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Nam-mô Ban Sw Thích-ca Mau-ni Phat 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật di nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (RL —— 3, Bš BE 5%), nghĩa là đức Phật luôn dùng tat 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chỗn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan hy, tinh than chuyên bánh xe pháp của đức Phat đã và dang duoc 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phat giáo Việt Nam trién khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phat học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ấn tống Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn gốc từ 
tang Pali, Sanskrit, Hán cô và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyện kinh điển, nhà Phật thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tam, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chi” (VA 
ВНА, UE U S i Xổ HỆ #6 Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm guong sang soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phat 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách аё hiéu, dé hoc, dé hanh, gan рїї với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nén văn hóa Việt thời ky 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời ky hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc ““kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tac Nhu Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hy Tạng Bô-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THICH PHO TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 
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đồng Quan trị Viện Nghiên cứu Phật hoc Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh dién thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận tử các ngôn ngữ Phat học (Pali, Sanskrit, Han 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu cau nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


gk mat Нд1 đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tan dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Dai 
lạng kinh Việt Nam” , vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đông thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ dé cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, Н. #8 
Ж) tức kho tàng Chân ly, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hon, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chan ly còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, H. 8, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. #2, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakatha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. 742), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phat giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giao Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 


x # KINH TRUNG A-HAM 


Bac truyén) truyén bá Chân ly (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3%, Pháp), Dao đức 
(P=S. Vinaya, Н. Ж, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. #& thy, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé ky VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại An Độ. Đến Dai hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahavamsa) đều ghi nhận rang trong triéu đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc lau Tam tang Pali bắt đâu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé ky I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tôn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các ban dịch Hán có, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cổ, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thé ky (từ thé ký I- X) bi Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Dai tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thé ky sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dung tiéng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Han Nôm mát dân vi trí ngôn ngữ chính thong. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh dé phố biến lời Phat dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào nam 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Ton 
túc đóng góp nói bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tinh (Ma-ha Bát-nhã, Hoa 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niét-ban, Pháp Hoa); Hòa thượng Thich Trí Nghiêm 
(Раі Bat-nha); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng tọa Thích Trí 
Thanh (Truong A-ham, Tạp A-ham), v.v... 
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Giai đoạn 2 bat đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các ban dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nổi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dich hầu hết Kinh tang Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tang Pali. Gan đây, Thuong tọa Chánh Than đã dich mới một số kinh 
trong Tiêu bộ và Luật tang Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyén,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian nay 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đông Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 tu năm 2017 trở di. Vào giữa năm 2018, Hội dong Quan tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tap Zam tang Thanh điền Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tong mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tat, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điền Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phải và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tuc tạng, Van học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tam, phiên dịch, hiệu chú và án hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có 
Thánh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bån Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng quốc ngữ của ho. 


Trong các nước Phat giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bao tang được khắc gô từ năm 971 дёп 983 thời nha Bac Tông. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dan thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ấn 
hành Kinh Truong bó từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập П), 1972 (tap Ш, IV). Cac năm kê пёр, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập I), 1974 (tap П, Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thanh nhân ky sự, Phật su, Hạnh tang 
và Milinda ván đạo. 
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Phật giáo Đại thừa chịu anh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn ban 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có an bản Cao Ly Đại tang kinh (8 EK KAD), hay 
còn gọi là Bat vạn Đại tạng kinh (1А ХАК), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tang (Kis BK) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thé kỷ XX, Đại Chánh tân tu Dai tạng kinh (K E ği 
JÉ K RAE, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku 
và Опо Genmyou biên tập, gòm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo An Độ, Trung 
Quốc. Đây là ẫn bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thông về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hau hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phat 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Dai hoc Nalanda nồi tiếng và một số ban 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo lạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tat một 
nửa chặng đường phiên dịch. 


Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cân có Tam tang Thanh dién Phat 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chi thé hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật day băng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
ly Phật (Р. Sutamayapanna, Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintãmayapaññä, Tư tuệ) và trên nên tang này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiền chỉ, thiền quán (P. Bhãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Dé tạo nên ban sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam lạng 
Thánh điền Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni va Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dich va Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phan phiên dich và xuất bản hoàn chỉnh Тат tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân va 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thanh điền Phát giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chi là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại CÓ CƠ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vón là nhân khó đau, đông thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ va 
tại đây, góp phân làm cho тё quéc Viét Nam ngày càng giàu, manh va phat trién 
bën vững. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hoa thuong THÍCH THIEN NHON 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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du cua Phat giao Viét Nam, gom Kinh, Luật, Luan, So giải, Sử va các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tang Thánh điển Phật 
giao Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Củng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, cảng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thắm đượm noi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hon người Phat tử Việt Nam nói riêng, góp phan tạo nên bản sắc văn hóa dao 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nối kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bat đầu tir rat sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng VỚI sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu cua đạo Phat, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tê trên nhiêu phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phat 
giáo Việt Nam là một dau chỉ quan trọng trên lộ trình phát triên, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Te tang Thánh dién Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bào dày 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tai nói dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và trién khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhật ánh 
sáng mau nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ dau nguồn là dang Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt dau với việc kết tập Tam tạng. Ba lân 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thé hệ khác băng phương pháp khẩu truyén. Thế ky III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamitta của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tich Lan. Hai thé ky sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattagamani 
Abhaya, Thanh dién duoc bién chép va bó sung phan Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé ky I đến đầu thé ky II, 

Thanh dién duoc viét xuóng bang ngón ngit Sanskrit. Nhu váy, cà hai hé thóng 
kinh dién tiép tuc được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dang, chữ viết và khâu truyện. 


Hau hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn day 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Anh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thê giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tai phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang the giới phương Tay sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ An Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamant Abhaya vào thé ky I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thong của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thê kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuối thé ky XIX, Mién Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tung, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điện Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên ban Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Dau thé ky XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thir V. 

Ngoài tang Pali và tang Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thấm quyên, cân ghi nhận rang Thanh tạng tiếng Hán có có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tam châu luc. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại | tang, riêng nhà Tống đã có đến 8 ban Dai tạng 
khác nhau. Ban Đại tạng khắc gỗ day đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế ký 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nói tiếng với trên 81.000 phiến gó, khắc vào thé ky XL 
dang duoc bao tôn can trọng tại Hai An tự. Nhật Ban tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tán tu Dai tạng kinh (Taisho Shinshu 
Daizokyo, K IE arta K IAE) do Takakusu JunJirõ, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các ban của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhat cho đến năm 1934. Mông Cô và Tay Tang déu có Đại tang riêng. Dai tạng 
Tây Tạng cũng đã trai qua 12 lần khắc bản, được in án khác nhau và bộ hiện 
nay rat lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phan: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có diém xuất phat từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa ly văn hóa rộng lớn bao gòm nhiều quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào nam 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền su Bảo Sai phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyén trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dich và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hăn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lich sử thực hiện Dai tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế ky XX. Việc phiên dịch, ân hành Dai tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triên khai thực hiện, 
tiêu biéu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Dai tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dich với những dich giả nồi tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bói và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luan, So giải, như quý Ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tinh Thuan, Hòa thượng Thích Tuệ SY, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Tham, Cư sĩ Doan Trung Còn, Cư sĩ Dao Nguyên, Cư si Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trân Phương Lan,... 


Như vậy, nội dung bộ Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không day đủ. Trong 
khi đó, Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thong 
và được bó cục lại. Đỗi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cau trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phu Chú giải). Đối với Bac truyền, câu trúc được chia thành hai phan: Bộ phái 
và Đại thừa, được bỗ cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một só ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tac 
phẩm kinh điển do những thé hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nói 
kết liên mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dâu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh сао ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyễn Trang... đều bay 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của ban Han dịch. Phiên dich 
Kinh tang Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in ẫn. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các dé bản đã được giải mã và phan ánh trong các bản dịch 
mới trong Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Тат tang Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiêu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tat cả đều góp phan đáng Кё 
cho tính hệ thống, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá tri hàn lâm của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

lam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam mở ra một trién vong mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dé cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tông mục lục, Dai từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ân tiên tiễn, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, kha năng tiếp cận va tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch gia, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bồ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm phay, dé dam bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ду đang ấn tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bat khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém tro, 
ung hộ nhiệt tình của chu Tôn đức Tang Ni va các mạnh thường quân cu sĩ Phat 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý Пёї vi. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chu Phật, chư Tôn B6-tat, liệt vị Tổ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOAN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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DAN LUAN KINH TRUNG A-HAM 


I. TONG QUAN KINH TRUNG A-HAM 
1. Tựa đề kinh va mã só trong Dai Chánh 

Kinh Trung A-ham (S. Madhyama Agama, "P bal Ôi ZEY" gôm 222 bài kinh có 
độ dài trung bình (P. majjhimappamanani suttani) là tuyên tập trong bốn tuyên 
tập kinh A-ham (S. catvari-agama, П 48, tứ A-câp-ma, DU fx] BE) 
thuộc Kinh tạng Phật giáo Bộ phái (001%). Trong Dai Chánh tán tu Dai 
tạng kinh (K E lễ K 958), Kinh Trung A-hàm thuộc A-ham bộ (P 3 ñŠ) là 
ban văn thứ 26 trong tập 1. Mã só Kinh Trung A-hàm trong án ban ane ny 
ân ban điện tử của Hiệp hội Phat điển điện tử Trung Hoa (+ Sẽ & (#5 HE 
Chinese Buddhist Electronic Text Association) viét tat là T01n0026, айа khi 
mã số tựa đề Đại Chánh của SAT* là 70001 26. 


Trong tựa dé Sanskrit, “Madhyama Арата” được tạo thành bởi chữ 
“madhyama’ có nghĩa là “trung bình” hay “vừ “vừa” (%), “khong ngàn cũng không 
dài” và chữ “agama” thường được người Trung Quốc phiên âm là “A-câp-ma” 
(bal % РЕ), có nghĩa là “tuyên tập Thánh giáo” ($Æ) hay “tuyên tập các bài 
kinh” (4#š). Vè số lượng văn tự, kinh điển Pali và A-hàm thường được phân 
nhóm theo độ dài (Р. pamana) của kinh. Tuy nhiên, tính từ “trung bình” trong 
tuyên tập kinh này chỉ mang ý nghĩa tương đôi. Trên thực tế, một số bài kinh 


! Trung A-ham của ân bản CBETA tại địa chỉ: https://tripitaka.cbeta.org/ 701n0026 (truy cập ngày 
01-12-2021). 


2 Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taishö Shinshu Daizokyo, K iE 16) do Junjird Takakusu 
(ВОЛЕ ВБ) va Watanabe Kaikyoku CE 18 ТВ) chu biên, gom 85 tap chit Han, lan đầu duoc 
Cong ty Có phan xuat ban Dai tang xuat ban tai Tokyo vao nam 1924-34, nhanh chong sau đó trở 
thành nguồn tài liệu gốc của các nghiên cứu và trích dán về văn học Phật giáo Trung Quốc quan 
trọng nhât trên thê giới. 

з СВЕТА được thành lập vào ngày 15-02-1999, do Thượng tọa Huệ Man (# 8k Е) làm Tổng Biên 
tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cô Sơn, Đại học 
Trung ương, Đại học Huyền Trang, Học viện Phật hoc Huong Quang, Học viện Phật học Viên Quang, 
Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm. Liên Xã. CBETA là kho tư liệu điện tử băng chữ 
Hán của ấn bản Đại Chánh đây đủ nhất từ trước đến giờ. Đến ngày 18-02-2006, CBETA da hoan tat 
các tập 1-55 và 85 gồm 7.877 van chữ. Dén nám 2007, CBETA hoàn tat Van tán tục tang (Œ ТАЖ) 
gôm 7.122 van chữ. An ban offline có thé download tai: http://www.cbeta. org/download/cbreader. php 
* SAT có nghĩa là “Co sở dữ liệu văn ban Dai tạng kinh” (Samganikikrtam Taishotripitakam) thường 
gọi là ân ban SAT, có trụ sở tai Tokyo, Nhật Bản, hoàn thành điện tử hóa các tập 56-84 của Đại Chánh 
tan tu Đại tạng kinh, cũng là tô chức giữ tác quyên và cho phép CBETA thực hiện điện tử hóa các tập 
1-55 và 85 cua Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. 

5 Trung A-hàm của an bản SAT: https://21dzk.].u-tokyo.ac.jp/SAT2012/ddb-sat2.php?s=&mode=detai 
l&useid=0001_ 26 (truy cập ngày 01-12-2021). 
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trong Trung A-ham có só lugng chü it hon mót só bai kinh trong Tang nhát 
A-ham (S. Ekottara | Agama, Jr — Bul S 2%)6 và Tap A- ham (S. Samyukta Agama, 
HE bi] 4 4#), một só bài kinh trong Trung A-hàm có só trang nhiêu hon so với 
bên Truong A-ham (S. Dirgha Agama, RI #8). 


Vë phương diện văn học Phat giáo, “A-ham” (S. agama, ЇЇ 4) trong Hán 
ngữ là tuyên tập hàng ngàn bài kinh của Phật giáo Bộ phái, tương ứng với 
“Pali Nikãya” tức tuyển tập hon 17.000 bài kinh Pali của Thượng Tọa bộ (S. 
Sthaviravada, P. Theravada, Е Ж #5). Trong khi các bộ Kinh Trường bộ (Digha 
Nikaya), Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya), Kinh Tương ưng bộ (Samyutta 
Nikãya), Kinh Tăng chỉ bộ (Anguttara Nikãya) và Kinh Tiểu bộ (Khuddaka 
Мікауа) đã được dịch sang Anh ngữ từ lâu, bốn bộ kinh A-ham mới được các 
giới học giả quan tâm, được dịch ra tiếng Anh chưa bao lâu.’ 


Kinh Trung A-ham chi có 98/222 bài kinh tương ứng? với 152 bài Kinh 
Trung bộ (P. Majjhima Nikaya, Fat #3, Nam truyền Trung bộ kinh điển) 
của Phật giáo Thượng Tọa bộ trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy (J 8 У, 
Sơ kỳ Phật giáo, #7 #5, Early Buddhism) với cau trúc và vị trí khác nhau. 


2. Hai ban dich chữ Hán của Kinh Trung A-ham 

Trong lịch sử phiên dich Hán tạng, Kinh Trung A-hàm được phiên dịch hai lan. 
Theo ngài Tang Huu (fl'?, 445-518), tác giả của Xuất Tam tạng kỷ tập (tH =җ 
HLS, Chu sanzang jiji), © quyén 13, cho rang co hai ban dich chữ Hán vé Kinh 
Trung A-ham được ân hành vào cuói thé kỷ IV, cách nhau 14 năm. 


(i) Kinh Trung A-ham 59 quyền (T. + JU #ë P HH 3 #Š), ban dich chữ Hán 
đâu tiên, cũng là bản dịch đã thất truyện, còn gọi là Kinh Trung A-hàm bản đời 
Tân (BAH PJ 4), hay gọi tat là “Ban 59 quyên” (1 + IL) được Tôn 
giả Dam-ma-nan-dé (S. Dharmanandi, 3 # ре, Pháp Hy, #% #)!! đọc thuộc 


° Tương đương với Kinh Tăng chi bó (P. Anguttara Nikaya, Ўй % ñŠ, Tăng nhất Ni-ca-da Y8 — JE,3M HB) 
trong Phật giáo Thượng Tọa bộ (S. Sthaviravada, P. Theravada, EERW). 


’ Tương đương với hai bộ Kinh Tương ung bô (P. Samyutta Nikaya, АЖ, Tương ung Ni-ca-da 
1 BE JE3MRE) và Kinh Tiểu bộ (Р. Khuddaka Nikaya, ЛУ, Tiểu Ni-ca-da АУАНИ) trong Phật giáo 
Thượng Tọa bộ. 


š https:/bdkamerica.org/?s=madhyama (truy cập ngày 17-01-2021). 
? Akanuma Chizen là học giả Nhật Ban đầu tiên đối chiếu các kinh tương đương giữa Kinh Trung 
A-hàm và Kinh Trung bộ, đánh dáu bước ngoặt nghiên cứu so sánh về 4 bộ A-hàm và 5 bộ Pali. Xem 


Akanuma Chizen, Kanpa shibu shiagon goshoroku: The Comparative Catalogue of Chinese Agamas 
and Pali Nikayas (Nagoya: Hajinkakushobõ, 1929). 


© Xuất Tam tang ký tap (tH = Жир %) của ngài Tang Huu (ОЁ) còn gọi là Tang Huu luc (19%) 
hoặc Huu luc (#69) gôm 15 quyên, biên soạn vào đầu thế ký VI thuộc triều đại nhà Luong (324A), 
Nam Lương (ER) hay Nam triêu Luong (Т #Ң Ж, 502-57). Day là ban văn dau tiên trong tập 24 
(bó Muc lục) có mã sô trong ân ban Đại Chanh tán tu Dai tang kinh va СВЕТА 1а 755n2145: http:// 
tripitaka.cbeta. org/T55n2145 (truy cap ngày 01-01-2022). 

" Dam-ma-nan-dé ($. Dharmanandi, EERE De.) thường được dịch là Pháp Hy (74 8) là công dân nước 
Tukhãra (IŁ % ## BỊ, Thô-hỏa-la quốc), nôi tiêng đọc thuộc lòng Kinh rane nhat A-ham (S. Ekottara 


Agama, 14 — — #6) và Kinh Tì ae -hàm (S. Madhyama Agama, th B & #Š), có công lớn trong việc 
truyền bá bốn bộ kinh A-ham (F 4728). 
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long,'* Tôn gia Trúc Phat Niệm (““#⁄%)!? dịch sang chữ Hán vào năm 384 
(nhăm niên hiệu Kiên Nguyên ## 7u thứ 20) thuộc triêu đại Tiên Tân (Hi, 
351-394), còn gọi là Phù Tân (77 #)."4 


Thông tin trên chủ yếu dựa удо “Lời tựa” của Kinh Tăng nhất A-hàm 
(Ekottarika Agama) do ngài Đạo An (29, 312-385) viết. Lời tựa này cung 
cáp thông tin răng Tôn giả Dam-ma-nan-dé đến Trường An vào năm 384 và 
là người học thuộc lòng Kinh Trung A-ham và Kinh Tang nhất A-hàm. Trong 
khi ngài Đạo An găn kêt công việc tô chức các nhóm phiên dịch kinh điện thì 
ngài Trúc Phật Niệm, một vi giói song ngữ Ап - Hoa đang hành đạo tại Trường 
An trong giai đoạn Tôn giả Dam-ma-nan-dé dén đây. Do nhân duyên này, ngài 
Dam-ma-nan-dé được thỉnh câu tuyên đọc Kinh Trung A-hàm, ngài Trúc Phật 
Niệm trực tiếp dịch sang Hán ngữ và ngài Tuệ Tung (ЖЖ), học trò của ngài 
Trúc Phật Niệm nhuận văn. 


Năm 385 (nhăm năm Kiến Nguyên thứ 21), ngài Đạo An đã viết lời tựa cho 
Kinh Trung A-hàm mà hiện nay bản này đã that lạc.!5 Dựa vào cau trúc thông 
nhat của các bản văn, nghiên cứu của Kõgen Mizuno” khang định rang 24/30 
bài kinh Trung A-ham của nhóm Tôn giả Dam-ma-nan-dé vẫn còn tôn tại, được 
bảo tôn dưới hình thức các bài kinh biệt dịch và được ghi trong Đại Chánh là 
“không rõ tác giả.”!7 Quyên Xuất Tam tang ký tập (tH = je ac Ж) xuất bản năm 
515, liệt kê 23 bài kinh Trung A-ham vào nhóm “không rõ tác gia.” Vào năm 
597, quyền Lich dai Tam bảo ký (16 = # 2c) cung cấp tên dịch giả cho một 
só bài kinh пау. 


2 Được hiểu là “miệng đọc bản Sanskrit” (11 ä8Ö# Ж), tức học thuộc lòng, không cần văn bản kinh. 
з Sa-môn Trúc Phật Niệm (“ #825) còn gọi là Phật Niệm ({# 2), người Kinh Châu (|), là nhà 
phiên dịch kinh điện nỗi tiéng của triêu Tân (Е), qua đời tại Trường An (Ё 4) vào đâu thê ky IV. 
Trúc Phật Niệm chép ban Sanskrit và dịch truyện của Tháp tung T)-kheo Giới bón (+ š EERE) 
cùng với Dam-ma-tri ( #Е Ff) và Tuệ Thường (5%) dịch Giới bôn trên. Năm 413, ngài Phat-da-da- 
xá tung doc Kinh Truong A-ham, ngài Trúc Phat Niém dich sang tiêng Han. Ngài Trúc Phat Niém còn 
hợp tac với Đàm-ma-tỳ (S. Dharmapriya, 2 BE ##) dịch Ma-ha-bát-la-nhã Ba-la-mật kinh sao (FE 
ҮК ЖЖ ЖЕУ), hợp tác với Cưu-ma-la Phat-dé (S. Kumara Buddhi, }Š HE 28 (HE) dich Tú 
A-ham mó sao giải (d br] gë Æ †} E)... Các bộ kinh do Trúc Phật Niệm dich gôm: (1) Bó-tát Anh lạc 
kinh (= be PRESS), (п) Tháp trụ đoạn kiét kinh (+ {EBM 48 28), (iii) Xuat diệu kinh (th HER), (iv) 
Bó-tát xử thai kinh (#4 pë BE ARAS), (v) Trung ат kinh (PREZ), (vi) Vương tử pháp ích hoại mục 
nhân duyên kinh (Е T 3% ?5 Pš H Al 28) và nhiêu tác phâm quan trong khác. 
!4 Các thông tin này được giới thiệu trong Xuát Tam tang ký tập (Н = #0 Œ), quyên 13; Khai Nguyên 
Thích giáo lục (F TP LỆ), quyên 3; Cao Tăng іғиуёп (i 141%), quyên 1, dù có một sô thông tin di 
biệt nhỏ. 
!5 Hán văn: “Bản phiên dịch thứ nhất nay đã that truyền” (fr 53 — Ik AY BYE AR ELA). Thông tin chỉ 
tiết về ân bản bị mat xem Lời tựa của Tăng nhát A-hàm kinh (34 — i] & #Š) tại Xuất Tam tạng ky tập !H 
=RU (7.55. 2145. 064b01) và Chúng kinh mục lục $248 H $% (T.55. 2146. 0147627). 
'* Кореп Mizuno, “Kanyaku Chũagonkyö to Zoichiagonky6 по yakushutsu ni tsuite” in Okurayama 
gakuin kiyo 2 (1956): 41-90; “Chuagonkyo kaidai” in Kokuyaku іѕѕаі-руб (Agon bu) (Tokyo: Taito, 
1969, revised ed.), vol. 6, pp. 403-11. 
7 Xem Xuất Tam tang kỷ tập Н = ie aC Ж (T.55. 2145. 0021b17). 


'8 Xem thảo luận chi tiết trong Jen-Jou Hung, Marcus Bingenheimer and Simon Wiles, “Quantitative 
Evidence for a Hypothesis regarding the Attribution of Early Buddhist Translations” in Literary and 
Linguistic Computing, 2009. DOI: 10.1093/IIc/fqp036. 
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(ii) Kinh Trung A-hàm 60 quyén (X +4 ¥ [i] 2%)" là bản dịch chữ 
Hán thứ hai, còn gọi là Kinh Trung A-hàm ban đời Tân (th J & #8) hay 
“Вап 60 quyên” (X T # Ж). Kinh Trung A-hàm này là công trình phiên dịch 
của nhóm dich giả An - Hoa, do Sa-môn Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, ?P 
{ӘП Ж, Chúng Hộ, Z###),? người Kashmir (#1 Ж, Kế-tân)?! đọc bang 
tiếng “Hồ” (#Я)22 có thê là tiếng Prakrit3 hoặc Sanskrit, Tôn giả Cù-đàm Tăng- 
già-đề-bà (S. Gautam Samghadeva, #2 = 14 (mt 22)24 phiên dịch bang miệng 
từ tiếng Prakrit hoặc Sanskrit sang tiéng Hán của nhà Тап, Sa-môn Dao Từ 
(1i 4) ở Dự Châu (ZZ M|) ghi chép (#5). Ban dịch chữ Hán với hai 


!9 Các ấn bản internet về Kinh Trung A-hàm thường ghi nhằm dịch giả chữ Han là Phật-đà-da-xá và 
Trúc Phật Niệm, thay vì phải là nhóm Tôn giả Tang-gia-la-xoa và Tang-gia-dé-ba. Chang hạn trên trang 
Buddhasasana: https://www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham_idx.htm (truy cập ngày 01- 
01-2022) hay Thư viện Hoa Sen: https://thuvienhoasen.org/images/file/8sN5q51GO0QgQAF 1J/Kinh- 
giao-hoa-nguoi-binh-thich-tue-sy-dich.pdf (truy cập ngày 01-01-2022) và Thê giới Phat giáo: https:// 
thegioiphatgiao.org/kinh/bo-kinh-bac-truyen-a-ham-sanskrit-phan/kinh-trung-a-ham-thich-tue-sy- 
dich.html (truy cap ngay 01-01-2022) va nhiéu trang khac. 

? Tôn giả Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, ?}Ƒ!] 4 (il 4 X, Chúng Hó, Ж) còn được phiên âm là 
Tăng-già-la-sát đề ШЖ) là công dân nước Saurästra, thường được phiên âm là Tu-lại quốc (7A #Ë 
EY) hoặc Tô-lạt-đà quốc (# #I| f Е), là thay của Vua Kaniska Ой {Ж W Е, Ca-ni-sác-ca vương, 127- 
151). Ngài là Thi dụ sư (S. Darstantika, 2 "ar BB) lỗi lac của Thuyét Nhat Thiét Hữu bó (S. Sarvastivada, 
an — U] 4 0). Các dich phâm tiêu biéu của ngài gôm: (i) Tu hành đạo địa kinh (S. Yoga-carya-bhimi, 
I% 47 38 4) được Trúc Pháp Hộ (S. Dharmaraksa, “ 22 #) dich chữ Hán vào năm 284, có mã só Dai 
Chánh và CBETA là Т15п0606: http://tripitaka.cbeta.org/T15n0606 (truy cập ngày 01-01-2022); (ii) 
Tăng-già-la-sát sở tập kinh (ЇЙ ЇЇ 5š РТ Ж ЖЕ) được ngài Tang-gia-bat-trimg (S. Sanghabhüti, 1% (HFK 
18) dịch năm 385, có mã só Dai Chánh уа СВЕТА là 715n0194: http://tripitaka.cbeta.org/T04n0194 
(truy cập ngày 01-01-2022). 

?! Kế-tân (Bi Ж hay #]Ж) tiếng Sanskrit là Kasmira còn được phiên âm là Kiếp-tân (È), Kiết-tân (#8 Ж). 
Trong Đại Đường Tay Vức ký (Ж.Ж РЧ sic), Huyện Trang phiên âm là Ca-thap-di-la quôc (i 3438 2 
). Tiêng Anh việt là Kashmir. 

2 Chữ “Hồ” (4H) trong ngữ cảnh này viết đủ là “Hồ văn” (HAX). Về việc lý giải chữ “Hó” (8) 
hay “Hô văn” (АД Ж) mà người Trung Quôc gọi là “Phan văn” (ЖЖ), cũng chính là chữ “Prakrit” 
trong Kinh Trung A-ham noi riêng và trong văn học Phật giáo Trung Quoc nói chung. Tham khảo 
P. V. Bapat, “Chinese Мадһуатарата and the Language of Its Basic Text” in Dr. Satkari Mookerji 
Felicitation Volume, B. P. Sinha (ed.) (Varanasi: Chowkhamba Publications, 1969), pp. 1-6; cũng như 
Fumio Enomoto, “On the Formation of the Original Texts of the Chinese Agamas” in Buddhist Studies 
Review, vol. 3, 1986, pp. 19-30. Tuy nhiên, trên thực tê, chữ “Hô” hay “Hô van” (#4 Ж) được người 
Trung Quôc sử dung có khi chi cho chữ Sanskrit, ma không phải lúc nào cũng là chữ Prakrit. 

23 Präkrit có chữ Devanagari là Prakrta (ЧЇЧ) vón là ngôn ngữ Trung An - Aryan. Prakrit hay Prakrta 
được sử dung tai đại lục An Độ vào thê ky Ш TTL cho đền thê ky VIII. Vê từ nguyên, Prakrit có nghĩa 
den là “tự nhiên” (natural), đôi lập với chữ “Samskrta” tức chữ Sanskrit, ngôn ngữ An - Aryan được 
sử dụng ở Nam A, có nghĩa đen là “được câu trúc” (constructed). Prakrit là loại phương ngữ được quan 
chúng sử dụng rộng rãi, trong khi Sanskrit là ngôn ngữ tiêu chuân được sử dụng trong giới trí thức và 
văn bản hành chánh. 

24 Tang-gia-dé-ba (S. Samghadeva, {#1I†#3#) còn được phiên âm là Tang-gia-dé-hoa (( 0), hay 
Tang-gia-dé-ba ( W 3š 2) và dịch ý là “Chúng Thiên” (RK), người Kasmir (S. Kasmira, ЖЖ, Kê- 
tân), là cao Tăng nôi trội trong triêu đại nhà Tan (2 $H), được người Trung Оибс xem là thủy tô của 
tông Ty-dam (ЕЁ =) hay học phái Tỳ-đàm (И 2 ye). 

? Trong ngữ cảnh của Xuất Tam tang ký tập (tH = ead Ж) gọi là “bản đời Tan” (Ж Ж), tức là “Tan 
ngữ” (Е a) hay “Tan văn” (F Ж) là một ngôn ngữ độc lập, thuộc hệ “Hán ngữ tộc” (RIA 590%). Nói 
nom па, đó là bản chữ Hán được việt theo phong cách của triêu đại nhà Tân (# H, 265-420). 

26 Chữ “bút thọ” (#%) trong ngữ cánh này đông nghĩa với “bút lục” (39%), có nghĩa là ghi chép hoặc 
ghi lại. 
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cộng sự “cùng làm thu ky” (25 #)”’ là Ly Bảo (2 #) va Khang Hóa (J 128 
vào năm 398? (nhằm niên hiệu Long An [& 2 thứ hai) thuộc triều đại Đông 
Tan (Ж F, 317-420). Nói cách khác, Tôn giả Tang-gia-dé-ba là vị chủ dịch 
(9% +) Kinh Trung A-ham. 

Bản dich Han ngữ thứ hai của Kinh Trung A-ham của nhóm Tôn giả Tăng- 
già-la-xoa và Tôn gia Tang-gia-dé-ba tién hành sau 14 năm Кё từ ban dich của 
nhóm Tôn giả Dam-ma-nan-dé được ân hành. Dé cập đến lý do dịch lại Kinh 
Trung A-hàm, nhóm Tôn giả Tăng-già-đề-bà cho răng bản dịch trước không 
trung thành với nguyên tác, mat đi nguyên nghĩa, có nhiều đoạn tối nghĩa, khó 
hiểu đôi với người Trung Quéc.2! Thực ra, Trúc Phật Niệm là dịch giả Phật giáo 
nồi tiéng lão thông tiéng Prākrit, Sanskrit, bên cạnh tiếng Нап của ngài.?? 


Sau khi chiến tranh kết thúc, nhóm dịch giả Phật giáo này bắt đầu công việc 
dịch kinh tại Trường An và được sự bảo trợ của nha thư pháp nôi tiếng Vương Tuân 
(E 20, 349-400), vôn thâm tin Phật pháp, xây dựng tinh xá, cung thỉnh các bậc dịch 
giả khắp nơi quy tụ cùng lo Phật su.33 Kết quả là ban dịch Kinh Trung A-hàm có mã 
só 701n0026 trong Đại Chánh này được hoàn tat và phô biến rộng rãi. 


3. Các bản dịch Bạch thoại, Nhật ngữ và Anh ngữ 

Bên cạnh hai bản dịch chữ Hán nêu trên, Kinh Trung A-ham còn có các bản 
dich Bạch thoại, tiếng Nhật và Tây Tạng. Dưới sự đàn áp Phật giáo của Vua 
Glang-dar-ma (838-842), toàn bộ bản dịch Kinh Trung A-hàm tiêng Tây Tạng 
bị tiêu hủy. 

(i) Trung A-ham kinh tân dich (F P & 971%) do Hòa thượng Ngộ Từ 
(152470) dịch và chú thích băng Bạch thoại, xuất bản tại Dai Nam, Đài 
Loan, 1997. 


(ii) “Kinh Trung A-hàm” trong Hiện đại ngữ dịch A-hàm kinh điển Trung 
A-ham kinh (FRAR RERE | Paes] rh AS), NXB. Bình Hà (7 Hi R 
+), Đông Kinh Đô (Ж 4B), 2001. 


7 Cộng thư (Ж Ж) viết đủ là “cộng vi thư ký” (ЖЖ #80) có nghĩa là “cả hai cùng làm thư ký” cho 
công trình phiên dịch Kinh Trung A-ham này. 

28 Quyên Cao Tăng truyện (Ей (418) không đề cập đến sự đóng góp của Dao Từ (3š), Ly Bảo (Ж Ж) 
và Khang Hóa (BEE. Xem 7.50. 2059. 0361b25-26 va 0329a22. Cũng trong Cao Tăng truyén, Đạo Từ 
được đê cap la Tôn giả sanh sau giai đoạn nay khoảng 100 năm (7.50. 2059. 0374c23). 

z NDT tac chữ Han: ññ el A W PB АН 2, ññ ШШ ЕШ АН эт, BON ERE, 
RAER, REALE Ж (7.01. 0026. 0809b26). 

30° http://tripitaka.cbeta.org/T01n0026 060#0809b29 (truy cập ngày 01-01-2022). 

3! Xem chi tiết trong Cao Tăng truyện 11 (T.50. 2059. 0328b12). 

3 Xem mô ta vë năng lực song ngữ của Trúc Phật Niệm tại Hậu xuất Trung A ham kinh ký 48 th p prf 
& #Š ñữ (701. 0026. 0809b06-08). 

3 Cao Tăng truyện ii TẾ fã (T.50. 2059. 0329a13). 

34 Trung A-ham kinh tân dich của Hòa thượng Ngộ Từ: http://www.swastika.org.tw/contents/4tika/333-0. 
htm (truy cập ngày 01-12-2021) hoặc http://www.fjdh.cn/wumin/2013/02/213248209320.html (truy 
cập ngày 08-02-2013). 
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(11) Trung A-ham kinh (F bel @ XÃ)” do cư sĩ Trang Xuân Giang (GH: #7L) 
dịch Bach thoại, 2010. Day là ban dich Bach thoại có nhiéu chú thích tu dóng 
rát hüu ích. Chi can đặt chuột vào các từ, cụm từ có gach dưới thì phan giải 
thích được hién thị, giúp người đọc nhanh chóng hiểu được ngữ cảnh của từ, 
cum tu đó. Ngoài ra, trên trang web của Trang Xuân Giang còn có Han dich 
A-hàm kinh từ điển (We ра ë ЖЕ КҮ HL)? {гис tuyén giúp độc gia tra cứu các 
khái niệm, nhân danh, địa danh xuất hiện trong bốn bộ kinh A-hàm. 


(iv) “Kinh Trung A-hàm” ("| fi] 448) trong Quốc dịch nhất thiết kinh: A-ham 
bộ (В — WE: [aj @ šB) do Nham Dã Chân Hùng (жт? AHE, Shin- O Iwano) 
và Liên Trach Thanh Thuan (3Š 7% 1, Seijun Hasuzawa) dich tiếng Nhat, NXB. 
Dai Đông (AR WAL), Tokyo, 1929. Day la ban dich tiếng Nhật đầu tiên có 
nhiều chú thích hữu ích và tài liệu đối chiếu bản văn rất phong phú. Bản dịch này 
còn là tài liệu tham khảo quý giá đôi với các nghiên cứu vë Kinh Trung A-ham, 
văn học A-hàm cũng như việc chuyền dịch từ Hán cô sang Bạch thoại của các học 
giả Trung Quốc và Đài Loan như được nêu ở bản dịch (i), (ii) và (iii) của mục này. 


(v) The Madhyama Agama: Middle-length Discourses (Kinh Trung 
A-ham: Những bài kinh có độ dai trung binh),*' 2 vols, co-edited by Bhikkhu 
Analayo, Marcus Bingenheimer, Rodney S. Bucknell (Berkeley, California: 
Bukkyo Dendo Kyokai America, BDK English Tripitaka, 2013). Ban dich 
Anh ngữ duy nhất nay mới hoàn tat 2 tập, tập 1 gôm kinh 1-71 và tập 2 gôm 
kinh 72-131, do Marcus Bingenheimer làm Tong Bién tap, Bhikkhu Analayo 
va Roderick S. Bucknell đồng biên tập. Các dich gia từ Hán ngữ sang Anh ngữ 
gồm Kin- -Tung Yit, William Chu, Teng Weljen, Shi Chunyin, Kuan Tse-fu, 
Analayo va Roderick. 


(vi) Về tai liệu đối chiêu băng Anh ngữ và Việt ngữ về Kinh Т rung A-ham 
và Kinh Trung bó có Luan an Tiên sĩ của Hòa thuong Thích Minh Chau, So 
sánh Trung A-ham kinh chữ Нап và Kinh Trung bộ chữ Pali (A Comparative 
Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima Nikaya) trinh 
tai Dai hoc Nalanda năm 1961, được Ni sư Thich Nữ Tri Hải dịch ra tiéng Viét 
va xuat ban nam 1998. Day la tac pham nghiên cứu Kinh Trung A-ham và Kinh 
Trung bộ có câu trúc và nội dung rât công phu. Một tác phẩm nghiên cứu được 
đánh giá cao trong giới học thuật quốc té, giới thiệu các khác biệt vè nội dung 
và học thuyết chính giữa hai bản kinh. 


35 Kinh Trung A-ham do Trang Xuân Giang dich Bạch thoại phô biến tại: https://agama.buddhason.org/ 
MA/index.htm (truy cập ngày 01-12-2021). 

36 Hán dịch A-ham kinh từ điển của Trang Xuân Giang: https://agama.buddhason.org/ad/index.htm 
(truy cập ngày 01-01-2022). 

Y File pdf của tap 1: https://bdkamerica.org/product/the-madhyama-agama-middle-length-discourses- 
volume-i/ và tập 2: https://bdkamerIca.org/product/the-madhyama-%E2%80%82gama-middle-length- 
discourses-volume-ii/ (truy cập ngày 01-01-2022). 

38 Bhikkhu Analayo, Marcus Bingenheimer, Rodney S. Bucknell, (co-editors), The Madhyama 
Agama: Middle-length Discourses (Berkeley, California: Bukkyo Dendo Kyokai America, BDK 
English Tripitaka, 2013), tr. xvi. 


DAN LUAN # xli 


4. Ba ban dịch chữ Việt 

Kinh Trung A-hàm 60 quyên, ban dịch chữ Hán của nhóm Tôn giả Sa-môn 
Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, ZF (9 (il 2 X, Chúng Hộ, <) và Tôn giả 
Tang-gia-dé-ba (S. Samghadeva, (15) là bản văn có 3 bản dịch chữ Việt hiện 
đang lưu hành trong và ngoài nước. Mặc dù rat muón in tát cà 3 bàn dich trong án 
bản Tam tang Thanh dién Phát giáo Việt Nam nhăm tón vinh đóng góp của сас 
dich giả Việt Nam, nhưng do những trở ngại về tác quyên, Ban Biên tập chỉ có thé 
sử dung bản dich (i) và (iii) trong án bản của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 

(i) Kinh Trung A-hàm do Tăng sinh Viện Cao đăng Phật học Hải Đức, Nha 
Trang, dịch trước năm 1975, được Hòa thượng Thích Thiện Siêu hiệu đính, 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam biên tập 1991, do Cục Xuất ban cấp giây 
phép, in năm 1991-92. 


(ii) Kinh Trung A-ham* do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dich và chu thích, 
NXB. Tôn giáo, Hà Nội cấp giấy phép, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam in 
năm 2008, nhăm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2008. Ấn bản này 
được Thư quán Hương Tích tái bản năm 2013 bởi NXB. Hồng Đức, Hà Nội. 


(ш) Kinh Trung A-ham do nhóm phiên dich của Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh 
thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam dich từ thang 12-2018 đên thang 05-2020. 


5. Niên đại và hình thức truyền thừa 

Trong thời ky Phật giáo Nguyên thủy (Л) và thời kỳ Phật giáo Bộ 
phái (90092), Tam tạng Phật giáo chủ yêu được truyền thừa bằng phương 
thức “khâu truyền” (Bi 3# O ПЛАВИ) từ thay sang trò, cho đến thé ky I TTL mới 
chính thức truyền thừa băng bản văn (#3 48 (87K). Trong hai giai đoạn này, Kinh 
Trung A-ham được xem là bản kinh tương đương với Kinh Trung bộ (P. Majjhima 
Nikaya, Чї BB Z€ Ht.) được truyền miệng từ thời kỳ biên tập kinh dién lần thứ nhất 
(ЖЮ —1k 44 Ж) với sự tham dự của 500 vị A-la-hán (F. A 4 Ж) tại động Thất 
Diệp (S. Sapta-parni-guha, P. Sattapannaguha, t % 9) thuộc thành Vương Xá (S. 
Rajgir, Р. Rajagaha, Е) cho đến thời kỳ biên tập kinh điền lần thứ hai (4 — 
К) với sự tham dự của 700 vị Ty-kheo (t A 4# %)" tại thành Tỳ-xá-ly (S. 
Vaiśālī, P. Vesali, £2 4 Ё), khoảng 100 năm sau khi đức Phật nhập Niét-ban. 


Ấn bản pdf của Kinh Trung A-hàm do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch: https://hoangphap.org/tue-sy- 
dich-viet-Kinh-trung-a-ham/ (truy cập ngày 01-12-2021). 

* Còn gọi là “Biên tập kinh dién tại thành Vương Xá” (E & B Ж), diễn ra trong mùa an cư vào năm 
đức Phật Niét-ban nhăm thông nhât hóa vê Kinh tạng và Luật tạng. 


vê nội dung, đại hội này trên căn bản thông nhat cao vệ Kinh tạng và Luật tạng. Mười điêu tranh chap 
bao gôm các quy định thanh tịnh về: (i) Tích chứa mudi (9 #7#), (ii) An sau ngo quá 2 ngón tay (— 
JE i, (11) An một lân rôi đên làng khác khât thực (ftt 11%), (iv) Ty-kheo ở một trú xứ được phép 
tô chức các pháp yêt-ma Tăng sự độc lập (151%), (v) Tuc sô Tăng không đủ vẫn tô chức các pháp 
yét-ma vì cho rang Tang chúng sẽ tùy thuận (fii #7), (vi) Làm theo tiên lệ hoặc các vi thay trước đã 
làm (F 47%); (vii) Sau giờ про vẫn được dùng sữa chua (4 #12 7#), (viii) Được phép uéng nước lên 
men (fk Fl 4273), (1х) Tọa cụ không cân viên (224% Я 7#), (х) Được phép giữ vàng, bạc (®$R?#). 
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Về tổng só các bài kinh tương duong, có 98/222 bai kinh Trung A-hàm có 
nội dung tương đương với 152 bài kinh Trung bộ. Trong giải đoạn Phật giáo Bộ 
phải, dĩ nhiên, tat cả Kinh tạng của các trường phái Phật giáo chủ yêu là khẩu 
truyện. Kinh Т rung A-ham chứa đựng 12 thé loai van hoc” tiếp tục được truyền 
thừa cho đến đầu kỷ nguyên Tây lịch, khi Tam tạng Phật giáo Nguyên thủy và 
Tam tạng Phật giáo Bộ phải được biên tập thành văn. Như vậy, thời điểm biên 
tập thành văn sớm nhất của Kinh Trung A-hàm có thê là đầu kỷ nguyên Tây lịch. 


6. Kinh Trung A-hàm là tụng bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 

Có sự khác biệt căn bản về tính đại diện bộ phái giữa Kinh tang Pali và 
Kinh điển A-hàm. Nếu năm bộ kinh Pali như Kinh Trường bộ (Digha Nikãya), 
Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya), Kinh Tương ưng bộ (Samyutta Nikaya), 
Kinh Tăng chi bộ (Anguttara Nikaya) và Kinh Tiểu bộ (Khuddaka Nikaya) hình 
thành nên Kinh tạng của Thượng Tọa bộ từ thé ky I TTL đến thé kỷ V tại các 
nước Nam truyền thì bốn bộ kinh A-hàm (S. catvari-dgama, Ў) đại 
diện cho các bộ phái Phật giáo Bắc truyền (Northern Schools of Buddhism) 
được truyền thừa băng một só phuong ngü An Độ nhu Prakrit (S. Prakrta), 
Sanskrit (S. Samskrta), truyën dën Trung A qua Con duong To lua (Silk Road). 

Vë pham vi dia lý truyền bá, Kinh Т [rung A-ham và Kinh Trung bó déu khởi 
nguyên tại Trung An Độ (Р з ). Đến thời đại của Dai dé A-dục (S. Asoka 
Maurya, bal ë +f#{È) thé kỷ Ш TTL mới bat dau được truyền ba phân hóa. 
Kinh Trung A-ham và ba bộ kinh A-ham còn lai được truyén ba tai quéc gia 
Ca-thap- di-la (S. Kasmira, 313858 2), từ đó được truyền bá sang các nước Dai 
thừa gôm Trung Quốc, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Ban. Dang khi Kinh Trung bộ 
và bốn bộ kinh Pali còn lại được truyền bá sang nước Tich Lan (Sri Lanka, Dy 
fe) va từ đây được truyén sang các nước Phật giáo Nam truyền góm Mién Điện, 
Thái Lan, Campuchia, Lào. 


Nhóm dịch giả của Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh dựa vào thảo luận ngăn của 
ngài Huyền Trang (602- 664) trong Thành duy thức luận (S. Vijñapti-matrata- 
siddhi, ВА ЙЕЗЕН) cho răng Kinh Trung A-hàm là tụng bản của Đại Chúng bộ 
(S. Mahasanghika, Ж RHR). Quan điểm nay khá mới тё và đi ngược lại truyền 
thong dong thuận lâu đời răng Kinh Trung A-hàm là một phan của văn học 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Sarvastivada, P. Sabbatthivada, š*—-1JJ#ï #B) hay 
Căn Bản Thuyết Nhat Thiết Hữu bộ (S. Milasarvastivada, #8 Aat— 079 BB). 


ae Mười hai thé loại văn học còn gọi là “thập nhị phan giáo” (+ — 2} #4) hay “thập nhị bộ kinh” (+ Z 
#82) gồm: (i) Khé kinh (S. Sūtra, 1% £ #, Tu-đa-la), (ii) Tring tụng (S. Geya, Ж! АҢ, ЖЫК, Ky-da), 
(iii) Tho ký (S. Wakarana, Pear). (iv) Kệ tung (S. Gatha, 1328; MAR, Phung tung; (hE, Gia-da), 
(v) Tự thuyết (S. Udana, А it; Е ЯБ, Uu-da-na), (vi) Nhu thị ngữ (S. Jtivritaka, 28), (уп) Bon 
sanh ($. Jataka, Ж Җ), (viii) Phuong quang 5. (ориу, 378), (ix) Vị tăng hữu (S. Adbhutadharma, 
Ж Н) (х) Мһап duyên (5. Nidana, Ё; Jé Pe BB, Ni-da-na), (xi) Thi du (S. Avadana, * Wl; ‘Bal yk 
BEA, A-ba-da-na) va (xii) Luận nghi (S. Upadesa, LN DI Я Quảng diễn; Ё 2, Uu-ba-dé-xa). 
Xem Thiện pháp kinh ЖКА (T.01. 0026.1. 0421a12); Tâm kinh 6 (7.01. 0026.172. 010912); 
A-lé-tra kinh be] 53 B£ Z€ (T.01. 0026.200. 0763b01). 
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Trên thực tế, dua vào lịch sử truyền thừa của các bộ phái Phật giáo, Kinh 
Trung A-ham (S. Madhyama Agama, HH Ай) được xem là tụng bản (a AS) 
quan trong của Thuyết Nhat Thiết Hữu bộ. Theo Сӣи-ха luận kê có lục (WA ft 
Же tí ##), ngài Pháp Trang (7k |), tai Nhật Ban cho rang “Kinh Trung A-ham va 
Kinh Tạp A-hàm là tụng bản cua Tát-bà-đa bộ (01 £ #0) mà Tát-bà-đa bó 
là từ phiên âm của chữ Sanskrit “Sarvastivada”, có nghĩa là Thuyết Nhat Thiết 
Hữu bộ. Vào thế ky ХУШ, Tôn giả Pháp Đạo (ў&2#, Нбаб, 1740-1770) được 
xem là nhà só giải dau tiên giới thiệu các đoạn trích dẫn trong A-ty-dat-ma Câu- 
ха luận (S. Abhidharmakosabhasya, W MÆ 187), qua đó chứng minh 
răng các bộ A-hàm trở thành tụng bản của các bộ phái Phật giáo khác nhau. 
Trong lời tựa cho Luận Câu-xá, ngài Pháp Đạo viết rang: “Kinh Trung A-hàm 
và Kinh Tạp A-hàm đều thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ.” Không chỉ có 
cùng quan điểm tương tự với Pháp Dao, hai hoc giả Marcus Віпрепһеітег và 
Mizuno“ còn cho răng cà hai bản dịch của Kinh Trung A-ham đều thuộc Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ. Cu thé hơn, Shokii Bando và Fumio Enomoto” còn chứng 
minh răng Kinh Trung A-hàm thuộc truyền thông Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ ở 
Kashmir (Kashmiri Sarvastivadin tradition).*° Két luan nay so di duoc nhiéu 
học gia hiện đại chấp nhận là do Tôn giả Sangharaksa là cư dán Kashmir, ma 
Kashmir là mảnh đất phát nguyên của Thuyết Nhất Thiết Hữu bô.” 


Cho đến ngày nay, chúng ta không thé tìm thấy"? toàn bộ Kinh Ti rung A-ham 
băng tiếng Sanskrit, Prakrit hay Gandhari. Cac học giả đã phát hiện gân đây đủ 
30 bài kinh 7rường A-hàm bang tiếng Ấn Độ,°! đang khi chỉ có rất ít “các mảnh 
ban thao” (manuscript fragments) vé các bài kinh trong Trung A-ham được phát 
hiện. Trong các công trình nghiên cứu có giá trị về các mảnh bản thảo của Kinh 
Trung A-ham, Jin-il Chung và Takamichi Fukita đã có công hệ thông hóa các 


* Nguyên tác Hán văn: (R ФИН ri Bk А za P, Ж — BỊ Ä 2% рше Z ñ 2 тай." Đọc chỉ tiết tại 
A-ty-dat-ma Câu-xá luận kê cô Bel atti а тї (764. 2252. 0440c). 


44 Xem chỉ tiết tại A-t)-dat-ma Câu-xá luận kê co P Mt А Е A (T64. 2252. 0440c). 


45 Xem thảo luận chi tiết trong Marcus Bingenheimer, Studies in Agama Literature with Special 
Reference to the Shorter Chinese Samyuktagama (Taipei: Xinwenfeng, 2011), pp. 23-32. 


46 Mizuno, “Kanyaku no Chũagonkyõ to Zéichiagonkyo”, р. 6. 


47 Fumio Enomoto, “On the Formation of the Original Texts of the Chinese Agamas” in Buddhist 
Studies Review 3/1 [1986], p. 211. 


48 Shokt Bando, “Kanyakuzoagon-gy6k6” in Journal of Indian and Buddhist Studies 30/2 [1982], 
tr. 856f. 


49 Oskar von Hiniber, “Upali’s Verses in the Majjhimanikaya and the Madhyamagama” in L.A. 
Hercus, ed., Indological and Buddhist Studies, Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on His 
60" Birthday (Canberra: Faculty of Asian Studies, 1982), p. 251. 


50 Không thé tìm thấy có thé do chat liệu ghi chép không giữ được lâu, do tác động của thời gian hay do 
chiên tranh tàn pha... 

5! Các nghiên cứu day đủ và rất thuyết phục về ban thảo của Kinh Trường A-ham bang Sanskrit Phật giáo, 
xem Oskar von Hiniber, “Origin and Varieties of Buddhist Sanskrit” in Colette Caillat, ed., Dialectes 
dans les Littératures Indo-aryennes (Paris: De Boccard, 1989), pp. 341-67; hoặc Seishi Karashima, 
Chéagonkyo no gengo no kenkyH (A Study of the Original Language of the Chinese Dirghaadgama) 
(Tokyo: Hirakawa shuppan, 1994). 
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mảnh bản thảo Sanskrit trong bài nghiên cứu “Khảo sát các mảnh tiếng Sanskrit 
tương ung với Kinh Trung A-ham ban dich Han пе??? cung cap nhiêu dir liệu 
đôi chiêu, trích dân, phan loại pháp sô va các cum từ Phat học khúc chiét. 


Về ngôn ngữ sử dụng trong bản nguyên tác của Kinh Trung A-ham, có hai 
giả thuyết chính. Một số học giả như Oskar von Hintiber®? và Seishi Karashima™ 
cho rang Kinh Trung A-ham được viết bang chữ Sanskrit đang khi các học giả 
khác cho rang tiếng Prakrit chính là ngôn ngữ của Kinh Trung A-hàm. Giáo su 
P. V. Bapat qua phân tích văn bản Kinh Trung A-ham trong sự so sánh với Kinh 
Trung bộ đi đến kết luận răng Kinh Trung A-hàm không được viết băng tiếng 
Pali, lại càng không bằng chữ Sanskrit ma băng tiếng Prãkrit.°° 

Vi bản nguyên tac băng tiếng An Độ (original Indic language) của Kinh 
Trung A-ham da bi thất lạc, các giả thuyết về ngôn ngữ của kinh này dựa vào 


một sô mảnh bảo thảo Sanskrit hay Prakrit chưa đủ sức thuyết phục răng Kinh 
Trung A-hàm được viết bằng ngôn ngữ Sanskrit hay Prakrit. 


Hơn nữa, dựa vào quyên Hậu xuất Trung A hàm kinh ký (48 tH rh bal  #§ã8),55 
chữ “Hô” (ä]) được người Trung Quốc sử dụng trong ngôn ngữ dịch kinh thường 
am chỉ cho chữ Prakrit, cũng có khi chỉ cho chữ Sanskrit, nói chung là “phương 
ngữ An Độ.” Do đó có thé dịch đoạn văn trong Lời tựa Kinh Т rung A-ham như 
sau: “Sa-món Tang-gia-la-xoa (S. Samgharaksa) nguoi Kashmir (Ké-tan) thuyét 
giảng bản van trong phương ngữ An Độ (#Я Ж, Hó bản), ngài Tang-gia-dé-ba 
(Samghadeva) dịch từ tiếng An Độ sang tiếng Hán và Sa-môn Đạo Từ (28 %) 
chap bút chữ Нап, Ly Bao ( #0) va Khang Hoa (B ÍL) cùng làm thư ký gôm 60 
quyên.'”“ Do khái niệm “Hó bản” (АЯ AS) tức bản An Độ là từ chung chung nên 
có thê hiểu là chữ Prakrit hay Sanskrit đều có thé chấp nhận được. 


7. Hai bộ kinh tương đương: Cấu trúc và số lượng bài kinh 
Có ít nhất hai an bản tương đương vé tuyên tập Kinh có độ dai trung bình" 
thuộc Phật giáo Thượng Tọa bộ và Thuyêt Nhat Thiét Hữu bộ như sau: 


`? Jin-il Chung and Takamichi Fukita, Survey of the Sanskrit Fragments Corresponding to the Chinese 
Madhyamagama: Including References to Sanskrit Parallels, Citations, Numerical Categories of 
Doctrinal Concepts and Stock Phrases (Tokyo: Sankibo Press, 2011). 

3 Oskar von Hiniber, “Upāli’s Verses in the Majjhimanikaya and the Madhyamagama” in L. A. 
Hercus, ed., Indological and Buddhist Studies, Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on His 
60" Birthday (Canberra: Faculty of Asian Studies, 1982), pp. 250f. 

° Xem bai nghiên cứu Seishi Karashima, “The Underlying Language of the Chinese Translation of the 
Madhyama-agama” trong quyên Research on the Madhyama-A gama, edited by Dhammadinna (Taipei: 
Dharma Drum Publishing Co., 2017), p. 205. 

5 P. V. Bapat, “Chinese Madhyamagama and the Language of Its Basic Text” in B. P. Sinha, ed., Dr. 
Satkari Mookerji Felicitation Volume (Varanasi: Chowkhamba `. 1969), pp. 1-6. 


56 Xem chi tiết tại Hậu xuất Trung A-hàm kinh ký {£ tH rh йїп (7.01. 0026.60. 0809b29-c03). 
a Nguyên tác trong Hau xuất Trung A-hàm kinh ký ih TẾT А ñU (7:01. 0026.60. 0809b29-c03): 
Bì 8 3} PAS ЕЁ Ÿ z8] 2, từ Ji) АН SB, lạ HEREZ, EA, REER, 60% Ж. 


58 Vè những bài kinh tương đồng và dị biệt của hai ар bản tương đương này, tham khảo Thich Nhật Từ, 
Số tay mục luc Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hong Đức, 2021). 
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(i) Kinh Trung bộ của Nam truyền (P. Digha Nikaya, FAVE th B48 Hh, Nam 
truyén Trung bộ kinh điển) gồm 152 kinh, chia thành 3 phan (panndsa, Ж), 15 
phâm (vagga, її). Hai phần đầu, mỗi phan рб có 50 kinh, riêng phan cuối có 
52 kinh. Trong mỗi phân lại chia ra 5 phẩm, mỗi phâm có 10 kinh, riêng pham 
thứ 15 gồm 12 kinh.® 

(ii) Kinh Trung A-ham của Bắc truyền (JL <, Bắc truyền Trung 
A-hàm kinh) do nhóm Tôn giả Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, f {ill Ж) 
và Tôn gia Cù-đàm Tang-gia-dé-ba (S. Gautama Samghadeva, Ж = ( (mde 
2) dich duoc phan lam 5 tung, 18 phan, 222 kinh, 60 quyền, là bản văn thứ 
26 của tập 1 Đại Chánh tân tu Dai tạng kinh với mã só CBETA là 701n0026. 

So sánh về phân loại chương, cả hai bản Kinh Trung A-hàm và Kinh 
Trung bộ đều có 4 phâm (vagga, ih) có cùng tựa dé và nội dung tương đồng, 
gòm phâm Vua (+48 ian, Vương tương ưng phẩm) có 2 kinh, phẩm Pham 
chí (Бшш, Phạm chí phâm) có 4 kinh, phâm Giải thích (4# 45| m, căn 
bản phân biệt phẩm) có 9 kinh và phẩm Song đối (ё А, song phẩm) có 4 
kinh như bảng đôi chiếu sau ӣду.6! 


Phẩm Vua | Phẩm Phạm chí | Pham Giải thích | Phẩm Song đối 
(Em) (Жи) (AR AS SP Bi in) 


© [MEIS М. 96 | MA. 164 = M. 138 | MA. 182 = М. 39 
Kinh MA. 63 = M.81 | МА. 151 = M.93 | MA. 165 = М. 133 | MA. 183 = М 40 
In 


tương МА. 67 = M 83 | MÃ. 152 = M.99 | MÃ. 166 = М 134 | MÃ. 184 = M. 32 
dwong | | aa. 161 = M.91 МА. 167 = М. 132 | Mã 185 = M 3I 


MA. 169 = M. 139 


MA. 171 = M. 136 


5° Thông tin chi tiét vé cach cau tao 152 bài Kinh Trung bộ của Thượng Toa bộ, xem Thich Nhật Từ, 
SỐ tay Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2021), tr. 163-202. 

% Trung A-ham kinh, Tự PHE, Fe: W “rh bj 3” JLA Ha, ab Vấn, а, ầh + 
атла Р, TANT (7.01. 0026. 0809b29-c03). 

61 Xem chi tiết trong Chizen Akanuma, The Comparative Catalogue of Chinese Agamas & Pali Nikayas 
(Delhi: Sri Satguru Publications, 1990, 1* edn. 1929). Vê cách so sánh các bài kinh tương duong khác 
với Akanuma, xem Bhikkhu Anälayo, Comparative Notes on the Madhyama-agama, 2006, pp. 32-33; 
http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an148786.pdf (truy cập ngày 01-01-2022). 
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Trong bảng đối chiếu dưới đây, Kinh Trung A-hàm có 10 kinh cùng tựa dé 
và nội dung tương đương với Kinh Trưởng bó; 10 kinh tương đương với Kinh 
Tương ưng bộ và 77 kinh tương đương với Kinh Tăng chi Ьб. Cũng cần ghi 
nhận rang có 14/222 bài Kinh Trung A-ham không tương đương với kinh nào 
trong văn hoc Pali. 

Néu lay Kinh Trung bó lam quy chiéu so sánh, có 54 bai Kinh Trung bó 
không có kinh tương đương trong Kinh Trung A-ham gôm М. 4, M. 9, M. 12, 
M. 23, M. 29, M. 30, M. 33, M. 34, M. 35, M. 36, M. 37, M. 41, M. 42, M. 48, 
M. 51, M. 53, M. 55, M. 57, М. 58, M. 59, M. 60, M. 62, M. 67, M. 71, M. 72, 
M. 73, M. 74, M. 76, M. 84, M. 85, M. 86, M. 92, M. 94, M. 95, M. 98, M. 100, 
M. 102, M. 103, M. 105, M. 109, M. 110, M. 111, M. 114, M. 116, M. 118, M. 131, 
M. 144, M. 145, M. 146, M. 147, M. 149, M. 150, М. 151, M. 152. 


Một só bài kinh trong Kinh Trung A-ham có nội dung tương đương với Kinh 
Truong bó duoc Thuyét Nhat Thiét Hüu bó dua vao, cho thay chiu anh huong 
nhât định của Thuong Toa bộ về Kinh tang và quan diém Phat học. 


Kinh Trung A-ham Kinh Trung A-ham Kinh Trung A-ham 
và 77 Kinh Tang chỉ bộ | và 77 Kinh Tang chỉ bộ | và 10 Kinh Trường bộ 


МА. 13 = А. 3.63 


6 Tuy theo cách định nghĩa cũng nhu tiêu chí đánh giá “nội dung tương duong”, các tác giả hiện đại 
đưa ra các con sô bat đông. Day là điêu hiện nhiên, mang tính tương đôi. Theo Akanuma Chizen trong 
quyên sách mang tựa đê “Kanpa Shibu Shiagon Goshoroku: The Comparative Catalogue of Chinese 
Agamas and Pali Nikayas” (Nagoya: Hajinkakushobo, 1929), nêu ra răng Kinh Trung A-ham có 14 bài 
tương đương với Kinh Trưởng bộ, 17 bài tương đương với Kinh Tương ưng bộ va 87 bài tương đương 
với Kinh Tang chỉ bộ. Một trong các nguyên nhân đêm khác biệt là do một bài kinh trong Trung A-ham 
tương đương với một sô bài kinh trong các bộ khác và ngược lại. Bhikkhu Anälayo trong nghiên cứu của 
mình, A Comparative Study of the Majjhima-nikaya (Taipei: Dharma Drum, 2011), p. 9 cho răng chi có 
96 bài kinh Trung A-ham tương đương với Kinh Trung bó. 

63 Xem các khảo cứu đối chiếu các điểm dị biệt trong ba nghiên cứu sau đây, Jens-Uwe Hartmann, 
“Zueiner Neuen Handschrift des Dirghagama” in Vividharatnakarandaka: Festgabe für Adelheid Mette, 
Chojnacki et al (ed.) (Swisttal-Odendorf, Germany: Indica et Tibetica Verlag, 2000), pp. 359-67; Bhikkhu 
Analayo, Comparative Notes on the Madhyama-agama, 2006 va Bhikkhu Апаіауо, Madhyama-agama 
Studies (Taipei: Dharma Drum Publishing, 2012). 
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MA. 113 =A. 8.83, Kinh Trung A-ham 


е А. 10.58 va Kinh Twong ung bó 


МА. 18 = А. 8.12 МА. 116 = А. 8.51 МА. 17 = S. 42.6 
МА. 21 = А. 2.4.5-6 МА. 117 = А. 3.38-39 МА. 20 = S. 42.13 


МА. 22 = А. 5.166 MA. 118 =A. 6.43 МА. 23 = $. 55.26 
МА. 24 = А. 9.11 МА. 119 = А. 3.67 МА. 28 = S. 55.26 


Е МА. 122 = А. 8.10 
МА. 25 = А. 5.162 4820 


МА. 58 = S. 46.42 


МА. 38 = А. 8.21 МА. 127 = А. 2.4.4 МА. 120 = 5. 22.76 


МА. 35 = А. 8.19 МА. 123 = А. 6.55 MA. 61 = S. 22.96 
МА. 36 = А. 8.70 МА. 124 = А. 8.29 МА. 114 = S. 35.103 
МА. 37 = А. 8.20 МА. 126 = А. 10.91 МА. 116 = S. 42.12 


МА. 40 = А. 8.24 МА. 128 = А. 5.179 МА. 121 = S. 8.7 


: > và Trưởng lão Tang kệ 
MA. 43 = 4. 10.2 MA. 137= A. 4.23 
MA. 45 = A. 7.65 MA. 138 =A. 7.58 MA. 21 = Thag. 1234-37 
МА. 46 = A. 7.65 MA. 142 = A. 7.20 MA. 33 = Thag. 1018-50 


MA. 47 = A. 10.3 MA. 143 = A. 3.60 MA. 66 = Thag. 910-19 
MA. 48 = A. 10.4-5 MA. 149 = A. 5.62 MA. 83 = Thag. 1146-49 
МА. 50 = А. 5.21-22 МА. 157 = А. 8.11 ae 2 
MA. 51 =A. 10.61-62 МА. 158 = А. 5.192 СЭ se 


MA. 41 =A. 8.23 MA. 129 = A. 7.60 
МА. 52 = А. 10.61-62 МА. 160 = А. 7.69-70 


MÃ. 42 = А. 10.1 МА. 130 = А. 6.54 Kinh Trung A-ham 


MA. 53 = A. 10.61-62 MA. 172 = A. 4.186 
МА. 56 = A. 9.3 MA. 188 = A. 10.115-6 


_ MÃ. 202 = A. 8.43 
= в k. Е А 3.70 WEN 
MÃ. 13 = A. 8.64 МА. 206 = А. 10.14 ЛЛ 

MÃ. 74= А. 8.30 MÃ. 215 = 4. 10.29 АЛЛАА ИЕ 


МА. 82 = А. 6.60 МА. 220 = А. 7.51 


МА. 49 = А. 5.21-22 МА. 155 = А. 9.20 МА. 118 = Thag. 689-704 
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IL. NOI DUNG KINH TRUNG A-HAM 
1. Bó cục của Kinh Trung A-ham 

Kinh Trung A-ham do nhóm Tôn gia Tang-gia-la-xoa (S. Samgharaksa, 
(4 (il Ж.) và Tôn gia Cù-đàm Tăng-già-đê-bà (S. Gautama Samghadeva, # = 
(4 te 2) dich sang chữ Han gồm có 222 kinh, chia làm 18 phẩm, tổng cộng 
60 quyền. Nhìn chung, cách đặt tựa dé của 18 phẩm cũng như của 222 bài kinh 
Trung A-hàm chủ yêu dựa vào nội dung của từng bài kinh. 

Phẩm thứ nhất giới thiệu 10 bài kinh về 7 pháp sô (t Ж). Phẩm thứ 2 gồm 
10 kinh về nghiệp (3š). Phẩm thứ 3 gồm 11 kinh do Tôn giả Sãriputta (Xá-lê-tử 
SALT, Xá-lợi-phất 4 Fil 3š) nói. Phẩm thứ 4 gồm 10 kinh về những điều hy 
hữu (2? Н 2). Phẩm thứ 5 gồm 16 kinh về các pháp tương ưng (9 Ж) về 
nhân-duyên-quả. Pham thứ 6 gồm 14 kinh về quốc vương (+). Pham thứ 7 gồm 
15 kinh về truyện tích của Vua Trường Thọ (É š =). Phẩm thứ 8 gồm 10 kinh 
về câu ué (#%) của tâm. Pham thứ 9 gòm 10 kinh về quán nhân duyên (Al). Pham 
thứ 10 gồm 10 kinh về sinh hoạt trong rừng (Ж). Pham thứ 11 gồm 25 kinh về 
các loại thuyết pháp nên gọi là lớn (X). Pham thứ 12 có 20 kinh với phan đầu 
gòm 10 kinh và phân sau gồm 10 kinh về tiêu chuẩn Bà-la-môn (#65). Phẩm 
thứ 13 gòm 10 kinh giải thích vë những điều nên tang $E AS 47-8!) như sáu cõi 
giới (7% #), v.v... Pham thứ 14 gôm 10 kinh nói về tâm (Ù). Phẩm thứ 15 gồm 
10 kinh song đối (##) theo chủ dé. Phẩm thứ 16 gòm 10 kinh tiếp tục thảo luận 
vë chủ dé “lớn” (K) tức các loại thuyết pháp tiếp theo phẩm thứ 11. Phẩm thứ 
17 gồm 10 kinh lây tên kinh dau tiên là kinh “Bô-lợi-đa” (MAFI Z) làm chủ đề 
chung. Pham thứ 18 gồm 11 kinh về dẫn chứng (fl, lệ). 


2. Các chủ đề nội dung của Kinh Trung A-ham 

Về nội dung, Kinh Trung A-hàm có chủ đề chính (a) Giới thiệu đức Phật 
lịch sử từ lúc đản sinh đến lúc nhập Niết-bàn, (b) Triết học trọng tâm của đức 
Phật, (c) Đối thoại liên tôn giáo va triết học. Triết hoc của đức Phat trong Kinh 
Trung A-hàm tương đồng với các học thuyết quan trọng trong Thượng Tọa bộ 
và nhiều bộ phái Phật giáo. Trong phân này, tôi khái lược các chủ dé nội dung 
của Kinh Trung A-ham. 

(i) Về thé giới quan Phật giáo 

Đức Phật phủ định 3 học thuyết về nguyên nhân dau tiên hình thành thé 
0101, соп nguodi va vạn vật gôm thuyết duy than, thuyết duy vật và thuyết duy 
tâm. Đức Phật giới thiệu thuyết tương quan (S. pratitya-samutpada, P. paticca- 
samuppdada, i4 të, duyên khởi) theo công thức thuận: “Do cái này có nên cái 
kia có. Do cai này sinh nên cái kia sinh. Do cai này không có nên cái khác 
không có. Do cái này hoại diệt nên cái kia hoại diệt.” Về chiều nghịch: “Do cái 
này có nên cai khác không có. Do cai này sinh nên cái khác không sinh. Do cai 
này không có nên cái khác có. Do cái này hoại diệt nên cái khác phát sinh.” 
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(ii) Về nhân sinh quan Phật giáo 
Đức Phật khăng định con người không phải là vật thụ tạo của Thượng dé 
sang thé, ma do cha me sanh ra dưới hinh thức năm tô hợp tâm vật lý, chịu sự 
chi phối của luật vô thường và về bản chất là phi ngã. Chết không phải là hết. 
Sau khi chết, tâm thức tiếp tục đâu thai, mang theo tong thể nghiệp chung, 
nghiệp riêng. Dưới đây la hai trong một sô khai niệm quan trọng hình thành 
nhân sinh quan Phật giáo. 


Năm tổ hợp tâm vật lý (S. райса skandha, Р. pañca khandha, Tỉ) gồm 
thân thê (É), cảm giác (5), tri giác (29), tâm tư (fT ), nhán thúc (ER). Trong 
d6, tô hop thân thé duoc hình thành bởi bốn yêu to phố quát gom dat (Hh), 
nuóc (7K), lira (%), gió (4); rong khi, tô hop tâm gòm bón yéu tó còn lai. 


Mười hai mắc xích sự sóng (+ — 9): Lý giải ba chiều thời gian của 
cuộc sóng con người và hữu tinh khác. Sự sống không có điểm bắt đầu, tức 
lâu xa vô thủy. Sự sông không có kết thúc. Các kiếp quá khứ được biết qua: 
(1) vô minh (£ HH), (ii) hành (íT). Từ khi chết liên tiếp tục tái sinh, được biết 
qua (iii) thức СЭ? О kiép hién tai, bat đầu bang (iv) tâm (2) và phôi thai 
(£4), (v) sáu giác quan (7\ A), (vi) tiép xúc (#8), (vii) cảm xúc (3), (уш) 
tham а1 (#) vé tinh duc, ton tai và không tổn tai, (ix) chap thủ (Ж) пёп tiép 
tục (x) hiện hữu (9). Ó kiép tương lai, (xi) được sinh ra (Œ) rôi lại tiếp tục 
trải qua (xii) già (%) và chêt (ZL). 


(iii) Về tâm lý học Phật giáo 


Sáu giác quan (5. saddyatana, P. salayatana, lục xứ 7X fat, lục nhập 7š A, 
lục nội xứ 7X [Ñ B) gồm: mắt (AB), tai (Œ), mũi (44), lưỡi (19), thân (44), ý (Ж). 


Sáu tran cảnh (lục tran 7 Ё, lục cảnh 2 788, lục ngoại xứ 7\ Yh) рош: 
hình thái (©), âm thanh (А), mùi (Œ), vi (ER), tiếp xúc (#8), sự vat (22). 


Sáu tiếp xúc (luc xúc 7Xfð, lục xúc thân 7\ f$ A) gom: tiếp xúc mắt (RR #8), 
tiép xúc tai (ҤЖ), tiếp xúc mũi (42/4), tiếp xúc lưỡi (T7#8), tiếp xúc thân 
(3#), tiếp xúc ý (Ж). 

Sáu thức (lục thức 7 ik, lục thức thân 7\ ak 9, lục thức giới 7 F) gom: 
thị giác (nhãn thức #8), thính giác (nhĩ thức Н.Я), khứu giác (ty thức 2. 8), 
vị giác (thiệt thức Ж), xúc giác (thân thức Э ik), ý thức (ЖН). 

Sáu tri giác (lục tưởng Zç, lục nen thân 7\ 484) gòm: tri giác mat 
(BR £B), tri giác tai (FEAR), tri giác mũi (2. 19), tri giác lưỡi (5 19), tri giác 
thân (4 19), tri giác y hay ý tưởng (2/9). 

Sáu tư duy (lục tư Zç B, lục tư thân 7\ 24) gòm: tư duy mắt (8), tư 
duy tai (Ж.Ж), tư duy mũi (48), tư duy lưỡi (4B), tư duy thân (4 Ë), ý tư 
(GIẢI). 


Sáu ái (lục ái 7š, luc ái thân 7\ 3) gom: ái của mắt (83), ái của tai 
(9: 22), ái của mũi (44 Z), ái của lưỡi (47), ái của thân (Ж ж), ái của у (B®). 
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Sáu yếu tó (lục giới 7 FR) gồm: dat (Ht), nước (7K), lửa (K), gió (Ж), hư 
không (22), nhận thức (ik). 

Mười hai yếu tó (thập nhị xứ + Ж) gồm: sáu giác quan và sáu đối tượng 
giác quan. 


Mười tám yếu tô (thập bát giới + /\ #2) gồm: sáu giác quan, sáu бі tượng 
giác quan và sáu nhận thức giác quan. 


(iv) Về đạo đức quan Phật giáo 


Đức Phật nhân mạnh vai trò đạo đức trong việc hoàn thiện con người nhân 
bản. Về đạo đức tại gia có năm điêu đạo đức, tam điêu đạo đức và mười điêu thiện. 


Năm điều dao đức (S. panica-sila, P. pañca-sila, TL AK) góm: (i) khóng giét 
hai (3%), (ii) không trộm cắp (Их #2), (iii) không ngoai tinh (ЛЖ), 
(iv) không nói láo (%8), (у) không uông rượu (#19). 


Tám điều đạo đức (S. astanga-sila, asta-sila, P. atthanga-sila, attha-sila, 
/\ @ Ж Ж) gom: (i), (ii) giông năm diéu dao dirc, (iii) khóng dam duc (Ai Еа 
#k) trong 24 giờ, (іу), (у) giống năm điều dao đức, (vi) không sử dụng giường 
cao, rộng, sang. (AS Аё та; Ж.Ж ЗЕ BE Z Ж), (vii) không sử dụng trang sức mỹ 
phẩm (ЛН 3) và không xem hát múa (A BL ЫХ PE), (viii) không ăn sau 
12 giờ (A FEAT ®). 


Mười điều thiện (S. dasa-kusala-karmani, P. dasakusalakammapatha, + 3 
ЖЕЛИ) gòm: (i) (ii) (iii) va (iv) giéng năm điều dao đức, (v) khong nói chia rë (^ 
PATS), (vi) khong văng tục (7. ë H), (vii) không thêu dét (2© 89), (viii) không 
tham dục (S33), (ix) không sân hận (AHR Ж), (x) không tà kiến (ЖЖ Я). 


Về đạo đức xuất gia có 10 điêu đạo đức Sa-di* (nam giới), hoặc Sa-di-ni® 
(nữ giới), sáu điêu tu hoc của Thitc-xoa (nữ giới), 250 điều đạo đức của Tỳ- 
kheo“ dé làm Thay va 348 điều đạo đức của Ty-kheo-ni® dé làm Sư cô. Về đạo 
đức B6-tat có đạo đức B6-tat xuất gia® và Bô-tát tại gia.” 


% Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dịch và chú thích, Giới Sa-di, oai nghỉ, ty-ni và cảnh sách (Hà Nội: 
NXB. Hong Duc, 2021). Tương tự, xem chú thích trong Thích Quảng Hóa, Giai thích giới luật và oai 
nghỉ cua Sa-di, Thích Nhật Từ dịch (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021). 

65 Xem chi tiết trong Thích Nhat Từ dịch và chú thích, Giới Sa-di-ni, oai nghỉ, ty-ni và cảnh sách (Hà 
Nội: NXB. Hong Duc, 2021). 

% Xem chi tiét trong Thich Nhat Tu dich và chú thich, Gidi bồn Thức-xoa của Luật tứ phần (Hà Nội: 
NXB. Hong Duc, 2021). 

5 Xem chi tiết trong Thich Nhat Từ dich va chú thích, Giới bồn Ty-kheo của Luật tứ phan (Hà Nội: 

NXB. Hồng Рис, 2021). Đề biết các điểm dị biệt trong các trường: phái Luật Phật giáo, xem Lý Phụng 
My, Nghiên cứu Giới T y-kheo cua Thượng Toa bộ (đối chiếu với nam phải Luật Phật giao), Thich Nhat 
Từ dịch (На Nội: NXB. Hông Đức, 2021). 

5 Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dịch và chú thích, Giới bồn T)-kheo-ni của Luật tứ phan (Hà Nội: 
NXB. Hong Đức, 2021). 

69 Xem chi tiết trong Thích Nhat Từ dich và chú thích, Giới Bồ-tát cho người xuất gia (Hà Nội: NXB. 

Hong Đức, 2021). 


1 Xem chi tiết trong Thích Nhat Từ dich va chú thích, Giới Bồ-tát cho người tại gia (Ha Nội: NXB. 
Hồng Đức, 2021). 


DAN LUAN # li 


(у) Vë xã hội quan và chính tri quan 

Ngoài việc chủ trương xóa bỏ bốn giai cấp, xây dựng xã hội bình đăng, 
không phân biệt trọng nam khinh nữ, đề cao dân chủ, nhân quyên và tự do, đức 
Phật trong Kinh Trung A-hàm còn giới thiệu các học thuyết quan trọng sau đây: 

Chuyển Luân Thánh Vương (S. Cakravarti-raja, P. Cakkavattin, Wie 
Ип +): Mô hình vị vua lý tưởng, quản trị đất nước theo chủ nghĩa pháp quyền, 
được hỗ trợ bởi đạo đức và chân lý. 

Chủ nghĩa pháp quyên của Chuyển Luân Thánh Vương (я SE Е. IF 
zÉ): Điều hành đất nước dựa vào luật pháp (fk) 25), lập pháp (27. Ж), day du 
hành pháp (3#). Tôn trọng, cung kính luật pháp, luật pháp là trên hết (VATE 
£ HB) và tôn trọng Chánh pháp (LAK % Ä).” 


Bảy yếu to đặc thù hỗ trợ cho Chuyên Luân Thánh Vuong (t # Н Æ) 
gôm: (¡) bánh xe vàng báu (2 #â ЖГ), (ii) voi trang báu (Н 22 #0), (iii) ngựa tia 
bau (4H 5), (iv) than chau báu (5% 5), (у) ngọc nữ báu (Z ЖЖ), (vi) cư 
sĩ báu (Ж £ #), (vii) chủ binh báu (+ & ë). 


(vi) Về tu tập quan và giải thoát quan 
Con đường chân chánh gồm tám yêu tô hướng đến giác ngộ và giải thoát 
của đức Phật chủ yếu giúp con người hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiên định. 
Dưới đây là một sô phương pháp tu căn ban trong Kinh Trung A-ham, giúp con 
người kết thúc khô đau, giác ngộ, giải thoát bây giờ và tại đây. 


Bon sự thật cao quy (S. catvari aryasatyani, P. cattari ariyasaccani, VU 
HU) gôm сас sự that vë: (i) thuc trạng khó dau (FF), (ii) nguyên nhân khó 
dau (77 48), (iii) sự chấm dứt khó đau (FF JK), (iv) con đường dẫn đến cham 
dứt khô dau (#fỳä3'). 

Đạo Thanh tám nhánh (/\ ТЕЁ) gồm: (i) tâm nhìn chân chánh (1E 9), (ii) tư 
duy chân chánh (JE %),” (iii) ngôn ngữ chân chánh (1EñZ), (iv) hành động chân 
chánh (iE 3Š), (v) mưu sinh chân chánh (iE f8), (vi) nỗ lực chân chánh (1E 4#), 
(vii) ghi nhớ chân chánh (1E Ж), (viii) định tâm chân chánh (1Е Е). 

Bon nên tảng chánh niệm (Jü Z Ж) gồm: (i) quán thân như thân (## # 40 
#), (ii) quán cảm giác như cảm giác (#15 115), (iii) quán tâm như tâm (#120 
ЯП Г»), (iv) quán pháp như pháp (#5 415). 

Bon thiền (Ж!) gồm: (i) hy lạc do lia tham ái (BEAK Æ 24%), (ii) hy lạc 
do định sanh (E Æ = 4), (iii) an lạc sâu do lia hy lạc (ЁЁ > 4), (iv) buông 
xả mọi ý niệm (1: Z), đạt thanh tinh tuyệt đôi (3Š 3#). 


1 “Kinh Chuyển Luân Thánh Vương tu hành” trong Trường A-hàm: https://suttacentral.net/da6/Izh/ 
taisho (truy cập ngày 01-02-2022). 

2 Trong Kinh Trung A-ham, “chánh chí” (IE 5) chi cho “chánh tư duy” (E 1E). 

3 Trong Kinh Trung A-ham, “chánh phương tiện” (1Е 7718) chỉ cho “chánh tinh tan” (ЈЕ #8). 


Hi @ KINH TRUNG A-HAM 


Năm sức mạnh (Tr. JJ) gồm: (i) niềm tin (fm), Gi) tinh tan (#96), (iii) 
chánh niệm (Ж), (iv) thiên dinh (ХЕ), (v) trí tuệ (2). 

Bảy yếu tô giác ngộ (t # Ж) gồm: (i) chánh niệm (2), (ii) trach pháp (4% 
%), (iii) tinh tân (#42), (iv) hoan hy (=), (v) khinh an ($$ ZZ), (vi) định (ХЕ), 
(vii) buông ха (#4). 

Bảy tài sản Thánh (С =5 ЕД ) gòm: (i) niềm tin (47), (ii) đạo đức (38), (iii) 
tự then với minh (fr), (iv) хаи hó với người (Të), (v) học rộng Phat pháp (8), 
(vi) bô thi (76), (vii) trí tuệ (Ж). 

Bon quả Thanh (Ju Ж): (1) Thánh quả Tu-đà-hoàn FARETE Ж), (ii) Thánh 
quà Tu-da-ham (ht Ж Ж), (iii) Thánh quả A-na-hàm (ËJ 8š Ж), (iv) Thánh 
quả A-la-hán (M #Ë Pë Ж). 


3. Bảng đối chiếu Kinh Trung A-hàm và Kinh Trung bó 


2. Kinh Trú Độ tho (BIE HE) 
9. Kinh Thất xa (t 00у“ 


! 2. Kinh Tat cả lậu hoặc 
e A A ` Z 75 ° ° 
10. Kinh Lâu tận (їж TEKE) (P. Sabbasavasuttam, — tJ) Jk 28) 


61. Kinh Giáo giới La-hau-la ở rừng Am-ba-la 
(P. Ambalatthikarahulovadasuttam, Ж ë 5š Kay, 
BM, HE We ЯЕ) 


15. Kinh Tw (А) không tương đương Trung bộ 
16. Kinh Già-lam (Ù $48) không tương đương Trung bộ 


14 That xa kinh +: HAS (T.01. 0026.9. 0429c28). Tham chiếu: Tang. Ë (7.02. 0125.39.10. 0733c28). 


> Lau tận kinh Ўв (7.01. 0026.10. 0431c13). Tham chiêu: Nhát thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh — Ö] 
Wu ha FARE (7:01. 0031. 0813a05); Tang. 14 (7.02. 0125.40.6. 0740а25). 


6 La-ván kinh Ã§ zx#Š (T.01. 0026.14. 0436a12). Tham chiêu: Pháp cú thí đụ kinh “Tượng phẩm” ї& 
п) Ж tí 26 Ất nh (7.04. 0211.31. 0599c20); Xuat điệu kinh “Lợi dưỡng phẩm” Е (T.04. 
0212.14. 0678b05); Căn Bản Thuyét Nhat Thiét Hữu bộ Ty-nai-da $R ЖЕЗ УН R ERER (T.23. 
1442.24. 0760b16); Dai tri độ luận KS JE am (7.25. 1509.13. 0158a29). 


14. Kinh La-van (#2: 


DAN LUAN # liii 


17. Kinh Gia-di-ni (1198 J 4%) khong tuong duong Trung bó 
18. Kinh Sw tử (Е) khong tuong duong Trung bó 
19. Kinh Ni-kién (JE 8228)” 101. Kinh Devadaha (P. Devadahasuttam, К) 


20. Kinh Ba-la-lao (Ñ PE 2E SŠ khóng tuong duong Trung bó 
21. Kinh Dang tám (#8) khóng tuong duong Trung bó 


22. Kinh Thành tựu giới (RRB) 
69. Kinh Goliyani (P. Goliyanisuttam, Ж JE M) 
27. Kinh Da-nhién Pham chí 97. Kinh Dhananjani 
(BE SA RE aa AE)” (P. Dhãnañjãnisuttam, BE К) 

28. Kinh Giáo hóa bệnh (ULIS )% а Ç x SA ~ ти ҮТ, 


29. Kinh Dai Câu-hy-la (K 1 4 #228) | không tương đương Trung bó 


28. Dai kinh Du dau chan voi 
: r и ув! À : 
30. Kinh Tượng tích dụ (ЖБ) (P. Mahãhatthipadopamasuttam, Z WPW) #Š) 
141. Kinh Phân biệt vé sự thật 
(2701| BE ЕЗ (P. Saccavibhangasuttam, #27 hl|#Š) 
"-ẽ "xố 123. Kinh Hy hữu, vị tăng hữu pháp 
es rope rẻ ng "Ер (Р. Acchariyaabbhutadhammasuttam, # 9 Ж '#® 
сеш. FER 
33. Kinh Thị giá (Т: Ж Ж) không tuong duong Trung bô 


124. Kinh Bac-câu-la 
š ый, ИЕ 4 \84 ° 
34. Kinh Bac-cáu-la (1917 7:28) (P. Bakkulasuttam, #64) BE) 


35. Kinh A-tu-la (13 9) khóng tuong duong Trung bó 
36. Kinh Địa động (88128) không tương đương Trung bộ 
+ ЭН 24 2 


31. Kinh Phân biệt Thánh để 


37. Kinh Chiêm-ba (#1) không tương đương Trung bộ 
38. Kinh Úc-già trưởng giả 5 
(ABA EE HED (A) không tương duong Trung bộ 


7 Ni-kién kinh JE82%8 (T.01. 0026.19. 0442b29) có phần tương đồng với 
M. 27, Culahatthipadopamasuttam (Tiêu kinh Du dau chan voi). 

18 Сй-пі-ѕи kinh ЖЕ Je BRE (T.01. 0026.26. 0454c24). 

9 Pham chi Da-nhién kinh #È 35 BE RE (T.01. 0026.27. 0456a22). 


80 Giáo hóa bệnh kinh PAIR (T.01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: S. 55.26; Tạp. Ж (702. 
0099.1032. 0269c08); Tang. #8 (7.02. 0125.51.8. 0819b11). 


š! Tương tích du kinh R Е (7.01. 0026.30. 0464b17). 


82 Phân biệt Thanh dé kinh 4} H|58ãÈ#Š (T01. 0026.31. 0467a28). Tham chiếu: Tứ dé kinh П 
(701. 0032. 0814b08); Tang. 2 (7.02. 0125.27.1. 0643a26). 


3 Vi tàng hữu pháp kinh RYH EK (T01. 0026.32. 046920). 
84 Bac-cau-la kinh 74 W) < (T.01. 0026.34. 0475a11). 


liv # KINH TRUNG A-HAM 


39. Kinh Uc-gia triróng gia 
(AB AN fe # 4Š) (B) 


40. Kinh Thủ trưởng gia 
(FR AR) (А) 


41. Kinh Thủ trưởng gia А А 
(E€) (В) khóng tuong duong Trung bó 


42. Kinh Hà nghĩa (1 #28) không tương đương Trung bộ 
43. Kinh Bat tư (21848) không tương đương Trung bộ 


44. Kinh Niệm (228) không tương đương Trung bộ 
không tương đương Trung bó 
không tương đương Trung bộ 
không tương đương Trung bộ 
ông ương đương Tr 
ông ương đương Tr 
hing tương đương Tan i 
ông tương ons Đơn m 
hing won ơn Tung i 
= 


54. Kinh Tán trí (F K khóng tuong duong Trung bó 


khóng tuong duong Trung bó 


khóng tuong duong Trung bó 


55. Kinh Niét-ban (38 828) 
56. Kinh Di-hé (si RES không tương duong Trung bó 


khóng tuong duong Trung bó 


57. Kinh Тис vi Ty-kheo thuyét 
(ВО EC ҤЕ ЕЗ) 


58. Kinh That bảo (t 4%) không tương duong Trung bộ 


59. Kinh Tam thập nhị tướng 
(= +219) 
60. Kinh Tứ châu (ДЇ) khóng tuong duong Trung bó 
61. Kinh Ngưu phan du (А 14) | không tương đương Trung bộ 
62. Kinh Tán-tp-sa-la vương ngưỡng 
Phật (R8 S38 + 69) 
63. Kinh Bệ-bà-lăng-kỳ (#843 #26) | 81. Kinh Ghatikara (P. Ghatikarasuttam, Ka Bl 
130. Kinh Thiên sứ (P. Devaditasuttam, КАФ 
65. Kinh Ô điều dụ ($ BYTE không tương đương Trung bộ 

66. Kinh Thuyết bón (091 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bó 


tt 
x 
— 


H 


А 
bo 


không tương đương Trung bộ 


85 Thiện sứ kinh ЖАН (T01. 0026.64. 0503a21). Tham chiếu: Thiết thành Né-lé kinh RRMA 
48 (T01. 0042. 0826c26); Diêm-la vương ngũ thiên sứ giả kinh Ё# + DKA (T.01. 0043. 
0828b12); Tăng. # (T.02. 0125.32.4. 0674b16). 


DAN LUAN # lv 


67. Kinh Dai Thién nai lam 83. Kinh Makhadeva 
(КК )6 (Р. Makhaddevasuttam, К К №) 


68. Kinh Đại Thiện Kiến vương | 
(Ж # Я Е 4) khong tuong duong Trung bó 


69. Kinh Tam thập du (= 1) không tương duong Trung bó 


A 
A 


(Ей không tương đương Trung bộ 


71. Kinh Tp-t (8 Eg 4687 khóng tuong duong Trung bó 


72. Kinh Trường Thọ vương bón khói | 128. Kinh Tùy phiên não 
(fe E 1048) (P. Upakkilesasuttam, KE IA VERS) 


14. Kinh Bát niệm (А559) 
75. Kinh Tinh bat động dao 106. Kinh Bat động lợi ích 

(19 75 838 AS) (Р. Апейјаѕаррауаѕийат, 7 Bh Fil 25) 

76. Kinh Úc-già-chi-la (НИ Ж B®) 
77. Kinh Sa-ké-dé tam tóc tanh tử 68. Kinh Nalakapana 

(Z Fe TH — WR VE T AB)? (P. Nalakapanasuttam, ЯБ Л ЗЕ М 28) 

78. Kinh Pham thién thinh Phat 49. Kinh Pham thiên cau thỉnh 

(RS жий EAS) (P. Brahmanimantanikasuttam, A RFE) 


79. Kinh Hitu Thang Thién 127. Kinh A-na-luật 
(Ж BRAS)” (P. Anuruddhasuttam, |] BÉ 4228) 


80. Kinh Ca-hy-na 3063848 khóng tuong duong Trung bó 


81. Kinh Niệm than (2:28) 119. Kinh Thân hành niệm 


& 2K 
82. Kinh Chi-ly-di-lé (52 BES# RZY) | không tương đương Trung bó 


(P. Kayagatdsatisuttam, 9 {т ©) 
83. Kinh Trưởng lão thượng tôn thụy К А 
miên (FE EAER) ODE MONSURS LME ID 


84. Kinh Vô thích (ЖЕЎ ©) không tuong duong Trung bó 


- 113. Kinh Chân nhân 
д 2 2 ZR 394 
85. Kinh Chân nhân (Ж. Л ©) (P Sappurisasinqhi Е Н) 


70. Kinh Chuyén Luán Vuong я 


% Đại Thiên nại lâm kinh Atk (7.01. 0026.67. 0511с21). Tham chiếu: Tang. 4 (7.02. 0125.50.4. 
0806c21); Ma-diéu vương kinh HE W + # (T.03. 0152.87. 0048125). 


87 Tỳ-tứ, EE, AYA, HO. Tham chiếu: 7é-wic kinh #18 8 (T.01. 0001.07. 042b24). 

88 Tường Thọ vương bồn khởi kinh R # EAR (T.01. 0026.72. 0532c09). Tham chiếu: Tang. +% 
(T.02. 0125.24.8. 0626b11) 

89 Tinh bat động đạo kinh #7 BIE (7.01. 0026.75. 0542b03). 

0 Sa-ké-dé tam tộc tanh tử kinh 271 = gk FRE (T.01. 0026.77. 0544621). 

?! Pham thiên thỉnh Phật kinh Ks WR (T.01. 0026.78. 0547409). 

°2 Hữu Thang Thiên kinh Җ W? 8 (T.01. 0026.79. 054903). 

°з Niệm thân kinh & B fŠ (T.01. 0026.81. 0554c10). Tham chiếu: Niém xứ kinh & Й&#® (T.01. 0026.98. 
0582b07); Tang. +# (T.02. 0125.12.1. 0568а01). 

* Chân nhân kinh Ж. Л (T.01. 0026.85. 0561a20). Tham chiêu: Thi pháp phi pháp kinh &‡*3E‡x£#8§ 
(701. 0048. 0837с21); Tăng. ## (T.02. 0125.17.9. 0585a18). 


lvi # KINH TRUNG A-HAM 


86. Kinh Thuyết xứ (üt RS)” 148. Kinh Sáu sáu (P. Chachakkasuttam, 75 7 N #%) 
5. Kinh Khong ué nhiém 
(P. Ananganasuttam, ЖЯ) 


; à : : 3. Kinh Thira tự pháp 
OR TE AR)? t2” ЕРЕ 
88. Kink Cau pháp (15%) (P. Dhammadaydadasuttam, 3% #] <) 


89. Kinh Ty-kheo thỉnh (tt E28)" | 15. Kinh Tư lượng (P. Апитапаѕийат, BERS) 
90. Kinh Tri pháp (515 không tương duong Trung bộ 


91. Kinh Châu-na van kiến ‚ ñ | 
(Jal AB E] АА)? 8. Kinh Doan giám (P. Sallekhasuttam, i 82%) 


92. Kinh Thanh bach lién hoa du И | 
(Н ë INI) 25 ) khóng tuong duong Trung bó 


93. Kinh Thuy Tinh Pham chí 7. Kinh Ví du tám vái 
CK TEE лы RE) (P. Vatthipamasuttam, № 9) 


56. Kinh УЗ (3) 
98. Kinh Niệm xứ (Ж)! 10. Kinh Niệm xứ (P. Satipatthanasuttam, 3 Bi #8) 
13. Đại kinh Khổ ийп 
(P. Mahadukkhakkhandhasuttam, 13 @ X #8) 
14. Tiểu kinh Khổ ийп 
(P. Ciiladukkhakkhandhasuttam, т  /1`) 


20. Kinh An trú tam 
(P. Vitakkasanthanasuttam, 78% ik R#Š 


87. Kinh Ué phẩm (Яй ñm #)% 


99. Kinh Khổ am (É: #8)19 (A) 


100. Kinh Khổ ấm (18 )'% (B) 


101. Kinh Tang thượng tam 
Gỗ EL 2819 


9 Thuyết xứ kinh #528 (T.01. 0026.86. 0562a19). Tham chiếu: Tạp. % (7.02. 0099.304. 0086c23). 


% Ué phẩm kinh Baim (T01. 0026.87. 0566a13). Tham chiêu: Cau duc kinh К (701. 0049. 
0839a05); Tang. $4 (T.02. 0125.25.6. 0632a20). 


97 Câu pháp kinh REZ (T.01. 0026.88. 0569с23). Tham chiếu: Tang. ‡# (T.02. 0125.18.3. 0587с16). 


% Ty-kheo thỉnh kinh tt #88 (T01. 0026.89. 0571129). Tham chiếu: Tho гиё kinh FZ RZS (T.01. 
0050. 0842b03). 


9 Chdu-na vấn kiến kinh JAR I] SLE (7.01. 0026.91. 057313). Tham chiếu: Tang. ‡Š (7.02. 0125.47.9. 
0784a06). 


100 Thúy Tinh Pham chí kinh КІ 5 (T01. 0026.93. 0575a19). Tham chiếu: Pham chi Kế Thi 
Tịnh kinh PERE Ht 7k IPE (T.01. 0051. 0843c13); Tap. ## (7:02. 0099.1185. 0321a24); Biệt Tap. tt 
(7:02. 0100.98. 0408b25); Tang. $4 (T.02. 0125.13.5. 0573c01). 


10 Niém xứ kinh 04 (T.01. 0026.98. 0582b07). Tham chiéu: D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh 
Dai Niệm хи); Tham chiêu: Phân biệt Thánh dé kinh 23 p| 5š 3š #Š (T.01. 0026.31. 0467а28); Niệm thân 
kinh & 3 #Š (7.01. 0026.81. 0554с10); Tứ dé kinh ТЕ (T.01. 0032. 0814b08); Tăng. Fš (T.02. 
0125.12.1. 0568a01). 


02 Khổ ат kinh GER (T01. 0026.99. 0584c08). Tham chiếu: Khổ ẩm kinh 7782 (T01. 0053. 
0846c05); Tăng. ‡Š (T.02. 0125.21.9. 0604c07). 

103 Kho ат kinh T8 Kš#Š (T.01. 0026.100. 0586b02). Tham chiêu: Thích Ma-nam bón tứ tử kinh RE B 
7S POF (Т.01. 0054. 0848b03); Khổ ат nhân sự kinh T5 Kê 9 (T.01. 0055. 0849b23); Tăng. 1% 
(T.02. 0125.41.1. 0744a02). 


04 Tăng thuong tâm kinh # Е.А (T.01. 0026.101. 0588а03). 


DAN LUAN # lvii 


19. Kinh Song tam 

(P. Dvedhavitakkasuttam, Ё 7828) 
11. Tiểu kinh Sư tử hong 
(P. Cilasthanadasuttam, iF YL/) 28) 


104. Kinh Uu-dam-ba-la | | 
(E = ©) khong tuong duong Trung bó 


B 6. Kinh Uớc nguyên 
š 2 Б \107 = я 
105. Kinh Nguyện (846) (P. Akankheyyasuttam, KEZ) 


1. Kinh Pháp món can ban 
(P. Milapariyayasuttam, Ж FAS) 
17. Kinh Khu rung 

(P. Vanapatthasuttam, ЖС) 

L7. Kinh Khu rừng 

(P. Vanapatthasuttam, TK #28) 


102. Kinh Niệm (2:4&)!9 


103. Kinh Sw tử hong (ii T HLA) 


106. Kinh Tưởng (19 )'% 


107. Kinh Lâm (Ж&)'% (A) 


108. Kinh Lâm (Ж) (В) 


109. Kinh Tự quan tam (А fi.b#Š) (A) | không tương đương Trung bộ 
110. Kinh Tự quan tâm (А #28) (B) | không tương đương Trung bộ 


Không tương đương Tang bộ | _ 
Không tương đương Trung bô — __ 
| in dụ (Ж FUR 


18. Kinh Mat hoan 
; 2 4@\111 ç 
115. Kinh Mật hoàn du ( 31.5%) (P. Madhupindikasuttam, ® 3.4) 


không tuong duong Trung bó 

117. Kinh Nhu nhuyễn (2%) không tương đương Trung bộ 
không tương đương Trung bó 
không tương đương Trung bó 
120. Kinh Thuyết vô thường GREH 28 
121. Kinh Thinh thỉnh (18:8 không tương đương Trung bộ 
122. Kinh Chiêm-ba (15 không tương đương Trung bộ 
123. Kinh Sa-môn Nhị Thập Úc 
(РУ 8) 


105 Niém kinh 8 (T.01. 0026.102. 0589a11). 


106 Sie ne hồng kinh W FALZ (7.01. 0026.103. 0590b05). Tham chiếu: Tang. 4 (T.02. 0125.27.2. 
0643c02). 


107 Nguyên kinh BARE (T.01. 0026.105. 0595с11). 


08 Tong kinh #828 (T.01. 0026.106. 0596b09). Tham chiếu: Lac tướng kinh #19 (T.01. 0056. 
0851a23); Tăng. 38 (T.02. 0125.44.6. 0766a04). 


109 Гат kinh № (T.01. 0026.107. 0596c25). Tham chiéu: Tang. til (7.02. 0125.45.3. 0771c17). 
10 Nhu trên. 


H Mật hoàn dụ kinh Ж HLINY (T.01. 0026.115. 0603609). Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 0099.304. 
0086c23); Tang. 34 (T.02. 0125.40.10. 0743a04). 


Iviii # KINH TRUNG A-HAM 


124. Kinh Bát nạn ( /N #£28) không tương đương Trung bộ 
125. Kinh Ban cùng (@ 85%) không tương đương Trung bộ 
126. Kinh Hành duc (47 88) không tương đương Trung bộ 


128. Kinh Uu-bà-tắc (E 2 ЗЕ) không tương đương Trung bộ 
129. Kinh Oán gia (72% 28) không tương đương Trung bộ 
130. Kinh Gido-dam-di (25 = #828) không tương đương Trung bộ 


50. Kinh Hang ma 


127. Kinh Phước điền (3ä Н) không tương đương Trung bộ 


131. Kinh Hang ma (ERE ZZ)? 


(P. Maratajjaniyasuttam, BEG 4%) 
82. Kinh Rafthapala 
(P. Ratthapalasuttam, ЖА HES) 
56. Kinh Uu-ba-ly (P. Upalisutam, lễ 2 Е) 


132. Kinh Lai-tra-hoa-la 
(ТГ 
134. Kinh Thích vẫn (Т) 


136. Kinh Thương nhân cau tai khóng tuong duong Trung bó 


(ЛЖИ) | 
137. Kinh Thé gian (tt [B] Z€) không tương đương Trung bộ 
138. Kinh Phước (4828) không tương đương Trung bộ 


42. Kim Vahd (THD 
143. Kinh Thương-ca-la (8 0080) 
144. Kinh Toán só Muc-kién-lién 107. Kinh Ganaka Moggallana 
(Я Н PEIER) (Р. Ganakamoggallanasuttam, Я.Х Ж A PEER) 
145. Kinh Cù-mặc Muc-kién-lién 108. Kinh Gopaka Moggallana 
(AE RK Н 46) (P. Gopakamoggallanasuttam, Æ 3% E| WË 38 28) 
146. Kinh Tượng tích du 27. Tiểu kinh Du dấu chân voi 
(ЖЫ)! (P. Cilahatthipadopamasuttam, 3. 19] /|\ 8) 


147. Kinh Văn đức (111% 28) không tương đương Trung bộ 
148. Kinh Hà khổ (( 3 #Š) không tương đương Trung bộ 
149. Kinh Hà dục (19 8X#Š) không tương đương Trung bộ 


I2 Hang та kinh ERE (7.01. 0026.131. 062007). Tham chiêu: Phát thuyết Ma nhiêu loạn kinh (9 
RE 5 (7:01. 0066. 0864b02); Т2 ma thí Muc-lién kinh * RE GK H ERE (T.01. 0067. 0867a02). 


3 Lai-tra-hoa-la kinh ЖАТ FN FEE (T.01. 0026.132. 0623a11). Tham chiéu: Lại-tra-hòa-la kinh АТ 
All FA AE (7.01. 0068. 0868с23); Hó Quốc kinh Ё (T.01. 0069. 0872a18); Lai-tra-héa-la kinh ЖА 
NE Fi AA (T.04. 0199.18. 0196b01). 


14 Toán só Muc-kién-lién kinh Ж $ Н #18 (T.01. 0026.144. 0652a07). Tham chiếu: Só kinh ##§ 
(T.01. 0070. 0875a11). 


15 Cù-măc Muc-kién-lién kinh BER H BEERS (7.01. 0026.145. 0653020). 
"6 Tượng tích du kinh 31961 (T.01. 0026.146. 0656a1 4). 


DẪN LUẬN # lix 


150. Kinh Uất-sâu-ca-la 
САЛЫ КАШ 


151. Kinh Pham chi A-nhiép-hoa 93. Kinh Assalayana 
(Bry bã #1 28118 (P. Assalayanasuttam, Sr) TẾ A828) 


152. Kinh Anh vũ 58828)" 99. Kinh Subha (P. Subhasuttam, 70228) 


А EES 75. Kinh Magandiya 
Е: -4ё (#2 FA FLAS) 20 4 
153. Kinh Tu-nhàn-đề (24 (A Pe 2) (P. Magandiyasuttam, Ж) 


154. Kinh Ba-la-ba-dwon 
(ПЕЛЕ EO) 5 không tương đương Trung bộ 


155. Kinh Tu-dat-da (ZR 1 1 2) khóng tuong duong Trung bó 


156. Kinh Pham-ba-la-dién р 
(1 ЖЕ ERR) không tương duong Trung bộ 


157. Kinh Hoàng Lô viên (38 Ж 9 8) | không tương đương Trung bộ 


96. Kinh Esukari (P. Esukarisuttam, & J КӘ 4Š) 


158. Kinh Dau-na (9996) không tương đương Trung bộ 


159. Kinh A-gia-la-ha-na À 
К m Ti 


160. Kinh A-lan-na (їйї BË 28) không tương đương Trung bó 


91. Kinh Brahmayu 

(P. Brahmayusuttam, 7 FERS) 

162. Kinh Phân biệt lục giới 140. Kinh Giới phân biệt 

(27517 AAR) (P. Dhatuvibhangasuttam, Ў fill 8) 

163. Kinh Phan biét luc xw 137. Kinh Phan biét sau xw 

(2075 Ba 28123 (P. Salayatanavibhangasuttam, 7š Ж 27 Я) 


161. Kinh Pham-ma (РЕ ү?! 


17 Ugt-sdu-ca-la kinh Z 1š ka (T.01. 0026.150. 0660c29). 

"8 Pham chi A-nhiép-hoa kinh Э (T.01. 0026.151. 0663b25). Tham chiếu: Pham chí 
At-ba-la-dién van Ching Tôn kinh 9310 EAE [B] ЖЕ SAE (7.01. 0071. 0876b24); Tang. 34 (T.02. 
0125.40.9. 0742b03). 

п9 Anh уй kinh $5828 (7.0. 0026.152. 0666c26). Tham chiêu: Anh vü kinh ##§#Š (T.01. 0026.170. 
0703c21); Dau-diéu kinh IZS (T.01. 0078. 0887b04); Anh vü kinh 5484 (T.01. 0079. 0888b15); 
Phật vị Thủ-ca trưởng giả thuyết nghiệp bdo sai biệt kinh № H 3M R š %3 ® FI ZE (7.01. 0080. 
0891a17). 

'20 Ty-nhan-deé kinh Ў (T.01. 0026.153. 0670a26). Tham chiêu: Pháp cú kinh “Né-hoan phẩm” 
E АЈА ЕН и (7.04. 0210.36. 0573423); Xuất diệu kinh “Nê-hoàn phầm” Wie 18 ии (7.04. 
0212.27. 0730c06); Pháp tập yêu tụng kinh “Viên tịch phâm” КУРЕ tu (T.04. 0213.26. 
0790b16). 

21 Pham-ma kinh 9 (T.01. 0026.161. 0685a05). Tham chiếu: Pham-ma du kinh Ж BE 38 (T.01. 
0076. 0883b07); Pháp cú kinh “Pham chí phâm” ‡š 4) 283% 55 ñn (7.04. 0210.35. 057220); Хий; diệu 
kinh “Phạm chi phâm” iE ASHER (Т.04. 0212.34. 0798a01); Pháp tập yêu tụng kinh “Phạm chí 
phâm” ЗА FE ih (7.04. 0213.33. 0798a01). 

122 Phận biệt lục giới kinh 2} 7S ARE (T.01. 0026.162. 0690a19). Tham chiếu: Phát thuyết Bình-sa 
vương ngũ nguyện kinh IRER ĐÈ} Е В (T.14. 0511. 0779a06). 

123 Phân biệt lục xứ kinh 2} HPN ARE (T01. 0026.163. 0692b22). Tham chiếu: A-t)-dat-ma Tập di môn 
túc luận Bel EẺ 1š BS ЖЕ 3% PY BE it (7.26. 1536.18. 0440с23). 


lx Œ KINH TRUNG A-HAM 


138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết 
(Р. Uddesavibhangasuttam, ERR 72? Я) 
133. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhứt dạ Hiên giả 
(P. Mahakaccanabhaddekarattasuttam, ХЕ 
— 0 82 49) 
134. Kinh Lomasakangiya Nhứt da Hiên gia 
(P. Lomasakangiyabhaddekarattasuttam, Š 9 5 
# k 8 9) 
132. Kinh A-nan Nhứt dạ Hiên giá 
(P. Anandabhaddekarattasuttam, bil E 1k 5 4Š 
120. Kinh Hành sanh 

(P. Sankharupapattisuttam, {т +) 

139. Kinh Vô tránh phán biệt 
(P. Aranavibhangasuttam, +77 ll 28) 
135. Tiéu kinh Nghiép phan biét 
(P. Cuilakammavibhangasuttam, /\\ Æ 23 918%) 
171. Kinh Phân biệt đại nghiệp 136. Đại kinh Nghiệp phân biệt 
(AP BK FRE) (P. Mahakammavibhangasuttam, K Æ 2} 3118) 


172. Kinh Tám (ù#Š không tương đương Trung bộ 


173. Kinh Phù-di (1Ý A)? 126. Kinh Phù-di (P. Bhiimijasuttam, 17 382) 


45. Tiểu kinh Pháp hành 
(P. Cũladhammasamadänasuttam, 498 /|N 28) 


46. Dai kinh Pháp hành 
(Р. Mahadhammasamadanasuttam, 1915 K% 


khóng tuong duong Trung bó 


124 Phân biệt quan pháp kinh TAIERE (T01. 0026.164. 069413). Tham chiéu: Tap. Ж (T.02. 
0099.43. 0010c19); Tap. #E (7.02. 0099.66. 0017b16). 

125 дп Tuyên lâm thiên kinh HARARE (T01. 0026.165. 0696b26). Giỗng nội dung kinh 131, 132. 
Tham chiêu: Phát thuyét Thiện dạ kinh IRER ? 1X 4Š (T.21. 1362. 0881c03). 


126 Thich trung thiên that tôn kinh Fë th Ёё 3Ÿ #8 (T.01. 0026.166. 0698с03). Tham chiếu: Tôn thượng 
kinh & E $ë (T.01. 0077. 0886а25). 


27 4-nan thuyết kinh ЕЖЕ (T.01. 0026.167. 0699c27). 


28 Y hành kinh S£ {1 #Š (T.01. 0026.168. 0700124); Tiểu không kinh /| 2 (Т.01. 0026.190. 0736c27); 
Đại không kinh K 2 (T.01. 0026.191. 0738a03). 


129 Câu-lâu-såu vô tránh kinh ЇЧ 8838 ЖЕФ (T01. 0026.169. 0701622). 

30 Anh vü kinh 9845 (T.01. 0026.170. 0703c21). Tham chiếu: Đáu-điểu kinh EZX (T.01. 0078. 
0887b04); Anh vũ kinh #5 48 (T.01. 0079. 0888b15); Phát vị Thủ-ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai 
biệt kinh (#5 A АВЕ ЗЕ #43 Fl KE (T01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác báo ứng kinh 2} BÌ 
wë E FR PERE (7.01. 0081. 0895b25). 

31 Phan biệt đại nghiệp kinh 2} ЭХ З (T.01. 0026.171. 0706b12). Tham chiếu: Dai tri độ luân K 
Eat (7.25. 1509.24. 0238b12). 

132 Phiy-di kinh Ye 4X (T.01. 0026.173. 0709c22). 

133 Tho pháp kinh 5 (T.01. 0026.174. 0711b17). 

134 Tho pháp kinh 2:1 (Т.01. 0026.175. 0712c04). Tham chiếu: Ung pháp kinh Ж: (T.01. 0083. 
0902b04). 


164. Kinh Phan biét quan pháp 
(2 Fall BL 68) 24 


165. Kinh On Tuyên lâm thiên 
(їй RIRE)? 


166. Kinh Thích trung thiên thất tôn 
(HS Bi AG) 126 


167. Kinh A-nan thuyết (ТЇ ZERRE)” 


168. Kinh Y hành (2247 #8)128 


169. Kinh Cáu-láu-sáu vô tránh 


(ФИ HE AERA) 
170. Kinh Anh vũ (838828) 


174. Kinh Thọ pháp (223228) (A) 


175. Kinh Thọ pháp (3&8) (B) 


176. Kinh Hành thiên (4718) 


DẪN LUẬN # lxi 


25. Kinh Bay mdi (P. Nivapasuttam, W 
179. Kinh Ngũ chỉ vật chủ 78. Kinh Samanamundika 
( R x 3: 28) (Р. Samanamundikasuttam, УЭС f. £) 
180. Kinh Cù-đàm-di СЕ BE)” | eee eee TRO IS) 
115. Kinh Đa giới 

(P. Bahudhatukasuttam, 2 FL 2Š) 

39. Đại kinh Xóm Ngựa 
(P. Mahãassapurasuttam, PS E К) 
40. Tiểu kinh Xóm Ngựa 
(P. Ciilaassapurasuttam, Ps tà /|N £) 
32. Dai kinh Rừng Sừng Bo 
(P. Mahdagosingasuttam, + fi #k K #®) 
185. Kinh Ngưu Giác Sa-la lâm 31. Tiểu kinh Rừng Sừng Bò 
(ЖЖ) (B) (P. Cilagosingasuttam, 4 f ЛЖ) 


186. Kinh Câu giải (К)! 41. Kinh Tư sát (P. Vimamsakasuttam, 8.9) 


: eS Е 112. Кіпр Sau thanh tinh 
187. Kinh Thuyet trí (Gt FR) (P. Chabbisodhanasuttam, 7) 


188. Kinh A-di-na (07 RARE) khóng tuong duong Trung bó 


| 117. Đại kinh Bốn mươi 
° r Bu Hak ç Е 
зоки а (Р. Mahacattarisakasuttam, K V4+#§) 


121. Kinh Tiểu không 
(Р. Ciilasufifiatasuttam, “= 1) 
122. Kinh Dai khóng 

(P. Mahasuññatasuttam, “= К) 


66. Kinh Ví du con chim cay 
(P. Latukikopamasuttam, #51 


181. Kinh Da giới (£ RAO) 


182. Kinh Má Ap (5 BE)” (A) 


183. Kinh Mã Ap (Ж E) 2%)14 (B) 


184. Kinh Ngưu Giác Sa-la lam 
(ЕЖА) (A) 


` 2 


190. Kinh Tiểu không (/|\\22 28) 


191. Kinh Đại không (K 2%) 


192. Kinh Ca-lau-0-da-di 
( Jl Б BE 548)! 


35 Lap sự kinh WEE (T.01. 0026.178. 071823). 
26 Мей chi vật chủ kinh Tỉ Ж] £% (T.01. 0026.179. 0720a28). 


37 Cù. đàm-đi kinh Е 3 WX (T.01. 0026.180. 0721с21). Tham chiếu: Phân biệt bó thí kinh 2} Fil 7p iis 
49 (T.01. 0084. 0903b23); Hiên ngu kinh “Ba-ba-ly pham” Ë & 46 yk 14 BE п (7.04. 0202.50. 0434a01); 
Tap bao tạng kinh “Thap xa vương duyên” EE + 2 Е #% (T.04. 0203.1. 0447416). 


138 Da giới kinh Z RE (T.01. 0026.181. 0723a08). Tham chiêu: Phát thuyết Tứ phẩm pháp môn kinh 
Ж ЕЛ. т РЧА (7.17. 0776. 0712b10); Tạp. #E (7.02. 0099.451. 0115c27). 


39 Ма Ap kinh Ёз BZ% (T.01. 0026.182. 0724c17). Tham chiêu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.49.8. 0801c14). 
!40 Ma Ар kinh $ В. (T.01. 0026.183. 0725c16). 


41 Мои Giác Sa-la lâm kinh Y ffi BAKKE (T01. 0026.184. 0726c25). Tham chiếu: Tăng. 18 (T02. 
0125.37.3. 0710c05); Phat thuyét Tỷ-kheo các ngôn chí kinh bu tE Е 6 Р 56 (7.03. 0154.16. 0080c26). 


2 Ngưu Giác Sa-la lâm kinh А fl Wë ЖК (T01. 0026.185. 0729b27). Tham chiếu: Tăng. $4 (T.02. 
0125.24.8. 0626b11). 


18 Câu giải kinh RARE (T.01. 0026.186. 0731a29). 


14 Ca-Jâu-ô-đà-di kinh WERKE REX (T01. 0026.192. 0740c15). Tham chiếu: Tăng. Fñ (T.02. 
0125.49.7. 0800b27). 


lxii Œ KINH TRUNG A-HAM 


21. Kinh Vi dụ cai cưa 
(P. Kakaciipamasuttam, 381) 28) 


193. Kinh Mâu-lê-phá-quân-na 
(E RIERA) 


194. Kinh Bat-da-hoa-loi 65. Kinh Bhaddali 
(ER pE FH Fl] #)!46 (P. Bhaddalisuttam, ВЕ) 


70. Kinh Kifagiri 
(P. Kitdgirisuttam, А Ly Е.) 


104. Kinh Lang Sama 
(P. Samagamasuttam, RN 28) 


không tương duong Trung bó 


125. Kinh Điều ngự dia 
(P. Dantabhimisuttam, WAH HB ё Г) 


ee 129. Kinh Hién ngu 
BE Lib OW \150 
199. Kinh Si tuệ địa (259) (Р. Balapanditasuttam, BBE) 


22. Kinh Ví du con ran 
А J. Еу 
200. Kinh A-lê-tra (И ЖЕШ) (Р. Alagaddiipamasuttam, Е) 


38. Dai kinh Doan tan ai 
= I£ 2 152 
201. Kinh Trà-để (VERE 4E) (Р. Mahatanhasankhayasuttam, © ÈK R) 


202. Kinh Tri trai (T PE 28) không tương duong Trung bộ 


203. Kinh Bô-lợi-đa ("Fi Ж] 2 28)' 54. Kinh Potaliya (P. Potaliyasuttam, "i % FI) 4%) 


26. Kinh Thánh câu 

(P. Ariyapariyesanasuttam, 
64. Đại kinh Malunkya 
(P. Mahãamaluhkyasuttam, PE # Уй #Š) 


e 
° 
~ 
e 
“ 
H 
° 
° 


195. Kinh A-tháp-bói (BR AAS)” 


196. Kinh Cháu-na (Jal Bb 28)'* 


197. Kinh Uu-ba-ly (2 2 BEE) 


198. Kinh Điều ngự dia (HAH) 


204. Kinh La-ma (FER) 


205. Kinh Мей ha phan kiét 
(H. F y An 68155 


145 Móáu-lé-phá-quán-na kinh # А1396 (T.01. 0026.193. 0744304). Tham chiếu: Tang. $4 (T.02. 
0125.50.8. 0813c02). 


146 Bat-da-hoa-loi kinh IRBE FN Fil KE (7.01. 0026.194. 0746b18). Tham chiêu: Tăng. +$ (Т.02.0125.49.7. 
0800b27). 


147 4-thap-boi kinh ТЇ A (T.01. 0026.195. 0749c01). 


з Cháu-na kinh FABRE (T.01. 0026.196. 0752с11). Tham chiếu: Tức tránh nhân duyên kinh BA 
2x48 (T.01. 0085. 0904b27); A--đạt-ma Tập dị môn túc luận thị P. BS З ЧЕ зв (7.26. 1536.7. 
0428cÌ6). 


149 Diêu ngu địa kinh HAH HORE (T.01. 0026.198. 0757a03). 
150 S; tué địa kinh Xš MHL (T.01. 0026.199. 0759a19). Tham chiếu: Phát thuyết Nê-lê kinh (et MH 
#Š (T.01. 0086. 0907a10). 


151 4-lé-tra kinh ЇЇ Б (T.01. 0026.200. 0763b01). Tham chiếu: Tăng. ‡# (T.02. 0125.43.5. 
0759c29). 


152 Trà. đề kinh W 3# #8 (T.01. 0026.201. 0766b28). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.304. 0086c23). 


153 B6-loi-da kinh ИЯ Ж (7.01. 0026.203. 0773a02); Ưu-bà-ly-kinh Е (T01. 0026.133. 
0628a18). 


154 Та-та kinh РЕ (7.01. 0026.204. 0775c07). Tham chiếu: Bon sự kinh + (T.17. 0765.4. 
0679b23). 


195 Мей hạ phan kiết kinh T. F 47 #428 (T.01. 0026.205. 0778c09). 


DAN LUẬN ® lxii 


16. Kinh Tam hoang vu 
(P. Cetokhilasuttam, Ù Fic 8) 
77. Dai kinh Sakuludayi 
(Р. Mahãsakuludayisuttam, EERE RK) 
79. Tiểu kinh Sakuludayi 
(Р. Ciilasakuludayisuttam, ЕЛЕ 5 1) 


206. Kinh Tâm иё (OFRE) 


207. Kinh Tién mao (9 6): (A) 


208. Kinh Tiên mao (1 6)! (В) 


209. Kinh Bé-ma-na-tu 80. Kinh Vekhanassa 

(HR BE ABE RR)? (P. Vekhanassasuttam, #4 FE AB IE 28) 
210. Kinh Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni 44. Tiểu kinh Phương quảng 

(Tk 4 Ek, Er ERE)! (P. Cilavedallasuttam, # HA /]\@® 


211. Kinh Dai Cau-hy-la 43. Dai kinh Phương quảng 
(ЖЖ HERE) 16 (P. Mahavedallasuttam, Ж FAKE) 


А А 90. Kinh Kannakatthala 
i Ất thiết trí (—+] Ea ##\ 162 đá 
212. Kinh Nhat thiết tri ( JJ Hí ) (P. Kannakatthalasuttam, tý fot K £) 


213. Kinh Phap trang nghiém 89. Kinh Pháp trang nghiém 
(TE HE bk 26165 (P. Dhammacetiyasuttam, YE ХЕ Ж 48) 


214. Kinh Bé-ha-dé (#875) 4848)“ 88. Kinh Bahitika (P. Bahitikasuttam, #835] #228) 


215. Kinh Dé nhất đắc ($ — 848 không tương duong Trung bó 
216. Kinh Ai sanh (Ж tE #8)165 87. Kinh Ái sanh (P. Piyajatikasuttam, Z #) 


52. Kinh Bat thành 
; tha 4K) 166 
217. Kinh Bát thành ( JN R28) (Р. Ajthakanagarasuttam, J\ $48) 


218. Kinh A-na-ludat-da 
P А Ç khô A 
(Kil IB ZEE ZG) (A) ông tương duong Trung bó 


I5 Tám ué kinh (RE (T.01. 0026.206. 0780b15). Tham chiếu: Thập thượng kinh + E# (T.01. 
0001.10. 0052c17); Tang. +$ (T.02. 0125.51.4. 0817a16). 

197 Tiên mao kinh #7 (T.01. 0026.207. 0781b27). Tham chiếu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận 
[РЁ BS Ж SPH # iif (T.26. 1536.18. 0440c23). 

158 Tiên mao kinh W EXE (T.01. 0026.208. 0783c03). 

1 Bó-ma-na-tu kinh РЕЗ (T.01. 0026.209. 0786b12). Tham chiếu: Bé-ma-túc kinh $$ РЕ R4 
(7.01. 0090. 0913с04); Bé-ba-lang-ky kinh HE ee (Т01. 0026.63. 049909); Phát thuyết Kho 
hạnh túc duyên kinh fan đã {1 THRE (7.04. 0197.10. 0172с05). Bản dich của Trung tâm Dich thuật 
Trí Tịnh: Kinh Ty-ma-na-tu. 

160 Pháp Lạc Ty-kheo-ni kinh 3š #8 tk 2, (T01. 0026.210. 0788a14). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.568. 0150a17). 

16! Đại Câu-hy-la kinh ХЕ (T.01. 0026.211. 0790608). 

162 Nhat thiết trí kinh — 1% 28 (T.01. 0026.212. 0792c13). 

163 Pháp trang nghiêm kinh 8 (T01. 0026.213. 0795b17). Tham chiếu: Tang. }Š (T.02. 
0125.38.10. 072428); Căn Bản Thuyết Nhat Thiết Hữu bộ Ty-nai-da tạp sự Ж ЮН R EL 2 BE 
ЖЕ (T.24. 1451.8. 0237a06). 

164 Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh dịch: Kinh Tj-ha-dé. 

165 Ái sanh kinh З Ж (T.01. 0026.216. 0800c20). Tham chiéu: Phát thuyét Bà-la-món її mang chung 
di niệm bat ly kinh (RER EPA T fì oS % SA ERE (T.01. 0091. 0915а04); Tăng. $8 (7.02. 0125.13.3. 
0571b28); #829] #248 (T.01. 0026.214. 0797c07). 

166 Bat thành kinh «3 (T.01. 0026.217. 0802a11). Tham chiếu: Thập Chi cư sĩ bát thành nhân kinh 
+ BE RARE (7.01. 0092. 0916a17). 
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219. Kinh A-na-luat-da А А 
(bi BEBE AS) (В) không tương duong Trung bó 
220. Kinh Kiến (5128) không tương đương Trung bộ 


„2 x 63. Tiểu kinh Malunkya 
5 Аж trất 28167 ав | 


khong tuong duong Trung bó 


Жжжж 


222. Kinh Lë (B28) 


Kết luận 

Dựa vào các bảng đối chiếu tựa đề Kinh Trung A-hàm và Kinh Trung bộ 
trong bài này, chúng ta cần ghi nhận răng Kinh Trung A-hàm bản chữ Hán của 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada Dirgha Agama) có 10 bài kinh tương 
đương với Kinh Trường bộ (Digha Nikaya), 77 bai tương đương với Kinh Tang 
chi bộ và 10 bài tương đương với Kinh Tương ung bộ của Thượng Toa bộ. 
Ngoài ra, phân lớn nội dung các chủ đề Phật học của Kinh Trung A-hàm chia sẻ 
cùng các phạm trù triết học Phật giáo trong Thượng Tọa bộ. 

Về nội dung, ngoài những chủ đề về đức Phật lịch sử, vai trò đạo sư của đức 
Phật và các học thuyết quan trọng của triết học Phật giáo, Kinh Trung A-ham 
còn là nguôn dù liệu phong phú về đối thoại liên tôn giáo và đỗi thoại liên triết 
học giữa đức Phật với các bậc đạo sư Ấn Độ. 

Quan trọng hơn hết, trong phương diện ứng dụng, vì Kinh Trung A-hàm 
tong hợp những bài kinh căn bản nhất của Thuong Tọa bộ, gân nhất với lời day 
của đức Phật, nên nội dung của kinh này có khả năng trị liệu khô đau rất hiệu 
quả, giúp người thực tập giải phóng các xiêng xích trói buộc tâm, đạt được giải 
thoát tâm, giải thoát băng trí tuệ, đạt được các quả Thánh ngay trong kiếp sông 
hiện tại này. 


Hướng về ngày Phật thành đạo 
Chua Giác Ngo, ngày 04-01-2022 
TT.TS. THICH NHAT TU 
(Đông Tông Biên tập Tam tạng Thanh điển PGVN) 


167 Tiên du kinh iZ (T.01. 0026.221. 0804a21). Tham chiếu: Tiên du đại kinh К (T01. 
0094. 0917b13); Dai tri độ luận KS FE am (T.25. 1509.15. 0170a08). 


1. KINH THIEN PHAP 


Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Thé Tôn du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cap Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rang: 

— Nếu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp, tất được vui vẻ, an lạc trong bậc Hiên 
thánh, thăng tiến đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, 
biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng và biết sự hơn kém của người. 

Thế nào gọi là Ty-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo biết Chánh kinh, Ca 
vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, 
Quảng giải, Vị tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa. Ay là Tỳ-kheo biết pháp. Nếu 
có Tỳ-kheo không biết pháp, tức không biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ky thuyết, 
Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ 
tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa. Ty-kheo như vậy là không biết pháp. Nếu có 
Tỳ-kheo khéo biết pháp, tức biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân 
duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tăng hữu pháp 
và Thuyết nghĩa. Ay là Ty-kheo khéo biết pháp. 


Như thé nào là Ty-kheo biét nghia? Nghia la Ty-kheo biết nghĩa của các 
loại giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thé kia, 
biét diéu kia có nghia nhu thé nay. Ay là Tỳ-kheo biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo 
không biết nghĩa, tức là không biết nghĩa của những loại giáo thuyết này hay 
giáo thuyết kia, không biết điêu này có nghĩa như thê kia, không biết điêu kia 
có nghĩa như thé này. Ty-kheo như vậy là không biết nghĩa. Nêu có Tỷ-kheo 
khéo biết nghĩa, tức biết nghĩa của những giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, 
biét diéu này có nghia nhu thé kia, biét diéu kia có nghia nhu thé nay. Ay 1a 
Ty-kheo khéo biét nghia. 


Nhu thé nao 1а Ty-kheo biét thoi? Nghia là Ty-kheo biết lúc nào nên tu 
pháp thấp, lúc nao nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp xả. Ay là Tỳ-kheo biết 
thời. Nếu có Tỳ-kheo không biết thời, tức không biết lúc nào nên tu pháp thấp, 
lúc nào nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp xả. Ty-kheo như vậy là không biết 
thời. Nêu có Tỳ-kheo khéo biết thời, tức biết lúc nào nên tu pháp Һар, lúc nào 
nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp xả. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết thời. 


Như thế nao la Ty-kheo biết tiết độ? Ty-kheo | biết tiết độ trong việc uống, 
ăn, đi, đứng, ngôi, năm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện và biết giảm bớt ngủ 
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nghi, tu tap chanh tri. Ay la Ty-kheo biét tiết độ. Nếu có Ty-kheo khong biét 
tiết độ, tức không biết tiết độ trong việc uống, ăn, đi, đứng, năm, ngôi, nói năng, 
im lặng, đại tiểu tiện và không biệt giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ty-kheo 
như vậy là không biết tiết độ. Nếu có Ty-kheo khéo biét tiét dó, tức biết tiết độ 
về các việc uống, ăn, đi, đứng, ngôi, năm, nói năng, im lặng, дат tiêu tiện và biết 
giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là Tỳ-kheo khéo biết tiết độ. 


Như thé nào là Tỳ-kheo biết minh? ‘Ty-kheo tự biết mình có chừng â ay tin, 
giới, văn, thí, huệ, biện A-ham va sở đắc. Ty-kheo như vậy là biết mình. Nêu 
có Tỳ-kheo không biết mình, tức không tự biết mình có chừng 4 ay tín, 0101, van, 
thi, huệ, biện A-ham va so đặc. Ty-kheo như vậy là không biết mình. Nếu có 
Tỳ-kheo khéo biết mình, tức tự biết mình có chừng ây tín, giới, văn, thí, huệ, 
biện A-hàm và sở đắc. Ay là Ty-kheo khéo biết mình. 


Như thế nào là Tỳ-kheo biết hội chúng? Tỳ-kheo biết: “Đây là hội chúng 
Sat-loi, day là hội chúng Pham chí, đây là hội chung cư sĩ, đây là hội chúng 
Sa-môn; và ở nơi hội chúng ây, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, 
nói như vay, im lặng như vay.” Ay là _Ty-kheo biết hội chúng. Nếu có Ty-kheo 
không biết hội chúng, tức không biết: “Đây là hội chúng Sát-lợi, đây là hội 
chúng Phạm chí, đây là hội chúng cư sĩ, đây là hội chúng Sa-môn; và ở nơi hội 
chúng ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng 
như vay.” Ty-kheo như vậy là không biết hội chúng. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết 
hội chúng, tức biết: “Đây là hội chúng Sát-lợi, đây là hội chúng Phạm chí, đây 
là hội chúng cư sĩ, đây là hội chúng Sa-môn; và ở nơi hội chúng â ây, ta nên đi 
như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy.” Ay là Tỳ- 
kheo khéo biệt hội chung. 

Như thê nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người? Là Tỳ-kheo biết có hai 
hạng người: Có long tin và không có long tin. Người có lòng tin là cao thượng, 
người không có lòng tin là thap kém. Người có lòng tin lại có hai hạng: Thường 
đên gặp thây Tỳ-kheo và không thường đến gặp thay Ty-kheo. Người thường 
đến gặp thây Ty-kheo la cao thượng, người không thường đến gặp thây Tỳ- 
kheo là thâp kém. Người thường | đến gặp thây Tỳ-kheo lại có hai hạng: Có kính 
lễ thay Tỳ-kheo và không kính lễ thay Tỳ-kheo. Người kính lễ thay Tỳ-kheo là 
cao thượng, người không kính lễ thay Tỳ-kheo là thấp kém. Người kính lễ thay 
Ty-kheo lại có hai hang: Có hỏi kinh và không hỏi kinh. Người co hỏi kinh là 
cao thượng, người không có hỏi kinh là thấp kém. Người có hỏi kinh lại có hai 
hạng: Nhất tâm nghe kinh và không nhất tâm nghe kinh. Người nhât tâm nghe 
kinh là cao thượng, nguoi khóng nhát tám nghe kinh là tháp kém. Nguoi nhát 
tám nghe kinh lai có hai hang: Nghe rôi chấp trì pháp và nghe rôi không chấp 
trì pháp. Người nghe rôi có chấp trì pháp là cao thượng, người nghe rôi không 
chap trì pháp là thấp kém. Người nghe rồi có chap trì pháp lại có hai hạng: Nghe 
pháp có quán sát nghĩa và nghe pháp không quán sát nghĩa. Người nghe pháp 
có quán sát nghĩa là cao thượng, người nghe pháp không quan sát nghĩa là thâp 
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kém. Người nghe pháp có quán sát nghĩa lại có hai hạng: Biết pháp, biết nghĩa, 
hướng pháp, thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp; và hạng 
không biét pháp, không biêt nghĩa, không hướng pháp, không thứ pháp, không 
tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp. Người biết pháp, biết nghĩa, 
hướng pháp, thứ pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp là cao thượng; 
người không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng pháp, không thứ pháp, 
không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp là thâp kém. Người biệt 
pháp, biệt nghĩa, hướng pháp, thứ phap, tùy thuận pháp, thực hành đúng như 
pháp lại có hai hạng: Tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi 
ich cho mọi người, xót thương thé gian, câu nghĩa lý, lợi ích, an ón và khoái 
lạc cho trời và người; và hạng không tự làm lợi ích, cũng không làm lợi ích 
cho người khác, không làm lợi ích cho mọi người, không xót thương thế gian, 
không câu nghĩa lý, loi ích, an ón va khoái lac cho trời va người. Nếu người 
nao tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, 
xót thương thế gian, câu nghĩa lý, lợi ích, an ôn và khoái lạc cho trời và người; 
người ây là bậc nhất, là hơn, là trên, là tối cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt 
diệu giữa mọi người. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ 
sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh tô; tinh tô là bậc nhất, là hơn, là trên, là tối 
cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu đỗi với những loại kia. Cũng vậy, néu 
người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi 
người, xót thương thé gian, câu nghĩa lý, lợi ích, an 6n và khoái lạc cho trời va 
người thi trong hai hạng người như trên đã nói, đã phân biệt, đã thi thiết; người 
ay là bậc nhất, là lớn, là trên, là tôi cao, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu. Ay 
là Tỳ-kheo biết sự hơn và kém của người. 

Đức Phật dạy như thế, các vị Ty-kheo kia nghe lời Phật nói xong, hoan 
hy phụng hành. 


2. KINH TRU DO THO 


Tôi nghe như vay: 

Mot thời, đức Phat du hóa tai nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lam, vuon 
Cap Có Doc. 

Lúc bay giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu lá cây Trú Độ trên Tam Thập Tam thiên úa vàng thì lúc đó thiên 
chúng ở Tam Thập Tam thiên vui mừng hớn hở, cho răng: “Lá cây Trú Độ 
chăng bao lâu nữa sẽ rụng.” Rồi lá cây Trú Độ ở Tam Thập Tam thiên đã rụng. 
Lúc đó, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên vui mừng hớn hở, cho răng: “Lá cây 
Trú Độ chang bao lâu sẽ mọc lại.” Rói lá cây Trủ Độ ở Tam Thập Tam thiên đã 
mọc lại. Lúc đó, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên vui mừng hớn hở, cho răng: 
“Cay Tri Độ chang bao lâu sẽ kết ra mạng lưới.” Rồi lá cây Tra Độ ở Tam 
Thập Tam thiên đã kết mạng lưới. Lúc đó, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên уш 
mừng hớn hở, cho răng: “Cây Trú Độ chăng bao lâu sẽ nở nụ giông mỏ chim.” 
Rồi cây Trú Độ ở Tam Thập Tam thiên đã nở nụ giống như mo chim. Lúc đó, 
chư thiên ở Tam Thập Tam thiên vui mừng hớn hở, cho răng: “Cây Trú Độ 
chăng bao lâu sẽ nở hoa như cái bát.” Rồi cây Trú Độ ở Tam Thập Tam thiên 
đã nở hoa như cái bát. Lúc đó, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên vui mừng hon 
hở, cho răng: “Cây Trú Độ chăng bao lâu sẽ nở hoa tròn trịa.” Nếu cây Trú Độ 
đã nở hoa tròn trịa thì nó chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm trong 
chu vi một trăm do-diên. Lúc bay giờ, vào tháng Tư mùa hạ, các vị Tam Thập 
Tam thiên vui đùa với nhau băng năm thứ dục lạc với đây đủ tất cả các đặc 
tính của chúng. Đó là các vị Tam Thập Tam thiên tập trung dưới cây Trú Độ 
mà hưởng thu sự уш sướng. 

Theo ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất 
gia, lúc đó, vị Thánh dé tử được gọi là lá ua vàng, cũng giỗng như lá cây Trú 
Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên trở nên úa vàng. 

Lại nữa, khi vi Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tín, lia bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; lúc đó, Thánh đệ tử được gọi là lá 
rụng, như lá cây Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên rụng xuống. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly ác và pháp bất thiện, có giác, có quán, 
ly sanh hỷ lạc, thành tựu an trú sơ thiền; lúc đó, Thánh đệ tử được gọi là sanh 
trở lại, cũng như lá cây Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên sanh trở lại. 
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Lại nữa, khi vị Thanh đệ tử không còn giác va quán, nội tâm tịch tinh, 
không giác không quán, định sanh hy lạc, thành tựu an trú nhị thiền; lúc đó, 
Thánh đệ tử được gọi là sanh mạng lưới, cũng như cây Trú Độ ở cõi Tam Thập 
Tam thiên sanh mạng lưới. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly hy duc, an trú xả, vô cau, chánh niệm, chánh 
trí, thân cảm giác lạc mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc, trụ không, thành tựu an 
trú tam thiên; lúc đó, Thánh đệ tử được 201 là nở nụ như mỏ chim, cũng như cây 
Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên nở nụ như mỏ chim. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khô và hy ưu cũng đã diệt, không 
khó lac, xả niệm thanh tịnh, thành tựu an trú tứ thiền; lúc đó, Thánh đệ tử được 
gọi là nở hoa như cái bát, như cây Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên nở hoa 
như cái bát. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay 
trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết một cách như 
thật răng: “Sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tai sanh nữa”; lúc đó, Thanh đệ tử được gọi là hoa nở tròn tria, cũng như 
cây Trú Độ ở cõi Tam Thập Tam thiên nở hoa tròn trịa. Đó là vị Ty-kheo lậu 
tận A-la-hán, được Tam Thập Tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện Pháp hỏi 
han, khen ngợi răng: “Vị Thánh đệ tử tôn quý đó, ở tại thôn ấp đó, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trú, biết một cách như thật răng: “Sanh đã hết, Phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nùa.” Đó là các 
A-la-han lậu tận cùng tập hội như Tam Thập Tam thiên cùng tập hội dưới cây 
Tru Độ vay. 

Đức Phat dạy như vậy, các vi Ty-kheo kia nghe những lời Phat thuyết xong, 
hoan hy phụng hành. 


3. KINH THANH DU 


Tói nghe nhu vay: 

Một thoi, đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như vương thành ở biên giới có bảy việc day đủ và bón thứ lương thực 
sung túc, dé tìm, không khó; do đó, vương thành không bị ngoại địch đánh phá, 
ngoại trừ bên trong tự phá hoại. 

Những gì là bảy việc mà vương thành có đây đủ? Là vương thành ở biên 
giới xây cât những vọng gác, dap dat cho chắc, không thé pha уб, dé bén trong 
được an ón và ché ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đầy đủ thứ nhất của 
vương thành. 


Lại nữa, như vương thành ở biên giới có dao hào, vét ao cho thật sâu rộng, 
sửa sang dé có thé nương tựa, làm cho bên trong được an ón và chê ngự oán 
địch bên ngoài. Đó là việc day đủ thứ hai của vương thành. 


Lại nữa, như dọn dẹp những con đường nối liên xung quanh vương thành 
ở biên giới cho băng phăng, Tộng rãi, dé bên trong được an ón và chế ngự oán 
địch bên ngoài. Do là việc day đủ thứ ba của vương thành. 


Lại nữa, như biên thành của vua tập trung bốn quân chủng: Tượng quân, mã 
quân, xa quân, bộ quân, để bên trong được an 6n và chê ngự oán địch bên ngoài. 
Đó là việc đây đủ thứ tư của vương thành. 


Lại nữa, như vương thành ở biên giới chuẩn bị binh khí, cung, tên, mâu, 
kích, dé bên trong được an ón và chế ngự oán địch bên ngoài. Do là việc đầy đủ 
thứ năm của vương thành. 

Lại nữa, như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng trân thủ sáng suốt, 
thao lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, gidi mưu chước, người hiền 
lành thi cho vào, kẻ không lương thiện thi cam, dé bên trong được an ôn và chế 
ngự oán địch bên ngoài. Do là việc day đủ thứ sáu của vương thành. 

Lại nữa, như vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên có, 
trét bùn, tô dat, dé bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là 
việc đây đủ thứ bảy của vương thành. 


Bốn thứ lương thực sung túc, dé tìm, không khó là gì? Là vương thành ở 
biên giới có săn, có chuẩn bị nước, cỏ, củi, gó, dé bên trong được an ôn và chế 
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ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ nhất sung túc, dé tìm, không 
khó ở vương thành. 

Lại nữa, như vương thành ở biên giới thu nạp nhiêu lúa gạo va chứa cat lúa 
mach, dé bên trong được an ón và ché ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương 
thực thứ hai sung túc, dễ tìm, không khó ở vương thành. 


Lại nữa, như vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đậu, đại đậu, tiêu 
đậu, dé bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương 
thực thứ ba sung túc, dễ tìm, không khó ở vương thành. 


Lại nữa, như vương thành ở biên giới cất chứa bơ, dâu, mật, mía, đường, 
cá, muối, thịt khô, tất cả đều đầy đủ, dé bên trong được an ôn và ché ngự oán 
địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ tư sung túc, dé tìm, không khó ở 
vương thành. 

Như vậy, vương thành đây đủ bảy việc, bốn thứ lương thực sung túc, dễ 
tìm, không khó nên không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ bên trong tự phá hoại. 

Cũng vậy, nếu Thánh đệ tử cũng được bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm 
dé được, không khó thì vị Thánh đệ tử không bị Ma vương lung lạc, cũng không 
theo pháp ác, bất thiện, không bị nhiễm phiên não, không còn thọ sanh trở lại. 


Bảy thiện pháp mà Thánh đệ tử có được là gì? Là Thánh đệ tử có lòng tin 
kiên có sâu xa đối với Như Lai, tin căn đã vững, trọn không theo Sa-môn, Phạm 
chí ngoại dao, cũng như Thiên ma, Phạm thiên và hàng thé gian khác. Do là 
Thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. 


Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành хаи hồ, điều đáng xấu hó biết xấu 
hồ, ghet pháp bat thiện và phiên não ó ué là thứ khiến thọ nhận các ác báo, tạo 
gốc rễ sanh tử. Đó là thiện pháp thứ hai mà Thánh đệ tử có được. 


Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành hô thẹn, điều đáng hô thẹn biết hỗ 
then, ghét pháp bat thiện và phiên não 6 ué là thứ khiến thọ nhận các ác báo, tạo 
gốc rễ sanh tử. Đó là thiện pháp thứ ba mà Thánh đệ tử có được. 

Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tinh tân, đoạn trừ ác, bat thiện, tu 
các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất kiên có, làm các gốc thiện, không 
bỏ phương tiện. Đó là thiện pháp thứ tư mà Thánh đệ tử có được. 


Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng, nghe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích lũy 
sự học rộng các pháp tốt ở khoảng đâu, tốt ở khoảng giữa, tốt ở khoảng cuối, 
có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh; học rộng, nghe 
nhiêu các pháp như vậy, luyện tập đến cả ngàn lần, ý chăm chú những điều tư 
duy, quán sát đên chỗ thấy rõ hiểu sâu. Đó là thiện pháp thứ năm mà Thánh 
đệ tử có được. 

Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành niệm, thành tựu chánh niệm, những 
điều đã từng học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên. Đó là 
thiện pháp thứ sáu mà Thánh đệ tử có được. 
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Lại nữa, Thanh đệ tử tu hành trí tuệ, quan sat sự hưng suy của các pháp. Do 
có trí như vậy, có thánh huệ, có sự thấu hiéu, phân biệt rõ ràng mà vi ây diệt tận 
hoàn toàn sự khô. Đó là thiện pháp thứ bảy mà Thánh đệ tử có được. 

Những gi là bón tăng thượng tâm dễ được, không khó mà Thánh đệ tử đạt 
đến? Là Thánh đệ tử ly dục, ly ác và pháp bắt thiện, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, thành tựu an trú sơ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất dễ được, không 
khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 

Lại nữa, Thanh đệ tử đã dứt giác và quán, nội tinh nhất tâm, không giác, 
không quán, định sanh hy lạc, thành tựu an trú nhị thiền. Do là tang thượng tam 
thứ hai dễ được, không khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 

Lại nữa, Thánh đệ tử ly hỷ dục, thành tựu xả, vô cầu, chánh niệm, chánh trí, 
thân cảm giác lạc mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc, trú không, thành tựu an 
trú tam thiên. Do là tăng thượng tâm thứ ba dé được, không khó mà Thánh đệ 
tử đạt đến. 

Lại nữa, Thanh đệ tử diệt lạc, diệt khó va hy ưu cũng đã diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, thành tựu an trú tứ thiền. Đó là tăng thượng tâm 
thứ tư dé được, không khó mà Thánh đệ tử đạt đến. 

Như vậy, Thánh đệ tử được bay thiện pháp, đạt dén bốn tâm tăng thượng dé 
được, không khó, không bị Ma vương lung lạc, cũng chăng theo pháp ác, bất 
thiện, không bị nhiễm phién não, không còn thọ sanh trở lại. 

Như vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, đắp đất cho chắc, không 
thé phá vỡ, dé bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng như 
vậy, Thánh đệ tử có lòng tin kiên cô sâu xa đôi với Như Lai, tín căn đã lập, trọn 
không theo Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo, cũng như Thiên ma, Phạm thiên và 
các hạng thé gian khác. Do là Thánh đệ tử có vọng gác tin tâm dé trừ ác và bất 
thiện, tu các thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới đào hào, vét ao thật sâu rộng, sửa sang dé có thê 
nương tựa, làm cho bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng 
như vậy, Thánh đệ tử thực hành xâu hồ, điêu đáng xấu hó biết хап hó, ghét pháp 
bát thién và phién nào ó ué là thú khiến thọ nhận các ác báo, tao góc rễ sanh tử. 
Đó là Thánh đệ tử có hỗ ao xâu hồ, trừ ác và bat thiện, tu các thiện pháp. 


Như vương thành ở biên giới dọn dẹp những con đường liên chung quanh 
cho bang phăng, rộng rãi, dé bên trong được an ón và chế ngự oán địch bên 
ngoài. Cũng như vậy, Thánh đệ tử thường thực hành hồ thẹn, điều đáng hô thẹn 
biết hồ then, ghét pháp bat thiện và phiên não 6 ué là thứ khiến thọ nhận các ác 
báo, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là Thánh đệ tử có con đường băng phăng hồ then, 
dé trừ ác và bat thiện, tu các thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới tập trung bốn quân chủng: Tượng quân, mã 
quân, xa quân, bộ quân, để bên trong được yên 6n và chế ngự oán địch bên 
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ngoài. Cũng như vậy, Thánh đệ tử thường thực hành tinh tấn, đoạn trừ ác, bat 
thiện, tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất, kiên cố, làm các góc rë 
thiện, không bó phương tiện. Dó là Thánh đệ tử có quân lực tinh tán, dé trừ ác 
và bat thiện, tu các thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới chuẩn bị binh khí, cung, tên, mâu, kích, dé 
bên trong được an 6n và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng như vậy, Thánh dé 
tử học rộng, nghe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích lũy sự nghe rộng các pháp 
tốt ở khoảng đâu, tốt ở khoảng giữa, tốt ở khoảng cuỗi, có nghĩa, có văn, đây 
đủ thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh; học rộng, nghe nhiều các pháp như thê, 
luyện tập đến cả ngàn lần, ý chăm chú những điều tư duy, quản sát đến chỗ thây 
rõ hiểu sâu. Đó là Thánh đệ tử có binh khí đa văn, dé trừ ác và bat thiện, tu các 
thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng tran thủ sáng suốt, thao lược, 
cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, gidi mưu chước, người hiển thì cho 
vào, kẻ không lương thiện thì cắm, dé bên trong được an ón và chế ngự oán 
địch bên ngoài. Cũng như vậy, Thánh đệ tử thường thực hành niệm, thành tựu 
chánh niệm, những gi đã từng học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn 
không quên. Do là Thánh đệ tử có đại tướng tran thủ, dé trừ ác và bat thiện, tu 
các thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên có, trét bùn, 
tô dat, dé bên trong được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng như vậy, 
Thánh đệ tử tu hành trí tuệ quản pháp hưng suy, do có Thánh tuệ như vậy có sự 
thấu hiểu, phân biệt rõ rang mà hoàn toàn diệt tận khổ. Đó là Thánh đệ tử có bức 
tường trí tuệ dé trừ ác và bat thiện, tu các thiện pháp. 

Như vương thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi, gỗ, dé bên trong 
được an ón và chê ngự oán địch ở bên ngoài. Cũng như vậy, Thánh đệ tử ly dục, 
ly ác và pháp bat thiện, có giác có quán, ly sanh hy lạc, thành tựu an trú sơ thiên, 
lạc trụ, không thiếu thốn, an ón, khoái lạc, tự mình đi đến Niét-ban. 

Như vương thành ở biên giới thu nạp nhiêu lúa gạo và chứa cất lúa mạch, 
dé bên trong được an ón và chế ngự oán địch ở bên ngoài. Cũng như vậy, Thánh 
đệ tử đã dứt giác quán, nội tỉnh nhất tâm, không giác không quán, định sanh 
hy lạc, thành tựu an trú nhi thiên, lạc trụ, không thiểu thốn, an ón, khoái lạc, tự 
minh đi đến Niét-ban. 

Như vương thành ở biên giới chứa nhiêu niêm đậu, đại đậu và tiêu đậu, để 
bên trong được an 6n và chế ngự oan địch ở bên ngoài. Cũng như vậy, Thanh 
đệ tử ly hy dục, thành tựu xa, vô câu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc 
ma các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc, trụ không, thành tựu an trú tam thiên, lạc 
trụ, không thiếu thôn, an ón, khoái lạc, tự mình đi đến Niết-bàn. 

Như vương thành ở biên giới chứa cat bơ, dâu, mật, mía, đường, cá, mudi, 
thịt khô, tat cả đều day đủ, dé bên trong được an ôn và chế ngự oán địch ở bên 
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ngoài. Cũng nhu vậy, Thanh đệ tử diệt lac diệt khó, hy ưu cũng đã diệt, không 
khô lạc, xả niệm thanh tịnh, thành tựu an trú tứ thiền, lạc trụ, không thiếu thôn, 
an ôn, khoái lac, tự mình đi đến Niét-ban. 

Đức Phật dạy như vậy, các thầy Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật thuyết xong, 
hoan hy phụng hành. 


4. KINH THUY DU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng cho các thay nghe về bay hạng người ở nước, các thầy hãy 
lăng nghe, khéo suy nghĩ! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phật dạy: 

— Những øì là bảy? Hoặc có người năm dưới nước; hoặc có người ra khỏi 
nước rôi chim tro lại; hoặc có người ra khỏi nước ròi đứng; hoặc có người ra 
khỏi nước rôi đứng, đứng rồi nhìn quanh; hoặc có người ra khỏi nước ròi đứng, 
đứng rôi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua; hoặc có người ra khỏi nước rôi đứng, 
đứng rồi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, đi qua ròi đến bờ bên kia; hoặc có người 
ra khỏi nước ròi đứng, đứng ròi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, đi qua rồi đến bờ 
bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là người đứng trên bờ. 

Cũng vậy, Ta cũng giảng cho các thay nghe về bảy hạng người như ví dụ về 
nước, các thay hãy lang nghe, lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: 

- Những gi là bảy? Hoặc có hạng người năm mãi; hoặc có người ra đã 
khỏi rôi chìm trở lại; hoặc có người ra khỏi và đứng lại; hoặc có người ra khỏi 
rồi đứng, đứng rôi nhìn quanh; hoặc có người ra khỏi rôi đứng, đứng ròi nhìn 
quanh, nhìn rôi đi qua; hoặc có người ra khỏi roi đứng, đứng ròi nhìn quanh, 
nhìn rôi đi qua, đi qua rôi tới bờ bên kia; hoặc lại có người ra khỏi rôi đứng, 
đứng rôi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, đi qua rôi tới bờ bên kia, tới bờ bên kia rồi, 
được gọi là người Phạm chí đứng trên bờ. Do là Ta nói van tat bảy hạng người 
theo ví dụ về bảy hạng người ở nước. Như đã nói trên, như đã giảng giải trên, 
các thây có biết ý nghĩa gì, có phân biệt gì, có nhân duyên gì? 

Bay giờ, các Ty-kheo bạch đức Thế Tôn rang: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, Thê Tôn là chủ tế của pháp, pháp do Thế Tôn 
mà có, kính mong Thế Tôn nói ra để chúng con sau khi nghe rồi, sẽ hiểu biết 
rộng rãi ý nghia! 
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Duc Phat day: 

— Cac thay hãy lang nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt y nghĩa ду 
cho các thay! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: 

- Thế nào là hạng người năm mãi? Nghĩa là có người bị những pháp bat 
thiện che lap, bi nhiém bởi nhiễm ó, tho qua bao của ác pháp, tạo góc sanh tử. 
Đó là hạng người năm mãi như người năm mãi dưới nước; Ta nói hạng người 
kia cũng y như vậy. Đó là ví dụ thứ nhất về hạng người ở nước. Thế gian thật 
có hạng người như vậy. 

Thé nào là hạng người ra khỏi ròi chìm lại? Là người đã phat sanh lòng tin 
nơi thiện pháp, tri giới, bó thi, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người â ây sau đó 
lại quên mat tín tâm, không kiên cô, mat sự trì giới, bố thí, đa van, trí tuệ không 
kiên có. Do là hạng người ra rôi chìm lại. Như người chìm nước, đã ra được rồi 
lại chìm; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là ví dụ thứ hai về hạng người 
ở nước. Thé gian thật có hạng người như vậy. 

Thé nào là hạng người ra rôi đứng? Là người đã phát khởi lòng tin nơi thiện 
pháp, trì giới, bó thi, đa van, trí tuệ, tu tập thiện pháp; vé sau, tin tâm của người 
đó van kiên cô, không mát, trì giới, bó thi, da van, tri tué déu kién có, khóng 
mat. Đó là hang người ra khỏi nước ròi đứng. Như người chìm nước, ra khỏi 
nước roi đứng: Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là ví dụ thứ ba về hạng 
người ở nước. Thế gian thật có hạng người như vậy. 

Thé nào là hạng người ra rôi đứng, đứng rôi nhìn quanh? Là người đã phát 
khởi lòng tin nơi thiện pháp, trì giới, bó thí, da văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp; 
về sau, tín tâm của người đó van kién có, khong mát, trú trong thién pháp, biét 
như thật vë khô, biét nhu that vë khó tap, vê khó diét, vë khó diét đạo. Người 
kia biết như vay, thay như vậy, ba kiét sử liên dứt sạch: Do là thân kiến, giới 
thủ và nghi. Ba kiết sử đã dứt sạch chứng đến Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, 
quyết định thăng đến chánh giác, chỉ còn thọ sanh bảy lân, qua lại bảy lần trong 
nhân gian, thiên thượng roi chứng đắc biên tế của sự khó. Đó là hạng người ra 
rồi đứng, đứng ròi nhìn quanh. Như người chìm nước ra rôi đứng, đứng ròi nhìn 
quanh; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là ví dụ thứ tư về hạng người ở 
nước. Thé gian thật có hạng người như vậy. 

Thé nào là người ra rồi đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua? Là 
người đã phát khởi lòng tin nơi thiện pháp, trì giới, bó thí, đa văn, trí tuệ, tu 
tập thiện pháp; vë sau, tin tâm của người đó van chắc chăn, không mát, trì giới, 
bô thí, đa văn, trí tuệ đều đã kiên со, không mat, trú trong thiện pháp, biết như 
thật về khó, biết như thật về khô tập, biết như thật về khó diệt, vë khó diệt đạo. 
Người kia biết như vậy, thay như vậy, ba kiết sử liên đã dứt sạch: Đó là thân 
kiến, giới thủ, nghi. Ba kiết sử đã dứt sạch, dâm, nộ, si vơi mong, còn phải một 
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lan vãng lai trong nhân gian, thiên thượng, sau khi qua lại một lan đó rồi liên 
chứng. đắc biên tế của sự khó. Đó là nguoi ra roi dimg, đứng roi nhìn quanh, 
nhìn rôi đi qua. Như người chìm nước ra rôi đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn 
rồi đi qua; Ta nói người kia cũng như lại như thế. Đó là ví dụ thứ năm về hạng 
người ở nước. Thê gian thật có hạng người như vậy. 

Thế nào là người ra ròi đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn ròi đi qua, qua rôi 
đén bò bên kia? Là nguòi đă phát khởi lòng tin nơi thiện pháp, tri giới, bó thi, 
đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp; về sau, tín tâm của người đó vẫn chắc chăn, 
không mất, trì giới, bó thí, đa văn, trí tuệ đều vẫn kiên cô, không mắt, trụ trong 
thiện pháp, biết như thật về khổ, về khổ tap, vë khó diét, vë khó diét dao. Người 
kia biết như vậy, thây như vậy, năm hạ phân kiết sử dứt sạch: Đó là tham dục, 
sân nhué, than kién, gioi thu va nghi. Nam ha phan kiét sử dứt sạch rồi, sanh 
vào cõi ấy, rồi nhập Niết- bàn, chứng pháp bất thôi, không trở lại thé gian này 
nữa. Đó là người ra rồi đứng, đứng ròi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, di qua гб 
đến bờ bên kia. Như người chim nước ra roi đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn 
ròi di qua, qua rồi đến bờ bên kia; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Do là ví 
dụ thứ sáu về hạng người ở nước. Thé gian thật có hạng người như vậy. 

Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn rôi đi qua, qua rồi 
đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rôi được gọi là người Phạm chí đứng trên bờ? 
Là người đã phát khởi lòng tin nơi thiện pháp, trì giới, bó thí, da văn, trí tuệ, tu 
tập thiện pháp; vë sau, tín tâm của người đó van chăc chăn, không mắt, trì giới, 
bô thí, đa văn, trí tuệ đều van kiên co, không mắt, trụ trong thiện pháp, biết như 
thật vë khó, về khô tập. về khô diệt, vë khô diệt đạo. Người kia biết như vậy, 
thây như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi 
liên biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật rang: Sanh đã dứt, Phạm 
hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là người 
ra roi dung, dung ròi nhìn quanh, nhìn rôi di qua, qua rồi đến bờ bên kia, dén 
bờ kia rôi gọi là vị Pham chi đứng trên bờ. Nhu người chim nước ra rôi đứng, 
đứng rồi nhìn quanh, nhìn ròi đi qua, qua rôi đên bờ bên kia, đến bờ kia rồi gọi 
là người đứng trên bờ; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Do là ví dụ thứ bay 
về hạng người ở nước. Thé gian thật có hạng người như vậy. 


Ta trước có nói sẽ giảng cho các thay vë bay hạng người chim trong nước, 
thê là Ta đã nói. 

Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết xong, hoan 
hy phụng hành. 


5. KINH MOC TICH DU 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat ở Câu-tát-la, du hành giữa nhân gian va có đại chúng 
Ty-kheo di theo. 

Bay giờ, đức Thế Tôn dang đi giữa đường, chợt thay có đồng cây lớn ở một 
nơi kia bỗng nhiên bừng cháy. Thế Tôn thấy rôi liền rẽ xuống bên đường, đi 
đến một cây khác trải ni-sư-đàn, kiết-già mà ngôi yên. Đức Thế Tôn ngồi ròi, 
bảo các Ty-kheo: 

— Các thay có thay đăng kia có đông cây lớn bỗng nhiên bừng cháy không? 

Khi đó, các thây Tỳ-kheo trả lời: 

— Có thay, bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn lai bảo các thay Ty-kheo: 

— Các thây nghĩ sao, với đồng cây lớn phựt cháy bừng bừng đó, hoặc tới 
ôm, hoặc ngôi, hoặc năm; và với người con gái của dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư 
sĩ hay thợ thuyên đang độ tudi cường thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y 
phục sạch sẽ, dùng tràng hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thê, hoặc tới ôm, hoặc 
ngôi, hoặc nam; việc nào sung sướng hon? 

Lúc ấy, các thay Tỳ-kheo thưa răng: 

— Bạch Thế Tôn, với đống cây lớn đang phựt cháy bừng bừng, hoặc ôm, 
hoặc ngôi, hoặc năm thì rat khó, bạch Thé Tôn! Với người con gái dòng Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ hay thợ thuyền đang độ tuôi cường thạnh, tăm gội, xông hương 
thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thé mà tới 
ôm, hoặc ngôi, hoặc năm thi rat sung sướng, bạch Thé Tôn! 


Đức Thé Tôn bảo: 


— Ta sẽ nói cho các thay biết, không dé cho các thay học làm Sa-môn mà 
lại mat đạo Sa-môn. Các thay néu muốn thành tựu Phạm hạnh vô thuong thi 
tha 6m déng cay lon dang phut chay bung bung, hoac ngôi, hoặc năm; việc ây 
mặc dù vì thé mà phải chịu khó, hoặc chết, nhưng không do đó mà khi thân 
hoại mạng chung phải thắng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu 
si phạm giới và không tinh tan, sanh ra pháp ác, bất thiện, không phải là Pham 
hạnh mà gọi là Phạm hạnh, không phải là Sa-m6n mà gọi là Sa-môn, hoặc 
ôm người con gái dòng Sát-lợi, Phạm chi, cư sĩ hay thợ thuyền đang độ tuôi 
cường thạnh, đã tăm gội, xông hương thom, mặc y phục sạch sẽ, dung tràng 
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hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thê, hoặc ngôi, hoặc năm; nguoi ngu si kia vì 
thé mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, tho quả báo ác pháp, khi thân hoại 
mạng chung thăng đến nơi ác, sanh vào địa ngục. Do đó, các thây hãy quán sát 
nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa, và suy nghĩ như thé này: 
“Ta xuất gia học đạo không phải vô ich, không phải luống không, mà có quả, 
có bao, có sự an lạc vô cùng, được sanh vào các thiện xứ dé được trường thọ, 
tiếp nhận áo chăn, đồ ăn uống, giường, nệm, thuốc thang của người tín thí, làm 
cho các thí chủ được phước đức lớn, quả báo lớn, quang minh lớn.” Các thay 
nên học như vậy! 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo răng: 

— Các thầy nghĩ sao, như có lực sĩ lay sợi dây thừng bang lông cột siết cho 
đến birt da, birt da rồi bút thịt, bút thịt rôi bút gân, bút gân rồi bút xương, bút 
xương cho tới tủy mới thôi; hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyén dé thọ sự cúng thi, rờ ram thân thé, chi tiết và tay chân thì việc nào sung 
sướng hơn? 

Lúc bay giờ, các Ty-kheo thua rang: 

— Bach Thé Tón, nêu có lực sĩ đem sợi dây thừng băng long cột siết cho 
đến bứt da, bứt da rồi bứt thịt, but thịt rồi bứt gan, but gan roi but xuong, but 
xương cho tới tủy mới thôi thi rat khó, bạch Thé Tôn! Còn nêu theo người dòng 
Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyén dé được cúng thi, ro ram thân thé, chi tiết 
và tay chân thi rat sung sướng, bạch Thế Tôn! 

Thê Tôn bảo: 

— Ta sẽ nói cho các thay biết, không dé các thay học làm Sa-môn lại mat 
đạo Sa-môn. Các thây nếu muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà dé 
cho lực sĩ dem sợi day thừng băng lông cột siết cho đến bứt da, bứt da rồi bứt 
thịt, bứt thịt roi bút gân, birt gân rôi bút xương, but xương cho tới tủy mới 
thôi; việc ây mặc dù do vậy mà các thay tho khó, hoac chét, nhưng không do 
đó mà khi thân hoại mang chung di thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. 
Nếu người ngu si phạm giới và không tinh tân, sanh ra pháp ác, bất thiện, 
không phải Phạm hạnh xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-món xưng là Sa- 
môn, rôi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên dé thọ sự cúng 
thi, ro ram thân thé, các chi tiết và tay chân; người ngu si ây do đó vĩnh viễn 
không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp, khi thân hoại mạng chung 
thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế, các thây hãy quán sát nghĩa này, 
quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa, hãy suy nghĩ thê này: “Ta xuất gia 
học đạo không vô ích, không luong khong, ma co qua, co bao, co su an lac 
vô cùng, sanh vào các thiện xứ dé được trường tho, tiếp nhận áo chăn, đồ âm 
thực, giường, nệm, thuốc thang của người tín thí, khiến cho các thí chủ được 
phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.” Các thây nên học 
như vậy! 
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Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo răng: 

— Các thầy nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài giữa sắc bén chặt đứt 
ngang đùi; hay là theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyén dé tho su 
lễ bái của tin thí, cung kính, đón rước; điều nào sung sướng hon? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa răng: 

- Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem con dao đã mài giữa sắc bén chặt đứt 
ngang dui thi rat khó, bạch Thé Tôn; còn theo người dòng Sát-lợi, Pham chi, 
cu si, tho thuyén dé nhận sự lễ bái của tin thi, cung kính, đón rước thì rất sung 
sướng, bạch Thé Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo rang: 

— Ta sẽ nói cho các thay biết, không dé các thay học làm Sa-môn mà mat 
đạo Sa-mon. Các thay nếu muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà dé cho 
lực sĩ đem dao bén đã mài giũa chặt đứt ngang đùi; việc ây dù do đó mà chịu sự 
đau khô, hoặc chết, nhưng không vì đó mà khi thân hoại mang chung di thăng 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nêu người ngu si phạm giới không tinh tắn, sanh 
ra pháp ác, bất thiện, chăng phải Phạm hạnh xưng Phạm hạnh, chăng phải Sa- 
môn xưng là Sa-môn, rôi theo người dòng Sat-loi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền 
mà tho sự lễ bái, cung kính, tiếp đón của tin thí; người ngu si kia vì thế vĩnh 
viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng 
chung thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Do đó, các thầy nên quán sát nghĩa 
này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa; nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia 
học đạo không vô ích, không luông không, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng 
cực, sanh đến các thiện xứ để được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, đồ ăn uống, 
giường, nệm, thuốc thang của người cúng thí, khiến cho các thí chủ được phước 
đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.” Các thây nên học như vậy! 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo răng: 

— Các thầy nghĩ sao, hoặc có lực sĩ đem lá đồng hay sắt đốt cháy hừng hực 
rôi quân quanh thân thé; hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên dé nhận y phục của người tin thí; cái nào sung sướng hơn? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

— Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem lá đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rôi 
quấn quanh thân thé thì rất khó, bạch Thế Tôn! Nêu theo người dòng Sát-lợi, 
Pham chi, cư sĩ, thợ thuyên dé nhận lãnh y phục của tín thí thì sung sướng hơn, 
bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo rang: 

— Ta sẽ nói cho các thây biết, không dé các thay học làm Sa-môn mà mát 
đạo Sa-môn. Các thây nêu muôn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà dé cho 
lực sĩ đem lá đồng hay sắt đốt cháy hừng hực rói quán quanh thân thé; dù việc 
đó vì thé sẽ chịu sự khó, hoặc chết, nhưng không do vậy mà khi thân hoại mạng 
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chung phải thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới 
không tinh tân, sanh ra pháp ác, bat thiện, chăng phải Phạm hạnh xưng là Phạm 
hạnh, dé rôi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên mà thọ lãnh y 
phục của tín thí; người ngu kia vì thé vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ 
qua báo ác pháp, sau khi thân hoại mang chung thang đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Do đó, các thây hãy quán sát nghĩa này, quan sát nghĩa kia, quán sát cả 
hai nghĩa; nên nghĩ thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ich, khong luỗng 
công, mà có quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ dé được 
trường thọ, nhận lãnh áo chăn, đô ăn uống, giường, nệm, thuốc thang của tín 
thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang 
minh lớn.” Các thầy nên học như vậy! 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rang: 

— Các thây nghĩ sao, hoặc có lực sĩ đem kèm sat nóng kéo cho hả miệng ra 
rồi lay viên sắt đốt cháy hung hực quăng vao trong miệng, viên sắt chảy đó đốt 
cháy môi, đốt môi rôi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rôi đốt cô, dot cô rôi 
đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi đốt xuống dưới; 
hoặc theo dòng người Sảt-lợi, Phạm chi, cư sĩ, thợ thuyên đề lãnh thọ đồ ăn, vô 
lượng mùi vị của tín thí; việc nào sung sướng hơn? 

Bay giờ, các Ty-kheo thưa rang: 

— Bach đức Thé Tôn, nếu có lực sĩ đem kêm sắt nóng kéo cho hả miệng ra 
ròi lay viên sắt đã đốt cháy hừng hực bỏ vào miệng, viên sắt nóng ay đốt môi, 
đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rôi đốt cô, đốt có rồi đốt tim, đốt 
tim ròi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rôi đốt xuống dưới thi rat khô; còn 
nếu theo theo dòng người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để lãnh thọ đồ ăn, 
vô lượng mùi vị của tin thí thì sung sướng hơn, bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo rang: 

— Ta sẽ nói cho các thay biết, không dé các thay học làm Sa-môn mà mat 
đạo Sa-mon. Các thây nêu muôn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà để lực 
sĩ đem kém sắt nóng kéo cho hả miệng ra rôi đem viên sắt đã đốt cháy hừng 
hực quăng vào trong miệng, viên sắt nóng ây đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt 
lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi đốt cô, đốt cô rồi đốt tim, đốt tim rôi đốt bao tử và đốt 
ruột, đốt bao tử và đốt ruột rôi đốt xuống dưới; điều ây nhân đó mà phải chịu 
đau khó, hoặc chết, nhưng không vì thé mà khi thân hoại mạng chung thắng 
đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tinh tấn, 
sanh ra pháp ác, bất thiện, chăng phải Phạm hạnh xưng là Phạm hạnh, chang 
phải Sa-môn xưng là Sa-môn, theo người dong Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên để nhận lãnh sự cúng thí thực phẩm, vô lượng mùi vị; người ngu si đó 
vì thế mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, chịu quả báo ác pháp, sau khi 
thân hoại mạng chung thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Vì thê các thây 
nên quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa; nên nghĩ thê 
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này: “Ta xuất gia hoc đạo không vô ích, không luóng không, mà có qua, có báo, 
có sự an lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ đê được trường thọ, nhận lãnh áo 
chăn, đô ăn uống, giuong, nệm, thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ 
được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.” Các thây nên 
học như vậy! 

Đức Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thay nghĩ sao, néu có lực sĩ đem giường sắt hay đồng đốt cháy hừng 
hực roi cưỡng bức người kia phải năm ngôi trên đó; hoặc là theo các người 
dong Sát-lợi, Phạm chi, cư sĩ, thợ thuyên dé thọ lãnh giường chong và ngọa cụ 
của tín thí; việc nào sung sướng hơn? 

Lúc đó, các Ty-kheo thua: 

— Bach Thé Tón, néu có luc Sĩ đem giuong sat hay đồng đốt cháy hừng hực 
rôi cưỡng bức người kia phải nam ngồi trên đó thì rat khó, bạch Thế Tôn; còn 
nêu theo các người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền dé thọ lãnh giường 
chóng và ngoa cụ của tín thí thì sung sướng hơn, bạch Thế Tôn! 


Đức Thé Tôn bảo rang: 


— Ta sẽ nói cho các thây biết, không để cho các thầy học làm Sa-môn mà 
mất đạo Sa-môn. Nếu các thầy muôn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà dé 
cho luc si dem giường dong hay sắt đốt cháy hừng hực rồi cưỡng bức phải năm 
ngôi trên đó; việc đó dù vì thê mà chịu sự khô sở, hoặc chết, nhưng không vì thé 
ma sau khi than hoai mang chung thang dén ac xú hay sanh vào dia прис. Néu 
người ngu si phạm giới không tinh tan, sanh ra pháp ác, bất thiện, chang phai 
Pham hanh xung là Pham hanh, chăng phải Sa-món xưng là Sa-môn, ròi theo 
những người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên dé thọ lãnh ngoa cu, giường 
chong của tín thí; người ngu si đó vì thé vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, 
thọ quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ hay sanh vào địa 
ngục. Vi thé, các thay hay quan sat nghia nay, quan sat nghia kia, quan sat ca 
hai nghia; nén nghi thé nay: “Ta xuat gia hoc dao khong v6 ich, khong luông 
không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cung, s sanh dén các thién xir, duoc 
trường thọ, nhận lãnh áo chăn, dó ăn uống, giường, nệm, thuốc thang của tín 
thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả bảo lớn, được quang 
minh lớn.” Các thây nên học như vậy! 

Đức Thê Tôn lại bảo các Ty-kheo rang: 

— Сас thay nghi sao, néu có lực sĩ dem nồi đồng hay sắt đốt cháy hừng hực 
rồi tóm một người xóc ngược lên và quăng vào trong nôi; hoặc là theo người 
Sat-loi, Phạm chi, cư sĩ, thợ thuyền để nhận lãnh phòng xá tô trét bùn đất, cửa 
nẻo kín đáo, chắc chắn, lò sưởi của tín thí; việc nào sung sướng hơn? 


Bay giờ, các Ty-kheo thua rang: 


— Bach Thế Tôn, néu có lực sĩ đem nôi lớn bang dong hay sắt đốt cháy him 
hực ròi bat một người хос ngược lên và ném vào nôi thì quá khổ sở, bạch Thể 
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Tôn; còn néu theo những người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để nhận 
lãnh phòng xá tô trét bùn đất, cửa nẻo kín đáo, chắc chăn, lò sưởi của tín thí thì 
sung sướng hơn, bạch The Топ! 


Đức Thé Tôn bao rang: 


— Ta sé noi cho cac thay biết, không dé các thay học làm Sa-môn mà mát 
đạo Sa-môn. Các thầy nêu muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng thì thà để 
cho lực sĩ đem nồi lớn bang dong hay sắt đốt cháy hung hực rôi bắt một người 
xóc ngược lên quãng vào trong nôi; mặc dù vì thê mà chịu đau khô, hoặc chết, 
nhưng không do vậy mà sau khi thân hoại mạng chung lại thang đến ác xứ hay 
sanh vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới không tinh tân, sanh ra pháp 
ác, bat thiện, chăng phải Phạm hạnh xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn 
xưng là Sa-môn, theo người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền để nhận lãnh 
phòng xá tô trét bùn đất, cửa nẻo kín đáo, chắc chan, lò sưởi của tin thí; người 
ngu si đó vì thé mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi 
thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Vì thế các thay 
hay quan sat nghia nay, quan sat nghia kia, quan sat ca hai nghia nén nghi thé 
nay: “Ta xuat gia hoc dao không vô ích, không luóng khóng, mà có quà, có báo, 
có su an lac vó cung, sanh dén các thién xú dé duoc truong tho, nhan lánh ao 
chăn, đồ ăn uóng, giường, nệm, thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ 
được phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.” Các thầy nên 
học như thê! 

Khi đức Phật dạy bài pháp này xong, sáu mươi vị Ty-kheo dứt sạch các 
lậu, giải thoát kiết sử; sáu mươi Ty-kheo xả giới, hoàn tục. Sao vậy? Vi sự giáo 
huân của đức Thé Tôn rất sâu, rat khó; sự học đạo lại còn sâu, còn khó hơn. 

Đức Phat dạy như thế, các vi Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


6. KINH THIEN NHAN VANG 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lam, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói cho các thầy biết về nơi mà bảy bậc Thiện Nhân đi đến và Vô du 
Niết-bàn. Các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ! 

Bấy giờ, các thầy Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Phật dạy: 

— Những gi là bay? 

Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gi là ta và của ta. Trong tương 
lai cũng không có gì là ta và của ta, đã có thì đoạn tru, đã đoạn tru thi chứng 
đắc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước.” Thực hành như thé 
sé do tuệ ma thay được dau vết dao vô thuong, tich tinh, nhung van chua duoc 
chứng ngộ. Ty-kheo thực hành như thé sẽ đi đến đâu? Ví như đốt trau vừa nhen 
đã tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng thế, chút ít mạn chưa trừ hết nhưng năm hạ 
phân kiết sử đã đoạn hết, chứng Trung Bat-niét-ban. Đó là nơi đi đến của bậc 
Thiện Nhân thứ nhất. Thé gian thật có người như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gì là ta và của ta. 
Trong tương lai cũng không có gì là ta và của ta, đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đặc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước.” Thực 
hành như thé sẽ do tuệ mà thấy dau vết đạo vô thượng, tich tịnh, nhưng chưa 
được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thé sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt 
cháy hùng hực rồi lấy búa đập, lửa đốm tung lên liên tắt. Nên biết, Ty-kheo 
cũng lại như thế, còn chút mạn chưa trừ hết nhưng năm hạ phân kiết sử đã đoạn 
hết, chứng Trung Bát-niết-bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc Thiện Nhân thứ hai. 
Thé gian thật có người như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gì là ta và của ta. 
Trong tương lai cũng không có gì là ta và của ta, đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đặc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước.” Thực 
hành như thế sẽ do tuệ mà thấy dấu vết đạo vô thượng, tịch tịnh, nhưng chưa 
được chứng ngộ. Ty-kheo thực hành như thé sẽ đi dén đâu? Ví như đem sắt 
đốt cháy hùng hực ròi lây búa đập, lửa đốm tung lên và rơi trở xuống chưa tới 
đất liên tat. Nên biết, Ty-kheo cũng lại như thế, còn chút ít mạn chưa đoạn hết 
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nhung nam ha phan kiét sir dà doan hét, chimg Trung Bat-niét-ban. Do là noi di 
đến của bậc Thiện Nhân thứ ba. Thé gian quả that có người nhu vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gì là ta và của ta. 
Trong tương lai cũng không có gi là ta va của ta, đã có thi đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đắc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chap trước.” Thực 
hành như thế sẽ do tuệ mà thây dau vết đạo vô thượng, tịch tịnh, nhưng chưa 
được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt 
cháy hùng huc ròi lây búa đập, lửa dóm tung lên rơi xuống tới đất thì tắt. Nên 
biết, Tỳ-kheo cũng lại như thé, còn chút ít mạn chưa đoạn nhưng năm hạ phân 
kiết sử đã đoạn hết, chứng Sanh Bát-niết-bàn. Đó là nơi đi đến của bậc Thiện 
Nhân thứ tư. Thé gian thật có người như vay. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có øì là ta và của ta. 
Trong tương lai cũng không có gi là ta va của ta, đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đắc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước.” Thực 
hành như thế sẽ do tuệ mà thay dau vét dao vó thuong, tich tinh, nhung chua 
được chứng ngộ. Ty-kheo thực hành nhu thé sẽ di đến đâu? Ví như đem sắt đốt 
cháy hừng hực ròi lây búa đập, lửa dém tung lên rớt xuống trên nhúm cỏ liền 
bốc khói hoặc phựt cháy, vừa cháy liền tắt. Nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như thế, 
còn chút ít mạn chưa đoạn nhưng năm hạ phần kiết sử đã đoạn hết, chứng Hữu 
hành Bát-niết-bàn. Do là chỗ đi đến của bậc Thiện Nhân thứ năm. Thế gian thật 
có người như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo nên thực hành như vay: “Khong co gi la ta va cua ta. 
Trong tương lai cũng không có gi là ta và của ta, đã có thi đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đắc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chấp trước.” Thực 
hành như thế sẽ do tuệ mà thây dấu vết đạo vô thượng, tịch tịnh, nhưng chưa 
được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thê sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt 
cháy hùng huc rôi lay búa đập, lửa tung lên rớt xuông trên đồng củi hay cỏ liên 
bốc khói hoặc phựt cháy, cháy hết mới tat. Nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như thé, 
còn chút ít mạn chưa đoạn nhưng năm hạ phân kiết sử đã đoạn hết, chứng Vô 
hành Bát-niết-bàn. Đó là nơi đi đến của bậc Thiện Nhân thứ sáu. Thế gian thật 
có người như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gì là ta và của ta. 
Trong tương lai cũng không có gi là ta và của ta, đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ 
thì chứng đắc xả, có lạc, không nhiễm, thứ gì cũng không chap trước.” Thực 
hành như thế sẽ do tuệ mà thây dâu vết đạo vô thượng, tịch tịnh, nhưng chưa 
được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thé sẽ đi đến đâu? Ví như dem sắt đốt 
cháy hùng hực ròi lay búa đập, lửa tung lên rơi xuống đống củi hay cỏ liên bốc 
khói hoặc phựt cháy, cháy lan cả thôn ấp, thành quách, rừng núi, đồng nội, rồi 
hoặc đến đường di, hoặc mé nước, đến đất băng thì tắt. Nên biết, Ty-kheo cũng 
lại như thế, còn chút ít mạn chưa đoạn nhưng năm hạ phân kiết sử đã đoạn hết, 
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chứng Thượng lưu A-ca-nj-trá Bat-niét-ban. Dó là noi đi đến của bậc Thiện 
Nhân thứ bay. Thé gian thật có người như vậy. 

Vô dư Niét-ban là gì? 

Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Không có gì là ta và của ta. Trong tương 
lai cũng không có gì là ta và của ta, đã có thì đoạn trừ, đã đoạn trừ thì chứng đắc 
xa, có lạc, khong | nhiém, thứ gi cũng không chấp trước.” Thực hành như thé sẽ 
do tuệ mà thây dấu vết đạo vô thượng, tịch tịnh và đã được chứng ngộ. Ta nói 
răng Tỳ-kheo kia khong cân dén phương Đông, không cần đến phương Tây, 
phương Nam, phương Bắc, bôn góc và trên dưới mà ngay trong hiện tại chứng 
được đạo tịch tịnh, diệt độ. 

Ta nói về nơi đi đến của bay bậc Thiện Nhân và Vô dư Niét-ban là nhân đó 
mà nói. 

Đức Phật dạy như thế, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


7. KINH THE GIAN PHUOC 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa Câu-xá-di, ở tại vườn Cù-xá-la. Bay giờ vào lúc xế 
trưa, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ chỗ nghỉ đứng dậy, đến trước Phật, đến rồi 
đảnh lễ, lui ngôi một bên và thưa rằng: 

— Bạch Thế Tôn, Ngài có thé giảng giải cho con về phước thê gian chăng? 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

- Có thé được, Châu-na! Có bảy loại phước thé gian, có phước lớn, có quả 
báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gi la bay? 

Này Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi cúng thí phòng xá, 
nhà gác cho chúng Tỳ-kheo. Châu-na, đó là loại phước thế gian thứ nhất có 
phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

Lại nữa, Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi cúng thí giường, 
tòa, thảm lông, chiêu lông, nệm da, ngọa cụ trong các phòng xá. Châu-na, đó 
là loại phước thé gian thứ hai có phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có 
công đức lớn. 

Lại nữa, Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi cúng thí y phục 
cho chúng Tăng. Châu-na, đó là loại phước thé gian thứ ba có phước lớn, có quả 
báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

Lại nữa, Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi cúng thí cháo 
sáng; cơm trưa cho chúng Tăng ở trong phòng xá; lại cung cấp người làm vườn 
để sai khiến; hoặc khi gió mưa, tuyết lạnh, đích thân đến vườn cúng dường 
thêm. Các Ty-kheo ăn xong, không lo gio mưa, tuyết lạnh thấm ướt y phục de 
ngày đêm yên бп tu tập thiên định. Châu-na, đó là bay loại phước thê gian có 
phước lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

Châu-na, néu tin nam hay tín nữ con nhà dòng dõi đã tạo được bảy loại 
phước thé gian này rôi thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc ngủ, 
hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước ấy vẫn thường sanh, càng lúc càng 
thêm, càng lúc càng rộng. 

Châu-na, ví như nước sông Hăng-già từ nguôn chảy ra, tuôn vào đại hải, 
ở vào khoảng giữa càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Cũng vậy, Châu-na, 
nếu tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi đó đã tạo được bảy loại phước thé gian 
này rôi thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc ngôi, hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc 
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ngày, hoặc đêm, phước ấy thường sanh trưởng, càng lúc càng thêm, càng lúc 
càng rộng. 

Bay giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo bên 
hữu, gối phải sát đất, quỳ xuống chap tay, bach rang: 

— Bạch Thế Tôn, Ngài có thé chỉ dạy cho con về phước đức xuất thé gian 
được chăng? 

Đức Thé Tôn bảo rang: 

— Có thé được, Châu-na! Lại có bảy loại phước xuất thé gian có phước lớn, 
có qua báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gi là bảy? 

Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi nghe đức Như Lai, hoặc 
đệ tử của đức Nhu Lai du hóa ở xứ nào đó, nghe rôi vui vẻ, trong lòng rất phan 
khởi. Châu-na, đó là loại phước xuất thê gian thứ nhất có phước lớn, có quả báo 
lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

Lại nữa, Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi nghe đức Như 
Lai hay đệ tử đức Như Lai muốn từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong lòng 
rat phân khởi. Châu-na, đó là loại phước xuất thé gian thứ hai có phước lớn, có 
danh dự lớn, có quả báo lớn, có công đức lớn. 

Lại nữa, Châu-na, có tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi nghe đức Như 
Lai hay đệ tử của đức Như Lai đã từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, lòng rất 
phan khởi, với tâm thanh tinh đích thân tới thăm viêng: lễ kính; cúng đường: 
cúng dường xong thọ pháp ba tự quy đối với Phật, Pháp và đại chúng Ty-kheo; 
và thọ giới cam. Châu-na, đó là bảy loại phước xuất thé gian có phước lớn, có 
quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

Châu-na, nêu tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi đã tạo được bảy loại 
phước thế gian và lại có bảy loại phước xuất thé gian này thì phước của người 
kia không thé tinh được là có bao nhiêu phước, có bao nhiêu kết qua của phước, 
có bao nhiêu phước báu, chỉ có thê nói là không thé hạn lượng và không thé biết 
được só lượng phước đức. 

Châu-na, ví như từ châu Diêm-phù-đề, có năm con sông: Một là Hang-gia, 
hai là Diêu-vưu-na, ba là Xá-lao-phù, bón là A-di-la-ba-dé và năm là Ma-xi 
chảy vào biên lớn, ở khoảng giữa của chúng, không thé tính được só nước là 
bao nhiêu thăng, hộc, chỉ có thé tinh là sô nước nhiêu không thé hạn lượng, 
không thể tính được. 

Cũng vậy, Châu-na, nếu tín nam hay tín nữ con nhà dòng dõi đã tạo được 
bảy phước thé gian, và lại có bảy loại phước xuất thé gian thì phước của người 
đó không thé tính được là có bao nhiêu phước, bao nhiêu phước quả, bao nhiêu 
phước báu mà chỉ có thé tính là phước ây nhiều không thé hạn lượng, không 
thé tính được. 
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Lúc đó, đức Thế Tôn nói bai tung rang: 


Con sông Hang-gia, Trong sach dé qua, 
Bién nhiéu cua quy, La vua các sóng. 

Cũng như nước sông, Người đời kính phụng, 
Các sông chảy vè, Déu vào biên lớn. 
Cũng vậy, người nào, Cúng áo, thực phẩm, 
Giuong chong, nệm, chan, Va nhüng toa cu, 
Phước báu không lường, Đưa đến cõi lành, 
Cũng như nước sông, Tuôn về biên lớn. 


Đức Phat dạy như thế, Tôn gia Ma-ha Châu-na và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


8. KINH THAT NHAT 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Bé-xa-ly, trong vườn cay Nai-thi. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

— Tat cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng 
đối thay, là pháp không thể nương tựa; các hành như vậy không nên tham đắm 
mà phải nhàm chan, ghê sợ nên tim sự xả ly, nên tìm giải thoát. Vì sao thế? Ví 
như lúc không mưa, ngay khi không mưa ây, tât cả cây cối, trăm thứ lúa má cây 
thuốc déu phải khô héo, gãy nát, chết cả, không thé thường trụ. Vì thé, tat cả các 
hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng đôi thay, là pháp 
không thé nương tựa; các hành như vậy không nên tham đăm mà phải nhàm 
chán, ghê sợ nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 


Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện. Khi hai mặt trời xuất hiện thi 
các rãnh, ngòi, sông, lạch déu phải khô cạn, không thé thường trụ. Do đó, tất 
cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng thay đối, 
là pháp không thể nương tựa; các hành như vậy không nên tham dam mà phái 
nhàm chản, ghê sợ, phải tìm sự xả ly, phải tìm sự giải thoát. 

Lại nữa, có lúc ba mặt trời cùng xuất hiện. Khi ba mặt trời xuất hiện thì tất 
cả các dòng sông lớn đều khô cạn, không thé thường trụ. Do đó, tat cả các hành 
đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng đối thay, là pháp không 
thê nương tựa; các hành như vậy không nên tham dam mà phai nhàm chán, ghê 
sợ nên tim sự xả ly, nên tìm sự giải thoát. 

Lại nữa, có lúc bốn mặt trời xuất hiện. Khi bốn mặt trời cùng xuất hiện thì 
các dòng suôi lớn chảy ra năm con sông lớn trên châu Diêm-phù- dé: Mot la 
Hang-gia, hai là Diéu-vuu-na, ba la Xa-lao-phu, bón là A-di-la-ba-dé va nam là 
Ma-xi, cac dong sudi nguôn lớn 4 ây đều khô cạn cả, không thé thường trụ. Do 
đó, các hành déu vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng đối thay, 
là pháp không thể nương tựa; các hành như vậy không nên tham trước mà phải 
nhàm chán, ghê sợ nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 

Lại nữa, có lúc năm mặt trời xuất hiện. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện 
thì nước trong biên lớn sụt xuống một trăm do-diên, sụt dan đến bảy trăm do- 
điện. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện như vậy thì biển có mức nước bảy trăm 
do-diên sụt dan cho đến một trăm do-diên. Khi nam mặt trời xuất hiện thì nước 
trong biên lớn sụt một cây đa-la, sụt dân đên bảy cây đa-la. Khi năm mặt trời 
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cùng xuất hiện thì những biên có mức nước bảy cây đa-la sụt dân cho đến một 
cây đa-la. Khi năm mặt trời xuất hiện thì nước biên giảm sụt một người, sụt dan 
cho đến Dảy người. Khi năm mặt trời xuất hiện thì những biên có muc nuóc bay 
người, giảm dân cho đến một người. Khi năm mặt trời xuất hiện thì nước biển 
giảm cho đến cô, đến vai, đến lưng, đến hang, đến đầu géi, dén mat cá cho dén 
hic nuóc bién ráo hét, không đủ chim một ngón chan. Do đó, tat cả các hành đều 
vô thường, là pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng thay đôi, là pháp chăng thê 
nương tựa; các hành như vậy không nên tham trước mà phải nhàm chan, ghê sợ 
nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 

Lại nữa, có lúc sáu mặt trời xuât hiện. Khi sáu mặt trời cùng xuất hiện thì tat 
cả đại địa và núi chúa Tu-di thảy đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Ví như 
thợ gốm lúc mới nhen bếp, cả thảy đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Như 
vậy, khi sáu mặt trời xuất hiện thì tất cả đại địa thảy đều bốc khói, tạo thành 
một đám khói. Do đó, tất cả các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh cửu, 
là pháp chóng đôi thay, là pháp không thê nương tựa; các hành như vậy không 
nên tham trước mà phải nhàm chan, ghê sợ nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 

Lại nữa, có lúc bảy mặt trời xuất hiện. Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện thì 
tat cả đại địa và núi chúa Tu-di bỗng phựt cháy bừng bừng, tạo thành ngọn lửa 
rực rỡ. Như vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện thì tất cả đại địa và núi chúa 
Tu-di bỗng phựt cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa, gió thôi ngọn lửa 
ây vươn cao đến trời Phạm thiên. Lúc đó, các vị trời Hoảng Dục mới sanh lên 
cõi này, những vị trời mới sanh lên cõi này không rõ sự thành bại của thé gian, 
không thây sự thành bai của thé gian, không biết sự thành bại của thế gian, khi 
thay ngọn lửa vi đại đến liên sợ hãi, dựng lông, suy nghĩ như thé nay: “Lửa 
không đến đây được chăng? Lửa không đến đây được chăng?” Các vị trời sanh 
trước đã rõ sự thành bại của thê gian, đã thây việc thành bai của thé gian, biết sự 
thành bại của thé gian, khi thay ngọn lửa vi đại, liên an ủi các vị trời kia rang: 
“Chớ nên sợ hãi, lửa cháy chỉ chừng đó, không thê lên đến đây được.” 

Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện thì núi chúa Tu-di sụp lở, tán hoại, diệt tận 
một trăm do-dién, hai tram do-dién, ba tram do-dién, cho dén bay tram do-dién. 
Khi bay mặt trời cùng xuất hiện thì núi chúa Tu-di và đại địa này cháy tan, hủy 
diệt, không còn tro than gi cả. Cũng như đốt dâu bơ, cháy cho tiêu hết, không 
còn khói đen. Cũng vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện thì núi chúa Tu-đi và 
cõi đại địa này không còn tro than. Do đó, tất cả các hành đều vô thường, là 
pháp không vĩnh cửu, là pháp chóng thay đôi, là pháp không thé nương tựa; các 
hành như vậy không nên tham trước mà phải nhàm chán, ghê sợ nên tìm sự xả 
ly, nên tìm giải thoát. 

Nay Ta nói cho các thây biết, ai có thê tin được răng núi chúa Tu-di sẽ sụp 
d6? Chỉ có những người thay được sự thật. Nay Ta nói cho các thay biết, ai có 
thé tin được răng nước trong đại hải sẽ khô can tat cả? Chi có những người đã 
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thay su that. Nay Ta nói cho các thay biét, ai có thé tin rang tat ca dai dia déu 
cháy sạch? Chi có những người đã thay su thật. Vì sao vậy? Này các Ty-kheo, 
xưa có vị đại sư tên là Thiện Nhãn, là bậc tôn sư của các tiên nhơn ngoại đạo, 
xả ly dục và ái, chứng như ý túc. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn 
đệ tử. Đại sư Thiện Nhãn dạy pháp Phạm thế cho các đệ tử. Khi Đại sư Thiện 
Nhãn dạy pháp Phạm thế cho các đệ tử thì trong sô đệ tử đó có người phụng 
hành không day đủ pháp ay, người ay sau khi mang chung hoặc sanh lên cõi 
Tứ Thiên Vương, hoặc Tam Thập Tam thiên, hoặc trời Diệm-ma, hoặc sanh lên 
trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh lên trời Hóa Lạc, hoặc sanh lên trời Tha Hóa Lạc. 

Nếu khi Đại sư Thiện Nhãn dạy pháp Phạm thế, mà trong số đệ tử đó có ai 
phụng hành đây đủ pháp ây thì người ấy phải tu bốn Phạm thất, xả ly các dục, 
sau khi mạng chung người ây sanh lên trời Phạm thiên. Lúc đó, Đại sư Thiện 
Nhãn nghĩ thế này: “Ta không nên cùng với các đệ tử sanh chung một nơi nao 
vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm tăng thượng từ, sau khi tu tăng thượng từ rôi, 
mạng chung sẽ được sanh lên trời Hoảng Dục.” 

Đại sư Thiện Nhãn liên sau đó tu thêm tăng thượng từ, sau khi tu tăng 
thượng từ, mạng chung được sanh lên trời Hoảng Dục. Đại sư Thiện Nhãn và 
các đệ tử học đạo không uống công, đạt được quả báo lớn. Này các Tỳ-kheo, 
các thầy nghĩ sao? Xưa kia Đại sư Thiện Nhãn được hàng tiên nhơn ngoại đạo 
cung kính như là bậc thây, xả ly ái dục, chứng như ý túc, các thầy cho là người 
nào khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết, đó là Ta vậy. Vào thời đó Ta 
là Đại sư Thiện Nhãn, được tiên nhơn ngoại đạo tôn kính như bậc thây, xả ly 
ái dục, chứng như ý túc; lúc đó, Ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử, Ta dạy pháp 
Phạm thé cho các đệ tử. Khi Ta dạy pháp Phạm thé, néu trong số đệ tử có người 
không phụng hành day đủ pháp ấy thì người ấy sau khi mang chung, hoặc sanh 
lên trời Tử Thiên Vương, hoặc sanh lên Tam Thập Tam thiên, hoặc sanh lên 
trời Diệm-ma, hoặc sanh lên trời Đâu-suât-đà, hoặc sanh lên trời Hóa Lạc, hoặc 
sanh lên trời Tha Hóa Lạc. Khi Ta dạy pháp Phạm thé, néu trong hang đệ tử có 
người phụng hành đây đủ pháp ây, tu bôn Phạm thất, xả ly các dục thì người đó 
đến khi mạng chung được sanh lên trời Phạm thiên. Lúc đó, Ta nghĩ thé này: 
“Ta không nên cùng với các đệ tử sanh chung một nơi vào đời sau. Nay Ta hãy 
tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh lên 
trời Hoảng Dục.” Sau đó, Ta lại tu thêm tăng thượng từ, sau khi tu tăng thượng 
từ, mang chung được sanh lên trời Hoang Dục. Thời ay, Ta và các đệ tử học đạo 
không hư uông, được quả báo lớn. Thời ây, Ta thân hành đạo này vì lợi ích cho 
mình và lợi ích kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người, xót thương thé gian, vi trời 
và người mà tim càu nghĩa và sự lợi ích, tìm sự an ón và khoái lạc. Lúc bây 010, 
Та nói pháp chua dén chó rót ráo, khong rót rao bach tinh, không rôt ráo Pham 
hạnh. Vì không rôt ráo Phạm hạnh nên bây giò Ta không xa lia được sanh, lão, 
bệnh, tử, than khóc, buôn râu, cũng chưa thé thoát được tất cả khó não. 
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Nay cac thay Ty-kheo, nay Ta la bac Xuất Thế, là Nhu Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, là bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, gọi là Phật, là đâng Chúng Hựu. 

Nay Ta đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi 
ich cho mọi người, xót thương thé gian, vì trời và người mà tìm nghĩa và sự lợi 
ich, tìm sự an ón, khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp đã đạt đến chỗ rốt ráo, rốt ráo 
bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. Do rốt ráo Phạm hạnh, Ta nay đã lìa khỏi sanh, 
lão, bệnh, tử, khóc than, buôn rau. Nay Ta đã được giải thoát mọi khó não. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây sau khi nghe xong, hoan hy 
phụng hành. 


9. KINH THAT XA 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại thành Vuong Xá, trong tinh xa Trúc Lam, 
cùng an cư mùa mua với đại chung Ty-kheo. 

Tôn giả Mãn Từ Tử cũng an cư mùa mưa tại sanh quán mình. Lúc bay giờ, 
các Ty-kheo địa phương, sau khi đã trai qua ba tháng an cư mua mưa, sửa sang 
lại các y đã xong, xếp y câm bát, từ sanh quán đi về phía thành Vương Xá, lần 
lượt đi về phía trước đến thành Vương Xá, ở trong tinh xá Trúc Lâm, tại thành 
Vuong Xa. 

Bay giờ, các Ty-kheo địa phương tới trước đức Thế Tôn, cúi đầu lễ bái, rồi 
ngôi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

— Các Tỳ-kheo, các thầy từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu? 

Các Tỳ-kheo địa phương ấy thưa: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con từ sanh quán đến đây và an cư mùa mưa tại 
sanh quán. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Trong các thay Tỳ-kheo địa phương đây, có Tỳ-kheo nào được các Tỳ- 
kheo khen ngợi là tự mình thiểu dục tri túc và khen ngợi thiêu dục tri túc; tự 
mình nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình tinh tân và khen ngợi tinh tân; tự 
mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất 
tâm; tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu 
tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý và khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy chang? 

Các Ty-kheo địa phương thưa: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn gia Mãn Từ Tử ở nơi sanh quan của mình được các 
Tỳ-kheo cùng khen ngợi là tự mình thiêu dục tri túc và khen ngợi thiêu dục tri 
túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự mình tính tân và khen ngợi tinh 
tân; tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình nhất tâm và khen 
ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen 
ngợi lậu tận; tự mình khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý và khen ngợi 
khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hý. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lê-tử ngôi giữa đại chúng: Tôn giả Xá-lê-tử suy 
nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn đúng theo pháp mà hỏi các Tỳ-kheo địa phương. 
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Các Tỳ-kheo địa phương vô cùng khen ngợi Hiền giả Mãn Từ Tử là tự minh 
thiểu dục tri túc và khen поді thiểu dục tri túc; tự mình nhàn cư va khen ngợi 
nhàn cư; tự mình tinh tân và khen ngợi tinh tân; tự mình chánh niệm và khen 
ngợi chánh niệm; tự mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ 
và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; tự mình khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hy và khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hy.” 

Tôn giả Xá-lê-tử lại suy nghĩ như vay: “Biết lúc nào ta mới được gặp gỡ 
Hiền gia Mãn Từ Tử dé hỏi một vài nghĩa lý. Hiên giả ấy thật có thể nghe và 
trả lời những điều ta hỏi.” 

Bay giờ, đức Thế Tôn, sau khi trải qua ba thắng an cư mùa mưa ở thành 
Vuong Xá, đã sửa sang lại сас y. Ngài xếp у ôm bát từ thành Vương Xa đi đến 
nước Xá-vệ, lần lượt tiến về phía trước, dén nước Xá-vệ rồi ở trong rừng Thắng 
Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 


Tôn giả Xá-lê-tử và các Ty-kheo địa phương cùng ở lại Vương Xá vai ngày, 
rồi xếp у ôm bát đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tién vè phía trước, đến nước Xá-vệ 
cùng ở tại rừng Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc bay giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử ở tại sanh quán mình, sau khi trải qua ba 
tháng an cư mùa mưa, đã sửa sang lại các y, xếp y ôm bat, từ sanh quán mình di 
đến nước Xá-vệ, lån lượt tiễn về phía trước, đến nước Xá-vệ cùng ở trong rừng 
Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Tôn giả Mãn Từ Tử dén chỗ đức Thê Tôn, cúi đầu lễ bái rồi trải ni-sư-đàn 
mà ngồi kiết-già trước đức Như Lai. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lê-tử hỏi các Tỳ-kheo khác rang: 

— Này chư Hiên, vị nào là Hiền giả Mãn Từ Tử? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, vị ngôi trước đức Như Lai, trắng trẻo, mũi сао 
như mỏ chim oanh vũ là vị ây. 

Tôn giả Xá-lê-tử đã biết dáng mặt Mãn Từ Tử, liên ghi nhớ kỹ. Tôn giả 
Mãn Từ Tử, sau đêm đó đến sảng mai, khoác y сат bát đi vào Xá-vệ dé khat 
thực. Sau khi ăn xong, Tôn giả lại cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-su-dan trên vai, 
đến rừng An-đà, là nơi kinh hành. Tôn giả Xá-lê-tử cũng qua đêm đó, đến sáng 
mai, khoác у cam bát đi vào Xá-vệ dé khat thực. Sau khi ăn trưa xong, Tôn giả 
lại cất y bát, rửa tay chân, vat ni-sư-đàn trên vai, đi đến rừng An-đà, là nơi kinh 
hành. Bay gio, Ton gia Man Tu Tü dén rừng An-da, trải ni-su-dan dưới một gốc 
cây ngôi kiết-già. Tôn giả Xá-lê-tử cũng đên rừng An-da, cach Tôn gia Man Từ 
Tu khong xa, trai ni-su-dan duoi mot góc cay ngoi kiết-già. Tôn giả Xá-lê-tử 
vào lúc xé chiều, từ chỗ ngồi nghỉ đứng dậy, đi đến chỗ Mãn Từ Tử, cùng chao 
hỏi nhau rôi ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 
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— Nay Hién gia, ngài theo Sa-môn Cù-đàm tu Pham hanh chăng? 

— Dung nhu vay! 

— Này Hién giả, vi ly do gi? Có phải vi dé giới được thanh tịnh nên ngài theo 
Sa-môn Cu-dam tu Phạm hạnh chăng? 

— Thưa không phải vậy! 

— Vì để tâm được thanh tịnh, để kiến được thanh tịnh, để nghi cái được 
thanh tịnh, để đạo phi đạo tri kiến được thanh tịnh, để đạo tích tri kiến được 
thanh tịnh, để đạo tích đoạn trí được thanh tịnh nên ngài theo Sa-môn Cu-dam 
tu Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả Mãn Từ Tử đáp: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lê-tử lại hỏi: 

— Tôi vừa hỏi Hiền giả răng: “Có phải ngài theo Sa-môn Cù-đàm tu Pham 
hạnh chăng?” Thì ngài đáp răng: “Đúng vậy!” Rôi tôi hỏi ngài rằng: “Có phải 
vì dé giới được thanh tịnh nên ngài theo Sa-mon Cu-dam tu Phạm hạnh chăng?” 
Ngài lại dap rằng: “Không phải vậy!” Tôi lại hỏi: “Có phải vì để tâm được 
thanh tinh, dé kiến được thanh tịnh, dé nghi cái được thanh tịnh, để đạo phi đạo 
tri kiến được thanh tịnh, dé đạo tích tri kiến được thanh tinh, dé đạo tích đoạn 
trí được thanh tinh nên ngài theo Sa-môn Cu-dam tu Phạm hạnh chang?” Ngài 
cũng lại đáp răng: “Không phải vậy!” Nhưng theo ý nghĩa nào mà ngài theo 
Sa-môn Cu-dam tu Phạm hạnh? 

Ton gia Man Từ Tử dap: 

— Nay Hiên gia, vì Vô du Niét-ban vậy. 

Tôn giả Xá-lê-tử hỏi: 

— Này Hiên giả, có phải vì dé giới được thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm 
giảng day Vô dư Niét-ban chăng? 

— Không phải vậy! 

— Có phải vi dé tâm được thanh tinh, dé kiến được thanh tịnh, để nghi cái 
được thanh tịnh, để đạo phi đạo tri kiến được thanh tịnh, để đạo tích tri kiến 
được thanh tinh, dé đạo tích đoạn trí được thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm giảng 
day Vô dư Niét-ban chăng? 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lê-tử lại hỏi: 

— Tôi vừa hỏi Hiền giả: “Này Hiên giả, có phải vì để giới được thanh tịnh 
nên Sa-môn Cù-đàm giảng dạy Vô dư Niét-ban chăng?” Hiền giả đáp răng: 
“Không phải!” Tôi hỏi: “Có phải vì dé tâm được thanh tịnh, dé tri kiến được 
thanh tịnh, đề nghi cái được thanh tinh, dé đạo phi đạo trì kiến được thanh 
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tinh, dé dao tích tri kién duoc thanh tinh, dé dao tích doan trí duoc thanh tinh 
nën Sa-món Cu-dam giáng day Vo du Niét-ban chăng?” Hiên gia cũng đáp: 
“Không phải!” Vậy những điều Hiển giả nói có ý nghĩa gì? Làm thé nào để 
biết được? 

Tôn giả Mãn Từ Tử đáp: 

— Này Hiên gia, nếu vì dé giới được thanh tịnh mà đức Thế Tôn giảng day 
Vô dư Niết-bàn thì tức là lây hữu dư mà gọi vô dư. Nếu vì để tâm được thanh 
tịnh, dé tri kiến được thanh tinh, dé nghi cái được thanh tinh, dé đạo phi đạo tri 
kiến được thanh tinh, dé đạo tích tri kiến được thanh tinh, dé đạo tích đoạn tri 
được thanh tinh mà đức Thế Tôn giảng dạy Vô dư Niết-bàn thì tức là lây hữu 
dư mà gọi vô dư. 

Này Hiên giả, néu lia pháp đó mà đức Thé Tôn giảng dạy Vô dư Niết-bàn 
thì người phàm phu cũng sẽ được Bát-niết-bàn, bởi vì phàm phu cũng xa lia 
pháp đó. 

Này Hiển giả, nhưng vì giới thanh tịnh nên tâm được thanh tinh, vì tâm 
thanh tịnh nên tri kiến được thanh tịnh, vi tri kiến thanh tịnh nên nghi cái được 
thanh tinh, vì nghi cai thanh tịnh nên đạo phi đạo tri kiến được thanh tịnh, vì 
đạo phi đạo tr kiến thanh tịnh nên đạo tích tri kiến được thanh tinh, vì đạo tích 
tri kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn tri được thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí 
thanh tịnh nên đức Thế Tôn giảng dạy Vô dư Niết-bàn. 

Hiền gia, xin hãy nghe thêm! Xưa, vua xứ Câu-tát-la là Ba-tư-nặc ở nước 
Xá-vệ, có đại sự ở xứ Ba-ké-dé. Nhà vua suy nghĩ như vây: “Dùng phương tiện 
gi để trong một ngày di từ Xa-v¢ đến Ba-ké-dé được?” Lại nghĩ thé nay: s... 
ta nên từ Xá-vệ đến Ba-ké-dé, ở giữa quãng đường đó, sap đặt bay cô xe.’ ° Bay 
gio, từ Xá-vỆ đến Ba-ké-dé, ở quãng giữa đó vua bố trí bay co xe. Bô trí Dảy 
cô xe xong, từ Xá-vệ nhà vua di đến cỗ xe thứ nhất; ngồi trên cô xe thứ nhật di 
đến cỗ xe thứ hai, bỏ cỗ xe thứ nhất; ngôi cỗ xe thứ hai đến cỗ xe thứ ba, bỏ cỗ 
xe thứ hai; ngôi cỗ xe thứ ba đến cỗ xe thứ tư, bỏ сб xe thứ ba; ngôi có xe thứ 
tư đên cỗ xe thứ năm, bo cỗ xe thứ tư; ngôi cỗ xe thứ năm dén co xe thu sau, 
bo có xe thứ năm; ngôi cỗ xe thứ sau đến có xe thứ bay, bỏ cỗ xe thứ sáu; ngồi 
cỗ xe thứ bảy, trong một ngày mà đến Ba-ké-dé. Vua ở tại Ba-ké-dé, sau khi lo 
làm xong đại sự, ngôi trong chánh điện của nhà vua, với các đại thân vây quanh. 
Quan than tau rang: 

“Tau Thiên vương, có phải chi trong một ngày ma Thiên vương di từ Xá-vệ 
đến Ba-ké-dé?” 

Vua nói: 

“Đúng vậy!” 

“Таџ Thiên vương, có phải ngài chỉ ngôi trên một cỗ xe mà trong một ngày 
đi từ Xá-vệ đến Ba-ké-dé?” 
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Vua nói: 

“Khong phai vay!” 

“Có phải ngài ngôi trên cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba, cho dén cỗ xe thứ bay 
từ Xá-vệ đến Ba-ké-dé chăng?” 

Vua nói: 

“Không phải vậy!” 

— Này Hiên giả, néu quân thân lại hỏi nữa, Ba-tư-nặc, quốc vương xứ Câu- 
tát-la sẽ đáp thé nào? Có phải vua trả lời cho quân than răng: “Ta ở Xá-vệ, vì có 
đại sự ở Ba-ké-dé, ta nghĩ thé này: “Dùng phương tiện gi dé trong một ngày có 
thé di từ Xá-vệ dén Ba-ké-dé duoc?’ Ta lại nghĩ thé này: “Nay ta nên từ Xá-vệ 
đến Ba-ké-dé, ở quãng giữa đoạn đường đó, bé trí bảy cỗ xe.’ Rôi thì ta từ Xá- 
vệ đến Ba-ké-dé, giữa đoạn đường ây, ta bó trí bảy có xe. Bồ trí xong, từ nước 
Xá-vệ ra đi đến cỗ xe thứ nhất; ngồi cỗ xe thứ nhật đến có xe thứ hai, bỏ cỗ xe 
thứ nhất, ngôi cỗ xe thứ hai đến cỗ xe thứ ba, bỏ cỗ xe thứ hai; ngồi cỗ xe thứ 
ba đến cỗ xe thứ tư, bỏ сб xe thứ ba; ngôi cô xe thứ tư đên cỗ xe thứ năm, bỏ cỗ 
xe thứ tư; ngôi cỗ xe thứ năm đên cô xe thứ sáu, bỏ. cỗ xe thứ năm; ngôi cỗ xe 
thứ sáu đến cỗ xe thứ bảy, bỏ cỗ xe thứ sáu; ngôi cỗ xe thứ bảy ấy trong vòng 
một ngày đến Bà-kê-đề.” 

— Thưa Hiên gia, Ba-tư-nặc, vua xứ Câu-tát-la tra lời câu hỏi của quan than 
như vậy. 

Cũng vậy, thưa Hiền giả, vì giới thanh tịnh nên tâm được thanh tịnh, vì tâm 
thanh tịnh nên tri kiên được thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh nên nghị cái được 
thanh tinh, vi nghi cái thanh tịnh nên đạo phi dao tri kiến được thanh tịnh, vì 
đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo tích tri kién được thanh tinh, vi đạo tích 
tri kiên thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí được thanh tinh, vi đạo tích đoạn trí 
thanh tịnh nên đức Thế Tôn giảng dạy Vô dư Niết-bàn. 

Bay giờ, Tôn gia Xá-lê-tử hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 

- Tôn hiệu của Hiên giả là gi? Các người Phạm hạnh gọi Hiên giả như 
thé nào? 

Tôn giả Mãn Từ Tử trả lời rang: 

— Thân phụ tôi tên Mãn, thân mẫu tôi tên Từ; do đó, các Phạm hạnh gol tôi 
là Mãn Từ Tử. 

Tôn giả Xá-lê-tử tán thán răng: 

— Lành thay, lành thay! Hiên gia Mãn Từ Tử là đệ tử của đức Như Lai, 
những gì phải làm, những điều trị biện, thay déu thông minh, quyết định, an 
lạc, vô úy, thành tựu chế ngự, đạt đến đại biện tài, được phướn cam lô, trong 
cõi cam lô tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và an trú; những điều này khi đem 
hỏi Hiền giả thay đều được tra lời băng những ý nghĩa vô cùng sâu xa. Cho nên, 
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Hiền gia Mãn Từ Tử, những người Pham hanh sẽ được nhiều lợi ich nếu gặp 
được Hiền giả Mãn Từ Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. 

Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viéng, tùy thời mà lễ bái. 
Những người Phạm hạnh nên quan y lên dau mà đội Hiền giả Mãn Từ Tử dé 
được nhiêu lợi ích. Nay tôi cũng được nhiêu lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, 
tùy thời mà lễ bái. 

Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lê-tử: 

- Hiền gia tôn hiệu là gi? Cac Phạm hạnh gọi Hiền gia như thé nào? 

Tôn giả Xá-lê-tử trả lời răng: 

— Tôi tự là ƯUu-ba-đề-xá, thân mẫu tôi tên Xá-lê nên những người Phạm 
hạnh gọi tôi là Xá-lê-tử. 

Tôn giả Mãn Từ Tử tán thán rằng: 

— Hôm nay tôi được bàn luận với đệ tử đức Thế Tôn mà không biết, cùng 
với bậc Đệ nhị tôn luận bàn mà không biết nhau, cùng với vị Pháp tướng luận 
ban mà không biết, cùng với bậc đệ tử chuyên lại pháp luân đã chuyền luận bàn 
mà không biết. Nếu tôi biết ngài là Tôn giả Xá-lê-tử thì tôi đã không thé trả lời 
noi một câu, huống gi lại bàn luận sâu xa như thé. Lành thay, lành thay! Tôn 
giả Xá-lê-tử, ngài là đệ tử đức Như Lai, những điều cần phải làm, những điều 
trị biện, thảy đêu thông minh, quyết định, an ôn, vô úy, thành tựu chế ngự, đạt 
đến đại biện tài, được phướn cam 16, trong cõi cam ló tu minh dà chúng прд, 
thành tựu và an trú. Tôn giả đã hỏi những điều này rất sâu xa, rất sâu xa! Tôn 
giả Xá-lê-tử, các Phạm hạnh sẽ được lợi ích lớn nêu gặp Tôn giả Xá-lê-tử, tùy 
thời mà thăm viêng, tùy thời mà lễ bái. Nay tôi cũng được nhiêu lợi ích, tùy thời 
mà thăm viếng, tùy thời mà lễ bái. Các người Phạm hạnh phải quấn y trên đầu 
mà đội Tôn giả Xá-lê-tử để được nhiêu lợi ích. Nay tôi cũng được nhiều lợi ích, 
tùy thời mà thăm viêng, tùy thời mà lễ bái. 

Hai vị Hiên giả khen ngợi nhau như vậy, cùng khen ngợi nhau như vậy rồi 
hoan hy phụng hành và từ chỗ ngồi đứng dậy, trở về chỗ nghỉ của mình. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật du hóa ở Câu-lâu-såu, tại đô ap Kiém-ma-sat-dam- 
cau-lau. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Do tri, do kiến mà các lậu tận diệt chứ không phải do không tri, không 
kiến. Sao gọi là do tri, do kiến mà các lậu tận diệt? Do có chánh tư duy và 
không chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh sẽ phát 
sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng: hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh sẽ phát 
sanh, đã phát sanh liền tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy thì dục lậu chưa sanh 
sẽ không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh thì 
không phát sanh, đã sanh liền tiêu diệt. Nhưng người phàm phu ngu si, không 
nghe Chánh pháp, không được gặp bậc chơn tri thức, không biết Thánh pháp, 
không điều ngự Thánh pháp, không biết pháp như thật. Nêu không có chánh tư 
duy, dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liên tăng trưởng; hữu lậu, vô 
minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liên tăng trưởng. Nếu có chánh 
tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt; hữu 
lậu, vô minh lậu chưa sanh thì không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt. Vì 
không biết pháp như thật, do đó pháp không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm 
lại không niệm. Vì pháp không nên niệm lại niệm và pháp nên niệm lại không 
niệm nên dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh liên tăng trưởng: hữu lậu, vô 
minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh, đã phát sanh liên tăng trưởng. Thánh đệ tử đa 
văn được nghe Chánh pháp, gặp bậc chơn tri thức, biết Thánh pháp, điều ngự 
Thánh pháp, biết pháp như thật. Nêu không có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh 
sẽ phát sanh, đã phát sanh liên tăng trưởng: hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh sẽ 
phát sanh, đã phát sanh liên tăng trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa 
sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa 
sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt. Khi đã biết như thật về các 
pháp, pháp không nên niệm sẽ không niệm, pháp nên niệm liên niệm. Vì pháp 
không nên niệm thì không niệm và pháp nên niệm liền niệm nên dục lậu chưa 
sanh sẽ không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa 
sanh thì không phát sanh, đã phát sanh liên tiêu diệt. 

Có bảy pháp đoạn trừ lậu, phiền não, buôn râu. Những gi là bảy? Hữu lậu 
được đoạn bởi kiến, hữu lậu được đoạn bởi hộ, hữu lậu được đoạn bởi ly, hữu 
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lậu được đoạn bởi dung, hữu lậu được đoạn bởi nhàn, hữu lậu được đoạn bởi 
trừ, hữu lậu được đoạn bởi tư duy. 

Thế nào là hữu lậu được đoạn trừ bởi kiên? Kẻ phàm phu ngu sĩ không nghe 
Chánh pháp, không được gặp bậc chon tri thức, không biết Thánh pháp, không 
điều ngự Thánh pháp, không biết như thật về pháp. Vì không có chánh tư duy 
nên suy nghĩ thé này: “Ta có đời quá khứ hay ta không có đời quá khứ? Do nhân 
øì ta có đời quả khứ và ta có đời quá khứ như thế nào? Ta có đời vị lai hay ta 
không có đời vi lai? Do nhân gì ta có đời vi lai và ta có đời vi lai như thê nào? 
Tự nghi thân ta là gì? Nó là thế nào? Nay chúng sanh này từ đâu mà đến và sẽ 
đi vê dau? Trước kia do nhân gi mà có và sẽ do nhân gi mà có?” Người kia khởi 
tư duy không chánh như vậy rôi, trong sáu tà kiến, шу theo đó, một ta kiên khởi 
lên cho răng: “Quả thật có nga.” Hoặc một ta kiến khởi lên cho răng: “Quả thật 
không có nga.” Hoặc một tà kiến khởi lên cho rằng: “Ngã thấy là nga.” Hoặc 
một tả kiến khởi lên cho răng: “Ngã thây là phi nga.” Hoặc một ta kiến khởi lên 
cho rang: “Khong phái nga thay là nga.” Một ta kién khói 1ёп cho rang: “Chính 
ngã ây có thé nói, có thé biết, có thê hành động, có thé sai hành động, có thé 
đứng dậy, có thé sai đứng dậy, sanh vào nơi nay, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, ác 
báo, quyết không từ đâu đến, quyết không phải đã có, quyết không phải sẽ có.” 
Đó là tệ tập của tà kiến. 

Bị tà kiến lay động, bị kiết sử tà kiến buộc chặt, kẻ phàm ngu si vì thé mà 
phải bị sanh, già, bệnh, chết. Da văn Thánh đệ tử được nghe Chánh pháp, gặp 
bac chon tri thức, biét Thanh phap, diéu ngu Thanh phap, biét nhu that vé phap, 
biét nhu chon vë khó, biét khó tập, biết khó diệt và biết như chon về khô diệt 
đạo. Biết như thật như thế rôi, ba kiết sử tận trừ. Khi ba kiết sử, thân kiến, giói 
thú, nghi da tru hết, chứng quả Tu-đà-hoàn. không còn đọa lạc ác pháp, chắc 
chăn thăng tiến đên chánh giác, thọ sanh tối đa bảy đời trong nhân gian hay 
thiên thượng. Sau bảy lân qua lại, liền chứng đắc khó tế. Nếu không có tri kiến 
thì phát sanh phiên não, buôn rau; có tri kiên thì không phát sanh phiên não, 
buồn rau. Đó là hữu lậu được đoạn bởi kiến. 

Hữu lậu được đoạn trừ bởi hộ là gì? Này Tỳ-kheo, khi mắt thay sắc, nếu 
có phòng hộ nhãn căn thì sẽ do chánh tư duy mà quán bat tịnh vay; néu không 
phòng hô nhân căn thì sě do không chánh tu duy mà quán tinh; néu không 
phòng hô thì sanh phièn não, wu buôn; néu có phòng ho thì không sanh phiên 
não, ưu buôn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý biết pháp mà có phòng hộ ý 
căn thì sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh; nêu không phòng hộ ý căn thì sẽ 
do không chánh tư duy mà quán tịnh; nêu không phòng hộ thì sanh phiền não, 
ưu buôn; nếu có phòng hộ thì không sanh phiên não, ưu buồn. Đó là hữu lậu 
được đoạn trừ bởi hộ. 

Hữu lậu được đoạn trừ bởi ly là gì? Nay Ty-kheo, khi thay voi dü thi nën 
xa lanh; ngya dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, đường hiém, hầm hô, nhà tiêu, sông 
ngòi, suối sâu, núi đốc, ác tri thức, ác bang hữu, ác ngoại đạo, làng mạc hung 
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ác, nơi cu trú hung dữ; hoặc ở chung một chỗ với các người Phạm hạnh, người 
không nghi ngờ mà khiến nghi ngờ thì nên xa lánh. Là Tỳ-kheo, phải nên xa 
lánh ác tri thức, ac băng hữu, ác ngoại đạo, làng mạc hung ác, nơi cư trú hung 
dữ, hoặc ở chung một chỗ với các người Phạm hạnh, người không nghi ngờ mà 
khiến nghĩ ngờ, hãy nên xa lánh tat cả, nêu không xa lánh thì sẽ sanh khởi phiên 
não, ưu sâu, néu xa lánh thì không phát sanh phiền não, ưu sâu. Đó là hữu lậu 
được đoạn trừ bởi ly. 


Hữu lậu được đoạn trừ bởi dụng là gì? Này Tỳ-kheo, khi thọ dụng y phục, 
chang phải dé mưu lợi, chăng phải dé kiêu hành, chang phải dé trang sức mà vì 
mudi mong, gió mưa, lạnh nóng và vi hồ thẹn. Khi thọ dụng dó ăn uống, chăng 
phải vì mưu lợi, chăng phải dé kiêu hãnh, chang phải dé mập béo mà vì dé lam 
cho thân thê ở đời lâu dài mà diệt trừ phiền não, ưu buôn, vì để thực hành Phạm 
hạnh, vi muôn cho bệnh cũ tiêu trừ đừng sanh bệnh mới và vì ё sóng lâu an 
ón, không bệnh hoạn. Khi thọ dụng nhà cửa, phòng xá, giường nệm, ngoa cu, 
khong phai dé mưu loi, chang phải dé kiêu hãnh, chang phải dé trang suc ma 
chỉ dé lúc mệt mỏi có noi an nghỉ, dé có nơi tinh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang, 
không phải để mưu lợi, chăng phải dé kiêu hãnh, không phải để mập béo mà chỉ 
dé trừ bệnh hoạn, dé điều hòa mạng căn, dé an ôn không bệnh. Nêu không thọ 
dụng những thứ â ây thì sẽ sanh phiền não, ưu sâu, còn thọ dụng thì không sanh 
phiền não, ưu sau. Đó là hữu lậu được đoạn trừ bởi dung. 


Hữu lậu được đoạn trừ bởi nhẫn là gì? Này Tỳ-kheo, hãy tinh tân đoạn ác và 
bất thiện, tu tập thiện pháp. Thường khởi tưởng, chuyên tâm tinh cần. Thân thể, 
da, thịt, gân, xương, máu, tủy thà dé khô kiệt tat cả chứ không bỏ tinh tan, phải 
đạt được mục đích mong muôn mới xả sự tinh tan. Này Ty-kheo, lại nên chiu 
đựng sự đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, ruôi, bọ chét, chay; du mua gid hay 
mặt trời bức bach, bi lời dir, bi đánh đập cũng déu có thé nhẫn chịu được; dù 
thân mang bệnh tật rất là đau đớn đến nỗi gân muốn tuyệt mạng và những điều 
không thé ưa vui được; tat cả đều chịu đựng được. Nêu không nhẫn chịu thì 
sanh khởi phiền não, ưu buôn; nếu nhàn chịu được thì không sanh khởi phiền 
não, ưu buôn. Đó là hữu lậu được đoạn trừ bởi nhẫn. 

Hữu lậu được đoạn trừ bởi trừ là gì? Này Ty-kheo, nêu sanh khởi dục niệm 
mả không trừ đoạn hay xả ly; sanh пһиё niệm, hại niệm ma không đoạn trừ, ха 
ly thì sanh khởi phiên não, ưu buôn; nếu trừ diệt thì không sanh khởi phiên não, 
ưu buôn. Đó là hữu lậu được đoạn trừ bởi trừ. 


Hữu lậu được đoạn trừ bởi tư duy là gi? Này Ty-kheo, hãy tư duy vé giác 
chi thứ nhất là niệm, y ly, y vô dục, y diệt tận, thăng đến xuất yêu; trạch pháp, 
tinh tân, hỷ, tức, định cho đến tư duy về giác chi thứ bảy là xả, y ly, y vô dục, 
y diệt tận, thẳng đến xuât yêu. Nêu không tư duy thì sanh khởi phiền não, ưu 
sâu; còn có tư duy thì không sanh khởi phiền não, ưu buôn. Đó là hữu lậu được 
đoạn trừ bởi tư duy. 
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Nếu có thay Tỳ-kheo nào phải đoạn hữu lậu bởi kiến thi vi ду dùng kiến 
dé đoạn; phải đoạn hữu lậu bởi hộ thì dùng hộ dé đoạn; phải đoạn hữu lậu bởi 
ly thi dùng ly dé đoạn; phải đoạn hữu lậu bởi dụng thi dem dung dé đoạn; phải 
đoạn hữu lậu bởi nhẫn thì dùng nhẫn dé đoạn; phải đoạn hữu lậu bởi trừ thì 
dùng trừ dé đoạn; phải đoạn hữu lậu bởi tư duy thì dùng tư duy để đoạn. Đó là 
vị Ty-kheo đã đoạn trừ tat ca lậu, đã giải trừ các kiết sử, có thé băng chánh tri 
mà chứng дас khô tế. 

Đức Phật dạy như thé, các vị Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở: “Ta nương vào khu rừng này dé 
ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền 
được định tĩnh, nếu chưa giải thoát liên được giai thoát, các lậu chưa hết liên 
được đoạn hết, chưa chứng đặc Niét-ban an ôn vô thượng thi liền chứng đắc 
Niết-bàn. Những thứ người học đạo сап như thức ăn, áo mac, giường chong, 


thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả déu được tìm cầu một cách dễ 
dang, khong kho khan.” 


Rồi vi Ty-kheo 4 ay nuong vao khu rung nay dé б. Sau khi nuong vao khu 
rừng này dé ở, nêu không có chánh niệm vân không được chánh niệm, tâm chưa 
được định tĩnh vẫn không được định tĩnh, nêu chưa giải thoát vẫn không được 
giải thoát, các lậu chưa het vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết- bàn an ón 
vô thuong van khong chứng dac Niét-ban. Nhüng thứ người học dao cân như 
thức ăn, áo mặc, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tat cả 
đều được tìm cau một cach dé dang, không khó khăn. Vi Ty-kheo ây nên quản 
như vây: “Ta xuất gia, học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uông, 
giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sông. 
Nhưng ta nương vào khu rừng này dé ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không 
được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh van không được định tĩnh, nêu chưa giải 
thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa 
chứng đắc Niét-ban an ôn vô thượng vẫn không chứng, đắc Niết-bàn. Những 
thứ người học đạo cần như áo chăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sông, tat cả déu được tìm cầu một cách dễ dàng, không khó khan.” VỊ 
Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy ròi thì phải từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác. 


Ty-kheo nương vao một khu rung để ở, nghĩ răng: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa được định 
tĩnh liên được định tĩnh, néu chưa giải thoát liên được giải thoát, các lậu chưa 
hết liên được đoạn hết, chưa chứng đắc Niét- ban an ón уд thuong lién chung 
дас Niét-ban. Những thứ người hoc dao can nhu ao chan, ăn uông, giuong 
chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, tat cả đều được tìm câu một 
cách dễ dàng, không khó khăn.” 
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Rồi vị Ty-kheo ấy nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này dé ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa định 
tinh liên được định tĩnh, nêu chưa giải thoát liên được giải thoát, các lậu chưa 
hết liên được đoạn hết, chưa chứng đặc Niết- bàn an ôn vô thượng liên chứng đắc 
Niét-ban. Những thứ người học dao cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sóng, tát cà déu được tìm câu một cach rat 
khó khăn. VỊ Ty-kheo ay nên quản như vây: “Ta xuất gia học đạo không phải vì 
ao chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì 
vật dụng cho đời sông. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có 
chánh niệm thì liền được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh liền được định tĩnh, 
nếu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liên được đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niét- bàn an ón уд thuong liên chứng đắc Niét-ban. Những thứ 
người học đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sông, tât cả đêu được tìm câu một cách rất khó khăn.” Vị Tỳ-kheo 
đã quán như vậy rôi, phải ở lại khu rừng này. 


Ty-kheo nương vào một khu rừng để ở, nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng 
này dé ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa được định 
tinh liên được định tĩnh, nêu chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa 
hết liên được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết- ban an ón vô thượng liên chứng 
đắc Niết-bàn. Những thứ người hoc đạo cần như áo chăn, ăn uông, giường 
chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tất cả đều được tim câu một 
cách dễ dàng, không khó khăn.” 

Rồi vị Tỳ-kheo ây nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này dé ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm 
chưa định tĩnh vẫn không được định tinh, nêu chưa giải thoát vẫn không được 
giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc Niết- bàn an ón 
vó thuong vàn khóng chứng đắc Niét-ban. Những thứ người hoc đạo cân như 
áo chăn, ăn uóng, Ø1ường chong, thuóc thang, các vat dung cho doi sóng, tát 
cả đều được tìm cầu một cach rat khó khăn. Vị Ty-kheo 4 ay nén quan nhu vay: 
“Ta nương vào khu rừng nay dé ở, hoặc không có chánh niệm van không được 
chánh niệm, tâm chưa được định tĩnh vẫn không được định tinh, nêu chưa giải 
thoát van khong duoc giai thoát, các lau chua hét vàn khóng doan hét, chua 
chimg дас Niét-bàn an ón vo thuong van khong chứng đắc Niét-ban. Những 
thứ người học đạo cân như áo chăn, ăn ung, giường chong, thuốc thang, các 
vật dụng cho đời sông, tat cả đều được tim câu một cách rất khó khăn.” Vị Ty- 
kheo ay đã quán như vậy rôi, phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay trong đêm 
mà di, chớ nói lời cáo biệt. 

Ty-kheo nương vào một khu rừng dé ở, nghĩ rang: “Ta nương vào khu rừng 
này để ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa định tĩnh 
liên duoc dinh tinh, néu chua giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết 
liên được đoạn hết, chưa chứng đắc Niét-ban an ón vô thượng liền chứng đắc 
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Niét-ban. Những thứ người học dao can nhu ao chan, an udng, giường chong, 
thuốc thang, các vật dung cho đời sóng, tat са đều được tìm câu một cách dé 
dang, không khó khan.” 

Rôi vị Tỳ-kheo ây nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này dé ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa định 
tĩnh liền được định tĩnh, néu chưa giải thoát liên được giải thoát, các lậu chưa 
hết liên được đoạn hết, chưa chứng đắc Niét-ban an ón уд thuong lién chimg 
đắc Niết-bàn. Những thứ người hoc dao cân như áo chăn, ăn uông, giường 
chong, ` thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, tat ca đều được tim cau một 
cách dé dang, không khó khăn. Vi Ty-kheo ây nên quan như vây: “Ta nương 
vào khu rừng này dé ở, hoặc không có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm 
chưa định tĩnh liên được định tĩnh, néu chưa giải thoát liền được giải thoát, các 
lậu chưa dứt liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng 
liền chứng đắc Niết-bàn. Những thứ người học đạo cân như áo chăn, ăn uống, 
giường chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tat cả đều được tìm cầu 
một cách dễ dàng, không khó khăn.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải 
nương vào khu rừng này dé ở trọn đời cho đến lúc mang chung. Cũng như các 
trường hợp nương vào khu rừng dé ở; cũng vậy, giữa bãi tha ma, giữa thôn ấp 
hay sóng với người khác. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nương vào khu rừng này dé ở, và nghĩ răng: “Ta nương vào khu 
rừng này để ở, vì lý tưởng xuất gia học đạo là muôn thành đạt cứu cánh của 
Sa-môn, cứu cánh này được thành đạt đôi với ta. Những thứ người học đạo cân 
như áo chăn, ăn uông, giường chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, 
tat cả đều được tìm cầu một cách dễ dàng không khó khăn.” 


Rồi vị Ty-kheo á ay nuong vao khu rung nay dé ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt cứu cánh của 
Sa-môn, nhưng cứu cánh ay không được thành dat đối với vị ду. Những thứ 
người học đạo cân như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống, tất ca đều được tim câu một cách dé dàng, không khó khăn. 
VỊ Tỳ-kheo â ay nén quan nhu vay: “Ta xuat gia học đạo không phải vi áo chăn, 
không phải vì ăn uông, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải VÌ Các 
vật dụng cho đời sông. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng 
xuất gia học dao là muôn thành đạt cứu cánh của Sa- -môn, cứu cánh nay không 
được thành đạt đôi với ta. Những thứ người học đạo cân như áo chăn, ăn uông, 
giường chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời song, tat ca déu duoc tim cau 
một cách dé dang, khong khó khăn.” VỊ Ty-kheo ay đã quan như vậy rôi thì 
phải từ bỏ khu rừng này dé đi nơi khác. 


Ty-kheo nuong vao mot khu rung dé ó, va nghi rang: “Ta nuong vao khu 
rimg nay dé ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muôn thành đạt cứu cánh của 
Sa-môn, cứu cánh â ау được thành đạt đôi với ta. Những thứ người học đạo cân 
như ao chăn, ăn uông, giường chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, 
tât cả đêu được tìm cau một cach dé dang, không khó khăn.” 


Rồi vị Ty-kheo á ay nương vào khu rừng nay dé ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này để ở với ly tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt cứu cánh của Sa- 
môn, và cứu cảnh a ay được thành đạt đôi VỚI VỊ ау. Nhüng thứ người học dao cân 
như áo chăn, ăn uong, giường chong, thuộc thang, các vat dụng cho đời sóng, 
tat cả déu duoc tim cau mot cach rat khó khan. Vi Ty-kheo a ay nën quan nhu thé 
này: “Ta xuát gia hoc dao khóng phải vi ao chăn, ăn uóng, giường chóng, thuóc 
thang, cting khong phai vi các vat dung cho do! sóng. Nhung ta nuong vào khu 
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rimg nay dé 6 voi ly tưởng xuất gia hoc dao la muón thành dat ctru cánh cua 
Sa-món, cứu cánh ay được thành dat đối với ta. Những thứ người học đạo cân 
như áo chăn, ăn uong, giường chong, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, 
tật cả đều được tìm cau một cách rất khó khăn.” Vị Ty-kheo ay đã quán như vậy 
rôi, phải ở lại khu rừng này. 


Ty-kheo nuong vao mot khu rừng để ở, và nghĩ răng: “Ta nương vào khu 
rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt cứu cánh của Sa-môn, 
cứu cánh â ay được thành đạt đôi với ta. Những thứ người học đạo cần như áo 
chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sóng, tat cả đều 
được tìm câu một cách dễ dàng, không khó khăn.” 


Rôi vị Ty-kheo â ây nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi nương vào khu 
rừng này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo là muôn thành đạt cứu cánh của 
Sa-môn, nhưng cứu cánh ay không thành dat đối VỚI VỊ ay. Những thứ người 
học đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời sống, tat cả déu được tìm cau một cách khó khăn. Vị Ty-kheo â ay nén quan 
nhu thé này: “Ta nương vào khu rừng, này để ở với lý tưởng xuất gia học đạo 
là muốn thành đạt cứu cánh của Sa-môn, cứu cánh â ay khong thành đạt đối với 
ta. Những thứ người học đạo. cần như áo chăn, ăn uông, giường chóng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sông, ' tat cả đều được tìm câu một cách khó khăn.” 
VỊ Ty-kheo â ây đã quán như vậy ròi phải lập tức từ bỏ khu rừng này ngay giữa 
đêm mà di, không cân cáo biệt. 


Ty-kheo nuong vao mot khu rung dé б, va nghi rang: “Ta nuong vào khu 
rừng này dé ở với lý tưởng xuất gia học dao là muốn thành đạt cứu cánh của 
Sa-môn, cứu cánh ay được thành đạt đối với ta. Những thứ người học đạo cân 
như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, 
tât cả đêu được tìm cau một cách dé dàng, không khó khan.” 


Rồi vị Ty-kheo a ay nuong vao khu rung nay dé о. Sau khi nuong vào khu 
ring nay dé 6 voi ly tuóng xuat gia hoc dao la muốn thành đạt cứu cánh của Sa- 
môn, cứu cánh ây được thành đạt đối với vị ây. Những thứ người học đạo cân 
như áo chăn, ăn uống, giuong chong, thuốc thang, các vat dụng cho đời sông, 
tat cả đều được tìm câu một cách dễ dàng, không khó khăn. Vi Ty-kheo ay 
nén quan nhu the nay: “Ta nuong vào khu rimg nay dé 6 vói ly tuong xuat gia 
hoc dao la muốn thành dat cứu cánh của Sa-môn, cứu cánh ay được thành đạt 
đối với ta. Những thứ người học đạo cân như áo chăn, ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sóng, tat cà déu duoc tim cau mot cách dé 
dàng, khong khó khan.” Vi Ty-kheo ay đã quan như vậy roi, phải nương vào 
khu ring này dé ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. Cũng như các trường hợp 
nương vào khu rừng để ở; cũng vậy, giữa bãi tha ma, thôn ấp hay sống với 
người khác. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


109. KINH TU QUAN TAM (A) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo không thé quán tâm người khác, hãy tự khéo quán sát 
tâm mình. Nên học như vây: Thế nào là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm? Tỳ-kheo 
néu có quán nay ‹ chắc chắn được nhiéu lợi ích: “Phải chăng ta được nội tâm tĩnh 
chỉ, chưa được tôi thượng tuệ dé quán pháp? Phải chăng ta được tối thượng tuệ 
để quán pháp, chưa được nội tâm tĩnh chỉ? Phải chăng ta chưa được nội tâm tĩnh 
chỉ, cũng chưa được tối thượng tuệ quán pháp? Phải chăng ta được nội tâm tĩnh 
chỉ, cũng được 101 thượng tuệ quán pháp?” 

Nếu Tỳ-kheo sau khi quán liên biết rang: “Ta được nội tâm tĩnh chỉ, chưa 
được tôi thượng tuệ quán pháp.” VỊ T ÿ-kheo â ấy được nội tâm tĩnh chỉ ròi, hãy 
nên mong cau tối thượng tuệ quán pháp; vi ấy, sau đó được nội tâm tĩnh chi, 
cũng được tôi thượng tuệ quán pháp. 

Nếu Tỳ-kheo sau khi quán liên biết răng: “Ta được tôi thượng tuệ quán 
pháp, chưa được nội tam tĩnh chi.” Vi Ty-kheo ay trụ nơi tôi thượng tuệ quan 
pháp rôi, hãy nên mong câu nội tâm tĩnh chi; vị ay, sau đó được tôi thượng tuệ 
quán pháp và cũng được nội tâm tĩnh chỉ. 

Nếu Tỳ-kheo sau khi quán liên biết răng: “Ta chưa được nội tâm tĩnh chỉ, 
cũng chưa được tôi thượng tuệ quán pháp.” Như vậy, Tỳ-kheo chưa được pháp 
thiện này; vì muốn được nên phải nhanh chong tim cau phương tiện, học tap 
tinh cân, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng dé bị thôi chuyên. Ví như 
người bi lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện 
cứu dau, cứu áo. Cũng vậy, Ty-kheo chưa được pháp thiện nay, vi muôn được 
nên phải nhanh chóng tìm câu phương tiện, học tập tinh cân, chánh niệm, chánh 
trí, đừng dé bị thối chuyên; vi ấy, sau đó liên được nội tâm tĩnh chỉ và cũng 
được tối thượng tuệ quán pháp. 


Nếu Ty-kheo sau khi quan tâm liền biết răng: “Ta được nội tâm tĩnh chỉ, 
cũng được tôi thượng tuệ quán pháp.” Vi Ty-kheo a ây trú nơi pháp thiện này 
rôi, hãy nên mong câu tự thân chứng ngộ Lậu tận trí thông. Vì sao vậy? Ta nói 
không được cat chứa tat cả y áo, nhưng cũng nói được phép cất chứa tất cả y 
áo. Loại y áo nào mà Ta nói không được cất chứa? Nêu cất chứa y áo mà tăng 
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truong phap ac, bat thiện, suy thoái pháp thiện thì loại y áo như vậy, Ta nói 
không được cất chứa. Loại y áo nào Ta nói được phép cất chứa? Nếu cất chứa y 
áo mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác, bat thiện thi loại у ao như vậy, 
Ta nói được phép cất chứa. Cũng như y áo, về ăn uống, giường chõng, thôn âp 
cũng giông như vậy. Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng 
nói được phép quen thân tất cả mọi người. Loại người nào Ta nói không được 
quen thân? Nêu quen thân người mà tăng trưởng pháp ác, bất thiện, suy thoái 
pháp thiện thì người như vậy, Ta nói không được quen thân. Loại người nào Ta 
nói được phép quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp thiện, suy 
thoái pháp ác, bất thiện thì người như vậy, Ta nói được phép quen thân. 

Vi ду biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp 
không nên tập hành. Vi ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, pháp không 
nên tập hành ròi, với pháp không nên tập hành thì không tập hành, với pháp 
nên tập hành liền tập hành. Vi ấy không tập hành pháp không nên tập hành, tập 
hành pháp nên tập hành ròi, liên tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác, bat 
thiện. Nhu vậy gọi là Ty-kheo khéo tự quan tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ hộ, 
khéo xả ly. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


110. KINH TU QUAN TAM (B) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Ty-kheo không thê khéo quán tâm người khác, hãy tự khéo quan 
sát tâm mình. Nên học như vây: Thế nào gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm? Tỳ- 
kheo nếu có quán này chắc chan được nhiều lợi ích: “Ta thường hành tham lam 
hay thường hành không tham lam? Ta thường hành tâm sân nhué hay thường 
hành tâm không sân nhué? Ta thường hành thụy miên triền hay thường hành 
không thụy miên trién? Ta thường hành trạo hối, cống cao hay thường hành 
không trao hối, công cao? Ta thường hành nghi hoặc hay thường hành không 
nghi hoặc? Ta thường hành thân tránh hay thường hành không thân tránh? Ta 
thường hành tâm 6 ué hay thường hành tâm không 6 ué? Ta thường hành tin 
hay thường hành bat tin? Ta thường hành tinh tân hay thường hành giải đãi? Ta 
thường hành suy niệm hay thường hành không suy niệm? Ta thường hành tâm 
định hay thường hành tâm không định? Ta thường hành ác tuệ hay thường hành 
không ác huệ?” 

Nếu Tỷ-kheo khi quan, liên biết: “Ta thường hành tham lam, tâm sân nhuê, 
thụy miên trién, trạo hồi, công cao, nghi hoặc, thân tránh, tâm 6 ué, bat tin, giải 
đãi, không suy niệm, không tâm định, thường hành ác huệ.” Nếu vị Ty-kheo ay 
muôn diệt trừ pháp ac, bat thiện này thì phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, 
học tập tinh cân, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng dé bị thối chuyền. Vi 
như bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, nhanh chóng tìm câu phương tiện cứu đâu, 
cứu áo; cũng vậy, Iy-kheo muôn diệt trừ pháp ác, bat thiện nay thì phải nhanh 
chóng tìm cau phương tiện, học tập tinh cân, chánh niệm, chánh trí, kham nhãn, 
đừng để bị thối chuyên. 


Nếu Ty-kheo khi quan, liên biết: “Ta thường hành không tham lam, tâm 
không sân nhué, không thụy miên triển, không trạo hồi, công cao, không nghi 
hoặc, không thân tránh, tâm khong ó ó ué, co tin, tinh tan, suy niém, dinh, thuong 
hành khong ac hug.” Nếu vi Ty-kheo ây trú nơi pháp thiện này rồi, hãy nên 
mong câu tự thân chứng ngộ Lậu tận trí thông. Vì sao vậy? Ta nói không được 
cat chứa tat cả y ao nhưng cũng nói được cat chứa tat cả y áo. Loại y áo nào Ta 
nói không được cat chứa? Nếu cất chứa y áo mà tâm tăng trưởng pháp ác, bất 
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thiện, suy thoái pháp thiện; y áo như vậy, Ta noi không được cất chứa. Loại y 
áo nào Ta nói được cất chứa? Nêu cất chứa y áo mà tăng trưởng pháp thiện, suy 
thoái ác pháp, bat thiện; y áo như vậy, Ta nói được cất chứa. Cũng như y áo, về 
ăn uống, giường chóng, thôn ấp cũng giông như vậy. Ta nói không được quen 
thân tất cả mọi người nhưng cũng nói được quen thân tat cả mọi người. Người 
thê nào mà Ta nói không được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng 
ác pháp, bất thiện, suy thoái pháp thiện; người như vậy, Ta nói không được quen 
thân. Người thế nào mà Ta nói được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng 
trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác, bất thiện; người như vậy, Ta nói được 
quen thân. 

Vị ay biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp 
không nên tập hành. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, pháp không 
nên tập hành ròi, pháp không nên tập hành thì không tập hành, pháp nên tập 
hành liên tập hành. Vị ấy không tập hành pháp không nên tập hành, tập hành 
pháp nên tập hành rồi liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác, bat thiện. 
Như vậy gọi là Ty-kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ hộ, khéo 
xả ly. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


111. KINH DAT PHAM HANH 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, trong đô áp Kiém-ma-sat-dam- 
cau-lau. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp cho các thay nghe, vi diệu ở khởi dau, vi diệu ở khoảng 
giữa và vi diệu ở đoạn сибі, có văn, có nghĩa, cụ túc, thanh tịnh, hiển hiện Phạm 
hạnh. Do là đạt Phạm hạnh, có thé diệt tận các lậu. Các thay hay lắng nghe, hãy 
khéo suy niệm! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn dạy và lắng nghe. 

Đức Thế Tôn day: 

— Các thây hãy biết lậu, biết nhân sanh ra lậu, biết sự hữu báo của lậu, biết 
sự thăng liệt của lậu, biệt sự diệt tận của lậu, biệt lậu diệt đạo. 

‚ Các thay hãy biết thọ, biết nhân sanh ra thọ, biết sự hữu báo của thọ, biết sự 
thăng liệt của thọ, biệt sự diệt tận của thọ, biệt thọ diệt đạo. 

Các thay hãy biết tưởng, biết nhân sanh ra tưởng, biết sự hữu báo của tưởng, 
biết sự thăng liệt của tưởng, biết sự diệt tận của tưởng, biết tưởng diệt đạo. 


Các thây hãy biết duc, biết nhân sanh ra dục, biết hữu báo của dục, biết sự 
thăng liệt của dục, biết sự diệt tận của dục, biết dục điệt đạo. 

Các thây hãy biết nghiệp, biết nhân sanh ra nghiệp, biết hữu báo của nghiệp, 
biết thăng liệt của nghiệp, biết sự diệt tận của nghiệp, biết nghiệp diệt đạo. 

Các thay hãy biết khổ, biết nhân sanh ra khó, biết sự hữu báo của khô, biết 
sự thăng liệt của khó, biết sự diệt tận của khó, biết khó diệt dao. 

Thế nào là biết lậu? Là biết có ba lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu; đó là 
biết lậu. Thế nào là biết nhân sanh ra lậu? Là biết từ vô minh, nhân vô minh do 
đó có lậu; đó là biết nhân sanh ra lậu. Thé nào là biết hữu báo của lậu? Là biết 
bị vô minh trói buộc, bị các lậu rỉ thâm, do nhân duyên đó lãnh thọ quả báo hoặc 
đến chỗ lành hay đến chỗ ác; đó là biết hữu báo của lậu. Thé nào là biết sự thang 
liệt của lậu? Là biết có lậu khiến sanh vào địa ngục, có lậu khiến sanh vào súc 
sanh, có lậu khiến sanh vào ngạ quý, có lậu khiến sanh vào cõi trời hoặc có lậu 
sanh vào cõi người; đó là biết thăng liệt của lậu. Thế nào là biết sự diệt tận của 
lậu? Là biết vô minh diệt thì lậu liền diệt; đó là biết sự diệt tận của lậu. Thế nào 
là biết lậu diệt đạo? Là biết tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định; 
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đó là biết lậu diệt đạo. Néu Ty-kheo biết lậu, biết nhân sanh ra lậu, biết hữu báo 
của lậu, biết sự thăng liệt của lậu, biết sự diệt tận của lậu, biết lậu diét đạo như 
vậy; đó gọi là đạt Phạm hạnh, có thé diệt tận tat cả lậu. 

Thé nào là biết thọ? Là biết có ba cảm thọ: Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm 
thọ không khó không lạc; đó là biết thọ. Thế nào là biết nhân sanh ra thọ? Là 
biết từ xúc, do xúc nên có thọ; đó là biết nhân sanh ra thọ. Thế nào là biết hữu 
báo của thọ? Là biết ái, ái là hữu báo của thọ; đó là biết hữu báo của thọ. Thế 
nào là biết sự thang liệt của tho? Là Ty-kheo khi thọ nhận cảm thọ lạc liền biết 
đang thọ nhận cảm thọ lạc, khi thọ nhận cảm thọ khô liền biết đang thọ nhận 
cảm thọ khổ, khi thọ nhận cảm thọ không khó không lac lién biét dang tho nhan 
cam tho khéng khé khong lac; khi than tho nhan cam tho lac, than tho nhàn cam 
thọ khó, thân thọ nhận cảm thọ không khô không lạc; khi tâm thọ nhận cảm thọ 
lạc, tâm thọ nhận cảm thọ khô, tâm thọ nhận cảm thọ không khó không lạc; cảm 
thọ lạc khi ăn, cảm thọ khô khi ăn, cảm thọ không khô không lạc khi ăn; cảm 
thọ lạc khi không ăn, cảm thọ khó khi không ăn, cảm thọ không khó khong lac 
khi không ăn; cảm thọ lạc khi có dục, cảm tho khô khi có dục, cảm thọ không 
khó không lạc khi có dục; cảm thọ lạc khi không có dục, cảm thọ khổ khi không 
có dục, cảm thọ không khó không lạc khi không có duc... thi biết có cảm thọ 
không khô không lạc khi không có dục; đó là biết sự thăng liệt của thọ. Thé nào 
là biết sự diệt tận của thọ? Là biết xúc diệt thì thọ liền diệt; đó là biết sự diệt tận 
của thọ. Thế nào là biết thọ diệt đạo? Là biết tám chi Thánh đạo, là chánh kiến 
đến chánh định; đó là biết thọ diệt đạo. Néu Tỳ-kheo biết thọ, biết nhân sanh ra 
thọ, biết hữu báo của thọ, biết sự thăng liệt của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết 
thọ diệt đạo như vậy; đó gọi là đạt Phạm hạnh, có thê diệt tận tat cả thọ. 

Thế nào là biết tưởng? Là biết có bốn tưởng: Ty-kheo khi tưởng nhỏ cũng 
biết, tưởng lớn cũng biết, tưởng vô lượng cũng biết, trởng Vô sở hữu xứ cũng 
biết; đó là biết tưởng. Thé nào là biết nhân sanh ra tưởng? Là biết từ xúc, do 
xúc nên có tưởng; đó là biết nhân sanh ra tưởng. Thê nào là biết hữu báo của 
tưởng? Là biết tuyên thuyết, tùy tưởng đó mà tuyên thuyết; đó là biết hữu báo 
của tưởng. Thé nào là biết sự thăng liệt của tưởng? Là biết có tưởng tưởng về 
sắc, có tưởng tưởng về tiếng, có tưởng tưởng vệ hương, có tưởng tưởng vê vi, 
hoặc có tưởng tưởng về xúc; đó là biết sự thăng liệt của tưởng. Thé nào là biết 
sự điệt tận của tưởng? Là biết xúc diệt thì tưởng liền diệt; đó là biết sự diệt tận 
của tưởng. Thể nào là biết tưởng diệt đạo? Là biết tám chi Thánh đạo, từ chánh 
kiến đến chánh định; đó là biết tưởng diệt đạo. Nếu Ty-kheo biét tuóng, biét 
nhân sanh ra tưởng, biết hữu báo của tưởng, biết sự thăng liệt của tưởng, biết 
sự diệt tận của tưởng, biết tưởng diệt đạo như vậy; đó gọi là đạt Phạm hạnh, có 
thê diệt tận tất cả tưởng. 

Thế nào là biết dục? Là biết dục có năm đặc tính là kha ái, khả hy, mỹ sắc, 
tương ưng với dục, rất khả lạc. Những gì là năm? Là sắc được biết bởi mắt, 
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thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vi được biết bởi lưỡi, xúc 
được biết bởi thân, pháp được biết bởi ý. Thê nào là biết nhân sanh ra dục? Là 
biết từ xúc, do xúc nên có dục; đó là biết nhân sanh ra dục. Thế nao là biết hữu 
báo của dục? Là tùy theo chủng loại dục mà sanh ái lạc, đắm trước rồi trụ vào 
đó, do nhân duyên đó lãnh tho quả báo, đến chỗ có phước, đến chỗ vô phước 
hay chỗ bất động: đó là biết hữu báo của dục. Thế nào là biết sự thăng liệt của 
dục? Là biết có duc tham dục sắc, có dục tham dục tiếng, có dục tham dục 
hương, có dục tham dục vị, hoặc có dục tham dục xúc chạm; đó là sự thăng liệt 
của dục. Thế nào là biết sự diệt tận của dục? Là biết xúc diệt thì dục liên diệt; đó 
là biết sự diệt tận của dục. Thế nào là biết dục diệt đạo? Là biết tám chi Thánh 
dao, từ chánh kiến đến chánh định, đó là biết dục diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết 
dục, biết nhân sanh ra dục, biết hữu báo của dục, biết sự thăng liệt của dục, biết 
sự diệt tận của dục, biết dục diệt đạo là như vậy; đó gọi là đạt Phạm hạnh, có 
thể diệt tận tất cả dục. 

Thé nào là biết nghiệp? Là biết có hai nghiệp: Tư nghiệp va tư di nghiệp; đó 
là biết nghiệp. Thế nào là biết nhân sanh ra nghiệp? Là biết từ xúc, do xúc nên 
có nghiệp; đó là biết nhân sanh ra nghiệp. Thế nào là biết hữu báo của nghiệp? 
Là biết nghiệp đen có quả báo đen, nghiệp trăng có quả báo trăng, nghiệp đen 
trăng có quả báo đen trăng, hoặc nghiệp không đen không trăng thi không có 
quả báo vả nghiệp tận; đó là hữu báo của nghiệp. Thé nào là biết sự thắng liệt 
của nghiệp? Là biết có nghiệp khiến sanh vào địa ngục, có nghiệp khiến sanh 
vào súc sanh, có nghiệp khiến sanh vào nga quỷ, có nghiệp khiến sanh vào cõi 
trời, có nghiệp khiến sanh vào cõi người; đó là biết sự thăng liệt của nghiệp. 
Thé nao là biết sự diệt tận của nghiệp? Là biết xúc diệt thì nghiệp liên diệt; đó 
là biết sự diệt tận của nghiệp. Thé nào là biết nghiệp diệt đạo? Là biết tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiên đến chánh định; đó là biết nghiệp diệt đạo. Nếu Tỳ- 
kheo biết nghiệp, biết nhân sanh ra nghiệp, biết hữu báo của nghiệp, biết sự 
thăng liệt của nghiệp, biết sự diệt tận của nghiệp, biết nghiệp diệt đạo như vậy; 
đó gọi là đạt Phạm hạnh, có thê diệt tận tất cả nghiệp. 

Thé nào là biết khó? Là biết khô của sanh, gia, bệnh, chết, khô của oán tăng 
hội, khó của ái biệt ly, khổ của câu bat đắc, nói tóm lại năm thủ пап là khó; đó 
là biết khó. Thé nào là biết nhân sanh ra khó? Là biết từ ái, do ái sanh khổ; đó là 
biết nhân sanh ra khô. Thế nào là biết hữu báo của khó? Là biết có khổ diệt hơi 
chậm hoặc có khô diệt hơi nhanh, hoặc có khó diệt rất chậm, hoặc có khó diệt 
rất nhanh; đó là biết hữu báo của khô. Thế nào là biết sự thắng liệt của khó? Là 
biết phàm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện tri thức, không, điều ngự 
Thánh pháp nên khi nhân sanh cam thọ rất khó, khó cùng cực, mạng sống muốn 
tuyệt, phải tìm người cứu chữa ở bên ngoài. Hoặc có Sa-môn, Phạm chí tho trì 
loại chú một câu, loại chú hai, ba, bón hay nhiều câu, hoặc tho trì loại chú một 
trăm câu thân chú, “vị ay tri dứt sự khó cho ta.” Như vậy là nhân mong câu mà 
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sanh khó, nhân tập mà sanh khó; do là biết sự thăng liệt của khô. Thế nào là 
biết sự diệt tận của khó? Là biết ái diệt thì khó liền diệt; đó là biết sự diệt tận 
của khó. Thé nào là biết khô diệt đạo? Là biết tám chi Thanh đạo, từ chánh kiến 
đến chánh định; đó là biết khó diệt đạo. Nêu Tỳ-kheo biết khó, biết nhân sanh 
ra khó, biết hữu báo của khó, biết sự thang liệt của khó, biết sự diệt tận của khó, 
biết khô diệt đạo như vậy; đó gọi là đạt Phạm hạnh, có thé diệt tận tất cả khô. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


112. KINH A-NO-BA 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai Bat-ky-sáu, ở dó ар A-nô-ba Bạt-kỳ. 

Bây 010, vào lúc xế trưa, đức Thé Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, bước ra 
khỏi tịnh thất và nói: 

— Này A-nan, Ta và thay hãy đi đến sông A-di-la-hòa-đề đề tăm. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Kính vâng. 

Khi ay, đức Thé Tôn cùng Tôn giả A-nan di đến sông A-di-la-hoa-dé, cởi 
bỏ y phục trên bờ sông ròi xuông nước tăm; tam xong, lên bo lau minh va mặc 
y phục vào. Bay giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt hau Phật. Khi ấy, đức Thế Tôn 
quay lại và dạy: 

— Này A-nan, Đề-bà-đạt-đa vi phóng dật nên bị đọa lạc rất cực khô, chắc 
chan đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, © đây trọn một kiếp, không thé cứu vớt. 
A-nan, thay có nghe các Ty-kheo nói lại rang Ta đã ghi nhận nhất quyết rằng 
Đề-bà-đạt-đa chắc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, © đây trọn kiếp, không 
thê cứu vớt chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Quả vậy. Lúc bây gio, có một vị Ty-kheo hỏi con rang: “Này Tôn gia 
A-nan, phải chang đức Thế Tôn dùng tha tâm trí biết rõ tâm Dé-ba-dat-da nên 
Ngài ghi nhận nhât quyết răng Dé-ba-dat-da chắc chan đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục, ở đây trọn kiếp, không thê cứu vớt?” 

Đức Thé Tôn day: 

— Này A-nan, Tỳ-kheo ây hoặc còn nhỏ, trung niên hay đã lớn tuôi, kẻ niên 
thiểu không hiểu biết. Vì sao vậy? Vi Như Lai đã ghi nhận nhất quyết, nhưng 
thầy ấy van còn nghi hoặc. A-nan, Ta không thay có những Thiên, Ma, Pham, 
Sa-môn, Phạm chí hay bat cứ ai khác ở trên đời này tử người đến trời như Ta, 
ghi nhận nhất quyết về Dé-ba-dat-da. Vì sao vậy? Này A-nan, Ta ghi nhận nhất 
quyết răng Dé-ba-dat-da chắc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở day tron 
kiếp, không thé cứu vớt. A-nan, nếu Ta thay Dé-ba-dat-da có được chút pháp 
bạch tịnh băng một sợi lông, Ta đã không ghi nhận nhất quyết răng Dé-ba-dat- 
đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiép, không thé cứu vót. 
A-nan, vì Ta không thây Đê-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh băng một 
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sợi lông nên Ta ghi nhận nhat quyết rang Dé-ba-dat-da chắc chắn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thé cứu vớt. 

Này A-nan, ví như cách thôn nọ không xa, có một ham phan sâu rộng, có 
người bị lọt vào đây, chìm xuống tận đáy. Có người đi đến trông thấy, phát 
khởi lòng đại từ, đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được 
an ón, khoái lạc. Người ấy nhìn quanh rôi nói: “Người này có chỗ nao du chi 
băng một sợi lông, cọng tóc mà không bị dính phân để ta có thé nam kéo lên 
chăng?” Người ấy nhìn khắp thân thể nhưng không thấy có chỗ nao bang một 
sợi lông, một cong tóc mà không bi dính phan dé có thé dùng tay năm kéo lên 
được. Cũng vậy, này A-nan, nếu Ta thay Dé-ba-dat- đa có một chút pháp bạch 
tịnh băng sợi lông thì Ta đã không ghi nhận nhất quyết răng Dé-ba-dat-da chắc 
chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, 
vì Ta không thay Đề-bà- đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh băng một sợi lông 
nên Ta ghi nhận nhất quyết răng Dé-ba-dat-da chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục, ở day trọn kiếp, không thé cứu vot. 

Khi ay, Tôn giả A-nan khóc lóc, lay tay gạt lệ, rồi thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn, thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Thế Tôn đã ghi nhận 
nhất quyết răng Dé-ba-dat-da chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào dia ngục, ở đây 
trọn kiếp, không thé cứu vớt. 


Đức Thế Tôn dạy: 


— Dung vậy, A-nan. Dung vậy, A-nan. Ta ghi nhận nhất quyết răng Dé-ba- 
đạt-đa chắc chăn dén chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở day trọn kiếp, không thé cứu 
vớt. Này A-nan, nêu thay được nghe từ Nhu Lai phân biệt Dai nhân căn trí, chắc 
chăn sẽ có tín tâm tôi thượng nơi Như Lai mà luôn luôn hoan hỷ. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan chap tay hướng vé Phật và bạch: 

— Bạch đức Thê Tôn, nay quả là đúng lúc! Bạch đức Thiện Thệ, nay quả là 
đúng lúc! Ngưỡng mong Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỷ-kheo nghe về phan 
biệt Đại nhân căn trí. Các Ty-kheo được Thế Tôn thuyết giảng cho nghe sẽ khéo 
thọ trì. 

Đức Thé Tôn day: 

— Này A-nan, hãy lăng nghe, hãy khéo tư niệm, nay Ta sẽ thuyết giảng cho 
thay nghe vè phân biệt Đại nhân căn trí. 

Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn day và lắng nghe. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người 
này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như Lai dùng 
tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp 
bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện nhưng thiện căn 
còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó lại sẽ phát sanh pháp thiện. Như 
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vậy, người nay sẽ dat được pháp thanh tịnh. Nay A-nan, ví nhu sáng sớm, mặt 
trời vừa xuat hiện, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Này A-nan, ý thay thé nào? Mặt 
trời lên dân cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã sanh? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Cũng vậy, này A-nan, Nhu Lai dùng tha tâm tri quan sat tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bat thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bát thiện 
nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó sẽ lại phát sanh 
pháp thiện. Như vậy, người nay sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A -nan, ví như 
hạt lúa giéng không hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió, năng 
làm thương tôn, vào mua thu được cat giâu can than. Nếu người cư sĩ giỏi sửa 
sang khoảnh ruộng tot roi vãi hat vào và mưa xu6ng phải thời, thì nay A-nan, ý 
thay thé nào? Hạt giỗng ấy có dân dan lớn lên được chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, có thé vậy! 

— Cũng vậy, nay A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quan sat tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí lại quán sát tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bat thiện 
nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó thiện pháp sẽ lại 
phát sanh. Như vậy, người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan, đó gọi 
là Đại nhân căn tri của Như Lai. Như Lai đã hiéu biết chân chánh về gốc rễ của 
các pháp như vậy. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bat thiện. Sau đó, Như Lai 
dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh 
pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện nhưng thiện 
căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt, chắc chăn ròi sé đoạn tuyệt. Như vậy, người này 
đi đến pháp suy thoái. Này A-nan, ví như từ lúc xé trưa cho đến khi mặt trời lặn, 
ánh sáng diệt, bóng tôi sanh. Này A-nan, ý thay thé nào? Sau khi mặt trời lặn, 
phải chăng ánh sáng đã diệt, bóng tối đã sanh? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dung tha tâm trí quan sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bat thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện 
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nhưng thiện căn còn sot lại chưa đoạn tuyệt, chắc chăn rôi sẽ đoạn tuyệt. Như 
vậy, người này đi đến pháp suy thoái. Này A-nan, ví như hạt lúa giông không 
hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió, năng làm thương ton, vao 
mua thu duoc cat giâu cân thận. Nêu người cư sĩ kia giỏi sửa sang ruộng tot roi 
vãi hạt giống vào, nhưng mưa xuống không phải thời, thì này A-nan, ý thay thé 
nào? Hạt giông này có dan dan lớn lên được chăng? 

Tôn gia A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, không thé được! 

— Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sat tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, 
Như Lai lại dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bat thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bat thiện 
nhưng thiện can còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc chăn rôi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, 
người này đi đến pháp suy thoái. Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như 
Lai. Như Lai hiệu biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm tri quán sát tâm người khác, Ta 
không thấy người này có được chút pháp bạch tịnh dù chỉ băng sợi lông. Người 
này một mực chỉ có pháp ác, bat thiện, ô ué, làm gốc rễ cho sự hữu trong tương 
lai, nguyên nhân của phiên nhiệt, khô báo, sanh, gia, bệnh, chết. Như vậy, người 
này khi thân hoại mạng chung, chắc chăn đi đến chỗ á ác, sanh vào địa ngục. Này 
A-nan, ví như hạt giông hư, vỡ, mục nat, bi gio năng làm thương tón, vào mùa 
thu không được cất giâu cân thận. Nếu người cư sĩ ây không phải là nông phu 
giỏi, lại không khéo canh tác, gieo hat giông xuóng và mưa không phải thời, thì 
này A-nan, ý thây thê nào? Hạt giống lúa có dần dần lớn lên được chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, thưa không! 

— Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm tri quán sát tâm người khác, 
Ta không thấy người này có được chút pháp bạch tịnh dù băng một sợi lông. 
Người này có pháp ác, bat thiện hoàn toàn đây day, 6 ué, làm gốc rễ cho sự hữu 
trong tương lai, là nguyên nhân của phiên nhiệt, khó báo, sanh, già, bệnh, chết. 
Như vậy, người này khi thân hoại mang chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục. Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu 
biết chân chánh vë gốc rễ của các pháp như vậy. 

Khi ây, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn đã thuyết giảng về ba hạng người như vậy. Như 
Lai có thể giảng thuyết về ba hạng người khác nữa được chăng? 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Ta có thé nói. Này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người 
khác, biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau 
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đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sat lại tâm người này, biết người này diệt 
pháp bat thiện, sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bat thiện, sanh pháp 
thiện nhưng bất thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn này sẽ 
lại phát sanh pháp bất thiện. Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái. Này 
A-nan, ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một ngọn, có người đây cỏ khô thêm 
rồi chất củi khô lên. Này A-nan, ý thầy thế nào? Ngọn lửa kia càng bốc cháy 
mạnh lên chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, quả thật như vậy! 

— Cũng vay, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm tri quán sat tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
bat thiện, sanh pháp thiện. Người này đã được diệt pháp bat thiện, sanh pháp 
thiện nhưng bất thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn đó sẽ lại 
phát sanh pháp bat thiện. Như vậy, người này đi dén pháp suy thoái. Này A-nan, 
đó gọi là Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về góc rë 
của các pháp như vậy. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như 
Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất 
thiện, sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bat thiện, sanh pháp thiện nhưng 
bat thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt, chắc chắn ròi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, 
người này đạt đến pháp thanh tịnh. A-nan, ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có 
một ngọn, có người đem cây lửa đang chảy sáng nay để trên dat băng, hoặc dé 
trên đá. Này A-nan, ý thay thé nào? Ngọn lửa càng bốc cháy mạnh lên chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, không thể vậy! 

— Cũng vậy, này A-nan, Nhu Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người 
khác, biết người này thành tựu pháp bat thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau 
đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt 
pháp bat thiện, sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bat thiện, sanh pháp 
thiện nhưng bắt thiện căn còn sót lại chưa đoạn tuyệt, chắc chăn rôi sẽ đoạn 
tuyệt. Như vậy là người này đạt được pháp thanh tinh. Nay A-nan, đó gọi là 
Đại nhân căn trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của các 
pháp như vậy. 

Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, Ta 
không thay người này có chút hắc nghiệp dù băng một sợi lông. Người nay 
tuyệt đối chỉ có pháp thiện hoàn toàn, cùng với lạc, được lạc báo, chăc chăn 
sanh vào lạc xứ và được trường thọ. Như vậy, người này ngay trong đời này 
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chắc chan chứng đắc Niét-ban. Nay A-nan, ví như tro lửa tat từ lâu, đã nguội 
lạnh, có người thêm đây cỏ khô, rôi chất củi khô lên. Này A-nan, ý thay thé 
nào? Tro nguội lạnh đó có thé bốc cháy lại được chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, không thé được! 

— Cũng vay, này A-nan, Nhu Lai dùng tha tâm trí quan sat tâm người khác, 
Ta không thấy người này có chút hắc nghiệp nào dù băng một sợi lông. Người 
này tuyệt đối chỉ có pháp thiện hoàn toàn, cùng với lạc, được lạc báo, chắc chăn 
sanh vào lạc xứ và được trường thọ. Như vậy, người này ngay trong đời này 
chắc chắn chứng đặc Niét-ban. Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như 
Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của các pháp như vậy. 


A-nan, ba hạng người nói trên kia, hạng thứ nhất đạt được pháp thanh tinh; 
hạng thứ hai đạt được pháp suy thoái; hạng thứ ba khi thân hoại mạng chung 
chăc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Ba hạng người Ta nói sau đó, hạng thứ 
nhất đạt được pháp suy thoái; hạng thứ hai đạt được pháp thanh tịnh; hạng thứ 
ba ngay trong đời này chứng đắc Niết-bàn. Này A-nan, Ta đã giảng thuyết cho 
thầy nghe về Đại nhân căn trí. Như đắng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi 
lòng đại từ, đại bi, mong muốn cho được sự lợi ích và phước lành, được an 6n, 
khoái lạc; điều đó Ta đã thực hiện. Các thay cũng phải tự minh thực hiện, hay 
đến rừng văng, sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một chỗ nao yên tinh ma thién tinh, 
tư duy, chớ nên phóng dat. Hãy chuyên cân tinh tan, đừng dé về sau phải hối 
hận. Đó là lời giáo huấn của Ta, đó là lời khuyên bảo của Ta! 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có di đạo đến hỏi các thay: “Tất ca các pháp lay gì làm gốc?” 

Các thay nên trả lời với họ như thé này: 

“Tất ca các pháp lay dục làm gốc.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lấy gi làm hòa hiệp?” 

Nên đáp như vây: 

“Lay xúc làm hòa hiệp.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lấy gi làm dẫn khởi?” 

Nên đáp như vây: 

“Lay thọ làm dẫn khởi.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lay gi làm hữu?” 

Nên đáp như vây: 

“Lấy tư tưởng làm hữu.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lay gì làm thượng chủ?” 

Nên đáp như vây: 

“Lay niệm làm thượng chủ.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lấy gì làm tiền đạo?” 

Nên đáp như vây: 

“Lay dinh lam tién dao.” 

Nếu họ lại hỏi: 


“Lay gi làm tôi thượng?” 
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Nén dap nhu vay: 

“Lay tuệ làm tôi thượng.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lay gì làm chắc that?” 

Nên đáp như vây: 

“Lấy giải thoát làm chắc thật.” 

Nếu họ lại hỏi: 

“Lay gì làm cứu cánh?” 

Nên đáp như vây: 

“ Lay Niét-ban làm cứu cánh.” 

Này các Ty-kheo, dục là gốc của các pháp, xúc là hòa hiệp của các pháp, 
thọ là dẫn khởi của các pháp, tư tưởng là hữu của các pháp, niệm là thượng chủ 
của các pháp, định là tiên đạo của các pháp, tuệ là tôi thượng của các pháp, giải 


thoát là chắc thật của các pháp và Niết-bàn là cứu cánh của các pháp. Tỳ-kheo 
hãy nên học tập như vậy. 


Xuất gia học đạo, tâm nên tập suy tưởng về sự vô thường, tập suy tưởng về 
vô thường nên khô, tập suy tưởng vê khó nên vô ngã, tập suy tưởng vê su bat 
tinh, tap suy tuóng vë thuc phám xáu xa, tàp suy tuóng tát cá thé gian khóng 
có gì hoan lạc, tap suy tưởng vỆ sự chết dé biết thé gian tốt xấu. ‚Тар tâm tưởng 
như vậy, để biết sự hữu tập thế gian; tập tâm tưởng như vậy dé biết đúng như 
thật vê sự tập khởi, diệt tận, vi ngọt, tai họa va sự xuất yêu của thê gian. Tu tập 
tâm tưởng như vậy roi, néu Ty-kheo thành tuu tap tam xuat gia hoc dao, thành 
tựu tập suy tưởng vé sự vô thường, thành tựu tập suy tưởng vé vô thường nên 
khô, thành tựu tập suy tưởng về khô nên vô ngã, thành tựu tập suy tưởng VỀ Sự 
bat tịnh, thành tựu tập suy tưởng thực phẩm хаш xa, thành tựu tập suy tưởng 
tat cả thế gian không có gì hoan lạc, thành tựu tập suy tưởng về sự chết dé biết 
thé gian tốt хаи. Thành tựu tập tâm tưởng như vậy, nên biết sự hữu tập của thé 
gian; thành tựu tập tâm tưởng như vậy, nên biết đúng như thật về sự tập khởi, 
diệt tan, vi ngọt, tai họa và sự xuất yếu của thé gian. Thành tựu tập tâm tưởng 
như vậy, nên được gọi là Tỳ-kheo đoạn ái, trừ kiết sử. Đã biết đúng, quán đúng 
các pháp roi, liên đạt được sự dứt tận khô. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ưu-đà-la-la-ma-tử ở trong hội chúng thường nói như vay: “Ta ở trong 
sanh loại này, quán sát nó, cảm thọ nó mà không biết cội góc cua ung nhot, sau 
đó mới biết hoàn toàn cội gốc của ung nhot.” Ưu-đà-la-la-ma-tử không biết tat 
cả mà tự xưng là biết tất cả, thật không có cảm thọ mà tự xưng là có cảm thọ. 
Ưu-đà-la-la-ma-tử thay như vay, nói như vay: “Nếu có tư tưởng thì đó là bệnh, 
là ung nhọt, là gai; còn như không có tư tưởng thì đó là kẻ ngu si. Néu có cảm 
thọ nào thì đó là tĩnh chỉ, là tối diệu, tức là cho đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng 

ú.” Ông ay sau khi ái lac tự thân, chấp thủ tự thân, đăm trước tự thân, liền tu 
tập cho đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng. Sau khi chấm dứt tudi thọ ở đó, ông ấy lại 
đến nhân gian, sanh vào loài chon. 

Ở đây, Tỳ-kheo nói chân chánh có thê nói như vây: “Ta ở trong sanh loại 
này, quan sát nó, cảm tho nó mà không biết cội góc cua ung nhot, sau đó mới 
biết hoàn toàn cội gốc của ung nhot.” 

Thế nào là Tỳ-kheo quán sát chân chánh? Là Ty-kheo biết sáu xúc xứ, biết 
sự tập khởi, biết sự đoạn diệt, biết vị ngọt, biết tai họa và biết sự xuất yếu của 
chúng, dùng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán sát 
chân chánh. 

Thế nao là Ty-kheo biết cảm thọ? Là Tỳ-kheo biết ba cảm thọ, biết sự tập 
khởi, biết sự đoạn diệt, biết vị ngọt, biết tai họa và biết sự xuất yếu của chúng, 
dùng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi là Tỳ-kheo biết cảm thọ. 

Thê nào là Ty-kheo không biết CỘI góc cua ung nhot, sau dó moi biét hoàn 
toàn cội gốc của ung nhọt? Là Tỳ-kheo biết hữu ái đã diệt, đã nhô sạch gốc rë 
của nó, khién không thé sanh lại. Như vậy gol là Ty-kheo không biết cội gốc 
của ung nhọt, sau đó mới biết hoàn toàn cội gôc của ung nhọt. 

Ung nhọt chính là thân này, là sắc thân bốn đại thô phù do cha mẹ sanh ra, 
được lớn lên nhờ ăn uống, được bao bọc bởi y phục, được chăm sóc băng tăm 
rửa, là pháp vô thường, là pháp hủy hoại, là pháp tan rã. Như vậy gọi là ung 
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nhot. Cội góc của ung nhot là ba ái: Dục ái, sắc ái va vô sắc ái. Như vậy gọi là 
cội góc của ung nhot. Ung nhot là tat cả lậu hoặc, nghĩa là sáu xúc xứ: Mắt lậu 
thay sac, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, lưỡi lậu nếm vi, thân lậu cảm xúc, 
ý lậu biết các pháp. Như vậy gọi ung nhot là tat cả lậu hoặc. 

Này các Tỳ-kheo, Ta đã thuyết giảng cho các thầy nghe về ung nhọt và cội 
gốc của ung nhọt. Như đâng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ, 
đại b1, mong cho được sự lợi ích và phước lành, được an ôn, khoái lạc; điều đó 
Ta đã thực hiện. Các thây cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến nơi rừng văng, 
sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một chỗ nào yên tĩnh mà thiền toa tư duy, chớ nên 
phóng dat. Hãy chuyên cân tinh tan, đừng dé về sau phải hối hận. Do là lời giáo 
huấn của Ta, đó là lời khuyên bảo của Та! 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa Thich-ky-sau, ở tại Ca-duy-la-vệ. 

Bay giờ, sau khi đêm tối đã qua, vào budi sáng sớm, đức Thế Tôn dap y, ôm 
bát vào Ca-duy-la-vệ khất thực. Sau khi ăn xong, Ngài cất y bát, rửa tay chân, 
lay ni-sư-đàn vắt lên vai, đến tinh xá của họ Thích-ca trong rừng trúc, rôi Ngài 
di dén dưới một gốc cây trong Từng Đại Lâm, trải ni-su-dan và ngôi kiết-già. 
Khi ây, Châp Trượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa cơm trưa, ung dung tìm 
đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi, chỗng gậy đứng trước đức Phật, rồi hỏi đức 
Thé Tôn: 

— Sa-môn Cù-đàm, Ngài lay gi làm tông chi và thuyết giảng những pháp gi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này người họ Thích, nếu tất cả chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, 
từ người đến trời trên thé gian nay déu không dau tranh, tu tập ly dục, Phạm 
hạnh thanh tịnh, lia bỏ dua ninh quanh co, dứt trừ trạo hồi, không đăm trước 
hữu và phi hữu, cũng không có tưởng; đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta thuyết 
giảng cũng như vậy. 

Khi ây, Chấp Trượng Thích nghe đức Phật nói, không cho là phải, không 
cho là trái. Chap Truong Thich lắc dau rôi bỏ đi. 

Bấy giờ, sau khi Chấp Trượng Thích bỏ đi không lâu, vào lúc xế trưa, đức 
Thé Tôn từ chỗ thiền tọa đứng dậy đi vào giảng đường, đến trước hội chúng 
Tỳ-kheo trải toa cụ và ngôi xuống, ròi nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, vào buôi sáng sớm, Ta dap y, ôm bát vào Ca-duy-la-vệ khất 
thực. Sau khi ăn xong, Ta cất y bát, rửa tay chân, lay ni- -su-dan vat lên vai, đến 
tinh xá của họ Thích-ca trong rừng trúc, rôi la đi vào Đại Lâm â ây, đến dưới một 
góc cây, trải ni-su-dan rồi ngồi kiết-già. Khi а Ấy, có Chấp Truong Thích chéng 
gay ma di, sau bita com trua ung dung tim đến chỗ Ta, cùng nhau chao hỏi, 
chống gậy đứng trước mặt Ta rồi hỏi Ta răng: 


“Sa-môn Cu-dam, Ngài lay gì làm tông chi và thuyết giảng những pháp gi?” 

Ta đáp: 

“Này người họ Thích, nêu tật cả Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đên trời trên thê gian này đêu không đâu tranh, tu tập ly dục, Phạm hạnh 
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thanh tinh, lia bỏ dua ninh quanh co, dứt trừ trao hồi, không đăm trước hữu và 
phi hữu, cũng không có tưởng: đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta thuyết giảng cũng 
như vay.” 

Khi ay, Chấp Trượng Thích nghe Ta nói rôi, không cho là phải, cũng không 
cho là trái. Chấp Truong Thích lắc dau rói bó di. 

Bay giờ, có một Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng day, trịch áo bày vai, chap tay 
hướng Phật và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, sao gọi là tat cả Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Pham chi, từ 
người đến trời trên thé gian nay đều không đâu tranh? Sao gọi là tu tập ly dục, 
được Phạm hạnh thanh tinh? Sao gọi là lia bỏ dua ninh quanh co, dứt trừ trao 
hối, không dam trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Ty-kheo, néu người do suy niệm ma xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, đối 
trước pháp hiện tại, quá khứ và vi lai không ai, không lạc, không đăm trước, 
không trụ; đó gọi là dứt tận sự khô. Dục sử, nhuê sử, hữu sử, mạn sử, vô minh 
sử, kiến sử, nghi sử, dau tranh, tang tập, siém ninh, lừa bip, nói dối, nói hai lưỡi 
và vô lượng pháp ác, bất thiện khác đều dứt tận; đó gọi là dứt tận sự khó. 

Đức Phat nói như vậy ròi, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh that tĩnh tọa. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo nói rằng: 

- Này chư Hiên, nên biết, đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách văn tắt, 
không phân biệt rộng rãi, rôi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa: “Ty- 
kheo, nêu người do suy niệm mà xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, đối trước 
pháp hiện tại, quá khứ và vị lai không ái, không lạc, không đăm trước, không 
trụ; đó gọi là dứt tận sự khô. Dục sử, nhuê sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến 
sử, đầu tranh, tăng tật, siém ninh, lừa bip, nói đôi, nói hai lưỡi và vô lượng pháp 
ác, bất thiện khác đều dứt tận; đó gọi là dứt tận sự khô.” 

Họ lại nói răng: 

— Này chư Hiên, ai có thé phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà đức Thế Tôn vừa 
nói văn tắt ây? 

Rôi họ lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được đức 
Thế Tôn và các vi Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn gia Dai Ca-chién-dién co 
the phân biệt rộng rãi ý nghĩa ma đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ây. Này chư 
Hiên, hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, yêu câu Tôn giả 
nói nghĩa này. Nêu được Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho thì chúng ta 
sẽ khéo nhận lãnh rôi ghi nhớ.” 

Rôi các Tỳ-kheo đi đến chỗ của Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng nhau chào 
hỏi rôi ngôi một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, đức The Tôn nói nghĩa nay 
một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh 
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that tinh tọa: “Ty-kheo, nếu người do suy niệm mà xuất gia học dao, tu tập tư 
tưởng, đối với pháp hiện tại, quá khứ và vị lai không ái, không lạc, không đắm 
trước, không trụ; đó gọi là dứt tận sự khô. Dục sử, nhué sử, hữu sử, mạn sử, vô 
minh sử, kiên sử, đâu tranh, tang tật, siém ninh, lừa bịp, nói déi, nói hai lưỡi và 
vô lượng pháp ác, bat thién khac déu dut tan; do goi la tan cung sy khó.” Ching 
{д1 lién suy nghi răng: ‚Хау chu Hiën, ai có thé phan biét rong rai у nghia ma 
đức Thế Tôn vừa nói van tat?” Rồi chúng tôi lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên thường được đức Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen ngoi. 
Tôn gia Dai Ca-chiên-diên có thé phan biệt rộng rãi ý nghĩa mà đức Thế Tôn 
nói văn tắt ay.” ° Nguóng mong Tôn gia Dai Ca-chiên-diên thương xót và giảng 
rộng chol 

Bay giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo: 

- Này chư Hiền, hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí tuệ nghe vi dụ sẽ hiểu 
rõ nghĩa lý. 

Này chư Hiên, ví như có người tìm 161 cây, vi muôn tim 161 cay nên người 
ay cam bua vao rừng. Người ay thay cây đại thọ có rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa 
và quả. Người ây không đụng đến тё, than, cành, lõi ma chỉ đụng đến nhánh và 
lá. Những điều chư Hién nói cũng giông như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây mà 
chư Hiên lại bó Ngài đến tôi dé hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này chư Hiển, nên 
biết đức Thé Tôn là bậc Có Mắt, là bậc Có Tri; Ngài là pháp, là bậc Pháp Chủ, là 
Pháp Tướng, là bậc nói nghĩa chơn dé, hiển hiện tất cả nghĩa. Do đó, chư Hiền, 
nên đi đến chỗ đức Thé Tôn mà hỏi nghĩa này răng: “Bạch Thé Tôn, điều này 
là thé nào, điêu này có nghĩa gi?” Nêu như đức Thé Tôn có nói gì thì chư Hiền 
hãy khéo léo nhận lãnh và ghi nhớ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa: 

- Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, đức Thế Tôn là bậc Có Mắt, 
là bậc Có Trí; Ngài là pháp, là bậc Pháp Chủ, là bậc Pháp Tướng, là bậc nói 
nghĩa chon dé, hiên hiện tat cả nghĩa. Do đó, chúng tôi nên đi đến chỗ đức Thế 
Tôn dé hỏi nghĩa này: “Bạch Thé Tôn, điều này là thé nào, điều này có nghĩa 
gi?” Nếu như đức Thế Tôn có nói gi, chúng tôi khéo léo nhận lãnh ròi ghi nhớ. 
Nhưng thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, ngài thường được đức Thê Tôn và các 
vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt rộng 
rãi ý nghĩa mà đức Thế Tôn vừa nói van tắt ây. Ngưỡng mong Tôn giả Đại Ca- 
chién-dién thương xót mà giảng rộng cho! 

Tôn gia Đại Ca-chién-dién lại bảo các Ty-kheo: 

— Vậy này chư Hiên, xin hãy nghe tôi nói! 

Này chư Hiền, duyên nhãn và sắc mà sanh nhãn thức. Ba thứ này cùng tụ 
hội liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm thọ thì có tưởng. Có 
tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có niệm. Có niệm thì có phân biệt. 
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Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập tu tướng, đối 
trước pháp hiện tại, quá khứ va vi lai không ái, không lạc, không đăm trước, 
không trụ; đó gọi là dứt tận sự khô. Dục sử, nhuê sử, hữu sử, mạn sử, vô minh 
sử, kiến sử, đấu tranh, tăng tật, siém ninh, lừa bip, nói dối, nói hai lưỡi và vô 
lượng pháp ác, bat thiện khác đều dứt tận; đó gọi là đứt tận sự khổ. 

Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Duyên ý và pháp phát sanh ý thức. Ba thứ 
này cùng sự tụ hội liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm thọ thì 
có tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có suy niệm. Có suy niệm thì 
có phân biệt. 

Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, đối 
trước pháp hiện tại, quá khứ va vi lai không ai, không lạc, không đăm trước, 
không trụ; đó gọi là dứt tận sự khô. Dục sử, nhué sử, hữu sử, mạn sử, vô minh 
sử, kiến sử, dau tranh, tang tật, siém ninh, lừa bip, nói dối, nói hai lưỡi và vô 
lượng pháp ác, bất thiện khác đều dứt tận; đó gọi là dứt tận sự khô. 

Này chư Hiền, loại trừ con mắt, loại trừ sắc, loại trừ nhãn thức mà có xúc, 
mà giả thiết có xúc thì điều này không thé có. Nếu không giả thiết xúc mà có 
cảm thọ, giả thiết có cảm thọ thì điêu này không thé có. Nêu không gia thiết 

cảm thọ mà có giả thiết suy niệm, rôi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng thì điều 
này không thé có. Với tai, mỗi, lưỡi, thân cũng vậy. Loại trừ ý, loại trừ pháp, 
loại trừ ý thức mà có xúc, giả thiết có xúc thì điều này không thể có. Nếu không 
giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ thì điều này không thê có. Nếu không 
giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm, ròi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng thi 
điều này không thé có. Này chư Hiền, do con mặt, do sắc, do nhãn mà có xúc, 
già thiét có xúc thi diéu này có that. Do gia thiét xúc mà có tho, già thiét có tho 
thi điều này có thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy niệm, ròi xuất gia học 
đạo, tu tập tư tưởng thì điều này có thật. Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Do 
ý, do pháp, do ý thức mà có xúc, chủ trương có xúc thì điều này có thật. Do 
chủ trương xúc mà có cảm thọ, giả thiết có cảm thọ thì điều này có thật. Do giả 
thiết có cảm thọ mà giả thiết có suy niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng 
thì điều này có thật. 

Này chư Hiên, đức Thé Tôn nói nghĩa này một cách van tắt, không phân 
biệt rộng rãi, ròi từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thất tinh tọa. Tỳ-kheo, néu 
người do suy niệm mà xuất gia học dao, tu tập tư tưởng, đối trước pháp hiện tại, 
qua khứ và vi lai không ái, không lạc, không dim trước, không trụ; đó gọi là 
dứt tận sự khô. Dục sử, nhué sử, hữu sử, man sử, vô minh sử, kiên sử, dau tranh 
tang tật, siém nịnh, lừa bịp, nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp a ác, bất thiện 
khác cũng đoạn trừ; đó gọi là dứt tận sự khó. Đức Thế Tôn nói nghĩa này một 
cách văn tắt, không phân biệt rộng rãi. Tôi đã diễn rộng câu ấy, văn ay như vậy. 


Này chư Hiên, chư Hiện có thể di dén chó Phat, tuong trinh lai day dú. Néu 
đúng như nghĩa ma đức Thé Tôn muôn nói thi chu Hiên hãy nhận lãnh va ghi nhớ. 


115. KINH MAT HOAN DU # 633 


Khi ấy, các 1-kheo nghe những gi Ton gia Đại Ca-chién-dién nói, khéo 
ghi nhớ, tung doc, rôi từ chỗ ngôi dung day, nhiéu quanh Tôn gia Đại Ca-chiên- 
diên ba vòng, và đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên và bạch: 


— Bạch Thế Tôn, vừa roi Thế Tôn nói nghĩa này một cách văn tắt, không 
phân biệt rộng rãi, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thất nghỉ ngơi. Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên đã đem những câu này, văn này mà diễn rộng ra. 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen rang: 

— Lành thay, lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta có vi là bậc có mắt, có trí, 
có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì khi Tôn sư nói nghĩa này cho đệ tử một cách văn 
tắt, không phân biệt rộng rãi mà vị đệ tử kia đã diễn rộng ra những câu ấy, văn 
ây. Đúng như những gì Tỳ-kheo Đại Ca-chien-dién đã nói, các thay hãy nên 
nhận lãnh ròi ghi nhớ như vậy. Vì sao? Vì nói và quán nghĩa phải như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, ví như có người nhờ đi đến chỗ rừng văng, trong rừng 
sâu, giữa những cây cối, bỗng nhiên gặp được bánh mật, vị ây ăn, thưởng thức 
vị ngọt; thiện nam tử cũng giỗng như vậy, ở trong Pháp, Luật chân chánh này 
của Ta, tùy theo những gi được quan sát, v1 ây thưởng thức được vi ngọt của nó; 
quán sát con mắt, thưởng thức được vi ngọt; quan sat tai, mũi, lưỡi, thân, quán 
sát ý, thưởng thức được vi ngọt. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan dang cầm quạt hau Thế Tôn. Tôn giả A-nan liền 
chap tay hướng về Phật và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, pháp này tên gọi là gi? Chúng con phải phụng trì như 
thé nào? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này A-nan, pháp này tên gọi là Mật Hoàn Du. Thay hãy nên nhận lãnh 
và phi nhớ] 

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thay hãy nhận lãnh pháp Mật Hoàn Du này, phải thường tụng đọc. Vì 
sao vay? Này các Ty-kheo, pháp Mat Hoan Dy nay có pháp, có nghĩa, là góc 
của Phạm hạnh, dẫn đến trí thông, dan đến giác ngộ, đưa đến Niết- bàn. Nếu 
thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, học đạo thì hãy nên khéo nhận lãnh, ghi nhớ pháp Mật Hoàn Dụ này. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe lời 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa Thích-cơ-sấu, tại Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loại 
cùng với dai chúng Ty-kheo cùng thọ hạ an cư. 

Bay giờ, Cù-đàm-di Dai Ai Dao đi đến chỗ Phật, cúi đầu danh lễ sát chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thé đắc quả Sa-môn thứ tư được chăng? Do 
nhân duyên này, nữ nhân có thê ở trong Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sóng không gia đình mà hoc đạo được chăng? 

Đức Thé Tôn day: 

— Thôi, thôi, Cu-dam-di, người chớ nên nghĩ răng: “Nữ nhân có thé ở trong 
Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học 
dao.” Cu-dam-di, như vậy mà người đã tự cạo bỏ tóc, khoác áo cà-sa, nguyện 
suốt đời tịnh tu Phạm hạnh. 

Khi ау, Cù-đàm-di Dai Ai Đạo bị Phật ngăn cản, cúi đầu dành lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng ròi lui ra. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo khâu vá у của đức Phật. Đức Thé Tôn ở Thich-co-sau 
không bao lau, sau khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y rôi, 
Ngài khoác y, 6m bát, stra soan du hành nhân gian. 

Cù-đàm-di Dai Ai Dao nghe tin các Tỳ-kheo khâu vá y của đức Phat. Đức 
Thế Tôn ó Thích-cơ-sâu không bao lâu, sau khi trải qua ba thang tho ha an cu 
xong và đã khâu vá y rôi, Ngài khoác y, ôm bát, sửa soạn du hành nhân gian. 
Sau khi nghe tin, Cù-đàm-di Dai Ai Dao lại đi đến chỗ Phật, cui đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, rôi ngôi một bên và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, nữ nhân có thé đặc quả thứ tư được chăng? Do nhân duyên 
này, nữ nhân có thê ở trong Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo được chăng? 

Đức Thé Tôn lại nói: 

- Thôi, thôi, Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ răng: “Nữ nhân có thé ở trong 
Pháp, Luật chân chánh này, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình mà học 
dao.” Cù-đàm-di, như vậy mà người đã tự cạo bỏ tóc, khoác ао cà-sa, nguyện 
suốt đời tịnh tu Phạm hạnh. 
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Khi ay, Cù-đàm-di Dai Ai Dao bị Phat ngăn can lần thứ hai, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bay giờ, đức Thế Tôn ở Thích-cơ-sâu, sau khi trải qua ba tháng thọ hạ 
an cư xong, đã khâu vá y rồi, Ngài khoác у, ôm bat du hành nhân gian. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo nghe tin đức Thế Tôn ở Thích- co-sau sau khi trải 
qua ba tháng thọ hạ an cư xong, đã khâu vá y rồi, Ngài khoác y, ôm bát ma du 
hanh nhan gian. Cu-dam-di Dai Ai Đạo liền cùng các lão mẫu Xá-di đi theo 
sau Phật, tién dần đến Na-ma-dé, trú tại tinh xá Na-ma-dé-kién-ni. Khi á ay, Cu- 
dam-di Dai Ai Dao lai đi đến chỗ Phat, cúi dau dành lễ sát chân Phật, rồi ngài 
mot bén va bach: 

— Bạch Thé Ton, nữ nhân có thé đắc quả thứ tư được chăng? Do nhân duyên 
này, nữ nhân có thể ở trong Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo được chăng? 

Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: 

- Thôi, thôi, Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ rằng: “Nữ nhân có thé ở trong 
Pháp, Luật chân chánh, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà hoc 
dao.” Cu-dam-di, như vậy mà người đã tự cạo bỏ tóc, khoác áo cà-sa, nguyện 
suốt đời tinh tu Phạm hạnh. 

Khi ay, Cù-đàm-di Đại Ai Dao bị đức Thế Tôn ngăn cản lần thứ ba, cúi đầu 
danh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bây gid, Cu-dam-di Đại Ai Dao chan tay lâm bun, thân thé dính đây 
bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa, buôn rầu khóc lóc. Tôn giả A-nan 
trông thay Cù-đàm-di Dai Аі Đạo chân tay 14m bùn, thân thé dính day bụi bam, 
vô cùng mệt mỏi, đứng ngoài cửa, buôn rầu khóc lóc, liền hỏi: 

— Cu-dam-di, ly do gi chân tay lâm bùn, thân thé dính đây bụi bam, vô cùng 
mệt mỏi, đứng ngoài cửa, buôn râu khóc lóc như vậy? 


Cù-đàm-di Đại Ái Đạo đáp: 

— Thưa Tôn giả A-nan, nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh 
này, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, dé tôi đi đên đức Phật thưa việc này cho! 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo đáp: 

— Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan! 

Rôi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, chắp tay 
hướng vê Phật và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, nữ nhân có thể đặc quả thứ tư được chăng? Do nhân duyên 
này, nữ nhân có thê ở trong Pháp, Luật chân chánh, chí tín, lia bỏ gia đình, sông 
không gia đình mà học đạo được chăng? 
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Đức Thé Tôn dạy: 

— Thôi, thôi, này A-nan, thầy chớ nên nghĩ răng: “Nữ nhân có thé ở trong 
Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học 
dao.” A-nan, néu cho nữ nhân được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà hoc đạo thì Phạm hạnh này sé không 
được tôn tại lâu dài. A-nan, ví như gia đình có nhiều người nữ, ít người nam thì 
ø1a đình này có được hưng thạnh lên không? 

— Bạch Thé Tôn, không thé! 

— Cũng vậy, này A-nan, néu cho nữ nhân được ở trong Pháp, Luật chân 
chánh này, chí tin, lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà hoc đạo thì Pham 
hạnh sẽ không được tôn tại lâu dài. A-nan, ví như trong ruộng lúa tẻ, ruộng lúa 
tẻ có sanh uê tạp thì ruộng lúa kia chắc chăn bị hư hại. Cũng vậy, này A-nan, 
nêu cho nữ nhân được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, chí tín, lìa bỏ gia 
đình mà học đạo thì Phạm hạnh này sẽ không được tôn tại lâu dài. 

T6n-gia A-nan lại bạch: 

- Bạch Thế Tôn, Cù-đàm-di Dai Ai Dao đã dem lại cho Thế Tôn nhiều lợi 
ích. Vì sao? Vì sau khi thân mẫu Thê Tôn mất, Cù-đàm-di Dai Ai Dao đã bảo 
dưỡng đức Thé Tôn. 

Đức Thé Tôn day: 

- Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Cù-đàm-di Dai Ai Đạo đã đem lại 
cho Ta nhiêu lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi mẫu thân Ta mát. Nhung này 
A-nan, Ta cũng dem lại cho Cu-dam-di Dai Ai Dao nhiéu lợi ích. Vì sao? Nay 
A-nan, Cù-đàm-di Đại Ai Đạo nhờ Ta ma được quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
chúng Ty-kheo-tăng, không nghi ngờ Tam bao và kh6 tập diệt đạo, thành tựu 
tín tâm, phụng trì giới сат, tu học, bác văn, thành tựu hạnh bó thí, được trí tuệ, 
xa lia nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, xa lia nghiệp không cho mà lấy, đoạn trừ 
nghiệp không cho mả lay, xa lia nghiệp ta dâm, đoạn trừ nghiệp ta dâm, xa lia 
nghiệp nói dối, đoạn trừ nghiệp nói dối, xa lia nghiệp uống rượu, đoạn trừ ng- 
hiệp uông rượu. Này A-nan, nêu có người nhờ người khác mà được quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỳ-kheo-tăng, không nghi ngờ Tam bảo và khó tập 
điệt đạo, thành tựu tín tâm, giù gin gidi câm, tu học, bác văn, thành tựu bồ thí, 
được trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, xa lìa nghiệp không cho mà 
lây, đoạn trừ nghiệp không cho mà lây, xa lìa nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp 
tà dam, xa lia nghiệp nói dôi, đoạn trừ nghiệp nói dôi, xa lia nghiệp uống rượu, 
đoạn trừ nghiệp uông rượu; thì này A-nan, gia như người này cúng dường cho 
người kia y phục, ăn uống, tọa cụ thuốc thang, các vật dụng cho cuộc sông cho 
đến trọn đời, chăng lẽ nào lại không được đền ơn? 

Này A-nan, nay Ta vì nữ nhân mà tuyên bó tám kinh pháp, nữ nhân không 
được phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Này A-nan, ví như người đánh 
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cá và những đệ tử của người đánh cá đắp đập ở khoảng nước sâu để giữ nước, 
không cho chảy ra ngoài; cũng vậy, này A-nan, nay Ta vì nữ nhân mà tuyên bô 
tám kinh pháp, nữ nhân không được phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Tám pháp đó là những gì? 

Này A-nan, Ty-kheo-ni phải cau thọ giới Cụ túc nơi Ty-kheo. Này A-nan, 
Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ nhất, nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. 
Này A-nan, Ta đã vi nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ hai, nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, nêu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được 
thọ hạ an cư. Này A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bô kinh pháp thứ ba, nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni sau khi thọ hạ an cư phải đối trước hai bộ chúng, 
thỉnh cầu chỉ rõ về ba sự: Thấy, nghe và nghi. Này A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà 
tuyên bô kinh pháp thứ tư, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

Này A-nan, nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi thì Tỳ-kheo- 
ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh, Luật hoặc A-tỳ-đàm. Nếu cho phép 
hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh, Luật hoặc A-tỳ-đàm. Này A-nan, 
Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ năm, nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Tỷ-kheo-m không được nói điều trái phạm của Tỳ-kheo, nhưng 
Ty-kheo được quyên nói điêu trái phạm của Tỳ-kheo-ni. Này A-nan, Ta đã vì 
nữ nhân mà tuyên bô kinh pháp thứ sáu, nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Tỳ-kheo-ni nêu phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì phải đỗi trước hai 
bộ chúng hành bat mạn trong vòng mười lăm ngày. Này A-nan, Ta đã vì nữ 
nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ bay, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Ty-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm, nhưng 
đối với Ty-kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung, cúi dau làm lễ, cung 
kính, chap tay thưa hỏi. Này A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ 
tám, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan, Ta đã vi nữ nhân mà tuyên bó tám kinh pháp này, nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Này A-nan, nếu Cù- 
đàm-di Dai Ai Đạo phụng trì tám kinh pháp này thi được ở trong Pháp, Luật 
chân chánh này mà xuất gia học đạo, được thọ giới Cụ túc, làm Ty-kheo-ni. 
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Khi ay, Tôn giả A-nan nghe đức Phat dạy, khéo nhận lãnh và ghi nhớ, cúi 
dau danh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng roi lui ra, đi đến chỗ Cù-đàm-di 
Đại Ái Đạo và nói: 

— Cu-dam-di, nữ nhân đã được phép ở trong Pháp, Luật chân chánh nay, chí 
tín, lia bỏ gia đình, xuất gia học đạo. Cu-dam-di, đức Thê Tôn đã vì nữ nhân mà 
tuyên bó tám kinh pháp, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suốt đời tám kinh pháp này. 

Tam kỉnh pháp đó là gi? 

Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni phải câu thọ Cụ túc giới nơi Tỳ-kheo. Cù-đàm-di, 
đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ nhất, nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giới nơi Tỳ-kheo. 
Cù-đàm-di, đức Thé Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ hai, nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được 
thọ hạ an cư. Cù-đàm-di, đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ 
ba, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di, Ty-kheo-ni sau khi thọ hạ an cư xong phải đối trước hai bộ 
chúng, thỉnh câu chỉ rõ về ba sự: Thấy, nghe và nghi. Cù-đàm-di, đức Thế Tôn 
đã vì nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ tư, nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di, nêu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi thì Tỳ-kheo- 
ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh, Luật hay A-tỳ-đàm. Nếu Tỳ-kheo cho 
phép hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh, Luật hoặc A-tỳ-đàm. Cù- 
dam-di, đức Thế Tôn đã vi nữ nhân mà tuyên bó kinh pháp thứ năm, nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di, Ty-kheo-ni không được nói điều trái phạm của Iy-kheo, nhưng 
Tỳ-kheo được quyên nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. Cù-đàm-di, đức Thé 
Tôn đã vi nữ nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ sáu, nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di, Ty-kheo-n1 néu pham Tang-gia-ba-thi-sa thi phải đôi trước hai 
bộ chúng hành bat man trong vòng mười lam ngày. Cu-dam-di, đức Thé Tôn đã 
vi nữ nhân mà tuyên bố kinh pháp thứ bay, nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di, Ty-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm, nhưng 
đối trước Tỳ-kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung, cúi dau làm lễ, 
cung kính, chap tay thưa hỏi. Cù-đàm-di, đức Thê Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên 
bô kinh pháp thứ tám, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suốt đời. 
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Cu-dam-di, đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bó tám kinh pháp này, nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Cù-đàm-di, đức 
Thế Tôn dạy như vay: “Nếu Cù-đàm-di Đại Ai Đạo phụng trì tám kinh pháp 
này thì được ở trong Pháp, Luật chân chánh này xuất gia học đạo, được thọ giới 
Cụ túc, làm Ty-kheo-ni.” 

Khi ду, Cù-đàm-di Đại Ai Đạo thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan, cho phép tôi noi vi dụ này. Người trí tuệ nghe vi 
dụ liên hiểu rõ nghĩa lý. Thưa Tôn giả A- “nan, gia SỬ со thiêu nữ Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ hay công sư đoan chánh đẹp dé, tắm gội sạch sẽ, lay hương xoa khắp 
thân, mặc y phục mới, dung mạo trang sức băng đủ thứ anh lạc, néu có người 
nghĩ tưởng đến thiếu nữ ду, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được 
an ón, khoái lạc liên dem tràng hoa sen xanh, tràng hoa chiêm-bặc, tràng hoa 
tu-ma-na, tràng hoa bà-sư, hoặc tràng hoa a-dé-muu-da trao tặng thiéu nữ ay. 
Thiếu nữ ау vui mừng, hai tay nhận lãnh, đem cai lên đầu mình; cũng vậy, thưa 
Tôn giả A-nan, đức Thé Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bó tám kinh pháp này, tôi 
nguyện suốt đời nhận lãnh và phụng trì. 

Bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái Đạo ở trong Pháp, Luật chân chánh xuất gia học 
đạo, được thọ Cụ túc, lam Ty-kheo-ni. Về sau, Cù-đàm-di Đại Ái Đạo trở thành 
Đại Ty-kheo-ni, cùng với các Trưởng lão Thượng tôn Ty-kheo-ni là những vi 
danh tiếng trong hàng vương gia, tu hành Phạm hạnh đã lâu, cùng đi đến chỗ 
Tôn giả A-nan, cúi đầu làm lễ rồi đứng một bên thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan, nên biết, các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão Thượng tôn này 
là những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành Phạm hạnh đã lâu. Còn 
các Ty-kheo kia nhỏ tudi, mới học đạo, xuất gia sau, vào nơi Pháp, Luật chân 
chánh này chưa được bao lâu. Mong rằng các Ty-kheo 4 ay đối với các Ty-kheo- 
ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi dau làm lễ, cung kính chap tay thưa hỏi. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan nói: 

Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, dé tôi đi đến đức Phật thưa hỏi việc nay! 

Cù-đàm-di Đại Ai Рао thưa: 

— Kính vâng, thưa Tôn giả A-nanl 

Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đâu đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng 
một bên chắp tay hướng về Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay Cù-đàm-di Đại Ái Đạo cùng các Tỳ-kheo-ni 
Trưởng lão Thượng tôn là những vi danh tiếng trong hang vương giả, tu hành 
Phạm hạnh đã lâu, cùng di đến chỗ của con, cul dau làm lễ sát chân con, rồi 
đứng qua một bên, chắp tay và nói với con răng: “Thưa Tôn giả A-nan, các 
Tỳ-kheo-ni Trưởng lão Thượng tôn này là những vị danh tiếng trong hàng ngũ 
vương giả, tu hành Phạm hạnh đã lâu. Còn các thây Tỳ-kheo nhỏ kia còn nhỏ 
tuôi, mới học đạo, xuất gia sau, vào nơi Pháp, Luật chan chánh này chưa được 
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bao lâu. Mong rang các Ty-kheo ây đôi với Tỳ-kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ mà 
cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi.” 

Đức Thế Tôn nói: 

— Thôi, thôi, này A-nan, hãy gìn giữ lời nói này, hãy thận trọng, chớ có nói 
điều đó! Này A-nan, như thay đã biết và như Ta đã biết thì một lời cũng không 
nên nói, һибпр nữa là đã nói như vậy. 

Này A-nan, nếu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo thì các Phạm chí, cư sĩ sẽ lay 
áo trải lên đất và nói rang: “Thưa Sa-món tinh tan, ngài có thé đi lên trên này. 
Thưa Sa-môn tinh tán, ngài đã làm việc khó làm khiến cho chúng tôi được lợi 
ích, phước lành, an ón, khoái lạc lâu dài!” 

Này A -nan, nếu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh, chí 
tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình mà học đạo thì các Phạm chi, cư sĩ sẽ 
đem dau tóc minh trải lên đất và nói răng: “Thưa Sa-môn tinh tan, ngài có thé đi 
lên trên này. Thưa Sa-môn tinh tan, ngài đã làm việc khó làm khiến cho chúng 
tôi được lợi ích, phước lành, được an ón, khoái lạc lâu dài!” 

Này A-nan, nêu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì các Phạm chí, cư sĩ 
nêu trông thây Sa-môn, hai tay sẽ bưng các thức ăn ra đứng bên đường chờ đợi 
và nói răng: “Thưa Tôn giả, xin thọ nhận món ăn này, có thé mang đi tùy ý thọ 
dụng, dé cho chúng tôi được lợi ích, phước lành, được an ón, khoái lạc lâu dài!” 

Này A-nan, nêu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, 
chi tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo thì các Phạm chí, cư sĩ 
nêu trông thây Sa-môn tinh tân liên sanh tâm kính mến, dìu đỡ vào nhà, đem 
các tài vật ra cúng dường Sa-môn tinh tan và nói rang: “Thưa Tôn giả, xin thọ 
nhận tài vật này, có thé mang đi tùy ý thọ dụng dé cho chúng tôi được lợi ích, 
phước lành, được an 6n, khoái lạc lâu dài!” 

Này A-nan, nêu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, 
chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo thi dù cho mặt trời, mặt 
trăng này có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại phước huu, có dai oai thân, 
nhưng đối trước sức oai than của vị Sa-môn tinh tân vẫn không thé sánh băng, 
huống nữa là đối với hàng di đạo dở chết ây. 

Này A-nan, nêu nữ nhân không được ở trong Pháp, Luật chân chánh này, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo thì Chánh pháp sẽ tôn 
tại đến ngàn năm. Thế nhưng giờ đây đã mat hết năm trăm năm, chỉ còn lại có 
năm trăm năm. 

Này A-nan, có năm việc nữ nhân không làm được. Nếu nói răng nữ nhân 
được thành Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, hoặc Chuyển Luân 
Vương, Thiên Dé-thich, Ma vương hay Đại Phạm thiên thì điều này nhất định 
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không thé có. Nhung có năm việc nam nhân làm duoc. Nếu nói rang nam nhân 
được thành Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, hoặc Chuyên Luân 
Vương, Thiên Dé-thich, Ma vương hay Dai Phạm thiên thì điều này chắc chan 
có thật. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Chính Ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, từ chỗ 
thung dung nhàn nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu. Khi Ta còn ở nhà, phụ vương 
Duyệt-đầu-đàn tạo cho Ta đủ thứ cung điện: Cung điện mùa xuân, cung điện 
mùa hạ và cung điện mùa đông. 

Bởi Ta thích du ngoạn nên cách cung điện không xa, người lại tạo không 
biết bao nhiêu là ao hoa: Ao hoa sen xanh, ao hoa sen hong, ao hoa sen do, ao 
hoa sen trăng. Trong các ao đó, trông đủ các loại hoa: Hoa sen xanh, hoa sen 
hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Nước luôn day, hoa luôn luôn trổ, mà những 
người sai dịch chăm sóc không thông suốt hết được. 

Bởi Ta thích du ngoạn, nên trên bờ ao trồng sáu loại hoa: Hoa tu-ma-na, hoa 
bà-sư, hoa chiêm-bặc, hoa tu-kién-dé, hoa a-dé-muu-da, hoa ba-la-dau. 

Bởi Ta thích du ngoạn nên người sai bốn người tim rửa cho Ta. Tắm rửa cho 
Ta rồi, lại xoa hương xích chiên-đàn vào khắp thân Ta. Xoa huong vào thân Ta 
ròi, lại khoác vào mình Ta chiếc áo lụa thật quý; trên dưới trong ngoài đều mới 
mẻ. Suốt cả ngày đêm, luôn luôn có người cam long trăng che cho Ta, không dé 
Ta đêm đêm phải bị nhiễm sương, ngày bị nang hap. Như các thay thường được 
ăn cơm băng gạo trắng. thô, canh đậu, rau, gừng và cho là đô ăn bậc nhất, nhưng 
người sai dịch thập nhất của phụ vương Duyệt-đầu-đàn của Ta lại cho như vậy 
là rat dó, chỉ à an nép trang và hao soạn mới cho là đồ ăn bậc nhất. 


Lại nữa, néu có cầm thú nơi đông ruộng, loại cam thú ngon nhất như dé-dé- 
la-hòa-tra, kiếp-tân-xà-la, hé-mé-ha, lê-nê-xa-thi-la-mễ. Các loại cầm thú nơi 
đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như vậy, Ta thường được ăn. 

Ta nhớ khi xưa lúc còn ở với phụ vương Duyệt-đầu-đàn suốt bón tháng hạ, 
mỗi khi lên trên chánh điện đều không có nam nhân, chỉ toàn là kỹ nữ dé cùng 
vui chơi, không hé trở xuống. 

Roi khi Ta muôn đến viên quán thi liền có ba mươi danh ky thượng thặng 
được tuyên chọn, với những hàng thuẫn lớn đi dẫn đường hộ tong trước sau, 
không kê những tiêu tiết khác. Ta có những điều êm dịu, day đủ, vừa như ý vậy. 
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Ta còn nhớ khi xưa luc Ta thăm ruộng, người lam ruộng nghi ngơi trên dam 
ruộng, Ta đi đến dưới gốc cây Diêm-phù ngôi kiét-gia, ly dục, ly pháp ác, bat 
thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhất, 
thành tựu và an trú. Ta nghĩ rang: “Phàm phu ngu si, không đa văn, tự sẵn có tật 
bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nhưng thay người tật bệnh thì ghê tom, khinh 
bi, không yêu, không thích mà không tự quán sát minh.” Rôi Ta lại nghĩ: “Ta tự 
có san tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, nếu Ta thay người tật bệnh mà ghê 
tom, khinh bi, khong yéu, khong thich, Ta khong nén nhu vay, vi Ta cting co 
trường hợp nay.” Quan sát như vay rôi thì tâm công cao phát khởi do không có 
tật bệnh liền tự tiêu diệt. Ta lại nghĩ răng: “Phàm phu ngu si, không đa văn, tự 
có sự già, không thoát khỏi sự già, nhưng thây người già cả thì ghê gớm, khinh 
bi, không yêu, không thích mà không tự quán sát mình.” Rôi Ta lại nghĩ: “Ta 
tự có sự già, không thoát khỏi sự già, néu Ta thay người già mà ghê tom, khinh 
bi, không yêu, không thích, Ta không nên như vậy, vi Ta cũng có trường hop 
này.” Quán sát như vậy rồi thì tâm công cao phát khởi do chưa đến tuổi già liền 
tự tiêu diệt. 

Phàm phu ngu si, không đa van vì chưa bị tật bệnh nên tự cao, tự phụ, 
phóng dat, ròi do tham dục mà sanh si ám, không tu tập Phạm hạnh. Phàm phu 
ngu si, không đa văn vì còn trẻ trung nên tự cao, tự phụ, phóng dat, rôi do tham 
dục mà sanh si ám, không tu tập Phạm hạnh. Phàm phu ngu si, không da van 
vì còn thọ mạng nên tự cao, tự phụ, phóng dật, rồi do tham dục mà sanh si ám, 
không tu tập Phạm hạnh. 

Khi ây, đức Thé Tôn liên nói bài kệ: 


Tuôi gia, bệnh tật, Và sự tử vong, 

Là pháp có sẵn, Người ngu khinh nhờn. 
Nếu ta miệt thị, Tưởng mình không vướng, 
Ta chăng nên vậy, Vì ta cũng có. 

Ai hành như thê, Biết pháp ly sanh. 

Không bệnh, còn trẻ, Cho thọ, kiêu căng, 

Đoạn trừ kiêu ngạo, Vô dục bình an. 

Ai hiéu như vậy, Nơi dục sợ gì; 

Được vô hữu tưởng, Tịnh hạnh thanh tu. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, ở Đông Viên giảng đường Lộc 
Tử Mẫu. 

Bay 010, vào lúc xế trưa, đức Thế Tôn từ chỗ tinh tọa đứng dậy, bước ra 
khỏi tịnh thất và nói: 

— Ô-đà-di, Ta và thay hãy đi đến con sông phía Đông dé tăm! 

Tôn giả Ô-đà-di nói: 

— Thưa vâng! 

Khi ay, đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ô-đà-di di dén con sóng phía Dóng, 
cởi bó y phục dé trên bờ sóng ròi xuống nước tăm; tắm xong, lên bờ lau minh 
và mặc y phục vào. 

Bay giờ, Vua Ba-tư-nặc có một con voi chúa tên là Niệm, đang lội ngang 
qua con sông phía Đông với tat cả các loại kỹ nhạc được tau lên. Dân chúng 
trông thay nói rang: “Đây phải chăng là rồng trong loài rong, là đại long vương 
hay là con gi vậy?” 

Tôn giả O-da-di chap tay hướng về đức Phật bạch răng: 

- Bạch Thé Tôn, con voi thân hình to lớn, cho nên dân chúng trông thay, 
nói răng: “Đây phải chăng là rong trong loài rồng, là đại long vương hay là con 
gi vậy?” 

Đức Thé Tôn nói: 

- Đúng vậy O-da-di! Đúng vậy O-da-di! Con voi có thân hình to lớn nên 
dân chúng trông thấy, nói rang: “Day phải chăng là rồng trong loài rồng, là đại 
long vương hay là con gi vậy?” 

Này O-da-di, ngua, lac da, trau, lira, ran, người, cây cối nêu có thân hình to 
lớn, này O-da-di, dan chúng trông thấy cũng nói rằng: “Đây phải chăng là rồng 
trong loài rong, la dai long vuong hay 1а con gi vay?” 

O-da-di, nêu Trời, Ma, Pham, Sa-môn, Pham chi (hay bất cứ ai) từ người 
cho dén trời ở trên đời này ma không bị tai hại vi thân, miệng, ý; Ta nói vị ay 
chính là rông. Ô-đà-di, Như Lai đối với Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí 
(hay bất cứ ai) từ người cho đến trời ở trên đời này, đều không dùng thân, 
miệng, y dé làm hại; cho nên Ta được gọi là rong. 
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Khi ấy, Tôn giả O-da-di chap tay hướng về đức Phat va bạch: 


— Bạch Thế Tôn, mong đức Thé Tôn gia trì cho con thêm uy lực! Mong đức 
Thiện Thé gia trì con thêm uy lực đê con được ở trước Phat, dùng bài tụng như 


ca ngợi loài rồng mà tán thán đức Thế Tôn! 
Đức Thé Tôn nói: 
- Tùy ý thây! 


Khi ấy, Tôn giả Ô-đà-di ở trước đức Phật, dùng bài tụng như ca ngợi rồng, 


tán thán đức Thê Tôn rằng: 
Chánh Giác sanh nhân gian, 
Phạm hạnh bước vững vàng, 
Nhân loại đều xưng tôn, 
Quy ngưỡng cho thiên thân, 
Từ rừng bỏ rừng д1, 
Lia dục, уш vô dục, 
Vang lừng danh Chánh Giac, 
Tối thượng giữa loài rồng, 
Xưng gọi là đại long, 
Rồng thiên giữa loài rồng, 
Ôn nhuân và vô hại 
Kho hạnh va Pham hanh, 
Tin la tay cua rong, 
Tué dau va niém có, 
Bung lớn muôn pháp chứa, 
Khéo tu quán hơi thở, 
Đi hay trụ đều định, 
Định ý, hăng định ý, 
Thọ thực mà không ué, 
Gap đô ăn bat tinh, 
Sở đắc những cúng dường, 
Rông ăn do tín thí, 
Đoạn trừ mọi kiết sử, 
Tâm không, không trói buộc, 
Giống như loài sen trắng, 
Bùn lây không nhiễm trước, 
Sanh hành trong thé gian. 
Không bị dục nhiễm trước, 
Vi như ngọn lửa hừng, 
Củi hết, lửa không bén, 
Kẻ trí nói dụ này, 
Là điêu rồng biết rõ, 


Tự tu, thành chánh định, 
Bình an, tâm tĩnh ý. 

Vượt ngoài tat cả pháp, 
Chí Chơn, bậc Vô Trước. 
Vượt khỏi ngoài kiết sử, 
Như đá xuất vàng ròng, 
Như mặt trời trên không, 
Núi cao giữa các núi, 
Tuyệt đối không não hại. 
Chắc thật, rồng tối thượng, 
Hai chân rong là đây. 

Là bước của rồng qua, 
Hai công đức là ngà, 

Tư duy, phân biệt pháp, 
Độc cư: Đôi cánh tay. 
Nội tinh, tâm tinh chuyên, 
Năm thiên, tọa cũng thiên. 
Là pháp thường của rông, 
Chỗ uê thì không thọ. 
Quay di như sư tử, 

Từ tâm nên nạp thọ. 

Vừa đủ không đắm say; 
Giai thoát mọi trói buộc, 
Van nẻo bước du hành. 


Nước sanh, nước trưởng thành, 


Tuyệt sắc, hương ngào ngạt, 
Cũng vậy Tôi Thượng Giác 
Nhu hoa không nhiễm nước. 
Bot cui, ngọn tat dan, 
Nhu vậy lửa diệt tan. 
Nghĩa â ây mong thâu. triệt, 
Rông nói giữa loài rồng. 
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Triét doan dam duc, san, Tru si, vô lậu tinh, 
Rong xa bo hau than, Dó la rong diét tan. 
Đức Phat thuyết như vay, Tôn giả O-da-di sau khi nghe những lời Phat dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


119. KINH THUYET XU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ó đây, có ba thuyết xứ chứ không phải bón hay năm. Nếu Tỳ-kheo sau khi 
thay, nhân sự thay đó mà nói rang: “Ta thay, nghe, hiểu, biết.” Tỳ-kheo cứ nói 
mà nói rang: “Đây là điều ta biết.” 

Những gi là ba? Ty-kheo nhân van dé quá khứ mà nói như vây: “Trong thời 
quá khứ có.” Tỳ-kheo nhân van dé vị lai mà nói như vây: “Trong thời vị lai có.” 
Ty-kheo nhân van dé hiện tại mà nói như vây: “Trong thời hiện tại có.” Đó gọi 
là ba thuyết xứ chứ không phải là bón hay năm. Nếu Tỳ-kheo sau khi thay, nhân 
sự thay đó mà nói mãi răng: “Ta thay, nghe, hiểu, biết.” Ty-kheo nói mà nói 
răng: “Đây là điều biết.” Do điêu được thuyết, khéo tập được nghĩa, do không 
thuyết, không khéo tập được nghĩa. 

Hiền thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe pháp. Vị ấy sau khi với hai tai 
nhất tâm nghe pháp, đoạn một pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một pháp. 
Vị ây sau khi đã đoạn được một pháp, tu một pháp, tự thân chứng đắc một 
pháp rồi, liền được chánh định. Hiên thánh đệ tử sau khi đã được chánh định, 
liên đoạn trừ hết tat cả dâm, nộ, si. Như vậy là Hiên thánh đệ tử chứng đắc tâm 
giải thoát. Giải thoát rồi liền biết minh đã giải thoát, biết đúng như thật rang: 
“Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn 
tai sanh nữa.” 

Do điều được nói đó nên có bốn trường hợp dễ quan sát người. О đây, Hiền 
giả có thê cùng người luận thuyết hoặc không thê cùng người luận thuyết. Nêu 
ở đây, Hiền giả này với xác quyết van mà không xác quyết đáp, với phân biệt 
vân mà không phân biệt đáp, với phản luận vân mà không phản luận đáp, với xả 
trí vẫn mà không xả trí đáp. Như vậy, ở đây, Hiên giả ây không thê luận thuyết 
cùng người, cũng không thê luận giải VỚI nguòi. Nếu ở đây với xác quyết vân 
thì xác quyết đáp, với phân biệt vân thì phân biệt đáp, với phản luận vân thì 
phản luận đáp, với xả trí vân thì xả trí đáp. Như vậy, ở đây, Hiên giả ấy có thể 
luận thuyết cùng người, có thể luận giải với người. 
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Lai nữa, do điều được nói nên có bốn trường hợp dé quan sát người. О đây, 
Hiền gia có thé cùng người luận thuyết hoặc không thé cùng người luận thuyết. 
Nếu ở đây, Hiền gia ấy không an trú trên xứ phi xứ, không an trú trên sở tri, 
không an trú trên thuyết dụ, không an trú trên đạo tích. Như vậy thì ở đây, Hiên 
giả ây không thê luận thuyết cùng người, cũng không thể luận giải với прот. 
Nếu ở đây, Hién giả an trú trên xứ phi xứ, an trú trên sở tri, an trú trên thuyết 
dụ, an trú trên đạo tích. Như vậy thì ở đây, Hiển giả ду có thê cùng người luận 
thuyết, cũng có thê luận giải với người. 

Do điều được nói, với lời nói trầm tĩnh, xả bỏ sở kiến của mình, xả bỏ ý kết 
oán, xả bỏ tham dục, xả bỏ sân nhuê, xả bỏ si ám, xả bỏ kêu mạn, xả bỏ phú 
tàng, xả bỏ tật đồ, không háo thăng, không ép người, không chấp chặt khuyết 
điểm, nói nghĩa, nói pháp. Sau khi nói nghĩa, nói pháp, khuyến khích, liên tục 
khuyên khích sự tĩnh chỉ, tự mình hoan hỷ, khiến người cùng hoan hỷ. Như vậy, 
đó là lời nói hợp nghĩa; như vậy, đó là lời nói hợp sự. Đó là Thánh thuyết nghĩa, 
đó là Thánh thuyết sự đã cứu cánh tận diệt hết lậu. 

Khi ấy, đức Thế Tôn nói bài tụng: 


Nếu tranh cãi, luận nghị, Ý tạp, lòng công cao, 
Phi Thánh, hủy báng đức, Mong câu khuyết điểm nhau, 
Khai thác lôi bât cân, Ý muốn khuất phục người, 


Khăng khăng câu cho hơn, Thánh không nói như vậy. 
Nêu mong thành luận nghị, Người trí biệt tùy thời, 


Có pháp và có nghĩa, Chư Thánh luận như vậy. 
Người trí nói như vậy, Không cãi, không công cao, 
Y khong biét nham dú, Khong lậu, không oán thù. 
Tùy thuận, không điên đảo, — Nói lời hợp chánh trị, 

Khéo nói thì có thê, Trọn không lời xâu xa. 
Không luận vì luận tranh, Không chịu người thách dé, 
Biét xú va thuyét XU, Là điều được luận ban. 

Đây là lời Thánh nhân, Người trí hai mục đích: 
Cho đời này bình an, Cho đời sau khoái lạc, 

Nên biết người thông đạt, Thuyết phi đảo, phi thường. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


120. KINH THUYET VO THUONG 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường nên khổ, khó nên vô ngã. Thọ cũng vô 
thường, vô thường nên khó, khó nên vô ngã. Tưởng là vô thường, vô thường 
nên khó, khó nên vô ngã. Hành là vô thường, vô thường nên khó, khô nên vô 
ngã. Thức là vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên vô ngã. Như vậy là sắc 
vô thường: thọ, tưởng, hành, thức vô thuong; vô thường nên khổ, khô nên vô 
ngã. Đa văn Thánh đệ tử hãy nên quán sát như vậy. Hãy tu tập ba mươi bảy đạo 
phẩm, vô ngại, chánh tư, chánh niệm. VỊ ây đã biết như vậy, thay nhu vay rôi thi 
tâm giải thoát duc lậu, vô minh lậu. Giải thoát rôi, liên biết mình đã giải thoát, 
biết đúng như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa.” Nếu ở giữa chúng sanh và trong chín cảnh 
vức của chúng sanh, cho đến hữu tưởng, vô tưởng xứ mà hành còn tàng dư, đây 
là sự hữu bậc nhất; ở trong các loại chúng sanh ay, day la bac dé nhất, là tối dai, 
là tối thăng, là tối thượng, là tôi tôn, là tối diệu, đây chính là vị A-la-hán ở đời 
này. Vì sao vậy? Vì trên đời này, A-la-hán đã được an ồn, an lạc. 

Khi ấy, đức Thế Tôn nói bài tụng: 


Võ trước, đệ nhat lac, Doan duc, ái đã trừ, 
Vinh vién lia nga man, Bức tung màn lưới si. 


Người không bị lay chuyền, Tâm chăng bợn mảy trân, 
Thê gian không dam nhiêm, Vô lậu, Phạm hạnh thành. 


Thau triệt năm âm thân, Cảnh giới bảy thiện xứ, 
Сбт đại hùng du hành. Lia xa mọi khủng bó, 
Thành tựu báu thất giác, Học đủ ba môn học, 
Thượng băng hữu tôn xưng Chân chánh đệ tử Phat. 
Thành tựu mười chi đạo, Đại long định kiên cô, 
Dang bậc nhất trong đời, VỊ này không hữu ái. 
Vạn cảnh không lay chuyển, Giải thoát hữu tương lai, 
Đoạn sanh, lão, bệnh, tử, Lậu diệt, việc làm xong. 
Phát khởi vô học trí, Tận cùng tôi hậu thân, 


Tối thăng thanh tịnh hạnh, Tâm không do bởi người. 
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Đối các phương trên dưới, Vị ay không hy lạc, 
Thường rồng tiếng sư tử, Răng: “Ta vô thượng giác.” 
Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


121. KINH THINH THINH 


Tôi nghe như vay: 
Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa, cùng với đại chúng Tỳ-kheo gồm năm trăm vị đồng an cư mùa mưa. 


Bấy giờ, vào ngày mười lăm trong tháng là ngày đức Thế Tôn sẽ nói biệt 
giải thoát. Vào giờ tự tứ, Ngài đến trước chúng Tỳ-kheo trải tọa cụ ngôi xuống, 
rôi nói với các Ty-kheo: 


— Ta là Pham chi đã chứng đắc tịch diệt, là Vô Thượng Y Vuong. Nay đây, 
Ta thọ thân này là thân tôi hậu. Ta là Phạm chí đã chứng đắc tịch diệt, là Vô 
Thượng Y Vương. Nay đây, Ta thọ thân này là thân tối hậu. Các thay là con 
chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các thầy là con chân 
chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các thây hãy dạy dỗ lẫn 
nhau, răn dạy lẫn nhau. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang hiện diện trong chúng. Khi â ay, Ton 
gia Xá-lợi-phât liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chap tay hướng về 
Thê Tôn và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, như Thé Tôn vừa nói: “Ta là Phạm chí đã chứng đặc tịch 
diệt, là Vô Thượng Y Vương. Nay đây, Ta thọ thân này là tôi hậu. Ta là Phạm 
chí đã chứng đắc tịch diệt, là Vô Thượng Y Vương. Nay đây, Ta thọ thân này 
là tôi hậu. Các thây là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ 
pháp. Các thây là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. 
Các thây hãy dạy dỗ lẫn nhau, гап dạy lẫn nhau.” Bạch Thế Tôn, đối với những 
ai chưa điều ngự, Thê Tôn khiến cho điêu ngự; những ai chưa tịch tịnh, khiến 
cho tịch tịnh; những ai chưa độ thoát, khiến cho độ thoát; những ai chưa giải 
thoát, khiến cho giải thoát; những ai chưa tịch diệt, khiên cho tịch diệt; chưa 
đặc đạo, khiến cho đắc đạo; chưa thi thiết Phạm hạnh, khiến cho thi thiết Pham 
hạnh. Thế Tôn là bậc Tri Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo. Đệ tử của Thế 
Tôn sau đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiến trách. Sau khi 
lãnh thọ khuyên giáo, khiến trách, sẽ vâng theo lời dạy của Thê Tôn mà nhất 
hướng tu hành, được tự tại như ý, khéo biết Chánh pháp. Bạch Thê Tôn, Thé 
Tôn không phiên gi con đối với thân, khâu, ý hành chăng? 

Khi ây, Thê Tôn dạy: 

— Này Xá-lợi-phất, Ta không phiên gi đôi với thân, khẩu, ý hành của thây 
cả. Vì sao vậy? Này Xá-lợi-phất, thây là bậc thông tuệ, đại tuệ, tối tuệ, tiệp tuệ, 
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lợi tuệ, quảng tuệ, thân tuệ, xuất yêu tuệ, minh dat tuệ. Này X4-loi-phat, thay 
đã thành tựu thật tuệ. Này X4-loi-phat, ví như Vua Chuyên Luân Vương có vị 
thai tử không trái phạm lời khuyên dạy, bai lãnh sự truyền thừa của phụ vương 
và sau này cũng có thé truyền thừa lại; cũng vậy, nay Xá-lợi-phât, Ta chuyền 
vận pháp luân, thây cũng có thê chuyền vận pháp luân. Này Xá-lợi-phất, vì vậy 
nên Ta không phiền gì về thân, khâu, ý hành của thay. 

Tôn giả Xá-lợi-phất chap tay hướng về Thê Tôn và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiên gi về thân, khâu, ý hành của con. 
Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phiên gì về thân, khẩu, ý hành của năm trăm 
thay Ty-kheo chăng? 

Đức Thế Tôn day: 

— Này Xá-lợi- phất, Ta cũng không phiên gì về thân, khẩu, ý hành của năm 
trăm thay Ty-kheo nay. Vi sao vay? Nay Xa- lợi-phất, năm trăm thay Ty-kheo 
này déu đã chứng đắc Vô trước, dứt trừ các lậu, Phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kiết đã tận và đã đạt được thiện 
nghĩa, chánh trí, chánh giải thoát, chỉ trừ một thay Ty-kheo ma truóc kia Ta da 
tho ky cho răng ngay trong đời này sẽ chứng đắc Cứu cánh trí, biết một cách 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Này Xá-lợi-phất, vì vậy nên Ta không phiên gì về 
thân, khâu, ý hành của năm trăm thay Tỳ-kheo này. 

Tôn giả Xá-lợi-phất, lần thứ ba lại chap tay hướng về Thé Tôn và thưa: 

— Bạch Thê Tôn, The Tôn không phiên gì về thân, khẩu, ý hành của con, và 
cũng không phiền gì về thân, khâu, y của năm tram thây Tỳ-kheo này. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, trong số năm trăm thây Tỳ-kheo này, bao nhiêu thầy đã chứng 
đặc Tam minh này, bao nhiêu thay đã chứng đắc Câu giải thoát, bao nhiêu thay 
đã chứng đắc Tuệ giải thoát? 

Thé Tôn dạy: 

— Này Xá-lợi-phất, trong só năm trăm thay Tỳ-kheo này, chín mươi thây 
đã chứng đặc Tam minh, chín mươi thay Tỳ-kheo đã chứng đắc Cau giải thoát, 
còn các thây Tỳ-kheo kia đều chứng đắc Tuệ giải thoát. Này Xá-lợi- phat, trong 
chúng này không có nhánh, không có lá cũng không có đốt, mà chi có lõi chắc 
thật, thanh tịnh, déu đã chân chánh trụ vi. 

Bấy giờ, Tôn giả Bàng-kỳ-xá cũng có mặt trong chúng. Khi ấy, Tôn giả 
Bàng-kỳ-xá liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trich vai áo, chap tay hướng về Thế Tôn 
và thưa: 

- Bạch Thé Tôn, mong Thê Tôn gia trì cho con thêm uy lực! Mong đức 
Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực, để con được ở trước Phật và chúng Tỳ- 
kheo với sự tương ưng như nghĩa mà làm bài tụng tán than! 


Đức Thé Tôn dạy: 
— Này Bàng-kỳ-xá, thay cứ tùy ý! 
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Khi ây, Tôn giả Bàng-kỳ-xá ở trước đức Phật và chúng Tỳ-kheo với sự 
tương ưng như nghĩa mà làm bài tán thán như vây: 


Hôm nay ngày răm Tự tứ, 
Đoạn tận buộc ràng, kiết sử, 
Thanh tinh ngời quang minh, 
Dứt sanh, lão, bệnh, tử, 

Điệu hối và nghi kiết, 

Nhô tuyệt gai ái kết, 

Dõng mãnh như sư tử, 

Đã vượt sự sanh tử, 

Ví như Chuyên Luân Vương, 
Thống lãnh toàn cõi dat, 
Dang Đại Hùng tôi thắng, 
Đệ tử hăng cung kinh, 

Tắt cả là Phật tử, 


Hội tọa Tăng chúng năm trăm, 
Tiên Nhơn vô ngại, vô sanh. 
Giải thoát tat cả hữu, 

Lậu diệt, việc làm xong. 
Mạng, hữu lậu đã trừ, 

Thành Vô Thượng Y Sư. 
Khủng bó đã dứt trừ, 

Diệt tận lậu, vô dư. 

Quân thần vây chung quanh, 
Suốt đại đương vô cùng. 

Bậc Thượng Thủ, Thượng Tôn, 
Tam minh ngoài tử sanh. 
Cành, lá gọt tỉa xong, 


Chuyên pháp luân vô thượng, Kính lay đẳng Thé Tôn. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 


hy phụng hành. 


122. KINH CHIEM-BA 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tai Chiêm-ba, ở bên bờ hó Hăng-già. 

Bay giờ, vào ngày mười lim trong tháng là ngày đức Thé Tôn nói biệt giải 
thoát giới. Ngài trải tọa cụ ngôi trước đại chúng. Sau khi ngồi xuéng, đức Thế 
Tôn nhập định, và bằng tha tâm trí Ngài quán sát tâm đại chúng. Quan sat tam 
đại chúng rồi, Ngài ngôi im lặng cho đến hết Бибі đầu hôm. 


Bay giờ, có một thay Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai, chap tay 
hướng về đức Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, đã hết buói đầu hôm, đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo tập 
trung ngôi đây đã lâu, ngưỡng mong Thê Tôn nói biệt giải thoát giới! 

Khi ay, duc Thé Tôn im lang khong tra lời. Thế rôi cho đến nửa đêm, đức 
Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. Thây Ty-kheo а ay lai từ chỗ ngôi đứng day, trich vai 
áo, chắp tay hướng về đức Phật và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, buôi đâu hôm đã qua, Бибі nửa đêm sắp hết, đức Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã lâu, ngưỡng mong Thê Tôn nói biệt giải 
thoát giới! 


Đức Thể Tôn im lặng không trả lời. Và mãi đến lúc cuối đêm, đức Thế Tôn 
vẫn ngôi im lặng. Thây Ty-kheo 4 ay, lan thứ ba, lai từ chỗ ngòi đứng day, trịch 
vai áo, chap tay hướng về đức Phat và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, budi đầu hôm đã qua, buói nửa đêm đã hết va Бибі cudi 
đêm cũng sắp châm dứt, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, đức Thê Tôn và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã quá lâu, ngưỡng mong Thế Tôn nói biệt 
giải thoát gid1! 

Bay giờ, đức Thế Tôn bao thay Ty-kheo ду: 

_ Ó trong chúng đây có một thay Tỳ-kheo đã làm việc bát tinh. 

khi â Ấy, Tôn gia Đại Muc-kién-lién cũng có ở trong chúng này, Tôn giá. Đại 
Muc-kién-lién suy nghĩ: “Đức Thê Tôn định chỉ thây Ty-kheo nào ma noi rang: 
“О trong chúng đây có một thay Ty-kheo đã làm việc bat tinh?’ Ta hãy nhập 
như kỳ tượng định và băng tha tâm trí trong như kỳ tượng định mà quán sát tâm 
đại chung.” 

Rồi Tôn giả Đại Muc-kién-lién nhập như kỳ tượng định và bang tha tâm tri 
trong như kỳ tượng định mà quán sát tâm đại chúng. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
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biét thay Ty-kheo nao ở trong chung đây đã lam việc bat tịnh mà đức Thé Tôn 
vừa nói. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên xuất định, đến trước thầy Ty-kheo ấy, 
năm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài và nói: “Này người ngu si! Hãy đi ra, 
đừng đứng ở đây, đừng trở lại hội họp cùng chúng Ty-kheo, tu nay tro di ong 
khong phải là Ty-kheo nữa.” Tôn gia dong cửa, cai then, rôi quay về chỗ Phật, 
cúi đâu dành lễ chân Phật, ngôi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, Ngài nói: “О trong chúng đây có một thầy Tỳ-kheo đã làm 
việc bat tịnh”, con đã đuôi vi ду đi rồi. Bạch Thé Tôn, Бибі dau hôm đã qua, 
buổi nửa đêm đã hết và buổi сибі đêm sắp cham dứt, không bao lâu nữa mặt 
trời sẽ mọc, đức Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã quá lâu, ngưỡng 
mong Thế Tôn nói biệt giải thoát giới! 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Dai Mục-kiên-liên, kẻ ngu si kia sẽ mắc đại tội vì đã xúc nhiễu Thé 
Tôn và chúng Ty-kheo. Nay Dai Muc- kién-lién, néu Nhu Lai 6 giữa chung bat 
tinh ma noi bigt giải thoát giới, dau người ay sé bi уб lam bay phan. Vi vay, 
nay Dai Muc-kién-lién, tir nay vé sau, cac thay hay tur noi biét giải thoát giới, 
Như Lai sẽ không nói biệt giải thoát giói nữa. Vi sao vay? Vì nhu vay, này Dai 
Muc-kién-lién, hoặc có người при si biết phân biệt rành rẽ khi vào ra, khi co 
duỗi, khi cúi ngang, nghỉ dung chững chạc, khoác Tăng- gia-lé ngay ngắn, cam 
bat chinh të, di, đứng, ngồi, nam, ngủ, thức, nói năng, im lặng déu biết rõ ràng 
tương tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh 
chân chánh thì kẻ â ay không biết được. Này Đại Mục- kién-lién, nếu bậc Phạm 
hạnh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ răng: “Day là su ó ué đối với Sa-môn, là sự nhục 
nhã đối với Sa- -môn, là đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đôi với Sa-môn.” 
Sau khi các vị ay biét roi lién cüng nhau bó mac nguol ây. Vi sao vay? Vì các 
VỊ ây không muôn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

Này Đại Muc-kién-lién, ví nhu trong ruộng lua té, hoặc ruộng lua té dang 
tươi tôt của cư sĩ kia có sanh loại co tên là co te. Co này có rễ, thân, đốt, lá và 
hoa thảy déu gióng hệt như cây lúa té. Nhưng sau đó kết hạt và người cư sĩ kia 
thây được liền suy nghĩ: “Day là su ó nhục đôi với lua té, là gai nhọn dang ghet 
doi voi lua te.” Sau khi biét roi cu si lién nhó quang di hét. Vi sao vay? Vi người 
ây không muốn giống lúa tẻ đích thật bị ô nhiễm. Cũng vậy, này Đại Muc-kién- 
liên, hoặc có người ngu si biết phân biệt rành rẽ khi ra vào, khi co диб, khi cúi 
ngắng, nghi dung chững chạc, khoác Tăng-giả-lê, câm bát chỉnh tê, đi, đứng, 
ngôi, nam, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết rõ ràng, tương to như bậc Phạm 
hạnh chân chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ â ây 
không biết được. Này Đại Mục- kién- liên, nêu các bậc Phạm hạnh chân chánh 
biết được kẻ ay, sé nghi: “Day la su 6 ué đối với Sa-môn, là sự nhục nhã đối 
với Sa-mon, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Sau 
khi biết roi, các vi ay liên cùng nhau bỏ mặc nguol ây. Vi sao vay? Vì các vị ấy 
không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 
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Nay Đại muc-kién-lién, ví như đến mùa thu người cư sĩ kia đem đến lúa. Từ 
trên cao, lúa được đồ từ từ xuống, nếu là hột lúa chắc thì năm lai, còn lúa lép 
hay trâu thì theo gió bay đi. Sau đó, người cư sĩ kia liên cầm chổi quét dọn sạch 
sẽ. Vì sao vậy? Vì người ấy không muốn hạt lúa tẻ chắc thật phải bị ô tạp. Cũng 
vậy, này Đại Muc-kién- liên, hoặc có người ngu si biết phân biệt rành rẽ khi vào 
ra, khi co duỗi, khi cúi ngâng, nghỉ dung chững chạc, khoác Tang-gia-lé ngay 
ngắn, cam bát chỉnh té, đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều 
biết rõ ràng, tương tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành động của 
bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. Này Dai Muc-kién-lién, 
nếu có các bậc Phạm hạnh chân chánh biết được kẻ ấy, sẽ nghĩ: “ Đây là sự ô 
ué đôi với Sa-môn, là sự nhục nhã đối với Sa-môn, là sự đáng ghét đối với Sa- 
môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Sau khi biết rồi, các vị ду liền cùng nhau bỏ 
mặc người ay. Vi sao vay? Vi сас vị ay khong muón các bac Pham hanh phai 
bi nhiém 6. 

Này Dai Muc-kién-lién, ví như người cu sĩ kia muốn có nước suói chảy đến 
nên làm máng dẫn nước. Người ấy cầm búa vào rừng, gõ vào thân các cây; nếu 
cây có lõi cứng thì tiếng phát ra nhỏ, còn cây rỗng ruột thì tiếng phát ra lớn. Sau 
khi biết rõ, người cư sĩ kia liền chặt cây áy đem vë lam máng dẫn nước. Cũng 
vậy, này Đại Muc-kién-lién, hoặc có người ngu si biết phân biệt rành rẽ khi 
vào ra, khi co dudi, khi cúi ngắng, nghi dung chững chac, khoác áo Tang-gia-lé 
ngay ngắn, cam bát chỉnh të, đi, đứng, ngòi, nam, ngủ, thức, nói năng, im lặng 
đêu biết rõ ràng tương tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành động của 
bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ây không biết được. Này Đại Muc-kién-lién, 
nếu các bậc Phạm hạnh chân chánh biết được kẻ ay, sẽ nghĩ: “Đây là 6 ué đôi 
với Sa-môn, là nhục nhã đối với Sa-môn, là đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai 
nhọn đối với Sa-môn.” Sau khi biết rôi, các vị ду liên cùng nhau bỏ mặc người 
ay. Vi sao vay? Vi các у] ay không muốn các bậc Phạm hạnh bị nhiễm ô. 

Khi ấy, đức Thê Tôn liên nói bài tụng: 


Các thây hãy nên biết, Ác dục, tăng, tật nhué, 
Phú kết và hận san, Tat đô, siém, khi cuống, 
Trong chúng giả đạo đức, Lén lút là Sa-mon, 

Âm thầm làm VIỆC ác, Ác kiến, không thủ hộ, 
Khi đỗi cùng nói láo, Nên biết người như vậy, 
Tập chúng, đừng cho vào, Bỏ mặc chớ đêm xia. 
Họ déi tra, lao khoét, Chua ngộ nói đã ngộ, 
Hãy biết thời, tự tu, Lìa xa, bỏ mặc họ. 

Hãy cùng người thanh tịnh, Sống hòa hợp với nhau, 
Như vậy sẽ an ôn, Và tận cùng sự khô. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vày: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn gia Sa-mon Nhị Thập Uc cũng du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thang Lam; dau dém, cuói dém hoc tap dao pham tinh can chuyên chu. 
Khi ay, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc sống nơi yên tĩnh, cô độc, thiên tọa tư 
duy, tâm khởi lên ý niệm: “Nêu có đệ tử nào của đức Như Lai tỉnh cần học tập 
Pháp, Luật chân chánh thì ta là người bậc nhất, thê mà tâm vẫn chưa giải thoát 
được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiều tiền của, nay ta có nên xả 
giới, bỏ đạo hạnh, chuyên việc bé thi, tu tập phước nghiệp chăng?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn băng tha tâm trí biết rõ tâm niệm của Tôn giả Sa-môn 
Nhị Thập Ức, liền nói với một thầy Tỳ-kheo: 

- Thay hãy đi đến chỗ kia, gọi Sa-môn Nhị Thập Uc về đây. 

Thây Tỳ-kheo ấy bạch: 

— Thưa vâng! 

Rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, thay ’ Ty-kheo a ay cui dau danh 1é chan Phat, nhiéu 
quanh ba vòng, bước ra đi, đến chỗ Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc và nói: 

- Đức Thé Tôn cho gọi thay. 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nghe thây Tỳ-kheo ấy nói, liên đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngôi một bên. Đức Thế Tôn day: 

— Sa-môn, có phải vừa rôi thay ở nơi yên tinh, cô độc, thiên tọa tư duy, 
tâm khởi lên ý niệm: “Nếu có dé tử nào của đức Thé Tôn tinh cần học tập 
Pháp, Luật chân chánh thì ta là người bậc nhất, thế mà tâm vẫn chưa giải 
thoát được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiêu tiên của, nay ta 
có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, chuyên việc bó thí, tu tập phước nghiệp chăng” 
hay không? 

Khi ay, Tôn giả Sa-món Nhị Thập Uc then thùng, xâu hồ, lòng đây kinh sợ, 
biết đức Thê Tôn đã thâu hiểu tâm trạng của mình, liền chắp tay hướng về đức 
Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, qua thật con có ý nghĩ như vậy! 
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Đức Thé Tôn day: 

— Sa-môn, nay Ta hỏi thay, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Y thầy nghĩ 
sao, khi thay sông tại gia giỏi đánh đàn cam nên tiêng dan hòa điệu với lời ca, 
lời ca ăn khớp với tiêng đàn, có phải vậy chăng? 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Y thay nghĩ sao, nếu dây đàn căng quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa không? 

Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Y thay nghĩ sao, néu dây đàn chùn quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa chăng? 

Sa-môn Nhị Thập Uc thưa: 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

-Y thay nghĩ sao, nêu dây đàn vừa phải, không căng quá, cũng không chùn 
quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa không? 

Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đáng ưa! 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Cũng vậy, này Sa-môn, quá sức tinh tân sẽ khiến tâm rôi loạn, nhưng 


chăng tinh tan thi tâm sẽ biếng lười. Vì vay, thay hãy phân biệt thời gian nào 
nên quán sát tướng nào, chớ nên phóng dật. 


Bay giờ, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc sau khi nghe đức Phật day, khéo 
thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu danh lễ chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rôi lui ra. Tôn gia này lãnh thọ vi dụ dan cam do đức Phật dạy 
rôi, liền ở nol xa văng, cô độc, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân. Tôn giả 
ở nơi xa văng, cô độc, tâm không phóng dat, tu hành tinh tan dé đạt đến mục 
đích ma một thiện nam tử cạo bỏ rau tóc, mặc áo ca-sa, chi tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình, học đạo, là duy chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, 
ngay trong đời nay tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biệt 
một cách như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa.” Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức đã biết pháp 
rôi, liên chứng quả A-la-hán. 

Lúc bây gio, sau khi đã chứng quả A-la-han, Ton gia Sa-môn Nhị Thập Uc 
nghĩ: “Nay đã đến thời, ta có nên đi đến chỗ đức Thé Tôn, trình bày về sự chứng 
quả Cứu cánh trí của mình chang?” Rôi Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc đi đến 
chỗ Phat, cúi đầu danh lễ, ngồi xuông một bên và bạch: 
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— Bach Thé Ton, nếu có Ty-kheo chứng đắc Vô sở trước, dứt trừ các lậu, 
Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu 
kiết đã giải trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, biệt răng đã giải thoát thì tức khắc, 
VỊ ay liên được hoan lạc với sáu điều: Hoan lạc với sự vô dục, hoan lạc với sự 
viên ly, hoan lạc với sự vô tránh, hoan lạc với sự ái tận, hoan lạc với sự thủ tận 
và hoan lac với tâm không di động. 

Bạch Thé Tôn, néu có người nghĩ: “VỊ Hiền gia nhờ y trụ vào tín tâm nên 
được hoan lạc với sự vô dục” thì người áy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào 
dirt trừ được tham dục, sân nhué và ngu si thì mới được hoan lạc với sự vô dục. 

Bạch Thế Tôn, nếu có người nghĩ: “Vị Hiển giả này vì thích được khen 
ngợi, muốn được cúng dường, cho nên hoan lạc với sự viễn ly.” Con nghị, 
người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhué 
và ngu si thì mới được hoan lạc với sự viễn ly. 

Bạch Thé Tôn, néu có người nghĩ: “Vị Hiền gia này nhờ y trụ vào giới luật 
nên được hoan lạc với sự vô tránh.” Con nghĩ, người ấy không nên quán như 
vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhué và ngu si thì mới được hoan 
lạc với sự vô tránh, hoan lạc với sự ai tận, hoan lạc với sự thủ tận, hoan lạc với 
tâm không di động. 

Bạch Thé Tôn, nếu có Ty-kheo chứng đắc Vô sở trước, dứt trừ các lậu, 
Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, hữu kiết đã 
giải trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, biết rang đã giải thoát thì tức khắc vị ấy 
liền được hoan lac với sáu điều này. 

Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo tu học tuy chưa chứng đắc nhưng y mong 
câu quả vị Niét-ban an ón vô thượng, vị ấy lúc bay giờ chỉ mới thành tựu học 
căn và học 8101, nhung sau đó sẽ dứt trừ các lậu, chứng đắc vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời nay tự tn, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành 
tựu và an trú, biết một cách như thật rang: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vị ây, lúc bây giờ đã thành 
tựu vô học căn và vô học giới. 


Bạch Thế Tôn, ví như một đồng tử thơ au, lúc bây giờ chỉ mới thành tựu 
tiểu căn và tiểu giới, nhưng sau đó được đây đủ học căn. Như vậy, đồng tử đó 
lúc bay giờ đã thành tựu học căn và học giới. Cũng vậy, bạch Thé Tôn, néu có 
Ty-kheo tu hoc tuy chua chung dac nhu y mong cau qua vi Niét-bàn an ón vó 
thuong, vi ấy lúc bây giờ chi mới thành tựu hoc căn và học giới, nhưng sau đó 
sẽ dứt trừ các lậu, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
này tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết một cách như thật 
răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Vi ay, lúc bay giờ đã thành tựu vô học căn và vô học BIỚI. 


Những vị ấy, nếu có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với mắt thì 
cũng không vì vậy mà khiên tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị vong thât, 
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nội tâm được an trú, khéo chế phuc, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hung suy. 
Nếu có thanh được nhận thức bởi tai, hương được nhận thức bởi mũi, vị được 
nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi ý, 
khi pháp đến với ý thì cũng không vi vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
này phải bị vong thất, nội tâm được an trú, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và 
quán pháp hưng suy. 

Bạch Thé Tôn, vi như cách thôn không xa có tòa núi đá lớn, không vỡ, 
không sứt mẻ, không yếu giòn, vững chắc, không trông hở, là một khối hợp 
nhất. Nếu có mưa gió lớn từ phương Đông thôi đến thì cũng không thé lay 
chuyên được. Không những chỉ có mưa gió từ phương Đông mà dù từ phương 
Nam, nếu có mưa gió lớn từ phương Nam thói đến cũng không thé lay chuyên 
được. Không những chi co mưa gió lớn từ phương Nam, cho du từ phương Tay, 
nếu có mưa gió lớn từ phương Tây thôi đến cũng không thê lay chuyển được. 
Không những chi có mưa gió lớn từ phương Tây, cho dù từ phương Bac, néu có 
mưa gió lớn từ phương Bac thói đến cũng không thé lay chuyên được. Không 
những chỉ có mưa gió từ phương Bắc, cho dù từ khắp mọi phương cùng thói 
dén thi cüng vàn thé. Cüng váy, bach Thé Tôn, những vi ấy, néu có sắc được 
nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với mắt thì cũng không vì vậy mà khiến tâm 
giai thoát, tuệ giải thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm được an trú, khéo chế phục, 
thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. Nếu có thanh được nhận thức bởi tai, 
hương được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức 
bởi thân, pháp được nhận thức bởi y, khi pháp do đến với ý thì cũng không vì 
vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm an trú 
khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. 


Khi ду, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc liên nói bài tụng: 


Vụi hạnh vô dục, Cùng tâm viễn ly, 
Mừng được vô tránh Thọ tận hân hoan. 

Và ai đã sạch, Tâm không di động, 
Biết đúng như thật, Từ đây giải thoát. 
Ty-kheo giải thoát Căn trần tĩnh chỉ, 
Việc làm đã xong, Dù có hành động, 
Không phải làm nữa. Ví như núi da, 

Gió lay không nỗi, Sắc, thanh, hương, vị, 
Thân, xúc cũng vậy, Pháp ái, bất ái, 


Không làm động tâm. 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc sau khi đôi trước đức Phật trình bày VỀ SỰ 
chứng đắc Cứu cánh trí, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi lui ra. 

Bấy giờ, sau khi Tôn giả Nhị Thập Ức đi ra không bao lâu, đức Thế Tôn 
nói với các Ty-kheo: 
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— Nay сас thay, hãy nên đến trước Ta dé trình bày vë sự chứng đắc Cứu 
cánh trí như vậy. Hãy như Sa-môn Nhị Thập Uc đi đến trước Ta trình bày về sự 
chứng đắc Cứu cánh trí mà không khen mình, không khinh người, thuyết nghĩa 
thiện pháp, tùy theo các trường hợp, chớ nên như kẻ ngu si bi tang thượng mạn 
trói buộc, đến trước mặt Ta khoe khoang về sự chứng đắc Cứu cánh trí. Kẻ ấy 
không đạt được nghĩa lý, chỉ toàn là sự phiên nhọc. Sa-môn Nhị Thập Ức đi đến 
trước Ta trình bày vë sự chứng đắc Cứu cánh trí, mà không khen mình, không 
khinh người, thuyết nghĩa thiện pháp, tùy theo các trường hợp. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Сар 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người tu Phạm hạnh có tám nan, tam phi thời. Những gi là tam? 

Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, 
Phật, Chúng Huu xuất hiện ở thé gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến 
tịch diệt, đưa đến giác đạo; khi Thiện The đang thuyết dạy thì người ây lúc bây 
giờ sanh vào chôn địa ngục; đó là nạn thứ nhất, phi thời thứ nhất đối với người 
tu Phạm hạnh. 


Lại nữa, vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn 
Su, Phật, Chúng Huu xuất hiện ở thé gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa 
đến tịch diét, đưa đến giác đạo; khi Thiện Thệ đang thuyết dạy thì người ây lúc 
bay giờ sanh vào loài súc sanh, vào loài nga quỷ, sanh vào cõi trời Trường Tho, 
sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tín, vô ân, không biết báo đáp, không có Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di; đó là nạn thứ năm, phi thời thứ năm đối 
với người tu Phạm hạnh. 


Lại nữa, vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, V6 Thuong Si, Dao Phap Ngu, Thién Nhon 
Su, Phat, Chúng Huu xuát hién ó thé gian, thuyét pháp dua dén tich tinh, dua 
đến tịch diệt, đưa dén giác dao; khi Thiện Thé đang thuyết dạy thì người ấy lúc 
bay giờ sanh nhăm chôn văn minh, bị điếc Ы сат, ú ó như dê kêu, dùng tay 
thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác; đó là nạn thứ sáu, phi thời thứ sáu đối với 
người tu Phạm hạnh. 

Lại nữa, vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Chúng Huu xuất hiện ở thé gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa 
đến tịch diệt, đưa đến giác đạo; khi Thiện Thệ đang thuyết dạy thì người ấy lúc 
bay giờ sanh nham chỗn van minh, khong diéc khéng сат, khéng ú ó nhu dé 
kêu, khong dung tay thay lời, có thé nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến va 
điên đảo kiến. Người áy thay như vây và nói như vay: “Không bồ thí, không 
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trai tự, không chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo của 
thiện ac, không có đời nay, đời khác, không cha, không me, ở đời không có bậc 
chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, tự tri, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú”; đó là nạn thứ bảy, phi thời thứ bảy đối 
với người tu Phạm hạnh. 

Lại nữa, vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Chúng Hựu không xuất hiện ở thê gian, không thuyết pháp đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo; người ây không được nghe Thiện 
Thệ thuyết dạy dù cho lúc bay giờ người ấy sanh nhăm chốn văn minh không 
diéc không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thé nói 
nghĩa thiện ác và có chánh kiến, không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như 
vây và nói như vây: “Có bô thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện 
ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ; ở đời có 
bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, tự 
tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú”; đó là nạn thứ tam, phi thời thứ tam 
đối với người tu Phạm hạnh. 

Người tu Phạm hạnh đã có một điều không tai nan, một việc đúng thời. Thé 
nào là môt diéu không tai nạn, một việc đúng thời đối với người Phạm hạnh? 

Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, 
Phật, Chúng Huu xuat hiện ở thê gian, thuyêt pháp đưa đên tịch tinh, đưa đên 
tịch diệt, đưa đến giác đạo; khi Thiện Thệ đang thuyết đạy thì bây 010 nguòi 
ay sanh nhằm chón văn minh, không diéc không сат, không ú ó nhu dé kêu, 
không dùng tay thay lời, lại có thé nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, không có 
kiến điên đảo. Người ấy thay như vây và nói như vay: “Có bó thí, có trai tự, 
cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, 
có đời khác, có cha, có mẹ; ở đời có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi 
cõi này, khéo hướng đến cõi kia, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú”; 
đó là điều không tai nạn, việc đúng thời đôi với người tu Phạm hạnh. 


Khi ấy, đức Thé Tôn nói tụng: 


Nếu được làm thân người, Nói pháp tôi vi diệu, 

Mà không chứng đạo quả, Tât không phải gặp thời. 
Nói nhiều nạn Phạm hạnh, Người ở vào đời sau, 

Nếu như gặp phải thời Điêu quá khó ở đời. 

Muôn được lại thân nguòi, Và nghe pháp vi diệu, 

Сап phai siéng nang hoc, Minh tự thương minh thôi. 
Luận bản, nghe pháp lành, Chớ chân chờ lỡ dịp, 

Nếu đề mắt địp này, Tắt lo doa dia nguc. 


Nếu không sanh gặp thời, Không được nghe pháp lành, 


Như người buôn mat của, 
Nếu sanh được thân người, 
Vâng theo Thê Tôn dạy, 
Nếu đã gặp thời rôi, 

Đề thành tựu pháp nhãn, 
Người ây thường tự giữ, 
Đoạn diệt mọi kiét sử, 
Người ay vượt thé gian, 
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Chiu sanh tử không cùng. 
Được nghe pháp chánh thiện, 
Chắc chăn sẽ gặp thời. 

Siêng tu chánh Phạm hạnh, 
Dang Nhật Than đã nói. 

Tiến lên, lìa các sử, 

Hàng ma, quyền thuộc ma, 
Đã diệt tận các lậu. 


Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 


phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các thây Tỳ-kheo: 

— Ó đời, người có tham dục mà lại ban cùng phải chăng là đại khô? 

Các thay Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vay! 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người có tham dục lại ban cùng mà vay nợ, tài vật của người khác; ở 
đời, người vay nợ, tài vật của người khác phải chăng là đại khô? 

Các thay Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Đức Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người có tham dục mà vay nợ, tài vật của người khác không trả đúng 
hẹn được, cứ hẹn rày hẹn mai; ở đời, cứ khât nợ mãi phải chăng là đại khô? 

Các thay Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu người có tham dục ctr khat ng mai, không tra được, chu nợ đến đòi; 
ở đời, bị chủ nợ đòi phải chăng là đại khô? 

Các thay Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy! 

Đức Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

+ Néu chú no dén doi ma người có tham dục kia không thể trả được, chủ nợ 
cứ đên đòi nợ mãi; ở đời, bị chủ nợ đòi mãi, phải chăng là đại khô? 

Các thay Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

-Nếu chủ nợ cứ đòi mãi nhưng kẻ có tham dục kia vẫn không trả được, liên 
bị chủ nợ bắt trói lại; ở đời, bị chu nợ bat trói lại phải chăng là đại khô? 
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Cac thay Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, đúng vậy! 

— Vậy thì, ở đời người có tham duc lai ban cùng là đại khó; ở đời người có 
tham dục vay nợ, tài vật của người khác là đại khô; ở đời người có tham dục vay 
nợ, tài vật của người khác mà khât mãi là đại khô; ở đời người có tham dục bị 
chủ nợ đòi nợ là đại khô; ở đời người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi là đại khô; 
ở đời người có tham duc bi chủ nợ bắt trói lai là đại khô. 

Cũng vậy, nếu ai đối với Thánh pháp mà không tin ở thiện pháp, không giữ 
câm giới, không nghe nhiều, không bó thí, không trí tuệ, đối với thiện pháp; dù 
có nhiêu kim ngân, lưu ly, pha lê, ma-ni, bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, 
mã não, đại môi, xa сї, bích ngọc, xích thạch, tuyên châu, nhưng người ây vân 
là kẻ nghèo, cũng cô thé. Như vậy, trong Thánh pháp của Ta gọi là sự ban cùng, 
bat thiện. 

Kẻ ây thân làm việc ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Như thế, trong Thánh 
pháp của Ta go! là su vay ng bát thién. 

Kẻ ấy muốn che giấu việc làm ác của thân, không tự tỏ bảy, không muốn 
nói ra, không thích bị quở trách, không ưa theo điều phải; muốn che giấu lời 
nói ác, y nghĩ ác, không tự tỏ bay, không muôn nói ra, không thích bị khiển 
trách, không ưa theo điều phải. Như thế, trong Thánh pháp của Ta gọi là sự 
khât nợ bắt thiện. 


Kẻ ấy hoặc song trong thon â âp hay ở ngoài thôn â ар, các người Phạm hạnh 
thây được bèn nói như thê này: “Này chư Hiên, người này làm nhự thé, hanh vi 
như thé, ác như thê, bat tinh nhu thê, đó là cái gai của thôn ấp.” Кё ấy liền bao 
chữa: “Này chư Hiên, tôi không làm như vậy, không có hành vi như vậy, không 
ác như vậy, không bat tịnh như vậy, cũng không phải là cai gai của thôn ap.’ 
Như thê, trong Thánh pháp của Ta gọi là sự đòi nợ bat thiện. 

Kẻ ây hoặc ở rừng văng, hoặc ở núi non, dưới góc cây, hoặc ở chỗ thanh 
văng nhưng vẫn niệm tưởng ba việc bat thiện: Dục, nhué, hai. Như thé, trong 
Thánh pháp của Ta gọi là sự không ngót đòi nợ bat thiện. 

Kẻ ây than đã làm việc ác, miệng đã nói lời ac và y đã nghĩ điều ác. Do 
đó, kẻ áy khi thân hoại mang chung, nhất định sanh vào chỗ ác, sanh trong địa 
ngục. Như thế, trong Thánh pháp của Ta gọi là sự trói buộc của bat thiện. 

Ta không thay có sự trói buộc nao đau khó băng, nặng në bàng, tàn khóc 
bàng, khó yéu nói băng sự trói buộc trong dia ngục, nga quỷ, súc sanh. Ba sự 
trói buộc đau khó này chỉ có bậc Tỳ-kheo A-la-hán lậu tận mới bién tri và diét 
tận, nhồ phăng cội rễ, vĩnh viễn không còn tái sanh. 

Rôi đức Thế Tôn nói tụng: 

Kẻ nghèo. khô ở đời, Vay nợ của người khác, 
Đã vay tiên của ròi, Mắc nợ người là khô. 


Chú ng dén doi ng, 

Bi troi that khó thay, 
Trong Thanh phap cting vay, 
Khong tam va khong quy, 
Than lam diéu bat thién, 
Che giấu không nói ra, 
Gia sử có tu hành, 

Hoặc thôn hay chỗ văng, 
Các việc thân, miệng gây, 
Ác nghiệp cứ tăng dân, 
Tạo ác mãi không thôi, 
Thọ sanh đến lúc hết, 
Buộc ràng này quá khó, 
Đúng pháp, thu tiền tài, 
Thí dụ được hoan hỷ, 

Các cư sĩ theo đây, 

Trong Thánh pháp cũng vậy, 
Đây đủ đức tàm, quý, 
Dứt lia năm trién cái, 
Thành tựu các thiên định, 
Niềm vui không tài sản, 
Bat động tâm giải thoát, 
Không bệnh là Niết-bàn, 
Vô ưu, vô nhiễm lạc, 
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Nhân đây bắt trói lại, 
Thế gian vẫn lạc dục. 
Nếu không có chánh tín, 
Làm hạnh ác, bất thiện. 
Miệng ý chang kém gi, 
Không ưa lời dạy phải. 
Tâm niệm cho là khổ, 
Nhân đó sanh hồi hận. 
Và những điều ý nghĩ, 
Quen làm lại làm nữa. 
Làm nhiêu bat thiện rồi, 
Tất bị trói địa ngục. 

Bậc Đại Hùng đã thoát, 
Không nợ nan, an ón. 

Cả hai đều có lợi, 

Do thí, phước tăng mãi. 
Nếu có thành tín vững, 
Rộng rãi không keo kiệt. 
Thường ưa hành tinh tan, 
Chuyên nhất tâm tĩnh lạc. 
Cũng như nước tăm trong, 
Trừ sạch các hữu kiết. 
Đó là đèn vô thượng, 
Goi là không di động. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước X4-vé, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, 
rồi ngồi xuống một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người hành dục? 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Này cư sĩ, ở đời gồm có mười hang người hành dục. Những gi là mười? 

Này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cau của cải một cách phi pháp, vô 
đạo. Sau khi tìm câu của cải một cách phi pháp, vô đạo, kẻ â ây không tự nuôi 
thân đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp việc, cũng không 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, 
sanh vào cõi trời, sóng lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, nay cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cach phi 
pháp, v6 dao. Sau khi tim cau cua cai mot cach phi pháp, уб dao, ke 4 ay có thé 
tự nuôi thân an ón, cùng nuôi cha me, vợ con, day tớ, người отар việc, nhưng 
không cúng dường Sa-môn, Phạm chí dé được lên cảnh 0101 an vul, thọ hưởng 
lạc báo, sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm câu của cải một cách phi 
pháp, vô đạo. Sau khi tìm câu của cải một cách phi pháp, vô đạo, kẻ â ây có thể 
tự nuôi thân an ôn, nuôi cha me, vợ соп, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí đê được lên cảnh giói an vul, thọ hưởng lạc báo, sanh 
vào cõi trời, sóng lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm câu của cải một cách vừa 
hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa 
phi pháp, kẻ ây không tự nuôi thân an ôn, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, 
người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí dé được lên cảnh 
giới an vul, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sóng lâu. Đó là một hang 
người hành dục. 

Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm câu của cải một cách vừa 
hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi 
pháp, kẻ ây có thể tự nuôi thân an ôn, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người 
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giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, Pham chi dé được lên cõi an vui, 
thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, nay cu sĩ, có hạng người hành dục, tìm cau của cải một cách hợp 
pháp, phải lẽ. Sau khi tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ â ay khong 
tự nuôi thân an ón, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tó, người отар việc, cũng 
không cúng dường Sa-môn, Phạm chí dé được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc 
báo, sanh vào cõi trời, sông lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm câu của cải một cách hợp 
pháp, phải lẽ. Sau khi tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ду có thể 
tự nuôi thân an ón, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp viéc, nhung 
không cúng dường Sa-món, Pham chí dé được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc 
báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm câu của cải một cách hợp 
pháp, phải lẽ. Sau khi tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ â ay có thé 
tự nuôi than an ón, cùng nuôi cha me, vợ con, đây tớ, người giúp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Pham chi dé duoc lën cdi an уш, thọ hưởng lạc báo, sanh 
vao CỐI trỜI, sông lâu; nhưng khi có của cải rồi, lại bi đắm nhiễm, hệ lụy, khi đã 
hệ lụy, dám nhiễm, không thay được tai hoa, không biết được sự xuất yếu và 
tiêu dùng. Đó là một hạng người hành dục. 


Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cách hợp 
pháp, phải lẽ. Sau khi tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ a ay có thé 
tự nuôi than an ón, cùng nuôi cha me, vợ con, day tớ, người giúp việc, cũng 
cúng dường Sa-mon, Pham chi dé được lên cõi an уш, thọ hưởng lạc báo, sanh 
vào cõi trời, sông lâu; khi có của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy, đã 
không hệ lụy, không đắm nhiễm, thay được tai họa, biết được sự xuất yêu và 
tiêu dùng. Đó là một hạng người hành dục. 

Này cư sĩ, nếu có người hành dục, tìm câu của cải một cách phi pháp, vô 
đạo. Sau khi tìm của cải một cách phi pháp, vô đạo, kẻ ây không tự nuôi thân an 
ôn, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giup việc, cũng không cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí dé được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, 
sông lâu; thì kẻ hành dục này so với các người hành dục khác là thấp hèn nhất. 

Này cư sĩ, nếu có người hành dục, tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp 
vừa phi pháp. Sau khi tìm câu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ 
ay tự nuôi thân an ón, cùng nuôi cha me, vợ con, đây tớ, người giúp việc, cũng 
cúng dường Sa-môn, Phạm chí dé được lên cõi an vui, tho hưởng lạc bao, sanh 
vào CỐI trol, sóng lâu; thi kẻ hành duc này so với các người hành duc khác là 
tôi thượng. 

Này cư sĩ, nêu со người hành dục, tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải 
lẽ. Sau khi tìm câu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ду tự nuôi thân an ón, 
cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, 
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Pham chi dé được lên cõi an уш, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sông lâu; 
khi có của cải rồi không đắm nhiễm, không hệ lụy; đã không hệ lụy đắm nhiễm, 
thây được tai họa, biết sự xuất yêu khi tiêu dùng; thì kẻ hành dục này so với 
các người hành dục khác là tôi đệ nhất, tôi đại, tôi thượng, tôi thắng, tối tôn, tôi 
diệu. Cũng như con trâu có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có 
thục tô, do thục tô có tô tinh. Tô tinh là tôi đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, 
tối tôn, tôi diệu. Này cư sĩ, cũng vay, so VỚI các người hành dục khác, kẻ hành 
duc này là tối đệ nhất, tôi đại, tôi thượng, tôi thắng, tôi tôn, tôi diệu. 


Khi ấy, đức Thê Tôn nói bài tụng: 


Nếu kiếm của phi pháp, Vừa pháp vừa phi pháp, 
Không cúng, không tự dùng, Không bó thí, tạo phước, 
Cả hai đều mang họa, Kẻ hành dục tệ nhất. 
Nếu kiêm của hợp pháp, Đã lo được tự thân, 
Cung cấp và tự dùng, Bồ thí và tạo phước, 

Cả hai déu có đức, Kẻ hành dục tối thượng. 
Nếu được tuệ xuất yếu, Hưởng lạc sống tai gia, 
Thay tai hoa, tri tuc, Tiết kiệm dùng tài vật, 
Kẻ được tuệ xuất dục, Là hành dục trên hết. 


Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc và các Ty-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


127. KINH PHUOC ЭГЕМ 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi 
xuống một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người phước điển? 

Đức Thé Tôn day: 

— Này cư sĩ, ở đời có hai hạng người phước điền. Những hạng người nào là 
hai? Một là hạng người Hữu hoc, hai là hạng người Vô học. Hạng Hữu học có 
mười tam, hang Vô học có chín. Này cư sĩ, mười tam hạng người Hữu học là 
những ai? La Tín hành, Pháp hành, Tín giải thoát, Kiên đáo, Thân chứng, Gia 
gia, Nhat chủng, Hướng Tu-da-hoan, Đắc Tu-da-hoan, Hướng Tu-da-ham, Dac 
Tư-đà-hàm, Hướng A-na-ham, Đắc A-na-hàm, Trung Bat-niét-ban, Sanh Bat- 
niét-ban, Hành Bat-niét-ban, Vô hành Bat-niét-ban, Thượng lưu sắc cứu cánh. 
Đó là mười tám hạng Hữu học. 

Này cư sĩ, chín hạng người Vô học là những ai? Tư pháp, Thăng tân pháp, 
Bat động pháp, Thối pháp bất thôi pháp, Hộ pháp, Hộ tat bat thôi bất hộ tat thôi, 
Thật trụ pháp, Tuệ giải thoát, Câu giải thoát. Đó là chín hạng Vô học. 

Khi ay, đức Thé Tôn nói bai tung: 


Học, Vô hoc trong đời, Đáng tôn, đáng phụng kính, 
Các ngài tu chánh thân, Miéng, y cùng chánh hanh, 
Ruóng tôt cho cu si, Cúng duong được phước lớn. 


Đức Phật thuyết vay, Cu Si Cap Cô Độc và các Ty-kheo sau khi nghe Phat 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


128. KINH UU-BA-TAC 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Ха-уё, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng ưu-bà-tắc gồm có năm trăm người đi 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Cư sĩ Cap Cô Độc cúi đầu danh lễ rồi ngòi xuông 
một bên. Năm trăm ưu-bà-tắc cũng làm lễ rôi ngôi xuống một bên. Sau khi cư 
sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm ưu-bà-tắc ngôi xuống một bên, Tôn giả Xá-lợi-phất 
thuyết pháp cho họ, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ. Ngài dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu 
sự hoan hy rôi, liên rời chỗ ngôi đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật 
và ngôi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lợi- phất đi chắng bao lâu, cư sĩ Cấp 
Cô Độc và năm trăm ưu-bà-tắc cũng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Ngài rôi 
ngôi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất và mọi người đã an tọa, đức 
Thé Tôn dạy: 

— Này Xá-lợi-phất, nêu thay biết rang bạch y Thánh đệ tử gìn giữ, thực hành 
năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm thì đối với hiện 
pháp lạc trú dễ được chứ không phải khó được. Này X4-loi-phat, thay nên ghi 
nhận răng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sanh vào 
loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, 
nhất định thang tién tới quả vị Chánh giác, tối đa chịu đủ bảy lần sanh tử nữa; 
sau bảy lần sanh lại cõi trời, nhân gian, liên được chấm dứt khô đau. 

Này Xá-lợi-phất, thé nào là bạch y Thanh đệ tử giữ gìn và thực hành năm 
pháp một cách hoàn hảo? Đó là bạch y Thánh đệ tử xa lìa sát sanh, vứt bỏ đao 
gay, có tâm tam quý, tâm từ bi, làm lợi ích cho tat cả, cho đến loài côn trùng. 
Người ấy đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. Đây là pháp thứ nhất mà bạch y 
Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, bạch y Thánh đệ tử xa lia việc không cho mà lay, dứt 
trừ việc không cho mà lay; có cho mới lay, vui với việc cho mới lay; thường ưa 
bó thí, hoan hy không keo kiết, không mong dén tra, không tham lam, thay tài 
vật kẻ khác không lây về mình. Người ấy đôi với việc không cho mà lây, tâm 
đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành 
một cách hoàn hảo. 
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Lai nữa, Xá-lợi-phât, bạch y Thánh đệ tử xa lia tà dâm, dứt trừ ta dâm; 
người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc có mẹ giữ gìn, hoặc có cả cha mẹ cùng 
gitt gin, hoặc anh em рій gìn, hoặc chi em gif gin, hoặc gia nương gif gin, hoặc 
thân tộc giù gìn, hoặc người cùng họ giữ gìn, hoặc những phụ nữ khác bị de dọa 
băng hình phạt roi vọt, hoặc đã có ước hẹn băng tài hóa, cho đến băng 1 một tràng 
hoa; đối với tất cả những người nữ ấy, người đó không xâm phạm đến. Người 
ây đối với tà dâm, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ ba mà bạch y Thánh đệ tử đã 
giữ gin và thực hành một cách hoàn hao. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, bạch y Thánh đệ tử xa lìa nói dối, dứt trừ nói dối, nói 
lời chân thật, ưa sự chân thật, an trú nơi sự chân thật, không dời đối sai chạy; 
tat cả những lời nói đều đáng tin, không lừa déi thé gian. Người ấy đối với sự 
nói dối, tâm đã tịnh trừ. Do là pháp thứ tư mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ ріп và 
thực hành một cách hoàn hảo. 

Lại nữa, Xá-lợi-phât, bạch y Thánh đệ tử xa lìa rượu, bỏ rượu. Người ây đối 
VỚI VIỆC uống rượu, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ năm mà bạch y Thánh đệ tử 
отт gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 

Này Xá-lợi-phất, thế nào là bạch y Thánh đệ tử được bón tâm tăng thượng, 
đối với hiện pháp lạc trú, dé được chứ không khó? Do là bạch y Thanh đệ tử 
nhớ nghĩ Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, 
Phật, Chúng Huu. Người ay nhớ nghĩ Như Lai như vậy ròi, nếu có những ác 
dục liên được tiêu diệt; trong tâm có những điều bat thiện, nhớp nho, sầu khó, 
lo âu, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyên vào Như Lai, tâm tịnh 
được hy, nếu có những điều ác dục liên được tiêu diệt; trong tâm có những 
điều bất thiện, nhớp nho, sâu khó, âu lo, cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y 
Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ nhất, đối với hiện pháp lạc trú dé được 
chứ không khó. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, bạch y Thánh đệ tử nhớ nghĩ pháp Thế Tôn khéo nói, 
pháp chắc chắn đưa đến cứu cánh, không phiên, không nhiệt, hằng hữu, không 
di động. Quán pháp như vậy, giác ngộ pháp như vậy, biết pháp như vậy, nhớ 
nghĩ pháp như vậy rôi, nêu có những. điều ác dục liên được tiêu diệt; trong tâm 
có những điều bat thiện, nhớp nhơ, sâu khô, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y 
Thanh đệ tử duyên vào pháp, tâm tịnh được hy, nêu có những điêu ác dục, liền 
được tiêu diệt; trong tâm có những điều bat thiện, nhớp nho, sầu khó, âu lo, 
cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ hai, 
đối với hiện pháp lạc trú dễ được chứ không khó. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, bạch y Thánh đệ tử nhớ nghĩ chúng Tăng, Thánh 
chúng của Như Lai, là những bậc Thiện Thú Hướng, Chánh Thú Hướng, Nhu 
Lý Hành, Pháp Tùy Pháp Hành. Chúng ấy thật có A-la-hán hướng, A-la-hán 
quả, có A-na-hàm hướng, A-na-ham quả, có Tu-da-ham hướng, Tu-da-ham 
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qua, có Tu-da-hoan huóng, Tu-da-hoan qua; do la bón đôi tam bậc, là chúng 
của Như Lai, thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, đáng kính, đáng trọng, đáng phục, đáng 
cúng, là ruộng phước tốt của thé gian. Người ay nhớ nghĩ Thanh chúng của Như 
Lai như vậy, nêu có những điều ác dục, liền được tiêu diệt; trong tâm có những 
điều bất thiện, nhớp nho, sâu khó, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ 
tử duyên vào Thánh chúng của Như Lai, tâm được hoan hỷ, nêu có những điều 
ác dục, liền được tiêu diệt; trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sâu 
khô, âu lo, cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng 
thượng thứ ba, đối với hiện pháp lạc trú dễ được chứ không khó. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất, bạch y Thánh đệ tử tự nhớ nghĩ giới, giới này không 
sút mẻ, không rách nát, không ó ué, không câu ban, vững như đất, không hư 
vọng; đó là điều mà đức Phật ngợi khen, thọ trì đây đủ tốt đẹp. Người ấy tự 
nhớ nghĩ giới như vậy, nêu có những điều ác dục, liền được tiêu diệt; trong tâm 
có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sâu khô, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y 
Thánh đệ tử duyên vào giới, tâm tịnh được hý, nêu có những điều ác dục, liền 
được tiêu diệt; trong tâm nếu có những điều bat thiện, nhớp nhơ, sâu khô, âu lo, 
cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ tư, 
đối với hiện pháp lạc trú dé được chứ không khó. 

Này Xá-lợi-phất, néu thay biết rang, bạch y Thanh đệ tử giữ gìn, thực hành 
năm pháp một cách hoàn hảo và được bón tâm tăng thượng này, đối với hiện 
pháp lạc trú dễ được chứ không khó; thì này Xá-lợi-phât, thay nên ghi nhận 
răng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không sanh vào loài súc 
sanh, ngạ quý và các chỗ ác, được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất 
định thăng tiễn đến qua vị Chánh giác, tôi đa chịu bảy lần sanh tử nữa; sau bảy 
lần qua lại cõi trời và nhân gian, liên được châm dứt khô đau. 

Khi ay, đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Kẻ trí sống tại gia, 
Do thọ trì Thánh pháp, 


Thây địa ngục, sợ hãi, 
Trừ bỏ tât cả ác. 


Không sát hại chúng sanh, 
Chân thật không nói dối, 
Tri túc với gia phụ, 

Dirt bỏ việc uống rượu, 


Thường nên niệm chánh giác, 


Niệm Tang, quán сат gIới, 
Muôn hành hạnh bố thi, 
Trước thí người tịnh tâm, 
Ta nói tâm tịnh tịch, 

Nếu có đen và trăng, 

Tạp sắc, ái lạc sắc, 


Biết roi hay lia bỏ, 
Không trộm cua kẻ khác, 
Không ai lạc vợ người, 
Gốc tâm loạn cuồng si. 
Suy nghĩ các pháp lành, 
Do đó được hoan hỷ. 
Mà cầu mong hưởng phước, 
Như vậy thành quả báo. 
Xá-lợi nên nghe kỹ, 
Sắc đỏ cùng sắc vàng, 
Trau và các chim cau, 
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Tuy loai chung sanh ra, 
Thân sức thành day đủ, 
Dùng theo khả năng chúng, 
Nhân gian này cũng vậy, 
Sát-đế-lợi, Phạm chi, 

Tùy thọ sanh của họ, 

Bậc Vô Trước, Thiện Thệ, 
Phàm ngu, v6 sở tri, 

Thí nơi ду, quả nhỏ, 

Nơi nào rot quang minh, 
Tín tâm nơi Thiện Thệ, 
Người ấy sanh thiện xứ, 
Tôi hậu đắc Niết-bàn, 


Trâu thuân đi phía trước, 
Đi mau lại về mau, 

Кё gi sắc tốt xấu. 

Tùy theo chỗ thọ sanh: 

Cư sĩ hay thợ thuyén, 
Trưởng lão do tinh giới, 
Cúng thí ây, quả lớn. 
Không tuệ, không học hỏi, 
Không quang minh rọi đến. 
Phật đệ tử trí tuệ, 

Thiện căn được vững bên. 
Như y chứng Gia gia, 
Nhu vay co duyén ca. 


Đức Phat thuyết như vậy, Tôn giả Xá-Ioi-phát, chư Ty-kheo, cư sĩ Cap Cô 


Độc và năm trăm wu-ba-tac sau khi nghe lời Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy pháp oán gia dé gây thành oán gia khi những nam nữ nổi lên sân 
nhué. Những gi là bay? 

Oan gia thi khong muón oan gia co sắc dep. Vi sao oán gia khong muón oan 
gia có sắc đẹp? Người hay sân nhué, bi tac dong boi san nhuê, bị chi phôi bởi 
sân nhué, tâm không xa bỏ sân nhuê thì người ây tuy luôn tăm gội, dùng danh 
hương thoa mình, nhưng sắc thân vẫn xâu. Vì sao như vậy? Vì bị chi phôi bởi 
sân nhué, tâm không bỏ sân nhué. Đó là pháp oán gia thứ nhất gây thành oán 
gia khi những nam nữ nói lên sân nhué. 


Lại nữa, oán gia thi không тибп oán gia ngủ nghỉ an lành. Vì sao oán gia 
thi không muôn oán gia ngủ nghỉ an lành? Người hay sân nhuê, bị tác động bởi 
sân nhué, bị chi phối bởi sân nhué, tâm không bỏ sân nhuê thì người ây tuy năm 
trên giường vua, trải băng thảm lông chim, phủ bang gam vóc lụa là, có nệm, 
men, hai dau ké gói, duoc phú bàng thám quy da son duong, nhung giác ngu 
van au lo dau kho. Vi sao nhu vay? Vi bi chi phối bởi sân nhué, tâm không bo 
sân nhué. Dó là pháp oán gia thứ hai gây thành oán gia khi những nam nữ nói 
lên sân nhué. 


Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn. Vì sao oán gia thì 
không muốn oán gia có lợi lớn? Người hay sân nhuê, bị tác động bởi sân nhué, 
bị chi phối bởi sân nhué, tâm không bó sân nhué thì người ay đáng lẽ được lợi 
lại không được lợi, đáng lẽ không được lợi lại được lợi, hai điêu ay chống trái 
nhau, thật là bất lợi lớn. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuê, tâm không 
bỏ sân nhué. Đó là pháp oán gia thứ ba gây thành oán gia khi những nam nữ 
sân nhuế. 


Lại nữa, oan gia thi không muốn oán gia có băng hữu. Vi sao oan gia thì 
khong muốn oán gia có bang hữu? ' Người hay sân nhuê, bị tác động bởi tâm sân 
nhué, bị chi phối bởi tâm sân nhuê, tâm không bỏ sân nhué thì người ду néu có 
băng hữu thân thiết, họ cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị chi 
phối bởi sân nhué, tâm không bỏ sân nhué. Đó là pháp oán gia thứ tư gây thành 
oán gia khi những nam nữ sân nhuê. 
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Lai nữa, oán gia thì không muôn oán gia có sự khen ngợi. Vì sao oán gia 
thì không muốn oán gia có sự khen ngợi? Người hay sân nhué, bị tác động bởi 
sân nhué, bị chi phối bởi sân nhué, tâm không bỏ sân nhué, nguoi ay danh 6, 
tiếng xâu đồn khắp. Vi sao như vậy? Vi bi chi phối bởi sân nhué, tâm không 
bỏ sân nhué. Đó là pháp oán gia thứ năm gây thành oán gia khi những nam nữ 
sân nhué. 

Lại nữa, oán gia thì không muôn dé oán gia quá giàu sang. VÌ sao oán gia 
không muốn dé oán gia qua giau sang? Người hay san nhué, bi tac dong boi 
sân nhué, bi chi phôi bởi sân nhué, tâm không bó sân nhué, người ay tao nghiệp 
thân, khẩu, ý như vậy khiến mất nhiều tài vật. Vì sao như vậy? Vi bị chi phối 
bởi sân nhuê, tâm không bỏ sân nhuê. Đó là pháp oán gia thứ sáu gây thành oán 
gia khi những nam nữ sân nhuế. 

Lại nữa, oán gia thì không muốn dé oán gia khi thân hoại mạng chung đến 
chỗ an lành, sanh ở cõi trời. Vì sao oán gia thì không muôn oán gia đến chỗ an 
lành? Người hay sân пһиё, bi tác động bởi sân nhué, bị chi phối bởi sân пһиё, 
tâm không bỏ sân nhuê, thân, khâu, ý tạo ác nghiệp, thân hoại mạng chung chắc 
chắn đến chỗ ác, sanh trong địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị chi phôi bởi sân 
nhué, tâm không bỏ sân nhué. Đó là pháp oán gia thứ bay gây thành oán gia khi 
những nam nữ sân nhué. 


Đó là bảy pháp oán gia gây thành oán gia khi những nam nữ sân nhué. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nói bài kệ răng: 


Người sân sắc da xâu, 
Đáng lẽ được của nhiêu, 
Kẻ băng hữu thân thiết, 
Luôn luôn tập sân nhuê, 
San gay nghiệp thân, khẩu, 
Người bi nhué ché ngự, 
Sân nhué sanh bat lợi, 

Sợ sệt sanh bên trong, 
Người sân không biết nghĩa, 
Không mắt, mù mịt tối, 
Nhué day hién sắc хап, 
Tu do sanh ghét ghen, 
Việc làm của người san, 
Sau khi cơn sân qua, 

Gọi là nghiệp phiên nhiệt, 
Tất cả Ta đã nói, 

Người sân nghịch hại cha, 
Cũng giết hại chị em, 


Năm ngủ khổ, không yên, 
Trở lại bị bat lợi. 

Xa lìa người sân nhuê, 
Tiếng хап đồn khắp nơi. 
Nhué buộc ràng nghiệp ý, 
Mất tất cả tài vật. 

Sân nhué sanh tâm nhơ, 
Người ta không thê biết. 
Người sân không hiểu pháp, 
Là người ưa sân nhuê. 
Như lửa mới bốc khói, 
Duyên sân lại do đó. 

Dù thiện và bat thiện, 
Nóng lòng như lửa đốt, 
Và các pháp buộc ràng. 
Các thay hãy nghe kỹ, 

Và với cả anh em, 

Người sân nhiêu tàn khốc. 


Sanh ra và lớn lên, 

Nhờ mẹ được sống còn, 
Không xấu, không hó then, 
Người bị sân chế ngự, 
Tao tác tội nghịch 51, 
Khi làm không tự biết, 
Tự buộc trói thân minh, 
Dù ái niệm tự thân, 
Hoặc tự đâm băng đao, 
Hay dùng dây thắt có, 
Đó là tượng sân nhué, 
Tat cả đều dứt hết, 
Nghiệp bất thiện dù nhỏ, 
Nên nhẫn nại hạnh này, 


Không nhuê, cũng không ưu, 


Chê ngự đoạn sân nhuê, 
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Được thay thé gian này, 
Khi sân cũng sát hại. 

Sân triên, không nói năng, 
Miệng nói không chùa gi, 
Đề mình tự yêu mạng. 

Do sân sanh sợ hãi, 

Ái lạc không cùng cực. 
Người sân cũng tự hại, 
Hoặc nhảy xuống hang sâu, 
Uống các loại thuốc độc, 
Là chết bởi vì sân. 

Dùng tuệ mới biết được, 
Người trí biết liên trừ. 
Màu da không xâu xí. 
Khói tắt không lay động, 
Tịch diệt không còn lậu. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


130. KINH GIAO DAM-DI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lam, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn gia Dam-di, vị Tôn trưởng dia phuong, lam chu mot tinh xa, 
được mọi người tón sung, tanh tinh hung bạo, nóng nay, rat cộc căn, thô lỗ, 
hay măng nhiếc chê trách các vị Ty-kheo. Vi vậy, các vị Ty-kheo địa phương 
bỏ đi, không muốn ở đó nữa. Các ưu-bà-tắc địa phương thay các vị Tỳ-kheo 
địa phương déu bỏ đi, không muốn ở đó nữa, liền nghĩ: “Các vị T y-kheo dia 
phuong nay vi sao lai bo di, khong muốn sóng ở đây nữa?” Rồi các vi ưu-bà- 
tắc địa phương nghe được: “Tôn giả Đàm-di, vị Tôn trưởng địa phương, làm 
chủ một tịnh xá, được mọi người tôn sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất 
cộc căn, thô lỗ, hay mang nhiếc, chê trách các у] Ty-kheo. Vi vay, cac vi Ty- 
kheo dia phuong đều bỏ đi, không muốn sông ở đó nữa.” Các vị ưu-bà-tắc địa 
phương nghe việc ay ròi liền cùng nhau kéo đến Tôn giả Đàm-di, xua đuôi ngài 
ra khỏi các tịnh xá địa phương. Bay giờ, Tôn gia Dam-di bi các ưu-bà-tắc địa 
phương xua đuổi ra khỏi các tịnh xá địa phương, liên van y, mang bat du hành 
đến nước Xá-vệ, dan da đến vườn Cấp Cô Độc, rừng Thăng Lâm, nước Xá-vệ. 
Rồi Tôn Giả Dam-di đi đến chỗ Phat, cúi đầu đánh lễ sát chân Ngài, ngồi sang 
một bên và bạch: 


— Bạch Thé Tôn, con đối với ưu-bà-tặc địa phương không có điêu рі xâu xa, 
chăng nói việc gi, không xúc phạm đến ai; nhưng các ưu-bà-tắc địa phương xua 
đuôi con ra khỏi các tinh xá địa phương. 

Khi đó, đức Thế Tôn bao: 

— Thôi đủ rồi, này Dam-di, cân chi phải nói việc đó! 

Tôn giả Dam-di chap tay hướng Phat, bach lại một lần nữa: 

— Bạch Thé Tôn, con đôi với wu-ba-tic địa phương không có điều gì xâu xa, 
chăng nói việc gì, không xúc phạm đến ai; nhưng các ưu-bà-tắc địa phương xua 
đuôi con ra khỏi các tịnh xá địa phương. 

Đức Thé Tôn cũng lån thứ hai bao: 

— Thuở xưa, ở cõi Diêm-phù-đề này có các thương nhân đi thuyền ra biển, 
mang theo con ó tìm bờ. Những người ây ra biên chưa bao xa, họ thả con ó tìm 
bờ. Nếu con ó tìm bờ đến được bờ của biển ca, nó sẽ vĩnh viễn không trở lại 
thuyền; néu con 6 tìm bờ không đến được bờ của biển cả nó sẽ trở lại thuyén. 
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Thay cũng vậy, nay Dam-di; bởi vi thay bi các ưu-bả- tắc địa phương xua 
đuối ra khỏi các tịnh xá địa phương nên thay mới trở vë chỗ Ta. Thôi đủ rôi, 
Đàm-di, can gì phải nói điêu đó nữa! 


Tôn giả Đàm-di bạch lại lần thứ ba: 
— Bạch Thé Tôn, con бі với wu- -bà-tác dia phuong khóng có diéu gi xáu xa, 


chang có việc gi, không xúc phạm đến ai; nhung các ưu-bà-tắc xua đuôi con ra 
khỏi các tịnh xá địa phương. 

Đức Thé Tôn cũng lại lần thứ ba bảo: 

— Đàm-di, thay trụ trong pháp Sa-môn mà bị ưu-bà-tắc địa phương xua đuôi 
ra khỏi các tịnh xá địa phương sao? 

Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật 
và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, thé nào gọi là Sa-môn trụ trong pháp Sa-môn? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Dam-di, thuở xưa, khi con người đến tám vạn tuôi. Đàm-di, khi con 
nguòi dén tám van tudi thi cối Diém-phu-dé nay cuc ky giau sang, hanh phuc, 
dan cư đông đúc, thôn а áp gàn nhau bang khoảng một con ga bay. Khi con người 
sông đến tám vạn tudi, con gal dén nam tram tudi mói lay chong. Nay Dam- di, 
khi con người sóng dén tám vạn tudi, chi có các bệnh như vây: Đại tiện, tiêu 
tiện, lòng dục, ăn uống và già. Dam-di, khi con người sông tám vạn tuổi, có 
một vị vua tên là Cao-la-bà thông minh, trí tuệ, làm Chuyên Luân Vuong, có 
bôn loai dao binh, chinh tri thiên ha, là Pháp vuong thuc hành theo Chánh pháp, 
thành tựu bay bau; bay báu là xe bau, voi bau, ngựa báu, ngoc bau, nữ bau, cư 
si bau, tướng quan bau; đó là bay báu. Vua có một ngan người con, tướng mạo 
đoan chánh, dũng mãnh vô uy, CÓ thể khuat phuc moi người. Vua â ay thong lanh 
tat cả cõi đất đai cho đến biên cả, không băng đao gậy, mà chỉ băng Chánh pháp 
mà cai tri giáo hóa khiến được an ón. 

Này Dam-di, Vua Cao-la-bà có một cây tên là Thiện Trụ Ni-cau-loai vương. 
Đàm-di, Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương có năm cành: Cành thứ nhất dành cho 
vua và hoàng hậu ăn; cành thứ nhì dành cho thái tử và các quan ăn; cành thứ ba 
dành cho nhân dân trong nước ăn; cành thứ tư dành cho Sa-môn, Phạm chí ăn; 
cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Dam-di, quả của cây Thiện Trụ Ni-câu-loại 
thọ vương lớn băng cái bình hai thăng, mùi vị như mật nguyên chat. Dam-di, 
quả Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương không ai canh giữ mà cũng chăng ai trộm 
vë. VỀ sau, có một người đói khát, gây còm, nhan sắc tiêu tụy, muôn được ăn 
qua. Người ay đến cây Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương ăn quả, rôi bẻ gãy cành 
cây, hái quả đem vë. Trên cây Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương có một vi trời 
nương ở đó. Ông ây nghĩ: “Lạ thay, người ở châu Diêm-phù-đề vô ân, không 
biết báo đáp. Vì sao? Vì nó ăn quả nơi cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương 
rồi bẻ gãy cành cây, hái quả đem về. Mong cho cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ 
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vương không có quả, không sanh quả nữa.” Tức thi cây Thiện Tru Ni-cau-loai 
thọ vương không có quả cũng không sanh quả. Rồi lại có người đói khát, gầy 
còm, nhan sắc tièu tụy, muốn được ăn qua, đi đến cây Thiện Trụ Ni-câu-loại 
thọ vương, thây cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương không có quả cũng không 
sanh quả, tức thì đến Vua Cao-la-bà tâu rang: 


“Tàu Thiên vương, nên biết, cây Thiện Tru Ni-câu-loại thọ vương không có 
quả, cũng không sanh qua.” 

Vua Cao-la-ba nghe xong, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh 
tay, biến khỏi Câu- lâu-sâu, đến cõi Tam Thập Tam thiên, đứng trước thêm Dé- 
thích và tâu răng: 

“Tau Câu-dực, nên biết, cây Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương không có qua 
cũng không sanh quả nữa.” 

Khi đó, Thiên Dé-thich và Vua Cao-la-ba trong khoảnh khắc, như người lực 
sĩ co duỗi cánh tay, bién khỏi cõi Tam Thập Tam thiên đến nước Câu-lâu-sâu, 
cách xa cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương đứng lại. Thiên Dé-thich thực 
hiện như ý túc như kỳ tượng, hóa làm nước lớn, gió bão và mưa to. Do nước 
lớn, gió bão, mưa to, cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương bị tróc góc, ngá dó. 
Lúc đó, có vi trời sống trên cây Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương nhân thây như 
vậy mới buôn khó, sầu thương, khóc lóc chảy nước mắt, đứng trước mặt Thiên 
Dé-thich. Thiên Dé-thich hỏi: 


“Này Thiên than, vì lẽ gi mà ông buôn khó, sầu thương, khóc lóc rơi lệ, 
đứng trước mặt ta?” 

VỊ trời kia thưa: 

“Tau Câu-dực, nên biết, nước lớn, gid bão, mưa to, cây Thiện Trụ Ni-câu- 
loại thọ vương bị tróc gốc, ngã đô.” 

Khi ấy, Thiên Dé-thich bảo thọ thiên kia: 


“Ông là thọ thiên trụ thọ thiên pháp mà để nước lớn, gió mạnh, mưa to làm 
cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương bị tróc gốc, ngã đồ sao?” 


Thọ thiên thưa: 

“Tau Câu-dực, thé nào gọi là thọ pháp thiên trụ thọ thiên?” 

Thiên Dé-thich bảo: 

“Giả sử có người muốn được gốc cây, đem gốc cây đi, muốn được cành 
cây, nhánh сау, lá cây, hoa quả cứ đem di. Thọ thiên không nên giận dữ, không 
nên ghen ghét, tâm không nên thù hận. Thọ thiên vân an trú trên thọ thiên với ý 
niệm buông xả. Như vậy gọi là thọ pháp thiện trụ thọ thiên. 

VỊ trời kia lại tâu: 

“Tau Câu-dực, tôi là thọ thiên mà không tru thọ thiên pháp. Từ nay về sau 
tôi sẽ trụ thọ thiên pháp. Обс mong cây Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương trở 
lại như cü!” 
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Rói Thién Dé-thich thuc hién nhu y túc nhu ky tuong; thuc hién nhu y túc 
như ky tượng xong, lại hóa làm nước lớn, gió bão, mua to. Thiên Dé-thich hóa 
làm nước lớn, gió bão, mua to xong, cây Thiện Trụ Ni-cau-loai thọ vương liên 
trở lại như cũ. 

Này Dam-di, cũng vậy, nêu có Ty-kheo bị người mắng nhiéc, không mắng 
nhiếc lại; bị người sân giận, không sân giận lại; bị người quây phá, không quây 
phá lại; bi người đánh, không đánh lại. Này Dam-di, như vậy gọi là Sa-m6n trụ 
pháp Sa-môn. 

Lúc đó, Tôn giả Dam-di liền rời chỗ ngôi, trich vai áo đang mặc, chap tay 
hướng Phật, khóc lóc rơi lệ và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, con không phải là Sa-môn trụ pháp Sa-môn. Từ nay về 
sau, con mới là Sa-môn trụ pháp Sa-môn. 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Xưa có một Đại sư tên là Thiện Nhãn, được các ngoại đạo tiên nhơn tôn 
lam Tôn su, lia bỏ ái dục, được như ý túc. Này Dam-di, Dai sư Thiện Nhãn có 
vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm-di, Đại sư Thiện Nhãn nói pháp Phạm thế cho 
các đệ tử nghe. Dam-di, khi Đại sư Thiện Nhãn nói pháp Phạm thế cho các đệ 
tử, trong các đệ tử có người không phụng hành trọn vẹn thì người ấy, sau khi 
mạng chung, hoặc sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, hoặc sanh lên cõi trời 
Tam Thập Tam thiên, hoặc sanh lên cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh lên cõi trời 
Đâu-suất-đà, hoặc sanh lên cõi trời Hóa Lạc, hoặc sanh lên cõi trời Tha Hóa 
Lac. Này Dam-di, khi Dai sư Thiện Nhãn nói Phạm thê pháp cho đệ tử nghe, 
trong các đệ tử, có người phụng hành trọn vẹn, người ây tu bốn Phạm thất, lìa 
bỏ dục, khi mạng chung rôi, được sanh lên cõi trời Phạm thiên. Đàm-di, khi 
ây Đại sư Thiện Nhãn nghĩ răng: “Đời sau, ta không nên cùng các đệ tử đồng 
sanh đến một chỗ; bây giờ, ta hãy tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng 
từ, mang chung sẽ được sanh vào cõi trời Hoang Dục.” Dam-di, sau đó Đại su 
Thiện Nhãn liên tu tăng thượng từ, sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được 
sanh vào cõi trời Hoang Dục. Dam-di, Đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử học đạo 
không luống công, được quả bao lớn. Cũng như Dai sư Thiện Nhãn, có các 
Đại sư Mâu-lê-phá- quân- na, A-la-na-giá Bà-la-môn, Cù-đả-lê-xá-đa, Hat- dé- 
ba-la-ma-nap, Thu- đề-ma-lệ-kiều-bệ-đà-la và Tát-đa-phú-lậu-hê-đa. Dam-di, 
Đại sư That-phu-lau- hé-da cũng có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Dam-di, Vị Đại 
su Thât-phú-lâu- hé-da nói pháp Phạm thé cho các đệ tử. Nếu khi Đại sư Thất- 
phú-lâu-hề-đa nói pháp Phạm thé cho dé tử, trong sô các đệ tử, có người không 
phụng hành trọn vẹn pháp đã dạy, người ay sau khi mang chung, hoặc sanh lên 
cõi trời Tứ Thiên Vương, hoặc sanh lên cõi trời Tam Thập Tam thiên, hoặc sanh 
lên cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh lên cõi trời Dau-suat-da, hoặc sanh lên cõi trời 
Hóa Lạc, hoặc sanh lên cõi trời Tha Hóa Lạc. VỊ Đại sư That-phu-lau-hé-da khi 
nói pháp Pham thé, trong só các dé tir có người phụng hành trọn ven pháp ay, 
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tu bón Pham that, lia bó duc ái, người ây sau khi mạng chung, được sanh vào 
cõi trời Phạm thiên. Dam-di, vị Dai su Thất-phú-lâu-hê-đa nghĩ: “Đời sau, ta 
không nên cùng các đệ tử sanh vào một chỗ; bây giờ, ta nên tu tăng thượng từ. 
Sau khi tu tăng thường từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi trời Hoảng Dục.” 
Đàm-di, sau đó vị Đại sư Thất-phú-lâu-hề-đa tu tăng thượng từ, sau khi tu tăng 
thượng từ ròi, mang chung được sanh lên cõi trời Hoang Duc. Dam-di, vi Đại 
su Thât-phú-lâu-hề-đa và các dé tử học dao không hư dối, được quả báo lớn. 
Đàm-di, néu có người nào mang nhiéc bảy vị Đại sư và vô lượng trăm ngàn dé 
tử kia, đánh phá, sân nhuế, trách móc họ, chắc chắn chịu vô lượng tội. Nhưng 
đối với một Tỳ-kheo đệ tử Phật đã thành tựu chánh kiến, chứng đắc tiểu quả, 
mà có ai mắng nhiếc, đả phá, sân nhuê, trách móc vị ây thì mắc tội nhiêu hơn 
thé nữa. Thế nên, này Dam-di, các thay hãy luôn luôn nhắc nhở thủ hộ lẫn nhau. 
Vì sao như vậy? Vì ngoài tội này, không còn tội nào hơn nữa. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Tu-niết, Mâu-lê-phá-quân-na, A-la-na-dà Bà-la-môn, 


Cu-da-lé-xa-da, Hai-dé-ba-la-ma-nap, 
Thù-đề-ma-lệ-kiều-bệ-bà-la  Tat-da-phu-lau-hé-da: 
Trong đời qua khứ ду, Danh đức bảy Tôn sư, 
Bi tâm, không nhiễm ái, Dục kiết đã dứt trừ. 
Trăm ngàn số đệ tử, Vô lượng đêm sao vừa, 
Cũng đêu ly dục kiết, Dù cứu cảnh còn chưa. 
Với các tiên nhơn ay, Thu tri khó hanh nay, 

Ai 6m long oan han, Tội mắng nhiếc nhiêu thay! 
Huống chi với Phật tử, Qua thay tri kiến ngay, 
Ai chửi mang, đập phá, Tội nghiệp lại tràn đây. 
Này Đàm-di, do đó, Hãy biết thủ hộ nhau, 
Thủ trì lẫn nhau vậy, Tội nặng nào hơn đâu. 
Như thé thật quá khó, Bậc Thánh cũng ghét bỏ, 
Mau da lại xâu xí, Chớ thủ tà kiến xứ, 

Đó là hạng thấp hèn, Thánh pháp gọi như thé. 
Dù chưa lìa dâm dục, Có diệu ngũ căn này: 
Tín, tinh tan, niệm xứ, Chánh định, chánh quán đây, 
Khổ kia mình chịu vậy, Trước phải thọ họa tai, 
Họa tai đã tự thọ, Sau nữa gây hại người. 
Ai hay tự thủ hộ, Tat thủ hộ bên ngoài, 
Cho nên hãy tự hộ, Kẻ trí, hoan lạc thay! 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Đàm-di và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
day xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại Bat-ky-sdu, núi Ngac Son, trong rừng Bồ Lam, 
vườn Lộc Dã. 

Lúc bay giờ, Tôn giả giáo thọ Đại Muc-kién-lién đang coi việc dựng thiên 
thất cho Phật. Trong lúc Tôn giả đang kinh hành trên khoảng đất trống thì Ma 
vương hóa hình nhỏ xíu, chui vào trong bụng của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 
Lúc đó, Tôn giả Đại Muc-kién-lién nghĩ như vay: “Hình như ta ăn phải hat đậu 
vào bụng. Ta hãy nhập như kỳ tượng định; bằng như kỳ tượng định, ta nhìn vào 
bụng xem.” Rôi Tôn giả Đại Muc-kién-lién đi đến cuối đường kinh hành, trải 
ni-sư-đàn, ngôi kiết-già, nhập như kỳ tượng định. Băng như kỳ tượng định mà 
nhìn vào bụng minh, Tôn giả Đại Muc-kién-lién thay Ma vương đang ở trong 
đó. Tôn giả bèn ra khỏi định, nói với Ma Vương: 

— Này Ba-tuan, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuan, ngươi hãy đi ra! Cho có xúc 
nhiều Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng song mãi trong 
sự không thiện lợi, không thiện ích, mà phải thác sanh ác xứ, thọ vô lượng khô. 

Khi ây, Ma vương bèn nghĩ. “Sa-môn nay không thay, không biết, thé mà 
lại nói: “Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ral Này Ba-tuan, nguoi hãy di ra! Chớ có 
xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sống mãi 
trong sự không thiện lợi, không thiện ích, mà phải thác sanh ác xứ, thọ vô lượng 
khô.” Tôn su của ông có đại như y túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại 
oai than, cũng không thé thay mau le, biết mau le như vậy. Huóng nữa là đệ tử 
mà thây biết được sao?” 

Tôn gia Đại Muc-kién-lién lại nói với Ma vương: 

— Ta lại biết trong ý của ngươi, ngươi nghĩ như vay: “Sa-môn này không 
thây, không biết, thế mà lại nói: “Này Ba-tuân, ngươi hãy đi ra! Này Ba- tuân, 
ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ có xúc nhiễu đệ tử của 
Như Lai. Đừng sông mãi trong sự không thiện lợi, không thiện ích, mà phải 
thác sanh ác xứ, thọ vô lượng khô.’ Tôn sư của ông có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước huu, có đại oai thần, còn không thể thay mau le, biét mau le 
nhu vay. Huóng nüa 1a dé tir ma thay biét duoc sao?” 

Ma Ba-tuan kia nghĩ: “Sa-môn nay đã thay va biết ta nên mới nói như vậy.” 
Вӧі Ma Ba-tuân hóa hình nhỏ xíu từ trong miệng vot ra, đứng ngay trước mặt 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 
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Tón già Dai Muc-kién-lién bào: 

— Này Ma Ba-tuàn, xưa kia, vào thuở đức Phat Giác-lich-cáu-tuàn-dai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Lúc đó ta làm ma tên là Ác. Ta có người em 
gái tên là Hắc. Ngươi chính là con trai của nó. Này Ba-tuân, vì lẽ đó, cho nên 
ngươi là cháu gọi ta băng cậu? 

Này Ba-tuan, đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác có hai đệ tử: Một tên là Âm, hai là Tưởng. Này Ba-tuan, do ý nghĩa 
nào được gọi là Âm? Này Ba-tuân, Tôn giả đó lúc sống trên cõi trời Phạm thiên, 
tiếng noi của ngài vang cả ngàn thé giới, lại không có một đệ tử nào có âm 
thanh ngang băng, hoặc tương tợ hoặc trội hơn được. Này Ba-tuan, vì lẽ 4 ây cho 
nên Tôn giả đó được gọi là Âm vậy. Này Ba-tuân, lại do ý nghĩa nào mà Tôn 
giả Tưởng có tên là Tưởng? Này Ba-tuân, Tôn giả Tưởng nương nơi thôn áp 
ma du hành. Khi đêm đã qua, lúc trời hung sang, Tôn gia ay đắp y, mang bình 
bát đi vào thôn ấp khat thực, cân thận thủ hộ, thân thu nhiếp các căn, giữ vững 
chánh niệm. Ngài sau khi khat thực xong và sau khi ăn vào lúc giữa trưa, thâu 
vén y bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn trên vai, đi vào chỗ văng, yên tĩnh, trải ni- 
sư-đàn, ngôi kiết-già, liền nhập Tưởng tri diệt định một cách nhanh chóng. Lúc 
ay, có những người đang lùa trâu dê, người đi mót cỏ, hoặc người đi đường, họ 
vào trong núi, thấy ngài nhập Tưởng tri diệt định, bèn nghĩ: “Nay Sa-môn nay 
ngôi mà chết trong khu rừng. văng này, chúng ta hãy nhặt co khô chất đồng, phủ 
lên trên, rang rit can thận, rồi lượm củi chat đồng lên trên thân để hỏa thiêu.” 
Họ bèn nhặt cỏ chat đồng phủ lên thân ngài, nỗi lửa đốt, rồi bỏ mà đi. Tôn gia 
Tưởng kia, sau đêm đã qua, trời đã hừng sáng, ra khỏi định, đập phủi y phục du 
hành trở về thôn áp, đắp y, mang bình bát vào thôn ấp khất thực như thường lệ, 
khéo giữ gin than căn, giữ vững chánh niệm. Những người lùa trâu dê, những 
người mót cỏ khô hoặc người đi đường vào trong núi đã gặp Tôn giả trước kia, 
họ bèn nghĩ: “Sa-môn ngồi mà chết trong khi rung vang vé nay, chung ta da 
nhặt co khô chat đồng phủ trên thân, nỗi lửa đốt rồi bó đó mà di. Song Hiền gia 
này vẫn còn biết tưởng.” Này Ba-tuân, vì lẽ đó cho nên Tôn giả đó được gọi là 
Tưởng vậy. 

Này Ba-tuan, lúc ду Ac-ma nghĩ: “Sa-môn trọc đầu này bị đem trói chặt, bi 
tuyệt chủng, không con cái. Họ học thiền nên ngôi diam đuối, càng dam đuôi, 
mai miét dam đuôi. Giống như con lừa trọn ngày mang nặng, bị cột lại trong 
tàu, không được ăn lúa mạch, nó đắm đuôi, càng dim đuôi, mai miét dám đuôi 
lá lúa mạch kia. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu nay bi đem trói chặt, tuyệt chung, 
không con cái. Họ học thiên. đăm đuôi, càng đắm mãi. Giống như con mèo ngôi 
rình bên hang chuột, vì muốn bắt chuột nên nó đắm đuôi, càng đắm đuối, mải 
miết đăm đuôi. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị đem trói chặt, tuyệt chủng, 
không con cái. Họ học thiền, dám đuối, càng đăm đuôi, mái miét đắm đuối. 
Cũng giống như con chòn hươu ở giữa đông củi khô vì muốn bắt chuột nên nó 
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dim đuối, cang dim đuối, mai miét dám đuối. Cũng vậy, Sa-món troc dau nay 
bi đem trói chat, bi tuyệt chủng, không con cai. Họ học thiền, dám đuỗi, mai 
miét dam đuối. Giống như con hac ở bên bờ nước, vì muốn bắt cá nên nó dam 
đuôi, càng dam đuôi, mai miết dám đuôi. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị 
đem trói chặt, bị tuyệt chủng, không con cái. Họ học thiền, dám đuối, càng dim 
đuôi, mai miét dim đuối. Но đắm đuôi cái gì? Dam đuối với mục đích gi? Dam 
đuôi dé mong cai gi? Họ loạn trí, phát cudng, bai hoai. Ta chang biét ho ó dau 
dén, cũng chang biết họ đi về đâu, chang biết ho sóng ở đâu, chăng biết ho chết 
như thé nào, sanh như thé nào. Ta hãy dạy bảo các Phạm chí, cư sĩ: “Các ngươi 
hãy di đến, chửi, đập, phá, rủa sả Sa-môn tinh tân kia. Vì sao vậy? Khi bị chửi, 
bị đập, bi phá, bi rua sả, biết đâu họ chăng nỗi ác tâm dé ta dé lợi dung?” 

Bay giờ, Ác-ma bèn xúi giục các cư sĩ Pham chi. Các cư si Phạm chí ấy 
chửi, đập pha, rua sả Sa-môn tinh tân. Các cư sĩ Phạm chí ấy hoặc dùng cây 
đánh, hoặc lây đá ném, hoặc vác gậy đập, có khi gây thương tích cho Sa-môn 
tinh tan, có khi lam rach toac ao, co khi lam bê binh bat. Bây giờ, trong số cư 
sĩ Phạm chí â ay, có ké chét, do nhan duyén nay than hoai mang chung phai dén 
ác xứ, sanh trong địa ngục, sanh vào đó roi, suy nghĩ như vay: “Ta phải tho khó 
này, lại phải thọ cực khó hơn nữa. Vì cớ sao? Vì chúng ta đã đối xử tàn ác với 
Sa-môn tinh tân vậy.” 

Này Ba-tuân, đệ tử của đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác mang dau thương tích, mang y bị rách toac, mang 
bình bát bé, đi đến chỗ Giác-lich-câu-tuần-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác đang thuyết pháp cho trăm ngàn quyên thuộc vây quanh. Đức Giác- 
lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác trông thây từ xa 
một đệ tử mang dau bị thương tích, y rách toạc, bình bát bé đi đến. Ngài thay 
vậy, bảo các Ty-kheo: “Các thay thay chăng? Ac-ma đã xúi giuc các cư sĩ Pham 

chí: ‘Cac ngươi hãy đến chửi, đập, phá, rủa sả Sa-môn tinh tân. Vì cớ sao? Khi 
bị chửi, bị đập, bi гда sả, biết đâu họ chăng nỗi ác tâm dé ta dễ dàng lợi dung?” 
Này các Tỳ-kheo, hãy với tâm tương ưng với từ, bién mãn một phương, thành 
tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bôn phương, tứ duy thượng hạ bao trùm tat cả, 
tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuê, không não hại, rộng 
lớn bao la, vô lượng, khẻo tu tập, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu và an trú. 
Bi và hy cũng vậy. Tâm tương ưng với xa, không kết, không oán, không nhué, 
không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, 
thành tựu và an trú. Với tam dy khiến Ac-ma không thê lợi dụng.” 

Nay Ma Ba-tuân, đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, băng giáo pháp như vậy mà dạy đệ tử. Họ bèn lãnh thọ giáo 
pháp ây, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không não 
hại, rộng lớn bao la, khéo tu tập, biên mãn tat cả thé gian, thành tựu và an trú. 
Với tâm ay, ac ma kia khong thé loi dung duoc. 
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Nay Ba- tuan, lúc đó, Ac-ma lại nghĩ: “Băng sự việc ay ta muốn loi dụng 
Sa-môn tinh tân mà không thé được. Bây giờ, ta hãy xúi giục các cư sĩ Phạm 
chí: “Các ngươi hãy đến phụng kính, cúng dường, lễ bái, hầu hạ Sa-môn tinh 
tân. Biết đầu do sự phụng kính, cúng dường, lễ bái hầu hạ Sa-môn tinh tân, họ 
chăng nỗi ác tâm, đề ta dễ dàng lợi dụng?" Này Ma Ba- tuần, các cư sĩ Phạm chí 
kia, sau khi bị ác ma xúi giục, họ đến phụng kính, cúng dường, lễ bai, hau ha 
Sa-môn tinh tân. Ho lay ao trai lén mat đất mà nói: “Sa-môn tinh tan, xin dap 
lên mà đi! Sa-môn tinh tan thường làm những việc khó lam, khiến cho chúng 
tôi mãi mãi được lợi ích, được an ôn, khoái lac.’ Hoặc co Phạm chi trải tóc lên 
mặt đất, nói: ‘Sa-m6n tinh tan, xin đạp lên tóc mà đi! Sa-môn tinh tân thường 
làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi mãi mãi được lợi ích, được an ôn, 
khoái lac.’ Hoặc có cư si Phạm chi tay bưng các loại âm thực, đứng bên đường 
chờ đợi mà nói: “Sa-môn tinh tan, xin nhận vật thực này, xin cứ mang đi tùy ý 
mà thọ dụng, để cho tôi mãi mãi được lợi ích, được an ôn, khoái lạc!" Các cư 
sĩ Phạm chí thành tín thây Sa- -môn tinh tân, cung kính dìu đỡ vào nhà, đem các 
thứ tài vật ra cho Sa-môn tinh tân và nói: “Xin thọ nhận cái này, xin tho dụng 
cái nay, Xin mang cai nay di, tuy y ma tho dung!’ Luc bay gid, trong só cu si 
Pham chi đó có người chết, do nhân duyên này thân hoại mang chung, được di 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh vào đó, họ bèn nghĩ: “Ta đang thọ 
hưởng sự lạc này, lại sẽ thọ hưởng cực lạc hơn nữa. Vi sao thê? Vi chung ta đã 
làm các việc lành với Sa-môn tinh tan vậy.”” 


Này Ma Ba- tuần, đệ tử của đức Giác-lich-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chang Giác, sau khi được phụng kính, cung dường, lễ bai, hau ha, 
họ đi đến đức Giác-lich-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác. Lúc đó, đức Giác-lịch-câu-tuần-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giac dang thuyét pháp cho vô lượng tram ngàn đệ tử vây quanh. Khi 
đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác trông 
thay từ xa các dé tử được phụng kính, cúng dường, lễ bái, hầu hạ đang đi đến. 
Thay vậy, Ngài bảo các Ty-kheo: 

“Các thay có thay chang? Ac-ma xúi giuc các cư sĩ Phạm chi: “Các ngươi 
hãy đến phụng kính, cúng dường, lễ bái, hau hạ Sa- -mon tinh tan. Biét dau do 
phung kinh, cung duong, lễ bái, hau hạ Sa-môn tinh tan, họ không nỗi ác tâm dé 
ta dễ dàng lợi dung?’ Này các Tỳ-kheo, các thay hãy quán các hành vô thường, 
quán pháp hưng suy, quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quan đoạn, để cho 
những Ác-ma không thé lợi dụng.” 

Này Ma Ba-tuan, đức Giác-lịch-câu-tuần-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, băng giáo pháp như vậy mà dạy các đệ tử. Họ bèn thọ lãnh 
giáo pháp ấy, quán các hành vô thường, quan pháp hưng suy, quán vô dục, quan 
xả ly, quán diệt, quán đoạn, khiến cho Ác-ma không thê lợi dụng. 


Này Ma Ba- tuần, lúc đó Ác-ma bèn nghĩ: “Băng việc ay ta muón lợi dụng 
Sa-môn tinh tan mà không được. Ta hóa hình làm một thiểu nhi, tay cầm cây 


131. KINH HANG MA # 699 


gay lon, đứng bên đường, đánh vỡ đâu Tôn giả Âm khiến máu chảy ướt cả 
mat.” Này Ma Ba-tuan, đức Giác-lịch-câu-tuần-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, sau đó, đang du hành trong thôn â ap. Khi đêm đã qua, lúc trời 
hừng sáng, mang y bát vào trong thôn xóm khất thực. Tôn giả Âm di hàu theo 
phía sau. Nay Ba-tuân, lúc ây Ác- -ma hóa lam mot thiéu nhi, tay càm mót сау 
gay lon, đứng bên duong, đánh vỡ đầu Tôn giả Âm khiến máu chảy ướt cả mặt. 
Này Ma Ba-tuan, Tôn giả Am sau khi bị vỡ dau chảy mau, vẫn đi theo sau đức 
Giác-lịch-câu-tuần-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác như bóng 
không rời. Này Ma Ba-tuân, đức Giac-lich-cau- -tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, sau khi đến thôn 4 ap bang strc manh cung cuc cua ban 
thân, Ngài xoay minh theo phía hữu, nhu cai nhìn cua một voi chúa không sợ, 
không hãi, không kinh, không khiếp, quan sát khắp mọi phía. Này Ba-tuân, đức 
Giac-lich-cau-tuan-dai Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác nhìn thay 
Tôn giả Âm bị đâu chảy máu ướt cả mặt, đang đi theo Phật như bóng không rời, 
bèn nói: “Ác-ma thật hung bạo này có đại oai lực. Ác-ma này không biết vừa 
du.” Nay Ma Ba-tuân, đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác nói chưa xong thì ngay tại chỗ đó, Ác-ma liền bị đọa vào đại 
địa ngục Vô Khuyết. Này Ma Ba-tuân, đại địa ngục có bốn tên gọi: Một là Vô 
Khuyết, hai là Bách Dinh, ba là Nghịch Thích, bốn là Lục Cánh. Trong đại địa 
ngục đó có ngục tốt đi đến chỗ Ac-ma ở và nói: “Ngươi nay nên biết, néu định 
hiệp với các đình, phải biết mãn một trăm năm.” 

Ma Ba-tuan nghe nói như vậy xong, trong lòng hết sức ring động, kinh sợ, 
khủng khiếp vô cùng, tóc lông đều dựng ngược, bèn hướng đến Tôn giả Đại 
Muc-kién-lién và nói bài kệ: 

Địa ngục kia thé nào, Xưa Ác-ma ở đó? 
Nhiễu hại Phật Phạm hạnh, Xúc phạm cả Tỳ-kheo? 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp lại Ma Ba-tuân bài kệ: 


Địa ngục tên Vô Khuyết, Ác-ma từng ở đó, 

Nhiễu hại Phật Phạm hạnh, Xúc phạm Ty-kheo-tang. 
Dinh sắt cả trăm cai, Thay déu dam ngược lên, 
Địa ngục tên Vô Khuyết, Ác-ma từng ở trong. 

Nếu như ai không biết, Đệ tử Phật, Tỳ-kheo, 

Tat nhiên khô như vay, Mà thọ báo nghiệp đen. 
Trong nhiêu loại viên quan, Người ở trên đất này, 

Ăn lúa gạo tự nhiên, Đêu sông ở Bac châu. 
Chop núi đại Tu-di, Xông ướp bởi nhân lành; 
Tu tập nơi giải thoát, Tho trì tôi hậu thân; 
Đứng sững trên suối lớn, Cung điện kiếp lâu bên. 
Sắc vàng thật ái lạc, Như lửa rực huy hoàng: 
Nhạc trời trỗi các thứ, Đến Đế-thích thiên cung; 


Kiép xưa với nhà cửa, Thiện Giác đã cúng dường. 
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Néu Dé-thich di truóc, 
Han hoan chao don Thich, 
Néu thay Ty-kheo dén, 
Néu Ty-xa-dién dién, 

Ai tận, đắc giải thoát 
Tỳ-kheo liên đáp lại, 
Câu-dực, ta biết đây, 

Nøhe lời giải đáp này, 
Ty-kheo ban lợi ích, 

Trên Ty-xà-diên điện, 
Cung điện tên gi vậy, 
Thích đáp: Đại Tiên Nhơn, 
Gọi là thê giới ngàn, 
Không cung điện nao hơn. 
Thiên vương thiên Dé-thich, 
Ái lạc Na-du-đá, 

Trong Ty-xa-dién điện, 
Ty-xa-dién đại điện, 

Thiên vương mắt xem thay, 
Giảng đường Lộc Tử Mẫu, 
Khó động, khó lung lay, 
Kia có đất lưu ly, 

Tron nhuan, cảm thọ lạc, 
Ái ngữ thường hòa hiệp, 
Nhạc trời hay khéo trôi, 
Thiên chúng đều hội tụ, 
Biết may vô lượng ngàn, 
Đến Tam Thập Tam thiên, 
Nghe Ngài thuyết pháp xong, 
Ta cũng có pháp ay, 

Tức lên cõi Đại phạm, 
Phạm van có thay ay, 

Ta vĩnh tón, thường tai, 
Dai pham tra ló! kia, 

Tirc thay có tir xua, 

Tôi thay cảnh giới này, 

Ta nay do đầu nói, 

Ta thây thế gian này, 

Tùy nhân duyên sanh ra, 
Lửa không nghĩ thế này: 
Lửa đốt, ngu SỜ tay, 


Lên điện Ty-xa-dién, 
Thiên vũ nữ chúc mừng. 
Nhìn vui vẻ thẹn thùng, 
Hỏi nghĩ cùng Ty-kheo, 
Đại Tiên có biết chăng? 
Người hỏi đúng như nghĩa, 
Ai tận đắc giải thoát. 
Dé-thich hoan hy lạc, 

Nói năng đúng nghĩa chơn. 
Hỏi Dé-thich Thiên vương, 
Mà người nhiếp trì thành? 
Tên Ty-xa-dién-da, 

Ở trong ngàn thé giới, 

Như Ty-xa-dién-da, 

Tự tại mà du hành. 

Hóa một thành trăm hàng, 
Thích được tự tại chơi, 
Ngón chân đủ lung lay, 
Thích được tự tại chơi. 
Nên sâu, dap kién сб, 

Lay bởi định nhu ý. 

Thánh nhân bước lên di, 
Trải gam bông êm dịu. 
Thiên vương thường hân hoan 
Âm tiết họa nhịp nhàng. 
Nhưng thuyết Tu-đà-hoàn, 
Và hàng trăm na-thuật. 
Bậc Tuệ nhãn thuyết pháp, 
Hoan hỷ và phụng hành. 
Như lời của tiên nhơn, 

Hỏi Phạm thiên sự tình, 
Tức thấy có từ xưa, 

Hang hữu, không biên đổi. 
Đại tiên tôi không thấy, 

Ta thường hang không đối. 
Các Phạm thiên quá khứ, 
Thường hang không bién đồi. 
Bậc Chánh Giác đã day, 
Luân chuyên rôi trở lại. 
Ta đốt kẻ ngu dại, 

Tất nhiên phải bị cháy. 


Cũng vậy, ngươi, Ba-tuân, 
Mãi làm điều bat thiện, 
Ngươi đừng trách Phật-đà, 
Một Ty-kheo hàng ma, 
Con quỷ sâu ảo não, 

Hai hùng mát trí tuệ, 
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Đến pháp khuây Như Lai, 
Tất thọ báo miên viễn. 
Chớ nhiéu hại Tỳ-kheo, 
Tại Вб Lâm rừng gia, 

Bị Kiên-liên quở la, 

Biến mất bèn đi xa. 


Tôn gia Đại Muc-kién-lién thuyết như vậy, Ma Ba-tuan sau khi nghe Tôn 


gia dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa Câu-lâu-sâu, cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến thôn 
Thâu-lô-tra, trú trong vườn Thi-nhiép-hoa, phía Bắc thôn Thâu-lô-tra. 

Bây gio, các Phạm chí, cư sĩ ở thôn Thâu-lô-tra nghe tin Sa-môn Cù-đàm, 
con dòng họ Thích, lìa bỏ tông tộc, xuất gia học đạo, đang du hóa ở Câu-lâu- 
sâu, cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến thôn Thâu-lô-tra này, trú trong vườn 
Thi-nhiép-hoa, phía Bắc thôn Thâu-lô-tra. Vi Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng 
tăm lớn, đồn khắp mười phương: “Sa-môn Cù-đàm, dáng Như Lai, Vô Sở 
Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu. Vi ấy ở trong 
thé gian này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Pham chí, từ người đến 
trời, mà tự tr1, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trú. Vị ây thuyết pháp vi 
diệu ở khởi đâu, vi diệu ở khoảng giữa và đoạn cudi cũng vi diệu, có nghĩa, 
có văn, cụ túc, thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh. Nếu được gặp đức Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác dé tôn trọng, lễ bái, cúng dường thừa sự, 
thật là thiện lợi thay! Chúng ta nên cùng nhau đến gặp Sa-môn Cù-đàm để lễ 
bái, cúng dường.” 

Các Phạm chí, cư sĩ Thâu-lô-tra sau khi được nghe như vậy, mỗi người 
cùng với các quyến thuộc theo sau, từ thôn Thâu-lô-tra ra đi, hướng về phía 
Bắc, đến vườn Thi-nhiép-hoa, mong gặp đức Thé Tôn dé lễ bái, cúng dường. 
Sau khi đến nơi Phật, các Phạm chí, cư sĩ thôn Thâu-lô-tra kia có nĐØƯỜI CÚI dau 
lễ bái sát chân Phật rồi ngồi sang một bên, có người thăm hỏi Phật rồi ngôi sang 
một bên, có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi sang một bên, có người từ 
xa nhìn thay Phật, lặng lẽ ngôi xuống. Khi các Phạm chí, cư sĩ thôn Thâu-lô-tra 
đều ngồi yên, đức Phật nói pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện nói pháp cho họ, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy roi, đức Phật ngồi yên lặng. 

Bay gio, các Pham chi, cư sĩ thôn Thâu-lô-tra, sau khi được Phat thuyết 
pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, mọi người đêu rời chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi dau sát chân Phật, đi quanh Phật ba vòng rồi ra vë. 

Lúc bây 010, Lai-tra-hoa-la, con trai cư Si, vẫn ngồi, không đứng dậy. Đến 
lúc các Pham chi, cư sĩ thôn Thâu-lô-tra ra về chăng bao lâu, Lại-tra-hòa-la liền 
rời chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Phật và bạch: 
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— Bạch Thé Tôn, như con biết, đỗi với giáo pháp mà Phật đã dạy, néu con 
sông tại gia, bị tù hãm trong những sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh 
tu hành Phạm hạnh được. Bạch Thé Tôn, xin cho con được theo Thế Tôn xuất 
gia học đạo, thọ giới Cụ túc, được làm Ty-kheo tinh tu Phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này con của cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông ở trong Chánh pháp, Luật này, 
chí tin, lia bỏ gia đình, sống không gia đình dé xuất gia học đạo không? 

Lai-tra-hoa-la bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong Chánh pháp, Luật này, chí 
tin, lia bỏ gia đình, sống không gia đình dé xuất gia học đạo. 


Đức Thé Tôn dạy: 


- Này con của cư sĩ, néu cha mẹ không cho ông sông. trong Chánh pháp, 
Luật này, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình dé xuất gia học dao thì Ta 
không thê độ cho ông xuất gia học đạo, cũng không thé truyền trao giới Cụ túc. 


Lai-tra-hoa-la bạch: 


— Bạch Thế Tôn, con sẽ về xin cha me cho con được phép ở trong Chánh 
pháp, Luật này, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình dé xuất gia học dao. 

Đức Thé Tôn day: 

— Tùy ước muôn của ông! 

Khi ấy, Lại-tra-hòa-la nghe lời Phật dạy, cân thận ghi nhớ, cúi đầu lễ sát 
chân Phật rồi đi quanh ba vòng và ra về. Về đến nhà, ông thưa với cha mẹ: 

- Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, néu соп 
sông tại gia, bị tù hãm trong những sự phiên tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh 
tu hành Phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho con ở trong Chánh pháp, Luật 
này, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình dé xuất gia hoc đạo! 

Cha me Lai-tra-hoa-la bao: 

— Lai-tra-hoa-la, cha mẹ chi có một minh con, hết sức yêu thương, chiêu 
chuộng, lòng đây quyền luyén khong кё xiét. Gia str con có chét di, cha me 
còn không muốn rời bỏ, huỗng gi còn sóng mà nó lia xa, không nhìn thay mặt 
được sao? 

Lại-tra-hòa-la lại thưa đến lần thứ ba: 

- Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con 
sông tại gia, bị tù ham trong sự phiên tỏa, không thê trọn đời thanh tinh tu hành 
Phạm hạnh. Cúi xin cha mẹ cho con ở trong Chánh pháp, Luật này, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình để xuất gia học đạo. 

Cha mẹ Lại-tra-hòa-la cũng lại bảo đến lần thứ ba: 

— Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương, chiều 
chuộng, lòng dày quyến luyến không sao Кё xiết. Giả sử con có chết đi, cha 
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me còn không muốn rời bỏ, huóng gi còn sóng mà lia xa, không nhìn thấy mặt 
được sao? 

Khi ay, Lại-tra-hòa-la liền vật minh xuống đất mà nói: 

— Từ nay con không đứng dậy, không uéng, không ăn, cho đến khi nào cha 
me cho con được ở trong Chánh pháp, Luật, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng khóng 
gia dinh dë xuát gia hoc dao. 

R6i Lai-tra- hoa-la, con nhà cư sĩ, trai qua một ngày không ăn, cho đến hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, nhiều ngày không ăn. Bây giờ, cha mẹ Lại-tra-hòa-la 
đền bên con mà bảo: 

— Lai-tra-hoa-la, người con mém mai, thân hình dep dé, thường nam ngoi 
trên giường tốt, nay con không biết khó sao? Lại-tra-hòa-la, con hãy mau đứng 
dậy, sống đời dục lạc mà bó thi, sung sướng та tu phước nghiệp. Vi sao? Lai- 
tra-hoa-la, cảnh giới của đức Thé Tôn rất khó, rất khó, xuất gia học đạo lại càng 
rat khó. 


Lại-tra-hòa-la vẫn năm im lặng, không đáp. 

Rôi cha mẹ Lại-tra-hòa-la đi đến thân băng quyến thuộc và các quan viên 
nói răng: 

— Mong quý vị đến chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên nó đứng dậy! 

Thân bằng quyên thuộc của Lai-tra-hoa-la và các quan viên bèn cùng nhau 
đi đến chỗ Lại-tra-hòa-la, bảo rang: 

_— Này Lai-tra-hoa-la, người cậu mêm mai, than hinh dep dé, thuong nam 
ngôi trên giường tot, nay cậu không biệt khó sao? Lại-tra-hòa-la, cậu hãy mau 
đứng dậy, sông đời dục lạc mà bô thí, sung sướng mà tu phước nghiệp. Vì sao? 
Cảnh giới của đức Thê Tôn rât khó, rât khó, xuât gia học đạo lại càng rât khó. 

Lại-tra-hòa-la vẫn nam im không đáp. 

Rồi cha mẹ Lai-tra-hoa-la đi đến các thiện tri thức, đồng bạn, đồng lứa với 
Lai-tra-hoa-la và nói răng: 

— Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên nó đứng dậy! 

Các thiện tri thúc, đồng bạn, đồng lứa VỚI Lại-tra-hòa-la, con nhà cư sĩ liền 
cùng nhau đi дёп bên Lại-tra-hòa-Ìa và nói răng: 

= Nay Lai-tra-hoa-la, người ban mèm mai, than hinh dep dé, thuong nam 
ngôi trên giường tot, nay bạn không biệt khó sao? Lai-tra-hoa-la, ban hãy mau 
đứng dậy, sống đời dục lạc mà bô thí, sung sướng mà tu phước nghiệp. Vì sao? 


Lai-tra-hoa-la, cảnh giới của Thé Tôn rat khó, rất khó, xuất gia hoc dao lại càng 
rat khó. 


Lại-tra-hòa-la vẫn im lặng, không đáp. 
Khi ay, các thiện tri thức, đông bạn, đông lứa với Lai-tra-hoa-la, con nhà cư 
sĩ đi дёп chó cha mẹ LạI-tra-hòa-Ìa mà nói: 
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— Hai bac nën cho Lai-tra-hoa-la duoc ó trong Chánh pháp, Luat, chi tin, 
lia bó gia dinh, sống không gia dinh dé xuất gia học dao. Néu anh а ay thich sóng 
nhu vay thi ngay trong doi này con co thé gap nhau. Néu anh á ay chan | song canh 
ay, tự nhiên sẽ trở về với cha me. Nay nếu không cho anh ấy đi, nhất định anh 
ду sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa và sẽ không ích gi. 

- Khi ay, cha me Lai-tra-hoa-la nghe xong, liền nói với các thiện tri thức, 
đồng bạn, đồng lứa với Lai-tra-hda-la: 

= Chúng tôi nay cho Lai-tra-hoa-la được ở trong Chánh pháp, Luật, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sông không gia đình dé xuất gia học đạo, nêu xuất gia học dao 
mà vẫn trở về cho chúng tôi gặp. 

Rồi các bạn tri thức, đồng bạn, đồng lứa với Lai-tra-hoa-la, con nhà cư sĩ 
liên cùng nhau đến chỗ Lại-tra-hòa-la và nói rang: 

— Này bạn, cha mẹ đã cho bạn được ở trong Chánh pháp, Luật, chí tín, lìa 
bo gia đình, sông không gia đình dé xuất gia học đạo; khi xuất gia học đạo rồi, 
phải trở về thăm cha mẹ. 


Lại-tra-hòa-la nghe như vậy, rất vui mừng, hân hoan, ái lạc, bèn đứng dậy, 
dan dân bôi dưỡng thân thé. Khi thân thé đã bình phục, Lại-tra-hòa-la liên rời 
khỏi thôn Thâu-lô-tra, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật và bạch: 


— Bạch Thé Tôn, cha mẹ đã cho phép con được ở trong Chánh pháp, Luật, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình dé xuất gia học dao. Ngưỡng mong 
Thê Tôn cho con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, được 
làm Ty-kheo! 


Khi ay, đức Thé Tôn độ cho Lại-tra-hòa-la xuất gia học đạo, truyền trao giới 
Cụ túc. Sau khi truyén trao giới Cụ túc, đức Thế Tôn ở lại thôn Thâu-lô-tra một 
thời gian. Sau đó, Ngài thâu y, mang bát, lần lượt du hành đến nước Xá-vệ, trú 
tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Thăng Lâm. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la sau khi xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, sông cô độc 
ở nơi xa vắng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tan. Do sống cô độc ở nơi xa 
văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, Tôn giả đạt đến mục đích mà một 
thiện nam tử cạo bo râu toc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không 
gia đình để xuất gia học đạo là chỉ câu hoàn thành vô thượng Phạm hạnh, ở 
ngay đời nay, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trú và biệt như thật răng: 
“Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Tôn giả Lại-tra-hòa-la biết như pháp rôi, chứng đắc quả A-la-hán. 
Sau khi Tôn giả Lại-tra-hòa-la đặc qua A-la-hán, khoảng chín mười năm trôi 
qua, Tôn giả nghĩ răng: “Ngày xưa ta đã hứa xuất gia học đạo roi sẽ trở về thăm 
cha me, ta nay nên trở vë dé trọn lời hứa đó.” Rồi Tôn giả Lại-tra-hòa-la đi đến 
chỗ Phật, cúi dau lễ sát chân Ngài, ngòi sang một bên và bạch: 


— Bạch Thế Tôn, ngày trước con hứa xuất gia học đạo rồi sẽ về thăm cha 
mẹ. Hôm nay con xin từ giã đê vê thăm cha mẹ cho trọn lời hứa trước. 
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Bay gid, đức Thé Tôn nghĩ: “Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la này, néu giả sử xả 
giới, bỏ đạo, sống đời dục lạc như cũ, chắc chắn không có trường hợp đó.” Đức 
Thé Tôn biết vậy, liên bảo: 

— Thay ra đi, nếu gặp người chưa được độ, hãy độ; người chưa giải thoát, 
hãy khiến cho giai thoát; người chưa tịch diệt, khiến được tịch diệt. Lại-tra-hòa- 
la, nay tùy ý thây. 

Khi đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe Phật nói xong, cần thận ghi nhớ, liên 
rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi sát chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi đi về phòng 
riêng thu xếp tọa cụ, mang y, ôm bát, lân lượt du hành đến thôn Thâu-lô-tra, tới 
ở vườn Thi-nhiếp-hòa, phía Bac thôn ấy. Khi đêm đã qua, trời vừa hùng sáng, 
Tôn giả mang y, ôm bát vào thôn Thâu-lô-tra khất thực. Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la nghĩ như thé này: “Đức Thé Tôn khen ngợi việc thứ lớp khát thực, ta nay ở 
trong thôn Thâu-lô-tra này nên theo thứ lớp khat thực.” Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
ở trong thôn Thâu-lô-tra theo thứ lớp khat thực, lan lượt về đến nhà mình. Lúc 
đó, cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la đứng trong cửa đang chải tóc, cạo râu. Ông 
thây Lại-tra-hòa-la đi vào, liên nói: 


— Sa-môn trọc này bi màu đen trói chặt, tuyệt chủng, không con cái, pha 
hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức yêu thương, chiêu chuộng, lòng đây 
quyên luyến không ké xiết, thé mà nó dẫn đi mat. Đừng cho nó ăn! 


Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở nhà cha đã không được bó thi mà lại bi гда sả rằng: 
“Sa-môn trọc này bị màu đen trói chặt, tuyệt chủng, không con cái, phá hoại gia 
đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương yêu, chiêu chuộng, lòng đây quyền 
luyến không kê xiết, thé mà nó dan di mat. Dung cho nó ăn!” Tôn gia Lai-tra- 
hoa-la nghe vậy, ben bỏ đi gâp. Lúc đó, người nô tỳ của cha Lại-tra-hòa-la xách 
một giỏ đồ ăn thúi định vat vào đồng rác. Tôn giả Lai-tra-hoa-la thay đứa nô tỳ 
xách giỏ đô ăn định vat vào đồng rác, liên nói rang: 


— Này cô em, nêu đô ăn thúi này đáng bỏ đi thì nên bỏ vào bát tôi, tôi sẽ ăn. 


Khi ay, đứa nô tỳ của cha Lại-tra-hòa-la mang đồ ăn thúi trong giỏ dé vào 
bát. Đang khi dó vào bát, do hai dau hiệu mà cô nhận ra Tôn giả: Đó là tiếng 
nói và tay chân Tôn giả. Nhận ra được hai dâu hiệu này, nó liền chạy đến chỗ 
cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa: 


— Thưa ông, nên biết, cậu Lại-tra-hòa-la đã trở về đến thôn Thâu-lô-tra này 
roi, ông nên dén gặp. 


Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đỗi vui mừng, phân khởi, tay trái 
vén áo, tay mặt vuốt sửa râu tóc, rôi đi nhanh đến chỗ Lai-tra-hoa-la. Khi đó, Tôn 
gia Lai-tra-hoa-la dang xoay vào vách, ăn đồ ăn thiu thúi ду. Cha Tôn gia Lai- 
tra-hòa-la thay Tôn giả Lại-tra-hòa-la xoay vào vách, ăn đồ ăn thiu thúi, liền nói: 

— Lai-tra-hoa-la con, người con rất mềm mại, thân hình đẹp dé, thường ăn 
thức ăn ngon. Lai-tra-hoa-la, tại sao con lại ăn đồ ăn thiu thúi như thế? Lại-tra- 
hòa-la, vì lẽ gì con đã về đến thôn Thâu-lô-tra này mà không về nhà cha mẹ? 
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Tón gia Lai-tra-hoa-la thua: 

— Nay cư sĩ, tôi đã vào nhà cha nhưng không được bó thí ma lại bi rua mang 
rằng: “Sa-môn trọc dau này bị màu đen trói chặt, tuyệt chủng, không con cải, 
phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức yêu thương, chiều chuộng, lòng 
đây quyến luyến không ké xiét, thé mà nó dẫn đi mất. Đừng cho nó ăn!” Tôi 
nghe như vậy, bèn ra đi gấp. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói lời xin lỗi: 

— Lại-tra-hòa-la, nên bỏ qua! Lại-tra-hòa-la, nên bỏ qua! Cha thật không 
biết con trở về nhà cha. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la với lòng cung kính, diu đỡ Lại-tra-hòa-la vào 
nhà, trải chỗ ngôi và mòi ngôi. Tôn gia Lai-tra-hoa-la ben ngôi xudng. Lúc đó, 
cha Tôn gia thay Tôn giả ngôi xong, liền đến chỗ vợ và nói: 


— Này bà, nên biết, thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đã về lại nhà rồi, mau sửa 
SOạn cơm nước. 

Me Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đỗi vui mừng, phán khói, liền sửa 
soạn cơm nước. Soạn cơm nước xong, bà liên mang tiền bạc ra dé giữa nhà một 
đồng lớn. Đống tiên lớn đến nỗi một người đứng bên này, một người đứng bên 
kia không trông thay nhau. Don một đông tiền lớn xong, bà đi đên chỗ Lại-tra- 
hòa-la và nói: 

— Lại-tra-hòa-la, đây la phân tiền tài của mẹ, còn tiền tài của cha con thì 
nhiêu vô lượng trăm ngàn không thể tính được. Nay ta giao hết cho con. Lại- 
tra-hòa-la, con nên xả giới, bỏ đạo, sống đời dục lạc mà bồ thí, sung sướng ma 
tu phước nghiệp. Vì sao? Vì cảnh giới của Thế Tôn rất khó, rất khó, xuất gia 
học đạo lại cảng khó hơn. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la thưa với mẹ: 

— Tôi nay có một điều muôn nói, mẹ cho phép chăng? 

Me Lại-tra-hòa-la nói: 

— Này con nhà cư sĩ, có điều gì cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ: 

— Nên may bao vải mới, đựng day tién, ding xe chó dén sóng Hang, dé 
xuống chó sâu. Vi sao vậy? Vi do tiên này làm cho con người đau khó, sâu 
thương, khóc lóc, không được an уш. 


Khi ây, mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ rằng: “Dung cach này không thé làm 
cho Lại-tra-hòa-la xả giới, bỏ dao. Ta nên đến may cô vợ cũ của nó, nói như thé 
này: ‘Cac con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm than 
thể, thứ ngọc mà thiện nam tử Lai-tra-hoa-la lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng 
thứ anh lạc này trang điểm rồi, các con cùng đến bên Lại-tra-hòa-la, mỗi đứa 
ôm một chân mà nói rang: Này hiên lang bạc tình, có thiên nữ nào dep hơn tôi 
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mà khiến cho hiên lang bỏ tôi dé tu Phạm hanh vi nàng?” Nghĩ xong, ba ta lién 
đến chỗ các vợ cũ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la và nói như thé nay: 


— Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân 
thể, thứ ngọc mà thiện nam tử Lại-tra-hòa-la lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng 
loại anh lạc đó trang điểm rồi, các con cùng nhau kéo đến bên Lai-tra-hoa-la, 
mỗi đứa ôm một chân mà nói thê này: “Này hiền lang bạc tình, có thiên nữ nào 
đẹp hon tôi mà khiến cho hiên lang bỏ tôi dé tu Phạm hạnh vì nàng?” 

Khi ấy, các cô vợ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền dùng ngọc anh lạc khi 
trước trang điểm thân thé, thứ anh lạc mà Tôn giả Lạn-tra-hòa-la lúc còn ở nhà 
ưa thích nhất. Dùng loại ngọc đó trang điểm roi, họ liên kéo đến bên Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la, mỗi người ôm một chân và nói thê này: 

— Này hién lang bạc tình, có thiên nữ nào dep hon em mà khiến cho hiền 
lang bỏ em dé tu Phạm hạnh vì nàng? 

Tôn gia Lại-tra-hòa-la nói với các cô vợ cũ: 

— Này các cô em, các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà tu Pham 
hạnh. Sở di tôi tu Phạm hạnh là theo mục đích mà Phat đã dạy. Những điều cần 
làm, nay tôi đã làm xong. 

Những cô vợ của Lại-tra-hòa-la đứng sang một bên, khóc lóc rơi lệ và nói: 

- Tôi không phải em gái của hiền lang, nhưng hiển lang lại gọi tôi bang 
cô eml 

Lúc đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la quay nhìn về phía cha mẹ và nói: 

— Này cư sĩ, nêu có thí com, đúng giò thi thí, tai sao làm phiên nhau? 

Bay giờ, cha của Tôn già liên đứng dậy, thân hành lay nước rửa, dâng ngài 
các món hào soạn dôi dao, đủ các loại cứng và loại mèm, tự tay chăm lo cho 
ngai ăn no; ăn xong, thâu dọn chén bát, dùng nước rửa xong, lây một cái giường 
nhỏ ngôi riêng nghe pháp. Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết pháp cho cha mẹ nghe, 
khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp cho họ, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, ngài 
từ chỗ ngôi đứng dậy, nói bài tụng: 

Hãy nhìn cải bóng trang sức này: 
Trân bảo, ngọc ngà, đủ các thứ, 

Tóc ибп шот, buông xuôi phía hữu, 
Nót ruôi xanh, mắt kẻ, mi dai. 

Trò dôi tra gạt người si dai, 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ, 

Với bao nhiêu gam vóc lụa là, 

Mong làm đẹp thân hình xú uế. 

Trò абі tra gat người si dại, 

Nhung lira sao duoc kẻ sang bờ, 
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Va bao nhiêu hương liệu bôi xoa, 

Chân châm điểm phân vàng son đỏ. 

Trò dôi trá gạt người si dai, 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bo, 

Áo tịnh diệu trang hoảng thân thể, 

Nhưng nguyên hình huyén hoặc con tro. 

Trò déi tra gạt người si dại, 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ, 

Khi nai đã đạp tan lưới bay, 

Và phá tung công nhốt một đời, 

Ta bỏ lại miếng mòi, đi mat, 

AI ưa gì trói buộc thân na1? 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói tụng roi, dung nhu y túc nuong hu khóng mà 

đi đến rừng Thâu-lô-tra, đi vào rừng ấy, trải toa cụ, ngôi kiét-gia đưới cây Bé- 
hê-lặc. 


Bấy giờ, Vua Câu-lao-bà với quân thân trước sau vây quanh, ngôi ở chánh 
điện, bàn tán khen ngợi Tôn gia Lại-tra-hòa-la răng: 


— Nếu chúng ta nghe tin thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này thì 
chúng ta quyết đến thăm. 

Khi ấy, Vua Câu-lao-bà bảo thợ săn: 

— Ong hãy đi xem xét rừng Thâu-lô-tra, ta muón đến đó săn! 

Thợ săn vâng lời, liên đến xem xét rừng Thâu-lô-tra. Khi thợ săn dò xét 
rừng, thây Tôn giả Lại-tra-hòa-la trải tọa cụ, ngôi kiét-gia dưới cay Bệ-hê-lặc, 
liên nghĩ: “Người mà Vua Câu-lao-bà cùng quân thân ngôi tại chánh điện bàn 
tán khen ngợi bây giờ ở đây.” Khi người thợ săn dò xét rừng Thâu-lô-tra xong, 
trở về tâu với Vua Câu-lao-bà: 

— Tau Thiên vương, nên biết, tôi đã dò xét rừng Thâu-lô-tra rồi. Xin theo ý 
Thiên vương. Tau Thiên vương, Tôn giả Lai-tra-hoa-la, người mà Thiên vương 
cùng quan than ngồi ở chánh điện ban tán khen ngợi: “Nếu chúng ta nghe tin 
thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này thì chúng ta quyết đến thăm.” 
Nay Tôn giả thiện nam tử Lai-tra-hoa-la hiện dang ở trong rừng Thâu-lô-tra, trải 
tọa cụ, ngôi kiét-gia dưới cây Bệ-hê-lặc, Thiên vương muôn gặp có thé đến đó. 


Vua Câu-lao-bà nghe xong, bảo người đánh xe: 

— Ong mau mau sửa soạn xa giá! Ta muốn đến gặp Lại-tra-hòa-]a. 

Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá xong, trở lại tâu với nhà vua: 

— Tàu Thiên vương, nên biết, xa gia đã sửa soạn xong. Xin theo ý Thiên vương! 
Khi ây, Vua Câu-lao-bà liên ngôi xe đi ra, đến rừng Thâu-lô-tra. Từ xa trông 


thay Tôn gia Lại-tra-hòa-la, nhà vua liền xuống xe, đi bộ đến chỗ Tôn giả Lai- 
tra-hòa-la. Tôn giả Lai-tra-hoa-la thây Vua Câu-lao-bà đến, bèn nói: 
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— Thiên vương nay đến đây, muốn ngồi chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Hôm nay tuy tôi đến cảnh giới của mình, nhưng ý tôi muốn thiện nam tử 
Lại-tra-hòa-la mời tôi ngôi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền mời Vua Câu-lao-bà răng: 

— Đây có chỗ ngôi riêng, xin mời Đại vương ngồi! 

Khi ay, Vua Câu-lao-bà với Tôn giả Lai-tra-hoa-la cùng chao hỏi nhau, ròi 
ngòi sang một bên. Vua nói với Tôn giả Lai-tra-hòa-la: 

— Lại-tra-hòa-la, có phải vì gia đình suy sụp mà xuất gia học đạo chăng? 
Hay vì không có tài vật nên sống đời học dao? Nay Lại-tra-hòa-la, Câu-lao-bà 
vương gia này có nhiều tài vật. Tôi sẽ xuất tài vật cho Lại-tra-hòa-la, khuyên 
Lại-tra-hòa-la xả giới, bỏ đạo, sông đời dục lạc mà bó thí, tùy ý mà tu phước 
nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, giáo pháp của Tôn sư rất khó, xuất gia học đạo 
lại càng khó hơn. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nghe xong, nói: 

— Thiên vương nay dùng lời bat tịnh mời tôi, không phải với lời thanh tịnh 
mà mòi. 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, hỏi: 

— Lại-tra-hòa-la, thé nào gọi là lời thanh tinh mà mời, không phải dùng lời 
bat tinh mà mời? 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la dap: 

_ — Thiên vương nên nói như thê này: “Lại-tra-hòa-la, nước tôi nhân dân an 
бп, sung sướng, không việc kinh sợ, không có đấu tranh, không có hà khắc, 
không có khô nô dịch, lúa gạo đây đủ, khat thực dé được. Lại-tra-hòa-la ở trong 
nước tôi, tôi sẽ ủng hộ như pháp.” Thiên vương nói như vậy gọi là dùng lời 
thanh tịnh mà mời tôi, không phải dùng lời bất tịnh mà mời. 

Vua Cau-lao-ba nghe xong, nói: 

— Nay tôi dùng lời thanh tịnh mời Lại-tra-hòa-la, chớ không dùng lời bất 
tịnh: Nước tôi nhân dân an 6n, sung sướng, không việc kinh sợ, không có đấu 
tranh, không có hà khắc, không có khó nô dịch, lúa gạo đây đủ, khất thực dễ 
được. Lại-tra-hòa-la ở trong nước tôi, tôi sẽ ủng hộ như pháp. 

Lại nữa, Lại-tra-hòa-la, có bỗn trường hợp suy vi, do suy vi nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo. Những 
gi là bon? Binh suy, lão suy, tài suy, thân suy. 

Lại-tra-hòa-la, thế nào là bịnh suy? Hoặc có người luôn bị bệnh tật rất nặng, 
quá đau đớn, người ду nghĩ răng: “Та luôn bị bệnh tật rat nặng, quá đau đớn. Ta 
thật có dục vọng, nhưng không thé thực hiện dục lac được. Ta nay nên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia dinh, hoc đạo.” 


712 © KINH TRUNG A-HAM 


Sau đó, người ду vi binh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tin, lia bỏ gia 
đình, sóng không gia đình, học đạo. Đó gọi là binh suy. 

Lai-tra-hoa-la, thé nao gọi là lão suy? Hoặc có người tudi già, các căn suy 
yếu, tudi thọ gan hết, người ây nghĩ rằng: “Ta tuôi đã gia, các căn suy yếu, tuôi 
thọ gân hết. Ta thật có duc vọng, nhưng không thé thực hiện dục lạc được. Ta 
nay nên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chi tín, lia bỏ gia đình, sông không gia 
đình, học dao.” Sau đó, người ây vì lão suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
chí tín, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, học đạo. Đó gọi là lão suy. 

Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là tài suy? Hoặc có người ban cùng, cô thé, 
người ấy nghĩ rang: “Ta ban cùng, cô thé. Ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, hoc đạo.” Sau đó, người ay vì tai 
suy nên cao bỏ râu tóc, mặc ао ca-sa, chi tin, lia bỏ gia đình, sông không gia 
đình, học đạo. Đó gọi là tài suy. 

Lại-tra-hòa-la, thé nào gọi là thân suy? Hoặc có người, bà con tuyệt tự, chết 
tuyệt, không còn một ai. Người ấy nghĩ rang: “Ta đây, bà con tuyệt tự, chết 
tuyệt, không còn một ai. Ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tín, lia bỏ gia 
đình, sống không gia đình, học dao.” Sau đó, người ду vi thân suy nên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, học dao. Đó 
201 là thân suy. 

Lại-tra-hòa-la khi xưa không bệnh hoạn, ап бп trọn vẹn, thực đạo điều hòa, 
không lạnh không nóng, bình chánh an lạc, thuận hòa không tranh cãi. Do đó, 
các thứ đô ăn mêm hay cứng được dễ dàng tiêu hóa, an ón. Như vậy, Lại-tra- 
hòa-la chang phải vì bệnh suy ma cao bo rau tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ 
gia dinh, sóng khong gia dinh, hoc dao. Lai-tra-hoa-la khi xua vào tudi nién 
thiéu, toc den ong muót, than thé khóe manh, xuóng ca tau nhac, mac tinh thoa 
thích, lai chung diện thân thể, thường thích dạo chơi. Lúc â ây, ba con không a1 
muôn dé ngài xuất gia học dao. Cha mẹ khóc lóc, lo âu sâu não, cũng không 
cho ngài xuất gia học đạo. Nhưng ngài cạo bỏ rau tóc, mặc áo ca-sa, chi tín, lia 
bỏ gia đình, sóng không gia dinh, hoc dao. Như vậy, Lai-tra-hoa-la không vi 
lão suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia 
đình, học đạo. Lại-tra-hòa-la ở Thôn-lô-tra này, về phân tài vật, gia đình ngài 
là đệ nhất, là tối đại, là tối thăng, là tôi thượng. Như vậy, Lại-tra-hòa-la không 
vì tài suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng khóng 
gia đình, hoc dao. Lại-tra-hòa-la ở trong rừng Thâu-lô-tra này, các bà con giàu 
có déu con sóng. Nhu vay, Lai-tra-hoa-la khong phai vi than suy mà cao bó rau 
tóc, mac ào ca-sa, chi tin, lia bó gia dinh, sóng khóng gia dinh, hoc dao. 

Lại-tra-hòa-la, đôi với bón trường hop suy vi ay, hoac co truong hop nén 
cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tin, lia bó gia đình, sóng không gia đình, học 
đạo. Nhưng tôi thây Lại-tra-hòa-la không có một suy vi nào có thể khiến Lai- 
tra-hoa-la cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia 
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đình, học dao. Lại-tra-hòa-la, hiểu biết thé nào và nghe được những gì mà cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chi tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, học đạo? 

Tôn gia Lai-tra-hoa-la đáp: 

- Thiên vương, đức Thế Tôn, bậc Tri Kiên, là Như Lai, Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác dạy cho tôi bốn việc, và tôi muôn nhẫn lạc như thế nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, hoc đạo. Những 
gì là bón? Thiên vương, thé gian nay không ai hộ tri, không nơi nương tua. Thê 
gian này tat cả đều phải đi dén sự già nua. Thê gian này vô thường, cân phải bỏ 
đi. Thế gian này không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, bị ái lôi kéo đi. 

Vua Câu-lao-bà hỏi: 

— Lại-tra-hòa-la, như ngài vừa nói: “Thiên vương, thế gian này không ai hộ 
trì, không nơi nương tựa.” Nhưng Lại-tra-hòa-la, tôi có con chau, anh em, bè 
đảng, tượng quân, xa quân, mã quân, bộ quân; thảy đều giỏi bắn, giỏi chống cự, 
nghiêm nghị dũng mãnh như vương tử, lực sĩ, Ma-la-khién-dé, Ma-ha-lăng- gia; 
lại có người xem tướng, co ke trù muu, có người tinh toán, có ke thông hiểu 
điển sách, có người giỏi dam luận, co quan than, có quyên thuộc, người tri chú, 
kẻ biết chú; bất cứ phương nào có sự khủng bồ thì kẻ chế phục ngăn cản. Nếu 
như lời Lại-tra-hòa-la nói: “Thiên vương, thế gian này không ai hộ trì, không 
nơi nương tựa”, thì này Lại-tra-hòa-la, nói như thé có nghĩa gi? 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la dap: 

— Thiên vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Thiên vương, thân này có bịnh chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Lai-tra-hoa-la, hiện nay thân nay của tôi thường có phong binh. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la hỏi: 

— Thiên vương, khi phong bịnh bộc phát rat trầm trọng, rat đau đớn; thì này 
Thiên vương, lúc ду có thé bảo bọn con cháu, anh em, họ hàng, thân thích, tượng 
quân, xa quân, mã quân, bộ quân, thay đều bắn giỏi, giỏi chống cự, nghiêm nghị 
dong mãnh như vương tử, lực sĩ; Bat-la-thién-dé, Ma-ha-lăng-già, kẻ xem tướng, 
kẻ trù mưu, người tính toán, kẻ thông hiểu điển sách, người giỏi đàm luận, quân 
thần, quyến thuộc, kẻ trì chú, người biết chú răng: “Các người hãy đến, tạm thời 
thay thé ta chịu sự khô sở đau đớn dé ta khỏi binh, an lac” được chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Không được! Vì sao vậy? Tôi tự gây nghiệp, nhân nghiệp, duyên nghiệp, 
riêng chịu khó sở đau đớn. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la bảo: 

— Thiên vương, thé cho nên đức Thế Tôn dạy: “Thế gian này không ai hộ 
trì, không nơi nương tựa.” Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thay, nghe, hiéu biét 
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điêu đó nên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, học đạo. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

- Như Lại-tra-hòa-la đã nói: “Thiên vương, thế gian này không ai hộ trì, 
không nơi nương tya.” Này Lai-tra-hoa-la, tôi cũng muôn nhãn lạc điêu đó. Vì 
sao như vậy? Thé gian này quả thật không ai hộ trì, không nơi nương tựa. 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

_— Như Lại-tra-hòa-la đã nói: “Thiên vương, thé gian này tat cả đều đi đến 
cho gia nua.” Lai-tra-hoa-la nói như vậy có nghĩa gi? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la dap: 

— Thiên vương, bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Lúc 
Thiên vương còn hai mươi bôn hay hai mươi lăm tuôi thì như thê nào? Khi ây, 
sự nhanh nhẹn đâu như ngày nay? Khi ây, gân sức, hình thê, nhan sắc đâu như 
ngày nay? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Khi tôi còn hai mươi bón hay hai mươi lam tuôi, tự nhớ lại thời ấy, sự 
nhanh nhẹn, gân sức, hình thé, nhan sắc, không ai hơn tôi. Lại-tra-hòa-tra, tôi 
nay đã già nua, các căn lụn bại, mạng sông sắp châm dứt, tuôi đầy tám mươi, 
đầu có mạnh khỏe như xưa. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói: 

_ — Thien vương, thê cho nên đức Thê Tôn dạy: “The gian nay tat ca déu di 
đên chó gia nua.” Tôi muôn nhân lạc điêu đó, tôi thay, nghe, hiệu biệt điêu đó 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
học đạo. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

— Như Lại-tra-hòa-la nói: “Thiên vương, thê gian này tat ca déu di dén chó 
gia nua.” Tôi cũng muôn nhân lạc dieu đó. Vi sao vay? The gian nay quả that 
tat ca déu di dén chó gia nua. 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

— Như Lại-tra-hòa-la đã nói: “Thiên vương, thé gian này vô thường, cần 
phải bỏ di.” Lại-tra-hòa-la nói như vay có nghĩa gì? 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la đáp: 

- Thiên vương, bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Thiên vương, có nước Câu-lâu-sâu đôi dào, hậu cung đôi dào, kho tang dôi 
đào không? 

Vua Cau-lao-ba đáp: 

— Dung vay! 
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Tôn gia Lai-tra-hoa-la lại hỏi: 

— Thiên vuong, có nước Câu-lâu-sâu dôi dào, hậu cung dôi dào, kho tảng 
dòi dào; nếu thời gian đã đến, không thể nương tựa, chịu đựng sự phá hoại, tất 
cả thứ này đi đến chỗ diệt vong. Luc đó, nước Câu-lâu-sâu dôi dao, hậu cung 
đôi dào, kho tàng đồi dào, có thể từ đời này mang qua đời sau không? 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


— Không được. Vì sao như vậy? Tôi phải đơn độc, cô thân, cũng không bạn 
bè, từ đời này mà đi đến đời sau. 


Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói: 


— Thế cho nên đức Thế Tôn dạy: “Thế gian nay vô thường, can phải bỏ đi.” 
Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thay, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo. 


Vua Câu-lao-bà nói: 
— Như Lai-tra-hoa-la đã nói: “Thiên vương, thé gian này là vô thường, can 


phải bỏ đi.” Tôi cũng muôn nhẫn lạc điều đó. Vì sao? Thế gian này quả thật vô 
thường, сап phải bỏ di. 


Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 


— Như Lại-tra-hòa-la đã nói: “Thiên vương, thé gian nay khong co su toàn 
man, khong có sự biết đủ, bị ái lôi cuốn.” Lai-tra-hoa-la nói đến điều nay, như 
vậy có nghĩa gì? 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la dap: 

— Thiên vương, bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 


Thiên vương, có nước Câu-lâu-sâu dòi dào, hậu cung dòi dào, kho tàng dồi 
đào không? 


Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Dung vậy! 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

— Thiên vuong có nước Câu-lâu-sâu абі dào, hậu cung dôi dào, kho tàng dôi 
dào. Nếu có người từ phuong Đông đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói với 
ngài: “Tôi từ phương Đông đến, thay nước ay vô cùng giàu có, an vui, nhân dân 


dông duc. Dai vuong nên chiêm tài vat, nhân dân, lực dịch của nước áy.” Ngài 
có muốn chiếm nước ay dé cai trị không? 


Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Lại-tra-hòa-la, nếu tôi biết có nước giàu có, có tài vật, nhân dân, lực dich 
như vậy; đê được nhân dân nước ay mà cai tri, tôi quyêt đánh lây nước ay. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại nói: 

— Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng như vậy. Từ bờ biên lớn, 
nêu có một người đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói với ngài: “Tôi từ bờ 


716 # KINH TRUNG A-HAM 


biên lớn đến, thấy nước ây vô cùng giàu có và an lạc, nhần dân đông, đúc. Đại 
vương có thé chiếm tài vật, nhân dân, lực dịch nước ây.” Ngài có muốn chiếm 
nước ây dé cai trị không? 


Vua Câu-lao-bà đáp: 

— LạI-tra-hòa-la, nếu tôi biết CÓ пибс giảu có, có tài vật, nhân dân, lực dịch 
như vậy; dé được nhân dân nước ấy mà cai trị thì tôi quyêt đánh lay nước ду. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói: 


— Thiên vương, thé cho nên đức Thế Tôn dạy: “Thế gian này không có sự 
toàn mãn, không có sự. biết đủ, bị ái lôi cuốn.” Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi 
thay, nghe, hiểu biết điêu đó nên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình, học đạo. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

— Như Lại-tra-hòa-la đã nói: “Thiên vương, thế gian này không có sự toàn 
mãn, không có sự biết đủ, bị ái lôi cuỗn đi.” Tôi cũng muốn nhàn lạc điều đó. 
Vì sao? Vì thé gian này quả thật không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, bị 
ái lôi cuỗn di. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

- Đức Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác nói 
cho tôi nghe bốn việc này. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thây, nghe, hiểu biết 


điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình, học đạo. 


Lúc đó, Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói bai tụng: 


Ta thay người thé gian, 
Được của ròi cau thêm, 
Nhà vua được thiên hạ, 
Trong nước không biết đủ, 
Nhà vua và nhân dân, 

Vo con x6a tóc khóc, 

Áo, chăn, đệm chôn cất, 
Duyên đi đến đời sau, 
Chết ròi, của không theo, 
Của nhiều cùng chung hưởng, 
Người trí chăng âu lo, 

Thé nên trí tuệ hơn, 

Chấp chặt theo cái có, 

Với pháp, làm phi pháp, 
Kém trí bắt chước theo, 
Nhập thai đến đời sau, 

Đã thác sanh ra đời, 

Như giặc bị bắt trói, 


Có của, ngu, không thí, 
Xan tham chứa chất của. 
Chỉnh ngự tùy sức mình, 
Lại tìm ở nước ngoài. 
Chưa lìa dục, mạng vong, 
Ôi thôi khổ khó khăn! 
Hoặc chất củi hỏa thiêu, 
Thiêu rôi, vẫn ngu dại. 
Vợ con và nô ty, 

Ngu, trí cũng vậy thôi. 
Kẻ ngu ôm sâu thảm, 
Bước về nẻo chánh giác. 
Kẻ ngu gây hạnh ác, 
Dùng sức cưỡng đoạt người. 
Ngu làm nhiêu hạnh ác, 
Luôn luôn chịu sanh tử. 
Chỉ làm các việc ác, 
Tự làm ác hại mình. 
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Chung sanh nay nhu thé, Cho mãi đến đời sau, 
Do nghiệp mình đã tạo, Tự làm ác hại mình. 
Như trái chín tự rụng, Gia trẻ cũng như vậy, 
Muốn trang điểm ưa vui, Tâm hướng sắc tốt xấu, 
Do dục sanh kinh hãi, Vua! Tôi thay giác này, 


Biết Sa-môn vi diệu. 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết như vậy, Vua Câu-lao-bà sau khi nghe lời Tôn 
gia Lại-tra-hòa-la dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, дис Phat du hóa tai Na-lan-da, trong vuon xoài Ba-ba-ly. 

Lúc bay giờ, Trường khó hạnh Ni-kién, sau gio án trua, ung dung di dén chó 
Phật, va sau khi chao hỏi, ngôi xuông một bên. Bay gid, đức Thê Tôn bèn hỏi: 

— Nhà khó hạnh Ni-kién Thân Tử chủ trương có bao nhiêu hành vi dé không 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? 

Trường khô hạnh Ni-kién đáp: 

— Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, Ni-kiên Thân Tử, không giảng dạy cho 
chúng tôi về những hành vi để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. 
Nhưng người giảng dạy chúng tôi vê sự trừng phạt dé không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Nhà khô hạnh Ni-kiền Thân Tử chủ trương có bao nhiêu sự trừng phat dé 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

- Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, Ni-kién Thân Tử, giảng dạy cho chúng tôi 
về ba sự trừng phạt dé không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Những 
gi là ba? Dó là sự trừng phạt băng thân, sự trừng phat bang miệng và sự trừng 
phat bang ý. 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Thân phạt, khâu phạt, ý phạt có khác nhau chăng? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

- Thưa Cù-đàm, đối với chúng tôi, thân phạt khác, khâu phạt khác, ý 
phạt khác. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

- Này khó hạnh, các sự trừng phạt này đều giống nhau như vậy, Ni-kiền 
Thân Tử chủ trương trừng phạt nào nặng hơn hệt đê không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp? Sự trừng phạt của thân chăng? Của khâu chăng? Của 
ý chăng? 
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Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Thưa Cù-đàm, ba sự trừng phạt này déu giống nhau như vậy, Tôn sư 
tôi, Ni-kiên Thân Tử, chủ trương thân phạt là nặng hơn hết, dé không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp; khẩu phat thì không phải vậy; y phạt thì nhẹ 
nhất, không bang thân phạt rất lớn lao, rat nặng né. 


Thê Tôn lại hỏi: 

— Này khó hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất chăng? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Thưa Cù-đàm, thân phat nặng nhất. 

Đức Thế Tôn lại hỏi lần thứ ba: 

— Này khô hạnh, ông nói thân phat nặng nhất chăng? 

Trường khó hạnh Ni-kién cũng ba lần đáp lại: 

— Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất. 

Đức Thé Ton thâm định ba lần Trường khó hạnh Ni-kién việc nhu vậy 
xong, bèn ngôi im lặng. 

Trường khó hạnh Ni-kién hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu sự trừng phạt dé không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? 

Bay giờ, đức Thé Tôn đáp: 

– Này khô hạnh, Ta không giảng thuyết về những trừng phat để không hành 
ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Ta chỉ giảng thuyêt vê nghiệp đê không 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. 

Trường khó hạnh Ni-kiên-tử hỏi: 

— Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu nghiệp dé không hành ác nghiệp, không 
tạo tác ác nghiệp? 

Thế Tôn đáp lại: 

— Này khô hạnh, Ta giảng thuyết về ba nghiệp dé không hành ác nghiệp, 
không tạo tác ác nghiệp. Thê nào là ba? Là thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp. 

Khổ hạnh Ni-kién lại hỏi: 

— Cù-đàm, thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác chăng? 

Thé Tôn dap: 

— Ta nói thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác vậy. 

Trường khó hạnh Ni-kién hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, ba nghiệp này déu giông nhau như vậy, Ngài chủ trương 
nghiệp nào nặng nhât đê không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? Là 
thân nghiệp chăng? Khâu nghiệp chăng? Y nghiệp chăng? 
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Thế Tôn lại đáp: 

- Này khó hạnh, ba nghiệp này đều giống nhau như vậy, Ta giảng thuyết 
ý nghiệp là nang nhat dé không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp; thân 
nghiệp và khâu nghiệp thì không phải vậy. 

Trường khổ hạnh Ni-kién hỏi: 

— Cù-đàm chủ trương ý nghiệp là nặng nhất chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— Này khó hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất. 

Trường khổ hạnh Ni-kién lại hỏi đến ba lân: 

— Cù-đàm chủ trương ý nghiệp là nặng nhất chăng? 

Thé Tôn cũng trả lời đến ba lần: 

— Này khô hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất vậy. 

Trường khô hạnh Ni- kién ba lần thâm định Thế Tôn sự việc đó như vậy 
xong, liền từ chỗ ngồi đứng day, di nhiéu ba vong quanh Thế Tôn rồi lui vë, đi 


đến chỗ Ni-kiền Thân Tử. Ni-kiền Thân Tử từ xa thay Trường khó hạnh đi đến, 
liền hỏi: 


— Này khó hạnh, ông từ đâu đến vay? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

~ Tôi từ Na-lan-da, vườn xoài Ba-bà-ly, tại chỗ của Sa-môn Cù-đàm đến đây. 

Ni-kiên Thân Tử hỏi: 

— Này khô hạnh, ông có cùng Sa-môn Cù-đàm bàn luận không? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Có bàn luận với nhau. 

Ni-kién Thân Tử nói rang: 

— Này khô hạnh, nếu đã cùng với Sa-môn Cu-dam ban luận thi hay nói hết 
cho ta nghe, dé hoặc gia ta biết được luận thuyết của vị ấy. 

Roi Truong khó hanh Ni-kién mới dem sự việc thảo luận với Thế Tôn nói 
lại hêt cho ông nghe. 

Ni-kiền Thân Tử nghe xong, khen răng: 
_ — Hay thay, khó hạnh! Ông đối với Tôn su đã làm đúng pháp của đệ tử. 
Ong là người mà việc phải làm được thành biện bang trí tuệ, với quyét định 
thông minh, với sự trâm tĩnh, không sợ hãi, hoàn toàn tự tin tưởng, đã đạt đên 
tài hùng biện, đã bắt được ngọn cờ cam lộ, ở trong cảnh giới cam lộ, tự thân 
chứng ngộ, thành tựu an trú. Vì sao vậy? Ông vừa rôi đối với Sa-môn Cù-đàm 
ma giang thuyết thân phạt nặng nhất dé không hành ác nghiệp, không gây ác 
nghiệp. Khẩu phạt không như vậy, ý phạt càng kém hơn, không băng thân phạt 
rat lớn lao, rat trầm trong. 
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Khi ay, cu si Uu- bà-ly cùng nam tram cu si tap trung trong chung, chap 
tay huong vë Ni-kién Thân Tử. R6i cư si Uu-ba-ly nói với Truong khé hanh 
Ni-kién rang: 

— Ngài đã ba lần thâm dinh Sa-môn Cù-đàm việc nhu vậy? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Cư sĩ, ta đã ba lần thâm định Sa-môn Cù-đàm việc như vậy. 

Cư sĩ Ưu-bà-ly nói với Trường khô hạnh Ni-kién: 

— Tôi cũng có thé đến thâm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, ròi 
lôi kéo di dau tùy ý. Cũng như người lực sĩ năm cái bờm dài của con đê, rôi lôi 
kéo đi đầu tùy y; tói cüng nhu vay, có thé dén thám dinh ba lan Sa-món Cu-dam 
việc như vậy, rôi lôi kéo di đâu tùy y. Cũng nhu người lực si cầm áo bông giũ 
bụi; tôi cũng như vậy, có thé đến thâm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như 
vậy, rôi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như con voi chúa đã sáu mươi tuôi, là một đại 
long tượng kiêu ngạo, đủ ngà, đủ vóc, gân sức mạnh mẽ; một lực sĩ dẫn di, lay 
nuóc rita bap vé, пта xuong song, rửa sườn, rửa bung, rửa nga, rửa đâu và giỡn 
chơi trong nước; tôi cũng như vậy, có thé dén thâm định ba lân Sa-môn Cü-dàm 
việc như vậy, rồi tùy theo chỗ mà tây. Tôi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng ông ta 
bàn luận, hàng phục xong rồi trở vé. 

Ni-kién Thân Tử nói với cư sĩ Uu-ba-ly: 

— Ta cũng co thé hang phuc Sa-môn Cù-đàm, ông cũng có thé, Trường khó 
hạnh Ni-kién cüng co thé vay. 


Khi ay, Truong khó hạnh thưa với Ni-kiền Than Tử: 

— Tôi không muốn dé cho cư sĩ Uu-ba-ly đi đến chó Sa-môn Cù-đàm. Vì 
sao? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú huyền thuật, có thé dùng chú huyén thuật biến 
hóa làm đệ tử, Ty-kheo, Ty-kheo-m, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Tôi sợ cư sĩ Uu-ba-ly 
bị Sa-môn Cù-đàm biên hóa làm đệ tử. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

- Khổ hạnh, cư sĩ Ưu-bà-ly mà bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, việc 
đó hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị cư sĩ Uu-ba-ly biến hóa làm đệ tử, 
chắc chắn có việc ây. 

Cư sĩ Ưu-bà-ly bạch lại lần thứ ba với Ni-kiền Thân Tử: 

- Hôm пау tôi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng ông ay đàm luận, hàng 
phục xong rôi trở vê. 

Ni-kién Thân Tử cũng đáp lại lần thứ ba: 

— Ông nên đi nhanh di. Ta cũng có thé hang phuc Sa-món Củ-đàm, ông 
cũng có thé, Trường khó hanh Ni-kién cüng có thé váy. 

Trường khó hanh Ni-kién bach lai lần thứ ba: 

— Tôi không muốn dé cho cư si Uu-ba-ly đi đến chó Sa-môn Cù-đàm. Vì 
sao vậy? Vi Sa-môn Cù-đàm biết chú huyén thuật, có thé dùng chú thuật bién 


133. KINH UU-BA-LY # 723 


hoa lam đệ tử, Ty-kheo, Ty-kheo-n1, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Tôi sợ cư sĩ Uu-ba-ly 
bi Sa-môn Cu-dam bién hóa làm đệ tử. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Khô hạnh, cư sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, việc đó 
hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị cư si Uu-ba-ly biến hóa làm đệ tử, chắc 
chăn có việc ây. Cư sĩ Uu-ba-ly, ngươi hãy di tùy ý. 


Lúc ay, cư sĩ Uu- -ba-ly cul dau sát chân Ni-kién Thân Tử ba lần ròi đi đến 
chỗ Phật, chào hỏi Phật roi ngôi sang một bên và hỏi: 


— Thưa Cù-đàm, ngày nay có Trường khó hạnh Ni-kién đến đây không? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Cư sĩ, có đến! 

Cư sĩ Uu-bà-ly hỏi: 

— Ngài có cùng với Trường khô hạnh đàm luận chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Có cùng đàm luận! 

Cu sĩ Uu-ba-ly nói: 

- Thưa Sa-môn Cù-đàm, nếu Ngài có cùng với Trường khó hạnh Ni-kién 
đàm luận thì xin Ngai thuật lại cho tôi nghe; hoặc gia sau khi nghe xong, tôi 
biết được việc đó. 

Rồi Thé Tôn thuật hết lại những điêu mà Ngài cùng với Trường khó hạnh 
đàm luận cho Uu-ba-ly nghe. 

Lúc đó, cư sĩ Ưu-bà-ly nghe rôi, liên khen: 

— Hay thay, khó hạnh. Như vậy mới gọi là đôi với Ton sư thực hành đúng 
pháp của một đệ tử, điều phải làm được thành biện băng trí tuệ, với quyết định 
thông minh, với sự trâm tĩnh, không sợ hãi, với sự hoàn toàn tự tin tưởng, đạt đến 
đại biện tài, bắt được ngọn cờ cam lộ, ở trong cảnh giới cam lộ mà tự tác chứng, 
thành tựu an trú. Vì sao? Vì đã đối với Sa-môn Cù-đàm mà trình bảy thân phạt 
là tôi trọng dé không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Khâu phạt không 
như vậy, y phat cảng kém hơn, không băng thân phat, vốn rất cao lớn, rất nặng në. 


Khi đó, đức Thế Tôn bảo: 

— Cư si, Ta muốn cùng ông bàn luận về việc này. Nếu như an trú trong sự 
thật thì băng sự thật mà đáp. 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cu-dam, tôi an trú trong sự thật, băng sự thật mà đáp. Sa-món Cù- 
đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận việc này. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Cư sĩ, ông nghĩ sao? Ó đây, néu Ni-kién ua bó thí, thích làm viêc bó thi, 
không hy luận, không wa hy luận, rất thanh tịnh, chuyên hành chú; nếu khi 


724 Œ KINH TRUNG A-HAM 


nguoi do di dén day, dap chết nhiều côn trùng lớn, nhỏ thì thé nào cư si? Ni- 
kiên Thân Tử đôi với việc sát sanh này chủ trương có quả báo ra sao? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

~ Thưa Cù-đàm, néu người ấy có ý thì có tội lớn, néu không có ý thì không 
có tội lớn. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Cư sĩ, ông nói cô ý là thé nào? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cu-dam, đó là ý nghiệp vậy. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rôi trả lời. Những điều ông nói trước trái với sau, 
sau trái với trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ, ông ở trong chúng này tự nói: 
“Cu-dam, tôi an tru trong sự that, bang sự thật ma đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy 
nên cùng tôi bàn luận việc này.” Cư sĩ, ông nghĩ sao? Nếu có Ni-kién chỉ uéng 
nước nóng, dứt hắn nước lạnh, nhưng khi không có nước nóng, bèn muốn uống 
nước lạnh, không có nước lạnh, người ây liền chết; thì này cư Si, Ni-kién Thân 
Tử có thé nói thé nào là chỗ thác sanh của Ni-kién ау? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cu-dam, có loại trời gọi là Ý Trước. Vị Ni-kiền đó mạng chung do 
ý có chấp trước tat sanh vào chỗ ay. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rôi trả lời. Những điều ông nói trước trái với sau, 
sau trái với trước, không phù hợp nhau. Ông ở trong chúng này tự nói: “Cù- 
đàm, tôi an tru trong sự thật, băng sự thật mà đáp. Ѕа-тӧп Củ-đàm, hãy nên 
cùng tôi bàn luận việc này.” Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử có người cầm dao bén tới 
đây, người ду nói rằng: “Trong một ngày, tôi chém đâu, lột da, xẻ thịt tat cả 
chúng sanh ở trong xứ Na-lan-da nay, chât thành đồng thịt, làm thành khối thịt.” 
Cư sĩ, ông nghĩ sao? Người ây có thê trong một ngày mà chém đầu, lột da, xẻ 
thịt tât cả chúng sanh ở xứ Na-lan-đà này, chất thành đồng thịt, làm thành một 
khôi thịt không? 

Cu sĩ Uu-ba-ly đáp: 

- Không thé! Vì sao như vậy? Xứ Na-lan-đà nay quả giau có, an vui, nhân 
dân đông đúc; cho nên, người ây chắc chắn không thé chém đầu, lột da, xẻ thịt 
tât cả chúng sanh chất thành đồng thịt, làm thành khối thịt được. Thưa Cù-đàm, 
người ay chỉ gây phiền nhọc vô ích. 


Đức Thé Tôn bao: 
— Cư sĩ, ông nghĩ sao? Nêu có Sa-môn, Phạm chí đên, có đại như ý túc, có 
đại оа1 đức, có đại phước huu, có đại oat thân, tâm được tự tai, người ay nói như 
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vay: “Та chỉ khởi một niệm sân lam cho ca xú Na-lan-đà này thiêu rụi thành 
tro.” Nay cư sĩ, ông nghĩ sao? Sa-môn, Phạm chi ây có thê làm cho ca Na-lan- 
đà này thiêu rụi thành tro không? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

- Thưa Cù-đàm, đâu phải chỉ một Na-lan-đà, đâu phải chỉ hai, ba, bốn. 
Thưa Cù-đàm, Sa-môn, Phạm chí kia có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại; nêu khởi lên một niệm sân thì có 
thé làm cho cả nước, cả nhân dân thiêu гш thành tro, huông gi một Na-lan-đà? 


Đức Thế Tôn bảo: 

— Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Những điều nói trước trái với sau, 
sau trái với trước, không phù hợp nhau. Ông ở tại chúng này, tự nói: “Sa-môn 
Cù-đàm, tôi an trú trong sự thật và băng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy 
nên cùng tôi bàn luận việc nay.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Cu sĩ, ông có từng nghe rung Dai Trạch, rừng Ky Lân, rừng Mê Lộc, rừng 
Tịch Tịnh, rừng Không Dã, tại sao những khu rừng ây là những khu rừng? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có nghe. 

— Cu sĩ, ông nghĩ sao? Vi ai mà rừng Đại Trạch, rừng Ky Lân, rừng Mê 
Lộc, rừng Tịch Tịnh, rừng Không Dã, tại sao những khu rừng này là những 
khu rừng? 

Cu sĩ Uu-ba-ly im lặng không đáp: 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Cư sĩ, hãy trả lời nhanh đi! Hãy trả lời nhanh đi! Bây giờ không phải 
là lúc im lặng. Cư sĩ, ở tai chúng này, ông tự nói: “Thưa Cu-dam, tôi an trú 
trong sự thật, băng sự thật mà đáp. Sa-môn Cu-dam, hãy nên cùng tôi bàn 
luận việc này.” 

Lúc ay, cư sĩ Ưu-bà-ly chỉ im lặng trong chốc lát, rôi nÓI: 

— Thưa Cu-dam, tôi không i im lặng. Tôi chỉ suy nghĩ về y nghia nay vậy. Thua 
Cu-dam, những. Ni-kiên ngu si không hiểu rõ rang, khong thé giải biết, không biết 
khoảnh ruộng tốt, mà không tự xem xét, cứ mãi lừa dôi tôi. Tôi mê lâm vi họ, 
nghĩa là họ giảng thuyết với Sa-môn Cù-đàm thân phạt là nặng nhất, để không 
làm ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp, khâu phạt và ý phat không bang. Do lời 
dạy của Sa-môn Cu-dam ma tôi hiểu nghĩa. Bởi vì tiền nhân khởi một niệm sân 
mà có thể làm cho rừng Đại Trạch, rừng Kỳ Lân, rừng Mê Lộc, rừng Tịch Tịnh, 
rừng Không Dã, những khu rừng này trở thành những khu rừng. Bạch Thé Tôn, 
con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y 
Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, kê từ 
hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 
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Đức Thé Tôn bảo: 

— Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên tuyên bó, sự im lặng của người 
thù thăng như vậy là tốt đẹp! 

Cu sĩ Uu-ba-ly bạch: 

— Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn, con lại bội phần hoan 
hy. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thé nay: “Cu si, ông hãy im lang ma 
làm, không nên tuyên bố, sự im lặng của người thù thăng như vậy là tốt đẹp.” 
Bạch Thé Tôn, như con mà làm đệ tử của các Sa-môn, Phạm chí khác thì họ đã 
cầm tràng phan, dù, lọng, đi tuyên bố khắp Na-lan-đà nói như thế này: “Cư sĩ 
Uu-ba-ly đã làm đệ tử ta! Cư si Uu-ba-ly đã làm đệ tử ta!” Nhưng Thé Tôn lại 
nói như thé này: “Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên tuyên bó, sự im 
lặng của người thù thăng là tốt đẹp.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly lại bạch: 

- Bạch Thé Tôn, từ nay vỀ sau, con không cho các Ni-kién đi vào nhà con, 
chỉ có Thế Tôn và bốn chúng đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di 
vào mà thôi. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Cư sĩ, các Ni-kiền-tử kia cùng với gia đình ông trong một thời gian dài đã 
tôn kính nhau, néu họ có đến thì ông nên tùy theo kha năng của mình mà cúng 
dường họ. 

Uu-ba-ly bach: 

— Bạch Thê Tôn, với sự kiện này, đôi với Thê Tôn con lại bội phân hoan hy. 
Vì sao? Vì Thế Tôn đã nói như thé này: “Cư sĩ, các Ni-kién kia đôi với gia đình 
ông trong một thời gian dài đã tôn kính nhau, néu họ đến thì ông nên tùy theo 
khả năng của mình ma cúng dường họ.” Bạch Thế Tôn, ngày trước, con nghe 
nói Thế Tôn dạy như thê này: “Nên cho Ta, đừng cho người khác; nên cho đệ tử 
Ta, đừng cho đệ tử người khác. Nếu cho Ta sẽ được phước lớn, nếu cho người 
khác thì không được phước lớn; cho đệ tử Ta thì sẽ được phước lớn, cho đệ tử 
người khác thì không được phước lớn.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Cư sĩ, Ta không nói như thé. Ta không nói: “Nên cho Ta, đừng cho người 
khác; cho đệ tử Ta, đừng cho đệ tử người khác. Nếu cho Ta thì phước lớn, nêu 
cho người khác thi không được phước lớn; cho đệ tử Ta sẽ được phước lớn, nêu 
cho đệ tử người khác thi không được phước lon.” Cư sĩ, Ta nói như thê này: 
“Cho tất cả tùy theo tâm hoan hỷ. Nhưng cho người không tình tân thì không 
được phước lớn, cho người tinh tân sẽ được phước lớn.” 


Cư sĩ Uu-bà-ly bạch: 
- Bạch Thé Tôn, xin nguyện không làm gi cả. Con tự biết nên cho Ni-kién 
hay không nên cho Ni-kiên. Bach Thé Tôn, hôm nay, một lân nữa, con xin tự 
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quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui xin Thế Tôn nhận con làm wu-ba-tac, 
từ nay ve sau tron doi quy y! 

Khi ấy, đức Thế Tôn thuyết pháp cho cư sĩ Ưu-bà-ly, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi; như pháp của chư Phật, trước 
hết đức Phật nói pháp đoan chánh khiến người nghe hoan hy; ấy là nói pháp 
bồ thí, trì giới, sanh thiên, chê bai dục là tai họa, sanh tử là nhớp nhơ, khen vô 
dục là đạo phẩm vi diệu, là bạch tịnh. Thế Tôn nói pháp như vậy cho ông nghe 
xong, Ngài biết ông có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyễn, tâm kham nại, 
tâm tăng thượng, tâm hướng đến, tam không nghi ngờ, tâm không trién cái, có 
năng lực nhận lãnh Chánh pháp. Rồi như pháp chánh yếu ma chư Phật đã nói, 
đức Thé Tôn lién nói khô, tâp, diét, dao cho ông nghe. Cu si Uu- bà- ly ngay tąi 
ché ngôi, đã thay bón Thanh dé: КЬ, tập, diệt, dao. Cũng như tâm vải trăng dễ 
nhuộm sắc màu, cũng vậy, cư sĩ Ưu-bà-ly, прау tại chỗ ngôi, thay bén Thanh 
dé: КЫ, tập, diệt, đạo. Ngay khi đó, cu sĩ Uu-ba-ly thay phap, dac pháp, biét 
pháp bạch tịnh, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tón quy ai hon, không theo ai 
khác, không có do dự, đã trụ quả chứng. Đối với pháp của Thế Tôn, ông được 
Vô sở úy, liên rời chỗ ngôi đứng dậy, lễ Phật và bạch: 


— Bạch Thế Tôn, hôm nay con đã ba lần xin tự quy y Phật, Pháp và chúng 
Ty-kheo! Cúi mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, Кё từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 


Rồi cư sĩ Ưu-bà-ly sau khi nghe pháp được Phật giảng dạy, khéo thọ trì, cúi 
dau dành lễ chân Phật, đi quanh ba vòng, trở về nhà, bảo người đứng от cửa: 


— Các ông nên biết, nay ta là đệ tử của đức Thé Tôn. Từ nay về sau, các 
Ni-kién-tir dén, chớ cho vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của đức Thé Tôn là 
Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di vào ma thôi. Nếu có Ni-kién đến thi 
nói với họ: “Tôn gia, cư sĩ Ưu-bà- ly nhận sự giáo hóa của Phật, đã làm đệ tử 
Phật, nên không cho các NI- kiên vào cửa, chi cho bón chúng của đức Thế Tôn 
là Ty-kheo, Ty-kheo-m, wu- -bà-tắc, ưu-bà-di vào mà thôi.” Nếu họ cầu xin ăn, 
nên bảo họ đứng đó, rôi dem cơm ra cho. 

Khi do, Trường khó hạnh Ni-kién nghe cư sĩ Uu-ba-ly nhận sự giáo hóa của 
Sa-môn Cù-đàm, xin làm đệ tử và không cho Ni-kiên vào cửa, chỉ cho đệ tử của 
Sa-môn Cu-dam là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-ba-tac, wu-ba-di vào. Trường khó 
hanh Ni-kién nghe như vậy rôi, di đến chó Ni-kién Thân Tử va bach: 


— Thưa Tôn su, đây là điều mà tôi đã nói trước. 

Ni-kién Thân Tử hỏi: 

- Khô hạnh, điêu gi gọi là điêu mà ông đã nói trước? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Thưa Tôn sư, tôi đã nói trước răng: “Không muốn cho cư sĩ Uu-ba-ly di 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-món Cù-đàm biết chú huyén 


728 # KINH TRUNG A-HAM 


thuật, có thé dùng chú thuật hóa lam đệ tử Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di; tôi sợ răng cư sĩ Uu-ba-ly sẽ bi Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử.” 
Thưa Tôn sư, cư sĩ Ưu-bà-ly nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử rồi, 
không cho các Ni-kién vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di vào. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

- Khổ hạnh, cư sĩ Ưu-bà-ly bi Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử, việc ay 
hoàn toàn không thé có. Sa-môn Cù-đàm bi cư sĩ Ưu-bà-ly biến hóa làm đệ tử, 
việc ấy chắc chăn có. 

Trường khổ hạnh Ni-kién lại bạch: 

— Thưa Tôn gia, nếu không tin lời tôi nói thì Tôn giả có thé thân hành đến, 
hoặc sai người đến. 

Khi ấy, Ni-kiền Thân Tử bảo: 

- Khô hạnh, ông nên thân hành đến đó xem sao, có phải cư sĩ Ưu-bà-ly bị 
Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử ròi chăng? Hay là Sa-môn Cù-đàm đã bị cư 
sĩ Ưu-bà-ly bién hóa làm đệ tử rồi? 

Trường khó hạnh Ni-kién vâng lệnh Ni-kiền Thân Tử, đi đến nhà cư sĩ Ưu- 
ba-ly. Người giữ cửa vừa trông thay Trường khó hạnh Ni-kién đến, liên nói như 
thé này: 

— Tôn giả, cư sĩ Uu-bà-ly nay đã nhận sự giáo hóa của Phật và trở thành đệ 
tử Phật ròi nên không cho các Ni-kién vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Thế 
Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di vào thôi. Néu muốn xin ăn thì 
nên đứng đó, sẽ đem cơm ra cho. 

Trường khó hạnh Ni-kién nói: 

— Người gift cửa, ta không dùng com. 

Trường khó hạnh Ni-kién biết việc như vậy ròi, lắc đầu bỏ đi, về đến chỗ 
Ni-kién Thân Tử và thưa: 

— Thưa Tôn giả, đây là điều mà tôi đã nói trước. 

Ni-kién Than Tử hỏi: 

— Khô hạnh, cái gì gọi là điêu mà ông đã nói trước? 

Trường khó hạnh Ni-kién đáp: 

— Thưa Tôn sư, tôi đã nói: “Tôi không muôn cho cư si Uu-ba-ly đến Sa-môn 
Cù-đàm. Vi sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú huyén thuật, có thé dùng chú 
huyễn thuật bién hóa ông ay thành đệ tử Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
Ба-а; tôi sợ cư si Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử.” Thưa Tôn 
sư, cư sĩ Uu-ba-ly nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa thành đệ tử ròi, không 
cho các Ni-kién vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di vào cửa mà thôi. 
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Ni-kién Than Tir nói: 
¬ Khổ hạnh, cư sĩ Uu-bà-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa thành đệ tử, việc 
ay hoàn toàn không thê có. Sa-môn Cù-đàm bị cư sĩ Uu-ba-ly biên hóa thành 
đệ tử, việc ay chắc chan có. 

Trường khó hạnh Ni-kién lại bạch: 

— Thưa Tôn sư, nếu không tin lời tôi nói, xin Tôn sư thân hành đến! 

Lúc đó, Ni-kiền Thân Tử và dai chúng Ni-kién gồm năm trăm người cùng 
đi dên nhà cư sĩ Ưu-bà-ly. Người giữ cửa vừa trông thay Ni-kién Thân Tử va 
đại chúng Ni-kiên gôm năm tram người kéo đên, nói như sau: 

— Tôn giả, cư sĩ Uu-ba-ly nay đã nhận sự giáo hóa của Phật và trở thành đệ 
tử Ngài rôi nên không cho các Ni-kiên vào cửa, chỉ cho bôn chúng đệ tử của 
Thê Tôn là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu-ba-tac, ưu-bà-di vào cửa mà thôi. Nêu 
muôn xin ăn thì nên đứng đó, sẽ đem cơm ra cho. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Người giữ cửa, ta không dùng cơm, chỉ muốn gặp cư sĩ Uu-ba-ly. 

Người giữ cửa nói: 

— Xin ngài đứng đó, tôi vào thưa với cư sĩ Uu-ba-ly! 

Người giữ cửa kia liền vào thưa: 

— Thưa cư sĩ, Ni-kién Thân Tử cùng đại chúng Ni-kiền gồm năm trăm người 
đang đứng ở ngoài cửa và nói thé này: “Ta muốn được gặp cư sĩ Uu-ba-ly.” 

Cư sĩ Uu-bà-ly bảo người giữ cửa: 

— Ong hãy đến phòng giữa, trải bày tòa ngôi, bày xong trở lại cho ta biết! 

Người giữ cửa vâng lệnh, đi đến nhà giữa trải bày giường ngôi, xong rồi 
trở lại thưa: 

— Thưa cư sĩ, đã trải giường xong, kính mong cư sĩ tự biết thời! 

Cu sĩ Uu-ba-ly dan người giữ cửa di đến nha giữa. О đó có một cái giường 
thật cao rộng, to lớn, rat sạch sẽ, được trải khéo léo. Đó là chỗ cư sĩ Uu-ba-ly 
trước kia đã dìu Ni-kiên Thân Tử ngôi lên đó thì bây giờ cư sĩ Uu-ba-ly lên ngôi 
kiét-gia và bảo với người giữ cửa: 

— Ông ra chỗ Ni-kiên Thân Tử và nói như thé này: “Tôn nhân, cư sĩ Ưu-bà- 
ly nói Tôn nhân muôn vào thì tùy у!” 

Người giữ cửa vâng lệnh đi ra, дёп chỗ Ni-kién và nói: 

— Tôn nhân, cư sĩ Ưu-bà-ly nói Tôn nhân muốn vào thì tùy ý! 

Lúc đó, Ni-kién Thân Tử và đại chúng Ni-kiên gôm năm trăm người cùng 
vào nhà giữa. Cư sĩ Uu-ba-ly vừa trông thay Ni-kien Thân Tử và đại chúng Ni- 
kiên gôm năm trăm người cùng vào, bèn nói: 
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— Tôn nhân, ở day có chỗ ngôi, muốn ngồi, xin tùy y! 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Cu sĩ, ông nên làm như thé chăng? Tự mình lên tòa cao ngôi kiết-già, 
cùng nói chuyện với người khác như người xuất gia học đạo không khác? 

Cư sĩ Uu-bà-ly nói: 

— Tôn nhân, tôi có đồ vật, muốn cho thì cho, không cho thì không cho. Chỗ 
ngôi này tôi có, cho nên tôi nói: “Có chỗ ngồi, muôn ngôi, xin tùy ý!” 

Ni-kiền Thân Tử trai chỗ ngôi mà ngồi rôi nói: 

— Cư sĩ, vì sao như vậy? Muôn hàng phục Sa-môn Cu-dam, nhưng khi trở 
vé, lai bi hàng phuc. Cüng nhu có nguoi vào rung tim con màt, nhung khi tró 
vë lai bi mát con mat. Cüng vay, cu si muón dén hàng phuc Sa-món Cü-dàm, 
nhung khi tro vë lai bi hàng phuc. Nhu người khát nước đi vào hó nước, nhưng 
trở về van khát nước. Cư sĩ cũng vay, muôn hang phục Sa-môn Cù-đàm, nhung 
khi trở về lại bị hàng phục. Này cư sĩ, vì sao vậy? 

Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 

— Tôn nhân, xin nghe tôi nói vi dụ! Người trí tuệ nghe vi du thì hiểu được 
ý nghĩa. Tôn nhân, ví như một người Phạm chí có người vợ trẻ, người vợ kia 
đang mang thai, nói với chong: “Tôi nay mang thai, anh hãy đến chợ mua đồ 
chơi đẹp về cho con.” Lúc đó, Phạm chí kia nói với vợ: “Chỉ mong nàng được 
bình yên sinh sản, rôi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai thị mua đồ chơi con 
trai cho nó, nêu sanh con gái thì mua đô chơi con gái cho nd.’ 


Người vợ ba lân nói với chong: “Tôi nay mang thai, anh hãy đến chợ mua 
đồ chơi đẹp về cho con.” Phạm chí cũng ba lần nói với vợ: “Chỉ mong nàng 
được bình yên sinh sản, rôi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai a mua dó 
chơi con trai cho nó, néu sanh con gái thì mua đồ chơi con gái cho nd.’ 


Phạm chí kia thương vợ quá sức, liền hỏi: “Nàng muốn mua đô chơi gì cho 
con?” Người vo đáp: “Anh mua đô chơi con khỉ con dep.” 

Phạm chí nghe rồi, đi vào chợ mua đồ chơi đẹp băng con khi con, đem về 
nói với vợ: “Tôi đã mua đồ chơi con khi con đẹp cho con về đây.” Người vợ 
thay roi, chê màu sắc không đẹp, liên nói với chong: “Anh nên đem đồ chơi con 
khi con này đến thợ nhuộm màu vàng đê được dễ thương hơn, và nhôi cho nó 
phát ra anh sang.” 

Phạm chí nghe xong, liền cam đô chơi con khi đến thợ nhuộm và nói: “Hay 
nhuộm đồ chơi con khi này thành màu vàng, làm cho nó dé thương và nhôi cho 
nó phát ra ánh sáng cho tôi.” Khi ây, người thợ nhuộm nói với Phạm chí: “Đồ 
chơi con khi nhuộm thành màu vàng làm cho dễ thương, việc này làm được. 
Nhưng không thể nhôi cho nó phát ra ánh sáng.” 


133. KINH UU-BA-LY Œ 731 


Khi ấy người thợ nhuộm nói bài tung này: 


Khi nhỏ nhẫn thọ sic, Không hay nhẫn thọ nhài, 
Nhôi nói mạng chung tat, Chiu sao duge voi chay. 
Đây là đây xu ué, Khi con đây bat tịnh. 


Thưa Tôn nhân, những điều Ni-kiền nói cũng giống như vậy, không thể 
chịu đựng được những nạn vẫn của người khác, cũng không thê suy nghĩ quán 
sát được, chỉ có nhiễm ngu si, không nhiễm trí tuệ. 

Tôn nhân lại nghe đây, cũng như chiếc áo Ba-la-nai thanh tịnh, người chủ 
cam đến thợ nhuộm nói: “Nhuộm giùm chiếc áo này thành cực đẹp, làm cho dễ 
thương, cũng đập nhỏi cho phát ánh sáng.” Lúc đó, thợ nhuộm bảo với chủ áo: 
“Áo này có thê nhuộm thành màu rất đẹp, làm cho dễ thương, cũng có thé đập 
nhôi cho phát ánh sáng.” 

Khi ấy, thợ nhuộm nói bai tụng này: 

Như ао Ba-la-nai, Trăng sạch, chịu sắc màu, 
Đập xong thì mềm mại, Sáng chói càng thêm đẹp. 

Thưa Tôn nhân, những điều các dang Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác đã dạy cũng như vậy, rất đủ khả năng chịu đựng những van nạn của kẻ 
khác, cũng có thê suy nghĩ quán sát một cách thỏa đáng, chỉ có nhiễm trí tuệ, 
không nhiễm ngu si. 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

— Cư sĩ, ông đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa băng chú huyén thuật. 

Cu sĩ Uu-ba-ly nói: 

— Đó là loại chú huyền thuật tốt đẹp, loại chú huyén thuật rất tốt đẹp. Thưa 
Tôn nhân, loại chú huyén thuật đó làm cho cha mẹ tôi được lợi ích, an ón, khoái 
lạc lâu dài; vợ con, nô tỳ, người giúp vIỆc, quốc vương Na-lan-đà và tat cả thé 
gian, chư Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Pham chi, từ người đến trời, làm cho tất 
cả được lợi ích, an ôn, khoái lạc lâu dài. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Cư sĩ, toàn cõi Na-lan-đà đêu biết cư sĩ Ưu-bà-ly là đệ tử Ni-kién, nay đây 
cudi cung là dé tử của ai? 

khi â ay, cu Si Uu-ba-ly lién tir chó ngôi đứng dậy, gôi phải quy xuống dat, 
nhăm phuong có Phat, chap tay hướng vë đó và nói: 


— Tôn nhân, hãy nghe điều tôi nói đây: 


Đại Hùng trừ si ngôc, Đoạn ué, bắt hàng phục, 
Vô địch vi diệu tư, Học thiên, trí, giới đức, 
An ân, không bon nho, Ba-ly dé пт Phat. 

Bac dai Thanh dà tu, Dat thành tu tai thuyét, 


Thiện niệm, diệu quan sat, Không thâp, cũng không cao, 
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Bat động, thường tự tại, 
Không công, hang biết đủ, 
Hiện Sa-m6n chứng ngộ, 
Vô tỷ, không nhiễm trân, 
Bao dung, không tăng tật, 
Dũng mãnh, hăng an ón, 
Điều ngự, không hy luận, 
Dai long sóng vượt tục, 
Ứng thanh tịnh biện tài, 
Đức Thích-ca, cõi ngoài, 
Siêu thé, thiền tư duy, 

Nụ cười không dây hận, 
Thường chuyên tinh vô úy, 
Bậc That Tiên vô đăng, 
Tịnh tây, như đèn sáng, 
Dũng mãnh, cực thanh tinh, 
Tịch tuệ vững đất băng, 
Đáng thờ Tôi Thượng Nhãn, 
Tự điều ngự triệt sân, 

Đoạn dục, vô thượng thiện, 
Vô thượng, thường hoan hỷ, 
Đoạn mạn, vô thượng giác, 
Doan ải, vô ty giác, 

Dang Nhu Khir Thiện Thệ, 
Dang Dai Danh chan chanh, 
Tram 161 tan Phat nay, 
Những điêu Ba-ly nói, 
Khéo gia sức hùng biện, 
Ni-kién Thân Tử hỏi, 


Ba-ly đệ tử Phật. 

Thành mãn, trừ xan tham, 
Tôn Đại sĩ hậu thân, 

Bà-ly đệ tử Phật. 

Dang Tich Mac nhiém mau, 
Tru phap, vi diéu tu, 

Bà-ly đệ tử Phat. 

Giải trừ mọi sử kiết, 

Tuệ phát, lia ưa thích, 

Bà-ly đệ tử Phật. 

Thanh tịnh trừ nhiễm loạn, 
Đệ nhất đời viễn ly, 

Bà-ly đệ tử Phật. 

Chứng tinh hạnh, tam minh, 
Tịch tịnh dứt oán kết, 
Bà-ly đệ tử Phật. 

Trí trừ tham thé gian, 

Bậc Vô Đăng không trên, 
Bà-ly đệ tử Phật. 

Khéo điều ngự vô song, 
Trừ nghỉ rực sắc quang, 
Bà-ly đệ tử Phật. 

Khói tan, lửa đã tắt, 

Dang Vô Dang, Tối Tôn, 
Bà-ly đệ tử Phật. 

Tự phát, không cân nghĩ, 
Chư thiên đến hội té, 
Đúng pháp, đúng nhân tai, 
Đệ tử của Như Lal. 


Ni-kién Thân Tử hỏi: 

— Cu sĩ, ông ca ngợi Sa-môn Cu-dam với y gi? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Hãy nghe tôi nói ví du. Người trí nghe ví dụ thì hiểu rõ ý nghĩa. Như thây 
trò người làm tràng hoa, chọn các loại hoa, dùng dây dài kết làm các loại tràng 
hoa. Cũng như vậy, thưa Tôn nhân, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác được vô lượng người ca tụng. Ngài là bậc mà tôi tôn kính nên tôi ca tụng. 

Khi nói pháp nay, cư sĩ Ưu-bà-ly xa lìa trần câu, phát sanh pháp nhãn đối 
với các pháp. Ni-kién Thân Tử liền ói máu nóng, rồi đến nước Bà-hòa, vì tai 
họa này mà mạng chung. 

Phật nói như vậy, cư sĩ Ưu-bà-ly nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại phía Đông thành Vuong Xá, nước Ma-kiét-da, trú 
trong động Nhan-da-la, trên núi Bệ-đà- đề, phía Bắc thôn Nại Lâm. 

Bấy giờ, Thiên vương Thích nghe Phật du hóa tại phía Đông thành Vương 
Xá, nước Ma-kiệt-đà, trú trong động Nhân-đà-la, trên núi Bé-da-dé, phía Bắc 
thôn Nại Lâm. Khi ấy, Thiên vương Thích bảo Ngũ Kết nhạc tử: 

— Ta nghe đức Thé Tôn du hóa tại phía Đông thành Vương Xa, nước Ma- 
kiệt-đà, trú trong động Nhan-da-la, trên nui Bệ-đà- đề, phía Bắc thôn Nại Lâm. 
Nay Ngũ Kết, ông hãy cùng ta đến yết kiến đức Thé Tôn. 

Ngũ Kết nhạc tử thưa: 

— Xin vâng! 

Lúc đó, Ngũ Kết nhạc tử ôm đàn lưu ly cùng đi theo Thiên vương Thích. 
Chư thiên ở Tam Thập Tam thiên nghe Thiên vương Thích rất khao khát muốn 
gặp Phật. Bây giờ, trong khoảnh khắc nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thiên 
vương Thích cùng chư thiên Tam Thập Tam thiên và Ngũ Kết biên mất khỏi cõi 
trời Tam Thập Tam và hiện đến phía Đông thành Vương Xá, nước Ma-kiét-da, 
trên núi Bé-da-dé, phía Bắc thôn Nai Lâm, cách động đá không xa. 

Lúc bây giờ, núi Bệ-đà-đề có hào quang chiêu sáng rực rỡ như lửa cháy. 
Nhân dân ¢ 0 chung quanh núi thay vay, nghĩ rang: “Núi Bé-da-dé bị lửa đốt cháy 
khắp nơi. 

Khi ây, Thiên vương Thích sau khi đã đứng xuông tại một nơi, bảo răng: 

— Này Ngũ Kết, đức Thế Tôn là như vậy, Ngài ở nơi rừng văng, trong rừng 
sâu, nơi góc cây, thích ở trên sườn núi cao, văng bat, không tiếng động, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận ma tinh tọa, có đại oai đức. Chư 
thiên thay đều hâm mộ đời sóng xa lánh tĩnh tọa ấy, đời sông an ôn, khoái lạc ấy. 
Chúng ta chưa thông báo trước, không nên tự tiện bước tới. Này Ngũ Kết, ông 
hãy đi đến thông báo trước, sau đó chúng ta mới bước tới. Ngũ Kết thưa: 

— Xin vâng! 

Ngũ Kết sau khi vâng lời dạy của Thiên vương Thích, liên ôm đàn lưu ly 
di trước đến động đá Nhân-đà-la, ròi nghĩ rằng: “Nên biết nơi này cách Phật 
không gan, cũng không xa, dé Phật có thé biết được và nghe được âm thanh 
của ta.” 
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Khi đã đến đứng ở nơi kia, Ngũ Kết gay đàn lưu ly va hát lên những bài 
tụng nói lên tình yêu, nói về rồng, nói về Sa-môn, nói về A-la-hán: 
Hién nuong о1! 
Ta kinh 1é phu mau nang, 
Mat trang và Đam-phù-lâu, 
Dà sanh nang thu diéu, 
Gay hoan lac long ta. 
Như nóng bức mong gió mát, 
Như nóng khát mong nước lạnh, 
Như vậy ta yêu nàng, 
Như La-hán yêu Chánh pháp. 
Như dòng nước khó giữ, 
Lụy tình cũng như vậy, 
Đời đời mong sống chung, 
Như cúng dường V6 Trước. 
Ao nước trong và mát, 
Dưới day có cát vàng, 
Như voi chúa nóng bức, 
Xuống ao tám mặc tình. 
Như voi bi móc cau, 
Long ta bi nang khuất phục, 
Ta hành động, nàng không hay, 
Ta yếu đuôi nhưng với nàng chưa được. 
Tâm ý ta hoàn toàn lệ thuộc, 
Và phiên oan đã đốt cháy tim, 
Và vì vậy không còn hoan lạc, 
Như một người rơi vào miệng hùm. 
Như Thích tử duy thiên tọa, 
Hăng vui say trong sự nhất tâm, 
Như Mau-ni đạt thành giác ngộ, 
Cũng diệu tịnh như ta được nàng. 
Như niềm vui Đại Thánh Mâu-ni, 
Do chứng đắc viên toàn giác đạo, 
Niém vui ta cũng ở nơi kia, 
Hang khao khát được nang hội tu. 
Như người bịnh mong câu thuốc chữa, 
Như đói ăn, hoài niệm thức ăn, 
Ơi hiền nữ, mong lòng ta tắt, 
Như nước ngừng cho ngọn lửa tàn. 
Nếu ta có hành vi tạo phước, 
Như cúng dường La-hán, Chân nhân, 
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Tho báo ду tức thành tịnh diệu, 

Ta mong cùng hiên nữ sông chung. 
Ta ước nguyện bên nàng vĩnh kiếp, 
Không xa nàng sống lẻ đơn thân; 
Và ta hẹn theo nàng được chết, 
Không mong gi cách biệt ly sanh. 
Ôi thiên đến cho tôi lời nguyện! 
Bậc tôn cao Tam Thập Tam thiên, 
Ôi Dai Thánh trên đời tói thượng! 
Chứng cho đây lời nguyện vững bên. 
Kính lễ bậc Hùng Lực, 

Tối thượng giữa nhân gian, 

Dứt trừ gai ái dục, 

Con lạy dang Nhat Than. 

Bay giờ, đức Thế Tôn từ tam-muội dậy, tan than Мей Kết nhạc tử: 

— Lành thay, lành thay! Này Ngũ Kết, giọng ca của ông cùng với tiếng đàn 
hòa điệu, tiếng đàn và giọng ca hòa điệu. Giọng ca không di ngoài tiếng đàn, 
tiếng đàn không đi ngoài giọng ca. Này Ngũ Kết, ông nhớ lại ngày xưa, ông có 
ca tụng bài kệ liên quan đến tình yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến Sa-môn, 
liên quan đến La-hán này chăng? 

Ngũ Kết thưa: 

— Bạch Thé Tôn, mong Đại Tiên Nhơn tự biết cho! Bạch Đại Tiên Nhơn, 
ngày xưa, khi Thé Tôn mới chứng Đại giác đạo, Ngài ở tại Uat-bé-la, bên bờ 
sông Ni-liên-thiên, dưới gốc cây A-xa-hoa-la Ni-cau-loai. Bay gid, con gai cúa 
nhạc vương Đam-phù-lâu tên Hiền Nguyệt Sắc; và có một thiên than tên là 
Kết, con trai của Ma-dau-l¢, người đánh xe, yêu người con gái kia. Bach Đại 
Tiên Nhơn, vị ây trong lúc đang yêu người con gái ây, con cũng yêu người con 
gái ay. Nhưng bach Đại Tiên Nhơn, khi ay, con muốn yêu người con gái ây ma 
hoàn toàn khong duoc. Bay gid, con đứng sau người con gai ay mà ca tung bai 
kệ liên quan đến tinh yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến Sa-môn, liên quan 
đến La-hán. Bạch Đại Tiên Nhơn, khi con ca tụng bài kệ này thì người con gái 
ay quay lại nhin, hân hoan nụ cười mà nói với con: “Ngũ Kết, tôi chưa được 
thay Thé Tôn, nhưng tôi nghe từ các vị trời Tam Thập Tam nói răng: “Đức Thế 
Tôn là bậc Như Lai, là bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, 
Phật, Chúng Hựu.' Ngũ Kết, nếu ông đã từng nhiều lần ngợi khen Thê Tôn, vậy 
có thé cùng với tôi đông thời kính bậc Đại Tiên Nhơn.” Con chỉ gặp gỡ nàng 
được một lan duy nhất, từ đó về sau không còn thay lại. 

Bấy giờ, Thiên vương Thích nghĩ răng: “Ngũ Kết nhạc tử đã làm cho Thế 
Tôn ra khỏi thiên định, thông báo ta với Thiện Thệ.” Rôi Thiên vương Thích nói: 
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- Ngũ Kết, ông hãy đến nơi ay, thay mat ta danh lễ sát chan Phat và thăm 
hỏi đức Thé Tôn rang: “Thanh thé có khỏe mạnh, an ón, khoái lac, khong bénh, 
đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” Và nói như vay: “Bạch Đại 
Tiên Nhơn, Thiên vuong Thích và chu thiên ở Tam Thập Tam thiên muốn đến 
yết kiến Thế Tôn.” 

Ngũ Kết thưa: 

— Xin vâng! 

Khi đó, Ngũ Kết ôm đàn lưu ly chắp tay hướng về Phật bạch: 

— Bạch Thế Tôn, kính Đại Tiên Nhơn, Thiên vương Thich xin danh lễ dưới 
chân Ngài, thăm hỏi Thế Tôn: “Thánh thé có được mạnh khỏe, an ón, khoái 
lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không? Bạch Đại Tiên 
Nhơn, Thiên vương Thích va chư thiên ở Tam Thập Tam thiên muốn đến yết 
kiên Thé Tôn.” 

Bay giờ, đức Thê Tôn bảo: 

— Này Ngũ Kết, mong cho Thiên vương Thích được an ón, khoái lạc; chu 
thiên, loài người, a-tu-la, kiên-đát-hòa, la-sát và tat cả các loài chúng sanh khác 
déu được an 6n, khoái lạc! Này Ngũ Kết, Thiên vương Thích có muốn đến yết 
kiến Ta thì hãy tùy ý! 

Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, đảnh lễ chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi lui ra, trở về đến chỗ Thiên vương Thích thưa rằng: 

— Tau Thiên vương, tôi đã bạch với Thế Tôn. Thé Tôn nay đang đợi Thiên 
vương. Mong Thiên vương nên tự biết thời! 

Bay giờ, Thiên vương Thích cùng chư thiên Tam Thập Tam thiên và Ngũ 
Kết nhạc tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Ngài, ba lần tự xưng tên họ răng: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, con là Thiên vương Thích, con là Thiên vương Thích. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Đúng như vậy! Đúng như vậy! Này Câu-dực, ông chính là Thiên vương 
Thích. 

Thiên vương Thích ba lần tự xưng tên họ, danh lễ chân Phật rồi đứng sang 
một bên. Trời Tam Thập Tam và Ngũ Kết nhạc tử cũng dành lễ chân Phật rôi 
đứng sang một bên. 

Khi ây, Thiên vương Thích thưa: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, con nên ngôi cách xa hay gần Ngài? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Ong hãy ngôi gan Ta! Vì sao? Vì ông còn có hàng chư thiên quyên thuộc nữa. 

Rôi Thiên vương Thích dành lễ chan Phật và ngôi Sang một bên. Chư thiên 
Tam Thập Tam thiên và Ngũ Kết nhạc tử cũng dành lễ chân Phật rôi ngồi sang 
một bên. Lúc ây, động Nhân-đà-la bỗng nhiên rộng lớn. Vì sao? Vì nhờ oai 
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than của Phật va oai đức chu thiên vậy. Thiên vương Thich sau khi ngôi xuống, 
thưa rang: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, đã từ lâu con muôn đến yết kiến Thế Tôn, muôn 
thưa hỏi về giáo pháp. Bạch Đại Tiên Nhơn, xưa kia một thời, đức Thế Tôn du 
hóa tại nước Xá-vệ, trong Thạch Nham. Bạch Đại Tiên Nhơn, lúc đó, con vì 
mình và chư thiên Tam Thập Tam thiên đi xe ngàn voi đến nhà của Đại vuong 
Bệ-sa-môn. Bë-sa-món Dai vuong có nguoi thiép tën Ban-xa-na. Luc bay gid, 
đức Thé Tôn dang nhập dinh, im lặng tịch nhiên. Người thiếp chắp tay danh 
lễ dưới chân đức Thê Tôn. Bạch Đại Tiên Nhơn, con nói với Bàn-xà-na rằng: 
“Này hiển muội, nay không phải lúc ta đến yết kiên Thế Tôn. Thế Tôn đang 
nhập định. Nếu khi nào Thê Tôn xuất định, hiền muội hãy thay mặt ta đảnh lễ 
Thế Tôn và thăm hỏi rang: ‘Thanh thé có khóe manh, an ôn, khoái lạc, không 
binh, đi đứng thoái mái, khí lực bình thường không?" Rồi nói như vậy: “Bạch 
Đại Tiên Nhơn, Thiên vương Thich danh lễ chân Phật và thăm hỏi răng: Thánh 
thê có khỏe mạnh, an ôn, khoái lạc, không bịnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường không?°” Bach Đại Tiên Nhơn, cô em ây có thay mặt con đảnh lễ chân 
Phật và thăm hỏi Thé Tôn, Thé Tôn có nhớ chăng? 


Đức Thé Tôn bảo: 


— Này Câu-dực, cô em ây có thay mặt ông danh lễ và cũng nói lại day đủ 
ý ông muôn thăm hỏi. Ta có nhớ việc ây. Này Câu-dực, khi ông đi về, Ta nghe 
tiếng xe lăn và xuất định. 


— Bach Thế Tôn, ngày xưa, con có nghe rang khi đức Nhu Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu xuat hién ó doi 
thì thiên chúng được hưng thanh ma a-tu-la lại bị giảm thiêu. Bạch Đại Tiên 
Nhơn, chính mắt con trông thay Ty-kheo đệ tử Thé Tôn theo Phật tu hành Pham 
hạnh, xả dục, ly dục, khi thân hoại mạng chung được đến cõi lành, sanh lên trời. 
Bạch Đại Tiên Nhơn, Thích nữ Cu-ty la dé tir cúa Thé Tôn, cũng theo Ngai tu 
tập Phạm hạnh, ghê tóm thân nữ, ái lạc thân nam, chuyên thân nữ thành thân 
nam, xả dục, ly dục, khi thân hoại mạng chung được sanh đến cõi lam Thập 
Tam thiên làm con của con. Nàng đã thọ sanh rồi, chư thiên đều gọi là Cù-bà 
thiên tử, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có đại oai thân. 
Bạch Đại Tiên Nhơn, con lại thay có ba vị Ty-kheo đệ tử Thế Tôn, cũng theo 
Thé Tôn tu tập Phạm hạnh nhưng không xả ly dục, khi thân hoại mạng chung, 
họ sanh vào trong cung kỹ nhạc thấp kém. Họ đã thọ sanh rôi, ngày ngày đên 
Tam Thập Tam thiên cung phụng chư thiên, hâu hạ Cù-bà thiên tử. Thiên tử 
thây họ, liên nói bài kệ: 


Pháp nhãn ưu-bà-di, Ta tên là Cù-ty, 
Phụng kính Phật và Pháp, Tinh y nhờ Tang-gia. 
Ta đã nhờ ân Phat, Thích tử nhiêu phước đức, 


Diệu sanh Tam Thập Tam, Thiên tử, mọi người biết. 
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Biét ngudi vón Ty-kheo, 
Chap tay đứng trước mặt, 
Vón con đức Cù-đàm, 
Đã từng đến nhà ta, 


Người vốn cùng bậc Thánh, 


Nay là dé người sai, 
Xưa ta hau hạ người, 
Được tín, thành tựu giới, 
Người vốn được thờ phụng, 
Nay là để người sai, 

Mặt mày người là gi, 
Thánh nhãn đã dạy rõ, 
Ta xưa hầu các vi, 

Tự theo phi pháp hành, 
Ta sống đời tại gia, 
Chuyên nữ thành thiên tử, 
Con Cù-bà bị măng, 

Ta nay hãy tiến hành, 
Hai trong số cần hành, 
Biết dục là tai họa, 
Chúng bị dục kết trién, 
Như voi bức dây xích, 
Nhân-đà-la, Thiên, Phạm, 
Vị ây vượt bảo tòa, 
Dé-thich thay ưu phiên, 
Chúng vôn sanh hạ tiện, 
Uu phiên rôi tâm tắc, 
Nhân gian Phật tôi hậu, 
Con ngài do lãng quên, 
Một trong ba vi kia, 

Ca hai thanh chanh dao, 
Người nói pháp nhu vay, 
Vuot lau, doan ta nghi, 
Bởi vi rõ các pháp, 

Từ chỗ thăng tiến ấy, 
Chúng con biết pháp ây, 


Thọ sanh thần kỹ nhạc, 
Cù-bà nói kệ cho. 

Khi ta ở nhân gian, 

Âm thực hăng cúng dường. 
Hành vô thượng Phạm hạnh, 
Thường nhật kính phụng trời. 
Cùng nghe pháp Như Lai, 
Khéo sanh cõi trời này. 
Hành vô thượng Phạm hạnh, 
Thường nhật kính phụng trời. 
Phật pháp đã thọ trì, 

Pháp nội tâm chứng tri. 

Nay nhạc than liệt hạ, 

Tự sanh phi pháp vậy. 

Nay xem thăng đức ta, 

Thọ ngũ dục tự do. 

Buôn nản, rồi tán thán: 
Thiên tử nói thật đúng. 

Nhớ Pháp, Luật Cu-dam, 
Bèn xả ly dục tham. 

Tức xá ly được liên, 

Vượt Tam Thập Tam thiên. 
Tất cả đều đến nhóm, 

Hùng mãnh xả trần dục. 
Thăng thiên, thiên trong thiên, 
Nay vượt Tam Tam thiên. 
Cù-bà nói sau hết: 

Dang Mâu-ni thang dục. 

BỊ quở trách lại được, 

Sanh trong loài kỹ nhạc; 

Tại trời Định Căn Lạc. 

Đệ tử không mê hoặc, 

Lễ Phật, thăng phục căn, 
Hai vị được thăng tién. 

Sanh lên trời Phạm thiên, 
Nên đến đây, Đại Tiên! 


Bấy giờ, đức Thế Tôn nghĩ rang: “Vi quy nay khong bao gio dua ninh, dói 
trá, khóng huyën hoặc, chất trực; nêu có hỏi, là muôn biết, chứ không phải muôn 
xúc nhiễu. Những điều vị này muốn hỏi cũng vậy. Ta hãy nói A-ty-dam sâu sac.’ 
Đức Thế Tôn biết như thế, Ngài liên nói bài kệ cho Thiên vương Thích: 
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Vi an lac doi nay, Va an lac doi sau, 
Câu-dực tùy y hỏi, Theo những điều sở thích, 
Điều này hay điều kia, Ta quyết đoán hết thảy. 
Thế Tôn đã nghe cho, Nhật thiên cầu đạo nghĩa, 
Tại nước Ma-kiét-da, Hiền Bà-sa-bà hỏi. 


Bấy giờ, Thiên vương Thích thưa: 

- Bạch Thế Tôn, các loài trời, người, a-tu-la, kiền-đạt-hòa, la-sát và các 
chủng loại khác, mỗi mỗi có bao nhiêu kiết sử? 

Đức Thé Tôn nghe xong, đáp: 

— Này Câu-dực, các loài trời, người, a-tu-la, kiền-đạt-hòa, la-sát và các 
chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai kiết sử là bon xẻn và ganh ti. Mỗi chủng 
loại ây đều nghĩ rang: “Mong sao ta không gay, không kết, Không oán, không 
nhué, không tranh, không dau, không khó, sông trong an lac.” Họ tuy nghĩ như 
vậy nhưng vẫn có gậy, có kết, có oán, có nhué, có tranh, có dau, có khó mà 
không sống trong sự an lạc. 

Thiên vương Thích nghe thé, thưa rang: 

- Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật 
sự như vậy, bach Đại Tiên Nhơn! Các loại trời, người, a-tu-la, kién- -đạt-hòa, la- 
sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai kiết sử. Họ nghĩ răng: “Mong 
sao ta không pay, khong két, khong oán, không nhué, không tranh, không đâu, 
không khô, sông trong an lạc.” Họ tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn có gậy, có kết, 
có oán, có nhué, có tranh, có đâu, có khó mà không sóng trong sự an lạc. Thật 
sự như vậy, bạch Thê Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thé! Thật sự như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn 
nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những điêu Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phat nói, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, bon xẻn, ganh ti do nhân gi, duyên gi, từ dau sanh 
ra, do đâu mà со; lại do nhân nao mà không со bon xẻn và ganh ti? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, bon xén và ganh ti nhân nơi ái lạc va không ai lạc, duyên 
nơi ai lạc và không ái lạc, từ nơi ái lạc và không ái lạc sanh ra, do ái lạc và 
không ái lạc mà có; nêu không có ái lạc và không ái lạc thì không có bon xẻn 
và ganh tỊ. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

- Thật sự như vậy, bạch Thé Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật 
sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Bon xẻn va ganh ti nhân nơi ái lạc va không 
ai lạc, duyên nơi ái lạc và không ái lạc, từ nơi ai lạc và không ái lạc sanh ra, 
do ái lạc và không ái lac mà có; néu không có ái lạc và không ái lạc thì không 
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có bón xén và ganh ti. Thát su nhu váy, bach Thé Tón! Thát su nhu váy, bach 
Thiện Thé! Thật su như vay, bach Dai Tiên Nhơn! Dung như pháp ma Phat đã 
nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không có do dự, do nghe những 
điều Phật dạy. 

Thiên vương Thich sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, ái lạc và không ái lạc là do nhân gi, duyên gi, từ dau 
phát sanh, do đâu mà có; lại do nhân nào mà không có ái lạc và không ái lạc? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, ái lạc va không á ai lạc là nhân nơi dục và duyên nơi dục, từ 
nơi dục mà phát sanh, do dục mà có, nêu vô dục thì không có ái lạc và không 
á1 lạc. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

— Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự 
như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Ai lạc và không ái lạc là nhân nơi dục và duyên 
nơi dục, từ nơi dục mà phát sanh, do duc mà có; nếu vô dục thì không có ái lạc 
và không ái lạc. Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Тһе! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã nói, 
con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những điêu 
của Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, dục là do nhân gi, duyên gi, từ dau mà sanh, do đâu 
mà có; do nhân nào không có dục? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, dục là nhân nơi suy niệm và duyên nơi suy niệm, từ nơi suy 
niệm mà phát sanh, do niêm ma có; nêu không có suy niệm thì không có dục. 

Thiên vương Thích nghe thê, thưa rang: 

— Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật 
sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Dục là nhan nơi suy niệm và duyên nơi suy 
niệm, từ nơi suy niệm mà phát sanh, do suy niệm mà có; nêu không có suy 
niệm thì không có dục. Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch 
Thiện Тһе! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã 
nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những 
điều Phật dạy. 


Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật day, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, suy niém là do nhân gi, duyên gi, từ đâu mà sanh, 
do dau mà có; lại do nhân nào không có suy niệm? 
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Dirc Thé Тдп dap: 

— Này Câu-dực, suy niệm nhàn nơi tu duy và duyên nơi tu duy, từ nơi tu duy 
mà phát sanh, do tư duy mà có; nêu không có tư duy thì không có suy niệm. Do 
suy niệm có dục, do dục có ái lạc và không ái lạc, do ái lạc và không ái lạc có bon 
хеп và ganh ti; do bón хеп và ganh ti mà sanh ra dao gậy, đầu tranh, thù nghịch, 
dua ninh, dôi tra, nói láo, hai lưỡi; trong tâm sanh ra vô lượng pháp ác, bat thiện. 
Như vậy là toàn khôi lớn khó dau này phát sanh. Nếu không có tư duy thì không 
có suy niệm, néu không có suy niệm thi không có dục, nêu không có dục thì 
không có ái lạc và không ái lạc, néu không có ái lạc và không ái lạc thì không có 
bon xẻn và ganh ti; nêu không có bon xen và ganh ti thì không co đao gay, đâu 
tranh, thù nghịch, dua ninh, doi tra, nói lao, hai lưỡi; trong tâm không sanh ra vô 
lượng pháp ác, bất thiện. Như vậy là toàn khối lớn đau khó này tiêu diệt. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

- Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Suy niệm là nhân nơi tư duy, duyên nơi tư duy, từ tư 
duy mà phát sanh, do tư duy mà có; nếu không có tư duy thì không CÓ suy niệm. 
Do suy niệm nên có dục, do dục nên có ái lạc và không ai lạc, do ai lạc và không 
ai lạc nên có bon xen và ganh ti; do bon xẻn và ganh ti mà sanh ra đao gậy, đâu 
tranh, thu nghịch, dua nịnh, dối tra, noi lao, hai lưỡi; trong tâm sanh ra vô lượng 
pháp a ác, bat thiện. Như vậy là toàn khối lớn khô đau nảy phát sanh. Nếu không 
có tư duy thì không có suy niệm, néu không có suy niệm thì không có dục, nêu 
không có dục thì không có ái lạc và không ái lạc, nêu không có ái lạc và không ái 
lạc thi không co bon xẻn và ganh ti; nêu không co bon xẻn va ganh ti thì không 
có dao gậy, dau tranh, thù nghịch, dua ninh, doi tra, nói lao, hai lưỡi; trong tâm 
không sanh ra vô lượng pháp ¿ ác, bat thiện. Như vậy là toàn khối lớn đau khô này 
bị tiêu diệt. Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những điều Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, thê nào là con đường tiêu diệt hy luận? Ty-kheo 
thực hành như thế nào đề hướng đến con đường tiêu diệt hý luận? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, con đường tiêu diệt hy luận là tam chi Thanh đạo. Đó là 
chánh kiến, cho đến chánh định. Này Câu-dực, do là con đường tiêu diệt hy 
luận. Tỳ-kheo thực hành như vậy để hướng đến con đường tiêu diệt hý luận. 

Thiên vương Thích nghe xong thưa răng: 

— Thật sự như vậy, bạch Thé Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật 
sự như vậy, bach Đại Tiên Nhơn! Con đường tiêu diệt hy luận là tam chi Thánh 
đạo. Đó là chánh kiến, cho đến chánh định. Bạch Đại Tiên Nhơn, đó là con 
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đường tiêu diệt hy luận. Ty-kheo thực hành như váy dé hướng đến con đường 
tiêu diệt hy luận. Đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã dạy, con đã 
rõ. Con đã đoạn nghị, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những điều Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, một Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận 
phải đoạn bao nhiêu pháp và hành bao nhiêu pháp? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận phải đoạn 
ba pháp và tu hành ba pháp. Thế nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, ba là 
mong câu. 

Này Câu-dực, niệm ay, Ta nói có hai loại: Nên hành va không nên hành. 
Nếu niệm mà không nên hành thì Ta liên đoạn trừ; néu niệm mà nên hành thì 
Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí dé thành tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng 
như thé. Này Câu-dực, mong cau, Ta nói cũng có hai loại: Nên hành và không 
nên hành. Nêu mong cầu mà không nên hành thì Ta liên đoạn trừ; néu mong 
cầu mà nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí dé thành tựu mong 
câu kia vậy. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 

— Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thé! Thật 
sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý 
luận đoạn ba pháp, tu hành ba pháp. Thê nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, 
ba là mong câu. Đại Tiên Nhơn đã nói niệm có hai loại: Nên hành và không nên 
hành. Nếu niệm tăng trưởng pháp ác, bat thiện và giảm. ton thiện pháp thì Đại 
Tiên Nhơn liền đoạn trừ; nêu niệm giảm tón pháp ác, bat thiện và tăng trưởng 
thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí, để thành 
tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng như vậy. Đại Tiên Nhơn đã nói mong câu cũng 
có hai loại: Nên hành và không nên hành. Nếu mong câu tăng trưởng pháp ác, 
bất thiện và giảm tón thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn liên đoạn trừ; néu mong cầu 
giảm tón pháp ác, bat thiện và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn biết lúc 
nào nên hành, có niệm, có trí, để thành tựu mong câu kia vậy. Đúng như vậy, 
bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên 
Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, 
không còn do dự do nghe những điều Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận có 
bao nhiêu pháp dé thủ hộ, giải thoát luật nghi, tu hành bao nhiêu pháp? 
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Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận có sáu 
pháp để thủ hộ, giải thoát luật nghi và tu hành sau pháp a ay. Sau phap a ay la gi? 
Đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi ném vị, thân biết xúc, 
ý biết pháp. 

Này Câu-dực, mắt thay sắc, Ta nói có hai loại: Nên hành và không nên 
hành. Nếu mắt thấy sắc không nên hành thì Ta liền đoạn trừ; néu mat thấy sắc 
nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí dé thành tựu mat vậy. 
Cũng như thế, đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân biết 
xúc và ý biết pháp, Ta nói cũng có hai loại: Nên hành và không nên hành. Nếu 
ý biết pháp không nên hành thì Ta liền đoạn trừ; nếu ý biết pháp nên hành thì 
Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí dé thành tựu ý vậy. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 

— Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! Dung 
như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý 
luận có sáu pháp dé thủ hộ, giải thoát luật nghi và tu hành sáu pháp. Sáu pháp 
ду là gì? Mat thay sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi ném vị, thân biết 
xúc, ý biết pháp. Đại Tiên Nhơn đã nói mắt thấy sắc có hai loại: Nên hành và 
không nên hành. Nếu mắt thây sắc mà tăng trưởng pháp ác, bất thiện và làm 
giảm tón thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn liên đoạn trừ; nếu mắt thấy sắc lam 
giảm tón pháp ác, bất thiện và làm tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn 
biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu mắt. Cũng như thế, đối với 
tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp. Đại 
Tiên Nhơn đã nói ý biết pháp cũng có hai loại: Nên hành và không nên hành. 
Nếu ý biết pháp làm tăng trưởng pháp ác, bất thiện và giảm tôn thiện pháp 
thì Đại Tiên Nhơn liên đoạn trừ; nếu ý biết pháp làm giảm tôn pháp ác, bất 
thiện và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn biết lúc nào nên hành, có 
niệm, có trí dé thành tựu ý. Đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Đúng như vậy, bạch 
Thiện Thé! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã 
nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những 
điêu Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, vị Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận, 
khi thân mạng tón tại trong một khoảnh khắc, phải đoạn bao nhiêu pháp và tu 
hành bao nhiêu pháp? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Câu-dực, Ty-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hy luận, khi thân 
mạng tôn tại trong một khoảnh khắc, lại cũng phải đoạn ba pháp và tu hành ba 
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pháp. Ba pháp ấy là gi? Một la hy, hai là ưu và ba là xà. Này Câu-dực, hy, Ta 
nói có hai loại: Nên hành và không nên hành. Nếu hỷ mà không nên hành thì 
Ta liên đoạn trừ; néu hy nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí 
để thành tựu hỷ. Ưu cũng như thế. Này Câu-dực, xả, Ta nói cũng có hai loại: 
Nên hành và không nên hành. Nếu xả mà không nên hành thì Ta liền đoạn trừ; 
nếu xả nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu xả. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 

— Đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệt Đúng như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận, khi 
thân mạng {дп tại trong một khoảnh khắc phải đoạn trừ ba pháp và thực hành ba 
pháp. Ba pháp ấy là gì? Một là hỷ, hai là ưu và ba là xả. Đại Tiên Nhơn đã nói 
hỷ có hai loại: Nên hành và không nên hành. Nếu hỷ làm tăng trưởng pháp ác, 
bất thiện và giảm thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn liền đoạn trừ; nếu hý làm giảm 
tón pháp ác, bat thiện và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn biết lúc nào 
nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ. Ưu cũng thế. Đại Tiên Nhơn đã nói 
xả cũng có hai loại: Nên hành và không nên hành. Nếu xa làm tăng trưởng pháp 
ác, bat thiện và giảm: ton thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn liên đoạn trừ; néu xả làm 
giảm tôn pháp ác, bất thiện và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhơn biết 
lúc nào nên hành, có niệm, có trí dé thành tựu xả. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 
Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như 
pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự 
do nghe những điêu Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phật dạy, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

- Bạch Đại Tiên Nhơn, tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đồng một thuyết, một 
mong câu, một yêu thích, một hoan lạc, một ý hướng chăng? 

Đức Phật dạy: 

— Này C4u-duc, tat cả Sa-môn, Phạm chí không đồng một thuyết, một mong 
cầu, một yêu thích, một hoan lạc, một ý hướng. 

Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bạch Dai Tiên Nhơn, tat cả Sa-môn, Phạm chi vì lý do gì mà không đông 
một thuyết, một mong câu, một yêu thích, một hoan lạc, một y hướng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

- Này Câu-dực, thé giới này có nhiều chủng loại giới, có vô lượng giới. VỊ 
ây tùy theo một giới được biết đến, rôi ở nơi giới đó, tùy khả năng, tùy phuong 
tiện của minh ma nói mot chiéu rang: “Day 1a chan that, ngoài ra déu hu déi.” 
Nay Câu-dực, cho nên, tat cả Sa-môn, Pham chí không đồng một thuyết, một 
mong cầu, một yêu thích, một hoan lạc, một y hướng vay. 
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Thién vuong Thich nghe xong, thua: 

— Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Th! Đúng như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Thé giới này có nhiêu chung loại giới, có vô lượng 
giới. Vị ấy tùy theo một giới được biết đến, roi ở nơi giới đó, tùy kha năng, 
tùy phương tiện của mình mà nói một chiều rằng: “Đây là chân thật, ngoài ra 
đều hư vong.” Bạch Đại Tiên Nhơn, vì thế mà tất cả Sa-môn, Phạm chí không 
đông một thuyết, một mong cầu, một yêu thích, một hoan lạc, một ý hướng vậy. 
Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! Đúng như vậy, 
bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn 
nghi, trừ hoặc, không còn do dự do nghe những điêu Phật dạy. 

Thiên vương Thich sau khi nghe những điều Phat nói, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

- Bạch Đại Tiên Nhơn, tất cả Sa-môn, Pham chí đều đạt đến cứu cánh, cứu 
cánh bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, không hăn là tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến cứu 
cảnh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. 

Thiên vương Thích thưa: 

— Bạch Đại Tiên Nhơn, vi ly do gì mà không han là tất cả Sa-môn, Pham 
chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, thành tựu 
cứu cánh Phạm hạnh? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Câu-dực, nêu có Sa-môn, Pham chí đôi với vô thượng ái tận, không 
toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát; kẻ ây không đạt đến cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. Này 
Câu-dực, néu có Sa-môn, Phạm chi đôi với vô thượng ái tận, toàn vẹn chân 
chánh tâm giải thoát; kẻ ay đạt đến cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh 
Phạm hạnh, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. 

Thiên vương Thích thưa: 


— Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như 
vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thượng ái tận, 
không toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát; kẻ ây không đạt đến cứu cánh, cứu 
cánh bach tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. 
Bạch Đại Tiên Nhơn, nêu có Sa- -món, Phạm chí đối với vô thượng ái tận, toàn 
vẹn chân chánh tâm giải thoát; kẻ ay đạt đến cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu 
cánh Phạm hạnh, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. Đúng như vậy, bạch Thể Tôn! 
Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhơn! Đúng như 
pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự 
do nghe những điêu Phật dạy. 
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Thiên vương Thich sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hy phụng hành. 
Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, con lâu nay bi gai nhọn nghi hoặc, ngày nay được 
Thế Tôn nhé ra. Vì sao? Vì Như Lai là bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác vậy. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Câu-dực, ông nhớ lại ngày xưa, ông đã từng hỏi các Sa-môn, Phạm 
chí việc như thé chăng? 

Thiên vương Thích đáp: 

- Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhơn tự biết cho. Bạch Đại Tiên Nhơn, 
chư thiên Tam Thập Tam thiên tập hop tại pháp đường, đều ôm lòng sau não, 
thường than thở rang: “Chung ta néu gap được đức Nhu Lai, bac Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác thì quyết sẽ đến yết kiến.” Bạch Đại Tiên Nhơn, nhưng chúng 
con không gặp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, nhưng đã 
thụ hưởng đây đủ các đặc tính của ngũ dục. Bạch Đại Tiên Nhơn, chúng con 
phóng dật. Sau khi sông phóng dật, vị thiên tử có đại oai đức ngay nơi chỗ cực 
diệu mà mạng chung. Bạch Đại Tiên Nhơn, khi con thay vị thiên tử có đại oai 
đức ngay nơi chỗ cực điệu mà mạng chung, bèn chán nản hết sức, lông tóc đều 
dựng ngược: “Mong ta không ở nơi này mà mạng chung nhanh chong!” 

Bach Dai Tién Nhon, con do sy chan nan nay, sy uu nao nay, néu thay Sa- 
món, Pham chi nao song noi rừng vang, trong rừng sâu, dưới góc cây, thích ở 
trên sườn núi cao, văng bặt, không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không 
có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa; sau khi thây vị ây ưa thích nơi xa văng, tĩnh 
tọa, sông an ôn, khoái lạc, con cho răng đây là Nhu Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, liên dén yết kiến. Vi ây không biết con nên hỏi rang: “Người là 
ai?” Lúc đó, con dap răng: “Bạch Đại Tiên Nhơn, con là Thiên vương Thich. 
Bạch Đại Tiên Nhơn, con là Thiên vương Thích.” Vj ay lại hỏi: “Ta từng thay 
Thiên vương Thích và cũng thây chủng tánh Thích. Vì lý do gì gọi là Thích? Vì 
lý đo gì gọi là chủng tánh Thích?” Con liên đáp: “Bạch Đại Tiên Nhơn, nếu có 
ai đến hỏi con việc như vay, con liền tùy khả năng, tùy sức mà trả lời, cho nên 
được gọi là Thích.” VỊ ây lại nói: “Chúng ta tùy theo việc mà hỏi Thích, Thích 
cũng tùy theo việc ma đáp lại ta.” Vi ây hỏi việc con, nhưng con không hỏi việc 
vị ây. VỊ ay quy mang con, nhung con khóng quy mang vi ду. Bach Dai Tién 
Nhơn, từ nơi Sa-môn, Pham chí kia, hoàn toàn không duoc oai nghi giáo pháp, 
huống nữa lại được hỏi như vậy sao? 

Lúc ây, Thiên vương Thích nói bài tụng: 

Thích đi qua, đi qua, 
Thich nay nói như thé, 
Lia xa, y sở niệm, 

Trừ nghi, các do dự. 
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Từ lâu hành ở đời, 
Tìm cầu đức Như Lai, 
Thay Sa-môn, Pham chi, 
Tinh tọa nơi xa văng, 
Cho là Chánh Đăng Giác, 
Đến phụng cúng, lạy thờ, 
“Làm sao được thăng tân?” 
Như vậy, con hỏi Ngài. 
Đã hỏi không được đáp, 
Thành đạo và đạo tích. 
Thé Tôn nay vì con, 
Nếu ý có sở nghị, 
Sở niệm và sở tư, 
Và sở hành của ý, 
Biết tâm án và hiện, 
Thánh nhãn nói cho hay. 
Tôn Phật là Đạo sư, 
Tôn Vô Trước Mau-ni, 
Tôn bậc đoạn kiết sử, 
Độ mình và độ người. 
Đệ nhất trong hàng giác ngộ, 
Tôi thượng ngự trong hàng điêu ngự, 
Tối diệu tịch trong hàng tịch tĩnh, 
Dang Đại Tiên, độ mình, độ người. 
Nên con lễ Đại Hùng, 
Cúi lạy Tối Thượng Nhân, 
Đoạn tuyệt gai ái dục, 
Kính lay dang Nhật Thân. 
Bay giờ, đức Thế Tôn lại hỏi rang: 
— Này Câu-dực, ông có nhớ ngày xưa, được xả ly như vậy, được hoan hỷ 
như vậy là do nơi Ta đã chứng đắc pháp hy chăng? 
Thiên vương Thích thưa: 


— Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhơn tự biết cho. Bach Đại Tiên Nhơn, một 
thời xưa, chư thiên và a-tu-la chiến dau với nhau. Bạch Đại Tiên Nhơn, khi chư 
thiên và a-tu-la chiên dau với nhau, con nghĩ rang: “Mong chu thién thăng, phá 
vỡ a-tu-la. Thực phẩm của chư thiên và thực phẩm a-tu-la hãy dé tất cả cho Tam 
Thập Tam thiên thọ thuc.” Bạch Đại Tiên Nhơn, khi chư thiên đánh nhau với 
a-tu-la, chư thiên đắc thăng, pha vỡ chúng a-tu-la. Thuc phẩm của chư thiên và 
thực phẩm của a-tu-la, tất cả đều được chư thiên Tam Thập Tam thọ thực. Bạch 
Đại Tiên Nhơn, bây giờ có ly, có hy, nhưng xen lẫn đao gậy, kết oán, đấu tranh, 
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thù nghịch, không được thân thông, không được giác đạo, không được Niết-bàn. 
Bach Đại Tiên Nhơn, ngày nay được ly, được hy, không xen lẫn đao gậy, kết oán, 
đâu tranh, thù nghịch, được than thông, được giác dao và được Niét-ban. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Câu-dực, do đâu ông được ly, được hỷ? Do nơi Ta mà được pháp 
hy chăng? 

Thiên vương Thích đáp: 

— Bach Đại Tiên Nhơn, con nghĩ răng: “Ta mạng chung ở đây, sanh nơi 
nhân gian. Ó đó, néu có dòng họ rất giàu sang, tiên của vô sô, sản nghiệp, súc 
mục không thể tính được, phong hộ, thực ấp các thứ đây đủ; hoặc là chủng tộc 
Sát-lợi trưởng giả, chủng tộc Phạm chí trưởng giả và các chủng tộc khác, rat 
là giàu sang, của cải уб số, sản nghiệp, súc mục không thê tinh được, phong 
hộ, thực ấp các thứ đầy đủ. Sau khi sanh vào chủng tộc như thé, thành tuu các 
căn, có tín tam đôi với pháp, luật mà đức Nhu Lai giảng thuyết. Sau khi có tín 
tâm, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình mà học đạo và học trí. Sau khi học trí, nêu thành đạt trí, liền chứng đắc 
Cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu cánh. Nếu sau khi học trí mà không được Cứu 
cánh trí và sau khi học trí thì có chư thiên nào có đại phước hựu, có sắc tướng 
uy nghi, chói sáng ruc rỡ, rat có oai lực, an ôn, khoái lạc, sông mãi trong cung, 
sanh nơi tối thượng: con sanh trong đó.” 


Bấy giờ, Thiên vương Thích nói bài tụng: 


Xả ly thân thiên thân, Sanh xuống nơi nhân gian, 
Thác thai không ngu muội, Tùy sở thích hân hoan. 
Thành thân đã toàn mãn, Theo chánh đạo tu hành, 
Hành Phạm hạnh trọn đủ, Sống vui đời xin ăn. 


Và sau khi học trí, néu được trí, liền chứng đắc Cứu cánh trí, đạt đến biên 
tế cứu cánh. Nếu hoc trí và sau khi học trí ròi mà được trí nhưng không chứng 
đắc Cứu cánh trí, sẽ thành vị trời tôi thượng diệu, chư thiên đều nghe danh. Đó 
là Sắc Cứu Cánh thiên, con sẽ sanh vào đó. Bạch Đại Tiên Nhơn, con mong sẽ 
chứng đắc A-na-hàm. Bạch Đại Tiên Nhơn, con nay đã chứng đắc Tu-đà-hoàn. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Câu-dực, ông do đâu mà được cực hảo, cực cao, cực rộng, với một ít 
sai biệt, để có thể tự nói là đã chứng đắc Tu-đà-hoàn? 

Bây giờ, Thiên vương Thích dùng bài kệ đáp: 


Không còn tôn ai khác, Ngoài cảnh giới Thế Tôn, 
Chứng vô thượng sai biệt, Cõi này thật chưa từng. 
Đại Tiên, con ngôi đây, Ngay với thân trời này, 


Con liên được tăng thọ, Chính mắt thây như vây. 
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Khi nói pháp này, Thiên vương Thich xa lia tran сайи, pháp nhãn của сас 
pháp phát sanh. Tám vạn chư thiên cũng được xa lìa trần câu, pháp nhãn của các 
pháp phát sanh. Khi ду, Thiên vương Thich thay pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp 
bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn ai khác, không còn do ai khác, 
không còn do dự, đã an trú trên quả chứng, бі với giáo pháp của Phật, chứng 
đắc vô sở úy, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ chân Phật và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cui mong 
Thế Tôn nhận con làm ưu-bả-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện dem minh 
quy y cho đến khi mạng chung! 

Bay giờ, Thiên vương Thích ngợi khen Ngũ Kết nhạc tử rang: 

— Lành thay! Lành thay! Ngũ Kết, ông đã giúp ích cho ta rất nhiều. Vi 
sao? Do ông mà Phật xuất định, bởi ông trước hết khiến Thế Tôn từ định ra, 
khiến ta sau đó mới yết kiến được Thế Tôn. Này Ngũ Kết, sau khi từ đây trở 
vë, ta đem Hiên Nguyệt Sắc, con gái của nhạc vương Dam-phu-lau ga cho 
ông, và đem vương quốc của nhạc vương ấy trao cho ông, phong tặng ông 
làm vua kỹ nhạc. 

Bấy giờ, Thiên vương Thích bảo chư thiên Tam Thập Tam thiên: 

— Các ông hãy lại đây. Nếu trước kia chúng ta thường ba lần cung kính lễ 
sự Phạm thiên vương trên cõi trời Phạm thiên thì từ nay, tat cả đều cung kính 
lễ bái, hau hạ Thế Tôn. Vi sao? Vì Thế Tôn là Phạm thiên; là vị Phạm thiên sẽ 
tạo hóa những bậc tôi tôn; những chúng sanh đã sanh, những chúng sanh đã có 
và sẽ có; những gì Phạm thiên biết, Ngài đều biết hết; những gi Phạm thiên có 
thé thay, Ngài déu thay hết. 


Rôi Thiên vương Thích, chư thiên cõi Tam Thập Tam thiên, Ngũ Kết nhac 
tử, néu trước kia từng ba lần cung kính lễ bái, hau ha Phạm thiên sống trên cõi 
Phạm thiên, nay họ thay đều hướng sự cung kính lễ bái, hau hạ ay đến đức Thế 
Tôn, cúi dau trước đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác. 

Bay giờ, Thiên vương Thich, chư thiên Tam Thập Tam thiên và Ngũ Kết 
nhạc tử, lại lần nữa cung kính lễ bai, hau hạ Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi bỗng nhiên biến mat khỏi chỗ đó, không thay nữa. 

Bấy giờ, Phạm thiên, với sắc tướng uy nghị, sáng chói rực rỡ, vào lúc trời 
gan sáng, đi đến chỗ Phật, cúi dau sát chân Phật rồi đứng sang một bên, dùng 
kệ bạch Thế Tôn: 

Do gây nhiêu thiện ích, Do lợi nghĩa là thiên, 
Hiên giả ở Ma-kiệt, Bà-sa-bà hỏi han. 

Khi Đại Tiên Nhơn nói pháp này, Thiên vương Thích xa lìa trân cau, phap 
nhan về các pháp phát sanh; và tám vạn chư thiên cũng xa lìa trần câu, pháp 
nhãn về các pháp phát sanh. 
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Bay gid, Thé Tón bào Pham thién rang: 

— Quả như vay! Quả như vay! Dung nhu Phạm thiên đã nói: 
Do gây nhiêu thiện ích, Do lợi nghĩa là thiên, 
Hiên giả ở Ma-kiệt, Bà-sa-bà hỏi han. 

Này Phạm thiên, khi Ta nói pháp, Thiên vương Thích xa lìa trần câu, pháp 
nhãn về các pháp phát sanh; và tám vạn chư thiên cũng xa lìa trần câu, pháp 
nhãn về các pháp phát sanh. 

Đức Phật thuyết như vậy, Thiên vương Thích, chư thiên Tam Thập Tam 
thiên, Ngũ Kết nhạc tử và Đại Phạm thiên sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


135. KINH THIEN SANH 


Tói nghe nhu vay: 

Một thoi, Phật du hóa tại thành Vuong Xá, trong rừng Nhiêu-hà-mô. 

Bay gio, trong thành Vương Xá có con của vi cư si tên là Thiện Sanh. Khi 
người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà tréi trăn, khéo dạy, khéo nhắc: 


- Này Thiện Sanh, sau khi cha mat, con phải chap tay lay sáu phương. Ở 
phương Đông, néu có chúng sanh nào thì ta hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng người đó. Khi ta đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng người đó ròi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng lại ta. Cũng như vậy, phương Nam, Tây, Bắc, trên, dưới, nếu có chúng 
sanh nào thì ta hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó. Khi 
ta đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó ròi; người đó 
cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại ta. 

Thiện Sanh, con vi cu sĩ nghe cha dạy xong, thưa răng: 

— Con xin vâng theo lời cha dạy bảo! 

Sau khi cha mất, vào mỗi sáng sớm, Thiện Sanh tăm об xong, mặc áo sô- 
ma mới, tay cầm lá Câu-xá còn tươi, đi đến bờ sông, chap tay lay sáu phương: 
“Phương Đông nêu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng người đó ròi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, Tây, Bắc, trên, dưới, nêu có chúng 
sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó. 
Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó rồi; 
người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Khi ấy, lúc đêm đã qua, vào budi sáng sớm, đức Thé Tôn mang у, cầm bát 
vào thành Vương Xá dé khat thực. Khi đức Thế Tôn mang у, cam bat vao thanh 
Vuong Xa khat thực, từ xa trông thay Thiện Sanh, con vi cư sĩ, vào lúc sáng 
sớm, tăm gội, mặc áo sô-ma mới, tay cam lá Câu-xá còn tươi, di đến bờ sông, 
chap tay lay sáu phương: “Phuong Dong néu có chúng sanh nao thi tói hét long 
cung kinh, cung duong, lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó rôi; người đó cũng hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, Tây, Bắc, 
trên, đưới, nếu có chúng sanh nao thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
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bai, tho phung nguoi do. Khi toi da hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng người đó rồi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng lại 101.” 

Đức Thế Tôn thấy thé, liên đi đến gan, hỏi Thiện Sanh, con vị cư sĩ: 

— Con của vi cư sĩ, ông thọ nhận sự giáo hóa của Sa-món, Phạm chí nao 
dạy ông cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng, vào mỗi Бибі sáng, tăm rửa, 
mặc áo sô-ma mới, tay câm lá Câu-xá còn tươi, đi đến bờ sông, chap tay lay sáu 
phương: “Phương Đông nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng người đó rồi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, Tây, Bắc, trên, dưới, néu có 
chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người 
đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó rồi; 
người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Thiện Sanh, con vi cư sĩ thưa: 

- Bạch Thé Tôn, không có vị Sa-môn, Phạm chí nào dạy con cả. Bạch Thé 
Tôn, cha của con khi sắp lâm chung, nhân sáu phuong mà trôi lại với con, khéo 
dạy, khéo nhắc: “Này Thiện Sanh, sau khi cha mát, con nên chap tay mà lễ sáu 
phương: “Phương Đông nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng người đó rồi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, Tây, Bac, trên, dưới, néu có 
chúng sanh nao thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người 
đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó rồi; 
người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” Bạch 
Thé Tôn, con vang loi trôi cüa cha nên con cung kính, cúng dường, tho phụng, 
mỗi sáng sớm, tắm gội, mặc áo sô-ma mới, tay cầm lá Câu-xá còn tươi, đi đến 
bờ sông, chắp tay lạy sáu phương: “Phuong Đông nêu có chúng sanh nào thì tôi 
hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng 
cung kính, cúng đường, lễ bái, thờ phụng người đó rôi; người đó cũng hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, Tây, 
Bắc, trên, đưới, néu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái, thờ phụng người đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng người đó rồi; người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, 
thờ phụng lại 101.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói: 

— Con của vi cư sĩ, Ta nói có sáu phương, chớ không nói là không có. Nay 
con của vị cư sĩ, nêu có người khéo phân biệt sáu phương, xa lìa những nghiệp 
cau ác và bat thiện ở bốn phuong; người đó ngay trong đời này đáng được cung 
kính, tôn trọng, sau khi thân hoại mạng chung, chắc chăn sẽ sanh đến thiện xứ, 
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sanh vào cõi trời. Nay con của vị cư si, chúng sanh có bốn loại nghiệp, có bón 
thứ ó ué. Thế nào là bón? Này con của cư sĩ, sát sanh là một loại nghiệp, một 
loại ô uễ của chúng sanh; trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ là một loại nghiệp, một 
loại ô ué của chúng sanh. 

Rồi đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Sát sanh cùng trộm cắp, Tà dâm, lây vo nPƯỜI, 
Lời nói không chân thật, Bậc trí không ngợi khen. 

Này con của vị cư sĩ, con người do bốn việc mà bị nhiều tội lỗi. Bốn việc 
đó là gi? Đó là ham muốn, sân hận, sợ hãi và ngu si. 

Khi ấy, đức Phật dạy tiếp bài kệ: 

Dục, nhué, bố và si, Làm hạnh ác, phi pháp, 
Thanh danh tất bị diệt, Như mặt trăng sắp tàn. 

Này con của vị cư sĩ, con người do bốn việc mà được nhiều phước báo. Bốn 
việc đó là gì? Đó là không ham muốn, không sân hận, không sợ hãi và không 
ngu si. 

Khi ду, đức Thé Tôn day bài kệ: 

Doan duc, không nhué, bó, Khong si, hanh chanh hanh, 
Thanh danh dugc tron du, Như mặt trăng dan day. 

Này con của vị cư sĩ, kẻ mong câu của cải nên biết có sáu điều phi pháp. 
Sáu điêu đó là gì? Một là băng mọi sự chơi bời bài bạc mà mong câu tài vật là 
phi pháp. Hai la rong chơi không phải lúc ma mong cau tai vat là phi pháp. Ba 
là đam mê rượu che ma mong cau tài vật là phi pháp. Bôn là gan gũi ac tri thức 
ma mong cau tai vat là phi pháp. Nam la dam тё ky nhac ma mong cau tai vat 
là phi pháp. Sáu là lười biếng ma mong câu tài vật là phi pháp. 

Này con của vị cư sĩ, với kẻ chơi bời bài bạc, nên biết có sáu tai họa. Sáu 
tai họa đó là gì? Một là thăng thì sanh oán thù. Hai là thua thì sanh xấu hồ. Ba 
là mắc nợ thì ngủ không yên. Bón là khiến kẻ thù vui mừng. Năm là khiến thân 
thuộc lo âu. Sau là nói giữa đám đông không ai tin dùng. 

Này con của vị cư sĩ, người chơi bời bài bạc thì không kinh doanh sự 
nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thì công nghiệp không thành; tài vật chưa 
có thì không thê có được, tài vật đã có thì dân dà bị tiêu hao. 

Này con của vị cư sĩ, với người rong chơi không phải lúc, nên biết có sáu 
loại tai họa. Sáu loại đó là gi? Một là không giữ được mình. Hai là không giữ 
được tài vật. Ba là không giữ được vợ con. Bốn là bị người nghi ngờ. Năm là 
sanh nhiêu khó họa. Sáu là bị người hủy bang. 

Nay con của у] cư sĩ, người rong chơi không phải lúc thì không kinh doanh 
sự nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thì công nghiệp không thành; tài vật 
chưa có thì không thé có được, tài vật đã có thì dan da bị tiêu hao. 
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Nay con cua vi cư sĩ, với người dam mê rượu che, nên biết có sáu loại tai 
họa. Sáu loại đó là gì? Một là tài sản hiện tại bị ton thất. Hai là thân bị nhiêu 
bệnh hoạn. Ba là đâu tranh càng tăng trưởng. Bốn là dé lộ điều giẫu kín. Năm 
là ton thất danh tiếng. Sáu là mát trí, thành ngu. 


Nay con của vi cư sĩ, người đam mé rượu che thi không kinh doanh sự 
nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thì công nghiệp không thành; tài vật chưa 
có thì không thể có được, tài vật đã có thì dân dà bị tiêu hao. 


Nay con của vi cu si, VỚI người gan gũi ác tri thức, nên biết có sáu tai họa. 
Sáu tai họa đó là gi? Một là thân cận giặc cướp. Hai là thân cận kẻ lừa gat. Ba 
là thân cận kẻ say sưa. Bốn là thân cận kẻ buông lung. Năm là tụ hội chơi bời. 
Sáu là lay đó làm thân hữu, lay đó làm bạn đồng hành. 


Này con của vị cư sĩ, người gần gũi ác tri thức thì không kinh doanh sự 
nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thì công nghiệp không thành; tài vật chưa 
có thì không thé có được, tài vật đã có thì dan da bị tiêu hao. 


Nay con của vị cư sĩ, với người đam mê kỹ nhạc, nên biết có sáu tai họa. 
Sáu tai họa đó là gì? Một là thích nghe ca. Hai là thích xem múa. Ba là thích đi 
đánh nhạc. Bón là thích xem lắc chuông. Năm là thích võ tay. Sáu là thích tụ 
hội đông người. 

Này con của vi cư sĩ, người đam mê ky nhạc không phải lúc thi không kinh 
doanh sự nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thì công nghiệp không thành; tài 
vật chưa có thì không thê có được, tài vật đã có thì dần đà bị tiêu hao. 


Nay con của vi cư sĩ, với người lười biéng, nén biét có sau tai hoa. Sau tai 
họa do là gi? Một là qua som, khong làm việc. Hai la qua tré, khong lam viéc. 
Ba la qua lanh, khong lam viéc. Bón là qua nong, khóng lam viéc. Nam là qua 
no, không làm việc. Sau là quá đói, không làm việc. 

Này con của vị cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì không kinh doanh 
sự nghiệp, không kinh doanh sự nghiệp thi công nghiệp không thành; tai vật 
chưa có thì không thê có được, tài vật đã có thì dân dà bị tiêu hao. 

Rôi đức Thé Tôn nói bài kệ: 


Bài bạc, đuôi theo sắc, Nghiên rượu, thích đánh nhac, 
Gân gũi ác tri thức, Lười biếng, không làm việc, 
Buông lung, không giữ mình, Những thứ ấy hại người. 

Tới lui không giữ gìn, Tà dâm, lay vợ người, 

Trong tâm thường kết oan, Cau nguyện không có lợi, 
Uống rượu, nhớ nữ sắc, Những thứ ấy hại người. 
Nang në các viéc ac, Ngoan сб, không nghe lời, 
Chir Sa-môn, Pham chi, Điên đảo có tà kiến, 

Hung bạo, làm nghiệp đữ, Những thứ ây hại người. 
Thiếu thốn, không của cải, Uống rượu, mật áo quan, 


Mang nợ nhu chìm suôi, Kẻ ây phá họ hàng. 
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Thường di đến lò rượu, Gần gũi băng hữu xấu, 

Muốn được của không được, Lấy bạn bè làm vui; 

Có nhiều bằng hữu ác, Thường theo bạn không lành, 
Đời nay và đời sau, Hai đời đều bại hoại. 

Người làm ác giảm lân, Làm lành lần hưng thạnh, 


Người tập thang càng tăng, Cho nên phải tập thắng. 
Tập thăng thời được thăng, Thường theo trí tuệ thăng, 


Càng được giới thanh tịnh, Cùng an vui vi diệu. 

Ngày thì ưa ngủ nghỉ, Đêm lại thích rong chơi, 
Buông lung, thường uông rượu, Ở nhà không yên được. 
Qua lạnh và qua nóng, Dèu lười biếng không làm, 
Rót cuộc không sự nghiệp, Không kiếm ra tài vật. 
Hoặc lạnh và quá nóng, Bat cần như ngọn cỏ, 
Siêng làm việc như vậy, Suốt đời đều an vui. 


Này con của vị cư sĩ, có bốn hạng người không thân mà hình như thân. Bốn 
hạng người đó là gì? Một là biết việc thì chang thân mà hình như thân. Hai là 
trước mặt nói lời dịu ngọt thì chăng thân mà hình như thân. Ba là lời nói thì 
chăng thân mà hình như thân. Bồn là bạn đưa đến chỗ ác thì chăng thân mà hình 
như thân. 

Nay con của vị cư sĩ, do bốn trường hợp nên người biết việc dù chang phải 
thân mà hình như thân. Bốn trường hợp đó là gì? Một là do lây sự biết việc mà 
đoạt của. Hai là cho it, lây nhiều. Ba là hoặc vì sợ mà làm thân. Bốn là vi lợi 
mà kết thân. 

Rồi đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Người lây biết làm việc, Nói năng rât êm dịu, 
Sợ, vì lợi, két than, Biêt chăng thân, tuông thân, 
Nên xa lìa kẻ ây, Như sợ hãi trên đường. 


Này con của vi cư sĩ, do bốn trường hợp, trước mặt nói lời dịu ngọt, dù 
chăng thân mà hình như thân. Bón trường hop đó là gì? Một là bày ra những 
việc hay đẹp. Hai là dạy làm các việc ác. Ba là trước mặt ngợi khen. Bồn là sau 
lưng nói xấu. 

Rồi đức Thê Tôn nói bài kệ: 


Nếu đặt chuyện hay ho, Dạy làm ắc, bất thiện, 
Đối mặt thi ngợi khen, Sau lưng lại nói xấu. 
Nếu biết hay và ác, Và biết hai lối nói, 

Dù thân, không nên thân; Biết kẻ ay như vậy, 
Nên xa lìa kẻ ấy, Như sợ hãi trên đường. 


Này con của vị cư sĩ, có bốn trường hợp, ngôn ngữ, dù chăng phải thân mà 
hình như thân. Bôn trường hop đó là gi? Một là bàn nhảm việc đã qua. Hai là 
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bàn nhảm việc ngày mai. Ba là nói lời không that. Bốn là bàn nhảm việc hiện 
tại không thành: “Ta nên làm hay không nên làm.” 
Rôi đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Bàn nhảm việc xưa sau, Bàn nhảm việc đang diệt, 
“Nên làm hay không làm”, Biệt, chăng thân như thân, 
Nên xa lìa kẻ ây, Như sợ hãi trên đường. 


Này con của vị cư sĩ, có bốn trường hợp ban dẫn đến chỗ ác, dù chang phải 
chỗ thân cận mà hình như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là dạy các 
việc bài bạc. Hai là đạy đi rong chơi không phải thời. Ba là dạy uống rượu. Bốn 
là dạy thân cận kẻ ác. 

Rôi đức Thé Tôn nói bài kệ: 


Dạy các việc bài bạc, Uống Tượu, lây vg nguòi, 
Tập ha, không tập thang, Nó diệt như trăng tàn, 
Nên xa lìa kẻ ây, Như sợ hãi trên đường. 


Nay con của vi cư sĩ, nên biết, có bốn hạng bạn lành. Bốn hạng đó là gì? 
Một là cùng chịu khô vui, nên biết đó là bạn lành. Hai là thương tưởng, nên biết 
đó là bạn lành. Ba là cùng làm lợi, nên biết đó là bạn lành. Bón là giúp đỡ, nên 
biết đó là bạn lành. 

Nay con của vi cư sĩ, do bốn việc mà cùng khó cùng vui, nên biết là bạn 
lành. Bốn việc đó là gì? Một là quên minh vi nguòi. Hai là quên tài san vi 
người. Ba là quên vợ con vì người. Bón là biết nghe lời. 


Rôi đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Xa dục, tai, vợ con, Lời nói hay kham nhàn, 
Biêt than cùng khó уш, Kẻ trí nên làm thân. 


Này con của vị cư sĩ, do bón việc mà thương tưởng, nên biết là bạn lành. 
Bôn việc đó là gi? Một là dạy cho Diệu pháp. Hai là ngăn cam ác pháp. Ba là 
khen ngợi trước mặt. Bốn là tránh oán gia. 

Rôi đức Thé Tôn nói bài kệ: 

Dạy lành, cản việc ác, Khen trước mặt, tránh thù, 
Biét bạn lành thương tưởng, Kẻ trí nên làm thân. 
Nay con của у] cư sĩ, do bốn việc mà câu lợi, nên biết là bạn lành. Bốn việc 


đó là gì? Một là phát lô việc kín ra. Hai là không che giấu việc kín. Ba là được 
lợi nên vui mung. Bốn là không được lợi không buôn. 


Rồi đức Thé Tôn nói bài kệ: 
Việc mật bày, không giâu, Lợi уш không cân buôn, 
Biét bạn lành câu lợi, Kẻ trí nên thường thân. 


Này con của vị cư sĩ, do bón việc mà giup đỡ, nên biết là bạn lành. Bốn việc 
đó là gì? Một là biết của cải hết. Hai là biết của cải hết liên cung cấp thêm. Ba 
là thây buông lung liền khuyên ngăn. Bốn là thường thương tưởng. 
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Rôi đức Thé Tôn nói bài kệ: 

Biết của hết, cho thêm, Buông lung khuyên, thương tưởng, 
Biết bạn lành giúp đỡ, Kẻ trí nên làm thân. 

Nay con của vi cư sĩ, trong Pháp, Luật của bậc Thanh có sáu phương: Đông, 
Nam, Tây, Bắc, trên, dưới. 

Này con của vị cư sĩ, như đối với phương Đông, con đối với cha mẹ cũng 
vậy. Người con nên lấy năm điêu thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều 
đó là gì? Một là tăng thêm của cải. Hai là cáng đáng mọi việc. Ba là dâng cha 
mẹ những gi người muốn. Bón là không tự tác, không trái ý. Năm là tat ca vật 
riêng của mình déu dâng hết cho cha mẹ. Người con dùng năm việc như trên dé 
phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ; cha mẹ cũng lay nam viéc dé cham soc cac con. 
Năm việc do là gi? Một là thương yêu con cai. Hai là cung сар không thiếu. Ba 
là khiến con không mang nợ. Bon là ga cưới xứng đáng. Năm là cha mẹ có của 
cải vừa ý đều giao hết cho con. Cha mẹ dùng năm điều ấy chăm sóc các con. 

Nay con cua vi cư sĩ, như vậy, phương Đông có hai trường hợp phân biệt. 
Này con của vị cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thanh, phương Đông là giữa con 
với cha me. Này con của vị cư sĩ, nêu người từ hiểu với cha mẹ, chắc chắn có 
sự tăng ích chớ không có sự suy hao. 


Này con của vị cư sĩ, như phương Nam, học trò đôi với thây cũng vậy. Học 
trò nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thây. Năm điều đó là gì? Một là 
khéo vâng lời. Hai là khéo giúp đỡ hau hạ. Ba là hăng hái. Bón là nghê nghiệp 
giỏi. Năm là thường thờ kính thây. Đệ tử lây năm điều ấy cung kính, phụng 
dưỡng sư trưởng; sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm việc đó 
là gì? Một là dạy cho nghê. Hai là dạy nhanh chóng. Ba là dạy hết những điều 
mình biết. Bốn là gửi đến những chỗ lành. Năm là gửi gắm bậc thiện tri thức. 
Sư trưởng lây năm điêu ấy mà săn sóc đệ tử. 

Nay con của vi cư sĩ, như vậy, phương Nam có hai trường hợp phân biệt. 
Nay con cua vị cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thanh, phương Nam là học trò 
doi với thay. Này con cua vị cư sĩ, nêu người từ thuận đối với su trưởng, chắc 
chắn có sự tăng ích chớ không có sự suy hao. 


Nay con của vi cư sĩ, như phương Tây, người chóng đối với vợ cũng vậy. 
Người chông nên lây năm điêu mà yêu thương, cap dưỡng vợ. Năm điêu đó là 
gi? Một là thương yêu vợ. Hai là không khinh rẻ. Ba là sam các thứ chuỗi ngọc, 
đô trang điểm. Bon la ó trong nha dé vo duoc tu do. Nam là xem vo nhu chính 
minh. Người chồng lây năm điêu đê thương yêu, cập dưỡng vợ; người vợ phải 
lay mười ba điều khéo léo kính thuận chồng. Mười ba điều á ay la gi? Mot la 
thương yêu, kính trọng chông. Hai là cung phụng, kính trọng, chong. Ba là nhớ 
nghĩ đến chồng. Bốn là lo lắng các công việc. Năm là khéo tiếp đãi bà con. Sáu 
là trước mặt thì đưa mắt hau đợi. Bay là sau lưng thi cử chỉ yêu thương. Tám là 
lời nói thành thật. Chín là không khóa kín cửa phòng. Mười là thây đến thì ca 
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ngợi. Mười một là trải sẵn giường mà đợi. Mười hai là bày dọn đô ăn uống ngon 
lành, sạch sẽ. Mười ba là cúng dường Sa-môn, Phạm chí. Người vợ lây mười ba 
việc để khéo léo kính thuận chóng. 

Này con của vị cư sĩ, như vậy, phương Tây có hai trường hợp phân biệt. 
Nay con của vl cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Tây là giữa vợ với 
chéng. Này con của vị cư sĩ, nêu người từ mẫn với vợ, chắc chắn có sự tăng ích 
chứ không có sự suy hao. 


Này con của vi cư sĩ, như phương Bắc, chủ nhà đối với tôi tớ cũng như vậy. 
Người chủ nhà nên lẫy năm điều thương тёп, cung cấp cho tôi tớ. Năm điều ду 
là gì? Một là tùy sức mà sai làm việc. Hai là tùy lúc mà cho ăn. Ba là tùy lúc mà 
cho uống. Bốn là hết ngày cho nghỉ. Năm là bệnh hoạn cấp thuốc thang. Chủ 
nhà lay năm việc này thương xót, cung cấp cho tôi tớ; tôi tớ cũng nên lây chín 
điều mà phụng sự chủ nhà. Chín điều ду là gì? Một là tùy lúc làm việc. Hai là 
chuyên chú làm việc. Ba là làm tat cả việc. Bôn là trước mặt thi đưa mắt hau 
đợi. Năm là sau lưng thì thương kính mà làm. Sáu là nói lời thành thật. Bảy là 
khi chủ hoạn nạn thì không bỏ đi. Tám là khi đi đến phương xa thì nên khen 
ngợi chủ. Chin là khen chủ nhà rộng rãi. Tôi tớ lay chín điều khéo léo phụng 
sự chủ nhà. 

Này con của vị cư sĩ, như vậy, phương Bắc có hai trường hợp phân biệt. 
Này con của vị cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Bắc là giữa chủ 
nhà và tôi tớ. Này con của vị cư sĩ, néu có người thương xót tôi tớ, chắc chắn 
có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


Này con của vị cư sĩ, như phương dưới, băng hữu đối với băng hữu cũng 
vậy. Băng hữu nên lây năm điêu dé ái kính, cung cấp băng hữu. Năm điều 4 ay 
la gi? Một là ái kính. Hai là không khinh thường. Ba là không dối gat. Bón 
la cho táng đồ quý. Năm là giúp đỡ. Bằng hữu lây năm điều trên để ái kính, 
cung cap băng hữu; bằng hữu này cũng lay năm điêu dé nhớ nghĩ đến băng 
hữu. Năm điều đó là gì? Một là biết của cải hét. Hai là khi biết của cai đã hết 
thì cung cấp của cải. Ba là thây buông lung thì khuyên ran. Bốn là thương 
nhớ. Năm là gặp hoạn nạn thì cho nương tựa. Băng hữu lây năm điều ấy đê 
nhớ nghĩ dén băng hữu. 


Này con của vị cư sĩ, như vậy, phương dưới có hai trường hợp phân biệt. 
Này con của vị cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương dưới là băng hữu 
đối với băng hữu vậy. Này con của vị cư sĩ, nêu người thương xót bằng hữu, 
chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 


Này con của vị cư sĩ, như phương trên, thí chủ đối với Sa-môn, Phạm chí 
cũng vậy. Người thí chủ nên lay năm điều dé tôn kính, cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí. Năm điêu ấy là gì? Một là không đóng kín cửa. Hai là thay dén thi 
tan than. Ba là sửa soạn chỗ ngôi ma đợi. Bốn là làm các món ăn ибп ngon, 
sạch mà cúng. Năm là đúng như pháp mà hộ trì. Người thí chủ lay năm điều 
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trên dé cung kính, cúng đường Sa-môn, Pham chi; Sa-môn, Phạm chi cũng lay 
năm điều dé khéo nhớ nghĩ đến thí chủ. Năm điều ấy là gi? Một là day cho có 
tín, hành tin và niệm tín. Hai là dạy các gidi cắm. Ba là dạy nghe rộng. Bồn là 
day bó thí. Năm là dạy cho có huệ, hành tuệ và lập huệ. Sa-môn, Pham chi lay 
năm việc ấy dé nghĩ nhớ đến thí chủ. 

Này con của vị cư sĩ, như vậy, phương trên có hai trường hợp phân biệt. 
Này con của vị cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương trên là giữa thí 
chủ và Sa-môn, Pham chí. Này con của vị cư sĩ, néu người nào tôn kính, cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí, chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 

Nay con của vi cư sĩ, có bón nhiép su. Bón viéc áy là gi? Mot la thi an, bó 


thí. Hai là lời nói kha ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là làm lợi chung. 


Воі đức Thé Tôn nói bài kệ: 

Tuệ thí và ai ngôn, 

Với tất cả đồng sự, 

Đời do đây vững chặt, 
Nhiếp sự này vắng mặt, 
Ai làm nên hiểu thuận? 
Viên toàn nhiếp sự ấy, 
Chiếu xa như ánh nhật, 


Thông minh, không nói cộc, 
Định vững không cao ngạo, 


Thành tựu tín và giới, 
Thức sớm, không giải đãi, 
Diu dắt vào néo chánh, 
Bạn bè cùng lân tuất, 

Gitta người thân, nhiép SU, 
Học nghé, hoc buôi dau, 
San nghiệp đã dựng thành, 
рё cung cap 4m thuc, 

Dé kho tang chat chúa, À 
Góm nông tang, thuong cô, 
Thú nim dé cuói vo, 

Tai gia sáu su này, 

Tién tai san càng day, 

Doi muu sinh nhu vay, 
Doi muu sinh lau dai, 
Xuất tiền không xuất xa, 
Không thê đem tài vật, 
Phương Đông là mẹ cha, 
Phương Tây là thê tử, 


Thường vì người lợi hành, 
Khap nơi đều vang danh. 
Như người giong ruôi xe. 
Con đôi mẹ nên øì? 

Con đôi cha là chỉ? 

Phước huu thật huy hoàng. 
Tiếng tốt truyền đi nhanh, 
Như vậy, làm nên danh. 
Tiếng khen truyền đi nhanh, 
Như vậy, làm nên danh. 
Thường cho người uống ăn, 
Như vậy, làm nên danh. 

Ai lạc cũng đông hàng, 
Thù dịu như sư tử. 

Kiếm lợi, kiêm sau đó, 
Phân chia làm bôn phân: 
Đề điên giả nông canh, 
Phòng khi hữu sự cân, 
Thu xuất, lợi một phân, 
Thứ sáu làm nhà cửa. 
Hưng thịnh sông dư da, 
Như nước xuôi biên cả. 
Như ong tìm hút nhụy, 
Sống an lạc hưởng thọ. 
Không tản mác tung ra, 
Cho hung bạo, ngoan tà. 
Phương Nam là tôn sư, 
Phương Bắc là nô tỳ, 
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Phương dưới là bằng hữu, Phương trên bậc tịnh tu. 
Nguyện le các phương ay, Phước đời này, đời sau, 
Do lê các phương ây, Thí chủ sanh trời cao. 


Đức Phật thuyết như vậy, con của vị cư sĩ sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


136. KINH THUONG NHAN CAU TAI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, tại châu Diêm-phù-đê, có một só đông thương nhân cùng nhau 
tụ tập tại nhà khách buôn. Họ suy nghĩ như vây: “Chúng ta hay giong một chiéc 
thuyên đi biển mà vào biến lớn, tìm kiếm tài bảo mang về dé cung cấp những 
chi dụng trong gia đình.” Họ lại suy nghĩ: “Này các bạn, việc đi biên không thé 
biết trước là an ôn hay không an ôn. Vậy môi người trong chung ta nên chuẩn 
bị đây đủ các dụng cụ làm phao nồi trên biến, tức là túi bàng da dé den, trai bau 
lớn va mang be.” Sau đó, môi người trong họ déu chuẩn bị day đủ các dụng cụ 
làm phao nôi trên biên, gồm túi băng da dê đen, trái bầu lớn và mảng bè rồi đi 
vào biến cả. 


Khi họ đi vào biên cå, Ngu vuong Ma-kiét pha võ chiéc thuyên ay. Cac 
thuong nhan nay, mỗi người déu tự nương vào các dụng cụ làm phao nôi như 
túi băng da dê den, trái bầu lớn, hay mảng bè, rôi trôi đi về các phía. Lúc bay 
giờ, từ phía Đông của biên có ngọn gió lớn trỗi dậy, thôi các thương nhân tap 
vào bờ biên phía Tây. Nơi ây, họ gặp một bọn con gai rất mỹ lệ, đoan chánh, 
trang sức thân thé băng tat cả các loại trang sức. Bọn con gai ay thay họ bèn nói: 

“Kính chào các bạn! Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực 
kỳ khoái lạc: Nào là vườn tược, ao tăm, chỗ ngôi và năm; nào là rừng cây, hoa 
cỏ um tim; và lại có nhiều tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
bích ngọc, bach kha, xa cu, san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, 
trién châu; tất ca đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi уш chơi hoan lạc. 
Mong các thương nhân châu Diém-phi-dé không đi về phương Nam dù là 
trong mộng!” 

Những thương nhân â ay đều cùng với những người vợ này vui choi hoan lạc. 
Rôi những thương nhân ây vì cùng với những người vợ này gặp gỡ mà sanh con 
trai hoặc con gái. 

Về sau, trong só thương nhân ở châu Diêm-phù-đề đó, có một người có trí 
tuệ, sông cô độc tại một nơi thanh vắng và nghĩ rang: “Vi ly do gi những người 
dan ba này ngăn can chung ta, không cho di vê phương Nam? Ta nên dò xét 
người đàn bà sóng chung, nếu biết người này đã ngủ thi ta lặng lẽ ngôi day va 
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lén đi vë phuong Nam.” Thương nhân tri tuệ ở chau Diém-phu-dé Ay, sau đó, dò 
xét người dan bà sông chung, khi biết người đó đã ngủ, bèn lặng lễ ngôi dậy rôi 
lén đi vê phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề а ay đi vê phương 
Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo vang dậy, tiếng nhiêu người la khóc, ảo não, 
hoặc kêu gọi cha mẹ, hoặc kêu réo vợ con và nhớ thương bạn bẻ thân thích và 
bảo châu Diém-phu- đề tốt đẹp, an ón, khoái lạc không còn thay nữa. Thương 
nhân nghe xong rất sợ hãi, lông tóc dựng ngược, nghĩ răng: “Mong cho loài 
người và loài phi nhân không xúc nhiễu ta!” 

Rồi thương nhân trí tuệ châu Diém-phu-dé tự kiềm chế sự sợ hãi, tié tục 
đi lần về phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phủ- -dé khi đi lan về 
phương Nam, bỗng thấy phía Dong có một tòa thành sắt lớn. Sau khi thay, 
bèn tim khắp nhưng không thay cửa, cho đến một chỗ băng con meo chun ra. 
Thương nhân trí tuệ châu Diém-phu- đề ây thây phía Bắc thành sắt có một góc 
cay to lon, xum xué, ben di đến gốc cây dai tho ay, từ từ leo lên, leo lên rồi hỏi 
đám đông răng: 


“Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la ảo não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo 
con, nhớ thương bạn bè thân thích và bảo châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ón, 
khoái lạc không còn thay nữa?” 


Khi ду, đám đông đáp: 


“Này bạn, chúng tôi cũng là thương nhân ở châu Diêm-phù- dé, đều cùng 
nhau tụ tập tại nhà khách buôn rôi nghĩ răng: “Chúng ta hãy giong mót chiéc 
thuyén di biển mà vào bién lớn, tìm kiếm tài bảo mang vê cung cap những chi 
dung trong gia dinh.” Chung tói lai nghi rang: “Nay các ban, viéc di bién khong 
thé biét truóc là an ón hay khóng an ón. Vay môi người trong chúng tôi hãy nên 
chuẩn bị đây đủ các dụng cụ làm phao nỗi trên biên, tức là gom tui bang da dé 
den, trai bau lớn và mảng bè. ’ Nay ban, sau đó, chúng tôi môi người đều chuan 
bị đây đủ các dụng cụ làm phao nôi trên biển, gôm túi băng da dé đen, trái bau 
lớn và mang bè rôi di vào biên cả. Khi chúng tôi ở giữa biên, Ngư vuong Ma- 
kiêt phá võ chiéc thuyên ây. Nay ban, thwong nhân chúng tôi, môi nguòi ty 
nuong vào các dung cu làm phao női nhu tui bang da dé den, trai bau lón hay 
mang be rÓi trói di vë các phía. Lúc bay giò, tu phía Dông bo bién có ngon gió 
lón trõi dây, thôi thuong nhân chúng tôi tâp vào bò biên phía Tay. Noi 4 ây, chúng 
tôi gap môt nhóm con gái rat my lê, doan chánh, trang suc thân thê bang du 
loai trang suc. Nhüng người con gái ấy thây chúng tôi roi, ben nói răng: “Kính 
chào các bạn! Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rat điệu hảo, cực kỳ khoái lạc: 
Nào là vườn tược, ao tăm, những chỗ ngôi nam, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại 
có nhiêu tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch 
kha, xa cừ, san hô, hô phách, mã não, đại mạo, xích thạch, trién châu; tất ca đều 
dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các bạn thương 
nhân chau Diém- phù- dé không đi về phương Nam dù là trong mộng!” Này bạn, 
chúng tôi cùng với những người vợ này vui chơi hoan lạc. Chúng tôi nhân vi 
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cùng với những người vợ này gặp gỡ mà sanh ra con trai hoặc con gái. Này bạn, 
những người đàn bà ây nêu không nghe châu Diêm-phù- dé có những thương 
nhân khác ở giữa biên mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyén thì họ cùng chung 
tôi уш chơi hoan lạc. Nay ban, những người đàn bà ây nêu nghe châu Diêm- 
phù-đê có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ 
thuyên, liền ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi gặp phải bước đường hết sức bức bách. 
Nếu khi ăn thịt người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thi những người đàn bà 
ây lây š ăn hết. Nếu khi ăn thịt người, có máu huyệt nhỏ xuống đất, những người 
đàn ba ấy liền lẫy móng tay đào sâu xuống đất bốn tắc, láy mà ăn. Bạn nên biết, 
chúng tôi là những thương nhân ở châu Diêm-phù- dé, trước kia có năm trăm 
nguoi. Trong số đó, bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm 
năm mươi người, nay đều ¢ ở trong thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lời 
của những người đàn bà ây. Họ không phải là người, chính là quỷ La-sat vay.” 


Bây giờ, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù- đề, từ trên cây đại thọ thong thả 
leo xuông, trở ra đường cũ và vë chỗ sông chung với người đàn bà ấy. Khi biết 
người dan ba a ау còn ngủ say, ngay trong đêm do, thương nhân trí tuệ châu Diém- 
phù-đề tức tóc trở lại chỗ ở của các thương nhân châu Diém-phu-dé và nói: 


“Các người hãy đến một nơi vắng vẻ, mỗi người đi một mình, chớ đem con 
cái theo! Hãy cùng nhau đến đó mật bàn công việc!” 


Những thương nhân châu Diêm-phù-đề cùng đi дёп một nơi vắng vẻ, mỗi 
người đi một mình, không đem theo con cái. Khi â ây, thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù-đề nói: 

“Các bạn thương nhân, khi tôi sóng cô độc tại nơi thanh vắng và nghĩ răng: 
‘Vi lý do gì những người dan ba này ngăn can chung ta, không cho chúng ta đi 
vé phuong Nam? Ta nën do xét nguoi dan ba chung sông, khi biết người này 
đã ngủ thi lang lẽ ngôi dậy rôi lén đi về phương Nam.’ Sau đó, tôi dò xét người 
đàn bà chung sống, khi biết người này đã ngủ thì lặng lẽ ngôi dậy rôi lén đi về 
phương Nam. Tôi đi về phương Nam, từ xa nghe có tiêng kêu réo vang dậy, 
tiếng nhiều người la khóc ảo não, hoặc kêu cha gọi mẹ, hoặc réo vợ réo con, 
nhớ thương bè ban thân thích va bảo chau Diém-phu- dé tốt đẹp, an ôn, khoái 
lạc không còn thây nữa. Nghe xong, tôi rất sợ hãi, lông tóc dựng ngược và nghĩ: 
‘Mong cho loài người va loài phi nhân không xúc nhiều ta.) Roi tôi tự kiềm 
chế sự sợ hãi, tiếp tục di lan vê phương Nam. Khi tôi đi lan về phương Nam, 
bỗng thay mé Đông có một tòa thành sắt lớn. Sau khi thay, bèn tim khắp nhưng 
không ау. cửa, cho đến một chỗ đủ dé con mèo chun ra. Tôi lại thây phía Bắc 
của thành sắt lớn có một góc cây to lớn xum xuê, bèn đi đến gốc cây đại thọ ấy, 
từ từ leo lên, lên trên rôi hỏi đám đông: “Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la 
ảo não, kêu cha gọi mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương bạn bè thân thích và bảo 
châu Diêm-phù-đề tốt đẹp, an ón, khoái lạc không còn thay па?’ Đám đông kia 
đáp: “Này ban, chúng tôi là thương nhân ở châu Diêm-phù- dé, đều cùng nhau 
tụ tập tại nhà khách buôn rôi nghĩ: Chúng ta hãy giong một chiếc thuyên đi biển 
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mà vào biên lớn, tìm kiếm tài bảo mang vë cung cấp những chi dụng trong gia 
đình. Chúng tôi lại nghĩ: Này các bạn, việc đi biên không thê biết trước là an 
ón hay không an ón. Vậy môi người trong chúng ta hãy nên chuẩn bị đây đủ 
các dụng cụ làm phao nôi trên biên, tức là gôm túi bang da dé den, trái bầu lớn 
va mang bè.’ Này bạn, sau do, chúng tôi môi người đêu chuẩn bị đầy đủ các 
dụng cụ làm phao nồi trên biến, gồm túi bảng da dé den, trái bau lớn va mang 
bè rôi di vào bién cả. Khi chúng tôi ở giữa bién thi Ngư VƯƠng Ma-kiét pha 
vỡ chiếc thuyén ду. Nay bạn, thương nhân chung tôi, môi người tự nương vào 
các dụng cụ làm phao nỗi như túi băng da dê đen, trái bầu lớn hay mảng bè rôi 
trôi đi về các phía. Lúc bây giờ, từ phía Đông bờ biển có ngọn gio lớn trỗi dậy, 
thôi thương nhân chúng tôi tap vào bờ biến phía Tây. Nơi á ay, chúng tôi gap một 
nhóm con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức than thê băng đủ loại trang sức. 
Những người con gái ây thây chúng tôi rôi, bèn nói răng: Kính chào các bạn! 
Đón mừng các bạn! Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc: Nao là vườn 
tược, ao tăm, những chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền 
tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xa cu, 
san hô, hó phách, mã não, đại mạo, xích thạch, trién châu; tất cả đều dành cho 
các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các bạn thương nhân châu 
Diêm- phù-đẻ không đi về phương Nam dù là trong mộng! Này bạn, chúng tôi 
cùng với những người vợ này vui chơi hoan lac. Chúng tôi do gap gỡ voi những 
người vợ nay mà sanh ra con trai hay con gai. Này bạn, những người đàn bà â ay 
nêu không nghe châu Diêm-phù-đề có những thương nhân khác ở giữa biển mà 
Ngư vương Ma-kiét phá vỡ ý thuyên thi họ cùng chúng tôi уш chơi hoan lạc. Nay 
bạn, những người dan ba 4 ay néu nghe chau Diém- phu- dé có bon thương nhân 
khác ở giữa bién mà Ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyên, liên ăn thịt chúng tôi. 
Chúng tôi găp phái bước đường hết sức bức bách. Nếu khi ăn thịt người mả còn 
thửa tóc, lông, móng, răng thì những người đàn bà â ay lay à an hét. Nêu khi ăn thịt 
người, có máu huyết nhỏ xuống dat, những người dan ba a ay liền lây móng tay 
đào sâu xuống đất bốn tắc, lẫy mà ăn. Bạn nên biết, chúng tôi là những thương 
nhân ở châu Diêm- phù- dé, trước kia có năm trăm người. Trong sô đó, bị ăn thịt 
hết hai tram năm mươi người, còn lại hai tram năm mươi người, nay đều ở {rong 
thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lòi của những người dan bà ây. Ho 
không phải là người, chính là quy La-sat vay.” 

Khi ây, các thương nhân châu Diém-phu-dé hỏi thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù-đề răng: 

“Này bạn, sao bạn không hỏi đám đông người kia như vây: ‚ Nay c: cac ban, 
co phuong tién nao khién chung 101 va các ban tu noi nay ma an On vë dén chau 
Diém-phi-dé?”” 


Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đề đáp: 
“Này các bạn, khi ây tôi quên không có hỏi như vậy.” 
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Rồi các thương nhân chau Diêm-phù-đề nói: 

“Này bạn, bạn hãy trở về chỗ sống chung với người đàn bà ay, roi dò xét 
người ây đang ngủ, hãy từ từ ngôi dậy, lén đi về phương Nam, lại đến chỗ đông 
người kia và hỏi răng: “Này các bạn, có phương tiện nào khién chúng tôi và các 
bạn từ đây mà an ôn trở về châu Diêm-phù-đề??” 

Khi ay, thuong nhan tri tué chau Diêm-phù-đề im lặng nhận lời các 
thương nhân. 

Lúc bay giờ, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đê trở lại chỗ sống chung 
với người đàn bà ay, dò xét thay người đó đang ngủ, bèn từ từ ngôi dậy, lén đi 
về phương Nam, lại đến chỗ đông người kia và hỏi: 

“Này các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an 
ón trở về châu Diêm-phù-đề chăng?” 

Đám đông kia đáp: 

“Này bạn, hoàn toàn không có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn 
từ đây mà an ón trở về châu Diêm-phù- đề. Này bạn, tôi nghĩ răng: “Chúng ta 
hãy dao pha vách tường nay mà trở vê xu.’ Vừa nghĩ như thé, bức tường này lại 
cao gấp bội bình thường. Này bạn, thé là phương tiện này khiến chúng tôi không 
thé từ đây an ôn trở về châu Diêm- phù-đề được. Này bạn, có cách khác có thê 
khiến các bạn từ đây mà an toàn về châu Diém-phi-dé, còn chúng tôi hoàn toàn 
không có cách nảo. Này các bạn, chúng tôi nghe trên không trung nói: “Bọn 
thương nhân châu Diêm-phù- dé ngu si, bat định, khong khéo hiéu biết. Vi sao? 
Vị không thể vào ngày ram, là ngày nói biệt giải thoát giới mà đi về phương 
Nam. Nơi â ây có Mao mã Vương an gao trang tự nhiên, an ôn, khoái lạc, các căn 
sung mãn, ba lan xướng lên răng: “Ai muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta 
được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây về đến châu Diém-phu-dé an ón?” 
Các ban hãy dén Mao mã vương mà nói: “Chúng tôi muốn được đưa qua bờ 
bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ón đến châu 
Diém-phu-dé!” Này bạn, đó là phương tiện khiến các bạn từ đây an ón trở về 
châu Diêm-phù-đề. Này thương nhân, hãy đến đây, có thê đến Mao mã vương 
kia mà nói rang: ‘Chung tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát 
chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ôn đến châu Diêm-phù-đê!?” 

Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù-đê nói: 

“Này các thương nhân, hãy đến chỗ Mao mã vương mà nói: “Chúng tôi 
muôn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng 
tôi từ đây an ôn đến châu Diêm-phù- -dé!’ Các thương nhân tùy theo ý của chư 
thiên. Này các thương nhân, nêu như vào ngày ram, là ngày nói biệt giải thoát 
0101; Mao mã vương ăn gạo trăng tự nhiên, an ôn, khoái lạc, các căn sung mãn, 
ba lân xướng lên rang: “А1 muôn qua bo bên kia? Ai muôn nhờ ta được giải 
thoát? Ai muôn nhờ ta đưa từ đây an ón vë tới châu Diém-phi-dé?’ Bay giờ, 
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ching ta lién dén chó kia va nói rang: ‘Ching tói muón duoc dua qua bó bén 
kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong dua chúng tôi từ đây an ôn đến châu 
Diêm-phù- đê!” 

Khi 4 ay, Mao ma vuong, vào ngày ram ké đó, là ngày nói biệt giải thoát 2101, 
an рао trang tu nhién, an ón, khoái lac, сас cán sung màn, ba lan xuóng 1ёп rang: 


“Al muốn được đưa qua bờ bên kia? Ta sẽ giải thoát cho, ta sẽ đưa họ từ đây 
an ôn về đến châu Diêm-phù-đề?” 

Khi những thương nhân châu Diêm-phù-đề nghe xong, liền đi đến chỗ của 
Mao mã vương và nói: 

“Chúng tôi muôn dua qua bò bên kia. Mong giai thoát chúng tôi! Mong dua 
chúng tôi từ đây an ôn đến châu Diém-phi-dé!” 


Bay 010, Mao mã vương nói: 


“Này các thương nhân, các đàn bà kia sẽ bông con cùng nhau đến đây và 
nói răng: “Này các bạn, xin mời các ban trở vé đây. Noi day la chó rat diéu hao, 
cuc ky khoái lac: Nao là vườn tược, ao tam, những chỗ ngòi nam, rừng cây, hoa 
cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
bích ngọc, bach kha, ха cw, san hô, ho phach, mà nào, dai mao, xích thach, trién 
chau; tat ca déu dành cho các bạn. Hay cùng chung tôi vui chơi hoan lạc. Gia 
sử không cần đến chúng tôi thì nên thương nghĩ dên con tré.’ Néu các thuong 
nhân kia nghi răng: ‘Ta có con trai, con gái, ta có noi cuc lac, tói điệu hao: Nao 
là vườn tược, ao tăm, chỗ ngôi năm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiều tiền 
tai, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xa cu, 
san hô, hó phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triển chau’ thi họ dù có cưỡi trên 
lưng ta, chắc chăn sẽ bị ngã lộn xuống, roi roi xuống nước và sẽ bị bon đàn ba 
ăn thịt, sẽ gặp bước đường rat là bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, 
lông, móng, răng thì những người đàn bà â ây lay à ăn hết. Lại nữa, néu khi ăn có 
máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà ấy liên lay móng tay đào sâu xuống đât 
bốn tac, lay mà ăn. Nêu các thương nhân kia không nghĩ răng: “ la có con trai, 
con gái, ta có nơi cực lạc rất là diệu hảo: Nào là vườn tược, ao tăm, chỗ ngồi 
năm, rừng cây, hoa cỏ tốt tươi; lại có nhiêu tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu 
ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xa су, san hô, ho phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch, trién chau” thi du ho chi nam một sợi lông trong than ta, chắc 
chăn sẽ được an 6n về đến châu Diêm-phù-đê.” 


Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Những người đàn bà kia bông con đến va nói: 

“Nay cac ban, xin moi cac ban tro vé day. Noi i day la chón cuc lac, rat la 
diệu hao: Nao là vườn tược, ao tăm, những chỗ ngôi năm, rưng cây, hoa cỏ tốt 
tươi; lại có nhiều tiền tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích 


ngọc, bach kha, xa cu, san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, triển 
châu; tat cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi уш chơi hoan lac.” 


136. KINH THƯƠNG NHÂN САП TÀI # 767 


Néu các thương nhân kia nghĩ rang: “Ta có con trai, con gái, ta CÓ nơi cuc 
lạc, tôi điệu hảo: Nào là vườn tược, ao tăm, chỗ ngồi năm, rừng cây, hoa có tốt 
tươi; lại có nhiêu tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích 
ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, trién 
châu” thi du họ có cưỡi trên chỗ cao. nhất nơi lung của Mao mã vương, chắc 
chăn sẽ bị ngã lộn xuống nước, TƠI xuống nước liền bị bon đàn bà ăn thịt, sẽ gap 
bước đường rat là buc bach. Néu khi ап thit người ma còn sót tóc, lông, mong, 
răng thì bọn đàn bà â ây sẽ ăn hết. Lại nữa, néu khi ăn có máu huyết nhỏ xuông 
dat, bọn đàn bà ây liền lây móng tay đào sâu xuống đất bón tac, lây mà ăn. Nếu 
các thương nhân kia không nghĩ răng: “Ta có con trai, con gái, có nơi cực lạc, 
toi diệu hao: Nao là vườn tược, ao tám, những chỗ ngồi năm, rừng cây, hoa cỏ 
tốt tươi; và lại có nhiều tiên tài, kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hồ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, trién 
châu” thì dù ho nam một soi lông noi Mao mã vương, chắc chắn duoc an ón về 
đến châu Diêm-phù-đề. 

Này các Tỳ-kheo, Ta nói các thí dụ này là muốn cho biết nghĩa. Thí dụ ấy 
là nói nghĩa này: Pháp của Ta được thuyết giảng khéo léo, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gìn, không trồng, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao 
nôi được lưu truyền cùng khắp дёп cả trời, người. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết. khéo léo, phơi bay sâu rộng, khéo 
giữ gin, không trồng, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao. noi 
được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nêu có Ty-kheo nao nghĩ pi 
“Mat là ta, là sở hữu của ta; tai, mũi, lưỡi, than, у là ta, là sở hữu của ќа”; 
Tỳ-kheo ây chắc chắn sẽ bị hại, ví như bọn thương nhân bị quỷ La-sát ăn thit. 

Nhu vay, pháp cua Ta duoc giáng thuyét khéo léo, phơi bay sâu rộng, khéo 
git gìn, không trông, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nôi được 
lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Ty-kheo nao nghi rang: “Mat 
không phải là ta, mat không phải là sở hữu của ta; tai, mũi, lưỡi, thân và y không 
phải là ta, không phải là sở hữu cua ta”; vị Ty-kheo ây chắc chăn được an ón, vi 
như thương nhân cưỡi trên Mao mã vương an 6n và giải thoát khỏi tai nạn. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết. khéo léo, phơi bay sâu rộng, khéo 
giữ gin, không trông, không khuyết; như câu, bè, các dụng cụ làm phao. nôi 
được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nêu có Tỳ-kheo nào nghĩ răng: 
“Sắc là ta, sắc là sở hữu của ta; thanh, hương, vị, xúc và pháp là ta, ta có pháp 
là sở hữu của ta”; vị Ty-kheo ấy chắc chan bị hại, ví như thương nhân bị quỷ 
La-sát ăn thịt. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo 
910 gìn, không trông, không khuyết; như câu, bè, các dụng cụ làm phao nôi được 
lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rang: “Sac 
không phải là ta, không phải là sở hữu cua ta; thanh, hương, vi, xúc, pháp không 
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phải là ta, không phải là sở hữu của ta”; vi Ty-kheo ay chac chăn được an ón, vi 
như thương nhân kia cưỡi trên Mao mã vương an ón và thoát khỏi tai nạn. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo 
giữ gìn, không trồng, không khuyết; như câu, bè, các dụng cụ làm phao. nồi 
được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Ty-kheo nao nghĩ răng: 
“Sac âm là ta, là sở hữu của ta; thọ, tưởng, hành, thức âm là ta, là sở hữu của 
ta”; vị Tỳ-kheo ấy chắc chăn bị hại, ví như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết. khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo 
giữ gìn, không trồng, không khuyết; như câu, be, các dung cụ làm phao. noi 
duoc luu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Ty-kheo nào nghĩ răng: 
“Sac âm không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; thọ, tưởng, hành và thức 
âm không phải là ta, không là sở hữu của ta”; vị Tỳ-kheo ây chắc được an ón, vi 
như thương nhân cưỡi trên Mao mã vương an ôn và thoát khỏi tai nạn. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo 
g1ữ gin, không trông, không khuyết; như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nôi được 
lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ răng: “Dat là 
ta, là sở hữu của ta; cho đến nước, lửa, ø1ó, không, thức là ta, là sở hữu của ta”; 
vị Tỳ-kheo ây chắc chăn bị hại, ví như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

Như vậy, pháp của Ta được giảng thuyết. khéo léo, phơi bày sâu rộng, khéo 
giữ gìn, không trông, không khuyét; nhu cau, be, các dung cu lam phao noi 
được lưu truyền cùng khắp đến cả trời, người. Nếu có Ty-kheo nao nghĩ rang: 
“Đất không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; cho đến nước, lửa, gio, 
không, thức không phải là ta, không phải là sở hữu của ta”; vị Ty-kheo ay chắc 
chan được an ón, ví như thương nhân nhờ ngôi trên lung Mao mã vương đưa 
đến chỗ an lành. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Phật thuyết Chánh pháp, Luật, Nếu có kẻ không tin, 


Người ây chắc bị hại, Như bị La-sát ăn. 
Phật thuyết Chánh pháp, Luật, Nêu có ké kính tin, 
Người ây được an ôn, Như cưỡi Mao mã vương. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


137. KINH THE GIAN 


Tói nghe nhu vay: 

Mot thời, Phat du hóa tại nước Xá-vê, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai đã tự mình giác ngộ thé gian và cũng nói lại cho người khác. 
Nhu Lai biết thé gian, Nhu Lai tự giác về sự tập khởi của thé gian và cũng nói 
lại cho người khác. Như Lai đoạn trừ sự tập khởi của thê gian, Như Lai tự giác 
sự điệt tận của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai chứng ngộ sự diệt 
tận của thế gian, Như Lai tự giác đạo tích của thế gian và cũng nói cho người 
khác. Như Lai tu tập đạo tích của thế gian. 

Nếu có những gi là sự diệt tận tat cà, là sự biến tri cùng tột, Như Lai đều 
biết, thấy, giác ngộ, chứng đặc. Vì sao vậy? 

Như Lai từ đêm chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cho đến 
hôm nay sẽ vào tịch diệt cảnh giới Vô dư Niết-bàn; trong khoảng thời gian ở 
giữa đó, nêu những gì được nói ra, được ứng đối tự chính miệng của Như Lai 
thì tất cả những điêu ау đều là chắc thật, không hư vọng, không ra ngoài Như 
Lai, không phải là điên đảo. Do là sự chắc thật, là sự chân thật. 

Nếu nói về sư tử như thê nao thi hay noi vé Như Lai cũng nhu vậy. Vi 
sao? Nhu Lai ở giữa dai chúng néu có giảng thuyết thì đó chính là tiếng rông 
của sư tử. 

Đối với tat cả thé gian, Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ trời đến 
người, Như Lai là Phạm Thé, Như Lai là bậc Chí Lãnh, vì không phiên cũng 
không nhiệt. Như Lai là bậc chân thật không hư vọng. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ: 


Biết tat ca thé gian, Ra khói moi thé gian, 
Thuyét tat ca thé gian, Tron thé gian nhu that. 
Dang Tôi Tôn, Dai Hùng, Giải thoát mọi trién phược, 
Diệt tận hết thay nghiệp, Sanh tử đều giải thoát. 

Là trời, cũng là người, Nếu ai quy mạng Phật, 

Cúi đầu lễ Như Lai, Đại dương sâu vô cùng. 


Chư thiên, thân Hương âm, Kính lạy đẳng Đã Biết, 
Chúng sanh trong tử sanh, Đêu cúi đâu quy phục. 
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Cui dau 1ё Tri Si, Quy mạng dang Thuong nhân, 
Không tran lụy, vô uu, Vô ngại các giải thoát. 

Vì vậy, hãy vui thiên, Sống viễn ly, tịch tịnh, 

Hãy tự mình đốt đèn, Vi Như Lai khó gặp. 

Không gặp thời Như Lai, Đời sóng trong địa ngục. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


138. KINH PHUOC 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bây giờ, đức Phật bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Đừng sợ hãi đôi với phước, mà hãy có ý niệm ái lạc. Vì sao vậy? Những gi 
được gọi là phước thì cũng nói là lạc. Sợ hãi đối với phước là không có ý niệm 
ái lạc. Vì sao vậy? Những gi không phải là phước được nói là khô. 

Ta nhớ lại trong thời quá khứ, hăng tác phước, hăng thọ báo ái lạc, khả ý. 
Thời quá khứ, Ta hành từ tâm trong bay năm và trải qua bảy lan kiếp thành 
và kiếp hoại không thác sanh trong thé gian nay. Néu thoi kiép hoai, Ta sanh 
lên cõi trời Hoàng Duc. Trong thời kiếp thành, Ta thác sanh trở xuống trong 
cung điện Không Phạm và làm Đại Phạm thiên trong cõi Phạm thiên đó. Trong 
những trường hợp khác, Ta trải qua một ngàn lần làm Tự Tại Thiên vương, ba 
mươi sáu lần làm Thiên Dé-thich và vô lượng lân làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh. 

Này các Ty-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Danh Sanh, có tam vạn bốn ngàn 
con voi lớn, được khoác lên băng các thứ diệu hảo dé cưỡi, được trang sức băng 
các loại báu kết lại, được phủ lên bằng những chuỗi bạch châu; dẫn đâu là voi 
chúa Vu-sa-ha. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngàn 
con ngựa, được khoác lên băng các thứ diệu hảo dé cưỡi, được trang sức băng 
bạc, vàng, châu báu; dẫn đâu là ngựa chúa Lạc-mao. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Dành Sanh, có tám vạn bón ngàn 
cỗ xe, với bốn loại điệu hảo được kết lại dé trang sức, đó la da văn của các loài 
sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc hỗn hợp trang sức; cỗ xe dẫn đầu chạy 
rat nhanh, tên là Lạc thanh xa. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đánh Sanh, có tám vạn bốn ngàn 
thành rất giàu có, dân chúng đông đúc; lây thành Câu-xá-hòa-đề làm dau. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Dành Sanh, có tám vạn bón ngàn 
ngôi lâu, có bốn loại lầu báu làm băng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh; lấy điện 
Chánh Pháp làm dau. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngàn 
ngự tòa; có bốn loại bảo tòa băng vàng, bạc, lưu ly va thủy tinh; trải lên đó bang 
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các thứ nệm, chiếu, dệt bằng lông, phủ lên băng những thứ gâm, the, lụa là; có 
chăn đệm lót hai đâu đê обі, trải thảm quý băng da sơn dương. 
Này các Ty-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn 


ngàn chiếc áo song y, áo sơ-ma, áo gam, áo lụa, áo kiếp-bối, áo ca-lăng-già- 
ba-hoa-la. 


Nay các Ty-kheo, lúc Ta lam Vua Sát-lợi Dành Sanh, co tam van bón ngàn 
người nữ, than thé non nà, sạch sẽ, sáng súa, dep dë hơn nguòi, gióng nhu thiên 
nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng ua thích, trang điểm băng các châu báu, 
anh lạc, tất cả đều thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác 
thì nhiều vô sé. 

Này các Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn bốn ngàn 
món ăn, tat cả mọi đêm, thường dọn ra cho Ta ăn. 

Này các Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn ây, có một món rất ngon, 
sạch sẽ, có vô lượng mui vi, là Ta thường dung. 

Này các Tỳ-kheo, trong tám vạn bón ngàn người nữ ấy, có một người thuộc 
dòng Sát-lợi, đoan chánh, đẹp đẽ hơn người, thường hâu hạ Ta. 

Này các Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y ây, có một chiếc áo song 
у mà Ta thường dùng, là áo sơ-ma, hoặc áo gam, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp-bối, 
hoặc áo ca-lang-gia-ba-hoa-la. 


Này các Ty-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự tòa ấy, có một ngự tòa mà Ta 
thường năm, hoặc băng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh và trải trên đó băng những 
tâm nệm, chiếu dệt băng lông năm sắc, phủ lên băng thứ gam, the, sa-trun, lụa, 
có chăn đệm lót hai đầu dé gói, trải thảm quý băng da sơn dương, đó là chỗ Ta 
thường năm. 

Này các Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán ay, có một lầu quán làm 
băng vàng, hoặc băng bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là điện Chánh Pháp, 
đó là nơi Ta thường ó. 

Này các Ty-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành lớn â ay, có một thành rat 
giàu có, đông dân cư, gọi là thành Câu-xá-hòa- đề, là chỗ Ta thuong cu ngu. 


Nay cac Ty-kheo, trong tam van bén ngan сб xe ay, có một có được dùng 
da văn của sư tử, cop, beo dệt thành, mau sắc xen kë đề trang hoàng. Cỗ xe ây 
chạy rat nhanh, tên là xe Lac Thanh, là xe Ta thường cưỡi di dén các lau quán 
để ngăm các vườn tược. 


Này các Ty-kheo, trong tam vạn bốn ngàn con ngựa ấy, có một con màu 
xanh mướt, dau den nhu qua, gọi là ngựa Mao là Ta thường cưỡi di đến các lâu 
quán dé ngắm vườn tược. 

Này các Ty-kheo, trong tam van bén ngan thớt voi lớn ây, có một thớt toàn 
thân trắng bạch, bay chi déu ngay thang, gọi la voi chúa Vu-sa-ha, là voi Ta 
thường cưỡi di đến các lầu quán dé ngắm vườn tược. 
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Nay các Ty-kheo, Ta nghi nhu vay: “Dó 1a do bói nghiép qua gi, do bói 
nghiép báo gi ma ngay nay Ta co dai nhu y túc, dai oat duc, dai phuóc huu va 
đại oai than như thé?” Này các Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ như vay: “Có lẽ đó là do 
ba nghiệp quả, do ba nghiệp báo khiến Ta ngày nay có đại như y túc, có đại oai 
đức, có đại phước huu, có đại oai than: Một là bó thi, hai là điều ngự và ba là 


thủ hộ.” 

Bay giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ: 
Quán sát phước bao này, 
Qua khử, Ta Ty-kheo, 

Bay kiếp thành, kiếp hoại, 
Lúc thé gian hủy hoại, 

Lúc thế gian chuyên thành, 
Ở đó, Ta Đại Phạm, 

Ba sáu lần Đề-thích, 
Sát-lợi Đảnh Sanh vương, 
Đúng pháp, không đao gậy, 
Đúng pháp không déi trá, 
Đúng pháp mà truyền thừa, 
Giàu sang nhiêu tiền của, 
Lúa gạo thảy tròn đây, 

Do các phước lớn ay, 

Chư Phật ngự thế gian, 
Biết điều này kỳ diệu, 

Ai biết mà không tin, 

Vì vậy, hãy vì mình, 

Hãy cung kính Chánh pháp, 


Nhiều lợi ích diệu thiện, 

Bảy năm tu từ tâm, 

Không trở lại cõi này. 

Ta sanh trời Hoang Dục, 

Ta sanh trong Phạm thiên. 
Ngàn lần trời Tự Tại, 

Vô lượng trăm Đảnh vương. 
Tối tôn giữa loài người, 

Chỉnh tri cõi thiên hạ, 

Giáo thọ điều an vui. 

Thống lãnh toàn cõi dat, 

Sanh chủng tộc như vậy, 
Thành tựu bảy trân bảo. 

Ta tự tại thọ sanh, 

Chánh pháp Phật thuyết giảng, 
Thây vô lượng thân thông, 

Dù sanh ra trong tôi. 

Mong câu đại phước hựu, 
Thường niệm Pháp, Luật Phật. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 


hy phụng hành. 


2АЗ\ 
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139. KINH TUC CHI DAO 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 


Cô Độc. 


Bây giờ, đức Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


— Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới thành tựu giới, hãy thường xuyên đi đến 
nghĩa địa mà quán sát các tướng trạng tử thi: Tướng xương, tướng bam xanh, 
tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Vị ây sau khi ghi nhận 
kỹ những tướng trang tử thi này roi tro về trụ xứ của mình, rửa sạch tay chân, 
trải ni-su-dan ở trên giường, ngôi kiết-già và suy niệm về các tướng trạng đó: 
Tướng xương, tướng bâm xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng những 
đốt xương dính liền. Vì sao vậy? Nếu Tỳ-kheo tu tập các tướng trạng này thi sẽ 


đoạn trừ nhanh chóng chứng bệnh tham dục, sân nhuê trong tâm. 


Rồi đức Thế Tôn nói bài tụng: 
Những niên thiêu Tỳ-kheo, 
Hãy đến bãi tha ma, 

Trong tâm không hận thù, 
Tran day khắp mọi phương. 
Quán sát tướng xám xanh, 
Quản sâu qua ria than, 

Tu tập những tướng nay, 
Соё rửa sạch chân tay, 
Hãy quan sát như chơn, 
Chứa đây đại, tiểu tiện, 
Nếu khi đi khat thực, 

Như tướng quân giap tru, 
Néu thay sic kha ái, 

Thay rôi quan nhu chon, 


Trong day khong xuong, gan, 


Dia dai thay déu không, 
Hỏa đại cũng là không, 
Nếu có cảm thọ nào, 
Tat cả déu tịch tịnh, 


Chưa đạt thành niệm trụ, 

Dé trừ dâm dục ý, 

Từ mẫn với tất cả, 

Hãy quán các thân thé, 

Và sự nát, hư hoại, 

Xương phơi bày từng đốt. 
Rôi trở về trụ xử, 

Trải giường, ngồi ngay thang. 
Trong thân và ngoài thân: 
Tìm, thận, gan và phôi. 

Đến nơi thôn ấp người, 

Hãy chánh niệm trước mắt. 
Hãy thanh tịnh niệm dục, 
Chánh niệm Pháp, Luật Phật. 
Không dam, dai, não óc, 
Thủy đại cũng không thật, 
Phong đại cũng chăng thật. 
Thanh tịnh, sạch niệm dục, 
Thường niệm tưởng bất tịnh. 
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Như vay tinh can hanh, Nhu tué quan chan that, 
Doan trừ dam, nộ, s1, Vô minh cũng dứt tuyệt, 
Hưng khởi thanh tịnh minh,  Tỳ-kheo vượt khô tế. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


140. KINH CHI BIEN 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Trong sự nuôi sông, thấp kém nhất, cùng biên nhất, đó là đi khat thực. Thế 
gian rất húy ky, goi là “dau trọc, tay ôm binh bát bước di.” Nhưng thiện nam tử ây 
vi cứu cánh mà chấp nhận. Lý do vì sao? Vì nhàm tớm, ghê sợ sự sanh, già, bịnh, 
chết, sầu bi, khóc than, ưu khó, ảo não; hoặc dé đạt đến biên tế của toàn bộ khối 
lớn đau khổ này. Các thây không phải với tâm như vậy mà xuất gia học đạo sao? 

Các thay Tỳ-kheo bach: 

— Thật sự như vậy. 

Đức Thé Tôn lại bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Có kẻ si ám, với tâm như vậy ma xuất gia học đạo, nhưng lại sống theo 
tham dục, chim đắm đến tận cùng, ô trược ràng buộc trong tâm, thù hận, bat tin, 
lười biêng, mat chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cudng, rôi loạn các 
căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa-môn, không tăng tiên hành trì. 

Cũng như người dùng mực đề giặt những đồ bị mực dính dơ, lây máu rửa 
máu, láy do chùi do, lay ban trừ ban, lây phân trừ phan; chỉ tăng thêm ó ué mà 
thôi, bỏ chỗ mờ mịt để vào chỗ mờ mịt, bỏ chỗ tôi tăm để vào chỗ tôi tăm. Ta 
nói người si ám kia giữ giới Sa-môn cũng lại như vậy, nghĩa là người do sông 
theo tham dục, chim đăm đến tận cùng, ô trược, ràng buộc trong tâm, thù hận, 
bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuông, rôi 
loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa-môn, không tăng tiên hành trì. 


Cũng như đống tro tàn giữa những que củi tàn thiêu xác người trong rưng 
văng, núi rừng không cần đến nó, thôn áp cũng không dùng đến nó. Ta nói 
người si ám giữ giới Sa-môn cũng lại như vậy, nghĩa là người do sông theo 
tham dục, chim đăm đến tận cùng, ô trược, ràng buộc trong tâm, thủ hận, bat 
tín, lười biếng, mát chánh niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuông, rôi loạn 
các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu Sa-môn, không tăng tiên hành trì. 

Rồi đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Người ngu muội hỏng đời dục lạc, 
Và hư luôn cứu cánh Sa-môn, 


778 # KINH TRUNG A-HAM 


Dao va tuc ca hai đều mat, 
Như tro tan theo ngọn lửa tan. 
Như thể giữa khu rừng hoang văng, 
Xác người thiêu còn lại tro tàn, 
Dù thôn ấp, núi rừng, vô dụng, 
Người đam mê dục vọng không hơn; 
Đạo và tục cả hai đều mát, 
Như tro tàn theo ngọn lửa tàn. 
Đức Phật thuyết như vậy, các thay Ty-kheo sau khi nghe Phat day, hoan hy 
phung hanh. 


141. KINH DU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có vô lượng thiện pháp mà có thé đạt được thì tat cả đều lay sự không 
phóng dat làm góc, không phóng dat làm tập khởi, nhân không phóng dật mà 
phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không phóng dật là 
tôi đệ nhất. Cũng như làm ruộng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập 
trên đất mới làm được ruộng. Cũng vậy, néu có vô lượng thiện pháp mà có thê 
đạt được thi tất ca đều lẫy sự không phóng dật làm gôc, không phóng dật làm 
tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đâu. Trong 
các thiện pháp, không phóng dat là tối đệ nhat. 


Cũng như các loại hạt giống, các loại rau cỏ, trăm giông lúa, cây thuôc được 
phát sanh, trưởng dưỡng, tat cả đều nhân nơi dat, y cứ trên đất, thiết lập trên đất 
mới được sanh trưởng. Cũng như thé, nêu có vô lượng thiện pháp mà đạt được 
thì tat cả déu lây sự không phóng dật làm gốc, không phóng dật làm tập khởi, 
nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đâu. Trong các thiện 
pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 


Cũng như các căn hương, trầm hương là thứ nhất. Cũng như trong các thọ 
hương, xích chiên-đàn là thứ nhất. Cũng như trong các hoa dưới nước, hoa sen 
xanh là thứ nhất. Cũng như các hoa trên dat, hoa tu-ma-na là thứ nhat. Cüng 
nhu trong các dau chân của loài thú thì tất cà đều vào trong dâu chân voi, dâu 
chân voi thu nhiép hết ca, dâu chân voi là bậc nhất, vì hết sức to lớn vậy. Cũng 
như thế, nếu có vô lượng thiện pháp ma có thê đạt được thi tất cả đều lay sự 
không phóng dật làm gôc, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng 
dat ma phat sanh, không phóng dat lam dau. Trong các thiện pháp, không phóng 
dat là tôi đệ nhất. 


Cũng như trong các loai thu, su tử vương là bac nhất. Ví như khi các trận 
cùng đâu chiến nhau thì yếu thệ là thứ nhất. Cũng như đòn tay của lau gác, tat 
ca déu y cu trén cai vai, thiét lap trén cai vài, duoc duy trì bởi cái vai, cái vai 
là bậc nhất vì nhiép tri tat ca. Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thê 
thành đạt được thì tat cả déu lây sự không phóng dật làm gốc, không phóng dật 
làm tập khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đâu. 
Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 
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Cüng nhu trong các ngon nui, Tu-di son vuong là bac nhat. Cüng nhu trong 
các dòng suói, biển lớn thu nhập nước, biên lớn là bậc nhất. Cũng nhu trong 
các loại thân lớn, thân A-tu-la vương là thứ nhất. Cũng như trong các loại chim, 
Thi-ma vương là thứ nhất. Cũng như trong các loại hành dục, Đảnh Sanh vương 
là thứ nhất. Cũng như trong các loại tiêu vương, Chuyên Luân Vương là bậc 
nhất. Cũng như giữa các vì tinh tú trong hư không, mặt trăng là bậc nhât. Cũng 
như trong các loại vải lụa, lụa trăng bạch là thứ nhất. Cũng như trong các loại 
ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ là thứ nhất. Cũng như trong các chúng, chúng đệ 
tử của Như Lai là bậc nhất. Cũng như trong các pháp hữu vi và vô vi, ái tận, vô 
dục, diệt tận, Niét-ban là bậc nhất. Cũng như trong các loài chúng sanh, không 
chân, hai chân, bôn chân, nhiều chân, sắc, vô sắc, có tưởng, không tưởng, cho 
đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng thì Như Lai là bậc nhất, là tói đại, là tối thượng, 
là tối cao, là tối thăng, là tối tôn, là tôi điệu. Cũng như do bò mà có sữa, nhân 
sữa có tô, nhân tô có sanh tô, nhân sanh tô có thục tô, nhân thục tô có tô tinh; 
tô tinh là bậc nhất, là lớn, là trên, là tối, là thăng, là tôn, là diệu. Cũng như thê, 
trong các loài chúng sanh, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô 
sắc, hữu tưởng, vô tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng thì Như Lai là 
bậc nhất, là tối đại, là tối thượng, là tối cao, là tối thăng, là tối tôn, là tối diệu. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Những ai mong tài vat, Tốt đẹp tăng tién nhiều, 
Khen ngợi không phóng dật, Thông minh biết mọi điều. 
Những ai không phóng dat, Lợi nghĩa cả hai đời, 

Là đời sau thu hoạch, Và thu hoạch đời này, 
Dũng mãnh quán các nghĩa Кё trí tất giải thoát. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


142. KINH VU-THE 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, ở trong núi Thứu Nham. 

Bay giờ, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xa-thé, con bà Vi- dé-hy, cùng voi nước 
Bạt-kỳ thù nghịch nhau. Vua A- xa-thé thường ở giữa quyền thuộc, nhiều lần nói 
răng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, đại oai 
thân. Nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bat-ky, tàn phá Bạt-ky, làm cho nhân 
dân nước Bat-ky gặp vô sé tai ach.” 

Khi ay, Vua A-xa-thé nước Ma-kiệt-đà, con bà Vi-dé-hy, nghe đức Thế Tôn 
du hóa tại thành Vương Xá, ở núi Thứu Nham nên nói với Đại thần Vũ-thế: 

— Ta nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa tại thành Vương Xá, ở núi Thiru Nham. 
Này Vũ-thê, ông hãy di đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, nhân danh ta mà thăm hỏi 
Thánh thê có được an vui, không bịnh, sức lực có được bình thường hay không. 
Rồi hãy nói như vay: “Kính bạch Sa-môn Cù-đàm, Vua A-xa-thé nước Ma- 
kiệt-đà, con bà Vi-de- hy, cùng với nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau. Vua A-xa- thế 
thường ở giữa quyên thuộc và nhiều lån nói răng. ‘Nguoi nước Bạt-kỳ co đại 
như ý túc, đại oat đức, đại phước huu, đại oat thân. Nhưng ta sẽ diệt trừ giỗng 
người Bat-ky, tan phá Bat-ky, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô sô tai ach.’ 
Bạch Sa-môn Cù-đàm, vë van dé này, Ngài day như thé nào?” Này Vũ-thế, nêu 
Sa-môn Cù-đàm có dạy những gì thì ông hãy có gang ghi nho, tho tri. Vi sao? 
Bởi lẽ, người như vay, nhất định không khi nào nói dối. 


Đại than Vii-thé vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rat dep và cùng năm 
trăm cỗ xe khác ra khỏi thành Vương Xá, đi đến núi Thứu Nham và leo lên núi 
Thứu Nham, rôi xuống xe, đi bộ đến chỗ Phật. Đại thần Vũ-thê nói lời chào hỏi 
với đức Thế Tôn rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Cù-đàm, Vua A-xa-thé nước Ma-kiệt-đà, con bà Vi-dé-hy, kính thăm 
hỏi Thánh thể có được an vui, không bịnh, sức lực có được bình thường chăng? 
Bạch Cù-đàm, Vua A-xa-thé nước Ma-kiệt-đà, con bà Vi-dé-hy, cùng với nước 
Bạt-kỳ thù nghịch nhau. Vua A-xa-thé thường ở giữa quyên thuộc và nhiều lần 
nói rang: “Nguoi nuóc Bat-ky co dai nhu y túc, dai oai duc, dai phuóc huu, dai 
oai than. Nhung ta sé diét trừ gidng người Bat-ky, tan pha Bat-ky, làm cho nhân 
dan nước Bat-ky gặp vô só tai ách.” Bach Sa-môn Cù-đàm, vân dé này, Ngai 
day nhu thé nao? 
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Đức Thé Tôn nghe rồi bảo: 

- Này Vũ-thê, xưa kia Ta đã từng đi đến nước Bat-ky, nước đó có ngôi chùa 
tên là Gia-hoa-la. Lúc ay, này Vũ-thê, Ta giảng nói bảy pháp không suy thoái 
cho người nước Bạt-kỳ nghe, người nước Bat-ky có thé vàng tho va thuc hành 
bay pháp không suy thoái đó. Nay Vũ-thê, nêu người dân nước Bạt-kỳ thuc 
hành được bảy pháp không suy thoái và không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc 
chắn hùng mạnh, không thê suy yếu được! 

Đại thần Vũ-thế bạch đức Thé Tôn: 

- Bạch Sa-môn Cù-đàm, về việc này, chỉ nói một cách tóm tắt chứ không 
phân biệt rộng rai, chúng con không thê hiệu được nghĩa này. Kính xin Sa-môn 
Cu-dam phân biệt rộng rãi đê chúng con được biệt ý nghĩa nay! 

Đức Thé Tôn bảo: 

- Này Vii-thé, hãy lăng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ giảng và nói rộng rãi ý 
nghĩa này cho ông nghel 

Dai thân Vũ-thế vâng lời lăng nghe. 

Lúc ay, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau Phật. Đức Thế Tôn quay 
lại và hỏi A-nan: 

- Thây có từng nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập 
đông đảo chăng? 

Tôn gia A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ 
tập đông đảo. 

Đức Thé Tôn liên bảo Đại thần Vũ-thế: 

— Nếu người Bat-ky thường xuyên hội hop va tụ tập đông đảo thì nước Bạt- 
ky chắc chăn hùng mạnh, không thê suy yêu được. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn gia A-nan: 

— Thay có từng nghe người nước Bạt-kỳ cùng hội họp trong sự đoàn kết, 
cùng lam công việc của Bat-ky trong sự đoàn ket và giải tán trong sự đoàn 
kêt chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

– Bạch đức Thé Tôn, con nghe người nước Bat-ky cùng hội họp trong sự 
đoàn két, cùng làm công việc của Bat-ky trong sự đoàn ket và giải tan trong sự 
đoàn kêt. 

Đức Thé Tôn lại bảo Dai than Vũ-thê: 

- Nếu người Bạt-kỳ cùng hội họp trong sự đoàn kết, cùng làm công việc 
của Bạt-kỳ trong sự đoàn kết và giải tán trong sự đoàn kết thì nước Bạt-kỳ chắc 
chăn hùng mạnh, không thẻ suy yếu. 
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Đức Thé Tôn lại hoi Tôn gia A-nan: 

— Thay có từng nghe nước Bat-ky đối với những điều chưa ban bồ thì không 
ban bô thêm, những điêu đã ban bô thì không cải đôi, những pháp cũ xưa của 
nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bach đức Thế Tôn, con nghe nước Bat- kỳ đối với những điều chưa ban 
bó thì không ban bó thêm, những điêu đã ban bó thì không cải đổi, những pháp 
cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành. 

Đức Thé Tôn lại bảo Dai thân Vii-thé: 

— Nếu nước Bạt- kỳ đối với những điêu chưa ban bó thi không ban bó thêm, 
những điều đã ban bó thì không cải đổi, những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ 
được nghiêm chỉnh phụng hành thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, không 
thể suy yếu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn gia A-nan: 

— Thay có từng nghe người nước Bạt-kỳ không dùng thé lực để xâm phạm 
vợ và con gái của người khác chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không dùng thé lực dé 
xâm phạm vợ và con gái của người khác. 

Đức Thế Tôn lại bảo Dai thân Vii-thé: 

- Nếu người nước Bạt-kỳ không dùng thé lực dé xâm phạm vợ và con gal 
của người khác thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, không thé suy yếu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

— Thay có từng nghe người nước Bat-ky nêu có những bậc danh đức đáng 
tôn trọng thi những người Bạt-ky cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường 
chăng? Và họ có nghe theo lời dạy của những bậc ây chăng? 

Tôn gia A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bat-ky nếu có những bậc danh đức 
đáng tôn trọng thì những người Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng 
dường và họ có nghe theo lời dạy của những bậc ây. 

Đức Thé Tôn lại bao Đại than Vi-thé: 

- Này Vũ-thế, néu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thi những người Bat-ky cùng nhau tôn kính, cung phụng, cúng dường 
và họ có nghe theo lời dạy của những bậc â ây thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng 
mạnh, không thê suy yếu được. 
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Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Thây có từng nghe nước Bat-ky nêu có chùa, miéu cô thì người nước Bạt- 
kỳ cùng nhau tu bô, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những 
tê tự đã có, không giảm thiêu những tập tục đã làm chăng? 


Tôn gia A-nan thưa: 
— Bạch Thé Tôn, con nghe nước Bat-ky néu có chùa, miéu cô nào thì người 


nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bó, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ 
bê những tế tự đã có, không giảm thiểu những tập tục đã làm. 


Đức Thé Tôn lại bảo Dai than Vi-thé: 


— Nếu nước Bạt-kỳ có chùa, miéu cô nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau 
tu bó, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những tê tự đã có, 
không giảm thiểu những tập tục đã làm thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, 
không thé suy yếu. 


Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


- Thay có từng nghe nước Bạt-kỳ thảy đêu ủng hộ các vị A-la-hán và vô 
cùng kính mến; thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, đã dén rôi 
thi vui thích ó lâu; thuong không dé các vi áy thiéu thón các nhu cau sinh sóng 
như quan áo, đồ ăn uống, giường chong, thuốc thang chang? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ thay đều ủng hộ các vị A-la-hán và 
vô cùng kính тёп; thường mong muôn các vị A- la-hán chưa đến thì đến, đã đến 
roi thì уш thích ở lâu; thường không để các vị ay thiếu thốn các nhu cầu sinh 
sông như quan áo, đồ ăn uống, giường chõng, thuốc thang. 


Đức Thé Tôn lại bảo Dai thân Vũ-thế: 


— Nêu nước Bạt-kỳ thay đều ủng hộ các vị A-la-han và vô cùng kính тёп; 
thường mong muốn các vị A- la-hán chưa đến thì đến, đã đến roi thi vui thích ở 
lâu; thường không dé các vị ay thiếu thôn các nhu cầu sinh sông như quân áo, 
dó ăn uông, giường chõng, thuộc thang thì nước Bat-ky chắc chắn hùng mạnh, 
không thé suy yếu. 

Này Vii-thé, nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy pháp không suy thoái này, nêu 
vâng giữ bảy pháp không suy thoái này thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, 
không thé suy yếu. 

Khi áy, Đại than Vü-thé liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp 
tay hướng về đức Phật và bạch: 

— Bạch Cù-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp không suy 
thoái thì Vua A-xa-thé nước Ma-kiệt-đà, con ba Vi-dé-hy cũng không thé khuất 
phục họ được, huống gi, họ day đủ ca bảy pháp không suy thoái. Bạch Cù-đàm, 
con bận nhiêu việc nước, xin được từ ола lui vê! 
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Đức Thé Tôn nói: 

— Ông muốn lui về thì cứ tùy ý! 

Lúc đó, Đại thân Vũ- thé nghe lời Phat day, hết lòng vâng giữ, di quanh đức 
Thế Tôn ba vòng rồi ra về. 

Sau khi Dai thần Vũ-thế ra về chang bao lâu, đức Thế Tôn quay lại bảo Tôn 
gia A-nan: 

— Nay A-nan, néu có những Ty-kheo hiện đang sông rải rác ở núi Thứu 
Nham thì thầy hãy báo cho tat cả tập trung tại giảng đường. Sau khi tat cả đã tụ 
họp xong, hãy đến cho Ta hay! 

Tôn giả A-nan liền vâng lời Phật dạy: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

А Ngay khi do, Tón gia A-nan di truyền lệnh: “Những Ty-kheo nao hiện đang 
sông rải rác ở núi Thứu Nham, tất cả tập trung tại giảng đường.” 

Sau khi tất cả đã tập hợp xong, Tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi 
đứng sang một bên và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, con đã truyền. lệnh: “Nếu có những Ty-kheo nao hién dang 
sóng rải rac ở núi Thiru Nham thì tat cả Һау tập trung tại giảng duong.” Gio đây 
các vị đã tập hợp xong, kính mong Thé Tôn tự biết thời! 

Bay giờ, đức Thé Tôn cùng Tôn giả A-nan di đến giảng đường, trải chỗ ngồi 
trước chúng Tỳ-kheo, ròi nói với các thây Ty-kheo: 

— Nay Ta së noi cho các thầy nghe về bay pháp không suy thoái, các thay 
hãy lắng nghe kỹ và khéo suy nghĩ! 

Lúc ây, các thây Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những gi là bay? 

Néu chúng Ty-kheo thường xuyên hội họp, tụ tap đông dao thì chung Ty- 
kheo chắc chan vững mạnh, không thé suy thoái. 

Nếu chúng Ty-kheo cùng hội họp trong sự đoàn kết, cùng làm việc trong 
sự đoàn kết, cùng giải tán trong sự đoàn kết thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững 
mạnh, không thê suy thoái. 

Nếu chúng Tỷ-kheo đối với những việc chưa ban bô thì không ban bó thêm, 
những việc đã ban bô thì không thay đối, những giới luật do Ta nói ra được 
phụng hành nghiêm chỉnh thì chúng Ty-kheo chắc chan vững mạnh, không thé 
suy thoái. 

Nếu chúng Ty-kheo không bị chi phối bởi sự hữu đưa đến vị lai, hiện hành 
với hỷ dục, ái lạc, đời sống như vây, như kia thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững 
mạnh, không thê suy thoái. 
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Néu trong chung Ty-kheo co bac Truong lao Thugng tón đồng học Pham 
hạnh, các thay Ty-kheo thay déu tón kinh, cung phung, cung duong va nghe 
theo lời day của các vị ấy thi chúng Tỳ-kheo chắc chan vững mạnh, không thé 
suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, rừng sâu, sườn núi cao, chỗ thanh 
tịnh nhàn cư, văng bat không có tiếng động, xa lánh sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận mà tinh tọa, hoan lạc an tru không rời thi chúng Ty-kheo chắc 
chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo thay déu ung hó các vi Pham hanh, hét strc tón trong, 
ai kinh; thuong mong muon cac vi Pham hanh chua dén thi dén, da dén rôi thi 
vui thích ở lâu; thường không dé các vị ду thiêu thốn những nhu cầu sinh sông 
như quân áo, đồ ăn uông, giường chõng, thuốc thang thì chúng Tỳ-kheo chắc 
chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 


Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì 
không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 


Lúc ay, đức Thé Tôn lại bảo các thây Ty-kheo: 

— Ta lại nói cho các thay nghe về bảy pháp không suy thoái khác, các thay 
hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những gi là bay? 

Nếu Tỳ-kheo đối với Tôn sư mà hết sức cung kính, cúng dường, phụng 
sự thi chúng Ty- -kheo chắc chan vững, mạnh, không thể suy thoái. Nêu chúng 
Ty-kheo ‹ đối với Pháp, với ‘Tang, với giới, với sự không phóng dat, với sự cung 
cáp và đối với định ma hết lòng cung kính, cúng dường, phụng sự thì chúng 
Ty-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì 
không trái phạm thì chúng Ty-kheo chac chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Đức Thế Tôn lại bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Ta lại nói cho các thay nghe về bảy pháp không suy thoái khác. Các thay 
hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những gi là bay? 

Néu ching Ty-kheo khong hanh noi thé nghiép, không hoan lạc nơi thé 
nghiệp, không thân cận thế nghiệp thì chúng Ty-kheo chắc chăn vững manh, 
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không thé suy thoái. Nêu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiém luận, không 
hoan lạc nơi phiêm luận, không thân cận nơi phiem luan; khóng hành noi tu 
hội, không hoan lạc nơi tu hội, không thân can nơi tụ hội; không hành nơi sự 
kết hợp hỗn tạp, không hoan lạc trong sự kết hợp hỗn tạp, không thân cận sự kết 
hợp hỗn tạp; không hành thụy miên, không hoan lạc thuy miền, không thân cận 
thụy miên; không vì lợi dưỡng, không vì tiêng khen, không vì người khác mà 
tu hành Phạm hạnh; đối với quả thấp, đôi với quả cao, không nửa chừng gián 
đoạn, nỗ lực hướng thượng thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không 
thê suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành được bay pháp không suy thoái nay, thọ tri 
không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các thay Ty-kheo: 

— Ta lại nói cho các thay nghe vë bay pháp không suy thoái khác. Các thầy 
hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các thay Ty-kheo bach Phat: 

— Kính vâng, bach Thé Tôn! 

Duc Phat day: 

= пари: рі Ја nay? 
thi tai va thành tuu tué tai thi chúng ava chắc chăn vững mạnh, о, thé 
suy thoai. 

Néu chúng Ty-kheo thuc hành duoc bày pháp khóng suy thoái này, tho tri 
không trái phạm thi chúng Ty-kheo chắc chan vững mạnh, không thé suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các thay Ty-kheo: 

— Ta lai noi cho các thay nghe về bay pháp không suy thoái khác. Các thay 
hãy lang nghe, suy nghĩ kỹ! 

Các thay Tỳ-kheo bạch Phat: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những øì là bảy? 

Nếu chúng Tỳ-kheo thành tựu tin lực, tinh tan lực, tam lực, quý lực, niệm 
lực, định lực và thành tựu tuệ lực thi chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì 
không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Đức Thế Tôn lại bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Ta lại nói cho các thay nghe về bảy pháp không suy thoái khác, các thay 
hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 
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Cac thay Ty-kheo bach Phat: 

— Kinh vang, bach Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những øì là bảy? 

Nếu chúng Ty-kheo tu niệm giác chi, y trên xả ly, y trên vô duc, y trên diệt 
tận, thú hướng xuất yếu; cũng vậy, trach pháp, tinh tan, hy, khinh an, định; tu 


xả giác chi, y trên xả ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng xuất yếu thì 
chúng Ty-kheo chắc chan vững mạnh, không thé suy thoái. 


Nêu chúng Tỳ-kheo thực hành được bay pháp không suy thoái này, tho tri 
không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các thay Ty-kheo: 

— Ta lại nói cho các thầy nghe về bay pháp không suy thoái khác. Các thay 
hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những øì là bảy? 

Nếu Tỳ-kheo cần ban cho luật diện tiền thì ban cho luật diện tiền, cần ban 
cho luật ức niệm thì ban cho luật ức niệm, can ban cho luật bat si thì ban cho 
luật bất si, cần ban cho luật tự phát 16 thì ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho 
luật cư thì ban cho luật cư, can ban cho luật triển chuyền thì ban cho luật triển 
chuyên, nếu trong chúng khởi lên sự tranh tụng thì đúng theo pháp. diệt tránh 
như liệng bỏ giẻ rách đê châm dứt thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái. 

Nêu chúng Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, thọ trì 
không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chăn vững mạnh, không thê suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Nay Ta nói cho các thay nghe về sáu pháp ủy lao. Các thay hãy lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ! 

Các thây Ty-kheo bach Phật: 

— Kính vâng, bach Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Những gi là sáu? 

Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng Phạm hạnh; đó là pháp ủy lạo, 
là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến 
cho phụng sự, khiên cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được 
là Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cân, chứng đắc Niét-ban. Cũng vậy, 
khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. 
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Lợi lộc nào đúng theo pháp ma duoc, cho đến miếng cơm ở chính trong 
bình bát của mình; với phân lợi như vậy, mang chia sẻ cho các vi đồng Phạm 
hạnh; đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, 
khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu 
tập, khiến cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, 
chứng đắc Niết-bàn. 

Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị dơ, không 
bị đen, vững vàng như đất không theo ai, được Thánh khen ngợi, đủ đây, can 
thận tho trì; với giới phan như vậy, cùng chia sẻ với các vị đồng Phạm hạnh; 
đó là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho 
tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến 
cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đặc 
Niết-bàn. 

Nếu có kiến giải về sự xuất yếu của bậc Thánh, có sự thây rõ, thấu triệt, 
đưa đến sự chân chánh diệt khó; với kiến phần như vậy, cũng chia sẻ với các vị 
đồng Phạm hạnh; đó là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho 
ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến 
cho tu tap, khiến cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự 
tinh cân, chứng đắc Niết-bàn. Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lao. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Ma-nạp Thương-ca-la sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên và bạch: 

- Bạch Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dam 
trình bay! 

Thế Tôn nói: 

— Ma-nạp, nếu có điều gì nghi ngờ, ông cứ tự ý hỏi! 

Ma-nạp Thương-ca-la liền hỏi: 

- Bach Cù-đàm, Phạm chí đúng như pháp mà hành khat tài vật, tự mình 
trai tự, hoặc dạy người khác trai tự. Bạch Cù-đàm, nêu tự minh trai tự hay day 
người khác trai tự, những người ây đêu hành trên vô lượng phước tích, vì do 
nơi trai tự vậy. Đệ tử của Sa-môn Cu-dam trong một chủng tộc nào đó, cạo bỏ 
rau tóc, khoác áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình dé học đạo, 
tự mình điêu ngự, tự mình tịch tịnh, tự mình cứu cánh tịch diệt. Như vậy, đệ tử 
của Sa-môn Cu-dam trong một chủng tộc nao đó, chỉ hành trên một phước tích 
chứ không hành trên vô lượng phước tích, do bởi sự học đạo vậy. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau Phật. Roi Tôn giả A-nan hỏi: 

Же Nay Ma-nap, trong hai đạo tích ay, dao tích nào là tôi thượng, tối điệu, 
tôi thăng? 

Ma-nap Thuong-ca-la nói: 

- A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm va A-nan, tôi đều cung kính, tôn trọng, 
phụng thờ. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ ai mà 


tôi chỉ hỏi ông răng trong hai đạo tích ây, đạo tích nào là tôi thượng, tôi diệu, 
tôi thăng? 


Tôn gia A-nan đến ba lần hỏi Ma-nap Thuong-ca-la: 
— Nay Ma-nap, trong hai đạo tích ay, đạo tích nào là tối thượng, tối diệu, 
tôi thăng? 
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Ma-nạp Thuong-ca-la cũng đến ba lân nói: 

- A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính, tôn trọng, 
phụng thờ. 

Tôn giả A-nan lại nói: 

— Này Ма-пар, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ ai mà tôi 
chỉ hỏi ông trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tôi thượng, tối diệu, tói thang? 


Lúc bay giờ, đức Thế Tôn nghĩ: “Ma-nap Thương-ca-la đã bị A-nan khuất 
phục. Ta hãy cứu người nay.” 

Thé Tôn biết rồi, liền nói: 

— Này Ma-nạp, hôm trước, vua và các quân thần triệu tập đại hội, thảo luận 
những gì? Vì những duyên cớ nào mà cùng tập hội? 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

— Ngày hôm trước, vua và quan thân triệu tập đại hội dé thảo luận van dé 
nay: “Do nhân gì, duyên gi ma trước kia Sa-môn Cu-dam it thiết lập học giới, 
nhưng các Ty-kheo phân nhiều đắc đạo; và do nhân gì, duyên gi ma ngày nay 
Sa-môn Cù-đàm thiết lập nhiều học giới thì các Ty-kheo lại ít đắc đạo?” Bạch 
Cù-đàm, ngày hôm trước, vua và quân thân triệu tập đại hội dé thảo luận van dé 
này. Do sự kiện này mà triệu tập đại hội. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy: 

- Ma-nạp, bây giờ Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu mà trả lời. Ý ông nghĩ 
sao? Gia sử có một Sa-môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; 
và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng 
дас vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu 
an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điêu cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Vị ây sau đó thuyết giảng cho người khác răng: 
“Ta tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Các 
ông hãy đến đây, và hãy tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự 
hành đạo như vậy, đạo tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tr1, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như 
thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điêu can lam đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Rồi người nay cũng tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; 
và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng 
đặc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chung, thành tựu 
an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Rôi người nảy lại thuyết giảng cho người khác 
nữa. Cứ như vậy, lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. Này Ma-nạp, 
ý ông nghĩ sao? Đệ tử của Ta trong một chủng tộc nào đó, cạo bỏ râu tóc, khoác 
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áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình dé học đạo, chỉ hành trên 
một phước tích, không hành trên vô lượng phước tích, có phải là do bởi sự học 
đạo chăng? 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

- Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của tôi đối với điều mà Sa-môn Cù-đàm 
nói thì đệ tử của Sa-môn Cù-đàm ấy trong một chủng tộc nào đó, cạo bỏ râu 
tóc, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình dé học đạo, thật sự hành trên vô 
lượng phước tích chứ không chỉ hành trên một phước tích, do bởi sự học đạo. 

Thé Tôn lại nói với Thuong-ca-la: 

— Có ba thị hiện: Như ý túc thị hiện, chiêm nghiệm thị hiện và giao huấn thị 
hiện. Này Ma-nạp, thế nào là như ý túc thị hiện? Nêu có một Sa-môn, Phạm chí 
có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước huu, đại oai thân; đối với như ý túc, tâm 
được tự tại; hành vô lượng công đức của như y túc như vậy, nghĩa là phân một 
thành nhiêu, hợp nhiều thành một; một thì trụ trên một, CÓ biết, có thay; không 
bị trở ngại bởi vách đá, như di trong hư không, chìm xuống dat như chìm xuống 
nước; đi trên nước như đi trên đất; ngôi xếp kiết- -già mà bay trên không nhu 
chim bay liệng; voi mặt trời và mặt trang nay thi có đại như ý túc, đại oai đức, 
đại phước hựu, đại oai thân, có thể đưa tay bắt năm; thân cao đến Phạm thiên. 
Này Ma-nạp, đó là như ý túc thị hiện. 

Này Ma-nạp, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Hoặc có một Sa-môn, Phạm 
chí, do nơi tướng dạng của người khác ma đoán được ý tưởng cua họ: “Người 
ây có y tưởng nhu thé nay. Người ay có ý tưởng như thé kia. Người ấy that 
sự có ý tưởng như vay.” Chiêm nghiệm vô lượng, chắng phải chiêm nghiệm 
ít, nhưng tất cả đêu chắc thật, không phải là những giả thiết viên vông. Hoặc 
không do nơi tướng dạng của người khác dé đoán biết ý tưởng của họ, nhưng 
do nghe tiéng cua chư thiên va loài phi nhân mà đoán biết được ý tưởng của 
người khác: “Người â ây có ý tưởng như thế này, Người ây có ý tưởng như thế 
kia. Người ây thực sự có ý tưởng như vậy.” Chiêm nghiệm vô lượng, chăng 
phải chiêm nghiệm ít, nhưng tất cả đều chắc thật, không phải là những giả thiết 
viên vông. Hoặc không do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng 
của ho, cũng không nghe tiéng của chư thiên và các loài phi nhân dé đoán biết 
ý tưởng của họ, nhưng do tâm niệm của người | khác, tâm tư của người khác, 
ngôn thuyết của người khác; sau khi nghe tiéng rôi, đoán biết được ý tưởng của 
người khác: “Người ây có y tưởng nhu thé này. Người ду có ý tưởng như thé 
kia. Người ay thực sự có ý tưởng như vay.” Chiêm nghiệm vô lượng, chang 
phải chiêm nghiệm it, nhưng tat ca đêu chac thật, chứ không phải là những giả 
thiết viền vông. Hoặc không do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý 
tưởng của họ, cũng không nghe tiéng của chư thiên và các loài phi nhân dé đoán 
biết ý tưởng của người khác, cũng không do nơi tâm niệm của người khác, nơi 
tâm tư, nơi ngôn thuyết của người khác, sau khi nghe rồi đoán biết ý tưởng của 
người khác; nhưng do thây người khác nhập vào định không giác không quán; 
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sau khi thay bén nghi rang: “Nhu Hién gia nay thi khong có niệm, không co 
tư, sở nguyện như y. Hiën già kia ra khói dinh nay với niệm như vay. VỊ ay ra 
khỏi định này sẽ có tâm niệm như vậy, như vay.” Người này đoán biết việc qua 
khứ, đoán biết VIỆC tương lai, đoán biết việc hiện tại, những điều được làm từ 
lâu, những điều được nói từ lâu, đoán biết được nơi yên tinh, sông nơi yên tĩnh, 
cũng đoán biết tat cả tâm pháp va tâm sở hữu pháp. Đó gọi là chiêm nghiệm 
thị hiện. 

Này Ma-nạp, thé nào là giáo huẫn thị hiện? О đây, một Sa-môn, Pham chí 
tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo 
tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi 
vị ду giảng thuyết lại cho người khác nghe răng: “Ta tự hành đạo như vậy, đạo 
tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy rồi, các lậu diệt 
tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trú, biết như thật: ‘Su sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã xong, không còn tai sanh nữa.` Các ông hãy lại đây và hãy tự hành đạo 
như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy rôi, 
các lậu diệt tân, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi người đó cũng tự hành 
đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như 
vậy rôi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi người đó cũng lại 
giảng thuyết cho người khác. Cứ như vậy, lân lượt truyền đi cho đến vô lượng 
trăm ngàn. Này Ma-nạp, đó là giáo huấn thị hiện. Trong ba thị hiện này thì thị 
hiện nào là tôi thượng, tối diệu, tôi tháng? 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

— Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Pham chí nào có đại như y túc, đại oai đức, 
đại phước huu, đại oai thân; đôi với như y túc, tâm được tự tại, cho đên than cao 
đến Phạm thiên. Bạch Cù-đàm, người này tự tác, tự hữu, tự thọ báo. Bạch Cù- 
đàm, trong các thị hiện thì sự thị hiện này được gọi là đại pháp. Bạch Cu-dam, 
nếu Sa-môn, Phạm chí nào do nơi tướng dạng mà đoán biết ý tưởng của người 
khác, cho đến các tâm pháp và tâm sở hữu, thì bạch Cù-đàm, người này cũng 
tự tac, tự hữu, tự thọ bao ay. Bach Cu-dam, trong các loại thị hiện, sự thị hiện 
này được gọi là đại pháp. Bạch Cu-dam, nêu Sa-môn, Phạm chí nào tự hành 
đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, đạo tích như 
vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi vị ấy thuyết giảng 
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cho người khác nữa, cứ như vậy, lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 
Bạch Cü-dàm, trong ba thị hiện, sự thị hiện này là tối thượng, tối diệu, tối thắng. 

Thế Tôn lại hỏi Ma-nạp Thuong-ca-la: 

— Trong ba thị hiện này, ông tán thán sự thị hiện nào? 

Ma-nạp Thương-ca-la đáp: 

— Trong ba thị hiện, tôi tan than Sa-môn Cu-dam. Vì sao vậy? Vì Sa-môn 
Cu-dam có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại phước huu, có đại oai thần, tâm 
được tự tại, cho đến thân cao băng Phạm thiên. Sa-môn Cù-đàm do nơi tướng 
dạng của người khác mà biết ý tưởng của người khác, cho đến đoán biết các 
tâm và tâm sở hữu pháp. Ѕа-тӧп Cù-đàm thị hiện với đạo như vậy, đạo tích 
như vậy; và sau khi hành đạo này, đạo tích này, các lậu diệt tận, chứng đắc vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, 
biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Sa-môn Cù-đàm thuyết giảng cho người khác, rôi 
người khác thuyết giảng cho người khác nữa. Như vậy, lần lượt truyền đi cho 
дёп trăm ngàn vô lượng. Bạch Cù-đàm, cho nên, đôi với ba thị hiện, tôi tan than 
Sa-môn Cu-dam. 

Roi Thế Tôn nói: 

— Ma-nạp, ông khéo thâu suốt van dé này. Vì sao? Thật sự Ta có đại như 
ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, đại oai thân; đối với như ý túc, tâm được tự 
tại, cho đến thân cao băng Phạm thiên. Này Ma-nạp, Ta do tướng dạng người 
khác mà biết được ý tưởng của người khác, cho đến đoán biết tâm và tâm sở 
hữu pháp. Này Ma-nạp, Ta tự hành đạo như vậy, đạo tích như vậy; và sau khi 
tự hành đạo này, hành đạo tích này, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: 
“Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Rôi Ta thuyết giảng cho người khác. Người khác cũng thuyết giảng 
cho người khác nữa. Như vậy, lân lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 
Này Ma-nạp, cho nên ông khéo thâu suốt van dé này. Ông hãy biết như vậy! 
Hãy khéo thọ trì! Vì sao? Bởi vì ý nghĩa được nói này phải như vậy. 

Lúc bây giờ, Ma-nạp Thương-ca-la bạch: 

— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thé Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong Thê Tôn nhận 
con làm ưu-bà-tắc, kế từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến 
khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Thương-ca-la, Tôn giả A-nan và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong Đông Viên, Lộc Tử Mau 
giảng đường. 

Bay giờ, Toán số Muc-kién-lién sau bữa trưa, thong dong tan bộ đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngồi xuông một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có điều muôn hỏi, mong nghe cho mới dam trình bày! 

Thé Tôn nói: 

— Muc-kién-lién, muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng tự nghỉ ngại! 

Toán số Mục-kiên-liên liền bạch: 

- Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc Tử Mẫu này được xây dựng dân dân 
cho đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù-đàm, câu thang trong Lộc Tử Mẫu 
giảng đường này bat đầu lên một пас, rồi đến hai, ba, bốn. Thưa Cù-đàm, như 
vậy, giảng đường Lộc Tử Mẫu lân lượt theo thứ tự đi lên. 

Thưa Cù-đàm, sự điêu phục voi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, 
nghĩa là do bởi móc câu vậy. Thưa Cù-đàm, sự điêu phục ngựa này cũng lần 
lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi ham vậy. Thua Cu-dam, Sát- dé- 
loi này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi cầm cung và tên 
vậy. Thưa Cù-đàm, các Phạm chí này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, 
nghĩa là do bởi học kinh thơ vậy. Thưa Cu-dam, chúng tôi học toán số, nhờ toán 
sô mà mưu sinh, cũng lân lượt thứ tự cho đến thành tựu; như có đệ tử nam hoặc 
nữ bat dau được dạy từng con số một, rôi hai, ba, mười, trăm, ngàn, vạn, thứ 
tự mà đêm lên. Thưa Cù-đàm, như vậy, chúng tôi học toán só, nhờ toán sô mà 
mưu sinh, lần lượt theo thứ tự cho đến thành tựu. Thưa Sa-môn Cù-đàm, trong 
Pháp, Luật này, lần lượt thứ tự như thế nào cho đến thành tựu? 

Thể Tôn nói: 

— Này Muc-kién-lién, néu có sự lần lượt, thứ tự thực hiện cho đến thành tựu 
nào được nói đến chân chánh; thì này Mục-kiên-liên, ở trong Pháp, Luật của 
Ta, đây là điều chân chánh được nói đến. Vì sao vậy? Này Muc-kién-lién, Ta 
đối với Pháp, Luật nay lần lượt, thứ tự thực hiện cho đến đạt thành cứu cánh. 

Này Muc-kién-lién, nêu Ty-kheo niên thiêu vừa mới đến học đạo, mới vào 
trong Pháp, Luật này thì Như Lai trước hết dạy răng: “Ông hãy đến đây, với 
thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh; với miệng và ý, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh.” 
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Nay Muc-kién-lién, khi Ty-kheo, với thân, thủ hộ mang thanh tinh; với 
miệng và ý, thủ hộ mạng thanh tịnh rôi, Như Lai lại dạy thêm: “Ty-kheo, hãy 
đến đây, hãy quán nội thân như thân; cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp.” 


Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân; cho đến quán thọ, 
tâm và pháp như pháp rôi, Như Lai lại dạy thêm: “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy 
quán thân như thân, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với dục; cho 
đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, đừng niệm tưởng những niệm tương ưng 
với phi phap.” 

Này Muc-kién-lién, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, không niệm tưởng 
những niệm tương ưng với dục; cho đến quản thọ, tâm và pháp như pháp, 
không niệm tưởng những niệm tương ưng với phi pháp, Như Lai lại dạy thêm: 
“Ty-kheo, hãy đên day, hay thu hộ các can, thuong niém tuóng su khép kin, 
niém tuong muón minh dat, thu hộ niệm tâm mà được thành tyu, thường khởi 
chánh tri. Nếu mat thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm nhiễm sắc 
vị, đó là doi véi su phan nào ma thú hó nhàn can; trong tâm không sanh tham 
lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp, đối với sự hướng đến kia mà thủ hộ nhãn căn. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, không chấp thủ pháp tướng, 
không đăm nhiễm pháp vi, đó là đối với phan não mà thủ hộ ý căn; trong tâm 
không sanh tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp, đối với sự thú hướng đến nơi 
kia mà thủ hộ ý can.’ 


Này Mục-kiên-liên, khi Ty-kheo thủ hộ các căn, thường niệm tưởng sự 
khép kín, niệm tưởng muôn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, 
thường khởi chánh tri; nêu mắt thây sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đăm 
nhiễm sắc vị, đó là đối với phẫn não mà thủ hộ nhãn căn; trong tâm không sanh 
tham lam, ưu sâu, ác bat thiện pháp, đối với sự thú hướng đến nơi kia mà thủ hộ 
nhãn căn; cũng vậy, tai, mii, lưỡi, thân, khi y biét phap, khong chap thu phap 
tướng, không đắm nhiễm pháp vị, đó là đối với phan não mà thủ hộ ý căn; trong 
tâm không sanh tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp, đối với sự thú hướng nơi 
kia mà thủ hộ ý căn; thì này Mục-kiên-liên, Như Lai lại dạy thêm: “Ty-kheo, 
hay dén day, hay biét тб su ra vào, khéo quán sát phán biét, co dudi, cul nguoc, 
nghi dung chững chạc, khéo đắp Tăng-già-lê va các y bat; đi, đứng, nam, ngôi, 
ngủ nghỉ, nói năng, im lang, thay déu biết rõ.” 


Này Mục- kién-lién, khi Tỳ-kheo biết rõ sự ra vào, khéo quản sát phân biệt, 
co duỗi, cui ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp Tang-gia-lé và các y bát; 
đi, đứng, năm, ngôi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, thảy déu biết rõ; thì Như Lai 
lại dạy thêm: “Ty-kheo, hay dén day, hay sông cô độc tại nơi xa vắng, trong 
rừng, trong núi, hoặc ở góc cây, những chỗ an nhàn, yên tĩnh, sườn núi, động 
đá, đất trong, lum cây, hoặc đên trong rừng, hoặc ở ngoài bãi tha ma. Sau khi 
thay đã sống trong rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, những chỗ an nhàn, yên 
tĩnh, hãy trải ni-sư-đàn, ngôi kiết-già, chánh thân, chánh nguyện, nhiếp niệm 
nội tâm, đoạn trừ tham lam, tâm không não hại, thây tài vật và các nhu dụng 
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sinh sóng của người khác mà không khởi tâm tham, muỗn được về mình. Đối 

với tham lam, thây hãy tịnh trừ tâm ay; cũng vậy, đôi với sân nhué, thụy miên, 
trao hồi, đoạn nghi, độ hoặc; đối với các thiện pháp không còn do dự. Đối với 
nghi hoặc, thay hay tinh tru tam ay. Thay hãy đoạn trừ năm trién cái này, chúng 
làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém, rôi ly duc, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc 
Thiên thứ tư, thành tựu an trú.” 


Này Mục- kién-lién, khi Tỳ-kheo ly dục, ly ác, bat thiện pháp, cho đến chứng 
đặc Thiền thứ tư, thành tựu an trú; thì này Muc-kién-lién, Như Lai đã đem lại 
nhiều lợi ích cho Tỳ-kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên ran, dạy dó, khiển 
trách. Này Muc-kién-lién, nếu có Ty-kheo Thượng tôn Trưởng lão, Phạm hạnh 
kỳ cựu, Như Lai lại dạy thêm đề thành tựu cứu cánh diệt tận hết thảy y lậu hoặc. 

Toán số Muc-kién-lién lại hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm đối với tat cả đệ tử, rin dạy như vậy, khién trách như vậy, 
tat cả đều đạt đến Cứu cánh trí, nhất định đến Niết-bàn chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— Này Muc-kién-lién, không phải nhất định tất cả đều đạt đến; hoặc có 
người đạt được, hoặc có người không. 

Toán số Muc-kién-lién lại hỏi: 

— Cù-đàm, trong đó, nhân duyên gì khi có Niét-ban, có con đường đến Niét- 
ban, và Sa-môn Cu-dam hiện tại là Dao su đó, mà có Ty-kheo được ran dạy như 
vậy, được khiên trách như vậy, đạt đến cứu cánh Niét-ban, nhưng một số khác 
lại không đạt đến? 

Thé Tôn lại nói: 

— Này Muc-kién-lién, Ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả 
lời. Này Muc-kién-lién, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương Xá ở đâu, am 
tường các con đường đến đó chăng? 

Toán só Muc-kién-lién đáp: 

- Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương Xá ở đâu và cũng am tường các con 
đường đến đó. 

Thể Tôn hỏi: 

— Này Mục- kién-lién, néu có một người muôn đi đến thành Vương Xá dé 
yết kiến vua, người ây hỏi Tăng: “Tôi muốn đi đến thành Vương Xá dé gặp vua. 
Toán số Mục- kién-lién biết rõ thành Vương Xá ở đâu, am tường các đường lộ 
và đường tắt, có thé chỉ cho tôi chăng?” Ong i nói với người ay rang: “Từ đây đi 
vë phía Đông, đến thôn kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy sẽ đến 
thành Vương Xá. Những gì ở ngoài thành Vương Xá, những khu vườn xinh 
đẹp, đất băng phẳng, những lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dải, 
lại có dòng suôi trong, sẽ được thây hết, được biết hết.” Người ấy sau khi nghe 
ông chỉ dẫn rôi, từ đây đi về hướng Đông, đi chưa bao lâu, bèn bỏ con đường 
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dúng mà theo con duong làm lán dé tro lui lai. Nhüng gi ngoài thành Vuong 
Xá, rừng cây xinh dep, dat bàng phang, lầu đài, ao tăm, đủ loại cây côi bông 
hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, người ây hoàn toàn không thay, không 
biết gi hết. 

Lại có một người khác muon di đến thành Vương Xá dé yết kiến vua, 
Người â ây hỏi ông răng: “Tôi muốn đi đến thành Vương Xá dé gặp vua. Toán số 
Mục- kién-lién biết rõ thành Vương Xá ở đâu, am tường các đường lộ và đường 
tat, có thé chi cho tôi được chăng?” Ông nói VỚI nguòi ay rang: “Tù day di vê 
phia Dong, đến thôn kia, ròi từ thôn á ây đến â áp kia, lan luot nhu vày së dén thành 
Vuong Xa. Nhüng gi ó ngoài thành Vuong Xa, nhitng khu vuon xinh dep, dát 
bàng phàng, những lầu đài, ao tam, đủ loai bông hoa, có con sông dai, lại có 
dòng suôi trong, sẽ được thay hết, được biết hết.” Người này sau khi nghe ông 
chỉ dẫn, bèn từ đây đi về hướng Đông, đến thôn kia, từ thôn ấy đến ấp kia, lần 
lượt như vậy cho đến thành Vương Xá. Những gi ở ngoài thành Vương Xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất băng phẳng, những lâu đài, ao tam, đủ loại bông 
hoa, có con sông dai, lại có dòng suôi trong, đều được thấy hét, biết hết. 


Này Muc-kién-lién, trong đó, do nhân gì, duyên gi, trong khi có thành Vương 
Xá, có con đường đến thành Vương Xá đó, và có ông hiện tại là người chỉ đường, 
nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn chăng bao lâu đã bỏ con đường đúng 
mà theo con đường lâm lẫn trở lui lại, rồi những gi ở ngoài thành Vương Ха; 
những khu vườn xinh đẹp, đất băng phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông 
hoa, có con sông dài, lại có dòng suối trong, tat cả đều không được thấy, không 
được biết. Còn người thứ hai kia theo lời ông chỉ dẫn, từ con đường đúng, lần 
lượt đi đến thành Vương Xá, những gì ở ngoài thành Vương Xá, những khu 
vườn xinh đẹp, đất băng phẳng, những lâu đài, ao tăm, đủ loại bông hoa, có con 
sông dài, lại có dòng suối trong, thay đều được thay hết, được biết hết? 

Toán số Mục-kiên-liên đáp: 

— Thưa Cù-đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Vương Xá đó, có con đường 
dẫn đến thành Vương Xá đó, tôi chỉ là người chỉ đường. Người thứ nhất không 
theo chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường thích hợp mà theo con đường lâm lẫn dé trở 
lui lại; và những gi ở ngoài thành Vương Xa, những khu vườn xinh dep, đât 
băng phăng, những lâu đài, aO tam, du loai bóng hoa, co con sóng dai, lai có 
dong suối trong, tat cả, người ấy đều không thay, không biết. Còn người thứ hai 
kia theo lời tôi chỉ dẫn, theo con đường thích hợp lần lượt đi đến được thành 
Vương Xá; những gì ở ngoài thành Vương Xá, những khu vườn xinh đẹp, đât 
băng phăng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dai, lại có 
dòng suối trong, thay đều được thay hết, được biết hết. 


Thế Tôn nói: 


— Cũng vậy, này Muc- kién-lién, Ta cũng vô sự. Có Niét-ban đó, có con 
đường dẫn đến Niết-bàn đó, Ta chỉ là vị Dao su, giáo huấn các Tỳ-kheo như 
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vậy, khiến trách các Tỳ-kheo như vậy; có người dat đến cứu cánh Niét-ban, 
nhưng có người lại không. Này Mục-kiên-liên, tùy theo sở hành của mỗi Tỳ- 
kheo mà Thế Tôn ghi nhận sở hành ấy, tức là cứu cánh Niết-bàn vậy. 

Toán số Muc-kién-lién bạch: 

— Thưa Cu-dam, tôi đã hiểu. Thưa Cù-đàm, tôi đã rõ. Thưa Cù-đàm, cũng 
như trên đất tốt, có khu rừng sa-la; trong đó có người giữ rừng sa-la, sáng suốt, 
không lười biếng. Đối với góc rễ của các cây sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, 
san chỗ cao, lấp chỗ thấp, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Nếu bên 
cạnh có mọc cỏ tạp ô uê thì người ay nho sạch hết. Nếu có những cây đâm 
ngang, cong queo thì người ау. ибп lai cho thang hay tia di. Nêu có những cây 
mọc rất ngay thăng thì người ây chăm sóc, giit gin, hăng cuốc xới, quét dọn 
rác, tưới nước không để sai thời. Như vậy, trên đất tốt, rừng cây sa-la càng ngày 
càng tươi tốt. Thưa Cù-đàm, cũng vậy, có người dua nịnh, dôi trá, không biết thi 
ân, vô tín, giải đãi, không niệm, không định, ác tuệ, tâm cuóng, các căn rồi loạn, 
trì giới lơ là, không tu trì phát triển hạnh Sa-môn. Thưa Cù-đàm, với những 
người như vậy, không thể cộng sự. Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, những người như 
vậy là Phạm hạnh 6 ué. Thưa Cù-đàm, néu có những người không dua ninh, 
cũng không dối tra, biết thi ân, có tín, tinh tan, không giải đãi, có niệm, có định, 
va cũng có trí tuệ, rất mực cung kính giới, tu tập phát triên hạnh Sa-môn. Thưa 
Cù-đàm, với những người như vậy, có thé cộng sự. Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, 
những người như vậy là Phạm hạnh thanh tịnh. 

Thưa Cu-dam, cũng như trong các loại căn hương, tram hương là bậc nhất. 
Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, vì trâm hương đối với các loại căn hương, nó là tôi 
thượng. Thưa Cù-đàm, cũng như trong các loại sa-la thọ hương, xích chiên-đàn 
là bậc nhất. Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, vì chiên-đàn đối với các thứ sa-la thọ 
hương, nó là tôi thượng. Thưa Cù-đàm, cũng như trong các loại thủy hoa, thanh 
liên hoa là bậc nhất. Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, vì thanh liên hoa đôi với các 
loại thủy hoa, nó là tôi thượng. Thưa Cu-dam, cũng như trong các thứ lục hoa, 
hoa tu-ma-na là bậc nhất. Vì sao vậy? Thưa Cù-đàm, vì tu-ma-na hoa đôi với 
các loại lục hoa, nó là tối thượng. Thưa Cù-đàm, cũng như trong thé gian, giữa 
các luận sĩ, Sa-môn Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm là một 
luận sĩ có thé khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vay. 

Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm пау, trọn đời nguyện dem 
mình quy y cho đến khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Toán sô Muc-kién-lién va các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, sau khi đức Phat nhập Bat-niét-ban chưa bao lâu, Tôn giả A-nan 
du hóa tại thành Vương Xá. 

Lúc bấy giờ, Dai thần Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà đang chỉnh trị thành Vương 
Xá dé phòng ngừa dân Bạt-kỳ. Rồi Dai than Vũ-thế sai Cù-mặc Muc-kién-lién, 
một người làm ruộng, di đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm, khoác y, ôm bát vào thành Vương 
Xá để khất thực. Rồi Tôn giả A-nan nghĩ răng: “Hãy gác việc khất thực trong 
thành Vương Xá lai đã. Ta hãy đến chỗ Cù-mặc Muc-kién-lién, người làm ruộng.” 
Tôn giả A-nan bèn đi đến chỗ Cù-mặc Mục-kiên-liên, người làm ruộng. Phạm chí 
Cù-mặc Muc-kién-lién từ xa trông thay Tón gia A-nan di đến, bèn rời chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Tôn giả A-nan và bạch: 

— Kính chào A-nan, lâu nay không thây đến. Xin mời ngài ngôi trên chỗ này! 


Tôn giả A-nan liền ngồi trên chỗ ngôi đó. Phạm chí Cù-mặc Mục- kién-lién 
sau khi chào hỏi Tôn giả A-nan ròi ngôi xuóng một bën mà bạch: 


— Bạch A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Muc-kién-lién, ông cứ hỏi đi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Bèn hỏi rang: 

— Bach A-nan, có Ty-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cu-dam chăng? 

Trong khi Tôn giả A-nan và Phạm chí Cu-mac Muc-kién-lién đang thảo 
luận vân dé nay thi Đại thân Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà dang di uy lao những 
người làm ruộng, ёп chó của Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên, người lam 
ruộng. Dai thần Vũ-thế từ xa trông thây Tôn giả A-nan ở trong chỗ Phạm chí 
Cù-mặc Muc-kién- liên, người làm ruộng, bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan; sau 
khi chào hỏi xong, ngôi xuong một bên và hỏi rang: 


- Bạch A-nan, vừa rôi cùng voi Pham chí Cù-măc Muc-kién-lién thao luân 
van dé gi? Vi van dé gi ma cung hdi hop ó day? 
Tón gia A-nan dap: 
- Vũ-thế, Pham chi Cù-mặc Muc-kién-lién hỏi tôi răng: “A-nan, có Ty- 
kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” 
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Dai thần Vü-thé nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

– A-nan, ngài tra lời ông ây như thé nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế 
Tôn được. 

Đại than Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

- Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn được. 
Nhưng có Ty-kheo nao được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thé lập lên va nói 
răng: “Ty-kheo này sau khi Ta Niét-ban sẽ là nơi nương tựa của các Tỳ-kheo”, 
và vị ду nay là nơi nương tựa của các ngài? 

Tôn giả A-nan dap: 

— Này Vii-thé, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào được Thé Tôn nhìn nhận, 
được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, trong lúc tại thế lập lên 
và nói rang: “Ty-kheo này sau khi Ta Niét-ban sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ- 
kheo”, và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho chúng tôi. 

Đại thân Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Vâng, A-nan, không một Ty-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm, 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tai thé lập lên 
và nói răng: “Ty-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các 
Ty-kheo”, và vị ay nay là nơi nương tựa cho các ngài. Nhưng có Ty-kheo nào 
được chúng Tăng hòa hiệp và bái lập lên rang: “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn 
Niét-ban là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo”, và nay đang là nơi nương tựa của 
các ngài? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vii-thé, cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái 
lập lên răng: “Ty-kheo này sau khi Thế Tôn Niét-ban sẽ là nơi nương tựa cho 
các ТУ-Кһео”, và nay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. 

Dai than Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cu-dam; 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế lập 
lên răng: “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niét-ban sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ- 
kheo”, và nay đang là nơi nương tựa cho các ngài; cũng không Ty-kheo nao 
được Tăng chúng hòa hiệp bái lập lên răng: “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn 
Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo”, và nay dang là nơi nương tựa 
cho các ngài. Bạch A-nan, nếu vậy, các ngài hiện tại không có ai để nương 
tựa, nhưng cùng sông hòa hiệp, không tranh chấp, an ón, đồng trong một giáo 
pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, an lạc du hành như trong lúc Sa-môn 
Cù-đàm tại thế chăng? 
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Tón gia A-nan dap: 

— Này Vũ-thê, ông đừng nói răng chúng tôi không có ai dé nương tựa. Vì 
sao vậy? Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa. 

Đại than Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà bạch: 

— Bạch A-nan, những điều được nói trước và sau sao lại không phù hợp 
nhau? Ngài vừa nói như vây: “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang Thê Tôn; 
cũng không một Tỳ-kheo nào được Thê Tôn nhìn nhận, được Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác trong lúc tại thế lập lên và nói răng: “Tỳ-kheo này 
sau khi Thé Tôn Niét-ban sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo’, và nay dang là 
nơi nương tựa cho chúng tôi; cũng không có Ty-kheo nào được chúng Tăng hòa 
hiệp bái lập lên rằng: “Tỳ-kheo này sau khi Thê Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa cho các Ty-kheo’, và nay dang là nơi nương tựa cho chúng tôi.” Nhưng 
bạch A-nan, do nhân gi, duyên gi, nay ngài lại nói rang: “Thật sự chúng tôi có 
nơi nương tựa?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Này Vũ-thế, chúng tôi không nương tựa nơi người nhưng nương tựa nơi 
pháp. Này Vii-thé, néu chúng tôi nương tựa nơi thôn ấp ma sông, vào ngày 
mười lăm là ngày thuyết biệt giải thoát 2161, cùng tập hội ngôi tại một chỗ. Nếu 
có Ty-kheo nao hiểu biết pháp, chúng tôi thỉnh vị ây thuyết pháp cho chúng tôi. 
Nêu chúng Tăng â ây thanh tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành theo lời dạy của 
vị ấy. Nếu chúng Tăng ấy không thanh tịnh thì tùy theo pháp được nói, chúng 
tôi khuyên dạy nên làm điêu này. 

Dai thân Vii-thé nước Ma-kiệt-đà bạch: 

- Bạch A-nan, không phái các ngài khuyên dạy nên làm điều này, nhưng 
chính là pháp khuyên dạy nên làm điêu này. Như vậy, A-nan, một ít pháp hay 
có nhiều pháp thảy đều có thể được tôn tại lâu dài; và như vậy, A-nan, các ngài 
sông hòa hiệp, không tranh chấp, an ôn, đông trong một giáo pháp, cùng hiệp 
nhất như nước với sữa, an lạc du hành như lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế. 

Dai thần Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Bạch A-nan, có vj nào đáng kính trọng chang? 

Tôn gia A-nan dap: 

— Này Vũ-thế, có vị xứng đáng được kính trọng. 

Vii-thé bach: 

— Bach A-nan, những điêu được nói sao lại trước sau không phù hợp nhau? 
Ngài vừa nói như vây: “Không một Tỳ-kheo nào sánh ngang Thé Tôn; cùng 
không mot Ty-kheo nào duoc Thé Tón trong hic tai thé lap 1ёп rang: “Ty-kheo 
này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo’, và vị ấy nay 
đang là nơi nương tựa cho chúng tôi; cũng không có một Ty-kheo nào được 
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chúng Tăng hoa hiệp bái lập lên rang: “Tỳ-kheo nay sau khi Thế Tôn Niét-ban 
sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo’, và nay dang là nơi nương tựa cho chúng 
tôi.” Nhưng bạch A-nan, do nhân gì, duyên gi, nay ngài lại nói rang: “Có vị 
xứng đáng được tôn kính?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế, Thế Tôn, bậc Tri kiến, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, đã có dạy về mười pháp đáng tôn kính; nêu chúng tôi thay Ty- 
kheo nao có mười pháp này, chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ 
bái, hầu hạ Tỳ-kheo ấy. 

Những gi là mười? Này Vũ-thế, Tỳ-kheo tu tập câm giới, thủ hộ biệt giải 
thoát, lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, biết tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh 
lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Vii-thé, khi chúng tôi thây Ty-kheo nào tích cực 
hành trì tăng thượng giới thì chúng tôi cùng ai kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ bái, hầu hạ Ty-kheo ay. 

Lai nữa, này Vii-thé, Ty-kheo học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không quên, 
tích lũy sự bác văn; đôi với những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn, cụ túc thanh tinh, hiển hiện Phạm hạnh; đối với các pháp như 
vậy, học rộng, nghe nhiều, tụng thuộc cho đến hàng ngàn, chuyên ý tư duy quán 
sát, thay rõ, hiểu sâu. Này Vũ-thế, khi chúng tôi thấy Ty-kheo nào tích cực đa 
văn thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hầu hạ 
Tỳ-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thé, Ty-kheo ay xứng đáng là thiện tri thức, xứng đáng là 
thiện bang hữu, xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. Này Vü-thé, khi chúng 
tôi thây Tỳ-kheo nào thật sự xứng đáng là thiện tri thức thì chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hau hạ Ty-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thế, Tỳ-kheo vui thích đời sóng viễn ly, thành tựu cả hai sự 
viên ly là thân và tâm. Này Vũ- thê, khi chúng tôi thây Tỳ-kheo nào thật sự rất 
ưa thích đời sông viễn ly thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ bái, hầu hạ Ty-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thê, Ty-kheo vui thích với sự tĩnh tọa, nội hăng chánh chỉ, 
không rời tư sát, thành tựu quán hạnh, tăng trưởng không hành. Này Vi-thé, 
khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nao rat vui thích với sự tĩnh tọa thì chúng tôi cùng 
ái kính, tôn trọng, cúng đường, tôn phụng, lễ bái, hầu hạ Tỳ-kheo ấy. 

Lại nữa, này Vũ-thê, Ty-kheo tri túc, ao cét che than, an chi dé sóng, di dau 
déu mang theo y bát, đi không luyến tiếc, như con nhan mang theo đôi cánh 
bay liệng trong hư không. Như vậy, Ty-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để 
sông, đi đâu mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Này Vũ-thế, khi chúng tôi 
thây Tỳ-kheo nào rất tri túc thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng đường, 
tôn phụng, lễ bái, hau hạ Tỳ-kheo ду. 
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Lai ntra, nay Vii-thé, Ty-kheo thuong hành chuyên niệm, thành tựu chanh 
niệm; những gi đã tập hành từ lâu, những gi đã từng nghe từ lâu, hăng ghi nhớ 
không quên. Này Vũ-thế, khi chúng tôi thây Tỳ-kheo nào rất chánh niệm thì 
chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hầu hạ Tỳ- 
kheo ây. 

Lại nữa, nay Vũ-thế, Tỳ-kheo thường hành tinh tan, đoạn trừ ác, bat thiện, 
tu tập các thiện pháp, hang tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố; đôi với các gốc гё 
thiện pháp, không từ lao nhọc. Này Vii-thé, khi chúng tôi thay Ty-kheo nào rat 
tinh cần thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, 
hau hạ Ty-kheo ây. 

Lai nữa, nay Vii-thé, Ty-kheo tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, được như 
thật trí, Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thông suốt dé chân chánh diệt tận sự khô. 
Này Vũ-thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực tu hành trí tuệ thì chúng 
tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hầu hạ Tỳ-kheo ấy. 

Lại nữa, này Vũ-thế, Tỳ-kheo đã diệt tận các lậu, chứng đắc vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như 
thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Nay Vi-thé, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào đã diệt tận các 
lậu thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hau hạ 
Tỳ-kheo ây. 

Này Vü-thé, Thế Tôn, bậc Tri Kiến, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, giảng thuyết mười pháp đáng được tôn kính này. Này Vi-thé, khi 
chúng tôi thây Tỳ-kheo nào hành mười pháp này thi chúng tôi cùng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ bái, hâu hạ Tỳ-kheo â ay. 

Lúc bay giờ, đám đông ở đây cat cao tiếng lớn nói rằng: 

— Có thể tu tập con đường chánh trực chứ không phải không thê tu. Nếu ai 
tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thê tu thì vị ây là A-la-hán 
ở trong đời, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái, hầu hạ. Nếu các 
ngài đối với con đường chánh trực nên tu tập mà có thé tu | tập, cho nên trong đời 
là A-la-hán, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái, hau hạ. 


Rồi Đại thần Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà cùng với đám tùy tùng hỏi rang: 

— A-nan, nay ngài du hành tai dau? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôi dang du hành tại Vương Xá này, ở trong Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

¬- Bạch A-nan, vườn Trúc Lâm, Ca-lan-đa thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh 

đôn, dê thích; ban ngày không ôn ào, ban đêm văng lặng, không có muôi mòng, 
ruôi nhặng, không lạnh, không nóng. A-nan, ngài thích sông tại Trúc Lâm, Ca- 
lan-đa chăng? 
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Tôn gia A-nan dap: 

— That vay, Vi-thé, vườn Trúc Lâm, Ca-lan-da rất kha ái, dé wa, rất chinh 
đón, dé thích; ban ngày không ón ào, ban đêm thì văng lặng, không có muỗi 
mong, ruồi nhàng, không lạnh, không nóng. Này Vié-thé, tôi thích trú trong 
vườn Trúc Lâm, Ca-lan-đa ấy. Vì sao? Vì Thế Tôn cũng tán thành. 

Lúc ấy, Đại tướng Bà-nan cũng ở giữa đám đông ấy. Đại tướng Bà-nan thưa: 

- Thật vậy, Vũ-thế, vườn Trúc Lâm, Ca-lan-đa rất khả ái, dễ ưa, rất chỉnh 
đốn, dễ thích; ban ngày không ôn ào, ban đêm thì văng lặng, không có muỗi 
mong, гибі nhàng, không lạnh, không nóng. Tôn giả ây thích trú tại Trúc Lâm, 
Ca-lan-đa. Vì sao vậy? Vì Tôn giả này hành tư sát, ưa thích tư sát. 

Đại thần Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong bèn nói: 

— Này Đại tướng Bà-nan, trước đây, khi Sa-môn Cù-đàm du hành tại Kim- 
ty-la, ở trong Lạc viên này, thì này Đại tướng Bà-nan, lúc bay giờ, tôi nhiều lần 
đến thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cu-dam thực hành tư sát, ưa 
thích tư sát, tán thành tat cả mọi tư sát. 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

— Vũ-thế, đừng nói rang Sa-môn Cù-đàm tán than tất cả mọi tư sát. Vì sao 
vậy? Thé Tôn có khi tán than tư sát, nhưng có khi không tán than. 

Đại thần Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tan than tư sát, nhưng không tan than loại 
tư sát nao? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vũ-thế, hoặc có người bị trién phược bởi tham dục mà móng khởi tham 
dục, không biết như thật sự xuất yêu. Người ấy vì bị chướng ngại bởi tham dục 
cho nên tư sát, chuyên tư sát, trong tư sát. Đó là loại tư sat thứ nhất Thé Tôn 
không tán thán. 

Lại nữa, Vii-thé, hoặc có người bị trién phược bởi sân nhuê mà móng khởi 
sân nhuê, không biết như thật sự xuất yếu. Người ây vì bị chướng ngại bởi sân 
nhué cho nên tư sát, chuyên tư sát, trọng tư sát. Vũ-thế, đó là loại tư sát thứ hai 
mà Thế Tôn không tán thán. 

Lại nữa, này Vũ-thê, bi trién phược bởi thụy miên ma mong khởi thụy miên, 
không biết như thật sự xuất yêu. Người ây vì bị chướng ngại bởi thụy miên cho 
nên tư sát, chuyên tư sát, trong tư sát. Vũ-thế, đó là loại tư sát thứ ba mà Thé 
Tôn không tán thán. 

Lại nữa, này Vi-thé, bị triển phược bởi nghi hoặc mà móng khởi nghi hoặc, 
không biết như thật sự xuất yếu. Người ay vì bị chướng ngại bởi nghi hoặc cho 
nên tư sát, chuyên tư sát, trọng tư sát. Vii-thé, đó là loại tư sát thứ tư mà Thế 
Tôn không tán thán. Này Vũ-thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại tư sát này. 
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Đại than Vũ-thế nước Ma-kiét-da bach: 

— Bach A-nan, bón loai tu sat nay thật đáng khinh miệt, la những trường hop 
đáng khinh miệt, Sa-môn Cu-dam không tan than. Vi sao vậy? Vi Ngài là bậc 
Chánh Đăng Giác vậy. 

Đại than Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà lại bạch: 

— Bạch A-nan, những loại tư sát nào được Sa-môn Cù-đàm tán thán? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vũ-thế, Ty-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiên, 
thành tựu an trú. Này Vũ-thê, Thê Tôn tán than bôn loại tư sát này. 

Đại than Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà bach: 

— Bạch A-nan, bốn loại tư sát này thật đáng tan than, là những trường hợp 
đáng tan than, được Sa-môn Cu-dam tán than. Vì sao vậy? Vi Ngài là bậc 
Chánh Đăng Giác vậy. A-nan, tôi bận nhiêu việc, xin phép cao từ! 

Tôn giả A-nan nói: 

— Xin cứ tùy y! 

Rồi Đại thần Vũ-thế nước Ma-kiét-da sau khi nghe Tôn giả A-nan nói, cần 
thận ghi nhớ, từ cho ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba vòng rôi trở lui. 

Lúc bây giờ, Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién sau khi Đại than Vi-thé nước 
Ma-kiét-da đi không lâu, bạch rang: 

— Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được trả lời? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién, quả thật tôi đã không trả lời. 

Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién bach: 

— A-nan, tôi lại có điều muốn hỏi nữa, mong nghe cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Mục-kiên-liên, ông cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Pham chí Cù-mặc Muc-kién-lién bèn hỏi: 

‚ — Bạch A-nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác và giải thoát của A-la-han, hai giải thoát này có sự sai biệt 
nào và có sự thăng liệt nào chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Nay Muc-kién-lién, giải thoát va tuệ giải thoát của Nhu Lai, bac Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác và giải thoát của A-la-han, hai giải thoát này không 
có sai biệt, cũng không có sự thăng liệt. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bạch: 

— Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm! 
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Ton gia A-nan 1m lặng nhận lời. Pham chí Cu-mac Muc-kién-lién biết Tôn 
giả A-nan im lặng nhận lời, bèn rời khỏi chỗ ngôi đứng dậy, tự tay lây nước 
rửa, dọn các thức ăn rất tịnh diệu với đủ các loại cứng và loại mềm, tự tay châm 
nước cho đến đây du; an xong, don dep chén bat, dung nuóc пта xong, lay mot 
cái giường nhỏ ngôi Tiêng một bên và nghe pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp 
cho ông nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy; băng vô lượng 
phương tiện dé thuyét phap, khuyén phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy, Đại than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà và quyền 
thuộc cùng Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién sau khi nghe Tôn giả A-nan day 
xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn 
Cap Cô Độc. 

Bấy giờ, dị học Tỳ-lô vào lúc sáng sớm, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu làm lễ ròi ngồi xuống một bên. Đức Phật thuyết pháp cho ông 
nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, 
đức Phật ngôi im lặng. DỊ học Tỳ-lô sau khi được Phật thuyết pháp, khuyên 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu lễ 
chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui vê. 


Bay giờ, Phạm chí Sanh Văn ngồi trên cỗ xe trăng rất đẹp, cùng với năm trăm 
đệ tử, vào lúc sáng sớm, ra khỏi Xá-vệ, đi đến một khu rừng dé dạy đệ tử tụng 
đọc kinh thơ. Phạm chí Sanh Văn từ xa trông thây dị học Tỳ-lô đi đến, bèn hỏi: 

— Này Bà-ta, mới sáng sớm đã từ đâu về vậy? 

Di học Ty-lô đáp: 

— Này Pham chí, tôi đi thăm đức Thé Tôn, lễ bái, hầu hạ, cúng dường rồi 
vë đây. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Có biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi yên tĩnh, văng lặng học trí tuệ chăng? 

Dị học Ty-lô đáp: 

— Pham chí, tôi là hạng người nao mà có thé biết Thế Tôn ở nơi yên tinh, 
văng lặng học trí tuệ? Này Pham chi, néu biết Thế Tôn ở nơi yên tĩnh, văng 
lặng học trí tuệ thì cũng phải băng Thế Tôn. Nhưng này Phạm chí, kinh thơ mà 
tôi đọc có bốn cú nghĩa, và do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin tưởng Thế 
Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được nói bởi Thế 
Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. Này Phạm 
chí, cũng như thợ săn voi rành nghê đi rảo trong một khu rừng: ở giữa rừng cây, 
nhìn thay dấu chân voi to lớn; thay rôi thì nhất định tin tưởng con voi này phải 
là rất lớn mới có dâu chân như vậy. Này Phạm chí, tôi cũng vậy, trong kinh thơ 
mà tôi đọc có bón cú nghĩa, do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin răng Thế 
Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được nói bởi Thế 
Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 
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Bón cú nghia ay là thé nào? Này Pham chí, các luận si Sát-lợi có trí tuệ, học 
rộng, quyết định, có thé khuất phục người đời, không thứ gi là không biết, rôi 
đem những điêu được thay ma tao tac van chuong, luu hành trong thé gian. Ho 
nghi nhu vay: “Ta đến chỗ Sa-môn Cu-dam hỏi sự việc như vây, như vay. Nếu 
ông ay trả lời được, ta lại hỏi nữa; néu không trả lời được, ta khuất phục rôi bỏ 
đi.” Họ nghe Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp 
Thê Tôn, họ còn không dám hỏi, há lại nói đến sự khuất phục? Này Phạm chí, 
trong kinh sách được đọc, tôi tìm thây cú nghĩa thứ nhất này. Tôi do ý nghĩa 
này mà nhất định tin tưởng răng Thế Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như 
Lai khéo thú hướng. 

Cũng vậy, những Phạm chí có trí tuệ, những cư sĩ có trí tuệ, những luận sĩ 
Sa-mon có tri tuệ, đa van, quyết định, có khả năng khuất phục người đời, không 
điều gì là không biết, rôi đem những điều được thấy tạo tác văn chương, lưu 
hành thé gian. Ho nghi nhu vay: “Ta đi đến Sa-môn Cu-dam, hỏi sự việc như 
vây, như vây. Nếu ô ông ay trả lời được, ta lại hỏi nữa; nếu không trả lời được, ta 
sẽ khuất phục rồi bỏ đi.” Họ nghe Thế Tôn trú tại thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. 
Sau khi gặp Thé Tôn roi, ho còn không dám hỏi, há lại nói đến sự khuất phục? 
Này Phạm chí, trong kinh thơ được đọc, tôi tìm thay cú nghĩa thứ tư này. Tôi do 
ý nghĩa này mà nhất định tin tưởng răng Thế Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Спас, Pháp được Thé Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của 
Như Lai khéo thú hướng. 

Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú nghĩa này. Tôi do bốn cú 
nghĩa này mà nhất định tin tưởng rang Thê Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử 
Như Lai khéo thú hướng. 

Phạm chí Sanh Văn nói: 

— Nay Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa-môn Cù-đàm, do sở nhân, sở 
duyên này mà hoan hỷ phụng hành. 

Di học Ty-16 đáp: 

— Này Phạm chí, thật vậy, thật vậy. Tôi hết sức cúng dường đức Thế Tôn ду 
và cũng hết sức tán thán. Tât cả thế gian cũng phải cúng dường. 


Lúc báy gio, Pham chí Sanh Van nghe ý nghĩa do ròi, liên từ trên xe bước 
xuống, quỳ ĐÔI phải xuống dat, chap tay hướng về rừng Thăng Lâm, vườn Сар 
Cô Độc, ba lần làm lễ: “Nam-mô Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac.” 
Ba lần như vậy xong, Phạm chí lên cỗ xe trăng rat dep, đi đến rừng Thăng Lâm, 
vườn Cập Cô Độc. Đến chỗ xe hết có thê đi được, Phạm chí xuông xe, đi bộ 
tiên về chỗ Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên. Pham chí dem câu chuyện 
ma Pham chi vừa thảo luận với di học Ту-1ӧ ké lại hết cho Phật nghe. Thé Tôn 
nghe xong, lién day: 
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— Nay Pham chi, di học Ту-190 nói thí dụ vë dau chan voi chua duoc hoàn 
hào, chưa được tron ven. Thi dụ về dau chân voi mà được nói một cách hoàn 
hao, trọn vẹn thì dé Ta nói cho ông nghe. Hãy khéo nghe kỹ. 


Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề đi rảo trong một khu rừng; ở 
giữa dam cây rừng, nhìn thấy dau chân voi to lớn; thay roi, người ấy có thé tin 
răng con voi kia phải hết sức lớn mới có dâu chân như vậy. 


Nay Pham chí, thợ san voi rành nghé ay hoàc gia khong tin, vi rang trong 
khu rung ây có một loại voi cái được gọi là Gia-lê-nậu, than thể rất cao lớn, 
nó có dâu chân nay. Rôi thợ săn tìm theo dâu chân, lại thây dâu chân voi rất 
lớn; thay rồi, người ấy có thé tin rang con voi này hết sức lớn mới có dau chân 
như vậy. 

Này Phạm chí, thợ săn rành nghê ây hoặc giả vẫn không tin, vì rằng trong 
rừng ay lại còn có loại voi cái được gọi là Gia-la-lé, than thê rât cao lớn, nó có 
dâu chân này. Rôi thợ săn tìm theo dau chân này, lại thay dau chân voi to lớn; 
thay rồi, người ấy có thé tin rang con voi này phải hết sức to lớn mới có dấu 
chân như vậy. 

Này Phạm chí, thợ săn rành nghé ay hoặc giả vẫn không tin, vi rang trong 
rừng này còn có loại voi cái được gọi là Bà-hòa-nậu, thân thê rất cao lớn, nó có 
dâu chân này. Roi thg san tim theo dâu chân này, lai thay dấu chân voi to lớn; 
thay rồi, người ду có thê tin răng con voi này phải hết sức lớn mới có dâu chân 
này. Thợ săn tìm theo dâu chân, rôi thay dau chân voi rat lớn. Dau chan voi rat 
lớn, vuông vuc, rat dài, rat rộng, toàn thé chu vi ban chân lún sâu xuống đất; va 
thay con vol ay hoặc đi lui, hoặc di tới, hoặc dừng lại, hoặc chạy, hoặc đứng, 
hoặc nam. Thay con voi ду ròi, người йу bèn nghĩ: “Có được dâu chân kia, tat 
phải là voi lớn nay.” 

Này Phạm chí, cũng vậy, nêu trong đời xuất hiện Nhu Lai, bac Võ Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; у! ay Ở trong thé 
gian nay, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa-món, Pham chi, từ người đến trời, tự 
tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an tru, biết như thật rang: “Su sanh da dut, 
Pham hạnh đã vững, điêu can lam đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vi 
ây thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trọn đủ thanh 
tịnh, hiển hiện Phạm hạnh. 

Pháp được vi ây thuyết giảng, hoặc cu sĩ, hoặc con nhà cư sĩ, nghe xong 
được tín tâm; sau khi ở trong Chánh pháp, Luật của Như Lai mà được tín tâm 
rôi, bèn nghĩ răng: “Tại gia chật hep, day những nhọc nhăn bụi bặm; đời xuât 
gia học đạo rộng rãi bao la. Ta nay sông tại gia bị những phiên tỏa khóa chặt, 
không được trọn đời tịnh tu Phạm hạnh. Vậy ta hãy từ bỏ những tài vật ít hay 
tài vật nhiêu, tử giã thân thuộc ít hay thân thuộc nhiêu, cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình dé học đạo.” Người ấy sau 
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khi xuất gia, từ giã thân thuộc, tho yêu pháp Tỳ-kheo, tu tập câm giới, thủ hó 
biệt giải thoát luật nghi, lại khéo thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thay những lỗi 
nhỏ nhặt thường đem lòng lo sợ, thọ trì học gidi. 

Người ấy lìa bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ đao gậy, có tàm, có quý, 
có tâm tü bi, làm lợi ích cho tat cả, cho đến côn trùng. Người ấy đối với su sát 
sanh, tâm đã tịnh trừ. Người ấy xa lia sự lay của không cho, đoạn trừ sự lây của 
không cho, chỉ lấy của được cho, vui trong sự lay của được cho, thường ưa bó 
thí, hoan hy khóng keo kiét, khóng tróng cho bao dap. Nguoi a ay đôi với sự lây 
của không cho, tâm đã tinh trừ. Người ay xa lia phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi 
Phạm hạnh, siêng tu Phạm hạnh, tinh can diệu hạnh, thanh tịnh vô ué, ly duc, 
đoạn dâm. Người ay đôi với su phi Pham hanh, tâm đã tịnh trừ. Người ây xa 
lia nói lao, đoạn trừ nói láo, nói lời chắc thật, thích sự thật, an trú trên sự thật, 
không di động, tât cả những lời đáng tin, không lừa gạt thé gian. Người á ay đối 
voi sự nói lão, tâm đã tịnh trừ. Người â ây xa lia nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai 
lưỡi, sống không hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe người này 
nói lại người kia để phá hoại người này, không nghe từ người kia nói lại người 
này dé phá hoại người kia, chia rẽ thì làm cho hòa hợp, đã hòa hợp thì làm cho 
hoan hỷ, không kết bè đảng, không vui theo bẻ đảng, không ca ngợi việc kết 
bè đảng. Người â ây đôi với hai lưỡi, tâm đã tịnh trừ. Người ây xa lia lời nói cộc 
căn, đoạn trừ nói cộc căn; nếu có lời nói nào mà lời lẽ thô lỗ, tiếng dữ, choi tai, 
mọi người không vui, mọi người không thích, khiến người khác khó não, khiến 
không được định thì đoạn trừ những lời như vậy; nêu có những lời nào mà ôn 
hòa, mêm móng, nghe lọt tai, thấm vào lòng, đáng ưa, đáng thích, khiến người 
khác an ổn, lời tiếng rõ ràng đây đủ, không khiến người sợ, khiến người được 
định thì nói những lời như vậy. Người ây đôi với sự nói cộc căn, tâm đã tịnh trừ. 
Người Ấy xa lia nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt, nói đúng thời, nói đúng sự 
thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói tịch tịnh, nói sự ưa thích tịch tịnh, hợp 
sự việc, hợp thời cơ, khéo khuyên giáo, khéo khién trách. Người ấy đối với sự 
noi thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. Người ay xa lia việc buôn bán, đoạn trừ việc buôn 
bán, dẹp bỏ cân dong và dau hộc, cũng không nhận hàng hóa, không buộc trói 
người, không mong đong lừa, cân thiêu, không vi lợi nhỏ mà xâm hại, gạt gam 
người. Người ấy đối với sự buôn bán, tâm đã tinh trừ. Người ay xa lia sự thâu 
nhận dan bà con gái, đoạn trừ sự thâu nhận đàn ba con gái. Người 4 ây đôi với sự 
thâu nhận đàn bà con gái, tâm đã tịnh trừ. Người â ây xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, 
đoạn trừ sự thâu nhận nô tỳ. Người ây đôi với sự thâu nhận nô tỳ, tâm đã tinh 
trừ. Người ay xa lia sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dé; đoạn trừ sự thâu nhận voi, 
ngựa, bò, dê. Người ây đôi với sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, tâm đã tịnh trừ. 
Người ây xa lìa sự thâu nhận gà, heo; đoạn trừ sự thâu gà, heo. Người ấy đôi với 
sự thâu nhận ga, heo, tâm đã tinh trừ. Người ây xa lia sự thầu nhận ruộng vườn, 
quán xá; đoạn trừ sự thâu nhận ruộng vườn, quán xá. Người ây đỗi với sự thâu 
nhận ruộng vườn, quán xá, tâm đã tịnh trừ. Người ây xa lia sự thâu nhận lúa, 
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thóc, dau sông: đoạn trừ sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sông. Người ay đôi với su 
thâu nhận lúa, thóc, đậu sông, tâm đã tịnh trừ. Người ây xa lìa rượu, đoạn trừ 
rượu. Người ấy đối với sự uông rượu, tâm đã tịnh trừ. Người ấy xa lìa giường 
cao rộng lớn, đoạn trừ giường cao rộng lớn. Người ây đôi với giường cao rộng 
lớn, tâm đã tịnh trừ. Người ay xa lia tràng hoa, anh lạc, hương bột, phân sáp; 
đoạn trừ trang hoa, anh lạc, hương bột, phan sáp. Người ây đối với trang hoa, 
anh lạc, hương bột, phan sáp, tâm đã tịnh trừ. Người 4 ay xa lia ca, múa, xướng, 
hát và đến xem nghe; đoạn trừ ca, múa, xướng, hát và dén xem nghe. Người ây 
đối với ca, múa, xướng, hát và đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. Người ay xa lia 
sự thâu nhận vàng bac, đoạn trừ sự thâu nhận vàng bạc. Người ay đối với sự 
thâu nhận vàng bạc, tâm đã tịnh trừ. Người â ay xa lia sự ăn qua ngo, đoạn trừ su 
ăn qua ngo. Người ấy đối với su ăn quá ngo, tâm đã tinh trừ. 

Người áy sau khi thành tựu các Thánh giới này rồi thì sống hết sức tri túc, 
áo chỉ cốt đê che thân, ăn chỉ cốt để nuôi thân, du hành đến đâu đều mang theo 
y bát, đi không luyén tiếc, cũng như con nhạn mang theo đôi cánh bay liệng 
trong không. 

Người ấy sau khi thành tựu các Thánh giới này và hết sức tri túc ròi, lại thủ 
hộ các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm 
tâm mà được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Khi mắt thấy sắc thì không chấp 
thủ sắc tướng, không đắm sac vị, vì phan tránh mà thủ hộ nhãn căn, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì dé thú hướng đến kia nên 
thủ hộ nhãn căn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp thì không chấp 
thủ các pháp tướng, không đăm pháp vị, vì phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong 
tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bat thiện pháp, vì dé thú hướng đến nơi 
kia nên thủ hộ ý can. 

Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới này thì hết sức tri túc, thủ hộ các 
căn, rôi lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát phân biệt sự co duỗi, 
cúi ngước, nghi dung chững chạc, khéo dap Tang-gia-lé va cac y bat; di, dimg, 
nam, ngồi, ngu nghỉ, nói năng, thay đều biết rõ chân chánh. 


Người â ây sau khi thành tựu các Thánh giới này thì hết sức tri túc, thủ hộ các 
căn, biết rõ chân chánh sự ra vào, Tôi lại sông cô độc tại nơi xa vắng, ở trong 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, những nơi thanh nhàn yên tĩnh, sườn 
non, động đá, đất trông, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. 
Người ây sau khi ở trong rừng văng, hoặc đến gốc cây, những chỗ thanh nhàn 
yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết-già, chánh thân, chánh nguyện, hướng 
niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, không có não hại, thấy tài vật và các 
nhu dụng sinh sông của người khác ma không khởi tâm tham lam muôn khiến 
về mình; người áy бі với tham lam, tâm được tinh trừ. Cũng vậy, đối với sân 
nhuê, thụy miên, trạo hồi, đoạn trừ nghi hoặc, đôi với các thiện pháp không còn 
do dự; vị ấy đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 
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Người ду đoạn trừ năm trién cái nay, những thứ làm tám ô ué, tuệ yếu kém; 
ly dục, ly ác, bat thiện pháp, có giác có quán, có hy lạc do ly dục sanh, chứng 
đắc Thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như 
Lai khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục. Nhưng người ấy không 
cho đây là cứu cánh dé nói rằng: “Thé Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai 
khéo thú hướng.” 

Rồi người ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhat tam, không giác, không quán, 
hy lạc do định sanh, chứng đắc Thiên thứ hai, thành tựu an trú. Này Phạm chi, 
đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục. 
Nhưng người ду không cho đây là cứu cánh để nói rang: “Thế Tôn là Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng. j; 

Rói người áy ly hy, duc, xa, vó cau, an trú noi chanh niém, chanh tri, than 
cảm lạc thọ, điều mà bậc Thanh gọi là “Thánh sở xa”, niệm lạc trụ that, đạt đến 
Thiền thứ ba, thành tựu an trú. Này Phạm chí, đó gọi là điều đã được Như Lai 
khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục. Nhưng người ấy không cho đây 
là cứu cánh để nói rằng: “Thế Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo 
thú hướng.” 

Rôi người ay lạc diệt, khó diệt, ưu hy vốn có cũng đã diệt, không lac, không 
khó, xả niệm thanh tịnh, đạt đến Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Này Pham chi, 
đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, được Như Lai phục. 
Nhưng người ây không cho đây là cứu cánh dé nói rang: “Thế Tôn là Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được Thê Tôn nói là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.” 

Người ấy sau khi đạt đến tịnh tâm như vậy, thanh tịnh, không ué, không 
phiên, nhu nhuyén, an tru vững vàng, đạt được bat động tam, thu hướng dén 
sự tác chứng Lau tan trí thông. Người ây biết như thật đây là khô, biết như thật 
đây là khô tap, đây là khó diệt, đây là khó diệt đạo; biết như thật đây là lậu, biết 
như thật đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. Người ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu; 
giải thoát rồi thì biết mình đã giải thoát, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Này 
Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như Lai hành, được Như 
Lai phục. Người ấy lay đây làm cứu cánh dé nói răng: “Thế Tôn là Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.” 

Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về dau chân voi như vậy là khéo trình 
bày, được trọn vẹn chăng? 
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Pham chi Sanh Van dap: 

— Ví du dấu chân voi như vậy là khéo trình bày, được trọn vẹn đây đủ. Bạch 
Thế Tôn, con đã hiệu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thê Tôn, con nay xin 
tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui mong Thé Tôn nhận con làm ưu-bà- 
tac, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Sanh Văn và dị học Tỳ-lô sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Сар 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn sau giữa trưa, thong dong tan bộ di đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong ngôi xuông một bên và bạch: 

- Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho tôi mới dám 
trinh bày! 

Thế Tôn dạy: 

- Này Phạm chí, muốn hỏi gì cứ hỏi! 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

— Dé tử của Ѕа-тбп Cu-dam, hoặc có người tai gia hoặc có người xuất gla 
hoc dao, nhung vi muc dich gi ma bac van tung tap? 

Thé Tôn đáp: 

— Dé tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn tụng tập là muốn 
tự điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự tìm câu cứu cánh tịch diệt. Này Phạm chí, đệ 
tử của Ta, tại gia hay xuất gia học đạo vì mục đích này mà bác văn tụng tập. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, bác van tụng tập có sự sai biệt chang? Bác van tụng tập có 
công đức chăng? 

Thé Tôn dạy: 

— Nay Phạm chí, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bac văn tụng tập cũng có 
công đức. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, bác văn tung tập có sự sai biệt gi? Có công đức gì? 

Thế Tôn dạy: 

— Này Pham chí, đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp cốt dé 
mưu cau lợi ích, ma công nghiệp cua họ that bại, không thành. Du những công 
nghiệp của họ đã thât bại, không thành, họ không ưu sâu, phiên muộn, khóc 
than, không vật minh ảo não, cũng không phát si, phát cuông. Này Pham chí, 
nêu đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công nghiệp côt đê mưu câu lợi ích, 
mà những công nghiệp ay that bai, không thành. Du những công nghiệp ay đã 
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that bai, khong thanh, ho van không ưu sâu, phiên muộn, khóc than, không vật 
mình ảo não, cũng không phát si, phát cuông: thì này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử có những điều ai niệm mà bl 
đối thay, tán thât, không còn sum hội, cách biệt chia lìa, nhưng vẫn không ưu 
sâu, phiền muộn, khóc than, không vật mình ảo não, cũng. không phat si, phat 
cuÔng. Này Phạm chí, nếu đa văn Thanh đệ tử có những điều ái niệm mà bi đôi 
thay, tán that, không còn sum họp, cách biệt chia lia, nhưng ho vẫn không ưu 
sâu, phiền muon, khóc than, không vật mình ảo não, cũng không phát si, phat 
сибпе; thi này Pham chi, đó là bac văn tụng tap có sự sai biệt, có công đức nay. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử biết răng những tài vật sở hữu 
thay đều vô thường nên suy niệm đến sự xuất gia học dao. Này Pham chí, néu 
đa văn Thanh đệ tử biết rang những tài vật sở hữu thay đều vô thường nên nghĩ 
đến sự xuất gia hoc dao; thì nay Pham chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, 
có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử sau khi biết răng tài vật sở hữu 
thảy đều vô thường thì họ bèn cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông 
không gia đình, học đạo. Này Phạm chị, néu đa văn Thánh đệ tử sau khi biết 
răng những tài vật sở hữu thảy đêu vô thường thi họ bèn cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo; thì này Phạm 
chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử có thê nhẫn nại đói khát, lạnh 
nóng, muỗi mòng, chí rận, gió năng bức bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thé 
nhàn, thân thé gap cac thir bénh tat rất đau đớn dén gân như tuyệt mạng và 
những điêu không vui, thay déu có thé nhẫn nại. Này Phạm chí, nếu đa văn 
Thánh đệ tử có thê nhẫn nại đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gio nang 
buc bach, tiéng dir, gậy héo cũng có thé nhan, than thé gap các bệnh tật rất đau 
đớn đến gần như tuyệt mạng và những điều không vui, thảy đều có thê nhẫn nại; 
thi này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 


Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại những điều không 
vui; khi những điêu không vui đã sanh, trong lòng không hé bị vuong ban. Nay 
Pham chi, nếu đa văn Thanh đệ tử nhẫn nai những điều không vui; những điều 
không vui đã sanh, trong tam không hê bị vướng bận; thì này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi; khi sự sợ hãi 
phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. Này Phạm chí, néu đa văn Thanh 
đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi; khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề vướng 
bận; thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử sanh khởi ba niệm ác, bất thiện 
là niệm dục, niệm nhué và niệm hại; với ba niệm ác, bất thiện này, trong tam 
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không hè bị dính trước. Này Pham chí, nêu da văn Thanh đệ tử sanh khởi ba 
niệm ác, bất thiện là niệm dục, niệm nhué và niệm hai; với ba niệm ác, bat thiện 
này mà trong tâm không hé bị dính trước; thì này Phạm chi, đó là bác văn tụng 
tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác, bắt thiện pháp, cho 
đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trú. Này Phạm chí, nếu đa văn Thánh đệ 
tử ly dục, ly ác, bat thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiên, thành tựu an trú; thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử ba kiết sử đã đoạn tận, chứng 
đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp ác, quyết định đi đến chánh giác, tối đa bảy 
lần tái sanh; sau khi bay lan qua lai nhan gian thién thuong, dat dén khé bién. 
Nay Pham chi, néu da van Thanh dé tir ba kiét str da doan tan, chimg дас Tu-da- 
hoàn, không doa pháp ác, quyết định đi đến chánh giác, tối đa bay lần tái sanh; 
sau khi bảy lần qua lại nhân gian thiên thượng, đạt đến khó biên; thì này Phạm 
chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử ba kiết sử đã đoạn tận, dâm, nộ, 
si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại nhân gian thiên thượng, sẽ 
đạt đến khó biên. Này Phạm chí, nêu đa văn Thánh đệ tử ba kiét sử đã đoạn tận, 
dâm, nộ, si đã mong, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại nhân gian thiên 
thượng, sẽ đạt đến khô biên; thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai 
biệt, có công đức này. 


Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử năm hạ phan kiết sử đã đoạn tận, 
sanh vào nơi kia mà Bát- niét-ban, chứng đắc bat thôi, không trở lại thê gian này. 
Này Phạm chí, nếu đa văn Thánh đệ tử năm hạ phân kiết sử đã đoạn tận, sanh 
vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc bất thối, không trở lại thế gian này; thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải thoát, ly sắc, 
chứng vô sắc, như kỳ tượng định, thân tác chứng, thành tựu an trú, do tuệ quán 
mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Này Phạm chí, nêu da văn Thánh đệ tử có tịch 
tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, như kỳ tượng định, thân tác chứng, thành 
tựu an trú, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu; thì này Phạm chí, đó là 
bác văn tụng tập có sự sai biệt, có công đức nay. 

Lại nữa, này Phạm chí, đa văn Thánh đệ tử với các như ý túc, thiên nhĩ, 
tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Này Phạm chí, nêu đa văn Thánh đệ 
tử với các như ý túc, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mang tri, sanh tử trí, các lậu đã 
đoạn tận, chứng đặc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tai 
mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, 
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Pham hanh đã vững, điêu сап làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”; thì 
này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 
Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


— Bạch Thé Tôn, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này, có công đức này; 
có sự sai biệt nào, có công đức nào tôi thượng, tôi diệu, tôi thang nữa chăng? 


Thế Tôn dạy: 

— Nay Pham chí, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này, có công đức này; 
không còn có su sai biệt nào, không con có công đức nao tôi thượng, tôi diệu, 
tôi thăng nữa. 

Phạm chí Sanh Văn bạch: 


— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thé, con đã rõ! Bạch Thế Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui mong Thế Tôn nhận 
con làm uu-ba-tac, Кё từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến 
khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


148. KINH HA KHO 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Pham chi Sanh Van sau buổi trưa, thong dong tản bộ đi đến chó 
Phật, chào hỏi xong, ngôi xuống một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho tôi mới dam 
trình bày! 

Thế Tôn nói: 

— Ông muốn hỏi điều gì cứ hỏi! 

Phạm chí Sanh Văn liền hỏi: 


— Thưa Củ-đàm, người tai gia có những sự khó nào? Và người xuất gia học 
đạo có những sự khô nào? 


Đức Thé Tôn trả lời: 

— Người tại gia vì không được tự do mà khô; nguoi xuát gia hoc dao vi tu 
do mà khó. 

Pham chi Sanh Văn lại hỏi: 


— Thưa Cu-dam, tai sao người tại gia vi không được tự do mà khó? Và tai 
sao người xuất gia học đạo vì tự do mà khô? 


Thé Tôn đáp: 


— Nêu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng; kim ngân, trân châu, 
lưu ly, thủy tinh thay déu không tăng trưởng, súc mục, lúa gạo củng no ty, sai 
dich cling khong tang truong thi luc bây giò, người tại gia ưu sâu khô não. Do 
sự kiện này mà người tai gia có nhiêu ưu tư, khó nhọc, trong lòng mang nhiêu 
sâu bi. Này Phạm chí, nếu người xuất gia học đạo mà sông theo dục vọng, sân 
nhué, ngu si thi lúc bay gio, xuat gia hoc dao co nhiêu ưu sâu, khó não. Do sự 
kiện nảy mà người xuất gia học đạo có nhiêu ưu tư, khô nhọc, trong lòng chất 
chứa nhiêu sâu bi. _ Nay Pham chi, nhu vay, người tai gia vi không được tự do 
ma khó; ngudi xuat gia hoc dao vi tu do ma khó. 


Phạm chi Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, tai gia có điều gì vui? Và xuất gia học đạo có điều gì vui? 
Thé Tôn đáp: 

— Tại gia vì tự do mà уш; xuất gia học dao vì không tự do mà уш. 
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Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, tại sao tai gia vì tự do mà уш? Và tại sao xuất ø1a học đạo 
vì không tự do mà уш? 

Thê Tôn đáp: 

— Nay Pham chí, nếu người tại gia mà tiền tài được tăng trưởng: kim ngân, 
trân châu, lưu ly, thủy tinh đều được tăng trưởng; súc mục, lúa gạo và nô ty, sai 
dịch cũng déu được tăng trưởng thì lúc bây giờ, tại gia là khoái lạc, hoan hý. Do 
sự kiện nay mà người tai gia co nhiều khoái lạc, hoan hỷ. Này Phạm chí, người 
xuất gia học đạo sông không tùy theo dục vọng, không tùy theo sân nhué thi luc 
bay gid, xuat gia học dao là khoái lạc, hoan hy. Do sự kiện nay ma người xuất gia 
học đạo có nhiều khoái lạc, hoan hy. Này Phạm chí, như vậy, người tai gia vi tự 
do mà được hoan lạc; người xuất gia học đạo vì không tự do mà được hoan lạc. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


— Thưa Cu-dam, do sự kiện nao mà chư thiên và loài người nhật định không 
có lợi nghĩa? Do sự kiện nào mà chư thiên và loài người tất có lợi nghĩa? 


Thê Tôn đáp: 


– Nay Phạm chi, nếu chư thiên và loài người đâu tranh lẫn nhau, tât không có 
lợi nghĩa. Nếu chư thiên và loài người không dau tranh lẫn nhau, tất có lợi nghĩa. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, tại sao nếu chư thiên và loài nguoi đầu tranh lẫn nhau, tat 
không có lợi nghĩa? Và tại sao nếu chư thiên và loài người không đấu tranh lẫn 
nhau, tat có lợi nghĩa? 

Thé Tôn đáp: 

— Nay Phạm chi, luc nao chư thiên va loài người đâu tranh, thù nghịch thì 
lúc bây giờ, chư thiên và loài người có ưu tư, khô nhọc, sâu bi. Do sự kiện này 
mà chư thiên và loài người có nhiều ưu tư, khó nhọc, sâu bi. Nếu lúc nào chư 
thiên và loài người không đấu tranh, thù nghịch thì lúc bay giờ, chư thiên và 
loài người được khoái lạc, hoan hy. Do sự kiện này mà chư thiên và loài người 
có nhiều khoái lạc, hoan hy. Nay Pham chí, như vậy, néu chư thiên và loài 
người đâu tranh lẫn nhau, tất không có lợi nghĩa; nêu chư thiên và loài người 
không dau tranh lẫn nhau, tất có lợi nghĩa. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, do sự kiện nào khiến cho chư thiên và loài người nhất định 
không được lợi ích, phải khô nhọc? Do sự kiện nào khiến cho chư thiên và loài 
người tat được lợi ich, tat được hoan lac? 

Thê Tôn đáp: 

— Này Phạm chí, nếu chư thiên và loài người sóng theo phi pháp, làm diéu 
dir, tat không được lợi ích, tat phải khô nhọc. Nếu chư thiên và loài người 
thường sông đúng như pháp, không làm dữ, tat được lợi ích, tat được hoan lạc. 
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Pham chi Sanh Văn lại hỏi: 


— Thua Cu-dam, thé nào néu chu thiên va loài người sống theo phi pháp, 
làm điều dữ, tất không được lợi ích, tat phải khô nhọc? Thé nào nếu chư thiên 
và loài người sống đúng như pháp, không làm điêu dữ, để nhất định được lợi 
ích, được hoan lạc. 

Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí, chư thiên và loài người thân làm điều phi pháp và làm điều 
dữ; miệng và ý làm điều phi pháp và làm điều dit thì lúc bay giờ, chư thiên và 
loài người tất sẽ tón giảm, a-tu-la tất sẽ hưng thanh. Nay Phạm chí, nếu chư 
thiên và loài người mà thân làm đúng như pháp, thủ hộ thân; khẩu và ý làm 
đúng như pháp, thủ hộ khâu và ý; thì lúc bây giờ, chư thiên và loài người tất sẽ 
hưng thạnh, a-tu-la tât sẽ tôn giảm. Này Phạm chí, như vậy, chư thiên và loài 
người nêu sông theo phi pháp và làm điều dit, tat không được lợi ích, tat phải 
khô nhọc; nêu chư thiên và loài người sóng đúng như pháp, không làm điều đữ, 
tat được lợi ích, tat được hoan lac. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nên quan sát ác tri thức như thé nào? 

Thé Tôn đáp: 

— Hãy quán sát ac tri thức như mặt trang! 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng? 

Thê Tôn đáp: 

— Như mặt trăng hướng đến sự lun tan, cang ngay cang giam, vanh trang 
cling giam, anh sang cũng giảm, hinh sắc cũng giảm, càng lúc càng khuyết dân. 
Này Phạm chí, rồi đến một lúc, mặt trăng biến mật hăn, không còn thấy nữa. 
Nay Pham chí, người ác tri thức đối với Chánh pháp, Luật của Như Lai cũng 
có được tín tâm; nhưng người ấy được tín tâm ròi, vê sau lại không hiểu thuận, 
cũng không cung kính, hành vi trái ngược, không vững chánh trí, không hướng 
đến pháp, tùy pháp. Người â ду bèn mát tín tâm, mat trì giới, bác văn, thi xả, trí 
tuệ cũng mat luôn. Này Phạm chí, cho đến lúc, thiện pháp nơi ác tri thức ây 
hoàn toàn tiêu diệt, cũng như mặt trăng mat hút. Này Phạm chí, như vậy, hãy 
quán sát ác tri thức như mặt trăng. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nên quán sát thiện tri thức như thé nào? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chi, hãy quan sát thiện tri thức như mặt trang! 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng? 
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Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí, cũng như mặt trăng trong lúc mới mọc, còn non, trong vắt, 
càng ngày càng tăng trưởng. Này Phạm chí, cho đến một lúc, vào ngày mười 
lăm trong tháng, vành trăng tròn đây. Này Phạm chí, cũng vậy, thiện tri thức đối 
với Chánh pháp, Luật của Như Lai mà có được tín tâm; người ây có được tín 
tâm ròi, sau đó lại có hiểu thuận, cung kính, hành vi tùy thuận, vững vàng trên 
chánh trí, hướng đến pháp, tùy pháp. Người ây tăng trưởng tín, trì giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ cũng tăng trưởng. Này Phạm chí, cho đến một lúc, thiện pháp nơi 
thiện tri thức ay được tron đủ như mặt trăng ngày răm vậy. Này Phạm chí, như 
vậy, hãy quan sát thiện tri thức như mặt trang. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Như thé trăng tròn vô cau, 

Du hành trong khoảng hư không, 
Sáng lấp muôn ngàn tinh đầu, 
Rang ngời một cõi mênh mông. 
Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thị ân, độ lượng, bao dung, 
Sáng lâp trần gian bỏn xẻn, 
Rang ngời thí xả mênh mông. 
Như thê đại long thân lực, 

Kéo mây, nỗi sóng, chớp giăng, 
Mưa đô nước rào lai láng, 

Tràn đây mặt đất mênh mông. 
Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thị ân, độ lượng, bao dung, 
Am thực cho người no đủ, 
Hăng khuyên thí xả gia tăng. 
Như thể sâm truyền vang dội, 
Như trời trút trận mưa rào, 
Phước thí như mưa, quảng đại, 
Cơn mưa thí chủ dâng cao. 

Đời này tiên tài, danh dự, 

Đời sau cõi thiện sanh lên, 
Phước báo người này lãnh thọ, 
Chết ròi tất sẽ sanh thiên. 

Phật thuyết như vậy, Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật đạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


149. KINH HA DUC 


Tôi nghe như vay: 
_ Một thời, Duc Phat du hoa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 

Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn sau giữa trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, ngôi xuông một bên và bạch: 

- Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho tôi mới dám 
trình bày! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Ông muốn hỏi điêu gì thì cứ hỏi! 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, người Sát-lợi ước muốn gi, thực hành gi, thiết lập gì, y cứ 
gi, có cứu cánh gì? 

Thé Tôn đáp: 

— Người Sát-lợi ước muốn được tai vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập băng 
guom dao, у cứ vào nhân dân, lay tự do làm cứu cánh. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Củ-đàm, người cư si ước muôn gi, thuc hành gi, thiét lap gi, y cu 
gi, có cứu cánh gi? 

Thé Tôn đáp: 

— Người cư sĩ ước muôn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập băng 
kỹ thuật, y cứ vào công nghiệp, lây công nghiệp làm cứu cảnh. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

- Thưa Ci-dam, đàn bà ước muốn рі, thực hành рі, thiết lập gì, y cứ gì, có 
cứu cánh gì? 

Thé Tôn đáp: 

- Đàn bà ước muôn được con trai, thực hành sự trang điểm, thiết lập băng 
con cái, y cứ vào sự không đôi chat, lây tự do làm cứu cánh. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, trộm cướp ước muốn øì, thực hành øì, thiết lập gi, y cứ gi, 
có cứu cánh gì? 
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Thé Tón dap: 

— lrộm cướp ước muốn lay của không cho, thực hành nơi chỗ lén lút, thiết 
lập băng gươm dao, y cứ nơi bóng tôi, lay sự không bị khám pha làm cứu cánh. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, người Pham chí ước muốn gi, thực hành gi, thiết lập gì, y 
clr gi, có cứu cánh gì? 

Thé Tôn đáp: 

5 Người Pham chí ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập 
băng kinh thơ, y cứ vào trai giới, lây Phạm thiên làm cứu cánh. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

- Sa-m6n ước muỗn gi, thực hành gi, thiết lập gi, y cứ gi, có cứu cảnh gì? 

Thê Tôn đáp: 

— Sa-mon ước muón duoc chan ly, thuc hành noi trí tué, thiét lap bang gidi, 
y cứ vào vô xứ, lây Niét-ban lam cứu cánh. 

Phạm chí Sanh Văn bạch: 

— Bạch Thé Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thế Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui mong Thế Tôn nhận 
con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện dem mình quy y cho đến 
khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


150. KINH UAT-SAU-CA-LA 


Tôi nghe nhu vày: 

Một thời, Phật du hóa tai thành Vuong Xa, trú trong Truc Lam, vườn Ca- 
lan-da. 

Bay giờ, Pham chi Uat-sdu-ca-la sau giữa trưa, thong dong tan bộ di đến 
chó Phat, chao hỏi xong, ngồi sang một bên và bach: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho tôi mới dám 
trình bày! 

Thé Tôn đáp: 

— Tuy ý ông cứ hỏi! 

Phạm chí Uất-sâu-ca-la bèn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Phạm chi chủ trương bốn loại phụng sự cho bốn chủng 
tanh, tức chủ trương loại phụng sự cho Pham chí, loại phụng sự cho Sát-lợi, cho 
cư sĩ, cho công sư. Thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương loại phụng sự cho Phạm 
chí, tức là Phạm chí phải phụng sự cho Phạm chí; Sát-lợi, cư sĩ và công sư cũng 
phải phụng sự cho Phạm chí. Thưa Cù-đàm, bốn chủng tanh này phải phụng sự 
cho Pham chí. Thưa Cù-đàm, Pham chí chủ trương loại phụng sự cho Sat-loi, 
tức là Sát-lợi phải phụng sự cho Sát-lợi; cư sĩ va công sư cũng phải phụng sự 
cho Sát-lợi. Thưa Cu-dam, ba chung tanh này phải phụng sự cho Sát-lợi. Thưa 
Cù-đàm, Phạm chí chủ trương loại phụng sự cho cư sĩ, tức là cư sĩ phải phụng 
sự cho cư sĩ; công sư cũng phải phụng sự cho cư sĩ. Thưa Củ-đàm, hai chủng 
tanh này phải phụng sự cho cư sĩ. Thưa Cu-dam, Phạm chi chủ trương loại 
phụng sự cho công sư, tức là công sư phải phụng sự cho công sư. Ai thấp hèn 
hơn nữa dé được chủ trương phải phụng sự cho công sư? 

Thé Tôn đáp: 

— Duy chỉ có công sư phụng sự công sư. 

Thế Tôn hỏi: 

— Này Phạm chí, các Pham chí có tự mình biết rõ khi chủ trương bốn loại 
phụng sự cho bón chủng tanh này, tức chủ trương loại phụng sự cho Pham chi, 
chủ trương loại phụng sự cho Sat-loi, cho cư sĩ, cho công sư? 

Pham chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Không biết rõ, thưa Cù-đàm. Các Pham chi tự nói như vay: “Ta ó trong 
đời này, chư Thiên, Ma, Pham, Sa-món, Pham chi, từ người дёп trời.” Nhung 
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Phạm chí không tự minh biết rõ khi chủ trương bốn loại phụng sự cho bốn 
chủng tánh, tức chủ trương loại phụng sự cho Phạm chí, chủ trương loại phụng 
sự cho Sát-lợi, cho cư sĩ và cho công sư. 

Thé Tôn nói: 

— Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho người khác một miếng thịt, 
bắt ép và nói răng: “Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền cho tôi!” Này Phạm 
chí, ông nói cho các Phạm chí ấy cũng giỗng như vậy. Vì sao? Vì Phạm chí 
không tự mình biết rõ khi chủ trương bốn loại phụng sự cho bôn chủng tánh, tức 
chủ trương loại phụng sự cho Pham chí, chủ trương loại phụng sự cho Sat-loi, 
cho cư sĩ, cho công sư. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, thế nào là phụng sự? có loại phụng sự và do sự phụng 
sự này mà có hạ liệt chứ không có sự ưu thăng thì có nên phụng sự như vậy 
chăng? Có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không 
có sự hạ liệt thì có nên phụng sự như vay chăng? Này Pham chi, nếu phụng sự 
Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng thì 
có nên phụng sự như vậy chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng thì có nên phụng sự 
như vậy chăng? Này Phạm chí, nêu phụng sự Pham chi và do sự phụng sự này 
ma có sự ưu thang chứ không có sự hạ liệt thì có nên phụng sự như vậy chăng? 
Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ 
không có sự hạ liệt thì có nên phụng sự như vậy chăng? 

Pham chí Uắt-sâu-ca-la đáp: 

- Thưa Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt 
chứ không có sự ưu thắng thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng 
sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt thì tôi nên 
phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam, nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà có hạ liệt chứ không có sự ưu thăng thi tôi không nên phụng sự như vậy. 
Nêu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thắng thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm, nếu 
phụng sự Phạm chí va do sự phụng sự này ma có sự ưu thăng chứ không có sự 
hạ liệt thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do 
sự phụng sự nay mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt thi tôi nên phụng 
sự như vậy. 

Thé Tôn nói: 

— Này Phạm chí, nêu lại có một Phạm chí đến đây, người ây không phải 
ngu, không phải si, cũng không phải điện dao, tâm không điện đảo, tự do tự 
tại; Ta hỏi Phạm chí ây răng: “Y ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do 
loại phụng sự ấy mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng thì có nên phụng 
sự như vậy chăng? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu 
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thăng chứ không có sự hạ liệt thi có nên phụng sự như vậy chăng? Này Pham 
chí, nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không 
có sự ưu thăng thì có nên phụng sự như vậy chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, cư 
sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thăng 
thì có nên phụng sự như vậy chăng? Này Phạm chí, nêu phụng sự Phạm chí và 
do sự phụng sự này mà có sự ưu thăng chứ không có sự hạ liệt thì có nên phụng 
sự như vậy chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thăng chú khóng có su ha liét thi có nën phung su nhu vay chang?” 

Này Pham chi, néu Phạm chi ay không phải ngu, không phải si, cũng không 
phải điên dao, tam không điên đảo, tự do tự tại, tat cũng sẽ trả lời Ta như vây: 
“Thua Cù-đàm, néu tôi phung su và do su phung su này mà có su ha liĝt chú 
không co su uu thang thi tôi không nên phụng su như vậy. Nếu tôi phụng sự và 
do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt thì tôi nên phụng 
sự như vậy. Thưa Cù-đàm, néu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà 
có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu 
phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ 
không có sự ưu thắng thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam, néu 
phung sy Pham chi và do sy phung sy nay mà co sy uu thang chứ khong có su 
hạ liệt thi tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và đo 
sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt thì tôi nên phụng 
sự như vậy.” 

Rôi Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, у ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự 
này ma mát tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy chăng? 
Nêu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ thi có nên phụng sự như vậy chăng? Này Phạm chí, nếu phụng 
sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mật tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì 
có nên phụng sự như vậy chăng? Nêu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự 
phụng sự này mà mắt tín, gIỚI, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như 
vậy chăng? Này Phạm chí, nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà 
tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy chăng? 
Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, 
giới, bac văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy chang? 

Phạm chí Uất-sâu- ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm, nêu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mat tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự 
và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi nên 
phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà mát tín, giới, bac văn, thí xả, trí tuệ thi tôi không nên phụng sự như vậy. 
Nêu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà mat tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm, néu 
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phung su Pham chi và do su phung su này ma tang thém tin, gioi, bac van, thi 
xa, trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư 
và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi nên 
phụng sự như vậy. 

Thế Tôn nói: 

- Này Phạm chí, néu lại có một Pham chí đến đây, người ду không phải 
ngu, không phải si, cũng không phải điện đảo, tâm không điên dao, tự do tự 
tại; Ta hỏi Phạm chí ây răng: “Y ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự 
phụng sự này mà mất tín, giói, bac van, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như 
vậy chăng? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy chăng? Này Phạm chí, néu 
phung su Pham chi và do su phung su này mà mát tin, 0101, bac van, thí xả, tri 
tuệ thì có nên phụng sự như vay chang? Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư 
và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng 
sự như vậy chăng? Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự 
này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy 
chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà tăng 
thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì có nên phụng sự như vậy chăng?” 

Này Phạm chí, nếu Phạm chí này không phải ngu, không phải si, cũng 
không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, tất cũng sẽ trả lời Ta 
như vây: “Thưa Cu-dam, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mát tin, 
giới, bac van, thí xả, trí tuệ thì toi không nên phụng sự như vậy. Nêu tôi phụng 
sự và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi 
nên phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam, nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng 
sự này mà mat tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thi tôi không nên phụng sự như 
vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư và do sự phụng sự này mà mất tín, 
0101, bac văn, thí xả, trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam, 
nêu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy. Nêu phụng sự Sát-lợi, cư sĩ, công sư 
và do sự phụng sự này mà tăng thêm tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ thì tôi nên 
phụng sự như vay.” 

Pham chí Uất-sâu-ca-la bach: 

— Thưa Cu-dam, Pham chi chủ trương bón loại tài vật tự có cho bón chủng 
tánh, tức là chủ trương loại tài vật tự có cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự 
có cho Sát-lợi, cho cư sĩ, cho công sư. Thưa Cu-dam, Phạm chi chủ trương loại 
tài vật tự có cho Phạm chí là, thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương răng, tài vật 
tự có của Phạm chí là do khat câu. Nếu Pham chí khinh mạn sự khat cau, tức là 
khinh man tài vật tự có; khinh man tài vật tự có tức là that lợi. Cũng như người 
chăn trâu mà không thể trông chừng được trâu tức là thất lợi. Cũng vậy, thưa 
Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự có của Phạm chí là do khát câu. Nêu 
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Phạm chi khinh mạn sự khat câu, tức là khinh mạn tài vat tự có; khinh mạn tài 
vật tự có tức là thất lợi. 

Thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương loại tài vật tự có cho Sát-lợi là, thưa 
Cù-đàm, Phạm chí chủ trương rang tài vật tự có của Sát-lợi là cung tên. Nếu 
Sát-lợi khinh mạn cung tên, tức là khinh mạn tài vat tự có; khinh mạn tài vật 
tự có tức là thất lợi. Cũng như người chăn trâu mà không thê trông chừng được 
trâu tức là that lợi. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự có 
của Sát-lợi là cung tên. Nếu Sát-lợi khinh mạn cung tên, tức là khinh mạn tài 
vật tự có; khinh mạn tài vật tự có tức là thất lợi. 


Thưa Cu-dam, Phạm chi chủ trương loại tài vật tự có cho cư sĩ là, thưa 
Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự có của cư sĩ là nông nghiệp. Nếu cư sĩ 
khinh mạn nông nghiệp, tức là khinh mạn tài vật tự có; khinh mạn tài vật tự có 
tức là thất lợi. Cũng như người chăn trâu mà không thê trông chừng được trâu 
tức là thất lợi. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự có của 
cư sĩ là nông nghiệp. Nếu cư sĩ khinh mạn nông nghiệp, tức là khinh mạn tài 
vật tự có; khinh mạn tài vật tự có tức là thất lợi. 

Thưa Cu-dam, Pham chi chủ trương loại tài vật tự có cho công sư là, thưa 
Cu-dam, Phạm chi chủ trương tai vật tự có của công sư là cây gai (lưỡi liém và 
đòn gánh). Nếu công sư khinh mạn cây gai, tức là khinh mạn tài vật tự có; khinh 
mạn tài vật tự có tức là that lợi. Cũng như người chăn trâu mà không thé trông 
chừng được trâu tức là that lợi. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí chủ trương 
tài vật tự có của công sư là cây gai. Nêu công sư khinh mạn cây gai, tức là khinh 
mạn tài vật tự có; khinh man tài vật tự có tức là that lợi. 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Phạm chí, các Phạm chí có tự biết rõ khi chủ trương bón loại tài vật 
tự có cho bón chung tanh, tức là chủ trương loại tài vật tự có cho Phạm chí, chủ 
trương loại tài vật tự có cho Sát-lợi, cho cư sĩ, cho công sư chăng? 

Pham chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

- Không tự biết rõ, thưa Cù-đàm. Các Phạm chí tự nói Tăng: “Ta ở trong đời 
này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời.” Nhưng Phạm 
chí không tự mình biết rõ khi chủ trương bón loại tài vật tự có cho bón chủng 
tanh, tức là chủ trương tài vật tự có cho Phạm chí, chủ trương loại tài vật tự có 
cho Sát-lợi, cho cư sĩ, cho công sư. 

Thé Tôn nói: 

— Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho người khác một miếng thịt, 
bat ép và nói rang: “Này ông bạn, hãy 4 ăn đi và hãy trả tiền cho tôi!” Này Phạm 
chí, ông nói cho các Phạm chí cũng gidng nhu vay. Vi sao? Vi cac Pham chi 
không tự mình biết rõ khi chủ trương bốn loại tài vật tự có cho bốn chủng tánh, 
tức là chủ trương loại tài vật tự có cho Phạm chí, chủ trương loại tài vật tự có 
cho Sát-lợi, cho cư sĩ, cho công sư. 
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Nhung nay Pham chi, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt các pháp khi chủ trương 
tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp giác đạo, 
pháp thiện thú. 

Rôi Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này chỉ 
không dính trước, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với 
Pham chi mà thôi, chứ không như thé đôi với Sát-lợi, cư sĩ hay công su? 


Pham chí Uat-sau-ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm, hư không này von khong dính trước, không trói buộc, 
không xúc cham, không ngăn ngại đối với Phạm chí; đối với Sát-lợi, cư sĩ hay 
công sư cũng vậy. 

— Cũng vay, này Pham chí, Ta tự mình biết rõ, thâu triệt các pháp khi chủ 
trương tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng Phạm chí mới 
có thê thực hành từ tâm, không kết, không oán, không nhué, khong tranh; con 
Sat-loi, cu sĩ và công sư thì khong như thê chăng? 

Pham chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm, Pham chí có thé thực hành từ tâm, không kết, không oán, 
không nhuê, không tranh; Sát-lợi, cư sĩ, công sư cũng vậy. 


— Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự minh biết rõ, thâu triệt các pháp khi chủ 
trương tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Pham chí, ý ông nghĩ sao? Nếu những người thuộc trăm chủng tanh 
khac nhau cung dén day, va gia sử có một người nói với những người ấy rang: 
“Các ông hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chung tộc Sát-lợi hay chủng tộc Pham 
chí thì chỉ những người ду mới có thé mang bột tắm đi đến nước dé tắm rửa, trừ 
khử do ban cho thật sạch sẽ.” Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có 
những người thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chung tộc Pham chí mới có thé mang 
bột tăm đi đến nước dé tam rửa, trừ khử do ban cho that sạch sẽ; còn những 
người thuộc chung tộc cư sĩ hay chủng tộc công sư không thê mang bột tam di 
đên nước dé tăm rửa, trừ khử do ban cho thật sạch sẽ? Hay tât cả những người 
thuộc trăm chủng tộc khác nhau đều có thé mang bột tăm đi đến nước dé tắm 
rửa, trừ khử do ban cho thật sạch sẽ chăng? 


Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 


— Thưa Cu-dam, tât cả những người thuộc tram chủng tộc khác nhau 4 ây đều 
có thé mang bột tam đi đến nước dé tám rửa, trừ khử do ban cho thật sạch sẽ. 
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— Cüng vay, nay Pham chi, Ta tu minh biết гб, thâu triệt các pháp khi chủ 
trương tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu những người thuộc trăm chủng tộc 
khác nhau cùng, đến đây, và giả sử có một người nói với họ răng: “Các ông hãy 
đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ 
những người áy mới có thé dùng cây chién-dan và sa-la thật khô làm môi lửa, 
rôi lây dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy.” Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? 
Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chung : tộc Phạm chí 
mới có thê dùng cây chién-dan và sa-la thật khô làm môi lửa, rôi lây dùi mà dui 
cho phát lửa và bùng cháy; còn những người thuộc chủng tộc cư sĩ hay chủng 
tộc công sư phải lây ván máng heo, máng chó, cây y-lan-đàn và các thứ gô xâu 
khác dé làm môi lửa, rồi lay dùi mà dui cho phát lửa và bùng cháy? Hay tat cả 
những người thuộc trăm chủng tộc khác nhau đều có thé dùng bat cứ loại cây 
g6 nao làm môi lửa, rồi lay dùi ma dui cho phát lửa và bùng cháy? 

Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm, tất cả những người thuộc trăm chủng tộc khác nhau đều 
có thê dùng bat cứ loại cây gỗ nào làm môi lửa, rôi lây dui ma dui cho phát lửa 
và bùng cháy. 

- Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt các pháp khi chủ 
trương tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú. 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Những người thuộc trăm chủng tộc khác 
nhau ду đều có thê dùng bat cứ loại cay go nao làm moi lửa, roi lay аш mà dui 
cho phát lửa và bùng cháy; tat cả những thứ lửa â ây đều có ngọn, có màu sắc, có 
sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào công việc lửa. Có trường hợp nào 
chỉ độc nhất loại lửa này mới có ngọn, có mau sắc, có sức nóng, có anh sáng, 
có thê dùng vào công việc lửa? Hay chỉ độc nhất loại lửa kia không có ngọn, 
không có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thê dùng vào 
việc lửa? Hay tat cả các loại lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có 
ánh sáng, có thể dùng vào việc lửa? 

Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Củ-đàm, những người thuộc trăm chủng tộc khác nhau đêu có thé 
dùng bất cứ loại cây go nào de làm môi lửa, roi lay dùi mà dui cho phat lửa và 
bung chay; tat ca những thu lửa 4 ay déu có ngon, có màu sắc, có sức nóng, có 
ánh sáng, đều có thê dùng vào việc lửa. Nêu nói chỉ độc nhất loại lửa này mỚiI 
có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thê dùng vào việc lửa; 
trường hợp này không thê có. Và nêu nói răng chỉ độc nhất loại lửa kia không 
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có ngon, khóng có màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thé 
dùng vào việc lửa; trường hợp nay cũng không thé có. Tat cả loại lửa á ay déu có 
ngon, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thé dùng vào việc lửa. 


— Cũng vậy, nay Pham chi, Ta tự minh biết rõ, thâu triệt các pháp khi chủ 
trương tài vật tự có cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
giác đạo, pháp thiện thú. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chi, ý ông nghĩ sao? Nếu những người thuộc trăm chủng tộc 
khác nhau ấy đều có thé dùng bat cứ loại cây gỗ nào dé làm môi lửa, rồi lẫy dui 
mà dùi cho phát lửa và bùng cháy; giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô 
bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành 
khói. Có trường hợp nào mà ngọn, màu sắc, SỨC nóng và khói của loại lửa này 
VỚI ngon, màu sắc, sức nóng và khói của loại lửa kia khác nhau chăng? 

Pham chí Uat-sau-ca-la đáp: 

- Thưa Cù-đàm, néu những người thuộc trăm chủng tộc khác nhau ấy đều 
có thé dùng bat cứ loại cây gỗ nào dé làm môi lửa, rồi lấy dui mà dui cho phát 
lửa và bùng cháy; gia sử có một người mang có khô hay cây khô đem bỏ vào 
lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói thì tôi đôi 
với ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của loại lửa này với ngọn, màu sắc, sức 
nóng và khói của loại lửa kia, không cho răng có sự khác nhau. 

Thế Tôn nói: 

— Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không phóng dat mà Ta đạt được có khả 
năng đốt cháy sự phóng dật và ngã mạn, công cao. Ta đôi với loại lửa này hay 
loại lửa kia, không hề chủ trương có sự sai biỆt. 

Pham chí Uất-sâu-ca-la bach: 

- Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Тһе, con đã rõ! Bạch Thế Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong Thê Tôn nhận 
con làm ưu-bà-tắc, Кё từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến 
khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Uất-sâu-ca-la sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, có một số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại học đường, 
cùng nhau bàn luận như thê này: “Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không 
ai băng: dòng Phạm chí đa trắng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh 
tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chí là con Phạm 
thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên; nhưng Sa-môn 
Cu-dam nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh với sự giảng giải hiển thị.” 
Những vị ây nghĩ như thế này: “Này chư Hiên, ai là người có khả năng đến Sa- 
môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vẫn?” Họ lại nghĩ như thé 
này: “Ma-nạp A- nhiép- hòa-la-diên-đa-na duoc cha me sanh ra với sự thọ sanh 
thanh tinh, cho dén bay doi cha me khong dut tuyét dong ho, doi doi khong 
lam các viéc ac, nghe nhiéu, hiéu rong, doc thuóc bón kinh dién, thau suét nhàn 
duyen, chánh van, hy truyện, ngũ cu thuyết. Ma-nap A-nhiép-hda-la-dién-da-na 
có kha nang dé có thé dén Sa-môn Cu-dam, dem sự kiện này dung như pháp 
mà cật vân. Này chư Hiên, hãy đến Ma-nạp A-nhiép- hòa-la-diên-đa-na dé nói 
sự kiện này; шу theo những gì Ma-nap A-nhiép-hoa-la-dién-da-na nói, chúng 
ta sẽ ghi nhận.” 


Rôi số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la di đến chỗ Ma-nạp A-nhiép-hoa-la- 
diên-đa-na, cùng chào hỏi rôi ngôi qua một bên và nói: 


— Này Ma-nạp, chúng tôi, một số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la, nhóm 
họp tại học đường, cùng nhau ban luận như thé nay: “Dong Pham chi là hon hét, 
ngoài ra không ai bang; dòng Pham chi da trắng, ngoài ra đều là da den; Pham 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm 
chí là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm 
thiên; nhưng Sa-môn Cù-đàm nói bón chủng tánh thảy đều thanh tịnh với sự 
giảng giải hiển thị.” Chúng tôi nghĩ như thé nay: “Nay chư Hiền, ai là nguoi со 
kha năng đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vân?” 
Chúng tôi lại nghĩ như thê này: “Ma-nạp A- nhiép- hoa-la-dién-da-na duoc cha 
mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tinh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt 
dòng họ, đời đời không làm các việc ác, nghe nhiêu, hiểu rộng, đọc thuộc bón 
kinh điện, thâu suốt nhân duyên, chánh văn, hý truyện, ngũ cú thuyết. Ma-nạp 
A-nhiép-hoa-la-dién-da-na có khả năng dé có thé đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự 


838 # KINH TRUNG A-HAM 


kiện này dung như pháp ma cat vân.” Mong Ma-nạp A-nhiép-hda-la-dién-da-na 
đi дёп Sa-môn Cu-dam, dem sự kiện nay đúng nhu pháp ma cat van! 

Ma-nap A- пһіёр- hòa-la-diên-đa-na nói với сас Pham chi: 

— Nay chu Hiền, Sa-môn Cu-dam đúng như pháp ma thuyết pháp. Nếu đúng 
như pháp mà thuyết pháp thì không thê cật vấn. 


Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói: 


— Này Ma-nap, ông chưa bị khuất phục thì chưa thé tự mình chịu khuất phục 
trước. Vì sao? Vì Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na do cha mẹ sanh ra với sự 
thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng họ, đời đời 
không làm các việc ác, nghe nhiêu, hiéu rộng, đọc thuộc bôn bộ kinh điền, thâu 
suốt nhân duyên, chánh văn, hý truyện, ngũ cú thuyết. Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la- 
điên-đa-na có khả năng dé có thé đến Sa-môn Cù-đàm, dem sự kiện này đúng 
như pháp mà cật vân. Mong Ma-nạp A- пһіёр- hoa-la-dién-da-na di đến Sa-môn 
Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn! 

Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na bën im lặng nhận lời só dóng Pham chi 
ở Cáu-tát-la. 

Rói Ma- -nap A- -nhiép-hoa-la- dién-da-na cung voi só dóng Pham chí ó Cáu- 
tát-la đến chỗ Phật, cùng chào hỏi ròi ngôi qua một bên mà bạch: 

— Bạch Cù-đàm, chúng con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho chăng? 

Đức Thê Tôn nói: 

— Nay Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi! 

Ma-nap A-nhiép-hoa-la-dién-da-na hỏi: 

— Thưa Cu-dam, các Pham chí nói như the nay: “Dong Pham chi là hơn hết, 
ngoài ra không ai bang; dòng Phạm chi da trắng, ngoài ra đều là da đen; Pham 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chỉ 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên 
Nhưng chúng tôi chưa biết Sa-môn Cù-đàm sẽ nói như thế nào? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Nay Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này Ma-nạp, ông có 
nghe nói ở nước Dư-ni và Kiêm-phù chỉ có hai chủng tánh: Chủ nhân và đây 
tớ; sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đây tớ; sau khi làm đây tớ, lại trở thành 
chủ nhân chăng? 

Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na đáp: 

— Bạch Cu-dam, con có nghe ở nước Du-ni và Kiêm-phù có hai chủng tánh: 
Chủ nhân và đây tớ; chủ nhân lam đây tớ, day tớ làm chủ nhân. 

— Nhu vậy, này Ma-nap, nêu Pham chi hướng đến sự chân chánh thi Pham 
chí ay được sự hiểu biết khéo léo va tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, cư sĩ hay 
công sư néu hướng đến sự chân chánh thi cũng được sự hiểu biết khéo léo va 
tự tri đúng như pháp. 
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Ma-nap A-nhiép-hda-la-dién-da-na bạch: 

— Bach Cu-dam, that la ky digu, that la hy hữu, that là thích thu với ví du 
này! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này: “Dong Pham chi là hon hết, 
ngoài ra không ai bang; dòng Phạm chi da trăng, ngoài ra đều là da den; Pham 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tinh; Phạm chí 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ riêng Phạm chí đối với hu 
không này là không bị dính, không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngắn 
ngại; còn Sát-lợi, cư sĩ hay công sư thì không như vậy? 

Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cù-đàm, Pham chí đỗi với hư không này không bị dính, không 
bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lợi, cư sĩ hay công sư 
cũng vậy. 

— Như vậy, này Ma-nạp, Phạm chí néu hướng đến sự chân chánh thì Phạm 
chi ду được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, cư sĩ hay 

công sư néu hướng đến sự chân chánh thì cũng được sự hiểu biết khéo léo và 
tự tri đúng như pháp. 

Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na bạch: 

— Bạch Cu-dam, thật là ky diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thé này: “Đòng Phạm chí là hơn hết, 
ngoài ra không ai băng; dòng Phạm chí da trăng, ngoài ra đêu là da đen; Phạm 
chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chí 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Nay Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ riêng Phạm chí mới có thê 
hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuê, không tránh; còn Sát-lợi, cư sĩ 
hay công sư thì không như vậy? 

Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không oan, không 
nhué, không tránh; Sát-lợi, cư sĩ hay công sư cũng như vậy. 

— Như vậy, này Ma-nap, Phạm chi nêu hướng đến sự chân chánh thì vị ây 
sẽ được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, cư sĩ hay công 
sư néu hướng đến sự chân chánh thì cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp. 

Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na bạch: 

— Bạch Cu-dam, that là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này: “Dong Pham chi là hon hét, 
ngoài ra không ai bang; dòng Pham chi da trang, ngoài ra đều là da den; Pham 


840 # KINH TRUNG A-HAM 


chí được thanh tịnh, không phải Pham chi thì không được thanh tinh; Pham chí 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Ma- “nap, y ong nghi sao? Néu có những người thuộc một tram chủng 
tộc khác nhau cùng đến và có người nói với họ rang: “Các ông hãy đến đây. Nếu 
ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ay 
mới có thé mang bột tam đến nước tắm rửa, trừ khử các câu ban thật sạch.” Nay 
Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Chỉ những người thuộc chúng tộc Sát-lợi hay chủng 
tộc Phạm chí, những người йу mới có thé mang bột tắm đến nước tam rửa, trừ 
khử các cầu ban cho thật sạch; còn những người thuộc chung tộc cư sĩ, chủng 
tộc công sư, những người này không thé mang bột tam đến nước tắm rửa, trừ 
khử các câu ban cho thật sạch; hay tat cả mọi người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau đều có thê mang bột tam đến nước tắm rửa, trừ khử các câu ban cho 
thật sạch? 

Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cu-dam, tat cả mọi người trong một tram chung tộc khác nhau a ây 
déu có thé mang bột tăm đến nước tăm rửa, trừ khử các cau ban cho thật sạch. 


— Như vậy, này Ma-nap, Phạm chi nêu hướng đến sự chân chánh thì vị ấy 
sẽ được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. 541-101, cư sĩ hay công 
sư nêu hướng đến sự chân chánh thì cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp. 

Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bach: 

— Bạch Cu-dam, thật là kỳ diệu, that là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ 
này! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thê này: “Dong Pham chi 1а hon hét, 
ngoài ra khong ai bang; dong Pham chi da trang, ngoài ra déu là da den; Pham 
chi duoc thanh tinh, khóng phai Pham chi thi khóng duoc thanh tinh; Pham chi 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Pham thiên, duoc hóa sanh bởi Pham thiên.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu có những người thuộc một trăm chủng 
tộc khác nhau đến và có người nói với họ răng: “Các ông hãy đến đây. Nếu a1 
sanh trong chung tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, chi những người ây mới 
có thé dùng nhánh sa-la rat khô hay gỗ chiên-đàn làm môi lửa, гӧі lây dui mà 
đùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên.” Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Chỉ những 
người thuộc chủng tộc Sát-lợi và chủng tộc Phạm chí, những người này mới có 
thé dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chién-dan làm môi lửa, гӧі lay айі mà dui 
cho phát ra lửa và cháy lớn lên; còn những người thuộc chủng tộc cư sĩ, chủng 
tộc công sư phải lây ván máng, heo, mang chó khô, cay y-lan-dan và các thứ g6 
xâu khác dé làm môi lửa, ròi láy dùi ma dui cho phát ra lửa và bùng cháy; hay 
những người trong một trăm chung tộc khác nhau đêu có thê dùng bất cứ loại 
gỗ nao làm môi lửa, rồi lay айі ma dui cho phát ra lửa và cháy lớn lên? 
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Ma-nap A-nhiép-hoa-la-dién-da-na đáp: 

— Bach Cù-đàm, tat cả những người trong một trăm chúng tộc khác nhau 
kia đều có thé dùng bát cứ loại gỗ nào làm mùi lửa, rồi lay айі ma dui cho phát 
ra lửa và cháy lớn lên. 

— Như vậy, này Ma-nạp, Phạm chí nêu hướng đến sự chân chánh thì vị ay 
sẽ được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. Sat-loi, cư sĩ hay công 
sư nêu hướng đến sự chân chánh thì cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp. 

Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bach: 

— Bạch Cu-dam, that là ky diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với vi dụ 
này! Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thé nay: “Dong Pham chi la hon hét, 
ngoài ra không ai bang; dong Pham chi da trang, ngoai ra déu 1а da den; Pham 
chi duoc thanh tinh, khóng phai Pham chi thi khong duoc thanh tinh; Pham chi 
la con Pham thién, sanh tü miéng Pham thién, duoc hóa sanh boi Pham thién.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau kia đều dùng bất cứ loại gỗ nào lam môi lửa, rôi lay dùi ma dui cho 
phát ra lửa và cháy lớn lên; phải chăng tat ca thứ lửa ду đều có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thê dùng vào các công việc lửa? Hay chỉ 
độc nhất thứ lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thé 
dùng vào các công việc lửa? Hay chỉ độc nhật thứ lửa kia không có ngọn, không 
màu sac, không sức nóng, không ánh sáng, không thể dùng vào các công việc 
lửa? Hay tất cả thứ lửa kia đêu có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, 
déu có thé dùng vào các công việc lửa? 


Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na bach: 


— Bạch Cu-dam, néu những người trong, một trăm chúng tộc khác nhau ay 
đều dùng bất cứ loại gó nào làm môi lửa, rôi lây dùi mà dùi cho phát ra lửa và 
cháy lớn lên thì tất cả những thứ lửa â ây đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, 
có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc lửa. Nêu độc nhất chi thứ lửa 
kia có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào công việc 
lửa thì trường hợp này không thé có. Nếu độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có 
ngọn, không mau sac, không sức nóng, không anh sang va không thê dùng vào 
các công việc lửa thì cũng không có trường hợp đó. Bạch Cu-dam, tat cả những 
thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, déu có thé dùng 
vào công việc lửa. 


— Như vậy, này Ma-nạp, Phạm chí nêu hướng đến sự chân chánh thì vị ấy 
sẽ được sự hiệu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, cư sĩ hay công 
sư néu hướng đến sự chân chánh thì cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri 
đúng như pháp. 
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Ma-nap A-nhiêp-hòa-la-diên-đa-na bach: 

— Bach Cu-dam, that là ky diệu, that la hy hữu, thật là thích thú voi vi dụ 
nay! Nhung các Pham chi van nói nhu thé nay: “Dong Pham chi là hon hét, 
ngoài ra khóng ai bang; dong Pham chi da trang, ngoài ra déu là da den; Pham 
chi được thanh tinh, không phải Pham chi thì không duoc thanh tinh; Pham chí 
là con Pham thiên, sanh từ miệng Pham thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, nêu thân này tùy thọ sanh vào đâu thì được ké là thuộc chủng 
tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được kê là chủng tộc Phạm chi; 
nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư thì được ké là chủng tộc 
Sat-loi, cư sĩ hay công su. Này Ma-nap, cũng như tùy theo lửa được phát sanh 
như thé nào thi được Кё thuộc loại đó. Nếu nhân nơi cây mà phát sanh thì được 
ké là loại lửa cây; nếu nhân nơi cỏ, phân hay củi mà phát sanh thì nó được ké là 
loại lửa cỏ, lửa phân, lửa củi. Như vậy, này Ma-nạp, thân này tùy thọ sanh vào 
đâu thì được Кё là thuộc chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chi thì 
được ké là thuộc chủng tộc Phạm chi; nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ 
hay công sư thì được kê là thuộc chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu con gái Sát-lợi cùng con trai Phạm chí 
hiệp hội với nhau; họ do sự hiệp hội ây mà sau đó sanh con, hoặc giông cha, 
hoặc giống mẹ, hoặc không giống cả hai. Y ông nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Sát-lợi 
chăng? Là Phạm chí chăng? 

Ma-nạp A-nhiêp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cu-dam, con gái Sát-lợi cùng con trai Pham chí hiệp hội với nhau; 
họ do sự hiệp hội ây mà sau đó sanh con, hoặc giông cha, hoặc giống mẹ, hoặc 
không giống cả hai. Con không nói đứa con đó là Sát-lợi, cũng không nói là 
Phạm chí. Bạch Cu-dam, con chỉ nói đứa con đó là thân khác. 

— Này Ma-nạp, như vậy, thân này tùy thọ sanh vào đâu thì được ké là thuộc 
chủng tộc đó. Nêu sanh trong chủng tộc Phạm chi thì được ké là thuộc chủng 
tộc Phạm chí; néu sanh trong chung tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư thì được kê 
là thuộc chủng tộc Sát-lợi hay cư sĩ hay công sư. 

Đức Thể Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, nếu con gái Phạm chí cùng con trai Sat-loi hiệp hội với 
nhau; họ do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giông cha, hoặc gidng 
mẹ, hoặc không giông cả hai. Ý ông nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? 
Là Sát-lợi chăng? 


Ma-nap A-nhiễp-hòa-la-điên-đa-na đáp: 
— Bạch Cu-dam, con gái Phạm chí cùng con trai Sát-lợi hiệp hội với nhau; 
họ do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giông cha, hoặc giông mẹ, hoặc 
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không giống ca hai. Con không nói đứa con đó là Phạm chi, cũng không nói là 
Sát-lợi. Bạch Cu-dam, con chỉ nói đứa con đó là than khác. 

– Như vậy, này Ma-nap, thân này tùy thọ sanh vào đâu thì được ké là thuộc 
chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Pham chí thì được ké là thuộc chin 
tộc Phạm chí; nêu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư thì được kê 
là thuộc chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu một nguol có nhiéu ngựa cái; người ay 
thả một con lừa duc vào trong dam ngựa cai ay. Chung cùng con lừa đực hiệp 
hội; do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con ngựa câu. Ý ông nghĩ sao? Nó là lừa 
chăng? Là ngựa chăng? 

Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

- Bạch Cù-đàm, néu ngựa và lừa hiệp hội với nhau; do sự hiệp hội này mà 
sau đó sanh ngựa câu. Con không nói nó là lửa, cũng không nói nó là ngựa. 
Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là con la. 

— Như vậy, này Ma-nạp, than này tùy thọ sanh vào dau thì được ké là thuộc 
chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Pham chí thì được ké là thuộc chủn 
tộc Phạm chí; néu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, cư sĩ hay công sư thì được kê 
là thuộc chủng tộc Sát-lợi cư sĩ hay công sư. 

Đức Thế Tôn nói: 

– Này Ma-nap, thuở xưa, có nhiều vị tiên nhơn sông chung trên một chỗ cao 
của khu rừng văng, họ sanh ra ác kién như thê này: “Dong Pham chi là hon hết, 
ngoài ra không ai bang; dong Phạm chi da trang, ngoài ra déu là da đen; Pham 
chi duoc thanh tinh, khóng phai Pham chi thi khóng duoc thanh tinh; Pham chi 
là con Pham thiên, sanh từ miệng Pham thiên, được hoa sanh bởi Phạm thiên.” 
Khi ây, A-tư-la tiên nhơn Đê-bệ-la nghe nhiêu tiên nhơn song chung trén mot 
chó cao cua khu rừng vang dà sanh ra ac kién nhu thé nay rôi, khoác ao cà-sa, 
quấn khăn cà-sa lên dau, chống gậy, mang dù, mặc áo trăng, biến mat khong 
theo cửa vào, đến trú xứ của tiên nhơn, đi kinh hành nơi tịnh that. Rôi trên chỗ 
cao của khu rừng văng sông chung này, có một tiên nhơn thay A-tư-la tiên nhon 
Dé-bé- la khoác áo ca-sa, quân khan cà-sa lên dau, chóng gậy, mang dù, mặc áo 
trăng, biến mat không theo cửa vào, đến trú xứ của tiên nhơn, đi kinh hành nơi 
tịnh that; thay rồi bèn đến chỗ những tiên nhơn sông chung trên chỗ cao của khu 
rừng này và nói như thế này: 


“Nay chư Hiên, nay có một người khoác áo cả-sa, quân khăn cà-sa lên đâu, 
chống gậy, mang dù, mặc áo trăng, bién mat không theo cửa vào, đến trú xứ của 
tiên nhon, đi kinh hành noi tịnh that. Chúng ta nên đến mà chú thuật nói rang: 
“Ngươi thành tro! Ngươi thành tro!” 


Rôi số đông các tiên nhơn sống chung trên chỗ cao của khu rừng vắng 
bèn đến chỗ A-tư-la tiên nhơn Dé-bé-la, dén rồi dùng than chú: “Ngươi thành 
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tro! Nguoi thành tro!” Các tiën nhon áy dúng nhu chú pháp ma chú: “Ngươi 
thành tro! Ngươi thành tro!” như vậy, như vậy ròi, nhưng vị ay sic mat cang 
thêm rang rỡ, thân thé càng xinh tươi. Chúng tiên nhơn kia liên nghĩ như thê 
này: “Trước kia dùng thân chú: “Ngươi thành tro! Ngươi thành tro!’ mà chú 
đên người nào thì người ây trở thành tro. Nay chúng ta chú người này: “Ngươi 
thành tro! Ngươi thành tro!” Chúng ta đúng như chú pháp ây mà chú người 
này, nhưng người này sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thê càng xinh tươi, ta 
nên hỏi xem.” 

Họ bèn hỏi: 

— Ông là ai? 

A-tư-la tiên nhơn Dé-bé-la đáp: 

— Này chư Hiền, các ông có nghe đến A-tu-la tiên nhon Dé-bé-la chăng? 

— Chúng tôi có nghe đến A-tu-la tiên nhơn Dé-bé-la. 

— Chính là ta đây. 

Các vị tiên nhơn kia liên cùng nhau xin lỗi A-tu-la tiên nhơn Dé-bé-la rằng: 

— Mong tha thứ cho! Chúng tôi không biết Tôn gia là A-tư-la tiên nhon Đề- 
bé-la. 

Khi ây, A-tu-la tiên nhon Dé-bé-la nói với các vị tiên nhon kia: 

— Ta đã tha thứ rồi. Có thật các ông sinh ác kiến nay: “Dong Pham chí là 
hon hêt, ngoài ra không ai băng; dong Pham chi da trăng, ngoài ra déu là da 
den; Phạm chi được thanh tịnh, không phải Pham chi thi không được thanh 
tịnh; Phạm chí là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh 
bởi Phạm thiên’ không? 

Các tiên nhơn kia đáp: 

— Quả như vậy. 

A-tư-la lại hỏi các tiên nhơn: 

— Các ông có biết rõ cha minh chăng? 

Các tiên nhơn kia đáp: 

- Biết rõ. Vi Phạm chí ay lay vg nguoi Pham chi, khong lây người không 
phải Pham chí. Cha của vi ay, cho đên bay đời cha, những vi Pham chí ay đêu 
lây vợ người Phạm chí, không lây người không phải Phạm chi. 

A-tư-la tiên nhơn lại hỏi các tiên nhơn ấy: 

— Các ông có biết rõ me minh chăng? 

Các tiên nhơn kia đáp: 

- Biết rõ. Vi Pham chi ay lay chóng người Pham chí, không lấy người 
không phải Phạm chi. Mẹ của vi ay, cho đến bảy đời mẹ, những vị Phạm chí ấy 
déu lây chồng Pham chí, không lay người không phải Pham chi. 
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A-tu-la lại hỏi các tiên nhon: 

— Các ông có biết rõ sự thọ thai chăng? 

Các tiên nhơn kia đáp: 

- Biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai là sự hiệp hội của cha mẹ, thời gian 


người mẹ có thể thọ thai và hương âm đã đến. Này A-tư-la, phải hội đủ ba sự 
này mà có sự nhập thai mẹ. 


A-tư-la lại hỏi các tiên nhơn: 
— Nhưng có thé biết sự thọ sanh này là trai hay gái; biết nó từ đâu đến, từ 


chủng tộc Sát-lợi, từ Phạm chí, cư sĩ hay công : sư đến chăng? Từ phương Đông, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc mà đến chăng? 

Các tiên nhơn kia đáp răng: 

- Không biết! 

A-tu-la lại nói với các tiên nhơn kia: 

— Này chư Hiên, các ông không thay nó, không biết nó; các ông không biết 
ai thọ thai; nó từ đâu đến; nó là trai hay gái; nó từ Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay 
công sư đến; nó từ phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc 
đến; nhưng các ông lại nói như thê này: ‘Dong Pham chi la hon hét, ngoai ra 
không ai băng: dòng Pham chi da trang, ngoài ra đều là da đen; Pham chi được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chí là con 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên.” 


Này Ма-пар, các tiên nhon cùng sông chung trên chỗ cao của khu rừn 
văng kia bị A-tư-la tiên nhơn Dé-bé-la khéo day, khéo quo trách nën khong thé 
chu truong Pham chi là thanh tinh, huông nữa là các thay trò ông, những người 
mặc ao da, ào со. 

Khi ây, Ma-nạp A- nhiép- hòa-la-diên-đa-na bị Thé Tôn chỉ trích ngay mặt, 
trong lòng sâu não, cúi dau im lặng, không biện bach được một lời. 

Đức Thé Tôn sau khi chỉ trích Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na, Ngai lại 
muốn khuyên cho Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 

— Này Ma-nạp, có một Phạm chi trai tự, bó thí. Người này có bốn người 
con, hai đứa ham học hỏi, hai đứa không học hỏi. Ý Ma- -nap nghĩ sao? Người 
Phạm chí này sẽ dành cho ai trước tiên vê chỗ ngôi bậc nhất, nước tắm bậc nhất 
và thức ăn bậc nhất? 

Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên- da-na thua: 

— Bạch Cu-dam, người Pham chi a ay tat danh cho hai người con ham học 
hỏi của mình trước tiên về chỗ ngôi bậc nhất, nước tăm bậc nhất và thức ăn 
bậc nhất. 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Ma-nạp, lại có một Phạm chi trai tự, bó thí. Người này có bón người 
con, hai đứa ham học hỏi nhưng không tinh tan, thích làm việc ác; còn hai đứa 
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kia tuy không học hỏi, nhưng rất tinh tân, thích làm việc thiện. Y Ma-nap nghi 
sao? Nguoi Pham chi nay sé danh cho ai truoc tién vë chỗ ngôi bậc nhất, nước 
tăm bậc nhất và thức ăn bậc nhất? 


Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 

— Bạch Cù-đàm, người Pham chi ấy tất dành cho hai người con tuy không 
học hỏi nhưng rất tinh tân, thích làm việc thiện trước tiên vê chỗ ngôi bậc nhất, 
nước tăm bậc nhất và thức ăn bậc nhất. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, trước kia ông khen ngợi sự học hỏi, sau đó ông khen ngợi 
sự trì giới. Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bón chủng tanh thay đều thanh tinh với 
sự giảng giải hiển thị, ông cũng nói bốn chủng tanh thay déu thanh tịnh với sự 
giảng giải hiển thị. 

Khi ấy, Ma-nap A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu lễ dưới chân Phật. 

Bay giờ, đại chúng ay cùng cao giọng mà nói lên rang: 

— Sa-môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay! Ngài có đại như ý 
túc, có đại uy đức, có đại phước huu, có đại оа1 thân. Vì sao? Bởi vì Sa-môn 
Cù-đàm nói: “Bốn chủng tanh thay đều thanh tịnh với sự giảng giải hién thị.” 
khiến cho Ма-пар A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cũng nói theo răng: “Bốn chủng 
tanh thay đều thanh tịnh.” 

Bay giờ, đức Thế Tôn biết tâm niệm dai chúng ây, liên bảo: 

— Như vậy đủ rôi, này Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na, chi cần trong 
long thay thỏa mãn là được. Hãy trở vë ngôi lai chỗ cũ, Ta sẽ thuyết pháp 
cho ông. 

Ma-nạp A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na cúi đâu lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua 
một bên. Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho ông ây nghe, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
ông ấy nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, Ngài ngôi im 
lặng. Sau khi Ma-nạp A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na được đức Phật thuyết pháp, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy roi, liên từ chỗ ngồi đứng day, cúi 
đâu lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng ròi lui ra. 

Bấy giờ, sô đông các Phạm chí ở Cau-tat-la vừa mới thay Ma-nap A- nhiép- 
hoa-la-dién-da-na trở về, liên dùng đủ thứ ngôn ngữ khién trách răng: 


— Ông muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại 
bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người đi vào rừng để 
tìm con mat, nhưng ngược lại bị mat con mat mà trở vè. Ma-nap A-nhiễp-hòa- 
la-diên-đa-na, ông cũng như vay, muốn khuât phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng 
ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người vì 
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muôn uống nước nên xuông ao, nhưng ngược lại bị khát nước mà trở vë. Ma- 
nạp A-nhiêp-hòa-la-diên-đa-na, ông cũng như vậy, muốn khuất phục Sa-môn 
Cu-dam, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cu-dam hàng phục mà trở vê. Ma-nap 
A--nhiễp-hòa-la-diên-đa-na, ông muốn làm gi? 

Bay giờ, Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na nói với số đông Phạm chí ở 
Cau-tat-la: 

— Này chư Hiền, tôi đã nói trước roi, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp ma 
thuyết pháp. Nếu ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không thẻ bị cật vấn. 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp A-nhiép-hoa-la-dién-da-na nghe xong, 
hoan hy phung hanh. 


152. KINH ANH VU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, ở trong rừng Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-da. 

Bay gid, Ma-nap Anh Vũ, con trai ông Đô-đề có một ít việc phải làm nên 
đến trọ tại nhà một người cư sĩ trong thành Vương Xá. Tại đây, Ma-nạp Anh 
Vũ con trai ông Dó-dë nói với người cư sĩ mà mình ngủ trọ: 

— Có Sa-môn, Pham chí nào, bậc Tông chu, bậc Thây cua mol người, 
thống lãnh một só đông đô chúng, rat được moi người tón kính, dé tôi tùy 
thời дёп thăm viếng, kính phụng, hoặc có thé do khi kính phụng đó mà được 
hoan hỷ chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Có. Này Thiên ái, có Sa-môn Cu-dam, соп dòng họ Thich, lia bỏ Thích 
tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình 
mà học đạo, chứng quả Vô thượng Chánh đăng giác. Này Thiên ái, ông có thê 
tùy thời đến thăm viéng, kính phụng, hoặc có thé do khi kính phụng đó mà được 
hoan hỷ. 


Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi lần nữa: 

— Sa-môn Cù-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi muốn đến gặp. 

Cư sĩ đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm hiện tại ở tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa, trong thành 
Vương Xã, ông có thê đến đó dé gặp. 


Khi ấy, Ma-nạp Anh Vü liên rời chỗ trọ nhà cư sĩ, thăng đến Trúc Lâm, 
vườn Ca-lan-đa. Ma-nạp Anh Vũ từ xa trông thay đức Thé Tôn ở giữa rừng cây, 
tướng mạo đoan chánh, dep dé khác thường, như anh trăng giữa rừng sao sáng 
chói, lóng lánh như khối núi vàng, đây đủ tướng tốt, vòi vọi oai nghi, các căn 
văng lặng, an định, không một máy may ngăn ngại, hoàn toàn tự chế ngự, lắng 
tâm tĩnh mặc. 


Sau khi thay như thế, Ma-nạp liền đến trước Phật và bạch: 

- Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con mới dám 
trinh bay! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Nay Ma-nạp, muôn hỏi, cứ tùy ý! 
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Ma-nap Anh Vũ hỏi: 

— Bach Cu-dam, như con được nghe: “Nếu sông tại gia thì được hiểu biết 
toàn thiện, biệt đúng như pháp; người xuât gia học đạo thi không như vay.” Con 
xin hỏi Cù-đàm, việc đó như thê nào? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định. 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, mong Ngài phân biệt sự kiện này cho con được rõ! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt day đủ cho 
ông ro! 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

— Này Ma-nạp, néu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào làm điều tà hạnh 
thi Ta không khen ngợi người đó. Vi sao vậy? Nếu kẻ tại gia hoặc xuất gia học 
đạo làm điều tà hạnh thì kẻ 4 ay không được hiểu biết toàn thiện, biết đúng như 
pháp. Do đó, này Ma-nạp, nêu những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều 
tà hạnh thì Ta không khen ngợi kẻ ây. 

Này Ma-nạp, néu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào thực hành chánh 
hạnh thì Ta khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học 
đạo thực hành chánh hạnh thì kẻ ây chắc chăn được hiểu biết toàn thiện, biết 
đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, néu Кё tai gia һойс xuat gia hoc dao thuc 
hành chánh hạnh thì Ta khen ngợi kẻ ду. 

Nay Ma-nap, Ta nói như vậy, nói vë hai pháp ây, phân biệt như vậy, hiên 
thị như vậy. Nhưng nêu có Sa- -môn, Phạm chí nào có khả năng thâm nhập kiên 
cô, chấp chặt theo một chiêu, vị ду sẽ nói rang: “Đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vong.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, như con được nghe: “Nếu ai sống tại gia thì có lợi ích lớn, 
có công đức lớn; người xuât gia học đạo thi không như vay.” Con xin hỏi Cu- 
đàm, sự kiện ây như thê nào? 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, sự kiện ây không nhất định. 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện đó cho con được ró! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt day đủ cho 
ông ro! 
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Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lang nghe. 

— Này Ma-nạp, néu sóng tai gia có tai họa lón, có đầu tranh lớn, có oán ghét 
lớn, nhưng lại làm điều tà hạnh thì sẽ không được quả Бао lớn, không được 
công đức lớn. Ví như người làm ruộng có tai họa lớn, có đâu tranh lớn, có oán 
ghét lớn, lại làm điều tà hạnh thì sẽ không được quả báo lớn, không được công 
đức lớn. Như vậy, này Ma- пар, người sóng tai gia cũng lại như thé. 


Nay Ma-nap, người xuat gia hoc dao it có tai hoa, it có đầu tranh, it có oán 
ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh thì sẽ không được qua báo lớn, không được 
công đức lớn. Ví như người buôn bán, it có tai họa, it có dau tranh, ít có oán 
ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh thì sẽ không được quả báo lớn, không được 
công đức lớn. Như vậy, nay Ma-nap, người xuất gia hoc đạo cũng lại như thé. 


Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai họa lớn, có dau tranh lớn, có oán phét 
lớn, nhưng lại thực hành chánh hạnh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức 
lớn. Ví như người làm ruộng có tai họa lớn, có đâu tranh lớn, có oán ghét lớn, 
nhưng lại thực hành chánh hạnh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. 
Như vậy, này Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 

Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai họa, ít có đầu tranh, ít có oán 
phét, nhưng lại thực hành chánh hạnh thì được quả báo lớn, được công đức lớn. 
Vi như người buôn bán it có tai họa, it có đầu tranh, ít có oán phét, nhưng lại 
thực hành chánh hạnh thì sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, 
này Ma-nạp, người xuất gia học đạo cũng lại như thế. 

Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt như vậy, hiển 
thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Phạm chí nào có khả năng thâm nhập kiên 
cô, chấp chặt theo một chiều thì vị ây Sẽ nói răng: “Đây là chân thật, ngoài ra 
là hư vong.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, các Phạm chi ay chủ trương có năm pháp có quả báo lớn, 
có công đức lớn, tạo phước, được thiện. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Nếu các Pham chi chủ trương có năm pháp có qua báo lớn, có công đức lớn, 
tạo phước, được thiện, vậy ông có thé ở giữa đại chúng mà trình bày lại chăng? 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

- Bach Cù-đàm, đôi với con không có sự kiện không thé. Vi sao vậy? Vì 
Cù-đàm hiện đang ngôi giữa đại chúng này. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Vậy ông hãy trình bày! 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, mong Ngài khéo nghe cho! 
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Bach Củ-đàm, Pham chi chủ trương thứ nhất là pháp chon dé có qua báo 
lớn, có công đức lớn, làm phước, được thiện; pháp thứ hai là tụng tập; pháp 
thứ ba là nhiệt thành; pháp thứ tư là khó hạnh. Bạch Cù-đàm, Phạm chi chủ 
trương pháp thứ năm là Phạm hạnh có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo 
phước, được thiện. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Nếu các Pham chi chủ trương năm pháp này có quả báo lớn, có công đức 
lớn, tạo phước, được thiện; vậy trong sô những Phạm chi ay, có Phạm chí nào 
nói như thé này: “Tôi d6i với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã 
tự tr1, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng?” 

Ma-nạp Anh Vii bạch với đức Thé Tôn: 

— Bạch Cu-dam, không со! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Có vị Tôn sư hay Tô sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như thé này: “Tôi 
đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, tôi nói lên kết qua của chúng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch đức Thế Tôn: 

— Bạch Củ-đàm, không có! 

Bay giờ, Thé Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, xưa kia, có những Phạm chí tuôi thọ hết, mạng chung, đã 
tụng trì kinh thơ, đã truyền bá kinh thơ, đã tụng tập điển kinh: Một là Da-tra, 
hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-đê-bà, bốn là Ty-xa-mat-da-la, năm là Da-ba-gia- 
kién-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bay là Bà-tư-tra, tám là Ca-diép, chín là Ba- 
la-ba, mười là Bà-hòa. Nay các Phạm chí đối với kinh điển ду tụng tập, thọ 
trì, học hỏi, nhưng họ có nói như thê này: “Tôi đối với năm pháp này, ngay 
trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả 
của chúng chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thê Tôn: 

- Không có! Nhưng các Pham chi ấy do tin mà thọ trì. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Trong các Phạm chí, không có một Phạm chi nào nói như vây: “Tôi đối 
với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự trị, tự giác, tự tác 
chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Và cũng không có vị Tôn sư hay Tổ 
sư nào, cho đến bay đời cha mẹ nói như thé này: “Tôi đối với năm pháp nay, 
ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết 
quả của chúng.” 

Xưa kia, có những Pham chi tudi tho hét, mang chung, да tung tri kinh tho, 
đã truyền bá kinh thơ, đã tụng tập điển kinh: Một là Da-tra, hai là Ba-ma, ba là 
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Ba-ma-dé-ba, bón là Ty-xa-mat-da-la, năm là Da-ba-gia-kién-ni, sau la Ung- 
nghi-la-ba, bay là Bà-tư-tra, tám là Ca-diép, chin là Ba-la-ba, mười là Ba-hoa. 
Nay các Pham chi đối với kinh điển ấy, tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng họ 
không nói như vây: “Tôi đôi với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi 
đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Thé thì này Ma- 
nạp, các Phạm chí ây há không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có thiếu 
căn bản chăng? 

Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

— Bạch Cù-đàm, thật sự không căn ban, nhưng các Pham chí nghe rồi thọ trì. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Vi như một dam người mù dắt nhau, người trước không thay người 6 
sau, cũng không thây nguoi б giữa; người giữa không thấy người ở trước, cũng 
không thay người ở sau; người ở sau không thay người ở giữa, cũng không thay 
người ở trước. Này Ma-nạp, Ta nói các Phạm chí cũng như vậy. Này Ma-nạp, 
trước ông là do tin, sau đó ông nói là do nghe. 

_Ma-nạp Anh Vũ liền tức giận đức Thé Tôn, hăn học, không vui, phi báng 
Thé Tôn, chi trich Thé Tôn, mạ ly Thế Tôn và nghĩ rang: “Can phai phi bang 
Cu-dam, cần phải chi trích Cù-đàm, cần phải ha nhục Cù-đàm”, liền nói với 
đức Thế Tôn: 


— Nay Cu-dam, có một Pham chi tên là Phat-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tanh 
Truc Thanh Tinh Hoa, noi nhu thé nay: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với 
pháp thượng nhân mà cho rằng: “Có biết, có thay, tôi hiện chứng đắc”; sau khi 
nghe như vậy, ta bèn cả cười, không thé chấp nhận được, đó là sự láo khoét, 
không chân thật, không đúng như pháp, làm sao con người sanh trong loài 
người mà tự nói là được pháp của thượng nhân? Nếu ai đối với pháp thượng 
nhân mà nói răng: “Tôi biết, tôi thay’ thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 


khi ay, đức Thế Tôn liền nghĩ nhu thé này: “Ma-nạp Anh Vũ, con ông 
Đô-đề phan nộ đối với Ta, hàn hoc, không vui, phi bang Ta, chỉ trích Ta, mạ 
ly Ta, nghĩ rang: "Phải phi bang Cu-dam, phải chi trích Cu-dam, phải hạ nhục 
Cu-dam’, liền nói với Ta rang: “Này Cù-đàm, có Phạm chí tên là Phât-ca-sa-sa- 
la, thuộc chủng tanh Trực Thanh Tinh Hóa, nói như thé nay: Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào đôi với pháp thượng nhân mà cho răng: “Có biết, có thây, tôi hiện 
chứng đắc”; sau khi nghe như vậy ta bèn cả cười, không thể chap nhan dugc, 
không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là 
chứng được pháp của Thượng nhân? Nếu ai đối với pháp thượng nhân mà nói 
răng: “Tôi biết, tôi thay’ thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 


Đức Thé Tôn biết thé nên nói: 


— Này Ma-nạp, có phải Phạm chí tên là Phat-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
Trực Thanh Tịnh Hóa, ông ây biết điều mong nghĩ trong tâm của hết thay Sa- 
môn, Pham chi rồi mới nói nhu thé này: “Nếu có Sa-môn, Pham chi nào d6i với 
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pháp thuong nhan ma cho rang: “Có biết, có thây, tôi hiện chứng đắc”; sau khi 
nghe như vậy, ta bèn cả cười, không thé chap nhận được, đó là sự láo khoét, 
không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người 
ma tự nói là được pháp của Thượng nhân? Nếu ai đôi với pháp của Thượng nhân 
mà nói rang: “Tôi biết, tôi thay’ thi sự kiện ау không hợp lý chang?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

- Bạch Cù-đàm, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc chung tanh Trực Thanh 
Tịnh Hóa có một nữ tỳ tên là Bat-ni, nhưng đôi với tâm niệm của nữ tỳ này, ông 
còn không thé biết, huống nữa là biết tâm tư của tất cả Sa-môn, Phạm chí. Nếu 
cho răng ông ấy biết thì sự kiện này không thê có. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Ví như người sanh ra đã mù, người ây nói như thé này: “Không có màu 
den, mau trang; cũng không thay mau den, mau trang. Khong co sac tôt, sắc 
xâu; cũng không thấy sắc tốt, sắc xâu. Không có sắc ngắn, sắc dài; cũng không 
CÓ người thây sắc ngăn, sắc dài. Không có sắc gân, sắc xa; cũng không có người 
thay sắc gan, sắc xa. Không có sac thô, sắc té; cũng không có người thây sắc 
thô, sắc tê. Vì ta không bao giờ thay, không bao giờ biết, cho nên nói không có 
màu sắc.” Người mù bam sinh kia nói như vậy là đúng sự thật chăng? 


Ma-nạp Anh Vũ bạch đức Thế Tôn: 


— Bạch Cu-dam, không phải vậy. Vi sao vậy? Vì có màu đen, màu trắng; 
cũng có người thay mau den, mau trăng. Có sắc tốt, sắc xấu; cũng có người thây 
sắc tốt, sắc xâu. Có sắc ngắn, sắc dài; cũng có người thây sác ngăn, sắc dải. Có 
sắc gân, sắc xa; cũng có người thây sắc gân, sac ха. Có sắc thô, sắc tế: cũng 
có người thấy sắc thô, sắc tế. Nếu nói: “Tôi không hé thay, không hè biết, cho 
nên nói không có màu sắc” thì người mù bam sinh nói như vậy là không đúng 
sự thật. 

— Này Ma-nạp, Phạm chí Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh Trực Thanh 
Tịnh Hóa, lời nói của ông ấy có khác gi hạng người mù bam sinh, không có mắt 
kia chăng? 

Ma-nạp Anh Vũ bạch đức Thế Tôn: 

— Bạch Cù-đàm, quả thật như hạng người mù vậy! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Nay Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nêu xưa kia có những Pham chí tuôi thọ 
hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thơ, đã truyền bá kinh thơ, đã tụng tập điển 
kinh, mà Pham chí Thuong-gia, Phạm chi Sanh Văn, Pham chi Phat-ca-sa-sa-la 
và Đô-đề, thân phụ ông; thì đôi với những điều được nói trong các kinh điển 
ay, được chấp nhận hay không chap nhận? Chân that hay không chân thật? Có 
cao, có thap chăng? 
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Ma-nap Anh Vũ bach đức Thé Tôn: 

- Nêu xưa kia có những Phạm chí tuôi thọ đã hết, mạng chung, đã tụng trì 
kinh thơ, đã truyền bá kinh thơ, đã tụng tập kinh điển, mà Phạm chí Thương- 
gia, Phạm chí Sanh Văn, Pham chí Phat-ca-sa-sa-la và D6-dé, thân phụ con, đối 
với những điều được nói ду; thi theo ý con, họ mong được chấp nhận, không 
mong không được chấp nhận; mong là chân thật, không mong không phải là 
chân thật; mong là cao thượng, không mong là sự thap hèn. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, Phạm chí Phat-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh Trực Thanh 
Tịnh Hóa, điều mà ông ây nói, há không phải là không được chấp nhận, không 
có sự được chấp nhận? Là không chân thật, không có sự chân thật? Há không 
phải là rất thấp hèn, không có cái gì cao? 

Ma-nạp Anh Vũ thưa đức Thê Tôn: 

— Thật vậy, bạch Cù-đàm! 

— Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho 
mù, không có mắt, có thé diệt mat trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không có 
chứng đắc Niét-ban. Những gi là năm? Này Ma-nạp, pháp thu nhất là dục, gây 
chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, không có mắt, có thê diệt mắt trí tuệ, gây 
ra sự nhọc nhăn vô ich, không có chứng đắc Niét-ban. Này Ma-nạp, sân nhuê, 
thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghi, gây chướng ngại, gay che lấp, làm cho 
mù, không có mắt, có thể diệt mắt trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không có 
chứng đắc Niét-ban. 


_Nay Ma-nap, у ông nghĩ sao? Ai bị năm pháp nay làm chướng ngại, che lấp, 
quân chặt, người ây nêu muôn quán sát ý nghĩa lợi ich của mình, y nghĩa lợi ích 
của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả hai và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ 
øì trong tâm; sự kiện ây không thê có. 

Nay Ma-nap, Phạm chi Phat- -ca-sa-sa-la, chung tanh Trực Thanh Tinh 
Hóa, bi nhiém bói duc, bi ó ue bởi dục, nhiễm duc, xúc dục, say đăm nơi dục 
vào trong dục mà không thây tai họa, không biết sự xuất yêu và sông theo 
dục; vị ấy bị năm pháp này chướng ngại, che lấp, quân chặt, vị ây nêu muốn 
quán sát ý nghĩa lợi ich cua minh, ý nghĩa lợi ich của người khác, y nghĩa lợi 
ich của cả hai và biết tất са Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì trong tâm; sự kiện ấy 
không thê có. 

Lại nữa, này Ma-nạp, có đặc tính của năm dục, khả ái, khả niệm, khả ý, khả 
lạc; sắc đó khả ái, tương ưng với dục, rất đáng được ái lạc. Những gì là năm? 
Là sac được thay bởi mắt, tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, 
vị được nếm bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? 
Chúng sanh do đặc tính của năm dục này cho nên phát sanh lạc, phát sanh hỷ, 
chăng còn có điêu gì ở ngoài đây chăng? 
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Ma-nap Anh Vü bach Thé Tón: 

— Qua nhu vay, bach Cu-dam! 

Thé Tôn hỏi: 

— Nay Ма-пар, y ông nghĩ sao? Lửa do cỏ, cây được đốt cháy và lửa không 
do cỏ, cây mà được đôt cháy; thứ lửa nào có ngọn sáng tôi thượng, tôi diệu, 
tôi thăng? 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy, sự kiện này không 
thé có. Chỉ có thể có do sức mạnh của như ý túc, bạch Cù-đảm, lửa không do 
có, cây mà được đốt cháy; lửa dy có ngọn sáng tôi thượng, tối diệu, tối thang. 


Đức Thé Tôn nói: 


— Quả như vậy, quả như vậy! Nếu lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy, 
sự kiện này không thé có. Chi có do sức manh của như y túc, lửa không do cỏ, 
cây mà được đốt cháy; thứ lửa ay có ngọn sáng tối thượng, tối diệu, tối thang. 


Này Ma-nạp, ở đây Ta giả thiết răng, cũng như thứ lửa do cỏ, cây mà được 
đốt cháy; sự phát sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng vậy, là do dục, do pháp ác, 
bất thiện nên không chứng đắc xả lạc và tịch tĩnh. Này Ma-nạp, cũng như thứ 
lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự phát sanh xả lạc của chúng sanh 
cũng vậy, là do ly dục, từ các pháp thiện mà chứng đắc xả lạc và tịch tĩnh. 


Đức Thế Tôn lại nói: 


— Này Ma-nap, ở đây, một Pham chí lễ trai tự, hành bó thí, nhưng có một 
dong tử Sát-lợi từ phương Đông đến nói như Vậy: “Tôi ở tại đó được chỗ ngôi 
bậc nhat, nước rửa bậc nhất, ăn uống bậc nhất”; vi ау vì ở đó không được chỗ 
ngôi bậc nhất, nước rửa bậc nhất bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ 
phương Nam có dong tử Pham chi đến, nói như vay: “Tôi ở chỗ dó được thức 
ăn tịnh diệu”; vị ây vì ở đó không được thức ăn tịnh diệu bèn sanh oán hận, ôm 
lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Tây có đông tử cư sĩ đến nói như vây: “Tôi ở 
chỗ đó có được thức ăn dôi dào”; vị ây vì ở đó không được thức ăn đôi dào bèn 
sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Bắc có đồng tử công sư đến 
nói như vây: “Tôi ở đó được thức ăn no đủ”; vị ây vì ở đó không được thức ăn 
no đủ bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Này Ma-nạp, các vị Phạm chí thực 
hành sự bó thí như vậy, sẽ giả thiết những báo ứng nào? 


Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, Phạm chí không thực hành bô thí VỚI tâm như vậy, khiến 
người khác oán hận, ôm lòng ganh ghét. Cù-đàm nên biệt, Phạm chí hành sự bô 
thí vì do tâm thương xót, do tâm thương xót mà hành sự bô thí thì được đại phước. 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, các Phạm chí há không phải chủ trương pháp thứ sáu có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện chăng? 
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Ma-nap Anh Vii dap: 

— Qua nhu vay, bach Cu-dam! 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Ma-nạp, nêu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả báo lớn, có 


công đức lớn, tạo phước, được thiện thì ông thay pháp ấy phân nhiều ở tại đâu? 
Tại gia chăng? Xuất gia học đạo chăng? 


Ma-nạp Anh Vũ dap: 


— Bạch Cù-đàm, nếu có Phạm chi chủ trương năm pháp có quả bao lớn, có 
công đức lớn, tạo phước, được thiện thì con thấy pháp â ay phan nhiêu ở sự xuất 
gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vi sao? Vi tại gia có nhiều công việc, có 
nhiều bón phận phải làm, có nhiêu kết hận, có nhiêu ganh ghét dau tranh, không 
có thê thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. Bạch Cù-đàm, người xuất gia học dao 
it công viéc, it bón phan phai lam, it có két han, it có ganh ghét nën со thé thanh 
tuu su thu hó, su thành that. 

Bach Cù-đàm, sự thành that ây con thay phân nhiều ở xuất gia học đạo, chứ 
không phải ở tại gia. Vì sao? Vi tại gia có nhiêu công việc, nhiều bôn phận phải 
làm, có nhiều kết hận, có nhiêu ganh ghét, đâu tranh, không được hành sự bó 
thi, khong duoc tung tap, khong duoc hành khó hanh, khóng duoc sóng Pham 
hạnh. Bach Cù-đàm, người xuất gia học đạo Ít có công việc, ít có bốn phận phải 
làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, vi ay có thé hành su bó thí, có thé tung tâp, 
có thé hành khó hanh, có thé sóng Pham hanh. 

Bạch Cü-dàm, người sóng Phạm hạnh, con thay pháp này phan nhiều ở xuất 
gia học đạo chứ không phải ở tại gia. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, néu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả báo lớn, có 
công đức lớn, tạo phước, được thiện, Ta nói sự kiện ây từ tâm mà khởi. Thế nào 
gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không nhué, không tránh 
là do tu tập những pháp ây. 

Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu có Tỳ-kheo thủ hộ thành thật thì vị ây do 
thủ hộ thành thật cho nên được hỷ, được hoan duyệt. Này Ma-nạp, nêu có hỷ và 
duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự kiện đó từ tâm mà khởi. Thé nào gọi là tü 
tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, không nhué, không tránh là do tu 
tập những pháp ấy. Như vậy, vị ấy được hành sự bó thí, được sông Phạm hạnh. 
Vị ấy do sông Phạm hạnh cho nên được hỷ, được duyệt. 

Nay Ма-пар, néu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự kiện â ây từ 
tâm mà khởi. Thé nao gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không oán, 
không nhué, không tránh, tâm ấy đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu 
an trú; cũng vậy, hai, ba, bén phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tât cả, tâm đi 
đôi với từ, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rất rộng, rất lớn, vô 
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luong, khéo tu tap, bién màn tat cà thé gian, thành tuu an trú; cüng vay, vói bi 
và hy. Tam di dói voi xa, khong két, khong oan, khong nhué, khóng tránh, rat 
rộng, rat lớn, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat ca thê gian, thành tựu an trú. 


Này Ma-nạp, cũng như những người khéo thôi tù và; nếu có phương nào 
chưa nghe được, người Ấy vào lúc nửa đêm, leo lên núi cao, đem hết sức thói 
tù và, phát ra âm thanh vi diệu, biên mãn cả bốn phương; cũng vậy, Tỳ-kheo 
tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trủ; cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tat cả, tâm di đôi với từ, không kết, 
không oan, không nhuế, không tránh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú; cũng vậy, với bị và hỷ. Tâm đi đôi với 
xả, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu an trú. 


Này Ma- пар, y óng nghi sao? О day, có người câu làm trời. Vì аё sanh 1ёп 
trời nên người ay thực hành tâm lương ưng với tham lam, và nghĩ rang: “Mong 
ta làm vi trời này hay vị trời khác.” Lai có người cau làm trời. Vì dé sanh lên 
trời nên không kết, không oán, không nhué, không tránh, rat rộng, rat lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trú, và nghĩ 
Tăng: “Mong ta làm vị trời này hay vị trời khác.” Ông xem các người đó, ai làm 
được vi trời nay hay vi trời khác? 


Ma-nạp Anh Vũ đáp: 


— Bạch Cù-đàm, nếu có nguoi càu làm trời. Vi dé sanh lên trời nên không 
kết, không oán, không nhué, khong tranh, rat rộng, rat lớn, vô lượng, khẻo tu 
tập, tâm định, ý xác quyết, biên mãn, thành tựu an trú; con xem người ду chắc 
chăn được làm vị trời này hay vị trời khác. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Ma- “nap, ý ông nghĩ sao? Nếu có người câu Pham thiên. Vi dé sanh 
lên Phạm thiên nên thực hành tâm tương ưng với tham lam, và nghĩ răng: 
“Mong ta làm vi Phạm thiên này hay vi Phạm thiên khác.” Ở đây, lại có người 
câu Phạm thiên. Vì để sanh lên Phạm thiên nên không kết, không oán, không 
nhué, khong tranh, rat rộng, rat lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, y xác 
quyết, biên mãn, thành tựu an trú, và nghĩ rang: “Mong ta lam vi Pham thién 
này hay vị Pham thiên khác.” Ong xem các người đó, ai làm được Pham thiên 
này hay Phạm thiên khác? 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

— Bạch Cù-đàm, néu người này cầu Phạm thiên. Vì dé sanh lên Phạm thiên 
nên không kết, không oán, không nhuê, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết; con thấy răng, người này chắc chắn được 
làm vị Phạm thiên này hay Phạm thiên khác. 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

— Cù-đàm biết con đường dẫn đến Phạm thiên chăng? 
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Đức Thế Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Ma-nạp, y ông nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la cách hội chung này không xa chăng? 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

— Không xal 

Thê Tôn nói: 

— Мау Ma-nap, y бпр nghi sao? Ong nói với một người trong hội chúng này 
răng: “Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia, đến đó rôi trở ve.” Người ay vâng lời 
ông nhanh chóng đi đến thôn Na-la-ca-la, đến đó rôi trở về. Sau khi người ây đi 
và về roi, ông hỏi đường di, hỏi sự việc di và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, 
người ây há lại đứng 1m, không thê trả lời chăng? 

Ma-nạp Anh Võ trả lời đức Thế Tôn: 

— Không vậy, bạch Cù-đàm! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ma-nạp, người ây đi và về nơi thôn Na- la-ca-la, khi được hỏi về 
đường đi, có thể đứng im, không biết trả lời. Nhưng nêu hỏi Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác về con đường dẫn đến Phạm thiên thì hoàn toàn 
không có sự kiện tạm thời im lặng, không biết trả lời. 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thé Tôn: 

— Sa-môn Cu-dam không đính trước nol Sự tê tự chư thiên, sự kiện ây đã 
trọn đủ. Bởi vì, khi được hỏi vê con đường dân đên Phạm thiên thì Ngài có thê 
trả lời nhanh chóng. 

Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Nay con xin tự quy 
y Phật, Pháp và Ty-kheo-tang! Cui mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, 
bat đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


153. KINH MAN-NHAN-DE 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai Cáu-láu-sáu, trú ở tịnh that đệ nhất của Bà-la-bà 
trên một thảm cỏ. 

Bay giờ, vào lúc sáng sớm, đức Thé Tôn mang y, cam bát vào Kiếm-ma-sắt- 
dam, thứ tự khat thực. Sau Бибі cơm trưa, thu dọn y bát, Ngài rửa tay chân, vắt 
tọa cụ lên vai đi đến chỗ nghỉ ban ngày tại một khu rừng. Khi đã vào rừng, đức 
Thế Tôn đến dưới một góc cây, trải toa cu và ngôi kiét-gia. 


Lúc ấy, vào buói xế trưa, dị đạo Man-nhan-dé thong dong tản bộ đến đệ 
nhất tịnh thất của Bà-la-bà. Từ xa, di đạo Man-nhan-dé thấy trên sàn rải cỏ ở 
tịnh thất ay có dâu năm một bên hông, như chỗ năm của sư tử, của Sa-môn, của 
bậc Phạm hạnh. Trông thay vậy, dị đạo Man-nhan-dé hỏi Ba-la-ba: 

— Trong đệ nhất tịnh thất ấy, sàn cỏ có dau năm một bên hông nay của ai mà 
giống như chỗ năm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh như thé? 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

- Này Man-nhan-dé, có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích tộc, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học 
đạo, đắc quả Vô thượng Chánh đăng giác. Ở trong tịnh thất đó, sàn cỏ có dấu 
năm một bên hông đó, như chỗ năm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh 
chính là của Sa-môn Cu-dam. 

Dị đạo Man-nhàn-đề nói: 

— Này Bà-la-bà, nay ta phải thay cảnh không đáng thay, phải nghe điều 
không đáng nghe, nghĩa là thay chỗ năm của Sa-môn Cù-đàm. Vi sao? Vì Sa- 
môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 

Bà-la-bà nói: 

— Này Man-nhan-dé, ông không nên đem điều đó mà phi bang Sa-môn Cù- 
đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm có nhiều trí tuệ, như Sát-lợi tri tuệ, Phạm chí 
trí tuệ, cư sĩ trí tuệ, Sa-môn trí tuệ. Ai giảng thuyết về trí tuệ thay đều đắc Thánh 
trí. Này Man-nha-dé, tôi muốn đem ý nghĩa đó mà nói với Sa-môn Cù-đàm có 
được chăng? 
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Man-nhan-dé dap: 

— Nay Bà-la-bà, tùy ý ông. Tôi thay không có gi trở ngại. Nay Ba-la-ba, néu 
ойр Sa-môn Cù-đàm, tôi cũng nói như thế. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm là kẻ 
phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 

Bay giờ, đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ ban ngày với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt 
han người thường, nghe Phạm chí Bà-la-bà cùng dị đạo Man-nhàn- dé đang 
bàn luận chuyện ây. Nghe xong, vào lúc xế trưa, đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, đi đến đệ nhật tinh thất của Bà-la-bà, trải tọa cụ lên thảm cỏ, ròi ngôi 
kiết-già. Phạm chí Bà-la-bà từ xa trông thay Thé Tôn ở rừng cây, trang nghiêm, 
đẹp dé, như vâng trăng giữa vòm trời sao, chói lọi rạng ngời, tỏa chiếu như núi 
vàng, đây đủ tướng tốt, oai thân nguy nguy, các căn văng lặng, không bị chướng 
ngại, thành tựu điêu ngự, nội tâm tĩnh chỉ, tịch mặc. Sau khi trông thây, Phạm 
chí áy đi đến chỗ Thế Tôn, chao hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nay Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhan-dé bàn luận về chỗ thảm cỏ này 
phải chăng? 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

— Đúng như vậy, bạch Cu-dam. Con cũng định đem chuyện đó thưa với Cu- 
đàm, nhưng chưa nói kịp mà Cù-đàm đã biết. Vì sao? Vì Như Lai là bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. 

Đức Thé Tôn và Pham chí Bà-la-bà cùng nhau thảo luận về van dé nay. Sau 
đó, di đạo Man-nhan-dé tản bộ đến đệ nhất tịnh thất ấy. Từ xa, đức Thế Tôn 
trông thây đị đạo Man-nhàn-đề đến, liên bảo: 

— Này Man-nhan-dé, không chế ngự nhãn căn, không thủ hộ kin đáo, không 
tu thì chăc chăn thọ khổ báo. Đối với nhãn căn ay, Cù-đàm khéo chế ngự, khẻo 
thủ hộ kín đáo, khéo tu nên chắc chăn được lạc báo. Này Man-nhan-dé, có phải 
vì nhân ây mà ông bảo rằng: “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là 
kẻ vô dụng?” 

Man-nhan-dé trả lời: 

— Đúng như vậy, Cù-đàm! 

— Này Man-nhan-dé, cũng vay, nhĩ, ty, thiệt, than, ý can; néu khong ché ngự 
ý căn, không thủ hộ kín đáo, không khéo tu thì chắc chắn thọ khô báo. Đối với 
ý căn Ây, Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu nên chắc chan 
được lạc báo. Nay Man-nhan-dé, có phải vì nhân đó mà ông bảo rang: “Sa-môn 
Cù-đàm là kẻ phả hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

— Đúng như vậy, Cu-dam! 
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Đức Thé Tôn hỏi: 

— Nay Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, 
với con mắt, vị ay biết sc khả ái, khả niệm, khả ý, kha lạc tương ưng với dục. 
Một thời gian sau, vị dy xa bỏ sắc được biết bởi mắt, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
cà-sa, chí tin, từ bỏ gia đình, sóng khong gia dinh, xuat gia hoc dao; vi ay thay, 
biết đúng như that vé sự tập khởi của sac được biết bởi mắt, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, tai họa, sự xuất yếu của sắc ay, an trú với nội tam tịch tĩnh. VỊ ay thay 
những người chua ly sắc dục, bi sắc ái nhai nuốt, bị sắc nhiệt thiêu đốt, đối với 
sắc, được biết bởi mắt mà có ái, niệm, ý, lạc tương ưng với dục. Sau khi an trú 
mà thấy như vậy, vi ду không thỏa mãn, không ham thích. Này Man-nhan-dé, 
ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú do sắc, do ái này thì khi hoan lạc trong lạc 
thú này, vì chúng thấp hèn, cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn, 
cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhan-dé, đối với người nay, ông có 
nói gi chăng? 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

— Này Man-nhan- dé, ông nghĩ thé nào? Người khi chưa xuất gia cũng vậy, 
đối với tiêng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, 
xúc được biết bởi thân; khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương ưng với dục. Một 
thời gian sau, v1 ây xả bỏ xúc được biết bởi thân, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; vị ду biết va thay 
như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất yéu của 
xúc, an trú nơi nội tâm tịch tĩnh. VỊ â Ấy thay những người chua ly xúc, duc, bị 
xúc ái nhai nuốt, bi xúc nhiệt thiêu đốt, đối với xúc được biết bởi thân mả có 
ai, niệm, ý, lac tương ưng với dục. Sau khi an tru ma thây như vậy, у! ây không 
thỏa mãn, không ham thích chúng. Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào, nếu có 
lạc thú do ái, do xúc nay thì khi hoan lạc trong lạc thu nay, vì chúng Һар hen 
cho nên không thỏa màn chúng, vi chúng thấp hèn cho nên không ham thích 
chúng. Này Man-nhan-dé, đối với người này, ông có nói gì chăng? 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Man-nhan-dé, óng nghi thé nào? Nguo khi chua xuat gia hoc dao, 
thay đặc tinh năm duc, kha ái, khả niệm, kha ý, khả lạc tương ưng với duc. Một 
thời gian sau, người ây xả bỏ đặc tính năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
chí tin, lia bo gia dinh, sông không gia đình, xuất gia hoc đạo; vị ay thay như 
thật về sự tập khởi của đặc tính năm dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất 
yếu của đặc tính năm dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. VỊ ây thây những người 
chưa ly dục, bị duc ái nhai nuốt, bi dục nhiệt thiêu đốt, đôi với đặc tính năm dục 
mà có ái, niệm, ý, lạc tương ưng với duc. Sau khi an trú mà thay như vậy, vị ду 
không thỏa mãn, không ham thích chúng. Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thế nào? 
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Néu có lac thú do duc, do duc ái nay, khi hoan lac trong lac thu nay, vi chung 
thâp hèn cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng {һар hèn cho nên không ham 
thích chúng. Này Man-nhan-dé, đối với người này, ông có nói gì chăng? 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

— Này Man-nhan-dé, Ta khi chưa xuất ø1a học đạo, hưởng thụ đặc tính năm 
dục dễ dàng, không khó, khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc tương ưng với dục. 
Sau khi Ta xả bỏ đặc tính năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tin, lia bo 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Ta thấy như thật về sự tập khởi 
của đặc tính năm dục, sự đoạn diệt, vi ngọt, tai hoa và sự xuất yếu của đặc tính 
năm dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thay những người chưa ly duc, bị dục 
ái nhai nuốt, bị dục nhiệt thiêu đốt, đối với đặc tính năm dục mà có ái, niệm, ý, 
lạc tương ưng với dục. Sau khi Ta an trú mà thây như vậy, Ta không thỏa mãn 
chúng, không ham thích chúng. Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Nếu có 
lạc thu do duc, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng {һар hèn 
cho nên Ta không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ham 
thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đỗi với Ta, ông có nói gì chăng? 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này Man-nhan-dé, cũng như cư sĩ, hay con của cư sĩ, rất giàu, của cải vô 
lượng, nuôi nhiều súc vật, phòng hộ, thực ấp, đầy đủ các thứ cân cho sự sống. 
Người ay hưởng đặc tinh năm dục dé dang không khó, lại thành tựu thân diệu 
hành, khẩu và ý diệu hành; lúc chết, không thích xả bỏ đặc tính năm dục; sau 
khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ thiện, sanh lên cõi trời, hưởng đầy đủ đặc 
tính năm dục. Này Man-nhan-dé, Thiên vương hoặc thiên tử ấy có thé xa bỏ 
đặc tính năm dục, ở cõi trời mà hoan hỷ hướng đến dục lạc ở nhân gian chăng? 

Man-nhàn-đê đáp: 

— Da không, thưa Cu -dam. Vi sao? Vi dục lạc ở nhân gian vốn xú ué, bat 
tịnh, rất đáng ghê tởm, không thể tưởng 101, vốn não hại, cực khó. Thưa Cù- 
đàm, so với dục lạc ở thé gian, dục lạc ở cõi trời là tôi diệu, tôi thăng. Thiên 
vương hay thiên tử xả bỏ đặc tính năm dục ở cõi trời mà hoan hỷ tưởng đến dục 
lạc ở thé gian; điều đó không thé xảy ra được. 

— Cũng vậy, này Man-nhan-dé, Ta đoạn tuyệt dục lạc nhân gian, vượt khỏi 
dục lạc cõi trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuât gia học đạo; thấy như thật về sự tập khởi của đặc tính năm 
dục ấy, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, cùng sự xuất yêu của chúng, an trú với 
nội tâm tịch tĩnh. Ta thây những người chưa ly dục, bị dục ái nhai nuốt, bị dục 
nhiệt thiêu đốt, đối với đặc tính năm dục mà có ái, niệm, ý, lạc tương ưng với 
dục. Sau khi an trú, thây như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, không ham thích 
chúng. Này Man-nhan-dé, y Ong nghi sao? Néu có lac thú do duc, do duc ai nay, 
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khi sự hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không thỏa man 
chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn- 
dé, đôi với Ta, ông có nói gì chăng? 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

— Nay Man-nhan-dé, cũng như người bị bệnh cùi, thân thé lở lói, bị trùng 
đục khoét. Người ây gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ lên bếp lửa. Này Man-nhàn- 
dé, ông nghĩ thế nào? Nếu người bị cùi thân thé lở lói, bị trùng đục khoét mà lay 
tay gãi các mụt, cào rách, rôi hơ lên bếp lửa, như vậy liệu trừ bệnh có kết quả, 
không làm hại các căn, không thoát khỏi cùi hui, thân thé khỏe mạnh, hoàn toàn 
bình phục như cũ được chăng? 

Man-nhan-dé đáp: 

— Da không, thưa Cu-dam! Vi sao? Vì người mặc bệnh cùi, thân thể lở lói, 
bị trùng đục khoét mà lây tay gai, cào rach các mut, ho trên bếp lửa, như vậy 
chỉ làm cho các mut lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lấy ghé 
сш làm sự thích thú. 

— Nay Man-nhan-dé, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thé lở lói, bi trùng 
đục khoét mà lay tay gãi, cào rách các mut ròi ho trên bếp lửa, như vậy chỉ làm 
cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh nhân thì lại lay оће cùi lam 
sự thích thú. Này Man-nhan-dé, cüng nhu thé. chúng sanh chua ly duc, bi duc ai 
nhai nuốt, bi dục nhiệt đốt cháy, ma cứ chạy theo duc. Này Man-nhan-dé, chúng 
sanh ây vì chưa ly dục, bị nhục ái nhai nuốt, bị dục nhiệt đốt cháy mà cứ chạy 
theo dục thì nhiệt chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho ái thêm bành trướng 
thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ây thi lại lay dục ái làm sự hoan lạc. Nếu 
chúng sanh ây lai lay duc lam su khoái lac. Néu chúng sanh đó không đoạn duc, 
không ly dục ái mà đã an trú, sẽ an trú hay đang an trú với nội tâm tịch tĩnh thì 
điều đó không thé xảy ra. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn duc, để 
ly dục ái, mà là chạy theo dục. Này Man-nhan-dé, cũng như vua và đại than 
hưởng năm dục dễ dàng, chứ không khó. Nếu các vị ây không đoạn dục, không 
ly dục ai mà đã an tru, sẽ an tru hay dang an tru với nội tâm tịch tĩnh thì điều đó 
không thé được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo ly dé đoạn dục, để ly dục а 
mà là chạy theo dục. Cũng vậy, này Man-nhan-dé, chúng sanh chưa ly dục, bị 
dục ái nhai nuốt, bi dục nhiệt thiêu đốt, mà chạy theo dục, thì này Man-nhan-dé, 
chúng sanh ây chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho dục ái bành trướng thêm 
mà thôi; nhưng chúng sanh không đoạn dục, không ly duc ái ma đã an trú, đang 
an trú và sẽ an trú với nội tâm tịch tĩnh thì điều đó không thể xảy ra được. Vì 
sao? Vì đó không phải là đạo lý dé đoạn dục, dé ly duc ái mà là chạy theo dục. 

Này Man-nhan-dé, cũng như người mắc bệnh cùi thân thé lở lói, bị trùng 
đục khoét, lây tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; có người xót thương, 
mưu câu thiện lợi và hữu ích, an ón và khoái lạc nên cho một thứ thuốc hay 
nào đó. Khi được cho thứ thuốc hay nào đó, trị bệnh có hiệu quả, không làm 
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hư hoại các căn, người bệnh khói được bệnh cùi, thân thé tráng kiện, bình phục 
như cũ. Sau khi lành bệnh, néu thay ai mac bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng 
đục khoét, lay tay gãi, cào rách các mut, ho lên bếp lửa, người йу hoan hy khen 
ngợi chăng? 

Man-nhàn-đề đáp: 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! Vì sao? Vì có bệnh mới cần thuốc, chứ không 
bệnh thì không cân. 

— Này Man-nhàn- dé, ông nghĩ thé nào? Người mắc bệnh cùi ay chữa bệnh 
có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, thân thé khỏe mạnh 
hoàn toàn, bình phục như cũ. Có hai người lực sĩ bắt người ấy hơ trên bếp lửa, 
người ây hoảng hốt né tránh vì cảm thay qua nong. Nay Man- nhan-dé, óng nghi 
thé nào, bếp lửa bay giờ lại nóng, khién cho rất khô, nguy hiém hơn trước nhiều 
lắm chăng? 

— Da không, thưa Cù-đàm! Trước kia, còn mắc bệnh cùi, thân thé lở lói, bị 
trùng đục khoét, bệnh nhân lay tay gai, cao rach cac mut, ho lén bép lửa. Đối 
với sự khô bức nóng của lửa, bệnh nhân lại cảm thay hoan lạc; ấy là do tâm mê 
loạn mà có ý tưởng điên đảo. Thưa Cu-dam, trái lai, bây giờ trị bệnh có kết qua, 
không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh cui, thân thê khỏe mạnh hoàn toàn, bình 
phục như cũ, người ду đôi với sự khổ bức của lửa lại cam thay khổ sở; như vậy 
là do tâm sáng suốt, không có y tuóng dién dào. 


— Nay Man-nhan-dé, người mắc bệnh cùi, thân thé lở lói, bị trùng đục khoét, 
bệnh nhân lây tay gãi, cào rách các mụt, hơ trên bếp lửa; đôi với sự khổ bức của 
lửa, bệnh nhân lại cảm thay khoan khoái; ay là do tâm mê loạn, có y tưởng điện 
đảo. Cũng vậy, Man-nhàn- đề, chúng sanh không ly dục, bi dục ái nhai nuốt, 
bị dục nhiệt đốt cháy mà chạy theo dục; những kẻ ấy đối với khó dục lại có ý 
tưởng dục lạc; ây là do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. 


Này Man-nhan-dé, người trị bệnh đã có kết quả, không hư hoại các căn, đã 
khỏi bệnh ghe cui, thân thé khỏe mạnh hoàn toàn, bình phục như cũ; người ay 
đối với sự khó bức của lửa thì cảm thay dau khó; ay là do tâm yên ón, khóng 
có ý tưởng điên đảo. Cũng vay, này Man-nhan-dé, Ta đối với khó duc thi có 
ý tưởng vê khô dục đúng như thật, không có у tưởng điên dao. Vi sao? Nay 
Man-nhan-dé, vì dục quá khứ là bat tịnh, xâu xa, rất đáng phê tom, khong thê 
hướng đến, não hại, gay đau kh6; dục vị lai và hiện tại cũng bat tịnh, xấu xa, rat 
đáng ghê tom, không thê hướng đến, não hại, cảm thọ khó. Cho nên, này Man- 
nhan-dé, Nhu Lai, bac Vó Só Truóc, Dang Chánh Giác nói răng: “Không bệnh 
là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn là sự an lạc tôi thượng.” 


Di dao Man-nhan-dé thưa: 

— Thưa Cu-dam, tôi cũng từng nghe các bậc cựu Tôn đức Truong lão học 
Phạm hạnh đã lâu nói răng: “Không bệnh là thiện lợi bậc nhật, Niét-ban là an 
lạc tôi thượng. ` 
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Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nếu ông đã từng nghe các bậc ky cựu Ton đức Truong lão học Phạm 
hạnh đã lâu nói rằng: “Không bệnh là thiện lợi nhat, Niết-bàn là sự an lạc tôi 
thượng”: thì Man-nhan-dé, thé nào là không bệnh, thế nào là Niết-bàn?” 


Bay giờ, Man- nhan-dé di đạo, đôi với thân vốn là bệnh hoạn, là ung nhọt, là 
müi tên, là ran độc, là vô thường, | là khó, là không, là chăng phải tự ngã, nhưng 
lại dùng hai tay xoa bóp mà nói rằng: 

— Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niét-ban! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Man-nhàn- đề, cũng như người mù bam sinh, nghe người có mắt nói 
rang: “Trang tinh, không ban! Trang tinh, không ban!” Nghe nhu vay, nguói mu 
di tim cai trang tinh. Có người lừa dói, khóng muu càu thiën lợi hữu ích, an ón, 
khoái lạc cho người mù, nên đem chiếc áo cáu ghét nhơ ban, đến noi VỚI nguol 
mu rang: “Ong nén biét, đây là chiếc áo trang tinh, không bản. Ông hãy cung 
kính đưa tay nhận lấy mà khoác lên thân.” Người mù ây liên hoan hy dua hai 
tay cung kính thọ nhận, khoác lên thân ma noi răng: “Trắng tinh, không ban! 
Trắng tinh, không ban!” Này Man-nhàn-đẻ, người mù ây tự mình biết mà nói 
lên như thê, hay không tự mình biết mà nói lên như thế? 


Man-nhan-dé di đạo dap: 


~ Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng qua thật không biết, không 
thay gi ca! 


Đức Thé Tôn nói: 


- Cũng vậy, này Man-nhan-dé, ông như người mù không có mat. Thân 
chính là bệnh, là ung nhot, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khô, là 
không, là không phải tự ngã. Thê mà ông dùng hai tay xoa bóp và nói răng: 
“Thưa Cu-dam, cai nay là khong bệnh, cai này là Niết-bàn.” ' Này Man-nhan- 
dé, thé nào là khong bénh, óng con khong biét, ha lai thay biét Niét-ban, duoc 
Niết- bàn chăng? Nói răng thây Niết- ban thì quả không thé dugc. Nay Man- 
nhan-dé, Nhu Lai, bac V6 Só Truóc, Dang Chánh Giác nói rang: 


Không bệnh, lợi bậc nhất, Niết- bàn, lợi tôi thượng, 
Chỉ con đường bát chánh, Đên an ôn cam lô. 


Trong chúng đó, nhiêu người. được nghe bài kë này. Sau khi só dóng những 
người di đạo nghe bai kệ nay, liên truyền lại cho nhau, nhưng không hiểu rõ 
nghĩa lý. Họ đã nghe và muôn tìm câu giáo nghĩa, họ đều là kẻ ngu si, trở lại tự 
lừa dối lẫn nhau. Thân bốn đại hiện tại của họ là do cha mẹ sanh ra, được nuôi 
lớn nhờ ăn uóng, che đậy của y phục, chăm sóc băng tăm rửa, đó là pháp hủy 
hoại, là pháp tan ra, nhưng họ thây là ngã, chấp thủ là ngã, duyên nơi châp thủ 
nên có hữu, duyên nơi hữu nên có sanh, duyên nơi sanh nên có gia chết, duyên 
nơi có già chết nên có buôn râu, khóc than, lo lắng, khổ sở, ảo não. Như vậy, 
toàn bộ khối lớn khô đau này phát sanh. 
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Khia ay, Man-nhan-dé di dao liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trich vai áo, chap tay 
hướng về đức Thế Tôn và bach: 


— Bạch Cu-dam, nay con hoàn toản tin tưởng Sa-môn Cu-dam. Mong Cù- 
đàm thuyết pháp cho con nghe, dé con được biết: “Đây là sự không bệnh, đây 
là Niết-bàn!” 


Đức Thế Tôn nói: 


— Này Man-nhàn- dé, néu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được thanh tịnh; 
dù Ta có thuyết giảng cho nghe vë sự không bệnh, vê Niết-bàn thì ông cũng 
không thé nào hiểu được, ma chỉ nhọc công cho Ta thôi. Này Man-nhàn- đề, ví 
như người sanh ra đã bị mù, nghe người khác đến nói rằng: “Ông nên biết đây 
là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trăng. ” Nay Man-nhan- đề, người mù ay chỉ 
nghe người khác nói, có biết đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng chăng? 

Man-nhan-dé đáp: 

— Dạ không, thưa Cù-đàm! 

- Cũng vậy, này Man-nhan-dé, néu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được 
thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho ông nghe vë sự không bệnh, về Niết-bàn 
thì ông cũng không thể nào hiểu được, mả chỉ nhọc công Ta thôi. Này Man- 
nhan-dé, Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược như kỳ tượng khiến cho 
Thánh tuệ nhãn chưa được thanh tịnh liên được thanh tịnh. Này Man-nhan-dé, 
nêu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là sự không 
bệnh, đây là Niết- ban.” Này Man-nhan-dé, ví như người mù bam sinh, có thân 
nhân mong muôn cho được sự ích và phước lành, mong muôn cho được an ôn, 
khoái lạc nên tìm cầu thay chữa mắt. Thây chữa mắt trị liệu băng mọi cách, 
hoặc khiến nôn ra ở trên, hoặc khiến bài tiết ở dưới, hoặc nhỏ thuốc vào lỗ mũi, 
hoặc rửa ở dưới, hoặc chích ở mạch, hoặc khiến chảy nước mắt ra. Này Man- 
nhan-de, gia sử trúng thuóc thi hai mat duoc trong sang. Nay Man-nhan- dé, néu 
nguòi ây hai mat duoc trong sang thi tu minh thay day là sac xanh, sắc đỏ, sắc 
vàng, sac trắng. Người ay thay áo cáu ghét do ban, nên nghĩ rang: “Nguoi kia 
là oan gia, từ lau no đã dem cai ao cau ghét ma dối gat ta”, rôi liên sanh tâm 
oán ghét. Này Man-nhan-dé, người ây hoặc có thể sát hại người kia. Cũng vậy, 
này Man-nhan-dé, Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược như kỳ tượng, 
khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhan- 
đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là sự 
không bệnh, đây là Niết-bàn.” 

Này Man-nhan-dé, có bón pháp khiến người Thánh tuệ nhãn được thanh 
tịnh. Những gi là bón? Là thân cận thiện tri thức, cung kính thừa sự, nghe 
thiện pháp, khéo tư duy, thực hành theo pháp và thứ pháp. Nay Man-nhan-dé, 
ông nên học như vậy. Thân cận thiện tri thức, cung kính thừa sự, nghe thiện 
pháp, khéo tư duy, thực hành theo pháp va thứ pháp, này Man-nhan-dé, nên 
học như vậy. 
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Nay Man-nhan-dé, ông đã than cận thiện tri thức, cung kính thừa sự rồi, 
và đã nghe được thiện pháp, đã nghe được thiện pháp sẽ khéo tư duy, sẽ thực 
hành theo pháp và thứ pháp, thực hành theo pháp va thứ pháp ròi liền biết 
như thật răng: Đây là khó, đây là khô tập, đây là khô diệt, biết như thật đây 
là khó diệt đạo. 

Thé nào là biết khó như thật? Là biết khó sanh, khó già, khó bệnh, khó chết, 
khó oán tang hội, khó ái biệt ly, khô cầu bất đắc; nói tóm, năm thủ пап là khô. 
Đó gọi là biết khô như thật. 

Thế nào là biết khô tập như thật? Biết rang đây là tham ái sẽ thọ sự hữu 
trong tương lai, tương ưng với hỷ dục, ước mong đời sông như thế này hay như 
thê kia. Đó gọi là biết khổ tập như thật. 


Thé nào là biết khổ diệt như thật? Biết răng đây là tham ái sẽ thọ sự hữu 
trong tương lai, đi đôi với hy dục ước mong đời sóng như thé này hay như thé 
kia; tham ái ây đã diệt tận không còn dư tàn, đã đoạn trừ, đã xả ly, đã nôn ra 
hết, không còn tham dục, đã thanh tịnh, đoạn trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là biết khổ 
điệt như thật. 

Thé nào là biết khổ diệt đạo như thật? Là biết tam chi Thánh đạo, từ chánh 
kiến cho đến chánh định. Đó gọi là khổ diệt đạo như thật. 

Sau khi nghe nói pháp nay, Man-nhan-dé di đạo xa lia trần cầu, pháp nhãn 
về các pháp phát sanh. Lúc bây giờ, Man-nhàn-đề dị đạo thấy pháp, đắc pháp, 
giác chứng bạch tịnh pháp, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tôn thờ ai, không 
còn do ai, không còn do dự, đã an trú nơi quả chứng, đối với pháp của Thé 
Tôn dà duoc vô só úy, lièn tir chó ngôi dimg day, cui dau dành 1é sát chân 
Phat va bach: 

— Bach Thé Tôn, cúi mong Thê Tôn cho con xuất gia học đạo, thọ giới Cụ 
túc, được làm Ty-kheo! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Lành thay, hãy đến đây, Ty-kheo! Hãy tu hành Phạm hạnh! 

Man-nhàn-đề dị đạo liền xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, được làm Ty- 
kheo. Sau khi Man-nhan-dé di đạo xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, được làm 
Tỳ-kheo rôi, liên chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhan-dé sau khi nghe Phật day 
xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, tai Đông Viên, Lộc Tử Mẫu 
giảng đường. 

Bay giờ, có hai người thuộc dòng Pham chí là Bà-tư-tra và Bà-la-bà, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo. Các Phạm chí khác thây vậy, chỉ trích họ dữ đội, nói những lời rất 
gay gắt và cay đăng: “Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng: dòng 
Phạm chí là da trăng, ngoài ra đều là đa đen; Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí là không được thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh ra từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thăng mà 
đi theo chỗ {һар hèn, bỏ trăng theo đen. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc 
vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã làm chuyện đại 
cực ác, phạm việc đại sai lầm.” 

Bay giờ, vào budi chiều, đức Thế Tôn từ thiền tọa đứng dậy, bước xuống 
giảng đường. Ngài kinh hành trong khoảng đất tróng trong bóng của giảng 
đường, rôi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 

Tôn giả Ba-tu-tra, từ xa trông thay đức Thế Tôn, vào buổi chiều từ thiền tọa 
đứng dậy, Ngài bước xuéng giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống 
trong bóng của giảng đường, rôi Ngài nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ- 
kheo. Sau khi thây như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra nói: 

Này Hiền giả Bà- la-bà, nên biết, đức Thé Tôn vào buổi chiều từ thién tọa 
đứng dậy, Ngài bước xuông giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống 
trong bóng của giảng đường, rôi Ngài nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Ty- 
kheo. Này Hiền giả Ba-la-ba, chúng ta nên đến chỗ đức Phật, hoặc có thê nhân 
đây mà được nghe Ngài nói pháp. 

Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, rồi đi kinh 
hành theo sau. 

Đức Thế Tôn quay lại nói với hai người kia: 

— Bà-tư-tra, hai vị Phạm chí, các ông từ bỏ chúng tộc Phạm chí, cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo; các Pham chí khác thay như vậy, không chỉ trích các ông sao? 
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Hai người kia liền bạch: 

— Qua thật vậy, bạch đức Thế Tôn, các Phạm chi thay như vậy, đã chỉ trích 
dir đội, gay gắt, cay đăng. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Bà-tư-tra, các Pham chi ay thay như vậy, đã chỉ trích dit dội, gay gắt, 
cay đăng như thế nào? 

Bà-tư-tra thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn, các Phạm chí thây chúng con như vậy, nói như thé 
này: “Đòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai băng; dòng Phạm chí là da 
trăng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh tinh, không phải Phạm chí 
là không được thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm 
thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù thăng mà đi theo chỗ 
{һар hen, bd trang theo den. Bọn Sa-môn đầu trọc kia bi trói buộc vào da den, 
nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, các ông đã lam chuyện đại cực ас, pham 
việc đại sai lầm.” Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thây chúng con như vậy, đã chỉ 
trích đữ đội, gay gắt, cay đăng như vậy. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí quá độc ác, hết sức vô lại. Vì 
sao? Vì họ ngu si, không khéo hiểu rõ, không biết ruộng phước, không thé tự 
biết mình, do đó mới nói như thế này: “Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên.” Vì sao? Này Bà-tư- 
tra, chính Ta, với sự chứng đắc Minh hạnh Vô thượng này, không chủ trương 
thọ sanh ưu thăng, không chủ trương chủng tộc, không nói kiêu mạn, không 
nói nó đẹp lòng Ta hay không đẹp lòng Ta, không vì chỗ ngôi, không vì nước, 
không vì sở học kinh sách. Nay Ba-tu-tra, chỗ nào có hôn nhân, nơi đó mới có 
thể nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói: “Nó đẹp lòng ta, không đẹp 
lòng ta” là vì chỗ ngôi, vì nước uông và vì sở học kinh sách. 

Này Bà-tư-tra, nêu ai chủ trương thọ sanh, chủ trương chủng tộc, chủ 
trương kiêu mạn, người ấy cách biệt quá xa đôi với sự chứng đắc Minh hạnh 
Vô thượng của Ta. 

Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói: “Nó đẹp 
lòng ta, không đẹp lòng ta” là vì chỗ, vì nước uống và vì sở học kinh sách thì 
cách biệt với sự chứng đắc Minh hạnh Vô thượng của Ta. 

Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai câp khiên cho không phải tất cả mọi 
người cùng tranh luận với nhau, thiện và bất thiện lẫn lộn, được các bậc Thánh 
khen ngợi, thê nào là ba? Đó là dòng Sát-lợi, dòng Phạm chí, dòng cư sĩ. 

Này Bà-tư-tra, ý ông thé nào? Người Sát-lợi có sát sanh, trộm cặp, tà dâm, 
nói láo cho đến tà kiến; người cư sĩ cũng vậy, chứ không phải Phạm chí (mới 
làm những chuyện đó chăng)? 
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Ba-tu-tra thua rang: 

— Bach dúc Thế Tôn, dong Sát-lợi cũng có người sát sanh, trộm сар, ta dam, 
nói láo, cho đến tà kiến và dòng Phạm chí, cư sĩ cũng vậy. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Bà-tư-tra, ý ông thé nào? Chỉ có người Pham chi mới xa lia sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến được chánh 
kiến; còn Sát-lợi, cư sĩ thì không vậy chăng? 

Bà-tư-tra thưa răng: 

- Bạch đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người xa lia sát sanh, đoạn trừ sat 
sanh, trộm cắp, tà đâm, nói láo, cho đến xa lia tà kiến, được chánh kiến và Sát- 
lợi, cư sĩ cũng vậy. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

- Này Bà-tư-tra, ý ông thế nào? Nếu có lượng pháp ác, bất thiện thì đó chỉ 
là việc làm của Sát-lợi, cư sĩ, chứ không phải Phạm chí chăng? Và nếu có vô 
lượng pháp thiện thì đó chỉ là việc làm của Phạm chí chứ không phải Sát-lợi, 
cư sĩ? 

Bà-tư-tra thưa răng: 

— Bạch đức Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện thì hàng Sát-lợi, cu 
sĩ kia cũng có thé làm, mà Phạm chi cũng vậy. Nếu có vô lượng pháp thiện thì 
Phạm chí cũng có thể làm và Sát-lợi, cư sĩ cũng vậy. 

- Này Bà-tư-tra, néu có vô lượng pháp ác, bất thiện, mà tuyệt đối chỉ có 
Sat-loi, cư sĩ làm chứ không phải Phạm chí làm, và nếu có vô lượng pháp 
thiện, mà tuyệt đối chỉ có Phạm chi làm chứ không phải Sat-lgi làm thì các ban 
Phạm chí kia có thé nói như thé này: “Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, 
sanh ra từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.” Vì sao? Này Bà-tư-tra, 
người ta thay một nữ Phạm chí vừa mới lay chong, sau khi lay chồng thì nang 
mang thai và sau đó lại thay nàng sanh ra một bé trai, hoặc một bé gái. Này 
Bà-tư-tra, như vậy, các Pham chí cũng y theo pháp thé gian mà được sanh ra 
từ sản đạo, thé nhưng họ lại nói láo, vu bang Pham thiên mà nói nhu thé nay: 
“Pham chi chung ta la con Pham thién, sanh ra tü miéng Pham thién, hóa sanh 
từ Pham thiên.” 

Này Bà-tư-tra, nêu một thiện nam tử, bất luận chủng tộc hay tánh danh nào, 
từ bỏ chủng tộc, cao bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, theo Ta 
học dao thì có thé nói như thé này: “Phạm chí chúng tôi là con Phạm thiên, sanh 
từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.” Vì sao? Này Bà-tư-tra, vì thiện 
nam tử ấy vào trong Chánh pháp, Luật của Ta, thọ lãnh Chánh pháp và Giới 
luật, đến được bờ bên kia, đoạn nghi, trừ hoặc, không có do du, đối với pháp 
của dang Thé Tôn, đã được vô sở úy. Cho nên, người ду đáng nói như thé này: 
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“Phạm chí chung ta là con Pham thiên, sanh từ miệng Pham thiên, hóa sanh từ 
Phạm thiên.” 

Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác. Bởi vì, Phạm là Như Lai, lãnh là Như Lai, vô phiên, vô nhiệt, không lìa 
như là Như Lai. 

Này Bà-tư-tra, ý ông thé nào? Những người họ Thích có hạ ý, yêu quý, kính 
trọng, cúng dường, phụng sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chăng? 

Bà-tư-tra thưa rang: 

— Bạch đức Thế Tôn, có! 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Ba-tu-tra, ý ông thé nào? Nếu những người ho Thích hạ ý, yêu kính, 
quý trọng, cúng dường, phụng sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thì như vậy, 
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đôi với bản thân Ta có hạ ý, yêu quý, kính trọng, 
cúng dường, phụng sự Ta chăng? 

Đáp rang: 

— Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng 
sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thì việc này không øì lạ. Nếu Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự đức Thế 
Tôn thì việc này rất kỳ lạ. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Bà-tư-tra, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với ban thân Ta mà hạ 
ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta, không phải với ý nghĩ răng: 
“Sa-môn Cù-đảm thuộc chủng tộc rat cao, còn ta chủng tộc qua thap. Sa-mon 
Cu-dam tai bao rất nhiêu, còn ta tài bảo quá it. Ša-môn Cu-dam hình sac rât đẹp, 
còn ta hình sắc thô kịch. Sa-môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai thần quá ít. 
Sa-môn Cu-dam có trí tuệ thiện, còn ta có trí tuệ ac.” Nhưng nay Bà-tư-tra, Vua 
Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chỉ vì yêu kính, tôn trọng pháp và cúng dường pháp, 
vì phụng sự pháp cho nên đôi với bản thân Ta mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, 
cúng dường, phụng sự Ta. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói với Tỳ-kheo răng: 

— Này Bà-tư-tra, có một lúc tất cå thê gian này đều hoại diệt; khi thé gian 
này hoại, các chung sanh sanh lên trời, cõi trời Hoang Dục; ở trong cõi ây, họ 
có sắc tướng vi diệu, do ý hóa sanh. Tất cả chỉ tiết và các căn đêu đây đủ, dùng 
hỷ làm món ăn, tự thân chói sáng, bay lên hư không, sống mãi trong tịnh sắc. 

Này Bà-tư-tra, trong một thời gian, quả đất này tràn ngập nước, gió thôi 
qua và khuây động, trên mặt nước đóng lại một lớp tinh, hòa hiệp giỗng như 
sữa chín đóng váng va đông lại thành một lớp tinh. Cũng vậy, Bà-tư-tra, có một 
thời gian, quả đất này tràn ngập nước, do gió thôi và khuây động, trên mặt nước 
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đông lại va hop thành một lớp tinh, từ đó sanh ra vị của dat, có sắc, có hương 
vị. Sắc nó như thê nào? Giống như sắc của sanh tô và sắc của thục tô. Và vị của 
nó như thế nào? Như vị mật phàn. 

Này Bà-tư-tra, có một thời gian, thê giới này trở lại thời kỳ thành lập, có 
những chúng sanh, sanh trên cõi trời Hoảng Dục, tuôi thọ hết, nghiệp hết, 
phước hết, mạng chung sanh trở lại làm người, sanh vào thé gian nay, cũng 
với sắc tướng thù điệu và do hóa sanh. Tât cả chỉ tiết và các căn đều day du, 
dùng hy lac lam thức ап, tự than chói sáng, bay trong hư không, sông mãi 
trong tịnh sắc. 

Này Bà-tư-tra, bấy giờ, ở trong thé giới đó không có mặt trời, mặt trăng, 
cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một thang hay nửa tháng, 
không có ngày giờ, không có năm. Này Bà-tư-tra, ngay vào lúc đó, không có 
cha, không có mẹ, không có trai hay gái, lại cũng không có chủ nhân và đây tớ, 
chỉ có một loại chúng sanh như nhau mà thôi. Rồi có một chúng sanh tham ăn, 
không liêm khiết, đã nghĩ như thé này: “Vi cua dat như thé nào? Ta thử dùng 
ngón tay móc một ít dat này nếm thử.” Khi ấy, chúng sanh này bèn dùng ngón 
tay móc đất đó mà nêm thử. Như vậy, chúng sanh đã biết vị của đất. Người ấy 
lại muôn được ăn. Bây giờ, chúng sanh đó lại nghĩ như thé này: “Sao lại phải 
nêm vị của đất băng ngón tay cho nhọc sức, ta hãy dùng tay này vóc lay vị đất 
này mà ăn.” Khi đó, chúng sanh này bèn dùng tay vóc lay vị đất nay mà ăn. 
Trong số các chúng sanh kia, lại có những chúng sanh khác thấy các chúng sanh 
này mỗi người dùng tay vóc lây vị dat mà ăn, bèn nghĩ như thé này: “Cái này 
thật là hay, cái này thật là khoái, chúng ta có thé dùng tay vóc lay vị dat này dé 
ăn.” R6i các chúng sanh liền dùng tay vóc lây vị đất này dé ăn. Khi ho đã dùng 
tay voc lay vi dat nay dé ăn như vậy và như vậy, thân họ trở thành dày, trở thành 
nặng, thành cứng. Nếu trước kia họ có sac thanh tịnh thi lúc ay bi mat, tu nhién 
sanh ra 101 tám. 

Này Bà-tư-tra, pháp của thé gian tự nhiên có điêu này: Nếu sự tôi tăm đã 
sanh ra thì mặt trời, mặt trăng tất xuất hiện; mặt trời, mặt trăng đã xuất hiện thì 
các tinh tú cũng xuất hiện; tinh tú đã xuất hiện tức thì thành ngày đêm; thành 
ngày đêm roi thì liền có một thang hay nửa thang, có ngày giờ và có năm. 

Họ ăn vị của dat và sống đời rất lâu. Này Bà-tư-tra, nêu chúng sanh nào 
ăn vị của đất thì sắc da déu thành xâu, nếu ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp. Từ 
đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém cho nên mỗi 
mỗi chúng sanh cùng có lời khinh mạn lẫn nhau: “Sắc da của ta hơn, sắc da của 
ông không băng.” Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra sự khinh mạn và ác pháp, 
cho nên vị của dat liền mất. Khi vị của dat đã mất, các chúng sanh kia liền tụ 
tập nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thé này: “Hỡi ôi vị đất! Hỡi ôi vị đất!” 
Cũng như người đời nay ngậm mỹ vật, không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì 
mà không biết nghĩa, nói quán nghĩa ấy cũng lại như vậy. 
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Nay Ba-tu-tra, sau khi vi cúa dat mat, nám dat có sắc, hương, vị sanh ra cho 
các chúng sanh kia. Sắc nó như thé nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. Vi như 
thé nào? Như vị của mật ong. Chúng sanh kia ăn nam đất này, mà tòn tại ở thé 
gian trong một thời gian lâu xa. 

Này Bà-tư-tra, néu chung sanh nao an nam đất nhiều thì sắc da thành xâu, 
người ăn nam dat it thi co sac da dep. Tu do, co su phan biét hon kém vë SAC 
da. Nhân màu sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh cùng nói nhau lời 
khinh mạn: “Sắc của ta hơn, sắc của ông không băng.” Do sắc hơn kém mà 
sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên nam đất liền tiêu mắt. Khi nam dat tiéu 
mat, các chung sanh kia lién nhóm họp nhau lại, khóc lóc não né va nói như 
thê nay: “Hỡi ơi nam đất! Hỡi ơi nám dat!” Cũng như người đời nay tranh cãi 
nhau, không nói chữ gốc, tuy thọ trì mà không biết nghĩa, nói quán nghĩa này 
cũng lại như vậy. 

Này Bà-tư-tra, sau khi nám đất tiêu mat, loại ba-la có sắc, có hương, vi sanh 
ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Sắc như hoa đàm. Vị nó như 
thế nào? Vị như mật ong tinh chất. Họ ăn bà-la này mà tôn tại ở thé gian trong 
thời gian lâu xa. 

Này Bà-tư-tra, nêu chung sanh nao ăn ba-la nhiéu thi sac da thanh xâu, 
người ăn bả-la it thì có sac da dep. Từ đó, có sự phân biệt hơn kém vë màu 
da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng sanh nói lời khinh mạn với 
nhau răng: “Sắc ta hơn, sắc ông không bằng.” Nhân sắc có hơn kém mà sanh 
khinh mạn và ác pháp, cho nên ba-la liền diệt mật. Khi bà-la đã diệt mat, các 
chúng sanh kia liên nhóm họp nhau lại, khóc lóc não në và nói như thế này: 
“Hỡi ơi ba-la! Hỡi ơi ba-la!” Cũng như người đời nay khi va chạm nhiều sự 
khó, không nói chữ gốc, tuy thọ trì mà không biết nghĩa, nói quán nghĩa này 
cũng lại như vậy. 

Này Ba-tu-tra, sau khi bà-la diệt mat, loại nếp trăng tự nhiên sanh ra cho 
các chúng sanh kia. Không vỏ cũng không có cám, trâu dài bón tắc, sớm mai 
cat chiều sanh, chiều cắt sáng sanh, lúa chín có chat mudi, không có muỗi sống. 
Chúng sanh ăn loại nếp tự nhiên này. Sau khi họ ăn loại nếp tự nhiên này, tức 
thì sanh ra sự khác nhau về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng 
con trai, hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng con gái. Sau khi các chung 
sanh này trở thành hình trai và hình gái, họ thay nhau bèn nói như thé này: “Ôi, 
ác chúng sanh ra đời! Ác chúng sanh ra đời!” 

Này Bà-tư-tra, ác chúng sanh đó là nói người đàn bà. Khi chúng sanh kia 
trở thành hình trai và hình gái thi họ dò xét nhau; dò xét nhau rôi, nhìn kỹ nhau 
băng mắt; mắt nhìn kỹ rôi thì họ nhiễm nhau; nhiễm nhau Tôi liên có phiền 
nhiệt; có phiên nhiệt roi thì họ ái trước nhau; ái trước nhau rôi, họ làm chuyện 
dam dục. Nếu họ bị bat gặp trong lúc hành dục, người ta bèn dùng cây, đá hoặc 
dùng gậy, đất cục mà đánh, ném và nói như thê này: “Ôi, bọn xấu xa, làm việc 
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phi phap! Tai sao chung sanh lam chung nhau chuyén nhu vay?” Cüng nhu 
người thời nay khi rước vợ mới người ta rai hoa, hay buông ru những trang hoa 
và nói như thé này: “Chúc cô dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!” Đó là việc ma 
xưa kia người ta ghét, còn nay thì người ta yêu. 

Này Bà-tư-tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bất tịnh, ghê tom, sỉ nhục, hó 
then, người đó liền xa đám đông từ một ngày, hai ngày đến sáu bảy ngày, nửa 
tháng, một thang cho đến một năm. 


Này Bà-tư-tra, nêu chúng sanh nào muốn làm VIỆC bat tịnh này thì người ду 
bèn làm nhà và nói như thé nay: “Ta làm chuyện xấu trong này! Ta làm chuyện 
xâu trong nay!” Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên trong thé gian có pháp 
dựng nhà, đó là kẻ trí kỳ cựu bậc nhất, đúng như pháp, chứ không phải không 
như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

Ở đây, có một chúng sanh lười biếng, người ay nghĩ như thé này: “Tai sao ta 
phải môi bữa đi lây nép tự nhiên? Sao ta không lây luôn cho đủ ăn một ngày?” 
Người ây bèn gom lây gạo ăn cho một ngày. Khi ấy, có một chúng sanh khác 
nói VỚI người ây răng: 

— Này chúng sanh, ông đi lay gạo với tôi chăng? 

Vị ấy trả lời: 

- Tôi đã gom đủ. Ông đi lây một mình vậy. 

Chúng sanh kia nghe rồi, liên nghĩ như thê này: “Người kia thật là khôn, 
thật là khoái! Ta cũng có thé lây luôn gạo ăn cho ngày mai chăng?” Người 
này ben lây luôn gạo cho ngày mai. Lại có một chúng sanh khác nói với người 
nay rang: 

— Nay ching sanh! Ông hãy di lây gạo với tôi chăng? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tôi đã lây gạo cho ngày mai, ông đi lây một mình vậy. 

Chúng sanh này nghe roi, bèn nghĩ như thê này: “Người kia thật là khôn, 
thật là khoái! Ta nay nên lây gạo ăn luôn trong bảy ngày chăng?” Rồi người này 
liên lay gạo ăn luôn trong bảy ngày. Khi chúng sanh này lây loại lúa tự nhiên 
tích tụ rất nhiêu; lúa nếp được cat bèn sanh ra vỏ và cám, cắt lây cho đến bay 
ngày cũng sanh vỏ va cám. Cắt đến đâu, chỗ ay không còn mọc trở lại nữa. 

Bay giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm họp, khóc lóc não nê và nói như 
thê này: “Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác, bât thiện; bọn chúng ta cất chứa 
gao đê lâu. Vì sao? Bởi lẽ, chúng ta trước kia đã có sắc tướng thù diệu, va do 
ý hóa sanh; tat cả chi tiết và các căn đều đây đủ, dùng hỷ làm thức ăn, tự nhiên 
chói sáng, bay trong hư không, sông mai với tịnh sắc. Chúng ta sanh ra vi của 
đất có sắc, hương, vị. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. VỊ như 
thé nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn vị của đất và tòn tại trong một thời gian 
lâu xa. Chúng ta nêu ăn nhiều vị của đất thi sắc da thành xấu. Người ăn vi của 
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dat ít thi có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về mau sắc. Nhân màu 
sắc hơn kém cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau rằng: 
“Sắc ta hơn, sắc ngươi không băng.” Nhân sắc có hơn kém mà sanh ra khinh 
man và ác pháp, cho nên vi của đất liền tiêu mắt. 

Sau khi vi của đất tiêu mat, loại nâm đất, có sắc, hương, vị sanh ra cho 
chúng ta. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. VỊ như thé nào? Vi 
nhu mat ong. Chung ta an nam dat ma tôn tại ở thé gian trong một thời gian lâu 
xa. Người nào ăn nâm đất nhiều thì sắc da thành xâu; người nào ăn nâm đất ít 
thì sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Vì sắc có hơn kém 
cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không băng.” Vì sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên 
đất liền tiêu mắt. 

Sau khi nắm đất tiêu mắt, loại bà-la có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. 
Sắc như thé nào? Sắc như hoa đàm. VỊ như thé nào? Nhu vị mật của ong tinh 
chat. Chúng ta ăn bà-la mà tôn tại ở thé gian lâu xa. Người nào nếu ăn bà-la 
nhiêu thì sắc da thành xấu, người ăn ba-la ít thì có sắc da dep. Từ đó có sự phân 
biệt hơn kém vé màu sắc. Nhân sắc có hơn kém cho nên chúng ta mỗi người 
cùng nói lời khinh mạn nhau răng: “Sắc ta hơn, sắc ngươi không băng.” Nhân 
sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên bả-la liền tiêu mắt. 


Sau khi bà-la mat, loai nép trang tự nhiên sanh ra cho chung ta, không vỏ, 
cũng không cám, trâu dài bốn tắc, sáng cắt chiêu sanh, chiêu cắt sáng sanh, lúa 
chín có chất mudi, khong co mui sóng. Chung ta an nép tự nhiên kia. Khi chung 
ta tích tụ loại nếp tự nhiên rat nhiêu; nếp lua được cất liên sanh vỏ, cám, cắt cho 
đến bảy ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đầu, chỗ đó không còn mọc trở lại 
nữa. Vậy, chúng ta phải làm thành ruộng và căm mốc chăng?” 

Rôi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giỗng và căm mốc. Trong khi đó, có 
một chúng sanh đã có lúa của mình, còn vào ruộng người khác và lây trộm lúa. 
Người chủ ruộng thay vậy bèn nói như thé này: 

— Chao ôi! Chúng sanh xấu ác đã ra đời! Tại sao ngươi làm như vậy? Ngươi 
có lúa của ngươi mà còn vào ruộng người khác lay trộm lúa, hãy đi đi. Vé sau 
đừng làm như vậy nữa. 

Song, chúng sanh kia vẫn đi lây trộm lúa của người khác hai, ba lần nữa. 
Người chủ ruộng cũng hỏi hai, ba lan, thay rôi lién nam tay thoi chung sanh kia, 
lôi dén chỗ đông người và noi VỚI moi người răng: 


— Chúng sanh này có lúa của nó rôi mà còn vào ruộng tôi lây trộm lúa tôi. 

Chúng sanh kia cũng nói với mọi người rang: 

— Chúng sanh này nắm tay tôi thoi tôi, lôi tôi đến chỗ đông người. 

Khi ay, các chúng sanh kia cüng nhau nhóm hop, khóc 1óc nào né va nói 
nhu thë này: 
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— Chúng ta sanh pháp ác, bất thiện, đó là phải giữ ruộng vay. Vì sao? Vi 
gin giữ ruộng, cho nên mới cùng nhau tranh tụng, co mat mát, kiệt tận, có nói 
chuyện nhau băng lời, có thoi nhau băng năm tay. Trong số đông này, chúng ta 
hãy cử ra một người đoan chánh, có hình sắc rất đẹp dé, lập lam điên chủ. Nếu 
người nào đáng quở trách thì phải dé cho ông ay qué trách. Nếu người nào đáng 
đuổi thì dé cho д ông ây đuôi. Còn lúa bọn chúng ta thu được thì nên theo đúng 
như pháp chở đến cho ô ông ây. 


Khi ấy, trong số chúng sanh kia có một người đoan chánh, hình sắc đẹp đề 
đệ nhất, ho ben cử ra, lập làm điền chủ. Nếu có ai dang quo trách thì ông ay quo 
trach, néu có ai dang ‹ đuổi thì ông ay đuôi. Nếu có lúa thi họ đúng như pháp chở 
đến cho điền chủ. Điển chủ đó tức là Sát-lợi, làm cho chúng sanh hoan lạc đúng 
như pháp, thủ hộ và hành giới là vua. Vua tức là vua vậy. 


Này Ba-tu-tra, đó là nhân duyên đâu tiên của dòng Sát-lợi trong thế gian, 
kẻ trí bậc nhất và kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chăng phải không như pháp. Như 
pháp là tôn quy giữa loài người. 


Khi â ay, có ching sanh cho rang su thi hó 1a bénh, thú hó 1a ung nhot, thu 
hộ là mỗi tên dam, liền từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô sự, làm nhà lá dé ở và 
học thiên. Người â ây từ chỗ vô sự, mỗi buôi sang vào thôn áp hay vương thành 
mà khất thực. Số đông chúng sanh kia thay vay lién bó thi cho, cung kính, tón 
trong và nói nhu thé này: “Chúng sanh nay cho rang thú hó 1a bénh, thú hó là 
ung nhot, thủ hộ là mũi tên đâm, nên từ bo thủ hộ, nương noi vô sự làm nha lá 
để ở và học thiên. Này chư Tôn, người này đã xả bỏ hại, bất thiện pháp.” Đó là 
Phạm chí, Phạm chí tức là Phạm chí vậy. 


Chúng sanh kia học thiên mà không đăc thièn, học khô hanh mà không đặc 
khó hạnh, học viễn ly ma không đắc viên ly, học nhat tâm mà không đắc nhất 
tâm, học tinh tân mà không được tinh tân, liên bỏ chỗ vô sự, trở về thôn ấp, 
vương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. Các chúng sanh kia thây vậy, 
bèn không bó thi, không cung kính, tôn trọng nữa và nói như thê này: “Chúng 
sanh này trước kia coi thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mỗi tên đâm, 
bèn từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô sự, làm nha la dé ở và học thiên, nhưng không 
thê đắc thiên, học khó hạnh mà không đắc khô hạnh, học viễn ly mà không 
được viễn ly, hoc nhat tam ma khong duoc nhát tám, hoc tinh tán mà khóng 
được tinh tân, liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn áp, vương thành, làm nhà bốn trụ, 
tạo lập kinh sách. Này chư Tôn, người này lại học sự bác văn chứ không học 
thiên nữa. Bác văn tức là bác văn vậy. 


Này Ba-tu-tra, do là nhân duyên đầu tiên của dòng Phạm chí trong thé gian, 
kẻ trí đệ nhất và ky cựu, đúng như pháp chứ chăng phải không như pháp. Như 
pháp là tôn quý giữa loài người. 

Bây gio, các chúng sanh khác, mỗi nguòi dén mõi phuong ma làm ruóng; 
nguòi thì đi về phương này mà làm nghê làm ruộng, người thì đi về phương kia 
mà làm nghé làm ruộng. Đó là dòng Phệ-xá. 
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Này Ba-tu-tra, đây là nhân duyên dau tiên có dong Phệ-xá trong đời, kẻ trí 
bậc nhất và kỳ cựu, đúng như pháp chứ chăng phải không như pháp. Như pháp 
là tôn quý giữa loài người. 

Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tanh này rôi thì liên biết có 
dong Sa-môn thứ tư. Tại sao trong thé gian có ba chủng tanh này roi liên biết 
có dòng Sa-môn thứ tư? Trong dòng tộc Sát-lợi có những thiện nam tử hay quở 
trách mình, ghét pháp bắt thiện, tự chán ghét pháp ác, bat thiện, cao bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chi tín, lia bo gia đình, sông không gia đình, học dao va suy 
nghĩ thê nay: “Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hanh.” Người â ây bèn làm Sa-môn, 
tu Phạm hạnh. Thiện nam tử trong dòng tộc Phạm chi, dòng tộc Phệ-xá cũng 
vậy, cũng tự qué trách, ghét pháp bat thiện, tự chán ghet pháp ac, bat thién, cao 
bo rau tóc, khoác ao ca-sa, chi tin, lia bó gia dinh, sóng khóng gia dinh, hoc 
đạo, cũng nghĩ thế nay: “Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh”, bèn làm Sa-môn 
và tu Phạm hạnh. 


Này Bà-tư-tra, nay Ta nói rộng về ba chủng tánh này. Nói rộng về ba chủng 
tanh này như thế nào? Một thiện nam tử thuộc chủng tộc Sát-lợi mà thân làm 
pháp bât thiện, khẩu, ý làm pháp bất thiện thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, nhất định phải thọ khô. 


Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Pham chí, dòng tộc Phé-xa, thân 
làm pháp bắt thiện, khâu, ý làm pháp bât thiện thì người đó khi thân hoại mạng 
chung, nhất định phải thọ khô. 

Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi mà thân làm thiện 
pháp, khâu, ý làm thiện pháp thì người đó khi thân hoại mạng chung, nhất định 
sẽ thọ lạc. 

Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá, mà thân 
làm thiện pháp, khâu, ý làm thiện pháp thì người đó khi thân hoại mạng chung, 
nhất định sẽ thọ lạc. 

Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi, thân làm hai hạnh va 
giữ hộ hạnh, khâu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh thì người đó khi thân hoại 
mạng chung, sẽ thọ khô và lạc. 

Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Phạm chí hay Phệ- 
xá, thân làm hai hạnh và giữ hộ hạnh, khâu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh thì 
người đó khi thân hoại mạng chung, sẽ thọ khô và lạc. 


Này Ba-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-lợi tu bảy giác pháp, khéo tư duy 
và khéo quán sát, biết như vậy, thây như vậy tâm giải thoát dục lậu, tâm giải 
thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải thoát rôi liên biết giải thoát, biết như thật: “Sự 
sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cân làm đã làm xong, biét nhu that rang sé 
không còn tái sanh nữa.” 

Cũng vậy, thiện nam tử dong tộc Phạm chí hay dòng tộc Рһё-ха tu bay giác 
pháp, khéo tư duy, khéo quán sát; người ây biết như vậy, thây như vậy, tâm giải 
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thoát duc lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi liền biết 
giải thoát, biết như thật: “Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh.” 

Này Bà-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng tánh này vay. 

Phạm thiên dé chúa nói bài kệ: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Day là chủ trương có chủng tộc. 
Những ai câu học minh và hạnh, 
VỊ ay, thién, nhon déu tan than. 

Nay Bà-tư-tra, Pham thiên dé chúa khéo nói bài kệ nay chứ không phải 
đở, khéo ca ngợi, phúng tụng chứ không phải dở, khéo ngâm vịnh và nói, chứ 
không phải đở, nói như thế này: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Day la chu truong có chung tóc, 
Những ai cau hoc minh va hanh, 
Vi ду, thién, nhon déu tan than. 

Vi sao? Vi Ta cũng nói như vậy: 

Loài hai chân, Sát-lợi tôi tôn, 
Day là chủ trương có chủng tộc, 
Những ai câu học minh và hạnh, 
Vị ấy, thiên, nhơn đều tán thán. 

Đức Phat nói như vậy, Tôn giả Ba-tu-tra, Ba-la-ba và chư Ty-kheo nghe 
Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa đi đến chỗ đức Phật, danh lễ Ngài, rồi ngồi qua một 
bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Gia đình của cư sĩ có thực hành hạnh bó thí chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

— Dạ có, bạch Thé Tôn, gia đình con có bó thí nhưng chỉ bố thí những thức 
thô xâu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh lá gai chỉ có một 
miếng gừng, một lá rau. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay cu sĩ, dù có bó thí những thức thô xấu, hay bó thí những thứ mỹ diệu 
thì đều có quả báo. Nhưng này cư sĩ, nêu có bó thí những thức thô xấu, không 
tin mà bó thí, không có tâm bó thí, không tự tay bó thí, không tự mình đến bó 
thí, không tư duy mà bó thí, không tin mà bó thi, khong quán nghiệp và qua mà 
bó thi thi nën quan rang sé tho báo dung nhu thé, tâm không muôn được nhà 
đẹp, không muôn được xe đẹp, không muôn áo chăn đẹp, không muốn được đồ 
ăn thức uống ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không 
chí tâm bó thí. Này cư sĩ, nên biết ring, sẽ thọ báo đúng như thé. 

Này cư sĩ, nêu bó thi những thức thô xâu nhưng có tín bó thí, có tâm bó thí, 
tự tay bô thí, tự mình đến bó thí, tư duy mà bồ thí, do tín mà bó thi, quán nghiệp 
và quả báo mà bô thí thi nên quan rang sẽ thọ báo đúng như thê, là do tâm muôn 
được nhà đẹp, muôn. được xe đẹp, muôn được áo chăn đẹp, muôn được đồ ăn 
thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà 
bó thi. Này cư sĩ, nên biết rang, sẽ thọ báo đúng như thé. 

Này cư sĩ, néu bó thí những thức mỹ diệu nhưng không tín mà bố thi, không 
có tâm bó thí, không tự tay bó thí, không tự mình đến bó thí, không tư duy mà 
bó thi, không do tín mà bó thí, không quán nghiệp và quả báo mà bó thí thì nên 
quán răng sẽ thọ báo đúng như the, là do tâm không muôn được nha dep, không 
muôn được xe đẹp, không muôn áo chăn đẹp, không muôn được đồ ăn thức 
uống ngon, không muốn được ngũ duc công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì không chí 
tâm bồ thí. Này cư sĩ, nên biết răng, sẽ thọ báo đúng như thế. 
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Này cu st, néu bó thí những thức mỹ diệu, lại có tin bó thí, có tâm bó thí, tự 
tay bó thi, tự mình đến bó thí, tư duy mà bó thi, do tín mà bó thí, quán nghiệp 
và qua báo mà bé thí thi nên quán răng sẽ thọ báo đúng như thé, là do tam muôn 
được nhà đẹp, muốn được xe đẹp, muốn áo chăn đẹp, muốn đô ăn thức uống 
ngon, muôn được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vi chí tâm mà bó thí. Này 
cư sĩ, nên biết răng, sẽ thọ báo đúng như thế. 


Này cư sĩ, thuở xưa có Phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy-lam rất giàu có, 
của cải vô lượng, phong hộ, thực ấp, có nhiều châu báu, sản nghiệp chăn nuôi 
không thé tính ké. Vi ấy bố thí như thé này: Tám vạn bốn ngàn bát băng vàng 
đựng đây bạc vụn, thực hành đại bé thí như vậy; tám vạn bốn ngàn bát băng bạc 
đựng đây vàng vụn, thực hành đại bố thí như vậy; tám vạn bốn ngàn bát băng 
vàng đựng đây vàng vụn, thực hành đại bó thí như vậy; tám vạn bốn ngàn bát 
băng bạc, đựng đây bạc vụn, thực hành đại bó thí như vậy; tám vạn bốn ngàn 
thớt voi được trang sức bang day trăng dan lại, phủ lên, thực hành đại bó thí 
như vậy; tám vạn bon ngàn con ngựa được trang sức bang dây kim hợp phi-na, 
thực hành đại bó thí như vậy; tảm vạn bốn ngàn con bò lây áo làm dây thừng 
và phủ lên bang 4 áo, có thê cung cấp một hộc sữa, thực hành dai bó thí như vậy; 
tám vạn bốn ngàn người nữ, tư dung dep dé, ai nhìn cũng thích, trang sức đây 
đủ châu báu, thực hành đại bó thí như vậy; ngoài ra lại có những thức ăn, thức 
uống khác nữa. 


Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bô thí như vậy; nếu lại со 
người bó thí thức ăn cho phàm phu toàn сбі Diém-phu- dé nữa thì so với đại bố 
thí kia, sự bố thí này hơn nhiêu lắm. 


Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bó thí và bó thi thirc án cho 
pham phu toàn cõi Diém- phi-de như vay; nêu lai có người bó thí thức ăn cho 
một vị Tu-đà-hoàn thì so với sự bô thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bó thí, bó thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đề, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn 
như thé; nếu lại có người bó thí thức ăn cho một vị Tư-đà-hàm thì so với sự bó 
thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

Nay cư sĩ, Pham chí Tuy-lam đã thực hành đại bó thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đê, bó thí thức ăn cho một tram vị Tu-da-hoan, 
cho một trăm vị Tư-đà-hàm như thé; nếu lại có người bô thí thức ăn cho một vị 
A-na-ham thi so với sự bó thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lam. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tuy-lam đã thực hành đại bô thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diém-phu-dé, bố thí thức ăn cho một trăm vị Tu-da-hoan, 
một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm như thé; nếu lại có nguoi bó thi 
thức ăn cho một vị A-la-han thì so với sự bó thí kia, sự bó thi này hon nhiều lắm. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bó thí, bó thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diém-phu-dé, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
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một trăm vi Tu-da-ham, một trăm vi A-na-ham, một trăm vi A-la-han như vay; 
nếu lại có người bó thí thức ăn cho một vị Bich-chi Phat thì so với su bô thi kia, 
sự bồ thí này hơn nhiều lăm. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bô thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đê, bô thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vi Tu-da-ham, một trăm vi A-na-ham, một trăm vi A-la-han, một tram 
vị Bich-chi Phật như vay; nếu lại có người bó thí thức ăn cho một đức Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác thì so với sự bó thí kia, sự bó thí này hơn 
nhiều lam. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bô thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diém-phu-dé, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vi Tu-da-ham, một tram vi A-na-ham, một trăm vị A-la-han, một trăm 
vị Bich-chi Phật như thế; néu lại có người tao phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ- 
kheo bốn phương thì so với sự bó thí kia, sự bô thí này hơn nhiêu lam. 


Này cư sĩ, Phạm chí Tuy-lam đã thực hành đại bó thí, bó thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đề, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vị Tu-da-ham, một tram vi A-na-hàm, một tram vi A-la-hán, một trăm 
vị Bích-chi Phật, tạo phòng nhà bó thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương như thế; 
nếu lại có người với tâm hoan hy, quy y Ba ngôi Tôn quy là Phật, Pháp va chúng 
Tỳ-kheo, lại thọ giới thì so với sự bó thí kia, sự bó thi này hơn nhiều lắm. 


Này cư sĩ, Pham chí Tuy-lam đã thực hành đại bó thí, bó thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đê, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vi Tu-da-ham, một tram vị A-na-ham, một trăm vị A-la-han, một trăm 
vị Bích-chi Phật, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bón phương, tâm 
hoan hy, quy y Ba ngôi Tôn quy là Phật, Pháp, chúng Ty-kheo va tho gidi; néu 
lại có người trong khoảnh khắc thuc hành từ tâm đối với tat cà chúng sanh, cho 
đến con bò thi so với sự bó thí kia, việc làm này hơn nhiêu lắm. 


Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bó thí, bố thí thức ăn cho 
phàm phu toàn cõi Diêm-phù-đê, bô thí thức ăn cho một trăm vị Tu-đà-hoàn, 
một trăm vi Tư-đà-hàm, một tram v1 A-na-ham, một trăm vi A-la-han, một tram 
vị Bích-chi Phật, tạo phòng nhà bó thí cho chúng Ty-kheo bón phương, tâm 
hoan hy, quy y Ba ngôi Tôn quy là Phật, Pháp, chúng Ty-kheo, thọ giới và trong 
khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tat cả chúng sanh, cho đến một con bò; 
nếu lại có người quản được tât cả pháp là vô thường, khó, không va vô ngã thi 
so với sự bó thí trước kia, việc làm này hơn nhiêu lam. 

Này cu sĩ, ý ông nghĩ sao? Phạm chi đại trưởng giả Tùy-lam thuở xưa ây là 
ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Nên biết rang, đó chính là Ta vậy. Ta 
thuở xưa là Phạm chí dai trưởng giả tên là Tuy-lam. 

Này cư sĩ, Ta bay giò vi lợi ich cho minh, cũng vì lợi ich cho kẻ khác, vì lợi 
ich cho mọi người, thương xót thé gian, mưu câu thiện lợi và hữu ích, câu sự an 


886 # KINH TRUNG A-HAM 


ón, khoái lac cho trời và người. Nhung lúc bay giờ Ta thuyết pháp chưa được 
rốt ráo, chưa rốt ráo bach tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo 
Phạm hạnh; nên lúc bây giờ, Ta chưa lìa được sự sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, 
ảo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khó đau. Này cư sĩ, Ta nay là bậc Xuất Thé, là 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng 
Huu. Nay Ta vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ khác, vi lợi ích cho mọi 
người, thương xót thế gian, mưu cau thiện lợi và hữu ích, cau sự an ón, khoái 
lạc cho trời và người. Nay Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt 
ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm hạnh; nên nay Ta đã lia khoi sự sanh, sự gia, sự 
chết, khóc lóc, ảo não, Ta nay đã giải thoát mọi khô đau. 

Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Tu-đạt-đa và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bây g10, CÓ nhiều Phạm chí nước Cau-sa-la, vào lúc xé trua, quanh quan di 

dén cho đức Phat, chao hoi nhau rôi, ngôi qua một bên và thua: 

— Nay Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, Ông có nghe chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Các ông hỏi gi thì hỏi. 

Nghe thé, các Phạm chi hỏi: 


— Này Cu-dam, bây giờ còn có Phạm chí học pháp cô Phạm chí hay đã vượt 
khỏi pháp có Phạm chí rồi chăng? 


Đức Thé Tôn đáp: 


— Nay không còn Phạm chí học pháp cô Phạm chí, Phạm chí đã vượt khỏi 
pháp cô Phạm chí từ lâu rôi. 


Nghe thê, các Phạm chí hỏi: 

— Này Cu-dam, tại sao nay không còn Phạm chí học pháp cô Phạm chí và 
các Phạm chí vượt khỏi pháp cô Phạm chí từ bao giờ? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 


Vì xưa có Phạm chi, Tự chế ngự, nhiệt thành, 
Bỏ ngũ dục công đức, Hành Phạm hạnh thanh tịnh. 
Phạm hạnh và giới hạnh, Khién tâm tính nhu thuận, 
Rộng lượng không tâm hại, Nhấn nhục thủ hộ ý. 

Thuở xưa có pháp ấy, Phạm chí chăng giữ gìn, 
Phạm chí không thủ hộ, Hễ có tiền lúa gạo, 

Thi ham thích tích trữ, Thủ lây kho đụn này, 

Đua đòi bao sắc áo, Nhà cửa và giường chõng, 
Thành trì các nước giàu, Phạm chí học như vậy. 
Phạm chí này không hại, Thủ hộ tất cả pháp, 

Đi đến cửa nhà người, Không ai ngăn cản họ, 
Lần lượt xin từng nhà, Xin ăn theo từng bữa, 


Những Phạm chí tại gia, Trông thây thích bồ thí. 
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Bon tam nam dš tron, 


Mong minh, hanh chong thanh 


Không lây trộm của cai, 


Thương mến đùm bọc nhau, 


Bởi không có phiên não, 
Tat cả các Pham chi, 
Néu có hanh bac nhat, 
Cac pháp dám duc a ay, 
Nhán các Pham hanh á áy, 
Biét ho có hanh ay, 


Giuong thưa, chiêu áo mong, 


Khat câu đêu như pháp, 
Trai tịnh, chăng câu khác, 
Lúc tó chức trai thi, 

Như cha mẹ, anh em, 
Xem người, bò cũng vậy. 
An .uông, than khỏe mạnh, 
Biết được nghĩa lý này, 
Mềm mại thân đại lực, 
An cân tự câu lợi, 

Phạm chí vì lợi mình, 

Cói nay, trong tương lai, 
Tuân trăng đã quá tuân, 
Đêm dai mãi du hi, 

Đàn bò, quây trước mặt, 
Nhân gian vi diệu dục. 
Ngựa xe trang bị đủ, 

Hôn nhân và nhà cửa, 

Họ tạo phiền trược ay, 
Đại vương mở cuộc chay, 
Nhiều tài vat lúa gạo, 

Đại vương tương ưng đó, 
Tế voi và tế ngựa, 

Tu tập làm trai thí, 

Họ do đó được lợi, 

Họ khơi dậy lòng dục, 
Cũng như ao nước rộng, 
Cũng vậy, người có bò, 
Họ tạo triền phược ay, 
Dai vuong mó cudc chay, 
Nhiều tài vat lúa gạo, 


Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 
Cô Phạm chí như vậy. 
Cũng không hé sợ hãi, 

Và cùng sống hòa hợp. 
Pháp liên hệ oán, dâm, 
Không thực hành như vậy. 
Pham chí quyết mong cau, 
Không thuc hành du mộng. 
Tự xưng “ta là Phạm”, 
Bậc có tuệ sẽ biết. 

Cơm, sữa cốt sinh tôn, 
Ăn chay hành bô thí, 

Chỉ tìm nơi chính mình, 
Người ây không giết bò; 
Và các người thân khác, 
Nhân đó sanh khoái lạc, 
Nhờ vậy mà yên уш. 
Không ưa giết hại bò, 
Tinh sắc được khen ngo, 
Nhu vay, Pham chi xua. 
Biết nên làm, phải tránh. 
Người ây thoát nhất định, 
Xứng ý xin câu thân, 
Những người vợ phân son, 
Vợ đẹp nối sau lưng, 
Phạm chí thường ước mong, 
Tài nghệ giói va may, 
Phạm chí thường ước mong. 
Chúng tôi từ kia lại, 
Đừng dé mat tài lợi, 

Hoặc có dư tiền tài, 

Phạm chí và ngựa xe, 

Tế ngựa được suốt thông, 
Thí cho Bà-la-môn. 

Say mê đăm tài vật, 

Càng dục càng say mê, 
Và vô lượng tài vật, 

Các vật dụng sanh sông. 
Chúng tôi từ kia lại, 
Đừng dé mát tài lợi, 

Nếu ngài có nhiều bò, 


Dai vuong tuong ung do, 


Bò vô lượng trăm ngàn, 


Đâu, sừng không não hại, 


Di дёп năm sừng bo, 
Gol bo va gol cha, 

Ho hó hoan phi phap, 
Phap ay thanh trai thi, 
Không hữu sự mà giết, 
Thời xưa có ba bệnh, 
Do thù nghịch với bò, 
Thu nghịch ay như vay, 
Néu ai thay nhu vay, 
Như vậy, trong đời nay, 
Mỗi mỗi vì dục, tranh, 
Sát-lợi, Phạm chí nữ, 
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Pham chi va ngựa xe, 

Vi trai tu ma giét, 

Bò heo thời xưa kia. 
Cam dao bén mà giết. 
La-sát tên là Hương, 

Khi cam dao đâm bò, 
Vượt qua tại trước nhất, 
Viễn ly pháp suy thoái, 
Dục, không dụng và ăn. 
Khởi bệnh chín mươi tám, 
Nên kẻ trí rất ghét. 
Những ai không hận thù, 
Vô trí thấp hèn nhất. 
Như vợ rủa sả chồng. 
Và thủ hộ chủng tánh, 


Khinh thường pháp thọ sanh, Buông trôi theo dục vọng. 

Như vậy, này Phạm chí, hiện tại không còn Phạm chí học pháp cô Phạm chí. 
Phạm chi đã vượt khỏi pháp cô Pham chi từ lâu ròi. 

Nghe vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la thưa: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con đã biết! Bạch Thiện Thệ, chúng con đã rõ! Nay 
chúng con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong đức Thế Tôn 
nhận con làm ưu-bà-tắc, bat dau từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y 
cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại Ty-lan-nha, trú trong vườn Hoang Lô. 

Bấy gio, Phạm chí Ty-lan-nha tudi cao tác lớn, tuôi thọ gan dut, mang sóng 
gân. tàn, tuổi đã một trăm hai mươi, chống gậy mà đi. Мао budi xé trua, Pham 
chí ду thong dong đi đến chỗ đức Phat, chào hỏi nhau rồi, chong gậy đứng trước 
đức Phật và nói: 

— Nay Cù-đàm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc thiếu thời, tuổi còn quá trẻ, vừa 
mới xuất t gia học đạo, thế mà nếu có danh đức Sa-môn Phạm chí nào đích thân 
đi đến vẫn không kính lễ, cũng không tôn trọng, cũng không đứng dậy, không 
mời các vị ду ngồi. Này Cù-đàm, việc ду quả không thé được. 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí, Ta chưa từng thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí nào từ loài người cho đến trời đi đến, khiến Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng 
dậy, mời các vị ây ngôi. Này Phạm chí, néu có al dén nha muón Nhu Lai kinh 
lễ, tón trong, đứng dậy, mời ngồi thi dau của vi åy chắc vỡ thành bay mảnh. 


Phạm chí lại nói: 

— Cu-dam vô vi. 

Đức Thé Tôn bao: 

— Nay Pham chi, co điêu sẽ khiến Ta vô vi, nhưng không phải như lời ông 
nói. Nêu co sac vi, thanh vị, hương vi, xúc vị thì những thứ ay đã bị Nhu Lai 
đoạn trừ, dứt sạch, nhô tận gôc rê, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là điêu khiên 
Ta vô vị, nhưng không phải như lời ông nói 

Phạm chí lại nói: 

— Cu-dam không sợ hãi. 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Pham chí, có việc khiến Ta không sợ hãi, nhưng không như lời ông 
nói. Nêu có SỢ hãi Sac, sg hai thanh, huong, vi, xuc thi Nhu Lai da đoạn trừ, 
dứt sạch, nhô tận gôc rê, không bao giờ sanh lại nữa. Đó là việc khiên Như Lai 
không sợ hãi, nhưng không như lời ông nói. 

Phạm chí lại nói: 

— Cù-đàm không đâu thai. 
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Đức Thé Tôn đáp: 

— Có trường hợp khiến Ta không dau thai, nhưng không như lời ông nói. 
Nếu có Sa-môn, Phạm chí, đối với sự mang thai trong tương lai mà đã đoạn trừ, 
đứt sạch, nhô tận góc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, Ta nói rang vị ây không 
dau thai. Như Lai đối với sự mang thai trong tương lai đã vĩnh viễn đoạn trừ, 
tuyệt diệt, nhó tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, cho nên Ta không đầu 
thai. Đó là trường hợp Ta không đâu thai, nhưng không như lời ông nói. 

Này Phạm chí, Ta ở trong chúng sanh đến từ vô minh này, say đắm vô minh, 
bị vô minh che lấp, bị phủ kín trong vỏ trứng vô minh thì Ta là người trước tiên 
quán pháp; đối với chúng sanh ấy, Ta là bậc nhất. 

Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc hai mươi trứng, luôn luôn nghĩ, 
luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi âm, luôn luôn bảo bọc. Một thời gian sau, giả sử 
gà mái buông trôi, gà con ở bên trong, hoặc dùng mỏ mó, hoặc dùng móng chân 
ma chọi, phá vỡ trứng chui ra an ón; đối với các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta 
cũng như thế, Ta ở trong chúng sanh này, đến từ vô minh, say đăm vô minh, bị 
vô minh che lấp, bị bọc kin trong vỏ trứng vô minh, Ta là người trước tiên quan 
pháp; đôi với chúng sanh ấy, Ta là bậc nhất. 

Này Phạm chí, Ta ôm cỏ khô đi đến cây Giác Thọ, rải co xuông gốc cây, 
trải ni-sư-đàn lên mà ngôi kiét-gia, quyét ngôi ngay ngàn, thé cho dén khi dirt 
sach các lau moi thói. Rôi Ta ngôi ngay ngan cho đến khi đứt sach các lậu. Sau 
khi ngồi ngay ngăn, Ta ly dục, ly pháp ác, bat thiện, có giác có quán, có hy lạc 
do ly dục sanh, đạt được Thiên thứ nhật, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bay giờ 
Ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ nhật, đạt được sự an lạc ngay trong hiện 
tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sông an lạc, không sợ hãi, an ôn, khoái lạc, 
khiến lên dén Niét-ban. 

Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán đã dứt, bên trong tịch tĩnh, nhất 
tâm, không giác không quán, có hy lạc do định sanh, đạt được Thiên thứ hai, 
thành tựu an trú; nghĩa là lúc bây giờ Ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ hai, đạt 
được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đặc dễ dàng, không khó, sống an lạc, 
không sợ hãi, an ồn, khoái lạc, khiển lên đến Niét-ban. 

Lại nữa, nay Pham chi, Ta ly hy, ly dục, xả, vô cau, an trú chánh niém, 
chánh tri mà thân giác lạc, điều mà bậc Thanh nói “Thanh xả niệm lac trú”, đạt 
được Thiền thứ ba, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bay giờ Ta chứng đắc tâm tăng 
thượng thứ ba, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đặc dé dàng, không 
khó, sông an lac, không sợ hãi, an ón, khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 


Lại nữa, này Phạm chí, Ta diệt lạc, diệt khó, hy và uu vón có cüng dà diét, 
khóng khó khong lac, xa niém thanh tinh, dat duoc Thién thứ tư, thành tựu an 
trú; nghĩa là lúc bây giờ Ta chứng đắc tâm tăng thượng thứ tư, đạt được sự an 
lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sông an lạc, không sợ 
hãi, an ón, khoái lạc, khiến lên Niét-ban. 
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Lại nữa, này Pham chi, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như thé, không ó 
ué, khong phién nhiét, nhu nhuyén, khéo an trú, đạt đến tâm bat động, học túc 
mạng trí thông và chứng đắc, nhớ vô lượng đời trước mà Ta đã trải qua, có hành 
động và có dung mạo thế nào. Nghĩa là Ta nhớ lại một đời, trăm đời, ngàn đời, 
kiếp thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành và hoại, chúng sanh kia tên như thé, 
thuở xưa trải qua đó; Ta từng sanh ở đó, họ như thé, tên như thế, sanh như thé, 
ăn uông như thé, thọ khô và lạc như thê, trường thọ như thé, tôn tại lâu dài như 
thé, châm dứt tuôi thọ như thé, chết nơi này sanh nơi kia, chết chỗ kia sanh chỗ 
này; Ta sanh nơi này, họ như thế, tên như thế, sanh như thé, ăn uống như thé, 
thọ khó và an lạc như thé, trường thọ như thé, tón tại lâu dài như thé, cham dứt 
mạng sông như thế. Bây giờ là lúc vào khoảng đâu hôm, Ta chứng đắc minh đạt 
trí thứ nhất này, nhờ không phóng dat, sóng an lạc trong đời sống viễn ly, tu hành 
tinh tan nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan mà minh thành tựu, vô 
minh hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc minh đạt Тас mạng trí. 

Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như thế, không ô 
ué, không phiên nhiệt, nhu nhuyễn, khéo an trú, đạt đến tâm bat động, học sanh 
tử trí thông và chứng đắc. Băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, 
Ta thây đúng như thật răng: “Chúng sanh này lúc sanh, lúc tử, khi đẹp, khi xấu, 
thiện hoặc bat thiện, qua lại chỗ thiện hoặc chỗ không thiện tùy theo nghiệp ma 
chúng sanh ây đã tạo. Nếu chúng sanh nào thành tựu thân ác hành, khâu, y ac 
hành, phi bang Thánh nhân, ta kiến, thành tựu nghiệp tà kiến; do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mang chung, chúng sanh ay chắc chan đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, 
không phi báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến; do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ay chăc chan đến chỗ 
thiện, sanh lên cõi trời.” Bây giờ vào lúc nửa đêm, Ta chứng đắc minh đạt trí 
thứ hai này, nhờ không phóng dat, sóng an lạc trong đời sông viễn ly, tu hành 
tinh tân nên vô trí diệt trí phát sanh, mé am tiêu tan minh thành tựu, vô minh 
hoại diệt minh phát sanh. Đó là Ta chứng đắc minh đạt Sanh tử trí. 

Lại nữa, này Pham chí, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như thé, không 6 
ué, khong phién nhiét, nhu nhuyén, khéo an tru, dat dén tam bat động, hoc Lau 
tận thông và chứng đắc. Ta biết như that răng: “Đây là khó, biết như that rang 
đây là khó tập, khô diệt, khô diệt đạo”; biết như thật răng: “Đây là lậu, biết như 
thật rang đây là lậu tập, lậu diệt, lậu diệt dao.” Ta biết như thé, Ta thay như thé, 
tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Sau 
khi giải thoát, liền biết mình đã giải thoát, biết như thật rang: “Sự sanh đã đứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Bay 
giờ là vào lúc cuối đêm, Ta chứng đắc minh đạt trí thứ ba này, nhờ không phóng 
dat, sống an lạc trong đời sóng viễn ly, tu hành tinh tan nên vô trí diét trí phát 
sanh, mê ám tiêu tan minh thành tựu, vô minh hoại diệt minh phát sanh. Đó là 
Ta chứng đắc minh đạt Lậu tận trí. 
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Lai nita, nay Pham chi, nếu có ai với sự thuyết giảng chân chánh mà thuyết 
bat 51 phap, đối với chúng sanh sanh ra trong thé gian, ở giữa tat cả chúng sanh, 
vị ây là tôi thắng, không bị khô lạc phủ kín; nên biết răng vị thuyết giảng chân 
chánh ấy chính là Ta. Vì sao? Vì Ta thuyết bat si pháp, đối với chúng sanh trong 
thé gian, ở giữa tat cả chúng sanh sanh trong thê gian, ở giữa tat cả chúng sanh 
ду, Ta là tôi thăng, không bị khổ lạc phủ kín. 

Nghe vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã liền bỏ gậy xuống, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật và bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật là lớn lao, Thế Tôn tôi thượng, Thé Tôn 
cao tột, Thé Tôn chánh đăng, Thé Tôn không ai băng, Thế Tôn không có một ai 
so sánh, Thế Tôn không chướng ngại, Thế Tôn là bậc không gây chướng ngại! 
Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong 
đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem 
mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Pham chí Đầu-na, vào lúc xế trưa, ung dung đi đến chỗ đức Phật, 
chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nay Đầu-na, nếu ai hỏi: “Ong là Phạm chí phải không?” thì ông có tự 
xưng mình là Phạm chí chang? 

Pham chí Dau-na đáp: 

— Này Cù-đàm, nếu ai đáng xưng là Phạm chí thì người ду phải được cha 
mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt 
chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, trì chú, đọc tụng tinh thông bốn bộ điển 
kinh, thâu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí, thứ năm là văn phạm. 
Này Cù-đàm, người đáng gọi là Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vi tôi 
được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không 
tuyệt, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tinh thông bốn bộ điên kinh, thấu triệt 
nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí và văn phạm. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Đầu-na, Ta nay hỏi ông, ông hiểu thé nào tra lời thé ду. Nay Dau-na, 
néu thuở xưa có Pham chi, lúc thân hoại mang chung, đã đọc tung kinh điền, 
truyền bá kinh điển, tụng tập kinh điển, đó là Dạ-tha, Bà-ma, Ba-ma-dé-ba, 
Ty-xa-mat-da-la, Dạ-đà-kiền-ni, Ung-si-la-sa, Bà-tư-tha, Ca-diệp, Bà-la-bà, 
Bà-hòa; lại chủ xướng có năm hạng Phạm chí: có Phạm chí ngang hàng Phạm 
thiên, có Phạm chí ngang hàng chư thiên, có Phạm chí không vượt giới hạn, có 
Pham chí vượt giới han và thứ năm là Phạm chí Chién-da-la; thi nay Đâu-na, 
trong năm loại Phạm chí ây, ông thuộc loại nào? 


Dau-na đáp: 

– Này Cù-đàm, nói có nghĩa tom lược, không phân biệt rộng rãi nên tôi 
không hiéu được. Mong Sa-môn Cu-dam khéo giải thích cho tôi biét! 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Dau-na, hãy lăng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ phân biệt rộng 
rãi cho ông! 
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Đâu-na thua: 

— Xin vang, thua Cu-dam! 

Thế là Dau-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải thích: 

— Nay Dau-na, thé nào là loại Phạm chí ngang hang Phạm thiên? Phạm chí 
nào được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bay doi cha me 
không tuyệt chung, đời doi không ác. VỊ ay trải qua bon mươi tám năm thực 
hành đồng tử Phạm hạnh dé thâu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã 
thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điện, vi dy cầu xin của cải dé cúng phụng Tôn 
sư, đúng pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như 
pháp? Không làm TuỘng, không buôn bán, không học sách, không làm toán 
thuật, không làm công sô, không in khắc, không tạo thủ bút, không văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, 
đúng như pháp mà câu xin, cầu xin của cải dé cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố 
thí của cải, tâm đi đôi với từ, biên mãn một phương, thành tựu, an trú. Cũng 
vậy, hai, ba, bón phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi 
phương, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không nhué, không tranh, rộng 
rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn cùng khắp thé gian, thành tựu, an trú. 
Cũng như vậy, bi va hy. Tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, không, nhué, 
không tranh, rộng rai bao la, vô lượng, khéo tu tập, biên mãn cùng khắp thê gian, 
thành tựu, an trú. Này Đâu-na, như vậy gọi là Phạm chí ngang hàng Phạm thiên. 


Này Đâu-na, thé nào là Phạm chí ngang hàng chư thiên? Phạm chí nào được 
cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha me không tuyệt 
chủng, đời đời không ác. VỊ â ay trải qua bón mươi tám năm thực hành dong tử 
Phạm hạnh đề thâu triệt kinh thơ, tụng tập điền kinh. Sau khi đã thâu triệt kinh 
tho, tụng tập kinh điền, vi ду cau xin của cải dé cúng phụng Tôn sư, đúng như 
pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không 
làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm 
công só, không in khắc, không tao thủ bút, không văn chương, không đọc kinh, 
không ngâm thơ, không dùng dao gay, khong phung su vua, chi dung nhu phap 
ma cau xin, cau xin cua cai dé cung phung Tôn sư. Sau khi bô thí cua cai, vi 
ây thực hành thân diệu hạnh, khâu và ý diệu hạnh. Khi đã thành tựu thân diệu 
hạnh, khâu và ý diệu hạnh, vi đó nhờ nhân duyên a Ấy, khi thân hoại mạng chung, 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm 
chí ngang hàng chư thiên. 


Này Dau-na, thé nào là Phạm chí không vượt giới han? Phạm chi nào được 
cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến Dảy đời cha mẹ không tuyệt 
chủng tộc, đời đời không ác. VỊ â ay trải qua bón mươi tám năm thực hành đồng 
tử Phạm hạnh đề thâu triệt kinh thơ, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thâu triệt 
kinh thơ, tụng tập kinh dién, vị ду câu xin của cải dé cúng phụng Tôn sư, đúng 
như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thê nào là đúng như pháp? 
Không làm ruộng, không buôn bán, không học sách, không làm toàn thuật, 
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không làm công só, không in khắc, không tạo thủ bút, không văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, nhưng chỉ đúng như 
pháp mà cau xin, cầu xin của cải dé cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của 
са, VỊ ây di tim vg cho minh dung nhu pháp, chú không phat không đúng như 
pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có y như vay đôi với 
người nữ Pham chí: “Mong răng yêu ta, gặp gỡ ta dé cùng giao hợp.” Vi ấy lay 
vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không phải người nữ không thuộc dòng Phạm 
chí, cũng không phải người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không 
phải đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Pham chi 4 ay không lây vợ người 
nữ đang mang thai? Vì không muôn con trai hay con gái của mình được gọi là 
sanh ra do bat tịnh dâm, cho nên Pham chi â ay khong lay ` vợ người nữ dang mang 
thai. Này Dau-na, vì lý do gì mà Phạm chí â ay khong lay vợ người nữ đã sanh 
sản? Vì không muốn răng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất 
chánh, cho nên Phạm chí ây không lây vợ người nữ đã sanh sản. Này Dau-na, 
Phạm chí ấy lây vợ không phải VÌ CÓ của cải, không phải vì kiêu ngạo, không 
phải vì phục sức, không phải vì phan son mà chỉ vì câu con. Sau khi sanh con 
trong mức độ nào là giới hạn ước định của những Phạm chí thời xưa, vị ây dừng 
lại ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt qua giới hạn đó. Này Dau-na, như vậy gọi 
là Phạm chí không vượt giới hạn. 

Này Dau-na, thé nào gọi là Pham chí vượt giới hạn? Phạm chí nào được 
cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ không tuyệt 
chủng, đời đời không ác. Vi â ây trải qua bốn mươi tám năm thực hành đông tử 
Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh 
tho, tụng tập kinh điền, vị dy cầu xin của cải dé cúng phung Tôn su, dung nhu 
pháp, chứ khong phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không 
làm ruộng, không buôn bán, không học thơ, không làm toán thuật, không làm 
công SỐ, không in khắc, không tạo thủ bút, không văn chương, không đọc kinh, 
không ngâm tho, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, câu xin đúng pháp, 
câu xin của cải đê cúng dường Dao sư. Sau khi bô thí của cải, vi ay di tìm vo 
cho mình đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thê nào là 
không đúng như pháp? Phạm chí không có ý như vây đối với người nữ Phạm 
chí: “Mong răng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị ây lây vợ người nữ 
dòng Phạm chí chứ không phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng 
không phải người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải đã 
sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí â ay không lay vợ người nữ đang 
mang thai? Vì không muôn con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra 
do bât tịnh dâm, cho nên Phạm chí ây không lây vợ người nữ đang mang thai. 
Này Dau- -na, vi ly do gì mà Phạm chi â ay không lây vo người nữ đã sanh sản? Vi 
không muốn rang con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh, cho 
nên Phạm chi ду không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Dau-na, Phạm chi ay 
lay vợ không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, 
không phải vì phan son mà chỉ vì câu con. Sau khi sanh con trong mức độ nào 
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là giới hạn ước định của những Pham chí thời xưa, vi ây không dừng lại ở đó, 
không giữ nguyên giới hạn đó, mà vượt qua khỏi giới hạn đó. Này Đâu-na, như 
vậy gọi là Phạm chí vượt khỏi giới hạn. 

Này Đầu-na, Pham chí như thé nào là Phạm chí Chiên-đà-la? Phạm chí nào 
được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bay doi cha me khong 
tuyệt chủng, doi đời không ác. VỊ ay trải qua bón mươi tám năm thực hành 
đồng tử Phạm hạnh dé thấu triệt kinh thơ, tụng tập điển kinh. Sau khi đã thâu 
triệt kinh thơ, tụng tập kinh điển, vị ấy cầu xin của cải để cúng phụng TỔ sư, 
đúng như pháp, chứ không phải không đúng như pháp. Thế nào là đúng như 
pháp? Không làm Tuộng, không buôn bán, không học sách, không làm toán 
thuật, không làm công sô, không in khắc, không tạo thủ bút, không văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, 
chỉ đúng như pháp mà câu xin của cải để cung phụng Tôn sư. Sau khi bó thi 
cua Cal, VỊ ау. đi tìm vợ cho minh đúng nhu pháp, chứ không phải không đúng 
như pháp. Thé nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có ý như vây đối 
với người nữ Phạm chí: “Mong răng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.” Vị 
ay lay vợ người nữ dòng Pham chí chứ không phải người nữ không thuộc dòng 
Phạm chí, cũng không phải người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, 
không phải đã sanh sản. Này Đâu-na, vì ly do gì mà Phạm chí â ay khong lay vo 
người nữ đang mang thai? Vì không muôn con trai hay con gái của mình được 
gọi là sanh ra do bat tịnh dâm nên Phạm chi ay khong lay vợ người nữ dang 
mang thai. Này Dau-na, VÌ lý do gì mà Phạm chi â ay không lấy VỢ người nữ đã 

sanh sản? Vì không muốn răng con trai hay con gái được gọi là do cưỡng bức 
bất chánh nên Phạm chí â ay khong lây vợ người nữ đã sanh san. Này Dau-na, 
Pham chi ay lây vợ không phải vì của cải, không, phải vì kiêu ngạo, không phải 
vì phục sức, không phải vì phân son mà chi vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ду 
làm những việc liên hệ đến vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm những 
việc liên hệ đến tà đạo, và lại nói như vay: “Phạm chí có quyên làm tat cả mọi 
sự, nhưng Phạm chí không phải vì vậy mà nhiễm trước, cũng không ô ô ué. Nhu 
lửa đốt cháy những gì sạch hay không sạch. Cũng vậy, Phạm chí có quyên làm 
tật cả mọi sự, nhưng Phạm chí không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị 
6 ué. “Này Đâu-na, Phạm chí như vậy gọi là Phạm chí Chién-da-la. 

Này Đầu-na, trong năm hạng Phạm chí ấy, ông thuộc hạng nào? 

Đâu-na trả lời: 

— Thưa Cù-đảm, ngay hang sau cùng là Phạm chí Chién-da-la, con cũng 
không sánh kịp huống nữa là các Phạm chí trên. Bạch Thế Tôn, con đã biết! 
Bạch Thiện thệ, con đã rõ! Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và 
chúng Ty-kheo! Cui mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt dau từ 
hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Pham chí Dau-na sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


159. KINH A-GIA-LA-HA-NA 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Phạm chí A-gia-la-ha-na, sau bữa cơm trưa, ung dung di đến chỗ 
đức Phat, chào hỏi nhau roi, ngôi qua một bên và nói: 

- Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài cho phép, tôi mới dám 
trình bày! 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Ông muốn hỏi gì tùy ý! 

Phạm chí liền hỏi: 

— Thưa Cu-dam, kinh điển của Phạm chí nương vào đâu mà tôn tai? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Kinh điển của Phạm chí nương con người mà tón tai. 

— Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà tôn tại? 

— Con người nương vào lúa gạo mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tôn tai? 

— Lúa gạo nương vào đất mà tón tại. 


Phạm chí lại hỏi: 
— Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tôn tại? 
Thể Tôn đáp: 


— Đất nương vào nước mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, nước nương vào đâu mà tôn tại? 

— Nước nương vào gió mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, gió nương vào đâu mà tôn tại? 

— Gió nương vào hư không mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tôn tai? 

— Hư không không có nương tựa, nhưng nhân mặt trời, mặt trăng mà có 
hư không. 

— Thưa Cu-dam, mặt trời va mặt trắng nương vào dau mà tồn tai? 

— Mặt trời, mặt trang nương vào Tú Thiên Vuong ma tón tal. 
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Pham chi lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Tứ Thiên Vương nương vào đâu mà tôn tai? 
Thé Tôn dap: 

— Tứ Thiên Vương nương vào Tam Thập Tam thiên mà tón tại. 
— Thưa Cù-đàm, Tam Thập Tam thiên nương vào đâu mà tôn tai? 
— Tam Thập Tam thiên nương vào Diệm-ma thiên mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, Diém-ma thiên nương vào đâu ma tôn tại? 

— Diệm-ma thiên nương vào Dau-suat-da thiên mà tón tại. 

— Thưa Cù-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào đâu mà tổn tại? 
— Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa Lạc thiên mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, Hóa Lạc thiên nương vào đâu mà tôn tại? 

— Hóa Lạc thiên nương vào Tha Hóa Lạc thiên mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, Tha Hóa Lạc thiên nương vào đâu mà tôn tại? 
— Tha Hóa Lạc thiên nương vào Phạm thiên mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu mà {дп tại? 

— Phạm thiên nương vào Đại Phạm mà tôn tại. 

— Thưa Cù-đàm, Đại Phạm nương vào đâu mà tôn tại? 

— Đại Phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa ma tôn tại. 


Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tôn tại? 
Тһе Tôn dap: 

- Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niét-ban mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà tôn tại? 

Thé Tôn đáp: 


— Y muỗn của Phạm chí nương vào những sự kiện không cùng nên ông nay 
hỏi Ta không có giới hạn, nhưng Niết-bàn không nương vào đâu cả. Niết-bàn 
là tịch diệt, Niét-ban là tôi thượng. Này Pham chi, vì thiện lợi nay, hãy theo Ta 
mà thực hành Phạm hạnh! 

Phạm chí thưa: 


— Bạch đức Thế Tôn, con đã biết! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch đức Thế 
Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong đức Thế 
Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bat đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình 
quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí A-già-la-ha-na sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


160. KINH A-LAN-NA 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, sau bữa 4 ăn trưa, các Ty-kheo tụ tap ngôi tại giảng đường bàn luận 
thế này: “Này chư Hiên, thực là ky lạ, thực là kỳ la! Sanh mạng con người thực 
quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, 
cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không chết. Nhưng người đời nay 
đối với việc làm đúng pháp, VIỆC làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực 
hành, cũng chăng mong cau.’ 


Lúc ấy, đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn hắn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, tụ tập ngôi tại giảng 
đường, đã bàn luận như thé này: “Chư Hiên, thực là kỳ lạ, thực là ky lạ! Sanh 
mạng con người thực quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần 
phải làm các việc lành, cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không 
chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc 
lành, việc tôt lại không thực hành, cũng chăng mong cau.” Nghe vậy, đức Thế 
Tôn, vào lúc xế trưa, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến giảng đường. Ngài trải 
chỗ ngôi, ngôi trước đại chúng Tỳ-kheo và hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo, các thây bàn luận chuyện gì? Vì duyên cớ gì mà tụ tập 
ngôi tại giảng đường? 

Nghe đức Thé Tôn hỏi như vậy, các Iy-kheo thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn, chúng Ty-kheo chúng con, sau bữa ăn trưa, tụ tập ngôi 
tại giảng đường, bàn luận thé này: “Này chư Hiên, thực là kỳ lạ, thực là kỳ la! 
Sanh mạng con người thực quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, 
cân phải làm các việc lành, cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không 
chết. Nhưng người đời này đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc 
lành, việc tot lại không thực hành, cũng chang mong cau.” Bạch đức Thé Tôn, 
chúng con đã bàn luận với nhau như vậy. Vì việc ây nên chúng con đã tụ tập 
ngôi ở giảng đường. 

Đức Thé Tôn tan than: 

— Lành thay, lành thay! Khi các thay đã nói với nhau rang: “Nay chu Hién, 
thuc la ky la, thuc la ky la! Sanh mang con người thực quá ngăn ngủi, phút chốc 
đã qua đời khác. Do đó, cân phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã 


902 # KINH TRUNG A-HAM 


sanh ra thi khong thé khong chét. Nhung người đời này đôi với việc lam đúng 
pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực hành, cũng chang mong 
câu.” Vì sao? Vì Ta cũng nghĩ thé này: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mang 
con người thực quá ngàn ngui, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, can phải làm 
các việc lành, cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không chết. Nhưng 
người đời này đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tôt 
lại không thực hành, cũng không mong câu.” 

Này các Ty-kheo, vào đời quá khứ, có lúc chúng sanh thọ tám vạn. tuôi thi 
châu Diêm-phù-đề này rất giàu, có nhiều của cải châu báu, thôn â ap gan nhau 
bang khoảng cách con ga bay. Lúc ấy, con gái đến năm trăm tuổi mới lây chông. 
Con người chỉ có bệnh như thé này: Lạnh, nóng và đại tiêu tiện, ham muốn, 
không ăn và già lão, ngoài ra không còn tai họa nào khác. 

Này các Ty-kheo, lúc con người thọ tam vạn tuôi, có vua tên là Câu-lao-bà 
làm Chuyên Luan Vuong, thông minh, tri tué, có bón loai quán, chinh tri thién 
hạ, tự do, tự tai, là Pháp vương đúng như pháp, thành tựu bay báu. Bay bau đó 
là luân báu, voi báu, ngựa bau, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. 
Đó là bay báu. Vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dong mãnh, 
không sợ, hàng phục được kẻ khác, chắc chắn thông trị toàn cõi đất này, cho 
đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến dân an ón. 


Này các Ty-kheo, vua Câu-lao-bà có vị Pham chí tên A-lan-na đại trưởng 
gia, được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tinh cho đến bảy đời cha mẹ không 
tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết bón 
loại kinh điền, thâu triệt nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí thứ năm và cú 
thuyết. Pham chí A-lan-na có vô lượng trăm ngàn Ma-nap-ma. Pham chí đã ở 
nơi yên tĩnh, truyền dạy kinh thơ cho vô lượng trăm ngàn Ma-nap-ma. 

Bấy giờ, Phạm chí A-lan-na sông một mình ở nơi yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, 
đã suy nghĩ răng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá 
ngắn ngùi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cân 
tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không chết. Nhưng người đời này đôi 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực hành, 
cũng không mong câu. Có lẽ ta nên cao bỏ râu toc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ 
gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo.” Thé TÔI, Phạm chí A-lan-na đi 
đến chỗ các Ma- -nap-ma thuộc nhiều nước khác nhau rồi nói: 


— Này các Ma-nap-ma, khi ta sông một mình nơi chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư 
duy, đã suy nghĩ răng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ la! Sanh mạng con người thực 
quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, can phải làm các việc lành, 
cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thê không chết. Nhưng người đời này 
đôi với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực 
hành, cũng không mong câu. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo. Này các Ma-nap-ma, nay 
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ta muốn cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bó gia dinh, sóng không gia 
đình, xuất gia học đạo thi các ông sẽ lam những gi?” 

Nghe vậy, các chúng Ma-nap-ma của những nước khác nhau ây thưa rang: 

— Thưa Tôn sư, những gi chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn sư chỉ dạy, nêu 
Tôn sư cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo thi chung con cũng sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc ảo cà-sa, chí 
tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo theo gót Tôn sư. 

Thê rồi, Phạm chí A-lan-na, sau đó, đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học dao. Các chúng Ma-nap-ma 
thuộc những nước khác ây cũng déu cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tín, lia 
bó gia đình, sóng không gia đình, theo Tôn sư là Pham chí A-lan-na ay mà xuất 
gia học đạo. Đó là Tôn sư A-lan-na. Đó là sự phát sanh danh hiệu của Tôn sư 
A-lan-na đệ tử. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ la! Sanh mạng con người 
thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc 
lành, cân tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Thế nhưng 
người đời này đôi với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt 
lại không thực hành, cũng không cầu mong. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, thực là ky lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mang con người 
thực quá ngăn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cân phải làm các việc 
lành, can tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thé không chết. Thế nhưng 
người đời này đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt 
lại không thực hành, cũng không câu mong. 

Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, giỗng như hạt sương mai trên ngọn cỏ, lúc mặt trời 
mọc thì tan mắt, tôn tại tạm thời không thê trường cửu; cũng vậy, này Ma-nap- 
ma sanh mạng con người như hạt sương mai, rat khó giữ được, rất it, qua ít vi 
ngọt, mà đau khó tai họa lớn, tai họa quá nhiều! 


Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt tạo thành bong 
bóng, thoạt hiện thoạt biến; cũng vậy, này Ma-nap-ma, mạng người cũng như 
bọt nước, rat khó giữ được, rat it, qua it vi ngot, ma dau khó tai hoa lai 1ón, tai 
hoa qua nhiéu! 

Tôn su A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Va Tôn su A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 
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— Này các Ma-nap-ma, gióng như cây gậy ném xuóng nước, nó sẽ trôi trở 
lên rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nap-ma, mạng người cũng giông như cây gậy 
ném xuống nước, trôi lên rat nhanh, rat khó giữ được, rat it, quá ít vị ngọt, ma 
đau khó tai họa lại lớn, tai họa quá nhiều! 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, giống như viên ngói mới được nhúng vào bón nước, 
rồi đem ra ngay, dé ở nơi có gio và nóng thi khô ráo liên; cũng vậy, này Ma- 
nạp-ma, mạng người cũng giông như viên ngói mới được nhúng vào bón nước, 
rồi khô ráo ngay, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô tai họa lại 
lớn, tai họa quá nhiêu! 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, giống như một miếng thịt nhỏ được bỏ vào nồi nước 
lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nap- 
ma, mạng người cũng giông miếng thịt tiêu tan kia, rất khó giữ được, rất ít, quá 
Ít vi ngọt, mà dau khó tai họa lại lớn, tai họa quá nhiêu! 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

- Này các Ma-nap-ma, giỗng như trói tên ăn cướp dẫn đến dưới gốc cây 
nêu dé giết; mỗi bước chân là một bước чёп gần chỗ chết, là một bước rời xa 
sự song; cũng vậy, này Ma-nap-ma, mang sông con người cũng như tên cướp bị 
trói dẫn đến dưới gốc cây nêu dé sát hại, rat khó giữ được, rat ít, quá ít vị ngọt, 
mà đau khé tai họa lại lớn, tai họa quá nhiều! 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-la-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma- -пар-та, giống như gã đô té dẫn bò đi làm thit; mỗi bước 
chân đi là một bước tiên gan đến chỗ chết, là một bước rời xa sự sóng; cũng vậy, 
này Ma-nap-ma, mạng sông con người cũng như con bo bị dẫn đi làm thịt, rất 
khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô tai họa lại lớn, tai họa quá nhiều! 


Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, giống như dệt vải, thêm một hang chỉ ngang là thêm 
một phần gan thành, gan xong; cũng vậy, nay Ma-nap-ma, mạng sông con 
người cũng như vải dệt gân xong, khó giữ được, rat it, quá it vị ngọt, mà đau 
khó tai họa lại lớn, tai họa quá nhiều! 


Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyêt pháp cho đệ tử: 
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— Nay cac Ma-nap-ma, giống như dòng nước trên núi đô xiết, chảy nhanh, 
cuốn trôi các thứ, nước chảy 6 at, không phút nào ngừng; cũng vay, nay Ma- 
nạp-ma, mạng sông con người quá nhanh, không phút nào ngừng. Này Ma-nap- 
ma, mạng sông con người cũng như dòng nước chảy nhanh, rât khó giữ được, 
rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô tai họa lại lớn, tai họa quá nhiều! 


Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, gióng nhu lúc đêm tối mà liệng gậy xuống. đất, hoặc 
đầu dưới đụng đất, hoặc đâu trên đụng dat, hoặc rơi ngay xuống đất, có khi 
trúng chỗ sạch, có khi trúng chỗ đất không sạch; cũng vậy, này Ma-nap-ma, 
chúng sanh bị vô minh phủ kín, bị ái dục cuốn chặt, hoặc sanh vào địa ngục, 
hoặc sanh vào súc sanh hay loại ngạ quỷ, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi 
người. Cũng vậy, này Ma-nap-ma, mạng sông con người như trong tôi mà liệng 
gậy xuống đất, rat khó giữ được, rat ít, quá ít vị ngọt, mà đau khô tai họa lại 
lớn, tai họa quá nhiêu! 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ tham lam, tâm không 
não hại; thây của cải của kẻ khác hay các vật dụng can cho sự sông, ta không 
móng khởi tham lam, muốn chiêm đoạt cho ta. Đối với tham tâm, ta đã tịnh trừ; 
cũng vậy, đôi với sân nhué, thụy miên, điệu hối và nghi, ngay trong đời này, 
ta đã đoạn trừ nghi hoặc, đối với các pháp thiện không còn do dự, đôi với tâm 
nghi hoặc, ta đã tịnh trừ. Này Ma-nap-ma, ngay trong đời này các ông cũng nên 
đoạn trừ tham, tâm không não hại, thây của cải của kẻ khác hay các vật dụng 
cân cho sự sông, không nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho mình. 
Đối với tham tâm, các ông nên tịnh trừ. Cũng vậy, đôi với sân nhué, thụy miên, 
điệu hồi và nghi, ngay trong đời này, các ông nên đoạn nghi hoặc, đối với các 
pháp thiện không nên do dự. 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na lại 
thuyết pháp cho đệ tử: 

— Này các Ma-nap-ma, tâm ta cùng với từ tương ung, biên mãn một phương, 
thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, bốn hướng, phương trên, 
phương dudi, phố biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, 
không oán, không nhué, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thé gian, thành tựu an trú. Cũng vay, bi và hy, tâm cùng với 
xả tương ưng, không kết, không oán, không, nhué, không tranh, rộng rãi, bao 
la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú. Này Ma- 
nap-ma, các ông cũng nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, bién mãn một 
phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bôn phương, bốn hướng, phương 
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trên, phương duói, phô biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ung, không kết, 
không oán, không nhué, không tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tap, 
biến mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi va hy, tâm cùng với xả 
tương ưng, không kết, không oán, không nhuê, không tranh, rộng rãi, bao la, vô 
lượng, khéo tu tap, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu an trú. 

Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A-lan-na đã 
thuyết Pham thé pháp cho đệ tử: 

Lúc Tôn sư A-lan-na thuyết Phạm thê pháp cho các đệ tử, néu có vị nào 
không thực hành pháp ду day đủ thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ду sanh 
vào Tứ Thiên Vương hoặc sanh vào Tam Thập Tam thiên, hoặc sanh vào Diệm- 
ma thiên, hoặc sanh vào Đâu-suất-đà thiên, hoặc sanh vào Hóa Lạc thiên, hoặc 
sanh vào Tha Hóa Lạc thiên. Còn lúc Tôn sư A-lan-na thuyết Pham thé phap 
cho các đệ tử, néu có vi nào phụng hành pháp ay day đủ, tu bốn Pham that, xả 
ly ái dục thì sau khi thân hoại mạng chung, vị åy được sanh vào cõi Phạm thiên. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na nghĩ răng: “Đến đời sau ta không nên cùng với 
đệ tử sanh chung một nơi. Vậy ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tang thượng 
từ, mạng chung sẽ được sanh vào trong Hoảng Dục thiên.” Nghĩ vậy, sau đó 
Tôn sư A-lan-na liền tu tăng thượng từ, sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung 
được sanh vào cõi Hoảng Dục thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu học đạo 
không hư dối, được đại phước báo. 

Này các Tỳ-kheo, các thầy nghĩ sao, Tôn sư A-lan-na thuở xưa ấy là ai khác 
chăng? Cho nghĩ như vậy. Vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, vị ду chính là Ta vậy, 
bây giờ tên Ta là Tôn sư A-lan-na. Lúc đó, Ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta 
đã thuyết Phạm thê pháp cho các đệ tử ây. Lúc Ta thuyết Phạm thê pháp cho các 
đệ tử, có người phụng hành không đây đủ pháp ấy nên khi lâm chung, đã sanh 
vào Tứ Thiên Vương, hoặc Tam Thập Tam thiên, hoặc Diệm-ma thiên, hoặc 
Đâu-suất-đà thiên, hoặc Hóa Lạc thiên, hoặc Tha Hóa Lạc thiên. Còn lúc Та 
thuyết Phạm thé pháp cho các đệ tử, có vị phụng hành đây đủ pháp ау, tu bón 
Phạm thất, xả ly ái dục thì sau khi mạng chung, được sanh vào cõi Phạm thiên. 
Bay giờ, Ta nghĩ rang: “Đời sau Ta không nên cùng với các đệ tử sanh chung 
một nơi. Vậy nay Ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng 
chung sẽ được sanh vào trong Hoảng Dục thiên.” Ta và các đệ tử bây giờ tu học 
đạo không hư dôi, được đại quả báo. Bay giờ, Ta làm lợi ich cho mình, làm lợi 
ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu câu 
thiện lợi và hữu ích, an ôn, khoái lạc cho trời và người. Lúc ây, Ta thuyết pháp 
chưa đến chỗ rốt ráo, rót ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu 
rôt ráo Phạm hạnh. Bấy giò, Ta chưa xa lia được sự sanh, sự già, bệnh tật, sự 
chết, khóc lóc, ảo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khô đau. Này các Tỳ-kheo, 
nay Ta là bậc Xuất Thé, Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
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Nhơn Su, Phat, Chung Huu. Nay Ta tự lam lợi ích cho minh, làm lợi ich cho 
kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thé gian, mưu câu thiện lợi 
và hữu ích, an ón, khoái lạc cho trời và người. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ 
rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rôt ráo Phạm hạnh, thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Nay 
Ta đã xa lìa sự sanh, sự già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, ảo não. Nay Ta đã thoát 
khỏi mọi khổ đau. 

Này các Ty-kheo, néu có người nói đúng thi sẽ nói răng: “Mạng sông con 
người ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác; do đó phải làm các việc lành, can 
tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể không chết.” Này các Tỳ-kheo, nay nói 
như thé là nói đúng. Vì sao? Vi nay có ai trường thọ thì lâu lắm là một trăm 
tuôi, hoặc quá hơn một ít nữa mà thôi. Nếu ai trường thọ thì sông được ba trăm 
mùa, một tram mua xuân, một tram mùa hạ, một tram mùa đông, như vậy sông 
được một ngàn hai trăm thang, bốn trăm tháng mùa xuân, bốn trăm tháng mùa 
hạ, bốn trăm tháng mùa đông. Sống một ngàn hai trăm tháng là sông hai ngàn 
bốn trăm nửa tháng, tam trăm mùa xuân, tam trăm mùa hạ, tam tram mùa dong. 
Sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng là ba vạn sáu ngàn ngày đêm, một vạn hai 
ngàn mùa xuân, một vạn hai ngàn mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa đông. Sông 
ba vạn sáu ngàn ngày đêm, là bảy vạn hai ngàn lân ăn với nghỉ, ăn và bú sữa 
mẹ. Về sự nghỉ ăn, đó là khó không ăn, sân không ăn, bệnh không ăn, bận việc 
không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, ngày trai không ăn, 
thât bại không nên ăn. 

Này các Tỳ-kheo, đó là sự sông trong một trăm năm, trong một trăm năm ây 
với bao nhiêu mùa, với bây nhiêu mùa có bao nhiêu tháng, bao nhiêu nửa tháng, 
với bây nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày 
đêm, bao nhiêu lân ăn, bao nhiêu lần nghỉ ăn, bao nhiêu lần ăn và nghỉ ăn. 

Này các Ty-kheo, như một Tôn sư khởi tam đại bi đoái tưởng, xót thương, 
mưu câu thiện lợi và hữu ích, an ón, khoái lạc cho dé tử; sự kiện ây Ta đã làm 
xong. Các thay hay nén lam nhu vay, hay dén nơi rừng vắng, nơi rừng sâu núi 
thăm, hay dưới góc cây, nơi yên tinh, an ón mà tinh tọa tư duy, không được 
phóng dat, luôn luôn tinh tân, đừng đề hồi hận về sau. Đó là lời khuyến giáo của 
Ta. Đó là huấn thị của Ta. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Bé-da-dé, cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 

Bây 210, ó Di-tat-la có Phạm chí tên là Pham-ma rat giau có, cua Cal уб 
lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thé tính toán, phong hộ, thực áp day đủ mọi 
thứ. Di-tat-la này cho đến nước, cỏ, cây, đều là đặc tặng, là ân tứ của A-xa-thé, 
con ba Vi-dé-hi, vua nước Ma-kiệt-đà. Phạm chí Pham-ma có một Ma-nạp tên 
là Uu-da-la được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tinh cho đến bảy đời cha 
mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, thông suốt, tụng đọc 
hết bón loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm và 
cú thuyết. Phạm chí Phạm-ma nghe có Sa-môn Cu-dam, con dòng họ Thích, đã 
từ giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có danh tiếng lớn lao, mười phương đều 
nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhơn Su, Phật, Chúng Huu. Vi ay ở trong thé gian này, giữa chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Pham chi, từ người cho đến trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu an trú. Vị ây thuyết pháp phân đâu thiện, phân giữa thiện và phân 
cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, day đủ thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh.” Lại 
nghe răng: “Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng cua bậc Đại nhân. 
Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân thì chắc chắn có hai trường hợp chân 
thực, không sai lam, đó là néu vị ây ở tại gia thi chắc chăn làm Chuyên Luân 
Vương, thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh trị thiên ha, tự do, tự tại, là 
Pháp vương như pháp, thành tựu bảy bau. Bay bau đó là xe bau, voi báu, ngựa 
báu, ngọc bau, nữ bau, cư sĩ báu và tướng quân bau. Do là bay bau. Nhà vua có 
đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục 
được địch quân, chắc chăn thong lãnh toàn cõi đất này, cho đến bề cả, không 
dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ón. Và nếu vị áy cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo 
thì chắc chăn đắc qua Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm 
lan khắp, mười phương déu nghe.” Phạm chí Phạm-ma nghe vậy liền bảo: 

— Này Ưu-đa-la, ta nghe như thê này: “Sa-m6n Cù-đàm, con dòng họ Thich, 
đã từ bỏ tông tộc họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
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sóng không gia đình, xuất gia hoc dao, dang du hóa tai nước Bé-da-dé cùng với 
dai chúng Ty-kheo.” Nay Uu-da-la, Sa-môn Cù-đàm ấy tiéng tăm lớn lao, mười 
phương đều nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy trong thế gian này, giữa chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời mà tự tri, tự giác, tu 
thân chứng đắc, thành tựu an trú. Vị ây thuyết pháp phân đầu thiện, phân giữa 
thiện và phan cudi cting thién, có nghia, co van, day đủ thanh tịnh, hién hiện 
Phạm hạnh.” Lại nữa, này Uu-đa-la, Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân thì chắc chăn có 
hai trường hop chân thật, không sai lầm, đó là néu vị ду ở tại gia thì chắc chăn 
làm Chuyển Luân Vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên 
hạ, tự do, tự tại, là Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ bau, cư sĩ báu và tướng quân bau. Đó là 
bay bau. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, 
không sợ, hang phục nói dich quân, chắc chăn thông lãnh toàn col dat nay, cho 
dén bé cả, không dùng dao gậy, dem pháp giáo hóa, khiến dân an ồn. Và néu vị 
ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo thì chắc chan đắc qua Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe. Này Ưu-đa-la, ông thọ trì các 
kinh, chắc chắn có biết về ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân và biết rằng, 
néu ai thành tựu tướng của Đại nhân thì chắc chăn có hai trường hợp chân thực, 
không sai lam, đó là nếu vị йу ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyển Luân Vương, 
thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là Pháp 
vương như pháp, thành tựu bay báu. Bay báu đó là xe bau, voi báu, ngựa bau, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ 
một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dong mãnh, không sợ, hàng phục nối 
dich quân, chắc chăn thống lãnh toàn cõi đât này, cho đên bé ca, không dùng 
dao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ón. Và néu vị ây cao bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo thì chắc 
chăn đắc quả Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Спас, tiếng tăm lan khap, 
mười phương đều nghe. Ong có biết như vậy chăng? 

Uu-đa-la đáp: 

- Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về ba mươi hai tướng của Đại 
nhân, và biết răng, néu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân thì chac chăn 
có hai trường hợp chân thật, không sai lầm, đó là nếu vị ấy ở tại gia thì chắc 
chăn làm Chuyên Luan Vuong, thông minh, trí tué, có bón loai quân, chinh tri 
thiên ha, tu do, tu tai, là Pháp vuong nhu pháp, thành tyu bay bau. Bay bau do 
là xe bau, voi báu, ngựa báu, ngọc bau, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân bau. 
Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng 
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manh, khong so, hàng phuc nói dich quân, vị åy chắc chan thống lãnh toàn 
сб1 dat nay, cho dén bé cả, không dùng đao gậy, dem pháp giáo hóa, khiến dân 
an ôn. Và nêu vị ay cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia dinh, sóng 
không gia đình, xuất gia học đạo thi chac chăn đắc qua Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe. 

Nghe như vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo: 


— Này Uu- da-la, Ong hay dén chó Sa-môn Cu-dam, xem Sa-môn Cù-đàm 
có đúng như thế, hay không đúng như thé, quả thực có ba mươi hai tướng của 
Đại nhân chăng? 


Ma-nạp Uu-đa-la nghe bảo như vậy, liền cúi dau đánh lễ sát chân Phạm chí 
Pham-ma, đi quanh ba vòng ròi lui ra, đi đến chỗ đức Phật, chào hỏi xong, ngôi 
qua một bên quán sát ba mươi hai tướng trên thân đức Thế Tôn. Ma-nạp ây thây 
trên thân Ngài có ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm 
tàng và tướng lưỡi rộng dai. 


Bay giờ, đức Thé Tôn thầm nghĩ: “Uu-da-la này đối với ba mươi hai tướng 
của Ta, chi thay được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã âm tàn 
và tướng lưỡi rộng dai, nay Ta nên trừ môi nghi ngờ ay.” Nghĩ vậy, đức Thế 
Tôn liên nhập như kỳ tượng và hiện như y túc. Sau khi Thế Tôn nhập kỳ tượng 
và hiện như ý túc thi Ma-nap Uu-da-la thay được tướng mã âm tang và tướng 
lưỡi rộng dài trên thân đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là khi le ra, lưỡi phủ 
khắp cả mặt. 


Khi đã trông thay, Ưu-đa-la Ma-nạp nghĩ: “Sa-môn Cu-dam thành tựu ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân, chắc chắn có hai trường hợp chân thật, không 
sai lầm, đó là nếu vị ây ở tại gia thì chắc chăn làm Chuyên Luân Vương, thông 
minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là Pháp vương 
như pháp, thành tựu bay bau. Bay bau đó là xe bau, voi báu, ngựa bau, ngọc 
bau, nit bau, cu si bau va tuong quan bau. Do la bay bau. Nha vua co du mot 
ngan người con, dung mạo khôi ngô, dong mãnh, không sợ, hang phục nôi địch 
quân, vị ây chắc chắn thông lãnh toàn cối dat nay, cho dén bién ca, khong dung 
dao gay, dem phap giao hóa, khién dán an ón. Va néu vi ay cao bo rau tóc, mac 
ao ca-sa, chi tin, lia bó gia dinh, sóng khóng gia dinh, xuát gia hoc dao thi chắc 
chăn đắc quả Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, 
mười phương đều nghe. 

Ma-nạp Ưu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát kỹ về oai nghi, lễ tiết và nơi 
Cu-dam du hành.” 

Nghĩ vậy, Ma-nạp Uu- đa-la leo deo di theo đức Phật, trong bốn tháng hạ, 
quan sát oai nghi, lễ tiết và nơi đức Phật du hành. Qua bốn tháng hạ, Ma-nạp 
Ưu-đa-la cảm thay hoan duyệt khi đã quán sát oai nghị, lễ tiết và nơi đức Phật 
du hành, liền thưa: 


— Thưa Cu-dam, con nay có việc muôn trở vé, xin từ giã Cu-dam! 
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Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay Uu-da-la, ông cứ di, tùy ý! 

Ma-nạp Uu-đa-la nghe đức Thê Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, liên từ chỗ 
ngồi đứng day, đi quanh ba vòng roi lui ra, đi dén chỗ Phạm chí Pham-ma, cúi 
đâu đảnh lễ sát chân, rôi ngôi qua một bên. Phạm chí Phạm-ma hỏi: 

- Này Uu-da-la, có quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn, 
mười phương đều nghe, đúng như vậy, hay không đúng như vậy? Qua Cù-đàm 
có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân chăng? 

Ma-nạp Uu-đa-la đáp: 

— Đúng như vậy, thưa Tôn sư. Quả đúng như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có 
tiếng tăm lớn, mười phương déu nghe. Sa-môn Cù-đàm quả thực như vậy, chứ 
không phải không thực như vậy, thực có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. 

Sa-môn Cu-dam có lòng bàn chân băng phăng, đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, thưa Tôn sư, long ban chân của Sa-môn Cu-dam có hình bánh xe. 
Bánh xe có một ngàn tăm và đây đủ các bộ phận. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cu-dam thon dài. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì ngay ngăn. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa-môn Cù-đàm thì dày đặn, 
băng phăng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, hai mat cá nơi bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì nhỏ. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, lông ở thân thê của Sa-môn Cù-đàm mọc hướng lên. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, ban tay và bàn chân của Sa-môn Cu-dam có những màng lưới như 
nhan chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cu-dam rat dep, mém mại xòe ra như hoa 
Đâu-la. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm min mang, bụi nước không dính được. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa-môn Cù-đàm mọc một sợi 
lông màu xanh long lánh, xoáy óc về phía bên phải. Do là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi của nai chúa. Đó là tướng của Dai 
nhân Sa-môn Cu-dam. 
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Lai nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm giống như ngựa chúa tốt. Do là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, thân hình của Sa-môn Cù-đàm cân xứng, đẹp đẽ cũng giống như 
cây Ni-cau-loai, trên dưới hoàn toàn tương xứng. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không gù, không còng. Thân không 
cong nghĩa là đứng thang ma duỗi tay thì rò tận đầu gối. Do là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, thân của Sa-môn Cu-dam màu vàng, giỗng như màu vàng tia. Đó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy chỗ đây đặn. Bảy chỗ đây đặn 
là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cô. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn 
Cu-dam. 

Lai nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phan trên lớn giống như than su tử. Dó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như của sư tử. Đó là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, xương sông và lưng của Sa-môn Cù-đàm thắng băng. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Cù-đàm liên tiếp qua cô đầy đặn, băng 
phăng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có bỗn mươi cái rang, rang déu dan, rang khong 
khuyết hở, răng trang trong, có mùi vi bậc nhất. Đó là tướng của Dai nhân Sa- 
môn Cù-đảm. 

Lại nữa, tiéng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng ưa như tiếng trời Phạm 
thiên, âm thanh như tiếng Ca-lăng-tân-già. Đó là tướng của Đại nhân Sa- 
môn Cu-dam. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi le ra 
trùm khắp cả mặt. Dó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, khoe mat của Sa-môn Cù-đàm đây như của trâu chúa. Do là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Củ-đàm. 

Lại nữa, mặt của Sa-môn Cù-đàm màu xanh long lánh. Do là tướng của Đại 
nhân Sa-môn Cu-dam. 

Lại nữa, đỉnh đầu của Sa-môn Cù-đàm có nhục Кё, tròn cân đôi, xoáy tròn 
về hướng phải như vỏ éc. Do là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn Cu-dam có sợi lông trang 
trong, mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 
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Sa-món Cu-dam đã thành tựu ba mươi hai tướng cua bac Đại nhân như vay. 
Nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân thì chắc chắn có hai trường hợp chân 
thật, không sai lam, đó là nêu vị ay ở tai gia thi chac chan lam Chuyén Luan 
Vuong, thong minh, tri tué, co bón loai quán, chinh tri thién ha, tu do tu tat, la 
Pháp vuong nhu phap, thành tuu bay bau. Bay bau dó la xe bau, voi bau, ngua 
báu, ngọc báu, nữ bau, cư sĩ bau và tướng quân bau. Do là bay bau. Nha vua có 
đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục 
được quân địch, chắc chăn thống lãnh toàn cõi đất này, cho ёп bé са, khong 
dùng dao gay, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ôn. Và nếu vị ay cạo bỏ rau toc, 
mic ao ca-sa, chi tin, lia bó gia dinh, séng không gia đình, xuất gia học dao thì 
chắc chắn đắc qua Như Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm lan 
khắp, mười phương đều nghe. 

Lại nữa, thưa Tôn sư, tôi thây Sa-môn Cù-đàm lúc dang mặc áo thì mặc áo, 
lúc đáng đắp y thì đắp y, lúc đáng ra khỏi phòng thì ra khỏi phòng, lúc đáng ra 
khỏi vườn thì ra khỏi; trên đường đi đến thôn xóm, lúc đáng vào thôn xóm mới 
vào; đứng ở đường hẻm, lúc đáng vào nhà mới vào; giường chính, chỗ đáng 
ngôi mới ngôi; lúc đáng rửa tay mới rửa; lúc đáng nhận đồ ăn, thức udng mới 
nhận; lúc đáng ăn mới ăn; sau khi rửa tay, chú nguyện xong, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đáng ra khỏi nhà mới đi ra; đến đường hẻm đáng ra khỏi xóm, mới ra khỏi; 
lúc đáng vào vườn, mới vào; lúc đảng vào phòng, mới vào. 

Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm mặc áo ngay ngắn, không cao không thấp, áo 
không bó sát thân, gió không thê thôi tung khiến áo tuột khỏi thân. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm dap y ngay ngăn, không cao không thấp, y 
không bó sát thân, gió không thé thôi tung khién y tuột khỏi thân. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thường đắp y mới, tùy thuận Thánh nhân, 
dùng dao cắt ra từng miéng rôi may lại, nhuộm thành hoại sắc, cũng như y hoại 
sắc của bac Thánh nhân đã nhuộm. V1 ây đắp y không phải vì của cải, không 
phải vì công cao, không phải để trang sức, không phát dé cho oai vệ, mà chỉ dé 
ngăn chặn muỗi mong và tránh sự ma sat của gio va năng, và vì sự hồ thẹn nên 
phải che kín thân thê. 

Thưa Tôn sư, khi ra khỏi phòng, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, 
cũng không ngước lên; ra khỏi phòng, thân không bao giờ cúi xuống. 

Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc muôn di, trước hết phải bước chân phải, 
dỡ chân lên, dé chân xuống một cách chững chac, đi không gây thành tiếng 
động, không di quàng xiên; lúc di, hai gót chan không bao giờ chạm nhau. 

Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi không bị bụi dính vào. Vi sao? Vì nhờ 
thiện hành thuở trước. 

Thưa Tôn sư, lúc ra khỏi vườn, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, 
không ngước lên; lúc ra khỏi vườn, thân không bao giờ cúi xuống. Đi đến thôn 
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xóm làng, thân luôn luôn quay về lỗi phải, quán sát như cái nhìn của một con 
voi chúa nhìn khắp nơi, không hãi, không sợ, cũng không khiếp đảm, xem khắp 
các phương. Vì sao? Vì là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Thưa Tôn sư, lúc vào thôn xóm, thân không cúi xuống, không ngước lên; 
lúc vào thôn xóm, Sa-môn Củ-đàm không bao giờ cúi xuống. Lúc ở đường hẻm, 
Sa-môn Cù-đàm không cúi xuống mà nhìn, cũng không ngước lên mà trông, chỉ 
nhìn ngay thăng, trong đó không có gì ngăn ngại đôi với sự thay và biết. 


Thưa Tôn sư, Sa-m6n Cu-dam có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện 
hành thuở trước. 

Thưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi xuống, không 
ngước lên; lúc vào nhà, thân không bao giờ cúi xuống. 

. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm xoay mình lại thì xoay theo hướng phải, 
ngôi trên giường kê ngay ngăn, không ngôi lên giường một cách nặng né, cũng 
không chong tay dưới tron mà ngôi, khi đã ngôi, không thay ay nay, không but 
rut, cũng không thích thu, lúc thọ nhận nước rửa, không cao, không thấp, không 
nhiều, không it, thọ nhận đồ ăn thức uống, cũng không cao, không thấp, không 
nhiều, không ít. 


Thưa Tôn sư, Sa-m6n Củ-đàm thọ thực ngang bình bát, canh và cơm 
băng nhau. 

Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm bốc thức ăn chững chạc, từ từ bỏ vào 
miệng, khi thức ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi sàn, khi thức ăn 
đã vào miệng thì nhai ba lan mới nuốt, không có miếng cơm hay canh nào mà 
không nghiên nát, thức ăn còn lại trong miệng thì nuốt xuống hết rôi mới bốc 
năm khác. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Củ-đàm do ba việc thanh tịnh mà ăn, muốn уча VỊ, 
chứ không nhiễm trước vào vị. Vị ây ăn không vì phải của cải, không vì công 
cao, không vì trang sức, không vì oai vệ, mà chỉ muốn bảo tôn thân thé sông 
lau, không tai hoa, dé ngăn chặn bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trì sự sông 
không tai họa, sức khỏe, an lạc. 


Ăn xong, vị ay dùng nước rửa tay, không cao, không thấp, không nhiêu, 
không ít; dùng nước rửa bát, không cao, không thâp, không nhiêu, không Ít; sau 
khi rửa tay sạch thì bát cũng sạch, rửa bát sạch thi tay cũng sạch, lau tay rôi lau 
bát, lau bát rôi lau tay, khi đã rửa và lau bát xong, để đặt xuống một bên, không 
gân, không xa, không nhìn hoài vào bát, cũng không lơ là bát. Sa-môn Cù-đàm 
không chê thức ăn này, cũng không khen thức ăn kia, chỉ im lặng ăn xong, 
thuyết pháp cho các cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau 
khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hý, vị ấy liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi vê. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cu-dam lúc ra khỏi nhà, thân không cui xuống, ngước 
lên; lúc ra khỏi nha, thân không bao giờ cúi xuống: lúc ở tại đường cái, ngõ 
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hẻm, không cúi nhìn xuống, cũng khong nguóc lên, chỉ nhin thăng dang trước, 
trong đó không có gi ngăn ngại đối với sự biết và sự thay. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện 
hành thuở trước. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi thôn, thân không cúi xuống, 
ngước lên; lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuống. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào vườn, thân không cúi xuống, 
ngước lên; lúc đi vào vườn, thân không bao giờ cúi xuống. 

Thưa Tôn su, sau bữa ăn trưa, Sa-m6n Cù-đàm thu dọn y, bat, rửa tay chân, 
lây ni-sư-đàn vắt lên vai, vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm đi 
vào phòng tĩnh tọa dé làm lợi ích cho thé gian. 

Thưa Tôn sư, vào lúc xế trưa, Sa-môn Cu-dam từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, sắc 
diện trong sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ miệng phát ra với tám thứ âm thanh, một 
la sâu sắc, hai là tỳ-ma-lâu-bệ, ba là nhập tâm, bốn là khả a1, năm là rất đây, sáu 
là sống động, bảy là rõ ràng, tám là có trí, khién cho mọi người mến chuộng, 
mọi người ưa thích, mọi người ghi nhớ, sẽ được định tâm. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp tùy theo chúng, âm thanh không 
ra ngoài chúng, chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết pháp cho chúng, khuyến | phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hy, Ngài liên từ chỗ ngôi đứng dậy trở về chỗ cũ. 


Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đảm là như thê đó, có những cái thù thắng hơn 
nữa. Con muôn đến theo học Phạm hạnh với Sa-môn Cù-đàm. 

Phạm chí Phạm-ma đáp: 

— Tùy ý ông! 

Thế là Ma-nap Ưu-đa-la cúi dau danh lễ sát chân Phạm chí Pham-ma, đi 
quanh ba vòng rôi lui ra, đi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, ngồi qua 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thê Tôn học đạo, thọ Cụ túc 0101, tro 
thành Tỳ-kheo, dé được theo Thê Tôn tu hành Phạm hạnh! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo học đạo, cho thọ 
Cụ túc. Sau khi độ cho Ma-nạp. Ưu-đa-la, cho theo học đạo, cho thọ Cụ túc, Thế 
Tôn du hành tại nước Bé-da-dé cùng đại chúng Tỳ-kheo, lân hôi đi lên Di-tát- 
la, trú ở rừng xoài Đại Thiên trong xứ ây. 

Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe răng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích, từ 
bỏ thân tộc, xuất gia học đạo, đang du hành tại nước Bệ-đà-đề cung dai chúng 
Ty-kheo, làn hói di dén Di-tat-la này và dang trú ó trong vuon xoài Dai thién; 
Sa-món Cü-dàm có tiéng tám lớn, mười phuong đêu nghe; Sa-môn Cù-đàm là 
Như Lai, bac V6 Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thé, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng 
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Huu. Sa-mon ay ở đời nay, giữa chu Thiên, Ma, Phạm, Sa-món, Pham chí, 
từ người đến trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đặc, thành tựu an trú; vị ay 
thuyét phap phan dau thién, phan gitra thién va phan cuối cũng thiện, có nghĩa, 
có văn, đây đủ thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh; nêu ai chiêm ngưỡng đức Như 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, mà kính trọng lễ bái, cúng dường, 
thừa sự thì sẽ được thiện lợi vui thay! Chúng ta nên cùng nhau đên chiêm 
ngưỡng Sa-môn Cu-dam va lễ bái, cúng dường.” Thé ròi, Pham chí, cư si ở Di- 
tát-la, mỗi hang có quyên thuộc tháp tùng, từ Di-tat-la đi đến hướng Bắc, đến 
rừng xoài Đại Thiên, muôn chiêm ngưỡng Thé Tôn, 1é bái, cúng duong. Khi 
da dén chó duc Phat, trong só Phạm chi, cư sĩ ấy, có người cúi dau danh 1ё sat 
chân Phật, ròi ngôi qua một bên; có người chao hoi đức Phat, rồi ngồi qua một 
bên; có người chap tay hướng về đức Phật, rôi ngôi qua một bên; có người từ 
xa nhìn đức Phật, rôi im lặng ngôi xuống. Khi các cư sĩ Phạm chí Di-tát-la đã 
ngôi xong, đức Phật thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hý. Sau khi đức Phật dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hý, Ngài im lặng an trú. 

Phạm chí Phạm-ma nghe răng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích, từ bỏ 
tông tộc họ Thích, xuất gia học đạo, du hành tại nước Bé-da-dé cùng đại chúng 
Ty-kheo, lan hôi đi đến Di-tat-la va trú ở trong rừng xoài Đại thiên; Sa-môn Cù- 
đàm có tiếng tăm lớn, mười phương đều nghe; Sa-môn ay là Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phat, Chúng Huu. Vi áy ở đời này, 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, mà tự tri, tự 
giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an tru. Sa-mon Cu-dam thuyét phap phan dau 
thién, phan gitra thién, phan cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, day đủ thanh tinh, 
hiên hiện Phạm hạnh nếu ai chiêm ngưỡng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giac, kính trong, lễ bái, cúng dường, thừa sự thì sẽ được thiện lợi an vui. 
Vậy, ta nên đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái, cúng đường.” 

Phạm chí Phạm-ma bảo người đánh xe: 

— Ông hãy sửa soạn xe, ta mong đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa: 

— Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết thời. 


Thé là Pham-ma dùng сб xe rat xinh đẹp, từ Di-tát-la đi đến hướng Bắc, đến 
rừng xoài Đại Thiên để chiêm ngưỡng Thê Tôn và lễ bái, củng dường. Bấy giờ, 
đức Thé Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ chúng ngôi vậy quanh trước 
sau. Phạm chí Phạm-ma từ xa trông thây Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô 
lượng dó chúng ngôi vây quanh trước sau. Thây vậy, Phạm- -ma khiép so, lién ré 
qua một bên lê đường, dừng lại dưới gốc cây, bảo Ma-nap rang: 

— Ong hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi thé này: “Thua Cü- 
đàm, Thánh thê có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
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nhu thường chăng?” Ông hãy nói như thé này: “Thưa Cù-đàm, Tôn su Pham- 
ma của con xin kính lời thăm hỏi Ngài, Thánh thể có khang kiện, an lạc, không 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Tôn sư Phạm-ma của con 
muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm.” 

Bay giờ, Ма-пар vâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rôi ngôi qua một bền, thưa: 

- Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có lời thăm hỏi rang: “Thánh 
thê Cù-đàm có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực như 
thường chăng?” Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con muốn đến chiêm 
ngưỡng Sa-môn Cu-dam. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Ma-nạp, mong cho Phạm chí Phạm-ma an ón, khoái lạc, mong cho 
trời và người, a-tu-la, kién-dat-hoa, la-sát và các chủng loại khác được an ồn, 
khoái lạc, này Ma-nạp, Phạm chí Phạm-ma muốn đến thì tùy y! 

Nghe đức Phật nói vậy, Ma-nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 
Phật ba vòng rôi lui ra, trở về chỗ Phạm chí Phạm-ma và thưa: 

— Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa-môn Cù-đàm. Sa-môn Cù-đàm 
hiện đang đợi Tôn sư. Mong Tôn sư biết thời! 

Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma liền xuống xe, đi bộ đến chỗ Phật. Đại đồ 
chúng ấy từ xa trong thay Pham chí Phạm-ma đi đến, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tránh sang một bên để chừa lối đi. Vì sao? Vì trọng người có danh đức, được 
nhiều người biết đến, Phạm chí Phạm-ma liền nói: 

- Chư Hiền, các vị hãy ngồi lại như cũ. Tôi muốn đi thăng đến chiêm 
ngưỡng Sa-môn Cu-dam. 

Thé ròi, Pham-ma đi đến chỗ đức Phật chào hỏi nhau, ròi ngồi qua một bên. 
Bấy giờ, hai căn của Phạm-ma không bị hư hoại. Đó là nhãn căn và nhĩ căn. 
Sau khi ngôi xuông, Phạm chí Phạm-ma quan sát kỹ ba mươi hai tướng của Thế 
Tôn. Phạm-ma chỉ thấy ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã âm 
tàng và tướng lưỡi rộng dài. Pham chí Pham-ma nói bài kệ dé hỏi đức Thế Tôn: 

Như trước tôi đã từng nghe, Đại nhân ba mươi hai tướng, 
Nay xem trên thân Cù-đàm, Trong đó, không thây hai tướng, 


Vậy mã âm tàng có chăng, Kin nhiệm nơi người tôn quy? 
Tại sao nay bậc Tối Tôn, Khong hiện tướng lưỡi vi diệu? 
Nếu có tướng lưỡi rộng dai, Mong cho tôi nay được thay. 
Nay tôi thật có nghi hoặc, Mong Điêu Ngự giải trừ cho. 


Nghe vậy, đức Thế Tôn nghĩ răng: “Phạm chí Phạm-ma này muốn tìm ba 
mươi hai tướng nơi thân Ta, nay chỉ thây được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về 
hai tướng là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Nay Ta nên trừ môi nghi hoặc 
ây.” Đức Thê Tôn biết thế nên thực hiện như kỳ tượng như ý túc. Sau khi Thé 
Tôn thuc hiên nhu ky tuong nhu y túc, Pham chi Pham-ma thay duoc tuóng ma 
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âm tang và lưỡi rộng dài trên thân đức Thé Tôn. Trong đó, tướng lưỡi rộng dải 
là lưỡi khi từ trong miệng le ra trùm khắp cả mặt. Đức Thế Tôn thâu lại như ý 
túc, nói cho Phạm-ma nghe bài tụng: 

Trước đây ông đã từng nghe, Đại nhân ba mươi hai tướng, 

Tất cả déu ở thân Ta, Tròn đây chân chánh tôi thượng. 

Điều Ngự đoạn trừ nghi áy, > Phạm chí phát lòng tin mau, 

Thực khó được thấy nghe, Bậc Chánh Giác tối thượng. 

Quả rat hiểm ra đời, Bậc Chánh Giác tối thượng, 

Phạm chí, Ta Chánh Giác, Chánh pháp vô thượng vương. 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này thành tựu 
ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. A1 thành tựu tướng của bậc Đại nhân thì 
chắc chan có hai trường hợp chân that, không sai lam, đó là nếu vị ây Ở tại gia 
thì chắc chăn làm Chuyên Luân Vương, thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng 
quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi 
ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được dich quân, vi ây chắc chắn thống 
lãnh toàn cõi đất này, cho dén bề ca, không dùng đao gậy, dem pháp giáo hóa, 
khiến dân an lạc. Và nếu vị ay cao bỏ rau tóc, mặc ao cà-sa, chí tin, lia bỏ gia 
dinh, sóng khong gia dinh, xuat gia hoc dao thi chắc chan đắc quả Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp mười phương đều nghe.” 
Bay giờ, đức Thế Tôn nghĩ như thé này: “Phạm chí Phạm-ma nay không 

bao giờ dua nịnh, lừa dói, néu muốn hỏi điêu gi là vì muốn biết, chớ không phải 
dé quay ray. Pham chi ay cũng vay, Ta nén thuyết A-tỳ-đàm thậm thâm cho vị 
ду. Đức Thế Tôn biết như vậy, liên nói cho Phạm chí Pham-ma nghe bài tụng: 


Vì pháp lạc đời nay, Và lợi ích đời sau, 

Phạm chí hãy thưa hỏi, Tùy những điều đã nghĩ. 

Pham chí hỏi các điều, Ta đoạn nghi cho ông, 

Thé Tôn da cho phép, Phạm chí Pham-ma hỏi 

Thé Tôn về những điều, Tuy theo ý đã nghi. 

Thé nào là Phạm chí? Tam đạt có nghĩa gi, 

Vì sao nói Vô trước, Đăng chánh giác là gì? 
Bay giờ, đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ dé giải thích: 

Diệt pháp ác, bất thiện, Vững trú nơi Phạm hạnh, 

Tu tập hạnh Phạm chí, Như vậy là Pham chi. 

Thấu suốt về quá khứ, Thây lạc và ác đạo, 

Dứt trừ sạch vô minh, Biết vậy là Mâu-ni. 

Khéo biết tâm thanh tịnh, Dut sạch dâm, nộ, 51, 


Thành tựu được Tam minh, Như vậy là Tam đạt. 
Viên ly pháp bât thiện, Chánh trú đệ nhât nghĩa, 
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Thé gian tón kính nhat, Nhu vày là Vó truóc. 
Làm lợi ich trời, người, Thánh nhân, dứt đâu tranh 


Biết khắp, chứng diệt tận, Như vậy là Chánh giác. 

Nghe vậy, Phạm-ma liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi dau lễ sát chân Phật. Bay 
giờ, đại chúng cùng một lúc nói lớn răng: “Sa-môn Cù-đàm, kỳ lạ thay, hy hữu 
thay! Ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân. 
Vì sao? Vì trong tat cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này thì Phạm chí Phạm-ma 
là người bậc nhất về sự thọ sanh. Phạm chí Phạm-ma được cha mẹ sanh ra với 
sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời 
không ác, thế mà Phạm chi ду đã hết long tôn kính, lễ bái, cing dường, phụng 
sự Sa-môn Cu-dam. 

Sa-môn Cu-dam, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, đại oai đức, 
đại phước hựu. Vi sao? Vi trong tất cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này thì Phạm 
chí Phạm-ma là người bậc nhất về sự học kinh điển, Phạm chí Phạm-ma học 
rộng, thông suốt, đọc tụng hết bón loại kinh điên, thấu triệt nhân duyên, chánh 
văn, hí truyện thứ năm và cú thuyết; thế mà Sa-môn Phạm chí ay da hét long 
cung kính, lễ bái cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

Sa-môn Cù-đàm, ky lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu. Vi sao? Vi trong tat cả Phạm chi, cư sĩ ở Di-tát-la này, 
Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất về tài sản, Phạm chí Phạm-ma rat giàu, 
của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thé tinh toán, phong hộ, thực ấp 
đây đủ mọi thứ. Di-tat-la này cho đến nước, cỏ cây đều là đặc tặng, ân tứ của 
A-xà-thế, con bà Vi-dé-hi, vua nước Ma-kiệt-đà; thé mà Phạm chí ấy đã hết 
lòng tôn trọng, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

Sa-môn Cu-dam, ky lạ thay, hy hữu thay! Ngai có đại nhu ý túc, đại oat đức, 
đại phước hựu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tât cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la 
này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất về tuổi tho. Phạm chí Pham-ma là 
vị trưởng lão, sóng đến một trăm hai mươi sáu tuói; thé mà Phạm chi ấy đã hết 
lòng tôn kính, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang nghĩ gì. Biết 
vậy, Thế Tôn bảo Phạm chí Pham-ma: 

— Hãy thôi, này Pham chi, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được. Hãy ngôi trở 
lại, Ta sẽ thuyết pháp cho. 

Phạm chí Phạm-ma cúi đầu đánh lễ sát chân Phật, ngôi xuống một bên. Đức 
Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm chí, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, đúng như pháp của chư Phật, trước hết, đức Thế Tôn thuyết 
pháp đoan chánh, khiến người nghe hoan duyệt. Do là thuyết về pháp thí, về 
giói va về sanh thiên, chỉ trích duc là tai hoa, sanh tử là ó ué; tan than vô dục là 
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diệu đạo phẩm, là bạch tinh. Sau khi thuyết như vậy, Thế Tôn biết Phạm chi ay 
có tâm hoan hý, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyễn, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, 
tâm nhất hướng, tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có đủ khả năng thọ 
nhận Chánh pháp của Phật, đức Thế Tôn theo như những pháp quan yêu mà 
chư Phật đã thuyết, Ngài thuyết cho Phạm chí nghe đây đủ về khó, tập, diệt và 
đạo. Phạm chí Phạm-ma ngay nơi chỗ ngôi thây bốn Thanh dé: Khổ, tập, diệt, 
đạo. Cũng như vải trắng nhuộm dễ ăn màu; cũng vậy, Phạm-ma ngay trong chỗ 
ngồi thay rõ bốn Thánh dé: Khé, tập, diệt, đạo. Bay giờ, Pham-ma đã thay pháp, 
đắc pháp, chứng đắc bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn tôn kính một ai 
khác nữa, không còn do dự, đã an trú vào quả vị chứng đắc. Đôi với pháp của 
Thế Tôn, Pham chí chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ sát chân 
Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui 
mong Thé Tôn nhận con làm wu-ba-tic, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện dem 
mình quy y cho đến khi mạng chung! 

Và ròi, Phạm chí Pham-ma lại chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, mong ngày mai đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo đoái 
tưởng nhận lời mời của conl 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm-ma. 

Phạm chí Phạm-ma biết đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời nên cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng và lui ra, trở về nhà. 

Ngay đêm ấy, Phạm chí Phạm-ma cho sửa soạn các món ăn mỹ diệu ngon 
lành, đủ các thức nhai và nuốt. Sửa soạn xong, sáng lại cho trải giường và đúng 
lúc thì xướng lên răng: “Bạch Thé Tôn, bữa com được soạn xong, kính mong 
đức Thánh biết thời!” 

Sáng hôm ấy, đức Thế Tôn mang y cam bát đi trước, chúng Ту-Кһео theo 
sau, di đến nhà của Phạm chi Pham-ma; đến noi, đức Thế Tôn trải chỗ ngồi, 
ngôi trước chúng Ty-kheo. Pham chí Pham-ma thay đức Thé Tôn va chúng Tỳ- 
kheo đã ngôi xong, liên thân hành múc nước rửa, đem thức ăn ngon lành, cùng 
các thức nhai và nuốt, tự tay sớt vào, khiến các vị ăn no. Sau khi ăn rồi, thu 
don và lay nước rửa xong, Phạm chí ngồi vào một ghế nhỏ dé thọ nhận sự chú 
nguyện. Phạm chí Phạm-ma ngồi xong, đức Thé Tôn chú nguyện răng: 


Chú hỏa, tế bậc nhất, Thông âm, gốc các âm, 
Vua tôn quý trong người, Biên, lớn hơn sông ngòi, 
Trăng, sáng hơn các sao, Nhưng sáng nhất: Mặt trời. 
Cùng tận khắp mười phương, Trong tat cả thé gian, 

Chư thiên và nhân loại, Duy Phật đệ nhất tôn. 


Sau khi chú nguyện cho Phạm chí Phạm-ma, đức Thé Tôn tir ché ngôi 
đứng dậy, đên nước Di-tát-la, ở lai vài ngày, rôi mang у, cam bat du hành nước 
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Xá-vệ. Lần hồi di đến nước Xá-vệ, Ngai trú tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng 
Thăng Lâm. Bay giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào Xá-vệ khat thực, nghe Pham chi 
Phạm-ma nước Di-tat-la, sau khi dùng bài kệ hỏi đức Phat mọi việc thì liên lâm 
chung. Nghe vậy, sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo thu đọn y bát, rửa tay chân, lây 
ni-su-dan vắt lên vai, đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu danh lễ, rồi đứng một bên 
thưa rang: 

— Bạch đức Thế Tôn, Ty-kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang у, cam bát 
vào Xá-vệ khất thực, nghe rang Phạm chi Pham-ma ở nước DI-tát-la, sau khi 
dùng bài kệ van sự đức Phật thì liền lâm chung. Bạch Thê Tôn, như vậy Phạm 
chi áy sẽ đến nơi nào? Sanh nơi nào? Đời sau ra sao? 

DircThé Tôn đáp: 

— Này các Ty-kheo, Phạm chí Phạm-ma có dai lợi ích, vào lúc tôi hau, đã 
biết pháp, vì pháp cho nên không làm phiền nhọc Ta. Này Tỳ-kheo, Phạm chí 
Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phan kiét str, sanh dén noi ay sẽ dic Niét-ban, đắc 
pháp bat thối, không trở lại cõi nay nữa. Bay giờ, Ta đã ghi nhận rang Pham chi 
Phạm-ma đắc A-na-hàm. 

Đức Phật thuyết như vậy, Pham chí Pham-ma và các Ty-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Mot thoi, Phat du hóa tai nuóc Ma-kiét-da, trú ó thành Vuong Xa. 

Bay giờ, đức Thế Tôn đến nhà thợ góm va nói rang: 

— Này thợ gốm, Ta nay muốn tam trú ở phòng làm dó góm một đêm, ông 
có thuận chăng? 

Thợ gém trả lời: 

— Con chăng trở ngại gi nhưng đã có một Tỳ-kheo trú trong đó trước rồi. 
Nếu vị ấy thuận thì xin tùy ý! 

Lúc ду, Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đã trú ở trong phòng làm đồ gốm ấy trước 
rồi. Bay giờ, đức Thé Tôn ra khỏi nhà thợ gôm, đi vào phòng làm gốm và nói 
với Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi: 

— Này Tỳ-kheo, Ta nay muốn tam trú một đêm ở phòng làm gốm, thay có 
thuận chăng? 

Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

- Thưa Hiên giả, tôi không trở ngại, vả lại ở phòng làm gốm nay có chỗ 
ngồi băng cỏ đã trải xong. Hiên giả muôn ở lại, xin tùy y! 

Bấy gid, đức Thế Tôn từ phòng. lam góm di ra ngoài, . rửa chân rôi mới trở 
vào, lây ni-sư-đàn trải lên chỗ ngôi băng cỏ mà ngôi kiết- -già, suốt đêm yên 
lặng, tĩnh tọa, định ý. Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi cũng suốt đêm yên lặng, tinh 
tọa, định ý. Bay giờ, đức Thế Tôn nghĩ răng: “Tỳ-kheo nay an tru tịch tĩnh, ky 
la thay, hy hữu thay! Có lẽ nay Ta nên hỏi Ty-kheo này, thây của ông ây là ai, y 
cứ vào ai mà xuất gia học đạo, thọ pháp?” Nghĩ vậy, Thê Tôn liên hỏi: 

— Này Tỳ-kheo, Tôn sư của thay là ai, thay y cứ vào ai mà xuất gia học đạo, 
thọ pháp? 

Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

- Thưa Hiên gia, có Sa-môn Cu-dam, con dòng ho Thích, từ bỏ Thích tộc, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo, đắc qua Vô thượng Chánh đăng giác; vị ду là thay tôi. Tôi у cứ vào 
vị ay mà xuất gia học đạo, thọ pháp. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 


— Này Tỳ-kheo, thay có lần nào thay vị ay chưa? 
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Tôn gia Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Chua thay! 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nếu thấy vị ấy, thay có nhận ra chăng? 

— Không nhận ra. Nhưng thưa Hiên giả, tôi nghe Thé Tôn, Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Dao Phap Ngự, Thiên Nhơn Su, Phat, Chung Huu; vị ay la Thay tói. 
Tôi nương theo vi ду mà xuất gia hoc đạo, tho pháp. 


Nghe như vậy, đức Thê Tôn lại nghĩ: “Người thiện nam này y cứ vào Ta mà 
xuất gia học đạo, thọ pháp, có lẽ nay Ta nên thuyết pháp cho người này.” Nghĩ 
thé, đức Thế Tôn nói với Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi: 

— Này Ty-kheo, nay Ta sẽ thuyết pháp cho thây, phân đâu thiện, phân giữa 
thiện va phần сибі cũng thiện, có nghĩa, có văn, day đủ thanh tịnh, hiển hiện 
Phạm hạnh; đó gọi là Phân biệt sáu giới. Thầy hãy lăng nghe, khéo suy tư và 
ghi nhớ. 

Tôn gia Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Xin vâng! 

Đức Phật bảo: 

— Này Ty-kheo, con người có sáu giới tu, có sáu xúc xứ, có mười tám у 
hành, có bốn trụ xứ. Nếu ai an trú vào đó sẽ không nghe đến chuyện sâu não, 
sau khi không nghe chuyện sâu não thì ý không chán ghét, không ưu sâu, không 
lao nhọc, không sợ hãi. Như vậy, có sự khuyến giáo là đừng buông lung trí 
tuệ, hãy thủ hộ chân đề và trưởng dưỡng huệ thí. Này Tỳ-kheo, hãy học về tối 
thượng, hãy học về chí tịch, như vậy là phân biệt vé sáu giới. 

Này Tỳ-kheo, nói rang con người có sáu giới tụ là do nhân duyên gi mà nói 
như thế? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Này 
Tỳ-kheo, nói răng con người có sáu giới tụ là do nhân đó mà nói. 

Này Ty-kheo, nói rằng con người có sau xúc xứ là do nhân gi mà nói như 
the? Tỳ-kheo, nhãn xúc thay sac, nhĩ xúc nghe tiéng, ty xúc ngửi mùi, thiệt xúc 
nêm vị, thân xúc cảm xúc, ý xúc biết pháp. Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có 
sau xúc xứ là do nhân đó mà nói. 


Nay Ty-kheo, nói rang con người có mười tam y hành là do nhân gi ma 
nói như thế? Tỳ- -kheo, là mắt thay sắc, quán sắc roi an trú nơi hy, quán sắc rồi 
an trú nơi ưu, quán sắc roi an tru nơi xả. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và y. Ý 
nhận thức pháp, quán pháp rôi an trú nơi hy, quán pháp ròi an trú nơi ưu, quán 
pháp rôi an trú nơi xả. Này Tỳ-kheo, như vậy sáu hỷ quán, sáu ưu quán, sáu xả 
quán hợp lại là mười tám ý hành. Nói rằng con người có mười tám ý hành là do 
nhân đó mà nói. 
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Này Tỳ-kheo, nói rang con người có bốn tru xứ là do nhân duyên gì mà nói 
như thế? Là chân dé trụ xứ, tuệ trụ xứ, thí xả trụ xứ và tịch tinh trụ xứ. Này Ty- 
kheo, nói rang con người có bón trụ xứ là do nhân đó mà nói. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ? Tỳ-kheo nào 
phân biệt thân giới như thé này: “Nay thân này của ta có nội địa giới, được chấp 
thọ nơi hữu tình. Nội địa giới là thé nào? Là tóc, lông, móng, răng, da dày, da 
non, thịt, xương, gân, thận, tim, gan, phối, lá lách, ruột già, bao tử, phan. Tương 
tự như thế, trong thân này còn những thứ khác nữa, những gì được thâu nhiếp 
trong thân thuộc về chất cứng, tính cứng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu 
tình là nội địa giới.” Này Tỳ-kheo, dù là nội địa giới hay ngoại địa giới, déu gọi 
chung là địa giới. Ty-kheo đó dung trí tuệ quán biết như thật răng: “Những cái 
ây không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ây, những 
cái ấy cũng không phải là tự ngã của ta.” Tâm vị ấy không nhiễm trước địa giới 
ây. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 

Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty-kheo nào phân biệt thân 
giới như thé nay: “Nay thân này của ta có nội thủy giới, được chap thọ nơi hữu 
tình. Nội thủy giới la gi? Là não mạc, nước mat, m6 hôi, nước mũi, mu, mau, 
mỡ, tủy, nước giải, dom, nước tiêu. Tương tự như thé, trong than nay con nhiéu 
thứ khác nữa, những gi được thâu nhiếp trong thân, thuộc về chất nước, tính 
nước nhuan thâm ở bên trong, được chap thọ nơi hữu tình. Do là nội thủy giới.” 
Này Ty-kheo, nội thủy giới hay ngoại thủy giới đều gọi chung là thủy giới. Ty- 
kheo ây dùng trí tuệ quán biết như thật răng: “Những cái ây không phải là sở 
hữu của ta, ta không phải là sở hữu của những cái ây, những cái ây không phải 
là tự ngã của ta.” Tâm vị ấy không bị nhiễm trước thủy giới áy. Đó là Tỳ-kheo 
không buông lung trí tuệ. 

Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty- -kheo nao phan biệt thân 
giới như thé nay: “Nay thân này của ta có nội hỏa giới, được chap tho nơi hữu 
tình. Nội hỏa giới là gì? Là cái làm cho thân phát nhiệt, thân nóng, thân phiền 
muộn, thân ám lạnh, làm tiêu đồ ăn thức uống. Tương tự như thé, trong thân này 
còn những thứ khác nữa, những gi được thâu nhiếp trong thân, thuộc về lửa, 
tức lửa làm nóng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình. Đó là nội hỏa giới.” 
Này Ty-kheo, dù nội hỏa giới hay ngoại hỏa giới déu gọi chung là hỏa giới. VỊ 
ây dùng trí tuệ quán biết như thật răng: “Những cái ây không phải là sở hữu của 
ta, ta không phải là sở hữu của những cái ây, những cái ây không phải là tự ngã 
của ta.” Tâm Ty-kheo ay không nhiễm trước hỏa giới ay. Do là Tỳ-kheo không 
buông lung trí tuệ. 

Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty-kheo nào phân biệt thân 
giới như thé này: “Nay thân này của ta có nội phong giới, được chấp thọ nơi 
hữu tinh. Nội phong giới là thé nào? Là gió thôi lên, gió thôi xuống, gid ngang 
hông, gió co thắt, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió cử động tay chân, gió ở hơi thở 
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ra, thở vào. Tương tự như thé, trong thân này còn các thứ khác nữa, những gi 
được thâu nhiếp trong thân, thuộc về gió, tánh gió, lưu động bên trong, được 
chấp thọ nơi hữu tình. Đó là nội phong giới.” Này Tỳ-kheo, du ngoại phong giới 
hay nội phong giới đều gọi chung là phong giới. Ty-kheo a ây dùng trí tuệ quán 
biệt như thật răng: “Những cái ây không phải là sở hữu của ta, ta không phải 
là sở hữu của những cái ay, những cai ay không phải là tự ngã cua ta.” Tâm vi 
ây không nhiễm trước phong giới ây. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 


Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ là Tỳ-kheo nào phân biệt thân 
giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội không giới, được chấp thọ nơi 
hữu tình. Nội không giới là gì? Là lỗ trong ở mắt, lỗ trống ở tai, lỗ trồng ở mũi, 
lỗ trồng ở miệng, cô họng cử động, tức là dé cho thức nhai và nuốt từ từ đi qua 
cô họng, đi xuống rôi ra ngoài. lương tự như thê, trong thân này có những 
thứ khác nữa, thuộc về hư không. Ở chỗ hư không ấy không bị da thịt xương 
gân lấp kín. Đó là nội không giới.” Này Tỳ-kheo, dù nội không giới hay ngoai 
không giới đều gọi chung là không giới. Ty-kheo dùng trí tuệ quán biết như 
thật răng: “Những cái ây không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu 
của những cái ấy, những cái ây không phải là tự ngã của ta.” Tâm vị ấy không 
nhiễm trước không giới ấy. Do là Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 

Này Ty-kheo, nếu Ty-kheo nao biét nhu that vé nim giói này, sau khi biết 
như thật, tâm không nhiễm trước chúng thì được giải thoát, chỉ còn có các thức 
mà thôi. Đó là những thức nào? Là lạc thức, khô thức, hỷ thức, ưu thức và xả 
thức. Này Tỳ-kheo, nhân lạc xúc mà sanh lạc thọ, vị ây cảm giác lạc thọ. Khi 
đã cảm giác lạc thọ, v1 ây biết mình cảm giác lạc thọ. Nêu Ty-kheo nào diệt lac 
xúc, sau khi diệt lạc xúc này, nếu có lạc thọ do lạc xúc sanh, vị ây cũng diệt, 
tĩnh chỉ và biết đã hoàn toàn nguội lạnh. 

Này Ty-kheo, nhân khó xúc sanh ra khó tho, vi áy cám giac khó tho. Sau 
khi đã cảm giác khó thọ, vi áy dá biết mình cảm giác khô thọ. Nếu Ty-kheo nao 
diệt khô xúc, sau khi diệt khó xúc, nếu có khó tho do khó xúc sanh, vi dy cũng 
diệt, tĩnh chỉ và biết đã hoàn toàn nguội lạnh. 


Này Ty-kheo, nhân hy xúc sanh ra hy thọ, vi ây cảm giác hỷ thọ. Khi đã 
cảm giác hy thọ, vi ay biết mình cảm giác hy thọ. Nêu Ty-kheo nào diệt hy xúc, 
sau khi diệt hy xúc này, nêu có hy thọ do hy xúc sanh, vi ây cũng diệt, tĩnh chi 
và biết đã hoàn toàn nguội lạnh. 

Này Tỳ-kheo, nhân ưu xúc sanh ra ưu thọ, vị ây cảm giác ưu thọ. Khi đã 
cảm giác ưu thọ, vị ay biết mình cảm giác ưu thọ. Nếu Tỳ-kheo nào diệt ưu xúc, 
sau khi diệt ưu xúc này, nếu có ưu thọ do ưu xúc sanh, vi ây cũng diệt, tĩnh chỉ 
và biết đã hoàn toàn nguội lạnh. 

Này Ty-kheo, nhân xả xúc sanh ra xả thọ, vi ay cam giac xa tho. Khi да cam 
giac xa tho, vi ау biét minh сат giac xa tho. Néu Ty-kheo nao diét xa xúc ay, 


162. KINH PHAN BIET LUC GIỚI # 927 


khi diệt ха xúc rồi, néu có từ ха xúc sanh xả thọ, vi ду cũng diệt, tinh chỉ và biết 
đã hoàn toàn nguội lạnh. 

Nay Ty-kheo, nhân các xúc sanh ay sanh ra các tho ấy, khi đã diệt các xúc 
ay thi các thọ ду cũng diệt. Vi ay biết răng, thọ này từ xúc mà có, lây xúc làm 
gốc, lây xúc làm tập khởi, từ xúc sanh Ta, lây xúc làm đầu mỗi, y cứ nơi xúc mà 
hiện hành. Nay Ty-kheo, cũng như môi lửa, nhân cái dùi, sự nỗ lực của người 
và sức nóng mà lửa phát sanh. Này Ty-kheo, khi các айі cây ay tách rời nhau, 
nêu lửa từ đó phát sanh, sức nóng của lửa và sự chap thọ của hữu tinh, tat cả 
đều tắt biến, văng bặt, im lìm và dùi cây nguội lạnh. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, 
các xúc sanh ây thé này hay thé kia sanh ra các thọ như thé này hay thế khác, 
diét các xúc ấy thì các thọ ấy cũng diệt. Nhu vậy là đã biết thọ này từ xúc mà 
có, lây xúc làm góc, láy xúc lam tap khởi, từ xúc sanh ra, lây xúc làm đầu mỗi, 
y cứ nơi xúc mà hiện hành. Nếu Tỳ-kheo nào không nhiễm trước ba thọ này mà 
lại giải thoát thì Tỳ-kheo ấy chỉ còn có xả rất thanh tịnh. Này Tỳ-kheo, vị ấy 
nghĩ rằng: “Ta với xả thanh tịnh này nhập vào Vô lượng không xứ, tu tập tâm 
như vậy, nương vào đó, trú vào đó, vững vàng vào đó, duyên vào đó, gan chặt 
vào đó. Ta với xả thanh tịnh này nhập vào Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, nương vào đó, trú vào đó, 
vững vàng vào đó, duyên vào đó, gan chặt vào do.” Này Tỳ-kheo, cũng như thợ 
nâu vàng lành nghề dùng lửa đốt thỏi vàng, dát cho thật mỏng, rồi lại bo vào 
lò nung, đốt lửa đều đặn và đúng độ, luyện kỹ cho đến lúc tinh ròng, rât mêm 
mại và có anh sang. Này Ty-kheo, thứ vàng nay là do thợ vàng đã đốt với lửa 
đều đặn va đúng độ, luyện kỹ thật tinh rong, rat mềm mại và có ánh sáng. Như 
vậy ròi, thợ vàng ây làm theo ý mình, như làm dây dính vào tơ lụa dé trang sức 
áo mới, làm nhẫn tay, vòng tay xuyến, chuỗi, lưới tóc. Cũng vậy, Tỳ-kheo, vị 
Tỳ-kheo ây nghĩ răng: “Ta với xả thanh tịnh này nhập vào Vô lượng không xứ, 
tu tập tâm như vậy, nương vào đó, trú vào đó, vững vàng nơi đó, duyên vào 
đó, găn chặt vào đó. Ta với xả thanh tịnh này, nhập vào Vô lượng thức xứ, Vô 
sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, nương vào đó, 
tru vào đó, vững vàng nơi đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó.” Tỳ-kheo ay lại 
nghĩ: “Ta với xả thanh tịnh này nương vào Vô lượng không xứ, như vậy thuộc 
pháp hữu vi. Pháp hữu vi là vô thường; cai gi là vo thường, cái ây là khô. Nếu 
là khó thì biết là khô. Khi đã biết khổ thì xả, không du nhập Vô lượng không xứ 
nữa. Ta với xả thanh tinh này nương vào Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vẫn là thuộc pháp hữu vi. Nêu là pháp hữu vi thì vô 
thường: cái gì vô thường, cái ấy là khô. Nêu là khó thì liền biết là khó. Khi đã 
biết khổ thì xả, không du nhập Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ nữa.” Này Ty-kheo, nêu Tỳ-kheo nào dùng tuệ quán bốn xứ 
này, biết như thật tâm không thành tựu, không du nhập thì bay giò xa ay khong 
còn la hữu vi nữa, vi ay không suy tu gi đến hữu và vô nữa. Vi ду cảm giác vé 
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tho than tói hau thi biét cam giác về thọ thân tối hậu, cảm giác vë thọ sanh mạng 
tôi hậu thì biết cảm giác vè thọ sanh mang tôi hau, va biét khi than hoai mang 
chung, sanh mang cham đứt, những gi được cảm thọ, tat cả déu tịch diệt, tịch 
tịnh, tĩnh chỉ và biết là sẽ rất nguội lạnh. 

Này Ty-kheo, thí như den sang là nhờ dâu và tim. Nếu không có ai đồ thêm 
dầu, nôi thêm tim, như vậy thì dau và tim có trước đã cháy hết mà những cái 
sau không được tiếp nôi, sẽ không còn gi đề chấp thọ nữa. Ty-kheo ay cũng 
thể, cảm giác vê chap tho thân tối hậu thi biết cảm giác về chấp thọ thân tối 
hậu, cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối hậu thì biết cảm giác vë chap tho sanh 
mang tối hau, va biết rang, khi than hoai mang chung, sanh mang cham dirt thi 
tat ca những gi được cảm tho thay déu tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chi và biết là sẽ 
rat nguội lạnh. Này Tỳ-kheo, như thé, vị ду được gọi là Tỳ-kheo chánh tuệ bậc 
nhất, nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ-kheo ấy thành tựu như vậy 
là thành tựu chỗ chánh tuệ bậc nhất. Sự giải thoát này, vị ấy an trú vào chân 
dé, khong bi dao dong. Chan dé la pháp như thật, vọng ngôn là pháp hư vong. 
Ty-kheo ay thành tựu chân dé bac nhất. Này Ty-kheo, với thi xa, nếu trước kia 
có oan gia cô cựu thì bay giờ vị dy phóng xả, lia bỏ, giải thoát, dứt trừ. Này Ty- 
kheo, đó là Ty-kheo chánh huệ thí bậc nhất, xả ly tất cả mọi sự ở đời, hoàn toàn 
vô dục, tịch tịnh, tinh chi. Này Ty-kheo, thành tựu như thé là thành tựu chỗ huệ 
thí bậc nhất. Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào tâm bị dục, nhué và si làm cho ó ué, 
không được giải thoát; Ty-kheo ay tan diét tat ca dam, nộ, s1, vô dục, tịch tinh, 
tĩnh chỉ, chứng đắc tịch tịnh bậc nhất. Này Tỳ-kheo, thành tựu như thế là thành 
tựu chỗ tịch tịnh bậc nhất. 

Này Ту-кпео, ai nghĩ rang “tôi là”, ây là ngã mạn; “tôi sẽ co”, ây cũng là 
ngã mạn; “tôi sẽ chăng phải có, chăng phải không”, ây cũng là ngã mạn; “tôi 
sẽ có sac”, ау cũng là ngã man; “tôi sẽ khong có sắc”, ay cũng là ngã man; “tôi 
sẽ chăng phải có sắc, chăng phải không sắc”, ây cũng là ngã mạn; “tôi sẽ có 
tưởng”, ây cũng là ngã mạn; “tôi sẽ không có tưởng”, â ay cũng là ngã man; “tôi 
sẽ chăng phải có tưởng, chăng phải không có tưởng” , ay cũng là ngã mạn, là 
công cao, là kiêu ngạo, là phóng dat. Này Ty-kheo, nêu không có những điều 
này: Ngã mạn, công cao, kiêu ngạo, phóng dat thì ý tịch tịnh. Này Tỳ-kheo, néu 
ý tịch tịnh thì không chán ghét, không ưu sâu, không lao nhọc, không sợ hãi. 
Vì sao? Vì Tỳ-kheo ây đã thành tựu pháp nên không còn chán ghét, không chán 
ghét thì không ưu tư, không ưu tư thì không sâu não, không sâu não thì không 
lao nhọc, không lao nhọc thì không sợ hãi, nhân không sợ hãi thì sẽ đắc Niết- 
bàn, biết như thật rang: “Sự sanh đã dứt, Pham hanh đã vững, việc cân làm đã 
làm xong, không còn tai sanh nữa.” 

Đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi viễn ly trần 
cầu, phát sanh pháp nhãn vé các pháp. Bay giờ, Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi thay 
pháp, đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không còn ai hơn, 
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không tùy thuộc ai nữa, không còn do dự, đã an trú vào qua chứng đắc. Đôi với 
pháp của Thé Tôn, chứng đắc vô úy, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu dành lễ 
sát chân Phật và bạch: 

— Bạch Thê Tôn, con ăn nan. Bạch Thiện Thệ, con ngay từ đầu như ngu như 
si, như khờ dai, như không hiểu biết, không nhận ra bậc Lương Điền, và không 
tự biết. Vì sao? Vì con đã gọi Như lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác là 
“Hiền giả.” Mong đức Thé Tôn cho con sam hối, sau khi sam hồi, con sẽ không 
còn tái phạm nữa! 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Tỳ-kheo, thay quả thực ngu si, quả thực là khờ dại, không hiểu biết 
nên đã gọi Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác là “Hiên gia.” Nay 
Tỳ-kheo, nếu thay tự sam hối, đã thay và phát lô, gin giữ không tái phạm nữa, 
như thé, này Ty-kheo, đôi với Pháp, Luật của bậc Thánh, như vậy là tăng ích 
chớ không tôn hai, vì đã tự sám hối, đã tự thay va phát 16, gìn giữ không tái 
phạm nữa. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe nhu vay: 

Một thoi, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các thay, phan dau thién, phan 
giữa thiện va phân cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, hiển 


hiện Phạm hạnh. Đó là Kinh Phân biệt về sáu xứ. Các thầy hãy lang nghe, khéo 
suy tư và ghi nhớ. 


Nghe vậy, các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con xin vâng lời! 

Đức Phật bảo: 

— Này các Ty-kheo, sau xu bén trong can phải biết; sáu xúc xứ bên trong 
cần phải biết; mười tám ý hành bên trong cần phải biết; Ба mươi sau dao kiém 
bén trong can phải biết; trong đó, đoạn trừ những cái ây, thành tựu như vậy; 
thuyết pháp vô lượng ở bên trong cân phải: biết; ba ý chỉ, những điều mà bậc 
Thánh phải tu tập, sau khi tu tập mới có thé giao hóa đồ chúng: đó là bac Vô 
Thượng Điều Ngự, bậc Điều Ngự thú hướng đến mọi phương. Như vậy là phân 
biệt sau хи. 


Noi rang: “Sáu xứ bën trong can phải biét” la do nhan gi ma noi nhu thé? 
La nhan xu, nhi, ty, thiệt, thân và ý xứ. Nói rang: “Sáu xứ bên trong cân phải 
biết” là nhân đó mà nói. 


Nói răng: “Sáu xúc xứ bên trong cần phải biết” là do nhân gì mà nói như 
vay? La nhan xuc thi thay sac, nhi xúc thi nghe tiéng, ty xúc thi ngửi mùi, thiệt 
xúc thì ném vị, thân xúc thì cảm giác, ý xúc thì biết pháp. Nói răng: “Sáu xúc 
xứ bên trong cân phải biết” là nhân đó mà nói. 


Nói răng: “Muòi tám ý hành bên trong can phải biết” là do nhân gì mà nói 
như vậy? Là Ty-kheo mắt đã thấy sắc rôi phân biệt sắc mà an trú nơi hy, phân 
biỆt sắc mà an trú nơi ưu, phân biệt sắc mà an trú nơi xả. Cũng vay, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý; ý đã biết pháp rồi phân biệt pháp mà an trú noi hy, phân biệt 
pháp mà an trú nơi ưu, phân biệt pháp mà an trú nơi xả. Như vậy, khi phân biệt 
CÓ sau trường hợp hy, khi phân biệt có sáu trường hợp ưu, khi phân biệt có sáu 
trường hợp xả, tổng cộng là mười tắm y hành. Nói rang: “Mười tám y hành bên 
trong cân phải biết” là nhân đó mà nói. 
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Nói rang: “Ва mươi sáu loại dao kiếm bên trong can phải biết” là do nhân 
gi mà nói như vậy? Có sau hy y trên đam тё, có sau hy y trên vô dục; có sáu 
ưu y trên đam mê, có sáu ưu y trên vô dục; có sau xả y trên đam mê, có sáu xả 
y trên vô dục. 

Thé nào là sáu hy y trên đam mê? Thé nào là sáu hy y trên vô dục? Mắt thay 
sắc rồi phát sanh hý, nên có hai loại, hoặc y trên đam mê, hoặc y trên vô dục. 
Thế nào là hy y trên dam mê? Sắc được biết bởi mắt, kha hy, khả ý, khả niệm, 
khả ái, sắc ái lạc tương ưng với lạc, dục; cái chưa được thì muốn được, cái đã 
được thì truy ức, rôi phát sanh hy. Hy như vậy gọi là hy y trên đam mê. Thế 
nào là hy y trên vô duc? Biết sắc vô thường, biên dịch nên dứt sạch, vô dục, 
tịch diệt, tịch tịnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều là pháp vô thường, 
khó, hoại diệt, truy ức như vậy rồi phát sanh hy. Hy như vậy gọi la hy y trên vô 
dục. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và y; ý nhận thức pháp rôi sanh hy, nên biết 
có hai loại, hoặc y trên đam mê, hoặc y trên vô dục. Thê nào là hỷ y trên đam 
më? Pháp duoc biét bói y, kha hy, kha ý, khả niệm, pháp ai lạc tương ung với 
dục; cái chưa được thì muốn được, đã được thì truy ức, rồi phát sanh hy. Hỷ 
như vậy gọi la hy y trên đam mê. Thé nào gọi là hy y trên vô dục? Biết pháp là 
vô thường, biến dịch nên dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tịnh; biết tất cả pháp 
trước kia và bây 810 đều là vô thường, khó, hoại diệt, truy ức như vậy rồi phat 
sanh hy. Hy ay gọi là hy y trên vô dục. 


Thế nao là sáu ưu y trên đam mê? Thé nào là sáu ưu y trên vô dục? Mat thay 
sắc rôi phát sanh ưu, nên biết có hai loại, hoặc y trên đam mê, hoặc y trên vô 
dục. Thé nào là wu y trên dam mê? Sac duoc biét bói mat, kha hy, kha ý, kha 
niệm, sắc ái lac tương đương với duc; cái chưa được mà không được, đã được 
nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên sanh ưu. Ưu như vậy 
goi là ưu y trên đam mê. Thé nào gọi là ưu y trên vô dục? Biết sắc là pháp vô 
thường, khô, hoại diệt nên dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tịnh; biệt tât cả sắc 
trước kia và bây giờ déu là pháp vô thường, khô, hoại diệt; truy ức như vậy rồi 
nghĩ răng: ““Ta lúc nào thì thành tựu, an trú nơi xứ mà các bậc Thánh đã thành 
tựu, an tru?” Do ước nguyện chứng nhập tôi thượng ay mà lo sợ, sâu khô, nên 
phát sanh ưu. Uu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý; ý nhận thức pháp phát sanh ưu, nên biết có hai loại, hoặc y trên đam mê, 
hoặc y trên vô dục. Thê nào là ưu y trên đam mê? Pháp được biết bởi ý, khả 
hy, kha y, kha niệm, pháp ái lạc tương ung với duc; cái chưa được ma không 
được, cái đã được nhưng trong quá khử đã bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên 
sanh ưu. Uu như vậy 201 la ưu y trên đam тё. Thế nào là ưu y trên vô dục? Biết 
pháp là vô thường, biến dịch nên đứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tịnh; biết tất 
cả pháp trước kia và bay gio đều vô thường, khó, hoại diệt; truy ức như vậy rồi 
nghĩ răng: “Ta lúc nào thì thành tựu, an trú vào xứ mà các bậc Thánh đã thành 
tựu, an trú?” Do ước nguyện chứng nhập tôi thượng ấy mà lo sợ, sâu khổ, nên 
phát sanh ưu. Uu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. 
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Thé nao là sau xa y trén dam mé? Thé nào là sáu xà y trén v6 duc? Mat thay 
sắc phat sanh xả, nên biết có hai loại, hoặc y trên đam mê, hoặc y trên vô dục. 
Thé nào là xả y trên đam mê? Mắt thấy sắc rồi phát sanh xả; phàm phu ngu sĩ 
hoàn toàn không đa văn, không trí tuệ, đối với sắc có xả, nhưng không xuất ly 
sắc. Đó là xả y trên đam mê. Thế nào là xả y trên vô dục? Biết sắc vô thường, 
bién dịch nên dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tịnh; biết tat ca sac truóc kia va 
bay giờ đều là vô thường, khô, hoại diệt; truy ức như vậy ròi an trú noi xả. Nếu 
vị nào dốc lòng tu tập xa như thé, đó là xả y trên vô dục. _ Cũng vậy, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý; ý nhận thức pháp, phát sanh xả, nên biết răng có hai loại, hoặc 
y trên đam mê, hoặc y trên vô dục. Thế nào là xả y trên đam mê? Ý nhận thức 
pháp sanh xả; phàm phu ngu sĩ hoàn toàn không đa văn, không trí tuệ, đối với 
pháp có xả, nhưng không xuất ly pháp. Do là xa y trên đam mê. Thế nào là xa 
y trên vô dục? Ý biết pháp là vô thường, biến dịch nên dứt sạch, vô dục, tịch 
diệt, tịch tịnh; biết pháp trước kia và bây giờ là vô thường, khó, hoại diệt; truy 
ức như vậy rồi an trú nơi xả. Ai dốc lòng tu tập xa ấy thì đó là xả y trên vô dục. 


Như vậy là sáu hỷ y trên đam mê, sáu hỷ y trên vô dục; sáu ưu y trên đam 
mê, sáu ưu y trên vô dục; sáu xả y trên đam тё, sáu xả y trên vô dục, tong 
cộng là ba mươi sáu thứ đao kiếm bên trong cân phải biết. Do nhân đó mà nói 
như thế. 


Nói răng: “Trong đó, đoạn trừ chúng, thành tựu như thé” là do nhân gì ma 
nói như vậy? Đôi với sáu hỷ y trên vô dục này, hãy thủ lay chúng, y trên chúng, 
trú nơi chúng; còn đối với sáu hy y trên đam mê ây thì hãy hủy diệt chúng, đoạn 
trừ chúng, phé thải chúng. Như vậy là đoạn trừ chúng. Đối với sáu ưu y trén 
vô dục nay, hãy thu lây chúng, у trên chúng, trú nơi chúng: còn đối với sáu ưu 
y trên đam mê ây thi hãy hủy diệt chúng, đoạn trừ chúng, phé thai chung. Nhu 
vậy là đoạn trừ chúng. Đối với sáu xả y trên vô dục này, hãy thủ lây chúng, y 
trên chúng, trú nơi chúng: còn đối với sáu ха y trên đam mê ay thì hãy hủy diét 
chung, đoạn trừ chúng, phé thai chúng. Như vậy là đoạn trừ chúng. Đỗi với sáu 
ưu y trên vô dục này, hãy thủ lay chúng, y trên chúng, trú nơi chúng; còn đối với 
sau hy y trên đam mê nay, hãy hủy diệt chúng, đoạn trừ chung, phé thai chúng. 
Như vậy là đoạn trừ chúng. Đôi với sáu xa y trên vô duc, hãy thủ lay chúng, у 
trên chúng, trú nơi chúng; còn đối với sáu ưu y trên đam mê này, hãy hủy diệt 
chúng, đoạn trừ chúng, phế thải chúng. Như vậy là đoạn trừ chúng. 


Có loại xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc; có loại xả chỉ có một xúc, không 
sai DIỆt xúc. Thé nào là xá có vô luong xúc, sal biệt xúc? Néu xả đôi với sắc, 
đôi với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc thì xả ду có vô lượng xúc, 
sai biệt xúc. Thế nào là xả chỉ có một xúc, không sai biệt xúc? Là xả hoặc y vào 
Vô lượng không xứ, hoặc y vào Vô lượng thức xứ, hoặc y vào Vô sở hữu xứ, 
hoặc y vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thì xả ây chỉ có một xúc, không Sal 
biét xuc. Đối VỚI Xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lay, y vào đó, trú 
vào đó. Đối với xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc, hãy hủy diệt chúng, đoạn trừ 
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chung, phé thải chung. Như vậy là đoạn trừ chung. Thu vô lượng, trú vô lượng, 
tức là đối với xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lẫy, y vào, trú vào. Doi 
với xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc, hãy hủy diệt chúng, đoạn trừ chúng, phế 
thải chúng. Như vậy là đoạn trừ chúng. Nói răng: “Trong đó, đoạn trừ chúng, 
thành tựu như thé” là nhân đó mà nói. 


Nói rằng: “Thuyết pháp vô lượng ở bên trong, cân phải biết” là do nhân gì 
mà nói như thé? Như Lai có bón hạng dé tử, có tăng thượng hành, tăng thượng 
ý, tăng thượng niệm, tăng thượng huệ, có biện tài, thành tựu biện tai bậc nhất, 
thọ đến một trăm tuôi. Như Lai thuyết pháp cho các đệ tử suốt cả một trăm năm, 
ngoại trừ lúc ăn, lúc uống, lúc đại tiêu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội. Như Lai 
thuyết pháp có văn cú, pháp cú, muốn quán nghĩa, các đệ tử dùng tuệ quán một 
cách nhanh chóng, không co hỏi lại Như Lai vé pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được 
Như Lai giảng thuyết không có giới hạn, không thé cùng tận, có văn cú, pháp 
cú, dé quản nghĩa cho đến lúc bôn hạng đệ tử lâm chung. Cũng như bốn hạng 
người băn giỏi, cùng kéo mạnh dây cung mà băn một lượt là do khéo học, khéo 
tập, có phương tiện thâu rõ quá khứ. Cũng vậy, Thé Tôn có bốn hạng đệ tử, có 
tăng thượng hành, tăng thượng ý, tăng thượng niệm, tăng thượng huệ, có biện 
tài, thành tựu biện tài bậc nhất, thọ đến một trăm tudi. Nhu Lai thuyét phap cho 
các đệ tử suốt một trăm năm, ngoại trừ lúc ăn uống, lúc đại tiêu tiện, lúc ngủ 
nghỉ và lúc tụ hội. Như Lai thuyết pháp có văn cú, pháp cú, muốn quản nghĩa 
thì dùng tuệ quán một cách nhanh chóng, đệ tử không hỏi lại Như Lai vê pháp 
nữa. Vi sao? Vi pháp được Như Lai giảng thuyết không giới hạn, không cùng 
tận. Nói rang: “Thuyết pháp vô lượng ở bên trong, can phải biết” là nhân đó 
ma nói. 


Nói răng: “Ba ý chỉ là pháp mà bậc Thánh tu tập, sau khi tu tập mới có thé 
giáo hóa đô chúng” là do nhân gì mà nói như thế? Như Lai thuyết pháp cho 
đệ tử là vì thương tưởng, mến yêu, vì mưu câu thiện lợi và hữu ích, an ôn và 
khoái lạc, phát khởi tâm từ bi ma bảo rang: “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, 
đây là hữu ích khoái lạc.” Nếu các đệ tử không cung kính, không thực hành, 
không vững chánh trí, tâm không hướng đến pháp tùy, pháp hành, không thọ 
Chánh pháp, làm trái lời Thế Tôn, không thé đắc định thì Thế Tôn không vi 
thê mà buôn rau; Thê Tôn chi xả, không dao động, thường chánh niệm, chánh 
trí. Đó là ý chỉ thứ nhất mà bậc Thánh tu tập, sau khi đã tu tập mới có thê giáo 
hóa đồ chúng. 

Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng, mến yeu, vi muu 
cau thiện loi hữu ích, an ón và khoái lạc, phát khởi tam từ bi ma nói rang: “Đây 
là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái lạc.” Nêu các đệ tử cung kính, 
thực hành theo chánh trí, tâm hướng đến pháp tùy, pháp hành, thọ trì Chánh 
pháp, không trải lời Thế Tôn, đắc định thì Thế Tôn cũng không vi thé mà hoan 
hy; Thế Tôn chi xả, không dao động, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ 
thứ hai mà bậc Thánh tu tập, sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng. 
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Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng, mến yêu, vì mưu 
câu thiện lợi hữu ich, an ôn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi mà bao rằng: “Đây 
là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái lạc.” Nếu các đệ tử không 
cung kính, cũng không thực hành, không vững chánh trí, tâm không hướng đến 
pháp tùy, pháp hành, không tho trì Chánh pháp, trái lời Thế Tôn, không thé đắc 
pháp; trái lại có đệ tử cung kính, thực hành vững chánh trí, tâm quy hướng đến 
pháp tùy, pháp hành, thọ trì Chánh pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc định thì 
Thế Tôn cũng không vi thé mà buôn rau hay hoan hy; Thé Tôn chi xả, không 
đao động, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ thứ ba mà bậc Thánh tu 
tập, sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đô chúng. 

Nói rang: “Ba ý chỉ mà bậc Thánh phải tu tập, sau khi tu tập mới có thé giáo 
hóa đồ chúng” là nhân đó mà nói. 

Nói rang: “Bậc Vô Thuong Điều Ngự là bậc Điều Ngự thu hướng moi 
phương” do nhân gi mà nói như vậy? Bậc Điều Ngự, đó là nói đến bậc Điều 
Ngự chỉ thủ hướng một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc 
phương Tây, hoặc phương Bắc. Chăng hạn như điều ngự voi là vị điều ngự chỉ 
dẫn con voi đến một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc 
phương Tay, hoặc phương Bắc; điều ngự ngựa là vị điều ngự chỉ dẫn con ngựa 
dén một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, 
hoặc phương Bắc; điều ngự bò là vị điều ngự chỉ dẫn con bò đến một phương, 
hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, hoặc phương Bắc. 
Trái lại, Vô Thượng Điều Ngự thú hướng đến mọi nơi. Trong đó, phương có sắc 
thi quán sắc; đó là phương thứ nhất. Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài 
quan sac; đó là phương thứ hai. Thanh tịnh, giải thoát, thân chứng thành tựu, an 
trú; đó là phương thứ ba. Vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không 
nghĩ đến các loại tưởng sai biệt, nhập Vô lượng không, thành tựu và an trú Vô 
lượng không xứ; đó là phương thứ tư. Vượt qua mọi Vô lượng không xứ, nhập 
Vô lượng thức, thành tựu an trú Vô lượng thức xứ; đó là phương thứ năm. Vượt 
qua mọi Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ; 
đó là phương thứ sau. Vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trú; đó là phương thứ bảy. Vượt qua mọi Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, tưởng và thọ đã diệt tận, thân chứng thành tựu an trú, do tuệ 
quán mà được trí lậu tận, vĩnh viễn đoạn trừ; đó là phương thứ tám. Nói răng: 
“Bậc Vô Thượng Điều Ngự là vị Điêu Ngự thú hướng đến mọi phương” là nhân 
đó mà nói. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các thay, phan dau thién, phan 
giữa thiện và phan cuối cũng thiện, có văn, có nghĩa, đây đủ thanh tịnh, hiển 
hiện Phạm hạnh, đó là Kinh Phân biệt quán pháp. Hãy lăng nghe, khéo tư duy 
và ghi nhớ. 

Nghe vậy, các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con xin vâng lời. 

Đức Phật bảo: 

— Này các Ty-kheo, quan nhu thé nào ma sau khi các thay quan nhu vay, 
tâm hướng về bên ngoài bị chỉ phối, tán loạn; và tâm không trú vào bên trong, 
không chap thủ, nhưng sợ hãi. Nhung này Ty-kheo, hãy quan như thé nào mà 
sau khi các thay đã quán như vậy, tâm không hướng vê bên ngoài, không bị chi 
phôi, tan loạn; tâm tru bên trong, không chap thủ, không sợ hãi. Nhu vậy, các 
thây không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là dứt tận sự khô. 


Đức Phật dạy như thé xong, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. 
Thây vậy, các Ty-kheo nghĩ răng: “Chư Hiên nên biết, đức Thế Tôn nói lên 
điều đó một cách tóm tắt, không phân biệt rộng rãi, liên từ chỗ ngôi đứng đậy, 
vào phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói: “Này các Ty-kheo, quan nhu thé nao ma 
sau khi các thay quan nhu vay, tam huong vë bên ngoài bi chi phối, tán loan; và 
tâm không tru bên trong, không chap thu, nhung so hai. Nhung nay Ty-kheo, 
hay quan nhu thé nào mà sau khi các thay đã quan nhu vậy, tâm không hướng 
về bên ngoài, không bị chi phối, khong | tan loạn; tâm tru vào bën trong, không 
chap thu, không sợ hãi. Nhu vậy, các thay khong con sanh, lao, bénh, tu. Do la 
dứt tận sự khô.” Các vi ấy lại nghĩ răng: “Chư Hiên, vị nào có thê phân biệt 
rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” Các vị ây lại nghĩ: “Tôn 
gia Đại Ca-chiên-diên thường được Thê Tôn và các bậc trí Phạm hạnh tán thán. 
Nhu vậy, Tôn gia Đại Ca-chién-dién có thể phân biệt được điều mà Thé Tôn 
đã nói một cách tóm lược. Này chư Hiên, hãy cùng nhau đến nơi Tôn giả Đại 
Ca-chién-dién, nhờ Tôn giả giải thích điều đó. Nêu Tôn giả Đại Ca-chién-dién 
phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo thọ tri.” 
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Thé rôi, các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Dai Ca-chiên-diên, 
cùng chào hỏi nhau ròi ngòi qua một bên thưa: 

— Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết cho rang, đức Thé Tôn nói diéu 
nay một cách tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào 
phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói răng: “Này các Ty-kheo, quan nhu thé nao ma 
sau khi các thay quán như vậy, tâm hướng vë bên ngoài bi chi phối, tan loạn; và 
tâm không trú bên trong, không chap thủ, nhưng sợ hãi. Nhung này Ty-kheo, 
hãy quán như thé nào mà sau khi các thay đã quán như vậy, tâm không hướng 
vê bên ngoài, không bị chi phôi, tán loạn; tâm trú bên trong, không chấp thủ, 
không sợ hãi. Như vậy, các thay không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Dó là dứt 
tận sự khổ.” Chúng tôi đã nghĩ răng: “Chư Hiên, vị nào có thé phân biệt được 
điều mà Thê Tôn đã nói một cách tóm lược?” Chúng tôi lại nghĩ: “Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên thường được Thé Tôn và các bậc Phạm hạnh có trí tán than. Như 
vậy, Tôn giả Đại Ca-chién-dién có thé phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược.” Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà phân biệt 
rộng rãi cho. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói: 

— Này chư Hiên, hãy nghe tôi nói thí dụ, người có trí nghe thí du thì sẽ hiểu 
được nghĩa. Này chư Hiền, cũng như người muốn tìm lõi cây. Vì muôn tìm lõi 
cây nên xách búa vào rừng. Người ay thay cay dai tho có du góc, than, canh, 
nhánh, lá, hoa va lõi. Nguoi ay không đốn gốc, thân, cành và lõi mà chỉ chặt 
nhánh và lá thôi. Điều chư Hiền nói га cũng lại như vậy. Đức Thê Tôn còn đó 
mà chư Hiên lại bỏ di tìm tôi dé hỏi về điều ay. Vì sao? Chư Hiên, nên biết, Thé 
Tôn là bậc Có Mắt, Có Trí, Có Nghĩa, là vị Pháp Chủ, vị Pháp tướng của Pháp, 
nói nghĩa chân dé, hiên hiện tat cả các nghĩa, déu do Thế Tôn. Này chư Hiền, 
hãy đến chỗ Thế Tôn mà hỏi điều đó như thé này: “Bạch Thế Tôn, điều đó thé 
nào? Điều đó có nghĩa gi?” Đức Thế Tôn day thé nào, chư Hiền nên khéo léo 
tho trì thé ay. 

Nghe thé, các Ty-kheo thua: 

— Xin vâng, thưa Tôn giả Dai Ca-chiên-diên! Đức Thế Tôn là bậc Có Mắt, 
Có Trí, Có Nghĩa, là vị Pháp Chủ, vị Pháp tướng của Pháp, nói nghĩa chân dé, 
hiên hiện tat cả các nghĩa, déu do Thế Tôn. Chúng tôi đáng lẽ phải đến chỗ Thé 
Tôn mà hỏi về điều đó như thế này: “Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó 
có nghĩa gi?” Đức Thé Tôn nói như thé nào, chúng tôi sẽ khéo thọ trì thé ấy. 
Nhưng Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thê Tôn và các bậc trí Phạm 
hạnh tán than. Như vậy, Tôn giả có thé phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại Ca-chién-dién thương xót mà giải thích 
rộng rãi chol 
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Nghe vậy, Tôn gia Dai Ca-chién-dién nói: 

— Này chư Hién, vậy hãy nghe tôi nói! Này chư Hiên, thé nào là tâm Ty- 
kheo hướng ra bên ngoài, bi chi phối, tán loạn? Chư Hien, với con mat, Ty-kheo 
thay sắc, thuc chay theo sac tuong, thuc dám truóc sac lac tuóng, thirc bi trói 
buóc bói sac lac tuong; vl ay bi vi cúa sac tuong cột chat tâm nên hướng ra bên 
ngoài, bị chi phối, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; với у, vi ay nhận 
thức pháp, thức chạy theo pháp tướng, thức đăm trước pháp lạc tướng, thức bị 
trói buộc bởi pháp lạc tướng: vị ây bị vị của pháp lạc tướng cột chặt tâm nên 
hướng ra bên ngoài, bi chi phối, tán loạn. Này chư Hiên, như vậy gọi là tâm 

Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị chi phối, tan loạn. 


Này chư Hiên, thé nào gọi là tâm Ty-kheo không hướng ra ngoài, không bị 
chi phôi, tan loạn? Này chu Hiền, với con mat, Iy-kheo thay sắc, thức không 
chạy theo sắc tướng, thức không dam trước sac lac tướng, thức không bị trói 
buộc bởi sắc lạc tướng; vi ây không bi vi cua sic lac tướng cột chat tam nên 
không hướng ra bên ngoài, không bi chi phối, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, 
thân, y; với y, Ty-kheo nhận thức pháp, thức không chạy theo pháp tướng, thức 
không đăm trước pháp lạc tướng, thức không bị trói buộc bởi pháp lạc tướng: vị 
ây không bị vị của pháp lạc tướng cột chặt tâm nên không hướng ra bên ngoài, 
không bị chì phôi, tán loạn. Này chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không 
hướng ra ngoài, không bị chi phối, tán loạn. 

Này chư Hiên, thế nào là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong? Này chư 
Hiên, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác, bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục 
phát sanh, chứng đắc Thiền thứ nhat, thành tựu an trú. Nhưng thức của vl ây 
đắm trước ở vị của ly dục, у nơi đó, trú nơi đó, duyên nơi đó, gan chặt nơi đó 
nên thức không trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không 
giác không quan, có hy lạc do định phát sanh, đắc Thiên thứ hai, thành tựu an 
trú. Nhưng thức của v1 ây đăm trước nơi vị của định, y vào đó, trú vào đó, duyên 
vào đó, găn chặt vào đó nên thức của vị ây không trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo ly hy dục, an tru xả, vô câu, với chánh 
niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh 001 là “xả niệm lạc trú”, 
đắc Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Nhưng thức cua vi ây trú trước vào vị của 
ly hy, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó nên thức của vị ду 
không trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiên, Ty-kheo diét lac, diét khó, diét uu hy truóc kia, 
không khó, không lac, xả niệm thanh tịnh, đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. 
Nhưng thức của vị ây trú trước vào vị của xả và của niệm thanh tịnh, y vào đó, 
trú vào đó, duyên vào đó, gan chặt vào đó nên thức không trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đôi 
tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai khác, nhập Vô lượng không, Vô 
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lượng không xứ, thành tựu và an trú. Nhung thức của vi ây trú trước vào vị của 
Không trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gan chặt vào đó nên thức không 
trú vào bên trong. 

Lại nữa, nay chư Hiện, Ty-kheo vượt qua tat са Vô lượng không xứ, nhập 
Vô lượng thức, Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ây trú 
trước vào vi của Thức trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó 
nên thức không trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiên, Ty-kheo vượt qua tat cả Vô lượng thức xứ, nhập Vô 
sở hữu xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vi ду trú trước vào vị của Vô sở 
hữu trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gan chặt vào đó nên thức không tru 
vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo vượt qua tat cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng, thành tựu an trú. Nhung thức của vi ay trú trước vào уі 
cua Vô tưởng tri, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gan chặt vào đó nên thức 
không trú vào bên trong. 

Này chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong. 

Này chư Hiên, thé nào là tâm Tỳ-kheo trú vào bên trong? Chư Hiên, Ty- 
kheo ly duc, ly phap ac, bat thién, có giác co quan, co hy lac do ly duc sanh, đắc 
Thiên thứ nhất, thành tựu an trú. Thức vị ду không trú trước vào vi của ly dục, 
không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không găn chặt vào đó 
nên thức trú vào bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác 
không quán, có hy lạc do định sanh, đắc Thiền thứ hai, thành tựu an trú. Thức 
vi ду không trú trước vào vi của định, không y vào do, không trú vào đó, không 
duyên vào đó, không gan chặt vào đó nên thức tru vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiên, Ty-kheo ly hy dục, an tru xả, vô câu, chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, đắc 
Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Thức vị ấy không trú trước vào vị của ly hy, 
không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không găn chặt vào đó 
nên thức trú vào bên trong. 

Lại nữa, Ty-kheo diệt khó, diệt dục, diệt hy và ưu có trước kia, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc Thiền thứ tư. Thức của vị dy không trú trước 
vào vị xả và vị của niệm thanh tịnh, không y vào đó, không trú vào đó, không 
duyên vào đó, không gan chặt vào đó nên thức tru vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai biệt, nhập Vô lượng không xử, 
thành tựu an trú. Thức vi ây không trú trước vào vị của Không trí, không у vào 
đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không găn chặt vào đó nên thức trú 
vào bên trong. 
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Lai nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, nhập 
Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú. Thức vị ây không trú trước vào vị của Thức 
trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào 
đó nên thức trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập Vô 
sở hữu xứ, thành tựu an trú. Thức vị ây không trú trước vào vị của Vô sở hữu 
trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào 
đó nên thức trú vào bên trong. 

Lại nữa, này chư Hiên, Ty-kheo vượt qua tat cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú. Thức vị ây không trú trước vào vị của 
Vô tưởng trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không 
gan chặt vào đó nên thức trú vào bên trong. 

Này chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo trú vào bên trong. 

Nay chư Hiên, thé nào là Ty-kheo không chấp thọ nhưng sợ hãi? Chư Hiền, 
Ty-kheo không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc 
khát. Này chư Hiên, néu Ty-kheo nào không ly sac nhiém, khong ly sac duc, 
khong ly sắc ai, không ly sac khát thi vi ду muôn được sắc, truy cầu, đắm trước 
sac, tru vào sắc, nghĩ rang: “Sắc chính là ta, sắc là sở hữu của ta.” Khi đã muôn 
được sắc, truy câu sắc, đăm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ răng: “Sắc chính là ta, 
sắc là sở hữu của ta” thì thức nắm bắt sắc. Sau khi thức nam bắt sắc, lúc 4 ay sắc 
bién dich thi thức cũng bi chuyền theo sắc. Khi thức đã bị chuyền theo sắc thi 
Tỳ-kheo ay sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhân vì tâm không biết nên sanh 
khiếp sợ, lao nhọc, không chấp thủ mà sợ hãi. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; 
Ty-kheo không ly thức nhiễm, không ly thức dục, không ly thức ái, không ly 
thức khát. Này chư Hiên, nêu Ty-kheo nao không ly thức nhiễm, không ly thức 
dục, không ly thức ai, không ly thức khát thi vị ay muôn được thức, truy cầu 
thức, đăm trước thức, trú vào thức, nghĩ răng: ““Thức chính là ta, thức là sở hữu 
của ta.” VỊ ây khi đã muôn được thức, truy câu thức, dim trước thức, trú vào 
thức, nghĩ răng: “Thức chính là ta, thức là sở hữu của ta” thì thức nám bắt thức. 
Sau khi thức nắm bắt thức, lúc thức ây biến dịch thì thức cũng bị chuyền theo 
thức. Sau khi thức đã bị chuyển theo thức, Ty-kheo ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào 
trong đó. Nhân vì tâm không biết nên sanh sợ hãi, lao nhọc, không chap tho ma 
sợ hãi. Này chu Hiền, như vậy gọi là Ty-kheo không chấp thọ mà sợ hãi. 

Này chư Hiên, the nao goi la Ty-kheo khong chap thọ, không sợ hãi? Chu 
Hiện, là Ty-kheo ly sắc nhiễm, ly sac dục, ly sắc ai, ly sắc khát. Này chư Hiên, 
néu ‘Ty-kheo nao ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khát thì vị ay không 
muôn được sắc, không truy cầu Sac, không đắm trước sắc, không trú vào sắc, 
nghĩ răng: “Sắc không phải là ta, sắc không phải là sở hữu của ta.” VỊ ây đã 
không muôn được sac, không truy câu sắc, không đăm trước sắc, không trú vào 
sắc, nghĩ răng: “Sắc không phải là ta, sắc không phải là sở hữu của ta” thì thức 
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không nắm bat sắc. Khi thức đã không nam bắt sắc, lúc ấy sắc biến dich, thức 
không bị chuyển theo sắc. Thức đã không bị chuyền theo sắc thi vi ду không 
sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. Nhân vì tâm biết nên không khiếp sợ, 
không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức; Tỳ-kheo ly thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khát. Này chư 
Hiền, nếu Tỳ-kheo nào ly thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khát thì vị 
ây không muốn được thức, không truy câu thức, không đăm trước thức, không 
= vào thúc, nghi răng: “Thức không phải là ta, thức không phải là sở hữu của 
” Ty-kheo ây, khi đã không muôn được thức, không truy câu thức, không 
đấm trước thức, không trú vào thức, nghĩ răng: “Thức không phải là ta, thức 
không phải là của ta” thì thức không nắm bắt thức. Khi thức đã không nắm bắt 
thức, lúc thức kia biến dịch, thức không bị chuyển theo thức. Khi thức không bị 
chuyền theo thức, Tỳ-kheo ấy không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. 
Nhân vì tâm biết nên không khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không 
sợ hãi. Này chư Hiên, như vậy gọi là Ty-kheo không chấp thọ, không sợ hãi. 


Này chư Hien, đức Thế Tôn nói điều đó tóm lược, không phân biệt rộng 
rãi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Ngài chỉ nói răng: “Này các 
Tỳ-kheo, quán như thé nào mà sau khi các thay quán như vậy, tâm hướng ra 
ngoài, bị chi phối, tán loạn; tâm không an trú vào bên trong, không chấp thọ 
nhưng sợ hãi. Nhưng này các Tỳ-kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các 
thay quán như vậy, tâm không hướng ra bên ngoài, không bị chi phối, tán loạn; 
tâm trú vào bên trong, không chấp thọ, không sợ hãi. Như vậy, các thầy không 
còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là dứt tận sự khô đau.” Đức Thế Tôn đã nói điều 
ây tóm lược, không phân biệt rộng rãi như vậy đó. Tôi đã dùng cú này, văn này 
giải thích rộng rãi như thế. Này chư Hiên, hãy đến trình bày với Thế Tôn đầy 
đủ. Nêu đức Thế Tôn nói điều đó như thé nào thì chư Hiền thọ trì như thé ấy. 
Bay g10, сас Ty-kheo 4 ay nghe Tón gia Dai Ca-chién-dién noi nhu thé, kheo 
tho tri, doc tung, lién từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ây ba vòng, rồi đi 
đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu dành lễ, ngôi qua một bên mà thưa: 


— Bạch Thé Tôn, sau khi Thé Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân 
biệt rộng rãi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa thì Tôn gia Đại Ca- 
chiên-diên với cú như thé, văn như thê đã giải thích rộng rãi về điều đó. 

Đức Thé Tôn nghe như vậy, liên tán than rang: 

— Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, có vị có mặt, có trí, có pháp, 
có nghĩa. Vì sao? Vì Dao su nói điều ây tóm lược, không phân biệt rộng rãi cho 
các đệ tử mà đệ tử ấy đã băng cú như thé, văn như thé dé giải thích rộng rãi. 
Cho nên, những gì mà Đại Ca-chiên-diên đã nói, các thay hãy tho trì như vậy. 
Vi sao? Vì nói và quán nghĩa đúng như vậy. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại thành Vương Ха, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy 210, Тӧр gia Tam-di- dé cung di du hoa ó thành Vuong Xa, tai On Tuyén 
lam. Bay gio, dém gan tan, troi sap sang, Tôn gia Tam-di- dé tir phong buóc ra, 
di dén Ón Tuyên, сої у, dé trên bờ, rồi xuống ho On Tuyen ma tam. Sau khi tam 
xong, Tôn gia lên bo, lây khăn lau mình và mặc y vào. Bay 010, có một vi thiên 
thân thân hình rất đẹp, sac tướng uy nghi, nhăm lúc trời sắp rạng đông, đi đến 
chỗ Tôn giả Tam-di- dé, cúi đầu dành lễ Tôn giả roi đứng qua một bên. VỊ thiên 
thần đó với sắc tướng uy thần cực diệu, làm sáng chói khắp cả bờ hồ Ôn Tuyên. 

Sau khi đứng qua một bên, thiên than bạch với Tôn gia Tam-di-dé rang: 

— Này Tỳ-kheo, thầy có ghi nhớ bài kệ Bat-dia-la-dé chăng? 

Tôn gia Tam-di-dé tra lời vị thiên than kia răng: 

- Tôi không có ghi nhớ bài kệ Bat-dia-la-dé. 

Rồi Tôn giả hỏi lại thiên thân: 

- Nhưng ngài có ghi nhớ bài kệ Bạt-địa-la-đê chăng? 

Thiên thân trả lời: 

— Tôi cũng không ghi nhớ bài kệ Bat-dia-la-dé. 

Tôn giả Tam-di-dé lại hỏi vị thiên thân kia: 

- Ai ghi nhớ bài kệ Bat-dia-la-dé? 

Thiên thân kia đáp: 

- Đức Thé Tôn đang du hóa trong thành Vương Xá này, tại Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa; chính Ngài có ghi nhớ bài kệ Bat-dia-la-dé. Này Ty-kheo, thay nên 
đến gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la- 
dé. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bat-dia-la-dé đó có pháp, có nghĩa, là căn bản của 
Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niét- ban. Mot thién 
nam tử chi tin, lia bỏ gia dinh, song không gia dinh, hoc đạo, can phải khéo tho 
tri doc tung bai ké Bat-dia-la-dé nay. 

Thién than kia noi nhu vay, va sau khi cul dau danh lễ dưới chân của Tôn 
giả lam-di- đê, nhiễu quanh Tôn giả ba vong rôi biến mất khỏi chỗ đó. Sau khi 
thiên thân biên không lâu, Tôn giả Tam-di-dé đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, 
roi ngôi xuống một bên và bạch: 
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— Bach đức Thé Tôn, hôm nay khi trời sắp sáng, con ra khỏi phòng, đi đến 
hó Ôn Tuyên kia, cởi y dé trên bờ rồi xuống hó tắm rửa. Sau khi tam xong, con 
lén bo va lau minh. Bay gid, có một vị thiên than thân hình rất dep, sắc tướng 
uy nghi, vào lúc trời sap sáng, đến chỗ con, cúi đâu đảnh lễ rồi đứng qua một 
bên. Vị thiên thân ấy, với sắc tướng uy thân cực diệu, làm sáng chói khắp cả bờ 
hó Ôn Tuyền. Sau khi đứng qua một bên, nói với con rang: 

— Này Tỳ-kheo, thay có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé chăng? 

Con trả lời thiên thân ấy rằng: 

— Tôi không có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé. 

Rôi con hỏi lai: 

— Ngai có tho trì bài kệ Bat-dia-la-dé chang? 

Thiên than trả lời: 

— Tôi cũng không thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé. 

Con lại hỏi: 

— Vậy ai thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé? 

Thiên thân trả lời: 

— Đức Thé Tôn dang du hóa trong thành Vuong Xa này, tại Truc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa; chính Ngai thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé này. Này Ty-kheo, thay nên 
đên gặp đức Thê Tôn và từ nơi Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ bài kệ Bat-dia- 
la-đê. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đê ây có nghĩa, có pháp, là căn bản của 
Phạm hạnh, đưa đên trí tuệ, đưa đên giác ngộ và đưa đên Niét-ban. Mot thién 
nam tu chi tin, lia bo gia dinh, song khong gia dinh, hoc dao, can phai khéo tho 
tri, doc tung bài kê Bat-dia-la-dé này.” Vi thiên thân kia nói nhu vây, và sau khi 
cui dau dành lê dưới chân con, nhiêu quanh ba vòng rôi biên mât khói chó đó. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

_— Này Tam-di-đê, thay có biết vị thiên thân kia từ đâu đến chăng? Vị thiên 
thân kia tên là gi chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

_— Bach Thế Tôn, con không biết vi thiên than kia từ đâu đến, cũng không 
biệt tên gi. 

Đức Thé Tôn bao: 

— Này Tam-di-dé, vị thiên than kia tên là Chánh Điện, làm tướng quân ở cõi 
Tam Thập Tam thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Tam-di-dé bạch: 

— Bạch Thé Tôn, nay that la dung lúc! Bach Thiện Thệ, nay thật là đúng 
lúc! Nêu The Tôn nói cho Ty-kheo bài kệ Bạt-địa-la-đê ay, các Ty-kheo sau khi 
nghe Thê Tôn nói, sẽ ghi nhớ kỹ. 
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Đức Thé Tôn bảo: 

- Này Tam-di-dé, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho thầy nghe! 

Tôn giả Tam-di-dé bach: 

— Xin vâng, bach Thê Tôn! 

Bay giờ, các Ty-kheo vâng lời chỉ giáo và lang nghe. Đức Thế Tôn đọc 


bài tụng: 


Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gi đang có, 

Thì nên quán sát suy tư, 

Niệm niệm mong manh, không chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu? 

Nhất định tránh xa sự chết, 

Hiểm nguy, khô lớn, dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tan, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 


Sau khi nói bài kệ như vậy, đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng day, đi vào 
tịnh thất và tĩnh tọa. 

Lúc bây gio, сас Ty-kheo lién nghi rang: “Nay chu Hiên, nên biết đức Thế 
Tôn chỉ nói văn tắt giáo nghĩa, không phân biệt rộng rãi, roi Ngài liên từ chỗ 
ngôi đứng day, di vào tinh that va nhap dinh. 


Cần thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Quá khứ đã qua, đã mat, 
Tuong lai chua dén, con xa. 
Hiện tai những gi dang có, 
Thi nén quan sat suy tu, 

Niệm niệm mong manh, không chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết, ưu sâu? 

Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khó lớn, dứt trừ. 


946 # KINH TRUNG A-HAM 


Nhu vày thuc hành tinh tán, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này.” 

Họ lại nghĩ rang: “Này chư Hiên, ai có thé phân biệt rộng rãi giáo nghĩa mà 
đức Thế Tôn vừa nói một cách văn tắt đó?” Rồi họ lại nghĩ như thé nay: “Chi có 
Tôn gia Dai Ca-chién-dién, thường được đức Thé Tôn và các vị Phạm hạnh có 
trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà 
đức Thế Tôn vừa nói cho chúng ta một cách van tắt đó. Này chư Hiên, chúng ta 
hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, thỉnh cầu ngài nói nghĩa 
này. Nếu Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho chúng ta, chúng ta sẽ khéo 
thọ trì.” 

Bấy gio, các Ty-kheo đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng nhau 
thăm hỏi rồi ngôi xuống một bên và thưa: 

- Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết giáo nghĩa này mà đức Thế Tôn chỉ 
nói một cách văn tắt, chớ không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi vào tịnh thất tĩnh tọa: 

Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Qua khứ đã qua, đã mắt, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gi đang có, 

Thi nên quan sát suy tư, 

Niệm niệm mong manh, không chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu? 

Nhat định tránh xa sự chết, 

Hiểm nguy, khó lớn, dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tan, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 

Chúng tôi mới nghĩ như vay: “Nay chư Hiên, ai có thé phân biệt rộng rãi ý 
nghĩa mà đức Thế Tôn vừa nói một cách van tắt ây?” Chúng tôi lại nghĩ: “Chỉ 
có Tôn giả Đại Ca-chién-dién là người thường được Thế Tôn và các bậc Phạm 
hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Dai Ca-chién-dién mới có thể phân biệt rộng rãi 
ý nghĩa mà đức Thế Tôn vừa nói cho chúng tôi một cách văn tắt.” Cúi xin Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên vì lòng từ man mà nói nghĩa ấy một cách rộng rãi. 
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Bay giờ, Tôn giả Đại Ca-chién-dién bảo: 

— Nay chu Hién, hãy nghe tôi nói ví du này! Nếu người có trí tuệ nghe qua 
sẽ hiểu ý nghĩa 4 ay ngay. 

Nay chu Hiên, vi như có người muôn tim lõi cây. Vì muốn tìm lõi cây nên 
người kia cam búa vào rừng. Người ay thay một góc cây đại thọ mà rễ cây, thân 
cây, cành, nhánh, lá, hoa đã thành sum sê; nhưng không đụng đến cây, thân cây 
hay cành cây, mà chỉ đụng nhánh và lá. Những điều chư Hiển nói cũng giống 
như vậy. Thế Tôn đang ở đây, nhưng chư Hiên lại bỏ Ngài, lại đến tôi mà hỏi 
ý nghĩa ấy. Vì sao vậy? Này chư Hiền, nên biết đức Thế Tôn là bậc Có Mắt, là 
bậc Có Trí, Ngài là Nghĩa, là Pháp, là Pháp Chủ, Pháp tướng, thuyết chân thật 
nghĩa, hiên hiện tật cả nghĩa. Do đó, này chư Hiền, hãy đi đến đức Thế Tôn mà 
hỏi ý nghĩa này rang: “Bạch Thế Tôn, điều này là thê nào? Điều này có nghĩa 
là gì?” Sau khi nghe Thé Tôn đã nói, chư Hiển sẽ у theo đó, khéo léo tho trì. 


Bay gid, các Ty-kheo lại bach: 


— That vậy, Ton giả Dai Ca-chiên-diên! Đức Thế Tôn là bậc Có Mat, là bậc 
Có Trí, Ngài là Nghĩa, là Pháp Chủ, là Pháp tướng, thuyết chân thật nghĩa, hiển 
hiện tat cả nghĩa. Đáng lẽ chúng tôi phải đến đức Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này 
rang: “Bach Thé Tôn, điều này là thé nào? Điều này có nghĩa gi?” Sau khi nghe 
đức Thế Tôn nói, chúng tôi sẽ y theo đó, khéo léo thọ trì. Nhưng Tôn gia Đại 
Ca-chién-dién thường được Thê Tôn và các vi Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn 
giả Đại Ca-chién-dién co thé phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà đức Thế Tôn vừa 
nói văn tắt. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên vì lòng từ mẫn mà nói nghĩa ấy 
một cach rộng rai! 

Tôn gia Đại Ca-chiên-diên bảo các Ty-kheo: 

- Này chư Hiên, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. Này chư Hiển, thé nào là 
Ty-kheo truy niệm quá khứ? Này chư Hiên, Tỳ-kheo quả thật có sắc được biết 
bởi mắt, khả hy, khả ý, khả niệm, tâm tương ưng với dục ái sắc, tâm truy tìm 
nguôn gốc, nguôn góc tức quá khứ vậy. VỊ ây bị thức qua | khứ nhiễm trước duc; 
do thức nhiễm trước dục, vị ay hoan lac; do hoan lac, vi ay truy niém qua khú. 
Tai, mũi, lưỡi và than cũng vay. Quả that có pháp được biết bởi y, kha hy, kha 
ý, kha niệm, tâm tương ung với duc ái pháp, tâm truy tim nguôn góc, nguón 
góc tức quá khứ vậy. VỊ ay bị thức quá khứ nhiễm trước dục; do thức nhiễm 
trước dục, vi ay hoan lac; do hoan lạc, vị ду truy niệm quá khứ. Nhu vậy, đó là 
Ty-kheo truy niệm quá khử. 


Này chư Hiên, sao gọi là Ty-kheo không truy niệm qua khứ? Này chư Hiên, 
Ty-kheo qua that co sic duoc biết bói măt, khả ý, khả hy, khả niệm, tâm tương 
ưng với dục ái sắc, truy tìm nguồn gốc, nguồn gốc tức quá khứ vậy. Nơi vị ấy, 
thức quá khứ không bị nhiễm trước dục; do thức không bị nhiễm trước dục nên 
không hoan lạc nơi đó; do không hoan lạc nơi đó nên không truy niệm quá khứ. 
Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Quả thật có pháp được biết bởi ý, khả hỷ, khả ý, 
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kha niệm, tâm tương ưng với dục ái pháp, tâm truy tim nguón gốc, nguồn gốc 
tức quá khứ vậy. Thức vị ay không bị nhiễm trước dục; do không nhiễm trước 
dục nên không hoan lạc nơi đó; do không hoan lạc nơi đó nên không truy niệm 
quá khứ. Nay chư Hiên, như vậy là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ. 


Này chư Hiên, sao gọi là Ty-kheo mong ước vi lai? Này chư Hiên, néu Ty- 
kheo có nhãn sắc và nhãn thức; đôi với vị lai, những gi chưa được thì muốn 
được, đã được rôi thì tâm mong ước; do tâm mong ước nên hoan lạc nơi đó; do 
hoan lạc nên mong ước vi lai. Tai, mũi, lưỡi, than cũng như vậy. Đối với vị lai, 
những gi chưa được thì muỗn được, đã được thì tâm mong ước; do tâm mong 
ước nên tâm hoan lạc nơi đó; do hoan lạc nên mong ước vi lai. Này chư Hiền, 
như vậy là Ty-kheo mong ước vi lai. 

Này chư Hiên, sao gọi là Tỳ-kheo không mong ước vi lai? Này chư Hiên, 
néu Tỳ-kheo có nhãn sắc và nhãn thức; đối với vị lai, những gì chưa được thi 
không muốn được, được rồi thì tâm không mong ước; do tâm không mong ước 
nên không hoan lạc nơi đó; không hoan lạc nơi đó nên không mong ước vi lai. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là Tỳ-kheo không mong ước vị lai. 

Này chư Hiền, sao 201 là Ty-kheo chấp thủ pháp hiện tại? Này chư Hiền, 
néu Ty-kheo có nhãn sắc và nhãn thức; đối với hiện tai, vi ay co thuc hién tai 
bi nhiễm trước duc; do thức bi nhiễm trước duc nën hoan lac nơi ay; do hoan 
lac nén chap thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, than cũng vay. Nếu có ý pháp và 
ý thức; đối với hiện tại, vị åy có thức hiện tại bị nhiễm trước duc; do bị nhiễm 
trước dục nên hoan lạc nơi ay; do hoan lac nén chap thu phap hién tai. Nay chu 
Hiên, như vậy là Ty-kheo chấp thủ pháp hiện tai. 

Nay chư Hiên, sao gọi là Ty-kheo không chấp thủ pháp hiện tại? Này chư 
Hiền, nếu Tỳ-kheo có nhãn sắc và nhãn thức; đối với hiện tại, уі ду có thức hiện 
tại không bị nhiễm trước dục; do thức không bị nhiễm trước dục nên không 
hoan lạc nơi đó; do không hoan lạc nên không chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mii, 
lưỡi, thân cũng vậy. Nếu có ý pháp và ý thức; đối với hiện tai, vị ay có thức hiện 
tại không bị nhiễm trước dục; do thức không bị nhiễm trước dục nên không 
hoan lạc nơi đó; do không hoan lạc nên không chap thu phap hién tai. Nay chu 
Hién, nhu vậy là Ty-kheo không chap thủ pháp hiện tại. 

Này chư Hien, phan nay được Thế Tôn nói van tắt, không phân biệt một 
cách rộng rãi, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy di vào tịnh that tĩnh tọa: 

Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 

Tương lai cũng chớ mong câu, 

Quá khứ đã qua, đã mat, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tai những gi dang có, 

Thì nên quán sát suy tư, 

Niệm niệm mong manh, không chắc, 
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Người trí biết vậy nên tu. 

Nêu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu? 

Nhất định tránh xa sự chết, 

Hiểm nguy, khó lớn, dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tan, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 

Phan nay được Thé Tôn nói văn tắt mà không phân biệt một cách rộng rãi. 
Tôi băng những câu này, những văn này mà nói một cách rộng rãi như vậy đó. 
Này chư Hiên, có thé đến trình bày đây đủ lên đức Phật. Nếu đức Thế Tôn có 
nói ý nghĩa như thé nào, chư Hiền hãy thọ trì. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo nghe những lời Tôn giả Đại Ca-chién-dién nói, khéo 
léo thọ trì, đọc tụng, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên ba vòng rồi đi ra. Họ đến chỗ đức Phat, cúi dau dành lễ rồi ngồi qua 
một bên mà bạch: 

— Bạch Thế Tôn, trước đây đức Thế Tôn đã nói điều này văn tắt, không phân 
biệt một cách rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên băng những câu này, văn này mà nói ý nghĩa một cách 
rộng rãi. 

Đức Thế Tôn nghe xong liên khen: 

— Hay thay! Hay thay! Trong đệ tử của Ta, có bậc có mắt, có trí, có pháp, có 
nghĩa. Vì sao vậy? Tôn sư nói văn tắt giáo pháp này, không phân biệt một cách 
rộng rãi; và đệ tử bằng những văn này, những câu này, nói nghĩa ấy một cách 
rộng rãi. Như những gì Ty-kheo Đại Ca-chién-dién đã nói, các thay nên như thé 
mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói và quán nghĩa nên như vậy. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn gia Lô-di-cường-kỳ cũng ở giữa những người ho Thich tại 
thiền thất Vô Sự. Khi 4 ay, vào lúc trời gan sáng, Ton giả Lô-di- -cuong- -ky từ thiên 
that kia đi ra chỗ dat trong năm trong bóng thiên that, trải ni-sư-đàn lên trên 
giường, rôi ngôi kiết-già. 


Bấy giờ, có một vị thiên thân hình dáng rất đẹp, sắc đẹp гус rỡ, vào lúc trời 
gan sang, di đến chỗ Tôn giả Lô-di- cường-kỳ, cúi dau danh lễ, rồi đứng qua một 
bên. Sắc tướng và uy thần của vị trời này rât là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả 
thiên that. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này thưa với Tôn giả Lô-di-cường- 
kỳ răng: 

— Này Tỳ-kheo, ngài có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của nó chăng? 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời vị thiên thân ây rằng: 

— Tôi không có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và cũng không hiểu ý nghĩa của nó. 

Rồi Tôn giả hỏi lai: 

— Người có thọ tri bài kệ Bat-dia-la-dé va y nghia cua no chang? 

Thiên than trả lời: 

— Tôi có tho tri bài kệ Bat-dia-la-dé, nhưng ý nghĩa thi không hiéu. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ lại hỏi thiên thân: 

— Tại sao thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé mà lại không hiểu ý nghia của nó? 

Thiên thân đáp: 

— Một thời gian, đức The Tôn du hóa trong thành Vương Xã, trú tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây giờ, đức Thê Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ 
Bat-dia-la-dé như vây: 

Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Qua khứ đã qua, đã mat, 
Tương lai chưa đên, còn xa. 
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Hiện tai những gi dang có, 

Thi nén quán sat suy tu. 

Niém niém mong manh, khong chàc, 
Người tri biết vậy nën tu. 

Néu có làm theo hanh Thánh, 

Ai hay noi chét uu sau? 

Nhat dinh tranh xa su chét, 

Hiểm nguy, khó lớn, dứt trừ. 

Như vậy thực hành tinh tan, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vi vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 

Này Ty-kheo, tôi tho tri bài kệ Bat-dia-la-dé như vậy, nhưng mà không lãnh 
hội được y nghĩa của nó. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi thiên thân: 

— Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của nó? 

Thiên thân kia đáp: 

— Duc Phật du hóa trong nước Xá-vệ, tại rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. Chính Ngài thọ trì bài kệ Bạt- dia-la-dé và ý nghĩa của nó. Tôn giả có thé 
đến gặp đức Thé Tôn dé thọ trì và đọc thuộc bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của 
nó. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bat-dia-la-dé và Lý nghĩa của nó có nghĩa, có pháp, là 
căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và đưa dén Niết- bàn. Một 
thiện nam tử, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo, can phải thọ 
trì, đọc thuộc bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của nó. 


Thiên thân â ау nói như vay. Sau khi cúi dau đảnh lễ dưới chân Tôn giả Lô-di- 
cường-kỳ, nhiễu quanh ba vòng rôi biến khỏi chỗ đó. Chang bao lau, sau khi vi 
thiên than biến mat, bây giờ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, ở giữa dòng họ Thích-ca, 
ba tháng an cư mùa mưa đã qua, khâu vá y cũng đã xong, đắp y, ôm bát đi vào 
nước Xá-vệ. Tôn gia lan hồi tién vë phía trước, đến nước Xá-vệ, trụ tại rừng 
Thăng Lâm, trong vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ đi đến đức Phat, cúi đầu dành lễ, rôi ngôi 
xuống một bên và bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, một thời gian con trú ở giữa dòng họ Thích, tại thiền thất 
Vô Sự. Bạch đức T hé Tôn, bây giờ vào lúc trời gân sáng, con tử thiên that đi 
ra, đến khoảng dat trong nam trong bóng dém cua thién that, con trai toa cụ lên 
trên giường, rôi ngôi kiết-già. Lúc đó, có một vị thiên than thân hình rất đẹp, 
sắc tướng rực rỡ, vào lúc trời gân sáng, đến chỗ con, cúi đầu đánh lễ, rồi đứng 
qua một bên. Sắc tướng và uy thân của vị thiên thân này rất là kỳ điệu, ánh sáng 
làm chói khắp cả thiên thất. Sau khi đứng qua một bên, vi trời này thưa với 
con răng: “Này Tỳ-kheo, ngài có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của nó 
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chang?” Con trả lời: “Tôi không có tho trì bài kệ Bat-dia-la-dé và cũng không 
hiểu ý nghĩa của nó.” Rồi con hỏi lại: “Ngài có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và 
ý nghĩa của nó chăng?” Thiên thân trả lời: “Tôi có thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé 
nhưng không hiểu ý nghĩa cua no.” Con lại hoi: “Tai sao ông thọ trì bài kệ Bat- 
dia-la-dé mà không hiểu ý nghĩa của nó?” Thiên thân trả lời: “Một thời gian, 
đức Phật du hóa tại thành Vương Xá, trú tại Trúc Lâm, trong vườn Ca-lan-đa. 
Bấy 010, đức Thế Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ Bat-dia-la-dé như vây: 
Cần thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Quá khứ đã qua, đã mất, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại, những gi dang có, 
Thì nên quán sát suy tư, 
Niệm niệm mong manh, không chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 
Nêu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết ưu sau? 
Nhất định tránh xa sự chết, 
Hiểm nguy, khô lớn, dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tân, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy, phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 
Này Ty-kheo, tói tho tri bai kë Bat-dia-la-dé nhu vay, nhung khong tho tri 
ý nghĩa của nó.” Con lại hỏi: “Vậy ai tho trì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của 
nó?” Thiên thân trả lời: “Đức Phật du hóa trong nước Xá-vệ, rừng Thăng Lâm, 
vườn Cap Cô Độc. Chính Ngài là người thọ trì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa 
của nó. Tôn giả có thê đến gặp Thê Tôn dé khéo tho trì và đọc thuộc bài kệ Bạt- 
dia-la-dé và ý nghĩa của nó. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của 
nó có nghĩa, có pháp, là căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ 
và đưa đến Niét-ban. Một thiện nam tử, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia 
đình, học đạo, cần phải thọ trì, đọc thuộc bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của 
nó.” Thiên thần kia nói như vậy rồi, cúi đầu đảnh lễ dưới chân con, nhiễu quanh 
ba vòng ròi liền bién mát. 
Khi ấy, đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 
- Thay biết vị thiên than kia từ đâu đến chăng? Vị thiên than kia tên 
là gi chang? 
Tôn gia L6-di-cuong-ky tra lời: 
— Bạch đức Thé Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu tới, cũng không 
biết tên vị ay là gì. 
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Dúc Thé Tón bào ràng: 

— Nay Cường-kỳ, vị thiên than kia tên là Ban-na, làm tướng quân cõi trời 
Tam Thập Tam. 

Lúc ду, Tôn gia Lô-di-cường-kỳ bạch: 

- Bạch Thé Tôn, nay thật đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc! Nếu 
Thê Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ Bat-dia-la-dé va y nghia cua no, cac 
Ty-kheo sau khi nghe xong, sé khéo tho tri. 

Dúc Thé Tén bao: 

— Nay Cường-kỳ, hãy nghe va suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói y nghĩa bài kệ một 
cách rộng rãi cho ông nghel 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bach: 

— Xin vâng, con xin nghe theo lời dạy! 

Phật nói kệ: 

Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cau, 
Quá khứ đã qua, đã mat, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại, những gi đang có, 

Thì nên quán sát suy tư, 

Niệm niệm mong manh, không chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu? 

Nhật định tránh xa sự chết, 

Hiểm nguy, khô lớn, dứt trừ. 
Như vậy thực hành tinh tân, 
Ngày đêm không chút biếng lười, 
Vì vậy, phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 

Này Cường-kỳ, thé nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Nếu Tỳ-kheo hoan 
lạc sắc quá khứ thì sẽ bị chi phối bởi duc, bị đắm trước, bị níu giữ lại trong đó. 
Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức quá khứ thì sẽ bị chi phôi bởi dục, bị đắm 
trước, bị níu giữ lại trong đó. Như vậy, là Ty-kheo truy niệm quá khứ. 

Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? Nếu Tỳ-kheo 
không hoan lạc sắc quá khứ thì sẽ không bị dục chi phối, không đăm trước, 
không bị níu giữ lại trong đó. Nêu không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức quá 
khứ thì sẽ không bị dục chi phối, không đăm trước, không bị níu giữ lại trong 
đó. Như vậy gọi là Ty-kheo không truy niệm quả khứ. 
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Nay Cường-kỳ, thé nào là Ty-kheo mong câu tương lai? Nếu Ty-kheo hoan 
lạc sắc tương lai thì sẽ bị chi phối bởi dục, bị đăm trước, bị níu giữ trong đó. 
Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức tương lai thì sẽ bi chi phối bởi dục, bị dim 
trước, bi níu git trong đó. Nhu vậy gọi là Ty-kheo mong câu tương lai. 

Nay Cuong-ky, sao gọi là Ty-kheo không mong câu tương lai? Nếu Tỳ- 
kheo không hoan lạc sắc ở tương lai thì sẽ không bị chi phối bởi dục, không bi 
đắm trước, không bị níu giữ trong đó. Nếu không hoan lạc giác, tưởng, hành, 
thức tương lai thì sẽ không bị chi phối bởi dục, không bị đắm trước, níu giữ 
trong đó. 

Nay Cường-kỳ, thế nào gọi là Ty-kheo chấp thọ pháp hiện tại? Nếu Ty- 
kheo hoan lạc sắc ở hiện tai thì bị chi phối bởi duc, bị đắm trước, bị níu giữ 
trong đó. Hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại thì bi chi phdi bởi dục, bị 
đắm trước, bị níu giữ trong đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ pháp hiện tại. 

Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại? Nếu Tỳ- 
kheo không hoan lạc sắc hiện tại thì không bị chi phối bởi dục, không bị đắm 
trước, không bị níu giữ trong đó. Nếu không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức 
hiện tại thì không bi chi phối bởi dục, không bị đắm trước, không bị níu giữ 
trong đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại. 

Phật nói như vậy, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ và các Ty-kheo nghe Phật nói 
xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 
Bay giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa của nó cho các 
Ty-kheo đang tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. 
Bay gio, đêm da qua, trời hung sang, có một Ty-kheo đi đến chỗ đức Phật, 
cúi đầu dành lễ, rồi ngồi xuống một bên và bach Phật: 
— Bạch đức Thế Tôn, Tôn gia A-nan có nói bài kệ Bat-dia-la-dé và ý nghĩa 
của nó cho các Ty-kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc ban đêm. 
Nhân đó, đức Thé Tôn bảo một Ty-kheo: 
— Thay hãy di đến chỗ của Ty-kheo A-nan và nói như vay: “Thưa Tôn gia 
A-nan, đức Thê Tôn gọi Tôn giả!” 
Vị Tỳ-kheo kia vâng lời dạy của Thê Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
dưới chan Phật, nhiêu ba vòng rôi đi дёп chó của Tôn giả A-nan và nói: 
- Thế Tôn gọi Tôn giả A-nan. 
Tôn giả A-nan liền đến chỗ đức Phật, cúi đầu đánh lễ, rồi đứng qua một bên. 
Đức Thê Tôn hỏi A-nan: 
— Này A-nan, có qua that thay nói bai kë Bat-dia-la-dé cho các Ty-kheo tu 
hop tại giảng đường vào lúc ban đêm chăng? 
Tôn giả A-nan đáp: 
— Thật vậy, bạch Thé Tôn! 
Đức Thé Tôn hỏi: 
— Này A-nan, thay nói bai kë Bat-dia-la-dé va y nghia cua no cho cac thay 
Ty-kheo nghe nhu thé nao? 
Tôn giả A-nan liên thưa: 
Cân thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong câu, 
Quá khứ đã qua, đã mat, 
Tương lai chưa đên, còn xa. 
Hiện tại những gi đang có, 
Thì nên quan sat suy tư, 
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Niém niém mong manh, khong chắc, 
Người trí biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sầu? 

Nhất định tránh xa sự chết, 

Hiểm nguy, khó lớn, dứt trừ. 

Như vậy thực hành tinh tan, 

Ngày đêm không chút biếng lười, 

Vì vậy phải thường tụng đọc, 
Bat-dia-la-dé kệ này. 

Đức Thé Tôn lại hỏi A-nan: 

— Này A-nan, thế nào là Ty-kheo truy niệm quá khứ? 

Tôn giả A-nan trả lỜI: 

— Bạch Thế Tôn, néu Ty-kheo hoan lac 6 sắc quá khứ thi sẽ bi chi phối bởi 
dục, bị đăm trước, bị níu gift lại trong đó. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức 
quá khứ thì sẽ bi chi phôi bởi dục, bị đăm trước, bị níu giữ lại trong đó. Như 
vậy gọi là Ty-kheo truy niệm quá khứ. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan, thế nào là Ty-kheo không truy niệm qua khứ? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Bạch Thế Tôn, néu Ty-kheo không hoan lac săc quá khý thì s không bi 
duc chi phôi, không dim trước, không bi níu giữ trong đó. Nếu không hoan lạc 
giác, tưởng, hành, thức quá khứ thì sẽ không bị dục chi phối, không đăm trước, 
không bị níu giữ trong đó. Như vậy gọi là Ty-kheo không truy niệm quá khứ. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là Ty-kheo mong cau tương lai? 

Tôn gia A-nan dap: 

— Васһ Thé Tôn, nêu Ty-kheo hoan lac ó sắc tương lai thì sẽ bi chi phối bởi 
dục, bị đắm trước, bị níu git trong đó. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức 
tương lai thi sẽ bị chi phôi bởi dục, bị đắm trước, bị níu giữ trong đó. Như vậy 
gọi là Ty-kheo mong câu tương lai. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là Tỳ-kheo không mong câu tương lai? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Bach Thé Tôn, nếu Ty-kheo không hoan lạc sắc ở tương lai thì sẽ không 
bị chi phôi bởi dục, không bị dám trước, không bị níu giữ trong đó. Không hoan 
lạc giác, tưởng, hành, thức tương lai thì sẽ không bị chi phối bởi duc, không bị 
đăm trước, không bị níu giữ trong đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không mong cầu 
tương lai. 
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Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là Tỳ-kheo chấp thọ pháp hiện tai? 

Tôn giả A-nan dap: 

— Bach Thé Tén, néu Ty-kheo hoan lac sắc ở hiện tai thi bi chi phối bởi duc, 
bi dam trước, bị niu giữ trong do. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện 
tại thì bị chi phôi bởi duc, bị dám trước, bị níu giữ trong đó. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo chấp thọ pháp hiện tại. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là Ty-kheo không chấp thọ pháp hiện tai? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Bạch Thé Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sac ở hiện tại thì không bị chi 
phối bởi dục, không bị đắm trước, không bị níu giữ trong đó. Nếu không hoan 
lạc giác, tưởng, hành, thức hiện tại thì không bị chi phôi bởi dục, không bị đắm 
trước, không bị níu giữ trong đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp 
hiện tại. 

Bạch Thế Tôn, con đã nói bài kệ Bat-dia-la-dé va ý nghĩa của nó cho сас 
Ty-kheo tụ hop tại giảng đường vào lúc ban đêm như vậy. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Dé tử Ta có người có mắt, có trí, có nghĩa, có pháp. 
Vì sao vậy? Vì là đệ tử, ngay trước mặt Tôn Sư, mà diễn rộng ý nghĩa của văn 
cú như vậy. Đúng như những gì Tỳ-kheo A-nan đã nói, các thây hãy nên như 
vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Lời nói và quán nghĩa đó phải như vậy. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa nước Xá-vệ, tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói pháp cho các thay nghe, vi diệu ở đoạn dau, vi diệu ở đoạn 
giữa và đoạn cuối cũng vi diệu, có văn, có nghĩa, đây đủ, thanh tịnh, hiển hiện 
Phạm hạnh. Đó là Kinh Phân biệt ý hành về sự thọ sanh theo ý hành. Hãy lắng 
nghe, hãy suy nghĩ kỹ! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Phật dạy: 

— Sao gọi là sự tái sanh do ý hành đưa tới? Nếu các Tỳ-kheo ly dục, ly ac, 
bat thiện pháp, có giác, có quán, duoc hy lac do ly duc sanh, chứng được Thién 
thir nhat, thành tuu an tru. 

Vị ay đối với định này, an lac trú ở đó. Vi åy đôi với định kia đã ham muốn 
trú ở đó, tất có trường hợp này: Trú vào đó, khoái lạc trong đó, mạng chung 
sanh trong cõi trời Phạm thiên. Chư thiên trên cõi Phạm thiên, sanh ở đó, trú ở 
đó, thọ hưởng hy lạc do ly dục sanh và Tỳ-kheo trú ở đây mà nhập Thiên thứ 
nhật, thọ hưởng hy lạc do ly dục sanh. Hai hy lạc do ly dục sanh không có sai 
khác, cả hai déu băng nhau. Vì sao vậy? Vi trước tiên tu hành định ay, sau đó 
mới sanh vào chỗ ấy. Đối với định này, vị ду tu tập như vậy, phát triển như vậy, 
sẽ sanh vào trong cõi Phạm thiên. Như vậy là ý hành sanh. 


Lại nữa, Ty-kheo giác, quán đã tịch tĩnh, nội tinh nhất tâm, không giác, 
không quán, chứng Thiên thứ hai, thành tựu an trú. Đối với định lực này, vi ay 
an lạc muốn trú ở đó. Đôi với định này, khi đã trú ở đó, tat có trường hợp này: 
Tru nơi đó, khoái lạc nơi đó, mang chung sanh vào cõi trời Hoang Dục. Chư 
thiên cõi Hoang Dục sanh ở đó, trú ở đó, thọ hưởng hy lạc do định sanh và Ty- 
kheo trú ở đây nhập Thiên thứ hai, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do 
định sanh này, không có sai khác, cả hai đều dong nhau. Vi sao vay? Vi trước 
tiên hành ay phải định, sau đó mới sanh vào cho ây. Đối với định nay, vi ấy tu 
như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi trời Hoang Dục. Như 
vậy gọi là ý hành sanh. 


Lại nữa, Ty-kheo ly hỷ dục, xả, vô cau, an trú chánh niệm, chánh tri, thân 
cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là Thánh xa niệm lac tru, chứng được 
Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Đối với định này, vị ay an lạc muôn trú ở đó. 
Đối với định lạc này, vị kia vui sướng muốn trú ở đó, tất có trường hợp này: Trú 
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nơi đó, khoái lac nơi đó, than hoại mạng chung sanh vào cõi Biến Tịnh thiên. 
Chư thiên trên cõi Biến Tịnh thiên sanh ở đó, trú ở đó, nhập Thiên thứ ba này, 
thọ hưởng diệu lạc do ly hy. Diệu lạc do ly hy nay không có sai khác, ca hai đều 
giống nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên hành ây phải định, sau đó mới sanh vào 
chỗ ây. Đối với định nay, vi ây tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ 
sanh trong cõi Biến Tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

Lại nữa, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khó, hy va ưu vốn có từ trước cũng đã diệt, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng Thiên thứ tư, thành tựu an 
trú. Đối với định này, vị ấy an lạc muốn trú ở đó. Đôi với định này, vị ду đã vui 
sướng muốn trú ở đó, tat có trường hop này: Trú ở đó, khoái lạc ở đó, mang 
chung sanh lên cõi trời Quả Thật thiên. Chư thiên trên cõi Quả Thật thiên sanh 
ở đó, trú ở đó, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh; và Tỳ-kheo trú ở đây, 
nhập Thiên thứ tư, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh. Hai diệu lạc do xả 
niệm thanh tinh này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì 
trước tiên hành ây phải định, sau đó mới sanh vào chỗ ấy. Đối với định này, vị 
ay tu nhu vay, tap nhu vay, phat trién nhu vậy, sẽ sanh trong cõi Qua That thiên. 
Như vậy là ý hành sanh. 


Lại nữa, Ty-kheo vượt qua tat ca sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy 
niệm bat cứ tưởng nao, nhập Không vô biên, thành tựu an trú Không vô biên 
xứ. Đôi với định lạc này, vị ây an lạc muôn trú ở đó. Đối với định lạc này khi 
đã an lạc muốn trú ở đó, tất có trường hợp này: Trú ở đó, khoái lạc ở đó, mạng 
chung sanh vào trong cõi Vô Lượng Không Xứ thiên. Chư thiên trong cõi Vô 
Lượng Không Xứ thiên sanh ở trong đó, tru ở đó, thọ hưởng Vô lượng không 
xứ tưởng; và Ty-kheo trú ở đây, thọ hưởng Vô lượng không xứ tưởng. Hai Vô 
lượng không xứ tưởng này không có sai khác, cả hai đều đông nhau? Vì sao 
vậy? Vì trước tiên hành ay phải định, sau đó mới sanh vào chỗ ây. Đối với định 
này, VỊ ay tu nhu vay, tap nhu vay, phat trién nhu vay sé sanh vào сб1 V6 luong 
không xứ thiên. Nhu vậy là ý hành sanh. 

Lại nữa, Ty-kheo vượt qua Vô lượng không xu, nhập Vô lượng thức, thành 
tựu an trú Vô lượng thức xứ. Đối với định này, vị ду an lạc muốn trú ở đó. Đối 
với định này, đã vui sướng muốn trú ở đó xong, tat có trường hop này: Tru ở 
đó, khoái lạc ở đó, mang chung sanh vào trong cối Vô Lượng Thức Xứ thiên. 
Chư thiên trên cõi Vô Lượng Thức Xứ thiên sanh ở đó, trú ở đó, thọ hưởng Vô 
lượng thức xứ tưởng và Ty-kheo trú ở đây, thọ hưởng Vô lượng thức xứ tưởng. 
Hai Vô lượng thức xứ tưởng này không sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao 
vậy? Vì trước tiên hành ây phải định, sau đó mới sanh vào chỗ đó. Đôi với định 
này, vị ây tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào Vô Lượng 
Thức Xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

Lại nữa, Ty-kheo vượt qua Vô lượng. thức xứ, nhập Vô sở hữu, thành tựu 
an trú Vô sở hữu xứ. Đối với định này, vị ấy an lạc muốn trú ở đó. Đối với định 
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này, khi vui sướng muốn trú ở đó, tat có trường hop nay: Tru ở đó, khoái lạc 
ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi Vô Sở Hữu Xứ thiên. Chư thiên trên cõi 
Vô Sở Hữu Xứ thiên sanh ở đó, trú ở đó, thọ hưởng Vô sở hữu xứ tưởng và 
Ty-kheo trú ở đây, thọ hưởng Vô sở hữu xứ tưởng. Hai Vô sở hữu xứ tưởng 
này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vi sao vậy? Vì trước tiên hành ấy 
phải định, sau đó mới sanh vào chỗ đó. Đối với định này, vị ду tu như vậy, tập 
như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong Vô Sở Hữu Xứ thiên. Như vậy 
là ý hành sanh. 


Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ tưởng, nhập Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng, thành tựu an trú Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Đôi với định 
nay, vị ay an lạc muốn trú ở đó. Déi với định này, khi đã muôn trú ở đó, tat có 
trường hợp này: Trú ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong cõi Phi 
Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ thiên. Chư thiên trên cõi trời Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng Xứ sanh ở đó, trú ở đó, thọ hưởng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 
tưởng và Tỳ-kheo trú ở đây, thọ hưởng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tưởng. 
Hai tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước 
tiên hành ấy phải định, sau đó mới sanh vào chỗ đó. Déi với định này, vị ấy tu 
như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào trong Phi Hữu Tưởng Phi 
Vô Tưởng Xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tat ca Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tưởng, 
nhập Tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, do tuệ kiến, đoạn trừ 
các lậu, chứng đặc tận trí. Trong các định, định này được gọi là tối đệ nhất, tói 
đại, tôi thượng, tối thăng, tôi điệu. Ví như do bò mà có sữa, do sữa có lạc, do 
lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô có tô tinh; tô tinh này được gọi 
là tôi đệ nhất, tối đại, tôi thượng, tôi thăng, tôi diệu. Do chứng đắc định này, 
y nơi định này, trú ở định này, không còn thọ lãnh sự khô của sanh, gia, bệnh, 
chết. Đó là đứt tận sự khô. 

Phật nói như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại Ba-ky-sau, ở đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói pháp cho các thây nghe, pháp ây vi điệu ở phan dau, vi diệu 
ở quảng giữa va đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, đây đủ thanh tịnh, 
hién hiện Phạm hạnh, gọi là Kinh Phân biệt vô tránh. Các thay hãy lang nghe 
và suy nghĩ kỹ! 

Bấy giờ, các Ty-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phat day: 

— Đừng nên mong cau dục lạc, dục lạc là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh của 
phàm phu; cũng đừng mong cầu tự thân khô hạnh, rất khó, không phải Thánh 
hạnh, không tương ưng với lợi ích cứu cánh. Xa lia hai cực đoan nay thi có 
trung đạo, tác thành nhãn, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa 
đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn; có tán thán, có chỉ trích; có sự không tán thán, 
không chỉ trích mà nói pháp; quyết định trong giới hạn và sau khi đã biết quyết 
định, thường tùy câu sự lạc nào đã có bên trong: đừng nói lời chê bai sau lưng, 
cũng đừng đối mặt khen ngợi; nói vừa phải chứ đừng quá giới hạn, tuy theo 
phong tục địa phương, đừng nói phải, đừng nói quây. Đó là những van dé của 
Kinh Phán biệt vô tránh. 


“Đừng nên mong câu dục lạc, dục lạc là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh 
của phàm phu; cũng đừng mong câu tự thân khó hạnh, rất khổ, không phải 
Thánh hạnh, không tương ưng với lợi ích cứu cá , van dé này được nói lên 
với nguyên nhân nào? Ở đây, “Đừng nên mong cầu dục lạc, dục lạc là nghiệp 
vô cùng hèn hạ, là hạnh của phàm phu”, sự kiện này được nói là một cực đoan; 
“cũng đừng mong cầu tự thân khó hạnh, rất khó, không phải Thánh hạnh, không 
tương ưng với lợi ích cứu cánh”, đây là một cực đoan thứ hai. Do bởi sự kiện 
này mà nói: “Đừng nên mong câu dục lạc, dục lạc là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hạnh của phàm phu; cũng đừng mong cau tự thân khó hạnh, rất khó, không phải 
Thánh hạnh, không tương ưng với lợi ích cứu cánh.” 

“Xa lia hai cực đoan nay thi có trung đạo, tác thành nhàn, tác thành trí tự 
tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niét-ban”, van dé 
nay được nói lên với những nguyên nhân nào? Ó đây, có tám chi Thanh dao, từ 
chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. Do bởi sự kiện này mà nói: “Xa lìa 
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hai cực đoan nay thì có trung đạo, tác thành nhẫn, tác thành tri tự tai, tác thành 
định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ và đưa đến Niết-bàn.” 

“Có tán thán, có chỉ trích và có sự không tán thán, không chỉ trích mà thuyết 
pháp”, van dé này được nói lên với nguyên nhân nào? Sao gọi là tán than? Sao 
gọi là chỉ trích mà không nói pháp? Nếu có tương ưng với dục, cùng di với lạc 
là nghiệp rất hèn hạ, là hạnh của phàm phu, pháp này rất khó, có phiền lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu thuộc tà hạnh. Vị ây biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì 
sao? Vì dục là vô thường, là khô, là pháp hoại diệt. Do biết duc là vô thường, 
cho nên pháp ây nhất thiết có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc 
tà hạnh. Vi ây đã biết điều này, cho nên tự chỉ trích mình. ““Tự thân khó hạnh, 
rất khô, không phải Thanh hạnh, không tương ung với lợi ích cứu cánh.” Pháp 
này có khó, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu thuộc tà hạnh. Vị á Ấy: biết điều 
đó ròi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì Sa-môn Phạm chí kia sợ hãi sự khó nên cạo 
bỏ rau tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, từ bỏ gia dinh, sông không gia đình, học đạo. 
Nhưng Sa-môn Phạm chí này lại ôm ấp khô này nữa, cho nên vi ây nhất thiết 
có khô, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sau thuộc tà hạnh. Vi ấy đã biết điều 
này, cho nên tự chỉ trích mình. “Hữu kiết sử không đoạn tận, pháp này có. khó, 
có phién lao, có nhiét nào, có uu sâu, thuộc tà hạnh.” Vi ấy biết điều đó rồi, tự 
chỉ trích mình. Vì sao? Vì néu người nào hữu kiét sử không đoạn tận thì sự hữu 
kia cũng không bị đoạn tận, cho nên người đó nhất thiết có phiền lao, có nhiệt 
não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vi ây đã biết điều nay, cho nên tự chỉ trích mình. 
“Hữu kiết sử đã đoạn tận, pháp này không có khó, khóng phién lao, khong nhiét 
nao, khong uu sâu, thuộc chánh hạnh.” Vị ду đã biết điều này rồi, tự tan than. Vì 
sao? Vi nêu người nao hữu kiết sử đoạn tận thì sự hữu kia cũng bị đoạn tận, cho 
nên người đó nhất thiết không khó, khóng phiên lao, không nhiệt não, không 
ưu sâu, thuộc chánh hạnh. VỊ ây đã biết điều đó, cho nên tự tán thán. “Không 
mong câu sự an lạc bên trong; pháp â ay có khô, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, thuộc tà hạnh.” VỊ ây biết điêu này rôi, tự chỉ trích minh. Vi sao? Vì nêu 
người nao không mong câu sự lạc bên trong, cũng không cầu bên trong, cho nên 
người đó nhất thiết có khó, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh, 
vị åy biết điều này rồi, tự chỉ trích mình. “Mong cầu sự lạc bên trong, pháp này 
không có khó, không có phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc 
chánh hạnh.” VỊ ây biết điêu đó, cho nên tự tán thán. Vì sao? Vì nêu người nào 
mong câu sự lạc bên trong thì cũng mong câu bên trong. Cho nên người đó nhất 
thiết, không có khô, không có phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, 
thuộc chánh hạnh. Vị ấy biết điêu đó, cho nên tự tán thán. Như vậy là “Có tán 
thán, có chỉ trích mà không thuyết pháp.” 


“Không tán than, không chỉ trích mà thuyết pháp”, sao gol la “Khong tan 
than, khong chi trich ma thuyết pháp”? Nếu có tương ưng với dục, cùng đi với 
hỷ lạc, là nghiệp rất hèn hạ, là hạnh của phàm phu thì pháp â ay có khổ, có phiên 
lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị ấy biết điều này rồi, liền thuyết 
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pháp. Vi sao? VỊ ay khong noi nhu vay: “Duc là vó thuong, la khó, là pháp 
hoại diệt.” Vị ấy đã biết duc là vô thường, cho nên nhất thiết pháp â ду có khô, 
có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh, không thâu đạt pháp này, 
chỉ có pháp khó, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu thuộc tà hạnh. Vị ây biết 
điều đó, cho nên thuyết pháp. “Tự thân khô hạnh, rất khổ, không phải Thánh 
hạnh, không tương ưng với lợi ích cứu cánh.” Pháp này có khó, có phiền lao, 
có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc ta hạnh. VỊ ây biết điều này ròi, liên nói pháp. 
Vi sao vay? Vi ây không nói nhu vay: “Tu than khó hanh, rat khó, khong phai 
Thánh hạnh, không tương ưng với lợi ich cứu cánh”, vi pháp nay có khó, có 
phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Không thâu đạt pháp này, chỉ 
có pháp khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị ấy biết điều 
đó cho nên thuyết pháp. Thế nào là hữu kiết sử không đoạn tận? “Hữu kiết sử 
không đoạn tận, pháp này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu thuộc 
về tà hạnh.” VỊ á ay biết điều này rồi, liên thuyết pháp. Vì sao vậy? Vi ấy không 
nói như vay: “Nếu người nào hữu kiết sử không đoạn tận thì sự hữu kia cũng 
không đoạn tận, cho nên người kia nhất định phải khó, có phiên lao, có nhiệt 
não, có ưu sau, thuộc tà hạnh.” Không thâu dat pháp này, chỉ có pháp khổ, có 
phiền lao, có nhiệt não, có ưu sau, thuộc tà hạnh. Vị ду đã biết điều đó cho nên 
thuyết pháp. “Hữu kiết đã đoạn tận, pháp này không có khó, khóng có phiền 
lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh.” У ay biết điêu 
này thì liền nói pháp. Vì sao? Vị ấy không nói như vây: “Nếu người nao hữu 
kiết sử đã đoạn trừ, sự hữu kia cũng đoạn tận, cho nên người ay nhat thiét khong 
có khó, khong có phién lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc chánh 
hạnh.” Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp không khó, khóng có phién lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc chánh hanh. Vi ây biết điêu đó cho 
nên thuyết pháp. 


“Không mong cầu sự lạc bên trong”, pháp này có khó, có phiên lao, có nhiệt 
não, có ưu sâu, thuộc ta hạnh. VỊ ay biết điều này ròi, liên nói pháp. Vì sao vậy? 
Vị ây không nói như vay: “Nêu người nào không mong câu sự lạc bên trong thì 
cũng không mong cầu bên trong, cho nên người ây nhất thiết có khổ, có phiền 
lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh.” Không thâu đạt pháp nay, chi có 
pháp khó, có phién lao, có nhiệt não, co ưu sâu, thuộc ta hạnh. VỊ ay biết điều 
đó, cho nên thuyết pháp. “Mong câu sự lạc bên trong”, pháp này không có khó, 
không có phiên lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh. 
Vi ay biết điều này ròi, liên thuyết pháp. Vì sao vậy? Vi ay không nói như vay: 
“Nếu người nào có mong câu sự lạc bên trong thì cũng mong câu bên trong, 
cho nên người đó nhất thiết không có khó, không có phiên lao, không có nhiệt 
não, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh.” Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp 
không khó, khóng phién lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. 
Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết pháp. Như vậy là “Không tán thán, không chỉ 
trích mà thuyết pháp”, van dé đó được nói với nguyên nhân như vậy. 
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“Quyết định trong giới han và sau khi đã biết quyết định, hãy mong cầu sự 
lạc nào đó đã có bên trong”, van dé có tán than, có chỉ trích, không tán thán, 
không chỉ trích mà thuyết pháp được nói lên với nguyên nhân nào? Có sự lạc 
không phải sự lạc của bậc Thánh, là sự lạc của phàm phu, là góc cua bénh, la 
gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có ăn, có sông chết, không đáng 
tu, không đáng tập, không đáng phát triển. Ta nói điêu ấy không nên tu vậy. Có 
sự lạc của bậc Thánh, là sự lạc của vô dục, sự lạc của ly dục, sự lạc của tịch tĩnh, 
là lạc của chánh giác, không ăn, không có sông chết nên tu, nên tập, nên phát 
triển. Ta nói điêu ay nên tu vậy. Sao gọi là “Có sự lạc không phải sự lạc của bậc 
Thanh ma là phàm phu lạc, là gốc của bệnh, géc của ung nhọt, gốc của mỗi tên 
châm chích, có ăn, có sóng chét, không nên tu, không nên tập, không nên phát 
triển. Ta nói điều dy khong nén tu vay.” Nếu do đặc tính của ngũ duc mà sanh 
hy sanh lạc thi sự lạc ay là lạc của phàm phu, không phải lạc của bậc Thánh, là 
góc của bệnh, là góc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có an, có sông 
chết, không nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không 
nên tu vậy. Sao gọi là “Có lạc của bậc Thánh, là lạc của ly dục, lạc của tịch tĩnh, 
là lạc của chánh giác, không có ăn, không có sông chết nên tu, nên tập, nên phát 
triển. Ta nói điều ау nên tu vậy.” Nếu có Tỳ-kheo nào ly dục, ly ác, bất thiện 
pháp, cho đến, chứng Thiền thứ tư, thành tựu an trú, sự lạc này là lạc của bậc 
Thánh, sự lạc của vô dục, là lạc của ly dục, là lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh 
giác, không ăn, không sóng chết nên tu, nên tập, nên phát. triển. Ta nói điều ay 
nén tu vay. “Quyét dinh trong giới hạn, sau khi đã biết quyết định hãy mong cầu 
sự lạc nào đã có bên trong”, van dé này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 


“Không nên nói lời chê bai sau lưng, cũng không nên đối mặt tán thán”, 
van dé này được nói lên với nguyên nhân nào? Có lời nói chê bai sau lưng 
không chân thật, hư dỗi, không tương ưng với lợi ích cứu cánh; cũng có lời 
nói chê bai sau lưng mà chân thật, không hư dôi nhưng không tương ưng với 
lợi ích cứu cánh; có lời nói chê bai sau lưng, chân thật, không hư dỗi và tương 
ưng với lợi ích cứu cánh. Trong này, nếu có lời nói chê bai sau lưng, không 
chân thật, hư đối, không tương ưng với lợi ích cứu cánh; nhất định không nói 
những lời như vậy. Trong này, néu có lời nói chê bai sau lưng, mà chân thật, 
không hư dối, không tương ưng với lợi ích cứu cánh, cũng hãy học đừng nói 
như vậy. Trong này, nếu có lời nói chê bai sau lưng, chân thật, không hư dối, 
tương ưng với lợi ích cứu cánh thì hãy biết thời, chánh trí, chánh niệm để cho 
thành tựu lời nói ду. Về “Đừng đối mặt tan than” cũng như vậy. “Đừng nói lời 
chê bai sau lưng, cũng đừng đối mặt khen ngợi”, van dé này được nói lên với 
nguyên nhân như vậy. 

“Nói vừa phải, chứ đừng nói quá giới hạn”, van dé này được nói lên với 
nguyên nhân nào? Nói quá giới hạn thì thân phiền nhọc, niệm hay quên, tâm 
mệt mỏi, tiếng bị hư mà hướng đến trí thì không được tự tại, nói vừa phải thì 
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thân không phiên nhọc, niệm không ưa quên, tâm không mệt mỏi, tiếng nói 
không bị hư, hướng đến trí thì được tự tại. “Hãy nói vừa phải, đừng nói quá giới 
hạn”, van dé này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 

“Tuy theo phong tục địa phương, đừng nói phải, đừng nói quây”, van dé 
này được nói lên với nguyên nhân nào? Thé nào là thi và phi tùy theo phong tục 
địa phương? Dia phương này, nhân gian này, sự việc này, hoặc nói là “cai chậu” 
hoặc nói là “cái khay”, hoặc nói là “cái ô”, hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là 
“đô dac”; tùy theo địa phương đó, theo nhân gian đó mà nói là “cái chậu”, hay 
nói là “cái khay”, hay nói là “cái ô”, hay nói là “cái chén”, hay nói là “đồ đạc.” 
Mỗi nơi tùy theo khả năng mà nói một mực rang: “Đây là sự thực, ngoài ra là 
hư dói.” Như vậy, đó là thị và phi tùy theo phong tục địa phương vậy. 

Sao gọi là “Tùy theo phong tục địa phương không phải, không quấy?” Địa 
phương này, nhân gian này, sự việc này, hoặc nói là “cái chậu” hoặc nói là “cái 
khay”, hoặc nói là “cái ô”, hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là “đồ đạc.” Và ở 
địa phương kia, nhân gian kia, sự việc kia, hoặc nói là “cái chậu” hoặc nói la 

“cái khay”, hoặc nói là “cai ô”, hoặc nói là “cai chén”, hoặc nói là “đô đạc.” Với 
sự việc này hay sự việc kia, không tùy khả năng, không nói với một mực rằng: 
“Đây là sự thật, ngoài ra hư dối.” Như vậy là tùy phong tục địa phương không 
phải, không quây. “Tùy phong tục địa phương, đừng nói phải, đừng nói quây”, 
vân đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 


“Pháp hữu tránh và pháp vô tránh”, sao gọi là pháp hữu tránh, sao gọi là 
pháp vô tránh? Nếu có tương ưng với dục, cùng đi với hý lạc, nghiệp rât hèn 
hạ, là hạnh phàm phu; pháp này gọi là hữu tránh. Vì những sự kiện gì mà pháp 
này gọi là hữu tránh? Vì pháp này có khó, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, 
thuộc tà hạnh, cho nên pháp này là hữu tránh. Nêu tự thân khó hạnh, rat khó, 
không phải Thánh hạnh, không tương ưng lợi ích cứu cánh thi pháp này gọi là 
hữu tránh. Vì pháp này có khô, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc vè 
tà hạnh, cho nên nói pháp này gọi là hữu tránh. Nếu tự thân khó hạnh, rất khô, 
không phải Thánh hạnh, không tương ưng lợi ích cứu cánh thì pháp này gọi là 
hữu tránh. Vì những sự kiện gi ma pháp nay là hữu tránh? Vi pháp này có khó, 
có phién lao, có nhiét nào, có uu sáu, thuóc vë tà hanh, cho nën pháp này là 
hữu tránh. Xa lia hai cực đoan ấy, thời có trung đạo, tác thành nhãn, tác thành 
trí tự tại, thành định đưa đến trí tuệ, đưa đến giác поб va Niét-ban, phap nay la 
vô tránh. Vì những sự kiện nào ma pháp này là vô tránh? Vì pháp này không 
khổ, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho 
nên nói pháp này là vô tránh. Hữu kiết sử mà không đoạn tận, pháp này là hữu 
tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp nay là hữu tránh? Vì pháp này có 
khó, có phiên lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc vë tà hạnh nên nói pháp này 
là hữu tránh. Hữu kiết sử diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào 
mà pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khó, không phiền lao, không nhiệt 
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nào, khóng uu sàu, thuộc chánh hạnh, cho nên pháp nay là vô tránh. Không 
mong câu nội lạc, pháp ay là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà gọi pháp ây 
là hữu tránh? Vì pháp này có khô, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc 
về tà hạnh nên nói pháp nay là hữu tránh. Mong cau ở nội lạc, pháp này là vô 
tránh. Vì những sự kiện gi mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp nay không 
khô, không phiên lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh, cho 
nên pháp này là vô tránh. Trong đó, néu co su lac nao không phái là sy lac cua 
bac Thanh ma là phàm phu lac, la góc của bệnh, góc của ung nhọt, gốc của mũi 
tên châm chích, có ăn, có sống chết, không nên tu, không nên tập, không nên 
phát triên. Ta nói pháp ây không nên tu thì pháp này là hữu tránh. Vì những sự 
kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khó, có phiên lao, có 
nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh, cho nên pháp này là hữu tránh. Trong đó, 
néu có sự lạc nào là lạc của bậc Thanh, lạc của vô dục, lạc do ly dục, lạc của 
tịch tịnh, của chánh giác, không ăn, không có sông chết nên tu, nên tập, nên 
phát triển. Ta nói pháp ây nên tu thì pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào 
mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khó, không phiền lao, không 
nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. 
Trong đó nếu có nói lời chê bai sau lưng mà không chân thật, hư dối, không 
tương ưng với lợi ích cứu cánh thì pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào 
mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khô, có phiền lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, thuộc tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Trong đó, nếu có 
nói lời chê bai sau lưng mà chân thật, không hư dôi, không tương ưng với lợi 
ich cứu cánh thì pháp ay là hữu tránh. Vì những sự kiện nào ma nói pháp nay là 
hữu tránh? Vì pháp này là khổ, phiên lao, nhiệt não, ưu sâu, thuộc tà hạnh, cho 
nên nói pháp này là hữu tránh. Trong đó, nêu có nói lời chê bai sau lưng, chân 
thật, không hư dôi, tương ưng với lợi ích cứu cánh. Pháp ấy là pháp vô tránh. Vì 
sự kiện nào mà nói pháp nay là vô tránh? Vì pháp này không khó, khóng phiën 
lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh, cho nên pháp ấy là vô 
tránh. Không nói vừa phải, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà nói 
pháp này là hữu tránh? Vì pháp nay co khó, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nói vừa phải, pháp 
này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khó, không phiên lao, không nhiệt não, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh, 
cho nên pháp này là vô tránh. Thị và phi theo phong tục địa phương, pháp này 
là hữu tránh. Vi những sự kiện nao mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này 
có khô, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc tà hạnh, cho nên pháp này 
là hữu tránh. Tùy phong tục địa phương, không phải, không quây, pháp này là 
vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không 
khó, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu sau, thuộc chánh hạnh, cho 
nên pháp này là vô tránh. 
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Đó gọi là tránh pháp, các thay nên biết, pháp tránh và pháp vô tránh. Đã biết 
pháp tranh và pháp vô tránh thì nên xả bỏ pháp tránh, tu tập pháp vô tránh. Cac 
thây cần phải học như vậy. 

Như vậy, thiện nam tử Tu-b6-dé do đạo vô tránh mà về sau biết được pháp 
như pháp: 

Biết pháp như chân thật, Tu-bô-đề thuyết kệ, 
Thực hành chân không này, Bỏ đây, trú tịch tịnh. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 

phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, đức Thế Tôn đắp y, mang 
bát vào nước Xá-vệ dé khát thực. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi qua nhà 
của Ma-nap Anh Vũ Đô-đề-tử. Lúc bay giờ, Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử có chút 
việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. Tại nhà Ma-nạp Anh Vũ Đô- đê-tử, 
có một con chó trắng đang ăn trong cái mâm băng vàng trên một cái giường lớn. 
Rôi con chó trắng trông thay đức Phat từ xa đi lại; thay Ngài, nó liên sua. Đức 
Thế Tôn nói với con chó trắng răng: 

— Ngươi không nên làm như vậy! Ngươi hết gầm gù lai sua. 

Chó trắng nghe nói, giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây 
năm buôn thiêu não. Sau đó, Ma-nạp Anh Vũ Do- đê-tử trở về nhà, thay cho 
trang có vẻ giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lim cây nằm buồn 
thiểu não, ông mới hỏi người nhà răng: 

— Ai làm gi động con chó của tôi khiến nó rất đỗi giận dữ, từ trên giường 
nhảy xuống, đến bên lim cây năm buôn thiểu não vậy? 

Người nhà trả lời: 

— Chúng tôi không ai lam gì động đến con chó trắng khiến nó rất đỗi giận 
đữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nam buôn thiêu não. Ma-nạp 
nên biết, hôm nay có Sa-môn Cù-đàm đến đây khat thực; con chó trăng đã thay, 
liên chạy tới sủa. Sa-môn Cù- đàm nói với con chó trăng răng: “Ngươi không 
nên làm như vậy. Ngươi hết gâm gừ lại sủa.” Này Ma-nạp, do vậy khiến con 
chó trắng rất đỗi giận dù, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây năm 
buồn thiêu não. 

Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử vừa nghe xong, tức thì nói giận, muốn vu khống 
đức Thế Tôn, muốn hủy báng đức Thế Tôn, muốn hạ nhục đức Thế Tôn. Với 
ý định vu khống, hủy báng, hạ nhục Sa-môn Cù-đàm như vậy, ông liền từ Xá- 
vệ ra đi, đến Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Khi ay, đức Thé Tôn đang thuyết 
pháp cho vô lượng dai chúng đứng vây quanh trước sau. Đức Thé Tôn trông 
thay Ma-nap Anh Vũ Đô-đê-tử từ xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

— Cac thay thay Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử đến không? 
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Các Ty-kheo tra lời: 

— Bach đức Thé Tôn, có thay! 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Ma-nap Anh Vũ Đô- đề-tử ma mang chung bây giờ thi như co duỗi cánh 
tay trong khoảnh khắc, tat sanh vào địa ngục. Vi sao vậy? Vi người ay đối với 


Ta đang nỗi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng sanh nào do bởi tâm sân nhué, thân 
hoại mạng chung tất đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. 


Rồi Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử đến chỗ đức Phật, nói với Thế Tôn răng: 

— Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm có đến nhà tôi khất thực phải không? 

Đức Thế Tôn tra lời: 

— Hôm пау, Ta có đến nhà ông khất thực. 

- Cù-đàm, Ông nói gì với con chó trắng. của tôi khiến nó rất đỗi giận dù, từ 
trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây năm buôn thiêu não? 

Đức Thé Tôn trả lời: 


— Hôm nay, vào lúc trời vừa sảng, Ta đắp y, mang bát vào Xá-vệ dé khat 
thuc, lan luot khat thuc dén nha ó ong. Luc ay, con cho trang trông thay Ta từ xa 
di dén; thay Ta, nó liên sủa. la nói với con chó trắng rằng: “Ngươi không nên 
làm như Vậy. Ngươi hết gam gù lai sua.” Vì vậy, con chó trăng rat đối giận dữ, 
từ trên giường nhảy xuông, đên bên lùm cây năm buôn thiểu não. 


Ma-nap Anh Vii hỏi Thế Tôn: 

— Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi? 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Thôi! Thôi! Này Ма-пар, tot hơn đừng nên hỏi Ta. Ong nghe việc này rồi 
chắc chan không vừa ý. 

Ma-nạp Anh Vũ hỏi đi hỏi lại đức Thé Tôn ba lần: 

— Con chó trắng đời trước liên hệ gi với tôi? 

Đức Thé Tôn cũng ba lån nói: 

— Thôi! Thôi! Này Ma-nap, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe việc này rồi 
chắc chắn không vừa ý. 

Đức Thé Tôn lại bảo Ma-nap: 


— Ong hỏi Ta đến ba lần mà không chịu thôi. Ma-nạp nên biết, con chó trắng 
kia đời trước là cha của ông, tên là Đô-đề vậy. 


Ma-nạp Anh Vũ nghe nói xong, nói gian gấp bội. Ong muốn vu không đức 
Thé Tôn, muốn hủy bang đức Thế Tôn, muốn hạ nhục đức Thé Tôn. Voi ý dinh 
vu không, hủy bang, ha nhục như vậy, ông nói với đức Thé Tôn: 

— Cha tôi là D6-dé thực hành sự bó thí lớn lao, thiết những cuộc trai tự vĩ 
đại, sau khi thân hoại mạng chung, nhất định sanh lên Phạm thiên; chớ do nhân 
øì, do duyên gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này? 
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Đức Thé Tôn bảo: 

- D6-dé, cha của ông, do bởi tăng thượng mạn ấy nên sanh vào loài chó 
hạ tiện. 

Phạm chí tăng thượng mạn, Chết rồi sanh sáu nơi, 
Chó, gà, heo và sói, Lửa năm, địa ngục sáu. 

Ma-nạp Anh Vũ, nêu ông không tin lời Ta nói, ông có thé trở về nói với 
con chó răng: “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy trở lên giường lớn.” 
Này Ma-nạp, chó trắng tất trở lên giường lớn. “Nếu đời trước là cha của tôi, 
chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ.” Này Ma-nạp, chó trăng tất sẽ trở lại 
ăn trong mâm vàng như cũ. “Nêu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi kho 
tàng cất giấu vàng, bạc, thủy tinh, trân bao mà tôi không biết.” Này Ma-nap, 
chó trăng chắc chăn chỉ cho ông thay kho tàng cất giâu vàng bạc, thủy tinh và 
châu báu mà ông không biết. 


Ma-nạp Anh Vũ nghe những lời đức Phật nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu quanh đức 
Thế Tôn xong ròi trở về nhà, nói với con chó trang răng: 


— Nếu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy trở lên giường lớn. 

Chó trăng liền trở lên giường lớn. 

— Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như cũ. 

Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. 

‚= Nêu đời trước là cha cua tôi, hãy chỉ cho tôi chỗ kho tàng trước kia cha 
cât giâu vàng, bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biệt. 

Chó trăng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời trước nó 
ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi bôn chân giường. Ma-nạp Anh Vũ liên 
từ chỗ đó mà được rat nhiêu báu vật. Rôi Ma-nap Anh Vũ Đô-đê-tử đã được 
báu vat, rat doi vui mừng, quỳ gôi bên phải xuông dat, chap tay hướng đên 
Thăng Lâm, vườn Câp Cô Độc, ba lần xướng lên những lời tán thán đức Thê 
Tôn rang: 

- Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đêu không hư dôi! Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói đêu chắc thật! Những lời Sa-m6n Cu-dam nói đêu như that! 

Ba lân tan than đức Thé Tôn xong, ông từ Xá-vệ di ra, đến Thăng Lâm, 
vườn Câp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức The Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh 
trước sau. Đức Thê Tôn trông thay Ma-nap Anh Vũ từ xa đi dén, Ngài bảo các 
Ty-kheo: 

~ Cac thay có thay Ma-nap Anh Vũ đi đến không? 

Các Ty-kheo trả lời: 

— Bạch đức Thé Tôn, có thay! 
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Đức Thé Tôn bao: 

— Ma-nap Anh Уй bay gió ma mang chung thi nhu trong khoanh khac со 
dudi сапһ tay, chac chan đi đến chỗ lành. Vì sao vậy? Vì người ду đỗi với Ta rat 
có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào do bởi thiện tâm, thân hoại mạng chung 
tat đến chỗ lành, sanh vào trong thiên giới. 

Bay giờ, Ma-nap Anh Vũ đi đến chỗ đức Phat, cùng thăm hỏi rồi ngòi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn bảo: 

— Thế nào? Nay Ma-nạp, như Ta đã nói, con chó trắng như vậy có đúng hay 
không đúng như vậy? 

Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

— Bạch Cu-dam, thật đúng như lời Ngài nói! Kính bach Cu-dam, tôi lại có 
điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho tôi mới dám trình bày! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Tùy ý ông cứ hỏi! 

— Kính bach Cù-đàm, do nhân gi, duyên gì chúng sanh kia đều thọ thân 
nØƯỜi mà CÓ người cao, ke thấp; có người đẹp, ke хаи? Vi sao vay? Kinh bach 
Cu-dam, tôi thay có kẻ sông lâu, có người chêt yêu; có kẻ nhiêu bệnh, có người 
ít bệnh; lại thay có kẻ thân hình day đủ, có người không đây đủ; lại thay có kẻ 
có oai đức, có người không oai đức; lại thây có kẻ sanh nhăm dòng dõi tôn quý, 
có người sanh nhằm dòng dõi ti tiện; lại thay có kẻ giàu có, có người nghèo hèn; 
lai thay có kẻ thiện trí, có người trí tuệ kém cỏi. 


Đức Thé Tôn trả lời: 

— Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ 
báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy nơi nghiệp xứ có cao thâp mà chúng 
sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp. 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thé Tôn: 

— Sa-mon Cù-đàm nói van tat quá, không phân biệt một cach rộng rãi, tôi 
không thê biệt được. Mong Sa-môn Cu-dam nói một cách rộng rãi cho tôi nghe 
đê tôi được hiéu rõ ý nghia! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Ma-nạp, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt một cách rộng rãi 
cho ông! 

Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

— Kính vâng, tôi xin vâng lời lang nghe! 

Đức Phật nói: 

— Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng 


rat ngan ngui? Néu co ké nam hay người nữ пао sat sanh, hung dif, cuc ác, 
uống máu, có ý sát hại, mang tâm niệm xâu ác, không có tám từ bi đối với tat 
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ca chung sanh cho đến các loài côn trùng thi người ây thọ lây nghiệp â ây; tạo 
tác đầy đủ ròi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chan đi đến chỗ ác, sanh 
vào trong địa ngục; mãn kiếp địa ngục rôi, lại sanh vào nhân gian, tuổi tho rat 
ngắn ngui. Vi sao vay? Con đường nay đưa đến nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa 
là kẻ nam hay người nữ sát sanh, hung dữ, cực ác, uóng máu. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ mạng rất 
dài? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát, 
bỏ һап đao gậy, có tâm tam, có tâm quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tat ca cho 
đến loài côn trùng thì người ấy thọ nghiệp này; tạo tác nghiệp ay đây đủ ròi, đến 
khi thân hoại mang chung, chắc chắn tién lên chỗ lành, sanh удо trong cõi trời; 
mãn kiếp ở cõi trời rôi, lại sanh vào nhân gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? 
Con đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ, nghĩa là kẻ nam hay người 
nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo như vậy. 

Nay Ma-nạp, do nhân gì, duyên gi ma ke nam hay người nữ da phân có tật 
bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh, người ây hoặc 
dùng nắm tay, hoặc dùng cây, đá, hoặc dùng dao, gậy nhiễu hại chúng sanh 
thì người ấy thọ nghiệp này; tác thành nghiệp ây đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục; mãn kiếp địa 
ngục rồi, lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều bệnh tật. Vì sao vậy? Con đường 
này đưa đến chỗ chịu nhiều tật bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nhiễu hại 
chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gi, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ không có tật 
bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu hại chúng sanh, người ay 
không dùng năm tay, không dùng cây, đá, không dùng dao, gậy nhiều hại chúng 
sanh thì người ây thọ nghiệp này; tác thành nghiệp ây đây đủ rôi, đến khi thân 
hoại mạng chung, chắc chan tién lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời; mãn kiếp 
ở c6i trời rôi, lại sanh vào nhân gian, không co tật bệnh. Vi sao vậy? Con đường 
nay đưa đến hưởng thọ không tật bệnh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào 
không nhiễu hại chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


Nay Ma-nạp, do nhân gi, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ có thân hình 
không đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh nóng nảy, hay bực 
dọc, vừa nghe chút it đã nôi cơn giận dữ, nôi ganh ghét mà sanh lo buôn, nỗi 
thịnh nộ tranh chấp thì người ay thọ nghiệp này; tạo tác day đủ rồi, đến khi thân 
hoại mạng chung, chắn chăn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục; mãn kiếp 
địa ngục, lại sanh vào nhân gian, hình thê không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo hình thê không đoan chánh, nghĩa là kẻ nam 
hay người nữ tánh nóng nảy, hay bực dọc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả 
báo như vậy. 
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Nay Ma-nạp, do nhân gì, duyên gi mà ke nam hay người nữ có than hình 
đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nảo tánh không nóng nảy, không hay 
bực dọc, người ây nghe lời nói êm ai hay thô bỉ cọc căn, không noi cơn giận dữ, 
không ganh ghét sanh ra buôn rau, không nỗi thịnh nộ tranh chap thì người ấy 
thọ nghiệp nay; tác thành day đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chăn 
tiễn lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời; mãn kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào 
nhân gian, hình thé đoan chánh. Vi sao vậy? Vì con đường này đưa đến tho báo 
hình thể đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ tánh không nhiều bực đọc, 
nóng nảy. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có oai 
đức? Nêu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đỗ, người ây thay 
ke khác duoc cung kính cúng dường liên sanh lòng tật đồ, nêu thay kẻ khác 
có của thì muôn làm sao của ây được vë minh thì người ây thọ nghiệp nay; tác 
thành day đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đưa đến chỗ ác, 
sanh vào trong địa ngục; mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, 
không có oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có oai 
đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ bên trong ôm lòng tật dó. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

Nay Ma-nạp, do nhân gi, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ có oai đức lớn? 
Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không ôm lòng tật đô, nguoi áy tháy kë khác 
duoc cung kinh cung duong thi khong sanh long tat 4б, néu thay ké khác có 
của ma không có lòng ham muôn của ây được về mình thì người ây thọ nghiệp 
này; tác thành đây đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chan tién lên chỗ 
lành, sanh vào cõi trời; mãn kiếp ở cõi trời rôi, lại sanh vào nhân gian, có oai 
đức lớn. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có oai đức, nghĩa là kẻ 
nam hay người nữ không ôm lòng tật đỗ. Ma-nap nên biết, nghiệp này có qua 
báo như vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gi, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ sanh vào dong 
dõi hạ tiện? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào kiêu ngạo, ngã mạn; người đáng 
cung kính mà không cung kính; dang tôn trọng mà không tôn trong; đáng quý 
mà không quý; đáng phụng thờ mà không phụng thờ; đáng cúng dường mà 
không cúng dường; đáng nhường lỗi ma không nhường 101; đáng nhường chỗ 
mà không nhường chỗ; đáng chap tay hướng về lễ bái, thăm hỏi mà không chắp 
tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì người ây thọ nghiệp này; tác thành đây đủ rôi, 
đến khi thân hoại mạng chung, chắc chăn đưa đến chỗ ác, sanh vào địa ngục; 
mãn kiếp địa ngục roi, lại sanh vào nhân gian, sanh nham dòng dõi hạ tiện. Vì 
sao vậy? Vì con đường này đưa đến tho báo sanh nhàm dòng dõi hạ tiện, nghĩa 
là kẻ nam hay người nữ kiêu ngạo, ngã mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có 
quả báo như vậy. 
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Nay Ma-nạp, do nhân рі, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ sanh nhăm 
dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không có lòng kiêu ngạo, 
ngã mạn; người đáng cung kính thì cung kính; đáng tôn trọng thì tôn trọng: 
đáng quý thì quý; đáng phụng thờ thì phụng thờ; đáng cúng dường thì cúng 
dường; đáng nhường. lỗi thì nhường lỗi; đáng nhường chỗ thì nhường chỗ; đáng 
chap tay hướng vê lễ bái, thăm hỏi thì chap tay huong vë lễ bái, thăm hỏi thi 
người ây thọ nghiệp này; tác thành đây đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, 
chắc chăn tién lên chỗ lành, sanh vào cõi trời; mãn kiếp ở cõi trời rôi, lại sanh 
vào nhân gian, sanh nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa 
đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý, nghĩa là kẻ nam hay người nữ không 
kiêu ngạo, ngã mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Nay Ma-nạp, do nhân gi, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ không có của 
cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không làm thí chủ, không thực hành bố 
thí, người ay không bó thí cho Sa-môn, Phạm chí và kẻ nghèo cùng, cô độc từ 
xa đến xin những thứ như đồ ăn, thức uống, quan áo, mên, vòng hoa, hương 
thoa, nhà cửa, giường chong, đèn dau và tôi tớ thi người ây thọ nghiệp này; tác 
thành day đủ ròi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chăn đưa đến chỗ ác, sanh 
vào trong địa ngục; mãn kiếp địa ngục roi, lại sanh vào nhân gian, không có cua 
cai. Vi sao vay? Vi con duong này dua đến tho báo không có của cải, nghĩa là 
kẻ nam hay người nữ không biết làm thi chủ, không thực hành bó thí. Ma-nap 
nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Nay Ma-nạp, do nhân gi, duyên gi mà kẻ nam hay người nữ có nhiều của 
cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nao biết làm người thí chủ, biết thực hành bó 
thí, người ây bô thí cho Sa-môn, Pham chi và kẻ nghèo cùng, cô độc từ xa đến 
xin những thứ như đô ăn, thức uéng, quân áo, mên, vòng hoa, hương thoa, nhà 
cửa, giuong chong, đèn dau và tôi tớ thi người ay thọ nghiệp nay; tác thành đây 
đủ rôi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc chăn tiến đến chỗ lành, sanh vào 
cõi trời; mãn kiép ở cõi trời rôi, lại sanh vào nhân gian, có nhiêu của cải. Vì sao 
vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có nhiều của cải, nghĩa là kẻ nam hay 
người nữ biết làm người thí chủ, biết thực hành hạnh bó thí. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 


Nay Ma-nạp, do nhân gi, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ kém 
cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không thường đến nơi kia hỏi việc, néu 
có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người ây không thường đến nơi đó hỏi đạo, 
nghĩ rang: “Thưa chu Tôn, thé nào là thiện? Thế nào là không thiện? Thế nào 
là tội? Thế nào là không tội? Thế nào là đẹp? Thé nào là không đẹp? Thể nào là 
trăng? Thế nào là đen? Trang va den từ đâu sanh ra? Y nghĩa của quả báo hiện 
tại như thế nào? Y nghĩa của quả bao vi lai như thé nào?” Giả sử có hỏi nhưng 
không thực hành thì người ấy thọ nghiệp nay; tác thành day đủ rôi, đến khi 
thân hoại mạng chung, chắc chăn đưa đến chỗ ác, sanh vào địa ngục; mãn kiếp 
ở địa ngục rôi, lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém coi. Vi sao vậy? Vi соп 
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đường nay đưa đến thọ báo tri tuệ kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ không 
thường đền nơi kia hỏi việc. Ma-nap nên biệt, nghiệp nay có qua bao như vậy. 

Này Ma-nạp, do nhân gi, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có trí tuệ tốt 
đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc, nêu 
có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người ây thường đến nơi đó mà hỏi đạo, nghĩ 
rằng: “Thưa chu Tôn, thé nao là thiện? Thế nào là không thiện? Thé nào là tội? 
Thé nào là không tội? Thế nào là đẹp? Thé nào là không đẹp? Thế nào là trang? 
Thé nao là den? Trang va den tir dau sanh ra? Y nghia cúa qua bao hién tai là thé 
nao? Y nghĩa cua qua bao vi lai là thé nao?” Hỏi xong lại thường thực hành thi 
người ay thọ nghiệp nay; tác thành day đủ ròi, đến khi thân hoại mạng chung, 
chắc chăn tiễn lên chỗ lành, sanh vào cõi trời; mãn kiếp ở cõi trời rôi, lại sanh 
vào nhân gian, có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo 
trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kẻ nam hay người nữ thường hay đến nơi kia hỏi việc. 
Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Ma-nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với doan thọ, tat phai chiu doan 
thọ; tao tac nghiệp tương xứng với trường thọ, tat được trường thọ; tạo tác nghiệp 
tương xứng với nhiêu tật bệnh, tất phải chịu nhiều tật bệnh; tạo tác nghiệp tương 
xứng với ít tật bệnh, tat được ít tật bệnh; tao tác nghiệp tương xứng với sự không 
đoan chánh, tất phải chịu sự không đoan chánh; tạo tác nghiệp tương xứng với 
đoan chánh, tat được đoan chánh; tạo tác nghiệp tương xứng với không oai đức, 
tat phải chịu không oai đức; tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tât được oai 
đức; tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi hạ tiện, tất phải sanh nhăm dòng 
dõi hạ tiện; tao tác nghiệp tương xứng với dòng dõi tôn quý, tat được sanh vào 
dong dõi tôn quý; tạo tác nghiệp tương xứng với không của cải, tat phải chịu 
không của cải; tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của 

cải; tạo tác nghiệp tương xứng với trí tuệ kém cỏi, tât phải bị trí tuệ kém coi; tao 
tác nghiệp tương xứng với trí tué tốt đẹp, tât được trí tuệ tốt đẹp. 


Này Ma-nạp, đó là những điều mà Ta đã nói từ trước răng: “Chúng sanh do 
hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ bao, duyên nơi nghiệp, tùy theo 
nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp.” 


Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử bạch: 


— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch T hé Tôn, 
con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cúi mong Thé Tôn nhận 
con làm ưu-bà-tắc, Кё từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến 
khi mạng chung! 

Bạch đức Thể Tôn, bat dau ngay hom nay, mong Ngai vao nha Do- dé nhu 
vào nhà ưu-bà- tắc khác tai Xá-vệ dé cho nhà Đô-đê được lợi nghĩa, được lợi 
ích, an ôn, khoái lạc lâu dài. 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ Đô-đề-tử và vô lượng đại chúng 
Tỳ-kheo nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, Phat du hóa tai thành Vuong Xa, trú trong Truc Lam, vuon Ca- 
lan-da. 

Bay giờ, Tôn giả Tam-di-dé cũng trú ở thành Vương Xá, trong thiền thất Vô 
Sự. Lúc ây, di học Bộ-la-đà-tử sau giờ trưa, ung dung di đến chỗ Tôn giả Tam- 
di-dé, cùng chào hỏi rồi ngồi xuông một bên và hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

— Này Hiền giả Bộ-la-đà-tử, muốn hỏi xin tùy ý, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Dị học Bộ-la-đà-tử bèn hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, tôi đối diện đức Sa-môn Cu-dam mà nghe, tôi đối 
diện đức Sa-môn Cù-đàm mà ghi nhận rằng: “Thân nghiệp, khẩu nghiệp là hư 
vọng; chỉ có ý nghiệp là chân thật. Hoặc có một loại định, Ty-kheo vào định đó 
không còn có cảm giác.” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

- Này Hiên giả Bộ-la- đà-tử, ngài chớ có nói như vậy, chớ có hủy báng đức 
Thé Tôn, hủy bang đức Thé Tôn là bat thiện, Thé Tôn không nói nhu vay. Nay 
Hién gia Bộ-la-đà-tử, đức Thế Tôn đã dùng vô só phương tiện nói rang: “Nếu 
cô ý tạo tác nghiệp, khi tạo tác đã thành, Ta nói không phải là không thọ báo, 
hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nêu không có y tao tác nghiép, khi 
tao tác nghiép dà thành, Ta khóng noi сһас chan phai tho bao.” 

Dị hoc Bộ-la-đà-tử ba lần nhắc lại câu ây với Tôn giả Tam-di-đê: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, tôi đôi diện Sa-môn Cù-đàm mà nghe, tôi đối 
diện Sa-môn Cù-đàm mà ghi nhận răng: “Thân nghiệp, khâu nghiệp là hư vọng: 
chỉ có ý nghiệp là chân thật. Có một loại định, Ty-kheo vào định đó không còn 
có cảm giác.” 

Tôn giả Tam-di-đề cũng ba lan đáp: 

- Này Hiên giả Bộ-la-đà-tử, ngài chớ có nói như vậy, chớ có hủy bang đức 
Thê Tôn, hủy báng đức Thê Tôn là bất thiện, Thế Tôn không nói như vậy. Này 
Hiền giả Bộ-la-đà-tử, đức Thé Tôn đã dùng vô số phương tiện nói rang: “Nếu 
cô ý tạo tác nghiệp, khi tạo tác đã thành, Ta nói không phải là không thọ báo, 
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hoặc hiện tai tho báo, hoặc đời sau tho bao. Nếu không сб ý tao tác nghiệp, khi 
tạo tac đã thành, Ta không nói chac chăn phải thọ bao.” 

DỊ học Bộ-la-đà-tử hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, néu cô ý tạo tác nghiệp, khi tao tác đã thành, phải 
thọ báo gi? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

__— Này Hiển giả Bộ-la-đà-tử, néu сб ý tạo tác nghiệp, khi tao tác đã thành, 

tât thọ quả báo khô. 

DỊ học Bộ-la-đà-tử lại hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, ngài hoc đạo trong Pháp, Luật này đã bao lâu rôi? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

— Này Hiên giả Bộ-la-đà-tử, tôi học đạo trong Pháp, Luật này mới có ba năm. 

Lúc ấy, dị học Bộ-la-đà-tử bèn suy nghĩ rang: “Tỳ-kheo niên thiếu mà van 
có thê bảo hộ Tôn sư như vậy, huông nữa là vị Thượng tôn cựu học.” Rôi dị học 


Bộ-la-đà-tử nghe Tôn giả lam-di- dé nói, không cho là phải, cũng không cho là 
quấy, rời chỗ ngôi, lắc dau mà đi. 

Lúc bay giờ, Tôn gia Dai Châu-na cách chỗ nghỉ của Tôn giả Tam-di-đề 
không xa. Tôn giả Đại Châu-na nghe cuộc đôi thoại giữa Tôn giả Tam-di- đề 
với dị học Bộ-la-đà-tử, ghi nhớ tất cả, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan, cùng chao hỏi xong rồi ngôi xuông một bên, đem những lời thảo luận 
của Tôn giả Tam-di-dé và di học Bộ-la-đà-tử thuật lại hết cho Tôn giả A-nan 
nghe. Tôn giả A-nan nghe xong bảo răng: 

— Này Hiên giả Châu-na, nhân câu chuyện này, chúng ta nên đến gặp đức 
Phật và trình bày lên Thé Tôn. Hiển gia Châu-na, chúng ta hãy cùng đến nơi 
Thế Tôn và bạch lên Thế Tôn tất cả nghĩa này, hoặc nhân đây chúng ta được 
nghe những pháp nào khác của Thế Tôn. 

Rồi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu-na cùng đi đến chỗ Phật. Tôn giả 
Châu-na cúi đầu dành lễ sát chân Phat rôi ngồi xuông một bên. Tôn giả A-nan 
cúi đầu dành lễ sát chân Phật rôi đứng qua một bên. Lúc đó, Tôn giả A-nan nói: 

— Này Hiền giả Châu-na, Hiền giả nên nói đi! Hiền giả nên nói di! 

Bay giờ, Thê Tôn hỏi: 

— Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muốn nói điều gì? 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn sẽ nghe hết câu chuyện! 

Rồi Tôn gia Đại Chau-na thuật lại đầu đuôi câu chuyện giữa Tôn giả Tam- 
di-dé và di học Bộ-la-đà-tử cho Phật nghe. Nghe xong, Thê Tôn bảo: 
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— Nay A-nan, hãy coi! Ty-kheo Tam-di-dé là người më mờ không biết đạo 
ly. Vì sao? Van dé dị hoc Bộ-la-đà-tử hỏi là không xác định, mà Ty-kheo Tam- 
di-đề, người mê mờ kia lại trả lời một chiêu. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, nêu Tỳ-kheo Tam-di-dé nhân việc này mà trả lời rang: “Có 
cảm thọ, đó là cảm thọ khổ” thì có lỗi gì? 

Đức Thé Tôn trách Tôn giả A-nan: 

— Coi kia! Ty-kheo A-nan cũng khong biét dao ly. Nay A-nan, Tam-di- dé 
mê mờ ấy, kẻ di học Bộ-la-đà-tử kia muôn hỏi tat cả ba cảm thọ: Khô thọ, lạc 
thọ và không khô không lạc thọ. A-nan, nêu Tam-di-đề mê mờ ay duoc di hoc 
Bộ-la-đà-tử hoi nên đáp như vay: “Nay Hiền gia Bộ-la-đả-tử, nêu cô ý tạo lạc 
nghiệp, khi tạo tác đã thành, sẽ thọ lạc báo. Nếu cô ý tạo khó nghiệp, khi tạo tác 
đã thành, sẽ thọ khổ báo. Nếu có ý tạo nghiệp không khô không lạc, khi tạo tác 
đã thành, sẽ thọ báo không khó không lạc.” Này A-nan, nếu Tam-di-dé mê mờ 
ây được dị học Bộ-la-đà-tử hỏi và đáp như vậy thì di học Bộ-la-đà-tử mắt còn 
không dám nhìn Tam-di- đề mê mờ ây, hudng nữa lại có thé hỏi đến chuyện nhu 
vậy. Này A-nan, nếu thầy muốn nghe Thê Tôn nói Kinh Phân biệt đại nghiệp, 
đối với Như Lai lại càng tăng thượng tâm tĩnh, được sự hỷ. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay hướng vé Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thé, nay thật đúng lúc. Nếu 
Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói Kinh Phân biệt đại nghiệp, các Ty-kheo nghe xong 
sẽ ghi nhớ kỹ. 

Thê Tôn bảo: 

— Này A-nan, hãy lang nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt đầy đủ 
cho thây! 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn day va lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

— Này A -nan, ở đây, có trường hop có người không từ bỏ sát sanh, không từ 
bỏ lay của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi, cho đến không 
từ bỏ tà kiến. Với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng 
chung, họ lại đi về chén lành, sanh vào cối trời. 

Này A-nan, có trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự từ bỏ và thủ hộ này, 
khi thân hoại mạng chung, họ lại đi về chỗ ác, sanh vào địa ngục. 

Này A-nan, có trường hop có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lay 
của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ 
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tà kiến. Với sự không từ bỏ va không thủ hộ này, khi thân hoại mang chung, ho 
đi vë chỗ ác, sanh vào dia ngục. 

Này A -nan, có trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự từ bỏ và thủ hộ này, 
khi thân hoại mạng chung, họ đi về chốn lành, sanh vào cõi trời. 

Này A-nan, nêu là trường hợp có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lay của không cho, không từ bỏ tà dam, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không từ bỏ va không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, 
họ lại đi về chỗn lành, sanh vào cõi trời. Nếu có vị Sa-môn, Phạm chí chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, thay người kia, thay rồi bèn tự suy nghĩ: 
“Không có thân ác hành, cũng không có quả báo của thân ác hành; không có 
khâu và ý ác hành, cũng không có quả báo của khẩu và ý ác hành. Vì sao? Ta 
thay người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không từ 
bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không từ 
bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, họ lại đi về chốn lành, sanh 
vào cõi trời. Nếu có những trường hợp khác tương tự như vậy: Không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ lay của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi, 
cho đến không từ bỏ tà kiến; thì với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, tat cả 
những người â ay khi thân hoại mạng chung, nhất định đều đi về chôn lành, sanh 
vào CỐI trời. Al thây như vậy gọi là chánh kiến; al tháy khác di, trí ho di vë néo 

ˆ Cũng như cô bam vào những sở tri, só kiến rồi nói một cách có chấp và một 
chiều, “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Này A-nan, nếu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ láy của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dôi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ 
này, khi thân hoại mạng chung, họ lại đi về chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu có 
Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, thấy người 
kia, thay rôi bèn tự suy nghĩ: “Không có thân diệu hành, cũng không có qua 
báo của thân điệu hành; không có khâu và ý diệu hành, cũng không có quả báo 
của khâu và ý diệu hành. Vi sao? Ta thay người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dôi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ 
hộ này, khi than hoại mạng chung, họ lại di về chỗ ác, sanh vao địa ngục. Nếu 
có trường hợp khác giông như vậy: Tu bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ 
bỏ tà dam, từ bỏ nói абі, cho đến từ bỏ tà kiến; thì với sự từ bỏ và thủ hộ này, 
tat cả những người ây khi thân hoại mạng chung, nhất định đều đi về chỗ ác, 
sanh vào địa ngục. Ai thay vậy gọi là chánh kiến; thay khác đi, trí họ đi về nẻo 
ta.” Cũng như cô bám vào những sở tr1, SỞ kiên rôi nói một cách cô châp và một 
chiều: “Day mới là chân thật, ngoài ra đều hư dôi.” 

Này A -nan, nếu là trường hợp có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lay của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, 
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ho di vë chó ac, sanh vào dia nguc. Néu có Sa-món, Pham chi chứng được thiên 
nhãn, thành tựu thiên nhãn, thay người kia, thay rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân 
ác hành, cũng có quả báo của thân ác hành; có khâu và ý ác hành, cũng có quả 
báo của khâu và ý ác hành. Vì sao? Ta thây người kia không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ lay của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại 
mạng chung, họ đi về chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu có những trường hợp khác 
tương tự như vậy: Không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lây của không cho, không 
từ bỏ tà dim, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; thi với sự không 
từ bỏ và không thủ hộ này, tất cả những người ây khi thân hoại mạng chung, 
nhất định đều đi về chỗ ác, sanh vào địa ngục. Ai thây như vậy là chánh kiến; ai 
thay khác, trí họ đi về nẻo tà.” Cũng như có bám vào những sở tri, sở kiến rồi 
nói một cách có chấp và một chiều: “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.” 

Này A-nan, nếu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ 
này, khi thân hoại mạng chung, họ đi về chốn lành, sanh vào cõi trời. Nếu có 
Sa-mon, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, thây người 
kia, thay rôi bën tự suy nghĩ: “Có thân diệu hành, cũng có quả báo của thân diệu 
hành; có khẩu và ý diệu hành, cũng có quả báo của khâu và ý diệu hành. Vì sao? 
Ta thay người kia từ bó sat sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ này, khi thân hoại mạng 
chung, họ đi vë chốn lành, sanh vào cõi trời. Nếu có trường hợp khác tương tự 
như vậy: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ ta dam, tu bỏ nói dỗi, 
cho đến từ bỏ tà kiến; thì với sự từ bỏ và thủ hộ nảy, tat cả những người ây, khi 
thân hoại mạng chung, nhất định đêu đi về nẻo lành, sanh vảo cõi trời. Ai thây 
như vậy là chánh kiên; al thay khac, tri ho di vé néo ta.” ' Cũng như cô bám vào 
những sở tri, sở kiến rồi nói một cách cô chấp và một chiều: “Đây mới là chân 
thật, ngoài ra déu hư абі.” 


Này A-nan, trong đó nếu có vị Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn nói như thế này: Không có thân ác hành, cũng không có 
quả báo của thân ác hành; không có khâu và y ac hành, cüng khóng có quá báo 
cua khau và ý ác hành”; Ta không dong ý với vi ay. Nếu vị ây nói như thế này: 
“Ta thay người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lay của không cho, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự không từ 
bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, họ lại đi về chốn lành, sanh 
vào cõi trời”; Ta đông ý với vị ду. Nếu vi ay nói như vây: “Nếu có những trường 
hợp khác tương tự như vậy: Không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lây của không 
cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dôi, cho dén khong từ bo ta kién; thi 
với sự khong từ bo va không thủ hộ này, tat cả những người Ấy khi thân hoại 
mạng chung, nhất định déu đi về chốn lành, sanh vào cõi trời”; Ta không đồng 
ý với vi ду. Nếu vi ду nói: “Аі thay như vậy mới là chánh kiến; ai thấy khác, trí 
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ho di vé néo ta”; Ta khong dong y y vói vi ay. Cung nhu cô bám vào những sở tri, 
sở kiến ròi nói một cách cô châp và một chiêu: “Đây mới là chân thật, ngoài ra 
đều hư đối”; Ta cũng không đồng ý với vị ấy. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
khác với những người đó. 

Này A-nan, trong đó nêu có Sa-môn, Pham chí chứng được thiên nhãn, thành 
tựu thiên nhãn nói như thé này: “Không có thân diệu hành, cũng không có quả 
báo của thân diệu hành; không có khẩu và ý diệu hành, cũng không có quả báo 
của khâu và ý diệu hành”; Ta không đồng ý với vi ay. Nếu vi ay nói: “Ta thấy 
người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói đối, 
cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, họ 
lai đi về chỗ ác, sanh trong địa ngục”; Ta đồng ý với vị ay. Nếu vi ấy nói: “Nếu 
có những trường hợp khác tương tự như vậy: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, từ bỏ ta đâm, từ bỏ nói 401, cho đến từ bỏ tà kiên; thì với sự từ bỏ và thủ hộ 
nay, tat cả những người ây khi thân hoại mạng chung, nhật định đều đi về chỗ ác, 
sanh vào địa ngục”; Ta không đồng ý VỚI VỊ ay. Nếu vị ấy nói: “Thây như vậy là 
chánh kiến; ai thây khác, trí của họ đi về nẻo tà”; Ta cũng không đông y VỚI VỊ 
ay. Cũng nhu cô bám vào những sở tri, so kiến rồi nói một cách có chấp và một 
chiêu: “Đây mới là chân thật, ngoài ra déu hư dối”; Ta cũng không đồng ý với vị 
ây. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết khác với những người đó. 

Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn nói như thê này: “Có thân ác hành, cũng có quả báo của 
thân ác hành; có khâu và ý ác hành, cũng có quả báo của khâu và ý ác hành”; 
Ta đồng ý với vị ấy. Nếu vị ây nói: “Ta thay người kia không tir bỏ sát sanh, 
không từ bỏ lây của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không tử bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại 
mạng chung, họ đi về chỗ ác, sanh vào địa ngục”; Ta đồng ý với vị ду. Nếu vị 
ây nói: “Nêu có những trường hợp khác tương tự như vậy: Không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ lây của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, 
cho dén không từ bỏ tà kiên; thì với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, tat cả 
những người ây khi thân hoại mạng chung, nhất định đêu đi về chỗ ác, vào địa 
ngục”; Ta không đông y VỚI VỊ ay. Nêu vị ây nói răng: “Thây như vậy mới là 
chánh kiến; ai thay khác, trí họ đi vê néo tà”; Ta không dong y với vi ay. Cũng 
như сб bám vào những sở tri, sở kiến rồi nói một cach cô chấp và một chiêu: 
“Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dôi”; Ta cũng không đồng ý với vị ấy. 
Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết khác với những người đó. 

Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn nói như thê này: “Có thân diệu hành, cũng có quả bảo của 
thân diệu hành; có khâu và у diệu hành, cũng co qua bao của khau va y diéu 
hành”; Ta đông ý với vị ay. Nếu vị ay nói: “Та thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự 
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từ bỏ và thu hộ này, khi thân hoại mang chung, ho di về chôn lành, sanh vào cõi 
trời”; Ta đồng ý với vị åy. Nếu vi ấy nói: “Nếu có những trường hợp khác tương 
tự: Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến 
từ bỏ tà kiến; thì với sự từ bỏ và thủ hộ này, tat cả những người ay khi thân hoại 
mạng chung, nhất định đều đi về chôn lành, sanh vào cõi trời”; Ta không đồng 
ý VỚI VỊ ay. Nếu vị ây nói: “Thây như vậy mới là chánh kiến; ai thay khác, trí 
họ đi về nẻo ta”; Ta không đông ý ý với vị ây. Cũng như cô bám vào những sở trị, 

sở kiến ròi nói một cách cô chấp và một chiêu: “Đây mới là chân thật, ngoài ra 
đều hư dối”; Ta cũng không đồng ý với vị ду. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
khác với những người đó. 

Này A-nan, nếu là trường hợp có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lay của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, 
họ lại đi về chốn lành, sanh vào cõi trời. Người đó trước kia hoặc đã tạo tác 
nghiệp bất thiện, tạo tác đã thành, rồi do sự không từ bỏ và không thủ hộ cho 
nên người đó ở trong đời hiện tại thọ báo đã xong, họ sanh về nơi kia. Hoặc do 
hậu báo cho nên họ không vì nhân này, duyên này, khi thân hoại mạng chung 
vẫn đi về chốn lành, sanh vào cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, 
tạo tác đã thành, rôi do sự từ bỏ và thủ hộ chưa tiêu hết nên được thọ báo ở 
chỗn lành; họ do nhân này, duyên này cho nên khi thân hoại mạng chung, đi về 
chốn lành, sanh vào cõi trời. Hoặc khi chết khởi thiện tâm, các pháp sở hữu của 
tâm tương ưng với chánh kiến; họ nhờ nhân này, duyên này nên khi thân hoại 
mạng chung, đi về chỗn lành, sanh vào cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia 
là như vậy. 

Này A-nan, nêu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói déi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ 
này, khi thân hoại mạng chung, họ lại di về nẻo ác, sanh vào địa ngục. Hoặc giả, 
trước kia họ đã tạo tác nghiệp thiện, tạo tác đã thành, rôi do từ bỏ và thủ hộ cho 
nên người kia trong đời hiện tại thọ báo đã xong, sanh về nơi đó. Hoặc do hậu 
báo nên họ không vì nhân này, duyên này mà khi thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh vào địa ngục. Hoặc trước kia họ đã tạo tác nghiệp bất thiện, tạo 
tác đã thành, rồi do sự không từ bỏ và không thủ hộ chưa tiêu hết nên phải thọ 
báo ở dia ngục; họ do nhân này, duyên này mà khi thân hoại mang chung, di vë 
nẻo ác, sanh vào địa ngục. Hoặc khi chết, họ sanh tâm bát thiện, các pháp sở 
hữu của tâm tương ưng với tà kiến; do nhân này, duyên này nên khi thân hoại 
mạng chung, đi về nẻo ác, sanh vào địa ngục. A-nan, Như Lai biết người kia là 
như vậy. 

Này A-nan, nếu là trường hợp có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lây của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ 
bỏ tà kiến; với sự không từ bỏ và không thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung, 
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ho di vë néo ác, sanh vào dia ngục; ho do chính nhân này, duyên này nên khi 
thân hoại mạng chung, di về nẻo ác, sanh vào địa ngục. Hoặc trước kia họ đã 
tạo tác nghiệp bất thiện, tạo tác đã thành, rồi do sự không từ bỏ và không thủ 
hộ chưa tiêu hết nên phải thọ báo ở địa ngục; họ do nhân này, duyên này nên 
khi thân hoại mạng chung, di về nẻo ác, sanh vào địa ngục. Hoặc khi chết, họ 
sanh tâm bat thiện, các pháp sở hữu của tâm tương ưng với tà kiến; do nhân 
này, duyên này nên khi thân hoại mạng chung, di về nẻo ác, sanh vào địa ngục. 
A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 

Này A-nan, nếu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không 
cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dôi, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự từ bỏ và thủ hộ 
này, khi thân hoại mạng chung, họ đi về chốn lành, sanh vào cõi trời; họ nhờ 
chính nhân này, duyên này nên khi thân hoại mang chung, đi về chôn lành, sanh 
vào cõi trời. Hoặc trước kia họ đã tạo tác nghiệp thiện, tạo tác đã thành, rôi nhờ 
sự từ bỏ và thủ hộ chưa tiêu hết nên được thọ báo quả này; họ nhờ nhân này, 
duyên này nên khi thân hoại mạng chung, đi về chôn lành, sanh vào cõi trời. 
Hoặc lúc chết, họ sanh tâm thiện, các pháp sở hữu của tâm tương ưng với chánh 
kiến; do nhân này, duyên này nên khi thân hoại mạng chung, đi về chốn lành, 
sanh vào cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 

Lại nữa, có bốn hạng người: Hoặc có người không có mà giống như có, 
hoặc có mà giông như không có, hoặc không có giông như không có, hoặc có 
giống như có. Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài: Hoặc xoài không chín mà 
giống như chín, hoặc chín mà рібпе như không chín, hoặc không chín giống 
như không chín, hoặc chín giống như chín. Như vậy, A-nan, bốn thứ xoài được 
thí dụ với người: Hoặc có người không có mà giông như có, hoặc có mà giông 
như không có, hoặc không có giỗng như không có, hoặc có giỗng như có. 


Duc Phật nói như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, 
hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cap Cô Độc. 

Bay giờ, có một vị Tỳ-kheo sống một mình ở nơi yên tinh, thién tọa tư duy, 
tâm khởi ý niệm: “Cái gì dẫn thế gian đi, cái gì nhiễm trước, cái gì khởi tự tại?” 

Bay gid, vào lúc xế trưa, thay 1-kheo â ay tir thiền tọa đứng dậy, đi đến đức 
Phật, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật, rồi ngôi xuống một bên và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, hôm nay con sống một mình ở nơi yên tinh, thiền tọa tư 
duy, tâm khởi ý niệm: “Cái gì dẫn thế gian đi, cái gì nhiễm trước, cái gì khởi 
tự tại?” 

Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiền thiện, đó là 
quán trí hiền thiện, đó là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo răng: “Cái gì dẫn 
thé gian di, cái gì nhiễm trước, cái gì khởi tự tai?” Này Ty-kheo, nghi van của 
thay có phải vậy chăng? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Nay Tỳ-kheo, tâm dẫn thê gian đi, tâm nhiễm trước, tâm khởi tự tại. Này 
Tỳ-kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó nhiễm trước và cũng chính nó khởi 
tự tại. Này Ty-kheo, da văn Thánh đệ tử không dé tâm dẫn đi, không dé tâm 
nhiễm trước, không dé tâm khởi tự tại. Này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử không 
tùy tâm tự tại mà tâm tùy theo đa văn Thánh đệ tử. 

Thây Tỳ-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Bạch Thé Tôn, con đã thấu hiểu. 

Thay Tỳ-kheo ay sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hy phụng hành, rồi 
lại hỏi tiếp: 

- Bạch Thê Tôn, đa văn Ty-kheo, được gọi là đa văn Ty-kheo. Bạch Thế 
Tôn, thé nào gọi là đa văn Tỳ-kheo? Thế nào dé được tuyên bố là đa văn 
Ty-kheo? 
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Đức Thé Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiên thiện, đó là 
quan tri hiển thiện, đó là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rang: “Bach Thé 
Tôn, da văn Ty-kheo, được gọi là da văn Ty-kheo. Bạch Thé Tôn, thé nào goi là 
đa văn Tỳ-kheo? Thế nào dé được tuyên bó là đa văn Ty-kheo?” Này Tỳ-kheo, 
nghi van của thay có phải vậy chăng? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Này Tỳ-kheo, những điều được Ta thuyết giảng rất nhiều: Chánh kinh, 
Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh 
xứ, Quảng giải, Vị tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa. Này Tỳ-kheo, nếu có thiện 
nam tử chỉ nghe Ta nói bốn câu kệ biết nghĩa, biết pháp, tùy pháp, hành pháp, 
thuận theo Phạm hạnh; thì này Tỳ-kheo, nói đa văn Tỳ-kheo là chỉ nói như vậy, 
chứ không hơn nữa. Này Ty-kheo, như vậy là đa văn Ty-kheo. Như Lai tuyên 
bố như vậy là đa văn Tỳ-kheo. 

Thây Tỳ-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Bạch Thé Tôn, đúng như vậy! 

Thay Tỳ-kheo ấy, sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hy phụng hành, rồi 
lại hỏi tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, đa văn Ty-kheo có trí tuệ minh dat, được gọi là đa văn 
Ty-kheo có trí tuệ minh đạt. Bạch Thê Tôn, thế nào gọi là đa văn Ty-kheo có tri 
tuệ minh đạt? Thé nào dé được tuyên bô là đa văn Ty-kheo có trí tuệ minh đạt? 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiên thiện, đó là 
quán trí hiển thiện, đó là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo răng: “Bạch Thé 
Tôn, đa văn Ty-kheo có trí tuệ minh đạt, được gọi là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ 
minh đạt. Bạch Thế Tôn, thé nào là đa van Ty-kheo có trí tuệ minh đạt? Thế nào 
dé được tuyên bó đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh dat?” Này Tỳ-kheo, nghi vẫn 
của thay có phải vậy chăng? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ty-kheo, nếu Tỳ-kheo nghe răng “Đây là khổ”, tức thì với trí tuệ 
mà chân chánh thay khó đúng như thật; nghe “khô tập”, “khó diệt”, “khô diệt 
đạo”, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thây tập, diệt, đạo đúng như thật. Này 
Tỳ-kheo, như vậy là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bô, như 
vậy là đa văn Ty-kheo có trí tuệ minh đạt. 
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Thay Ty-kheo bach: 

— Lành thay! Lành thay! Bạch Thé Tôn, đúng như vậy! 

Thây Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại 
hỏi tiếp: 

- Bạch Thế Tôn, thông minh Ty-kheo có hiệt huệ, quảng huệ, được gọi la 
thông minh Ty-kheo có hiệt huệ, quảng huệ. Bạch Thé Tôn, thế nào là thông 
minh Tỳ-kheo có hiệt huệ, quảng huệ? Thé nào dé được tuyên bó là thông minh 
Ty-kheo có hiệt huệ, quảng hué? 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đó là con đường hiển thiện, đó là 
quán trí hiển thiện, đó là biện tai tinh diệu với tư duy khéo léo răng: “Bạch Thế 
Tôn. thé nào là thông minh Ty-kheo có hiệt huệ, quảng huệ? Thé nào dé được 
tuyên bố là thông minh Tỳ-kheo có hiệt huệ, quảng hué?” Này Tỳ-kheo, nghi 
vân của thầy có phải vậy chăng? 

Thây Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Đức Thé Tôn nói: 

- Nếu Ty-kheo không có niệm tự hại, không có niệm hại người, cũng không 
có niệm hại ca hai; Ty-kheo chỉ có niệm làm lợi ích cho tự thân và lợi ích cho 
người, lợi ích cho mọi người, thương xót thé gian, mong muốn cho trời, người 
được lợi ích, phước lành, được an ón, khoái lạc. Này Ty-kheo, như vậy là thông 
minh Tỳ-kheo có hiệt huệ, quảng hué. Nhu Lai tuyên bó, như vậy là thông minh 
Ty-kheo có hiệt huệ, quảng huệ. 

Thây Tỳ-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Bạch Thê Tôn, đúng như vậy! 

Thây Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi 
nhớ, khéo tung tập, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi dau dành lễ chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng roi lui ra. 

Lúc bây giờ, thây Ty-kheo â ay lãnh thọ lời dạy của đức Thế Tôn, sông một 
minh ở nơi yên tĩnh, xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tình cân. Thây Ty- 
kheo 4 áy sóng mót minh ó noi xa vang, tam khong phóng dat, tu hành tinh can dé 
đạt дёп mục đích mà một thiện nam tử, cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tin, 
lia bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo là chỉ mong thành tựu Phạm hạnh 
vô thượng, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết 
như thật sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa. Vị Tôn gia ấy đã biết pháp rồi cho đến chứng quả A-la-hán. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại thành Vương Xá, ở trong rừng Trúc Lâm, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bay giờ, Tôn giả Phù-di cũng ở tại thành Vương Xá, trong thiền that Vô 
Su. Lúc bay giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Phù-di khoác у, 
ôm bát vào thành Vương Xá khất thực. Tôn giả Phù-di suy nghĩ rằng: “Hãy 
khoan vào thành Vuong Xá khat thực, ta nên đến nhà Vương tử Kỳ-đà-bà-tiên- 
na Đông tử.” 

Rồi Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử Kỳ-đà-bà-tiên-na Đồng tử. Vương 
tử Kỳ-đà-bà-tiên-na Đồng tử từ xa trông thay Tôn gia Phu-di đến, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch vai áo, chap tay hướng về Tôn giả Phù-di và nói như vay: 

— Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di từ lâu không đến đây. Xin mời 
ngôi trên giường này! 

Tôn giả Phù-di ngồi xuống. Vương tử Kỳ-đà-bà-tiên-na Đông tử cúi đầu 
dành lễ sát chân Tôn giả Phù-di, rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho chăng? 

Tôn giả Phu-di dap: 

— Này Vuong Đồng tử, muốn hỏi điều gì xin tùy ý! Tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ. 

Vương Đông tử liên hỏi: 

— Thưa Tôn giả Phu-di, có Sa-mon, Pham chi di đến chỗ tôi và nói với tôi 
rang: “Này Vuong Đông tử, người nao có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một 
cách chân chánh thì người ấy chắc chăn sẽ chứng quả. Nếu người nào không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng 
phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Pham hạnh một 
cách chân chánh thi người ấy chắc chắn sẽ chứng qua.” Dang Tôn su của Tôn 
giả Phù-di có ý gì, có lập thuyết gì chăng? 

Tôn giả Phù-di nói: 

- Này Vương Đông tử, tôi chưa được đích thân nghe đức Thế Tôn nói, 
cũng chưa được nghe các vị Phạm hạnh nói lại; nhưng này Vương Đông tử, 
có thê đức Thế Tôn đã nói như vây: “Người nào có ước nguyện tu hành Phạm 
hạnh một cách chân chánh thì người ấy chắc chăn sẽ chứng quả. Nếu người nào 
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không co ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện уйа khong có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Phạm hạnh 
một cách chân chánh thì người ấy chắc chắn sẽ chứng quả.” 

Vương Đông tử thưa: 

— Nêu dang Tôn su của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, lập thuyết như vậy thì 
ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời trong thé 
gian này, Ngai qua là bậc Tôi Thượng. Thưa Tôn giả Phù-di, xin mời ngài thọ 
trai tại đây luôn. 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi biết Tôn giả Phù-di đã nhận lời 
roi, Vương Đông tử liên từ chỗ ngôi đứng dậy, tự tay múc nước rửa, tự tay bung 
hầu các thức ăn ngon, sạch, mỹ diệu với đủ loại nhai, thức nuốt, tự tay hầu hạ 
khiến Tôn giả thọ dụng no đủ. Khi Tôn giả ăn xong, Vương Đồng tử thu dọn 
chén bat, тїс nước rửa, rồi lây một cái giường nhỏ ngôi riêng một bên dé nghe 
pháp. Tôn giả Phù-di thuyết pháp cho Vuong Đông tử nghe, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
Vương Đông. tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, Tôn 
giả liên tử chỗ ngôi đứng dậy ra về, đến chỗ đức Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, rôi ngôi sang một bên và đem những điều đã bàn luận với Vương Đông 
tử thuật lại hết với đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói: 

— Này Phù-di, sao thay không đem bốn vi dụ nói cho Vương Đồng tử rõ? 

Tôn giả Phu-di hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, bón ví du ay là những gi? 

Đức Thé Tôn nói: 

- Nay Phù-di, nêu có Sa-môn, Pham chí có tà kiến, định tà kiến; người ây 
có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không 
thê chứng quả. Nếu họ không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chang phải có ước nguyện chang phải không có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách ta vay thi chắc chắn không thê chứng 
quả. Vi sao? Vi tim cau qua vị một cach ta vay, nghia la khong dung duong 
lỗi. Này Phù-di, ví như có người muôn lây sữa mà lại vắt noi sừng bò thi chắc 
chăn không lây được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không 
co ước nguyện, néu người ду muốn lây sữa mà lại vat nơi sừng bò thi chắc chăn 
không lây được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm câu sữa một cách tà vạy, tức là vắt nơi 
sừng bò vậy. Cũng vậy, này Phù-di, nêu có Sa-môn, Phạm chí có tà kiến, định 
tà kiến; người ây có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy nên 
chắc chắn không thé chứng quả. Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chang 
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phải không có ước nguyện tu hành Phạm hanh một cách ta vay thì chắc chắn 
không thé chứng quả. Vi sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vay, nghĩa là 
không đúng đường lôi. 

Này Phu-di, nêu có Sa-môn, Phạm chí có chánh kiến, định chánh kiến; 
người ay có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thi chắc chan 
sẽ chứng quả. Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì người ây chắc chăn 
sẽ chứng quả. Vi sao? Vi tim cầu quả vị một cách chân chánh, nghĩa là đúng 
đường lôi. Này Phù-di, ví như có người muốn lây sữa, cho trâu ăn no nê rôi vắt 
nơi vú nó thì chắc chắn lấy được sữa. Nếu người không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ƯỚC nguyện 
chang phải không co ước nguyện muôn lây sữa, cho trâu ăn no në ròi vat nơi 
vú nó thì chắc chăn lay được sữa. Vi sao? Vì tim cau sữa một cách chân chánh, 
nghĩa là vắt nơi vú trâu. Cũng vậy, này Phu-di, néu có Sa-môn, Pham chí có 
chánh kiến, định chánh kiến; người ấy có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu người không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước 
nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chac chắn sẽ chứng quả. Vì sao? Vì tìm cau qua vị một cách chân 
chánh, nghĩa là đúng đường lỗi. 


Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí có tà kiến, định tà kiến; người ay có 
ước nguyện tu hành Phạm hanh một cach ta vay thi chắc chan không thể chứng 
quả. Nêu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chang phải không có ước nguyện 
tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chăn không thé chứng quả. Vì sao? 
Vì tìm câu quả vị một cách ta vay, nghĩa là không đúng đường lôi. Này Phu-di, 
ví như có người muốn có tô, bèn lay một bình đựng đây nước 14, rồi khuấy déu 
lên thì chắc chắn không thé có tô. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải 
không có ước nguyện, nếu người ây muốn có tô, bèn lây một bình đựng đây 
nước lã rồi khuây đều lên thì chắc chắn không thê có tô. Vì sao? Vì tìm câu tô 
một cách tà vạy, nghĩa là khuây nước là. Cũng vậy, này Phu-di, nêu có Sa-môn, 
Pham chí có tà kiên, định tà kiến; người ây có ước nguyện tu hành Phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Nếu người không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải 
co ước nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách 
tà vạy thì chắc chăn không thể chứng quả. Vì sao? Vì tìm câu quả vị một cách 
tà vạy, nghĩa là không đúng đường lôi. 

Này Phù-di, néu có Sa-môn, Phạm chí có chánh kiến, định chánh kiến; 
người ây có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chăc chăn 
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së chứng quả. Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì người ây chắc chăn 
sẽ chứng quả. Vi sao? Vi tìm cau qua vị mot cach chan chanh, nghia la dung 
duong 1д1. Nay Phu-di, ví như có người muôn có tô, lây một bình đựng day 
lạc, roi khuấy đều lên thì chắc chăn được tô. Dù người không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước 
nguyện chăng phải không có ước nguyện muôn có tô, lay một bình đựng đây 
lạc rôi khuấy đêu lên thì chắc chăn được tô. Vì sao? Vì tìm cau tô một cách chân 
chánh, nghĩa là khuấy lạc. Cũng vậy, này Phù-di, nêu có Sa-môn, Phạm chí có 
chánh kiên, định chánh kiến; người ay có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chăn sẽ chứng quả. Nếu người không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước 
nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao? Vì tìm cầu quả vị một cách chân 
chánh, nghĩa là đúng đường lỗi. 

Này Phu-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí có tà kiến, định tà kiến; người ây có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 
quả. Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện 
tu hành Phạm hạnh một cách tả vạy thì chắc chan không thé chứng quả. Vì sao? 
Vì tìm câu quả vị một cách tà vạy, nghĩa là không đúng đường lỗi. Này Phù-di, 
ví như có người muốn có dâu, do day cat vào dó ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm 
qua, roi ép xuống thì chắc chắn không có được dau. Dù người không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có 
udc nguyen chang phai không có ước nguyện muôn có dâu lại đô đây cát vào đồ 
ép, rưới nước lạnh cho rỉ thâm qua rôi ép xuống thì chic chăn không có được 
dâu. Vì sao? Vì tìm câu dầu một cách tà vạy, nghĩa là ép cát. Cũng vậy, này Phù- 
di, nêu có Sa-môn, Pham chí có tà kiến, định tà kiến; người ây có ước nguyện, 
nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chăn không thể chứng quả. 
Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện tu 
hành Phạm hạnh một cach tà vay thi chắc chan không thé chứng quả. Vì sao? 
Vì tìm câu quả vị một cách ta vay, nghĩa là không đúng đường lôi. 


Này Phu-di, nêu có Sa-môn, Phạm chi có chánh kiến, định chánh kiến; 
người ây có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn 
sẽ chứng quả. Nêu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì người ây chắc chăn 
sẽ chứng quả. Vì sao? Vì tìm câu quả vị một cách chân chánh, nghĩa là đúng 
đường 101. Này Phù-di, ví như có người muốn có dâu, đồ day hạt mè vào dé ép, 
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rưới nước sôi cho ri thắm qua rồi ép xu6ng thì chắc chắn có được dầu. Dù người 
không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chăng phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện, muôn có dau, dó 
day hạt mè vào đô ép, гибі nước sôi cho rỉ thâm qua rồi ép xuông thì chắc chăn 
có được dâu. Vì sao? Vì tìm cầu dầu một cách chân chánh, nghĩa là ép hạt mè. 

Cũng vậy, nay Phu-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí có chánh kiên, định chánh 
kiến; người ấy có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc 
chăn sẽ chứng quả. Nêu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không 
có ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ chứng 
qua. Vì sao? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, nghĩa là đúng đường 101. 

Này Phù-di, néu có Sa-môn, Pham chí có tà kiến, định tà kiến; người ấy có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 
quả. Nếu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chang phải không có ước nguyện 
tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao? 
Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, nghĩa là không đúng đường lối. Này Phù-di, 
ví như có người muốn có lửa, bèn lây củi ướt làm môi lửa, dùng đùi ướt làm dùi 
thì chắc chăn không có được lửa. Dù người không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng 
phải không có ước nguyện muôn có lửa mà lay củi ướt làm moi lửa, dùng аш 
ướt ma dui thì chắc chăn không có được lửa. Vì sao? Vì tìm câu lửa một cách 
tà vạy, nghĩa là dùng củi ướt. Cũng vậy, này Phù-di, néu có Sa-môn, Pham chi 
có tà kiến, định tà kiến; người ay có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thê chứng quả. Nếu người không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải 
có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách 
ta vay thì chắc chăn không thé chứng quả. Vì sao? Vì tìm câu quả vị một cách 
tà vạy, nghĩa là không đúng đường lôi. 

Này Phù-di, nêu có Sa-môn, Phạm chí có chánh kiến, định chánh kiến; 
người ay có ước nguyện tu hành Phạm hạnh mot cách chân chánh thi chac chan 
sẽ chứng quả. Nêu người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có 
ước nguyện tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì người ây chắc chắn 
sẽ chứng qua. Vi sao? Vì tim câu quả vị một cách chân chánh, nghĩa là đúng 
đường lôi. Này Phù-di, ví như có người muôn có lửa, bèn lây củi khô làm mòi 
lửa, dùng củi khô mà dùi thì chắc chắn có được lửa. Dù người không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải 
có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện muôn có lửa, lay củi khô làm 
môi lửa, dùng củi khô mà dùi thì chắc chăn có được lửa. Vì sao? Vì tim câu 
lửa một cách chân chánh, nghĩa là dùng củi khô. Cũng vậy, này Phù-di, néu có 
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Sa-môn, Phạm chi có chánh kiến, định chánh kiến; nguol ду có ước nguyện, tu 
hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì chac chắn sẽ chứng quả. Nếu người 
không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chang phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện tu hành Phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ chứng qua. Vi sao? Vi tìm cầu quả vị một 
cách chân chánh, nghĩa là đúng đường lỗi. 

Này Phù-di, nêu thây nói cho Vương Dong tử nghe bốn ví dụ này; Vương 
Đông tử nghe xong, chac chăn sẽ rat hoan hy, củng dường thay suôt đời như ao 
chăn, uông ăn, ngọa cụ, thuôc thang và đủ các thứ nhu dụng khác cho đời sông. 

Tôn giả Phù-di thưa: 

— Bạch Thé Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn vi dụ này thì lay 
đâu đê nói lại? Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thê Tôn nói mà thôi. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp. Những gi là bốn? Hoặc có thọ pháp 
hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khó; hoặc thọ pháp hiện tại khó, tương lai thọ 
quả báo lạc; hoặc thọ pháp hiện tại khổ, tương lai cũng thọ quả báo khổ; hoặc 
có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc. 

Thé nào là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khô? Hoặc có Sa- 
môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa cùng với người con gái đẹp và 
tuyên bố: “Sa-môn, Phạm chi này, đối với dục, thay có những sợ hãi và những 
tai họa nào trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn 
dục? Vẻ đẹp đáng ham thích kia trên thân thê của người nữ, xúc tiếp thật là vui 
sướng, sờ mó thật là vui sướng!” Vị ấy cùng với người nữ này cùng nhau vui 
đùa, du hy trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu day đủ, khi thân 
hoại mạng chung, thăng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới day lên ý nghĩ 
như vây: “Sa-m6n, Pham chí kia, đôi với dục, thay những sợ hãi va những tai 
họa này trong tương lai, cho nên mới đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn 
dục. Chúng ta nhân bởi dục, tranh luận vì dục, quyền nơi dục, cho nên mới lãnh 
sự khô cùng cực như Vậy, sự khó trong dai nhu vày.” Cüng nhu vào tháng cuôi 
mùa xuân, ban ngày rât nóng, hat giông cua day leo tên là Chich bì binh rot 
xuống góc cáy sa-la. Báy gió, thần cây sa-la nhân đó sanh ra sợ sệt. Bấy giờ, 
các vị thần cây chung quanh nương nơi trăm thứ cây lúa, cây cỏ, vốn là bà con, 
băng hữu của thân cây kia, đôi với hạt gidng, vi thay tương lai có sự so hãi, có 
đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ than cây mà an ul răng: “Thân cây chớ sợ. 
Than cây chớ sợ. Hat giống nay đây hoặc là bị nai ăn, hoặc chim không tước ăn, 
hoặc bị gió thôi đi, hoặc bị lửa xóm đốt đi, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc bị hư hoại, 
chăng thành hạt giống. Như vậy, này thân cây, ông được an Ôn.” Nhưng hạt 
giông này không bi nai ăn, chim không tước ăn, gió thôi đi, lửa xóm đốt, không 
bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại thì không phải chăng thành hạt giông. 
Hạt giông nay chăng khuyết, chăng sâu, không bị vỡ, không bị mưa, gió, năng 
làm tôn thương, lại gặp mưa lớn tưới ướt, liền nảy sanh nhanh chóng. Thần cây 
kia liền suy nghĩ như vây: “Vì những lý do рі ma các than cay chung quanh 
nương nơi tram thứ lua cỏ, trăm thu cay thuốc, vốn là thân băng quyên thuộc 
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va bằng hữu, đối với hạt giống, thay tương lai có sự sợ hãi nào, tai họa gì, lại 
sang an ủi ta và nói: “Thân cây chớ sợ. Than cây chớ sợ. Này thân cây, hạt giống 
này hoặc bi nai ăn, hoặc bị chim không tước ăn, hoặc bị gió thôi đi, hoặc bị lửa 
xóm thiêu, lửa đồng thiêu, hoặc bị hư hoại, chăng thành hạt giống. Như vậy, 
này than cây, ông được an ôn.’ Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị 
chim không tước ăn, không bị gió thôi đi, không bị lửa xóm thiêu, không bị lửa 
đồng đốt, cũng không bị hư hoại không thành hạt giống. Hạt giống này chăng 
khuyết, chăng sâu, không bị vỡ, chang bi mua, gid, nang lam tón thuong, lai 
gap mưa lớn tưới ướt liền nay mầm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mem 
mại, thành đốt, sờ đến thích thu. Thân, cành, lá mềm mại, thành đốt này sờ đến 
thích thú, xúc cham уш sướng. ` 


Nhờ duyên này, cây thành cảnh lá to lớn, quan lây thân kia, che phủ ở trên. 
Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị thần cây kia mới suy nghĩ như vay: “Cac than 
cây chung quanh kia, nương noi tram thu lúa co, trăm thứ cây thuốc; các thân 
cây thân quyến, băng hữu đối với hạt giồng này, thây trong tương lai có sự sợ 
hãi và tai họa này mà đến an ủi ta rằng: “Thân cây chớ sợ. Thần cây chớ sợ. Hạt 
giống này hoặc bị nai ăn, hoặc bị chim không tước ăn, hoặc bị gió thói di, hoăc 
lửa xóm thiêu, hoặc lửa đồng đốt, hoặc hư hại chăng thành hạt giông. Như vậy, 
này thân cây, ông được an ôn.’ Nhưng hạt giông này không bị nai ăn, không 
bị chim khống tước ăn, không bị gió thôi đi, không bị lửa xóm thiêu, không 
bị lửa đông đôt, cũng không bị hư hoại chăng. thành hạt giỗng. Hạt giống này 
chăng khuyết, chăng sâu, cũng chang bi vỡ bé, không bị mưa, gió, năng làm 
thương ton, lai gap mua lon tuoi uot, lién nay sanh mam nhanh chong. Nhan 
vi hat giong, duyên vì hat giống mà ta chịu sự khô cùng cực nay, sự khô trọng 
đại này.” 


Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Phạm chí ham thích vui đùa cùng người con 
gái đẹp và nói như vay: “Sa-môn, Phạm chi này đối với dục, thay có những sợ 
hãi và những tai họa nào trong tương lai mà phải đoạn trừ dục, bay ra phuong 
pháp đoạn dục? Vẻ dep đáng ham thích kia trên than thê của người nữ, xúc tiếp 
thật là vui sướng, sờ mó thật là vui sướng!” Vị ây cùng với приб nữ này cùng 
nhau vui đùa, du hý. Người đó thọ pháp lạc đã thành tựu đây đủ, khi thân hoại 
mạng chung, thang đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới dây lên ý nghĩ như 
vay: “Sa-môn, Phạm chí kia, đối với dục, thay những sự sợ hãi và tai họa này 
trong tương lai, cho nên mới đoạn dục và bay ra phuong phap doan duc. Chung 
ta nhân bởi duc, tranh luận vi dục, duyên với dục, cho nên lãnh sự khô cùng cực 
như vậy, trọng đại như vay!” Đó gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai chịu 
quả báo khô. 

Sao gọi là thọ pháp hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có 
người mà bản tánh nặng dam duc, nang dam nhué, nang dám si; thuong tuy 
tam duc ma tho khó, uu, sau; tüy tam gian dit, tam si më ma tho khó, uu, sau. 
Người ay vì khó, vi ưu, mà trọn suốt cuộc sống tu hành Phạm hạnh, cho đến 
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khóc lóc rơi lệ. Người kia tho lãnh pháp nay đã thành tựu đây đủ, khi thân hoại 
mạng chung, tat sanh đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. Đó là thọ pháp hiện tại 
khó, tương lai thọ qua báo lạc. 

Sao gọi là thọ pháp hiện tại khô, tương lai cũng thọ quả báo kh6? Hoặc có 
Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc lay tay lam y phục, hoặc lay lá 
làm y phục, hoặc lay châu báu làm y phục; hoặc không múc nước băng bình, 
hoặc không múc nước băng chén; không ăn những đồ giựt ra từ đao gậy, không 
ăn đồ ăn lừa dối, không tự minh đến, không sai người di; không đến chỗ tôn 
quý, không thích chỗ tôn quý, không ở chỗ tôn quý; không ăn giữa hai người 
đang ăn, không ăn tại nhà người có thai, không ăn tại nhà có nuôi chó, không 
ăn tại nhà có гибі xanh bay đến, khong ä ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, 
không uống nước do, không uống gi cả, học hạnh không uông; học ăn một 
miếng và cho một miếng là đủ, học ăn hai miếng, ba, bốn cho đến bảy miếng 
và cho là đủ, hoặc một lân nhận được và cho một lân nhận được là đủ, hoặc ăn 
một ngày một lần và cho một lần ăn là đủ, hoặc hai, ba, bốn, cho đến suốt bay 
ngày, nửa tháng hay một tháng ăn một lần và cho rằng ăn một lần là đủ; hoặc 
ăn rau cải, hoặc ăn hạt đắng, hoặc ăn gạo lứt, hoặc ăn lúa tạp huỳnh, hoặc ăn 
dau-dau- la, hoặc ăn đồ ăn của nai ăn; hoặc đến chỗ vô sự, nương ở chỗ vô sự; 
hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rớt xuống: hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, 
hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo đầu-xá, hoặc mặc áo đầu-xá băng lông, hoặc 
mặc toàn đa, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc áo da toàn xoi lỗ; hoặc dé tóc 
xõa, hoặc dé tóc bện, hoặc dé tóc vừa xóa vừa bën, hoặc chi cao tóc, hoặc chỉ 
cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc chỉ nhô tóc, hoặc chỉ nhô râu, hoặc nhó cả 
râu tóc; hoặc chỉ đứng không hè ngôi, hoặc đi chóng hông, hoặc năm gai, lay 
gai làm giường, hoặc năm trên cỏ, lây có làm giường; hoặc thờ nước, ngày đêm 
lây tay vọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ 
dang Tôn Huu Đại Duc, ngày đêm chắp tay hướng vê. Những sự thọ khô như 
vậy không thê lường hết, học hạnh nóng bức. VỊ ây thọ pháp này đã thành tựu 
đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung, tat đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Do là 
thọ pháp hiện tại khó, tương lai cũng thọ quả báo khô vậy. 


Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc? Hoặc có 
người bản tánh không nặng đăm dục, không nặng đăm sân nhué, khong nang 
dam ngu si. Vi ay khong thuong theo tam duc ma tho khó, sau, lo; khong theo 
tam san nhué mà tho khó, sâu, lo; và không theo tâm ngu si mà tho khó, sau, lo. 
Vị ây do lạc, do hy, trọn cuộc đời minh tu hành Phạm hạnh cho đến đạt được 
tâm hoan duyệt. Vi ay tho pháp này đã thành tựu day đủ rôi, năm hạ phân kiết 
sử đứt sạch thì hóa sanh ở chỗ kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thôi, không 
trở lại cõi này. Do là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng tho qua báo lạc. 


Thể gian thật sự có bón thứ thọ pháp như vậy, do đó mà Ta giảng thuyết. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


175. KINH THO PHAP (B) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tai Câu-lâu-såu, ở tại dó áp Kiém-ma-sat-dam. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Thé gian này có ước muốn như vây, hy vọng như vây, yêu thích như vây, 
vui sướng như vay và khởi ý như vay: “Mong sao các pháp không hy, không ái, 
không xứng ý bị diệt; còn pháp hy, a1, xứng ý sanh ra.” Họ ước muốn như vậy, 
hy vọng như vậy, yêu thích như vậy, vui sướng như vậy va ý tưởng như vậy. 
Song, pháp chăng hỷ, chăng á ái, chăng xứng ý lại sanh; còn pháp có hý, có ái, có 
xứng ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Pháp của Ta rất sâu xa, khó trông thay, 
khó hiểu, khó thông đạt. Pháp của Ta sâu xa, khó thay, khó hiéu, khó thông đạt 
là như vay: Pháp không hy, không ái, không xứng ý bị diệt; còn pháp có hy, có 
ai, có xứng ý được sanh. Đó là pháp không ngu si. 

Thế gian này quả thật có bốn thứ thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc có thọ 
pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khô, hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà 
tương lai thọ qua báo lạc, hoặc có thọ pháp hiện tại khó mà tương lai cũng thọ 
quả báo khô, hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc. 

Thế nào là thọ pháp hiện tại lac mà tương lai chịu quả báo khó? Hoặc có 
người tự mình vui sướng, tự mình vui thích trong việc sát sanh, do nhân sát 
sanh mà sanh lạc, sanh hy. Người đó tự mình vui thích trong việc trộm cắp, tự | 
minh vui thích trong việc ta dám, nói láo cho đến tà kiến; nhân nơi ta kiến ma 
sanh lạc, sanh hý. Như vậy, thân lạc, tâm lạc; bất thiện từ bất thiện mà sanh ra, 
không đi đến trí, không đi đến giác ngộ, không di đến Niét-ban. Dó là thọ pháp 
hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khô. 


Sao gọi là thọ pháp hiện tại khó mà tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có 
người tự mình khó, tự mình ưu trong việc đoạn trừ sát sanh; do sự đoạn trừ sát 
sanh mà sanh khổ, sanh ưu. Người đó tự khó, tự ưu trong việc đoạn trừ trộm 
cap, tà đâm, nói lao cho đến đoạn trừ tà kiến; do đoạn trừ tà kién mà sanh khó, 
sanh ưu. Như vậy, thân khó, tâm khô; thiện từ thiện mà sanh, đi đến tri, đi đến 
giác, đi đến Niét-ban. Đó là thọ pháp hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo lạc. 


Sao gọi là thọ pháp hiện tại khó mà tương lai cũng thọ qua báo khó? Hoặc 
CÓ пошол tự khô, tự ưu trong việc sát sanh; do sát sanh mà sanh khó, sanh uu. 
Nguoi dó tu khó, tự ưu trong việc trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đên tà kiến; do 
tà kién mà sanh khó, sanh ưu. Như vậy, thân khô, tâm khó; bat thiện từ bất thiện 
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mà sanh, khóng dan dén tri, khong dan dén giác, khóng dan dén Niét-bàn. Dó 
gọi là thọ pháp hiện tai khó mà tương lai cũng phải thọ lay qua báo khó. 

Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc? Hoặc 
có người tự mình уш sướng, tự mình vui thích trong việc đoạn trừ sat sanh; do 
đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người ay tự minh уш sướng, tự minh 
vui thích trong việc đoạn trừ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến đoạn trừ tà kiến; 
do đoạn trừ tà kién cho nên sanh lạc, sanh hy. Như vậy, thân lạc, tâm lạc; thiện 
từ thiện mà sanh, dẫn đến trí, dẫn đến giác, dẫn đến Niết-bàn. Như thế gọi là thọ 
pháp hiện tại lac mà tương lai cũng thọ quả bao lạc. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khô. Nhưng người 
kia do ngu si, chang biét nhu that rang tho phap ay hiện tại lac nhưng tương lai 
chịu lây khô báo. Khi không biết như thật nên tập hành chứ không đoạn trừ. Do 
tập hành, không đoạn trừ, pháp không hỷ, không ái, không xứng ý sanh; pháp 
hy, pháp ai, pháp xứng y diệt. Cũng như vi ибс A-ma-ni, một phân có sắc đẹp 
và mùi thơm nhưng có trộn chất độc; hoặc có người bị bệnh nên uông; khi uông 
thì sắc đẹp và hương vị ngon miệng ma không tôn hại cô họng, nhưng khi uống 
xong, vào trong bụng rôi lại chăng thành thuốc. Như vậy là thọ pháp nảy hiện 
tại lạc mà tương lai phải chịu quả báo khó. Người kia ngu si không. biết như 
thật rang thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu qua báo khó. Khi đã 
không biết như thật, liên tập hành, không đoạn trừ. Do tập hành, không đoạn 
trừ, pháp không hy, không ái, không xứng ý sanh; pháp hy, pháp ái, pháp xứng 
y diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại khô mà tương lai thọ quả báo lạc. Nhưng người 
kia ngu si, không biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khó mà tương lai sẽ 
được quả báo lạc. Khi đã không biết như thật, người kia liên không tập hành mà 
đoạn trừ; không tập hành mà đoạn trừ, pháp không hy, không а, không xứng y 
sanh; pháp hy, pháp ái, pháp xứng ý diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại khó mà tương lai cũng chịu qua báo khó. Nhưng 
người kia ngu si, không biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khô mà tương 
lai cũng chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như thật, người kia liên tập hành, 
không đoạn trừ. Khi đã tập hành, không đoạn trừ, pháp không hy, không ái, 
không xứng ý sanh; pháp ái, pháp hy, pháp xứng y diệt. Cũng như đại tiêu tiện 
lại trộn lẫn độc; hoặc có người bị bệnh cho nên uông; khi uông thì nhơ nhớp, 
hôi thúi, không có mùi vị, không ngon miệng, mà lại ton thương cuống hong, 
uống vào trong bụng lại chăng thành thuốc. Như vậy, thọ pháp này hiện tại 
khô mà tương lai cũng chịu quả báo khô. Người kia ngu si, không biết như thật 
răng thọ pháp này hiện tại khó, tương lai cũng chịu qua báo khô. Khi đã không 
biết như thật, bèn tập hành, không đoạn trừ. Do tập hành, không đoạn trừ, pháp 
không hy, không ái, không xứng ý sanh; pháp hy, pháp ái, pháp xứng ý diệt. Đó 
gọi là pháp ngu si. 
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Hoặc có thọ pháp hiện tai lạc, tương lai cũng tho quả báo lạc. Nhung người 
kia ngu si, không biết như thật rang thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai cũng 
thọ báo lạc. Khi đã không biết như thật nên người kia không tập hành mà đoạn 
trừ. Do không tập hành mà đoạn trừ, pháp không hỷ, không ái, không xứng 
ý sanh; pháp hy, pháp ai, pháp xứng ý diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Người kia 
không biết như thật pháp nào nên tập hành, không biết như thật pháp nào không 
nên tập hành. Do không biết như thật pháp nào nên tập hành và không biết như 
thật pháp nào không nên tập hành nên pháp không nên tập hành lại tập hành, 
pháp nên tập hành lại không tập hành. Do tập hành pháp không nên tập hành 
và không tập hành pháp nên tập hành, pháp không hy, không ái, không xứng ý 
sanh; pháp có hy, có а, xứng у diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Người có trí tuệ 
biết như that rằng thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khó. Khi 
đã biết như thật nên vi йу không tập hành nhưng đoạn trừ. Do không tập hành 
nhưng đoạn trừ, pháp có hy, có ái, có xứng ý sanh; pháp không hy, không ái, 
không xứng ý diệt. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại khó mà tương lai thọ quả báo lạc. Người có trí 
tuệ biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khô nhưng tương lai thọ quả báo 
lạc. Khi đã biết như thật, vi ay tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ 
không đoạn trừ, pháp hy, pháp ai, pháp xứng ý sanh; pháp không hy, không 
ái, không xứng ý diệt. Cũng như đại tiêu tiện có hòa với nhiêu thứ thuốc; hoặc 
có người bị bệnh uống: khi uống sắc хайп, hôi thui, không mùi vi, không ngon 
miệng mà lại hại cho cuóng hong, nhưng uống vào trong bung lại thành thuốc. 
Như vậy, thọ pháp này hiện tại khó ma tương lai thọ quả báo lạc. Người trí tuệ 
biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khó mà tương lai thọ qua báo lạc. Do 
biết như thật, vị ây tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ không đoạn 
trừ, pháp hy, pháp ái, pháp xứng ý sanh; pháp không hy, không ai, không xứng 
ý diệt. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại khó mà tương lai cũng thọ quả báo khô. Người có 
trí tuệ biết như thật răng thọ pháp này hiện tại khô mà tương lai cũng thọ quả 
báo khó. Khi đã biết như thật, vi ay không tập hành nhưng đoạn trừ. Do không 
tập hành nhưng đoạn trừ, pháp có hy, có ai, có xứng y sanh; pháp không hy, 
không ái, không xứng ý diệt. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc. Người trí tuệ 
biết như thật răng thọ pháp này hiện tai lạc, tương lai cũng thọ qua báo lạc. Khi 
đã biết như thật, vị ду tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ không 
đoạn trừ, pháp hy, pháp ai, pháp xứng y sanh; pháp khong hy, không ái, không 
xứng ý diệt. Cũng như tô mật hòa với nhiêu thứ thuốc; hoặc có người bị bệnh 
nên uông; khi uông có sắc đẹp, có hương, có vị, ngon miệng mà không tôn 
thương cuồng họng, uống vào bung lại thành thuộc. Như vậy, thọ pháp này hiện 
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tai lạc mà tương lai cũng tho qua báo lạc. Người tri tuệ biết một cách như thật 
răng thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả báo lạc. Khi đã biết 
như that, vi ây tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập hành chứ không đoạn trừ, 
pháp hy, pháp ai, pháp xứng ý sanh; pháp không hy, không ái, không xứng ý 
diệt. Đó gọi là pháp tuệ. Người đó biết như thật răng đây là pháp nên tập hành, 
biết như thật răng đây là pháp không nên tập hành. Khi biết như thật pháp nào 
nên tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ду tập hành pháp nên tập hành, 
không tập hành pháp không nên tập hành. Do tập hành pháp nên tập hành và 
không tập hành pháp không nên tập hành, pháp hy, pháp ái, pháp xứng y sanh; 
pháp không hy, không ai, không xứng ý diệt. Đó gọi là pháp tuệ. 

Thế gian quả thật có bón thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng thuyết. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


176. KINH HANH THIEN 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Lúc bay giờ, Thé Tôn bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Trong thé gian qua thật có bốn loại người hành thiên. Những gi là bốn? 
Hoặc có người hành thiên xí thạnh mà gọi là suy thoái, hoặc có người hành thiền 
suy thoái mà gọi là xí thạnh, hoặc có người hành thiền suy thoái thì biết như thật 
là suy thoái, hoặc có người hành thiền xí thanh thì biết như that là xí thanh. 


Thế nao gọi là người hành thiên xí thanh mà cho là suy thoái? Người hành 
thiền kia ly dục, ly pháp ác, bất thiện, có giác có quán, hỷ và lạc phát sanh do 
ly dục, chứng. Thiên thứ nhất, thành tựu an trú. Tâm người đó tu tập chánh tư 
duy thì từ Thiền thứ nhất hướng đến Thiên thứ hai; đó là sự tịch tinh thu thắng. 
Nhưng người hành thiền đó lại nghĩ răng: “Tam ta lia bón tuóng, ma huóng dén 
chó khác, làm mát Thiền thứ nhất và diệt mát định.” Vi hành thiền ấy không 
biết như thật rằng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc, tịch tịnh, từ Thiên thứ 
nhất hướng дёп Thiên thứ hai; đó là tịch tịnh thù thắng. ” Vi ду do khong biết 
như thật như vậy nên đối với sự như thật mà thôi chuyền ý, bèn mắt định. Người 
hành thiền như vậy là xí thạnh mà gọi là suy thoái. 


Lại nữa, người hành thiên, giác và quán đã tịch tịnh, nội tĩnh nhất tâm, không 
giác không quản, có hy và lạc phát sanh do định, chứng Thiên thứ hai, thành tựu 
an trú. Tâm vi ay tu tập chánh tư duy, từ Thiên thu hai hướng đến Thiên thứ ba; 
đó là tịch tịnh thù thang. Nhung người hành thiên ây lại nghĩ răng: “Tam ta lia 
bón tướng mà hướng dén chỗ khác, làm mất Thiên thứ hai và diệt mat định.” Vị 
hành thiên ây không biết như thật răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch 
tịnh, rồi từ Thiên thứ hai hướng đến Thiên thứ ba; đó là tịch tịnh thù thắng. ” VỊ 
ây do không biết như thật, đối với sự như thật mà thối chuyền ý, liên mắt định. 
Người hành thiên như vậy là xí thạnh mà gọi là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên ly hy va dục, xả, vô câu, an trú chánh niệm, chánh 
trí, thân có cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, chứng đắc 
Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Tâm vi ду tu tập chánh tư duy, từ Thiền thứ ba 
hướng đến Thiên thứ tư; đó là tịch tịnh thù thăng. Nhưng người hành thiền đó lại 
nghĩ: “Tâm ta lia bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, mat Thiên thứ ba và diệt 
mát định.” Người hành thiền ду không biết như thật rang: “Tâm ta tu tập chánh 
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tư duy, an lac tịch tinh, từ nơi Thiền thứ ba hướng đến Thiên thứ tu; do là tịch 
tịnh thù thăng.” Vị ấy do không biết như thật, đôi với sự như thật mà thối chuyên 
ý, liền mat định. Người hành thiên như vậy là xí thạnh mà gọi là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền với khô diệt, lạc diệt, hy và ưu vốn có cũng diệt, 
không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an 
trú. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Thiên thứ tư hướng đến Vô lượng không 
xứ; đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiên ấy lại nghĩ: “Tâm ta lia bón 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Thiên thứ tư và diệt mat định.” Vị hành 
thiền ду không biết như thật rang: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, 
từ Thiền thứ tư hướng đến Vô lượng không xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” Vị 
ay do không biết như thật, đối với sự như thật mà thôi chuyên ý, làm mát định. 
Người hành thiên như vậy là xí thạnh mà gọi là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập Vô lượng không, thành tựu an trú 
nơi Vô lượng không xứ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Vô lượng không xứ 
hướng đến Vô lượng thức xứ; đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy 
lại nghĩ: “Tam ta lia bón tướng mà hướng đến chỗ khác, mat Vô lượng không 
xứ và diệt mat định.” Vị hành thiền ду không biết như that rang: “Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức 
xứ; đó là tịch tịnh thù thang.” Vị áy do không biết như thật, đối với sự như thật 
mà thối chuyền ý, làm mát định. Người hành thiền như vậy là xí thanh mà gọi 
là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat cả Vô lượng không xứ, nhập Vô 
lượng thức, thành tựu an trú Vô lượng thức xứ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, 
từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ; đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng 
vị hành thiên ây lại nghĩ: “Tâm ta lia bón tướng mà hướng đến chỗ khác, làm 
mat Vô lượng thức xứ, diệt mất định.” Người hành thiên ay không biết như thật 
răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng 
đến Vô sở hữu xứ; đó là tịch tịnh thù thang.” Vi ду không biết như thật nên đối 
với sự như thật mà thối chuyên ý, làm mat định. Người hành thiền như vậy là 
xí thạnh mà gọi là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên vượt qua tat ca Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở 
hữu, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, từ Vô sở hữu 
xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng 
người hành thiên ấy lại nghĩ: “Tâm ta lia bón tướng mà hướng đến chỗ khác, 
làm mát Vô sở hữu xứ, diệt mat định.” Vị hành thiền ay không biết như thật 
răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ chỗ Vô sở hữu xứ hướng 
đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” Vi ду do không 
biết như thật nên đôi với sự như thật mà thối chuyên ý, làm mát định. Người 
hành thiên như vậy là xí thạnh mà nói là suy thoái. 
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Thé nào là hành thiền suy thoái mà cho là xí thanh? 

Người hành thiên ấy ly dục, ly ác, bat thiện pháp, có giác có quán, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Vi ấy tư duy 
trong những tư tưởng nhỏ hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Thiền thứ 
hai. Nhưng người ây lại nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ 
Thiên thứ nhật hướng đến Thiên thứ hai; đó là tịch tịnh thù thắng.” Người hành 
thiền ау không biết như thật rang có thé tư duy băng tưởng tương ưng với yếm 
ly mà nhập Thién thứ nhất, nhưng không thé bang tư duy vê những tưởng nhỏ 
hẹp khác ma vào Thiền thứ hai. VỊ ây do không biết như thật nên không biết rõ 
tâm mình, vị ấy vì vậy mà mat định. Người hành thiên như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 


Lại nữa, người hành thiên với giác và quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không 
giác không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng Thiên thứ hai, thành tựu và an trú. 
VỊ ây tư duy trong những tư tưởng nhỏ hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến 
Thiền thứ ba. Nhưng người hành thiền ấy lại nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
an lạc tịch tịnh, từ Thiên thứ hai hướng đến Thiên thứ ba; đó là tịch tịnh thù 
thang.” Người hành thiền ду không. biết như thật rằng có thé tư duy bàng tuóng 
tương ung với yêm ly mà nhập Thiền thứ hai, nhưng không thê băng tư duy vë 
những tưởng nhỏ hẹp khác mà vào Thiên thứ ba. Vi ay do không. biết như thật 
nên không biết rõ tâm minh, vì vậy mà mat định. Người hành thiền như vậy là 
suy thoái mà cho là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền ly hý, ly dục, xả, vô cầu, an trú chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, chứng 
Thiên thứ ba, thành tựu và an trú. Vi ay tư duy trong những tưởng nhỏ hẹp khác 
mà tu tập con đường dẫn đến Thiên thứ tư. Nhưng người hành thiên ấy lại nghĩ: 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiên thứ ba hướng đến Thiên 
thứ tư; đó là tịch tịnh thù thắng.” Người hành thiên ay không biết như thật răng 
có thé tư duy băng tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Thiên thứ tư, nhưng 
không thể bang tư duy về những tưởng nhỏ hep khác mà vào Thiên thứ tư. Vi ay 
do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vì vậy mà mat định. Người 
hành thiên như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 


Lại nữa, người hành thiên với lạc diệt, khó diệt, hy ưu vốn có cũng diệt, 
không khó, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu 
an trú. Người hành thiên ây tư duy trong những tưởng nhỏ hẹp khác mà tu tập 
con đường dẫn đến Vô lượng không xứ. Nhưng người hành thiền ấy lại nghĩ: 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiên thứ tư hướng đến Vô 
lượng không xứ; đó là tịch tinh thu thăng.” Người hành thiền ay không biết như 
thật răng có thê tư duy băng tưởng tương ưng với yêm ly mà nhập Thiên thứ tư, 
nhưng không thê băng tư duy vé những tưởng nhỏ hẹp khác mà vào Vô lượng 
không xứ. VỊ â ây do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vì vậy mà 
mất định. Người hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thanh. 
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Lai nữa, người hành thiền vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, 
không tư duy bat cứ loại tưởng nào, nhập Vô lượng không xứ, chứng Vô lượng 
không xứ, thành tựu an trú. Vị ấy tư duy trong những tư tưởng nhỏ hẹp khác 
mà tu tập con đường dẫn đến Vô lượng thức xứ. Nhưng người hành thiền ây 
lại nghĩ: “Tám ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Vô lượng không xứ 
hướng đến Vô lượng thức xứ; đó là tịch tịnh thù thắng.” Người hành thiên ay 
không biết như thật rang có thé tư duy băng tưởng tương ưng với yém ly ma 
nhập Vô lượng không xứ, nhưng không thé bàng tu duy vé nhüng tuóng nhó 
hẹp khác mà vào Vô lượng thức xứ. Vi ây do không biết như thật nên không 
biết rõ tâm mình, vì vậy mà mất định. Người hành thiên như vậy là suy thoái 
mà cho là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua Vô lượng không xứ, nhập Vô lượng 
thức, chứng Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú. Vị ay tư duy trong những tư 
tưởng nhỏ hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô sở hữu xứ. Nhưng người 
hành thiên ay nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Vô lượng 
thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” Người hành thiên 
ây không biết như thật rang có thé tư duy băng tưởng tương ưng với yêm ly 
mà nhập Vô lượng thức xứ, nhưng không thé băng tư duy về những tưởng nhỏ 
hẹp khác mà vào Vô sở hữu xứ. VỊ ây do không biết như thật nên không biết 
rõ tâm mình, vì vậy mà mát định. Người hành thiền như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở 
hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Vị ây tư duy trong những tưởng nhỏ 
hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Nhưng 
người hành thiên ấy lại nghĩ: “Tam ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Vô 
sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” 
Người hành thiền ấy không biết như thật răng có thê tư duy băng tướng tương 
ưng với yêm ly mà nhập Vô sở hữu xứ, nhưng không thể băng tư duy về những 
tưởng nhỏ hẹp khác mà vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. VỊ à ây do không biết 
như thật nên không biết rõ tâm minh, vì vậy mà mat định. Người hành thiền như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

Thế nào là người hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái? 

Người hành thiền ду với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt qua tat cả 
Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng, chứng Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trú. Nhưng vị ây không thọ hành â ay, không suy niệm vë 
đối tượng và mục tiêu ây, chỉ hành trên Vô sở hữu xứ mà niệm tưởng tương ưng 
vốn đã thôi thất sẵn. Người hành thiên ấy nghĩ: “Tâm ta lìa khỏi bon tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mat Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, diệt mat định.” Vị ay 
biết như thật rôi, đối với sự như thật không thối ý, không mat định. Người hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 
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Lai nữa, người hành thién ay với sở hành, với đôi tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu 
an trú. Nhưng vị ấy không thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục 
tiêu ấy, chỉ hành trên Vô lượng thức xứ mà niệm tưởng tương ưng vón đã thôi 
thất san. Người hành thiền ấy nghĩ: “Tâm ta lia khỏi bốn tướng, lại hướng đến 
chỗ khác, mat Vô sở hữu xứ, diệt mat định.” Vi ay biết như thật rồi, đối với sự 
như thật không thối ý, không mất định. Người hành thiên như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền ду với sở hành, với đôi tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Vô lượng không xu, nhập Vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ, 
thành tựu an trú. Nhưng vị ду không thọ hành ây, không suy niệm về đối tượng 
và mục tiêu ấy, chỉ hành trên Vô lượng không xứ mà niệm tưởng tương ưng 
vốn đã thối that sẵn. Người hành thiền ay nghĩ: “Tam ta lia khỏi bốn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mat Vô lượng thức xứ, diệt mat định.” Vị ду biết như thật 
rồi, đôi với sự như thật không thối ý, không mất định. Người hành thiền như 
vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền với sở hành, với đỗi tượng và mục tiêu, vượt qua 
tat cả các sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bat cứ loại tưởng nao, 
nhập Vô lượng không, chứng Vô lượng không xứ, thành tựu an trú. Nhưng vị 
ay không thọ hành ay, không suy niệm vé đối tượng và mục tiêu ây, chỉ hành 
trên sự ái lạc sắc mà niệm tưởng tương ưng vôn đã thôi thất sẵn. Người hành 
thiền ây nghĩ: “Tâm ta lia khỏi bốn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mat Vô 
lượng không xứ, diệt mất định.” Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không thối ý, không mất định. Người hành thiên như vậy là suy thoái thì biết 
như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, lạc diệt, 
khó diệt, hy ưu vốn có cũng đã diệt, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, 
chứng Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Nhưng vị ây không thọ hành â ây, không 
suy niệm về đôi tượng và mục tiêu ây, chỉ hành trên Thiên thứ ba mà niệm 
tưởng tương ưng vốn đã thôi thất sẵn. Người hành thiên ây bèn nghĩ: “Tâm ta 
lia khỏi bón tướng, lại hướng đến chỗ khác, mat Thiên thứ tư, diệt mất định.” 
Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thôi ý, không mát định. Người 
hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền với sở hành, với đôi tượng và mục tiêu, ly hy, ly 
dục, xả, vô câu, an trú chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc 
Thánh gọi là “xả niệm lạc trú”, chứng Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Nhung vi 
ay không thọ hành ấy, không suy niệm vë đôi tượng và mục tiêu ay, chỉ hành 
trên Thiên thứ hai mà niệm tưởng tương ưng vốn đã thối thất sẵn. Người hành 
thiền ay bèn nghĩ: “Tâm ta lia khỏi bón tướng, lại hướng đến chỗ khác, mat 
Thiên thứ ba, diét mat định.” Vị ду biết như thật rồi, đối với sự như that không 
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thói ý, không mat định. Người hành thiên như vậy là suy thoái thì biết như thật 
là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền với sở hành, với đôi tượng và mục tiêu, giác va 
quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quan, hy lạc do định sanh, 
chứng đắc Thiên thứ hai, thành tựu an trú. Nhưng vi ấy không thọ hành ấy, 
không suy niệm về đôi tượng và mục tiêu ây, chỉ hành trên Thiền thứ nhất mà 
niệm tưởng tương ưng vón đã thối that san. Người hành thiền ây bèn nghĩ: 
“Tam ta lia khỏi bón tướng, lại hướng đến chỗ khác, mat Thiên thứ hai, diệt mat 
định.” Vị ay biết như thật rôi, đối với sự như thật không thối ý, không mat định. 
Người hành thiên như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền với sở hành, với đỗi tượng và mục tiêu, ly dục, 
ly ác, bât thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng Thiên thứ 
nhất, thành tựu an trú. Nhung у] ay không thọ hành ay, khong suy niém về déi 
tượng và mục tiêu ấy, chỉ hành trên sự ái lạc duc mà niệm tưởng tương ưng vón 
đã thối that sẵn. Người hành thiền ấy bèn nghĩ: “Tâm ta lia khỏi bón tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mat Thiền thứ nhất, diệt mat định.” Vị ấy biết như thật rồi, 
đối với sự như thật không thôi ý, không mất định. Người hành thiền như vậy là 
suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

Thế nào là người hành thiền xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh? 

Người hành thiền ấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhật, thành tựu an trú. Tâm vị ấy tu tập 
chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, rôi từ Thiên thứ nhất hướng đến Thiên thứ hai; 
đó là tịch tịnh thù thắng. Người hành thiên ây bèn nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tu 
duy, an lạc tịch tinh, rôi từ Thiên thứ nhật hướng đến Thiên thứ hai; đó là tịch 
tinh thù thăng.” Vi ấy biết như thật ròi, bèn biết rõ tâm ấy ma không làm mát 
định. Người hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền với giác quán đã dứt, nội tĩnh nhat tâm, không 
giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Thiên thứ hai, thành tựu an 
trú. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, rôi từ Thiên thứ hai hướng 
đến Thiên thứ ba; đó là tịch tịnh thù thắng. Người hành thiên ấy bèn nghĩ: “Tâm 
ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, ròi từ Thiên thứ hai hướng đến Thiên 
thứ ba; đó là tịch tịnh thù thắng.” Vị ấy biết như thật rôi, bèn biết rõ tâm ấy mà 
không làm mất định. Người hành thiên như vậy là xí thạnh thì biết như thật là 
xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiên ly hy, ly dục, xả, vô cau, an trú chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh goi là “xả niệm lạc trú”, chứng 
Thiền thứ ba, thành tựu an trú. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, 
rôi từ Thiên thứ ba hướng đến Thiên thứ tư; đó là tịch tịnh thù thắng. Người 
hành thiền ay bèn nghi: “Тат ta tu tập chánh tu duy, an lạc tịch tinh, roi tir 
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Thiền thứ ba hướng đến Thiên thứ tu; đó là tịch tinh thù thang.” Vi ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mắt định. Người hành thiền như vậy 
là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền với lạc diệt, khô diệt, hy ưu vốn có cũng đã diệt, 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tinh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu 
an trú. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, rồi từ Thiền thứ tư hướng 
đến Vô lượng không xt; đó là tịch tịnh thù thắng. Người hành thiền ấy bèn 
nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, rồi từ Thiền thứ tư hướng 
đến Vô lượng không xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” Vị ấy biết như thật rồi, bèn 
biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Người hành thiền như vậy là xí thạnh 
thì biết như thật là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập Vô lượng không, chứng Vô lượng 
không xu ay, thành tuu an tru. Tam у] ay tu tap chanh tu duy, an lac tich tinh, rôi 
từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ; đó là tịch tinh thù thắng. 
Người hành thiền ây bèn nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, rôi 
từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ; đó là tịch tịnh thù thắng.” 
Vi ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mát định. Người hành 
thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua Vô lượng không xứ, nhập Vô lượng 
thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trú. Tâm vị ấy tu tập chánh tư 
duy, an lạc tịch tinh, ròi từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ; đó là 
tịch tịnh thù thắng. Người hành thiên ây bèn nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
an lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng thức xu hướng đến Vô sở hữu xứ; đó là tịch tịnh 
thù thăng.” Vị ay biết như thật rôi, bèn biết rõ tam ау mà không làm mát định. 
Người hành thiên như vậy là xí thanh thì biết như thật là xí thanh. 

Lại nữa, người hành thiên ây Vượt qua tat cả Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở 
hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an tru. Tâm vi ay tu tap chanh tu duy, an 
lạc tịch tinh, ròi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; 
đó là tịch tịnh thù thắng. Người hành thiên ấy bèn nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh 
tư duy, an lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ; đó là tịch tịnh thù thăng.” Vi ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ay 
mà không làm mát định. Người hành thiên như vậy là xí thanh thì biết như thật 
là xí thạnh. 

Thế gian quả thật có bốn loại người hành thiên như vậy, vì vậy mà Ta 
giảng thuyết. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


177. KINH THUYET 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở trong đô áp Kiém-ma-sat-dam, 
Cau-lau. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói với các Ty-kheo răng: 

— Ta sẽ thuyết pháp cho các thây nghe; vi diệu ở đoạn đâu, vi diệu ở đoạn 
giữa và vi diệu ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đây đủ, thanh tịnh, hiển hiện 
Phạm hạnh; đó là Kinh Tứ ching thuyết. Sau đây, Ta sẽ phân biệt nghĩa lý của 
Kinh Tứ chủng thuyết. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm, Ta 
sẽ giang! 

Khi ây, các Tỳ-kheo vâng lời dạy, chờ nghe. Đức Phật nói: 

— Thé nào gọi là phân biệt nghĩa lý của Kinh Tứ chủng thuyết 

Nếu có Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác, 
bat thiện, có giác, có quán, có hy lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiền thứ nhất, 
thành tựu an trú. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên 
doi tượng, tiêu dich này ma chỉ hành niệm tưởng tương ưng voi duc lac, với sự 
thôi chuyên thì Tỳ-kheo ду phải nên biết rang: “Ta sanh pháp này mà không trú, 
không tiên, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta bị thối chuyên. 
Do đó, định này của ta không tôn tại lâu dài.” Thây Tỳ-kheo ấy phải nên biết 
như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác, 
bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhất, 
thành tựu an trú. Và vị ду thọ lãnh sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu 
đích này, lập niệm đúng như pháp, khiến an trú với ý chuyên nhất thì Ty-kheo 
ду nên biết răng: “Ta sanh pháp này ma không thói chuyên, không tiến, cũng 
không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được an trú. Do đó, định này của 
ta chắc chăn tôn tại lâu dài.” Thầy Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác, 
bat thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhất, 
thành tựu và an trú. Nhưng vị ду không chấp thọ sở hành này, không suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Thiên 
thứ hai, với sự thăng tién thì Tỳ-kheo ây nên biết răng: “Ta sanh pháp này ma 
không thôi chuyên, không trú, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên 
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ta duge thang tiền. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đặc Thiên thứ hai.” 
Thây Ty-kheo a ay nén biét nhu vay. 


Lai пїа, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích ma ly dục, ly pháp ác, 
bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đặc Thiên thứ nhất, 
thành tựu và an trú. Nhưng vị ây không chap tho so hanh nay, khong suy niém 
trên đối tượng, tiêu dich nay, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, 
với sự vô dục thì Tỳ-kheo ây nên biết rằng: “Та sanh pháp nay mà không. thôi 
chuyền, không trú, cũng không thăng tiến. Vì ta sanh pháp này có thé khiến ta 
nhàm chan. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng qua lậu tan.” Thây Tỳ-kheo 
ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đỗi tượng, tiêu đích, giác quán đã dứt, nội 
tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, hy lạc do định sanh, chứng đắc Thiên 
thứ hai, thành tựu và an trú. Nhung vi ay không chap tho so hanh nay, khong 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mả chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
Thiền thứ nhất, với sự thối chuyên thì Tỳ-kheo ấy nên biết rang: “Ta sanh pháp 
này ma không tru, không tiễn, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên 
ta DỊ thôi chuyên. Do đó, định này của ta không tôn tại lâu dài.” Thây Tỳ-kheo 
ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán đã dứt, nội 
tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đặc Thiên 
thứ hai, thành tựu và an trú. Và vị ay chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trú với ý chuyên nhất thì 
Tỳ-kheo ду nên biết rang: “Ta sanh pháp nay mà không thối, không tién, cũng 
không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được an trú. Do đó, định này của 
ta chắc chăn tôn tại lâu dài.” Thây Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đỗi tượng, tiêu đích, giác quán đã dứt, nội 
tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, hy lạc do định sanh, chứng đặc Thiên 
thứ hai, thành tựu va an trú. Nhưng vi ay không chap tho so hanh nay, khong 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích nay, ma chỉ hành niệm tưởng tương ung với 
Thiên thứ ba, với sự thăng tién thì Tỳ-kheo ay nên biết răng: “Ta sanh pháp này 
mà không thôi chuyên, không trú, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này 
nên ta được thăng tiên. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Thiên thứ ba.” 
Thay Ty-kheo ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, giác quán đã dứt, nội 
tĩnh nhất tâm, không giác, không quán, hy lac do định sanh, chứng đắc Thiên 
thứ hai, thành tựu và an trú. Nhưng vi ay không chap tho sở hành nay, khong 
suy niệm trên đỗi tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
tịch diệt, tịch tĩnh, với sự vô dục thì Tỳ-kheo ấy nên biết rang: “Ta sanh pháp 
này mà không thối chuyên, không trú, cũng không thăng tién. Vì ta sanh pháp 
này nên khién ta nhàm chán. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” 
Thay Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 


177. KINH THUYET # 1017 


Lai nữa, Ty-kheo với sở hành, dói tượng, tiêu đích ly hy dục, xả, vô câu, an 
trú với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là “xả 
niệm lạc trú”, chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu và an trú. Nhung vi ây không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với Thiên thứ ba, với sự thôi chuyên thì Ty-kheo ay 
nên biết răng: “Ta sanh pháp này ma không trú, không tiến, cũng không nhàm 
chán. Vi ta sanh pháp này nên ta bị thôi chuyên. Do đó, định này của ta không 
tôn tại lâu dài.” Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đỗi tượng, tiêu đích, ly hy dục, xả, vô câu, an 
trú với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gol là “xả 
niệm lac trú”, chứng đắc Thiền thứ ba, thành tựu và an trú. Và vị áy chấp thọ 
sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, 
an trú với y chuyên nhất thì Ty-kheo â ây nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà 
không thôi chuyển, không tién, cũng không nhàm chán. Vi ta sanh pháp này 
nên ta được an trú. Do đó, định này của ta chắc chăn tón tại lâu dài.” Thay Ty- 
kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hy duc, xả, vô cầu, an 
tru với chánh niệm, chánh trí, than cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là “xả 
niệm lạc trú”, chứng đặc Thiền thứ ba, thành tựu và an trú. Nhưng vi áy không 
chap thọ sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, mà chi 
hành niệm tưởng tương ưng với Thiên thứ tư, với sự thăng tiến thì Ty-kheo ấy 
nên biết rang: “Ta sanh pháp này mà không thôi, không trú, cũng không nhàm 
chán. Vi ta sanh pháp này nên ta được thăng tién. Như vậy, không bao lâu nữa 
sẽ chứng Thiên thứ tư.” Thây Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, ly hy dục, xả, vô câu, an 
trú với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gol là “ха 
niệm lạc trú”, chứng đắc Thiền thứ ba, thành tựu và an trú. Nhung vi ay khong 
chap tho só hành nay, khong suy niém trén đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, với sự vô dục thì Ty-kheo ay 
nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà không thôi, không trú, cũng không thăng 
tiên. Vì ta sanh pháp này nên ta bị nhàm chán. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ 
chứng quả lậu tận.” Thay Ty-kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khó, diệt 
ưu hỷ vôn đã có, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên 
thứ tư, thành tựu và an trú. Nhung vị ây không chấp thọ sở hành này, không 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với 
Thiên thứ ba, với sự thối chuyên thì Tỳ-kheo ay nên biết răng: “Ta sanh pháp 
này mà không trú, không tiên, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên 
ta bị thói chuyển. Do đó, định này của ta không tôn tại lâu dai.” Thay Tỳ-kheo 
ây nên biết như vậy. 
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Lai nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, diệt lac, diệt khó, diệt 
ưu hy vốn đã có, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên 
thứ tư, thành tựu và an trú. Và vị ây chap thọ sở hành này, suy niệm trên đối 
tượng, tiêu dich nay, lập niệm đúng như pháp với y chuyên nhất thì Ty-kheo 
ay nên biết răng: “Ta sanh pháp nay ma không thôi chuyền, không tién, cũng 
không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được an trú. Do đó, định này của 
ta chac chăn tôn tại lâu dài.” Thay Ty-kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khó, diệt 
ưu hỷ vôn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiền 
thứ tư, thành tựu và an trú. Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô 
lượng không xứ, với sự thăng tiến thì Tỳ-kheo ây nên biết rang: “Ta sanh pháp 
này mà không thối chuyền, không trú, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp 
nay nên ta được thăng tiến. Như vậy, khong bao lâu nữa sẽ chứng đắc vô lượng 
không xứ.” Thây Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đỗi tượng, tiêu đích, diệt lạc, diệt khó, diệt 
ưu hỷ von đã có, không khó. không lạc, xả niệm thanh tinh, chứng đắc Thiên 
thứ tư, thành tựu và an trú. Nhưng vị ây không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch 
diét, tịch tĩnh, với sự vô dục thì Ty-kheo ây nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà 
không thối chuyền, không trú, cũng không thăng tiễn. Vì ta sanh pháp này nên 
khiến ta nhàm chán. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Thầy 
Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nao, nhập Vô 
lượng không, thành tựu và an trú Vô lượng không xứ. Nhưng vị ây không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành 
niệm tưởng tương ưng với ái lạc sắc, với sự thôi chuyền thì Ty-kheo ay nên biết 
răng: “Ta sanh pháp này mà không trú, không tiền, cũng không nhàm chán. Vì 
ta sanh pháp này nên ta bi thôi chuyên. Do đó, định này của ta không tôn tại lâu 
dài.” Thay Tỳ-kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả sắc 
tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nao, nhập Vô 
lượng không, thành tựu và an tru Vô lượng không xứ. Và vi ây chấp thọ sở hành 
này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích nay, lập nệm đúng như pháp, an trú với 
y chuyên nhất thì Ty-kheo ay nên biét rang: “Ta sanh pháp nay ma khong thói 
chuyền, không tiến, cũng không nhàm chán. VÌ ta sanh pháp này nên ta được 
an trú. Do đó, định này của ta chắc chăn tôn tại lâu dài.” Thây Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 
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Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập Vô 
lượng không, thành tựu và an trú Vô lượng không xứ. Nhung vi ay không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành 
niệm tưởng tương ung với Vô lượng thức xứ, với sự thăng tiến thì Ty-kheo dy 
nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà không thôi chuyền, không trú, cũng không 
nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được thăng tiên. Như vậy, không bao lâu 
nữa sẽ chứng đắc vô lượng thức xứ.” Thay Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập Vô 
lượng không, thành tựu và an trú Vô lượng không xứ. Nhưng vi ay không chap 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành 
niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tinh, với sự vô dục thì Ty-kheo ây nên 
biết răng: “Ta sanh pháp này mà không thôi chuyên, không trú, cũng không 
thăng tiễn. Vì ta sanh pháp này nên khiến ta nhàm chán. Như vậy, không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Thây Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả Vô lượng 
không xứ, nhập Vô lượng thức, thành tựu và an trú Vô lượng thức xứ. Nhưng vi 
ây không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng không xứ, với sự thôi chuyên 
thì Ty-kheo ду nên biết răng: “Та sanh pháp này mà không trú, không tiến, cũng 
không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta bị thối chuyên. Do đó, định này 
của ta không tón tại lâu dài.” Thay Tỳ-kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô 
lượng không xứ, nhập Vô lượng thức, thành tựu và an trú Vô lượng thức xứ. 
Và vị ду chap thọ sở hành này, suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trú với y chuyên nhất thì Ty-kheo ây nên biết răng: “Ta sanh 
pháp này mà không thôi chuyền, không tiên, cũng không nhàm chán. Vi ta sanh 
pháp nảy khiến ta được an trú. Do đó, định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài.” 
Thay Tỳ-kheo ay nên biết như vậy. 


Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô lượng 
không xứ, nhập Vô lượng thức, thành tựu và an trú Vô lượng thức xứ. Nhưng vị 
ау khong chap tho só hành nay, suy niém trén dói tuong, пёи dich nay, ma chi 
hành niệm tưởng tương ưng với Vô sở hữu xứ, với su thăng tién thì Ty-kheo ду 
nên biết rằng: “Ta sanh pháp nay mà không thối chuyên, không trú, cũng không 
nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được thăng tiên. Như vậy, không bao lâu 
nữa, sẽ chứng đắc Vô sở hữu xứ.” Thay Ty-kheo ây nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô 
lượng không xứ, nhập Vô lượng thức, thành tựu và an trú Vô lượng thức xứ. 
Nhung vị ду không chap thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu 
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dich nay, ma chỉ hành niệm tưởng tương ung với tịch diệt, tịch tinh, với sự vô 
dục thì Tỳ-kheo ây nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà không thôi chuyên, 
không trú, cũng không thăng tiến. Vì ta sanh pháp này nên khiến ta nhàm chan. 
Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận.” Thây Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đỗi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả Vô 
lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu, thành tựu và an trú Vô sở hữu xứ. Nhưng vị 
ay không chấp tho sở hành này, không suy niệm trên đôi tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng thức xứ, với sự thôi chuyền, 
Tỳ-kheo ấy nên biết rằng: “Ta sanh pháp này mà không trú, không tiễn, cũng 
không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta bị thối chuyên. Do đó, định này 
của ta không tôn tai lâu dài.” Thay Ty-kheo ау nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả Vô 
lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu, thành tựu và an trú Vô sở hữu xứ. Và vi ây 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng 
như pháp, an trú với ý chuyên nhất thi Ty-kheo ay nên biét rang: “Ta sanh pháp 
nay mà không thôi chuyền, không tiễn, cũng không nhàm chán. Vi ta sanh pháp 
này nên ta được an trú. Do đó, định này của ta chắc chăn tón tại lâu dài.” Thay 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất cả Vô 
lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu, thành tựu va an trú Vô sở hữu xứ. Nhưng vi 
ây không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
ma chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, với 
sự thăng tién thì Ty-kheo ấy nên biết răng: “Ta sanh pháp này mà không thôi 
chuyền, không trú, cũng không nhàm chán. Vì ta sanh pháp này nên ta được 
thăng tién. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ.” Thay Tỳ-kheo ay nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sở hành, đôi tượng, tiêu đích, vượt qua tat cả Vô 
lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu, thành tựu và an trú Vô sở hữu xứ. Nhưng vi ду 
không chấp tho sở hành này, không suy niệm trên đỗi tượng, tiêu đích này, ma 
chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sự nhàm chan, với sự vô dục thi Ty-kheo ay 
nén biét rang: “Ta sanh phap nay ma khong thói chuyén, khóng trú, cüng khong 
thing tién. Vi ta sanh pháp nay nén khién ta nhàm chan. Như vay, không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tan.” Thay Ty-kheo ay nên biết như vậy. 

Có tưởng và có thọ được biết ngang đến mức ду, cho đến Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ là hành nghiệp lưu dư cao hơn hết trong sự hữu. Tỳ-kheo hành 
thiền hãy phát khởi theo như vậy, hãy thuyết giảng lại cho người khác biết! 

Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Người thợ săn khi bay môi nai, không có tâm như vay: “Mong cho nai 
duoc béo map, duoc tót dep, duoc súc luc, duoc sung suóng, sóng lau.” Nhung 
người thợ san bay moi nai với tâm như vay: “Bay môi là chi muốn chúng đến 
gân dé ăn, đã đến gan dé ăn thì sẽ buông lung phóng dật, đã buông lung phóng 
dật thì sẽ tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn.” Người thợ ăn bẫy môi nai 
với tâm như vậy. 


Đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đồ môi của thợ săn; sau khi chúng đến gần 
để ăn, bèn sanh buông lung phóng dật; rồi do buông lung phóng dật nên bị tùy 
thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát 
khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

Đàn nai thứ hai suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất đã đến gần dé ăn đồ mài của 
thợ săn; sau khi chúng đến gân để ăn, bèn sanh buông lung phóng dật; rồi do 
buông lung phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. Như vậy 
là đàn nai thứ nhât không thoát khỏi cảnh giới thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Nay ta đừng ăn đô ăn của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi rừng văng an 
toàn, ăn cỏ, uống nước được chăng?” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liên bỏ 
mặc đô môi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng văng an toàn, 
án có, uóng nuóc. Dén tháng cudi mùa xuân, cỏ nước déu hết, thân thê chúng 
rat gay ôm, khí lực hao mon, và ròi lại bi tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ 
săn. Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn. 

Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất và thứ hai, tat cả đều không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa 
thợ săn và quyên thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa; sau đó, hãy ăn đô 
môi của thợ săn mà đừng đến gân; đã ăn mà không đến gân thì không buông 
lung phóng dật; do không buông lung phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ 
săn và quyên thuộc thợ san.” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ 
săn và quyền thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa; sau đó, ăn đồ môi của 
thợ săn mà không đến gân; ăn mà không đến gan nên không buông lung phóng 
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dat; ròi do không buông lung phóng dat nên không tùy thuộc tho săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

Người thợ săn và quyền thuộc thợ săn nghĩ: “Đàn nai thứ ba này khôn lanh 
ky lạ, quả thật rất khôn lanh! Vì sao? Vì chúng ăn đồ môi của ta mà ta không 
thê bat được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài; sau khi bua lưới chạy dài, chắc 
sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba này.” Sau khi suy nghĩ, thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn bủa vòng lưới chạy dài, và sau đó biết được chỗ ở, 
đường lui tới của đàn nai thứ ba. Nhu vậy là dan nai thứ ba cũng không thoát 
khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 

Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều 
không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyên thuộc thợ săn. Nay ta hãy 
nương ở một nơi mà thợ sàn va quyền thuộc thợ săn không đến được; sau đó, 
hãy ăn đồ môi của thợ săn mà đừng đến gân; đã ăn mà không đến gần thì không 
buông lung phóng dật; không buông lung phóng dật, sẽ không bị tùy thuộc thợ 
săn và quyên thuộc thợ san.” Sau khi suy nghĩ, dan nai thứ tư liền nương ở một 
nơi mà thợ săn và quyên thuộc thợ săn không thê đến được; nương ở chỗ ây 
rôi liên ăn đồ môi của tho săn mà không đến gân; đã ăn ma không đến gần nên 
không buông lung phóng dat; rồi do không buông lung phóng dat nên không bị 
tùy thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 

Người thợ săn và quyên thuộc thợ săn lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ tư này tuẫn 
mãnh kỳ lạ, quả thật rất tuân mãnh! Nếu ta xua đuôi chúng, chắc chắn không 
thể được, vì những con nai khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tan loạn. Vậy, ta hãy cứ bỏ 
mặc đàn nai thứ tư này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyên thuộc thợ săn liền 
bỏ mặc. Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

Nay Ty-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn các thay hiểu rõ ý nghĩa. Nay Ta 
nói những điêu này, các thây hãy quán sát nghĩa ly của chúng. Đô môi của thợ 
săn, nên biết, đó là năm đặc tính của dục: Săc được biết bởi mắt, tiêng được 
nghe bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi và xúc được biết 
bởi thân. Đồ môi của thợ săn, nên biết, đó chính là năm đặc tính của dục. Người 
thợ săn, nên biết, đó chính là Ác Ma vương. Quyên thuộc của thợ săn, nên biết, 
đó chính là quyến thuộc của Ma vương. Còn đàn nai, nên biết, đó chính là Sa- 
môn, Phạm chí vậy. 

Sa-mon, Pham chi thứ nhat dén gan do môi của Ma vương, là dó mài của 
thé gian tin thí. Những vị ấy sau khi đến gan dé ăn, bèn sanh buông lung phóng 
dat; rôi do buông lung phóng dat nên bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc 
Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất không thoát khỏi cảnh gidi 
cua Ma vuong va quyền thuộc của Ma vương. Ví như đản nai thứ nhất đến gần 
để ăn đồ môi của thợ săn; sau khi chúng đến gần dé ăn, bèn sanh buông lung 
phóng dat; ròi do buông lung phóng dat nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc 
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thợ săn. Nhu vay là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn 
và quyền thuộc thợ săn. Các thầy hãy quán sát các Sa-môn, Phạm chí kia cũng 
giỗng như vậy. 

Sa-môn, Phạm chí thứ hai lại suy nghĩ: “Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến 
gan dé ăn đồ mòi của Ma vương, là ăn của thế gian tín thí. Những vị ây sau 
khi đến gan dé ăn, bèn sanh buông lung phóng dat; rồi do buông lung phóng 
dat nên bị tùy thuộc Ma vương và quyền thuộc Ma vương. Nhu vậy là Sa-mon, 
Pham chi thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên. thuộc 
của Ma vương. Nay ta hãy từ bỏ đồ môi của thé gian tín thí, tránh xa chỗ đáng 
sợ, nương ở nơi rừng văng an toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây.” Sau khi suy nghĩ, 
Sa-mon, Phạm chi thứ hai liền từ bỏ đô ăn của thê gian tín | thi, tránh xa chỗ đáng 
Sợ, nương ở nơi rừng văng an toàn, chỉ ăn trái cây và TẾ cay. Đến tháng cuôi 
mùa xuân, trái cây và rễ cây đêu hết, thân thê những vị ay rat gầy ôm, khí lực 
hao mòn; vì khí lực hao mòn nên tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng hao mòn; 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát đã hao mòn nên trở lại bị tùy thuộc Ma vương và 
quyên thuộc của Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ hai cũng không 
thoát khỏi cảnh giới của Ma Vương và quyền thuộc của Ma vương. Ví như đàn 
nai thứ hai suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất đến gần đề ăn đồ môi của thợ săn; sau 
khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh buông lung phóng dật; rôi do buông lung 
phóng dat nên bị tùy thuộc thợ san và quyên thuộc thợ san. Như vậy là dan nai 
thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Nay ta 
hãy từ bỏ đồ môi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng văng an 
toàn, an cỏ, uống nước được chăng?” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liên từ 
bỏ đồ moi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng văng an toản, 
an có, udng nuóc. Dén thang cudi mùa xuân, cỏ nước đều hết, than thé chúng 
rat gầy ôm, khí lực hao mòn; va rôi lại bị tùy thuộc thợ săn va quyền thuộc thợ 
săn. Như vậy là đàn nai thứ hai không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền 
thuộc thợ săn. Các thây hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ hai kia cũng giống 
như vay. 

Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ: “Sa-môn, Phạm chi thứ nhất và thứ 
hai, tất cả déu không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên thuộc Ma 
vương. Nay ta hãy tránh xa Ma vương. và quyền thuộc Ma vương, nương ở 
một nơi không xa; sau đó, hãy ăn đô môi của thê gian tín thí mà đừng đến gân; 
đã ăn ma không đến gan thì không bị tùy thuộc Ma vương va quyên thuộc Ma 
vương.” Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ ba liền tránh xa Ma vương 
và quyễn thuộc Ma vương, nương ở một nơi không xa; sau đó, ăn đô môi của 
thé gian tín thi mà không đến gan; đã ăn ma không đến gan thì không buông 
lung phóng dat; rôi do không buông lung phóng dat nên không bi tùy thuộc Ma 
vương và quyền thuộc Ma vương, nhưng còn chấp thủ hai kiến chấp là hữu 
kiến và vô kiên. Những vị ây do chấp thủ hai kiến chấp này nên rồi cũng bị tùy 
thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ 
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ba cting khong thoát khỏi cảnh giới cua Ma vương va quyền thuộc Ma vương. 
Ví như đàn nai thứ ba suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất và đàn nai thứ hai, tat cả đều 
không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh 
xa thợ săn và quyên thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa; sau đó, hãy ăn đồ 
môi của thợ săn mà không đến gan; đã ăn mà không đến gan thi không buông 
lung phóng dật; không buông lung phóng dật thì không bị tùy thuộc thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn.” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ ba liên tránh xa thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa; sau đó, ăn đô môi của thợ săn 
mà không đến gần; đã ăn mà không đến gân nên không buông lung phóng dật; 
ròi do không buông lung phóng dat nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyên 
thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyén thuộc thợ săn suy nghĩ: “Đàn nai thứ ba 
này khôn lanh ky lạ, qua thật rat khôn lanh! Vì sao vậy? Vì chúng ăn đồ mòi 
của ta mà ta không thê bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài; sau khi 
bủa vòng lưới chạy dài, chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ 
ba này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyên thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới 
chạy dài, và sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba. Như vậy 
là đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc 
thợ săn. Chỗ ở, nên biết, đó chính là hữu kiến. Đường lui tới, nên biết, đó chính 
là vô kiến. Các thay hãy quán sát Sa-môn, Pham chí thứ ba cũng giống như vậy. 

Sa-môn, Pham chí thu tư lại suy nghĩ: “Sa-môn, Phạm chí thứ nhật, thứ 
hai và thứ ba, tat cả déu không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương. Nay ta hãy nương ở một noi mà Ma vương và quyến thuộc 
Ma vương không thê đến được; sau đó, hãy ăn đồ môi của thé gian tin thí mà 
đừng đến gan; đã ăn mà không đến gan thì không buông lung phóng dat; không 
buông lung phóng dật thì không bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc của 
Ma vương.” Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ tư này liên nương ở một 
nơi mà Ma vương và quyên thuộc Ma vương không thé đến được; sau đó, ăn 
đô mồi của thé gian tín thí mà không đến gan; đã ăn ma không đến gần nên 
không buông lung phóng dat; rôi do không buông lung phóng dat nên không 
bị tùy thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm 
chí thứ tư thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyên thuộc của Ma vương. 
Cũng như đàn nai thứ tư lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả 
đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. Nay ta hay 
nương ở một nơi mà thợ sắn và quyền thuộc thợ săn không đến được; sau đó, 
hãy ăn đồ môi của thợ săn mà đừng đến gân; đã ăn mà không đến gần thì không 
buông lung phóng dật; không buông lung phóng dật thì không bị tùy thuộc thợ 
săn và quyên thuộc thợ săn.” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liên nương ở một 
nơi mà thợ săn và quyền thuộc thợ săn không thê đến được; sau đó, ăn đồ môi 
của thợ săn mà không đến gan; đã ăn mà không đến gan nên không buông lung 
phóng dat; rôi do không buông lung phóng dat nên không bị tùy thuộc thợ săn 
và quyên thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn lại suy nghĩ: 
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“Đàn nai thứ tư nay tuan mãnh kỳ la, qua that rat tuân mãnh! Nếu ta xua đuôi 
chúng, chắc chăn không thé được, vi những con nai khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán 
loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc đàn nai thứ tư này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyên 
thuộc thợ săn liền bỏ mặc. Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các thay hãy quán Sa-môn, Phạm chí thứ tư 
cũng giống như vậy. 

Này Ty-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui tới như vậy, để khiến Ma 
vương và quyên thuộc của Ma vương không thê đến được. Chỗ nào mà Ma 
vương và quyên thuộc của Ma vương không thê đến được? Do là Tỳ-kheo ly 
dục, ly ắc, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Đó là 
chỗ Ma vương và quyền thuộc của Ma vương không thé đến được. 

Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thể 
đến được? Đó là Tỳ-kheo có tâm đi đôi với từ, biến mãn cả một phương, thành 
tựu và an trú. Như vậy cho đến hai, ba, bón phương, bốn hướng, phương trên, 
phương dưới, phô biến khắp cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không 
nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn khắp cả thé 
gian, thành tựu và an trú. Cũng như vậy, đối với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, 
biên mãn cả một phương, thành tựu và an trú. Như vậy cho đến hai, ba, bốn 
phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, phô biên khắp cả, tâm đi đôi 
với xả, không kết, không oán, không sân, không nhué, không hại, rộng lớn bao 
la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tat cả thé gian, thành tựu và an trú. Đó gọi 
là chỗ Ma vương và quyên thuộc của Ma vương không thê đến được. 


Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyền thuộc của Ma vương không thê 
đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả các sắc tưởng, cho đến thành tựu và 
an trú Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyền thuộc 
của Ma vương không thê đến được. 

Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thê 
đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, do tuệ kiến mà vĩnh 
viễn diệt tận các lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyên thuộc của Ma vương 
không thể đến được. Này Tỳ-kheo, chỗ ở, đường lui tới như vậy khiến Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương không thê đến được. Các thầy phải nên 
học như vậy. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Ngũ Chi Vật Chủ, удо Бибі sáng sớm, rời khỏi nước Xá-vệ, đi đến 
chỗ Phật dé cúng dường, lễ bái. Ngũ Chi Vật Chủ suy nghĩ: “Dù có đến chỗ 
đức Phật thì đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo vẫn còn đang thiên tịnh. Vậy ta hãy 
đi đến vườn của kẻ di hoc Nhất Sa-la-mat-loi.” Rồi Ngũ Chi Vật Chủ bèn đến 
chỗ du hy hoan lạc gan hàng cây Can-dau-a-lé, đi đến vườn kẻ di học Nhất Sa- 
la-mat-lợi. 

Bay 210, trong vườn kẻ di học Nhất Sa-la-mat-loi có một di hoc Sa-món 
tên là Văn-kỳ-tử, là Dai Tông chu của chung di học, là Tôn su của mọi người, 
được mọi người kính trọng, thống lãnh một đại chúng gân năm trăm di học; 
dang ở giữa đám đô chúng ôn ào, cao giọng, luận ban đủ mọi chuyện, như 
bản chuyện bao nhiêu loại súc sanh, bàn chuyện vua, chuyện giặc, chuyện 
đâu tranh, chuyện ăn uống, chuyện áo chăn, chuyện phụ nữ, chuyện đồng 
nữ, chuyện dâm nữ, chuyện thê gian, chuyện tà đạo, chuyện trong biển; tat 
cả những chuyện chào хао như thế đều được tập hội luận bàn tại đây. DỊ học 
Sa-môn Văn-kỳ-tử trông thay Ngũ Chi Vật Chủ từ xa tiễn đến, liền ra lệnh 
hội chúng của mình im lặng và bảo: “Các người hãy 1m lặng, đừng nói nữa, 
hãy tự thu liễm. Có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm là Ngũ Chi Vật Chủ sắp đến 
đây. Trong sô những đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ này, 
không ai hơn được Ngũ Chi Vật Chủ. Vì sao vậy? Vì ông ay ưa thích sự im 
lặng, ca ngợi sự im lặng. Nêu ông ấy thây hội chúng đây im lặng, có thê sẽ 
đến thăm.” 

Bấy giờ, di học Sa-môn Văn-kỳ-tử bao hội chúng im lặng rôi, tự mình cũng 
im lặng. Khi â ay, Ngü Chi Vat Chu di đến chỗ di học Sa-môn Văn-kỳ-tử, cùng 
nhau chào hỏi rôi ngôi xuống một bên. Dị học Sa-môn Van-ky-tu nói: 


— Này Vật Chủ, néu người nào có bón sự, ta chủ trương rang người áy thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô Thượng Sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa- 
môn chất trực. Những gi là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, khâu không nói 
ác, không sông bằng tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật Chủ, nêu 
người nào có bốn sự này, ta chủ trương răng người ây thành tựu thiện, đệ nhất 
thiện, là bậc Vô Thượng Si, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-mon chất trực. 
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Ngũ Chi Vật Chu nghe di hoc Sa-món Văn-kỳ-tử nói, không cho là phải, 
không cho là trái, từ chỗ ngôi đứng dậy, bước đi với ý niệm: “Với lời nhu vậy, 
ta phải đích thân đi đến Thế Tôn thưa hỏi nghĩa này.” Rồi ông đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu danh lễ, ngồi xuống một bên và đem những điều đã bàn luận với di học 
Sa-môn Văn-ky-tử thuật lại hết với đức Phật. 

Đức Thê Tôn nghe xong, nói: 

— Này Vật Chủ, theo lời dị học Sa-môn Văn-kỳ-tử nói, nếu quả thật như vậy 
thì trẻ sơ sanh tay chân mèm yếu, năm ngửa mà ngủ, cũng sẽ thành tựu thiện, 
đệ nhất thiện, là bậc Vô Thượng Sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-THÔN | chất 
trực. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có suy tưởng về thân, huông nữa là 
tạo nghiệp ác về thân, duy chỉ có động đậy thân hình. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh 
còn không có suy tưởng vê khâu, huông nữa là nói ác, duy chỉ biết khóc. Này 
Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có suy tưởng về mạng, huống nữa là sông tà 
mạng, duy chỉ biết bập bẹ. Này Vật Chủ, trẻ sơ sanh còn không có suy tưởng 
về niệm, huống nữa là niệm ác, duy chỉ nghĩ đến sữa mẹ. Nay Vật Chủ, theo lời 
di hoc Sa-môn Văn-ky-tử nói, như vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, dé 
nhất thiện, là bậc Vô T hượng Si, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. 
Này Vật Chủ, nếu người nào có bón sự, Ta chủ trương răng người ay thành tựu 
thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô Thượng Si, không thể chứng 
đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. Những gi là bón? Là 
thân không tạo nghiệp ác, khẩu không nói ác, không sống tà mạng và không 
suy niệm ác. 

Nay Vật Chủ, nêu người nào có bón sự này, Ta chủ trương rang người ấy 
thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô Thượng Si, không 
thé chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. Này Vật 
Chủ, thân nghiệp, khâu nghiệp, Ta chủ trương đó là giới. Này Vật Chủ, niệm, 
Ta chủ trương đó là tâm sở hữu đi theo với tâm. Này Vật Chủ, Ta nói nên biết 
giới bất thiện; nên biết giới bất thiện phát sanh từ đâu; nên biết giới bất thiện 
bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào; nên biết Hiên thánh đệ tử làm thé nào dé diệt trừ giới bất thiện. Này Vật 
Chủ, Ta nói nên biết giới thiện; nên biết giới thiện phát sanh từ đâu; nên biết 
giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn 
ở chỗ nào; nên biết Hiền thánh đệ tử làm thé nào dé diệt trừ giới thiện. Này 
Vật Chủ, Ta nói nên biết niệm bát thiện; nên biết niệm bat thiện phát sanh từ 
đâu; nên biết niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại 
không còn dư tàn ở chỗ nào; nên biết Hiên thánh đệ tử làm thé nào dé diệt trừ 
niệm bất thiện. Này Vật Chủ, ta nói nên biết niệm thiện; nên biết niệm thiện 
phát sanh từ dau; nên biết niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tản ở chỗ nào, 
bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào; nên biết Hiền thánh đệ tử làm thé nao 
dé diét trừ niệm thiện. 
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Nay Vật Chu, thé nào gọi là giới bat thiện? Thân hành bat thiện, khẩu, ý 
hành bat thiện; đó gọi là giới bất thiện. Này Vat Chủ, giới bất thiện này phát 
sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tâm. 
Thé nào gọi là từ nơi tâm? Nếu tâm có duc, có nhué, có si, nên biết 0101 bat 
thiện phát sanh từ noi tâm này. Nay Vật Chủ, giới bat thiện bị diệt trừ, không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ 
tử xả bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân; xả bỏ nghiệp bất 
thiện về khâu, ý, tu tập nghiệp thiện về khẩu, ý; đây là giới bat thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bi bại hoại không còn dư tàn. Này Vật Chủ, Hiền thánh đệ 
tử tu hành thê nào dé diệt trừ giới bat thiện? Nêu đa văn Thánh đệ tử quan nội 
thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; Hiên thánh đệ tử tu hành 
như vậy là diệt trừ giới bất thiện. 

Này Vật Chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, khẩu, ý hành thiện; 
đó gọi là giới thiện. Này Vật Chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tâm. Thế nào gọi là từ nơi 
tâm? Nếu tâm không có duc, không có nhué, không có si, nên biết giới thiện 
phát sanh từ nơi tâm này. Này Vật Chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tan ó chỗ nào? Nếu đa văn Thánh đệ tử hành 
trì giới mà không đắm trước nơi giới; đây là giới thiện bị diệt trừ không còn dư 
tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Nay Vật Chủ, Hiền thánh đệ tử tu hành thế 
nào để diệt trừ giới thiện? Nếu đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho 
đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; Hiền thánh đệ tử tu hành như vậy là diệt trừ 
giới thiện. 


Này Vật Chủ, thé nào gọi là niệm bất thiện? Suy niệm vë niệm dục, niệm 
nhuê, niệm hại; đó gọi là niệm bat thiện. Này Vật Chủ, niệm bat thiện này phát 
sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tưởng. 
Thé nào gọi là từ nơi tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiêu loại, đa 
chủng, vô lượng chủng, hoặc dục tưởng, nhué tuong, hai tưởng. Nay Vat Chủ, 
chung sanh do tuong trong duc giới mà sanh niệm bat thiện tương ưng với dục 
giới; nêu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bât thiện tương 
ưng với dục giới. Này Vật Chủ, chúng sanh do tưởng trong nhuê, hại giới, cho 
nên sanh niệm bất thiện tương ưng với nhué, hại giới; néu có tưởng, do nhân 
nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện tương ưng với nhuê, hại giới; đó là 
niệm bat thiện phát sanh từ nơi tưởng này. Này Vật Chủ, niệm bat thiện bị diệt 
trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu đa 
văn Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác, bat thiện, có giác, có quán, có hy lạc do ly 
dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú; đây là niệm bat thiện 
bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không con dư tan. Nay Vật Chủ, Hiền 
thánh đệ tử tu hành thế nào để diệt trừ niệm bât thiện? Nếu đa văn Thánh đệ tử 
quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; Hiền thánh dé 
tử tu hành như vậy là diệt trừ niệm bat thiện. 
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Nay Vat Chu, thé nao goi là niém thién? Suy niém về niệm vô dục, niệm vô 
nhué, niệm vô hại; đó gọi là niệm thiện. Này Vật Chủ, niệm thiện phát sanh từ 
đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tưởng. Thế 
nao gọi là từ nơi tưởng? Ta nói hành trang của tưởng có nhiều loại, đa chủng, 
vô lượng chủng, hoặc vô dục tưởng, vô nhué tưởng, vô hại tưởng. Nay Vat Chu, 
chúng sanh do tưởng trong cõi vô dục, cho nên sanh niệm thiện tương ưng với 
vô dục giới; néu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện, 
tương ưng với vô dục giới. Này Vật Chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuê, 
vô hại giới, cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô nhué, vô hai 0101; néu 
có tưởng thi vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niêm thiện tương ưng với vô 
nhuê, vô hại giới; đó là niệm thiện phát sanh từ nơi tưởng này. Này Vật Chủ, 
niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư 
tàn ở chỗ nào? Nếu đa văn Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khô, diệt ưu hy vốn đã có, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tinh, chứng đặc Thiên thứ tư, thành tựu và 
an trú; day là niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bi bại hoại không còn dư 
tàn. Này Vật Chủ, Hiền thánh đệ tử tu hành thé nào dé diệt trừ niệm thiện? Nếu 
đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đên quán thọ, tâm, pháp như 
pháp; Hiên thánh đệ tử tu hành như vậy là diệt trừ niệm thiện. 

Này Vật Chủ, đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán sát, biết đúng như thật giới 
bat thiện; biết đúng như thật giới bat thiện phát sanh từ đâu; biết đúng như thật 
giới bất thiện nay đã bị diệt trừ không còn du tan, bị bại hoại không còn du tan; 
do tuệ mà quán sát biết đúng như thật. Hiền thánh đệ tử tu hành như vậy là diệt 
trừ giới bất thiện. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật giới thiện; biết đúng 
như thật giới thiện phát sanh từ đâu; biết đúng như thật giới thiện này đã bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn; do tuệ mà quán sát biết 
đúng như thật. Hiên thánh đệ tử tu hành như vậy là diệt trừ giới thiện. Do tuệ 
mà quán sát biết đúng như thật niệm bắt thiện; biết đúng như thật niệm bắt thiện 
phát sanh tử dau; biết đúng như thật niêm bất thiện này đã bị diệt trừ không còn 
dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn; do tuệ mà quán sát biết đúng như thật. 
Hiền thánh đệ tử tu hành như vậy là diệt trừ niệm bất thiện. Do tuệ mà quán sát 
biết đúng như thật niệm thiện; biết đúng như thật niệm thiện phát sanh từ đâu; 
biết đúng như thật niệm thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại 
không còn dư tàn; do tuệ mà quán sát biết đúng như thật. Hiền thánh đệ tử tu 
hành như vậy là diệt trừ niệm thiện. Vì sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh 
chánh chí, nhân chánh chí nên sanh chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh 
nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh mạng nên sanh 
chánh phương tiện, nhân chánh phương tiện nên sanh chánh niệm, nhân chánh 
niệm nên sanh chánh định. Hiên thánh đệ tử đã định tâm như vậy rồi, liền giải 
thoát tat ca dâm, nộ, si. Này Vật Chủ, Hiên thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát 
như vậy rôi, liền biết đúng như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là học kiến đạo 
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thành tựu tam chi và A-la-han lậu tận đã thành tựu mười chi. Nay Vat Chu, thế 
nào gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi? Đó là học chánh kiến cho đến chánh 
định; như vậy gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi. Thé nao gọi là A-la-hán lậu 
tận thành tựu mười chi? Đó là vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí; như 
vậy gọi là A-la-han lậu tận thành tựu mười chi. Này Vật Chủ, néu người nào có 
mười chi, Ta chủ trương rang người ду thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bac Vô 
Thượng Sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. 


Đức Phật thuyết như vậy, Ngũ Chi Vật Chủ và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


180. KINH CU-DAM-DI 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Thích-ki-sâu, ở tại Ca-duy-la-vé, trong vườn 
Ni-câu-loại. 

Bay giờ, Ma-ha Ba-xà-ba-đề Cù-đàm-di dem một chiếc y mới sắc vàng, dét 
băng kim tuyến đến chỗ đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống 
một bên ròi thưa rằng: 

— Bạch Thé Tôn, chiếc y mới sắc vàng, dệt băng kim tuyến này, tôi tự cắt 
may cho Thế Tôn, mong Thé Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Cù-đàm-di, hãy đem y nay dâng cúng cho chúng Ty-kheo. Dang 
cúng cho chúng Ty-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng dường 
đại chúng. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đại Sanh chủ Cù-đàm-di vẫn thưa: 

— Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng, dệt bang kim tuyến này, tôi tự cắt 
may cho Thé Tôn, mong Thê Tôn thương xót tôi mà thâu nạp cho! 

Lân thứ hai, rôi lần thứ ba, đức Thế Tôn cũng vẫn nói: 

— Này Cu-dam-di, hãy đem у này dâng cúng cho chúng Ty-kheo. Dang 
cúng cho chúng Ty-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã cúng dường 
đại chúng. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đứng phía sau đức Thế Tôn, cầm quạt hau Phật, 
liên thưa: 

— Bạch Thé Tôn, Dai Sanh chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Thé Tôn nhiều lợi 
ich, đã bảo dưỡng Thé Tôn sau khi thân mẫu Thé Tôn qua đời. 

Đức Thể Tôn nói: 

— Này A-nan, thật sự như vậy. Này A-nan, thật sự như vậy. Đại Sanh chủ 
Cù-đàm-di đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Ta sau khi thân mẫu 
Ta qua đời. Nhưng này A-nan, Ta cũng đem lại cho Đại Sanh chủ Cù-đàm-di 
nhiêu lợi ích. Vì sao vậy? Đại Sanh chủ Cù-đàm-di nhờ Ta mà được quy y 
Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo; không nghi ngờ Ba ngôi Tôn quý và khô, tập, 
diệt, đạo; thành tựu tín, giới, đa van, bô thí, trí tuệ; xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ 
nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn 
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trừ nghiệp uống rượu. Này A-nan, nêu có người nhờ người khác mà duoc quy 
y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo; không nghi ngờ Ba ngôi Tôn quý va khó, tập, 
diệt, đạo; thành tựu tín, giới, đa văn, bó thí, trí tuệ; xa lia nghiệp sát, đoạn trừ 
nghiệp sát, không cho mà lay, tà đâm, nói dôi, xa lia nghiệp uóng rượu, đoạn 
trừ nghiệp uông rượu; thì người nảy cúng dường lại người kia, cho đến suốt đời, 
nao là uóng ăn, áo chăn, giường chóng, thuôc thang va đủ các thứ vật dụng cho 
đời sông, chăng lẽ lại không được đền on? 

Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bó thí cho Tăng chúng và có mười bốn loại 
bó thí riêng cho từng người sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công 
đức, được đại quảng báo. 

Này A-nan, thé nào gọi là bay loại bó thí cho Tăng chúng sẽ được đại 
phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo? Thiện nam tử 
hay thiện nữ nhân, khi Phật còn tại thé, Phật là vị càm đầu, mà bó thí cho Phật 
và chúng Tỳ-kheo; như vậy gọi là loại bố thí thứ nhất cho Tăng chúng sẽ được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo. Thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn không lâu, bố thí cho cả hai 
bộ chúng là bố thí cho chúng Tỳ-kheo, bố thí cho chúng Tỳ-kheo-ni; đi vào 
tinh xá Tỳ-kheo và bạch với chúng răng: “Mong trong chúng ở đây cử ra một 
số Tỳ-kheo dé chúng con được bó thí!” đi vào tinh xá Ty-kheo-ni và bạch với 
chúng rang: “Mong trong chúng ở đây cử ra một sô Ty-kheo-ni dé chúng con 
được bó thi!” Như vậy gọi là loại bó thi thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được 
đại phước, được dai quả, được đại công đức, được đại quảng báo. Này A-nan, 
trong tương lai, có Ty-kheo thuộc loại danh tanh, khoác áo cà-sa mà không tinh 
tan. Vị ấy đã không tinh tân, không tinh cần mà van được bó thí vi nương nơi 
chúng, duyên nơi chúng, ở trên chúng, nhân nơi chúng. Ta nói, lúc bay giờ, thí 
chủ sẽ được phước vô lượng, không thé đếm, không thé kê, được thiện, được 
lạc; huóng nữa là bó thí cho các Tỳ-kheo hiện nay là những vị thành tựu hành 
sự, thành tựu trừ sự, thành tựu cả hành sự và trừ sự, thành tựu chất trực, thành 
tựu nhu nhuyễn, thành tựu ca chat trực và nhu nhuyên, thành tựu nhẫn, thành 
tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, thành tựu tương ưng, thành tựu kinh kỹ, thành 
tựu cả tương ưng và kinh kỹ, thành tựu oai nghi, thành tựu hành lai du, thành 
tựu cả oai nghi và hành lai du, thành tựu tín, thành tựu giới, thành tựu đa văn, 
thành tựu thí, thành tựu tuệ, thành tựu tín, giới, da van, thí, tuệ ư? Như vậy gọi 
là loại bó thí thứ bảy cho Tăng chúng, được đại phước, được đại quả, được đại 
công đức, được đại quảng báo. Đó gọi là bảy loại bó thí cho Tăng chúng được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo. 

Này A-nan, thé nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người sẽ 
được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo? Là 
thiện nam tử hay thiện nữ nhơn bồ thí cho đức Như Lai, bố thí cho Duyên giác, 
bó thí cho A-la-hán, bó thí cho A-la-hán hướng, bố thí cho A-na-ham, bó thí 
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cho A-na-ham huóng, bó thi cho Tu-da-ham, bó thi cho Tu-da-ham huóng, bó 
thi cho Tu-da-hoan, bó thi cho Tu- da-hoan huong, bó thi cho tién nhon, ngoai 
đạo ly dục, bố thi cho người tinh tân, bó thí cho người không tinh tan, bô thi 
cho suc sanh. 

Nay A-nan, bó thi cho súc sanh duoc phuóc trám làn hon: bó thí cho người 
không tinh tan được phước ngàn làn hơn; bó thí cho người tinh tan được phước 
trăm ngàn lần hơn; bó thi cho tiên nhơn, ngoại đạo ly dục được phước ức trăm 
ngàn lån hơn; bó thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng: bó thí 
cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô lượng; bó thí cho vị Tư-đà-hàm hướng 
được phước vô lượng: bó thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng; bô 
thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng; bó thí cho vị đắc A-na-ham 
được phước vô lượng; bó thí cho vị A-la-han hướng được phước vô lượng; bố 
thí cho vị đắc A-la-han được phước vô lượng: huống nữa là bó thí cho đức Nhu 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ư? Đây là mười bốn loại bố thí riêng 
cho từng người sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại 
quảng báo. 

Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bé thí và chỉ ba loại được thanh tịnh. Những 
øì là bốn? Có loại bó thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận; 
có loại bó thí do người thọ nhận thanh tinh, không phải do thí chủ; có loại bó thí 
không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận; có loại 
bó thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 

Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do 
người thọ nhận? Là thi chủ thì tinh tan, tu hành Diệu pháp, thay có đời sau, thay 
có quả báo; do thay như vậy nên nói như vay: “Có sự bó thí, có qua báo của sự 
bó thí”; còn người thọ nhận thi không tinh tân, hành ác pháp, không thây có đời 
sau, khong thay có qua báo; do thay như vay nên nói như vay: “Không có sự bố 
thí, không có quả báo của sự bồ thí.” Như vậy gọi là loại bô thí do thí chủ thanh 
tịnh, không phải do người thọ nhận. 

Này A-nan, thé nào gọi là loại bó thí do người thọ nhận thanh tịnh, không 
phải do thí chủ? Là thí chủ không tinh tân, hành ác pháp, không thây có đời sau, 
không thây có quả báo; do thay nhu vay nén noi nhu vay: “Khong co su bó thi, 
không có quả báo của sự bó thí”; còn người thọ nhận thi tinh tan, tu hành Diệu 
pháp, thây có đời sau, thấy có quả báo; do thay như vậy nên nói như vay: “Có 
sự bó thí, có quả báo của sự bó thi.” Như vậy gọi là loại bó thí đo người thọ 
nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ. 


Này A-nan, thé nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng 
không phải do người thọ nhận? Là thí chủ không tinh tân, hành ác pháp, không 
thay có đời sau, không thấy có quả báo; do thay nhu vay nén noi nhu vay: 
“Không có sự bó thi, không có qua báo của su bó thi”; và người tho nhận cũng 
không tinh tân, hành ác pháp, không thay có đời sau, không thây có quả báo; do 
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thay nhu vậy nên nói như vay: “Không có sự bó thi, không có quả báo của su 
bó thí.” Như vậy gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không 
phải do người thọ nhận. 

Này A -nan, thé nao gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận 
cũng vậy? La thi chủ tinh tân, tu hành Diệu pháp, thay có đời sau, thay có quả 
báo; do thay nhu vay nén noi nhu vay: “Có su bó thi, có quà báo của sự bó thí”; 
và người thọ nhận cũng tinh tân, tu hành Diệu pháp, thây có đời sau, thây có quả 
bảo; do thay nhu vay nén noi nhu vay: “Có su bó thi, có qua bao cua su bó thi.” 
Như vậy gọi là loại bó thí do thí chú thanh tinh va người tho nhận cũng vậy. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Tinh tan thí người không tinh tan, 
Thi dung phap, duoc tam hoan hy, 
Vi tin có nghiép va qua báo 

Loai thi nay, thi chu thanh tinh. 
Không tinh tan thí người tinh tan, 
Không đúng pháp, không tâm hoan hy, 
Vi không tin nghiệp và quả bao, 
Loại thí này người nhận thanh tịnh. 
Người giải đãi thi không tinh tan, 
Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ, 
Vì không tin nghiệp và quả báo, 
Loại thí này không được quảng báo. 
Người tinh tân thí người tinh tân, 
Là dung pháp, được tâm hoan hy, 
Vi tin có nghiệp và quả báo, 

Loại thí này đạt được quảng báo. 
Ké nô ty và kẻ ban cùng, 

Hoan hỷ tự mình làm bô thí, 

Vi tin có nghiệp, có quả bao, 

Bồ thí như vậy, thiện nhơn khen. 
Khéo léo giữ gìn cả thân miệng, 
Đưa tay câu xin đúng Chánh pháp, 
Người ly dục thí người ly dục, 

Đó chính là tài thí đệ nhất. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


181. KINH DA GIOI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, tâm khởi 
lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tat cả những người ây đều từ ngu sI mà 
sanh, chứ phải không tù trí tuệ. Những ai vap ngã, tai họa, ưu não, tất cả những 
người ây đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ.” 


Rồi Tôn gia A-nan vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ sát chân Phật ròi đứng sang một bên và bạch: 

- Bạch Thé Tôn, hôm nay con một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư duy, tâm 
khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả những người ấy đều từ ngu si 
mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Những ai vấp ngã, tai họa, ưu não, tất cả 
những người ấy déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ.” 

Đức Thé Tôn nói: 

- Thật уду A-nan, thật vậy A-nan. Những ai có sợ hãi, tat cả những người 
ây đều từ ngu 51 ma sanh, chu không phải từ trí tuệ. Những ai vap ngã, tai họa, 
ưu não, tat cả những người ây déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 
Này A -nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi co, cháy luôn cả lầu gác, cung điện, 
nhà cửa. Này A-nan, cũng vậy, những ai có sợ hãi, tất cả những người ây đều từ 
ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Những ai vap ngã, tai họa, ưu não, tat 
cả những người ấy déu từ ngu si ma sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, trong quá khứ, nêu những ai có sợ hãi, tat cả những người ây 
đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu những ai vấp ngã, tai hoa, 
ưu não, tat ca những người ây đêu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


Này A-nan, trong thời vị lai, néu những ai có sợ hãi, tat cả những người ây 
déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu những ai vấp ngã, tai họa, 
ưu não, tat cả những người ấy déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, trong thời hiện tại, những ai có sợ hãi, tat cả những người ấy 
déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Những ai vấp ngã, tai hoa, ưu 
não, tat cả những người ấy déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, nghĩa là, ngu sĩ có sợ hãi; trí tuệ không sợ hãi; ngu sĩ có vấp 
nga, tai hoa, ưu não; trí tuệ không có уар nga, tai hoa, wu nào. 
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_ Nay A-nan, nhüng ai co so hai, våp ngã, tai hoa, ưu não, tat cả những người 
ây có thê tìm thây nơi ngu s1, chứ không phải nơi trí tuệ. 

Lúc bây giờ, Tôn giả A-nan buôn rau, khóc lóc, nước mắt chảy, chap tay 
hướng vê đức Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, thé nào là Ty-kheo ngu si, không phải trí tuệ? 

Thê Tôn đáp: 

_— Này A-nan, nếu có Ty-kheo nao khong biết giới, không biết xứ, không 
biét nhân duyên, không biết thi xứ, phi xứ. Này A-nan, Ty-kheo như vậy là ngu 
si, không phải trí tuệ. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu si, không phải là trí tuệ. Nhưng 
bạch Thé Ton, thê nào là Ty-kheo trí tuệ, không phải ngu si? 

Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan, Tỳ-kheo biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, biết thị xứ phi xứ. 
A-nan, Ty-kheo như vậy là trí tuệ, không phải при si. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thế Tôn, Ty-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. Nhưng bạch 
Thê Tôn, thê nào là Ty-kheo biệt giới? 

Thé Tôn dap: 

— Nay A-nan, Ty-kheo thay và biết như thật về mười tám giới như nhãn 
giói, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương 
giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức 


giói, ý gidi, pháp giới, ý thức giới. A-nan, thây và biết mười tám giới này một 
cách như thật. 


Lại nữa, này A-nan, thấy và biết như thật vé sáu giới như địa 2101, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. A-nan, thây và biết sáu giới này một 
cách như thật. 


Này A-nan, thay và biết như thật về sáu giới như dục BIỚI, nhué giới, hại 
giới, vô dục giới, vô nhuê giới, vô hại giới. Này A-nan, thây và biết sáu giới 
này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thay và biết như thật về sáu giới như lạc giới, khó giới, hy 
giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Này A-nan, thây và biết sáu giới này một 
cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thay và biết như thật vë bốn giới như thọ giới, tưởng giới, 
hành giới, thức giới. Nay A-nan, thay và biết bón giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về ba giói như dục giói, sắc 0101, VÔ 
sắc giới. Này A-nan, thay và biết ba giới này một cách như thật. 
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Lai nữa, A-nan, thay va biét nhu that vé ba 0101 nhu sắc 0101, VÔ sắc 0101, 
diệt giới. Nay A-nan, thay và biết ba giới nay một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thay và biết như thật về ba giới như quá khứ giới, vị lai giới, 
hiện tại giới. Này A-nan, thay và biết ba giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thay và biết như thật về ba giới như diệu giới, bất diệu giới, 
trung giới. Này A-nan, thây và biết ba giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới như thiện giới, bất thiện 
giới, vô ký giới. Này A-nan, thây và biết về ba giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về ba giới như học giới, vô học giới, 
phi học vô học giới. Này A-nan, thấy và biết ba giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thây và biết như thật về hai giới như hữu lậu giới, vô lậu 
giới. Này A-nan, thấy và biết hai giới này một cách như thật. 

Lại nữa, A-nan, thay và biết như thật về hai giới như hữu vi giới, vô vi giới. 
Này A-nan, thấy và biết hai giới này một cách như thật. 

Này A-nan, thay và biết như thật về sáu mươi hai giới này. Này A-nan, Ty- 
kheo biết giới như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. Nhung bạch Thế Tôn, thé nào 
là Tỳ-kheo biết xứ? 

Thé Tôn đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thay và biết như thật về mười hai xứ như nhãn xứ, sắc 
xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, ty xứ, hương xu, thiệt xu, vi xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, 
pháp xứ. A-nan, thấy và biết như thật về mười hai xứ này. Này A-nan, Tỳ-kheo 
biết xứ như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thé nào là 
Tỳ-kheo biết nhân duyên? 

Thé Tôn đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thay và biết như thật vë nhân duyên và pháp sanh khởi 
từ nhân duyên răng: “Do cái này có nên cái kia có; cái này không nên cái kia 
không; cái này sanh nên cái kia sanh; cái này diệt nên cái kia diệt.” Tức là 
duyên vô minh có hành, cho đến duyên sanh có già chết. Nếu vô minh diệt thì 
hành diệt, cho đến sanh diệt thì gia, chét diét. Nay A-nan, Ty-kheo biết nhân 
duyên như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo biết nhân duyên như vậy. Nhưng bạch Thé Tôn, 
thé nào là Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ? 
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Thê Tôn dap: 

— Tỳ-kheo thay và biết như thật vé xứ là xứ, phi xứ là phi xứ. 

Này A-nan, nếu trong đời có hai vị Chuyên Luân Vương cùng cai trị, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một Chuyên Luân Vuong cai 
tri, trường hợp này tất có. Này A- nan, nêu trong đời có hai đức Như Lai, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời này có một đức Như Lai, trường 
hợp này tat có. 

Này A-nan, nếu một người đã thay dé lý mà còn cô ý sát hại cha mẹ, giết A-la- 
han, pha hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đồ máu; trường hợp 
này hoàn toàn không có. Nêu một người phàm phu cô ý hại cha mẹ, giét A-la-han, 
phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đồ máu; trường hợp này tat 
có xảy ra. A-nan, néu một người đã thay dé ly ma có tinh pham gidi, xa giói, bó 
đao; truòng họp này hoàn toàn không có. Nêu môt người pham phu có ý phạm 
gIỚI, xả giới, bỏ đạo; trường hợp này tất có. Nếu một người đã thay dé ly mà xả ly 
nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, mong câu phước điên ở đó; trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại đạo, 
mong câu phước điền ở đó; trường hợp này tất có. Này A-nan, néu một người da 
thay dé ly ma theo các Sa-món, Pham chi khác, noi nhu vay: “Cac ngài tháy diéu 
dang thay, biết điều đáng biết”; trường hợp này hoàn toản không co. Nếu người 
pham phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác, nói rang: “Các ngài thấy điều đáng 
thấy, biết điều đáng biết”; trường hợp này tất có. Này A -nan, nêu người đã thấy 
dé lý mà còn tin bói toán, hôi cát hung; trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu 
người phàm phu tin bói toán, hỏi cát hung; trường hợp này tat có. Này A-nan, 
nêu người đã thây đề lý mà theo các Sa-môn, Pham chí khác mà bói toán, hỏi 
cát hung, thay có khó, có phiền não, không chân thật; trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nêu người pham phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác ma bói toán, 
hỏi cát hung, thây có khó, со phiên não, không chân thật; trường hợp này tat có. 
A-nan, nêu người da thay dé ly ma phat sanh su cuc khô, hết sức khô, không thé 
al, khong thé lac, khong thé tu, khong thé niém, cho dén doan mang, bën xà ly nói 
dao nay, cau cứu ở ngoại đạo; hoặc co Sa-môn, Pham chi trì chu một câu, hai câu, 
ba câu, bón câu, nhiêu câu, trăm ngàn câu, “Mong giải trừ sự khô đau cho tôi”; 
đó là đi tìm sự khó, tập khởi sự khó, dẫn đến sự khô, mà nói là dứt khó; trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nêu một người phàm phu xả ly nội đạo này mà câu 
cứu ngoại đạo; hoặc có Sa-môn, Phạm chí trì chú một câu, hai cau, ba cau, bón 
cau, nhiéu cau, tram ngàn câu, “Mong giải trừ sự khó dau cho tôi”; đó là di tim sự 
khó, tap khởi sự khô, dẫn đến sự khô, mà nói là đứt khổ; trường hợp này tat có. 
A-nan, nêu người đã thây đề lý mà tái sanh lần thứ tám, trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nêu một người phàm phu tái sanh lần thứ tám, trường hợp này tất có. 

Này A-nan, nếu ai có thân ác hành, khâu và ý ác hành, do duyên này, thân 
hoại mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do duyên này, thân hoại 
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mang chung đi đến ác xứ, sanh vào dia ngục; trường hợp này tat có. A-nan, néu 
ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này, thân hoại mạng chung 
đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục; trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai 
có thân diệu hành, khâu va y diéu hành, do duyén này, than hoại mang chung 
đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; trường hop nay tat có. A-nan, nếu ai có thân 
ác hành, khâu và У ас hành ma tho lac Бао; trường hợp này hoàn toàn không 
có. Néu ai có than ac hành, khau va y ac hanh ma tho khó bao; trường hợp này 
tat có. A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ khô báo; 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu 
hành mà thọ lạc bao; trường hợp nay tat có. 


Này A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triên cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ 
yêu kém, mà tâm có thê an trú vững vàng trên bón niệm xứ; trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triên cái, những thứ làm tâm Ô uê, tuệ yêu 
kém, mà tâm an trú vững vàng trên bón niệm xứ; trường hợp này tat có. A-nan, 
nêu ai không đoạn trừ năm trién cái, những thứ làm tâm ô uê, tuệ yếu kém, tâm 
không an trú vững vàng trên bốn niệm xứ mà muôn tu bảy giác chi; trường hop 
nay hoan toan khong co. Nếu ai đoạn trừ năm trién cái, những thứ làm tám ó ué, 
tuệ yếu kém, tâm an trú vững vàng trên bón niệm xứ mà tu bảy giác chi; trường 
hợp này tật có. A-nan, nêu ai không đoạn trừ năm trién cái, những thứ lam tâm ó 

uê, tué yếu Ì kém, tâm không an trú vững vàng trên bón niệm xứ, không tu bảy giác 
chi mà muon chúng dàc Vó thuong Chánh đăng giác; trường hợp nay hoàn toàn 
không có. Nếu ai đoạn trừ năm trién cái, những thứ làm tâm ó ué, tuệ yếu kém, an 
trú vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bay giác chi, chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
giác; trường hợp này tat có. A-nan, nêu ai không đoạn trừ năm trién cái, những thứ 
làm tâm ô uê, tuệ yêu kém, tâm không an trú vững vàng trên bốn niệm xứ, khôn 
tu bảy giác chi, không chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác mà đoạn tận khô 
biên; trường hop này hoàn toàn không co. Nếu ai đoạn trừ năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uê, tuệ yêu kém, an trú vững vàng trên bón niệm xứ, tu bay giác chi, 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác, đoạn tận khó biên; trường hợp này tất có. 


Này A-nan, như vậy là Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ! 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, như vậy là Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ! 

Lúc bây giờ, Tôn giả A-nan chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, kinh này tên gọi là gi? Nên phụng trì như thé nào? 

Thê Tôn đáp: 

— Này A-nan, hãy thọ trì pháp nay, là đa giới, pháp giới, cam lộ giới, da 


cô, pháp oó, cam lộ cô, là pháp kính, là tứ phám. Do đó, kinh này được gọi là 
“Đa giới.” 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Ương-kỳ, cùng với đại chúng Ty-kheo. 
Ngai cùng với dai chúng Tỳ-kheo đi đến Mã Ap, ngụ tại Mã Lâm tự. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các thây Tỳ-kheo: 

— Người ta thay các thay, những vị Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai hỏi các 
thay, những vị Sa-môn thì các thay có tự xưng là Sa-môn chăng? 

Các thay Tỳ-kheo bạch: 

- Bạch Thế Tôn, có! 

Đức Phật lại nói: 

— Cho nên các thay chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học pháp như 
thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí. Sau khi đã học pháp như thật Sa-môn 
và pháp như thật Phạm chi, bây giò mới là Sa-môn chân chánh, không phải 
là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, âm thực, giường chong, thuốc 
thang và các thứ sinh hoạt khác, những người cung cấp ấy được phước lớn, 
được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các thây nên 
học như vậy. 

Thế nào là pháp như thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí? Thân hành 
thanh tịnh, hướng lên trên để sám hoi, khéo léo giữ gin, khong có ty vết; nhân 
nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, 
không ô ué, không van duc, được các vị Pham hanh co trí khen ngợi. Nếu các 
thây nghĩ răng: “Ta thân hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không 
can học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn làm phận sự Ty-kheo”, 
Ta nói cho các thay biết, không dé các thay mong câu cứu cánh của Sa-môn ma 
lạc mất cứu cánh của Sa-môn. 

Như muôn câu học tién thêm nữa, Ty-kheo nếu thân đã thanh tinh, lại phải 
làm những gi? Phải học khâu hành thanh tịnh, hướng lên trên dé sám hối, khéo 
léo giữ gìn, không có tỳ vết; nhân nơi khẩu hành thanh tịnh này mà vẫn không 
tự đề cao, không khinh chê người, không 6 ué, khóng ván duc, duoc các vi 
Phạm hanh co trí khen ngợi. Nêu сас thây nghĩ răng: “Ta thân, khẩu hành thanh 
tịnh, điêu cần làm ta đã làm xong, không cân học thêm nữa, đã thành tựu đức 
nghĩa, không còn làm phận sự Ty-kheo”, Ta nói cho các thay biết, không dé các 
thầy mong cầu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mất cứu cánh của Sa-môn. 
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Như muốn cau học tién thêm nữa, Ty-kheo nếu thân, khẩu đã thanh tinh, lại 
phải làm những gì? Phải học ý hành thanh tịnh, hướng lên trên dé sám hói, khéo 
léo giữ gin, không có tỳ vết; nhân nơi ý hành thanh tịnh này mà vẫn không tự 
dé cao, không khinh chê người, không ô ué, không van đục, được các vị Pham 
hạnh có trí khen ngợi. Nếu các thầy nghĩ răng: “Ta thân, khẩu, ý hành thanh 
tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức 
nghĩa, không còn làm phận sự Ty-kheo”, Ta nói cho các thay biết, không dé các 
thây mong câu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mat cứu cánh của Sa-môn. 


Như muôn cầu học tiên thêm nữa, Ty-kheo nếu thân, khâu, ý đã thanh tịnh, 
lại phải làm những gì? Phải học mạng hành thanh tịnh, hướng lên trên sám hối, 
khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết; nhân nơi mạng hành thanh tịnh này mà vẫn 
không tự đề cao, không khinh chê người, không ô ué, khong van duc, duoc 
các vi Pham hanh có tri khen ngoi. Néu các thay nghi rang: “Ta than, khau, y, 
mạng hành thanh tinh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, 
đã thành tựu đức nghĩa, không con làm phận sự Ty-kheo”, Ta nói cho các thây 
biết, không dé các thầy mong câu cứu cánh của Sa-môn mà lạc mát cứu cánh 
của Sa-mon. 

Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Ty-kheo néu than, khau, y, mang da 
thanh tinh, lai phai lam nhüng gi? Ty-kheo phai hoc thu hó сас сап, thuong 
niệm tưởng sự khép kin, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà được thành 
tựu, thường muốn khởi y nghi: Khi mat thay sắc, không chấp thủ sắc tướng, 
không đăm nhiễm sắc vị, nghĩa là vì sự phan tránh ma thu hó nhàn can; trong 
tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bat thiện pháp, vì dé thú hướng đến nơi 
kia nên thu hộ nhãn căn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân; khi ý biết pháp, không 
chấp thủ pháp tướng, không đắm nhiễm pháp vị, nghĩa là vì sự phẫn tránh mà 
thủ hộ ý căn; trong tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bat thiện pháp, vi dé 
thú hướng đến nơi kia nên thủ hộ ý căn. Nếu các thầy nghĩ rằng: “Ta thân, khẩu, 
ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, điều cân làm ta đã làm xong, không 
cân học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn làm phận sự Ty-kheo”, 
Ta nói cho các thay biết, không dé các thầy mong cầu cứu cánh của Sa-môn mà 
lạc mất cứu cánh của Sa-môn. 

Như muốn cầu học tiễn thêm nữa, Ty-kheo néu than, khâu, ý, mang da 
thanh tịnh, đã thú hộ các căn, lại phải làm những gi? Tỳ-kheo phải học biết 
rõ ràng sự ra vào, khéo quan sát, phân biệt; sự co duõi, cúi Tước, nghi dung 
chững chạc; khéo đắp Tang-gia-lé và сас y bát; di, đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, 
nói năng hay im lặng, đều có chánh tri. Nêu các thay nghĩ răng: “Та thân, khẩu, 
ý, mạng hành thanh tịnh, thủ hộ các căn, biết rõ ràng sự ra vào, điều cần làm ta 
đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn làm 
phận sự Ty-kheo”, Ta nói cho các thay biết, không dé các thay mong cầu cứu 
cánh của Sa-môn mà lạc mat cứu cánh của Sa-môn. 
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Nhu muốn cau học tién thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khâu, ý, mạng hành 
thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, đã biết rõ sự ra vào, lại phải làm những gì? Tỳ- 
kheo phải học sông cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng văng, noi góc cây, 
những noi không nhàn yên tinh, sườn non, động đá, đất trồng, lùm cây, hoặc 
trong rừng, hoặc giữa bai tha ma. Vi ây sau khi ở trong rừng văng, hoặc nơi 
gốc cây, những nơi văng vẻ, thanh nhàn, yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi kiết-già, 
chánh thân, chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, không 
có não hại, thay tài vật và các nhu dụng sanh sống của người khác mà không 
khởi lòng tham muốn khiến về mình; vị ây đỗi với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. 
Cũng vậy, sân nhué, thuy mién, trao hồi; đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện 
pháp không có do dự; vị ấy đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. Vị ay đã đoạn 
trừ năm triên cái, những thứ lam tâm ô иё, tuệ yêu kém, ly dục, ly pháp ác, bat 
thiện, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. 

Tỳ-kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô uế, không phiền nhiệt, 
nhu nhuyén, khéo an trú, chứng đắc tâm bat động, thú hướng đến sự tác chứng 
Lau tận trí thông. Vị ấy liền biết như thật răng: Day là khó, đây là khó tập, đây 
là khô diệt, đây là khó diệt đạo; cũng biết như thật: Day là lậu, đây là lậu tập, 
đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. VỊ Tỳ-kheo â ay đã biết như vậy, thay như vậy 
rôi, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu; giải thoát rôi 
liền biết là mình đã giải thoát, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh 
đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Ta nói vi ây là 
Sa-môn, là Pham chí, là Thánh, là Tinh duc. 

Thé nào gọi là Sa-môn? Là người đã dứt trừ các pháp ác, pháp bất thiện, các 
lậu ó ué, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khó 
báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Sa-môn. 

Thế nào gọi là Phạm chí? Là người xa lia các pháp ác, pháp bất thiện, các 
lậu ô ué, là góc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khó 
báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Pham chi. 

Thé nào gọi là Thánh? Là người xa lia các pháp ác, pháp bat thiện, các lậu ó 
ué, là góc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của khó báo, 
của sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Thánh. 

Thé nào gọi là Tịnh dục? Là người đã tắm rửa sạch các pháp ác, pháp bat 
thiện, các lậu 6 ué, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân 
của khô báo, của sanh, lão, bệnh, tử. Đó 201 là Tinh dục. 

Chính vì vậy nên gọi là Sa-m6n, là Phạm chi, là Thánh, là Tinh dục. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật day xong, hoan 
hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Ương-kỳ, cùng với đại chúng Tỳ-kheo. 
Ngài cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến Mã Ấp, ngụ tại Mã Lâm tự. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói với các thầy Tỳ-kheo: 

— Người ta thay các thay, những vị Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai hỏi các 
thầy, những vị Sa-môn thì các thầy có tự xưng mình là Sa-môn chăng? 

Các thầy Tỳ-kheo bạch: 

— Bạch Thế Tôn, có! 

Đức Phật lại nói: 

— Cho nên các thay chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học đạo hạnh 
của Sa-môn, đừng không phải là Sa-môn. Sau khi đã học đạo hạnh của Sa-môn, 
bây giờ mới là Sa-môn chân chánh, không phải là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ 
nhận áo chăn, âm thực, giường chong, thuốc thang, và các thứ sinh hoạt khác 
thì những người cung câp mới được phước lớn, được kết quả lớn, được công 
đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các thây nên học như vậy. 

Thế nào là không phải đạo hạnh của Sa-môn, không phải là Sa-môn? Có 
tham lam, không bỏ tham lam; có nóng giận, không bỏ nóng giận; có sân hận, 
không bỏ sân hận; có oán hờn, không bỏ oán hờn; có kết oán, không bỏ kết oán; 
có bon xén, không bo bon xẻn; có tật đô, không bỏ tật đỗ; có dua ninh, không 
bỏ dua ninh; có lường gat, không bỏ lường gạt; có tật không biết хаи, không bỏ 
tật không biết хап; có tanh không biết then, không bỏ tánh không biết thẹn; có 
ác dục, không bỏ ác dục; có tà kiên, không bỏ tà kiến. Sa-môn đó gọi là Sa-môn 
ô ué, là Sa-môn du siém, là Sa-môn tra ngụy, là Ѕа-тӧп bất chính; họ sẽ sanh 
đến chỗ ác, chưa học hết bón phận, không phải là đạo hạnh Sa-môn, không phải 
là Sa-môn. 

Cũng như cái búa mới rèn rất bén, dau có mũi nhọn, bỏ trong Tăng-già-lê, 
Ta nói những người ngu si học đạo Sa-m6n kia cũng như vậy. Nghia là có tham 
lam, không bỏ tham lam; có nóng giận, không bỏ nóng giận; có sân hận, không 
bỏ sân hận; có oán hờn, không bỏ oán hờn; có kết oán, không bỏ kết oán; có 
bon xén, không bỏ bon xẻn; có tật đỗ, không bỏ tật dó; có dua ninh, không bỏ 
dua ninh; có lường gạt, không bỏ lường gat; có tật không biết xấu, không bỏ tật 
không biết xấu; có tánh không biết thẹn, không bỏ tánh không biết thẹn; có ác 
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duc, không bỏ ac dục; có ta kiến, không bỏ tà kiến; dù họ khoác Tăng-già-lê, Ta 
không nói họ là Sa-môn. Nếu ai đắp Tăng-già-lê mà có tham lam thì bỏ tham 
lam, có nóng giận thì bỏ nóng giận, có sân hận thì bỏ sân hận, có oán hờn thì bỏ 
oán hờn, có kết oán thì bỏ kết oán, có bỏn xẻn thì bỏ bỏn xẻn, có tật đồ thì bỏ 
tật đô, có dua nịnh thì bỏ dua nịnh, có lường gạt thì bỏ lường gạt, có tật không 
biết xấu thì bỏ tật không biết хаи, có tanh không biết then thì bỏ tanh không 
biết thẹn, có ác dục thi bo ác dục, có ta kiến thì bỏ tà kiến thì bạn bè thân thiết 
của người ây nên đến nói VỚI nguòi ây răng: “Này chú, chú hãy học cách dap 
Tăng-già-lê. Nay chú, nếu chú học cách dap Tăng-già-lê mà có tham lam thì 
bỏ tham lam, có nóng giận thì bỏ nóng giận, có sân hận thì bỏ sân hận, có oan 
hờn thì bỏ oán hờn, có kết oán thì bỏ kết oán, có bỏn xén thi bỏ bỏn xẻn, có tật 
đồ thì bỏ tật đỗ, có dua ninh thi bỏ dua nịnh, có lường gat thì bỏ lường gat, có 
tật không biết xấu thì bỏ tật không biết xâu, có tanh không biết then thì bỏ tanh 
không biết thẹn, có ác dục thì bỏ ác dục, có tà kiến thì bỏ tà kiến.” Bởi vì Ta 
thay người dap Tang- -gia-lé mà van có tham lam, nóng gian, san han, oan hon, 
kết oán, bon xén, tật dó, dua ninh, luong gat, khong biét xáu, khong biét then, 
ác duc và tà kiến; cho nên người dap Tang-gia-lé ay, Ta không nói là Sa-môn. 
Cũng như vậy, lõa hình, bện tóc đứng thăng, ăn một bữa, thường tung nước, tắm 
nước; những Sa-môn có hạnh như vậy, Ta cũng không chap nhận là Sa-môn. 
Nếu Sa-môn do tắm nước mà có tham lam bỏ tham lam, có nóng giận bỏ nóng 
giận, có sân hận bỏ sân hận, có oan hờn bỏ oán hờn, có kết oán bỏ kết oán, có 
bon xén bỏ bon xén, có tật đỗ bỏ tật 40, có dua ninh bỏ dua ninh, có lường gat 
bỏ lường gạt, có tật không biết xáu bỏ tật không biết хаи, có tanh không biết 
thẹn bỏ tánh không biết thẹn, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến thì bạn 
bè thân thiết của người ây nên đến bảo với người ay: “Nay chú, chú nên tam 
nước, vì do tắm nước mà có tham lam bỏ tham lam, có nóng giận bỏ nóng giận, 
có sân hận bỏ sân hận, có oán hờn bỏ oán hờn, có kết oán bỏ kết oán, có bỏn 
xén bỏ bón xén, có tật dó bỏ tật đỗ, có dua ninh bỏ dua ninh, có lường gạt bỏ 
lường gạt, có tật không biết xâu bỏ tật không biết xấu, có tánh không biết thẹn 
bỏ tánh không biết thẹn, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiên bỏ tà kiến.” Bởi vì Ta 
thay có người tám nước mà vẫn có tham lam, nóng giận, sân hận, oán hờn, kết 
oán, bỏn xẻn, tật đỗ, dua nịnh, lường gạt, không biết xâu, không biết then, ác 
dục và tà kiến; cho nên người tắm nước ay, Ta không chấp nhận là Sa-môn. Đó 
gol là không phải đạo hạnh của Sa-môn, không phải là Sa-môn. 

Thế nào là đạo hạnh của Sa-môn, chăng phải không là Sa-môn? Nếu có 
tham lam bỏ tham lam, có nóng giận bỏ nóng giận, có sân hận bỏ sân hận, có 
oán hờn bỏ oán hờn, có kết oán bỏ kết oán, có bón xén bỏ bon xén, có tật đồ 
bỏ tật dó, có dua ninh bỏ dua ninh, có lường gat bỏ lường gat, có tật không biết 
хац bỏ tật không biết xâu, có tanh không biết then bỏ tanh không biết then, có 
ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến. Sự tật đô ây của Sa-môn, sự dua ninh 
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cua Sa-môn, su tra ngụy cua Sa-món, sự tà kién của Sa-môn đưa đến chỗ dữ 
đều đã bị dứt sạch, rôi học đạo hạnh của Sa-môn. Vị ay như vay không phải 
không là Sa-môn. Đó là đạo hạnh của Sa-môn, không phải không là Sa-môn. 
Vi ay như vậy thành tựu giới, thân thanh tịnh, miệng, ý thanh tịnh, không tham 
lam, trong tâm không có sân nhué, không có thụy miên, không trao cử, không 
kiêu ngạo, đoạn nghi, trừ hoặc, chánh niệm, chánh trí, không ngu sĩ. Tâm vj ay 
đi đôi với từ, biên mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, phương trên, phương dưới và bốn phương bàng, khắp tất cả, tâm của 
vị ấy đi đôi với từ, không kết không oán, không giận không tranh, rất rộng rất 
lớn, tu vô lượng thiện, bién mãn tat cả thê gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, 
tâm bị, tâm hỷ đi đôi với xả, không kết không oán, không giận không tranh, rất 
rộng rất lớn, tu vô lượng thiện, bién mãn tat cả thê gian, thành tựu an trú. VỊ â ay 
tu nghĩ: “Có thô, có diệu, có tướng, đến trên, xuất yêu, biét nhu thât.” Sau khi 
biết nhu vậy, thay như vậy, tâm giải thoát duc lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô 
minh lậu. Sau khi đã giải thoát, vi ây biết mình đã giải thoát: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vi ду 
biết đúng như thật. 

Cũng như cách làng nọ không xa, có ao tăm tốt, nước trong chảy tràn, cỏ 
xanh phủ bờ, cây hoa bốn phía. Giả sử có một người từ phương Đông đến, bị 
đói khát, mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao, mặc sức tăm rửa sạch bụi nhơ, 
trừ khử nóng bức và khát. Phương Nam, phương Tây, phương Bac cũng vậy, giả 
sử có một người từ các phương đó đến, bị đói khát, mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, 
xuông ao, mặc sức tăm rửa sạch bụi nho, trừ khử nóng bức và khát. Cũng vậy, 
một thiện nam tử dòng Sat-dé-loi сао bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tin, lia bỏ 
gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, nội tâm tu tĩnh chỉ, khiến được 
nội tâm tĩnh chỉ. VỊ này nội tâm tĩnh chỉ, Ta nói у] ây là Sa-môn, là Phạm chí, là 
Thánh, là Tinh dục. Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Phạm chi, cư sĩ, công sư, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chi tin, lia bỏ gia dinh, sông không gia đình, xuât 
gia học đạo, nội tâm tu tinh chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. Người với nội tâm 
tĩnh chỉ, Ta nói người dy là Sa-môn, là Phạm chí, là Thanh, là Tịnh dục. 

Thê nào gọi là Sa-mon? Là người đã dứt trừ các pháp ác, pháp bat thiện, các 
lậu ô ué, chúng là gốc rễ của hữu trong tương lai, là nhân của phiên não, khô 
báo, sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Sa-môn. 

Thé nào gọi là Pham chí? Là người xa lia các pháp ác, pháp bat thiện, các 
lậu ó ué, chúng là gốc rễ của hữu trong tương lai, là nhân của phiền não, khó 
báo, sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Phạm chí. 

Thé nào gọi là Thánh? Là người xa lia các pháp ác, pháp bat thiện, các lậu 
ó ué, chúng là gốc rễ của hữu trong tương lai, là nhân của phiền nhiệt, khổ báo, 
sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Thánh. 
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Thế nào gọi là Tinh dục? Là người đã rửa sạch các pháp ác, pháp bất thiện, 
các lậu ô ué, chúng là gốc rễ của hữu trong tương lai, là nhân của phiên nhiệt, 
khô báo, sanh, lão, bệnh, tử. Đó gọi là Tịnh dục. 

Như thế gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hy phụng hành. 


184. KINH NGUU GIAC SA-LA LAM (A) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa đến Bạt-kỳ-sâu, trong rừng Ngưu Giác Sa-la, cùng 
với só đông các Ty-kheo Thượng tôn tri thức đại đệ tử như Tôn giả Xá-lợi-tử, 
Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn giả Đại Ca-diép, Tón gia Dai Ca-chién-dién, 
Tôn gia A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-viét-da, Tôn gia A-nan. Cac Ty-kheo đại đệ 
tử là những vị Thượng tôn tri thức như vậy cũng cùng đi đến Bạt-kỳ-sấu, trong 
rừng Ngưu Giác Sa-la, ở gan bên tịnh thất lá của Phật. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diép, Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vào buổi sang sớm, di 
đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử. Tôn giả A-nan từ xa trông thay cac bac Thuong tón 
dà di, lién bach: 

— Hién gia Ly- -viét-da, nën biét các Tón gia Dai Muc-kién-lién, Tón gia Dai 
Ca-diép, Tôn gia Dai Ca-chién-dién, Tôn giả A-na-luat-da, sau khi đêm đã qua, 
vào buôi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử. Hiên giả Ly-viét-da, bây giờ 
chúng ta có thể cùng với các bậc Thượng tôn đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử, hoặc 
giả có thê nhân cơ hội này mà được nghe pháp ít nhiều nơi Tôn giả Xá-lợi-tử. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn giả Dai Ca-diếp, Tôn gia Đại Ca- 
chién-dién, Tôn giả A-na-luat-da, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan, sau khi 
đêm đã qua, vào budi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử. Tôn giả Xá-lợi- 
tử từ xa thay các bậc Thượng tôn đã đến. Tôn gia Xá-lợi-tử nhân thấy các bậc 
Thượng tôn ay nên nói: 

— Kính chào Hiền giả A-nan! Kính chào Hiên giả A-nan! Kính chào Hiền 
giả A-nan! Người là thị giả của Thé Tôn, hiéu được y nghĩa, thường được đức 
Thê Tôn và các bậc trí tuệ Phạm hạnh khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền giả 
A-nan: Khả ai thay rừng Ngưu Giac Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây 
sa-la đều tỏa hương thơm ngat ví như hoa trời. Hiền giả A-nan, những hạng Ty- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu có Ty-kheo hoc rộng, nghe nhiều, nhớ mãi không 
quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp đoạn đâu vi diệu, đoạn giữa vi 
diệu và đoạn cuôi cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, day đủ thanh tịnh, hiển hiện 
Phạm hạnh; những pháp như vậy được vị ấy học rộng, nghe nhiều, tập luyện 
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đến ngàn làn, chú ý tư duy, quan sát, thay rõ, hiểu sâu. Vi ây thuyết pháp gon 
gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kiết sử. Tôn giả 
Xá-lợi-tử, vị Ty-kheo như vậy làm rực sang khu rừng Ngưu Слас Sa-la này. 

Tôn giả Xá-lợi-tử hỏi: 

— Hiền giả Ly-việt-đa, Hiền giả A-nan đã nói theo hiệu biết của mình. Bây 
gid, tôi hỏi Hiên giả Ly-việt-đa: Kha ái thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la này! Ban 
đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát ví như hoa trời. Hiền 
gia Ly-viét-da, hạng Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả Ly-việt-đa đáp: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, néu có Tỳ-kheo ưa yên tọa, bên trong thực hành phương 
pháp chỉ tức, không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn cu, 
ưa chỗ yên tĩnh. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giac Sa-la. 

Tôn giả Xá-lợi-tử lại hỏi: 

- Hiển giả A-na-luật-đà, Hiên giả Ly-việt- -đa Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Hiên giả A-na-luật-đà: Khả ái thay khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đêu tỏa hương thơm 
ngát ví như hoa trời. Hiền giả A-na-luật-đà, hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, nêu có Ty-kheo đạt được thiên nhàn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngan thé gidi, voi mot it phuong tiện, у] áy trong chóc lát có 
thé tháy tát cả. Tôn gia Xá-lợi-tử, ví như người có mắt ở trên lâu cao nhìn xuống 
khu đất trỗng có một ngàn gò nông, với một it phương tiện, vị ây trong chốc lát 
có thé thay tat cả. Tôn giả Xá-lợi-tử, cũng vậy, nêu Ty- -kheo có được thiên nhàn, 
thành tựu thiên nhẫn, ở trong một ngan thé giới, với một it phương tiện, vị ấy 
trong chốc lát có thê thây tất cả. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực 
sang khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

Tôn giả Xá-lợi-tử lại hỏi: 

- Hiền giả Ca-chiên-diên, Hiên giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Hiền giả Ca-chién-dién: Kha ái thay khu 
rừng Ngưu Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương 
thơm ngát ví như hoa trời. Hiền giả Ca-chiên-diên, những hạng Tỳ-kheo nào 
làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả Ca-chién-dién đáp: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, ví như hai Ty-kheo pháp sư cùng ban luận vê nghĩa 
ly thâm ao cua A-ty-dam; những điều được hỏi đều được thâu hiểu tường tận, 
những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá-lợi-tử, 
vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Спас Sa-la. 
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Tôn gia Xá-lợi-tử lại hỏi: 

- Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiền giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: Khả ái thay khu rừng Ngưu 
Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát 
ví như hoa trời. Hiển gia Đại Ca-diếp, những hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng 
khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn gia Đại Ca-diép đáp: 

- Hiền giả Xá-lợi-tử, nếu có Ty-kheo tự mình vô sự, khen ngợi ở nơi vô 
sự; tự mình có thiểu dục, khen nggi SỰ thiêu dục; tự mình tri túc, khen ngợi 
sự tri túc; tự minh thích sông cô độc viễn ly, khen ngợi sự thích sông cô độc 
viễn ly; tự mình tu hành tinh tân, khen ngợi sự tu hành tinh tan: tu minh lap 
chánh niệm, chánh trí, khen ngợi sự lập chánh niệm, chánh tri; tự minh đắc 
định, khen ngợi sự đắc định; tự mình có trí tuệ, khen ngợi sự có tri tuệ; tự 
mình các lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã sạch; tự mình khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hý, khen ngợi khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hy. Hiền giả Xá-lợi-tử, vi Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
Giác Sa-la. 

Tôn giả X4-loi-tir lại hỏi: 

— Hiển giả Muc-kién-lién, Tôn giả Đại Ca-diép đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi hỏi Hiền giá Muc-kién-lién: Khả ái thay khu rừng Ngưu 
Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thom ngat 
ví như hoa trời. Hiên giả Muc-kién-lién, những hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng 
khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đáp: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu có Ty-kheo có đại như ý túc, có đại оа1 đức, có 
đại phước huu, có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc; thực hành vô 
lượng như ý túc, có thể bién một thành nhiêu, hợp nhiều thành một, một ở vị 
trí của một, có thể biết, có thể thây, xuyên qua vách đá như hư không, không 
ngăn ngại, ra vào trong đây dễ như nước, đi trên nước như đi trên đât mà không 
bị chìm, bay lên không trung mà ngôi kiết-già như loài chim; ngay đối với mặt 
trăng và mặt trời có đại như ý túc, có đại phước hựu, có đại oai than, vi ay dura 
tay so duoc, than cao đến trời Phạm thiên. Tôn gia Xá-lợi-tử, vị Ty-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giac Sa-la. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién hỏi: 

— Tôn giả Xá-lợi-tử, tôi và các bậc Thượng tôn mỗi người đã tự nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Tôn giả Xá-lợi-tử: Khả ái thay rừng Ngưu 
Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đêu tỏa hương thơm ngắt 
ví như hoa trời. Tôn giả Xá-lợi-tử, những hạng Ty-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Спас Sa-la? 
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Tôn gia X4-loi-tu đáp: 

- Hiên giả Muc- kién- liên, néu có Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại chứ không 
phải không tùy tâm; nêu muốn an trú định vào Бибі sáng, vị ây liền an trú định 
vào Бибі sáng: néu muốn an trú định vào buổi trưa hay бибі chiêu, vị ây liền an 
trú định vào Бибі trưa hay Бибі chiéu. Hién gia Muc- kién- liên, ví nhu y phục 
của vua vả các quan rât nhiều mau sắc ruc TỠ; nêu họ muốn mặc thứ nào vào 
buôi sáng, liền lây mặc vào; néu họ muôn mặc thứ nào vào buổi trưa hay budi 
chiều, liền lay mặc vào. Hiền giả Muc-kién-lién, cũng vậy, nêu có Ty-kheo nao 
tùy dụng tâm tự tại chứ khong phải không tùy tâm; nêu muốn an trú định vào 
buổi sáng, vị ấy liền an trú định vào buổi sang; néu muốn an trú định vào budi 
trua hay buói chiều, vi dy liền an trú định удо buôi trưa hay budi chiều. Hiền gia 
Muc-kién-lién, vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

Tôn giả Xá-lợi-tử bao: 

- Hiền giả Muc-kién-lién, tôi và chư Hiền mỗi người đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Hiền giả Muc-kién-lién, chúng ta hãy cùng với chư Hién đi đến 
chỗ Phật dé biết trong những điều vừa thảo luận ấy, vị nào nói đúng. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-tử, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn giả Đại Ca- 
diép, Tôn gia Đại Ca-chién-dién, Tôn giả A-na-luat-da, Tôn giả Ly-việt-đa, Ton 
giả A-nan, tat cả cùng đi đến chỗ Phật. Các Tôn giả đều cúi đầu lễ sát chân Phật 
rôi ngôi qua một bên. Tôn giả A-nan cúi đâu lễ sát chân Phật rồi lui đứng một 
bên. Tôn giả Xá-lợi-tử bạch: 

— Bạch Thé Tôn, hôm nay CÓ Hiên giả Muc-kién-lién, Hiền giả Dai Ca-diêp, 
Hiên gia Ca- chiên-diên, Hiên già A-na-luat-da, Hién gia Ly-viét-da, Hién gia 
A-nan, удо Бибі sang som tat cà déu di dén chó con. Con thay chu Hién dén, 
nhân đó mới nói rang: “Kính chào Hiền giả A-nan! Kính chào Hiển giả A-nan! 
Kính chào Hiền giả A-nan! Người là thị giả của Thê Tôn, hiểu được ý nghĩ của 
Thê Tôn, thường được Thé Tôn và các bậc trí tuệ Phạm hạnh khen ngợi. ` 

Lúc ấy, con hỏi Hiền giả A-nan rang: “Khả ái thay khu rừng Ngưu Giác 
Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thom ngat ví 
như hoa trời. Hiền giả A-nan, những hạng Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la?” 

Tôn giả A-nan đáp: “Tôn giả Xá-lợi-tử, nêu có Tỳ-kheo học rộng, nghe 
nhiêu, nhớ mãi không quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp đoạn đầu 
vi diệu, đoạn giữa vi diệu và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có van, day du, 
thanh tinh, hién hién Pham hạnh; những pháp như vậy được vi ay hoc rong, 
nghe nhiều, tập luyện đến ngàn lần, chú ý tư duy, quán sát, hiểu sâu; vi ау 
thuyết pháp gon gang, lưu loát, hoàn toàn tương ung với mục dich đoạn trừ các 
kiết sử. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
Слас Sa-la пау.” 
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Thé Tén khen rang: 

— Lành thay! Lành thay! X4-loi-tu, đúng như lời Ty-kheo A-nan đã nói. Vi 
sao? Vì Ty-kheo A-nan đã thành tựu da văn. 

Tôn gia Xá-lợi-tử bạch: 

— Bạch Thế Tôn, Hiển giả A-nan nói như vậy rồi, con lại hỏi Hiền giả Ly- 
việt-đa: “Hiền gia Ly-viét-da, Hiền giả A-nan đã nói theo hiểu biết của mình. 
Bây giờ, tôi hỏi Hiền giả Ly-việt-đa: Khả ái thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la 
này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát ví như 
hoa trời. Hiền giả Ly-việt-đa, những hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Слас Sa-la?” 

Hiền giả Ly-việt-đa liền đáp lời con rang: “Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu có Tỳ- 
kheo ưa tĩnh tọa, bên trong thực hành phương pháp chỉ tức, không bỏ tọa thiền, 
thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Tôn gia Xá-lợi-tử, 
vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la.” 

Thế Tôn khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-tử, đúng như lời Ty-kheo Ly-việt-đa đã nói. 
Vi sao? Vì Tỳ-kheo Ly-việt-đa thích tọa thiên. 

Tôn giả Xá-lợi-tử bạch: 

- Bạch Thé Tôn, Hiền giả Ly-việt-đa nói như vậy rồi, con lại hỏi Hiền gia 
A-na-luật-đà: “Hiền giả Ly-viét-da đã nói theo sự hiểu biết của minh. Bây giờ, 
tôi hỏi Hiền gia A-na-luat-da: Khả ai thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la này! Ban 
đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát ví như hoa trời. Hiền 
gia A-na-luat-da, những hạng Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác 
Sa-la?” 

Hién giả A-na-luật-đà liền đáp lại con rang: “Tôn giả Xá-lợi-tử, Ty-kheo 
đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở một ngàn thé giới, với một ít 
phương tiện, trong chốc lát có thê thay tat ca. Ton gia Xá-lợi-tử, vi như người 
có mắt ở trên lau cao nhìn xuống khu đất trồng có một ngàn gò nóng, với một it 
phương tiện, trong chốc lát có thé thay tat cả. Tôn giả Xá-lợi-tử, cũng vậy, néu 
Ty-kheo có duoc thiên nhàn, thành tyu thiên nhàn, ó trong môt ngàn thé gidi, 
với một ít phương tiện, trong chốc lát có thé thay tất cả. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị 
Ty-kheo như vậy làm rực sang khu rừng Ngưu Giác Sa-la.” 

Thế Tôn khen rang: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-tử, đúng như lời Ty-kheo A-na-luật-đà đã 
nói. Vì sao? Vì A-na-luật-đà Ty-kheo đã thành tựu thiên nhãn. 

Tôn giả Xá-lợi-tử bach: 

- Bạch Thế Tôn, Hiển giả A-na-luật-đà nói như vậy rôi, con lại hỏi Hiền 
giả Ca-chiên-diên: “Hiền gia A-na-luật-đà đã nói theo sự hiểu biết của mình. 
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Bây giờ, tôi hỏi Hiền giả Ca-chiên-diên: Khả ái thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la 
này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát ví như hoa 
trời. Hiền giả Ca-chién-dién, những hạng Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giac Sa-la?” 

Hiền giả Ca-chiên-diên liền đáp lại con răng: “Tôn giả Xá-lợi-tử, ví như 
hai Ty-kheo pháp sư cùng bàn luận về nghĩa lý thâm áo của A-tỳ-đàm; những 
điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, những lời giải đáp thì thông suốt, 
sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng 
khu rừng Ngưu Giác Sa-la.” 

Thế Tôn khen răng: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-tử, đúng như lời Ty-kheo Ca-chiên-diên đã 
nói. Vì sao? Vì Ca-chiên-diên Tỳ-kheo là phân biệt Pháp sư. 

Tôn giả Xá-lợi-tử bach: 

- Bạch Thé Tôn, Hiên giả Ca-chiên-diên nói như vậy rôi, con lại hỏi Tôn 
gid Đại Ca-diếp: “Hiên giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi hỏi Tôn gia Đại Ca-diép: Khả ái thay khu rừng Ngưu Giác 
Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thom ngat ví 
như hoa trời. Hiền giả Dai Ca-diép, những hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Слас Sa-la?” 

Tôn gia Đại Ca-diếp liên đáp lại con rang: “Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu có Tỳ- 
kheo tự mình ở nơi vô sự, khen ngợi ở nơi vô sự; tự mình có thiểu dục, khen 
nØỢI su thiểu dục; tự mình tri túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sông cô 
độc viễn ly, khen ngợi sự thích sống cô độc viễn ly; tự mình tu hành tinh tan, 
khen ngợi sự tu hành tinh tân; tự mình lập chánh niệm, chánh trí, khen ngợi sự 
lập chánh niệm, chánh trí; tự mình đắc định, khen ngợi sự đắc định; tự mình có 
trí tuệ, khen ngợi sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã 
sạch; tự mình khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy, khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Hiên giả Xá-lợi-tử, vị Ty-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu Giac Sa-la.” 

Thế Tôn khen rang: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-tử, đúng như lời Tỳ-kheo Ca-diép đã nói. 
Vi sao? Vì Đại Ca-diép Ty-kheo thường tu hạnh vô su. 

Tôn giả Xá-lợi-tử bach: 

— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Dai Ca-diép nói như vậy rồi, con lại hỏi Hiền gia 
Muc-kién-lién: “Tôn giả Đại Ca-diép đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây 
giờ, tôi hỏi Hiền gia Muc-kién-lién: Khả ái thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la nay! 
Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngat ví như hoa trời. 
Hiền gia Dai Ca-diếp, những hạng Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu 
Слас Sa-la?” 
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Hiên gia Dai Muc-kién-lién liền đáp lại con rang: “Tôn giả Xá-lợi-tử, nếu 
có Tỳ-kheo có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân, 
được tự tại vô lượng như ý túc; thực hành vô lượng như y túc, có thé bién mót 
thành nhiêu, hợp nhiều thành một, một ở vị trí của một, có thé biết, có thé thay, 
cé thé xuyén qua vach da nhu hu khong, khong ngan ngai, ra vao trong day dé 
như nước, đi trên nước nhu đi trên đất mà không bị chìm, bay lên không trung 
mà ngôi kiết-già như loài chim; ngay đối với mặt trăng và mặt trời có đại như ý y 
túc, có đại phước huu, có dai oai thân, vị ду đưa tay sờ được, thân cao đến cõi 
trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lợi-tử, vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la.” 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-tử, đúng như lời Tỳ-kheo Muc-kién-lién đã 
nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Mục-kiên-liên có đại như ý túc. 

Bay giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién từ chỗ ngòi đứng dậy, trịch áo một bên, 
chap tay và bạch Phật: 


— Bach Thé T6n, con va chu Tón gia nói như vậy roi, con lién bach Tén gia 
Xá-lợi-tử rằng: “Tôn giả Xá-lợi-tử, tôi và chư Tôn giả mỗi người đã tự trình bày 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Tôn giả Xá-lợi-tử: Khả ái thay 
khu rừng Ngưu Giác Sa-la này! Ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa 
hương thơm ngắt ví như hoa trời. Tôn giả Xá-lợi-tử, những hạng Ty-kheo nào 
làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la?” 

Tôn già Xá-lợi-tử liền đáp lại con răng: “Hiền giả Mục- kin- liên, nêu có 
Ty-kheo tùy dung tâm tự tại chứ không phải không tùy tâm; néu muón an tru 
định удо Бибі sáng, vi ду liền an tru dinh vao budi sáng: néu muốn an trú dinh 
vào Бибі trưa hay buổi chiêu, vị ấy liên an trú định vào Бобі trưa hay Бибі chiêu. 
Hiền giả Mục- kién-lién, vi nhu y phuc cua vua va cac quan rat nhiéu, du mau 
sác ruc ró; néu ho muón màc thú nào vào buói sáng, liền lay mặc vào; néu ho 
muón тйс thir nao vào buôi trưa hay Бибі chiêu, liên lay mặc vào. Hiển giả 
Muc-kién-lién, cũng vậy, nêu có Ty-kheo nào tùy dụng tâm tự tai chứ không 
phải không tùy tâm; nêu muốn an trú định vào buôi sáng, vị ây liền an trú định 
vào buôi sáng: nêu muốn an trú định vào buổi trưa hay Бибі chiêu, vị ay liên an 
trú định vào Бибі trưa hay buôi chiêu. Hiền giả Muc-kién-lién, vị Tỳ-kheo như 
vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Спас Sa-la.” 


Thé Tôn khen rang: 

— Lành thay! Lành thay! Muc-kién-lién, đúng như lời Ty-kheo Xá-lợi-tử đã 
nói. Vì sao? Vì Xá-lợi-tử Ty-kheo tùy dụng tâm tự tại. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-tử liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo một bên, chắp 
tay và bạch Phật: 


— Bach Thé Тдп, con va chu Hiền nói như vậy ròi, con bảo rang: “Hiền giả 
Muc-kién-lién, tôi và chư Hiền mỗi người đã tự trình bày theo sự hiểu biết của 
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mình. Hiền giả Muc-kién-lién, chúng ta hãy cùng với chư Hién đi đến chỗ đức 
Phật để biết trong những điều vừa thảo luận ấy, vị nào nói đúng.” Bạch Thế 
Tôn, trong chúng con, ai nói dung? 

Thé Tôn đáp răng: 

— Này Xá-lợi-tử, tất ca đều đúng. Vì sao? Vì các pháp đó chính là những 
điều Ta nói. Xá-lợi-tử, hãy nghe Ta nói. Vi Tỳ-kheo như vây làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Giác Sa-la. Này Xá-lợi-tử, néu có Tỳ-kheo tùy theo chỗ ở hoặc 
thành quách, thôn ар, qua khỏi đêm, vào Бибі sáng sớm, vị ấy mang у cầm bat 
vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thúc liém các căn, khéo giữ tâm 
niệm; vị ấy sau khi khất thực xong, sau giờ ngọ, thâu xếp y bát, rửa chân tay, 
lấy tọa cụ vắt lên vai, đến chỗ vô sự, hoặc nơi gôc cây hay chỗ thanh văng, trải 
ni-sư-đàn mà ngôi kiết-già, ngồi luôn cho đến chứng Lậu tận mới giải kiết-già; 
vị ấy không giải kiết-già cho đến khi nào chứng được Lậu tận. Này Xá-lợi-tử, 
Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phat day 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa đến Na-ma-dé-sau, ở tại tinh xa Kién- ky. Bay giờ, 
sau khi đêm đã qua, vào budéi sáng sớm, đức Thé Tôn dap y, càm bát, vào Na- 
ma-dé dé khat thuc. Sau khi ăn xong, vào buôi chiều, Ngài đi đến khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la. Lúc ây, có ba người con dòng quý tộc cùng ở trong rừng: Tôn 
giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé, Tôn giả Kim-ty-la. 

Ba Tôn gia ấy làm như vay: Nếu ai khat thực đi về trước thì trải giường, 
muc nước, mang dó rửa chan ra, dé sẵn ghé rửa chân, khăn lau chân, bình đựng 
nước, chậu rửa; nếu có thé a an hét dó ăn đã xin duoc thi cứ ăn, nếu còn du thì 
cho vào đồ chứa đậy kin cat; ăn xong, cat binh bát, пта tay chan, lay toa cu vat 
lên vai, vào nhà ngôi tinh toa. Néu ai khat thuc vë sau, có thé ап hét dó ăn thi 
ctr ап, néu khong du thi lây đồ dư của người trước đem ăn cho đủ, nêu còn dư 
nữa thì đem đồ chỗ đất sạch hay trong nước không có trùng. Người â ay lay dó 
đựng của người kia rửa, lau thật sạch, ròi đem treo một bên, don dẹp giường 
chiếu, nhặt ghế rửa chân, cất khăn lau chân, cat đồ rửa chân, bình nước và chậu 
rửa, quét dọn sạch sẽ nhà ăn, rôi cất y bát, rửa tay chân, lay toa cu vat trén vai, 
vào nha tinh toa cho dén chiéu. Trong các Tón gia ay, néu ai dang tinh toa ma 
day trước, thay bình nước và chậu rửa chân không có nước thì phải đi lay; nêu 
xách noi thì tự xách, băng không thì vẫy tay một Tỳ-kheo khác, hai người cùng 
khiêng, mỗi người khiêng một phía, không nói chuyện với nhau, không hỏi gì 
nhau. Các vi ay cứ năm ngày hop một lan, hoặc dé nói pháp, hoặc im lặng như 
các bậc Thánh. 

Bấy giờ, người giữ rừng thây Thê Tôn từ xa đi đến, đón lại quở trách và nói: 

— Này Sa-môn, chớ có vào khu rừng này. Vì sao? Hiện nay, trong khu rừng 
này có ba người con dòng quy tộc ở là Ton gia A-na-luat-da, Ton gia Nan- dé, 
Tôn giả Kim-ty-la. Nếu thay thay, chắc họ không vui long. 


Đức Phật bảo: 

— Này người giữ rừng, nêu ho thấy Ta thì không có gi là không vui lòng. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà từ xa trông thay Thé Tôn đến, liền qué người 
отт rừng: 

— Này người giữ rừng, chớ có ngăn can đức Thê Tôn! Này người giữ rừng, 


chớ có quo trách đức Thiện Thệ! Vì sao? Vì đó là dang Tôn Quý của tôi đến, là 
đâng Thiện Thệ của tôi đến. 
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Rói Tón gia A-na-luật-đà ra rước Thế Tôn, don lay y bat, Ton gia Nan- dé 
trải giường ngôi, Tôn gia Kim-ty-la di lây nước. Bay giờ, đức Thế Tôn sau khi 
rửa tay xong, ngôi xuống chỗ ngôi đã soạn sẵn. Ngôi xong, Ngài hỏi: 

— Nay A-na-luật-đà, thay có thường an ón, không thiếu thôn chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch: 

— Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ôn, không có gi thiếu thôn! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, vì sao thây được an ôn, không có gi thiểu thôn? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch: 

- Bạch Thế Tôn, con nghĩ rang con nhờ có thiện lợi, có dai công đức, vi con 
tu tập cùng với các vị Phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con thường hướng 
đến các vị Phạm hạnh này dé tu thân nghiệp từ, trước mặt cũng nhu sau lưng, 
và tu khâu nghiệp từ, ý nghiệp từ, trước mặt cũng như sau lưng. Bạch Thé Ton, 
con tự nghĩ: “Nay ta hãy tự ха bo tâm minh mà tùy theo tâm các Hiên giả này.” 
Rôi con xả bỏ tâm mình dé tùy theo tâm các Hiền giả này. Con chưa từng có 
một điều gì mà không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con nhờ như vậy mà thường được 
an ón, không có gì thiêu thôn. 

Đức Phật hỏi Tôn giả Nan-dé cũng đáp như vậy. Đức Phật lại hỏi Tôn giả 
Kim-ty-la: 

— Thay có thường an ón, không có gì thiếu thôn chăng? 

Tôn giả Kim-ty-la bach: 

— Bạch Thé Tôn, con thường an ôn, không có gì thiếu thốn! 

Phật lại hỏi: 

- Này Kim-ty-la, vì sao thay thường được an ôn, không có gì thiêu thốn? 

Tôn giả Kim-ty-la bach: 

— Bạch Thé Tôn, con tự nghĩ con nhờ có thiện lợi, có đại công đức, vì con tu 
tập cùng với các vị Phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con thường hướng đến 
các vị Phạm hạnh này dé tu thân nghiệp từ, trước mặt cũng như sau lưng, và tu 
khâu nghiệp từ, ý nghiệp từ, trước mặt cũng như sau lưng. Bạch Thé Tôn, con 
tự nghĩ: “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm minh ma tùy theo tâm các Hiên giả này.” Rôi 
con xả bỏ tâm mình dé tùy theo tâm các Hiên giả này. Con chưa từng có một 
điều gi ma không xứng y. Bach Thê Tôn, con nhờ nhu vay mà thường được an 
ón, không có gi thiêu thốn. 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, các thay thường cùng nhau hòa 
hiệp, an ồn, không tranh chấp như vậy, cùng một tâm, cùng một thây, cùng hợp 
nhat như nước với sữa. Thế nhưng, có chứng đắc pháp thượng nhân, có sai biệt, 
an lạc, trú định chăng? 
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Ton gia A-na-luat-da bach: 

— Bach Thế Tôn, quả như vậy, chúng con thường cùng hòa hiệp, an ón, 
không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thây, cùng hợp nhất như nước 
với sữa, chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. 
Bạch Thé Tôn, chúng con xa lia dục vọng, xa lia pháp ác, bất thiện, chứng đắc 
Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con thường 
cùng hòa hiệp, an ón, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thay, cung 
hop nhất như nước với sữa, chứng đắc pháp của bậc Thuong nhân, có sai biệt, 
an lạc, trú định. 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, hãy bỏ trú định này, vượt qua, 
lướt qua, còn chứng đắc pháp nào khác của bậc Thượng nhân khác hơn, có sai 
biệt, an lạc, trú định chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, bỏ qua trú định này, vượt qua, lướt qua, lại còn có pháp 
khác nữa của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. Bạch Thế Tôn, tâm 
của con cùng đi đôi với từ, biến khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng 
vậy, tâm đi đôi với từ, biễn khắp tất cả phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư, phương trên, phương đưới và bốn phương bàng, không kết, khong oán, 
không giận, không cãi, rộng rãi bao la, tu vô lượng thiện, bién khắp tất ca thé 
gian, thành tựu và an tru. Cũng vậy, bi tam, hy tâm đi đôi với với xả, không kết, 
không oán, không giận, không cãi, rộng rãi bao la, tu vô lượng thiện, biến khắp 
tat cả thé gian, thành tựu và an trú. Bạch Thé Tôn, bỏ qua trú định này, vượt 
qua, lướt qua, lại còn có pháp khác này nữa của bậc Thượng nhân, có sai biệt, 
an lạc, trú định. 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nay A-na-luat-da, bỏ qua tru định này, vượt qua, 
lướt qua, còn chứng đắc pháp nào khác của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an 
lạc, trú định chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, bỏ trú định này, vượt qua, lướt qua, lại còn có pháp khác 
nữa của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. Bạch Thé Tôn, chúng 
con vượt qua tất cả sắc tưởng, đạt đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu 
an tru. Bạch Thé Tôn, bỏ trú định này, vượt qua, lướt qua, lại còn có pháp khác 
này nữa của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ trú định này, vượt qua, lướt 
qua, còn chứng đắc pháp nào khác của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú 
định chăng? 
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Tôn gia A-na-luật-đà bach Phật: 

— Bạch Thé Tôn, bỏ trú định này, vượt qua, lướt qua, lại có pháp khác nữa 
của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. Bach Thé Tôn, chúng con 
đắc như ý túc, thiên nhĩ trí, tha tâm tri, túc mang trí, sanh tử trí, các lậu đã hết, 
được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này, tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, thành tựu va an tru, biết một cách như thật rằng: “Su sanh đã hết, 
Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Bạch 
Thế Tôn, bỏ trú định này, vượt qua, lướt qua, lại còn có pháp khác này nữa của 
bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. 

Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ trú định này, vượt qua, lướt 
qua, còn chứng đắc pháp nào khác của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú 
định chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, bỏ trú định này, vượt qua, lướt qua, không còn có pháp nao 
khác nữa của bậc Thượng nhân, có sai biệt, an lạc, trú định. 

Bấy 010, dire Thé Tón nghi nhu vày: “Chỗ an trú của người con dòng họ 
quý tộc nay an ồn, khoái lạc. Hôm nay Ta hãy thuyết pháp cho họ nghe. ” Thé 
Tôn nghĩ như vậy rôi, liền thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan- 
dé, Tôn giả Kim-ty-la nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyên phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hy rôi, Ngài rời chỗ ngôi đứng dậy đi vê. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé, Tôn giả Kim-ty-la di theo 
đức Thế Tôn được một quãng đường tôi trở lại chỗ ở. Tôn giả Nan-dé, Tôn gia 
Kim-tỳ-la khen Tôn giả A-na-luật-đà răng: 

— Lành thay! Lành thay! Tôn giả A-na-luật-đà, chúng tôi trước đây chưa 
nghe Tôn giả A-na-luat-da nói những nghĩa lý như vậy: “Chúng tôi có dai như 
ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai than như vậy.” Nhưng nay 
Tôn giả A-na-luat-da đã hết sức khen ngợi chúng tôi trước đức Thé Tôn. 

Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-dé và Tôn giả Kim-ty-la rang: 

— Lành thay! Lành thay! Này chư Tôn giả, tôi cũng chưa bao giờ nghe chư 
Hiền nói Tôn gia có đại như y túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có đại oai 
than như vậy. Nhưng một thời gian dài, với tâm tôi, tôi biết tâm của Tôn giả, 
Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì 
thé, đứng trước đức Thé Tôn tôi mới trình bày như vậy. 

Bay g10, CÓ v1 trời Truong Quy hình dáng cực diệu, sang chói rực rỡ, lúc 
đêm tàn, sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài rồi 
lui đứng một bên và bạch Thé Tôn: 
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— Bach Dai Tién Nhon, dan chúng nuóc Bat-ky duoc dai loi ich vi có Thé 
Tôn va ba người con dòng dõi quý tộc hiện ở: Tôn gia A-na-luat-da, Nan-đề và 
Kim-ty-la. 

Các địa thần nghe trời Trường Quy nói, liên làm cho âm thanh vang lớn ra: 
“Bach Đại Tiên Nhơn, dân chúng nước Bạt-kỳ được đại lợi ích vì có Thé Tôn 
và ba người con dòng дб quy tộc hiện ở: Tôn gia A-na-luat-da, Nan-đề và Kim- 
tỳ-la.” Nghe theo âm thanh vang lớn của địa than, các cõi Hư Không thiên, Tứ 
Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa 
Lạc thiên, Tha Hóa Lạc thiên, trong khoảnh khắc cũng đã làm cho âm thanh 
thâu đến Phạm thiên: “Bạch Đại Tiên Nhơn, dân chúng nước Bạt-kỳ được đại 
lợi ích vì có Thê Tôn và ba người con dòng dõi quý tộc hiện ở: Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-dé và Kim-ty-la.” 

Thé Tôn bao: 

— Đúng như vậy, nay Trường Quỷ thiên, dân chúng nước Bat-ky được đại 
lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng dõi quý tộc hiện ở: Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-dé và Kim-ty-la. 

Nay Trường Quỷ thiên, các địa thần nghe tiếng nói của ông rồi, liên làm 
vang lớn âm thanh: “Bạch Đại Tiên Nhơn, dân chúng nước Bạt-kỳ được đại lợi 
ích vì có Thế Tôn va ba người con dòng dõi quý tộc hiện ở: Tôn giả A-na-luật- 
đà, Nan-đề và Kim-tỳ-la.” Nghe theo âm thanh vang lớn của địa thần, các cõi 
Hư Không thiên, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu- 
suât-đà thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa Lạc thiên, trong khoảnh khắc cũng đã 
làm cho âm thanh thấu đến Phạm thiên: “Bạch Đại Tiên Nhơn, dân chúng nước 
Bạt-kỳ được đại lợi ích vì có Thê Tôn và ba người con dòng dõi quý tộc hiện 
ở: Tôn gia A-na-luật-đà, Nan-dé và Kim-tỳ-la.” Này Trường Quỷ thiên, nếu ba 
gia định quy tộc kia co ba người con quy tộc nay, cao bỏ rau toc, mặc áo cả-sa, 
chí tín, lia bo gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo thì ba gia đình 
quý tộc ây sẽ nhớ lại nhân duyên và công hạnh của ba người con, họ sẽ được 
lợi ích lớn, an ôn, khoái lạc lâu đài. Và néu thôn ap, Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, 
Bà-la-môn, từ người đến trời mà nhớ nghĩ đến nhân duyên va công hạnh của ba 
người con dòng dõi quy tộc ay, họ cũng sé được đại lợi ich, an ón, khoái lạc lâu 
đài. Này Trường Quy thiên, vì ba người con dòng dõi quý tộc ay có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có đại oai thần như vậy. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, ba người con dòng dõi quý tộc và Trường 
Quy thiên sau khi nghe những lời Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


186. KINH CAU GIAI 


Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, Phat du hóa Câu-lâu-sấu, tại đô ap Kiém-ma-sat-dam-cau-lau. 

Bay gió, Thé Tón bao các Ty-kheo: 

— Duyên nơi ý của mình mà không biết như that về tâm trí của người khác 
thì không thé biết được sự giác ngộ Chánh đăng của Thế Tôn. Vậy làm thé nào 
dé tìm hiểu Như Lai? 

Lúc ay, các Tỳ-kheo bạch đức Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thé Tôn là căn ban của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, 
pháp do nơi Thé Tôn mà có, ngưỡng mong Ngài thuyết giảng cho, chúng con 
nghe được réi sẽ thấu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật liền bảo: 

— Này các Ty-kheo, hãy lắng nghe rõ và khéo suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ phân 
biệt đầy đủ cho các thay nghe! 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời và lang nghe. Thế Tôn day: 

— Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của người khác, 
phải do hai sự kiện dé tìm hiểu Như Lai. Một là sắc được biết bởi mắt và hai là 
tiếng được nghe bởi tai: “Pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có hay không 
có nơi Tôn giả ay?” Sau khi tìm hiểu, biết rang pháp ô nhiễm được biết bởi mắt 
và tai không có nơi Tôn gia ay. Nêu ở đây không có, lại phải tìm hiểu thêm nữa: 
“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi Tôn giả ấy?” Sau 
khi tìm hiểu, biết răng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai không có 
nơi Tôn giả ay. Néu ó đây không có, lại phải tim hiểu thêm nữa: “Pháp bạch 
tịnh được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi Tôn giả ây?” Sau khi tìm 
hiểu, biết rằng pháp bach tịnh được biết bởi mắt và tai có nơi Tôn giả ay. Nếu ở 
đây có, lại phải tìm hiểu nữa: “Tôn giả ay đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ 
thực hành tạm thời?” Sau khi tìm hiểu, biết rang Tôn giả ay thực hành pháp ấy 
lâu dài chứ không phải tạm thời. Nếu Tôn giả ây thường thực hành, lại phải tìm 
hiệu thêm nữa: “Tôn giả ấy nhập vào thiên này vì danh dự và lợi lộc hay không 
vì danh dự và lợi lộc?” Sau khi tìm hiểu, biết rang Tôn gia ду nhập vào thiền 
này không phải vì tai họa. 

Nếu có người nói như vây: “Tôn gia ду thực hành tịnh lạc chứ không phải 


Aan? 


vì sợ hãi, ly dục, không thuc hành theo dục, vì duc đã diệt tận” thì nên hỏi 
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người Ấy rang: “Nay Hién gia, voi hanh vi nao, voi nang luc nao, уб1 tri tué 
nao dé Hiền giả có thé tự mình nhận xét chân chánh răng: “Tôn giả ay thực 
hành tịnh lạc chứ không phải vì sợ hãi, ly dục, không thực hành theo dục, vì 
dục đã diệt tán?” Nếu người ấy trả lời như vây: “Tôi không biết tâm trí của vị 
ay, cũng không phải do sự kiện nào khác ma biết. Nhưng vị Tôn giả ấy hoặc 
khi sông một mình, hoặc khi ở giữa đại chúng, hoặc ở giữa chỗ tập hội, nơi đó 
hoặc có Thiện Thệ hay những người thọ hóa bởi Thiện Thệ, hoặc là bậc Tong 
Chủ, hoặc là được thây bởi vật thực. Này Hiển giả, tôi không tự mình hiểu biết 
vị ду. Tôi nghe từ chính Tôn gia ay mà trực tiếp ghi nhận như vây: “Ta thực 
hành tịnh lạc chứ không phải vì sợ hãi, ly dục, không thực hành theo dục, vì 
dục đã diệt tan.’ Này Hiền gia, với hành vi như vậy, với nang lực như vậy, với 
trí tuệ như vậy khiến tôi tự mình nhận xét chân chánh mà nói rang: “Tôn giả 
ây thực hành tịnh lạc chứ không phải vì sợ hãi, ly dục, không thực hành theo 
dục, vì duc đã diệt tán.” 

Trong trường hợp này, lại cần phải hỏi thêm nữa: “Trong pháp â ay cua Nhu 
Lai, néu có pháp ó nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp â ây bị diệt 
tận, vô dư chăng? Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có trường hợp 
pháp ây bị diệt tận, vô du chăng? Nếu có pháp bạch tịnh, có trường hợp pháp ây 
bi diệt tận, vô du chang?” Như Lai bèn trả lời: “Nếu có pháp ô nhiễm được biết 
bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận, vô dư. Nếu có pháp hỗn tạp 
được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận, vô dư. Nếu có pháp 
б nhiễm được nhận biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nhé tuyệt gôc 
rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt 
và tai, Như Lai diệt tận, đoạn trừ, nho tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh trở lại 
nữa. Nếu có pháp bạch tịnh thì Ta với pháp bạch tịnh như vậy, cảnh giới như 
vậy, Sa-môn như vậy, Ta như vậy mà thành tựu Chánh pháp, Luật này.” 

Có một tín đệ tử đến thăm viếng Như Lai, phụng tri Như Lai, nghe pháp từ 
Như Lai và được Như Lai nói pháp cho, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, 
pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc, bạch. Sau khi được Như 
Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc cảng cao siêu, pháp vi diệu càng 
lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hac, bạch; nghe như vậy, như vậy rôi, vị ây vĩnh 
viễn đoạn trừ pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi 
Thế Tôn răng: Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. 

Ở đây, lại cần hỏi thêm vi ây rằng: “Này Hiền giả, do hành vi nào, do năng 
lực nào, do trí tuệ nào dé Hiền giả có thê vĩnh viễn đoạn trừ pháp một, đối với 
các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thé Tôn răng: Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác?” Vi ду sẽ trả lời như vay: “Này Hiền gia, tôi không biết tam 
của Thé Tôn, cũng không do sự kiện nào khác mà biết. Tôi do nơi Thế Tôn mà 
có tịnh tín như vậy. Thé Tôn nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng 
cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc, bạch. Này Hiền 
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giả, đúng như những điều ma Thé Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe nhu 
vậy, như vậy. Sau khi Như Lai nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc 
càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn tru hắc, bạch; và 
tôi nghe như vậy, như vậy rôi, vĩnh viên đoạn trừ pháp một, đối với các pháp 
mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thé Tôn rang: Thé Tôn là bậc Chánh Dang 
Giac. Này Hiền gia, tôi do hành vi như vậy, năng lực như vậy, trí tuệ như vay, 
khiến tôi vĩnh viễn đoạn trừ pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu 
cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn răng: Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác vay.” 

Nếu ai có hành này, luc này, tin sâu nơi Như Lai, tín căn đã vững thi được 
gọi là tín căn dựa trên kiến, không hủy hoại, tương ưng với trí Sa-môn, Phạm 
chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các hàng thế gian khác, không thê tước đoạt được. 
Hãy như vậy mà tìm hiểu Như Lai! Hãy như vậy mà nhận biết chánh đáng về 
Như Lai! 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo nào đến trước các thây nói lên trí mà họ đã chứng đặc, 
biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Các thay nghe roi nën khen 1а dung va 
hoan hy phung hanh. Sau khi khen vi ay là đúng và hoan hy phụng hành rồi, các 
thay nên hỏi Tỳ-kheo ấy như vay: 


“Này Hiên giả, Thế Tôn đã nói năm thạnh â âm: Sắc thanh 4 âm, thọ, tưởng, 
hành và thức thanh âm. Này Hiền giả, biết và thay năm thanh 4m này như thế 
nao dé được biết là không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát?” 


Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu va biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp lại như vây: 


“Này chư Hiển, sắc thạnh âm là pháp không hiệu quả, trồng rong, khong 
đáng ham muốn, không hang hữu, cũng không thê nương tựa, là pháp biên dịch; 
tôi biết như vậy. Nêu đối với sac thanh âm mà có tham dục, có ó nhiễm, có đắm 
trước, có trói buộc thì đối với sự đăm trước, sự trói buộc, sự sai sử này, chúng 
bi tận trừ, ly dục, diệt, tịch tinh; do đó nên biết là không còn chấp thủ, đã dứt 
sạch các lậu, tâm giải thoát. Cũng như vậy, thọ, tưởng, hành và thức thanh â âm 
là pháp không hiệu quả, trông rỗng, là không đáng ham muôn, không hang hữu, 
cũng không thé nương tựa, là pháp biến dịch; tôi biết như vậy. Nếu đối với thức 
thanh 4m mà có tham dục, có ó nhiễm, có dam trước, có trói buộc thì đối với sự 
dam trước, sự trói buộc, sự sai sử này, chúng bị tận trừ, ly dục, diệt, tịch tĩnh; do 
đó nên biết là không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Này chư 
Hiền, đối với năm thanh ат, tôi biết như vay, thay như vậy, nên biết là không 
còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát.” 

Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu va biết được mình Phạm hạnh đã vững thì 
nên đáp như vậy. Các thây sau khi nghe rôi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng 
hành. Sau khi khen vị ây là đúng và hoan hỷ phụng hành rôi, các thay hỏi Ty- 
kheo ây như vay: 


“Nay Hiên gia, đức Thế Tôn đã nói có bón loại thuc, chúng sanh nhờ đó mà 
được tôn tại và được trưởng dưỡng. Những øì là bôn? Một là đoàn thực, có thô 
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va té; hai la xuc thuc; ba la y niém thuc va bón là thức thực. Này Hiền giả, biết 
và thấy bốn loại thực này như thé nào dé rõ biết là không còn chấp thủ, đã dứt 
sạch các lậu, tâm được giải thoát?” 

Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vay: 

“Này chư Hiền, đối với đoàn thực, ý tôi không coi trọng, không coi rẻ, 
không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đăm, được giải thoát, 
giải thoát một cách rôt ráo, tâm không còn điên đảo, biết một cách như thật 
răng: “Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.` Cũng như vậy, đối với xúc thực, ý niệm thực, thức thực, ý tôi 
không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không nhiễm, 
không dam, đã giai thoát, giải thoát một cách rot ráo, tâm không còn điên đảo, 
biết một cách như thật rang: “Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa.` Này chu Hiên, tôi biết như vậy, tôi thay 
như vậy, nên đối với bốn loại thực này, rõ biết là không còn chấp thủ, đã diệt 
sạch các lậu, tâm được giải thoát.” 


VỊ Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vậy. Các thầy nghe rôi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Sau 
khi khen vị ây là đúng và hoan hỷ phụng hành rôi, các thay nên hỏi Tỳ-kheo ấy 
như vay: 


“Này Hiền giả, đức Thế Tôn đã nói bốn loại tuyên thuyết. Những gì là 
bốn? Thay thì nói là thấy, nghe thì nói là nghe, nhận thấy thì nói là nhận thây, 
biết rõ thì nói là biết rõ. Này Hiên giả, biết và thay bốn loại tuyên thuyết này 
như thê nào để rõ được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm 
được giải thoát?” 

Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu va biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vây: 

“Này chư Hiên, đối với sự thay thì nói là thấy, tôi không coi trọng, không 
coi ré, không dam mê, không ràng buóc, không nhiém, khong йат, đã giải 
thoát, giải thoát một cách rôt ráo, tâm không điên đảo và biết một cách như thật 
răng: ‘Su sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Cũng như vậy, nghe thì nói là nghe, nhận thay thì nói là nhận 
thay, biết rõ thì nói là biết rõ, không coi trọng, không coi rẻ, không đam тё, 
không ràng buộc, không nhiễm, không đăm, đã giải thoát, giải thoát một cách 
rot ráo, tâm không điên đảo và biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã hết, 
Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Này 
chư Hiên, tôi biết như vậy, thây như vậy, đôi với bốn loại tuyên thuyết này, tôi 
biết rõ mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát.” 


Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và tự biết được mình Phạm hạnh đã vững 
nên đáp như vậy. Các thầy khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng 
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hành. Sau khi khen vi ây là đúng va hoan hy phụng hành rồi, lại hỏi Ty-kheo 
ay như vay: 

“Này Hién giả, đức Thế Tôn đã nói sáu pháp nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý xứ. Này Hiền giả, biết và thấy sáu nội xứ này như thé nào dé biết rõ 
là đã không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát?” 

Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và tự biết được mình Phạm hạnh đã vững 
nên đáp như vây: 

“Này chư Hiển, đối với mắt và nhãn thức, nhãn thức biết pháp, cả hai, tôi 
biết rõ hai pháp ấy. Này chư Hiền, néu mắt và nhãn thức, nhãn thức biết pháp, 
ái lạc đã đứt sạch; do nó bị đứt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh mà biết rõ là không 
còn chap thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Cũng như vậy, đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, y thức biết pháp, cả hai, tôi đã biết rõ hai pháp 
ay. Đã biết rõ hai pháp ấy rồi, này chư Hiên, nêu ý và ý thức, ý thức biết pháp, 
ai lạc đã dứt sạch; do nó bị dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tinh ma biết rõ là không 
còn chấp thủ, đã đứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. Này chư Hién, tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội xứ được biết rõ là không còn chấp thủ, 
đã dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát.” 


Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vậy. Các thay sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng 
hành. Sau khi khen vi ay là đúng và hoan hy phụng hành rôi, các thầy nên hỏi 
Tỳ-kheo ây như vay: 


“Này Hiên giả, đức Thế Tôn nói về lục giới như địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới và thức giới. Này Hiền giả, biết và thấy lục giới 
này như thé nao dé rõ biết mình không còn chap thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm 
được giải thoát?” 

Vị Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vây: 

“Này chư Hiên, tôi không thây răng địa giới là sở thuộc của tôi; tôi không 
phải là sở thuộc của địa giới; địa giới chang phải là ngã. Nhung hai thọ nương 
địa giới mà trú và các kiết sử dua vào đó mà sanh, chúng bị dứt sạch, ly dục, 
diệt, tịch tĩnh; do đó mà biết rõ là không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm 
được giải thoát. Cũng như vậy, thủy, hỏa, phong, không và thức giới chăng phải 
sở thuộc của tôi; tôi không phải là sở thuộc của thức giới; thức giới chăng phải 
là ngã. Nhưng hai thọ nương nơi thức mà trú và các kiết sử dựa vào đó mà sanh, 
chúng bị dứt sạch, ly dục, diệt, tịch tĩnh; do đó mà biết rõ là không còn chap thu, 
da dut sach các lau, tam duoc giai thoát. Nay chu Hién, tói biét nhu vay, thay 
như vậy đối với lục giới ây, biết minh không còn chấp thủ, đã đứt sach các lậu, 
tâm được giải thoát.” 

Vị Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình Phạm hạnh đã vững nên đáp 
như vậy. Các thây sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 
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Sau khi khen vị ấy là đúng và hoan hy phụng hành roi, các thay nên hỏi vi Ty- 
kheo ây như vây: 

“Này Hiền giả, biết và thay bén trong than nay cung voi thuc va tat ca các 
tuong bén ngoai nhu thé nao dé co doan bién tri về tự ngã, về tự ngã như là tác 
ø1ả và mạn kiết sử nhồ tuyệt cội góc cua chúng, không con tái sanh nữa?” 

Vi Ty-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được mình Phạm hạnh đã vững nên 
đáp như vây: 

“Này chư Hiên, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia học đạo, đã nhàm chán sự 
sanh, già, bệnh, chết, khóc than, khôn khô, sầu muộn, bi ai; tôi muôn đoạn trừ 
khối khó dau to lớn nay. Này chư Hiên, sau khi đã nhàm chán, ghê sợ, tôi quán 
sát: “Tại gia là đời sống hẹp hoi, là chốn tran lao; xuất gia học đạo là đời sống 
rộng rãi, bao la. Nay ta sóng đời tại gia bị xiéng xích quân chặt, không thé trọn 
đời tịnh tu Phạm hạnh. Vậy ta hãy vứt bỏ các tài sản nhỏ và lớn, từ giã thân tộc 
Ít hay nhiều, rôi cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tín, lia bỏ gia đình, sông không 
gia đình mà học dao.’ Này chư Hién, sau đó tôi vứt bỏ tài sản nhỏ và lớn, từ giã 
thân tộc ít hay nhiều, rồi cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo. Này chư Hiên, sau khi tôi xuất gia học đạo, từ 
bỏ của cải, họ hàng, rồi thọ lãnh сат giới mà Tỳ-kheo phải tu tập, thủ hộ biệt 
giải thoát giới, tôi lại can thận, thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thay lỗi nhỏ nhặt 
cũng thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điều cốt yêu đã học.” 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ sát sanh, xa lìa sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hó 
then, nuôi lòng từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến loài côn trùng: đôi với tâm 
sát sanh, tôi đã tịnh trừ.” 

“Tôi từ bỏ lấy của không cho, đoạn trừ lay của không cho, chỉ lẫy của đã 
cho, thích của đã cho, thường thích bó thí, vui vẻ không luyễn tiếc, không mong 
sự dap lại; đôi với tâm ưa lây của không cho, tôi đã tịnh trừ.” 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ sự phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm hạnh, siêng 
năng tu Phạm hạnh, tinh tân với diệu hạnh, thanh tịnh, không 6 ué, từ bỏ dục 
vọng, dứt trừ tâm dục; đôi với tâm phi Phạm hạnh, tôi đã tinh trừ.” 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ nói láo, đoạn trừ nói láo, nói điều chân thật, ưa 
điều chân thật, dua trên sự thật không sai trái, tat cả lời nói của tôi đều đáng tin 
cậy, không lừa dôi thé gian; đối với tâm nói láo, tôi đã tịnh trừ. Nay chư Hiên, 
tôi từ bỏ nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hành không nói hai lưỡi, không 
phá hoại người khác, không nghe lời người này đem nói với người kia để phá 
hoại người này, không nghe lời người kia đem nói với người này để phá hoại 
người kia, người ly gián tôi làm cho hòa hợp, người đã sóng hòa hợp tôi làm 
cho họ hoan hy, không chia phe đảng, không thích phe đảng: đối với tam nói 
hai lưỡi, tôi đã tịnh trừ. Này chư Hiên, tôi từ bỏ lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói 
thô ác; nêu có lời nói giọng điệu thô bi, lớn tiéng, nghịch tai, người nghe không 
ưa, không mến, khiến họ khó não, không định tâm, tôi đoạn trừ lời nói như vậy; 
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néu có lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, thuận tai, thông cảm đến tâm, làm cho người 
nghe vui vẻ, mến chuộng, sung sướng, tiếng nói rõ ràng, không làm cho người 
khác sợ, trái lại họ được định tâm, tôi nói lời nói như vậy; đôi với tâm nói lời 
thô ác, tôi đã tịnh trừ. Này chư Hiền, tôi từ bỏ lời nói thêu dệt, tránh xa lời nói 
thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về tịch 
tinh, ưa nói vê tịch tinh, hop thời, hợp lý, khéo dạy, khéo la mang; đối với tâm 
nói thêu dệt, tôi đã tinh trừ.” 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ buôn bán, tránh xa sự buôn ban, ха bỏ nghề cân 
lường và đâu hộc, cũng không nhận hàng hóa, không chèn ép người, không 
mong gian lận, không vi lợi nhỏ mà lân lướt người; đôi với tâm sinh hoạt buôn 
bán, tôi đã tịnh trừ.” 

“Này chư Hiên, tôi đã từ bỏ sự nhận đàn bà góa, con gái thơ, tránh xa việc 
nhận đàn bà góa, con gái thơ; đối với tâm nhận đàn bà góa, con gái thơ, tôi đã 
tịnh trừ. Nay chư Hiên, tôi từ bỏ nhận nô tỳ, tránh xa việc nhận nô tỳ; đối với 
tam nhận nô ty, tôi đã tinh trừ. Nay chư Hiền, tôi từ bỏ nhận voi, ngựa, trâu, đê, 
tránh xa việc nhận voi, ngựa, trâu, dé; đối với tâm nhận voi, ngựa, trâu, đê, tôi 
đã tịnh trừ. Này chư Hiền, tôi từ bỏ nhận ga, heo, tránh xa việc nhận ga, heo; 
đối với tâm nhận gà, heo, tôi đã tinh trừ. Nay chư Hiên, tôi từ bỏ nhận ruộng, 
nương, hàng, quán, tránh xa việc nhận ruộng, nương, hàng, quán; đối với tâm 
nhận ruộng, nương, hàng, quán, tôi đã tịnh trừ. Này chư Hiền, tôi từ bỏ nhận 
lúa giống, lúa mạch, dau, tránh xa việc nhận lúa giông, lúa mạch, đậu; đối với 
tâm nhận lúa giống, lúa mạch, đậu, tôi đã tịnh trừ.” 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ rượu, tránh xa rượu; đối với tâm uống rượu, tôi 
đã tịnh trừ.” 

“Này chư Hiên, tôi từ bỏ dùng giường cao, rộng lớn, tránh xa giường cao, 
rộng lớn; đối với tâm dùng giường cao, rộng lớn, tôi đã tinh trừ. Nay chu Hiên, 
tôi từ bỏ trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, phân sáp, tránh xa trang 
sức vòng hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, phan sáp; đôi với tâm trang sức vòng 
hoa, chuỗi ngọc, hương thoa, phân sap, tôi đã tịnh trừ. Này chư Hiền, tôi từ bỏ 
ca, múa, xướng, hát và di xem nghe, tránh xa sự ca, múa, xướng, hát và đi xem 
nghe; đôi với tâm ca, múa, xướng, hát và đi xem nghe, tôi đã tịnh trừ. Này chư 
Hiên, tôi từ bỏ nhận vàng bạc, tránh xa nhận vàng bạc; đôi với tâm nhận vàng 
bạc, tôi đã tịnh trừ. Này chư Hiên, tôi từ bỏ sự ăn quá про, tránh xa sự ăn qua 
ngọ, ăn đúng ngọ, không ăn ban đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời; đôi 
với tâm ăn qua ngọ, tôi đã tịnh trir.” 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này, lại tu hành sự tri túc, 
áo cốt dé che thân, ăn cốt dé nuôi thân. Tôi đến chỗ nào là mang theo y, bát, 
không có luyến tiếc. Ví như chim nhạn cùng với hai cánh bay liệng trong hư 
không, tôi cũng như vậy.” 
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“Nay chư Hién, tôi đã thành tựu Thanh giới than nay và rat tri túc, lại chế 
ngự các căn, thường tâm niệm khép kín các căn, niệm mong cầu sự minh đạt, 
thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hăng tự khởi ý: Nếu mắt thây sắc, không 
chấp thủ tướng, cũng không dam vi của nó, vì (tránh) phan hận và não hại mà 
thủ hộ nhãn căn; trong tâm không sanh tham lam, buôn râu va các pháp ác, bat 
thiện, vì hướng đến sự giai thoát mà thủ hộ nhãn căn. Cũng như vậy, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý biết pháp, không chấp thủ tướng, cũng không đắm vị của nó, vì 
(tránh) phan hận và não hại mà thủ hộ ý căn; trong tâm không sanh tham lam, 
buôn rau và các pháp ác, bat thiện, vì hướng đến sự giải thoát mà thủ hộ ý căn. 
Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và rất tri túc, thánh thủ 
hộ các căn, chân chánh biết sự ra vào, khéo quán sát các cử chỉ co, duỗi, cúi, 
ngước, nghi dung dinh đạc, khéo dap Tăng- -gia-lé va mang y, bát; di, đứng, 
năm, ngôi, ngủ, thức, nói năng, im lặng, tôi đều chân chánh nhận biết.” 


“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu Thanh giới thân này, rat tri túc va cũng 
thành tuu Thanh thu hó các can, chan chánh biét su ra vào; rồi sống riêng một 
mình tại nơi xa văng, trong rừng văng hoặc đến nơi gốc cây, nơi tĩnh mịch, vô 
sự, an nhàn, hoặc chỗ núi rừng, hang đá, đất trông, lùm cây, hoặc vào trong 
rừng, hoặc ở giữa gò mã. Này chư Hiên, tôi đã ở nơi rừng văng hoặc dưới gôc 
cây, nơi yên tinh, trải toa cụ ngồi kiét-gia, thân ngay thang, chánh nguyện phản 
niệm vào trong, đoạn trừ tham lam, tâm không não hại; thấy của cải và dụng 
cụ sinh hoạt của người khác, không khởi lòng tham lam, muốn được về mình; 
đôi với tâm tham lam, tôi đã tịnh trừ. Cũng như vậy, đôi với tâm sân nhué, thụy 
miên, trao hôi, đoạn nghị, độ hoặc; đôi với các thiện pháp, tôi không còn do dự; 
đối với tâm nghi hoặc, tôi đã tịnh trừ.” 

“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm trién cái, chủng làm tâm ô ué, làm tuệ 
yêu kém; xa lia duc, lia pháp ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiền thứ tư, 
thành tựu và an trú.” 

“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô ué, 
không phiên nhiệt, nhu nhuyén, an trú vững vàng, được bat động tâm, hướng 
đến chứng ngộ tri Lau tận thong.” 

“Này chư Hiên, tôi biết như thật răng: ‘Day là khô’, biết như thật: “Đây là 
khó tap’, biết như thật: ‘Day là khô diệt và biết như thật: ‘Day là khô diệt dao’; 
biết như thật: “Đây là lau’, “đây là lậu tap’, “đây là lậu diệt” và “đây là lậu diệt 
dao.’ Biết như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu 
và vô minh lậu; khi đã giải thoát, liền biết mình đã giải thoát và biết một cách 
như thật răng: ‘Su sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Nay chư Hiên, tôi biết như vay, thấy như vậy đối với 
thân có thức bên trong và các tướng bên ngoài để có đoạn biến tri về tự ngã, tất 
cả của ta, ta và tự ngã như là tác giả và mạn kiết sử nhé tuyệt gốc rễ của chúng, 
không còn tai sanh nữa.” 
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Vi Ty-kheo đã dứt sach các lậu và tự biết mình Phạm hạnh đã vững nên đáp 
như vậy. Các thay sau khi nghe roi nên khen là đúng và hoan hy phụng hành. 
Sau khi khen là dung và hoan hy phụng hành roi, các thây nên nói với vị Tỳ- 
kheo ây như vay: 


“Này Hiện gia, khi Hiên gia vừa nói, chúng tôi đã dep lòng, đã hoan hy, 
nhưng chúng tôi muốn theo Hiên giả dé tăng tién càng đăng tiễn, mong cau tri 
tuệ va ứng đối biện tai, vì vậy chúng tôi hỏi Hién giả, rồi lại hỏi nữa.” 

Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


188. KINH A-DI-NA 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông Viên, Lộc Tử Mẫu 
giảng đường. 

Bay giờ, vào lúc xế trưa, đức Thé Tôn tù tinh toa day, buóc xuống giảng 
đường, đi kinh hành trên khoảng đất trông, trong bóng mát của giảng đường và 
thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 


Lúc ay, dị học A-di- -na, đệ tử của Sa-môn Man- dau, từ xa thay đức Thế Tôn 
từ tĩnh tọa dậy, bước xuông giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trồng, 
trong bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rai VỀ pháp thậm thâm 
vi diệu cho các Ty-kheo nghe. Di học A-di-na, dé tử của Sa-môn Man-dau, đến 
chỗ Phat, chao hỏi và kinh hành theo Phật. Đức Thế Tôn quay lai hỏi: 


— Nay A-di-na, Sa-môn Man-dau thật sự tư duy với năm trăm tư duy. Nếu 
có dị học Sa-môn, Pham chi nao là vi nhất thiết tri, nhất thiết kiến, tự cho là 
“Ta có tri kiến toàn triệt”, nhưng nếu có lầm lẫn thì vị ay cũng nhận là lầm lẫn? 

Di học A-di-na, đệ tử Sa-môn Man-dau đáp: 

— Thưa Cù-đàm, Sa-môn Man-dau thật sự tư duy với năm trăm tư duy. Nếu 
có di học Sa-môn, Phạm chi nao là vị nhất thiết tri, nhất thiết kiến, tự cho là 
“Ta có tri kiến toàn triệt”, nhưng nếu có lâm lẫn thì vi ду cũng phải tự nhận là 
lâm lẫn. 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

— Này A-di-na, thé nào là Sa-môn Man-dau thật Sự tư duy với năm trăm tư 
duy. Nếu có dị học Sa-môn, Phạm chí nào la vi nhat thiết tri, nhat thiét kién, 
ty cho la “Ta co tri kiến toàn triệt”, nhưng nếu có lầm lẫn thì vị ây tự nhận là 
lâm lẫn? 

Di học A-di-na, đệ tử Sa-môn Man-dau đáp: 

— Thưa Cu-dam, Sa-môn Man- dau noi nhu vay: “Nêu khi di, khi đứng, khi 
năm, khi ngôi, khi ngủ, khi thức, lúc tôi hay ban ngày thì vẫn thường không 
chướng ngại tri kiến. Nhưng cũng có khi gap voi chay can, ngua phóng dai, xe 
ruói nhanh, linh bai tran, con trai chay, con gai chay, hoac di trén con duong nao 
do ma gap voi dir, ngua chung, trau hung, cho dai, hoac 6 ó ran, hoặc Ы ném dat, 
hoặc bị gậy đánh, hoặc lọt xuông rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc đạp lên trâu 
đang năm, hoặc sa xuống hâm sâu, hoặc đâm vào bụi gai, hoặc vào thôn ấp phải 
hỏi tên, hỏi đường, hoặc gặp kẻ trai người gái phải hỏi họ, hỏi tên, hoặc nhìn 
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lâm nhà trống, hoặc vào dong họ nào đó va khi vào rôi được hỏi răng: “Ông ở 
đâu đến?' Ta đáp rang: “Này chư Hiên, tôi đi lộn đường.” Thưa Cu-dam, Sa- 
món Man-dau dai loai nhu vay, tu duy voi nam tram tu duy. Néu có di hoc Sa- 
mon, Pham chi nao là bac nhat thiét tri, nhat thiét kién, tu cho rang: “Ta có tri 
kiên toàn triệt”, nhưng vi ду cũng có những lâm lẫn như vậy. 


| Rồi đức Thế Tôn di kinh hành đến cuối đường, dừng lại, trải tọa cụ, ngồi 

kiét-gia va hỏi các Ty-kheo: 

— Những sự kiện trí tuệ duoc Ta nói đến, các thây có thọ trì chăng? 

Các Ty-kheo im lặng, không đáp. Đức Thé Tôn hỏi như vậy đến ba lần: 

— Những sự kiện trí tuệ được Ta nói đến, các thay có thọ trì chăng? 

Các Ty-kheo cüng ba lan im lang, khong dap. 

Luc ay, có một Ty-kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chap tay 
hướng đến Phật và bạch: 


— Bạch Thé Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thé, nay thật là đúng lúc! 
Nếu Thế Tôn nói những sự kiện trí tuệ cho các Ty-kheo nghe, các Ty-kheo sau 
khi nghe Thế Tôn nói, sẽ tho trì can thận. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Ty-kheo, hãy nghe rõ và suy niệm kỹ, Ta sẽ phân tích cặn kẽ cho 
các thây! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch: 

— Chúng con kính vâng lời lang nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Có hai chúng, một là chúng pháp, hai là chúng phi pháp. Sao gọi là chúng 
phi pháp? Hoặc có người làm việc phi pháp, nói lời phi phap, va ching ây cũng 
làm việc phi pháp, nói lời phi pháp. Người phi pháp ay cam dau trong chúng phi 
pháp, theo những điều chính mình đã biết, nhưng lại bằng những lời hư vọng, 
không chân thật mà hiển thị, phân biệt, thiết định hành vi, lưu bô, tuân tự thuyêt 
pháp, muốn đoạn trừ sự xâu xa trong tâm ý người khác, khi bi cat van thì không 
thé trả lời được; đôi với trong Chánh pháp, Luật không thé xứng lập những điêu 
chính mình đã biết, nhưng người phi pháp đứng đâu trong chúng phi pháp tự 
cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tat cả.” O nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến 
như vậy, ở đó được gọi là chúng phi pháp. 


Sao gọi là chúng pháp? Hoặc có người làm đúng như pháp, nói như pháp, 
và chúng ây cũng làm đúng như pháp. nói như pháp. Người đúng pháp â ây đứng 
đâu trong chúng pháp, theo những điêu chính minh đã biết, khong bang những 
lời hư vọng, mà băng sự chắc thật, hiên thi, phan biệt, thiét dinh hành vi, luu 
bó, tuan tur thuyet pháp, muốn đoạn trừ su xu xa trong tâm ý người khác, khi bị 
cat van thì có thé tra loi duoc; đối với Chánh pháp, Luật, có thê xứng lập những 
điều chính minh đã biết, và người ấy đứng đâu trong chúng pháp tự cho là “Ta 
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có tri tué, hiéu biét tat са.” Ó noi nào ma su kién tri tué duoc nói дёп nhu vay, 
ở đó được gọi la chung pháp. 

Cho nên các thây nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã 
biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa ròi, các thầy nên học pháp như thật 
và nghĩa như thật. 


Phật thuyết như vậy rồi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa. 
Bay gio, cac Ty-kheo liền suy nghĩ: “Chư Hiên nên biết, đức Thé Tôn chi nói 
văn tăt y nghĩa nay, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngòi đứng dậy, vào 
tịnh thất tĩnh tọa: “Các thây nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau 
khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rôi, các thây nên học pháp như 
thật và nghĩa như that.’” Họ lại nghĩ răng: “Chư Hiên, ai có thé phân biệt rộng 
rãi ý nghĩa mà đức Thế Tôn đã giảng thuyết van tat?” Họ lại nghĩ rang: “Tôn 
giả A-nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thé Tôn và các vị 
Phạm hạnh co trí khen ngợi; Tôn gia A-nan có thê phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà 
đức Thế Tôn đã giảng thuyết văn tắt. Chư Hiện, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ 
Tôn giả A-nan mà yêu câu nói y nghĩa này. Nếu được tôn giả A-nan phân biệt 
cho, chúng ta sẽ khéo léo thọ trì.” 

Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngồi xuống một 
bên và thưa: 

- Thưa Tôn giả A-nan, xin biết cho, đức Thế Tôn chỉ nói văn tắt ý nghĩa 
này, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tinh tọa: 
“Các thay nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp 
và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rôi, các thây nên học pháp như thật và nghĩa 
như thật.” Chúng tôi liên suy nghĩ: “Chư Hiện, ai có thể phân biệt rộng rãi ý 
nghĩa mà đức Thế Tôn đã giảng thuyết van tat?” Chúng tôi lại nghĩ: “lôn gia 
A-nan là thị già Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn và các vị Pham 
hạnh có trí khen ngợi; Tôn giả A-nan co thê phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà đức 
Thế Tôn đã giảng thuyết van tắt.” Cui mong Tôn giả A-nan vì long từ man mà 
phân biệt rộng rãi cho! 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Này chư Hiền, hãy lắng nghe tôi nói ví dụ, người có trí nghe vi dụ thi hiểu 
rõ y nghia! 

Nay chu Hién, vi nhu có nguoi muón tim 161 cay, vi muôn tim lõi cây nên 
xách búa vao rừng. Người a ây thây một góc cây to, đã đây đủ rễ, thân, đốt, cành, 
lá, hoa và lõi. Người ây không đụng đến rê, thân, đốt, lõi, mà chỉ đụng đến cành, 
lá. Những điều mà chư Hiên nói cũng giống như vậy, đức Thế Tôn đang còn đó 
mà chư Hiên lại bỏ đi và tìm đến tôi dé hỏi ý nghĩa này. Vì sao vậy? Chư Hiền 
nên biết, Thê Tôn là bậc Có Mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp, là Pháp Chủ, là Pháp 
Tướng, là bậc Nói Nghĩa Chơn Đề, mọi cứu cánh được chỉ bày do bởi đức Thế 
Tôn. Chư Hiển nên đến chỗ đức Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa nay: “Bạch Thế Tôn, 
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điều này là thé nào? Điều này có ý nghĩa gi?” Dung theo những lời Thế Tôn nói, 
chư Hiên hãy khéo léo thọ trì! 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan, vâng! Đức Thế Tôn là bậc Có Mat, là Trí, là Nghĩa, 
là Pháp, là Pháp Chủ, là Pháp Tướng, là bậc Nói Nghĩa Chon Dé, mọi cứu cánh 
được chỉ bay do bởi đức Thế Tôn. Nhung Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, 
hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. 
Thưa Tôn giả A-nan, Tôn gia có thê phân biệt rộng rãi y nghĩa mà đức The Ton 
đã giảng thuyết một cách văn tat. Cui mong Tôn giả A-nan vi long từ man mà 
phân biệt rộng rãi cho! 

Tôn giả A-nan nói với các Ty-kheo: 

— Này chư Hiên, vậy hãy nghe tôi nói! 

Này chư Hiên, tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp. Nếu nhân bởi tà kiến 
mà sanh ra vô lượng pháp ác, bat thiện, đó gọi là phi nghĩa; nêu nhân bởi chánh 
kiến mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi là nghĩa. Này chư Hiên, cho đến tà 
trí là phi pháp, chánh trí là pháp. Nếu nhân bởi tà trí mà sanh ra vô lượng pháp 
ác, bât thiện, đó gol la phi nghĩa; néu nhân bởi chánh trí ma sanh ra vô lượng 
pháp thiện, đó gol la nghia. 


Này chu Hiên, sự kiện đức Thế Tôn chỉ nói van tắt ý nghĩa này, không phân 
biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngòi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa: “Cho nên các 
thay nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi 
pháp, nghĩa và phi nghĩa TÔI, CáC thây nên học pháp như thật và nghĩa như thật.” 
Ý nghĩa mà đức Thê Tôn chỉ nói văn tat chứ không phân biệt rộng rãi này, tôi 
băng câu ay, bang văn ấy ma dién rong ra nhu vay. Chu Hiên có thé đến trình 
bay day đủ lên đức Phật. Nếu đúng ý nghĩa mà đức Thế Tôn nói thì chư Hiền 
hãy thọ trì. 


Bay giờ, các Ty- -kheo sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan nói, khéo léo 
thọ tri, đọc thuộc, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiều quanh Tôn gia A-nan ba 
vòng rôi đi đến chỗ Phật, củi đâu đảnh lễ, ngôi xuông một bên và bạch: 


— Bạch Thế Tôn, vừa roi, Thé Tôn chi nói van tắt y nghĩa này, không phân 
Diệt rộng rãi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vào tịnh that tĩnh tọa. Tôn giả A-nan đã 
băng câu ấy, băng văn ây mà diễn rộng ra. 

Đức Thé Tôn nghe xong, khen: 

— Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta có những vị có mat, có trí, 
có pháp, có nghĩa. Vì sao vậy? Vì Tôn sư nói ý nghĩa này cho đệ tử một cách 
văn tắt mà không phân biệt rộng rãi; đệ tử băng câu ây, bang văn ấy mà diễn 
rộng ra. Đúng như những gì A-nan nói, các thây hãy như vậy mà thọ trì. Vì sao 
vậy? Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo ây sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Câu-lâu-sâu, đô ap Kiém-ma-sat-dam- 
cau-lau. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một con đường khiến chúng sanh được thanh tịnh, xả bỏ ưu sau, dứt 
hết thông khô, chứng được như pháp. Đó là Thánh chánh định, có tập, có trợ và 
cũng có cụ, bao gồm bay chi. Thế nào là ở nơi Thánh chánh định nói tập, nói 
trợ và nói cụ bao gòm båy chi? Ðó là chánh kién, chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiêp, chánh mang, chánh phuong tiên, chánh niêm. Néu do bay chi nay ma 
có tap, có tro và có cu khéo huóng dén, tâm duoc chuyên nhat, dó goi là Thánh 
chánh dinh có tap, có trg và có cu. Vi sao vay? Vi chánh kién sanh ra chánh chí: 
chánh chí sanh ra chánh ngữ; chánh ngữ sanh ra chánh nghiệp; chánh nghiệp 
sanh ra chánh mạng; chánh mạng sanh ra chánh phương tiện; chánh phương 
tiện sanh ra chánh niệm; nhờ có chánh niệm sanh ra chánh định. Hiền thánh dé 
tử tâm được chánh định như vậy lập tức dứt sạch dâm, nộ, si. Hiền thánh đệ tử 
chánh tâm giải thoát như thé lập tức biết như thật rang: “Sự sanh đã đứt, Phạm 
hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Trong các chi ây, chánh kiến đứng ngay hàng đầu. Nếu thay tà kiến là tà 
kiến thì đó gọi là chánh kiến; nêu thay chánh kiên là chánh kiên thi đó cũng gọi 
là chánh kiến. 

Thế nào là tà kiến? Đó là cho răng không có bố thí, không có trai tự, không 
có chú thuyết, không có thiện nghiệp, ác nghiệp, không có thiện bao, ac báo, 
không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ; trên đời này 
không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến 
cõi kia, trong đời này hay đời sau mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an 
trú. Như vậy gọi là tà kiên. 

Thế nào gọi là chánh kiến? Đó là thấy rằng có bố thí, có trai tự, có chú 
thuyết, có thiện nghiệp, ác nghiệp, thiện báo, ác báo, có đời này, đời sau, có 
cha, có mẹ; trên đời có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, 
khéo hướng đến cõi kia, đời này hay đời sau mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, tựu 
thành an trú. Như vậy gọi là chánh kiến. Đó gọi là thay tà kiến là tà kiến thi đó 
gọi là chánh kiến; thây chánh kiến là chánh kiến thì đó cũng gọi là chánh kiến. 
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Khi biết như thé rồi, liền phát tâm cầu học, muốn đoạn trừ ta kiến, thành 
tựu chánh kiến, đó gọi là chánh phương tiện. Tỷ-kheo suy niệm về sự đoạn 
trừ nơi tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó gọi là chánh niệm. Ca ba chi đi theo 
chánh kiến, do phương tiện của kiến, vì thế cho nên bảo là chánh kiến đứng 
ở hàng đầu. 

Nếu thấy tà chí là tà chí thi đó gọi là chánh chí; néu thay chánh chí là chánh 
chí thì đó cũng gọi là chánh chí. 

Thế nào gọi là tà chí? Đó là niệm dục, niệm nhué, niệm hai, được gọi là tà 
chí. Thế nào gọi là chánh chí? Đó là không niệm dục, không niệm nhué, không 
niệm hại, được gọi là chánh chí. Đó gọi là thay tà chi là tà chí thì đó gọi là chánh 
chí; thay chánh chí là chánh chí thì đó cũng gọi là chánh chi. 

Khi biết như thé rôi, liền phát tâm câu học, muốn đoạn trừ tà chí, thành tựu 
chánh chí, đó gọi là chánh phương tiện. Ty-kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà 
chí, thành tựu chánh chí, đó gọi là chánh niệm. Tât cả ba chi này đi theo chánh 
chí, do phương tiện của kiến, vì thế cho nên bảo là chánh kiến đứng ở hàng đầu. 

Nếu thấy tà ngữ là tà ngữ thì đó gọi là chánh ngữ; nếu thấy chánh ngữ là 
chánh ngữ thì đó cũng gọi là chánh ngữ. 

Thế nào gọi là tà ngữ? Nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, 
đó gọi là tà ngữ. Thế nào là chánh ngữ? Không nói dối, không nói hai lưỡi, 
không nói lời thô ác, không nói lời thêu dệt, đó gọi là chánh ngữ. Đó gọi là thay 
tà ngữ là tà ngữ thì đó gọi là chánh ngữ; thấy chánh ngữ là chánh ngữ thì đó 
cũng gọi là chánh ngữ. 

Khi biết như vậy rôi, liên phát tâm câu học, muốn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu 
chánh ngữ, đó gọi là chánh phương tiện. Ty-kheo suy niệm sự đoạn trừ tà ngữ, 
thành tựu chánh ngữ, đó gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo chánh ngữ, do 
phương tiện của kiến, vi thé cho nên bảo là chánh kiến đứng ở hàng đâu. 


Nếu thay tà nghiệp là tà nghiệp thì đó gọi là chánh nghiệp; nếu thấy chánh 
nghiệp là chánh nghiệp thì đó cũng gọi là chánh nghiệp. 

Thé nào gọi là tà nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, đó gọi là tà nghiệp. 
Thé nào gọi là chánh nghiệp? Lia sát sanh, trộm cướp, tà dâm, đó gọi là chánh 
nghiệp. Đó gọi là thay tà nghiệp là tà nghiệp thì đó gọi là chánh nghiệp; thay 
chánh nghiệp là chánh nghiệp thì đó cũng gọi là chánh nghiệp. 

Khi biết như thé rồi, liền phát tâm câu học, muôn đoạn trừ tà nghiệp, thành 
tựu chánh nghiệp, đó gọi là chánh phương tiện. Ty-kheo suy niệm sự đoạn trừ 
tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, đó gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo 
chánh nghiệp, do kiến làm phương tiện, vì thế cho nên bảo là chánh kiến đứng 
ở hàng dau. 

Nếu thấy tà mạng là tà mạng thì đó gọi là chánh mạng: nếu thấy chánh 
mạng là chánh mạng thì đó cũng gọi là chánh mạng. 
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Thé nao 201 là ta mang? Néu có mong cau ma không biét du, dung các loại 
chú thuật súc sanh, sông theo lỗi tà mạng, sông không đúng pháp câu y thực, 
giuong chong, thuóc thang và các nhu yéu sinh sóng; dung phi pháp nhu thé 
001 là tà mạng. Thế nào là chánh mạng? Nếu sự mong câu biết đủ, không dùng 
các loại chú thuật súc sanh, không sông theo lôi tà mạng, sông đúng pháp câu y 
thực, giường chong, thuốc thang và các nhu yếu sinh sông; dùng đúng pháp như 
thế 201 là chánh mạng. Đó gọi la thây tà mạng là tà mạng thì đó gọi là chánh 
mạng: thây chánh mạng là chánh mạng thì đó cũng gọi là chánh mạng. 

Khi biết như thé rồi, liền phát tâm câu học, muốn đoạn trừ tà mạng, thành 
tựu chánh mạng, đó gọi là chánh phương tiện. Ty-kheo suy niệm đoạn trừ sự 
tà mạng, thành tựu chánh mang, đó gọi là chánh niệm. Cả ba chi nay đi theo 
chánh mang, do kiến làm phương tiện, vì thé cho nên bảo là chánh kiến đứng 
ở hàng đầu. 

Thé nào gọi là chánh phương tiện? Vị Tỳ-kheo đối với ác pháp đã sanh, vi 
dé đoạn trừ nên phát khởi ý dục, tìm phương tiện, tinh cân, sách lệ tâm mà tiêu 
diệt; đối với ác pháp chưa sanh, vì dé nó không sanh nên phát khởi ý dục, tim 
phương tiện, tinh càn, sách lệ tâm mà tiêu diệt; đối với thiện pháp chưa sanh, 
vì dé sanh nên phát khởi ý dục, tìm phương tiện, tình cân, sách lệ tâm mà tiêu 
diệt; đối với thiện pháp đã sanh, vì để tôn tại không mat, không lui sụt, để tăng 
trưởng phát triển, tu tập day đủ, nên phát khởi ý dục, tìm phương tiện, tinh cần, 
sách lệ mà tâm tiêu diệt. Đó gọi là chánh phương tiện. 

Thé nào gọi là chánh niệm? Tỳ-kheo quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ, tâm, quán pháp như pháp. Đó gọi là chánh niệm. 

Thế nào gọi là chánh định? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác, bất thiện, cho đến 
chứng Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Đó gọi là chánh định. 

Thể nào gọi là chánh giải thoát? Tỳ-kheo tâm giải thoát dục, tâm giải thoát 
nhuê, si. Đó 201 là chánh giải thoát. 

Thế nào gọi là chánh trí? Tỳ-kheo biết tâm giải thoát dục, tâm giải thoát 
nhué, si. Đó gọi là chánh trí. 

Đó là bậc Hữu học thành tựu tám chi, Lau tận A-la-han thành tựu mười chi. 

Thé nào là Hữu học thành tựu tám chi? Đó là học từ chánh kiến cho đến 
chánh định. Do là Hữu học thành tựu tam chi. 

Thê nào là Lau tận A-la-hán thành tựu mười chi? Đó là Vô học chánh kiến 
cho đến Vô học chánh trí. Đó là Lau tận A-la-hán thành tựu mười chi. Vì sao như 
vậy? Vì chánh kiến là đoạn trừ tà kiên. Nếu nhân tà kiến mà sanh vô lượng pháp 
ác, bat thiện, у! ay cũng đoạn trừ nó. Nêu nhân chánh kiến sanh ra vô lượng pháp 
thiện, vị ду tu tập được sung mãn. Cho dén chánh tri đoạn trừ ta trí. Nếu nhân tà 
trí mà sanh vô lượng pháp ác, bat thiện, vi ду cũng đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh 
trí mà sanh vô lượng pháp thiện, vi ây tu tập dé được sung mãn. 
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Dó là hai mươi phẩm thiện và hai mươi phẩm bất thiện. Đó là tuyên thuyết 
bốn mươi đại pháp phẩm được chuyên vận nơi Phạm luân mà không một ai 
có thê chặn đứng được, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các 
loại thế gian khác. Đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được 
chuyền vận nơi Phạm luân ấy, không một ai có thê chặn đứng dù là Sa-môn, 
Phạm chi, chư Thiên, Ma, Pham và các loại thé gian khác; ma nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào phi bác, vị ấy đôi với như pháp có mười trường hợp đáng bị chỉ 
trích. Những gi là mười? 

Hoặc chê bai chánh kiến, khen ngợi tà kiến. Nêu có Sa-môn, Pham chí nào 
có tà kiến mà hoặc cúng dường vi ay, hoac tan than vi ay; đôi với bón mươi đại 
pháp pham mà Ta tuyên thuyết được chuyền vận nơi Phạm luân, không một ai 
có thé chặn đứng dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Pham và các loại thé 
gian khác ây, mà néu có Sa-môn, Pham chi nào phi bác, vị ay бі với như pháp, 
đây là trường hợp thứ nhật đáng bị chỉ trích. 

Hoặc chê bai cho đến chánh trí, khen ngợi tà trí. Nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nao có ta trí mà hoặc cúng dường vi ây, hoặc tan than vi ay; đối với bón mươi 
đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyên vận nơi Phạm luân, không một 
ai có thể chặn đứng dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại 
thé gian khác ấy, mà có Sa-môn, Pham chi nao phi bác, vị ấy đối với như pháp, 
đây là trường hợp thứ mười đáng bị chỉ trích. 

Đó gọi là đối với như pháp có mười trường hợp đáng bị chỉ trích, nếu có Sa- 
môn, Pham chi nào đối với bón mươi đại pháp phâm mà Ta tuyên thuyết, được 
chuyên vận nơi Phạm luân, không một ai có thé chặn đứng dù là Sa-môn, Phạm 
chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại thé gian khác mà phi bác. 

Lại có những Sa-môn, Phạm chí khác sông ngôi chồm hồm, thuyết giảng sự 
ngôi chồm hôm, sống vô sở hữu, thuyết giảng vô sở hữu, thuyết vô nhân, thuyết 
vô tác, thuyết vô nghiệp, nghĩa là đối với thiện, ác được tạo tác bởi người này 
hay người kia mà chủ trương đoạn tuyệt, phá hoại ở kia hay ở đây; những người 
ay đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyên vận nơi 
Phạm luân, không một ai có thê chặn đứng dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, 
Ma, Phạm và các loại thé gian khác, những người ay cting co su chi trich, lo 
lắng, sợ hãi. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, tại Đông Viên, Lộc Tử Mẫu giảng đường. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vào lúc xế trưa, từ thiền tọa đứng dậy, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu dành lễ đưới chân Phật rôi đứng sang một bên và bach: 

- Bạch Thế Tôn, một thời, Thé Tôn du hành giữa những người họ Thích, 
trong thành tên là Thích đô ấp. Lúc ây, con được nghe Thế Tôn nói nghĩa như 
vay: “Này A-nan, Ta phân nhiều an trú nơi Không!” Bạch Thế Tôn, có phải là 
con biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ không? 

Bay giờ, Thế Tôn đáp: 

— Này A-nan, những lời của Ta nói, thay thật sự biết rõ, nhận rõ va nhớ kỹ. 
Vi sao? Vì từ trước đến nay, Ta phân nhiêu an trú nơi Không! 

Này A-nan, như giảng đường Lộc Tử Mau này trống không, không có voi, 
ngựa, trâu, dê, tài vật, lúa, thóc, nô ty, nhưng có cải không trồng không, đó là 
chỉ có chúng Tỳ-kheo. Cho nên, này A-nan, nếu những gi không có ở trong 
giảng đường này thì vì thế mà Ta thây là không: nêu những thứ khác mà có thì 
Ta thấy thật sự là có. Này A-nan, đây gọi là an trú chân thật tánh không, không 
điên đảo. 

Này A -nan, Ty-kheo nao nêu muon an tru nhiéu trong tanh khong, Ty-kheo 
ay đừng suy niệm đến ý tưởng vë xóm làng, đừng suy niệm đến y tưởng vê 
người, mả hãy thường suy niệm đến một ý tưởng thuần nhật về rừng văng. Vị 
ay nhận biết như vây: “Trồng không ý tưởng về xóm làng, trồng không ý tưởng 
về người; nhưng có một cái không trông khong, đó là chỉ có ý tưởng. thuân nhật 
về rừng văng.” Vị ay biết rang: “Néu có su phién chan do y tưởng vé xóm làng 
thi ở day ta không có sự ây. Nếu có sự phiên chán do ý tưởng về người thì ở đây 
ta cũng không có sự ây. Ở đây, chỉ có sự phiền chán do ý tưởng thuân nhất vê 
rừng văng. ” Nếu trong đó không có gì cả thì chính do đó mà vị ây thay là trồng 
không; nêu trong đó còn có cái khác thì vị ây thây là chân thật có. Này A-nan, 
đó là an trú chân thật tanh không, không điền đảo. 


Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo nêu muốn an trú nhiêu trong tanh không, Ty- 
kheo 4 ay dimg suy niém dén y tuóng vë người, đừng suy niệm ёп y tuóng ve 
rừng văng, mà hay thường suy niệm đến ý tưởng thuân nhất vë đất. Ty-kheo 
ду néu thay đất này có cao, có thấp, có ó ran, có bụi раі, có cát, có đá, núi lóm 
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chom, sóng sâu thì chớ co suy niệm đến; nêu thay đất này băng phăng như lòng 
bàn tay, chỗ trông ra được rõ ràng thì hãy thường suy niệm đến. Này A-nan, 

ví như da trâu, lây một trăm cây định mà căng ra; sau khi căng ra thì rất thăng, 
không nhăn, không rút lại. Nêu thay chỗ đất này có cao, có thập, có ô ran, co bui 
gai, có cát, có da, có lom chom, sóng sau thi chớ co suy niệm dén; néu thay chó 
dat nay bang phang nhu long ban tay, cho trong ra duoc ró rang thi hay thuong 
suy niệm đến. Vi ay biét nhu vay, biết răng: “Trống không y tưởng vê người, 

trong không về ý tưởng rừng văng; nhưng có một cái không trong khong, do la 
chi co y tuong thuàn nhat vë dat.” Vi ay biết rang: “Néu co su phién chan do y 
tưởng vé người thi ở đây ta khong có sự ay. Néu có sự phiên chán do ý tưởng 
về rừng văng thì ở đây ta cũng không có sự ây. Ở đây, chỉ có sự phiền chán do 
ý tưởng thuân nhất về đất.” Nếu trong đó không có gì cả thì chính do đó mà vị 
ay thay là trong không; nếu trong đó còn có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật 
có. Này A-nan, đó là an trú chân thật tánh không, không điên đảo. 

Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo néu muon an tru nhiéu trong tanh khong, 
Ty-kheo a ay đừng suy niệm đến ý tưởng về rừng vắng, đừng suy niệm đến ý 
tưởng về đất, mà hãy thường suy niệm đến ý tưởng thuần nhất về Vô lượng 
không xứ. VỊ ây nhận biết như vây: “Trồng không ý tưởng về rừng vắng, 
trông không ý tưởng, về dat; nhung có một cái Khong trong không, đó là chỉ 
có y tưởng thuân nhất về Vô lượng không xứ.” VỊ ây biết răng: “Nêu CÓ SỰ 
phiên chan do ý tưởng về rừng văng thi ở đây ta không có sự ay. Nếu có sự 
phiền chán do ý tưởng về đất thì ở đây ta cũng không có sự ây. Ở đây, chỉ có 
sự phiền chan do ý tưởng thuần nhất về Vô lượng không xứ.” Nếu trong đó 
không có gi cả thì chính do đó mà vị ду thấy trong không: nếu trong đó còn 
có cái khác thì vị ấy thay là chân thật có. Này A-nan, đó là an trú chân thật 
tanh không, không điên đảo. 

Lại nữa, пау A-nan, Iy-kheo. muôn an trú nhiều trong tanh không, Ту-Кһео 
ay đừng suy niệm đến ý tưởng vê dat, đừng suy niệm đến y tưởng vê Vô lượng 
không xu, mà hãy thường suy niệm đến ý tưởng thuan nhat về Vô lượng thức 
xứ. Vi ây nhận biết như vây: “Trông không ý tưởng về đất, trông không về ý 
tưởng Vô lượng không xứ; nhưng có Hi cái không trong khong, do la chi co 
y tuóng thuan nhát vë Vô lượng thức xứ.” Vi ây biết Tăng: “Nếu có sự phiên 
chán do ý tưởng về dat thì ở đây ta không có sự ду. Nếu có Sự phiên chan do ý 
tưởng về Vô lượng không xứ thì ở đây ta cũng không có sự ấy. Ở đây, chỉ có sự 
phiền chán do ý tưởng thuân nhất về Vô lượng thức xứ.” Nếu trong đó không 
có gì cả thì chính vì vậy mà vị ду thay là trống không; nếu trong đó còn có một 
cái khác thì vị ây thây là chân thật có. Này A-nan, đó là an trú chân thật tánh 
không, không điện đảo. 

Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo nếu muôn an trú nhiêu trong tánh không, Ty- 
kheo ay đừng suy niệm đến ý tưởng về Vô lượng không xứ, đừng suy niệm vë 
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Vô lượng thức xứ, ma hãy thường suy niệm đến ý tưởng thuan nhất về Vô sở 
hữu xứ. VỊ ây nhận biết như vây: “Trồng không ý tưởng về Vô lượng không 
xứ, trong không ý tưởng về Vô lượng thức xu; nhưng có một cai không trồng 
không, đó là chỉ có ý tưởng thuần nhất về Vô sở hữu xứ.” Vị ay biết rang: “Nêu 
CÓ SỰ phiên chán do ý tưởng vé Vô lượng không xu thì ở đây ta không có sự ây. 
Nếu CÓ Sự phiên chán do ý tưởng về Vô lượng thức xứ thì ở đây ta cũng không 
có sự ấy. Ở đây, chỉ có sự phiền chán do ý tưởng về Vô sở hữu xứ.” Nếu trong 
đó không có gi cả thì chính vì vậy mà vi ay thay là trống không: nếu trong đó 
còn có cái khác thì vị ду thay là chân thật có. Này A-nan, đó là an trú chân thật 
tảnh không, không điên đảo. 

Lại nữa, này A-nan, 1-kheo nếu muôn an trú nhiêu trong tánh không, Ty- 
kheo ấy đừng suy niệm đến ý tưởng về Vô lượng thức xứ, đừng suy niệm đến ý 
tưởng vê Vô sở hữu xứ, mà hãy thường suy niệm thuần nhất vë Vô tưởng tâm 
định. Vi ây nhận biết như vây: “Trống không ý tưởng về Vô lượng thức xứ, 
trông không ý tưởng về Vô sở hữu xứ; nhưng có cái không, trông không, đó là 
chỉ có ý tưởng thuần nhất về Vô tưởng tâm định.” Vị ấy biết răng: “Nếu CÓ Sự 
phiên chán do ý tưởng về Vô lượng thức xứ thì ở đây ta không có sự ay. Nếu có 
su phiën chán do y tuong về Vô sở hữu xứ thi ở đây ta cũng không có sự ây. Ở 
đây, chỉ có sự phiền chán do ý tưởng thuần nhat vë Vo tuong tam dinh.” Néu 
trong dó khong có gi ca thi chính vi vay ma vi ay thay là trống không; nếu trong 
đó còn có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là an trú chân 
thật tanh không, không điện đảo. 

Vị ây lại suy nghĩ như vây: “Vô tưởng tâm định mà ta đã có đây, vốn là 
sở hành, vốn là sở tư. Nếu vốn là sở hành, vốn là sở tư thì ta không ái lạc nó, 
không mong câu nó, không nên an trú trên nó.” Vị ay biết như vậy, thay như 
vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu; giải thoát roi 
thi biết là mình đã giải thoát, biết như thật rang: “Sự sanh đã dứt, Pham hanh 
đã vững, việc сап làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vị ду biết như 
vây: “Trông không dục lậu, trong không hữu lậu, trống không vô minh lậu; 
nhưng có cái không trồng không, đó là chỉ có thân này của ta với sáu xứ cho 
mạng tôn tại. ` VỊ ay biết răng: “Nếu có sự phiền chán do dục lậu thì ta không 
CÓ Sự ay. Nếu có sự phiền chán do hữu lậu và vô minh lậu thì ta cũng không có 
sự ay. O day, chi co su phién chan do noi than nay cúa ta va sau xu cho mang 
{бп tai.” Nếu trong đó không có gì cả thi chính vi vậy mà vi ду thay là trồng 
không; nếu trong đó còn có cái khác thì v1 ay thay la chan that có. Nay A-nan, 
đó là an tru chan that tanh không, không điên dao. Do là lậu tan, vô lậu, vô vi, 
tâm giải thoát. 

Này A -nan, trong quá khứ, nêu có các đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, các vị ây đều an trú chân thật tánh không, không điên đảo này, đó 
là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 
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Nay A-nan, trong vi lat, néu có các đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, các vị ây đều an trú chân thật tánh không, không điên đảo này, đó 
là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

Nay A -nan, trong hiện tại, Та là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Ta cũng an trú chân thật tanh không, không điên đảo này, đó là lậu tận, vô 
lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

Cho nên, này A-nan, hãy học như vậy! 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 


191. KINH DAI KHONG 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa giữa những người họ Thích, ở trong thành Ca-duy- 
la-vệ, rừng Ni-cau-loai. 

Bay giờ, đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, dap y, cầm 
bát đi vào thành Ca-duy-la-vệ khất thực. Sau khi ăn xong, sau Бибі trưa, Ngài 
đi đến tính xá Ca-la-sai-ma-thích. Lúc bay giờ, tai tinh xá Ca-la-sai-ma-thich 
có sáp dat rat nhiéu giwong chong, có rat nhiéu Ty-kheo trú nghi ó trong do. 
Lúc bay giờ, đức Thé Tôn từ trong tinh xá Ca-la-sai-ma-thích di ra, đến tinh xá 
Già-la-thích. Bây giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiều Ty-kheo ở trong tinh xá Gia- 
la-thích dang làm y, Tôn giả A-nan tu xa trông thây đức Phật sắp đến, liền ra 
nghĩnh tiếp, cầm y bát của Phật, trở vào trải giường ngồi, múc nước rửa chân. 
Phật rửa chân ròi ngồi trên chỗ ngồi mà A-nan đã trải sẵn trong tinh xá Già-la- 
thích và nói: 


— Này A-nan, trong tinh xá Ca-la-sai-ma-thich có sắp đặt rất nhiêu giường 
chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó chăng? 


Tôn giả A-nan bạch: 


— Quả như vậy, bach Thé Tôn, trong tinh xá Ca-la-sai-ma-thích có săp đăt 
rất nhiều giường chóng va có rat nhiêu Ty-kheo đang trú nghỉ ở trong đó. Vì 
sao? Vì chung con hôm nay đang làm y. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo A-nan: 

— Tỳ-kheo không nên ham muốn nói chuyện дп ào, hoan lạc trong sự nói 
chuyện ôn ào, tụ tập dé nói chuyện бп ào, ham muôn đông người, hoan lạc với 
sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, không 
thích sông cô độc ở nơi xa văng. Ty-kheo nao ham nói chuyện ôn ào, hoan lạc 
trong sự nói chuyện Ôn ào, tụ tập dé nói chuyện ô бп ào, ham muon đông người, 
hoan lạc với sự đông người, tụ tập đông người, không muỗn rời xa chỗ đông 
người, không thích sông cô độc ở nơi xa văng; vi ay nêu có hoan lạc nơi sự hoan 
lạc của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan lạc viễn ly, hoan lạc tịch tịnh, hoan lạc 
chánh giác, hoan lạc không tải sản, hoan lạc phi sanh tử thì đối với những hoan 
lạc này, vị ây đạt được dễ dàng, không khó; trường hợp này không thé xảy ra. 

Này A-nan, Ty-kheo nao không ham muốn nói chuyện ó én ào, không hoan 
lạc trong sự nói chuyện ¢ бп ào, không tụ tập dé nói chuyện ôn ào, không ham 
muôn đông người, không hoan lạc với sự đông người, không tụ tập đông người, 
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muốn xa rời chó đông người, thường hoan lạc trong sự sóng có dóc noi xa vang; 
у] ay nếu có sự hoan lac của bậc Thanh, hoan lac vô dục, hoan lạc viễn ly, hoan 
lạc tịch tịnh, hoan lạc chánh giác, hoan lạc không tài sản, hoan lạc phi sanh tử 
thì đỗi với những hoan lạc nay, vi ây đạt được dễ dàng, không khó; trường hợp 
này tất có xảy ra. 

Này A -nan, Ty-kheo khong nén ham muốn nói chuyện д ón ào, hoan lac trong 
sự nói chuyện ó ón ào, tu tap dé nói chuyën ó бп ào, ham muón dóng người, hoan 
lạc với sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ đông người, 
không thích cô độc nơi xa văng. Ty-kheo nào ham muón nói chuyén бп ao, 
hoan lac trong su nót chuyén ón ao, tu tap dé nói chuyén ón ao, ham muốn đông 
người, hoan lạc với sự đông người, tụ tập đông nguoi, khong muốn rời xa chỗ 
đông người, không thích sông © nơi cô độc xa văng; nêu vi ay chứng đắc thời 
ai tâm giải thoát và bất thời bất động tâm giải thoát; trường hợp này hoàn toàn 
không xảy ra. 

Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham muốn nói chuyện ồn ào, không hoan 
lạc trong sự nói chuyện ón ào, không tụ tập dé nói chuyện ôn ào, không ham 
muôn đông người, không hoan lạc với sự đông người, không tụ tập đông nguòi, 
muốn xa rời chỗ đông người, thường hoan lạc trong sự sông cô độc nơi xa văng; 
vị ay chứng đắc thời ái tâm giải thoát và bat thời bất động tâm giải thoát; trường 
hợp này tất có xảy ra. Vì sao vậy? 

Này A-nan, Ta không thay có một sắc nào khiến Ta ham muốn, hoan lac; 
và khi sắc ду bại hoại, biến dịch, đôi khác thì sanh ra sâu, bi, khóc lóc, ưu, khó, 
ảo não. Vì vậy, Ta an trú nơi một trú xứ khác mà thành tựu Chánh đăng Chánh 
giác, đó là vượt qua tất cả sắc tưởng, an trú nơi ngoại không. Này A-nan, Ta an 
trú nơi trú xứ này TÔI, phát sanh sự hoan duyệt; sự hoan duyệt này Ta cảm thọ 
trong toàn thân với chánh niệm, chánh trí, rồi phát sanh hỷ, phát sanh khinh an, 
phát sanh lạc, phát sanh định; định này Ta cảm thọ toàn thân với chánh niệm, 
chánh trí. Này A-nan, nếu có Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc hay ưu-bà-di nào 
tìm đến Ta, Ta sẽ vi họ mà an trú tâm như vậy, viễn ly, an lạc, vô dục; Ta cũng 
vì họ mà thuyết pháp, khuyến khích, hỗ trợ họ. 

Này A-nan, Tỳ-kheo nào muôn thường an trú trong tanh không, Tỳ-kheo 
ây sẽ gitt vững nội tâm, an tru, tinh chi, khiến được chuyên nhất và định. Vi ây 
sau khi giữ vững nội tâm, an trú, tĩnh chỉ, khiến được chuyên nhất và định ròi, 
hãy suy niệm về nội không. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi không 
giữ vững nội tâm, an trú, tĩnh chỉ, không khiến được chuyên nhất và định”, thì 
này A-nan, nên biết vị ây tự làm cho mình rất phiền nhọc. Này A-nan, thé nào 
là Ty-kheo giữ vững nội tam, an tru, tinh chi, khién duoc chuyên nhất và định? 

Ty-kheo đối với than này có hỷ lạc do ly dục phát sanh, thâm ướt khắp tất cả, 
thâm nhuân một cách phô biến sung mãn; hy lạc do ly dục sanh không chỗ nào 
không biến mãn. Này A-nan, cũng như một người tăm gội, bỏ bột tăm trong 
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dó dung roi dó nuóc vào, khuáy rat déu cho nói bot 1ёп, thám uót, tham nhuàn 
khắp tất cả, phổ biến sung mãn, trong ngoài kin đáo, không có chỗ nào rỉ ra. 
Cũng vậy, này A-nan, Tỳ-kheo nơi thân này có hỷ lạc do ly dục phát sanh, thâm 
ướt khắp tất cả, thâm ướt một cách phô biến sung mãn; hy lạc do ly dục sanh 
không có chỗ nào không biến mãn. 

Này A-nan, như vậy, Ty-kheo giữ vững nội tâm an tru, tĩnh chỉ, khiến cho 
chuyên nhật và định roi, hãy suy niệm vê nội không. VỊ á ây sau khi suy niệm về 
nội không rôi, tâm bèn di động, không hướng đến gan, không được lặng trong, 
không an trú, không giải thoát đối với nội không: Ty-kheo ây hãy suy niệm về 
ngoại không. 

Vị ấy sau khi suy niệm về ngoại không rồi, tâm di động, không hướng 
đến gần, không được lặng trong, không an trú, không giải thoát đối với ngoại 
không. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc quán, biết răng mình đang suy niệm 
vê ngoại không mà tâm di động, không hướng đến gần, không được lặng trong, 
không an trú, không được giải thoát đối với ngoại không, Tỳ-kheo ấy hãy suy 
nghĩ về nội ngoại không. 

Vi ay sau khi suy niệm vë nội ngoại không roi mà tâm di động, không 
hướng đến gần, không được lặng trong, không an trú, không giải thoát đối với 
nội ngoại không. Này A-nan, néu Tỳ-kheo trong lúc quán, biết răng mình đang 
suy niệm vé nội ngoại không mà tâm di động, không hướng dén gần, không 
được lặng trong, không an trú, không được giải thoát đỗi với nội ngoại không, 
Tỳ-kheo ây hãy suy niệm về sự không di động. 

Vị ây sau khi suy niệm về sự không di động mà tâm di động, không hướng 
đến gan, không được lặng trong, không an trú, không giải thoát đôi với sự bất 
di dong. Nay A-nan, néu Ty-kheo nào trong hic quan sat, biét rang minh dang 
suy niệm vë sự không di động ma tâm di động, không, hướng đến gan, không 
được lặng trong, không an tru, không giải thoát đối với sự không di động; Ty- 
kheo ấy có tâm như thé này hay thé khác, băng định như thé này hay thé khác 
mà điều phục roi lại điều phục, tu tập rôi lại tu tập, nhu nhuyén rôi lai nhu 
nhuyén, rat hân hoan trong sự nhu hòa, rat tinh lạc trong sự viễn ly. Nếu vi ay 
có tam nhu thé này hay thé khác, bàng dinh nhu thé này hay thé khác mà điều 
phục rôi lại điêu phục, tu tập rôi lại tu tập, nhu nhuyén rôi lại nhu nhuyễn, rất 
hân hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn ly roi, hãy bang nội không 
mà thành tựu an trú. VỊ â ây sau khi nội không thành tựu, an trú, tâm không di 
động, hướng đến gân, được lặng trong, an trú, giải thoát đôi với nội không. 
Nay A-nan, Ty-kheo trong lúc quan, biết nội không thành tựu, an trú, tâm 
không di động, hướng đến gân, được lặng trong, an trú, được giải thoát đối với 
nội không: đó là chánh tr1. 

Này A-nan, Tỳ-kheo hãy băng ngoại không thành tựu an trú. Vị ду sau khi 
băng ngoại không thành tựu an trú thì tâm không di động, hướng đến gần, được 
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lặng trong, an trú, giải thoát đối với ngoại không. Nay A-nan, như vậy, Ty-kheo 
trong lúc quán, biết ngoại không thành tựu an trú, tâm không di động, hướng 
đến рап, được lặng trong, an trú, giải thoát đỗi với ngoại không: đó là chánh tri. 

Này A-nan, Tỳ-kheo hãy băng nội ngoại không thành tựu an trú. Vị ây sau 
khi bang nội ngoại không thành tựu an trú thì tâm không di động, hướng đến 
gan, được lặng trong, an trú, giải thoát đôi với nội ngoại không. Này A-nan, như 
vậy, Ty-kheo trong lúc quán, biết nội ngoại không thành tựu an trú, tâm không 
di động, hướng đến gần, được lặng trong, an trú, giải thoát đôi với nội ngoại 
không; đó gọi là chánh tri. 

Này A -nan, hãy băng bat di động thành tựu an trú. Vị dy sau khi bằng bat di 
động thành tựu an trú, tâm không di động, hướng đến gan, được lặng trong, an 
trú, giải thoát đối với bat di động. Này A-nan, như vậy, Tỳ-kheo trong lúc quán, 
biết bất di động thành tựu an trú, tâm không di động, hướng đến gân, được lặng 
trong, an trú, giải thoát đối với bat di động; đó gọi là chánh tri. 

Này A-nan, vi Tỳ-kheo ấy với tâm an trú trên trú xứ này, néu muốn kinh 
hành, Tỳ-kheo ấy từ thiền thất đi ra, đi kinh hành trên khoảng đất trồng, trong 
bóng mát của thiền thất, các căn hướng vào trong tâm, không hướng ra ngoài, 
lấy phía sau tác ý làm phía trước. Sau khi kinh hành như vậy rồi, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu sau, các ác, bất thiện pháp; đó gọi là chánh tri. 

Này A-nan, vị Ty-kheo ấy với tâm an trú trong trú xứ này, néu muốn toa 
định, Tỳ-kheo ấy rời khỏi chỗ kinh hành, đến cuối con đường kinh hành, trải 
ni-sư-đàn, ngôi kiết-già. Sau khi ngôi vững vàng như vậy roi, trong tâm không 
sanh tham lam, ưu sâu, các ác pháp bất thiện; đó gọi là chánh tri. 

Nay A-nan, VỊ Ty-kheo à ay với tam an tru trong trú xử này, néu muôn có suy 
niệm, Tỳ-kheo ấy đôi với ba sự suy niệm về ác, bât thiện này là niệm dục, niệm 
nhué và niệm hại, đừng suy niệm đến ba suy niệm ác, bat thiện ây; đôi với ba 
suy niệm thiện này là niệm vô dục, niệm vô nhué và niệm vô hại, hãy suy niệm 
trên ba suy niệm thiện â ây. Sau khi suy niệm như vậy rôi, trong tâm không sanh 
tham lam, ưu sau, các ác, bất thiện pháp; đó gọi là chánh tri. 

Này A-nan, vi Ty-kheo ay voi tâm an trú trong trú xứ nay, nêu muốn luận 
ban, Ty-kheo ây luận bàn những gi không phải là Thanh luận, không tương ưng 
với lợi ích cứu cánh, tức là luận bàn về những van dé vua chúa, đạo tặc, dau 
tranh, âm thực, áo chăn, dan bà, đồng nữ, dâm nữ, thé gian, tà đạo, trong biên; 
vị ду không bàn luận các loại súc sanh luận như vậy. Nêu có những van dé 
thuộc Thánh luận, tương ưng với cứu cánh, khiến tâm nhu hòa, không có những 
sự che đậy, tức là van dé thí, giới, định, giải thoát, giải thoát tri kiên, tiệm giảm, 
không tụ hội, thiêu dục, tri túc, vô dục, đoạn diệt, tĩnh tọa, duyên khởi. Sau khi 
luận bàn những vân đề mà Sa-môn luận bàn như vậy roi, trong tam khóng sanh 
tham lam, ưu sau, các ac, bất thiện pháp; đó gọi là chánh tri. 
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Lai nữa, nay A-nan, có năm điệu dục, khả lạc, khả y, kha niệm, sắc ái lạc 
tương ưng với duc; đó là sắc được biết bởi mắt, tiêng được biết bởi tai, hương 
được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Tỳ-kheo với 
tâm chuyên chú, quán năm diệu dục này, tùy theo diệu dục ấy mà có hành ấy 
trong tâm. Vì sao vậy? Không trước, không sau, năm diệu dục này tùy theo 
diệu dục nào mà có hành ấy trong tâm. Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán, 
biết năm diệu dục này tùy theo diệu dục nào mà có hành ấy trong tâm. Tỳ-kheo 
ây với diệu dục này hay diệu dục kia, quán là vô thường, quán suy hao, quán 
vô dục, quán đoạn, quán diệt, quán xả ly. Nếu năm diệu dục này có dục, bị 
nhiễm dục, chúng tức thi bị tiêu diệt. Này A-nan, néu Tỳ-kheo khi quán như 
vậy, biết năm diệu dục này có dục và bị nhiễm dục, chúng đã bị đoạn trừ TÔI; 
đó gọi là chánh tr. 

Lại nữa, này A-nan, có năm thạnh â âm, sắc thạnh âm, thọ, tưởng, hành, thức 
thạnh âm. Tỳ-kheo như vậy mà quan sát sự hưng suy, quán sát rang: Day là sắc, 
đây là sự tập khởi cua sac, đây là sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, hành va 
thức; đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt tận của thức. Nếu 
năm thạnh âm này có ngã mạn, nó liền bị tiêu diệt. Này A-nan, nếu Ty-kheo 
khi quan nhu vay, biét trong nám thanh âm, ngã mạn đã bị diệt rôi; đó gọi là 
chánh tri. 

Này A-nan, pháp này tuyệt đối khả ý, tuyệt đôi kha lạc, tuyệt đối ý niệm, vô 
lậu, vô thủ, ma không đến gần được, ác không thê đến gần được; các ác pháp 
bat thiện ó ué, làm gốc rễ cho sự hữu trong tương lai, là phiền nhiệt, khổ báo, là 
nhân của sanh, già, bệnh, chết, cũng không thé dén gan duoc; tuc la thành tuu 
su khong phóng dat nay. Vi sao vay? Nhan khong phóng dat ma Nhu Lai, bac 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác chứng đắc giác ngộ; nhân gốc rễ không phóng 
dật mà phát sanh vô lượng thiện pháp, cho đến các trợ đạo pham. Cho nên, này 
A-nan, thầy phải học như vây: “Ta cũng thành tựu nơi sự không phóng dật.” 
Hãy học như vậy! 

Này A-nan, do nghĩa lợi nào mà một tín đệ tử di theo Thế Tôn va phụng sự 
cho đến trọn đời? 

Tôn gia A-nan bạch Thế Tôn: 

— Thé Tôn là Pháp bón, Thế Tôn là Pháp Chủ, pháp do Thế Tôn. Cui mong 
Thế Tôn thuyết giảng điêu đó! Con nay sau khi nghe xong sẽ được biết rộng ý 
nghĩa ây. 

Đức Phật bèn nói: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ khéo phân biệt day đủ 
cho thay nghe! 

Tôn giả A-nan vâng lời lắng nghe. 
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Duc Phat nói: 

— Nay A-nan, không phải chỉ vì Chánh kinh, Ca vịnh, Ky thuyết mà một tín 
đệ tử đi theo Thé Tôn dé phụng sự cho đến trọn đời. Nhưng này A-nan, hoặc từ 
lâu vi ay da tung nghe pháp nay, tung tap dén ca ngàn lan, chuyén y tu duy quan 
sát, thay rõ, thâu triệt sâu xa. Nếu van dé này là Thanh luận, tương ưng với cứu 
cánh, khiến tâm nhu hòa, không có những che lấp, tức các van dé bồ thí, giới, 
định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, tiệm giảm, không tụ hội, thiêu dục, tri 
túc, vô dục, đoạn diệt, tĩnh tọa, duyên khởi; những vân đê mà Sa-môn luận bàn 
như vậy, được dễ dàng chứ không khó; do ý nghĩa này mà một tín đệ tử đi theo 
Thé Tôn dé phung su cho đến trọn đời. Này A-nan, như vậy là phiền lụy cho 
Tôn sư, phiền lụy cho đệ tử, phiên lụy cho các vi đồng Phạm hạnh. 

Này A -nan, thế nào là phiên lụy cho Tôn sư? Ở đây, một vị Tôn sư xuất 
thế có sách lự tư duy, an tru nơi chỗ sách ly tư duy ma quán sat các loại phàm 
nhân có biện tai; vi ay di dén noi rừng vang, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc 
ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, lánh xa, không có sự dé, không 
có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoặc sông tại nơi đó mà học sự viên ly, 
tinh cân, được tăng thượng tâm, song an lạc ngay trong hiện tai. VỊ â ay sau khi 
hoc su vién ly, tinh can, sông an ôn, khoái lạc rôi, theo các đệ tử trở về với các 
Phạm chí, cư sĩ, phong âp, quốc nhơn. Vị ây sau khi theo đệ tử trở về với các 
Phạm chí, cư sĩ, phong âp, quôc nhơn, bèn tự cao mà trở vê nhà. Nhu vay la 
lam phién luy cho Tón su va cüng là pháp ác, bat thién, 6 ué, la góc rë cho su 
hữu trong tương lai, nhân của phiên nhiệt, khô báo, sanh, già, bệnh, chết; đó 
là phiên lụy cho Tôn sư. 

Này A-nan, thê nao la phién luy cho đệ tử? Đệ tử cua vi Ton sư ây học sự 
viễn ly của vị ây; v] ây sông noi rung văng, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc 
ở trên sườn cao, văng bat không tiéng động, xa lánh, không co sự dữ, không 
có bóng người, tùy thuận mà fĩnh tọa, hoặc sông tại nơi đó mà học sự viên ly, 
tinh cân, được tăng thượng tam, sông an lạc ngay trong hiện tại. VỊ â ay sau khi 
hoc su vién ly, tinh can, sông an ôn, khoái lạc rôi, ben theo đệ tử trở vê với các 
Phạm chí, cư sĩ, phong âp, quốc nhơn. VỊ â ây sau khi theo đệ tử trở về với các 
Phạm chi, cư sĩ, phong ấp, quốc nhon ròi, bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy 
là làm phiên lụy cho đệ tử và cũng là pháp ác, bất thiện, ô ué, là gốc TẾ của sự 
hữu trong tương lai, nhân của phiên nhiệt, khó báo, sanh, già, bệnh, chết; đó là 
phiên lụy cho đệ tử. 

Này A-nan, thế nào là phiên lụy cho các vị Phạm hạnh? Ở đây, đức Như 
Lai xuất thế, Ngài là bậc Vô Sở Trước, Dang Chanh Giac, Minh Hanh Thanh, 
Thién Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thé Tôn, Ngài sông nơi rừng văng, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc 
ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự đữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. 
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Này A-nan, đức Nhu Lai vì nghĩa lợi nào ma sóng nơi rung vang, trong 
rừng sâu, noi gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bat không tiếng động, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tinh tọa? 

Tôn giả A-nan bạch đức Thế Tôn: 

- Thế Tôn là Pháp bón, Thế Tôn là Pháp Chủ, pháp do Thế Tôn. Cui mong 
Thế Tôn thuyết giảng điều ấy! Con nay sau khi nghe xong sẽ được biết rộng 
nghĩa ду. 

Đức Phật bèn nói: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy tư niệm, Ta sẽ phân biệt đây đủ cho 
thây nghe! 

Tôn giả A-nan vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

— Này A-nan, Như Lai không phải vì dé được những gi chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ mà sông nơi 
rừng văng, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt không 
tiếng động, xa lánh, không có sự đữ, không bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. 
Này A-nan, vi hai ý nghĩa mà Nhu Lai sông nơi rừng văng, trong rừng sâu, nơi 
gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự 
dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa: Một là sông an lạc ngay trong 
hiện tại cho chính mình; hai là từ mẫn đối với những người đời sau. Hoặc giả, 
đời sau người người noi theo Như Lai mà sông nơi Từng văng, trong rừng sâu, 
nơi góc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bat không tiếng động, xa lánh, không có 
sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tinh toa. Này A-nan, chính vì nghĩa 
lợi này mà Như Lai sông trong rừng văng, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc ở 
trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dit, không có 
bóng người, tùy thuận ma tĩnh tọa; hoặc sông ở nơi đó mà học sự viên ly, tinh 
can, được tăng thượng tam, sông an lạc ngay trong hiện tại. Như Lai sau khi 
được học sự viên ly, tinh can, sông an ón, khoái lạc rôi, cùng các vị Phạm hạnh 
mà trở về với các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu- -ba-tic, ưu-bà-di. Nhu Lai sau khi 
cung cac vi Pham hanh tro vë vói các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-bà-tàc, ưu-bà-di 
rồi, không tự cao mà không vë nhà. Nay A-nan, nêu vi dy chứng ngộ bat động 
tâm giải thoát thì Ta không nói vị ду có sự chướng ngại. Nhưng nếu vị áy chứng 
đắc bốn tăng thượng tâm, sống an lạc trong hiện tai, vốn do trước kia sóng tinh 
cân, không phóng dật, thời ở đây hoặc giả có thê bị thôi thất vì sự tụ hội đông 
đảo nhiêu đệ tử. 

Lại nữa, này A-nan, dé tử của Tôn sư ây noi theo Tôn sư mà sống nơi rừng 
vàng, trong rừng sâu, nơi gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, văng bat không tiếng 
động, xa lánh, không có sự dir, không có bóng người, tùy thuận mà tinh tọa; 
hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn ly, tinh cân, được tăng thượng tâm, sống 
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an lac ngay trong hién tai. V1 ay sau khi hoc su vién ly, tinh can, sóng an ón, 
khoái lạc rồi, theo các vị Pham hanh mà trở về với các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Vị ây sau khi theo các vị Phạm hạnh trở về với các Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di rôi, bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy là 
phiên lụy cho các vị Phạm hạnh và cũng là các pháp ác, bất thiện, là gốc rễ của 
sự hữu trong tương lai, nhân của phiên nhiệt, khô báo, sanh, gia, bệnh, chết: đó 
gọi là phiền lụy cho các vị Phạm hạnh. 

Này A-nan, trong sự phiền lụy Tôn sư và đệ tử, sự phiên lụy cho các vị 
Phạm hạnh rất là bat khả, không kha lạc, không khả ái, rat là không khả ái, khả 
niệm. Cho nên này A-nan, các thầy đối với Ta, hãy hành sự từ hòa, đừng gây 
sự oán hận! 

Này A-nan, thé nào là đệ tử đôi với Tôn sư mà gây sự oán hận, không hành 
sự từ hòa? Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử là vì thương yêu, lo lang, mong 
câu thiện lợi và phước lành, mong cau sự an ón, khoái lạc cho đệ tử mà phát 
khởi tâm từ bi và nói răng: “Day là điều hữu ích, đây là sự an lạc, đây là sự hữu 
ich an lạc.” Nêu dé tử ду không cung kính, cũng không tùy thuận theo, không 
an trú nơi chánh trí, tâm không hướng đến pháp tùy pháp hành, không thọ lãnh 
Chánh pháp, trái phạm những điều Tôn sư dạy, không được định; đệ tử như vậy 
là đối với Tôn sư mà gây sự oán hận, không hành sự từ hòa. Này A-nan, thế 
nào là đệ tử đối với Tôn sư hành sự từ hòa, không gây sự oán hận? Nếu Tôn sư 
thuyết pháp cho đệ tử nghe, thương yêu, lo lang, mong cầu thiện lợi và an lành, 
mong câu sự an ôn, khoái lạc cho đệ tử mà phát khởi tâm từ bi và nói rang: 
“Đây là điều hữu ích, đây là sự an lạc, đây là sự hữu ich an lac.” Nếu đệ tử thuận 
hành theo, an lập nơi chánh trí, tâm quy hướng đến pháp tùy pháp hành, thọ 
lãnh Chánh pháp, không trái phạm lời giáo huấn của Tôn sư, có thé được định; 
vị đệ tử như thé là đối với Tôn sư mà hành sy từ hòa, không gây sự oán hận. 

Cho nên này A-nan, các thay đỗi với Ta, hãy hành sự từ hòa, đừng gay sự 
oán hận. Vi sao vậy? Này A-nan, Ta không nói như vay: “Như người thợ gôm 
làm đồ gồm. ” Nhung này A-nan, Ta nói: “Nghiêm khắc, khắc khó.” Cái gì chắc 
thật, cái ây đứng vững. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
day xong, hoan hy phụng hành. 


192. KINH CA-LAU-O-DA-DI 


Tói nghe nhu vay: 
Một thời, Phat du hóa trong nước Ương- -già cùng với đại chúng Ty-kheo 
đông đủ, đến A-hòa-na, ở tại tịnh xá Kiên-nhã. 


Bay giờ, sau khi đêm đã qua, vào budi sang som, đức Thé Ton dap y, cam 
bat di vao A-hoa-na khat thuc. An xong, sau budi trua, Ngai cất y, cất bat, rửa 
tay chân, lây tọa cụ vắt lên vai, đi đến một khu rừng đề nghỉ. Tôn giả Ô-đà-di 
cũng sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đắp y, càm bát, đi vào A-hòa-na 
khat thuc. Sau khi an xong, sau buổi trưa, Tôn gia cất y bát, rửa tay chân, lay 
tọa cụ vat lên vai, đi theo hầu sau Phat mà nghĩ như vây: “Nếu Thế Tôn nay đi 
nghỉ ở đâu, ta cũng đến nghỉ ở đó.” 


Rồi Thế Tôn vào trong rừng, đến nơi một gốc cây, trải tọa cụ và ngôi kiết- 
già. lôn giả Ô-đà-di cũng đi vào khu rừng ấy, cách Phật không xa, đến nơi một 
gốc cây, trải tọa cụ và ngôi kiết-già. 


Bấy giờ, Tôn giả Ô-đà-di một mình ngôi tĩnh tọa chỗ thanh vắng và tư duy, 
trong tâm nghĩ răng: “Đức Thế Tôn làm lợi ích rất nhiều cho chúng ta; đức 
Thiện Thệ mang lại sự an Ôn rất nhiêu cho chúng ta; đức Thế Tôn trừ được các 
pháp khó, làm tăng thêm pháp lợi ích, an lạc cho chúng ta; đức Thé Tôn trừ cho 
chúng ta vô lượng pháp ác, bat thiện, làm tăng thêm vô lượng pháp thiện vi diệu 
cho chúng ta.” 

Vào lúc xế trưa, Tôn giả O-da-di từ chỗ ngôi đứng dậy, đi dén chỗ Phật, cúi 
dau dành lễ sát chân Phật rôi ngôi qua một bên. Đức Thế Tôn bảo: 

- Này Ô-đà-di, thay không mệt mỏi, được an ón, khoái lạc, khí lực bình 
thường chăng? 

Tôn giả Ô-đà-di bạch: 

— Bạch Thé Tôn, con không có mệt mỏi, vẫn an ôn, khoái lạc và khí lực 
bình thường. 

Thé Tôn lai hỏi: 

— Này O-da-di, tại sao thầy không mệt mỏi, thường được an ón, khoái lạc 
và khí lực bình thường? 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

- Bạch Thé Tôn, con một mình ngôi tĩnh tọa ở chỗ thanh văng và tư duy, 
trong tâm suy nghĩ: “Đức Thé Tôn làm lợi ich rat nhiều cho chúng ta; bậc Thiện 
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Thệ mang lại su an ón rất nhiều cho chúng ta; đức Thế Tôn trừ các pháp khó, 
lam tang truong pháp loi ich, an lac cho chung ta; duc Thé Tôn trừ vô lượng 
pháp ác, bất thiện, làm tăng trưởng vô lượng pháp thiện vi diệu cho chúng ta.” 
Bạch Thế Tôn, khi xưa Thế Tôn bảo các Ty- -kheo rang: “Hay dirt trir viéc an 
qua ngo!” Bach Thế Tôn, chúng con nghe rôi nhưng không kham, không nhân, 
không muốn, không ưa và nghĩ răng: “Nếu có Phạm chí, cư sĩ có tín tâm đi đến 
chúng viên bó thí rộng rãi, tạo phước thì chúng ta tự tay nhận lay đồ ăn. Nhưng 
Thế Tôn hôm nay dạy chúng ta từ bỏ điều này, đức Thiện Thệ dạy chúng ta dứt 
tuyệt điều này.” Chúng con lại nói như vây: “VỊ Đại Sa-môn này không tiêu 
hóa nỗi đồ ăn.” Nhưng chúng con đỗi VỚI оа1 thân, diệu đức của Thé Tôn, kính 
trọng, bất kham, cho nên chúng con cham dứt việc ăn sau giờ ngo. 


Lại nữa, khi xưa Thế Tôn bảo các Ty-kheo răng: “Cac thay hãy dứt trừ việc 
ăn tôi!” Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rôi nhưng không kham, không nhãn, 
không muốn, không ưa. Chúng con nghĩ răng: “Trong khi bữa š án rất tôi thượng, 
{бї diệu, tôi thắng, tối mỹ mà Thế Tôn nay, dạy ta dứt tuyệt ca.” Chúng con lại 

ói: “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nói 40 ăn. 


Bạch Thế Tôn, khi xưa có một cư sĩ mang rất nhiều các thứ đồ ăn, thức uéng 
ngon lành trở về nhà và bảo người nhà răng: “Các ngươi hãy lây « đồ ăn nay dem 
cat một chỗ. Ta sé tụ họp mọi người để ăn ban đêm, không ä an Бибі sáng và Бибі 
trưa.” Bạch Thế Tôn, “Nếu các nhà bày soạn các món ăn rất ngon lành thượng 
diệu, chỉ ăn trong ban đêm mà ta thì buói sáng và buổi trưa, nhưng Thế Tôn nay 
dạy ta từ bỏ điều này, đức Thiện Thệ dạy ta dứt trừ điều nay.” Chúng con lại nói 
như vậy: “Vi Đại Sa-môn nay không tiêu hóa nói đô ăn.” Nhung chúng con đối 
VỚI oal thần, diệu đức của Thế Tôn, kính trọng, bat kham, cho nên chúng con 
cham dứt việc ăn ban đêm. 

Bạch Thé Tôn, con lại nghĩ rang: “Nêu có Ty-kheo phi thời đi vào thôn 
áp khất thực, hoặc có thé gặp kẻ đạo tặc đang hành sự hay chưa hành sự, 
hoặc gap cop, gap nai, hoặc gap ca cop va nai, hoặc gap beo, hoặc gap gau, 
hoặc gặp ca beo và gau, hoặc qua những chỗ như vậy, hoặc gặp voi dữ, ngựa 
chứng, trâu điên, chó dại, hoặc gặp 6 ran, hoặc bị ném đất, hoặc bi gậy đánh, 
hoặc té vào mương rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc cưỡi lên trâu đang năm, 
hoặc lọt xuống hâm sâu, hoặc vướng vào bụi gai, xem xét thây nhà trông mà 
bước vào nhà như vậy, khi vào trong đó rồi người con gái thay rủ rê làm việc 
bat tịnh, hạnh xâu xa. 


Bạch Thế Tôn, xưa có một Tỳ-kheo trong đêm tăm tôi, trời mưa lâm râm, 
chớp loe như lửa xet mà phi thời đi vào nhà người ta dé khât thực. Bay giờ, 
người đàn bà di ra ngoài rửa chén bát. Khi a ay, người dan bà nay trong cơn chớp 
loe, trông xa thây Tỳ-kheo tưởng là quỷ. Thay roi, bà ta kinh hãi, lông tóc dựng 
ngược, thất thanh la lớn, tức thì ngã xuông, miệng nói răng: “Ông là quý! Ông 
là quy!” Ty-kheo nói với người dan bà đó răng: “Nay có em, tôi không phải là 
quý đâu, tôi là Sa-môn đến khất thực.” Bay giờ, người đàn bà ay giận và măng 
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vị Ty-kheo rat nhức nhdi, rat dữ din: “Sa-môn hãy chết рар di! Вӧ mẹ Sa-môn 
hãy chết gấp di! Dòng họ Sa-môn hãy tuyệt diệt di! Sa-môn hay 101 ruột di! 
Sa-môn trọc đâu, den thui, tuyệt tự, không con cái! Hãy cầm dao bén mà tự mồ 
bụng đi chứ đừng đi khat thực phi thời ban đêm. Ôi chao! Tại Sa-môn mà tôi 
bị té.” Bạch Thế Tôn, con nhớ vi ây rôi tâm sanh hân hoan. Bạch Thế Tôn, con 
nhờ sự hân hoan này mà sung mãn châu thân, chánh niệm, chánh trí, phát sanh 
hy, khinh an, lạc, định. Bạch Thé Tôn, con nhờ định này, sung mãn châu thân 
mà được chánh niệm, chánh trí. Như vậy, bạch Thế Tôn, con không mệt mỏi, 
thường được an ôn, khoái lạc, khí lực bình thường. 


Thế Tôn khen: 


— Lành thay: Lành thay! Này Ô- da-di, ông nay không phåi nhu ké mê mo 
kia. Khi Ta nói với người mê mờ ay răng: “Các thây hãy từ bỏ điều này” thì ho 
noi nhu vay: “Do 1a viéc nho nhat, du thiéu gi mà phải từ bỏ. Nhưng nay Thế 
Tôn dạy ta phải từ bỏ việc Ấy, Thiện Thệ muốn ta dứt tuyệt việc ay.” Và họ cũng 
nói như vay: “Vi Dai Sa-môn này không tiêu hóa nôi dó ăn.” Rôi ho không từ 
bỏ. Không phải chỉ với Ta ma họ không vừa y, không nhàn thọ; đối với các Ty- 
kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, họ cũng không vừa ý, không nhãn thọ. Này 
Ô-đà-di, những kẻ mê mờ bị trói buộc rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao 
không thê đoạn tuyệt, không được giải thoát. 


Мау Ô-đà-di, vi nhu co con ruôi bị dính dưới bai nước mũi, nó ở trong đó 
hoặc khó hoặc bị chết. Này Ô-đà-di, hoặc có người nói như vay: “Con ruôi kia 
tuy bi dinh ma khong cung, không chat, khong càng hic càng gat gao nën có thé 
đoạn tuyệt, có thé giải thoát.” Nói như vay có đúng không? 


Ô-đà-di bạch: 


— Không đúng, bạch Thé Tôn! Vì sao? Vì con ruôi đã bị dính dưới bãi nước 
mỗi, nó ở trong đó hoặc khó hoặc bị chết. Thê nên, bạch The Tôn, con ruôi kia 
bị dính rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thé đoạn tuyệt, không 
thé giải thoát. 


- Này O-da-di, những người mê mờ kia, Ta khuyên vị ấy răng: “Các ngươi 
hãy từ bỏ điều này” thì họ nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiêu gi mà 
phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ việc ây, Thiện Thệ muốn ta từ 
bỏ VIỆC ay. ” Và ho cũng nói như vay: “VỊ Dai Sa-mon này không tiêu hoa noi 
dó an. ”Rồi họ không từ bỏ. Họ không chỉ không vừa ý, không nhãn thọ đối với 
Ta; mà đỗi với các Ty-kheo khéo giữ gìn giới hạnh cân thận, họ cũng không 
vừa ý, không nhân thọ. Này Ô-đà-di, người mê mờ kia bị trói rât cứng, rất chặt, 
càng lúc càng gắt gao, không thê đoạn tuyệt, không thê giải thoát. Này Ô-đà-di, 
nêu có một thiện nam tử nghe Ta nói răng: “Các ngươi hãy từ bỏ điều này”, họ 
không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiểu gi ma phải từ bỏ nó. Nhưng 
Thé Tôn nay day ta từ bỏ, Thiện Thé muón ta từ bỏ việc ây.” Và cũng không nói 
như vây: “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nôi dó ăn.” Rồi họ từ bỏ. Họ đối 
với Ta không sanh tâm không vừa ý, không nhẫn thọ; và đôi với các Tỳ-kheo 
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khéo giữ gin giới hạnh, cũng không sanh tâm không vừa ý, không nhàn thọ. 
Này Ô- -da-di, thiện nam tu ây bị trói khong cimg, khong chat, khong cang luc 
càng gat gao, có thé đoạn tuyệt, có thé giải thoát. 


Này Ô-đà-đi, ví như con voi chúa to lớn sống đến sáu mươi năm, đã thành 
một Ma-ha-nang-gia kiêu ngạo, đủ nga, du vóc, gan sức tráng kiện; nó bị trói 
chặt, nhưng nó nỗ lực chuyền mình, sự trói chặt kia liên bị bứt và nó trở vë chỗ 
cũ. Này O-da-di, néu có người nói như vây: “Con voi chúa to lớn kia sông đến 
sáu mươi năm, đã thành một Ma-ha-năng-già kiêu ngạo, đủ ngà, đủ vóc, gân 
sức tráng kiện; nó bị trói chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, 
không thể giải thoát.” Nói như vậy có đúng chăng? 

Tôn giả Ô-đà-di bạch: 

- Không đúng, bạch Thé Tôn! Vi sao? Vi con voi chúa to lớn kia sống đến 
sáu mươi năm, đã thành một Ma-ha-nang-gia kiêu ngạo, đủ nga, đủ vóc, gân cốt 
tráng kiện, bị trói chặt; nhưng nó nỗ lực cựa mình, sự trói chặt kia liền bị birt và 
nó trở về chỗ cũ. Bạch Thế Tôn, cho nên con voi chúa to lớn kia sông đến sáu 
mươi năm, đã trở thành một Ma-ha-năng-già kiêu ngạo, gân cốt tráng kiện, sự 
trói buộc kia cũng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, 
có thé giải thoát. 

— Cũng như vậy, nay Ô-đà-di, với thiện nam tử kia, Ta khuyên răng: “Các 
ngươi hãy từ bỏ điều này” thì họ không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiếu gi mà phải từ bó. Nhưng Thể Tôn nay dạy ta từ bỏ, Thiện Thệ muôn ta từ 
bỏ.” Và họ cũng không nói như vay: “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nỗi 
đồ ăn.” Và họ liên từ bỏ. Không chỉ đôi với Ta vị ду không sanh tâm không vừa 
ý, không chap nhận; mà đối với những Tỳ-kheo giữ gin giới hạnh cán thận, ho 
cũng không sanh tâm không vừa y, không chấp nhận. Này O- da-di, thién nam 
tu ay bi trói khong chặt, không cứng, không càng luc càng gat gao, có thé doan 
tuyệt, có thé giải thoát. Này Ô-đà-di, với người mê mờ mà Ta khuyên dạy rằng: 
“Các ngươi hãy từ bỏ điều này” thì họ bèn nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, 
đủ thiêu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ, Thiện Thệ muốn ta 
từ bó.” Và cũng nói như vay: “Vi Đại Sa-môn này không tiêu hóa nỗi đô ăn.” 
Rôi họ không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với Ta họ sanh tâm không vừa ý, không 
chấp nhận; mà đối với các Tỳ-kheo giữ giới hạnh cần thận, họ cũng sanh tâm 
không vừa ý, không chap nhận. Nay O-da-di, người mê mờ kia bị trói rat cứng, 
rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thé đoạn tuyệt, không thê giải thoát. 


Này Ô-đà- di, ví như người nghèo cùng, không có cua cải, cũng không có 
thé lực. Người â ây có một người vợ cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khả ái; có 
một cái nhà đồ nát, mưa đột, chim quạ bay đến đậu, không thé ở được; lại có 
một cái giường bi gay sập, không thê năm; có một cái bình bị lủng, không dùng 
được. Người ây thay vị Ty-kheo sau khi ăn xong, rửa sạch tay chân, trải tọa cụ 
ngồi một góc cây mát mẻ, điều hòa và tu tập tăng thượng tâm. Người ấy thay 
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vậy, trong tâm nghĩ răng: “Sa-môn that là khoái lạc, Sa-môn như Niét-ban. Con 
ta thật là хади xa vô đức. Vì sao? Vì ta có một nØười vợ mà cặp mắt bị mù, lại 
xâu xí, không khả ái, nhưng không thé lia bỏ được; có một cái nhà lại bị dé 
nát, mưa dột, chim quạ bay đến đậu, không thé ở, nhưng không thé bỏ; có một 
cái giường bị gãy sập, không thể năm, nhưng không thể bỏ; có một cái bình bị 
lủng, không dùng được, nhưng cũng không thể bo. Ta ưa thích Ty-kheo, cao bỏ 
rau toc, mac ao ca-sa, chi tin, lia bo gia dinh, song khong gia dinh, xuat gia hoc 
dao.” Nay O-da-di, néu có người nói nhu vây: “Người nghèo cùng kia không 
có tiền của, cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không cứng, không chặt, 
không càng lúc càng gat gao, có thé đoạn tuyệt, có thê giải thoát.” Nói như vậy 
có đúng chăng? 

- Không đúng, bạch Thé Tôn! Vì sao? Vì người nghèo cùng kia, không có 
tiền của, cũng không có thé lực; có một nguoi vợ mù, хаи xí, không khả ái, mà 
lại không, thê bỏ; chỉ có một cái nhà đô nát, mưa dột, chim quạ bay đến đậu, 
không thể ở, mà không, thê bỏ; chỉ có một cái giường bị gãy sập, không thê 
năm được, mà không thé bỏ; có một cái bình bị lủng, không dùng được, nhưng 
cũng không thé bỏ; dù người ây ưa thích như vị Ty-kheo, cao bỏ râu tóc, mặc 
áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch 
Thé Tôn, cho nên người nghèo cùng kia, không có tiền của, cũng không có thê 
lực, bi trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thé đoạn tuyệt, cũng 
không thê giải thoát được. 


— Cũng vậy, này Ô-đà-di, nêu có người mê mờ mà Ta khuyên răng: “Ngươi 
hãy từ bỏ điều ấy” thì người ấy lại nói: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà 
phải từ bỏ. Nhưng Thé Tôn dạy ta phải từ bỏ, Thiện Thệ muôn ta dứt tuyệt.” Và 
người ay cũng nói: “Vi Đại Sa-môn này không tiêu hóa nói đồ ăn.” Rôi người 
ây không đoạn trừ. Người â ây không chỉ đối với Ta sanh tâm không vừa ý, không 
chap nhận; mà đôi với các Ty-kheo giữ gin giới hạnh cần thận, người ấy cũng 
sanh tâm không vừa у, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, cho nên người mê mờ 
kia bị trói rất cứng, rat chặt, càng lúc càng gat gao, không thé đoạn trừ, không 
thê giải thoát. Này Ô-đà- di, nêu một thiện nam tử mà Ta khuyên họ rang: “Các 
ngươi hãy từ bỏ điều này”, vị ду không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ 
thiêu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thê Tôn dạy ta phải đoạn trừ, Thiện Thệ dạy ta 
йи dứt tuyệt.” Va cũng không nói: “Vi Đại Sa-môn này không tiêu hóa nói đồ 

” Họ liên đoạn trừ. Đôi với Ta, họ không sanh tâm không thích, không chap 
a và đôi với các Ty-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận, họ cũng không sanh 
tâm không thích, không châp nhận. Này Ô-đà-di, cho nên thiện nam tử kia bị 
trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có 
thê giải thoát. 

Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ rất giàu sang, sung Sướng, rất nhiều tiên 
của, sản nghiệp súc mục không thé tinh được, phong hộ, thuc ap, lúa gạo, bao 
nhiêu những thứ dùng sinh sống đêu rất đây đủ, nô tỳ, voi ngựa nhiều không kể 
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xiết. Người ây thấy VỊ Ty-kheo sau khi ăn xong, rửa sạch tay chân, trải tọa cụ 
ngôi nơi một gộc cây mát mẻ, điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. Thây vậy, 
người ay nghi rang: “Sa-môn thật là khoái lac, Sa-môn như Niét-ban. Ta nên tir 
bỏ sự giàu sang, sung sướng, vàng bac, châu bau, voi ngựa, nô ty; hâm mộ làm 
Ty-kheo, cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tin, lia bo gia đình, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo.” Này Ô- da-di, có nguòi lai nghi rang: “Nguoi cu si, con 
người cu sĩ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thé đoạn 
trừ, không được giải thoát.” Nói như vậy có đúng không? 

Tôn giả Ô-đà-di bạch: 

- Không đúng, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì người cư sĩ hay con người cư sĩ 
kia có thể xa lìa, vứt bỏ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc, châu báu, lúa, voi, 
ngựa, nô tỳ dé theo thầy Tỳ-kheo, cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lia bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế Tôn, cho nên người 
cư si hay con người cư sĩ kia bi trói không cứng, không chặt, không càng lúc 
càng gat gao, có thé đoạn trừ, có thể giải thoát được. 


— Cũng như vậy, này O-da-di, nêu thiện nam tử mà Ta khuyên rang: “Ngươi 
hãy từ bỏ điều này” thì họ không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiểu 
gi mà phải đoạn trừ. Nhưng Thé Tôn dạy ta phải đoạn trừ, Thiện Thệ muôn ta 
chấm dứt.” Và họ cũng không nói răng: “Vị Đại Sa-môn này cũng không tiêu 
hóa nói đồ ăn.” Rồi họ liền đoạn trừ. Đôi với Та họ không sanh tâm không 
thích, không chấp nhận; và đối với các Ty-kheo giữ gìn giới hạnh thanh tinh, 
họ cũng không sanh tâm không thích, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, cho nên 
thiện nam tử kia bị trói mà không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt 
gao, có thê đoạn trừ, có thê giải thoát. 


Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo tu hạnh xả. Vị ay tu hạnh xả rồi, phát sanh suy niệm 
tương ưng với duc, bị ái lạc ràng buộc. У ay ham thích nó, không đoạn, không 
trú, không vứt bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó là trói buộc, không nói là giải thoát. 
Vì sao? Vì các kiết sử bất thiện. Này Ô-đà-di, vì kiết sử bất thiện cho nên Ta nói 
đó là trói buộc, không nói là giải thoát. 

Nay O-da-di, Ty-kheo tu hạnh xả. Vi ду tu hành xả rồi, phát sanh suy niệm 
tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc. VỊ ây không ham thích nó, mà đoạn, trú, 
vứt bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói cũng là trói buộc, không nói là giải thoát. Vì sao? 
Vì các kiết sử bất thiện. Này O-da-di, vì kiết sử bat thiện cho nên Ta nói là trói 
buộc, không nói là giải thoát. 

Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo tu hạnh xả. Vi ay hạnh xả rôi, thỉnh thoảng lãng 
quên, di đôi với suy niệm tương ưng với duc, bi ái lạc ràng buộc; sự quán chậm 
nên bị diệt mau. Này Ô-đà-di, ví như hòn sắt hay lưỡi cày sắt trọn ngày bị đốt; 
nếu có người nhỏ lên đó hai hoặc ba giọt nước, nhỏ chậm, không liên tục, nước 
bèn tiêu tan mau chóng. Này Ô-đà-di, cũng vậy, Tỳ-kheo tu hạnh xả. Vị ấy tu 
hạnh xả rôi, thỉnh thoảng lãng quên, đi đôi với suy niệm tương ưng với dục, bị 
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ai lạc rang buộc; sự quan chậm nên bi diệt mau. Nay O-da-di, Ta nói nhu thé 
là trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kiét sử là bat thiện. Này 
Ô-đà-di, vì kiét sử bat thiện cho nên Ta nói là trói buộc, không nói là giải thoát. 

Này Ô-đà-di, cùng ở nơi gốc rễ của khô mà du hành không sanh tử, ở nơi vô 
thượng 4 ai tận mà thiện tâm giải thoát. Nay O- da-di, Ta noi là giải thoát, không 
nói là trói buộc. Vì sao? Vì các kiết sử đã chấm đứt. Này Ô-đà-di, vì các kiết sử 
đã cham dứt cho nên Ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. 


Này Ô-đà-di, có thứ lạc không phải là Thánh lạc mà là phàm phu lạc, là gốc 
rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, gốc rễ của tên đâm, có nhân duyên, có 
sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phat triển. Ta nói đôi với 
sự lạc ây không nên tu tập. 

Này Ô-đà-di, có thứ lạc gọi là Thánh lạc, là lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc thanh 
tịnh, lạc chánh giác, không nhân duyên, không sanh tử, nên tu, nên tập hành, 
nên phát triên. Ta nói đôi với sự lạc ây nên tu tập. 

Này, Ô-đà-di, thê nào gọi là thứ lạc không phải là Thánh lạc mà là pham phu 
lac, la góc rễ của bệnh hoan, gốc rễ của mut nhot, là gốc rễ của tên đâm, có nhân 
duyên, có sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, không nên phát triển. Ta 
nói đối với sự lạc ду không nên tu tập. 


Nếu nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là thứ lạc không phải là 
Thánh lạc, mà là pham phu lac, là góc rë cúa bénh hoan, góc rë cüa mut nhot, 
góc rë cúa tën dám, có nhan duyen, có sanh tử, không nên tu, không nên tập 
hành, không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc áy không nên tu tập. 


_ Nay Ô-đà-di, thé nào là có thứ lac được gọi là Thanh lạc, là lac vô duc, lac 
viên ly, lạc tịch tĩnh, lac chánh giác, không nhân duyên, không sanh tử, nên tu, 
nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đôi với sự lạc ấy nên tu tập. 


Này Ô-đà-di, nêu có Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác, bất thiện, cho đến chứng 
đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là thứ lạc được gọi là Thánh lạc, là 
lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, không nhân duyên, không 
sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ду nên tu tập. 

Này Ô-đà-di, Ty-kheo ly dục, ly pháp ác, bắt thiện, có giác có quán, có hỷ 
lạc do ly duc phát sanh, chứng đắc Thiên thứ nhật, thành tựu an trú. Bậc Thánh 
nói đó là di động. Trong đó, những gì mà bậc Thánh nói là di động? Trong đó 
có giác, có quan, bậc Thánh nói là di động. 

Trong đây những gì mà bậc Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, Ty- -kheo 
giác quan đã tru, nội tâm tinh chi, nhất tâm, không giác, không quán, có hỷ lạc 
do định sanh, chứng đắc Thiên thứ hai, thành tựu và an trú. Đó là điều mà bậc 
Thánh nói là di động. Trong đó những gi mà bậc Thanh nói là di động? Hy lạc 
được chứng đắc này mà bậc Thánh nói là di động. 


Trong đó những gi mà bậc Thánh nói là di động? Nay O-da-di, Tỳ-kheo ly 
hy dục, trú xả, vô câu, an trú chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc mà bậc 
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Thanh goi la “Thanh xa niém lac tru khong”, chứng đắc Thiền thứ ba, thành 
tựu và an trú. Đó là điều mà bậc Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà 
bậc Thánh gọi là di động? Nếu đây nói di động tức là tâm lạc. Đó điều mà bậc 
Thánh nói là di động. 


Trong đó những gi mà Thanh nói không di động? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo 
lạc diệt, khó diệt, hy ưu vốn đã diệt, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, 
chứng đắc Thiền thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là điều mà bậc Thánh nói là 
khong di động. 

Nay O-da-di, Ty-kheo ly duc, ly phap ac, bat thién, có giác, có quán, có hy 
lạc do ly duc sanh, chứng đắc Thién thứ nhất, thành tựu và an trú. Này Ô-đà-di, 
Ta nói ở đây chưa được không, chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. Trong 
đó có những gi là vượt qua? Này O-da-di, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh 
nhất tâm, không giác, không quan, hy lạc do định sanh, đạt đến Thiền thứ hai, 
thành tựu và an trú. Đây là sự vượt qua được nói đến trong đó. Này O-da-di, Ta 
nói đây cũng chua được không, chua được đoạn trừ, chua được vượt qua. Vay 
trong đó những øì là vượt qua? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly hỷ dục, xả, an trú vô 
câu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh 201 là Thánh xa 
niệm, lạc trú thất, chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu và an trú. Đây là sự vượt 
qua được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói ở đây cũng chưa được không, 
chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. Vay trong đó những gi là vượt qua? 
Này O-da-di, Tỳ-kheo lạc diệt, khô diệt, hy và ưu vốn có cũng diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt đến cõi tứ thiền, thành tựu và an trú. Đây 
là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được 
không, chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. Vậy trong đó những gi là vượt 
qua? Này Ô-đà-di, Ty-kheo vượt qua khỏi tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không tư duy đến bat cứ loại tưởng nào, nhập Vô lượng không, chứng Vô lượng 
không xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này 
Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được không, chưa được đoạn trừ, chưa được 
vượt qua. Vậy trong đó những gi là vượt qua? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua 
tat cả Vô lượng không xứ, nhập Vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ, thành 
tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó 
cũng chưa đạt được không, chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. Vậy trong 
đó những gì là vượt qua? Nay O-da-di, Ty-kheo vượt qua tat ca Vô lượng thức 
xứ, nhập Vô sở hữu, chứng đắc Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự 
quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa được không, 
chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. Vậy trong đó những gi là vượt qua? 
Nay Ô-đà-di, Tỳ-kheo nhập qua tat cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng, chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xu, thành tựu va an trú. Day là sự 
quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói cho đến Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ cũng chưa được không, chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua. 
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Nay O-da-di, có chăng một kiét sử nào, hoặc ít hoặc nhiêu, tôn tại lâu dai mà 
Ta nói chưa được không, chưa được đoạn trừ, chưa được vượt qua; nghĩa là Ta 
nói không đoạn trừ? 

Tôn giả Ô-đà-di bạch: 

— Không có, bạch Thê Tôn! 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ô-đà-di, thay không phải như người mê mờ 
kia. Người mê mờ kia khi Ta khuyên răng: “Các thây hãy từ bỏ điều này” thì họ 
lại nói răng: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn 
nay bao ta nên từ bỏ, Thiên Thệ muốn ta dứt tuyệt.” Và cũng nói răng: “Vi Dai 
Sa-mon nay không tiêu hóa női đô ăn.” Rôi họ không chịu từ bỏ. Không chỉ đối 
với Ta người ây sanh tâm không thích, không chấp nhận; mà đối với các Tỳ- 
kheo giữ gìn giới hạnh cân thận, người ấy cũng sanh tâm không thích, không 
châp nhận. Này Ô-đà-di, cho nên người mê mờ kia bị trói rất cứng, rất chặt, 
càng lúc càng gắt gao, không thê đoạn trừ, không giải thoát được. 

Này Ô-đà-di, nêu có thiện nam tử nào mà Ta khuyên răng: “Các ngươi hãy 
từ bỏ điều này”, họ không nói như vay: “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà 
phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ, Thiện Thệ muốn ta dứt tuyệt.” 
Và họ cũng không nói như vây: “Vi Đại Sa-môn nay không tiêu hóa nói dé ăn.” 
Rôi họ liên từ bỏ. Người ấy đối với Та không sanh tâm không thích, không chấp 
nhận và đối với các Ty-kheo giữ gìn giới hạnh cần thận cũng không sanh tâm 
không thích, không chap nhận. Này O-da-di, cho nên thiện nam tử kia bị trói 
không cứng, không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thé đoạn trừ, có thé 
giải thoát. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả O-da-di sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na thường tụ hội với các Ty-kheo-ni. 
Nếu có vị nào trước mặt Ty-kheo Mâu-lê-phá-quân-na nói xâu các Ty-kheo- ni 
thi thay ay nghe vay lién sân han, hàn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước 
mat Ty-kheo-ni nói xâu Ty-kheo Mâu-lê-phá-quân- -na thì các Ty-kheo-ni nghe 
vậy liền sân hận, hăn học cho đến cãi vã. Một số đông các Ty-kheo nghe vậy 
liền đến chỗ Phật, danh lễ đưới chân, ngồi qua một bên và thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na thường tụ hội với các 
Ty-kheo-ni. Néu có vi nao truoc mat Ty-kheo Mâu-lê-phá-quân-na nói xâu các 
Tỳ-kheo-ni thì thây ấy nghe vậy liền sân hận, hăn học cho đến cãi vã. Hoặc có 
vị nào trước mặt các Tỳ-kheo-ni nói xâu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na thì các 
Ty-kheo-ni nghe vậy liên sân hận, hăn học cho đến cãi vã. 

Đức Thê Tôn nghe rôi bảo một Tỳ-kheo: 

- Thay hãy đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na và nói: “Đức Thế Tôn 
cho gọi thây.” 

Vị Tỳ-kheo ấy nghe bảo, bèn nói: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Rói vị ấy đứng dậy, cúi dau dành lễ dưới chân đức Phật, nhiễu quanh ba 
vòng và ra đi. Vị Tỳ-kheo đó đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na nói: 

— Đức Thé Tôn cho gọi thay! 

Tỳ-kheo Mau-lé-pha-quan-na nghe vậy liên đến chỗ Phật, đánh lễ dưới 
chân rồi ngồi qua một bên. Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Mâu-lê-phả- -quân-na, có thật thây thường tụ hội cùng với các Ty- 
kheo-ni? Và néu có vị nào trước mặt thay nói хаи các Tỳ-kheo-ni, thay nghe 
vậy liền sân hận, hăn học cho đến cãi vã; hoặc có vị nào trước mặt các Ty-kheo- 
ni nói xáu thày thi các Ty-kheo-ni nghe vày liền sân han, hàn học cho đến cãi 
vã. Này Quân-na, có thật vậy không? 

Tỳ-kheo Quân-na thưa: 

- Bạch đức Thé Tôn, điều đó có thật! 
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Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phá-quân-na, thay không phải là chí tín, lia bỏ gia đình, sông không 
gia đình mà học đạo chăng? 

Phá-quân-na đáp: 

— Thưa phải, bạch Thê Tôn! 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Pha-quan-na, như vậy, người chí tin, lia bo gia định, sông không gia 
đình mà học đạo thì hãy học như thé này: Nếu có dục, có niệm nương trên thé 


tục thì phải đoạn trừ chúng. Nếu có dục, có niệm nương trên vô dục thì hãy tu 
tập điều này, hãy phát triển điều này. Này Pha-quan-na, thay hãy học như vậy. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thay có phải chí tín, lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà hoc 
đạo chăng? 

Các vị Ty-kheo đáp: 

— Thưa phải, bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Cac thay chi tin, lia bo gia dinh, sóng không gia dinh ma hoc dao thi 
hãy hoc như thê nay: Nêu co dục, co niệm nương trên thê tục thi hãy đoạn trừ 


chúng. Nếu có dục, có niệm nương trên vô dục thì hãy tu tập điều này, hãy phát 
triển điều nay. Các thay hãy học như vậy. 


Một thời, Ta đã từng nói với các Tỳ-kheo: “Này các thây, hoặc có Tỳ-kheo 
được biết đến nhiều, hoặc có Ty-kheo ít được biết đến, tat cả các thay hãy học 
điều nhứt tọa thực; học nhứt tọa thực rồi, được vô vi, vô cầu, không bệnh tật, 
thân thé nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, an ôn, sảng khoái.” 

Cac Ty-kheo ay hoặc được biết đến nhiêu, hoặc it được biết đến, tat cả đều 
học theo điều nhứt tọa thực. Sau khi học theo điều nhứt tọa thực, họ được vô vi, 
vô câu, không tật bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ón, sảng khoái. 
Những Ty-kheo ây hài lòng Ta; và Ta cũng không phải khuyên giáo, khiến trách 
nhiêu. Các Ty-kheo nhân do mà sanh khởi suy miệm pháp tùy pháp hành. Cũng 
như người điêu khiến chiếc xe ngựa, tay trái câm cương, tay phải câm roi, nó 
theo tam con đường mà đi, muốn đến nơi nào cũng được. Các Tỳ-kheo như vậy 
rất hài lòng Ta; và Ta cũng không phải khuyến giáo, khiến trách nhiều. Các Tỳ- 
kheo nhân đó sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành. 

Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa-la. Người sẵn sóc rừng kia thông 
minh sáng suốt, không biếng nhac, tùy lúc săn sóc góc rễ cây sa-la, thường cào 
bừa những rác rưới vả luôn luôn tưới nước, san băng chỗ cao, lap băng chỗ thâp; 
néu cỏ dại mọc đây hai bên thì nhồ bỏ di; néu cây nào cong queo, xấu xi, không 
ngay thang thi nhó góc bo ra ngoài; nêu có nhánh nào đâm ngang va cong thi 
chặt xuống hay uốn lại; néu bën cạnh có mọc thêm cây nào déu đặn, ngay thắng 
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thi tùy lúc ma sửa soạn, thường cao bừa những rac rưới va tưới nước. Nhu vậy, 
trên khu đất tốt kia, rừng cây sa-la càng ngày càng sâm uất. Cũng vậy, các Ty- 
kheo làm hai lòng Ta; va Ta cũng không phải khuyến giáo, khiến trách nhiều. 


Ta không nói các Ty-kheo là thiện ngữ, cung thuận do các nhu dụng sinh 
sông, y bát, âm thực, giường chong, thuốc thang. Vì sao vậy? Tỳ-kheo ây nếu 
không nhận được các thứ ấy thì trả lại băng sự không thiện ngữ, cung thuận, 
thành tựu cái tính không thiện ngữ, cung thuận. Nếu có Tỳ-kheo là vị viễn ly, 
nương trên viễn ly, sông trong sự viên ly, là vị thiện ngữ, cung thuận, thành tựu 
tanh thiện ngữ, cung thuận, Ta nói vị ây thật sự là thiện ngữ, cung thuận. Vi sao 
vậy? Ở đây, một Tỳ-kheo thủ hộ cân thận mà sống: trong trường hợp gặp người 
khác, không nói thô ác. Nếu người khác nói thô ác, vị ây cũng không phan 
nộ, cũng không thù ghét, cũng không ưu sâu oán hận, không hăn học giận dữ, 
không lộ vẻ hung bạo. Các Tỳ-kheo kia sau khi thây vậy bèn nghĩ răng: “Hiền 
giả đó thật là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu đựng, giỏi tự chế, khéo định 
tĩnh, khéo tịch tịnh.” Nếu người khác nói thô ác mà vị ду giận dit, thù ghét, ưu 
phiên, ôm hận, lộ vẻ hung dit, các Ty-kheo kia thay vậy bèn nghĩ: “Hiển giả này 
ngoan có, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự chế, không tịch tịnh.” Vì 
sao vậy? 


Này các Ty-kheo, có một nữ cư sĩ tên là Bệ- da-dé, rat giàu sang, sung 
suong, có nhiéu tién tai, san nghiép suc muc khong thé ké xiét, phong hó thuc 
ap, lua gao day day va nhiéu nhu dung sinh song khác. Bây giờ, nữ cu sĩ Bé-da- 
dé được vang danh khắp noi với tiéng tốt như vây: “Nữ cư sĩ Bé-da-dé là người 
nhàn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự ché, khéo định tĩnh, khéo tịch tịnh.” 

Bay giờ, nữ cư si Bé-da-dé có một nữ tỳ tên là Hắc Bồn, hau hạ, ăn nói dịu 
dàng, ít nhiều hành thiện. Nữ tỳ Hac Bon nghĩ răng: “Chủ nhân ta, nữ cư sĩ Bệ- 
da-dé, được vang danh khắp nơi với tiéng tốt như vây: “Nữ cư sĩ Bé-da-dé là 
người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự ché, khéo định tĩnh, khéo tịch tinh.’ 
Nay ta hãy thử xem chủ nhân nữ cư sĩ Bé-da-dé thật sự có sân hay không sân.” 

Rồi nữ tỳ Hắc Bốn năm ngủ, không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy: “Hac ty, 
sao ngươi khong day sớm?” Hac tỳ nghe vậy bèn nghĩ rang: “Chủ nhân ta, nữ 
cư sĩ Bé-da-dé, thật sự có sân chứ không phải không sân. Nhưng vì ta giỏi lo 
liệu việc nhà, giỏi quán xuyên và chu tât, khiến cho chủ ta, nữ cư sĩ Bé-da-dé, 
được vang danh khắp nơi với tiéng tốt như vay: “Nữ cư si Bé-da-dé là người 
nhãn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự ché, khéo định tĩnh, khéo tịch tinh.’ Nay 
ta hãy thử thách hơn nữa, xem chủ ta, nữ cư sĩ Bé-da-dé, thật sự có sân hay 
không sân.” 

Rôi Hắc tỳ ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy: “Hắc tỳ, sao ngươi dậy 
quá trễ vậy?” Hắc tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ: “Chủ ta, nữ cư sĩ Bé-da-dé, thật sự 
có sân chứ không phải không sân. Nhưng vi ta khéo lo liệu việc nhà, giói quán 
xuyên và chu tất, khiến cho chủ ta, nữ cư sĩ Bé-da-dé, được vang danh khắp nơi 
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VỚI tiếng tốt như vay: ‘Nir cu si Bé-da-dé 1а người nhẫn nhục, nhu thuận, ón 
hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo tịch tinh.’ Nay ta lại thử thách thật lớn, 
xem chủ ta, nữ cư sĩ Bé-da-dé, thật sự có sân hay không sân.” 

Rồi Hắc tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy. Phu nhân gọi nó: “Hắc tỳ, sao ngươi 
ngủ đến xé trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, cũng không bao người 
khác làm. Con Hắc tỳ này không nghe ta day. Con Нас ty này khinh man ta.” 
Phu nhân thịnh nộ, han học, trán nói ba đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình 
đến cánh cửa dang đóng, rút then cửa, tay cam gậy đánh vào dau nữ tỳ vỡ đầu 
chảy máu. 

Rôi Hac tỳ VỚI Cải dau vỡ chảy máu, chay qua nói với hàng xóm, lớn tiếng 
phân bua, nói xấu đủ điều rang: “Này các ngài, hãy xem, việc làm của người 
nhãn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự ché, khéo định tĩnh, khéo tịch tinh là nhu 
vậy chăng? Người â ay măng chửi tôi răng: ‘Con Hắc tỳ này, sao ngươi ngủ đến 
xê trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, cũng không bảo người khác 
làm. Con Hắc tỳ này không nghe lời ta dạy. Con Hắc tỳ này khinh mạn ta.? Bà 
thịnh nộ, han học, trán nói ba đường gần, mặt mảy nhăn nhó, tự mình đi đến 
cánh cửa đang đóng, rút then cửa, tay câm gậy đánh vào đâu tôi võ dau chay 
máu.” Bây giờ, nữ cu sĩ Bệ-đà-đề được đồn xa khắp nơi với tiếng xâu như vây: 
“Nữ cư sĩ Bé-da-dé hung dữ, nóng nay, thô lỗ, không tự chế, không định tĩnh, 
không tịch tịnh.” 

Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, khéo đi, khéo đến là do người 
khác không nói lời thô ác. Khi người khác không nói lời thô ác thì vị ây không 
phẫn nộ, không thù ghét, không ưu phiên, oán hận, không giận đữ, thù nghịch, 
không lộ vẻ hung dữ. Các Ty-kheo kia thay vậy bèn nghĩ răng: “Hiên giả này 
là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu đựng, khéo tự ché, khéo định tĩnh, khéo 
tịch tịnh.” Nêu khi người khác nói lời thô ác, vị ây bèn phẫn nộ, hăn học, ưu 
phiền, oán hận, giận dữ, thù nghịch, lộ vẻ hung dữ. Các Ty-kheo kia thay vậy 
bèn nghĩ răng: “Hiên giả này hung đữ, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không 
tự chế, không tịch tịnh.” 

Lại nữa, có năm cách nói: Hoặc nói đúng thời hay phi thời, hoặc nói chân 
thật hay không chân thật, hoặc nói dịu dàng hay cứng nhắc, hoặc nói từ hòa hay 
sân nhué, hoặc nói có nghĩa hay không nghĩa. Với năm cách nói này, các thây 
néu khi người khác nói mà tâm bị biến đối, có thé miệng phát ra lời nói thô ác, 
Ta nói các thay do đó tat bị suy thoái. 

Các thay hãy học đôi với năm cách nói này, khi người khác nói, tâm các 
thay không bị bién đổi, miệng không phat ra lời nói thô ác; hãy hướng đến 
kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ thù nghịch mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương 
ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bón 
phương, tứ duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuê, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
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bién mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm tương 
ưng với xa, không kết, không oán, không nhuê, không tranh, rất rộng, rất lớn, 
vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú. Các thầy 
hãy học như vậy. 


Cũng như một người cam cái cuốc rất lớn đi đến và nói: “Tôi có thé làm cho 
cả mặt dat này trở thành không phải đất.” Người â ây bèn đào chỗ này, đào chỗ kia 
rồi nhỗ nước miếng, nước tiêu dé làm do ban và nói lời thô ác như vây: “Mong 
cả mặt đất này không phải là đất!” Các thay nghĩ sao? Người a ây do phương tiện 
ду có thé làm cho ca mặt đất này trở thành không phải dat được chăng? 

Các Ty-kheo trả lời: 

— Không thé được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cả mặt đất này rất sâu, rất 
rộng không thé luong duoc. Cho nën nguoi ây với phương tiện như thé không 
thê làm cho cả mặt đất này trở thành không phải đât. Bạch Thế Tôn, người ấy 
chỉ tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi. 


— Cũng vậy, với năm cách nói này mà người khác nói, đúng thời hay không 
đúng thời, nói chân thật hay không chân thật, nói dịu dàng hay cứng nhắc, nói 
từ hòa hay sân nhué, nói có nghĩa hay không có nghĩa; các thầy đối với năm 
cách nói này, khi người khác nói mà tâm bién đối hay miệng phát ra lời nói thô 
ác, Ta nói các thay do đó tất bị suy thoái. Các thây hãy học đối với năm cách nói 
này, khi người khác nói, tâm các thay không biên đổi, miệng không phát ra lời 
nói thô ác; hãy hướng đến người nói ay, duyên nơi người noi ay mà khởi tâm từ 
mẫn, tâm hành như mặt đất, không kết, không oán, không nhué, không tranh, 
rat rộng, rat lớn, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn khắp tất cả thé gian, thành tựu 
an trú. Các thầy hãy học như vậy. 


Cũng như một người cầm cây đuốc bang со rất lớn mà nói như vay: “Tôi 
với cây đuốc băng cỏ пау, sẽ đun nóng sông Hang cho sôi sục lên.” Các thây 
nghĩ sao? Người đó bang phương tiện như vậy có thé làm cho sông Hang nóng 
sôi lên chăng? 

Các Ty-kheo trả lời: 

- Không thé được, bạch Thé Tôn! Vì sao vậy? Vi song Hang rất sâu, rat 
rong khong thé do hrong được. Cho nên người ay với phương tiện như thé 
không thé lam cho sóng Hang nóng và sôi suc lên duoc. Bach Thế Tôn, người 
ay chi tự gây phiền nhọc vô ích mà thói. 

— Cũng vậy, với năm cách nói này, néu người khác nói đúng thời hay không 
đúng thời, nói chân thật hay không chân thật, nói dịu dàng hay cung nhắc, nói từ 
hòa hay sân nhué, nói có nghĩa hay không nghĩa, các thây đôi với năm cách nói 
này, khi người khác nói mà tâm biến đôi, hoặc miệng phat ra lời nói thô ác, la 
nói các thây do đó tất bị suy thoái. Các thay hay học năm cách nói nay, néu khi 
người khác nói, tâm các thây không biến đối, miệng không phát ra lời nói thô ác; 
hãy hướng đến người nói ay, duyên nơi người nói ду mà khởi tâm từ mẫn, tâm 
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hanh nhu song Hang, khong két, khong oan, khong nhué, không tranh, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biễn mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú. 
Các thầy hãy học như vậy! 

Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ câm đủ các loại màu và nói như vây: 
“Ó nơi hư không này, tôi vẽ lên các hình tượng.” Rôi người đó tô lên các loại 
màu. Các thầy nghĩ sao? Thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ ây băng phương tiện như 
thế có thể vẽ lên hư không các hình tượng rôi tô lên các loại màu chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Không thé được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không này 
không phải là vật sắc, không thé thấy, không có đỗi ngại; do đó, thợ vẽ hay đệ 
tử của thợ vẽ ay bang phương tiện như vậy không thé vẽ lên hư không các hình 
tượng rồi tô lên các loại màu. Thợ vẽ và đệ tử của thợ vẽ chỉ tự gây phiền nhọc 
vô ích mà thôi. 

— Cũng vậy, bang năm cách nói này mà người khác nói, hoặc đúng thời hay 
không đúng thời, hoặc chân thật hay không chân thật, hoặc dịu dàng hay cứng 
nhắc, hoặc từ hòa hay sân nhué, hoặc có nghĩa hay không có nghĩa; các thay đối 
với năm cách nói này, khi người khác nói, tâm không bién đổi, miệng không 
phát ra lời nói thô ác; hãy hướng đến người nói ấy, duyên nơi người nói ây mà 
khởi tâm từ mẫn, tâm hành như hư không, không kết, không oán, không nhué, 
không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat ca thé gian, 
thành tựu an trú. Các thay hãy học như vậy. 


Cũng như một cai túi băng da mèo đã được thuộc mêm, rất mêm mai, lam hét 
tiếng xi xop, không còn tiếng xi xop, và có một người hoặc năm tay đâm, hoặc lay 
đá choi, hoặc dùng gậy đánh, hoặc lay dao chém, hoặc đập xuông dat. Cac thay 
nghi sao? Cái túi da mèo đã được thuộc mêm, rât mêm mại, làm hết tiếng xì xọp, 
không còn tiếng xì хор, bay giờ lại phat ra tiếng kêu хі xop nữa chăng? 


Các Ty-kheo đáp: 
— Không thé được, bạch Thê Tôn! Vi sao vậy? Bach Thế Tôn, cái túi băng 


da mèo ây đã được thuộc mềm, rat mém mại, làm hết tiếng xì xọp, không còn 
tiếng xì xop; cho nên nó không còn phát ra tiếng xì xọp nữa. 


— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nêu có người khác hoặc năm tay đâm, hoặc 
lấy đá chọi, gậy đánh, dao chém các thay; nêu khi bị người khác năm tay đâm, 
đá chọi, gậy đánh, dao chém mà tâm các thay biến đối, hoặc miệng phát ra 
lời nói thô ác, Ta nói các thầy nhân đó tất bị suy thoái. Các thây hãy học như 
vây: Nếu bị người khác lây tay đâm, đá chọi, gậy đánh, dao chém, tâm các 
thay không biến đổi, miệng không phat ra lời nói thô ác; hãy hướng đến người 
đánh đập, duyên nơi người đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành như cái túi 
da mèo, không kết, không oán, không nhué, khong tranh, rat rộng, rat lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tât cả thế gian, thành tựu an trú. Các thầy 
hãy học như vậy! 
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Nếu có giặc cướp đến, lây lưỡi cưa bén cắt xẻ tay chân chi tiết các thay; nếu 
khi có giặc cướp đến, lây lưỡi cưa bén cắt xẻ tay chân chi tiết mà tâm các thây 
bién đối, hoặc miệng phát ra lời nói thô ác, Ta nói các thây nhân đó tất bị suy 
thoái. Các thầy hãy học như vay: Néu có giặc CƯỚP đến, lây lưỡi cưa bén cat 
xẻ tay chân chỉ tiết, tâm các thây không biến đối, miệng không phát ra lời nói 
thô ác, hãy hướng đến người cắt xẻ ây, duyên nơi người cắt xẻ ду mà khởi tâm 
từ man, tâm tương ưng với từ, bién mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng 
vậy, hai, ba, bôn phương, tứ duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với 
từ, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, bién mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và 
hỷ, tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, rất 
rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tat ca thé gian, thành tựu an trú. 
Các thay hãy học như vậy. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn tán thán các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Các thầy hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Các thây sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ 
lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn rồi, các thay lại còn thay răng: “Người kia 
nói lời thô ác, không khả ái đối với ta; sau khi ta nghe, không thể chịu đựng 
noi” chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Không có, bạch Thé Tôn! 

Đức Thê Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay hãy luôn luôn suy niệm về thi dụ lưỡi cưa 
bén cho giáo huấn Sa-môn. Các thay sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huan Sa-môn rồi, các thây nêu đi đến ở phương Đông, chắc 
chăn được an lạc, không có các khô nạn. Nêu đi đến phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc, cũng chắc chăn được an lạc, không có các khô hoạn. 


Lành thay! Lành thay! Các thay hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa 
bén cho giáo huan Sa-môn. Các thay sau khi luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn ròi, Ta còn không nói đỗi với các pháp thiện mà 
các thay da an tru, huóng nữa là nói đến sự suy thoái; chỉ còn sự tăng trưởng 
thiện pháp ngày đêm chứ không còn sự suy thoái nữa. 

Lành thay! Lành thay! Các thầy hãy luôn luôn suy niệm về thí dụ lưỡi cưa 
bén cho giáo huán Sa-môn. Các thay sau khi luôn luôn suy niệm về thí du lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn Sa-môn ròi, trong hai quả chắc chăn được một, hoặc 
ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc Cứu cánh trí, hoặc chứng đắc A-na-hàm 
nêu còn hữu dư y. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tai nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc, cùng với đại chúng Ty-kheo an cư mùa mua. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

— Ta chỉ ăn trong một lần ngôi. Do chỉ ăn trong một lần ngồi, Ta vô vi, vô 
câu, không có các tật bịnh, thân thê nhẹ nhàng, thoải mái, khí lực khang cường, 
an ôn, khoái lạc. Các thây cũng nên ăn chỉ trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong 
một lần ngồi, các thầy sẽ vô vi, vô cau, không có các tật bịnh, thân thể nhẹ 
nhàng, thoải mái, khí lực khang cường, an ôn, khoái lạc. 


Lúc bay giờ, Tôn gia Bat-da-hoa-loi cũng ở trong đại chúng. Rồi Tôn giả 
Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về 
Đức Phật và bạch: 


- Bạch Thê Tôn, con không thê kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần ngôi. 
Vi sao vậy? Vì néu con ăn chỉ trong một lần ngồi thì chăng khác nào làm một 
công việc chưa xong, cảm thay ảo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì 
vậy con không thé kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một lần ngôi. 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, thây cũng đi theo Ta. Và nêu Ta 
chấp thuận cho thầy mang đi đồ ăn được mời ấy, nhưng ăn chỉ trong một lần 
ngôi, như vậy cũng có thé sống được an lành. 

Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi lại bạch: 

— Bạch Thé Tôn, dù vậy, con cũng không thé kham nỗi sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngôi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngôi, chăng khác nào 
làm một việc chưa xong, cảm thay ảo não, trong lòng hôi tiếc. Bach Thé Tôn, 
vì vậy con không thê kham nói sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. 

Đức Thê Tôn ba lân nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta ăn chỉ trong một lần ngôi. Do ăn chi trong một lan ngồi, Ta vô vi, vô 
cầu, không có các tật bệnh, thân thê nhẹ nhàng, thoải mái, khí lực khang cường, 
an ôn, khoái lạc. Các thay cũng nên học an chỉ trong một lần ngồi. Do ăn chỉ 
trong một lần ngôi, các thây sẽ vô vi, vô câu, không có các tật bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, thoải mai, khí lực khang cường, an ón, khoái lạc. 
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Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi cũng ba lần từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo dang 
mặc, chắp tay hướng về đức Thế Tôn mà bạch: 

- Bạch Thể Tôn, соп không thê kham nồi sự việc ăn chỉ trong một lần ngôi. 
Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngôi thì không khác nào làm một 
công việc chưa xong, cảm thay å ảo não, trong lòng hôi tiếc. Bạch Thế Tôn, vì 
vậy con không thê kham nổi việc ăn chỉ trong một lần ngồi. 


Đức Thế Tôn cũng ba lần dạy: 


— Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, , thay cüng di theo. Va néu Ta 
chap thuận cho thay mang di đồ ăn duoc mời ay, nhưng ăn chi trong một lần 
ngôi, như vậy cũng có thê sống được an lành. 


Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng ba lân bạch: 


— Bạch Thé Tôn, mặc du như vậy, nhưng con cũng không thé kham nỗi sự 
việc ăn chỉ trong một lan ngồi. Vì sao vậy? Vì nêu con ăn chỉ trong một lần ngồi 
thì chăng khác nào làm một công việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng 
hồi tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thé kham nỗi sự việc ăn chỉ trong một 
lần ngôi. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. 
Chúng Tỳ-kheo thảy đêu vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi tuyên bó là không thé kham nói, 
từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì Tôn giả không học theo giới Cụ 
túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Tôn giả Bạt-đà-hòa- 
lợi suốt trong một mùa mưa ây lánh mình không gặp đức Thé Tôn. Vì sao vậy? 
Vi Tôn gia không hoc theo giới Cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thê Tôn. 

Vào một lúc, các Tỳ-kheo làm y cho đức Phật, dé sau ba tháng an cư mùa 
mưa tại nước Xá-vệ, y được khâu vá xong, đức Thé Tôn sẽ thu xêp y, ôm bat 
và du hành trong nhân gian. Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi được nghe: “Các Tỳ-kheo 
dang lam y cho đức Phật, dé sau ba thang an cư mua mưa tại nước Ха-уё, у 
được khâu va xong, đức Thế Tôn sé thu xếp y, ôm bát và du hành trong nhân 
gian.” Sau khi nghe như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo từ xa trông thay Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đang đi đến, bèn 
nói như vây: 

- Hiền giả Bạt-đà-hòa-lợi nên biết, ở đây chúng tôi đang làm y cho Thế 
Tôn, để sau ba tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, y được khâu vá xong, 
đức Thế Tôn sẽ thu xếp y, ôm bát và du hành trong nhân gian. Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, hãy khéo tự gìn giữ trong trường hợp này, đừng để về sau xảy ra 
nhiều sự phiền nhọc. 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe những lời ây xong, liên đi đến chỗ Phật, cúi 
đầu dành lễ sát chân Phật và bạch: 


194. KINH BAT-DA-HOA-LOI # 1117 


— Bach Thé Tôn, con thật có lỗi! Con that có lỗi! Con như ngu, như si, như 
khờ đại, như bất thiện. Vì sao vậy? Vì Thê Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho 
chúng Ty-kheo, các Ty-kheo thay đều vâng giữ hoc giới và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thé Tôn. Chỉ riêng con tuyên bó là không kham nổi và từ 
chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới Cụ túc và các pháp 
vi diệu trong cảnh giới của Thê Tôn. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay giờ thay không biết răng một số đông các Tỳ- 
kheo và Tỳ-kheo-ni đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vị ây biết Ta, 
thay Ta và biết: “Có Tỳ-kheo tên Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thé Tôn, không học 
theo giới Cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thé Tôn.” Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, lúc bây giờ thây không biết có sự kiện như vậy chăng? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay giờ thay không biết răng một số đông ưu-bà- 
tắc và ưu-bà-di tại nước Xá-vệ, những nguoi пау biét Ta, thay Ta va biét: “Có 
Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo giới Cụ túc 
và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay 
giờ thây không biết có sự kiện như vậy chăng? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay giờ thay không biết răng một số đông các Sa- 
môn, Phạm chi di học đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, những vi nay biết 
Ta, thấy Ta và biết: “Có Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Sa-môn Cü- 
đàm, một bậc danh đức, nhưng không học theo giới Cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thé Tôn.” Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay giờ thay không biết 
có sự kiện như vậy chăng? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, nêu có Tỳ-kheo chứng câu giải thoát mà Ta nói với vị 
ay răng: “Ông hãy xuống vũng bùn.” Nay Bạt-đà-hòa-lợi, ý thay nghĩ sao? Ta 
dạy Tỳ-kheo ây như vậy, Tỳ-kheo há nên đứng im hay tránh đi chỗ khác chăng? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi thưa: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, gia sử không phải là Ty-kheo câu giải thoát, nhưng la 
Ty-kheo tuệ giải thoát; hoặc gia sử không phải là Ty-kheo tuệ giải thoát, nhưng 
là thân chứng: hoặc giả sử không phải là thân chứng, nhưng là kiên đáo; hoặc 
gia SỬ không phải là kiến đáo, nhưng là tín giải thoát; hoặc giả sử không phải là 
tín giải thoát nhưng là tùy pháp hành; hoặc giả sử không phải là tùy pháp hành, 
nhung là tùy tín hành mà Ta nói với vi Ty-kheo ây rang: “Ông hãy xuông vũng 
bun.” Này Bạt-đả-hòa-lợi, thay nghĩ sao? Ta dạy Ty-kheo ay như vậy, Ty-kheo 
ay ha co nén dimg im hay tranh di noi khac chang? 


Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 
— Bạch Thé Tôn, không! 
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Đức Thé Tôn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, thầy nghĩ sao? Lúc bay giờ thay đã chứng đắc Tùy 
tín hành, Tùy pháp hành, Tín giải thoát, Kién đáo, Thân chứng, Tuệ giải thoát 
hay Câu giải thoát chăng? 

Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi dap: 

— Bạch Thế Tôn, không phải vậy. 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bay giờ thay không phải như căn nhà trong chăng? 

Lúc ấy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bị Thế Tôn quở trách trước mặt, trong lòng 
rau тї, cúi đầu im lặng, không còn lời để biện bạch, suy nghĩ mông lung. Đức 
Thé Tôn sau khi qué trách Tôn gia Bat-da-hoa-lgi trước mặt, ngay vào mat TÔI, 
lại muốn làm cho được hoan hy, bèn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, thầy lúc bây giờ đối với Та mà không có sự tịch tịnh 
của sự tín pháp, không có sự tịch tịnh của ái pháp, không có sự tịch tinh của tĩnh 
pháp. Vì sao vậy? Trong lúc Ta thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo, 
chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn thì chỉ riêng thay tuyên bó là không kham nói, rôi từ chỗ ngồi đứng 
dậy bỏ di. Vì sao vay? Vì thay không học theo giới Cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thé Tôn. 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch: 

— Quả thật như vậy! Vì sao vậy? Vi trong lúc Thé Tôn thiết lập học giới 
Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo, chúng Ty-kheo thay đều vâng giữ hoc giói 
và các pháp vi diĝu trong cánh giói cua Thé Tôn, chi riêng con tuyên bô là 
không kham nỗi, rôi từ chỗ ngôi dung day bo di. Vi sao vay? Vi con không hoc 
theo giới Cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Cui mong 
Thé Tôn nhận sự hối lỗi của con! Con đã thây lỗi lầm, sẽ tự mình ăn năn hôi 
cai, từ nay trở đi sẽ giữ gin không tai phạm nữa. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, thây thật sự như mê mờ, như khờ dại, như 
bất thiện. Vì sao vậy? Vì trong lúc Ta thiết lập học giới Nhất tọa thực cho chúng 
Ty-kheo, chung Ty-kheo thay déu vang gitt hoc р101 va các phap vi diệu | trong 
cảnh giới của Thế Tôn, chi thay tuyên bó là không kham nối, rôi từ chỗ ngôi 
đứng đậy bỏ đi. Vì sao vậy? Vì thây không học theo giới Cụ túc và các pháp vi 
diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu thầy có lỗi lầm, đã thây và tự hồi, tử nay về sau 
giữ gin, không thé dé tái phạm, thì này Bạt-đà-hòa-lợi, như vậy, ở trong Thánh 
Pháp, Luật có lợi ích, chớ không ton hại. Nếu thay có lầm lỗi, đã thay và tự hối, 
tử пау vê sau giữ gin, không dé tái phạm nữa, thì này Bạt-đà-hòa-lợi, thay nghi 
sao? Nếu có Tỳ-kheo không học theo giới Cụ túc, vi ду sông trong rừng vắng, 
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dưới góc cay, hoac о trén suon nui cao, vang bat, khong tiéng dong, xa lanh su 
dữ, không có bóng người, tùy thuận va tinh tọa; vi ay sau khi song tại một nơi 
xa văng, tu hành tình cân, chứng đặc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Nhưng 
vị ду sông tại nơi xa văng, tu hành tinh cân, an ón, khoái lạc như vậy mà xuyên 
tạc, chê bai học giới của Thê Tôn, xuyên tạc, chê bai chư thiên và các vị Phạm 
hạnh có trí, và cũng xuyên tạc, chê bai học giới của chính mình. VỊ ây sau khi 
xuyên tạc học giới của Thé Tôn, xuyên tạc chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí, 
và cũng xuyên tạc học giới của chính mình rôi, liền không sanh tâm hoan duyệt, 
do không sanh tâm hoan duyệt nên không sanh hy, do không sanh hy nên than 
không khinh an, do thân không khinh an nên không cảm thọ lạc, do không cảm 
thọ lạc nên tâm bát định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiển thánh đệ tử sau khi tâm bat 
định rôi, không thé thay như thật, biết như that. 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợi, thay nghi sao? Néu có Ty-kheo hoc gioi Cu tuc, sóng 
trong rừng văng, nơi gốc cây, ở trên sườn cao, vắng bat, không tiếng động, xa 
lánh, không co sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tinh tọa; vi ay sông tại 
nơi xa văng, tu hành tinh cân, chứng đặc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. VỊ â ay 
sau khi sóng tai nơi xa văng, tu hành tinh can, an ón, khoái lạc ròi, không xuyên 
tac hoc gidi cua Thế Tôn, không xuyên tạc chư thiên và các vị Phạm hạnh có 
trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy sau khi không xuyên 
tac học gidi của Thé Tôn, không xuyên tạc chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí, 
cũng không xuyên tạc học giới của chính mình rồi, bèn sanh hoan duyệt, do sanh 
hoan duyệt nên hỷ, do sanh hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an nên cảm thọ 
lạc, do cam thọ lạc nên tâm định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền thánh đệ tử tâm định 
rôi, bèn thay nhu that, biét nhu that. Sau khi thay nhu that, biét nhu that, vi ду ly 
duc, ly ac, bat thién pháp, có giác, có quan, có hy lac do ly dục sanh, chứng đắc 
Thiên thứ nhất, thành tựu an trú. Này Bạt-đà-hòa-lợi, vị åy lúc bây giờ chứng 
đắc tăng thượng tâm thứ nhất, ngay trong đời hiện tại, được sông an lạc, dễ được 
chứ không khó, an lạc sông trong vô úy, an ôn, khoái lạc và thăng tiễn đên Niết- 
ban. Rôi vi ду giác quán tịch tịnh, nội tinh nhất tâm, không giác, không quán, hy 
lạc do định sanh, chứng đắc Thiên thứ hai, thành tựu an trú. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
VỊ ây bây giờ chứng đặc tăng thượng tâm thu hai, ngay trong đời hiện tại được 
sông an lạc, dé được chứ không khó, an lạc sông trong vô úy, an ón, khoái lạc mà 
thăng tién đến Niét-ban. Rôi vị ay ly hy dục, xả, vô câu, an trú với chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là Thánh xả niệm lạc trú thất, 
chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Này Bạt-đà-hòa-lợi, vị ay lúc bay giờ 
chứng đắc tăng thượng tâm thứ ba, ngay trong đời hiện tại được sông an lạc, dễ 
được chứ không khó, an lạc sông trong vô úy, an ôn, khoái lạc mà thăng tién đến 
Niết-bàn. Rồi vị ây lạc điệt, khô diệt, ưu và hỷ vốn có cũng đã diệt, không khó, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiền thử tư, thành tựu an trú. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, vị ay lúc bay giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ tư, ngay trong 
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doi hién tai duoc sóng an lac, dé được chứ không khó, an lạc sông trong vô úy, 
an ôn, khoái lạc mà thăng tiên đến Niết-bàn. 

Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không nhué, không 
phiên, nhu nhuyễn, an trú vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và chứng đặc 
túc mạng trí thông. VỊ â ay với hành vi, với tướng mạo, nhớ lại về trước vô lượng 
trăm ngàn đời sống đã trải qua, một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, 
hoại kiếp, vô lượng thành kiếp hoại kiếp; chúng sanh ay có tên như vậy, ma у! 
ây xưa kia đã từng trải, biết răng: “Ta đã từng sanh làm người ây, với họ như 
vậy, tên như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, ăn uống như vậy, mạng chung như 
vậy, chết ở đây sanh chỗ kia, chết ở chỗ kia sanh ở đây; ta sanh tại chỗ này với 
họ như vậy, tên như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, ăn uống như vậy, thọ khó 
nhu vay, sóng lâu nhu vay, tòn tai nhu vây, mang chung nhu vây.” Này Bat- 
đà-hòa-lợi, vi ay lúc bây 010, chung dac minh dat tri thú nhát này, do truóc kia 
khong phóng dat, ua sóng noi xa vang, tu hành tinh can, cho dén vó tri diét mà 
trí tuệ phát sanh, bóng tôi biến mat mà ánh sáng hiện thành, vô minh diét ma 
minh phát sanh, tức là chứng ngộ minh đạt Ức túc mạng trí. 

Vị ay với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không ué, không 
phiên, nhu nhuyễn, an trú vững vàng, đạt đến bất động tâm, học và chứng sanh 
tử trí thông. Vi ấy với thiên nhãn thanh tịnh, vượt hắn người thường, thay chúng 
sanh này, lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, diệu hay bất diệu, qua lại thiện xứ và 
bất thiện xứ, đều tùy theo tác nghiệp của chúng sanh này và thây đúng như vậy. 
Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hành, khâu và ý ác hành, phi bang Thánh 
nhân, tà kiến, thành tựu tà kiến; chúng sanh ây do nhân duyên này, khi thân hoại 
mạng chung, tất sanh đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Nêu chúng sanh này thành 
tựu thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, không phi bang Thánh nhân, chánh 
kiến, thành tựu chánh định; chúng sanh ây do nhân duyên này, khi thân hoại 
mạng chung, tat đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Nay Bạt-đà-hòa-lợi, vi ay luc 
bay giờ chứng đắc minh đạt trí thứ hai, do trước kia không phóng dat, ưa sóng 
nƠI Xa văng, tu hành tinh cân, vô trí điệt và trí sanh, bóng tối biên mat và ánh 
sáng hiện thành, vô minh diệt và mình sanh, tức chứng ngộ minh đạt Sanh tử trí. 

Vi ay với su chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không ué, khong 
phién, nhu nhuyén, an tru vüng vàng, dat duoc bat động tâm, hoc và chứng ngộ 
Lau tận trí thông. Vi ấy biết như thật rang đây là khó, đây là khó tập, đây là khổ 
diệt, biết như thật đây là khó diệt đạo; biết như thật rang đây là lậu, đây là lậu 
tập, đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt đạo. Vi ấy biết như vậy, thay 
như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh 
lậu; đã giải thoát liên biết mình đã giải thoát, biết như thật răng sự sanh đã đứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, vị ây lúc bay gio chứng đặc minh đạt trí thứ ba, do trước không 
phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, vô trí diệt và trí sanh, bóng 
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tối bién mat và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh sanh, tức chứng đắc 
minh đạt Lậu tận trí. 

Lúc bay giờ, Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngôi đứng day, trịch vai áo 
đang mặc, chap tay hướng vë đức Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gi, duyên gi, khi các Ty-kheo cùng phạm giới, 
nhưng có trường hợp khô trị, có trường hợp không khô trị? 


Đức Thé Tôn day: 


— Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc có Ty-kheo thường phạm giới; do bởi thường 
hay phạm giới cho nên bị đồng Phạm hạnh khiến trách qua những điều được 
thay, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vi ấy sau khi bị các đồng 
Phạm hạnh khiến trách qua những điêu được thây, được nghe, hay từ người 
khác mà nghi ngờ, ben nói quanh co này kia, lang sang van dé khác, sân hận, 
thủ nghịch, phan nó, bat màn, xúc nhiéu ching Tang, khinh man chúng Tang 
va noi nhu vay: “Tói phai lam gi dé chúng Tang hoan hy va hai long?” Va co 
ý nghĩ như vay. Này Bạt-đà-hòa-lợi, các Ty-kheo bèn nghĩ răng: “Nhung Hiền 
giả này thường hay phạm giới; và do bởi thường hay phạm giới nên bị các vị 
đông Phạm hạnh khiến trách qua những điêu được thay, duoc nghe, hay ttr 
nguoi khác ma nghi ngo. Vi nay sau khi bi các vi dóng Pham hanh khién trách 
qua những điều được thay, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ, ben nói 
quanh co này kia, lãng sang van dé khác, sân hận, thù ghét, phẫn nộ, bất mãn, 
xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng và nói như vây: “Tôi phải làm gi 
аё chung Tang hoan hy và hài long?’” Sau khi thay vậy, các Ty- -kheo bèn nói 
rang: “Này các Hiên gia, hãy quán sat khiến dé kéo dài một thời gian.” 


Hoặc có Ty-kheo thường hay phạm giới; do thường hay phạm giới cho nên 
bị các vị đồng Phạm hạnh khiến trách qua những điêu được thay, được nghe hay 
từ người khác mà nghi ngờ. VỊ ay sau khi bị các vị đồng Phạm hạnh khiên trách 
qua những điều được thây, được nghe hay từ người khác mà nghi ngo, khóng 
nói quanh co này kia, láng sang ván dé khác, những sự việc ngoài van đề, không 
sân hận, thù ghét, phẫn nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng Tăng, không khinh 
mạn chúng Tăng và không nói như vây: “Tôi phải làm gì để Tăng chúng hoan 
hỷ và hài lòng?” Và không có y nghinhu vay. Nay Bat-da-hoa-loi, cac Ty-kheo 
bën nghi rang: “Nhung Hiên giả này thường hay phạm giới; do bởi thường hay 
phạm giới nên bị các vị đồng Phạm hạnh khiến trách qua những điều được thây, 
được nghe hay từ người khác ma nghi ngờ. VỊ a ây sau khi bị các vị đồng Phạm 
hạnh khiến trách bang những điều được thay, được nghe hay từ người khác ma 
nghi ngờ, không nói quanh co này kia, lang sang van dé khác, không sân hận, 
thù ghét, phan nộ, bat mãn, không xúc nhiều chúng lăng, không khinh mạn 
chúng Tăng và không nói như vây: “Tôi phải làm gì dé chung Tang hoan hy va 
hài long?’” Sau khi thay như vậy, các Tỳ-kheo bën nói Tăng: “Này các Hiên giả, 
hãy quán sát khiên cho diệt sớm.” Trường hợp phạm các câm giới nhẹ cũng vậy. 
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Nay Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Ty-kheo có tin, co ai, có tinh. “Nay Ty- 
kheo nay con có tin, co ai, co tinh, néu chung ta khó tri Hién gia nay thi Hién 
gia nay së do day ma dut mat ái, tin va tinh ay. Chung ta hay cung nhau can 
thận gin giữ dùm cho Hién giả này.” Rồi các Ty-kheo bèn cùng nhau gin рій hộ. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như một người kia chỉ có một соп mắt; bà con quyến 
thuộc vì thương tưởng, yêu тёп, mong câu cho được sự thiện lợi va hữu ích, sự 
an ôn, khoái lạc nên cùng nhau cân thận gìn giữ hộ, không dé cho nguoi nay bi 
lạnh, nóng, đói, khát, đau yếu, ưu sầu, vừa dau yếu, vừa ưu sâu, không dé cho 
phải bụi, không để cho khói, không dé cho phải bụi va khói. Vì sao vậy? VÌ sợ 
người ấy mat luôn một con mắt nữa, cho nên thân thuộc cần thận gin giữ hộ. 
Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, với Ty-kheo chỉ còn một ít tín, một it a1, một it 
tĩnh, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rang: “Nay Tỳ-kheo này chỉ còn một it tín, một it ái, 
một ít tĩnh; néu chúng ta khô trị Hiền gia này thì Hiền giả này sẽ do đây mà đứt 
mat một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh ây. Chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ hộ cho 
Hién gia nay.” Vì vậy, các Tỳ-kheo cùng nhau gìn giữ hộ, cũng như thân thuộc 
gin giữ người còn một mắt vậy. 

Lúc bay giờ, Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo dang 
mặc, chắp tay hướng về đức Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gi, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập học giới, 
nhưng được nhiêu Tỳ-kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do nhân gì, duyên gì, bạch 
Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học giới, nhưng ít có Tỳ-kheo vâng lãnh 
phụng tri? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Ty-kheo không được thịnh lợi, mọi người 
không có sự ham thích những điều tôt đẹp; nhưng khi chúng Tỳ-kheo được 
thịnh lợi, mọi người mới sanh tâm ham thích những điều tốt đẹp. Vì sự ham 
thích những điều tốt đẹp đã phát sanh, Thé Tôn muốn đoạn trừ sự ham thích 
những điều tốt đẹp đó, bèn thiết lập học giới cho đệ tử. Cũng vậy, khi chúng 
Ty-kheo được tán than, được lớn mạnh, có những bậc Thượng tôn được hàng 
vương giả biết đến, phước đức lớn, học van nhiều. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không có những người thông thái, 
mọi người không sanh tâm ham thích những điêu tốt đẹp; nhưng khi chúng Ty- 
kheo có những người thông thai, mọi người bèn sanh tâm ham thích những điều 
tốt đẹp. Vì sự ham thích những điều tốt đẹp đã phát sanh, Thê Tôn muốn đoạn 
trừ sự ham thích những điều tốt đẹp ay, cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, không chỉ vì dé đoạn trừ hữu lậu trong hiện tại mà Ta 
thiết lập học giới cho các đệ tử. Ta cũng vì dé đoạn trừ hữu lậu ở trong đời sau 
nên Ta thiết lập học giới cho các dé tử. Nay Bạt-đà-hòa-lợi, vi vậy, Ta vi dé 
đoạn trừ hữu lậu nên Ta thiết lập hoc giới cho đệ tử, khi đến vâng lãnh lời dạy 
của la. 
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Nay Bạt-đà-hòa-lợi, trước kia Ta đã từng nói thi dụ về ngựa thuần giống cho 
các Tỳ-kheo. Ở trong đó, do nhân gì, duyên gì, thây có nhớ chăng? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch: 

- Bạch Thé Tôn, trong ấy có nguyên nhân. Vì sao vậy? Thế Tôn thiết lập 
học giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thay đều vâng lãnh 
học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ riêng con tuyên 
bó là không kham nói, từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ di, vì không học theo giới Cụ 
túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thé Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là 
trong ây có nguyên nhân. 

Đức Thé Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi: 

— Trong đó không phải chi có nguyên nhân như vậy. Này Bat-da-hoa-loi, 
khi Ta nói thí dụ về loài ngựa thuần giỗng cho các Tỳ-kheo thì thầy hắn là 
không nhất tâm, không khéo cung kính, không tư niệm mà nghe. Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, đó gọi là trong ây lại còn có nguyên nhân khác nữa vậy. 

Lúc bây giờ, Tón giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngòi đứng dậy, trich vai áo 
đang mặc, chắp tay hướng về đức Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng lúc! 
Nếu Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuân giống cho các Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Thể Tôn nói, sẽ cân than ghi nhớ. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như người biết cách huấn luyện ngựa, được một 
con ngựa tốt thuần giống. Người giỏi huấn luyện ay trước hết trị cái miệng của 
nó. Sau khi trị miệng, tat nhiên nó sẽ không thích với sự chuyên động muén 
hay không muôn. Vì sao vậy? Vì nó chưa từng được trị. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
nêu con ngựa tốt thuân thục tuân theo cách trị của người huân luyện, cách trị 
thứ nhất được thành tựu. Nhưng người huấn luyện lại phải trị bằng cách dam 
mõm, cum chân; cum chân, dam mom, nhưng khiến nó sal, di, cần phải làm 
cho nó dừng lại, chạy đua, có thê dé vua cưỡi; đi không gi hơn, tram tĩnh không 
gi hơn; trị các chi thể khác, thay đều huan luyện cho thành tựu. Tất nhiên nó 
không thích với chuyên động, hoặc muôn hay không. muôn. Vì sao vậy? Vi bi 
sửa tri nhiều lần. Này Bạt-đà-hòa-lợi, nêu con ngựa tốt thuần giống, với người 
huấn luyện, được sửa tri nhiều lần cho đến thành tựu; lúc bây gid nó là con ngựa 
thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng hành, đệ nhất hành, 
rôi sung vào cho vua cưỡi, ăn thóc của vua, được gọi là ngựa vua. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nêu bay gio có một người hiền minh, có trí, 
thành tựu mười pháp vô học, vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí; người 
ây lúc bây gio là một người. thuần thục, khéo thuần thục, vô thượng thuân thục, 
được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng tinh chỉ, dé nhất tĩnh chỉ, diệt trừ 
tat cả tà vay, diệt trừ tat cả ó ué, diệt trừ tat cả sợ hãi, diệt trừ tất cả si ám, diệt 
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trừ tat cả siém ninh, lang đọng mọi trần lao, thanh tịnh mọi cấu trược, không 
còn gì dé bị dính trước, đáng kính, đáng trong, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng 
phước cho hết thảy chư thiên và nhân loại. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


195. KINH A-THAP-BOI 


Tôi nghe như vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa tai nước Ca-thi cùng với dai chung Ty-kheo. 
Trong lúc dừng chân tại một nơi, đức Phật nói với các Ty-kheo: 

— Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, không lam gi, 
không cầu mong gi, không có bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dòi dao, an ón, 
khoái lạc. Các thây nên biết, một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần 
xong, không làm gì, không mong câu gì nên không có bệnh, thân thé nhẹ nhàng, 
khí lực dồi dào, an ôn, khoái lạc. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà thi thiết giới, một ngày chỉ 
ăn một lan. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. 

Sau đó, đức Thé Tôn dời đến Ba-la-nai, trú ở phía Bắc thôn Ca-la-nai, rừng 
Thi-nhiép-hoa. 

Lúc bay giò, tại Ca-la-lai có hai vi Ty-kheo, một vi tên là A-thap-béi, mót 
vi tén là Phat-na-ba-tu. Hai vi nay la cuu chu dat, chủ chùa, tông chủ. Hai vi 
nay sáng cũng ăn, chiêu cũng ăn, tối cũng an, quá ngọ cũng ăn; sáng ăn, chiêu 
ăn, tối ăn, qua ngo cũng ăn, không làm gì, không mong câu gì, không có bệnh, 
thân thể nhẹ nhàng, khí lực đôi dao, an ón, khoái lạc. Một số đông Ty-kheo 
nghe vậy, liên đến chỗ hai vị Ty-kheo A-thap-b6i và Phat-na-ba-tu và nói với 
hai vị ay: 

- Này A-thấp-bỗi và Phat-na-ba-tu, đức Thé Tôn du hóa tại nước Ca-thi 
cùng đại chúng Ту-Кһео. Trong lúc dừng chân tại một noi, đức Phật bảo các vi 
Ty-kheo: “Ta một ngày chỉ ăn một lân. Một ngày chỉ ăn một lần xong, không 
làm gì, không mong câu gì, không có đau bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí lực dôi 
dào, an ón, khoái lac. Các thay cling nên một ngày chi ăn một lần. Một ngày chỉ 
ăn một lần xong, không làm gì, không mong câu gì, không có bệnh, thân thé 
nhe nhang, khi luc dôi dao, an ón, khoái lạc.” Bay gid, duc Thé Tón thi thiét 
gidi nay cho chung Ty-kheo, một ngay chi ап mot lan. Cac Ty-kheo déu phung 
trì theo học giới nay va các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này 
A-thap-béi, Phat-na-ba-tu, các thay cũng nên ngày chỉ ăn một lân. Một ngày 
chỉ ăn một lần xong, không làm gi, không mong câu gì, không có bệnh, thân thê 
nhẹ nhàng, khí lực dói dào, an ôn, khoái lạc. Các thay chớ trái nghịch với đức 
Thế Tôn va chúng Tỳ-kheo. 
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A-thap-béi va Phat-na-ba-tu nghe vậy liên nói: 

— Nay chu Hiên, chúng tôi sang ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngo an; sang ăn, 
chiêu ăn, tối ăn, quá ngo ăn, xong roi, không làm gì, không mong câu gì, không 
bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, an Ôn, khoái lac. Chúng tôi vì duyên 
do gi mà bó hiên tai dé phai chò doi vë sau? 


Hai vi ду nói như thé ba lần. Chúng Ty-kheo không thê làm cho A- thấp- 
bối và Phât-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiên, liên từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi, đến chỗ 
Phật, cúi đầu dành lễ dưới chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, hai vị Ty-kheo ở Ca-la-lại này: Một người tên là A- thap- 
bối và một người tên là Phat- na-bả-tu, là cựu chủ đất, chủ chùa, tông chủ. Hai 
vi ây sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, 101 cũng ăn, quá ngo cũng ăn. Họ sang ăn, 
chiêu ăn, tối ăn, quá ngọ ăn rôi, không làm gì, không mong câu gì, không bệnh, 
thân thể nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, an ôn, khoái lạc. 


Bạch đức Thế Tôn, chúng con nghe như vậy, liên đến chỗ hai vi Ty-kheo 
A-thap-béi và Phât-na-bà-tu mà nói thé này: “Này A-thap-b6i va Phat-na-ba-tu, 
đức Thế Tôn đang du hóa tại nước Ca-thi cùng đại chúng Ty-kheo. Trong lúc 
dừng chân tại một nơi, đức Phật bảo các Ty-kheo rang: “Ta một ngày chi ăn một 
lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, không làm gi, không mong câu gì, không 
bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, an ón, khoái lạc. Các thay cũng nên 
một ngày chỉ ăn một lan. Một ngày chỉ ăn một lần xong, không làm gi, không 
mong câu gi, không bệnh, than thê nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ón, khoái 
lac.’ Bay giờ, đức Thế Tôn thi thiết giới một ngày chỉ ăn một lần cho chúng Ty- 
kheo. Các Ty-kheo déu nghe theo hoc giói và cảnh giới của đức Thé Tôn cùng 
với các pháp vi diệu. Này A- thâp-bối và Phat-na-ba-tu, các thay cũng nên ngày 
chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lan xong, khong lam gi, khong mong cau 
gi, không bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực đôi dào, an ôn, khoái lạc. Các thầy 
chớ trái nghịch với Thé Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 


A-thap- bói và Phat-na-ba-tu nghe vay liên nói như thế này với chúng con: 
“Này chư Hiên, chúng tôi sáng ăn, chiéu à ăn, tôi ăn, quá ngọ ăn. Chúng tôi sáng 
ăn, chiĉu ăn, tôi ăn, quá ngo ăn, xong roi, không lam gi, khong mong cau gi, 
không bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ón, khoái lạc. Chúng tôi vì 
duyên do gi ma bó hién tai dé phai cho doi vé sau?” 


Hai vị ay nói như vậy ba lan. Bạch đức Thé Tôn, như vậy, chúng con không 
thể làm cho A- thap-béi và Phat-na-ba-tu trừ bỏ ác tà kién này nên chúng con từ 
chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. 

Đức Thé Tôn nghe xong liên bảo một vị Ty-kheo: 

— Thây đến chỗ A-thâp-bôi và Phat-na-ba-tu mà nói như thé này: “Này 
A-thap-béi và Phat-na-ba-tu, đức Thé Tôn gọi hai thây đó.” 

Vị Ty-kheo nghe dạy vậy, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cúi dau lễ đưới chan 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra đi. Vị Tỳ-kheo ây đến nơi hai vị Tỳ-kheo 


195. KINH A-THÁP-BÓI # 1127 


A-thắp-bối và Phat-na-ba-tu và nói: “Này A-thap-béi va Phat-na-ba-tu, Thế 
Tôn gọi hai thay đó.” 

A-thâp-bối và Phât- -na-bả-tu nghe vậy liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
đưới chân Ngài rồi ngôi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 


– Này A- thâp-bối và Phất- na-ba-tu, chúng Ty-kheo thật có nói với các thây 
như thé này: “Này A-thấp-bối và Phat-na-ba-tu, đức Thế Tôn du hóa tại nước 
Ca-thi cùng đại chúng Ty-kheo. Trong lúc dừng chân tại một nơi, đức Phật dạy 
các Tỳ-kheo răng: “Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, 
không làm gì, không mong câu gì, không bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi 
đào, an ón, khoái lac. Các thầy cũng nên một ngày chỉ ăn một lan. Một ngày chỉ 
ăn một lần xong, không làm gi, không mong cau gi, không bệnh, than thê nhẹ 
nhàng, khí lực dôi dào, an ón, khoái lac.’ Lúc đó, đức Thé Tôn thi thiết giới ngày 
chỉ ăn một lần cho chúng Ty-kheo. Các vị Ty-kheo đêu phụng trì theo học ĐIỚI 
này và trong cảnh giới của Thế Tôn cùng các pháp vi diệu. Này A- thâp-bối và 
Phat-na-ba-tu, các thay cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần 
xong, không làm gì, không mong câu gì, không bệnh, thân thê nhẹ nhàng, khí 
lực dói dao, an ôn, khoái lạc. Các thay chớ trái nghịch với The Tôn và chung 
Ty-kheo.” Này A- thap-béi va Phat-na-ba-tu, các thay nghe roi lại nói với chúng 
Ty-kheo rang: “Nay chu Hién, , chúng tôi sang ăn, chiêu à ăn, tối ăn, quá ngo ăn. 
Chúng tôi sang ăn, chiéu ăn, tôi ăn, quá ngo ăn, xong roi, không lam gi, không 
mong cau gi, không bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí luc dói dào, an ón, khoái lac. 
Chúng tôi vì duyên do gi mà bỏ hiện tại dé phat cho vé sau?” Hai thay noi nhu 
vay ba lan. Nay A- thấp-bôi và Phat-na-ba-tu, roi chung Ty-kheo khong thé lam 
hai thay trừ bỏ ác tà kiến nên từ chỗ ngôi đứng day bỏ di. Thật có vậy không? 

A-thap-béi và Phat-na-ba-tu thưa: 

— Bạch Thé Tôn, thật có như vậy! 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này A- tháp-bói va Phat- na-ba-tu, các thay có hiéu biét phap Ta noi nhu 
vay: “Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lac, và khi người ây cảm tho về cảm thọ lạc 
rôi thì các pháp ác, bat thiện tăng trưởng, các pháp thiện lại giám? Néu ai cam 
thọ về cảm tho khó, và khi cảm tho về cảm thọ khó rói, pháp ác, bất thiện giảm 
và các pháp thiện sanh trưởng?” 

A-thap-béi và Phat-na-ba-tu thưa: 

— Quả vậy, bạch Thê Tôn, chúng con biết đức Thé Tôn nói pháp nhu vay: 
“Nếu ai có cảm tho về cam tho lạc, và khi đã cảm thọ về cảm tho lạc roi, pháp ¿ ác, 
bat thiện tăng trưởng, pháp thiện giảm. Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ khô, và khi 
đã cảm thọ về cảm thọ khô ròi, pháp bat thiện giảm, pháp thiện lại tăng trưởng.” 

Đức Thế Tôn qué trách Ty-kheo A-thap-béi và Phat-na-ba-tu: 

— Các thay là người si mê. Do dau mà сас thay biét Ta nói pháp như vay? 
Các thay là người si mê. Từ miệng ai mà các thay biết Ta nói pháp như vậy? 
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Các thay la nguoi si mé. Ta khong noi mot chiéu ma các thay lai tho tri một 
chiều. Các thầy là người si mê. Khi nào được các chúng Ty-kheo hoi, cac thay 
phai dap đúng nhu pháp rang: “Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại các Ty-kheo.” 


Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Сас thay cũng có hiểu biết pháp Ta nói như vậy: “Nếu ai cảm thọ về cảm 
thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc ròi, pháp båt thiên tăng truong, pháp 
thiện lại giảm. Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ khó, và khi đã cảm thọ về cảm tho 
khó rôi, pháp bat thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng” chăng? 

Chúng Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không phải vậy! 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Các thay hiểu biết pháp Ta nói như thé nào? 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con hiĉu biét pháp đức Thế Tôn nói như vây: “Hoặc 
có cảm thọ về cảm thọ lạc nên ác pháp bat thiện pháp tăng trưởng, pháp thiện 
lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc nên pháp ác, bat thiện lại giảm, pháp 
thiện lại tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khô, pháp ác, bat thiên lai 
tang truong, phap thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khó nên pháp ác, 
bat thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng.” Bạch đức Thế Tôn, chúng con hiểu 
biết đức Thé Tôn nói pháp như vậy. 


Đức Thé Tôn nghe nói thé, tán than các vi Ty-kheo: 


— Lanh thay! Lanh thay! Nếu các thay biết như vây: “Hoặc có cảm thọ về 
cảm thọ lạc nên pháp ác, bất thiện tăng trưởng, pháp thiện giảm. Hoặc có cảm 
thọ về cảm thọ lạc nên pháp ác, bất thiện giảm, pháp thiện lại tăng trưởng. Hoặc 
có cảm thọ về cảm thọ khó nên pháp a ác, bat thiện tăng trưởng, pháp thiện giảm. 
Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khó nên pháp ác, bất thiện giảm, pháp thiện tăng 
trưởng. ” Vi sao? Ta cũng nói như vây: “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc nên 
pháp ác, bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ 
lạc nên pháp ác, bất thiện lại giảm, pháp thiện tang trưởng. Hoặc có cam thọ về 
cảm thọ khô nên pháp ác, bất thiện tăng trưởng, pháp thiện giảm. Hoặc có cảm 
thọ về cảm thọ khó nên pháp ác, bat thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. 


Nếu Ta không biết đúng như thật, không thấy, không liễu, không chứng 
đắc, không giác ngộ cứu cánh: “Hoặc có cảm thọ lạc ma pháp á ác, bat thiện ¡tăng 
trưởng, pháp thiện giảm” thì Ta không nói về sự đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta 
không biết đúng như thật, không thây, không liễu, không chứng đặc, không 
giác ngộ cứu cánh: “Hoặc có cảm thọ lạc mà pháp ác, bat thiện giảm, pháp thiện 
tăng trưởng” thì Ta không nói về sự tu tập cam thọ lac. Nếu Ta khong biét dung 
nhu that, khong thay, không liễu giải, không chứng đắc, không giác ngộ cứu 
cánh: “Hoặc có cảm thọ khô mà pháp ác, bat thiện tang trưởng, pháp thiện lại 
giảm” thì Ta không nói về sự đoạn trừ cảm thọ khổ. Nếu Ta không biết đúng 
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nhu that, khong thay, khong liễu giải, không chứng đắc, không giác ngộ cứu 
cánh: “Hoặc có cảm thọ khô mà pháp ác, bât thiện lại giảm, pháp thiện tăng 
trưởng” thì Ta không nói về sự tu tập cảm thọ khó. 

Nếu Ta biết đúng như thật, thấy, liễu giải, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh: 
“Hoặc có cảm thọ lạc mà pháp ác, bât thiện lại tăng trưởng, pháp thiện lại giảm”, 
cho nên ta nói đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta biết đúng như thật, thay, liễu giải, 
chứng đắc, giác ngộ cứu cánh: “Hoặc có cảm thọ lạc mà pháp ác, bat thién lai 
giảm, pháp thiện lại tang trưởng”, cho nên Ta nói tu cảm thọ lạc. Nếu Ta biết 
đúng như thật, thấy, liễu giải, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh: “Hoặc có cảm thọ 
khó mà pháp ác, bat thiện tang trưởng, pháp thiện lại giám”, cho nên Ta nói doan 
trừ cam tho khó. Nếu Ta biết dung nhu that, thay, liễu giải, chứng đắc, giác ngộ 
cứu cánh: “Hoặc có cảm thọ khổ mà pháp ác, bat thiện lại giảm, pháp thiện lại 
tăng trưởng”, cho nên Ta nói tu cảm thọ khô. Vì sao? Vì Ta không nói tu tập tất 
cả thân lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả thân lạc; Ta không nói tu tập 
tat cả thân khó, cũng không nói không nên tu tập tất cả thân khó; Ta không nói 
tu tập tat ca tam lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả tâm lạc; Ta không 
nói tu tập tat cả tâm khó, cũng không nói không nên tu tập tất cả tâm khó. 


Thế nảo là thân lạc mà ta nói là không nên tu tập? Nếu tu tập thân lạc mà 
pháp ác, bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm thì thân lạc như vậy, Ta nói 
không nên tu tập. Thê nào là thân lạc mà Ta nói phải tu tập? Nếu tu tập thân 
lạc mà pháp ác, bất thiện giảm, pháp thiện tăng lại trưởng thì thân lạc như vậy, 
Ta nói phải tu tập. Thế nào là thân khó mà Ta nói không nên tu tập? Nếu tu tập 
thân khó mà pháp ác, bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm thì thân khô như 
vậy, Ta nói không nên tu tập. Thê nào là thân khô mà Ta nói phải tu tập? Nếu 
tu tập thân khó ma pháp ác, bat thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng thì thân 
khô như vậy, Ta nói phải tu tập. Thế nào là tâm lạc mà Ta nói không nên tu tập? 
Nếu tu tập tâm lạc mà các pháp ác, bat thiện tăng trưởng, pháp thiện giảm thì 
tâm lạc như vậy, Ta nói không nên tu tập. Thể nào là tâm lạc mà Ta nói phải tu 
tập? Nếu tu tập tâm lạc mà pháp ác, bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng 
thi tâm lạc như vậy, Ta nói phải tu tập. Thé nào là tâm khó mà Ta nói không 
nên tu tập? Nếu tu tập tâm khó mà pháp ác, bat thiện tăng trưởng, pháp thiện lại 
giảm thi tâm khó như vậy, Ta nói không nên tu tập. Thê nào là tâm khó mà Ta 
nói phải tu tập? Nếu tu tập tâm khô mà pháp ác, bất thiện lại giảm, pháp thiện 
tăng trưởng thì tâm khó như vậy, Ta nói phải tu tập. 


Người kia đối với pháp nên tu tập thì biết đúng như thật, đối với pháp không 
nên tu tập cũng biết đúng như thật. Và khi đã biết đúng như thật về pháp nên 
tu tập và pháp không nên tu tập, người ây liên không tu tập pháp không nên tu 
tập, và tu tập pháp nên tu tập. Sau khi đã không tu tập pháp không nên tu tập và 
tu tập pháp nên tu tập rồi, pháp ác, bất thiện liên giảm, pháp thiện tăng trưởng. 


Ta không nói tất cả các Tỷ-kheo déu thực hành sự không phóng dat, cũng 
không nói tat cả các Tỳ-kheo déu không thực hành sự không phóng dat. 
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Thé nào là Ty-kheo mà Ta nói khong thuc hành su khong phong dat? Do 
la khi co vi Ty-kheo nao chung cau giải thoát. Thé nào là Tỳ-kheo có câu giải 
thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối với tâm giải thoát, thân đã chứng, thành tựu an trú, 
do tuệ kiến mà diệt tận các lậu, đã biết. Như vậy là Tỳ-kheo có câu giải thoát. 
Vì Ty-kheo nay Ta noi khóng thuc hành sy khong phóng dat. Vi sao? Vi Hién 
gia nay vón da thuc hành sy khong phong dat. Néu Hién gia nay vón có phóng 
dat thì điều ây không bao giờ có. Vì vậy Ta nói vi Ty-kheo này không thực hành 
sự không phóng dật. 


Hoặc có Tỷ-kheo không phải câu giải thoát mà có tuệ giải thoát. Thé nao là 
Ty-kheo có tuệ giải thoát? Do là khi có Ty-kheo đối với bát giải thoát mà thân 
không chứng, thành tựu an trú, nhưng do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết. 
Nhu vậy là Ty-kheo có tuệ giải thoát. Vị Ty-kheo này Ta nói không thuc hành 
sự không phóng dật. Vì sao? Vì Hiên giả này vôn đã thực hành sự không phóng 
dat. Nếu Hiền giả này vốn có phóng dật thì điêu ây không bao giờ có. Vì vậy 
Ta nói vị Tỳ-kheo này không thực hành sự không phóng dật. 

Hai hạng Tỳ-kheo này, Ta nói không thực hành sự không phóng dat. Nay 
cac Ty-kheo, tai sao Ta noi thuc hành khong phong dat? Hoac co Ty-kheo 
khong có cau giải thoát, cũng không có tuệ giải thoát mà có thân chứng. Thế 
nào là Ty-kheo có thân chứng? Do là Ty-kheo đối với bat giải thoát, thân đã 
chứng, thành tựu an trú, không do tuệ kiến mà diệt tận các lậu, đã biết. Như vậy 
là Ty-kheo có thân chứng. Ty-kheo nay Ta nói có thực hành sự không phóng 
dật. Ta thây vị Ty-kheo này hành không phóng dat, vì có quả gi khiến Ta noi VỊ 
Ty-kheo này hành không phóng dat? О day, vị Ty-kheo nay tìm cách ché ngu 
các căn, học tap theo thiện tri thức, sóng bang sự an tru tùy thuận, các lậu đã 
diệt tận, đắc được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự trị, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trú và biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không con tái sanh nữa.” Vì Ta 
thây vị Ty-kheo nay thuc hành không phóng dat, có được quả như thé, cho nën 
Ta nói vị Ty-kheo này thực hành không phóng dat. 


Hoặc có vị Ty-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, 
cũng không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo. Thé nào là _Ty-kheo có kién 
dao? Do là khi Ty-kheo nao có long tin đứt khoát kiên định đối với Phat, Pháp, 
Tăng, tùy theo pháp được nghe rôi do tuệ tăng thượng mà quán tăng thượng 
nhân. Như thé vi Tỷ-kheo này có kiến đáo. Vị Tỳ-kheo này, Ta nói không 
phóng dật. Ta thây vị Ty-kheo nay thuc hành không phóng dat. Vi có qua gì 
khién Ta noi Ty-kheo nay thuc hành khóng phóng dat? Do là khi Ty-kheo nao 
tim cách chế ngự các căn, học tập theo các vị thiện tri thức, sóng bang sự an tru 
tùy thuận, các lậu đã tận diệt, được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trú, biết một cách 
như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Vì Ta thây vị Tỳ-kheo này thực hành không phóng 
dat có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Ty-kheo này thực hành không phóng dat. 
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Có Ty-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ giải thoát, không phải 
thân chứng, cũng không phải kiến đáo, nhưng lại có tín giải thoát. Thé nào là Ty- 
kheo có tín giải thoát? Đó là khi nào Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với 
Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà có quán nhận, không 
như kiến đáo. Như vậy là vị Tỳ-kheo này có tín giải thoát. Vị Tỳ-kheo này Ta 
nói hành không phóng dật. Ta thây vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Vì có 
quả gi khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dat? Đó là khi có vị Ty- 
kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo các vị thiện tri thức, sống băng 
sự an trú tùy thuận, các lậu đã diệt tận, được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trú, biết một cách 
như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, vì có quả 
như vậy, cho nên Ta nói vị Ty-kheo này hành không phóng dat. 

Có Ty-kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không có 
thân chứng, không có kiến đáo, cũng không có tín giải thoát, nhưng lại có pháp 
hành. Thế nào là Tỳ-kheo có pháp hành? Nêu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát 
với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ tăng thượng mà quán 
tăng thượng nhẫn. Như vậy, Tỳ-kheo này có pháp hành. Vi Ty-kheo này Ta nói 
hành không phóng dật. Ta thây vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Vì có 
quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Đó là khi có Ty- 
kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, sông băng sự 
an trú tùy thuận, đối với trong hai quả, chac chắn sẽ đạt được một: Hoặc ngay 
trong hiện tại được Cứu cảnh trí, nêu còn hữu dư thì được A-na-hàm. Vì Ta 
thây vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật có quả như vậy, cho nên Ta nói vị 
Ty-kheo này hành không phóng dật. 

Có Ty-kheo không có câu giải thoát, không có tuệ giải thoát, không có thân 
chứng, không có kiên đáo, không có tín giải thoát, không có pháp hành, nhưng 
lại có tín hành. Thế nào là Tỳ-kheo có tín hành? Nêu vị Tỳ-kheo nào có lòng 
tin dirt khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà 
quán nhẫn, không như pháp hành. Như vậy Tỳ-kheo này có tín hành. VỊ Tỳ- 
kheo này Ta nói hành không phóng dật. Ta thây vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Đó 
là khi có vị Ty-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, hoc tập theo thiện tri thức, 
sóng băng an trú, tùy thuận đối với trong hai quả chắc chan sẽ đạt được mội: 
Hoặc ngay trong hiện tại được Cứu cánh trí, nếu còn hữu dư thì đắc A-na-hàm. 
Vì Ta thây vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, có quả như vậy nên Ta nói 
vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Ta không nói tất cả các Tỳ-kheo được 
Cứu cánh trí, cũng không nói tat cả các Tỳ-kheo vừa mới được Cứu cánh trí, 
song dân dân học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiến trách, sau 
đó các Tỳ-kheo mới được Cứu cánh trí, các Tỳ-kheo này sở đắc Cứu cánh trí. 
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Thé nao là dan dan hoc tap và thực hành, nhận lãnh giáo huân và khiến 
trách, sau đó các Ty-kheo mới được Cứu cánh tri, các Ty-kheo nay só dac Cúu 
canh tri? Do la khi co tin gia nao lién tim dén, tim dén rôi liên phụng tap, phụng 
tập rôi liên nhat tam nghe phap, nhat tam nghe phap ròi liên tho trì pháp, thọ 
trì pháp ròi liền tư duy vệ pháp, tư duy về pháp rôi liên bình lượng, bình lượng 
rôi liên quán sát về pháp, đệ tử Hiên thánh quan sát về pháp rôi thì tự thân tác 
chứng chân dé, và quán sát bằng tuệ tăng thượng. Vị ấy liền nghĩ: “Chơn dé này, 
tự thân ta chưa từng tác chứng, cũng không phải được quán sát băng tuệ tăng 
thượng. Chơn dé này, tự thân tác chứng, được quán sát do tuệ tăng thượng.” 
Như vậy, dân dân học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn và khiến trách, rôi 
sau đó, các Tỳ-kheo mới đắc Cứu cánh trí, các Tỳ-kheo này sở đắc Cứu cánh trí. 


Bay giờ, đức Thé Tôn bao: 


— Này A-thap-béi va Phat- na-ba-tu, co phap dugc goi la Tu cu, Ta muôn 
cho các thầy nghe. Các thầy có muốn biết không? 

A-thap-béi và Phat-na-ba-tu thưa: 

— Bach đức Thé Tôn, chúng con là hạng người nào và do đâu hiểu được pháp? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn lại nghĩ: “Hạng người mê mờ này vượt quá sự chỉ 
dạy của Ta; đối với Pháp, Luật chân chánh này, còn cách biệt quả lâu dài. Nếu 
có vị thây Pháp, Luật nào tham trước việc ăn uống, không xả ly việc ăn uống 
thì đệ tử của vị ây còn không nên dục tốc, phóng dật, huóng chi Ta lại là người 
không tham trước việc ăn uông, viễn ly sự ăn uống. Do đó, tín đệ tử của Ta 
nên nói như vây: “Đức Thế Tôn là bậc thầy của ta, ta là đệ tử của đức Thế Tôn. 
Đức Thé Tôn nói pháp cho ta nghe, đức Thiện Thệ nói pháp cho ta nghe, mong 
cho ta được thiện lợi, hữu ích, được an ôn, khoái lạc lâu dai.’ Tín đệ tử kia, đôi 
với cảnh giới của Thé Tôn có nhiéu diéu phåi lam, đối với cánh gioi của Thê 
Tôn được nhiêu lợi ích, đối với cảnh giới của Thé Tôn có nhiêu điêu phải hành, 
thé nhập trong cảnh giới của Thé Tôn, y chi trong canh 8101 cua The Tôn; néu 
di dén ở phương Đông, chắc chắn sẽ duoc an lạc, không có các khó hoạn; nếu 
đi đến ở phương, Nam, phương Tay, phương Bắc, chắc chăn sẽ được an lạc, 
không, có các khô hoạn. Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh giới của Thế Tôn mà 
có nhiều điều phải làm, d6i với cảnh giói của Thế Tôn được nhiêu điêu lợi ích, 
đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiêu điều phải hành, thê nhập cảnh giới của 
Thé Tôn, y chỉ cảnh 9101 cua Thế Tôn; tin đệ tử ây, đôi với pháp thiện đã trú, 
Ta không còn nói, huông chi nói đến pháp suy thoái, nhưng ngày đêm vẫn tăng 
trưởng pháp thiện, chớ không suy thoái. Nêu tín đệ tử nào đối với cảnh giới của 
đức Thê Tôn có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của đức Thế Tôn được 
nhiều lợi ích, đối với cảnh giới của đức Thé Tôn có nhiêu điều phải hành, thé 
nhập cảnh giới của Thế Tôn, y chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn; trong hai quả, 
chắc chan sẽ đạt được một: hoặc hiện tại được Cứu cánh trí, néu hữu dư, chứng 
được A-na-hàm.” 


Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe xong, hoan hy phụng hành. 


196. KINH CHAU-NA 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai nước Bat-ky, thôn Ха-а. 

Bay 010, Sa-di Châu-na kiết ha ở Ba-hòa. Tại xứ Ba-hoa có một Ni-kién tên 
là Thân Tử. Noi đây, vị ay qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các đệ tử 
của Ni-kién Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ va phá hoại 
nhau. Họ tranh đâu, kiện tụng, cột trói lẫn nhau, thù nghịch nhau, tranh luận 
với nhau răng: “Ta biết ' pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bang 
chỗ ta biết. Ta nói từ tốn, còn ngươi không từ tốn. Ta nói phù hợp, con nguoi 
không phù hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều đáng noi sau, nguoi 
nói trước. Ta nói là tối thăng, còn ngươi không băng. Ta hỏi VIỆC ngươi, ngươi 
không thé trả lời được. Ta đã chế phục, ngươi còn hỏi nữa. Nêu ngươi động thủ, 
ta sẽ cột trói ngươi lại.” Họ kiêu mạn và thách đỗ lẫn nhau; ai cũng chỉ mong 
mình nói hơn, nhưng không có người nào để khiến trách. Có những người bạch 
y tại gia đệ tử của Ni-kiền Thân Tử thay vậy, họ déu chán nản và tránh xa các 
đệ tử này của Ni-kién Thân Tử. Vi sao vậy? Bởi vì những. điều họ nói ấy đều 
là ác Pháp, Luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của dang Thiện Thé; đó là sự băng hoại, không thê đứng 
vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vi bac thây mà họ tôn sùng không 
phải là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 


Lúc bây giờ, Sa-di Châu-na đã qua ba tháng an cư mùa mưa, sửa vá lại y 
áo, roi mang y, cất bát đến thôn Xá-di, rôi qua phía Bắc thôn Xá-di, đến ở trong 
rừng Thi-nhiễp-hòa. Sa-di Châu-na đến chỗ Tôn giả A-nan; sau khi đến, đảnh 
lễ sát chân Tôn giả A-nan rồi ngôi qua một bên. 

Tôn giả A-nan hỏi: 

— Này Hiền giả Châu-na, từ đâu đến đây và an cư mùa mưa ở đâu? 

Sa-di Châu-na đáp: 

— Thưa Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến và an cư mùa mưa ở Ba-hòa. 
Thưa Tôn giả A-nan, tại Ba-hòa có một Ni-kién tên là Thân Tử. Nơi đó, Than 
Tử mới qua đời không bao lâu thì đệ tử của Ni-kién Thân Tử đã chia rẽ và phá 
hoại nhau, nói những lời chia rë va phá hoại nhau. Họ tranh đâu, kiện tụng, 
cột trói lẫn nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rang: “Ta biết pháp 
này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bang chỗ ta biết. Ta nói từ tón, còn 
ngươi không từ tốn. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng nói 
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trước, ngươi nói sau; điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Ta nói là tối thắng, 
còn ngươi không bằng. Ta hỏi VIỆC ngươi, ngươi không thê trả lời được. Ta đã 
chế phục, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại.” Họ 
kiêu mạn và thách đồ lẫn nhau; ai cũng chỉ mong mình nói hơn, nhưng không 
có người nào dé khiến trách. Có những người bạch y tại gia đệ tử của Ni-kién 
Thân Tử thây vậy, họ đều chán nản và tránh xa các đệ tử của Ni- kiên Thân Tử. 
Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ây đều là ác Pháp, Luật, không phải là 
pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời dạy của đẳng 
Thiện Thệ; đó là sự băng hoại, không thé đứng vững, không nơi để nương tựa 
và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng không phải là Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói: 

- Hiền giả Châu-na, nhân dip này, chúng ta có thé đến yết kiến đức Thế 
Tôn, dem sự việc này trình bày lên Ngài. Này Hiên giả Châu-na, bây giờ chúng 
ta cùng đi đến đức Phật, đem tất cả sự việc này trình bày lên cho đức Thé Tôn; 
thang hoặc có thé nhân đó mà chúng ta được nghe pháp khác nữa từ nơi đức 
Thê Tôn. 

Rồi Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ đức Phật, chắp tay 
cúi đầu dành lễ sát dưới chân Ngài. Xong rôi Tôn giả A-nan đứng qua một bên 
và Châu-na ngôi xuống một bên. Tôn giả A-nan bạch với đức Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay, Sa-di Châu-na đi đến chỗ con, cúi đầu danh lễ sát 
chân con rồi ngồi qua một bên. Và con hỏi: “Này Hiên giả Châu-na, từ đâu đến 
đây và an cư mùa mưa ở đâu?” Sa-di Châu-na liên trả lời con: “Thưa Tôn giả 
A-nan, con từ Ba-hoa đến và an cư mùa mua ở Ba-hòa. Thưa Tôn giả A-nan, tại 
Ba-hòa có một Ni-kién tên là Thân Tử. Nơi đó, Thân Tử mới qua đời không bao 
lâu thì các đệ tử của Ni-kién Thân Tử chia rẽ va phá hoại nhau, nói những lời 
chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đâu, kiện tụng, cột trói lẫn nhau, thù nghịch 
nhau, tranh luận với nhau rằng: “Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết 
pháp sao băng chỗ ta biết. Ta nói từ tốn, còn ngươi không từ tốn. Ta nói phù 
hop, con ngươi khong phù hop. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều đáng 
nói sau, ngươi nói trước. Ta nói là tôi thăng, còn ngươi không băng. Ta hỏi VIỆC 
ngươi, ngươi không thê trả lời được. Ta đã chế phục, ngươi còn hỏi nữa. Nêu 
ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lai.” Họ kiêu mạn và thách đô lẫn nhau; ai 
cũng chỉ mong mình nói hơn, nhưng không có người nào dé khiến trách. Có 
những người bạch y tại gia đệ tử của Ni-kién Thân Tử thay vậy, họ đều chan 
nan và tránh xa các đệ tử của Ni-kiên Thân Tử. Vì sao vậy? Bởi vì những điều 
họ nói ấy đều là ác Pháp, Luật, không phải là pháp xuất yêu, không dẫn đến 
chánh giác, cũng không phải là lời dạy của dang Thiện Thé; đó là sự băng hoại, 
không thê đứng vững, không nơi để nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà 
họ tôn sùng không phải là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác.” 
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Bach đức Thế Tôn, con nghe ròi kinh sợ hãi hùng, toàn than lông tóc dựng 
đứng. Mong sao sau khi Thê Tôn nhập diệt, đừng có một vị Tỳ-kheo nào ở 
trong chúng mà gây ra sự dau tranh như vậy. Sự dau tranh ay không giúp gì cho 
ai mà chỉ gây khô cho mọi người; đó không phải là sự thiện lợi, không phải là 
sự hữu ich, không phải là sự an 6n và khoái lạc, cho đến loài trời và loài người 
cũng phải chịu đau khô và tai họa. Bạch đức Thé Tôn, khi con thay một vi Ty- 
kheo ngồi trước Thé Tôn, chí tâm kính trọng đức Thé Tôn, khéo bảo vệ đẳng 
Thiện Thệ, bạch Thế Tôn, con thay như vậy rồi liền nghĩ: “Nếu sau này khi 
đức Thé Tôn nhập diệt mà vị Ty-kheo â ây ở trong chúng gây ra sự dau tranh thi 
sự đấu tranh ấy không giúp gi được cho ai mà chi gây khô cho mọi người; đó 
không phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là sự an ôn và 
khoái lac, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khó và tai họa.” 

Bấy giờ, đức Thé Tôn hỏi: 

— Này A-nan, thây thấy những điều nào khiến chúng Tăng có sự đấu tranh; 
sự dau tranh ду không giúp ích gì được cho ai mà chỉ gây khô cho mọi người; 
không phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là sự an ôn và 
khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chiu đau khô và tai họa? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng 
thượng quán mà phát sanh sự đấu tranh ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, sự dau 
tranh ay không giúp gì được cho ai mà chỉ gây khó cho moi người; đó không 
phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là an ôn, khoái lạc, 
cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khô và tai họa. 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Này A-nan, néu dau tranh do bởi tang thuong giới, tang thuong tam, tăng 
thượng quan thi sự đâu tranh ду quá nhỏ nhặt. Này A-nan, nêu có sự đâu tranh 
khởi lên trong chúng do đạo và đạo tích, thì này A-nan, sự đâu tranh ấy không 
giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khô cho mọi người; đó không phải là sự thiện 
lợi, không phải là sự hữu ích, không phải là sự an ón, khoái lạc. Này A-nan, 
khi thây thây Ở trong đây có hai vi Ty-kheo mà mỗi Người có mỗi ý khác nhau, 
gây ra cuộc đâu tranh và nói răng: “Điều này là pháp, điều này không phải là 
pháp; điều này là luật, điều này không phải là luật; điêu này là phạm, điều này 
không phải là pham; điều này là nhẹ, điều này là nang; có thé sam hỗi, không 
thê sám hồi; có thê thủ hộ, không thé thủ hộ; hữu dư, vô dư; thôi, bat thôi”; thì 
này A-nan, ý thầy nghĩ sao, doi VỚI pháp bốn chánh đoạn tụ của ta được tự tri, 
tự giác, tự thân chứng đắc, gồm bốn niệm xứ, bỗn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác chi, tám chi Thánh đạo? Này A-nan, Ni-kiên Thân Tử thật chang phái 
la bac Nhat Thiết Trí mà tự xưng là Nhất Thiết Trí. Này A-nan, nêu Ni- -kién 
Than Tir biét tat ca, thay tat ca thi vi ay da vi dé tir ma giang giai sau góc rễ của 
dau tranh. Điều đáng được nghe nhưng Ni-kiên Thân Tử lại không giảng. 
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Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay hướng về đức Phat và bạch: 

— Bạch đức Thế Tôn, nay thật là đúng lúc. Bạch đức Thiện Thệ, nay thật 
hợp thời. Nếu đức Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của sự đâu tranh cho các Tỳ-kheo, 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Thê Tôn dạy sẽ khéo thọ trì. 


Đức Thé Tôn bảo: 
_ — Này A-nan, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ ky! Ta sẽ vi thây mà phân biệt 
đây đủ! 
Tôn giả A-nan đáp: 
— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 
Đức Phật dạy: 


— Này A-nan, ở đây, có người bi kiết sử phẫn và hận quân chặt. Này A-nan, 
người ấy bị kiết sử phan và hận quán chặt, cho nên người đó không cung kính 
Tôn sư, không thay được pháp, không giữ gìn gIỚI luật. Người ây đã không 
cung kính Tôn sư, không thây được pháp, không giữ gìn giới luật rôi, ở trong 
chúng, người ây gay ra sự đâu tranh như vậy. Sự đâu tranh ây không giúp gì cho 
ai ma chỉ gây khô cho mọi người; đó không phải là sự thiện lợi, không phải là 
sự hữu ích, không phải là sự an ôn, khoái lạc, cho đến loài trời, loài người phải 
chịu đau khó và tai họa. Này A-nan, néu thây thay sự dau tranh như vậy ở bên 
trong hay bên ngoài mà không cham dứt hết được; vậy, vì để đoạn trừ sự đâu 
tranh ấy, thây phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cân, chánh 
niệm, chánh trí, kiên nhãn, đừng, để thôi thất. Này A-nan, ví như có người bị lửa 
đốt cháy đầu, cháy áo thi phải cap tóc tim phương tiện dé chữa cháy đầu, chữa 
cháy áo. Cũng vay, nêu thây thay sự dau tranh như vậy ở bên trong hay bên 
ngoài mà không châm dứt hết được; vậy, vì để đoạn trừ sự đâu tranh ây, thây 
phải nhanh chóng tìm câu phương tiện, học tập tinh cân, chánh niệm, chánh trí, 
kiên nhẫn, đừng dé thối thất. Này A-nan, sự dau tranh cũng như vậy, néu thay 
thay sự đấu tranh như vậy ở bên trong va bën ngoài cham dứt được, thay phải 
hết sức thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì dé ngan chan 
su dau tranh a ay vay. Thay phai doan tru góc rë cua su dau tranh ay nhu vay. 
Cũng giống như vậy, với các kiét sử phú tang, bon xẻn, tật dó, dua ninh, dôi tra, 
vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến và ác tánh, không biết phục thiện. 


Này A-nan, nêu có một người nào có ái dục, tà kiến, ác tánh, không thấy 
được pháp, không giữ gìn giới luật; người ay đã không tôn kính Tôn su, không 
thay được pháp, khong giữ gin giới luật rôi, ở trong chúng, người ây gây ra sự 
dau tranh như vậy. Sự dau tranh ây không giúp gì cho ai mà chỉ gây khó cho 
mọi người; không phải là thiện lợi, không phải là hữu ich, không phải là an ón 
và khoái lạc, cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khô và tai họa. 
Này A-nan, néu thay thay sự dau tranh như vậy ở bên trong hay ở bên ngoài ma 
không châm đứt được; vay, vi dé ngàn chan su dau tranh ay, thay phai nhanh 
chong tim cau phuong tién, hoc tap tinh can, chánh niém, chánh tri, kién nhàn, 
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dimg dé thoi that. Nay A-nan, ví như có người bị lửa đốt cháy dau, cháy áo 
thi phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy đâu, chữa cháy ao. Cũng vậy, 
nếu thầy thấy sự đâu tranh như vậy ở bên trong hay bên ngoài mà không châm 
đứt được; vậy, vì dé đoạn trừ Sự đâu tranh ây, thây phải nhanh chóng tìm cau 
phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng dé thối 
thất. Này A-nan, nêu thay thay su dau tranh nhu vay ở bên trong và ở bên ngoài 
mà chấm đứt được, thây phải hết sức thủ độ cái tâm kia hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì dé ngăn chặn sự dau tranh ay vậy. Thay phải đoạn trừ gốc 
rễ của sự dau tranh ấy như vậy. 


Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp diệt trừ đâu tranh. Một, ưng dữ 
diện tiền chỉ tránh luật; hai, ưng dữ ức chỉ tránh luật; ba, ưng dit bat si chỉ tránh 
luật; bốn, ưng dữ tự phát lô chỉ tránh luật; năm, ưng dữ quân chỉ tránh luật; sau, 
ưng dữ triển chuyên chỉ tránh luật; bảy, ưng dữ như khí phan tảo chỉ tránh luật. 


Này A-nan, thé nào là ung dữ diện tiên chỉ tránh luật? Làm thé nào dé đoạn 
trừ sự dau tranh ây? Tức là luật chấm dứt đấu tranh băng sự hiện diện. Này 
A-nan, hoặc một người đôi với một người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ 
băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hy. 
Một người đối với hai nguoi, một người đối với nhiều người, một người đối với 
Tăng chúng mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn sư 
đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Hai người đối với hai người 
mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, 
với sự hiện diện khiến được hoan hy. Hai người đối với nhiều người, hai người 
đối với Tăng chúng, hai người đối với một người mà khuyến giáo, khiến trách, 
thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được 
hoan hy. Nhiéu người đối với nhiêu người mà khuyên giáo, khiến trách, thủ hộ 
băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. 
Nhiêu người đối với Tăng chúng, nhiều người đôi với một người, nhiều người 
đối với hai người mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hý. Tăng chúng đối với Tăng 
chúng mà khuyến giáo, khiến trách, thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chỉ 
giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Tăng chúng đối với một người, Tăng 
chúng đối với hai người, lăng chúng đối với nhiều người mà khuyến giáo, 
khiến trách, thủ hộ băng Pháp, Luật như Tôn sư đã chi giáo, với sự hiện diện 
khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ diện tiên chỉ tránh luật. 
Sự dau tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật cham dứt dau tranh 
băng sự hiện diện. 

Này A-nan, thé nào là ưng dữ ức chỉ tránh luật? Làm thê nào dé đoạn trừ 
sự dau tranh ấy? Tức do luật châm dứt đâu tranh băng sự nhớ lại. Này A-nan, 
néu có người nào phạm giới ma không nhớ lại giới mình đã phạm; các Ty-kheo 
thay vậy, liên nói với vị ây răng: “Thây đã phạm giới mà không nhớ lại giới 
mình đã phạm. Thây hãy đến trong chúng mà xin luật ức niệm; Tăng chúng sẽ 
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ban cho Hién gia luật ức niệm.” Nay A-nan, néu tai mót noi nao dó có Tang 
chúng dang hoa hop ma nhóm hop, vi Ty-kheo kia phai đến đó, trịch vai áo, bó 
guôc, vào trong chúng, cui đâu đảnh lễ đưới chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão 
Thượng tôn, chắp tay quỳ xuống mà bạch với các Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng 
tôn: “Bạch chư Tôn, mong сас ngài nghe cho! Con đã từng phạm giới mà không 
nhớ. Nay con từ nơi Tăng chúng câu xin luật ức niệm. Mong Tăng chúng hòa 
hợp ban cho con luật ức nệm!” Này A-nan, Tang chung hòa hợp và nhóm hop 
lại để ban cho vị Tỳ-kheo này luật ức niệm băng pháp và luật như Tôn sư đã chỉ 
dạy, với sự hiện diện khiến cho được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng 
dir ức chỉ tránh luật. Sự dau tranh ay phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật 
chấm dứt dau tranh băng sự nhớ lại. 

Này A -nan, thé nào là ưng dữ bat si chỉ tránh luật? Lam thé nào dé đoạn trừ 
sự đầu tranh ду? Tức do luật cham dứt dau tranh băng sự không si cuồng. Này 
A-nan, nếu có một người do phát cuồng mà tâm điên đảo; người ấy do phát 
cuồng mà tâm điên đảo nên có quá nhiêu bất tịnh hạnh, không phải là pháp của 
Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hạnh và nói vi phạm. Người ay sau khi 
trở lại tâm trạng như trước, gặp các Ty-kheo va được bao rang: “Thay đã phat 
cuóng và tâm điên đảo; do phát cuồng va tâm điên dao nën có quá nhiều bất 
tịnh hạnh, không phải là pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hạnh mà 
còn nói vi phạm. Này Hiên giả, nêu Hiên giá sau khi trở lai tâm trang như trước, 
Hiện giả có thé đến nơi Tăng chúng, cau xin luật bat si; Tang chung sé ban cho 
Hiền giả luật bat si.” Nay A-nan, nêu tại một nơi nào đó có Tăng chúng đang 
hòa hợp ma nhóm họp, vị Ty-kheo a ây nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng 
tôn, chap tay quỳ xuông mà bạch với các Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn: 
“Bạch chư Tôn, xin nghe cho! Con đã từng phát cuông và tâm điên đảo; do phat 
cuông và tâm điên đảo nên có quá nhiêu bât tịnh hạnh, không phải là pháp của 
Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hạnh mà còn nói vi phạm. Vë sau con trở 
lại tâm trạng như trước. Nay con từ nơi Tăng chúng câu xin luật bất si. Mong 
Tăng chúng hòa hợp ban cho con luật bất si.” Nay A-nan, Tăng chúng cùng hòa 
hop mà nhóm họp, ban cho vị Tỳ-kheo ấy luật bat si bang pháp và luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hy. Này A-nan, đó gọi là ưng 
ай bat si chi tranh luat. Su đâu tranh á áy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật 
châm dứt đâu tranh bang sự không si cuông. 


Này A-nan, thế nào là ưng dữ tự phát 16 chỉ tránh luật? Làm thé nào dé 
đoạn trừ su đâu tranh ấy? Tức do luật châm dứt dau tranh bang sự tự thú nhận. 
Này A-nan, néu có một người phạm gidi, hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc 
có nhớ hay không nhớ. Này A-nan, nêu tại một nơi nao đó có Tăng chúng dang 
hòa hợp mà nhóm họp, vị Ty-kheo kia nên đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng 
tôn, chắp tay quỳ xuống bạch: “Bạch chư Tôn, xin nghe cho! Con phạm giới 
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dó; con nay huong vë các bậc Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn, chí tâm phát 
lồ, tự mình nói và trình bày rõ, không dám che giấu, từ nay về sau sẽ khéo léo 
hộ trì, không tái phạm.” Này A-nan, chúng Ty-kheo nên hỏi vị ây răng: “Này 
Hiên gia, co tự thay diéu minh pham khong?” Vi Ty-kheo a ay dap: “Con thật sự 
có thay diéu con pham.” Dai chúng cüng nën nói vói vi ду rang: “Hién gia nën 
can thận giữ gìn, đừng tái phạm.” Này A-nan, đó gọi là ung dữ tự phat lô chỉ 
tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật châm dứt 
đâu tranh băng sự tự thú nhận. 


Này A-nan, thé nào gọi là ung dir quân chỉ tránh luật? Lam thé nào dé đoạn 
trừ sự đầu tranh ây? Tức do luật châm dứt đâu tranh băng chính đương nhân. 
Này A-nan, nếu có người không biết xấu hỗ, không hối hận những tội bị thấy, 
bị nghe và bị người khác nghi ngờ là ac dục. Người 4 ay da pham gIỚI ròi, nói 
là mình biết ở một nơi, mình thay ở một nơi; sau khi biết ở một nơi rồi lại nói 
mình thấy ở một nơi; sau khi thây ở một nơi rôi lại nói mình biết ở một nơi; ở 
trong Tăng chúng ma nói là minh thay ở một noi, ó trong Tang chung ma noi 
là minh biết ở một nơi; nói mình biết ở một nơi rôi lại nói mình thấy ở một nơi; 
nói mình thay ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một nơi. Này A-nan, vi vị Ty- 
kheo a ay, Tang chung hoa hop ma nhom hop dé ban cho luật đương nhân va nói 
răng: “Thay hong dao ly, thay ac, bat thién. Vi sao? Vi thay da pham giói, lai 
noi minh biét ó môt noi, minh thay ó môt noi; nói minh biết ở một nơi ròi lại 
nói mình thay ở một nơi; nói minh thay ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một 
nơi; ở trong Tăng chúng mà nói là mình biết ở một nơi, ở trong Tăng chúng mà 
nói là mình thay ¢ ở một nơi; nói minh biết ở một nơi rôi lại nói minh thay ở một 
nơi; nói mình thấy ở một nơi rồi lại nói mình biết ở một noi.” Này A-nan, như 
vậy gọi là ưng dữ quân chỉ tránh luật. Sự dau tranh а ay phải được đoạn trừ nhu 
vậy, tức do luật châm dứt đâu tranh băng chính đương nhân. 


Này A-nan, thế nào là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật? Lam thé nào dé 
đoạn trừ sự đâu tranh ây? Tức là do luật châm dứt đâu tranh băng sự diễn tiến. 
Này A-nan, ở đâu, giữa hai vi Ty-kheo vi một sô ý kiến mà gây ra sự dau tranh 
như vây: “Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây không phải là luật; đây 
là phạm, đây không phải là phạm; đây là nhẹ, đây là nặng; điêu này nên nói, 
điều này không nên nói; điều này đáng thủ hộ, điều này không đáng thủ hộ; điều 
này còn dư, điều này không còn dư; điều này có thé sam hôi, điều này không 
thê sám hồi.” Này A-nan, vi Ty-kheo kia ngay tại chỗ đang cãi vã ây ma cham 
dirt đâu tranh. Nếu ngay tại chỗ đang cãi vã mà châm dứt dau tranh thì sự đâu 
tranh này được tuyên bố là châm dứt. Nếu ngay tại chỗ đang cãi vã mà không 
cham dứt, có thé đưa sự đâu tranh 4 ay ra bach voi Tang chung. Néu 6 trong Tang 
chúng mà chấm dứt thì sự dau tranh ay được tuyên bô là châm dứt. Nếu ở trong 
Tăng chúng mà không chấm dứt, thì này A-nan, ở gan đó, trong đó có Ty-kheo 
giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận; các Ty-kheo kia cùng đến vị này thưa việc đâu 
tranh ấy. Nếu ngay trên đường đi mà chấm dứt thi sự dau tranh ây được tuyên 
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bó là cham dứt. Nếu ngay trên đường di mà không cham dứt, lại hãy đem sự 
dau tranh ấy nói trước Tăng chúng. Nếu ở trước Tăng chúng mà châm dứt thì 
sự đâu tranh ây được tuyên bó là châm dứt. Nêu ở trước Tăng chúng mà không 
châm dứt, thì này A-nan, nếu có nhiều trợ bạn, 0101 kinh, giỏi luật, giói luận, thì 
này A-nan, các vị Ty-kheo này phải châm dứt sự dau tranh ây băng pháp và luật 
như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khién được hoan hỷ. Này A-nan, như 
vậy gọi là ưng dữ trin chuyên chỉ tránh luật. Sự dau tranh á ây phải được đoạn 
trừ như vậy, tức là do luật cham đứt đâu tranh băng sự diễn tiến. 


Nay A-nan, thé nao gol là ung dữ như khí phân tao chỉ tránh luật? Lam thé 
nào dé đoạn trừ sự dau tranh ấy? Tức do luật châm dứt đâu tranh như quăng 
bỏ giẻ rách. Này A-nan, nếu các vị Tỳ-kheo cùng ở chung một chỗ, tranh chấp, 
kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau, này A-nan, do 
đó các Tỳ-kheo kia chia ra hai nhóm. Sau khi chia ra hai nhóm rồi, trong một 
nhóm, có bậc Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn, hay dưới Trưởng lão một bậc, 
hoặc có người làm Tông chủ hay nhỏ hơn Tông chủ một bậc. Này A-nan, vi Ty- 
kheo này nói với các vị Ty-kheo kia răng: “Này chư Hiên, xin nghe cho! Chúng 
ta không có đạo lý; chúng ta là người ác, bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối 
với pháp và luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, học đạo; nhưng chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, 
oán ghét nhau, cãi vã nhau. Nay chư Hiên, do sự tranh chấp này mà chúng ta 
đã phạm giỚI, ngoại trừ tội Thâu-lan-giá và ngoại trừ tội tương ưng với hàng 
tại gia. Tôi vì chính minh và cũng vì chư Hiên nữa nên hướng đên chư Hiên chí 
tâm phat 16, tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại can thận giữ 
gin, sau không tai pham nữa.” 

Này A-nan, nếu ở trong nhóm nay ma không có vi _Ty-kheo nao ung theo, 
thi này A-nan, Ty-kheo ấy nên đi đến nhóm thứ hai. Đến noi rồi, cúi đầu danh 
lễ các bậc Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn, chap tay quỳ mop và thưa rang: 
“Thua chư Tôn, xin nghe cho! Chung ta không có dao ly, chung ta là người ac, 
bất thiện. Vì sao? Vì chúng ta đối với pháp và luật được khéo giảng dạy mà chi 
tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình dé, học dao; nhung chung ta tranh chap, 
kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Nay chư Hiên, 
do sự tranh chấp này mà chúng ta đã phạm 0101, ngoại trừ tội Thau-lan-gia уа 
ngoại trừ tội tương đương với hàng tại gia. Tôi vì chính mình mà cũng vì chính 
chư Hiển nữa nên hướng đến chư Hiền chí tâm phat 16, tự nói và trình bay rõ 
ràng, không dám che giau, lại can thận giữ gin, sau không tái phạm nữa.” Này 
A-nan, các Ty-kheo kia nên nói với vị Ty-kheo này như vay: “Này Hiên gia, 
thây tự thây mình phạm giới chăng?” Vị Tỳ-kheo này nên đáp: “Quả thật tôi tự 
thây đã phạm.” Vị Tỳ-kheo kia nên nói: “Vậy hãy cần thận giữ gìn, đừng dé tái 
pham.” Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ như 
khí phan tảo chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ây phải được đoạn trừ như vậy, tức do 
luật châm dứt đâu tranh như quăng bỏ giẻ rách. 
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Nay A-nan, nay Ta nói cho thầy sáu pháp ủy lao, hãy lăng nghe, hãy khéo 
suy nghĩ kỹ! 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Kính vâng, con xin vâng lời lăng nghe! 

Đức Phật dạy: 

- Thé nào gọi là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng Phạm 
hạnh, pháp â ây gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái 
niệm, khién cho tôn trọng, khién cho phụng sự, khién cho cung kính, khiến cho 
tu tập, khiến cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh 
cân, chứng đắc Niết-bàn. 

Khẩu nghiệp từ hòa; ý nghiệp từ hòa; có lợi lộc nào đúng theo pháp mà 
được, cho đến miệng cơm trong bình bát của mình, với phân lợi như vậy, mang 
chia sẻ cho các vi dong Pham hanh; pháp do goi là pháp uy lao, la pháp kha ai, 
la phap kha lac, khién cho ái niém, khién cho tón trong, khién cho phung su, 
khién cho cung kinh, khién cho tu tap, khiến cho hòa thuận, được là Sa-môn, 
được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niét-ban. 

Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị dơ, không 
bị đen, vững vàng như mặt đất, được bậc Thánh khen ngợi, day du, tho tri can 
than, với giới phan như vậy, cùng chia sẻ với các vi dong Pham hanh; phap do 
goi la pháp uy lao, là pháp kha ai, la pháp kha lac, khién cho ái niém, khién cho 
ton trong, khién cho phung su, khién cho cung kinh, khién cho tu tap, khién 
cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, được su tinh cần, chứng đặc 
Niết-bàn. 

Nếu có kiến giải của bậc Thánh, có sự xuất yếu, có sự thấy rõ, có sự thâu 
triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiên phan như vậy, cùng chia sẻ voi 
Các VỊ dong Pham hạnh; pháp đó gọi là pháp uy lao, là pháp khả ai, là pháp kha 
lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung 
kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được là Sa-môn, được sự nhất tâm, 
được sự tinh cần, chứng đắc Niét-ban. 

Nay A-nan, Ta vừa nói sảu 1 pháp ú uy lao; vi vậy mà Ta giảng giải. Này A-nan, 
néu các thay đối với sáu góc rễ của sự đâu tranh mà đoạn tuyệt hoàn toan, và với 
bảy pháp châm dứt đấu tranh, khi trong Tăng chúng khởi lên đâu tranh thì châm 
dứt bang luật, châm đứt đấu tranh như quăng bỏ giẻ rách, rôi lại thực hành sáu 
pháp ủy lạo â ây, thì này A-nan, như vậy sau khi Ta diệt độ, các thây sông cộng 
dong, hòa hợp, hoan hy, không tranh chap, cùng đông nhất trong một tam, cùng 
đồng nhất trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, an lạc du hành như 
lúc Ta còn tại thê. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
day xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tai Chiêm-ba, trú tại bờ ao Hang-gia. 

Bay giờ, vào một Бибі chiêu, Tôn giả Uu-ba-ly từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 
Phật, дапр lê sat chân Phật, ngôi sang một bên và thưa: 

_— Bach The Tón, néu chung Ty-kheo cung nhau hoa hiệp mà tác biệt 
kiét-ma, thuyét biét kiét-ma, dó có phai là kiét-ma dung phap, kiét-ma dung 
luat chang? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
ban cho luật diện tiền nhưng lại ban cho luật ức niệm, can ban cho luật ức niệm 
nhưng lại ban cho luật diện tiền, đó có phải là kiét-ma đúng pháp, kiết-ma đúng 
luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

_ — Bach Thé Tón, néu ching Ty-kheo cing hòa hiệp, trong trường hợp 
cân ban cho luật ức niệm nhưng lại ban cho luật bat si, cân ban cho luật bat 
si nhưng lại ban cho luật ức niệm, đó có phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma 
đúng luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vay! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, néu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
ban cho luật bat si nhưng lại ban cho luật tự phát lô, cân ban cho luật tự phat 
lô nhưng lại ban cho luật bât s1, đó có phải là kiêt-ma đúng pháp, kiêt-ma đúng 
luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 
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Tón gia Uu-ba-ly lai hoi: 

— Bach Thế Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cần 
ban cho luật tự phát lô nhưng lại ban cho luật quân, cân ban cho luật quân 
nhưng lại ban cho luật tự phát lồ, đó có phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng 
luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp can 
ban cho luat quán nhung lai khién trách, cần khién trách nhưng lại ban cho luật 
quân, đó có phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật chăng? 


Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cần 


khiên trách nhưng lại dùng hạ trí, cần ha trí nhưng lại dùng khiến trách, đó có 
phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật chăng? 


Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
hạ trí nhưng lại dùng cử tội, can cử tội nhưng lại dùng ha trí, đó có phải là kiét- 
ma đúng pháp, kiêt-ma đúng luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, néu chung Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 


cử tội nhưng lại diệt tân, cần diệt tân nhưng lại cử tội, đó có phải là kiét-ma 
đúng pháp, kiết-ma đúng luật chăng? 


Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hoa hiệp, trong trường hợp can 


diét tan nhung lại ban cho ức niệm, can ban cho ức niệm nhưng lại diệt tan, đó 
có phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật chăng? 


Đức Thé Tôn đáp: 
— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 


197. KINH UU-BA-LY @ 1145 


Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, néu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
ban cho ức niệm nhưng lại do căn ban tri, can phai do căn ban tri nhung lại ban 
cho uc niém, do co phai là kiét-ma dung phap, kiét-ma dung luat chang? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
phải do căn bản trị nhưng lại khu xuât, cân khu xuât nhưng lại do căn bản trị, 
đó có phải là kiêt-ma đúng pháp, kiêt-ma đúng luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bach Thé Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
khu xuất nhưng lại hành bất mạn, cần hành bất mạn nhưng lại khu xuất, đó có 
phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly, không đúng vậy! 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
phải hành bât mạn nhưng lại trị, cân đên trị nhưng lại hành bât mạn, đó có phải 
là kiêt-ma đúng pháp, kiêt-ma đúng luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly, không đúng vậy! 

Này Ưu-bà-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp mà tác biệt kiết-ma, 
thuyết biệt kiết-ma, đó không phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma đúng luật, 
Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly, nêu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân ban 
cho luật diện tiên nhưng lại ban cho luật ức niệm, cân ban cho luật ức niệm 
nhưng lại ban cho luật diện tiên, đó không phải là kiêt-ma đúng pháp, kiêt-ma 
đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân ban 
cho luật ức niệm nhưng lại ban cho luật bât si, cân ban cho luật bât si nhưng lại 
ban cho luật ức niệm, đó không phải là kiêt-ma đúng pháp, kiêt-ma đúng luật, 
Tăng chúng cũng có tội. 

Nay Uu-ba-ly, néu chúng Ty-kheo cüng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
ban cho luật bat si nhưng lại ban cho luật tự phát lô, cân ban cho luật tự phát lô 
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nhưng lại ban cho luật bát si, đó không phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma đúng 
luật, Tăng chúng cũng CÓ tĝi. 

Này Uu- ba-ly, néu chúng Ty-kheo cüng hoa hiệp, trong trường hop can ban 
cho luật tự phat 16 nhung lai ban cho luật quân, can ban cho luật quan nhưng lại 
ban cho luật tự phat lồ, đó không phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma đúng luật, 
Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly, nêu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
ban cho luật quân nhưng lại khiển trách, cần khiến trách nhưng lại ban cho luật 
quân, đó không phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng 
CÓ 01. 

Này Ưu-bà-ly, néu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
khiển trách nhưng lại dùng ha trí, cần hạ trí nhưng lại khiển trách, đó không 
phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly, néu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cần hạ 
trí nhưng lại dùng cử tội, cần cử tội nhưng lại dùng hạ trí, đó không phải là kiết- 
ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cần cử 
tội nhưng lại diệt tan, cần diệt tân nhưng lại cử tội, đó không phải là kiét-ma 
đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tang chúng cũng có td1. 

Này Uu-ba-ly, nêu chúng Ty-kheo cung hoa hiệp, trong trường hợp cần 
diệt tân nhưng lại ban cho ức niệm, cân ban cho ức niệm nhưng lại diệt tân, đó 
không phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 


Này Ưu-bà-ly, néu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp can ban 
cho ức niệm nhưng lại do căn bản tri, cân do căn bản trị nhưng lại ban cho ức 
niệm, đó không phải là kiét-ma đúng pháp, kiét-ma đúng luật, Tăng chúng cũng 
CÓ 101. 

Này Ưu-bà-ly, nêu chúng Ty-kheo cung hòa hiệp, trong trường hợp cân do 
căn bản trị nhưng lại khu xuât, cân khu xuất nhưng lại do căn bản trị, đó không 
phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
khu xuất nhưng lại hành bất mạn, cân phải hành bất mạn nhưng lại khu xuất, đó 
không phải là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 


Này Ưu-bà-ly, nêu chúng Ty-kheo cùng hòa hiệp, trong trường hợp cân 
hành bất mạn nhưng lại trị, cần trị nhưng lại hành bất mạn, đó không phải là 
kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly, nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hiệp, tùy theo loại kiết-ma nào 
mà thuyết kiết-ma đó; đó là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, Tăng chúng 
cũng không có tdi. 
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Nay Uu- ba-ly, néu ching Ty-kheo cung hoa higp, trong truong hop can ban 
cho luat dién tién, lién ban cho luật điện tiền; cần ban cho luật ức niệm, liền ban 
cho luật ức niệm; cần ban cho luật bat si, liền ban cho luật bat si; cần ban cho 
luật tự phát 16, liên ban cho luật tự phát lỗ; cần ban cho luật quân, liên ban cho 
luật quân; cần khién trách, liền khiển trách; cần hạ trí, liền hạ trí; cần cử 01, 
liền cử tội; cần diệt tân, liên diệt tan; cần ức niệm, liền ức niệm; cần dùng can 
bản trị, liền dùng căn bản trị; cần khu xuất, liền khu xuất; cần hành bất mạn, 
liền hành bất mạn; cần trị, liên trị. Đó là kiết-ma đúng pháp, kiết-ma đúng luật, 
Tăng chúng cũng không có tội. 

Này Ưu-bà-ly, thầy nên học tùy theo loại kiét-ma nào mà thuyết kiét-ma 
đó; cần ban cho luật diện tiền, liền ban cho luật diện tiền; cần ban cho luật ức 
niệm, liên ban cho luật ức niệm; cần ban cho luật bất si, liên ban cho luật bat si; 
can ban cho luat tu phat 16, liền ban cho luật tự phát 1; can ban cho luật quan, 
liên ban cho luật quân; cần khiến trách, liền khiến trách; can ha trí, liền hạ trí; 
cần cử tội, liên cử tội; can diét tân, liền diệt tân; cân ức niệm, liên ú Ức niệm; cân 
dùng căn bản tri, liền dùng căn ban tri; cần khu xuất, liền khu xuât; cần hành bát 
mạn, liên hành bat man; can trị, liền trị. Này Uu-ba-ly, thay nën hoc nhu vay. 

Đức Phat thuyết như vậy, Tôn giả Uu-ba-ly va các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa. 

Bay giờ, Sa-di A-di-na-hòa-đề cũng ở thành Vương Xá, tại một thiên thất 
trong khu rừng vàng. 

Lúc bay giờ, Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên- -na sau giờ trưa, thong dong đi đến 
Sa-di A-di-na-hòa-đề, cùng chào hỏi xong, ngôi xuống một bên và nói: 

— Hiên giả A-kỳ-xá-na, tôi có điêu muốn hỏi, mong Hiên gia nghe cho chăng? 

Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 

— Này Hiền vương đồng tử, muôn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ! 

Vương đồng tử hỏi: 

— A-kỳ-xá-na, phải chăng thật sự Ty-kheo ở trong Pháp, Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cần, đạt đến nhất tâm? 

Sa-di đáp: 

- Hiền vương đồng tử, that su nhu vay, Ty-kheo о trong Pháp, Luat nay 
không phóng dat, tu hành tinh can, đạt đên nhat tam. 

Vuong đồng tử lại hỏi: 

- Hiền giả A-ky-xa-na, mong Hiền giả theo những điều đã nghe, đã tung 
tập, nói lại hét cho tôi rõ, như Ty-kheo ở trong Pháp, Luật nay không phóng dat, 
tu hành tinh cân, đạt đên nhât tâm! 

Sa-di dap: 

- Hiên vuong đồng tử, tôi không đủ sức dé theo những điều đã nghe, đã 
tụng tập, nói lại hết cho Vương tử, như Ty-kheo ở trong Pháp, Luật này không 
phóng dat, tu hành tinh cần, đạt đến nhất tâm. Hiên vương đồng tử, néu tôi theo 
những điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại hết cho Vuong tử, như Ty-kheo ở trong 
Pháp, Luật nay không phóng dat, tu hành tinh cân, đạt đến nhất tâm thì e răng 
Hiền vương đông tử không thê hiểu được. Như vậy thì tôi nhọc công vô ích. 

Vương đồng tử nói với Sa-di: 

- Hiên giả A-kỳ- -xa-na, Hién gia chua bi người khác nhiếp phục, vì ý gì mà 
đã tự mình rút lui? Hiên giả A-ky-xá-na, mong Hiên giả cứ theo những điêu đã 
nghe, đã tụng tập, có thê nói lại hết cho tôi, như Tỳ-kheo ở trong Pháp, Luật này 
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khóng phóng dát, tu hành tinh càn, dat dén nhát tam. Nếu tôi hiểu được thì hay 
lam nhưng nếu tôi không hiểu, sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa. 


Rôi Sa-di A-di-na-hòa-đề theo những điều đã nghe, đã tung tập, nói lại cho 
Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên-na, như Tỳ-kheo ở trong Pháp, Luật này không 
phóng dật, tu hành tinh cần, đạt đến nhất tâm. Bấy giờ, Vương đồng tử Kỳ-bà- 
tiên-na nói: 

- Hiền giả A-kỳ-xá-na, néu Tỳ-kheo ở trong Pháp, Luật này không phóng 
dat, tu hành tinh cân, đạt đến nhất tâm; không bao giờ có trường hợp này. 

Nói xong, Vuong đồng tử bèn từ chỗ ngôi đứng day, không nói lời từ giã 
mà bỏ di. Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên-na đi chưa bao lâu, Sa-di A-di-na-hoa-dé 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, ngôi sang một bên và đem những điều đã thảo 
luận với Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên-na кё hết lại cho đức Phật. Đức Thế Tôn 
nghe xong, nói với Sa-di: 

– A-kỳ-xá-na, thôi đủ rồi, làm sao có thé biết được khi Vương đồng tử Ky- 
bà-tiên-na sống trong dục vọng, dam trước dục vọng, bi dục ái nhai nuốt, bị dục 
vọng đốt chảy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ dục ái, đoạn trừ sự đốt cháy 
của duc; tình trạng mà chỉ có bac vô dục mới biết, vô dục mới thay, vô duc mới 
chứng giác; tình trạng ây mà Vương dong tử có thé biết được, thay được, không 
thé có trường hợp này. Vì sao? Này A-kỳ-xá-na, vì Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên- 
na thường sông trong dục vọng vậy. 

Này A-ky-xa-na, cũng như trong bốn trường hợp là điều ngự voi, điều ngự 
ngựa, điều ngự bò, điều ngự người; trong đó, có hai trường hợp điều ngự không 
thê điều ngự và hai trường hợp điều ngự có thê điều ngự. Nay A-ky-xa-na, ý 
ông nghĩ sao? Nếu trong hai trường hợp điều ngự không thê điêu ngự ay, o day 
chua điều phục tình trạng chưa điều phục, chưa được huân luyện mà tiếp nhận 
sự huấn luyện; trường hợp này không thê có. Nếu trong hai trường hợp điều 
ngự có thê điêu ngự ây, ở đây điều phục tình trạng chưa điều phục, huấn luyện 
để tiếp nhận sự huấn luyện; trường hợp nảy có thê có. Cũng vậy, này A- kỳ-xá- 
na, thôi đủ rồi, làm sao có thê biết được khi Vương đông tử Ky-ba-tién-na sông 
trong dục vọng, dam trước dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. 
Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục; tình trạng 
mà chỉ có bậc vô dục mới biết, vô dục mới thấy, vô dục mới chứng giác; tình 
trạng ây mà Vương dong tử có thé biết được, thay được, không thé có trường 
hop này. Vi sao? Này A-kỳ-xá-na, vì Vuong dong tử Kỳ-bà-tiên-na thường 
sông trong dục vọng vậy. 

Này A-ky-xá-na, cũng như cách xóm không xa, có một hòn núi đá lớn, 
không sút, không thủng, không trồng, bên chặt, không lung lay, hợp thành khối 
duy nhất. Giả sử có hai người đang muôn nhìn пейт; trong đó, một người leo 
nhanh lên núi, người thứ hai đứng lại dưới chân núi. Người đứng trên núi đá 
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nhìn thay bên kia núi đá có khoảng dat bang phăng, vườn tược, cây rừng, suối 
trong, ao hoa, sông dài, nước lớn. Người trên núi sau khi thấy, bèn nói với 
người dưới núi răng: 

“Bạn có thấy bên kia núi có khoảng đât băng phăng, vườn tược, cây rừng, 
ao hoa, suối trong, sông dài, nước lớn chăng?” 

Người dưới núi đáp: 

“Nếu nói rang tôi thay hòn núi này với bên kia có khoảng đất băng phăng, 
vườn tược, cây rừng, suôi trong, ao hoa, sông dài, nước lớn; trường hợp này 
không thể có.” 

Rồi người trên núi leo nhanh xuông, năm người dưới núi dẫn lên trên hòn 
núi đá, đến nơi rồi hỏi: 

“Bạn có thay bên kia núi có khoảng đất băng phăng, vườn tược, cây rừng, 
suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn chăng?” 


Người kia đấp: 

“Bây giờ tôi mới thấy.” 

Lại hỏi nguoi kia: 

“Vira roi ban nói rang không thé có trường hợp này, nay lại nói là thay có, 
thê nghĩa là sao?” 

Người kia đáp: 

“Vừa rôi tôi vì bị hòn núi che khuất nên không thấy.” 

Cũng vậy, A-ky-xá-na, thôi đủ rôi, làm sao có thê biết được khi Vương 
đồng tử Kỳ-bà-tiên-na sông trong dục vọng, dim trước trong dục vọng, bi dục 
ái nhai nuốt, bị duc vọng đôt cháy. Рӧі với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ duc ái, 
đoạn trừ sự đốt cháy của dục; tình trạng mà chỉ có vô dục mới biết, vô dục mới 
thay, vô duc moi chứng giác; tinh trạng ây mà Vương đồng tử có thể biết được, 
thay duoc, truong hop nay khong thé có. Vi sao? Nay A-ky-xa-na, vi Vuong 
dong tử Kỳ-bà-tiên-na sóng trong dục vọng vậy. 

Này A-ky-xá-na, thời xưa, Vua Sát-lợi Dành Sanh có một người thợ săn voi. 
Vua nói: 

“Này thợ săn voi, hãy bắt voi rừng về đây cho ta. Nếu bat được rôi, hãy báo 
cho ta hay!” 

Bay gio, thợ san voi sau khi lãnh mang của vua, ben cưỡi con vương tượng 
đi đến một khu rừng gia. Ở trong khu rừng già này, người thợ săn trông thây 
một con voi rừng rất lớn. Sau khi thay, bën bat va cót vào có con vương tượng. 
Lúc bấy giờ, con vương tượng dẫn voi rừng ra ngoài khoảng đất trống, còn 
người thợ săn voi thì đi đến Vua Sát-lợi Đảnh Sanh và thưa: 

“Таџ Thiên vương, đã bat được con voi rừng, cột ở khoảng đất trống, xin 


1” 


tüy y Thién vuong! 
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Vua Sát-lợi Dành Sanh nghe tau, liền bao: 

“Nay nai voi giỏi, bây giờ ngươi lại huân luyện nhanh chóng con voi rừng 
đó, khiến cho nó khuất phục, khiến nó thành con voi được huấn luyện kỹ. Nếu 
huấn luyện đã hoàn hảo rôi, hãy trở về báo cho ta biết.” 

Roi người huấn luyện voi giỏi sau khi vâng mạng vua, vac cây gậy lớn 
trên vai phải đi đến chỗ con voi rừng. Người â ây cam cây gậy xuống đất, cột có 
voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng của nó, trừ khử tâm niệm ham 
muốn núi rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, khiến cho nó vui thích thôn â ap, 
quen thói yêu nhân gian. Người huân luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. 
A-ky-xá-na, khi voi rừng bắt đầu nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi mà chịu ăn 
uống, nØười huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ răng: “Bây gid con voi rừng nay có 
thé song được rồi. Vi sao? Vì con voi rừng to lớn này bat đâu chịu ăn uông.” 
Khi voi rừng bắt đầu nghe lời người luyện voi mà chịu ăn uống, người luyện 
voi mới nói với nó băng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó năm xuống, đứng 
day, di tới, đi lui, lay, bỏ, co lại, duỗi ra. Khi người luyện voi nói với voi rừng 
băng những lời dịu dàng khả ái, bảo nó năm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, 
bỏ, co lại, duỗi ra thì voi rừng làm y theo lời dạy của người luyện vol như vậy. 
A-ky-xá-na, khi voi rừng nghe theo lời dạy của người luyện voi, bây 010 nĐƯỜI 
huấn luyện voi mới buộc hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thôi, hai sườn 
hông, dui, xương sông, dau, trán, tai, nga và buộc ca vòi nó lại; rôi sai người 
cam móc câu ngồi lên dau nó, khiến một số đông người cam dao, thuan, sao, 
mâu, kích, búa, việt, đứng phía trước, người luyện voi thì tay cam một cây mâu 
nhọn đứng ngay trước voi rừng mà nói răng: 

“Bây giờ ta trị ngươi, khiến ngươi không di động. Ta trị ngươi, chớ có 
đi động.” 

Khi voi rừng nghe theo người luyện voi sửa trị không di động, nó không 
gió chân trước cũng không động đậy chân sau, hai bản thôi, hai sườn hông, đùi, 
xương sông, đầu, trán, tai, ngà và vòi, tất cả thảy đều không động đậy. Voi rừng 
nghe theo người luyện voi đứng im bất động như vậy. A-kỳ-xá-na, khi voi rừng 
nghe theo người luyện voi mà không di động, lúc bây giờ nó nhẫn chịu những 
dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thôi 
tù và, đánh trông, dong chuông, có thé nhàn được tat cả. Khi voi rừng đã có 
thê kham nhẫn, bấy giờ nó là con voi điều ngự, tôi thượng điều ngự, tối thượng 
nhanh nhẹn, có thể vào cho vua cưỡi, ăn lẫm của vua, được gọi là vương tượng. 

Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, nêu khi Như Lai xuất hiện thế gian, là bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Vị ấy 
ó trong thé gian này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
đến trời, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trú. VỊ â ây thuyết pháp phân 
đầu vi diệu, phần giữa vi diệu, phần cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, đầy đủ 
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thanh tinh, hién hién Pham hanh. Pháp duoc vi ду nói, khi con nha cư sĩ nghe 
được và sau khi nghe thì có tín tâm nơi pháp được Như Lai nói; người nay sau 
khi có tín tâm, bën cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông 
không gia đình để học đạo. A- kỳ-xá-na, đó là lúc Thánh đệ tử ra nơi khoảng đất 
trống, cũng như vương tượng dẫn voi rừng ra. 


Cũng như voi rừng còn tham luyến, ái dục, ái lạc nơi đời sông trong núi 
rừng; A-kỳ-xá-na, cũng vậy, chư thiên và nhân loại tham luyến dục lạc ở nơi 
ngũ dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như Lai bắt đầu điều ngự Tỳ-kheo ấy rằng: 
“Thay hãy thủ hộ thân và mạng thanh tịnh; hãy thủ hộ miệng, ý và mạng thanh 
tinh.” Khi Thanh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh tinh; thủ hộ miệng, ý và mang 
thanh tịnh, Như Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy răng: “Thay hãy quán nội thân 
như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp.” 

Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như 
pháp thì bốn niệm xứ này, ở trong tâm của Hiền thánh đệ tử, buộc trói tâm của 
vị ấy lại, chế ngự tâm ý vui say theo thế tục, trừ khử tâm niệm ham muốn thế 
tục, dứt trừ sự mệt nhọc thé tục, khiến cho vui với Chánh pháp, tu tập Thánh 
giới. A-ky-xa-na, cũng như người luyện voi sau khi vâng mạng Vua Sát-lợi 
Dành Sanh rồi, vác cây gậy rất lớn trên vai phải, đi đến chỗ voi rừng, cam gậy 
xuống đất, cột cô voi rừng lại, chế ngự tâm ý vul thích núi rừng, trừ khử tâm 
niệm ham muốn núi rừng, dirt bỏ sự mệt nhọc nui rưng, khiến vui với thôn ấp, 
quen yêu thích nhân gian. Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, bốn niệm xứ này ở trong tâm 
của Hiên thánh đệ tử, buộc trói tâm ây lại, chế ngự tâm ý vui say thé tục, trừ khử 
tâm niệm ham muốn thé tục, dứt bỏ sự mệt nhọc thé tục, khiến vui với Chánh 
pháp. tu tập Thánh giới. 

Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán, thọ, tâm, pháp như 
pháp, Như Lai lại điều ngự Tỳ-kheo ấy rằng: “Thây hãy quán nội thân như thân, 
đừng suy niệm những tư niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp 
như pháp, không suy niệm những tư niệm tương ưng với phi pháp.” VỊ Thánh 
đệ tử quán nội thân như thân, không suy niệm những tư niệm tương ưng với 
dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, không suy niệm những tư niệm 
tương ưng với phi pháp. VỊ Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. 
A-kỳ-xá-na, cũng như voi rừng nghe theo người luyện voi, băng những lời dịu 
dang khả ái, bảo nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, 18у, bỏ, со lại, duỗi ra; voi 
rừng tuân theo lời dạy của người luyện voi như vậy. Cũng vậy, A-ky-xa-na, khi 
Thánh đệ tử quán nội thân như thân, không suy niệm những tư niệm tương ưng 
với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, không suy niệm những tư niệm 
tương ưng với phi pháp; Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. 

Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai, Như Lai điều ngự Tỳ-kheo 
ay răng: “Thay hãy ly dục, ly pháp ác, bất thiện cho đến chứng đắc Thiền thứ 
tư, thành tựu an trú.” Như vậy, Thánh đệ tử vâng theo Như Lai, an trú không 
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di động. A-ky-xa-na, cũng nhu voi rừng vâng theo sự sửa tri của người luyện 
voi, không di động, không giở hai chân trước, hai chân sau, hai bàn thối, hai 
sườn hông, đùi, xương sống, đầu, tai, ngà và voi, thay đều không di động; voi 
rừng nghe theo người luyện voi, đứng im, không di động như vậy. Cũng vậy, 
A-kỳ-xá-na, khi Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác, bất thiện cho đến chứng đắc 
Thiên thứ tư, thành tựu an trú; như vậy, Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà an 
trú không di động. 

Khi Thánh đệ tử vâng theo Nhu Lai ma an tru không di động, vị ay lúc bay 
910 CÓ thể kham nhẫn đói, khát, nóng, lạnh, muỗi, chí, rận, gió, năng bức bách; 
tiếng dir, gậy đánh cũng có thé kham nhẫn; than ра phải bệnh tật rất đau đớn 
gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, tât cả đều có thê kham nhẫn. 
A-ky-xa-na, cũng như voi rừng nghe theo người luyện voi đứng im không di 
động, nó lúc bây giờ nhẫn chịu được dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô 
hoán to tiếng, hoặc рдо thét, thôi tù và, đánh trồng, động chuông, thay đều có 
thê kham nhẫn. Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà 
an trú không di động, vị ay lúc bây gid CÓ thé kham nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, 
muỗi, chí, rận, gió, năng bức bách; tiếng dữ, gậy đánh cũng có thê kham nhẫn; 
thân gặp phải bệnh tật rất đau đớn gần như tuyệt mạng, và những điều không 
kha lạc, thay déu có thé kham nhẫn. 


A-ky-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà có thê kham nhãn, vị 
ay lúc bay gid là vi diéu ngu, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, tối thượng 
điều ngự, được thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh, trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, 
ngu si và siém ninh, thanh tịnh, lăng đọng các trân lao, không cầu nhiễm, không 
ô uê, xứng đáng tan than, đáng thỉnh, đáng kính, dang trọng, thật sự xứng đáng 
được cúng dường, là ruộng phước cho hết t thay chư thiên và nhân loại. A-ky-xa- 
na, cũng như voi rừng đã có thê kham nhân, lúc bây giờ nó là con voi điều ngự, 
thiện điêu ngự, được thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng nhanh nhẹn, 
tôi thượng nhanh nhẹn, có thể sung vào cho vua cưỡi, được ăn lẫm của vua, 
được gọi là vương tượng. Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo 
Nhu Lai mà có thé kham nhàn, vị ay lúc bây gio được gọi là điều ngự, thiện 
điều ngự, được thượng điều ngự, tôi thượng điều ngự, được thượng tịch tịnh, 
tôi thượng tịch tịnh, trừ bỏ các ta vay, sợ hãi, ngu si va siém nịnh, thanh tinh, 
lang đọng các trần lao, không cầu nhiễm, không ó ué, xứng đáng tan than, dang 
thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng cúng dường, là ruộng phước 
cho hết thảy chư thiên và nhân loại. 

Này A-kỳ-xá-na, con voi rừng còn nhỏ không được điều ngự mà chết thì đó 
gọi là cái chết không được điều ngự. Con voi rừng trung niên không được điều 
ngự mà chết thì đó gọi là cái chết không được điều ngự. A-kỳ-xá-na, Thánh đệ 
tử niên thiếu không được điêu ngự mà mạng chung thi đó gọi là mạng chung 
không được điêu ngự. Thánh đệ tử trung niên không được điều ngự mà mạng 
chung thì đó gọi là mạng chung không được điều ngự. 


198. KINH DIEU NGU DIA # 1155 


A-kỳ-xá-na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự mà chết thì đó gọi 
là cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung niên được thiện điều ngự mà chết 
thì đó gọi là cái chết thiện điều ngự. A-kỳ-xá-na, Thánh đệ tử niên thiéu được 
thiện điêu ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung thiện điều ngự. Thánh 
đệ tử trung niên được thiện điều ngự mà mạng chung thì đó gọi là mạng chung 
thiện điều ngự. 

Đức Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-đề và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói cho các thầy nghe vë pháp ngu si và pháp trí tuệ. Hãy lắng 
nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ! 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phật dạy: 


— Thé nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba sự tướng, tiêu thức ngu si và 
ân tượng ngu si. Tức là người thành tựu sự ngu si thì được nói là ngu si. 


Những gi là ba? Người ngu si suy tư bằng tư niệm ác, nói bằng lời nói ác 
và làm việc làm ác. Do đó, người ngu si duoc goi là ngu si. Néu người ngu si 
không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói lời nói ac và không làm việc làm ác, nhu 
vậy thì làm sao người ngu si được gọi là ngu si? Vi người ngu si suy nghĩ ý nghĩ 
ác, nói lời nói ác và làm việc lam ác, cho nên người ngu si được gọi là ngu si. 

Nguoi ngu si kia ngay trong doi hign tai, than tam phai cam tho ba điều sâu 
khô. Thé nào là thân tâm người ngu si phái cảm tho ba điêu sâu khó? Người ngu 
51 CÓ những hành vi nào, hoặc ngôi nơi tụ hội, hoặc nơi đường Cái, đường hẻm, 
hoặc nơi chợ quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người 
ngu si. Người ngu si mà làm việc sat sanh, trộm cap, ta dâm, nói dối, cho đến tà 
kiến và thành tựu vô lượng pháp ác, bat thiện khác; đã thành tựu vô lượng pháp 
ác, bất thiện rôi, khi người khác thay được, ben nói sự ác cua người при si kia. 
Người ngu si kia nghe rôi tự nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác, bất thiện, 
khi người ta thay được, ben noi sự ac cua người do. Ta cũng co vô lượng pháp 
ac, bat thiện, nêu có kẻ khác biết được, cũng sẽ nói điều ác của ta.” Đây là điều 
sâu khó thứ nhất mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si thay người của vua bat trói kẻ có tội, trị băng các thứ 
hình phạt đau đớn như: chặt tay, chặt chân, chặt cả tay lẫn chân, xẻo tai, xéo 
mũi, xéo cả tai lẫn müi, hoặc cắt từng miệng thịt, nhé râu, bit tóc, hoặc nhd ca 
râu tóc, hoặc nhốt trong củi, trùm trong áo rôi đốt, hoặc lay cát lập, quân cỏ rồi 
châm lửa, hoặc bỏ vào bụng lừa sắt, hoặc bỏ vào miệng heo sắt, hoặc bỏ vào 
miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt trong chảo sắt rồi nấu, 
hoặc chặt ra từng khúc, hoặc lây mũi nhọn đâm, hoặc dùng móc câu móc, hoặc 
đặt năm trên giường sắt rồi lây dầu sôi nhễu xuống, hoặc đặt ngồi trên cối sắt 
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roi dùng chay sắt già, hoặc cho độc long mó, hoặc lay roi đánh, hoặc dùng gậy 
phang, hoặc lây hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đâu, hoặc đem chém bêu đầu. Người 
ngu si kia thấy ròi tự suy nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác, bất thiện, 
vua biết được bat và khảo trị như thê. Ta cũng có vô lượng pháp ác, bất thiện, 
nếu vua biết được, ta cũng sẽ bị khảo tri như vay.” Đây là điều sau khó thứ hai 
mà thân tâm của kẻ ngu si lãnh thọ ngay trong đời hiện tai. 

Lại nữa, người ngu si kia hành thân ác hạnh, khâu, ý hành ác hạnh; khi 
nguòi ay bệnh tật, chịu dau đớn, hoặc ngôi năm trên ø1ường, hoặc ngôi năm 
trên ván, hoặc ngôi nam trên dat, thân tâm cực kỳ đau khổ, nhãn đến mạng sống 
gan dứt. Bay giờ, những thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh của người đó 
treo ngược tu trên cao, như lúc xé chiều, mặt trời lặn xuống núi cao, dốc ngược 
trên mặt dat; cũng vậy, những thân ác hạnh, khâu ác hạnh, ý ác hạnh của người 
ây bây giờ đang treo ngược từ trên cao. Người kia tự nghĩ: “Đó là những thân 
ác hạnh, khâu ác hạnh, ý ác hạnh của ta đang treo ngược từ trên cao. Ta xưa 
kia làm ác nhiều, không tạo phước; nếu có nơi nào cho những người làm ác, 
hung bạo, làm việc phi lý, không làm lành, không tạo phước, không làm nơi 
quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi thi ta đến chỗ ác đó.” Rồi do đó mà sanh 
hối hận, và do hôi hận mà chết không nhẹ nhàng, mạng chung chang an lành. 
Đây là điều sầu khô thứ ba mà thân tâm của người ngu si lãnh thọ ngay trong 
đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si kia hành thân hành ác hạnh, khâu, ý hành ác hạnh; và 
sau khi thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác hạnh, do nhân duyên đó, thân hoại 
mạng chung chắc đến đường ác, sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, người ду 
lãnh thọ khó báo, hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không khả ý, không 
khả niệm. Nếu nói rằng cái gì hoàn toàn không khả ái, không khả lạc, không 
khả ý, không khả niệm thi cai đó là địa ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia hoàn 
toàn không kha ai, không khả lạc, không khả ý, không khả niệm vậy. 

Bấy giờ, có một vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, 
chap tay hướng vé Phật mà bạch rang: 

— Bạch Thế Tôn, sự khô trong địa ngục như thế nào? 

Thê Tôn đáp: 

— Này Ty-kheo, địa ngục không thé nói hết được, nghĩa là nói về sự khó 
trong địa ngục. Này Tỳ-kheo, vì địa ngục chỉ có sự khô mà thôi. 

Ty-kheo lại hỏi: 

- Đức Thé Tôn có thé dùng vi du dé làm rõ nghĩa ay chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Cũng có thé dùng vi du dé làm rõ nghĩa ау. Này Ty-kheo, ví như người 
của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ Vua Sát-lợi Đảnh Sanh tâu răng: 

“Tau Thiên vương, kẻ giặc này có tội, xin Thiên vương tri no.” 
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Vua Sát-lợi Danh Sanh bao: 

“Các ông đem đi tri tội người nay, budi sang dùng một trăm cây giáo nhọn 
mà đâm.” 

Người của vua lãnh lệnh bèn đem đi trị, budi sáng dùng một trăm cây giáo 
nhọn mà đâm. Nhưng người kia vẫn còn sóng. Vua Sát-lợi Dành Sanh hỏi: 

“Người kia thê nào?” 

Người của vua đáp: 

“Tàu Thiên vương, người kia còn sống.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh lại bao: 

“Buổi trưa các ông cũng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm.” 

Người của vua thừa lệnh, giữa trưa dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm. 
Người kia van còn sông. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 

“Người kia thế nào?” 

Người của vua đáp: 

“Таџ Thiên vương, người kia còn sông.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh lại bảo: 

“Budi chiêu các ông cũng hãy dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm.” 

Người của vua thừa lệnh, buổi chiêu lại dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm. Người kia vẫn còn sống, nhưng thân thê người đó bị đâm thủng, rách nát 


hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên vẹn dù nhỏ như lỗ đồng tiền. Vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh lại hỏi: 


“Người kia thê nào?” 

Người của vua đáp: 

“Tâu Thiên vương, người kia vẫn còn sông, nhưng thân thể người đó bị 
đâm thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên vẹn dù nhỏ như 
lỗ đồng tiên.” 

Này Tỳ-kheo, ý thay nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba trăm mỗi 
giáo nhọn dam; người kia nhân đó, thân tâm có chịu sự ưu não, sâu khó cực 
ky không? 

Tỳ-kheo ay đáp: 

— Bạch Thế Tôn, bi một mũi giáo nhọn đâm còn chịu khó lớn, huóng nữa 
một ngày chịu ba trăm mũi giáo nhọn đâm; thân tâm người kia há không chịu 
sự sâu khó, ưu não rất lớn? 


Bay giờ, Thé Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hat đậu hỏi Tỳ-kheo ду: 
— Thay thay tay Ta cam viên đá nhỏ như hạt đậu chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, con có thay. 
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Thé Tôn lại hỏi: 

~ Này Tỳ-kheo, ý thay nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ bằng hạt đậu này dem 
so sánh với Tuyết Sơn vương, cái nào lớn hơn? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, viên đá cam trong tay nho bang hat dau dem so sanh voi 
Tuyét Son vuong thi nho thua gap tram lan, рар ngan lan, gấp trăm ngàn van 
lần, trọn chang sánh kip, không thể toán, không thê tinh, không thé ví đụ, không 
thé so sánh được. Chỉ nói là Tuyết Sơn vương rat lớn, cực lớn. 

Thé Tôn bao: 

— Nay Ty-kheo, néu vién dá Ta cam trong tay nho bang hat dau dem so 
sánh với Tuyết Sơn vương thì nhỏ thua gap trăm lần, рар ngàn lần, gấp trăm 
ngàn vạn lần, trọn không thé sánh kịp, không thé toán, không thé tính, không 
thé ví dụ, không thé so sánh được, chỉ nói là núi Tuyết Sơn vương rất lớn, cực 
lớn. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, nếu người này một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn 
đâm; do nhân duyên đó, thân tâm người ây chịu ưu não sâu khó rất lớn. Dù vậy, 
néu đem so sánh với sự khổ ở trong địa ngục thì thua gấp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gap tram ngan van lan, tron khong thé sánh kip, không thé toán, không thể 
tính, không thé vi dụ, không thé so sánh được, chỉ nói là trong địa ngục cực kỳ 
khó sở mà thôi. 

Này Tỳ-kheo, thé nào là khô địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục; khi 
đã sanh vào đó rồi, ngục tốt năm lay, cầm búa sắt đốt cháy đỏ rực mà roc thân 
thể. Chỗ đề hình phạt tội nhân hoặc xây tam góc, hoặc xây sáu góc, hoặc xây 
vuông vức, hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc thap, hoặc tốt, hoặc хаи. Như 
vậy, tội nhân bị khảo tra thông khó bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm 
ngàn năm, cảm thọ vô lượng khó, cực kỳ thông khó, nhưng họ không thé chết 
được, trừ phi tội ác, bất thiện của họ chấm dứt. Như vậy gọi là khó địa ngục. 

Nay Ty-kheo, thé nao la khó dia nguc? Chúng sanh sanh vào dia nguc; khi 
đã sanh vào đó rôi, ngục tốt năm lay, tay cam búa sắt nung đỏ rực mà гос thân 
thé. Chỗ dé hình phạt tội nhân hoặc xây tam góc, sau góc, hoặc vuông vức, hoặc 
hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc tốt, hoặc xâu. Như vậy, tội nhân bị khảo 
trị thông khô bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô 
lượng khó, cực kỳ thống khó, nhưng không thê chết được, trừ phi tội ác, bất 
thiện của họ đã cham dứt. Như vậy gọi là khó địa ngục. 

Này Ty-kheo, thé nào là khó địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục; khi 
đã sanh vào đó rồi, ngục tốt năm lay, rôi lay cọc sắt đốt cháy đỏ rực, cưỡng ép 
ngồi lên, lây kèm sắt kẹp mở miệng tội nhân, roi lấy hòn sắt cháy hừng hực bỏ 
vào miệng kẻ tội nhân làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy răng, cháy có, cháy tim, 
cháy bao tử, rồi chảy xuống dưới thân mà ra ngoài. Như vậy, tội nhân bị khảo 
trị thong khổ bức ngặt, trải qua nhiêu năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô 
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luong khó, cuc ky thóng khó. nhung ho khóng thé chết được, trừ phi tội ác, bat 
thiện của ho đã cham dứt. Như vậy gọi là khô địa ngục. 

Này Ty-kheo, thé nào la khó dia ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục; khi 
đã sanh vào đó roi, nguc {бї nam lay, rôi lay cọc Sắt đốt cháy đỏ rực, cưỡng 
ép ngôi lên, lay kém sat kep mở miệng tội nhân, rôi lay nước đồng sôi rót vào 
miệng tội nhân làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy răng, cháy cô, cháy tim, cháy bao 
tử, roi chảy xuống dưới thân mà ra ngoài. Nhu vậy, tội nhân bi khảo tri thông 
khó bức ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng 
khổ, cực kỳ thông khó, nhưng họ không thé chết được, trừ phi tội ác, bất thiện 
của họ đã châm dứt. Như vậy gọi là khô địa ngục. 


Này Ty-kheo, thé nào là khô địa ngục? Chung sanh sanh vào địa ngục; khi 
đã sanh vào đó rôi, ngục tot năm lây, TÔI VỚI dat bang sắt đốt cháy đỏ rực, bat 
năm ngửa lên, trói thân thé lại, lay dinh sắt đóng xuống hai tay va hai chân, 
dùng một cái định riêng đóng ở bụng tội nhân. Như vậy, tội nhân bị khảo tri đau 
đớn đến cùng cực, trải qua nhiêu năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ 
vô lượng khô, cực kỳ thông khó, nhưng họ không thê chết được, trừ phi tội ác, 
bat thiện của họ đã cham dứt. Như vậy gọi là khô địa ngục. 


Này Ty-kheo, thé nao la khó dia ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục; 
khi đã sanh vào đó roi, nguc tốt năm lây, với mat dat bang sắt đốt cháy dó rực, 
bắt tội nhân nam xuống dat, từ miệng kéo lưỡi ra, dùng trăm dinh căng thăng, 
không nhăn, không dùn. Giống như da trâu dùng trăm đinh căng thắng, không 
nhăn, không dùn. Cũng như vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục; khi đã sanh 
vào đó rôi, ngục tốt năm lay, với mặt dat băng sắt đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân 
năm xuống đất, từ miệng kéo lưỡi ra, dùng trăm đinh căng thăng không nhăn, 
không dùn. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiêu 
năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khó, cực kỳ thông khó, nhưn 
họ không thé chết được, trừ phi tội ác, bat thiện của ho đã cham dứt. Như thê 
gọi là khô địa ngục. 


Này Ty-kheo, thé nao la khó dia nguc? Chúng sanh sanh vào dia nguc; khi 
da sanh vào do roi, nguc tót nám láy đâu, lột da từ dau đến chân, rôi lột ngược 
từ chân lên đâu, bèn dùng xe sat dot cháy đỏ rực buộc tội nhân vào; ở trên mặt 
dat băng sat, châm lửa cháy khắp rôi bắt tội nhân kéo qua kéo lại trên đó. Như 
vậy, kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiêu năm cho đến trăm 
ngàn năm, cảm thọ vô lượng khô, cực kỳ thông khô, nhưng họ không thé chết 
được, trừ phi tội ác, bất thiện của họ đã cham dứt. Như thé gọi là khổ địa ngục. 


Này Ty-kheo, thé nao la khó dia nguc? Chung sanh sanh vao dia nguc; khi 
đã sanh vào đó rôi, ngục tốt lây lửa đốt cháy đỏ rực rải khắp trên đất, lại bảo tội 
nhân lây tay bốc lửa rải lên thân mình. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến 
cùng cực, trải qua nhiêu năm cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khó, 
cuc ky thóng khó, nhung ho khóng thé chết được, trừ phi tội ác, bất thiện của 
họ đã chấm dứt. Như thê gọi là khô địa ngục. 
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Nay Ty-kheo, thé nao la khó dia nguc? Chúng sanh sanh vào dia nguc; 
khi dá sanh vào dó roi, ngục tốt lây núi lửa đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân leo 
lên leo xuống trên núi đó. Khi tội nhân giãm chân xuống thì da, thịt, máu của 
thân đều bị cháy sạch; nếu cat chân lên thì da, thịt, máu của người đó hoàn lại 
như cũ. Nhu vậy, kẻ kia bi khảo tri dau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm 
cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khó, cực kỳ thông khó, nhưng ho 
không thể chết được, trừ phi tội ác, bất thiện của họ đã cham dứt. Như thé gọi 
là khó địa ngục. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào địa ngục; khi 
đã sanh vào đó rồi, ngục tốt năm lay, dùng cái chảo sắt lớn đốt cháy đỏ rực, 
xách ngược thân tội nhân, chân quay lên trời, dau quay xuống đất, rồi quăng 
vào trong chảo. Tội nhân trong chảo sôi sùng sục, thân nôi lên chìm xuống, 
hoặc trôi dạt bốn bên, tự thân chảy ra bọt, trở lại nấu lây thân. Cũng như các 
thứ đậu lớn, đậu nhỏ, đậu пап, đậu đăng, hạt cải, bỏ chung trong chảo có đô đây 
nước, đốt lửa cháy dữ, các hạt đậu trong chảo hoặc nói lên chìm xuống, hoặc 
trôi dạt bón bên, đậu tự ra bọt rôi lại nau lay. Cung vay, chung sanh sanh vao dia 
ngục; khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt năm lây, dùng cái chảo sắt lớn đốt cháy 
đỏ rực, xách ngược thân tội nhân, chân quay lên trời, đầu quay xuống đất, rồi 
ném vào trong chảo. Tội nhân trong chảo sôi sung sục, than nôi lên chìm xuống, 
hoặc trôi dat bốn bên, tự thân chảy ra bot, trở lại nâu lây thân. Như vậy, kẻ kia 
bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm, 
cảm thọ vô lượng khó, cực kỳ thông khó, nhưng họ không thé chết được, trừ phi 
tội ác, bat thiện của họ đã cham dứt. Như thé gọi là khô địa ngục. 

Này các Tỳ-kheo, thé nào là khó địa ngục? Trong địa ngục kia có ngục tên 
là Lục Xúc. Nếu chúng sanh sanh vào trong đó; khi đã sanh vào, hoặc sắc được 
thay bởi mắt không kha hy, không khả ý, không phải kha hy, khả ý, không 
nhuân ái, không phải nhuan ái, ý không thiện lạc, không phải thiện lạc; hoặc 
tiếng được nghe bởi tai; hương được ngửi bởi mũi; vị được nêm bởi lưỡi; xúc 
chạm nơi thân và pháp được biết bởi ý không khả hỷ, không khả ý, không phải 
khả hỷ, khả ý, không nhuân ái, không phải nhuân ái, ý không thiện lạc, không 
phải thiện lạc. Như vậy gọi là khó dia ngục. 

Này các Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện nói cho các thay về địa 
ngục, về sự việc ở địa ngục, nhưng sự khô ở địa ngục không thể nói hết được, 
chỉ có thê nói là địa ngục duy chỉ có khô mà thôi. 

Này Ty-kheo, có lúc người ngu si kia ra khỏi địa ngục, sanh lam súc sanh 
thì súc sanh đó cũng rât khô. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là khô súc sanh? Nếu chúng sanh sanh vào loài súc 
sanh, tức loài sông trong tăm tối, lớn lên trong tăm tối và chết đi trong tăm tối. 
Nó là loài gì? Là loài trùng sống trong đất. Người ngu sĩ ây vì lúc xưa tham đắm 
thực vị, người đó hành động với thân ác hạnh, hành động với khâu, y ác hanh. 
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Sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu ác hanh và ý ác hạnh rói, do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, người đó sanh trong loài súc sanh, tức là 
loài sống trong tôi tăm, lớn lên trong tối tăm và chết đi trong tôi tăm. Như vậy 
gọi là khô súc sanh. 

Này Tỳ-kheo, thé nào là khô súc sanh? Nếu chúng sanh sanh trong loài súc 
sanh, tức loài sống trong thân, lớn lên trong thân và chết đi trong thân. Nó là 
loài gi? Là loài vi trùng ghẻ choc. Người ngu si ду vi lúc xưa tham dam thực vi, 
người đó hành động với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Sau khi hành 
động với thân ác hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh rôi, do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, người đó sanh vào loài súc sanh, tức là loài sông trong 
thân, lớn lên trong thân và chết đi trong thân. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 


Này Ty-kheo, thé nào là khô súc sanh? Nếu chúng sanh sanh trong loài súc 
sanh, tức loài sông trong nước, lớn lên trong nước và chết đi trong nước. Nó 
là loài gì? Là loài cá kình, rùa, cá sâu, bà-lưu-ni đẻ trứng, già-la. Người ngu sỉ 
ây vì lúc xưa tham đắm thực vị, người đó hành động với thân ác hạnh, khâu ác 
hạnh và ý ác hạnh. Sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác 
hạnh rôi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, người đó sanh vào loài 
súc sanh, tức là loài sông trong nước, lớn lên trong nước và chết đi trong nước. 
Như vậy gọi là khổ súc sanh. 

Này Tỳ-kheo, thé nào là khó súc sanh? Nêu chúng sanh sanh trong loài súc 
sanh, tức loài có răng dé cắn, sông ăn cỏ, cây, lá. Chúng là loài gì? Là voi, ngựa, 
lạc đà, bo, lửa, nat, trâu va chó. Người при si ay vi lúc xua tham dam thuc vi, 
người đó hành động với than ác hạnh, khâu ác hanh và ý ác hanh. Sau khi hành 
động với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh ròi, do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, người đó sanh vào loài súc sanh, tức là loài có răng dé 
can, sóng ап có, cay, la. Nhu vay goi là khó súc sanh. 


Này Tỳ-kheo, thé nào là khó súc sanh? Nêu chúng sanh sanh trong loài súc 
sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi đại tiểu tiện của nguòi ta, liên chạy đến 
chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Cũng như trai, gái nghe được mùi âm thực liền chạy 
đến nơi và nói rang: “Đây là đô ăn, đây là dó ăn.” Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, 
nếu chúng sanh sanh trong loài súc sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi đại 
tiêu tiện của người ta, liền chạy đến chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Chúng là loài gì? 
Là gà, heo, cho, chó sói, qua, cau-lau-la, câu-lăng-già. Người ngu sĩ ây vì lúc 
xưa tham đắm thực vị, người đó hành động với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và 
ý ác hạnh. Sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh rồi, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, người đó sanh vào loài súc sanh, 
tức là loài ăn phân 6 ué. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 


Này các Ty-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện dé nói cho các thay về 
súc sanh, nói vê sự việc của súc sanh, nhưng nỗi khô của súc sanh không làm 
sao nói hết được, chỉ có thé nói là súc sanh duy chỉ có khó mà thôi. 
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Này Tỳ-kheo, nêu như người ngu si kia ra khỏi đường súc sanh, trở lại sanh 
lên lam người là việc cực ky khó khăn. Vi sao? Vì ke kia trong loài súc sanh 
không làm nhân nghĩa, khong theo phep tắc lễ nghị, không làm việc lành; loài 
súc sanh lại ăn nuôt lẫn nhau, con mạnh ăn con yêu, con lớn ăn con nhỏ. Này 
Tỳ-kheo, như đất nay tràn đầy những nước, có một con rùa dui sống lâu vô 
lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia có miệng ván nhỏ nhẹ, chỉ có một lỗ 
duy nhất, bị gió thôi trôi. Này Ty-kheo, ý thay nghi sao? Con rua dui kia, dau 
nó có thé chui vào cái lỗ duy nhất của miéng gỗ nhỏ nhẹ kia chăng? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

- Bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu, thật lâu và rat khó. 

Thế Tôn bao: 

— Này Ty-kheo, hoặc con rùa dui kia trải qua một trăm nam, rôi nó từ phía 
Đông đến, ngóc đầu lên một lần thì miéng ván nhỏ chỉ có một lỗ kia lại bị gió 
thôi từ phương Đông dời qua phương Nam; hoặc lúc con rùa đui qua một trăm 
năm, từ phương Nam đến, ngóc đầu lên một lân thì miếng ván có một lỗ kia lại 
bị gió thôi từ phương Nam dời đến phương Tây; hoặc lúc con rùa đui qua một 
trăm năm, từ phương Tây đến, ngóc đâu lên một lần thì miếng ván có một lỗ 
kia lại bị gió thôi từ phương Tây đời đến phương Bắc; hoặc lúc con rùa đui từ 
phương Bắc đến, ngóc đầu lên một lần thì miếng ván có một lỗ kia lại bị gió 
thôi từ phương Bắc dời tới các phương khác. Này Tỳ-kheo, ý thây nghĩ sao? 
Con rùa đui kia có chui vào được lỗ ván ấy chăng? 

Tỳ-kheo ay đáp: 

- Bạch Thé Tôn, con rùa cũng có thé chui vào được 16 ván ду, nhung that 
lâu, that lâu va rat khó. 

— Nay Ty-kheo, cũng vậy, người при si kia từ suc sanh ra ma trở lại làm 
người thì cũng rất khó. Vi sao? Kẻ kia ở trong súc sanh không làm việc nhân 
nghĩa, không theo phep tắc lễ nghị, không làm việc lành; loài súc sanh lại ăn 
nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yêu, con lớn ăn con nhỏ. 


Này Tỳ-kheo, nếu người ngu si kia có khi ra khỏi súc sanh, sanh lên làm 
người, hoặc sanh nhăm nhà thuộc giai cap ha tién, xáu xi, ban cùng, ăn uống 
thiếu thôn, kiếm thức ăn rất khó. Họ là hạng người nào? Là ngục tốt, là thợ, nhà 
thủ công, nhà làm đô gốm và các người hạ tiện khác, đại loại như vậy, xấu xi, 
ban cung, ап uống thiêu thôn, kiêm ăn rat khó. Họ sanh nhăm những nhà như 
vậy; khi sanh vào đó rôi, hoặc đui, hoặc que, hoặc khuyu tay ngan, hoặc gu, 
hoac chi dung tay trai, da xấu, mặt dé, хаи хі, đoản mang, bi người khác sai sử. 
Người đó hành động với than ác hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh. Sau khi hành 
động với thân ác hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh rồi, do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, người đó trở lại chỗ ác, sanh vào địa ngục. Cũng như hai 
người cùng đánh bạc; một trong hai người đó, canh bạc đầu mất tôi tớ và mat 
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cà vợ con, sau đó lại đến thân minh bị treo ngược trong nhà khói. Người đó tự 
nghĩ: “Ta không ăn không uống, song canh bạc dau ta mat tôi tớ và mat cả vợ 
con, sau đó lại đến thân ta bị treo ngược trong nhà khói.” Này Tỳ-kheo, canh 
bạc ay thua rat it, chi mát tôi tớ, mát vợ con và sau đó thân bị treo ngược trong 
nhà khói. Này Tỳ-kheo, canh bạc này mới đáng kê, đó là hành động với thân ác 
hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh; sau khi hành động với thân ác hạnh, khâu ác 
hạnh và ý ác hạnh rôi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mang chung, người đó 
trở lại chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

Này Ty-kheo, đối với các việc làm này, thật không thể vui, thật không thé 
thích, chang phải chỗ nghĩ đến. 

Này Ty-kheo, được nói như vậy há không đây đủ về pháp ngu si chăng? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

— Bạch Thé Tôn, thật sự như vậy, đã nói hết các pháp ngu si kia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Thế nào là pháp trí tuệ? Người trí tuệ có ba sự tướng, tiêu thức trí tuệ và 
ân tượng trí tuệ; tức là người đã thành tựu trí tuệ nên được gọi là trí tuệ. 

Những gi là ba? Người trí suy nghĩ ý nghĩ thiện, nói lời nói thiện và làm 
việc thiện. Vì là người trí tuệ nên được gọi là trí tuệ vậy. Nếu người trí tuệ 
không nghĩ ý nghĩ thiện, không nói lời thiện và không làm việc thiện thì người 
trí làm sao biết được họ là kẻ trí? Và người có trí tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì 
nói thiện và làm thì làm thiện nên người có trí nói là kẻ trí. 

Người trí tuệ ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được ba điều hy 
lạc. Thế nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được ba 
điều hy lạc? Người trí tuệ có những hành vi nào, hoặc ngôi nơi tụ hội, hoặc tại 
đường cái, đường hẻm, hoặc tại chợ quán, hoặc đầu ngã tư đường, nói những 
việc thích hợp với người trí. Người trí tuệ thì từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc lây của 
không cho, tử bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến mà được chánh 
kiến, thành tựu vô lượng pháp thiện. Nêu đã thành tựu vô lượng pháp thiện, khi 
người khác thây được, bèn khen ngợi; người trí tuệ kia nghe được thì tự nghĩ: 
“Nếu ai thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thay bèn khen ngợi; ta 
đây cũng có vô lượng pháp thiện, nêu có người trí nào thay tất sẽ khen ngợi ta.” 
Đây là điều hý lạc thứ nhật mà người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm 
cảm thọ được. 

Lại nữa, người trí tuệ kia thay người của vua dùng các thứ hình phat để trị 
giặc cướp như: Chat tay, chặt chân, chat са tay lẫn chân, xẻo tai, xẻo mỗi, xéo 
cả tai lẫn mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, hoặc nhô râu, bứt tóc, hoặc nhó ca rau 
tóc, hoặc bỏ vào củi, trùm trong áo rôi đốt cháy, hoặc lay cát lắp, quan cỏ rồi 
châm lửa, hoặc bỏ vào trong bụng lừa sắt, hoặc bỏ vào trong miệng heo sắt, 
hoặc bỏ vào miệng cọp sắt rôi đốt, hoặc bỏ vào chảo đồng, hoặc đặt vào chảo 
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sắt rồi nâu, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng giáo nhọn đâm, hoặc lây móc 
cau móc, hoặc dat năm trên giường sắt roi lây dau 501 nhéu, hoặc dat ngôi trên 
côi sắt rồi dùng chảy sắt giã, hoặc cho độc long mó, hoặc dùng roi quất, hoặc 
dùng gậy đánh, hoặc lây hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đem chém bêu 
đầu. Người trí tuệ kia thấy rồi bèn nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác, 
bat thiện, vua biết được, bat và khảo trị như vậy. Ta không làm vô lượng pháp 
ác, bất thiện, nếu vua biết ta thì ta hoàn toàn chăng bị các loại khô trị như vậy.” 
Đây là điêu hý lạc thứ hai mà người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm 
thọ được. 

Lại nữa, người trí tuệ kia hành động với thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh Và 
ý diệu hạnh. Người đó gặp lúc bệnh khô, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc năm 
ngôi trên ván, hoặc nam ngồi dưới đất, hoặc thân đau nhức rat khó sở cho đến 
khi mạng sông gân dứt; những hành động với thân diệu hạnh, khẩu diệu hạnh 
và y diệu hạnh của người kia, bay giờ nơi họ, các việc làm â ây treo ngược từ trên 
cao. Ví như lúc xé chiều, mặt trời lặng xuống, bóng núi cao đồ ngược trên mặt 
dat. Cũng vậy, hành động với thân diệu hạnh, khẩu diệu hạnh và ý diệu hạnh 
của người kia, bay giờ nơi họ, các việc làm ay treo ngược từ trên cao. Người ây 
tự nghĩ: “Đây là những hành động với thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh và ý diệu 
hạnh treo ngược từ trên cao. Vì ta làm phước nhiều, không làm ác; néu có nơi 
nao cho những người không làm ác, không hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ 
làm phước, chỉ làm thiện, tạo nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi thì ta đến 
chỗ lành đó.” Do vậy, không sanh tâm hồi hận, do không hôi hận nên chết nhẹ 
nhàng, mạng chung an lành.” Đây là điêu hy lạc thứ ba mà người trí tuệ ngay 
trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 

Lại nữa, người trí tuệ kia hành động với thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh và 
ý diệu hạnh. Người ấy sau khi hành động với thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh 
và ý diệu hạnh rôi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, tat đến thiện 
xứ, sanh lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó rôi, cảm thọ quả báo lành, hoàn toàn 
khả ai, hoàn toàn kha lạc, khả ý, khả niệm. Nếu ai nghĩ răng có nơi nào hoàn 
toàn khả ai, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả niệm thì nơi đó được gọi là thiện xứ. 
Vì sao? Vì chốn lành kia hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý, khả niệm. 

Bấy giờ, có một vi Ty-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, 
chap tay hướng về Phật mà bach rang: 


— Bạch Thé Tôn, thiện xứ là thé nào? 

Thé Tôn đáp: 

— Nay Ty-kheo, thiện xứ không thê nói hết được, nghĩa là nói vë sự hoan lạc 
nơi thiện xứ; chỉ có thê nói rằng thiện xứ chỉ thuần hoan lạc. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thé dùng vi dụ dé dé hiểu nghĩa ấy chăng? 
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Thé Tôn đáp: 

— Cũng có thé dùng vi dụ dé làm rõ nghĩa ду. Ví như Chuyển Luân Vương 
thành tựu đây đủ bảy báu và bốn như ý túc của loài người. Này Tỳ-kheo, ý 
thầy nghĩ sao? Chuyển Luân Vuong kia thành tựu day đủ bảy báu và bốn như 
ý túc của loài người thì nơi vua kia, nhân đó thân tâm có lãnh thọ hỷ lạc cùng 
cực chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, thành tựu được một báu và một như ý túc của loài người 
còn lãnh thọ được hỷ lạc cùng cực, huồng nữa là Chuyên Luân Vuong thành 
tựu hết bay báu và bón nhu ý túc của loài người, há chang phải là lãnh tho hy 
lạc cùng cực đó sao? 

Bay giờ, Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bang hạt đậu hỏi Tỳ-kheo ấy: 

— Thay có thay viên đá nhỏ bang hat đậu mà Ta cầm trong tay chăng? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

— Bạch Thé Tôn, có thay! 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Tỳ-kheo, ý thầy nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà Ta cầm đây 
đem so với Tuyết Sơn vương, cái nào lớn hơn? 

Tỳ-kheo ây đáp: 

- Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Ton cam đem so với 
Tuyết Sơn vương thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gap ngàn, gấp van lần, trọn không 
thé so sánh kịp, không thé tinh toan, khong thé vi du, khong thé so sánh duoc, 
chi nói là Tuyết Sơn vương rat lớn, quá lớn mà thôi. 

Thê Tôn lại bảo: 

– Này Tỳ-kheo, nếu viên đá nhỏ như hat đậu mà Ta cam day đem so với 
Tuyết Sơn vương, nó thật quá nhỏ, nhỏ gap trăm, gap ngàn, gap van lân, tron 
không thé so sánh kip, không thé tinh toan, khong thê ví du, không thé so sánh 
duoc, chi noi la Tuyết Sơn vương tất lớn, quá lớn ma thôi. Cũng vậy, này Ty- 
kheo, néu Chuyển Luân Vương đã thành tựu đây đủ bảy báu và bón nhu y túc 
của loài người thi vị vua kia than tâm lãnh tho hy lạc cùng cực; nêu đem so 
sánh với hỷ lạc ở cõi trời thì thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn 
lần, trọn không thể so sánh kịp, không thê tính toán, không thé ví dụ, không 
thể so sánh được, nghĩa là hoan lạc nơi thiện xứ; chỉ nói thiện xứ là hoàn toàn 
hoan lạc mà thôi. 

Này Ty-kheo, thế nào là sự hoan lạc nơi thiện xứ? Có thiện xứ gọi là Lục 
Xúc. Nếu chúng sanh sanh vào trong đó; khi đã sanh đến đó rôi, hoặc sắc được 
thay bởi mat, kha hy, khả ý, khả niệm, ý nhuân ái thì đó là nhuan ái, ý thiện lạc 
thì đó là thiện lạc; thanh được nghe bởi tai; lưỡi được ngửi bởi mũi; vị được 
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ném bởi lưỡi; su xúc chạm noi thân; pháp được biết bởi ý, kha hy, khả ý, khả 
niệm, ý nhuan ái thì đó là nhuan ái, ý thiện lac thì đó là thiện lạc. Như vậy gọi 
là sự hoan lạc ở thiện xứ. 

Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô số phương tiện dé nói về thiện xứ, nói sự việc 
ở nơi thiện xứ cho các thầy nghe; song sự hoan lạc nơi thiện xử kia không thể 
nào nói hết được, chỉ nói là nơi thiện xứ hoàn toàn chỉ có hoan lạc mà thôi. 

Này Ty-kheo, nêu người trí tuệ kia có khi từ thiện xứ sanh xuống thì hoặc 
sanh nham nha rat giau sang, tiền tài vô số, nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong 
hộ thực â ap, thóc lúa đây day và biết bao các thứ nhu dụng sinh tồn khác. Họ là 
hạng người nào? La nhà đại trưởng giả dòng Sat-loi, nhà đại trưởng giả dòng 
Phạm chí, nha đại trưởng gia cư sĩ và các nhà đại phú gia khác, tiền của vô số, 
nuôi nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa day day và biết bao các 
thứ nhu dụng sinh tồn khác. Sanh nhăm nhà như vậy, đoan chánh, kha ái, nhiều 
người kính thuận, danh vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính mến, 
nhiều người nhắc đến. Rồi người ấy lại hành thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh và 
ý diệu hạnh. Sau khi hành thân diệu hạnh, khẩu diệu hạnh và ý diệu hạnh rồi, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, trở lại thiện xứ, sanh lên cõi trời. 
Ví như hai người đánh bạc; trong đó, một người ăn và tiếp tục đánh, ăn được 
nhiều tiền tài. Người đó nghĩ răng: “Ta chăng làm ruộng, nhưng ván đầu ta ăn 
và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lay được nhiều tiên của.” Này Tỳ-kheo, canh 
bạc đó quá nhỏ mà người ây bắt được nhiều tiên của. Này Tỳ-kheo, canh bạc 
này mới đáng Кё, đó là hành thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh và ý diệu hạnh. 
Sau khi hành thân diệu hạnh, khâu diệu hạnh và ý diệu hạnh ròi, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mang chung, trở lại thiện xứ, sanh lên cõi trời. Nay Ty-kheo, 
các việc thiện này là sự việc rất đáng vui, rất đáng thích, rất đáng được thích ý. 

Này Ty-kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy ha không đây 
đủ chăng? 

Tỳ-kheo ây đáp: 

— Bạch Thé Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được nói như vậy là 
đây đủ. 

Thê Tôn bảo: 

— Đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các thay phải biết 
pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp của người ngu si 
và pháp của người trí tuệ rồi thì phải ха bỏ pháp của người ngu si và chọn lây 
pháp của người trí tuệ. Các thây phải học như vậy! 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Ty-kheo A-lê-tra, vốn là một người Già-đà-bà-lê, sanh ác kiến 
như vây: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Hành dục không bị 
chướng ngại. `” 

Các Tỳ-kheo nghe vậy, đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 

— Này A-lê-tra, thật thay có nói như vay: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp 
như vây: “Hành dục không bị chướng ngai’” chăng? 

Khi ấy, A-lé-tra đáp: 

— Này chư Hiên, thật sự tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp như vay: “Hành duc 
không bị chướng ngại.” 

Các Tỳ-kheo khiến trách A-lê-tra răng: 

— Thay chớ nói như vậy, chớ xuyên tac đức Thế Tôn; xuyên tac đức Thế 
Tôn là không tôt; đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê-tra, dục có 
chướng ngại. Đức Thé Tôn đã dùng vô lượng phương tiện dé nói duc có chướng 
ngại. Này A-lê-tra, thay nên xả bỏ ác kiến ấy đi. 

Ty-kheo A-lê-tra bị các Ty-kheo khiến trách, nhưng vẫn cô chap ас kién 
của minh và nhất quyết nói: “Day là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng”, và lặp 
lại ba lần như vậy. 

Chúng Ty-kheo không thé khuyên ‘Ty-kheo A-lê-tra xả bỏ ác kiến á ay, liên 
đứng dậy ra vê, đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ sát chân Phật rôi ngồi xuống 
một bên và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiên như vây: “Tôi hiểu đức 
Thế Tôn nói pháp như vây: ‘Hanh duc không bị chướng ngai.”” Bạch Thé Tôn, 
chúng con nghe vậy, liên đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 

“Này A-lê-tra, thây có thật nói như vây: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp 
như vây: “Hành dục không bi chướng ngại" chăng?'” 

Tỳ-kheo A-lê-tra trả lời chúng con răng: 

“Này chư Hiên, thật sự tôi hiéu đức Thé Tôn nói pháp như vay: ‘Hanh dục 
không bị chướng ngại. `” 
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Bach Thé Tón, chúng con khién trách ràng: 

“Nay A-lê-tra, chớ nói như vay, chớ xuyên tac đức Thé Tôn; xuyên tac đức 
Thé Tôn là không tốt; đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê-tra, dục 
có chuóng ngai. Dúc Thé Tón dà dùng vô sô phương tiện nói dục có chướng 
ngại. Này A-lê-tra, thầy nên xả bỏ ác kiến ây đi.” 

Chúng con khiến trách nhưng Ty-kheo A-lê-tra vẫn có chấp ac kién cúa 
minh va nhat quyét ndi: “Day la diéu chan that, ngoai ra la hu vong”, va lap lai 
ba lan nhu vay. Bach Thé Tôn, chúng con không thé khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra 
xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra vê. 

Đức Thé Tôn nghe rồi bảo một thay Ty-kheo: 

- Thay hãy đến chỗ T y-kheo A-lê-tra nói như vay: “Đức Thế Tôn gọi thay.” 

Lúc bay giờ, thay Tỳ-kheo ay vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi đi. Khi đến chỗ Tỳ-kheo A-lé-tra, thầy 
Tỳ-kheo ây liên nói: 

— Đức Thé Tôn gọi thay! 

Tỳ-kheo A-lê-tra liên đến chỗ Phật, danh lễ sát chân Phật rồi ngồi xuống 
một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này A-lê-tra, thật thay có nói như vay: “Tôi hiéu đức Thế Tôn nói pháp 
như vay: “Hành dục không bị chướng ngại” chăng? 


A-lê-tra đáp: 

- Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Hành 
dục không bị chướng ngai.” 

Đức Thé Tôn khién trách: 

— Này A-lê-tra, bang cách nào mà thây hiểu Ta nói pháp như vậy? Thây 
nghe từ miệng người nào mà nói Ta nói pháp như vậy? Thây quả là người mê 
mờ. Ta không nói một chiều mà thây lại đi nói một chiêu. Thây là người mê mờ. 
Khi nghe các Ty-kheo khiến trách, bây giờ thay phải đúng như pháp mà trả lời. 
Nay dé Ta hỏi lại các Ty-kheo. 

Rôi đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vay: “Hành dục không bị chướng 
ngại” chăng? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Các thay hiểu Ta nói pháp như thé nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con hiệu Thé Tôn nói pháp như уду: “Dục có chướng 
ngại; Thé Tôn nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô; Thế Tôn nói 
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duc như bộ xương khô. Duc như miếng thịt; Thế Tôn nói duc như miếng thịt. 
Dục như cây đuốc trong tay; Thế Tôn nói dục như cây đuộc trong tay. Dục như 
hâm lửa; Thé Tôn nói dục như ham lửa. Dục như ran độc; Thé Tôn nói duc như 
ran độc. Dục như mộng; Thé Tôn nói dục như mộng. Dục như dó vay mượn; 
Thế Tôn nói dục như do vay mượn. Dục như trái cây; Thế Tôn nói dục như trái 
cây.” Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy. 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các thay hiểu Ta nói pháp như 
vậy. Vì sao? Vì Ta cũng nói như vây: “Dục có chướng ngại; Ta nói dục có 
chướng ngai. Dục như bộ xương khô; Ta nói dục như bộ xương khô. Dục như 
miếng thịt; Ta nói duc như miếng thịt. Dục như cây đuốc trong tay; Ta nói duc 
như cây đuốc trong tay. Dục như hâm lửa; Ta nói dục như hâm lửa. Dục như 
ran độc; Ta nói dục như rắn độc. Dục như mộng: Ta nói dục như mộng. Dục 
như đồ vay muon; Ta nói dục như đồ vay mượn. Dục như trái cây; Ta nói dục 
như trai cây. 

Đức Thé Tôn lại khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo, các thay hiéu Ta nói pháp nhu 
vậy. Nhưng A-lê-tra là người mê mờ, ghi nhớ va hiểu biết điên đảo nghĩa và 
văn. Thây này do tự ghi nhớ và hiểu biết điên đảo, cho nên xuyên tac Ta dé tự 
gây tôn hại cho mình; có phạm, có tội; đó là điều mà các vị Phạm hạnh có trí 
không hoan hy và là một đại tội. Này người mê mờ kia, có biết chỗ ác, bất thiện 
này chăng? 

Lúc â ay, Ty-kheo A-lê-tra bi đức Thé Ton khién trach ngay mat, trong long 
rau ri, cúi dau im lặng, không lời dé biện bạch, suy nghĩ mông lung. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn sau khi khiến trách ngay mặt Tỳ-kheo A-lê-tra rồi nói 
với các Ty-kheo: 

- Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, tường tận thì nên thọ 
trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa không được hiểu biết đầy đủ, 
tường tận thì phải hỏi lại Ta hay các vị Phạm hạnh có trí. Vì sao? Có thể có 
những người mê mờ ghi nhớ và hiệu biết điên dao nghĩa và văn. Họ do tự mình 
ghi nhớ và hiểu biết điên đảo cho nên hiểu biết pháp kia như vậy, như vậy, tức 
Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử 
thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa. Họ tranh luận 
răng mình hiểu ý nghĩa này, nhưng không chịu hiểu biết thâu đáo ý nghĩa này. 
Sự hiểu biết của họ về pháp này không đạt đến ý nghĩa này, chỉ chuốc lây Cực 
khó, luóng cóng, tu gay phién nhoc. Vi sao? Vi ho ghi nhó và hiéu biét dién 
đảo về pháp. 

Cũng như có người muôn bắt ran, bèn đi tìm ran. Khi đi tìm rắn, người đó đi 
vào rừng hoang, tháy con ràn rát lon, bën buóc toi, dung tay nam lay lung ran; 
con ran ngóc dau quay lại, hoặc mó vào tay, chân, hoặc các chi thê khác. Người 
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đó làm công việc tim bắt rắn nhung không đạt được mục dich, chỉ chuốc lay cực 
khó, luóng cong, tu gay phién nhọc. Vì sao? Vì người ây không biết rõ phương 
pháp bat ran. Cũng vậy, có thé có những người mê mờ ghi nhớ và hiểu biết điên 
đảo nghĩa và văn. Ho do tự mình ghi nhớ và hiểu biết điên dao cho nên hiểu biết 
pháp kia như vậy, như vậy, tức Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân 
duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tăng hữu pháp 
và “Thuyết nghĩa. Họ tranh luận rang minh hiểu ý nghĩa này, nhưng không chịu 
hiểu biết thâu đáo ý nghĩa này. Sự hiểu biết của họ về pháp này không đạt đến 
ý nghĩa này, chỉ chuốc lay cực khó, luéng công, tự gây phiên nhọc. Vì sao? Vì 
họ ghi nhớ và hiểu biết điên đảo về pháp. 

Hoặc có một thiện nam tử ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo nghĩa và văn. 
Người ấy do ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo cho nên hiểu biết pháp kia như 
vậy, như vậy, tức Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn 
lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu pháp và Thuyết 
nghĩa. Người ây không tranh luận là mình hiểu ý nghĩa này, nhưng hiểu biết 
thâu đáo ý nghĩa này. Sự hiểu biết về pháp của người ấy đạt đến ý nghĩa này, 
không chuôc lây cực khó, luỗng công, không tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì 
người ây ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về pháp. 


Cũng như có người muốn bắt răn, bèn đi tìm rắn. Khi đi tim ran, người do 
tay cam gay sat di vao rung hoang, thay một con ran rat lon, ben lay gay sat de 
lên đầu con rắn, rồi lấy tay năm đầu nó. Con rắn tuy ngoắt đuôi lại, hoặc quân 
tay, chân, hoặc các ch thé khác, nhưng không thê mô. Người â ay lam công việc 
tìm bat ran và đạt được mục dich, không chuốc lay cực khó, luéng công, cũng 
không tự gây phiên nhọc. Vì sao? Vì người ấy khéo biết cách bắt rắn. Cũng vậy, 
hoặc có một thiện nam tử ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo nghĩa và văn. 
Người ây do ghi nhớ và hiểu biết không điên dao cho nên hiệu biết pháp kia như 
vậy, như vậy, tức Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn 
lục, Bản khói, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu pháp và Thuyết 
nghĩa. Người ây không tranh luận là minh hiểu ý nghĩa này, nhưng hiểu biết 
thâu đáo ý nghĩa này. Sự hiểu biết về pháp của người ây đạt đến ý nghĩa này, 
không chuôc lây cực khó, luỗng công, không tự gây phiên nhọc. Vì sao? Vì 
người ấy ghi nhớ và hiéu biết không điên đảo về pháp. 


Ta thường nói cho các thay nghe về thí dụ chiếc bè là dé cho các thay biết 
ха bỏ chứ không phải dé chap thủ. Thế nào là Ta thường nói cho các thay nghe 
về thí dụ chiếc bè dé các thay biết xả bỏ chứ không phải dé chap thủ? 

Cũng như соп nước từ núi đồ xuống, rất sâu, rat mênh mông, chảy xiết và 
cuôn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa đó không có thuyên bè, cũng không có cau 
ngang. Một người di đến, có việc nên cân qua bo bên kia. Người ay bèn nghĩ 
răng: “Ở đây, con nước từ trên núi chảy xuông, rât sâu, rât mênh mông, chảy 
хіё và cuốn trôi nhiêu thứ. О khoảng giữa không có thuyền bè, cũng không có 
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cầu ngang dé có thé qua. Ta có công việc can phải qua bờ bên kia, phải dùng 
phương tiện gì dé ta đến bờ bên kia được yên ôn?” Rồi người đó lại tự suy nghĩ: 
“Nay ở bờ bên này, ta hãy góp nhặt cỏ cây, cột làm bè dé bơi qua.” 

Người ấy bèn ở bờ bên này góp nhặt cỏ cây, cột lại làm bè rồi bơi qua; đến 
bờ bên kia được yên ón, bèn tự nghĩ răng: “Chiếc bè này có nhiều lợi ích; nhờ 
nó mà ta đã yên ón bơi từ bờ bên kia đến bờ bên này. Nay ta hãy vác nó trên vai 
phải hoặc đội trên đầu mà đi.” Người áy bèn vác chiếc bè trên vai phải hoặc đội 
trên đầu mà đi. Ý các thầy nghĩ sao? Người ấy làm như vậy có thê có lợi ích gì 
đối với chiếc bè chăng? 

Bay giờ, các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thê Tôn lại nói: 

— Người ấy phải làm thé nào mới có thê có lợi ích đối với chiếc bè? Người 
ay nghĩ như vây: “Chiếc bè này có nhiều lợi ích; nhờ nó mà ta an 6n từ bờ bên 
kia đến bờ này. Nay ta nên thả chiếc bè này trở lại trong nước, hoặc dé nó trên 
bờ rồi bỏ di chăng?” Người ду mang chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc dé 
nó bên bờ rôi bỏ đi. Y các thầy nghĩ sao? Người ấy làm như vậy có thé có lợi 
ích gì đôi với chiếc bè chăng? 

Bay giờ, các thay Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, có! 

Đức Thế Tôn lại nói: 

— Cũng vậy, Ta thường nói cho các thay nghe về thí dụ chiếc bè là để cho 
các thay biết xả bỏ chứ không phải dé chap thủ. Nếu các thay biết Ta thường nói 
thí dụ về chiếc bè thì đối với pháp còn phải xả bỏ huống là phi pháp? 

Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gi là sáu? Tỳ-kheo đối với những gi thuộc 
về sắc, hoặc quá khứ, vi lai, hiện tai, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, 
hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gân, hoặc xa đêu thay: “Tat cả sac ay không 
phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của sắc ây, sắc ay cũng không phải là 
tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà biết như thật về sắc. Những gi thuộc về 
thọ, thuộc về tưởng, thuộc về kiên, déu thay: “Chúng không phải là sở hữu của 
ta, ta không phải là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu, tat 
cả chúng déu không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, 
cũng không phải là tự ngã.” Hãy với tuệ quan sát như vậy mà biết như thật 
về chúng. Những gi thuộc kiến này là thây, nghe, nhận thức, biết, sở đắc, SỞ 
quán, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này: “Tât 
cả chúng đêu không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, 
cũng không phải là tự ngã.” Hãy với tuệ quán sát như vậy mà biết như thật về 
chúng. Những gi thuộc kiến này: Đây là tự ngã, đây là thé gian, đây là ta, ta 
sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường trụ, không bién dich, là pháp hằng hữu, 


1174 & KINH TRUNG A-HAM 


không hủy hoại: “Tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải 
là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà 
biết như thật về chúng. 


Bay gid, có một Ty-kheo tu chỗ ngôi đứng dậy, trich vai áo bên phải, chap 
tay hướng vê đức Phat va bach: 

— Bạch Thé Tôn, có sự kiện nào do bên trong mà có sợ hãi chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Có! 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, thé nào là do bên trong mà có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Ty-kheo thay nhu vay, noi nhu vay: “Néu truóc kia khong gia thiết là tôi 
có thì không thể được”; và do thấy như vậy, nói như vậy, vi ay ưu sâu, phiền 
muộn, khóc lóc, dam nete, phát cuóng si. Này Ty-kheo, nhu váy là do bên 
trong ma có so hai. 

Tỳ-kheo ấy ca tung đức Thé Tôn tôi lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn, có sự kiện nào do bên trong mà không có sợ hãi chăng? 

Đức Thé Tôn nói: 

— Co! 

Tỳ-kheo ây lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, thé nào là do bên trong mà không có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Ty-kheo khong thay như vây, không nói như vay: “Nếu trước kia không 
giả thiết là tôi có thì không thé được”; và do không thay như vậy, không nói như 


vậy, vị ây không ưu sâu, không phin muộn, không khóc lóc, không đâm ngực, 
không phát cuông si. Này Ty-kheo, như vậy là do bên trong mà không có sợ hãi. 


Ty-kheo ay ca tụng đức Thé Tôn rồi lại hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, có sự kiện nào do bên ngoài mà có sợ hãi chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Co! 

Tỳ-kheo ây lại hỏi: 

- Bạch Thé Tôn, thé nào là do bên ngoài mà có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Tỳ-kheo thay như vay, nói như vậy: “Đây là tự ngã, đây là thé gian, đây là 


ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.” Vị ay thay như vậy, nói như vậy; hoặc có khi gặp 
Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành 
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tuu tri tué; va bay ø1ờ, Nhu Lai hoặc đệ tử của Như Lai vì diệt trừ tat cả tự thân 
cho nên nói pháp, xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và hành vi của ngã, diệt trừ kiết sử 
kiêu mạn cho nên nói pháp. Người ây được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như 
Lai vì diệt trừ tất cả tự thân cho nên nói pháp, vì xả ly tất cả lậu, tat cả ngã và 
hành vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn cho nên nói pháp, người ây bèn ưu sâu, 
phiền muộn, khóc lóc, dám ngực, phát cuông si mà nói như vậy: “Ta sẽ bị đoạn 
diệt, không còn tái sanh nữa.” Vì sao? Nay Ty-kheo, vi người ay trong một thời 
gian dai, thuong sóng với những điều không khả ái, không khả lạc, không xứng 
y niệm, cho nên người ду ưu sâu, phiên muộn, khóc lóc, dam ngực, phat cuồng 
si. Này Ty-kheo, như vậy là do bên ngoài mà có sợ hãi. 

Tỳ-kheo ấy ca tụng đức Thé Tôn ròi lại hỏi: 

- Bạch Thé Tôn, có sự kiện nào do bên ngoài mà không có sợ hãi chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Co! 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, thé nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Tỳ-kheo không thấy như vay, không nói như vầy: “Đây là tự ngã, đây là 
thé gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.” VỊ â ây không thây như vậy, không 
nói như vậy; hoặc có khi vị ây gặp Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai thông minh 
trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ; và bay giờ, Như Lai hoặc đệ tử của 
Như Lai vì diét tất cả tự thân cho nên nói pháp. vì xả ly tat cả lậu, tat cả ngã và 
hành vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn cho nên nói pháp. Người ấy được nghe 
Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai vì diệt trừ tât cả tự thân cho nên nói pháp, vì 
xả ly tất cả lậu, tat cả ngã và hành vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn cho nên nói 
pháp, người ây không ưu sâu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đâm 
ngực, không phát cuông si và không nói như vây: “Ta sẽ bị đoạn diệt, không 
còn tái sanh nữa.” Vì sao? Này Ty-kheo, vi người ду trong một thời gian đài 
thường sông với những điêu khả ái, khả lạc, xứng ý niệm, cho nên không ưu 
sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đâm ngực, không phát cuồng 
si. Này Ty-kheo, như vậy là do bên ngoài mà không có sự sợ hãi. 


Bay giờ, Tỳ-kheo ấy ca tụng đức Thế Tôn: 
— Lành thay! Lành thay! 
_ Tan than lành thay rôi vi ду can thận ghi nhớ, tụng tập những điều Phật day 

rôi im lặng. 

Bay giờ, đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Này, Tỳ-kheo, thay thọ trì những điều đáng được 
thọ trì như vậy và thọ trì xong, không sanh ưu sâu, phiên muộn, khóc lóc, 
không dám ngực, không phát cuông si chăng? Các thầy có thay những điều tho 
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tri, những diéu dang dugc tho tri ay không sanh ưu sâu, phiên muon, khóc loc, 
khong dám nguc, khéng phat cuóng si chang? 

Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Các thầy y cứ vào tri kiến như vậy, mà tri kiến 
được у cứ ду lại không sanh ưu sâu, không phiên muộn, không khóc lóc, không 
đâm ngực, không phát cudng si chang?. Cac thay có thay y ctr vào tri kién nhu 
vậy, mà tri kiến duoc y cứ ấy lai không sanh ưu sâu, không phiền muộn, không 
khóc lóc, không dám ngực, không phát cuồng si chăng? 

Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, không! 

Dúc Thé Tén khen: 

— Lành thay! Lành thay! Cac thay có chấp thủ thân như vay, mà thân sau khi 
được chấp thủ ây là thường trú không biến dịch, là pháp không hoại diệt. Các 
thầy có thây chấp thủ thân như vậy, mà thân sau khi được chấp thủ ấy là thường 
trú, không biến dịch, là pháp không hoại diệt chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nói là do tự ngã mà có ta, không có tự ngã thì 
không co ta; do la tự ngã va sở hữu cua tự ngã, đêu không thé năm bat được, 
không thể niệm được; và kiến xứ ràng buộc với kiết sử tùy miên ở trong tâm 
cũng không thé năm bắt được, không thé niệm được. Nay Ty-kheo, như vậy ha 
không phải là day đủ dé nói về kiến và tương tục bởi kiến giống như Ty-kheo 
A-lê-tra, vón là một người Gia-da-ba-lé chang? 

Ty-kheo dap: 

— That su nhu vay, bach Thế Tôn. Như vậy là đây đủ đề nói về kiến và tương 
tục bởi kiến, như Tỳ-kheo A-lê-tra, vón là một người Gia-da-ba-lé. 

— Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gi là sáu? Tỳ-kheo đối với những gi thuộc 
vë sac, hoặc quá khứ, vi lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, 
hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gân, hoặc xa đều thây: “Tất cả sắc ay déu khong 
phái là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của sắc ấy, cũng không phải là 
tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà biết như thật về sắc. Những gì thuộc thọ, 
thuộc tưởng, những gi thuộc vë kién này déu thay: “Chúng không phải là sở 
hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện 
hữu, tat ca chúng đêu không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, cũng không phải là tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà biết như thật 
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về chúng. Những gi thuộc về kiến này là thay, nghe, nhận thức, biết, sở đắc, sở 
quán, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, tất cả 
chúng déu không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng 
không phải là tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà biết như thật về chúng. 
Những gi thuộc kiến này: Đây là tự ngã, đây là thé gian, đây là ta, ta là hiện hữu 
của đời sau, là pháp thường trú, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không hủy 
hoại: “Tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu 
của chúng, cũng không phải là tự ngã.” Với tuệ quán sát như vậy mà biết như 
thật về chúng. 

Này Ty-kheo, những gi thuộc về sáu kiến xứ ây mà thay không phải là sở 
hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã; do 
không kiến chấp như vậy nên không chấp thủ thế gian này; do không chấp thủ 
thé gian này nên không có sợ hãi; do không sợ hãi mà chứng đắc Niết-bàn, biết 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là Tỳ-kheo băng hào, vượt hao, phá đồ thành 
quách, không cửa, được gương Thánh trí tuệ. 

Thé nào là Ty-kheo băng hào? Hào vô minh đã diệt tận, đã biến tri, nhé tuyệt 
góc rễ, dẹp tan, không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã băng hao. 

Thé nào là Ty-kheo vượt hào? Hào hữu ái đã diệt tận, đã biến tri, nhó tuyệt 
gốc rễ, dẹp tan, không còn sanh trở lại nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã vượt hào. 

Thé nao là Ty-kheo pha đồ thành quách? Sanh tử vô cùng đã diệt tận, đã 
biến tri, nhó tuyệt góc rễ, dep tan, không còn sanh trở lại nữa. Nhu vậy là Ty- 
kheo đã phá đồ thành quách. 

Thế nào là Tỳ-kheo không cửa? Năm hạ phần kiết sử đã diệt tận, đã biến 
tri, nhó tuyệt góc тё, đẹp tan, không con sanh trở lai nữa. Nhu vay la Ty-kheo 
đã được không cửa. 

Thé nào là Tỳ-kheo được gương Thánh trí tuệ? Ngã man đã diệt tận, đã bién 
tri, nhô tuyệt góc rë, đẹp tan, không con sanh trở lại nữa. Nhu vay la Ty-kheo 
đã được gương Thánh trí tuệ. 

Đó gọi là Ty-kheo băng hào, vượt hào, phá đô thành quách, không cửa, 
được gương Thánh trí tuệ. 

Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhon-dé-la, dù Thién-y-sa-na, dù 
Phạm thiên và quyến thuộc, không ai có thé tim thay thức sở у của Như Lai. 
Như Lai là Phạm, Như Lai là lãnh, Như Lai là không phiên nhiệt, Như Lai là bất 
dị. Ta nói như vậy; các Sa-môn, Phạm chí xuyên tạc Ta băng những lời hư vọng 
không chân thật răng: “Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư vô; quả thật có chúng 
sanh nhưng lại chủ trương là đoạn tận, hủy diệt.” Nhưng nếu trong đó không 
có thì Ta đã không nói rằng: “Nhu Lai trong đời hiện tại được nói là Không Uu 
Phiên. Nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách măng Như Lai, Như Lai trong 
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trường hợp đó không sân hận, không thù han, trọn không có hai tâm.” Nếu có ai 
mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai thì ý Như Lai như thế nào? Như 
Lai tự nghĩ như vay: “Có hành vi tạo ác nào của Ta trong quá khứ dé đưa đến sự 
kiện này. ˆ Đối với sự mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai, Như Lai 
nghĩ như vậy. Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như 
Lai, Như Lai không do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hy, tâm không do 
đó mà hoan lạc. Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như 
Lai thì ý Như Lai như thé nào? Như Lai tự nghĩ như vây: “Ta nay do những gi 
duoc biét, do những gì được đoạn trừ ma đưa đến sự kiện này.” Nêu có ai cung 
kính, cing dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng các thay, hay néu có ai 
cung kinh, cung duong, 1ё bai, tón trọng, thừa sự các thây, các thay nhân đó 
cũng chớ nên sân hận, thù hăn, chớ có hại tâm, cũng chớ уш thích, hoan hy, 
cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ răng: “Ta không có tự ngã, không 
có sở hữu của tự ngã.” Ví như nay đây, ngoài cửa Thắng Lâm này có cỏ khô, 
cây khô; có một người mang di đốt, tùy ý mà dùng. Ý các thầy nghĩ sao? Cỏ cây 
khô kia lại nghĩ răng: “Người ду mang ta đi đốt, tùy ý ma dùng” chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cũng vậy, nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng các thay, hay 
néu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các thây, các thây 
nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hăn, chớ có hại tâm, cũng chớ vul thích, 
hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ răng: “Ta không có tự 
nga, không có sở hữu của tự nga.” 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trông khuyết, được lưu bó, tuyên truyén cho đến trời, người. Pháp của 
Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, không có trồng 
khuyết, được lưu bó, tuyên truyền cho đến trời, người như vậy; nêu có ai với 
chánh trí giải thoát mà mạng chung, với người ây không giả thuyết có luân hồi. 


Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trông khuyết, được lưu bố, tuyên truyên cho đến trời, người. Pháp của 
Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, không có trồng 
khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời, người như vậy; néu có ai với 
năm hạ phan kiết sử tận diệt mà mạng chung, sẽ sanh ở trong chỗ kia mà vào 
Niét-ban, được pháp bat thôi, không trở lại thé gian này. 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trong khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến trời, người. Pháp của 
Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bay, được quảng bá, không có trống 
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khuyết, được luu bó, tuyên truyền cho đến trời, người như vay; nếu có ai với 
kiét sử đã tận diệt, dim nộ si đã mỏng, chứng đắc Nhat vãng lai, sau khi qua 
những nhân gian, thiên thượng một lan, sẽ chứng đắc Khô biên. 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trồng khuyết, được lưu bó, tuyên truyền cho đến trời, người. Pháp 
của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, không có 
trông khuyết, được lưu bô, tuyên truyền cho đến trời, người như vậy; nêu có ai 
với ba kiét sử đã tận diệt, дас Tu-đà-hoàn, không doa vào pháp ác, quyết định 
sẽ đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại cõi trời, cõi người, sau bảy lần qua 
lại sẽ chứng đắc khô biên. 

Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, 
không có trông khuyết, được lưu bó, tuyên truyền cho đến trời, người. Pháp của 
Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được quảng bá, không có trồng 
khuyết, được lưu bó, tuyên truyền cho đến trời, người như vậy; néu có ai với 
tâm tín lạc nơi Ta mà mạng chung, chắc chắn sẽ sanh vào thiện xứ. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


201. KINH TRA-DE 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay 010, Ty-kheo Trà-dé Kê-hòa-đa-tử sanh ác kiến như vay: “Tôi hiểu đức 


Thé Tôn nói pháp như vây: ‘O đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng 
không đối khác.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liên đi đến chỗ Tỳ-kheo Tra-dé hỏi: 

— Nay Tra-dé, thay thật có nói như vay: “Tôi hiéu đức Thế Tôn nói pháp như 
vây: “О đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác?” chăng? 

Tỳ-kheo Tra-dé đáp: 

— Này chư Hiên, tôi thuc sự hiểu đức Thé Tôn nói pháp như vây: “Ở đây, 
thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác.” 

Bay giờ, các Tỳ-kheo khién trách: 

— Thây chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc đức Thé Tôn; xuyên tạc đức Thê 
Tôn là không tốt; đức Thé Tôn cũng không nói như vậy. Này Tra-dé, thức này 
do duyên mà sanh khởi. Đức Thé Tôn dùng vô sô phương tiện nói thức này do 
duyên mà sanh khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Tra-dé, thay 
nên xa bỏ ác kiến ây đi. 

Tỳ-kheo Tra-dé bị các Tỳ-kheo khiến trách nhưng vẫn có chấp ác kiến của 
mình và nhất quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng”, và lặp lại 
ba lan như vậy. 

Các Tỳ-kheo không thê khuyên Tra-dé ха bỏ ác kiến Ay, liên đứng dậy ra vë, 
đi đến chỗ Phật, dành lễ dưới chân Phật ròi ngôi xuống một bên và bạch rằng: 

— Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Tra-dé sanh ác kiên như vây: “Tôi hiểu đức Thế 
Tôn nói pháp như vây: ‘O đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không 
đổi khác.'” Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liên đến chỗ Ty-kheo ấy và hỏi: 

“Này Tra-dé, thật thay có nói như vay: “Tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp như 
vay: “О đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không đổi khác? chang?” 

Tra-dé trả lời chúng con rang: 

“Này chư Hiên, tôi that sự hiểu đức Thé Tôn nói pháp như vây: ‘O đây, thức 
này luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác.” 
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Chung con khién trach rang: 

“Thay chó nói nhu vay, chó xuyén tac duc Thé Tôn; xuyén tac đức Thé 
Tôn là không tot; đức Thê Ton cũng không nói như vay. Này Trà-đê, thức nay 
do duyên mà sanh khởi. Đức Thê Tôn dùng vô sô phương tiện nói thức này do 
duyên mà sanh khởi, có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Này Trà-đê, thây 
nên xả bỏ ác kiên ay di.” 

Chúng con khién trách như vậy, nhung Ty-kheo ấy vẫn có chap ác kién cúa 
minh và nhât quyét nói: “Day là chân thật, ngoài ra là hư vọng”, va lặp lại ba 
lan nhu vay. Bach Thế Tôn, chúng con không thê khuyên Tỳ-kheo Tra-dé xả bỏ 
ác kiến Ay, liền đứng day ra về. 

Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 

~ Thay hãy đến chỗ Ty-kheo Tra-dé nói như vây: “Đức Thế Tôn gọi thay.” 

_ Lúc bây giờ, 1-kheo ây vâng lời đức Thé Tôn, tù chó ngôi đứng dậy, danh 
lê sát chân Phật, nhiêu quanh ba vòng rôi ra đi, đên chỗ Ty-kheo Trà-đê và nói 
lại lời Phật dạy: 

— Đức Thé Tôn gọi thay! 

Ty-kheo Тга-аё liền đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Phật ròi ngồi xuống một 
bên. Đức Thê Tôn hỏi: 

— Thay có thật nói như vây: “Tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp như vay: “Ở 
đây, thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác?” chăng? 

Tỳ-kheo Tra-dé đáp: 

— Bạch Thé Tôn, con thật sự hiểu đức Thê Tôn nói pháp như vây: “Thức này 
luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Thế nào là thức? 

Tỳ-kheo Tra-dé đáp: 

— Thức nay nói nang, cảm thọ, hành động và sai bảo hành động, đứng dậy 
và sai bảo đứng dậy. Nghĩa là nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này, chỗ kia 
đê rôi thọ báo. 

Đức Thé Tôn khién trách: 

- Này Tra-dé, do đâu mà thay hiểu Ta nói pháp như vậy? Thây nghe từ 
miệng người nào mà nói Ta nói pháp như vậy? Thây là kẻ mê mờ. Ta không nói 
một chiêu mà thay lai nói một chiêu. Khi nghe các Ty-kheo khiên trách, thay 
bây giờ đáng lẽ phải đúng như pháp mà trả lời. Nay Ta sẽ hỏi các Ty-kheo. 

Bay giờ, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thay cũng hiểu Ta nói pháp như vây: “Thức này luân chuyền và tái 
sanh nhưng không đôi khác” chăng? 
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Bay giờ, các Tỳ-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Các thay hiểu Ta nói pháp như thé nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: “Thức do duyên mà sanh 
khởi. Thé Tôn nói thức do duyên mà sanh khởi; thức có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt.” Chúng con hiểu Thê Tôn nói pháp như vậy. 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo, các thay hiểu Ta nói pháp như 
vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vây: “Thức do duyên mà sanh khởi. Ta nói 
thức do duyên mà sanh khởi; thức có duyên thì sanh, không duyên thì diệt.” Và 
thức tùy theo những gi nó duyên vào để sanh khởi ma gọi tên theo duyên 4 ây: 
Duyên mắt và sắc mà sanh khởi thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức; 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy; duyên pháp và ý mà sanh khởi thức, thức 
sanh khởi ay được gọi là ý thức. Ví như lửa, tùy theo những gi nó duyên vào dé 
sanh khởi mà gọi tên theo duyên đó: Lửa duyên cây mà sanh khởi được gọi là 
lửa cây; lửa duyên cỏ, rác mà sanh khởi được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, 
thức tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi ma gọi tên theo duyên đó: 
Duyên mắt và sắc mà sanh khởi thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức; 
tai, mũi, lưỡi, than và ý cũng như vậy; duyên pháp và ý mà sanh khởi thức, thức 
sanh khởi dy được gọi là y thức.” 

Đức Thé Tôn lại khen: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng Tỳ- 
kheo Tra-dé nay là người mê mờ, ghi nhớ và hiểu biết điên đảo van và nghĩa; 
rôi do phi nhớ và hiểu biết điên đảo cho nên xuyên tạc Ta dé tự làm tón thương; 
có phạm, có tội; đó là điều mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ và cũng 
là một đại tội. Này người mê mờ, có biết chỗ ác, bất thiện này chăng? 

Bay gid, Ty-kheo Tra-dé bi Thé Tôn qué trách trước mặt, trong lòng rau ri, 
cúi đầu im lặng, không có lời dé biện bach, suy nghĩ mông lung. Đức Thê Tôn 
sau khi quo trách trước mặt Ty-kheo Tra-dé rồi nói với các Ty-kheo rang: 

— Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo, không phiên, không nhiệt, hăng hữu, bat biến 
cho các thay nghe. Những người có trí phải quán như vậy. Hãy lắng nghe! Hãy 
lắng nghe! Hãy khéo suy niệm! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật nói: 

— Đây là một chon thé, các thay thay chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, thay! 
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Đức Thé Tôn nói: 

— Như Lai là một chon thé, các thầy thay chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thế Tôn, thấy! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chon thé ây cũng là pháp hủy diệt, 
các thây thây chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bạch Thế Tôn, thay! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Đây là một chon thể, các thay đã thay chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đã thấy! 

Đức Thế Tôn nói: 

- Như Lai là một chơn thể, các thầy đã thấy chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đã thay! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chon thé ay cũng là pháp hủy diệt, 
các thây đã thây chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đã thay! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Đây là một chon thé, các thay có nghi hoặc chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thé Tôn nói: 

— Như Lai là một chon thê, các thay có nghi hoặc chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chon thé ay cũng là pháp hủy diệt, 
các thay có nghi hoặc chang? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thê Tôn, không! 
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Đức Thế Tôn nói: 

— Đây là một chon thé, do tuệ ma thay chân thật như vậy thì những gi nghỉ 
hoặc kia bị tiêu diệt chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tén, bi tiéu diét! 

Đức Thế Tôn nói: 

- Như Lai là một chơn thể; do tuệ mà thây chân thật như vay thì những gi 
nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Khi Như Lai diệt roi, cái được gọi là chon thê ау cũng là pháp hủy diệt; 
do tuệ mà thay chân thật như vậy thì những gi nghi hoặc kia bi tiêu diệt chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt! 

Đức Thế Tôn nói: 

— Đây là một chon thé, các thay đã không còn nghi hoặc chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thê Tôn nói: 

— Như Lai là một chon thé, các thầy đã không còn nghi hoặc chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thé Tôn nói: 

- Khi Như Lai diệt ròi, cái được gọi là chon thé ay cũng là pháp hủy diệt, 
các thay đã không còn nghi hoặc chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thây thây như vậy, biết như vậy, tức là nói: 
“Tri kiên nay cua tôi thanh tịnh như vậy nên châp trước nó, tiệc nuôi nó, thủ trì 


nó, không muốn xả bỏ nó”; và các thây biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè; khi 
biết rồi, những øì bị bít kín có thé được mở cho chảy xuôi chăng? 


Các Ty-kheo dap: 
— Bạch Thế Tôn, không! 
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Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, tức là 
nói: “Tri kiến này của tôi thanh tịnh như vậy, nhưng không chấp. trước nó, 
không tiếc nuối nó, không thủ tri nó, muôn xả bỏ nó”; và các thay biết Ta 
thường nói thí dụ chiếc bè; khi biết rồi, những gì bị bít kín có thể được mở 
cho chảy xuôi chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ di học đến hỏi các thay: “Này Hiên giả, 
các ngài nếu có tri kién thanh tịnh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có công 
đức gi?” Các thay sẽ trả lời như thé nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi chúng con: “Này Hiền giả, các 
ngài nếu có tri kién thanh tinh như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì, có công đức 
gi?” thì chúng con sẽ đáp như sau: “Này chư Hiên, nghĩa lợi đó là yêm ly, nghĩa 
lợi đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thay biết như thật.” Bạch Thé Tôn, nếu có kẻ dị 
học đến hỏi thì chúng con sẽ đáp như vậy. 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ di học đến hỏi các thay, các thầy nên 
đáp như vậy. Vì sao? Đây được nói là sự quán sát: Một là thực phẩm phân đoạn, 
thô hoặc tế; hai là xúc; ba là ý niệm; bón là thức. Bốn loại thực phẩm này lây 
gi làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Bốn loại 
thực phẩm ây lây ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, duyên ái mà 
có. Ái lay gì làm nhân, do cái gi mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên gì mà có? 
Ai lay thọ làm nhân, do thọ mà tập khởi, từ thọ mà sanh, duyên thọ mà có. Tho 
lây gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thọ 
lây xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, từ xúc mà sanh, duyên xúc mà có. Xúc 
lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Xúc 
lây sáu xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, từ sáu xứ mà sanh, đuyên sáu xứ 
mà có. Sáu xứ 18у gi làm nhân, do cai gi mà tập khởi, từ đầu mà sanh, duyên 
đâu mà có? Sáu xứ lay danh sắc làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc 
mà sanh, đuyên danh sắc mà có. Danh sắc lay gì làm nhân, lay cái gi tập khởi, 
từ đâu mà sanh, duyén đâu mà có? Danh sắc lây thức làm nhân, do thức mà tập 
khởi, từ thức mà sanh, duyên thức mà có. Thức lay gi làm nhân, do cái gì mà tập 
khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức lây hành làm nhân, do hành mà 
tập khởi, từ hành mà sanh, duyên hành mà có. Hành lây gì làm nhân, do cái gì 
mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Hành lây vô minh làm nhân, do 
vô minh ma tập khởi, từ vô minh mà sanh, duyên vô minh mà có. Đó là duyên 
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vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có 
thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chét, sâu bi, khóc 
lóc, ưu khô, ảo não. Như vậy, toàn bộ khôi lớn đau khô phát sanh. 
_ Duyên sanh mà có gia, chết; ở đây nói là duyên sanh mà có già, chết, ý các 

thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, duyén sanh ma co gia, chét, y chúng con nhu vay. Vi sao? 
Vi duyén sanh ma co gia, chét. 

— Duyên hữu mà có sanh; ở đây nói là duyên hữu mà có sanh, y các thay 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

- Bach Thế Tôn, duyên hữu mà có sanh, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên hữu mà có sanh. 

- Duyên thủ mà có hữu; ở đây nói là duyên thủ mà có hữu, ý các thầy 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bạch Thế Tôn, duyên thủ ma có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vi 
duyên thủ mà có hữu. 

— Duyên ái mà có thủ; ở đây nói là duyén ái mà có thủ, ý các thầy nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thế Tôn, duyên ái mà có thủ, ý chúng con như vậy. Vi sao? Vì 
duyên ái mà có thủ. 

— Duyên tho mà có ái; ở đây nói duyên thọ mà có ái, ý các thay nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, duyên tho mà có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên thọ mà có а. 

— Duyên xúc mà có tho; ở đây nói duyên xúc mà có thọ, ý các thay nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, duyên xúc mà có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên xúc mà có thọ. 

— Duyên sáu xứ mà có xúc; ở đây nói là duyén sáu xứ mà có xúc, ý các thay 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, duyên sáu xứ mà có xúc, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
duyên sáu xử mà có xúc. 
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— Duyên danh sắc mà có sáu xứ; ở đây nói là duyên danh sắc mà có sáu xứ, 
ý các thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thế Tôn, duyên danh sắc mà có sáu xứ, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên đanh sắc mà có sáu xứ. 

— Duyên thức mà có danh sắc; ở đây nói là duyên thức mà có danh sắc, ý 
các thay nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, duyên thức mà có danh sac, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên thức mà có danh săc. 

— Duyên hành mà có thức; ở đây nói là duyên hành mà có thức, ý các thay 
nghi sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Duyén hành ma có thúc, y chung con nhu vay. Vi sao? Vi duyén hành ma 
có thuc. 

— Duyên vô minh ma có hành; ở day nói là duyên vô minh mà có hành, y 
các thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, duyên vô minh mà có hành, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên vô minh mà có hành. 

Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh 
sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên 
tho có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có 
già, chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau 
này phát sanh. 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các thây nói như vậy. Vì sao? Vì 
Ta cũng nói như vậy. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức 
có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, 
duyên thọ có ai, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên 
sanh có già, chết, sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn bộ khối lớn 
đau khó này phát sanh. 

Sanh diệt thì già, chết diét; ở đây nói là sanh diệt thì già, chết diệt, ý các 
thây nghĩ sao? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, sanh diệt thì già, chét diét, y chung con nhu vay. Vi sao? 
Vi sanh diét thi già, chét diét. 
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- Hữu diệt thì sanh diệt; ở đây nói là hữu diệt thi sanh diệt, ý các thay 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
hữu diệt thì sanh diệt. 

— Thủ diệt thì hữu diệt; ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các thay nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thủ 
diệt thì hữu diệt. 

— Ái diét thì thủ diệt; ở đây nói là ái diệt thì thủ diệt, ý các thay nghi sao? 

Cac Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con nhu vậy. Vì sao? Vì ai diét 
thì thu diệt. 

~ Thọ diệt thi ái diệt; ở đây nói là thọ diệt thì ái diệt, ý các thầy nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

- Bach Thế Tôn, tho diệt thì ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì thọ 
diét thì ái diệt. 

— Xúc diệt thì thọ diệt; ở đây nói là xúc diệt thì thọ diệt, ý các thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, xúc diệt thi thọ diệt, ý chung con như vậy. Vì sao? Vì xúc 
diét thi thọ diệt. 

— Sáu xứ diệt thì xúc diệt; ở đây nói là sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý các thay 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, sáu xứ diét thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
sáu xứ diệt thì xúc diệt. 

— Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt; ở đây nói là danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý 
các thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì danh sac diệt thi sau xứ diệt. 

_ — Thức diệt thì danh sắc diệt; ở đây nói là thức diệt thì danh sắc diệt, ý các 

thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, thức diệt thi danh sắc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vi thức diệt thì danh sắc diệt. 
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— Hành diệt thì thức diét; ở đây nói là hành diệt thì thức diệt, ý các thay 
nghĩ sao? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì 
hành diệt thì thức diệt. 

— Vô minh diệt thì hành diệt; ở đây nói là vô minh diệt thì hành diệt, ý các 
thây nghĩ sao? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bạch Thé Tôn, vô minh diệt thi hành diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì vô minh diệt thì hành diệt. 

Đây là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh 
sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ 
diệt, thọ diệt thì ái diệt, ai diệt thì thu diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh 
diệt, sanh diệt thì già, chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não diệt. Như vậy, 
toàn bộ khối lớn khô này bị diệt. 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, các thay nói như vậy. Vì sao? Vì Ta 
cũng nói như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt 
thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thi sáu xứ diệt, sáu xứ diét thì xúc diệt, xúc diệt 
thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt 
thì sanh diệt, sanh diệt thì già, chết diệt, sâu bi, khóc lóc, ưu khó, ảo não diệt. 
Như vậy, toàn bộ khôi lớn khô đau này bị diệt. 

Đức Thé Tôn lại khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thầy biết như vậy, thây như vậy, các thầy 
đối với quá khứ có nghĩ răng: “Ta có trong thời quá khứ hay ta không có trong 
thời quá khứ? Ta có trong thời quá khứ như thê nào? Do đâu mà có trong thời 
quá khứ” chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, các thay 
đối với vi lai có nghĩ rang: “Ta sẽ có trong đời vị lai hay ta sẽ không có trong đời 
vi lai? Ta có trong đời vi lai như thé nào? Do đâu mà có trong đời vi lai” chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, сас thay 
đối với bên trong mà có nghi hoặc rang: “Đây là thé nào? Đây là cái gì? Chúng 
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sanh này từ đâu đến? Sẽ di về đâu? Do nhân gi ma đã có? Do nhân gi mà sé 
có” chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 


— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vay, thay như vậy, các thay 
có giết cha me, hai đệ tử Phat, A-la-hán, phá hoại Thanh chúng, có ác ý déi với 
Phật, làm dó máu Như Lai chăng? 


Các Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, các thay 
có phạm giới, ха giới, bỏ đạo chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thế Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 


— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biét nhu vay, thay nhu vay, các thay 
có bỏ nội dao mà tìm đến ngoại đạo dé tim ruộng phước chăng? 


Các Ty-kheo dap: 
— Bach Thé Tôn, không! 
Đức Thế Tôn khen: 


— Lành thay! Lành thay! Nếu сас thay biết như vậy, thây như vậy, các thây 
có đối với Sa-môn, Phạm chí mà nói như vây: “Chư Tôn, các ngài thấy điều 
đáng thây, biết điều đáng biết” chăng? 


Các Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nêu các thây biết như vậy, thây như vậy, các thầy 
có cho lê cát tường là thanh tịnh chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thê Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biét nhu vay, thay như vậy, các thay 
có thây những kiên chấp liên hệ đến lễ cát tường của các Sa-môn, Phạm chí xen 
lẫn khô, xen lẫn độc hại, xen lẫn phiền nhiệt, xen lẫn ảo não là chân thật chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 


1192 # KINH TRUNG A-HAM 


Dúc Thé Tén khen: 

— Lanh thay! Lanh thay! Néu các thay biét nhu vay, thay nhu vay, các thay 
khi than thé bénh hoan, rat la đau đớn, gan như tuyệt mang, bèn bỏ nội dao, tim 
đên ngoại đạo, tìm đên những Sa-mon, Phạm chí kia, những người trì loại chú 
một câu, chú hai câu, ba câu, bôn câu, nhiêu cầu, trăm cau, nói răng: “Xin trì 
chú này dé tôi thoát khổ”; đó là tìm đến sự khó, tập khởi sự khô mà mong diệt 
tận khô được chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, các thay 
có châp thủ sự tái sanh chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay biết như vậy, thay như vậy, các thầy 
có nói như vây: “Chúng ta cung kính Sa-môn, kính trọng Sa-môn, Sa-môn Cù- 
đàm là bậc Tôn sư của chúng ta” chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Cac thay băng sự tự biết, ty thay, tự giác đối với 
sự chứng dac Tôi chánh giác, các thay có tùy theo những điêu được hỏi mà trả 
lời chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thể Tôn, có! 

Đức Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Ta chân chánh điêu ngự các thây đôi với pháp hoàn 
toàn rôt ráo, không phiên, không nhiệt, thường hăng, không biên đôi, được biệt 
bởi chánh trí, được thây bởi chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí. Vì lý do 
đó mà Ta đã nói răng: “Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp hoàn toàn rót ráo, 
không phiên, không nhiệt, thường hang, không bién đôi, được biết bởi chánh 
trí, được thấy bởi chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí.” 

Lại nữa, có ba sự kiện hiệp hội dé thác vào thai me. Do la cha me tu tap tai 
một chó, người me trong thời ky có thê thọ thai và hương âm đã дёп. Do ba sự 
kiện này hiệp hội mà thác vào thai mẹ. Thai mẹ kéo dài chín tháng hay mười 
tháng rôi sanh. Sanh rồi được nuôi dưỡng băng máu; máu đó ở trong Thánh 
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phap goi la stta me. Rồi thì các căn lớn dan cho đến thành tựu, ăn com, ăn cháo, 
dầu tô thoa mình. Rồi mắt nó thay sắc, ưa thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xấu; nó 
không lập niệm tại thân với một tâm nhỏ mon; nó không như thật biết tâm 0141 
thoát, tuệ giải thoát; những pháp ác, bat thiện được sanh ra, không bị diệt tận vô 
dư, không bị hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Ý biết 
pháp, ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xâu; nó không lập niệm tại thân với một tâm 
nhỏ mọn; nó không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát; những pháp ác, 
bất thiện được sanh ra không bị diệt tận vô dư, không bị hủy hoại không dư tàn. 
Nó tùy những gì ưa ghét mà lãnh nạp cảm thọ, hoặc lạc, hoặc khô, hoặc không 
lạc không khó. Nó hoan lạc với cảm thọ 4 ay, tim cau, chap truóc, cháp thu cam 
tho ay. No sau khi hoan lac voi cam tho ay, tim câu, chap trước, chấp thủ cảm 
thọ ấy rồi, néu đó là cảm thọ lạc, vì do chấp thủ và duyên thủ mà có hữu; duyên 
hữu mà có sanh; duyên sanh mà có già, chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khô, ảo não. 
Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh. 

Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là dày đủ dé sự tương tục bị trói buộc 
bởi ái như Tỳ-kheo Tra-dé Kê-hòa-đa-tử chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, như vậy là day đủ dé sự tương tục bị trói buộc bởi ái như 
Tỳ-kheo Tra-dé Kê-hòa-đa-tử. 

- Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhơn Sư, hiệu là Phật, Chúng Huu; mắt vl ay thay sac, nhung đôi với sắc đẹp 
không hoan lac, chap trước; đối với sắc xâu không ghét bỏ; vị ấy lập niệm tại 
thân với một tâm vô lượng; biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát; các 
pháp ác, bat thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Y biết pháp, đối với cái đẹp không hoan lạc, chấp 
trước; đối với cái xâu không ghét bỏ; vi ay lập niệm tại thân với một tâm vô 
lượng: biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát; các pháp bất thiện đã sanh 
bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tan. Vi ây như vậy, diệt những gì yêu 
ghét được lãnh nạp bởi thọ, hoặc lạc, hoặc khó, hoac khong lac khong khó. Vi 
ay khong hoan lac theo cam tho а ay, khóng tim cau, khong chap truoc, khong 
chap thủ cam tho ây. Do không hoan lạc theo cảm thọ ây, không tìm câu, không 
chấp trước, không chấp thủ theo cảm thọ ây, nêu có cảm thọ lạc, nó liền diệt; 
lạc diệt thì thủ diệt; thủ diệt thì hữu diệt; hữu diệt thì sanh diệt; sanh diệt thì già, 
chết diệt, sâu bi, khóc lóc, ưu khó, ảo não cũng diệt. Nhu vậy, toàn bộ khối lớn 
khô đau này đều diệt. 

Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đây đủ về ái tận, giải thoát chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, như vậy là day đủ về ái tan, giải thoát. 
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Khi nói pháp nay, ba ngàn đại thiên thé giới ba lan chân động, hết động lại 
động nữa, hêt rung lại rung nữa, hết rên lại rén nữa; cho nên kinh này gọi là “Ai 
tận giải thoát.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


202. KINH TRI TRAI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong Đông Viên, Lộc Tử Mau 
giảng đường. 

Bấy giờ, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư, vào lúc sáng sớm, tắm gội, mặc chiếc áo 
trăng tinh, dẫn các con dâu với đoàn tùy tùng vây quanh đi đến chỗ Phật, cúi 
dau làm lễ rôi đứng sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này nữ cư sĩ, bà vừa tăm gội chăng? 

Nữ cư sĩ thưa: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai. Bạch Thiện Thệ, hôm nay con trì trai. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này nữ cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai nào? Vì trai có ba loại. Những gi là 
ba? Thứ nhất, loại trai của mục đồng: thứ hai, trai của Ni-kién và thứ ba, tam 
chi Thánh trai. 

Này nữ cư si, thé nào là trai của mục đồng? Mục đồng buói sáng sớm tha 
trâu trong dam, Бибі xế trưa dẫn vê thôn; khi trở về đến thôn nó nghĩ rang: 
“Ngày hôm nay ta thả trâu ở chỗ này, ngày mai ta sẽ thả trâu ở chỗ kia. Ngày 
hôm nay ta cho trâu uỗng nước ở chỗ này, ngày mai ta sẽ cho trâu uống nước tại 
chỗ kia. Hôm nay ta cho trâu ngủ đêm tại chỗ này, ngày mai ta sẽ cho trâu ngủ 
đêm tại chỗ kia.” Này nữ cư sĩ, cũng vậy, nêu người trì trai nghĩ răng: “Ngày 
hôm nay ta ăn đô an như vậy, ngày mai ta sẽ an dó ăn như kia. Ngày hôm nay 
ta udng thức uống như vậy, ngày mai ta sẽ uống thức uống như kia. Ngày hôm 
nay ta dùng thức ăn như vay, ngày mai ta dùng thức ăn như thê kia.” Người ây 
ở trong ngày và đêm hoan lạc, dim trước trong dục vọng như vậy. Đó là loại trai 
của mục đồng. Nếu trì loại trai của mục đồng như vậy thì không thu hoạch được 
đại lợi, không được đại quả, không có đại công đức, không được phát trién. 

Nay nữ cu si, thé nào là loại trai của Ni-kién? Nếu có người xuất gia hoc 
theo Ni-kién, vị ây khuyên người răng: “Ngươi doi voi chung sanh 6 ngoai mot 
tram do-diên về phía Đông, dé ủng hộ chúng sanh á ay, hãy loại bo dao gay. Cũng 
vậy, đôi với phuong Nam, phương Tây và phương Bắc, ngoài một trăm do-dién 
mà có chúng sanh nào, vì để ủng hộ chúng sanh ấy, hãy loại bỏ đao gậy.” Người 
ay khuyên khích, sách tan người khác như vay: “Hoặc chúng sanh có tưởng, 
được thủ hộ, hoặc chúng sanh không tưởng, không được thủ hộ, ngươi vào ngày 


1196 # KINH TRUNG A-HAM 


mười lam là ngày noi biệt giải thoát, hãy cởi bỏ y phục, để mình trần truóng, 
đứng quay vê hướng Đông, nói như vay: “Ta khong có cha mẹ, không thuộc vê 
cha me. Ta không vợ con, không thuộc về vợ con. Ta không nô ty, không thuộc 
về nô ty.” Này nữ cư sĩ, người ây không khuyên khích, sách tan lời nói chân 
thật, nhưng ngược lại, khuyến khích, sách tân băng những lời hư абі. Người 
ay ngay ngày gap mat cha me minh va nghi rang: “Day la cha me ta.” Cha me 
người ay ngày ngày cũng thay con minh và cũng nghĩ rang: “Đây là con ta.” 
Nguoi ay gap mat vo con va nghi rang: “Đây là vo con ta.’ - Vợ con cũng thây 
người ây và cũng nghĩ răng: “Đây là tôn trưởng ta.” Người ay gap mat no ty 
cũng nghi răng: “Đây là nô tỳ của ta.” Nô ty cũng thay người ду và cũng nghĩ 
răng: “Đây là chủ của ta.” Người ấy thọ dụng dục lạc này, không được cho mà 
thọ dụng, chứ không phải được cho mà thọ dụng. Đó gọi là loại trai của Ni- 
kiên. Nếu tho trì loại trai của Ni-kién như vậy thì không thu hoạch được đại lợi, 
không được đại quả, không được đại công đức, không được phát triên. 

Này nữ cư sĩ, thé nào là tám chi Thanh trai? Da văn Thánh đệ tử khi trì trai 
tư duy như vây: “A-la-hán chân nhân trọn đời không sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
dẹp bỏ đao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho tat cả, cho đến côn 
trùng. Vị ây đôi với sự sát sanh tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ đao gay, có tam, có quý, có tam từ bi, làm lợi ich cho 
tat cả, cho đến côn trùng. Đối với việc sát sanh, nay tôi tịnh trừ tâm ấy.” Ta coi 
chi này như của A-la-han, ngang nhau, không khác, cho nên nói là trai. 


Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, tư duy như vậy: “А -Ја- 
han chân nhân trọn đời không lay cua khong cho, đoạn trừ sự lây của không 
cho, những gì được cho rôi mới lây, vui thích trong việc lây của được cho, 
thường ưa bô thí, tâm vui thích sự phóng xả hoan hy, không bon xẻn, không 
trông chờ báo đáp, không dé sự trộm cắp che lap tâm mình, hay tự chế ngự. Vị 
ay đối với việc không cho ma lây, tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lia sự 
lây chỗ không cho, đoạn trừ sự lây của không cho, những gì được cho mới lấy, 
vui thích trong việc lay của được cho, thường ưa bó thí, tâm vui thích sự phóng 
xả, hoan hy, không bon хеп, không trông chờ bao đáp, không để sự trộm cắp 
che lap tam minh, hay tự chế ngự. Đối với việc không cho mà lay, nay tôi tinh 
trừ tâm ấy.” Ta coi chi này như của A-la-hán, ngang nhau, không khác, do đó 
gọi là trai. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thanh đệ tử khi trì trai, tư duy như vay: “A-la- 
hán chân nhân trọn đời xa lia phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm hạnh, tu hành 
Phạm hạnh, chí thành, tâm tịnh, sóng không xú ué, ly dục, đoạn dâm. Vi ấy đối 
với phi Phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa 
lia phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm hạnh, tu hành Phạm hạnh, chí thành, tâm 
tịnh, song không xú ué, ly dục, đoạn dâm. Đôi với phi Pham hanh, nay tôi tịnh 
trừ tam ay.” Ta col chi này như cua A-la-hán, ngang nhau, không khác, do đó 
001 là trai. 
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Lai nữa, nay nữ cu si, đa văn Thanh đệ tử khi trì trai, tư duy như vay: “A-la- 
hán chân nhân trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói láo, chỉ nói lời chắc thật, 
vui thích sự thật, an trú nơi sự thật, được mọi người tin tưởng, không lừa gạt thé 
gian. Vị ay đối với su nói dôi, tâm đã tịnh trừ. Tôi пау trọn đời không nói láo, 
đoạn trừ sự nói láo, chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trú nơi sự thật, 
được mọi người tin tưởng, không lừa gạt thế gian. Đôi với sự nói láo, tôi nay 
tịnh trừ tâm ay.” Ta coi chi này như của A-la-hán, ngang nhau, không khác, do 
đó gọi là trai. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thanh đệ tử khi tri trai, tư duy như vay: “A-la- 
hán chân nhân trọn đời xa lia sự uống rượu, buông lung, đoạn trừ sự uông rượu, 
buông lung. Vi ду doi với việc uông rượu, buông lung, tâm đã tinh trừ. Tôi cũng 
trọn đời xa lìa sự uống rượu, buông lung, đoạn trừ sự udng rượu, buông lung. 
Đối với việc uống rượu, buông lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy.” Ta coi chi này như 
của A-la-hán, ngang nhau, không khác, do đó gọi là trai. 

Lại nữa, nay nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, tư duy như vây: “A-la- 
hán chân nhân tron đời xa lia giường lớn, cao, rộng; đoạn trừ giường lớn, cao, 
rộng: vui thích năm chỗ thấp, hoặc giường hoặc trải cỏ. Vị ấy đối với giường 
lớn, cao, rộng, tâm đã tinh trừ. Toi nay trong một ngày một đêm này xa lia 
giường lớn, cao, rộng; đoạn trừ giường lớn, cao, rộng; vui thích năm chỗ thấp, 
hoặc giường hoặc trải cỏ. Đối với giường lớn, cao, rộng, tôi nay tịnh trừ tâm 
ay.” Ta coi chi này như của A-la-han, ngang nhau, không khác, do đó gol la trai. 


Lai nữa, nay nữ cu sĩ, đa van Thanh đệ tử khi tri trai, tư duy như vay: “A-la- 
hán chân nhân trọn đời xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phân sáp, ca, vu, 
xuong, ky, va di dén xem nghe; đoạn tru trang hoa, anh lạc, hương bột, phân 
sap, ca, VŨ, xướng, kỹ, và đi đến xem nghe. Via ay đối với trang hoa, anh lạc, 
hương bột, phan sáp, ca, vũ, Xướng, kỹ, và đi đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. 
Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phân 
sáp, ca, vũ, xướng, kỹ, và đi đến xem nghe; đoạn trừ tràng hoa, anh lạc, hương 
bột, phân sáp, ca, vũ, xướng, kỹ, và đi đến xem nghe. Đối với tràng hoa, anh 
lạc, hương bột, ca, vũ, xướng, kỹ, và đi đến xem nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy.” 
Ta coi chi này như của A-la-han, ngang nhau không khác, do đó gọi là trai. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, tư duy như vây: “A-la- 
hán chân nhân trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời, ngày ăn 
một bữa, không ăn đêm, vui thích sự ăn đúng thời. Vị ấy đối với sự ăn phi thời, 
tâm đã tinh trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm nay xa lia sự ăn phi thời, đoạn 
trừ sự ăn phi thời. Đối với sự ăn phi thời, tôi nay tịnh trừ tâm ấy.” Ta coi chi này 
như của A-la-han, ngang nhau, không khác, do đó gọi là trai. 

Người ấy sau khi đến với tám chi Thánh trai này rôi, dé tiễn lên, lại nên tu 
tập năm pháp. 

Những gi là nam? Nay nữ cư sĩ, đa van Thanh đệ tử khi trì trai, nệm tưởng 
Như Lai rằng: “Đức Thê Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
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Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhơn Sư, hiệu là Phật, Chúng Huu.” Người ay sau khi niệm tưởng Nhu 
Lai như vậy, ác tham lam néu có liên được diệt; pháp ó ué, ác, bat thiện néu có 
cũng được diệt. Này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho nên 
tâm tinh, được hy; ác tham lam nếu có liền bị diệt; pháp ó ô ué, ác, bất thiện nếu 
có cũng bị diệt. Cũng như một người trên đâu có cáu bân, do mỡ, nước nóng, 
sức người tắm gội cho nên được sạch. Cũng vay, đa văn Thanh đệ tử khi trì trai, 
niệm tưởng Như Lai răng: “Thê Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhơn Sư, hiệu là Phật, Chúng Huu.” Người ay sau khi niệm tưởng 
Như Lai như vậy, ác tham lam nêu có liên được diệt; pháp ó ué, ác, bất thiện 
néu có cũng được diệt. Này nữ cư si, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho 
nên tâm tĩnh, được hỷ; ác tham lam nếu có liên bị diệt; pháp ô ué, ác, bat thiện 
nêu có cũng bị diệt. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử thọ trì Phạm trai, cùng cộng 
hội với Phạm, nhân Phạm cho nên tâm tĩnh, được hỷ; ác tham lam nêu có liền 
bị diệt; pháp ô ué, ác, bất thiện néu có cũng diệt. 


Nay nữ cư sĩ, đa văn Thanh đệ tử khi tri trai, nệm tưởng Pháp rang: “Phap 
nay do Thế Tôn giảng thuyết, toàn thiện, cứu cánh, thường hang, khong bién 
đôi, được biết bởi chánh tri, được thây bởi chánh trí, được chứng giác bởi chánh 
tri.” Người ấy sau khi niệm tưởng như vậy ròi, ác tham lam nếu có liền bị diệt; 
pháp ô ué, ác, bất thiện nếu có cũng bị diệt. Nay nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi Pháp nên tâm tinh, được hy; ác tham lam nếu có liền diệt; pháp ô ué, 
ac, bat thién nêu có cũng được diệt. ,Cũng như một người trong mình có cáu 
ban, nhờ bột tắm nóng va sức người tắm gội kỹ cho nên liên được sạch sẽ. Cũng 
vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, nệm tưởng Pháp rang: “Phap nay do Thé 
Tôn giảng thuyết, toàn thiện, cứu cánh, thường hang, không biên đôi, được biết 
bởi chánh tri, được thay bởi chánh trí, được chứng giác bởi chánh tri.” Người 4 ay 
sau khi niệm tưởng Pháp như vậy roi, ác tham lam nêu có liền được diệt; pháp ô 
ué, ác, bat thiện nêu có cũng được diệt. Này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên 
nơi Pháp cho nên tâm tinh, được hy; ác tham lam nếu có liên được diệt; pháp 
ô ué, ác, bất thiện nêu có cũng diệt. Này nữ cư sĩ, đó gọi là đa văn Thánh đệ tử 
thọ trì Pháp trai, cùng cộng hội với Pháp, nhân Pháp cho nên tam tinh, được hy; 
ác tham lam nếu có liên được diệt; pháp ác, bât thiện nêu có cũng được diệt. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, nệm tưởng chúng 
Tăng rằng: “Tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yêu, hành 
thú; trong Tang chung của Như Lai that sự có A-la-han thú, A-la-han quả chứng, 
A-na-ham thú, A-na-ham qua chứng, Tư-đà-hàm thú, Tu-da-ham qua chứng, 
Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn quả chứng: đó là bốn đôi, tám hạng Thánh sĩ; đó 
là Tăng chúng đệ tử Thé Tôn. thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiên, xứng đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cúng dường, xứng đáng 
phụng sự, xứng đáng kính trọng, là ruộng phước tốt cho trời và người.” Người 


202. KINH TRI TRAI # 1199 


ay sau khi niệm tưởng như vay rôi, ác tham lam nếu có liền được diệt; pháp ô 
ué, ác, bất thiện néu có cũng được diệt. Này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên 
nơi Tăng nên tâm tinh, được hy; ác tham lam nêu có liên được diệt; pháp ô ué, 
ác, bat thiện néu có cũng được diệt. Cũng như một người nơi áo có cáu ban, 
bat tinh, nhờ tro, bột kết, bột giặt, nước nóng, sức người giặt оті nên nó được 
sạch sẽ. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, niệm tưởng Tăng răng: “Tăng 
là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, hành yếu, hành thú; trong Tăng 
chúng của Như Lai thật sự có A-la-han thú, A-la-han quả chứng, A-na-ham thú, 
A-na-hàm quả chứng, Tư-đà-hàm thú, Tu-da-ham quả chứng, Tu-da-hoan thú, 
Tu-đà-hoàn quả chứng: đó là bón đôi, tam hang Thánh sĩ; đó là Tăng chúng của 
Thế Tôn, thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng đáng mời 
goi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cúng dường, xứng đáng phụng sự, xứng đáng 
kính trọng, là ruộng phước tốt cho trời và người.” Người ây niệm tưởng Tăng 
như vậy, ác tham lam nếu có liên được diệt; pháp ó ué, ác, bat thiện néu có cũng 
được diệt. Này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Tăng nên tâm tĩnh, được 
hy; ác tham lam néu có liền được diệt; pháp ô ué, ác, bất thiện néu có cũng được 
diệt. Đó gọi là đa văn Thanh đệ tử thọ trì Tăng trai, cùng Tang cộng hội, nhân 
Tăng mà tâm tĩnh, được hỷ; ác tham lam nếu có liền được diệt; pháp ô ué, ác, 
bat thiện néu có cũng được diệt. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, tư duy giới mình đang 
thọ trì, không sứt, không thủng, không ué, không ó, rat rong, rat lớn, không 
trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo trọn đủ, khéo thú hướng, khéo 
thọ, khéo trì. Người â ây sau khi niệm tướng giới minh đang tho rôi, ác tham lam 
nêu có liền được diệt; pháp ô ué, ác, bất thiện nêu có cũng được diệt. Này nữ cư 
sĩ, đa văn Thanh đệ tử duyên nơi giới nên tâm tĩnh, được hy; ác tham lam néu 
có liên được diệt; pháp ô ué, ác, bat thiện nêu có cũng được diệt. Cũng như một 
tâm gương đóng bụi nhơ không sáng, nhờ đá, đá mài, ngọc oanh và sức người 
lau chui, mài giữa mà được minh tịnh. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, 
niệm tưởng giới mình đang thọ trì, không sứt, không thủng, không ô, không ué, 
rat rộng, rat lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo trọn 
đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, khéo trì. Người ây sau khi niệm tưởng giới mình 
đang thọ trì như vậy, ác tham lam nếu có liên được diệt; pháp ô uê, ác, bất thiện 
nêu có cũng được diệt. Này nữ cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử duyên nơi giới nên 
tâm tĩnh, được hy; ác tham lam nêu có liên được diệt; pháp ô ué, ác, bất thiện 
nếu có cũng được diệt. Đó gọi là đa văn Thanh đệ tử thọ trì giới trai, cùng giới 
cộng hội, nhân giới tâm tĩnh, được hy; ác tham lam nếu có liên được diệt; pháp 
ó ué, ác, bat thiện néu có cũng được diệt. 

Lại nữa, này nữ cu sĩ, đa văn Thánh đệ tử khi trì trai, niêm tưởng chư thiên 
răng: “Thật sự có Tứ Thiên Vương. Chư thiên ay nếu thành tựu tin, mạng chung 
nơi này được sanh nơi ây. Tôi cũng có tín ấy. Chư thiên ây nếu thành tựu giới, 
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van, thi, tué, mang chung noi nay duoc sanh noi ay. Tôi cũng có tuệ ay. That 
sự có Tam Thập Tam thiên, Diém-ma thiên, Đâu-suât-đà thiên, Hóa Lạc thiên, 
Tha Hóa Tự Tại thiên. Chư thiên ây thành tựu tín, mạng chung nơi này được 
sanh nơi ấy. Tôi cũng có tín ấy. Chư thiên â ây nêu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, 
mạng chung nơi này được sanh nơi ây. Tôi cũng có tuệ ây.” Người ấy sau khi 
niệm tưởng như vậy rôi và chư thiên có tín, giới, văn, thí, tuệ; ác tham lam nêu 
có liên được diệt; pháp ô ué, ác bất thiện nêu có cũng được diệt. Này nữ cư sĩ, 
đa văn Thánh đệ tử duyên nơi chư thiên nên tâm tĩnh, được hỷ; ác tham lam 
nếu có liền được diệt; pháp ô ué, ác, bất thiện nêu có cũng được diệt. Cũng như 
vàng ròng thượng sắc bị bụi đóng, bat tịnh, nhờ lửa, bài, kém, chùy, đất đỏ, sức 
người lau chui, mài giữa mà được minh tịnh. Cũng vậy, đa văn Thanh đệ tử khi 
tri trai, nệm tưởng chư thiên răng: “Thật sự có Tứ Thiên Vương. Chư thiên ấ ây 
néu thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi kia. Tôi cũng có tín ây. 
Chư thiên nhân â ây nêu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi đây được 
sanh noi ду. Tôi cũng có tuệ ây. Thật sự có Tam Thập Tam thiên, Diệm- -ma 
thiên, Đâu- suất-đà thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa Tự Tại thiên. Chư thiên â ây 
nêu thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ây. Tôi cũng có tín ấy. 
Chư thiên â ây nêu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được sanh 
nơi ấy. Tôi cũng có tuệ ay.’ Người â ây niệm tưởng như vậy và chư thiên có tín, 
giới, văn, thí, tuệ; ác tham lam nêu có liên được diệt; pháp ô ué, ác, bat thién 
néu có cũng được diệt. 

Này nữ cư sĩ, nêu hành trì tám chi Thánh trai như vậy và ở đây, với mười sáu 
đại quốc nay: Một là Ương-già, hai là Ma-kiệt-đà, ba là Ca-thi, bốn là Câu-tát- 
la, năm là Câu-lâu, sáu là Ba-xa-la, bảy là A-nhiếp-bối, tam là An-hoa-dan-dé, 
chin là Chi-dé, mười là Bạt-kỳ, mười một là Bạt-ta, mười hai là Bat-la, mười 
ba là Tô-ma, mười bỗn là Tô-la-tra, mười lăm là Dụ-ni, mười sáu là Kiếm-phù. 
Trong các nước này, những sở hữu tiên tài bảo vật, kim ngân, ma-ni, trân châu, 
lưu ly, nang-gia, bích ngọc, san hô, lưu thiệu, bệ-lưu, bệ-lặc, mã não, đôi môi, 
xích thạch, tuyên châu, và giá sử một người làm vua trong đó, sẽ được sử dụng 
tự tại tùy ý. Nhưng người ay so với người thọ trì tam chi Thanh trai, hoàn toàn 
không băng một phân mười sáu. 


Này nữ cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây: “Lạc thú của nhơn vương không 
băng lac thú của chư thiên.” Nêu ở nhân gian năm mươi năm, ở Tứ Thiên 
Vương mới là một ngày một đêm. Nhu vậy, ba mươi ngày đêm là một thang, 
mười hai tháng là một năm, năm trăm năm như vậy là tuôi thọ của Tứ Thiên 
Vương. Này nữ cư sĩ, tat có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhơn 
thọ trì tam chi Thanh trai, thân hoại mang chung sẽ sanh lên Tứ Thiên Vương. 

Này nữ cư sĩ, do đó mà Ta nói như vây: “Lạc thú nhơn vương không bằng 
lạc thú chư thiên.” Nếu nhân gian sóng một trăm tuôi thì ở Tam Thập Tam thiên 
mới một ngày một đêm. Như vậy, ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai 
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thang là một năm, và một ngàn năm như vậy là tuôi thọ của Tam Thập Tam 
thiên. Này nữ cư sĩ, tat có trường hop này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhơn 
thọ tri tam chi Thánh trai, thân hoại mang chung sẽ được sanh lên Tam Thập 
Tam thiên. 

Này nữ cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây: “Lạc thú nhơn vương không băng 
lạc thú chư thiên.” Nếu ở nhân gian hai trăm năm, ở Diém-ma thiên mới là một 
ngày một đêm. Như vậy, ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là 
một năm, hai ngàn năm như vậy là tuôi thọ của Diệm-ma thiên. Nay nữ cu-si, 
tat có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhơn thọ trì tám chi Thanh 
trai, thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Diệm-ma thiên. 

Này nữ cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây: “Lạc thú nhơn vương không băng 
lac thú chư thiên.” Nếu ở nhân gian bốn trăm năm, ở Đâu-suất-đà thiên mới là 
một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là 
một năm, bốn ngàn năm như vậy là tuôi thọ của Dau-suat-da thiên. Nay nữ cư 
sĩ, tat có trường hop này, là một thiện nam tử hay thiện nữ nhon thọ trì tám chi 
Thánh trai, thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Đâu-suất-đà thiên. 

Này nữ cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây: “Lạc thú nhơn vương không bằng 
lạc thú chư thiên.” Nhân gian tám trăm tuôi, ở Hóa Lạc thiên mới là một ngày 
một đêm. Như vậy, ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm, tám 
ngàn năm như vậy là tuổi thọ của Hóa Lạc thiên. Này nữ cư sĩ, tat có trường 
hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhon thọ trì tam chi Thánh trai, thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên trong Hóa Lạc thiên. 

Này nữ cư sĩ, Ta nhân nơi đó mà nói như vầy: “Lạc thu nhơn vương không 
băng lạc thú chư thiên.” Nhân gian một ngàn sáu trăm năm, ở Tha Hóa Lạc 
thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy, ba mươi ngày đêm là một tháng, 
mười hai tháng là một năm, một vạn sáu ngàn năm như vậy là tuôi thọ của Tha 
Hóa Lạc thiên. Này nữ cư sĩ, tat có trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ 
nhon thọ trì tam chi Thánh trai, thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trong 
Tha Hóa Lạc thiên. 

Lúc bấy giờ, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư chắp tay hướng về đức Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, tám chi Thánh trai thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại lợi, 
đại quả, có đại công đức, có đại quảng bó. Bạch Thé Tôn, con từ nay cho đến 
trọn đời xin tho trì tam chi Thánh trai này, tùy theo năng lực mà bồ thi, tu phước. 

Rôi Lộc Tử Mau sau khi nghe những lời Phật day, khéo thọ trì, khéo tụng 
tập, cúi đầu dành lễ chân Phật, đi quang ba vòng rôi lui vê. 


Đức Phật thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại Na-nan-dai, trong khu rừng xoài của Ba-hòa- ly. 

Bay giờ, cư si Bô-ly-đa mac chiéc do trang tinh, dau quan khan trang, 
chéng gay, cam du, mang guốc thê tục, đi từ vườn này sang vườn khác, từ 
quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du hành khắp. nơi, thong dong tản bộ, 
néu gặp các Sa-môn, Phạm chí bèn nói rang: “Chư Hiên nên biết, tôi lánh tục, 
đoạn tục, xả các tục sự.” Các Sa-môn, Phạm chí nói lại băng những lời dịu 
dàng răng: 

“Vâng, cu sĩ Bô-ly-đa lãnh tục, đoạn tục, xả các tục sw.” 

Rôi cư sĩ Bé-ly-da trong khi du hành khắp nơi, thong đong tản bộ đến chỗ 
đức Phật, chào hỏi xong, chông gậy đứng ngay trước Phật. 

Đức Thé Tôn nói: 

— Cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muôn ngôi thì ngồi! 

Cư sĩ Bô-ly-đa thưa: 

— Thưa Cù-đàm, không thé như vậy, không nên như vậy. Vì sao? Vì tôi lánh 
tục, đoạn tục, xả các tục sự. Sao Cu-dam gọi tôi là cư sĩ? 

Thé Tôn nói: 

= Ong có hình tướng, tiêu thức như cư sĩ, cho nên Ta gọi ông là cư sĩ. Có 

chô ngôi đó, muôn ngôi thì ngôi! 

Thé Tôn lại ba lần nói: 

- Này cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muốn ngôi thì ngồi! 

Cư sĩ Bô-ly-đa cũng ba lần thưa: 

— Thưa Cù-đàm, không thé như vậy, không nên như vậy. Vì sao? Vì tôi lãnh 
tục, đoạn tục, xả các tục sự. Sao Cù-đàm gọi tôi là cư sĩ: 

Thế Tôn trả lời: 

— Ông có hình tướng, tiêu thức như cư sĩ, cho nên Ta gọi ông là cư sĩ. Có 
chỗ ngôi đó, muôn ngồi thì ngôi! 

Rôi Thế Tôn hỏi: 

— Ông lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự như thế nào? 
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Cu sĩ Bô-ly-đa dap: 

— Tat cả những tài vat trong nha, tôi déu mang cho hết rồi tôi sóng vô vi, vô 
câu, chỉ đi lây thức ăn dé duy tri mạng sống mà thôi. Tôi lãnh tục, đoạn tục. xả 
các tục sự như vậy. 

Thé Tôn nói: 

— Này cư sĩ, trong Thánh Pháp, Luật, sự đoạn diệt các tục sự không phải 
như vậy. Nay cư sĩ, trong Thánh Pháp, Luật có tam chi đoạn tuyệt tục sự. 

Lúc bấy giờ, cư sĩ Bô-ly-đa bèn bỏ gậy, xếp dù, cởi guốc tục, chap tay 
hướng về đức Phật và thưa: 

— Thưa Củ-đàm trong Thánh Pháp, Luật, thé nào là tám chi đoạn tuyệt 
tục sự? 

Thé Tôn nói: 

— Này cư sĩ, đa văn Thanh đệ tử y cứ trên sự xa lia sát mà đoạn trừ sát, y 
cứ trên sự xa lìa lây của không cho mà đoạn trừ lẫy của không cho, y cứ trên 
sự xa lia tà dam mà đoạn trừ tà dâm, y cử trên sự xa lia nói lao mà đoạn trừ nói 
láo, y cứ trên sự không tham trước mà đoạn trừ tham trước, y cứ trên sự không 
hai nhué mà đoạn trừ hại nhué; y cứ trên sự không đỗ ky, thu nghịch mà đoạn 
trừ đồ ky, thù nghịch; y cứ trên sự không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng 
thượng mạn. 

Này cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lia sát mà đoạn trừ 
sát? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Ai giết chóc phải chịu ác báo trong 
đời này và đời sau. Nêu ta giết chóc, йу là gây hại minh và cũng xuyên tac, hủy 
báng người khác; chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của 
ta; các phương déu nghe đồn tiếng xâu của ta; thân hoại mang chung tất sẽ đi 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Ai giết chóc như vậy, chịu quả báo này trong đời 
này và đời sau. Như vậy, nay ta có nên y cú trên sự xa lia sat mà đoạn trừ sát 
chăng?” Rồi vị ây y cứ trên sự xa lìa sát hại mà đoạn trừ sát hại. Như vậy là đa 
văn Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lìa sát mà đoạn trừ sát. 

Này cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lìa lẫy của không 
cho mà đoạn trừ lây của không cho? Da văn Thánh đệ tử tư duy như vay: “Ai 
lay của không cho tất phải chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta lay của 
không cho, ay là tự hại mà cũng là xuyên tac, hủy bang người khác; chư thiên 
và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta; các phương đều nghe đồn 
tiếng xâu của ta; thân hoại mang chung tat sẽ đi dén ác xứ, sanh vào dia ngục. 
Ai lây của không cho phải chịu ác báo này trong đời này và đời sau như vậy. 
Nay ta có nên y cứ trên sự xa lia lay của không cho mà đoạn trừ lây của không 
cho chăng?” Rồi vi ду y cứ trên sự ха lia lây của không cho mà đoạn trừ lây của 
không cho. Như vậy là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lìa lây của không cho 
mà đoạn trừ lây của không cho. 
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Nay cu Si, thé nào là đa văn Thanh đệ tử y cử trên sự xa lìa tà dâm mà đoạn 
trừ tà dâm? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Ai tà dâm tất phải chịu ác báo 
trong đời này và đời sau. Nếu ta tà dâm, ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc, hủy 
báng người khác; chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của 
ta; các phương thay đều nghe đôn tiéng хаи của ta; thân hoại mang chung tat 
phải đi đến ác thú, sanh vào địa ngục. Ai tà dâm phải chịu ác báo này trong đời 
này và đời sau như vậy. Nay ta có nên y cứ trên sự xa lia tà dam mà đoạn trừ tà 
dâm chăng?” R6i vi ay y cứ trên sự xa lia tà dam mà đoạn trừ tà dâm. Như vậy 
là đa van Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lia tà dâm mà đoạn tru tà dâm. 

Nay cư sĩ, thé nào là đa văn Thanh đệ tử y cứ trên sự xa lia nói láo mà đoạn 
trừ nói láo? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Ai nói láo tất phải chịu ác 
báo trong đời này và đời sau. Nêu ta nói láo, ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc, 
phi bang người khác; chư thiên và các Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của 
ta; các phương đều nghe đồn tiếng xâu của ta; thân hoại mạng chung tất phải đi 
đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Ai nói láo tất phải chịu ác báo này trong đời này 
và đời sau như vậy. Nay ta có nên у cứ trên sự xa lia nói láo mà đoạn trừ nói láo 
chăng?” Rồi vị ay y cứ trên sự xa lia nói láo mà đoạn trừ nói láo. Như vậy là đa 
văn Thánh đệ tử y cứ trên sự xa lìa nói láo mà đoạn trừ nói láo. 

Nay cư sĩ, thé nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không tham trước ma 
đoạn trừ tham trước? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Ai tham trước tất 
phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta tham trước, ây là tự hại mà 
cũng là xuyên tạc, hủy bảng người khác; chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí 
sẽ chê bai học giới của ta; các phương đều nghe đôn tiếng xấu của ta; thân hoại 
mạng chung tất phải đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Ai tham trước tất phải thọ 
ác báo này trong đời này và đời sau như vậy. Nay ta có nên y cứ trên sự không 
tham trước mà đoạn trừ tham trước chăng?” Rôi vị ay y cứ trên sự không tham 
trước mà đoạn trừ tham trước. Như vậy là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự 
không tham trước mà đoạn trừ tham trước. 

Này cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không hại nhué mà 
đoạn trừ hại nhué? Da văn Thánh đệ tử tư duy như vay: “Ai hại nhué tất phải 
thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nêu ta hại nhuê, ấy là tự hại mà cũng là 
xuyên tạc, hủy báng người khác; chư thiên và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê 
bai học giới của ta; các phương déu nghe đôn tiéng xâu của ta; thân hoại mang 
chung tất sẽ đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Ai hại nhuê tất phải thọ ác báo пау 
trong doi nay va doi sau nhu vay. Nay ta со пёп у сїт {тёп su khong hai nhué ma 
doan tru hai nhué chăng?” Rôi vi dy у cứ trên sự không hại nhué mà đoạn trừ 
hại nhué. Nhu vậy là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không hại nhuế mà đoạn 
trừ hại nhué. 

Này cư sĩ, thế nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không đỗ ky, thu 
nghịch mà đoạn trừ sự đồ ky, thù nghịch? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: 
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“Ai đồ ky, thù nghịch tất phải tho ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta dé ky, 
thù nghịch, ây là tự hại và cũng là xuyên tạc, hủy báng người khác; chư thiên 
và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta; các phương déu nghe 
đồn tiếng xấu của ta; thân hoại mạng chung tat phai di đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Ai đỗ ky, thù nghịch tat phải tho ác báo này trong đời này và đời sau như 
vậy. Nay ta có nên y cứ trên sự không đồ ky, thù nghịch mà đoạn trừ đồ ky, thủ 
nghịch chăng?” Rồi vị ấy y cứ trên sự không đồ ky, thù nghịch mà đoạn trừ йб 
ky, thù nghịch. Như vậy là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không đồ ky, thù 
nghịch mà đoạn trừ đồ ky, thù nghịch. 

Này cư sĩ, thé nào là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không tăng thượng 
mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Ai 
tăng thượng mạn tất phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta có tăng 
thượng mạn, ay là tự hai mà cũng la xuyên tac, hủy bang người khác; chư thiên 
và các vị Phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta; các phương đều nghe đồn 
tiếng xâu của ta; thân hoại mạng chung tất phải đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 
Ai có tăng thượng mạn tất phải thọ ác báo này trong đời này và đời sau như vậy. 
Nay ta có nên y cú trên sự không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng 
mạn chăng?” Roi vi ду y cứ trên sự không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng 
thượng mạn. Như vậy là đa văn Thánh đệ tử y cứ trên sự không tăng thượng 
mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. 

Đó là tám chi đoạn tuyệt tục sự trong Thánh Pháp, Luật. 

Cư sĩ Bô-ly-đa hỏi: 

— Thưa Cu-dam, trong Thánh Pháp, Luật chỉ như vậy là đoạn tuyệt tục sự 
hay còn những điêu khác nữa? 

Thê Tôn nói: 

— Trong Thánh Pháp, Luật không chỉ có chừng đó đoạn tuyệt tục sự, mà còn 
tám chi đoạn tuyệt tục sự khác đạt đến chứng ngô. 

Cư sĩ Bô-ly-đa nghe xong, bèn cởi khăn trang, chap tay hướng về đức Phật 
và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào nói là trong Thánh Pháp, Luật còn có tám chi đoạn 
tuyệt tục sự khác đạt đến chứng ngộ? 

Thé Tôn đáp: 

— Này cư sĩ, cũng như một con chó đói, gây ôm mệt mỏi, đến bên chỗ mồ 
bò. Người đô tế hay đệ tử của người đô té quăng cho con chó một khúc xương 
đã rút tỉa hết thịt. Con chó gặm khúc xương, rồi chạy dén chỗ này chỗ kia mà 
gam, rách môi, mẻ răng hoặc gây thương ton đến cuống họng, nhưng con chó 
không vì vậy mà hết đói. Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vay: “Dục 
vọng như khúc xương khô. Đức Thế Tôn nói dục vọng như khúc xương khô, 
vui ít, khô nhiều, day day nguy hiểm nên xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly 
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ác, bất thiện pháp này thì ở đây, tat cả vật dục của thé gian đều vĩnh viễn đoạn 
tận, không dư thừa. Hãy tu tập sự kiện đó.” 

Này cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một miếng thịt rớt trên khoảng 
dat trong, hoặc qua, hoặc dièu mang miếng thịt ду đi. Rồi những con quạ, con 
diều khác đuổi theo tranh giảnh. Ý cư sĩ nghĩ sao? Nếu quạ, diéu á ay khong chiu 
xa bỏ tức khắc miếng thịt này thì các con qua, con diều khác vẫn đuôi theo dé 
giành giut chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Thật sự như vậy, thưa Cù-đàm! 

— Y cư sĩ nghĩ sao? Nếu qua, diều ау có thé xa bỏ tức khắc miếng thịt này 
thì các con qua, con diều khác có còn đuôi theo dé giành giựt chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Không phải vậy, thưa Cu-dam! 

— Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây: “Dục vọng như miếng thịt. 
Thé Tôn nói dục vọng như miếng thịt, vui ít, khó nhiều, đầy những nguy hiểm, 
hãy nên xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác, bất thiện pháp này thì ở đây, 
tat cả vật dục thé gian déu vinh vién doan tan, không dư thừa. Hay nên tu tập 
sự kiện này!” 

Này cư sĩ, cũng như một người tay câm một bó đuốc đang cháy, ngược gió 
mà đi. Y cư sĩ nghĩ sao? Nếu người ay không liệng bỏ tức khac thì nhất định sẽ 
bị cháy tay và các chi thé khác chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Thật sự như vậy, thưa Cù-đàm! 

— Y cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức khắc thì sẽ còn bị cháy tay 
hay các chi thé khác nữa chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Không phải vậy, thưa Củ-đàm! 

— Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử tư duy rang: “Dục vọng như bó đuốc đang 
cháy. Thế Tôn nói dục vọng như bó đuốc đang cháy, vui ít, khô nhiều, đầy 
những nguy hiểm, hãy xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác, bất thiện pháp 
này thì ở đây, tất cả vật dục thé gian vĩnh viễn đoạn tận, không dư thừa. Hãy tu 
tập sự kiện này!” 

Này cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một hầm lửa lớn. Trong đó day 
những lửa nhưng không có khói, không có ngọn. Nếu một người đi đến, không 
ngu, không si, cũng không điện dao, tự chủ với tâm minh, tự do tự tại, muôn 
hoan lạc chứ không muôn đau khô, rât ghét sự đau khó, muôn sống chứ không 
muốn chết, rất ghét sự chết. Y cư sĩ nghĩ sao? Người ấy lại nhảy vào hầm lửa 
này chăng? 
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Cu si dap: 

— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! Vi sao? Vì người ấy thay ham lửa liền 
nghĩ rang: “Nếu rơi xuống ham lửa, nhất định chết chứ không nghi ngờ, dù 
không chết, nhất định phải chịu đựng đau đớn vô cùng.” Người ay thay hầm lửa 
bèn nghĩ đến việc lìa xa, ước mong sự xả ly. 

— Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vây: “Dục vọng như hầm lửa. 
Thé Tôn nói dục vọng như hâm lửa, vui ít, khô nhiều, day những nguy hiểm, 
hãy xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác, bất thiện pháp thì ở đây, tất cả vật 
dục thé gian vĩnh viễn đoạn tận, không dư thừa. Hãy tu tập sự kiện nay!” 

Này cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một con răn độc to lớn, rất dữ, 
rất độc, màu đen dễ sợ. Nếu một người đi đến, không ngu, không sĩ, cũng không 
điện đảo, tự chủ với tâm minh, tự do tự tai, muốn hoan lạc chứ không muôn đau 
khó, rất ghét sự đau khổ, muốn sông chứ không muốn chết, rất ghét sự chết. Y 
cư sĩ nghĩ sao? Người ay há lại tho tay hay các chi thé khác cho con ran và nói 
răng: “Này, mồ đi! Này, mô đi!” 

Cư sĩ đáp: 

— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! Vì sao vậy? Người ấy thay con rắn độc 
bèn nghĩ rang: “Nếu ta tho tay hay các chi thê khác cho con ran mó, nhất định 
chết chứ không nghi ngờ, dù không chết thì nhất định phải chịu đau đớn vô 
cùng.” Người ây thây con răn độc bèn nghĩ đến sự lánh xa, ước mong xả ly. 


Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vay: “Dục vong như ran độc. 
Thé Tôn nói dục vong như rắn độc, vui ít, khô nhiêu, day những nguy hiểm, 
hãy xa lánh di. Nếu ai có sự ly dục, ác bat thiện pháp thì ở đây, tất cả vật duc thé 


Ị?? 


gian vĩnh viễn đoạn tận, không dư thừa. Hãy tu tập sự kiện này! 


Này cư sĩ, cũng như một người năm mộng, thây mình sung túc năm thứ dục 
lạc thỏa thích, nhưng khi tỉnh dậy, một thứ cũng không thây. Này cư sĩ, đa văn 
Thánh đệ tử lại tư duy như vây: “Dục vọng như giâc mộng. Thé Tôn nói dục 
vọng như giấc mộng, vui ít, khô nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh di. 
Nếu ai có sự xả ly dục, ác bất thiện pháp này thì ở đây, tat cả vật dục thé gian 
vinh vién doan tân, không du thira. Hay tu tap su kiên này!” 

Này cu sĩ, cũng như một người vay mượn vat dung hưởng lạc, hoặc cung 
điện, lâu các, hoặc vườn hào, ao tăm, hoặc voi, ngựa, xe cộ, hoặc chăn gâm, 
mén bông, hoặc nhàn, vòng, xuyên, hoăc huong, anh lac, vòng cô, hoăc tràng 
hoa, vàng bau, hoac danh y, thuong phuc; nhiĉu nguòi trông thay bën ca ngoi 
rang: “Nhu vay tôt lành thay! Nhu vay sung suóng thay! Néu có tài vát gi thi 
nên hưởng thụ thỏa thích cho đến cùng như vây.” Nhưng chủ nhân co thé lay 
lai, hay sai người lay lại bat cứ lúc nào mà ho muốn. Chú nhân bën tự minh lây 
lại, hay sai người lây lại; những người khác trông thay, bèn nói với nhau rang: 
“No là người vay mượn, that sự là lừa gạt, chứ không phải không vay mượn. Vì 
sao? Vì chủ nhân của những thứ đó có thê lây lại, hay sai người khác lẫy lại bất 
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ctr lic nao ma ho muón; va ho sé tu minh lay lai, hay sai người khác lấy lại.” 
Này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vây: “Dục vọng như đồ vay mượn, 
vul Ít, khó nhiêu, đây những nguy hiểm, hãy xa lánh đi. Nếu аі có sự xả ly dục, 
ác bat thiện pháp này thì ở đây, tat ca vật dục thê gian vĩnh viễn đoạn tận, không 
dư thừa. Hãy tu tập sự kiện này!” 

Này cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một gộc cây ăn trái to lớn. Cây 
ay thuong co nhiều trái ngon, đẹp mắt. Một người đi đến, đói, gầy ôm, mệt mỏi, 
muôn được ăn trái. Người ây nghĩ răng: “Cây này thường có nhiêu trái ngon, 
đẹp mắt. Ta đang đói, gay ôm, mệt mỏi, muôn được an trái, và dưới goc cây 
không có trái rụng dé có thể ăn cho no và mang về. Nhưng ta biết leo cây. Bây 
010, ta có nên leo lên cây nay chang?” Nghĩ xong, người đó bèn leo lên cây. Lại 
có một người khác, đói, gay ôm, mệt mỏi muốn được ăn trái, câm một cái búa 
rất bén, nghĩ rang: “Cây này thường có nhiều trái ngon, đẹp mắt, nhưng dưới 
góc cây không có trái rụng dé có thê ăn cho no và mang vê. Ta lại không biết leo 
cây. Bay giờ, ta có nên đốn ngã cây này chăng?” Người đó bèn đốn ngã cây Ấy. 
Ý cư sĩ nghĩ sao? Người ở trên cây nêu không xuông nhanh, khi cây ngã xuông 
dat, có bi gay tay hoặc các chi thê khác chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Thật sự như vậy, thưa Cu-dam! 

— Y cư sĩ nghĩ sao? Nêu người trên cây leo nhanh xuống, khi cây ngã xuống 
dat, há lại bị gãy tay hay các chi thê khác chăng? 

Cư-sĩ đáp: 

— Không phải vậy, thưa Củ-đàm! 

— Này cư sĩ, đa văn Thanh đệ tử lại tư duy như vây: “Dục vọng như trai cây. 
Thé Tôn nói dục vọng như trái cây, vui ít, khó nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy 
xa lánh đi. Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác, bat thiện pháp này thì ở đây, tat cả vật 


1” 


duc thé gian vĩnh viễn đoạn tận, không dư thừa. Hãy tu tập sự kiện nay! 

Đó gọi là trong Thánh Pháp, Luật còn có tám chi đoạn tuyệt tục sự khác, 
đưa đến chứng ngộ. 

Này cư sĩ, rồi vị ây, giác quán đã dứt, nội tĩnh nhât tâm, không giác không 
quản, có hỷ lạc do định sanh, chứng дас Thiên thứ hai, thành tựu an trú. Rôi VỊ 
ây ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trú với chánh niệm, chánh trí, thân thọ lạc, điều mà 
Thánh gọi là Thánh sở xả niệm lạc trú thất, chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu 
an trú. Rôi vị ay, lac diét, khó diét, hy uu von có cũng diệt, không lac, không 
khô, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. 

Rồi vị ây với định tâm thanh tịnh như vậy, không ué, không phiên, nhu 
nhuyén, an tru, vững vàng, đạt dén bat động tâm, tu hoc và chứng ngộ Lau tận 
trí thông, biết như thật: “Day là khô, đây là khô tập, đây là khô diệt, đây là khó 
diệt đạo.” Biết như thật: “Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu 
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diét dao.” Vi ay biét nhu vay, thay nhu vay, tam giai thoat duc lau, tam giai 
thoát hữu lậu, vô minh lậu, giải thoát rồi, liền biết mình đã giải thoát. Biết như 
thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã xong, không 
còn tai sanh nữa. ” 

Khi đức Phật nói pháp này, cư sĩ Bô-ly-đa viễn ly trần câu, pháp nhãn về 
các pháp phát sanh. Lúc bây giờ, cư sĩ Bô-ly-đa thây pháp, đắc pháp, chứng 
giác bạch tịnh pháp, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tôn thờ ai, không còn do ai, 
không còn do dự, đã an trú nơi quả chứng, đối với pháp của Thế Tôn đã được 
vô sở úy, bèn cúi đâu đảnh lễ chân Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và Ty-kheo-tang! Cúi 
mong đức Thé Tôn nhận con làm wu-ba-tac, bat đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện 
đem minh quy y cho đến lúc mạng chung! Bạch Thế Tôn, trước đây con mặc 
chiếc áo trắng tinh, đầu quân khăn trăng, chong gậy, cam dù va mang guốc tục, 
đi từ vườn này sang vườn khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du 
hành khắp nơi, thong dong tan bộ, néu gặp các Sa-môn, Pham chí, bèn nói như 
vây: “Chư Hiên, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự.” Các Sa-môn, Phạm chí 
ây bằng những lời dịu dàng nói với con răng: “Vâng! Cư sĩ Bô-ly-đa lánh tục, 
đoạn tục, xả các tục su.” 

Bạch Thế Tôn, con lúc bấy giờ, các vị ây thật sự vô trí, lại đặt vào chỗ trí, 
thật sự vô trí mà thờ tự, thật sự vô trí mà cúng thực, thật sự vô trí mà phụng sự 
như người trí. Bạch Thé Tôn, ké từ hôm nay, chúng Tỳ-kheo đệ tử Thế Tôn đây 
mới thật sự là có trí, xứng đáng đặt ở chỗ trí, thật sự có trí, xứng đáng thờ tự, 
thật sự có trí, xứng đáng cúng thực, thật sự có trí, xứng đáng phụng sự người 
trí tuệ. 

Bạch Thế Tôn, nay con lại lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo-tăng! 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc kê từ hôm nay đến suốt đời, tự quy 
y cho đến lúc mạng chung. Bạch Thé Tôn, trước kia con kính tin, kính trọng các 
Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo; kê từ hôm nay con đoạn tuyệt. Bạch Thê Tôn, nay 
lân thứ ba con xin tự quy y Phật, Pháp và Ty-kheo-tang! Cui mong đức Thế Tôn 
nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt dau từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y 
cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ B6-ly-da và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Đông Viên, Lộc Tử Mẫu 
giảng đường. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, bước xuống giảng 
đường và nói với Tôn gia A-nan: 

- Bây giờ, Ta và thay đến sông A-di-la-ba-dé dé tam. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Xin vâng, bạch Thé Tôn! 

Rồi Tôn giả A-nan cầm then cửa, tản bộ đi đến khắp các cốc, gặp thầy Tỳ- 
kheo nào cũng nói răng: 

— Chư Hiên, hãy đi đến nhà Phạm chí La-ma! 

Các Tỳ-kheo nghe nói, bèn cùng nhau đến Phạm chí La-ma. 

Thé Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-ba-dé, cởi y dé trên bờ, rồi 
xuống nước tắm; tăm xong, trở lên lau mình, mặc y. Bấy gio, Ton giả A-nan 


đứng sau Thế Tôn, cầm quạt hau Phật. Rôi Tôn giả A-nan chap tay hướng về 
phía Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, nhà của Phạm chí La-ma rất tốt, ngăn nắp, rất khả ái. Cúi 
mong Thế Tôn vì từ man, đi đến nhà của Phạm chí La-ma! 

Thế Tôn im lặng nhận lời của Tôn giả A-nan. Rồi Thế Tôn dẫn Tôn giả 
A-nan đi đến nhà của Phạm chí La-ma. Bây 010, tại nhà cua Phạm chí La-ma, 
một số đông Tỳ-kheo đã tụ tập, ngôi lại dé thuyết pháp. Đức Phật đứng ngoài 
cửa, đợi các Ty-kheo noi pháp xong. Khi so dong các Ty-kheo dà noi pháp 
xong, сас vị ду ngôi im lặng. Thế Tôn biết rôi, bèn lên tiếng gõ cửa. 


Các Ty-kheo nghe, tức thì đi ra mở cửa. Duc Thé Tôn buóc vào nhà Pham 
chí La-ma, trải chó ngôi trước chúng Ty-kheo mà ngôi va hỏi: 
= Сас thay Ty-kheo vừa nói những gi vay? Vi sự việc gi ma các thay tu tap, 
ngôi ở nơi nay? 
Lúc ây, các Tỳ-kheo đáp: 
= Bạch Thé Tôn, vừa rồi chúng con thuyết pháp, do pháp su này mà tụ tập 
ngôi ở đây. 
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Thé Tón khen: 

— Lành thay, lành thay! Ty-kheo khi tu táp ngôi lại nên làm hai việc: Một 
là thuyết pháp, hai là im lặng. Vì sao vậy? Ta sẽ giảng pháp cho các thây. Hãy 
lang nghe! Hãy lăng nghe! Hãy tư niệm kỹ! 

Lúc ay, cac Ty-kheo bach: 

— Chúng con kính vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Có hai loại tìm câu: Một là Thanh cau, hai là phi Thánh câu. Thế nào là 
phi Thánh cầu? Có một hạng người thật sự lệ thuộc tật bệnh nhưng lại tìm cau 
sự tật bệnh; thật sự lệ thuộc su chết, sâu, bi, ưu, não, thật su lệ thuộc su ó ué 
nhưng lại tìm cầu sự ô ué. Thế nào là thật sự lệ thuộc tật bệnh nhưng lại tìm 
câu tật bệnh? Thé nào là tật bệnh? Con cái, anh em, đó là bệnh vậy. Voi, ngựa, 
bò, dé, nô tỳ, tiền tài, trân bảo, lúa gạo, là bệnh hai. Chúng sanh ở trong đó xúc 
chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo và lan xả vào, thọ dụng mà 
không thay sự nguy hiểm, không thay sự xuất yêu. Thế nào la sự gia, sự chét, sự 
sâu, bi, ưu, não, sự ô ué? Con cái, anh em, đó là sự ô ué. Voi, ngựa, bò, dé, tiền 
tài, trân bảo, lúa gạo; đó là sự ô ué, là sự tón hại. Chúng sanh ở trong đó đăm 
nhiễm, xúc chạm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo, lăn xả, thọ dụng ma không 
thay sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yêu. Người đó muốn tìm cầu cái không 
tật bệnh, an ón Vô thượng Niét-ban, nhưng đạt được không tật bệnh Vô thượng 
an ôn Niết- bàn là trường hợp không thê có. Tìm câu cái không già, không chết, 
không sâu, bi, ưu, não, không ô uê, Vô thượng an 6n Niết- bàn; nhưng đạt được 
không già, không chết, không sâu, bi, ưu, não, không ô ué, Vô thượng an 6n 
Niét-ban là trường hợp không thê có. Đó gọi là phi Thánh câu. 

Thế nao là Thánh cầu? Có một hạng người suy nghĩ như thé này: “Та thật 
sự lệ thuộc tật bệnh nhưng không bỏ tìm câu bệnh tật. Ta thật sự lệ thuộc gia, 
chét, sau, bi, wu, nào, 6 ué, nhung khong bo su tim câu 6 ué. Vay ta hay tim cau 
cái không bệnh, Vô thuong an ón Niét-ban, tìm cau cái không già, không chết, 
không sâu, bi, ưu, não, không ô ué, Vô thượng an ón Niét-ban.” Người ay ben 
tim cau cai khong bénh, V6 thuong an ón Niét-ban va dat duoc khong bénh, 
Vô thượng an ôn Niét-ban; đó là trường hợp có thê có. Tìm cau cái không già, 
không chết, không sau, bi, ưu, não, không ô ué, Vô thượng an ôn Niết-bàn và 
đạt được không già, không chết, không sâu, bi, ưu, não, không ô ué, Vô thượng 
an ón Niét-ban; đó là trường hợp có thê có. 

Ta trước kia khi chưa chứng дас Vô thượng Chánh đăng giác cũng suy gãm 
như vây: “Ta thật sự lệ thuộc tật bệnh nhưng không bỏ tìm câu tật bệnh. Ta thật 
sự lệ thuộc gia, chết, sâu, bi, ưu, não, 6 uê, nhưng không bỏ tìm câu cái không 
già, không chết, không sâu, bi, ưu, não, không ó ué. Vậy ta có nên tìm câu cải 
không bệnh, Vô thượng an ón Niét-bàn, tim càu cai khong gia, khong chét, 
khong sau, bi, uu, nào, khong 6 ué, Уд thuong an ón Niét-ban chang?” 
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Ta vào thời thiếu niên, trong trắng, mái tóc xanh must, cho đến thời trang 
niên, năm hai mươi chín tuôi, bây giờ sông cực kỳ hoan lạc, thích trang sức, du 
hành. Ta vào lúc ây, mặc dù cha mẹ khóc lóc, thân thuộc không ai vui, nhưng 
Ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
dé học dao, thủ hộ thân mạng thanh tịnh, thủ hộ khâu và y mạng thanh tinh. Ta 
đã thành tựu giới thân ấy rồi, lại muốn tìm câu sự không bệnh, Vô thượng an 
ón Niết-bàn, sự không già, không chết, không sau, bi, ưu, não, không ó ué, Vô 
thượng an 6n Niét-ban, cho nên lại tìm đến nơi A-la-la-già-la-ma và hỏi rang: 

— Nay A-la-la, Tôi muốn theo pháp của người dé tu hành Phạm hạnh 
được chăng? 

A-la-la trả lời: 

— Này Hiên giả, không có рі là không được. Hiển giả muôn hành thì hành! 

Ta lại hỏi: 

— Làm thé nào dé pháp của người duoc tu tri, tu giác, tự tác chứng? 

A-la-la đáp: 

— Tôi vượt qua tất cả Thức xứ, đạt được Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Do 
đó, pháp của tôi được tự tri, tự giác, tự tac chứng. 

Ta lại suy nghĩ như vây: “Không chỉ riêng A-la-la mới có niềm tin này; Ta 
cũng có niêm tin này. Không chỉ riêng A-la-la mới có sự tinh tân này; Ta cũng 
có sự tinh tan này. Không chỉ riêng A-la-la mới có tuệ пау; Та cting co tué 
nay. A-la-la đôi với pháp nay da ty tri, ty giac, tu tac chung.” Ta muón chúng 
pháp này, cho nên bën sóng cô độc tai một nơi xa vàng, thanh nhàn, yén tinh, 
tam khong phóng dat, tu hành tinh càn. Sau khi Ta song cô độc tại một nơi xa 
văng, thanh nhàn, yên tinh, tâm không phóng dat, tu hành tinh cân, không bao 
lâu Ta chứng pháp ay. Sau khi chứng pháp ấy, Ta lại tìm dén chỗ A-la-la-gia- 
la-ma và hỏi: 

— Này A-la-la, phải chăng pháp này được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa 
là vượt qua tat cả Vô lượng thức xứ, đạt được Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú? 

A-la-la trả lời Ta: 

— Này Hiền giả, đó là pháp tôi tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua 
tat ca Vô lượng thức xứ, dat được Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. 

A-la-la-già-la-ma lại nói với Ta: 

— Này Hiên giả, ây là cũng như sự tác chứng của tôi đối với pháp này, Hiền 
giả cũng vậy. Cũng như sự tác chứng của Hiên giả đôi với pháp này, tôi cũng 
vậy. Này Hiên gia, Người hãy đến đây cùng tôi lãnh đạo đồ chúng này. 

Đó là A-la-la-già-la-ma đôi xử Ta với địa vị Tôn sư, coi Ta ngang hàng, tối 
thượng cung kính, 101 thượng cúng dường, tối thượng hoan hy. Ta lại suy nghĩ 
như vay: “Pháp này không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến 
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Niét-ban. Vay Ta hay xa bo phap nay dé tìm cầu thêm nữa sự không bệnh, Vô 
thượng an ôn Niét- ban, tim cau sy khong gia, không chết, không sau, bi, ưu, 
não, không 6 ué, Vô thượng an ón Niễt-bàn.” Ta ben xả bỏ pháp nay để đi tìm 
câu sự không bệnh, Vô thượng an ón Niét-bàn, tim cau sự không gia, không 
chết, không sâu, bi, ưu, não, không 6 ué, Vô thượng an ôn Niét-ban. 

Rồi Ta đi đến chỗ Uất-đầu-la La-ma-tử, hỏi rang: 

— Uẫt-đầu-la, Tôi muốn ở trong pháp của người mà học hỏi, có thé được chăng? 

Uất-đầu-la La-ma-tử trả lời Ta rang: 

— Này Hiển giả, không có gì là không được. Người muốn học thì hoc! 

Ta lại hỏi: 

— Này La-ma-tử, người tự tri, tự giác, tự tac chứng pháp gì? 

Uât-đầu-la La-ma-tử đáp: 

— Hiền giả, tôi vượt qua tat cả Vô sở hữu xứ, đạt được Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trú. Hiên giả, điều mà cha tôi là La-ma tự tri, tự giác, tự 
tác chứng, là pháp này. 

Ta lại suy nghĩ như vây: “Không riêng chỉ Та-та mới có niêm tin này; Та 
cũng có niêm tin này. Không chỉ riêng La-ma mới có sự tinh tân này; Ta cũng 
có sự tinh tân này. Không chỉ riêng La-ma mới có tuệ này; Ta cũng có tuệ này. 
La-ma đã tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp nay. Tai sao Ta lại không tự tri, tự 
giác, tự tác chứng pháp này?” Vì Ta muôn chứng pháp này, cho nên sông cô độc 
tại một nơi xa văng, thanh nhàn, yên tĩnh, tâm không phóng dat, tu hành tinh 
cân. Sau khi Ta sông cô độc tại một nơi xa văng, thanh nhàn, yên tĩnh, không 
bao lâu chứng được pháp ấy. Khi chứng pháp ây ròi, Ta lại đến Uat-dau-la La- 
ma-tử và hỏi: 

— Này Uât-đầu-la, thân phụ người là La-ma, phải chăng pháp này được tự 
tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất са Vô sở hữu xứ, đạt được Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú? 

Uất-đầu-la La-ma-tử trả lời Ta rằng: 

- Hiền giả, thân phụ tôi là La-ma, đây là pháp được tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, nghĩa là vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, đạt được Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, thành tựu an trú. 

Uất-đầu-la lại nói với Ta rằng: 

— Cũng như sự tác chứng của thân phụ tôi về pháp này, Hiền giả cũng vậy. 
Cũng như sự tác chứng của Hiên giả vë pháp này, thân phụ tôi cũng vậy. Hiền 
giả, Người hãy đến đây cùng tôi lãnh đạo đô chúng này. 

Uất-đâu-la đôi xử Ta ngang địa vị Ton su, coi Ta cũng như bậc thay, tối 
thượng cung kính, tôi thượng cúng dường, tôi thượng hoan hy. Ta lại suy nghĩ 
như vây: “Pháp này không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến 
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Niét-ban. Vay Ta hay xa bo phap nay, dé tìm cầu thêm nữa su không bệnh, Vô 
thượng an ôn Niét- ban, tim cau su khong gia, khong chét, khong sau, bi, uu, 
não, không 6 ué, Vô thượng an ón Niét-ban.” Ta liền xả bỏ pháp ấy dé đi tìm 
câu sự không bệnh, Vô thượng an 6n Niét-ban, tìm cầu sự không gia, không 
chết, không sâu, bi, ưu, não, không ô ué, Vô thượng an ón Niét-ban. 

Rồi Ta đi vë phía Nam núi Tượng Đảnh, đến tại Uat-bé-la, một ngôi làng 
của Phạm chí tên là Tư-na. Đây là một khoảnh dat xinh хап, khả ái; núi rừng 
sâm uất; sông Ni-liên- thiên với dòng nước trong xanh chảy tràn lên bờ. Ta thấy 
khoảnh đất ây bèn nghĩ răng: “Khoảnh đất này xinh xắn, khả ái; núi rừng sâm 
uất; sông Ni- liên- thiên với dòng nước trong xanh chảy tràn lên bờ. Nếu một 
thiện nam tử muốn học đạo nên ở nơi này mà học; Ta cũng học đạo, vậy Ta hãy 
ở nơi này mà học.” Rôi Ta ôm có dén cay Giác. Đến nơi, Ta rai со xuong, trải 
ni-sư-đàn lên và ngòi kiết-già, kỳ hen sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi 
nào chứng đắc Lậu tận. Và Ta không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đắc 
Lậu tận. 

Ta tìm cầu sự không bệnh, Vô thượng an ôn Niết-bàn, liền đạt được sự 
không bệnh, Vô thượng an ón Niét-bàn; tim càu su khóng già, khóng chét, 
khóng sàu, bi, uru, nào, khóng ó ué, Vó thuong an ón Niét-bàn, liën dat duoc 
sự không già, không chết, không sâu, bi, ưu, não, không ó ué, Vô thượng an ón 
Niết-bàn, sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp, biết như thật: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Ta khi vừa chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác liên nghĩ như vay: “Ta sẽ 
thuyết pháp cho ai trước nhật?” Rôi Ta lại nghĩ rang: “Ta có nên đi đến thuyết 
pháp cho A-la-la-già-la-ma trước nhất chăng?” Lúc bây giờ có thiên thần trú 
trong hư không nói với Ta răng: “Đại Tiên Nhơn, xin biết cho, A-la-la-già-la- 
ma vừa mạng chung, đến nay đã được bảy ngày.” Ta cũng tự biết A-la-la-già- 
la-ma mạng chung đã được bảy ngày. Ta lại nghĩ như vây: “A-la-la-gia-la-ma, 
thiệt thòi thay cho người ay, khong nghe duoc pháp nay! Néu duoc nghe pháp 
này, người ay sẽ nhanh chóng biết rë pháp tùy pháp.” 

Ta khi vừa chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác liền nghĩ như vay: “Ta sẽ 
thuyết pháp cho ai trước nhất?” Rôi Ta lại nghĩ rằng: “Та có nên thuyết pháp cho 
Uất-đầu-la La-ma-tử trước hết chăng?” Thiên thân lại trú trong hu không nói 
với Ta rang: “Đại Tiên Nhơn, xin biết cho, Uat-dau-la La-ma-tử mạng chung 
đến nay đã hai tuần thất. Ta cũng tự biết Uất-đầu-la La-ma-tử mang chung đã 
hai tuân thất. Ta lại nghĩ như vay: “Uất-đầu-la La-ma-tử, thiệt thoi thay cho 
người ду, không nghe được pháp này! Nếu được nghe pháp này, người ấy sẽ 
nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp.” 

Ta khi vừa mới chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác, liền suy nghĩ như 
vay: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất? Rồi Ta lại nghĩ rang: “Xưa kia, năm 
thay Tỳ-kheo hau ha Ta, giúp Ta nhiều điều hữu ích. Khi Ta tu hành khổ hạnh, 
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năm thay Ty-kheo ây đã thừa su Ta. Nay Ta có nên thuyết pháp cho năm thay 
Tỳ-kheo trước chăng?” Rồi Ta lại nghĩ răng: “Năm thay Ty-kheo thuở xưa ấy 
bây giờ đang ở đâu?” Băng thiên nhãn thanh tịnh vượt han người thường, Ta 
thây năm thây Ty-kheo đang ở tại Ba-la-nai, chỗ tiên nhơn trụ xứ, trong vườn 
Lộc Dã. 

Ta tùy thuận trú dưới góc cây Giác. Sau đó, Ta thu vén у, ôm bat, đi vë Ba- 
la-nai, đến đô ấp Ca-thi. Bay giờ, di hoc Uu-da từ xa trông thay Ta đi đến, bèn 
nói với Ta: 

— Hiền giả Cù-đàm các căn thanh tịnh, hình sắc thù diệu, khuôn mặt ngời 
sáng. Hiền giả Cù-đàm, ai là Tôn sư? Theo ai học đạo dé tin tưởng thủ hộ pháp? 

Ta lúc bay giờ liền nói bài kệ dé trả lời Uu-da: 


Ta tối thượng tôi thắng, Không nhiễm trước tat cả, 

Giai thoát, ái diét tan, Tu giác, ai Tôn sư? 

Bậc Vô Đăng, Đại Hùng, Tự giác, Vô Thượng giác, 

Như Lai, thay thiên nhon, Biên tri, thành tựu lực. 
Uu-đà hỏi Ta: 


— Hiền giả Cù-đàm tự cho là tôi thang chăng? 

Ta lại nói bài kệ trả lời: 

Dang Tối Thăng như vậy, Các lậu đã tận trừ, 
Ta sát hại ác pháp, Nên tôi thăng là Ta. 

Ưu-đà lại hỏi Ta rằng: 

– Hiên gia Cù-đàm, bây giờ muốn đi vè đâu? 

Ta bây giờ nói bài kệ trả lời: 

Ta đến Ba-la-nai, Gióng trông diệu cam lô, 
Chuyên pháp luân vô thượng, Chưa ai chuyền trong đời. 

Uu-đà nói với Ta: 

— Hiên giả Cù-đàm có thé làm như vậy. 

Rôi vị ду bước sang con đường tắt mà đi trở lui. Ta một mình đi đến tiên 
nhơn trú xứ, trong vườn Lộc Dã. Bay giờ, năm Ту-Кһео từ xa trông thây Ta đi 
đến, ai cũng lập giao ước với nhau răng: “Chư Hiện nên biết, đó là Sa-môn Cù- 
dam đang di đến. Người ấy đa dục, đa câu, ăn với loại âm thực thù điệu băng 
cơm gao trắng, thơm ngon cùng với bột, tô, mật, và bôi xoa thân thé băng dâu 
mè, nay lại đên đây. Các người cứ ngôi, chớ nên đứng dậy tiếp đón, cũng đừng 
làm lễ, dành sẵn cho một chỗ đó, nhưng đừng mời ngôi, đến ròi hãy nói: “Nêu 
bạn muốn ngôi, xin cứ tùy ý!” Rôi Ta đi đến chỗ năm Tỳ-kheo. Bây gio, nam 
Tỳ-kheo không kham nỗi uy đức tối thắng, thù diệu của Ta, tức thì rời chỗ ngôi 
đứng dậy; người thì ôm y bát của Ta; người thì trải chỗ ngôi; người thì lẫy nước 
cho Ta rửa chân. Ta nghĩ răng: “Những người mê mờ này sao lại không bên chí, 
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da tu minh uóc lap điều ước hen, roi lại làm trái điều giao hen.” Ta biét nhu vay 
ròi, bèn ngôi trên chỗ ngôi mà năm Ty-kheo đã don sẵn. Khi ду, năm Ty-kheo 
gọi thăng tên Ta và xưng hô với Ta là “bạn.” 

Ta nói với họ: 

— Ta là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, các thây đừng gọi 
thăng tên họ Ta, cũng đừng gọi Ta là “ban.” Vi sao vậy? Ta đã tìm cau sự không 
bệnh, Vô thượng an ôn Niét-ban, và đạt được sự không bệnh, Vô thượng an ón 
Niét- bàn; Ta tim cau su khong gia, khong chết, không sâu, bi, ưu, não, không 
ó ué, Vó thuong an ón Niét- ban, va dat duoc su khong gia, khong chét, khong 
sau, bi, ưu, não, không ó ué, Vô thượng an ón Niét-ban; đã sanh tri, sanh kiến, 
định đạo phẩm pháp, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Họ nói với Ta: 

— Nay bạn Cu-dam, trước kia bạn hành như vậy, đạo tích như vậy, khó hạnh 
như vậy, mà còn chưa chứng được pháp thượng nhân, gần Кё với Thanh tri, 
Thánh kiến, huóng gì ngày hôm nay đa dục, đa câu, ăn với thực phẩm thủ diệu, 
với gạo trăng thơm ngon, cùng với bột, tô, mật, bôi xoa thân thể băng dầu mè? 

Ta lại nói: 

— Này năm Tỳ-kheo, các thay trước kia có bao giờ thay Ta như vậy, với các 
căn thanh tinh, rạng rỡ sáng ngời chăng? 

Bấy giờ, năm Tỳ-kheo lại trả lời Ta: 

— Trước kia chúng tôi chưa từng thay bạn với các căn thanh tịnh, rạng rỡ 
sáng ngời. Này bạn Cù-đàm, nay bạn với các căn thanh tịnh, hình sắc thù diệu, 
khuôn mặt sáng ngời. 

Ta lúc ây nói với họ rằng: 

— Này năm Ty-kheo, có hai lôi sóng cực đoan mà những người học đạo 
không nên học: Một là đăm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là lôi sông của phàm 
phu; hai là tự gây phiên, tự gây khô, không phải là pháp Hiển thánh, không 
tương ưng với cứu cánh. Nay năm Ty-kheo, xả bỏ hai cực đoan ây, có con 
đường giữa tạo thành minh, thành trí, thành tựu định, đạt đến tự tại, đưa đến trí, 
đưa đến giác, din đến Niết-bàn. Do là bát chánh đạo, chánh kiến cho đến chánh 
định là tám. 

Rôi Ta lần lượt giáo hóa năm Tỳ-kheo. Khi giáo hóa cho hai người thì ba 
người khất thực; ba người mang thức ăn vë, đủ cho sáu người ăn. Khi giao hóa 
cho ba người thì hai người đi khất thực; hai người mang thức ăn về, đủ cho sáu 
người ăn. Ta giáo hóa như vậy; họ tìm cầu sự không bệnh, Vô thượng an ón 
Niét-bàn, và dat duoc su khóng bénh, Vó thuong an ón Niét-bàn; tim càu su 
không gia, khong chết, không sâu, bi, ưu, não, không ó ué, Vô thượng an ón 
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Niét-ban, va dat được su không gia, không chết, không sâu, bi, ưu, não, không ô 
ué, Vô thượng an ón Niết-bàn, sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp, biết như 
thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” 

Rôi Thể Tôn lại nói với họ: 

— Này năm Ty-kheo, có năm thứ diệu duc, khả ái, khả lạc, khả ý, khả niệm, 
hoàn toàn tương ưng với dục; đó là sắc được biết bởi mắt, thanh được biết bởi 
tai, hương được biết bởi mỗi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này 
năm Ty-kheo, phảm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện hữu, không 
biết Thánh pháp, không điều ngự trong Thánh pháp; họ xúc chạm, đăm chiêu, 
tham ái, dính mac, kiêu ngạo, lan xả vào, tho dụng, không biết sự nguy hiểm, 
không thây sự xuất yếu. Nên biết, họ nghe theo ác ma, làm theo ác ma, rơi vào 
tay ac ma, bi lưới ma quân chặt, bị cum ma khóa chặt, không thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Này năm Ty-kheo, cũng như nai rừng bi dây buộc chặt, nên biết 
nó phải nghe theo thợ săn, lam theo thợ săn, rơi vào tay thợ săn, bi lưới thợ săn 
quan chặt; khi thợ săn đến, không thé trón thoát. Cũng vậy, này năm Ty-kheo, 
phàm phu ngu si, không da văn, không gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, 
không điều ngự trong Thánh pháp; họ đối với năm thứ diệu duc và xúc cham, 
đăm nhiễm, tham ái, dính mắc, kiêu ngạo, lăn xả vào, thọ dụng, không thay su 
nguy hiểm, không thấy sự xuất yêu. Nên biết, họ phải nghe theo ác ma, lam 
theo ác ma, rơi vào tay ác ma, bi lưới ma quân chặt, bị dây ma trói siết, không 
thoát khói sự trói buộc của ma. 

Này năm Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh 
pháp, điều ngự trong Thánh pháp; những vi ay đôi với năm diệu duc không xúc, 
không nhiễm, không tham, không trước, không kiêu ngạo, không lăn xả vào, 
không thọ dụng mà không thay sự nguy hiểm, không thay sự xuất yêu. Nên 
biết, họ không nghe theo ác ma, không làm theo ác ma, không rơi vào tay ác 
ma, không bị lưới ma quân chặt, không bị dây ma buộc siết, thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Nay năm Ty-kheo, cũng như nai rừng thoát khói sự trói buộc; nên 
biết, nó không phải nghe theo thợ săn, không rơi vào tay thợ săn, không bị lưới 
thợ săn quan chặt, không bi dây thợ săn trói siết; khi thợ săn đến, nó có thể trốn 
thoát. Cũng vậy, này năm Ty-kheo, đa văn Thanh đệ tử gặp thiện tri thức, hiểu 
biết Thánh | pháp, điều ngự trong Thanh pháp; vị ây đối với diệu dục không xúc, 
không nhiễm, không tham, không trước, không kiêu ngạo, không lăn xả vao, 
không thọ dụng mà không thay sự nguy hiểm, không thay sự xuất yếu. Nên 
biết, những người dy không phải nghe theo ác ma, không phải làm theo ác ma, 
không rơi vào tay ma, không bị lưới ma quấn chặt, không bị dây ma buộc siết, 
thoát khỏi sự trói buộc của ma. 

Nay năm Tỳ-kheo, néu lúc Như Lai xuất hiện ở thé gian, là bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
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Thượng Si, Dao Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chung Huu; vi ay đoạn trừ, 
cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô ué, làm tuệ yêu kém, ly dục, ly ác, 
bat thiện pháp, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. 

Vi ay với dinh tam thanh tinh như vay, không ué, khong phién, nhu nhuyén, 
an trú vững vàng, dat đến bất động tâm, tu học và tác chứng Lậu tận trí thông: 
vị ấy biết như thật: “Đây là khổ, đây là khó tập, đây là khó diệt, đây là khó diệt 
đạo”, biết như thật: “Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt 
đạo.” VỊ ay biét nhu vay, thay như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát 
hữu lậu, vô minh lậu; giải thoát rồi, biết mình đã giải thoát, biết như thật răng: 
“Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Vị ây bây gio tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Vì sao 
vậy? Vị ấy tự mình thấy rõ vô lượng pháp ác, bat thiện đã diệt tận. Cho nên, 
vị ây tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Này năm Tỳ-kheo, cũng như 
trong khu rừng. văng, nơi không có bóng người, ở đó nai rừng tự tại đi, tự tại 
đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Vì sao vậy? Nai rừng ay khong nam trong canh 
giới của tho săn; cho nên no tự tại di, tự tai đứng, tu tại ngôi, tự tại năm. Cũng 
vậy, này năm Ty-kheo, Ty-kheo lậu tận, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật: “Sự sanh 
đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa. ` Via ây lúc bây gio tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Vì sao vậy? 
Vì vị ây tự mình thay vô lượng pháp ác, bat thiện đã diệt tận; cho nên tự tại đi, 
tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại năm. Nay năm Ty-kheo, đó gọi là giải thoát vô dư; 
đó gọi là sự không bệnh, Vô thượng an ôn Niét-ban; đó gọi là không gia, không 
chết, không sâu, bi, ưu, não, không 6 ué, Vô thượng an ôn Niét-ban. 

Dirc Phat thuyét nhu vay, Ton gia A-nan va các Ty-kheo sau khi nghe Phat 
day xong, hoan hy phung hanh. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cap Cô 
Độc. Bây giờ, đức Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Ta đã từng nói năm hạ phan kiét sử, các thay có thọ trì chăng? 

Các Tỳ-kheo im lặng, không trả lời. Thế Tôn hỏi lại đến lần thứ ba: 

— Ta đã từng nói năm hạ phan kiết sử, các thay có thọ trì chăng? 

Các Ty-kheo cũng im lặng, không trả lời đến lần thứ ba. Lúc bây giờ, Tôn 
gia Man Đông Tử từ chỗ ngôi đứng day, chap tay hướng về Phật và bạch: 


— Thé Tôn đã từng nói năm hạ phan kiét sử, con có thọ trì. 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Man Đồng Tử, Ta đã từng nói năm hạ phan kiết sử, thay có thọ trì chăng? 
Tôn gia Man Đông Tử đáp: 

— Thế Tôn đã nói dục là hạ phân kiết sử thứ nhất, con thọ trì như vậy; sân 


nhué, thân kiến, giới thủ và nghi; Thế Tôn đã nói nghi là hạ phan kiết sử thứ 
năm, con thọ trì như vậy. 


Thế Tôn quo: 
— Man Dong Tir, sao thay lai tho tri rang Ta noi nam ha phan kiét sử như 


vậy? Man Đông Tử, thay nghe từ miệng ai mà thọ trì rang Ta nói năm ha phan 
kiêt sử như vay? 


Nay Man Dong Tử, không phải sé đông các người di hoc cat van, chi trich 
thay với thí dụ này chăng. “Này Man Đông Tử, con nít mới sanh mêm yếu, 
năm ngửa mà ngủ, trong ý còn không có ý tưởng về dục tưởng, há lại tâm có 
triên phược nơi dục chăng? Nhưng do kiệt sử nơi bản tanh của nó nên nói là 
dục sử. Man Đông Tử, con nít mới sanh mêm yéu, nam ngua mà ngủ, ý tưởng 
về chúng sanh còn không có, há lại có tâm về trién phược nơi sân nhué chăng? 
Nhưng do kiết sử nơi bản tánh của nó nên nói là nhuê sử. Man Đông Tử, con nít 
mới sanh mêm yéu, nam ngtra mà ngu, ý tuóng vê tu thân còn không có, há lai 
có tâm trièn phược nơi thân kiến chăng? Nhưng do kiết sử nơi bản tánh của nó 
nên nói là thân kiến sử. Man Đông Tử, con nít mới sanh mém yếu, nam ngửa 
mà ngủ, ý tưởng về giới còn không có, há lại có tâm trién phược nơi giới thủ 
chăng? Nhưng do kiệt sử nơi bản tánh của nó nên nói là giới thủ sử. Man Đông 
Tử, con nít mới sanh mềm yếu, ý tưởng về pháp còn không có, há lại có tâm 
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trién phuge noi nghi phap chang? Nhung do kiết sử noi bản tánh của nó nên nói 
là nghi sử.” Không phải sô đông các dị học đem thí dụ về con nít mới sanh này 
mà chỉ trích, cật van thay chăng? 


Lúc bay giờ, Man Đồng Tử bi Thế Tôn quo trách trước mặt, trong lòng 
rau ri, cúi dau im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghi mong lung. Duc Thé 
Tôn sau khi quo trách Tôn gia Man Đồng Tử rôi, ngôi im lặng. Lúc ay, Ton 
gia A-nan dimg sau Thế Tôn, сат quạt hau Phật. Rồi Tôn giả A-nan chap tay 
hướng vë đức Phật và bach: 


— Bạch Thé Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thé, nay thật đúng lúc. Nếu 
Thế Tôn nói cho các Ty-kheo nghe năm ha phân kiết sử, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Thé Tôn, sẽ thọ trì cán thận. 


Thé Tôn day: 

— Này A-nan, hãy ling nghe, hãy khéo tu niệm! 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Xin vâng lời lắng nghe! 

Phật dạy: 

— Này A-nan, ở đây, có một hạng người bi dục triển phược, tâm dục sanh ròi 


mà không biét nhu that vë su xà ly; do nguòi do không biét nhu that về sự xả ly 
nên tham dục càng tăng thạnh, không thé chế ngự đoạn trừ; đó là hạ phan kiết su. 


Nay A-nan, ở đây, có một hang người bị nhué triền phược, tâm nhué sanh rồi 
mà không biết như thật về sự xả ly; do người đó không biết như thật về sự xả ly 
nên sân nhuế càng tăng thạnh, không thê chế ngự đoạn trừ; đó là hạ phần kiết sử. 

_ Này A-nan, ở đây, có một hạng người bi than kiến triền phược, tâm thân 
kiên sanh roi mà không biết như thật về sự xả ly; do người đó không biết như 
thật về sự xả ly nên thân kiến càng tăng thạnh, không thê chế ngự đoạn trừ; đó 
là hạ phân kiết sử. 

Này A-nan, ở đây, có một hạng người bi giới thủ trién phược, tâm giới thủ 
sanh rôi ma không biết như thật về sự xả ly; do người đó không biết như thật 
về sự xả ly nên giới thủ càng tăng thạnh, không thê chê ngự đoạn trừ; đó là hạ 
phân kiết sử. 


Này A-nan, ở đây, có một hạng người bị nghi phiên truoc, tâm nghi sanh rôi 
mà không biết như thật vë sự xả ly; do người đó không biết như thật về sự xả 
ly nên nghỉ càng tăng thanh, không thê chế ngự đoạn trừ; đó là hạ phan kiết sử. 


Này A-nan, y trên đạo, y trên tích dé đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. Nếu 
không y trên đạo này, không y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ phân kiết 
sử, trường hợp này không thể có. Này A-nan, cũng như một người muốn tìm 
lõi cây; vì để tìm lõi cây nên xách búa vào rừng; người ay thay một góc cáy da 
day du ré, than, canh, 14 va 161. Nhung néu người ay không chặt nơi rê, nơi thân 
mà tìm được lõi cây mang về, trường hợp này không thé có. Cũng vậy, A-nan, 
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phai y trén dao, y trén tich dé đoạn trừ năm ha phân kiết sử. Nếu không y trên 
đạo này, không y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, trường 
hợp này không thê có. 

Này A-nan, y trên đạo, y trên tích dé đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. Nếu ai y 
trên dao nay, y trên tích nay ma đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, trường hợp 
này tất có. Này A-nan, cũng như một người muốn tim lõi cây; vì để tìm lõi cây 
nên xách búa vào rừng; người ay thay một gốc cây đã day đủ rë, thân, cành, lá 
và lõi. Nếu người ay chat nơi rë, nơi thân và được lõi cây để mang về, trường 
hợp này chắc có. Cũng vậy, A-nan, y trên đạo, y trên tích để đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử. Nếu ai y trên đạo này, y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ 
phân kiết sử, trường hợp này tất có. 

Này A -nan, у trên đạo nào, y trên tích nào dé đoạn trừ năm hạ phân kiết sử? 
Này A -nan, ở đây, một hạng người không bị dục trién phược; néu dục trién phát 
sanh, liên biết như thật về sự xả ly; biết như thật về sự xả ly rôi, dục trién nơi 
người ay liền diệt. Này A-nan, ở day, một người không bị nhué trién phược; néu 
nhué trién phat sanh, lién biết như thật vë sự xa ly; biết như that về sự xả ly rồi, 
nhué trién noi người ay lién diét. Nay A-nan, ở day, một người không bị thân 
kiến triền phược; nêu thân kiến triền phát sanh, liên biết như thật vê sự xả ly; 
biết như thật về sự xả ly rồi, thân kiến trién nơi người ây liên diệt. Này A-nan, ở 
đây, một người không bị giới thủ trién phuge; néu giới thủ triển phát sanh, liên 
biệt như thật vê sự xả ly; biết như thật về sự xả ly rôi, giới thủ trién noi người 
ay liền diệt. Này A-nan, ở đây, một : người không bi nghi trién phuoc; néu nghi 
trién phat sanh, lién biết như thật vë sự xà ly; biết như thật về sự xả ly rồi, nghi 
trién nơi người ây liên diệt. Này A-nan, y trên đạo này, y trên tích này mà đoạn 
trừ năm hạ phân kiết sử. 


Này A-nan, cũng như sông Hăng-già với nước chảy tràn lên bờ. Nêu có một 
người đến, có công việc ở bên bờ kia nên muôn qua sông, người ấy suy nghĩ 
răng: “Sông Hăng-già này nước chảy tràn lên bờ. Ta có công việc ở bờ bên kia 
nên muôn qua sông. Nhưng tự thân ta không đủ sức để bình an lội sang bờ bên 
kia.” Này A-nan, nên biết răng người ây không đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, 
nêu ai đối với sự chứng giác, với tịch diệt, với Niết-bàn mà tâm không thú 
hướng, không thanh tịnh, không trú nơi giải thoát, này A-nan nên biết, người ду 
cũng giống như người gay yếu, không sức lực kia. 


Này A-nan cũng như sông Hăng-già với nước chảy tràn lên bờ. Nếu có một 
người đên, có công việc ở bờ bên kia nên muôn qua sông, người ấy nghĩ rằng: 
“Sông Hang-gia này nước chảy tràn lên bờ. Ta có việc ở bờ bên kia nên muôn 
qua sông. Tự thân ta đủ sức để bình an lội qua bờ bên kia.” Này A-nan, nên biết 
răng người ду đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự chứng giác, với 
tịch diệt, với Niết-bàn mà tâm thú hướng, thanh tịnh mà an trú nơi giải thoát, 
này A-nan nên biết, người này cũng như người có sức lực kia. 
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Nay A-nan, cüng nhu dong nuóc lü rat sâu, rat rộng, chảy xiết, cuốn trôi 
nhiều thứ mà ở quãng giữa lại không thuyén, không câu. Gia sử có một người 
đên, có công việc ở bờ bên kia nên tìm cách. để qua. Khi tìm cach dé qua, người 
ây suy nghĩ răng: “Nay dòng nước lũ này rất sâu, rat rong, chay xiét, cuón troi 
mọi thứ ma ở quãng giữa lai không thuyên, không câu dé có thé qua. Ta có công 
việc ở bờ bên kia cân đi qua. Với phương tiện nào đó ta có thé bình an sang bờ 
bên kia?” Rồi người đó lại nghĩ răng: “Bây giò, ở bò ben này, ta hãy thu шот 
có cây, buộc lai ma làm chiếc bè dé bơi sang.” Người a ay bën ở bờ bên này thu 
lượm cỏ cây, buộc lại làm thành chiếc bè ròi bình an bơi sang bờ bên kia. Cũng 
vậy, này A-nan, néu có Ty-kheo phan duyên vào sự yêm ly, y trên sự yêm ly, 
an trú nơi yém ly, do cham dứt thân ác hạnh, do tâm nhập ly định, ly dục, ly ác, 
bat thiện pháp, có giác, có quán, có hy lạc do ly dục sanh, chứng дас Thiên thứ 
nhất, thành tựu an trú. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. VỊ 
ây sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rôi, an trú nơi đó, tất 
chứng đắc lậu tận. Giả sử an trú nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thì người 
đó tat sẽ thăng tién đạt đến tịch tịnh xứ. 

Thé nào là thăng tién đạt đến tịch tịnh xứ? Vi ay giác quan đã tịch tinh, nội 
tĩnh, nhất tâm, không giác, không quan, hy lạc do định sanh, chứng đắc Thiền 
thứ hai, thành tựu an trú. Vi ay y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của tho. 
Vị ấy sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ ròi, an trú nơi đó, 
tat chimg đắc lậu tan. Giả sử an trú nơi đó ma không chứng đắc lậu tận thì vị ây 
sẽ thăng tién đạt đến tịch tịnh xứ. 

Thê nào là thăng tién đạt đến tịch tịnh xứ? Vị ây ly hỷ dục, xả, vô cau, an 
trú với chánh niệm, chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà bậc Thánh gọi là Thánh 
sở xả niệm lạc trú thất, chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu an trú. VỊ ây y trên 
xứ nay mà quán sat sự hưng suy của thọ. Vi a ây sau khi y trên xứ này mà quán 
sát sự hưng suy của thọ rôi, an trú nơi đó, tat chứng đặc lậu tận. Gia sử an trú 
nơi đó mà không chứng đặc lậu tận thì vi ay sẽ thăng tiên đạt đến tịch tịnh xứ. 


Thé nào là thăng tiễn đạt đến tịch tịnh xứ? Vi ay diệt lạc, diệt khó, ưu hỷ 
vốn có cũng đã diệt, không lạc, không khó, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc 
Thiên thứ tư, thành tựu an trú. VỊ ây y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của 
thọ. VỊ â ây sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rôi, an trú nơi 
đó, tất chứng đắc lậu tận. Gia sử an trú nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thì 
vị ay tat sẽ thăng tiên đạt đến tịch tịnh xứ. 

Thế nào là thăng tiến đạt đến tịch tinh xứ? Vi ay vượt qua sắc tưởng, diệt 
hữu ngại tưởng, không suy niệm đến bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng 
không, chứng Vô lượng không xứ, thành tựu an trú. VỊ ây y trên xứ này mà 
quán sát sự hưng suy của thọ. Via ây sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng 
suy của thọ rôi, an trú nơi đó, tật chứng đắc lậu tận. Gia sử an trú nơi đó mà 
không chứng đắc lậu tận thì vị ây sẽ thăng tiến đạt đến tịch tịnh xứ. 
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Thé nao 1a thang tién dat dén tich tinh xú? Vi ay vuot qua tat ca Уд lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú. VỊ 
ay y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ду sau khi y trên xứ này 
mà quán sát sự hưng suy của thọ rôi, an trú nơi đó, tất chứng đắc lậu tận. Giả 
sử an trú nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thì vị ấy tất sẽ thăng tiễn đạt đến 
tịch tịnh xứ. 

Thế nào là thăng tién đạt đến tịch tinh xứ? Vi ду vượt qua tất cả Vô lượng 
thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Nơi vị ấy, nêu 
có những cảm thọ nào, hoặc lạc, hoặc khó, hoặc không khó, không lac, vi ấy 
quản cảm thọ này là vô thường, quán sự hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán 
đoạn, quán xả. Vị ây sau khi như vậy quán thọ này là vô thường, quán sự hưng 
suy, quan vô dục, quán diệt, quán đoạn, quan xa rồi, liền không còn chấp thủ 
đối với thé gian này. Sau khi không còn chấp thủ đôi với thé gian này, vị ấy 
không sợ hãi; do không sợ hãi mà nhập Niết-bàn và biết như thật: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 


Cũng như cách thôn không xa, có một cây chuối lớn. Nếu có người xách 
búa đến đồn ngã cây chuối, xẻ thành mảnh, xẻ làm mười phân hay làm trăm 
phân. Sau khi xẻ làm mười phân hay làm trăm phan rồi, bèn vạch từng sợi, 
nhưng mắt chuối còn khong tìm thay, há lại tìm thay lõi được sao? Này A-nan, 
cũng vậy, Ty-kheo néu có những cảm tho nào, hoặc lac, hoặc khó, hoặc không 
khó, không lạc, vị ấy quán cảm thọ này là vô thường, quán sự hưng suy, quán 
vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả. Vi ay sau khi như vậy quán thọ này là 
vô thường, quản sự hưng suy, quản vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả rôi, 
liên không còn chấp thủ đối với thé gian này. Sau khi không còn chap thú dói 
vói thé gian nay, vl ay không sợ hai; do không sợ hãi mà nhập Niết-bàn và biết 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
khóng con tá sanh nüa.” 

Lúc bay giờ, Tôn gia A-nan chap tay hướng về đức Phat và bach: 

— Bạch Thé Tôn, kỳ lạ thay, hy. hữu thay! Thế Tôn vì các Tỳ-kheo, y trên y, 
thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói về sự vượt qua lậu; nhưng các Tỳ-kheo không 
nhanh chóng chứng đắc Vô thượng, nghĩa là đạt дёп cứu cánh diệt tận. 

Thé Tôn dạy: 

— Thật vậy, này A-nan. Thật vậy, này A-nan. Thật là kỳ lạ! Thật là hy hữu! 
Ta vì các Tỳ-kheo, y trên y, thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói vé Sự vượt qua 
lậu; nhưng các Ty-kheo không nhanh chong chung đặc Vô thượng, nghĩa là đạt 
đến cứu cánh diệt tận. Vì sao? Vì sự thắng, liệt nơi mỗi người cho nên sự tu 
đạo có tinh, có thô. Do sự tu đạo có tinh, có thô cho nên môi người có sự thăng, 
liệt khác nhau. Này A-nan, vì vậy Ta nói mỗi người có sự thang, liét khac nhau. 

Đức Phat thuyết như vậy, Tôn giả A-nan va các Ty-kheo sau khi nghe Phat 
day xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Mot thời, Phat du hóa tại nước X4-vé, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhé sạch năm thứ 6 ué trong tâm, 
không cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm thì Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni ду được 
nói đến với pháp tat thối. 

Thé nào là không nhô sạch năm thứ ô ué trong tâm? 

Ở đây, có người nghi ngờ Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết 
đoán, không tịnh tín. Nếu hạng người nào nghi ngờ Thé Tôn, do dự, không ngộ 
nhập, không quyết đoán, không tịnh tín thì người đó gọi là không nhó sạch loại 
tâm 6 ué thứ nhất, nghĩa là đối VỚI Thé Tôn. Cũng vậy, ai đối với Chánh pháp, 
đối với học giới, đôi với giáo huấn, hoặc đối với những vị đồng Phạm hạnh 
được Thế Tôn khen ngợi mà sân nhué, ma ly, lang nhục, xúc não, xâm hai, 
không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín thì đó gọi là loại tâm ô ué 
thứ năm không được nhô sạch, nghĩa là đối với các vị đông Phạm hạnh. 

Thể nào là không cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm? 

Ở đây, có một hạng người thân không ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, 
không ly khát. Nếu ai thân không ly nhiễm, không ly dục, không ly ái, không ly 
khát, người ay tâm không thu hướng, không tinh tin, không an tru, khong thang 
giải trong nỗ lực tinh tan và chuyên cân tĩnh toa. Nếu ai có tâm này, không thú 
hướng, không tịnh tín, không an trú, không thắng giải trong nỗ lực tinh tân và 
chuyên cân tĩnh tọa thì đó gọi là loại tâm phược thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 

Lại nữa, có một hạng người đôi với dục mà không ly nhiễm, không ly dục, 
không ly ái, không ly khát. Nêu ai đối với dục mà không ly nhiễm, không ly 
dục, không ly ái, không ly khát, người ay tâm khong thú hướng, khong tinh tín, 
không an trú, không thăng giải trong nỗ lực tinh tan và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu 
ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trú, không thắng giải 
trong nỗ lực tinh tan và chuyên cân tinh tọa thì đó gọi là loại tâm phược thứ hai, 
nghĩa là nơi dục. 

Lại nữa, có một hạng người đôi với điều được nói tương ưng với Thanh 
nghĩa, nhu nhuyễn, không trién cái nghi hoặc, nghĩa là nói về giới, định, tuệ, 
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giai thoat, giai thoat tri kién, nói vë tón giam, nói vé su không tụ hội, nói về 
thiêu dục, nói về tri túc, nói về đoạn trừ, nói về vô duc, nói về diệt, nói về tĩnh 
tọa, nói vè duyên khởi; những điều như vậy được Tỳ-kheo hay Sa-môn nói, 
nhưng người ay tâm không thu hướng, không định tín, không an trú, không 
thắng giải trong nỗ lực tỉnh tân và chuyên cân tĩnh tọa. Nếu ai có tâm nay, 
không thú hướng, không tinh tín, không an trú, không thang giải trong nó lực 
tinh tan và chuyên cần tĩnh tọa thi đó gọi là loại tâm phược thứ ba, nghĩa là đối 
với thuyết. 

Lại nữa, có một hạng người thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, 
kiêu sa, không học hỏi. Nếu ai thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, 
kiêu sa, không học hỏi, người ây tâm không thú hướng, không tịnh tín, không 
an trú, không thắng giải trong nỗ lực tinh tân và chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có 
tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trú, không thắng giải trong 
nỗ lực tinh tân và chuyên cân tĩnh tọa thì đó gọi là loại tâm phược thứ tư, nghĩa 
là đối với sự tụ hội. 


Lại nữa, có một hạng người với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại, không 
mong cau thang tiên. Néu ai với một it SỞ dic mà nửa đường dừng lại, không 
mong cầu thăng tiên, người ay tam khong thu huong, khóng tinh tin, khong an 
tri, khong tháng giai trong nó luc tinh tan va chuyén can tinh toa. Néu ai có tam 
nay, khong thu huóng, khong tinh tin, khong an trú, không thắng giải trong nỗ 
lực tinh tan và chuyên cân tĩnh tọa thì đó gọi là loại tâm phược thứ năm, nghĩa 
là đôi với sự thăng tiến. 


Nếu Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhó sach năm thứ 6 ué trong tâm 
và không cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm thì Ty-kheo hay Ty-kheo-ni a ay 
duoc nói dén vói pháp tat thói vay. 


Néu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào khéo nhó sach nam thú ó ué trong tám và 
khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm thi Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni ấy được 
nói đến với pháp thanh tịnh. 

Thế nào là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni khéo nhồ sạch năm thứ 6 ué trong tâm? 
Ở đây, có một hạng người không nghi ngờ Thế Tôn, không do dự những ngộ 
nhập, quyết đoán, tịnh tín. Nếu ai không nghi ngờ Thế Tôn, không do dự những 
ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín thì đó gọi là hạng người thứ nhất khéo nhé sạch 6 
uê trong tâm, nghĩa là đôi với Thê Tôn. Cũng vậy, đôi với Chánh pháp, đôi với 
học giói, đôi với giáo huân, hoăc déi vói những vi đồng Phạm hạnh được Thé 
Tôn khen ngợi mà không sân nhué, không lăng nhục, không xúc não, không 
xâm hại, có ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín thì đó gọi là hạng người thứ năm 
khéo nhô sạch ô ué trong tâm, nghĩa là đỗi với các vị đồng Phạm hạnh. 


Thé nào là khéo cởi mó năm thứ trói buộc trong tâm? 
Ở đây, có một hạng người thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. Nếu ai thân 
ly nhiém, ly dục, ly ái, ly khát, người ay có tâm thu hướng, tinh tín, an trú, thăng 
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giài, nó luc tinh tan, chuyên cần tinh tọa. Nếu ai có tâm nay, thú hướng, tịnh tín, 
an trú, thắng giải, nỗ lực tinh tan, chuyên cần tĩnh toa thì đó gọi là hạng người 
thứ nhất khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, nghĩa là đối với thân. 


Lại nữa, có một hạng người đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. 
Nếu ai đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát, người ay có tâm thú 
hướng, tịnh tín, an trú, thắng giải, nỗ lực tinh tan, chuyén сап tinh toa. Néu ai 
có tâm này, thu hướng, tinh tin, an trú, thăng giải, nỗ lực tinh tân, chuyên cân 
tinh toa thi đó gọi là hạng người thứ hai khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, 
tức là đối với dục. 

Lại nữa, có một hạng người. đối với những điều được thuyết giảng tương 
ưng với Thánh nghĩa, nhu nhuyên, không triền cái nghi hoặc, nghĩa là nói vê 
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, nói về tón giảm, nói vë sự không tụ 
hội, nói về thiêu dục, nói vé tri túc, nói vë đoạn trừ, nói về vô dục, nói về diệt, 
nói về tinh tọa, nói về duyên khởi; những điều như vậy được thuyết giảng boi 
Sa-mon hay Ty-kheo vả người ây tâm thú hướng, tịnh tín, an trú, thăng giải, nỗ 
lực tinh tan, chuyên cần tính tọa. Nếu a1 có tâm này, thú hướng, tịnh tín, an trú, 
thắng giải, nô lực tinh tân, chuyên cân tĩnh tọa thì đó 201 là hạng người thứ ba 
khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đôi với thuyết. 

Lại nữa, có một hạng người không thường tụ hội với đạo hay tục, không 
náo loạn, không kiêu sa, nhưng học hỏi. Nếu ai không thường tụ hội với đạo 
hay tục, không náo loạn, không kiêu sa nhưng học hỏi, người ây tâm thú hướng, 
tịnh tin, an trú, thang giải, nỗ lực tinh tan, chuyên cân tĩnh tọa. Nếu ai có tâm 
này, thú hướng, tịnh tín, an trú, thăng giải, nô lực tinh tân, chuyên cân tĩnh tọa 
thì đó gọi là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối 
với sự không tụ hội. 

Lại nữa, có một hạng người với một it sở đặc, nửa đường không dừng lại 
nhưng mong câu thăng tiên. Néu ai VỚI một it SỞ đắc, nửa đường không dừng 
lại nhưng mong câu thăng tién, người ây tâm thú hướng, tịnh tin, an trú, thang 
giải, nỗ lực tinh tân, chuyên cân tĩnh tọa. Nếu ai có tâm nay, thu huong, tinh tin, 
an tru, thang giải, nỗ lực tinh tan, chuyên cân tinh tọa thì đó gọi là hạng người 
thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đôi với sự thăng tiến. 


Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhồ sạch năm thứ ó ué trong tâm, 
khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni ây được nói 
đến với pháp thanh tịnh. Vị áy an trú nơi mười chi này ròi, lại tu tập thêm năm 
pháp. Thế nào là năm? 

Tu dục định tâm, thành tựu đoạn như y túc, y trên viễn ly, y trên vô dục, y 
diệt, y xa, thú hướng phi phẩm; tu tinh tan định; tâm định; tư duy định, thành 
tựu đoạn như ý túc, y trên viên ly, y trên vô dục, y diệt, y xa, thú hướng phi 
phẩm; và kham nhiệm là thứ năm. Vi ây thành tựu kham nhiệm cho đến mười 
lam pháp này, thành tựu tự thọ, chắc chăn đạt đến tri, đến kiến, đến Chánh đăng 
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giác, đến cửa cam 16, cận trú Niét-ban. Ta nói không có sự kiện không đi đến 
Niết-bàn. 

Cũng như con gà sanh mười trứng hoặc mười hai trứng, luôn luôn ap ú, 
luôn luôn sưởi âm, luôn luôn trông chừng. Gia sử con gà mai ây buông trôi, 
nhưng bên trong đã có gà con, nó sẽ lây chân mà chọi, lây mỏ ma mô vỏ trứng, 
tự nó bình an chui ra. Nó là con gà con bậc nhất. Cũng vậy, néu Tỳ-kheo thành 
tựu kham nhiệm cho đến mười lăm pháp này, tự thọ, chắc chăn đạt đến tri, đến 
kiến, đến Chánh đăng giác, đến cửa cam 16, cận trú Niết-bàn. Ta nói không có 
sự kiện không đi đến Niết-bàn. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vuong Xa, ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da 
(Kalandakanivàpa), cùng đại chúng Ty-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị 
đang an cư mùa mưa. 

Bấy giờ, trải qua đêm, vừa lúc sáng, đức Thế Tôn mặc y, cầm bát vào thành 
Vương Xá dé khất thực; khất thực xong, thu don y bát, rửa chân tay, Ngài 
khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn dị học trong rừng Không Tước. Tại 
rừng Không Tước, trong vườn di học, bay giờ, có một người di học tên là Tién 
Mao, là một vị danh đức, là bậc Tông chủ, được mọi người tôn làm bậc thây, 
có tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, thông lãnh đồ chúng đông đảo, được 
năm trăm vi di học tôn trọng. VỊ nay đang ở giữa đại chúng đang ôn 2 ào, nhiéu 
loạn, nói nang lớn tiếng, bàn luận đủ mọi van dé suc sanh, tuc la cac van dé về 
vua chúa, vë giặc, vê việc đâu tranh, về ăn uong, VỀ у phuc, vé dàn bà, vë con 
gái, vë dâm nữ, vé thé gian, về đồng trông, về việc dưới biên va у1ёс nuóc, viĝc 
nhân dân. Những người ây cùng nhau nhóm hop bàn luận về những van dé súc 
sanh như vậy. 


Di học Тіёп Mao thấy Phật từ xa đến, dặn đô chúng của minh rang: 
— Này các ông, hãy ngôi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù- đàm. 


Đồ chúng của ông ay im lặng, thường ưa sự im lặng, khen ngợi sự im lặng. Nếu 
ông ây thây chúng ta im lặng, có thê sẽ đến thăm. 


Di học Tién Mao dặn chúng im lặng, chính mình cũng im lặng mà ngôi. 

Đức Thé Tôn đi đến chỗ dị học Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trich vai áo, chap tay và bạch Phật: 

— Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến đây, mời 
Ngài ngôi xuông chô này. 

Thé Tôn liền ngôi xuống chỗ ngôi mà Tiễn Mao đã trải sẵn. Dị học Tién 
Mao cùng Thê Tôn chào hỏi rôi lui ngôi một bên. 

Thê Tôn hỏi: 

— Uu-da-di, các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gi mà cùng nhóm họp 
ở đây? 
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Di hoc Tién Mao thua: 


— Bach Cu-dam, xin bo qua van dé nay, van dé này không hay ho gi. Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe van dé nay, dé sau này nghe cũng không khó gi. 

Thé Tôn hỏi ba lần như vậy: 

— Uu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gi mà cùng nhóm hop 
ở đây? 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần răng: 

— Bạch Cu-dam, xin bỏ qua van dé này, van dé này không hay ho gì. Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe sau này nghe cũng không khó. Nhưng Sa-môn 
Cù-đàm ba lần muôn nghe, nay tôi phải nói. 

Bạch Cu-dam, chúng tôi với số đông các Pham chí nước Cau-tat-la cùng tu 
tập ngòi ở học đường Câu-tát-la bàn luận như vay: “Thật tốt đẹp và lợi ích cho 
dân nước Ương-già Ma-kiệt-đà! Thật tốt đẹp và lợi ích cho dân nước Ương- 
già Ma-kiệt-đà! Chúng đại phước điền như thé cùng an cư mùa mưa tại thành 
Vương Xá. 

Đó là ngài Phẩt-lan Ca-diép. Vi sao? Bach Cu-dam, Phat-lan Ca-diép la bac 
danh đức, Tông chủ, lam thầy mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi người đều kính 
trọng, thông lãnh đồ chúng lớn, được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư 
mùa mưa ở thành Vương Xá này. 

Cũng vậy, Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi-tử, Sa-nhã Bệ-la-trì-tử, Ni-kién Thân 
Tử, Ba-phú Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiém-ba-loi. Bạch Cù-đàm, A-di-đa Kê- 
xá Kiêm-bà-lợi là bậc danh đức, Tông chủ, làm thay mọi người, có tiếng tăm 
lớn, mọi người déu kính trọng, thông lãnh dó chúng lớn, được năm trăm dị học 
tôn trọng, cùng an cư mùa mưa ở thành Vương Xá này. 

Vừa rôi, chúng tôi cùng bàn đến Sa-môn Cù-đàm răng: “Sa-môn Cü-dàm 
này là bậc danh đức, Tông chủ, làm thây mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi 
người đều kính trọng, thông lãnh đại chúng Ty-kheo, được một ngàn hai tram 
năm mươi người tôn trọng, cùng nhau an cư mùa mưa tại thành Vương Xá này.” 

Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ: “Nay trong các Sa-môn, Phạm chí được 
tôn sung nay, ai là người được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng 
sự; không bị đệ tử dùng pháp măng nhiếc để mắng nhiéc; cũng không bị đệ 
tử vân nạn thây răng: “Điều đó hoàn toàn không thé, không tương ưng, không 
chính dang.’ Họ nói rồi liên bỏ di?” 


Bach Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ: “Phât-lan Ca-diép nay không được đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự; bị đệ tử dùng pháp măng nhiéc dé 
mắng nhiếc; rất nhiêu dé tử van nan ông ta răng: “Điều đó hoàn toàn không thể, 
không tương ưng, không chính dang.’ Họ nói rôi liên bỏ di.” 


Bach Cù-đàm, thuở xưa, Phat-lan Ca-diép đã có lân ở trong chúng đệ tử 
gio tay la lớn: “Các ông hãy đứng yên! Không có ai đên hỏi các ông, người ta 
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hỏi ta. Cac ông không thé giải quyết được việc nay, chi ta mới có thé giải quyết 
được việc này.” Nhưng các dé tử ngay trong lúc đó lại bàn luận những việc 
khác, không chờ thây nói xong vẫn đề. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ: “Như 
vậy, Phat-lan Ca-diép này không được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự; bị đệ tử dùng pháp mắng nhiếc để mang nhiếc; rat nhiều đệ tử van 
nạn ông ta răng: “Điều đó hoàn toàn không thê, không tương ưng, không chính 
dang.’ Họ nói ròi liền bỏ đi.” 

Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi-tử, Sa-nhã Bệ-la-trì-tử, Ni-kiền Thân Tử, Ba-phú 
Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi cũng vậy. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại 
nghĩ: “A-di-da Kê-xá Kiếm-bà-lợi này không được đệ tử cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng sự; bị đệ tử dùng pháp măng nhiéc dé mang nhiéc; rat nhiéu 
đệ tử vân nạn ông ta rằng: “Điều đó hoàn toàn không thê, không tương ưng, 
không chính dang.’ Họ nói ròi liền bỏ đi.” 


Bạch Củ-đàm, thuở xưa, A-di-da Kê-xá Kiếm-bà-lợi đã có lần ở trong 
chúng đệ tử giơ tay la lớn răng: “Các ô ông hãy dung yên! Không có ai dén hôi 
các ông, nguoi ta hỏi ta. Các ông không thé giải quyết được việc này, chỉ ta mới 
có thé giải quyết được việc này. ` Nhưng các đệ tử ngay trong lúc đó lại bàn luận 
việc khác, không chờ thay nói xong van dé. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ: 
“Như vậy, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi này không được đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự; bị đệ tử dùng pháp mắng nhiếc để mắng nhiếc; 
rất nhiêu dé tử van nạn ông ta rang: “Điều đó hoàn toàn không thể, không tương 
ưng, không chính dang.’ Họ nói rôi liền bỏ đi.” 


Bạch Cu-dam, chúng tôi lại nghĩ: “Sa-môn Cu-dam nay được đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự; không bị đệ tử dùng pháp măng nhiếc 
để măng nhiếc; cũng không bị đệ tử van nạn rang: “Điều đó hoàn toàn không 
thê, không tương ưng, không chính dang.’ Do đó, không có sự việc họ nói ròi 
liên bỏ đi.” 

Bạch Cù-đàm, thuở xưa, Sa-môn Cù-đàm đã có lần nói pháp tại đại chúng, 
vô lượng trăm ngàn người vây quanh. Ngay bây giờ, có một người ngủ mà 
прау; lai có một người Бао người kia răng: “Đừng có ngủ ngáy! Ông không 
muôn nghe Thế Tôn nói pháp vi điệu như cam 16 sao!” Người đó liền im lặng, 
không gây tiếng động nữa. 

Bạch Cu-dam, chung tôi lại nghĩ: “Như vậy, Sa-mon Cu-dam này được đệ 
tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự; không bị đệ tử dùng pháp măng 
nhiéc dé mang nhiéc; cũng không bị đệ tử van nan thay rang: “Điêu đó hoàn 
toàn không thê, không tương ưng, không chính dang.’ Do đó, không có sự việc 
họ nói гӧі liền bỏ đi.” 

Thê Tôn nghe rói lién hói di hoc Tién Mao rang: 

— Ưu-đà-di, ông thay Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời? 
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Di hoc Tién Mao dap: 

— Tôi thay Cù-đàm có năm pháp khiến các đệ tử cung kính, tón trong, cúng 
dường, phụng sự, thường đi theo không rời. Những gi là năm? Sa-môn Cu-dam 
tri túc vê áo thô, khen ngợi tri túc vë áo thô. Nếu Sa-môn Cù-đàm tri túc về áo 
thô, khen ngợi tri túc về áo thô thì đó là pháp thứ nhất mà tôi thấy Sa-môn Cù- 
đàm có, khiến hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường 
đi theo không rời. 

Lại nữa, Sa-môn Cu-dam tri túc về ăn uống đạm bạc, khen ngợi tr1 túc về 
ăn uống đạm bạc. Nếu Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen ngợi 
tri túc về ăn uóng đạm bạc thì đó là pháp thứ hai mà tôi thay Sa-môn Cù-đàm 
có, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường đi theo 
không rời. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. Nếu Sa-môn Cù-đàm ăn 
ít, khen ngợi sự ăn ít thì đó là pháp thứ ba mà tôi thây Sa-môn Cù-đàm có, khiến 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường di theo không rời. 

Lại nữa, Sa-mon Cù-đàm tri túc về chỗ nghỉ ngơi, giường chong thô sơ; 
khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi, giường chóng thô sơ. Nếu Sa-môn Cu-dam 
tri túc về chỗ nghỉ ngơi, giường chong thô sơ; khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ 
ngơi, giường chõng thô sơ thì đó là pháp thứ tư mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm 
có, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường đi theo 
không rời. 

Lại nữa, Sa-môn Cu-dam tĩnh tọa và khen ngợi tinh tọa. Nêu Sa-môn Cù- 
đàm tĩnh tọa và khen ngợi tĩnh tọa thì đó là pháp thứ năm mà tôi thây Sa-môn 
Cù-đàm có, khién các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường 
đi theo không rời. Đó là năm pháp mà tôi thây Sa-môn Cù-đàm có, khiến các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường di theo không rời. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Nay Ưu-đà-di, Ta không phải do năm pháp ay mà khién các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường di theo không rời. Nay Uu- 
da-di, áo Ta mặc được cat bởi con dao Thanh và nhuộm mau sắc xâu xa. Như 
vậy, áo Thánh được nhuộm màu sắc xâu xa. Này Uu-đà-di, nhưng đệ tử của 
Ta có người trọn đời chỉ mặc áo phân tảo do người ta bỏ và cũng nói như vây: 
“Thế Tôn của ta tri túc về áo thô, khen ngợi sự tr1 túc về áo thô.” Này Uu-đà- 
di, néu đệ tử của Ta nhân sự tri túc về áo thô mà khen ngợi Ta thì người ấy do 
sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng 
không theo Ta. 

Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta ăn đồ ăn gạo nếp nâu chín và không có hạt lép, vô 
lượng tap vi. Này Uu-da-di, nhưng đệ tử của Ta có người trọn đời khất thực, ăn 
đồ ăn đã bỏ va cũng nói như vay: “Thế Tôn của Ta tri túc về ăn dam bạc, khen 
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ngợi tri túc về ăn đạm bạc.” Nay Uu-da-di, néu dé tử của Ta nhân sự tri túc về 
ăn uóng dam bạc mà khen ngợi Ta thì người ду do sự kiện này đã không cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta chỉ ăn băng một trải cây Bệ-la hoặc băng nửa trái 
Bệ-la. Này Uu-đà-đi, nhưng đệ tử của Ta có người ăn băng một câu-tha hoặc 
băng nửa câu-tha và cũng nói như vây: “Thế Tôn của Ta ăn ít, khen ngợi ăn 
ít.” Này Uu-da-di, nêu đệ tử của Ta nhân sự ăn it mà khen ngợi Ta thì người ấy 
do sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng 
không theo Ta. 

Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta hoặc ở trên lâu cao, hoặc ở trên nhà rap. Nay 
Uu-đà-di, nhung dé tử của Ta có người trai qua chín mười thang, suôt đêm 
ngủ ngoài trời và cũng nói như vây: “Thế Tôn của Ta tri túc vê chỗ nghỉ ngơi, 
giường chõng thô sơ; khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi, giường chống thô sơ.” 
Này Uu-da-di, nêu đệ tử của Ta nhân sự tri túc vê chỗ nghỉ ngơi, giường chong 
thô sơ mà khen ngợi Ta thì người ay do sự kiện này đã không cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 


Lại nữa, này Uu-da-di, Ta thường sống trong sự náo nhiệt giữa Ty-kheo, 
Ty-kheo- -ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Nhưng dé tử của Ta có người qua nửa tháng 
mới nhập chúng một lần vì pháp thanh tịnh và cũng nói như vây: “Thế Tôn của 
Ta tinh tọa và khen ngợi tinh toa.” Này Uu-da-di, nêu đệ tử của Ta nhân sự tĩnh 
tọa mà khen ngợi Ta thì người ấy do sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

Này Ưu-đà-di, Ta không có năm pháp này khiến hàng đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo không rời. Này Uu-đà-di, Ta lại có 
năm pháp khác khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, 
thường theo Ta không rời. Những gi là năm? 

Này Uu-đà-di, Ta có đệ tử do vô thượng giới mà khen ngợi Ta: “Thế Tôn 
hành giới, đại giới, lời nói đúng theo việc làm, việc làm đúng theo lời nói.” Này 
Uu-da-di, nêu đệ tử Ta nhân giới vô thượng mà khen ngợi Ta thì người ду nhân 
điêu này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta 
không rời. 

Lại nữa, này Uu-da-di, Ta có đệ tử do vô thượng trí tuệ mà khen ngợi Ta: 
“Thế Tôn có trí tuệ, cực đại trí tuệ. Nếu có ai đến bàn luận hay đỗi đáp thì Ngài 
déu khuất phục được.” Nghĩa là đôi với Chánh pháp, Luật không thé nói, đối 
với điều chính mình nói, cũng không thé nói. Này Uu-đà-di, nêu đệ tử Ta do vô 
thượng trí tuệ mà khen ngợi Ta thì người ay nhân sự kiện này mà cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 

Lại nữa, này Ưu-dà-di, Ta có đệ tử do vô thượng tri kiến mà khen ngợi Ta 
răng: “Thế Tôn biết khắp chứ không phải không biết, thấy khắp chứ không 
phải không thấy. Ngài nói pháp cho đệ tử có nhân chứ không phải không nhân, 
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có duyên chứ không phải không duyên, có thé đáp chứ không phải không thể 
đáp, có xả ly chứ không phải không xả ly. Này Uu-da-di, nêu đệ tử Ta nhân vô 
thượng tri kiên mà khen ngợi Ta thì người ây nhân sự kiện này mà cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 

Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do nhàm chán mũi tên ái dục mà đến hỏi 
Ta về: Khổ là khó, tập là tập, diệt là diệt, dao là dao. Ta liền trả lời về: Khô là 
khó, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Này Ưu-đà-di, nêu có đệ tử đến hỏi Ta, 
được Ta trả lời xứng ý, khiến được hoan hy thì người ây nhân sự kiện này mà 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 

Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói Túc mạng trí thông tác 
chứng minh đạt, hoặc nói Lâu tận trí thông tác chứng minh đạt. Này Uu-da-di, 
nếu đệ tử Ta ở trong Chánh pháp, Luật này, được thọ, được độ, được đến bờ 
bên kia, không nghi không hoặc, ở trong thiện pháp không có do dự thì người 
ây nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường 
theo Ta không rời. 

Này Uu-đà-di, đó là năm pháp mà Ta có khiến các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo Ta không rời. 

Bấy giờ, dị học Tiễn Mao liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, 
chắp tay hướng về phía Phật và bạch: 

— Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Ngài khéo nói những điều vi diệu, thấm 
nhuân thân thê con cũng như cam lô. Bạch Cù-đàm, cũng như mưa lớn, cõi đất 
nay từ cao đến thâp đều được thâm nhuân khắp cả. Cũng vậy, Sa-mon Cu-dam 
nói cho chúng con những điêu vi diệu, thâm nhuân thân thé chúng con cũng 
như cam lô. Bạch Thé Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thế 
Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi mong Thế Tôn 
nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho 
đến khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, dị học Tiễn Mao nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại thành Vương Xá, ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Bấy giờ, đêm đã qua, lúc vừa sáng, đức Thế Tôn mặc y, cầm bát, vào thành 
Vương Xá để khất thực; khất thực xong, thu dọn y bat, rửa chân tay, Ngài 
khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn dị học trong rừng Không Tước. Tại 
rừng Không Tước, trong vườn di học, bay giờ có một người di học tên là Tién 
Mao, là mot danh duc, la bac Tong chu, dugc moi nguoi tón la thay, có tiéng 
tăm lớn, mọi người kính trọng, thống lãnh dó chúng đông đảo, được năm trăm 
vị di học tôn trọng. VỊ nay đang ở giữa một dai chúng ón ảo, nhiều loạn, nói 
năng lớn tiêng, bản luận đủ mọi van dé suc sanh, tuc cac van dé vé vua chua, 
VỆ giặc, уё việc đâu tranh, về việc ăn uống, về y phục, về đàn bà, về con gái, 
vê dâm nữ, về thé gian, về đồng trông, về dưới biển và việc nước, việc nhân 
dân. Những người ây cùng nhau nhóm họp, ngôi bàn luận về những vấn đề súc 
sanh như vậy. 


Dị học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, đặn đồ chúng của mình răng: 
— Này các ông, hãy ngôi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm. 


Đồ chúng của ông ây im lặng, thường ưa sự im lặng, khen ngợi sự im lặng. Nếu 
thay chúng ta im lặng, ông ấy có thé đến thăm. 


Dị học Tién Mao dặn chúng im lặng và chính mình cũng im lặng mà ngòi. 

Đức Thé Tôn đi đến chỗ dị học Tién Mao. Dị học Tién Mao liên từ chỗ ngòi 
đứng dậy, trịch vai áo bên phải, chap tay hướng vê đức Phật và bach: 

– Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến đây, mời 
Ngài ngôi xuông chô này. 

Thế Tôn liên ngôi xuống chỗ ngôi mà Tién Mao đã trải sẵn. Di học Tién 
Mao cùng Thê Tôn chào hỏi rôi lui ngôi một bên. 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Uu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà cùng nhóm 
họp ngôi ở đây? 

Di học Tién Mao thưa: 


— Bach Cu-dam, xin bó qua van dé nay, van dé này không hay ho gi. Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe van đề này, dé sau này nghe cũng không khó. 
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Thé Tôn hỏi nhu vậy ba lân: 

— Này Uu-da-di, các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gì ma cùng nhóm 
họp ngồi ở đây? 

Dị học Tiễn Mao cũng lại đáp ba lần: 

— Bach Cù-đàm, xin bỏ qua van dé này, van đề này không hay ho gi. Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe van dé này, dé sau này nghe cũng không khó. 
Nhưng néu Sa-môn Cù-đàm ba lần muôn nghe, nay tôi phải nói. 

Bạch Cu-dam, tôi có sách lu, có tư duy, trú trong trạng thái sách lu, trú trong 
trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Khi nghe có người nói: “Thật sự có Tát- 
vân-nhiên, biết tất cả, thấy tất cả, không có gì không biết, không có gì không 
thây”, tôi liền đến vẫn sự, nhưng vi ay không biết. Bạch Cù-đàm, tôi nghĩ như 
vay: “Đây là thé nào?” 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di, ông có sách lų, có tư duy, trú trong trạng thái sách lu, trú 
trong trang thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Nhung ai nói: “Thật sự có Tát- 
vân-nhiên, biết tất ca, thay tất cả, không có gì không biết, không có gì không 
thấy”, nhưng khi ông đến vẫn sự thì vị ây không biết? 

Dị học Tiễn Mao thưa: 

— Bạch Cù-đàm, đó là Phẩt-lan Ca-diếp. Vi sao? Bạch Cù-đàm, vì Phat- 
lan Ca-diép tự cho là thật có Tát-vân-nhiên, biết tat ca, thay tat cả, không có 
gì không biết, không có gì không thấy. Tôi có sách lự, có tư duy, trú trong 
trạng thai sách ly, trú trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Tôi đến 
vẫn sự nhưng vi ay khong biét. Bach Cü-dàm, vậy nên tôi nghĩ thé nay: “Day 
la thé nao?” 

Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi-tử, Sa-nhã Bệ-la-trì-tử, Ni-kién Thân Tử, Ba-phú 
Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi, các vị này cũng vậy. Bạch Cù-đàm, 
A-di-da Kê-xá Kiếm-bà-lợi tự cho là thật có Tát-vân-nhiên, biết tat cả, thấy tat 
cả, không có gì không biết, không có gì không thấy. Tôi có sách lự, có tư duy, 
trú trong trạng thai sách lu, trú trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tai. 
Tôi đến van sự nhưng vi ấy không biết. Bạch Cu-dam, vậy nên tôi nghĩ thế này: 
“Đây là thế nào?” 

Bạch Cù-đàm, tôi lại suy nghĩ: “Như vậy, ta phải đến chỗ Sa-môn Củ-đàm 
dé hỏi những việc quá khứ; Sa-môn Cù-đàm ắt có thé đáp những việc quá khứ 
của ta. Ta phải đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé hỏi những việc vị lai; Sa-môn Cù- 
đàm àt có thé đáp những việc vị lai của ta. Lại nữa, ta tùy những việc mà hỏi 
Sa-m6n Cù-đàm; at Sa-môn Cù-đàm cũng tùy mà trả lời những việc ta hỏi.” 

Thê Tôn đáp: 

— Này Ưu-đà-di, thôi! Thôi! Ông luôn luôn dị kiến, di nhẫn, dị lạc, dị dục, di 
ý nên không thâu triệt ý nghĩa những điêu Та nói. Này Ưu-đà-di, Ta có dé tử có 
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nhân, có duyên, nhớ được vô lượng đời sông về trước trong quá khứ, nghĩa là một 
đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, bại kiếp, vô lượng thành bại kiếp, 
chúng sanh có tên như vậy, ta từng sanh ở đó, họ như vậy, tên như vậy, sông như 
vay, ăn uống như vậy, thọ khó lạc như vậy, sông lâu như vậy, trú lâu như vậy, thọ 
mạng cham dứt như vậy, chết ở chỗ này, sanh ¢ ở chỗ kia, chết ở nơi kia, sanh ở nơi 
này. Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên như vậy, sông như vậy, ăn uống như vậy, thọ 
khó lac nhu vay, sóng lau nhu vay, trú lau nhu vay, tho mang cham dut nhu vay. 
Người ay dén hỏi Ta việc qua khứ, Ta dap việc qua khứ cho người ay. Ta cũng đến 
hỏi người ây việc quá khứ, người ây cũng đáp việc quá khứ cho Ta. Ta theo việc 
người ây hỏi mà đáp, người ây cũng tùy sự việc Ta hỏi mà đáp. 

Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta có đệ tử với thiên nhãn thanh tịnh vượt quá người 
thường, thấy chúng sanh này khi sanh khi chết, sắc đẹp sắc xấu, sắc điệu hay 
bất diệu, qua lại chỗ thiện hay bất thiện, tủy theo sự tạo nghiệp của chúng sanh 
này mà thây họ đúng như vậy. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hạnh, 
thành tựu khâu ác hạnh, ý ác hạnh, vu báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu 
nghiệp tà kiến, người ấy do nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, ắt đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hạnh, thành 
tựu khâu diệu, ý diệu hạnh, không vu báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành 
tựu nghiệp chánh kiến, người ây do duyên này, khi thân hoại mạng chung, ắt 
sanh lên chỗ thiện, được sanh lên cõi trời. Người ay dén hoi Ta việc vi lai, Ta 
đáp việc vị lai cho người ây. Ta cũng đến hỏi việc vi lai, người ây cũng đáp VIỆC 
vị lai cho Ta. Ta tùy theo việc người ay hỏi mà đáp, người ду cũng tùy việc Ta 
hỏi mà đáp. 

Dị học Tiễn Mao bạch: 

— Bạch Cù-đàm, nếu như vậy, tôi trở thành không biết, không thây, trở thành 
ngu si, rớt vào ngu si; nghĩa là, vì Sa-môn Cu-dam nói như vây: “Này Uu-đà-di, 
thôi! Thôi! Ông luôn luôn dị kiến, dị nhẫn, dị lạc, dị dục, dị ý nên không thấu 
triệt ý nghĩa những điều Ta nói. Này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử có nhân, có duyên, 
nhớ được vô lượng đời sống về trước trong quá khứ, nghĩa là một đời, hai đời, 
trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, bại kiếp, vô lượng thành bại kiếp, chúng sanh 
có tên như vậy, Ta từng sanh ở đó, họ như vậy, tên như vậy, sông như vậy, ăn 
udng nhu vay, tho khé lac nhu vay, sóng lâu nhu vậy, trú lâu như vậy, thọ mang 
châm dứt như vậy, chết ở chỗ này, sanh ở chỗ kia, chết ở nơi kia, sanh ở nơi 
này. la sanh tại đây, họ như vậy, tên như vậy, sông như vậy, ăn udng nhu vay, 
tho khé lac nhu vay, sóng lâu như vậy, trú lâu như vậy, tho mang chấm dứt như 
vậy. Người a ây đến hỏi Ta việc quá khứ, Ta đáp việc quá khứ cho người ây. Ta 
cũng đến hỏi người. ây việc quá khứ, người ây cũng đáp việc quá khứ cho Ta. 
Ta theo việc người ây hỏi mà đáp, người ây cũng tùy sự việc Ta hỏi mà đáp.” 

Lại nữa, này Uu-đà-di, Ta có đệ tử với thiên nhãn thanh tịnh vượt quá người 
thường, thay chúng sanh này khi sanh khi chết, sắc đẹp sắc xấu, sắc diệu hay 
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bát diệu, qua lại chỗ thiện hay bất thiện, tùy theo sự tạo nghiệp của chúng sanh 
này mà thây họ đúng như vậy. Nếu chúng sanh này thành tựu thân ác hạnh, 
thành tựu khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, vu bang Thánh nhân, tà kiến, thành tựu 
nghiệp tà kiến, người ây do nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, at đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hạnh, thành 
tựu khâu diệu, ý diệu hạnh, không vu bang Thánh nhân, có chánh kiến, thành 
tựu nghiệp chánh kiến, người áy do duyên này, khi thân hoại mạng chung, at 
sanh lên chỗ thiện, được sanh lên cõi trời. Người ây đến hỏi Ta việc vị lai, Ta 
đáp việc vị lai cho người ду. Ta cũng đến hỏi việc vị lai, người ay cũng đáp việc 
vị lai cho Ta. Ta tùy theo việc người ay hỏi mà đáp, người ay cũng tùy việc Ta 
hỏi mà đáp. 

Bạch Cù-đàm, tôi đối với đời sống này, làm những gi đã làm, được những gi 
đã được còn không thể nhớ được thì làm sao có thể nhớ sự việc trong vô lượng 
đời sống về trước có nhân, có duyên! Bạch Cù-đàm, tôi còn không thé thay 
con quỷ phiêu phong thi lam gi mà được thiên nhàn thanh tịnh vượt qua người 
thường, thay chung sanh nay khi chết khi sanh, sắc tốt sắc xấu, dep hoặc không 
đẹp, đưa đến chỗ thiện hoặc chỗ bat thiện, tùy sự tạo nghiệp của chúng sanh mà 
thây họ đúng như thật! 

Bạch Cù-đàm, tôi lại nghĩ như vay: “Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi ta van dé 
theo thay học pháp, hoặc giả ta có thé đáp khiến Ngài vừa ý.” 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Ưu-đà-di, ông theo thay học những pháp gì? 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

- Bạch Cù-đàm, người đó nói: “Sac vượt quá sắc, sắc đó tối thang, sắc đó 
tôi thượng.” 

Thê Tôn hỏi: 

— Nay Uu-da-di, những sắc gi? 

Di học Tién Mao đáp: 

— Bach Cù-đàm, nếu sắc nào ma không có sắc khác tối thượng, tôi điệu thì 
là tối thăng. Vậy sắc đó tôi thăng, sắc đó tối thượng. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Uu-da- di, cũng như có người nói như vây: “Nếu trong nước này 
CÓ người con gái rất đẹp, ta muôn được người con gái đó.” Nêu có người hỏi 
người đó như vây: “Ông biết trong nước có người con gái rất đẹp, nhưng có 
biết tên gi, họ gì, sanh sống như thé nao; là cao, thấp, thô, tế, là trăng, đen, là 
không trăng, không đen; là con gái của Sát-lợi, Phạm-chí, cư sĩ hay người thợ; 
ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bac không?” Người 
đó đáp ring: “Tôi không biết.” Người kia lại hỏi người đó: “Ông không biết, 
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không thay trong nước có người con gái rat đẹp, tên ho như vậy, sanh sóng như 
vậy; cao, thấp, thô, tế, trăng, đen, không trăng, không đen; con gái của Sát-lợi, 
Pham chi, cư sĩ hay người thợ; ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay 
phương Bắc mà lại nói như vây: “Tôi muôn được người con gái do’, được и?” 


Cũng vậy, này Ưu-đà-di, ông nói như vây: “Người đó nói sắc vượt quá sắc, 
sắc đó 101 thăng, sắc đó tối thượng.” Nhưng khi được hỏi sắc đó thì ông lại 
không biết. 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cu-dam, cũng như tử ma là thứ cực diệu; người thợ vàng khéo mài 
giũa, sửa sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng bạch luyện đem dé giữa nang, 
sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiêu lấp lánh. Cũng vậy, bạch Cù-đàm, tôi nói: 
“Sac đó vượt hơn sắc, sac đó tói thăng, sắc đó tôi thượng.” 

Thê Tôn bảo: 

— Này Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu mà đáp. Này Uu-da-di, y 
ông nghĩ sao? Vàng ròng tử ma nhờ dùng bach luyện để giữa năng mà sắc của 
nó cực diệu, chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng соп dom dom trong đêm tối sáng 
lấp lánh, trong hai ánh sáng đó, cái nào sáng hơn? 

DỊ học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cù-đàm, ánh sáng con dom đóm đối với ánh sáng của vàng ròng tử 
ma thì ảnh sáng đom đóm sáng hơn. 

Thê Tôn hỏi: 

- Này Uu-da-di, ý ông nghĩ sao? Anh sáng lấp lánh của dom đóm trong 
đêm tối va ánh sáng lấp lánh của đèn dau trong đêm tối, trong hai ánh sáng ấy, 
cai nao sáng hơn? 

DỊ học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cu-dam, ánh sáng đèn dau đối với ánh sáng dom đóm thì ánh sáng 
đèn dâu sáng hơn. 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Uu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dâu trong đêm tôi và lửa 
đồng cây lớn trong đêm tối, trong hai ánh sáng ây, cái nào sáng hơn? 


Dị học Tién Mao đáp: 

- Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đồng cây lớn đôi với ánh sáng đèn dau thì ánh 
sáng lửa đông cây lớn sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

- Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lửa đống cây lớn trong đêm tối 
và ánh sáng của sao Thái Bạch vào budi sáng trời không u ám, trong hai ánh 
sáng ay, cái nào sáng hơn hết? 
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Di hoc Tién Mao dap: 

— Bach Cù-đàm, ánh sáng của sao Thai Bạch đối với ánh sáng lửa đồng cây 
lớn thì ánh sáng sao Thái Bạch sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Anh sáng chiếu tỏa của sao Thái Bạch vào 
buổi sáng trời không u ám và ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm trời 
không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn? 

Di học Tién Mao đáp: 

— Bach Cü-dàm, ánh sáng mặt trăng đối với ánh sáng sao Thai Bach thì ánh 
sảng mặt trăng sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Anh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm 
trời không u ám va anh sáng chiêu tỏa của mặt trời vào mùa thu đứng ngay giữa 
bau trời trong suốt không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn? 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cu-dam, anh sáng mặt trời so với ảnh sáng mặt trăng thì anh sáng 
mặt trời sáng hơn. 

Thê Tôn hỏi: 

- Này Ưu-đà-di, có rất nhiều chư thiên. Nay ánh sáng mặt trời và ánh sáng 
mặt trăng này tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thân, nhưng ánh sáng đó cũng không băng ánh sáng chư thiên. Ta ngày xưa 
đã từng cùng chư thiên tụ tập luận sự. Những điều ta nói déu vừa y chu Thiên 
ay, tuy vay Ta không nói: “Sắc đó vượt qua sắc, sắc đó tói thắng, sắc đó tôi 
thượng.” Này Ưu-đà-di, còn ông, với ánh sáng lửa dom đóm, lửa sắc rat tệ, rất 
хаи mà nói: “Sắc đó vượt qua sắc, sắc đó tối thăng, sắc đó tối thượng.” và khi 
được hỏi lại không biết. 

Dị học Tiễn Mao thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin hôi lỗi về lời nói này! Bạch Thiện Thé, con xin hối 
lỗi về lời nói này! 

Thế Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di, ý ông thé nào mà nói như vay: “Bạch Thé Tôn, con xin hối 
lỗi về lời nói này! Bạch Thiện Thệ, con xin hối lỗi về lời nói này!” 

DỊ học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cù-đàm, con nói như vay: “Sắc kia vượt sắc, sắc kia tối thang, sắc 
kia tối thượng.” Sa-môn Cù-đảm khéo tra xét con, khéo dạy đỗ và khéo quở 
trách con, khiến sự hư vọng của con không còn nữa. Bạch Cù-đàm, vậy nên con 
nói như vây: “Bạch Thế Tôn, con xin hôi lỗi về lời nói này! Bạch Thiện Thệ, 
con xin hỗi lỗi về lời nói này!” 
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Di hoc Tién Mao lai thua: 

— Васһ Cù-đàm, hậu thé tuyệt đôi lạc, có một đạo tích dé chứng đắc hậu thé 
tuyệt đôi lạc. 

Thé Tôn hỏi: 

– Này Ưu-đà-di, thé nào gọi là hậu thé tuyệt đối lạc? Thé nào là có một đạo 
tích аё chứng дас hậu thê tuyệt đôi lạc? 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

— Bạch Cu-dam, gia sử có một người xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa 
lia trộm cap, ta dâm, nói lao, cho dén xa lia ta kién, duoc chanh kién. Bach Cu- 
dam, đó gọi là đời sau tuyệt đôi lạc; đó gọi là co một đạo tích chứng dàc hau 
thê tuyệt đôi lạc. 

Thê Tôn lại bảo: 

— Này Uu-da-di, nay Ta hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà đáp. Này Ưu-đà- 
di, y ông nghĩ sao? Nêu có một người xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, người 
ау tuyệt đôi lạc hay là hôn tạp khô? 

Di học Tién Mao đáp: 

— Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khó. 

- Nếu có một người xa lia trộm cắp, tà dâm, nói lao, cho dén xa lia ta kién, 
có chánh kiên, người ay tuyệt đôi lac hay là hôn tạp khô? 

Di học Tién Mao đáp: 

— Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khó. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Uu-đà-di, như vậy há không phải răng hỗn tạp khô lạc là đạo tích 
chứng дас hậu thê? 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

Ке Bach Cu-dam, nhu vay thi hỗn tap khó lạc là đạo tích chứng đắc hậu 
thê vậy. 

Di học Tiến Mao thưa: 

_ =Bạch Thế Tôn, con xin hối lỗi về lời nói này! Bạch Thiện Thệ, con xin hôi 
lỗi về lời nói nay! 

Thê Tôn hỏi: 

_ — Nay Uu-da-di, ông nghĩ thé nào mà nói như vây: “Bạch Thé Tôn, con xin 
hôi 161 về lời nói này! Bạch Thiện Thé, con xin hôi 161 về lời nói nay!” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

mike Bach Cu-dam, con vừa nói: “Đời sau tuyệt đôi lạc, có một đạo tích chứng 
dac hậu thê tuyệt đôi lac.” Nay Sa-môn Cù-đàm khéo tra xét con, khéo day do 
và quở trách con, khiên sự hư vọng của con không còn nữa. Bạch Cù-đàm, do 
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đó con nói: “Bạch Thế Tôn, con xin hối lỗi về lời nói này! Bạch Thiện Thé, con 
xin hôi lỗi lời nói này!” 

Thê Tôn bảo: 

— Này Ưu-đà-di, trên đời qua có tuyệt đối lạc, có một đạo tích dé chứng đắc 
hậu thé tuyệt đói lạc. 

Dị hoc Tién Mao lại thưa: 

— Bạch Cu-dam, vì sao trên đời quả có tuyệt đối lạc? Vì sao có một đạo tích 
chứng đắc hậu thế tuyệt đối lạc? 

Thê Tôn đáp: 

- Này Ưu-đà-di, néu khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhơn Sư, hiệu là Phật, Chung Huu; người ay đoạn trừ năm triển cái, những thứ 
làm tâm ó ué, làm tuệ yêu kém, ly dục, ly ác, bat thiện pháp, có giác, có quán, 
hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đặc Thiên thứ nhật, thành tựu an trú, không cùng 
với chư thiên kia tương đồng về giới, về tâm và về kiến vậy. Người ấy giác quán 
đã tịch tinh, nội tinh, không giác, không quan, hy lạc do định sanh, chứng đặc 
Thiền thứ hai, thành tựu an trú, không cùng với chư thiên kia tương đồng về 
giới, về tâm và vë kiến vậy. Người đó ly hỷ dục, an trú xả, vô câu, chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà bậc Thánh øọI là Thánh xả niệm lạc tru that, 
chứng đắc Thiên thứ ba, thành tựu an trú, không cùng với chu thiên kia tương 
đồng về giới, về tâm và về kiến. Này Ưu-đà-di, đó gọi là thế giới tuyệt đối lạc. 

Di học Tién Mao hỏi: 

— Bach Cù-đàm, thé giới tuyệt đôi lac này là cao nhất chăng? 

Thé Tôn dap: 

- Thế 0101 tuyệt đôi lạc này chưa phải là cao nhất, lại còn có một đạo tích 
để chứng đắc thé giới tuyệt đối lạc khác. 

Dị học Tién Mao lại hỏi: 

— Thé nào là còn có một đạo tích dé chứng đắc tuyệt đôi lạc? 

The Tôn đáp: 

— Này Uu-da-di, Ty-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, có giác, có quán, ly 
sanh hỷ lạc, chứng đặc Thiên thứ nhất, thành tựu an trú, cùng với chư thiên kia 
tương đông về 2101, vë tam va vé kién. Vi Ty-kheo ду giác quan đã dứt, nội tinh 
nhất tâm, không giác không quán, định sanh hy lạc, chứng đắc Thiên thứ hai, 
thành tựu an trú, cùng với chư thiên kia tương đồng vë giới, về tâm và về kiến. 
Vị Ty-kheo a ay ly hy duc, an trú xa, v6 cau, chánh niém, chánh tri, than cam tho 
lac, diéu ma bac Thanh goi la Thanh xa niém lac tra that, chung dac Thién thứ 
ba, thành tựu an trú, cùng với chư thiên kia tương dong vé tam, vé gidi va vé 
kiên. Này Uu-da-di, đó gọi là có đạo tích để chứng đắc thé giới tuyệt đôi lac. 
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Di hoc Tién Mao hỏi: 

— Bạch Cu-dam, phải chang đệ tử cua Sa-mon Cu-dam vi thé giới tuyệt đối 
lac và vì một đạo tích chứng đắc thé giới tuyệt đôi lạc ây mà theo Sa-môn Cù- 
đàm học Phạm hạnh chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thé giới tuyệt đôi lạc và vì một đạo tích 
chứng đắc thé giới tuyệt đôi lac ду mà theo học Phạm hạnh; nhưng còn có sự 
tôi thăng, tôi diéu, tôi thuong khác dé chứng đắc nữa mà đệ tử của Ta theo Ta 
học Phạm hạnh. 

Bấy giờ, cá đại chúng này cùng lớn tiếng nói: 

— Chính vì sự tôi thượng, tối diệu, tôi thăng kia mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm 
theo Sa-môn Cu-dam hoc Phạm hạnh. 

Bấy giờ, dị học Tiễn Mao bảo đại chúng của mình im lặng, rồi lại thưa: 

— Bach Cù-đàm, thé nào là sự tối thượng, tối diệu, tối thang, vì dé chứng 
đắc như vậy mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học Phạm hạnh? 

Thế Tôn đáp: 

— Này Ưu-đà-di, Tỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, hy va ưu đã có từ trước cũng 
diệt, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành 
tựu an trú. Này Uu-da-di, đó gọi là tói thượng, tối diệu, tối thăng, vì để chứng 
đắc như vậy mà đệ tử Ta theo Ta học Phạm hạnh. 

Bấy giờ, dị học Tiễn Mao liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu sát chân Phật. 
Ngay lúc đó, các đệ tử dị học Phạm hạnh của dị học Tiến Mao thưa với dị hoc 
Tiễn Mao rang: 

— Tôn giả nay đáng làm bậc thay mà muốn làm đệ tử Sa-m6n Cù-đàm и? 
Khi nào Tôn giả không đồng ý làm thay rôi hãy làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm. 

Đó là đệ tử của di học Tién Mao làm chướng ngại dị học Tién Mao đôi với 
sự tu học Phạm hạnh, nghĩa là theo Thê Tôn học Phạm hạnh. 

Đức Phật thuyết như vậy, dị học Tién Mao nghe Phat day xong, hoan hy 
phung hanh. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, di học Bé-ma-na-tu sau giờ ngọ, thung dung đến chỗ Phật, chào 
hỏi xong, lại hỏi rằng: 

— Bạch Cù-đàm, sắc này hơn, sắc này hơn. Bạch Cù-đàm, sắc nay hơn. 

Thế Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên, đó là những sắc nào? 

DỊ học Bé-ma-na-tu đáp: 

— Bạch Cu-dam, nếu sắc nào không có sắc khác tôi thượng, tôi điệu, tôi 
thắng hơn, bạch Cù-đàm, sắc đó là tối thăng, sắc đó là tối thượng. 

Thế Tôn bảo: 

— Ca-chiên, cũng như có người nói như vay: ` Trong nước nay có một người 
con gái rat dep, ta muốn được người con gái Ay.’ ° Nếu có người hỏi người ây 
như vây: “Ông biết trong nước có người con gái rât đẹp, nhưng có biết tên gi, 
họ gi; là cao, thâp, thô, té, là trắng, đen, hoặc không trang, không den; là con 
gái của Sát-lợi, Pham-chi, Cư sĩ hay Công sư; ở phương Đông, phương Tây, 
phương Nam hay phương Bắc không?” Người đó đáp: “Tôi không biết.” Người 
kia lại hỏi người đó rang: “Ông không biết, không thấy trong nước có người 
con gái rat đẹp, tên họ như vay; cao, thap, thô, tế, trăng, den, hoặc không trang, 
không đen; con gái của Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư; ở phương Đông, 
phương Tây, phương Nam hay phương Bắc mà lại nói như vây: “Tôi muốn 
người con gai ay’, được ư?” 

Cũng vậy, Ca-chiên, ông nói như vây: “Người đó nói sắc vượt hơn sắc, 
sắc đó tôi thắng, sắc đó tối thượng.” Nhưng khi được hỏi sắc đó thì ông lại 
không biết. 

DỊ học Bệ-ma-na-tu thưa: 

— Bạch Cù-đàm, cũng như tử ma là thứ cực diệu, người thợ vàng khéo mài 
giũa, sửa sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng bạch luyện đem để giữa nắng, 
sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiêu lap lánh. Cũng vậy, bach Cu-dam, tôi nói: 
“Sắc đẹp đó vượt hơn sắc đẹp, sắc đó tôi thăng, sac đó tôi thượng.” 
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Thê Tôn bảo: 

— Này Ca-chién, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu mà đáp. Này Ca-chiên, ý 
ông nghĩ sao? Vàng ròng tử ma nhờ dùng bạch luyện để giữa nắng mà sắc của 
nó cực diệu, chiêu sảng lấp lánh, và ánh sang con dom dom trong đêm tối chiều 
lap lánh, trong hai ánh sáng ду, cái nào sáng hơn? 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

~ Bạch Cù-đàm, ánh sáng con dom đóm đôi với ánh sáng của vàng ròng tử 
ma thì ánh sáng đom đóm sáng hơn. 

Thể Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lấp lánh của con đom đóm trong 
đêm tối và ánh sáng lap lánh của đèn dau trong đêm tôi, trong hai ánh sáng ấy, 
cái nào sáng hơn? 


Di học Bé-ma-na-tu dap: 

— Bach Cu-dam, anh sang den dau đối với ánh sáng con dom đóm thi ánh 
sáng đèn dâu sang hơn. 

Thê Tôn hỏi: 

_ — Này Ca-chiên, у ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu trong đêm tối và lửa 
đông cây lớn trong đêm tôi, trong hai anh sáng ay, cái nào sáng hon? 

Dị học Bệ-ma-na-tu đáp: 

— Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đồng cây lớn đôi với ánh sáng đèn dau thì ánh 
sáng lửa đông cây lớn sáng hơn. 

Thê Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ảnh sáng lửa đồng cây lớn trong đêm tôi 
và ánh sáng của sao Thái Bạch vào buôi sáng trời không u ám, trong hai ánh 
sảng ây, cái nào sáng hơn? 

Dị học Bệ-ma-na-tu đáp: 

— Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái Bạch đối với ánh sáng lửa đồng cây 
lớn thì ảnh sáng sao Thái Bạch sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

_— Nay Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sảng chiêu tỏa của sao Thái Bạch vào 
buôi sáng trời không u ám và ánh sáng chiêu tỏa của mặt trăng nửa đêm trời 
không u 4m, trong hai anh sáng ây, cái nao sáng hơn? 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

— Bạch Cù-đàm, ánh sáng mặt trăng đôi với ánh sáng sao Thái Bạch thì ánh 
sảng mặt trang sang hon. 
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Thế Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Anh sáng chiếu tỏa của mặt trăng nửa đêm 
trời không u ám và ánh sáng chiêu tỏa của mặt trời vào mùa thu đứng ngay giữa 
bầu trời trong suốt không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng hơn? 

DỊ học Bé-ma-na-tu đáp: 

— Bach Củ-đàm, ánh sáng mặt trời so với ánh sáng mặt trăng thì anh sáng 
mặt trời sáng hơn. 

Thế Tôn bảo: 

— Này Ca-chiên, có rất nhiêu chư thiên; nay ánh sáng mặt trời và ánh sáng 
mặt trăng này tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có đại oai 
thần, nhưng ánh sáng đó cũng không băng ánh sáng chư thiên. Ta ngày xưa đã 
từng cùng chư thiên tụ tập luận sự. Những điều Ta nói đều vừa ý chư thiên â ay, 
nhung Ta không nói: “Sắc đẹp đó vượt qua sắc đẹp, sắc đó tôi thắng, sắc đó tôi 
thượng.” Này Ca-chiên, còn ông, với đốm lửa, lửa sâu. sắc rất tệ, rat xấu mà 
nói: “Sắc đó vượt qua sắc, sắc đó tôi thing, sắc đó tối thượng” và khi được hỏi 
ông lại không biết. 

Ngay lúc đó, di học Bé-ma-na-tu bị Thế Tôn quở trách trước mặt, trong lòng 
buôn bã, cúi đầu im lặng, không còn lời nào biện bạch, nghĩ ngợi mông lung. 

Thế Tôn sau khi quở trách, muốn khiến cho ông ta hoan hỷ nên bảo: 

— Này Ca-chiên, có năm lac tanh duc khả hy, khả ai, khả niệm, khả lạc, 
tương ưng, lạc dục: Mắt biết sắc, tai biết tiếng, mũi biết hương, lưỡi biết mùi vị 
và thân biết cảm xúc. Này Ca-chiên, sắc hoặc có ái hoặc không ái, nếu có một 
người đối với sắc nay mà khả ý, xứng y, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người 
đó đôi với các sắc khác dù tôi thượng, tối thăng van không ham muôn, không 
tư duy, không nguyện, không cầu; người đó cho sắc này là tôi thượng, tối thang. 
Này Ca-chiên, thanh, hương, vi, xúc cũng như vậy. Nay Ca-chiên, xúc hoặc có 
ái hoặc không ái, nêu có một người đối với xúc này mà khả y, xứng y, thích у, 
thỏa ý, mãn nguyện ý, người do đối với những xúc khác dù tối thượng, tôi thắng 
vẫn không ham muôn, không tư duy, không nguyện, không câu; người đó cho 
xúc này là tôi thượng, tôi thăng vay. 

Bấy giờ, dị học Bệ-ma-na-tu chắp tay hướng Phật và bạch: 

— Bạch Cù-đàm, thật là ky diệu thay! Hy hữu thay! Sa-môn Cù-đàm vì tôi 
mà dùng vô lượng phương tiện nói: “Dục lạc, dục lạc đệ nhất.” Bạch Cù-đàm, 
cũng như do lửa cỏ mà đốt lửa cây; do lửa cây mà đốt lửa cỏ. Cũng vậy, Sa-môn 
Cù-đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương tiện nói: “Dục lạc, dục lạc đệ nhất.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

- Thôi! Thôi! Này Ca-chién, ông là người vì luôn luôn theo dị kiến, di nhẫn, 
dị lạc, di duc, di ý, cho nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. Này 
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Ca-chién, đệ tử Ta đầu đêm va cuối đêm thường không năm ngủ, chánh định, 
chánh ý, tu tập đạo phẩm, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Những người ấy biết thâu 
triệt được những điều Ta nói. 

Ngay lúc đó, dị học Bệ-ma-na-tu nôi giận đối với Phật, nỗi ghen ghét, 
không vira y, muón vu bang Thé Tôn, muón ha nhuc Thé Tôn; và ông vu bang 
Thé Tôn nhu vay, ha nhuc Thé Tôn nhu vay: 

— Cü-dàm, có Sa-môn, Pham chí không biết biên té đời trước, không biết 
biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, 
biết như thật: “Su sanh đã đứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” Cù-đàm, tôi nghĩ như vay: “Уі sao Sa-môn, Pham chí 
này không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử 
vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật: 'Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc сап làm đã làm xong, không còn tái sanh nta?” 

Lúc đó, Thé Tôn liên nghĩ rằng: “Di học Bé-ma-na-tu női giận đối với Ta, 
noi ghen ghét, không vừa ý, muôn vu bang Ta, muốn ha nhục Ta, va vu bang Ta 
như vay, hạ nhục Ta nhu vây, nói với Ta răng: ‘Cu-dam, có một loại Sa-môn, 
Phạm chí không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết 
sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng được Cứu cánh trí, biết như thật: Sự sanh 
đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 
Cù-đàm, tôi nghĩ như vây: “Vì sao Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế 
đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật: Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh піїа?”” 

Thé Tôn biết rồi, bảo răng: 

— Này Ca-chiên, nêu có Sa-môn, Pham chí không biết biên tế đời trước, 
không biết biên té đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc 
Cứu cánh trí, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, vic can làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa” thì người đó phải nói như vây: “Hãy gác 
qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế đời sau.” Nhưng này Ca-chiên, Ta 
cũng nói như vây: “Hãy gác qua biên tê đời trước, hãy gác qua biên tế đời sau, 
dẫu một đời cũng không nên nhớ.” Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến, không nịnh 
hót, không lừa gat mà thang than thi Ta giáo hóa họ; nếu họ cứ theo sự giáo hóa 
của Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết được Chánh pháp. 

Này Ca-chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ thân còn yếu, năm ngửa. Cha mẹ 
nó buộc tay chân nó lại. Đứa trẻ đó sau lớn lên, các căn thành tựu; cha mẹ lại 
coi trói tay chân nó ra; nó chỉ nhớ khi được cởi trói chứ không nhớ khi bị trói. 
Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây: “Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy 
gác qua biên tế đời sau, dẫu một đời cũng không nên nhớ.” Khi đệ tử Tỳ-kheo 
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của Ta đến, không nịnh hót, không lừa gạt mà thăng thắn thì Ta giáo hóa họ; 
nêu họ cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết 
được Chánh pháp. 

Này Ca-chiên, cũng như do dâu, do tim mà đốt đèn; không có người thêm 
dau, cũng không đối tim; dâu trước đã hết, sau không rót thêm thi lửa không thê 
còn mà chóng tự tắt vậy. Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây: “Hãy gác lại 
biên tế đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau, dù một đời cũng không nên nhớ.” 
Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến, không nịnh hót, không lừa gạt mà thăng thắn thì 
Ta giáo hóa họ; nêu họ cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy 
thì nhất định biết được Chánh pháp. 

Này Ca-chiên, cũng như có mười đồng cây, hoặc hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi hay sáu mươi đông cây, dùng lửa mà đốt; tất cả cùng bừng 
cháy, bèn thấy ngọn lửa. Đồng lửa ấy néu không có người thêm cô, cây, hoặc 
đồ thêm vỏ trâu vào, củi trước đã hết, sau không thêm nữa thì không thé con 
mà chóng tự tắt vậy. Này Ca-chiên, Ta nói như vây: “Hãy gác lại biên tế đời 
trước, hãy gác lại biên té đời sau, dù một đời cũng không nên nhớ.” Khi đệ tử 
Tỳ-kheo của Ta đến, không nịnh hót, không lừa gạt mà thăng thắn thì Ta giáo 
hóa họ; nêu họ cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất 
định biết Chánh pháp. 

Khi bài pháp này được thuyết, dị học Bệ-ma-na-tu xa lia trần câu, pháp 
nhãn về các pháp phát sanh. Lúc đó, dị học Bệ-ma-na-tu thấy pháp, chứng 
pháp, giác ngộ bạch tịnh pháp, không còn thay ai hơn, lại không do kẻ khác mà 
đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự, đã an trú quả chứng; đối với pháp của 
Thê Tôn, chứng được vô sở úy; cúi đầu sát chân Phật và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin được theo Phật xuất gia hoc đạo, thọ giới Cụ túc, 
được làm Ty-kheo, thực hành Phạm hạnh! 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Thiện lai Ty-kheo! Hãy hành Phạm hạnh. 

Dị học được theo Phật xuất gia học đạo, thọ Cụ túc giới, được làm Ty-kheo, 
thực hành Phạm hạnh. Tôn giả Bé-ma-na-tu xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc 
rồi, biết pháp, ау pháp, cho đến chứng được qua vị A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bệ-ma-na-tu và chư Tỳ-kheo nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, ở rừng Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, có ưu-bà-di Tỳ-xá-khư, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Pháp Lac, cúi dau lễ 
dưới chân rôi lui ngôi một bên và thưa với Ty-kheo-ni Pháp Lạc: 

— Bạch Ni sư, tôi có điều muốn hỏi, mong Ni sư nghe tôi hỏi. 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Tỳ-xá-khư, có điều gi xin cứ hỏi, sau khi nghe xong tôi sẽ suy nghĩ. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư liền hỏi: 

— Thưa Ni sư, tự thân, nói là tự thân. Thế nào là tự thân? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

- Thé Tôn nói năm thạnh am; tu than la sắc thạnh ấm, là thọ, tưởng, hành, 
thức thạnh âm. Đó là năm thạnh âm được Thê Tôn nói. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch NI sư, sao gọi là tự thân kiến? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Phàm phu ngu si, không đa văn, không gặp thiện tri thức, không biết 
Thánh pháp, không chế ngự trong Thánh pháp. Kẻ ây thay sắc là ngã, thay ngã 
có sắc, thay trong nga co sac, thay trong sac có nga; thay thọ, tưởng, hành, thức 


là ngã, thay ngã có thức, thay trong ngã có thức, thay trong thức có ngã. Đó gọi 
là tự thân kiến. 


Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch NI sư, sao gọi là không thân kiến? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Da van Thanh đệ tử gặp thiện tri thức, biết Thánh pháp, khéo léo chế ngự 


trong Thánh pháp. Kẻ â ây không thay sắc là ngã, không thây ngã có sắc, không 
thấy trong ngã có sắc, không thấy trong sắc có ngã; không thay thọ, tưởng, 
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hành, thúc la nga, khong thay ngã có thức, không thay trong ngã co thức, không 
thấy trong thức có ngã. Đó gọi là không có thân kiến. 


Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni su, sao gọi là tự thân diệt? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Sắc thanh ấm bị đoạn trừ hoàn toàn, xả, пһӧ sạch, không ó nhiễm, diệt, 
tịch tịnh; thọ, tưởng, hành, thức cũng bị đoạn trừ hoàn toàn, xả, nhô sạch, không 
ó nhiễm, diệt, tịch tịnh. Đó gọi là tự thân diệt. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni su, thanh ám gol là ám; âm gol là thanh âm; ат tức là thanh ám: 
thanh am tuc la 4m chang? Am khác, thanh 4m khác chang? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Hoặc âm tức là thạnh âm, hoặc âm chăng phải là thạnh âm. Sao gol Am túc 
la thanh am? Néu sac hiru lau, hữu thọ; thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, hữu thọ 
thi âm tức là thanh âm. Sao gọi âm chăng phải là thanh âm? Nêu sac vô lậu, vô 
thọ; thọ, tưởng, hành, thức vô lậu, vô thọ thì âm chăng phải là thạnh âm. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-bà-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, thé nào gọi là tám chi Thánh đạo? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Tám chi Thánh đạo là từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó gọi là 
tam chi Thanh đạo. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen ràng: 

— Hay thay! Hay thay, bach Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni su, tam chi Thanh đạo là hữu vi chang? 

Ty-kheo-ni Phap Lac dap: 

— Dung vay, tam chi Thanh đạo là hữu vi. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 
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Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni su, có bao nhiéu tu? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Có ba tụ là giới tụ, định tụ va tuệ tu. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bach Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, tám chi Thánh đạo nhiếp ba tụ hay là ba tụ nhiếp tám chi 
Thánh đạo? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

- Không phải tám chi Thánh đạo nhiếp ba tụ, mà ba tụ nhiếp tám chỉ 
Thánh đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ba chi Thánh đạo này 
được thâu пёр vào Thánh 0101 tụ; chánh niệm, chánh định, hai chi Thanh 
đạo này được thâu nhiệp vào Thánh định tụ; chánh kiên, chánh chí, chánh 
phương tiện, ba chi Thánh đạo này được thâu nhiép vào Thanh tuệ tụ. Đó là 
nói răng không phải tam chi Thanh đạo nhiép ba tụ, mà ba tụ nhiép tám chi 
Thánh đạo. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni su! 

Uu-bà-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, diệt là hữu đối chăng? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Diệt là vô đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

- Bạch Ni sư, Thiền thứ nhật có bao nhiêu chi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Thiên thứ nhất có năm chi là giác, quán, hy, lạc và nhất tâm. Do là năm 
chi ở Thiên thứ nhat. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch NI sư, sao gọi là định? Sao gọi là định tướng? Sao gọi là định lực? 
Sao gọi là định công? Sao gọi là tu định? 
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Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Nếu thiện tâm thuần nhất thì được gọi là định. Tứ niệm xứ được gọi là 
định tướng. Тї chánh đoạn được gọi là định lực. Tứ như ý túc được gọi là định 
công. Nêu tu tập các thiện pháp này, rôi lại thường chuyên tu tập tinh cân thì 
đó gọi là tu định. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

– Bach Ni sư, có bao nhiêu sự kiện mà sanh thân sau khi chết ròi, thân bị 
liệng ngoài go nông như cây go vô tình? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac dap: 

— Co ba sự kiện khién sanh than sau khi chét, thân bị liệng ngoài go nông 
như cây gô vô tỉnh. Những gì là ba? Một là tuôi thọ, hai là hơi âm, ba là thức. 
Đó là ba sự kiện khiên sanh thân sau khi chêt, thân bị liệng ngoài gò nông như 
cây gô vô tình. 

Ưu-bà-di Tỳ-xá-khư nghe xong khen rằng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, người chết và người nhập Diệt tận định khác nhau như thé nào? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Chết là mạng đã dứt, hơi âm đã rời thân, các căn hư hoại; còn Ty-kheo 
nhập Diệt tận định thì tuôi thọ chưa dứt, hơi âm cũng không lìa thân, các căn 
không hư hoại. Đó là sự khác biệt giữa người chêt và người nhập Diệt tận định. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, người nhập Diệt tận định và người nhập Vô tưởng định khác 
nhau như thê nào? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Tỳ-kheo nhập Diệt tận định thì tưởng và tri đều diệt; còn người nhập Vô 
tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Đó là sự khác biệt giữa người nhập Diệt 
tận định và người nhập Vô tưởng định. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch Ni su, một người từ Diệt tận định ra và một người từ Vô tưởng định 
ra khác nhau như thê nào? 


210. KINH PHAP LAC TY-KHEO NI # 1257 


Ty-kheo-ni Phap Lac dap: 

— Ty-kheo khi từ Diệt tan định ra, không khởi suy nghi nay: “Ta từ Diệt tận 
định ra.” Ty-kheo khi từ Vô tưởng định ra, khởi ý nghĩ này: “Ta là hữu tưởng, 
ta là vô tưởng.” Đó là sự khác biệt giữa người từ Diệt tận định ra và người từ 
V6 tưởng định ra. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Ni sư, Tỳ-kheo khi nhập Diệt tận định, có khởi ý nghĩ rằng: “Ta 
nhập Diệt tận định” không? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Ty-kheo khi nhập Diệt tận định, không khởi ý nghĩ rang: “Ta nhập Diệt 
tận định”, nhưng do theo tâm đã tu tập từ trước, y như vậy tiên tới. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch Ni sư, Ty-kheo khi từ Diệt tận định ra, có khởi ý nghĩ rằng: “Ta từ 
Diệt tận định ra” không? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Tỳ-kheo khi từ Diệt tận định ra, không khởi ý nghĩ răng: “Ta từ Diệt tận 
định ra”, nhưng bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn cho nên từ định mà ra. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch NI sư, Ty-kheo từ Diệt tận định ra rôi, tâm lạc những gi, thú hướng 
những gi và thuận những gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Ty-kheo từ Diệt tận định ra rôi, tâm lạc đối với viễn ly, thú hướng viễn ly 
và thuận viên Ìy. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-bà-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch NI sư, có bao nhiêu giác? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Có ba giác là cảm giác lạc, cảm giác khô và cảm giác không khó không 
lạc. Chúng duyên vào đầu mà có? Duyên vào cánh lạc. 
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Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bach Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni sư, thé nào giác là cảm giác lạc? Thế nào giác là cảm giác khó? 
Và thế nào giác là cảm giác không khô không lạc? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Nếu lạc được cảm xúc bởi cánh lạc mà sanh, thân và tâm cảm giác rat 
khoái lạc thì giác này gọi là cảm giác lạc. Nếu khó được cảm xúc bởi cánh lạc 
mà sanh, thân và tâm cảm giác khó, không khoái lạc thì giác này gọi là cảm giác 
khó. Nếu không khó không lạc được cảm xúc bởi cánh lạc mà sanh, thân và tâm 
cảm giác không khô không lạc, không phải khoái cảm hay không khoái cảm thì 
cảm giác này gọi là cảm giác không khô không lạc. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Ni sư, đối với cảm giác lạc, thé nào là lạc, thé nào là khó, thé nào là 
vô thường, thế nào là tai họa, thế nào là sử? Đối với cảm giac khó, thé nao la 
lac, thé nao là khó, thé nao 1а уд thuong, thé nào là tai họa, thé nào là sử? Đối 
với cảm giác không khổ không lạc, thế nào là lạc, thé nào là khô, thé nào là vô 
thường, thé nào là tai họa, thé nào là sử? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Đôi với cảm giác lạc, sanh là lạc, trụ là lạc, biên dịch là khổ, vô thường 
tức là tai hoa, dục là sử vậy. Đôi với cảm giác khó, sanh là khó, trụ là khô, biên 
dịch là lạc, vô thường tức là tai họa, giận dữ là sử vậy. Đối với cảm giác không 
khó không lạc, khó hay lạc không được biết dén, vô thường tức là biến dich và 
vô minh là sử vậy. 


Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni sư, phải chang tat cả cảm giác lạc thì dục là sử; tat cả cảm giác 
khó thì nhué là sử; tất cả cảm giác không khó không lạc thì vô minh là sử? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Không phải tat cả cảm giác lạc thì dục là sử; không phải tat cả cảm giác 
khó thì nhué là sử; không phải tat cả cảm giác không khó không lạc thì vô minh 
là sử. Vì sao cảm giác lạc không phải là dục sử? Khi Ty-kheo ly dục, ly ác va 
bất thiện pháp, có giác, có quan, hy lac do ly dục sanh, chứng đắc Thiên thứ 
nhat, thành tựu an trú. Cam giác lạc này không phải là dục sử. Vì sao? Vì nó 
đoạn duc. Vì sao cảm giác khổ không phải là nhué sử? Như mong câu thượng 
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giai thoát lac, do su mong cau canh cánh ma sanh ra uu khó. Cam giác khó này 
chăng phải là nhué sử. Vì sao? Vi nó đoạn sân nhuê. Vi sao cam giác không khô 
không lạc chăng phải là vô minh sử? Khi lạc diệt, khô diệt, ưu hỷ đã có trước 
cũng diệt, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng dac Thiên thứ tu, 
thành tựu an trú. Cảm giác không khô không lạc này chăng phải là vô minh sử. 
Vì sao? Vì nó đoạn vô minh. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni sư, cảm giác lạc đối đãi với cái gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Cảm giác lạc lay cảm giác khó làm đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-bà-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, cảm giác khô đôi đãi với cái gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Cảm giác khổ lẫy cảm giác lạc làm đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Ni sư, vừa cảm giác lạc vừa cảm giác khô đối đãi với cái gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Cảm giác lạc cảm giác khó lay không khô không lạc làm đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Ni sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Ni sư, không khô không lạc đối đãi với cái gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Không khó không lạc lẫy vô minh làm đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen răng: 

— Hay thay! Hay thay, bạch NI sư! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni sư, vô minh đối đãi với gì? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Vô minh lây minh làm đối. 
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Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Hay thay! Hay thay, bach Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Ni sư, minh đỗi đãi với gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Minh lay Niét-ban làm đối. 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, bạch Ni su! 

Uu-ba-di Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Ni sư, Niết-bàn đối đãi với cái gì? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

- Bà muốn hỏi những việc vô cùng, nhưng việc bà hỏi không thể cùng tận 
giới hạn của tôi được. Niét-ban không co đôi đãi; Niét-ban không co quái ngại, 
vượt qua quái ngại, diét trừ quái ngại. Do nghĩa này nên tôi theo Thê Tôn hành 
Phạm hạnh. 

Bay giờ, ưu-bà-di Ty- -xá-khư sau khi nghe Ty-kheo-ni Pháp Lạc nói, khéo 
léo thọ trì, khéo léo tụng tập, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ dưới chân Tỳ- 
kheo-ni Pháp Lạc, đi nhiễu ba vòng và lui vê. 

Bay giờ, Ty-kheo-ni Pháp Lạc sau khi đưa tiễn ưu-bà-di Ty-xa-khu đi, cách 
đó không lâu, đên chó Phật, cúi dau lê dưới chân Phật rôi lui đứng một bên, 
đem hêt những điêu vừa thảo luận với ưu-bả-di Ty-xa-khu bạch lại với Phật, 
chap tay thưa rang: 

— Bạch Thê Tôn, con nói như vậy, đáp như vậy, không vu bang Thể Tôn 
chăng? Nói chân thật, nói đúng pháp, nói pháp theo thu lớp của pháp; đôi với 
sự như pháp, không chông trái nhau, không có tranh cãi, không có lôi chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Ty-kheo-ni, ngươi nói như vậy, đáp như vậy là không vu bang Ta. 
Ngươi nói chân that, nói như pháp, nói pháp theo thứ lớp của pháp; doi với như 
pháp. không chống trái nhau, không có tranh cãi, không có lỗi vậy. Này Tỳ- 
kheo-ni, nếu ưu-bà-di Tỳ-xá-khư đến hỏi Ta, Ta cũng băng những văn cú như 
vậy, Ta cũng trả lời wu-ba-di Ty-xa-khu bằng nghĩa này, băng văn cú này. Này 
Ty-kheo-ni, nghĩa nay đúng như ngươi đã nói; ngươi cứ như vậy mà thọ trì. Vì 
sao? Những lời nói này tức là giáo nghĩa vậy. 

Phật thuyết như vậy, Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc và chư Tỳ-kheo nghe Phật nói 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 
Một thời, Phat du hóa tại thành Vuong Xa, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 


Bay giờ, Tôn gia Xá-lợi-phất vào lúc xé trưa, từ tinh tọa dậy, đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Câu-hy-la, chào hỏi nhau xong rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Xá-lợi-phất nói: 


~ Này Hiền gia Đại Câu-hy-la, tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả nghe cho chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ? 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Hiên gia Đại Câu- hy-la, bat thién duoc noi la bat thiện; bất thiện căn được 
nói là bất thiện căn. Thế nào là bất thiện? Thế nào là bất thiện căn? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 


— Thân ác hành, khẩu ác hành và ý ác hành, đó là bat thiện vậy. Tham, nhué, 
si, đó là bất thiện căn vậy. Đó gọi là bat thiện và bất thiện căn. 


Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi- phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, thiện được nói là thiện; thiện căn được nói là 
thiện căn. Thế nào là thiện? Thê nào là thiện căn? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 


— Thân diệu hành, khẩu diệu hành và ý diệu hành, đó là thiện vậy. Không 
tham, không nhué, không si, đó là thiện căn vậy. Đó gọi là thiện và thiện căn. 


Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Trí tuệ được nói là trí tuệ. Thế nào là trí tuệ? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Biết như vậy cho nên nói là trí tuệ. Biết những gì? Biết như thật: “Đây là 


khó, dáy là khó tập, đây là khô diệt, đây là khó diệt dao.” Biết như vậy cho nên 
được nói là trí tuệ. 
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Tôn gia Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Tôn giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la, thức được nói là thức. Thế nào là thức? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

" Thức là nhận thức cho nên nói là thức. Nhận thức những gì? Nhận thức 
sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp. Thức là nhận thức cho nên được nói là thức. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ và thức, hai pháp này hiệp nhất hay riêng 
biệt? Có thê cho răng hai pháp này riêng biệt chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Hai pháp này hiệp nhất chứ không riêng biệt; không thé cho răng hai pháp 
này riêng biệt. Vì sao vậy? Những gì được biệt bởi trí tuệ thi cũng được nhận 
thức bởi thức. Cho nên hai pháp này hiệp nhât chứ không riêng biệt; và không 
thê cho răng hai pháp này riêng biét. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Dai Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la, biết, Hiền giá lay gi dé biết? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Biết, tôi do trí tuệ mà biết. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa lợi gì, có sự thù thắng gi, có công 
đức gì? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Trí tuệ có nghĩa lợi nhàm chán, có nghĩa lợi vô dục, có nghĩa lợi thay 
như thật. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, thé nào là chánh kiên? 
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Tôn gia Dai Cau-hy-la dap: 

— Biết như thật về khổ, biết như thật về khó tập, khô diệt, khô diệt đạo. Dé 
201 là chánh kiên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiển gia Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hién gia Đại Cau-hy-la, có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu duyên để sanh 
ra chánh kiên? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có hai nhân, có hai duyên sanh ra chánh kiến. Những gi là hai? Một là 
nghe từ người khác; hai là nội tâm tư duy. Đó gọi là có hai nhân, có hai duyên 
sanh ra chánh kiến. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiển giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu chi thâu nhiếp chánh kiến dé dat 
được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, 
tuệ giải thoát công đức? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có năm chi thâu nhiép chánh kiên dé đạt được tâm giải thoát quả, tuệ giải 
thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức. Những gi là 
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thầu nhiếp bởi bác văn, bốn là được thâu nhiếp bởi chỉ, năm là được thâu nhiếp bởi 
quán. Đó gọi là có năm chi thâu nhiép chánh kiến dé dat được tâm giải thoát quả, 
tuệ giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức. 


Tôn gia Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, vì sao phát sanh sự hữu trong tương lai? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Phàm phu ngu si, vô tri, không đa văn, bị vô minh che lấp, bi ái kết trói 


chặt, không gặp thiện tri thức, không hiểu biết Thánh pháp, không được điều 
ngự bởi Thánh pháp. Đó gọi là phát sanh sự hữu trong tương lai. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiển giả Đại Câu-hy-la, thé nào là không phát sanh sự hữu trong tương lai? 
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Tôn gia Dai Cau-hy-la đáp: 

—Néu vô minh đã diệt, minh đã sanh, tất diệt tận khó. Do gọi là không phat 
sanh sự hữu trong tương lai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn gia Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiển giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có ba thọ là khổ thọ, lạc thọ và không khô không lạc thọ. Thọ này duyên 
đâu mà có? Duyên xúc mà có. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Dai Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất hay riêng 
biệt? Có thê cho răng ba pháp này riêng biệt chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

__— Tho, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất chứ không riêng biệt; không thể cho 
răng ba pháp này riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm thọ bởi thọ cũng được 
tưởng bởi tưởng và cũng được tư bởi tư. Cho nên ba pháp nay hiệp nhat chứ 
không riêng biệt; và không thê cho răng ba pháp này riêng biệt. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Dai Câu-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Diệt có sự đối ngại gi? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Diệt không có sự đôi ngại. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Cau-hy-la, có năm căn với hành tướng di biệt, cảnh giới di 
biệt, môi căn lãnh thọ cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn; năm căn nay với hành tướng di biệt, cảnh giới dị biệt, môi căn lãnh thọ 
cảnh giới riêng. Vậy cái gi lãnh tho tat cả cảnh giới cho chúng? Cái gi lam sở 
y cho chúng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

~ Năm căn với hành tướng dị biệt, cảnh giới dị biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh 
0101 riêng. Nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn; nam căn này với hành 
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tướng di biệt, cảnh giới di biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng; y căn lãnh thọ 
tât cả cảnh giới cho chúng: ý căn làm sở y cho chúng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Y nương vào đâu mà tôn tai? 

Tôn giả Đại Câu- hy-la đáp: 

— Y nương vào tuôi thọ, nương vào tuôi thọ mà tôn tại. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, tuôi thọ nương vào đâu mà tôn tai? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Tuổi thọ nương vào hơi âm, nương vào hơi âm mà tôn tại. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền gia Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiển giả Đại Câu-hy-la, tudi thọ và hơi 4m, hai pháp này hiệp nhất hay 
riêng biệt? Có thê cho răng hai pháp này riêng biệt chăng? 

Tôn giả Đại Câu- hy-la đáp: 

= Tuói tho va hoi 4m, hai pháp nay hiép nhat chu khong пёпр biệt; không thê 
cho rang hai pháp này riêng biệt. Vi sao? Nhân tuôi thọ mà có hơi â âm; nhân hơi 
âm mà có tudi thọ. Nếu không có бибі thọ thì không có hơi â âm; nêu không có hơi 
âm thì không có tuôi thọ. Cũng như do dau, do bắc mà đốt được đèn. Và ở đây, do 
ngọn mà có anh sáng; do có anh sang ma co ngon. Nếu không có ngon thì không 
có ánh sang; néu khéng co anh sang thi khong co ngon. Cüng vay, nhan tudi tho 
ma co hoi 4m; nhan hoi a am mà có tuôi tho. Nếu không có tuôi thọ thì không có 


hoi 4 am; néu khong có hoi 4m thi khong co tudi tho. Cho nén hai phap nay hiép 
nhất chứ không riêng biệt; và không thé cho răng hai pháp này riêng biệt. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn gia Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp sau khi sanh thân chết rôi, bỏ 
xác ngoài bãi tha ma như cây gô vô tình? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

– Có ba pháp sau khi sanh than chết rồi, bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gó 
vô tỉnh. Những gi là ba? Mot là tudi tho, hai 1а hoi 4m, ba là thuc. Ba pháp nay 
sau khi sanh thân chết ròi, bó xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tình. 


1266 # KINH TRUNG A-HAM 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

Кы Hién gia Dai Cau-hy-la, chét va nhap Diét tan dinh khac nhau nhu 
thé nao? 

Tôn gia Dai Cau-hy-la dap: 

- Chết là thọ mạng đã diệt, hơi âm đã di, các căn tan rã; còn Ty-kheo nhập 
Diệt tận định thì tuôi thọ chưa hét, hơi âm cũng chưa di, các căn không tan rã. 
Chêt và nhập Diệt tận định khác nhau như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, nhập Diệt tận định và nhập Vô tưởng định khác 
nhau như thê nào? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Tỳ-kheo nhập Diệt tận định thì tưởng và thọ đều diệt; Tỳ-kheo nhập Vô 
tưởng định thì tưởng và thọ không diệt. Nhập Diệt tận định và nhập Vô tưởng 
định khác nhau như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiện giả Đại Câu-hy-la, ra khỏi Diệt tận định và ra khỏi Vô tưởng định 
khác nhau như thê nào? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Ty-kheo ra khỏi Diệt tận định không nghĩ như vay: “Ta ra khoi Diét tan 
dinh.” Ty-kheo ra khỏi Vô tưởng định suy nghi như vây: “Ta có tưởng hay ta 
không có tưởng.” Ra khỏi Diệt tận định và ra khỏi Vô tưởng định khác nhau 
như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo nhập Diệt tận định trước hết diệt pháp 
nào, thân hành, khâu hành hay y hành? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la dap: 

— Ty-kheo nhập Diệt tận định trước hết diệt thân hành, Кё đến khâu hành và 
sau hêt là ý hành. 
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Tôn già Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền già Dai Câu-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền gia Đại Câu-hy-la, Ty-kheo khi ra khỏi Diệt tận định, pháp nao phát 
sanh trước hét, thân hành, khâu hành hay ý hành? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

_— Tỳ-kheo khi ra khỏi Diệt tận định, trước hệt sanh ý hành, kế đến sanh 
khâu hành và sau cùng sanh thân hành. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiển giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo khi ra khỏi Diệt tận định, xúc bao nhiêu 
loại xúc? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Ty-kheo khi ra khỏi Diệt tận định, xúc ba loại xúc. Những gi là ba? Một 
là xúc không di động; hai là xúc vô sở hữu; ba là xúc vô tướng. Ty-kheo khi ra 
khỏi Diệt tận định, xúc ba loại xúc này. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rằng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giá Đại Câu-hy-la! 

Tôn gia Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác 
nghĩa, khác văn hay cùng một nghĩa mà khác văn? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác nghĩa, khác văn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

¬ Hién giả Dai Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
bât động định? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có bốn nhân, bón duyên phát sanh bat động định. Những gi là bôn? Nếu 
Ty-kheo ly dục, ly ac, bat thiện pháp, cho đên chứng dac Thiên thứ tư, thành 
tựu an trú. Đó gọi là bôn nhân, bôn duyên phát sanh bât động định. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 
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Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
Vô sở hữu định? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có ba nhân, ba duyên phát sanh Vô sở hữu định. Những gì là ba? Nếu 


Tỳ-kheo vượt tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc Vô sở hữu xứ, thành tựu an 
trú. Đó gọi là ba nhân, ba duyên phát sanh Vô sở hữu định. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen răng: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn gia Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh 
V6 tưởng định? 

Tôn gia Dai Cau-hy-la đáp: 

— Co hai nhân, hai duyên phát sanh Vô tưởng dinh. Những øì là hai? Một là 


không suy niệm tất cả tưởng: hai là suy niệm vô tưởng giới. Đó gọi là hai nhân, 
hai duyên phát sanh Vô tưởng định. 


Tôn gia Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên trú Vô 
tưởng định? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có hai nhân, hai duyên tru Vô tưởng định. Những gi là hai? Một là không 
niệm tât cả tưởng; hai là niệm vô tưởng giới. Đó gọi là hai nhân, hai duyên trú 
Vô tưởng định. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen rang: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiển giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên ra khỏi Vô 
tưởng định? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Có ba nhân, ba duyên ra khỏi Vô tưởng định. Những øì là ba? Một là niệm 


tat cả tưởng: hai là không niệm vô tưởng giới; ba là do thân này và do sau xứ 
duyên mạng căn. Đó gọi là ba nhân, ba duyên ra khoi V6 tuong dinh. 

Như vậy, hai vi Tôn gia tan than lẫn nhau rang: “Lành thay! Lành thay!” và 
với những điều được thảo luận, hoan hy phụng hành rồi rời khỏi chỗ ngồi đứng 
dậy mà di. 
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Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, Phat du hóa tai nuóc Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phố-cức-thích. 

Bay giờ, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa 
tại Uất-đâu-tùy-nhã, trong rừng Phô-cức-thích. Sau khi nghe như vậy, vua 
nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc bảo một người rang: “Ông đi đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm, thay ta mà thăm hỏi: “Thánh thé khang cường, an lạc, không tật 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường ching?’ Rồi nói như thế này: 
“Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm hỏi, Thánh thể được khang 
cường, an lạc, không tật bệnh, di đứng thoải mái, khí lực bình thường chang?’ 
Ông lại nói thêm: “Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muôn đến gap gð.” 
Người ấy lãnh giáo rồi đến chỗ Phật, cùng Ngài chao hỏi, ròi lui ngòi một bên 
và thưa: 

— Bạch Cu-dam, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm hỏi Thanh 
thé được khang cường, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng? Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp gỡ Ngài. 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Mong vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc được an ồn, khoái lạc! Mong cho 
trời, người, a-tu-la, kiên-tháp-hòa, la-sát và mọi loài khác cũng được an ồn, 
khoái lạc! Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la néu muốn đến, cứ tự tiện, tùy y! 

Lúc đó, sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu 
ba vòng, ròi lui về. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng sau lưng đức Thế Tôn quạt hầu Phật. Sau khi 
người sứ giả đi ròi, Thế Tôn lại bảo: 

— Này A-nan, thầy cùng Ta sang phía Đông ngôi nhà lớn, mở cửa SỐ ra và 
đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo ây. Hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Câu- 
tát-la nhất tâm, không loạn động, muốn nghe và thọ lãnh Chánh pháp. 


Tôn giả A-nan bạch: 
— Kính vâng! 
| Rôi đức Thé Tôn dan Tôn giả A-nan sang phía Đông ngôi nhà lớn, mở cửa 
só Ta và đóng cửa lớn lai, dọn chô ngôi ở chô kin đáo, trải ni-su-dan và ngôi 
kiét-gia. 
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Lúc đó, sứ gia trở về chỗ Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thưa: 

— Tau Thiên vương, tôi đã thông bao cho Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm 
dang chờ Thiên vương, cúi xin Thiên vương nên biệt đúng giò. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bảo người đánh xe: 

— Ông hãy sửa soạn xa giá! Hôm nay, ta muôn đến thăm Sa-môn Cù-đàm. 

Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa giá. 

Bây gid, chi em Hién va Nguyệt dang ngôi án với Vua Ba-tư-nặc nước 


Câu-tát-la, nghe nói hôm nay Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la sẽ đến thăm 
Phật, liên tau: 


— Tau Đại vương, nêu hôm nay ngài đến thăm đức Thé Tôn, xin thay chúng 
tôi cúi đầu thăm hỏi đức Thế Tôn, Thánh thé Ngài khỏe mạnh, an lac, không tật 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng. Đại vương nói như vay: 
“Chi em Hiên và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thê Tôn, Thanh thé Ngài khỏe mạnh, 
an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la im lặng nhận lời của chi em Hiền và Nguyệt. 

Lúc đó, người đánh xe sửa soạn xa giá đã xong, đến tâu: 

— Tâu Thiên vương, xa giá đã trang hoàng xong, xin tùy ý Thiên vương! 

Vua nghe xong, liền lên xe, từ Uât-đâu-tùy-nhã, đi đến rừng Phố-cức-thích. 

Lúc đó, ngoài rừng Phố-cức-thích, một số đông các Ty-kheo di kinh hanh 
trén khoang dat trong. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đến hỏi các Ty-kheo: 

— Bạch chu Hién, Sa-môn Cù-đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến thăm. 

Các Ty-kheo đáp: 

— lâu Đại vương, nơi phía Đông Кіа, tại ngôi nhà lớn có cửa só то và cửa 
lớn đóng, đức The Tôn đang ở trong đó. Đại vương muôn thăm thì đến nha á ay, 
đứng ngoài mà tang hang và gõ cửa, đức Thê Tôn at sẽ mở cửa. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la liền xuống xe, VỚI người tùy tùng vậy quanh, 
đi bộ đến phía Đông ngôi nhà lớn â ây. Đến nơi, vua đứng ngoài tăng hăng và gõ 
cửa. Đức The Ton nghe, liên mở cửa. Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la vào trong 
ngôi nhà ấy, đến trước và bạch: 

_— Bạch Cu-dam, chị em Hiền và Nguyệt cul đầu thăm hỏi Thế Tôn: “Thánh 
thê Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng?” 

Thé Tôn hỏi: 

— Chị em Hiên và Nguyệt không có người sai sao? 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bạch: 

— Bach Cu-dam, mong Ngài biết cho, hôm nay chị em Hiền và Nguyệt cùng 
ngôi ăn với con, nghe con muốn đến thăm Phật, bèn thưa răng: “Đại vương, nếu 
ngài đến thăm Phật, xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi đức Thế Tôn, Thánh 
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thé Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tat bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng.” Nên con bach lại như vậy cùng Thé Tôn rang: “Chị em Hiên và 
Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thé Tôn, Thanh thé Ngài khỏe mạnh, an lạc, không 
tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” Bạch Cu-dam, chị em 
Hiên và Nguyệt cúi đâu thăm hỏi Thê Tôn: “Thanh thê Ngài khỏe mạnh, an lạc, 
không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” 

Thé Tôn đáp: 

— Này Đại vương, mong cho chị em Hiển và Nguyệt ап ón, khoái lạc! 
Mong cho trời, người, a-tu-la, kiên-tháp-hòa, la-sát, cùng mọi loài khác an ón, 
khoai lac! 

Bay giờ, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật, rôi lui vë 
một bên và bạch: 

- Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám 
trình bày! 

Thê Tôn đáp: 

- Này Đại vương, có điều gì muốn hỏi, cứ tự ý mà hỏi! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bach Cù-đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như vay: “Trong quá khứ 
không có, trong tương lai không có và hiện tại cũng không có, không có Sa- 
môn, Phạm chí nào khác là bậc Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Kiến.” Ngài có nhớ 
là đã nói như vậy chăng? 

Thê Tôn đáp: 

— Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như vậy: “Trong quá khứ không 
có, trong tương lai không có và hiện tại không có, không có Sa-môn, Phạm chí 
nào là bậc Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Kiên.” 

Lúc đó, Đại tướng Bé-luu-la đứng sau lưng Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, 
cam phat tran hau vua. Rôi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la quay lại nói với Đại 
tướng Bệ-lưu-la rằng: 

— Hôm trước, ta ngôi với đại chúng, ai là người dau tiên nói: “Sa-môn Cù- 
đàm nói như vây: “Trong quá khứ không có, trong tương lai không có và trong 
hiện tại cũng không có, không có Sa-môn, Pham chi nào là bậc Nhất Thiết Trí, 
Nhất Thiết Kién?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

— Tau Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là người đầu tiên 
nói như vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một người: 

— Ông đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử nói như vay: “Vua Ba-tu- 
пёс nước C4u-tat-la cho gọi ông.” 
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_ Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử bảo nhu 
vay: “Này Niên Thiêu, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la cho gọi ông.” 

Sau khi người ду đi, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bạch Thé Tôn: 

- Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thê có những lời nói khác, nhưng được hiểu 
khác. Bạch Sa-môn Cù-đàm, Ngài có nhớ đã nói những gi chăng? 

Thé Tôn dap: 

— Nay Dai vương, Ta nhớ đã từng nói như vây: “Trong quá khứ không có, 
trong tương lai không có và trong hiện tại không có, không có Sa-môn, Phạm 
chí nào trong một thời biệt tat ca, trong một thời thay tat ca.” Này Đại vương, 
Ta nhớ đã nói như vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong, tan than: 

— Những lời Sa-mon Cu-dam nói như bậc Thây, những lời Sa-môn Cù-đàm 
nói như bậc thây giỏi. Con lại có điêu muôn hỏi, mong Ngài cho phép hỏi! 

Thế Tôn đáp: 

— Này Đại vương, muốn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

f- Bach Cù-đàm, ó day có bón chủng tộc: Sát-lợi, Pham chí, cư si, công sư. 
Bon chủng tộc này có sự hơn kém nào chang? Và có sự sai biệt nào chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Bốn chủng tộc nay: Sát-lợi, Phạm chi, cư sĩ, công sư, có hơn kém và sai 
biệt. Hạng Sát-lợi và Phạm chí ở trong nhân gian được coi là tôi thượng. Hạng 
cư sĩ và công sư ở trong nhân gian được coi là hạ liệt. Trong bôn hạng này: Sát- 
lợi, Phạm chí, cư sĩ và công sư, có sự hơn kém và có sự sai biệt. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, khen: 

— Những gì Sa-môn Cu-dam nói như bậc Thây, những gì Sa-môn Cù-đàm 
nói ra như bậc thay gi01. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại bạch: 

— Bạch Cu-dam, con không những hỏi vân đê trong hiện tại mà con muốn 
hỏi cả những vân đê đời sau nữa. Ngài nghe con hỏi chăng? 

Thế Tôn dap: 

- Này Đại vương, muôn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bach Cu-dam, ở đây, có bén chủng tộc: Sát-lợi, Pham chi, cư sĩ va công 
sư, có sự hơn kém nào và có sự sai biệt nào ở đời sau chăng? 

Thé Tôn đáp: 

- Bón hạng này: Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ và công sư, có sự hơn kém và có 
sự sai biệt cả trong đời sau nữa. Bon hang này: Sát-lợi, Pham chi, cư sĩ và công 
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su, néu thành tuu duoc nim doan chi nay, chắc chắn së được gặp bậc thây tốt 
là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, chắc chăn được vừa ý, không có 
điều gì không vừa ý, và cũng luôn luôn được thiện lợi, hữu ích, an ón khoái lạc. 
Những gi là năm chi? Da văn Thánh đệ tử đôi với Như Lai đã gieo trong tin căn, 
quyết định vững bên, không ai có thé tước đoạt, dù là Sa-môn, Pham chí, Thiên, 
Ma, Phạm và các loài thé gian khác. Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 

Lại nữa, này Đại vương, đa văn Thánh đệ tử ít bệnh, không bệnh, thành tựu 
sự điều hòa thực đạo, không quá lạnh, không quá nóng, dễ chịu, không bị bực 
dọc. Nghia là sự ăn uống được tiêu hóa dé dàng, an ón. Đó gọi là đoạn chi thứ hai. 

Lại nữa, này Đại vương, đa văn Thánh đệ tử không nịnh hót, không dối gat, 
thang than, tự bộc lộ sự chân thật đối với Thế Tôn va các vi Pham hanh. Dó gol 
la doan chi thir ba. 

Lai nữa, nay Dai vương, đa van Thanh dé tử thường thuc hành hạnh tinh 
tan, đoạn trừ ác va bat thiện pháp, siéng tu các thiện pháp, thường tu khởi ý, 
chuyên nhất, kiên cô, đối với gốc rễ các thiện pháp, không hè từ bỏ phương tiện. 
Đó gọi là đoạn chi thứ tư. 

Lại nữa, này Đại vương, đa văn Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng 
suy và chứng đắc trí tuệ như vậy, Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu triệt, do đó 
mà chơn chánh diệt tận khổ. Đó gọi là đoạn chi thứ năm. 

Có bốn chủng tộc: Sát-lợi, Phạm chi, cư sĩ và công sư, bón hang này nếu 
thành tựu được năm đoạn chỉ này, nhất định được gặp bậc thay giói là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, được vừa y, không có điều gì không vừa ý, 
luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an 6n khoái lạc. 

Có bốn chủng tộc này: Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ và công sư. Đó gọi là hơn 
kém, đó gọi là sự sai biệt ở đời sau vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, tan than: 

- Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như bậc Thây, những lời Sa-môn Cù-đàm 
nói như bậc thây giỏi. Con lại muốn hỏi, Ngài nghe cho chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Này Đại vương, muốn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 


— Bạch Cù-đàm, có bón chủng tộc: Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ và công sư, bốn 
hang này có sự hơn kém va có sự sai biệt nào đối với đoạn hành chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Bốn chủng tộc này: Sát-lợi, Phạm chi, cư sĩ và công sư, bón hạng này có 
sự sai biệt và hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? 
Những gi được đoạn trừ bởi bat tín, trường hợp đó hoàn toàn không thé có. 
Những gi được đoạn trừ bởi ít bệnh, mà chúng cũng được đoạn trừ bởi nhiều 
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bệnh; trường hợp đó hoàn toàn không co. Những gi nếu được đoạn trừ bởi sự 
không siém ninh, không lừa dối, mà chúng cũng được đoạn trừ bởi siêm nịnh, 
lừa dối; trường hop này không thé có. Nêu những gi được đoạn trừ bởi tinh cân, 
mà cũng được đoạn trừ bởi giải đãi; trường hợp này không thê có. Nếu những 
gi được đoạn trừ bởi trí tuệ, mà cũng được đoạn trừ bởi ác tuệ; trường hợp nay 
không thé có. Cũng như chế ngự bốn thứ, là chế ngự voi, chế ngự ngựa, chế 
ngự trâu, chế ngự người. Trong đó, có hai trường hợp không thể điều phục, 
không thé chế ngự, va hai trường hợp có thê điều ngự. Đại vương, ý Đại vương 
nghĩ sao? Hai trường hợp không thé điều phục, không thé chế ngự ấy, mà lại đi 
đến chỗ được điều phục, được chế ngự, thọ nhận sự điều ngự; trường hợp này 
không thé có. Nếu hai trường hợp có thé điều phục, có thé chế ngự va đi đến 
chỗ được điều phục, được chế ngự, thọ nhận sự điều ngự, việc này có thể vậy. 


Cũng vậy, này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? Nếu những gi được đoạn 
trừ bởi tín mả cũng được đoạn trừ bởi bat tín chăng? Việc này không. thé có. 
Nếu những gi được đoạn trừ bởi ít bệnh mà cũng được đoạn trừ bởi nhiều bệnh 
chăng? Việc này không thé có. Nếu những gì được đoạn trừ bởi sự không siém 
nịnh, không dối trá, mà cũng được đoạn trừ bởi siém ninh, dỗi tra chang? Viéc 
này không thé có. Nếu những gi được đoạn trừ bởi tinh cần mà cũng được đoạn 
trừ bởi giải đãi chăng? Việc này không thể có. Nếu những gi do trí tuệ đoạn mà 
cũng do ác tuệ đoạn chăng? Việc này không thê có. Như vậy, bón hang này: Sat- 
loi, Phạm chi, cư sĩ và công sư, đó là sự hơn kém, là sự sai biệt về đoạn hành. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong, khen: 

— Bạch Sa-môn Cù-đàm, những điều Ngài nói như bậc Thay, những điều 
Ngài nói như bậc thay giỏi. Con lại muốn hỏi, Ngài nghe cho chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Nay Dai vương, nêu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

- Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bón chủng tộc này: Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ và 
công sư, bón hang này có su hon kém, có su sai biét đối với đoạn chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Có bốn chủng tộc này: Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ và công sư, họ bình đăng 
đôi với đoạn, không hơn kém, không sai biệt đôi với đoạn vậy. Này Đại vương, 
cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-lợi từ phương Đông đến, lay sa-la khô làm môi 
lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Phạm chí từ phương Nam đến, nó lây 
cây sa-la khô làm môi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Cư sĩ từ phương 
Tây đến, nó lay chiên-đàn làm môi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa be dòng 
công sư từ phương Bắc đến, nó lây cây Bát-đầu-ma khô làm mồi lửa và cọ xát 
cho bốc lửa. Này Đại vương, ý ngài nghĩ sao? Những người khác chủng tộc kia 
mang các loại cây khác nhau làm môi lửa, cọ xát cho bóc lửa; rồi trong số đó, 
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có người châm vào cây có khó, làm bốc khói, bóc lửa ngọn, và phát sanh màu 
lửa. Này Đại vương, giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa sắc 
lửa với sắc lửa, có những sai biệt nào chăng? 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đáp: 

— Bạch Cu-dam, những người khác chủng tộc đó lây các thứ cây khác nhau 
lam mòi lửa và cọ xát cho bốc lửa; rôi trong số đó, có người châm lửa vào cỏ 
cây khô làm bốc khói, bốc lửa ngọn và phát sanh màu lửa. Bạch Cù-đàm, con 
không nói răng giữa khói và khói, giữa ngọn lửa và ngọn lửa, giữa sắc lửa và 
sắc lửa có sự sai biệt. 

— Cũng vay, nay Đại vuong, bon chủng tộc nay: Sat-lo1, Phạm chi, cư sĩ va 
công sư, họ hoàn toàn bình dang đôi với đoạn, không có hơn kém, không có sai 
biệt đôi với đoạn. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, khen: 

— Bach Sa-mon Cù-đàm, những điều Ngài nói như bậc Thây. Bạch Sa-mon 
Cù-đàm, những điêu Ngai nói như bậc thay giỏi. Con lại có điêu muôn hỏi, 
Ngài nghe cho chăng? 

Thế Tôn đáp: 

- Nếu Đại vương có điều muôn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bạch Cù-đàm, có chư thiên chăng? 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Đại vương, ngài hỏi có chư thiên không với ý gì? 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đáp: 

— Bạch Cu-dam, chu thién nao có nao hal, ua nao hai thi chu thién ay phai 
sanh lai thé gian nay; nêu chu thiên nao không có não hại, không ưa nào hại thi 
sẽ không sanh lại thê gian này. 

Bay gio, Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la, cam phat trần hau vua. Đại tướng Bệ-lưu-la bạch: 


— Bạch Cù-đàm, chư thiên nào không có não hại, không ưa não hại, thì 
không đến thế gian này; hãy gác lại chư thiên đó. Giả như chư thiên nào có não 
hại, ưa não hại, thì đên thế gian này; Sa-môn Cù-đàm tất phải nói răng, chư 
thiên đó có phước hơn, có Phạm hạnh hơn; chư thiên này được tự tại nên đây 
lui chư thiên kia, đuôi chư thiên kia đi vậy. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan đứng sau Thê Tôn, cầm phat trần hầu Phật. Tôn giả 
A-nan nghĩ răng: “Đại tướng Bệ-lưu-la này là con của Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la, còn ta là con của đức Thé Tôn; bây giờ chính là lúc con và con thảo 
luận.” Rôi Tôn giả A-nan nói với Đại tướng Bé-luu-la răng: 


1276 Œ KINH TRUNG A-HAM 


— Tôi muốn hỏi ngài. Xin tùy theo sự hiểu biết mà ngài trả lời! Thưa Dai 
tướng, ngài nghĩ thế nào? Trong phân ranh giới thuộc về Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la mà giáo lệnh có thê truyền đến, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la được 
tự do đuôi đi những vi có phước đức hơn, có Phạm hạnh hon chăng? 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

— Này Sa-môn, trong phân ranh giới thuộc về Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la 
mà giáo lệnh có thê truyền đến, thì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la được quyền 
tự do đuôi những vị có phước hơn và có Phạm hạnh hơn đi khỏi vậy. 

— Nay Dai tướng, ngài nghĩ sao? Nếu không phải trong ranh giới Vua Ba- 
tư-nặc nước Câu-tát-la mà giáo lệnh không thé truyén đến, thì Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la có được tự ý đuôi những vị có phước hơn, có Phạm hạnh hơn 
đi khỏi chăng? 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

— Này Sa-môn, nếu không phải ranh giới thuộc về Vua Ba-tư-nặc nước 
Cau-tat-la mà giáo lệnh không thê truyện еп, thì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la không được tự do xua đuôi những vị có phước hơn và có Phạm hạnh hơn đi 
khỏi vậy. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Này Dai tướng, ngài có nghe nói đến chư thiên ở Tam Thập Tam thiên chăng? 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

— Khi tôi cùng Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la dạo chơi, có nghe nói chư 
thiên trên Tam Thập Tam thiên. 

- Này Đại tướng, ngài nghĩ thé nào? Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có 
được tự do xua đuôi chư thiên có phước hơn và có Phạm hạnh hơn ở Tam Thập 
Tam thiên khỏi chỗ ây chăng? 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

- Này Sa-môn, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la còn không thé thay được 
chư thiên ở Tam Thập Tam thiên, huống gi lại đuôi họ ra khỏi. Đuôi chư thiên 
ở Tam Thập Tam thiên, việc ay chắc chăn không thê có vậy. 

— Cũng vậy, này Đại tướng, nêu có chư thiên nào không não hại, không ưa 
não hại, không đến thé gian này thì chư thiên ay có phước đức hơn và Pham 
hạnh hơn. Nếu chư thiên nào có não hại, ưa não hại, sanh đến thê gian này thì 
chư thiên này đối với chư thiên kia còn không thé thay được, huóng gi lại đánh 
đuôi и? Việc đánh đuôi chư thiên kia chắc chăn không thé có. 


Lúc đó, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bạch Cu-dam, Sa-môn này tên gì? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Đại vương, Ty-kheo này tên A-nan, là thị giả của Ta. 
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Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong, tan than: 

- Những điều A-nan nói như bậc Thây, những điều A-nan nói như bậc thầy 
0101. Con lại có điêu muôn hỏi, mong ngài nghe cho chang? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Đại vương, nêu ngài có điều muốn hỏi, cứ tùy ý! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bạch Cu-dam, có Phạm thiên chang? 

Đức Thê Tôn hỏi: 

– Này Đại vương, Đại vương hỏi có Phạm thiên không voi y gì? Nay Đại 
vương, nêu Ta chủ trương có Phạm thiên thì đó là Phạm Thanh Tinh. 

Trong lúc đức Thế Tôn cùng Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la đang luận việc 
này nửa chừng thì người sứ giả dân Tưởng Niên Thiêu Cát Tường Tử trở lại, 
đên cho Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, thưa: 

— Tau Thiên vương, Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đã đến đây. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe nói, liên hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Từ: 

_ — Hôm trước, ta cùng hội chúng đang hội tọa, ai là người trước tiên nói 
răng: “Sa-môn Cu-dam nói như vây: “Trong quá khứ không có, trong tương lai 
không có và trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn, Phạm chí nảo là 
bậc Nhat Thiét Trí, Nhat Thiết Kién?’”’ 

Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử dap: 

— Tau Thiên vương, chính Đại tướng Bé-luu-la là người đã nói trước tiên. 

Đại tướng Bé-luu-la nghe xong, thưa: 

— Tau Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử này là người 
nói trước. 

Cứ như vậy, hai người đó cãi nhau về van dé này. Ngay trong lúc đó, người 
đánh xe liên sửa soạn xa gia, đên chó Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la tau: 

– Tau Thiên vương, nghiêm giá đã дёп! Tau Thiên vương, mong ngài biết 
đã đên thời! 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong, bach với Thế Tôn: 

— Con hỏi Sa-môn Cù-đàm vè van dé Nhat Thiết Trí, Sa-môn Cù-đàm đã 
trả lời con vê van đê Nhat Thiết Trí. Con hỏi Sa-môn Cu-dam bón chung tanh 
thanh tịnh, Sa-môn Cù-đảm đã trả lời con vê van dé bón chủng tanh thanh tinh. 
Con hỏi Sa-môn Cu-dam vë sở đặc, Sa-môn Cu-dam đã trả lời con vë sở đặc. 
Con hỏi Sa-môn Cu-dam có Phạm thiên hay không, Sa-môn Cu-dam đã trả lời 
cho con, có Phạm thiên. Nêu con còn hỏi Sa-mon Cu-dam cac van dé khac, 
chac Sa-món Cu-dam cũng sé trả lời con các vân dé ay. 
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Bạch đức Cù-đàm, hôm nay con có nhiều việc phải trở về, xin kiêu từ Ngai! 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Đại vương, ngài hãy làm những øì ngài nghĩ là đúng lúc! 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la sau khi nghe những gi Thế Tôn nói, ghi nhớ 
kỹ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng rôi ra vë. 

Phật dạy như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, Tôn giả A-nan và tat cả 
đại chúng nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa giữa những người họ Thích, trú tại một đô áp của 
Thich gia tên là Di-lũ-ly. 

Bay giờ, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc và Trường Tát, vì có những việc 
cần làm nên cùng đi đến một thị tran tên là Thành. Ba-tư-nặc, vua nước Câu- 
tát-la, đến một khu vườn nơi ấy, nhìn thây những góc cáy vang vé, khong tiéng 
động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tinh tọa. 
Sau khi nhìn thấy như vậy, nghĩ nhớ đức Thế Tôn, Vua Ba-tư-nặc nước Câu- 
tat-la nói: 

— Này Trường Tát, ở đây, những gốc cây này văng vẻ, không có tiếng động, 
xa lánh, không có sự đữ, không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. Tại 
chỗ này, ta đã nhiều lần đến thăm viêng đức Thé Tôn. Này Trường Tát, đức Thế 
Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn đến thăm. 


Trường Tát trả lời: 

— Tôi nghe nói đức Thé Tôn đang du hóa giữa những người họ Thích, trú tại 
một đô ap của Thich gia tên là Di-li-ly. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này Trường Tát, Di-lii-ly, đô ар của Thích gia, cách đây bao xa? 

Trường Tát đáp: 

— Tâu Thiên vương, cách đây ba cu-lô-xá. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói: 

— Này Trường Tát, ông hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá, Ta muôn đến chỗ 
Thê Tôn! 

Trường Tát vâng lời, ra lệnh cho sửa soạn xa giá rôi tâu: 

— Tau Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong. Xin vâng ý Thiên vương! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bèn lên xe, đi ra khỏi thành ngoài, đi đến 
Di-li- ly, dó ap cua Thich gia. 

Bay gid, ngoai cong Di-li-ly, một số đông các Tỳ-kheo đang đi kinh hành 


trên một khoảng đất trong. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đến nơi các Ty-kheo 
và hỏi: 


— Thưa các Tôn giả, đức Thế Tôn hiện đang nghỉ ban ngày ở đâu? 
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Một số đông các Ty-kheo ấy trả lời: 

— Thưa Dai vương, ngôi nhà lớn hướng Dong kia, với cửa sô mở và cửa lớn 
đóng â ây, đức Thê Tôn hiện đang nghỉ ban ngày trong đó. Đại vuong, néu muôn 
dén thăm, có thé di dén noi do; đến noi, hãy đứng bên ngoài, ròi tang hang va 
об cửa. Đức Thé Tôn nghe, tat sẽ mở cửa. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bèn xuống xe. Khi một vị Vua Sát-lợi Dành 
Sanh xuất hiện dé cai trị nhân dân và ban hành giáo lệ cho cõi đất thì có năm 
nghi trượng. Đó là kiếm, long, tràng hoa, phat cán ngọc và giày thêu. Vua cởi 
bỏ tất cả, trao cho Trường Tát. Trường Tát nghĩ răng: “Thiên vương nay tất chỉ 
đi vào một mình. Chung ta nên đứng ở đây mà đợi vay.” 

Rôi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la với đám tùy tùng vây quanh, bước tới 
ngôi nhà hướng Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tăng hắng và gõ cửa. Đức 
Thế Tôn nghe rôi, bèn mở cửa. Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la đi vào trong nhà, 
đến trước đức Phật, cúi đầu lễ sát chân rồi ba lần tự xưng tên họ: 

— Con là Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la. Con là Ba-tư-nặc, vua nước Câu- 
tat-la. 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Như vậy, Đại vương, ngài là Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la. Ngài là Ba- 
tư-nặc, vua nước Cau-tat-la. 

Sau ba lần tự xưng tên họ, Vua Ba-tư-nặc danh lễ dưới chân Phật và lui ngôi 
một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Đại vương, Đại vương thay Ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ mình 
đảnh lễ dưới chân và cúng dường cung kính vậy? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

— Bạch Thế Tôn, con có pháp tịnh đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rang: 
“Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy thật là 
toàn thiện. Chúng đệ tử của Thê Tôn thật khéo thú hướng.” 

Bạch Thế Tôn, khi con ngôi trên đô tọa, con nhìn thay mẹ tranh chap với 
con, con tranh chấp với mẹ; cha tranh chap với con, con tranh chap với cha; 
cho đến anh em, chị em, thân băng quyên thuộc tranh giành lẫn nhau. Trong khi 
tranh chap, mẹ nói con xâu, con nói mẹ xâu; cha con, anh em, chị em, thân bang 
quyên thuộc nói хаи lẫn nhau. Người than thích trong nhà còn nhu thé, huéng 
nữa người ngoài. Còn ở đây, con thây chúng Tỳ-kheo, đệ tử của Thế Tôn, theo 
Thê Tôn tu hành Phạm hạnh; hoặc nêu có Ty-kheo nao gây ra it nhiéu tranh 
chap, xa 2101, bo dao, cüng khong noi Phat хаџ xa, khong noi Pháp xâu xa, 
không nói chung Tang xâu xa, mà chỉ tự chê trách Tăng: “Tôi хам xa, thiểu đức 
hạnh. Tại sao như vậy? Vì tôi không thé theo Thế Tôn trọn đời tu hành Pham 
hạnh.” Do là pháp tinh của con đối với Thé Tôn. Do đó, con nghĩ rang: “Pháp 
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được Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Dang Giác giảng day thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thé Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một số Sa-môn, Phạm chí khác, đã ít nhiều 
học hành Phạm hạnh, hoặc chin tháng, hoặc mười tháng, nhưng lại xả bỏ dé theo 
sắc phục trước kia; rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm dục, dính trước dục, 
bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, thâm nhập, sông hoan lạc trong sự hành 
dục mà không thấy tai họa, không thay xuất yếu. Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây, 
chúng T-kheo, đệ tử của Thé Tôn, tự nguyện trọn đời tu tập Pham hanh cho đến 
ức số. Ngoài đây ra, con không thay ở đâu có Phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như 
mái nhà của Thế Tôn. Đó là pháp tịnh của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ 
răng: “Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy thật 
là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, con thây một số Sa-môn, Phạm chí, thân thé gay 
com, tiêu tụy, tướng mạo xâu xí, thân nói vảy trăng, không ai muốn nhìn. Con 
tự nghĩ rang: “Cac Tón gia nay vi sao than thé lai gay com, tiéu tuy, tuong mao 
хаи xi, thân nói vay trang, không ai muốn nhìn? Các Tôn giả này át không tu 
hành Pham hạnh, hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc хаи xa. Cho nên các 
Tôn giả này thân hinh gay com, tiêu tụy, hình sac xấu xa, mình nói vay trang, 
không ai muôn nhìn.” Con đến hỏi họ: “Các Tôn giả, vì sao các lôn giả có 
thân thé gầy com, tièu tụy, tướng mạo xấu xí, mình nỗi vay trang, không ai 
muôn nhìn? Có phải các Tôn giả không thích tu hành Phạm hạnh chăng? Hoặc 
vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các Tôn giả có thân thé gay 
com, tiêu tụy?” Những vi ay đáp: “Đại vương, đây là bệnh trăng. Đại vương, 
đây là bệnh trăng.” 

Bạch Thế Tôn, con thây chúng 1-kheo, đệ tử của Thé Tôn, sông hân hoan, 
doan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thé tinh khiết, vô vi, vô cau, sóng đời tinh 
hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành Phạm hạnh. Thây vậy, 
con nghĩ răng: “Các Tôn giả này vì sao được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui 
tươi, hình thé tinh khiết, vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai 
rừng, tự mình trọn đời tu hành Phạm hạnh? Các Tôn giả này hoặc đã đạt đến 
ly dục, hoặc chứng đắc Tăng thượng tâm, đôi với hiện pháp lạc trú, chứng đạt 
dễ dàng, không khó. Cho nên các Tôn giả này mới được hân hoan, đoan chánh, 
sắc mặt vui tươi, hình thé tinh khiết, vô vi, vô câu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống 
như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành Phạm hạnh. Nếu sông trong dục lạc 
mà được hân hoan, đoan chánh, thì chính ta phải được đời sông hân hoan, đoan 
chánh ay. Vi sao? Vì ta hưởng thụ đủ năm thứ diệu dục, được một cách dé dàng, 
không khó. Nhưng các Tôn giả này đạt dén sự ly dục, chứng đắc Tăng thượng 
tâm, đối với hiện pháp lạc trú, thành tựu dễ dàng, không khó. Vì vậy, các Tôn 
giả này sông hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thé tinh khiết, vô vi, 
vô cau, sông đời tịnh hạnh, ăn uóng như loài nai rừng, tự mình trọn đời tu hành 
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Phạm hanh. Đó là pháp tịnh của con đối với Thé Tôn. Do đó, con nghĩ rang: 
“Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy thật là 
toàn thiện. Chúng đệ tử của Thê Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, con thây một số Sa-môn, Phạm chí, thông minh, trí 
tuệ, tự xưng mình thông minh, trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các kinh, 
chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người ai 
cũng đều nghe biết, đi đến nơi nào, thay đều da phá chủ trương, tông chi của 
người, mà tự lập luận điểm của mình và nói rang: “Chung ta hay dén chó Sa- 
món Cu-dam ma hoi Ong những điều như VẬY, như vây. Nêu Ông trả lời được 
như thé nay, thì ta lại vặn hỏi thê kia. Nếu Ong không trả lời được, ta cũng van 
hỏi rồi bỏ đi.” Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, liền tìm đến, nhưng khi gặp 
Phật thì lại chang dám hỏi lời nào, huông nữa là vẫn nạn. Do là pháp tịnh của 
con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rang: “Pháp được Nhu Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Dang Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, con thây một số Sa-môn, Phạm chí, thông minh, trí 
tuệ, tự xưng là thông minh, trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc làu các kinh, chế 
phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều 
nghe biết, đi đến nơi nào, thay đều da pha chủ trương, tông chi của người, mà 
tự lập luận điểm của mình và nói răng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm dé hỏi Ông những điểm như vay, như vay. Nếu Ong tra lời được như thé 
này, ta lại vặn hỏi Ông cách kia. Nêu Ông trả lời không được, ta cũng vặn hỏi 
Ông rôi bỏ đi.” Họ nghe Thé Tôn du hóa tại làng nọ, liên tìm đến hỏi, được Thé 
Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, các Sa-môn, Phạm chí này rất vui mừng, phân 
khởi, cúi đâu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui. Đó là pháp tịnh của 
con đỗi với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ răng: “Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Đăng Giác giảng day thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thay mót só Sa-m6n, Pham chi khác, thong 
minh, tri tué, tu xung la thong minh, tri tué, bac van quyét dinh, thudc lau cac 
kinh, ché phục cường dich, dam luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi 
người déu nghe biết, đi đến nơi nao, thay đều đả phá chủ trương, tông chỉ của 
người, mà tự lập luận diém của mình và nói răng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa- 
môn Cù-đàm đề hỏi Ông những điều như vây, như vây. Nếu Ông trả lời được 
như thé này, ta lại vặn hỏi Ông cách kia. Nếu Ông trả lời không được, ta cũng 
vặn hỏi Ông rôi bỏ đi.” Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, liên đến hỏi, được 
Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, các Sa-môn, Pham chi nay vui mừng, phân 
khởi, liền tự quy y Phật, Pháp và chúng I-kheo, được Thế Tôn thu nhận làm 

ưu-bà-tắc trọn đời, tự quy y cho đến mạng chung. Đó là pháp tịnh của con đối 
với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ răng: “Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
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Chánh Dang Giác giảng day thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là 
khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thây một số Sa-môn, Phạm chí khác, tự xưng 
là thông minh, trí tuệ, bac van quyết định, thuộc lau các kinh, chê phục cường 
địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết, đi 
đến nơi nào, thay déu da pha chú trương, tông chi của người, lập luận điểm của 
minh va nói răng: “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé hỏi Ông những 
điều như vay, nhu vay. Nếu Ông tra lời được như thé nay, ta lại van hỏi Ong 
cách kia. Nêu Ong trả lời không được, ta cũng vặn hỏi Ong roi bỏ đi.” Họ nghe 
Thế Tôn du hóa tại làng nọ, liên đến hỏi, được Thé Tôn tra lời rõ ràng. Nghe 
xong, các Sa-môn, Phạm chi này vui mừng, phân khởi, bèn theo Thé Tôn cầu 
xin xuất gia, thọ gioi Cụ túc, đắc pháp Tỳ-kheo. Thé Tôn bèn độ cho và truyền 
trao giới Cụ túc, đắc pháp Ty-kheo. Khi các Tôn giả ây xuất gia học đạo, thọ 
giới Cụ túc, đắc pháp Ty-kheo rôi, sông. cô độc một nơi xa văng, tâm không 
buông lung, tinh cân tu tập. Cac Tôn gia ây sau khi sông cô độc tại một nơi xa 
văng, tâm không phóng dat, tinh cân tu tập, đạt đến mục đích mà một thiện nam 
tử cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo, là duy chi dé thành tựu Vô thượng Phạm hạnh, ngay trong 
đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, an trú, biét một cách như thật 
răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” Khi các Tôn giả ấy biết pháp rồi, cho đến chứng đắc A-la- 
hán, chứng đắc A-la-hán rồi, bèn nói răng: “Này chư Hiên, trước kia tôi gần bị 
suy vong, gan bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi không phải là Sa-môn, lại 
tự xưng là Sa-môn; không phải Phạm hạnh, tự xưng Phạm hạnh; không phải 
A-la-han, tự xưng A-la-hán. Bây giờ tôi mới thật sự là Sa-môn, that sự là Pham 
hạnh, thật sự là A-la-han.” Đó là pháp tinh của con đối với Thé Tôn. Do đó, con 
nghĩ răng: “Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy 
thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thê Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thé của mình, muốn giết kẻ 
không lỗi lầm thì ra lệnh giết, néu muốn giết kẻ có lỗi lầm thì ra lệnh giết. 
Nhưng khi con ngồi trên đô tọa, con vẫn không được tự do mà nói như vây: 
“Các khanh hãy giữ im. Không ai hỏi việc nơi các khanh, mà chính là hỏi việc 
noi ta. Cae khanh không thé quyết đoán việc này, chỉ ta mới có thé quyết đoán 
việc này.” Nhưng ở trong đó vẫn có người bản cãi những việc khác, không đợi 
người trước nói xong. Con đã nhiêu lan thay Thé Tôn thuyết pháp với đại chúng 
vây quanh. Bây giò, có một người ngủ gật mà прау. Thây gây tiếng động, một 
người khác bèn nói rằng: “Ngài chớ có ngáy gây tiếng động. Ngài không muốn 
nghe pháp được Thê Tôn nói như cam lô chăng?” Người kia nghe rôi, tức thì 
im lặng. Con nghĩ rang: “Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giac, là bậc 
Điêu Ngự đại chúng. That kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay! Vì sao vậy? Vì Ngài 
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không cần dùng dao, dùng gậy, nhưng tat ca đều đúng nhu pháp mà được an 
ón khoái lạc.” Do là pháp tịnh của con đối với Thé Tôn. Do đó, con nghĩ răng: 
“Pháp được Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy thật là 
toàn thiện. Chúng đệ tử của Thé Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thân tá Tiê lên Dư va Tuc Cựu được con ban 
phát tiền tài, và con thường khen ngợi ho; đời sóng họ do nơi con. Nhưng con 
không thê khiến cho hai vị thần tá này hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự con như họ hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thé Tôn. 
Đó là pháp tịnh của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ răng: “Pháp được 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thê Tôn thật là khéo thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong lúc xuất chinh, ngủ đêm trong một 
ngôi nhà nhỏ, con muôn thử hai viên thân tá Tiên Dư và Túc Cựu khi ngủ quay 
đâu vë phía nào, quay về phía con hay quay về phía Thé Tôn ở. Rồi hai vị thân 
tá Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đâu hôm, ngòi kiết-già, im lặng, tĩnh tọa. Đến 
nửa đêm, họ năm ngủ, đầu hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở, còn chân 
thì quay và phía con. Thây thê con suy nghĩ răng: “Hai viên thân tá Tiên Dư và 
Túc Cựu này không quan tâm đến sự thù thắng trước mắt. Cho nên họ không 
hạ y cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự ta như họ hạ ý cung kính, tôn 
trong, cúng dường, phụng sự Thế Tôn. Đó là pháp tịnh của con đối với Thế 
Tôn. Do đó, con nghĩ rang: “Pháp duoc Nhu Lai, bac V6 Só Truóc, Chánh 
Dang Giác giảng day that là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo 
thú hướng.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn cũng là Pháp vương. 
Con thuộc dòng Sat-dé-loi, Thé Tôn cũng thuộc dòng Sat-dé-loi. Con là người 
Câu-tát-la, Thê Tôn cũng là người Cau-tat-la. Con đã tam mươi tuôi, Thé Tôn 
cũng tám mươi tudi. Bach Thé Tôn, vi lẽ đó, con có thé trọn đời ha ý ý cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thế Tôn. 

Bạch Thé Tôn, hôm nay con có nhiều công việc, con xin phép lui vê! 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Đại vương, mong Dai vương tự biết đúng thời! 

Rôi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sau khi nghe những lời Phật nói, khéo 
léo ghi nhớ, bèn từ chỗ ngòi đứng dậy, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi lui vè. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan cầm quạt, đứng hau sau Phật. Thé Tôn bảo: 

— Nay A-nan, nêu có Ty-kheo nào dang sóng tại rừng Di-lõ-ly này, thầy hay 
tập họp tat cả về giảng đường. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, nêu gặp Tỳ-kheo đang sống 
tại rừng Di-li-ly đều bảo tụ họp về giảng đường, rôi trở lại chỗ Phật bạch rang: 
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— Bach Thé Tôn, những Ty-kheo tại rừng Di-lũ-ly này, tat ca đều đã tụ tập 
tại giáng đường rồi, mong Thê Tôn biết thời! 

Bay gio, Thé Tón cung Tón già A-nan di đến giảng đường. Đến nơi, Ngài 
trải chỗ ngôi mà ngồi trước đại chúng và nói: 


— Này các Ty-kheo, hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đã ở trước Ta 
nói Kinh Pháp trang nghiêm xong, liền đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Này các Tỳ-kheo, các thây nên thọ trì Kinh 
Pháp trang nghiêm nay, hãy khéo léo tung doc! Vì sao vay? Này các Ty-kheo, 
vì Kinh Pháp trang nghiêm này là như pháp, là như nghĩa, là căn bản của Phạm 
hạnh, dẫn đến trí tuệ, dẫn dén giác ngó, dan dén Niết- bàn. Nêu một thiện nam 
tử đã chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, hãy nên thọ 
trì, hãy khéo tụng tập Kinh Pháp trang nghiêm này! 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút việc tại Đông Viên, Lộc Mau 
giảng đường. Lúc đó, Tôn giả A-nan dẫn một thay Ty-kheo ra khỏi Xá-vệ, đến 
Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường. Công việc xong, Tôn gia dẫn thay Tỳ-kheo 
trở về vườn Cap Cô Độc, trong rừng Thang Lâm. 


Khi ấy, Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la, cưỡi trên con voi Nhat- bôn-đà-lợi 
cùng với đại thân Thi-lợi-a-đô từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A- -nan khi à ay nhin 
thay Vua Ba-tư-nặc từ xa đi đến, bèn hỏi vị Ty-kheo đồng hành rang: 


— Có phải là Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la day không? 

VỊ này đáp: 

— Đúng vay! 

Tôn giả A-nan liền rẽ xuông đường, lánh vào một gốc cây. Vua Ba-tư-nặc 
từ xa nhìn thây Tôn giả A-nan nơi gôc cây, bèn hỏi: 

— Này Thi-lợi-a-đô, có phải là Sa-môn A-nan đây không? 

Thi-lợi-a-đô đáp: 

— Dung vay! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bảo dai than Thi-lợi-a-đô: 

— Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan. 

Thi-loi-a-d6 vâng lệnh, bèn giục voi đến chỗ A-nan. Rồi Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-Ìa уш mừng hỏi: 

— Này A-nan, từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Này Đại vương, tôi từ Dong Viên, Lộc Mẫu giảng đường đến, và muốn 
trở vê vườn Cap Cô Độc trong rừng Thăng Lam. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói: 

— Này A-nan, néu tại Thắng Lâm không có việc gì gap, xin ngài từ man đi 
cùng tôi đên sông A-di-la-bà-đê! 
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Tón gia A-nan nhàn loi Vua Ba-tu-nac nuoc Cau-tat-la. Ton gia A-nan di 
trước, cùng vua đên sông A-di-la-ba-dé. Đên nơi, vua bước xuông, lây yên voi 
gap làm tư, trải lên dat và mời Tôn giả A-nan: 

— Này A-nan, xin mời ngồi trên chỗ ngôi này! 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đáp: 

- Thôi được rôi, Đại vương! Trong lòng thỏa mãn là đủ. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 

— Này A-nan, xin mời ngồi lên chỗ này! 

Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lân: 

— Thôi được rồi, Đại vương! Trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có sẵn tọa 
cụ, tôi sẽ ngôi nơi đây. 

Nói xong, Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngôi kiết-già. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chào hỏi A-nan rồi ngôi xuống một bên 
Và nói: 

— Này A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài cho phép! 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương, ngài muốn hỏi điều gì cứ hỏi, tôi nghe ròi sẽ suy nghĩ! 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la hỏi: 

— Này A-nan, đức Thế Tôn có hành những thân hành như vay, tức thân hành 
bị hàng Sa-môn, Phạm chí gớm ghét chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Đại vương, Như Lai không có thân hành như vậy, tức thân hành mà 
các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí tuệ và hàng thê gian khác 
góm ghét. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong, khen: 

— Lành thay! Lành thay! A-nan, điều mà tôi không đủ khả năng dé nói, ké 
cả những người thông minh, trí tuệ và những hàng thê gian khác, thì A-nan du 
kha năng đê noi. Này A-nan, nêu ai không nhận định kỹ ma đã chê bai hay khen 
ngợi, tôi không coi đó là chân thật. Này A-nan, nêu ai đã nhận định kỹ TÔI mới 
chê bai hay khen ngợi, thì tôi col dó la chan that. Nay A-nan, дис Thé Tón co 
hành những thân hành như vay, những thân hành ma các Sa-môn, Pham chi, 
những người thông minh, trí tuệ, và những hàng thê gian khác gớm ghét chăng? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Này Đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như vậy, 
tức những thân hành ma các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí 
tuệ, và những hàng thê gian khác góm ghét. 
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Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là thân hành? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đó là những thân hành bát thiện. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thế nào là thân hành bat thiện? 

A-nan đáp: 

— Đại vương, đó là những thân hành có tội. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là thân hành có tội? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương, đó là những thân hành bi người tri рот ghét. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là thân hành bị người trí gớm ghét? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương, đó là những thân hành hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí 
tuệ, hỗ trợ sự ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn đến trí, không dẫn đến 
giác, không dẫn đến Niét-ban. Người áy đôi với pháp nên hành, không biết như 
thật; đối với pháp không nên hành, không biết như thật. Khi đối với pháp nên 
hành đã không biết như thật, và đối với pháp không nên hành cũng không biết 
như thật; người ay 401 với pháp nên thủ không biết như thật, đối với pháp không 
nên thủ cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã không biết 
như thật, đối với pháp không nên thủ cũng không biết như thật; người ấy đối 
với pháp nên đoạn trừ không biết như thật, và đôi với pháp không nên đoạn trừ 
cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên đoạn trừ đã không biết như 
thật, và đối với pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật; người ấy đối 
với pháp nên thành tựu không biết như thật, và đối với pháp không nên thành 
tựu cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã không biết 
như thật, và đối với pháp không nên thành tựu cũng không biết như thật; người 
ây đối với pháp nên hành lại không hành, và đối với pháp không nên hành lại 
hành. Sau khi đối với pháp nên hành thì không hành, và đối với pháp không 
nên hành lại hành; người ấy đối với pháp nên thủ lại không thủ, và đối với pháp 
không nên thủ lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ lại không thủ, và đối với 
pháp không nên thủ lại thủ; người ấy đối với pháp nên đoạn trừ lại không đoạn 
trừ, và đôi với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp nên 
đoạn trừ lại không đoạn trừ, và đôi với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ; 
người ду đối với pháp nên thành tựu lại không thành tựu, và đôi với pháp không 
nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi đối với pháp nên thành tựu lại không thành 
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tựu, và đôi với pháp không nên thành tựu lại thành tựu; pháp bất thiện càng tăng 
và pháp thiện càng giảm. Vì vậy, Như Lai không bao giờ hành những pháp ây. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, tại sao Như Lai lại không bao giờ hành những pháp ау? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhué và nhué đã diệt tận, ly sĩ 
và si đã diệt tận, Như Lai đoạn trừ tất cả pháp bat thiện, thành tựu tất cả pháp 
thiện, là bậc Thây Khuyến Giao, bac Thay Vi Diéu, bac Thay Khéo Tuy Thuan, 
là vị Dan Dat Điêu Ngự, Tùy Thuận Điều Ngự, là vị Nói Nang Toàn Thiện, Nói 
Nang Vi Diệu, Nói Năng Khéo Tùy Thuận. Cho nên Như Lai tron không bao 
giờ hành những pháp bắt thiện ấy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! A-nan, Như Lai không bao giờ hành những pháp 
không nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là bậc Vô Sở Trước, là bậc Đăng 
Chánh Giác. Này A-nan, Ngài là đệ tử của đức Đạo Su á ay, hoc dao dé chimg 
дас Niét-ban, an ón vô thuong, ma con khóng hành các pháp 4 ay; huóng nữa đức 
Nhu Lai lai hanh cac phap ay sao? 


Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lai hỏi: 

– Này A-nan, Như Lai có hành những thân hành như vay, tức thân hành mà 
các Sa-môn, Pham chí, những người thông minh, trí tuệ và các hàng thê gian 
khác không gớm ghét chăng? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương, Như Lai tat nhiên hành những thân hành như vậy, tức thân 
hành mà các Sa-môn, Phạm chí, những người thông minh, trí tuệ và các hàng 
thê gian khác không gớm ghét. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thân hành đó là thé nào? 

Tôn gia A-nan đáp: 

— Đại vương, đó là những thân hành thiện. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là thân hành thiện? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương, đó là thân hành không có tội. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là thân hành không có tội? 

Tôn giả A -nan trả lời: 

— Đại vương, đó là những thân hành mà kẻ trí không ghê tom. 
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Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, thé nào là những thân hành mà kẻ tri không ghê tom? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương, đó là những thân hành không hại mình, không hại người, 
không hại cả hai, có giác, có tuệ, không hỗ trợ sự ác, chứng đắc Niết-bàn, đưa 
đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Đối với pháp nên hành, vị ấy biết 
như that; va đối với pháp không nên hành, cũng biết như thật. Sau khi đối với 
pháp nên hành đã biệt như thật, va đôi với pháp không nên hành cũng biét như 
thật, vị ấy đối với pháp nên thủ biết như thật, và đối với pháp không nên thủ 
cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã biết như thật, và đối với 
pháp không nên thủ cũng biết như thật, vi ду đôi với pháp nên đoạn trừ biết như 
thật, và pháp không nên đoạn trừ cũng biết như thật. Sau khi đôi với pháp đoạn 
trừ đã biết như thật, và đôi với pháp không nên đoạn trừ cũng biết như thật, vị 
ay đối với pháp nên thành tựu biết như thật, và đỗi với pháp không nên thành 
tựu cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã biết như thật, và 
đối với pháp không nên thành tựu cũng biết như thật rồi, vị ду đôi với pháp nên 
hành thì hành, và đối với pháp không nên hành thì không hành. Sau khi đối VỚI 
pháp nên hành thì hành, và đối với pháp không nên hành thì không hành, vị ay 
đối với pháp nên thủ thì thủ, và pháp không nên thủ thi không thủ. Sau khi đối 
với pháp nên thủ thi thủ, và pháp không nên thủ thì không thủ, vi ду đối với 
pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. 
Sau khi biết pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì 
không đoạn trừ, vi ay đôi với pháp nên thành tựu thì thành tựu, và đối với pháp 
không nên thành tựu thì không thành tựu. Sau khi đỗi với pháp nên thành tựu 
thì thành tựu, và đôi với pháp không nên thành tựu thì không thành tựu, pháp 
bat thiện càng giảm, pháp thiện càng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên 
hành những pháp ây. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này A-nan, tai sao Nhu Lai tất nhiên hành những pháp ay? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương, ly dục va dục đã diệt tận, ly nhuê và nhuê đã diệt tận, ly si và 
si đã diệt tận, Nhu Lai đã thành tựu tat cả các pháp thiện và đoạn trừ tat cả các 
pháp bất thiện. Ngài là bậc Thây Khuyến Giáo, bậc Thây Vi Diệu, bậc Thay 
Khéo Tùy Thuận, là vị Tướng Điều Ngự, Tùy Thuận Điêu Ngự, là vị Nói Năng 
Toàn Thiện, Nói Năng Vi Diệu, Noi Năng Khéo Tùy Thuận. Cho nên Như Lai 
tat nhiên hành những pháp ấy. 


Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi: 
– Hay thay! Hay thay! A-nan, Như Lai tat nhiên hành những pháp nên hành. 
Vi sao vậy? Vi Như Lai là bậc Vô Sở Trước, là bậc Đăng Chánh Giác. Nay 
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A-nan, Ngai là đệ tử của đức Dao Su ay, hoc dao dé chứng đắc Niét-ban, an ón 
vô thượng, mà còn hành những pháp ấy; huông nữa Như Lai lại không hành 
những pháp ây sao? 

A-nan nói khéo léo, khiến tôi hoan hỷ! A-nan nói thật là thích thú, khiến tôi 
rất hoan hý. Nếu A-nan được phép thâu nhận thuế tô trong làng thì tôi sẽ vì pháp 
mà bó thí thuế tô đó. Nếu A-nan được phép thâu nhận voi, ngựa, trâu, dê thì tôi 
sẽ vì pháp mà bó thí voi, ngựa, trâu, dê đó. Nêu A-nan được ' phép thâu nhận đàn 
bà, con gái thì tôi sẽ vì pháp mà bó thí đàn bà, con gái. Nếu A-nan được phép 
thâu nhận vàng bạc, châu báu thì tôi sẽ vì pháp mà bó thí vàng bạc, châu báu. 
Nhưng A-nan không được phép thâu nhận những việc như thé. Vuong gia Cau- 
tat-la tôi có một chiếc áo tên là Bệ-ha-đề rất tốt. Tôi đặt nó trong ông cán dù, 
được gửi đến dé làm tín. Trong các loại áo kiép-boi cua vuong gia Cau-tat-la, 
áo nay là bậc nhất trong tất cả. Vì sao vậy? Ao Bé-ha-dé dài mười sáu khuyu 
tay, rộng tám khuyu tay. Tôi nay vi pháp dem chiéc ао nay bó thi cho A-nan. 
Ngài sé dùng nó mà may thành ba y dé vương gia Câu-tát-la được mãi mãi tang 
ích phước lành. 


Tôn giả A-nan dap: 

— Thôi đủ ròi Đại vương! Trong tâm thỏa mãn là đủ. Tôi đã có đủ ba y rồi. 
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thưa: 

— Này A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ thầu 


rõ ý nghĩa. Ví như sau trận mưa lớn, nước đây cả sông A-di-la-ba-dé, ngập ca 
hai bên bờ và chảy tràn ra ngoài. A-nan có thây vậy không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương, tôi có thay! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại thưa: 

— Cũng thé, này A-nan, nếu có ba y thì hãy dem cho các Tỳ-kheo, Ty-kheo- 
ni hay các vi tiệm học, xá-la, xá-la-ma-n1-ly. Còn A-nan dem Bé-ha-dé nay lam 
thành ba y dé dùng, khiến vương gia Câu-tát-la được tăng ích phước lành. 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi biết Tôn gia A-nan chap nhận rồi, vua 
Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la y theo pháp bó thí chiếc y Bệ-ha-đẻ. Tôn giả A-nan 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh ba vòng rôi ra về. Sau khi trở về không 
bao lâu, Tôn giả A-nan bèn dem chiếc y Bé-ha-dé đến trước Phat, cúi dau danh 
lễ dưới chân Ngài, rôi đứng một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la vì pháp ma bó thí 
chiếc y Bé-ha-dé. Vậy con xin Thé Tôn đặt đôi chân lên y Bé-ha-dé dé vương 
gia Câu-tát-la được tăng ích phước lành! 

Khi ấy, Thé Tôn dé hai chân lên y Bệ-ha-đề ròi bao: 

— Nay A-nan, thay đã bàn luận những gi với Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, 
hãy kê lại cho Ta nghe! 
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Khi ấy, Tôn giả A-nan ké lai hết những điều đã luận ban cùng vua nước 
Câu-tát-la cho Thế Tôn nghe ròi chap tay thưa: 

— Con nói như vậy không xuyên tac Thế Tôn chăng? Con nói đúng như thật, 
nói đúng như pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp không có 
điều gì sai lâm chăng? 

Đức Thé Tôn bảo: 

- Thay nói như vậy là không xuyên tac Ta, là nói sự thật, nói đúng như 
pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với pháp như pháp không có điều gi sai 
lầm. Này A-nan, nếu Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi Ta băng nghĩa này, với 
câu này, với văn này, thì Ta cũng trả lời bằng nghĩa này, với câu này, với văn 
nay mà trả lời cho nhà vua. Này A-nan, nghĩa ay đúng như những điều thay đã 
nói, thây nên theo đúng như thê mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính 
là nghĩa như vậy. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong cảnh giới nào mà giáo lệnh của Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có 
thê ban hành đến, trong cảnh giới đó, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la là đệ nhật. 
Tuy vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc sự biến dịch, thay đối. 
Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, át phải sanh ra nhàm chan cái đệ nhất 
ay; nhàm chán rồi, đối với cái đệ nhất con không ham muốn, huóng nữa là cai 
hạ tiện. 

Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiêu đến, những 
phương được chiêu đến, tức thé giới ngàn; trong thé giới ngàn đó có một ngàn 
mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn Phẩt-vu-đãi, một ngàn Diêm-phù- đề 
châu, một ngàn Câu-đà-ni châu, một ngàn Uat-don-viét, một ngàn Tu-di sơn, 
một ngàn Tứ Đại Thiên Vương, một ngàn Tứ Đại Thiên Vương tử, một ngàn 
Tam Thập Tam thiên, một ngàn Thích thiên Nhân-đà-la, một ngàn Diệm-ma 
thiên, một ngàn Tu-diệm-ma thiên tử, một ngàn Đâu-suất-đà thiên, một ngàn 
Đâu-suât-đà thiên tử, một ngàn Hóa Lạc thiên, một ngàn thiên Hóa Lạc thiên 
tử, một ngàn Tha Hóa Lạc thiên, một ngàn Tự Tại thiên tử, một ngàn Phạm thé 
giới và một ngàn Biệt Pham. Trong đó, có Phạm Dai Pham là đâng Phú hựu, 
là Tạo hóa tôn, là Tổ phụ các loài chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Nhưng Dai 
Phạm ây cũng lệ thuộc biến dịch, thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như 
vậy, át phải nhàm chán cái đệ nhất ду; nhàm chán ròi, đối với cái đệ nhất không 
còn ham muôn, huống là cái hạ tiện. 

Một thời gian sau, thế giới này hủy diệt. Khi thé gidi này huy diét, chung 
sanh sanh lên cõi trời Quang Am. Trong ấy chi có sắc nương theo ý mà sanh, 
các chi thé day đủ, không thiếu, các căn không bị hư hoại, nuôi sóng băng hỷ 
thực, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi hành trong hư không, sông ở đó 
một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời Quang Âm cũng lệ thuộc biên dịch, thay 
đối. Da văn Thánh đệ tử quan sát như vậy, at phải sanh ra nhàm chán sự ấy: 
nhàm chán rôi, đối với cái đệ nhat còn không muốn, huóng nữa la hạ tiện. 

Lại nữa, có bón sự tưởng. Tỳ-kheo suy tưởng về tiểu tưởng, về đại tưởng, 
về vô lượng tưởng và vô sở hữu. Chúng sanh có thắng ý nơi lạc tưởng như vậy 
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cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, 
ắt phải sanh nhàm chán đối với sự ây; nhàm chán rồi, đôi với cái đệ nhất còn 
không muốn, hudng nữa là cái hạ tiện. 

Lại có tám thăng xứ. Thế nào là tám? Ty-kheo bên trong có sắc tưởng, bên 
ngoài quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xâu, đối với các sắc ay đã 
thăng tri, đã thăng kiến; tưởng như vậy được gọi là đệ nhất thắng xứ. 


Lại nữa, Iỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, bên ngoải quán sắc vô lượng, 
hoặc sắc đẹp, hoặc sắc хап, đôi với các sắc ây đã thăng tri, đã thắng kiến; tưởng 
như vậy được gọi là đệ nhị thắng xứ. 


Lại nữa, Ty-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc lượng 
nhỏ, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc хаи, đối với các sắc ây đã thắng tri, đã thang kiến; 
tưởng như vậy được gọi là đệ tam thắng xứ. 


Lại nữa, Ty-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc vô 
lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc đã thắng tri, đã thăng kiến; 
tưởng như vậy được gọi là đệ tứ thăng xu. 

Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không có sắc tưởng, bën ngoài quan các sắc 
hoặc xanh, xanh hiển, xanh hiện, xanh quang. Cũng như hoa thanh thủy màu 
xanh, xanh hiển, xanh hiện, xanh quang; cũng như chiếc áo băng lụa Ba-la-nai 
được giặt, được уб, được nhỏi, được vo kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng, tươi 
mát, hoặc xanh, xanh hiển, xanh hiện, xanh quang. Cũng vay, Ty-kheo bên 
trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc xanh, xanh hiển, xanh 
hiện, xanh quang, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không phê tom; 
đối với các sắc ду đã thăng tri, đã thăng kiến; tưởng như vậy được gọi là đệ ngũ 
thăng xứ. 


Lại nữa, Ty-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quản các sắc 
hoặc vàng, vàng hiên, vàng hiện, vàng quang. Cũng như hoa Tân- đầu-ca-la 
mau vàng, vàng hién, vang hién, vang quang; cũng nhu chiếc ао bang lua Ba- 
la-nai được giặt, được vô, được nhôi, được vo kỹ cho đến sạch tinh, sắc sảng, 
tươi mát, màu vàng, vàng hiên, vàng hiên, vàng quang. Cũng vậy, Ty-kheo bén 
trong không có sắc tưởng, bên ngoài quan сас sac, hoặc vàng, vàng hiển, vàng 
hiện, vàng quang, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tom; 
đối với các sắc ây đã thăng tri, đã thắng kiến; tưởng như vậy được gọi là đệ lục 
thăng xu. 

Lại nữa, Ty-kheo bên trong khong có sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc 
hoặc đỏ, đỏ hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như hoa Ca-ni-ca-la màu đỏ, đỏ hiền, 
đỏ hiện, đỏ quang; cũng như chiếc áo bang lụa Ba-la-nai được giặt, được уб, 
được nhồi, được уо kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng, tươi mát, mau do, do hién, 
đỏ hiện, do quang. Cũng vậy, Ty-kheo bên trong không co sắc tưởng, bên ngoài 
quán các sắc, hoặc đỏ, đỏ hiến, đỏ hiện, đỏ quang, vô lượng, vô lượng tịnh ý, 
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nhuận ý, ái lac, không ghê tom; đối với các sắc ду đã thang tri, đã thăng kiến; 
tưởng như vậy được gọi là đệ thất thăng XỨ. 

Lại nữa, Ty-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc 
hoặc trang, trang hiền, trăng hiện, trăng quang. Cũng như sao Thái Bạch màu 
trang, trăng hiền, trắng hiện, trang quang; cüng nhu chiéc áo bang lua Ba-la-nai 
được giặt, được vô, được nhi, được vo kỹ cho đến sạch tinh, sắc sáng, tươi 
mát, màu trăng, trắng hiển, trang hiện, trắng quang. Cũng vay, Iy-kheo bên 
trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, sắc trăng, trăng hiên, trăng 
hiện, trắng quang, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tom; 
đối với các sắc ấy đã thăng tri, đã thắng kiến; tưởng như vậy được gọi là đệ bát 
thắng xứ. 

Chúng sanh có thăng ý nơi lạc thăng xứ như vậy cũng lệ thuộc sự biến dịch, 
lệ thuộc sự thay đôi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, át sanh ra nhàm 
chán sự ay; nhàm chan ròi, đối với các đệ nhất còn không muốn, huống nữa là 
cái hạ tiện. 

Lại nữa, có mười bién xứ. Thế nào là mười? Các Ty-kheo tu tập nơi một 
địa bién xứ, tư duy trên, dưới, các phương là vô nhị, vô lượng. Tu tập nơi một 
thủy bién xứ, một hỏa biến xứ, một phong bién xứ, một xanh biến xứ, một vàng 
bién xứ, một đỏ bién xứ, một trang bién xứ, một không biến xứ, một thức biến 
xứ là thứ mười; tu tập một biến xứ, tư duy trên, dưới, các phương là vô nhi, vô 
lượng. Nhưng các chúng sanh có thắng ý nơi biên xứ lạc này cũng lệ thuộc sự 
biến dịch, lệ thuộc sự thay đối. Đa văn Thánh đệ tử quán tưởng như vậy, at sanh 
ra nhàm chán sự ây; nhàm chan roi, đối với cái đệ nhất còn không muôn, huéng 
nữa là cái hạ tiện. 

Và đây là thuyết Thanh tinh đệ nhất, là sự thi thiết toi đệ nhất, tức là “ta 
không có, ta không hiện hữu”, và dé chứng đắc điêu này mà thiết lập nơi đạo. 

Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối y kiến xứ, tức là vượt qua tất cả sắc 
tưởng, cho đến chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng, thành tựu an trú. 

Và đây là đệ nhất thú hướng Niét-ban ngay trong hiện tại, là thi thiết tôi 
thượng về Niét-ban ngay trong hiện tai, tức là sáu xúc xứ, sự tập khởi, hoại diệt, 
vi ngọt, tai hoạn và xuất ly của chúng được thây như thật băng tuệ, và để chứng 
đặc điều này mà thi thiết nơi dao. 

Lại nữa, có bốn thông hành. Thé nào là bốn? Có lạc trì thông hành, có lạc 
tốc thông hành, có khó trì thông hành, có khó tốc thông hành. Trong đó, lạc tri 
thông hành là lạc đưa đến đoạn trừ chậm chạp, cho nên nói là thap kém. Trong 
đó, lạc tóc thông hành là lạc đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng, cho nên 
thông hành này cũng được nói là thấp kém. Trong đó, khé trì thông hành là khổ 
đưa đến đoạn trừ một cách chậm chap, cho nên thông hành này cũng được nói 
là thấp kém. Trong đó, khó tốc thông hành là khó đưa đến đoạn trừ một cách 
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mau chóng, cho nên thông hành nay không phải là sự phát triển, không được 
lưu bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng không tán thán và phát triển. Thông 
hành của Ta được phát triển, được lưu bó, cho đến chư thiên và nhân loại cũng 
tán thán, phát triển. 

Thé nào là thông hành của Ta được phát triên, được lưu bố, cho đến chư 
thiên và nhân loại cũng tan than, lưu bố? Đó là tám chi Thánh đạo, chánh kiến 
cho đến chánh định là tám. Đó là thông hành của Ta được phát triển, được lưu 
bố, cho đến chư thiên và nhân loại cũng tan than, lưu bó. 

Ta như vậy nhưng các Sa-môn, Phạm chi hư ngụy, nói láo, bat thiện, không 
chân thật, xuyên tạc và hủy báng Ta rằng: “Quả thật có chúng sanh chủ trương 
sự đoạn hoại, Sa-món Cu-dam không có chủ trương gi.” Quả thật, có chúng 
sanh chủ trương sự đoạn hoại; nêu không, Ta đã không thuyết giảng như vậy. 
Như Lai ngay trong đời hiện tại đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả mà chứng đắc Niết- 
ban tịch tinh, diệt tận. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


216. KINH AI SANH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, có một người Phạm chí, chỉ có độc nhất một đứa con, trong lòng 
hết sức yêu thương, tâm ý khắng khít, chiều chuộng. Sau khi đứa con mạng 
chung, người Phạm chí â ay ưu sâu, không thé ăn uống được, quên cả áo chăn, 
quên cả trang sức, chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc, nhớ tưởng chỗ con năm. 

Rồi Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi 
xuống. một bên. Thế Tôn hỏi: 

— Ông nay sao hình như các căn không trú tự tâm? 

Pham chi đáp: 

— Tôi làm sao các căn có thể an trú tự tâm được? Vì sao vậy? Tôi chỉ có 
một đứa con độc nhất, trong lòng Ì hết sức thương yêu, tâm ý khang khít, chiều 
chuộng, nhìn hoài không chán. Bong nhién no mang chung. Sau khi nó mang 
chung, toi wu sâu, không thé ăn uống duoc, quên cả áo chăn, quên cả trang sức, 
chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc, nhớ tưởng chỗ con nằm. 

Thé Tôn hỏi: 


— Thật vậy, này Phạm chí! Thật vậy, này Phạm chí! Nếu khi ái sanh thì phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khó, phiền muộn, ảo não. 


Phạm chí nói: 

— Cu-dam, sao lại nói khi ái sanh thi cũng phát sanh những sâu bi, khóc 
than, ưu khó, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thi hy cũng 
sanh, tâm hoan lạc. 

Thé Tôn đến ba lần nói như vay: 

— Thật vậy, này Phạm chí! Thật vậy, này Pham chí! Khi ái sanh thi liên phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não. 

Phạm chí cũng đến ba lần nói: 

— Cu-dam, sao lại nói khi ái sanh thi liền phát sanh những sâu bi, khóc than, 
ưu khó, phiên muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh thi hy cũng sanh, 
tâm hoan lạc. 

Lúc bây 810, Pham chi nghe nhüng 101 Phat noi, khong cho la phai, ma lai 
bác bỏ, rồi rời chỗ ngôi, đứng day, lắc dau bỏ di. 
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Bay giờ, ở trước công Thắng Lâm có một só người thi dan đang đánh bạc. 
Pham chí từ xa trông thấy, bèn nghĩ rang: “Trong đời, nếu có những người 
thông minh, trí tuệ, cũng không thé hơn được những kẻ đánh bạc. Ta hãy đến 
đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù-đàm, ta sẽ ké lại hết cho họ nghe.” Rồi 
Phạm chi đi dén só đông những người đang đánh bạc ấy va đem những gì vừa 
được thảo luận với Thế Tôn ké lại hết cho họ nghe. Những người thị dân đang 
đánh bạc này nghe xong, nói rằng: 

— Này Phạm chi, sao lại nói khi ái sanh thì liền phát sanh những sâu bi, khóc 
than, ưu khó, phiền muộn, ảo não? Pham chí nên biết, khi ái sanh thi hy cũng 
sanh, tâm hoan lạc. 

Phạm chí nghe xong, bèn nghĩ rang: “Điêu mà người đánh bạc nói thật hết 
sức phù hợp với ta.” Rồi ông gật đầu và đi. 

Rồi vẫn đề này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào vương cung. Ba-tư- 
nặc, vua nước Cau-tat-la, nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vây: “Nếu khi ái 
sanh thì liên phát sanh những sau bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 
Vua bèn nói với Hoàng hậu Mạt-ly rằng: 

— Tôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vay: “Nếu khi ái sanh thì liền phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khó, phiên muộn, ảo nào.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa: 

— Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Nếu khi ái sanh thì liền phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khó, phiên muộn, ảo não. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói với Hoang hậu Mat-ly: 

— Nghe Tôn sư nói gi thì đệ tử nhất định đông ý. Sa-môn Cù-đàm là Tôn sư 
của khanh cho nên khanh nói như vậy. Khanh là đệ tử của Ngài nên khanh nói 
như vây: “Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh những sau bi, khóc than, ưu khổ, 
phiên muộn, ảo nào.” 

Hoang hậu Mat-ly thưa: 

— Đại vương, néu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hoặc hãy sai sứ di! 

Rôi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bèn gọi Phạm chí Na-ly-ương-già đến 
và bảo: 

- Ong đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta mà chào hỏi Sa-môn Cù-đàm 
Thánh thể mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng. Rôi nói như vây: “Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có lời thăm 
hỏi Thánh thê khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng. Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói răng: “Nếu khi ái sanh thì liên 
phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu khô, phièn muon, ao nao’ chang?” Nay 
Na-ly-ương-già, nêu Sa-môn Cù-đàm có nói những gi, ông hãy khéo ghi nhớ và 
thuộc kỹ. Vì sao? Vì những người như vậy không bao giờ nói láo. 
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Pham chi Na-ly-ương-già vâng lời vua, di đến chỗ Phật, chào hỏi xong, 
ngôi sang một bên và bạch: 

- Bạch Cù-đàm, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có lời thăm hỏi Thánh thể 
mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng. 
Sa-môn Cu-dam co thật sự nói như vay: “Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh sâu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não chăng?” 

Thé Tôn nói: 

— Này Na-ly-ương- -gia, Ta nay hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Na-ly-uong-gia, ông nghĩ sao? Gia sử một người có mẹ đã chết; người ấy phát 
cuông, loạn trí, cởi áo, cởi quân, trần trudng ma chay rong khap cac ngõ đường 
và nói như vay: “Này các người, có thay mẹ tôi chăng? Này các người, có thay 
me tôi chang?” Nay Na-ly-uong-gia, do sự kiện này mà biét rang: Néu khi 4i 
sanh thi lién phat sanh sau bi, khóc than, ưu khó, phiền muộn, ảo não. 


Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ chết, người ấy 
phát cuông, loạn trí, cởi áo, cởi quân, tran truông mà chạy rong khắp các ngõ 
đường và nói rằng: “Này các người, có thấy vợ con tôi chăng? Này các người, 
có thây vợ con tôi chăng?” Này Na-ly-ương- già, do sự kiện này mà biết răng: 
Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu khó, phiên muộn, 
ảo não. 


Này Na-ly-ương- “gia, thuở xưa, có một người đàn bà về thăm gia đình, các 
thân tộc của người này muốn cưỡng bức cải giá. Người đàn bà ây tức tốc trỞ 
về bên nhà chồng, nói với chông răng: “Này ông, hãy biết cho, thân tộc của tôi 
muốn cướp đoạt vợ của ông dé gà cho người khác. Ong có mưu ké gi cháng?” 
Nguoi áy bën nám cánh tay bà vg dan vào trong nhà, nói rang: “Chet chung, 
sang doi khac voi nhau. Chết chung, sang đời khác với nhau”, ròi lây con đao 
bén chém chết vợ, và mình cũng tự sát luôn. Này Na-ly-uong- -gia, do su kién 
nay ma biết rang: Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu 
khó, phiền muộn, ảo não. 


Phạm chí Na-ly-ương- -gia sau khi nghe những điều Phật nói, khéo ghi nhớ 
và thuộc kỹ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh ba vòng rôi trở vë. Vë đến chỗ vua 
Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, tâu: 


— Tau Thiên vương, Sa-môn Cù-đàm quả thật có nói như vây: “Nếu khi âi 
sanh thì liền phát sanh những sau bi, khóc than, ưu khó, phiền muộn, ảo não. 


Vua Ba-tu-nac nước Câu-tát-la nghe rôi, nói với Hoàng hậu Mat-ly: 


— Sa-môn Cù-đàm quả thật có nói như vay: “Nếu khi ái sanh thì liên phát 
sanh những sâu bi, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não.” 


Hoang hậu Mat-ly tau: 
— Đại vương, tôi hỏi Đại vương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý Đại 
vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu Đại tướng Bệ-lưu-la chăng? 
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— That su co thuong yéu. 
Mat-ly lại hỏi: 
_— Nếu Đại tướng Bệ-lưu-la bị biên dịch, đối khác thi Đại vương sẽ như 

thê nào? 

— Mat-ly, nêu Đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đối khác thì tôi tat sanh sầu 
bi, khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não. 

Mat-ly tau: 

— Do sự kiện nay ma biét rang: Néu khi ái sanh thi lién phat sanh nhüng sau 
bi, khóc than, uu khó, phién muón, ào nào. 

Mat-ly lại hỏi: 


— Đại vương có yêu Đại than Thi-lgi-a-d6, yêu con voi Nhat-b6n-da-ly, yêu 
đồng nữ Ba-di-ly, yêu Vũ-nhật-cái, yêu nước Ca-thi và Câu-tát-la chăng? 


— Thật sự có thương yêu. 

Mat-ly lại hỏi: 

— Nếu nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biến dịch, đỗi khác thì Đại vương sé 
ra sao? 


— Mạt-ly, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm thứ diệu dục là do ở hai nước 
này. Nếu Ca-thi và Câu- tat-la mà bi bién dịch, đối khác thi mạng sống của tôi 
cũng không còn, nói gì đến những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo 
não. 


Mat-ly tau: 

— Do sự kiện nay mà biết răng: Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh những sầu 
bi, khóc than, ưu khó, phiên muộn, ảo não. 

Mat-ly lại hỏi vua: 

— Y Đại vương nghĩ sao? Đại vương có yêu thương than thiếp chăng? 

Vua lại đáp: 

— Thật sự tôi yêu thương khanh. 

Mat-ly lại hỏi: 

— Nếu thần thiếp bat than bị bién dịch, đôi khác thì Đại vương sẽ ra sao? 

— Mạt-ly, nếu khanh bất thân bị biến dịch, đỗi khác, thì tôi tat sanh sầu bi, 
khóc than, ưu khô, phiên muộn, ảo não. 

Mat-ly tau: 

— Do sy kign nay ma biét răng: Nếu khi ái sanh thì liền phát sanh những sầu 
bi, khóc than, ưu khó, phiền muộn, ảo não. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Này Mat-ly, ké từ hôm nay, Sa-môn Cù-đàm do sự kiện này là Thay của 
tôi, tôi là đệ tử của Ngài. Nay Mat-ly, tôi nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng 
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Ty-kheo! Cui mong Thé Tén nhan con lam ưu-bà-tắc, Кё từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đên khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la và Hoàng hậu 
Mat-ly sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


217. KINH BAT THANH 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không lâu, một số lớn các Tỳ-kheo 
danh đức, Thuong tôn, đên thành Ba-lợi-tử, trú tại Kê viên. 

Bay giờ, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát Thành, mang nhiều hàng hóa quý đến 
thành Ba-la-li-phat đê buôn bán, đôi chác. Sô hàng hóa đó bán hêt rat mau, được 
lời lớn. Cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, hêt sức vui mừng, bèn rời Ba-la-li- 
phat, ёп Kê viên, tìm дёп các Ty-kheo Thượng tón, danh đức, cúi đầu lê sat 
chân rôi ngôi xuông một bên. Cac Ty-kheo Thượng tôn, danh đức thuyet pháp 
cho cư sĩ nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi đã dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hy, các ngài ngôi im lặng. Rồi cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, bạch rang: 

— Bạch chư Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gap. 

Cac Ty-kheo Thượng tôn dap: 

— Nay cu si, Tón gia A-nan dang ở tại thành Bệ-xá-ly, bên bờ sông Di-hau, 
tại Cao Lâu Đài Quan. Nêu muôn thăm thì có thé đi dén đó. 

Bay giờ, cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thanh, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ 
sát chân các Ty-kheo Thượng tôn, nhiều quanh ba vòng rôi di. 

Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đâu lễ sát chân rồi ngồi xuỗng một 
bên và bạch: 

— Bạch Tôn giả A-nan, con có điêu muốn hỏi, ngài có cho phép chăng? 

— Cư si cú hỏi, tôi nghe roi, sẽ suy nghĩ! 

Cư sĩ hỏi: 

- Bạch Tôn giả, đức Thé Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giac, bậc Đã Thành Tựu Tuệ Nhãn, Thây Đệ Nhât Nghĩa, Ngài có dạy một 
pháp nào mà Thánh đệ tử nêu an tru vào đó sẽ đoạn trừ các lậu, được tâm giải 
thoát chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đúng vậy, đức Thế Tôn có dạy pháp ấy! 

Cư sĩ hỏi: 

- Đức Thê Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac, bậc Da 
Thanh Tuu Tué Nhàn, Da Thay Dé Nhat Nghia, Ngai day nhu thé nao vë pháp 
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ay mà Thanh dé tử nêu an trú ở đó sẽ ditt sach các lậu, được tâm giải thoát? 
Pháp ây như thé nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này cu si, đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bat thiện pháp, cho đến chứng 
đắc Thiền thứ tư, thành tựu an trú. Vị ay y cứ nơi day ma quán pháp như pháp. 
Do có thé y cứ nơi đây ma quán pháp như pháp, vị ây an trú vào đó mà dứt sạch 
các lậu thì nhờ nơi pháp này, do có dục pháp, ái pháp, lạc pháp, tịnh pháp, ái lạc 
hoan hy, vi ay đoạn trừ ngũ | hạ phân kiết sử, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, 
được pháp bất thôi, vĩnh viễn không còn trở lại đời này. 

Lại nữa, này cư sĩ, đa văn Thanh dé tử tâm cùng di đôi với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bón phương, bốn phương bàng, 
phương trên và phương dưới, khắp cả mọi nơi, tâm cùng đi đôi với từ, không 
kết, không oán, không nhuê, không tranh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo 
tập, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu an trú. Cũng vậy, tâm cùng đi đôi với bi, 
hỷ và xả, không kết, không oán, không nhué, không tranh, quảng đại, vô biên, 
vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú. Vi ấy y cứ nơi 
đây mả quán pháp như pháp. Do có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như pháp, 
vị ay có thé an trú vào đó mà dứt sạch được các lậu hoặc. Nhưng néu chưa dứt 
sạch các lậu, hoặc nhờ pháp nay, do có dục pháp, ái pháp, lạc pháp, tịnh pháp, 
ái lac hoan hy, vị ду đoạn trừ ngũ ha phân kiêt sử, hóa sanh vào cõi kia mà nhập 
Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời này nữa. 


Đây là pháp mà đức Thế Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, bac Đã Thành Tựu Tuệ Nhãn, Đã Thấy Đệ Nhat Nghia, nói rang có một 
pháp mà nêu đa văn Thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Lại nữa, này cư sĩ, đa văn Thánh đệ tử vượt qua tat ca sac tưởng cho đến 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú. Vi ay y cứ nơi đây mà quán 
pháp như pháp. Do có thê y cứ nơi đây ma quán pháp như pháp, vi ây an trú 
vào đó mà ditt sạch các lậu hoặc. Nhưng nêu không dứt sạch các lậu hoặc, thi 
nhờ pháp nay, do co dục pháp, ái pháp, lạc pháp, tịnh pháp, ai lạc, hoan hy, vi 
ây đoạn trừ ngũ | ha phân kiết sử, hóa sanh nơi kia mà nhập Niét-ban, được pháp 
bat thôi, vĩnh viễn không còn trở lại đời này nữa. 

Đây là pháp mà đức Thế Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng 
Giác, bậc Đã Thành Tựu Tuệ Nhãn, Da Thây Đệ Nhất Nghĩa, nói rằng có một 
pháp mà nêu đa văn Thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Bay giờ, cư sĩ Dé Thập, người ở Bát Thanh, liên từ chỗ ngôi đứng day, trich 
áo vai hữu, chắp tay và bạch: 

— Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Tôn giả A-nan! Con chỉ hỏi một cánh cửa cam 
lô, nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến mười hai pháp môn cam 
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lồ. Y theo pháp môn nào trong mười hai pháp môn ấy mà tu tập cũng đều được 
giải thoát an 6n. 

Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng không xa, có một ngôi nhà lớn 
được mo ra với mười hai cánh cửa. Một người có việc cân nên đã vào trong nhà 
ây. Lại có một người khác đứng đó, nhưng không muôn đem lại sự lợi ích và 
phước lạc, không muon sự an ón cho người ay nên nói lửa đột nha. Bach Tôn 
giả A-nan, người ấy có thê theo một trong mười hai cửa mà ra khỏi ngôi nhà 
bị cháy một cách an toàn. Cũng vậy, bạch Tôn gia, con chi hỏi một cửa cam 16 
mà ngài nói cho con nghe một lần đến mười hai cửa pháp cam 16. Y theo một 
trong mười hai cửa pháp cam 16 này thì có thé được an ôn giải thoát. Bạch Tôn 
giả A-nan, trong pháp luật của Phạm chí, nói về pháp luật bất thiện mà còn có 
sự cúng dường thay của họ, huéng chi con lại không cúng dường bậc Đại sư 
Tôn gia A-nan. 

Rói ngay trong dém á ay, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát Thanh, bay dọn các món 
ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại nhai và nuốt. Sau khi bày biện thức ăn 
xong, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngôi, cư sĩ cung thỉnh chúng Tăng ở Kê 
viên và thành Tỳ-xá-ly hợp lại, rồi tự tay mình dâng nước rửa, dâng các thức 
ăn thơm ngon, tinh khiết, day đủ các loại nhai và nuốt; tự tay mời mọc cho đến 
khi chúng Tăng no đủ, phân chia các thức ăn đầy đủ cho chúng Tăng. Sau khi 
chúng Tăng thọ thực, thâu bát, rửa tay, cư sĩ đem năm trăm vật phẩm mua một 
ngôi nhà cúng riêng cho Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan nhận lãnh, sau đó cúng 
cho chiéu-dé Tăng. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy, cư sĩ Đệ Thập, người Bát Thành, sau khi 
nghe những gi Tôn gia A-nan nói, hoan hy phụng hành. 


218. KINH A-NA-LUAT-DA (A) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bây 010, сас Ty-kheo vào lúc xé trua, từ tinh toa day, di dén chó Tén gia 
A-na-luat-da, cúi dau dành lê sát chân rôi ngôi xuóng một bên và bạch: 

— Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho mới đám trình bày! 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

— Chư Hiên, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bèn bạch: 

— Làm thé nào mà một Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành? 

Tôn giả A-na- -luat- da dap: 

— Chư Hiên, nêu Ty-kheo ly dục, ly ác bat thiện pháp, cho đến chứng đắc 
Thiên thứ tư; đó gọi là Ty-kheo chết an lành, mang chung an lành. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mang chung an lành chăng? 

Tôn giả A-na-luat-da đáp: 

- Chư Hiên, Tỳ-kheo không phải chỉ | cung dich nhu vay la chét an lanh, 
mạng chung an lành. Lai nữa, nay chư Hiên, nêu Ty-kheo chứng đắc như ý túc 
vë thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mang trí, sanh tử trí, lậu tận tri, chứng đắc vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này ma tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều 


cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là Ty-kheo chết an lành, 
mạng chung an lành. 


Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an lành chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Chư Hiền, Ty-kheo cùng đích như vậy là chết được an lành, mạng chung 
được an lành. 

Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe nhüng điều Tôn giả A-na-luật-đà 


nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi dau dành lễ 
sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng và lui ra. 
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Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Tôn gia 
A-na-luat-da dạy xong, hoan hy phụng hành. 


219. KINH A-NA-LUAT-DA (B) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lam, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, các Ty-kheo vào lúc xế trưa, từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật-đà, cúi dau dành lễ sát chân rồi ngôi xuông một bên va bạch: 

— Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới đám trình bày! 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

— Chư Hiên, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bèn hỏi: 

— Làm thé nào mà một Tỳ-kheo chết không phiên nhiệt, mang chung không 
phiên nhiệt? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


— Nếu Ty-kheo có tri kiến chat trực va đạt đến Thánh ái giới thi đó là Ty- 
kheo chết không phiên nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. 


Các Ty-kheo lại hỏi: 


— Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mang chung không 
phiên nhiệt chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


– Ty-kheo không chỉ cùng đích như vậy la chết không phiên nhiệt, mạng 
chung không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo quán nội thân 
như thân, cho đến quán như thọ, tâm, pháp như pháp thi đó là Ty-kheo chết 
không phiên nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. 


Các Ty-kheo lại hỏi: 


— Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không phiên nhiệt, mạng chung không 
phiên nhiệt chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền 
nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo tâm 
tương ưng với từ, bién mãn một phương, thành tựu an trú; hai, ba, bốn phuong, 
bón duy, trën, duói, bao trüm tát ca; tam tuong ung voi tu, khong két, khong 
oán, không nhué, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
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man tat ca thé gian, thành tuu an tru. Cüng vay, voi bi va hy. Tam tuong ung 
voi xa, khong két, khong oan, khong nhue, khong tranh, rat rộng, rất lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trú. Đó là Ty-kheo 
chết không phiền nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Tỳ-kheo chi cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mang chung 
không phiên nhiệt chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiên, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiên 
nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiên, néu Tỳ-kheo vượt 
qua tat cả sắc tưởng, cho đến chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu 
an trú thì đó là Ty-kheo chết không phiên nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Ty-kheo chi cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng chung 
không phiên nhiệt chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền 
nhiệt, mang chung không phiên nhiệt. Lại nữa, này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vượt 
qua tat cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tưởng thọ diệt, thân chứng, thành tựu 
an tru, và do tuệ quán mà các lậu diệt tận thì đó là Ty-kheo chết không phiên 
nhiệt, mạng chung không phiên nhiệt. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

- Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mang chung 
không phiên nhiệt chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Chư Hiên, Ty-kheo cùng đích như vậy là chết không phiên nhiệt, mạng 
chung không phiên nhiệt. 

Bay gio, các Ty-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà nói, 
khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu danh lễ sát chân 
Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rôi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả 
A-na-luật-đà dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, sau khi Phat Niết-bàn không lau, Tôn giả A-nan trú tại thành 
Vuong Xá, trong Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Lúc bây gid, có một Phạm chí di học, vôn là bạn của Tôn gia A-nan trước 
khi xuất gia, sau giữa trưa, thong dong tan bộ, đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào 
hỏi xong, ngôi xuống một bên và nói với Tôn giả A-nan: 

— A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho chăng? 

Tôn gia A-nan đáp: 

— Pham chí, muôn hỏi cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Phạm chi di học bèn hỏi: 

— Sự kiện này, những quan điểm nay bị gác lại, bị loại bỏ, không được giải 
thích tường tận; đó là: “Thế giới hữu thường hay vô thường: thế giới hữu biên 
hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt 
diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Sa- 
môn Cù-đàm biết rõ các quan điểm này đúng như lý cần phải biết chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Phạm chí, đôi với những quan điểm này, Thế Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, đã gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường 
tận; đó là: “Thế giới hữu thường hay vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như 
Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Thé Tôn, Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, biết quan điểm nay đúng như lý can phải biết. 

Phạm chi di học lại hỏi: 

— Những quan điểm nay, Sa-môn Cù-đàm gác qua một bên, loại bỏ, không 
giải thích tường tận; đó là: “Thé giới hữu thường hay thé giới vô thường: thé 
giới hữu biên hay thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 
với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Nhu Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải 
không tuyệt diệt?” Sa-môn Cù-đàm biết rõ các quan điểm này đúng như lý cân 
phải biết như thé nào? 
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Tôn gia A-nan đáp: 

— Pham chi, những quan điểm nay được đức Thé Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận; 
đó là: “Thế giới hữu thường hay thé giới vô thường: thé giới hữu biên hay thê 
0101 vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt 
điệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Này 
Phạm chí dị học, kiến như vậy, thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau như vậy, 
những vấn đề như vậy là điều mà Thế Tôn, Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, gác qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là: “Thể 
giới hữu thường hay thé giới vô thường: thế giới hữu biên hay thé giới vô biên; 
sinh mang tức là thân hay sinh mạng khác với than; Như Lai tuyệt diệt hay Như 
Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Những quan 
điểm ây được biết như vậy. Các quan điểm ấy phải được biết như vậy. 


Phạm chí dị học bạch: 

— Nay tôi tự quy y Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Phạm chí, ông đừng tự quy y nơi tôi! Cũng như tôi tự quy nơi Phật, ông 
cũng nên tự quy như vậy. 

Phạm chi di học nói: 

– A-nan, nay tôi xin tự quy y Phật, Pháp, Ty-kheo-tang! Cui mong Thé Tôn 
nhận con làm uu-ba-tac, kê từ hôm nay, trọn đời nguyện dem mình quy y cho 
đên khi mạng chung! 

Tôn giả A-nan thuyết giảng như vậy, Phạm chí dị học nghe Tôn giả A-nan 
nói xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bây giờ, Tôn gia Man Đông Tử sống một mình tại một nơi yên tĩnh, thiền 
tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Sự kiện như vây: Những quan điểm này 
bị đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là “Thế giới hữu 
thường hay vô thường: thé giới hữu biên hay vô biên; sinh mang tức là thân hay 
sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, 
cũng không phải không tuyệt diệt?" Ta không hài lòng với điều nay; ta không 
nhẫn khả với điều này. Nêu đức Thế Tôn xác quyết cho ta biết răng “thế giới 
hữu thuong” thi ta sẽ theo Ngài tu học Phạm hạnh. Còn néu đức Thế Tôn không 
xác quyết cho ta biết rang ‘thé giới hữu thuong” thì ta sẽ cat vân Ngài, rồi bỏ 
Ngài mà đi. Cũng vậy, ‘thé giới vô thường; thé giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là than hay sinh mạng khác với thân; Nhu Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt; nêu đức Thé Tôn xác 
quyết cho ta răng: “Điều này là chon thật, ngoài ra đều hư vong” thi ta sẽ theo 
Ngài tu học Phạm hạnh. Còn néu đức Thé Tôn không xác quyết. cho ta biết 
răng: “Điều nay là chon thật, ngoài ra déu hư vong”? thì ta sé cât van Ngài, rồi 
bo Ngài ma di.” 

Rồi Tôn giả Man Đồng Tử, vào lúc xế trưa, từ tinh toa dậy, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ, ngôi qua một bên và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay con sông một mình tại một nơi yên tinh, thiền tọa 
tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Sự kiện như vay: Những quan điểm này bị 
đức Thê Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là ‘Thé giới hữu 
thường hay vô thường; thé giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân 
hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; 
Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt 
diệt, cũng không phải không tuyết diệt?" Ta không hai lòng với điêu này; ta 
không nhẫn khả với điều này.” Nếu Thế Tôn biết rõ “thế giới hữu thường” thì 
bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn néu Thế Tôn không biết rõ 

“thé giới hữu thường” thì Ngài hãy nói thăng là không biết. Cũng vậy, với “thé 
giới vô thường; thé giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
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mang khác với thân; Nhu Lai tuyệt diệt hay Nhu Lai không tuyệt diệt; Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng 
không phải không tuyệt diệt.” Nếu đức Thế Tôn xác quyết biết rõ răng: “Điều 
này là chon thật, ngoai ra đều hư vọng” thì bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói 
cho con biết; còn nêu Thế Tôn không xác quyết biết rõ rang: “Điều nay là chon 
thật, ngoài ra đều hư vọng” thì Ngài hãy nói thắng là không biết. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Man Đông Tử, trước kia Ta có nói với thay rằng: “Hãy đến đây. Hãy 
theo Ta tu học Phạm hạnh, rồi Ta sẽ nói cho nghe: ‘Thé giới hữu thuong’” chăng? 

Man Dong Tử đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cũng vậy, với “thé giới vô thường: thé giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyết diệt; Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Trước kia, Ta có nói 
với thầy răng: “Hãy nghe đây! Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh, ròi Ta sẽ nói cho 
nghe: “Điều này là chon thật, ngoài ra đều hư vọng” chăng? 

Man Dong Tử đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này Man Dong Tử, trước kia, thầy có nói với Ta rang: “Nếu Thế Tôn xác 
quyết cho con biết: “Thế giới hữu thường” thì con sẽ theo Thế Tôn tu học Pham 
hạnh” chăng? 

Man Dong Tử đáp: 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cũng vậy, với “thé giới vô thường: thê giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Này Man Đông. Tu, 
trước kia, thay có nói với Ta răng: “Nếu Thế Tôn xác quyết cho con biết rằng: 

“Điều nay là chon thật, ngoài ra đều hư vong’ thì con sẽ theo Thế Tôn tu học 
Phạm hạnh” chăng? 

Man Dong Tử đáp: 

— Bạch Thê Tôn, không! 

Đức Thê Tôn nói: 

- Này Man Dong Tử, trước kia Ta không có nói với thay và thầy cũng 
không có nói với Ta. Thây quả là kẻ mê mờ. Vì sao lại hư vọng xuyên tạc Ta? 

Lúc bây gio, Ton gia Man Dong tử bi đức Thế Tôn khiến trách trước mặt, 
trong lòng râu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, suy nghĩ mông lung. 
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Đức Thế Tôn sau khi khiến trách ngay mặt Man Đông Tử, nói với сас 
Ty-kheo: 

- Nếu có người mê mờ nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn không xác quyết cho 
ta biết răng: ‘Thé giới hữu thuong” thì ta sẽ không theo Thé Tôn tu học Phạm 
hanh.” Nhưng người mê mờ ây chưa biết được gi thi nửa chừng đã mạng chung. 

Cũng vậy, với “thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nếu có người mê 
mờ nghĩ như vây: “Nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rằng: “Điều 
này là chơn thật, ngoài ra đều là hư vọng - thi ta sẽ không theo đức Thế Tôn tu 
học Phạm hanh.” Nhưng người mê mo ay chưa biết được gi thì nửa chừng đã 
mạng chung. 

Ví như một người bị trúng tên độc, do bị trúng tên độc nên đau đớn cùng 
cực. Người ây được các thân thuộc khởi tình thương xót, mong muốn cho được 
lợi ích và phước lành, được an ón, khoái lạc nên tim cầu y SĨ nhồ tên. Nhưng 
người ấy lại nói rang: “Hãy khoan nhồ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết người 
băn tôi, họ gi, tên gi, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gây, da đen hay trắng, 
hay da không đen không trăng, thuộc dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay là công 
sư, là người ở phương Đông, phương Nam, phương lây hay phương Bắc. Hãy 
khoan nhồ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết cây cung ây làm bằng gó cha, bang 
gó dau, bang gó quy hay làm bàng sung. Hày khoan nhó tën! Truóc tién, hay 
cho tói biét day cung lam bang gan bo, bang gan huu nai hay lam bang to. Hay 
khoan nhó tén! Truóc tién, hãy cho tôi biết cây cung đó màu đen, màu trắng, 
màu đỏ hay màu vàng. Hãy khoan nhé tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết dây 
cung đó làm băng gân, băng to, bang SỢI gai hay bang vÓ gal. Hay khoan nhé 
tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết cán tên này làm băng go hay băng tre. Hãy 
khoan nhồ tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết tên được quân băng gân bò, gan hưu 
nai hay lam bang to. Hay khoan nhó tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết đuôi tên 
này kết băng lông chim phiêu lăng, lông kên kên, lông ga trồng hay lông hạc. 
Hãy khoan пб tên! Trước tiên, hãy cho tôi biết mỗi tên này thuộc loại mũi rang 
cưa, mii nhọn hay mũi hình phi đao. Hãy khoan nhô tên! Trước tiên, hãy cho 
tôi biết người thợ vớt tên này ho gi, tên gi, sanh Ở đâu, cao hay thap, map hay 
gay, da den hay trang, hay da khong den không trang, O phuong Dóng, phuong 
Nam, phuong Tay hay phuong Bàc.” Nhưng người ay chua biét duoc gi thì nửa 
chừng đã mạng chung. 

Cũng vậy, nêu có người mê mờ nghĩ như vây: “Nếu đức Thế Tôn không xác 
quyết cho ta biết răng: “Thế giới hữu thường' thì ta sẽ không theo đức Thế Tôn 
tu học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ấy chưa biết được gì thì nửa chừng 
đã mạng chung. 
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Cũng vậy, với “thé giới vô thường, thé giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Nếu có người mê 
mờ nghĩ như vây: “Nếu đức Thế Tôn không xác quyết cho ta biết rang: “Điều 
này là chon thật, ngoài ra đều là hư vong’ thì ta sẽ không theo đức Thế Tôn tu 
học Phạm hạnh.” Nhưng người mê mờ ây chưa biết được gi thì nửa chừng đã 
mạng chung. 

“Thế giới hữu thường”, nhân nơi quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm 
hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thê giới vô thường: thế 
giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không 
tuyệt diệt.” Nhân nơi những quan điểm này mà theo Ta tu học Phạm hạnh; sự 
kiện không phải là như vậy. 

“Thé giới hữu thường”, vì có quan điểm nay mà không theo Ta tu học Phạm 
hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thế giới vô thường: thé 
giói hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là than hay sinh mạng khác với thân; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không 
tuyệt diệt.” Vì có những quan điểm này mà không theo Ta tu học Phạm hạnh; 
sự kiện không phải là như vậy. 

“Thé giới hữu thường”, vì không có quan điểm này mà theo Ta tu học Pham 
hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thê giới vô thường: thé 
giới hữu biên hay vô biên; sinh mang tức là than hay sinh mạng khác với thân; 
Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không 
tuyệt diệt.” Vì không có những quan điểm nay mà theo Ta tu học Phạm hạnh; 
sự kiện không phải là như vậy. 

“Thế giới hữu thường”, vì không có quan điểm này mà không theo Ta tu học 
Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, với “thé giới vô thường: 
thé giới hữu biên hay vô biên; sinh mang tức là thân hay sinh mạng khác với 
thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt 
vừa không tuyệt diệt; Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải 
không tuyệt diệt.” Vì không có những quan điểm này mà không theo Ta tu học 
Phạm hạnh; sự kiện không phải là như vậy. 

Dù thé giới hữu thường thì vẫn có sanh, có giả, có bệnh, có chết, sâu bị, 
khóc lóc, ưu khó, ảo não; như vậy, toàn khối lớn khô đau này phát sanh. Cũng 
vậy, dù thé giới vô thường: thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là 
thân hay sinh mạng khác với than; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 
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diệt; Nhu Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Nhu Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, 
có chết, sâu bi, khóc lóc, ưu khó, ảo não; như vậy, toàn bộ khôi lớn khổ đau 
này phát sanh. 

“Thế giới hữu thường”, Ta không xác quyết nói điều này. Vì sao Ta không 
xác quyết nói điều này? Vì điều này không tương ưng với cứu cánh, không 
tương ưng với pháp, không phải căn bản Phạm hạnh, không đưa đến trí, không 
đưa đến giác, không dan dén Niét-ban. Vi thé Ta không xác quyét nói diéu này. 
Cũng vay, “thế giới vô thường: thé giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là 
thân hay sinh mạng khác với thân; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 
diệt; Nhu Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; Nhu Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt.” Ta không xác quyết nói những 
điều này. Vì sao Ta không xác quyết nói những điều này? Vì những điều này 
không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không phải căn bản 
Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niét-ban. 
Vì thế Ta không xác quyết nói những điều này. 

Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? Đây là khó, khô tập, khó diệt, 
khô diệt đạo tích; Ta xác quyết nói. Vì sao Ta xác quyết nói những điều này? 
Vì những điều nay tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn ban 
Phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niét-ban. Vì thé, Ta xác quyết 
nói những điêu này. 

Đó là những gì nên nói thì Ta nói, những gi không nên nói thì Ta không nói. 
Hãy thọ trì như vậy, hãy học như vậy. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thang Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Bây giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bốn niệm xứ. Thế nào gol la néu 
muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bón niệm xứ? Nếu khi đức Như Lai xuất thé, 
là bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Dao Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị 
ду đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ó ué, tuệ yếu kém; quán 
nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó goi là néu тибп 
đoạn trừ vô minh thì phải nên tu bỗn niệm xứ. Cũng vậy, tinh cân, thang giải, 
quá độ, bạt tuyệt, tịch diét và tĩnh chỉ; đó là tong tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bón niệm xứ. Thé nào gọi là néu muốn 
biệt tri vô minh thì nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; quán nội thân như 
thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó gọi là néu muốn biệt tri vô 
minh thì nên tu bỗn niệm xứ. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu b6n chánh đoạn. Thế nào gọi là néu 
muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bón chánh đoạn? Nếu khi đức Nhu Lai xuất 
thế, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; 
vị áy đoạn trừ cho đến năm triên cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; đối 
với pháp ac bat thiện đã sanh, vi muôn đoạn tru cho nên phát khởi lòng mong 
muôn tìm câu phương (tiện, tinh cân, khích lệ và kiên tri tâm, chánh đoạn; đối 
với pháp ác bat thiện chưa sanh, vi muốn không sanh cho nên phát khởi lòng 
mong muốn tìm câu phương tiện, tinh can, khich 1ë va kién tri tam, chánh doan; 
đối với pháp thiện chua sanh, vì muốn sanh khởi cho nên phát khởi long mong 
muốn tìm câu phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đôi 
với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong that, không suy thói, tang 
trưởng, quảng dai, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi long mong muôn tim cau 
phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó gọi là muốn 
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đoạn trừ vô minh thi nên tu bón chánh đoạn. Cũng vậy, tinh cân, thang giải, quá 
độ, bạt tuyệt, tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tổng tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bốn chánh đoạn. Thé nao là muốn biệt 
tri vô minh thì nên tu bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; đôi với pháp ác 
bat thiện đã sanh, vì muôn đoạn trừ cho nên phát khởi lòng mong muốn tìm cầu 
phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với pháp ác bất 
thiện chưa sanh, vì muôn không sanh cho nên phát khởi lòng mong muốn tìm 
câu phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đôi với pháp 
thiện chưa sanh, vì muôn sanh khởi cho nên phát khởi lòng mong muôn tim cầu 
phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với pháp thiện 
đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, không suy thôi, tăng trưởng, quảng 
đại, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi lòng mong muốn tim câu phương tiện, 
tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó gọi là nêu muôn biệt tri vô 
minh thì nên tu bốn chánh đoạn. 

Nếu muôn đoạn trừ vô minh thì nên tu bón như ý túc. Thế nào gọi là muốn 
đoạn trừ vô minh thì nên tu bốn như ý túc? Nếu Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn 
trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; tu dục định 
như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, 
thú hướng phi phâm. Cũng vậy, tu tinh tân định, tâm định, tu tư duy định như 
y túc, thành tựu đoạn hành, у trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 
hướng phi phẩm. Đó gol là nêu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bốn như ý 
túc. Cũng vậy, tinh cân, thăng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt và tĩnh chỉ; đó 
là tông tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bón như ý túc. Thé nào gọi là muốn 
biệt tri vô minh thì nên tu bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vị ấy đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, tu dục định như ý 
túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tân định, tâm định, tu tư duy định như ý túc, thành 
tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. 
Đó gọi là nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bốn như ý túc. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bốn thiên. Thế nao gọi là muốn đoạn 
trừ vô minh thì nên tu bốn thiên? Nêu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
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Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phat, Chung Huu; vi ay đoạn trừ cho đến 
năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; ly dục, ly pháp ác bat thiện, 
cho đến chứng дас Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Đó gọi là nêu muôn đoạn trừ 
vô minh thì nên tu bốn thiên. Cũng vậy, tinh cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, 
tịch diệt và tĩnh chi; đó là tong tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bốn thiền. Thế nào gọi là muốn biệt 
tri vô minh thì nên tu bốn thiền? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Si, Dao Phap Ngu, Thién Nhon Su, Phat, Chung Huu; vi ay đoạn trừ cho đến 
năm triển cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; ly dục, ly pháp ác bat thién, 
cho ёп chứng đắc Thién thứ tu, thành tựu và an trú. Do gọi là nêu muôn biệt 
tri vô minh thì nên tu bốn thiên. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu năm căn. Thế nào gọi là néu muốn 
đoạn trừ vô minh thì nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngu, Thiên Nhon Su, Phat, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu tín căn, tinh 
tân, niệm, định, tuệ căn. Đó gọi là nêu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu năm 
căn. Cũng vay, tinh can, thang giải, qua độ, bat tuyệt, tịch diệt va tinh chi; đó là 
tong tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu năm căn. Thế nào gọi là muốn biệt tri 
vô minh thì nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ cho đến năm trién 
cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, tu tín căn, tinh tân, niệm, định, tuệ 
căn. Đó gọi là nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu năm căn. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu năm lực. Thế nào gọi là muốn đoạn 
trừ vô minh thì nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng 
Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ cho đến 
năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu tin lực, tinh tan, niệm, 
định, tuệ lực. Đó gọi là néu muôn đoạn trừ vô minh thì nên tu năm lực. Cũng 
vậy, tinh cân, thăng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tong tri 
va biét tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu năm lực. Thé nào gọi là muốn biệt tri 
vô minh thì nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vị ây đoạn trừ cho đến năm triển 
cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu tin lực, tinh tân, niệm, định, tuệ 
lực. Đó gọi là nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu năm lực. 
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Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu bảy giác chi. Thé nao gọi là muốn 
đoạn trừ vô minh thì nên tu bảy giác chi? Nếu khi Nhu Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vị ây đoạn trừ 
cho dén năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; tu niệm giác chi, 
y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu 
trạch pháp, tinh tan, hy, khinh an, định; tu xa giác chi, y trên viên ly, y trên vô 
dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó gọi là nêu muôn đoạn trừ vô minh 
thì nên tu bảy giác chi. Cũng vậy, tinh cân, thang giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt 
và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu bảy giác chi. Thế nào gọi là muốn biệt 
tri vô minh thì nên tu bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng 
Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ cho đến 
năm trién cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yếu kém; tu niệm giác chi, y trên 
viễn ly, y trên vô duc, y trên diệt tận, thu hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu trạch 
pháp, tinh tan, hy, khinh an, định; tu xả giác chị, y trên viên ly, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Do gọi là nêu muôn biệt tri vô minh thì nên 
tu bảy giác chi. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu tám chi Thánh đạo. Thé nào gọi là 
muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu tám chi Thánh đạo? Nếu khi Như Lai xuất 
thé, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; 
VỊ ây đoạn trừ cho dén năm triển cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; tu 
chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó gọi là nêu muốn đoạn trừ vô minh 
thì nên tu tám chi Thánh đạo. Cũng vậy, tinh cân, thang giải, quá độ, bạt tuyệt, 
tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu tám chi Thánh đạo. Thế nào 001 là 
muôn biệt tri vô minh thì nên tu tám chi Thánh đạo? Nếu khi Như Lai xuất thé, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vị ây 
đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu chánh 
kiến cho đến chánh định là tám. Đó gọi là néu muốn biệt tri vô minh thì nên tu 
tám chi Thanh đạo. 

Nếu muỗn đoạn trừ vô minh thì nên tu mười biến xứ. Thế nào gọi là muốn 
đoạn trừ vô minh thì nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chung Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ lam tâm 6 ué, tuệ yếu kém; thứ nhất là tu địa 
bién xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng; tu thủy bién xứ, hỏa biến 
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xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bach biến xứ, 
vô lượng không xứ biến xứ; thứ mười là tu vô lượng thức xứ biến xứ, bon duy, 
trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó gọi là nêu muốn đoạn trừ vô minh thì 
nên tu mười biến xứ. Cũng vậy, tinh cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt 
và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muôn biệt tri vô minh thì nên tu mười biên xứ. Thế nào gọi là muôn 
biệt tri vô minh thì nên tu mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thuong Si, Dao Phap Ngu, Thién Nhon Su, Phat, Chung Huu; vi ay doan trir 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tám ó ué, tuệ yêu kém; thứ nhất là tu địa 
biến xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu thủy bién 
xứ, hỏa biên xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biên xứ, 
bạch biến xứ, vô lượng không xứ biên xứ; thứ mười là tu vô lượng thức xứ bién 
xứ, bón duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó gọi là néu muốn biệt tri vô 
minh thì nên tu mười bién xứ. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì nên tu mười pháp vô học. Thế nao gọi là 
muôn đoạn trừ vô minh thì nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất thé, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ay 
đoạn trừ cho дёп năm trién cái, những thứ lam tám д ué, tuệ yêu kém; tu vô hoc 
chánh kién, cho dén tu vó hoc chánh trí. Dó gọi là nêu muốn đoạn trừ vô minh 
thi nên tu mười pháp vô học. Cũng vậy, tinh cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, 
tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tong tri và biệt tri. 


Nếu muốn biệt tri vô minh thì nên tu mười pháp vô học. Thế nào gọi là 
muốn biệt tri vô minh thì nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất thé, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ay 
đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm Ó ué, tuệ yêu kém; tu vô học 
chánh kiến, cho đến tu vô học chánh trí. Đó gọi là néu muốn biệt tri vô minh thi 
nên tu mười pháp vô học. 

Như vô minh, hành cũng như vậy. Như hành, thức cũng như vậy. Như thức, 
danh sắc cũng như vậy. Như danh sắc, sáu xứ cũng như vậy. Như sáu xứ, xúc 
cũng như vậy. Như xúc, thọ cũng như vậy. Như thọ, ái cũng như vậy. Như ái, 
thủ cũng như vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như hữu, sanh cũng như vậy. 

Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu bốn niệm xứ. Thế nào gọi là muốn đoạn 
trừ lão tử thì nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngu, Thién Nhon Su, Phat, Chung Huu; vi ay doan trir cho dén 
nam trién cái, những thứ lam tám 6 ué, tuệ yếu kém; quán nội thân như thân, 
cho đến quán tho, tâm, pháp như pháp. Đó gọi là néu muốn đoạn trừ lão tử thì 
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nên tu bón niệm xứ. Cũng vậy, tinh can, tháng giải, qua độ, bạt tuyệt, tịch diệt 
và tĩnh chỉ; đó là tổng tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu bón niệm xứ. Thế nào gọi là néu muốn 
biệt tri lão tử thì nên tu bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Phap;Ngu, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vi ay đoạn trừ 
cho đến năm triên cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; quán nội thân như 
thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó gọi là néu muốn biệt tri lão tử 
thì nên tu bốn niệm xứ. 

Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là néu 
muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu bón chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuat thé, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Si, Dao Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn 
trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; đối với pháp 
ac bat thién dà sanh, vi muôn đoạn trừ, cho nên phat khởi lòng mong muốn tìm 
câu phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với pháp á ác 
bất thiện chưa sanh, vì muôn không sanh, cho nên phát khởi lòng mong muốn 
tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với 
pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cau 
phuong tién, tinh cần, khích lệ và kiên trì tam, chánh đoạn; đối với pháp thiện 
đã sanh, vì muốn kiên cô, không vong thất, không suy thối, tăng trưởng, quảng 
đại, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi lòng mong muốn tìm câu phương tiện, 
tinh cân, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó gọi là néu muốn đoạn trừ lão 
tử thì nên tu bón chánh đoạn. Cũng vậy, tinh cần, thăng giải, quá độ, bạt tuyệt, 
tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu bón chánh đoạn. Thé nào goi là nếu muốn 
biệt tri lão tử thì nên tu bón chánh đoạn? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chung Huu; vị ây đoạn trừ 
cho đến năm triển cái, những thứ làm tam 6 ué, tuệ yêu kém; đối với pháp ac 
bat thiện đã sanh, vi muôn đoạn trừ, cho nên phát khởi lòng mong muốn tìm câu 
phương tiện, tinh cân, khích lệ và kiên tri tâm, chánh đoạn; đối với pháp ác bat 
thiện chua sanh, vi muón khóng sanh, cho nën phát khói lóng mong muón tim 
cau phuong tién, tinh can, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với pháp 
thiện chưa sanh, vì muôn sanh khởi, cho nên phát khởi lòng mong muôn tìm 
cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn; đối với pháp 
thiện đã sanh, vì muốn kiên cô, không vong thất, không suy thôi, tăng trưởng, 
quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi lòng mong muốn tìm câu phương 
tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đó gọi là néu muốn biệt tri 
lão tử thì nên tu bỗn chánh đoạn. 
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Nếu muốn đoạn trừ lão tử thi nên tu bón nhu ý túc. Thế nao gọi là néu muốn 
đoạn trừ lão tử thì nên tu bón như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu dục định như ý 
túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tân định, tâm định, tu tư duy định nhu ý túc, thành 
tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. 
Đó gọi là nêu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu bốn như ý túc. Cũng vậy, tinh 
cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tổng tri và biệt tri. 


Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu bốn như y túc. Thế nào gọi là néu muôn 
biệt tri lão tử thì nên tu bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, V6 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; tu duc định như ý 
túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng 
phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tân định, tâm định, tu tư duy định như ý túc, thành 
tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phâm. 
Đó gol la neu muốn biệt tri lão tử thi nën tu bón như ý túc. 


Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu bốn thiên. Thế nao gọi là néu muốn 
đoạn trừ lão tử thì nên tu bốn thiền? Nếu khi Như Lai xuất thé, bac V6 So 
Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thé, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chung Huu; vi ây đoạn trừ, 
cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; ly dục, ly pháp ác 
bat thiện, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Đó gol la néu muón 
đoạn trừ lão tử thi nên tu bốn thiên. Cũng vậy, tinh cân, thăng giải, quá độ, bạt 
tuyệt, tịch diệt và tĩnh chỉ; đó là tong tri va biét tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu bón thiên. Thé nao go là nếu muôn biệt 
tri lão tử thì nên tu bôn thiên? Nêu khi Như Lai xuat thê, bậc V6 Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S1, Đạo Pháp Ngu, Thiên Nhon Su, Phat, Chúng Huu; vi ay đoạn trừ, cho đến 
năm triển cai, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yếu kém; ly duc, ly pháp ác bat thién, 
cho đến chứng đắc Thiền thứ tu, thành tựu an trú. Đó gọi là néu muốn biệt tri 
lão tử thì nên tu bốn thiên. 


Nêu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu năm căn. Thế nào gọi là néu muốn đoạn 
trừ lão tử thì nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phat, Chúng Huu; vi ay đoạn trừ, cho đến năm triển 
cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu tín căn, tinh tan, niệm, định, tuệ 
căn. Đó gọi là néu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu năm can. Cũng vay, tinh can, 
thang giai, qua dó, bat tuyét, tich diét va tinh chi; dó là tong tri va biét tri. 
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Nếu muốn biệt tri lão tử thi nên tu năm căn. Thé nào gọi là néu muốn biệt 
tri lão tử thì nên tu năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Dao 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ay đoạn trừ, cho đến năm triển 
cái, những thu làm tam 6 ué, tuệ yêu kém; tu tín căn, tinh tan, niệm, định, tuệ 
căn. Đó gọi là nêu muốn biệt tri lão tử thì nên tu năm căn. 

Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu năm lực. Thé nào gol là nếu muôn đoạn 
trừ lão tử thì nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ cho đến năm trién 
cái, những thứ làm tâm 6 иё, tuệ yêu kém; tu tín lực, tinh tan, niệm, định, tuệ 
lực. Đó gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu năm lực. Cũng vậy, tinh can, 
thắng giải, qua độ, bạt tuyệt, tịch diệt và tĩnh chi; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muỗn biệt tri lão tử thì nên tu năm lực. Thế nào gọi là néu muốn biệt 
tri lão tử thì nên tu năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ cho đến năm triển 
cái, những thứ lam tâm 6 ué, tuệ yêu kém; tu tín lực, tinh tân, niệm, định, tuệ 
lực. Đó gọi là néu muôn biệt tri lão tử thì nên tu năm lực. 

Nếu muỗn đoạn trừ lão tử thì nên tu bảy giác chi. Thé nao gọi la néu muốn 
đoạn trừ lão tử thì nên tu bảy giác chi? Nêu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chung Huu; vi ây đoạn trừ 
cho đến năm triền cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; tu niệm giác chi, 
y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tan, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu 
trạch pháp, tinh tân, hý, khinh an, định; tu xả giác chi, y trên viên ly, y trên vô 
dục, y trên diệt tan, thú hướng phi phẩm. Đó gọi là nêu muôn đoạn trừ lão tử thì 
nên tu bảy giác chi. Cũng vậy, tinh can, thang giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt 
và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muôn biệt tri lão tử thì nên tu Bảy giác chi. Thé nào gọi là néu muốn 
biệt tri lão tử thì nên tu Bảy giác chi? Nêu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô 
Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vi ây đoạn trừ 
cho dén năm trién cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; tu niệm giác chi, 
y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu 
trạch pháp, tinh tân, hỷ, khinh an, định; tu xả giác chi, y trên viên ly, y trên vô 
dục, y trên diét tận, thú hướng phi phẩm. Do gọi là nêu muốn biệt tri lão tử thì 
nên tu bảy giác chi. 

Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu tám chi Thánh đạo. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu tám chi Thánh đạo? Nêu khi Như Lai xuất thé, 
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bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hanh Thanh, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phat, Chung Huu; vi ay 
đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; tu chánh 
kiến cho đến chánh định là tám. Đó gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu 
tam chi Thanh đạo. Cũng vậy, tinh cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt 
và tĩnh chi; đó là tong tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu tam chi Thánh đạo. Thế nào gọi là néu 
muốn biệt tri lão tử thì nên tu tám chi Thánh đạo? Nếu khi Như Lai xuất thé, 
bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng Si, Dao Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ây 
đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm 6 ué, tuệ yêu kém; tu chánh 
kiến cho đến chánh định là tám. Đó 001 là néu muôn biệt tri lão tử thì nên tu 
tam chi Thánh dao. 

Nếu muón đoạn trừ lão tử thi nên tu mười bién xứ. Thế nào gọi là nêu muốn 
đoạn trừ lão tử thì nên tu mười bién xứ? Nếu khi Như Lai xuất thé, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vị ay doan trir 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tám ó ué, tuệ yêu kém; thứ nhất là tu địa 
biến xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng: tu thủy bién xứ, hỏa biến 
xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, 
vô lượng không xứ biến xứ; thứ mười là tu vô lượng thức xứ biến xứ, bốn duy, 
trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó gọi là néu muốn đoạn trừ lão tử thì nên 
tu mười biên xứ. Cũng vậy, tinh cân, thăng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch diệt và 
tĩnh chỉ; đó là tong tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu mười biên xứ. Thé nào gọi là néu muốn 
biệt tri lão tử thì nên tu mười biên xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Võ 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ay đoạn trừ 
cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yêu kém; thứ nhất là tu địa 
bién xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu thủy bién 
xứ, hỏa bién xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng bién xứ, xích biến xứ, 
bạch biến xứ, vô lượng không xứ biên xứ; thứ mười là tu vô lượng thức xứ biến 
xứ, bỗn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó gọi là nêu muôn biệt tri 
lão tử thì nên tu mười biên xứ. 

Nếu muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu mười pháp vô học. Thé nào gọi là nêu 
muốn đoạn trừ lão tử thì nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất thé, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; vị ấy 
đoạn trừ cho đến năm trién cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; tu vô học 
chánh kiến, cho đến tu vô học chánh trí. Đó gọi là néu muốn đoạn trừ lão tử thì 
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nên tu Mười pháp vô học. Cũng vậy, tinh cân, thắng giải, quá độ, bạt tuyệt, tịch 
diệt và tĩnh chỉ; đó là tông tri và biệt tri. 

Nếu muốn biệt tri lão tử thì nên tu mười pháp vô học. Thé nào gọi là néu 
muốn biệt tri lão tử thì nên tu mười pháp vô học? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thuong Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; vị ấy 
đoạn trừ cho đến năm triên cái, những thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém; tu vô học 
chánh kiến, cho đến tu vô học chánh trí. Đó gọi là néu muôn biệt tri lão tử thì 
nên tu mười pháp vô học. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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11. KINH VI DU HAT MUOI 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xa-vé, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cap Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tùy theo nghiệp sở tác của mỗi người mà thọ lay quả báo của minh. Như 
vậy, nêu không thực hành Phạm hạnh thì không dứt hết khô được. Nếu nói như 
vậy: “Tùy theo nghiệp sở tác của mỗi người mà thọ lẫy quả báo của mình.” 
Như vậy, nêu tu hành Phạm hạnh thì tận diệt được khó. Vì sao như vậy? Gia sử 
có người tạo nghiệp bat thiện, tật phải thọ qua báo khô sở ở địa ngục. Thé nào 
là người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khô sở ở địa ngục? Nghĩa là, 
néu có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu huệ, thọ 
mạng rất ngắn. Đó là người tạo nghiệp bất thiện tat phải tho quả báo khô SỞ Ở 
địa ngục. Vi như có người đem một lạng muối bỏ vào một chút nước, muôn làm 
cho nước mặn, không thể uống được. Các thây nghĩ sao? Một lạng muối đó có 
thê làm cho một ít nước mặn, không thể uống được chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Đúng như vậy, bạch Thê Tôn! Vì sao thế? Vì muôi nhiều, nước ít nên có 
thê làm cho mặn, không thê uông được. 

— Cũng vậy, nêu có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khô sở ở 
địa ngục. Thế nào là có người tao nghiệp bat thiện tất phải thọ quả báo khô sở 
ở địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu huệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả báo khô sở ở địa ngục. 


Lại nữa, có người tạo nghiệp bat thiện tat phai tho qua bao khó só ó trong 
đời hiện tại. Thé nào là có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả bảo khô 
sở ở trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, 
thọ mạng rất dài. Có người tạo nghiệp bat thiện tất phải thọ quả bao khổ SỞ Ở 
trong đời hiện tại. Cũng như có người đem một lạng muỗi bỏ vào sông Hăng, 
muôn làm cho nước mặn, không thé udng duoc. Cac thay nghi sao? Mot lang 
muối đó lai có thé làm cho nước sông Hang mặn, không thé uống được chăng? 

- Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vi nước sông Hãng rất 
nhiêu mà một lang muôi thì quá ít; do đó, không thé làm mặn đến nỗi không 
uống được. 
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Duc Phat day: 

— Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện tat phải thọ quả báo khó sở ở 
trong đời hiện tại. Thê nào là có người tạo nghiệp bât thiện tât phải thọ quả báo 
khô sở ở trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu 
huệ, thọ mạng rât dài. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả báo 
khó sở ở trong đời hiện tại. 

Lại nữa, có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khô sở trong địa 
ngục. Thé nao là có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khó sở trong 
địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu huệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có người tạo nghiệp bat thiện tat phai 
tho qua báo khó só trong dia nguc. Vi nhu, co người đoạt lay con dé của người 
khác. Thê nào là có người đoạt lấy con dê của người khác? Nghĩa là, người đoạt 
dê â Ây, hoặc là vua hay quan, có nhiều uy thế; người chu dê kia thì nghèo hen, 
yêu đuôi. Kẻ â ây bat lực nên van lon đủ cách, chap tay cau xin, noi nhu thé nay: 
“Thưa Tôn già, mong ngài tra dé lại hoặc trả tiên dé cho tôi!” Đó là có người 
đoạt lây dê của kẻ khác. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ 
qua báo khô sở ở địa ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bat thiện tất phải 
thọ quả báo khó sở ở địa ngục? Nghia là, có một người không tu thân, không 
tu giới, không tu tâm, không tu huệ, thọ mạng rat ngăn. Đó là người tạo nghiệp 
bat thiện tất phải thọ quả báo khó sở trong địa ngục. 


Lại nữa, có người tạo nghiệp bat thiện tất phải thọ quả báo khó sở ở trong 
hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả báo khô sở 
ngay trong hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu tâm, tu giới, tu huệ, thọ 
mạng rất dài. Đó là có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khó sở ở 
trong hiện tại. Cũng như có người tuy trộm dê của kẻ khác nhưng chủ dê đến 
đoạt lây lại. Thé nào là có người tuy lây trộm dê của kẻ khác nhưng chủ dê tới 
đoạt lây lại? Nghĩa là, người trộm dê nghèo hen, cô thể; còn người chủ dê kia 
hoặc vua hay quan có rat nhiêu uy lực, vì có uy lực nên bat trói người lây trộm 
và đoạt đê lại. Đó là có người tuy trộm dê của kẻ khác nhưng chủ đoạt bắt trở 
lại. Cũng như vậy, có người tạo nghiệp bất thiện chắc chắn sẽ thọ quả báo khó 
so ở trong đời hiện tại. Thé nào là có người tạo nghiệp bất thiện tat phải thọ quả 
báo khó sở trong đời hiện tại? Nghia là, có một người tu thân, tu g1ới, tu tam, tu 
huệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo nghiệp bat thiện tất phải thọ quả báo 
khó sở trong đời hiện tai. 

Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả báo khó sở trong địa 
ngục. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả báo khô sở trong 
địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu hué, thọ mang rất ngắn. Đó là có người tao nghiệp bat thiện tất phải 
thọ qua bao khó só trong dia nguc. Cung nhu co nguoi ng ke khac nam tién bi 
chủ bat trói, cho dén chi no mot tién cung bi chu bat trói. Thé nào là người nợ kẻ 
khác năm tiên bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ nợ một tiên cũng bị chủ nợ bắt trói? 
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Nghia la, người mac no kia ngheo va khong co thé luc; người kia vì nghèo va cô 
thê nên nợ kẻ khác năm tiền liền bị chủ nợ bắt trói, cho đên chỉ nợ một tiền cũng 
bị chủ nợ bắt trói. Đó là người nợ kẻ khác nắm tiên bị chủ nợ bắt trói, cho đến 
chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bat thiện 
tat phai tho qua bao khó so trong dia nguc. Thế nào là có người tao nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả báo khô sở trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không 
tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu huệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có 
người tạo nghiệp bat thiện, tất phải thọ qua báo khô sở trong địa ngục. 


Lại nữa, có người tạo nghiệp bat thiện tat phải thọ quả báo khổ sở trong đời 
hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ qua báo khó sở 
trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, thọ 
mạng rất dài. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện tat phải thọ quả bao khó sở 
trong đời hiện tại. Cũng như có người tuy mắc nợ một trăm tiền nhưng không 
bị chủ nợ bắt trói, cho đến ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói. Thể nào 
là có người tuy mắc nợ một trăm tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói, cho đến 
nợ ngàn vạn tiên cũng không bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa là, người mắc nợ co vô 
lượng tài sản và thé lực rat lớn, người ây nhờ vậy nên tuy mac nợ trăm tiền vẫn 
không bị chủ nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn van tiền cũng không bị chủ nợ bat 
troi. Do la nguoi tuy mắc no trăm tiền vẫn không bị chủ nợ bat trói, cho đến 
nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt trói. Cũng Vậy, CÓ người tạo nghiệp 
bat thiện tat phải thọ quả báo khó sở trong đời hiện tại. Thé nào là có người tao 
nghiệp bất thiện tất phải thọ qua báo khó sở trong đời hiện tại? Nghĩa là, có 
một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo 
nghiệp bat thiện chắc chăn phải thọ quả báo khó sở trong đời hiện tại. Người â ây 
ở trong đời hiện tại cho dù thọ nghiệp báo thiện hay ác, vẫn thơ thới như vay. 

Đức Phat thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe xong, hoan hy 
phụng hành. 


12. KINH HOA-PHA 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa Thích-cơ-sâu, nước Ca-duy-la-vệ, trong vườn Ni- 
câu-loại. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién cùng với dai chúng Tỳ-kheo, sau giờ 
ngo thực, vì có việc phải làm nên tập hợp, ngôi ở giảng đường. Lúc bây giờ, 
Ni-kién có một đệ tử thuộc dòng họ Thích tên là Hoa-pha, sau giờ ngọ ung dung 
đến chỗ Mục-kiên-liên, cùng chào hỏi rôi ngồi sang một bên. Bấy giờ, Tôn giả 
Đại Muc-kién-lién hỏi về việc này: 

— Này Hoa-pha, ý ông nghĩ sao? Gia sử có vị Ty-kheo thủ hộ thân, khẩu, 
ý; trong trường hợp nảy, ông có thay vị ây nhân đó mà sanh khởi lậu bat thiện, 
khién phải đi đến đời sau chăng? 


Hòa-phá trả lời rằng: 


- Này Đại Muc-kién- liên, giả sử có vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, khẩu, ý; trong 
trường hợp này, tôi thay rang vị ay vi thé mà sanh khởi lậu bat thiện khiến phải 
đi đến đời sau. Này Đại Mục- kién-lién, gia su có al ở đời trước thực hành hạnh 
bat thiện; người ấy do đó mà sanh khởi lậu bat thiện, khiến phải đi đến đời sau. 

Lúc đó, đức Thé Tôn đang an toa nơi vắng vẻ, băng thiên nhĩ thanh tịnh, 
siêu việt han mọi người nên nghe Tôn giả Dai Mục-kiên-liên và Thích-hòa-phá, 
đệ tử Ni-kiên cùng bàn luận như trên. 

Đức Thê Tôn nghe xong, vào lúc xé trưa Ay, từ nơi ngôi nghỉ, đứng dậy, di 
dén giảng đường, trải chỗ và ngôi trước dai chúng Ty-kheo. Sau khi ngôi, đức 
Thê Tôn hỏi: 


— Này Đại Mục- kién-lién, vừa rôi ông cùng đệ tu Ni- kién là Thich-hoa-pha 
ban luận về việc gi? Lại có việc gi mà tập hop, ngôi tại giảng đường nay? 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién thưa: 

— Bạch Thé Tôn, hôm nay con cùng đại chúng Tỳ-kheo, sau giờ ngo thực, vì 
có việc phải làm nên tập hợp tại giảng đường và Thich-hoa-pha, đệ tử Ni- kiên, 
sau gio ngọ ung dung đi đến chỗ con, cùng chào hỏi nhau rôi lui ngồi một phía. 
Con hỏi thé này: “Y Hòa-phá nghĩ sao? Gia sử có vi Ty-kheo thủ hộ thân, khẩu, 
y; trong trường hợp này, ông có thây vị ây nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, 
khiên phải đi đến đời sau chăng?” Thích- hoa-pha, đệ tử Ni- kién liên trả lời với 
con răng: “Gia sử có vị Ty-kheo thủ hộ thân, khâu, y; trong trường hợp này, tôi 
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thay vị ду nhân đó mà sanh khởi lậu bat thiện, khiến phải đi đến đời sau. Nay 
Đại Muc-kién-lién, ø1ả sử có ai đời trước thực hành hạnh bat thiện; người ay do 
đó sanh khởi lậu bat thiện khiến phải đi đến đời sau.” Bach đức Thế Tôn, vừa 
rôi con cùng Thích-hòa-phá, đệ tử Ni-kiền, bàn luận như vậy, do việc đó mà 
ngôi tập hợp tại giảng đường. 

Lúc đó, đức Thế Tôn bảo Thích-hòa-phá, đệ tử Ni-kién rang: 

- Nếu những gi Ta nói là đúng, ông nên trả lời là đúng; nêu không đúng, 
ông nên trả lời là không đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi Ta như vay: 
“Sa-môn Cù-đàm, điều này có su gì? Điều này có nghĩa gi?” Tùy những điều Ta 
nói mà ông có thé chấp nhận được thi Ta với ông có thé cùng ban luận điêu ду. 

Hòa-phá trả lời: 

— Sa-môn Cù-đàm, nếu điều Ngài nói là đúng, tôi sẽ nói đúng: néu không 
đúng, tôi sẽ nói không đúng; nếu có điều nào nghi ngờ, tôi sẽ hỏi Cù-đàm: 
“Thưa Cù-đàm, điều này có sự gì? Điêu này có nghĩa gi?” Tùy theo những điều 
Sa-môn Cu-dam nói, tôi chấp nhận vậy, Sa-môn Cù-đàm hãy cùng bàn luận 
việc ау. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Y Hòa-phá nghĩ sao? Gia sử có vị Ty-kheo sanh khởi thân hành bát thiện, 
lậu, phiền não, ưu bi. Vị kia sau đó diệt trừ thân hành bat thiện, không tao lại 
những nghiệp mới, vất bỏ nghiệp cũ, tức thì ngay trong đời hiện tại, liền chứng 
được cứu cánh, không còn phiền não, thường trụ bat biến; đó là chỗ thay của 
trí tuệ bậc Thánh, chỗ biết của trí tuệ bậc Thánh. Nếu thân hành bat thiện, khâu 
hành bat thiện, ý hành bat thiện, vô minh hành lậu, phiên não và ưu sâu; người 
kia sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, tạo những nghiệp mới, vất bỏ nghiệp 
cũ, ngay trong đời này, liền chứng được cứu cánh, không còn phiên não, thường 
tru bat bién, đó là chỗ thây của trí tuệ bậc Thánh, chỗ biết của trí tuệ bậc Thánh. 
Thế nào, này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo thủ hộ thân, khẩu, ý nghiệp như vậy trong 
trường hợp này, ông có thấy vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, khiến 
phải đi đến đời sau chăng? 

Hòa-phá trả lời: 

— Thưa Cu-dam, gia sử có vị Ty-kheo thủ hộ thân, khâu, ý như vậy, trong 
trường hợp này, tôi không thay vi dy do đó mà sanh khởi lậu bat thiện, khiến 
phải đi đến đời sau. 

Đức Thê Tôn khen: 

— Lành thay, Hòa-phá! Thê nào, này Hoa-pha? Nếu có vị Tỳ-kheo vô minh 
đã dứt hết, minh đã sanh khởi. VỊ ây vô minh đã dứt, minh đã sanh khởi, có 
cảm giác về hậu thân thì biết là mình có cảm giác về hậu thân, có cảm giác về 
hậu mạng thì biết là mình có cảm giác về hậu mạng, khi thân hoại mạng chung, 
tuôi thọ đã kết thúc, tức ngay trong đời này tất cả mọi cảm giác đều dứt sạch, 


12. KINH HOA PHA # 51 


tự biết rang sẽ di dén chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, cũng như thân cây 
mà có bong, giả sử có người mang búa thật bén đến chặt đứt rễ cây, chặt nát ra 
thành mười phan, hoặc thành trăm phan, đem lửa đốt thành tro rồi hoặc bị gió 
thôi hay mang đô vào nước. Y Hòa-phá nghĩ sao? Bóng nhân cây mà có, bóng 
ду do đó mà mất han cái nhân của nó nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng? 

Hòa-phá trả lời: 

- Đúng như thé, thưa Cù-đàm! 

— Này Hòa-phá, nên biết vị Tỳ-kheo cũng lại như vậy, vô minh đã dứt hết, 
minh đã sanh khởi. Vị kia vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi, có cảm giác 
hậu thân liền biết mình có cảm giác hậu thân, khi có cảm giác hậu mạng liên 
biết mình có cảm giác hậu mạng, khi thân hoại mạng chung, tudi thọ đã kết 
thúc, tức ngay trong đời này tất cả mọi cảm giác đều chấm đứt, tự biết đi đến 
chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo có tâm giải thoát như vậy 
liên được sáu trụ xứ thiện. Sáu trụ xứ đó là gì? Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo mắt 
thây sắc mà không hy, không ưu, xa câu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này 
Hòa-phá, vị Tỳ-kheo chánh tâm giải thoát như vậy đó gọi là được trụ xứ thiện 
thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà không hỷ, không ưu, 
xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo chánh tâm giải 
thoát như vậy gọi là được trụ xứ thiện thứ sau. VỊ Ty-kheo chánh tâm giải thoát 
như vậy thì được sáu trụ xứ thiện này. 

Hòa-phá bạch: 

— Đúng như vậy, thưa Sa-m6n Cu-dam, đa văn Thánh dé tử chánh tâm giải 
thoát như vậy, được ở sáu trụ xứ thiện. Sau trụ xứ là những gì? Thưa Cù-đàm, 
đa văn Thánh đệ tử, khi mắt thay sắc không hy, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh 
niệm, chánh trí. Thưa Cù-đàm, đa văn Thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như 
vậy gọi là trụ xứ thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp mà 
không hy, không ưu, xa câu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Đúng như thế, thưa 
Cu-dam, da văn Thanh đệ tử chánh tâm giải thoát như vậy gọi là trụ xứ thiện 
thứ sáu. Nhu vậy, thưa Cu-dam, đa văn Thanh đệ tử chánh tâm giải thoát như 
vậy được sáu trụ xứ thiện này. 

Bấy giờ, Hòa-phá lại bạch đức Thê Tôn: 

— Bạch đức Cù-đàm, con đã biết! Bạch đức Thiện Thệ, con đã hiểu! Bạch 
đức Cu-dam, cũng như người có mắt sáng, cái gì bị úp thi lật lên, cái gi bi che 
đậy thi gio ra, đối với người mê thì chỉ đường, trong chỗ tôi thi cho ánh sáng dé 
ai có mặt thì thấy có màu sắc; Sa-môn Cù-đàm cũng giống như vậy, vì con mà 
dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp và hiên hiện nghĩa lý Tỳ-kheo đạo thậm 
thâm. Bạch Thê Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm uu-ba-tac, kê từ hôm nay, trọn đời nguyện 
đem mình quy y cho đến khi mạng chung! Bạch Thế Tôn, cũng như có nguoi 
nuôi con ngựa dó mà mong có lợi ích, uống phí sự khó nhọc của mình mà van 
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không thu được lợi ich. Bach đức Thé Tôn, con cũng như vậy, Ni- kiên ngu si 
kia không khéo hiéu тб, khong thé giải biết, không biết được ruộng tốt mà con 
không tự xét vẫn mải miết thờ phụng, cúng dường, lễ bái, mong được lợi ích, 
nhưng chỉ luỗng khó nhọc. Bạch Thé Tôn, con nay lần thứ hai xin tự quy y Phật, 
Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cui mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm 
nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho дёп khi mạng chung! Bạch Thé Tôn, 
con vốn không biết nên đối với Ni-kién ngu si mà có tín, có kinh, từ nay dứt 
han. Vì sao thé? Vì phinh gạt con vậy. Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba, xin tự 
quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong Thé Tôn nhận con làm ưu-bà- 
tắc, kê từ hôm nay, trọn đời nguyện đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, Thích-hòa-phá và các Ty-kheo ây sau khi 
nghe xong, hoan hy phụng hành. 


13. KINH DO 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

— Có ba độ xứ khác tánh, khác danh, khác tông, khác thuyết; nghĩa là người 
có trí tuệ, khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ dé nói cho người khác, nhưng không 
thu được lợi ích. 

Những gi là ba? Hoặc có Sa-môn, Phạm chi thay nhu vay, noi nhu vay: “Tất 
cả hành vi của con người đều do túc mạng định săn.” Lại có Sa-môn, Phạm chí 
thay như vây, nói như vay: “Tất cả hành vi con người đều do dang chủ tế định 
đoạt săn.” Lại có Sa-môn, Phạm chí thây như vây, nói như vay: “Tat cả hành vi 
của con người đều vô nhân, vô duyên.” 

Ở đây, nêu có Sa-môn, Pham chí nào thấy như vây, nói như vay: “Tất cả 
hành vi của con người đều do túc mạng định đoạt”, Ta liền đến nơi người kia, 
đến rôi liên hỏi: 

— Này chư Hiên, qua thật các người thay như vay, noi nhu vay: “Tat ca hành 
vi của con người déu do túc mạng định đoạt sẵn” chăng? 

Người kia trả lời rằng: 

— Thật vậy! 

Ta lại nói với người kia rang: 

— Nếu quả thật như vậy, các người là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thé? Bởi 
tat cả đều do túc mạng định đoạt săn. Cũng vậy, này chư Hiền, các người déu la 
những người trộm cap, ta dâm, noi lao cho dén ta kién. Vi sao thé? Boi vi tat ca 
déu do túc mang dinh doat săn. Nay chư Hiên, nêu đối với kiến chấp răng tất cả 
đều do túc mạng định đoạt sẵn mà cho là như thật thì ở trong nội nhân, những 
điều nên hay không nên lam, hoan toàn không có ý duc, không có phương tiện. 
Này chư Hiên, nêu đôi với điều nên làm và không nên làm, mà không biết như 
thật thì sẽ mat chánh niệm, không có chánh trí, không có cách nào giáo hóa 
đúng theo pháp của Sa-môn được. 

Nói như vậy mới có thé dùng lý dé khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia. 

Ở đây, nêu có Sa-môn, Pham chí nào thay như Vậy, nói như vây: “Tất cả 
hành vi déu do dang chủ té định đoạt”, Ta liên đi đến chỗ người kia, đến rồi 
liên hỏi: 
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— Này chư Hiên, có quả thật rang các người thay như vây, nói như vay: “Tất 
cả hành vi của con người đêu do đâng chủ tế định đoạt săn” chăng? 

Người kia trả lời: 

— Thật vậy! 

Ta lại nói với người kia: 

— Nếu đúng vậy thì các người déu là những người sát sanh cả. Vì sao thé? 
Bởi vi tat cả đều do đẳng chủ tế định đoạt sẵn. Cũng vậy, này chư Hiền, các 
nguòi đêu là những người trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Vì sao thế? 
Bởi vì tat cả đêu do dang chủ tê định đoạt săn. Này chư Hiên, nêu đôi với những 
người chấp răng: “Tất cả đều do dang chủ té định đoạt sẵn” mà cho là như thật 
thì ở trong nội nhân, những điều nên làm hay không nên làm, hoàn toàn không 
có ý duc, không có phương tiện. Này chư Hiên, nếu đối với những điều nên hay 
không nên làm mà không biết như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh 
trí, không có cách nào có thé giáo hóa đúng theo pháp của Sa-môn. 

Nói như vậy mới có thé dùng lý khuất phục được các Sa-môn, Pham chí kia. 

Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào thây như vay, noi nhu vay: “Tat cả 
hành vi của con người đều vô nhân, vô duyên”, Ta liền đi đến chỗ người kia, 
đến rôi liên hỏi: 

— Này chư Hiên, có qua thật rang các người thấy như vây, nói như vay: “Tất 
cả hành vi của con người đêu vô nhân, vô duyên” chăng? 

Người kia trả lỜI: 

— Thật vậy! 

Ta lại nói với người kia: 

— Nêu quả thật như vậy, các người déu là những kẻ sát sanh. Vi sao thé? 
Bởi vì tat cả déu vô nhân, vô duyên. Cũng vậy, này chư Hiên, các người đều là 
những kẻ trộm cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Vì sao thế? Bởi vì tất cả đều 
vô nhân, vô duyên. Này chư Hiền, nếu đôi với người có kiến chap răng: “Tât cả 
đều vô nhân, vô duyên” mà cho là như thật thì ở trong nội nhân, điều nên làm 
hay không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không có phương tiện. Này chư 
Hiền, nếu đối với điều nên làm hay không nên làm mà không biết như thật thì 
sẽ mat chánh niệm, không có chánh trí, không có cách nào khả dĩ giáo hóa đúng 
theo pháp của Sa-mon. 

Nói như vậy mới có thê dùng lý khuất phục được các Sa-môn, Phạm chí kia. 

Những gi Ta tự tri, tự giác уа Ta nói cho các thay biết, dù là Sa-môn, Phạm 
chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thé gian khác đều không thé khuất phục được, 
không thé làm cho nhơ ué được, không thể chế phục được. Thế nào là những 
øì Ta tự tr1, tự giác và nói cho các thây biết mà không thé bị Sa-môn, Phạm chí 
hay Thiên, Ma, Phạm và các loài thé gian khac có thé khuát phuc duoc, có thé 
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lam cho nho ué duoc va có thé ché phuc pháp duoc? Do la pháp sau xu ma Ta 
đã tự tri, tự giác va nói cho сас thay biét ma khong thé bi Sa-môn, Pham chí hay 
Thién, Ma, Pham va các loài thé gian khác có thê khuất phục được. 

Lại có pháp sáu giới mà Ta đã tự tri, tự giác và nói cho các thầy biết mà 
không thể bị Sa-môn, Phạm chí hay Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác 
có thể khuất phục được, có thé làm cho nhơ ué được và có thê chế phục được. 

Thế nào là pháp sáu xứ mà Ta đã tự tri, tự giác và nói cho các thây biết? Đó 
là nhãn xứ, nhĩ, ty, thiệt, thân và ý xứ. Đó là pháp sáu xứ Ta đã tự tri, tự giác va 
nói cho các thây biết. 

Thé nào là pháp sáu giới mà Ta đã tự tri, tự giác và nói cho các thây biết? 
Đó là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. Đó là pháp sáu giới mà Ta 
đã tự tri, tự giác và nói cho các thây biết. 

Do sau giới hòa hiệp nên sanh thai nhi; nhân sau giới mà có sáu xứ; nhân 
sáu xứ mà có xúc; nhân xúc mà có thọ. 

Này các Ty-kheo, nếu ai giác ngộ, liên biết như thật về khô, biết như thật về 
khó tập, biết như thật về khó diệt, biết như thật về khó diệt đạo. Thé nao là biết 
như thật về khó? Là sanh khô, già khó, bệnh khô, chết khổ, thù nghịch mà gặp 
nhau là khô, yêu thương mà chia ly là khó, cầu mong mà không được là khổ; 
tóm lại, năm ám xí thanh khô. Đó là như thật về khô. 

Thế nào là biết như thật vë khó tập? Tức là do ái này mà thọ hữu trong 
tương lai, cùng với lạc dục, mong câu hữu ở nơi này hay nơi kia. Đó là biết như 
thật vë khó tập. 

Thé nào là biết như thật về khó diệt? Do ái này mà thọ hữu trong tương lai, 
cùng với lạc dục, mong câu hữu ở nơi này hay nơi kia; tât cả như vậy đã đoạn 
trừ, đã xa ly, diệt tận, vô dục, tịch tĩnh, tịch diệt. Do là biết như thật về khó diệt. 

Thé nào là biết như thật về khó diệt đạo? Đó là tám chi Thánh đạo: Chánh 
kiến... chánh định là tám. Đó là biết như thật về khô diệt đạo. 

Ty-kheo nên biết như thật về khô, nên đoạn khô tập, nên tác chứng khó diệt, 
nên tu khô diệt đạo. Nêu Tỳ-kheo nao biết như thật về khó, đoạn khô tập, tác 
chứng khô diệt, tu khô diệt đạo thì đó là vị Tỳ-kheo đã tận trừ tất cả lậu, giải trừ 
các kiét, có thé băng chánh trí chứng đắc khó té. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong, hoan hy 
phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại thành Vuong Ха, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, Tôn giả La-vân cũng ở tại thành Vương Xá, trong rừng Ôn Tuyên. 
Lúc đó, đức Thế Tôn sau đêm, vào buói bình minh, khoác y, cầm bát đi vào 
thành Vương Xá dé khất thực. Khat thực xong, Ngài di dén rừng On Tuyén, tru 
xứ cua Tôn giả La-vân. Tôn gia La-vân từ đàng xa thay đức Phật di đên, lập 
tức đên rước, câm y bát của đức Phật, trải tọa cụ và múc nước rửa chân. Đức 
Phật rửa chân xong, ngôi noi tòa của La-vân. Khi đó, đức Thế Tôn liền láy chậu 
nước đô ra một ít, roi hỏi: 

— Ông có thay Ta cầm chậu nước này đồ ra một ít nước không? 

Tôn giả La-vân trả lời: 

— Bạch Thé Tôn, con có thay! 

Phật bảo Tôn giả La-vân: 

— Ta nói dao của người kia cũng it như vậy, nghĩa là đã biết ròi còn nói dối 
ma không xâu hô, khong ăn nan, không tam, không quy. Này La-vân, người kia 
cũng không có điêu ác nào mà không làm. Do đó, này La-vân, nên học như thê 
này: Không được cười giỡn và nói абі. 

Đức Thé Tôn lấy lại cái chậu còn một ít nước, dó hết ra rồi hỏi: 

— Này La-vân, ông có thay Ta сат cái chậu còn một ít nước ду dó hết ra 
ngoài không? 

La-vân trả lời: 

— Con có thay, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo răng: 

— Này La-vân, Ta nói răng đạo của những người kia cũng mat hết như vậy, 
nghĩa là đã biết rôi còn nói dói mà không xáu hô, không ăn nan, không tam, 
không quý. Nay La-vân, người ây cũng không có việc ác nao mà không làm. Do 
đó, này La-vân, nên học như thê này: Không được cười giỡn và nói dôi. 

Đức Thé Tôn lại сат chậu nước trồng không úp xuông đất rồi hỏi: 

_ — Này La-vân, ông co thay Та cam chậu nước trồng không này úp xuống 
đât không? 
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La-van trả lời: 

— Con có thay, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo: 

— Này La-vân, Ta nói rang đạo của người kia cũng bi lật úp nhu vay, nghĩa 
là đã biết rồi mà còn nói dói mà khóng xáu hó, khóng àn nàn, khóng tàm, khóng 
quý. Nay La-vân, người ду cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, 
này La-vân, nên học như thé này: Không được cười giỡn và nói 401. 

Đức Thé Tôn lại cầm chậu nước lật ngửa lên rôi hỏi: 

— Này La-vân, ông có thay Ta cầm cái chậu nước úp này ngửa lên không? 

Tôn giả La-vân trả lời: 

— Con có thây, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật bảo Tôn giả La-vân: 

— Ta nói rang đạo của người kia lại cũng ngửa lên như vậy, nghĩa là đã biết 
rồi còn nói dói mà vẫn không xâu hồ, không ăn nan, không tam, không quý. 
Này La-vân, người ây cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, này 
La-vân, nên học như thế này: Không được cười giỡn và nói dối. 

Cũng như nhà vua có thớt voi lớn, khi xông vào trận chiên dau thì dùng cả 
chân trước, chân sau, đuôi, bộ Xương, xương sông, hông, đầu, trán, tai, ngà, tat 
cà déu dung chỉ giữ gin chiếc VÒI; tượng sư thấy vậy rôi suy nghĩ như thé nay: 
“Thot voi lớn của nha vua van còn tiếc mạng song.” Vì sao thế? Vì thớt voi lớn 
của nhà vua khi xông vào trận giặc chiên dau thì dùng cả chân trước, chân sau, 
đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đâu, trán, tai, ngà, tất cả đều dùng chỉ gìn 
ой chiếc vòi. Nay La-vân, nêu thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc 
chiến dau, dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, Xương sóng, hóng, 
đầu, trán, tai, nga, vòi đem dùng tat cả; tượng su thây như vậy rôi liên suy nghĩ 
như thé này: “Thớt voi lớn của nhà vua không còn tiếc mạng sóng ntra.” Vi sao 
thế? Thớt voi lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc chiên đâu, dùng cả chân 
trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương song, hong, dau, tran, tai, nga, voi, tat 
cả đều đem dùng. Này La-vân, nêu thớt voi lớn khi xông vào trận giặc chiến 
đâu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, Xương sông, hông, đâu, 
trán, tai, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng; này La-vân, Ta nói răng thớt voi lớn của 
nhà vua khi xông vào trận giặc chiến dau, không có việc dit nao mà không làm. 
Cũng vậy, này La-vân, đã biết rồi còn nói dối, không hồ thẹn, không ăn năn, 
không tam, không quý; này La-vân, Ta nói rang người kia cũng không có việc 
ác nào mà không làm. Do đó, này La-vân, nên học như thê này: Không được 
cười giỡn và nói dôi. 

Rôi đức Thế Tôn nói bài tụng rang: 

Kẻ nào phạm một pháp, Pháp đó là nói dối, 
Thì không sợ đời sau, Khong chua sự dữ nao. 
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Tha nuốt viên sắt cháy, BỊ nóng như lửa đỏ, 
Chú không nên phạm giới, Mà nhận đời cúng thí. 
Nếu lo sợ khô sở, Thi không nên niệm ái, 
Ở nơi chỗ sáng, tối, Chớ nên tạo nghiệp ác. 
Nếu các nghiệp bat thiện, Đã làm, nay đang làm, 


Thi trọn không thoát được, Và cũng không chỗ tránh. 

Đức Phật nói bài tụng ròi, lại hỏi: 

— Này La-vân, ông nghĩ thé nào, người ta dùng gương dé làm gi? 

Tôn giả La-vân trả lời: 

— Bạch Thé Tôn, dé nhìn xem khuôn mặt sạch hay không sạch. 

— Cũng vậy, này La-vân, nêu ông sắp làm thì hãy quán sát thân nghiệp dy 
rang: “Ta sap lam than nghiép, than nghigp 4 ay tinh hay bat tinh? Tu minh lam 
hay vì người khác?” Nay La-vân, nêu khi quan sát như vay thi biét rang: “Та 
sáp làm thân nghiệp, thân nghiệp kia tịnh, tự minh làm hay vì người khác. Nếu 
đó là bất thiện thì nó đưa đến khổ quả và sự thọ lay khổ báo.” Này La-vân, ông 
nên bỏ thân nghiệp sắp làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy thì 
biết răng: “Ta sắp làm thân nghiệp, thân nghiệp kia bất tịnh, tự mình làm hay 
vì người khác. Nêu đó là nghiệp thiện thì nó đưa đến lạc quả và sự thọ lay lạc 
báo.” Này La-vân, ông hãy chấp nhận thân nghiệp sắp làm ду. 


Này La-vân, nếu ông đang tạo thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ấy 
rang: “Ta dang làm thân nghiệp, thân nghiệp ấy tịnh hay bat tịnh? Tự mình làm 
hay vì người khác?” Này La-vân, khi quán sát như vậy thì biết rang: “Ta dang 
làm thân nghiệp, thân nghiệp này là tịnh, tự mình làm hay vì người khác. Nêu 
đó là bất thiện thi nó đưa đến khổ quả và sự thọ lây khó báo.” Này La-vân, ông 
nên bỏ thân nghiệp đang lam ấy đi. Này La-vân, nêu khi quán sát như vậy thì 
biết răng: “Ta đang làm thân nghiệp, thân nghiệp ấy là bat tịnh, tự mình làm hay 
vì người khác. Nếu đó là thiện thì nó đưa đến lạc quả và sự thọ lây lạc bao.” Này 
La-vân, ông nên chấp trì thân nghiệp đang làm ấy. 

Này La-vân, nếu ông đã làm một thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp 
kia rằng: “Ta đã làm một thân nghiệp, thân nghiệp kia đã đi qua, đã diệt tận, 
đã biến dịch, nó là tịnh hay bất tịnh, tự mình làm hay vì người khác?” Này 
La-vân, néu khi quán sát như vậy thì biết răng: “Ta đã làm thân nghiệp, thân 
nghiệp đã đi qua, diệt tận, biên dịch, than nghiệp kia là tịnh, tự mình hay vì 
người khác. Nếu đó là bat thiện thì nó đưa dén khô quả và sự thọ lây khô báo.” 
Này La-vân, ông nên đi đến nơi người Phạm hạnh, thiện tri thức, đối với than 
nghiệp đã tao ay chi tam phat 16, xin ап nan 16i lam, can than khong che giau, 
rôi lại phải khéo giữ gìn. Nay La-vân, néu khi quan sát nhu vây, tat biét rang: 
“Ta đã làm than nghiệp, than nghiệp ây đã đi qua, diệt tận, biến dịch, thân 
nghiệp ấy bat tinh, tự minh làm hay vì người khác; nêu đó là thiện thì sẽ đưa 


60 # KINH TRUNG A-HAM 


đến lạc qua va sự thọ lay lac báo”; này La-vân, ông nên ngày đêm vui mừng, 
an trú chánh niệm, chánh trí. 

Khẩu nghiệp cũng lại như vậy. 

Này La-vân, nếu nhân việc làm trong quá khử nên đã sanh ý nghiệp, hãy 
quán sát ý nghiệp ây răng: “Nêu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý 
nghiệp, y nghiệp ay tinh hay bat tịnh, là tự minh lam hay vi người khác?” Nay 
La-van, néu khi quan sat nhu vay, tat biết rang: “Nhân việc làm trong quá khứ 
mà sanh ra y nghiệp, y nghiệp ay đã đi qua, diệt tan, biến dịch, y nghiệp ây tịnh, 
tự minh hay vi người khác. Nếu đó là bất thiện thì nó đưa đến khô quả và sự 
thọ lay khô báo.” Nay La-vân, ông nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này 
La-vân, nêu khi quán sát như vậy, tat biết răng: “Nhân việc làm trong quá khứ 
mà đã sanh ra trong ý nghiệp đã lui về quá khứ, diệt tận, biến dịch, ý nghiệp 
ду bat tịnh, tự mình làm hay vì người khác. Nếu đó là thiện thì nó đưa đến lạc 
quả và sự thọ lay lạc bao.” Này La-vân, ông nên chap trì ý nghiệp quá khứ ấy. 


Này La-vân, nhân việc làm trong vi lai nên sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy nên 
quan sát y nghiệp a ay: “Néu nhan viéc lam trong vi lai nén sé sanh y nghiép, y 
nghiệp ây là tịnh hay bất tịnh, tự minh làm hay vì người khác.” Này La-vân, 
nêu khi quán sát như vậy thì biết rằng: “Nhân việc làm trong vị lai nên sẽ sanh 

ý nghiệp, y nghiệp ây tịnh, hoặc tự mình làm hay vì người khác. Nếu đó là bất 
thiện thì nó đưa đến khổ quả và sự thọ lấy khó bao.” Nay La-van, Ong nén xà 
bó ý nghiệp đó trong vi lai đi. Này La-vân, nếu khi quán sat biết răng: “Nhân 
việc làm trong vi lai sẽ sanh ý nghiệp, y nghiệp đó bat tịnh, tự mình làm hay vì 
người khác. Nếu đó là thiện thì nó đưa đến lạc quả và sự thọ lấy lạc báo.” Này 
La-vân, ông nên chấp trì ý nghiệp đó trong vị lai. 

Này La-van, nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp, hãy 
nên quán sát ý nghiệp ây răng: “Nêu nhân việc làm trong hiện tại nên đang sanh 
khởi ý nghiệp, ý nghiệp ây tịnh hay bat tịnh, tự mình làm hay vì người khác.” 
Này La-vân, nêu khi quán sát biết răng: “Nhân việc làm trong hiện tại nên đang 
sanh khởi y nghiệp, ý nghiệp a ây tịnh, tự mình làm hoặc vì người khác. Nếu đó là 
bat thiện thì nó đưa đến khô quả và sự thọ lây khô bao.” Này La-van, ông nên xa 
bỏ ý nghiệp trong hiện tai ay đi. Này La-vân, nếu khi quán sát biết răng: “Nhân 
việc làm trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ay bat tịnh, tự 
mình làm hay vì người khác. Nếu đó là thiện thì nó đưa đên lạc quả và sự thọ 
lay lac bao.” Này La-van, ông nên chap trì y nghiệp hiện tại ay. 

Nay La-vân, nêu trong quá khứ đã có những vị Sa-môn, Phạm chí hoặc Bà- 
la-môn tạo nghiệp thân, khẩu, y đã quan sat roi lại quan sat nữa, đã thanh tinh lại 
thanh tinh hon. Tat cả những vị ây ngay nơi nghiệp, thân, khâu, ý của minh quán 
rồi lại quán nữa, đã thanh tịnh lại thanh tinh hơn. 


Này La-vân, néu trong vi lai sẽ co những vi Sa-môn, Pham chí hoặc Bà-la- 
môn tạo nghiệp thân, khâu, ý sẽ quan sat rôi lại quan sat nữa, sé thanh tinh lại 
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thanh tịnh hon. Tat cả những vị ду ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của mình quán 
sát rồi lại quán sát nữa, sẽ thanh tịnh rồi thanh tịnh hơn. 

Này La-vân, nêu trong hiện tại, có những vị Sa-môn, Phạm chí hoặc Ba- 
la-môn tạo nghiệp thân, khẩu, ý đang quản sát rôi lại quán sát nữa, đang thanh 
tịnh ròi lại thanh tịnh hơn. Tat cả những vi ây ngay nơi nghiệp thân, khâu, ý của 
minh đang quán sat rôi lại quán sát nữa, đang thanh tịnh rôi lại thanh tịnh hơn. 

Này La-vân, ông nên học như thế. Chính Ta cũng ngay nơi thân, khẩu, ý 
nghiệp của Ta dang quán sát rôi lại quán sát nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh 
tịnh hơn. 

Lúc đó, đức Thế Tôn lại nói bài kệ răng: 

Thân nghiệp và khâu nghiệp, Y nghiép, này La-van, 


Phap thién hay bat thién, Ông hãy thường quan sát. 

Đã biết còn nói dỗi, Này La-vân, đừng nói; 

Vón sóng theo người khác, Sao lại đám nói 401? 

Pháp Sa-m6n bị úp, Trống không, không chân thật, 
Đó chính là nói dôi, Không giữ gìn miệng mình. 
Cho nên không nói dối, Là con bậc Chánh giác, 

Đó là pháp Sa-m6n, La-vân hãy nên học. 

Nơi nơi vui, sung túc, An ôn, không sợ hãi, 

La-vân muốn đến đó, Đừng làm hại người khác. 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả La-van và các Ty-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt giảng xong, hoan hỷ phụng hành. 


15. KINH TU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn båo các Ty-kheo rang: 

— Nêu kẻ nào có y tạo nghiệp, Ta nói rang kẻ а ay phải thọ qua báo, hoặc thọ 


ngay trong đời hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà không cố ý, 
Ta nói răng người ay chắc chan không thọ qua bao. 


Ó day, than có y tao ba nghiép bat thién dua dén khó qua va su tho khó bao. 
Miệng có bón nghiệp, ý có ba nghiệp bat thiện đưa đến khổ qua, thọ khổ báo. 

Những gi là ba nghiệp do thân có tạo, bat thién dua dén khó quà và su tho 
khó báo? Một là sát sanh: Quá hung dữ, uống máu, cứ muốn sát hại, không 
thương xót chúng sanh cho dén loài côn trùng. Hai là không cho mà lây: Đăm 
trước tài vật của kẻ khác với ý muốn trộm cấp. Ba là tà dâm: Người kia đôi với 
con gái có cha gìn giữ, hoặc được mẹ gìn giữ, hoặc được anh em gin giữ, hoặc 
được cô cậu gìn giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được người 
cung dong họ gin giữ, hoặc đối với những phụ nữ khác bi đe doa bằng hình phạt 
hay roi vọt, hoặc đã được thuê, hoặc đã hứa hôn, cho đến chỉ mới nhận tràng 
hoa làm tin; nếu chính mình xúc phạm tới những người nữ như vậy. Đó là ba 
nghiệp do thân cô y tao bat thién dua đến khó quả và sự tho lây khô báo. 


Những gì là bốn nghiệp đo miệng cô ý tạo bat thiện đưa đến khó qua và 
sự thọ lay khó báo? Mot là nói dôi: Nguoi kia, hoặc ở giữa dam đông, hoặc ở 
trong quyến thuộc, hoặc ó tại vương gia, néu có ai kêu người ay mà hỏi rang: 
“Ngươi có biết thì nói” ‚ nhưng người ây không biết nói biết, biết mà nói không 
biết, không thay nói thay, thay nói khong thay, vi minh, vi người, hoặc vì cua 
cải, biết rôi mà lại nói dối. Hai là nói hai lưỡi: Muôn ly gián người khác nên 
nghe nơi người này đem nói lại với người kia vì muốn phá hoại người này, nghe 
nơi người kia đem nói lại người này vì muôn phá hoąi nguoi kia, những ke hop 
nhau muôn cho ly tan, những ke đã ly tan lại muôn cho xa rời dé kết bè đảng. Ba 
là nói thô ác: Người â ay nêu co nói nang gì thì lời lẽ thô tục, hung bạo, tiếng dữ 
trai tai, khong ai ưa nôi, không ai mên nôi, làm cho người khác khô não, khiến 
cho không được định tâm, nói lời như vậy. Bốn là nói thêu dệt: Người ấy nói 
không đúng lúc, nói không thành thật, nói lời không đúng nghĩa, nói lời không 
đúng pháp, nói lời không tịch tĩnh, lại còn khen ngợi sự không tịch tinh, trái 
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ngược thời gian, không khéo day dỗ, không khéo la mắng. Đó là bốn nghiệp do 
miệng cô ý tạo bat thiện đưa đến khó quả và sự thọ lay khô báo. 

Những gi là ba nghiệp do cô ý tạo bat thiện đưa đến khó quả và sự thọ lay 
khó báo? Đó là tham: Rình mò của cải và các nhu cau sinh sống của người khác, 
thường tham lam, ước muôn sao cho được về của minh. Hai là sân nhué: Trong 
ý ôm lòng oán ghét, nghĩ răng: “Chúng sanh kia đáng giết, đáng trói, đáng bắt, 
đáng loại bỏ, đáng đuôi đi, mong cho kẻ kia thọ khó vô lượng.” Ba là tà kiến, 
sở kiến điên đảo: Thay như vay, nói như vây: “Không có bó thí, không có trai 
phước, không có chú thuyết, không có nghiệp thiện ác và nghiệp báo thiện ác, 
không có đời này và đời sau, không có cha mẹ, trên đời này không có bậc chân 
nhân đi đến thiện xứ, khéo vượt qua cõi này, khéo hướng đến đời này hay đời 
sau, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trú.” Đó là ba nghiệp do ý cô 
tao bất thiện đưa đến khổ qua, tho lẫy khé báo. 

Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện của thân, tu thân thiện nghiệp; xả 
bỏ nghiệp bat thiện của miệng và y, tu thiện nghiệp miệng và ý. Da văn Thanh 
đệ tử đây đủ giới đức tinh tấn như vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, đầy đủ 
tịnh nghiệp nơi miệng và ý, lia sân nhué, lia não hai, từ bỏ ngủ nghỉ, không trạo 
cử và công cao, đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, không còn 
ngu sỉ; tâm vị ây đi đôi với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng 
vậy, với hai, ba, bón phương và bón góc trên đưới, rải khắp tat cả, tâm đi đôi với 
tu, không thu, không oán, không san nhué, không não hại, quảng đại vô biên, 
vô lượng, khéo tu tập, rải khắp tật cả thế gian, thành tựu và an trú. Người kia 
suy nghĩ răng: “Tâm ta xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo tu; tâm ta nay quảng 
đại vô lượng, khéo tu tap.” Da văn Thanh đệ tử với vô lượng, khéo tu tập như 
vậy, nêu trước kia nhân ác tri thức, vì đã phóng dat mà tao tác nghiệp bat thiện; 
nay những thứ ấy không thé lôi kéo, không thé làm 6 ué, không còn di theo nữa. 
Giả sử có một trẻ thơ, hoặc trai hoặc gái, vừa sanh ra liên có thể tu hành từ tâm 
giải thoát; về sau thân, khẩu và ý có còn tạo những nghiệp bất thiện nữa chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn, không thế! Vì sao vậy? Tự mình không tạo ác nghiệp thì 
ác nghiệp ay do đâu mà sanh? 

— Do đó, người tại gia va xuất gia, nam hay nữ thường phải siêng tu từ tâm 
giải thoát. Nếu người tại gia và xuất gia, nam hay nữ ду tu từ tâm giải thoát 
thì không còn mang thân này đi đến đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi cõi này. 
Tỳ-kheo nên nghĩ như vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bat thiện, tat 
cả có thé tho báo trong đời này chứ không dé đến đời sau nữa.” Nếu có người 
thực hành từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chan 
người ây sẽ chứng quả A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa. Cũng vậy, tâm bi 
va hy tương ứng với xả, không thù, không oán, không sân nhué, không não hại, 
quảng đại vô lượng, vô biên, khéo tu tập, rải khắp tất ca thé gian, thành tựu và 
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an tra. Người ấy suy nghi như vây: “Tâm ta trước von nhỏ hẹp, không khéo tu 
tập; tâm ta nay rộng lớn vô lượng, được khéo tu tap.” Da văn Thanh đệ tử với 
tam vô lượng, khéo tu tập như vậy, nêu trước kia nhân ác tri thức mà đã phóng 
dật và tạo nghiệp bất thiện, nay những thứ ây không thể lôi kéo, không thé làm 
cho ô ué, không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ trai hay gái vừa sanh 
ra liền có thể thực hành xả tâm giải thoát, về sau thân, khẩu, ý có còn tạo tác 
những nghiệp bất thiện nữa chăng? 

Ty-kheo trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, không thé! Vì sao vậy? Tự mình không tạo ác nghiệp thì 
ác nghiệp do đâu mà sanh? 

— Do đó, người tại gia và xuất gia, nam hay nữ thường phải siéng tu xả tâm 
giải thoát; néu những người tại gia và xuất gia, nam hay nữ kia mà tu xả tâm 
giải thoát, sẽ không còn mang thân này đi đên đời sau mà chỉ theo tâm đi khỏi 
cõi này. Ty-kheo nên nghĩ như vây: “Ta vốn buông lung tạo nghiệp bất thiện, 
tat có thé thọ báo trong đời này chứ không để đến đời sau nữa.” Nêu có người 
thực hành xả tâm giải thoát, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chắn 
chứng quả A-na-ham hay là chứng cao hơn. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


16. KINH GIA-LAM 


Tôi nghe như vay: 

Một thoi, đức Phật du hóa tai Già-lam viên cùng đại chúng Ty-kheo đến 
Cơ-xá-tử, trụ trong vườn Thi-nhiếp-hòa phía Bắc thôn Cơ-xá-tử. 

Bay giờ, những người Già-lam ở Cơ-xá-tử nghe đồn Sa-môn Cù-đàm thuộc 
dòng họ Thích, đã từ giã dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang du hóa tại Già- 
lam viên cùng đại chúng Ty-kheo đến Cơ-xá-tử này, trụ trong rừng Thi-nhiếp- 
hòa ở phía Bac thôn Cơ-xá-tử. Vi Sa-môn Cu-dam ay co tiếng tăm lớn, truyén 
khắp mười phương răng: “Sa-môn Cù-đàm là bậc Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu. Vị ấy ở trong thế gian 
này giữa chư Thiên và Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài 
trời, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trú. Vị ấy néu có thuyết pháp 
sơ thiện, trung thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tinh, 
hiển hiện Phạm hạnh. Nếu gặp được đức Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác dé tôn trọng, lễ bái, cing dường, thờ kính thì sẽ rất được thiện lợi. Chúng 
ta hãy cùng nhau đến gặp Sa-môn Cu-dam dé 1é bai cung duong.” Nhimg nguoi 
Gia-lam ó Co-xa-tu nghe nhu vay, moi người cùng với quyên thuộc cua minh 
kéo nhau đến Cơ-xá-tử, đi về phía Bắc, tới rừng Thi-nhiễp-hòa, họ muốn gặp 
đức Thê Tôn để lễ bái, cúng dường. 


Đi đến chỗ Phật ngự, những người Gia-lam ay hoặc có người cúi dau lễ 
dưới chân Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc có người chào hỏi đức Phật rôi ngôi 
sang một bên, hoặc có người chắp tay hướng đến đức Phật rôi ngôi sang mot 
bên, hoặc có người từ dang xa thay đức Phat ròi im lặng ngôi xuống. 


Lúc đó, những người Già-lam déu đã ngôi yên, đức Phật thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi bang vô lượng phương 
tiện thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu tâm hoan hy, Ngài ngôi 
im lặng. 

Bấy giờ, những người Gia-lam sau khi đã được đức Phat thuyết pháp. 
khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy, ho thay đều từ chỗ ngôi đứng 
day, sửa áo, trịch vai bên hữu, chap tay hướng đến đức Phật rồi bạch Thế Tôn: 

— Thưa Cu-dam, co một vị Sa-môn, Pham chi di đến Già-lam viên chỉ tự 
khen ngợi tri kiến của mình mà chê bai tri kiến của người khác. Thưa Cù-đàm, 
lại có một vị Sa-môn, Phạm chí đi đến Già-lam viên cũng chỉ tự khen ngợi tri 
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kiến của minh mà chê bai tri kiên của người khác. Thưa Cù-đàm, chúng tôi 
nghe như vay, liên sanh ngờ vực: “Những vị Sa-môn, Phạm chí ây, vị nào thật, 
vị nào hư?” 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Này các người Gia-lam, các người chớ sanh ra ngờ vực. Vi sao vậy? Vi 
nhân có ngờ vực liền sanh ra do dự. Này các người Gia-lam, các người vốn 
không có tịnh trí dé biết có đời sau hay không có đời sau. Này các người Gia- 
lam, các người cũng không có tịnh tri dé biết điều đã làm có tội hay không có 
tội. Này các người Già-lam, nên biết các nghiệp vốn sẵn có ba tập nhân. Những 
øì là ba? Này các người Già-lam, tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp. Này 
các người Già-lam, nhué và si là tập nhân sẵn có của các nghiệp. 

Này các người Gia-lam, người có tham thi bị tham che lap, tâm không yêm 
túc, hoặc sát sanh, hoặc không cho mà lay, hoặc hành tà dâm, hoặc biết rôi nói 
dối, hoặc lại uỗng rượu. Này các người Già-lam, người có nhué thì bị nhué che 
lấp, tâm không yém túc, һойс sat sanh, һоас khéng cho ma lay, hoac hanh ta 
dâm, hoặc biết rồi nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các người Già-lam, người 
có si thi bị si che lap, tâm không yêm túc, hoặc sát sanh, hoặc không cho mà lay, 
hoặc hành ta đâm, hoặc biết ròi nói dối, hoặc lại uống rượu. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử xa lia việc sát, đoạn trừ việc 
sát; vứt bỏ đao gậy, có tam, có quy, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tat cả, cho đến 
loài côn trùng. Những vị ay, đôi với việc sát sanh, tâm đã tịnh trừ. 

Này các người Gia-lam, đa văn Thánh đệ tử xa lia việc không cho mà lay, 
đoạn trừ việc không cho mà lay; chỉ lây của được cho, vui trong việc lay của đã 
được cho, thường ua su bó thí, vui vẻ, không keo kiết, không mong người kia 
đèn trả. Những vị ấy, đôi với việc không cho mà lẫy, tâm đã tịnh trừ. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử xa lia sự phi Phạm hạnh, đoạn 
trừ những việc phi Phạm hạnh; siêng tu Phạm hạnh, siêng tu diệu hạnh, thanh 
tinh, không ué, ly dục, đoạn dâm. Những vi ấy, đối với việc phi Phạm hạnh, 
tâm đã tịnh trừ. 

Này các người Già-lam, đa văn Thánh đệ tử xa lia sự nói dôi, đoạn trừ sự 
nói dôi; nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trú nơi sự chân thật không di 
động, tat cả những điều vị ấy nói đều đáng tin, không lừa gạt thế gian. Những 
vi ду đối với sự nói dôi, tâm đã tịnh trừ. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử xa lia sự nói hai lưỡi, đoạn trừ 
việc nói hai lưỡi; thực hành hạnh không nói hai lưỡi, không phả hoại kẻ khác, 
không nghe nơi người này nói lại với người kia muôn phá hoại người này, 
không nghe nơi người kia nói lại với người này vì muôn phá hoại người kia, đối 
với những người xa lia nhau thì muốn kết hợp lại, thấy người kết hợp lại thì vui 
vẻ, không kết bè đảng, không ưa việc bè đảng, không khen việc bè đảng. Những 
vị ду, đối với việc nói hai lưỡi, tâm đã tịnh trừ. 
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Nay các người Gia-lam, đa văn Thánh đệ tử xa lia việc nói thô ác, đoạn trừ 
việc nói thô ác; néu có nói những lời mà từ khí thô bạo, âm thanh hung đữ, trái 
tai, mọi người không vui, mọi người không ưa, làm cho người khác khô não, 
làm cho ho không được yên ôn; vi ây đoạn trừ những lời như vậy. Nếu có nói 
lời gi thì hòa nhã, diu dàng, xuôi tai, di vào lòng người, đáng thích, đáng yêu, 
làm cho người kia an lạc, âm thanh vừa đủ rõ ràng, không làm cho người kia sợ 
sêt, lam cho người kia được yên ón, vị ây nói những lời như vậy. Những vi ấy, 
đối với việc thô ác, tâm đã tịnh trừ. 

Này các người Gia-lam, đa van Thánh đệ tử xa lia lời nói thêu dệt, đoạn trừ 
lời nói thêu dệt; nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về 
tịch tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp việc, hợp thời, thích nghi, khéo dạy dỗ, khéo 
quở rây. Những vị ấy, đôi với việc nói lời thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 

Này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử xa lia các tham lam, đoạn trừ 
tham lam; không 6m lòng não hai, thay của cải và các nhu câu sinh sóng của 
người khác, không nóng lòng tham lam, muôn cho được về mình. Những vị ấy, 
đôi với việc tham lam, tâm đã tịnh trừ. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thánh đệ tử xa lia giận dữ, đoạn trừ giận 
dit, có tam, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tat cả, cho đến loài côn trùng. 
Những vi ay, đôi với việc ghét giận, tâm đã tịnh trừ. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử xa lia ta kiến, đoạn tru ta kién; 
thuc hành chánh kiến, không điên đảo, thay nhu vay, nói nhu vay: “Có su bó 
thi, có su trai phuóc và cüng có chú thuyét, có thién ac, có nghiép báo thién ác, 
có đời này đời sau, có cha, có mẹ, trên đời có những bậc chân nhân di đến thiện 
xứ, khéo vượt qua cõi này, khéo hướng đến đời này và đời sau, tự tri, tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu và an trú.” Những vi ay, đối với tà kiến, tâm đã tịnh trừ. 


Này các người Gia-lam, đa văn Thánh đệ tử thành tựu tịnh nghiệp nơi than, 
thành tựu tịnh nghiệp nơi khâu và ý, xa lia nhué, xa lia não hai, trừ bỏ ngủ nghỉ, 
không trạo cử, công cao, đoạn trừ nghi, vượt qua mạn, chánh niệm, chánh trí, 
không có ngu sĩ; tâm vị kia tương ứng với từ, biên mãn một phương, thành tựu 
và an trú; cũng vậy, trong hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, cùng khắp 
tat cả, tâm tương ưng với từ, không thù, không oán, không sân nhuê, không não 
hại, rất rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và 
an tru; cũng vậy, tâm bi, hy tương ứng với xả, không thù, không oan, khong 
sân nhué, không nào hai, rat rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biên màn tat cả 
thé gian, thành tựu và an trú. Cũng vậy, này các người Già-lam, đa văn Thánh 
đệ tử tâm không thù, không oán, không sân nhué, không não hại, liền được bốn 
trụ xứ an ón. 

Những gi là bốn? Nếu có đời này đời sau, có nghiệp báo thiện ác; khi ta đã 
được nghiệp tương ứng với chánh kiến này rồi, ta thọ trì đầy đủ, thân hoại mạng 
chung chắc chăn sanh đến thiện xứ cho đến sanh các cõi trời. Như vậy, này các 
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người Gia-lam, đa van Thanh đệ tử tâm không thu, không oán, không sân nhué, 
không não hai; đó là tru xú an ón thứ nhất. 

Lại nữa, này các người Gia-lam, không có đời này đời sau, không có nghiệp 
báo thiện ác. Như vậy, ở ngay trong đời này, không phải do cớ ây mà ta bị người 
kia chê bai, nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi là người tình tân, là người 
có chánh kiến. Như vậy, này các người Gia-lam, đa văn Thánh đệ tử tâm không 
thù, không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ôn thứ hai. 


Lại nữa, này các người Gia-lam, nêu có tạo tác, chắc chắn ta không tạo ác, 
vì không niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khô do đâu sanh? Như 
vậy, này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử tâm không thu, không oán, 
không não hại; đó là trụ xứ an ôn thứ ba. 


Lại nữa, này các người Già-lam, nếu có tạo tác, chăn chắn ta không tạo ác, 
vì ta không xâm phạm đời sợ hay không SỢ, thường nên thương xót tat cả thé 
gian, tâm ta không tranh chấp với thé gian, không vân duc, hân hoan. Như vậy, 
này các người Gia-lam, da van Thánh đệ tử tâm không thu, không oán, không 
não hai; đó là trụ xứ an 6n thứ tư. 


Như vậy, này các người Gia-lam, đa văn Thanh đệ tử tâm không kết, không 
oán, không sân hận, không não hai; đó là bón trụ xứ an ón. 


Các người Gia-lam bach Phật: 


— Thật như vậy, thưa Cu-dam, đa văn Thánh đệ tử tâm không thu, không 
oán, không não hai, sẽ được bốn trụ xứ an ón. 


Những gi là bốn? Nếu có đời này đời sau, có nghiệp báo thiện ác; khi ta đã 
được nghiệp tương ứng với chánh kiến này rôi, thọ trì đầy đủ, thân hoại mạng 
chung chắc chắn sanh đến thiện xứ cho đến sanh lên các cõi trời. Như vậy, thưa 
Cu-dam, da văn Thánh đệ tử tâm không thu, không oán, không sân nhué, không 
não hai; đó là được trụ xứ an ón thứ nhất. 


Lại nữa, thưa Cù-đàm, nêu không có đời này đời sau, không có nghiệp báo 
thiện ác, ngay trong đời này, không phải do cớ ay ma ta bi người kia chê bai 
nhung lai được bậc chánh trí khen ngợi là người tinh tan, là người có chánh 
kiên. Như vậy, thưa Cù-đàm, da văn Thanh dé tử tâm không thù, không oán, 
không sân nhué, không não hại; đó là được trụ xứ an ón thứ hai. 

Lại nữa, thưa Cù-đàm, nếu có tạo tác, chắc chắn ta không tạo ác. Vì sao 
vậy? Vì tự mình không tạo ác, khô do đâu sanh? Như vậy, thưa Cu-dam, đa văn 
Thánh đệ tử tâm không thù, không oán, không sân nhué, không não hai; đó là 
được trụ xứ an ón thứ ba. 

Lại nữa, thưa Cù-đàm, nếu có tạo tác, chắc chăn ta không tạo ác, vì ta không 
xâm phạm đời sợ hay không sợ, thường nên thương xót tat са thé gian, tâm ta 
không tranh chấp với thé gian, không van đục, hân hoan. Như vậy, thưa Cu- 
đàm, đa văn Thánh đệ tử tâm không thù, không oán, không sân nhuế, không não 
hại; đó là được trụ xứ an 6n thứ tư. 
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Nhu vậy, thưa Cu-dam, da văn Thanh dé tử tam không két, khong oan, 
không sân hận, không não hại; đó là duoc bón trụ xứ an ón. 

Thưa Cu-dam, chung con đã biết! Bạch Thiện Thệ, chúng con đã hiểu! 
Bạch Thê Tôn, chúng con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo! Cúi 
mong Thế Tôn nhận chúng con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện 
đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, tat cả các người Già-lam và các vị Tỳ-kheo nghe 
đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


17. KINH CA-DI-NI 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại vườn Na-nan-đà, trong rừng Tuong-thón-nai. 

Bấy giờ, vị trời A-tư-la có người con là Ca-di-ni, sắc tướng uy nghị, chói 
sang rực rỡ; lúc đêm gan vë sáng, di đến nơi đức Phat, cúi lạy dưới chân đức 
Phật rôi ngôi sang một bên. Ca-di-ni, con trời A-tu-la bạch Phật răng: 

— Bạch đức Thé Tôn, các người Pham chi tự cao ngạo ngang bằng trời. Họ 
cho răng, nếu có chúng sanh nào mang chung, họ có thé làm cho tự do qua lại 
các thiện xứ, sanh lên cõi trời. Đức Thế Tôn là dang Pháp Chủ, mong đức Thế 
Tôn làm cho chúng sanh khi mang chung di đến thiện xứ, sanh lên cõi trời! 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Nay Ca-di-ni, nay Ta hoi ông, tùy theo sự. hiểu biết của ông mà trả lời. Này 
Ca-di-ni, ý ông nghĩ thé nào, nếu trong thôn áp hoặc có người nam, nữ biếng 
nhac, không tinh tan, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo 
bat thiện: Sát sanh, không cho ma lây, tà dâm, nói dối cho dén tà kién; người 
ây khi mạng chung, néu có một sô người dén chap tay hướng về người đó kêu 
øọI, van lon, nói như thé này: “Các người nam hoặc nữ, các người biếng nhác, 
không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất 
thiện: Sát sanh, không cho mà lay, ta dám, nói déi cho dén ta kiến; các vị nhân 
việc này, duyên việc này, khi thân hoại mạng chung, chắc chăn đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời.” Như vay, này Ca-di-ni, những người nam hay nữ biếng nhac, 
không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bat 
thiện: Sát sanh, không cho mà lay, ta dam, nói dói cho đến tà kiên; có thé nào 
vì được một sô người đến chắp tay hướng về họ mà kêu gọi, van lơn, nhân việc 
Ây, duyên việc ay ma lúc thân hoại mạng chung, ho lại duoc di dén thién xú, 
sanh lên cõi trời không? 

Ca-di-ni thưa: 

- Không thê được, bạch đức Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Đúng thé, Ca-di-ni! Vì sao thế? Những người nam hay nữ kia biếng nhac, 
không siêng năng, lại thực hành ác pháp, thành бги mười loại nghiệp dao bat 
thign: Sat sanh, khong cho ma lay, ta dam, noi dói cho dén ta kién; néu duge 
một số người đến chap tay hướng vë ho mà kêu gọi, van lon, nhân việc ấy, 
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duyén viéc ay ma luc than hoai mang chung, ho lai duoc di đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời; việc đó không thê có. 

Nay Ca-di-n1, cũng như cách thôn không bao xa có vực nước sâu, nơi đó 
có một người ôm một tang đá lớn và nặng ném vào trong nước, néu có một số 
người đến chap tay hướng về tảng đá mà kêu gọi, van lơn, nói như thé này: 
“Mong tảng đá nôi lên! Mong tảng đá nồi lên!” Nay Ca-di-ni, ông nghĩ thé nao? 
Tang da lon nang đó có thé nào vi được một sô người chắp tay hướng về nó 
khen ngợi, câu xin, nhân việc đó, duyên việc đó mà sẽ nôi lên không? 

Ca-di-ni trả lời: 

— Không thê được, bạch đức Thế Tôn! 

— Cũng vậy, này Ca-di-ni, những người nam hay nữ kia biếng nhac, không 
tinh tan, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại đạo nghiệp bất thiện: Sát 
sanh, không cho mà lay, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến; néu được một số người 
đến chắp tay hướng về họ mà kêu 201, van lon, nhân việc đó, duyên việc đó mà 
lúc thân hoại mạng chung, họ được di đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; điều ây 
không thé có được. Vì sao thế? Bởi vì mười loại nghiệp đạo bất thiện này vốn 
đen, có quả báo đen, tự nhiên đi thăng xuống, chắc chăn đến ác xứ. 

Này Ca-di-ni, ông nghĩ thé nào, nếu như trong thôn ấp hoặc có người nam 
hay nữ tinh tấn siêng tu, lại thực hành Diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo 
thiện, xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết, không cho mà lay, ta dâm, nói dôi cho 
đến xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiên. Người ấy khi mạng chung, 
nêu có một só người đến chap tay hướng về người đó mà kêu gol, van lon, nói 
như thé nay: “Nay các người, nam hoặc nữ, các người đã tinh tân siêng tu, lại 
thực hành Diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo thiện, xa lìa việc giết, đoạn 
trừ việc giết, không cho mà lay, tà dâm, nói dối cho đến xa lia tà kiến, đoạn trừ 
tà kién, được chánh kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân 
hoại mạng chung hãy đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục!” Nay Ca-di-ni, ông nghĩ 
thé nào? Các người nam hoặc nữ kia tinh tan siêng tu, lại thực hành Diệu pháp, 
thành tựu mười nghiệp đạo thiện, xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết, không cho 
mà lay, ta dám, nói déi cho đến xa lia tà kiên, đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến; 
có thé nào vì bị một số người đến chap tay hướng về người đó kêu gọi, van lon, 
nhân việc đó, duyên việc đó mà khi thân hoại mạng chung họ phải đi đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục không? 

Ca-di-ni trả lời: 

— Không thé được, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn khen: 

- Đúng thé, Ca-di-ni! Vì sao vậy? Này Ca-di-ni, những người nam hay nữ 
kia siêng năng tinh tan, lại thực hành Diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo 
thiện, xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết, không cho mà lây, tà dâm, nói dôi cho 
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dén xa lia ta kién, doan tru ta kién, duoc chanh kiến; nếu được một só người 
chap tay huóng vë người đó mà kêu gọi, van lon, nhân việc đó, duyên việc đó 
mà khi thân hoại mạng chung hãy ởi đến ác xứ, sanh vào địa ngục; điều này 
không thể có. Vì sao vậy? Này Ca-di-ni, bởi vì mười nghiệp đạo thiện này là 
trăng, có quả báo trăng, tự nhiên thăng lên, chắc chắn đến thiện xứ. 

Nay Ca-di-ni, cũng như cách thôn không bao xa có vực nước sâu, nơi đó 
có người dem hũ dau bỏ quăng vào nước nên bê ra, sành cặn chìm xuống, dau 
bơ nỗi lên trên. Cũng vậy, này Ca-di-ni, những người nam hay nữ kia tinh tân 
siêng tu, lại thực hành Diệu pháp, thành tựu mười đạo nghiệp thiện, xa lia việc 
giết, đoạn trừ việc giết, không cho mà lây, tà dâm, nói đôi cho đến xa lìa tà kiến, 
đoạn tru tà kiến, được chánh kiến. Người ây khi mạng chung, thân thé là sắc thô 
nặng, thuộc về bón dai, do cha mẹ sanh, nuôi lớn băng cơm áo, chống dựa khi 
ngôi năm, chăm sóc bằng tắm gội, là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly 
tán. Sau khi mạng chung, hoặc chim qua ria mô, hoặc hùm sói án, hoặc bị đốt, 
hoặc bị chôn; tất cả trở thành cát bụi; tâm, y, thức của người ay thường được 
huân tập bởi tín, bởi tinh tan, bởi đa văn, bó thi, trí tuệ; người ấy nhân việc đó, 
duyên việc đó mà tự nhiên thăng lên cao, sanh đến thiện xứ. 

Này Ca-di-ni, người ấy бі với việc sát sanh đã xa lia việc giết, đoạn trừ 
việc giết; đó là con đường viên quán, con đường thăng tan, con đường thiện xứ. 

Này Ca-di-ni, cũng vậy, đối với sự không cho mà lay, tà dâm, nói dối cho 
đến tà kiến, xa lìa tà kiến, được chánh kiến; đó là con đường viên quán, con 
đường thăng tân, con đường thiện xứ. 

Này Ca-di-ni, lại có con đường viên quán, con đường thăng tân, con đường 
thiện xứ. Thế nào là con đường viên quán, con đường thăng tan, con đường 
thiện xứ? Đó là tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. 
Này Ca-di-ni, đó là con đường viên quán, con đường thăng tan, con đường 
thiện xứ. 

Đức Phật thuyết như vậy, Ca-di-ni và các vị Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, 
hoan hy phụng hành. 


18. KINH SU TU 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Ty-xa-ly, Cao Lâu Đài quan bên bờ 
Di-hâu. 

Bay giờ, một số đông Lé-xé ở Tỳ-xá-ly tụ họp ở thính đường, một số xưng 
tán Phật, một số xưng tán Pháp và chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy, đại thần Sư Tử, đệ tử 
Ni-kién cũng ở trong chúng đó. Bay giờ, đại thần Sư Tử muốn đến thăm viếng 
đức Phật dé cúng dường, lễ bái. Dai thần Sư Tử trước hết đi tới các vị Ni-kién, 
thưa với các vị Ni-kién: 

— Thưa chư Tôn, tôi muốn thăm viếng Sa-môn Cù-đàm! 

Tức thì các Ni-kién qué Su Tử rang: 

— Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đàm! Vì sao vậy? Sa-môn Cu-dam có tông 
chỉ không nên làm va cũng giảng cho mọi người vé pháp không nên làm. Này 
Sư Tử, nêu thăm viéng người co tông chỉ khong nên làm sẽ không được may 
mắn; cúng đường, lễ bái cũng sẽ không được may mắn. 


Nhóm đông Lệ- -xé ở Ty-xa-ly kia, lần thứ hai, rồi lần thứ ba tu tập nơi thính 
đường, một sô xưng tán Phật, một số xưng tán Pháp và chúng Ty-kheo. Luc 4 ay, 
đại than Su Tử, đệ tử Ni-kién cũng lần thứ hai, rồi lần thứ ba ở trong chúng đó. 
Bay giờ, dai than Su Tử cũng lần thứ hai, rôi lần thứ ba muốn đến thăm viếng 
đức Phật dé cúng dường, lễ bái. Đại than Sư Tử không cáo từ các Ni-kién nữa mà 
đi thăng đến chỗ đức Phật, cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên và nói: 

— Tôi nghe răng Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng dem 
pháp không nên làm giảng cho người khác. Thưa Cù-đàm, néu có người nói 
như vây: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không 
nên làm giảng cho người khác.” Người đó há không hủy báng Sa-môn Cù-đàm 
chăng? Người ây có nói sự thật chăng? Người ây nói có đúng pháp chăng? 
Người ây nói pháp như pháp chăng? Đối với như pháp, người ây không có sai 
lâm và không bị chỉ trích chăng? 

Đức Thé Tôn trả lời: 

— Này Sư Tử, nếu có ai nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không 
nên lam và cũng đem pháp không nên lam giảng cho mọi người.” Người ay 
không hủy bang Sa-môn Cu-dam, người ây nói sự thật, người ấy nói đúng pháp, 
người ây nói như pháp, đối với pháp không có sai lầm, cũng không bi chỉ trích. 
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Vi sao vậy? Này Su Tử, có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và 
cũng đem pháp không nên làm ấy nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thể hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng 
đem pháp nên làm ây nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cu-dam có tông chỉ đoạn diệt và cũng 
đem pháp đoạn diệt nói cho người khác. ` 

Nay Sư Tu, có một sự kiện khác ma nhân sự kiện đó, đối VỚI pháp như thật, 
không thể hủy báng rang: “Sa-m6n Cù-đàm có tông chi kha tang ó va cũng dem 
pháp kha tang ó ay nói cho người khác.” 


Nay Su Tu, lại có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng rằng: “Sa-môn Củ-đàm có tông chỉ Pháp, Luật và 
cũng đem Pháp, Luật ay nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, lại có một sự kiện khác nữa mà nhân sự kiện đó, đỗi với pháp 
như thật, không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khó hạnh và 
cũng đem pháp khô hạnh nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, lại có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, 
không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không vào thai và cũng 
đem pháp không vào thai nói cho người khác.” 

Nay Sư Tử, lại có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đôi với pháp như thật, 
không thê hủy bang rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ón và cũng dem 
pháp an 6n nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, thê nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm 
và cũng đem tông chỉ không nên làm nói cho người khác?” Này Sư Tử, Ta nói 
thân ác hạnh là không nên làm, khẩu và y ác hạnh cũng không nên làm. Này Sư 
Tử, néu có vô lượng pháp ó ué, bất thiện tương tự như vậy thi đây là cội góc 
cua su hiru trong tuong lai, la nhan cua kho bao phién nhiét va cúa sanh, gia, 
bệnh, chết. Nay Sư Tử, Ta nói tat cả pháp â ay déu không nên làm. Này Sư Tử, đó 
là một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy báng 
răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không nên làm và cũng đem pháp không 
nên làm nói cho người khác.” 

Nay Su Tu, thé nao 1a có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đôi với pháp như 
thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng 
đem pháp nên làm nói cho người khác?” Này Su Tử, Ta nói than diệu hạnh, 
khẩu và ý diệu hạnh cũng nên làm. Này Sư Tử, nếu có vô lượng thiện pháp 
tương tự như vậy thì chúng sẽ mang lại lạc quả, được thọ lạc báo, sanh về thiện 
xứ và được sóng lâu. Này Sư Tử, Ta nói tất cả những pháp này đều nên làm. 
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Này Sư Tử, đó là có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ nên làm và cũng 
đem pháp nên làm nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, thé nào là có một sự kiện khác mà nhân sự kiện đó, đối với pháp 
như thật, không thê hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chi đoạn diệt va 
cũng đem pháp đoạn diệt ay nói cho người khác?” Này Sư Tu, than ác hạnh nên 
đoạn diệt, khâu và ý ác hạnh cũng nên đoạn diệt. Này Sư Tử, nêu có vô lượng 
pháp ó ué, bất thiện tương tự như vậy thi đây là cội gốc cho sự hữu trong tương 
lai, làm nhân cho khó báo phiên nhiệt và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, 
Ta nói tat cả pháp đó nên đoạn diệt. Nay Sư Tu, đó là có một sự kiện ma nhân 
sự kiện đó đôi với pháp như thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm 
có tông chỉ đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt ây nói cho người khác.” 


Này Sư Tử, thê nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thể hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tang 6 và cũng 
đem pháp khả tang ó ay noi cho nguoi khác?” Nay Su Tu, Ta noi than ac hanh 
nén tang ó, khau va y ác hanh ciing nén tang ó. Nay Su Tu, néu có v6 luong 
pháp ó ué, bat thiện tương tự như vậy thi đây là cội gốc cho sự hữu trong tương 
lai, làm nhân cho khô báo phiên nhiệt và cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, 
những pháp ây Ta nói đều nên tang 6. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân 
sự kiện đó, đôi với pháp như thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Củ-đàm 
có tông chỉ khả tang 6 và cũng đem pháp khả tang 6 nói cho người khác.” 


Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp 
như thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ Pháp, Luật và 
cũng đem Pháp, Luật ây nói cho người khác?” Nay Sư Tử, vì mục đích đoạn 
tham dâm mà Ta nói Pháp, Luật, vì mục đích đoạn sân nhuê và при si mà Ta nói 
Pháp, Luật. Này Sư Tử, néu có vô lượng pháp ô ué, bất thiện tương tự như vậy 
thi day là cội góc của sự hữu trong tương lai, là nhân của khó báo phiên nhiệt 
và của sanh, gia, bệnh, chết. Này Sư Tử, vì mục đích đoạn trừ những sự kiện 
ây mà Ta nói Pháp, Luật. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, 
đối với pháp như thật, không thê hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
Pháp, Luật và cũng đem tông chỉ Pháp, Luật ду nói cho người khác.” 

Này Sư Tử, thé nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đỗi với pháp như 
thật, không thé hủy bang rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khô hạnh và cũng 
đem pháp khó hạnh nói cho người khác?” Này Sư Tử, hoặc có Sa-môn, Phạm 
chí lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lây lá làm y phục, 
hoặc lay châu ngọc làm y phục, hoặc không múc nước băng bình, hoặc không 
múc nước băng gáo, không ăn đồ ăn xốc xỉa băng đao gậy, không ăn dó ăn lừa 
dôi, không tự mình đến, không gởi tin đi, không đến chỗ tôn quý, không thích 
chỗ tôn quý, không ở chỗ tôn quý, không ăn giữa hai người đang ăn, không ăn 
tại nhà người thứ hai, không ăn tại nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có lăng 
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xanh bay dén, không ăn ca, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước 
giảm, hoặc không uông gi cả, hoặc không uông, hoặc ăn một miêng và cho một 
miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bón cho dén bay miéng va cho bay miéng là du, 
hoặc ăn bởi một lần nhận duoc và cho một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, 
ba, bốn cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ngày 
ăn một lần và cho một lần ăn là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa 
tháng hay một tháng ăn một lần và cho răng ăn một lân là đủ, hoặc ăn rau cỏ, 
hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp tué, hoặc ăn cám, hoặc ăn đậu dau-la, hoặc dó ăn 
thô, hoặc đến rừng vắng, nương nơi rừng văng, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn 
quả tự rụng xuông, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc 
áo đầu-xá, hoặc mặc áo dau-xa bang lông, hoặc mặc bang da nguyên, hoặc mặc 
da có soi lỗ, hoặc mặc da toàn soi lỗ, hoặc dé tóc xõa, hoặc dé tóc bện, hoặc dé 
tóc vừa хба vừa bên, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chi cạo râu, hoặc cao cả râu tóc, 
hoặc chỉ nhô tóc, hoặc chỉ nhô râu, hoặc nhô cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thang 
khong hè ngôi, hoặc di chòm hồm, hoặc năm gai, lây gai làm giuong, hoặc năm 
trải, lây trái làm giường, hoặc thờ nước ngày đêm lây tay vọc, hoặc thờ lửa ‚прау 
dém dót lén, hoac tho mat troi, mat trang, tho dang Tón Huu, Dai Duc, chap tay 
huóng vë. So nhu vay thi phai chiu vó luong khó dé hoc hanh phién lao. 

Này Sư Tử, có những khó hanh như vậy, chớ Ta chang nói là không có. Nay 
Sư Tử, nhưng những khô hạnh như vậy là những nghiệp hạ tiện, rất khó, rat 
khốn là do sự thực hành của người phàm phu, không phải Thánh đạo. Này Sư 
Tử, nếu có Sa- -mon, Phạm chi nào đối với các pháp khó hạnh ấy, biết đoạn diệt 
và nhô đứt tuyệt tất cå gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh ra. Ta 
nói rang những người kia là khó hạnh. Nay Sư Tử, đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác doi với các pháp khô hạnh ay, đã đoạn trừ, đã diệt tận, nhé 
đứt tuyệt tat cả gốc rễ của chúng dén rốt cùng, không cho sanh ra nữa; do đó, Ta 
là người khô hạnh. Này Sư Tử, đó có sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp 
như thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khó hạnh và 
cũng đem pháp khó hạnh ấy nói cho người khác.” 


Này Sư Tử, thé nào là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với pháp như 
thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ không vào thai và 
cũng đem pháp không vào thai ây nói cho người khác?” Này Sư Tử, nêu có Sa- 
môn, Phạm chí đối với sự thai sanh trong tương lai ma biết đoạn trừ, diệt tận, 
nho dut tuyet tat cả góc тё của nó cho đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa. Ta 
nói răng, người kia không còn vào thai. Này Sư Tử, đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đôi với thai sanh trong tương lai, đã biết, đã đoạn trừ, đã diệt 
tận, nhô đứt tuyệt gốc rễ của chúng cho đến rốt cùng, không cho sanh ra nữa; do 
đó, Ta không còn vào thai nữa. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện 
đó, đôi với pháp như thật, không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông 
chỉ không vào thai và cũng đem pháp không vào thai đó nói cho người khác.” 


18. KINH SU TU # 81 


Nay Su Tu, thé nao 1a có một sự kiện ma nhân sự kiện do, doi với pháp nhu 
that, khong thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an ón và cũng dem 
pháp an ôn nói cho người khác?” Này Sư Tử, có một thiện nam tử nào đó cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia dinh, sông không gia đình, xuất gla 
học đạo, chỉ vì mục dich thành tựu Phạm hạnh vô thuong, ở ngay trong đời này 
tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và an trú, biết như thật rang: “Sự sanh đã đứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Ta tự an 
ón va cũng an ón cho các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bả- tắc, ưu-bà-di khác. Ta đã 
an ôn và làm cho chúng sanh lệ thuộc sự sanh được giải thoát sự sanh â ây; chúng 
sanh lệ thuộc sự giả, tật bệnh, sự chết, ưu sầu, nhiễm ô được giải thoát khỏi sự 
ưu sâu, nhiễm ô ây. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đôi 
với pháp như thật, không, thê hủy báng rằng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ an 
6n và cũng đem pháp an ôn nói cho người khác.” 


Đại than Sư Tử thưa: 


— Bạch Cu-dam, con đã biết! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu! Bạch Cù-đàm, 
cũng như người tỏ mắt, cái gì úp thi gio lên, cái gì che kin thì mở ra, chỉ đường 
cho người mê, ban sự sáng đến chỗ tôi, néu Người nào có mắt sáng liên thay 
màu sắc, Sa-môn Cù-đàm cũng lai như vậy, băng vô lượng phương tiện dé 
thuyết pháp cho con, bày rõ nghĩa lý tùy theo các xu hướng. 

Bach Cù-đảm, nay con xin quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui mong 
đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện đem 
mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Bạch Thê Tôn, cũng như có người nuôi một con ngựa chứng mà mong 
được sự lợi ích, chỉ udng công nhọc nhăn mà chăng được lợi ích gì cả. Bạch 
Cù-đàm, con cũng như vậy, các Ni-kiền ngu si kia không khéo hiểu biết, không 
thê tự biet; con khong nhận thức được đâu là ruộng tốt mà lại không tự suy xét, 
mải miết thờ kính, cúng dường, lễ bái để trông được lợi ích, khô nhọc mà vô 
ích. Bạch Thé Tôn, nay con lần nữa xin quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! 
Cui mong đức Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Bạch Thé Tôn, con vốn không hiểu nên đối với các Ni-kién ngu si kia có 
sự tin tưởng và kính trọng, từ nay cham dứt. Vi sao thế? Vi họ dôi tra con. 
Bạch Thế Tôn, nay con lần thứ ba xin tự quy y Phật, Pháp va chung Ty-kheo! 
Cui mong đức Thê Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, đại thần Sư Tử và các Ty-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 


19. KINH NI-KIEN 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phát du hóa tại Thích-ki-sáu, trong Thiên Ap. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

— Các vị Ni-kién thay như vay, nói như vay: “Những gi mà con người cảm 
thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân 
khó hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới nữa thì ác nghiệp ấy sẽ cham dứt. Các 
nghiệp đã châm dứt thì các khó sẽ cham dứt. Các khó đã được cham dứt thì dat 
đến khô biên tế.” 

Ta liền đến nơi các vị ấy, đến rồi liền hỏi: 

—Này Ni-kién, phải chăng quả thật các vi thay như vay, nói như vay: “Những 
gi mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ 
của họ do nhân khô hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới nữa thì các nghiệp â ây 
sẽ cham dứt. Các nghiệp đã châm dứt thì các khô sẽ châm dứt. Các khô đã được 
chấm dứt thì đã đạt đến khó biên tế?” 

Họ trả lời: 

— Đúng vậy, thưa Củ-đàm! 

Ta lại hỏi các vị Ni-kién kia: 

— Các vị tự cho là có tinh trí, vậy có biết rang: “Trước kia ta có hay không 
có? Trước kia ta tạo tác ác hay không tạo tác ác? Ta bị chừng ây khô là hết hay 
bị chừng ây khổ vẫn chưa hết? Nếu hết rồi thì sẽ được hết vĩnh viễn hay không? 
Chính ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và tạo được các thiện 
pháp, tu tập va tác chứng?” 

Họ trả lời Ta: 

— Không, thưa Củ-đàm! 

Ta lại bảo các Ni-kién kia: 

— Các vị tự không có tinh trí để biết răng: “Trước kia ta có hay không có? 
Trước kia ta tạo tác ác hay không tạo tác ác? Ta bị chừng ây khó là hết hay bị 
chừng ây khô vẫn chưa hết? Nêu hết rôi thì sẽ được hết vĩnh viễn? Chính ngay 
trong đời này đoạn các pháp bat thién va tao duoc các thién pháp, tu tap va 
tac chứng?” Và các ông lại nói rang: “Những gi ma con người cảm thọ đều do 
nhân đã tạo tác từ trước. Nêu những nghiệp cũ của họ do nhân khô hạnh diệt và 
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không tao nghiệp mới nữa thì các nghiệp ấy sẽ cham dứt. Các nghiệp đã cham 
dứt thì các khô sẽ được châm dứt. Các khô đã được châm dứt thì đạt đến khổ 
biên tế.” Này Ni-kién, néu các ông tự cho la có tinh trí dé hiéu biét rang: “Truoc 
kia ta có hay không có? Trước kia ta tao tác ac hay không tao tác ác? Ta bi 
chừng ấy khó là hết hay bi chừng ay khó van chưa hết? Nếu hết ròi thi sẽ được 
vĩnh viễn hay không?” Và nếu ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện 
và tạo được các thiện pháp, tu tập và tác chứng, thì này Ni-kién, các ông mới 
có thé nói như vây: “Những gi mà con người cảm thọ déu do nhân đã tạo tác từ 
trước. Nếu những nghiệp cũ đó do nhân khô hạnh diệt và không tạo nghiệp mới 
nữa thì các nghiệp ay sẽ cham dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì các khó sẽ được 
chấm dứt. Các khổ đã được châm dứt thì đạt đến khô biên tế.” 

Này Ni- kiền, cũng như có người thân thê trúng tên độc, vi trúng tên độc 
nên rat đau đớn, người ây được quyên thuộc yêu тёп xót thương, muốn đem 
lại sự thiện ích, an ôn nên lập tức mời vi y sư nhồ tên đến. VỊ y sư nhồ tên đến 
liên lây đao bén dé giải phẫu vết thương, do sự giải phau vét thuong nên người 
ây lại rất đau đớn. Sau khi y sư giải phẫu vết thương liên tìm mũi tên vàng, khi 
y sư tìm mũi tên vàng người ay lai cang rat đau đớn. Tìm được mũi tên vàng 
TÔI y su lap tức nhó ra, lúc nhé ra người ay lại càng đau đớn thêm. Nhé mũi tên 
vàng ra rôi y sư đậy vết thương lại và băng bó, vì y sư Dăng bó vết thương nên 
bây giờ người ấy lại đau đớn hơn. Sau khi được nh6é mũi tên vàng ra, người ấy 
được khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các căn không hư hoại, bình phục như cũ. 
Này Ni-kién, người ấy có sẵn khôn ngoan nên liên suy nghĩ như vây: “Ta trước 
kia bị trúng tên độc, vì bị trúng tên độc nên rat đau đớn, các quyền thuộc của 
ta thay vậy, yeu тёп xót thuong, muón đem lại lợi ích va an lac cho ta nên liên 
mời y sư nhé tên vàng. VỊ y sư nhó tên vàng dén liền lay mũi dao bén mó vết 
thương cho ta, vì mó vết thương nên lúc ấy ta rat đau đớn. Khi mó vết thương 
rồi y sư liền tìm mũi tên vàng, khi y sư tìm mũi tên vàng ta lại thêm rat dau 
đớn. Tim được mũi tên vàng TÔI y SƯ liên nhé ra, vì y sư nhé ra nên lúc ấy ta lại 
đau đớn hơn. Khi nhô mỗi tên vàng ra rôi y sư đậy vết thương lại và băng bó, 
vì bang bó nên lúc ду ta lại rất dau đớn hon. Ta, sau khi được nh6 mũi tên vàng 
ra ró1, được khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các căn không hư hoại, trở lại bình 
thường như cũ.” 


Cũng vậy, này Ni-kién, nếu các vi tự có tịnh trí, biết răng: “Trước kia ta 
có hay không có? Trước kia ta tạo tác ác hay không tạo tác ác? Ta bị chừng â ây 
khô là hết hay bị chừng â ây khô vẫn chưa hết và nếu hết rôi thì sẽ được hết vĩnh 
viên hay không?” Và nêu ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và tạo 
được các thiện pháp, tu tập và tác chứng, thì này Ni- kién, các vị mới có thé nói 
thé này: “Những gi mà con người cảm thọ déu do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu 
những nghiệp cũ đó do nhân khô hạnh diệt mà không tạo nghiệp mới nữa thì 
các nghiệp ay sẽ cham dứt. Cac nghiệp đã châm dứt thì các khó sẽ được chấm 
dứt. Các khó đã được châm dứt thi đạt đến khô biên tế.” 


19. KINH NI-KIEN # 85 


Ta hỏi như vậy mà không thay các Ni-kién nào có thé tra lời Ta rang: “Thưa 
Cù-đàm, đúng như vay hay không đúng như vay.” 

Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kién rang: 

— Nếu các vị Ni-kién có sự tinh cân bậc thượng, có sự khô hạnh bậc thượng: 
bây g10, Các Ni-kién có sanh khởi sự khó bậc thượng chăng? 

Họ trả lời: 

— Đúng như vậy, thưa Cu-dam! 

- Nếu các ông có sự tinh cân bậc trung, có sự khó hạnh bậc trung; bây 210, 
các vi Ni-kién có sanh khởi sự khó bậc trung chăng? 

Họ trả lời: 

— Đúng như vậy, thưa Cu-dam! 

- Nếu các ông có sự tính cân bậc hạ, có sự khó hạnh bậc ha; bây g10, Cac 
ông có sự sanh khởi su khô bậc hạ chăng? 

Họ trả lời: 

— Đúng như vậy, thưa Cu-dam! 

Đó là các Ni-kién có sự tinh cần bậc thượng và khó hạnh bậc thượng, bay 
оло Các Ni-kién sanh khởi sự khó bậc thượng; có sự tinh cần bậc trung và khó 
hanh bac trung, báy gid các Ni-kién ay sanh khởi sự khô bậc trung; có sự tinh 
can bac ha va khó hanh bac ha, bay giờ các Ni-kién 4 ay sanh khói su khó bac 
ha. Néu cho ràng các vi Ni- kién có su tinh can bac thuong va khó hanh bác 
thuong, bay giờ các vị Ni-kién áy châm dứt các nỗi khó bậc thượng; có sự tính 
can bac trung và khó hạnh bậc trung, bây giờ các vị Ni-kién 4 ау cham dirt сас 
nỗi khó bậc trung; có sự tinh cân bậc hạ và khô hạnh bậc hạ, bây 015 các Ni- 
kiên ây châm dứt nỗi khó bậc ha; néu làm như vậy hay không làm như vậy mà 
cham dứt được những nỗi khó cùng cực va các nỗi khó rất nặng nè, nên biết, 
các Ni-kién ngay trong đời này mà gây ra noi khô. Nhưng các Ni-kién bị sự 
mê che lấp, bị sự mê trói buộc nên nói thé này: “Những gi mà con người cảm 
thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nếu những nghiệp cũ đó do nhân khó hạnh 
diệt mà không tạo nghiệp mới nữa thì các nghiệp ấy sẽ cham dứt. Các nghiệp 
đã cham dứt thì các khổ sẽ được châm dứt. Các khó đã được chấm dứt thì đã 
đạt đến khô biên té.” 

Ta hỏi như vậy, nhưng không thấy các Ni-kién ấy chịu trả lời cho Ta rằng: 
“Thua Cu-dam, đúng như vay hay không đúng như vay.” 

Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kién: 

— Các vi Ni- kién, néu có nghiệp mang lại lac bao thì nghiệp a ay có thé nào 
nhân sự tinh сап và nhân sự khó hanh mà chuyên thành khó báo chăng? 


Họ trả lời Ta răng: 
- Không thé có, thưa Cù-đàm! 
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— Nay các Ni- kién, néu có nghiệp mang lại khô báo thì nghiệp ấy có thể nào 
nhân sự tinh cần và nhân sự khô hạnh mà chuyền thành lạc báo chăng? 


Họ trả lời: 

- Không thể có, thưa Cù-đàm! 

— Các vị Ni-kién, nếu có nghiệp báo trong đời hiện tại thì nghiệp ay có 
thé nào nhân sự tinh cần và nhân sự khô hạnh mà chuyên thành quả báo đời 
sau chăng? 

Họ trả lời: 

- Không thê có, thưa Cù-đàm! 

— Này các Ni-kién, nêu có nghiệp báo đời sau thì nghiệp ây có thé nào nhân 
sự tinh cân và nhân sự khổ hạnh mà chuyên thành quả báo đời hiện tại chăng? 


Họ trả lời: 
- Không thé có, thưa Cù-đàm! 
— Các Ni-kién, néu có nghiệp bao không chín muôi thì nghiệp ây có thê 


nào nhân sự tinh cần và nhân sự khó hạnh mà chuyên thành quả báo chín 
muôi chăng? 


Họ trả lời: 

- Không thê có, thưa Cù-đàm! 

— Này các Ni- kiên, néu có nghiệp báo chín muôi ngay thì nghiệp â ay có thé 
nào nhân sự tinh cần và nhân sự khó hạnh mà chuyên đôi cho khác di chăng? 

Họ trả lời: 

- Không thé có, thưa Cù-đàm! 

— Các NI- kiên, đó là lac nghiệp báo, nghiệp â ây không thể nhân sự tinh cân 
và nhân sự khó hạnh mà chuyên thành khó báo duoc. Này các Ni- kién, khó báo 
nghiệp, nghiệp ấy không thê nhân sự tinh cân hay nhân su khô hạnh mà chuyên 
thành lạc báo được. Các Ni- kiên, hiện báo nghiệp, nghiệp ây không thé nhân 
sự tinh сап và nhân sự khổ hạnh mà chuyên thành hậu báo được. Các Ni- kiên, 
sanh báo nghiệp, nghiệp ấy không thé nhân sự tinh сап và nhân sự khổ hạnh 
mà chuyền thành hiện báo được. Các Ni-kiên, nghiệp không chín muôi, nghiệp 
ay khong thé nhân sự tinh cần và nhân sự khô hạnh mà chuyền thành quả bảo 
chín muôi. Các Ni- kiên, nghiệp bảo chín muôi, nghiệp ây không thể nào nhân 
sự tinh cân và nhân sự khô hạnh mà chuyên đổi thành khác đi được. Vi thé, 
nay cac Ni- kiên, sự nỗ lực của các ông là hư vong, sự tinh can ây là trống rỗng, 
chăng đạt được gì cả. 

Các vị Ni-kién ấy liên trả lời Ta rang: 

— Thưa Cu-dam, chúng tôi có Tôn sư tên là Than-ttr-ni-kién, CÓ nói thê này: 
“Các Ni-kién, néu các ông trước kia đã tạo tác ác nghiệp, nghiệp â ay déu có thé 
nhân su khó hạnh nay mà bi diệt tận tất cả. Nếu nay hộ trì thân, khẩu, ý, nhân 
đó nên không còn tạo ác nghiệp nữa.” 
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Ta lại hỏi các vị Ni-kién ấy: 

— Các vị tin vào Tôn sư Thân-tử-ni-kiền mà không chút nghi hoặc sao? 

Họ trả lời: 

- Thưa Cù-đàm, chúng tôi tin vào Tôn sư Thân-tử-ni-kiền không hề có 
nghi hoặc. 

Ta lại hỏi các Ni-kién ду: 

— Có năm loại pháp quả báo trong đời này đem đến: tín, nhạo, văn, niệm, 
hiền thiện quán. Các Ni-kién, có người sẵn có ban tanh hư vọng, nói răng điêu 
này đáng tin, đáng ưa mến, đáng nghe theo, đáng suy gam, đáng chiêm nghiệm 
kỹ chăng? 

Họ trả lời Ta răng: 

— Đúng như vậy, thưa Cu-dam! 

Ta lại bảo các Ni-kién: 

— Đó là lời dối trá, sao đáng tin, sao đáng ưa muốn, sao đáng nghe theo, sao 
đáng suy gam, sao dang chiém nghiệm? Trong khi người ay co san ban tanh dỗi 
trá mà nói răng: “Có tín, nhạo, văn, niệm, hiển thiện quan.” Néu cac Ni- kién noi 
như thé thì đôi với như pháp có năm điều đáng khién trách, chất van, đáng ghê 
tóm. Những gi là nam? Nay, những chúng sanh này thọ lãnh sự khó һау уш déu 
do su tao tac cua chính ho truóc kia, néu dung vay thi các vi Ni-kién von truóc 
kia đã tạo các nghiệp ác. Vì sao thé? Bởi nhân đó nên nay các Ni-kién phải thọ 
khó cực trọng đại. Do là điều đáng ghê tóm thứ nhất của các Ni-kién. 


Lại nữa, chung sanh lãnh tho sự khó vui đều do sự tập hợp, nêu đúng vậy 
thì các ông vốn tập hợp các điều ác. Vì sao thé? Bởi vì thé nên nay các Ni-kién 
phải thọ khó cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê töm thứ hai của các Ni-kién. 


Lai nữa, chung sanh lãnh thọ sự khó vui déu do định mạng, nêu đúng vậy 
thì các Ni-kiền vốn có định mạng ác. Vì sao thê? Bởi nhân đó cho nên nay các 
Ni-kiên phải thọ lãnh khó cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tom thứ ba của 
các Ni-kién. 


Lại nữa, chúng sanh lãnh tho sự khô vui déu do kiến, néu đúng vậy thi các 
Ni-kién kia vốn có ác kiến. Vì sao thé? Bởi nhân đó nên nay các Ni-kién phải 
thọ khó cực trọng đại. Do là điều đáng ghê tom thứ tư của các Ni-kién. 


Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khó vui đêu do Tôn Huu tạo, nêu đúng vậy 
thì các Ni-kién vôn có một Tôn Huu hung ác. Vì sao thé? Bởi nhân đó nên nay 
các Ni-kién phải thọ khô trọng đại. Đó là điều đáng ghê tom thứ năm của các 
Ni-kién. 


Néu các Ni-kién vón do tao tac ac nghiệp, ác tập hợp, ác định mạng, ác 
kiến, ác Tôn huu, được sáng tạo bởi một ác Tôn huu, nhân đó mà các Ni- kiên 
nay phải lãnh thọ khô cực trọng đại. Đó là nhân những việc ду nên các Ni-kién 
là những người dang ghê tom. 
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Pháp ma Ta tự tri, tự giác va nói cho сас ông, dù là Sa-món, Phạm chí hoặc 
Thiên, Ma, Phạm và những kẻ khác trên thế gian đều không thể hàng phục 
được, đều không thé làm cho 6 ué được, đều không thé chế ngự được. 

Thế nào là pháp mà Та tự tri, tự giác và nói cho các vị mà chăng thé bị Sa- 
môn, Phạm chí, hoặc Thiên, Ma, Phạm và những người khác trong thé gian có 
thé khuát phuc duoc, có thé lam cho ó ué duoc, có thé ché ngu duoc? Néu có 
Ty-kheo xa bó than nghiép bát thién dé tu thién nghiép noi than; xà bó kháu, y 
nghiệp bat thiện dé tu thiện nghiệp nơi khẩu, y. Vi đó đối với su khó đời vi lai 
liên tự biết: “Ta không có khổ đời vị lai”, được sự an lạc như pháp nên không 
xả bỏ. Vị ấy hoặc muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khô do tập 
thành băng dục, hoặc muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ do sự 
tập thành băng xả dục. Vị ấy nêu muốn nỗ lực đoạn trừ đối với nguyên nhân 
của khô do tập hành băng dục, vị ду tu tập sự tập hành bởi dục â ây và sau khi nỗ 
lực đã thành tựu, sự khô liền châm dứt. Vị ду nêu muốn nỗ lực đoạn trừ đối với 
nguyên nhân của khó do sự tập hành bởi xả dục, tức tu tập sự tập hành bởi xả 
duc ây và sau khi nỗ lực đã thành tựu, sự khó liên chấm dứt. 

Bấy giờ, nếu Tỳ-kheo ấy suy nghĩ như thê này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy 
theo sự thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, còn thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu 
tự tỉnh cần khô hạnh mà pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì ta 
hãy tự tinh cần khổ hạnh.” Rồi vị ấy tự tinh cần khổ hạnh. Sau khi đã tinh cần 
khó hạnh, pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi; bấy giờ vị ấy không 
còn tinh cần khó hạnh nữa. 

Vì sao thé? Này các Ty-kheo, những gi cân phải làm trước đó, nay mục đích 
đã thành tựu, néu còn tinh cần khô hạnh thì việc ay không đúng. 

Này các Ty-kheo, cũng như anh thợ làm tên dùng kém dé uốn tên, khi cây 
tên đã thăng thì không còn dùng kêm nữa. Vi sao thé? Vi việc phải làm trước đó 
nay đã làm xong roi, nêu còn dùng kêm nữa thì việc ây không đúng. 


Cũng vậy, một Tỳ-kheo suy nghĩ thé này: “Tùy theo sự tạo tác và tùy theo 
sự thực hành mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự tinh 
cần khô hạnh mà pháp bắt thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì ta hãy tự 
tinh cần khó hạnh ду.” Rồi vi ду tự tinh cần khô hạnh. Sau khi đã tinh cân khô 
hạnh, pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi; bay giờ vị ay không con 
tinh can khó hanh nita. Vi sao thé? Nay các Ty-kheo, những gi can phải làm 
truóc dó, nay muc dich da thành tuu, nếu còn tinh cần khó hanh thì VIỆC ây 
không đúng. 

Này các Tỳ-kheo, cũng như có người thương nhớ, say đắm, trông chờ, săn 
đón một người nữ kia, nhưng người nữ ây lại nói chuyện với người khác, thăm 
hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ; người ây do đó mà thân tâm phát sanh khổ não, 
rat buôn rau không? 
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Cac Ty-kheo trả lời: 

— Qua nhu vay, bach Thế Tôn! Vi sao thế? Vi nguoi kia thuong nhó, say 
dam và hết sức trông chờ, săn don nữ nhân mà nữ nhân ấy lai nói chuyện VỚI 
người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ thì thâm tâm người kia làm 
sao khỏi sanh ra khó não, buôn râu. 

— Này các Tỳ-kheo, néu cho răng người kia suy nghĩ như thé này: “Та 
thương nhớ, săn đón người nữ ấy, nhưng người nữ ây lại nói chuyện với người 
khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung cha. Nay ta có nên vi sự tự gây khó, 
tự gây sâu não này mà dứt trừ sự thương nhớ, say đăm người nữ kia chăng?” 
Người â ây, sau đó vì tự gây khó, tự gây sâu não nên liền dứt trừ sự thương nhớ, 
say đắm người nữ ây. Nêu người nữ kia van còn nói chuyện với người khác, 
thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung cha; người ây sau đó có thể nào vẫn còn sanh 
ra khó não, buôn rau chăng? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

- Không còn nữa, bạch Thế Tôn! Vì sao thế? Vì người ấy doi VỚI nữ 
nhân kia không còn thương nhớ, say đăm nữa. Nếu nữ nhân kia vẫn còn nói 
chuyện với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ, thế mà cho 
răng người kia vì thế mà thân tâm lại còn sanh khởi khô não, buôn rầu thì 
điều ấy không đúng. 


— Co vi Ty-kheo suy nghi nhu thé nay: “Tuy theo su tao tac, tuy theo su 
thuc hành ma pháp bat thién sanh khói, thién pháp bi tiéu diét. Néu tu tinh can 
khó hanh mà pháp bát thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thi ta hãy tự tinh 
cân khó hạnh.” Rôi vi ду tự tinh cần khô hạnh. Sau khi đã tinh cân khô hạnh, 
pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi; bay giờ vị ду không còn tinh 
cân khó hạnh nữa. Vì sao thế? Những gì cân phải làm trước đó nay mục đích đã 
thành tựu, néu còn tinh cân khô hạnh thì việc ay không đúng. 


Vị ây lại nghĩ như thê này: “Nếu có những nguyên nhân dé đoạn trừ các khó 
não kia, ta liền đã đoạn trừ rói, nhưng đối với dục, ta van con nhu cü chó chua 
đoạn được. Nay ta hay tim cách đoạn duoc duc.” VỊ 4 ay tìm cách đoạn duc. VỊ 
ay, vì dé doan duc nén song cô độc, ân dat nơi rừng văng, hoặc đến dưới bóng 
cây, nơi vắng Vẻ, Sườn nul, động đá, dat trong, lum cay, hoac di vao rung sau, 
hoặc ở giữa bãi tha ma; khi vi ay da song noi rung vang roi, hoặc là đến dưới 
bóng cây, nơi văng ve yen lặng, trai ni-sư-đàn, ngôi kiết-già, chánh thân, chánh 
niệm, phản chiêu tâm niệm, đoạn trừ tham lam, tâm không còn não hại, thấy 
của cải và dụng cụ sinh song cua người khác thì không còn móng khởi tham 
lam, muốn sao cho được về mình; vị йу đối với sự tham lam đã tịnh trừ tâm ý. 
Cũng vậy, đối với sân nhué, thụy : mién, trao hồi, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn 
do dự đôi với các thiện pháp; vị ây đôi với nghi hoặc đã tịnh trừ. 


Vị ay đã đoạn trừ năm trién cái làm tâm nhơ ué, tuệ kém cỏi, ly dục, ly ác, 
bat thiện pháp, cho đến chứng đệ tứ thiên, thành tựu và an trú. 
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Vi ay dat duoc tám thanh tinh, khóng nho ué và khóng phiên: nhiệt, như vậy 
nhu nhuyến và khéo léo an tru, chứng ас tâm bat động, tiễn thăng vë lậu tận, 
chứng ngộ tối thông. Vi ấy biết như thật răng: Day là khô, biết đây là khó tập, 
biết đây là khó diệt và biết như thật đây là khô diệt đạo; cũng biết như thật rang 
đây là lậu, biết đây là lậu tập, biết đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt 
đạo. Vị ây biết như vậy, thây như vậy roi thi tam giai thoat duc lau, tam giai 
thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải thoát rôi liền biết là giải thoát, biết như thật 
rang: “Sự sanh đã dứt, Phạm hanh đã vững, việc cân làm đã xong, không còn 
tai sanh nữa.” 

Đức Như Lai với chánh tâm giải thoát như vậy mà được năm điều tán thán 
như pháp, không tranh, khả ái, khả kính. Những gi là năm? 

Những chúng sanh kia thọ lãnh khô vui đều do sự tạo tác trước kia của họ. 
Nếu đúng như vậy thì đức Như Lai vốn có nghiệp vi diệu. Bởi vậy nên nay đức 
Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. 
Đó là điều xưng tán thứ nhất mà đức Như Lai đạt được. 

Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khó vui đều do sự tập hợp, nếu đúng như vậy 
thì đức Như Lai vôn có sự tập hợp vi diệu. Bởi vậy nên nay đức Như Lai mới 
có sự tập hợp vi diệu, sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tinh, tĩnh chi, cảm 
thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ hai mà đức Như Lai đạt được. 


Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khó vui đêu do định mạng, néu đúng như vậy 
thì đức Như Lai von có định mạng vi diệu. Bởi vậy nên nay đức Nhu Lai mới 
có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều 
xưng tán thứ ba mà đức Như Lai đạt được. 

Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khó vui déu do kiến, nêu đúng như vậy thì đức 
Như Lai vốn có kiến vi điệu. Bởi vậy nên nay đức Như Lai mới có sự an lạc vô 
lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ tư 
mà đức Như Lai đạt được. 

Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khó vui déu do dang Tôn Huu tạo tác, nêu 
đúng như vậy thì Như Lai vốn có Tôn Hựu vi diệu. Bởi vậy nên nay đức Như 
Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tinh chỉ, cảm thọ lạc. Đó 
là điều xưng tán thứ năm mà đức Như Lai đạt được. 

Đó là nghiệp vi diệu, sự tập hợp vi diệu, định mạng vi diệu, kiến vi điệu và 
Tôn Huu vi diệu vốn có của đức Như Lai, được Tôn Huu vi điệu tao tác. Nhân 
vì thê mà nay đức Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, 
cảm thọ lạc. Do những sự kiên như vậy nên nay đức Như Lai được năm điều 
tán thán. 

Có năm nhân duyên làm cho tâm sanh khởi ưu khô. Những gì là năm? Đó 
là dâm dục trién, do dâm dục quân chặt nên tâm sanh ưu khó; cũng vậy, với sân 
nhué, thụy miên, trao hối, nghi hoặc, do nghi hoặc quần chặt nên tâm sanh ưu 
khó. Do là năm nhân duyên làm cho tâm sanh ưu khó. 
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Có năm nhân duyên dé diệt tâm ưu khó. Những gi là năm? Nhu do dâm dục 
nên tâm sanh khởi ưu khó, trừ được dâm dục trién thì ưu khô liên bị tiêu diệt. 
Vì dâm dục trién nên tâm sanh ra ưu khổ, néu trừ được nghi hoặc trién thì ưu 
khó liên bị tiêu diệt. Vì nghi hoặc quan chặt nên tâm sanh ra ưu khó ngay trong 
đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt, thường trụ và 
bat biến, đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc Thánh. Cũng vậy, với sân 
nhué, thuy mién, trao hôi, nghi hoăc, do nghi hoăc quân chăt nên tâm sanh ra 
wu khô, trong đòi hiên tai mà chúng đăc cúu cánh, không phiên, không nhiét, 
thường trụ va bất biến, đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc Thánh. Ay la 
năm nhân duyên dé tâm diệt trừ ưu khó. 

Lại nữa, còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, 
không phiên, không nhiệt, thường trụ và bat biến, là sở tri của bậc Thanh, sở 
kiến của bậc Thánh. Thế nào là còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà 
chứng đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt, thường trụ bất biến, là sở tri của 
bậc Thanh, sở kiến của bậc Thanh? Đó là tám chi Thánh đạo, tức từ chánh kiến 
đến chánh định, đó là tam. Ay là còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại ma 
chứng đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt, thường trụ và bat biến, là sở tri 
của bậc Thánh, sở kiến của bậc Thánh. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


20. KINH BA-LA-LAO 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tai Câu-lệ-sâu cùng với đại chúng Ty-kheo đi đến 
Bắc thôn, trụ ở phía Bắc của Bắc thôn, trong rừng Thi-nhiép-hoa. 

Bay giờ, Ba-la-lao Già-di-ni nghe rang: “Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ 
Thích, bỏ tông tộc họ Thích để xuất gia học đạo, dang du hóa ở Cau-lé-sau, 
cùng với dai chúng Tỳ-kheo đi dén Bắc thôn, tru ở phía Bac của Bac thôn, trong 
rừng Thi-nhiếp-hòa. Vị Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, đồn khắp mười 
phương. Sa-môn Cù-đàm là bậc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu. VỊ ây ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Pham chi, tü người đến trời trong thé gian nay mà tự tri, tự giác, tự chứng, thành 
tựu và an trú. VỊ ay nêu có thuyét pháp thì sơ thiện, trung thiện, cứu cánh cũng 
thiện, có nghĩa, có văn, day đủ Phạm hạnh, hién hiện thanh tịnh. Nếu được 
yết kiến đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác để tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường và thờ kính thì thật là sung sướng, được sự lợi ích an lành. Người 
ta suy nghĩ răng: “Nên đến yết kiến Sa-mon Cu-dam dé lễ bái, cúng dường.” 
Ba-la-lao Gia-di-ni nghe như vậy, rôi từ Bắc thôn ra đi, về hướng Bắc đi đến 
rừng Thi-nhiép-hoa, muôn yêt kiến Thế Tôn để lễ bái, cúng dường. Ba-la-lao 
Gia-di-ni từ xa trông thay Thế Tôn ở trong rừng cây, đoan nghiêm, đẹp dé như 
mặt trăng giữa đám tinh tú, sáng suốt, chói loi, rực rỡ như tòa núi vàng, đầy đủ 
tướng hảo, uy thân nguy nguy, các căn tịch tịnh, không gì ngăn che, thành tựu 
sự điều ngự, tức tâm tinh mặc. Ba-la-lao Gia-di-ni từ xa trông thây đức Thế 
Tôn, rồi đến trước chỗ Thế Tôn, cùng chào hỏi rôi ngồi xuống một phía, thưa 
VỚI Thế Tôn răng: 

— Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm biết huyén thuật va là nhà huyễn thuật. Thưa 
Cù-đàm, nêu ai nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm biết huyén thuật và là nhà huyén 
thuật” thi người ay khong huy bang Sa-món Cu-dam chang? Nguoi 4 ay nói chan 
that chang? Nguoi ay noi dung chang? Nguoi a ay nói pháp như pháp chăng? Đối 
với như pháp không có lỗi lam, không bị chỉ trích chăng? 


Đức Thê Tôn đáp: 
- Này Già-di-ni, nêu ai nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm biết huyén thuật và 


là nhà huyén thuật” thì người ây không hủy Dáng Sa-môn Cù-đàm, người ây nói 
chân thật, người йу nói đúng, người ay nói pháp như pháp, đôi với như pháp 
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không có lỗi lâm, không bị chỉ trích. Vi sao thé? Nay Gia-di-ni, Ta biết huyén 
thuật ây, nhưng chính Ta không phải là nhà huyền thuật. 

Gia-di-n1 nói: 

= Cac Sa-môn, Pham chi kia đều noi chan that, nhung tôi không tin, ho nói 
răng: “Sa-môn Cù-đàm biét huyền thuật va là nhà huyền thuật.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Gia-di-ni, nếu người nào biết huyén thuật thì người đó tức là nhà 
huyền thuật chăng? 

Gia-di-n1 thưa: 

— Quả thật vậy, bạch Thế Tôn! Quả thật vậy, bạch Thiện Thé! 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Nay Già-di-ni, ông đừng tự lâm lẫn mà hủy bang Ta. Nếu hủy bang Ta thì 
chỉ tự gây tôn hại, có sự não hại, có xúc phạm, điêu mà Hiên thánh ghét bỏ và bi 
tội lớn. Vì sao thé? Này Gia-di-ni, điêu ay thật ra không đúng như lời ông nói. 
Nay Gia-di-ni, ông có nghe Câu-lệ-sâu có binh lính chăng? 

Gia-di-ni dap: 

— Tôi có nghe. 

– Này Già-di-ni, ông nghĩ thé nào, Câu-lệ-sâu dùng binh lính ấy dé làm gi? 

Gia-di-ni đáp: 

- Thưa Cù-đàm, dé sai giết giặc. Vi việc đó nên Câu-lệ-sâu nuôi các binh 
lính vậy. 

— Này Giả-di-m, ông nghĩ thé nào, binh lính Câu-lệ-sâu có giữ giới сат hay 
không giữ giới câm? 

Gia-di-ni dap: 

— Thua Cu-dam, néu trén thé gian nay có những người không рій giới cam, 


van khong thé të hơn binh lính Câu-lệ-sâu. Vi sao thé? Vì binh lính Câu-lệ-sâu 
phạm rất nhiêu сат giới, chỉ làm các ác pháp. 

Thê Tôn hỏi: 

— Ong thay như vậy, biết như vậy, Ta không hỏi ông. Nêu có người khác hỏi 
ông: “Vì Già-di-ni biết rang binh lính Câu-lệ-sâu phạm rất nhiều câm giỚI, chỉ 
làm các ác pháp; nhân việc đó nên Gia-di-ni cũng phạm rat nhiêu các câm giới, 
chỉ làm các ác pháp.” Nếu nói như vậy là nói đúng sự thật chăng? 

Gia-di-ni dap: 

— Khong phai vay, thua Cu-dam! Vi sao thé? Vì binh lính Câu-lệ-sâu có 
tri kiên. khác, có y muốn khác, có sở nguyện khác nên binh lính Câu- lệ-sâu 
phạm rất nhiều câm giới, chỉ làm các ác pháp. Còn tôi rất trì giới, không làm 
các ác pháp. 
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Thé Tôn lại hỏi Gia-di-ni: 

— Ông biết binh lính Câu-lệ-sâu phạm rất nhiều сат giới, chỉ làm các ác 
pháp, nhưng ông không do đó mà phạm câm giới và chỉ làm các ác pháp. Vậy 
thì vì sao đức Như Lai lại không thé biết huyễn thuật trong khi chính mình 
không phải là nhà huyễn thuật? Vì sao thế? Ta biết huyén thuật, biết người 
huyễn thuật, biết qua báo của huyén thuật, biết đoạn trừ huyén thuật. 

Này Già-di-ni, Ta cũng biết sự sát sanh, biết người sát sanh, biết quả báo sát 
sanh, biết sự đoạn trừ sát sanh. Này Gia-di-ni, Ta biết việc không cho mà lay, 
biết người không cho mà lây, biết quả báo của việc không cho mà lây, biết sự 
đoạn trừ việc không cho mà lây. Nay Gia-di-ni, Ta biết việc nói dối, biết người 
nói dỗi, biết quả báo nói dỗi, biết sự đoạn tru nói dối. Này Gia-di-ni, Ta biét 
nhu vay, thay nhu vay. Ai noi nhu vây: “Sa-môn Cù-đàm biết huyén thuật, tức 
là nhà huyền thuật”, nêu người ay chua doan tru loi noi nay, ma nghe tam ay, 
duc ây, nguyện ay, văn ấy, niệm ду, quây ấy thi trong khoảnh khắc nhu co duỗi 
cánh tay mạng chung sanh vào địa ngục. 


Gia-di-ni nghe vậy kinh hãi khủng khiếp, lông trên mình dựng đứng lên, 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ chân Phật, quỳ mop chap tay hướng vê đức 
Thế Tôn và bạch răng: 

— Bạch Cù-đàm, tôi ăn nan tội lỗi! Bạch Thiện Thé, tôi vì trước như при si, 
như bất định, như bat thiện. Vì sao thế? Vì tôi nói quay rang Sa-môn Cù-đàm 
là nhà huyén thuật. Mong Cù-đàm cho tôi được ăn nan tội lỗi! Thay tội phát lô, 
tôi đã ăn năn tội lỗi rồi, sẽ giữ gìn, không tạo lại nữa. 

Đức Thé Tôn dạy: 

- Thật như vậy, Già-di-ni, ông quả thật như ngu si, như bất định, như bat 
thiện. Vì sao thế? Vì ông đối với đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
mà nói quay là nhà huyền thuật. Nhưng ông có thé ăn nan tội lỗi, thây tội nên 
phát lô, hộ trì mà không tạo lại nữa. Cũng vậy, này Gia-di-ni, néu có người ăn 
năn tội lỗi, thây tội nên phát 16, hộ trì mà không tạo lại nữa thì trưởng dưỡng 
Thánh pháp, không còn sợ sự sai lầm nữa. 

Lúc đó, Già-di-ni chap tay hướng về đức Thé Tôn mà bach: 

— Thưa Cu-dam, có một Sa-mon, Pham chi thây thế này, nói thê này: “Nếu 
kẻ nảo sát sanh, tat kẻ ây phải ngay trong đời này thọ báo, nó sanh ra ưu, khô. 
Nếu có kẻ nào không cho mà lay, nói dôi, tat kẻ ây phải tho báo, nó sanh ra ưu, 
khó.” Thưa Sa-môn Cù-đàm, ý Ngài nghĩ sao? 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Nay Gia-di-ni, nay Ta hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà tra lời. Này Gia-di-ni, 
ông nghĩ thé nào, néu trong thôn 4 ap hoặc có một người đầu đội trang hoa, dùng 
nhiêu loại hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui 
cười với nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi răng: “Người này trước kia 
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làm những gi mà nay đâu đội trang hoa, hoặc dùng nhiêu loai hương xoa vào 
thân, ròi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, уш cười với nữ sắc, hoan lạc 
như vua?” Hoặc có người trả lời răng: “Người â ây vì quốc vương mà giết những 
kẻ thù. Quốc vương sau khi vui vẻ liên ban thưởng; do đó, người ây đội tràng 
hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa 
thích, vui cười với nữ sắc, hoan lạc như vua.” Này Già-di-ni, ông có thây như 
vậy, nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni đáp: 

— Tôi có thay vậy, bạch Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ nghe! 

— Nay Gia-di-ni, rồi lai thay quốc vương bắt bó tội nhân, trói quap hai tay 
lại, đánh trồng, xướng lệnh, kéo ra cửa thành phía Nam dé ngôi. dưới gốc cây 
nêu cao, roi chém bêu đâu. Nếu có người hỏi rằng: “Người này mắc tội gi mà bị 
quốc vương giết chết?” Hoặc có người trả lời răng: “Người này giết lầm người 
vô tội trong vương gia; do đó, quôc vương ra lệnh hành hình như vậy.” Này 
Già-di-ni, ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni trả lời: 

— Tôi có thay vậy, thưa Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ nghe! 

— Này Già-di-ni, nêu có vị Sa-môn, Phạm chi thay như vây, nói như vây: 
“Nếu có người nào sát sanh, tat người dy phải thọ báo ngay trong đời hiện tại 
này, phải sanh ra ưu, khó” thì đó là lời nói chân thật hay lời nói hư vọng? 

Gia-di-ni dap: 

— Do là lời nói hu vọng, thưa Cu-dam! 

- Nếu người ây nói lời hư vọng, ông có tin chăng? 

Gia-di-ni dap: 

— Tôi không tin, thưa Cu-dam! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-ni! 

Ta lại hỏi Gia-di-ni: 

— Ông nghĩ thé nào, nếu trong thon áp hoặc có một người dau đội trang 
hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vào thân, rôi xướng nhac, ca vũ, tự mình thỏa 
thích, vui chơi với nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi răng: “Người 
này trước kia đã làm những việc gì mà nay đâu đội trang hoa, dùng nhiêu thứ 
hương xoa vào thân, rôi xuóng nhac, ca vi, tu minh thoa thích, vui choi voi 
nữ sắc, hoan lac như vua?” Hoặc có người tra lời răng: “Người ấy ở trong 
nước khác, vì lây của không cho nên người ấy đâu đội tràng hoa, dùng nhiều 
thứ hương xoa vào thân, rôi xướng nhac, ca vũ, tự minh thỏa thích, vui chơi 
với nữ sắc, hoan lạc như vua.” Này Gia-di-ni, ông có thay như vậy, nghe như 
vậy chăng? 
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Gia-di-ni thua: 

— Tói có thay nhu váy, thua Cu-dam, tôi da nghe va sé nghe! 

— Nay Gia-di-ni, rồi lại con thay quốc vương bắt bó tội nhân, trói quặp hai 
tay ra sau, đánh trồng, xướng lệnh kéo ra cửa thành phía Nam dé ngồi dưới cây 
néu cao, roi chém bêu dau. Nếu có người hỏi rang: “Người nay mac tội gì mà bi 
quốc vương giết chết?” Hoặc có người trả lời răng: “Người ây vì lây của không 
cho ở trong nước; do đó, quốc vương ra lệnh hành hình như vậy.” Này Già-di- 
ni, ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng? 


Gia-di-ni tra 101: 
— Tôi có thay vậy, thưa Cù-đàm, tôi đã nghe va sẽ nghe! 
– Này Gia-di-ni, néu có vị Sa-món, Phạm chi thay va noi nhu vay: “Néu có 


kẻ nao lay cua không cho; tat kẻ ду phai tho Бао ngay trong doi hién tai nay, 
phải sanh ra ưu, khó” thi đó là lời nói chân that hay hư vong? 

Gia-di-ni dap: 

— Đó là lời nói hu vọng, thưa Cu-dam! 

- Nếu người ấy nói lời hư vọng thì ông có tin không? 

Gia-di-ni đáp: 

— Tôi không tin, bạch Cu-dam! 

Đức Thé Tôn khen rằng: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-ni! 

Та lại hỏi G1à-di-ni: 

— Ông nghĩ thé nào, néu trong thôn ap, hoặc có một người dau đội trang hoa, 
dùng nhiêu thứ hương xoa vào thân, roi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, 
vui chơi voi nữ sac, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi rằng: “Người này trước 
kia đã làm những việc gi mà nay dau đội trang hoa, dung nhiêu thứ hương xoa 
vào thân, rôi xướng nhac, ca vũ, tự minh thỏa thích, vui chơi với nữ sắc, hoan 
lạc như vua?” Hoặc có người trả lời rang: “Nguoi a ay có kha nang ca múa Cười 
đùa, nó dùng lời déi tra làm cho quốc vương vui vẻ, sau khi quôc vương vui vẻ, 
liên ban thưởng cho; do đó, người ây đâu đội tràng hoa, dùng nhiêu thứ hương 
xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui choi với nữ sac, 
hoan lạc như vua.” Này Gia-di-ni, ông có thay như vậy, nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni trả lỜi: 

— Tôi có thây như vậy, thưa Củ- đảm, tôi đã nghe và sẽ nghe! 

— Nay Gia-di-ni, rôi lại còn thay quốc vương bắt bớ tội nhân, dùng gậy đánh 
dén chết, rồi bỏ vào cui cây, chở trên xe trông, di ra cửa thành phía Bac, vat vào 
trong ranh nuoc. Néu có người hỏi rang: “Nguoi a ay mắc tội gi ma bi quéc vuong 
giết chết?” Hoặc có người trả lời răng: “Người â ây trước mặt quốc vương mà nói 
dôi mình có chứng дас; do đó, lừa gạt quôc vương nên quốc vương ra lệnh băt 
làm như thé.” Này Già-di-ni, ông có thay như vậy, nghe như vậy không? 
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Gia-di-ni tra lời: 

— Tôi có thay vậy, thưa Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ nghel 

— Này Gia-di-ni, ông nghĩ thé nào, nếu có Sa-môn, Phạm chi thây như 
vay, nói như vây: “Nếu có người nào nói dối; tất người ấy phải thọ báo ngay 
trong đời hiện tại này, phải sanh ra ưu, khổ” thì đó là lời nói chân thật hay lời 
nói hư vọng? 

Gia-di-ni trả lời: 

— Đó là lời nói hư vọng, thưa Cù-đàm! 

— Nếu người ây nói lời hư vọng thì ông có tin chăng? 

Gia-di-ni đáp: 

— Tôi không tin, bạch Cu-dam! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-n1! 

Lúc đó, Gia-di-ni liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai, sửa áo, chắp tay 
hướng về Thê Tôn roi thưa Thế Tôn răng: 


— Thật ky diệu thay, Cu-dam! Ngài nói rất vi diệu, khéo ví dụ, khéo dẫn 
chứng. Bạch Cù-đàm, tôi ở trong Bắc thôn, có xây dựng một ngôi nhà cao lớn, 
sap đặt giường nệm, dé sẵn đô chứa nước, thắp sáng những ngọn đèn lớn. Nếu 
có vị Sa-môn, Pham chi tinh tân nào đến nghỉ ở ngôi nhà cao lớn â ây, tôi sẽ tùy 
kha năng mà cung cap những điêu cân thiết. Có bón vị luận sĩ mà SỞ kiến, sở tri 
khác nhau, trái ngược nhau, cũng đến tập hợp tại ngôi nhà cao lớn â ây. Trong đó, 
có một vi luận si thay như vay, nói như vay: “Không có bó thi, không có trai tế, 
không có chú thuyết, không có nghiệp thiện, nghiệp ác, không có nghiệp báo 
thiện ác, không có đời này, đời sau, không cha, không mẹ, trên đời này không 
có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo đi khỏi cõi này, khéo hướng về đời này 
và đời sau, tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và an tru.” 

Vị luận sĩ thứ hai có chánh kiến trái nguogc VỚI SỞ kiến, sở tri của vị luận sĩ 
thứ nhất, vị ay thay như vay, nói như vay: “Có bó thí, có trai tế, có chú thuyết, 
có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này, đời sau, có cha, có mẹ, 
trên đời này có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo đi khỏi cõi này, khéo hướng 
về đời này và đời sau, tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và an tru.” 

Vị luận sĩ thứ ba thấy như vây, nói như vây: “Tự mình làm và dạy người 
khác làm, tự mình đoạn và dạy người khác đoạn, tự mình nâu và dạy người 
khác nâu, rau 17, bực bội, lo lăng, buôn phiên, đâm ngực, ảo não, khóc lóc, ngu 
si, sát sanh, không cho mà lây, tà dâm, nói dôi, uống rượu, dao vách, mở kho, 
đến ngõ hẻm lạ đê ăn cướp, phá làng hại xóm, phá phách thành, diệt nước, làm 
như thé không phải là làm ác. Lại dùng vòng sắc bén như dao cạo, người ay Ở 
tại dat này, đối với tat cả chúng sanh, trong vòng một ngày, ma búa, mà cắt, mà 
chém, mà chặt, mà lột, mà lóc, xéo từng miéng thịt, lóc từng phân, từng khói, 
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do vay van khong co nghiệp á ac, do vay van không có nghiệp bao ác. Ở bờ Nam 
sông Hang giết, ròi cắt, ròi nâu, rồi bó đi đến bờ Bắc sóng Hang bô thi, trai tế, 
chú thuyết; không do đó mà có tội, có phước; không do đó mà có quả báo tội 
phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ, lợi 
hành, không do đó mà có phước, không do đó mà có quả báo của phước.” 

Luận sĩ thứ tư lại có chánh kiến, trái ngược với sở tri, sở kiến của vị luận sĩ 
thứ ba, vị ay thay thé nay, nói thé nay: “Ty minh lam va day người khác làm, tự 
mình đoạn và dạy người khác đoạn, tự mình nâu và dạy người khác nau, rau ri, 
bực bội, lo lắng, buôn bà, đâm ngực, ảo não, khóc lóc, ngu si, sát sanh, không 
cho mà lay, tà dâm, nói dối, uống rượu, đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm lạ dé 
ăn cướp, phá làng hại xóm, phá phách thành, diệt nước, làm như vậy chính là 
làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ду ở tại dat này, đối với tat 
cả chúng sanh trong vòng một ngày, ma bua, mà cat, mà chém, mà chặt, mà lột, 
mà lóc, xẻo từng miếng thịt, lách từng phân, từng khối, do vậy mà có nghiệp ác, 
do vậy mà có nghiệp báo ác. О bờ Nam sông Hàng giét, cắt, nâu, bỏ đi đến bờ 
Bắc sông Hang bó thi, trai tế, chú thuyết; do đó mà có tội phước; do đó mà có 
quả báo tội phước. Сар thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp tri, tán than, nhiêu ích, ái 
ngữ lợi hành; do đó mà có phước, do đó mà có quả báo của phước.” 

Thưa Cù-đàm, tôi nghe như vậy, liên sanh nghi hoặc: “Những vị Sa-môn, 
Phạm chí đó, ai nói chân thật, ai nói hư vọng?” 

Đức Thé Tôn day: 

— Này Già-di-ni, ông đừng sanh ra nghi hoặc, vì sao thé? Vì do có nghi hoặc 
mà sanh ra do dự. Này Già-di-ni, ông tự mình không có tịnh trí dé hiểu biết là 
có đời sau hay không có đời sau. Nay Gia-di-ni, ông lại không có tịnh trí dé biết 
sự tạo tac ay là ác hay là sự tạo tac ay là thiện. Này Gia-di-ni, có một phép định 
được gọi là viễn ly. Ông nhờ định ây sẽ có thé được chánh niệm, có the đạt tới 
nhất tâm; như vậy, ở trong đời hiện tại, ông sẽ đoạn trừ sự nghi hoặc, ròi được 
thăng tan. 

Lúc đó, Gia-di-ni từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai, sửa áo, chắp tay hướng về 
đức Thế Tôn mà bạch răng: 


— Thưa Cù-đàm, thé nào là phép định tên viễn ly, khiến cho tôi do đó mà có 
thê được chánh niệm, có thể đạt tới nhat tâm, và như vậy, trong đời hiện tại, tôi 
sẽ đoạn được sự nghi hoặc rôi được thăng tiễn? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Đa văn Thanh đệ tử ly sát, đoạn sát, đoạn sự không cho ma lây, tà dâm, 
nói dôi, cho đến đoạn tả kiên và được chánh kiến. Vi 4 ay ban ngày làm ruộng, 
cày bua và gieo giông, đến chiêu nghỉ ngơi vào nhà ngồi thiền định, qua đêm 
ây, sáng hôm sau nghĩ thé nay: “Ta ly sat, doan sat, doan su khong cho ma lay, 
nói dối, cho đến đoạn tà kiến nën duoc chánh kiến.” Vi ấy liên tự thay: “Ta đã 
đoạn mười nghiệp dao ác, niệm mười nghiệp đạo thiện.” VỊ â ay, sau khi tu thay 
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đoạn mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện rôi, liên sanh ra hân 
hoan; sau khi sanh ra hân hoan, liên phát sanh hỷ; sau khi phát sanh hỷ, thân an 
định; sau khi thân được an định, thân liên cảm thọ lạc; sau khi thân cảm tho lac 
thì được nhất tâm. Này Già-di-ni, sau khi đa văn Thánh đệ tử được nhất tâm rồi 
thì tâm tương ưng với từ, biến khắp một phương, thành tựu và an trú; cũng thé, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tat cả. Tâm tương ưng với 
từ, không kết, không oán, không sân, không nhuê, không não hại, quảng đại, vô 
biên, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, thành tựu và an trú. 

Via ay nghi nhu thé nay: “Nếu có Sa-môn, Pham chi nào thay như vay, nói 
như vay: ‘Khong có sự bó thi, không có trai tế, không có sự chú thuyết, không 
có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này, đời sau, 
không có cha, không có mẹ, trên đời này không có bậc chân nhân đi đến thiện 
xứ, khéo đi khỏi cõi này, khéo hướng vé đời này và đời sau, tự tri, tự giác, tự 
chứng, thành tựu và an trú”; nêu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân 
thật thì ta cũng không xúc phạm đời, không phải vì sợ hãi hay không sợ hãi mà 
vì thương mến tat cả thé gian, tâm ta không cùng tranh chấp với thé gian, cũng 
không ô trược, được hân hoan. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tân, 
trụ trong sự an lạc; đó là phép định viễn ly. Những gi vị Sa-môn, Phạm chí kia 
noi, [ta | không cho là đúng, không cho là sai; sau khi không cho là dung, không 
cho là sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ.” 

Này Già-di-ni, đó là phép định được gọi là viễn ly, ông có thê nhân định 
này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông có thê đoạn hết nghi 
hoặc ở trong đời này mà được thăng tiến. 


Lại nữa, nay Gia-di-ni, da van Thanh đệ tu ly sát, đoạn sát, đoạn sự không 
cho mà lây, nói dôi, tà dâm, cho dén doan ta kién va duoc chánh kién. Vi á ау Бап 
ngày lam ruộng, сау bừa va gieo gidng, đến chiêu nghỉ ngơi vào nha ngòi thién 
định, qua đêm ay, sang hom sau nghi nhu thé nay: “Ta ly sat, doan sat, doan su 
không cho mà lây, nói dối, cho đến đoạn tà kiến, được chánh kiến.” Vi ay liên 
tự thay: “Ta đã đoạn mười nghiệp đạo ác, niệm mười nghiệp đạo thiện.” Vi a ay, 
sau khi tu thay đoạn mười nghiệp dao ác và niệm mười nghiệp đạo thiện rôi, 
liên sanh ra hân hoan; sau khi sanh ra hân hoan, liên phát sanh hy; sau khi phát 
sanh hỷ, thân an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm thọ lạc; sau khi 
cảm thọ lạc thì được nhất tâm. Này Gia-di-ni, sau khi đa văn Thanh đệ tử được 
nhất tâm rôi thi tâm tương ưng với bi, bién khắp một phương, thành tựu và an 
trú; cũng thê, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm 
tương ưng với bi, không kết, không oán, không sân nhué, không não hại, quảng 
đại, vô bien, уб luong, khéo tu tap, bién màn tat ca thé gian, thành tuu va an trú. 


Via ay lién nghi nhu thé này: “Néu có Sa-món, Pham chi thay nhu vay, nói 
như vay: “Có bó thí, có trai tế, có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo 
thiện ác, có đời này, đời sau, có cha, có mẹ, trên đời này có bậc chân nhân di 
đến thiện xứ, khéo vượt qua, khéo hướng đến đời này và đời sau, tự tri, tự giác, 
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tự chứng, thành tựu va an tru’; nếu điều mà vị Sa-môn, Pham chi ay noi la chan 
thật thi ta cũng không xúc phạm đời, không phải vi so hãi hay không sợ hãi ma 
vì thương mến tat cả thế gian, tâm ta không tranh chap cùng với thế gian, cũng 
không ô trược, được hân hoan. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng 
tiễn, trụ trong sự an lạc; đó là phép định viễn ly. Những øì vị Sa-môn, Phạm chỉ 
kia nói, [ta] không cho là đúng, không cho là sai; sau khi không cho là đúng, 
không cho là sai, liên được nội tâm tĩnh chỉ.” 

Này Già-di-ni, đó là phép định được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định 
này mà được chánh niệm, được nhất tâm. Như vậy, ông có thê đoạn hết nghi 
hoặc ở trong đời này va được thăng tiên. 


Lại nữa, Gia-di-ni, đa van Thanh đệ tử ly sát, đoạn sát, đoạn sự không cho 
mà lay, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn tà kiến và được chánh kiến. Vị 4 ay, ban 
ngày làm ruộng, cay bừa va gieo giông, đến chiêu nghỉ ngơi vào nhà ngồi thiên 
định, qua đêm ây, sáng, hôm sau nghĩ thế này: “Ta ly sát, đoạn sát, đoạn sự 
không cho mà lây, nói dôi, cho đên đoạn tà kiến được chánh kiến.” Vi ду liên tự 
thây: “Ta đã đoạn mười nghiệp đạo ác, niệm mười nghiệp đạo thiện.” VỊ â ây, sau 
khi tự thay mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện rồi, liên sanh 
ra hân hoan; sau khi sanh ra hân hoan, liền phát sanh hý; sau khi phát sanh hỷ, 
thân an định; sau khi thân được an định, thân liền cảm tho lạc; sau khi thân cảm 
thọ lac thì liên được nhất tâm. Này Gia-di-ni, sau khi đa văn Thánh đệ tử được 
nhật tam roi, tâm tương ưng với hy, biên khắp một phương, thành tựu và an trú; 
cũng thế, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm tương 
ưng với hỷ, không kết, không oán, không sân nhuê, không não hại, quảng đại, 
vÓ bien, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, thành tựu và an trú. 


Vị ay nghĩ thé này: “Nếu có Sa-môn, Pham chí thay như vây, nói như vay: 
‘Tu mình làm và dạy người khác làm, tự mình đoạn và dạy người khác đoạn, 
tự mình nau và dạy người khác nau, rau ri, bực bội, lo lăng, buôn bã, đâm 
ngực, ao não, khóc lóc, ngu si, sát sanh, không cho mà lây, tà dam, nói dối, 
uông rượu, đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm lạ để ăn cướp, phá làng hại xóm, 
phá thành, diệt nước, lam như vậy chính là làm ác. Lai dùng vòng sắt bén như 
dao cạo, người ду ở tại đất này, đôi với tat cả chúng sanh trong vòng một ngày 
mà bira, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột, mà lóc, xéo từng miếng thịt, lóc 
từng phân, từng, khối; do vậy | mà có nghiệp ác; do vậy mà có nghiệp báo ác. Ở 
bờ Nam sông Hăng giết, rồi cắt, rồi nau, rôi bỏ đi đến bờ Bắc sông Hang bó thí, 
trai té, chú thuyết; do đó mà có tội, do đó mà có phước; có quả báo tội phước. 
Cấp thí, tự chê ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, nhiêu ích, huệ thí, ái ngữ, lợi 
hành; không do đó mà có phước; không do đó mà có quả báo của phước.” Nêu 
điều mà vị Sa-môn, Phạm chí ây nói là đúng, chân thật thì ta cũng không xúc 
phạm đời, không phải vi sợ hãi hay không sợ hãi ma vì thương mên tat cả thé 
gian, tam ta khong cüng tranh chap voi thé gian, cũng khong ó truoc, được han 
hoan. Nay ta duoc phap cua bac V6 thuong, thang tién, tru trong sự an lạc; đó 
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là phép định viễn ly. Những gi vi Sa-môn, Phạm chi kia nói, [ta] không cho là 
đúng, không cho là sai; sau khi không cho là đúng, không cho là sai, liên được 
nội tam tinh chi.” 

Này Già-di-ni, đó là phép dinh được gọi là viễn ly. Ong có thé nhân định 
này mà được chánh niệm, được nhất tâm. Như vậy, ông có thể đoạn hết nghi 
hoặc ở trong đời này và được thăng tiến. 

Lại nữa, này Gia-di-ni, đa van Thanh đệ tử ly sát, đoạn sát, đoạn sự không 
cho mà lấy, tà đâm, nói dối, cho đến đoạn tà kiên và được chánh kiến. Vị ay 
ban ngày lam ruộng, cay bừa va gieo giống, đến chiều nghỉ ngoi vào nhà ngôi 
thiền định, qua đêm ấy, sáng hôm sau nghĩ thê này: “Ta ly sát, đoạn sát, đoạn 
sự không cho mà lấy, nói đối, cho đến đoạn tà kiến được chánh kiến.” Vị ấy 
liền tự thây: “Ta đã đoạn mười nghiệp đạo ác và niệm mười nghiệp đạo thiện 
rôi, liền sanh hân hoan; sau khi sanh ra hân hoan, liền phát sanh hy; sau khi 
phát sanh hy, thân an định; sau khi than được an định, thân liền cảm thọ lạc; 
sau khi cảm thọ lạc thì được nhất tâm. Này Gia-di-ni, sau khi đa văn Thánh 
đệ tử được nhất tâm rồi, tâm tương ưng với xa, bién khắp một phương, thành 
tựu và an trú; cũng thế, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất 
cả. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, không sân nhué, khong nào 
hai, quang dai, vó bién, vó luong, khéo tu tap, bién màn tat cà thé gian, thanh 
tuu va an tru.” 

Vị ду nghĩ như thé này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chi thay như vay, nói nhu 
vây: “Tự mình làm và dạy người khác làm, tự minh đoạn và dạy người khác 
đoạn, tự mình nấu và dạy người khác nấu, rầu rĩ, bực bội, lo lắng, buôn bã, đâm 
ngực, ảo não, khóc lóc, ngu si, sát sanh, khong cho ma lây, tà dâm, nói dôi, 
uống rượu, đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm lạ để ăn cướp, phá làng hại xóm, 
phá thành, diệt nước, lam như thê không phải là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén 
như dao cạo, người ay ở tai dat này, đôi với tat cả chúng sanh trong vòng một 
ngày, mà bửa, mà cắt, mà chém, ma chat, mà lột, mà lóc, xéo từng miêng thịt, 
lóc từng phân, từng khối, do vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vân không có 
nghiệp báo ác. Ở bờ Nam sông Hang giết, rồi cắt, rÓi nâu, rồi bỏ đi đến bờ Bac 
sông Hang bó thí, trai tế, chú thuyết; không do đó mà có tội, có phước; không 
do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, 
nhiêu ích, huệ thí, ái ngữ, lợi hành; do đó mà có phước; do đó mà có quả báo 
của phước; nếu điều mà vị Sa-môn, Phạm chí ay nói là chân thật thì ta cũng 
không xúc phạm đời, không phải vi sợ hãi hay không sợ hãi mà vì thương тёп 
tat cả thé gian, tâm ta không cùng tranh chấp với thé gian, cũng không 6 trược, 
được hân hoan. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, thăng tiễn, trụ trong sự an 
lạc, đó là phép định viễn ly. Những gi vị Sa-môn, Phạm chi kia nói, [ta] không 
cho là đúng, không cho là sai; sau khi không cho là đúng, không cho là sai, liên 
được nội tâm tĩnh chỉ.” 
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Nay Gia-di-ni, dó la phép dinh duoc goi la vién ly. Ong có thé nhan dinh 
nay ma duoc chánh niém, duoc nhat tam. Nhu vay, Ong có thé doan hét nghi 
hoặc ở trong đời nay và được thăng tiến. 

Khi bài pháp ду được giảng xong, Gia-di-ni xa lia trần cấu, phát sanh pháp 
nhãn thanh tịnh về các pháp. Lúc đó, Gia-di-ni thay pháp, chứng pháp, giác ngộ 
pháp bach tinh, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tôn sung ai khác, không còn 
theo ai khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, đạt được vô sở úy đôi với 
giáo pháp của đức Thế Tôn, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ dưới chân 
Phật mà bạch răng: 

— Bạch đức Thé Tôn, con từ nay xin quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! 
Cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bat đầu từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Ba-la-lao Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phat dạy xong, hoan hy phụng hành. 


21. KINH DANG TAM 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng đại chúng Tỳ-kheo vân tập tại giảng 
đường vào ban đêm, nhân đem các nội kiết sử và ngoại kiết sử mà phân biệt 
nghĩa lý cho các thây Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiên, trên đời quả thật có hai hạng người. Những gi là hai? Đó 
là người có nội kiết sử, bậc A-na-hàm không trở lại thế gian này; và người có 
ngoại kiết sử, không phải là bậc A-na-hàm sé còn trở lại thé gian này. 

Này chư Hiên, thé nào là người có nội kiết sử, bậc A-na-ham không con 
trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới сат, khong rach nat, khong 
sứt mẻ, không ô ô uê, không câu trược, hoàn toàn không thé chỉ trích, được bậc 
Thánh ngợi khen, khéo tu, khéo đây đủ. Vị a ay nhân tu tập các giới сат, không 
rách nát, không sứt mẻ, không ô ô uê, không câu trược, hoàn toàn không thé chỉ 
trích, được bậc Thánh ngợi khen, khéo tu, khéo đây đủ, lại học tập sự nhàm 
chan duc, vô dục và đoạn dục. Do học tập sự nhàm chán dục, vô dục và đoạn 
dục nên được tịch tịnh, tâm giải thoát; sau khi chứng đắc như vậy, trong cam 
thọ lac lại тёп tiếc, không chịu ха lia, trong đời hiện tại không được Cứu cánh 
trí; khi thân hoại mạng chung vượt qua các cõi trời Đoàn Thực sanh vệ các cõi 
trời Y Sanh khác. Khi sanh về các nơi ay roi, vi ay suy nghi thé nay: “Ta truóc 
kia còn lam người, luc a ây tu tập các giới сат, khong rach nat, khong sut тё, 
không 6 ué, không câu trược, hoàn toàn không thê chỉ trích, được bậc Thánh 
ngợi khen, khéo tu, khéo đây. đủ; do tu tập các giới cam, không rách nát, không 
sút mẻ, không ó ué, không câu truoc, hoàn toàn không thé chỉ trích, được bậc 
Thánh ngợi khen, khéo tu, khéo đây đủ, lại học tập sự nhàm chán dục, vô dục 
và đoạn dục. Do học tập sự nhàm chán dục, vô dục và đoạn dục nên được tịch 
tịnh, tâm giải thoát; sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc lại mến tiếc, 
không chịu xa lia, trong đời hiện tại không được Cứu cảnh trí; khi thân hoại 
mạng chung, vượt qua các dục cõi trời Đoàn Thực sanh về cõi trời Y Sanh khác, 
và đang © nơi day. 4 

Nay chu Hiền, lại có người tu tập giới câm, không rách nát, không sứt mẻ, 
không ó ô ué, không câu truoc, hoàn toàn không thê chỉ trích, được bậc Thánh 
ngợi khen, khéo tu, khéo đây đủ, lại học sac hữu, đoạn tham, đoạn nghiệp va 
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hoc xa ly duc nën duoc tich tinh, tam giai thoát; sau khi chúng đắc nhu vay, 
trong cam tho lạc lại тёп tiếc, không chịu xa lia, trong đời hiện tai không được 
Cứu cánh trí; khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời Đoàn Thực, 
sanh về các cõi trời Y Sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy ròi, ‘Vi ay suy nghi 
thé này: “Ta trước kia con làm người, luc 4 ay tu tap các gidi cam, khong rach 
nát, không sứt mẻ, không ó ué, không câu truoc, hoàn toàn không thê chỉ trích, 
được bậc Thánh ngợi khen, khéo tu, khéo đây đủ, lại học sac hữu, đoạn tham, 
đoạn nghiệp và học xả ly dục nên được tịch tịnh, tâm giải thoát; sau khi chứng 
đắc như vậy, trong cảm thọ lạc lại mến tiếc, không chiu xa lia, trong đời hiện 
tại không được Cứu cánh trí; khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời 
Đoàn Thực, sanh về các cõi trời Y Sanh khác và dang ở nơi đây.” 

Này chư Hiền, đó là người có nội kiét sử, bậc A-na-ham không còn trở lai 
thé gian này. 

Nay chư Hiên, thé nào là nguoi có ngoại kiết sử, không phải bậc A-na-ham, 
sẽ còn trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập giới câm, thủ hộ biệt giải thoát 
luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thay những tội lỗi nhỏ 
nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. 

Này chư Hiên, đó là người có ngoại kiết sử, không phải là bậc A-na-hàm, 
sẽ còn trở lại thế gian này. 

Bay giờ, một só đông thiên chúng Đăng Tâm, thân sắc nguy nga, ánh sảng 
rực rỡ, chói lọi, lúc đêm gần tàn, đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một 
bên, bạch rang: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất đêm qua cùng đại chúng 
Ty-kheo van tập tại giảng đường, nhân dem nội kiết sử và ngoại kiết sử mà 
phân biệt nghĩa lý cho các Ty-kheo nghe như vay: ‘Nay chư Hiên, trên đời qua 
thật có hai hạng người: Người có nội kiết sử và người có ngoại kiết st.” Bạch 
Thế Tôn, đại chúng đã hoan hý, cúi mong Thế Tôn thương xót, mẫn niệm đến 
nơi giảng đường.” 

Lúc ây, đức Thé Tôn im lặng nhận lời chư thiên Đăng Tâm. Chư thiên Đăng 
Tâm biết đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rôi biên mat khỏi chỗ đó. Không bao lâu sau khi chư thiên Đăng 
Tâm đi khỏi, đức Thế Tôn di đến giảng đường, trải chỗ ngôi mà ngôi trước đại 
chúng Tỳ-kheo. Sau khi ngồi xong, đức Thế Tôn khen rang: 


— Lanh thay, lanh thay, Xá-lợi-phât! Ông thật là rat khéo léo. Vì sao thé? 
Vi đêm qua ong và dai chung Ty-kheo van tập tại giảng đường, nhân dem nội 
kiết sử và ngoại kiết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vây: 
“Nay chư Hiên, trên đời quả thật có hai hạng người: Người có nội kiết sử và 
người có ngoại kiết sử.” Này Xa-loi-phat, dém roi, luc gan sang, chu thién 
Đăng Tâm đến chỗ Ta, sau khi cúi dau làm lễ rôi đứng sang một bën va bach 
với Ta răng: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất đêm qua cùng đại chúng Tỳ- 
kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội kiệt sử và ngoại kiét sử mà phan 
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biét nghia ly cho cac Ty-kheo nghe nhu vay: ‘Nay chu Hién, trén doi qua that 
có hai hang người: Người có nội kiét sử và người có ngoai kiết sir.” Bạch Thế 
Tôn, đại chúng đã hoan hy, cúi mong Thé Tôn thương xót, man niệm đến nơi 
giảng duong.” 

Này Xá-lợi-phật, Ta liền im lặng nhận lời chư thiên Dang Tâm kia. Chư 
thiên Dang Tâm đã biết Ta đã im lặng nhận lời, cúi dau dành lễ sát chân Ta, 
nhiễu quanh ba vòng, roi bién mat khỏi chỗ đó. 

Này Xá-lợi-phất, chư thiên Dang Tâm hoặc mười hay hai mươi vị, hoặc ba 
mươi hay bón mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu mươi vị cùng đứng trên dau 
một mũi dùi vẫn chăng chướng ngại lẫn nhau. Này Xá-lợi-phất, chư thiên Đăng 
Tâm chăng phải do sanh ra trong cõi ây, nhưng do tu tập thiện tâm rất rộng, rất 
lớn cho nên chư thiên Đăng Tâm hoặc có mười hay hai mươi, hoặc có ba mươi 
hay bốn mươi, hoặc năm mươi hay sáu mươi cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn 
chăng chướng ngại lẫn nhau. Này Xá-lợi-phất, chư thiên Đăng Tâm trước kia 
khi còn là loài người, đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, do đó khiến cho chư 
thiên Đăng Tâm hoặc có mười hay hai mươi, hoặc ba mươi hay bón mươi, hoặc 
năm mươi hay sáu mươi cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn không chướng ngại 
lẫn nhau. 

Do đó, này Xá-lợi-phất, nên học pháp tịch tinh: Cac căn tịch tịnh, tâm ý tịch 
tịnh, ba nghiệp thân, khẩu, ý tịch tịnh, hướng về đức Thế Tôn và các vị Phạm 
hạnh có trí. Này Xá-lợi-phất, các hang di học dối tra, luôn luôn suy tón, vĩnh 
viễn lầm lạc. Vì sao vậy? Vì không được nghe Diệu pháp như thé này. 

Đức Phật thuyết như vậy, các vị Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


22. KINH THANH TUU GIOI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lam, vườn Сар 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 

— Nếu vị Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời hiện tại ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chăn có thể xảy ra. 
Còn ngay trong đời hiện tại mà không chứng được Cứu cánh trí thì khi thân 
hoại mang chung, vượt qua cõi trời Doan Thực, sanh lên các cõi trời Ý Sanh, tại 
các cõi ду mà ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chắn có xảy ra. 

Lúc đó, Tôn giả Ô-đà-di cũng hiện diện trong đại chúng. Tôn giả Ô-đà- 
di thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu các vị Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Y 
Sanh khác mà ra vào định Tưởng tri diệt, chắc chăn không có điều ấy. 

Tôn giả X4-loi-phat, lần thứ hai, rôi lần thứ ba, bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu vị Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời hiện tại ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chăn có xảy ra. 
Còn nêu ngay trong đời hiện tại này mà không chứng được Cứu cánh trí thì 
khi thân hoại mạng chung, vượt qua cõi trời Đoàn Thực, sanh lên các cõi trời 
Y Sanh, tại các cõi Šy mà ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chắn có 
хау ra. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng lại lần thứ hai, гӧі lần thứ ba, thưa rang: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu các vi Tỳ-kheo sanh lên các cõi trời Y 
Sanh khác mà ra vào định Tưởng tri diệt, chắc chắn không có điều ấy. 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất liền suy nghĩ thê này: “Vị Tỳ-kheo này cho đến 
hai rồi ba lần phi bang lời ta nói, và cũng không có vị Ty-kheo nào tan than lời 
ta nói. Vậy ta hãy đi dén đức Thê Tôn.” 

Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến đức Phật, cúi đầu danh lễ và ngồi xuống 
một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất đi chăng bao lâu, Tôn giả O-da-di và các vị Tỳ- 
kheo cũng đi đến đức Phat, cúi dau dành lễ rôi ngồi xuống một bên. 

Bay giờ, Tôn giả X4-loi-phat lại nói với các Ty-kheo rang: 
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— Néu vi Ty-kheo thành tuu giói, thành tuu dinh và thành tuu tué thi ngay 
trong đời hiện tai ra vào định Tưởng tri diệt; điêu này chắc chăn có xảy ra. Con 
nêu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được Cứu cánh trí thì khi thân hoại 
mạng chung, vượt qua cõi trời Đoàn Thực, sanh lên các cõi trời Ý Sanh, tại các 
cõi ây mà ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chăn có xảy ra. 

Tôn giả Ô-đà-di lại thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu các VỊ Ty-kheo sanh lên các cõi trời Y 
Sanh khác mà ra vào định Tưởng tri diệt, chắc chăn không có điêu ây. 

Tôn giả Xá-lợi-phất, lần thứ hai, lần thứ ba, bảo các vi Tỳ-kheo: 

— Nếu vị Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời hiện tại ra vào định Tưởng tri diệt; điêu này chac chan có xảy ra. Con 
nêu ngay trong đời hiện tại mà không chứng được Cứu cánh trí thì khi thân hoại 
mạng chung, vượt qua cõi trời Đoàn Thực, sanh lên cõi trời Y Sanh, tại các cõi 
ay mà ra vào định Tưởng tri diệt; điêu này chắc chăn có xảy ra. 

Tôn giả Ô-đà-di, cũng lại lần thứ hai, lần thứ ba, thưa rằng: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, néu các vị Tỳ-kheo sanh lên cõi trời Y Sanh 
khác mà ra vào định Tưởng tri diệt, chắc chăn không có điêu ay. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại suy nghĩ thế này: “Vị Tỳ-kheo này ở trước đức Thế 
Tôn, hai rôi ba lân phi bang lời ta nói, cũng không có một Ty-kheo tan than lời 
ta nói, vậy ta nên 1m lang.” 

Lúc ấy, đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Ô-đà-di, ông cho ràng, cõi trời Y Sanh là sac u? 

Tôn giả O-da-di bạch đức Thê Tôn: 

— Quả thật như vậy, bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn liên quo: 

— Ông là người ngu si, mù tôi, không có mắt, băng vào những gì mà có thể 
luận ban vê A-ty-dam rat sâu xa? 

Bay giờ, Tôn giả Ô-đà-di sau khi bị đức Thế Tôn quở trách, lòng dạ ưu sâu, 
cúi dau im lặng, không con lời lẽ dé biện luận, như có điêu suy nghĩ. 

Đức Thế Tôn sau khi quở trách Tôn giả Ô-đà-di rồi bảo Tôn giả A-nan: 

_ — VỊ Tỷ-kheo trưởng lão, là bậc danh đức thượng tôn mà bị người khác cat 
vân, tại sao ông buông thả, không chịu kiêm thúc? Ong là người ngu s1, không 
có lòng từ, quay lưng lại với bậc trưởng lão, thượng tôn, danh đức. 

Bay giờ, đức Thé Tôn sau khi quở trách Tôn giả Ô-đà-di và Tôn giả A-nan, 
Ngài bảo các Ty-kheo rang: 

— Nêu vị Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời hiện tại ra vào định Tưởng tri diệt; điêu này chắc chăn có xảy ra. Con 
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nếu ngay trong đời hiện tai ma không chứng được Cứu cánh trí thì khi thân hoại 
mạng chung, vượt qua cõi trời Đoàn Thực, sanh lên các cõi trời Ý Sanh, tại các 
cõi ду mà ra vào định Tưởng tri diệt; điều này chắc chắn có xảy ra. 

Đức Phat nói như vậy xong liền vào thiền that, mặc nhiên tĩnh toa. Bay giờ, 
Tôn giả Ty-kheo Bach Tinh đang hiện diện trong đại chúng. Tôn giả A-nan thưa 
Tôn già Bach Tịnh rang: 

— Đó là việc lam của vị khác ma tôi lại bi qué trách. Thưa Tôn gia Bach 
Tịnh, vào lúc xế trưa chắc là đức Thế Tôn sẽ từ thiên that đi ra, đến trước đại 
chúng Tỳ-kheo trải chỗ mà ngôi, cùng thảo luận ý nghĩa này. Thưa Tôn giả 
Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này; tôi rất hồ thẹn đối với đức Thế Tôn và các 
vị Phạm hạnh. 

Bay 010, vào lúc xế trưa, đức Thế Tôn từ thién that đi ra, đến trước đại 
chúng Tỳ-kheo, trải chỗ ngồi mà ngôi, ròi Ngài dạy: 

— Này Bach Tinh, vị Ty-kheo trưởng lão có mây pháp dé được các vị Pham 
hạnh kính mén, tôn trọng? 


Tôn gia Bach Tinh thưa: 


— Bach Thé Tôn, vị Ty-kheo trưởng lão có nam pháp dé được các vị Pham 
hạnh kính mến, tôn trọng. Những gi là năm? Bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng 
lão tu tập các giới câm, giữ gìn biệt giải thoát luật nghĩ, lại còn khéo thâu nhiếp 
Các oal nghĩ lễ tiết, thây tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường ôm lòng sợ sệt và thọ trì 
học giới. Bạch Thé Tôn, vị Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn có cam giới ду sẽ 
được các vị Phạm hạnh kính mên, tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng lão học rộng nghe nhiều, ghi 
nhớ không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; pháp do vị ấy nói ra thì sơ thiện, 
trung thiện và cứu cánh cũng thiện, có nghĩa ly, có văn từ, day đủ Phạm hạnh, 
thanh tịnh hiên hiện, học rộng nghe nhiêu các pháp như vậy, luyện tập cho đến 
cả ngàn, tâm ý tư duy quán sát, thay rõ ràng và hiểu thâu sâu xa. Bạch Thé Tôn, 
vị Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn đa văn ây sẽ được các vị Phạm hạnh kính 
mén, tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, vị Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn có bón tâm tăng 
thượng, đạt được sự an lạc trong hiện tại, dễ được, không khó. Bạch Thế Tôn, 
vị Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn có thiền tu ду sẽ được các vị Phạm hạnh 
kính mến, tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn, vị Tỳ-kheo trưởng lão tu hành trí tuệ, quán pháp 
hưng suy, được Thánh trí tuệ minh đạt như vay, phân biệt rõ rang, chân chánh 
dứt khó. Bạch Thế Tôn, vi ‘Ty-kheo Truong lão Thượng tôn có trí tuệ ây sẽ được 
các vi Phạm hạnh kính mén, tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, vị Ty-kheo trưởng lão đã dứt sạch các lậu, không 
còn hữu kết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự 
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tác chứng, thành tựu và an trú, sự sanh đã dứt, Pham hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, biết đúng như thật. Bạch Thé Tôn, vị 
Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn đã lậu tận ây sẽ được các vị Phạm hạnh kính 
mến, tôn trọng. 

Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão thành tựu năm pháp này sẽ được 
các vị Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Bạch Tịnh, nếu vị Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn không có năm 
pháp này thì do nghĩa nào để cho các vị Phạm hạnh kính mến, tôn trọng? 

Tôn giả Bạch Tinh thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn không có năm 
pháp này thì thật không còn điều nào khác dé cho các vị Phạm hạnh kính mến, 
tôn trọng. Chỉ còn lây sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sự khỏe mạnh ngày càng 
suy tàn, thân còm, chân vẹo, cơ thể nặng nề, hơi thở đưa lên, chống gậy ma di, 
thịt teo, da nhàn, xù xi như cay gai, các căn rời rung, nhan sic xáu xi; vi kia 
nhân những điều ây mà được các vị Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Quả đúng như vậy, quả thật vậy đó. Nêu Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn 
mà không có năm pháp này thì thật không còn điều kiện nào khác dé cho các 
vi Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. Chỉ còn lay sự già nua, tóc bạc, răng rụng, 
sự khỏe mạnh ngày càng suy tàn, thân com, chân veo, cơ thé nặng nè, hơi thở 
đưa lên, chong gay ma di, thit teo, da nhan, xu xi nhu cay gal, cac can roi rung, 
nhan sắc xâu xi; vi kia nhân những điêu ấy mà được các vị Pham hanh kính 
mến, tôn trọng. 

Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có đủ năm pháp ấy, các ông phải kính 
тёп, tôn trọng. Vì sao thé? Này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lợi-phất tu tập giới 
cam, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, 
thây lỗi nhỏ nhặt cũng thường ôm lòng lo sợ, thọ trì học giới. 

Lại nữa, này Bach Tinh, Ty-kheo Xá-lợi-phật học rộng nghe nhiều, ghi nhớ 
không quên, tích lũy kiến thức rộng rãi; pháp do vị ấy nói ra từ sơ thiện, trung 
thiện, và cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, đây đủ Phạm hạnh, thanh tịnh 
hiên hiện, học rộng, nghe nhiêu các pháp như vậy, luyện tập cho đến cả ngàn, 
tâm ý tư duy quán sát, thay rõ ràng và hiểu sâu xa. 

Lai nữa, này Bach Tinh, Ty-kheo Xá-lợi-phât có bôn tâm tăng thượng, hiện 
tại được an lạc, dễ được chớ không khó. 

Lại nữa, này Bạch Tinh, Ty-kheo Xá-lợi-phât tu tập trí huệ, quán pháp hưng 
suy, duoc Thanh trí tuệ minh dat nhu vay, phân biệt rõ ràng dé chân chánh dứt 
hét khô. 
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Lai nữa, nay Bach Tinh, Ty-kheo Xá-lợi-phất đã dứt sạch các lậu, không 
còn hữu kết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự 
chứng, thành tựu và an trú, sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc can làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa. 

Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lợi-phât thành tựu năm pháp này, các ông nên 
kính mến, tôn trọng. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạch Tịnh và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


23. KINH TRI 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Ty-kheo Mâu-lợi-phá- quân-nậu xa giới, bỏ đạo. Ty-kheo Hắc Xi 
nghe 13-kheo Mâu-lợi-phá-quân- -nâu xả giới, bỏ đạo, liền đến chỗ Tôn giả Xá- 
lợi-phất, cúi dau lay dưới chân rồi ngồi xuông một bên, ngôi xong thưa rang: 


— Thưa Tôn gia Xá-lợi-phất, Ngài nên biết, Tỳ-kheo Mâu- -lợi-phá-quân-nậu 
đã xả giới, bỏ đạo. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quẳn-nậu đối với giáo pháp này có sự ái lạc chăng? 

Tỳ-kheo Hac Xi hỏi lại: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, Ngài đôi với giáo pháp này có sự ái lạc chăng? 

Tôn gia Xá-lợi-phất tra lời: 

- Nay Hắc Xi, trong giáo pháp này ta không hè có sự nghi hoặc. 

Tỳ-kheo Hac Xi lại hỏi: 

_— Thua Ton giả Xa-loi-phat, Ngài đối với những việc trong tương lai như 

thê nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

— Ta đối với việc trong tương lai cũng không có gì do dự. 

Ty-kheo Hac Xi nghe nhu vay roi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi ngôi xuống. một bên, thưa rắng: 


— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phât vừa rôi tự cho rang minh có trí tuệ, sự 
sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa, biết đúng như thật. 

Đức Thé Tôn nghe xong, bảo một vị Tỳ-kheo: 

- Ông đến chỗ Xá-lợi-phất nói với Xá-lợi-phất răng: “Đức Thế Tôn gọi 
Tôn giả.” 

Vi Ty-kheo a ay nghe Phat day ròi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, lạy Phật rôi đi, 
qua đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất thưa rằng: “Đức Thế Tôn gọi Tôn giả Xá-lợi- 
phat.” Tón gia Xá-lợi-phất nghe rồi liền đi đến trước Phat, cúi dau lễ rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thé Tôn hỏi: 
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— Nay Xá-lợi-phất, có thật vừa rồi thây tự cho răng mình có trí tuệ, biết 
đúng như thật, sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không phải với lời ấy, không phải với câu ấy mà con chỉ 
nói về nghĩa ây. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Xá-lợi-phất, một thiện nam tử hãy tùy phương tiện mà nói, hê có trí 
tức nói có trí. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thế Tôn, con vừa nói, không phải với lời ây, không phải với câu ây, 
mà con chỉ nói về nghĩa ấy. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nay Xá-lợi-phất, nếu có các vi Phạm hạnh đến hỏi thầy rằng: “Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phất, biết thế nào, thây thé nào dé có thé tự cho răng mình có trí tuệ, 
biết đúng như thật, sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa?” Nay Xá-lợi-phất, nghe như vậy rồi thay sẽ trả 
lời sao? 

Tôn giả Xá-lợi- phat thua: 

— Bach Thé Tón, néu có các vi Pham hanh dén hói con rang: “Thua Ton gia 
Xá-lợi-phất, biết thé nào, thay thé nào dé có thé tự cho rang mình có tri tuệ, biết 
đúng như thật, sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa?” Bạch Thé Tôn, néu có vị Phạm hạnh đến hỏi con như 
vậy thì con sẽ trả lời như thế này: “Này chư Hiền, sự sanh có nguyên nhân, 
nguyên nhân của sự sanh này dứt hết và biết rõ nguyên nhân của sự sanh đã dứt 
hết nên tôi tự xưng răng được trí tuệ, biết đúng như thật, sự sanh đã hết, Phạm 
hạnh đã vững, việc cân lam đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Đức Thế Tôn khen: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phât! Nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi như thé, 
thầy nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như thế, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Xá-lợi-phât, nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi thây thé nay: “Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phất, sự sanh do nhân gi, do duyên gi, từ đâu mà sanh, lay gì làm 
gốc?” Thây nghe những câu hỏi đó thì sẽ trả lời thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bach Thé Tôn, nếu có các vị Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn gia 
Xá-lợi-phât, sự sanh do nhân gi, do duyên gi, từ đâu mà sanh, lây gi làm góc?” 
Con nghe vậy ròi, së trả lời như thé nay: “Này chư Hiên, sự sanh vốn lây hữu 
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lam nhan, lay hữu lam duyên, từ hữu phát sanh, lây hữu làm gốc.” Bạch Thế 
Tôn, nêu các vị Phạm hạnh đên hỏi như thê thì con sẽ đáp như vậy. 
Đức Thé Tôn khen: 


— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phât! Nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi như thé, 
thay nên trả lời như vậy. Vi sao thế? Vì nói như vậy, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất, nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi thay thé nay: “Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phất, hữu do nhân gi, do duyên gi, từ đâu mà sanh, lay gi làm gốc?” 
Thây nghe những câu hỏi đó thì sẽ trả lời thê nào? 

Tôn giả Xá-lợi- phât thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu có các vị Phạm hạnh đến hỏi con rang: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phât, hữu lây gì làm nhân, lay gi làm duyên, tir dau mà sanh, lay gi lam 
góc?” Bạch Thé Tôn, con nghe vậy ròi, sẽ trả lời như thé này: “Này chư Hiện, 
hữu lay thủ làm nhân, lây thủ làm duyên, tu thủ phát sanh, lay thủ làm gốc.” 
Bạch Thé Tôn, nếu các vi Phạm hạnh đến hỏi như thé thì con sẽ trả lời như vậy. 


Đức Thế Tôn khen: 


— Hay thay, hay thay, Xá-lợi- -phât! Nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi như thé, 
thây nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như vậy, nên biết, đó là nói nghĩa. 


Đức Thé Tôn hỏi: 


— Này Xá-lợi-phât, nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi thay thé này: “Thưa Tôn 
gia Xá-lợi-phất, thủ do nhân gi, do duyên gi, từ dau mà sanh, lây gì làm gốc?” 
Thây nghe những câu hỏi đó thì sẽ trả lời thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Nếu có các vị Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn gia Xá-lợi-phât, 
thủ lay gi làm nhân, lây gì làm duyên, từ đâu mà sanh, lây gì làm góc?” Bach 
Thê Tôn, con nghe vay roi sé trả lời như thé này: “Nay chư Hiên, thủ lay á ai làm 
nhân, lây ái làm duyên, tù ái phát sanh, lây ái làm gốc.” Bạch Thế Tôn, nếu các 
vị Phạm hạnh đến hỏi như thé thì con sé trả lời như vay. 

Đức Thế Tôn khen: 


— Hay thay, hay thay, Xá-lợn- phat! Nếu các vi Pham hạnh đến hỏi như thé, 
thay nên tra lời như vậy. Vì sao thé? Vì nói như vậy, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Xá-lợi-phât, nêu các vị Phạm hạnh đến hỏi thầy thế này: “Thưa Tôn 
giả X4-loi-phat, thé nào là ai?” Thay nghe những câu hỏi đó thì sẽ tra lời thế nào? 

Tôn gia Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, nêu các vị Phạm hạnh đến hỏi соп rang: “Thưa Tôn gia 
X4-loi-phat, thé nao là ai?” Bach Thé Tôn, con nghe vậy rôi sẽ trả lời như thé 
nay: “Này chư Hiên, vi có ba thọ: Lac thọ, khó thọ, bat khó bat lạc tho; ưa thích, 
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nhiễm trước ba thọ đó, gọi là ái.” Bạch Thé Tôn, néu các vị Pham hạnh đến hỏi 
như thé thì con sẽ đáp như vậy. 

Đức Thé Tôn khen: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phât! Nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi như thé, 
thầy nên trả lời như vậy. Vì sao thế? Vì nói như vậy, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất, néu các vị Phạm hạnh đến hỏi thay rang: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phật, thây thế nào, biết thé nào dé đối với ba tho không nhiễm trước lạc 
dục?” Thay nghe vậy rồi, sẽ trả lời thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu các vi Phạm hạnh đến hỏi răng: “Thua Tôn giả Xá-lợi- 
phat, thay thé nào, biết thé nào dé đối với ba thọ không nhiễm trước lạc duc?” 
Con nghe vậy rồi sẽ trả lời như thê này: “Này chư Hiền, ba thọ này là pháp 
vô thường, pháp khó, pháp diệt. Pháp vô thường tức là khó, thay khó rồi liền 
không còn nhiễm trước lạc dục đôi với ba thọ.” Bạch Thế Tôn, nếu các vi Pham 
hạnh đến hỏi như thé thì con sẽ trả lời như vậy. 

Đức Thế Tôn khen: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phất! Nêu có các vi Phạm hạnh đến hỏi như thé, 
thầy nên đáp như vậy. Vì sao thế? Vì trả lời như thế, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn bảo: 

- Này Xá-lợi-phất, lời nói này còn có một ý nghĩa nữa dé có thé trả lời văn 
tắt. Này Xá-lợi-phất, còn có nghĩa gì dé lời nói này có thé được trả lời văn tắt? 
Những gi được cảm thọ, những gi được làm ra đều là khô. Này Xá-lợi-phất, đó 
là còn có một ý nghĩa nữa dé lời nói ду có thé được tra lời van tắt. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất, nêu có các vị Phạm hạnh đến hỏi răng: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phất, đối với bội xả mà tự cho răng có trí huệ, biết như thật, sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc сап làm đã làm xong, không còn tải sanh nữa?” 
Thay nghe như vậy rồi sẽ trả lời thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu có các vị Phạm hạnh đến hỏi con như thé này: “Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phất, đối với bội xả mà tự cho rằng có trí huệ, biết như thật, 
sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tải 
sanh nữa?” Con nghe vậy ròi, sẽ trả lời như thé này: “Này chư Hién, tôi đối với 
bội xả mà dứt hết các thứ ái, không kinh hãi, không sợ sêt, không nghi, không 
lâm, thực hành sự thủ hộ như vậy; thủ hộ như thé ròi không còn sanh ra lậu bất 
thiện.” Bạch Thé Tôn, nếu các vị Phạm hạnh đến hỏi như vậy, con sẽ trả lời 
như vậy. 
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Dirc Thé Tón khen: 

— Hay thay, hay thay, X4-loi-phat! Nếu các vị Pham hạnh đến hỏi nhu thé, 
thay nên tra lời nhu vay. Vì sao thé? Vi trả lời như vậy, nên biết, đó là nói nghĩa. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Xa- lợi-phất, lai còn ý nghĩa nữa dé có thé trả lời van tắt cho lời nói 
ay: “Đối với những kiét sử mà một vị Sa-môn nói đến, những kiét sử ду không 
phải ta có, thực hành sự thủ hộ như vậy, thủ hộ như thé rôi không còn sanh ra 
lậu bất thiện.” Này X4-loi-phat, đó là còn có ý nghĩa dé có thé trả lời văn tat 
cho lời nói ay. 

Đức Thé Tôn nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tinh that đề 
tĩnh tọa. Sau khi đức Thế Tôn đi vào tịnh thất chăng bao lâu, Tôn giả Xá-lợi- 
phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiên, thoat tiên tôi vốn chưa kịp gợi ý mà đức Thế Tôn đã hỏi ý 
nghĩa đó; tôi đã nghĩ răng, sợ không thé trả lời được. Này chư Hiên, khi tôi nói 
ra ý nghĩa thứ nhât liền được đức Thé Tôn tán than, tôi lại nghĩ thé này: “Nếu 
đức Thé Tôn trong một ngày một đêm với những lời khác, với câu khác mà hỏi 
tôi về nghĩa này thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm với những lời khác, 
câu khác mà trả lời đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu đức Thé Tôn trong hai, ba, 
hay bón, cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về 
nghĩa này thì tôi cũng vẫn có thê trong hai, ba, bốn, cho đến bảy ngày bảy đêm 
với những lời khác, câu khác mà trả lời đức Thê Tôn về nghĩa ây.” 

Ty-kheo Hắc Xi nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, vội đến chỗ đức Phật mà bạch với Thế Tôn: 

— Sau khi đức Thê Tôn vào tịnh thât chăng bao lâu, Tôn giả Xá-lợi-phât 
đã nói lời cùng tột, chăng thua gì tiếng rông của sư tử: “Này chư Hiên, thoat 
tiên tôi vón chua gợi y ma đức Thé Tôn đã hỏi ý nghĩa đó; tôi lại nghĩ răng, SỢ 
không thê trả lời được. Này chư Hiên, nhưng khi tôi nói ra nghĩa thứ nhất liền 
được đức Thé Tôn tán than, tôi lại nghĩ thé này: “Nếu đức Thế Tôn trong một 
ngày một đêm với những lời khác, với câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này thì tôi 
vẫn có thê trong một ngày một đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời đức 
Thế Tôn về nghĩa ay. Nếu đức Thé Tôn trong hai, ba, bón, cho đến bảy ngày bay 
đêm với những lời khác, câu khác mà hỏi tôi về nghĩa này thì tôi cũng vẫn có 
thé trong hai, ba, bon, cho dén bảy ngày bay đêm với những lời khác, câu khác 
mà trả lời đức Thé Tôn về nghĩa ау.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

- Này Нас Xi, thật vậy, thật vậy! Nếu Ta trong một ngày một đêm với 
những lời khác, câu khác mà hỏi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất về nghĩa này thì Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phât chắc chăn có thê trong một ngày, một đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Ta về nghĩa ây. Nếu Ta trong hai, ba, bốn, cho đến bảy ngày bảy 
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đêm với сас lời khác, câu khác dé hỏi Ty-kheo Xá-lợi- -phất vë nghĩa này thì Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phât cũng có thé trong hai, ba, bon, cho đên bảy ngày bay đêm với 
những lời khác, câu khác mà trả lời cho Ta về nghĩa â ay. Vì sao thé? Nay Hắc Xi, 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thấu dat sâu xa về pháp giới vay. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


24. KINH SU TU HONG 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn cùng đông đủ dai chúng Ty-kheo dang an cư mùa 
mưa tại nước Xá-vệ. Tôn giả Xá-lợi-phât cũng du hóa nước Xá-vệ roi an cư 
mùa mưa. Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ xong, đã 
trải qua ba tháng, sau khi vá sửa các y rồi liền xếp у, ôm bát đi đến nơi đức Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui qua một bên, thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ vừa xong. Bạch Thé 
Tôn, bây giờ con muôn du hành trong nhân gian. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Xá-lợi-phất, thầy hãy đi đến nơi nào tùy y; những người nào chưa 
được hóa độ, hãy khiến cho họ được hóa độ: những người nào chưa được giải 
thoát, hãy khiến cho họ được giải thoát; những ai chưa chúng Niết-bàn, hãy 
khiến cho họ chứng Niét-ban. Này Xá-lợi-phât, thay hãy đi đến nơi nào tùy 
theo ý muôn! 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phât nghe đức Phat dạy xong, khéo léo thọ tri, ròi 
từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật, đi quanh ba vòng, rồi 
lui ra, trở về phòng riêng dọn dẹp chỗ ngôi, xếp y, ôm bát roi di du hành trong 
nhân gian. 

Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất ra đi không bao lâu, có một vị Phạm hạnh 
phạm vào pháp tương vi trước mặt đức Phật. Vị ấy thưa đức Thế Tôn: 

— Hôm nay, Tôn giả Xá-lợi-phât sau khi khinh man con rôi di du hành trong 
nhân gian. 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một vị Ty-kheo rang: 

— Thay hãy tìm đến chỗ Xá-lợi-phất, bảo với Xá-lợi-phất: “Đức Thế Tôn 
gọi Tôn giả, sau khi Tôn giả đi không bao lâu, có một vị Phạm hạnh phạm pháp 
tương vi trước mặt Như Lai, nói thê này: “Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá- 
lợi-phất sau khi khinh man con rồi di du hành trong nhân gian.” 

Vị Tỳ-kheo kia sau khi vâng lời đức Phat dạy, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
dành lễ đức Phật rôi ra đi. 
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Bay giờ, Tôn giả A-nan đứng sau đức Thé Tôn, dang cầm quạt hau đức 
Phật. Sau khi vị Tỳ-kheo kia ra đi không bao lâu. Tôn giả A-nan liền cầm chìa 
khóa cửa, đi đên khắp các phòng, gặp vi Ty-kheo nao cũng nói như thế này: 
“Lành thay, thưa chư Tôn! Mau đến đại giảng đường, vì hôm nay Tôn giả Xá- 
lợi-phất sẽ ở trước đức Phật mà rồng tiếng su tử. Nếu Tôn giả Xá-lợi-phất nói ra 
những điều sâu xa, tịch tịnh ở trong tịch tịnh, vi diệu ở trong vi diệu; những lời 
như vậy, sau khi các vi và tôi được nghe rôi nên khéo tu tập, nên khéo thọ trì!” 

Lúc ấy, các vị Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan nói vậy, tất cả đều đến giảng đường. 

Bay giờ, vị Ty-kheo kia đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất thưa răng: “Đức Thé 
Tôn gọi Tôn giả, sau khi Tôn gia đi không bao lau, có một vi Phạm hạnh ở trước 
đức Thé Tôn phạm pháp tương vi, rồi nói thé này: “Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn 
giả Xá-lợi-phất, sau khi khinh man con ròi di du hành trong nhân gian.” 

Bấy giờ, khi Tôn giả Xá-lợi- phất nghe xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, rồi 
đi đến chỗ Phật, cúi dau dành lễ đưới chân Phật, ròi lui ngồi một bên, đức Phật 
liên bảo: 

— Này X4-loi-phat, sau khi thay đi không bao lâu, có một vi Pham hanh 
phạm pháp tương vi trước mặt Ta, ròi nói thé nay: “Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn 
giả Xá-lợi-phât, sau khi khinh mạn con ròi đi du hành trong nhân gian.” Này 
Xá-lợi-phất, có thật sau khi khinh mạn một vi Phạm hạnh ròi, thay đi du hành 
trong nhân gian chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Thế Tôn, néu người nào không có thân hành niệm trên thân thì 
người ây mới khinh man một vị Phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian. 
Bạch Thê Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì tại sao con lại khinh 
mạn một vị Phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian? 

Bạch Thế Tôn, như một con trâu đã gãy sừng, rất nhường nhịn, hiển lành, 
dễ sai khiến, dễ chế ngự; nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến 
xóm khác, những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thê Tôn, con 
cũng vậy, tâm con như con trâu gay sung, không kết, không oán, không sân 
nhuê, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biên mãn tat cả thé gian, 
thành tựu và an trú. Bạch Thé Tôn, nếu ai không có thân hành niệm trên thân thì 
перио ay sẽ khinh mạn một vi Pham hanh roi đi du hành trong nhân gian. Bach 
Thé Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạn một 
vị Phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian? 

Bạch Thé Tôn, như con của một người Chién-da-la bị chặt hai tay, tâm ý rat 
thấp kém; nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác, những 
nơi nó đi ngang qua, không có gi bi xâm pham. Bach Thé Tôn, cũng nhu thê, 
tâm con nhu con của một người Chién-da-la bi đứt tay, không kết, không oan, 
khong sân nhué, không não hai, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biên mãn tất cả 
thé gian, thành tựu và an trú. Bạch Thé Tôn, néu ai không có thân hành niệm 
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trên thân thì người ây sẽ khinh mạn một người Pham hạnh rồi di du hành trong 
nhân gian. Bạch Thê Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì làm sao con 
lại khinh mạn một vị Phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian? 

Bạch Thé Tôn, cũng như mặt đất, dung nạp tất cả đồ sạch và đồ nhơ, đại 
tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, mặt đất không phải vì thế mà có sự yêu 
ghét, không lấy làm xấu xa, không xấu hô, cũng chăng then thùng. Bạch Thế 
Tôn, con cũng như vậy, tâm con như mặt đất kia, không kết, không oán, không 
sân nhué, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, bién mãn tat ca thế gian, 
thành tựu và an trú. Bạch Thé Tôn, néu ai không có thân hành niệm trên thân thì 
người ây sẽ khinh mạn một vị Phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thé Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạn một 
vị Phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước, rửa sạch tat ca đồ sạch và đồ nhơ, đại 
tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, dòng nước không phải vì thé mà có sự 
yêu ghét, không lây làm xấu xa, không xấu hô, cũng chang then thùng. Bach 
Thé Tôn, con cũng như vậy, tâm con như dòng nước kia, không kết, không oan, 
khong san nhué, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tat ca 
thế gian, thành tựu và an trú. Bạch Thé Tôn, con khéo có thân hành niệm trên 
thân thì sao con lại khinh mạn một vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tat cả đồ sạch và đồ nho, đại 
tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miệng, ngọn lửa không vi thê mà có sự yêu ghét, 
không lay làm хаи xa, không xấu hồ, cũng chang then thùng. Bạch Thế Tôn, 
tâm con cũng như vậy, tâm con như ngọn lửa kia không kêt, không oán, không 
sân nhué, không não hai, rộng lớn vô biên, khéo tu tap, biên mãn tat cả thé gian, 
thành tựu và an trú. Bạch Thê Tôn, néu ai không có thân hành niệm trên thân thì 
người ay sẽ khinh mạn một vi Phạm hanh roi di du hành trong nhân gian. Bạch 
Thé Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạn một 
vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thế Tôn, cũng như gio thói bay đô sạch và đồ nho, đại tiện, tiéu tiện, 
nước mũi, nước miêng, gió vân không phải vì thé mà có sự yêu ghét, không lây 
lam xâu xa, không xấu hô, cũng chăng thẹn thùng. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy, 
tam con như ngọn gió kia, không kết, không oan, không sân nhué, không não 
hai, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tat cả thê gian, thành tựu và an trú. 
Bạch Thé Tôn, nếu ai không có thân hành niệm trên thân thì người ấy sẽ khinh 
mạn một vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian. Bạch Thé Tôn, con khéo 
có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạn một vị Phạm hạnh réi du 
hành trong nhân gian? 

Bạch Thé Tôn, cũng như cây choi quét sach tất cả đô sạch và đô nhơ, đại 
tiện, tiêu tiện, nước mũi, nƯỚC miếng, Cây ‹ choi vẫn không phải vì thé mà có sự 
yêu ghét, không lây làm xấu xa, không xâu hô, cũng chăng then thùng. Bach 
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Thé Tôn, con cũng như vậy, tâm con như cây chối kia, không kết, không oan, 
khong sân nhué, không não hai, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả 
thé gian, thành tựu và an trú. Bạch Thế Tôn, néu ai không có thân hành niệm 
trên thân thì người ay sẽ khinh man một vi Pham hanh rôi du hành trong nhan 
gian. Bach Thé Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thi sao con lại khinh 
mạn một vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thê Tôn, cũng như cái Bô-chiên-mi, chùi lau tật cả đồ sạch và đồ nhơ, 
đại tiện, tiêu tiện, nước mũi, nuoc miéng, cai Bó- chiên- ni vẫn không phải vì thé 
ma có sự yêu ghét, không lay làm xấu xa, không хаи hồ, cũng chang then thung. 
Bach Thé Tôn, con cũng như vậy, tam con nhu cai B6-chién-ni kia, không kết, 
khong oan, khong sân nhuê, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an tru. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có thân 
hành niệm trên than thi người ây sẽ khinh mạn một vị Phạm hạnh rồi du hành 
trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao 
con lại khinh mạn một vi Phạm hạnh rồi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thế Tôn, cũng như binh mỡ nứt nẻ cùng khắp, đựng đây mỡ rồi dé 
dưới ánh nắng mặt trời, chảy rỉ thâm wót khăp cå; néu nguoi có măt đén dung 
bat cứ bên nao cũng thay bình mỡ ay nut ne cung khap, dung day mỡ rồi dé 
duoi anh năng mặt trời, chảy ri khắp, thâm ướt tất cả. Bạch Thế Tôn, con cũng 
như thé, con thuong quan sat than пау có chin 16, thuong chay d6 bat tinh, ri 
khap, tham ướt khắp. Bach Thế Tôn, nếu ai không có thân hành niệm trên thân 
thì người ду sẽ khinh mạn một vị Phạm hạnh ròi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thé Tôn, con khéo có than hành niệm trên thân thi làm sao con lại khinh man 
một vị có Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian? 


Bạch Thé Tôn, cũng như một người ưa thích tuôi thiêu niên của mình, tắm 
gội sạch sẽ, xông thân thể băng hương hoa, mặc áo trăng, đeo vòng ngọc dé 
trang sức, cao rau, sửa toc, dau dói trang hoa. Néu dem ba xác chét, xác chét 
ran, xác chết chó va xác một người chết, mau ú bam xanh, sinh trưởng to lên, 
rất thôi tha, rữa nát, nước dơ chảy tràn ra dính đây có họng: người ây sẽ ôm lòng 
hồ thẹn, rât ghet dó nho ué đó. Bach Thế Tôn, con cũng nhu thé, thuong quan 
sát nhüng chó thói tha, khóng sach së trong than nay, tam 6m long hó then, rat 
ghet vat nho ué dó. Bach Thé Ton, néu ai khong có than hành niém trén than 
thì người ây sẽ khinh mạn một vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thê Tôn, con khéo có thân hành niệm trên thân thì sao con lại khinh mạn một 
vị Phạm hạnh rôi du hành trong nhân gian? 

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo kia liền từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ sát chân Phật 
và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, con xin sám hối, như người ngu si, như người bất định, như 
người bất thiện! Vì sao thế? Vì con đã đem lời dối tra dé vu bang Ty-kheo Xa- 
lợi-phất, là bậc Pham hạnh thanh tịnh. Bach Thé Tôn, con nay sám hối tội lỗi, 
mong Ngài chap nhận cho! Sau khi đã phat 16 rôi, con sẽ không còn tạo tội nữa. 
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Đức Thé Tôn dạy: 

— Qua thật vậy, này Tỳ-kheo, thay quả thật như người ngu si, như người 
bất định, như nguòi båt thiên! Vi sao thé? Vi thay đã đem lời dối tra, hoàn toàn 
không chân thật để vu bang Ty-kheo Xá-lợi- phat là bac Pham hanh thanh tinh. 
Thay có thé sam hôi tội lỗi, đã phat lồ ròi, sau này sẽ không còn tạo tội nữa. 
Nếu có người nào sám hôi tội lỗi, đã phát 16 rồi, sau này không còn tạo tội nữa, 
như thế sẽ được trưởng thành trong Thánh Pháp, Luật mà chăng bị suy giảm. 

Thé rồi, đức Thé Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât răng: 

— Thây nên sớm nhận su sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ dé Ty- 
kheo ấy lập tức ở trước thay mà dau bi vỡ thành bay mảnh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất vì thương xót Tỳ-kheo kia nên liền nhận sự sám héi 
tội lỗi. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả X4-loi-phat và các Ty-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


25. KINH THUY DU 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 

— Này chư Hiền, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp trừ não cho các vị, hay lăng 
nghe, hãy khéo suy nghĩ! 

Các vị Tỳ-kheo kia vâng lời, lắng nghe. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng: 

— Những gi là năm? Này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh 


nhưng khẩu có tịnh hạnh, nêu người có tri thay mà sanh phiền giận thì phải nên 
trừ bỏ. 


Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người khâu có tịnh hạnh nhưng thân không 
tịnh hạnh, nếu người có trí thay mà sanh phiên giận thì phải nên trừ bỏ. 


Lại nữa, này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khâu không 
tịnh hạnh nhưng tâm có chút tịnh hạnh, nêu người trí thay mà sanh phiên giận 
thì phải nên trừ bỏ. 


Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý 
không tịnh hạnh, nếu người trí có thây mà sanh phiên giận thì phải nên trừ bỏ. 


Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân tịnh hạnh, khâu và ý tịnh hạnh, 
néu người tri thay mà sanh phiên giận thì phải nên trừ bỏ. 

Này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh nhưng khẩu tịnh hạnh, 
nêu người có trí thay mà sanh phiền giận thì nên trừ bỏ như thé nào? Này chư 
Hiên, cũng như Ty-kheo A-luyện-nhã mặc y phân tảo, thay ao rach vat trong 
dong phần, hoặc bị đại tiện do у day, hoặc tiéu tiện, nước mũi, nước miếng và các 
đồ bat tịnh khác thâm do, thay roi tay trái cầm lên, tay phải căng rộng ra, nêu 
chăng bị đại tiện, tiểu tiện, nước mỗi, nước miêng và các đô bất tịnh khác thâm 
đơ, lại không có rách lủng, liền xếp cất lây. Cũng vậy, này chư Hiên, hoặc một 
người thân không tịnh hạnh nhưng khâu tịnh hạnh, chớ nghĩ thân không tịnh 
hạnh của người kia, chỉ nên nghĩ về khâu tịnh hạnh của người kia; nếu người có 
trí thây mà sanh phiền giận thì nên đoạn trừ như vậy. 


Này chư Hiên, hoặc có người khâu không tịnh hạnh nhưng thân tịnh hạnh, 
néu có người trí thay mà sanh phiên giận thì nên trừ bỏ như thé nào? Này chư 
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Hién, nhu ngoài thôn xóm không xa có hồ nước rất sâu, rêu cỏ che lấp, nếu có 
người đi đến rất nóng bức, phiên muộn, đói khát, thiêu thôn, bi gid nóng bức 
bách. Người áy đến hồ rồi cởi áo dé trên bờ, liên nhảy xuống hó, hai tay khoát 
rêu ra, khoan khoái mặc tình tắm rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiên muộn, đói khát, 
thiếu thốn. Cũng vậy, này chư Hiên, hoặc một người khẩu không tịnh hạnh 
nhưng thân tịnh hạnh, đừng nghĩ về khẩu không thanh tịnh của người ây, chỉ 
nên nghĩ về thân thanh tịnh của người ấy; nêu người có trí thay mà sanh phiền 
giận thì nên đoạn trừ như vậy. 


Này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu không tịnh hạnh 
nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, néu người có tri thay mà sanh phiên giận thì nên 
trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiên, như trên con đường ngã tư có nước trong 
vết chân trâu đi, néu có người đi đến, vi qua nóng bức, phiên muộn, đói khát, 
thiếu thốn, gió nóng bức bach, người ây nghĩ thế này: “Mặc dù nước trong lỗ 
chân trâu ở ngã tư đường này ít, nêu ta dùng tay hay lá cây múc lây thì sẽ quậy 
thành đục ngâu, không thể trừ bỏ sự nóng bức vô cùng, phiên muộn, đói khát, 
thiêu thôn cho ta. Ta | hãy nên quỳ xuông, tay va đâu ĐÔI áp sát đất, dùng miệng 
uống nước. ` Người â ду liên quỳ dài xuống, tay và đâu gói áp sát đất, dùng miệng 
uông nước. Người ây liền trừ được sự nóng bức vô cùng, phiên muộn, đói khát, 
thiểu thôn. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc một người thân không tịnh hạnh, 
khâu không tịnh hạnh nhưng tâm có chút ít tịnh hạnh, chớ nên nghĩ thân không 
tịnh hạnh và khẩu không tịnh hạnh của người ây, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút 
ít tịnh hạnh của người ây. Này chư Hiền, nếu người có trí thấy mà sanh phiền 
giận thì nên trừ bỏ di. 


Này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và ý không tịnh 
hạnh, néu người có trí thay mà sanh phiên giận thì nên trừ bỏ như thê nào? Này 
chư Hiên, cũng như có người di xa trên con đường dai, nửa đường mặc bịnh, rat 
là khôn đốn, héo hat, cô độc, không bạn bè, thôn xóm phía sau đã cách xa ròi 
mà thôn xóm phía truóc lai chua dén. Néu co nguòi di dén dimg bên canh, thay 
người bộ hành nay di xa trên con đường dai, nửa đường mắc bịnh, rất là khôn 
đôn, héo hắt, một mình không có bạn bè gì cả, ‘thon xóm phía sau đã cách xa rồi 
mà thôn xóm phía trước thì chưa đến. Người ây nếu chịu giup đỡ người nay, tu 
trước cánh dong xa xôi dat đến thôn áp chăm sóc, cho uống thang thuốc hay, bó 
dưỡng, băng đô ăn ngon mỹ diệu; thi do vậy, binh của người ay chắc chắn được 
giảm bớt. Đó là người kia có lòng rất thương xót, mẫn niệm đối với người bịnh 
này. Cũng vậy, này chư Hiên, hoặc một người thân không tịnh hạnh, khẩu và 
ý không tịnh hạnh, nếu người có trí thây nên nghĩ thê này: “Vị này thân không 
tịnh hạnh, khâu và ý không tịnh hạnh, đừng dé cho vị này khẩu và ý không tịnh 
hạnh mà khi thân hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Nếu vị 
này gặp thiện tri thức sẽ bỏ thân không tịnh hạnh dé tu thân tịnh hạnh, bỏ khẩu 
và ý không tịnh hạnh để tu khẩu và ý tịnh hạnh; thì do vậy, vị này sẽ do thân 
tịnh hạnh, khâu và ý tịnh hạnh nên khi thân hoại mạng chung chăc chăn sanh 
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lên thiện xứ cho đến khi sanh lên thiên thượng.” Do là vi kia có long thuong 
xót, mẫn niệm đối với vị này; nêu người có trí thây mà sanh lòng phiền giận thì 
nên đoạn trừ như vậy. 

Này chư Hiên, hoặc có một người thân tịnh hạnh, khâu và ý tịnh hạnh, nếu 
người có trí thấy mà sanh phiên giận thì nên trừ bỏ như thé nào? Này chư Hiên, 
cũng như ngoài thôn xóm không xa có ho nước tốt, đã trong lại ngọt, đáy sâu 
băng phăng, dày đặn, cỏ biếc ngập bờ, bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến, 
rât nóng buc, phiền muộn, đói khát, thiêu thôn, gió nóng bức bách. Người kia 
đến bờ rồi cởi áo để trên bờ, nhảy xuống hó, khoan khoái mặc tình tam rửa, 
trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, thiếu thôn. Cũng vậy, này chư Hiên, 
hoặc có một người thân tịnh hạnh, khẩu và ý tịnh hạnh thường nên nghĩ về thân 
tịnh hạnh, khâu và ý tịnh hạnh của người ấy, nếu người có trí thây mà sanh 
phiên muộn thì nên trừ bỏ đi. 

Này chư Hiên, tôi vừa nói có năm pháp trừ não, chính là do vậy mà nói. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn gia day 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


26. KINH CU-NI-SU 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Cù-ni-sư cũng trú tại thành Vương Xá, ở trong một khu 
vô sự, cười đùa, kiêu ngạo, tháo động, không chánh niệm, tâm như khi vượn. 
Tỳ-kheo Cù-ni-sư có chút việc nên đến thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-tử cùng với đại chúng Tỳ-kheo sau giờ ngọ thực, 
vì có chút việc nên vân tập tại giảng đường. Ty-kheo Cu-ni-su sau khi đã lam 
xong việc trong thành Vương Xá, đi đến giảng đường. Tôn giả Xá-lợi-tử từ 
đàng xa thay Cù-ni-sư đi đến, nhân Cù-ni-sư mà bảo các Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo vô sự song ở nơi VÔ sự, phải hoc sự kính 
trọng và phải biết tùy thuận. Này chư Hiền, nêu Tỳ-kheo vô sự sóng ở nơi vô 
sự, mà phan nhiều không kính trọng, không biết tùy thuận thì sẽ bị các Ty-kheo 
chi trich, cat van: “Vi Hién gia nay sóng ó noi уд su ma lam gi? Vi sao thé? 
Vi Hién gia уд su nay sóng ó noi уб sự, nhung phan nhiéu lai khong biét kinh 
trong, khong biét tüy thuan.” Néu vi ay dén ó trong dai chung thi cüng bi các 
Tỳ-kheo chi trích, cât vẫn. Do đó, này chu Hiên, thay Ty-kheo vô sự sóng ở nơi 
vô sự nên học kính trọng và biết tùy thuận. 


Này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự song ở nơi vô sự nên học hạnh không CưƯỜI 
đùa, không tháo động. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo vô sự sông, Ở nơi VÔ sự, mà 
hay cười dua, thao động thì sẽ bị các Ty-kheo chỉ trích, cat vân: “VỊ Hiền giả 
vô sự này sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự sống ở nơi 
vô sự, nhưng hay cười đùa, tháo động.” Nếu vị ây đến trong đại chúng thi cũng 
sẽ bị các Ty-kheo chỉ trích, cat van. Do đó, này chư Hiên, Ty-kheo vô sự sông 
ở nơi vô sự nên học hạnh không cười đùa, không thao động. 

Này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự nên học không nói những 
van đề súc sanh. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo vô sự sống Ở nơi vô sự mà nói 
những van dé suc sanh thi sé bi cac Ty-kheo chi trich, cat van: “Vi Hién giả vô 
sự này sống ở nơi vô sự mà làm gi? Vì sao thế? Vị Hiển gia vô sự này sông © 
nơi vô sự mà hay nói những van dé súc sanh.” Néu vi ay dén trong dai chung 
thi cting sé bi cac Ty-kheo chi trich, cat van. Do do, nay chu Hién, Ty-kheo уд 
sự sóng ở nơi vô sự nên hoc không nói những van dé súc sanh. 
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Nay chu Hién,  Ту-Кһео vo sự sóng ở nơi vô sự nên học không kiêu ngạo và 
ít nói. Này chư Hiên, néu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, mà hay kiêu ngạo va 
nói năng nhiêu thì sẽ bị các Ty-kheo chỉ trích, cat van: “Vi Hién gia vÓ su nay 
sóng ó noi v6 su lam gi? Vi sao thé? Vi Hién giả v vô sự nay sóng ở noi vô sự mà 
lại hay kiêu ngạo và nói năng nhiều. ” Nếu vị ây đến trong đại chúng thì cũng sẽ 
bị các Tỳ-kheo chỉ trích và cat van. Do đó, này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự sông 
ở nơi vô sự nên học không kiêu ngạo va it nói. 


Nay chu Hiền, Ty-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học giữ gìn các căn. 
Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự mà phân nhiều không chịu 
thủ hộ các căn thì sẽ bị các Ty-kheo chỉ trích và cật van: “Vị Hiện gia VÔ Sự nay 
sông ở nơi vô sự làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển giá ` vô su này sóng Ở nơi VÔ sự mà 
phan nhiều không chịu giữ gìn các căn. ’ Nếu vị ay đến giữa đại chúng thì cũng 
bị các Tỳ-kheo chỉ trích, cật van. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở 
nơi vô sự nên học giữ gìn các căn. 

Này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự nên học biết tiết độ trong 
việc ăn uống. Nay chư Hiền, nêu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, mà ham ăn 
nhiều món, không biết đủ thì sẽ bị các 1-kheo chỉ trích, cật vẫn: “Vị Hiện giả 
vô sự này sông ở nơi vô sự làm gi? Vì sao thé? Vi Hiên gia vô sự này sông ở 
nơi vô sự, mà ham ăn nhiều món, không biết đủ.” Nếu vị ay đến gia đại chúng 
thì cũng bị các Ty-kheo quo trách, cat van. Do đó, nay chu Hiền, Tỳ-kheo vô 
sự sống ở nơi vô sự nên học biết tiết độ trong việc ăn uông. 


Này chư Hiên, Ty-kheo vo su sóng ở nơi vô sự nên học tinh tân, không giải 
đãi. Nay chư Hién, nêu Ty-kheo vô sự sông, ở nơi vô sự mà lại không tinh tan, 
giải đãi thì bị các Ty-kheo quo trách, cat vân: “V1 Hiện giả vô sự này sông ở 
nơi vô sự làm gi? Vi sao thé? Vi Hiện giả vô sự này sông ở nơi vô sự, không 
tinh tân, mà trái lại còn giải dai.” Nếu vị ây đến giữa đại chúng thì cũng bi các 
Ty-kheo quo trách, cat van. Do đó, nay chư Hién, Ty-kheo vó su sóng ó noi vó 
sự nên học tinh tan, không giải đãi. 

Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học hạnh chánh niệm 
và chánh trí. Này chư Hiền, nêu Tỳ-kheo vô sự sóng ở nơi vô sự ma khong có 
chánh niệm, khong có chánh trí thi bị các Ty-kheo quo trách, cat ván: “Vi Hiền 
giả vô sự này sống ở nơi vô sự làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền gia VÔ su song О 
nơi vô sự mà không co chánh niệm, khong co chánh tri.” Nếu vị ấy đến giữa 
đại chúng thì cũng bị các Tỳ-kheo qué trách, cât van. Do đó, này chư Hiên, Ty- 
kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học chánh niệm, chánh trí. 

Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự sông ở nơi vô sự nên học biết thời và đúng 
thời, không đi vào thôn dé khat thực qua sớm, cũng chang trở về quá trễ. Này 
chư Hiên, nêu Ty-kheo vô sự sông ở nơi vô sự mà vào thôn â ap dé khat thực quá 
sớm và trở về trễ thi bi các Ty-kheo qué trách, cât van: “Vi Hiền giả vô sự này 
sông ở nơi vô sự làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự này sống ở nơi vô sự 


26. KINH CU-NI-SU # 133 


nhưng đi vào thôn ấp dé khat thuc quá sớm, lại còn trở vé trê. ” Nếu vi ây dén 
giữa dai chúng cũng thường bị các Ty-kheo quo trách, cat van. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học biết thời và đúng thời. 


Này chư Hiên, Ty-kheo vô sự song ở nơi vô sự nên học biết ngôi và ngồi 
đúng chỗ, không chiếm chỗ ngôi của vị Trưởng lão dé bị vị Ty-kheo nhỏ quở 
trách. Này chư Hiền, néu vi Ty-kheo vô sự sông ở nơi vô sự mà chiêm chỗ 
ngôi của bậc Trưởng lão để bị Ty-kheo nho quo trach thi lam cho cac Ty-kheo 
quo trách, cat vân: “VỊ Hién gia vô sự nay sông ở nơi vô sự mà lam gì? Vi sao 
thế? Vị Hiên gia vô sự này sông ở nơi vô sự, nhưng lại chiếm chỗ ngôi của bậc 
Trưởng lão dé bị Tỳ-kheo nhỏ qué trách.” Nếu vị ду đến giữa đại chúng thi 
cũng bị các Ty-kheo thường quở trách, cật van. Do đó, này chư Hiền, Tỳ-kheo 
sông ở nơi vô sự nên biết ngôi và ngôi đúng chỗ. 


Này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi vô sự nên học cùng nhau bản luận 
về Luật và A-ty-dam. Vi sao thé? Nay chu Hién, khi Ty-kheo VÔ su sống Ở nơi 
VÔ Sự Và có người đến hỏi về Luật và A- ty-dam. Nay chư Hién, néu Ty-kheo 
vô sự sóng ở nơi vô su mà không biết trả lời vé Luật và A-ty-dam thi bị các 

Ty-kheo thường диб trách, cat vân: “VỊ Hiền gia VÔ su nay sông ở nơi vô sự 
ma làm gi? Vi sao thé? Vi Hién gia vô sự này sông ở nơi vô sự nhưng không 
biết trả lời về Luật và A-tỳ-đàm.” Nếu vị ấy đến giữa đại chúng thì cũng bị các 
Ty-kheo thường quo trách, cat van. Do đó, nay chư Hiên, Ty-kheo vô sự sóng 
ở nơi vô sự nên học thảo luận về Luật và A-ty-dam. 


Này chư Hiên, Tỳ-kheo VÔ su sông ở nơi vô sự nên học cùng nhau bàn luận 
về tịch tĩnh, giải thoát và ly sắc, cho dén vô sắc định. Vi sao thé? Này chư Hiên, 
khi Ty-kheo VÔ su sóng ó noi vô su và CÓ người dén һо1 thám vë su tich tinh, 
giải thoát và ly sắc, cho đến vô sắc định. Này chư Hiên, néu Tỷ-kheo vô sự song 
Ó nơi vô sự, ma không biết trả lời vë tịch tĩnh, giải thoát và ly sac, cho đến vô 
sắc định thì bị các Ty-kheo thường quo trách, cat van: “Vi Hien gia nay VÔ Sự 
sông ở nơi vô sự mà làm gi? Vi sao thé? Vi Hiên gia VÔ su sóng Ở noi VÔ su, 
nhung khong biết trả lời vê tịch tĩnh, giải thoát và ly sac, cho đến vô sắc dinh.” 
Néu vi ay dén gitra dai chung cting bi cac Ty-kheo thuong quo trách, cat van. 
Do do, nay chư Hiên, Ty-kheo vô sự song ở nơi vô su nên học thảo luận về tịch 
tính, giải thoát và ly sắc, cho đến vô sắc định. 

Này chư Hiên, Ty-kheo vô sự song ở noi vô sự nên hoc thao luận vë Lau 
tan tri thong. Vi sao thé? Nay chư Hiên, khi Ty-kheo VÔ SỰ sông Ở nơi VÔ su, 
hoặc có người đến hỏi về Lậu tận trí thông. Này chư Hiên, néu Tỳ-kheo vô sự 
sông ở nơi vô sự mà không biết tra lời về Lau tận trí thông thì bị các Ty-kheo 
thường quở trách, cật vân: “Hiên giả VÔ su nay song ở nơi vô sự ma làm gi? Vi 
sao thé? Vì Hiền gia VÔ sự này sông ở nơi vô sự mà không biết trả lời về Lậu 
tận trí thông.” Nếu vị ây đến giữa đại chúng thì cũng bị các Ty-kheo thuong 
quo trách, cat van. Do đó, này chư Hiên, Ty-kheo vô sự sóng ở nơi vô sự nën 
học thảo luận về Lậu tận trí thông. 
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Lúc ay, Tôn gia Dai Muc-kién-lién cũng hiện diện trong dai chúng. Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên thưa răng: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-tử, chỉ những Ty-kheo vô sự sống ở nơi vô sự, mới 
nên học những pháp như vậy, chứ không phải là những Ty-kheo ở gitra người 
đời sao? 

Tôn giả Xá-lợi-tử trả lời: 

— Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự còn nên 
học những pháp như vậy, huéng gi là Ty-kheo sông giữa nhân gian? 

Như vậy, hai vị Tôn giả cùng khen ngợi, tán thán lẫn nhau: “Lành thay!” 
Sau khi nghe điều đã nói, họ từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Kính trọng, không cười сої, Khong phiém luận, kiêu ngạo, 
Giữ căn, ăn biết đủ, Tinh tân, chánh niệm, tri, 
Biết thời, ngồi đúng chỗ, Thao luận Luật, Tỳ-đàm, 
Và tịch tĩnh, giải thoát, Lậu tận thông, cũng vậy. 


27. KINH PHAM CHI DA-NHIEN 


Tói nghe nhu vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa tại thành Vuong Xá, trong rừng Truc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa, cùng đông đủ đại chúng Tỳ-kheo đang an cư mùa mưa. 

Bấy giò, Tôn gia Xá-lê-tử đang ở nước Xá-vệ cũng an cư mùa mưa. Lúc ấy, 
có một vị Ty-kheo dang ở thành Vuong Xa sau khi trai qua ba tháng an cư mua 
mưa xong, vá sửa lại các y, rôi khoác y, ôm bát từ thành Vương Xá đi đến nước 
Xá-vệ ở trong vườn Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Vị Tỳ-kheo ду đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê-tử, cúi đầu dành lễ dưới chân Tôn 
giả rôi lui ngôi một bên. Tôn giả Xá-lê-tử hỏi: 

— Này Hiên giả, Hiền giả từ đâu đến và an cư mùa mưa ở đâu? 

Vi Ty-kheo kia trả lời: 

- Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, tôi từ thành Vương Xá đến đây va an cư tai thành 
Vương Xá. 

— Này Hiên gia, đức Thế Tôn an cư tại thành Vương Xá, pháp thé có được an 
khang, mạnh khỏe, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? 

— Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê-tử, đức Thế Tôn an cư tại thành Vương Xá, 
pháp thể được an khang, mạnh khỏe, không bệnh tật, đi lại thoải mái và khí lực 
bình thường. 

— Này Hiên giả, đại chúng Ty-kheo và đại chúng Ty-kheo-ni an cư mùa 
mưa tại thành Vương Xá, pháp thê có được an khang, mạnh khỏe, không bệnh 
tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có thường muốn thăm viéng đức Phật 
và có mong muôn được nghe pháp không? 

— That vậy, thưa Tôn gia Xá-lê-tử, đại chúng Ty-kheo và đại chung Ty- 
kheo-ni an cư mùa mưa tại thành Vương Xá, pháp thê được an khang, mạnh 
khỏe, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có thường muôn 
thăm viéng đức Phật và mong muôn được nghe pháp. 

— Nay Hiền giả, chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di tại thành Vương Xã, 
thân thé có được an khang, mạnh khỏe, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường, có thường muôn thăm viéng đức Phat và mong muốn được nghe 
pháp không? 

— Thật vậy, thưa Tôn gia Xá-lê-tử, chúng ưu-bà-tắc va chúng ưu-bà-di tại 
thành Vương Xá, thân thé được an khang, mạnh khỏe, không bệnh tat, đi lại 
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thoải mái, khí lực bình thường, có thường muôn thăm viéng đức Phat va mong 
muôn được nghe pháp. 

— Này Hiền giả, tat cả Sa-môn, Phạm chí dị hoc an cư mùa mưa tại thành 
Vương Xá, thân thé có được an khang, mạnh khỏe, không bệnh tat, di lại thoải 
mái, khí lực bình thường, có thường muốn thăm viéng duc Phat va có mong 
muôn được nghe pháp không? 

- Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê-tử, tat са Sa-môn, Phạm chí dị học an cư 
mùa mưa tại thành Vương Xá, thân thể được an khang, mạnh khỏe, không bệnh 
tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, thường muốn thăm viếng đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp. 

Tôn giả Xá-lê-tử lại hỏi: 

— Này Hiên giả, tại thành Vương Xá có một Phạm chí tên là Da-nhién, vốn 
là bạn của tôi trước kia, khi tôi chưa xuất gia, Hiền giả có biết vị ấy không? 

- Thưa có biết. 

~ Này Hiên giả, Phạm chí Da-nhién ở thành Vương Xá, thân thể có được 
an khang, mạnh khỏe, không bệnh tat, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có 
thường muốn thăm viéng đức Phat và có mong muón được nghe pháp không? 

- Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, Phạm chí Da-nhién ở thành Vương Xá, thân thé 
được an khang, mạnh khỏe, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, 
nhưng không muôn thăm viếng đức Phật và không ưa nghe pháp. Vì sao thé? 
Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, Phạm chí Đà-nhiên không tinh tan, phạm các cắm giới. 
Vì ông ta dựa thé vào quóc vuong đến lừa gạt các Phạm chí, cư sĩ; dựa thế vào 
các Phạm chí, cư sĩ dé lừa gạt quôc vương. 

Tôn giả Xá-lê-tử nghe rôi, và ba tháng an cư mùa mưa ở nước Xá-vệ đã trải 
qua, sau khi vá sửa các y, Tôn giả khoác y, ôm bát từ nước Xá-vệ đi đến thành 
Vương Xá, ở trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bay giờ, đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê-tử khoác y, ôm bat 
vào thành Vương Xá, lần lượt đi khất thực. Sau khi khất thực xong, Tôn giả di 
đến nhà của Phạm chí Đà-nhiên. 

Lúc ay, Pham chí Đà-nhiên từ nhà ra đi, đên bên dòng suỗi, khu cư ngụ dé 
hành hạ dân chúng. Phạm chí Đà-nhiên từ xa trông thay Tôn giả Xá-lê-tử, liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng đến Tôn giả Xá-lê-tử mà 
tán thán răng: 

— Kính chào Xá-lê-tử! Đã lâu rồi, Xá-lê-tử không đến đây. 

Rồi Phạm chí Đà-nhiên, với lòng tôn kính dìu Tôn giả Xá-lê-tử dẫn vào 
nhà, trải giường đẹp mà mời ngôi. Tôn giả Xá-lê-tử liên ngồi trên giường đó. 
Phạm chí Đà-nhiên thay Tôn giả Xá-lê-tử đã ngòi xuống, bèn bung một cái 
chậu băng vàng mời Tôn giả Xá-lê-tử ăn. Tôn giả Xá-lê-tử nói: 

— Thôi, thôi, Đà-nhiên! Chỉ trong lòng vui mung là đủ. 


27. KINH PHAM CHÍ ĐÀ-NHIÊN # 137 


Pham chi Da-nhién lại mời ăn lần thứ hai, rói lần thứ ba. Tôn già Xá-lê-tử 
cũng lần thứ hai ròi lần thứ ba nói: 

— Thôi, thôi, Da-nhién! Chỉ trong lòng vui mừng là đủ. 

Lúc đó, Phạm chí Đà-nhiên hỏi: 

— Này Xá-lê-tử, cớ gì vào nhà như thé này mà lại chăng chịu ăn? 

Ngài Xá-lê-tử trả lời: 

— Này Đà-nhiên, ông không tinh tân lại phạm vào các giới cấm, dựa thé 
quốc vương dé lường gạt các Pham chi, cư sĩ; roi dựa thé các Phạm chí, cư sĩ 
dé lừa gạt quốc vương. 

Pham chí Da-nhién trả lời: 

— Xá-lê-tử nên biết, nay ta còn sông tại gia, lây gia nghiệp làm bón phận; 
tôi còn phải lo cho mình được an ồn, cung dưỡng cha mẹ, săn sóc vợ con, cung 
cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho vua, thờ tự thiên thân, cúng tế tô tiên và còn phải 
bó thí các Sa-môn, Phạm chí dé sau này sanh lên cõi trời, mong được trường 
thọ, được quả báo an lạc. Này Xá-lê-tử, tat са các việc ấy không thé nao bỏ đi 
để chuyên theo giáo pháp. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê-tử bảo: 

— Này Đàả-nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà trả lời. Này Đà-nhiên, 
ông nghĩ thé nào, nếu có người vì cha mẹ mà tạo tác việc ác, vì tạo ác nên khi 
thân hoại mạng chung đi thăng đên á ác xứ, sanh vào địa ngục; sanh vào địa ngục 
rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khô sở, người ây hướng về ngục tốt mà nói 
thé nay: “Nén biết, chớ hành ha tôi! Vi sao thé? Tôi đã vì cha mẹ mới tao các 
việc ác.” Thế nào, này Đà-nhiên, người ây có thể nào từ ngục tốt thoát khỏi sự 
khó sở ay không? 

Phạm chí Đà-thiên trả lời: 

- Không thê vậy! 

- Này Đà-nhiên, ông nghĩ thé nào, néu có người vi vợ con mà tạo tác việc 
ác, vi tạo ác nên khi thân hoại mang chung di thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục; sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành ha rất khổ sở, nguoi áy 
huóng vë nguc tót mà nói thé nay: “Мёп biết, chớ hành ha tôi! Vi sao thé? Tôi 
đã vì vợ con mới tạo các việc ác.” Thé nào, này Da-nhién, người ấy có thé nào 
từ ngục tốt thoát khỏi sự khô sở ay không? 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời: 

— Không thé vậy! 

— Này Da-nhién, ông nghĩ thé nào, nêu có người vì nô tỳ mà tạo tác việc ác, 
vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa ngục; 
sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khô sở, người ây hướng 
về ngục tốt mà nói thé này: “Nên biết, chớ hành hạ tôi! Vì sao thé? Tôi đã vì nô 
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tỳ mới tạo các việc ác.” Thế nào, này Da-nhién, người ay có thé nào từ ngục tốt 
thoát khỏi sự khô sở ây không? 

Pham chí Da-nhién trả lời: 

- Không thê vậy! 

— Này Đà-nhiên, ông nghĩ thé nào, néu có người vì quốc vương, vì thiên 
thân, vì tô tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân 
hoại mạng chung di thăng đến á ac xứ, sanh vào địa ngục; sanh vào địa ngục rôi, 
khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khô sở, người ây hướng, về ngục tốt mà nói thế 
này: “Nên biết, chớ hành hạ tôi! Vì sao thế? Tôi đã vì quốc vương, vì thiên thân, 
vì tó tiên, vì Sa-môn, Phạm chí mà tạo các việc ác. > Thế nào, này Da-nhién, 
người ấy có thé nao từ ngục tốt thoát khỏi sự khó sở ду không? 

— Không thé vậy! 

— Này Đà-nhiên, một tộc tanh tử van có thé như pháp, như nghiệp, như công 
đức mà làm ra tiền của dé tôn trọng, kính phụng, hiểu dưỡng cha mẹ, làm các 
việc phước đức, chứ chăng gây ác nghiệp. 

Này Đà-nhiên, nêu một tộc tanh tử vẫn có thé như pháp, như nghiệp, như 
công đức mà làm ra tiên của dé tôn trọng, kính phụng, hiểu dưỡng cha me, làm 
các nghiệp phước đức, chứ chang gây ác nghiệp; người ду được cha mẹ thương 
yêu và nói thế này: “Mong cho con được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng! Vì sao? 
Vi ta nhờ con nên được an ón, khoái lạc.” Này Đà-nhiên, néu người nao được 
cha mẹ thương yêu rat mực, người đó công đức càng ngày càng tăng thêm, 
không bao gio suy giảm. 

Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử có thê như pháp, như nghiệp, như công đức 
mà làm ra tiên của, yêu thương, cung cap và săn sóc vợ con, làm các nghiệp 
phước đức, chứ chắng gây ác nghiệp. Này Đà-nhiên, nêu một tộc tánh tử như 
pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiên của, yêu thương, cung cấp và 
san sóc vợ con, làm các nghiệp phước đức, chứ không gây ác nghiệp thì người 
ay duoc vg con tón trong va nói thé nay: “Mong cho Tón truóng duoc manh 
khỏe, sống lâu vô cùng! Vi sao vậy? Vì ta nhờ Tôn trưởng nên được an ón, 
khoái lac.” Nay Da-nhién, néu người nào được vợ con tón trong rat mực, người 
đó công đức ngày càng tăng thêm, không bao gio suy giảm. 

Này Da-nhién, một tộc tanh tử có thé như pháp, như nghiệp, như công đức 
mà làm ra tiên của, thương xót, chu cap, săn sóc nô ty, làm các nghiệp phước 
đức, chứ không gây ác nghiệp. Này Đà-nhiên, nêu có tộc tánh tử như pháp, 
như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, thương xót, chu cap, san soc nó 
ty, lam cac nghiệp phước đức, chứ không gây ác nghiệp thì người ay duoc nó 
ty tón trong và nói thé này: “ Mong cho Dai gia được mạnh khỏe, sông lâu vô 
cùng! Vì sao vậy? Vi nhờ Dai gia mà chúng tôi được an ón. ” Nay Da-nhién, 
nêu người nào được nô tỳ rat mực tón trong, công đức người ду ngày tăng thêm, 
không bao gid suy giảm. 
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Nay Đà-nhiên, một tộc tanh tử co thé như pháp, như nghiệp, như công đức mà 
làm ra tiên của, tôn trọng, cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các nghiệp 
phước đức, chứ không gây ác nghiệp. Nay Da-nhién, néu có tóc tanh tü nhu pháp, 
như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, tôn trọng, cúng dường các vi Sa- 
môn, Phạm chí, làm các nghiệp phước đức, chứ không, gây ác nghiệp thì người 
ây được các vị Sa-môn, Phạm chí yêu mén rất mực và nói thé này: “Mong cho thí 
chủ mạnh khỏe, sóng lâu vô cùng! Vì sao vậy? Vi ta nhờ thí chủ mà được an ón, 
khoái lac.” Nay Da-nhién, néu nguoi nào dugc Sa-món, Pham chi yeu mén rat 
mực thì công đức người ду ngày càng tăng thêm, không bao gi0 suy giảm. 

Bay giờ, Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo, 
chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lê-tử, mà thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, tôi có người vợ yêu quy tên là Đoan Chánh. Tôi 
vi say mê ba â ay nën da phóng dat, tao qua nhiều các nghiệp tội lỗi. Thưa Tôn 
gia Xá-lê-tử, bat dau từ nay tôi bỏ người vợ Đoan Chánh kia, xin quy y với Tôn 
giả Xá-lê-tử! 

Tôn giả Xá-lê-tử trả lời: 

— Này Đà-nhiên, ông đừng quy y nơi tôi! Ông nên tự quy y nơi Phật, là bậc 
tôi quy y. 

Phạm chí Đà-nhiên thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, từ hôm nay, tôi xin quy y Phật, Pháp và dai chúng 
Ty-kheo! Cui mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến khi mạng chung! 

Thế ròi, Tôn già Xá-lê-tử thuyết pháp cho Phạm chí Đà-nhiên, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi dung vô lượng phương tiện dé thuyết 
pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Tôn giả Xá-lê-tử liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy đi đến thành Vương Xá. 

Ở đây được vài ngày, Ngài xếp y, ôm bát, từ thành Vương xá ra di, dén Nam 
Sơn, ở trong rừng Thi-nhiép-hoa thuộc phía Bắc thôn Nam Sơn. 

Bay giờ, có một vi Ty-kheo đi dén thành Vuong Xá, ở đây qua được vai 
ngày, xếp у, ôm bát, từ thành Vuong Xa ra di, cũng di đến Nam Sơn, trụ trong 
rừng Thi-nhiép-hoa, thuộc phía Bắc thôn Nam Sơn. 

Rôi vị Ty-kheo ấy đi đến Tôn giả Xá-lê-tử, cúi đầu đảnh lễ dưới chân và 
ngôi sang một bên. Tôn giả Xá-lê-tử hỏi: 

— Hiên giả từ nơi nào tới đây và trú ở đâu? 

Vi Ty-kheo ay trả lời: 

— Thua Tôn giả Xá-lê-tử, tôi từ thành Vương Ха đến và trú ở thành Vương Xá. 

Tôn giả Xá-lê-tử lại hỏi: 

— Nay Hiên giả, Hiên giả có biết Pham chí tên là Da-nhién ở thành Vương 
Xá, vốn là bạn của tôi xưa kia, lúc tôi chưa xuất gia không? 
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— Thua, có biét! 

— Nay Hién già, Pham chi Da-nhién ó thành Vuong Ха, thân thé có duoc 
an khang, mạnh khỏe, khong bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có 
thường muốn thăm viếng đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? 


— Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, Phạm chí Đà-nhiên thường đến thăm viễng đức 
Phật và mong muốn được nghe pháp nhưng không được mạnh khỏe, khí 
lực dần dân suy yếu. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, hiện giờ Phạm chí 
Đà-nhiên mang tật bệnh rât khôn khô, nguy hiém, không chừng do đó có thê 
mạng chung. 

Tôn giả Xá-lê-tử nghe xong lời ấy, liên xếp у, ôm bát từ Nam Sơn ra đi, đến 
thành Vương Xá, trú trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây giờ, đêm đã 
qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê-tử khoác y, ôm bát đi đến nhà của Phạm 
chí Đà- nhiên. Phạm chí Đà-nhiên từ đàng xa trong thây Tôn giả Xá-lê-tử đi 
đến, muốn từ Ølường đứng dậy. Tôn giả. Xá-lê-tử thây Phạm chí Đà-nhiên muốn 
từ giường đứng dậy, liền ngăn ông ây rang: 

= Nay Pham chí Đà-nhiên, ông cứ năm, đừng đứng dậy! Đã có giường khác 
đây ròi, tôi sẽ ngôi riêng. 

Bây 010, Tôn ола Xá-lê-tử liên ngôi xuống Ø1ường ay, ngoi rôi hỏi: 

— Hôm nay căn bệnh ra sao? An uống được nhiều ít? Sự đau đớn bớt dan, 
không đến nỗi tăng thêm chăng? 

Đà-nhiên trả lời: 

— Căn bệnh rat là khôn đôn, ăn udng chang được gi cả, sự dau đớn chỉ tăng 
thêm mà không cảm thây giảm bớt tí nào. Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, giông như 
người lực sĩ đem con dao bén nhọn đâm vào dau, chỉ sanh sự khó sở quá mức 
thôi. Đầu tôi hôm nay nhức nhéi cũng giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lê-tử, 
cũng như lực sĩ lây SỢI dây thừng chic dem quan riét chung quanh dau, chi sanh 
su khó só quá múc. Dau toi hom nay nhuc nhói cüng gidng nhu vay. Thua Ton 
gia Xa-lé-tu, cũng giống như người mô trâu đem con dao bén mó bụng trâu, chi 
sanh sự khó sở quá mức. Bụng tôi hôm nay đau quặn cũng giông như vậy. Thưa 
Tôn giả Xá-lê-tử, cũng như hai người lực sĩ bắt một người ôm yếu đem nướng 
trên ngọn lửa, chỉ sanh ra sự đau đớn cùng cực. Thân thê tôi hôm nay đau đớn, 
cả mình sanh ra khổ sở, chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt, cũng giông như vậy. 

Tôn giả Xá-lê-tử bảo: 

- Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả lời. Này 
Phạm chí Đà-nhiên, ông nghĩ thé nào, địa ngục và súc sanh nơi nào tốt đẹp hơn? 

Đà-nhiên trả lời: 

— Stic sanh tôt đẹp hơn. 

— Này Da-nhién, súc sanh va nga quy, loài nào tốt đẹp hơn? 

— Nga quỷ tốt đẹp hon. 


27. KINH PHAM CHI ĐÀ-NHIÊN # 141 


— Này Da-nhién, nga quy so với người, loài nào tốt dep hon? 

— Loài người tốt đẹp hơn. 

— Này Đà-nhiên, người và Tứ Thiên Vương, cõi nào tốt đẹp hơn? 

- Tứ Thiên Vương tốt đẹp hơn. 

- Này Da-nhién, Tứ Thiên Vương va Tam Thập Tam thiên, cõi nào tốt 
đẹp hơn? 

— Tam Thập Tam thiên tốt đẹp hơn. 

— Này Đà-nhiên, Tam Thập Tam thiên và Diệm-ma thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? 

— Diệm-ma thiên tốt đẹp hơn. 

— Nay Da-nhién, Diém-ma thiên và Đâu-suất-đà thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? 

— Đâu-suât-đà thiên tốt đẹp hơn. 

- Này Đà-nhiên, Dau-suat-da thiên và Hóa Lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? 

— Hóa Lạc thiên tốt đẹp hơn. 

— Này Đà-nhiên, Hóa Lạc thiên va Tha Hóa Lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? 

— Tha Hóa Lạc thiên tốt đẹp hơn. 

— Này Da-nhién, Tha Hóa Lạc thiên và Phạm thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? 

— Phạm thiên tốt đẹp hơn cả! Phạm thiên là tôi thang! 

Tôn gia Xá-lê-tử bao: 

— Nay Da-nhién, đức Thế Tôn là bậc Tri Kiến, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, có nói vë bón Phạm thất. Nếu một tộc tanh nam hay tộc tanh 


nữ nao tu tập, tu tập nhiêu, đoạn duc, xả dục niệm thì khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh lên cõi Phạm thiên. Những gi là bốn? 


Này Đà-nhiên, đa văn Thánh đệ tử có tâm tương ưng với tu, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai, ba, bốn phương, tứ duy 
và thượng hạ thấu khắp tất cả; tâm tương ưng với từ, không thù, không oán, 
không sân hận, không não hại, bao la quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Cũng thế, tâm tương ưng với bị, 
hỷ và xả, không thù, không oán, không sân hận, không não hại, bao la quảng 
đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thé gian, thành tựu và an trú. 
Này Đà-nhiên, đó là đức Thé Tôn, bậc Tri Kiến, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác nói về bỗn Phạm thất. Nêu một tộc tánh nam hay tộc tánh nữ 
nào tu tập, tu tập nhiều, đoạn dục, xả dục niệm thì khi thân hoại mạng chung 
sanh lên cõi Phạm thiên. 

Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đả-nhiên, nói vë pháp Phạm thiên, Tôn gia 
Xá-lê-tử từ chỗ ngôi đứng dậy và đi. Tôn giả Xá-lê-tử từ thành Vương Xá đi 
ra, chưa đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa; đang lúc nửa đường â ây, Phạm chí Đà- 
nhiên nhờ tu tập bốn Phạm thất, đoạn dục, xả dục niệm nên khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên cõi Phạm thiên. 
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Bay giờ, đức Phat thuyét phap cho vo lugng dai chung dang vay quanh 
trước sau. Đức Thế Tôn thay Tôn giả Xá-lê-tử từ dang xa di đến, liên nói với 
các Ty-kheo: 

— Ty-kheo Xá-lê-tử là bậc thông huệ, tốc huệ, tiệp huệ, lợi huệ, quảng hué, 
thâm huệ, xuất yếu huệ, minh đạt huệ, biện tài huệ. Ty-kheo Xá-lê-tử đã thành 
tựu thật huệ. Tỳ-kheo Xá-lê-tử đã giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên, đã nói về pháp 
Phạm thiên, roi vê đây. Nêu được giáo hóa cao hơn nữa thì người kia mau biệt 
pháp, như pháp. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lê-tử đi đến chỗ đức Phat, cúi đầu dành lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi sang một bên. Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Xá-lê-tử, vì sao thầy không giáo hóa Pham chí Đà-nhiên bằng một 
pháp cao hơn Phạm thiên? Nếu thây giáo hóa cao hơn thì người kia sẽ mau biết 
pháp, như pháp. 

Tôn giả Xá-lê-tử thưa: 

— Bạch đức Thé Tôn, các Pham chi mai miét ái trước Phạm thiên, ưa thích 
Phạm thiên, cho Phạm thiên là rốt ráo, Phạm thiên là tôn quý, thật có Phạm 
thiên, là Phạm thiên của họ. Do đó, bạch Thê Tôn, con đã giáo hóa như vậy! 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lê-tử và vô lượng trăm ngàn đại 
chúng sau khi nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


28. KINH GIAO HOA BENH 


Tói nghe nhu vay: 
‚ Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xa-vé, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Câp Cô Độc. 
Bay giờ, trưởng giả Cap Cô Độc mang bệnh hiém nghèo. Lúc ấy, trưởng gia 
Cấp Cô Độc bảo một người sứ giả răng: 


— Ngươi hãy di đến chỗ đức Phật, vì ta mà cúi đầu dành lễ dưới chân đức 
Thé Tôn, thăm hỏi đức Thế Tôn, xem pháp thể có được an khang, mạnh khỏe, 
không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Rồi nói 
như vay: “Truong gia Cap Cô Độc cúi dau dành lễ đưới chân đức Phat, thăm 
hỏi đức Thế Tôn pháp thé có được an khang, mạnh khỏe, không tật bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không.” Sau khi ngươi đã vì ta 
mà thăm hỏi đức Thê Tôn rồi, hãy di đến chỗ Tôn gia Xá-lợi- -phat, hãy vì ta mà 
đảnh lễ dưới chân ngài, rồi hỏi thăm Tôn giả pháp thể có được an khang, mạnh 
khỏe, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? 
Rồi nói như vây: “Trưởng gia Cap Cô Độc cúi dau đảnh lễ dưới chân Tôn giả 
Xá-lợi-phất, thăm hỏi pháp thé có được an khang, mạnh khỏe, không tật bệnh, 
di đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? Thưa Ton giả Xá-lợi- 
phat, trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang tật bệnh rất hiểm nghèo, nay đã đến 
hôi nguy kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chi thiết, rât muốn được gap 
Tôn gia Xá-lợi-phât, nhưng cơ thé quá sức yêu đuôi, không còn chút khí lực dé 
đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất được. Lành thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin ngài 
hãy vi lòng từ man, mong ngài đến nhà trưởng giả Cap Cô Độc!” 

Bấy giờ, sau khi vâng lãnh lời dạy của trưởng giả Câp Cô Độc, sứ giả liên 
đi đến chỗ đức Phật, cúi dau danh lễ dưới chân đức Phật, rồi đứng sang một 
bên, thưa rang: 

— Bach đức Thé Tôn, trưởng giả Cap Cô Độc cúi dau dành lễ dưới chân đức 
Phật, thăm hỏi đức Thé Tôn pháp thé có được an khang, mạnh khỏe, không tật 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường không? 

Đức Thế Tôn bảo sứ giả: 

— Mong cho trưởng giả Cấp Cô Độc an ôn, khoái lạc! Mong cho chư thiên, 
a-tu-la, kiền-tháp-hòa, la-sát và tat cả chủng loại khác, thân thé được an ón, 
khoái lạc! 
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Bay giờ, sứ giả nghe Phật dạy như thé, khéo léo thọ trì, cúi đầu danh lễ dưới 
chân Phật, đi quanh ba vòng rôi di đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi dau danh 
lễ dưới chân, rôi ngôi sang một bên, thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, trưởng gia Cấp Cô Độc cúi dau dành lễ dưới 
chân Tôn giả Xá-lợi-phất, xin thăm hỏi Tôn giả pháp thê có được an khang, 
mạnh khỏe, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không? Thưa Tôn giả Xá-lợi-phật, trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang tật bệnh 
rất hiểm nghèo, nay đã đến hôi nguy kịch. Trưởng giả Cấp Cô Độc với tâm chí 
thiết, rât muôn được gặp Tôn giả Xá-lợi-phật, nhưng cơ thể quả sức yêu đuôi, 
không còn chút khí lực để có thể đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất được. Lành 
thay, Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin ngài hãy vi long từ mẫn, mong ngài đến nhà 
trưởng giả Cap Cô Độc! 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền im lặng nhận lời. Bây gid, sứ giả biết rang Tón gia 
Xá-lợi-phất đã i im lặng nhận lời, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đánh lễ, đi 
quanh ba vòng roi ra vê. 


Sau khi đêm đã qua, vào lúc sảng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất khoác y, ôm 
bát, đi đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc thay Tôn giả 
Xá-lợi-phất tu đàng xa di đến, muốn từ giường ngôi day. Ton gia Xá-lợi-phất 
thấy vị trưởng giả ây muốn từ giường ngôi dậy, liên cản lại: 

— Này trưởng giả, chớ ngôi dậy! Này trưởng giả, chớ ngôi dậy! Còn giường 
khác đây, tôi sẽ ngòi riêng. 

Tôn giả X4-loi-phat liền ngôi lên giường ấy, ngôi rồi hỏi rang: 

— Bệnh trạng của trưởng giả hôm nay thé nào? An uóng được nhiều ít? Sự 
đau đớn giảm dân, không đến nỗi tăng thêm chăng? 

Trưởng gia trả 101: 

— Bệnh trạng của con rất nguy hiểm, ăn uóng chăng được gi ca, sự dau đớn 
chỉ tăng thêm mà không cảm thây giảm chút nào. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Này trưởng gia, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng so! Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, thành tựu bat tín thì khi thân hoại mạng chung sẽ đi thang đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hé có sự bat tín mà chỉ có lòng 
tin cao thượng. Này trưởng giả, nhờ lòng tin cao thượng ấy nên sẽ diệt được 
sự đau nhức khô sở, sanh ra khoái lạc vô cùng, hoặc do lòng tin cao thượng ду 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả 
Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Nay trưởng giả, đừng sợ! Vì sao thé? Nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, do ác giới, khi thân hoại mang chung, đi thăng đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục; còn trưởng giả không hé có ác giới mà chỉ có thiện giới. Trưởng 
giả nhân có thiện giới ấy nên sẽ tiêu diệt sự đau đớn khô sở, sanh ra sự khoái 
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lac vô cùng, hoặc do thiện giới ây sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, 
vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng so! Vi sao thé? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, do không có đa văn, khi thân hoại mang chung, đi thang đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả chưa hé có sự không da văn mà chỉ 
có đa văn. Trưởng giả nhân có đa văn ấy nên sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả 
A-na-hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng sợ! Vì sao thế? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, nhân có xan tham nên khi thân hoại mạng chung, đi thăng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hề có xan tham mà chỉ có huệ 
thí. Trưởng giả nhân có huệ thí ду nên sẽ tiêu diệt thong khô, sanh ra khoái lạc 
vô cùng, hoặc nhân huệ thí ây nên sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, 
vì trưởng giả vốn đã chứng qua Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng so! Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, nhân có ác tuệ nên khi thân hoại mang chung, di thăng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hé có ác tuệ mà chỉ có thiện tuệ. 
Trưởng giả do có thiện tuệ nên sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, vì 
trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng sợ! Vì sao thé? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, nhân có tà kiến nên khi thân hoại mạng chung, đi thăng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hê có tà kiên mà chỉ có chánh kiến. 
Trưởng giả nhân có chánh kiến nên sẽ châm dứt đau đớn khô sở, hoặc nhân có 
chánh kiên nên sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, vì trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ so! Này trưởng gia, đừng so! Vì sao thé? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, nhân có tà chí, khi thân hoại mang chung, đi thăng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hê có tà chí mà có chánh chí. Trưởng 
giả nhân có chánh chí nên sẽ diệt trừ được thống khô, sanh ra khoái lac vô cùng, 
hoặc nhân có chánh chí nên sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm, vì 
trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng sợ! Vì sao vậy? Vì nêu là kẻ 
phàm phu ngu si, do có tà giải thoát nên khi thân hoại mang chung, đi thang đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không hé có tà giải thoát mà có chánh 
giải thoát. Trưởng giả nhân có chánh giải thoát nên sẽ tiêu diệt được sự thông 
khó, sanh ra khoái lạc vô cùng, hoặc nhân có chánh giải thoát nên sẽ chứng qua 
Tư-đà-hàm hay quả A-na-ham, vì trưởng giả von đã chứng qua Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng sợ! Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, do có tà thoát nên khi thân hoại mang chung, đi thăng đến c 
xứ, sanh vào địa ngục; còn trưởng giả vốn không có tà thoát mà chỉ có chánh 
thoát. Trưởng giả nhân có chánh thoát nên sẽ châm dứt sự thông khó, sanh ra 
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khoái lac vô cùng, hoặc nhân có chánh thoát nên sẽ chứng qua Tu-da-ham hay 
quả A-na-hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng sợ! Vì sao thế? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu si, do có tà trí nên khi thân hoại mạng chung, đi thăng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục; còn trưởng giả không có ta trí mà chỉ có chánh trí. Trưởng 
giả nhân có chánh trí nên sẽ châm dứt sự thông khô, sanh ra khoái lạc vô cùng, 
hoặc nhân có chánh trí nên sẽ chứng quả Tu-da-ham hay quả A-na-ham, vì 
trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Bấy giờ, bệnh trạng của trưởng giả liền được thuyên giảm, bình phục như 
cũ, đang năm liền ngồi dậy, khen Tôn giả Xá-lợi-phât rang: 


_ Hay thay, hay thay! Ngài thuyết pháp cho bệnh nhân rat ky, rất lạ. Thưa 
Tôn giả Xá-lợi- -phat, khi con nghe xong bai pháp giáo hóa cho bệnh nhân ấy, 
liên châm dứt han thống khó, sanh ra khoái lạc vô cùng. Thưa Tôn giả Xá-lợi- 
phất, bây giờ bệnh của con đã thuyên giảm han, binh phuc nhu cü. Thua Tón 
già X4-loi-phat, truóc kia, nhàn có chút viéc can lam, con di dén thanh Vuong 
Xá, trú tam trong nhà của một trưởng giả. Lúc ấy, vị trưởng giả kia, budi sáng 
hôm sau sẽ cúng dường cho đức Phật và đại chúng Tỳ-kheo. Bấy gió, qua đêm 
ây, lúc trời gần sáng, vị trưởng gia kia sai con chau, no tỳ, sứ giả và quyến 
thuộc: “Các ngươi hãy dậy sớm dé cùng nhau bay biện, trang hoàng.” Những 
người kia đều vâng lời, cùng nhau sắp xếp việc bếp nic, bày biện cô bàn với 
những loại ngon lành; còn trưởng giả đích thân trải bày một chỗ ngồi cao, trang 
nghiêm vô lượng. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, sau khi thay vậy, con liền nghĩ thế này: “Hôm 
nay, vl trưởng gia nay vì việc hôn nhân, hay việc lễ hội rước dâu, hay việc thỉnh 
quốc vương, hay việc mời đại thân mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đẳng 
lớn như vậy?” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, suy nghĩ như vậy ròi, con liền hỏi vị trưởng gia 
kia răng: 

- Ông vì việc hôn nhân, hay việc lễ hội rước dâu, hay việc thỉnh quốc 
vương, hay việc mời đại thần mà lại sắm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đăng lớn 
như vậy? 

Lúc ây, vị trưởng giả kia trả lời con răng: 

— Tôi không phải vì việc hôn nhân, cũng không phải rước dâu, không phải 
lễ hội, không phải thỉnh quốc vương và mời đại thân, nhưng tôi săm sửa tiệc 
cơm, mở cuộc đại thí là vì sáng mai tôi sẽ cúng dường cho đức Phật và đại 
chúng Ty-kheo. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat, vì con chưa từng nghe đến danh hiệu đức Phật 
nên khi nghe rôi, toàn thân lông dựng ngược. Con liên hỏi răng: 


— Truong gia nói Phật, vay thế nào là Phật? 
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Lúc đó, vị trưởng giả kia liền trả lời con rang: 

— Ông chưa được nghe sao? Có một vị dòng dõi họ Thích, tir giã dòng họ 
Thích, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, sông 
không nhà dé học đạo, chứng quả vô thượng Chánh đăng Chánh giác; vị ду gọi 
là Phật. 


Con lại hỏi rang: 

— Truong gia vừa nói đại chúng, vậy thê nào là đại chúng? 

Bấy giờ, vị trưởng giả kia trả lời con rằng: 

— Còn có rất nhiêu vi, có dòng họ và danh hiệu khác, cũng cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo cà-sa với lòng tin chí thiệt, lia bỏ gia đình, sông không nhà đê theo 


đức Phat học đạo. Những vı ây gọi là đại chúng. Đức Phật và đại chúng ấy là 
những bậc tôi sắp thinh đến. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, con lại hỏi vi trưởng gia kia răng: 

- Đức Thé Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi muốn đến yết kiến. 

Bay giờ, vị trưởng giả kia trả lời con rang: 

— Đức Thé Tôn dang ở tại thành Vương Xá, trong Trúc Lâm, vườn Ca-lan- 
đa, ông có muốn đến đó thì cứ tùy tiện. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, lúc ay con nghĩ thé này: “Mong cho chóng sáng 
dé lập tức đi đến yết kiến đức Phật.” Thưa Tôn giả Xá- loi-phat, bay g10, VỚI 
tâm chí thành, con muôn đến yết kiên đức Phat nên lúc đang đêm ấy mà tưởng 
đã sáng roi, liền từ nhà trưởng giả ây đi ra, đến trạm dừng nơi công thành. Bay 
gid, tại tram dừng nơi công thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm 
thi cho hành khách bên ngoài vào thành, không làm trở ngại gi; một người gác 
cuối đêm cho hành khách ở trong thành di ra cũng chăng làm trở ngại gì. Thua 
Tôn giả Xá-lợi-phât, con lại nghĩ thé này: “Đêm nay còn chưa sáng lắm. Vì sao 
vậy? Vì tại trạm dừng ở công thành có hai người lính gác, một người gác đầu 
hôm thì cho hành khách bên ngoài vào thành, không làm trở ngại gi; một người 
nữa gác сибі đêm cho hành khách đi ra cũng không làm trở ngại.” Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phât, con vượt qua trạm dừng ở cửa thành để đi ra bên ngoài, chang bao 
lâu ánh sáng biến mát và trời tôi han lại. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, con liên sợ 
hãi, toàn thân lông dựng đứng, mong sao đừng có người nào hay loài phi nhân 
đến xúc nhiễu con. Bây giờ, tại trạm dừng ở cửa thành có một vị trời, từ thành 
Vương Xá đi đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da, có ánh sáng tỏa chiêu khắp noi, 
đến bảo con rang: 

- Này trưởng giả, chớ sợ! Này trưởng giả, đừng so! Vì sao vậy? Tôi kiếp 
trước đây ` vốn là băng hữu của ông, tên là Mật Khí, vào lúc còn trẻ tudi, chúng ta 
rat yéu mén nhau. Nay truong gia, thuo xua ay, tôi đi đến chỗ Tôn gia Dai Muc- 
kién-lién cúi đầu дапр lễ dudi chân, rồi ngôi sang một bên. Tôn giả Dai Muc- 
kién-lién thuyết pháp cho tôi, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau 
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khi dung vô lượng phương tiện dé thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành 

tựu hoan hy cho tôi ròi, ngài ban cho tôi pháp tam tự quy y và trao cho năm giới. 

Này trưởng gia, tôi do tam tự quy y và thọ trì năm giới nên khi than hoại mạng 

chung, sanh lên Tứ Thiên Vương ở trong trạm dừng tại công thành này. Trưởng 

giả hãy đi mau lên! Trưởng giả hay đi vội lên! Quả thật, đi tốt hơn là đứng lại. 
Vị trời ấy nói bài tụng để khuyên con như vây: 


Được trăm ngựa, tỳ nữ, Trăm xe đây châu báu, 
Không băng phân mười sáu Một bước đi đến Phật. 
Tram voi trăng tôi thượng, Săm yên cương vàng, bạc, 
Không băng phân mười sáu Một bước đi đến Phật. 
Tram nữ nhân đẹp dé, Deo chuỗi ngọc tràng hoa, 
Không băng phần mười sáu Một bước đi đến Phật. 
Chuyên Luân Vương kính trọng, Bau ngọc nữ đệ nhất, 
Không băng phân mười sáu Một bước đi đến Phật. 


Vị trời nói tụng xong rôi khuyên con rang: 

- Này trưởng giả, đi mau lên! Này trưởng gia, đi nhanh lên! Qua thật, đi tốt 
hơn đứng lại. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, con lại nghĩ thế này: “Đức Phật có ân đức che 
chở bao trùm, Pháp và đại chúng Tỳ-kheo cũng có ân đức che chở bao trùm. Vì 
sao vậy? Cho đến bậc trời cũng muôn khiến ta yết kiến.” Thưa Tôn giá Xá-lợi- 
phat, con do ánh sáng ay mà đi đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bay gio, đêm 
con chua sang to, duc Thé Tôn từ thiên that đi ra, kinh hành ở khu đất trồng dé 
chờ con. Thưa Tôn gia Xá-lợi-phât, từ xa con trông thây đức Phật đẹp đề, đoan 
nghiêm như mặt trắng giữa các vì tinh tú, anh sáng choi loi rực rỡ, sang rực như 
tòa kim sơn, day đủ tướng tốt, oai thân nguy nguy, các căn tịch tinh chang có 
øì che khuất, thành tựu điều ngự, tức tâm tĩnh mặc. Con thây rôi liền hoan hy 
di đến trước đức Phat, dành lễ sát chân rôi kinh hành theo Ngài, theo pháp của 
bậc trưởng giả mà nói bài tụng thăm hỏi rang: 


Thé Tôn ngủ an ón, Đến trọn đêm khỏe chăng? 
Như Phạm chí diệt độ, Vì không nhiễm trước dục. 
Xa ly tat cả nguyện, Được an ôn vô cùng, 

Tâm từ, không phiên nhiệt, Ngủ an lạc, vui vẻ. 


Bây BIỜ, đức Thé Tôn vừa đi đến сибі đường kinh hành, liên trải ni-sư-đàn, 
ngôi kiết- -gia. Thưa Tôn giả Xá- lợi-phât, lúc ây, con đảnh lễ dưới chân Phật, 
ròi ngồi sang một bên. Đức Thé Tôn thuyết pháp cho con, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, 
khuyên phát khát ngưỡng cho con rôi, như pháp thông lệ của chư Phật, trước 
nói pháp đoan chánh, để người nghe hoan hỷ. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp 
sanh thiên, chê dục vọng là tai họa, sanh tử là nhơ ué, ngợi khen vô duc là đạo 
phẩm vi diệu, bạch tịnh. Đức Thé Tôn nói những pháp như vậy cho con rồi, đức 
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Phat biét con có tam hoan hy, tam cu tuc, tam nhu nhuyén, tam kham nhan, tam 
vươn lên, tam chuyên nhất, tam không nghi, tâm không che lấp, có khả năng 
kham thọ Chánh pháp, nghĩa là những điều chính yếu mà chư Phật nói ra, Thế 
Tôn liền nói khô, tập, diệt, đạo cho con. Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, ngay khi 
con ngồi đây, đã thay được bén Thánh đề: Khô, tập, diệt, đạo. Cũng như tâm 
vải trăng dé nhuộm thành màu sắc, con cũng như vậy, ngay khi đang ngôi đã 
thay bón Thánh dé: Khô, tập, diệt, đạo. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, con đã thay 
pháp, đắc pháp, giác pháp bạch tịnh, đoạn nghi, trừ hoặc, không còn tôn sùng 
ai, cũng chăng theo người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, được 
sự không sợ hãi đối với giáo pháp đức Thé Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành 
lễ đức Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, con hôm nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! 
Cui mong đức Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bat đầu từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, bay giờ, con chap tay thưa rang: 

— Bạch đức Thế Tôn, ngưỡng mong Ngài nhận lời mời của con cùng đại 
chúng Ty-kheo дёп nước Xá-vệ dé an cư mùa mua! 

Lúc ду, đức Phật hỏi con: 

— Ông tên là gi? Nhân dân nước Xá-vệ gọi ông là gi? 

Con liền trả lời: 

— Con tên là Tu-dat-da, vì con thường cung cập cho những người cô độc, do 
đó nhân dân nước Xá-vệ gọi con là Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn lại hỏi con: 

— Tại nước Xá-vệ, ông có phòng xa gì chưa? 

Con trả lời rằng: 

— Tại nước Xa-vé, con chưa có phòng xá gi cả. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo con: 

— Nếu có phòng xá thì các thay Ty-kheo mới có thê vãng lai, mới có thé trú 
ngụ được. 

Con lại thưa: 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn, vi thế con sẽ xây cất phòng xá dé các thầy Ty- 
kheo có thé vãng lai và có thé trú ngụ tại nước Xá-vệ. Mong đức Thế Tôn cho 
một vị đến giúp đỡ con! 

Bay giờ, đức Thé Tôn liền sai Tôn giả Xá-lợi-phất, khiến Tôn giả Xá-lợi- 
phat đến giúp đỡ. 

Bây gio, sau khi nghe duc Phat day xong, con khéo léo tho tri, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đánh lễ đức Phat, đi quanh ba vòng rồi đi về. 
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Khi công việc can làm tại thành Vương Ха đã hoàn tat, con cùng Tôn giả 
Xá-lợi-phất. đi dén nước Xá-vệ, nhưng không vào trong thanh Xá-vệ, cũng 
chăng trở vê nhà mà lập tức đi dạo khắp bên ngoài thành dé xem chỗ nào có 
thé di lai tót nhát, ban ngày khóng Ón ào, ban dém thi tich tinh, khóng co mudi 
mong, cũng chàng гибі bọ, không lạnh không nóng, có thé xây phòng xa dé 
cúng dường đức Phật và đại chúng. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat, bay giờ con chi thay vườn của Thang Đồng Tử 
là đi lại tốt nhật, ban ngày không ôn ào, ban đêm thì tịch tĩnh, không có muỗi 
mong, cũng chăng ruồi bọ, không lạnh, không nóng. Con thay rồi liền suy nghĩ 
thé này: “Chỉ có chỗ này là tốt nhất, có thé xây cất phòng xá để cúng dường 
Phật và đại chúng.” Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, lúc ấy con vào nước Xá-vệ, 
nhưng cũng chưa về nhà, liền đi đến chỗ Thang Đông Tử thưa rang: 

— Thưa Đông Tử, ngài có thé bán khu vườn kia lại cho tôi không? 

Bay giờ, Đồng Tử liên bảo con: 

— Trưởng giả nên biết, tôi không bán vườn đâu. 

Cứ như vậy, lần thứ hai rồi lần thứ ba, con thưa răng: 

— Thưa Dong Tử, ngài có thé bán khu vườn kia lại cho tôi không? 

Bấy giờ, Đồng Tử cũng lại lần thứ hai rồi lần thứ ba bảo con răng: 

— Tôi không bán vườn, chỉ khi nào ức triệu trải day. 

Con liên thưa: 

— Này Đông Tử, ngài đã quyết định giá cả, chi còn việc trao tiền nữa thôi. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat, con va Đông Tử người thì nói đã quyết định giá 
cả, người thì nói chưa quyết định gia ca, cung nhau tranh tung lon, rói dat nhau 
dén vi phan xử của nước Xá-vệ dé xin phan luan về việc nay. Bay giờ, vị phán 
xử nước Xá-vệ bảo Thăng Đông Tử răng: 

— Này Dong Tử, thé là ngài đã tự quyết định giá cả rôi, chỉ còn việc nhận 
tiền nữa thôi. 

Thưa Tôn giả X4-loi-phat, con liên vào nước Xá-vệ, trở về nhà lẫy tiền, 
dùng voi, ngựa va xe dé chuyên chở các kho lam đem đến, đã xuất ra tới ức 
triệu dé trải khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ chưa khắp đên. Thưa Tôn giả Xá- 
lợi-phất, con nghĩ như vây: “Nên xuất ở kho nào nữa đây dé mang đến trải khắp 
chỗ dư này, không thừa cũng không thiêu?” Bay giờ, Thăng Đông Tử liên bao 
con răng: 

— Này trưởng giả, nếu có ăn nan về số tiền ay thì hãy tự mang trở về, trả lại 
khu vườn cho tôi. 

Con bảo với Đông Tử răng: 

— Quả thật tôi không có ăn nan. Tôi suy nghĩ xem nên lây ở kho nào dé trải 
khắp chỗ dư này, không thừa cũng không thiếu. 
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Bay giờ, Thang Dong Tử liên nghĩ như vay: “Đức Phat han là một bậc 
cao ca, có oai đức lớn; Pháp và đại chúng Tỳ-kheo han cũng là rat cao cả, có 
oai đức lớn. Vì sao thế? Vì có vay mới lam cho trưởng gia thiết bày sự cúng 
dường vi đại, coi ré của cải đến thê. Nay ta có lẽ ху cat công ngõ ngay nơi 
này để cúng dường đức Phật và đại chúng Ty-kheo.” Rôi Thang Đồng Tử liền 
bảo với con răng: 


— Này trưởng giả, hãy thôi di! Dung xuất tiền đề trải lên khoảnh đất còn lại 
này nữa, vì nay chỗ này ta sẽ xây cất công ngõ, cúng dường đức Phật và đại 
chúng Ty-kheo.” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vì lòng từ mẫn nên con đồng ý dé chỗ á ây lại cho 
Thắng Đồng Tử. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, roi ngay trong mua hạ â ây, con cho 
xây mười sáu day nhà lớn sau mươi câu-hy. Thời ay, Tôn giả Xá-lợi- phat giúp 
con VIỆC ay, thé nhung nay Tôn gia Xá- lợi-phất thuyết pháp dé giáo hóa người 
bệnh còn rất kỳ, rất lạ hơn. Con nghe bài pháp giáo hóa người bệnh này rôi, 
bệnh khó quá nặng nè ây liền được giảm bớt, lại sanh ra sự an lạc vô cùng. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, bây giờ con không còn bệnh nữa va được an ón. 
Mong Tôn giả X4-loi-phat ở lại đây thọ trai! 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. Lúc â ây, trưởng giả biết Tôn 
giả Xá-lợi-phât đã im lặng nhận lời, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, tự mình lay nước 
rửa, đem tất cả các thứ đồ ăn ngon, tinh khiết, dồi dao, các loại cứng và loại 
mềm, tự tay don sót, cho đến khi Tôn giả được no đủ. An xong, don dep va lay 
nuóc rua tay xong, Ong trai mot chỗ ngôi nhỏ, ngôi riêng dé nghe pháp. Sau khi 
trưởng giả ngôi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp cho ông, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho trưởng giả kia rôi, ngài 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Bay giờ, đức Thé Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh 
trước sau. Tu đảng xa, đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá-lợi-phất đi lại, liền bảo 
các thây Tỳ-kheo răng: 

— Tỳ-kheo X4-loi-phat là bậc thông huệ, tốc huệ, tiệp huệ, lợi huệ, quảng 
huệ, xuất yếu huệ, minh đạt huệ, biện tài huệ. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành 
tựu thật huệ. Vì sao vậy? Vì về bón hạng Tu-đà-hoàn mà Ta đã nói sơ lược thì 
Ty-kheo Xá-lợi-phất triển khai thành mười hang dé nói cho trưởng giả Cấp 
Cô Độc. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


29. KINH DAI CAU-HY-LA 


Tôi nghe như vay: 
Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong rừng Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa. 


Bấy giờ vào lúc xế trưa, Tôn giả Xá-lợi-phât từ chỗ tinh tọa đứng dậy, đi 
đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hy-la, chào hỏi lẫn nhau rồi ngồi xuông một bên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn gia Đại Câu-hy-la như vay: 

— Tôi có điều muốn hỏi, mong Hiên giả nghe cho chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la trả lời: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, ngài muôn hỏi điều gì xin cứ hỏi, tôi nghe rồi 
sẽ suy nghĩ! 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu-hy-la, có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay Ty- 
kheo thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và thê 
nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

_— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, đó là có thay Tỳ-kheo biết bat thiện và 
biệt góc bat thién. Thé nao là biét bat thiện? Thân ác hạnh bat thién, khau va y 
ac hanh bat thién, do là biệt bat thiện. Thê nào là biệt góc bat thién? Tham la 
góc bat thiện, nhué va si là góc bat thiện. Do là biệt góc bat thiện. 

Thưa Tôn gia Xá-lợi-phât, nêu có thay Tỳ-kheo biết bất thiện và góc bát 
thién nhu vày thi dó la thay Ty-kheo đã thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi 
với pháp được bât hoại tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe rôi khen: 

— Нау thay, hay thay, Hiên giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rôi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, lại có điêu kiện nào mà nhân điêu kiện đó, thay 
1y-kheo thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bât hoại tịnh và 
thê nhập Chánh pháp chăng? 
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Tón gia Dai Cau-hy-la dap: 

— Co vậy, thưa Tôn gia Xá-lợi- phat, đó là có thay Tỳ-kheo biết thiện và biết 
góc thiện. Thé nào là biết thiện? Đó là diệu hạnh của thân là thiện, diệu hạnh 
của khâu và ý là thiện. Đó là biết thiện. Thế nào là biết gốc thiện? Vô tham là 
góc thiện, vô nhué và vô si là gốc thiện. Đó là biết gốc thiện. 


Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat, nêu có thay Ty-kheo biét thién va góc thién nhu 
vậy thi đó là thay Ty-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bat hoại tịnh và thé nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền gia Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen ròi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên già Dai Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thây 
Ty-kheo thành tựu kiên, được chánh kiên, đôi với pháp được bất hoại tinh va 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la tra lời: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, nghĩa là thây Tỳ-kheo biết như thật về 
ăn, biết như thật về sự tập khởi của ăn, về sự diệt tận của ăn và về con đường 
điệt tận của ăn. 

Thế nao là như thật biết về ăn? Có bốn loại ăn: Một là cách ăn đồ ăn thô té, 
hai là cách ăn bằng cảm xúc, ba là cách ăn băng ý tư, bốn là cách ăn bằng thức. 
Đó là biết như thật về ăn. 

Thê nào là biết như thật về sự tập khởi của ăn? Nghĩa là do nhiễm ái mới có 
sự ăn. Đó là biết như thật về sự tập khởi của ăn. 

Thé nào là biết như thật về sự diệt tận ăn? Nghĩa là nhiễm ái diệt thì sự ăn 
diệt. Đó là biết như thật về sự diệt tận ăn. 

Thé nào là biết như thật về con đường diệt tận ăn? Tam chi Thanh đạo, từ 
chánh kiến tới chánh định là tám. Đó là biết như thật vë con đường diệt tận ăn. 

Thưa Tôn gia Xá- loi-phat, néu có thay Tỳ-kheo biết như thật về ăn, biết 
như thật vë sự tập khởi ăn, sự diệt tận ăn và con đường diệt tận ăn thì đó là thầy 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tinh va 
thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen rang: 

— Hay thay, hay thay, Hiên giả Dai Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rôi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên gia Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thây 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiên, đối với pháp được bất hoại tịnh va 
thê nhập Chánh pháp chăng? 
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Tón gia Dai Cau-hy-la dap: 

— Có vậy, thưa Tôn giả X4-loi-phat, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật về 
lậu, biết như thật về sự tập khởi của lậu, sự đoạn diệt lậu và con đường đoạn 
diệt lậu. 

Thế nào là như thật biết về lậu? Có ba lậu: Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 
Đó là biết như thật về lậu. 

Thế nào là biết như thật vë sự tập khởi của lậu? Nghĩa là vô minh mới có 
lậu. Đó là biết như thật về lậu tập. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt lậu? Nghĩa là vô minh diệt tức lậu 
diệt. Đó là biết như thật về lậu diệt. 

Thế nào là biết như thật về con đường đoạn diệt lậu? Nghĩa là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Do là biết như thật về con 
đường đoạn diệt lậu. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, néu có thay Ty-kheo biết như thật về lậu, biết 
như thật về sự tập khởi của lậu, sự đoạn diệt lậu và con đường đoạn diệt lậu như 
vậy thì thay Tỳ-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat 
hoại tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xa-loi-phat nghe roi khen rang: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Ton giả Xa- lợi-phất, nghĩa là thây Tỳ-kheo biết như thật về 
khó, biết như thật về khô tập, khô diệt và khô diệt dao. 

Thé nào là biết như thật về khô? Sanh là khô, gia là khô, bệnh là khổ, chết 
là khó, oán ghét mà gặp nhau là khó, yêu thương mà xa lia là khó, những điều 
mong cầu mà không được là khô; tóm lại, năm âm là khổ. Đó là biết như thật 
về khô. 

Thế nao là biết như thật về khô tập? Nghĩa là do già, chết mới có khổ. Đó 
là biết như thật về khô tập. 

Thé nào là biết như thật về khô diệt? Nghia là già, chết diệt tức khó diệt. Đó 
là biết như thật vê khó diệt. 

Thé nào là biết như thật về khô diệt dao? Nghia là tám chi Thánh đạo, từ 
chánh kiến cho tới chánh định là tám. Do là biết như thật về khổ diệt đạo. 
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Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu co thay Ty-kheo biết như thật vë khó, biết 
như thật về khó tập, khó diệt và khó diệt đạo như vậy thi thay Tỳ-kheo đó 
thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và thể nhập 
Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và 
thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật 
về già, chét; biét nhu that vè su tap khói cua gia, chết; sự đoạn diệt của già, 
chết và con đường đoạn diệt của già, chết. Thé nào là biết như thật vë gia? 
Nghĩa là người kia già cả, đầu bạc, rang rụng, sự cường trang cảng ngảy càng 
suy giảm, thân cong, chân veo, cơ thé nặng nè, hơi thở khó khăn, chông gay 
ma di, các co teo rút, da nhăn lại như cay gai, сас căn hư hoại, nhan sắc хап 
xí, đó gọi là già. Thé nào là biết nhu thật về chết? Nghĩa là chúng sanh kia và 
tat ca loại chúng sanh khác khi mạng chung, con vô thường đến thì chết, tiêu 
mát và tan rã, hoại diệt, tuôi thọ cham dứt và bị phá hoại, mạng căn bề tắc, đó 
gọi là chết. Đây là nói về chết, trước đó nói vê già; đó là già, chết. Đó là biết 
như thật về già, chết. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của già, chết? Nghĩa là do sanh mà 
có già, chết. Dó là biết như thật về sự tập khởi của già, chết. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt của già, chết? Nghĩa là sanh diệt tức 
già, chết điệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt của già, chết. 

Thế nào là biết như thật về con đường đoạn diệt già, chết? Nghia là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt già, chết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, nếu có thây Ty-kheo biét nhu that vë già, chết; 
biết như thật về sự tập khởi của gia, chết; sự đoạn diệt của già, chết và con 
đường đoạn diệt của già, chết thì thay Tỳ-kheo đó thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và thé nhập Chánh pháp. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe rôi khen: 

— Нау thay, hay thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rôi hoan hý phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phât 
lại hỏi: 
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— Hién giả Dai Cau-hy-la, lại có điêu kiện nào mà nhân điều kiện đó, thầy 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la dap: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Ty-kheo biết như thật về 
sanh, biết như thật về sự tập khởi của sanh, sự đoạn diệt của sanh và con đường 
đoạn diệt của sanh. 

Thế nào là biết như thật về sanh? Nghĩa là chúng sanh kia và tất cả chủng 
loại chúng sanh khác đến lúc sanh thì sanh, đến lúc xuất thì xuất, đến lúc thành 
thì thành. Khi phát khởi năm âm liền có mạng căn. Đó là biết như thật về sanh. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của sanh? Nghĩa là do hữu là có 
sanh. Đó là biết như thật về sự tập khởi của sanh. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt của sanh? Nghĩa là hữu diệt tức 
sanh diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt của sanh. 

Thé nào là biết như thật vë con đường đoạn diệt sanh? Nghĩa là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho tới chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt sanh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, nếu có thầy Tỳ-kheo biết như thật về sanh, biết 
như thật về sự tập khởi của sanh, sự đoạn diệt sanh và con đường đoạn diệt sanh 
thì thay Ty-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đôi với pháp được bat 
hoại tịnh và thể nhập Chánh pháp. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiển giả Dai Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen ròi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phât 
lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thầy 


Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đôi với pháp được bất hoại tinh và 
thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật về 
hữu, biết như thật về sự tập khởi của hữu, sự đoạn diệt hữu và con đường đoạn 
diệt hữu. 

Thế nào là biết như thật về hữu? Nghĩa là có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu và 
vô sắc hữu. Đó là biết như thật về hữu. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của hữu? Nghĩa là do thủ mà có hữu. 
Đó là biết như thật về sự tập khởi của hữu. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt hữu? Nghĩa là thủ diệt tức hữu diệt. 
Đó là biết như thật về sự đoạn diệt hữu. 
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Thế nào là biết như thật vë con đường đoạn diệt hữu? Nghia là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt hữu. 

Thưa lôn giả Xá- lợi-phất, nếu có thây Tỳ-kheo biết như thật về hữu, biết 
như thật về sự tập khởi của hữu, sự đoạn diệt hữu và con đường đoạn diệt hữu 
thì thầy Ty-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat 
hoại tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hy phụng hành. Tôn giả X4-loi-phat 
lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thầy 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tinh va 
thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn gia Xá-lợi-phất, nghĩa là thây Tỳ-kheo biết như thật về 
thủ, biết như thật về sự tập khởi của thủ, sự đoạn diệt thủ và con đường đoạn 
điệt thủ. 

Thế nào là biết như thật về thủ? Nghĩa là có bốn thủ: Dục thủ, giới thủ, kiến 
thủ và ngã thủ. Do là biết như thật về thủ. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của thủ? Nghia là do ái có thủ. Đó là 
biết như thật về sự tập khởi của thủ. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt thủ? Nghĩa là ái diệt tức thủ diệt. 
Đó là biết như thật về thủ diệt. 

Thế nào là biết như thật về con đường đoạn diệt thủ? Nghĩa là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt thủ. 

Thưa Tôn giả Xá- loi-phat, nêu có thay Tỳ-kheo biết như thật về thủ, biết 
như thật vé sự tập khởi của thủ, sự đoạn diệt thủ và con đường đoạn diệt thủ thì 
thầy Tỳ-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại 
tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe ròi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen ròi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

— Hiên gia Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tinh và 
thé nhập Chánh pháp chăng? 
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Tón gia Dai Cau-hy-la dap: 

— Có vay, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật về 
ái, biết như thật về sự tập khởi của ái, sự đoạn diệt ái và con đường đoạn diệt ái. 

Thế nào là biết như thật về ái? Nghĩa là có ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 
Đó là biết như thật về ái. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của ái? Nghĩa là do thọ mà có ái. Đó 
là biết như thật vé sự tập khởi của ái. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt ái? Nghia là thọ diệt tức ái diệt. Đó 
là biết như thật về sự đoạn diệt ái. 

Thé nao là biết như thật về con đường đoạn diệt ái? Nghia là tám chi Thánh 
đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con đường 
đoạn diệt ai. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu có thây Tỳ-kheo biết như thật về ái, biết như 
thật về sự tập khởi của ái, sự đoạn diệt ái và con đường đoạn diệt ái như vậy thì 
thay Ty-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiên, đôi với pháp được bat hoại 
tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen ròi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phât 
lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điêu kiện đó, thay 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và 
thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, nghĩa là thay Ty-kheo biết như thật về 
thọ, biết như thật về sự tập khởi của thọ, sự đoạn diệt thọ và con đường đoạn 
diệt thọ. 

Thé nào là biết như thật về thọ? Có ba thọ: Lạc thọ, khó thọ, bất khó bat lạc 
thọ. Đó là biết như thật về thọ. 

Thê nào là biết như thật về sự tập khởi của thọ? Nghĩa là do xúc mà có thọ. 
Đó là biết như thật về sự tập khởi của thọ. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt thọ. Nghia là xúc diệt tức thọ diệt. 
Đó là biết như thật về sự đoạn diệt thọ. 

Thế nào là biết như thật vé con đường đoạn diệt tho? Nghĩa là tam chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tam. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt thọ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu có thay Tỳ-kheo biết như thật về thọ, biết 
như thật về sự tập khởi của thọ, sự đoạn diệt thọ và con đường đoạn diệt thọ như 
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vậy thi thay Tỳ-kheo đó thành tựu kiên, được chánh kiến, đối với pháp được bat 
hoại tịnh và thê nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe ròi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen ròi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và 
thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật về 
xúc, biết như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt xúc và con đường đoạn 
diệt xúc. 

Thé nào là biết như thật về xúc? Nghĩa là có ba xúc: Lạc xúc, khổ xúc và 
bat khô bat lạc xúc. Đó là biết như thật về xúc. 

Thế nao là biết như thật về sự tập khởi của xúc? Nghĩa là do sáu xứ mà có 
xúc. Đó là biết như thật về sự tập khởi của xúc. 

Thê nào là biết như thật về sự đoạn diệt xúc? Nghĩa là sáu xứ diệt tức xúc 
diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt xúc. 

Thé nao là biết như thật vë con đường đoạn diệt xúc? Nghĩa là tam chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt xúc. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu có thay Tỳ-kheo biết như thật về xúc, biết 
như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt xúc và con đường đoạn diệt xúc 
như vậy thì thay Ty-kheo đó thành tựu kiên, được chánh kiến, đối với pháp 
được bat hoại tịnh và thé nhập Chánh pháp. 

Tôn gia Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Нау thay, hay thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

— Hiên giả Dai Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và 
thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, nghĩa là thầy Tỳ-kheo biết như thật 
về sáu xứ, biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, sự đoạn diệt sáu xứ và con 
đường đoạn diệt sáu хи. 
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Thé nao là biết như thật về sáu xứ? Nghia là nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, than va 
ý xứ. Đó là thầy Tỳ-kheo biết như thật về sáu xứ. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ? Nghĩa là do danh sắc mà 
có sáu xứ. Đó là biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt sáu xứ? Nghĩa là danh sắc diệt tức 
sáu xứ diệt. Đó là thay Tỳ-kheo biết như thật vë sự đoạn diệt của sáu xứ. 

Thé nào là biết như thật về con đường đoạn diệt sáu xứ? Nghĩa là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là thay Tỳ-kheo biết 
như thật về con đường đoạn diệt sáu xử. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, nêu có thây Tỳ-kheo biết như thật về sáu xứ, biết 
như thật về sự tập khởi của sáu xứ, sự đoạn diệt sảu xứ và con đường đoạn diệt 
sáu xứ như vậy thì thầy Ty-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiên, đối với 
pháp được bất hoại tịnh và thể nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên giả Dai Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thầy 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh va 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giá Xá-lợi-phất, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật vë 
danh sắc, biết như thật về sự tập khởi của danh sắc, sự đoạn điệt danh sắc và 
con đường đoạn diệt danh sac. 

Thé nào là biết như thật về danh? Nghĩa là bôn âm không phải sắc là danh. 
Thế nào là biết sắc? Bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành. Đây là nói về sắc, 
trước đó là nói về danh, đó là danh sắc. Đó là biết như thật về danh sắc. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của danh sắc? Nghia là do thức ma 
có danh sắc. Đó là biết như thật vë sự tập khởi của danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt của danh sắc? Nghĩa là thức diệt tức 
danh sắc diệt. Dó là biết như thật về sự đoạn diệt danh sắc. 

Thé nào là biết như thật về con đường đoạn diệt danh sic? Nghĩa là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt danh sắc. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu có thây Tỳ-kheo biết như thật vë danh sắc, 
biết như thật vê sự tập khởi của danh sắc, sự đoạn diệt danh sắc và con đường 
đoạn diệt danh sắc như vậy thì thây Ty-kheo đó thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và thé nhập Chánh pháp. 
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Tôn giả Xá-lợi-phât nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hién gia Dai Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lai hỏi: 

- Hiền gia Đại Cau-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thây 
Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bát hoại tịnh và 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có vậy, thưa Tôn giả X4-loi-phat, nghĩa là thay Tỳ-kheo biết như thật về 
thức, biết như thật về sự tập khởi của thức, sự đoạn diệt thức và con đường đoạn 
diệt thức. 

Thé nào là biết như thật về thức? Nghĩa là có sáu thức: Nhãn thức, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân và ý thức. Đó là biết như thật về thức. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của thức? Nghĩa là do hành mà có 
thức. Do là biết như thật vë sự tập khởi của thức. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt thức? Nghĩa là do hành diệt tức thức 
diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt thức. 

Thé nào là biết như thật về con đường đoạn diệt thức? Nghia là tam chi 
Thanh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tam. Do là biết như thật về con 
đường đoạn diệt thức. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, néu có thay Ty-kheo biết như thật về thức, biết 
như thật về sự tập khởi của thức, sự đoạn diệt thức và con đường đoạn diệt thức 
như vậy thi thay Tỳ-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bat hoại tịnh và thé nhập Chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Нау thay, hay thay, Hiên giả Đại Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rôi hoan hy phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Hiên giả Dai Câu-hy-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó, thay 
Ty-kheo thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bat hoại tịnh và 
thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nghĩa là thây Tỳ-kheo biết như thật về 
hành, biết như thật vë sự tập khởi của hành, sự đoạn diệt hành và con đường 
đoạn diệt hành. 

Thế nào là biết như thật về hành? Nghĩa là có ba hành: Thân hành, khẩu 
hành và ý hành. Đó là biết như thật về hành. 
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Thế nao là biết như thật vë sự tập khởi của hành? Nghia là do vô minh mà 
có hành. Do là biết như thật về sự tập khởi của hành. 

Thé nao là biết như thật về sự đoạn diệt hành? Nghĩa là vô minh diệt tức 
hành diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt hành. 

Thế nào là biết như thật về con đường đoạn diệt hành? Nghia là tám chi 
Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về con 
đường đoạn diệt hành. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat, néu có thay Tỳ-kheo biết như thật về hành, biết 
như thật về sự tập khởi của hành, sự đoạn diệt hành và con đường đoạn diệt 
hành như vậy thi thây Tỳ-kheo đó thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bat hoại tinh và thé nhập Chánh pháp. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rôi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá-lợi-phất 
lại hỏi: 

- Thưa Hiền giả Đại Cau-hy-la, nếu có thay Ty-kheo mà vô minh đã dứt, 
minh đã phát sanh thì vi ay còn phải làm những gi nữa? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu có thay Tỳ-kheo mà vô minh đã dứt, minh 
đã phát sanh thì vi ду không còn phải làm gì nữa. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe ròi khen: 

— Hay thay, hay thay, Hiên giả Đại Câu-hy-lal 

Hai vị Tôn giả ây cùng nhau nói về nghĩa như vậy đều hoan hý phụng hành, 
từ chô ngôi đứng dậy ra đi. 
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Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, duc Phat du hóa tai nuóc X4-vë, trong rimg Thang Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Xá- lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 

— Này chư Hiền, nêu có vô lượng thiện pháp thì tất ca những pháp 4 ay déu 
thâu пёр vào bón Thanh dé, di vào trong bón Thanh dé; nghia la trong tat ca 
pháp, bón Thanh dé là pháp tối thượng bậc nhất. Vi sao thé? Vì bón Thanh dé 
bao gòm tat cả thiện pháp. 

Này chu Hiên, cũng như dấu chan của các loài thú thì dau chân voi là bậc 
nhất. Vì sao thé? Vì dau chân voi ấy rất to lớn vậy. 

Cũng vậy, này chư Hiền, có vô lượng thiện pháp thi tat cả pháp 4 ay déu thâu 
nhiếp vào bôn Thánh dé, di vao trong bon Thanh đê; nghĩa là trong tat ca pháp, 
bón Thanh dé là pháp tối thượng bậc nhất. 


Những gì là bốn? Đó là khô Thánh dé, khô tập, khổ diệt và khổ diệt đạo 
Thánh đề. 


Này chư Hiên, thé nào là khô Thánh dé? Nghĩa là sanh là khó, già là khô, 
bệnh là khô, chết là khó, thù ghét mà gap nhau là khó, yêu thuong mà xa lia là 
khó, mong cầu mà không được là khó; nói tóm lại, năm âm là khó. 


Này chư Hiên, thé nào là năm âm là khó? Nghĩa là sắc ат, tho, tưởng, hành 
và thức âm. 

Này chư Hiền, thé nào là sac 4m? Nghĩa là những gi có sắc, tất cả bốn đại 
và do bốn đại tạo thành. 

Này chư Hiền, thé nao là bón dai? Nghĩa là đất, nước, lửa và gió. 

Nay chư Hién, thé nào là địa giới? Nay chư Hiên, địa giới có hai: Có nội địa 
0101 Và ngoai dia giói. 

Này chu Hiên, thé nào là nội địa giới? Nghia là ở trong thân, được thâu 
nhiếp trong thân những gi cứng, thuộc loại cứng, cô định, bị chap thủ bên trong. 
Đó là những gì? Là tóc, lông, móng, răng, da thô hay mịn, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phối, lá lách, ruột, bao tử, phan; và tương tự như vậy, 
những thứ khác ở trong thân, được thâu nhiếp bên trong cứng, thuộc loại cứng, 
cô định, bị chấp thủ bên trong; ây là nội địa giới. 

Nay chư Hiền, ngoại địa giới nghĩa là đại, là tịnh, là không tang б. 
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Nay chư Hiên, có lúc bi thủy tai, khi ay tiêu diệt cả ngoại địa giới. Này chư 
Hiên, ngoại địa giới này cực đại, cực tịnh, cực bất tăng ô. Đó là pháp vô thường, 
pháp cùng tận, pháp suy yếu, pháp bién dịch; huông nữa xác thân tam bo nay 
bị chap thủ bởi ái. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa văn nghĩ như vây: 
“Đây là ta, đây là tự ngã cua ta, day là của ta.” Còn đa văn Thanh đệ tử không 
suy nghĩ như thế: “Đây là ta, đây là tự ngã của ta, đây là của ta.” Vị ấy vì sao 
nghĩ như vậy? Nếu có người khác măng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách thì 
vị åy nghĩ: “Cái khô đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ chang 
phải không sanh ra từ nhân duyên.” Cái gi la duyén? Duyén vào khó xúc vay. 
Vi ay cũng quán xúc nay là vô thường, roi quan thọ, tưởng, hành, thức đều là 
vô thường. Tâm vị ду duyên nơi đối tượng mà trụ, mà chỉ, ma hiệp, mà nhat 
tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó, có người đến nói với vị ây băng lời 
lẽ dịu dàng: vị ấy suy nghĩ như vây: “Cái khô đến với mình đây là sanh ra từ 
nhân duyên, chớ chắng phải không sanh ra từ nhân duyên.” Duyên là gì? Duyên 
vào lạc xúc vậy. VỊ ây quán xúc này là vô thường, rôi quán thọ, tưởng, hành, 
thức cũng vô thường. Tâm vi ду duyên nơi đối tượng mà trụ, mà chi, mà hiệp, 
mà nhât tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó, hoặc có người thơ âu, thiêu 
niên, trung niên hay trưởng lão đến làm điều không vừa ý đôi VỚI VỊ ây: Hoặc 
năm tay thoi, hoặc lay đá ném, hoặc dùng dao đâm, gậy đập. VỊ â ay suy nghĩ thé 
này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, là thô chất, thuộc bôn đại chủng, do cha 
mẹ sanh, được nuôi dưỡng bằng à ăn uông, được che kín bởi y phục, được chăm 
sóc băng tắm rửa, năm ngôi bông bé; nó là pháp bi hư hoại, là pháp bị diệt tan, 
là pháp ly tán. Ta vì than này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao dam, gậy dap.” 
Do ý nghĩ đó, vị kia rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, 
không nhué, không s1, nhat tam, an dinh. Vi ây nghĩ thé nay: “Ta siéng nang, 
không biếng nhac, chánh tâm, chánh niệm, không nhué, không si, nhất tâm, an 
định; ta thọ than này dù cho bị tay thoi, đá ném, dao đâm, gậy đập cũng chỉ nên 
siêng năng học giáo pháp của đức Thê Tôn.” 

Này chư Hiên, đức Thé Tôn cũng nói như vây: “Giả SỬ CÓ kẻ giặc câm cưa 
hay dao bén xẻ vụn thân thé ra. Nếu các thay bị kẻ giặc câm cưa hay dao bén xé 
vun than thé ra, lúc à áy hoac tam dao dong, hoac noi nang hung dữ, tức các thây 
đã suy thoái. Các thây nên nghĩ như vây: “Giả sử có kẻ giặc cầm cưa hay dao 
bén xẻ vụn thân thê ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không dao động, không 
nói năng hung dữ mà khởi tâm ai mẫn đối với người đã đến xẻ vụn thân thể ta 
ra. Do người đó nên tâm ta tương ưng với từ, biên mãn một phương, thành tựu 
an trú; cũng thé, với hai, ba, bón phương, tứ duy thượng hạ, bién mãn tất cả; 
tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuê, không tranh, quảng 
đại vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú.”” 

Này chư Hiền, thay Tỳ-kheo kia, néu nương Phật, Pháp và Đại chúng mà 
vẫn không an trú thiện, tương ưng với xả, thì này chư Hiên, thay Tỳ-kheo ấy 
nên x4u hồ, then thùng và nghĩ: “Та ở trong sự lợi ich mà không được lợi ích, ở 
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trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nương Phat, Pháp va Dai chúng mà van 
không an tru nơi thiện, tương ưng với xa.” 

Này chư Hiên, như người dâu lúc mới rước về gặp mặt cha mẹ chông, hay 
gap người chồng của mình thì xấu hó, then thùng. Này chư Hiên, nên biết rang, 
thây Ty-kheo cüng lai nhu vay nën xáu hó, then thing va nghi: “Ta ó trong su 
lợi ich ma không được lợi ích, ở trong đức ma không có đức; nghĩa là ta nương 
Phật, Pháp và Đại chúng mà vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả. 
Người ấy, do xấu hồ, then thùng nên liên an trú nơi thiện, tương ưng với xả; đó 
là diệu, là tĩnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tat cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn 
toàn. Này chư Hiền, đó là thầy Tỳ-kheo học về tat cả đại. 

Này chư Hiên, thé nào thủy giới? О đây, thủy giới có hai: Nội thủy giới và 
ngoại thủy 0101. 

Này chư Hiên, thé nào là nội thủy giới? Đó là nước ở trong thân, được thâu 
nhiép bên trong thân, tính của nước là âm ướt, chứa đựng ở trong thân. Đó là 
những gi? Là mỡ óc, nước mắt, mó hôi, nước mũi, nước miếng, mủ máu, mỡ, 
tủy, nước dai, nước mật, nước tiêu; và tương tự như vậy, tat cả những chất nước 
khác, thuộc ở trong thân này, được thâu nhiếp bên trong thân, thuộc loại nước, 
âm ướt, bi chấp thủ bên trong. Nay chư Hiên, đó là nội thủy giói. 

Này chư Hièn, ngoại thủy giới đó là dai, là tịnh, là không tang ó. Này chư 
Hiên, có lúc bị hỏa tai, lúc đó ngoại thủy giới bị tiêu diệt. Này chư Hiền, ngoại 
thủy giới rat lớn, rat tinh, rất bat tang ó; đó là pháp vô thường, pháp đoạn diệt, 
pháp suy yếu, pháp biến dịch; huóng gi cai than tam bg này bi chap thủ bởi ái. 
Nghĩa là có kẻ phàm phu ngu si, không học, suy nghĩ như vây: “Đây là ta, đây 
là tự ngã của ta, đây là của ta.” Còn đa văn Thánh đệ tử không nghĩ: “Đây là ta, 
đây là tự ngã của ta, đây là của ta.” VỊ â ay vi sao nghi như vậy? Nếu CÓ người 
khác mắng chửi, danh đập, giận dữ, quo trách thì vi ay nghĩ như vây: “Cái khô 
đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ chăng phải là không sanh ra 
từ nhân duyên.” Duyên là gì? Duyên vào khó xúc vậy. Vị ấy quản xúc này là 
vô thường, quan thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. Tâm vi ay duyên nơi 
đối tượng mà trú, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay động. 
Vào lúc khác, có người đến nói với vị ây băng lời lẽ dịu dàng: vị ây suy nghĩ 
như vây: “Cái lạc đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ chắng phải 
là không sanh ra từ nhân duyên.” Thế nào là duyên? Duyên vào lạc xúc vậy. 
VỊ ây quản xúc này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. 
Tâm vi ây duyên nơi đôi tượng mà trú, mà chi, mà hiệp, mà nhat tâm, mà định, 
ma không lay động. Sau đó, hoặc có người thơ â âu, thiểu niên, trang niên hay 
trưởng lão đên làm điều không vừa ý đôi VỚI VỊ ây: Hoặc năm tay thoi, hoặc lẫy 
đá ném, hoặc dùng dao đâm, gậy đập. VỊ â ây suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân này 
vốn là do sac pháp, thô chất, thuộc bón dai chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi 
dưỡng bang ăn uông, được che kin bởi y phục, được cham sóc bang xoa bop, 
tam rửa; nó là pháp hư hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly tán. Ta vì thân này 
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ma dén nài bi tay thoi, da ném, dao dam, gay dap.” Do lẽ đó, vi kia rat siéng 
nang, khong biéng nhac, chánh thân, chánh niệm, không nhué, không si, nhât 
tâm an định. Vị ấy nghĩ thế này: “Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh 
thân, chánh niệm, không nhué, không si, nhat tâm an định; ta thọ thân này dù 
bi tay thoi, đá ném, dao đâm, gậy dap, cũng chỉ nên siêng năng học giáo pháp 
của đức Thê Tôn.” 

Này chư Hiền, đức Thé Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có kẻ giặc cam cưa 
hay dao bén xẻ vụn thân thé ra. Nếu các thay bị kẻ giặc câm cưa hay dao bén 
xẻ vụn thân thê ra, lúc â ay | hoặc tâm biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức là các 
thây đã suy thoái. Các thay nên suy nghĩ như vay: ‘Gia sử có kẻ giặc cam cua 
hay dao bén xé vun than thé ta ra, mong sao nhan do ma tam ta khong bién dich, 
không nói năng hung dữ, hãy khởi tâm ai mẫn đối với người xẻ vụn thân thê ta 
ra. Nhờ người đó nên tâm ta tương ưng với từ, bién mãn một phương, thành tựu 
an trú; cũng thé, với hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, bién mãn tat ca; 
tam tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuê, không tránh, quảng 
đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tat cả thé gian, thành tựu an trú.” 


Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo kia nương Phật, Pháp và Đại chúng mà vẫn 
không an trú nơi thiện, tương ưng với xả, thì nay chu Hiên, thây Tỳ-kheo ấy nên 
xâu hồ, thẹn thùng và nghĩ: “Ta ở trong lợi ích mà không được lợi ích, ở trong 
đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, Pháp và Đại chúng mà vẫn không 
an trú nơi thiện, tương ưng với xa.” 

Này chư Hiền, như người dâu lúc mới rước về gap mặt cha mẹ chóng, hay 
gap người chóng cúa minh thi xáu hó, then thung. Nay chu Hién, nën biét ràng, 
thay Ty-kheo cũng lại như vay nên xâu hó, then thùng va nghĩ: “Ta ở trong lợi 
ích mà không lợi ích, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, Pháp 
và Đại chúng mà vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả.” Người ây do 
xâu hô, thẹn thùng nên thường an trú nơi thiện, tương ưng với xả; đó là diệu, là 
tĩnh, là tịch diệt, nghĩa là xả tat cả hữu, lia ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Nay 
chư Hiên, đó là thây Tỳ-kheo học về tat cả đại. 

Này chư Hiên, thé nào là hỏa giới? Này chư Hiên, ở đây hỏa giới có hai: 
Nội hỏa giới và ngoại hỏa gIới. 

Này chư Hiên, thé nào là nội hỏa giới? Đó là lửa ở trong thân, được thâu 
nhiép trong thân, những øì là hỏa thuộc tánh nóng, bị chấp thủ bên trong. Đó là 
những øì? Nóng bức nơi thân, phiên muộn, sự âm áp, tráng kiện, tiêu hóa đô ăn; 
và tương tự như vậy, những thứ lửa khác ở trong thân, được thâu nhiệp trong 
thân, tanh lửa nóng, bị chấp thủ bên trong. Này chư Hiên, đó là nội hỏa giới. 


Này chư Hiên, ngoại hỏa giới là đại, là tịnh, là không tang ó. Nay chu Hiên, 
có lúc ngoại hỏa giới phát khởi lên, khi phát khởi rôi thì thiêu đốt xóm âp, thành 
quách, núi rừng, đồng nội, diệt các thứ đó rôi, hoặc đến đường đến nước thì bi 
tat. Nay chu Hién, sau khi ngoại hỏa giới tắt, nhân dân tìm lửa, hoặc cọ cây lay 
lửa, chat tre, hoặc dùng ngọc lấy lửa. Này chư Hiên, ngoại hỏa giới nay cực dai, 
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cuc tinh, cuc bát táng ó; do la phap vô thường, là pháp đoạn diệt, là pháp suy 
yêu, là pháp bién dịch; huéng gi la cái thân tam bọ nay bị chap thu bởi ái này. 
Nghia là có kẻ phàm phu ngu si, không học, suy nghi như vay: “Day là ta, đây 
là tự ngã cua ta, đây là của ta.” Còn đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vây: 

“Day là ta, đây là tự ngã cua ta, day là của ta.” VỊ â ây VÌ sao nghĩ như vậy? Nêu 
có người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quo trách thi vi ây nghĩ như vây: 

“Cái khó đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ chẳng phải là không 
sanh ra từ nhân duyên.” Cái gì là duyên? Duyên vào khô xúc vậy. Vị ду quản 
xúc này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. Tam vi ay 
duyên noi đôi tượng mà trú, mà chỉ, mà мер, ma nhat tam, ma dinh, ma khong 
lay dong. Sau do, co người đến nói với vị ду băng lời lẽ dịu dàng: vị ay suy nghi 
như vay: “Cái lac đến với mình đây sanh ra từ nhân duyên, chớ chắng phải là 
không sanh ra từ nhân duyên.” Thế nào là duyên? Duyên vào lạc xúc vậy. Vi ду 
quan xúc nay la vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. Tâm 
vị ấy duyên nơi đôi tượng mà trú, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà 
không lay động. Sau đó, hoặc có người thơ â âu, thiêu niên, tráng niên hay trưởng 
lão dén làm điều không vừa ý đối VỚI VỊ ây: Hoặc năm tay thoi, hoặc lây đá 
ném, hoặc dùng dao đâm, gậy đập. VỊ â ây suy nghĩ thế này: “Ta thọ thân này vốn 
là do sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, được nuôi dưỡng 
bang à ăn uông, được che kín bởi y phục, được chăm sóc băng tăm rửa, xoa bop; 
nó là pháp hư hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly tán. Ta vi thân nay mà đến nỗi 
bị tay thoi, đá ném, dao đâm, gây dap.” Do lẽ đó vi kia rất siêng năng, không 
biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhué, không si, nhat tâm an dinh. 

Vi ay nghi thé nay: “Та rat siêng nang, khong biéng nhac, chanh than, chanh 
niệm, không nhué, không si, nhất tâm an định; ta thọ thân này đáng dé cho tay 
thoi, dá ném, dao dam, chi nën siéng nang hoc giao pháp của đức Thế Tôn.” 


Này chư Hiên, đức Thé Tôn cũng nói như vây: “Giả sử có kẻ giặc сіт cưa 
hay dao bén xẻ vụn thân thê ra. Nếu các thây bị kẻ giặc cầm cưa hay dao bén 
xẻ vụn thân thể ra, lúc â ây hoặc tâm biến dịch, hoặc nói năng hung đữ, tức là các 
thây đã suy thoái. Các thây nên suy nghĩ như vây: “Nếu có kẻ giặc cầm cưa hay 
dao bén xẻ vụn thân thé ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, 
không nói năng hung dữ, hãy khởi tâm ai mẫn đôi với người xẻ vụn thân thé ta 
ra. Nhờ người đó nên tâm tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an 
trú; cũng thé, với hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, biên mãn tat cả; tâm 
tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuê, không tránh, quảng đại, 
vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biên mãn khắp cả thé gian, thành tựu an trú.” 


Này chư Hiên, néu thay Ty-kheo kia nương Phật, Pháp và Dai chúng mà 
vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả, thì này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo 
ây nên xâu hồ, thẹn thùng và nghĩ: “Ta ở trong lợi ích mà không được lợi ich, 
ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, Pháp và Đại chúng mà vẫn 
không an trú nơi thiện, tương ưng với xả.” 
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Nay chu Hién, như người dau luc moi ruoc vé gap mat cha me chong, hay 
gap người chóng của minh thì xâu hó, then thung. Nay chu Hiên, nên biết rang, 
thay Tỳ-kheo cũng lại như vậy nên xáu hồ, then thùng và nghĩ: “Ta ở trong lợi 
ích mà không được lợi ích, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, 
Pháp và Đại chúng mà vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả.” Người ây 
do хаи hồ, then thùng nên liền an trú nơi thiện, tương ưng với xả; đó là điệu, là 
tinh, là tịch diệt, nghĩa là xa tat cả hữu, lia ái, vô duc, diệt tận hoàn toàn. Này 
chư Hién, đó là thầy Ty-kheo học về tat cả dai. 

Này chư Hiền, thé nào là phong giới? Này chư Hiền, ở đây, phong giới có 
hai: Nội phong giới và ngoại phong giới. 

Này chư Hiên, thé nào là nội phong giới. Đó là gió ở trong thân, được thâu 
nhiếp trong thân, những øì là gió thuộc tính chất chuyên động, bị chấp thủ bên 
trong. Đó là những gi? La gió trên, gió dưới, gió trong bung, gid ngang hông, 
gió co thắt lại, gió dao, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió thối qua tay chân, gió của 
hơi thở ra, gió của hơi thở vô; và tương tự như vậy, những thứ khác ở trong 
thân, được thâu nhiếp trong thân, thuộc loại gió chuyên động, bị chấp thủ bên 
trong. Này chư Hiên, đó là nội phong giới. 

Này chư Hiền, ngoại phong giới là đại, là tịnh, là không tang 6. Này chu 
Hiền, có lúc ngoại phong 0101 phat khởi lên, khi phát khói rôi thi nhà sap, cây 
tróc, núi lở, khi núi non đã lở rôi gió liền đứng lại, mảy lông cũng chăng lay 
động. Này chư Hiên, sau khi ngoại phong giới dừng lại, nhân dân tìm kiêm gió, 
hoac dùng quat, hoac dung lá da-la, hoac dung áo tim gió. Nay chu Hién, phong 
giới nay cực đại, cực tinh, cực bât tăng ô; đó là pháp vô thường, là pháp đoạn 
diét, là pháp suy yêu, là pháp biến dịch; huéng la хас than tam bo, bi chap thủ 
bởi ái này. Nghĩa là kẻ phàm phu ngu si, không đa văn nghĩ như vay: “Đây là 
ta, đây là tự ngã của ta, day là cua ta.” Còn đa văn Thánh đệ tử không suy nghĩ 
như thé: “Đây là ta, đây là tự ngã của ta, đây là của ta.” Vi ду vì sao nghĩ như 
vậy? Nếu có người khác mang chửi, đánh đập, giận dtr, qué trách thì vi ay nghĩ 
như vậy: “Cái khô đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ chăng phải 
là không sanh ra từ nhân duyên.” Cái gì là duyên? Duyên vào khô xúc vậy. Vị 
ây quán xúc này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. 
Tâm vị ay duyên nơi đôi tượng mà trú, ma chi, mà hiệp, ma nhât tâm, mà định, 
mà không lay động. Sau đó, có người đến nói với vị áy băng lời lẽ diu dang, vị 
ây suy nghĩ như vây: “Cái lạc đến với mình đây là sanh ra từ nhân duyên, chớ 
chăng phải là không sanh ra từ nhân duyên.” Thé nào là duyên? Duyên vào lạc 
xúc vậy. Vị ây quán xúc này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng vô 
thường. Tâm vi ду duyên nơi бі tượng mà trú, mà chi, mà hiệp, mà nhất tâm, 
mà định, mà không lay động. Sau đó, hoặc có người thơ â âu, thiêu niên, trung 
niên hay trưởng lão дёп làm điều không vừa ý đôi với vị ду: Hoặc nắm tay thoi, 
hoặc lay đá ném, hoặc dùng dao đâm, gậy đập. Vi ay suy nghĩ thé này: “Ta thọ 
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than nay vón là do sac pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, do cha mẹ sanh, 
được nuôi dưỡng bằng ăn uống, được che kín băng y phục, được chăm sóc băng 
tăm rửa, xoa bóp; nó là pháp hư hoại, là pháp đoạn diệt, là pháp ly tán. Ta vì 
thân này mà đến nỗi bị tay thoi, đá ném, dao đâm, gậy đập.” Do lẽ đó vi kia rat 
siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuê, không si, 
nhất tâm an định, vi ấy nghĩ như thé này: “Ta rat siéng nang, khong biéng nhac, 
chánh thân, chánh niệm, không nhué, không si, nhất tâm an định; ta thọ thân 
này đáng dé cho tay thoi, da ném, dao dam, gay dap, chi nén siéng nang hoc 
giáo pháp của đức Thé Tôn.” 

Này chư Hiên, đức Thế Tôn cũng nói như vây: “Giả sử CÓ giặc đến câm cưa 
hay dao bén xẻ vụn thân thé ra. Nếu các thay bị kẻ giặc câm cưa hay dao bén 
xẻ vụn thân thé ra, lúc â ay hoặc tâm biến dịch, hoặc nói năng hung dữ, tức các 
thay đã suy thoái. Các thây nên nghĩ như vây: “Giả sử có kẻ giặc đến cầm cưa 
hay dao bén xẻ vụn thân thê ta ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến dịch, 
không nói năng hung dữ, hãy khởi tâm ai mẫn đối với người đến xẻ vụn thân thé 
ta ra. Nhờ người đó nên tâm ta tương ung với tu, bién mãn một phương, thành 
tựu an trú; cũng thế, với hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, biến mãn tất cả; 
tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhué, không tránh, quảng 
đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an tru.’” 

Này chư Hiền, thầy Tỳ-kheo kia nêu nương Phật, Pháp và Đại chúng mà 
vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả, thì này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo 
ay nën hó then nën xáu hó va nghĩ: “Ta ở trong sự lợi ich mà không được lợi 
ích, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, Pháp và Đại chúng mà 
vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả.” 

Này chư Hiên, như người dâu lúc mới rước về gặp mặt cha mẹ chóng, hay 
gap người chóng của minh thì xáu hó, then thùng. Này chư Hiên, nên biết răng, 
thay Tỳ-kheo cũng lại như vậy nên xấu hồ, then thùng nghĩ: “Ta ở trong sự lợi 
ích mà không được lợi ích, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta nhờ Phật, 
Pháp và Đại chúng mà vẫn không an trú nơi thiện, tương ưng với xả.” Người 
ay do hồ then, xâu hó nên liên an trú nơi thiện, tương ưng với xả; đó là diệu, là 
tinh, là tịch diệt, nghĩa là xả tat cả hữu, lia ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này 
chư Hiển, đó là thay Tỳ-kheo học về tat cả đại. 

Này chư Hiên, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ bùn đất, nhờ cỏ nước che kín trên 
một khoảng không nên sanh ra danh từ “nhà”. Chư Hiên nên biết, thân này cũng 
lại như vậy, nhờ gân о nhờ da dë, nhờ thịt mau, vây kin một khoảng không 
nên sanh ra danh từ “thân 

Này chư Hiên, như có người bị hư mắt nên ngoại sắc không được ánh sáng 
rọi đến, thành ra không có niệm, và do đó nhãn thức không sanh ra được. Này 
chư Hiên, néu con mắt không bị hư hoại thì ngoai sắc sẽ được ánh sảng rọi đến 
và liền có niệm nên nhãn thức được sanh ra. 
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Nay chu Hiên, con mắt và sắc, cùng với nhãn thức biết ngoại sắc; đó thuộc 
về sắc âm. Nếu có thọ thì đó là thọ âm, nếu có tưởng thì đó là tưởng âm, néu có 
tư thì đó là tư 4m, nếu có thức thì đó là thức âm. Như vậy, quan sát sự hội hiệp 
của các âm. 

Này chư Hien, đức Thế Tôn cũng nói như vậy: “Nếu ai thây duyên khởi tức 
thay phap, néu thay pháp túc thay duyén khoi.” Vi sao thé? Nay chu Hién, đức 
Thé Tôn dạy năm 4m từ nhân duyên sanh, sắc âm, thọ, tưởng, hành, thức âm 
cũng vậy. 

Này chư Hiền, nếu nhĩ, tý, thiệt, thân và ý xứ bên trong bị hư hoại thì các 
pháp bên ngoài sẽ không được ánh sáng rọi đến nên không có niệm; do đó, 
ý thức không sanh khởi được. Này chư Hiên, nếu nội ý xứ không bị hư hoại 
thì pháp bên ngoài sẽ được ánh sáng rọi đến và liên có niệm nên ý thức được 
sanh ra. 


Này chư Hiên, ý xứ bên trong và pháp cùng với y thức biết sắc pháp bên 
ngoài, đó thuộc về sac 4m, néu có thọ thi do là tho a âm, néu có tưởng thì đó là 
tưởng âm, nêu có tư thì đó là tư âm, nếu có thức thì đó là thức ấm. Quán sát sự 
hội hiệp của các âm như vậy. 

Này chư Hiền, đức Thế Tôn cũng nói như vay: “Nếu ai thay duyên khởi tức 
thay pháp, néu thay pháp tức thay duyên khởi.” Vì sao thé? Nay chư Hiên, đức 
Thé Tôn day nam âm từ nhân duyên sanh, sắc âm, thọ, tưởng, hành và thức âm 
cũng vậy. VỊ ây nhàm chán năm 4m này trong ba đời: Quá khứ, vị lai, hiện tại; 
nhàm chán rồi liền vô duc, vô dục ròi liền giải thoát, giải thoát ròi liền biết giải 
thoát, biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này chư Hiên, đó là thay Ty-kheo học về tat ca đại. 

Tôn giả Xá-lợi-phất giảng như vậy, các thầy Tỳ-kheo nghe Tôn giả Xá-lợi- 
phat giảng xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo rằng: 

— Đây là sự công bố Chánh pháp tối thượng, tức là công bố bốn Thanh dé; 
đó là sự thâu nhiếp toàn diện, là sự quán chiếu toàn diện, là sự phân biệt, là sự 
phát 16, là sự khát ngưỡng, là sự thi thiết, là sự hién thị, là sự thú hướng. 

Trong quá khứ, các đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng 
đã có sự công bố Chánh pháp tối thượng này, tức công bố bốn Thánh đế; đó là 
sự thâu nhiếp toàn diện, là sự quán chiêu toàn diện, là sự phân biệt, là sự phát 
16, là sự khát ngưỡng, là sự thi thiết, là sự hiên thi, là sự thú hướng. 

Trong đời vi lai, các đức Như Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng 
SẼ có sự công bố Chánh pháp tối thượng nảy, tức công bố bốn Thánh dé; đó là 
sự thâu nhiếp toàn diện, là sự quán chiêu toàn diện, là sự phân biệt, là sự phát 
lô, là sự khát ngưỡng, là sự thi thiết, là sự hiên thi, là sự thú hướng. 


Trong đời hiện tại, Ta là đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
cũng công bó Chánh pháp tôi thượng nảy, tức công bố bốn Thánh dé; đó là sự 
thâu nhiếp toàn diện, là sự quản chiếu toàn diện, là sự phân biệt, là sự phát lô, 
là sự khát ngưỡng, là sự thi thiết, là sự hiên thị, là sự thú hướng. 

Ty-kheo Xá-lợi-phất là bậc thông hué, là bậc tôi hué, là bậc tiệp huệ, là bậc 
lợi huệ, quảng huệ, thâm huệ, xuât yêu huệ, minh đạt huệ, biện tài huệ. Ty-kheo 
Xá-lợi-phất thành tựu thật hué. Vì sao vậy? Vì Ta nói sơ lược vê bốn Thanh dé 
này thì Tỳ-kheo X4-lgi-phat có thé vì người khác mà giáo hóa toàn điện, quán 
sát toàn diện, phân biệt, phat 16, khát ngưỡng, thi thiết, hiển thi, thú hướng. 

Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất giáo hóa toàn diện, khai thị toàn diện về bốn 
Thanh dé này, phân biệt, phat 16, khát ngưỡng, thi thiết, hiên thị, thú hướng thì 
có thé làm cho vô lượng người đạt dén chánh quán. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có khả 
năng hướng dẫn băng chánh kiến; Tỳ-kheo Muc-kién-lién có khả năng làm cho 
đứng vững nơi chân tê tôi thượng, nghĩa là cứu cánh lậu tận. Ty-kheo Xá-lợi- 
phất sanh ra các bậc Phạm hạnh, cũng như sanh mẫu; Ty-kheo Muc-kién-lién 
trưởng dưỡng các bac Pham hạnh, cũng như dưỡng mâu. Do đó, các vị Pham 
hạnh nên phụng sự, cúng dường, cung kính, lễ bái Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và 
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Muc-kién-lién. Vi sao thé? Vi Ty-kheo X4-loi-phat và Muc-kién-lién mong cau 
phước lợi, thiện ích, và cầu sự an ón, an lạc cho các vị Phạm hạnh. 

Bay gid, sau khi nói như vay ròi đức Thé Tôn liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi 
vào tịnh thất tĩnh tọa. Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các thầy Tỳ-kheo răng: 


— Này chư Hiên, đức Thé Tôn vì chúng ta mà xuất hiện trên thé gian, vi moi 
người mà giáo hóa và khai thị toàn điện bón Thánh dé này, phân biệt, phát 16, 
khát ngưỡng, thi thiết, hiển thị, thú hướng. 

Những gi là bốn? Do là khô Thanh dé, khô tập, khó diệt và khô diệt đạo 
Thánh dé. Này chư Hiền, thé nào là khô Thánh dé? Sanh là khó, già là khô, 
bệnh là khó, chết là khó, oán thù mà gap nhau là khô, yêu thương mà xa lìa là 
khổ, mong câu mà không được là kh6; tóm lại, năm âm là khô. 


Này chư Hiền, nói sanh là khó, vì lẽ gì mà nói như vậy? Nay chư Ніёп, 
sanh là chúng sanh kia và tat cả chủng loại chúng sanh khác sanh thì sanh, 
xuất thì xuất, thành thì thành, phát khởi năm 4m ròi, liền có mang căn, như 
vậy gọi là sanh. 

Này chư Hiển, sanh là khó, đó là chúng sanh khi sanh, thân chịu sự khổ, 
lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tất cả cảm thọ; lãnh nạp khô, lãnh nạp tat cả 
lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; thân tâm lãnh nạp khô, lãnh nạp tat cả lãnh 
nạp, cảm thọ tất cả cảm thọ; thân lãnh nạp sự phiên não, lãnh nạp tat cả lãnh 
nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; tâm lãnh nạp nhiệt não, lãnh nap tat ca lanh nap, 
cam tho tat cả cam thọ; than tam lãnh nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tât cả lãnh nạp, 
cảm thọ tật cả cảm thọ; thân lãnh nạp sự tráng nhiệt, sự phiên não, sự ưu sâu, 
lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tất cả cảm thọ; tâm lãnh nạp sự trang nhiệt, sự 
phiên não, sự ưu sâu, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tat ca cam tho; than tam 
lãnh nạp sự tráng nhiỆt, sự phiên não, sự ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm 
tho tat cả cảm tho. Nay chư Hiên, nói sanh là khô, là do đó mà nói vậy. 


Này chư Hiên, nói | gia là khó, vi lé gi nói nhu vay? Nay chu Hiên, gia nghĩa 
là chúng sanh kia và tất cả chúng sanh khác trở nên già yếu, đầu bạc, răng rụng, 
sự cường tráng ngày càng suy giảm, thân còng, chân vẹo, cơ thê nặng nê, hơi 
thở đưa lên, phải chóng gay ma di, thit rút, da nhán xu xi nhu cay gai, các can 
hu hoại, nhan sac xâu xi, nhu vậy gọi la lão. Nay chu Hiên, già là khô, , nghĩa là 
khi chúng sanh già, thân chịu khô, lãnh nạp tât cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm 
thọ; tâm lãnh nạp khô, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tât cả cảm thọ; thân tâm 
lãnh nạp khô, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; thân lãnh nạp 
sự nhiệt não, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; tâm lãnh nạp sự 
nhiệt não, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tat ca cam thọ; thân tâm lãnh nap 
sự nhiệt não, lãnh nạp tat cả lãnh пар, cảm thọ tat cả cảm tho; thân lãnh nạp sự 
tráng nhiệt, sự phiền não, sự ưu sâu, lãnh пар tat ca lành nap, cam tho tat cả cảm 
thọ; tâm lãnh nạp sự tráng nhiệt, sự phiền não, sự ưu sau, lãnh nạp tất cả lãnh 
nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; thân tâm lãnh nạp sự tráng nhiệt, sự phiền não, sự 
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ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ. Này chư Hiền, nói già 
là khô, là do đó mà nói vây. 

Nay chu Hién, nói bénh là khô, vì lë gi nói nhu vay? Này chu Hiên, bénh là 
đầu dau, mắt đau, mỗi dau, mặt dau, môi dau, răng đau, lưỡi đau, nướu đau, có 
đau, phong suyén, ho hen, ói múa, cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung 
thư, mọc bướu, kinh tràn, đờm đỏ, nóng bức, khô héo, bệnh trĩ, mụt nhọt, kiết ly 
và tat cả những bệnh khác tương tự như vậy, từ xúc mà sanh ra không rời khỏi 
tâm, ở ngay trong thân, như vậy gọi là bệnh. Này chư Hiên, bệnh là khô, nghĩa 
là khi chúng sanh bị bệnh, thân chiu khô, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tất 
cả cảm thọ; tâm lãnh nạp khó, lánh nap tat cả lãnh nạp, cảm thọ tât cả cảm thọ; 
thân tâm lãnh nạp khó, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; thân 
lãnh nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; tâm lãnh 
nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tat ca lãnh nạp, cam tho tat cả cam thọ; than tâm lãnh 
nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tat cả lãnh пар, cảm thọ tất cả cảm thọ; thân lãnh nạp 
sự tráng nhiệt, sự phiền não, sự ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tật cả 
cảm thọ; tâm lãnh nạp sự tráng nhiệt, sự phiền não, sự ưu sâu, lãnh nạp tat cả 
lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; thân tam lãnh nạp sự tráng nhiỆt, sự phiên não, 
sự ưu sâu, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tất cả cảm thọ. Này chư Hiền, nói 
bệnh là khô, là do đó mà nói vậy. 


Này chư Hiên, nói chết là khó, vì lẽ gì mà nói như vậy? Này chư Hiên, chết 
là chúng sanh kia va tat cả chủng loại chúng sanh khác mạng chung, vô thường, 
chết chóc, tan rã, tuổi thọ chấm dứt, hủy hoại, mạng căn bê tắc, như vậy gọi là 
chết. Này chư Hiên, chết là khó, nghĩa là khi chúng sanh chết, thân lãnh nạp 
khó, lánh nap tat cả lãnh nap, cám tho tat cà cam tho; tám lành nap khó, lãnh 
nap tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; thân tâm lãnh nạp khô, lãnh nạ 
tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm tho; thân lãnh nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tât 
cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; tâm lãnh nạp sự nhiệt não, lãnh nạp tât cả 
lãnh nạp, cảm thọ tat ca cam tho; than tam lanh nap sy nhiét nao, lanh nap tat ca 
lanh nap, cam tho tat са cảm thọ; thân lãnh nạp sự trang nhié¢t, sự phiền não, sự 
ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ. tât cả cảm thọ; tâm lãnh nạp sự tráng 
nhiệt, sự phiên não, sự ưu sâu, lãnh nạp tât cả lãnh nạp, cảm thọ tat ca cam tho; 
thân tam lãnh nap sự trang nhiét, sự phién não, sự ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh 
nạp, cảm tho tat cả cảm tho. Này chư Hiên, nói chết là khô, là do đó mà nói vậy. 


Này chư Hiền, nói oán ghét mà gặp nhau là khó, vì lẽ gì mà nói như vậy? 
Này chư Hiền, oán ghét mà gặp gỡ nhau nghĩa là chúng sanh thật sự có sáu xứ 
bên trong, nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, than và y xứ không khả ái; nhưng chúng cùng 
tụ hội ở một chỗ, có sự gan bó, hòa hợp, tập hợp; sự hòa hợp ấy là khô. Cũng 
vậy, các ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, hành, ái cũng lại như vậy. Nay chư Hiên, 
chúng sanh quả thật có sau giới, địa giới, thủy, hỏa, phong, không va thức giới 
không khả ái; nhưng chúng cùng tụ hội lại một chỗ, có sự găn bó, hòa hợp, tụ 
họp; sự hòa hợp ây là khô. Như vậy gọi là oan ghét ma gặp nhau. Này chư Hiên, 
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oan ghét ma gap nhau là khó, nghia là khi chung sanh oan ghet nhau ma gap 
nhau, thân lãnh nạp khô, lãnh nạp tât cả lãnh nạp, cảm thọ tât cả cảm thọ; tâm 
lãnh nạp khó, lãnh nap tat ca lãnh nap, cam tho tat cà cam tho; than tam 1апһ 
nạp khô, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tât cả cảm thọ; thân lãnh nạp sự nhiệt 
não, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; tâm lãnh nạp sự nhiệt não, 

lãnh nạp tat ca lanh nap, cam tho tat ca cam tho; than tam lành nap su nhiét nao, 

lanh nap tat cà lanh nap, cam tho tat cà cam tho; than lanh nap su trang nhiét, su 
phiền não, sự ưu sâu, lãnh nap tat ca lãnh nap, cam tho tat ca cảm tho; tam lãnh 
nap sự trang nhiệt, sự phiên não, sự ưu sâu, lãnh nạp tất ca lãnh nạp, cảm thọ 
tat cả cam thọ; thân tâm lãnh nap sự tráng nhiệt, sự phiên não, sự ưu sau, lãnh 
nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ. Này chư Hiên, nói oán ghét mà gặp 
nhau là khó, là do đó mà nói vậy. 

Này chư Hiền, nói yêu thương mà xa lia là khó, vì lẽ gì mà nói như уду? 
Này chư Hiền, yêu thương mà xa lia là khó, đó là chúng sanh quả thật có sáu 
xứ bên trong, nhãn xu, nhĩ, ty, thiệt, than và ý xứ khả ai; nhưng chung phân tán 
thành khác biệt, không tương ưng nhau, cách xa, không tụ hội, không găn bó, 
không tập hợp, không hòa hợp, đó là khô. Cũng vay, ngoài các ngoại xứ, xúc, 
tho, tưởng, hành, ái, cũng lại như vậy. Nay chư Hiên, chúng sanh quả thật có 
sau giới, địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới khả ái; nhưng chúng 
phân tán thành khác biệt, không tương ưng nhau, cách xa, không tụ hội, không 
găn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khó. Như vậy goi là yêu thương 
mà xa lia là khó. Này chư Hiên, yêu thương mà xa lia là khó nghĩa là chúng 
sanh khi xa cách nhau, thân lãnh nạp khô, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tât 
cả cảm thọ; tâm lãnh nạp khô, lanh nap tat ca lãnh nap, cam tho tat ca cam tho; 
thân tâm lãnh nap khó, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tât cả cảm thọ; thân 
lãnh nạp nhiệt não, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; tâm lãnh 
nạp nhiệt não, lãnh nạp tat ca lanh nap, cam tho tat cả cam thọ; than tam lãnh 
nạp nhiệt não, lãnh nap tat cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm thọ; thân lãnh nạp 
tráng nhiệt, sự phiền não, sự ưu sâu, lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tat cả cảm 
thọ; tâm lãnh nạp tráng nhiệt, sự phiên não, sự ưu sâu, lãnh nạp tat cả lãnh nạp, 
cảm thọ tất са cảm thọ; than tâm lãnh nạp tráng nhiệt, sự phiên não, sự ưu sâu, 
lãnh nạp tất cả lãnh nạp, cảm thọ tất cả cảm thọ. Này chư Hiên, yêu thương mà 
xa lia là khô, là do đó mà nói. 

Này chư Hiên, nói mong cầu mà không được là khó, vì lẽ gì mà nói như 
vậy? Này chư Hiên, nghĩa là chúng sanh trong sự sanh không thê xa lìa sự 
sanh, ước muốn rang: “Mong tôi không sanh ra!” Điều а ay qua thật không thê 
muôn mà được; với sự già, sự chết, sự buôn râu, Ìo lang bi ai mà ước muôn 
rằng: “Mong tôi không có bi ai!” Điêu ay không thé muôn mà được. Nay chu 
Hiền, chúng sanh quả thật sanh là khô, không kha lac, khong kha ái, khong kha 
niệm; người ấy nghĩ thé nay: “Nếu sanh ra khó nên không khả lạc, không khả 
ái, không khả niệm, mong sao được đôi thành khả ái, khả niệm!” Điều áy không 
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thé muén ma được. Nay chu Hién, chung sanh nao qua thật sanh ra lac, kha ái, 
kha niệm; người ây nghĩ như vay: “Nếu ta sanh ra lạc, khả ái, khả niệm, mong 
sao nó là pháp thường hăng, vĩnh cửu, không biến dich!” Điều ấy không thé 
muốn mà được. 

Này chư Hiên, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng không khả lạc, 
không khả ái, không khả niệm; người ây nghĩ như vây: “Nếu sanh ra tư tưởng 
không khả lạc, không khả ái, không khả niệm, mong sao nó đôi thành khả ái, 
khả niệm!” Điều này không thé muốn mà được. 

Này chư Hiền, chúng sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng khả ái, khả niệm; 
người ấy nghĩ như vay: “Nêu tư tưởng ta sanh ra khả ái, kha niệm, mong sao 
nó là pháp thường hăng, vĩnh cửu và không biến địch!” Điều này cũng không 
thé muôn mà được. Này chư Hiên, nói mong câu mà không được là khó, là do 
đó mà nói vậy. 


Này chư Hiên, nói tom lai, năm âm là khé, là vì lẽ gì ma nói như vậy? Đó 
là sắc âm, thọ, tưởng, hành và thức âm. Nay chư Hiền, nói tóm lại, năm ám là 
khó, là do đó mà nói. 

Này chư Hiên, thời gian quá khứ là khổ Thánh dé, thời gian vị lai và hiện 
tại là khó Thánh dé; đó là điều chắc thật, không hư dối, không xa rời sự thật, 
cũng chăng phải điên đảo mà là sự xét đoán một cách chắc thật; những øì hợp 
với sự chắc thật như vậy là sở hữu của bậc Thánh, sở tri của bậc Thánh, sở kiến 
của bậc Thánh, sở liễu của bậc Thánh, sở đắc của bậc Thánh, là sự giác ngộ tôi 
thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó, nói khô Thánh đề. 

Thê nào là ái tập, khô tập Thánh dé? Nghĩa là mọi chúng sanh thật sự có 
tham ai sáu xứ bên trong, nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, than và ý xứ. Trong đó, nêu có 
ái, có cau ban, có nhiễm, có trước thì đó gọi là tập. 

Này chư Hiên, đa văn Thanh đệ tử biết rang: “Та biết pháp ay như vay; thay 
như vậy, hiểu rõ như vậy, nhận định như vậy va tri giác như vay.” Đó là ái tập, 
khó tập Thánh dé. 

Biết như vay là biết như thế nào? Nếu có người tham ái vợ con, nô ty, ke 
sai bao, quyên thuộc, ruộng dat, nhà cửa, quán xá, thu và xuất tài vật, tao tác 
những nghiệp có ai, có câu bần, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia 
biết ái tập. khổ tập Thánh dé nay; cũng vay, đôi với xúc, tho, tưởng, tư, 41 thuộc 
về ngoại xứ cũng lại như vậy. 

Này chư Hiên, chúng sanh quả thật có tham ái sau giới: Dia giới, thủy, hoa, 
phong, không và thức giới, trong đó nêu có ái, có câu bần, có nhiễm, có trước 
thì đó gọi là tập. 

Này chư Hiên, đa văn Thánh đệ tử biết răng: “Ta biết pháp này như vậy, 
thây như vậy, hiểu rõ như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vay.” Đó là ái 
tập, khó tập Thanh dé. 
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Biét nhu vày là biết thé nào? Nếu có người tham ai vợ con, nô ty, kẻ sai 
bao, quyền thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, thu và xuất tài vật, tạo tác những 
nghiệp có ái, có câu bần, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia biết ái tập, 
khó tập Thánh dé này. 


Này chư Hiên, thời gian quá khứ là ái tập, khó tập Thánh dé; thời gian hiện 
tại va vi lại là ái tập, khô tập Thanh dé, chắc thật không hư đối và không xa rời 
sự thật, cũng chăng phải điên đảo mà là sự thấu xét chắc thật. Thích hợp với 
Thanh dé như vay thi đó là sở hữu cua bậc Thanh, só tri, sở kiến, sở liễu, sở đắc 
của bậc Thánh, là sự giác ngộ tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nên 
nói là ái tập, khổ tập Thánh dé. 

Này chư Hiên, thé nào là ái diệt, khổ diệt Thánh dé? Nghia là chúng sanh 
quả thật có tham ai sáu xứ bên trong, nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và y xứ; chúng 
sanh ây nếu giải thoát, không nhiễm, không trước, đoạn bỏ hoàn toàn, không 
còn dục, diệt tận, tịch tĩnh, đó gọi là khô diệt. 


Này chư Hiên, đa văn Thánh đệ tử biết răng: “Ta biết pháp này như vậy, 
thây như vậy, hiểu rõ như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy.” Đó là ái 
diệt, khổ diệt Thanh dé. 


Biết như vậy là biết như thé nào? Nếu có người nào không tham ái vg con, 
nó ty, ké sai bào, quyén thuóc, ruóng dát, nha cửa, quán xa, thu xuat tai vat, 
đó không phải là tao tác nghiệp; người ay nếu giải thoát, không nhiễm, không 
trước, đoạn bỏ hoàn toàn, không còn dục, diệt tận, tịch tĩnh thì đó gọi là Khô 
diệt. Sự biết đó là ái diệt, khô diệt Thanh dé. Cũng thé, xúc, thọ, tưởng, tư, ái 
thuộc vê ngoại xứ cũng lại như vậy. 


Này chư Hiên, chúng sanh quả thật có tham ái sáu giới bên ngoài, địa giới, 
thủy, hỏa, phong, không và thức giới; kẻ ây nêu giải thoát, không nhiễm, không 
trước, đoạn bỏ hoàn toàn, không còn dục, diệt tận, tịch tĩnh thì đó gọi là Khô diệt. 


Này chư Hiền, da văn Thánh đệ tử biết răng: “Ta biết pháp nay nhu vay, 
thay nhu vay, hiéu ró nhu vay, nhan dinh nhu vay va tri giác nhu vay.” Do là ai 
diét, khó diét Thanh dé. 

Biét nhu vay la biét nhu thé nao? Néu có người nao không tham ái vo con, 
nô tỳ, kẻ sai khiên, quyên thuộc, ruộng dat, nhà cửa, quan xá, thu xuât tài vật, 
không phải là tạo tác nghiệp; người ấy nếu giải thoát, không nhiễm, không 
trước, đoạn bỏ hoàn toàn, không còn dục, diệt tận, tịch tinh thì đó gọi là Khô 
diệt. Sự biết đó là ái diệt, khổ diệt Thánh dé. 

Này chư Hiên, thời gian qua khứ là ai diệt, khó diệt Thánh dé; thời gian vị 
lai và hiện tại là ái diệt, khó diệt Thánh dé, chắc thật không hư dối và không xa 
rời như thật, cũng chăng phải điên đảo mà là sự thâm xét chắc thật. Thích hợp 
với Thanh dé như vậy thì đó là sở hữu của bậc Thánh, sở tri, so kiên, sở liễu, sở 
đặc của bậc Thanh, là sự giác ngộ chân chánh, tôi thượng của bậc Thánh. Do đó 
nói là ái diệt, khô diệt Thánh dé. 
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Nay chu Hién, thé nao 1а khó diét dao Thanh dé? Dó 1a chánh kién, chánh 
tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tân, chánh niệm và 
chánh định. 

Này chư Hiền, thé nào là chánh kiến? Đó là khi vi Thánh đệ tử suy niệm về 
khó là khô, tập là tập, diệt là diệt, dao là đạo, hoặc quan sát về sự tạo tác trước 
kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thây các hành là tai họa, 
hoặc thây Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước аё quan sát thiện 
tâm giải thoát, trong đó có sự giản trạch toàn diện, quyết định, giản trạch, giản 
trạch pháp, nhận định toàn diện, nhận định quán sát minh đạt. Đó là chánh kiến. 

Này chư Hiên, thé nào là chánh tư duy? Nghĩa là khi vị Thánh đệ tử suy 
niệm về khổ là khó, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sat về sự tạo 
tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thây các hành là 
tai họa, hoặc thây Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước đề quan sát 
thiện tâm giải thoát, trong đó tư sát toàn diện tư sat, tùy thuận tư sat, điều nào 
nên niệm thì niệm, điêu nào nên hy vọng thì hy vọng. Đó là chánh tư duy. 

Này chư Hiên, thé nào là chánh ngữ? Nghia là khi vi Thánh đệ tử suy niệm 
vë khô là khó, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát vë sự tạo tác 
trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thay các hành là tai 
họa, hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước để quan sát 
thiện tâm giải thoát, trong đó ngoài bốn diệu hạnh nơi miệng ra còn các ác hạnh 
khác nơi miệng déu viễn ly và đoạn trừ, không thực hành, không tao tác, không 
tập hợp và không tụ hội. Đó là chánh ngữ. 


Này chư Hiên, thé nào là chánh nghiệp? Nghĩa là khi vị Thanh đệ tử suy 
niệm về khô là khó, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát vë Sự tao 
tác trước kia của minh, hoặc hoc suy niệm về các hành, hoặc thây các hành là 
tai họa, hoặc thay Niét-ban là tịch tinh, hoặc khi suy niém уд truóc dé quan sat 
thiện tâm giải thoát, trong dó ngoài ba diệu hạnh nơi thân, còn các ác hanh khác 
nơi thân đêu viễn ly, đoạn trừ không thực hành, không tạo tác, không tập hợp, 
không tụ hội. Đó là chánh nghiệp. 

Này chư Hiền, thé nào là chánh mạng? Nghĩa là khi vị Thánh đệ tử suy 
niệm vë khó là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát vé sự tạo 
tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thây các hành là 
tai họa, hoặc thây Niết-bàn là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước để quan sát 
thiện tâm giải thoát, trong đó không mong câu sự vô lý, không do nhiều tham 
dục nào mà không biết nhàm đủ, không làm các thứ хао thuật, bùa chu để sanh 
sông băng tà mạng, chỉ theo Chánh pháp mả mong cau y phục chớ không phải 
với phi pháp, cũng theo Chánh pháp dé mong câu thực phẩm, giường chống 
chớ không phải với phi pháp. Đó là chánh mạng. 


Này chư Hiên, thé nào là chánh tinh tán? Nghĩa là khi vị Thanh đệ tử suy 
niệm về khô là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát về sự tạo 
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tác trước kia của minh, hoặc học suy niệm vë các hành, hoặc thay các hành là 
tai họa, hoặc thây Niết-bàn là tịch tinh, hoặc khi suy niệm vô trước dé quan sat 
thiện tâm giải thoát, trong do nếu có phương tiện tinh tan thì quả quyết, tinh cần 
để mong câu, có khả năng dé thú hướng, chuyên chú, không xa bo, cũng không 
suy thoái, nhất định hàng phục tâm mình. Do là chánh tinh tan. 

Nay chư Hiên, thé nào là chánh niệm? Nghĩa là khi Thánh đệ tử suy niệm về 
khó là khó, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát vë sự tạo tác trước 
kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, 
hoặc thấy Niết-bàn là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước để quan sát thiện 
tâm giải thoát, trong đó néu tùy thuân niêm, phån chiéu niêm, suy niệm biên 
mãn suy niệm, ức niệm liên tục ức niệm, tâm niệm tâm niêm không xao lãng. 
Đó là chánh niệm. 

Này chư Hiên, thé nào chánh định? Nghia là khi Thánh đệ tử suy niệm về 
khó là khô, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, hoặc quan sát về sự tạo tác trước 
kia của mình, hoặc học suy niệm về các hành, hoặc thây các hành là tai họa, 
hoặc thay Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi suy niệm vô trước đề quan sát thiện 
tâm giải thoát, trong đó nếu tâm trụ, thiên trụ, thuận tru, không loạn, không tán, 
chuyên nhất, chánh định. Đó là chánh định. 

Này chư Hiền, thời gian quá khứ là khô diệt đạo Thanh dé; thời gian vị lai 
và hiện tại là khô diệt đạo Thanh dé; chắc chắn không hư déi, không xa rời sự 
thật, cũng chăng điên đảo, thấu xét chắc thật, thích hợp với sự chắc chắn, như 
vậy sẽ là sở hữu của bậc Thánh, sở tri, so kiến, sở liễu, sở đắc, giác ngộ tôi 
thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói là khô diệt đạo Thánh dé. 

Rôi Tôn giả nói bài tụng răng: 

Phật thấu triệt các pháp, Thay vô lượng thiện đức, 
Khô, tập, diệt, đạo đề, Khéo hién hiện, phân biệt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả Xá- 

lợi-phât dạy, hoan hy phụng hành. 


32. KINH VI TANG HUU PHAP 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Ха-уё, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy 010, vào lúc xế trưa, Tôn giả A-nan từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến 
chỗ đức Phật, cúi đầu dành lễ dưới chân Ngài rồi đứng qua một bên, thưa rang: 

- Bạch Thé Tôn, con nghe đức Thé Tôn đến thời Phat Ca-diép mới bat đầu 
phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh. Nếu đức Thế Tôn đến thời Phật 
Ca-diép mới bat đầu phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh thi con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ду của đức Thé Tôn. 

Con nghe răng, đức Thế Tôn đến thời Phật Ca-diép mới bắt đầu phát nguyện 
Phật đạo, thực hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất-đà. Nếu đức Thế 
Tôn đến thời Phật Ca-diép mới bat đầu phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm 
hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suât-đà thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ây của 
đức Thê Tôn. 

Con nghe răng, đức Thê Tôn đến thời Phật Ca-diép mới phát nguyện Phật 
đạo, thực hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất-đà; đức Thé Tôn 
sanh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời Đâu-suất-đà sanh đến 
trước, đó là thọ mạng, sắc tướng và danh dự của hàng trời. Do đó, các vi trời 
Đâu-suất vui mừng, hớn hở, tán thán răng: “Kỳ diệu thay và hy hữu thay! 
VỊ thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có đại 
oai than. Vì sao vậy? Vi vị ду sanh đến đây sau nhưng có ba việc thù thang 
hơn những vị trời Đâu-suất-đà sanh đến trước, đó là thọ mạng, sắc tướng và 
danh dự của hàng trời.” Nếu đức Thế Tôn đến thời Phật Ca-diếp mới phát 
nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suât-đà; đức 
Thế Tôn sanh lên sau nhưng có ba việc thù thăng hơn các vị trời Dau-suat- 
đà sanh lên trước, đó là thọ mạng, sắc tướng và danh dự của hàng trời. Do 
đó, các vị trời Đâu-suất, vui mừng, hớn hở, tan than răng: “Ky diệu thay và 
hy hữu thay! VỊ thiên tử này có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại phước 
huu, có đại oai thân. Vì sao vậy? Vì vị ду sanh đến đây sau nhưng có ba VIỆC 
thù thăng hơn những vị trời Dau-suat-da sanh đến trước, đó là thọ mạng, sắc 
tướng và danh dự của hàng trời” thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
đức Thế Tôn. 
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Con nghe răng, đức Thế Tôn ở cung trời Đâu-suất, ở nơi đó mạng chung, 
biết sẽ vào thai mẹ, lúc ây chân động tất cả trời dat, có anh sang vi diéu, quang 
đại chiéu khắp thé gian cho đến những noi u ám, tói tăm cũng không có gi ngăn 
che được; nghĩa là những nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước huu, có đại oai thần cũng không chiếu roi ánh sang 
dén duoc thi tat ca noi ay déu duoc choi ngời, chung sanh ở các nơi áy do tháy 
ánh sáng nhiém mau này, déu phát khói su hiéu biét rang: “Có mót chung sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra doi! Có một chúng sanh ky diệu, hy hữu ra doi!” Nêu đức 
Thế Tôn ở cung trời Đâu-suất, ở nơi đó mang chung, biết sẽ vào thai me, luca ay 
chan động cả trời dat, có ánh sang vi diệu, quảng đại chiếu khắp thé gian, cho 
đến những nơi u ám, tôi tăm cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là những 
nơi nao ma mặt trời, mặt trăng nay dù có đại như y túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần cũng không chiếu rọi anh sáng đến được thì tất cả 
nơi ây đều được chói ngời, chúng sanh ở các nơi ay do thay ánh sáng nhiệm 
mau này, déu phát khởi sự hiểu biết rang: “Có một chúng sanh kỳ diệu ra đời! 
Co một chúng sanh kỳ diệu ra doi!” thì con xin thọ trì pháp vi tăng hữu ấy của 
đức Thé Tôn. 


Con nghe rang, đức Thé Tôn biết mình trụ trong thai mẹ, tựa vào hông bên 
phải. Nếu đức Thế Tôn biết mình trụ trong thai mẹ, tựa vào hông bên phải thì 
con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ây của đức Thế Tôn. 


Con nghe rang, đức Thé Tôn hinh thé thư thái tru trong thai me. Nếu đức 
Thé Tôn hình thé thư thái trụ trong thai me thì con xin tho trì pháp vi tăng hữu 
ây của đức Thế Tôn. 


Con nghe răng, đức Thế Tôn ân kín trong thai mẹ, không bị máu nhơ làm 
cho ô ué, cũng không bi tinh khí và các thứ bat tịnh khác làm cho ô ué. Nếu đức 
Thé Tôn ân kin trong thai mẹ, không bị máu nhơ làm cho ô ué, cũng không bị 
tinh khí và các thu bat tịnh khác làm cho ô ué thi con xin tho trì pháp vị tang 
hữu â ây của đức Thé Tôn. 


Con nghe răng, đức Thé Tôn biết minh ra khỏi thai mẹ, lúc â ây chân động cả 
trời dat, có anh sang vi diéu, quang dai chiêu khắp thé gian, cho đến những nơi 
u ám, tôi tăm cũng không có gi ngăn che được; nghĩa là những nơi mặt trời, mặt 
trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai than 
vẫn không chiều roi anh sang được thi tat ca những noi ay déu duoc choi ngòi, 
chúng sanh ó các noi áy do ánh sáng nhiém mau nay déu phát sanh su hiểu biết 
răng: “Có chúng sanh kỳ diệu ra đời! Có chung sanh ky diệu ra đời!” Nếu đức 
Thê Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc ấy chân động cả đất trời, có ánh sáng 
vi diệu, quảng đại chiếu khắp thế gian, cho đến những nơi u ám, 101 tám cũng 
không có gì ngăn che được; nghĩa là những nơi mặt trời, mặt trăng này dù có 
đại như ý у túc, có dai oai đức, co dai phước huu, co đại oai than van không chiéu 
roi anh sang dén duoc thi tat ca những nơi ay déu được chói ngời, chúng sanh 
ở các noi ấy do ánh sáng nhiệm mau này nên déu phát tâm sự hiểu biết rang: 
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“Co chung sanh ky diéu ra doi! Có chung sanh ky diéu ra doi!” thi con xin tho 
trì pháp vị tăng hữu ấy của đức Thé Tôn. 

Con nghe rang đức Thé Tôn có thê thư thái ra khỏi thai mẹ. Nếu đức Thế 
Tôn có thê thư thái ra khỏi thai mẹ thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
đức Thê Tôn. 

Con nghe răng, đức Thế Tôn ân kín khi ra khỏi thai mẹ nên không bị máu 
nho làm cho ô ué, cũng không bị tinh khí và các vật bất tịnh khác làm cho ô ué. 
Nếu đức Thế Tôn án kín khi ra khỏi thai mẹ nên không bị máu nhơ làm ô ué, 
cũng không bị tinh khí va các vật khác làm cho ó ué thi con xin thọ tri pháp vị 
tăng hữu ấy của đức Thế Tôn. 

Con nghe rang khi đức Thế Tôn vừa sanh ra, liên có bốn vị thiên tử tay cam 
áo rat mịn đứng trước bà mẹ làm cho người mẹ hoan hỷ, tán thán răng: “Đồng 
tử này rất kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai than!” Nếu khi đức Thế Tôn vừa được sanh ra, có bón vị thiên 
tử tay cầm áo rất mịn đứng trước bà mẹ làm cho người mẹ hoan hy, tan than 
rang: “Đông tử này rất kỳ diệu, rat hy hữu, có dai như ý túc, co đại oai đức, có 
đại phước huu, co đại oai thân!” thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ду của đức 
Thế Tôn. 


Con nghe răng, khi đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, liên đi bảy bước, không 
khiếp sợ, không kinh hãi, quán sát các phương. Nếu đức Thế Tôn vừa mới sanh 
ra, liền đi bảy bước, không khiếp sợ, không kinh hãi, quán sát các phương thì 
con xin thọ trì pháp vị tang hữu ay của đức Thé Tôn. 


Con nghe răng, khi đức Thế Tôn vừa được sanh ra thì ngay phía trước người 
mẹ bỗng nảy sanh một hó nước lớn, nước tràn bờ làm cho người mẹ ở nơi ây 
được thọ dụng thanh tịnh. Nếu khi đức Thê Tôn vừa được sanh ra thì ngay phía 
trước người mẹ bong nảy sanh một hó nước lớn, nước đây tran bờ làm cho 
người mẹ ó noi ay được thọ dung thanh tinh thì con xin tho tri pháp vị tang hữu 
ay của đức Thê Tôn. 


Con nghe răng, khi đức Thé Tôn vua duoc sanh ra thi tù trên hu không nuóc 
mua rưới xuông một luồng âm, một luông lạnh dé tắm thân thé của Thé Tôn. 
Nếu khi Thé Tôn vừa sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống một luong 
lạnh, một luông á âm dé tam cho thân thé Thé Tôn thì con xin thọ pháp vị tăng 
hữu â ây của đức Thế Tôn. 


Con nghe răng, khi đức Thế Tôn vừa được sanh ra, chư thiên trên hư không 
đánh trồng tau lên âm nhạc của trời, hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen đỏ, 
hoa sen trăng va hoa van-da-la của cõi trời va bột hương chiên-đàn rải trên đức 
Thé Tôn. Nêu khi đức Thế Tôn vừa sanh ra, chư thiên ở trên hư không đánh 
trong tau lên âm nhac trời, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen 
trang và hoa van-da-la của cõi trời và bột hương chién-dan rải trên đức Thế Tôn 
thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ay của đức Thế Tôn. 
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Con nghe rang, dúc Thé Tôn ở trong hoàng gia của phụ vương Bach Tinh, 
vào một ngày đi dự lễ hạ điền, ngồi dưới góc cây Diém-phu, ly dục, ly pháp ác 
và bat thiện, có giác có quán, ly dục và ly bat thiện pháp ma sanh hy lạc, nhập 
sơ thiền, thành tựu và an trú; bây giờ là lúc xê trưa, tất cả bóng của các cây đều 
nga dan dân, chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, vẫn che mát thân thé đức 
Thế Tôn. Lúc đó, Thich Bach Tịnh đến quan sát công tác hạ điên, đi đến chỗ 
người làm ruộng hỏi rang: 

— Này nông phu, vương tử ở chỗ nào? 

Người ấy trả lời: 

— Vị thiên tử ây hiện đang ở dưới gốc cây Diêm-phù. 

Rồi Thích Bach Tịnh đi đến cây Diêm-phù, bay giờ là xế trưa, Thich Bach 
Tịnh thấy bóng của tất cả các cây khác đều đã ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù 
là không ngả, vẫn che mát thân thể của Thế Tôn, liền nghĩ như vây: “Vị vương 
tử này thật là kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
huu, có đại oai thân! Vì sao thé? Vì vào Бибі xế trưa thì tất cả bóng cây đều ngả, 
chỉ có bong cây Diém-phu là không ngả, van che mát thân của vương tử.” Nếu 
vào budi xế trưa, tat ca bong cay déu nga, chi có bóng cay Diém-phu khong 
nga, van che mat than thé của đức Thé Tôn thì con tho trì pháp vị tang hữu ấy 
của đức Thê Tôn. 

Con nghe rang, có một thời đức Thế Tôn du hóa ở Đại Lâm, thuộc Tỳ-xá-Ìy. 
Lúc đó, qua một đêm, đến Бибі sáng, đức Thế Tôn khoác y, cam bát vào thành 
Ty-xa-ly dé khat thực. Sau khi khat thực xong, xếp y, ôm bát, rửa tay chân, vat 
ni-su-dan trên vai, đi vào rừng, đến dưới một gốc cây da-la trải ni-sư-đàn, ngôi 
kiết-già. Bây giờ là budi xé trưa, là tat ca bóng cay khac đều ngả, chỉ trừ bóng 
cây da-la kia là khong ngả, vẫn che mát thân thê của đức Thế Tôn. Bây giờ là 
buói xế trưa, Thích Ma-ha-nam ung dung di đến Đại Lâm; Thích Ma-ha-nam 
thây vào buôi xê, tât cả bóng cây đêu ngả, chỉ trừ bóng cây đa-la là không ngả, 
vẫn che mát thân thé của Thé Tôn, liên nghĩ như thé này: “Sa-m6n Cù-đàm rat 
là ky diệu, rat là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần! Vì sao vậy? Vì vào budi xế trưa, tat cả bóng cây khác đều ngả, chỉ 
trừ bóng cây da-la là không ngả, vẫn che mat thân thé của Sa-môn Cù-đàm.” 
Nếu đức Thé Tôn, vào buôi xé trưa, tat cả bóng cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng 
cây đa-la là không ngả, vẫn che thân thê Thé Tôn thì con xin thọ trì pháp vị tang 
hữu ấy của Thé Tôn. 

Con nghe rang, một thời, đức Thế Tôn du hóa tại Ty-xa-ly, ở trong Đại 
Lâm. Bấy giờ, các thây T y-kheo dé binh bát ngoài chỗ dat trống và bình bát của 
Thế Tôn cũng có trong sô ây. Lúc â ây, có một con khi ôm bình bát của Thế Tôn 
mà di. Các thay Tỳ-kheo liên la lên, sợ nó làm bé bình bát của Phật, nhưng đức 
Phật bao các Ty-kheo rang: “Hãy dé yên, hãy dé yên, đừng la, nó không làm bé 
bình bát đâu!” Thé rồi khi ôm bình bát của đức Thế Tôn đi đến một cây sa-la, 
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chậm rãi leo lên cây lây day bát mật ở trên cây sa-la rồi chậm rãi leo xuống, trở 
vë chỗ đức Phật, dem dâng bát mật ду lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không 
thọ nhận. Lúc đó, khi liền đứng qua một bên, nhặt bỏ rác và sâu bọ; sau khi lựa 
bỏ sâu bọ xong, nó ôm bình bát trở lại dâng lên Thế Tôn. Thê Tôn cũng không 
nhận. Khi lại ôm qua một bên, múc nước đô vào trong mật, rôi ôm trở lại dâng 
lên Thế Tôn. Thế Tôn liền thọ nhận. Khi thay Thế Tôn nhận bát mật, vui mừng 
hon hở, múa may nhảy nhót rồi ra đi. Nêu đức Thế Tôn khiến con КЫ kia, khi 
thay đức Thé Tôn nhận bát mật, vui mừng hớn hở, múa may nhảy nhót гӧі ra đi 
thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của đức Thế Tôn. 

Con nghe răng, một thời, đức Thé Tôn du hóa tại Tỳ-xá-ly, tại Cao Lâu Dai 
quán, bên bờ ao Di- hau. Bay giờ, đức Thế Tôn đang phơi tọa cụ, rũ bụi, phủi 
đât; lúc ấy, có một đám mây kéo đến trái thời, che kín khắp hư không, muôn 
mưa nhưng dừng lại chờ đức Thế Tôn phơi tọa cụ, rũ bụi, xếp. cất một nơi rồi, 
mang cất rôi, vào đứng trong nên nhà; bây giờ, đám mây lớn ây thay Thé Tôn 
đã хёр cat toa cu, moi mua xuóng rat to, tir dat thap cho dén cao, nuóc ngap tran 
lai lang. Nếu đức Thế Tôn làm cho đám mây lớn kia thay Thé Tôn xếp cất tọa 
cụ rôi mới mưa xuống thật to, tu dat thấp đến cao, nước chảy ngập tràn lai láng 
thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của đức Thế Tôn. 


Con nghe rang, một thời, đức Thế Tôn du hóa tại Bat-ky, ngôi dưới cây sa- 
la chúa, trong rừng Ôn Tuyền. Bay giờ là buói xế trưa, tat cả bóng cây khác đều 
ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa là không ngả, van che mat than the Thế Tôn. 
Khi a ay, chủ vườn là Та-та di dao xem vườn, thay vào buổi xé, tat cả bóng cây 
khác déu nga, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa là không ngả, vẫn che mát thân thé 
của Thê Tôn, liên nghĩ như thê này: “Sa-môn Cù-đàm, thật là kỳ diệu, rat là hy 
hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân! Vì sao 
vậy? Vì vào buôi xé, tat cả bóng cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa 
là không ngá, van che mát thân thê của Sa-môn Cù-đàm.” Nếu đức Thé Tôn, 
vào buôi xë, tat cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa là không 
ngả, van che mát thân thê Thé Tôn thì con xin thọ trì pháp vi tang hữu ду của 
đức Thê Tôn. 

Con nghe rang, có một thời đức Thé Tôn ở trong miéu than A-phù. Bay giờ, 
sau một đêm, đến Бибі sáng, đức The Tôn khoác y, ôm bát vào thôn A- phù dé 
khat thuc. Sau khi khat thuc xong, xép y, cát bat, rua tay chan, Ngai vat ni-su- 
đàn lên vai, đi vào miéu thần rồi nghỉ. Bay gid, trời mưa to va sâm sét đánh 
chết bốn con trâu và hai người cày, lúc chôn cât cho hai người chết ây thật là 
đông đảo ôn ào, âm thanh cao va to, tiéng dội chan động. Bay 010 vào xé trua, 
khi duc Thé Tôn từ chỗ ngôi tinh tọa đứng dậy, ở trong miéu thân đi ra chỗ đất 
trồng để kinh hành; trong đám đông đó có một người thay đức Thé Tôn vào lúc 
xê trua, tù chó tinh toa dimg day, Ở trong miéu than di ra ché dat tréng dé kinh 
hành, lién di dén chó Phật cúi đâu làm lễ, rồi đi kinh hành theo sau đức Phật. 
Đức Phat thay người ây ở phía sau nên hỏi: 
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— Vi cớ gi mà đông dao ôn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chan động vậy? 
Người ây thưa: 
— Bạch Thế Tôn, lúc trưa, trời mưa to và sâm sét đánh chết bốn con trâu và 


hai người cày; họ chôn cat các người ây nên đông đảo ồn ào, âm thanh to và 
cao, tiếng dội chân động. Bạch Thé Tôn, vừa ròi Ngài không nghe gì hết sao? 


Đức Thé Tôn đáp: 

— Ta không nghe các âm thanh ây. 

Người ấy lại hỏi đức Thế Tôn: 

— Vừa rồi Ngài ngủ sao? 

Thế Tôn trả lời: 

— Không phải! 

Người ấy lại hỏi đức Thé Tôn: 

— Lúc ay, Ngài tỉnh thức mà không nghe những âm thanh lớn ấy sao? 

Thế Tôn trả lời: 

— Qua thật vậy! 

Bay giờ, người kia liền suy nghĩ như vay: “Thật là kỳ diệu, rat là hy hữu, sở 
hành của Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác rât là văng lặng, rât là 
tịch tinh! Vì sao vậy? Vì lúc tỉnh thức mà van không nghe các âm thanh to lớn 


nay.” Néu dirc Thé Tôn tinh thức ma van khong nghe am thanh to lon 4 ay thi con 
xin tho tri pháp vị tang hữu ay của đức Thé Tôn. 


Con nghe răng, một thời, đức Thé Tôn trụ tại Uat-ty-la, bên bờ sông Ni- 
liên-nhiên, ngôi dưới cây A-xa-hoa-la Ni-câu-loại, luc mới thành đạo. Bấy giờ, 
mưa lớn đến bảy ngày, từ cao đến thấp đều bị ngập nước, từng luồng nước lớn 
chảy xoáy ngang đọc; trong vùng đất trồng đó, đức Thế Tôn đi kinh hành, đến 
chỗ nào thì nơi ây có bụi bay lên. Nếu đức Thế Tôn ở trong vùng có luồng nước 
chảy xoay ngang doc ma di kinh hanh, dén chó nao 1a chó ay có bui bay lën thi 
con xin tho tri pháp vị tang hữu ay của đức The Tôn. 


Con nghe rang, Ma vương trong suốt sáu năm theo Phat dé tim chỗ sơ sót 
ma không được, liên chan nan nên bỏ VỆ. Nếu đức Thé Tôn bị Ma vương trong 
suốt sáu năm theo tìm chỗ so sót ma van khong duoc, lién chan nan, bó vë thi 
con xin tho tri phap vị tang hữu ay của đức Thé Tôn. 

Con nghe răng, đức Thế Tôn trong suốt bảy năm suy niệm về thân, luôn 
luôn suy niệm, không gián đoạn. Nếu đức Thê Tôn trong suốt bảy năm suy 
niệm ve thân, luôn luôn suy niệm, không gián đoạn thì con xin thọ trì pháp vi 
tăng hữu â ây của đức Thế Tôn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy: 

— Này A-nan, thầy hãy nghe từ nơi Như Lai mà thọ trì thêm các pháp vi tăng 
hữu như thé này nữa. Này A-nan, Như Lai biết sự sanh khởi của cảm thọ, biết 
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tru, biét diét, luón luón biét, chang có lúc nao khéng biét. Nay A-nan, Nhu Lai 
biết sự sanh khởi của tu và tưởng, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết, không lúc 
nào không biết. Cho nên, này A-nan, hãy nghe từ Như Lai mà thọ trì thêm pháp 
vị tăng hữu như vậy! 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


33. KINH THI GIA 


Tói nghe nhu vay: 
Một thời, Phat du hoa tại thành Vương Xa. 


Bay gio, các dai đệ tử Ty-kheo Truong lao Thuong tôn danh đức được mọi 
người biết đến, đó là Tôn giả Câu-lân-nhã, Tôn giả A-nhiễp-bỗi, Tôn giả Bat-dé 
Thích-ca Vương, Tôn giả Ma-ha-nam-câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xa, 
Ton gia Bân-nậu, Tôn giả Duy-la-ma, Tôn giả Gia-hda-ba-dé, Tôn giả Nan-dé, 
Tôn giả Kim-ty-la, Tôn giả Lệ-bà-đa, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Dai 
Ca-diép, Tôn gia Đại Câu-hy-la, Tôn giả Dai Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chién- 
diện, Tôn gia Ban-nau-gia-nau Tả trưởng lão, Tôn giả Da-xá Hanh Tru trưởng 
lão và rât nhiều các vị đại đệ tử Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn danh đức được 
mọi người biết đến, tương tự như vậy, cũng du hóa thành Vương Xá; tất cả đều 
ở gần ngôi nhà lá của Phật. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hiện nay Ta tuôi tác đã già, thân thé càng ngày càng suy yếu, tudi thọ đã 
quá dài rồi nên Ta cân có thị giả. Các thầy hãy cử cho Ta một thây thị giả, làm 
sao để chăm sóc Ta, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời Ta nói 
mà không quên mất ý nghĩa. 

Lúc ây, Tôn giả Câu-lân-nhã liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp 
tay hướng về phía đức Phật thưa răng: 

— Bạch Thé Tôn, con xin nguyện hau hạ xứng ý chớ không phải không xứng 
ý, ghi nhớ những lời Ngài nói mà không quên mát ý nghĩa. 

DitcThé Tôn dạy: 

— Này Câu-lân-nhã, chính thây tuôi đã già, thân thể ngày càng suy yêu, tuôi 
thọ đã quá dài rồi. Chính thầy cũng cần có thị giả. Này Câu-lân-nhã, thầy nên 
về chỗ ngôi đi. 

Bấy giờ, Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân Phật rôi lui về chỗ ngồi. 

Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiễp-bối, Tôn giả Bat-dé Thich-ca 
Vương, Tôn giả Ma-ha-nam-câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, Tôn giả 
Bân-nậu, Tôn giả Duy-la-ma, Tôn gia Hòa-ba-đề, Tôn giả Tu-da-da, Tôn giả 
Xá-lợi-phất, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-ty-la, Tôn gia 
Bé-ba-da, Tôn gia Đại Mục-kiên-liên, Tôn gia Đại Ca-diép, Tôn giả Đại Cau- 
hy-la, Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả Bân-nậu-gia- 
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nau Ta trưởng lão, Ton giả Da-xá Hanh Tru trưởng lão, liên từ chỗ ngôi đứng 
day, trịch vai sửa áo, chap tay hướng về đức Phật, thưa rang: 

— Bạch Thé Tôn, con xin nguyện hau hạ xứng ý chớ không phải không xứng 
ý, phi nhớ những lời Ngài nói mà không quên ý nghĩa. 

Đức Thế Tôn bao: 

— Này Da-xá, chính thay tudi dà gia, than thé ngày cang suy yếu, tudi tho da 
quá dài rồi. Chính thay cũng cần có thi gia. Này Da-xá, thây nên về chỗ ngôi di. 


Bay giờ, Tôn giả Da-xá liên đảnh lễ chân Phật trở về chỗ ngồi. 


Bây giờ, ở trong đại chúng a ây, Tôn giả Đại Muc-kién-lién suy nghĩ như vây: 
“Đức Thế Tôn muôn tìm vi nào làm thi giả, ý Ngài đặt vào cho vị Ty-kheo nao, 
muốn cho ai chăm sóc Ngài, xứng ý chớ không phải không xứng ý, và ghi nhớ 
những lời Ngài dạy mà không mất nghĩa, có lẽ ta nên nhập như kỳ tượng định, 
quán sát tâm niệm của đại chúng Ty-kheo.” 

Thế rồi, Tôn giả Đại Muc-kién-lién liền nhập như kỳ tượng định dé quán 
sát tâm niệm của đại chúng Ty-kheo. Tôn gia Đại Mục-kiên-liên biết đức Thế 
Tôn muôn chọn Hiên giả A-nan làm thi giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan 
chăm sóc, xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không 
quên ý nghĩa. 

Bay giờ, Tôn gia Đại Muc-kién-lién xuất định, thưa với đại chúng Ty-kheo: 

- Chư Hiền biết không? Đức Thế Tôn muốn chọn Hiển giả A-nan lam 
thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. Bấy giờ, chúng ta cùng 
nhau nên дёп chỗ Hiền giả A-nan khuyên dụ đê thay ау chịu làm thị giả. 


Bấy 810, Tôn gia Đại Mục-kiên- liên và các thây Tỳ-kheo cùng nhau đến 
chỗ Tôn giả A- -nan, chào hỏi nhau rôi ngôi sang một bên. Lúc ấy, Tôn giả Đại 
Muc-kién-lién ngôi xong, bảo rang: 

- Này Hiên giả A-nan, thay biết không, đức Thế Tôn muốn chọn thay làm 
thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, vì thay xứng ý Ngài 
chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời dạy của Ngài mà không quên mất 
ý nghĩa. Này A-nan, cũng như ngoài thôn xóm không bao xa, có một tòa lâu 
đài to lớn, cửa sô ở phía Đông mở ra thì khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ rọi 
thắng vào vách phía Tây. Này Hiên giả A-nan, đức Thé Tôn cũng vậy, muốn 
chọn Hiên gia A-nan làm thị giả, y Ngài đặt vào A-nan, muôn A-nan chăm sóc 
Ngài, vì thây xứng ý Ngài chớ không phải không xứng ý, phi nhớ lời dạy của 
Ngài mà không quên mat ý nghĩa. Này Hiển giả A-nan, nay thay nên làm thị 
gia đức Thé Tôn. 


Tôn giả A-nan thưa: 
- Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién, tôi không thé lãnh trách nhiệm hau ha 
đức Thê Tôn nôi. Vì sao thê? Vì với các đức Phật, Thê Tôn, khó xứng ý, khó 
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hau hạ, nghĩa là khó làm thi gia. Thưa Tôn gia Dai Muc- kién-lién, cũng như con 
voi rât hùng mạnh, đã hơn sáu mươi tuổi, kiêu ngạo, sức mạnh cường thạnh, đủ 
ngà, đủ vóc, khó làm xứng ý, khó gần gũi, nghĩa là khó та coi sóc. Thưa Tôn 
giả Đại Muc-kién-lién, với đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng 
lại như vậy, khó xứng ý, khó gần gũi, nghĩa là khó làm thị giả. Thưa Tôn giả 
Đại Muc-kién-lién, vì vậy tôi không thé lãnh trách nhiệm thị giả được. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói: 

- Này Hiển giả A-nan, thây hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe ví dụ liên 
hiểu ý nghĩa của nó. Này Hiên giả A-nan, cùng như hoa Uu-dam-bat-la đúng 
thời mới xuất hiện trên thé gian. Này Hiền gia A-nan, đức Nhu Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác cũng như vậy, đúng thời mới xuất hiện trên thế gian. 
Này Hiền gia A-nan, thay nên mau làm thi gia đức Thế Tôn Cù-đàm, sẽ được 
quả lớn. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

- Thưa Tôn giả Dai Muc-kién-lién, néu đức Thế Tôn cho tôi ba điều nguyện 
thì tôi mới có thé làm thị giả. Thế nào là ba? Tôi nguyện không đắp y của đức 
Thé Tôn, dù cũ hay mới; tôi nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của đức 
Thế Tôn; tôi nguyện không gặp đức thé Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, nếu đức Thế Tôn cho tôi ba điều nguyện ấy, có vậy, tôi mới làm thị 
giả đức Thê Tôn. 

Bay gio, sau khuyên Tôn gia A-nan làm thị gia TÔI, Tôn giả Đại Mục- kién- 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh qua Tôn giả A-nan rôi trở vê, đến chỗ đức 
Phật, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật, rôi ngôi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn, con đã khuyên dụ Hiển giả A-nan làm thi giả Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, Hiển giả A-nan xin Thế Tôn ba điều nguyện. Những gi là ba? 
Nguyện không dap y của Thé Tôn, dù mới hay cũ; nguyện không ăn thực phẩm 
biệt thỉnh của Thế Tôn; nguyện không gặp Thé Tôn phi thời. Bạch Thé Tôn, nêu 
Thé Tôn cho phép Hiên giá A-nan ba điêu nguyện ây, có vậy, Hiền giả A-nan 
mới có thê làm thị giả Thế Tôn được. 

Đức Thé Tôn dạy: 

- Này Đại Muc-kién-lién, Ty-kheo A-nan thông minh, trí tuệ, dự đoán sẽ 
có những lời ty hiềm, hoặc các vị đông Phạm hạnh sẽ nói như vây: “Tỳ-kheo 
A-nan vì y áo nên hau hạ đức Thế Tôn.” Nay Đại Muc-kién-lién, néu Tỳ-kheo 
A-nan thông minh, trí huệ, dự đoán sẽ có những lời ty hiém hoặc các vị đồng 
Phạm hạnh nói như vay: “Ty-kheo A-nan vì y áo nên hau hạ đức Thế Tôn” thi 
đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Này Đại Muc-kién-lién, Ty-kheo A-nan thông minh, trí tuệ, dự đoán sé 
có những lời ty hiềm, hoặc các vi đồng Phạm hạnh sẽ nói như vây: “Ty-kheo 
A-nan vi thuc pham nên hau hạ đức Thế Tôn.” Này Đại Mục-kiên-liên, nếu 
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Tỳ-kheo A-nan thông minh, trí tuệ, dự đoán sẽ có những lời ty hiém hoặc các 
VỊ đồng Phạm hạnh nói như vây: “Tỳ-kheo A-nan vì thực phẩm nên hâu hạ đức 
Thế Tôn” thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Này Đại Mục-kiên-liên, Ty-kheo A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được 
thời. Biết lúc nào mình nên gặp Như Lai, biết lúc nào mình không nên gặp đức 
Như Lai. Biết lúc nào chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như 
Lai, biết lúc nào chúng Tỳ-kheo và chúng Ty-kheo-ni không nên đến gap Nhu 
Lai. Biét lúc nao chung uu-bà- tac va uu-ba-di nén dén gap Nhu Lai, biét lúc 
nao chúng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di không nên đến gặp Như Lai. Biết lúc nào các 
hàng Sa-môn, Phạm chi di học nên đến gặp đức Như Lai; biết lúc nào các hàng 
Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như Lai. Biết các hàng Sa-môn, 
Phạm chí đị học nào có thê bàn luận với Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm 
chí dị học nào không thé bàn luận với Như Lai. Biết thức ăn loại cứng hay loại 
mềm nào đức Như Lai dùng rôi sé an ôn, loi ích; biét thức ăn loại cứng hay loại 
mềm nào đức Như Lai dùng roi sẽ không được an ón, lợi ích. Biết thức ăn loại 
cứng hay loại mềm nào đức Như Lai dùng ròi sẽ được biện tài thuyết pháp, biết 
thức ăn loại cứng hay loại mêm nào đức Như Lai dùng ròi sẽ không được biện 
tài thuyết pháp. Đó là những pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Này Đại Muc-kién-lién, mặc dù Tỳ-kheo A-nan không có tha tâm trí, nhưng 
có thể khéo biết trước được là Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi Như Lai từ chỗ 
ngôi tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ 
hiện pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng như lời ngài nói, chắc thật, không thê 
sai khác. Do là pháp vị tang hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi đã hau hạ đức Phật trong 
hai mươi lăm năm, nếu bảo do đó mà khởi tâm công cao thì ý tưởng ấy không 
thé có.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thé thi đó là pháp vi tăng hữu của Tỳ-kheo 
A-nan. 

Tôn giả A -nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi đã hau hạ đức Phật trong 
hai mươi lăm năm, cho đến nay tôi chưa hê ёп gặp đức Thế Tôn phi thời.” Nếu 
Tôn giả A-nan nói như thé thì đó là pháp vi tang hữu của Tôn giả A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi đã hau ha đức Phật 
trong hai mươi lăm năm, chưa từng một lần bị khién trách, trừ có một lỗi, lỗi 
đó cũng vì người khác.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng 
hữu của Tôn giả A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi theo đức Như Lai thọ 
nhận tám vạn pháp tụ, thọ trì không quên, néu nhân điêu đó mà khởi cống сао, 
sự kiện như vậy không thé có.” Nêu Tôn giả A-nan nói như thé thì đó là pháp 
vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi theo đức Như Lai thọ 
trì tám vạn pháp tụ, chưa hè hỏi lại lần thứ hai, trừ có một câu, câu ay nhu vay 
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cũng không dễ.” Nêu Tôn già A-nan nói như thé thi đó là pháp vi tăng hữu của 
Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, tôi theo đức Nhu Lai thọ 
trì tám vạn pháp tụ, chưa hề theo người khác thọ pháp.” Nếu Tôn giả A-nan nói 
như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, tôi theo đức Như Lai thọ 
trì tám vạn pháp tụ, trước hết không có tâm này: “Tôi thọ trì pháp â ay là dé giáo 
hóa cho người khác.' Này chư Hiên, tôi chỉ muốn tự điều ngự, tự tịch tịnh, tự 
Bat-niét-ban thôi.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thé thì đó là pháp vị tang hữu 
của Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vay: “Thưa chư Hiên, có điều rất kỳ lạ này! Đó 
là bốn bộ chúng đi đến chỗ tôi để nghe pháp. Nếu tôi vì thế mà khởi cống cao, 
điều åy không thé có được. Tôi cũng không hè tác ý trước, dé khi có người đến 
hỏi thì tôi sẽ trả lời như vây, như vây. Này chư Hiền, bay giờ tôi chỉ ngồi đấy 
rôi tùy theo nghĩa mà người kia hỏi dé ứng đối.” Nếu Tôn giả A-nan nói như 
vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, có điều rất kỳ lạ này! Đó là 
có số đông Sa-môn, Pham chí di học đến hỏi việc nơi tôi; nêu vì thé mà tôi sợ 
sệt, hãi hùng, lông tóc dựng đứng thì không thể có sự kiện ây. Tôi cũng không 
hé tác ý trước, dé khi có người đến hỏi thì tôi sẽ trả lời như vay, như vay. Thưa 
chư Hiên, bay giờ tôi chỉ ngồi đây, rồi tùy theo nghĩa ду mà ứng đối.” Nếu Tôn 
giả A-nan nói như thé thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả A-nan. 

Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và 
Tôn giả A-nan trú tại nước Xá-vệ, trong núi Ba-la-la. Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi- 
phất hỏi rằng: 

- Này Hiên giả A-nan, thay hau hạ đức Phật cho đến nay là hai mươi lam 
năm, thầy nhớ có lần nào khởi dục tâm không? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi còn là hàng Hữu học chưa ly dục. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bảo: 

— Này Hiền gia A-nan, tôi không hỏi thây là bậc Hữu học hay Vô học, tôi 
chỉ hỏi, qua hai mươi lăm năm hau hạ đức Thế Tôn, thay nhớ có lân nào khởi 
dục tâm không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi lan thứ hai гӧі lần thứ ba rang: 

~ Này Hiên giả A-nan, trong hai mươi lim năm hau hạ đức Thế Tôn, thay 
nhớ đã có lần nào khởi dục tâm không? 

Tôn giả A-nan cũng đáp đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba răng: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi còn là hàng Hữu học nên chưa ly dục. 
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Tôn gia Xá-lợi-phất lại bảo: 

— Này Hiên giả A-nan, tôi không hỏi thay là bậc Hữu học hay Vô học, tôi 
chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm hâu hạ Thê Tôn, thây nhớ có lân nào đã khởi 
dục tâm chăng? 

Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói: 

— Này Hiện giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp nhanh đi! Này A-nan, thây đừng 
xúc nhiêu dén bậc Thượng tôn Trưởng lão! 

Lúc đó, Tôn giả A-nan đáp lời: 

– Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi hầu hạ đức Phật đã hai mươi lăm năm qua, 
tôi nhớ là chưa hê có lân nào phát khởi dục tâm. Vì sao vậy? Vì tôi thường 
hướng dén Thê Tôn và các vị Phạm hạnh có trí với tâm niệm hó then. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như thé thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn gia 
A-nan. 


Lại nữa, có một thời, đức Thế ‘Ton du hóa ở thành Vuong Xá, trụ trong 
Nham Sơn. Bay giờ, Thế Tôn bảo rang: 

— Này A-nan, thay nên năm như cách năm của sư tử! 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, sư tử, chúa tê của loài thú, năm theo cách nào? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này A-nan, sư tử, chúa tế của loài thú, ban ngày đi tìm ăn xong, rÓi vào 
hang. Khi nó muốn ngủ, chân xếp chóng lên nhau, ngay đuôi ra sau, năm băng 
hông bên phải, qua đêm â ay dén sang hôm sau, quay ra sau nhin thân thé. Néu su 
tử, chúa tế của loài thú mà thân thé không ngay thăng thì khi được trông thay, 
không hoan hy; nếu sư tử, chúa tê của loài thú mà thân thể được tròn tria, ngay 
thăng thì khi được trông thây, được hoan hỷ. No từ chỗ năm đứng dậy, ở trong 
hang di ra, đi ra rôi vươn mình, vươn mình rôi tự ngắm thân thê, tự ngam than 
thé rôi trong thay khap bon huong, xoay nhin khap bón huong roi liền rồng lên 

vài ba tiếng, rong vài ba tiéng rôi liên đi tìm ăn. Cách thức năm của sư tử, chúa 
té các loài thú là như vậy. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, cách thức năm của sư tử, chúa tế của các loài thú là như 
thé. Vậy cách năm của thay Tỳ-kheo phải như thé nào? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan, nếu thầy Tỳ-kheo trụ nơi thôn ấp, sau một đêm đến sáng hôm 
sau, khoác y, ôm bát, đi vào thôn khat thuc, khéo hó tri than thé, nhiép thu các 
căn, trụ nơi chánh niệm. V! ây từ thôn â ap khat thuc xong, xép У, cat bát, rửa 
sạch tay chân, vắt ni-sư-đàn trên vai, đi đến chỗ rừng vắng, hoặc đến dưới bóng 
cây, hoặc vào trong nhà trông, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền đề tịnh trừ những 
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điêu chướng ngại trong tâm. Ban ngày, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền dé tinh 
trừ những chướng ngại trong tâm rôi, vào đâu hôm, hoặc kinh hành hoặc tọa 
thiền dé tịnh trừ những điều chướng ngại trong tâm. Sau khi hoặc kinh hành, 
hoặc tọa thiên dé tịnh trừ những chướng ngại trong tâm vào lúc đâu hôm rồi, 
đến nửa đêm di vào tinh thất dé nam, хёр lam tu Uu-da-la-tang trải lên giường, 
gấp y Tăng-già-lê làm gối, nam xuống phía hông bên phải, hai chân xếp chồng 
lên nhau, y buộc vào minh tưởng chánh niệm, chánh trí, hăng hướng tâm niệm 
đến ý tưởng sẽ ngồi dậy. Sau đêm ấy, liên mau đứng dậy, hoặc kinh hành, hoặc 
tọa thiền đề tịnh trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Như thế là cách nằm 
như sư tử của thây Tỳ-kheo. 


Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đó là cách năm như sư tử của thay Tỳ-kheo. 

Tôn giả A-nan lại thưa như vây: 

— Nay chu Hién, đức Thế Tôn dạy cách năm giống như sư tử cho tôi, từ đó 
trở đi, chưa hê có lần nào tôi nám vê hướng bên trái. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn giả 
A-nan. 

Lại nữa, có thời, đức Thé Tôn du hóa ở Câu-thi-na-kiệt, tru trong rừng Sa-la 


cua Hoa-bat-dan luc si. Bay giờ là lúc tối hau, đức Thế Tôn muốn thủ Bat-niét- 
ban. Ngài bảo rang: 


— Này A-nan, thây hãy đi đến giữa hai cây Sa-la song thọ, trải một giường, 
đâu quay về hướng Bắc cho Như Lai. Nửa khuya đêm nay Như Lai sẽ Bát- 
niét-ban. 


Ton gia A-nan vang loi day cua duc Nhu Lai lién dén gitta hai сау Sa-la, 
trải giường năm, dau xoay về hướng Bắc cho đức Như Lai, trải giường rôi trở 
vé nơi đức Phat, cúi đâu lễ chân Phat, đứng sang một bên, thưa rắng: 


— Bạch Thế Tôn, con đã trải giường năm đầu quay hướng Bắc cho đức Như 
Lai ở giữa hai cây Sa-la. Kính mong đức Thé Tôn tự biết thời. 

Bay giờ, đức Thé Tôn cùng với Tôn giả A-nan đến giữa hai cây, Sa-la, xép 
làm tu Ưu-đa-la-tăng trải lên giường, gap y Tang- gia-le để làm gôi, năm về phía 
hông bên phải, hai chân chóng lên nhau. Lúc cudi cùng sắp Bat- niét-ban, Tón 
gia A-nan quat hau Phat, gio tay gat nuóc mắt, roi nghi nhu vay: “Truc kia có 
dai chúng Ty-kheo ở các nơi muôn đến thăm đức Thế Tôn dé cúng dường, lễ 
bái thì đều có thé tùy lúc mà thăm viếng đức Thế Tôn dé cúng dường, lễ bái. 
Nếu họ nghe được đức Thế Tôn đã Bat-niét-ban thì sẽ không còn đến dé được 
thăm vieng đức Thế Tôn ma cúng dường, lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc 
thăm viéng đức Thế Tôn dé cúng dường, lễ bái.” 


Bay giờ, đức Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 
— Ty-kheo A-nan bây giờ ở đâu? 
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Luc ду, các vi Ty-kheo thua: 

— Bach Thé Tôn, Tôn giả A-nan đang cầm quạt hau Phat, đưa tay gạt nước 
mắt, rôi nghĩ thé này: “Trước kia có dai chúng Ty-kheo ở các nơi muôn thăm 
viéng đức Thế Tôn dé cúng dường, lễ bái thì đều có thé tùy lúc mà được viếng 
thăm đức Thế Tôn dé cúng dường, lễ bái. Nếu họ nghe được đức Thế Tôn đã 
Bat-niét-ban, sẽ không còn đến dé được thăm viếng đức Thế Tôn mà cúng 
dường, lễ bái. Ta cũng không còn tùy lúc thăm viếng đức Thế Tôn dé cúng 
dường, lễ bái.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo răng: 

— Này A -nan, thầy chớ khóc lóc, cũng chớ buôn rau, vì sao vậy? Này A-nan, 
thầy hầu hạ Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý hành từ hòa, chưa từng có hai tâm, 
an lạc, vô lượng, vô biên, vô hạn. Này A-nan, trong đời qua khứ, các bac Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không có người thị giả nào hầu hạ hơn 
thầy được. Này A-nan, nếu các bậc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
đời vi lai có thi gia hầu hạ cũng không thé hơn thầy được. Này A-nan, Ta la bậc 
Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác trong đời hiện tại, néu có người nào 
làm thị giả cũng không thê hơn thay được. Vì sao như vậy? Này A-nan, vì thay 
khéo biết thời, khéo phân biệt thời. Biết mình lúc nào nên đến gặp đức Như 
Lai, lúc nào không nên đến gặp đức Như Lai. Biết lúc nào đại chúng Tỳ-kheo 
và dai chúng Tỳ-kheo-ni nên thăm viéng đức Như Lai, biết lúc nào đại chúng 

Ty-kheo, đại chúng Ty-kheo-ni không nên thăm ving đức Như Lai. Biết lúc 
nào chúng wu-ba-tic và chúng ưu-bà-di nên thăm viéng đức Như Lai, và lúc 
nào chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di không nên thăm viéng đức Như Lai. 

Này Dai Muc-kién-lién, Ty-kheo A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được 
thời. Biết lúc nào mình nên đến gặp đức Như Lai, biết lúc nào mình không nên 
đến gặp đức Như Lai. Biết lúc nào chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên 
đến gặp đức Như Lai, biết lúc nao chúng Ty-kheo và chung Ty-kheo-ni không 
nên đến gặp đức Nhu Lai. Biết lúc nào chúng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di nên đến 
gặp đức Như Lai, biết lúc nào chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di không nên 
đến gặp đức Như Lai. Biết lúc nào hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến gap 
đức Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Pham chi di học không nên đến 
gap đức Nhu Lai. Biét các hàng Sa-môn, Pham chi di hoc nào có thé ban luán 
với đức Nhu Lai; biết các hàng Sa-môn, Pham chí di học nào không thể bàn 
luận với đức Nhu Lai. Biết thức ăn loại cứng hay loại mêm nào đức Như Lai 
dùng roi sẽ an ón, lợi ích; biết thức ăn loại cứng hay loại mém nào đức Như Lai 
dùng roi sẽ không được an ồn, lợi ích. Biết thức ăn loại cứng hay loại mêm nào 
đức Như Lai dùng ròi sẽ được biện tài thuyết pháp; biết thức ăn loại cứng hay 
loại mềm nào đức Như Lai dùng rôi sẽ không được biện tài thuyết pháp. 

Lại nữa A-nan, mặc du thay không có tha tâm trí, nhưng biết trước được 
đức Như Lai vào Бибі xé, từ chỗ ngôi tinh tọa đứng dậy, sẽ chuẩn bị thuyết pháp 
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cho ai, hom nay dúc Nhu Lai sé lam nhu vay, sé hién phap lac trú nhu vay, xét 
đúng như lời đức Phat day, chắc thật, không có sự sai khác. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn muôn làm cho Tôn giả A-nan vui mừng nên bảo với 
các thầy Tỳ-kheo rằng: 

— Vị Chuyén Luan Vuong co bén phap vi tang hiru. Nhüng gi la bón? Dó 
là hàng Sát-lợi đến yết kiến Chuyên Luân Vương, néu lúc ду Chuyên Luân 
Vuong 1 im lang, ho thay mặt liên vui vẻ; nêu lúc ây Chuyển Luân Vương có 
nói gì, họ nghe rôi liền vui vẻ. Hàng Phạm chí, hàng cư sĩ, hàng Sa-môn đến 
yết kiến vị Chuyên Luân Vương, nêu lúc â ay Chuyén Luân Vuong i im lang, ho 
thay mặt liên vui vẻ; nêu lúc ây Chuyển Luân Vuong có nói gi, ho nghe rồi 
liền vui vẻ. 


Ty-kheo A-nan cũng giéng như vay, duoc bón pháp vi tang hữu. Những gi 
la bón? Dó là chúng Ty-kheo khi đến gặp A-nan, nếu lúc ấy A- -nan im lặng, họ 
thay mặt liên hoan hy; nếu lúc ay A-nan có nói gi, họ nghe rồi liên hoan hy. 
Chúng Ty-kheo- -ni, chung uu-bà- tác, chúng uu-bà-di đến gặp A-nan, nếu hic ây 
A-nan im lặng, họ thay mặt liền hoan hy; nếu lúc ду A-nan có nói gi, họ nghe 
rôi liên hoan hỷ. 


Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng có bốn điêu vị tăng hữu. Những 
gi là bốn? Tỳ-kheo A-nan thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo với chí tâm, không 
phải không có chí tâm; chúng Ty-kheo kia cũng nghĩ như vậy: “Mong Tôn giả 
A-nan thuyết pháp không dừng lại nửa chung!” Chúng Ty-kheo kia nghe Tôn 
gia A-nan thuyét pháp hoàn toàn khong chan nan, nhung Ty-kheo A-nan van 
ngôi im lặng. Ty-kheo A-nan thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng ưu-bà- 
tắc, chúng ưu-bả-di với chí tâm, chang phải khong co chí tâm; chúng ưu-bà-di 
cũng nghĩ như vây: “Mong Tôn giả A-nan thuyết pháp không dừng lại nửa 
chừng!” Chúng uu-ba-di ay nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoàn toàn không 
nhàm chán, nhưng Tỳ-kheo A-nan vẫn ngôi im lặng. 


Lại nữa, có một thời, sau khi Thế Tôn Bat-niét-ban không bao lâu; Tôn 
giả A-nan du hóa tại Kim Cang, trụ thôn Kim Cang. Bây giờ, Tôn giả A-nan 
thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh trước sau. Bay giờ, 
Tôn giả Kim Cang Tử cũng đang ở trong đại chúng ây. Tôn giả Kim Cang Tử 
trong tâm suy nghĩ như vây: “Tôn giả A-nan vẫn còn là bậc Hữu học, chưa ly 
dục sao? Ta nên nhập nhu ky tuong dinh, bang nhu ky tuong dinh mà quán sát 
tâm của Tôn giả A-nan.” Thế rôi, Tôn giả Kim Cang Tử liên vào như kỳ tượng 
định, băng như kỳ tượng định mà quán sát tâm Tôn giả A-nan. Tôn giả Kim 
Cang Tử biết Tôn giả A-nan vẫn còn là bậc Hữu học nên chưa ly dục. Bay 210, 
Tôn già Kim Cang Tử ra khỏi tam-muội, hướng về Tôn giả A-nan mà nói bai 
tụng răng: 

Núi rừng văng, tư duy, Niết-bàn khiến vào tâm, 
Thiên Cù-đàm không loạn, Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 
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Bay gio, Tón gia A-nan vang loi day cua Ton gia Kim Cang Tu, roi bo ché 
dong, sóng mot minh, tinh tan, không tán loạn. Vi ay rời bỏ chỗ đông người, 
sóng một minh, tinh tân không tán loan dé đạt mục đích ma thiện nam tử đã cao 
bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo, là duy chỉ thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời hiện 
tại, tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 
Tôn giả A-nan biết pháp ròi, cho đến chứng đắc A-la-hán. Tôi giả A-nan nói 
như vây: 

— Này chư Hiên, tôi ngồi trên giường, nghiêng đầu chưa đụng gối, liền đoạn 
tat ca lậu, chứng tâm giải thoát. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như thé thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: 

— Này chư Hiên, tôi sẽ ngồi kiết-già dé Bát-niết-bàn. 

Tôn giả A-nan liền ngồi kiết-già để Bát-niết-bàn. 

Nếu Tôn giả A-nan ngôi kiết-già dé Bat-niét-ban thì đó là pháp vị tang hữu 
của Ty-kheo A-nan. 

Duc Phat thuyét nhu vay, cac Ty-kheo sau khi nghe Phat day xong, hoan 
hy phung hanh. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, sau khi đức Phật nhập Niét-ban không bao lâu, Tôn giả Bạc-câu- 
la du hóa tại thành Vương Xá, ở trong Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Bấy giờ, có một người dị học, vốn là bang hữu than thiết với Tôn gia Bạc- 
câu-la lúc Ton giả chưa xuất gia, vào buôi xế, thong thả đi đến chỗ Tôn giả 
Bạc-câu-la, chào hỏi rồi ngồi sang một bên. Vi dị học này nói rang: 


— Thưa Hiên giả Bạc-câu-la, tôi có vài điều muôn hỏi, ngài có thé cho phép 
tôi hỏi chăng? 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

— Này di học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ. 

DỊ học hỏi: 

— Thưa Hiền giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học Chánh pháp, Luật này được 
bao lâu? 

Tôn gia Bạc-câu-la trả lời: 

— Nay dị học, tôi đã học đạo trong Chánh pháp, Luật này đến nay là tám 
mươi nắm. 

DỊ học lại hỏi: 

_ — Thưa Hiên giả Bạc-câu-la, ngài đã học đạo trong Chánh pháp, Luật này 
đên nay là tám mươi nắm, ngài nhớ có lân nào đã làm việc dam dục chăng? 

Tôn giả Bạc-câu-la bảo dị học: 

— Ông đừng hỏi câu ấy, ông hãy hỏi một câu khác: “Thưa Hiên giả Bac- 
cau-la, ngài học đạo trong Chánh pháp, Luật пау đã tám mươi năm, ngài nhớ có 
lân nào đã từng khởi lên dục tưởng chang?” Nay di học, ông nên hỏi như vậy. 

Bấy giờ, dị học nói như vay: 

— Tôi nay hỏi lại răng, Hiền giả Bạc-câu-la đã học đạo trong Chánh pháp, Luật 
này đến nay là tám mươi năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng? 


Bay giờ, Tôn gia Bạc-câu-la nhân người di học hỏi như vậy, liên bảo các 
thay Ty-kheo rang: 

— Nay chu Hiên, tôi đã học đạo trong Chánh pháp, Luật này đến nay là tám 
mươi năm, nếu bảo tôi nhân đó mà khởi tâm công cao thì ý tưởng đó hoàn toàn 
không co. 


200 # KINH TRUNG A-HAM 


Nếu Tôn gia Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp vi tang hữu của Tôn gia 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bac-cau-la nói như vây: 

— Này chư Hiên, tôi đã học dao trong Chánh pháp, Luật này đến nay là tám 
mươi năm, chưa từng khởi lên dục tưởng. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

— Này chư Hiên, tôi mặc y phan tảo đến nay là tám mươi năm, nếu bảo tôi 
nhân đó mà khởi lên tâm công cao thì ý tưởng đó hoàn toàn không có. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

— Này chư Hiên, tôi mặc áo phan tảo đến nay là tám mươi năm; tôi nhớ chưa 
từng thọ y của người cư sĩ, chưa từng cắt may y, chưa từng dùng kim may y, 
chưa từng cam kim may túi, dù là một sợi chỉ. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vay: 

— Này chư Hiền, tôi khat thực đến nay là tám mươi năm, nêu bảo tôi nhân 
đó mà khởi tâm cống cao thì ý tưởng ây hoàn toàn không có. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bac-cau-la nói nhu vay: 

— Tôi khất thực đến nay là tam mươi năm; tôi nhớ chua từng thọ thỉnh của 
cư sĩ, chưa từng khất thực bỏ thứ tự, chưa từng đến nhà giàu khất thuc dé ó day 
sẽ nhận các thứ my diệu, tinh khiết, sung túc, đủ các loại cứng và mém; chưa 
từng nhìn mặt người đàn ba; tôi nhớ chưa từng vào phòng của Ty-kheo-ni; tôi 
nhớ chưa từng chào hỏi Tỳ-kheo-ni, dù ở ngoài đường cũng không nói chuyện 
vol họ. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bạc-câu-la lại nói nhu vầy: 

— Này chư Hiên, tôi đã học đạo trong Chánh pháp, Luật này đến nay là tám 
mươi năm; tôi nhớ chưa từng nuôi Sa-di, chưa từng thuyết pháp cho người bạch 
y, dù chỉ bón câu tụng cũng không nói. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 
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Lai nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

— Này chư Hiên, tôi đã học đạo trong Chánh pháp, Luật này dén nay la tam 
mươi năm, chưa từng có bệnh, dù chỉ nhức đâu trong khoảnh khac bang khay 
móng tay; tôi nhớ chưa từng uông thuôc, dù chỉ một miêng ha-lê-lạc. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bac-cau-la nói nhu vay: 

— Này chu Hién, trong tam mươi năm qua, khi tôi ngôi kiết-già, chưa từng 
dựa vào vách hay vào cây. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bạc-câu-la nói nhu vây: 

— Này chư Hiên, trong vòng ba ngày đêm, tôi chứng đắc ba quả vi. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
Bac-cau-la. 

Lai nữa, Tôn gia Bac-cau-la nói như vay: 

— Nay chư Hiền, tôi sẽ ngôi kiết-già dé vào Niét-ban. 

Rồi Tôn giả Bạc-câu-la liên ngồi kiết-già mà vào Niết-bàn. 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la ngôi kiết-già mà vào Niết-bàn thì đó là pháp vị tang 
hữu của Ty-kheo Bạc-câu-la. 

Tôn giả Bạc-câu-la thuyết như vậy, các thây Tỳ-kheo và người dị học sau 
khi nghe Tôn giả Bạc-câu-la giảng xong, hoan hỷ phụng hành. 


35. KINH A-TU-LA 


Tôi nghe như vay: 

Một thoi, Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã, trong vườn Hoàng Lô. 

Bay giờ, vua a-tu-la là Bà-la-la và thái tử là Mâu-lê-già đều có sắc tướng 
uy nghi, ánh sáng chói loi, vào lúc đêm gan sáng, đi đến chỗ đức Phật, dành lễ 
dưới chân Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Ba-la-la, phải chang trong biên lớn, a-tu-la không bị các sự suy thoái 
như tuôi thọ của a-tu-la, sắc tướng của a-tu-la, sự hoan lạc của a-tu-la, sức mạnh 
của a-tu-la; cho nên, các a-tu-la thích sông trong các bién lớn chăng? 

Vua a-tu-la là Ba-la-la và thái tử a-tu-la là Mau-lé-gia trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, các a-tu-la của con trong biển lớn, không có sự suy thoái 
như là tuôi thọ của a-tu-la, sắc tướng của a-tu-la, sự hoan lạc của a-tu-la và sức 
mạnh của a-tu-la; cho nên, các a-tu-la thích sống ở trong bién lớn. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Nay Bà-la-la, trong biên lớn có may pháp vi tăng hữu, khiến cho a-tu-la 
thây vậy nên thích sông trong ây? 

Bà-la-la trả lời: 

— Trong biên lớn của con có tám pháp vị tang hữu, khiến cho a-tu-la thay 
vậy nên thích sông trong ay. Những gi là tám? Bạch Thé Tôn, biên lớn của con 
từ đáy lên trên, chu vi dan dân rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dân mãi cho 
tới bờ biển, nước trong ấy luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Bạch Thế 
Tôn, nếu bién lớn của con từ đáy lên trên, chu vi dần dân rộng hơn, nghiêng 
chênh chéch dan lên mãi cho tới bờ bién, nước trong ây luôn luôn day, chưa 
từng chảy ra ngoài thì đó là pháp vị tăng hữu thứ nhất trong bién lớn của con. 
Các a-tu-la thây vậy nên thích sông ở trong đó. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, thủy triều trong bién lớn của con chưa từng sai thời. 
Bạch Thé Tôn, nếu thủy triều trong biên lớn của con chưa từng sai thời thì đó là 
pháp vi tăng hữu thứ hai trong biên lớn của con. Các a-tu-la thay vậy nên thích 
sông trong đó. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong biên lớn của con rất sâu, không có đáy, 
rat rộng, không thay bờ. Bạch Thế Tôn, néu nước trong biên lớn của con rất sâu, 
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không co day, rat rong, khong thay bo thi do la phap vi tăng hữu thir ba trong 
biển lớn của con. Các a-tu-la thấy vậy nên thích sông trong đó. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, nước trong biên lớn của con đều cùng một vị mặn. 
Bạch Thé Tôn, nếu nước trong biên lớn của con cùng một vị mặn thì đó là pháp 
vị tăng hữu thứ tư trong bién lớn của con. Các a-tu-la thay vậy nên thích sống 
trong đó. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, trong biển lớn của con có rất nhiều trân bảo, vô 
lượng dó quý báu lạ mắt, tat cả đô trân kỳ được chứa day trong đó; tên của các 
trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach 
kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, độc mạo, xích thạch, triều châu. Bach 
Thế Tôn, néu trong biên lớn của con có rat nhiêu trân bảo, vô lượng đồ quý báu 
lạ mắt, tat ca đồ trân kỳ được chứa đây trong đó; tên của các trân bao đó là vàng, 
bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, loa bích, san hô, 
hồ phách, mã não, độc mạo, xích thạch, triều châu thì đó là pháp vị tăng hữu 
thứ năm trong biên lớn của con. Các a-tu-la thay vậy nên thích sông trong ấy. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, có những vị thân cư trú trong biên lớn của con; tên 
của các vi đại thân đó là A-tu-la, Kiên- thap-hoa, La-sát, Ngư-ma-kiệt, Quy-đà, 
Bả-lưu-nê, pé- nghê-già- la-dé, Dé- nghé-gia-la; lại nữa, trong biên lớn rất ky 
lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thé tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, 
ba trăm do-dién cho đến bay trăm do-dién mà thân van ở trong bién lớn. Bạch 
Thế Tôn, nếu có những vị đại than cư trú trong biên lớn; tên của các vị thần đó 
là A-tu-la, Kién- thap- hòa, La-sat, Ngu-ma-kiét, Quy-đà, Ba-luu-né, Đề- nghê, 
pê- -nghê-già- la-dé, Dé- nghé-gia-la; lai nữa, trong biển lớn rat kỳ lạ, rất đặc 
biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm do-diên, hai tram do-dién, ba trăm do- 
diễn cho đến bảy trăm do-diên mà thân thê vẫn ở trong biên lon thi do là pháp 
vi tang hữu thứ sau trong biển lớn của con. Các a-tu-la thay vậy nên thích sóng 
Ở trong ay. 


Lại nữa, bach Thế Tôn, biển lớn của con thanh tịnh, không dung chứa tử 
thi; nêu có người nào mạng chung thì không hơn một đêm, gió liên thôi tap vào 
bờ. Bạch Thé Tôn, nêu bién lớn của con thanh tịnh, không dung chứa tử thi; có 
người nao mạng chung thì không hơn một đêm, gio liên thối tap vào bờ thì đó 
là pháp у! tăng hữu thứ bảy trong biên lớn của con. Các a-tu-la thay vậy nên 
thích sống trong ây. 


Lại nữa, bạch The Tôn, trong biên lớn của con, thuộc về châu Diêm-phù-đê 
có năm sông lớn: Hang- -gia, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phu, A-di-la-ba- dé, Ma-xi; 
tat ca déu chay vao bién lon, chay vao do roi déu bó tén cũ mà gọi chung là biển 
lớn. Bạch Thê Tôn, nếu trong biên lớn của con thuộc về châu Diêm-phù- đê со 
năm sông lớn: Hang- gia, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phu, A-di- la-ba-dé, Ma-xi; tat ca 
déu chay vao bién lớn, chảy vào đó rÓi déu bỏ tên cü ma gọi chung là biển lớn 
thi do là pháp у! tang hữu thu tam trong biển lớn của con. Các a-tu-la thay vậy 
nên thích sống ở trong ấy. 
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Bạch Thé Tôn, đó là tám pháp vi tăng hữu trong biên lớn của con, các a-tu- 
la thay vậy nên thích sông trong ду. 

Bạch Thế Tôn, trong Chánh pháp, Luật của Thế Tôn có may pháp vị tăng 
hữu, khiến cho các Tỳ-kheo thây được liên hân hoan trong đó? 

Thê Tôn trả lời: 

— Này Bả-la-la, trong Chánh pháp, Luật của Ta cũng có tam pháp vi tăng 
hữu, khiến cho các Ty-kheo thay được liên hân hoan trong đó. Những gì là 
tám? Này Bả-la-la, giông như biến lớn từ đáy lên trên, chu vi dân dân rộng 
hơn, nghiêng chênh chéch dan lên mãi cho tới bờ, nước trong ấy luôn luôn 
đây, chưa từng chảy ra ngoài. Này Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng 
øiông như vậy, có sự dân dân thực hành, dân dân hoc, dân dân đoạn trừ hêt 
và dân dân giáo hóa. Nay Bà-la-la, néu trong Chánh pháp, Luât cua Ta co sy 
dan dan thuc hành, dàn dàn hoc, dàn dàn doan trir và dàn dàn giao hoa thi do 
la pháp у! tang hiru thir nhat trong Chánh pháp, Luat cúa Ta, khién cho các 
Ty-kheo thay rôi thích an trú ở trong đó. 

Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như thủy triều trong, biển lớn chưa từng sai 
thời. Này Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giống như vậy, giảng cho 

Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tac, ưu-bà-di bang những cam giới; các thiện 
nam tử ây dù đến mạng chung cũng không phạm giới. Này Bà-la-la, nếu trong 
Chánh pháp, Luật của Ta có sự giảng dạy cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di băng những сат giới và các thiện nam tử ây dù đến mạng chung 
vẫn không phạm giới thì đó là pháp v! tăng hữu thứ hai trong Chánh pháp, 
Luật của Ta, khiến cho các Ty- kheo thay ròi thích an trú ở trong đó. 


Lại nữa, này Ba-la-la, giông như nước trong biên lớn rat sâu, không đáy, rât 
rộng, không thay bo. Nay Ba-la-la, Chánh pháp, Luat cua Ta cting gióng nhu 
vậy, các pháp rất sâu, không có day, rat rộng, không thây bờ. Này Bà-la-la, nếu 
trong Chánh pháp, Luật của Ta các pháp rất sâu, không có đáy, rất rộng, không 
thây bờ thì đó là pháp vị tăng hữu thứ ba trong Chánh pháp, Luật của Ta, khiến 
cho các Tỳ-kheo thay rồi thích an trú ở trong đó. 

Lại nữa, này Ba-la-la, giống như nước trong biên lớn déu cùng một vị mặn. 
Này Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giông như vậy, chỉ một vi vô dục, 
vị giác, vi tịch tĩnh va vi đạo. Này Bả-la-la, nêu trong Chánh pháp, Luật của Ta 
chỉ có một vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo thì đó là pháp vi tăng hữu 
thứ tư trong Chánh pháp, Luật của Ta, khién cho các Tỳ-kheo thay rồi thích an 
trú ở trong đó. 


Lại nữa, này Bà-la-la, giống như trong biên lớn có rất nhiêu trân bảo, vô 
lượng dó quý báu lạ mắt, tat cả đô trân kỳ được chứa day trong đó; tên của các 
trân bao đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch 
kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, độc mạo, xích thạch, triều châu. Này 
Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giéng như vậy, có rất nhiều trân bảo, 
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vô lượng pháp quý báu ky lạ, tât cả các pháp trân kỳ chứa đây trong đó; tên của 
các pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, 
năm lực, bảy giác chi, tam chi Thánh đạo. Này Bà-la-la, néu trong Chánh pháp, 
Luật của Ta có rất nhiều tran bao, vô lượng pháp quý báu kỳ lạ, tât cả pháp trân 
ky chứa đây trong đó; tên của các pháp trân bảo ấy là: Bốn niệm xứ, bốn chánh 
đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tam chi Thanh đạo thì đó 
là pháp vị tăng hữu thứ năm trong Chánh pháp, Luật của Ta, khién cho các Ty- 
kheo thay rôi thích an trú ở trong đó. 

Lại nữa, này Bà-la-la, giống như có dai than cư trú trong biến lớn; tên của 
các vị đại thân đó là: A-tu-la, Kién-thap- hòa, La-sát, Ngư-ma-kiệt, Quy-da, 
Bả-lưu-nê, Đề- nghé, Dé-nghé-gia-la-dé, Dé- nghé-gia-la. Lai nita, trong bién 
lớn rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thê tới một trăm do- diện, hai trăm 
do-diên, ba trăm do-dién cho tới bay trăm do-dién mà thân thé van ở trong 
biên lớn. Này Ba-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giông như vậy, đại thần 
Thánh chúng đều trú trong đó; tên của các vị đại thần đó là: A-la-hán, A-la-hán 
hướng, A-na-ham, A-na-ham hướng, Tu-da-ham, Tư-đà-hàm hướng, Tu-đà- 
hoàn, Tu-da-hoan hướng. Này Ba-la-la, nếu trong Chánh pháp, Luật của Ta, các 
đại thần Thánh chúng đêu trú trong đó; tên của các vị đại thân đó là: A-la-hán, 
A-la-hán hướng, A-na-ham, A-na-hàm hướng, Tu-da-ham, Tu-da-ham hướng, 
Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng thì đó là pháp vị tăng hữu thứ sáu trong Chánh 
pháp, Luật của Ta, khiến các Tỷ-kheo thây rôi thích an trú ở trong đó. 


Lại nữa, này Ba-la-la, giống như biên lớn trong sạch, không dung chứa tử 
thị; nếu có người mạng chung trong biên thì không hon một đêm, gió sẽ thôi 
tap vào bờ. Này Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giống như vậy, Thanh 
chúng thanh tinh, không dung chứa tử thi; néu có người nào không tinh tân sanh 
ra điều ác, phi Pham hanh ma xung là Pham hanh, phi Sa-món ma cho là Sa- 
môn, người ay dù ở trong Thanh chúng, nhung cách Thanh chúng rất xa, Thánh 
chúng cũng lại cách người ay rat xa. Nay Ba-la-la, néu trong Chanh phap, Luat 
cua Ta, Thanh chung nhu biển lớn thanh tinh, không dung chứa tử thi; nếu có 
người không tinh tân sanh ra điều ác, phi Phạm hạnh mà cho là Phạm hạnh, 
phi Sa-môn ma cho là Sa-môn, người ây dù ở trong Thánh chúng, nhưng cách 
Thánh chúng rất xa, Thánh chúng cũng lại cách xa người ay thi đó là pháp vị 
tăng hữu thứ bảy trong Chánh pháp, Luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thay 
rôi thích an tru ở trong đó. 


Lại nữa, này Bà-la-la, giống như biên lớn thuộc về châu Diém-phu- dé, có 
nam sóng lon: Hãng- gia, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phu, A-di-la-bà- đê và Ma-xi; tất 
cả đều chảy vào biên lớn, chảy vào đó rồi liên bỏ tên cũ ma gọi chung là biên 
lớn. Này Bà-la-la, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giông như thé, thiện nam tử 
thuộc vê dòng Sát-lợi, сао bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên cũ, có tên chung là 
Sa-môn; thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cao 
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bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia 
học đạo; người ây bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. Này Bà-la-la, nêu trong 
Chánh pháp, Luật của Ta, thiện nam tử thuộc dòng Sát-lợi, сао bỏ râu tóc, mac 
ao ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo; người 
ây bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn; thiện nam tử thuộc dòng Phạm chí, dòng 
cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả-sa, chí tín, lia bo gia dinh, 
sông không gia đình, xuất gia hoc đạo; người ây bỏ tên cũ, có tên chung là Sa- 
môn thi đó là pháp v1 tang hữu thứ tam trong Chánh pháp, Luật của Ta, khiến 
cho các Tỳ-kheo thấy rôi thích an trú ở trong đó. 

Này Bà-la-la, đó là tám pháp vị tăng hữu có trong Chánh pháp, Luật của Ta, 
khiến cho các Tỳ-kheo thấy ròi thích an trú ở trong đó. 

Này Ba-la-la, y ông nghĩ thé nào? Trong Chánh pháp, Luật cua Ta có tam 
pháp vi tang hữu, trong biên lớn của ông cũng có tám pháp vi tăng hữu; hai loại 
vị tăng hữu ấy, loại nao là tối thang, là vi diệu, là tối thượng? 

Bà-la-la thưa: 

— Bạch Thế Tôn, tám pháp vị tăng hữu có trong biến lớn của con không 
băng tám pháp vị tăng hữu của Như Lai, không bang một phan ngàn, một 
phan vạn, không thé so sánh, không thé ví dụ, không thể đếm, không thé ké; 
chỉ có tám pháp vi tăng hữu của Thế Tôn là cao hơn hết, là tối thang, là vi 
diệu, là tôi thượng. 

Hôm nay, con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong Thé 
Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm пау, tron đời nguyện dem minh quy y 
cho đến khi mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, vua a-tu-la là Bà-la-la và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


36. KINH DIA DONG 


Mot thoi, Phat du hoa tai nuóc Kim Cang, tén cua thành 1а Dia. 


Bay gio, vung ay xay ra dong dat lớn, khi xảy ra động dat lón, bón mat nói 
gió ào ạt, bón phương sao chôi mọc, nhà cửa, tường vách, tat cả đều băng hoại. 


Lúc đó, Tôn giả A-nan thây xảy ra động dat lớn, khi xảy ra động đất lớn, 
bốn mặt nổi gió ào ạt, bón phương sao chỗi mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả 
đều băng hoại. Tôn giả A-nan thây rôi sợ hãi, lông toàn than dựng đứng, di đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay có động dat lớn, khi xảy ra động dat lớn, bốn 
mặt nôi gió ào ạt, bón phương sao chỗi mọc, nhà cửa, tường vách, tat cả đều 
băng hoại. 


Bay giờ, đức Thé Tôn bảo A-nan: 
— Đúng như vậy, A-nan, hôm nay có động đất lớn. Đúng như vậy, này 


A-nan, khi xảy ra động đất lớn, bốn mặt női gió ào ạt, bốn phương sao chỗi 
mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều băng hoại. 


Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, có mây nguyên nhân làm xảy ra động đất lớn, khi xảy 
ra động đât lớn â ay, bón mặt nồi gió ào ạt, bón phương sao chỗi mọc, nhà cửa, 
tường vách, tất cả đều băng hoại? 

Đức Thế Tôn trả lời: 

— Này A-nan, có ba nguyên nhân làm xảy ra động dat lớn, khi xảy ra động 


đât lớn, bốn mặt nỗi gió ào ạt, bốn phương sao chối mọc, nhà cửa, tường vách, 
tat ca đêu băng hoại. Những gi là ba? 


Này A-nan, mặt đất này ở trên nước, nước ở trên gio, gid nương vào hu 
không. Này A-nan, có khi trong không gian nôi lên gió lớn, hé gió thôi thì nước 
bị khuấy động, nước bị khuây động thì xảy ra động dat. Do là nguyên nhân thứ 
nhất gây ra động dat lớn; khi xảy ra động đât lớn, bốn mặt nổi gió ào ạt, bốn 
phương sao chéi moc, nhà cửa, tường vách, tat cả đêu băng hoại. 

Lại nữa, này A-nan, thây Ty-kheo có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại 
phước huu, có đại oai than, tâm tự tại như ý túc. Vị ây khởi tiêu tưởng бі với 
dat, khởi vô lượng tưởng đối với nước. VÌ vi ây khởi tưởng như vậy nên mặt dat 
nay theo sở duc, theo ý tưởng của у! ây mà bị xoáy rôi lại xoáy, chan động ròi 
lại chân động. Vị trời theo hộ vệ thay Tỳ-kheo ây cũng lại như vậy, có đại như 
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y túc, có đại oai đức, co đại phước huu, co đại oai thân, tâm tự tại như ý túc. VỊ 
ay khởi tiêu tưởng đỗi với đất, khởi vô lượng tưởng đôi với nước. VỊ ây khởi 
tưởng như vậy nên mặt đât này theo sở dục, theo у tưởng của vi ây mà xoáy rôi 
lại xoáy, chân động rồi lại chân động. Đó là nguyên nhân thứ hai gây ra động 
đất lớn; khi xảy ra động dat lớn, bốn mặt nỗi gió ào ạt, bón phuong sao chỗi 
mọc, nhà cửa, tường vách, tat cả đều băng hoại. 


Lại nữa, này A-nan, nêu Như Lai không bao lâu, qua ba tháng sau sẽ nhập 
Niết- bàn, do cớ ây nên xảy ra động dat lớn; khi xảy ra động đât lớn, bốn mặt 
nỗi gió ào ạt, bốn phương sao chối mọc, nhà cửa, tường vách, tất cả đều băng 
hoại. Đó là nguyên nhân thứ ba gây ra động đất lớn; khi xảy ra động đất lớn, 
bốn mặt nồi gió ào ạt, bón phương sao chổi mọc, nha cửa, tường vách, tat cả 
đều băng hoại. 

Bấy giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buôn rầu khóc lóc, nước mắt 
dam dia, chap tay hướng vë Thế Tôn mà bạch: 

— Bạch Thé Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác thành tựu công đức, có nhiều pháp vị tăng hữu. Vì sao thế? 
Vì Như Lai không bao lâu, qua ba tháng sau sẽ nhập Niết-bàn, lúc đó làm хау 
ra động đất lớn; khi xảy ra động đất lớn, bón mặt nỗi gió ào ạt, bón phương sao 
chói mọc, nhà cửa, tường vách, tat cả đều băng hoại. 

Đức Thé Tôn bảo A-nan: 

— Đúng như vậy, A-nan! Đúng như vậy, A-nan! Thật là kỳ diệu! That la 
hy hữu! Duc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac thành tựu công đức, có 
nhiều pháp vị tăng hữu. Vì sao thế? Vì Như Lai không bao lâu, qua ba tháng 
sau SẼ nhập Niét-ban, luc do lam xay ra dong dat lớn; khi xảy ra động dat lớn, 
bốn mặt nồi gió ào ạt, bón phương sao chỗi moc, nhà cửa, tường vách, tat cả 
đêu băng hoại. 


— Lại nữa, này A-nan, Ta đến ngôi giữa vô lượng tram ngan chung Sát-lợi 
đàm luận với họ, dé cho vua y ho. Sau khi cung ngôi xuống vững vàng, giống 
như sắc tướng của họ, sắc tướng của Ta cũng vậy; giông như âm thanh của họ, 
âm thanh cua Ta cũng vậy; giông như oai nghi lễ tiết cua họ, oai nghi lễ tiết của 
Ta cũng vậy; nếu họ hỏi về nghĩa ây, Ta sẽ trả lời về nghĩa ây. Lại nữa, Ta sẽ 
thuyết pháp cho họ, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi dùng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hy rôi liền án mình ra khỏi noi ấy. Khi Ta đã ân minh rôi, họ không biết 
Ta là ai, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy, thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu! Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu công đức, có 
nhiêu pháp vị tăng hữu, cũng như vậy, đôi với chúng Pham chi, cư sĩ, Sa-môn. 

Này A-nan, Ta đến ngôi giữa vô lượng trăm ngàn chúng Tứ Thiên Vương, 
đàm luận với họ, để cho họ vừa y. Sau khi cùng ngôi xuông vững vàng, gidng 
như sắc tướng của họ, sắc tướng của Ta cũng vay; giông như âm thanh của họ, 
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âm thanh cua Ta cũng vậy; giống như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết 
của Ta cũng vậy; nêu họ hỏi vé nghĩa a ây, Ta sẽ trả lời về nghĩa ây. Lại nữa, Ta 
sẽ thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hy ròi liền án mình ra khỏi noi ây. Khi Ta ân hình rồi, họ không 
biết Ta là ai, là trời hay khác với hàng trời. Nay A-nan, như vậy, thật là kỳ diệu, 
thật là hy hữu! Duc Nhu Lai, Vo Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu công 
đức, có nhiều pháp vị tăng hữu. Cũng vậy, đôi với Tam Thập Tam thiên, Diệm- 
ma thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa Lạc thiên, Phạm Thân thiên, Phạm Phú-lâu 
thiên, Thiểu Quang thiên, Vô Lượng Quang thiên, Hoang Dục thiên, Thiéu 
Tịnh thiên, Vô Lượng Tịnh thiên, Biến Tịnh thiên, Vô Quái Ngại thiên, Thọ 
Phước thiên, Quả Thật thiên, Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên, Thiện Kién thiên 
và Thiện Hiện thiên. 

Này A-nan, Ta đến ngồi giữa vô lượng trăm ngàn chúng trời Sac Cứu Cánh 
đàm luận với họ, đề cho họ vừa y. Sau khi cùng ngôi xuông vững vàng, giỗng 
như sắc tướng của họ, sắc tướng của Ta cũng vậy; giông như âm thanh của họ, 
âm thanh của Ta cũng vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của 
Ta cũng vậy; néu họ hỏi về ý nghĩa â ây, Ta sẽ trả lời về nghĩa ấy. Lại nữa, Ta 
sẽ thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
Ta dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ho, khuyén phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hy rôi Ta liền ân hình ra khỏi nơi ay. Khi Ta đã án hình rồi, họ 
không biết Ta là ai, là trời hay khác với hàng trời. Này A-nan, như vậy thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu! Đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành 
tựu công đức, có nhiều pháp vị tăng hữu. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 


37. KINH CHIEM-BA 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại Chiém-ba, ở bên hó Hăng-già. 

Bay giờ là ngày mười lãm trong tháng, là ngày đức Thế Tôn nói biệt giải 
thoát giới, trải tòa ngồi trước dai chúng. Khi Thé Tôn ngồi xong, liền nhập định 
và băng tha tâm trí, Ngài quán sát tâm đại chúng. Khi quán sát tâm đại chúng 
rôi, cho đến lúc hết buôi dau hôm, Ngài vẫn ngôi im lặng. 

Bấy giờ, có một thầy Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp 
tay hướng về đức Phật thưa: 

- Bạch Thé Tôn, đã hết buổi đầu hôm, đức Phật và đại chúng Ty-kheo tập 
trung ngôi ở đây đã lâu, mong đức Thê Tôn nói biệt giải thoát giới! 

Bay giờ, đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Thế rồi, cho đến nửa đêm, đức Thé Tôn vẫn ngồi im lặng. Thầy Ty-kheo kia 
lại lần nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng vê đức Phật 
mà thưa: 

— Bạch Thé Tôn, Бибі đầu hôm đã qua, Бибі nửa đêm cũng sắp hết, đức Thế 
Tôn và đại chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi ở đây đã lâu, cúi mong đức Thé Tôn 
nói biệt giải thoát giới! 

Đức Thê Tôn lại lần nữa im lặng, không trả lời. 

Thé rồi, cho đến cuối đêm, đức Thế Tôn vẫn ngôi im lặng. Thây Ty-kheo 
kia lại lần thứ ba, từ chỗ ngôi đứng day, trịch vai sửa y, chap tay hướng về Thế 
Tôn mà thưa: 

— Bạch Thé Tôn, buôi đầu hôm đã qua lâu, Бибі nửa đêm cũng đã cham dứt 
rồi, Бибі cudi đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa mặt trời sẽ 
mọc, đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo tập trung ở đây đã quá lâu, cúi mong 
đức Thế Tôn nói biệt giải thoát giới! 

Bay giờ, đức Thế Tôn mới bảo vị Ty-kheo kia: 

— Trong chúng này có một thay Tỳ-kheo đã làm việc bat tinh. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Muc-kién-lién cũng dang ở trong đại chúng. 

Bay giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién suy nghĩ thé này: “Vi thầy Tỳ-kheo nào 
mà đức Thé Tôn nói rang trong đại chúng này có một thay Ty-kheo đã làm việc 
bat tịnh? Ta nên nhập như kỳ tượng định, nhân trong như kỳ tượng định, băng 
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tha tam tri ma quan sat tâm niệm đại chung.” Tôn gia Đại Mục-kiên-liên liên 
vào như kỳ tượng định, nhân trong như kỳ tượng định, băng tha tâm trí, quán 
sát tâm niệm đại chúng. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién biết vị Ty-kheo nao trong đại chúng này đã lam 
việc bat tịnh mà đức Thế Tôn đã nói với thay Tỳ-kheo kia. 

Bay giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién liền xuất định, đi đến trước vị Ty-kheo 
ây, năm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài và nói: 

— Này người ngu si, hay di xa di, đừng đứng ở đây, không được trở lại hội 
họp với dai chúng Ty-kheo, từ nay trở đi ông không phải là Ty-kheo nữa. 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Phật, cúi lạy dưới chân Phật, 
ngôi sang một bên rôi thưa: 

- Đức Thé Tôn đã nói cho các Tỳ-kheo rằng, trong đại chúng ở đây, có 
một vị Ty-kheo đã làm việc bất tịnh, con đã đuôi vi ay di TÔI. Bạch Thé Tôn, 
budi dau hôm đã qua lâu, buổi nửa đêm đã hết ròi va budi cuối đêm sắp cham 
dứt, trời sắp sáng rồi, chăng bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, đức Thế Tôn và đại 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đã quá lâu rồi, cúi mong đức Thé Tôn nói biệt 
giải thoát g1ới! 

Đức Thế Tôn bảo Đại Muc-kién-lién rang: 

— Kẻ ngu si kia mắc đại tội là xúc nhiễu đức Thế Tôn và đại chúng Ty-kheo. 
Này Đại Muc-kién-lién, nếu Như Lai ở giữa đại chúng bat tịnh mà nói biệt giải 
thoát thì đầu người ấy sẽ vỡ thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Muc-kién-lién, từ 
nay về sau các thây hãy tự nói biệt giải thoát giới, Như Lai không nói biệt giải 
thoát giới nữa. Vì sao thé? Này Đại Muc-kién-lién, giông như biên lớn kia từ đáy 
lên trên, chu vi cảng rộng, nghiêng chênh chếch dân mãi cho tới bờ biển, nước 
trong ấy luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Này Đại Mục- kién-lién, Chánh 
pháp, Luật của Ta cũng giống như vậy, dan dân thực hành, dan dân học hỏi, dân 
dan đoạn trừ tất ca và dan dân giáo hóa. Nay Đại Mục-kiên-liên, nêu Chánh pháp, 
Luật của Ta đều dân dân thực hành và dân dân học hỏi, dần dần đoạn trừ tất cả và 
dàn dan giáo hóa thì đó là pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién, giống như thủy triều trong biển lớn chưa 
từng sai thời. Này Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp, Luật của Ta cũng lại như 
vậy, giảng dạy cam giới cho chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà- 
di; các tộc tanh tử ây cho dù trọn đời vẫn hoàn toàn không phạm giới. Này Đại 
Muc-kién-lién, néu Chanh phap, Luat cua Ta giang day cho cac Ty-kheo, Ty- 
kheo-ni, wu-ba-tic, ưu-bà-di; các tộc tanh tử ay cho du trọn đời van hoàn toan 
không phạm giới. Này Đại Muc-kién-lién, néu Chánh pháp, Luật của Ta giảng 
dạy các cam giới cho chúng Ty-kheo, Ty-kheo-mi, wu-ba- tắc, ưu-bà-di; các tộc 
tanh tử ây cho dù trọn đời vẫn hoàn toàn không phạm giới thì đó là pháp vị tang 
hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 
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Lai nữa, nay Dai Muc- kién-lién, gióng nhu nuóc trong biển lớn rất sâu, 
không có đáy, rất rộng, không thây bờ. Này Đại Mục- kiên- liên, Chánh pháp, 
Luật của Ta cũng giông như vậy, các pháp thậm thâm, rất sâu, không có đáy, 
rất rộng, không có bờ. Này Đại Muc-kién-lién, nêu trong Chánh pháp, Luật của 
Ta, các pháp thậm thâm, rất sâu, không có đáy, rât rộng, không có bờ thì đó là 
pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién, giỗng như nước trong biến lớn đêu củng 
một vị mặn. Này Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giỗng như 
vậy, chỉ có vi vô dục, vi giác, vi tịch tịnh và vi dao. Này Đại Mục-kiên-liên, nêu 
trong Chánh pháp, Luật cua Ta chỉ có vi vô dục, vị giác, vi tịch tinh và vị đạo 
thì đó là pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, như trong biển lớn có rất nhiều trân bảo, 
vô lượng đồ quý báu lạ mắt, tất cả đồ trân kỳ đây day trong đó; tên của các trân 
bao đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xa 
сіт, san hô, hó phách, mã não, độc mạo, xích thạch, triều châu. Này Đại Mục- 
kién-lién, Chánh pháp, Luật của Ta cũng giống như vậy, có rất nhiều trân bao 
vô lượng pháp quý báu kỳ lạ, tất cả pháp trân kỳ đây day trong đó; tên của các 
trân bảo đó là bón niệm xứ, bón chánh cân, bón như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác chi và tám chi Thánh đạo. Này Đại Muc-kién-lién, nếu trong Chánh 
pháp, Luật của Ta có rất nhiều trân bảo, vô lượng pháp quý báu kỳ lạ, tat cả các 
pháp trân kỳ đây day trong đó; tên của các pháp trân bảo đó là bón niệm xứ, bốn 
chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, nam lực, bảy giác chi và tam chi Thánh đạo 
thì đó là pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như có những VỊ đại thần cư trú 
trong biên lớn, tên của các vị đại thân đó là A-tu-la, Kiên-thâp-hòa, La-sát, 
Ngư-ma-kiệt, Quy-da, Bà-lưu-nê, Dé-nghé-gia-la-da, Dé- nghê-già-la. Lại nữa, 
trong biên lớn rất kỳ la, rat đặc biệt, có chúng sanh thân thé tới một trăm do- 
diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên cho đến bảy trăm do-diên mà thân van 
ó trong bién. Nay Dai Muc-kién-lién, Chánh pháp, Luat cúa Ta cũng giông như 
vậy; đại than Thánh chúng đều trú trong đó, tên của các vị đại thân trong đó 
là A-la-han, A-la-han hướng, A-na-ham, A-na-ham hướng, Tư-đà-hàm, Tư-đà- 
hàm hướng, Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng. Này Đại Muc-kién-lién, néu trong 
Chánh pháp, Luật của Ta có các đại thân Thánh chúng, déu trú trong đó; tên 
của các vị thần đó là A-la-hán, A-la-hán hướng, A-na-hàm, A-na-hàm hướng, 
Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm hướng, Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng thì đó là pháp 
vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién, như biển lớn trong sạch không dung chứa 
tử thi; nêu có người nào mạng chung trong biên thì không hơn một đêm, gió 
liên thối tap vào bờ biển. Này Dai Mục-kiên-liên, Chánh pháp, Luật của Ta 
cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi; néu có 
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người nào không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi Phạm hạnh tự xưng là Phạm 
hạnh, phi Sa-môn tự xưng là Sa-mon thi người ây dù ở trong Thánh chúng, 
nhưng cách Thánh chúng rất xa, Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. 
Này Đại Mục- kién-lién, nếu trong Chánh pháp, Luật của Ta, Thánh chúng 
thanh tịnh không dung chứa tử thi; nếu có người nào không tinh tan, sanh ra 
điều ác, phi Phạm hạnh tự xưng là Phạm hạnh, phi Sa-môn tự xưng là Sa-môn 
thì người ấy dù vẫn ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng tất xa, 
Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa thì đó là pháp vị tăng hữu trong 
Chánh pháp, Luật cua Ta. 

Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién, giống như trong biên lớn, thuộc vë châu 
Diêm-phù-đề có năm dòng sông lớn: một là Hăng-già, hai là Diêu-vưu-na, ba 
là Xá-la-phù, bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xí; tất cả đều chảy về biển lớn, 
chảy vào đó và loài rồng nước trong biên làm mua xuóng tu {тёп hu khong, roi 
từng hạt to như bánh xe, tat ca các thứ nước ấy không thé làm cho bién lớn tăng 
hay giảm. Này Đại Muc-kién-lién, trong Chánh pháp, Luật của Ta cũng giống 
như vậy, các tộc tanh tử thuộc dòng Sát-lợi, cao bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí 
tín, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải 
thoát, tự tác chứng, thành tựu an trú. Này Đại Mục-kiên-liên, bất động tâm giải 
thoát ở trong Chánh pháp, Luật của Ta không tăng không giảm. Cũng vậy, đôi 
với các tộc tánh tử thuộc dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cao bo 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, bất động tam giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an trú. Này Đại Mục- 
kién-lién, bất động tâm giải thoát trong Chánh pháp, Luật của Ta không tang 
không giảm. Này Đại Muc-kién-lién, néu trong Chanh phap, Luat cua Ta, cac 
tộc tanh tử thuộc dong Sát-lợi, cao bỏ rau tóc, khoác áo ca-sa, chi tin, lia bo 
gia đình, sông không gia đình, xuất gia hoc dao, bat động tâm giải thoát, tự tác 
chứng, thành tựu an trú; thì cũng vậy, đôi với các tộc tánh tử thuộc dòng Phạm 
chí, thuộc dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học dao, bat động tâm giải thoát, 
tự tác chứng, thành tựu an trú. Này Đại Muc-kién-lién, nếu bat dong trong tám 
giải thoát trong Chánh pháp, Luật của Ta không tang không giảm thi đó là pháp 
vị tăng hữu trong Chánh pháp, Luật của Ta. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả Đại Mục kién-lién và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phat dạy xong, hoan hy phụng hành. 


38. KINH UC-GIA TRUONG GIA (A) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại Ty-xa-ly, trong rừng Đại Lâm. 

Bấy giờ, trưởng giả Uc-gia chỉ có một só phụ nữ theo hau ha và ông đang ở 
trước các phụ nữ ay, từ Ty-xa-ly ra di, dén giữa rừng Dai Lâm thuộc Ty-xa-ly, 
chỉ dé hoan lạc với các kỹ nữ như vị quốc vương. 

Lúc đó, trưởng giả Úc-già uống rượu say túy lúy, bỏ các phụ nữ kia lại đó, 
đi vào trong rừng Đại Lâm. Dang lúc trưởng giả Uc-gia say rượu túy lúy, từ 
dang xa trông thay đức Thế Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp dé như vâng 
trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng như tòa núi vàng, đây đủ 
tướng tôt, oai than uy nghiêm, các can tich tinh, không bi ngăn che, thành tựu 
sự điều ngự, tâm văng lặng tịch mặc. Ông thay đức Phat rôi, lập tức tinh rượu. 
Trưởng giả Úc-già khi đã hết say rượu liên đến chỗ đức Phật cúi đầu danh lễ 
dưới chân đức Phật, rồi ngôi sang một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông 
ây, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ, như pháp thông lệ của chư 
Phật, trước hết nói về pháp đoan chánh dé cho người nghe hân hoan, tức là nói 
thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai họa, sanh tử là nhơ ué, khen 
ngợi vô dục là đạo phẩm bạch tịnh, vi diệu. Sau khi đức Thế Tôn nói những 
pháp â ây cho ông roi, đức Phật biết 6 ông ây có tâm hoan hý, tâm cụ túc, tâm nhu 
nhuyên, tâm nhẫn nại, tâm thăng tân, tâm chuyên nhất, tâm không nghị, tâm 
không bị che lap, có khả năng, có sức lực, có thê kham thọ Chánh pháp. Rôi 
như thông lệ của chư Phật nói vê pháp yéu chân chánh, đức Thế Tôn thuyết cho 
ông ây về khổ, tập, diệt và đạo. 

Bay giờ, trưởng giả Úc-già, ngay nơi chỗ ngôi thấy được bón Thánh dé: 
Khô, tập, diệt và đạo. Cũng như vải trang dé nhuộm thành màu, trưởng giả Úc- 
già cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ ngòi, thay được bón Thanh đề: Khỏ, tập, 
diệt và đạo. 

Lúc ấy, trưởng giả Úc-già thay pháp và đắc pháp, hiểu biết pháp bạch tinh, 
đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sung người khác, không còn theo 
người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả chứng, không còn sợ hãi đôi với 
giáo pháp của Thê Tôn, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ và thưa: 
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— Bach Thé Tón, con nay xin tu quy y Phat, Phap va chung Ty-kheo! Cui 
mong Thế Tôn nhận con lam ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, tron đời nguyện đem 
mình quy y cho đến khi mạng chung! Bạch Thế Tôn, từ ngày nay con xin theo 
đức Thé Tôn, trọn đời lây Phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm 0101. 

Sau khi trưởng giả Uc-gia xin đi theo đức Thé Tôn, trọn đời lây Phạm hanh 
làm đâu, thọ trì năm giới, ông cúi đâu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra đi. 

Ông trở vë nhà, liền tập trung các phụ nữ rồi nói rang: 

— Các ngươi biết không, ta đã xin theo đức Thế Tôn, trọn đời lây Phạm hạnh 
làm đâu, thọ trì năm giới; các ngươi néu còn muon duoc ó noi day thi co thé 6 
va lam viéc bó thi, gay phuóc, néu khong con muôn ở thì cứ tự trở về nhà. Nếu 
các ngươi muốn có chồng thì ta sẽ gả chông cho. 


Bấy giờ, vị phu nhân lớn nhất thưa với trưởng giả Úc-già: 

- Nếu ngài đã xin theo đức Phật, trọn đời lây Phạm hạnh làm đầu, thọ trì 
năm giới thì nên đem tôi ga cho người kia. 

Trưởng giả Úc-già liên kêu người kia đến, tay trái cầm tay vị đại phu nhân, 
tay mat bung chậu nước băng vàng, bảo người kia: 

— Nay ta đem đại phu nhân gả cho ngươi làm vợ. 

Người ây nghe rồi, liên vì quá sợ hãi, lông toàn thân đêu dựng đứng, thưa 
với Uc-gia trưởng gia rang: 

— Thưa trưởng gia, ngài muôn giết tôi chăng? Ngai muốn giết tôi chăng? 

Trưởng giả trả lời: 

— Ta không giết ngươi đâu! Vì ta đã xin theo đức Phật, trọn đời lây Phạm 
hạnh làm đâu, thọ trì năm giới, do đó, ta sẽ đem vị phu nhân lớn nhât này gả 
cho ngươi làm vợ. 

Trưởng giả Uc-gia khi dá cho vi dai phu nhan va ngay trong khi cho, hoàn 
toàn không có lòng hôi tiệc. 

Bây giờ, vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh đức Thế Tôn ở đây, 
đang khen ngợi, tan than trưởng giả Uc-gia. Truong giả Uc-gia co tám pháp 
vị tăng hữu. 

Bấy giờ, có một thây Ty-kheo, khi đêm đã qua, vào lúc hung sang, khoác y, 
ôm bát, đi vào nha trưởng gia Uc-gia. 

‚ Trưởng giả Úc-già từ đàng xa trông thây thây Ty-kheo đi đến, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chap tay hướng về thay Tỳ-kheo thưa răng: 

— Kính chào Tôn giả, Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời ngài ngồi nơi 
giường này. 

Bấy giờ, thay Ty-kheo ngôi xuống Ø1ường ау. Trưởng giả Úc- -già đảnh lễ 
dưới chân thay Tỳ-kheo rôi ngôi sang một bên. Thay Tỳ-kheo bảo: 
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— Nay trưởng gia, ông có thiện lợi, có công đức lớn. Vi sao vay? Vi ông, 
giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, đức Thê Tôn ở đây khen ngợi, 
tán thán răng trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăng hữu. Này trưởng giả, ông 
có những pháp gi? 

Trưởng giả Úc-già trả lời thây Tỳ-kheo: 

- Đức Thé Tôn chưa hề nói sai, nhưng con không biết đức Thế Tôn vì lẽ 
øì mà nói như vậy. Mong Tôn giả nghe về những pháp mà con có: “Một thời, 
đức Thế Tôn du hóa tai Tỳ-xá-ly, trong rừng Đại Lâm. Bach Tôn giả, bay giờ 
chỉ có một số phụ nữ theo hầu hạ và con đang đi trước hết, đi từ thành Tỳ-xá- -ly 
dén trong rừng Dai Lâm thuộc Ty-xa-ly, chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ như vị 
quốc vương. Bạch Tôn giả, bay giờ con uống rượu quá say, bỏ các phụ nữ kia 
lại đó, đi vào rừng Đại Lâm. Bạch Tôn giả, con bây giờ đang say túy luy, từ 
đàng xa trông thây đức Thê Tôn ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như vâng 
trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, sáng ngời như tòa núi vàng, đây 
đủ tướng tốt, oai thân uy nghiêm, các căn định, không bị ngăn che, thành tựu sự 
điều ngự, tâm văng lặng tịch mặc. Con thay đức Thê Tôn roi lập tức tỉnh rượu. 
Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Thây Tỳ-kheo khen răng: 

- Này trưởng giả, néu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn gia, con không phải chi có pháp nay mà thôi. Lại nữa, bach 
Tôn giả, khi con tỉnh rượu roi liên đi đến đức Phật, cúi đầu đảnh lễ đưới chân 
Phat, rôi ngoi sang mot bén. Duc Thé Tón thuyét phap cho con, khuyén phat 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho con, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ, như pháp thông 
lệ của chư Phật, Ngài trước hết nói về pháp đoan chánh đề cho người nghe hân 
hoan, tức là nói thí, nói giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai họa, sanh 
tử là nho ué, khen ngợi vô dục là đạo phẩm bach tịnh, vi diệu. Sau khi đức 
Thế Tôn nói những pháp ấy cho con rôi, đức Thế Tôn biết con có tâm hoan 
hy, tâm an tru, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyễn, tâm nhẫn nại, tâm thăng tân, tâm 
chuyên nhất, tâm không nghi, tâm không bị che lap, có khả năng, có sức lực, 
có thé kham tho Chánh pháp. Róinhu thông lệ của chu Phật, Ngai nói vë pháp 
yếu chân chánh, đức Thế Tôn liên thuyết pháp cho con nghe vé khô, tập, diệt 
và đạo. 

Bay giờ, con ngay nơi chỗ ngôi thây được bốn Thánh đề: Khô, tập, diệt và 
đạo. Cũng như vải trăng dé nhuộm thành màu, con cũng giông như vậy, ngay 
nơi chỗ ngôi con thây được bốn Thánh đề: Khô, tập, diệt và đạo. Bạch Tôn giả, 
con có pháp ấy. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

— Này trưởng gia, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 
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— Bach Tôn giả, con không phải chỉ có pháp ây mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
giả, con thay pháp, đắc pháp, giác pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, 
không còn tôn sung người khác, không con theo người khác, không con do dy, 
đã trụ nơi quả chứng, không còn sợ hãi đối với giáo pháp của đức Thế Tôn. Bach 
Tôn giả, lúc ây con liền từ chỗ ngôi đứng day, cúi đâu dành lễ dưới chân Phat và 
thưa răng: “Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! 
Cui mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, ké từ hôm nay, trọn đời nguyện dem 
mình quy y cho đến khi mạng chung! Bạch Thế Tôn, từ ngày nay con xin theo 
đức Thế Tôn trọn đời, lây Phạm hạnh làm dau, thọ trì năm giới!” Bạch Tôn giả, 
từ khi con theo đức Thế Tôn, con trọn đời lay Phạm hạnh làm đâu, thọ trì năm 
giới, chưa từng biết mình đã phạm giới. Bạch Tôn giả, con có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

— Này trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn gia, con không phải chỉ có pháp а ây mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
gia, bay gid, sau khi con theo duc Thé Tôn, nguyện trọn đời lây Phạm hạnh làm 
dau, thọ tri nam giới TÔI, Con CÚI đâu đảnh lễ đưới chân Phật, nhiễu quanh ba 
vong rồi ra về. Trở về nhà, con liền tập trung các phụ nữ rôi nói: “Các nguoi 
biét khóng, ta dá xin theo duc Thé Tôn, trọn đời lây Phạm hạnh làm đầu, thọ 
trì năm giới; các ngươi nếu còn muỗn ở đây thi có thê ở và làm việc bố thí, gây 
phước, nêu không còn muốn ở thì cứ tự trở về nhà. Nếu các ngươi muốn lẫy 
chóng thì ta ga chong cho.” 

Bay giờ, vị phu nhân lớn nhất thưa với con răng: “Nếu ngài đã xin theo đức 
Phật, trọn đời lây Phạm hạnh làm đâu, trọ trì năm giới thì nên đem tôi gả cho 
người kia.” 

Con liền kêu người kia đến, tay trái cầm tay vị đại phu nhân, tay mặt bưng 
chậu nước băng vàng, bảo người kia răng: “Nay ta đem vị đại phu nhân gả cho 
ngươi làm vợ.” 

Người ây nghe, rôi liên vì quá sợ, lông toàn thân déu dung dung va thua 
với con: “Thưa trưởng gia, ngài muốn giết tôi chăng? Ngài muốn giết tôi sao?” 

Con trả lời: “Ta không giết ngươi đâu! Vì ta đã xin theo đức Phật, trọn đời 
lay Phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, do đó, ta đem vị phu nhân lớn nhất gà 
cho ngươi làm vo.” 

Bạch Tôn giả, con đã cho vi đại phu nhân, ngay lúc dang cho a ây, con hoàn 
toàn không có lòng hối tiếc. Bach Tôn giả, con có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

— Này trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp á ay ma thôi. Lai nữa, bạch Tôn 


giả, khi con đến vườn của chúng Tăng, néu trước hết con gặp một thay Ty-kheo 
nao, liền dành lễ. Nếu vị Ty-kheo ây kinh hành, con cũng kinh hành. Nếu vị 
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ay ngôi, con cũng ngồi theo một bên, ngôi rồi nghe pháp. VỊ Tôn giả ây thuyết 
pháp cho con, con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả ây. VỊ Tôn giả ây hỏi việc 
con, con cũng hỏi việc Tôn giả ây. VỊ Tôn giả ây trả lời câu hỏi con, con cũng 
trả lời câu hỏi â ây cho vị Tôn giả. Con nhớ chưa có lần nào khinh mạn các vị 
Ty-kheo Thượng tôn Trưởng lão và các vị bậc thượng, hạ. Bạch Tôn giả, con 
có pháp ay. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

— Này trưởng giả, néu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn giả, con không chỉ có pháp ây mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 
khi con ở giữa đại chúng Ty-kheo, thực hành việc bó thí thì có chư thiên tru 
giữa hư không bảo con răng: “Này trưởng gia, đây là bậc A-la-hán, đây là bậc 
A-la-han hướng; đây là bậc A-na-ham, đây là bac A-na-hàm hướng: đây là bậc 
Tư-đà-hàm, đây là bậc Tư-đà-hàm hướng, đây là bậc Tu-đà-hoàn, đây là bậc 
Tu-đà-hoàn hướng, vi này tinh tan, vị này không tinh tan.” Bạch Tôn giả, khi 
con cúng dường cho đại chúng Ty-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. 
Bạch Tôn giả, con có pháp ấy. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

- Này trưởng giả, néu ông có pháp ấy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp ấy mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn 
gia, khi con ở giữa đại chúng Ty-kheo thực hành sự cúng dường thì có chư thiên 
trú trên hư không bảo con răng: “Này trưởng giả, có đức Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Thé Tôn khéo thuyết pháp và Thanh chúng của đức Như Lai 
khéo thu hướng.” Con không do vi trời kia mà có tín, không do vi trời kia mà 
có dục lạc, không nghe theo vi kia nhưng con tự có tinh trí đề biết, có đức Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đức Thé Tôn khéo thuyết pháp và Thánh 
chúng của đức Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen: 

— Này trưởng giả, néu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Bạch Tôn giả, con không chỉ có pháp ây mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 
đức Phật có nói về năm hạ phân kiết sử, tức tham duc, sân nhué, thân kiến, giới 
thủ và nghi. Con thay năm kiết sử dy, hoàn toàn không có một kiết sử nào còn 
trói buộc con thác sanh vào bao thai, trở lại thế gian này. Bạch Tôn gia, con có 
pháp ду. 

Thay Ty-kheo khen rang: 

— Nay trưởng gia, néu ông có pháp ấy thi that là kỳ diệu, that là hy hữu! 

— Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp ay mà thôi. 

Trưởng giả Úc-già liền thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

— Mong Tôn giả ở lại đây thọ thực! 
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Thay Ty-kheo im lặng nhận lời thỉnh của trưởng giả. Sau khi biết thay 
Tỳ-kheo im lặng nhận lời rồi, trưởng giả Uc-gia liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tự mình múc nước rửa tay, đem rất nhiêu món ăn cứng và mém, rất mỹ diệu, 
tinh khiết, ngon lành tự tay hau sot dé cho thay Ty-kheo an duoc no du. An 
xong, trưởng gia Úc-già dọn cất đồ đạc và rửa tay, rồi lây một giường nhỏ 
ngồi riêng dé nghe pháp. 

Thây Tỳ-kheo thuyết pháp cho trưởng giả, khuyên phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy cho ông ay rôi, thây Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi sang một bên, đem trình 
bày day đủ về cuộc thảo luận giữa thay và trưởng giả Uc-gia lên đức Phat. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các thây Tỳ-kheo: 

— Ta vì lẽ ây mà khen ngợi, tán thán trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăng hữu. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, sau khi đức Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, có một số đông 
trưởng lão Ty-kheo du hóa tại Ty-xa-ly, ở bên sông Di-hau, Cao Lâu Đài quán. 

Bay giò, trưởng giả Úc- -già tó chức cuộc bó thí lớn như sau: Dai ăn cho 
những người khách từ xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và 
những người nuôi bệnh, thường dọn chảo, thường dọn cơm, cung cấp cho người 
trông nom Tang viên, thường moi đại chung gôm hai mươi vi Ty-kheo dén tho 
thuc, cứ môi năm ngày đều có mời đại chúng đến thọ trai. Truong gia tó chúc 
cuóc bó thí lon nhu vay mà trén bién lai con co mét chiéc tau buôm lớn chở đây 
hang hóa trở vë, giá trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mát. 


Đại chúng Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn nghe trưởng giả Úc- -gia tô chức 
cuộc bó thí lớn như thé, đãi ăn cho những người khách từ xa đến, đãi ăn cho 
các hành khách, các bệnh nhân và những người nuôi bệnh, thường dọn cháo, 
thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom Tăng viên, thường mời đại 
chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều mời đại 
chúng Ty-kheo tới tho trai. 


Cac vị Ty-kheo nghe rôi ban luận với nhau: 
— Này chư Ніёп, vị nào có thê đến bao với trưởng giả Uc-gia: “Nay truong 
gia, nên dừng lại chớ bó thí nữa! Này trưởng giả, sau này sẽ tự biết!” 


Rôi các vị ay nghĩ như vây: “Tôn giả A-nan làm thị giả của đức Thé Tôn, 
thọ lãnh di giáo của Thế Tôn, được Thê Tôn và các vị đông Phạm hạnh có trí 
khen ngợi. Tôn giả A-nan có thê đến bảo với trưởng giả Úc- -gia: “Này trưởng 
giả, hay dừng lại, đừng bó thí nữa! Này trưởng giả, sau sẽ tự biết!” 


— Này chư Hiển, chúng ta nên cùng nhau đến nơi Tôn giả A-nan trình bày 
sự việc như thê. 


Bây giờ, đại chúng Tỳ- -kheo Trưởng lão Thượng tôn đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan, cùng nhau chào hỏi rôi ngôi sang một bên và thưa: 


— Thưa Hiên gia A-nan, Hién giả có biết chăng, trưởng giả Uc-gia tô chức 
cuộc bó thí lớn như vay: Dai ăn cho những người khách từ xa đến, đãi ăn cho 
các hành khách, các bệnh nhân và những người nuôi bệnh, thường dọn cháo, 
thường dọn cơm, cung cấp cho người trông nom Tang viên, thường mời dai 
chúng gồm hai mươi vị Tỳ-kheo đến tho thực, cu môi năm ngày déu có mời đại 
chúng Ty-kheo tới thọ trai. Trưởng giả tô chức cuộc bô thí lớn như vậy mà trên 
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bién lai có mót chiéc tàu buóm lớn, chở dày hàng hoa trở vë, gia tri dén tram 
ngàn, vừa bi chim mat. Chung tôi cùng bản luận với nhau như thê này: “Ai có 
thê đến bảo với trưởng giả Úc- -già nhu vay: Nay Trưởng gia, hay dừng lại, chớ 
bó thí nữa. Này trưởng giả, rôi sau sẽ tự biết.” Chúng tôi lại nghĩ: “Tôn giả 
A-nan là thị gia của đức Thế Tôn, thọ lãnh di giáo của Thế Tôn, được Thế Tôn 
va Các VỊ dong Phạm hạnh có tri khen ngợi. Tôn giả A-nan có thé đến bảo với 
trưởng giả Úc-già: Này trưởng giả, hãy dừng lại, đừng bó thí nữa. Này trưởng 
gia, rôi sau sẽ tự biết.” Nay Hiên giả A-nan, Hiên giả có thê đến bảo với trưởng 
giả Úc-già rang: “Nay trưởng già, hay dừng lại, chớ bó thí nữa. Này trưởng giả, 
rôi sau sẽ tự biết.” 

Tôn giả A-nan thưa với vị Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn: 

— Thưa các ngài, trưởng giả Uc-gia tính tình nghiêm chỉnh, nếu tôi tự tiện 
nói thì biết đâu làm cho ông ây chăng vui. Thưa các ngài, tôi đại diện cho ai dé 
nói đây? 

Các vị Ty-kheo trưởng lão trả lời: 

— Hiên giả nên xưng là đại chúng Tỳ-kheo bảo như vậy. Sau khi Hiền giả 
xưng là đại chúng Tỳ-kheo bảo như vậy, ông ây sẽ không còn nói gì nữa. 

Tôn giả A-nan liền im lặng, vâng lời các vị Ty-kheo Truong lao Thuong 
ton. Bay gio, cac vi Truong lao Thuong ton biét Ton gia A-nan im lặng nhận lời 
ròi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn giả A-nan rôi ai về chỗ ду. Sau khi 
đêm qua, vảo lúc hừng sáng, Tôn giả A-nan khoác y, câm bát, đi đến nhà trưởng 
lão Úc-già. Trưởng giả Úc-già thây Tôn giả A-nan từ xa đi lại, liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trich vai sửa áo, chap tay hướng vé Tôn giả A-nan thưa: 


- Kính chào Tôn giả A-nan, Tôn giả từ đâu đến đây? Mời ngài ngồi lên 
Ø1ường này. 

Tôn gia A-nan liên ngôi trên giường ấy. Trưởng giả Úc-già liền dành lễ dưới 
chân Tôn giả A-nan, rôi ngôi sang một bên, Tôn giả A-nan bảo: 

— Trưởng giả biết chăng? Trưởng giả đã tó chức cuộc bó thí lớn như vay: 
Đãi ăn cho những khách từ xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân 
và những người nuôi bệnh, thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cap cho 
người trông nom Tang viên, thường mời đại chúng gồm hai mươi vi Ty-kheo 
đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời đại chúng Ty-kheo đến thọ trai. 
Trưởng giả tô chức cuộc bô thí lớn như vậy mà trên bién lại còn có một chiếc 
tàu buôm lớn chở đây hang hóa trở vë, trị giá đến trăm ngàn, vừa bị chìm mát. 
Này trưởng giả, hãy dừng lại, chớ bó thí nữa. Này trưởng giả, rồi sau sẽ tự biết. 

Trưởng giả thưa: 

— Bạch Tôn giả A-nan, đây là lời nói của ai vậy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này trưởng gia, tôi tuyên bó thay cho đại chúng Tỳ-kheo. 
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Truong gia thua: 

— Nếu Tôn giả A-nan tuyên bó lời của đại chúng Tỳ-kheo thì không có gi dé 
phải luận; còn nêu tự mình bảo như vậy thì có thé làm cho con rat không được 
vui lòng. Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có hành xả như thé, có bó thí như thé, 
dù tất cả tài vật đêu khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi, giông như 
ý nguyện của Chuyển Luân Vương. 

Tôn giả A-nan hỏi: 

— Này trưởng giả, thé nào là ý nguyện của vị Chuyên Luân Vuong? 

Trưởng giả đáp: 

— Bạch Tôn giả A-nan, có một người nghèo trong thôn nghĩ như vầy: “Mong 
sao ta trở nên giàu nhất trong thôn!” Đó là ý nguyện của người ây. Có một 
người giau trong thôn suy nghĩ như vây: “Mong sao ta trở nên giàu nhat trong 
âp!” Do là ý nguyện của người ây. Có một người giàu trong ấp suy nghĩ như 
vay: “Mong sao ta giàu nhất trong thành!” Đó là ý nguyện của người ду. Có một 
người giàu trong thành nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được chức tông chánh 
trong thành!” Do là ý nguyện của người ay. Vi tông chánh trong thành nghĩ như 
vây: “Mong sao ta làm được quan tướng quốc!” Đó là ý nguyện của người ây. 
Quan tướng quốc suy nghĩ thé nay: “Mong sao ta lam dugc vi tiêu vương!” Đó 
là y nguyện của người ay. V1 tiêu vương suy nghĩ như vay: “Mong sao ta lam 
được Chuyển Luân Vương!” Đó là ý nguyện của người ay. Vị Chuyển Luân 
Vương suy nghĩ như vây: “Mong sao ta được làm như một thiện nam tử, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, lia bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học 
đạo, dé thành tựu Phạm hạnh vô thượng, tự tri, tự giác, tự chứng, thành tựu và 
an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa!” Đó là ý nguyện của Chuyên Luân Vương. 

Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có hành xả như thê, có bó thí như thé, dù cho 
tât cả tài vật đêu khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện, như là y nguyện 
của Chuyên Luân Vương. Bạch Tôn giả A-nan con có pháp ấy. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, con không những chi có pháp ây thôi. Bạch 
Tôn giả A-nan, khi con đến vườn của chúng Tăng, khi vừa thây một vị thầy 

Ty-kheo nào, con liên đảnh lễ. Nếu thây thây Ty-kheo á ay kinh hành, con cũng 
kinh hanh theo. Néu thay á йу ngôi, con cũng ngôi một bên, ngồi rồi nghe giảng 
pháp. VỊ Tôn giả ây thuyết pháp cho con, con cũng thuyết pháp cho vị Tôn giả 
ay. VỊ Tôn giả ay hỏi việc con, con cũng hỏi việc Tôn giả ây. VỊ Tôn giả ây trả 
lời con về mọi việc, con cũng trả lời vị Tôn giả ay vé mọi việc. Bạch Tôn gia 
A-nan, con nhớ, con chưa từng có lần nào khinh mạn các vị Tỳ-kheo Trưởng 
lão Thượng tôn, các bậc thượng, trung, hạ. Bạch Tôn giả A-nan con có pháp ấy. 
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Tón gia A-nan khen: 

— Nay trưởng già, néu ông có pháp ấy thi thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

Bạch Tôn giả A-nan, khi con ở giữa đại chúng Ty-kheo dé thực hành việc 
bó thí thì có chư thiên trú trên hư không, bảo con răng: “Này trưởng giả, vị này 
là A-la-han, vi nay là A-la-han hướng; vi này là A-na-ham, vị này là A-na-ham 
hướng; vi nay là Tư-đà-hàm, vi nay là Tu-da-ham hướng; vị nay Tu-da-hoan, vi 
này là Tu-đà-hoàn hướng: vi này tinh tan, vị kia không tinh tan.” Bạch Tôn giả 
A-nan, khi con cúng dường cho đại chúng Ty-kheo, con nhớ, con chưa từng có 
ý phân biệt. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ây. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả, néu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, con không những chỉ có pháp ay thôi. Bạch 
Tôn giả A-nan, khi con ở đại chúng Tỳ-kheo dé thực hành việc bồ thí thì có chư 
thiên trú trên hư không, bảo con răng: “Có đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Thế Tôn khéo thuyết pháp và có Thánh chúng của Như Lai 
khéo thú hướng.” Nhưng con không do vi trời kia mà có tín, con không do vị 
ây mà có dục lạc, không nghe theo vị ấy nhưng tự có tịnh trí, biết đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, là bậc Thế Tôn khéo thuyết pháp và có Thánh 
chúng của Như Lai khéo thú hướng. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ду. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả, nêu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 

— Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, con không những chi có pháp ay thôi. Bạch 
Tôn giả A-nan, con ly dục, ly pháp ác và pháp bat thiện, chứng đến đệ tứ thiền, 
thành tựu và an trú. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ây. 

Tôn giả A-nan khen: 

- Này trưởng giả, nêu ông có pháp ấy thì thật kỳ diệu, thật là hy hữu! 

Bay giờ, trưởng giả Úc-già thưa: 

— Bạch Tôn giả A-nan, mời ngài ở lại đây thọ thực! 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời moi của trưởng gia Úc- -B1à. Trưởng giả 
Úc- -già biét Tôn gia A- -nan im lang nhàn 101 rôi liên từ chỗ ngôi đứng dậy, tự 
mình lây nước rửa tay, rôi bung rất nhiêu đô ăn cứng và mém, đây đủ mỹ diệu 
và tinh khiết, tự tay hầu sớt dé Tôn giả A-nan được no đủ. Ăn xong, trưởng giả 
don cất đồ đạc, dùng nước rửa xong, dem một cái giường nhỏ ngôi riêng nghe 
pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp cho ông ấy, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hy. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy rồi, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy ra di. 


Tôn giả A-nan thuyết như vậy, trưởng giả Úc-già sau khi nghe Tôn giả 
A-nan dạy xong, hoan hy phụng hành. 


40. KINH THU TRUONG GIA (A) 


Tói nghe nhu vay: 
Một thời, Thế Tôn du hóa tai A-la-bë-già-la, trong rừng Hòa Lâm. 
Bấy giờ, Thủ trưởng giả cùng với năm tram đại trưởng giả đi đến nơi đức 


Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi sang một bên; năm trăm đại 
trưởng gia cũng cúi dau dành lễ dưới chân Phật, rôi ngôi sang một bên. 


Đức Thế Tôn dạy: 


— Này Thủ trưởng giả, nay ông có một đại chúng rat đông. Này Thủ trưởng 
giả, ông dùng những pháp nào dé nhiếp hóa dai chúng này. 


Bay giờ, Thủ trưởng giả thưa: 


— Bạch Thé Tôn, có bốn sự nhiếp như đức Thế Tôn đã dạy: Một là bố thí, 
hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là dong sự. Bạch Thế Tôn, con dùng bốn pháp 
ay dé nhiép hóa bốn chung nay, hoac la dung bó thi, hoặc là dùng ái ngữ, hoặc 
là dùng lợi hành, hoặc là đồng sự. 


Đức Thé Tôn khen: 


— Hay thay, hay thay! Này Thủ trưởng giả, ông có thê đúng như pháp mà 
nhiếp hóa đại chúng, đúng như môn mà nhiép hóa đại chúng, đúng như nhân 
duyên mà nhiếp hóa đại chúng. Này Thủ trưởng giả, nêu trong quá khứ, có vi 
Sa-mon, Phạm chí nao đúng như pháp ma nhiép hóa đại chúng thì tat cả những 
pháp â ay déu 6 trong bón sự nhiếp hóa nay, hoặc còn it hon nữa. Nay Thủ trưởng 
gia, nêu trong vi lai, có Sa-môn, Phạm chí nao đúng như pháp mà nhiếp hóa đại 
chúng thi tất ca những pháp â ây déu ở trong bốn sự nhiếp này, hoặc còn ít hơn 
nữa. Này Thủ trưởng giả, nêu trong hiện tại, có Sa-môn, Phạm chí nào đúng 
như pháp mà nhiếp hóa đại chúng thì tất cả những pháp dy đều ở trong bốn sự 
nhiếp này, hoặc còn ít hơn nữa. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết pháp cho Thủ trưởng giả, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
ông ấy, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hy rôi, Ngài ngôi im lặng. 

Bay giờ, sau khi đức Phật thuyết pháp cho khuyên phát khát ngưỡng và 
thành tựu hoan hy rôi, Thủ trưởng giả liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức 
Phật, nhiễu quanh ba vòng TÔI ra di. 

Trở về nha, khi tới công ngoài, nêu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ. Khi đến công giữa, cổng 
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trong va vao đến bên trong nhà, nêu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, 
khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ. Sau đó, ông vào nhà, trải 
giường ngôi kiét-gia, tâm tương ưng với tu, bién mãn một phương, thành tựu 
và an trú; cứ như vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, bién khắp tat cả, 
tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rộng 
lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tat cả thé gian, thành tựu và an 
trú; cũng vậy, với bi và hy, tâm tương ưng với xa, không kết, không oán, không 
nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tất cả thé 
gian, thành tựu và an trú. 

Bay giờ, chư thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên tập trung tại pháp đường, 
khen ngợi Thủ trưởng giả: 

~ Nay chư Hiên, Thủ trưởng giả có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao 
thé? Vì Thủ trưởng giả ду, sau khi được đức Phật thuyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng và thành tựu hoan hý cho rôi, ông lién tir chó ngôi đứng dậy, danh 
lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra di. Tro vê nhà, khi tới công ngoài, nêu gap 
người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu 
hoan hỷ. Khi đến công giữa, công trong và vào đến bên trong nhà, nếu gặp 
người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu 
hoan hỷ. Sau đó, ông vào nhà, trải giuong ngôi kiết-già, tâm tương ưng với từ, 
biên mãn một phương, thành tựu và an trú; cứ như vậy, hai, ba, bốn phương, tứ 
duy thượng hạ, bién khap tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, 
không. nhué, khong tránh, rộng lớn bao lao, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn 
khắp tất cả thê gian, thành tựu và an trú; cũng như vậy, với bi va hy, tâm tương 
ưng với xả, không kết, không oan, không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô 
lượng, khéo tu tập, bién mãn khắp tat ca thé gian, thành tuu va an tru. 


Bay g10, Ty- sa-môn Dai Thiên vương, sắc tưởng uy nguy, anh sang rực rỡ, 
lúc đêm gan vé sáng, đi đến nhà Thủ trưởng giả và bảo: 


— Này trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Hôm 
nay, ở cõi Tam Thập Tam thiên vi trưởng giả mà tập trung tại pháp đường, 
khen ngợi: “Thủ trưởng giả ay có đại thiện lợi, có đại cong đức. Vi sao thê? 
Này chư Hiên, vì Thủ trưởng giả ây, sau khi trở về nhà, khi tới công ngoài, nếu 
ойр người nào ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành 
tựu hoan hỷ. Khi đến công giữa, công trong và vào bên trong nhà, nêu gap 
người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu và 
hoan hy. Sau do, ông vào nhà, trải giường ngôi kiết-già, tâm tương ưng với từ, 
biên mãn một phương, thành tựu và an trú; cứ như vậy, hai, ba, bôn phương, tứ 
duy thượng hạ, bién khắp tat са, tâm tương ưng với từ, không kết, không oan, 
không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thê gian thành tựu và an trú; cũng như vậy, với bị và hỷ, tâm tương ưng với 
xa, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tat ca thé gian, thành tựu và an trú.” 
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Bay giờ, Thủ trưởng giả im lặng không nói gì cả, không ngăm, không nhìn 
Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương. Vi sao thế? Vì tôn trọng định tâm và dé thủ hộ 
định tâm của mình. 

Bay giờ, đức Thế Tôn ở giữa đại chúng, khen ngợi Thủ trưởng giả: 

— Thủ trưởng giả có bảy pháp vị tăng hữu. Sau khi Ta thuyết pháp cho Thủ 
trưởng giả ay, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ rôi, ông ây từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng rôi ra đi. Trở về lại nhà, khi 
tới công ngoài, néu gặp người nao, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát 
ngưỡng và thành tựu hoan hý. Khi đến công gitra, công trong, vào đến bên trong 
nhà, nêu gặp người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và 
thành tựu hoan hy. Sau đó, ông vào nhà, trải giường ngồi kiết-già, tâm tương 
ưng với từ, bién mãn một phương, thành tựu và an trú; cứ như vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy thượng hạ, biến mãn tat cả, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không tránh, không nhué, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, 
bién mãn tat cả thé gian, thành tựu và an trú; cũng như vậy, với bi va hy, tâm 
tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rộng lớn 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê gian, thành tựu và an trú. 


Hôm nay, chư thiên ở Tam Thập Tam thiên vì trưởng giả ây mà tập trung ở 
pháp đường, khen ngợi: “Thủ trưởng giả có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì 
sao thế? Vì Thủ trưởng giả ấy, sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng và thành tựu hoan hỷ roi, ong lién tir chó ngôi đứng dậy, đảnh lễ dưới 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra đi. Trở lại về nhà, khi tới công ngoài, nêu 
gap người nao, ông đêu thuyết pháp cho, khuyên phát khát ngưỡng và thành 
tựu hoan hỷ. Khi đên công giữa, công trong và vào đến bên trong nhà, nếu gặp 
người nào, ông déu thuyết pháp cho, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu 
hoan hy. Sau đó, ông vao nha, trai giuong ngôi kiét-gia, tâm tương ưng với tu, 
biến mãn một phương, thành tựu và an tru; cứ như vậy hai, ba, bon phuong, tir 
duy thugng ha, bién mãn tat cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, 
không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat 
cả thê gian, thành tựu và an trú; cũng như vậy, với bị và hỷ, tâm tương ưng VỚI 
xả, không kết, không oán, không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu và an trú.” 


Hôm nay, Ty-sa-m6n Đại Thiên vương, sắc tướng uy nguy, ánh sáng rực rỡ, 
vào lúc đêm gân sáng, đi đến nhà trưởng giả mà khen . ngợi rang: “Này trưởng 
giả, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thé? Hôm nay chư thiên ở 
cõi Tam Thập lam thiên vi trưởng giả mà tập trung tại pháp đường dé khen 
ngợi rằng: “Thủ trưởng giả có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này 
chư Hiên, sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng và thành 
tựu hoan hy rôi, ông liên tir chô ngôi đứng day, danh lễ đức Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rôi ra di. Tro vë nha, khi tới công ngoài, nếu gặp người nao, ông ёи 
thuyết pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hy. Khi đến cổng 
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giữa, cong trong va vao đến bên trong nhà, nêu gặp người nào, ông đều thuyết 
pháp cho, khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hỷ. Sau đó, ông vào nhà, 
trải giường ngôi kiết-già, tâm tương ưng với từ, bién mãn một phương, thành 
tựu và an trú; cứ như vậy, hai, ba, bón phuong, tú duy thuong ha, bién màn tát 
cà, tam tuong ung vói tir, khong két, khóng oán, khóng nhué, khóng tránh, róng 
lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trú; 
cũng như vậy, với bi va hy, tâm tương ưng với xa, không kết, không oán, không 
nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất ca thé 
gian, thành tựu va an trú.” 

Bay giờ, có một thay Tỳ-kheo, sau đêm åy, đến sáng hôm sau, khoác у, ôm 
bát đến nhà Thủ trưởng giả. Thủ trưởng giả từ xa trông thay thầy Tỳ-kheo liền 
từ chỗ ngòi đứng day, chap tay hướng vè thay Ty-kheo mà thưa: 

— Kính chào Tôn giả, Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời ngài ngồi trên 
giuong nay! 

Lúc đó, thay Tỳ-kheo liền ngồi trên giường ay. Thủ trưởng già dành lễ dưới 
chân thay Ty-kheo, rồi ngôi một bên. Thay Ty-kheo bảo: 

— Này trưởng gia, ông có đại thiện lợi, có đại công đức. Vi sao thế? Đức Thế 
Tôn vi ông ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng mà khen ngợi Thủ trưởng giả: 
“Thu trưởng giả có bảy pháp vị tăng hữu. Sau khi đức Thế Tôn thuyết pháp cho 
Thủ trưởng gia, khuyén phat khat t ngưỡng và thành tựu hoan hy rồi, Thủ trưởng 
giả từ chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ Thế Tôn, nhiễu quanh ba vong rồi ra đi. Trở 
về lại nhà, khi tới công ngoài, nêu gặp người nào, trưởng giả đều thuyết pháp 
cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hy. Khi đi đến công giữa, 

công trong và vào đến bên trong nhà, nêu gặp người nào, trưởng giả đều thuyết 
pháp cho, khuyến phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hy. Sau đó, trưởng giả 
vào nhà, trải giường ngồi kiết-già, tâm tương ưng với tu, biên mãn một phương, 
thành tựu va an tru; cứ như vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy thượng hạ, bién 
khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhué, không 
tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thé gian, thành tựu 
và an trú; cũng như vậy, với bi va hy, tâm tương ưng với xả, không kết, không 
oán, không nhué, không tránh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tap, biến mãn 
tat cả thé gian, thành tựu và an trú.” 

Bay giờ, Thủ trưởng giả im lặng không nói gi cả, không ngăm nhìn Tỳ-sa- 
môn Đại Thiên vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và dé thủ hộ định tam 
của mình. 

Bấy giờ, Thủ trưởng giả thưa với thầy Tỳ-kheo rằng: 

— Bạch Tôn gia, lúc bây giờ không có người bạch y chăng? 

Thây Tỳ-kheo trả lời: 

— Không có người bạch y! 
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Rồi thay Ty-kheo hỏi: 

— Nếu có người bach y thì sẽ có những lỗi làm nào? 

Trưởng giả đáp: 

— Bạch Tôn giả, néu có kẻ không tin lời đức Thế Tôn, kẻ ấy sẽ vĩnh viễn 
bất nghĩa, bất nhẫn, sanh vào chỗ cực ác, thọ vô lượng khô. Nếu kẻ nào tin lời 
đức Thế Tôn, người ay do việc đó sẽ có thé cung kính lễ bái con. Bạch Tôn giả, 
con cũng chăng thích được như vậy. Bạch Tôn giả, mời ngài ở lại đây thọ thực! 

Vị Tỳ-kheo ay im lang nhan loi moi cua Thu truong gia. Thu truong gia 
biét thay Ty-kheo á ay im lang nhan loi roi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, tự minh 
lay nước rửa tay, rồi dâng tat cả món ăn cứng và mềm, day đủ mỹ diệu và tinh 
khiết, tự tay mình hâu sớt dé thay Ty-kheo duoc no du. Sau bữa ăn, ông cất dọn 
đồ đạc và dùng nuoc rua, ròi don một cái giường nhỏ ngôi riêng dé nghe pháp. 
Thây Tỳ-kheo ấy thuyết pháp cho Thủ trưởng giả, khuyến phát khát ngưỡng 
và thành tựu hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
ông Ấy, khuyến phát khát ngưỡng va thành tựu hoan hy rôi, thầy Tỳ-kheo từ 
chỗ ngôi đứng dậy đi đến chỗ đức Thế Tôn, cúi đầu danh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi sang một bên, trình bày tất cả lên đức Phật những gi mình bàn luận với 
Thủ trưởng giả. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các thây Tỳ-kheo răng: 

— Ta vì cớ ấy mà khen Thủ trưởng gia có bảy pháp vi tăng hữu. Lại nữa, Thủ 
trưởng giả có pháp vi tăng hữu thứ tam. Thủ trưởng giả vô câu, vô dục. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thây Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


41. KINH THU TRUONG GIA (B) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại A-la-bé-gia-la, ở trong rừng Hòa Lam. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thủ trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu. . Những gì là tam? Thủ trưởng giả 
có thiểu đục, có tín, có tàm, có quý, có tinh tân, có niệm, có định, có huệ. 


Nói Thủ trưởng giả có thiêu dục là do nhân gì? Thủ trưởng giả tự thân thiểu 
dục, không muỗn để cho người khác biết mình có thiểu dục. Có tín, có tàm, có 
quy, có tinh tân, có niệm, có huệ. Thủ trưởng giả tự có huệ, không muốn dé cho 
người khác biết có huệ. Nói Thủ trưởng giả có thiểu dục là vì lẽ đó. 

Nói Thủ trưởng giả có tín là vì lẽ gi? Thủ trưởng giả có lòng tin kiên cố, bền 
chặt đôi với Như Lai, tín tâm đã vững, hoàn toàn không theo Sa-môn, Pham chi, 
ngoại đạo, hoặc Thiên, Ma, Phạm và tat cả những người khác trong thé gian. 
Nói Thủ trưởng giả có tín là vi lề đó. 

Nói Thủ trưởng giả có tàm là vì lẽ gì? Thủ trưởng giả thường thực hành xấu 
hồ, điêu gì đáng xâu hồ thì biết xấu hó, như các pháp ác, bat thiện và phiền não 
ô ué là thứ phải thọ các ác báo, tạo gốc sanh tử. Nói Thủ trưởng giả có tam là 
vì lẽ đó. 

Nói Thủ trưởng gia có quý là vì lẽ gi? Thủ trưởng gia thường thực hành sự 
biết then, điêu nào dang then thì biét then, nhu các ac phap bat thién va phién 
nào ó ué là thir sé phai tho các ac bao, là tao góc sanh tir. Noi Thu truóng già 
có quy là vi lẽ đó. 

Nói Thủ trưởng giả có tinh tân là vì lẽ gì? Thủ trưởng giả thường thực hành 
tinh tân, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất và 
kiên có, làm các gốc rễ thiện, không hé từ bỏ khó nhọc. Nói Thủ trưởng giả có 
tinh tan là vì lẽ đó. 

Nói Thủ trưởng gia có niệm là vì lẽ gi? Thủ trưởng gia quán nội thân như 
thân, quan nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp. Nói Thủ trưởng gia có niệm 
là vì lẽ đó. 

Nói Thủ trưởng giả có định là vì lẽ gì? Thủ trưởng giả ly dục, ly ác pháp và 
bat thiện, cho dén chứng đắc đệ tứ thiên, thành tựu và an trú. Nói Thủ trưởng 
giả có định là vì lẽ đó. 
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Nói Thủ trưởng gia có tuệ là vì lẽ gi? Thu trưởng giả tu hành trí tuệ, quán 
các pháp hưng suy, đạt được trí như vậy, tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để hoàn 
toàn thoát khó. Nói Thủ trưởng giả có tuệ là vì lẽ đó. 

Nhân đó nên nói Thủ trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


42. KINH HA NGHIA 


Tôi nghe như vay: 
| Một thoi, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Câp Cô Độc. 
Bay giờ, vào lúc xé trưa, Tôn gia A-nan tu chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đến 
trước đức Phật, danh lê dưới chân Ngài, rôi ngôi qua một bên mà bach: 
— Bạch đức Thé Tôn, giữ giới thì có lợi ích gi? 
Đức Thế Tôn đáp: 
_ — Nay A-nan, giữ giới có lợi ích là dé không hôi hận. A-nan, nếu ai giữ giới 
liên được không hôi hận. 
— Bach đức Thé Tôn, không hôi hận thì có lợi ích gi? 
— Này A-nan, không hồi hận có lợi ích là được hoan duyệt. A-nan, nếu ai 
không hôi hận liên được sự hoan duyệt. 
- Bạch đức Thé Tôn, sự hoan duyệt có lợi ích gì? 
— Này A-nan, sự hoan duyệt có lợi ích là được hoan hy. A-nan, nếu ai hoan 
duyệt liên được hoan hỷ. 
— Bạch đức Thế Tôn, hoan hy có lợi ích gi? 
— Này A-nan, hoan hy có lợi ich là được tĩnh chỉ. A-nan, néu ai hoan hy liền 
được thân tĩnh chỉ. 
- Bạch đức Thê Tôn, tĩnh chỉ có lợi ích gì? 
— Này A-nan, tĩnh chỉ có lợi ích là được hoan lạc. A-nan, nếu ai tĩnh chỉ liên 
được cảm giác hoan lạc. 
- Bạch đức Thê Tôn, hoan lạc có lợi ích 01? 
= Nay A-nan, hoan lạc có lợi ích là được định tĩnh. A-nan, nếu ai hoan lạc 
liên được tâm định tĩnh. 
— Bạch đức Thế Tôn, định tinh có lợi ích gì? 
— Này A-nan, định tĩnh có lợi ích là để có thay như thật, biết như thật. 
A-nan, nêu ai định tĩnh liên được thay như thật, biệt như thật. 
— Bạch đức Thế Tôn, thay như thật, biết như thật có lợi ích gì? 
— Này A-nan, thay như thật, biết như thật có lợi ích là nhàm chán. Này 
A-nan, nêu ai thay như thật, biệt như that thi liên nhàm chán. 
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— Bach đức Thế Tôn, nhàm chán có lợi ich gi? 

— Này A-nan, nhàm chán thì được vô dục. A-nan, nếu ai nhàm chán liên 
được vô dục. 

- Bạch đức Thé Tôn, vô dục có lợi ích gi? 

— Nay A-nan, уб duc thi duoc giai thoat. A-nan, néu ai v6 duc lién duoc g131 
thoát moi dam, nộ, si. 

Cho nên, nay A-nan, nhân giữ giới ma được không hôi hận, nhân không 
hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hoan hý, nhân hoan 
hy mà được tinh chỉ, nhân tĩnh chỉ mà được hoan lạc, nhân hoan lạc mà được 
định tinh. 

Này A-nan, đa văn Thánh dé tử nhân định tĩnh mà có thây như thật, biết như 
thật; do có thây như thật, biết như thật mà có nhàm chán; nhân nhàm chán mà 
được vô dục; nhân vô dục mà được giải thoát; nhân giải thoát mà có giải thoát 
tri kiến, biết đúng như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này A-nan, đó chính là các pháp làm ích cho nhau, làm nhân cho nhau. Như 
vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ kia. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
những lời Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


43. KINH BAT TU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo: 

— Này A-nan, người giữ giới không nên nghi rang: “Mong sao ta không 
có sự hôi hận.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vón vậy, ai giữ giới liền được sự 
không hôi hận. 

Này A-nan, người đã được sự không hỗi hận không nên nghĩ rằng: “Mong 
sao ta được hoan duyệt.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vốn vậy, ai không hồi 
hận liền được hoan duyệt. 

Này A-nan, người đã được hoan duyệt không nên nghĩ răng: “Mong sao ta 
được hoan hý.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vốn vậy, ai đã có hoan duyệt liền 
được hoan hy. 


Này A-nan, người đã có hoan hỷ không nên nghĩ rang: “Mong sao ta duoc 
tĩnh chi.” Này A-nan, bởi vi pháp tự nó vón vậy, ai đã có hoan hy liên được thân 
tĩnh chỉ. 


Này A -nan, người đã có tĩnh chỉ không nên nghĩ răng: “Mong sao ta có lac.” 
Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vón vậy, ai đã có tĩnh chỉ liên được cảm giác lạc. 


Này A-nan, người đã có lạc không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta có định.” 
Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vón vậy, ai đã có lạc liên có tâm định. 
Này A -nan, người đã có định không nên nghĩ răng: “Mong sao ta có tri kiên 


như that.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vốn vậy, ai đã có định liên được tri kiên 
như thật. 


Này A-nan, người đã có tri kiên như thật không nên nghĩ răng: “Mong sao 
ta có nhàm chan.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó von vậy, ai có tri kiến như thật 
liên có nhàm chán. 


Này A-nan, người đã có sự nhàm chán không nên nghĩ răng: “Mong sao 
ta có vô dục.” Này A-nan, bởi vì pháp tự nó vôn vậy, ai đã có nhàm chán liền 
được vô dục. 

Này A-nan, người có được vô dục không nên nghĩ rang: “Mong sao ta co 
giải thoát.” Nay A-nan, bởi vi pháp tự nó vốn vậy, ai đã vô dục liền được giải 
thoát mọi dam, пб, si. 
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Này A-nan, ấy là nhân giữ giới mà được không hôi hận, nhân không hỗi hận 
mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hy, nhân hy mà được chỉ, nhân 
chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được tâm định. Này A-nan, đa văn Thánh đệ tử 
nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kién như thật mà được nhàm chán, 
nhân nhàm chan mà được vô dục, nhân vô duc mà được giải thoát, nhân giải 
thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rang: “Su sanh đã dứt, Pham hanh 
đã vững, việc cần làm đã xong, không còn tai sanh nữa.” 

Này A-nan, đó chính là các pháp giúp ích cho nhau, làm nhân cho nhau. 
Như vậy, giới này đưa đến chỗ cùng tột, nghĩa là đưa từ bờ này đến tận bờ kia. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
những điều Phật thuyết giảng, hoan hy phụng hành. 


es? 


44. KINH NIEM 


Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phat du hóa tai nước Ха-уё, trong rừng Thang Lam, vuon 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thường lãng quên, không chánh trí thì làm tón hai 
chánh niệm, chánh trí; nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tôn hại các 
việc gìn giữ các căn, gìn giữ giới, không hồi hận, hoan duyệt, hy, chỉ, lạc, định, 
tri kiên như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nêu không giải thoát thì tôn 
hại Niết-bàn. 

Nếu Tỳ-kheo nào không hé lãng quên, có chánh tri thì thường có chánh 
niệm, chánh trí; nêu có chánh niệm, chánh trí thì thường gin giữ các căn, giữ 
giói, khong hồi hận, hoan duyệt, hy, chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, 
vô dục, giải thoát; nếu đã giải thoát liền chứng đắc Niết-bàn. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe những điều Phật 
thuyết, hoan hy phụng hành. 


45. KINH TAM QUY (A) 


Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phat du hóa tai nước Xá-vệ, tại rừng Thăng Lam, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào không có tam, không có quý thì làm tón hai ái và kinh; 
nếu không có ái và kinh thì làm tốn hại tín; nếu không có tín thi làm tốn hai 
chánh tư duy; nếu không có chánh tư duy thì làm tón hại chánh niệm, chánh trí; 
nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tón hai sự gìn giữ các căn, giữ giới, 
không hối hận, hoan duyệt, hoan hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm 
chán, vô dục, giải thoát; néu không giải thoát thì làm tốn hại Niết-bàn. 

Nếu Tỳ-kheo nào biết hỗ, biết thẹn thì có ái và kinh; nếu có ái và kinh 
thì thường có tín; nếu có tín thì thường có chánh tư duy; néu có chánh tư duy 
thì thường có chánh niệm, chánh trí; nếu có chánh niệm, chánh trí thì thường 
gìn giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hoan duyệt, hoan hy, tinh chi, lac, 
định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô duc, giải thoát; nêu giải thoát thi liền 
đắc Niét-ban. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe những điều Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


46. KINH TAM QUY (B) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, tại rừng Thắng Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lê-tử bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Hiên gia, nếu Ty-kheo nào không tam, không quý thì lam ton hai 
ái va kinh; néu không ai va kinh thi lam ton hai tin; nêu không có tin thi lam tón 
hại chánh tư duy; nêu không chánh tư duy thi làm tón hại chánh niệm, chánh tri; 
nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tốn hại việc giữ gìn các căn, giữ giới, 
không hồi hận, hoan duyệt, hoan hy, tĩnh chi, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm 
chán, vô dục, giải thoát; néu không giải thoát thì tôn hại Niét-ban. 

Này các Hiền giả, cũng như cây nào mà lớp vỏ ngoài bị tón hại thì vỏ trong 
cũng hư. Vỏ trong hư nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chắc chăn thảy đều tàn 
rụi. Các Hiền g1ả nên biết, Ty-kheo cũng giống như thé, néu không tam, không 
quy thi làm tôn hại ai và kinh; nêu không ái và kinh thi làm tôn hại tín; nêu 
không tín thì làm ton hại chánh tư duy; nếu không chánh tư duy thì làm tón hại 
chánh niệm, chánh trí; nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tôn hại việc gìn 
010 các can, giữ giới, không hối hận, hoan duyệt, hoan hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, 
tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nêu không giải thoát thì tôn hại 
Niết-bàn. 

Này các Hién giả, Tỳ-kheo biết tam, biết quý thì thường có ái và kinh; néu 
có ái và kinh thì thường có tín; nếu có tín thì thường có chánh tư duy; nêu có 
chánh tư duy thì thường có chánh niệm, chánh trí; nếu có chánh niệm, chánh trí 
thì thường gìn giữ các căn, giữ giới, không hôi hận, hoan duyệt, hoan hy, tĩnh 
chi, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nêu đã giải thoát 
liên đắc Niết-bàn. 

Này các Hiên giả, giỗng như cây nào mà vỏ ngoài không bị hư thì vỏ trong 
không bị hư. Vỏ trong không hư nên thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá chăc chắn 
thay déu thành tuu. Chu Hién nén biét, Ty-kheo cüng y nhu váy, néu biết tam, 
biết quý thi thường có ái va kinh; néu có ái và kinh thì thường có tín; nếu có 
tin thi thường có chánh tu duy; néu có chánh tư duy thì thường có chánh niệm, 
chánh tri; nêu có chánh niệm, chánh trí thì thường giữ gìn các căn, giữ giới, 
không hồi hận, hoan duyệt, hoan hỷ, tinh chỉ, lạc, định, tri kiên như thật, nhàm 
chán, vô dục, giải thoát; néu đã giải thoát liền đắc Niét-ban. 
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Tôn gia Xá-lê-tử giảng thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe những 
gi Tôn giả Xá-lê-tử giảng thuyét, hoan hy phụng hành. 


47. KINH GIỚI (A) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tón hại các việc: Không hôi hận, hoan 
duyệt, hoan hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải 
thoát; nêu không giải thoát thì tôn hại Niết-bàn. 

Nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường có sự không hối hận, hoan duyệt, hoan 
hy, tĩnh chi, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nếu đã 
giải thoát thì liền đặc Niét-ban. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ду sau khi nghe những điều Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


48. KINH GIỚI (В) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lê-tử bảo các Ty-kheo: 

— Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thi làm tôn hai các việc như 
không hôi hận, hoan duyệt, hoan hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm 
chán, vô dục, giải thoát; néu không giåi thoát thì tôn hai Niét-ban. 

Này chư Hiền, giống như cây nào hu gốc thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá 
không thê thành được. Chư Hiên nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy, nêu ai phạm 
giới thì làm tôn hại các việc như không hôi hận, hoan duyệt, hoan hy, tinh chi, 
lac, dinh, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nêu không giải thoát 
thì tôn hại Niét-ban. 

Này chư Hiện, néu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường có sự không hối hận, 
hoan duyệt, hoan hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, 
giải thoát; nêu đã giải thoát thì liên дас Niét-ban. 

Này chư Hiên, giỗng như сау nào không hư góc thì thân, lõi, nhánh, cảnh, 
hoa, lá đều thành tựu. Chư Hiên nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy, nêu ai giữ BIỚI 
thì thường có sự không héi hận, hoan duyệt, hoan hy, tinh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát; nêu đã giải thoát thì liên đắc Niét-ban. 

Tôn giả Xá-lê-tử dạy như thế, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe những điều Tôn 
giả Xá-lê-tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


49. KINH CUNG KINH (A) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các 
bậc Phạm hạnh. 

Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sát, 
không kính trọng các bậc Phạm hạnh mà lại có đây đủ phép tắc, oai nghi, diéu 
đó không thé xảy ra. Phép tắc, oai nghi không day đủ mà học pháp đây đủ, 
điều đó không thê xảy ra. Học pháp không đây đủ mà giới thân đây đủ, điêu đó 
không thé xảy ra. Giới thân không đây đủ mà định thân đây đủ, điều đó không 
thê xảy ra. Định thân không đây đủ mà tuệ thân đây đủ, điêu đó không thé хау 
ra. Tuệ thân không đây đủ mà giải thoát thân day du, diéu do khong thé хау ra. 
Giải thoát thân không day đủ mà giải thoát tri kiến thân day đủ, điều đó không 
thê xảy ra. Giải thoát tri kiến thân không đây đủ mà Niết-bàn đầy đủ, điều đó 
không thê xảy ra. 

Nêu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng 
các bậc Phạm hạnh nên đã đây đủ oai nghị, điều đó chắc chan xảy ra. Oai nghi 
đây đủ nên học pháp đây đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Học pháp đây đủ nên 
giới thân đây đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Giới thân đây đủ nên định thân đầy 
đủ, điêu đó chắc chăn xảy ra. Định thân đây đủ nên tuệ thân đây đủ, điều đó 
chắc chắn xảy ra. Tuệ thân day đủ nên giải thoát thân đây đủ, điều đó chắc chăn 
xảy ra. Giải thoát thân dày đủ nên giải thoát tri kiến thân day đủ, điều đó chắc 
chăn xảy ra. Giải thoát tri kiên thân đây đủ nên Niết-bàn đây đủ, điều đó chắc 
chắn xảy ra. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe những điều đức Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


50. KINH CUNG KINH (B) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các 
bậc Phạm hạnh. 

Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sát, 
không kính trọng các bậc Phạm hạnh ma có oai nghi đây đủ, điều đó không 
thê xảy ra. Oai nghi không đầy đủ mà học pháp đây đủ, điều đó không thé xảy 
ra. Học pháp không đây đủ mà giữ gìn các căn, giữ giới, không hối hận, hoan 
duyệt, hoan hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải 
thoát day đủ; điều đó không thé xảy ra. Giải thoát không day đủ mà Niét-ban 
đầy đủ, điều đó không thê xảy ra. 


Nếu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng 
các bậc Phạm hạnh nên oai nghi day đủ, điều đó chắc chan xảy ra. Oai nghi day 
đủ nên học pháp đây đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp day đủ nên giữ 
gìn các căn, giữ giới, không hôi hận, hoan duyệt, hoan hy, tĩnh chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát đây đủ; điều đó chắc chắn Xảy ra. 
Giải thoát đầy đủ nên Niết-bàn day đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 

Đức Phật giảng thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe những điều 
đức Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


51. KINH BON TE 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Không thể biết biên té cùng cực của hữu ái. Trước kia vốn không có hữu 
ái nhưng nay sanh ra hữu ái; do đó, mới có thể biết được nhân của hữu ái. Hữu 
ái có nhân chứ không phải không có nhân. Nhân của hữu ái là gi? Vô minh là 
nhân. Vô minh cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của vô minh là 
gi? Năm triển cái là nhân. Năm triền cái cũng có nhân chứ không phải không 
nhân. Nhân của năm triển cái là gì? Ba ác hạnh là nhân. Ba ác hạnh cũng có 
nhân chứ không phải không nhân. Nhân của ba ác hạnh là gì? Không giữ gìn 
các căn là nhân. Không giữ gìn các căn cũng có nhân chứ không phải không 
nhân. Nhân không giữ gìn các căn là gi? Không chánh niệm, không chánh trí là 
nhân. Không chánh niệm, không chánh trí cũng có nhân chứ không phải không 
nhân. Nhân của không chánh niệm, không chánh trí là gì? Không chánh tư duy 
là nhân. Không chánh tư duy cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân 
của không chánh tư duy là gì? Không có tín là nhân. Không có tín cũng có nhân 
chứ không phải không nhân. Nhân cua khong co tin là gi? Nghe điều ác là nhân. 
Nghe điều ác cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của nghe điêu ác 
là gì? Gan gũi ác tri thức là nhân. Gân gũi ác tri thức cũng có nhân chứ không 
phải không nhân. Nhân của gân gũi ác tri thức là gi? Người ác là nhân. Vậy thì 
san có đủ người ác mới có đủ sự gan gũi ác tri thức. Có đủ sự gân gũi ác tri thức 
mới có đủ sự nghe điều ác. Có đủ sự nghe diëu ác mói có dú su sanh long bat 
tín. Có sự sanh lòng bat tín mới có đủ sự không chánh tư duy. Có đủ sự không 
chánh tư duy mới có đủ sự không chánh niệm, chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm, chánh trí mới có đủ sự không gìn giữ các căn. Có đủ sự không gin рїї các 
căn mới day đủ ba ác hạnh. Đủ ba ác hạnh mới đủ năm triển cái. Đủ năm trién 
cái nên mới đủ vô minh. Có đủ vô minh nên đây đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này 
lần hôi tựu thành tron vẹn. 

Minh giải thoát cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của minh 
giải thoát là gi? Bảy giác chi là nhân. Bay giác chi cũng có nhân chứ không 
phải không nhân. Nhân của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ là nhân. Bốn niệm 
xứ cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của bốn niệm xứ là gì? Ba 


254 Œ KINH TRUNG A-HAM 


diệu hanh là nhân. Ba diệu hạnh cũng có nhân chứ không phải không nhân. 
Nhân của ba diệu hạnh là gi? Giữ gìn các căn là nhân. Git gìn các căn cũng có 
nhân chứ không phải không nhân. Nhân của giữ gìn các căn là gi? Chánh niệm, 
chánh trí là nhân. Chánh niệm, chánh trí cũng có nhân chứ không phải không 
nhân. Nhân của chánh niệm, chánh trí là gi? Chánh tư duy là nhân. Chánh tư 
duy cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của chánh tư duy là gì? 
Tín là nhân. Tín cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của tín là gi? 
Nghe điều thiện là nhân. Nghe điều thiện cũng có nhân chứ không phải không 
nhân. Nhân của nghe điều thiện là gì? Gan gũi thiện tri thức là nhân. Gan gũi 
thiện tri thức cũng có nhân chứ không phải không nhân. Nhân của gần gũi thiện 
tri thức là gì? Người thiện là nhân. Vậy thì sẵn có đủ người thiện mới có đủ sự 
gần gũi thiện tri thức. Có đủ sự gần gũi thiện tri thức mới có đủ sự nghe điều 
thiện. Có đủ sự nghe điều thiện mới có đủ tín. Có đủ tín mới có đủ chánh tư 
duy. Có đủ chánh tư duy mới có đủ chánh niệm, chánh trí. Có đủ chánh niệm, 
chánh trí mới có đủ sự giữ gìn các căn. Có đủ sự giữ gìn các căn mới có đủ ba 
diệu hạnh. Du ba diệu hạnh mới đủ bón niệm xứ. Đủ bón niệm xứ mới đủ bảy 
giác chi. Đủ bảy giác chỉ mới đây đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát 
này lần hồi tựu thành trọn vẹn. 

Đức Phật giảng thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe những điều 
đức Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


52. KINH THUC AN (A) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Ха-уё, trong rừng Thang Lam, vuon 
Cấp Có Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Không thê biết được bón tế của hữu ái. Trước kia vốn không có hữu ái, 
nhưng nay sanh ra hữu ái; do đó mới biết được sở nhân của hữu ái. 

Hữu ái có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của hữu ái 
là gì? Vô minh là thức ăn. Vô minh cũng có thức an chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của vô minh là gì? Năm triển cái là thức ăn. Năm triên cái 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của năm triển cái 
là gì? Ba ác hạnh là thức ăn. Ba ác hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của ba ác hạnh là gi? Không gin giữ các căn là thức ăn. 
Không gin giữ các can cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của không gìn giữ các căn là gì? Không chánh niệm, chánh trí là thức ăn. 
Không chánh niệm, chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của không chánh niệm, chánh trí là gì? Không chánh tư duy là thức ăn. 
Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. Không có tín cũng 
có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của không có tín là gì? 
Nghe điều ác là thức ăn. Nghe điêu ác cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của nghe điều ác là gì? Gân gũi ác tri thức là thức ăn. Gần 
gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
gan gũi ác tri thức là gi? Người ác là thức ăn. Vay thi có đủ người ác mới có 
đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ sự gân gũi ác tri thức mới có đủ sự nghe điều 
ác. Có đủ sự nghe điều ác mới có đủ sự sanh lòng bat tín. Có đủ sự sanh lòng 
không tín mới có đủ sự không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy mới 
có đủ sự không chánh niệm, chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm, chánh trí 
mới có đủ sự không gìn giữ các căn. Có đủ sự không gin gitt các can mới day 
đủ ba ác hạnh. Day đủ ba ác hạnh mới đủ năm trién cái. Day đủ năm triển cái 
mới đây đủ vô minh. Đầy đủ vô minh mới đây đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này 
lần hôi thành tựu toàn ven. 

Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biên 
cả là gi? Sông lớn là thức ăn. Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải không 
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có thức ăn. Thức ăn của sông lớn là gi? Sông nhỏ là thức ăn. Sông nhỏ cũng có 
thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông nhỏ là gì? Lạch lớn 
là thức ăn. Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của lạch lớn là gì? Lạch nhỏ là thức ăn. Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của lạch nhỏ là gì? Khe, suối, ao, hô là thức 
ăn. Khe, suối, ao, hó cũng có thức an chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của khe, suối, ao, hồ là øì? Mưa là thức ăn. Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rôi thì 
khe, suói, ao, hồ nước tran đầy. Khe, suối, ao, hồ nước tràn đây thi lạch nhỏ tràn 
đầy. Lạch nhỏ tràn đầy thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn tràn đây thì sông nhỏ tràn 
day. Sông nhỏ tràn đây thì sông lớn tràn day. Sông lớn tràn đây thì biển cả tràn 
day. Như vậy, bién cả kia lần hồi tran đây trọn vẹn. 

Giống như vậy, hữu ái cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của hữu ải là gi? Vô minh là thức ăn. Vô minh cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của vô minh là gì? Năm triền cái là thức 
ăn. Năm trién cái cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của năm trién cái là gi? Ba ác hạnh là thức ăn. Ba ác hạnh cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba ác hạnh là gi? Không gìn giữ các 
căn là thức ăn. Không gin giữ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của không gin giữ các căn là gì? Không chánh niệm, chánh trí 
là thức ăn. Không chánh niệm, chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của không chánh niệm, chánh trí là gi? Không chánh tư duy 
là thức ăn. Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. Không có 
tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức an của không có tín 
là gì? Nghe điêu ác là thức ăn. Nghe điều ác cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của nghe điêu ác là gì? Gần gũi ác tri thức là thức 
ăn. Gan gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của gần gũi ác tri thức là gi? Người ác là thức ăn. Vậy thi sẵn có đủ người 
ác mới có đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ sự gân gũi ác tri thức mới có đủ sự 
nghe điều ác. Có đủ sự nghe điều ác mới có đủ sự sanh lòng không tín. Có đủ 
sự sanh lòng không tín mới có đủ sự không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh 
tư duy mới có đủ sự không chánh niệm, chánh trí. Có đủ sự không chánh niệm, 
chánh trí mới có đủ sự không gìn giữ các căn. Có đủ sự không gin рїї các căn 
mới đủ ba ác hạnh. Du ba ác hạnh mới đủ năm trién cái. Có đủ năm triển cái 
mới đủ vô minh. Day đủ vô minh mới đây đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này lần 
hôi thành tựu trọn vẹn. 

Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của minh giải thoát là gi? Bảy giác chi là thức ăn. Bảy giác chi cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bay giác chi là gi? Bón niệm 
xứ là thức ăn. Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bốn niệm xứ là øì? Ba diệu hạnh là thức ăn. Ba diệu hạnh cũng có 
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thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là gi? Gin 
giữ các căn là thức ăn. Gin giữ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gin giữ các căn là gì? Chánh niệm, chánh trí là thức 
ăn. Chánh niệm, chánh trí cũng có thức án chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của chánh niệm, chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức ăn. Chánh tư duy 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư duy là 
øì? Lòng tín là thức ăn. Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của tín là gi? Nghe điều thiện là thức ăn. Nghe điều thiện cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gì? Gan 
gũi thiện tri thức là thức ăn. Gan gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của gan gũi thiện tri thức là gi? Người thiện là 
thức ăn. Vậy thì sẵn có đủ người thiện mới có đủ sự gân gũi thiện tri thức. Có 
đủ sự gần gũi thiện tri thức mới có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe diéu 
thiện mới có đủ sự phát sanh tín. Có du sự phat sanh tín mới có đủ chánh tu 
duy. Có đủ chánh tư duy mới có đủ chánh niệm, chánh trí. Có đủ chánh niệm, 
chánh trí mới có đủ sự gìn giữ các căn. Có đủ sự gìn giữ các căn mới có đủ ba 
diệu hạnh. Đủ ba diệu hạnh mới đủ bón niệm xứ. Đủ bốn niệm xứ mới đủ bay 
giac chi. Du bay giac chi moi du minh giai thoat. Nhu vay, minh giai thoat nay 
lần hồi tựu thành tron vẹn. 


Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
biển cả là gi? Sông lớn là thức ăn. Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của sông lớn là gì? Sông nhỏ là thức ăn. Sông nhỏ 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của sông nhỏ là gì? 
Lạch lớn là thức ăn. Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
án. Thức ăn của lạch lớn là gi? Lach nhỏ là thức ăn. Lach nhỏ cũng có thức an 
chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của lạch nhỏ là gì? Khe, suôi, ao, hô 
là thức ăn. Khe, suôi, ao, hó cũng có thức an chu không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của khe, sudi, ao, hô là øì? Mưa là thức ăn. Có lúc mưa lớn. Mưa lớn 
rôi thì khe, suỗi, ao, hó đây nước. Khe, suối, ao, hó đây nước thì lạch nhỏ tràn 
đây. Lach nhỏ tràn day thì lạch lớn tràn day. Lach lớn tràn day thì sông nhỏ tràn 
đây. Sông nhỏ tràn đây thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biển cả tràn 
đây. Như vậy, biên са ay lần hôi tràn đây trọn ven. 

Cũng thế, minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
ăn. Thức ăn của minh giải thoát là gi? Bảy giác chi là thức ăn. Bảy giác chi cũng 
có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bảy giác chị là gì? 
Bon niệm xứ là thức ăn. Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của bốn niệm xứ là øì? Ba diệu hạnh là thức ăn. Ba diệu hạnh 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là 
gi? Gin giữ các căn là thức ăn. Gin рії các can cũng có thức ăn chứ không phải 
không co thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các căn là gi? Chánh niệm, chánh trí là 
thức ăn. Chánh niêm, chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức 
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ăn. Thức ăn của chánh niệm, chánh trí là gi? Chánh tư duy là thức ăn. Chánh tu 
duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư 
duy là gì? Tín là thức ăn. Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của tín là gì? Nghe điều thiện là thức ăn. Nghe điêu thiện cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gì? Gần 
gũi thiện tri thức là thức ăn. Gân gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của gân gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là 
thức ăn. Vậy thì sẵn có đủ người thiện mới có đủ sự gần gũi thiện tri thức. Có 
đủ sự gần gũi thiện tri thức mới có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe điều 
thiện mới có đủ sự sanh lòng tín. Có đủ sự sanh lòng tín mới có đủ chánh tư 
duy. Có đủ chánh tư duy mới có đủ chánh niệm, chánh trí. Có đủ chánh niệm, 
chánh trí mới có đủ sự gìn giữ các căn. Có đủ sự gìn giữ các căn mới có đủ ba 
diệu hạnh. Đủ ba diệu hạnh mới đủ bón niệm xứ. Đủ bón niệm xứ mới đủ bảy 
giác chi. Du bay giác chi mới đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này 
lần hồi tựu thành trọn vẹn. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe xong, hoan 
hy phụng hành. 


53. KINH THUC AN (B) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Không thé biết được bón tế của hữu ái. Trước kia vón không có hữu ái, 
nhưng nay sanh ra hữu ái; do đó mới biết được sở nhân của hữu ái. 

Hữu ái có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của hữu ái là 
gi? Vo minh là thức ăn. Vô minh có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của vô minh là gì? Năm triển cái là thức ăn. Năm trién cai cüng có thirc 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của năm trién cái là gi? Ba ác 
hạnh là thức ăn. Ba ác hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của ba ác hạnh là gì? Không gìn giữ các căn là thức ăn. Không gìn giữ 
các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của không 
gin giữ các căn là gì? Không chánh niệm, chánh trí là thức ăn. Không chánh 
niệm, chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của không chánh niệm, chánh trí là gi? Không chánh tư duy là thức ăn. Không 
chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
không chánh tư duy là gì? Không tín là thức ăn. Không tín cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của không tín là gi? Nghe điều ác là thức 
ăn. Nghe điều ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của nghe điều ác là gi? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. Gan gũi ác tri thức cũng 
có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của gân gũi ác tri thức là 
øì? Người ác là thức ăn. 

Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bién 
cả là gì? Mưa là thức ăn. Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rôi thì nước tràn đây khe, 
suối, ao, hó. Nước đây khe, suỗi, ao, hô thì lach nhỏ tràn đây. Lạch nhỏ tràn đây 
thi lạch lớn tràn đây. Lạch lớn tràn đây thì sông nhỏ tràn đây. Sông nhỏ tràn day 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biên cả tran đây. Như vậy, biển cả 
kia lần hồi tràn đây trọn vẹn. 

Cũng giống như vậy, sẵn có đủ người ác mới có đủ sự gần gũi ác tri thức. 
Có đủ sự gần gũi ác tri thức mới có đủ sự nghe điêu ác. Có đủ sự nghe điều ác 
mới có đủ sự sanh lòng không tín. Có đủ sự sanh lòng không tín mới có đủ sự 
không chánh tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy mới có đủ sự không chánh 
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niệm, chánh trí. Có du sự không chánh niệm, chánh tri mới có du sự không gin 
giữ các căn. Có đủ sự không gìn giữ các căn mới có đủ ba ác hạnh. Đủ ba ác 
hạnh mới đủ năm trién cái. Du năm triển cái mới đủ vô minh. Day đủ vô minh 
mới đủ hữu ái. Nhu vậy, hữu ái này lần hôi tựu thành trọn vẹn. 

Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của minh giải thoát là gi? Bảy giác chi là thức ăn. Bay giác chi cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bón niệm 
xứ là thức ăn. Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của bỗn niệm xứ là øì? Ba diệu hạnh là thức ăn. Ba diệu hạnh cũng có 
thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh là gi? Gin 
от các căn là thức ăn. Gin рїї các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm, chánh trí là thức ăn. 
Chánh niệm, chánh trí cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức 
ăn của chánh niệm, chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức ăn. Chánh tư duy cũng 
có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư duy là gi? 
Tín là thức ăn. Tín cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn 
của tín là gi? Nghe điều thiện là thức ăn. Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều thiện là gi? Gần gũi thiện 
tri thức là thức ăn. Gan gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của gan gũi thiện tri thức là gi? Người thiện là thức ăn. 

Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của biển 
cả là gi? Mưa là thức ăn. Có lúc mưa lớn. Mưa lớn xong thì nước tràn day khe, 
suối, ao, hô. Nước đây khe, suối, ao, hô thì lach nhỏ tràn day. Lach nhỏ tràn day 
thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn tràn đây thì sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đầy 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biên cả tràn đây. Như vậy, bién cả 
kia lần hôi tràn đây trọn vẹn. 

Cũng giỗng như vậy, sẵn có đủ người thiện mới có đủ sự gan gũi thiện 
tri thức. Có đủ sự gân gũi thiện tri thức mới có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ 
sự nghe điều thiện mới có đủ sự sanh lòng tín. Có đủ sự sanh lòng tín mới có 
đủ chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy mới có đủ chánh niệm, chánh trí. Có đủ 
chánh niệm, chánh trí mới có đủ sự gìn giữ các căn. Có đủ sự gin giữ các can 
mới có đủ ba diệu hạnh. Đủ ba diệu hạnh mới có đủ bón niệm xứ. Đủ bốn niệm 
xứ mới có đủ bảy giác chi. Đủ bảy giác chi mới có đủ minh giải thoát. Như vậy, 
minh giải thoát này lần hôi tựu thành trọn vẹn. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe xong, hoan 
hy phụng hành. 


54. KINH TAN TRI 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, trú tại đô ấp Kiém-ma-sat-dam- 
câu-lâu. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tri kiến mới có chứng đắc lậu tận, chớ không phải là không tri, 
không kiến. 

Thé nào là có tri kiến mới chứng đắc lậu tận? 

Tri kiến như thật về sự khó mới chứng đắc lậu tận. Tri kiến như thật về khổ 
tập, tri kiến như thật về khổ diệt, tri kiến như thật về khô diệt đạo mới chứng 
đặc lậu tan. 

Tan trí có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của tận trí là gì? Giải 
thoát là nhân. Giải thoát cũng có nhân chớ không phải không có nhân. Nhân của 
giải thoát là gi? Vô duc là nhân. Vô dục cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân cua vô dục là gi? Nham chan là nhân. Nhằm chán cũng có nhân chớ 
không phải không nhân. Nhân của nhàm chán là gì? Tri kiến như thật là nhân. 
Tri kiên như thật cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của tri kiến 
như thật là gi? Định là nhân. Dinh cũng có nhân chớ không phải không nhân. 
Nhân của định là gi? Lac là nhân. Lạc cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của lạc là gi? Chỉ là nhân. Chi cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của chỉ là gi? Hy là nhân. Hy cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của hỷ là gì? Hoan duyệt là nhân. Hoan duyệt cũng có nhân chớ 
không phải không nhân. Nhân của hoan duyệt là gì? Không hỗi hận là nhân. 
Không hối hận cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của không 
hồi hận là gì? Giữ giới là nhân. Giữ giới cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của giữ giới là gi? Gin giữ các căn là nhân. Gin giù các căn cũng có 
nhân chớ không phải không nhân. Nhân của gìn giữ các căn là gì? Chánh niệm, 
chánh trí là nhân. Chánh niệm, chánh trí cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của chánh niệm, chánh trí là gì? Chánh tư duy là nhân. Chánh tư 
duy cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của chánh tư duy là gì? 
Tín là nhân. Tín cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của tín là gì? 
Quán pháp nhẫn là nhân. Quán pháp nhẫn cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của quán pháp nhẫn là gi? Tung đọc pháp là nhân. Tung đọc pháp 
cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của tụng đọc pháp là gi? Tho 


262 # KINH TRUNG A-HAM 


trì pháp là nhân. Tho trì pháp cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân 
của thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa của pháp là nhân. Quản nghĩa của pháp 
cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của quan nghĩa của pháp là 
gi? Nhĩ giới là nhân. Nhĩ giới cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân 
của nhĩ giới là gì? Nghe điều thiện là nhân. Nghe điều thiện cũng có nhân chớ 
không phải không nhân. Nhân của nghe điêu thiện là gì? Gân gũi là nhân. Gần 
gũi cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của gân gũi là gi? Phụng 
sự là nhân. Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều chưa nghe được nghe, điều đã 
nghe được bô ích. Như vậy, nếu ai không phụng sự thiện tri thức thi làm ton hại 
cái nhân phụng sự. Nếu không phụng sự thì làm tốn hại cái nhân gân gũi. Nếu 
không gần gũi thì làm tón hại cái nhân nghe điều thiện. Nếu không nghe điều 
thiện thì làm tốn hại cái nhân của nhĩ giới. Nếu không có nhĩ giới thì làm tôn 
hại cái nhân quán nghĩa của pháp. Nếu không quán nghĩa của pháp thì làm tón 
hại cái nhân thọ trì pháp. Nếu không thọ trì pháp thì làm ton hại cái nhân tụng 
đọc pháp. Nếu không tụng đọc pháp thi làm tón hại cái nhân quan pháp nhãn. 
Nếu không quán pháp nhãn thì làm tón hại cái nhân của tín. Nếu không có tín 
thi làm ton hại cái nhân của chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy thì làm 
ton hại cái nhân chánh niệm, chánh tri. Nếu không chánh niệm, chánh trí thì 
làm tón hại cái nhân gìn рїї các căn, gìn giữ giới, không hối hận, hoan duyệt, 
hy, chi, lac, dinh, tri kiến như that, nhàm chan, vô dục, giải thoát. Nếu không 
giải thoát thì làm tón hại cái nhân của tận trí. 


Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều chưa nghe được nghe, điều đã nghe 
được bô ích. Như vậy, đối với thiện tri thức, nêu ai phụng sự thi là nhân cho 
phụng sự. Nếu đã phụng sự thì là nhân cho gần gũi. Nếu đã gan gũi thì có nhân 
cho nghe điều thiện. Nêu đã nghe điều thiện thì có nhân cho nhĩ giới. Nếu có 
nhĩ giới thì có nhân cho quán nghĩa của pháp. Nếu đã quán nghĩa của pháp thì 
có nhân cho thọ trì pháp. Nếu đã thọ trì pháp thì có nhân cho tụng đọc pháp. 
Nếu đã tung đọc pháp thì có nhân cho quán pháp nhẫn. Nêu đã quán pháp nhẫn 
thì có nhân cho tín. Nếu đã có tín thì có nhân cho chánh tư duy. Nếu đã chánh 
tư duy thì có nhân cho chánh niệm, chánh trí. Nêu đã chánh niệm, chánh trí thì 
có nhân cho gìn giữ các căn, giữ giới, không hôi hận, hoan duyệt, hy, chi, lac, 
định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì có 
nhân cho tận trí. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe xong, hoan hy 
phụng hành. 


55. KINH NIET-BAN 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Niết-bàn có nhân chớ không phải không có nhân. Nhân của Niết-bàn là 
øì? Giải thoát là nhân. Giải thoát cũng có nhân chớ không phải không nhân. 
Nhân của giải thoát là gi? Vô dục là nhân. Vô dục cũng có nhân chớ không 
phải không nhân. Nhân của vô dục là gì? Nhàm chán là nhân. Nhàm chán cũng 
có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của nhàm chán là gì? Tri kiến như 
thật là nhân. Tri kiến như thật cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân 
của tri kiến như thật là gì? Định là nhân. Định cũng có nhân chớ không phải 
không nhân. Nhân của định là gì? Hoan lạc là nhân. Hoan lạc cũng có nhân 
chớ không phải không nhân. Nhân của hoan lạc là gì? Tĩnh chỉ là nhân. Tĩnh 
chỉ cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của tinh chỉ là gi? Hy là 
nhân. Hy cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của hy là gi? Hoan 
duyệt là nhân. Hoan duyệt cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân 
của hoan duyệt là gì? Không hồi hận là nhân. Không hôi hận cũng có nhân chớ 
không phải không nhân. Nhân của sự không hối hận là gì? Giữ giới là nhân. 
Giữ giới cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của giữ giới là gì? 
Nhân của giữ giới là giữ gìn các căn. Сї gin các căn cũng có nhân chớ không 
phải không nhân. Nhân của giữ gìn các căn là gì? Chánh niệm, chánh trí là 
nhân. Chánh niệm, chánh trí cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân 
của chánh niệm, chánh trí là gì? Chánh tư duy là nhân. Chánh tư duy cũng có 
nhân chớ không phải không nhân. Nhân của chánh tư duy là gì? Lòng tin là 
nhân. Lòng tin cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của lòng tin 
là gì? Khô là nhân. Khổ cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của 
khô là gì? Lão tử là nhân. Lão tử cũng có nhân chớ không phải không nhân. 
Nhân của lão tử là gi? Sanh là nhân. Sanh cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của sanh là gì? Hữu là nhân. Hữu cũng có nhân chớ không phải 
không nhân. Nhân của hữu là gì? Thọ là nhân. Thọ cũng có nhân chớ không 
phải không nhân. Nhân của thọ là gi? Ai là nhân. Ái cũng có nhân chớ không 
phải không nhân. Nhân của ải là gì? Giác là nhân. Giác cũng có nhân chớ 
không phải không nhân. Nhân của giác là gì? Cánh lạc là nhân. Cánh lạc cũng 
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có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của cánh lạc là gi? Luc xứ là nhân. 
Lục xứ cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của lục xứ là gì? Danh 
sắc là nhân. Danh sắc cũng có nhân chớ không phải không nhân. Nhân của 
danh sắc là gi? Thức là nhân. Thức cũng có nhân chớ không phải không nhân. 
Nhân của thức là gì? Hành là nhân. Hành cũng có nhân chớ không phải không 
nhân. Nhân của hành là gì? Vô minh là nhân. 

Như vậy, duyên vô minh có hành; duyên hành có thức; duyên thức có danh 
sắc; duyên danh sắc có lục Xứ; duyên lục xứ có cánh lạc; duyên cánh lạc có 
giác; duyên giác có ai; duyên ái có thọ; duyên tho có hữu; duyên hữu có sanh; 
duyên sanh có lão tử; duyên lão tử có khô. Nhân khô mới có tín; nhân tín mới 
có chánh tư duy; nhân chánh tư duy mới có chánh niệm, chánh trí; nhân chánh 
niệm, chánh trí mới gin giữ các căn, gin giữ giới, không hôi hận, hoan duyệt, 
hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, nhàm chán, vô dục, giải thoát. Có giải thoát 
mới đắc Niét-ban. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


56. KINH DI-HE 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Ma-kiét-da, trong hang rừng Mãng-nại, 
ở thôn Xa-dau. 

Bấy giờ, Tôn giả Di-hê làm thị giả cho Ngài. 

Vào buổi sáng sớm, Tôn giả Di-hê mang у, cam bát đi vào thôn Xa-dau khat 
thực. Khất thực xong, Tôn giả đi đến bờ sông Kim-bệ, thây một khu đất băng 
phăng, gọi là rừng Hảo-nại. Nước sông Kim-bệ rất tốt, thật là vừa ý, suối trong 
từ từ chảy, nóng lạnh ôn hòa, dé chịu. Thay thé, Tôn giả vui mừng thâm nghĩ: 
“Khu đất này băng phăng, gọi là rừng Hảo-nại. Nước sông Kim-bệ rất tốt, thật 
là vừa ý, suôi trong từ từ chảy, nóng lạnh ôn hòa, dễ chịu. Nếu người quý tộc 
nao muôn tu pháp đoạn trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điều phải đoạn trừ, 
có nên ở chỗ yên tĩnh này để tu pháp đoạn trừ chăng?” Liền đó, sau khi ăn ngọ 
xong, Di-hê thu xếp y bát, rửa tay chân, vat ni-sư-đàn lên vai, đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ dudi chân Ngài, rồi ngôi qua một bên mà bạch: 


- Bạch đức Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, con mang y, cầm bát đi vào 
thôn Xà-đấu khát thực. Khất thực xong, con đến bờ sông Kim- bệ, thay một 
khu dat bằng phăng, gọi là rừng Hảo-nại. Nước sông Kim-bệ rất tốt, thật là 
vừa y, suôi trong từ từ chảy, nóng lạnh ôn hoa, dễ chịu. Con vui mừng liên 
thâm nghĩ: “Khu đất này băng phăng, gọi là rừng Hảo-nại. Nước sông Kim- 
bệ rất tốt, thật là vừa ý, sudi trong từ từ chảy, nóng lạnh ôn hòa, dé chịu. 
Nếu người quý tộc nao muốn tu pháp đoạn trừ thi nên ở chỗ này. Mình cũng 
có điêu phải đoạn trừ, có thê ở chỗ yên tĩnh đó đề tu pháp đoạn trừ chăng?” 
Bạch đức Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh ở rừng Hảo-nại kia để 
tu pháp đoạn trừ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Di-hê, ông nay có biết không? Ta một mình, không có ai, không có 
thị giả. Ông có thé ở lại ít lâu, đợi có Ty-kheo khác đến làm thị giả cho Ta rôi 
ông có thé đến chỗ yên tĩnh ở rừng Hảo-nại kia mà tu pháp đoạn trừ. 

Tôn gia Di-hê bạch đến ba lần rang: 

— Bạch đức Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ yên tĩnh ở rừng Hảo-nại kia dé 
tu pháp đoạn trừ. 
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Đức Thé Tôn cũng ba lần bảo rang: 

— Này Di-hê, ông nay có biết không? Ta một mình, không có ai, không có 
thi gia. Ông có thé ở lại ít lâu, đợi có Tỳ-kheo khác đến làm thị giả cho Ta rồi 
ông có thê đến chỗ yên tĩnh ở rừng Hảo-nại kia mà tu pháp đoạn trừ. 

Di-hê lại bạch: 

- Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc không còn bón phận, không còn điều phải 
làm, không còn điều phải quán. Con còn có những bồn phận, những điều phải 
làm, những điều phải quán. Bạch đức Thê Tôn, con xin đến chỗ yên tĩnh ở rừng 
Hảo-nại kia dé tu pháp đoạn trừ. 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Này Di-hê, ông mong cầu sự đoạn trừ, Ta không có nói gì thêm nữa. Di- 
hê, ông cứ đi, tùy theo những gì mà ý ông muốn! 

Bấy giờ, Tôn giả Di-hê nghe theo lời đức Phật dạy, như vậy khéo thọ nhận, 
khéo ghi nhớ và khéo tụng tập, Tôn gia liền đảnh lễ sát chân đức Phật, đi quanh 
ba vòng rôi đi. Sau khi đến rừng Hảo-nại kia, vào rừng, Tôn giả đi đến dưới một 
góc cây, trải ni-su-dan ma ngôi kiết-già. Tôn giả Di-hé ở trong rừng Hảo-nại 
sanh khởi lên ba ý tưởng ac, bất thiện là duc, sân nhué va hai. Do đó, Tôn giả 
liền nghĩ đến đức Thé Tôn. Bay giờ vào lúc xế trưa, Tôn giả Di-hê từ chỗ ngồi 
nghi đứng day, đến trước đức Thế Tôn, đảnh lễ chân Ngài, ngôi qua mot bên 
ma bach rang: 

— Bach đức Thế Tôn, con đến rừng Hao-nai, ngồi ở chỗ yên tĩnh liền sanh 
khởi ba y tưởng ac, bất thiện là duc, sân nhué và hại. Do đó, con liền nghĩ đến 
Thê Tôn. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Di-hé, tâm giải thoát chưa thuân thục, muốn cho thuần thục, có năm 
pháp dé tu tập. Những gi là năm? Di-hê, Tỳ-kheo phải tự mình là một thiện tri 
thức, phải gân thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện tri thức. Này Di-hê, với 
người tâm giải thoát chưa thuân thục, muốn cho thuân thục thì đó là pháp tu tập 
thứ nhất. 

Lại nữa, Di-hé, là Tỳ-kheo phải tu tập cắm giới, thủ hộ giải thoát giới, lại 
phải khéo thâu nhiếp oai nghi, lễ tiết, thay tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường canh 
cánh lo sợ, thọ trì học giới. Này Di-hê, với người tâm giải thoát chưa thuần 
thục, muốn cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. 

Lại nữa, Di-hê, là Ty-kheo nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc 
Thánh, khiến tâm nhu nhuyén, làm cho tam khong bị che lap, tức là nói về BIỚI, 
nói vë định, nói về huệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát trì kiến, noi VỀ Sự 
ton giam dan dan, nói vë việc không ưa tụ họp, nói về thiêu dục, nói về tri túc, 
nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về yên tọa, nói về 
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duyên khởi đắc. Nhu vậy, những gi Sa-môn ấy nói đều được tron đủ, dé được 
chớ không khó. Này Di-hê, với người tâm giải thoát chưa thuần thục, muốn cho 
thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ ba. 

Lại nữa, này Di-hê, là Ty-kheo thì phải thực hành tính tân, đoạn trừ điều 
bat thiện, tu các pháp thiện, thường tự khởi ý chuyên nhất kiên cỗ, làm các điều 
thiện không xao lãng. Này Di-hê, với người tâm giải thoát chưa thuân thục, 
muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ tư. 

Lại nữa, Di-hé, là Ty-kheo thì phải tu hành vë trí tuệ, quán các pháp hưng 
suy, chứng trí như vậy, Thánh tuệ sảng suốt, phân biệt thâu hiểu dé chính thức 
diệt tận khó đau. Này Di-hê, với người tâm giải thoát chưa thuần thục, muốn 
cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ năm. 

Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập này rồi, lại phải tu bốn pháp này nữa. 
Những gì là bón? Tu 6 lộ để đoạn trừ dục, tu từ dé đoạn trừ sân nhué, tu số tức 
dé đoạn trừ tâm niệm tán loạn, tu vô thường tưởng dé đoạn trừ ngã man. 


Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, gan gũi thiện tri thức, 
cùng hòa hợp với thiện tri thức thì nên biết răng vị ấy chắc chắn tu tập cam 
giới, thú hộ giải thoát giới, lại khéo thâu nhiếp các oai nghị, lễ tiết, thay tội nhỏ 
nhặt cũng canh cánh lo sợ, thọ trì học giới. Này Di-hé, nếu Tỳ-kheo nào chính 
minh là thiện tri thức, gan gũi thiện tri thức va cùng hòa hợp với thiện tri thức 
thì nên biết rang vi йу chắc chắn nói điêu đáng nói, đúng theo nghĩa của bac 
Thanh, khién tam nhu nhuyén, lam cho tam khong bi ngan che, tức la nói về 
ĐIỚI, nói về định, nói vë hug, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về 
sự tón giảm dan dân, nói về việc không ưa tụ họp, nói vé thiêu dục, nói về tri 
túc, nói về pháp đoạn, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về yên tọa, nói về 
duyên khởi đắc. Như vậy, những gi Sa-môn áy nói đều được tron đủ, dé được 
chớ không khó. 

Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, gan gũi thiện tri thức va 
cùng hòa hợp với thiện tri thức thì nên biết răng vị йу chắc chắc tu hành tinh 
tân, đoạn các điêu ác, bất thiện, tu tập các điều thiện, thường khởi tâm chuyên 
nhất kiên cố, làm các điều thiện không xao lãng. Này Di-hê, néu Tỳ-kheo nào 
chính mình là thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện 
tri thức thì nên biết rang vi áy chắc chắn tu về trí tuệ, quán các pháp hưng suy, 
chứng trí như vậy, Thánh tuệ sáng suốt, phân biệt thâu hiểu, dé chính thức diệt 
tận khó đau. 

Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo nào chính mình là thiện tri thức, gần gũi thiện tri 
thức, cùng hòa hop với thiện tri thức thì nên biết rang vi ay chắc chắn tu 6 lộ 
dé đoạn dục, tu từ để đoạn sân nhué, tu só tức dé đoạn tâm niệm tán loan, tu vô 
thường tưởng dé đoạn ngã mạn. 


268 # KINH TRUNG A-HAM 


Nay Di-hé, néu Ty-kheo nao đắc vô thường tưởng, chắc chắn vị ду đắc vô 
ngã tưởng. Này Di-hê, nêu Ty-kheo nao dic vô ngã tưởng thì ngay trong đời hiện 
tại, vị dy đoạn hết thay ngã mạn, chứng đắc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, Niét-ban. 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi nghe những điều Phật thuyết giảng, 
Tôn giả Di-hê và các Ty-kheo đêu hoan hy phụng hành. 


57. KINH VI TY-KHEO THUYET 


Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Với tâm giải thoát chưa thuân thục, muốn cho thuân thục thì có năm pháp 
dé tu tập. Những gi là năm? Tỳ-kheo, chính mình là thiện tri thức, gần gũi thiện 
tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức. Với người tâm giải thoát chưa thuần 
thục, muốn cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập cam giới, thủ hộ giải thoát giới, lại khéo thâu nhiếp 
các oai nghị, lễ tiết, thay lỗi nhỏ nhặt phải thường canh cánh lo sợ, tho trì giới. 
Với người tâm giải thoát chưa thuần thục, muốn cho thuân thục thì đó là pháp 
tu tập thứ hai. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nói điều đáng nói, phù hợp với nghĩa của bậc Thánh, 
khiến tâm nhu nhuyễn, làm cho tâm không bị ngăn che, tức là nói về g101, nói 
về định, nói vê huệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về pháp tồn 
giảm dân dân, nói về việc không ưa tụ hội, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói 
về pháp đoạn, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về yén tọa, nói vë duyên khởi 
đắc. Như vậy, những gi Sa-môn ay nói déu duoc day đủ, dé được chứ không 
khó. Với người tâm giải thoát chưa thuân thục, muốn cho thuân thục thì đó là 
pháp tu tập thứ ba. 

Lại nữa, Ty-kheo thường thực hành tinh tan, đoạn các điều ác, bat thiện, 
tu các điều thiện, hang tự khởi ý, chuyên nhất kiên có, làm các điều thiện mà 
không xao lãng. Với người tâm giải thoát chưa thuần thục, muốn cho thuần thục 
thì đó là pháp tu tập thứ tư. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu hành về trí tuệ, quán các pháp hưng suy, chứng trí như 
vậy, Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thâu hiểu, dé chính thức diệt tận khó đau. 
Với người tâm giải thoát chưa thuần thục, muốn cho thuân thục thì đó là pháp 
tu tập thứ năm. 

Sau khi đã có năm pháp tu tập kia rồi, lại phải tu tập bốn pháp khác nữa. 
Những øì là bón? Tu 6 lộ dé đoạn duc, tu từ dé đoạn trừ sân nhuê, tu số tức dé 
đoạn tâm niệm tán loạn, tu vô thường tưởng dé đoạn ngã mạn. 
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Nếu Ty-kheo nào chính minh là thiện tri thức, gan gũi thiện tri thức, cùng 
hòa hop với thiện tri thức thì nên biết rang vị ду chắc chắn tu tập cấm giới, thủ 
hộ giải thoát giới, lại khéo thâu nhiếp các oai nghỉ lễ tiết, thay lỗi nhỏ nhặt cũng 
thường canh cánh lo sợ, thọ trì học pháp. 

Nếu Ty-kheo nào chính minh là thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, cùng 
hòa hợp với thiện tri thức thì nên biết rằng vị áy chắc chan nói điều đáng nói, 
phủ hop với nghĩa cua bậc Thanh, khiến tâm nhu nhuyễn, làm cho tâm không 
bị ngăn che, tức là nói vê giói, nói vë định, nói về huệ, nói về giải thoát, nói về 
giải thoát tri kiến, nói vê pháp tôn giảm dan dan, nói về việc không ưa tụ hội, 
nói về thiêu dục, nói về tri túc, nói vê pháp đoạn, nói về vô dục, nói về pháp 
diệt, nói về yến tọa, nói về đuyên khởi đắc. Như vậy, những øì Sa-môn nói đều 
được đây đủ, dễ được chứ không khó. 

Nếu Tỳ-kheo nào chính mình là thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, cùng 
hòa hop với thiện tri thức thì nên biết rang vị ây chắc chăn tu hành tinh tấn, 
đoạn các điều ác, bất thiện, tu các điều thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhất 
kiên cố, làm các điều thiện mà không xao lãng. 

Nếu Tỳ-kheo nào thấy mình là thiện tri thức, gan gũi thiện tri thức, cùng 
hòa hợp với thiện tri thức thì nên biết răng vị ây chắc chắn tu về trí tuệ, quán 
các pháp hưng suy, chứng trí như vậy, Thánh tuệ minh dat, phân biệt thâu hiểu, 
dé chính thức diệt tận khó đau. 

Nếu Tỳ-kheo nào chính mình là thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, cùng 
hòa hợp với thiện tri thức thì nên biết răng VỊ ay chắc chăn tu 6 lộ dé doan duc, 
tu từ dé đoạn nhué, tu só tức dé đoạn tâm niệm tán loạn, tu vô thường tưởng để 
đoạn ngã mạn. Nếu Ty-kheo nao đắc vô thường tưởng, chắc chăn đắc vô ngã 
tưởng. Nêu Tỳ-kheo nào đắc vô ngã tưởng thì ngay trong đời hiện tại đoạn hết 
thảy ngã mạn, chứng đắc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, Niét- bàn. 


Đức Phat thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây sau khi nghe xong, hoan 
hy phụng hành. 


58. KINH THAT BAO 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu lúc Chuyên Luân Vương ra đời thì nên biết rang, liên có bay báu xuất 
hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư 
sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nếu lúc Chuyên Luân Vương ra đời 
thì nên biết răng, liền có bảy báu này xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ra đời thì nên biết răng, cũng có bảy 
báu giác chi xuất hiện ở thé gian. Những gi là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tân giác chi, hy giác chi, tức giác chị, định giác chi và xả giác chi. 
Đó là bảy. Lúc Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ra đời thì nên biết 
rang, có bay báu giác chi ấy xuất hiện ở thé gian. 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Ха-уё, trong rừng Thắng Lam, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngôi tại giảng đường, 
cùng luận bàn như sau: 

— Này chư Hiên, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi 
hai tướng thì chắc chăn có hai trường hợp, chắc chăn không sai lầm. Nếu ở tại 
gia thì chắc chăn vị ду làm Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bón 
loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là Pháp vương hành động theo Chánh 
pháp, thành tựu bảy báu. Bay báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. VỊ ay có du một ngàn con trai dung mao dep 
dé, dong mãnh không sợ, nhiép phuc được dich quan. Vi ду thông lãnh toàn thé 
cõi đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến 
cho an lạc. Nếu vị ay cao bo rau toc, mac ao ca-sa, chi tin, tir bo gia dinh, sóng 
khóng gia dinh, xuát gia hoc dao thi chắc chăn chứng đắc quả Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe. 


Bay 810, đức Thé Tôn đang ngôi nghỉ ngơi, với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt 
xa người thường, Ngài nghe các Ty-kheo, sau bữa ăn trưa tụ tập ngôi tại giảng 
đường, cùng bàn luận về sự kiện này: “Chư Hiên, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Bậc 
Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc chăn có hai trường hợp, chắc 
chăn không sai lâm. Nếu ở tai gia thì chắc chăn vị ду làm Chuyên Luân Vuong, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là Pháp 
vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, 
voi bau, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Do là bảy bau. 
Vị ây có đủ một ngàn con trai, dung mạo đẹp đế, dong manh khong sg, nhiệp 
phục được địch quân. Vị ấy thông lãnh toàn thê cõi đất này cho đến biển cả, 
không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ây cao bó 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học 
đạo thì chắc chăn chứng đắc quả Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xé trưa, Ngài từ chỗ nghỉ 
ngơi đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngôi trước chúng Tỳ-kheo, Ngài 
hỏi các Ty-kheo: 
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— Hom nay, cac thay tụ hop tại giảng đường cùng nhau ban luận việc gì? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng con cùng nhau 
bàn luận thé này: “Nay chư Hiên, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành 
tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chắc chắn không sai 
lam. Nếu ở tại gia, chắc chăn vi ay la Chuyén Luân Vuong, thông minh trí tuệ, 
có bón loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương hành theo 
Chánh pháp, thành tựu bay báu. Bay báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bảy báu. VỊ ây có đủ một ngàn 
người con trai, mặt mày khôi ngô, dõng mãnh không sợ, nhiếp phục được địch 
quân. Vị ây thông lãnh tất cả cõi đất nay cho dén bién ca, khong ding dao gay, 
dung phap giao hóa khién cho an lạc. Nêu vi ay cao bo rau toc, тас ао ca-sa, chi 
tin, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, xuất gia học dao thi chắc chắn chứng 
đắc quả Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, 
mười phương đều nghe.” Bạch đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau bàn luận 
việc như vậy nên tụ tập ngôi tại giảng đường. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dạy: 

— Này các Tỳ-kheo, các thầy muốn Như Lai nói vë ba mươi hai tướng 
không? Bậc Đại nhân mà thành tựu ba mươi hai tướng thi chắc chăn có hai 
trường hợp, chắc chăn không sai lam. Nếu ở tại gia chắc chan vị ấy là Chuyên 
Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tai, là Pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bay báu. Bảy báu ay 
la xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc bau, nữ bau, cư sĩ báu, tướng quan bau, đó 
là bảy báu. VỊ ay có một ngàn người con trai, mat may khôi ngô, dõng mãnh 
không sợ, nhiếp phục địch quân. Vi ду thông lãnh tat ca dat đai này cho dén 
bién cả, không dùng dao gay, dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ây 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, dứt khoát từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo thì chắc dhan chứng đắc quả Nhu Гал, bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đêu nghe. 

Sau khi nghe xong, các Ty-kheo bạch: 

— Bạch đức Thế Tôn, nay qua là đúng lúc. Nêu Ngài nói cho các Tỳ-kheo về 
ba mươi hai tướng thì sau khi nghe xong, các Ty-kheo sẽ khéo ghi nhớ. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ, Ta sẽ giảng giải, 
phân biệt rộng rãi cho các thây ró! 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lang nghe. Thế Tôn dạy: 

— Bậc Đại nhân có long bàn chân băng phăng. Đó là tướng của Đại nhân. 

Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình bánh xe. Bánh xe có đây đủ 
ngàn tăm. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
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Lai nữa, ngón chan của bậc Đại nhân thon dài. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
Lại nữa, mu bàn chân của Đại nhân thì ngay ngăn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
| Lai ntra, ó phia sau hai bën mắt cá của gót chân Đại nhân thì đây đặn băng 

phăng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhỏ. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, lông trên thân thể của Đại nhân mọc hướng lên. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Lại nữa, ở chân tay Đại nhân có màng lưới giỗng như của chim nhạn chúa. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, chân tay Đại nhân rất dep, mém mại, xòe ra như hoa dau-la. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, da thịt của Đại nhân min màng, bụi nước không dính được. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, từng sợi lông trên thân của Đại nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ 


chân lông, màu xanh long lánh như màu của дс, xoay tròn về hướng phải. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân. 


Lại nữa, bap đùi như bắp đùi của nai chúa. Dó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, âm tàng của Đại nhân giống như ngựa chúa tốt. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Lại nữa, thân hình Đại nhân cân xứng đẹp dé, giống như cây Ni-câu-loại, 
trên dưới tương xứng hoàn toàn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, thân thể của Đại nhân không gu cong. Thân không cong nghĩa là 
đứng thăng và duôi tay tận đâu gôi. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, than cua Đại nhân màu vàng giống như màu hoàng kim. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đây đặn. Bảy chỗ đây đặn là hai bàn 
tay, hai bàn chan, hai vai và cô. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, thân của Đại nhân phần trên lớn như thân sư tử. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Lại nữa, quai hàm của Đại nhân như sư tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, xương sông thăng băng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua có đây đặn băng phăng. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Lại nữa, Đại nhân có bốn mươi cái răng. Răng déu day đặn, không khuyết 
lở, trăng, trong, láng bậc nhât. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiéng trời Phạm thiên, âm thanh như tiếng 
chim Ca-lăng-tân-già. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
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Lai nữa, Dai nhân có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là khi lưỡi le ra trùm khắp 
cả mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, mí mắt của Đại nhân rộng như của bậc trâu chúa. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Lại nữa, mắt Đại nhân màu xanh lóng lánh. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lại nữa, dành đầu Đại nhân có nhục Кё tròn cân đối, tóc xoăn óc về hướng 
phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Lai nữa, giữa hai lông mày của Đại nhân có sợi lông trang mọc xoáy tron 
về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Này các Tỳ-kheo, Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng này, chắc chăn có 
hai trường hợp, chân thực không hư đôi. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vi ấy làm 
Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh tri thiên hạ, tự 
do tự tại, là Pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu ay là xe báu, voi bau, ngựa bau, ngọc bau, nữ bau, cư sĩ báu, tướng quan 
báu. Đó là bay báu. Vị ay có đủ một ngàn người con trai, mặt mày khôi ngô, 
dóng mãnh không sợ hãi, nhiếp phục được địch quân. Vi ấy thông lãnh tat cả 
cõi đất này cho đến biên cả, không dùng đao gậy, dùng pháp giáo hóa khiến 
cho an lạc. Nếu vị ay cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chi tin, từ bỏ gia dinh, sông 
không gia đình, xuất gia học đạo thì chắc chăn chứng quả Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Dang Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe. 

Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ây nghe xong, hoan hy 
phụng hành. 


60. KINH TU CHAU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cap Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở nơi yên tĩnh, ngôi trầm lặng tư duy và suy nghĩ 
như vây: “Người đời thật hiếm, ít ai có thé thỏa mãn đối với dục; ít ai có sự 
nhom tom, ghê sợ dục cho đến lúc chết. Người đời đối với duc mà có thỏa mãn, 
nhom tom, ghê sợ đối với dục cho đến lúc chết, quả là khó kiếm.” Rồi Tôn giả 
A-nan, vào lúc xế trưa, từ chỗ yên tĩnh đứng dậy, đi đến trước đức Phật, đảnh 
lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: 


— Bạch đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ yên tĩnh, ngôi trầm lặng tư duy, đã 
suy nghĩ như vây: “Người đời thật hiểm, ít ai có thé thỏa mãn đối với dục; ít ai 
có sự nhom töm, ghê sợ đối với dục cho đến lúc chết. Người đời đối với đục mà 
có thỏa mãn, nhờm tởm, ghê sợ đôi với dục cho đến lúc chết, quả là khó kiếm!” 


Đức Phật bảo A-nan: 


— Đúng như vậy, đúng như vậy! Người đời quả hiếm, ít ai có thé thỏa man 
đối với dục, it ai có sự nhóm töm, ghê sợ đối với dục cho dén lúc chết, qua là 
khó kiếm. Này A-nan, quả thực là rất khó kiếm, quả thực là rất khó kiếm! 


Nhưng này A-nan, trong thé gian, những người đối với dục mà không thỏa 
mãn, không nhờm tom, ghê sợ cho đến lúc chết thì that quá nhiều! Thật quá 
nhiêu! Vì sao? Này A-nan, trong đời quá khứ, có nhà vua tên là Đảnh Sanh làm 
Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, ngự trị thiên hạ, tự 
do tự tại, là Pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân 
báu. Đó là bảy báu. VỊ ay có đủ một ngàn người con trai, mặt mày khôi ngô, 
dong mãnh không sợ, nhiếp phục được người khác. VỊ ây thông lãnh khắp ca 
cõi đất này cho đền biên ca, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khién 
cho an lạc. 


Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, Vua Đảnh Sanh ấy nghĩ 
răng: “Ta có châu Diém-phu- dé giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông 
đúc. Ta có bảy báu, đây đủ một ngàn đứa con, và ở trong cung này, mua bau 
bay ngày, nước dâng dén dau gôi. Ta nhớ đã từng nghe nơi người xưa nói rang, 
ở phương Tây co châu tên là Cu-da-ni, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân 
đông đúc. Nay ta muôn đến xem châu Cù-đà-ni và dé thông trị.” Này A-nan, 
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Vua Danh Sanh có dai nhu ý túc, có đại oai đức, có dai phước huu, co đại oai 
than nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên hu không 
mà đi, cùng với bón loại quân. Này A-nan, Vua Dành Sanh trong phút chốc liền 
đến trú ở châu Cù-đà-ni kia. 

Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua đã ngự trị châu Cù-đà-ni suốt vô lượng 
trăm ngàn vạn năm. 

Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, Vua Đảnh Sanh kia 
lại nghĩ: “Ta có châu Diém-phu- đề giau có, hoan lac cùng cực, nhân dân đông 
đúc. Ta có bảy báu, đây đủ một ngàn đứa con và ở trong cung mưa báu bảy 
ngày, nước dâng đến đâu gói. Ta lại có thêm châu Cù-đà-ni. Ta đã từng nghe 
người xưa có nói răng, ở phương Đông có châu tên là Phất- ba-bé-da-dé giau 
co, hoan lac cung cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Phat- 
ba-bé-da-dé và sau khi đến sẽ ngự trị.” Này A-nan, Vua Đảnh Sanh kia có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần nên vừa khởi 
tâm ưa thích như vậy, liên dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng bốn loại 
quân. Này A-nan, trong phút chốc nhà vua đến trú ở châu Phat-ba- bé-da- dé. 
Nay A-nan, sau khi dén 6, nha vua da ngự tri chau Phat-ba-bé-da-dé suốt vô 
lượng trăm ngàn vạn năm. 

Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa vë sau nữa, Vua Dành Sanh kia lại 
nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù- dé giàu có, hoan lac cùng cực, nhân dân đông đúc. 
Ta có bảy báu, đây đủ một ngàn người con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày, 
nước dâng đến đâu gối. Ta lại có thêm châu Cu-da-ni, có thêm châu Phat-ba- 
bé-da-dé. Ta lại từng nghe người xưa có nói rang, ở phương Bắc có châu tên 
Uat-don-viét, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc, họ tuy không có 
ngã tưởng, không có thọ dụng riêng, nhưng ta muôn cùng quyền thuộc đi xem 
châu Uất-đơn-việt, để thống tri.” Này A-nan, Vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần nên vừa khởi tâm ưa thích 
như vậy, liên dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bôn loại quân. Này 
A-nan, nhà vua thay dat trang băng phăng từ xa, bảo các dai than: 


— Các khanh có thây đất trắng băng phăng của châu Uất-đơn-việt này không? 
Các cận thân đáp: 

— Dạ thây, tau Thiên vương! 

Nhà vua lại bảo: 

— Các khanh biết không? Đó là lúa tự nhiên của người xứ Uất-đơn-việt; 


người Uat-don-viét thường ăn loại thức ăn đó, các khanh cũng nên ăn loại thức 
ăn đó. 


Này A-nan, xa xa, Vua Danh Sanh lại thay tại châu Uat-don-viét có biết bao 
loại cây quý báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can, liền bảo cận thần: 

— Các khanh có thây biết bao nhiêu loại cây quý báu, khoe đủ màu sắc ở 
trong lan can tại châu Uât-đơn-việt không? 
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Cac сап than dap: 

— Da thay, tau Thién vuong! 

Vua lai bao: 

— Các khanh biết không? Đó là thứ cây áo của người xứ Uất-đơn-việt. Người 
Uất-đơn-việt dùng thứ ду mà mặc. Các khanh cũng nên dùng thứ ấy mà mặc. 

Này A-nan trong phút chốc, nhà vua đến châu Uat-don-viét. Này A-nan, sau 
khi cùng quyến thuộc đến đó, Vua Danh Sanh thống trị châu Uất-đơn-việt suốt 
cả trăm ngan vạn năm. 

Này A -nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, Vua Đảnh Sanh kia lại 
nghĩ. “Та có châu Diêm-phù- dé giàu có vô cùng, nhân dân đông đúc. Ta có bay 
báu, day đủ một ngàn người con và ở trong cung mua bau bay ngày, nước dâng 
đến đâu gối. Ta cũng có châu Cù-đà-ni, cũng có châu Phất- bà-bệ-đà- đề, lại có 
thêm châu Uất-đơn-việt. Ta lại từng nghe người xưa nói rằng, có cõi trời tên 
Tam Thập Tam thiên. Nay ta muốn đến thay Tam Thập Tam thiên.” 

Này A-nan, Vua Danh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng như ý túc 
cưỡi hư không cùng với bốn loại quân, hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi. Này 
A-nan, từ xa, Vua Đánh Sanh đã thay ở trong Tam Thập Tam thiên, trên đỉnh núi 
chúa Tu-di, có một vật lớn như một dam mây lớn, liền bảo các cận thân: 

— Các khanh có thấy ở trên đỉnh núi chúa Tu-di (có một vật) như một đám 
mây lớn йу chăng? 

Các cận thân đáp: 

— Dạ thây, tâu Thiên vương! 

Nhà vua lại bảo: 

— Các khanh biết chăng? Đó là cây Trú Độ của trời Tam Thập Tam thiên 
vậy. Dưới gốc cây này, vào mùa hạ tháng Tư, các vị trời ở Tam Thập Tam thiên 
vui chơi với day đủ năm thứ dục lạc. 

Này A-nan, từ xa, Vua Đảnh Sanh thây ở trong trời Tam Thập Tam thiên, 
trên đỉnh núi chúa Tu-di, gần về hướng Nam có một vật giỗng như đám mây 
lớn, liên bảo các cận thân: 

— Các khanh có thay ở trong trời Tam Thập Tam thiên, trên đỉnh núi chúa 
Tu-di, gần về phía Nam, có một vật giông như đám mây lớn không? 

— Có thay, tau Thiên vương! 

Nhà vua lại bảo: 

— Các khanh biết không? Do là nhà Chánh pháp của Tam Thập Tam thiên. VỊ 
trời Tam Thập Tam thiên ở trong nhà ây, vào những ngày mùng tám, mười bốn 
hoặc mười lam, vì loài trời, vì loài người mà tư duy vé pháp, tư duy về nghĩa. 
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Này A-nan, Vua Đảnh Sanh liên đến cõi Tam Thập Tam thiên. Đến nơi, nhà 
vua đi vào nhà Chánh pháp. Ó đó, Thiên Dé-thich nhường một nửa chỗ ngôi 
cho Vua Đảnh Sanh và mời ngôi. Vua Đảnh Sanh liền ngôi xuống trên nửa chỗ 
ngôi của Dé-thich. Bay giờ, nhà vua và Thiên Đề- thích hoàn toàn không khác gì 
nhau: Ánh sáng và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không khác, hình 
dung và hình dung không khác, oai nghi lễ tiết và y phục cũng không khác, chỉ 
có con mắt nháy là khác nhau. 

Này A-nan, Vua Đảnh Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, lại 
nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù-đề giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. 
Ta có bảy báu, đây đủ một ngàn người con và trong cung mưa báu bảy ngày, 
nước dâng đến đầu gối. Ta lại có châu Cù-đà-ni, có châu Phat-ba-bé-da-dé, có 
châu Uất-đơn-việt. Ta cũng có thây Tam Thập Tam thiên vân tập đại hội. Ta đã 
được vào nhà Chánh pháp của chư thiên, lại được Dé-thich nhường cho một 
nửa chỗ ngồi và ta đã ngồi trên một nửa chỗ ngồi của Dé-thich. Ta và Dé-thich 
hoàn toàn không khác gì nhau: Ánh sáng không khác, màu sắc không khác, 
hình dung không khác, oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không sai khác, chỉ 
có con mắt nháy là khác nhau mà thôi. Nay có lẽ ta đuôi Dé-thich đi, cướp lay 
phân nửa chỗ ngôi ây mà làm vua loài trời và loài người, tự do tự tại.” 

Này A-nan, Vua Dành Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bat giác rớt xuống 
châu Diêm-phù- đề, liên mat như ý túc, nhuôm bệnh, đau nguy kịch. Đến lúc sắp 
chết, các cận than đến bên nhà vua hỏi rang: 


— Tau Thiên vương, nếu có vị Phạm chi, cư sĩ và kẻ bây tôi hay than dân 
nào đến hỏi các hạ thân răng: “Lúc băng hà Thiên vương chi bảo những gi?” 
Tâu Thiên vương, các hạ thần trả lời thê nào Phạm chí, cư sĩ hay thần dân ây? 

Nhà vua bảo cận thân: 

— Nếu có Phạm chí, cư sĩ, hay thần dân nào đến hỏi khanh răng: “Lúc băng 
ha, nhà vua đã nói những gi?” Thì các khanh đáp như thé này: “Vua Danh Sanh 
đã được châu Diêm-phù-đê, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Dành Sanh 
đã được bảy báu, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Đảnh Sanh đã đầy 
đủ một ngàn người con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Danh Sanh 
đã có bảy ngày mưa báu, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Đảnh Sanh 
đã được Cu-da-ni, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Đảnh Sanh đã được 
châu Phat-ba-bé-da-dé, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Danh Sanh đã 
có châu Uat-don-viét, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Đảnh Sanh đã 
thây chư thiên tụ hội, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn; Vua Đảnh Sanh đã 
đây đủ các đặc tính của năm thứ sắc, thanh, hương, vi, xúc nhưng khi chết vẫn 
chưa thỏa mãn.” Nếu có vị Phạm chí, cư sĩ, hay thân dân nào đến hỏi các khanh 
răng: “Lúc băng hà, Vua Đảnh Sanh đã nói những gì?” Thì các khanh nên trả 
lời đúng như thế. 
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Bay giờ, đức Thế Tôn đọc bai tung: 


Trời mưa trân bảo quý, Chưa thỏa lòng kẻ dục, 
Ham muốn khô, nào vui, Kẻ trí cần phải biết. 
Giả sử được đồng vàng, Cao như núi Hy-mã, 
Vẫn chưa đủ mảy may, Kẻ trí nghĩ như vây: 
Được ngũ dục trên trời, Chăng cho đó là уш, 
Dut ái, không dam dục, Là dé tử Như Lai. 

Rôi đức Thé Tôn bảo: 


— Này A-nan, Vua Đảnh Sanh ngày xưa ây, ông cho là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy. Nên biết rang, vị ây chính là Ta vậy. Này A-nan, lúc bấy giờ, Ta 
được lợi ích, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thế 
gian, vì trời và vì loài người mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ôn, khoái lạc. Lúc 
bay giờ, Ta nói pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt 
ráo Phạm hạnh. Vì không rốt ráo Phạm hạnh hoàn toàn, lúc ay Ta khong lia khói 
su sanh, gia, bénh, chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thé thoát ra ngoài mọi khó 
đau. Này A-nan, hôm nay Ta là bậc Xuất Thé, là dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, hiệu là Phật, là Chúng Huu. Nay Ta đã làm lợi 
ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi người, thương xót thé 
gian, vì trời va vì người mà cau nghĩa và lợi ich, cầu an ôn, khoái lạc. 

Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. 
Khi đã rốt ráo Phạm hạnh, Ta lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo 
não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
thuyết giảng, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, có một vị Ty-kheo ở chỗ yên tĩnh, ngồi tư duy, suy nghĩ như 
vay: “Có sắc nào thường trú, bat bién, hoàn toàn chỉ có lạc, tôn tại vĩnh viễn 
chăng? Có giác, tưởng, hành, thức nào thường trú, bất biến, chỉ có lac, ton tại 
vinh vién chang?” 

Vào lúc xế trưa, vị Ty-kheo ây từ chỗ ngôi yên tinh đứng dậy, đến trước đức 
Phật, cúi đầu dành lễ, ròi ngồi qua một bên và bạch: 

— Bạch đức Thê Tôn, hôm nay Ở chỗ yên tinh, con ngồi tư duy, suy nghĩ như 
vay: “Có sắc nào thường trú, bat biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn 
chăng? Có giác, tưởng, hành, thức nào thường trú, bat biến, chi còn có lạc, tôn 
tại vĩnh viễn chăng?” 

Duc Phật bảo Ty-kheo: 

— Không có mot sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại 
vĩnh viên. Không có giác, tưởng, hành, thức nào thường tru, bat biến, hoàn toàn 
chỉ có lạc, tôn tại vĩnh viễn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo Tỳ-kheo: 

— Này Tỳ-kheo, nay ông có thay Ta dùng móng tay khơi chút ít phân bò chăng? 

Vi Ty-kheo đáp: 

— Bach đức Thé Tôn, có thay! 

Duc Phat bao: 

— Nay Ty-kheo, cüng vay, khong co mot ti sắc nao thường tru, bat biến, chi 
toàn có lạc, tôn tại vĩnh viễn. Cũng như vậy, không có một tí giác, tưởng, hành, 
thức nào thường trú, bất biên, chỉ toàn có lạc, tôn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này 
Ty-kheo, nhớ lại xưa kia trong một thời gian dai, Ta thường làm phúc. Sau một 
thời gian dài làm phúc ây, Ta thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, Ta tu hành 
về từ tâm trong bảy năm; trải qua bảy kiếp thành hoại vẫn không trở lại thế gian 
này. Vào thời kiếp hoại, Ta sanh vào cõi trời Hoảng Dục. Vào thời kiếp thành, 
Ta sanh vào trong cung điện Không Pham, ở trong cõi Pham kia, làm Dai Phạm 
Thiên vương và qua một ngàn lân tái sanh vào những nơi khác, Ta làm Tự Tại 
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Thiên vương: ba mươi sáu lần tái sanh làm Thiên Dé-thich, rồi lại vô lượng lần 
tai sanh làm Sát-lợi Danh Sanh vương. Nay Ty-kheo, lúc làm Vua Sát-lợi Danh 
Sanh, Ta có tám vạn bón ngàn thớt voi lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp, 
dùng các báu bạch châu lạc trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn Vu-tra-hạ. 

Này Ty-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Dành Sanh có tám vạn bón ngàn con 
ngựa được phủ lên thứ đồ cưỡi đẹp. Dùng các báu vàng, bạc, dao lạc dé trang 
sức cho ngựa dau dan là ngựa Mao. 

Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Danh Sanh có tám vạn bén ngàn cỗ 
xe, trang sức bằng bốn cánh, dùng da văn quý báu đủ màu của các thú như sư 
tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc xen lẫn trang sức cho có xe dẫn đầu chạy 
rất nhanh chóng tên là xe Lạc Thanh. 

Nay Ty-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh có tắm vạn bốn ngàn 
thành lớn giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy thành Câu-xá-hòa-đề 
vương làm dau. 

Này Ty-kheo, lúc làm Vua Sát-lợi Danh Sanh, Ta có tam vạn bốn ngàn ngôi 
lầu, có bốn loại lầu báu làm băng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, trải lên băng 
các thứ nệm, chiêu dệt băng lông năm sắc, phủ lên băng những gâm, the, sa- 
trun, lụa là, có chăn nệm lót, hai dau dé gói, trải thảm quý băng da sơn dương. 

Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn 
chiếc áo song y, áo 50-та, áo gam, áo lụa, 40 kiếp-bối, áo ca-lăng-già-ba- 
hoa-la. 

Nay Ty-kheo, luc làm Vua Sát-lợi Danh Sanh, Ta có tam van bón ngàn 
người nữ, thân thé пбп nà, sạch sẽ sáng sủa, sắc đẹp hơn người, đoan chính, ai 
nhìn cũng sanh ưa thích, trang điểm băng các thứ vật báu, anh lạc, tất cả đều 
thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. 

Này Tỳ-kheo, lúc làm Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn món 
ăn, mọi đêm thường đọn ra cho Ta ăn. Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn 
món ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vi, là món Ta 
thường ăn. 

Nay Ty-kheo, trong tam vạn bón ngàn người nữ kia có một người thuộc 
dòng Sát-lợi, đoan chánh dep dé khác thường, hầu hạ Ta. 

Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y kia có một chiếc áo song y, 
hoặc là áo sơ-ma, hoặc áo gam, hoặc ао lụa, hoặc ao kiếp-bối, hoặc áo ca-lăng- 
gia-hoa-la là Ta thường mặc. 

Này Ty-kheo, trong tam vạn bén ngàn ngự tòa kia, có một ngự tòa làm bang 
vàng hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh; đô trải lên thì ding những tắm nệm, 
những chiếc chiếu dệt bang lông năm sac; dó phủ lên thì dùng рат, the, sa-trun, 
lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý băng da sơn dương, là 
Ta thường năm. 
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Này Ty-kheo, trong tám van bón ngàn lau quán kia, có một lầu quán làm 
bang vàng hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là điện Chánh pháp, là nơi 
Ta thường Ở. 

Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một thành giàu có 
cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu-xá-hòa-đề, là chỗ Та thường ở. 

Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ được dùng da đủ 
màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu sắc xen kẽ dé trang hoảng, 
chạy rât nhanh chóng, tên là xe Lạc Sanh, Ta thường ngồi lên đi đến các lầu 
quán dé ngắm nhìn các vườn tược. 

Nay Ty-kheo, trong tam vạn bén ngàn con ngua kia, có mót con mau xanh 
mướt, đầu den nhu qua gọi là ngựa Mao, Ta thường cưỡi đi đến các lầu quan dé 
ngăm các vườn tược. 

Này Ty-kheo, trong tam vạn bốn ngàn thớt voi lớn kia, có một thớt toàn 
thân trăng toát, bay chi thay déu ngay thăng, gọi là voi chúa Vu-tra-ha, Ta 
thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngăm các vườn tược. 

Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ răng: “Đó là nghiệp quả gì mà nay Ta có đại 
như ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, đại oai than?” 

Này Ty-kheo, Ta lại nghĩ: “Đó là ba nghiệp qua, là ba nghiệp báo khiến Ta 
ngày nay có đại như y túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân: 
Một là bó thi, hai là điều phục, ba là thủ hộ.” 

— Này Ty-kheo, ông hãy quán sát rằng, tat cả những gi hiện hữu đều phải 
tiêu diệt, cà đến như ý túc cũng phải mat. Này Tỳ-kheo, ông nghĩ thé nào? Sắc 
là thường hay vô thường? 


— Bạch đức Thé Tôn, vô thường! 

— Vô thường là khô hay không khó? 

- Bạch đức Thế Tôn, là khó và biến dịch! 

— Nêu là pháp vô thường, khó và biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên 
cho răng: “Cái này là ta, cái này là tự ngã của ta, cái này là của ta” chăng? 

— Bạch đức Thế Tôn, không! 

— Này Ty-kheo, ông nghĩ thê nào, giác, tưởng, hành, thức là thường hay 
vô thường? 

— Bạch đức Thé Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường thì khó hay chang khó? 

- Bạch đức Thé Tôn, là khó và bién dịch! 

— Nếu là pháp vô thường, khó và biên dịch thì da văn Thánh đệ tử có nên 
cho răng: “Cái này là ta, cái này là tự ngã của ta, cái này của ta” chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 
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— Vậy thì, này Tỳ-kheo, ông nên học như vay: Bat cứ sac nào, du quá khứ, 
hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc đẹp 
hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa; tất cả những cái ây chăng phải là ta, chăng phải là 
tự ngã của ta, chăng phải là của ta; hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. 
Bất cứ giác, tưởng, hành, thức, hoặc qua khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc đẹp hoặc хац, hoặc xa hoặc gan: tat ca 
những cái ấy chang phải là ta, chang phải là của ta; hãy dùng trí tuệ quan sat, 
biết đúng như thật. 

Này Tỳ-kheo, néu đa văn Thánh đệ tử quán như thé thì liên nhàm chán sac, 
nhàm chán giác, tưởng, hành, thức; nhàm chán thì liền vô dục, vô dục thì giải 
thoát, giải thoát thì có giải thoát tri kiến, biết đúng như thật răng: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Bấy gio, nghe đức Phật dạy như vậy xong, Ty-kheo 4 ây khéo ghi nhận, khéo 
ghi nhớ, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng 
roi lui. Ty-kheo a ay sau khi thọ nhận lời giáo hoa của đức Phật, liên ở một mình 
thực hành hạnh viên ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tan. Via ay da sóng 
mót minh, thuc hành hanh vién ly, tam khóng buóng lung, tu hành tinh tán, dat 
dén muc dich mà thién nam tir da cao bó rau tóc, тас áo ca-sa, tir bó gia dinh, 
sóng không gia đình, xuất gia hoc đạo, đó là chi cầu vô thượng Pham hạnh, 
ngay trong đời hiện tại, tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết 
đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Nhu vậy, Tỳ-kheo ấy, sau khi đã biết pháp, 
chứng A-la-hán. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tỳ-kheo ây sau khi nghe Phật thuyết giảng, 
hoan hỷ phụng hành. 
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NGHINH PHAT 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Ma-kiét-da cùng với chúng Ty-kheo 
gòm một ngàn vị, đều là những bậc Vô trước, Chí chân, vốn là những đạo sĩ bên 
tóc; Ngài đi đến ấp Ma-kiệt-đà ở thành Vương Xá. 

Bấy giờ, vua xứ Ma-kiệt-đà là Tần-bệ-ta-la nghe đức Thế Tôn du hóa tại 
nước Ma-kiệt-đà cùng với chúng Tỳ-kheo gồm một ngàn vị, đều là những bậc 
Vô trước, Chí chân, vốn là những đạo sĩ bện tóc; Ngài đến áp Ma-kiét-da ó 
thành Vuong Xá này. Sau khi nghe nhu vay, Vua Tan-bé-ta-la nuóc Ma-kiét-dà 
liên cho sắp đặt bón loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau 
khi sắp đặt bốn loại quân xong, nhà vua với đông đủ vô số thuộc hạ, kéo dài 
trên một do-diên cùng nhau đi đến chỗ Phật. Bây giờ từ xa, đức Phật thấy Vua 
Tan-bé-ta-la nước Ma-kiệt-đà đi đến, Ngài theo đường tắt đến đưới gốc cây 
Ni-câu-loại lớn nhất, trải ni-sư-đàn ngôi kiết-già cùng chúng Ty-kheo. Từ xa, 
Vua Tân-bệ- ta-la nước Ma-kiệt-đà thây Thế Tôn ở giữa cây rừng, trang nghiêm 
đẹp dé như vâng trăng ở giữa vòm sao, chói lọi, sáng ngời như núi vàng, tướng 
tốt vẹn toàn, oai thân lông lộng, các căn văng lặng, không bị ngăn che, thành 
tựu tự chế ngự, tâm tư yên tĩnh. Khi đã thay Ngài, vua cùng tùy tùng xuống xe. 


Nếu các vua Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh đầu để làm bậc Nhân chủ, 
chỉnh trị cõi dat, có năm loại nghi trượng: Một là kiếm, hai là lọng, ba là mũ 
thiên quan, bon la phat tran cán ngoc, nam là giày thêu. Nhưng đến đây nhà 
vua cởi bỏ tat cả, và cùng bốn loại quân đi bộ đến trước đức Phật, danh lễ rồi tự 
xưng danh tánh ba lần răng: 


— Bạch đức Thé Tôn, tôi là Tay-ni-tan-bé-ta-la, vua nước Ma-kiét-da. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo: 

— Này Đại vương, đúng vậy, đúng vậy! Đại vương là Tay-ni-tan-bé-ta-la, 
vua nước Ma-kiét-da. 

Sau khi Vua Tay-ni- tân- bệ-ta-la nước Ma-kiệt-đà ba lần tự xưng danh tánh 
rôi, đảnh lễ đức Phật và ngôi qua một bên. Các người nước Ma-kiệt-đà đi theo, 
có người dành lễ dưới chân Ngài rôi ngôi qua một bên, có người chào hỏi Ngài 
rồi ngồi qua một bên, có người chắp tay hướng về Ngài rồi ngôi qua một bên, 
có người ở xa thay Ngài rôi lặng lẽ ngồi xuống. 
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Bay giờ, Tôn gia Uat-ty-la-ca-diép cùng ngôi trong chúng. Tôn gia là vị 
mà những người nước Ma-kiệt-đà chú ý và cho răng, đó là bậc đại Tôn sư, bậc 
Chân nhân, Vô trước. Bay giờ, những người Ma-kiệt-đà déu nghĩ rang: “Sa- 
môn Cù-đàm theo Uat-ty-la-ca-diép học Phạm hạnh chăng? Нау là Uat-ty-la- 
ca-diép theo Sa-môn Cù-đàm hoc Phạm hạnh?” 

Bấy gio, đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm người xứ Ma-kiệt-đà, Ngài liên 
hướng vé Tôn giả Uat- -ty- -la-ca-diép ma noi bai tung: 


Ca-diép thay nhüng gi, Bỏ lửa mà đến đây? 
Ca-diép nói Ta biết, Lý do không thờ lửa? 
Ăn uống đủ các vi, Do dục nên thờ lửa, 
Trong đời thây như vậy, Cho nên không ưa thờ. 

Ý Ca-diép không ưa, An udng đủ các у], 

Sao không ưa trời, người? Ca- diép nói Ta ró. 

Thay tich tinh, diét tan, Vô vi, không dục hữu, 
Không có trời cao quý, Cho nên không thờ lửa. 
Thế Tôn là tối thăng, Thế Tôn không tà tư, 
Thay các pháp rõ ràng, Con nhận pháp tôi thăng. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Ca-diép, ông hãy hiên hiện như ý túc dé cho hội chúng này được vui 
lòng và tin tưởng. 

Lúc đó, Tôn giả Uất-tỳ-la-ca-diếp, băng chính thân minh mà hién hiện như 
ý túc, biến mắt khỏi chỗ đang ngôi, từ phương Đông bay lên, đi trên hư không, 
hiện bón oai nghi di, đứng, năm, ngôi. Tôn giả lại nhập hỏa định. Sau khi Tôn 
giả Uat-ty-la-ca-diép nhập hỏa định, trong thân liên phóng ra vô số tia lửa đủ 
màu: Xanh, vàng, đỏ, trăng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phân thân dưới phóng 
ra lửa thì phần thân trên phun ra nước, phân thân trên phóng ra lửa thì phân thân 
dưới phun ra nước. Cũng vậy, từ các phương Nam, Tây, Bắc bay lên hư không, 
hiện ra bốn oai nghi đi, đứng, năm, ngôi. Tôn giả lại nhập hỏa định. Sau khi 
Tôn gia Uat-ty-la-ca-diép nhap hoa dinh, trong than lién phóng ra уб só tia lửa 
đủ màu: Xanh, vàng, đỏ, trang, mau hoa hop, mau thúy tinh. Than thé vë phan 
dưới phóng ra lửa thi phần trên phun ra nước, phan trên phóng ra lửa thì phân 
dưới phun ra nước. Sau khi hiên hiện như ý túc, Tôn già Uat-ty-la-ca-diép danh 
lễ dưới chân Phật và bạch răng: 

— Bạch đức Thế Tôn, Ngai là thay của con, con là đệ tử của Ngài. Ngài là 
nhất thiết trí, con không có nhất thiết trí. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Ca-diép! Đúng vậy, Ca-diép! Ta có nhất thiết trí, ông không 
có nhất thiết trí. 
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Bay giờ, Tôn giả Uat-ty-la-ca-diép vì chính minh mà nói bai tụng: 


Ngày xưa, lúc chưa rõ, Thờ lửa, cầu giải thoát, 
Tuy già vẫn đui mù, Tà, không thây chân tế. 
Nay con thay Thượng Tích, Rồng Vô thượng đã dạy: 
Vô vi, thoát hết khó, Thấy rồi sanh tử dứt. 


Những người xứ Ma-kiệt-đà, sau khi thấy như vậy, liên nghĩ: “Không phải 
Sa-môn Cù-đàm theo Uất- -ty-la- ca-diép hoc Pham hanh mà chính Uat-ty-la-ca- 
diép theo Sa-môn Cù-đàm dé hoc Phạm hạnh.” Đức Thê Tôn biết ý nghĩ trong 
tâm của người xứ Ma-kiệt-đà, liền thuyết pháp cho Tay-ni-tan-bé-ta-la, vua 
nước Ma-kiệt-đà nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
Ngài đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Ngài theo đúng pháp của chư Phật, trước tiên 
thuyết pháp đoan chánh, khiến người nghe vui mừng, ấy là thuyết về bồ thí, 
thuyết vê trì gIỚI, thuyết về pháp sanh thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là 
ô uê, khen ngợi vô dục là diệu đạo phẩm, bạch tịnh. Đức Thế Tôn đã nói cho vị 
đại vương ây nghe những pháp như vậy. Ngài biết nhà vua có tâm hoan hý, tâm 
cụ túc, tâm nhu nhuyễn, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, 
tâm vô nghi, tâm vô tận, có khả năng, có sức lực thọ nhận Chánh pháp, tức là 
các pháp yêu mà chư Phật đã giảng thuyết; cũng vậy, đức Thế Tôn nói cho nhà 
vua nghe về khó, tập, diệt, đạo. Ngài dạy: 


— Này Đại vương, sắc là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, sac là pháp 
sanh diệt. Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Đại vương 
nên biết, thức là pháp sanh diệt. Này Đại vuong, gióng nhu hic mua lón thi bot 
trên mặt nước sanh diệt. Nay Đại vương, sac sanh diệt cũng như vay. Đại vương 
nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức là pháp 
sanh diệt. Đại vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. Này Đại vương, néu một 
thiện nam tử biết sắc sanh diệt thì biết răng sắc không sanh lại ở tương lai. Này 
Đại vương, néu một thiện nam tử nào biết giác, tưởng, hành, thức sanh diệt thi 
liên biết răng thức không sanh diệt lại ở tương lai. Này Đại vương, nếu một 
thiện nam tử biết sắc đúng, như thật thì không trước sắc, không kê sac, không 
nhiễm Sac, không tru nơi sắc, không hoan lạc, không cho “sac là ta.” Này Đại 
vương, nếu một thiện nam tử biết giác, tưởng, hành, thức, đúng như thật thì 
không trước thức, không kế thức, không nhiễm thức, không trụ nơi thức, không 
hoan lạc, không cho “thức là ta.” Này Đại vương, néu một thiện nam tử, không 
trước sac, không kế sắc, không nhiễm sắc, không an trú nơi sắc, không hoan 
lạc, không cho ° ‘sac là ta” thì người ây không thọ nhận sắc tương lai. Này Đại 
vương, nêu một thiện nam tử nào không trước giác, tưởng, hành, thức, không 
kế thức, không nhiễm thức, không trụ thức, không hoan lạc, không cho “thức 
là ta” thì người ây không thọ nhận thức tương lai. Này Đại vương, thiện nam tử 
ây vô lượng, không thê ké xiét, vô han, chứng đắc tịch tịnh, nếu xả bỏ thân ngũ 
âm này thì không còn thọ âm thân khác nữa. 
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Bay giờ, những người xứ Ma-kiét-da nghĩ răng: “Nếu như sắc là vô thường; 
giác, tưởng, hành, thức là vô thường thi ai làm, ai thọ nhận khó, lac?” Đức Thế 
Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma-kiệt-đà, liên bảo các Tỳ-kheo răng: 


— Hàng phàm phu ngu si không học, thay ngã là ngã mà đắm trước nơi 
ngã, nhưng thực ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã vôn không, ngã sở vốn 
không, pháp sanh thì sanh, pháp diệt thì diệt, thảy đều do nhân duyên hội tụ 
mà sanh khó. Nếu không có nhân duyên thi các khó liên diệt. Chúng sanh do 
duyên hội tụ liên tục mà sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên 
tục sanh ra nên nói “có sanh có tú.” Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn cả người 
thường, thây đúng như thật về chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc diệu hoặc bat diệu, qua lại thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng 
sanh ấy đã tạo và thây đúng như thật: Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh 
nơi thân, ác hạnh nơi khẩu, ý, phi báng Thánh nhân, tà kiến và thành tựu nghiệp 
tà kiên thì do nhân duyên kia, khi than này hoại diệt, chúng sanh ay chắc chan 
di dén ché ac, sanh vao dia nguc. Néu chúng sanh nào thành tựu thiện hanh nơi 
thân, thiện hạnh nơi khẩu, ý, không phi báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành 
tựu nghiệp chánh kiến thì do nhân duyên đó, khi thân này hoại diệt, chúng sanh 
ây chắc chắn đi lên chỗ thiện, cho đến cõi trời. Ta biết chúng sanh kia như vậy 
nhưng không nói răng: Đó là ngã có thé cảm giác, có thé nói năng, làm và sai 
làm, đứng dậy và khiến đứng dậy, ở nơi này hay nơi kia thọ nhận nghiệp báo 
thiện ác. Ở đây, hoặc có suy nghĩ như vây: “Điều đó không hợp lý, điều đó 
không đứng vững, việc làm ây đúng như pháp, nhân cái này mà cái kia sanh, 
nêu không nhân cái này thì cái kia không sanh, cái này có thì cái kia có, cái này 
diệt thì cái kia diệt. Tức là duyên vô minh có hành cho dén duyên sanh mà có 
già, chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già, chết diệt.” 

Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, sắc là vô thường hay thường? 

Nhà vua đáp: 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường thì khô hay không khó? 

— Bạch Thé Tôn, là khô, là biến dịch! 

— Nếu pháp là vô thường, khó, biến dịch thì đa văn Thánh đệ tử có nên cho 
răng: “Cái này là ta, cái này là tự ngã của ta, cái này là của ta?” 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, giác, tưởng, hành, thức là thường 
hay vô thường? 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường thì khô hay không khó? 

— Bạch Thế Tôn, là khô, là biến dịch! 
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— Nếu pháp là vô thường, khó, biến dịch thì đa văn Thanh dé tử có nên cho 
răng: “Cái này là ta, cái này là tự ngã của ta, cái này là của ta?” 

— Bạch Thê Tôn, không nên! 

— Này Đại vương, Đại vương nên học như vây, bất cứ sắc nào, hoặc quá 
khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc 
đẹp hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa; tất cả đều chăng phải là ta, chăng phải là tự ngã 
của ta, chăng phải là của ta. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. 

Này Đại vương, bất cứ giác, tưởng, hành, thức nào, hoặc quá khứ, hoặc vi 
lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, 
hoặc gần hoặc xa; tat ca thứ ây chăng phải ta, chăng phải là tự ngã của ta, chăng 
phải là của ta. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. 

Này Đại vương, nếu đa văn Thánh đệ tử quán đúng như vậy thi liền nhàm 
chan sac, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức; nhàm chán rồi liên vô dục, vô dục 
rôi liền được giải thoát, đã giải thoát liên có tri kiến giải thoát, biết như thật 
răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” 

Lúc đức Phật nói pháp này xong, Tây-ni-tần-bệ-ta-la, vua nước Ma-kiệt-đà 
xa lia trần câu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi và tám vạn chư thiên, một 
vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà xa lìa trần câu, pháp nhãn về các pháp sanh 
khởi. Bay giờ, Tây-ni-tần-bệ-ta-la, vua nước Ma-kiét-da thay pháp, đắc pháp, 
giác ngộ pháp bạch tinh, đoạn nghi, vượt khỏi mê hoặc, không còn ai hơn, 
không theo ai nữa, không còn do dự, đã an tru nơi quả chứng, đôi với pháp của 
Thế Tôn, chứng đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ dưới chân 
Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! 
Cui mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bat dau từ hôm nay, trọn đời 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! 

Đức Phật thuyết như vậy, Tay-ni-tan-bé-ta-la, vua nước Ma-kiét-da và tam 
vạn chư thiên, ma và một van hai ngàn người xứ Ma-kiét-da cùng một ngàn 
Ty-kheo, sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


63. KINH BE-BA-LANG-KY 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tai nước Cau-tat-la. 

Bây giờ, đức Thế Tôn và đại chúng Ty-kheo cùng đi trên đường; giữa 
đường, Ngài mim cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thay Thé Tôn mim cười, liền 
chap tay hướng về Thế Tôn và bạch: 


— Bạch Thé Tôn, do nhân duyên gi Ngai mim cười? Các đức Nhu Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, nếu không có nhân duyên gì thì không bao giờ 
сот suông. Xin Ngài nói cho con biết lý do ây! 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, chính trong xứ này, đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác ngôi tại nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan, ngay tại chỗ ay liền nhanh chóng trải chỗ ngồi, chap 
tay hướng về Thế Tôn và bạch: 

— Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cũng ngôi nơi đây ma nói pháp cho các đệ 
tử! Như vậy, đây là nơi mà hai đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác đã cùng ngôi. 

Bay giờ, đức Thé Tôn ngôi xuống trên chỗ mà Tôn giả A-nan đã trải. Sau 
khi ngôi xuống, Ngài bảo: 

— A-nan, ở trong xứ này, đức Ca-diệp Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, có giảng đường. Đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, sau khi ngôi vào trong đó, Ngài giảng pháp cho các đệ tử nghe. 
Này A-nan, trong xứ nay, xưa kia có thôn ap tên là Bé-ba-lang-ky, giàu có cùng 
cực, dân chúng đông đúc. Này A-nan, trong thôn â âp Bệ-bà-lăng-kỳ có Phạm chí 
đại trưởng gia tên là Vô Nhuê, giàu có tột đỉnh, của cải vô lượng, sản nghiệp 
chăn nuôi không thê tính toán, phòng hộ thực Ấp đây đủ mọi thứ. 

Này A-nan, Phạm chí đại trưởng giả Vô Nhué có người con tên là Uu-da- 
la-ma-nạp, được cha mẹ nuông chiêu, thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha 
mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, nghe nhiêu, đọc hết bón 
loại kinh điền, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, ưa ngũ cú thuyết. 

Này A -nan, đồng tử Uu-da-la có người bạn lành làm thợ gốm tên là Nan-dé- 
bà-la, thường được dong tử Uu-da-la yêu thương, tưởng nhớ, ưa gặp gỡ, không 
chán. Này A-nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo, 
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khóng nghi ngo ba ngói bau; khong nghi hoac khó, tap, diét, dao; có tin, có 9101, 
học rộng, ưa bó thí, thành tựu trí tuệ, xa lia sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hồ, biết 
thẹn, có tâm từ bị, làm lợi ích tat cả cho đến loài côn trùng; đối với tâm niệm 
sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. 

Này A-nan, tho gm Nan-dé-ba-la xa lia việc không cho mà lay, đoạn trừ 
việc không cho mà lay, cái gì cho mới lây, ưa việc đem cho, thường thích bó 
thí, hoan hy, không bon хеп, không mong báo đáp; đôi với tâm niệm không cho 
mà lấy, vị ay đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm 
hạnh, siêng tu Phạm hạnh, tinh tân tu điệu hạnh, thanh tịnh, không ô ué, lia duc, 
đoạn dâm; đối với tâm niệm phi Phạm hạnh, vị ду đã tịnh trừ. 

Này A -nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia nói đối, đoạn trừ nói dối, nói chân 
thật, ưa chân thật, an trú vào chân thật, không chút dao động, hoàn toàn đáng tin 
cậy, không lừa déi thế gian; đối với tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 

Nay A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, 
tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại ai, không nghe chuyện người nay 
ròi mach lại người kia xúi giục phá hoại người này, không nghe chuyện người 
kia rồi mách lại người này xúi giục phá hoại người kia, ai chia lìa thì làm cho 
hòa hợp, ai hòa hợp thì làm cho hoan hy, không lập bè đảng, không ưa bè dang, 
không khen ngợi be dang; đôi với tâm niệm nói hai lưỡi, vi ay đã tinh trừ. 

Này A-nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô 
ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai khiến mọi người không hoan hỷ, 
mọi người không thương mến, khiến người khác khó não, không được định 
tĩnh, vị ду đoạn trừ lời nói như vậy. Nêu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt 
tai, vừa lòng, khiến được hoan hy, được mén thương, khiến người khác an lạc, 
âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến người khác định tinh, vị ây nói 
những lời như vậy; đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ay đã tịnh trừ. 


Này A-nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia lời nói thêu đệt, đoạn trừ lời nói 
thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về chỉ tức, 
nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách; 
đối với tâm niệm ưa nói thêu dệt, vi ay đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viêc kinh doanh buôn ban, doan 
trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bó dong lường và dau hộc, xả bỏ việc nhận 
hàng hóa, không cột trói người, không trông mong sự đo lường tà vạy, không 
vì chút lợi nhỏ mà lân lướt, lừa dối người; đỗi với tâm niệm kinh doanh buôn 
ban, v1 ay đã tịnh trừ. 

Này A -nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia nhận đàn bà góa, con gái; đoạn trừ 
việc nhận đàn bà góa, con gái; đôi với tâm niệm nhận đàn bà goa, con gái, VỊ 
ay đã tinh trừ. 
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Nay A-nan, tho góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhân tó gai, doan trir viéc 
nhận tớ gái; đôi với tâm niệm nhận tớ gái, vi ay đã tinh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhân voi, ngựa, trâu, dé; đoạn 
trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, аё; đối với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, аё, vi 
ay đã tịnh trừ. 

Này A-nan, tho góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhan ga, heo; doan trir viéc 
nhan ga, heo; đôi với tâm niệm nhận ga, heo, vi ay đã tinh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhân rudng dat, quan ха; doan 
trừ việc nhận ruộng dat, quan x4; đôi với tâm niệm nhận ruộng đât, quán xá, VỊ 
ây đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan- dé-ba-la xa lia việc nhận nép, lua, dau song; doan 
trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống: đối với tâm niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị 
ây đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viêc udng ruou, đoạn trừ việc uống 
rượu; đôi với tâm niệm uống гоп, VỊ ây đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ gồm Nan-dé-ba-la xa lia việc dùng giường sang, cao rộng: 
đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng: đối với tâm niệm dùng giường sang, 
cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. 

Này A-nan, tho gôm Nan-dé-ba-la xa lia việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi 
ngọc, thoa hương, đánh phan; đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa 
hương, đánh phan; đối với tâm niệm đeo vòng hoa, thoa hương, đánh phan, vi 
ây đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc ca múa, xướng hát hoặc đến 
nghe xem; đoạn trừ việc ca múa, xướng hát hoặc đến nghe xem; đối với tâm 
niệm ca múa, xướng hát và đến nghe xem, vị ây đã tịnh trừ. 


Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận vàng, bac, châu báu; 
đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu; đôi với tâm niệm nhận vàng, bạc, châu 
báu, vị ây đã tịnh trừ. 

Này A -nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ăn quá ngọ, đoạn trừ việc ăn 
quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng thời; đôi với 
tâm niệm ăn quá ngọ, vị ây đã tịnh trừ. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la trọn đời tay không cam cuốc, không tự 
tay dao đât, cũng không bảo người khác đào; nêu đất ở đê chặn nước lở ra, hoặc 
dat do chuột đào lên thì lây làm đồ gôm đưa lên và nói với người mua rằng: 
“Các ngài, nếu có đậu oản, gạo đẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt 
cải; sau khi trút xuống rôi, ngài cứ mang đồ gốm này mà di, tùy theo ý muốn.” 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé- ba-la tron doi hau ha cha me. Cha mẹ mù loa 
chỉ trông cậy vào vi ấy, cho nên vi ду phải hầu hạ. 


296 # KINH TRUNG A-HAM 


Nay A-nan, tho góm Nan-dé-ba-la vào mót sáng sóm, di đến trước đức 
Ca-diép Như Lal, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; sau khi đến, vị ây danh 
lễ Ngài rÓi ngồi qua một bên. Đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác thuyết pháp cho vị ây, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hy. Sau khi bang vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vị 
ây, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong, đức 
Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ngôi im lặng. 

Này A-nan, sau khi được đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác thuyết pháp, khuyên khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu 
tâm hoan hy rôi, thợ gôm Nan- dé-ba-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Ngài, đi quanh ba vòng ròi lui ra. 


Bay giờ, dong tử Uu-da-la Cưỡi xe ngựa trăng, cùng với năm trăm đồng tử 
nữa, vào lúc vừa sáng, từ thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ ra đi, đến một chỗ vô sự, muốn 
giáo hóa các đệ tử từ nhiêu nước đến, dạy chúng đọc sách Phạm chí. Bay giò, 
dong tử Uu-da-la từ xa trông thay thợ góm Nan-dé-ba-la đi đến, thấy xong liền 
hỏi Nan-dé-ba-la: 

— Anh từ đâu đến? 

Nan-dé-ba-la đáp: 

— Hôm пау tôi từ chỗ đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác, sau khi cúng dường lễ bái Ngài xong thì đến đây. Này Ưu-đa-la, bạn có 
thé cùng với tôi đến chỗ đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác để cúng dường lễ bái Ngài? 

Bấy giờ, đồng tử Ưu-đa-la đáp: 

— Này anh Nan-dé-ba-la, tôi không muôn thay Sa-môn trọc đầu. Sa-môn 
(гос đầu không thê đắc đạo, vì đạo khó chứng đặc.” 

Bay giờ, thợ gốm Nan-dé-ba-la tim lây tóc của đồng tử Uu-da-la kéo 
xuống xe. Lúc đó, đồng tử Uu-da-la nghĩ: “Anh thợ góm Nan-dé-ba-la này 
bình thường không bỡn cợt, không khùng, không si, nay kéo tóc mình chắc có 
điêu gi?” Nghĩ xong liên bảo: 

— Này anh Nan-dé-ba-la, tôi đi theo anh, tôi di theo anh! 

Bay giờ, Nan-dé-ba-la hoan hy nói rang: 

— Lanh thay, chung ta di! 

Tho góm Nan-dé-ba-la va dong tử Uu-da-la cùng nhau дёп chỗ đức Ca- 
diép Như Lai, bậc Vô So Trước, Đăng Chánh Giác. Đến nơi, hai người đảnh lễ 
roi ngồi qua một bên. Thợ gốm Nan- dé-ba-la bạch đức Ca-diép Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác rang: 

-Bạch đức Thé Tôn, đồng tử Uu-đa-la này là bạn của con. Bạn này thường 
ưa đến thăm, thường thích đến thăm con, không hề nhàm chán, nhưng không 
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có long tin và cung kính đôi với đức Thé Tôn. Mong Thé Tôn khéo léo thuyết 
pháp cho ban con, hoan hy, khởi lòng tin và cung kính!” 

Bay giờ, đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết 
pháp cho thợ gốm Nan-dé-ba-la và đồng tử Ưu-đa-la, khuyên khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho hai vi ay, khuyén khich phat khói long nguóng mà, thành tuu 
tám hoan hy xong, dúc Thé Tón ngoi im lang. Bay 010, sau khi được đức Ca- 
diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết pháp, khuyên khích 
phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ, hai vị liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng rôi lui ra. 

Lúc trở về, đi chưa bao xa, đồng tử Uu-đa-la lại hỏi: 

— Này anh Nan-dé-ba-la, anh đã được nghe pháp vi diệu như thé từ đức 
Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, tại sao anh còn ở nhà, không lia 
bỏ dé học Thánh đạo? 

Bây giờ, thợ góm Nan-dé-ba-la đáp: 

— Này Ưu-đa-la, chính ban đã biết tôi phải tron đời hau hạ, nuôi nắng cha 
mẹ; vì cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi. Tôi vì hầu hạ phụng dưỡng 
cha mẹ vậy. 

Bay giờ, đồng tử Uu-da-la hỏi: 

— Này Nan-dé-ba-la, tôi có thé theo đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo, tu hành Phạm 
hạnh được chăng? 

Lúc đó, thợ gốm Nan-dé-ba-la và đồng tử Uu-da-la từ nơi áy quay trở lại 
chỗ đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đến nơi, đảnh lễ 
Ngài roi ngôi qua một bên. Thợ góm Nan-dé-ba-la bach đức Ca-diép Nhu Lai, 
bac V6 Só Truóc, Dang Chánh Giác rang: 

— Bach đức Thé Tôn, dóng tü Uu-da-la này tró về chưa bao xa, lại hỏi con 
rang: “Này anh Nan-dé-ba-la, từ đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giac, anh được nghe pháp vi diệu như thé, tại sao anh còn ở nhà, không 
thé lia bỏ dé học Thánh đạo?” 

Bạch Thé Tôn, con đã trả lời rang: “Chính bạn đã rõ, tôi phải tron đời hau 
hạ, phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy vào một mình tôi. 
Như vậy, tôi phải hau hạ, phụng dưỡng cha mẹ.” Uu-da-la lại hỏi: “Này anh 
Nan-dé-ba-la, tôi có thé theo đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, xuất gia học đạo, thọ Cụ túc giới, làm Ty-kheo, tu hành Phạm 
hạnh được không?” 

Bạch Thê Tôn, mong Ngài độ cho bạn con xuất gia, truyén trao giới Cu túc 
cho bạn con được làm Ty-kheo. 
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Duc Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác im lặng nhận 
lời Nan-dé-ba-la. Sau khi biết đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô So Trước, Đăng 
Chánh Giác im lặng nhận lời, thợ gồm Nan- dé-ba-la từ chỗ ngôi đứng day, danh 
lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng rôi lui ra. 


Sau khi Nan- dé-ba-la đi chưa bao lâu, đức Ca-diệp Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác độ cho đồng tử Uu- da-la xuát gia, hoc dao, truyén 
trao gidi Cu túc. Sau khi cho Uu- da-la xuát gia, cho tho Cu túc xong, Ngai ó 
thon ap Bé- -ba-lang- -ky vai ngay, rÓi mang y, cam bat cung voi dai chung Ty- 
kheo du hành, muôn đến ấp Ba-la-nai nước Ca-tư. Đến Ba-la-nai, Ngài trú tại 
xứ tiên nhơn, vườn Lộc Dã. Bay giờ, Vua Hiệp-bệ nghe đức Ca-diép Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác du hành qua nước Ca-tư cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo đồng đến Ba-la-nai này, hiện ở tại xứ tiên nhơn, vườn Lộc Dã. 
Nghe xong, vua bảo người đánh xe: 

— Ngươi hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muốn đến chỗ đức Ca-diép Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác! 

Người đánh xe kia vâng lời vua bảo liền sửa soạn xa giá, sửa soạn xong, tâu 
với vua rang: 

— Con đã sửa soạn xe dep, xin tùy ý Thiên vương! 

Vua Hiệp-bệ ngôi xe đẹp, từ Ba-la-nai ra đi, đến xứ tiên nhơn, vườn Lộc 
Dã. Từ xa, Vua Hiệp-bệ thây giữa rừng cây, đức Ca-diép Nhu Lai, bac Vô Sở 
Trước, Dang Chánh Giác trang nghiém dep dé nhu vang trang рїйа vom sao, 
choi loi sang ngoi nhu nui vang, tiếng tốt ven toàn, oai nghi lông lộng, các 
căn vắng lặng, không bị ngăn che, hoàn toàn tự chế ngự, lăng tâm tĩnh mặc. 
Sau khi thây Ngài, vua xuông xe, đi đến chỗ đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, dành lễ rồi ngồi qua một bên. Sau khi nhà vua ngồi 
xuống, đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết pháp, 
khuyên khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hy. Sau khi băng 
vô lượng phương tiện thuyét pháp cho nhà vua, khuyến khích phát khởi lòng 
ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hy rôi, Ngài ngôi Im lặng. Sau khi được đức 
Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu hoan hỷ rôi, nhà vua liên đứng dậy, kéo lệch vai áo 
đang mặc, chắp tay hướng về Ngài và bạch: 

— Mong Thé Tôn cùng với dai chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận lời mời 
của con! 

Đức Nhu Lai, bac V6 Sở Trước, Dang Chánh Спас im lặng nhận lời mời của 
Vua Hiệp-bệ. Sau khi biết đức Như Lai đã im lặng nhận lời, nhà vua cúi đầu 
dành lễ, đi quanh ba vòng ròi lui ra, trở vë nhà. 

Đêm ду, vua hạ lệnh săm sửa đủ các món ăn, thức udng ngon lanh, sach 
sẽ, mỹ diệu, với đủ các thức ăn loại cúng, loai mêm. Đêm ấy, việc bày biện 
đã xong, sáng ra, vua sai trải giường ngôi, rồi sai người đến bạch Phật răng: 


63. KINH BE-BA-LANG-KY # 299 


“Bach đức Thé Tôn, nay giờ đã đến, thức ăn đã sẵn sang, mong Thế Tôn đến 
đúng thời!” 

Bay giờ, vào lúc sáng sớm, đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Спас mang у, cam bat va co chung Ty-kheo theo sau, di đến nhà của Vua Hiép- 
bệ, ngôi vào chỗ ngôi phía trên chúng Ty-kheo. Vua Hiệp-bệ thay đức Phat va 
chúng Ty-kheo ngôi xong, tự tay múc nước rửa, tự tay bung hầu các thức ăn, 
thức uông, đây đủ các món ngon, sạch, mỹ diệu, khién các Ngài ăn no. Ăn rồi 
don bat, lay nước rửa xong, nha vua lay ghé nhỏ ngồi riêng một bên dé nghe 
pháp. Vua Hiệp-bệ ngôi xong, đức Ca-diệp Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong rôi, 
Ngài ngôi im lặng. Sau khi được đức Như Lai, bậc V6 Sở Trước, Đăng Chánh 
Giac thuyết pháp, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan 
hỷ rồi, Vua Hiệp-bệ từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chap tay 
hướng về đức Như Lai và bạch: 

= Mong Thé Tón va chúng Ty-kheo nhận lời của con ma an cư mùa mưa tại 
Ba-la-nai này! Con xin xây cât năm trăm gian phòng, năm trăm giường nệm và 
cúng thí các vật dụng, cung cấp nếp trắng và đủ các món thực phẩm của vua dé 
cúng dường Ngài và chúng Ty-kheo! 

Đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác bảo nhà vua: 

— Thôi, thôi, Đại vương, chi cần có tâm hoan hy là đủ! 

Ba lần như thé, Vua Hiệp-bệ chắp tay hướng về đức Ca-diép Như Lai, bac 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác thưa: 

— Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời mời của con mà an cư mùa 
mưa tai Ba-la-nai này! Con xin xây cất năm trăm gian phòng, năm trăm giường 
nệm và cúng thí các vật dụng, cung cap nêp trang và các món ăn thực phâm của 
vua dé cúng dường Ngài và chúng Ty-kheo! 

Đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng ba lần bảo: 

— Thôi, thôi, Đại vương, chỉ сап có tâm hoan hy là du! 

Bay giờ, Vua Hiệp-bệ không nhàn được, không vừa ý, tâm rat ưu sau, nghĩ 
răng: “Đức Ca-diép Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không nhận 
lời mời của ta mà an cư mùa mưa tai Ba-la-nai này cùng với chúng Ty-kheo.” 
Nghĩ xong, nhà vua thưa đức Như Lai: 

— Bạch Thé Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào phụng sự Thế Tôn giỗng con chăng? 

Đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đáp: 

— Có, và ở tai thôn Bé-ba-lang-ky giàu có, hoan lạc tột cùng, nhân dân đông 
đúc, thuộc lãnh thô của Đại vương, này Đại vương, ở trong thôn Bệ-bà-lăng- 
kỳ ay có thợ gôm Nan-đê-bà-la. Này Đại vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la quy у 
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Phật, Pháp va chung Ty-kheo, không hoài nghi ba ngôi báu, không nghi hoặc 
khó, tập, diệt, dao, có tin, trì gidi, học rộng, ưa bó thí, thành tựu trí tuệ, xa lia 
sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hồ biết thẹn, có tâm từ bị, làm lợi ích cho đến ca 
tất cả loài côn trùng: đối với tâm niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia việc không cho mà lay, cái 
gi cho mới lay, ưa việc đem cho, thường hay bó thí, hoan hy, không bon xẻn, 
không mong báo đáp: đối với tâm niệm không cho mà lay, vị ấy đã tịnh trừ. 


Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia phi Pham hạnh, đoạn trừ phi Phạm 
hạnh, tinh tan tu diệu hạnh, thanh tịnh, không ô ué, lia dục, đoạn dâm; đối với 
tâm niệm phi Phạm hạnh, v1 ây đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia nói đôi, đoạn trừ nói dối, nói 
chân thật, ưa chân thật, an trú vào chân thật, không dao động, hoàn toàn đáng 
tin cậy, không lừa déi thé gian; đối với tâm niệm ưa nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Dai vương, thợ gôm Nan-dé-ba-la xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời 
nói hai lưỡi, không phá hoại ai, không nghe chuyện người này rồi mách lại 
người kia để phá hoại người này, không nghe chuyện người kia rồi mách lại 
người này đề phá hoại người kia, ai chia lìa thì làm cho hòa hợp, ai hòa hợp thì 
làm cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè đảng, không khen ngợi bè 
đảng: đối với tâm niệm ưa nói hai lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Đại vương, thợ gôm Nan-dé-ba-la xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói 
thô ác. Nếu có lời nói thô bạo hung ac, trai tai, mọi người không hoan hy, mọi 
người không thương mến, khiến người. khác khó não, không được định tĩnh thì 
vị ây đoạn trừ lời nói như vậy. Nêu có nói lời hòa nhã nhu thuận, lọt tai vừa 
lòng, khiến được hoan hy, được mén thương, khiến người khác an lạc, âm thanh 
rõ ràng, không làm người sợ, khiến người khác định tĩnh thì vị ây nói năng như 
vậy; đôi với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ây đã tịnh trừ. 


Này Đại Vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa la lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời 
nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói vë pháp, nói về nghĩa, nói về chỉ 
tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận thời, hợp thời, khéo dạy, khéo quở 
trách; đối với tâm niệm ưa nói thêu dt, vị ây đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia việc kinh doanh buôn bán, 
đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đong lường và đâu hộc, xả bỏ việc 
nhận hàng hóa, không cột trói người, không trông mong sự đo lường tà vạy, 
không vì chút lợi nhỏ mà lấn lướt, lừa dối người; đôi với tâm niệm ưa kinh doanh 
buôn bán, vị ây đã tịnh trừ. 


Này Đại Vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lia việc nhận đàn ba goa, соп 
gái; đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, con gái; đối với tâm niệm nhận đàn bà góa, 
con gái, vi ay đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận tớ gai, đoạn trừ việc 
nhận tớ gái; đối với tâm niệm nhận tớ gái, vị đã tinh trừ. 
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Nay Dai vuong, tho góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc пһап voi, ngua, trau, dé; 
doan trir viéc nhàn voi, ngua, trau, dé; đôi với tâm niệm nhận voi, ngựa, trâu, 
dé, vị ấy đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận gà, heo; đoạn trừ 
việc nhận ga, heo; đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Đại vương, thợ gôm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá; 
đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá; đôi với tâm niệm nhận ruộng đất, quán 
xá, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Đại vương, thợ gôm Nan- đề-bà-la xa lìa việc nhận nếp, lúa, đậu sông: 
đoạn trừ VIỆC nhận nêp, lúa, đậu sống: đối với tâm niệm tho nhận nếp, lúa, đậu 
sống, vi ay đã tinh trừ. 


Này Đại vuong, tho gom Nan- dé-ba-la xa lia việc uống rượu, đoạn trừ việc 
uống rượu; đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã tịnh trừ. 


Này Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia việc dung giường sang, сао 
rộng: đoạn trừ việc dùng олиото sang, cao rộng; đối với tâm niệm dùng giuong 
sang, cao rộng, vị ây đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc deo vòng hoa, deo chuỗi 
ngọc, thoa hương, đánh phân; đoạn trừ việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi anh lạc, 
thoa hương, đánh phan; đôi với tâm niệm đeo vòng hoa, đeo chuỗi anh lạc, thoa 
hương, đánh phan, vị ду đã tịnh trừ. 

Này Dai vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc са múa, xướng hát và đến 
xem nghe; đoạn trừ ca múa, xướng hát và đến xem nghe; đối với tâm niệm ca 
múa, xướng hát và dén xem nghe, vi ay đã tịnh trừ. 

Này Đại vương, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhân vang, bac, chau 
báu; đoạn trừ việc nhận vàng, bac, châu bau; đối với tâm niệm nhận vàng, bạc, 
châu bau, vi ay đã tinh trừ. 

Này Đại vương, thợ gôm Nan-dé-ba-la xa lia việc ăn quá ngọ, thường ăn 
một bữa, không ăn ban đêm, tu hạnh ăn đúng thời; đôi với tâm niệm ăn quá ngọ, 
vi ay đã tịnh trừ. 

Này Dai vương, thợ gồm Nan-dé-ba-la trọn đời tay khong cam сибе, không 
tự đào đất, cũng không bảo người khác đảo, nêu đất ở bờ nước lở ra, hoặc dat 
do chuột moi lên thi lây làm đồ gôm, đưa lên nói với người mua rang: “Cac 
ngai, néu có dau oan, lua dẻ, lúa mach, đậu ma lớn nhỏ, đậu bê, hạt cai; hãy trút 
xuống, roi hãy cứ mang dó gốm này mà đi, tùy theo ý muốn!” 


Này Đại vương, thợ gốm Nan-dé-ba-la tron doi hau ha cha me. Cha me mu 
loa chỉ trông cậy vào một mình người ấy, cho nên người ấy phải hâu hạ. 
Nay Đại vương, Ta nhớ lúc xưa có lan du hành tai thôn â ap Bé- ba-lang-ky. 


Này Đại vương, bây giờ vào lúc sáng sớm, Ta mang y, cầm bát vào thôn âp Bệ- 
bà-lăng-kỳ khât thực, khất thực theo thứ tự, Ta đến nhà thợ góm Nan-dé-ba-la. 
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Lúc dó, vi bán chút viéc nën Nan-dé-ba-la di vang. Nay Dai vuong, Ta hói cha 
me Nan-dé-ba-la rang: 

— Này Trưởng lão, thợ gôm bây giờ ở đâu? 

Cha mẹ người ây đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đứa hau ay vì bận chút việc nên tam thời đi khói, không 
ở nhà. Bạch Thiện Thệ, đứa hau áy vi bận chút việc nên tạm thời đi khỏi nhà, 
không có ở nhà. Bạch Thế Tôn, trong rá có cơm, trong chảo có canh đậu. Mong 
Thế Tôn thương xót chúng con, lay dùng theo ý của Ngài! 

Này Đại vương, Ta liên thọ nhận pháp Uất-đơn-việt, lay com canh ó trong 
ra ròi đi. Tho gốm Nan-dé-ba-la, sau khi trở về nhà, thay com trong ra con it, 
canh trong chao giam bét, hoi cha me rang: 

— Ai lay bot canh com? 

Cha me dap: 

— Này con, hôm nay đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác đến đây khất thực. Ngài lay cơm và canh trong ra, trong chảo rồi di. 

Thợ gôm Nan-dé-ba-la nghe xong liên nghĩ rang: “Ta có lợi ích lớn lao, có 
công đức lớn lao! Đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, ‚ Dang Chanh Giac, 
đối với nhà ta, Ngài tùy ý tự tại.” Nhờ do vi ay hoan hy, ngồi kiét-gia, lắng tâm 
tich mac suót bay ngày, mười lám ngày sau vân còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia 
đình ay suốt bảy ngày cũng được hoan hy. 

Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa có lần du hành tại thôn â áp Bé-ba-lang-ky. 
Bay 010 vào lúc sang sớm, Ta mang y, cam vào thôn áp Bệ-bà-lăng-kỳ khát thực, 
khát thực theo thứ tự, Ta dén nha tho g6m Nan-dé-ba-la. Lúc dó, vi ban chút viéc 
nén Nan-dé-ba-la di váng. Nay Dai vuong, Ta hoi cha me Nan-dë-bà-la rang: 

— Nay Trưởng lão, thợ góm bây giờ ở đâu? 

Cha mẹ người ây đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đứa hau ây vì bận chút việc nên tạm thời đi khỏi, không ở 
nhà. Bạch Thiện Thệ, đứa hau ấy vi bận chút việc đi khỏi một lát, không có ở 
đây. Bạch Thế Tôn, trong chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có canh. Mong 
Thế Tôn thương xót chúng con, lay dùng theo у cua Ngai! 

Nay Dai vuong, Ta lién tho nhan phap Uat- đơn-việt, lây cơm canh trong 
chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi. Sau khi trở vë nhà, thợ g6m Nan-đê-bà-la | thay com 
trong chảo lớn còn it, canh trong chao nhỏ giảm bớt đi, hỏi cha me rang: 

— Ai lây cơm trong chảo lớn, lay canh trong chảo nhỏ? 

Cha mẹ đáp: 

— Này con, hôm nay đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác đến đây khất thực. Ngai lây com canh trong chảo lớn va trong chảo nhỏ 
TÔI di. 
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Nghe xong, tho gom Nan-dé-ba-la nghĩ răng: “Ta có lợi ích lớn lao, có công 
đức lớn lao! Đức Ca-diếp Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đôi 
với nhà ta, đã tùy ý tự tai.” Nhờ đó, vi ay hoan hy, ngôi kiét-gia, lang tâm tịch 
mac suót bày ngày, mười lam ngày sau vân còn hoan lac. Cha mẹ trong gia dinh 
ây suốt bảy ngày cũng được hoan hỷ. 


Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa mưa tại thôn Bệ- 
bà-lăng-kỳ. Bây giờ, Ta mới làm nhà chưa kịp lợp. Nhà làm gốm cũ của thợ 
gom vừa mới lợp. Nay Dai vương, Ta bao các Ty-kheo đang đứng hâu răng: 

“Các ông hãy đến dỡ nhà cũ làm đô gốm của thợ gôm Nan- dé-ba-la dem vè lop 
nha Ta!” Ty-kheo hau ha vang loi Ta day, lién dén nha спа Nan-dé- ba-la va dó 
nhà cũ lam đô gốm, bó lại ròi mang vë lợp nhà của Ta. Cha mẹ thợ gốm Nan- 
dé-ba-la nghe đỡ nhà cũ làm đồ gôm liền hỏi: 


— Ai dỡ nhà cũ làm đồ gốm của Nan-đê-bà-la đó? 
Các Ty-kheo dap: 
— Chúng tôi là các Ty-kheo hau đức Ca- diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 


Đăng Chánh Giác đến dỡ nhà cũ làm đồ gồm của Nan-dé-ba-la bó lại, mang về 
lợp nhà cua Ngài. 


Cha mẹ thợ gốm bảo: 

— Chư Hiên, chư Hiền hãy đem di theo ý muốn, không có gi trở ngại! 

Sau khi trở về, thợ gốm Nan-dé-ba-la thay nha cũ làm đồ gốm bị dỡ, liền 
hỏi cha mẹ: 

— Ai dỡ nhà cũ làm đô gốm của mình vậy? 

Cha mẹ đáp: 

— Nay con, hôm nay các Ty-kheo hâu hạ đức Ca- diép Như Lai, bậc Vô Sở 


Trước, Đăng Chánh Giác đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm, bó lại đem về lợp nhà 
của Ngai.” 


Nghe xong, Nan- dé-ba-la nghĩ: “Ta có lợi ích lớn, có công đức lớn lao! Đức 
Ca-diép Như Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đối với nhà ta, đã tùy ý 
tự tại.” Nhờ đó, vi ây hoan hý, ngòi kiét-gia, lang tâm tinh măc suót bay ngày, 
mười lăm ngày sau van còn hoan lac. Cha me trong gia đình ây suốt bảy ngày 
cũng được hoan hỷ. 


Này Đại vương, nhà cũ làm đồ gốm của Nan-dé-ba-la suốt bốn tháng mùa 
mưa hoàn toàn không bi dot. Vi sao như vậy? Vì nhờ oai thân của Phật. Này 
Đại vương, thợ gôm Nan- dé-ba-la không có điều gi không. nhãn được, không 
có điều gì không thích thú nên tâm không ưu sâu, đã nghĩ răng: “Đức Ca-diép 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đối với gia đình ta đã được tùy 
ý tự tại.” 


Này Đại vương, Đại vương có điêu không nhẫn được, có điều không thích 
thú nên tâm quá ưu sâu, đã nghĩ rang: “Đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
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Đăng Chánh Giác va chúng Ty-kheo không nhận lời mời của ta mà an cư mùa 
mưa tại Ba-la-nai nay.” 

Bay giờ, đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết 
pháp cho Vua Hiệp-bệ, khuyên khích phát lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát 
khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hy xong, Ngài từ chỗ ngòi đứng dậy 
va ra di. 

Khi đức Ca-diép Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác ra đi chưa bao 
lâu, Vua Hiệp-bệ hạ lệnh cho người hâu cận: “Các ngươi dùng năm trăm сб xe 
chat day gao, пёр va du сас mon thuc pham cua vua, chó dén nha tho góm Nan- 
dé-ba-la và nói VỚI Nan-dé-ba-la rang: “Nay Nan-dé-ba-la, nám trim có xe nay 
chat day gạo, nếp va đủ các món thuc phâm của vua, do Vua Hiép-bé bảo chở đến 
tặng cho ông, mong ông thương xót; hôm nay, xin ông nhận cho!” Luc đó, người 
hâu cận vâng lời vua, dùng năm trăm có xe chát day gao, nép va du các mon thuc 
pham của nhà vua, chở đến nhà thợ gôm Nan-dé-ba-la. Đến nơi, vị ду nói: 


— Thưa thợ g6m Nan-dé-ba-la, năm trăm cỗ xe này chất đầy gạo, nếp và đủ 
các món thực phẩm của nhà vua, do Vua Hiệp-bệ bảo chở đến biếu tặng ông, 
mong ông thương xót; hôm nay, xin ông nhận cho! 

Bấy giờ, thợ gốm Nan-dé-ba-la từ chối, không nhận và nói với các người 
hau vua rang: 

— Chu Hién, Vua Hiép-bé phai lo dai su cho nuóc nha nén chi phi nhiêu. Tôi 
biết như vậy nên không thọ nhận.” 

Đến đây, đức Phật bảo A-nan: 


— Này A-nan, ý ông nghĩ thé nào? Đông | tử Ưu-đa-la lúc bây giờ, ông cho là 
người nao chang? Cho nghĩ vậy! Nên biết răng chính là Ta vậy. Này A-nan, Ta 
lúc bây giờ đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm 
lợi ích cho mọi người, thương xót thê gian. Vì loài trời và loài người mà Ta đã 
câu nghĩa, câu sự lợi ích, an ôn, khoái lạc. Lúc bây giờ, Ta thuyết pháp không 
được rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo Phạm hạnh. _ Không rốt ráo 
Phạm hạnh nên bây giờ Ta không xa lìa được sanh, già, bệnh, chết, ưu sâu, khóc 
lóc, cũng không thoát được mọi khô đau. Này A-nan, hôm nay Ta là bậc Xuât 
Thé, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, là 
bậc Thiện Thệ, Thé Gian Giai, V6 Thuong Si, Dao Pháp Ngu, Thiên Nhon Su, 
hiéu là Phat, Chung Huu. Hôm nay, Ta đã làm lợi ich cho chính mình, cũng lam 
lợi ích cho người khác, lợi ích cho nhiêu người, thương xót thê gian. Vì trời và 
người ma Та tìm cau nghia, tim câu sự an ón, khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp được 
rốt ráo, rôt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. Do rôt ráo Phạm hạnh, Ta đã lia 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu sâu, khóc lóc. Nay Ta đã thoát được mọi đau khô. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trú ở vườn Cấp Cô Độc, trong 
rừng Thắng Lâm. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta dùng thiên nhãn thanh tinh, thấy xa hơn người, nhìn thay chúng sanh 
này lúc sanh lúc tử, sắc đẹp hoặc xâu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành 
hoặc chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ây đã tạo. Ta thây sự 
kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu, 
ý ác hạnh, phi báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh này chắc chan đi đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục. Còn nêu chúng sanh nào thành tựu thân thiện hạnh, khâu, 
ý thiện hạnh, không phi bang Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp 
chánh kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh này 
chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sanh ra rôi diệt, néu ai có mắt đứng yên 
một nơi thì thây bọt nước thoạt sanh, thoạt diệt. Ta cũng như vậy, băng thiên 
nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, thường thây chúng sanh lúc sanh lúc tử, 
hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc thiện hoặc bat thién, qua lai chó lành hoặc chỗ không 
lành, tùy theo nghiệp mà chúng sanh â ây đã tạo. Ta thay sự kiện ay đúng như 
thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh, phi bang 
Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp ta kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sanh â ay chắc chăn đi dén chỗ ác, sanh vào địa ngục. Con 
nêu chúng sanh nào thành tựu thân thiện hạnh, khâu, ý thiện hạnh, không hủy 
báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ây chắc chắn đi đến chỗ lành và sanh 
vao CỐI trỜI. 

Cũng như mưa lớn trút xuống, giọt nước hoặc ở chỗ cao, hoặc ở chỗ thấp, 
nêu ai có mat đứng yên một nơi thi thay nước lúc giọt chỗ cao, lúc giọt chỗ 
thấp. Ta cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh tịnh, thay xa hon người thường, 
nhìn thay chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc diệu hoặc bât 
diệu, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sanh â ay 
đã tao. Ta thay sự kiện ấy đúng như thật. Nêu chúng sanh nào thành tựu than 
ác hạnh, khâu, ý ác hạnh, phi bang Thánh nhân, có tà kiến, thành tựu nghiệp tà 
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kiên, do nhân duyên đó, khi thân hoại mang chung, chúng sanh ay chắc chan 
đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nêu chúng sanh nào thành tựu thân diệu 
hạnh, khẩu, ý diệu hạnh, không phi bang Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
chánh kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ây chắc 
chăn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

Cũng như ngọc lưu ly thanh tịnh tự nhiên, sanh ra không có tỳ vết, ô ué, tam 
góc khéo xâu qua băng sợi dây đẹp, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc đen, 
trắng: người nào có mắt đứng yên một chỗ thì thay ngọc lưu ly này thanh tịnh 
tự nhiên, sanh ra không có tỳ vết, ô ué, tam góc khéo xâu qua băng sợi dây đẹp, 
hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, đen, trăng. Ta cũng như vậy, băng thiên nhãn 
thanh tịnh, thay xa hơn người, nhìn thay chúng sanh này lúc sanh lúc tử, hoặc 
đẹp hoặc xâu, hoặc diệu hoặc bat diéu, qua lai chó lành hoac chó chang lanh, 
tùy theo nghiệp mà chúng sanh ду đã tạo. Ta thay sự kiện ấy đúng như thật. Nếu 
chúng sanh nào thành tựu thân ác hạnh, khâu, ý ác hạnh, phi báng Thánh nhân, 
tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sanh ấy chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh 
nào thành tựu thân diệu hạnh, khẩu, ý diệu hạnh, không phi bang Thánh nhân, 
chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung, chúng sanh ây chắc chan đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trỜI. 


Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiêu người ra vào, néu ai có mắt đứng 
yên một chỗ thì thay người ra, kẻ vào. Ta cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh 
tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thay chung sanh lúc sanh luc tử, hoặc xâu hoặc 
đẹp. hoặc diệu hoặc bat diéu, qua lai ché lanh hoac ché chang lanh, tuy theo 
nghiệp mà chúng sanh ấy đã tao. Ta thây sự kiện ay đúng như thật. Nếu chúng 

sanh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh, phi bang Thánh nhân, tà kiến, 
thành tựu nghiệp tà kiến, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng 
sanh này chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành 
tựu thân diệu hạnh, khâu, ý diệu hạnh, không phi bang Thánh nhân, chánh kiến, 
thành tựu nghiệp chánh kiên, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sanh ây chắc chan đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 


Nếu ai có mắt đứng yên trên lau cao nhìn người dưới thấp qua lại, đôi thay 
đủ cách, ngôi, năm, chạy, nhảy. Ta cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh tịnh, 
thây xa hơn người, nhìn thây chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc xâu hoặc đẹp, 
hoặc diệu hoặc bat diéu, qua lai chó lành hoac chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp 
mà chúng sanh ấy đã tạo. Ta thay sự kiện ay đúng như thật. Nếu chúng sanh nào 
thành tựu thân ác hạnh, khâu, ý ác hạnh, phi bang Thánh nhân, tà kiến, thành 
tựu nghiệp tà kiến, do nhân duyên đó, khi thần hoại mạng chung, chúng sanh â ây 
chắc chan đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nêu chúng sanh nao thành tựu thân 
diệu hạnh, khâu, ý diệu hạnh, không phi bang Thánh nhân, chánh kiến, thành 
tựu nghiệp chánh kiên, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
chúng sanh đó sanh lên chỗ lành, sanh vào cõi trời. 
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Nếu chúng sanh nào sóng ó nhân gian, không hiếu thảo với cha mẹ, không 
biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm đúng như thật, không tạo phước 
nghiệp, không sợ tội đời sau, do nhân duyên ây, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sanh ây sanh vào cảnh Diễm vương. Người ở Diễm vương bắt đưa đến 
chỗ vua và thưa rằng: 

— Tau Thiên vương, chúng sanh này lúc còn làm người, không hiểu thảo 
với cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm đúng như thật, 
không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, mong Thiên vương trừng phạt 
đúng theo tội trạng của nó. 

Bấy giờ, Thiên vương dẫn thiên sứ thứ nhất ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo 
dạy, khéo qué trách chúng sanh kia rang: 

— Ngươi có thay thiên sứ thứ nhất đến không? 

Chúng sanh kia dap: 

— Tâu Thiên vương, không thấy! 

Diêm vương lại hỏi: 

= Ở trong một thôn â ap có hai nhi bé nhỏ hoặc nam hoặc nữ, than thê yêu 
đuối, năm ngửa giữa phan và nước tiêu, không thể kêu cha mẹ; cha mẹ bóng 
khỏi chỗ bắt tịnh, tắm rửa thân nó cho được sạch sẽ. Ngươi có thấy cảnh tượng 
đó không? 

Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diém vương lại nói: 

— Từ đó về sau, lúc ngươi đã hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ rang: 
“Chính ta lệ thuộc sự sanh, không lìa khỏi sanh. Ta nên làm điều thiện vẻ thân, 
khẩu và ý.” 

Chúng sanh ay đáp: 

— Tau Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi, mat han chang? 

Diém vuong dap: 

— Ngươi qua là kẻ bại hoại, suy vi, mat hắn. Nay ta sé tra khảo ngươi như 
trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha 
mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, 
Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác, bat thién, cho nén hém nay chắc 
chăn ngươi phải thọ báo. 

Sau khi dẫn thiên sứ thứ nhật này ra dé hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo 
quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ hai ra dé hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, 
khéo quở trách chúng sanh kia rằng: 

— Ngươi có thay thiên sứ thứ hai dén không? 
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Chung sanh kia dap: 

— Tau Thiên vương, không thấy! 

Diém vương lại hỏi: 

— Trước kia ở trong một thôn â ap, ngươi ha khong thay người đàn ba hoặc 


đàn ông tuôi quá già nua, sức sông rũ liệt gân tàn, răng rụng, tóc bạc, lưng còm, 
chống gậy mà di, thân thé run ray? 


Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diêm vương lại nói: 

— Ngươi từ đó về sau, khi đã có hiệu biết, tại sao không nghĩ rang: “Chính ta 
lệ thuộc sự gia, không lia khỏi sự gia. Ta nên làm điêu thiện về thân, khâu, у?” 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, tôi quả là kẻ bại hoại, suy vi, mat hắn chăng? 

Diêm vương đáp: 

— Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại, suy vi, mất hăn. Nay phải tra khảo ngươi 
như trừng tri kẻ phóng dat, hành động phóng dat. Ac nghiệp nay của ngươi 
không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, do trời, cũng không phải do Sa- 


môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo lay nghiệp ác, bất thiện, cho nên nay 
ngươi chắc chăn phải thọ báo. 


Diêm vương đã dẫn thiên sứ thứ hai này ra dé hỏi kỹ, khéo kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dan thiên sứ thứ ba ra dé tra hoi, khéo kiêm 
xét, khéo day, khéo quo trach rang: 

— Ngươi сб thay thiên sứ thứ ba дёп không? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thay! 

Diém vương lại hỏi: 

— Trước kia trong một thôn ấp, ngươi há không thay người đàn ông hoặc 
đàn bà bệnh tật nguy khốn, hoặc năm ngôi trên giường, hoặc năm ngôi trên 


chõng, hoặc năm ngôi dưới đất, thân thé đau đớn cùng cực, không thê chịu 
được, muốn cuóp mát su sóng? 


Chúng sanh ay dap: 

— Tau Thién vuong, có thay! 

Diém vương lại nói: 

— Từ đó về sau, khi ngươi đã có hiểu biết nhưng tại sao ngươi không nghĩ: 
“chính ta lệ thuộc sự tật bệnh, không lia khỏi bệnh. Ta nên làm điêu thiện vë 
thân, khâu, y?” 
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Chúng sanh ay dap: 

— Tau Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi, mát han chang? 

Diém vuong dap: 

— Chính nguoi ró rang 1a Кё bai hoai, suy vi, mat han. Nay can phat tra khao 
ngươi như trừng tri kẻ phóng dat, hành động phóng dat. Ac hạnh này của ngươi 
không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, do trời, cũng không phải do Sa- 
môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác, bất thiện, cho nên nay ngươi 
đương nhiên phải thọ quả báo. 


Diêm vương đã dẫn thiên sứ thứ ba để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo 
đạy, khéo quở trách xong, lại dân thiên sứ thứ tư ra dé khéo tra hỏi, khéo kiểm 
xét, khéo day, khéo диб trách răng: 


— Ngươi có thấy thiên sứ thứ tư đến không? 

Chúng sanh ấy đáp: 

— Tau Thiên vương, không thay! 

Diém vương lại hỏi: 

— Trước kia trong một thôn a ấp, ngươi có thây người đàn ông hay đàn bà lúc 


chết rôi qua một hai ngày cho đến sáu bay ngay bi qua mó, chó ăn, hoặc lửa đốt, 
hoặc chôn xuông dat, hoặc vữa nát ban tan? 


Chúng sanh ấy đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diêm vương lại nói: 

— Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ: “Chính 


ta lệ thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết. Ta nên làm điều thiện về thân, 
khâu, ý?” 

Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, tôi quả là kẻ bại hoại, suy vi, mat hắn chăng? 

Diêm vương đáp: 

— Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại, suy vi, mat han. Nay cần phải tra khảo ngươi 
giông như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của 
ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng 
không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo ác nghiệp bat thiện, 
cho nên nay đương nhiên ngươi phải thọ báo. 

Diêm vương đã dẫn thiên sứ thứ tư này ra dé tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo 
dạy, khéo quở trách xong, lại cho dẫn thiên sứ thứ năm ra đề khéo tra hỏi, khéo 
kiêm xét, khéo dạy, khéo quở trách: 


— Ngươi có thây thiên sứ thứ năm đến không? 
Chúng sanh ấy đáp: 
— Tau Thiên vương, không thấy! 
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Diém vương lại hỏi: 

— Ngươi không thay chăng, người của vua tróc nã kẻ phạm tội, tra khảo, 
trừng tri đủ cách như: Chat tay, chặt chân hoặc chat cả tay chan; xẻo tai, xẻo 
mũi hoặc xéo cả mũi tai; hoặc thái hoặc cắt; nhô râu, nhô tóc hoặc nhỏ cả râu 
tóc; hoặc bỏ vào trong cũi, trong áo mà đốt; hoặc dùng cát lap kín, dùng có quan 
lại mà đốt; hoặc bỏ vào trong bụng con lừa băng sắt, hoặc bỏ vào trong miệng 
con heo băng sắt, hoặc đặt vào trong miệng cọp băng sắt mà đốt; hoặc bỏ vào 
trong chảo bang đồng, hoặc bỏ vào trong chảo bang sắt mà nấu; hoặc chặt ra 
từng đoạn; hoặc dùng chĩa nhọn mà đâm; hoặc dùng móc mà móc; hoặc bắt 
năm trên giường sắt mà dội nước sôi; hoặc cho người vào cối sat, dùng chày 
sắt mà giã; hoặc cho răn rít mô; hoặc dùng roi da mà quất; hoặc dùng gậy mà 
đánh; hoặc dùng hèo mà phang; hoặc treo lên ngọn cây ở sanh quan; hoặc chat 
đầu đem bêu? 

Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diém vương lại nói: 

- Từ đó về sau, khi ngươi đã biết, tại sao không nghĩ: “Nay ta thây điều ác, 
bất thiện?” 

Chúng sanh ấy thưa: 

— Tau Thiên vương, tôi quả là kẻ bại hoại, suy vi, mat han chang? 

Diém vuong dap: 

— Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại, suy vi, mat һап. Nay phải tra khảo ngươi 
gióng như trừng trị kẻ phóng dat, hành động phóng dat. Ác nghiệp nay của 
ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, chăng phải do trời, cũng 
không phải do Sa-môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác, bất thiện, 
cho nên nay ngươi đương nhiên thọ báo. 

Diêm vương đã dẫn thiên sứ thứ năm này ra dé khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, 
khéo giáo hóa, khéo qué trách xong liên giao phó chúng sanh ây cho ngục tốt. 
Nguc tốt liên dẫn y giam vào trong đại địa ngục Bôn Cửa. Bay giờ, vua nói bài 
tụng răng: 


Bon trụ co bón cửa, Vách vuông mười hai góc, 
Dùng sắt làm tường rào, Ở trên đậy nap sắt. 

Trong ngục đất băng sắt, Hừng hực lửa sắt nung, 
Suốt vô lượng do-dién, Cho đến tận đáy даг. 

Cuc ac khéng chiu nói, Sac lửa khó nhìn thấy, 
Thấy rồi, lông dựng đứng, Khủng khiếp, sợ, rất khô. 
Chúng sanh đọa địa ngục, Chân treo, đầu chúc хибпе, 


Do phi bang Thanh nhan, Điêu ngự thiện, Thanh thiện. 
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Một thời gian thật lâu xa vë sau, trong bón cửa của đại địa ngục, cửa phía 
Đông liên mở. Sau khi cửa mở, các chúng sanh ây nhăm chạy đên, muôn tìm 
nơi an 6n, tìm chỗ nương tựa. Nếu khi chúng sanh ấy tụ tập khoảng vô lượng 
trăm ngàn thì cửa phương Đông của địa ngục liên tự đóng lại. Chúng sanh ở 
trong đó chịu đựng khó đau cùng cực, khóc lóc kêu gảo, sâu muộn, nằm lăn 
xuông dat vẫn không thé chết được, cốt làm cho nghiệp ác, bất thiện của các 
chúng sanh ấy sạch hết. Một thời gian lâu xa nữa, cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc 
lại mở. Khi cửa Bắc mở, các chúng sanh kia liền nhằm chạy đến, muốn tìm nơi 
an ôn, tìm chỗ nương tựa. Các chúng sanh kia néu khi tụ tập đến sô vô lượng 
trăm ngàn thì cửa Bắc của địa ngục tự nhiên đóng lại. Những chúng sanh trong 
đó chịu khô đau cùng cực, khóc lóc kêu gao, sâu muộn, năm lăn xuông dat van 
khong thé chét duoc, cót lam cho nghiệp ác, bất thiện của các chúng sanh ду 
sạch hết. Một thời gian hết sức lâu xa vë sau nữa, các chúng sanh kia ra khỏi đại 
địa ngục Bốn Cửa. Tiếp theo đại địa ngục Bốn Cửa, các chúng sanh â ây lại sanh 
vào địa ngục Phong Nham, lửa day bên trong, không khói, không lửa ngọn, 
khiến các chúng sanh ây đi trên lửa, qua lại khắp nơi, da thịt, mau huyết ở đôi 
bàn chân, bước xuống thì cháy sạch mà dỡ lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục 
ây hành hạ các chúng sanh ây như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn năm, chịu 
khó đau cùng tot vẫn không chết được, côt làm cho nghiệp ác, bất thiện của các 
chúng sanh ây sạch hết. Một thời gian thật lâu xa về sau, các chúng sanh ấy ra 
khỏi địa ngục Phong Nham. 

Tiếp theo địa ngục Phong Nham, lại sanh vao đại địa ngục Phân Thị, bên 
trong đây day phân, sâu đến vô lượng trăm trượng. Các chúng sanh kia đọa hết 
vào trong đó. Trong đại địa ngục Phan Thi ay có rất nhiều trùng. Trùng tên la 
Lăng-cù-lai, thân trắng dau đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này ric ria, đục 
phá chân của chúng sanh kia; sau khi đục phá chan, lại đục phá xương dui; sau 
khi đục phá xương dui, lại đục pha xương bắp về; sau khi đục phá xương bắp 
vé, lai duc phá xuong bàn toa; duc phá xuong bàn toa xong, lai duc phá xuong 
sóng; duc phá xuong sóng xong, lai duc phá xuong vai, xuong có, xuong dàu; 
duc pha xuong dau xong, lại ăn sach não. Các chúng sanh kia chịu bức bach уд 
lượng tram ngàn, năm như thê, chịu đau khó cùng tột van không chết được, dé 
cho nghiệp ac, bat thiện của các chúng sanh 4 ay sach hết. Một thời gian rất lâu 
về sau, các chúng sanh kia ra khỏi địa ngục Phan Thi. 


Tiép theo dia nguc Phan Thi, lai sanh vào dai dia прис Rung Cay La Sat. 
Cac chung sanh kia thay roi tưởng là mat mẻ, nghĩ rang: “chúng ta qua nơi 
khoái lạc ây dé được mat me.” Các chung sanh ay nhăm chạy đến, muốn tìm 
nơi an Ôn, muốn tìm chỗ nương tựa. Nêu tụ tập được vô lượng trăm ngàn thi các 
chúng sanh ay liên vào trong đại địa ngục Rừng Cây Lá Sắt. Trong đại địa ngục 
Rung Cay La Sat dó, bón be co gio nóng lon thói dén, Ø1Ó nóng thôi đến thì lá 
cây băng sắt rung xuóng. La sat rung cat lia tay, cat lia chân hoặc căt lia cả tay 
chân, căt lia tai, cắt lia mũi hoặc cắt lia cả tai lẫn mũi va các bộ phận còn lại, cắt 
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thân máu chảy vô lượng trăm ngàn năm, chịu khó đau cùng tột vẫn không chết 
được, dé cho nghiệp ác, bat thiện của các chúng sanh â ây sạch hết. Lại nữa, trong 
đại địa ngục Rừng Cây Lá Sat ay có chó rat lon xuat hién, rang dai thườn thượt, 
ngoạm cả chúng sanh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng sanh â ây chịu 
buc bach vô lượng trăm ngàn năm như thé, chịu khó đau cùng tột vẫn không thé 
chết được, dé cho nghiệp ác, bat thiện của chúng dứt sạch. Lại nữa, trong địa 
ngục Rừng Cay La Sat ay có con chim den lớn, mô xuống dau lây não mà ăn. 
Các chung sanh ay chịu bức bách nhu vay suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu 
đau khó cùng tột cuôi cùng van không chết được, dé cho nghiệp ác, bất thiện 
của các chúng sanh â ây sạch hết. Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng 
sanh â ay ra khỏi dai địa ngục Rừng Cây La Sat. Tiếp theo đại địa ngục Rừng Cây 
Lá Sắt, các chúng sanh ây lại sanh vào đại địa ngục Rừng Cây Kiếm Sat. Dai 
kiêm thọ cao một do-diên, mũi nhọn dài một thước sáu, chúng sanh kia bị bắt 
{гео lên tuột xuÔng. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi nhọn chúc xuống, lúc 
trên cây tuột xuống thì mũi nhọn lại dựng lên, mõi nhọn của kiếm tho đâm thân 
chúng sanh, đâm tay, đâm chân hoặc đâm cả tay chan, dam tai, dám mũi hoặc 
dam cả tai mũi và các bộ phận khác nữa, đâm thân máu đồ suốt vô lượng trăm 
ngàn năm, chịu đau khó cùng cực Tốt cuộc vẫn không chết được, dé cho nghiệp 
ác, bất thiện của các chúng sanh â ây sạch hết. Một thời gian lâu dài về sau, các 
chúng sanh ây ra khỏi đại địa ngục Rừng Cây Kiếm Sắt. 


Tiếp theo đại địa ngục Rừng Cây Kiểm Sắt, các chúng sanh á ay lai sanh vao 
đại dia ngục Sông Tro, có hai bờ rất cao bao quanh tạo thành mũi nhọn. Trong 
sông có nước tro sôi và tôi om. Các chúng sanh kia thay ròi tưởng là nước mát 
và thường có nước mát. Sau khi tưởng như vậy, các chúng sanh a ay lién nghi: 
“Chung ta đến đó tam rửa tha hồ uông no, được mát mẻ khoái lạc.” Các chúng 
sanh ây tranh nhau chạy đến mà vào trong đó, muôn tim nơi hoan lạc, tìm chỗ 
nương tựa. Nếu các chúng sanh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn thì liền rớt 
xuông sông tro. Sau khi rơi vào sông tro, có chúng sanh trôi ngược, có chúng 
sanh trôi xuôi, có chúng sanh trôi ngược rôi lại trôi xuôi. Lúc các chúng sanh 
trôi xuôi, trôi ngược, trôi cả ngược xuôi thi da chín rã xuống, thịt chín rã ra, 
hoặc thịt và da chín cùng lúc rã xuông, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ sông 
tro có lính địa ngục, tay cầm đao kiêm hoặc chia sắt lớn. Các chúng sanh ấy 
muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục day nhận xuống. Lại nữa, hai bên bờ sông 
tro có lính địa ngục. tay cam móc câu liệng xuông, móc chúng sanh từ sông tro 
lên bỏ vào nơi sắt nóng, lửa cháy hừng hực, móc chúng sanh ây đưa lên rôi quật 
mạnh xuông đất. Rơi xuống, chúng sanh ây đang quăn quại, bị cật vấn: 


— Ngươi từ dau lai? 

Các chúng sanh ây đáp: 

— Chúng tôi không biết từ đâu đến nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. 

Lính ngục ây liền xách chúng sanh liệng lên giường sắt nóng lửa cháy hừng 
hực, bắt ngôi trên đó, dung kẹp sắt nóng vạch miệng ra, dùng hòn sắt nóng đang 
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cháy hừng hực bó vào. Hòn sắt nóng ay đốt cháy môi; cháy môi xong, đốt cháy 
lưỡi; cháy lưỡi xong, đốt lợi răng; lợi cháy xong, đốt cuông họng: cudng hong 
cháy xong, đốt tim; tim cháy xong, đốt ruột gia; ruột già cháy xong, đốt dạ dày; 
dạ dày cháy xong, hòn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sanh â ay bi búc bach 
như vậy suôt vô lượng trăm ngàn nam, chju khó dau cùng cực rôt cuộc không 
chết được, dé cho nghiệp ác, bất thiện của các chúng sanh ay sạch hết. 

Lại nữa, lính ngục ấy hỏi chúng sanh: 

— Ngươi muốn đi đâu? 

Chúng sanh đáp: 

= Chung tôi chăng biết muốn đi đâu, chi sợ khát lam! 

Ngục tốt liên xách chúng sanh ném lên giường sắt nóng đang cháy đỏ rực, 
bắt buộc ngôi trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp vạch miệng ra, lay nuoc đồng sôi 
rót vào. Nước dong sôi do đốt môi, đốt môi rôi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi rang, 
đốt lợi răng ròi dot cudng hong, dót cuóng hong rôi đốt tim, đốt tim ròi dot ruột 
gia, đốt ruột già roi đốt ruột non, đốt ruột non rôi đốt da dày, đốt da dày rôi nước 
ay từ thân chảy xuống. Các chúng sanh ay chịu bức bách như vậy suốt vô lượng 
trăm ngàn năm, chịu khô đau cùng tot, cuối cùng van không chết được, dé cho 
nghiệp ác, bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 


Nếu nghiệp ác, bất thiện mà những chúng sanh ở địa ngục kia không dứt 
sạch, không dứt sạch tat ca, không dứt sạch đến mức không còn lưu dư thì 
những chúng sanh â ây lại đọa vào đại địa ngục Sông Tro, lại chịu cảnh tréo lên 
tuột xuông ở đại địa ngục Rừng Cây Kiếm Sắt, lại vào đại địa ngục Rừng Cây 
Lá Sắt, lại rớt xuống đại địa nguc Phan Thi, lai qua lai dai dia nguc Phong 
Nham, lại vào đại dia ngục Bốn Cửa. 


Nếu nghiệp ác, bat thiện của những chúng sanh kia đứt sạch, dứt sạch tật cả, 
dứt sạch дёп mức không còn lưu du thì những chúng sanh ây từ đó về sau hoặc 
đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa vào loài ngọa quý, hoặc sanh vào cõi trời. Nêu 
lúc ây chúng sanh đó vốn là người mà bat hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính 
Sa-môn, Phạm chí, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không 
sợ tội đời sau thi phải thọ khó báo không ái, không niệm, không hy như vậy, 
giống như trong địa ngục kia. Nếu chúng sanh kia vốn là người mà hiếu thuận 
với cha mẹ, biết tôn kính Sa-môn, Phạm chí, làm đúng như thật, tạo nghiệ 
phước đức, sợ tội đời sau thì được thọ lạc báu khả ái, khả niệm, khả hỷ như thê, 
giông như trong cung điện của thân hư không. 

Thuở xưa, có Diễm vương ở tại viên quán tâm nguyện răng: “Than mạng 
này mat, ta được sanh vào loài người. Nếu có dòng họ nào giảu có tột cùng, của 
cải VÔ lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thê tính được, phong hộ thực ấp đây 
đủ mọi thứ như thế. Dòng họ ấy là gì? Tức là đại trưởng giả thuộc dòng Sát- 
lợi, đại trưởng giả thuộc dòng Phạm chí, đại trưởng giả thuộc dòng cư sĩ. Nêu 
có dòng họ giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể 
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tinh được, phong hộ thuc ấp đây đủ mọi thứ nhu thé thi ta mong sanh vào nha 
ay. Sau khi sanh vào thi giác can thành tuu, mong duoc tinh tin Pháp, Luat chan 
chánh do đức Nhu Lai nói ra. Được tịnh tín rồi thi cao bỏ rau tóc, mặc áo cà-sa, 
chí tín, lia bỏ gia đình, sông đời không gia đình mà học đạo. Con nhà quy tộc 
đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia 
đình mà học đạo thì chỉ mong cầu vô thượng Phạm hạnh, trong đời hiện tại, tự 
biết, tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật răng: “Su sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Thuở xưa, Diêm vương ở trong viên quán đã nguyện như thé. Bay giờ, vua 
đọc bài tụng răng: 


Bị thiên sứ quở trách, Người vẫn cứ phóng dật, 
Chuốc sâu não mãi hoài, Tệ ây đo dục che. 

Bi thiên sứ quo trách, Quả thật có Thượng nhân, 
Không còn phóng dật nữa, Khéo nói Diệu Thánh pháp. 
Thay tho la khiép SO, Mong cầu sanh, lão dứt, 
Không thọ diệt không còn, Thé là sanh lão hết. 

Là an ón, khoái lạc, Đắc diệt độ đời này, 

Vượt khỏi mọi khiếp sợ, Cũng vượt dòng thế gian. 


Đức Phật dạy như vậy, sau khi nghe xong điều đức Phat dạy, các Ty-kheo 
hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật du hóa tại thành Xá-vệ, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. 
Bay giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
_ — Thời xưa, khi Chuyển Luân Vương muốn thử ngọc báu, liền cho tập trung 
bôn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi tập trung 
xong, vào lúc đêm tôi, nhà vua cho dựng cây tràng phan cao và đặt ngọc báu 


ở trên đó. Ánh sáng của ngọc báu chiếu sáng cả bốn loại quân tỏa ra tận ngoài 
viên quán. Anh sáng ấy chiếu xa nửa do-dién. 


Bay giờ, có Phạm chí nghĩ răng: “Ta nên đến xem Chuyên Luân Vương và 
bốn loại quân đang quan sát ngọc lưu ly.” Phạm chí lại nghĩ: “Va lại, nêu muôn 
thay Chuyên Luân Vương và bốn loại quân quan sát ngọc lưu ly thì ta nên đến 
khoảng rừng kia.” Nghĩ xong, Phạm chí liền đến khu rừng ây. Đến nơi, Phạm 
chí đi vào ngôi dưới một gôc cây. Ngôi chưa bao lâu, có một con rái cá đi đến, 
Phạm chí trông thấy liền hỏi: 


“Lành thay, rai ca! Ngươi từ đâu đên và muôn di đâu?” 
“Thua Pham chí, trước kia hô này von tràn day mạch nước trong, có nhiêu 


ngó sen, hoa, cá và rua. Trước đây tôi ở do nhưng nay khô rang. Pham chỉ nên 
biết, tôi muôn bỏ đi vào sông lớn kia. Tôi muôn ra đi, chỉ sợ loài người.” 


Con rái cá kia chuyện trò với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngôi, lại có chim cứu mộ đến, Phạm chí trông thây liên hỏi: 

“Lành thay, chim cứu mó! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Pham chí, trước kia hò này tràn day mạch nước trong, có nhiều ngó 
sen, hoa, cá và rùa. Trước đây tôi ở đó nhưng nay khô rang. Phạm chí nên biệt, 
tôi muốn rời bỏ đây dé đến trú ngụ ở chỗ có nhiêu xác trâu chết, hoặc ở chỗ có 


nhiều xác lừa chết, hoặc Ó chỗ có nhiều xác người chết. Hôm nay tôi muốn đi 
nhưng chỉ sợ loài người.” 


Chim cứu mộ nói chuyện với Pham chí như vậy rôi bỏ đi. 

Pham chí vẫn ngòi, lại có chim thứu đến, Pham chí trông thấy liền hỏi: 
“Lành thay, chim thứu! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, tôi đi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác dé giết hại, rồi đến 


đây. Nay tôi muôn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. 
Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 
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Chim thứu kia nói chuyện với Pham chi nhu vay rôi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngôi, lại có chim thực thô đến, Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Lành thay, chim thực thé! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, ông có thây chim thứu vừa đi đến không? Tôi ăn cái mà 
nó nhả ra. Nay tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 

Chim thực thé nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngòi, lai có con sài dén, Pham chi trông thây liên hỏi: 

“Lành thay, con sài! Ngươi từ đâu đến và muon di đâu?” 

“Thưa Pham chi, tôi đi tu suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm này 
dén bụi ram khác, tir nơi hoang văng này đến nơi hoang vắng khác. Nay tôi 


muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. Bây giờ tôi 
muốn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 


Con sai nói chuyện với Pham chí như vậy rôi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngôi, lại có con quạ đến, Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Lành thay, chim qua! Ngươi từ đâu đến và muôn di đâu?” 

“Thưa Phạm chí, ông cương nganh, cudng si, vi sao hỏi tôi từ đâu đến và 
muốn đi đâu?” 

Chim qua măng vào mặt Phạm chí như vậy ròi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngôi, lại có con đười ươi đến, Phạm chí trông thay liền hỏi: 

“Lành thay, đười ươi! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn khác, từ quan nay đến quản 
khác, từ rừng nay đến rừng khác, uóng nước ѕибі trong, ăn trái cây tốt rồi đến 
đây. Nay tôi muôn di, không sợ loài прибл.” 

Đười ươi nói chuyện với Phạm chí như vậy ròi bỏ đi. 

Duc Phật bảo các Ty-kheo: 

— Ta nói các thí dụ ay là muốn các thay hiểu rõ ý nghĩa. Các thay nên biết, 
nói các thí dụ như thế, đều có ý nghĩa cả. 

Lúc con rái cá nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi, Ta nói thí dụ này 
có y nghĩa như thê nào? Gia sử có vị Ty-kheo nương vào thôn ấp mà sông. Vào 
buôi sang sớm, Ty-kheo a ay mang у, ôm bát vào thôn khat thực mà không thủ 
hộ thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm. Nhưng vị ây lại thuyết 
pháp, những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị ây 
được lợi như được ao, тёп, đồ ăn, thức uông, giường nệm, thuốc thang đây đủ 
các nhu câu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ây càng đăm trước thêm, không 
thay tai họa, không thé xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải Phạm 
hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn ma tự xưng là Sa-môn. 
Cũng giéng như Phạm chi thay loài гаі cá ròi hỏi: 
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“Lành thay, rai cá! Ngươi từ đâu đến và muốn di dau?” 

“Thưa Phạm chí, trước kia hồ áy tràn đây mạch nước trong, có nhiều ngó 
sen, nhiêu hoa, cá và rùa. Trước tôi ở đó nhưng nay khô rang. Phạm chí nên 
biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 

Ta nói Ty-kheo ấy cũng lại như thé, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, ô ué, 
tạo góc rễ của sanh hữu đời sau, tạo nhân khó báo, phiền nhiệt, sanh, gia, bệnh, 
chết. Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con rái cá, chớ nương vào phi pháp để 
bảo tồn sự sông, hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khâu hành và ý hành, an trú ở 
nơi vô sự, khoác y phan tảo, thường di khất thực, thứ lớp khất thực, thiêu dục tri 
túc, ưa sông viễn ly và tu tập hạnh tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh 
định, chánh huệ, thường phải viễn ly, nên tu tập như vậy. 

Lúc chim cứu mộ nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi, Ta nói thí dụ 
này có ý nghĩa như thê nào? Giả sử có vị Tỳ-kheo nương vào thôn ấp mà sống. 
Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ây mang y, ôm bát vào thôn khất thực mà không 
giữ gìn thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm. VỊ ây vào nhà 
người khác giáo hóa, thuyết pháp, những pháp do Phật thuyết, hoặc do Thanh 
văn thuyết. Nhờ đó, vị ây được lợi như được áo, тёп, đồ ăn, thức udng, giuong 
nệm, thuốc thang, đủ các nhu cầu cho sự sông. Sau khi được lợi, vi ây càng đăm 
trước thêm, không thay tai hoa, không thé xả bỏ, mặc tinh sử dụng. Ty-kheo â ay 
thuc hành ac giới, thành tựu ác pháp, đứng sat bờ mé, trở nên të mat, hủ bại, 
không phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự 
xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thay chim cứu mộ rồi hỏi: 

“Lành thay, cứu mó! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, trước kia hồ ay tràn day mạch nước trong, có nhiều ngó 
sen, hoa, cá và rùa. Trước đây tôi ở đó nhưng nay khô rang. Phạm chí nên biết, 
tôi muốn đến ở chỗ có nhiều xác trâu chết, hoặc chỗ có nhiều xác lừa chết, 
nhiều xác người chết. Nay tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 

Ta noi Tỳ-kheo cũng lại như thé, nương vào pháp bat thiện, ô ué mà tạo gốc 
rễ của sanh hữu đời Sau, tạo nhân phiền não, khó báo, sanh, già, bệnh, chết. Cho 
nên, Tỳ-kheo chớ sông như chim cứu mộ, chớ nương vào phi pháp đê tự bảo tôn 
sự sông, hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khâu hành và ý hành, an trú ở nơi vô 
sự, mang y phan tảo, thường đi khat thực, thứ lớp khât thực, thiểu duc tri túc, ưa 
sông viễn ly và tu tập hạnh tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, 
chánh huệ, thường phải viễn ly, nên tu tập như vậy. 

Lúc chim thứu kia nói chuyện với Phạm chí rôi bỏ đi, Ta nói thí dụ ay có 
y nghia nhu thé nao? Gia sử có vị Ty-kheo nương vào thôn 4 áp mà sống. Vào 
lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ây mang y, câm bát vào thôn khất thực mà không giữ 
gìn thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm. Vị ây vào nhà người 
khác dé giáo hóa, thuyết pháp, những pháp do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn 
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thuyét. Nhan 40, vi ay duoc lgi nhu duoc ao, тёп, dó ăn, thức uống, giường 
nệm, thuốc thang, đây đủ các nhu câu cho sự sông. Sau khi được lợi, vi ay lại 
đăm trước thêm, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Vị Tỳ- 
kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, 
hủ bại, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà 
xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thây chim thứu rồi hỏi: 

“Lành thay, chim thứu! Ngươi từ đâu đến và muôn di đâu?” 

“Thưa Pham chí, tôi từ mộ lớn nay đến mộ lớn khác, sát hại rồi đến đây. 
Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. Bây 
giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người.” Ta nói Tỳ-kheo ấy cũng lại như thế. 
Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như chim thứu, chớ nương vào phi pháp để tự bảo 
tồn sự sông, hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khâu hành và ý hành, an trú nơi vô 
sự, mang y phân tảo, thường đi khat thực, thứ lớp khat thực, thiểu duc tri túc, ưa 
sông viễn ly và tu tập hạnh tinh cần, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, 
chánh huệ, thường phải viễn ly, nên tu tập như vậy. 

Lúc chim thực thé kia nói chuyện với Phạm chí rôi bỏ đi, Ta nói thí dụ ấy 
có ý nghĩa như thé nào? Gia sử có vị Tỳ-kheo nương vào thôn ấp mà sống. Vào 
lúc sáng sớm, Ty-kheo ấy mang y, cầm bát vào thôn khat thực mà không giữ 
gin than, khong gi gin các căn, không vững chánh niệm. VỊ ay vao phong Ty- 
kheo-ni dé giáo hoa, thuyét pháp, những pháp do Phat thuyết, hoặc do Thanh 
văn thuyết. Tỳ-kheo-ni kia đến bao nhiêu nhà khác, nói tốt nói xâu, thọ nhận 
phâm vật của tín thí, mang về cho vị Ty-kheo. Nhân đó, vi Ty-kheo 4 ay duoc 
loi nhu duge ao, mn, đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các 
nhu câu cho sự sông. Sau khi được lợi, vi ay lại dam trước thêm, không thây tai 
họa, không thé xả bỏ, mặc tình sử dụng. Vi Ty-kheo ay thực hành ác giới, thành 
tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải Phạm hạnh mà 
tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như 
Pham chí thay chim thực thé rôi hỏi: 

“Lành thay, chim thực thé! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, ông thây con chim thứu vừa đi đó không? Tôi ăn cái mà 
nó nhả ra. Bây giờ tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 

Ta nói, Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sông như con thực 
thổ, chớ nương vào phi pháp dé tự bảo tòn sự sóng, hãy tịnh hóa thân hành, tịnh 
hóa khẩu hành và ý hành, an trú ở nơi vô sự, mang y phan tao, thường di khat 
thuc, thu lop khat thuc, thiéu duc tri túc, ua sóng vién ly va tu tap hanh tinh 
cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh dinh, chánh huệ, thường phải viễn ly, 
nên tu tập như vậy. 

Lúc con sài nói chuyện với Pham chí ròi bỏ di, Ta nói thí dụ ấy có ý nghĩa 
như thế nào? Giả sử có vị Tỳ-kheo sống tại một thôn nghèo. Nếu Tỳ-kheo biết 
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trong thôn ap va thanh quach co nhiéu bác tri tué, tinh tán, Pham hanh thi lién 
tranh di; néu biét trong thon áp và thành quach khóng có Бас tri tué, tinh tan, 
Pham hạnh thi đến ở, suốt chin tháng hoặc mười thang. 

Các Tỳ-kheo khác thấy liền hỏi: “Hiên giả du hành xứ nào?” 

Tỳ-kheo ay đáp: “Tôi du hành ở thôn nghèo xứ ay.” 

Các Tỳ-kheo nghe xong liên nghĩ: “Hiền giả này du hành ở nơi khó du 
hành. Ly do vì sao? Vì Hiền giả này có thé du hành được nơi thôn nghèo đó.” 

Các Tỳ-kheo ấy liền cung kính, đảnh lễ, cúng đường. Nhân đó, vị Tỳ-kheo 
ây được lợi như được áo, mèn, đô ăn, thức uống, Ø1ường nệm, thuốc thang, đây 
đủ các nhu cầu cho sự sông. Sau khi được lợi, vi ây lại đắm trước thêm, không 
thay tai họa, không thé xả bỏ, mặc tình sử dụng. Ty-kheo ấy thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sat bờ тё, trở thành tệ mat, hủ bại, không phải Phạm 
hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. 
Giống như Phạm chi thay con sài rôi hỏi: 

“Lành thay, con sài! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, tôi từ suỗi sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm này đến 
bụi ram khác, từ chốn hoang văng này đến chỗn hoang văng khác, rồi đến đây. 
Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt nguoi chét. Gio 
tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 

Ta nói, Ty-kheo cũng lại như vậy. Cho nên Ty-kheo chớ sông như con sai, 
chớ nương theo phi pháp dé tự bảo tôn sự sông, hãy tịnh hóa thân hành, tịnh 
hóa khâu hành và ý hành, an trú ở nơi vô sự, mang y phan tao, thường đi khât 
thực, thứ lớp khất thực, thiểu duc tri túc, ưa sông viễn ly mà tu tập tinh cân, an 
trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh huệ, thường phải viễn ly, nên tu 
tập như vậy. 

Luc chim qua mang vao mat Pham chi nhu vay rôi bó di, Ta nói thi du ay có 

ý nghĩa thê nào? Gia sử có vị Tỳ-kheo nương vào nơi vô sự, nghèo nan mà an 
cu. Nếu Ty-kheo ây biết trong thon 4 ap va thanh quach co nhiêu bậc trí tuệ, tinh 
tân, Phạm hạnh thì liên tránh đi; nếu biết trong thôn ấp và thành quách không 
có bậc trí tuệ, tinh tân, Phạm hạnh thì đến ở hai tháng, ba tháng. Các Ty-kheo 
khác thây liên hỏi: 

“Hiên giả an cư nơi nào?” 

“Chư Hiên, hiện gio tôi an cư ở nơi vô sự, nghèo nàn ay. Tôi không giông 
như bọn ngu sĩ kia làm sẵn giường chõng, đây đủ ngũ sự rôi sông yên vào trong 
đó, Бибі sáng roi buổi chiêu, buổi chiêu TÔI buôi sáng, miệng chạy theo vi, v1 
trôi theo miệng, câu ròi lại câu, xin rôi lại xin.’ 


Lúc các Ty-kheo nghe xong liên nghĩ răng: “Hiên gia này làm những việc 
khó làm. Lý do vì sao? Hiền gia này có thé an cư ở nơi vô sự, nghèo nàn kia.” 
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Các Ty-kheo ấy liền cung kính, lễ bái, cúng dường. Nhân đó, vị Ty-kheo 
ây được lợi như được áo, mên, đô ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, day 
đủ các nhu câu can cho sự sông. Sau khi được lợi, vị Ty-kheo ay lai dám truóc 
thêm, không thay tai họa, không thé xả bỏ, mặc tinh sử dụng. Ty-kheo ấy thực 
hành ác giới, thành tựu ac pháp, đứng sat bờ тё, trở thành tệ mat, hủ bai, không 
phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-m6n mà tự xưng là 
Sa-môn. Giống như Pham chi thay chim qua roi hỏi: 

“Lành thay chim qua! Nguoi từ đâu đến và muôn di đâu?” 

“Thưa Pham chí, ông là kẻ cường nganh, cuồng si, vì sao hỏi tôi rang: 
“Ngươi từ đâu đến và muốn đi dau?” 

Ta nói Tỳ-kheo cũng lại như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sông như con qua, 
chớ nương theo phi pháp dé tự bảo tén sự sống, hãy tịnh hóa thân hành, tinh hóa 
khẩu hành và ý hành, an trú ở nơi vô sự, mang y phan tao, thuong di khat thuc, 
thứ lớp khat thực, thiểu dục tri túc, ưa sóng viễn ly và tu tập hạnh tinh cần, an 
trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh huệ, thường phải viễn ly, nên tu 
tập như vậy. 

Thú đười ươi kia nói chuyện với Pham chí ròi bo di. Ta nói thí dụ ay có y 
nghia thé nào? Gia str có vi Ty-kheo nuong vào thon a áp mà sông. Vào Бибі sáng 
sóm, Ty-kheo ay mang y, cam bát vào thón khát thực, khéo giữ gin thân, gin giữ 
các căn, vững vàng chánh niệm. Từ thôn â ap khat thực гӧі ăn xong, sau đó thu 
хёр у bat, rửa tay chân, lây ni- -su-dan vat lén vai di dén nơi vô sự, hoặc dén dưới 
góc cây, hoặc vào trong nhà trồng, trải ni-su-dan mà ngôi kiết-già, chánh thân, 
chánh nguyện, chuyên niệm hướng nội, đoạn trừ tham lam, tâm không não hại, 
thây của cải và vật dụng sinh sông của người khác không móng khởi tâm tham 
lam mong sẽ thuộc về mình. Đối với tâm tham lam, vị ây đã tịnh trừ; cũng vậy, 
đôi với sân nhué, thụy miên, điệu hôi, đoạn nghi, trừ hoặc ở trong thiện pháp 
không còn do dự; đôi với nghi hoặc, vi ây cũng đã tinh trừ tâm mình. VỊ ay da 
tịnh trừ năm trién cái này, chúng làm cho tám ó ué, trí tuệ yêu kém, ly dục, ly 
pháp ác, bat thiện, chứng đắc đến Thiên thứ tư, thành tựu và an trú trong đó. VỊ 
ay chứng đắc định tâm như vậy, thanh tịnh, không ué nhiễm, không phiên não, 
nhu nhuyễn, dé sử dụng, bat động, hướng đến chứng ngộ Lậu tận trí thông. Rồi 
vị ấy biết như thật rang: “Đây là khó”, biết như thật rang: “Đây là khó tập”, 
“Đây là khổ diệt” và “Đây là khô diệt đạo”; biết như thật răng: “Đây là lậu”, 
biết như thật răng: “Đây là lậu tập”, “Đây là lậu diệt” và “Đây là lậu diệt đạo.” 
Sau khi đã biết như vậy, đã thay như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, giải 
thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi giải thoát, vị ây biết là đã giải thoát: 
“Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Giống như Pham chí thay đười ươi rôi hỏi: 

“Lành thay, đười ươi! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 
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“Thưa Phạm chi, tôi từ vườn nay đến vườn khác, từ quán nay đến quán 
khác, từ rừng này đến rừng khác, uống nước suối trong, ăn trái cây tốt rồi đến 
đây. Nay tôi muôn đi, chang sợ loài người.” 

Ta nói Ty-kheo cũng lại như vậy. Cho nên Ty-kheo chớ sông như loài rái 
cá, chớ sống như chim cứu mộ, chớ sông như chim thứu, cho sông như chim 
thực thô, chớ sóng như con sai, chớ sông như chim qua mà nên sống như đười 
ươi. Lý do vì sao? Bởi vì bậc Vô trước Chân nhân trong thế gian là giỗng như 
đười uoi. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Ngài dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Ba-la-nai, ở trú xứ tiên nhon, trong vườn 
Lộc Dã. 

Bây gio, các I-kheo, sau bữa ăn trưa, vì một nhân duyên nhỏ nên tụ tập, 
ngôi tại giảng đường dé cùng bàn luận van dé này: 


— Thế nào chư Hiên, trong hàng cư sĩ tại gia, ai là người thù thắng? Phải 
chăng là người được các Ty-kheo trì giới Diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà 
thọ thực? Hay người mà hang ngày lợi lộc tăng gap tram ngàn van lần? 


Hoặc có Tỳ-kheo nói rằng: 


— Nay chư Hiền, lợi lộc gap trăm ngàn vạn lan thì có nghĩa gi? Chỉ có điều 
này là chí yếu, là được vị Tỳ-kheo trì giới Diệu pháp, thành tựu oai nghi đến 
nhà thọ thực; chứ không phải là ngày ngày được tăng lợi lộc gấp trăm ngàn 
vạn lân. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà cũng ngôi tại trong chúng. Và Tôn giả A-na- 
luật-đà nói với các Tỳ-kheo răng: 

— Này chư Hiên, lợi lộc tăng gap trăm ngàn vạn lần và giả sử có nhiều hơn 
nữa thì có nghĩa gì? Chỉ có điều này là chí yếu, là được một Ty-kheo trì giới 
Diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực; chứ không phải ngày ngày lợi 
lộc tăng gâp trăm ngàn vạn lan. Vì sao? Tôi nhớ thuở trước, tôi là người nghèo 
khó ở nước Ba-la-nai này, chỉ nhờ nhặt lượm, gánh thuê mà sông. Lúc ây, nước 
Ba-la-nai bi hạn hán, sương moc va sâu rây làm cho ngũ côc không thé chín 
được. Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Bây о1о, có một vị Bích-chi 
Phật hiệu là Vô Hoan cũng tru tại Ba-la-nai này. Lúc ay, vào buổi sáng sớm, 
vị Bich-chi Phật V6 Hoan mang y, càm bat di vào Ba-la-nai dé khat thuc. Nay 
chu Hiên, lúc đó tôi đang đi ra khỏi Ba-la-nai, vào lúc sáng sớm dé nhặt lượm... 
Lúc đang đi ra, từ xa tôi thấy vị Bích-chi Phật Vô Hoạn đi vào. Lúc Bích-chi 
Phật Vô Hoạn câm tịnh bát đi vào thế nào thì lúc đi ra tịnh bát vẫn y như cũ. 
Này chư Hiên, sau khi nhặt lượm... và trở về Ba-la-nai, tôi lại thay Bich-chi 
Phật Vô Hoan di ra. Ngài thây tôi, liền nghĩ: “Sang som, luc Ta di vao thi thay 
người nay di ra, bay giờ Ta di ra, lai thay người nay trở vào. Người nay có thé 
chua an. Nay Ta nén di theo nguoi nay.” Rôi Bich- chi Phat đi theo tôi như bóng 
theo hình. Này chư Hiền, khi tôi mang quay gánh về đến nhà, bỏ gánh xuông 
và quay lại nhìn, van thay Bich-chi Phật Vô Hoan di theo sau tôi như bóng theo 
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hình. Tôi thay Ngài, liền suy nghĩ: “Sáng sớm, lúc di ra, ta thay vị Tiên nhon 
này đi vào thành khất thực; bây giờ, vi Tiên nhơn này có lẽ chưa ăn, ta nên dem 
phân ăn của mình dé cúng dường cho vị Tiên nhon này.” Nghĩ như vậy xong, 
tôi mang phan cơm bô thí cho vị Bich-chi Phật và bạch: 

“Mong Tiên nhơn biết cho, cơm này làm phân ăn của con, vì lòng từ mẫn, 
mong Ngài xót thương thọ nhận!” 

Bấy giờ, vị Bích-chi Phật đáp: “Cư sĩ nên biết, năm nay hạn hán, sương 
móc va sâu ray làm cho ngũ cốc không chín được, nhân dân túng thiểu, kiếm 
xin khó được. Thí chủ chỉ nên bot phân nửa bỏ vào bát Ta va dung phan nửa kia 
dé cho ca hai đều được sóng còn. Nhu vậy đã là tốt rôi. 


Tôi lại thưa: “Mong Tiên nhơn biết cho, trong nhà con sẵn có chảo, có bếp, 
có củi, có thóc gạo, ăn uống sớm muộn cũng chăng cân đúng giờ khắc! Tiên 
nhơn hãy thương con mà nhận hết thức ăn này!” 


Bay giờ, Bich-chi Phật vì lòng từ mẫn nên đã nhận hết thức ăn. 


Này chư Hiền, tôi nhờ phước bó thí cho Ngài một bát cơm mà bay lan tai 
sanh vào cõi trời, được làm Thiên chủ; bay lần tái sanh vào loài người, lại lam 
bậc Nhân chủ. 


Này chư Hiên, tôi nhờ phước bó thí cho Ngài một bát cơm mà được sanh 
vào dòng họ Thích như thé này, giàu có cùng tột, súc vật chăn nuôi vô só, phong 
hộ, thực ấp, của cải vô lượng, châu báu đây đủ. 


Này chư Hiên, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm nên xả bỏ vương 
vị, trăm ngàn thê nữ, vàng bạc để xuất gia học đạo. 


Này chư Hiên, tôi nhờ : phước bố thí cho Ngài một bát cơm mà được vua 
quan, Phạm chí, cư sĩ và tât cả nhân dân thây là tiếp đãi; bón chúng Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di thay cũng déu kính trọng. 


Này chư Hiên, tôi nhờ phước bó thi cho Ngài một bát cơm mà thường được 
người thỉnh câu thọ nhận đồ š ăn, thức uỗng, áo, тёп, chăn, chiều dệt bang lông 
năm sắc, giường nệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ cân cho sự sông, 
không gi là không được thỉnh cau. Lúc bây giờ, nêu tôi biết vị Sa- -môn ay là 
bac Vô trước Chân nhân thì phước bao có duoc chắc chắn sẽ tăng gap bội, thọ 
nhận được quả báo lớn và công đức hết sức kỳ diệu, sáng chiêu rộng lớn, thấu 
suốt cùng khắp. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà, bậc Vô trước Chân nhân đã được chánh giải 
thoát, nói bài tụng rang: 


Ta nhớ xưa nghèo nàn, Chỉ nhặt cỏ mà sông, 

Bớt phân cúng Sa-môn, Vo Hoan tôi thượng đức. 
Nhân đó sanh dòng Thích, Tên là A-na-luật, 

Hiéu ranh về ca vũ, Làm nhạc, thường hoan hỷ. 
Ta được gặp Thê Tôn, Chánh giác như cam lô, 


Đã gặp sanh tín tâm, Bỏ nhà đi học đạo. 


Ta biết được đời trước, 
Sanh Tam Thập Tam thiên, 
Đó bảy, đây cũng bảy, 
Nhân gian và thiên thượng, 
Nay biết rõ sanh tử, 

Biết tâm người thị phi, 
Chứng năm chỉ thiên định, 
Đã chứng đắc tịch tĩnh, 
Mục đích mà học đạo, 
Nay ta đạt nghĩa ây, 

Ta khong wa su tu, 

Thời nào cũng tu tại, 
Ty-da-ly, Trúc Lâm, 

Ngay dưới rừng trúc này, 
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Biết rõ cội gốc sanh, 

Bay lan trú ở đó. 

Thọ sanh mười bốn lần, 
Chưa từng đọa ác đạo. 

Nơi chúng sanh qua lại, 
Hiên thánh, năm lac thú. 
Thường định tam tĩnh mặc, 
Liên đắc tịnh thiên nhãn. 
Viễn ly, bỏ gia đình, 

Được vào cảnh giới Phật. 
Cũng chăng mong sự sanh, 
Kiến lập trí chánh niệm. 

Ở đây, mạng ta dứt, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 


Bay giờ, đức Thế Tôn ở chỗ tĩnh toa, băng thiên nhĩ thanh tịnh vượt xa 
người thường, nghe các Ty-kheo, sau bữa ăn trưa, tụ tập tại giảng đường cùng 
bàn luận van dé ay. Nghe xong, vào lúc xế trưa, đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, đi đến giảng đường, trải chỗ ngôi trước chúng Tỳ-kheo mà ngồi, 
rôi hỏi: 

— Này các Ty-kheo, hôm nay vì chuyện gi mà tụ tập tại giảng đường? 

Các Ty-kheo dap: 

— Bach đức Thế Tôn, hôm nay nhân chuyện quá khứ mà Tôn giả A-na-luat- 
đà thuyết pháp nên chúng con tụ tập, ngôi tại giảng đường. 

Đức Thế-Tôn bảo: 

— Bây giờ, các thay có muốn nghe nhân chuyện vi lai mà thuyết pháp chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch đức Thế Tôn, nay thật đúng thời! Bạch đức Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời! Nếu Thé Tôn nhân chuyện vị lai mà thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo 
thì sau khi nghe, chúng con xin khéo thọ trì. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này các thay, hãy lang nghe và khéo thọ trì, Ta sẽ phân biệt, giải thích 
rộng rãi cho các thây! 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời ngôi nghe. Đức Thế Tôn day: 

— Này các Ty-kheo, một thời gian lâu xa ở vi lai, sẽ có lúc nhân dan són 
đến tám vạn tuôi. Lúc con người sóng đến tam vạn tuói thi châu Diêm-phủ-đê 
này giàu có, an lạc tột cùng, dân chúng đông đúc, thôn ấp gan nhau chi bang 
khoảng cách của con ga bay. Này các Ty-kheo, lúc con người sông đến tám vạn 
tuôi thì con gái nam tram tuôi mới lay chóng. Này các Tỳ-kheo, lúc con người 
sông đến tám vạn tuổi thì chỉ có những bệnh như thé này, là nóng lạnh, đại tiéu 
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tiện, muốn ăn uông và già, ngoài ra không co tai họa nao khác. Này các Ty- 
kheo, lúc con người sống đến tám vạn tuôi thì có vua tên là Loa, làm Chuyên 
Luân Vương, thông minh trí tuệ và có bón loại quân chỉnh tri thiên hạ, tự do tự 
tại, là Pháp vương theo đúng pháp, thành tựu bảy báu. 

Bảy báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có day đủ một ngàn người con trai, 
dung mạo khôi ngô, dũng mãnh, không sợ hãi, có thé hàng phục được người 
khác. Nhà vua thông lãnh quả đất này cho đến biên cả, không dùng đao gậy, 
chỉ đem pháp giáo hóa khiến dân chúng an lạc. Lại có cây phướn băng vàng to 
lớn, được trang hoàng băng các thứ châu báu, treo cao một ngàn khuyu tay, chu 
vi mười sáu khuyu tay, do nhà vua sai dựng lên. Sau khi dựng xong, ha xuống, 
nhà vua tô chức bé thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khó, cô độc từ các 
phương xa đến xin, với đồ ăn thức uéng, áo, тёп, xe сд, trang hoa, bột hoa, 
bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quan và đèn dau. Sau khi bó 
thi nhu vay, nhà vua cao bo rau toc, mac áo cà-sa, chí tin, tir bo gia dinh, sóng 
không gia đình, xuất gia học đạo, chi câu chứng đắc vô thượng Pham hanh ngay 
trong đời nay mà tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” 

Bấy giờ, có Tôn giả A-di-đa ngòi ở trong chúng. Tôn gia A-di-đa từ chỗ ngôi 
đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chap tay hướng về đức Phật, bach rang: 


— Bạch Thé Tôn, một thời gian lâu dài ở vị lai, lúc con người sống đến tam 
vạn tuổi, con có thé được làm vua, hiệu là Loa, một Chuyên Luân Vương thông 
minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương 
theo đúng pháp, thành tựu bay bau. Bay bau là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bảy báu. Con có đủ một ngàn 
người con, dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được kẻ khác. 
Con thống lãnh trọn quả đất này cho đến biên ca, không dùng dao gậy, chỉ đem 
pháp giáo hóa khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, 
được trang hoàng băng các loại châu báu, treo cao một ngàn khuyu tay, chu vi 
mười sáu khuyu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong lại hạ xuống, tó chức 
bó thí cho hàng Sa-môn, Pham chi, ke khốn khó, cô độc từ các phuong xa đến 
xin, đem đô ăn thức uống, áo, тёп, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà 
cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quân và cung cấp đèn dầu. Sau khi bó thi 
xong, con lién cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo. Con, một thiện nam tử, sở dĩ cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì mục 
đích cau đặc vô thượng Phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại này tự tri, tự giác, tự 
than chứng đắc, thành tựu và an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 
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Bay giờ, đức Thế Tôn qué trách Tôn già A-di-đa rang: 

— Thây là kẻ ngu s1, chỉ nên một lần chết, sao lại mong một lần tái sanh nữa? 
Vì sao như thế? Vì thây đã nghĩ rằng: “Bạch đức Thé Tôn, một thời gian dai ở vi 
lai, lúc con người sông đến tám vạn tuôi, con có thể được làm vua, hiệu là Loa, 
một Chuyên Luân Vương thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh trị thiên 
hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
bau là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc bau, nữ bau, cư sĩ bau, tướng quân bau. 
Đó là bảy báu. Con có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dũng mãnh 
không sợ, hàng phục được kẻ khác. Con thông lãnh trọn trái dat này cho đến biên 
cả, không dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa khiến cho nhân dân an lạc. Con 
có cây phướn lớn bang vàng, được trang hoàng băng các loại châu báu, treo cao 
một ngàn khuyu tay, chu vi mười sáu khuyu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng 
xong lại hạ xuống, và tó chức bó thí cho Sa-mon, Pham chi, kẻ khốn khó, cô độc 
từ các phương xa đến xin, đem đồ ăn thức uống, áo, тёп, xe сб, trang hoa, bột 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quân, cung cấp đèn dau. 
Sau khi bó thí xong, con liên cạo bỏ rau tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia hoc dao. Con, một thiện nam tử, sở dĩ cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo 
chỉ vì mục đích câu đắc vô thượng Phạm hạnh ngay trong đời hiện tai tự tri, tự 
giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
Phạm hạnh đã vững, việc can làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-di-đa, một thời gian lâu dài ở vi lai, thây sẽ làm vua, hiệu là Loa, 
một vị Chuyên Luân Vương thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp Vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu ay là xe báu, ngựa báu, voi báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng 
quân báu. Đó là bảy báu. Thây sẽ có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi 
ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được kẻ khác. Thây sẽ thông lãnh toàn 
quả đất này cho đến biên ca, không dung dao gay, chi dem pháp giáo hoa khién 
nhàn dan an lac. Thay sé có mot сау phuon lon bang vàng, duoc trang hoang 
bang các loai chau bau, dung cao mét ngan khuyu tay, chu vi muoi sau khuyu 
tay do thay dung 1ёп. Sau khi dựng lên roi ha xuông, và tô chức bó thí cho hàng 
Sa-môn, Phạm chí, kẻ cùng khổ, cô độc từ các phương xa đến xin, đem đồ ăn 
thức uống, áo, mên, xe сд, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa. giường nệm, 
đệm lông, khăn quan, cung cấp đèn dau. Sau khi bó thí xong, thay liên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo. Thây, một thiện nam tử, sở dĩ cạo bỏ râu toc, mặc áo ca-sa, chí tin, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ vì mục đích cầu đắc vô thượng 
Phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu 
và an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa. ” 
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Duc Phat bào các Ty-kheo: 

— Một thời gian lâu dai ở các vi lai, lúc con người sông đến tám vạn tuổi, sẽ 
có đức Phật hiệu Di-lac Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Chúng Нуи; cũng như hôm nay Ta đã thành Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng 
Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu. 

Đức Di-lac Như Lai ở đời ay, giữa chu Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Pham 
chí, từ loài người cho đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trú; cũng như hôm nay, Ta ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa- 
môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trú. 

Ngài sẽ thuyết pháp, phân đầu vi diệu, phân giữa vi diệu va phan sau cũng 
vi diệu, có nghĩa, có văn đây đủ, thanh tịnh, hién hiện Phạm hạnh; cũng như Ta 
hôm nay thuyết pháp, phan dau vi diéu, phan giữa vi diệu va phan cuỗi cũng vi 
diéu, có nghia, có van day du, thanh tinh, hién hién Pham hanh. 

Ngài sé quảng diễn, luu bó Pham hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài 
người cho đến loài trời, khéo phát khởi, hiển hiện; cũng như Ta hôm nay quảng 
diễn, lưu bố Phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài người cho đến loài 
trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Ngài sẽ có vô lượng trăm ngàn chung Ty-kheo; 
cũng như Ta hôm nay có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo. 

Bay giờ, có Tôn giả Di-lặc ở trong chúng ây. Tôn gia Di-lặc từ chỗ ngồi 
đứng dậy, kéo lệch vai áo dang mặc, vòng tay hướng về đức Phật thưa rang: 

— Kinh bach Thé Tôn, một thời gian lâu dai ở vị lai, lúc con người sông đến 
tám vạn tuôi, con có thé thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu; cũng như bây giờ Thế Tôn là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thé, Thé 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu. 

Con ở đời ay, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa-mon, Phạm chi, từ loài người 
cho đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú; cũng như 
đức Thế Tôn ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Phạm chi, từ loài 
người cho đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú. 

Con sẽ thuyết pháp phân dau vi diệu, phân giữa vi diệu và phân cuỗi cũng vi 
điệu, có nghĩa, có văn đây đủ, thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh; cũng như hiện 
nay đức Thế Tôn thuyết pháp, phan đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và phan сиб 
cũng vi điệu, có nghĩa, có van đây đủ, thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh. 

Con sẽ quảng diễn, lưu bó Phạm hạnh với những đại hội vô lượng từ loài 
người cho đến loài trời, khéo phát khởi, hiển hiện; cũng như hiện giờ đức Thế 
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Ton quang diễn, lưu bó Pham hạnh với những đại hội vô lượng từ loài người 
cho đến loài trời, khéo phát khởi, hiển hiện. 


Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo; cũng như hiện giờ đức Như 
Lai có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo. 

Bay giờ, đức Thé Tôn tán than Tôn giả Di-lặc rang: 

— Lành thay, lành thay, Di-lặc! Thay phát tâm thật vi diệu, là lãnh đạo đại 
chúng. Vì sao? Vì thây đã nghĩ. “Bạch đức Thé Tôn, một thời gian lâu dai ở vị 
lai, lúc con người sống đến tám vạn tuôi, con có thể thành Phật hiệu là Di-lặc 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thé 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chung Huu; 
cũng như hiện giờ Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Chung Huu. 

Con ở đời ay, ола chư Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Pham chi, từ loài người 
đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú; cũng như 
hiện giờ đức Thé Tôn ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ loài người cho đến loài trời tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu 
an trú. 

Con sẽ thuyết pháp, phan đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần cuỗi cũng 
vi điệu, có nghĩa, có van day du, thanh tinh, hién hién Pham hanh; cũng nhu 
hiện giờ đức Thế Tôn thuyết pháp, phan dau vi diệu, phân giữa vi diệu và phan 
cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn day đủ, thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh. 

Con sẽ quảng diễn, lưu bó Phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài 
người cho dén loài trời, khéo phát khởi, hiên hiện; cũng như hiện giờ Thế Tôn 
quảng diễn, lưu bỗ Phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài người cho 
đến loài trời, khéo phát khởi, hiên hiện.” 

Đức Phật lại bảo: 

— Này Di-lặc, vào một thời gian lâu dài ở đời vị lai, lúc con người sống dén 
tám van tuôi, thay sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu; cũng như Ta hiện nay là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhơn Su, Phật, Chúng Huu. 
Thay ¢ ở đời ду, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa-mon, Pham chí, từ loài người cho 
đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú; cũng 
như Ta hiện giờ ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
loài người cho đến loài trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và 
an trú. Thây sẽ thuyết pháp, phân dau vi diệu, phan giữa vi diệu và phân сибі 
cũng vi diệu, có nghĩa, có văn đây đủ, thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh; cũng 
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như Ta hiện giờ thuyết pháp, phần dau vi diệu, phan giữa vi diệu và phân cuối 
cũng vi điệu, có nghĩa, có văn đây đủ, thanh tịnh, hiên hiện Phạm hạnh. Thầy 
sẽ quảng diễn, lưu bô Phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài người cho 
đến loài trời, khéo phát khởi, hiên hiện; cũng như Ta hiện nay quảng diễn, lưu 
bó Phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ loài người cho đến loài trời, khéo 
phát khởi, hién hiện. 

Thây sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo; cũng như Ta hiện nay có vô 
lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan сат quạt đứng hau đức Phật. Lúc đó, đức Thé Tôn 
quay lại bảo: 

— Này A-nan, thay hãy lây tơ vàng dệt thành y và mang lại, nay Ta muôn 
cho Ty-kheo Di-lặc. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan vâng lời đức Thé Tôn, liên lẫy tơ vàng dệt thành y 
va mang lại trao cho Ngài. Sau khi đức Thé Tôn nhận tam y được dét băng chỉ 
vàng từ Tôn giả A-nan, Ngài bảo: 

— Này Di-lặc, thầy hãy đến Nhu Lai, nhận tam y được dét băng chỉ vàng này 
mà cúng dường Phật, Pháp và chúng Tăng. Lý do vì sao? Này Di-lặc, các đức 
Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, vì muốn cứu hộ thé gian mà mong 
câu thiện lợi va hữu ich, mong an ồn, khoái lạc. 

Bấy giờ, Tôn giả Di-lặc nhận tâm y dệt băng chỉ vàng từ đức Như Lai xong 
liên cúng dường Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Lúc ду, Ma Ba-tuân liên nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này du hóa tại Ba-la-nai 
ở trong vườn Lộc Dã, tiên nhơn đọa xứ. VỊ ây tai Ba-la-nai, ở trong vườn Lộc 
Dã, tiên nhơn đọa xứ. VỊ ây nhân chuyện vi lai mà thuyết pháp cho các đệ tử, 
ta có thé đến day dé nhiễu loạn.” Rôi Ma Ba-tuân đi đến chỗ đức Phật, đến nơi, 
hướng về Ngài và nói bài tụng: 


Người ây tat sẽ được, Dung mạo đẹp đệ nhất, 
Thân tràng hoa anh lạc, Ngọc sang đeo cánh tay, 
Nêu ở thành Ké-dau, Trong cảnh giới vua Loa. 


Bay giờ, đức Thế Tôn nghĩ răng: “Ma Ba-tuân này đến chỗ Ta muốn gây 
nhiêu loạn.” Đức Thé Tôn sau khi đã biệt là Ma Ba-tuân, liên nói bai tụng: 


Người ấy tat sẽ được, Tối thắng, không nghi ngại, 
Dứt sanh, lão, bệnh, tử, Vô lậu, việc làm xong, 
Nếu tu hành Phạm hạnh, Sẽ ở cõi Di-lặc. 

Ma Ba-tuân lại nói bài tụng: 
Người ấy tất sẽ được, Y phục tôi thượng diệu, 
Thân thoa tram chiên-đàn, Tay chân đây châu ngọc, 


Nêu ở thành Ké-dau, Sẽ ở cõi Loa vương. 
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Bay giờ, đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 


Người ду tat sẽ được, Vô chủ và vô gia, 
Tay không cam kim bảo, Vô vi, không sâu não. 
Nếu tu hành Phạm hạnh, Sẽ ở cõi Di-lac. 
Lúc đó, Ma Ba-tuân lại nói bài tụng: 
Người kia tất sẽ được, Danh, tài, âm thực diệu, 
Khéo hiểu rành ca vũ, Đánh nhạc, thường hoan hỷ, 
Nếu ở thành Ké-dau, Sẽ ở cõi Loa vương. 
Bay giờ, đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 
Người ấy tất qua bờ, Nhu chim pha lưới ra, 
Chúng tru thién tu tai, Du lạc, thường hoan hy, 
Nén biét nguoi 1а ma, Ma Ta da hang phuc. 


Lúc đó, Ma vương lai nghĩ: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thé đã biết ta.” Nghĩ 
vậy, nó sầu não, buôn bã, không thé ở lại được, liền bién mắt, không thây ở chỗ 
ay nữa. 

Duc Phật dạy như vậy, các Tôn giả Di-lac, A-di-da, A-nan và các Ty-kheo 
nghe xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hoa tại nước Bệ-đà-đề cùng với đại chúng Ty-kheo. 
Ngài đến Di-tát-la, trú trong rừng Đại Thiên Nại Lâm. 

Bấy giờ, đang giữa đường đi, đức Thế Tôn bỗng mim cười rạng rỡ. Tôn gia 
A-nan thay đức Thé Tôn mim cười, liền chap tay hướng về Ngài và thưa rang: 

— Bạch đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì ma Ngài mim cười? Các đức Như 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, nếu không có nhân duyên gì thì 
không bao giờ mỉm cười. Mong Ngài nói cho con biết ý đó! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này A -nan, thuở xưa trong rừng Nai Lâm thuộc xứ Di-tat-la nay có nhà 
vua tên là Đại Thiên, làm Chuyên Luân Vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh tri thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương theo đúng pháp, thành tựu 
bảy báu, được phước đức của một người có bốn thứ như ý. 

Này A-nan, Vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báu là những gì? Là luân 
báu, voi bau, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cu sĩ báu và tướng quân bau. Đó 
là bảy báu. 

Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu luân báu như thé nào? Này A-nan, bây 
gid vào ngày ram là ngày thuyết giải thoát giới, Vua Đại Thiên tam gội rồi ngụ 
trên chánh điện thì có thiên luân báu từ phương Đông hiện dén. Thiên luân có 
đủ tất cả một ngàn căm và đây đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải 
do người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói loi sáng ngời. Vua Đại Thiên trông 
thây, liên hoan hỷ, phan khởi và nghĩ thâm: “Hiên luân báu đã Xuất hiện, diệu 
luân báu đã xuất hiện. Ta cũng đã từng nghe người xưa bảo Tăng: “Vào ngày 
răm là ngày thuyết giải thoát giới, nêu vị vua Sát-lợi đã làm lễ quán dành, tắm 
gội sạch sẽ rôi ngự trên chánh điện thì có thiên luân báu từ phương Đông hiện 
đến. Thiên luân có đủ tất cả một ngàn căm và đây đủ tat cả bộ phận, thanh tinh, 
tự nhiên, không phải do người tạo ra, màu săc như ánh lửa, chói lọi sang ngời. 
Vị ây chắc chan sẽ làm Chuyên Luân Vuong.’ Ta sẽ không làm được Chuyển 
Luân Vương chăng?” 

— Này A-nan, thuở xưa, Vua Đại Thiên muôn đích thân thí nghiệm thiên 
luân báu, liên cho tụ tập bốn loại quân, tượng quân, mã quân, xa quân và bộ 
quân. Sau khi tụ tập bốn loại quân xong nhà vua đi đến chỗ thiên luân báu, dùng 
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tay trái vỗ về, dùng tay phải day thiên luân mà nói rang: “Thiên luân bau hay 
tự đi và đến noi nào thiên luân báu chuyền đến.” Này A-nan, thiên luân báu ấy 
đã chuyên động và lăn về hướng Đông. Lúc ấy, Vua Đại Thiên và bón loại quân 
cũng đi theo sau. Nếu thiên luân báu ngừng lại chỗ nào thì Vua Đại Thiên và 
bốn loại quân đóng lại ở chỗ đó. 

Bấy giờ, ở phương Đông, các vị vua ở những nước nhỏ đều đi đến chỗ Vua 
Đại Thiên, tâu răng: 

“Tàu Thiên vương, kính chào Thiên vương! Các nước này rất giàu có và an 
lạc, nhân dân đông đúc, hoàn toàn thuộc về Thiên vương. Mong Thiên vương 
đem pháp giáo hóa, chúng tôi sẽ phụ ta Thiên vương” 

Bấy giờ, Vua Đại Thiên bảo các tiêu vương: 

“Này các khanh, mỗi vị hãy tự trông coi lây lãnh thô của mình; hãy áp dụng 
pháp, chớ áp dụng phi pháp; đừng dé trong nước mình có những người tạo ác 
nghiệp và phi Phạm hạnh.” 

Này A-nan, thiên luân báu ay qua khỏi phương Đông, vượt qua Đông đại 
hải, quay lại phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Này A-nan, lúc thiên luân 
báu lăn chuyên vòng quanh cùng khắp thì Vua Đại Thiên cùng bốn loại quân 
cũng đều đi theo sau. Nếu thiên luân báu ngừng lại chỗ nào thì Vua Đại Thiên 
va bón loại quân déu đóng lại ở chỗ ây. 

Bay giờ, vua các nước nhỏ ở phương Bac đều đến chỗ Vua Đại Thiên, 
tàu rang: 

“Tâu Thiên vương, kính chào Thiên vương! Các nước này rat giàu có và an 
lạc, nhân dân đông đúc, hoàn toàn thuộc về Thiên vương. Mong Thiên vương 
đem pháp giáo hóa, chúng tôi sẽ phụ ta Thiên vương.” 

Lúc Ây, Vua Đại Thiên bảo các tiêu vuong: 

“Này các khanh, mỗi vị hãy tự trông coi lay lãnh thô của minh; hãy áp dụng 
pháp, chớ áp dung phi pháp; đừng dé trong nước mình có những người tạo ác 
nghiệp, phi Phạm hạnh.” 

_ Nay A-nan, thiên luân báu ay qua phương Bac, vượt qua Bac đại hải rồi trở 
về bản thành của vua. Lúc Vua Đại Thiên ngự trên chánh điện dé xử lý tài vật 
thì thiên luân báu dừng ở trên hư không. Vua Đại Thiên đã thành tựu thiên luân 
bau như vậy. 

Này A-nan, Vua Đại Thiên ay thành tựu voi báu như thé nào? Này A-nan, 
lúc Vua Đại Thiên có voi báu thì voi báu ây trắng toát, có bay chi ran chắc, 
tên là Vu-sa-hạ. Sau khi trông thây, Vua Đại Thiên hoan hỷ, phan khoi. Néu 
diéu phuc duoc thi no rat hién lanh. Nay A-nan, sau dó Vua Dai Thién bao 
tượng sư rang: 

“Ngươi hãy mau huấn luyện voi cho hết sức thuần thục. Nếu voi đã thuần 
thì đến cho ta hay.” 
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Bay g10, tượng sư vâng lời vua dạy bảo, đến chỗ voi báu huấn luyện nhanh 
chóng, khiến nó trở nên hết sức thuần thục. Lúc ấy, voi báu nhờ được huân 
luyện hết sức công phu nên mau thuân thục. Cũng như voi tốt thuở xưa sống vô 
lượng trăm ngàn nam, đã trải qua vô lượng tram ngan năm được huấn luyện rất 
công phu nên mau trở thành thuân thục. 


Voi báu này cũng giống như vậy, được huan luyện rat công phu nên mau trở 
thành thuân thục. 


Này A-nan, bây gid sau khi tượng sư nhanh chóng huấn luyện voi báu, khiến 
nó sớm trở nên thuân thục, liên đến chỗ nhà vua tâu răng: 


“Таи Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, hạ than đã huấn luyện voi 
báu rất công phu, bây giò tùy theo ý Thiên vương” 

Nay A-nan, khi 4 ay Vua Dai Thiên muôn thí nghiệm voi báu, vào buôi sáng, 
khi mặt trời mọc, liền đến chỗ voi, cưỡi lên và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến 
đại hải, rôi tức tốc trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên đã thành tựu voi 
trăng báu như vậy. 


Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu như thế nào? Này A-nan, 
lúc vua Đại Thiên có ngựa báu thì ngựa báu ây có sắc xanh mướt, đầu đen như 
qua, vì lông làm cho ngựa oai vệ nên gọi là Mao mã vương. Nhà vua trông thay 
hoan hy, phan khói. Néu huan luyén duoc thi nó rat hién lành. Nay A-nan, sau 
dó Vua Dai Thién bao та su: 


“Nguoi hay lo huấn luyện ngựa cho hết sức thuần thục. Nếu ngựa đã thuần 
thì đến cho ta hay!” 


Bay giờ, mã sư phụng mệnh vua, đến chỗ ngựa báu, nhanh chóng huấn 
luyện nó trở nên hết sức thuân thục. Lúc ay, ngựa báu được huấn luyện công 
phu, liên sớm trở nên thuân thục. Cũng như ngựa tốt thuở xưa sống vô lượng 
trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng tram ngàn năm được huan luyện công 
phu, liên trở nên thuần thục. Này A-nan, ngựa bau này cũng lại như vậy, được 
huấn luyện công phu, liền trở nên thuân thục. Sau khi nhanh chóng huấn 
luyện ngựa báu, khiến nó trở nên rất thuân thục, mã sư liên đến chỗ Vua Đại 
Thiên thưa rang: 

“Tàu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, hạ than đã huấn luyện 
xong, bây giò ngựa | báu sẽ theo y Thiên vương!” 

Này A-nan, khi ây Vua Đại Thiên muôn thí nghiệm ngựa báu, vào buổi sáng 
sớm, lúc mặt trời mọc, đi đến chỗ ngựa, cưỡi lên, chạy khắp cả cõi đất cho đến 
đại hải, rôi tức tốc trở lại bản thành của vua. Vua Đại Thiên đã thành tựu ngựa 
báu sắc xanh như vậy. 

Này A -nan, Vua Đại Thiên â Ấy | thành tựu châu báu như thế nào? Lúc vua Đại 
Thiên có châu bau thi châu bau 4 ây trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tam 
cạnh không, ban, được mài rat đẹp, được xâu qua băng sợi dây ngũ sắc: Xanh, 
vàng, đỏ, trăng, đen. 
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Nay A-nan, lúc Vua Dai Thiên ở trong cung điện, muốn có ánh sáng, liên 
dùng châu bau. Thuở ây, lúc Vua Dai Thiên muốn thí nghiệm châu báu, liên cho 
tụ tập bốn loại quân, là tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân. Sau khi tụ tập 
bốn loại quân xong, vào lúc dém tôi, vua cho dựng một lá cờ cao, cho đặt ngọc 
báu trên ây rồi đến viên quán dé nhìn. Anh sáng của ngọc chiếu khắp bón loại 
quân, soi sáng đến nửa do-diên. Vua Đại Thiên đã thành tựu ngọc báu như vậy. 

Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu nữ báu như thế nào? Này A-nan, lúc 
Vua Đại Thiên có nữ báu thì nữ báu ây có thân thé trong trăng, tinh khiết, non 
nà, sắc đẹp hơn người, không thua tiên nữ; tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng 
cảm thây khoan khoái; miệng tỏa mùi hương sen xanh thơm phức; các lỗ chân 
lông trên thân toát mùi hương chiên-đàn; về mùa đông thì thân 4m áp, về mùa 
hạ thì thân mát mẻ. Nữ báu ây hết lòng hâu hạ nhà vua, nói năng hòa nhã, làm 
việc nhanh chóng, thông minh trí tuệ, hoan hy làm việc lành. Nữ báu ấy nghĩ 
đến nhà vua, tâm thường không rời, huống nữa thân và miệng. Vua Đại Thiên 
đã thành tựu nữ báu như vậy. 


Này A-nan, vua Đại Thiên ду thành tựu cư sĩ báu như thé nào? Này A-nan, 
lúc Vua Đại Thiên có cư sĩ thì cư sĩ ay giàu có cùng tôt, của cai vô lượng, có 
nhiều súc vat chăn nuôi, phong hộ thực ấp day đủ mọi thứ; có phước báo nên 
được thiên nhãn, thay các kho báu, có hay không đều thấy rõ, thay có người 
thủ hộ hay không người thủ hộ; kho vàng, kho bạc do người tạo hay không do 
người tạo, déu thay rõ cả. A-nan, cư sĩ báu ay đến trước Vua Đại Thiên tau rang: 


“Tau Thiên vuong, néu muốn duoc vàng va bac bau thi Thién vuong chó 
buón, viha thàn tu biét dung thoi!” 


A-nan, thuo a ay, luc Vua Dai Thién muôn thi nghiệm cu si báu, vua cho chèo 
thuyén ra giữa sông Hang va bao rang: 


“Này cư sĩ, ta muỗn được vàng và bạc báu!” 

Cư sĩ tâu rằng: 

“Tau Thiên vương, hãy cho thuyên cập bến!” 

Bấy giờ, Vua Đại Thiên bảo: 

“Này cư sĩ, ta muôn được ở chính gitra sông này, ta muốn được ở chính giữa 
sông này. ` 

Cư sĩ tâu: 

“Таџ Thiên vương, hãy cho thuyên ngừng lại!” 

Này A-nan, bây giờ cư sĩ báu đến trước mũi thuyền, quỳ xuông, thọc tay 


vào trong nước lây lên bón kho tàng, kho vàng, kho tiền, do tạo dung hay không 
do tạo dựng rôi tâu: 

“Tâu Thiên vương, xin tùy ý muốn, Thiên vương tha hồ sử dụng, sử dụng 
xong, còn bao nhiêu thi trả lai dưới song!” Vua Đại Thiên đã thành tựu cư sĩ 
báu như vậy. 
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Nay A-nan, Vua Dai Thiên thành tựu tướng quân báu nhu thé nào? Nay 
A-nan, lúc Vua Đại Thiên có tướng quân báu thì tướng quân bau ây thông minh, 
trí tuệ, biện tài, nói hay, hiểu biết rộng. Tướng quân báu sẽ thay Vua Đại Thiên 
thực hiện những mục đích đời này, mục đích đời sau, khuyên khích xây dựng. 
Tướng quân báu â ay sẽ vì Vua Đại Thiên, néu muốn tập trung các quân là tập 
trung được, muốn giải tán là giải tán ngay, làm cho binh lính thuộc bốn loại 
quân không mệt mỏi và khuyên khích giúp đỡ họ. Đối với các cận thân khác 
cũng vậy. Vua Đại Thiên đã thành tựu tướng quân báu như vậy. 

Này A-nan, vua Đại Thiên đã thành tựu bảy báu như vậy đây. 

Này A-nan, Vua Đại Thiên ây được phước đức của người có bốn thứ như 
ý như thé nào? Vua Dai Thiên ấy sóng thật lâu dài đến tám vạn bón ngàn năm, 
làm đồng tử vui đùa đến tám vạn bốn ngàn năm, làm vua nước nhỏ đến tám 
vạn bén ngàn năm, làm vua nước lớn đến tám vạn bốn ngàn năm, rôi cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, học Tiên nhon vương, tu hành Phạm hạnh tại Di-tát-la nay, trú trong rừng 
Đại Thiên Nại Lâm. 

Này A -nan, nếu Vua Đại Thiên sống thật lâu dài đến tám vạn bốn ngàn năm, 
làm đồng tử vui đùa đến tám vạn bốn ngàn năm, làm vua nước nhỏ đến tám vạn 
bốn ngàn năm, làm vua nước lớn đến tám vạn bỗn ngàn năm, ròi cao bỏ râu tóc, 
mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, học 
Tiên nhơn vương, tu hành Phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng Đại Thiên 
Nại Lâm thì đó chính là đức như ý thứ nhất của Vua Đại Thiên. 

Lại nữa, này A-nan, Vua Đại Thiên ây không có tật bệnh, thành tựu sự điêu 
hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ồn, không bị bứt rứt; do đó, đồ 
ăn, thức uống được tiêu hóa dễ dàng. Này A-nan, nếu Vua Đại Thiên không 
có tật bệnh, thành tựu điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ồn, 
không bứt rứt; do đó, đồ ăn, thức uống tiêu hóa dễ dàng thì đó chính là đức như 
ý thứ hai của Vua Đại Thiên. 

Lại nữa, này A-nan, Vua Đại Thiên có thân thé trang trẻo, sạch sẽ, trong 
sáng, sắc đẹp hơn người, không kém thiên than, đoan chánh đẹp dé, ai nhìn 
cũng cảm thây khoan khoái. Này A-nan, nêu Vua Đại Thiên có thân thé trăng 
trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém thiên thần, đoan chánh 
dep dé, ai nhìn cũng cảm thay khoan khoái thì đó chính là đức như ý thứ ba của 
Vua Đại Thiên. 

Lại nữa, này A-nan, Vua Đại Thiên ây thường thương tưởng đến các Phạm 
chí, cư sĩ như cha nghĩ đến con. Phạm chí, cư sĩ cũng kính trọng Vua Đại Thiên 
như con kính cha. Này A-nan, thuở ấy Vua Đại Thiên ở trong viên quán, bảo 
người đánh xe rằng: 


~ 99 


“Hãy cho xe đi chậm chậm, ta muôn nhìn kỹ các Phạm chí, cư sĩ. 
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Phạm chi, cư sĩ cũng bảo người đánh xe: 
“Hãy cho xe đi chậm chậm, chúng tôi muốn nhìn kỹ đức Vua Đại Thiên!” 
Này A -nan, nêu Vua Đại Thiên thường thương tưởng đến các Phạm chí, cư 


sĩ như cha nghĩ đến con; còn Phạm chí, cư sĩ lại kính trọng vua Đại Thiên như 
con kính cha thì đó chính là đức như ý thứ tư của Vua Đại Thiên. 


Này A-nan, Vua Đại Thiên được phước đức của người có bốn thứ như ý 
như vậy đây. 


Này A-nan, một thời gian sau, Vua Đại Thiên ay bao tho hót tóc rang: 

“Néu nguoi thay dau ta moc téc bac thi cho ta hay.” 

Bay gid, tho hot tóc vâng lời vua bảo, một thời gian sau đó, gội đầu cho vua, 
thay mọc tóc bạc, liền tau: 

“Tàu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, thiên sứ đã đến, đầu đã 
moc tóc bac!” 

Vua Đại Thiên ây lại bảo thợ hớt tóc: 

“Ngươi lây nhíp băng vàng, từ từ nhó tóc bạc bỏ vào ban tay ta!” 

Lúc đó, tho hot tóc nghe vua bao liền lay cái nhíp băng vàng, từ từ nhé 
tóc bạc bỏ vào ban tay vua. Này A-nan, Vua Đại Thiên, tay bung tóc bạc, nói 
bài tụng: 

Đầu ta mọc tóc bạc, Thọ mạng đến hồi SUY, 
Thiên sứ đã дёп rôi, Nay lúc ta học đạo. 
Nay A-nan, sau khi thây tóc bạc, Vua Đại Thiên bảo thái tử: 


“Này Thái tử, hãy biết răng thiên sứ đã đến, dau ta da moc tóc bac. Nay Thai 
tu, ta da duoc thu уш thé gian, nay lại muốn câu thú vui thiên thượng. Thái tử, 
ta muôn cao bo râu tóc, mặc ao ca-sa, chi tín, từ bo gia dinh, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo. Thái tử, nay ta đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho 
con. Con hãy cai trị và giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để 
cho trong nước có những người tạo ác nghiệp, phi Phạm hạnh. 

Này Thái tử, về sau, néu con thây thiên sứ đến, đầu mọc tóc bạc thì con 
nên đem việc quốc chính của nước mà trao lại cho con của con, khéo dạy bảo 
và trao dat nước lại cho nó, rôi con cũng nên cao bo râu toc, mặc áo cà-sa, chi 
tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta 
chuyền giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải chuyên giao lại pháp кё 
thừa này, chớ dé cho nhân dân phải song nhu ó bién dia. 


Nay Thai tu, tai sao nay ta chuyên giao pháp kê thừa này cho con, bảo con 
cũng phải chuyên giao pháp kế thừa này, chớ dé cho nhân dân phải sống như ở 
biên địa? 


Này Thái tử, nếu trong nước này Sự truyện trao bị dứt tuyệt, không được 
tiếp nối thì đó là nhân dân phải sống thành biên địa. Vì thế cho nên, này Thái 
tử, nay ta chuyên giao cho con. 
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Nay Thai tử, ta đã chuyén giao phap ké thừa nay cho con thi con cũng phải 
chuyền giao pháp kế thừa ay, chớ dé cho nhân dân phải sóng thành biên địa.” 


Này A-nan, Vua Đại Thiên ây đem việc quốc chính của nước này phó thác 
cho thái tử, khéo dạy bảo xong, liên cao râu bỏ tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhơn vương, tu hành 
Phạm hạnh tại Di-tat-la này, trú trong rừng Đại Thiên Nai Lâm. 

Thái tử dy cũng là Chuyên Luân Vuong, thành tyu báy bau, được phước 
đức của một người có bốn thứ như ý. Thành tựu bảy báu và được phước đức 
của một người có bốn thứ như ý như thế nào? Bảy báu và được phước đức của 
một người có bốn thứ như ý thì như đã nói ở trước đây. 

Này A-nan, vị Chuyên Luân Vương ấy về sau cũng bảo thợ hớt tóc rang: 

“Nêu ngươi thay dau ta mọc tóc bạc thì cho ta hay.” 

Từ đó, thợ hớt tóc vâng lời vua bảo, nên một thời gian sau, lúc gội đầu nhà 
vua, thây đã mọc tóc bạc, bèn tâu: 

“Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, thiên sứ đã đến, đầu đã 
mọc tóc bac.” 

Vị Chuyên Luân Vương ấy lại bảo thợ hớt tóc: 

“Ngươi hãy lay nhip bang vàng, từ từ nhó tóc bạc bỏ vào trong bàn tay ta.” 

Nghe lời của vua, thợ hớt tóc liên lây nhíp băng vàng, từ từ nhồ tóc bạc bỏ 
vào ban tay vua. Này A-nan, vua Chuyên Luân Vương ấy, tay bưng tóc bạc, đọc 
bài tụng răng: 

Đâu ta mọc tóc bạc, Thọ mạng đến hôi SUY, 
Thiên sứ đã đến rồi, Nay lúc ta học đạo. 

Này A-nan, vị Chuyên Luân Vuong ấy, sau khi thay tóc bac, bảo thái tử rằng: 

“Này Thái tử, nên biết, thiên sử đã đến, đâu ta đã mọc tóc bạc. Thái tử, ta 
đã được thú vui thế gian, nay muốn câu thú vui thiên thượng. Này Thái tử, ta 
muôn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo. Ta nay đem bỗn châu thiên hạ phó thác cho con, con hãy cai 
tri, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không dé cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp và phi Phạm hạnh. 

Này Thái tử, néu sau này con thay thiên sứ đến, đầu mọc tóc bạc thì con 
phải đem việc quốc chính của nước trao cho con của con, khéo dạy bảo và trao 
dat nước lại cho nó rôi, con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta chuyên 
giao pháp kế thừa này cho con. Con cũng phải chuyên giao lại pháp kế thừa này, 
chớ dé nhân dân sống thành biên địa. 

Này Thái tử, tại sao nay ta chuyên. giao pháp kế thừa này cho con, và con 
cũng phải chuyên trao giao lại pháp kế thừa này, chớ để nhân dân sống thành 
biên địa? Vì này Thái tử, néu trong nước này sự truyén trao bị đứt tuyệt, không 
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duoc tiép nói thi nhán dan sé phai sóng thành biên địa. Vì thé cho nên, này Thái 
tử, ta đã chuyên giao pháp kế thừa này cho con thi con phải chuyên giao lại 
pháp kế thừa ây, chớ để cho nhân dân phải sống thành bien địa.” 


Này A-nan, vị Chuyên Luân Vương â ay dem viéc quéc chính спа nuóc ду 
pho thác cho thai tu, khéo day bao xong, lién cao bo rau tóc, mac ао ca-sa, chi 
tin, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhơn vương, 
tu hành Phạm hạnh tại Di-tát-la này, tru trong rừng Đại Thiên Nai Lâm. 


Này A-nan, đó là từ con đến con, từ cháu đến cháu, từ dòng họ đến dòng họ, 
từ kiến đến kiến, lần lượt đến tám vạn bốn ngàn у! Chuyên Luân Vương cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, học với Tiên nhon vương, tu hành Phạm hạnh tại Di-tat-la này, trú trong 
rừng Đại Thiên Nại Lâm. 

VỊ vua sau cùng tên là Ni-di, là một Pháp vương như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp, là vị vua vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, 
Phạm chí, cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới trong những ngày mùng tám, 
mười bón, mười lăm; tu hạnh bó thí, bó thí cho những kẻ nghèo khó, Sa- -môn, 
Phạm chí; những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem đồ ăn, thức uống, 
áo, mén, xe сд, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, 
khăn quân, đèn dau cung cấp cho họ. 


Bấy giờ, chư thiên ở cõi trời Tam Thập Tam thiên tụ tập, ngôi tại giảng 
đường Thiện Pháp hết lời xưng tán Vua Ni-di như thế này: “Chư Hiền, người 
xứ Bé-da-dé có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì vua cuối cùng là Ni- 
di, một Pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là bậc đã vì thái 
tử, hậu phi, thể nữ và các thân dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng 
mả phụng trì trai giới trong những ngày mùng tám, mười bốn và mười lăm; tu 
hạnh bó thí, bô thí cho những kẻ nghèo khô, Sa-môn, Pham chí; những người 
cô độc từ các phương xa đến xin, đem các đô ăn, thức uống, áo, mén, Xe сф, 
tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quân, đèn 
dầu cung cấp cho họ.” 


Bay giờ, Thiên Dé-thich cũng có trong chúng. Lúc â ay, Thiên Dé-thich bao 
chư thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên răng: 


“Chư Hiền, các vị có muốn đến ngay tại nơi ấy, dé yết kiến Vua Ni-di không? 

Chư thiên cõi Tam Thập Tam thiên đáp: 

“Này Câu-dực, chúng tôi muốn được đến ngay nơi ay dé yết kiến Vua 
Ni-di.” 

Bay gIỜ, trong khoảnh khắc giông như thời gian lực sĩ co dudi cánh tay, 


Thiên Đê-thích ở trên cõi Tam Thập Tam thiên bỗng biến mat không thấy, và 
hiện ra ở cung điện Vua Ni-di. 


Lúc đó, Vua Ni-di thay Thiên Dé-thich liên hỏi: 
“Ông là ai?” 
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Dé-thich noi: 

“Đại vương có nghe đến Thiên Dé-thich không?” 

“Có nghe tên Dé-thich.” 

“Chính là tôi vậy. Đại vương có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì 
chư thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên tụ tập tại giảng đường Thiện Pháp, hết lời 
xưng tán Đại vương như thé nay: “Chư Hiên, người xứ Bé-da-dé có đại thiện 
lợi, có đại công đức. Vì sao? Vì đức vua sau cùng tên là Ni-di, một vị Pháp 
vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, một bậc đã vi thai tử, hậu phi, 
thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà phụng 
trì trai giới trong những ngày mùng tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bó thi, 
bó thí cho những kẻ nghèo. khó, Sa-môn, Pham chí; những người cô độc từ các 
phương xa đến xin, dem đồ ăn, thức uéng, áo, тёп, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, 
bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quan, dén dau cung cap cho 
họ.” Dai vương có muón xem cõi Tam Thập Tam thiên không? 

“Muốn xem!” 

Thiên Dé-thich lại bảo Vua Ni-di: 

“Tôi sẽ trở lại cõi trời, ra lệnh trang hoàng xa giá với một ngàn voi kéo dé 
Đại vương cưỡi lên du lãm, thưởng ngoạn cõi trời.” 

Bay giờ, Vua Ni-di im lặng nhận lời Thiên Dé-thich. Thiên Dé-thich biết 
Vua Ni-di đã im lặng nhận lời, trong khoảnh khắc giống như thời gian lực sĩ 
duỗi cánh tay, biên mất, không thây ở cung điện Vua Ni-di, và đã trở lại cõi Tam 
Thập Tam thiên kia. Sau khi trở về, Thiên Dé-thich bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy mau trang hoàng xa giá với một ngàn voi kéo, đến đón Vua Ni- 
di. Sau khi đến, ngươi thưa: “Đại vương nên biết, Thiên Dé-thich bảo đem xe 
ngàn voi пау đến đón, Dai vương có thé cưỡi xe nay lên du lãm, thưởng ngoạn 
Q cõi trời.` Sau khi Vua Ni-di đã lên xe, ngươi lại thưa: “Đại vương muôn tôi 
đưa di theo đường nao? Theo đường ác thọ ac báo, hay theo đường diệu thọ 
diệu bao?’” 

Bay giờ, người đánh xe vâng lệnh Thiên Dé-thich, trang hoàng xa giá có 
ngàn con voi kéo, đi đến chỗ Vua Ni-di. Đến rồi thưa: 

“Đại vương nên biết, Thiên Dé-thich sai đem xa giá có ngàn voi kéo dé 
nghênh đón Đại vương. Đại vương có thê ngôi xe này lên du lãm, thưởng ngoạn 
trên cõi trời. ˆ 

Lúc Vua Ni-di lên xe xong, người đánh xe lại thưa: 

“Đại vương muốn tôi đi theo đường nào? Theo đường ác thọ ác báo, hay 
theo đường diệu thọ diệu báo? 

Bay giờ, Vua Ni-di bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy đưa ta đi giữa hai đường, ác thọ ac báo và diệu thọ diệu bao. 
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Lúc đó, người đánh xe liên đưa vua di giữa hai đường, ác thọ ác báo và diệu 
thọ diệu bao. Từ xa, chư thiên cõi Tam Thập Tam thiên trông thay Vua Ni-di đi 
đến; sau khi trông thây, họ liền chúc lành răng: 

“Kính chào Đại vương! Kính chào Đại vương! Đại vương có thé ở lại dé 
cùng vui thú với Tam Thập Tam thiên chúng tôi.” 

Lúc ấy, Vua Ni-di nói bài tụng cho chư thiên Tam Thập Tam thiên: 


Giỗng như kẻ cưỡi nhờ, Nhứt thời tạm dùng xe, 
Nơi đây cũng như vậy, Vi là của kẻ khác. 

Ta vé Di-tat-la, Së lam уд luong thién, 
Nhân đó sanh cõi trời, Tạo phước làm tư lương. 


Này A-nan, Vua Đại Thiên thuở xưa ấy, thầy cho là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy! Nên biết vị dy chính là Ta. Này A-nan, thuở xưa Ta từ đời con 
đến đời con, từ đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, từ Ta lần lượt 
có tám vạn bốn ngàn vi Chuyên Luân Vuong, từng cao bỏ râu tóc, mặc áo cà- 
sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhon 
vương, tu hành Phạm hạnh tại Di-tat-la nay, trú trong rừng Đại Thiên Nai Lâm. 
Bấy gió, Ta tự làm lợi ich cho minh, cũng làm lợi ich cho kẻ khác, làm lợi ích 
cho mọi người; Ta thương xót thé gian, vi trời, vi người mà cầu nghĩa và lợi 
ích, cầu an ôn, khoái lạc. Bấy giờ, Ta thuyết pháp chưa dén chỗ rốt ráo, chưa rốt 
ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh. Vì không rốt ráo Phạm hạnh, lúc ấy Ta 
không lìa bỏ sự sanh, tuôi già, tật bệnh, sự chết, khóc than, ảo não, cũng chưa 
thé thoát ra ngoài mọi khé đau. 


Này A-nan, nay Ta là bậc Xuất Thé, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiên Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Huu. Nay Ta làm lợi ich cho minh, 
cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người; Ta thương xót thé 
gian, vì trời, vì người mà cau nghĩa và lợi ích, cầu an ón, khoái lạc. Nay Ta 
thuyết pháp được đạt đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. Vì đã rốt 
rao Phạm hạnh, nay Ta lia khỏi sự sanh, tuôi gia, bệnh tật, sự chết, khóc than, 
ảo não, nay Ta đã thoát mọi khó dau. 

Nay A-nan, nay Ta chuyén trao phap kế thừa cho thay, thay cũng phai 
chuyén trao lai phap ké thira nay, chó dé cho Phat chung dut doan. A-nan, thé 
nào là pháp kế thừa ma nay Ta chuyên trao cho thay, va bảo thầy cũng phải 
chuyền trao lại pháp kế thừa ấy, chớ dé cho Phat chủng đứt đoạn? Do là Thánh 
dao tám ngành, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Này A-nan, đó chính 
là pháp kế thừa mà nay Ta chuyền trao cho thây, và thây cũng phải chuyên trao 
lại pháp ké thừa ây, chớ dé cho Phật chủng đứt đoạn. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo sau khi nghe Phật day 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tai thành Câu-thi, trong rừng Hòa-bạt-đơn-lực-sĩ sa-la. 

Bấy giờ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, hãy đến giữa cây Sa-la song thọ, trải chỗ năm cho Như Lai, 
dau quay về hướng Bac. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập Niết-bàn. 


Tôn giả A-nan vâng lời đức Như Lai liền đến giữa cây song thọ trải chỗ 
năm cho Như Lai, quay đầu về hướng Bắc. Sau khi trải chỗ năm xong, trở lại 
chỗ đức Phật, A-nan cúi đâu đảnh lễ dưới chân Ngài rồi đứng sang một bên, 
bạch rang: 


— Bạch đức Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai giữa cây song thọ, 
đầu quay về hướng Bac. Mong đức Thé Tôn hãy tự biết thời! 


Bấy giờ, đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến giữa cây song thọ, xếp tư y 
Uat- đa-la-tăng trai lên chỗ năm, gap y Tăng-giả-lê làm gói, Ngài năm nghiêng 
vê phía hông bên phải, hai chân chóng lën nhau; dáy là lúc tôi hậu, Ngai sap 
vào Niết- ban. Lúc ay, Ton giả A-nan đang cam quạt hau đức Phat. Tôn giả chap 
tay huóng vë Ngai thua: 

— Bạch đức Thế Tôn, còn có những thành lớn khác, một là Chiêm-ba, hai là 
Xa-vé, ba là Bé-xa-ly, bôn là Vương Ха, năm là Ba-la-nai, sáu là Ca-ty-la-vé, 
sao đức Thế Tôn không nhập Niết-bàn ở những nơi ду mà quyết định tại thành 
nhỏ hẹp này, một thành nhỏ hẹp nhất trong các thành? 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, thay chớ nói rang đây là thành nhỏ hẹp, chớ bảo đây là thành 
nhỏ nhất trong các thành, vì sao? Vì thuở quá khứ, thành Câu-thi này tên là 
thành Cau-thi Vương, giàu có cùng tot, dân chúng dong đúc. A-nan, thành Cau- 
thi Vương dài mười hai do-dién, rộng bảy do-diên. Ở đây đã dựng các tháp canh 
cao băng một người, hoặc hai, ba, bón cho đến cao băng bảy người. 


Này A-nan, thành Câu-thi Vương ở bên ngoài có bảy lớp hào bao bọc. Hào 
được xây băng gạch bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy hào 
thi rải cát bang bón loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

Này A -nan, thành Câu-thi Vương có bay lớp tường thành bao bọc bên ngoài. 
Những lớp tường thành ây cũng được xây băng gạch bốn loại châu báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. 
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Này A-nan, thành Câu-thi Vương có bảy lớp hang cây da-la băng bón loại 
châu bau là vàng, bạc, lưu ly, và thủy tinh, bao bọc chung quanh. Cây da-la 
băng vàng thi hoa, lá và trái băng bac. Cây da-la băng bạc thì hoa, lá và trái 
băng vàng. Cây đa-la băng lưu ly thi hoa, lá và trái băng thủy tinh. Cây da-la 
băng thủy tinh thì hoa, lá và trái băng lưu ly. 


Này A-nan, khoảng giữa những cây da-la có đào những ao hoa, có hoa sen 
xanh, sen hông, sen do va hoa sen trang. 


Nay A-nan, bo ao hoa a ay dap bang bén loai chau bau 1a vang, bac, hru ly 
va thúy tinh. Ó day hó thi rai cat bang bón loai chau bau là vàng, bac, luu ly va 
thủy tinh. Trong ao hó á áy có thëm, cáp bang bón loại châu báu là vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh. Thêm bang vàng thì có cap băng bạc, thêm băng bạc thì có cap 
băng vàng, thèm băng lưu ly thì có cấp băng thủy tinh, thêm bang thủy tinh thì 
có cấp băng lưu ly. 


Này A-nan, ao ấy chung quanh có lan can, tay vịn bang bón loai bau là 
vàng, bac, luu ly và thuy tinh. Lan can bang vang thi tay vin bang bac, lan can 
bang bac thi tay vin bang vang, lan can bang lưu ly thi tay vin băng thủy tinh, 
lan can băng thủy tinh thì tay vin băng lưu ly. 


Nay A-nan, ao ay duoc che bang man luói, có chuông quả lắc treo ở giữa. 
Chuông â ây làm băng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông 
băng vàng thì quả lac bang bac, chuóng bang bac thi qua lac bang vàng, chuóng 
băng lưu ly thì quả lắc bang thủy tinh, chuông bàng thủy tinh thi qua lắc bang 
lưu ly. 


Này A-nan, trong ao trồng nhiêu loại thủy hoa như hoa sen xanh, hoa sen 
hông, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, thường có nước có hoa, không cần người trông 
giữ, vì thuộc về tất cả mọi nguòi. 


Nay A-nan, 6 bò ao có trông nhiéu loai luc hoa nhu hoa tu-ma-na, hoa bà- 
su, hoa chiêm-bặc, hoa kién-dé, hoa ma-dau-kién-dé, hoa a-đê-mâu-đa, hoa 
ba-la-dau. 

Nay A-nan, trên bo ao hoa, co nhiêu người nữ thân thé nën nà, sạch sé, 
trong sáng, sắc đẹp hơn người, chăng kém thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai 
nhìn cũng ‹ cảm thây hân hoan, được trang sức day đủ các loại ngọc báu. Những 
người nữ ду bó thí tùy theo nhu câu của mọi người như đô ăn, thức uống, áo, 
mén, xe cộ, nhà cửa, giường nệm, đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu, cung сар 
day йй cho ho. 


Này A-nan, lá cây da-la ay, lúc gió thôi thì phát ra âm thanh hết sức vi diệu; 
cũng như năm loại nhạc khí được nhạc sư tài ba tau lên thi có âm thanh hết sức 
hài hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây da-la а Ấy, lúc có gió thôi cũng lại như thê. 

Này A-nan, trong thành Cau-thi Vương ay, gia SỬ có người tệ ác, hèn hạ 
nhất, muốn được thưởng thức năm loại nhạc khí, liên cùng đến giữa những cây 
đa-la thì đều được thưởng thức thỏa thích. 
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Nay A-nan, thanh Cau-thi Vuong thuong có mười hai loại tiếng chưa 
bao giờ đứt đoạn, là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiêng xe, tiếng di bộ, tiếng tù và, 
tiếng trong, tiéng trong bac lạc, tiêng trông ni, tiếng ca, tiếng vũ, tiêng ăn, 
tiếng bó thí. 


Này A-nan, trong thành Câu-thi Vương có vua tên là Đại Thiện Kiến, làm 
Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bón loại quân, cai trị thiên hạ, tự do 
tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, được phước đức của một 
người có bón thứ như ý. Thành tựu bảy báu và được phước đức của một người 
có bón đức như ý như thé nào? Thành tựu bảy báu va được phước đức của một 
người có bốn đức như ý giống như đã nói ở trước. 

Này A-nan, bây giờ ở thành Câu-thi Vương, Phạm chí, cư sĩ ‘lay nhiéu ngoc 
bau, kiém-ba-la bau chó dén chó Vua Dai Thién Kién va thua rang: 


“Tau Thiên vương, những ngọc bau, kiém-ba-la báu này rất nhiều, mong 
Thiên vương vì lòng từ mẫn mà nhận cho!” 

“Này các khanh, các khanh hién dâng nhưng ta thấy chưa cần thiết, vì ta 
đã có.” 

Này A-nan, lại có tám vạn bốn ngàn vị vua của các nước nhỏ đến thưa với 
Vua Đại Thiện Kiến răng: 

“Таџ Thiên vương, chúng tôi muôn xây chánh điện cho Thiên vương.” 

Vua Thiện Kiến đáp: 

“Các khanh muốn xây chánh điện cho ta nhưng ta thay chưa càn thiết, vi 
chánh điện ta đã co.” 

Tám vạn bốn ngàn vi vua nước nhỏ đều chap tay hướng về Vua Đại Thiện 
Kiên, thưa ba lan răng: 

“Tau Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương! 
Chúng tôi muôn xây chánh điện cho Thiên vương!” 

Bấy giờ, Vua Đại Thiện Kiến i im lặng nhận lời của tám van bốn ngàn tiêu 
vương. Tám vạn bốn ngàn tiểu Vương biết Vua Thiện Kiến đã im lặng nhận lời, 
liên bái biệt, đi quanh ba vòng roi lui ra. Vua nước nao trở về nước ay, dùng tám 
vạn bón ngàn cỗ xe chat nặng những vàng và các loại tiên băng vàng tinh luyện 
hay chưa tinh luyện, lại lây các trụ đều băng ngọc báu, chở đến thành Câu-thi 
Vương, cách thành không xa, xây đại chánh điện. 


Này A-nan, đại chánh điện ây dài một do-dién, rộng một do-diên. 

Này A-nan, đại chánh điện ây được xây băng gach bón loai bau, là vàng, 
bac, luu ly và thuy tinh. 

Nay A-nan, thêm của dai chánh điện ây làm băng bón loại bau, là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tinh. 

Thêm băng vàng thì cấp băng bạc, thêm băng bạc thì cấp băng vàng, thêm 
băng lưu ly thì cap bang thủy tinh, thêm bang thủy tinh thì cấp băng lưu ly. 
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Nay A-nan, trong dat chánh dién co tam van bón ngan cot tru làm bang bén 
loat bau, la vàng, bac, luu ly va thuy tinh. Cot bang vang thi da tang bang bac, 
cột bang bạc thì đá táng băng vàng, cột băng lưu ly thi đá tang bang thủy tinh, 
cột băng thủy tinh thì đá táng băng lưu ly. 

Này А -nan, bên trong chánh điện lại xây tam vạn bốn ngàn tòa lầu băng bón 
loại báu, là vàng, bac, lưu ly và thủy tinh. Lâu bang vàng thì mái lợp băng bạc, 
lâu băng bạc thì mái lợp bằng vàng, lâu băng lưu ly thì mái lợp bang thủy tinh, 
lầu bang thủy tinh thi mái lợp bang lưu ly. 


Này А -nan, trong đại chánh điện có thiết trí tám vạn bốn ngàn ngự tòa cũng 
làm băng bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu Ју và thủy tinh. Lầu bang vàng thi thiét 
tri ngu toa bang bac, trai lén trén do bang cac thir ném chiéu, dém long năm 
sắc, phủ lên băng những thứ gam, the, lụa, sa-trun, có chăn đệm lót hai đầu dé 
gói, trải thám quý bang da con sơn dương. Cũng như vậy, lầu băng bạc thì thiết 
trí ngự tòa băng vàng; lầu băng lưu ly thì thiết trí ngự tòa băng thủy tinh; lau 
bang thủy tinh thì thiết trí ngự tòa băng lưu ly, trải lên trên đó băng các thứ nệm 
chiêu, đệm lông năm sắc, phủ lên băng các thứ gâm, the, lụa, sa-trun, có chăn 
đệm lót hai dau dé gỗi, và trải thảm quý bang da con sơn đương. 


Này A-nan, đại chánh điện ấy chung quanh có lan can tay vịn bằng bốn loại 
bau, là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, 
lan can bằng bạc thi tay vin bang vàng, lan can băng lưu ly thì tay vịn bằng thủy 
tinh, lan can bằng thủy tinh thì tay vin bang lưu ly. 


Này A -nan, đại chánh điện а ay duoc che bang man lưới, có chuông lắc treo 
lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông ây làm băng bón loại báu, là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc băng bạc, chuông băng bạc thì quả 
lắc băng vàng, chuông băng lưu ly thì quả lắc băng thủy tinh, chuông bằng thủy 
tinh thì quả lắc băng lưu ly. 

Này A-nan, đại chánh điện ây sau khi được kién trúc đây đủ, tám vạn bón 
ngàn các tiêu vương đi ra cách đại chánh điện không xa, xây ao hoa lớn. 

Này A-nan, ao hoa lớn ây đài một do-diên, rộng một do-diên. 

Này A-nan, ao hoa lớn ấy được xây băng bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh. Đáy hỗ được rải cát băng bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh. 

Này A-nan, ao hoa lớn ây có thêm băng bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu ly va 
thủy tinh. Thêm băng vàng thì cap bang bạc, thém bang bac thi cap bang vang, 
thêm băng lưu ly thì cấp băng thủy tinh, thêm bang thủy tinh thì cáp băng lưu ly. 

Này A-nan, ao hoa lớn ây chung quanh có lan can, tay vin băng bốn loại 
báu, là vàng, bac, lưu ly và thủy tinh. Lan can băng vàng thì tay vin bang bạc, 
lan can băng bạc thì tay vin bang vàng, lan can bang lưu ly thì tay vin bằng thủy 
tinh, lan can bằng thủy tinh thì tay vin băng lưu ly. 
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Nay A-nan, ao hoa lon ду được che bởi màn lưới, có chuông lắc treo lo lửng 
ở khoảng giữa. Chuông â ây làm băng. bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc bang bạc, chuông băng bac thi qua lắc bang 
vàng, chuông băng lưu ly thì quả lắc bang thủy tinh, chuông bang thủy tinh thi 
quả lac bang lưu ly. 

Này A-nan, trong ao hoa lớn ấy có nhiều loại thủy hoa như hoa sen xanh, 
hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trăng, thường có nước có hoa, có người gìn 
giữ, không thuộc về tất cả mọi người. 

Này A-nan, ao hoa lớn ay, bờ của nó nhiều loại lục hoa như hoa tu-ma-na, 
hoa ba-su, hoa chiêm-bặc, hoa tu-kién-dé, hoa ma-dau-kién-dé, hoa a-đề-mâu- 
đa, hoa ba-la-lai. 

Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện và ao hoa lớn đầy đủ như thế, tám vạn 
bốn ngàn tiêu vương đi ra cách điện không xa, thiết lập vườn da-la. 


Này A-nan, vườn đa-la ây dài một do-diên, rộng một do-diên. 


Nay A-nan, trong vườn da-la trồng tám vạn bốn ngàn cây đa-la, đều dùng 
bốn loại báu, là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cay đa-la bang vang thi la, hoa va 
qua bang bac; cay da-la bang bac thi la, hoa va qua bang vang; cay da-la bang 
luu ly thi la, hoa va qua bang thuy tinh; cay da-la bang thuy tinh thi la, hoa va 
qua bang luu ly. 

Nay A-nan, chung quanh vườn đa-la ây có lan can, tay vin bang bón loai 
bau, là vàng, bac, luu ly và thuy tinh. Lan can bàng vàng thi tay vin bàng bac, 
lan can bàng bac thi tay vin bàng vàng, lan can bàng luu ly thi tay vin bàng thúy 
tinh, lan can băng thủy tinh thì tay vin bàng lưu ly. 


Này A-nan, vườn da-la ây duoc che băng màn lưới, có chuông lắc treo lơ 
lửng ở khoảng giữa. 

Chuông được làm bang bon loai bau, la vàng, bac, luu ly va thuy tinh. 
Chuông băng vàng thì quả lac bằng bạc, chuông băng bạc thì quả lắc băng vàng, 
chuông băng lưu ly thì qua lắc băng thủy tinh, chuông băng thủy tinh thì qua 
lắc băng lưu ly. 

Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn đa-la đầy đủ, tám vạn 
bốn ngàn tiểu vương cùng đến chỗ Vua Đại Thiện Kiên và thưa: 


“Tau Thiên vương, xin biết cho răng đại điện, ao hoa và vườn đa-la đều đã 
kiến trúc đầy đủ, mong Thiên vương sử dụng tùy thích!” 

Này A-nan, bấy giờ, Vua Đại Thiện Kiến liên nghĩ: “Ta không nên lên đại 
điện này trước. Nếu có bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm chí trú ở thành Câu-thi 
Vương này thì ta nên mời tất cả tụ tập, ngôi ở đại điện này, rôi soạn các thức ăn 
ngon lành, mỹ diệu, day đủ các thứ loại cứng, loại mêm, ty tay bung hau khién 
các ngài ап no; ăn xong, don bát và dùng nước rửa, rồi mời các ngài trở về.” 
Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến sau khi nghĩ như vậy, liên mời tất cả các bậc 
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Thượng tôn Sa-món, Pham chí đang trú tại thành Cau-thi Vuong tụ tập trên đại 
chánh điện. Tất cả tụ tập và an tọa xong, vua thân hành lay nước rửa, rôi đem 
các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đây đủ các thức ăn loại cứng, loại mém, tự tay 
bung hau, khiến các vi ấy ăn no. Sau khi ăn, don bát, đem nước rửa và nhận lời 
cầu chúc rồi vua mời các vi ду trở vë. 

Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: “Nay ta không nên vào trong đại 
chánh điện dé hưởng dục lạc, ta nên đem độc nhất một người hâu lên ở tại đại 
điện.” Này A-nan, sau đó Vua Đại Thiện Kiến đem người hâu lên đại điện, đi 
vào lầu băng vàng, ngôi ở ngự tòa băng bạc được trải lên băng những thứ nệm 
chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên băng những thứ gâm, the, lụa, sa-trun, 
có chăn đệm lót hai đầu dé gối, và trải thảm quý bang da con sơn đương: ngồi 
xong, nhà vua ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly 
dục sanh, chứng Thiền thứ nhất, thành tựu và an trú. Từ lầu băng vàng đi ra, nhà 
vua lại đi vào lâu băng bạc, ngôi vào ngự tòa bang vàng duoc trai các thú ném 
chăn, đệm long năm sắc, được phủ lên băng những thứ gdm, the, lua, sa-trun, 
có chăn đệm lót hai đầu dé gói, và trải thảm quý bang da con son đương: ngồi 
xong, nhà vua ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. Từ lâu băng bạc di ra, 
nhà vua lại vào lầu băng lưu ly, ngôi vào ngự tòa băng thủy tinh được trải băng 
những thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, được phủ lên băng những gâm, the, 
lụa, sa-trun, có chăn đệm lót hai đầu dé gói, và trải thảm quý băng da con son 
dương: ngôi xong, nha vua ly dục, ly các pháp ác, bất thiện, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. Từ lâu băng 
lưu ly đi ra, nhà vua lại vào lâu băng thủy tinh, ngôi ở ngự tòa băng lưu ly được 
trải băng những thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, được phủ lên băng những 
thứ gâm, the, lụa, sa-trun, có chăn đệm lót hai dau dé gói, và trải thảm quý băng 
da con sơn dương: ngôi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác, bat thiện, có giác, có 
quán, có hy lạc do ly dục sanh, chứng Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. 


Này A-nan, bây giờ, tám vạn bôn ngàn phu nhân và nữ báu quá lâu không 
thây Vua Đại Thiện Kiến, ai cũng nhớ mong, khao khát muôn thay. Luc do, tam 
vạn bón ngàn phu nhân cùng nhau đi đến nữ bau và thưa: 

“Thiên hau, nên biết răng chúng tôi từ lâu không được hầu cận Thiên vuong. 
Thiên hậu, chúng tôi nay muốn cùng nhau đến yết kiến Thiên vương.” 

Nữ báu nghe xong, liên bảo tướng quân: 

“Nay khanh nên biết răng, chúng tôi từ lâu không được hâu cận Thiên 
vương, nay muốn đến yết kiến Thiên vương.” 

Tướng quân nghe vậy, liên đưa tám vạn bón ngàn phu nhân và nữ báu đến 
đại chánh điện; tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bón ngàn con ngựa, tam vạn 
bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương cũng 
cùng hộ tống, đi đến đại chánh điện. Lúc cả đoàn đang đi, âm thanh ду vang 
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dội, chân động mạnh mẽ. Vua Đại Thiện Kiến nghe được âm thanh vang dội, 
chan động mạnh mẽ ấy. Nghe xong, nhà vua liên hỏi người đứng hau bên cạnh: 

“Đó là tiếng gi mà vang dội, chan động mạnh thé?” 

Người hâu thưa: 

“Tau Thiên vương, đó là do tam van bốn ngàn phu nhân và nữ báu, hôm 
nay tất cả cùng đến chánh điện; tam vạn bốn ngàn thớt voi, tam vạn bốn ngàn 
con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bôn ngàn lính bộ, tam van bốn ngàn 
tiêu vương cùng nhau đến chánh điện, cho nên âm thanh ду vang đội, chan động 
mạnh тё.” 


Nghe xong, Vua Đại Thiện Kiến bảo người hau cận: 

“Ngươi mau xuống chánh điện, đến chỗ đất trống, trải gap các giường bang 
vàng rôi trở lại cho ta hay!” 

Người hau cận vâng lời, liền từ chánh điện đi xuống, đến chỗ dat trống, trải 
giường băng vàng một cách nhanh chóng, liền trở lại thưa: 


“Con đã trải giường bằng vàng ở chỗ đất trống cho Thiên vương, xin tùy ý 
Thiên vương” 

Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến liền cùng VỚI người hâu từ chánh điện đi 
xuống, ngôi trên giường bang vàng và ngôi kiét-gia. Này A-nan, bay giờ tam 
vạn bón ngàn phu nhân va nữ bau cùng nhau đến trước Vua Đại Thiện Kiến. 
Này A-nan, từ xa, Vua Đại Thiện Kiến trông thay tam van bon ngan phu nhan 
va nữ bau, thay xong liền đóng kín các căn. Lúc ấy, tam van bốn ngàn phu nhân 
và nữ bau thay vua đóng kín các căn, liên nghĩ: “Thiên vương nay chắc chăn 
không cân đến chúng ta nữa. Vì sao? Vì Thiên vương vừa thây chúng ta liên 
đóng kín các căn.” Này A-nan, khi đó nữ báu đi đến trước Vua Đại Thiện Kiến, 
và thưa: 

“Tau Thiên vương, xin biết cho, tám vạn bôn ngàn phu nhân và nữ báu này 
hoàn toàn thuộc vê Thiên vương, mong Thiên vương thương tưởng dén chúng 
tôi cho đến lúc mạng chung! Và tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bón ngàn 
con ngựa, tảm vạn bốn ngàn cỗ xe, tam vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn 
tiêu vương cũng hoàn toàn thuộc về Thiên vương, mong Thiên vương nghĩ 


[7° 


tuóng dén tat са cho dén hic mang chung! 
Bay giờ, Vua Dai Thiện Kiến nghe những lời ây xong, bao nữ báu rang: 
“Này hiên muội, các người luôn luôn xúi giục ta làm ác mà không khuyên 


khích ta làm lành. Này hiên muội, từ nay về sau, nên khuyến khích ta làm lành, 
chớ хо giuc ta lam ac!” 


Này A-nan, tám van bốn ngàn phu nhân và nữ báu â ây liên ngôi qua một bên, 
nước mat tràn ra, khóc lóc bi thảm, thưa rang: 

“Chúng tôi chăng phải là em của Thiên vương mà nay Thiên vương gọi 
chúng tôi là em.” 


350 # KINH TRUNG A-HAM 


Này A-nan, tám van bón ngàn phu nhân va nữ bau ау, mỗi người ding áo 
lau nuóc mat, lai dén truóc Vua Dai Thién Kién và thua: 

“Tàu Thién vuong, chúng tói lam thé nào dé khuyén khich Thién vuong 
lam lành, khóng lam ac?” 

Vua Dai Thién Kién dap: 

“Cac hién mudi, hay nói với ta nhu thé này: “Thiên vương biết không, mạng 
người ngắn пеш, rồi sẽ đi qua đời sau nên phải tu Phạm hạnh, sự sanh không 
thé khong châm dứt. Thiên vương nên biết, pháp ay chắc chan sẽ đến, không 
nên ái niệm, cũng không thé hoan hý, tat cả đều hoại diệt, người đời 501 là sự 
chết. Cho nên, tâu Thiên vương, nêu có niệm, có dục đối với tám vạn bón ngàn 
phu nhân và nữ báu, mong Thiên Vương đoạn trừ, xa ly tất cả, cho đến lúc mạng 
chung vẫn chớ niệm tưởng. Đôi với tam vạn bón ngàn thót voi, tám van bón 
ngàn con ngua, tám van bón ngàn có xe, tám van bón ngàn lính bó, tám van bón 
ngàn tiéu vuong, tau Thién vuong, néu có niệm, có duc, mong Thiên vương 
đoạn trừ, xả ly tat cà cho đến lúc mạng chung, vẫn chớ niệm tưởng.' Này các 
hiền muội, các hiền muội hãy khuyến khích ta làm lành, chớ xúi giục ta làm ác 
đúng như thế!” 

Này A-nan, tám vạn bón ngàn phu nhân và nữ báu ay thưa rang: 

“Tau Thiên vương, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích Thiên vương 
làm lành, không хш giuc Thién vuong làm ác nhu thé này: “Tau Thién vuong, 
mang người ngăn ngủi, rồi sẽ qua đời sau. Pháp â ây chắc chăn đến, không nên 
ái niệm, cũng không nên hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là sự chết. Cho 
nên, tâu Thiên vương, néu có niệm, có dục đôi voi tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu, mong Thiên vương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung 
vẫn không niệm tưởng! Đối với tám vạn bón ngàn thớt voi, tám vạn bón ngàn 
ngựa, tám vạn bốn ngàn xe, tam van bón ngàn lính bó, tam van bon ngan tiéu 
vương, nêu có dục, có niệm, mong Thiên vương đoạn trừ, xả ly tat cả, cho đến 
lúc mạng chung cũng không niệm tưởng.” 

Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiên thuyết pháp cho tám vạn bón ngàn phu 
nhân va nữ bau, khuyên phat khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi bàng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho những người ay, khuyén phat khat 
ngưỡng, thành tựu hoan hy xong, nhà vua bao họ trở vë. Này A-nan, tám van 
bón ngàn phu nhan và nit bau biết nhà vua ra lệnh bảo về, mỗi người déu đến 
bái biệt trở vê. 


Nay A-nan, tam vạn bón ngàn phu nhân va nữ bau a ay trở về chưa bao lâu, 
Vua Đại Thiện Kiến cùng người hau cận trở lên đại điện, vào lầu bằng vàng, 
ngôi trên ngự tòa bằng bạc được trải băng các thứ nệm chăn, đệm lông năm 
sắc, được phủ lên băng các thứ рат, the, lụa, sa- -trun, có chăn đệm lót hai đâu 
dé gói, và trái thàm quy bang da con son duong; ngôi xong, quán như thê này: 
“Ta đến đây là cuỗi cùng, niệm dục, niệm nhuê, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, 
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dua siém, 401 tra, lira gat, nói lao, vô lượng các pháp ác, bat thiện đến đây là 
cuối cùng: tâm cùng với từ tương ưng, bién mãn một phương, thành tựu và an 
trú; cũng như thê, hai phương, ba phương, bốn phương và bón hướng, phương 
trên, phương dưới, phô biến cùng khắp, không kết, không oán, không nhuê, 
không tranh, bao la, rộng lớn, vô lượng khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế 
gian, thành tựu và an tru.” 

Từ lau bang vàng đi ra, nhà vua lại vào lau băng bạc, ngồi trên ngự tòa bang 
vàng được trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sac, được phủ lên 
băng các thứ gâm, the, lụa, sa-trun, có chăn đệm lót hai đâu dé gói, và trà1 tham 
quy bàng da con son dương: ngôi xong, nhà vua quán tuóng rang: “Ta dén day 
la сиб cùng, niệm dục, niệm nhué, niệm hai, dau tranh, ghét nhau, dua siém, 
dôi tra, lừa gat, nói lao, vô lượng các pháp ác, bat thiện đến đây là сибі cùng: 
tâm cùng với bị tương ưng, bién mãn một phương, thành tựu an trú trong đó; 
cũng như thé, hai, ba, bón phương và bốn hướng, phương trên, phương dưới, 
phô bién cùng khắp, không kết, không oán, không nhuê, không tranh, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu, an trú.” 


Từ lầu bằng bạc di ra, nhà vua lại đi vào lau băng lưu ly, ngồi trên ngự tòa 
bang thuy tinh duoc trai băng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, được phủ 
lên băng các thứ gâm, the, lụa, sa-trun, có chăn nệm lót hai đầu dé gói, và trải 
thảm quý băng da con sơn dương: ngôi xong, nhà vua quán thé này: “Ta đến đây 
là cuối cùng, niệm dục, niệm nhué, niệm hại, dau tranh, ghét nhau, dua siêm, 
déi tra, lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác, bất thiện đến đây là cuối cùng; 
tâm cùng với hy tương ưng, bién mãn một phương, thành tựu, an trú; cũng 
giống như thê, hai, ba, bốn phương và bón hướng, phương trên, phương dưới, 
phố biến cùng khắp, không kết, không oán, không nhué, không tranh, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu, an trú.” 

Từ lau băng lưu ly đi ra, nhà vua lại đi vào lầu băng thủy tinh, ngồi trên ngự 
tòa băng lưu ly được trải lên băng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, được 
phủ lên băng các thứ рат, the, lụa, sa-trun, có chăn nệm lót hai đầu đê gói, và 
trai tham quy bàng da con son duong; ngói xong, nhà vua quán nhu thé này: 

“Та dén đây là cuôi cùng, niệm dục, niệm nhué, niệm hại, dau tranh, ghét nhau, 
dua siêm, dôi tra, lừa gat, noi lao, уб luong các phap ac, bat thién, dén day là 
cuối cùng; tâm cùng với xả tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu an trú; 
cũng như thé, hai, ba, bốn phương và bốn hướng, phương trên và phương dưới, 
pho biến cùng khắp, không kết, không oán, không nhué, không tranh, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khăp thé gian, thành tuu an trú.” 

Này A-nan, Vua Dai Thiện Kiến vào giờ phút cuói cùng, qua đời với một 
cảm giác đau nhè nhẹ. Cũng giông như cư sĩ, hoặc con cư sĩ, ăn món ăn mỹ 
điệu, cảm thây một chút khó chịu. Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến vào giò phút 
cuối cùng, qua đời với một cảm giác đau nhè nhẹ cũng lại như vậy. 
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Này A-nan, báy gid Vua Dai Thiện Kién tu bón Pham that, sau khi xa bó 
niém duc, nho do, luc mang chung sanh vao trong cõi Pham thiên. 

Nay A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ấy, ông cho là ai khác chăng? Chớ 
nghĩ như vậy! Nên biết rang, vị ay chính là Ta. 


Này A-nan, lúc bây 810, Та lam lợi ich cho minh, cũng lam lợi ich cho kẻ 
khac, lam loi ich cho moi nguoi, Ta thuong xot thé gian, mong cau thiện lợi và 
hữu ích, cau an ôn, an lạc cho trời và người. Bây giờ, Ta thuyết pháp không đến 
chỗ rốt ráo, không rôt ráo bạch tịnh, không rôt ráo Phạm hạnh. Vi không rôt rao 
Phạm hạnh nên bấy giờ Ta không lìa khỏi sự sanh, tudi già, bệnh tật, sự chết, 
khóc lóc, ảo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khô đau. 


Này A-nan, nay Ta là bậc Xuất Thé, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, Minh Hanh Thành, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Dao 
Pháp Ngu, Thiên Nhơn Su, Phật, Chung Huu. Nay Ta tự làm lợi ích cho mình, 
cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người; Ta thương xót thé 
gian, mong cau su thiện lợi va hữu ich, cầu an ôn, an lạc cho trời và người. Nay 
Ta thuyết pháp được đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. Vì 
rót ráo Phạm hạnh nên nay Ta lia khỏi sự sanh, tuôi già, tật bệnh, sự chết, khóc 
lóc, ảo não. Nay Ta đã thoát khỏi moi sự khó đau. Này A-nan, từ thành Câu- thi 
Vương, tử rừng Hòa-bạt-đơn-lực-sĩ sa-la, từ sông Ni-liên-nhiên, từ sông Cau- 
cau, từ tinh xa Thiên Quang, từ chó trai chó nam cho Ta hóm nay trong khoang 
thời gian giữa do, Ta bay lần xả thân. Trong bay lần ấy, sáu lan làm Chuyên 
Luân Vương, nay là lần thứ bảy trở thành Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giac. Này A-nan, Ta không thay ¿ ở đầu trong thé gian nay, Thién hay Ma, 
Phạm, Sa-môn, Pham chi, từ trời đến người mà Ta sẽ xả thân thêm lan nữa, vi 
diéu do khong thé co. Nay A-nan, nay day la su sanh cuối cùng của Ta, là sự 
hữu cuối cùng, là thân cuôi cùng, là hình cuối cùng. Ta nói, đây là chỗ tận cùng 
của khô. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa tại thành Vuong Ха, tru tại vườn Ca-lan-da, 
trong rung Trúc Lâm, cùng với đại chúng Ty-kheo an cư mùa mưa tại đó. 

Bây gid, đức Thế Tôn, vào прау ram thuyét giai thoát gidi, trai chó ngôi, 
ngôi trước chúng Ty-kheo. Ngồi xong, đức Thế Tôn nhập định, quán tâm các 
Tỳ-kheo. Lúc đó, đức Thế Tôn thay chung Ty-kheo tinh toa yên lặng, rất yên 
lặng, không có thụy miên, vì đã trừ âm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rất 
thậm thâm, tịch tĩnh, rất tịch tinh; vi diệu, rất vi diệu. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng có mặt ở trong chúng ấy. Bay giờ, đức 
Thê Tôn bảo: 

— Này Xá- lợi-phất, chúng Ty-kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không co 
thụy miên vì đã trừ âm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rất thậm thâm; tịch 
tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi diệu. Ai là người có thê kính trọng, phụng sự 
chúng Ty-kheo? 

Rồi Tôn giả Xá-lợi- phất từ chỗ ngôi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, 
chap tay hướng về đức Phật, bạch răng: 


— Bach đức Thế Tôn, chúng Ty-kheo tinh tọa im lặng, rat im lang, khong 
có thuy miên, vi đã trừ âm cái. Chúng Ty-kheo ngôi thậm thâm, rất thậm thâm; 
tịch tĩnh, rất tịch tinh; vi diệu, rất vi diệu như thé. Bạch đức Thé Tôn, không al 
la nguoi co thé kính trong, phung sự chúng Ty-kheo, chi có đức Thế Tôn mới có 
thé kính trong, phung su Pháp va chúng Ty-kheo cùng với giới bat phong dat, 
bó thí và định. Chi có đức Thé Tôn mới có thé kính trọng, phụng su mà thôi. 


Đức Thé Tôn bao: 


— Này Xá- lợi-phất, đúng như vậy! Không ai co thé kinh trong, phung su 
chúng Ty-kheo, chỉ có Thế Tôn mới có thé kính trong, phụng sự Pháp và chúng 
Tỳ-kheo cùng với giới bất phóng dat, bó thí và định. Chỉ có Thế Tôn mới có thể 
kính trọng, phụng sự mà thôi. 


Nay Xá-lợi- phat, cung gióng nhu vua và dai than có day đủ các thứ trang 
sức lụa, tơ, gam, len, nhàn tay, xuyên, cườm tay, chuỗi ngọc khuyu tay, kiếng 
đeo cô, vàng, bạc, châu ngọc cài mái tóc. Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỷ-kheo-m 
cũng giống như thé, dùng giới đức dé làm dó trang sức. Này Xá-lợi-phật, nếu 
Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni nào thành tựu giới đức dé làm dó trang sức thì liền có thé 
xả bỏ điêu ác, tu tập điều thiện. 
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Nay Xá-lợi- phat, giống như vua va đại than có năm nghi trượng: Kiếm, 
lọng, thiên quan, phất trần, cán băng ngọc và dép hoa để bảo vệ thân cho được 
an ôn. Xá-lợi-phât, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng sự giữ gin cam giới dé bảo vệ 
Phạm hạnh cũng giông như thé. Này Xá-lợi-phất, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào 
dùng sự giữ gin cam giới để bảo vệ Phạm hạnh thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có người giữ cửa. Này Xá-lợi- 
phat, Ty-kheo, Ty-kheo-ni lay sự thủ hộ sáu căn làm người g1ữ cửa cũng giông 
như thê. Này Xá-lợi-phất, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao thành tựu sự giữ gin 
sáu căn làm người giữ cửa thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi- phất, cũng giống như vua và dai thân có tướng giữ công, thông 
minh, trí tuệ, biết phân biệt rõ ràng. Này Xá-lợi-phất, Ty-kheo, Tỷ-kheo-ni 
dùng chánh niệm làm tướng giữ công cũng như thê. Này Xá-lợi-phất, néu Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni nao lay sự thành tựu chánh niệm lam người giữ công thi xa 
được điêu ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phât, cũng như vua và đại thần có ao tắm đẹp, trong mát, nước 
vừa đủ. Xá- lợi-phất, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng tinh tâm làm ao tắm mát cũng 
giống như thế. Này Xá- loi-phat, néu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao láy su thành tuu 
tinh tâm làm ao tắm mát thì xả được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phật, cũng giống như vua và đại than có người chăm sóc tắm 
rửa, thường nhắc nhở tăm rửa. Này Xá-lợi-phất, Ty-kheo, Ty-kheo-ni lay thiện 
tri thức làm người chăm sóc tắm rửa cũng giông như thê. Này Xá- Igi-phat, néu 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao thành tựu việc lây thiện tri thức lam người chăm sóc 
tăm rửa thì xả được điều ác, tu tap diéu thién. 


Nay Xa-lgi- phat, cüng gióng nhu vua va dai than có bót huong thoa than, 
mật cây, trầm thủy, chiên-đàn, tô hợp, kê thiệt, đô lương. Này Xá-lợi-phât, Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni dung gioi duc dé lam huong xoa cũng như thé. Này Xá-lợi- 
phât, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu giới đức đề làm hương xoa thì xả 
bỏ được điêu ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phât, giống như vua và đại thần có y phục tốt đẹp như áo sơ-ma, 
a0 gam, lua, ao bong trang, áo da con son dương. Xá-lợi- phat, Ty-kheo, Ty- 
kheo-ni dùng sự hó then làm y phục cũng giông như thé. Này Xá-lợi-phất, néu 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao lay sự thành tựu hó then làm y phục thi xả bỏ được 
điều ác, tu tập điêu thiện. 


Này Xá-lợi-phất, giống như vua và đại thân có giường ghé tốt dep, cao rộng. 
Này Xá-lợi-phât, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni dùng bốn thiền làm giuong phế cũng 
giông như vậy. Này Xá- -lợi-phât, nêu I-kheo, Ty-kheo-ni nao lây sự thành tựu 
bốn thiền dé làm giường ghé thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Nay Xá-lợn- phat, giông như vua và đại thân có thợ hớt tóc lành nghé, thường 
nhắc nhở tăm rửa; thì này Xá-lợi-phât, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh niệm 
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làm tho hot tóc cũng giống nhu thé. Này Xá-lợi-phât, néu Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nao lay sự thành tựu chánh niệm làm thợ hot tóc thì liên xả bỏ được điều ác, tu 
tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại than có đồ ăn ngon lành, mỹ diệu, đủ 
các mùi vị đặc biệt; thì này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng hy làm 
thức ăn cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất, nêu Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lay 
sự thành tựu hỷ làm thức ăn thì liên xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá- lợi-phât, cũng рібпо như vua va đại than có các thức uống như 
nước trái xoài, nước chiêm-ba, nước mía, nước nho, nước mạt-ta- đề; thì này 
Xá-lợi-phật, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng pháp vi làm thức uống cũng giỗng như 
thé. Này Xá-lợi-phất, néu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu pháp vị 
làm thức uống thì liên xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thân có những tràng hoa đẹp như 
tràng hoa sen xanh, tràng hoa chiêm-bặc, tràng hoa tu-ma-na, tràng hoa bà-sư, 
tràng hoa a-dé-muu-da; thì này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba định 
là không, vô nguyện, vô tướng làm tràng hoa cũng giống như thế. Này Xá-lợi- 
phất, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào lay su thành tuu ba dinh lam trang hoa thi 
lién xà bó duoc diéu ác, tu tap diéu thién. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại than có phòng ốc, nha cửa, lầu quán; 
thì này Xá-lợi-phất, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dung ba that là thiên thất, phạm that, 
thánh thất làm nhà cửa cũng giông như thé. Này Xá-lợi-phât, néu Ty-kheo, Tř- 
kheo-ni nao lay sự thành tựu ba thất làm nhà cửa thì liền xả bỏ được điều ác, tu 
tập điêu thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có người điển thủ, tức người рїї 
nhà; thì này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm kẻ giữ nhà cũng 
giông như thé. Này Xá-lợi-phất, néu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu 
trí tuệ làm kẻ giữ nhà thì liên xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng giống như vua và dai than có các quốc ấp nộp bốn 
loại thuế: Loại thứ nhat dé dâng vua, và cung cấp cho hoàng hậu và cho các thé 
nữ ở trong cung: loại thứ hai để cung cấp cho thái tử và quân thân; loại thứ ba 
để cung cấp cho toàn dân; loại thứ tư để cung cấp cho Sa-môn, Phạm chí; thì 
này Xá-lợi-phất, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bón niệm xứ làm thuê cũng giống 
như vậy. Này Xá-lợi-phât, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào lây sự thành tựu bỗn 
niệm xứ làm thuế thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có bốn loại quân là tượng quân, 
mã quân, xa quân và bộ quân; thi này Xá-lợi-phât, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng 
bón chánh đoạn làm bốn loại quân cũng giông như thê. Này Xá-lợi-phất, néu 
Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lây sự thành tựu bốn chánh đoạn làm bốn loại quân 
thì liên ха bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 
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Nay Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có bốn loại xe như xe tải băng 
voi, xe tải bang ngựa, xe tải băng xe, xe tải bang người; thì nay Xá-lợi-phất, 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng bón nhu y túc làm xe tài cüng gióng nhu thé. Này 
Xá-lợi-phất, néu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào lây sự thành tựu bón như ý túc dùng 
làm xe tải thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phật, cũng như vua và đại thân có các loại xe trang hoàng băng 
các loại da văn tốt của sư tử, cọp, beo, dệt thành những thứ màu sắc lẫn lộn 
dé trang hoang; thi nay Xá-lợi-phất, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng chỉ quán lam 
xe cũng giống như thé. Nay Xá-lợi-phất, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao lay sự 
thành tuu chi quan lam xe thi lién xa bó diéu ac, tu tap diéu thién. 

Nay Xá-lợi-phất, cũng như vua và dai thần có người giá ngự, tức là người 
đánh xe; thi này Xá-lợi- -pht, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm kẻ gia 
ngự cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phật, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lay sự 
thành tựu chánh niệm làm giá ngự thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có cây phướn rất cao; thì này 
Xá-lợi- phat, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dem tâm minh lam cây phướn cao cũng giông 
như thé. Này Xá-lợi-phất, nêu Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni nao lay su thành tựu tâm 
minh làm cây phướn cao thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thân có đường di tốt đẹp, bằng phẳng, 
ngay ngăn, đi thăng đến viên quán; thì này Xá-lợi-phât, Ty-kheo, Ty-kheo-ni 
dung Thanh dao tam nganh lam con duong bang phang, ngay ngan, di thang 
đến Niét-ban, cũng giống như thé. Nay Xá-lợi-phât, néu Ty-kheo, Ty-kheo-ni 
nao lay su thành tựu Thanh dao tám ngành làm con đường bang phang, ngay 
ngàn, di thang dén Niét-ban thi lién xa bó diéu ас, tu tap diéu thién. 

Nay Xa- -lợi-phất, cũng nhu vua và dai than có tướng quân thông minh, tri 
tuệ, biết phân biệt rõ ràng: thì này Xá-lợi- phât, Tỳ-kheo, _Tỷ-kheo-m dung trí 
tuệ làm tướng quân cũng giống như thé. Này Xá- lgi-phat, néu Ty-kheo, Ty- 
kheo-ni nào lấy sự thành tựu trí tuệ làm tướng quân thi liền xả bỏ điêu ác, tu 
tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại than có đại chánh điện cao rộng, 
sáng sua; thì này Xá-lợi- phat, Ty-kheo, Ty- -kheo-ni dung trí tuệ lam đại chánh 
điện cũng giống như thế. Nay Xá-lợi-phất, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lây 
sự thành tựu trí tuệ làm đại chánh điện thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phật, cũng như vua và đại thân bước lên trên điện cao, quan sát 
những người dưới thâp qua lai, chay nhay, di dimg, ngôi nam; thi nay Xá-lợi- 
phat, Ty-kheo, Ty-kheo-ni đem vô lượng tri tuệ thang lên cao điện, dé tự quán 
tâm mình làm cho tâm trùm khắp, nhu nhuyén, hoan hy, viễn ly cũng như vậy. 
Này Xá-lợi-phất, néu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô thượng trí tuệ cao 
điện, dé tự quán tâm mình làm cho tâm trùm khắp, nhu nhuyễn, hoan hy, viễn 
ly thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 
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Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần có quan tông chánh, thành thạo 
tôn tộc; thì này X4-loi-phat, Ty-kheo, Ty-kheo-ni khi dung bon Thanh chung 
lam quan tong chánh cũng giông như thé. Này Xá-lợi-phất, nêu Ty-kheo, Ty- 
kheo-ni nao lây sự thành tựu bón Thánh chủng làm quan tông chánh thì liền xa 
bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thân có lương y danh tiếng, trị được 
các bệnh; thì này X4-loi-phat, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm lương 
y cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào lay sự 
thành tựu chánh niệm làm lương y thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thân có giường chánh ngự, trải lên 
băng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, phủ lên băng các thứ gâm, the, 
lụa, sa-trun, có chăn đệm lót hai đâu dé gói, và trải thảm quý băng đa con sơn 
dương: thì này Xá-lợi-phât, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng vô ngại định làm giường 
chánh ngự cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất, néu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
lay sự thành tựu vô ngại định làm giường chánh ngự thì liền xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thân có ngọc báu danh tiếng: thì này 
Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bất động tâm giải thoát làm ngọc báu 
danh tiêng cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất, néu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
lây sự thành tựu bất động tâm giải thoát làm ngọc báu danh tiếng thì liền xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất, cũng như vua và đại thần tắm nước trong mát, thoa bột 
hương tốt, khiến thân thê sạch, thơm; thì này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni lây việc tự quán tam minh khién cho thân tịch tịnh cũng giống như thé. Này 
Xá-lợi-phât, nêu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao thành tựu việc tự quán tâm mình 
khiến cho thân tịch tịnh thì có thể kính trọng phụng sự Thế Tôn, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo, cùng với giới bat phóng dat, bô thi và định. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong những lời đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Ma-đâu-lệ-sát-lợi, trong rừng xoài, trên bờ 
sông Sử-hà. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn Chánh pháp, hãy tự 
nương tựa nơi pháp của chính mình, chớ đừng thắp lên ngọn đèn nào khác, 
đừng nương tựa một pháp nào khác. Này các Tỳ-kheo, nêu ai tự mình thắp lên 
ngọn đèn Chánh pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, không thắp lên 
ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác thì có thé cầu học, được 
lợi và phước vô lượng. Vi sao? Này các Ty-kheo, thuở xưa, có vua tên là Kiên 
Niệm làm Chuyên Luân Vương, thông minh, trí tuệ, có bón loại quân, chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bay bau, duoc 
phước đức của một người co bốn thứ như ý. Thành tựu bay báu và được phước 
đức của một người có bốn thứ như ý như thế nào? Thành tựu và được phước 
đức của một người có bốn thứ như ý như đã nói trước đây. 


Bay giờ, Vua Kiên Niệm, vào một thời gian sau, thiên luân báu bỗng rời 
khỏi chỗ cũ. Có người trông thây, đến chỗ Vua Kiên Niệm thưa: 

“Таи Thiên vương, nên biết rang, thiên luân báu đã rời khỏi chỗ cũ.” 

Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo răng: 

“Này Thái tử, thiên luân báu của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Này Thái tử, chính 
ta từng nghe cô nhân nói răng nếu thiên luân bau của Chuyên Luân Vương rời 
khỏi chỗ cũ thì vua ấy chắc chan không còn sông lâu, mang vua không tôn tai 
lâu nữa. Nay Thai tử, ta đã hưởng dục lạc nhân gian, nay sẽ cau dục lạc thiên 
thượng. Này Thái tử, ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo. Này Thái tử, nay ta đem bón châu 
thiên hạ nay giao phó cho con, con hãy chỉnh tri, giáo hóa đúng như pháp, chớ 
dùng phi pháp, không dé cho trong nước có những người tạo ác nghiệp và phi 
Phạm hạnh. Này Thái tử, về sau, nêu con thây thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ thì 
con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao phó lại cho con của con; 
khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn cho nó, rôi con cũng phải cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo.” 


Bay giờ, Vua Kiên Niệm giao phó dat nước cho thái tử va khéo dạy bảo 
xong, liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
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dinh, xuát gia hoc đạo. Sau khi Vua Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy ngày, thiên 
luân báu â ay bién mat, không thay. 


Lúc mát thiên luân báu, Vua Sát-lợi Dành Sanh qua ưu sâu, ảo não, không 
hoan lạc. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đến chỗ tiên nhơn, tức Vua cha Kiên 
Niệm, đến rôi thưa rằng: 

“Tau Thiên vương, nên biết rang, sau khi Thiên vương học dao mới bay 
ngày thì thiên luân báu kia bién mat, không thay nữa. 

Tiên nhon, Vua cha Kiên Niệm bảo Vua Sát-lợi Danh Sanh rang: 

“Con chớ vi mat thiên luân báu mà nhớ tiếc, ưu sâu. Vì sao? Con không 
được thiên luân báu này từ nơi cha.” 

Vua Sat-loi Danh Sanh lại thưa cha: 

“Tau Thiên vương, con nay phải làm gi?” 

Tiên vương, Vua cha Kiên Niệm bảo: 

“Con phải học pháp kế thừa. Nếu học pháp kế thừa thì vào ngày rằm là ngày 
thuyết giải thoát giới, sau khi tăm rửa và đi lên chánh điện xong thì thiên luân 
báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đây đủ các bộ 
phận, thanh tịnh tự nhiên, chang phải do người tạo, mau sắc như ánh lửa, chói 
lọi sáng ngời.” 

Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa với vua cha răng: 

“Tau Thiên vuong, pháp ké thua nhu thé nào, mà Thiën vuong muón bào 
con hoc, dé hic hoc rói, vào ngày ram 1a luc thuyết giải thoát giới, sau khi tắm 
rửa và lên chánh điện thì thiên luân báu ây sẽ từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và day đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, 
màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời?” 

Tiên nhơn, Vua cha Kiên Niệm, lại bảo: 


“Con hãy quan pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, hãy 
vi thái tử, hậu phi, thé nữ và các thân dân, Sa-môn, Pham chi, cho dén loài côn 
trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mùng tám, mười bốn và mười lăm, 
tu hạnh bồ thí, bó thí cho những người nghèo khó, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bân 
cùng, người cô độc từ các phương xa đến xin, đem đô ăn, thức uống, áo, тёп, 
xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn 
quân và đèn mà cho họ. Nếu trong nước con có các bậc Thượng tôn danh đức 
Sa-môn, Pham chí thì con phải tùy thời đi đến chỗ của các vị ду dé hỏi pháp, 
thọ pháp như thé này: “Thưa chư Tôn, thê nào là pháp thiện, thé nào là pháp bat 
thiện? Thé nào là tội, thé nào là phước? Thế nào là diệu, thé nào là phi điệu? 
Thé nào là hắc, thé nào là bach? Pháp hắc, bạch từ đâu sanh? Thé nào là mục 
đích của đời này, thế nào là mục đích của đời sau? Làm thê nào dé thọ thiện 
ma khong thọ ac?’ Được nghe từ các vi ây xong thì hãy thực hành đúng như lời 
các vị áy dạy. Nếu trong nước con có kẻ ban cùng thì hãy lay của cải cung cấp 
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day du. Nay con, do la phap ké thira, con nén khéo hoc. Con da khéo hoc thi 
vao ngay ram la ngay thuyết giải thoát giới, sau khi tăm rửa và lên chánh điện, 
chắc chăn thiên luân báu ây sẽ từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đây 
đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh, sau đó liền quán pháp đúng như pháp, thực hành 
pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thân dân, Sa-môn, 
Phạm chí, cho đên loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào các ngày mùng tám, 
mười bốn va mười làm, tu hạnh bó thí, bó thí cho những người nghèo khốn, Sa- 
môn, Pham chí, ké bân cùng, người cô độc từ các phương xa đến xin, dem dé 
ăn, thức uống, áo, mén, xe cd, trang hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường 
nệm, đệm lông, khăn quán và đèn cung cấp cho ho day đủ. Nêu trong nước của 
vua có các bậc Thượng tôn danh đức Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời đích 
thân đến chỗ các ngài hỏi pháp, thọ pháp như thé này: “Thưa chư Tôn, thé nào 
là pháp thiện, thé nào là pháp bất thiện? Thế nào là tội, thé nào là phước? Thế 
nào là diệu, thé nào là phi diệu? Thé nào là hắc, thé nào là bạch? Pháp hắc, bach 
từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này, thé nào là mục đích của đời sau? 
Làm thé nào dé thọ thiện mà không thọ ác?” 

Duoc nghe tir các ngài ròi, nhà vua thực hành đúng pháp, như lời các ngài 
chỉ dạy. Nếu trong nước của vua có kẻ ban cùng, nhà vua liền lay của cải, tùy 
thời cung cấp day đủ. Sau đó, Vua Sát-lợi Danh Sanh, vào ngày răm là ngày 
thuyết giải thoát giới, khi đã tăm rửa và lên chánh điện rôi, thiên luân báu ấy từ 
phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đây đủ các bộ phận thanh tịnh tự nhiên, 
chăng phải do người tạo, mau sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua được 
làm Chuyên Luân Vương, thành tựu bay báu, được phước đức của một người 
có bón thứ như ý. Thành tựu bảy báu và được phước đức của một người có bốn 
thứ như ý như thế nào? Thành tựu bảy báu và được phước đức của một người 
có bón thứ như ý như đã nói ở trước. 

Vua Chuyên Luân Vương ấy, vào một thời gian sau, thiên luân báu bỗng 
nhiên rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thây, liên đến chỗ vua Chuyên Luân 
Vương, thưa rang: 

“Tàu Thiên vương, nên biết rang, thiên luân báu đã rời khỏi chỗ cũ.” 

Chuyên Luân Vương nghe xong, liên bao thái tử: 

“Này Thái tử, thiên luân báu của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Thái tử, ta từng nghe 
từ phụ vương ta, Tiên nhơn Kiên Niệm như thế này: “Nếu thiên luân báu của 
vua Chuyên Luân Vương rời khỏi chỗ cũ thì vua ây chắc chăn không còn sống 
lâu, mạng vua không tôn tại lâu nữa.” Này Thái tử, ta đã hưởng dục lạc thé gian, 
nay sẽ câu dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo. Nay Thai 
tử, con hãy chỉnh tri, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không dé 
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cho trong nước có những người tao ac nghiệp va phi Phạm hạnh. Nay Thai tử, 
về sau, nêu con thay thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ thi con cũng phải dem việc 
quốc chính của nước mà giao phó lại cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác 
giang sơn cho nó, rôi con cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuât gia học đạo.” 

Bay giờ, Vua Chuyên Luân Vuong ay giao phó đất nước cho thái tử, khéo 
đạy bảo xong liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất gia 
học đạo. Sau khi Vua Chuyên Luân Vương xuất gia học đạo bảy ngày thì thiên 
luân báu biến mắt, không còn thây nữa. 


Lúc mất thiên luân báu, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh không ưu sâu mà lại nhiễm 
dục, trước dục, không nhàm chán tham dục, bị dục trói buộc, bị lệ thuộc vào 
dục, bị dục sai khiến, không thây tai họa của dục, không biết sự xuất ly khỏi 
dục, tự cai trị đất nước theo ý mình. Vì tự cai trị dat nước theo y mình nên đât 
nước suy vong, không phục hưng nỗi; trong khi các vị Chuyên Luân Vương 
thuở xưa học pháp kế thừa nên đất nước nhân dân cảng hưng thịnh thêm mãi 
không hề suy giảm. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại tự cai trị dat nước theo ý mình, 
vì tự cai trị đất nước theo ý mình nên đất nước suy vong, không phục hưng nỗi. 


Bấy giờ, Phạm chí quốc sư đi quan sát tình cảnh dat nuóc, thay dat nuóc, 
nhan dan da suy vong, khong phuc hưng nỗi, liên nghĩ răng: “Vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh tự cai trị đất nước theo y mình. Vì cai tri đât nước theo ý mình nên đất 
nước, nhân dân đã suy vong, không phục hưng nỗi; trong khi các bậc Chuyển 
Luân Vương thuở xưa học pháp kế thừa nên đất nước, nhân dân càng hưng 
thịnh thêm mãi, không hé suy giảm. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh này lại tự cai tri 
đất nước theo ý của vua. Vì cai trị dat nước theo ý của vua nên dat nước, nhân 
dân đã suy vong, không phục hưng nỗi.” Phạm chí quốc sư liên đến Vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh và thưa: 

“Tàu Thiên vương, nên biết rang Thiên vương đã tự cai trị đất nước theo 
ý của Thiên vương. Vì đã tự cai trị đất nước theo y cua Thién vuong nén dat 
nước, nhân dân đã suy giảm, không phục hung nôi; trong khi các vi Chuyên 
Luân Vuong thuở xưa đã hoc pháp kê thừa nên đất nước, nhân dân càng hung 
thịnh mãi, không hè suy giảm. Nay Thiên vương lại tự cai trị dat nước theo ý 
của Thiên vương. Vì cai trị đất nước theo y М của Thiên vương nên dat nước, nhân 
dân đã suy vong, không phục hưng nỗi.” 


Nghe xong, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo: 

“Này Phạm chí, ta phải làm thê nào?” 

Phạm chí quốc sư trả lời: 

“Tâu Thiên vương, trong nước có người thông minh, trí tuệ, am tường 
toán só. Trong nước có đại than và quyên thuộc học kinh, hiểu rõ kinh, tụng 


tập thọ trì pháp kế thừa. Khi đã học pháp kế thừa thì vào ngày ram là ngày 
thuyết giải giới thoát, sau khi tắm rửa và lên ngự trên chánh điện xong thì 
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thiên luân bau ây chắc chan sé từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đây 
đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, màu sắc như 
ánh lửa, chói lọi sáng ngời.” 

Vua Sát-lợi Dành Sanh lại hỏi: 

“Này Phạm chí, pháp kế thừa như thê nào, mà Phạm chí muốn ta học, dé 
lúc học roi, vào ngày ram là ngày thuyết giải thoát giới, sau khi tăm rửa và lên 
chánh điện xong thì thiên luân báu ây sẽ từ phương Đông hiện đến, có một ngàn 
căm, đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, màu sắc 
như anh lửa, chói loi sang ngời?” 

Phạm chí quốc sư thưa: 

“Tau Thiên vương, Thiên vương hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành 
pháp đúng như pháp, hãy vì thái tử, hậu phi, thê nữ và các thân dân, Sa-môn, 
Phạm chi, cho đến loài côn trùng mà phụng tri trai giới vào những ngày mung 
tám, mười bốn và mười lăm; tu hạnh bó thí, bó thí cho những người nghèo 
khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bân cùng, người cô độc từ các phương xa đến xin, 
đem đô ăn, thức uéng, áo, mèn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, đệm lông, khăn quan, đèn mà cung cấp cho ho day đủ. Nếu trong 
nước có bậc Thượng tôn danh đức Sa-môn, Phạm chí thì Thiên vương hãy tùy 
thời đi đến chỗ của các ngài dé hôi pháp, tho pháp nhu thé này: ‘Thua chu 
Tôn, thé nào là pháp thiên, thé nao là pháp bat thiên? Thé nào là tôi, thé nào là 
phuoc? Thế nào là điệu, thế nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thé nào là bạch? 
Pháp hắc, bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục 
đích của đời sau? Làm thé nao dé thọ thiện mà không tho ас?” Được nghe từ 
các ngài xong thi Thiên vương nên thực hành đúng như lời các ngai đã day. Nếu 
trong nước của Thiên vương có kẻ bân cùng thi nên lây của cải cung cap day 
đủ cho họ. Tâu Thiên vương, đó là pháp kế thừa, Thiên vương nên khéo học và 
ghi nhớ, rôi vào ngày ram là ngày thuyết giải thoát giới, sau khi tắm rửa và lên 
chánh điện thì thiên luân báu ây chắc chăn sẽ từ phương Đông hiện đến, có một 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh tinh tự nhiên, chang phai do nguoi tao, 
màu sắc như ánh lửa, chói loi sáng ngời.” 

Sau đó, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên quán pháp đúng như pháp, thực hành 
pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thê nữ và các thần dân, Sa-môn, 
Phạm chi, cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mùng 
tám, mười bốn và mười lăm; tu hạnh bó thí, bó thí cho những người nghèo 
khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bân cùng, người cô độc từ các phương xa đến xin, 
đem đồ ăn, thức uông, áo, тёп, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, đệm lông, khăn quan và đèn dầu cung cấp cho họ đầy đủ. Nếu 
trong nước có các bậc Thượng tôn danh đức Sa-môn, Phạm chí thì vua đã đích 
thân tùy thời đến chỗ các vị ду dé hỏi pháp, thọ pháp như thế này: “Thưa chư 
Tôn, thé nào là pháp thiện, thé nào là pháp bat thiện? Thé nào là tội, thế nào là 
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phước? Thé nào là diệu, thé nào là phi diệu? Thé nào là hắc, thé nào là bach? 
Pháp hắc, bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục 
đích của đời sau? Làm thê nào dé thọ thiện mà không thọ 4c?” Được nghe từ 
các ngài xong, nhà vua thực hành đúng như lời các ngài chỉ bảo. Nhưng trong 
nước có người ban cùng, vua không đem vật dụng câp phát. Do đó, kẻ nghèo 
không có của cải, không được cap phát nên càng nghèo khốn hơn. Vì nghèo 
khốn nên ăn trộm vật dụng của kẻ khác. Vì ăn trộm nên chủ nhân bắt trói đem 
đến Vua Sát-lợi Đảnh Sanh, thưa răng: 

“Tau Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin Thiên vương 
trừng tri!” 

Vua Sat-loi Đảnh Sanh hỏi người ăn trộm: 

“Quả thật ngươi có ăn trộm chăng?” 

Người ấy đáp: 

“Tau Thiên vương, quả thật con có ăn trộm! Vì sao? Tau Thiên vương, vi 
nghèo khốn, néu không ăn trộm thì không có gì dé sống.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh liền đem của cải cấp phát cho va nói với người 
ăn trộm: 

“Ngươi hãy trở về và sau này chớ có tái phạm!” 

Lúc đó, dân chúng trong nước nghe nói vë Vua Sát-lợi Dành Sanh như thé 
nay: “Nếu trong nước ai có trộm cắp thì nhà vua liên đem của cải cấp phát cho.” 
Do đó, có người nghĩ răng: “Chúng ta cũng nên ăn cắp tài sản của người khác.” 
Tu đó, dân chung trong nước ai cũng tranh nhau trộm cắp ` tài sản của kẻ khác. 
Vì thé, người nghèo khốn không có của cải, không được cap phat cang tro nén 
nghéo khón hon nën nan trộm cap càng lan tran. Vi trộm cap lan tràn nên tudi 
thọ của con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô хам. 


Này các Ty-kheo, sau khi tudi thọ của loài người giảm xuông, hình sắc trở 
nên thô x4u thì người cha thọ tám vạn tuổi, con thọ bón vạn tuôi. 


Này các Ty-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn бибі, có người trộm cắp vật 
dụng của kẻ khác. Chủ nhân bắt trói, dan đên Vua Sát-lợi Danh Sanh, thưa rang: 

“Tau Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng cua con. Xin Thiên vương 
trừng trị!” 

Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi người lay trộm: 

“Quả thực ngươi có ăn trộm chăng?” 

Người ấy đáp: 

“Tâu Thiên vương, quả thật con có ăn trộm! Vì sao? Vì nghèo khốn, nếu 
không ăn trộm, con không có gi đê sông.” 

Nghe xong, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên nghĩ răng: “Nêu trong nước ta có 
nạn trộm cắp vật dụng của kẻ khác mà ta lai đem của cải cấp phat day đủ; như 
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vậy, khi không ta làm cho đất nước kiệt qué, dung túng cho nan trộm cắp lan 
tràn. Nay ta nên rèn dao thực bén, nêu trong nước ta có ai trộm cắp thì bắt trói 
ngay dưới cây nêu cao và chém đâu nó.” Sau đó, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh 
rèn dao thật bén, néu trong nước có ai ăn trộm vật dụng của kẻ khác thì cho bắt 
trói dưới cây nêu cao và chém đâu. 

Người trong nước bay gid nghe Vua Sat-loi Dành Sanh ra lệnh rèn dao that 
bén, nêu trong nước co ai ăn trộm vật dung cua kẻ khác thì cho bắt trói dudi cây 
nêu cao và chém đầu. Họ bèn nghĩ răng: “Ta cũng nên bắt chước rèn dao thật 
bén, mang di ăn trộm vật dụng, nếu lây vật dụng cua ai thì bắt chủ nhân của vật 
ây mà chém đâu.” 

Từ đó về sau, những người ăn trộm thi nhau rèn dao bén, mang ổi ăn trộm 
vật dụng, bat các chủ nhân mà chém dau. Do đó, kẻ nghèo khốn không của cải, 
không được cấp phát càng nghèo khôn hơn. М1 càng nghèo khốn hơn nên nạn 
trộm cắp càng lan tràn thêm. Vì nạn trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết 
càng tăng lên. Vi nạn chém giết càng tăng nên tuôi thọ của loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xâu. 


Này các Iy-kheo, sau khi tuôi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì 
người cha chỉ sóng bón vạn tuôi và con sông hai vạn tuôi. 


Này các Ty-kheo, lúc loài người sông hai vạn tuổi, có người ăn trộm vật 
dụng của kẻ khác. Chủ nhân bắt trói, dẫn đến Vua Sát-lợi Danh Sanh, thưa rang: 


“Tau Thiên vương, người này ăn trộm vat dụng của con, xin Thiên vương 
trừng tri!” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh hoi tội nhân: 

“Quả thực ngươi có ăn trộm chăng?” 

Bay giờ, người ăn trộm nghĩ rang: “Vua Sát-lợi Đảnh Sanh nếu biết sự thật 
này thì sẽ trói rôi đánh mình, hoặc vứt ném, hoặc tan xuất, hoặc phạt tiền của, 
hoặc trừng trị đau đớn đủ cách, hoặc treo lên cây rôi bêu đầu của mình. Có lẽ 
minh nên dùng lời nói dối, lừa gạt Vua Sát-lợi Đảnh Sanh chăng?” Nghĩ xong, 
người ây thưa răng: 

“Таџ Thiên vương, tôi không lây trộm.” 

Do đó, kẻ nghèo khôn không có của cải, không được cấp phát càng nghèo 
khôn hơn. Vì càng nghèo khôn nên nạn trộm cap càng lan tràn mãi. Vi nạn trộm 
cap lan tran nên sự chém giết gia tang. Vi sự chém giết gia tăng nÊn sự nói dôi, 
nói hai lưỡi gia tang. Vi sự nói dối, nói hai lưỡi gia tăng nên tudi thọ của loài 
người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu. 


Này các Tỳ-kheo, lúc tuói thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu thi 
người cha chỉ thọ hai vạn tuôi, người con chỉ thọ một vạn tuôi. 

Này các Ty-kheo, lúc loài người thọ một vạn tuổi thì trong nhân dân có 
người có đức, có người vô đức. Nếu ai vô đức thì ghen ghét người có đức và 
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phạm tà hạnh voi vợ của người. Do đó, kẻ nghèo khốn không có cua cai, không 
được cấp phát càng nghèo khốn hơn. Vì cảng nghèo khốn nên trộm cắp càng 
lan tràn. Vì trộm cap lan tràn nên chém giết ø1a tăng. Vì chém giết gia tang nén 
nói dối, nói hai lưỡi gia tăng. Vì nói dối, nói hai lưỡi gia tăng nên tật đỗ, tà dâm 
gia tăng. Vi tật 40, tà dâm gia tăng nên tuói thọ của loài người giảm xuống, hình 
sắc trở nên thô xâu. Này các Tỳ-kheo, lúc tudi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên 
thô xấu thì người cha chỉ thọ một vạn tuôi, người con chỉ thọ năm ngàn tuổi. 


Này các Tỳ-kheo, lúc loài người chỉ thọ năm ngàn tuôi thì ba pháp gia tăng, 
đó là phi pháp duc, tham va ta pháp. Vi ba pháp nay gia tang nën tudi tho loài 
người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu. Này các Ty-kheo, lúc tuôi tho loài 
người giảm xuống, hình sắc trở nên thô хап. thi người cha chi tho năm ngàn 
tuổi, người con chi thọ hai ngàn năm trăm tuôi. 


Này các Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn năm trăm tuôi thì ba pháp 
khác lại gia tăng, đó là lưỡng thiệt, thô ngữ và y ngữ. Vì ba pháp này gia tăng 
nên tuôi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu. Này các Ty-kheo, 
lúc tuôi thọ loài người giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu thì người cha chỉ 
thọ hai ngàn năm trăm tuôi, người con chỉ thọ một ngàn tuổi. 


Này các Ty-kheo, lúc loài người thọ một ngàn tuôi thì một pháp gia tăng, 
đó là tà kiến. Vì pháp này gia tăng nên tuôi thọ loài người giảm xuông, hình 
sắc trở nên thô xâu. Này các Ty-kheo, lúc tuôi thọ loài người giảm xuông, hình 
sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ thọ một ngàn tuôi, người con chỉ thọ năm 
trăm tudi. 

Này các Tỳ-kheo, khi loài người thọ năm trăm tuổi thì con người lúc ấy suốt 
đời không hiểu thảo với cha mẹ, không kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không 
làm việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thây tội đời sau. Loài người 
vì không hiểu thảo với cha mẹ, không tôn kính Sa-môn, Phạm chí, không làm 
việc thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thây tội đời sau; cho nên, này 
các Ty-kheo, lúc đó người cha chỉ thọ nam trăm tuôi, người con chỉ thọ hai trăm 
năm mươi tuổi, hoặc hai trăm tuôi. 

Này các Tỳ-kheo, hiện giờ nêu có ai trường thọ thì được một trăm tuổi và 
có thê là ít hơn nữa. 

Đức Phật lại bảo: 

— Một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc con người chỉ thọ mười tuôi. 
Này các Ty-kheo, lúc con nguòi tho mudi tudi thì con gái sanh ra mói năm 
tháng đã lay chóng. Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, có môt 
giông lúa tên là bại tử, là thức ăn ngon nhất, cũng như lúa gạo là thức ăn ngon 
nhât của con người hôm nay. Này các Tỳ-kheo, cũng giống như thé, lúc con 
người thọ mười tuôi thì có loại lúa tên là bại tử, là món ăn ngon nhất. 


Này các Ty-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, néu ngay nay có sữa, dầu, 
muối, đường phèn, đường mía thì thời ду, những thứ đó sẽ bién mắt tat cả. 
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Nay các Ty-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, néu ai tạo mười ac nghiệp 
đạo thì kẻ ду sẽ được người khác kính trọng. Cũng như hiện giờ, néu ai tạo 
mười thiện nghiệp đạo thì kẻ â ây được người khác kính trọng. Này các Ty-kheo, 
lúc con người thọ mười tudi cũng như vậy, nêu ai tạo mười ác nghiệp đạo thì kẻ 
ây được người khác kính trọng. 


Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi thì hoàn toàn không có một 
danh từ “thiện”, huỗng nữa là có người tạo mười thiện nghiệp đạo. 

Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, có người tên là Đàn Phạt, đi 
đến khắp mọi nhà, hành hạ đánh đập. 

Này các Ty-kheo, lúc con người thọ mười tuôi thì mẹ đối với con có tâm 
giết hại rất mãnh liệt; con đôi với mẹ cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt; cha 
con, anh em, chị em, thân thuộc đôi với nhau đêu có tâm giết hại lẫn nhau. Cũng 
như người thợ săn, trông thây con nai thì có tâm giết hại rất mãnh liệt. Này các 
T-kheo, lúc con người thọ mười tuôi cũng lại như thê, mẹ doi VỚI con có tâm 
giết hại rất mãnh liệt; con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt; cha 
con, anh em, chị em, quyến thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. 

Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, sẽ có nạn đao binh bảy ngày. 
Nếu ai cầm cỏ thì co hóa thành đao, néu ai năm cây củi thì cây củi cũng hóa 
thành dao. Ai cũng dùng đao dé giết hại lẫn nhau. Qua bảy ngày, nạn đao binh 
mới châm dứt. 

Bay giờ, cũng có người biết then thùng xâu hỗ, nhàm tom, chán ghét, khóng 
ua nhimg kẻ hung ac kia. Lúc có nan đao binh bảy ngày, họ đi vào nui non hoặc 
dong nội, ân náu ở nơi yên ón. Sau bay ngày ay thì họ từ núi non đồng nỘI, nơi 
yên ôn đi ra. Trông thay nhau, ho sanh long thuong mén, quyén luyén nhau vó 
cung. Cüng nhu me hién chỉ co một đứa con đã xa cách lâu ngày, nay từ phương 
xa trở vê gia đình yên бп, mẹ con thay nhau, hoan hy, sanh lòng thương mên, 
quyên luyễn nhau vô cùng. Những người kia, sau bảy ngay, từ núi non dong 
nói, ó chón yén ón di ra, tróng tháy nhau, sanh long thuong mén, quyền luyén 
nhau vô cùng cũng giống như thê. Trông thay nhau rôi, ho liên nói răng: “Chư 
Hiên, chúng ta nay thay nhau còn được yên ón, chúng ta vì tạo pháp bất thiện 
nên gặp gỡ nơi đây, thân tộc chết hết. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành thiện 
pháp. Làm thé nào dé cùng nhau thực hành thiện pháp? Chúng ta đêu là kẻ sát 
sanh, nay nên xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; chúng ta nên thực hành thiện 
pháp ay.” Những người kia cùng nhau thực hành thiện pháp. Sau khi thực hành 
thiện pháp tudi thọ liên tăng lên, hinh sắc trở nên đẹp dé. Này các Ty-kheo, lúc 
tudi thọ đã tang | lên, hình sắc trở nën dep dé thì người thọ mười tudi sanh ra con 
thọ hai mươi tuôi. 

Này các Tỳ-kheo, người thọ hai mươi tuôi lại nghĩ răng: “Nếu cầu học điều 
thiện thì tudi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé. Chúng ta nên cùng nhau 
làm điều thiện nhiều hơn. Lam thé nào dé cùng nhau làm điêu thiện nhiều hon? 
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Chúng ta đã xa lia sự sát sanh, đoạn trừ sát sanh; nhưng vẫn còn cùng nhau lây 
của không cho, chúng ta nên xa lìa việc lây của không cho, đoạn trừ việc lây của 
không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện ấy.” Những người kia liền 
cùng nhau làm điều thiện như thê. Khi đã làm điều thiện ây, tuổi thọ lại tăng lên, 
hình sắc trở nên dep dé. Này các Ty-kheo, lúc tuôi thọ của loài người tăng lên, 
hình sắc trở nên đẹp dé thì người tho hai mươi tuôi sanh con thọ bốn mươi tuôi. 


Này các Ty-kheo, người thọ bón mươi tuôi cũng nghĩ thé nay: “Néu cau hoc 
điều thiện thì tuói thọ tăng lên, hình sắc trở nên dep dé. Chúng ta nên làm việc 
thiện nhiều hơn. Lam thé nào dé cùng nhau làm việc thiện nhiêu hon? Chúng ta 
đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc lây của không cho, đoạn trừ việc 
lây của không cho, nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ 
tà dâm. Chúng ta nên làm việc thiện ây.” Những người kia cùng nhau làm điều 
thiện như thé. Khi đã làm điều thiện ây, tuôi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp dé. Này các Ty-kheo, lúc tuôi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp dé thì người thọ bón mươi tuôi sanh con thọ tám mươi tuôi. 


Này các Tỳ-kheo, người thọ tám mươi tuôi cũng nghĩ thế này: “Nếu cầu 
học điều thiện thì tudi tho tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta cùng nhau 
làm việc thiện nhiều hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc thiện nhiều hon? 
Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lay cua không cho, 
đoạn trừ việc lay của không cho; xa lia tà đâm, đoạn trừ ta dâm, nhưng vẫn con 
nói dối. Chúng ta nên xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối. Chúng ta nên làm việc 
thiện ấy.” Những người kia liền cùng nhau làm việc thiện như thé. Khi đã làm 
việc thiện ây thì tuôi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé. Này các Ty-kheo, lúc 
tuôi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé thi người thọ tám 
mươi tuôi sanh con thọ một trăm sáu mươi tuôi. 

Này các Tỳ-kheo, người thọ một trăm sáu mươi tuôi cũng nghĩ như thé này: 
“Nếu cau học điều thiện thì tuôi tho tăng lên, hình sắc trở nên dep dé. Chúng ta 
nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hon. Lam thé nào dé cung nhau lam viéc 
thién nhiéu hon? Chung ta da xa lia sat sanh, doan trir sat sanh; da xa lia viéc 
lay của không cho, đoạn trừ việc lây của không cho; đã xa lia tà dâm, đoạn trừ 
tà dâm; đã xa lia lời nói dối, đoạn trừ lời nói 401, nhưng vẫn còn nói hai lưỡi. 
Chúng ta nên xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi. Chúng ta nên cùng nhau 
làm việc thiện ay.” Những người kia liên cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi 
đã làm việc thiện ду, tudi thọ tăng lên, hình sắc trở nên dep dé. Này các Ty- 
kheo, lúc tuổi thọ của loài . người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé thì người 
thọ một trăm sáu mươi tuôi sanh con thọ ba trăm hai mươi tuôi. 


Này các Tỳ-kheo, người thọ ba trăm hai mươi tudi cũng nghĩ răng: “Nếu 
câu học điều thiện thì tudi thọ tăng lên, hình sắc trở nên dep dë. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn. Lam thé nào dé cùng nhau làm việc thiện 
nhiều hơn? Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc lây của 
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không cho, đoạn trừ việc lây của không cho; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa 
lia lời nói dôi, đoạn trừ lời nói dối; xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai 
lưỡi, nhưng còn nói thô ác. Chúng ta nên xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói 
thô ác. Chúng ta nên làm việc thiện ây.” Những người kia liền cùng nhau làm 
việc thiện như thế. Khi đã làm việc thiện ây, tuôi thọ liền tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp dé. Này các Ty-kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc 
trở nên đẹp dé thì người tho ba trăm hai mươi tuôi sanh con thọ sáu trăm bốn 
mươi tuôi. 

Này các Tỳ-kheo, người thọ sáu trăm bón mươi tuôi cũng nghĩ rang: “Nếu 
cầu học điều thiện thì tuôi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hon. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc thiện 
nhiều hơn? Chúng ta đã xa lia sat sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lay cua 
không cho, đoạn trừ việc lay cua khong cho; xa lia ta dam, doan trir ta dam; xa 
lia lời nói абі, đoạn trừ lời nói đối; xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai 
lưỡi; xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác, nhưng vẫn còn nói lời thêu 
dệt. Chúng ta nên xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt. Chúng ta nên 
làm việc thiện ay.” Những người kia liên cùng nhau làm việc thiện như thé. Khi 
đã làm việc thiện â ay, tudi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này các Tỳ- 
kheo, lúc tuôi thọ loài người đã tang lên, hình sắc trở nên đẹp để thi người thọ 
sáu trăm bốn mươi tuôi, sanh con thọ hai ngàn năm trăm бибі. 

Này các Tỳ-kheo, người thọ hai ngàn năm trăm tuổi cũng nghĩ rằng: “Nếu 
câu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn. Làm thê nào để cùng nhau làm việc thiện 
nhiều hon? Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lay của 
không cho, đoạn trừ việc lây của không cho; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa 
lia lời nói dối, đoạn trừ lời nói dối; xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai 
lưỡi; xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác; xa lia lời nói thêu dệt, đoạn 
trừ lời nói thêu dệt, nhưng còn tham lam tật đó. Chúng ta nên xa lìa tham lam 
tật dó, đoạn trừ tham lam tật đô. Chung ta nên cùng nhau làm việc thiện ay.” 
Những người kia liền cùng nhau làm việc thiện như thé. Khi đã làm việc thiện 
ay, tudi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé. Này các Tỳ-kheo, lúc tuôi thọ 
của loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé thì người thọ hai ngàn năm 
trăm tuổi sanh con thọ năm ngàn tuói. 

Này các Tỳ-kheo, người tho năm ngàn tuôi cũng nghi răng: “Nếu câu học 
điều thiện thì бибі tho tăng lên, hình sac trở nên đẹp dé. Chúng ta nên cùng nhau 
làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc thiện nhiều hon? 
Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lây của không cho, đoạn 
trừ việc lây của không cho; xa lia tà đâm, đoạn trừ tà dam; xa lia lời nói dối, đoạn 
trừ lời nói 401; xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác; xa lia lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt; xa lìa tham lam tật đỗ, đoạn trừ tham lam tật đó, nhưng 
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van còn sân nhué. Chúng ta nên xa lia sân nhué, đoạn trừ sân nhué. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện ấy.” Những người kia liền cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi đã làm việc thiện ây, tuôi thọ liên tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé. 
Này các Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp dé 
thì người thọ năm ngàn tuôi sanh con thọ một vạn tuôi. 


Này các Ty-kheo, người thọ một vạn tuôi cũng nghĩ răng: “Nếu cầu học 
điều thiện thì tuôi thọ tăng lên, hình sắc trở nên dep dé. Chúng ta nên cùng nhau 
làm việc thiện nhiều hơn. Làm thế nào để cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn? 
Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lay của không cho, 
đoạn trừ việc lay của không cho; xa lia ta dâm, đoạn trừ ta dâm; xa lia nói dói, 
đoạn trừ lời nói dôi; xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai lưỡi; xa lia lời 
nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác; xa lia lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu 
dệt; xa lia tham lam tật dó, đoạn trừ tham lam tật 40; xa lia sân nhuế, đoạn trừ 
sân nhué, nhưng vẫn còn tà kiến. Chúng ta nên xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện này.” Những người kia liền cùng nhau 
làm việc thiện như thé. Khi đã làm việc thiện ây, tudi thọ liền tăng thêm, hình 
sắc trở nên đẹp dé. Này các Ty-kheo, lúc tudi tho của con người đã tang lên, 
hình sắc trở nên đẹp dé thì người thọ một vạn tuôi sanh con thọ hai vạn tuổi. 


Nay các Ty-kheo, người thọ hai vạn tudi cũng nghĩ răng: “Nếu cau học điều 
thiện thi tudi thọ tăng lên, hình sắc trở nên dep dé. Chung ta nên cùng nhau 
làm điều thiện nhiều hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn? 
Chung ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lia việc lây của không cho, 
đoạn trừ việc lấy của không cho; xa lia ta dâm, đoạn tru tà dâm; xa lia lời nói 
dối, đoạn trừ lời nói dôi; xa lia lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai lưỡi; xa lia 
lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác; xa lia lời nói thêu dét, đoạn trừ lời nói 
thêu dệt; xa lia tham lam tật đỗ, đoạn trừ tham lam tật đố; xa lia sân nhué, đoạn 
trừ sân nhuế; xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, nhưng vẫn còn có dục phi phap, 
ac duc, tham hanh ta phap. Chung ta nén xa lia ba phap ac, bat thién nay; пеп 
đoạn trừ ba pháp á ác, bất thiện này. Chúng ta nên củng nhau làm việc thiện nay.” 
Những người kia liên cùng nhau làm việc thiện như thê. Khi đã làm việc thiện 
ây, tuôi thọ liên tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này các Ty-kheo, lúc tuói tho 
cua loài người đã tang lên, hình sắc trở nên đẹp dé thì người tho hai vạn tuôi 
sanh con thọ bốn vạn tuôi. 

Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ bốn vạn tuôi thì biết hiệu thuận với cha 
mẹ, tôn trọng cung kính Sa-môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập phước 
nghiệp, thay tội lỗi đời sau. Loài người nhân vì hiểu thuận với cha mẹ, tôn 
trọng, cung kính Sa-môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, 
thay tội đời sau; cho nên, này các Ty-kheo, người thọ bốn vạn tuôi sanh con thọ 
tảm vạn tudi. 


Nay сас Ty-kheo, lúc con người thọ tam van tudi, châu Diêm-phù-đề nay 
giàu có cùng tôt, nhân dân đông đúc, thôn ấp gần nhau bang khoảng cách con 
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ga bay. Nay cac Ty-kheo, luc con người thọ tám vạn tuôi thì con gái đến năm 
trăm tudi mới có thé lay chồng. Này các Ty-kheo, lúc con người thọ tam van 
tuôi thì chỉ có những bệnh như lạnh, nóng, đại tiêu tiện, muốn ăn uống vë già, 
ngoài ra không có tai họa nào nữa. Này các Ty-kheo, lúc loài người thọ tám vạn 
tuôi thì có vua tên Loa làm Chuyên Luân Vương, thông minh, trí tuệ, có bón 
loại quân, chỉnh tri thiên ha, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu 
bảy báu. Bảy báu đó là luân bau, voi báu, ngựa bau, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu 
và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ ngàn người con, dung mạo 
khôi ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được kẻ khác. Nhà vua thông lãnh 
trọn quả đất này, cho đến biển cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa 
khiến dân chúng được an lạc. 

Này các Ty-kheo, các Vua Sát-lợi Dành Sanh được làm nhân chủ chỉnh tri 
thiên hạ, đi lại trong cảnh giới của chính minh ma phụ vương đã truyền lại. Các 
VỊ Vua ay nhan di lai trong canh gioi cua chinh minh ma phy vuong da truyén 
lại nên tudi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô xâu, chưa từng mát hoan 
lạc, sức lực cũng không suy giảm. 


Này các Ty-kheo, các thày cüng nën nhu vay, cao bó rau tóc, тас ао ca-sa, 
chi tin, tir bó gia dinh, sóng khong gia dinh, xuat gia hoc dao, di lai trong canh 
giới của chính mình mà người cha đã truyền lại. Này các Ty-kheo, các thay do 
di lai trong cảnh giới của chính minh mà người cha đã truyền lại nên tuôi thọ 
không giảm xuong, hình sắc không thô хап, chưa từng mát an lac, thé lực cũng 
không suy giảm. 

Thể nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà người cha 
đã truyền lại? Tỳ-kheo quán nội thân như thân, nội giác, nội tâm, nội pháp như 
pháp. Như thé gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình mà người 
cha đã truyén lại. 

Thé nào gọi là tuổi thọ của Tỳ-kheo? Tỳ-kheo tu dục định như ý túc nương 
viễn ly, nương vô duc, nương diệt tận, hướng đến đạo xuất ly; tu tinh tan định, 
tu tâm định, tu tư duy định như ý túc, nương viễn ly, nương vô dục, nương diệt 
tận, hướng đến đạo xuất ly. Đó là tuôi thọ của Tỳ-kheo. 

Thế nào là sắc của Ty-kheo? Ty-kheo tu tập cam giới, thủ hộ giải thoát giới, 
lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, thây tội nhỏ nhặt, thường canh cánh lo sợ, thọ 
trì học giới. Đó là sac của Tỳ-kheo. 

Thế nào là niềm vui của Tỳ-kheo? Tỳ-kheo lìa dục, lìa pháp ác, bất thiện cho 
đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là niềm vui của Tỳ-kheo. 

Thé nao là năng lực của Tỳ-kheo? Tỳ-kheo đã diệt sạch các lậu, chứng đắc 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại, tự tr1, tự giác, tự thân tác 
chứng, thành tựu và an trú, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Đó là năng lực của 
Ty-kheo. 
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Này các Ty-kheo, Ta không thấy có năng lực nào không thé hang phục nhu 
năng lực của Ma vương. Cho nên, vi Lau tận Ty-kheo phải dùng nang lực của 
vô thượng trí tuệ mới hàng phục được. 

Đức Phật thuyết như thế, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


71. KINH BE-TU 


Tói nghe nhu vay: 

Mot thoi, Tón giá Cuu- ma-la-ca-diép du hoa tai Cáu-tát-la, cùng voi đông 
đủ chúng Ty-kheo đi đến Tu-hoa-dé, về phía Bắc một ngôi lang của thị tran này, 
trú tại rừng Thi-nhiếp-hòa. 


Bay giờ, ở Tư-hòa-để có vị vua tên là Bệ-tứ, giàu có cùng tột, của cải vô 
lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ, thực â ap, day du moi 
thứ. Tat cả sudi ao, cỏ cây ở Tu-hoa-dé déu thuóc vé nha vua, là phong áp do 
Vua Ba-tư-nặc, nước Cau-tat-la cáp cho. 

Báy 010, các Pham chi, cư sĩ ó Tu-hoa-dë nghe đồn rằng: “Có Sa-môn tên là 
Cuu-ma-la-ca-diép du hóa tại nước Câu-tát-la, cùng với chúng Ty-kheo đi đến 
thị trân Tư-hòa-đê, trú tại rừng Thi-nhiêp-hòa, tại phía Bắc một ngôi làng của 
thị tran này. Sa-môn Cuu-ma-la-ca-diép có danh tiéng lớn lao, mười phương 
đêu nghe. Cưu- ma-la-ca-diép là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu. Tôn giả là 
bậc Đa văn, là vị A-la-hán. Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì 
được thiện lợi. Chúng ta có thể đến yết kiến Sa-mon Cưu-ma-la-ca-diệp а ay.” 
Nghe thé, các Pham chi, cư sĩ ở Tu-hoa-dé, mỗi người cùng với hàng ngũ của 
mình theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 


Bây gio, Vua Bệ-tứ ở trên chánh điện, trông thây từ xa, các Phạm chí, cư sĩ 
ở Tu-hoa-dé, mỗi người cùng với hàng ngũ của mình theo nhau đi từ Tư-hòa- 
đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiễp-hòa. Vua Bệ-tứ thấy xong, hỏi người 
hâu răng: 


— Hôm nay vi lý do gi mà các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề này, mỗi người 
cùng với hang ngũ của minh theo nhau di từ Tu-hoa- dé lên hướng Bac, đến 
rừng Thi-nhiếp-hòa? 

Người hau thưa: 

— Tâu Thiên vương, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe có Sa-môn Cưu- 
ma- -la-ca-diép du hoa tai nuoc Cau-tat-la cung voi dai chung Ty-kheo dén thi 
tran Tư-hòa-đề này, trú tại rừng Thi-nhiễp-hòa, về phía Bắc một ngôi làng của 
thi tran nay. Tau Thiên vương, Sa món Cuu-ma-la-ca- diép có danh tiếng lớn 
lao, mười phương déu nghe lời xưng tán rằng: “Cuu-ma-la-ca-diép là bậc Biện 
tài vô ngại, lời nói vi diệu. Tôn gia là bậc Da văn, là vị A-la-hán. Nếu ai vết 
kiến vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đến 
yết kiến Sa-môn Cưu-ma-la-ca-diệp ây.” Tau Thiên vương, vì lý do đó mà các 
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Phạm chi, cư si ó Tư-hòa-đề này, mỗi người cùng với hang ngũ của minh theo 
nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiễp-hòa. 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo người hau: 

— Ngươi hãy đi đến các Pham chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đề và thưa răng: “Vua Bé- 
tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ xứ Tư- hoa-dé: Này các người, hãy doi! Ta sẽ cùng 
các người đi yết kiến Curu-ma-la-ca-diép! Các người ngu si, đừng để Sa-môn 
ây lừa gạt, nói rang: Có đời sau, có chúng sanh. Ta thay nhu thé nay, chu trong 
nhu thé nay: Không có đời sau, không có chúng sa 


Người hau vâng lời, liền đến chỗ các Phạm chi, cu sĩ ó Tư-hòa-đề và nói: 

— Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa- dé như thế này: “Các người 
hãy đợi. Ta sẽ cùng với các người đi đến yết kiến Sa-mon Cưu-ma-la-ca- diép. 
Các người ngu si, đừng dé Sa-mon а ay lừa gạt, nói răng: “Có đời sau, có chúng 
sanh.’ Ta quan niệm như thê nay, chủ trương như thê nay: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh.” 

Các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe lệnh ay, bao nguoi hau: 

— Xin tuân theo như sắc lệnh đưa đến! 

Người hau trở lại, tâu với vua: 

- Các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề đang đợi Thiên vương. Mong Thiên 
vương biêt cho, đã đên thời! 

Bay giờ, Vua Bệ-tứ bảo người đánh xe: 

— Ngươi mau sửa soạn xa giá, ta nay muốn di! 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, liên trở lại tâu vua: 

— Xa giá đã sửa soạn xong, xin tùy y Thiên vương! 

Lúc đó, Vua Bệ-tứ liên cưỡi xe, đi дёп chỗ các Pham chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đè, 
rôi cùng nhau đến rừng Thi-nhiép-hoa. Khi Vua Bé-tu từ xa trông thây Tôn giả 


Cưu-ma-la-ca-diếp ở gitra rừng cây, liền xuống xe đi bộ dén chỗ Tôn giả Cưu- 
ma-la-ca-diép, chào hỏi, rôi ngôi qua một bên thưa rang: 


— Nay Ca-diép, tôi nay muốn hỏi, thay có thé nghe chăng? 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép: 

— Này Vua Bệ-tứ, muôn hỏi điều gì thì cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Bay giờ, Vua Bệ-tứ liên hỏi: 

- Này Ca-diếp, tôi quan niệm như thê này, chủ trương như thé này: 
“Không có đời sau, không có chúng sanh sanh ra.” Y Sa-môn Cưu-ma-la-ca- 
điệp nghĩ sao? 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép đáp: 

ес Nay Vua Bệ-tứ, tôi nay xin hỏi vua, vua hiểu thé nào, trả lời thé ay. Y vua 
thê nào, mặt trời, mặt trăng này thuộc vë đời này hay đời khác? 


71. KINH BE-TU # 375 


Vua Bé-tir dap: 

— Nay Sa-môn Cuu-ma-la-ca-diép, tuy Sa-môn nói như thé nhưng tôi van 
quan niệm như thé này, chủ trương nhu thé này: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh sanh ra. `” 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diệp hỏi rang: 

- Này Vua Bệ-tứ, vua có điều gì nghi ngờ chăng? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

— Đúng như vậy, Ca-diép! Có diéu phi ly thé nay: Nay Ca-diép, tôi CÓ người 
thân lâm bệnh nguy khốn. Tôi đi đến chỗ bệnh nhân, đến xong, nói răng: “Bạn 
nên biết rang, ta quan niệm như thé này, chủ trương như thế này: ‘Không có đời 
sau, không có chúng sanh sanh ra. Nay bạn, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan 
niệm như thé này, chủ trương như thé này: “Có đời sau, có chúng sanh sanh ra.’ 
Ta thường không tin chủ trương của những kẻ ây. Những kẻ ây lại bảo rằng: 
“Nếu có người nam kẻ nữ nao làm việc ác, không tinh tan, lười biếng, ganh 
ghét, bỏn xẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đăm trước của cải. Do 
nhân duyên ây, khi thân hoại mạng chung, kẻ ây chắc chăn đi đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục.” Này bạn, nêu Sa-môn, Pham chí kia nói như vậy là đúng thì bạn 
là người ruột thịt của ta, đã làm việc ác, không tinh tan, biếng nhac, ganh ghét, 
bon xen, tham lam, không dai lượng, không thi ân, đăm trước của cải. Nếu thân 
hoại mạng chung, chắc chắn bạn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục thi ban hãy trở 
lại tin cho ta hay thé này: “Này Vua Bệ-tứ, trong địa ngục ấy, khổ như thé này, 
như the nay.’ Nếu qua đúng nhu thé thì tôi mới chap nhận.” Này Ca-diép, người 
thân ду nghe tôi hỏi và đã nhận lời, thé mà không bao giờ thay trở lại nói với 
tôi rang: “Này Vua Bé-tu, trong dia ngục kia, khó nhu thé này, nhu thé này.” 
Này Ca-diép, nhân sự kiện này nên tôi nghĩ răng: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, tôi lại hỏi vua, vua hiểu thé nào, trả lời thé ấy. Nếu có 
thuộc hạ của vua bắt trói một tội nhân, đem đến trước vua thưa rằng: “Tau 
Thiên vương, người nay có tội, xin Thiên vương trừng tri!” Vua bao: “Cac 
khanh hãy đem trói chặt hai tay ra đàng sau, bỏ nó lên lưng con lừa chở đi, đánh 
trồng lớn tiếng như lừa kêu, tuyên bó cho khắp nơi biết, rồi đưa ra cổng thành 
hướng Nam, bắt ngôi dưới cây nêu cao và chém đâu nó.” Thuộc hạ vâng lời, 
liền trói tay tội nhân ra dang sau, bỏ lên con lửa chở đi, đánh trong lớn tiếng như 
lừa kêu, tuyên bó cho khắp nơi biết xong, đưa ra công thành hướng Nam, bắt 
ngồi đưới cây nêu cao, muốn chém đầu nó. Tội nhân sắp chết, nói với đao phủ 
răng: “Ông hãy hoãn cho một lúc! Tôi muôn gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người 
đưa tin. Hãy dé tôi tạm thời ra đi!” Y vua nghĩ sao? Người đao phủ ấy có thé 
thả cho tội nhân tạm thời ra di ít lâu không? 
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Vua Вё-її dap: 

— Khóng thé, Ca-diép! 

Tón già Cuu-ma-la-ca-diép bào: 

“Người than của vua cũng lại nghĩ như thé, đã làm việc ác không tinh tán, 
biếng nhac, ganh ghét, bon xen, tham lam, không thi ân, không đại lượng, 
đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Lúc ngục tốt bat ra hành hạ, đau đớn, người 
thân của vua nói với ngục tốt răng: “Này các ngục tốt, các ông hãy hoãn lại 
một lúc, chớ hành hạ ta đau đớn. Ta muôn tạm thời đi đến Vua Bệ-tứ dé báo 
cho vua hay rang: “Trong dia nguc kia, khó nhu thé này, nhu thé này, dé vua 
chứng kiến.? Y vua thé nào, ngục tốt kia có thé thả cho người thân của vua 
tạm thời ra đi chăng?” 

Vua Bệ-tử đáp: 

- Không thể, Ca-diép! 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

— Vua hãy quán sát về đời sau cũng như vậy, chớ đừng giống như cái thay 
của con mắt thịt. Này Vua Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, 
ly duc, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly nhué, thú hướng ly nhuế; đoạn 
tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. VỊ ay dung thién nhàn thanh tinh hon han | người 
thường, thấy đúng như thật, chúng sanh nảy lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc хап, 
hoặc diệu hoặc bât diệu, qua lại thiện xứ hay bat thiện xứ đều tùy theo nghiệp 
mà chúng sanh ấy đã tạo. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Cuu-ma-la-ca-diép nói như vậy nhưng tôi vẫn quan niệm 
như thế này, vẫn chủ trương như thê này: “Không có đời sau, không có chúng 
sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bao: 

— Này Vua Bệ-tứ, có điều gì nghi ngờ hơn thé nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diếp! Lại có sự kiện phi lý này: Này Ca-diép, tdi có 
người than lâm bệnh nguy khốn. Tôi đến chỗ bệnh nhân, đến xong nói rang: 
“Bạn nên biết tôi quan niệm như thế này: “Không có đời sau, không có chúng 
sanh sanh ra.’ Này bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, Pham chí quan niệm như 
thé này, chủ trương như thé này: “Có đời sau, có chúng sanh sanh ra.’ Tôi 
thường không tin chủ trương của những người kia. Những người kia lại bao 
răng: “Nếu có kẻ nam người nữ nao có diệu hạnh, tinh tân, tinh cần, không 
biếng nhác, không ganh ghét, không bon хеп, không tham lam, có đại lượng, 
có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho 
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ho thường an lạc, bó thi, không đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân 
hoại mạng chung, người ấy chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời.” Này 
bạn thân yêu, néu Sa-môn, Pham chí nói như vậy là đúng thì bạn là người thân 
ruột thịt của ta có diệu hạnh, tinh tan, tinh can, không biếng nhác, không ganh 
ghét, không bon xen, tham lam, có đại lượng, có thi ân, sông cởi mở, phóng 
xa, chu cap cho người cô độc, ke bân cùng, làm cho người được an lạc, bồ thí, 
không dam trước của cải, nêu khi thân hoại mạng chung, chắc chăn đi đến thiện 
xứ, sanh lên cõi trời thì bạn hãy trở lại tin cho ta hay như thé này: ‘Nay Vua 
Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thé này, như thé nay.’ Nếu quả đúng như thé 
thì tôi mới chấp nhận.” Này Sa-môn, người thân ây nghe tôi nói và đã nhận lời, 
thế mà không bao giờ trở lại tin cho tôi hay: “Này Vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan 
lạc như thé này, như thé này.” Này Ca-diép, nhân sự kiện đó, cho nên tôi nghĩ 
răng: “Không có đời sau, không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này. Người có trí nghe thí dụ thì 
hiểu được ý nghĩa. Này Vua Bé-tu, cũng như ngoài thôn áp kia, có một hâm xí 
công cộng, sâu qua đầu người, đầy phân ở trong. Có một nguoi rot xuóng, chim 
tan day ham 4 ay. Néu có nguoi khác thương xót, mong câu sự phước lợi và hữu 
ich, sự an 6n, khoái lạc cho người mắc nạn, liên thong thả kéo nạn nhân từ nhà 
xi lên, gat phan bang thanh tre, chui bang lá cây, tam bang nước 4m, sau khi 
tăm rửa sạch sẽ, đem bột hương thoa khắp thân thé, moi lên chánh điện, cho 
vui hưởng ngũ dục. Y vua nghĩ sao, không lẽ nạn nhân ây lại tưởng nhớ hâm xí 
trước đây, hoan hỷ ngợi khen và muốn thây lần nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ trả lời: 

- Không thé, Ca-diép! Nêu có một kẻ nào khác tưởng tới ham xí kia, hoan 
hy, ngợi khen và muốn thay thì nạn nhân kia cũng không thé ưa kẻ ay, huéng là 
chính nạn nhân lại tưởng tới ham xí trước đây, hoan hy, ngợi khen, muốn thay 
lan nữa. Điêu đó không thé xảy ra. 

— Vậy thi, này Vua Bệ-tứ, nêu vua có người thân có diệu hạnh, tinh tan, 
tinh cần, không biêng nhác, không ganh ghét, không bon xen tham lam, có đại 
lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cap cho người cô độc, ke bân cùng, 
khiến cho họ được an lạc, bồ thí, không đăm trước của cải. Do nhân duyên đó, 
khi thân hoại mạng chung, chắc chắn người ay đi đến thiện xứ, sanh lên cdi trời, 
sau khi sanh lên cõi trời, được уш hưởng ngũ dục ở đó. Y vua nghĩ sao, không 
lẽ thiên tử ở cõi trời kia xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục ở nhân gian này, 
hoan hỷ, ngợi khen, muôn thây lại nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ dap: 

— Không thé, Ca-diép! Vi sao? Vì ngũ dục nhân gian là thứ xu ué, bất tinh, 
rat đáng ghét, không thé hướng đến, không thé ưa thích, thô tháo bat tịnh. Nay 
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Ca-diép, so với ngũ dục nhân gian thì ngũ dục cõi trời là hơn, là tối thượng, là 
tối hảo, là tôi diệu, là tối thang. Nếu thiên tử cõi trời kia xả bỏ ngũ dục cõi trời, 
tưởng đến ngũ dục nhân gian, hoan hy, ngợi khen, muôn thay lai, diéu dó khong 
thé xay ra. 

— Này Vua Bệ-tứ, vua nên quan sát về đời sau cũng gióng như thé, chớ đừng 
giống cái thấy của con mắt thịt. Này Vua Bệ-tứ, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly nhué, thú hướng 
ly nhué; đoạn tuyệt si, ly si, thu hướng ly si thì vi ây dùng thiên nhãn thanh tinh 
hon han nguoi thuong, thay dung nhu that chung sanh nay luc sanh luc tu, sắc 
đẹp sắc xâu, hoặc diệu hoặc bat diệu, qua lại thiện xứ hay bat thiện xứ đều tùy 
theo nghiệp mà chúng sanh ây đã tạo. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Cưu ma-la-ca-diép nói như thé nhưng tôi vẫn quan niệm như 
thé này, vẫn chủ trương như thé nay: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
sanh ra.” 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, còn có điều gì nghi ngờ hơn thé nữa chăng? 

Vua Bệ-tử dap: 

— Đúng như vậy, Ca- -diép. Co sự kiện phi lý này: Nay Ca-diép, tôi có người 
bạn thân lâm bệnh nguy khôn. Tôi đến chỗ bệnh nhân, đến xong liền bảo: “Bạn 
nên biết răng, ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: “Không có 
đời sau, không có chúng sanh sanh ra.’ Này bạn thân yêu, trái lại, có Sa môn, 
Phạm chí quan niệm thê này, chủ trương thê này: “Có đời sau, có chúng sanh 
sanh ra.’ Ta thường không tin lời của những người ay kéo những người ay lai 
bao: “Nếu có người nam kẻ nữ nào có diệu hạnh, tinh tân, tinh cần, không biêng 
nhác, không ganh ghét, không bon xen tham lam, đại lượng, thi ân, cởi mở, 
phóng xả, cung câp cho người cô độc, kẻ bân cùng, khiến cho họ được an lạc, 
bó thí, không dam trước của cải. Do nhân duyên ây, khi thân hoại mang chung, 
người ây chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời.” Này bạn, nêu Sa-môn, 
Phạm chí â ây nói đúng thì bạn là người thân ruột thịt của ta có diệu hạnh, tính 
tân, tinh cân, không biếng nhác, không ganh ghét, không bon хеп, không tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xa, chu cap cho người cô độc, kẻ 
ban cùng, thường ưa bó thi, không đấm trước của cải. Nêu khi thân hoại mạng 
chung, chắc chăn bạn sẽ đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời thì bạn hãy trở lại tin 
cho ta như thê này: “Này Vua Bệ-tứ, ở cõi trời hoan lạc như thê này, như thế 
nay.’ Nếu ban ở cõi trời, nghĩ răng: “Nếu ta trở về thì sẽ được những gì? Vua 
Bệ-tứ có nhiều của cải, ông sẽ cho ta.” Này Ca- diép, người than â ây nghe tôi 
nói và đã nhận lời, thế mà không bao giò trở lại cho tôi hay nhu thé пау: “Nay 
Vua Bệ-tứ, ở cõi trời hoan lac như thé nay, như thé nay.” Này Ca-diép, nhân sự 
kiện đó nên tôi nghĩ rằng: “Không có đời sau, không có chúng sanh sanh ra.” 
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Tôn giá Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, tuôi thọ cõi trời thì lâu dai, còn mạng sống ở nhân gian thì 
ngắn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian bang một ngày, một đêm ở cõi Tam Thập 
Tam thiên. Có ngày có đêm như vậy, một tháng có ba mươi ngày, một năm có 
mười hai tháng, mà tuổi thọ của chư thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên đên một 
ngàn năm. Ý vua nghĩ sao? Nếu vua có người thân có diệu hạnh, tinh tan, tinh 
cân, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn xẻn, không tham lam, có 
đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu сар cho người cô độc, kẻ ban cùng, 
thường ưa bó thi, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mang chung, chắc chan người ấy sẽ đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi 
sanh lên cõi trời, người thân của vua liền nghĩ: “Trước tiên, ta hãy vui hưởng 
ngũ dục cõi trời một ngày một đêm; hay là ta hãy vui hưởng ngũ dục ở cõi trời 
hai, ba, bốn cho đến sáu, bảy ngày, sau đó sẽ trở vè tin cho Vua Bệ-tứ hay rang: 
‘Ó cõi trời hoan lạc như thé này, như thé này, dé cho nhà vua r6?”” Y vua nghĩ 
sao, bây giờ vua còn sông chăng? 

Vua Bệ-tứ hỏi lại: 

— Này Ca- diép, có người nào sau khi chết đến nói răng: “Này Sa- -môn 
Ca- diép, tudi tho ở cõi trời thì lâu dai, còn mạng sóng ở nhân gian thì ngắn 
ngủi. Một trăm năm ở nhân gian băng một ngày, một đêm ở cõi Tam Thập 
Tam thiên. Có ngày có đêm như vậy, một tháng có ba mươi ngày, một năm 
có mười hai tháng, mà tuổi thọ của chư thiên ở Tam Thập Tam thiên đến một 
ngàn năm chăng? 

Tôn giá Cưu-ma-la-ca-diếp đáp: 

– Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này! Người co trí nghe thi du thi 
hiểu được ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, như có người mu kia nói răng: “Không có 
sắc đen trăng, cũng không thay sắc đen trăng; không có sắc dài ngăn, cũng 
không thay sac dai ngan; khong co sac xa gan, cũng không thây sắc xa gân; 
không có sắc thô tê, cũng không thay sắc thô tê. Vì sao? Vì từ trước ta không 
thây, không biết, cho nên không có sắc.” Này Vua Bệ-tứ, người mù kia nói như 
thê có đúng chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

— Khong đúng, Ca- diép! Vi sao? Nay Ca-diép, VÌ có sắc đen, trăng, cũng có 
thay sắc đen trăng; có sắc dài ngắn, cũng có thây sắc dài ngắn; có sắc gan xa, 
cũng có thay sắc gần xa; có sắc thô tế, cũng có thay sắc thô tê. Nếu người mu 
bảo rang: “Vi ta không thay, không biết nên không có sắc.” Thì người ấy nói 
không đúng. 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, vua cũng như người mù ấy, néu vua bảo như thé này: “Có 
người nào sau khi chết đến nói rang: ‘Nay Sa-môn Ca-diếp, tuôi thọ ở cõi trời 
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thì lâu dai, còn mang sóng ở nhân gian thi ngán ngủi. Một tram năm ở nhân gian 
băng một ngày một đêm ở cõi Tam Thập Tam thiên. Có ngày có đêm như vậy, 
một tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng, mà tudi tho của chư 
thiên ở cõi Tam Thập Tam thiên đến một ngàn năm.” 

Vua Bệ-tứ nói: 

— Này Sa-môn Ca-diép, thật là không nên, không nên nói như vay! Vì sao? 
Vì Sa-môn Cuu-ma-la-ca-diép đã cô tình so sánh tôi giỗng như kẻ mù kia. Nay 
Ca-diép, néu biết tôi, biết người thân thuộc của tôi có điệu hạnh, tinh tan, tinh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bon xen, không tham lam, có 
đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu câp cho người cô độc, kẻ bân cùng, 
thường ưa bó thí, không đăm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chắc chăn sẽ đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; thì này Ca-diếp, 
ngay bây giờ, sau khi thực hành bó thí, tu các phước thiện, phụng tri trai gioi, 
tôi dùng dao tự sát, hoặc udng thudc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt có 
mà chết. Này Ca-diép, không nên cé tình so sánh tôi như người mù kia. 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp đáp: 

- Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ khác! Người có trí nghe thí dụ liên 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như một Pham chi có người vợ trẻ vừa mới 
mang thai, người vợ cả đã có một đứa con trai. Trong thời gian ây, Phạm chí kia 
bỗng nhiên mang chung. Sau khi mang chung, con của bà vợ cả nói với ba mẹ 
kế như thế này: “Tiêu mẫu nên biết, nay của cal trong gia dinh nay hoan toan 
phải thuộc về tôi, không ai được dự phân vào. ” Ba mẹ ké dap: “Ta nay dang có 
thai, nêu sanh con trai thì nó phải được phan, nếu sanh соп gái thi của cai ay 
mới hoàn toàn của cau.” Con của ba vợ cả lại nói với bà me kế ba lần như thế 
này: “Tiểu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn phải thuộc 
về tôi, không ai được dự phan vào.” Bà mẹ kế cũng trả lời ba lần như thé này: 
“Ta nay đang có thai, néu sanh con trai thi no phái duoc chia phan, néu sanh 
con gái thi của cải ay mới hoàn toàn của cau.’ Bây gio, ba me ké ngu si không 
thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muôn bảo tôn sự sóng mà trở lại 
hại minh. Bà vao trong phòng, lay dao bén mó bụng xem là trai hay gái. Bà 
ay ngu si không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn bảo tôn sự 
sông mà lại tự hại mình và đứa con trong bụng. Nên biết, này Vua Bệ-tứ, nhà 
vua cũng như vậy, ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí 
tuệ, muôn bảo tòn sự sông mà lại nghĩ như thé này: “Này Ca- -diép, néu biết tôi, 
biết người thân thích của tôi có điệu hạnh, tinh tan, tinh cần, không biếng nhac, 
không ganh ghét, không bon хеп, không tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi 
mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, кё ban cùng, thường ưa bó thí, không 
đăm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời; thì tôi, ngay bây giờ, sau khi thực hành bó thí, tu 
các phước nghiệp, phụng trì trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, 
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hoac nhay xuống giếng, hoặc thắt có mà chết. Này Sa-môn Ca- diép, khong nén 
có tinh so sánh tôi gióng nhu người mù kia.” Này Vua Bệ-tứ, nêu người tinh 
tan mà sóng lâu thì được phước lớn, nêu được phước lớn thì sanh lên cõi trời và 
sông lâu. Này Vua Bệ-tứ, nhà vua nên quán sát đời sau như vậy, chứ đừng giống 
như cái thây của con mắt thịt. Này Vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào 
đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuê, ly nhuế, thú hướng 
ly nhué; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si thì vị ду bang thiên nhãn thanh tịnh 
hơn han người thường, thay chúng sanh lúc sanh lúc tử, sắc đẹp sắc xâu, hoặc 
diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà 
chúng sanh ấy đã tạo. Vi ây thay sự kiện đó đúng như thật. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

- Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
chủ trương như thé này: “Không có đời sau, không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diệp bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, còn có điều gi nghi ngờ nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ dap: 

— Đúng như vậy, Ca-diếp! Có sự kiện phi lý này: Này Ca-diép, tôi co người 
thân mang bệnh nguy khốn. Tôi йёп chỗ bệnh nhân hỏi han, thăm viếng, bệnh 
nhân cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc bệnh nhân chết, tôi lại đến hỏi han, thăm 
viếng người chết, nhưng người chết không hỏi han, không nhìn tôi. Sau đó tôi 
cũng không còn trở lại hỏi han, thăm viếng người thân ấy nữa. Này Ca-diép, do 
sự kiện đó, tôi nghĩ răng: “Không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này! Người có trí nghe thi dụ thi 
liên hiểu được ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như có người thối tù và BIỎI. Nếu 
ở xứ kia chưa từng nghe tiếng tù và, người đó đến xứ ây, vào một đêm toi treo 
lên núi cao, tận lực thôi tù va thì mọi người ở xứ ay, chua timg nghe tiéng tü 
và, nay nghe duoc liën nghi: “Tiéng gi mà vi diéu, rat ky la, that dáng ua thích, 
dáng dén xem nghe, khién tám hoan duyët nhu thé?” Báy gio, những người Ây 
bèn cùng nhau ổi đến chỗ người thôi tù và giỏi. Sau khi đến, họ hỏi rằng: “Đó 
là tiếng gì mà vi diệu, rat kỳ lạ, thực dang ưa thích, dang đến xem nghe, khiến 
cho tâm hoan duyệt như thế?” Người thôi tù và giỏi đem liệng cái tù và xuống 
dat, bảo mọi người răng: “Các vị nên biết, chính đó là tiếng tù và.” Lúc đó, mọi 
người lẫy chân đá cái tù và, rồi nói rang: “Tü va, hãy kêu đi! Tü và, hãy kêu 
đi!” Nhưng nó im lim, không âm hưởng. Người thôi tù và giỏi liền nghĩ: “Nay 
những người này ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ. Vì 
sao? Vì muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri.” Bấy giờ, người thôi tù và giỏi 
nhặt tù và lên, dùng nước rửa sạch, đưa lên miệng mà tận lực thôi. Khi ay, moi 
người nghe xong, liên nghĩ: “Tu và thực kỳ diệu. Vì sao? Vì nhờ tay, nhờ nước, 
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nho miéng, hoi thói mới phat ra tiéng hay, vang khap bón phuong.” Nay Vua 
Bệ-tứ, cũng như vậy, néu nguoi con sóng moi co thé nói nang, hói han nhau 
duoc, néu khi chét thi khéng thé nói nang hoi han nhau được nữa. Nay Vua 
Bệ-tứ, vua nên quan chúng sanh sanh ra cũng gióng như thé, chớ đừng gióng 
như cái thay của con mắt thịt. Này Vua Bệ-tứ, nêu có vị Sa-môn, Phạm chí nao 
đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly nhué, tha hướng 
ly nhué; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si thì vị ây băng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn han người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, sic đẹp sắc xấu, 
hoặc diệu hoặc bat diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ déu tùy theo nghiệp 
mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện đó đúng như thật. 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thé nhưng tôi vẫn quan niệm như thé này, 
vẫn chủ trương như thé này: “Không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, còn có điêu gì nghi ngờ hơn thế nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diép! Còn có sự kiện phi lý này: Tôi có quan hữu ty 
bắt một tội nhân, đem đến chỗ của tôi, đến rồi, thưa răng: “Tau Thiên vương, 
kẻ này có tội, xin Thiên vương trừng trị!” 

Tôi bảo: “Hãy đem tội nhân này cân sống, cân song xong vật xuống đất, 
dùng dây thắt cô giết chết, giết chết xong đem cân lại, ta mới biết người nay luc 
nào thì nhẹ cán, mém mại tươi nhuận, dep dë hon; đó là lúc chết hay là lúc song.” 


VỊ quan ây vâng lời tôi đem tội nhan cân sông xong, lại vật xuống đất, dùng 
dây thắt cô giết chết, giết xong, đem cân lại, thây rằng tội nhân ây lúc sống thì 
nhẹ, mêm mại, sắc tươi nhuận, dep dé hơn; còn lúc chết thì nặng, cứng, không 
mêm mại và sắc không tươi nhuận. Này Ca- diép, nhân sự kiện ây, cho nên tôi 
nghĩ răng: “Không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi noi thí dụ nay! Người có trí nghe thí dụ liên 
hiéu được ý nghĩa. Này Vua Bé-tu, cũng như thanh sắt, hay lưỡi cày sắt, được 
đốt cháy suốt ngày. Vật băng sắt ay, lúc bay 810 nhẹ, mém, sắc tươi nhuận va 
đẹp hơn. Nếu lửa tắt, nó dần dần trở nên nguội lạnh, nặng hơn, cứng, không 
mêm và sắc không tươi. Cũng vậy, này Vua Bệ-tử, nêu người lúc còn sống thì 
thân thê nhẹ, mêm mai, sắc tươi nhuận, đẹp dé; còn lúc chét thi nặng hơn, cứng, 
không mém mai va sắc khong con tuoi nita. Nay Vua Bé-tu, vua nén quan 
chúng sanh sanh ra cũng như thé, chớ đừng gióng như cái thay của con mắt thịt. 
Này Vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú 
hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly nhué, thú hướng ly nhué; đoạn tuyệt si, ly 
si, thú hướng ly si thì vị йу băng thiên nhãn thanh tịnh, hon han người thường, 
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thay chung sanh luc sanh luc tu, sắc đẹp sắc xâu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 
lại thiện xứ hay bat thiện xứ đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ду đã tạo. Vi 
ay thay hiện tượng đó đúng như thật. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thế nhưng tôi vẫn quan niệm thé này, vẫn 
chủ trương thé này: “Không có chúng sanh sanh ra.’ 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, còn có điều gì nghi ngờ hơn thé nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diếp! Còn có sự kiện phi lý này: Này Ca-diếp, tôi có 
quan hữu ty bắt một tội nhân, đem đến chỗ tôi, đến ròi thưa răng:“Tâu Thiên 
vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị!” 

Tôi bao: “Hãy đem tội nhân â ây bỏ vào nôi sắt, hoặc bỏ vào nôi đồng, đậy 
kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa ròi hãy quán sát cùng khắp, xem 
chúng sanh ду lúc vào, lúc ra, qua lại chỗ nào.” Vi quan ay vâng lời tôi, dem 
tội nhân này bỏ vào lò sắt, hoặc nôi đồng, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. 
Khi đã đốt lửa, quán sát cùng khắp, để xem chúng sanh ấy, lúc ra lúc vào, qua 
lại chỗ nào. Nhưng này Ca-diép, tôi làm phương cách như vậy nhưng cũng 
chăng thay chung sanh sanh ra. Nay Ca-diép nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng: 
“Không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

— Này Vua Bé-tu, nay tôi hỏi vua, vua hiểu thê nào, xin trả lời thế ây! Y 
vua nghi sao, nếu vào Бап ngày, vua ăn thức ăn mỹ diệu, ngon lành, rôi lên 
giuong năm ngủ; vua nhớ lai đã từng ở trong mộng, có lân thây vườn tược, 
hó tăm, rừng cây, hoa trái, sudi trong, sông dài, thỏa thích vui chơi, qua lại 
cùng khắp chăng? 

Vua Bé-tu đáp: 

— Tôi nhớ lại đã từng có như vậy. 

Tôn giả Ca-diép hỏi tiếp: 

— Ngày đó, sau khi ăn những thức ngon lành mỹ diệu xong, vua lên giường 
năm ngủ, bay giờ có ai đứng hau bên cạnh không? 

— Thưa co! 

Tôn giả Ca-diép hỏi tiếp: 

— Ngày đó, sau khi ăn những thức ngon lành mỹ diệu xong, lên giường năm 
ngủ. Lúc ây, những người hâu hai bên tả, hữu có thây được khi vua ra vào, qua 
lại cùng khắp không? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

— Dù cho có ai khác cũng không thé thay, huống nữa là bọn hau hạ hai bên. 
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— Này Vua Bệ-tứ, hãy quán chúng sanh sanh ra cũng giống như thé, chớ 
đừng giống như cái thay của con mat thịt. Này Vua Bệ-tứ, nêu có vị Sa-môn, 
Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly 
nhué, thú hướng ly nhué; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si. Vi ay dùng thiên 
nhãn thanh tịnh hơn han người thường, thay chúng sanh lúc sanh lúc tử, khi dep 
khi хаи, hoặc điệu hoặc bat điệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ đều tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ây thây sự kiện đó đúng như thật. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như vậy nhưng tôi vẫn quan niệm như thé này, 
chủ trương như thé này: “Không có chúng sanh sanh ra.” 

Tôn gia Ca diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, còn điêu gì nghi ngờ hơn thé nữa chăng? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diép! Còn có sự kiện phi ly này: Này Ca-diép, tôi có 
quan hữu ty bắt một tội nhân, đem đến trước tôi, đến rồi thưa rang: “Tau Thiên 
vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị!” 

Tôi bảo: “Hãy đem tội nhân này lóc da, xẻo thịt, chặt gân, đục xương cho 
đến tận tủy, để tìm chúng sanh sanh ra.” 

Vi ay vâng lời tôi, dem tội nhân ra lóc da, xéo thịt, chặt gân, đục xương 
đến tận tủy, để tìm chúng sanh sanh ra. Này Ca-diép, tôi đã làm theo cách thức 
như thé dé tìm chúng sanh sanh ra, ma rôt cuộc cũng chăng thay chúng sanh 
sanh ra. Nay Cas diép, nhân su kiên đó nên tôi nghi rang: “Không có chúng 
sanh sanh ra.” 

Tôn gia Ca-diép bao: 

- Này Vua Bé-tir, hay nghe tôi nói thí dụ nay! Người có tri nghe thi dụ liên 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như Phạm chí bện tóc thờ lửa ở gần bên 
đường. Cách đó không xa, có những người khách buôn tá túc. Vào lúc sáng 
sớm, những người khách buôn ấy vội vã ra đi, bỏ quên một đứa bé. Lúc đó, 
Phạm chí bện tóc thờ lửa dậy sớm đi đến chỗ các khách buôn tạm trú, xem 
xét thây đứa bé đứng một mình, không có chủ nhân. Thây xong, у] ay nghi: 
“Nay dua be nay khong noi nuong tua, néu ta khong nuói thi chac chan nó sé 
chét.” Nghi thé, Pham chi lién 4m dem vë пидї dưỡng. Thời gian sau, đứa bé 
lớn khôn. Bay 015, Pham chi bên toc tho lửa bận chút việc ở thôn xóm khác. 
Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa bảo thiêu niên ấy rằng: “Ta bận chút việc, 
phải xuống thôn xóm một thời gian, con phải giữ lửa can thận chớ để nó tắt; 
nêu lửa tắt, con hãy dùng cái cọ lửa này mà nhen lai.” Bấy gio, Pham chí bën 
toc thờ lửa căn dặn xong liên xuống thôn xóm. Sau đó, thiêu niên ấy ra ngoài 
rong chơi, lửa tat hết. Khi trở về, nó muốn nhen lửa, liền dùng cái cọ lửa đánh 
xuống dat bảo răng: “Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!” Nhưng rốt cuộc 
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lửa không cháy. Nó lai đặt cọ lên phiến đá, ra sức đánh và la lên: “Lửa hãy 
cháy lên! Lửa hãy cháy lên!” Nhưng lửa vẫn không cháy. Lửa không cháy, nó 
bèn phá cải cọ ây ra làm mười manh, trăm mảnh vứt di, ngôi bệt xuống đất, sâu 
não mà nói răng: “Không tìm được lửa, phải làm sao đây?” Bay giờ, Phạm chi 
bën tóc thờ lửa đã làm xong công việc ở thôn xóm, trở về nhà lại. Về đến nơi, 
hỏi thiêu niên ấy rang: “Con không vui choi, chỉ lo chăm sóc ngọn lửa không 
dé nó tat chăng?” 

Thiếu niên trả lời: “Thưa Tôn giả, con đi ra ngoài chơi nên sau đó lửa đã 
tắt. Khi trở về, con muốn nhen lửa, liền lay cái cọ lửa đánh xuống đất bảo rang: 

‘Lua hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!’ Сибі cùng lửa vẫn không cháy. Con lại 
đặt lên phiên đá, ra sức đánh và bao: “Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!” 
Nhưng rôi lửa vẫn không cháy. Lửa không cháy, con liền phá cái cọ ấy ra làm 
mười mảnh, trăm mảnh vứt di, ròi ngôi bệt xuông dat. Thưa Tôn gia, con đã tìm 
kiếm như thế mà không có lửa, không biết làm sao.” 

Lúc đó, Phạm chí bën tóc tho lửa nghĩ răng: “Cậu thiếu niên này quá ngu 
si, không thông suốt, không hiểu rõ rang, không có trí tuệ. Vi sao? Vi từ cái co 
lửa vô tri mà nghĩ cách lay lửa như vậy.” 

Khi ay, Pham chi bën tóc thờ lửa dem co lửa và bật mài lửa đặt xuống đất 
mà cọ xát thì lửa bật và cháy bùng lên, liền bảo thiếu niên răng: “Này con, 
phương pháp lây lửa phải như vậy, chứ không phải như con ngu si, không thông 
suốt, không có trí tuệ, từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như con đã làm.” 


Vì vậy nên biết, này Vua Bệ-tứ, vua cũng lại như thé, ngu s1, không thông 
suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, đôi với xác thịt chết, cho đến xương 
tủy vô tri mà muốn tìm thây chúng sanh sanh ra. Này Vua Bệ-tứ, vua nên quán 
chúng sanh sanh ra như thế, chớ đừng giỗng như cái thay của con mắt thịt. 
Này Vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú 
hướng ly dục; đoạn tuyệt nhué, ly nhué, thú hướng ly nhué; đoạn tuyệt si, ly si, 
thú hướng ly sĩ. VỊ ây dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hăn người thường, thây 
chúng sanh lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xâu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại 
thiện xứ hay bat thiện xứ déu tùy theo nghiệp mà chúng sanh ay đã tạo. Vi ay 
thây sự kiện đó đúng như thật. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thê nhưng đôi với quan niệm này, tôi vẫn 
bao thủ vi dục, bảo thủ vì sân nhué, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vi ngu si, trọn 
không thé xa bó. Vì sao? Nếu có những người ở nước khác nghe được, liền bảo 
răng: “Vua Bệ-tứ có quan niệm đã chap chặt từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diép 
hàng phục, sửa sai nên đoạn trừ và xả bỏ.” Này Ca-diép, vì thé, đối với quan 
niệm này, tôi vẫn bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhué, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
si, trọn đời không thé xa bỏ. 
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Tôn giả Ca-diép bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này! Người có trí nghe thí dụ liền 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như hai người bạn bỏ nhà đi tìm kế sanh 
nhai. Trên đường đi, ban đầu họ thấy có rất nhiều cây gai không chủ. Một người 
trông thấy, bảo bạn rang: “Bạn nên biết, nay ở đây có rất nhiêu cây gai không 
chủ, tôi muốn bạn cùng lay, bó lại, gánh đem về, có thé làm vật dụng được. ` 


Hai người liền lấy bó lại để gánh đi. Trên đường đi, họ lại thay rất nhiễu tơ 
lụa kiếp-bối, áo kiép-bói không chủ, lại thay rat nhiều bạc cũng không có chủ. 
Thay xong, một người vứt bỏ cây gai dang gánh, lây bạc gói lại. Trên đường di, 
lại thấy nhiều đồng vàng cũng không có chủ. Bấy giờ, người gánh bạc ban với 
người gánh cây gai: “Này bạn, nên biết, vàng này quá nhiêu mà không có chủ, 
bạn nên vứt bỏ cây gai, tôi thì vứt bỏ bạc đang gánh. Tôi muốn cùng với bạn 
đồng lay vàng này, gánh trở về, có thé chi dung được hơn.” 

Người gánh gai bảo người gánh bạc: “Tôi gánh cây gai này sau khi đã sắp 
xếp gọn gàng, bó lại chắc chắn, từ xa gánh tới đây. Tôi không thể bỏ được, bạn 
nên tự biết lây, chớ lo cho tôi!” 

Khi ấy, người gánh bạc giật ganh gai quang xuóng dat, rồi xô tung ra. 
Người gánh gai bảo người gánh bạc răng: “Bạn đã xô tung gánh gai của tôi như 
vậy, tôi đã mất công bó lại chắc chăn, gánh từ xa đến đây nên tôi đứt khoát gánh 
cây gai này về, không thé bỏ được. Bạn hãy tự biết, chớ lo cho tôi!” 

Người gánh bạc liền bỏ gánh bạc, lây vàng gánh về. Người gánh vàng trở 
về. Từ xa, cha mẹ trông thay con gánh vàng vë, thay roi khen rang: “Lanh 
thay, lanh thay! Hay dén day con. Con nho vang nay sé sóng duoc sung suóng, 
phung duóng cha me, cung cáp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại có thé 
bó thí cho các vị Sa-môn, Phạm chi, tạo phước thăng thượng, thiện quả thiện 
báo, sanh vào cõi trời, sông lâu!” 

Người gánh cây gai trở vê nhà. Từ xa, cha mẹ trông thay con gánh gai về, 
thây vậy măng răng: “Ngươi là người có tội trở về, là người vô đức trở về. Vì 
bó gai này, ngươi sẽ không sóng được, không thé phụng dưỡng cha mẹ, không 
thê chu cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bao, lại cũng không thé bố thí cho 
Sa-môn và các Phạm chí, không thể tạo phước thăng thượng, không được thiện 
quả thiện báo, không thê sanh vào cõi trời đê được sông lâu.” 

Nên biết, này Vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu đối với quan niệm ay, vua 
bao thủ vì duc, bảo thủ vì nhué, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vi ngu si, không bao 
giò xa bỏ thì vua sẽ thọ lãnh vô lượng điều dir, lại bi mọi người chê ghét. 

Vua Bệ-tứ lại nói răng: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép đã nói như thế nhưng đôi với quan niệm này, tôi bảo 
thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si nên không bao 
giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe được, liền bảo răng: 
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“Vua Bệ-tứ có một quan niệm đã chap chặt từ lâu, nay bị Sa-món Ca-diép hàng 
phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ.” Này Ca-diếp, vì thê nên đối với quan 
niệm này, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu 
si nên không bao giờ xa bỏ. 

Tôn giả Ca-diép lại bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ này. Người có trí nghe thí dụ liền 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như một khách buôn cùng với đoàn khách 
buôn đông đảo, có một ngàn cô xe, đi vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn 
khách buôn ấy, có hai vị thương chủ. Hai vị ây nghĩ răng: “Chúng ta làm sao 
thoát khỏi nạn này?” Họ lại nghĩ: “Đoàn của chúng ta nên chia ra hai toán, mỗi 
toán năm trăm.” Đoàn khách buôn ây liền chia ra hai toán, mỗi toán năm trăm. 
Một thương chủ dẫn năm trăm cỗ xe, tiễn vào con đường nguy hiểm. Người 
thương chủ â ây thường đi dẫn đường ở trước, thay một người từ bên đường di 
ra, quân áo ướt sting, chân đen, dau vàng, đôi mat đỏ lòm, deo tràng hoa cỏ 
thơm, đi xe lừa, hai bánh dính bùn. Vị thương chủ trông thấy liền hỏi: “Trên con 
đường nguy hiểm này, trời có mưa chăng? Có nước trong, củi và cỏ chăng?” 

Người lạ ấy đáp: “Trên con đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiêu 
nước trong và nhiều củi, cỏ. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước, củi và cỏ 
ây đi, chớ dé nặng xe. ĐI không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, củi 
và cỏ tốt.” 

Vị thương chủ ấy nghe xong, liền trở lại đến toán của mình thuật lại răng: 
“Ta đi trước, thay một người từ bên đường đi ra, áo quân ướt sũng, thân đen, 
dau vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ thơm, cưỡi xe lừa, hai bánh dính 
bùn. Ta hỏi người ay: “Trên con đường nguy hiểm này trời có mưa, có nước 
trong, củi và co ching?’ Người ay đáp: “Trên con đường nguy hiểm này, trời 
mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và có tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ 
nuoc, cul va со ay di, chó dé nặng xe. Di không bao lâu nữa, các bạn sẽ duoc 
nước trong, củi và cỏ tôt.’ Do đó, này các ban, chúng ta hãy vứt bỏ nước, củi 
và cỏ đi. Như vậy, không bao lâu nữa chúng ta sẽ có nước trong, cui và có, chớ 
để nặng xe.” 

Rôi toán khách buôn vứt bỏ nước, củi và co. Di được một ngày đường, họ 
không thay có nước trong, củi và cỏ. Di hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, họ 
vẫn không kiếm được nước trong, củi và cỏ. Sau bảy ngày, toán khách buôn ay 
bi quy ăn thit người sát hại. 

Người thương chủ thứ hai nghĩ răng: “VỊ thương chủ trước đã qua khỏi tai 
nạn nguy hiểm, chúng ta phải dùng phương cách nào dé thoat nan?” Nghi xong, 
vị áy cho năm trăm cỗ xe cùng tién vào con đường nguy hiểm. 


Cũng di trước dẫn đường, vi thương chủ thứ hai thay có một người từ bên 
đường di ra, áo quân ướt sũng, than đen, dau vàng, đôi mat đỏ lòm, mang tràng 
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hoa cỏ thơm, cưỡi xe lừa, hai bánh dính bun. Vị thương chủ thứ hai trông thay, 
liền hỏi: “Trên con đường nguy hiểm này trời có mưa chăng? Có nước trong, 
củi và có chăng?” 

Người lạ đáp: “Trên con đường nguy hiểm này, trời mưa lớn lắm, có rất 
nhiều nuoc trong, cui va cỏ tốt. Nay các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước, củi va 
có ay đi, chớ dé nặng xe. Di không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, 
củi và cỏ tốt.” 

Người thương chủ thứ hai nghe xong, trở lại thuật với toán răng: “Ta đi phía 
trước, thay có một người từ bên đường đi ra, áo quân ướt sũng, thân đen, đầu 
vàng, đôi mặt đỏ lòm, mang trang hoa có thơm, cưỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. 
Ta hỏi: “Trên con đường nguy hiểm này, trời có mưa không? Có nước trong, củi 
va со khong?’ Người ấy đáp: “Trên con đường nguy hiểm này, trời thường mưa 
lớn, có nhiêu nước rong, cũng có rất nhiều củi và cỏ. Này các bạn, các bạn hãy 
vứt bỏ nước, củi và cỏ ay đi, chớ dé nặng xe. Di không bao lâu nữa, các ban sẽ 
lây được nước trong, củi và cỏ tốt.” Nhưng nay các ban, chúng ta chưa thé vứt 
bỏ nước, củi và cỏ được. Nếu lây được nước, củi và có mới thì sau đó chúng ta 
mới vứt bo.” 

Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước, củi va co. Họ đi một ngày đường, 
không lây được nước, củi và cỏ mới. Họ đi hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày 
vân không lây được nước, củi và cỏ mới. Lúc người thương chủ thứ hai đi 
trước, trông thây nơi mà người thương chủ thứ nhất và toán khách buôn đi trước 
đã bi quỷ ăn thịt người sát hại; thây rôi, bảo toán của mình răng: “Này các bạn, 
các bạn hãy xem người thương chủ thứ nhất â ay ngu si, không thông suốt, không 
hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, đã tự giết mình lại giết đồng bạn nữa. Các bạn, 
nếu muốn lây hàng hóa của những khách buôn toán trước thì tự tiện mà lấy.” 

Này Vua Bệ-tứ, nên biết rang vua cũng lại như thé. Nêu với quan niệm ấy, 
vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuê, bảo thù vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu s1, không 
bao giờ ха bỏ thì vua sẽ chịu vô só điêu dữ, lại bị mọi người chê ghét nữa; cũng 
như người thương chủ thứ nhất và đồng bạn thuộc toán thứ nhất. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

- Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thé nhưng đối với quan niệm này, tôi vẫn 
bảo thủ vi dục, bao thu vi nhué, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vi ngu si, không bao 
giờ bỏ. Vì sao? Nêu những người ở nước khác nghe đến, liên bảo răng: “Vua 
Bệ-tứ có một quan niệm đã chấp chặt từ lâu, nay bị Sa-môn Ca- diép hang phuc, 
sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bo.” Này Ca-diép, vi thé nën dói vói quan niém 40, 
tôi van bảo thủ vì duc, bảo thủ vi nhué, bảo thủ vì sợ hãi, bao thủ vi ngu si, 
không bao giờ xả bỏ. 

Tôn giả Ca-diép bao: 

— Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe thi dụ liền 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như hai người hẹn nhau choi dó xúc xắc. 
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Nguoi thu nhat thuong len trom con xúc хас ma ngậm, ngậm một lần, hai, ba 
lần cho đến nhiều lần. Người thứ hai liên nghĩ: “Ta cùng chơi với người này, 
nó luôn luôn gạt mình, trộm con xúc xác mà ngậm, một, hai, ba hoặc đến nhiều 
lan.’ Nghĩ thé, người ay noi voi ban: “Ta nay muon nghi, sau do sé choi lai.’ Bay 
giờ, người thứ hai rời khỏi chó ây, dùng ибс độc tam vào con Xúc xc rôi rủ 
ban tro lai cung choi. Nguoi thu nhất lại lén trộm con xúc xắc mà ngậm, một 
lần, hai, ba lần hoặc đến nhiều lần; ngậm xong, liên trợn mắt, sùi bọt mép, gần 
chết. Bay giờ, người thứ hai, hướng về người thứ nhất đọc bài tụng: 

Xúc xắc nay tam độc, Người tham ăn không biết, 

Trước ngôi chơi, gạt ta, Sau phải mang họa khó. 

Nên biết, này Vua Bệ-tứ, vua cũng lại như thé. Nếu đối với quan niệm ấy, 
vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuê, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu s1, không 
bao giò xa bó thì vua sé chju vô số điều ії, lại bi mọi người chê ghét; cũng như 
người chơi kia, vì con xúc xắc mà lừa gạt người nên phải mang họa. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thé nhưng đối với quan niệm này, tôi vẫn 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao 
giờ bỏ. Vì sao? Nếu người ở nước khác nghe đến liên bảo rang: “Vua Bệ-tứ có 
một quan niệm đã chấp chặt từ lâu, nay bị Sa-môn Ca- diép hàng phục, sửa sai 
nên đã đoạn tru, xa bo.” Này Ca-diép, vì thế đối với quan niệm đó, tôi vẫn bảo 
thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ 
xa bo. 

Tón gia Ca-diép bao: 

- Này Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thi dụ nay! Người có tri nghe thi du liền 
hiểu ý nghĩa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như người nuôi heo, lúc đang đi trên đường, 
thây có rất nhiêu phân khô không chủ, liền nghĩ rằng: “Phân này có thé nuôi по 
đủ cho nhiêu con heo, ta nên lây gói lại mang đi.” Người Ấy: liên đội phân mà đi. 
Gitta duong, gap trời mua lớn, phân ri ra, chảy xuông vay ban khap than, nhung 
người ay van đội di khong chịu vứt bo. Người ay chịu nhiéu do ban, lai bi moi 
người chê ghét. Này Vua Bệ-tứ, nên biết rang, vua cũng nhu thế. Nếu đối với 
quan niệm ay, vua bao thú vi duc, bao thú vi nhué, bao thu vi so hai, bao tht vi 
ngu si, không bao giờ xả bó thì vua sé chịu vô số điều di, lại bi mọi người chê 
phét; cũng như người nuôi heo kia. 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói nhu thé nhung vói quan niém này, tói van bao 
thủ vì duc, bảo thủ vi nhué, bảo thủ vi sợ hãi, bao thủ vi ngu si, không bao giờ 
xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe, sẽ bảo răng: “Vua Bệ-tứ có 
một quan niệm đã chấp chặt từ lâu, nay bi Sa-môn Ca- diép hàng phục, sửa sai, 
đã đoạn trừ xà bỏ.” Này Ca-diép, vi thé, đối với quan niệm này, tôi van bao thủ 
vì sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ. 
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Tón già Ca-diép bào: 

— Này Vua Bé-ttr, hãy nghe tôi nói thí dụ cuói cùng! Nếu vua hiểu thì tốt; 
nếu vua không hiểu thì tôi không thuyết pháp nữa. Này Vua Bệ-tứ, cũng như 
con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo năm trăm con, đi vào con đường nguy hiểm. 
Gitta đường, nó gặp một con cop. Khi heo đã trông thay cop lién nghi: “Néu 
ta dau với cop thi cop sé giét ta. Néu ta so bó chay thi than tóc sé khinh man 
ta. Không biết nay phải dùng phương cách nào dé thoát nạn?” Nghĩ xong, nó 
nÓI VỚI cop: “Nếu muốn đấu thì hãy dau, nếu không thi hãy tránh đường dé 
ta qua.” 

Cọp nghe xong liền bảo heo: “Ta chấp nhận đâu với ngươi chớ không tránh 
đường cho ngươi!” 

Heo lại nói: “Này cọp, ngươi hãy đợi chốc lát, ta mặc áo giáp của tô phụ 
xong, roi hãy trở lại cùng dau!” 

Cop nghe vậy, liên nghĩ: “Nó chăng phải địch thủ của ta, huóng là áo giáp 
tó phụ nó.” Nghĩ xong, bảo heo: “Cho tùy ý ngươi!” 

Heo liền trở về chuông, lăn trong đồng phân, làm phân lấp đến tận mắt, rồi 
trở lại chỗ cọp, nói răng. “Ngươi muốn dau thì hãy đấu, nêu không thì hãy tránh 
đường cho ta đi qua.” 


Sau khi thay heo, cop nghi: “Ta thuong khong an sau bo tap nhap vi udng 
hàm răng huóng là lại phải đến gan con heo hôi ham nay.” Cop nghĩ xong lién 
bảo heo: “Ta tránh đường cho ngươi, chứ không đâu với ngươi nữa!” 


Heo qua được rồi, quay lại hướng về cọp nói bài tụng: 


Này cọp, ngươi bón chân, Ta cũng có bôn chân, 
Hãy đến đâu với ta, Sợ gi mà bỏ chạy. 
Bấy giờ, cọp nghe xong, lại nói bài tụng trả lời heo răng: 
Ngươi, lông mọc như rừng, Hèn nhất trong loài vật, 
Này heo, hãy cút mau, Phân thối chịu không nỗi. 
Lúc ấy, heo tự khoe, nói bài tung rang: 
Nước Ma-kiệt, Ương-già, Nghe ta đâu với ngươi, 
Hãy đến đấu với ta, Sợ gi mà bỏ chạy. 


Cọp nghe vậy, lại nói bài tụng: 

Toàn thân lông đêu nhơ, Ngươi làm ta lây thôi, 
Ngươi đấu, muốn cau thắng, Та nay cho ngươi thang. 

Tôn giả Ca-diép bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, tôi cũng như thế. Nếu đôi với quan niệm ấy, vua bảo thủ 
vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ bỏ 
thì vua sẽ chịu vô số điều đữ, lại bị mọi người chê ghét; cũng giông như cọp dé 
cho heo thang. 
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Vua Bệ-tứ nghe xong nói rang: 

— Thua Ton gia, ngay tü đầu, Tôn giả nói thi du mặt trời và mặt trăng, lúc 
đó nghe xong, tôi hiểu ngay, hoan hy, thọ trì, nhưng tôi muốn được nghe những 
biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc thượng diệu trí từ nơi Tôn giả nên tôi 
mới hỏi đi hỏi lại. Tôi nay đem mình quy y Tôn gia Ca-diép. 

Tôn gia Ca-diép bảo: 

— Này Vua Bệ-tứ, vua chớ quy y tôi! Tôi đã quy y Phật, vua cũng nên quy 
y với Ngài! 

Vua Bệ-tứ nói: 

— Thưa Tôn giả, con nay xin tự quy y Phật, Pháp va chúng Ty-kheo! Cui 
mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay, trọn đời nguyện 
đem mình quy y cho đến lúc mạng chung! Thưa Tôn giả Ca-diép, con từ hôm 
nay bắt đầu thực hành bó thí, tu phước. 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 

— Này Vua Bệ-tứ, vua muốn thực hành bó thí, tu phước, sẽ bó thí cho bao 
nhiêu người và thời gian bao lâu? 

Vua Bệ-tứ đáp: 

— Bồ thí cho một trăm người hoặc đến một ngàn người, một ngày, hai ngày 
hoặc đến bảy ngày. 

Tôn giả Ca-diép bảo: 

— Nếu vua thực hành bồ thí, tu phước, bô thí cho một trăm người, hoặc đến 
một ngàn người, một ngày, hai ngày hoặc đến bảy ngày thì các Sa-môn, Phạm 
chí ở khắp nơi đều nghe Vua Bệ-tứ đã châp chặt một quan niệm lâu đài, nay 
bị Sa-môn Ca-diép hang phục, sửa sai nên đã đoạn tru, ха bo. Các vi ây nghe 
xong déu sẽ từ phương xa đến, trong bảy ngày không đủ thời gian để vua bỗ 
thí. Nếu có ai không nhận được pham vật do nhà vua bó thí thì vua không được 
phước, không được an lạc lâu dài. Này Vua Bệ-tứ, cũng như hạt giông không 
nát, không hư, không nứt, không bề, không bị ton thương bởi gió, bởi ánh năng, 
bởi nước, được cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nêu cư sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, 
làm đất thuần thục xong, gieo giỗng đúng thời, nhưng mưa không kịp lúc thì ý 
vua nghĩ sao, hạt gióng kia có sanh trưởng được chăng? 

— Dạ không! 

Tôn giả Cưu-ma-la-ca-diếp bảo: 

- Này Vua Bệ-tứ, vua cũng như thé. Nếu thực hành bỗ thí, tu phước, bô thi 
cho một trăm người hoặc một ngàn người, một ngày cho đến bảy ngày, những 
Sa-môn, Pham chi ở các phương xa đều nghe rang Vua Bệ-tứ đã chấp chặt một 
quan niệm lâu dai, nay bị Sa-môn Ca-diép hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, 
xả bỏ. Các vị ду nghe xong, đều sẽ từ phương xa đến thì trong bảy ngày không 
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đủ thời gian dé vua bó thí. Nêu có vi nào không nhận được thực phẩm do vua 
bồ thí thì vua không được phước, không được an lạc lâu dài. 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả, tôi phải làm thê nào? 

Tôn giả Ca-diép đáp: 

- Này Vua Bệ-tứ, néu vua thực hành bó thí, tu phước thì phải thường cung 
cấp trường trai. Nếu vua thực hành bồ thí, tu phước ma thường cung cap trường 
trai thì các vị Sa-môn, Phạm chí ở khắp nơi nghe răng Vua Bệ-tứ đã chấp chặt 
một quan niệm từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diép hang phuc, stra sai nën 4а doan 
trừ, xa bó. Nghe xong, từ các phương xa, các vị dén, đều có thé được vua bó thi 
nên vua co phước, duoc an lạc lâu dài. Vua Bệ-tứ, cũng như hạt giống không 
nát, không hư, không nứt, không bề, không bị tốn thương bởi gió, bởi ánh năng, 
bởi nước, được cat giâu chu đáo vào tiệt thu. Nếu cư sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, 
làm đất thuần thục xong, gieo giông đúng thời, kịp lúc có mưa thì ý vua nghĩ 
sao, hạt giống kia có thê sanh trưởng được chăng? 

— Sanh trưởng được! 

Tôn giả Ca-diép lại bao: 

— Này Vua Bệ-tứ, vua cũng như vậy. Nếu thực hành bồ thí, tu phước mà 
thường cung cấp trường trai thì các Sa-môn, Phạm chí ở khắp nơi nghe Vua Bé- 
tứ đã chấp chặt một quan niệm lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diép hàng phục, sửa 
sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa, các vl đến, đều có thể 
được vua bô thí nên vua được phước, được hưởng an lạc lâu dài. 

Bay giờ, Vua Bệ-tứ nói rang: 

— Con từ nay bắt đầu thực hành bô thí, tu phước và thường cung cấp 
trường trai. 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diệp thuyết pháp cho Vua Bệ-tứ và các Phạm chí, cư sĩ 
ở xứ Tư-hòa-đề, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi băng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy 
cho những vị ấy xong rôi, Tôn giả ngôi im lặng. 

Bay giờ, Vua Bệ-tứ và các Phạm chi, cư sĩ ở xứ Tu-hda-dé được Tôn giả 
Ca-diép thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy dành lễ dưới chân Tôn giả, nhiễu quanh ba vòng ròi lui ra. 

Sau đó, Vua Bệ-tứ, tuy thực hành bồ thí, tu phước, nhưng bó thí quá thậm 
tệ như canh đậu xấu, rau thôi, chỉ có một miéng gung, lai bó thi ао gai thô xấu. 
Bay giờ, người cai bếp tên là Uu-da-la, lúc nhà vua bồ thí, tu phước, liền xin 
Thượng tọa chú nguyện cho nhà vua thé này: “Nếu cuộc bố thí này có phước 
báo gì, chớ để cho Vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau.” Vua Bệ-tứ 
nghe Ưu-đa-la, lúc vua bó thí, tu phước thi lại xin Thượng tọa chú nguyện răng: 
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“Nếu cuộc bó thi này có phước báo gì, chớ dé cho Vua Bệ-tứ hưởng thọ trong 
đời này và đời sau.” Nghe vậy, vua kêu người cai bếp lại hỏi: 

— Này Ưu-đa-la, lúc ta bô thi, tu phước, ngươi xin Thượng tọa chú nguyện 
cho ta răng: “Cuộc bó thí này néu có phước báo gì, chớ dé cho Vua Bệ-tứ hưởng 
thọ trong đời này và đời sau.” Có quả thật như vậy chăng?” 

Uu-đa-la đáp: 

— Quả vậy, tau Thiên vương. Vi sao? Thiên vương tuy bố thí, tu phước, 
nhưng quá thậm tệ, bó thí canh đậu xấu, rau thôi, chỉ có một miếng gừng. Tâu 
Thiên vương, thức ăn ấy không đáng dé đưa tay cầm, huống là dé ăn! Thiên 
vương bó thí áo gai хайп. Tau Thiên vương, áo ду không đáng dé dùng chân dám 
lên, huéng là dé mặc. Con kính Thiên vương nhưng không trọng sự bó thí ay. 
Cho nên, tau Thiên vương, con không mong phước báo của cuộc bó thí tệ mat 
này dành cho Thiên vương được hưởng. 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liên bảo: 

— Này Ưu-đa-la, từ nay ngươi bắt dau đem thức ăn như ta đã ăn mà bó thi, 
đem áo như áo ta đã mặc mà bó thí. 

Từ đó về sau, Uu-da-la đem thức ăn giỗng như thức ăn của vua mà bó thi, 
đem áo giống như áo vua mà bó thí. Bay giờ, Ưu-da-la nhờ coi sóc việc bố thi 
cho Vua Bệ-tứ nên khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong cõi Tứ Thiên 
Vương. Còn Vua Bệ-tứ vì không chí tâm bó thí nên thân hoại mạng chung, sanh 
vào cung điện Tòng Thọ Lâm Không. 

Tôn gia Kiéu-diém-bat-dé, thường qua du hành trong cung điện Tong Thọ 
Lâm Không ấy. Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé từ xa trông thay Vua Bệ-tứ, liền 
hỏi rằng: 

— Ong là ai? 

Vua Bệ-tử dap: 

- Thưa Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé, Tôn giả có nghe trong châu Diêm-phù- 
đề có vua xứ Tư-hòa-đê, tên là Bệ-tứ chăng? 

Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé đáp: 

— Tôi có nghe trong châu Diém-phu-dé, ở xứ Tư-hòa-đề có vua tên là Bệ-tứ. 

Vua Bệ-tứ nói: 

~ Thưa Tôn gia Kiéu-diém-bat-dé, con chính là vua ây, vón tên là Bệ-tứ. 

Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé lại hỏi: 

— Này Vua Bệ-tứ, vua đã có quan niệm như thé nay, chu truong nhu thé 
nay: “Không có đời sau, không có chúng sanh sanh ra”, thé thì do đâu vua lại 
sanh vào đây, trú trong cung điện Tòng Thọ Lâm Không nhỏ hẹp ở Tứ Thiên 
vương này? 
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Vua Bé-tir lại thua: 

— Thua Tón gia Kiéu-diém-bat-dé, con vón có quan niém áy, nhung bi Sa- 
môn Ca-diép hàng phuc, sửa sai nën đã đoạn trừ, xả bỏ. Nếu Tôn giả Kiéu- 
diém-bat-dé có xuống châu Diêm-phù-đề thì xin báo cùng khắp mọi người ở 
châu Diêm-phù-đề hay rang, néu có bó thí, tu phước thì hãy chí tâm bó thí, tự 
tay bó thí, tự mình đến bố thi, chí tín bố thí, biết có nghiệp, có nghiệp báo bó 
thí. Vì sao? Vì muốn đừng dé cho một ai hưởng phước báo như Vua Bệ-tứ xứ 
Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua bó thí, vì không chí tâm bó thí nên sanh vào 
cung điện Tòng Thọ Lâm Không nhỏ hẹp ở cõi Tứ Thiên Vương. 

Bay giờ, Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé im lặng nhận lời. Sau đó, lúc Tôn giả 
Kiéu-diém-bat-dé xuống châu Diém-phu-dé, rao cùng khắp cho mọi người ở 
châu Diém-phu-dé biết, phải chí tâm bó thí, tự tay bó thi, tự mình đến bó thi, 
chí tín bó thí, biết có nghiệp, có nghiệp báo bó thí. Vì sao? Vì muốn đừng dé 
cho ai hưởng phước báo bó thí như Vua Bệ-tứ xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là 
vua bó thi mà vì không chí tâm bó thí nên sanh vào cung điện Tong Tho Lâm 
Không nhỏ hẹp ở cõi Tứ Thiên Vương. 

Tôn giả Cuu-ma-la-ca-diép thuyét như vậy, Vua Bệ-tứ va các Pham chi, cư 
sĩ xứ Tư-hòa-đề nghe xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai Câu-xá-di, trong vườn Cu-su-la. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di đã nhiều lân cãi vã nhau. Do đó, đức Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di rằng: 

— Này các Tỳ-kheo, các thay chớ cãi vã nhau. Vì sao? 

Hận thù diệt hận thù, Không bao giờ chấm dứt, 
Nhẫn nhục diệt hận thù, Là pháp cao quý nhất. 

Vì sao? Thuở xưa, có vua nước Câu-sa-la tên là Trường Thọ; lại có vua 
nước Da-xá tên là Phạm-ma-đạt-đa. Hai vị quốc vương này đã nhiều lần gây 
chiên với nhau. Bay giờ, quốc vương Phạm-ma-đạt-đa day bốn loại quân là 
tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dây bốn loại quân, vua nước 
Da-xá Phạm-ma-đạt-đa dich thân kéo quân di, muốn gây chiến với Trường Thọ 
vua nước Câu-sa-la. 

Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da- 
xá vừa dây bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân; sau khi 
day bón loại quân, nhà vua lại muốn đến giao chiến với mình. Vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la nghe vậy, cũng dây bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân. Sau khi dây bón loại quân, Vua Trường Thọ nước Cau-sa-la 
đích thân xuất quân, dẫn đến tận biên giới, dàn trận giao chiến, tức thời đánh 
tan quân đôi phương. Bay giờ, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la bat hết bón loại 
quân của Phạm-ma-đạt-đa là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân; lại bắt 
sông Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá, bắt xong, liền phóng thích và nói với 
Phạm-ma-đạt-đa: 

“Ông là kẻ bị nguy khôn, nay ta tha cho, sau này chớ gây chiến nữa.” 

Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá lại ba lân dây bốn loại quân là tượng 
quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau mỗi lần dây bốn loại quân, nhà vua lại 
đích thân dẫn quân đến gây chiến với Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la. 

Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá 
lại dây bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân; sau khi dây 
bốn loại quân nhà vua lại kéo đến gây chiến với mình. Vua Trường Thọ nước 
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Câu-sa-la nghe vay, liên nghĩ: “Ta đã đánh bại nó, сап gi đánh bại nữa? Та đã 
hàng phục nó, nó đâu đủ sức hàng phục ta? Ta đã hại nó, cân gì hại nữa? Ta chỉ 
cần một cây cung cũng đủ sức hàng phục nó.” Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
nghĩ thé nên an nhiên, không cần dây bón loại quân là tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân, cũng không tự mình ra mặt trận. Bay gid, Vua Pham-ma-dat- 
đa nước Da-xá tiễn quân đánh phá, bat hết bón loại quân của Vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la nghe tin Pham-ma-dat-da vua nước Da-xá đã tién quân bắt hết 
bốn loại quân của mình là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Nhà vua 
lại nghĩ răng: “Chiến tranh là kỳ quái, chiến tranh là tàn bạo. Vì sao? Vì chiến 
thắng sẽ bị chiến thăng, chế phục sẽ bị chế phục, tàn hại sẽ bị tàn hại. Vậy nay 
ta hãy don thân dẫn một người vo cùng đi một cỗ xe, chạy đến Ba-la-nai.” Rồi 
Trường Thọ vua nước Câu-sa-la đơn thân dẫn một người vợ, cùng đi một cỗ 
xe, chạy đến Ba-la-nai. Trường Thọ vua nước Câu-sa-la lại nghĩ: “Ta nay có lẽ 
nên từ thôn này qua thôn kia, từ ap nay qua áp no dé cau hoc rong nghe nhiéu.” 
Nghi nhu vay, Vua Truong Tho liên từ thon này qua thôn khác, từ ap này qua 
áp nọ dé cau học rộng nghe nhiều, vì học rộng nghe nhiều nên vua đổi tên khác 
là Trường Thọ Bác Si. 

Trường Thọ Bác Sĩ lại nghĩ: “Những gi đáng học, ta đã học rôi. Ta nên vào 
đô ấp Ba-la-nai, đến ở đường này hẻm kia, vẻ mặt tươi cười tau lên âm thanh 
vi diệu. Như vậy, các nhà hào quy ở Ba-la-nai nghe được sẽ vô cùng hoan hy 
va thay vui thích!” Nghĩ xong, Trường Thọ Bác Sĩ vào đô ấp Ba-la-nai, đứng ở 
đường này hẻm nọ, với vẻ mặt tươi cười tau lên âm thanh vi diệu nên các nha 
hào quý Ba-la-nai nghe được déu hết sức hoan hy và lay làm thỏa thích. Lúc ay, 
các quyên thuộc của Pham- ma-đạt-đa vua nước Da-xá, từ những người quyên 
thuộc xa đến những người quyền thuộc gân, rôi đến những người quyến thuộc 
gân hơn nữa vả đến Pham chí quốc su, tat cả déu nghe. Khi nghe được, Phạm 
chí quốc sư cho gọi Trường Thọ Bác Sĩ đến diện kiến. 

Bấy giờ, Trường Thọ Bác Sĩ đi đến chỗ Phạm chí quốc sư với vẻ mặt vui 
tươi, tâu lên âm thanh vi diệu. Sau khi nghe, Phạm chí quốc sư rất hoan hỷ và 
lây làm thỏa thích. Pham chí quéc sư nói với Trường Tho Bac Sĩ: 

— Từ nay ông có thê nương tựa vào ta, ta sẽ cung cap cho đây đủ. 

Trường Thọ Bác Sĩ thưa: 

— Thưa Tôn giả, tôi còn có một người vợ, phải làm thê nào? 

Phạm chí quốc sư nói với Bác Sĩ: 

— Ông có thé đem đến ở nhà ta, ta sẽ cung cấp cho đây đủ. 

Thê rồi, Trường Thọ Bác Sĩ dẫn vợ mình đến trú tại nhà Phạm chí quốc sư. 
Phạm chí quốc sư liền chu cấp đây đủ. Một thời gian sau, vợ của Trường Thọ 
Bác Sĩ trong lòng rau ri, nghĩ răng: “Ước gì bón loại quân trận với day đủ nghi 
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vệ tuót guom sáng loáng, từ từ di qua, ta muón xem cùng khắp va cũng muốn 
được uỗng nước mài dao. Vợ của Trường Thọ Bác Sĩ nghĩ vậy, liền nói với 
Trường Thọ Bác Si: 

— Thiếp cảm thay trong lòng rau ri, đang nghĩ thé này: “Ước gì bốn loai 
quan tran voi day du nghi vë tuót guom sáng loang, tir tir di qua, ta muón xem 
cùng khắp, lại muốn được uống nước mài dao.” 

Trường Thọ Bác Sĩ nói với vợ răng: 

— Khanh chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chúng ta đã bị Vua Phạm-ma-đạt-đa 
đánh bại. Khanh sẽ nhờ đâu mà được thấy bốn loại quân trận với day đủ nghi vệ 
tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua để khanh xem cùng khắp và khanh lại được 
udng nước mài dao? 

Bà vợ lại nói: 

— Thưa Tôn quân, nêu được như thé thì thiệp còn hy vọng sóng; néu không 
được như thế chắc chắn thiếp sẽ chết, không có gi nghi ngờ nữa. 


Trường Thọ Bác Sĩ liên đến chỗ Phạm chí quốc sư, đứng quay về phía quốc 
sư với vẻ mặt sâu thảm, bằng tiếng ai oán mà tâu lên các khúc nhạc. Phạm chí 
quốc sư nghe, lòng không được hoan hỷ. Bây giờ, Phạm chí quốc sư mới hỏi: 

— Này Bác Sĩ, trước ông dung quay về phía ta với vẻ mặt vui tươi mà tâu 
lên âm thanh vi diệu. Nghe xong ta rat hoan hy, lay làm vui thích. Nay vì sao 
ông lai đứng quay về phía ta với vẻ mặt sâu thảm, băng âm thanh ai oán mà tau 
lên khúc nhạc. Ta nghe không được hoan hỷ. Này Trường Thọ Bác ST, thân ông 
không bệnh hoạn, ý ông không sâu não chứ? 

Trường Thọ Bac Si thưa: 


— Thưa Tôn giả, thân tôi không bệnh hoạn nhưng ý tôi thi sâu não. Tôn giả, 
vợ tôi trong lòng rau ri, đã nghĩ thê này: “Ta muôn bón loai quán trán vói dày 
dú nghi vë tuót guom sáng loáng, tu tu di qua, ta muón xem cung khap, lai cung 
muốn được uống nước mai dao.” Tôi liên bảo: “Khanh chớ nghĩ như thé. Vi 
sao? Nay ta như thé này, khanh nhờ đâu mà được thay bón loại quân trận với 
đây đủ nghi vệ tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua, dé khanh xem cùng khắp va 
lại được uông nước mài dao?” Vợ tôi lại nói: “Thưa Tôn quân, nếu được như 
thé thì thiếp còn hy vọng sống: néu không được như thé thì chắc chăn thiếp 
sẽ chết, không còn nghi ngờ gi nữa.” Thưa Tôn gia, nêu vợ tôi mà không toàn 
mạng thì tôi sao nỡ? 

Phạm chí quốc sư hỏi rang: 

— Này Bac Sĩ, ta có thé gặp được vợ ông chăng? 

- Thưa Tôn giả, có thé được! 

Thé rồi, Phạm chí quốc sư cùng với Trường Thọ Bác Sĩ đến chỗ bà vợ của 
Bác Sĩ. Bấy giờ, vợ của Trường Thọ Bác Sĩ mang thai đứa con có đức. Phạm 
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chi quôc su thay vợ cua Trường Tho Bác Si mang thai đứa con có đức nên quỳ 
gôi bên phải xuông dat, chap tay hướng về vợ cua Bac Si khen ba lân rang: “Sẽ 
sanh vua nước Câu-sa-la! Sẽ sanh vua nước Cau-sa-la! Sẽ sanh vua nước Câu- 


{?? 


sa-la! 

Ong lại ra lệnh cho ta hữu: “Cho cho ai biét.” Pham chi quéc su nói tiép: 

— Nay Bac Si, ong chớ ưu sau. Ta sẽ cho vo ông thay được bón loại quân 
với day đủ nghi vệ tuôt риот sáng loáng, từ từ đi qua và cũng được uống nước 
mài đao. 

Rồi Phạm chí quốc sư đi đến chỗ Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá, đến 
xong thưa rằng: 

— Tau Thiên vương, nên biết cho rang, có vì sao hữu đức xuất hiện. Mong 
Thiên vương cho dàn bốn loại quân trận, với đây đủ nghi vệ tuốt gươm sáng 
loáng, từ từ diễu hành và biểu đương quân uy băng nước mài dao, mong Thiên 
vương đích thân thị sát! Tâu Thiên vương, nêu làm được như vậy thì chắc chắn 
có báo ứng tốt. 


Vua nước Da-xá Phạm-ma-đạt-đa liền ra lệnh cho tướng quân: 


— Nay khanh nên biết, có vì sao hữu đức xuất hiện. Khanh hãy tức khắc dàn 
bốn quân trận với đây đủ nghĩ vệ tuôt риот sáng loáng, từ từ diễu hành, biểu 
dương quân uy với nước mai dao. Ta sẽ đích than quan sat, nêu làm được như 
vậy thì chắc chăn có báo ứng tốt. 


Bay 010, tướng quân tuân lệnh vua, dàn bốn loại quân trận với đây đủ nghi 
vë tuót guom sang loang, tir tu dién hành, biéu duong quan uy voi nuóc mai 
dao. Pham-ma-dat-da lién dich than thi sat. Nho 40, vg cua Truong Tho Bac Si 
thay được bón loại quân trận với day đủ nghi vë tuót guom sáng loang, tu từ 
diéu hành, biéu dương quan uy và cũng được uống nước mài dao. Sau khi uống 
nước mài dao, sâu não liên tiêu, tiếp đến hạ sanh người con có đức, bèn đặt 
tên tự là Trường Sanh Đồng Tử, gởi gam người khác bí mật nuôi nắng, lân hoi 
lớn khôn. Nếu các vị Vua Sát-lợi Dành Sanh chỉnh trị thiên hạ với một quốc độ 
lớn, có đủ các tài nghệ như cưỡi vol, cưỡi ngựa, điều khién phi nhanh, choi ban 
cung, đánh bang tay, ném móc, ném câu, giong xe, ngôi kiệu; các thứ tài nghệ 
tuyệt điệu như the, Truong Sanh Dong Tử déu biết thành thao. Dù bat cứ loại 
xảo diệu nào, nêu Trường Thọ đụng đên, là vượt hăn mọi người, dũng mãnh và 
cương nghị hơn đời, thông minh xuất chúng, bao nhiêu điều bí ân sâu xa, không 
có điêu gì là không thông suối. 


Lúc ay, Pham-ma-dat-da nghe tin Truong Tho vua nước Câu-sa-la đối tên 
là Bác Sĩ và đang ở thành Ba-la-nai, liền ra lệnh cho tả hữu: 


— Các khanh hãy cap tốc đến bắt Trường Thọ vua nước Câu-sa-la, trói thúc 
kẻ hai tay, bỏ lên lừa cho đi, đánh trồng lớn tiếng như lra kêu, tuyên bố cho 
khắp noi biết, ròi dẫn ra khỏi cửa thành phía Nam, bắt ngôi dưới cây nêu cao 
mà cật van. 
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Сап than ta hữu vâng lệnh, liền đến bắt Trường Thọ vua nước Câu-sa-la, 
trói hai tay ra đăng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trông lớn tiếng như lừa kêu, 
tuyên bó cho khắp nơi biết, rồi dẫn ra cửa thành phía Nam, bat ngồi dưới cây 
nêu cao rôi cat vân. Lúc ấy, Trường Sanh Đông Tử đi theo cha lúc bên trái, lúc 
bên phải và thưa với cha: 

- Thiên vương chớ sợ, Thiên vương chớ sợ! Có con ở đây, chắc chắn cứu 
được, chắc chắn cứu được! 

Trường Thọ vua nước Câu-sa-la bảo con: 

- Đồng Tử nên nhẫn, Đông Tử nên nhẫn! Chó khởi oán kết mà phải nên 
thực hành nhân từ! 

Moi người nghe Vua Trường Thọ nói như vậy liền hỏi: 

- Như vậy, vua muốn nói những gi? 

Nhà vua trả lời: 

- Đông Tử này thông minh, chắc chăn hiểu lời ta nói. 

Lúc bay giờ, Trường Sanh Đồng Tử khuyên khích những gia đình hào quý 
trong thành Ba-la-nai rằng: 

— Chư vị, hãy bó thi, tu phước mà chú nguyện cho Trường Thọ vua nước 
Câu-sa-la; hãy đem phước thí ấy mà câu cho Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
được an ón, giải thoát! 

Bay giờ, các nhà hào quý trong thành Ba-la-nai theo lời khuyên khích của 
Trường Sanh Đông Tử, bó thí, tu phước, chú nguyện cho Vua Trường Thọ nước 
Câu-sa-la, đem phước thí ây câu cho Vua Trường Thọ được an ồn, giải thoát. 

Vua nước Da-xá Phạm-ma-đạt-đa nghe các nhà hào quý trong thành Ba-la- 
nại này bó thi, tu phước, chú nguyện cho Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, dem 
phước thí ây cầu cho Vua Trường Thọ được an ồn, giai thoát thi vô cùng sợ hãi, 
tóc lông dựng đứng, nghĩ rang: “Những nhà hào quý trong thành Ba-la-nai này 
phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại việc kia, nay trước tiên ta phải cấp tốc 
tiêu diệt người nay.” 

Rồi Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá, hạ lệnh cho tả hữu: 

— Các khanh hãy cấp tốc đi giết Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, chặt ra 
làm bảy đoạn. 

Cận than tả hữu tuân lệnh, liên đi giết Vua Trường Thọ, chặt làm bảy đoạn. 
Bay giờ, Trường Sanh Đông Tử nói với các nhà hào quý trong thành Ba-la-nai: 

— Сас у xem đây, vua nước Da-xá Phạm-ma-đạt-đa tàn ác vô đạo. Nó bắt 
cha ta, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội; nó lại cướp đoạt kho 
tàng tài sản của nước ta, vì thù hận cay độc mà giết người, chặt làm bảy đoạn 
một cách oan uông. Các vị nên đến dùng lụa mới, quan nhiễu lớp bọc kin thi 
hài bảy đoạn, liệm cho cha ta, dùng tat cả các cây hương thom, chất đồng dé 
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hỏa táng và lập miêu đường mà thờ. Các vị nên vì cha ta mà gói thư cho Pham- 
ma-đạt-đa và nói răng: “Trường Sanh Đông Tử vua nước Câu-sa-la bảo cho vua 
biết, vua không sợ sau này con cháu gieo họa cho chăng?” 

Rồi thì, những nhà hào ачу! ở thành Ba-la-nai theo lời khuyên của Truong 
Sanh Đông Tử, dùng lụa mới хёр nhiêu lớp dé liệm thi hải bay đoạn ду, dùng 
các loại cây hương thơm chất dong, hỏa tang rôi lập miéu ma thờ, va cũng lam 
thư gởi cho Pham-ma-dat-da, nói răng: “Trường Sanh Đông Tử vua nước Câu- 
sa-la bảo rang: ‘Vua không sợ sau nay bi con chau gieo họa cho chang?’” 

Bay giờ, vợ của vua Trường Tho nói với Trường Sanh Đồng Tử: 

- Con nên biết, vua nước Da-xá Phạm-ma-đạt-đa này là kẻ bạo tàn, vô 
đạo, bắt cha con là Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp 
đoạt kho tàng, tài sản của nước con, lại vì thù hận cay độc giết người, chặt ra 
bảy đoạn một cách oan uống. Này Đồng Tử, con hãy đến đây cùng ta cưỡi một 
chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nai; nêu không đi thì tai họa sẽ đến với con. 


Thé rồi vợ của Trường Thọ cùng với Truong Sanh Đông Tử cưỡi một chiếc 
xe chạy ra khỏi Ba-la-nai. Bay 910, Truong Sanh Dong Tir nghi rang: “Ta nén 
dén thôn nay, qua thôn kia đê câu học rộng nghe nhiêu.” Nghĩ xong, Truong 
Sanh Đông Tử liên đi từ thôn này, qua thôn kia dé cầu học rộng nghe nhiều. Sau 
khi đã học rộng nghe nhiêu, liên đối tên khác là Trường Sanh Bác Sĩ. Trường 
Sanh Bác Sĩ lại nghĩ: “Điều cần học ta đã học xong, có lẽ ta nên vào đô a ap Ba- 
la-nai, dung ¢ ở đường nay hẻm no, với vẻ mặt tươi cười tau lên âm thanh vi diệu. 
Nhu vậy, các nhà hào quý ở Ba-la-nai nghe được, sẽ hoan hy va cảm thay vui 
thích.” Nghĩ vậy, Trường Sanh Bác Si liên vào đô 4 ap Ba-la-nai, đứng ở đường 
này hẻm nọ, với vẻ mặt vui cười tau lên âm thanh vi diệu. Các nhà hào quý ở 
Ba-la-nai nghe được, hoan hy vô cùng và cảm thay vui thích. 


Bay giò, сас quyên thuộc của Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá, từ quyền 
thuộc xa đến quyên thuộc gân, và дёп quyên thuộc gan hơn nữa, cho đến Phạm 
chí quốc sư, lân hôi thâu đên Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá nghe xong, liền 
gol vào diện kiến. Thế rồi, Trường Sanh Bác Si di dén chó Pham-ma-dat-da, 
đứng quay về phía nhà vua, với vẻ mat tươi cuòl tau lên bang âm thanh vi diéu. 
Vua Pham-ma-dat-da nuóc Da-xá nghe nhu thé, hoan hy vó cung, lay làm vui 
thích. R6i vua nước Da-xá Pham-ma-dat-da nói với Bác Si rang: 


— Tu nay khanh có thé nuong tua vào ta, ta sé cung cap cho day du! 


Khi ây, Truong Sanh Bac Si nuong tua vào nha vua. Pham-ma-dat-da vua 
nước Da-xá cung cap day đủ; về sau, lại hết lòng tín nhiệm, giao phó công việc, 
đem kiếm hộ thân trao cho Trường Sanh Bác Sĩ. Bây giờ, Phạm-ma-đạt-đa vua 
nước Da-xá bảo người đánh xe: 


— Ngươi hãy sửa soạn xa gia, ta muôn di sàn ban! 
Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa gia xong, trở lại tau răng: 
— Con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý Thiên vương! 
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Thé rồi, vua nước Da-xá Phạm-ma-đạt-đa va Trường Sanh Bác Sĩ cùng ngôi 
cỗ xe ra đi. Trường Sanh Bác Sĩ nghĩ răng: “Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá 
tàn bạo, vô đạo. Nó bắt cha ta, Vua Truong Thọ nước Cau-sa-la, là người vô tội, 
lại cướp đoạt kho tàng, tài sản của ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, chặt 
ra bay đoạn một cách oan uống. Nay ta nên đánh xe tách khỏi bốn loại quân, đi 
đến một nơi khác.” Nghĩ vậy, Truong Sanh Bác Si liền đánh xe tách ra bốn loại 
quân, đi đến một nơi khác. 

Bấy giờ, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá vất vả, trải qua con đường lây 
lội, gió nóng bức bách, lo âu, khát nước, mệt nhọc quá đỗi nên muôn năm, liền 
xuống xe, gói vào đầu gối của Trường Sanh Bác Si mà ngủ. 


Trường Sanh Bác Sĩ nghĩ răng: “Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá, tàn 
bạo, vô đạo. Nó bắt cha ta, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, là người vô tội, 
lại cướp đoạt kho tàng tài sản của nước ta, và vi thù hận cay độc ma giết người, 
chặt ra làm bảy đoạn một cách oan uống. Thé mà ngày nay nó đã năm trong tay 
ta, ta phải báo oán.” Trường Sanh Bác Sĩ nghĩ như vậy liên tuét gươm bén, di 
vào cô Phạm-ma-đạt- đa vua nước Da-xá mà nói rằng: “Nay ta sẽ giết ngươi, 
nay ta sẽ giết ngươi.” ' Trường Sanh Bac Si lại nghĩ: “Ta làm không đúng. Vì 
sao? Nhớ lại ngày trước ngôi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung cha 
ta đã bảo ta răng: “Đồng Tử hãy nhẫn, Đông Tử hãy nhẫn, chớ khởi oán kiết 
mà phải thực hành nhân tt.” Nhớ lại như vậy, Bac Si bèn thu gươm tra vào 
vỏ. Trong lúc đó, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá mộng thây Trường Sanh 
Đồng Tử, con Vua Trường Thọ vua nước Câu-sa-la, tay cầm риот bén, di vào 
có mình mà nói rang: “Nay ta sẽ giết ngươi, nay ta sẽ giết ngươi.” Thay vậy, 
nhà vua sợ hãi, tóc lông dựng đứng, kinh hoàng chợt tỉnh, nói với Trường Sanh 
Bác Si: 

— Ngươi nên biết, ta ở trong mộng, thay Truong Sanh Dong Tu, con Vua 
Truong Tho nuóc Cau-sa-la, чу cầm kiém bén, di vào có ta và nói rang: “Nay 
ta giét nguoi, nay ta giết nguoi.” 

Nghe xong, Trường Sanh Đồng Tử thưa răng: 

— Thiên vương chớ sợ, Thiên vương chớ sợ. Vì sao? Trường Sanh Đông Tử, 
con Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la chính là than đây. Tau Thiên vương, thân 
nghĩ rang: “Pham-ma-dat-da vua nước Da-xá, bao tan, vô đạo, bat cha ta, một 
người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng, tài sản nước ta, và vì thù hận cay độc mà 
giết cha ta, chặt người ra làm bảy đoạn một cách oan uông. Nay chính nó đã 
năm trong tay ta, ta nghĩ phải bao oan.” Tau Thiên vương, thân liên rút gươm 
dí vào cô Thiên Vương vả nói răng: “Nay ta giết ngươi, nay ta giết ngươi.” Tâu 
Thiên vương, thân lại nghĩ răng: “Та lam không đúng. Vi sao? Nhớ ngày trước 
ngôi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung cha ta đã bảo ta răng: “Đồng Tử 
hãy nhẫn, Đông Tử hãy nhân, chớ khởi oan kiết mà phải thuc hành nhân tùr.’ 
Nhớ lại như vậy nên thân cât gươm vào vỏ.” 
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Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xa nói: 

— Này Dong Tử, khanh nói rang: “Dong Tử hãy nhẫn, Đồng Tử hãy nhẫn”, 
ta đã rõ nghĩa ây. Nhưng Đông Tử lại nói: “Chớ khởi oán kiệt mà phải thực 
hành nhân từ” là nghĩa thê nào? 

Trường Sanh Đông Tử đáp: 

— Tau Thiên vương, “Chó khởi oán kiết mà phải thực hành nhân từ” chính 
là như vậy. 

Nghe xong, Vua Phạm-ma-đạt-da nước Da-xá nói: 

— Này Đông Tử, từ ngày hôm nay, ta đem dat nước mà ta đang thong lãnh 
trao hêt cho khanh, bón quôc cua thân phụ khanh giao hoàn lại cho khanh. Vì 
sao? Vì khanh đã làm một việc quá khó là ban ân huệ cho mạng sông của ta. 

Trường Sanh Đông Tử nghe vậy, liền thưa: 

— Bồn quốc của Thiên vương thì thuộc về Thiên vương. Bồn quốc của thân 
phụ hạ thân thì mới có thê giao hoàn. 

Bấy gio, Phạm-ma-đạt-đa vua nước Da-xá cùng với Trường Sanh Đồng Tu 
lên xe trở vê. Vào thành Ba-la-nai, ngôi trên chánh điện, vua bảo các cận than: 

— Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh Đông Tử, con Vua Trường Thọ 
nước Cau-sa-la thì các khanh sẽ xử sự như thé nào? 

Cận thân nghe vậy, có người tâu rằng: 

— Tau Thiên vương, néu bat gặp nó, tôi sẽ chặt tay nó! 

Có người lại tâu: 

— Tau Thiên vương, nếu bat gặp nó thì tôi chặt chân nó! 

— Tau Thiên vương, nếu bat gặp nó thì giết nó! 

Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Da-xá nói rằng: 

— Các khanh muôn gặp Trường Sanh Đông Tử, соп Vua Truong Thọ nước 
Cau-sa-la thi ở đây nay. Các khanh chớ khởi ác ý với Đông Tử này. Vì sao? Vi 
Đông Tử đã làm một việc hét sức khó là đã tha mang cho ta. 

Thé rôi, Vua Pham-ma-dat-da nước Da-xá dùng nước tăm của vua, tắm gội 
cho Truong Sanh Đông Tử, cho thoa băng bột hương của vua, cho mặc băng y 
phục của vua, mời ngôi ngự sàng băng vàng, cho vợ con trở vê bôn quôc. 

Này các Ty-kheo, quéc vương Sát-lợi Đảnh Sanh ây làm chủ đại quốc, 
chỉnh trị thiên hạ; tự thực hành hạnh nhân nhục, lại xưng tắn hạnh nhân nhục; 
tự thực hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng tán ân huệ. 
Này các Ty-kheo, các thay cũng nên như vậy, chí tin, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuat gia học đạo; nên thực hành hạnh nhân nhục, lại xưng tán 
hạnh nhân nhục; tự thực hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại 
xưng tán ân huệ. 
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Bay 010, các Ty-kheo nghe đức Phat thuyét, có vi bach rang: 

— Thé Tôn là Pháp Chủ, nay mong Thé Tôn cứ ở yên vậy! Vị ду nói xâu con, 
con lam sao không nói xâu vi ay được? 

Lúc ấy, đức Thê Tôn không vui về việc làm của các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di, 
với những oai nghi, lễ tiệt mà ho đã học tập. Ngai từ chô ngôi đứng dậy, nói 
bài tụng: 


Với bao nhiêu lời nói, 
Khi phá hoại Thánh Tăng, 
Nat than và mat mang, 
Tải sản và quốc gia, 
Huống thay, vài tiếng cãi, 
Không suy chân nghĩa xa, 
Mạ ly, trách nhau mãi, 
Nếu suy chân nghĩa xa, 
Thủ hận dứt thù hận, 
Nhẫn nhục dứt thù hận, 
Sân với bậc thượng tri, 
Phi bang Thánh Mau-ni, 


Người khác không rõ nghĩa, 


Nếu ai rõ nghĩa được, 
Aico định làm bạn, 

Xa ý chap xưa kia, 
Không có định làm bạn, 
Như vua tri nước nhà, 
Độc hành, chớ tạo ác, 
Độc hành là hay nhất, 
Học, không gặp bạn tốt, 
Hãy kiên tâm cô độc, 


Phá hoại chúng Tôi tôn; 
Không ai khiến trách nỗi. 
Cướp đoạt voi, ngựa, trâu, 
Họ còn hay hòa thuận. 

Sao không chịu thuận hòa? 
Oán kiết làm sao giải? 
Nhưng hay biết thuận hòa, 
Oán kiết tất giải được. 

Đời nào dứt cho xong? 

Đó là pháp tôi thượng. 
Miệng toàn lời si mê, 
Thấp hèn không chút huệ. 
Riêng Ta biết mà thôi; 
Người nay dứt sân nhué. 
Kẻ trí, cùng tu thiện, 

Hoan hỷ thường tùy thuận. 
Kẻ trí, siêng tu thiện, 

Như voi lẻ rừng vắng. 
Như voi lẻ rừng sâu; 
Đừng cùng kẻ vô đức. 
Không cùng a1 ngang mình, 
Đừng cùng kẻ vô đức. 


Lúc đức Thế Tôn thuyết bài tụng này xong, Ngài dùng như ý túc cưỡi hư 
không mà đi đến thôn Ba-la-lau-la. 

Ở thôn Bà-la-lâu-la có Tôn giả Bà-cửu, Thích gia tử ngày đêm không ngủ, 
tinh cần hành đạo, chí hành, thường định tĩnh, an trú trong đạo phẩm. Tôn giả 
Thích gia tử từ xa trong thấy đức Phật đi đến; khi đã trông thây liên ra nghinh 
tiếp, đỡ lay y bát của Ngài, trải giường, múc nước rửa chân. Duc Phật rửa chan 
xong, ngồi lên chỗ ngôi của Thích gia tử Bà-cửu. Ngôi xong, Ngài nói: 

— Này Ty-kheo Bà-cửu, thầy thường an ôn, không hề mệt mỏi chăng? 

Tôn giả Thích gia tử Bà-cửu trả lời: 

— Bạch đức Thê Tôn, con thường an ồn, không có mệt mỏi. 
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Đức Thé Tôn lai hoi Tỳ-kheo Bà-cửu: 

— Thé nào là an ón, không mỏi mệt? 

Tôn giả Bà-cửu dap: 

— Bạch đức Thé Tôn, con ngày đêm không ngủ, tinh tan hành đạo, chí hành, 
thường định tĩnh, an trú vào đạo phẩm. Bạch đức Thé Tôn, như vậy con thường 
an ôn, không có mệt mỏi. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc, Ta nay 
nên thuyết pháp cho y.” Nghĩ vậy, Ngài liền thuyết pháp cho Tôn gia Ba-cuu, 
khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy cho vi ay. Ngai 
từ chỗ ngôi đứng dậy, di đến rừng Hộ Tu. Vào rừng Hộ Tự, đến dưới gốc cây, 
Ngai trải ni-sư-đàn ngôi kiết-già. Đức Thé Tôn lại nghĩ rang: 


“Та đã thoát được nhóm Ty-kheo ở Câu-xá-di kia, một nhóm luôn luôn 
tranh chấp nhau, chèn é ép nhau, thù nghịch nhau, giận hờn nhau, cãi vã nhau. Ta 
không hoan hy nghĩ dén phương ду, nơi mà nhóm Tỳ-kheo Câu-xá-di đang trú.” 


Ngay lúc đó, có một con voi lớn, là chúa của đàn voi, tach rời dan đi một 
mình, cũng đến rừng Hộ Tự. Vào rừng Hộ Tự, nó đến dựa vào cây hién-ta-la, 
đứng bên cây hién-ta-la. Khi ду voi lớn nghĩ răng: “Ta đã thoát được bọn voi 
kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi ay thường di trước, giám lên cỏ, 
lam vay ban nuoc. Ta bay giờ ăn có bi giám dap ây, uống nước van đục kia. Nay 
ta ăn cỏ mới, uống nước trong.” 

Lúc ây, đức Thế Tôn băng tha tâm trí, biết được ý nghĩ trong lòng con voi 
lớn kia, liên nói bài tụng: 

Một voi với dan voi, Cüng voc, nga, chan du, 
Dem tam so cac tam, Rừng sâu уш độc tru. 

Khi đó, đức Thế Tôn từ rừng Hộ Tự, mang y bát đi đến rừng Bàn-na-mạn- 
xà-tự. Bay giờ, có ba thiện nam tử trú ở trong rừng Bàn-na-mạn-xà-tự là Tôn 
giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé, Tôn giả Kim-ty-la. Các Tôn giả ấy sống 
như vây: 

Nếu ai khat thực trở về trước thì trải giường, múc nước, để sẵn chậu rửa 
chân, đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lu nước uống và ghè nước rửa tay. 
Nếu những gi khất thực có thé dùng hết thì dùng hết, nêu còn dư đồ vào hũ đậy 
kín và cất đi; ăn xong, dọn bát, rửa tay chân, lây ni-sư-đàn vắt lên vai, vào phòng 
tĩnh tọa. Ai khất thực về sau, nêu dùng hết thì dùng, nếu thiếu thì lay đồ ăn khất 
thực còn lại của người trước mà dùng cho đủ, nêu dư thì đỗ xuống đất sạch, hay 
nước không có trùng rồi đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào một góc, thu 
dọn giường chiếu, dẹp đòn rửa chân, cất khăn lau chân, cất chậu rửa chân và lu 
nước uông, ghe nước rửa tay, quét don nhà ăn. Sau khi rửa sạch những đồ nho 
ban ay, thâu xếp y bát, rửa tay chân, lây ni-sư-đàn vat lên vai, vào phòng tinh tọa. 
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Dén lúc xé trưa, các Tôn gia ay, néu có VỊ nao từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy trước, 
thấy lu nước uống, và ghe nước rửa tay trồng rong không có nước thì mang đi lây 
nước. Nếu xách về nồi thì xách đến dé vào một góc, nêu xách không nói thì lây 
tay vay một vị Tỳ-kheo nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với 
nhau, cũng không được hỏi han gì nhau. Các Tôn giả ây cứ năm ngày tụ tập một 
lần, cùng bàn về pháp và im lặng theo pháp bậc Thánh. 

Bấy giờ, người giữ rừng trông thây đức Thê Tôn từ xa đi đến, bèn đón và 
ngăn răng: 

— Sa-môn, Sa-môn, chớ vào rừng này. Vì sao? Nay trong rừng này có ba 
thiện nam tử. Đó là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé và Tôn giả Kim-ty-la. 
Các vị ду trông thay Sa-môn, chắc họ không vừa ý. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này người giữ rừng, các vị kia nêu thay Ta, chắc chăn không có gì không 
vừa ý. 

Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà từ xa trông thay đức Thế Tôn đi đến, liền 
quo trách người kia: 

- Này người giữ rừng, chớ ngăn đức Thé Tôn. Này người giữ rừng, chớ 
ngăn đức Thiện Thệ. Vi sao? Do là bậc Tôn Sư của ta đi đến, đó là dang Thiện 
Thệ của ta đi đến. 

Tôn giả A-na-luật-đà ra nghinh đón đức Thế Tôn, đỡ y bát của Ngài, Tôn 
giả Nan-dé trải giường cho đức Phat, Tôn giả Kim-tỳ-la lây nước cho Ngài. 

Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi rửa tay chân, ngôi vào chỗ mà Tôn giả ấy đã 
trải. Ngôi xong, Ngài hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, thay thường an ón, không mỏi mệt chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Bạch đức Thế Tôn, con thường an ón, không có mỏi một. 

Đức Thé Tôn lại hỏi A-na-luật-đà: 

– An ôn, không mỏi mệt như thé nào? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Bạch đức Thế Tôn, con nghĩ rang con có thiện lợi, có công đức lớn, nghĩa 
là con được cùng tu hành với các vi đồng Phạm hạnh như thê. Bạch đức Thế 
Tôn, con thường thực hành từ thân nghiệp đối với các vị đồng Phạm hạnh, 
trước mặt hay vắng mặt déu như nhau, không khác; thực hành từ khẩu nghiệp, 
thực hành từ ý nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau, không khác. 
Bạch đức Thé Tôn, con nghĩ rang: “Nay ta co thé tu xà bó tam minh, tuy thuan 
tâm chư Hiên.” Bach đức Thé Tôn, con liền xả bó tâm minh, tùy thuận tâm chư 
Hiền. Bach đức Thé Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. 
Bạch đức Thế Tôn, соп thường an ồn, không có mỏi mệt như thé. 
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Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan-dé, Tôn giả cũng đáp như thé. Đức Thế Tôn 
lại hỏi Tôn giả Kim-ty-la: 

— Thay thường an ón, không mệt mỏi chăng? 

Tôn giả Kim-ty-la đáp: 

- Bạch đức Thế Tôn, con thường an ồn, không mệt mỏi. 

— Này Kim-ty-la, an ồn, không mệt mỏi như thế nào? 

Tôn giả Kim-ty-la đáp: 

- Bạch đức Thế Tôn, соп nghĩ răng con có thiện lợi, có công đức lớn, nghĩa 
la con được cùng tu hành với các vị đồng Phạm hạnh như thé. Bạch đức Thé 
Tôn, con thường thực hành từ nơi thân nghiệp đối với các vị đồng Phạm hạnh, 
trước mặt hay văng mặt đều như nhau, không khác; thực hành từ khâu nghiệp, 
thực hành từ y nghiệp, trước mặt hay văng mặt déu như nhau, không khác. 
Bạch đức Thế Tôn, con nghĩ rằng: “Nay ta có thể tự xả bỏ tâm mình, tùy thuận 
tâm chư Hiên.” Bạch đức Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm mình, tùy thuận tâm chư 
Hiền. Bạch đức Thé Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. 
Bạch đức Thé Tôn, con thường an ón, không có mệt mỏi nhu thế. 

Đức Thé Tôn tán than: 

— Lành thay, lành thay! Này A-na-luật-đà, như thé các thầy thường cùng 
nhau hòa hợp, an lạc, không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung 
một thầy, như nước với sữa, và đối với pháp thượng nhân có sai sót gì trong sự 
chứng trú, an lạc chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch răng: 

— Bạch đức Thé Tôn, chúng con thường cùng nhau hòa hợp, an lac, không 
tranh cãi, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thây, như nước với sữa, và 
đôi với sự chứng đắc pháp thượng nhân có sai sót trong sự chứng tru, an lạc. 
Bạch đức Thé Tôn, chúng con được ánh sáng liên thấy sac, nhưng ánh sáng dé 
thay sắc ấy liên bién mat. 

Đức Thé Tôn nói rang: 

— Này A-na-luật-đà, các thay không thâu triệt được tướng ây là tướng được 
ánh sáng mà thấy sắc và ánh sáng thấy sắc ây liền biên mật. Này A-na-luật-đà, 
thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh chơn, cũng được ánh 
sáng mà thấy sắc, nhưng ánh sáng thay sắc ây cũng liên biến mất. Này A-na- 
luật-đà, Ta nghĩ: “Trong tâm Ta có sai lầm gì khiến cho Ta mat định mà nhãn 
diệt? Nhãn diệt rồi thi ánh sáng dé thấy sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh 
sáng để thấy sắc ấy liền diệt.” Này A-na-luật-đà, Ta tu hành tinh tân, không 
biếng nhac, than tinh chỉ, an trú, có chánh niệm, chánh trí, không có ngu si, 
được định tĩnh, nhất tâm. Này A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: “Ta tu hành tinh tân, 
không biếng nhác, thân tính chỉ, an trú, có chánh niệm, chánh trí, không có ngu 
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si, được định tĩnh, nhất tâm. Hay là trong đời không có gi dé Ta có thê thay, có 
thể biết chăng?” Trong tâm Ta sanh cái lỗi hoài nghi ây. Nhân lỗi của hoài nghi 
ay nën mát dinh ma nhàn diệt. Nhãn diệt rôi, ánh sang để thay sắc ma Ta chứng 
đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ay lién bién mát. 


Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ rằng: “Trong tâm Ta không nên có cái lối 
hoai nghi.” Này A-na-luật-đà, Ta muôn không sanh khởi lỗi lam nay nén sóng 
một minh tai nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân. Nhân sông 
một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân nên Ta được 
ánh sáng ma thay sắc, nhưng ánh sáng dé thay sắc ау liên diệt. Này A-na-luật- 
đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có lỗi lầm nào khiến Ta mat định mà diệt nhãn? 
Nhãn diệt rồi, ánh sáng dé thấy sắc mà Та đã chứng đắc trước kia, ánh sáng dé 
thay sắc ấy liên diệt.” Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta sanh cái 
lỗi không ghi nhớ. Nhân cái lỗi không ghi nhớ này nên mất định mà diệt nhãn. 
Nhãn diệt rồi, ánh sáng dé thay sac mà Ta chứng đặc trước kia, ánh sáng đề thay 
sắc ay liền diệt.” 

Này A-na-luật-đà, rôi Ta nghĩ răng: “Trong tam Ta không nên sanh cái lỗi 
lâm hoài nghi, cũng không sanh cái lỗi không ghi nhớ.” Này A-na-luật-đà, Ta 
muốn không sanh khởi những lỗi lâm này nên sông một mình tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dat, tu hành tinh tân. Nhân sống một mình tại nƠI Xa vắng, tâm 
không phóng dat, tu hành tinh tân nên được ánh sáng mà thây sắc. Nhưng ánh 
sáng thây sắc ay cũng liên tiêu diệt. Này A-na-luat-da, Ta lại nghĩ rang: “Trong 
tâm Ta có lỗi lâm gi khiến Ta mat dinh mà diệt nhãn? Nhãn diệt rồi, ánh sáng 
dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ây liên diệt.” Nay 
A-na-luat-da, Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta sanh cái lỗi tưởng thân bệnh. Nhân 
cái lỗi về tưởng thân bệnh này nên mát định mà diệt nhãn. Nhãn diệt ròi, ánh 
sáng dé thay sac ma Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ấy liền diệt.” 

Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
nghi hoặc, không nên sanh cai lỗi không ghi nhớ, cũng không nên sanh cái lỗi 
vé tưởng thân bệnh.” Này A-na-luat-da, Ta muốn không sanh khởi những lỗi 
lâm đó nên sông một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh 
tân. Nhân sông một minh tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh 
tán nên được ánh sáng mà thấy sắc. Nhưng ánh sáng. dé thay sac ду lién diét. 
Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta có lỗi lầm gi khiến Ta mat dinh 
mà diệt nhãn? Nhãn diệt rồi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đặc trước kia, 
ánh sáng dé thay : sắc ay liên diet.” Này A-na-luat-da, Ta lại nghĩ răng: “T rong 
tâm Ta sanh cái lỗi lầm về ngủ nghỉ. Nhân cái lỗi lâm vë ngủ nghỉ này nên mất 
định mà diệt nhãn. Nhãn diệt rồi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước 
kia, ánh sáng dé thay sắc ау liên diệt.” 

Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
nghi hoặc, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi về 
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tưởng thân bệnh, cũng không nên sanh cái lỗi về ngủ nghỉ.” Nay A-na-luật-đà, 
Ta muốn không nên sanh khởi những lỗi lầm đó nên sông một mình tại nơi 
xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tình tân. Nhân sông một mình tại nơi 
xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tân nên được ánh sáng mà thấy 
sắc, nhưng ánh sáng dé thay sắc liên diệt. Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ răng: 
“Trong tâm Та có lỗi lầm gì khiến Ta mat định mà diệt nhãn? Nhãn diệt rồi, ánh 
sáng đề thay sắc ma Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ау liên diệt.” 
Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta sanh cái lỗi lầm về tinh tan 
thái quá. Nhân cái lỗi lâm vè tinh tan thái quá này nên mat định mà diệt nhãn. 
Nhãn diệt rồi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay 
sắc ay lién diét.” Nay A-na-luat-da, cũng giông như người lực si bat con ruồi 
quá gap nên con ruôi phải chết. Như vay, A-na-luat-da, trong tâm Ta sanh lỗi 
lầm vë tinh cần thái quá. Nhân tai họa về tinh can thái quá này nên mát định mà 
diệt nhãn. Nhãn diệt rồi, ánh sảng đề thây sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh 
sáng dé thay sắc ay liền diệt. 

Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
nghi hoặc, không nên sanh cái lỗi không ghi nhó, khóng nén sanh cai 16i vë 
tuóng than bënh, khóng nën sanh cai lỗi về ngủ nghị, cũng không nên sanh cái 
lỗi về tinh tân thái quá.” Này A-na-luật-đà, Ta muôn không sanh khởi những 
lỗi lầm đó nên sông một mình nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh 
tân. Nhân sông một minh tại пої xa vang, tam khong phong dat, tu hanh tinh tan 
nën duoc anh sang ma thay sắc, nhưng ánh sáng dé thấy sắc ay lién diệt. Nay 
A-na-luat-da, Ta lai nghi rang: “Trong tam Ta co lỗi lâm gì khiên Ta mất định 
та diệt nhãn? Nhãn diệt rôi, anh sang để thây sắc mà Ta chứng đặc trước kia, 
ánh sáng dé thay sắc ay lien diệt.” Nay A-na-luat-da, Ta lại nghĩ rang: “Trong 
tâm Ta sanh lỗi lâm về biếng nhác thái quá. Nhân lỗi lầm về sự biếng nhác thái 
quá này nên mat định ma diệt nhẫn. Nhãn diệt rôi, ánh sáng mà Ta chứng đắc 
trước kia, ánh sáng để thấy sắc ây liên diệt.” Này A-na-luat-da, cũng như người 
lực sĩ bắt con ruôi quá chậm nên ruôi bay mắt. Này A-na-luật-đà, trong tâm Ta 
sanh cái lỗi về biếng nhác thái quá. Nhân cái lỗi về biếng nhác thái quá này nên 
mất định mà diệt nhãn. Nhãn diệt TÔI, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc 
trước kia, ánh sáng dé thây sắc ây liên diệt. 


Này A-na-luật-đà, rôi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
về nghi, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cai lỗi về tưởng 
thân bệnh, không nên sanh cái lỗi ngủ nghi, không nên sanh cái lỗi về tinh cần 
thái quá, cũng không nên sanh cái lỗi vê biếng nhác thái quá.” Này A-na-luật- 
đà, Ta muôn không sanh khởi những lỗi lâm đó nên sông một mình tại nơi xa 
văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân. Nhân sông một mình tại nơi xa 
văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân nên được ánh sáng mà thấy sac, 
nhung anh sang dé thay sắc ây liên diệt. Này A-na-luat-da, Ta lại nghĩ rang: 
“Trong tâm Ta có lỗi lầm gì khiến Ta mat định mà diệt nhãn? Nhãn diệt rồi, ánh 
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sáng dé thay sắc ma Ta chứng đặc trước kia, ánh sang để thấy sắc ay liền diệt.” 
Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta CÓ cái lỗi sợ hãi. Nhân cái lỗi 
sợ hãi này nên mất định mà diệt nhãn. Nhãn diệt rồi, ánh sáng để thấy sắc mà 
Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng để thay sac ay lién diét.” Nay A-na-luat-da, 
cũng như người dang di trên đường, bốn phía có giặc thù đến; người ấy trông 
thay thì khiếp sợ, hãi hùng, tóc lông dựng đứng. Cũng như vay, này A-na-luat- 
đà, trong tâm Ta sanh cái lỗi sợ hãi. Nhân cái lỗi sợ hãi đó nên mất định mà diệt 
nhãn. Nhãn diệt rôi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng 
dé thay sắc ấy liên diệt. 

Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
về nghi, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi về tưởng 
thân bệnh, không nên sanh cải lỗi về ngủ nghỉ, không nên sanh cái lỗi về tinh 
cân thái quá, không nên sanh cái lỗi vê biếng nhác thái quá, cũng không nên 
sanh cái lỗi về sợ hai.” Này A-na-luat-da, Ta muôn không sanh khởi những lỗi 
lâm đó nên sống một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn. Nhân sông một minh tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh 
tân nên được ánh sáng mà thấy sắc, nhưng ánh sáng thây sắc ấy liên diệt. Nay 
A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ. “Trong tâm Та có lỗi lâm gì khiến Ta mất định mà 
diệt nhãn. Nhãn diệt roi, ánh sáng để thây sắc mà Ta chứng đặc trước kia, ánh 
sáng dé thấy. sắc ay lién diét?” Nay A-na-luat-da, Ta lai nghi rang: “Trong tam 
Ta sanh 16i làm vë vui mừng. Nhân lỗi lâm về vui mừng này nên mất định mà 
diệt nhàn. Nhãn diệt rôi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh 
sáng dé thay sắc ây liền diệt.” Này A-na-luật- đà, cũng như người vốn mong câu 
một kho báu, bỗng được bốn kho báu, người ây trông thây liên sanh vui mừng. 
Cũng như vậy, này A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh cái lỗi của vui mừng. Nhân 
cái lỗi của vui mừng này nên mat định mà diệt nhãn. Nhãn diệt ròi, ánh sáng dé 
thây sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ấy liên diệt. 


Này A-na-luật-đà, rôi Ta nghĩ rang: “Trong tam Ta không nên sanh khởi cái 
lỗi nghi hoặc, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi vê 
tuong than bénh, khong nên sanh cái lỗi về ngủ nghỉ, không nên sanh cái lỗi về 
siêng năng thái quá, không nên sanh cái lỗi về biếng nhác thái quả, không nên 
sanh cái lỗi vệ. sợ hãi, cũng không nên sanh cái lỗi về vui mừng.” Này A-na- 
luật-đà, Ta muón không sanh khởi những lỗi lâm đó nên sông một mình tại nơi 
xa vàng, tam khong phóng dat, tu hành tinh tan. Nhân sông một minh tai nơi xa 
văng, tâm không phóng dật, tu hành tình tân nên được ánh sáng ma thay sắc, 
nhưng ánh sáng để thay sác áy lién diệt. Nay A-na-luat-da, Ta lại nghĩ rang: 

“Trong tam Ta co lỗi lầm gì khiến Ta mat định mà diệt nhãn? Nhãn diệt rôi, anh 
sáng dé thay sắc mà Ta chứng đặc trước kia, ánh sáng để thay sắc ấy liền diệt.” 
Này A-na-luat-da, Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta sanh cái lỗi tự cao. Nhân cái 
lỗi về tâm tự cao này nên mat định mà diệt nhãn. Nhãn diệt rôi, ánh sáng dé thay 
sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng dé thay sắc ау liên diệt.” 
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Này A-na-luật-đà, rồi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
về nghi ngờ, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi về 
tưởng thân bệnh, không nên sanh cái lỗi về ngủ nghỉ, không nên sanh cai lỗi về 
siêng năng thái quá, không nên sanh cái lỗi về biéng nhac thái qua, không sanh 
cal lỗi về sợ hãi, không nên sanh cái lỗi về vui mừng, cũng không nên sanh cải 
lỗi về tâm tự cao.” Này A-na-luật đà, Ta không muốn sanh khởi những lỗi lầm đó 
nên sông một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tan. Nhan 
sông một minh tai noi ха vang, tam không phóng dat, tu hành tinh tan nén duoc 
anh sang ma thay sac, nhung anh sang dé thay sac ay lién diệt. Nay A-na-luat-da, 
Ta lai suy nghi: “Trong tam Ta co lỗi lâm gi khiến Ta mat định mà diệt nhãn? 
Nhãn diệt roi, anh sáng dé thay sắc mà Ta đã chứng đắc trước kia, ánh sáng dé 
thay sắc ay lién diệt.” Này A-na-luat-da, Ta lại suy nghĩ: “Trong tâm Ta sanh ra 
16i lam vé mot só tưởng nào đó mà Ta mat định, nhãn diệt. Nhãn diệt ròi, ánh 
sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc trước kia, ánh sáng đề thấy sắc ấy liền diệt.” 


Này A-na-luật-đà, rôi Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái lỗi 
nghi ngờ, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi về 
tưởng thân bệnh, không nên sanh cái lỗi về ngủ nghỉ, không nên sanh cái lỗi 
qua siêng năng, không nên sanh cai lỗi quá biếng nhác, không nên sanh cái lỗi 
sợ hãi, không nên sanh cái lỗi về Vul mung, không nên sanh cái lỗi về tâm tự 
cao, cũng không nên sanh cai lỗi về một sô tưởng nao do.” Nay A-na-luat-da, 
Ta muôn không khởi những lỗi lâm này nên sông một mình tại nơi xa văng, 
tinh cân, không phóng dật. Do sông một mình tại nơi xa văng, tinh cân, không 
phóng dat liên được ánh sáng mà thay sắc, nhưng ánh sáng dé thấy sắc ay lién 
diệt. Này A-na-luat-da, Ta lai suy nghĩ. “Trong tâm Ta có lỗi lâm gì khiến Ta 
mất định mà diệt nhãn? Nhãn diệt rôi, ánh sáng dé thay sắc mà Ta chứng đắc 
trước kia, ánh sáng dé thây sắc ay liên diệt?” Này A-na-luat-da, Ta lại suy nghĩ: 

“Trong tam Ta sanh cai lỗi không quán sac. Nhân cái lỗi không quán sắc này mà 
mat định, nhãn diệt. Nhãn diệt roi, anh sang dé thay sắc ma Ta chứng đắc trước 
kia, ánh sáng dé thay sắc ау liên diệt.” 

Này A-na-luật-đà, rôi Ta suy nghĩ Tăng: “Trong tâm Ta không nên sanh cái 
lỗi vë nghi ngờ, không nên sanh cái lỗi không ghi nhớ, không nên sanh cái lỗi 
vë tưởng thân bệnh, không nên sanh cái lỗi về ngủ nghỉ, không nên sanh cái lỗi 
quá tinh cân, không nên sanh cái lỗi quả biếng nhác, không nên sanh cái lỗi quá 
sợ hãi, không nên sanh cái lỗi quá уш mung, không nên sanh cái lỗi về tâm tự 
cao, không nên sanh cái lỗi về một số tưởng nào do, cũng không nên sanh cai 
lỗi không quán sắc.” Này A-na-luật-đà, Ta muôn không khởi những lỗi lâm đó 
nên sông một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tan, liền 
được ánh sáng mà thây sắc. 


Này A-na-luật-đà, néu tâm Ta sanh cái lỗi về nghi ngờ thì đối với lỗi lầm ấy, 
tâm được thanh tịnh. Lỗi lầm về không ghi nhớ, tưởng thân bệnh, ngủ nghỉ, tinh 
cân thái quá, biếng nhác thái quá, sợ hãi, vui mừng, tâm tự cao, một số tưởng 
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nao đó và lỗi lầm vè tâm không quan sắc; đỗi với những lỗi lầm đó, tâm đều 
được thanh tịnh. 

Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Ta phải tu học ba định là tu học về định có 
giác có quán, tu học vë định không giác ít quán và tu học về định không giác 
không quan.” Này A-na-luật-đà, Ta liên tu học về ba định là tu học vê định có 
giác có quán, tu học về định không giác ít quán và tu học về định không giác 
không quan. 

Nếu Ta tu học về định có giác có quán thì tâm liền thuận hướng định không 
giác ít quán. Như vậy, la chắc chắn không mat tri kién này. Như vay, này A-na- 
luật-đà, khi Ta đã biết như thé rồi, suốt ngày suốt đêm, suốt đêm suốt ngày, Ta 
tu học về định có giác có quán. Này A-na-luật-đà, lúc bấy giờ Ta thực hành 
hạnh an trú tinh chỉ này. 

Này A-na-luật-đà, néu Ta tu học về định có giác có quán, tâm liền thuận 
hướng đến định không giác không quán. Như vậy, Ta chắc chăn không mat tri 
kién nay. Nay A-na-luat-da, nhu vay, Ta da biết như thé rồi nên suốt ngày suốt 
đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định có giác có quán. Này A-na-luật-đà, bay 
gid Ta thực hành hạnh an tru tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, nêu Ta tu học về định không giác ít quán, tâm liền thuận 
hướng đến định có giác có quán. Như vậy, Ta chắc chăn không mat tri kién nay. 
Nay A-na-luat-da, nhu vay, Ta da biết nhu thé rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt 
ngày lẫn đêm tu học về định không giác ít quán. Này A-na-luật-đà, Ta bây giờ 
thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Nêu Ta tu học về định không giác ít quán, tâm liên thuận hướng đến định 
không giác không quán. Như thê, Ta chắc chăn không mất tri kién nay. Nay 
A-na-luat-da, do Ta da biết như thé rôi, suốt ngày suốt đêm, suốt đêm suôt ngày 
tu học vê định không giác ít quán. Này A-na-luật-đà, bay giờ Ta thực hành hạnh 
an tru tinh chi nay. 


Nay A-na-luat-da, néu Ta tu hoc vé dinh khong giac khong quan, tam lién 
thuan huong dén dinh có giác có quán. Nhu thé, Ta chắc chăn không mat tri 
kién nay. Nay A-na-luat-da, do Ta da biét nhu thé nën suót ngày suót dém, suót 
ngày lẫn đêm tu học vë định không giác không quán. Này A-na-luật-đà, bay giờ 
Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Nếu Ta tu học về định không giác không quán thi tâm liên thuận hướng đến 
định không giác ít quán. Như thé, Ta khóng mát tri kién nay. Nay A-na-luat-da, 
do Ta đã biết như thê rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về 
định không giác không quán. Này A-na-luật-đà, bây giờ Ta thực hành hạnh an 
tru tinh chi này. 

Nay A-na-luat-da, co luc Ta biét anh sang ma khong thay sac. Nay A-na- 
luật-đà, Ta nghĩ rang: “Do nhân nào, do duyên nào, la biết ánh sáng mà không 
thay sac?” Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rang: “Nếu Ta niệm tướng của ánh 
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sang, khong niém tuóng cua sac thi bay gio Ta biết anh sáng ma không thây 
sắc.” Như vậy, Ta biết như thé rôi nên suót ngày suốt đêm, suốt đêm lẫn ngày 
biết ánh sáng mà không thấy sắc. Này A-na-luật-đà, bay giờ Ta thực hành hạnh 
an trú tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, có lúc Ta thay sắc mà không biết ánh sang. Nay A-na- 
luat-da, Ta nghĩ. “Do nhân nào, do duyên nao, Ta thay sac mà không biết ánh 
sáng?” Nay A-na-luat-da, Ta lại nghĩ răng: ‘ ‘Néu Ta niệm tưởng của sac mà 
không niệm tướng của ánh sáng thì bấy giờ Ta biết sắc mà không biết ảnh 
sang.” Này A-na-luật-đà, như vay, Ta da biét nhu thé rôi nên suốt ngày suốt 
đêm, suốt đêm lẫn ngày, Ta biết sắc mà không biết ánh sáng. Này A-na-luật-đà, 
bay giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết một phân ánh sáng, cũng thay một phan 
sắc. Nay A-na-luat-da, Ta liên nghĩ: “Do duyên nào, do nhân nào, Ta biết được 
một phân ánh sáng, cũng thay một phân sac?” Ta lại nghĩ: “Nếu Ta nhập định 
một phân, vì do nhập định một phan nên nhãn căn thanh tịnh một phân; vì nhãn 
căn thanh tịnh một phần nên Ta biết ánh sáng một phân, cũng thay sắc một 
phân.” Nay A-na-luật-đà, như vậy, Ta đã biết như thé rồi nên suốt ngày suốt 
đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng một phan va thây sắc một phân. Này 
A-na-luật-đà, bây giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng гаі. 
Nay A-na-luat-da, Ta nghi: “Do duyên nào, do nhân nào, Ta biết ánh sáng rộng 
ral, cũng thay sắc rong rãi?” Ta lại nghĩ: “Nếu Ta nhập định rộng rãi, nhờ nhập 
định rộng rãi nên nhãn căn thanh tịnh rộng rãi; nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng rãi 
nên Ta biết ảnh sáng rộng rãi, cũng thây sắc rộng rai.” Này A-na-luật-đà, như 
vậy, Ta đã biết như thê rôi nên suôt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh 
sáng rộng rãi, cũng thây sắc rộng rãi. Này A-na-luật-đà, bây giờ, Ta thực hành 
hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, nêu trong tâm Ta sanh lỗi lâm về nghi thì đối với lỗi lầm 
ây tâm được thanh tịnh. Lỗi lầm về không ghi nhó, bénh tuong cua than, ngu 
nghi, siêng nang thai quá, biéng nhac thai qua, so hai, vui mung, tu cao, sanh một 
sô tưởng nào đó và lỗi lam vê tâm không quán sắc; đôi với những lỗi lầm á ây tâm 
được thanh tịnh, tu học, chăm chu tu học vê định có giác có quán; tu học, chăm 
chú tu học vë định không giác ít quán; tu học, chăm chú tu học vë định không 
giác không quán; tu học, chăm chú tu học về định nhật hướng: tu học, chăm chu 
tu học về định hỗn hop; tu hoc, cham chu tu hoc vë dinh mót phan; tu hoc, cham 
chú tu hoc vë dinh quang vô lượng, Ta có tri kiến thanh tịnh, sáng suốt vo cùng, 
hướng đến an trú vào định, siêng năng tu tập đạo phẩm, biết như thật rang: “Sự 
sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tai sanh 
nữa.” Này A-na-luật-đà, bây giờ, Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ ấy. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả 
Kim-ty-la sau khi nghe những lời Phat dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại Chi-đề-sâu, trong rừng Thủy Chữ. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo Giác ngộ Vô thượng chân chánh, bây 010 
Ta nghi rang: “Та lam sao dé duoc anh sang, nhan anh sang ay ma thay hình sắc. 
Nhu vay, tri kién cua Ta së cuc ky minh tinh?” Vi dé có tri kién cuc ky minh 
tinh ay ma Ta sóng mót minh tai mót noi xa vang, tâm không phóng dat, tu hành 
tinh cân. Ta nhân sóng một mình tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành 
tinh cần nên chứng đắc ánh sáng, liền thấy hình sắc. Nhưng Ta chưa cùng với 
chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. 

Ta lại nghĩ rằng: “Ta làm sao dé được ánh sáng, nhân ánh sáng ây mà nhìn 
thay hình sắc và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, 
cùng đối đáp? Như vậy, trì kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh.” Vì để có tri kiến 
cực ky minh tinh nay, Ta song một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh cần. Nhân sống một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cân nên Ta được ánh sáng, liên thây hình sac và cùng chu thiên kia tu 
hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng d6i đáp. Nhung Ta không biết 
họ của chư thiên kia là gì, tên là gì và sanh mạng như thế nào? 

Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao dé được ánh sáng, nhân ánh sáng áy mà thay 
hình sắc va cùng chu thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, 
cùng đôi đáp và cũng biết được họ chư thiên kia như vậy, tên như vậy và sanh 
như vậy? Như vậy, tri kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tinh?” Vi dé có tri kiến cực kỳ 
minh tịnh này, Ta song một minh tại nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành 
tinh cân. Nhân song một minh tai nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần nên Ta được ánh sáng, liên thay | hình sắc và cùng chư thiên kia hội tụ, 
chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp và cũng biết được chư thiên ay 
họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên kia ăn 
như thé nào, thọ khó, lạc như thê nào. 

Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao dé được ánh sáng, nhân anh sang ây mà thây 
hình sắc và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp; cũng biết chư thiên ây họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy; cũng 
biết chư thiên â ây ăn như vậy, thọ khô, lạc như vay. Như vậy, tri kiến của Ta sẽ 
cực ky minh tinh.” Vì dé có tri kién cuc ky minh tinh nay, Ta sóng mot minh 
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tai nơi xa vang, tâm không phóng dat, tu hành tinh can. Мһап sóng mót minh 
tai noi xa vang, tam khong phong dat, tu hanh tinh can nén Ta duoc anh sang, 
liền thay hình sắc và cùng chư thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp; cũng biết chư thiên ây họ như vậy, tên như vậy và sanh 
như vay; cũng biết chư thiên ấy ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy. Nhưng Та 
không biết chư thiên kia trường thọ như thé nào, tôn tại lâu như thé nào, mạng 
tận như thé nào? 

Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao dé được ánh sáng, nhân ánh sáng ây mà thay 
hình sắc và cùng chư thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp; cũng biết chư thiên ay họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; cũng biết 
chư thiên ây ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy và cũng biết chư thiên ây trường 
thọ như thé, tôn tại lâu như thé, mạng tận như thế? Như vậy, tri kiến của Ta sẽ 
cuc ky minh tinh.” Vi dé có tri kién cuc ky minh tinh nay, Ta sóng một minh 
tal nol xa vắng, tâm không phóng dat, tu hành tinh cân. Nhân sông cô độc một 
mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dat, tu hành tinh can Ta được ánh sáng, 
liên thấy hình sắc và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, 
cùng đối đáp; biết chư thiên ду họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư 
thiên ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy; cũng biết chư thiên ây trường thọ như 
vậy, ton tại lâu như vậy, mạng tận như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên ây 
tạo nghiệp như thế nào, đã chết nơi này và sanh nơi kia như thế nào. 


Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng ây Ta thấy 
hình sắc và cùng chư thiên kia tụ hội, chao hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đỗi đáp; biết chư thiên 4 ду ho nhu vay, їёп nhu vay, sanh nhu vay; biét chu thién 
ay ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy; biết chư thiên ấy trường thọ như vậy, tôn 
tại lâu như vậy, mạng tận như vậy và cũng biết chư thiên ây tạo nghiệp như vậy, 
chết nơi nay và sanh nơi kia như vậy. Như vậy, tri kiến của Ta sẽ cực ky minh 
tịnh.” Vi dé có tri kiến cực kỳ minh tịnh này, Ta song một mình tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dat, tu hành tinh cân. Nhân sông một mình tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cân nên đắc được ánh sáng, liền thây hình 
sắc và cùng chư thiên kia tụ hội, chảo hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng doi 
dap; biét chu thién 4 ay ho nhu vay, tén nhu vay, sanh nhu vay; biét chu thiên a ay 
ăn như vậy, tho khô, lạc như vậy; biết chư thiên ây trường thọ như vậy, ton tại 
lâu như vậy, mạng tận như vậy và cũng biết chư thiên â ay tạo nghiệp như vậy, 
chết nơi này và sanh nơi kia như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên ay ở trong 
những cõi trời nào. 

Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao được ánh sáng, nhân ánh sáng ma thay hinh 
sắc và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng đôi đáp; 
biết chư thiên kia họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư thiên ăn như 
vậy, thọ khó, lạc như vậy; biết chư thiên trường thọ như vậy, tôn tại lâu như vậy, 
mạng tận như vậy; biết chư thiên tạo nghiệp như vậy, chết nơi này sanh nơi kia 
như vậy và cũng biết chư thiên ở các cõi trời Ay? Như vậy, tri kiên của Ta sẽ cực 
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ky minh tinh.” Vi dé có tri kién cuc ky minh tinh nay, Ta sóng một minh tại nơi 
xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh cân. Ta nhân sông một mình ở nơi 
xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tình cân nên được ánh sáng, liên thay 
hình sac và cùng chư thiên tụ hội, chao hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp; cũng biết chư thiên ây họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư 
thiên ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy; biết chư thiên trường thọ như vậy, tôn 
tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; biết chư thiên tạo nghiệp như vậy, chết nơi 
này và sanh nơi kia như vậy và cũng biết chư thiên ở trong những cõi trời ấy. 
Nhưng không biết ở cõi trời ây, Ta đã từng sanh vào hay chưa từng sanh vào đó. 

Ta lại nghĩ rang: “Ta làm sao dé được ánh sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy 
hình sắc và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp; biết chư thiên họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư thiên ăn 
như vậy, thọ khô, lạc như vậy; biết chư thiên trường thọ như vậy, tôn tại lâu như 
vậy, mạng tận như vậy; biết chư thiên tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh 
nơi kia như vậy; biết chư thiên ở trong các cõi trời ду và cũng biết ở cõi trời ấy, 
Ta đã từng sanh vào hay chưa từng sanh vào? Như vậy, tri kiến của Ta sẽ cực 
kỳ minh tịnh.” Vì dé có tri kiên cực kỳ minh tịnh nay, Ta sóng một minh tai nơi 
xa vang, tam khong phong dat, tu hanh tinh can. Nhân sông một minh tai nơi 
xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh cân nên được ánh sáng, liền thấy 
hình sac và cùng chư thiên tụ hội, chào hỏi lẫn nhau, cùng luận thuyết, cùng 
đối đáp; biết chư thiên họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết chư thiên 
ăn như vậy, thọ khó, lạc như vậy; biết chư thiên trường thọ như vậy, tồn tại lâu 
như vậy, mạng tận như vay; biết chư thiên tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi này 
và sanh nơi kia như vậy; biết chư thiên ở trong các cõi trời ấy; và cũng biết ở 
cõi trời ду, Ta đã từng sanh vào hay chưa từng sanh vào đó. 

Nếu Ta không biết được một cách chân chánh tám sự luân chuyên này thì 
không thể dứt khoát nói là chứng đắc và cũng không biết Ta đắc đạo Giác ngộ 
Vô thượng chánh chơn. Đôi với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí ở 
thé gian nay, Ta không thê siêu việt lên trên, Ta cũng không đắc giải thoát, giải 
thoát tat cả, Ta cũng chưa lia các điên đảo, chưa biết như thật răng: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Nếu Ta biết được một cách chân chánh tám hành này thì có thé nói dứt 
khoát là chứng đắc và cũng biết Ta đã đắc đạo Giác ngộ Vô thượng chánh chơn. 
Đôi với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, Ta siêu việt lên trên, Ta cũng 
chứng đắc giải thoát, giải thoát tất cả. Tâm Ta đã xa lìa các điên đảo, Ta biết 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc can lam đã làm xong, 
khóng con tai sanh nüa.” 

Duc Phat thuyét như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại Bà-ky-sáu, ở trong Ngạc sơn Bồ lâm, vườn Lộc Dã. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở tại Chi-dé-sau, trong rừng Thủy Chữ. Tôn giả 
A-na-luật-đà ở chỗ yên tĩnh, ngôi tĩnh tọa, tư duy, tâm nghĩ răng: “Dao từ vô dục, 
chớ không phải từ hữu dục mà chứng đắc; đạo từ tri túc, chớ không phải từ không 
nhàm tom mà chứng đắc; đạo từ viễn ly, chớ không phải từ sự ưa tụ hội, không 
phải từ sự sống ở chỗ tụ hội, không phải từ sự hòa đông nơi tụ hội ma chứng đắc; 
đạo từ tinh cần, chớ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc; đạo từ chánh niệm, 
chớ không phải từ tà nệm mà chứng đắc; đạo từ định ý, chớ không phải từ loạn ý 
mà chứng đắc; đạo từ trí tuệ, chớ không phải từ ngu si mà chứng dic.” 


Lúc â ay, đức Thế Tôn, băng tha tâm trí biết trong tâm của Tôn gia A-na-luật- 
đà đang niệm gì, đang nghĩ gì, đang hành gì. Sau khi đã biết, đức Thế Tôn nhập 
như ky tuong dinh. Bang nhu ky tượng định, trong khoảnh khắc như thời gian 
người lực sĩ co duói cánh tay; cũng thế, đức Thé Tôn từ Ba-ky- -sáu, ó Ngac son 
Bồ lâm, trong vườn Lộc Dã, bỗng biến mắt, không thây, xuất hiện ở trước mặt 
Tôn giả A-na-luật-đà đang trú tại Chi-đê-sâu. Bay 010, đỨC Thé Tôn xuất định, 
tan than Tôn giả A-na-luật-đà rang: 

— Lanh thay, lanh thay, A-na-luat-da! Thay ở chỗ yên tĩnh, ngôi tinh tọa, tu 
duy, tâm đã nghĩ thé này: “Dao từ vô dục, chớ không phải từ hữu duc mà chứng 
đắc; đạo từ tri túc, chớ không phải từ không nhàm tom ma chứng đặc; đạo từ 
viên ly, chớ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sông chỗ tụ hội, không 
phải từ sự hòa đồng nơi tụ hội mà chứng đắc; đạo từ tinh cần, chớ không phải 
từ biếng nhác mà chứng đắc; đạo từ chánh niệm, chớ không phải từ tà niệm mà 
chứng đắc; đạo từ định ý, chớ không phải từ loạn y mà chứng đặc; đạo từ trí tuệ, 
chớ không phải từ ngu si ma chứng đắc.” 

Này A-na-luật-đà, thây hãy từ Nhu Lai, lãnh thọ thêm suy niệm thứ tam của 
bậc Đại nhân. Sau khi lãnh thọ, thây hãy tư duy răng: “Đạo từ chỗ không hý 
luận, thích không hý luận, thực hành không hý luận, chớ không phải từ chỗ hý 
luận, thích hý luận, thực hành hý luận mà chứng đắc.” 

Nay A-na-luat-da, néu thay thành tựu tam suy niệm của bậc Dai nhân, chắc 
chăn thây có thê ly dục, ly á ac, bat thiện pháp, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu 
an trú. Này A-na-luật-đà, nếu thây thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân 
nay, lại chứng đắc bón tăng thượng tâm thi sẽ được sóng an lạc ngay trong hiện 
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tai, dé duoc chó khong khó. Cüng nhu vua va vuong than có hom dep, dung 
day cac loai y phuc, Бибі sáng muốn mặc, liền lây mặc; Бибі trưa và Бибі chiều 
muốn mặc, liền lay mặc; nay A-na-luật-đà, thay cũng như thé, được y phan tao 
làm y bậc nhất, tâm thây vô dục, thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 


Này A-na-luật-đà, nếu thay thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm thì sẽ sống an lạc ngay trong hiện tại, dé được 
chớ không khó. Cũng như vua và vương than có dau bếp giỏi làm các thức ăn 
ngon lành, mỹ diệu; này A-na-luật-đà, thay cũng như thế, thường sông bang 
món ăn khất thực làm món ăn độc nhất, tâm thay vô dục, thực hành hạnh an trú 
tính chỉ này. 

Này A-na-luật-đà, nếu thây thành tựu tam suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm thì sẽ sóng an lạc ngay trong hiện tai, dễ được 
chớ không khó. Cũng như vua và vương thần có nhà cửa đẹp, hoặc có lầu gác 
cung điện; này A-na-luật-đà, thây cũng như thé, ngồi dưới gốc cây, lây sự tịch 
tĩnh làm ngôi nhà bậc nhất, tâm thay vô dục, thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

Này A-na-luật-đà, nếu thây thành tựu tam suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm thì sẽ sống an lạc ngay trong hiện tại, dé được 
chớ không khó. Cũng như vua và vương thân có giường đẹp. trải lên bằng. chăn 
nệm, đệm bông, phủ lên bằng gâm, the, lụa, sa-trun, có chăn đệm ở hai đâu để 
gói, trài thàm quy bang da con son duong; này A-na-luat-da, thay cũng như vậy, 
chỗ ngồi trải bằng cỏ, bằng lá cây, là chỗ ngôi bậc nhất, tâm thây vô dục, thực 
hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

Này A-na-luật- đà, nêu thây thành tựu tam suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng bốn tăng thượng tâm thì sẽ được sóng an lạc ngay trong hiện tai, dé được 
chớ không khó. Cũng như thé, nêu thay an trú phương Đông, chắc chăn sẽ được 
an lạc, không có các tai hoa đau khô. Nếu thay an trú phương Nam, phương 
Tây, phương Bac, chắc chăn sẽ được an lạc, không có các tai họa đau khó. 

Nay A-na-luật-đà, néu thay thành tựu tam suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm thi sẽ được sông an lạc ngay trong hiện tại, dễ 
được chớ không khó. Đối với các pháp thiện mà thây đã an trú, Ta còn không 
nói đến, huông nữa là nói đến sự suy thoái, chỉ nên đêm ngày làm tăng trưởng 
các thiện pháp chớ không nên dé suy thoái. 

Này A-na-luật-đà, nêu thây thành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân, lại 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm thì sẽ được sông an lạc ngay trong hiện tại, dễ 
được chớ không khó. Đối với hai quả, chắc chan thây sẽ được một, hoặc được 
Cứu cánh trí ngay trong đời hiện tại, hoặc nêu còn hữu dư thì được A-na-hàm. 

Này A-na-luật-đà, thây nên thành tựu tam suy niệm của bậc Đại nhân và 
cũng nên chứng được bón tăng thượng tâm. Thay sẽ sông an lạc ngay trong hiện 
tại, dễ được chớ không khó, nhiên hậu mới an cư mùa mưa ở Chi-dë-sáu, trong 
rimg Thuy Chir vay. 
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Bay giờ, đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, đức Thế Tôn nhập như kỳ 
tượng định. Băng như kỳ tượng định, cũng băng khoảnh khắc mà người lực sĩ 
co duỗi cánh tay; cũng vậy, đức Thê Tôn từ Chi-đê-sấu, trong rừng Thủy Chữ, 
bỗng nhiên biến mất, không thấy và hiện ra ở Bà-kỳ-sấu, Ngạc sơn Bồ lâm, 
trong vườn Lộc Dã. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu đức Phật. Đức Thế Tôn liền xuất 
định, quay lại bảo A-nan rang: 

— Này A-nan, néu có Tỳ-kheo nào đến Ngạc sơn Bồ lâm, trong vườn Lộc 
Dã thì bảo họ tụ tập tại giảng đường. Sau khi họ tụ tập tại giảng đường xong, 
thầy trở lại cho Ta hay. 

Tôn giả A-nan vâng lời đức Phật, cui đâu đảnh lễ dưới chân Ngài, liên di 
tuyên bó rang đức Nhu Lai day, néu có Ty- -kheo nào đến Ngạc sơn Bồ lâm, 
trong vườn Lộc Dã thì tat cả hãy tụ tập tại giảng đường. Sau khi các Tỳ-kheo tụ 
tập tại giáng đường, Tôn giả A-nan trở lại chỗ đức Phật, cui đầu, dành lễ đưới 
chân Ngài, rồi đứng qua một bên, bạch rằng: 

— Bạch đức Thế Tôn, các Tỳ-kheo đến Ngạc sơn Bồ lâm, trong vườn Lộc 
Dã và tất cả đã tụ tập tại giảng đường. Mong đức Thế Tôn biết cho, nay đã 
đúng thời, 


Lúc â ay, đức Thé Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi 
và ngồi ở trước chúng Tỳ-kheo. Ngồi xong, Ngài dạy: 


— Này các Tỳ-kheo, Ta nói cho các thay nghe về tám suy niệm của bậc Dai 
nhân. Các thây hãy lăng nghe và khéo tư duy, ghi nhớ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật dạy: 

— Đây là tam suy niệm của bậc Đại nhân: Dao từ vô dục, chớ không phải 
từ hữu dục mà chứng đắc; đạo từ tri túc, chớ không phải từ không nhàm tom 
mà chứng ‹ đắc; đạo từ viễn ly, chớ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự 
sông Ở chỗ tụ hội, không phải từ sự hòa đông nơi tụ hội mà chứng đắc; đạo từ 
tinh cân, chớ không phải từ biếng nhac mà chứng dic; đạo từ chánh niệm, chớ 
không phải từ tà niệm mà chứng đắc; đạo từ định y, chớ không phải tử loạn ý 
mà chứng đắc; đạo từ trí tuệ, chớ không phải từ ngu si mà chứng đắc; đạo từ chỗ 
không hy luận, không thích thu hy luận, không thực hành hy luận, chớ không 
phải từ hy luận, thích thú hy luận, thực hành hy luận mà chứng đắc. 

Thé nào là đạo từ vô dục, chớ không phải từ hữu dục mà chứng đắc? Nghĩa 
là Ty-kheo chứng đắc vô dục, tự biết chứng đắc vô dục, không làm cho kẻ khác 
biết mình vô dục; chứng đắc tri túc, chứng đắc viễn ly, chứng đắc tinh càn, 
chứng đắc chánh niệm, chứng dic định ý, chứng đắc trí tuệ, chứng đắc không 
hý luận, tự biết chứng đắc không hý luận, không làm cho kẻ khác biết mình vô 
dục. Như vậy gọi là đạo từ vô dục, chớ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 
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Thế nào là đạo từ tri túc, chớ không phải từ không nhàm tóm mà chứng 
đắc? Nghĩa là Tỳ-kheo thực hành tri túc: Ao dùng dé che thân, ăn đủ nuôi thân. 
Đó là đạo từ tri túc, chớ không phải từ không nhàm tởm mà chứng đắc. 

Thế nào là đạo từ viễn ly, chớ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự 
sông ở chỗ tụ hội, không phải từ sự hòa đồng nơi tụ hội mà chứng đắc? Nghĩa 
là Tỳ-kheo thực hành viễn ly, thành tựu hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn 
ly. Đó gọi là đạo từ viễn ly, chớ không từ sự ưa tụ hội, sự sông ở chó tụ hội, hòa 
đồng nơi tụ hội mà chứng đắc. 

Thế nào là đạo từ tinh cần, chớ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc? 
Nghia là Ty-kheo thường thực hành tinh cân, đoạn trừ ác, bất thiện pháp, tu các 
thiện pháp, thường tự khởi ý chuyên nhất, kiên cô, vì các gốc rễ thiện mà không 
hê từ bỏ khó nhọc. Đó gọi là đạo từ tinh cân, chớ không phải từ biếng nhác mà 
chứng đặc. 

Thé nào là đạo từ chánh niệm, chớ không phải từ tà niệm mà chứng đắc? 
Nghĩa là Ty-kheo quán nội thân như thân, quán nội thọ, nội tâm, nội pháp như 
pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm, chớ không phải từ tà niệm mà chứng đắc. 

Thế nào là đạo từ định ý, chớ không phải từ loạn ý mà chứng đắc? Nghĩa 
là Tỳ-kheo ly dục, pháp ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiền thứ tư, thành 
tựu va an trú. Đó gọi là đạo từ định y, chớ không phải từ loạn ý mà chứng đặc. 

Thé nào là đạo từ trí tuệ, chớ không phải từ ngu si mà chứng đắc? Nghĩa là 
Tỳ-kheo tu hạnh trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí, Thánh tuệ minh đạt 
như vậy, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khô một cách chính đáng. Đó gọi là đạo 
từ trí tuệ, chớ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 

Thé nào là đạo từ không hy luận, không ưa thích hy luận, không thực hành 
hý luận, chớ không phải từ hý luận, thực hành hý luận mà chứng đắc? Nghĩa là 
Tỳ-kheo tâm ý thường diệt hy luận, an lạc trú trong Vô du Niét-ban, tâm thường 
lạc trú, hoan hy, ý giải. Đó gọi là đạo tử không hy luận, không ưa thích hy luận, 
không thực hành hý luận, chớ không phải từ hý luận, thích thú hý luận, thực 
hành hý luận mà chứng đắc. 

Này các Tỳ-kheo, Ty-kheo A-na-luật-đà đã thành tựu tám suy niệm của bậc 
Đại nhân, sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi-dé-sau, trong rừng Thủy Chữ. Khi 
Ta đem những điều này ra giảng dạy thì vị ay sóng một minh tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dat, tu hành tinh can. VỊ ay sông một minh tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tình cần dé đạt đến cứu cánh mà một thiện nam 
tử, vì cứu cánh ây đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc Vô thượng Phạm hạnh, ngay 
trong đời này, tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết một 
cách như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” 
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Ngay lúc ay, Tôn giả A-na-luật-đà chứng đắc A-la-hán, tâm chánh giải 
thoát, xứng đáng bậc Trưởng lão Thượng tôn, rôi ngài nói bài tụng: 


Vô Thượng Thé Gian Su, 
Chánh thân tâm nhập định, 
Biết con tâm niệm này, 
Chư Phật không hý luận, 
Đã biết pháp Như Lai, 

Rôi tam-muội chứng прау, 
Con chăng ưa sự chết, 

Tùy thời, tùy sở thích, 
Ty-da-ly, Trúc Lâm, 

Ở ngay dưới khóm trúc, 


Xa biết con tư niệm, 

Nương không, chợt đến đây. 
Thuyết pháp vượt lên nữa, 
Hý luận đã xa lìa. 

Ưa trú trong Chánh pháp, 
Pháp Phật đã thành đạt. 

Cũng không nguyện nơi sanh, 
Niệm, chánh trí vững vàng. 
Nơi đó, mạng con dứt, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 


Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau khi nghe 


Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


75. KINH TINH BAT DONG DAO 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở trong đô áp Kiếm-ma-sắt-đàm- 
cau-lau. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bao các Ty-kheo: 

— Duc là vô thường, hư ngụy, giả dói. Da là pháp giả dôi thì huyén hóa, khi 
cuóng, ngu si. Dù là dục của doi nay hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này 
hay sắc của đời sau, tat cả thứ ấy déu là cảnh giới của ma, là miéng mòi của ma. 
Nhân những thứ ấy mà tâm sanh vô lượng pháp ác, bất thiện, tăng trưởng sân 
nhué và dau tranh...; nghĩa là làm chướng ngại cho sự tu học của Thánh đệ tử. 

Đa văn Thánh dé tử nên quán như vay: “Thế Tôn nói rang: “Dục là vô 
thường, hư ngụy, gia dối. Đã là giả dối thì huyễn hóa, khi cuống, ngu si. Dù là 
dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, 
tat cả thứ ду đều là cảnh giới của ma, là miếng môi của ma. Nhân những thứ ay 
mà tâm sanh vô lượng pháp ac, bat thiện, tăng trưởng sân nhué và dáu tranh... 
nghia là làm chướng ngại sự tu học của Thánh đệ tử. `” Rồi vị ду suy nghĩ như 
vay: “Ta có the chung đắc đại tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thê gian, 
nhiếp tri tam ay. Nếu ta chứng đắc dai tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thé 
gian, nhiếp trì tâm ây thì tâm như thé sẽ không sanh vô lượng pháp ác, bất thiện, 
không tăng trưởng sân nhué và đâu tranh...: nghĩa là không làm chướng ngại 
cho sự tu học của Thánh đệ tử.” VỊ ây hành như thê, học như thê, tu tập và phát 
triển như thé, liền ở noi xứ mà tâm được thanh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm 
được thanh tịnh, Ty-kheo ay, hoặc ngay đây ma nhập vào bat động, hoặc do tuệ 
mà có thăng ола. Vé sau, khi than hoai mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn, vị 
ây chắc chăn đạt đến bat động. Đó là trường hợp thứ nhất được gọi là Tịnh bat 
động dao. 

Lai nữa, đa van Thanh đệ tử nên quan như thế này: “Nếu có sắc nào thì tất 
cả những sắc ấy déu là bốn đại và do bốn đại tạo thành. Bốn đại ấy là pháp, vô 
thường, khó và hoại diệt.” Vi ay hành như thé, học như thé, tu tập và phát triển 
như thé thì ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được 
thanh tịnh, Tỳ-kheo ây, hoặc ngay đây mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ ma 
có thăng giải. Về sau, khi thân hoại mạng chung, do tâm ý đã có sẵn ấy, chắc 
chăn đạt đến bất động. Đó là trường hợp thứ hai được gọi Tịnh bất động đạo. 
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Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử nên quán như thé này: “Dù là dục của đời này 
hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, dù là dục tưởng 
của đời này hay dục tưởng của đời sau, du là sắc tưởng của đời này hay sắc 
tưởng của đời sau, tat cả tưởng ay đều là pháp, vô thường, khó và hoại diệt.” Vị 
ay, lúc bay giờ, chứng đắc bất động tưởng. Vị ây hành như vậy, học như vậy, 
tu tập và phát triển như vậy thì ở nơi xứ mả tâm được thanh tịnh. Sau khi ở nơi 
xứ mà tâm được thanh tịnh, Ty-kheo a ду, hoặc ngay đây mà nhập vào bat động, 
hoặc do tuệ mà có thắng ĐIẢI. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý 
đã có sẵn ấy, chắc chăn đạt đến bất động. Đó là trường hợp thứ ba được gọi là 
Tịnh bất động đạo. 


Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: “Dù là dục tưởng của 
đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng 
của đời sau, va bat dong tuóng, tat cả tưởng ay déu 1а pháp, vô thường, khô và 
hoại diệt.” Vi áy, bay 210, đắc Vô sở hữu xứ tưởng. Vi ду hành như vậy, học 
như vậy, tu tập và phát triển như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh. Sau 
khi ở nơi xu ma tâm được thanh tịnh, Ty-kheo ây, hoặc ngay đây mà nhập bất 
động, hoặc do tuệ mà có thắng giải. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân 
tâm ý đã có sẵn ay chắc chăn đạt đến bat động. Do là trường hợp thứ nhất được 
gọi Tinh vô sở hữu xứ đạo. 


Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử nên quản như thế này: “Thế gian này là không, 
ngã là không, ngã sở la không, có cái thường không, có cái hăng không, CÓ Cái 
trường tón không thi bất biến dịch.” Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập 
và phát triển như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh. Sau khi ở nơi xứ 
mà tâm được thanh tịnh, Ty-kheo â ây, hoặc ngay đây mà nhập Vô sở hữu xứ bat 
dong, hoặc do tuệ ma có thắng giải. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân 
tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chăn đạt đến Vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp thứ hai 
được gọi là Tinh vô sở hữu xú đạo. 

Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử nên quán như thê này: “Ta không phải được tạo 
ra bởi cái khác, cũng không phải được tạo ra bởi chính mình.” Vị ây hành như 
vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được thanh 
tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh, Ty-kheo â ây, hoặc ngay đây mà 
nhập Vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà có thang giải. Về sau, khi thân hoại mạng 
chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến Vô sở hữu xứ. Đó là trường 
hop thứ ba được gọi là Tinh vô sở hữu xử đạo. 


Lại nữa, đa văn Thánh đệ tử nên quán như thê này: “Dù là dục của đời này 
hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, du là dục tưởng 
của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc 
tưởng của đời sau và bât động tưởng, Vô sở hữu xứ tưởng, tat cả tưởng ây đều 
là pháp, vô thường, khô và hoại diệt.” Bay giờ, vị ấy đắc Vô tưởng. Vị ấy hành 
như vậy, học như vậy, tu tập phát trién như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được thanh 
tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được thanh tịnh, Tỳ-kheo ấy, hoặc ngay đây 
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ma nhap Vo tưởng, hoặc do tuệ ma có thắng giái. Vé sau, khi thân hoai mang 
chung, nhân tâm ý đã có sẵn ay, chắc chăn đạt đến Vô tưởng xứ. Dó là nói về 
Tịnh vô tưởng đạo. 

Bây giờ, Tôn gia A-nan dang cầm quạt đứng hau đức Phat. Tôn gia chap tay 
hướng về Ngài và bạch răng: 

— Bạch đức Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nao thực hành vô ngã, vô ngã sở như 
thê thì ngã sẽ không có, ngã sở sẽ không có, nêu trước đã có thì được xả bỏ 
hoàn toàn. Bạch đức Thé Tôn, Ty-kheo ây thực hành như thé có chứng đắc cứu 
cánh Niết-bàn chăng? 


Đức Thé Tôn bao: 

— Này A-nan, sự kiện ây không nhất định. Hoặc có người chứng đắc, hoặc 
có người không chứng đắc. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 


— Bạch đức Thé Tôn, vì sao Ty-kheo ay thực hành như thé mà không chứng 
đắc Niét-ban? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nao thực hành vô ngã, vô ngã sở như thé thì ngã 
sẽ khong có, nga so sé khong co, nếu trước đã có liên được xả bỏ hoàn toàn. 
Nhưng này A-nan, nếu Ty-kheo â ay hoan lạc về sự xả bỏ ấy, dam trước sự xả bỏ 
ây, trú vào sự xả bỏ â ау, thi này A-nan, Tỳ-kheo thực hành nhu thé thi chắc chan 
không chứng đắc Niét-ban. 


Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch đức Thé Tôn, Tỳ-kheo nêu có chỗ chap thủ, không đắc Niết-bàn chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này A-nan, nếu Ty-kheo nào có chỗ chap thủ thì chắc chăn không đắc 
Niết-bàn. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch đức Thế Tôn, Tỳ-kheo ay chap thủ những gi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan, còn sự hữu ở trong hành, đó là Hữu tưởng vô tưởng xứ, bậc 
nhất trong các hữu mà Tỳ-kheo ây chấp thủ. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch đức Thế Tôn, Ty-kheo ay con chấp thủ vào hành nào khác nữa chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan, đúng như thé, Tỳ-kheo ay còn chap thủ vào hành khác nữa. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch đức Thé Tôn, Tỳ-kheo thực hành như thé nào thì chắc chắn đắc 

Niêt-bàn? 
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Dúc The Tón dáp: 

— Này A-nan, néu Ty-kheo nào thực hành vô nga, vô ngã sở như thế thì ngã 
sẽ không có, ngã sở sẽ không có, nếu trước đã có thì được xả bỏ hoàn toàn. Và 
này A-nan, nêu Ty-kheo ay không hoan lạc vì sự ха bỏ ду, không dam trước sự 
xả bỏ â ay, khóng tru vào sy xa bo ay, thi nay A-nan, Ty-kheo thuc hành nhu thé, 
chắc chan chứng đắc Niét-ban. 


Tôn giả A-nan bạch: 
_ — Bạch đức Thé Tôn, Tỳ-kheo, nếu không chap thủ vào đâu cả thì chắc chan 
đặc Niét-ban chăng? 
Đức Thế Tôn đáp: 
_ — Này A-nan, nếu Ty-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì chắc chắn 
аас Niét-ban. 
Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay hướng về đức Phật và bạch: 
— Bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết về Tịnh bất động dao, đã thuyết 


về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã thuyết vë Tinh vô tưởng dao, đã thuyết về Vô dư 
Niét-ban. Bạch đức Thé Tôn, thé nào là sự giải thoát của bậc Thánh? 


Đức Thế Tôn đáp: 


— Này A-nan, da văn Thanh đệ tử nên quán như thé nay: “Du là dục của đời 
này hay dục của đời sau, đù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, dù là dục 
tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay 
sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, Vô sở hữu xứ tưởng, Vô tưởng tưởng: 
tat cả các tưởng ay déu là pháp, vô thường, khó và hoại diệt; đó là hữu thân, 
nếu là hữu thân thì đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, là chết. Này A-nan, nếu có 
pháp này thì diệt trừ tat cả, không dé lưu dư, không để có trở ngại, như vậy thi 
không sanh, không gia, không bệnh, không chết. Bậc Thánh quán như vậy. Nếu 
có thì chắc chắn đó là pháp giải thoát. Nếu có Vô dư Niết-bàn thì gọi là Cam lô. 
VỊ nào quan như vay, thay nhu vậy, chắc chắn dat duoc tam giai thoát duc lau, 
tam giải thoát hữu lậu, vô minh lậu, đã giải thoát liên biết là đã giải thoát, biết 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa. 


Này A-nan, Ta nay đã nói cho thay nghe vé Tinh bat động đạo, về Tịnh 
vô sở hữu xứ đạo, vè Tinh vô tướng đạo, về Vô dư Niét-ban, vê sự giải thoát 
của bậc Thánh. Như bậc Tôn sư, tâm đại bị, đoái tưởng, thương xót, mong câu 
phước lợi và thiện ích, câu an ôn và an lạc cho đệ tử. Những điều а ay, Ta nay da 
lam xong, cac thay hay tu minh lam. Hay di dén noi rimg vang, đến dưới rừng 
cây, chỗ yên tĩnh, thanh nhan, ngôi tinh tọa mà tư duy, chớ có phóng dat, cân 
tinh tan thêm, đừng dé về sau phải hồi hận. Do là lời khuyến giáo của Ta, đó là 
huấn thị của Ta. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
lời đức Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tai Úc-già-chi-la, ó bên bờ hó Hang Thủy. 

Bấy giờ, một Tỳ-kheo, vào lúc xế trưa, từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, cúi đầu 
dành lễ đưới chân Ngài, ngôi qua một bên va bach: 

— Kính bạch Thế Tôn, mong đức Thế Tôn khéo léo thuyết pháp ngắn gon 
cho con! Được nghe pháp mà đức Thế Tôn dạy, con sẽ sông một mình tại nơi 
xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh cân. Nhân sông một mình tại nơi xa 
văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh can sẽ đạt đến cứu cánh mà một thiện 
nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, chỉ cần đạt được vô thượng Phạm hạnh ngay trong đời 
này, tự tri, tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết một cách như thật 
rang: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc сап làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Tỳ-kheo hãy tu học như vậy dé được an trú, bên trong bat động, vô lượng, 
khéo tu tập. Lại quán nội thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm, chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xén, tham lam, y không sâu 
não; lại quản ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cân, vững chánh niệm, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xén, tham lam, y khong sâu não; 
lại quán nội ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cân, vững chánh niém, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏn xẻn, tham lam, ý không sâu não. 
Này Tỳ-kheo, với định như vậy, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu tập; lúc đứng, lúc 
ngồi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tinh dậy cũng déu tu tập như vậy. 


Lại nữa, cũng nên tu tập về định có giác có quán, về định không giác it 
quán, tu tập về định không giác không quán; cũng nên tu tập về định đi đôi với 
hy, định đi đôi với lạc, định đi đôi với định, định đi đôi với xả. 

Này Tỳ-kheo, nêu tu các định này, tu một cách khéo léo, thi này Ty-kheo, 
lại nën tu thêm quán nội tho như thọ, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm, chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏn xẻn, tham lam, ý không sâu 
não; lại quán ngoại thọ như thọ, thực hành hết sức tinh cân, vững chánh niệm, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xén, tham lam, y không sầu não; 
lại quán nội ngoại thọ như thọ, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm, 
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chanh tri, khéo tu ché ngu tam, khién lia bon xén, tham lam, y khong sau nào. 
Này Tỳ-kheo, với định nhu thé, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu tap; lúc đứng, lúc 
ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy cũng đều tu tập như vậy. 

Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quan, định không giác it quán va 
định không giác không quán; cũng nên tu tập định đi đôi với hỷ, định đi đôi với 
lạc, định đi đôi với định và tu tập định đi đôi với xả. 

Này Tỳ-kheo, néu tu tập các định này, tu một cách khéo léo, thì này Ty- 
kheo, nên tu thêm quán nội tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm, chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xẻn, tham lam, ý không sâu 
não; lại quán ngoại tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏn xẻn, tham lam, y không sâu não; 
lại quản ngoại tâm như tâm, thực hành hết sức tỉnh cân, vững chánh niệm, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xén, tham lam, ý không sâu não; 
lại quán nội ngoại tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm, 
chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lia bon xén, tham lam, ý không sau não. 
Này Ty-kheo, với định như thé, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu tập; lúc đứng, lúc 
ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy cũng đều tu tập như vậy. 


Lại nữa, cũng nên tu tập vë định có giác có quán, về định không giác ít 
quan, tu tập vê định không giác không quán; cũng nên tu tập về định đi đôi với 
hy, định di đôi với lạc, định đi đôi với định, tu tập định di đôi với xả. 


Này Tỳ-kheo, nếu tu các định này, tu một cách khéo léo, thì này Ty- 
kheo, nên tu thêm quán nội pháp như pháp, thực hành hết sức tinh cần, vững 
chánh niệm, chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lia bon xén, tham lam, 
ý không sâu não; lại quán ngoại pháp như pháp, thực hành hết sức tinh cần, 
vững chánh niệm, chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lia bon xén, tham 
lam, y khong sâu não; lai quán nội ngoại pháp nhu pháp, thuc hành hết sức 
tinh can, vững chánh niệm, chánh trí, khéo tự ché ngu tam, khién lia bon xén, 
tham lam, ý không sau não. Này Ty-kheo, với định nhu thé, lúc di, lúc đến 
hãy khéo tu tập; lúc đứng, lúc ngôi, lúc nam, lúc ngủ, lúc thức, lúc tinh dậy 
cũng đều tu tập như vậy. 

Lại nữa, nên tu tập về định có giác có quán, định không giác Ít quản và định 
không giác không quán; cũng nên tu tập định đi đôi với hỷ, định đi đôi với lạc, 
định di đôi với định, tu tập định di đôi với xả. 

Này Tỳ-kheo, nêu tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo, thì này Tỳ- 
kheo, tâm hãy cùng với từ tương ưng, bién mãn một phương, thành tựu và an 
trú. Cũng như vậy, hai, ba, bốn phương, bốn góc và phương trên, phương dưới, 
châu biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không 
nhuê, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biễn mãn cùng khắp 
thé gian, thành tựu và an trú. Cũng như thê, tâm bị, hy va tam xa tuong ung, 
không kết, không oán, không nhué, không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo 


76. KINH UC-GIA-CHI-LA # 429 


tu tập, biến mãn cùng khắp thé gian, thành tựu an trú. Này Ty-kheo, nếu thay tu 
tập các định này, tu một cách khéo léo thì nếu an trú phương Đông chắc chăn 
được an lạc, không có các tai họa đau khó; nêu an trú phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, chắc chắn được an lạc, không có các tai họa đau khô. 


Này Tỳ-kheo, nếu thay tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì đối với 
các pháp thiện mà thay đã an trú, Ta còn không nói đến, hu6ng là nói đến sự suy 
thoái. Các pháp thiện cứ ngày đêm tăng trưởng chớ không suy thoái. 

Này Ty-kheo, nếu thây tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo thì 
trong hai quả chắc chắn sẽ đắc một, hoặc ngay trong đời này đắc Cứu cánh trí, 
hoặc nếu còn hữu dư thì chứng đắc A-na-hàm. 


Bay 010, vi Ty-kheo а ay nghe những lời đức Phat day, khéo tho trì, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, cúi dau danh lễ dưới chan đức Phat, di quanh ba vòng rôi 
lui ra. Vi ay tho tri pháp cua Phat, sóng một minh tai nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống một mình tại nơi xa văng, tâm không 
phóng dat, tu hành tinh can, vị ay đạt dén cứu cánh mà một thiện nam tử đã cao 
bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, từ bỏ gia đình, song không gia đình, xuất gia 
hoc đạo, chỉ cau đắc vô thượng Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự tri, tự giác, 
tự thân chứng đắc, thành tựu an trú, biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã 
dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 
Tôn gia ay đã biết pháp, đắc A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


77. KINH SA-KE-DE TAM TOC TANH TU 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Sa-ké-dé, trong rừng Thanh Lâm. 

Bấy giò, ở Sa-ké-dé có ba thiện nam tử là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả 
Nan-đê và Tôn giả Kim-tỳ-la, đều là thiếu niên, mới xuất gia học đạo, cùng đến 
nhập Chánh pháp này không lâu. 

Lúc ay, đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Ba thiện nam tử này đều là niên thiểu, mới xuất gia học đạo, cùng đến 
nhập Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử ây có hoan lạc ở trong Pháp, 
Luật chân chánh này, thực hành Phạm hạnh chăng? 

Khi đó, các vị Ty-kheo im lặng, không trả lời. 

Đức Thé Tôn lai ba lần hỏi các Tỳ-kheo: 

— Ba thiện nam tử déu là thiếu niên, mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập 


Chánh pháp này không lâu; ba vị ấy có hoan lạc ở trong Pháp, Luật chân chánh 
này, thực hành Phạm hạnh chăng? 

Khi ấy, các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. 

Thé ròi, đức Thế Tôn hỏi thăng ba thiện nam tử ду, Ngài nói với Tôn gia 
A-na-luật-đà răng: 

— Này các thây, ba thiện nam tử đều ở tuôi niên thiếu, mới xuất gia học đạo, 
cùng đến nhập Chánh pháp không lâu. Này A-na-luật-đà, các thay có hoan lạc 
ở trong Pháp, Luật chân chánh này và thực hành Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

- Bạch đức Thê Tôn, quả thật như vậy! Chúng con hoan lạc ở trong Chánh 
pháp này và tu hành Phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, các thay lúc còn nhỏ, là những đồng tử ấu tho, trong 
trắng, tóc đen, thân thê thạnh tráng, hoan lạc trong du hí, hoan lạc trong tăm 
gội, săn sóc nâng niu thân thé. Về sau, ba con than thích và cha mẹ đều cùng 
lưu luyén, thương yêu, khóc lóc thảm thiết, không muốn cho các thầy xuất gia 
học đạo. Các thây đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học dao. Này A-na-luật-đà, các thây không 
phải vi sợ vua chúa mà xuất gia học đạo, không phải vì sợ giặc Cướp, không 
phải vì sợ nợ nan, không phải vì sợ khủng bố, không phải vì so ban cùng, cũng 
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khóng phai vi so khong sóng được mà xuát gia hoc dao, mà chi vi nhàm chán 
sanh, gia, bệnh, chết, khóc lóc, sâu khổ, hoặc vì muốn đạt đến chỗ dứt tận của 
khối khó đau to lớn nên xuất gia học đạo. Nay A-na-luat-da, các thây không vì 
những tâm niệm như vậy mà xuất gia học đạo chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 
- Bạch đức Thế Tôn, quả thật như vậy! 

ү? Nay A-na-luat-da, néu mot thiện nam tử nao, với tâm niệm như thé mà 
xuât gia học đạo, nhưng có biệt được do đâu ma chứng дас vô lượng thiện 
pháp chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 
- Bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ tế của pháp, pháp 


do Thế Tôn, mong đức Thế Tôn giảng cho! Sau khi đã nghe, chúng con sẽ biết 
được nghĩa một cách rộng rãi. 

Đức Phật liên bảo: 

- Nay A-na-luật-đà, các thay hãy lăng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt nghĩa ây cho các thây! 

Các Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn gia Nan-dé, Tôn giả Kim-tỳ-la vâng lời, 
lắng nghe. 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Này A-na-luật-đà, nếu ai bi đục ngăn che, bị ác pháp trói buộc thì không đạt 
được xả lạc và vô thượng tịch tĩnh. Tâm của vị ây sanh ra tham lam, sân nhue, 
thụy miên; tâm khong hoan lạc, thân ué oải, ăn nhiều, lòng ưu sâu. Tỳ- -kheo â ây 
không kham nhân được đói, khát, lạnh, nóng, muỗi mòng, ruôi nhặng, gio nang 
bức bach; nghe tiếng thô ác hay bi đánh đập cũng không thé kham nhẫn được; 
thân mắc phải các bệnh tật rat thong khó, đến mức chết được và gặp những cảnh 
ngộ không vừa lòng déu không thé chịu đựng được. Vì sao? Vì bị duc ngăn 
che, bị ác pháp trói buộc, không đạt được xả lạc và vô thượng tịch tĩnh. Trái lại, 
nêu người ly dục, không bị ác pháp trói buộc thì chắc chăn đạt đến xả lạc và 
vô thượng tịch tinh. Tam vi ay khong sanh tham lam, san nhué, thuy mién; tam 
chang sanh ra không hoan lạc; than không ué oải, cũng không ăn nhiều, lòng 
không sâu muộn. Ty-kheo a ay kham nhan duoc doi, khat, lanh, nóng, mudi mong, 
rudi nhang, gio, nang buc bach; nghe tiếng thô ác hay bị đánh đập cũng kham 
nhãn được; thân mặc những bệnh tật rât thông khô, đến mức chết được, hay gặp 
những cảnh ngộ không thê vừa lòng đều kham nhẫn được. Vì sao? Vì không bị 
dục ngăn che, không bị ác pháp trói buộc, lại đạt đến xả lạc, vô thượng tịch tĩnh. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện lợi nào mà có cai phải đoạn 
trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, hoặc có cái phải tĩnh chỉ, có 
cái phải phê bỏ? 
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A-na-luật-đà bạch đức Thê Tôn: 

- Đức Thé Tôn là gốc của pháp, là chủ tế của pháp, pháp do Thé Tôn, mong 
Thế Tôn giảng giải cho! Sau khi nghe xong, chúng con sẽ biết được những thiện 
lợi ây một cách rộng rãi. 

Đức Phật lại dạy: 

— Này A-na-luật-đà, các thay hãy lắng nghe, khéo tư duy, ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt những thiện lợi dy cho các thay! 

A-na-luật-đà, Nan-dé, Kim-ty-la vâng lời lăng nghe. 

Đức Thé Tôn day: 

— Này A-na-luat-da, các lậu hoặc 6 nhiễm là gốc của sự hữu trong tương lai, 
là sự phiên nhiệt, là nhân của khó báo, của sanh, gia, bệnh, chết. Như Lai không 
phải vì không diệt tận, không phải vì không biến tri, mà có cái phải đoạn trừ, 
có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải tĩnh chỉ, có cái phải 
phế bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì nhân nơi thân này, nhân nơi lục xứ, 
nhân nơi thọ mạng, mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải 
kham nhẫn, có cái phải tĩnh chỉ, có cái phải phế bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai 
vì những thiện lợi này mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải 
kham nhẫn, có cái phải tĩnh chỉ, có cái phải phê bỏ. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện lợi nào mà sống nơi rừng văng, 
trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, văng bat tiếng ồn, xa lánh, không 
có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa như thế? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Bạch đức Thé Tôn, Thé Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ tế của pháp, 
pháp do Thế Tôn, mong Thé Tôn giảng giải cho! Sau khi nghe xong, chúng con 
sẽ hiểu được ý nghĩa một cách rộng rãi. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-na-luật-đà, các thây hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt những ý nghĩa ấy cho các thây. 

A-na-luật-đà, Nan-dé, Kim-ty-la vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn day: 

— Này A-na-luật-đà, không phải vì muốn đạt đên những gi chưa đạt đến, vì 
muốn thu hoạch những gi chưa thu hoạch, vi muốn chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ ma Như Lai sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích 
ở non cao, vắng bat tiếng tăm, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì hai điều ý nghĩa sau đây 
nên mới sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, văng 
bặt tiếng tăm, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. 
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Một là vi sự an lạc ngay trong đời hiện tại nay và hai là vì thuong xót chung 
sanh đời sau. Đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng 
văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bat tiếng tăm, xa lánh, 
không có sự dit, không co bóng người, tùy thuận tinh tọa. Này A-na-luật-đà, vi 
những ý nghĩa ây mà Như Lai sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới gốc cây, 
thích ở non cao, văng bat tiếng tăm, xa lánh, không có sự dit, không có bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, vì những ý nghĩa nào mà khi các đệ tử lâm chung, Như 
Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ này, vị kia sẽ sanh chỗ kia? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch đức Thế Tôn: 

- Đức Thế Tôn là gốc của pháp, Thé Tôn là chủ té của pháp, pháp do Thế 
Tôn, mong đức Thế Tôn giảng cho! Sau khi nghe xong, chúng con sẽ biết 
những ý nghĩa một cách rộng rãi. 


Đức Phật dạy: 


— Này A-na-luat-da, các thầy hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt những ý nghĩa ây cho các thay! 

A-na-luat-da, Nan-dé, Kim-ty-la vâng lời lắng nghe. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này A-na-luật-đà, không phải vì thú hướng, không phải vì con người 
mà nói, cũng chăng phải vì lừa gạt người, cũng chăng phải vì muốn làm vui 
lòng người mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ này, 
vị kia sẽ sanh chỗ kia. Này A-na-luật-đà, chỉ vì những thanh tín thiện nam, 
thanh tín thiện nữ với tín tâm nhiệt thành, với mong ước cao độ, với vui mừng 
cùng cực, khi đã nghe Pháp, Luật chân chánh này; hoặc tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy, cho nên lúc đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vi này 
sẽ sanh chỗ này, vị kia sẽ sanh chỗ kia. Nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ây lâm 
chung ở nơi ay, được Phật ghi nhận đã đắc Cứu cánh trí, biết như thật rang: 
“Su sanh da dut, Pham hanh да vüng, viéc сап làm da làm xong, khóng con 
tái sanh nữa”; hoặc tan mắt trông thay, hoặc nhiều lần nghe người khác ké lại 
răng: “Tôn giả ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó 
thi nhu vay, trí tuë nhu vay.” Ty-kheo kia nghe xong, nhó rang: “Tón gia ду 
có tin tam nhu vay, tri gidi nhu vay, hoc róng nhu vay, bó thi nhu vay, tri tué 
nhu vay.” Sau khi nghe Pháp, Luat chan chánh nay, Ty-kheo kia có thé tam 
nguyën tu tap theo nhu vay, nhu vay. Nay A-na-luat-da, Ty-kheo do chac chan 
duoc phan nao sóng trong su an lac. 

Nay A-na-luật-đà, lại nữa, nêu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ây lâm chung ở 
chỗ ây, được đức Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phân kiết sử, sanh vào nơi 
kia mà nhập Niết-bàn, chứng đắc pháp bất thối, không còn trở lại thế gian này 
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nita; hoac chinh mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kë lai rang: 
“Tôn giả ấy có tín tam nhu vậy, tri giới như vậy, học rong nhu vậy, bó thí như 
vậy, trí tuệ như vậy. ’ Nghe xong, Ty-kheo kia nhớ răng: “Tôn giả ay có tín tam 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng nhu vậy, bó thi như vậy, trí tuệ như vậy.” 
Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, Ty-kheo đó tâm nguyện tu tập theo 
như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phân nào sống 
trong sự an lạc. 


Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo nào nghe răng Tôn giả ây lâm chung Ó 
chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sach ba kiết sử, đã làm mỏng dâm, nộ, si, chi 
còn một lần sanh ra ở cõi trời va сбі người; sau một lần sanh ra đó thì đạt đến 
chỗ đứt tận sự khó; hoặc tận mắt trông thay, hoặc nhiều lần nghe người khác ké 
lại rằng: “Tôn giả ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vay.” Sau khi nghe xong, Ty-kheo kia nhớ răng: “Tôn 
giả ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy.” Nghe Pháp, Luật chân chánh này roi, Tỳ-kheo đó có thể tam 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luat-da, như vay, Ty-kheo đó 
chắc chăn được phân nao sống trong sự an lạc. 


Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ty-kheo nào nghe Tôn gia ây lâm chung ở nơi 
ay, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-da-hoan, không còn doa 
ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh; sau 
bảy lần qua lại nhân gian, thiên thượng thi dat đến tận cùng sự khó; hoac tan 
mat trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác Кё lại rang: “Tôn giả ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thi nhu vay, tri tué nhu 
vay. ” Nghe xong, Ty-kheo do nhớ răng: “Tôn gia ay có tin tam nhu vay, tri 
giới như vậy, bô thí như vay, học rộng như vậy, trí tuệ như vay.” Sau khi nghe 
Pháp, Luật chân chánh này, Tỳ-kheo đó có thể tâm nguyện tu tập như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phần nào sống 
trong sự an lạc. 


Này A-na-luật-đà, nêu Tỳ-kheo-ni nào nghe răng Tỳ-kheo-ni ây được Phật 
ghi nhận đã đắc Cứu cánh trí, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã 
vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Hoặc tận mắt trông 
thay Tỳ-kheo-ni ây, hoặc nhiều lan nghe người khác ké lại rang: “Ty-kheo-ni 
ay co tin tam như vậy, trì giới như vay, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí 
tuệ như vậy.” Nghe xong, nhớ răng: “Tỳ-kheo-ni ây có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe Pháp, 
Luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni kia có thé tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, Ty-kheo-ni đó chắc chăn được phan nào 
sông trong sự an lạc. 

Lại nữa, này A-na-luat-da, Ty-kheo-ni nào nghe răng: “Tỳ-kheo-ni ay lam 
chung ở nơi ây, được đức Thé Tôn ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phân kiết sử, 
sanh vào nơi kia mà nhập Niét-ban, đắc pháp bất thôi, không còn trở lại cõi 
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này nữa. ` Hoặc tan mắt trông thay, hoặc nhiêu lân nghe người khác ké lại rằng: 
“Ty-kheo-ni ay có tin tam như vậy, trì giới như vậy, hoc rộng như vậy, bó thi 
nhu vay, tri tué nhu vay.’ ` Nghe xong, Ty-kheo-ni kia nho rang: “Ty-kheo-ni áy 
có tin tam như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bô thí như vậy, trí tuệ 
như vậy.” Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni đó có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, Ty-kheo-ni đó 
chac chắn được phân nào sông trong sự an lac. 


Lại nữa, này A-na-luat-da, Ty-kheo-ni nào nghe Ty-kheo-ni ây lâm chung 
ở nơi ấy, được Phật ghi nhận rang đã dứt sạch ba kiết sử, đã làm mỏng dâm, nộ, 
si, chỉ còn một lan qua lại thiên thượng, nhân gian; sau khi một lần qua lại ay thì 
đạt đến chỗ dứt tận sự khó; hoac tan mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người 
khác ké lai rang: “Ty-kheo-ni ay có tin tam nhu vay, tri gidi nhu vay, hoc rong 
nhu vay, bó thi như vậy, trí tuệ nhu vay.’ ' Nghe xong, T'y-kheo-ni Кіа nhớ răng: 
“Ty-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí 
như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, vị ây có thê 
tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, Ty-kheo- 
ni đó chắc chắn được phan nào sống trong sự an lạc. 


Lại nữa, này A-na-luat-da, Ty-kheo-ni nào nghe Ty-kheo-ni ây lâm chung 
Ở nơi ay, duoc Phat ghi nhan da dút sach ba kiét sử, đắc Tu-đà-hoàn, không còn 
doa vào ác pháp, nhat định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh; 
sau bảy lân qua lại ở thiên thượng và nhân gian thi đạt đến tận cùng sự khó; 
hoac tan mắt trông thay, hoặc nhiều lần nghe người khác ké lại rang: “Ту-Кһео- 
пі ду có tin tam nhu vay, tri рібі nhu vay, hoc rong nhu vay, bó thí nhu vày, tri 
tué nhu vay.’ ' Nghe xong, Ty-kheo-ni kia nhớ răng: “Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bô thí như vậy, trí tuệ như vay.” Sau 
khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni kia có thé tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy. Nay A-na-luật-đà, như vậy, Ty-kheo-ni kia chắc chăn 
được phân nào sông trong sự an lạc. 


Này A-na-luật-đà, nêu ưu-bà-tắc nào nghe vị ưu-bà-tắc ây lâm chung ở chỗ 
ay, duoc Phat ghi nhan da dut sach nam ha phân kiét sử, sanh vào chỗ kia ma 
nhap Niét- ban, dc pháp. bat thôi, không còn trở lại thé gian này nữa; hoặc tận 
mat trong thay, hoặc nhiều lần nghe người khác Кё lại răng: “Uu-ba-tic 4 ay có 
tin tám nhu vay, tri giói nhu vay, hoc rong nhu vay, bó thi như vậy, trí tuệ như 
vậy.” Nghe xong, vị ưu-bà-tắc kia nhớ răng: “Ưu-bà-tắc ây có tín tâm như vậy, 
trì 0101 như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe 
Pháp, Luật chân chánh này, vị kia có thé tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, ưu-bà-tắc kia chắc chắn được phân nào sóng 
trong sự an lạc. 


Lại nữa, này A-na-luat-da, vi ưu-bà-tắc nào nghe ưu-bà-tắc dy lâm chung 
ở nơi ấy, được Phật ghi nhận là dứt sạch ba kiết sử, đã làm mỏng dâm, nộ, si, 
chỉ còn một lần qua lại thiên thượng, nhân gian; sau một lần qua lại ấy, vị ấy 
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đạt đến chỗ dứt tan sự khó; hoặc tận mắt trông thây, hoặc nhiêu lần nghe người 
khác ké lại răng: “Ưu-bà-tắc ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng 
như vậy, trí tuệ như vậy.” Nghe xong, ưu-bà-tắc kia nhớ rang: “Vi ưu-bà-tắc ấy 
có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bỗ thí như vậy, trí tuệ 
như vay.” Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, vi đó tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, ưu ưu-bà-tắc đó chắc chan được 
phan nao sông trong sự an lạc. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà, ưu-bà-tắc nào nghe ưu-bà-tắc ây lâm chung ở 
nơi ấy, được Phật ghi nhận là đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, không 
còn đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh 
nữa; sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân gian, vi ay dat dén dirt tan su khé; 
hoặc tận mat trông thây, hoặc nhiều lân nghe người khác ké lại răng: “Uu-bà- 
tặc ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vậy, trí 
tuệ như vậy.” Nghe xong ưu-bà-tắc kia nhớ răng: “Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như 
vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi 
nghe Pháp, Luật chân chánh này, vị đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, ưu-bà-tắc đó chắc chắn được phần nào 
sông trong sự an lạc. 

Này A-na-luật-đà, néu ưu-bà-di nào nghe ưu-bà-di ấy lâm chung ở nơi ấy, 
được Phật ghi nhận là đã dirt sạch năm hạ phân kiết sử, sanh vào nơi kia ma 
nhập Niét-ban, đắc pháp bat thói, không còn trở lại thé gian nữa; hoặc tận mắt 
trông thay, hoặc nhiêu lan nghe người khác ké lại rằng: “Ưu-bà-di ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thí như vay, trí tuệ như vay.” 
Nghe xong, ưu-bà-di đó nhớ rằng: “Ưu-bà-di ây có tín tâm như vậy, học rộng 
như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh 
này, vị đó có thê tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, 
như vậy, ưu-bà-di đó chắc chăn được phân nào sông trong sự an lạc. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà, ưu-bà-di nào nghe ưu-bà-di ây lâm chung ở nơi 
ay, được Phật ghi nhận là đã dứt sạch ba kiết sử, làm mỏng dâm, nộ, s1, chỉ còn 
một lần qua lại thiên thượng, nhân gian; sau một lần qua lại ay thi dat dén chó 
dứt tan sự khó; hoặc tận mắt trông thay, hoặc nhiêu lần nghe người khác kë lại 
răng: “Ưu-bà-di ду có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thi 
như vậy, trí tuệ như vậy.” Nghe xong, ưu-bà-di kia nhớ răng: “Ưu-bà-di dy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bô thí như vậy, trí tuệ như 
vậy.” Sau khi nghe Pháp, Luật chân chánh này, vị đó có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy. Này A-na-luat-da, như vậy, ưu-bà-di đó chắc chăn được 
phân nào sông trong sự an lạc. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà, ưu-bà-di nào nghe ưu-bà-di ay lâm chung ở nơi 
ây, được Phật ghi nhận là đã dứt sạch ba kiết sử, chứng Tu-đà-hoàn, không còn 
đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh; sau 
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bay lan qua lại thiên thượng, nhân gian, vi ây đạt đến chỗ dứt tận sự khó; hoặc 
tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lan nghe người khác ké lại rang: “Uu-ba-di ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bó thi nhu vay, trí tué nhu 
vay.” Nghe xong, wu-ba-di đó nhớ răng: “Uu-bà-di ду có tín tâm như vậy, tri 
gidi nhu vay, hoc róng nhu vay, bó thí nhu vay, trí tué nhu vay.” Sau khi nghe 
Phap, Luat chan chánh này, vi dó có thé tâm nguyén tu tap theo nhu vay, nhu 
vậy. Nay A-na-luật-đà, như vậy, wu-ba-di đó chắc chăn được phan nào sống 
trong sự an lạc. 

Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những ý nghĩa ây nên khi đệ tử lâm chung, 
ghi nhận vị này sẽ sanh vào chỗ này, vị kia sẽ sanh vào chỗ kia. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
lời Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


78. KINH PHAM THIEN THINH PHAT 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy gid, có một Phạm thiên ở cõi trời Phạm thiên sanh khởi tà kiến như thế 
này: “Chỗ này là thường hữu, chỗ này là hăng hữu, chỗ này trường ton, chó này 
quan yéu, chó này là pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yêu, ngoài xuất yếu 
này không còn xuất yếu nào khác nữa mà có bậc tối thắng, tôi diệu, tối thượng.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn, băng tha tâm trí biết rõ tâm niệm của Phạm thiên 
đang nghĩ, liên nhập như kỳ tượng định. Với như kỳ tượng định â ay, chi trong 
khoảnh khắc mau bang người lực si co duỗi cánh tay, Ngài bién mat khỏi vườn 
Cấp Cô Độc trong rừng Thắng Lâm tại nước Xá-vệ, đi lên cõi trời Phạm thiên. 

Lúc ay, Phạm thiên trông thay đức Thế Tôn đi đến, liên chao hỏi rằng: 

- Kính chào Đại Tiên Nhơn, chỗ này là thường hữu, chỗ này là hang hữu, 
chỗ này trường tôn, chỗ nảy quan yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, chỗ này 
là xuất yêu, và ngoài xuất yêu nay không còn xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc 
tôi thăng, tôi diệu, tối thượng. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

– Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường: cái không hăng, 
ông bảo là hăng: cái không trường tôn, ông bảo là trường tôn; cái không quan 
yêu, ông bảo là quan yêu; cái hoại diệt, ông bảo là không, hoại diệt; cái không 
xuat yêu, ông bao là xuât yêu và còn bảo rang ngoàl xuát yêu ay không còn 
xuất yếu nào khác nữa ma có bac tôi thăng, tôi diệu, tôi thượng. Này Phạm 
thiên, ông có cái vô minh â ây. Này Phạm thiên, ông đang chìm đắm trong cái 
vô minh ây. 

Lúc đó, có Ma Ba-tuan ở trong chúng. Ma Ba-tuan nói với đức Thé Tôn: 

— Này Ty-kheo, chớ nên trái lời Phạm thiên, chớ có chống đối Pham 
thiên. Này Ty-kheo, nếu Ông trái lời Phạm thiên, nếu Ông chóng đối Pham 
thiên thì Ông cũng như người gặp vận may mà lại xua đuôi đi; lời Ty-kheo 
nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, này Ty-kheo, ta bảo răng Ông chớ trái lời 
Phạm thiên, chớ chống đối Phạm thiên. Này Tỳ-kheo, nếu Ông trái lời Phạm 
thiên, chống đôi Phạm thiên thi Ông cũng như nguoi tu nui cao rơi xuống, 
tuy dang tay chân bám vào hư không nhưng chàng bám viu được gì; lời Tỳ- 
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kheo nói ra lai cũng như vay. Cho nên, này Ty-kheo, ta bào rang Ong chó trái 
lời Pham thiên, chớ có chống đôi Phạm thiên. Này Ty-kheo, néu Ong trái lời 
Phạm thiên, chóng đôi Phạm thiên thì Ông cũng như người từ trên cây cao rơi 
xuống, tuy dang tay chân bám níu lá cành nhưng chăng bám níu gì được; lời 
Tỳ-kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, này Tỳ-kheo, ta bảo răng Ông chớ 
nên trái lời Phạm thiên, chớ có chống đối Phạm thiên. Vì sao? Vì Phạm thiên 
ây có phước hựu, là bậc hóa sanh, là dang tôi tón, tao dung tat ca, la tó phu 
của tất cả chúng sanh đã sanh và sẽ sanh, tat cả đều do ngài sanh ra. Những 
gi ngài biết là trọn biết, những gi ngài thấy là trọn thay. Này Đại Tiên Nhơn, 
nêu có Sa-môn, Pham chí nào ghê tom dia đại, hủy bang dia đại thì sau khi 
thân hoại mang chung, chắc chan sanh làm than kỹ nhac trong chốn hạ tiện 
nhất. Cũng thé, đôi với thủy đại, hoa dai, phong đại, thân ngã, chư thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên; nếu ai chê tom Phạm thiên, hủy bang Phạm thiên thì sau khi 
thân hoại mạng chung, chắc chăn sanh làm thân kỹ nhạc trong chốn hạ tiện 
nhất. Trái lại, này Đại Tiên Nhơn, nếu có Sa-môn, Phạm chí ưa thích địa đại, 
tán than địa đại thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm bậc tối 
thượng trong cõi trời Phạm thiên. Cũng thé, đối với thủy đại, hỏa đại, phong 
đại, thần nga, chư thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm thiên, 
tan than Phạm thiên thi sau khi thân hoại mang chung, chắc chăn sanh làm 
bậc tôi thượng trong cõi trời Phạm thiên. Này Đại Tiên Nhơn, Ông há không 
thây đại quyến thuộc của Phạm thiên ấy, chăng hạn như bọn chúng tôi đang 
ngôi đây chăng? 

Ma Ba-tuan kia chăng phải Phạm thiên, cũng chăng phải quyến thuộc của 
Phạm thiên nhưng lại xưng mình là Phạm thiên. 

Bay gio, дис Thé Tôn nghĩ rang: “Ma Ba-tuân nay chang phải Pham thiên, 
cung chang phải quyén thuộc của Pham thiên nhưng lại tự xưng là Phạm thiên. 
Nếu bao rang có Ma Ba-tuan thi đây chính là Ma Ba-tuân.” Biết rõ như vậy, 
đức Thé Tôn bao: 

— Nay Ma Ba-tuân, ngươi chăng phải Phạm thiên, cũng chăng phải quyến 
thuộc của Phạm thiên nhưng ngươi tự xưng rang ngươi là Phạm thiên. Nếu cho 
răng có Ma Ba-tuân thì chính ngươi là Ma Ba-tuân. 

Lúc ấy, Ma Ba-tuan liền nghĩ răng: “Thôi rôi, Thé Tôn đã biết ta, Thiện 
Thệ đã biết ta.” Biết như thé, Ma Ba-tuân rất đỗi ưu sâu, rồi vụt bién mat ngay 
nơi ây. 

Bấy giờ, Phạm thiên ấy lại ba lần thưa với đức Thê Tôn rằng: 

— Kính chào Đại Tiên Nhơn, chỗ này là thường hữu, chỗ này là hang hữu, 
chỗ này là trường tôn, chỗ này là quan yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, 
chỗ này là xuât yêu, ngoài xuất yêu này không còn xuất yêu nào hơn nữa mà có 
bậc tối thăng, tối diệu, tối tôn. 
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Đức Thế Tôn cũng ba lần bảo Pham thiên rang: 

— Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường: cái không hăng, 
ông bảo là hăng: cái không trường tôn, ông bao là trường tôn; cái không quan 
yêu, ông bảo la quan yêu; cái hoại diệt, ông bao là không hoại diệt; cái không 
xuất yêu, ông bảo là xuất yêu và còn bảo răng, ngoài xuất yêu ây không còn 
xuất yêu nào hơn nữa mà có bậc tối thắng, tối tôn, tối thượng. Này Phạm 
thiên, ông có cái vô minh ây. Này Phạm thiên, ông đang chìm đăm trong cái 
vô minh ây. 

Nghe vậy, Pham thiên thưa với đức Thé Tôn: 

— Nay Đại Tiên Nhơn, thuở xưa, có Sa-môn, Pham chí thọ mạng rat lau dai, 
tôn tai rat lâu dài. Này Đại Tiên Nhơn, thọ mạng của Ông ngắn quá, néu không 
biết một khoảnh khắc ngôi yên của Sa-môn, Phạm chí kia. Vì sao? Vì những 
gi các vi kia biết là trọn biết, thấy là trọn thấy. Nếu thật có sự xuất yếu, không 
còn xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc tôi thắng, tối diệu, tôi thượng thì các vi kia 
biét ngay rang co. Néu that khong co su xuat yéu, ngoai ra khong còn xuất yếu 
nào hơn nữa mà có bậc tối thắng, tối diệu, tôi thượng thì các vi ay biết ngay là 
không có. Này Đại Tiên Nhơn, đối với chỗ xuất yêu, Ông nghĩ là không phải 
xuất yêu; đối với chỗ không phải xuất yếu, Ông nghĩ là xuất yêu. Nhu vậy, 
Ông sẽ không có xuất yêu, và trở thành kẻ đại sĩ. Vì sao? Vì sẽ không bao giờ 
có cảnh giới ây cho Ông. Này Đại Tiên Nhơn, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
ưa thích địa đại, tan than dia đại thì vi ay tuy theo sy ty tai cua ta, lam theo y 
ta muốn, vâng theo lệnh ta sai. Cũng thé, đối với thủy đại, hỏa đại, phong đại, 
thân ngã, chư thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm thiên, tán thán 
Phạm thiên thì vị ду tùy theo sự tự tại của ta, lam theo y của ta muốn, vâng theo 
lệnh ta sai. Này Đại Tiên Nhơn, nêu Ông ưa thích địa đại, tan than địa đại thì 
Ông cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo lệnh ta Sal. 
Cũng the, với thủy dai, hóa đại, phong đại, thần ngã, chư thiên, Sanh chủ, Pham 
thiên; nêu Ông ưa thích Phạm thiên, tán thán Phạm thiên thì Ông cũng tùy theo 
sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo lệnh ta sai. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Phạm thiên, theo cái gọi là chân đề mà ông vừa nói đó thì nếu Sa- 
môn, Phạm chi nào ưa thích địa đại, tan than địa đại, vị ây tùy theo sự tự tại của 
ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo lệnh ông sai. Cũng thé, đối với thủy đại, 
hỏa đại, phong đại, thân nga, chư thiên, Sanh chu, Phạm thiên; nếu ai ưa thích 
Phạm thiên, tán than Phạm thiên thi vi ây tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý 
ông muốn, vâng theo lệnh ông sai. Và này Phạm thiên, nêu Ta ưa thích địa đại, 
tán thán địa đại thì Ta cũng tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý muôn của ông, 
vâng theo lệnh ông sai. Cũng thé, doi với thủy đại, hóa đại, phong dai, than ngã, 
chư thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; néu Ta ưa thích Phạm thiên, tan than Pham 
thiên thì Ta cũng tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo 
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lệnh ông sai. Nhưng này Pham thiên, tam điều mà ông vừa nói, néu Ta theo đó 
mà ưa thích, mà tán than thì những điều ду cũng vẫn như thé. Này Phạm thiên, 
Ta biết rõ ông từ đầu đến va sẽ di dau, tùy nơi ông đang sông, tùy chỗ ông mat 
và tùy chỗn ông tái sanh. Nếu có Phạm thiên thì Phạm thiên ây có đại như ý túc, 

có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai than. 


Nghe vậy, Phạm thiên thưa đức Thé Tôn: 


— Này Đại Tiên Nhơn, làm thé nao Ong biét duoc diéu ta biét, thay duoc 
điều ta thay? Làm sao Ông biết rõ tat cà, ta như mặt trời tự tại SOI sáng khắp 
nơi, bao trùm cả một ngàn thé 0101? Trong mot ngan thé 0101 ay, Ong có tu tal 
không? Ông có biết những nơi nao, chỗ nào không có ngày đêm không? Này 
Đại liên Nhơn, Ong có lần nào qua lại các nơi ây chưa, hay đã nhiêu lần qua 
lại các nơi ay rôi? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Phạm thiên, như mặt trời soi sáng khắp nơi, bao trùm cả một ngàn thé 
giới; trong ngàn thé giới ду, Ta được tự tại và cũng biết nơi kia, chỗ này không 
có ngày đêm. Này Phạm thiên, Ta đã từng qua lại những nơi ấy và qua lại rất 
nhiều lần. Này Phạm thiên, có ba cõi trời là Quang thiên, Tịnh Quang thiên và 
Biến Tịnh Quang thiên. Nếu ba cõi trời ây có tri kiến gì thì la cũng có tri kiến 
đó. Này Phạm thiên, nêu ba cõi trời ây không co tri kién gi thi riêng Ta, Ta van 
có tri kiến đó. Nay Phạm thiên, néu ba cõi trời ду và quyên thuộc của họ có 
những tri kiến gi thi Ta cũng có những tri kiên đó. Nếu ba cõi trời ay va quyén 
thuộc của họ không có tri kiến gi thì riêng Ta, Ta van có những tri kiến đó. Này 
Phạm thiên, ông có tri kiến gi, Ta cũng có tri kiến đó. Nếu ó ông không có tri kiến 
gi thì riêng Ta, Ta vẫn có tri kiến đó. Này Phạm thiên, nêu ông và những quyên 
thuộc của ông có những trì kiến gì thì Ta cũng có những tri kiến đó. Nếu ông 
và quyến thuộc của ông không có tri kiến gi thi riêng Ta, Ta van có tri kién do. 
Nay Pham thiên, ông không thé bang Ta vé tat cả, ông không thé bang Ta suốt 
hết. Đối với ông, Ta tối thăng, Ta tôi thượng. 


Nghe vậy, Phạm thiên thưa đức Thế Tôn: 


— Nay Dai Tiên Nhơn, do dau ma nếu ba cõi trời kia có tri kién gi thi Ong 
cũng có tri kién đó; néu ba cõi troi kia không co tri kién gi thi riéng Ong, Ong 
cũng có tri kiến đó; nêu ba cõi trời kia và quyền thuộc của họ có tri kiến gi thì 
Ông cũng có tri kiến đó; néu ba cõi trời kia va quyền thuộc của họ không có tri 
kiến gi thì riêng Ông, Ông vẫn có tri kiên đó; nêu ta có tri kiến 1 gì thì Ông cũng 
co tri kién 40; nêu ta khong có tri kiến gi thì riêng Ong, Ông van có tri kiến đó; 
néu ta và quyén thuôc cua ta có tri kién gi thì Ông cũng có tri kiến đó; nếu ta và 
quyên thuộc của ta không có tri kiến gì thì riêng Ông, Ông vẫn có tri kiến đó? 
Này Đại Tiên Nhơn, đó không phải là lời nói khoác chăng? Sau khi hỏi xong, 
không biết có tăng thêm sự ngu si chăng? Vì sao? Vì biết vô lượng cảnh giới 
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nên có vô lượng tri kién, vô lượng chủng loai phân biệt. Trái lại, ta thi biết riêng 
rẻ từng cái. Là địa đại, ta biết đó là địa đại. Với thủy đại, hỏa đại, phong đại, 
than nga, chu thién, Sanh chu... cting gióng nhu thé, 1а Phạm thiên, ta biết đó 
là Phạm thiên. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo: 

— Nay Phạm thiên, néu có Sa-môn, Pham chí nào đôi với địa mà nghĩ rằng: 
“Địa là ta, địa là của ta, ta là của địa đại” thì đã chấp địa đại là ta rồi nên vị ấy 
không thực biết được địa đại. Cũng thế, đối với thủy đại, hỏa đại, phong đại, 
thần ngã, chư thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phién thiên, Vô Nhiệt thiên 
và Tịnh thiên; nếu nghĩ rằng: “Tịnh thiên là ta, Tịnh thiên là của ta, ta là của 
Tịnh thiên” thì đã chấp nhận Tịnh thiên là ta roi nên vị ay không thực biết về 
Tịnh thiên. Trái lại, này Phạm thiên, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với địa 
đại biết là địa đại, biết địa đại không phải là ta, địa đại không phải là cua ta, 
ta không phải là của dia đại; nhờ không chấp nhận địa đại là ta nên vị ấy mới 
thực biết địa đại. Cũng thế, đối với thủy đại, hỏa đại, phong đại, thần ngã, chư 
thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên, Tịnh thiên. Đối 
với Tịnh thiên thì biết đó là Tịnh thiên, biết Tịnh thiên chăng phải là ta, Tịnh 
thiên chăng phải là của ta, ta chang phải là Tinh thiên, nhờ không chấp nhận 
Tịnh thiên là ngã nên vi ấy thực biết về Tịnh thiên. Này Phạm thiên, đối với địa 
đại, Ta biết đó là địa đại, biết địa đại không phải là Ta, địa đại không phải là 
của Ta, Ta không phải là của địa đại, nhờ không chấp nhận địa đại là Ta nên Ta 
thực biết địa đại. Cũng thế, đối với thủy đại, hỏa đại, phong đại, thân nga, chư 
thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên, Tịnh thiên. Đối 
với Tịnh thiên, Ta biết đó là Tịnh thiên, biết Tịnh thiên không phải là Ta, Tịnh 
thiên không phải là của Ta, Ta không phải là của Tịnh thiên, nhờ không chấp 
nhận Tịnh thiên là Ta nên Ta mới thực biết về Tịnh thiên. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa đức Thê Tôn: 


— Chúng sanh nay ai cũng ái trước hữu, ưa thích hữu, tập khởi hữu; chỉ có 
Ông mới nhó tận gốc rễ của hữu. Vì sao? Vì Ong là bậc Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. 


Phạm thiên liên nói bài kệ: 
Nơi hữu thấy sợ hãi, Không hữu thây sợ gì? 
Cho nên, dừng ưa hữu, Hữu làm sao chăng dứt? 
— Này Đại Tiên Nhơn, ta nay muốn án hình. 
Đức Thé Tôn bảo: 
— Này Phạm thiên, nêu ông muôn ёп hình thì cứ tùy tiện. 
Phạm thiên liên ân hình ngay ở nơi đó. Đức Thé Tôn thấy rõ, liền nói: 
— Phạm thiên, ông ở chỗ này, ông đến chỗ kia, ông lại ở giữa này! 
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Pham thién van dung hét nhu y tic, muón tu án hinh ma khóng thé án nën 
hiện hình trở lai giữa cõi trời Phạm thiên. Bay giờ, đức Thế Tôn bảo: 

— Nay Phạm thiên, Ta cũng muốn ấn hình. 

Phạm thiên thưa rang: 

— Này Đại Tiên Nhơn, nêu muốn ân hình xin cứ tùy tiện! 

Lúc ấy, đức Thế Tôn nghĩ rang: “Ta hay hign nhu y túc nhu ky tuong, phóng 
hào quang cuc sáng, chiéu roi cung khắp cõi trời Phạm thiên rồi ân hình trong 
đó khiến cho Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm thiên, chỉ nghe tiếng ma 
không thây hình Ta.” Nghĩ xong, đức Thế Tôn hiện như ý túc như kỳ tượng, 
phóng hào quang cực sáng, chiếu TỌI khắp cõi trời Phạm thiên và ân mình trong 
đó, khiến cho Phạm thiên và quyến thuộc chi nghe. tiếng mà không thấy hình. 
Bay giờ, Phạm thiên và quyến thuộc, ai cũng nghĩ rang: “Sa-môn Cù-đàm thực 
là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại phước huu, có 
đại oai thân. Vì sao? Vì đã phóng hào quang cực sáng, chiếu rọi khắp cõi trời 
Phạm thiên ròi tự ân mình trong đó, khiến cho chúng ta và quyến thuộc chỉ nghe 
tiếng mà không thấy hình.” 

Lúc ay, đức Thế Tôn lại nghĩ: “Ta đã cảm hóa được Phạm thiên nay và 
quyến thuộc của y. Nay Ta hãy thu hồi như ý túc.” Đức Thế Tôn liền thu hồi 
như ý túc, hiện ra giữa cõi trời Phạm thiên. 

Bấy giờ, Ma vương ba lần xuất hiện trong chúng Phạm thiên, thấy thế liền 
thưa đức Thé Tôn: 

- Này Đại Tiên Nhơn, Ông thực khéo thay, khéo biết, khéo thông suốt 
nhưng Ông chớ nên giáo huan, dìu dắt đệ tử, chớ nói pháp cho đệ tử nghe, chớ 
luyến ái đệ tử. Chớ luyên ái đệ tử mà khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào 
những nơi tháp kém, sẽ sanh làm thần kỹ nhạc thâp kém. Hãy sống vô vi mà 
hưởng thu an 6n trong đời hiện tại. Vì sao? Này Đại Tiên Nhơn, vi đó là tự gây 
phiên nhọc vô ích. Này Đại Tiên Nhơn, xưa có Sa-môn, Phạm chí giáo huan dé 
tử, diu dat đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe, luyến ái đệ tử. Vì luyến ái đệ tử nên 
sau khi thân hoại mạng chung, vị ду đã sanh vào làm than kỹ nhạc thấp kém. 
Này Đại Tiên Nhơn, vì thế ta bảo Ông chớ nên giáo huấn, diu dat đệ tử, cũng 
chớ nói pháp cho đệ tử nghe, chớ luyên ái đệ tử. Chớ vì luyên ái đệ tử mà sau 
khi thân hoại mang chung sẽ sanh làm than kỹ nhạc thâp kém. Hãy sống vô vi 
mà hưởng thụ an lạc trong đời hiện tại. Vì sao? Này Đại Tiên Nhơn, vì đó là tự 
gây phiên nhọc vô ích. 

Lúc đó, đức Thé tôn bảo: 

— Này Ma Ba-tuan, ngươi chăng phải vì mong câu thiện lợi cho Ta, chăng 
phải vi mong câu sự hữu ích, chăng phải vi mong cau an lac, cũng chăng phải 
vì mong cau an ôn cho Ta mà nói với Ta rang: “Cho giáo huấn, diu dắt đệ tử, 
đừng nói pháp cho đệ tử nghe, đừng luyến ái đệ tử. Chó luyến ái đệ tử mà sau 
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khi thân hoại mang chung sẽ sanh làm than kỹ nhạc thấp kém. Hãy sóng vô vi 
mà hưởng thụ an lạc trong đời hiện tại. Vì sao vay? Này Đại Tiên Nhơn, vì đó là 
tự gây phiền nhọc vô ích.” Này Ma Ba-tuân, Ta biết ngươi đang nghĩ rang: “Sa- 
môn Cu-dam này noi pháp cho đệ tu nghe, sau khi nghe xong các đệ tử ay sẽ ra 
khỏi cảnh giới của ta.” Này Ma Ba-tuân, vì thế cho nên ngươi nói với Ta rang: 
“Cho giáo huấn, diu dắt đệ tử, chớ nói pháp cho đệ tử nghe, cũng chớ luyén ái 
đệ tử. Chớ vì luyến ai dé tử mà sau khi thân hoại mang chung sẽ sanh vào lam 
thần kỹ nhạc thâp kém. Hãy sông vô vi mà hưởng thụ an lạc trong đời hiện tại. 
Vì sao vậy? Này Đại Tiên Nhơn, vì đó là tự gây phiền nhọc vô ích.” Này Ma 
Ba-tuân, néu quả có Sa-môn, Phạm chí nào đã giáo huấn dé tử, diu dat đệ tử, nói 
pháp cho đệ tử nghe và luyến ái đệ tử; vì luyến ái đệ tử nên sau khi thân hoại 
mạng chung đã sanh vào làm thần kỹ nhạc thap kém thì Sa-môn, Pham chi ду 
chăng phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, chăng phải Phạm chí mà tự xưng 
là Phạm chi, chăng phải là A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, chang phải Dang 
Chánh Giác mà tự xưng là Đăng Chánh Giác. Này Ma Ba-tuân, Ta thực là Sa- 
môn nên mới xưng là Sa-môn, thật là Phạm chí nên mới xưng là Phạm chí, thực 
là A-la-hán nên mới xưng là A-la-hán, thực là Dang Chánh Giác nên mới xưng 
là Đăng Chánh Giác. Này Ma Ba-tuan, nếu Ta có nói pháp hay không nói pháp 
cho đệ tử nghe thì ngươi cũng nên di di, nay Ta tự biệt nên nói pháp cho đệ tử 
nghe hay không nên nói pháp cho đệ tử nghe. 

Đó là lời Phạm thiên thỉnh câu và Ma Ba-tuan từ chối. Đức Thế Tôn tùy 
thuận nói pháp, cho nên kinh này gọi là “Phạm thiên thỉnh Phật.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm thiên sau 
khi nghe những lời của đức Phật thuyết giảng xong, hoan hý phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tiên-dư tài chủ bảo người sứ: 

— Ông hãy đến đức Phật, thay ta cúi dau dành lễ dưới chân đức Thế Tôn và 
thăm hỏi Ngài xem thánh thể có khang Cường, | an vui, không bệnh, đi đứng dễ 
dàng, khí lực bình thường chăng. Hãy nói như vay: “Tiên-dư tài chủ cúi lay chân 
Phật, thưa hỏi Thế Tôn xem thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, di 
đứng dễ dàng, khí lực bình thường chang.” Khi ông đã thay ta thăm hỏi Phật rôi, 
hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà cũng thay mặt ta, cúi lay dưới chân Tôn giả, 
rồi thăm hỏi xem thánh thê có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng thoải 
mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chang. Hãy nói như vây: ““Tiên-dư tài chủ cúi 
lạy dưới chân Tôn giả A-na-luật-đà, thưa hỏi ngài: “Thánh thê có khang cường, 
an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chang?’ 
Tiên-dư tai chủ cung thỉnh Tôn giả A-na-luật-đà, tat cả bốn vị ngày mai cùng đến 
thọ trai.” Nếu ngài nhận lời thì thưa thêm rằng: “Bạch Tôn giả, Tiên-dư tài chủ 
nhiều công việc lăm, làm các việc cho vua, giải quyết VIỆC thân tá, cúi xin Tôn 
ола vi long thương xót, cùng tat ca bón vị nữa ngày mai đến nha Tién-du tài chủ.” 


Lúc ây, người sứ nghe lời Tiên-dư tài chủ dạy xong, đi đến chỗ Phật, cúi lạy 
chân Ngài, đứng qua một bên và bạch: 

— Bạch đức Thê Tôn, Tiên-dư tài chủ cúi lay chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn 
thánh thể khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí 
lực bình thường chăng? 

Bấy giờ, Thể Tôn bảo người sử: 

— Mong rang Tiên-dư tài chủ an ồn, khoái lạc! Mong răng trời, người, a-tu- 
la, càn- -that-ba, la-sat và tat cà loài khác déu an ón, khoái lạc! 


Khi ду, người sứ nghe lời Phật dạy, khéo ghi nhớ, cúi lạy chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rồi lui ra. Người sứ đi đến chỗ A-na-luật-đà, cúi lạy rồi ngồi qua 
một bên mà bạch: 


— Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, Tiên-dư tài chủ cúi lạy chân ngài, thăm hỏi 
Tôn gia: “Thánh thé có khang cường, an vui, không bệnh, đi đứng thoải mái 
nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?” Tiên-dư tài chủ cung thỉnh Tôn giả và 
tat cả bón vi, ngày mai cùng дёп tho trai. 
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Lúc ấy, cách Tôn giả A-na-luật-đà không xa, Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên 
đang ngôi nghỉ. Tôn giả A-na-luật-đà liên nói: 

— Hiên giả Chơn-ca-chiên-diên, tôi đã có nói ngày mai chúng ta vào thành 
Xá-vệ dé khat thực chính là đây vậy. Hôm nay, Tiên-dư tài chủ sai người thỉnh 
chúng ta, bón người cùng thọ trai ngày mai. 

Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên liên thưa: 

— Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà im lặng nhận lời mời! Ngày 
mai chúng ta ra khỏi khu rừng tối này để vào thành Xá-vệ khat thực. 

Tôn giả A-na-luật-đà vì người ду mà im lặng nhận lời. Lúc đó, người sứ biết 
Tôn gia A-na-luat-da im lặng nhận lời rồi, liền thưa thêm: 

— Tiên-dư tài chủ bạch Tôn giả: “Tiên-dư tài chủ nhiều công việc, làm các 
việc cho vua, giải quyết việc thân tá, mong Tôn giả vì lòng thương xót, tất cả 
bốn vị ngày mai đến nhà Tiên-dư tài chủ!” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo người sử: 

— Ông cứ trở vë, tôi tự biết thời! 

Lúc ây, người sứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu dành lễ, nhiễu ba vòng 
ròi lui ra. 

Đêm tàn, trời sắp sáng. Tôn giả A-na-luật-đà khoác y, cầm bát và tất cả bốn 
vi, cùng đến nhà Tiên-dư tài chủ. Bay giờ, Tiên-dư tài chủ có thé nữ vây quanh, 
đứng ở cửa giữa, chờ Tôn giả A-na-luật-đà. Tiên-dư tài chủ thấy Tôn giả A-na- 
luật-đà từ xa đi đến. Sau khi thay, Tiên-dư tài chủ chap tay hướng vë Tôn giả 
tán thán: 

— Kính chào Tôn giả A-na-luật-đà, đã lâu rồi ngài không đến đây! 

Với lòng cung kính, Tiên-dư tài chủ đỡ Tôn gia A-na-luat-da vào trong nhà, 
mời ngôi trên giường tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả liên ngôi trên giường ay. Tiên- 
du tài chủ cui lay dưới chân Tôn giả A-na-luật-đà, ngôi qua một bên ma bạch: 


— Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà, con có điều muốn hỏi, xin ngài nghe cho! 

— Này tài chủ, tùy theo ông hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ! 

Tiên-dư tài chu hỏi Tôn giả A-na-luật-đà: 

— Hoặc có Sa-môn, Pham chi di dén chó con, bao con: “Nay tal chu, ong 
nên tu dai tam giải thoát.” Bach Tôn gia, lại có Sa-môn, Pham chi đi dén cho 
con, bao con: “Nay tài chu, ông nên tu vô lượng tâm giải thoát.” Bach Tôn giả, 
đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác văn, khác 
nghĩa hay một nghĩa nhưng khác văn? 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

— Này tài chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, rôi tôi 
sẽ trả lời sau. 


79. KINH HUU THANG THIEN # 449 


— Bach Tôn giả, đại tam giải thoát, vô lượng tam giải thoát, hai giải thoát 
nay đồng một nghĩa nhưng khác văn. Điều này, Tiên-dư tài chủ không thé trả 
lời được. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

— Này tài chủ, hãy lăng nghe. Tôi sẽ nói cho ông về đại tâm giải thoát và vô 
lượng tâm giải thoát. Đại tâm giải thoát là néu có Sa- -món, Pham chi ó chó уд su 
hoặc đến gốc cây, chỗ yên tinh, y cứ một cây, ÿ giải về đại tâm giải thoát, bién 
mãn, thành tựu và an trú chỉ với giới hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó. Nếu không y cứ vào một cây, y cú vào hai, ba cây, у giải vê 
đại tâm giải thoát, biến mãn, thành tựu an trú với giới hạn băng chừng đó, tâm 
giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y cứ vào hai, ba cây thì hoặc y 
cứ vào một khu rừng; néu không y cứ vào một khu rừng thì hoặc y cứ vào hai, 
ba khu rừng: nếu không y cứ vào hai, ba khu rừng, sẽ y cứ vào một thôn; néu 
không y cú vào môt thôn, sè y cú vào hai, ba thôn; néu không y cú vào hai, ba 
thôn thi hoặc у cu vào một nước; nếu không y cứ vào một nước, sẽ y cứ vào hai, 
ba nước; néu không y cú vào hai, ba nuóc thi hoăc y cú vào dai dia, cho dén dai 
hai, ý giái về đại tâm giải thoát, bién mãn, thành tựu an trú với giới han băng 
đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Đó là đại tâm giải thoát. 


Nay tài chủ, thé nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, Phạm chí ở 
chỗ vô sự, hoặc đến gốc cây, chỗ yên tinh, trong trải, tâm đi đôi với từ, bién mãn 
một phương, thành tựu an trú. Như vậy hai, ba, bón phương, bốn hướng, trên 
dưới cùng khắp mọi nơi, tâm di đôi với từ, không kiét, khong oan, khong gian, 
không tranh, rat rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thé gian, 
thành tựu an trú. Cũng như vậy, tâm đi đôi với bi, hy, xả, không kiết, không oán, 
không giận, không tranh, rat rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thê gian, thành tựu an trú. Đó là vô lượng tâm giải thoát. 

Này tài chủ, đại tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này 
khác nghĩa, khác văn hay đồng một nghĩa nhưng khác văn? 

Tiên-dư tài chủ đáp: 

- Từ chỗ con nghe Tôn giả thì con hiểu được nghĩa ây. Hai giải thoát ây 
nghĩa đã khác nhau mà văn cũng khác. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

— Này tài chủ, có ba cõi trời: Quang thiên, Tịnh Quang thiên và Biến Tịnh 
Quang thiên. Trong đó, chư thiên сб Quang thiên sanh tại một chỗ, không nghĩ 
răng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta”, nhưng chư thiên â ay tuy chó 
ho dén mà liên vul say trong đó. Nay tai chu, ví nhu con rudi ó noi miéng thit, 
không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta” , nhưng con ruôi 
chỉ theo miệng thịt mà vui say trong đó. Cũng vay, chư thiên cõi Quang thiên 
không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta”, nhưng chư thiên 
ây chỉ tùy chỗ họ đến mà vui say trong đó. 
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Có thời gian chư thiên cõi Quang thiên hop lại một chó, tuy sắc thân có 
khác nhau nhưng ánh sáng không khác. Này tài chủ, ví như có người thắp vô số 
cây đèn treo ở trong một cái nhà, các cây đèn kia tuy khác nhưng ánh sáng của 
đèn không khác; cũng vậy, chư thiên cõi Quang thiên hop lại một chỗ, tuy sắc 
thân có khác nhưng ánh sáng không khác. Có lúc chư thiên â ây đều tự tản mác, 
lúc họ tự tản mác thì sắc thân của họ đã khác mà ánh sáng cũng khác. Này tài 
chủ, ví như có người từ trong một cái nhà đem ra nhiều cây đèn, phân chia treo 
nơi các nhà, những cây đèn đó đã khác mà ảnh sáng cũng khác; cũng vậy, chư 
thiên ây tự tản mác, lúc họ tự tản mác thì sắc thân của họ đã khác mà ánh sáng 
cũng khác. 

Lúc ây, Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên thưa: 

— Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang thiên sanh ở một chỗ có thé biết sự 
hơn, bằng, vi diệu và không vi điệu chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Này Hiền giả Chơn-ca-chiên-diên, có thé nói, các vị Quang thiên ấy sanh 
ở một chỗ, biết sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu. 

Tôn giả Chon-ca-chién-dién lại hỏi thêm: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang thiên sanh ở một chỗ, do nhân 
gi, duyên gì mà biết được có sự hơn, băng, vi diệu, không vi diệu? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Nay Hién giả Chon-ca-chién-dién, néu có Sa-môn, Phạm chi ở chỗ vô sự, 
hoặc đến gốc cây, chỗ an tịnh, thanh nhàn, y cứ vào một cây, ý giải, suy tưởng 
về ánh sáng, thành tựu an trú; tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn 
băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu vi ây không y cú 
vào một cay thì hoặc у cứ vào hai, ba cây, y giải, suy tưởng về ánh sáng, thành 
tựu an trú; tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn băng chừng đó, tâm 
giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này Hién giả Chơn-ca-chiên-diên, giữa hai 
tâm giải thoát này, giải thoát nào là trên, là hơn, là vi điệu, là tôi cao? 

Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên đáp: 

— Này Tôn giả A-na-luật-đà, néu có Sa-môn, Phạm chí không y cứ vào một 
cây nhưng y cứ vào hai, ba cây, ý giải và suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an 
trú; tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn băng chừng đó, tâm giải 
thoát không vượt hơn chỗ đó. Này Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai loại giải 
thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vi diệu, là tôi cao. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại hỏi: 

— Này Hiền giả Chon-ca-chién-dién, nếu không y cứ hai, ba cây thì hoặc y 
cứ vào một rừng; nếu không y cứ vào một rừng thì hoặc y cứ vào hai, ba rừng; 
nêu không у cứ vào hai, ba, ba rừng thi hoặc y cứ vào một thôn; nêu không y cứ 
vào một thôn thì y cứ vào hai, ba thôn; nêu không y cứ vào hai, ba thôn thì hoặc 
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y cứ vào một nước; néu không y cứ vào một nước thì y cứ vào hai, ba nước; 
nếu không y cứ vào hai, ba nước thi hoặc y cu vào đại địa nay cho đến đại hải, 
у ола, suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an trú; tâm suy tưởng về ánh Sáng CỰC 
thịnh, với giới hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này 
Hiên giả Chon-ca-chién-dién, trong hai giải thoát đó, giải thoát nào là trên, là 
hơn, là vi diệu, là tối cao? 

Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên đáp: 

— Này Tôn giả A-na-luật-đà, néu có Sa-môn, Pham chí không y cú vào hai, 
ba cây nhung y cứ vào một rung; néu không y ctr vào môt rung thì y cu vào môt 
thôn; nêu không y cứ vào một thôn thì y cứ vào một nước; nêu không y cứ vào 
một nước thì y cứ vào hai, ba nước; nêu không y cứ vào hai, ba nước thì hoặc 
y cứ vao đại dia nay cho đến dai hải, ý giải suy tưởng về ánh sáng, thành tựu 
an trú; tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm 
giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này Tôn giả A-na-luat-da, trong hai loại giải 
thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vi điệu, là tối thắng. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

- Này Hiển giả Chơn-ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, vị Quang thiên 
kia sanh ở một chó, biết có hơn, băng, vi điệu và không vi diệu. Vi sao? Bởi vi 
do tâm người có hơn, có bang nên sự tu có tinh, có thô. Do sự tu có tinh, có thô 
nên được làm người thi có hon, có bằng. Này Hiên giả Chon-ca-chién-dién, đức 
Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bang nhau. 

Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên lại hỏi: 

— Này Tôn giả A-na-luật-đà, vị Tinh Quang thiên kia sanh ở một chó, có thể 
biết có sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Này Hiên giá Chơn-ca-chiên-diên, có thé nói rang Tịnh Quang thiên kia 
sanh tại một chỗ, biết có sự hơn, bang, vi diệu và không vi diệu. 

Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên lại hỏi: 

- Này Tôn giả A-na-luật-đà, vị Tịnh Quang thiên kia sanh tại một chỗ, vì 
nhân duyên gì biết có sự hơn, băng, vi diệu, không vi diệu? 

— Này Hiền gia Chon-ca-chién-dién, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, 
hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh, thanh nhàn, ý giải về Tịnh Quang thiên, 
biến mãn, thành tựu an trú, vị ấy đôi với điều này nhất định không tu, không 
tập, không rộng lớn, không thành tựu. VỊ ây sau đó thân hoại mạng chung, sanh 
lên Tịnh Quang thiên, sanh rôi không được an nghỉ cùng tột, không được tịch 
tịnh cùng tôt, cũng không được tudi thọ cùng tột. Này Hiện giả Chơn-ca-chiên- 
dién, ví như hoa sen xanh, hông, đỏ, trắng sanh và lớn đều ở dưới nước; khi 4 ay, 
rë, cong, lá, hoa, tat cả đều bi thâm nước, ngập nước không gì là không bị thâm 
nước. Này Hiền giả Chơn-ca-chiên-diên, cũng như vậy, nêu có Sa-môn Pham 
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chí, ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới cây, nơi an tinh, không nhàn, ý giải về Tịnh 
Quang thiên, bién mãn, thành tựu an trú. Với sự này, vị dy nhất định không tu, 
không tập, không rộng lớn, không thành tựu cùng tôt. Vị ây thân hoại mang 
chung, sanh lên Tịnh Quang thiên, sanh rôi không được an nghỉ, không được 
tịch tịnh và không được tuôi thọ cùng tột. 

Này Hiên giả Chơn-ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Pham chí ý giải về Tinh 
Quang thiên, bién mãn, thành tựu an trú. Với sự này, vị ду nhất định nhiều lần 
tu tap, nhiều lần làm rộng lớn, thành tựu cùng tột. VỊ ây thân hoại mạng chung, 
sanh lên Tịnh Quang thiên, sau khi sanh được an nghỉ cuối cùng được tịch 
tịnh cùng tôt, cũng được tuôi thọ cùng tột. Này Hiền giả Chơn-ca-chiên-diên, 
ví như hoa sen xanh, hông, đỏ, trang sanh dưới nước, lớn dưới nước, vượt lên 
trên nước, nước không thê thâm nhập được. Này Hiền giả Chơn-ca-chiên-diên, 
cũng như vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc dén dưới cây, nơi 
an tinh, thanh nhàn, ý giải về Tịnh Quang thiên, biến mãn, thành tựu an trú. 
Với sự này, vi ay nhat định không tu, không tap, không rộng lớn, không thành 
tựu cùng tột. Về sau, vị ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang thiên, 
sanh rôi, không được an nghỉ, không được tịch tịnh, không được tuổi thọ cùng 
tột. Này Hiền giả Chon-ca-chién-dién, lại có Sa-môn, Phạm chí ý giải về Tịnh 
Quang thiên, biến mãn, thành tựu an trú. Với sự nay, vị ay nhat dinh nhiéu lan 
tu, nhiêu lần tập, nhiều lån làm rộng lớn, thành tựu cùng tôt. VỀ sau, vị ấy than 
hoại mạng chung, sanh lên Tịnh Quang thiên, sau khi sanh, được an nghỉ cùng 
tột, được tịch tịnh cùng tột, cũng được tudi thọ cùng tột. 


Này Hiên giá Chơn-ca-chiên-diên, do nhân á Ấy, duyên â ây, chư thiên cõi Tịnh 
Quang thiên ду sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, băng, vi diệu, không vi điệu. Vì 
sao? Do lòng người có hơn, có băng nên sự tu có tinh, có thô. Do sự tu có tinh, 
có thô nên được làm người thi có hơn, có bằng. Này Hiên giá Chon-ca-chiên- 
dién, đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bang nhau. 


Tôn giả Chon-ca-chién-dién lại hỏi: 


— Này Tôn gia A-na-luật-đà, chư thiên cối Biến Tịnh Quang thiên sanh ở 
một chỗ, biết có sự hơn, băng, vi diệu, không vi diệu chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


— Này Hiển giả Chơn-ca-chiên-diên, có thê nói răng chư thiên ở cõi Biến 
Tịnh Quang thiên sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, băng, vi diệu, không vi diệu. 


Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên lại hỏi: 

— Nay Tôn giả, chư thiên cõi Biến Tịnh Quang thiên sanh tai một chó, do 
nhân gi, duyên gi, biệt có sự hơn, bang, vi diệu, không vi diệu? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Này Hiên gia Chon-ca-chién-dién, néu có Sa-mon, Pham chí ở chỗ vô sự, 
hoặc đên dưới cây, chô an tinh, thanh nhàn, ý giải vê Biên Tinh Quang thiên, 
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bién man, thành tuu an trú; vi ay không đình chỉ được thụy miên, không châm 
dứt trao hối một cách khéo léo. Về sau, VỊ ây thân hoại mạng chung, sanh lên 
Biến Tịnh Quang thiên. Vị ấy sanh ròi, ánh sáng không trong sáng {дї da. Nay 
Hién gia Chon-ca-chién-dién, ví như đèn cháy là nhờ nơi dau và tim, nếu dâu 
có cặn, tim lại không sạch, do đó, ảnh sáng của đèn phát ra không sáng tỏ. Này 
Hiền giả Chơn-ca-chiên-diên, cũng vậy, nếu có Sa-môn, Pham chí ở chỗ vô sự 
hoặc đến dưới cây, chỗ an tịnh, thanh nhàn, ý giải về Biến Tịnh Quang thiên, 
bién mãn, thành tựu an trú; vị ду không đình chi được thụy miên, không khéo 
léo cham dứt trao hối. Khi thân hoại mạng chung, vi ду sanh lên Biến Tịnh 
Quang thiên, sanh rôi, ánh sáng không trong sáng cùng tôt. 

Này Hiền gia Chon-ca-chién-dién, lại có Sa-môn, Pham chi ở chỗ vô sự, 
hoặc đến dưới cây, chỗ an tịnh, thanh nhàn, ý giải về Biến Tịnh Quang thiên 
được bién mãn, thành tựu an trú. Vị ay đình chỉ được thuy miên, khéo léo chấm 
dứt trạo hồi. Khi thân hoại mạng chung, vi ây sanh lên Biến Tịnh Quang thiên. 
Vi ấy sanh ròi, ánh sáng cực kỳ sáng tỏ. Này Hiền gia Chon-ca-chién-dién, 
cung nhu cay den do dau va tim, néu dau khong сап và tim rất sạch thì nhờ đó 
ánh đèn phát ra rất trong sáng. Này Hiển gia Chơn-ca-chiên-diên, cũng vậy, néu 
có Sa-môn, Pham chí ó chỗ vô sự, hoặc đến dưới cây, chỗ không tịnh, an nhàn, 
ý giải về Biên Tinh Quang thiên được biến mãn, thành tựu an trú; vị ấy rốt ráo 
đình chỉ được thụy miên, khéo léo châm dứt trạo hối, thân hoại mạng chung 
sanh lên Biến Tịnh Quang thiên. Vi ay sanh ròi, ánh sáng, cực ky sáng to. 


Này Hiên giả Chơn-ca-chiên- diện, do nhân á ay, duyên á ay, chư thiên cõi Biến 
Tịnh Quang thiên sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, băng, vi diệu, không vi diệu. 
Vì sao? Do lòng người có hơn, có băng nên sự tu có tinh, có thô. Do tu có tinh, 
có thô nên khi được làm người thì có hơn, có bằng. Này Hiền giả Chơn-ca- 
chién-dién, đức Thé Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bằng nhau. 

Bay giờ, Tôn giả Chơn-ca-chiên-diên khen Tiên-dư tài chủ rang: 

— Lành thay, lành thay, tài chủ! Ong đã làm cho chúng tôi được nhiêu lợi ich. 
Vì sao? Vì trước hết ông hỏi Tôn giả A-na-luật-đà về việc có cõi trời thù thắng 
mà chúng tôi chưa từng nghe Tôn giả A-na-luật-đà nói vé nghĩa như vậy: Nghĩa 
là các cõi trời kia, có chư thiên đó. Chư thiên như vậy, các cõi trời như vậy. 

Lúc ây, Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

- Này Hiền giả Chon-ca-chién-dién, có nhiêu cõi trời kia tức mặt trời và 
mặt trang này; như vậy, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước huu, có 
đại oai thân. Vì ánh sáng không kip anh sáng, những vi kia cùng ta tụ hop dé 
uy lao nhau. Có những điều dé luận thuyết, có những điều dé đôi đáp nhưng ta 
không nói như rang: “Cối trời kia, có cõi trời kia như vay... 


Khi đó, Tiên-dư tài chủ biết Tôn giả A-na-luật-đà đã nói xong, liên từ chỗ 
ngôi dứng dậy, tự tay di lầy nước rửa, dùng các món ăn hêt sức trong sạch, tôt 
tươi, day đủ các loại cứng, loại mêm, tự tay san sóc thức ăn, rót nước, làm cho 
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ăn uống no đủ. An xong don đẹp đồ dùng, đưa nước rửa tay ròi tài chủ lay một 
cái ghế nhỏ, ngôi một bên nghe pháp. Tiên-dư tài chủ ngôi xong, Tôn giả A-na- 
luật-đà thuyết pháp cho tài chủ nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ; dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho tai chủ nghe, khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, Tôn gia từ chỗ ngòi đứng lên ra vë. 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết giảng như vậy, Tiên-dư tài chủ và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


80. KINH CA-HY-NA 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật trú tai nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy gid, Tôn giả A-na-luật-đà cũng ở tại nước Xá-vệ, trong núi Ta-la-la. 
Lúc ay đã qua đêm, trời sáng, Tôn giả A-na-luat-da đặp y, mang bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-nan cũng vào buói sáng đắp y, mang bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-na-luật-đà gặp Tôn giả A-nan cũng đi khat thực. 
Sau khi gặp, Tôn giả nói: 


- Này Hiền giả A-nan, nên biết ba y vải thô của tôi đã rách hết. Này Hiền 
giả, nay đây có thể nhờ các thây Tỳ-kheo may hộ y cho tôi không? 


Tôn giả A-nan im lặng nhận lời nhờ may. Tôn giả A-na-luat-da hứa sẽ nhờ may. 


Bấy giờ, Tôn gia A-nan sau khi vào thành Xá-vệ khất thực, an xong, sau 
Бибі trưa cất y bát, rửa tay chân, lây ni-sư-đàn vắt ở trên vai, tay câm chìa khóa 
cửa đến khắp các phòng, gặp các Tỳ-kheo liên nói rang: 


— Thưa các thay, hôm nay xin hãy qua núi Ta-la-la may y giúp cho Tôn gia 
A-na-luat-da. 

Bay giờ, các thay Ty-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, thay déu đến Ta-la-la, 
may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc ду, đức Thé Tôn gặp Tôn giả A-nan tay cam chìa khóa cửa đến khắp các 
phòng; sau khi gap, Ngai bao: 

— Này A-nan, ông vì việc gì mà tay cầm chìa khóa cửa đến khắp các phòng? 

Tôn gia A-nan bach: 

— Bach đức Thế Tôn, con nay nhờ các thay Ty-kheo may y cho Tôn giả 
A-na-luat-da. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay A -nan, tại sao ông không thỉnh Như Lai may y cho A-na-luat-da? 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liền chap tay hướng vè đức Phật, bach rang: 

— Cúi mong Thế Tôn qua núi Ta-la-la may y cho Tôn giả A-na-luật-đà! 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời Tôn giả A-nan. Bây giờ, đức Thế Tôn dẫn 
Tôn giả A-nan qua núi Ta-la-la, trải tòa ngôi trước chúng Ty-kheo. Lúc ây, 
trong núi Ta-la-la có tám trăm Ty-kheo và đức Thé Tôn cùng ngôi chung may 
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y cho Tôn gia A-na-luật-đà. Lúc đó, Tôn gia Dai Muc-kién-lién cũng có trong 
chúng. Bay giờ, đức Thế Tôn bao: 

— Này Muc-kién-lién, Ta có thé vi A-na-luật-đà trải rộng tâm y, cắt TỌC roi 
may lại thanh y. 

Luc a ау, Тӧп gia Dai Muc- kién-lién liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trich áo vai 
hữu, chap tay hướng về đức Thé Tôn và bach: 


— Cúi mong đức Thế Tôn trải rộng tam y, các vị Ty-kheo sẽ cùng nhau cắt 
rọc khâu vá, may chung lại thành y! 

Bấy gid, duc Thé Tôn liên vì Tôn giả A-na-luật-đà, trải rộng tâm у, các Ту- 
kheo cùng nhau cắt гос khâu vá, may chung lại. Ngay trong ngày hôm â ay, chu 
vị đã may xong cho Tôn giả A-na-luat-da ba y. Duc Thé Tôn lúc ду biết ba у 
của Tôn giả A-na-luật-đà đã may xong, liên bảo rang: 

— Này A-na-luật-đà, ông hãy nói pháp Ca-hy-na cho các thay Tỳ-kheo nghe. 
Ta đang đau lưng, muốn nghỉ một lúc. 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch: 

— Xin vâng, bạch Thế Ton! 

Khi ay, đức Thế Tôn xếp chong bốn lớp y Uu-da-la-tang dé trai lên giuong, 
gap y Tang-gia-lé lam gói, nam nghiéng hong bén phai, hai chan chong lén 
nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác khởi tu tưởng, an lập nơi chánh niệm, 
chánh trí. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Ty-kheo: 

= Nay chư Hiên, xưa kia, lúc tôi chua xuất gia học đạo, nhàm chán cảnh 
sanh, gia, bệnh, chết, khóc than, ảo não, buôn tủi, lo lắng, muốn đoạn trừ cái 
khôi đau khô lớn lao này. Này chư Hiện, khi đã nhàm chán, tôi quán sát như 
vây: “Đời sông tại gia hết sức chật hẹp, đây bụi bặm, xuất gia học đạo, khơi mở 
sự rộng rãi bao la. Ta nay sông tại gia bị trói buộc trong vỏ xiêng. xích, không 
được tron đời tu các Phạm hạnh. Ta nên từ bỏ một it tai vật va nhiêu tài vật, từ 
bỏ một số thân tộc và nhiêu thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình mà học dao.” Này chư Hiên, sau đó tôi từ bỏ một 
ít tai vật và nhiêu tài vật, từ bỏ một số thân tộc và nhiêu thân tộc, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo cả-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo. Này chư 
Hiền, khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rôi, thọ pháp Ty-kheo, tu hanh 
cam giới, thủ hộ giới giải thoát. Tôi lại khéo léo nhiếp phục các oai nghi lễ tiết, 
thây tội nhỏ nhặt cũng thường ô ôm lòng lo sợ, thọ trì học giới. 


Này chư Hiên, tôi xa lia giét hai, doan tru giét hai, vat bó dao gậy, có tàm có 
quý, có tâm từ bi, lợi ich tất cả ngay đến côn trùng nhỏ nhặt. Về việc sát sanh, 
tôi đã đoạn trừ tâm đó. 


Nay chư Hién, tôi đã xa lia trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp, được cho thì mới 
lây, vui nơi VIỆC lây vật được cho, thường ưa bô thí, hoan hy, không keo kiét, 
không mong cầu báo đáp. Về việc trộm cap, tôi đã trừ sạch tâm đó. 
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Nay chư Hiên, tôi đã xa lìa phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm hạnh, siêng 
năng tu Phạm hạnh, tinh cần, diệu hạnh thanh tịnh, không ô ué, lia dục, đoạn 
dâm. Về việc phi Phạm hạnh, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiên, tôi xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chân thật, thích sự 
chân thật, an trú nơi chân thật, không di động, tat cả có thé tin theo, không dối 
gạt thé gian. Về lời nói láo, tôi đã trừ sạch tâm đó. 

Này chư Hiên, tôi xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, thực hành không 
nói hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời người này rôi dem nói 
lại với người kia để phá hoại người này, không nghe lời người kia roi đem nói 
VỚI người này dé phá hoại người kia, với người chia rẽ thì muốn cho hòa hợp, 
với người hòa hợp thì làm cho hoan hy, không lập dang, không ham thích bè 
đảng, không rêu rao bè đảng. Về lời nói hai lưỡi, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiên, tôi xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có lời 
nói ma ngôn tu thô ác, hung hang, tiếng ай, trai tai, mọi người không уш, mọi 
người không mến, khiến cho người khác khó não, không được an định thi tôi 
đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có lời nói trong trẻo, hòa thuận, mềm mỏng, xuôi 
tai, đáng vul, đáng mén, khiến cho người khác an lạc, ngôn từ đây đủ, rõ ràng, 
không làm người sợ, khiến họ được an định thì tôi nói lời ây. Về lời nói thô ác, 
tôi đã trừ sạch tâm đó. 

Này chư Ніёп, tôi đã xa lia nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt, nói lời hợp 
thời, lời chân thật, đúng pháp, đúng nghĩa, lời chỉ tức và ưa nói lời chỉ tức, hợp 
theo việc, hợp theo thời, khéo léo dạy dỗ, khéo léo qué trách. Vë lời nói thêu 
dệt, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiên, tôi xa lia sự mưu sinh, đoạn trừ sự mưu sinh như vay: Våt bỏ 
dụng cụ đong lường, cái đâu, cái hộc, không nhận lãnh hàng hóa, không buộc 
trói người, không mong bẻ dau dong lường, không vi lợi nhỏ xâm lân dối gat 
người khác. Về sự mưu sinh như vây, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiển, tôi xa lia việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ; đoạn trừ việc 
nhận lãnh quả phụ, đồng nữ. Về việc nhận lãnh quả phụ, đông nữ, tôi đã trừ 
sạch tâm đó. 

Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc nhận lãnh tôi 
tớ. Về việc nhận lãnh tôi tớ, tôi đã trừ sạch tâm đó. 

Này chư Hiên, tôi xa lia việc nhận lãnh voi, ngựa, trâu, đê; đoạn trừ việc 
nhận lãnh voi, ngựa, trâu, dé. Về việc nhận lãnh voi, ngựa, trâu, dé, tôi đã trừ 
sạch tâm đó. 

Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh gà, heo; đoạn trừ việc nhận lãnh gà, 
heo. Vë việc nhận lãnh gà, heo, tôi đã trừ sạch tam đó. 

Này chư Hiền, tôi xa lia việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán; đoạn trừ 
việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán. Vë việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm 
quán, tôi đã trừ sạch tâm đó. 
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Nay chu Hiên, tôi xa lia viéc nhàn lánh lua, mi, dau sóng; đoạn trừ việc 
nhận lãnh lúa, mì, đậu sóng. Về việc nhận lãnh lúa, mì, đậu sông, tôi đã trừ sạch 
tâm đó. 

Này chư Hiền, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Về việc uống rượu, tôi đã trừ 
sạch tâm đó. 

Này chư Hiền, tôi xa lia giường lớn, cao, rộng; đoạn trừ giường lớn, cao, 
rộng. Về giường lớn, cao, rộng, tôi đã trừ sạch tâm đó. 

Này chư Hiền, tôi xa lia tràng hoa, anh lạc, bột hương, phan sáp, bôi xoa 
than thé; doan trir trang hoa, anh lac, phan sap thom tho, bói xoa than thé. Vé 
tràng hoa, anh lac, phan sáp thom tho, bôi xoa thân thé, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiển, tôi xa lia ca, múa, xướng, hát, đến xem nghe; đoạn trừ ca, 
múa, xướng, hát và đến xem nghe. Về việc ca, múa, xướng, hát và đến xem 
nghe, tôi đã trừ sạch tâm đó. 


Này chư Hiền, tôi xa lia việc nhận lãnh vàng bạc, của báu; đoạn trừ việc 
nhận lãnh vàng bạc, của báu. Về việc nhận lãnh vàng bạc, của báu, tôi đã trừ 
sạch tâm đó. 


Này chư Hiên, tôi xa lia việc ăn quá giờ ngọ; đoạn trừ việc ăn quá gid ngọ, 
ăn một lần, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Về việc ăn quá giờ ngọ, tôi đã trừ 
sạch tâm đó. 


Này chư Hiền, tôi đã thành tựu Thánh giới tụ này, lại học theo hạnh hết sức 
tri túc, y đủ dé che thân, ăn đủ dé nuôi thân, đi đến đâu déu mang theo y bát, 
di không luyén nhớ. Giống như chim ưng mang theo đôi cánh, bay lượn trên 
không trung; này chư Hiên, tôi cũng vậy, đi đến đâu đều mang theo y bát, đi 
không luyén nhớ. 


Này chư Hiên, khi tôi đã thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, tôi 
lại học giữ gìn các căn, thường nghĩ đến sự đóng chặt các căn, nghĩ đến mong 
muôn sáng, suốt, giữ gìn tâm niệm mà được thành tựu, hang khởi chánh tri. 
Nếu mắt thây sắc thì không chấp tướng cũng không đăm Sac, vi phan nộ, tranh 
cãi nên giữ gìn nhãn căn, trong tâm không sanh tham câu, dòm ngó, lo lắng và 
không sanh điều ác, bat thiện, hướng đến điều đó nên gìn giữ nhãn căn, nhĩ, ty, 
thiệt và thân căn cũng vậy. Nếu ý biết pháp thì không thọ tướng, cũng không 
đăm pháp, không phân nộ, tranh cãi, nên giữ gin y căn, trong tam không sanh 
tham lam, dòm ngó, lo lang và không sanh các điều ác, bat thiện, hướng đến 
điêu đó nên gìn giữ ý căn. 

Này chư Hiên, tôi đã thành бги Thánh giới tụ nay, hét strc tri túc va gin giữ 
các căn, tôi lại học chánh trí, xuất nhập, khéo léo quan sat, phan biét, co dudi, 
cul  nguóc, dëu thong thà; khéo khoác y Tang- -già-lê và các y bat; di, dimg, nam, 
ngôi, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều chánh tri cả. 

Này chư Hiên, khi tôi đã thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, gìn 
giữ các căn, chánh trí xuất nhập, tôi lại học hạnh viễn ly, cô độc một mình, ở 
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chó vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tinh, thanh nhàn, nui non, hốc đá, đất 
trong, hoặc ở trong nui rừng, hoặc ở giữa go ma. Nay chư Hién, khi tôi đã đến 
chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây, nơi an tịnh thanh nhàn, trải ni-sư-đàn, ngôi kiết- 
gia, chánh thân, chánh nguyện, phản niệm, không hướng ngoại, đoạn trừ tham 
tâm, tâm không tranh cãi; thấy tài vật, dụng cụ sinh hoạt của người khác không 
khởi tham tâm mong muôn cho mình được. Về lòng tham lam, tôi đã trừ sạch 
tâm đó. Về sân nhuê, thụy miên, điệu hối, tôi đã trừ sạch tâm đó. Tôi đã đoạn 
trừ nghi hoặc đối với các thiện pháp, không còn do dự. Về sự nghi hoặc, tôi đã 
trừ sạch tâm đó. Nay chu Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triển cái, làm cho tâm ô ué, 
lam cho tuệ yêu kém, ly duc, ly pháp ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiền thứ 
tư, thành tựu an trú. 


Này chư Hiên, tôi đã được tâm định như vậy, thanh tịnh, không ô ué, không 
buôn phiên, nhu nhuyễn, khéo an trú, được tâm bất động, tôi học chứng nghiệm 
như ý túc trí thông. Này chư Hiền, tôi đã được vô lượng như ý túc, đó là phân 
thân một thành nhiêu, hợp nhiều thành một, một thì trụ một, có tri, có kiến, 
không bị trở ngại bởi vách đá, đi vào vách đá chăng khác nao di giữa hư không, 
đi vào đất như đi vào nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết-già ma bay 
lên không trung giỗng như chim bay, thân cao đến Phạm thiên, dùng tay rờ mặt 
trời, mặt trăng, có đại như ý túc, có đại oat đức, có đại phước hựu, đại oai thân. 


Này chư Hiên, khi tôi да duoc thanh tinh nhu vay, không ó ué, không buón 
phiền, nhu nhuyén, khéo an trú, được tâm bat động, tôi hoc chứng nghiệm thiên 
nhĩ trí thông. Này chư Hiện, tôi dùng thiên nhĩ nghe âm thanh loài người và 
không phải loài người, gân xa, hay và không hay. 


Này chư Hiên, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, không 6 ué, 
không phiên, nhu nhuyễn, khéo an trú, được bất động tâm, tôi học chứng nghiệm 
tha tâm trí thông. Này chư Hiên, chúng sanh khác suy nghĩ, hành động, tôi dùng 
tha tâm trí biết được tâm của họ đúng như thật; có tâm dục, biết có tâm dục đúng 
như thật; không tâm dục, biết không tâm dục đúng như thật; có giận không giận, 
có si không si, có ué không ué, tụ họp tán loạn, cao thấp, lớn nhỏ, tu không tu, định 
không định, tôi đều biết đúng như thật; không có tâm giải thoát tôi biết không có 
tâm giải thoát đúng như thật; tâm giải thoát tôi biết tâm giải thoát đúng như thật. 


Nay chư Hiên, tôi đã được tâm định như vậy, thanh tinh, không ó ué, không 
buôn phiên, nhu nhuyễn, khéo an trú, được tâm bat động, tôi học ức túc mang 
trí thông. Này chư Hiên, có hạnh nghiệp, có tướng mao, tôi đều nhớ xưa kia 
trải qua vô lượng, nào là một đời, hai đời, trăm đời, ngan doi, thanh kiép, hoai 
kiép, v6 só thành hoai kiép, nguoi dé tén thé nay, người đó xưa kia đã qua, đã 
từng sanh chỗ đó tên họ như vậy, danh tự như vậy, sông như vậy, ăn uông như 
vậy, chịu kh6, được vui như vậy, sông lâu như vậy, sông lâu rôi chết như vậy, 
chết đây sanh kia, chết kia sanh đây; tôi sanh chỗ này, họ như vậy, tên như vậy, 
sông. như vậy, ăn uống như vậy, chịu khó vui như vậy, sống lâu như vậy, sống 
lâu rôi chết như vậy. 
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Nay chư Ніёп, tôi đã được tâm định như vậy, thanh tịnh, không ó ué, không 
buôn phiên, nhu nhuyễn, khéo an trú, được tâm bất động, tôi học sanh tử trí 
thông. Này chư Hiên, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh nhìn xa hơn người, thây 
chúng sanh nay lúc chết lúc sanh, sắc dep sắc хап, vi diệu không vi diệu, qua 
lại chỗ thiện chỗ bat thiện déu tùy chỗ tạo nghiệp của chúng sanh mà thay ho 
dung nhu that. Nếu chúng sanh này thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, 
ác hạnh về ý, phi bang Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến thi chúng 
sanh ay bởi nhân duyên này khi thân hoại mạng chung chắc chăn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục; nêu chúng sanh này thành tựu diệu hạnh về thân, diệu hạnh 
về khâu, diệu hạnh về ý, không phi báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến thì chúng sanh ấy bởi nhân duyên này khi thân hoại mạng 
chung chắc chăn được lên cõi thiện, sanh lên thiên giới. 

Nay chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô ué, không 
buôn phiên, khéo an trú, được tâm bat động, tôi học Lậu tận trí thông. Này chư 
Hiền, tôi biết như thật đây là khô, biết như thật đây là khó tập, đây là khó diệt, 
đây là khó diệt đạo; biết lậu, biết lậu tập, biết lậu diệt, biết lậu diệt đạo. Tri như 
vậy, kiến như vậy nên tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh 
lậu, khi đã giải thoát liền biết là đã | giải thoát, biết một cách như thật răng: “Sự 
sanh đã dirt, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
đời sau nữa.” 

Này chư Hiên, néu có Ty-kheo nào phạm giới, phá giới, khuyết giới, xuyên 
lậu 2101, ó иё giới, lam den giới mà muôn nương tua nơi giới, an lập nơi giới, 
lây giới làm thang leo lên toa nhà vo thượng hug, lên lâu gác Chánh pháp thì 
nhât định không có điều đó. Này chư Hiền, ví như cách thôn không xa có nhà 
lớn, nhà nhỏ, lâu cao lầu thấp, trong đó dé một cái thang hoặc mười cap, mười 
hai cấp; nếu có người đến câu xin, muôn được leo lên nhà gác đó, nhưng néu 
không leo lên пас thang thứ nhất mà muốn leo lên nac thir hai thi khong thé 
duoc; néu khóng leo nac thang thtr hai ma muốn leo nắc thứ ba, thứ bốn lên đến 
nhà gác cũng không thé được. Này chư Hiên, cũng như thé, néu có thây Ty- 
kheo nào pham giới, pha gIỚI, khuyet giới, xuyên lậu giới, 6 ué giới, làm đen 
giới ma muôn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa 
nhà vô thượng huệ, lầu gác Chánh pháp thì nhất định không có điều đó. 


Này chư Hiên, néu có Ty-kheo nao không pham 0101, không pha giói, không 
khuyét gidi, khong xuyén lau giói, không ô 6 ué giói, không lam den gidi, muôn 
nương tua nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng 
huệ, lau gác Chánh pháp thì chắc chăn có điêu đó. Này chư Hiên, như cách thôn 
này không xa, có ngôi nhà gác, trong đó dé một cai thang hoặc có mười nac hay 
mười hai nac, néu CÓ người. đến cau xin, muôn được leo lên nhà gác đó, nêu leo 
lên nâc thứ nhất của thang â ay, roi muôn leo lên пас thứ hai thi chắc chăn có thê 
được; néu leo пас thứ hai, rồi muôn leo пёс thứ ba, пас thứ tư lên đến lầu gác thì 
chắc chắn có thé được. Này chư Hiên, cũng như thế, néu có Tỳ-kheo nào không 
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pham giới, không pha gIỚI, không khuyết giới, không xuyên lậu gIỚI, không ô ó ué 
giới, không làm đen giới, muôn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm 
thang leo lên tòa nhà vô thượng huệ, lầu gác Chánh pháp thì nhất định có điều 
đó. Nay chư Hiền, tôi nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lay giới làm thang leo 
lên tòa nhà vô thượng huệ, lâu gác Chánh pháp, với phương tiện nhỏ dé quán sát 
ngàn thế giới. Này chư Hiện, như người có mắt ở trên lâu cao, với phương tiện 
nhỏ nhìn khoảng đất trồng phía dưới, thay ngan u đất; này chư Hiên, tôi cũng 
như vậy, nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà 
vô thượng hué, lầu gác Chánh pháp, với phương tiện nhỏ thay ngàn thé giới. 


Này chư Hiên, như con voi lớn của vua hoặc có bảy báu hoặc lại giảm tám 
lây lá cây đa-la mà che đậy, cũng vậy, tôi che giấu lục thông này. Này chư Hiên, 
đôi với sự chứng đắc của tôi về như y túc tri thông, nêu có gì nghi ngờ thì cứ 
hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. Này chư Hiên, đối với sự chứng đắc Thiên nhĩ trí thông 
của tôi, néu có điều gì nghi ngờ thi cứ hỏi tôi, tôi sẽ tra lời. Này chư Hiền, đối 
với sự chứng đắc Tha tâm trí thông của tôi, nếu có điều gi nghi ngờ thì cứ hỏi 
tôi, tôi sẽ trả lời. Này chư Hiên, đôi với sự chứng đắc Тас mạng tri thong của 
tôi, néu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. Nay chu Hiền, đôi với 
sự chứng đắc Sanh tử trí thong của tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, 
tôi sẽ trả lời. Nay chư Hiên, đối với sự chứng đắc Lau tận trí thông của tôi, nếu 
có điều gi nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


Bay giờ, Tôn giả A-nan thưa: 


— Thưa Tôn giả A-na-luat-da, nay day tập hợp ngôi trong núi Ta-la-la, gồm 
co tam tram Ty- -kheo, và đức Thế Tôn ở giữa dé may y cho Ton gia. A-na-luật- 
đà. Nếu đối với Tôn giả A-na-luat-da, vi nào có điều gì nghi ngờ về sự chứng 
đặc Như y túc trí thông thi vi ay cu hỏi, Tôn giả A-na-luat-da sẽ trả lời. Nếu 
đối với Tôn giả A-na-luật-đà, vị nào có điêu gì nghi ngờ về chứng đắc Thiên 
nhĩ trí thông thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luat-da sẽ trả lời. Nếu đỗi với Tôn giả 

A-na-luật-đà, vị nào có điều gì nghi ngờ về Tha tâm trí thông thì cứ hỏi, Tôn 
gia A-na-luat-da sẽ tra lời. Nêu đôi với Tôn gia A-na-luat-da, vi nao có điều рі 
nghi ngo vë Tuc mạng tri thông thi cứ hỏi, Tôn giả A-na-luat-da sẽ trả lời. Nêu 
đôi với Tôn giả A-na-luat-da, vi nào co điều gi nghi ngỜ về Sanh tử trí thông 
thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà, vị 
nào có điều gi nghi ngờ về Lau tận trí thông thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ 
trả lời. Nhưng trong một thời gian dài, chúng tôi đã dùng tâm biết được tâm của 
Tôn giả A-na-luật-đà, đúng là Tôn giả A-na-luật-đà có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước huu, có đại oai than. 

Khi ay, đức Thế Tôn chỗ đau đã dứt và được an ón, Ngài liền trở day ngồi 
kiết-già. Sau khi ngôi, đức Thế Tôn khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

— Lành thay, lành thay, A-na-luật-đà! Ong đã nói pháp Ca-hy-na cho các 
Ty-kheo nghe. Này A-na-luat-da, ông lại nói pháp cho các Ty-kheo nghe. Nay 
A-na-luật-đà, ông thường thường nói pháp Ca-hy-na cho các Ty-kheo nghe. 
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Rồi đức Thế Tôn bao các Ty-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo, các thay hãy vâng thọ Ca-hy-na pháp, đọc tụng, tu tập 
Ca-hy-na pháp, khéo giữ Ca-hy-na pháp. Vì sao? Vì Ca-hy-na pháp cùng tương 
ưng với pháp, là căn bản Phạm hạnh, đưa đến thông, đưa đến giác, đưa đến 
Niêt-bàn. Nêu có người con nhà dòng dõi, cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tin, 
lia bỏ gia đình, sông không gia đình, học đạo thì hãy nên chí tâm vâng thọ Ca- 
hy-na pháp, khéo léo vâng thọ Ca-hy-na pháp. Vì sao? Vì Ta không thấy trong 
quá khử các Tỷ-kheo may y như vậy, như Ty-kheo A-na-luat-da. Ta cũng không 
thấy trong vị lai, hiện tại, các thầy Tỳ-kheo may y như vậy, như Ty-kheo A-na- 
luật-đà. Vì sao? Vi hôm nay tam tram Ty-kheo cùng ngôi nơi núi Ta-la-la va 
Thế Tôn cũng có trong đó, may y cho Ty-kheo A-na-luật-đà. Như vậy, Ty-kheo 
A-na-luật-đà có đại như y túc, đại oai đức, đại phước huu, dai oai than. 

Đức Phat thuyết giảng nhu vay, Tôn giả A-na-luật-đà và các Ty-kheo ấy sau 
khi nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Uong-ky, cùng với dai chúng Ty-kheo di 
qua A-hòa-na, trú xứ của Kién-ni. 

Bay giờ, đêm tàn, trời sáng, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát vào A-hòa-na dé 
khát thực. Sau buổi ăn trưa, đức Thế Tôn thu cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-su- 
đàn lên vai, đi дёп một khu rừng, vào trong rừng đó, đến dưới một góc cay, trai 
ni-su-dan và ngôi kiét- gia. 

Lúc bay gid, mot số đông Ty-kheo, sau giờ ăn trưa, tụ hop tại giảng đường 
cùng thảo luận vẫn đề này: 

— Này chư Hiền, đức Thé Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm 
thân được phân biệt, được quảng bá, được hiệu biết tôt cùng, được quan sát tôt 
cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo làm đây đủ, 
khéo thực hành ở trong một tâm. Đức Phật tuyên bô niệm thân có đại quả báo, 
được con mắt, có con mat thây đệ nhất nghĩa. 

Bấy 010, đức Thê Tôn ở chỗ tĩnh tọa, băng thiên nhĩ thanh tịnh, nghe xa hơn 
người, Ngài biết các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, tụ họp tại giảng đường cùng bàn 
luận vấn dé này: “Này chư Hiên, đức Thé Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! 
Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, 
được quán sát tôt cùng, được tu tập tôt cùng, được thủ hộ và đôi tri tot cùng, 
khéo làm đây đủ, khéo tu tập ở trong một tâm. Duc Phật tuyên bó niệm thân có 
đại quả báo, được con mắt, có con mắt thay đệ nhất nghĩa.” Sau khi đức Thế 
Tôn nghe như vậy, vào lúc xế trưa, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, Ngài đến giảng 
đường, trải chỗ ngôi, ngôi trước chúng Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thay cùng nhau vừa bàn luận việc gì? Vì việc gì mà tụ họp tại giảng 
đường? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo chúng con, sau giờ ăn trưa, tụ họp tại giảng 
đường cùng bàn luận vấn dé này: “Này chư Hiên, đức Thế Tôn thật kỳ diệu 
thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được 
hiểu biết tôt cùng, được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và 
đối trị tột cùng, khéo làm đây đủ, khéo thực hành ở trong một tâm. Đức Phật 
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tuyén bó niém than có dai qua bao, duoc con mat, có con mat dé thay dé nhat 
nghĩa.” Bạch Thé tón, chúng con vừa cùng nhau bàn luận van đề như vậy, vi 
van dé này mà tụ họp tại giảng đường. 

Đức Thé Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

— Ta đã nói như thế nào về tu tập niệm thân, phân biệt, quảng bá, được đại 
quả báo? 

Lúc ây, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, Thé Tôn là gốc của pháp, là chủ tế của pháp, pháp do Thé 
Tôn, kính mong Thế Tôn giảng thuyết! Chúng con sau khi nghe xong, sẽ được 
hiệu biết nghĩa lý rộng rãi. 

Đức Phật dạy: 

— Các thay hãy lăng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho 
các thây! 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lăng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thé nào? Tỳ-kheo khi đi thì biết đi, đứng 
thì biết đứng, ngôi thì biết ngồi, năm thì biết năm, ngủ thì biết ngủ, thức thì biết 
thức, ngủ thức thì biết ngủ thức. ‚ Ty-kheo tùy thân hành ma biết đúng như thật 
như vậy. VỊ Ty-kheo như thế, nếu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không 
phóng. dat, tu hành tinh tan, đoạn trừ tam lo lang ma duoc dinh tam, duoc dinh 
tâm roi thì biết đúng như thật như vay. Ay là Ty-kheo tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo biết rành rẽ khi vào, 
lúc ra, khi co, lúc duỗi, khi cúi, lúc ngước, nghi dung ching chac, khoác Tang- 
gia-le ngay ngan và ôm bát chỉnh tê, di đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, nói năng, 
im lặng đêu biết như thật như vậy. Ty-kheo tùy thân hành ma biết đúng như 
thật như vậy. Ty-kheo như thế, néu ở một minh tại một nơi xa văng, tâm không 
phóng dat, tu hành tinh tan, đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm, được định 
tâm roi thì biệt đúng như thật như vậy. Ay là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo khi sanh niệm ác, bất 
thiện, liền dùng niệm thiện đề đôi trị, đoạn trừ. Như thây trò thợ mộc kéo thắng 
dây mực búng thăng lên thân cây, rôi dùng búa bén ma déo cho thắng; cũng 
vậy, Tỳ-kheo khi sanh niệm ác, bất thiện liên dùng niệm thiện dé đối trị, đoạn 
trừ. Ty-kheo tuy theo than hanh ma biết đúng như thật như vậy. Ty-kheo như 
thé, nêu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tân, 
đoạn trừ tâm lo lang mà được định tâm, được định tâm rồi thi biết đúng như thật 
như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niêm thân như sau: Ty-kheo răng ngậm khít lại, 
lưỡi ап lên khâu cái, dùng tâm trị tâm, đối tri, đoạn trừ. Như hai lực sĩ bắt một 
người yêu mang đi khắp nơi, tự do đánh đập; cũng vậy, Tỳ-kheo răng ngậm khít 
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lại, lưỡi án lên khẩu cái, dùng tâm tri tam, đối trị, đoạn trừ. Ty-kheo tủy theo 
than hanh ma biết đúng như thật như vậy. Ty-kheo như thế, nếu ở một mình tại 
một nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân, đoạn trừ tam lo lắng 
mà được định tâm, được định tâm rồi thì biết đúng như thật như vậy. Ay la Ty- 
kheo tu tap niém than. 

Lai nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo niệm hơi thở vào thì 
biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra, thở vào dài thì 
biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài, thở vào ngăn thì biết thở vào ngắn, 
thở ra ngăn thì biết thở ra ngăn; tập thở vào băng cả toàn thân, tập thở ra băng 
cả toàn thân; tập thở vào băng thân hành tĩnh chỉ, tập thở ra băng khẩu hành 
tĩnh chỉ. Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo 
như thế, néu ở một mình tại nơi xa vắng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tan, 
đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm rồi thì biết đúng như thật 
như vậy. Ay la Ty-kheo tu tap niém than. 

Lai nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo có hy lac do ly dục 
nhuàn thâm vào thân, phổ biến, sung mãn, biến khắp trong thân; hy lạc sanh 
ra do ly đục không đâu không biến khắp. Như người thợ tắm, bỏ chùm kết đầy 
chậu, nước hòa thành bọt, nước thâm vào thân, phố bién sung man, không dau 
không biến khắp; cũng vậy, Ty-kheo có hy lạc do ly duc nhuân thấm vào thân, 
phố biến sung mãn, khắp trong than; hy lạc do ly dục không đâu không bién 
khắp. Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Vị Tỳ-kheo 
như thé, néu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tân, đoạn trừ tâm lo lăng mà được định tâm, được định tâm ròi thì biết đúng như 
thật như vậy. Ay là Ty-kheo tu tập niêm than. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm than như sau: Ty-kheo co hy lạc do dinh sanh 
thâm nhuân vào thân, phô bién, sung mãn khắp trong thân; hỷ lạc do định sanh 
không đâu là không biến khắp. Cũng như nước suối trên núi sạch sẽ, đứng 
trong, tràn đây, nước từ bón phương chảy đến, đô vào một cách tự nhiên và 
nước từ đáy suối phun lên chảy tràn ra ngoài, thâm ướt cả núi, phố bién, sung 
mãn, không đâu không có nước; cũng vậy, Tỳ-kheo có hý lạc do định sanh thâm 
nhuân vào thân, phố biến, sung mãn khắp trong thân; hy lạc do định sanh không 
đâu không có. Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ- 
kheo như thé, néu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tan, đoạn trừ tâm lo lang mà được định tâm, được định tâm ròi thì biết 
đúng như thật như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo có lạc do ly hy thâm 
nhuan vào thân, phố bién, sung mãn khắp trong thân thé; lạc do ly hy không đâu 
không có. Như các thứ sen xanh, hông, đỏ, trăng sanh ra từ nước, lớn lên trong 
nước, ở dưới đáy nước, rễ, cọng, hoa, lá thảy đều thâm nhuan, phô biến, sung 
mãn, không đâu không có nước; cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hy thấm nhuan 
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vào thân, phố biến, sung mãn khắp trong thân thé; lac do ly hy không đâu không 
có. Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như vậy. Ty-kheo như thé, néu ở 
một mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân, đoạn trừ 
tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm rôi thì biết đúng như thật như vậy. 
Ay là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo ở trong thân này, với 
tâm thanh tịnh, ý quyết định, thành tựu an trú; ở trong thân này, với tâm thanh 
tịnh, không chỗ nào là không biến mãn. Như có một người trùm một cái áo dài 
bảy hay tám khuỷu tay từ đầu đến chân, không chỗ nào là không phủ kín; cũng 
vậy, Tỳ-kheo ở trong thân này, với tâm thanh tịnh, ý quyết định, thành tựu an 
trú; ở trong thân này, với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không bién mãn. Tỳ- 
kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo như thế, nêu ở một 
mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tan, đoạn trừ tâm 
lo lắng mà được định tâm, được định tâm rồi thì biết đúng như thật như vậy. Ay 
la Ty-kheo tu tap niém than. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo niệm quang minh 
tưởng, khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ điều niệm, như trước, sau cũng vậy; như sau, 
trước cũng vậy; ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày; dưới cũng như trên, 
trên cũng như dưới; không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm tu quang 
minh, không khi nào còn bị bóng đen che lập. Ty-kheo tùy theo thân hành mà 
biết đúng như thật như vậy. Ty-kheo như thé, nêu ở một minh tại một nơi xa 
văng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tân, đoạn trừ tâm lo lắng mà được 
định tâm, được định tâm rồi thì biết đúng như thật như vay. Ay là Ty-kheo tu 
tập niêm thân. 

Lại nữa, Iy-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo quan sát tướng, khéo 
thọ, khéo trì, khéo nhớ điêu niệm. Như người ngôi quán sát kẻ năm, rói người 
năm quán sát kẻ ngôi; Tỳ-kheo quán sát tướng, khéo thọ, khéo trì, khéo nhớ 
điều niệm; cũng vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như 
vậy. Ty-kheo như thé, néu ở một mình tai một nơi xa văng, tâm không phóng 
dat, tu hành tinh tán, đoạn trừ tâm lo lang mà được định tâm, được định tâm rồi 
thì biết đúng như thật như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo tùy theo những chỗ 
trong thân, tùy theo tính chat tốt xâu, từ đầu đến chân, quán thay thay đều day 
day bat tinh: “Trong than nay co tóc, lóng, móng, rang, da day, da non, thit, 
gan, xuong, tim, than, gan, phói, ruột gia, ruột non, lá lách, dạ day, phan, não và 
não bộ, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, 
nước tiêu.” Như một cái bồn chứa đủ hạt giông, ai có mắt sáng thì thay rõ rang: 
“Đây là hạt lúa, gạo, kia là hạt cải, co rau”; cũng vậy, Ty-kheo tuy theo những 
chỗ trong thân, tùy theo tính chat tôt хап, từ đầu đến chân, quan thay thay đều 
đây dẫy bat tịnh: “Trong thân nay có tóc, lông, móng, rang, da dày, da non, thịt, 
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gan, xuong, tim, than, gan, phói, ruột gia, ruột non, lá lách, da day, phan, não và 
bộ não, nước mat, mó hôi, nước mỗi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, 
nước tiêu.” Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo 
như thế, nêu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tân, đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm rôi thì biết đúng như 
thật như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo quán các giới trong 
thân răng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức gidi.” Nhu gã dé tế mồ bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân 
thành sáu đoạn; cũng như vậy, Tỳ-kheo quán các giới trong thân răng: “Trong 
thân này của ta có địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, không giới, thức 
giới.” Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo như 
thé, néu ở một mình tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dat, tu hành tinh tán, 
đoạn trừ tâm lo lang mà được định tâm, duoc dinh tâm ròi thi biết đúng như thật 
như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo quan xác chết, mới 
chết từ một ngày, hai ngày đến sáu, bảy ngày, đang bị qua diéu buoi mó, sai 
lang cầu xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được chôn lấp, đang bị vữa nát hư 
hoại. Vị ấy quán sát rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, déu có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi.” Ty-kheo tùy theo thân hành ma biết đúng như 
thật như vậy. Ty-kheo như thé, nêu ở một mình tại một nơi xa văng, tâm không 
phóng dat, tu hành tinh tân, đoạn trừ tâm lo lang mà được định tâm, được định 
tâm rôi thì biết đúng như thật như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo như đã từng thay trong 
nghĩa dia hài cốt sắc xanh, vita nat, bi chim thu ăn một nửa, xương cốt năm rải 
rác trên mặt đất. Ty-kheo thay ròi tự so sánh: “Thân ta cũng thé, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khỏi.” Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết 
đúng như thật như vậy. Ty-kheo như thé, néu ở một minh tai nơi xa vang, tam 
không phóng dat, tu hành tinh tân, đoạn trừ tam lo lang mà được định tâm, duoc 
định tâm rôi thì biết đúng như thật như vậy. Ay là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo như đã từng thay О 
trong nghia dia thay chết không còn da thịt, máu mà chi còn gân nối liền với 
xương, rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không 
sao tránh khỏi.” Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như vậy. 
Tỳ-kheo như thế, néu ở một minh tại một nơi xa văng, tâm không phóng dat, 
tu hành tinh tan, đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm rồi thì 
biết đúng như thật như vậy. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỷ-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo như đã từng thay trong 
nghĩa ‹ địa xương rời từng đốt, tán mac khap noi; xuong chan, xuong dui, xuong 
đâu gói, xương bắp về, xương sóng, xương vai, xương сб, xương so, mỗi thứ 
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một nơi, thấy rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thé, đều co những trường hop này, 
không sao tránh khói.” Ty-kheo tùy theo thân hành mà biết đúng như thật như 
vậy. Ty-kheo nhu thé, nêu ở một minh tại một nơi xa văng, tâm không phóng 
dat, tu hành tinh tan, đoạn trừ tâm lo lắng mà được định tâm, được định tâm rồi 
thì biết như thật như vậy. Ay là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo như đã từng thay ở 
trong nghĩa địa xương trăng như vỏ óc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ như 
màu máu, mục nát, bê vụn, thay rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thé, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khói.” Ty-kheo tùy theo thân hành ma biết đúng 
như thật như vậy. Ty-kheo như thé, nếu ở một mình tại một nơi xa vắng, tâm 
không phóng dat, tu hành tinh tan, đoạn trừ tâm lo lang mà được tịnh tâm, được 
định tâm ròi thì biết đúng như thật như vậy. Ay là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Nếu có vị nào tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy thì các thiện 
pháp đều ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp. Nêu Ty-kheo có tâm ý xác quyết 
bién mãn, giống như đại hải, các con sông nhỏ đều đồ vào biển; néu người tu 
tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy thì các thiện pháp kia đều ở trong đó, 
gọi là Đạo phâm pháp. 

Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chân chánh an trú niệm thân, tâm nhỏ 
hẹp; vị ду, néu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thì có thé lợi dụng được. Vì sao? Vì 
Sa-môn, Phạm chí kia trống không, không có niệm thân. Giống như một cái 
bình, bên trong trông không, không có nước, đặt ngay ngàn trên mặt dat, néu có 
người đem nước đến đô vào trong bình thì Ty-kheo nghĩ sao, bình ấy như vậy 
có chứa nước được hay không? 

- Bạch Thế Tôn, có thé được. Vi sao? Vì bình trồng không, không có nước, 
đặt ngay ngắn trên mặt đất cho nên chứa nước được. 

— Cũng vậy, néu có Sa-môn, Phạm chí nào không chân chánh an trú niệm 
thân, tâm nhỏ hẹp; vị ấy, néu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thé lợi dụng 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trỗng không, không có niệm thân. 

Nêu có Sa-môn, Phạm chí nào chân chánh an trú niệm thân, tâm vô lượng; 
vi ду, néu Ma Ba-tuần muốn lợi | dụng thì nhất định không thê được. Vì sao? Vì 
Sa-môn, Phạm chí kia không trông không, có niệm thân. Giống như có một cái 
bình bên trong chứa đầy nước, đặt ngay ngăn trên mặt đất, nêu có người đem 
nước đồ vào trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ sao, bình như vậy có thể chứa được 
nước nữa không? 

- Bạch Thé tôn, không thé được. Vì sao? Vì bình ay đã day nước rồi, đặt 
ngay ngắn trên mặt đất, cho nên không chứa nước được nữa. 

— Cũng vậy, nêu Sa-môn, Phạm chí nào chân chánh an trú niệm thân, tâm 
vô lượng: vi ay, néu Ma Ba-tuân muốn lợi dụng, nhất định không thé được. Vì 
sao? Vì Sa-môn, Pham chí kia không trông không, có niệm thân. 
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Nếu có Sa-môn, Pham chi nào không chân chánh an trú niệm than, tâm nhỏ 
hep; vi ay, néu Ma Ba-tuần muón lợi dung thi co thé loi dụng được. Vi sao? Vi 
Sa-môn, Phạm chi kia trống không, không có niệm thân. Gióng như người lực 
sĩ khiêng hòn đá to, nặng quăng vào trong vũng bùn thì Tỳ-kheo nghĩ sao, hòn 
đá đó có bị lún vào bùn không? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, hòn đá bị lún vào bùn. Vì sao? Vì bùn lầy, mà đá nặng, cho 
nên chắc chắn hòn đá phải lún vào. 

— Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chân chánh an trú niệm 
thân, tâm nhỏ hẹp; vi ay, nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thê lợi dụng 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trông không, không có niệm thân. 

Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chân chánh an trú niệm thân, tâm vô lượng: 
VỊ ay, néu Ma Ba-tuần muốn loi dụng, nhất định không thé được. Vì sao? Vi 
Sa-môn, Phạm chí kia không trồng không, có niệm thân. Giỗng như người lực 
sĩ cầm một trái cầu nhẹ bằng lông ném vào một cánh cửa đóng kín thì Tỳ-kheo 
nghĩ sao, cánh cửa kia có bị dội chăng? 

Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tén, khong thé dội. Vì sao? Vi trái cầu thì nhẹ ma đây cảnh cửa 
vững chắc thì cánh cửa không thể dội được. 

— Cũng vậy, néu có Sa-môn, Pham chi nao chân chánh an trú nệm thân, tâm 
vô lượng: vị ấy, nêu Ma Ba-tuan muôn lợi dụng thì nhât định không thé được. 
Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trỗng không, có niệm thân. 


Nêu có Sa-môn, Phạm chi nao không chân chánh niệm thân, tâm nhỏ hẹp; 
vị ây, nêu Ma Ba-tuân muốn lợi dụng thì có thê lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa- 
môn, Phạm chí kia trỗng không, không có niệm thân. Giỗng như người tìm lửa, 
lây củi khô làm môi, rôi dùng dùi khô mà dùi thì Tỳ-kheo nghĩ sao, người kia 
làm như vậy có tìm thay lửa không? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, người kia tim thay lửa. Vì sao? Vì người kia lay dùi khô 
mà đùi củi khô, cho nên chắc chắn tìm thây lửa. 

— Cũng vậy, néu có Sa-môn, Pham chí nào không chân chánh an trú niệm 
thân, tâm nhỏ hep; vi ay, néu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thê lợi dụng 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trông không, không có niệm thân. 

Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chân chánh an trú niệm thân, tâm vô lượng; 
VỊ ay, néu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thì nhất định không thê được. Vì sao? Vì 
Sa-môn, Phạm chí kia không trông không, có niệm thân. Giống như người tìm 
lửa, lây củi ướt làm môi, rồi dùng айі ướt mà dui thì Tỳ-kheo nghĩ sao, người 
kia làm như vậy có tìm thây lửa không? 
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Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn, người kia khong tim thay lửa. Vi sao? Vì người kia lay cái 
đùi ướt ma dui go ướt, cho nên không tim thay lửa. 

— Cũng vậy, néu có Sa-môn, Phạm chí nào chân chánh an trú niệm thân, tâm 
vô lượng; vi ду, néu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thì nhât định không thê được. 
Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trông không, có niệm thân. 

Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có mười tám công 
đức. Những gi là mười tam công đức? 

Ty-kheo có thé nhẫn nại những sự đói, khát, nóng, lạnh, muỗi mong, ruôi 
nhặng, gió năng bức bách, hay gậy đánh, tiếng dữ cũng có thé nhẫn nại, than bị 
bịnh tật hết sức đau đớn gân như tuyệt mạng, những điều không xứng ý đều có 
thé kham nhẫn. Đây là đức tanh thứ nhất khi tu tập niệm thân như vậy, quảng 
bá như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn điều không vui thích, nếu sanh điều không vui 
thích thì tâm nhất định không vướng mắc. Đây là đức tánh thứ hai khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi, nêu sợ hãi phát sanh thì tâm nhất 
định không vướng mắc. Đây là đức tánh thứ ba khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo sanh ba ác niệm: Dục niệm, nhué niệm, hại niệm; nếu ba 
ác niệm phát sanh, tâm nhất định không vướng mắc. Đây là đức tánh thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu, thứ bảy khi tu tập niêm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiền 
thứ tư, thành tựu an trú. Đây là đức tanh thứ tam khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo đã diệt tận ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn 
doa vào ác thú, nhất định đến chánh giác, chỉ còn thọ sanh tối đa bảy đời nữa, 
sau bay lần qua lại cõi trời, cõi người, sẽ chứng đắc khó biên. Day là đức tanh 
thứ chín khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo đã diệt tận ba kiết sử, dam, nộ, si, đã nhẹ, chỉ còn qua lại 
một lần ở cõi trời, cõi người, sau một lần qua lại, sẽ chứng đắc khô biên. Đây là 
đức tánh thứ mười khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo đã diệt tận năm hạ phân kiết sử, sanh vào nơi kia rồi nhập 
Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại đời này. Đây là đức tánh thứ mười 
một khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nếu tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng đắc vô sắc, băng 
thang trí, tự thân tác chứng, thành tựu an trú; rồi bang trí tuệ mà quán sát, biết rõ 
các lậu hoặc và đoạn trừ các lậu hoặc. Đây là đức tanh thứ mười hai, mười ba, 
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mười bón, mười lam, mười sáu, mười bảy khi tu tập niệm thân như vậy, quảng 
bá như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo chứng đắc như ý túc, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mang tri, 
sanh tử trí; các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
ngay trong đời nay mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trú, biết một 
cách như thật rang: “Su sanh đã dứt, Phạm hanh đã thành, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Day là đức tanh thứ mười tam khi tu tập niệm 
thân như vậy, quảng bá như vậy. 

Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có mười tám công 
đức này. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


82. KINH CHI-LY-DI-LE 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vuong Xa, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay gid, một số đông сас ; Ty-kheo, sau giờ ăn trưa, có it việc cần làm nên tụ 
họp ngôi ở giảng đường muốn chấm dirt sự tranh luận, bàn luận những van dé 
vê Pháp, Luật, vê loi Phật dạy. Luc a ay, Tỳ-kheo Chat-da-la Tượng Tử cũng hiện 
diện trong chúng. Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận những van 
dé về Pháp, Luật, về lời Phat day thi ngay trong lúc đang ban luận ấy, Tỳ-kheo 
Chat-da-la Tượng Tử không đợi cho các Tỳ-kheo nói pháp xong mà cứ nói xen 
bừa vào, lại không có thái độ cung kính, không quan sát cân thận để thưa hỏi 
các bậc Ty-kheo Thượng tôn Trưởng lão. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Cau-hy-la cũng có mat trong chúng, nói với Ty-kheo 
Chat-da-la Tượng Tử rang: 

- Hiên giả nên biết, trong khi một số đông thay Ty-kheo đang nói những 
van dé vé Pháp, Luật này và về lời Phật dạy thì Hiên giả chớ nói xen bừa vào. 
Đợi các Ty-kheo nói xong, nhiên hậu Hiên giả mới nói. Hiền giả hãy có thái độ 
cung kính và quán sát cân thận đề thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng 
lão; chớ đem sự không cung kính, không khéo quán sát dé thưa hỏi các ngài. 

Khi đó, bạn bè quen thân của Ty-kheo Chất-đa-la Tượng Tử hiện có trong 
chúng, nói với Tôn giả Đại Câu-hy-la rằng: 

— Này Hiên giả Đại Câu-hy-la, ngài chớ nặng lời qué trách Tỳ-kheo Chất- 
đa-la Tượng Tử. Lý do vì sao? Vì Tỳ-kheo Chat-da-la Tượng Tử có giới đức, da 
văn, trông giống như người giải đãi nhưng không công cao. Này Hiền giả Dai 
Câu-hy-la, bất cứ lúc nào các thây Tỳ-kheo làm việc gì thì Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử déu có thé giúp đỡ cả. 

Khi ay, Tôn giả Đại Câu-hy-la nói với bạn bè quen thuộc của Ty-kheo Chất- 
đa-la Tượng Tử: 

— Này chư Hiên, nêu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội nói người ấy 
xứng đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có một người lúc ở 
trước đức Thê Tôn và trước các bậc Phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão, đáng 
tam, đáng quý, đáng ưa, đáng kính thì người ây khéo léo thủ hộ. Nhưng sau 
đó, khi không còn ở trước đức Thé Tôn và trước các bậc Phạm hạnh Thượng 
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tôn Trưởng lão, dang tam, dáng quý, dáng ưa, dáng kính thi người ây thường 
cùng với bạch y tụ hop, cười cot, công cao, ban tán ôn ảo đủ chuyện. Người ay 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi 
tâm sanh tham duc; tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, 
tâm nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo. 

Nay chư Hiên, giống như con trâu vào trong ruộng lúa của người; người giữ 
ruộng bắt được, hoặc lây dây cột, hoặc nhốt trong chuồng. Nay chư Hiền, nếu 
có người nói rằng: “Con trâu này không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu” 
thì lời nói này có đúng chăng? 

- Không đúng, vì sao? Vì nếu con trâu kia hoặc làm đứt, hoặc làm sút sợi 
day trói, hoặc nhảy ra khỏi chuông: nó cũng lại vào trong ruộng lúa của người 
khác như trước chứ không khác gì cả. 

— Này chư Hiền, hoặc có một người lúc ở trước đức Thế Tôn và trước các 
bậc Phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão, đáng tàm, đáng quý, đáng ưa, đáng 
kính thì người ây khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, khi không còn ở trước đức 
Thế Tôn và trước các bậc Pham hạnh Thượng tôn Trưởng lão, đáng tàm, đáng 
quý, đáng ưa, đáng kính thì người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cot, 
công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện. Người â ay thường cùng với bach y tụ họp, 
сио cot, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rôi thì tâm sanh tham dục; tâm sanh 
tham dục ròi thi thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, tâm nhiệt ròi thi xả giới, bỏ 
đạo. Này chư Hiên, đó là một hạng người. 

Lại nữa, này chư Hiển, hoặc có người vừa chứng đặc Thiên thứ nhất; chứng 
đắc Thiền thứ nhất rồi người ấy liền an trú chứ không cầu thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gi chưa thu hoạch, 
không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Người ây, sau đó, thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cot, công cao, ban tán ôn ao đủ chuyện. Người ay 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện 
rôi thì tâm sanh tham dục; tâm sanh tham duc rôi thi thân nhiệt, tâm nhiệt; than 
nhiệt, tâm nhiệt ròi thì xả giới, bỏ đạo. 

Này chư Hiền, như lúc mưa to, hò, ao trong thôn xóm déu day nước; có 
người, trước khi chưa mưa, thấy trong hó, ao đó có cát, đá, cỏ, cây, loại giáp 
trùng, cá, rùa, énh ương và các loài thủy tanh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc 
rượt chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi trời mưa, ao, hồ đây nước; người đó 
không còn thấy như thé nữa. Này chư Hiền, nêu người kia nói như thé này: 
“Trong hô, ao kia nhất định không thé nào thấy lại được cát, đá, cỏ, cây, loại 
giáp trùng, cá, rùa, ễnh ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên” thì lời nói này có đúng chăng? 

— Không đúng, vì sao? Vì hó, ao dày nuóc kia һойс voi uóng, ngua uóng, 
lac da, bó, lira, heo, nai, trau uóng, һойс nguol lay dung, gió thói, mặt trời roi 
thì nước sé cạn. Người kia khi nước day hó, ao, không thay cat, đá, cây, cỏ, loài 


82. KINH CHI-LY-DI-LE # 475 


giáp trùng, cá, rùa, énh ương và các loài thủy tanh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên; nhưng sau khi nước đã cạn rôi thì vẫn thây như cũ. 

— Cũng vậy, nay chư Hiên, hoặc có một người vừa chứng đắc Thiên thứ 
nhất; chứng đắc Thiền thứ nhất rôi người ây liên an trủ chứ không cầu thêm, 
không mong được những gi chưa được, không mong thu hoạch những gi chưa 
thu hoạch, không mong tác chứng những gi chưa tac chứng. Sau đó, người ay 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, ban tan 6n ao du chuyén. 
Nguoi ay thuong cùng với bach y tu họp, cười cot, cóng cao, bàn tan ón ao du 
chuyện rôi thì tâm sanh tham dục; tâm sanh tham dục réi thi thân nhiệt, tâm 
nhiệt; thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó là một 
hạng người. 

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có người chứng đắc Thiên thứ hai: chứng đắc 
Thiền thứ hai rồi người ấy liên an trú chứ không cầu thêm, không mong được 
những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không 
mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng VỚI 
bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Sau khi người ду 
thường cùng với bach у tụ họp, cười cot, công cao, ban tán ôn ào đủ chuyện 
rồi thì sanh tâm tham dục; tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt; thân 
nhiệt, tâm nhiệt rôi liền xả giới, bỏ đạo. 

- Này chư Hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường đều bién thành 
bùn. Này chư Hiên, nếu có lời nói như thê nay: “Bun ở nơi ngã tư đường này 
nhất định không khô ráo, không thê trở lại thành bụi đất được nữa” thì lời nói 
này có đúng chăng? 

— Không đúng. Vi sao? Vi ngã tư đường này hoặc voi di, ngựa di, lạc đà, 
bò, lừa, heo, nai, trâu và người di, gid thôi, mặt trời rọi thì con đường kia bùn 
sẽ khô và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở lại. 

Cũng như vậy, này chư Hiên, hoăc có nguòi chúng đặc Thiên thứ hai; chứng 
đắc Thiên thứ hai rồi người ấy liên an trú chứ không cầu thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gi chưa thu hoạch, 
không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, ban tan 6n ao du chuyện. Người ay 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, ban tan ôn ào đủ chuyện 
rôi thi tâm sanh tham dục; tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt; thân 
nhiệt, tâm nhiệt ròi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó là một hạng người. 

Này chư Hiện, lại nữa, hoặc có người chứng đắc Thiên thứ ba; chứng đắc 
Thiền thứ ba rồi người ấy liên an trú chứ không câu thêm, không mong được 
những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không 
mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng với 
bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán ôn ào đủ chuyện. Người â ay thuong 
cùng với bach y tụ hop, cười cot, công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rôi thì tâm 
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sanh tham duc; tâm sanh tham duc roi thi thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, tam 
nhiệt rôi thì xả giới, bỏ dao. 

- Nay chư Ніёп, như nước suối, nước hồ lặng trong, ngang bờ, đứng yên, 
không xao động cũng không có sóng. Này chư Hiên, nếu có lời nói như thê nay: 
“Nước ѕибі, nước hó kia nhất định không bao giờ xao động và nỗi sóng nữa” 
thì lời nói này có đúng chăng? 


— Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương Dong gió lớn chợt thôi đến, làm 
cho nước trong hồ xao động nói sóng. Cũng vậy, phương Nam, phương lây, 
phương Bac gió lớn chợt thôi đến, làm cho nước trong hó xao động, nói sóng. 


Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có người chứng đặc Thiên thứ ba; chứng 
đắc Thiền thứ ba rôi người ấy liền an trú chớ không câu thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, 
không mong tác chứng những gi chưa tac chung. Sau đó, người ay thường 
cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ón ào đủ chuyện. Người ây 
thường cùng với bạch y tụ họp, công cao, cười cợt, bản tán ôn ào đủ chuyện 
rôi thì tâm sanh tham dục; tâm sanh tham dục rôi thi thân nhiệt, tâm nhiệt; thân 
nhiệt, tâm nhiệt ròi thì xả giới, bỏ đạo. Nay chư Hiền, đó là một hạng người. 


Lại nữa, này chư Hiên, hoặc có người chứng đặc Thiền thứ tư; chứng đắc 
Thiền thứ tư rồi người ấy liền an trú chứ không cầu thêm, không mong được 
những gi chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không 
mong tác chứng những gi chưa tác chứng. Sau đó, người ay thường cùng với 
bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, ban tan ón ào đủ chuyện. Nguoi а ay thuong 
cùng với bach y tu hop, cười cot, cóng cao, bàn tán ón ào dú chuyện rôi thì tâm 
sanh tham dục; tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, tâm 
nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo. 

— Nay chu Hiên, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn đồ ăn ngon lành, sau khi 
ăn uống no nê đây bụng rôi thì những món ăn mà họ đã ăn trước kia, bây giờ 
không còn muốn ăn nữa. Này chư Hiên, nêu có lời nói như thé này: “Cư sĩ 
hoặc con của cư sĩ nhất định không bao giờ muôn ăn lại nữa” thì lời nói này 
có đúng chăng? 


— Không đúng. Vì sao? Vi cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua một đêm đã thây 
đói thì những gi khi no bung họ không muôn ăn, bây giờ lại muốn ăn. 


Cũng vậy, này chư Hien, hoặc có người chứng đặc Thiên thứ tư; chứng đắc 
Thiên thứ tư rồi người ấy liền an trú chớ không câu thêm, không mong được 
những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không 
mong tác chứng những gi chưa tac chứng. Sau đó, người ay thuong cung voi 
bach y tu hop, cười cot, cong cao, ban tan ón ào đủ chuyện. Nguoi â ay thuong 
cùng với bach y tu hop, cười cot, cong cao, ban tan бп ào đủ chuyện roi thi tâm 
sanh tham dục; tâm sanh tham duc roi thi thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, tam 
nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó là một hạng người. 
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Lai ntra, nay chu Hiền, hoặc có người được Vô tưởng tâm định; được Vô 
tưởng tâm định ròi thì người ду liên an trú chứ không mong cau thêm, không 
mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch những gì chưa thu 
hoạch, không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ay 
thường cùng voi bach y tụ họp, cười cot, công cao, bàn tán ón ào đủ chuyện. 
Người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ôn ào đủ 
chuyện rôi thì tâm sanh tham dục; tâm sanh tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm 
nhiệt; thân nhiệt, tâm nhiệt ròi thì xả giới, bỏ đạo. 

Này chư Hiền, ví như ở một chỗ văng người ta nghe tiếng dé kêu. Khi vua 
hoặc đại thân ngủ đêm tại chỗ vắng đó, bây gid người ta nghe nào là tiếng voi, 
tiếng ngựa, tiếng xe сф, tiếng di bó, tiéng óc, tiếng trồng, tiếng trồng cơm, tiếng 
trông múa, tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chớ không nghe 
tiếng dé kêu như trước. 

— Này chư Hiên, nêu có lời nói như thé này: “Chỗ vắng kia nhất định không 
bao giờ nghe được tiếng dễ kêu nữa” thì lời nói này có đúng chăng? 

— Không đúng. Vi sao? Vì vua hoặc đại thần qua đêm, trời sáng rôi déu tro 
VỆ. Nếu chỗ đó vi nghe tiếng voI, ngựa, xe cộ, đi bộ, tiếng Ốc, trông, trong com, 
trong múa, tiéng mua, ca, tiéng dan, 4n uóng nën khóng nghe tiéng dé kéu, 
nhưng khi ho đã đi rồi thì nghe lại như сй. 


Cũng vay, này chu Hién, duoc V6 tuong tam dinh; duoc V6 tuóng tam 
định rồi liền tự an trú chớ không cầu thêm, không mong được những gì chưa 
được, không mong thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng 
những gì chưa tác chứng. Sau đó người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười 
cot, công cao, ban tan ôn ào đủ chuyện. Người ay thường cùng với bạch y tụ 
hop, Cười cot, công cao, ban tán бп ào đủ chuyện rôi thi tâm sanh tham dục; tâm 
sanh tham rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt; thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì xả giói, bd 
đạo. Này chư Hiền, đó là một hạng người. 

Bay giờ, Tỳ-kheo Chat-da-la Tượng Tử, sau đó chăng bao lâu xa giới, bỏ 
đạo. Bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chat-da-la Tượng Tử nghe ông xả giới, bỏ 
đạo, liền qua đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hy-la, đến nơi rôi bạch: 

— Bạch Tôn giả Đại Câu-hy-la, ngài biết rõ tâm của Tỳ-kheo Chat-da-la 
Tượng Tử hay nhờ các việc khác mà biết? Lý do vì sao? Vì nay Tỳ-kheo Chất- 
đa-la Tượng Tử đã xả giới, bỏ đạo. 

Tôn giả Đại Câu-hy-la bảo các bạn bë quen than kia: 

— Này chư Hiên, việc ay phải như vậy. Lý do vì sao? Vi do không biết như 
thật, không thây như chơn. Vì sao? Vì nhân không biết như thật, không thấy 
như chơn nên xảy ra như vậy. 

Tôn giả Đại Câu-hy-la thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


83. KINH TRUONG LAO THUQNG TON 
THUY MIEN 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa Bà-ky-sáu, trong Ngac sơn Bồ lâm, vườn Lộc Dà. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Mục- kién-lién ở tai nước Ma-kiệt-đà, trong làng Thiện 
Tri Thức. Lúc â ây, Tôn giả Đại Muc-kién-lién sóng riêng một minh nơi yên tinh, 
ngôi tĩnh tọa tư duy, nhưng mắc phải chứng buôn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa, biết 
Tôn giả Đại Mục- kién-lién sóng riéng một mình nơi yên tĩnh, ngôi tinh tọa tu 
duy và mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn biết như vậy, Ngài liền nhập 
như kỳ tượng định. Do như kỳ tượng định, mau như người lực sĩ co duõi cánh 
tay trong khoảnh khắc, từ Bà-kỳ-sâu, trong Ngạc sơn Bô lâm, vườn Lộc Dã, đức 
Thế Tôn bỗng biến mat khỏi chỗ đó, qua đến nước Ma-kiệt-đà, thôn Thiện Tri 
Thức, trước mặt Tôn gia Đại Muc-kién-lién. Roi đức Thế Tôn xuất định và nói: 


— Này Đại Muc-kién- liên, thay đang mắc phải chứng buôn ngủ. Này Đại 
Muc-kién-lién, thầy đang mắc phải chứng buôn ngủ. 


Tôn giả Đại Muc-kién-lién bạch Thế Tôn: 
— Quả thật vậy, bạch đức Thé Tôn. 
Phật lại dạy: 


— Nay Đại Mục- kién-lién, néu nhu so tuong nao gay buôn ngủ, thây chớ tu 
tập tướng ấy và cũng đừng khai triển nó. Như vậy, chứng buôn ngủ mới có thê 
được diệt trừ. 


Nếu chứng buôn ngủ của thầy không bị diệt trừ thì này Đại Mục- kiền-liên, 
hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, khai trién và tụng đọc. 
Như vậy, chứng buôn ngủ mới có thê được diệt trừ. 


Nếu chứng buôn ngủ của thay không bị diệt trừ thì này Đại Mục- kién-lién, 
hay theo giao pháp da duoc nghe, tuy theo do ma tho tri, rôi diễn rộng ra cho 
người khác nghe. Nhu vậy, chứng buôn ngủ mới có thé được diệt trừ. 


Nếu chứng buôn ngủ của thay không bị diệt trừ thì này Đại Muc-kién-lién, 
hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, tâm suy 
tư. Như vậy, chứng buôn ngủ mới có thể được diệt trừ. 

Nêu chứng buôn ngủ của thây không bị diệt trừ thì này Đại Muc-kién-lién, 
hãy dùng hai tay xoa lên hai mép tai. Như vay, chứng buôn ngủ mới có thé được 
diệt trừ. 
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Néu chứng buôn ngủ của thầy không bị diệt trừ thì này Đại Muc-kién-lién, 
hãy lẫy nước lạnh rửa mặt và đội ướt hết thân thé. Như vay, chứng buồn ngủ 
mới có thé được diệt trừ. 

Nêu chứng buồn ngủ của thay không bị diệt trừ thi này Đại Mục-kiên-liên, 
hãy đi ra ngoài thất, xem khắp bôn phương, ngước nhìn các vì sao. Như vậy, 
chứng buôn ngủ mới có thê được diệt trừ. 

Nếu chứng buôn ngủ của thầy không bị diệt trừ thì này Đại Mục- kiên-liên, 
hãy đi ra ngoài thất, đên khoảng đất trong phía dau that mà kinh hành, thủ hộ 
các căn, tâm an trú bên trong, khởi hậu tiên tưởng. Nhu vậy, chứng buôn ngủ 
mới có thé được diệt trừ. 

Nếu chứng buôn ngủ của thay không bị diệt trừ thì này Đại Mục- kién- liên, 
hãy bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường ấy, trải ni-sư-đàn, ngòi 
kiét- “gia. Nhu vậy, chứng buôn ngủ mới có thé được diệt trừ. 


Nếu chứng buồn ngủ của thây không bị diệt trừ thì này Đại Mục- kién-lién, 
hay trở vào that, gấp tư y Uat-da-la-ting trải lên giường, gap у Tăng-già-lê làm 
gối, năm nghiêng hông bên phải, hai chân chong lên nhau, khởi minh tưởng, 
lập an trú chánh niệm, chánh trí và luôn luôn khởi ý tưởng muốn thức dậy. Này 
Đại Muc-kién-lién, đừng ham lạc thú giường nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, 
đừng ham tai lợi, đừng dam trước danh dự. Vì sao? Vì Ta nói răng tất cả pháp 
không thé hội hop và cũng nói răng có thê hội họp. 


Này Đại Mục- kién-lién, Ta nói pháp gi không thé hội họp? Này Đại Mục- 
kién-lién, nếu pháp đạo và tục mà cùng hội họp thì Ta nói pháp này không thể 
hội họp. Này Đại Mục- kién-lién, nếu pháp dao và tục ma cùng hội họp thì có 
nhiều điều phải nói, nếu có nhiều điều phải nói thì có trạo cử, nêu có trạo cử thì 
tâm không tịch tĩnh. Này Đại Mục-kiên-liên, nêu tâm không tịch tinh thi tâm rời 
xa định. Này Đại Muc-kién-lién, do đó Ta nói là không thé hội họp. 


Này Đại Mục- kién- liên, Ta nói pháp gì có thé cùng hội hop? Này Đại Mục- 
kién-lién, ở chỗ văng kia, Ta nói pháp này có thé cùng hội hop; nui rừng, dưới 
cây, chỗ an tĩnh, thanh nhàn, núi cao, hang đá, văng bặt âm thanh, viễn ly, 
không ác, không ngưỜi, co thê tùy thuận mà tinh tọa. Này Đại Muc-kién-lién, 
Ta nói pháp này có thé cùng hội họp. 


Này Đại Mục-kiên-liên, néu thầy đi vào làng khat thuc, hay nham chan 
sự lợi lộc, nhàm chán sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi lộc, cúng dường, 
cung kính, tâm thay đã phát khởi sự nhàm chán, rôi mới vào làng khat thực. 


Này Đại Muc-kién-lién, đừng đem ý cao đạo mà vào làng khất thực. Vì sao? 
Vì nhà trưởng gia có công việc gì đó. Ty-kheo đến khát thực, khiến trưởng giả 
không chú ý. Tỳ-kheo liên nghĩ rang: “Ai phá hoại ta ở nhà trưởng gia? Vi sao? 
Vi ta vao nha truong gia khât thực mà trưởng giả không chú ý.” Nhân đó vi ấy 
sanh ưu sâu, nhân ưu sâu mà sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch tĩnh, 
nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 
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Nay Dai Muc-kién-lién, khi thầy thuyết pháp, đừng vì tranh luận. Nếu có 
tranh luận thì có nhiều lời, nhân nhiều lời mà có trạo cử, nhân trạo cử mà tâm 
không tịch tĩnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 

Này Đại Muc-kién-lién, khi thay thuyết pháp, đừng nói to, nói mạnh như 
sư tử. Nay Đại Muc-kién-lién, khi thầy thuyết pháp hãy hạ ý mà thuyết pháp, 
không ráng sức, tiêu diệt sức, dẹp bỏ sức; hãy thuyết pháp băng cách không 
dùng cường lực như sư tử. Này Đại Muc-kién-lién, hãy học như vậy. 

Bấy gid, Tôn gia Đại Muc-kién-lién tir chó ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, 
chắp tay hướng Phật, bạch rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn, thế nào là vị Tỳ-kheo đến chỗ cứu cánh, cứu cánh 
bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh và cứu cảnh Phạm hạnh cùng tột? 

Đức Thể Tôn bảo: 

— Này Đại Muc-kién-lién, Ty-kheo khi dà tho lac, cam tho khó, cam tho 
không lac không khô; vi ay ở nơi сас cảm thọ này mà quan vô thường, quán 
hưng suy, quán đoạn diệt, quán vô dục, quán diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các 
cảm thọ nay mà quan vô thường, quán hưng suy, quán đoạn diệt, quán vô dục, 
quán diệt, quán xả, vị ây không chấp thủ đời này; do không chap thủ đời này 
mà không bị mệt nhọc; do không bị mệt nhọc nên nhập Niét-ban; biết một cách 
như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.” Này Đại Muc-kién-lién, như vậy là Ty-kheo 
được đến chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh Phạm hạnh và cứu cánh 
Phạm hạnh cùng tột. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nghe Phat dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


84. KINH VO THICH 


Tôi nghe như vay: 

Mot thoi, duc Phat du hóa Ty-xa-ly, ó tai Cao Lau Dai quan, bën bo sóng 
Di-hau. 

Cac dé tü danh duc Truong lao Thugng ton nhu các ngài Gia-la, Uu-bé-gia- 
na, Hiền Thiện, Hiền Hoan, Vô Hoan, Da-xá, Thượng Xứng. Các đại đệ tử danh 
đức Trưởng lão Thượng tôn như vậy cũng đến Tỳ-xá-ly ở Cao Lâu Đài quán, 
bên sông Di-hau và đều ở bên cạnh nhà lá của Phật. Các người Lệ-xế ở thành 
Ty-xa-ly nghe đức Thế Tôn trú tại Tỳ-xá-ly nơi Cao Lâu Đài quán, bên sông 
Di-hâu liên nghĩ rang: “Chúng ta hay phát đại như ý túc, khởi oai đức cua bậc 
vua chúa, lớn tiếng rao truyện rồi ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, qua đến chỗ Phật mà 
cúng dường kính lễ Ngài.” 


Lúc bay giờ, các đại dé tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn nghe người Lẹ- 
xế thành Ty-xa-ly phat dai như ý túc, khói oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng 
rao truyén rôi ra khỏi thành Ty-xa-ly, qua dén chó Phat cúng duong kinh lé, lién 
nghi rang: “Am thanh la gai nhon đối với thiền.” Đức Thé Tôn cũng nói rằng: 
“Am thanh là gai nhọn doi với. thiền.” Chúng ta hãy qua rừng Ngưu Giác ta-la, 
noi ay không náo loạn, sông viễn ly, đơn độc, ân dat nơi thanh vắng mà tinh tọa.” 


Rôi các đại đệ tử danh đức Truong lao Thugng ton di qua rung Nguu Giac 
ta-la, nơi ay không náo loan, sóng viễn ly, đơn độc, ân dat nơi thanh vắng ma 
tĩnh toa dé tư duy. 


Bay giờ, rat nhiêu người Lệ- -xé Ở thành Ty-xa-ly phát đại như y túc, khởi oai 
đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyén rôi ra khỏi thành Ty- xa-ly qua dén 
chó Phat dé cúng duong kính lễ; hoặc có người Lé-xé ở thành Ty-xa- -ly сш lay 
chân Phat rôi ngôi xuông một bên; hoặc có người chào hỏi Phật rôi ngôi xuông 
một bên; hoặc có người chắp tay hướng vè Phat rôi ngôi xuóng môt bên; hoăc 
CÓ người о xa thây Phật rôi im lặng ngôi xuông. Khi những người Lé-xé ở thành 
Tỳ-xá-ly đã ngồi xong, đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết pháp. cho 
họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi đức Thê Tôn ngôi im 
lặng. Những người Lệ- -xé ở thành Tỳ-xá-ly, sau khi đã được đức Thế Tôn thuyết 
pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
cúi lay chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra về. Sau khi những người Lé-xé ở 
thành Tỳ-xá-ly đi chăng bao lâu, đức Thê Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 


— Các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đã đến nơi nào? 
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Cac Ty-kheo bach: 

- Bach Thế Tôn, các Trưởng lão Thuong tôn đại dé tử khi nghe những 
người Lệ-xế ở thành Tỳ-xá-ly phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc vua 
chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Ty-xa-ly qua đến chỗ Phật cúng 
dường kính lễ; các vị ây nghĩ răng: “Âm thanh là gai nhọn déi với thiền. Đức 
Thế Tôn cũng nói răng: Âm thanh là gai nhọn đôi VỚI thiền. Chúng ta hãy đi 
qua rừng Ngưu Giác ta-la, ở đó không náo loạn, sông viễn ly đơn độc, ân dật 
nơi thanh văng mà tĩnh tọa tư duy.” Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn 
đại đệ tử đều đi đến nơi đó. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nghe xong khen răng: 

— Lành thay, lành thay! Nếu là Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử nên nói 
như thế này: “Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Đức Thế Tôn cũng nói: Âm 
thanh là gai nhọn đối với thiên.” Ly do vì sao? Vì qua thật Ta có nói như vay: 
Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn đối với trì 0101. 
Trang sức than thể là gai nhọn đôi với thủ hộ các căn. Tinh tướng là gai nhọn 
đối với tu tập bat tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu tập từ tâm. Uống rượu là 
gai nhọn đối với xa lia uống rượu. Thay nữ sắc là gai nhọn đối với Phạm hạnh. 
Âm thanh là gai nhọn đối với nhập Thiên thứ nhất. Giác, quán là gai nhọn đối 
với nhập Thiên thứ hai. Hỷ là gai nhọn déi với nhập Thiên thứ ba. Hơi thở ra, 
hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập Thiền thứ tư. Sắc tưởng là gai nhọn đối 
với nhập Không xứ. Không xứ tưởng là gai nhọn đối với nhập Thức xứ. Thức 
xứ tưởng là gai nhọn đối với nhập Vô sở hữu xứ. Tưởng tri là gai nhọn đối với 
nhập Tưởng tri diệt định. 

Lại cũng có ba loại gai nhọn khác: Gai duc, gai nhué và gai ngu si. Về ba 
loại gai này, bậc Lau tận A-la-han đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã nhô sạch cội rễ, 
tuyệt diệt, khiến không còn sanh; ấy là bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc 
A-la-han xa lia gai chích, bậc A-la-hán không gai, lia gai. 

Phat thuyét nhu vay, cac Ty-kheo nghe Phat day xong, hoan hy phung hanh. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn 
Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp chân nhân, pháp không phải chân 
nhân. Hãy lắng nghe, khéo tư niệm. 

Các Tỳ-kheo thọ giáo lăng nghe. Đức Phật dạy: 

— Thế nào là pháp chân nhân, pháp không phải chân nhân? О đây, có một 
người thuộc dòng dõi hào quy, xuất gia học đạo; những người khác thì không 
như vậy. Người ay nhân vì dòng dõi hào quy mà khen mình khinh người. Đó 
gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thé này: 
“Ta không phải nhờ dòng dõi hào quý mà đoạn trừ được dâm, nộ, s1.” Hoặc có 
người nào đó không phải là dong dõi hào quý, xuất gia học đạo, thực hành pháp 
đúng như pháp, tùy thuận theo pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được 
cúng dường, cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé 
nhưng không khen mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ai; những người khác không được 
như vậy. Người ây nhân vì mình đoan chánh, khả ái mà khen mình, khinh 
người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ 
như thé này: “Ta không phải do vẻ đoan chánh, khả ái này mà đoạn trừ được 
dâm, nộ, si.” Hoặc có người nao đó không đoan chánh, kha ái nhưng thực hành 
pháp đúng như pháp, tùy thuận nơi pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được 
cúng dường, cung kính. Như vậy, vi này thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé 
nhưng không khen mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có một người hung biện, lý luận g1ỏ1; những người khác 
không được như vậy. Người ây nhân vì hùng biện, lý luận giỏi mà khen mình, 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét 
nghĩ như thế này: “Ta không phải do tai hùng biện, lý luận giỏi nay mà đoạn 
trừ được dâm, nộ, si.” Hoặc có người nao đó không có tài hùng biện, lý luận 
giỏi, nhưng người ấy thực hành pháp đúng như pháp, tùy thuận theo pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường, cung kính. Như vậy, vị này 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé nhưng không khen mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 
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Lai nữa, hoặc có người thuộc hang trưởng lão, được vua biết tới, nồi tiếng 
với mọi người và có đại phước; những người khác không được như vậy. Người 
ay nhân vì là trưởng lão, vì quen biết với vua, vì nồi tiếng với mọi người và có 
đại phước mà khen mình, khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. 
Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thé này: “Ta không phải do trưởng lão, 
không phải do được vua biết tới, nôi tiêng với mọi người mà đoạn trừ được 
dam, nộ, si.” Hoặc có người nào đó không là trưởng lão, không quen biết với 
vua, không nỗi tiếng với mọi người và cũng không có đại phước, nhưng người 
ây thực hành pháp đúng như pháp, tùy thuận theo pháp, hướng pháp, thứ pháp, 
do đó mà được cúng dường, cung kính. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng 
đắc pháp chân đề nhưng không khen mình, không khinh người. Đó gọi là pháp 
chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người tụng Kinh, trì Luật, học A-ty-dam, thuộc lau A-ham, 
học nhiêu kinh sách; người khác không được như vậy. Người ấy nhân vì thuộc 
làu A-hàm, học nhiều kinh sách nên khen mình, khinh người. Đó gọi là pháp 
không phải chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thé này: “Ta không 
phải do thuộc làu A-hàm, học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, si.” 
Hoặc có người nào đó không thuộc làu A-hàm, cũng không học nhiêu kinh 
sách, nhưng người ấy thực hành pháp đúng như pháp, tùy thuận theo pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường, cung kính. Như vậy, vị ây 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé, không khen mình, không khinh người. 
Đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người mặc y phân tảo, nhiép ba phap phuc, tri y bat man; 
người khác không được nhu vậy. Người ây nhân vi trì у bat man nên khen minh, 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét 
nghĩ như thé này: “Ta không phải do trì y bất mạn này mà đoạn được dâm, nộ, 
si.” Hoặc có người nào đó không trì y bất mạn, nhưng thực hành pháp đúng như 
pháp, tùy thuận theo pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cung kính, 
cúng dường. Như vậy, vị ду thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé nhưng không 
khen mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người thường đi khat thực, cơm chỉ ngang bằng năm 
thăng, chỉ khất thực hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ ngọ không 
uống nước; người khác không được như vậy. Người ây nhân vì quá giờ ngọ 
không uống nước mà khen mình, khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thế này: “Ta không phải do sự quá 
gid ngo không uóng nước mà đoạn được dâm, nộ, si.” Hoặc có người nào đó 
không dứt bỏ sự quá giờ ngọ uống nước, nhưng thực hành pháp đúng như pháp, 
tùy thuận theo pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường, cung 
kính. Như vậy, vị ay thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé nhưng không khen 
mình, không khinh người. Đó là pháp chân nhân. 
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Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vàng, sơn lâm, dưới gốc cây, hoặc ở 
núi cao hay nơi đất trồng, hoặc ở nơi go ma, hoặc có thé biết thời; người khác 
không được như vậy. Người ду nhân vì biết thời mà khen mình, khinh người. 
Đó không phải là pháp chân nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thé này: 
“Ta không phải do sự biết thời mà đoạn được dâm, nộ, si.” Hoặc có người nào 
đó không biết thời, nhưng thực hành pháp đúng như pháp, tùy thuận theo pháp, 
hướng pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường, cung kính. Như vậy, vị ây 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé nhưng không khen mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người vừa được Thiên thứ nhất. Người ấy nhân vì được 
Thiên thứ nhất mà khen mình, khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp bậc chân nhân là xét nghĩ như thé này: “Vë Thiền thứ nhất, đức 
Thế Tôn nói là vô lượng chúng loại, nếu có kế chap thì gọi là ái vay.” Do đó, 
người ây được cúng dường, cung kính. Như vậy, уі ây thú hướng sự chứng 
đắc pháp chân dé nhưng không khen mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người được Thiên thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư, được 
Không xu, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; người khác 
không được như vậy. Người ấy nhân vì được Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nên 
khen mình, khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp bậc chân 
nhân là xét nghĩ như thê này: “Về Phi hữu tưởng phi vô tưởng, đức Thế Tôn nói 
là vô lượng chủng loại, néu có kế chấp thì gọi đó là ái.” Do đó, người ấy được 
cúng dường, cung kính. Như vậy, vị ây thú hướng sự chứng đắc pháp chân dé 
nhưng không khen mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

Các thây hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân. 
Sau khi biết được pháp chân nhân và pháp không phải chân nhân rồi, hãy đứt 
bỏ pháp không phải chân nhân và hãy học pháp chân nhân. Các thây nên học 
như vậy. 

Phật dạy như vậy, các thay Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 

Giàu, đẹp trai, nói giỏi, Trưởng lão, tụng nhiều kinh, 
Y, thực, tu núi, thiền, Sau cùng bôn vô sắc. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat đến nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan, vào lúc xé trưa, từ chỗ ngôi tĩnh tọa đứng dậy, dẫn 
các Ty-kheo niên thiêu di đên cho Phật, cui lay chan Phat, rôi ngôi qua một bên. 
Các Ty-kheo niên thiêu cũng cúi lạy chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bach đức The Tôn, với các Ty-kheo niên thiêu này, con phải quở trách 
như thê nào, dạy dô như thê nào, thuyêt pháp cho họ nghe như thê nào? 

Đức Thế Tôn bao: 

— Này A-nan, thay hãy nói về xứ và dạy về xứ cho các Ty-kheo niên thiểu. 
Nêu thầy nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì họ sẽ được an 


ồn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 


Tôn giả A-nan chap tay hướng vë Phật bạch rang: 

— Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng thời, bạch Thiện Thệ, nay thật là đúng 
thời! Nếu Thế Tôn nói về xứ va dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì con 
và các Tỳ-kheo niên thiếu sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ khéo léo thọ trì. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, các thay hãy lang nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho thầy và các Tỳ-kheo niên thiếu nghe. 

Tôn gia A-nan thọ giáo, lang nghe. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về năm thủ пап: Sắc thủ 
uân, thọ, tưởng, hành và thức thủ uân. Này A-nan, năm thủ uân này, thay hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thây nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu vë năm thủ пап này thì họ sẽ được an ồn, được sức lực, được hoan 
lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thầy nghe về sáu nội xứ: Nhãn xứ, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân và ý xứ. Này A-nan, sáu nội xứ nay, thay hãy nói dé day cho các 
Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu thay nói va dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu sáu nội xứ 
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nay thi ho së duoc an ón, được sức lực, được hoan lac, thân tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thầy nghe về sáu ngoại xứ: Sắc xứ, 
thanh, hương, vi, xúc va pháp xứ. Này A-nan, sáu ngoại xu này, thây hãy nói 
đề dạy cho các Ty-kheo niên thiếu. Nếu thay nói va dạy cho các Ty-kheo niên 
thiéu sáu ngoại xu này thi họ sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, than 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vé sáu thức thân: Nhãn thức, 
nhĩ, ty, thiệt, thân và ý thức. Này A-nan, sáu thức thân này, thay hãy nói dé dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói va day cho các Ty-kheo nién thiéu 
sáu thức thân nay thì ho sẽ duoc an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm 
không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thây nghe về sáu xúc thân: Nhãn xúc, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. Này A-nan, sáu xúc thân này, thay hãy nói dé day 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu sáu 
xúc thân này thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vë sáu thọ thân: Nhãn thọ, 
nhĩ, tý, thiệt, thân và ý thọ. Này A-nan, sáu thọ thân nay, thay hãy nói dé day 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy cho các Ty-kheo niên thiếu sáu 
thọ thân này thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không 
phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về sáu tưởng thân: Nhãn 
tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và y tưởng. Này A-nan, sau tưởng thân nay, thây hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu thầy nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu sáu tưởng thân này thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, 
thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Nay A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vé sau ш thân: Nhãn tư, nhi, 
ty, thiệt, thân và y tư. Này A-nan, sáu tư than nay, thay hãy nói dé day cho cac 
Ty-kheo nién thiéu. Néu thay nói va day sáu tu than nay cho các Ty-kheo nién 
thiéu thi ho së duoc an ón, duoc strc luc, duoc hoan lac, than tam khong phién 
nhiét, tron doi tu hanh Pham hanh. 

Nay A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về sáu ái thân: Nhãn ái, nhi, 
tỷ, thiệt, thân và ý ai. Này A-nan, sau ái than này, thay hãy nói dé day cho các 
Ty-kheo niên thiếu. Nếu thây nói và dạy sáu ái thân này cho các Tỳ-kheo niên 
thiểu thì họ sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thây nghe về sáu giới: Địa giới, thủy, 
hỏa, phong, không và thức giới. Này A-nan, sáu giới này, thay hãy nói dé day 
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cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và day sáu giới này cho các Ty-kheo 
niên thiêu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không 
phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A -nan, trước kia Та đã nói cho thay nghe về nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi sở sanh pháp: Nếu cái này có thì cái kia có, nêu cái này không có 
thì cái kia không có, néu cái này sanh thì cái kia sanh, nếu cái này diệt thì cái 
kia diệt. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, 
duyên danh sắc có lục xứ, duyên lục xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ 
có ai, duyên ái có thu, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão 
tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc 
diệt, danh sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, 
sanh diệt thì lão tử diệt. Nay A-nan, nhân duyên khởi và nhân duyên khởi sở 
sanh pháp này, thay hãy nói dé dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói, 
dạy nhân duyên khởi và nhân duyên khởi sở sanh pháp này cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu thi ho sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không 
phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay về bốn niệm xứ: Quán thân như 
thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp như pháp. Này A-nan, bốn niệm xứ này, 
thây hãy nói đề dạy cho các Ty-kheo niên thiếu. Nếu thây nói và dạy bón niệm 
xứ này cho các Ty-kheo niên thiểu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được 
hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vé bốn chánh đoạn: Ty-kheo 
doi với pháp ác, bat thiện đã sanh, vi dé đoạn trừ chúng nên khởi tâm mong câu, 
nỗ lực tinh tan, sách lệ và tâm kiên trì. Đôi với các pháp ác, bat thiện chưa sanh, 
vì đề chúng không phát sanh nên khởi tâm mong câu, nô lực tinh tân, sách lệ và 
tâm kiên trì. Đối với các pháp thiện chưa sanh, vì đê cho phát sanh nên khởi tâm 
mong cau, nỗ lực tinh tân, sách lệ và tâm kiên trì. Đối với pháp thiện đã sanh, 
vì để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, được bôi bo, tang 
tién, duoc phat triên rộng rãi, được viên màn, cụ túc nên khởi tâm mong cau, nỗ 
lực tinh tân, sách lệ và tâm kiên trì. Này A-nan, bón chánh đoạn này, thay hay 
nói dé day cho các Ty-kheo nién thiéu. Néu thay nói va day bón chánh doan nay 
cho cac Ty-kheo nién thiéu thi ho së duoc an ón, duoc strc luc, duoc hoan lac, 
than tam khóng phién nhiét, tron doi tu hanh Pham hanh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bón nhu ý túc: Ty-kheo 
thành tựu được dục định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, nương vào vô 
dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi pham. Tinh tan dinh, 
tâm định cũng như vậy. Thanh tựu quan định, thiêu đốt các hành, tu tập như 
y túc, nương vào vô dục, nương vao viên ly, nương vào diệt, nguyện đến phi 
phẩm. Này A-nan, bốn như ý túc này, thay hãy nói dé dạy cho các Tỳ-kheo niên 
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thiéu. Néu thay day bén nhu y tic nay cho cac Ty-kheo nién thiéu thi ho duoc 
an ôn, duoc sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành Phạm hạnh. 

Này A -nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bốn thiền: Tỳ-kheo ly dục, 
ly ác, bất thiện cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Này A-nan, 
bốn thiền này, thay hãy nói dé dạy cho các Ty-kheo niên thiểu. Nếu thây nói và 
day bốn thiền này cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì họ sẽ được an 6n, được sức 
lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bốn Thánh dé: Khổ Thánh 
đế, tập Thánh dé, diệt Thánh dé và đạo Thánh dé. Này A-nan, bốn Thánh dé 
này, thay hãy nói dé day cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy bốn 
Thanh dé nay cho cac Ty-kheo nién thiếu thì họ sẽ được an ón, được sức luc, 
được hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hanh Pham hanh. 

Nay A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vë bón tưởng: Ty-kheo có 
tiêu tưởng, có đại tưởng, có vô lượng tưởng, có vô sở hữu tưởng. Nay A-nan, 
bốn tưởng này, thay hãy nói dé dạy cho các Ty-kheo niên thiểu. Nếu thây nói và 
day bón tưởng này cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì họ sẽ được an ón, được sức 
lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bốn vô lượng: Ty-kheo, 
tâm đi đôi với từ, biến mãn một phuong, thành tựu an trú, cứ như thế, hai 
phương, ba phương, bón phương, tứ duy, trên dưới, bién khắp tất cả, tâm đi đôi 
với từ, không thù, không oán, không sân nhué, khong não hai, vô cùng rộng 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, bién mãn tat cả thời gian, thành tựu an trú. Bi va hy 
cũng vậy. Tâm đi đôi với xả, không thù, không oán, không sân nhué, khong nào 
hại, vô cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tap, biến mãn tất cả thé gian, thành 
tựu an trú. Này A-nan, bốn vô lượng này, thây hãy nói để dạy cho các Ty-kheo 
niên thiếu. Nếu thay dạy bốn vô lượng này cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì họ sẽ 
được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời 
tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bón vô sắc: Tỳ-kheo đoạn 
trừ tat cả sắc tưởng, cho đến chứng đặc Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành 
tựu an trú. Này A-nan, bốn vô sắc này, thay hay noi dé day cho cac Ty-kheo 
nién thiéu. Néu thay nói va day bón vó sac nay cho các Ty-kheo nién thiéu thi 
họ sé được an ón, được sức lực, duoc hoan lac, thân tam không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thây nghe về bốn thánh chủng: Tỳ- 
kheo, Ty-kheo-ni nhận được cái y thô xâu mà biết chỉ túc, không phải vì y áo 
ma mong thỏa man y minh; néu chua duoc y thi khong u uát, khóng khóc than, 
khóng dám nguc, khong si dai; néu dà duoc y thì không nhiém, không truóc, 
không ham muốn, không tham lam, không cât giâu, không tích trữ; khi dùng 
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y thi thay ró tai hoa va biét su xuat ly, duoc su loi nhu vay van khong giải đãi, 
ma có chánh trí. Do là Ty-kheo, Ty-kheo-ni chân chánh an trú nơi cô tích thánh 
chủng. Về âm thực va trụ xu cling như vay, vi ây mong | muôn đoạn trừ, vui thích 
đoạn trừ, mong muốn tu, vui thích tu. Vị ду nhân muốn đoạn, vui đoạn, muốn 
tu, уш tu nên không khen mình, không khinh người, được sự lợi như vậy cũng 
không giải đãi, nhưng chánh trí. Đó gọi là Ty-kheo, Ty-kheo-ni chân chánh ап 
trú nơi cô tích thánh chủng. Này A-nan, bốn thánh chủng này, thầy hãy nói để 
day cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy bốn thánh chủng này cho 
các Ty-kheo niên thiếu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thây nghe về bốn quả Sa-môn: Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, tối thượng là A-la-hán. Này A-nan, bốn quả Sa- 
món nay, thay hay nói dé day cho các ГУ kheo nién thiéu. Néu thay nói va dạy 
bốn quả Sa-môn này cho các Tỳ-kheo niên thiêu thì họ sẽ được an ôn, được sức 
lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này А -nan, trước kia Та đã nói cho thây nghe về năm thục giải thoát tưởng: 
Quán tưởng về vô thường, quán tưởng vi vô thường cho nên khô, quán tưởng 
vì khó cho nên vô ngã, quán tưởng bat tịnh 6 lộ, quán tưởng hết thay thé gian 
không có gi đáng vui. Này A-nan, năm thục giải thoát tưởng này, thây hãy nói 
dé dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy năm thục giải thoát 
tưởng này cho các Ty-kheo niên thiêu thì họ sẽ được an ôn, được sức lực, được 
hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về năm giải thoát xứ, néu 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni chưa giải thoát thì nhờ ở day ma tâm được giải thoát, 
nêu chưa tận trừ các lậu thi sẽ được tận trừ hoàn toàn, néu chưa chứng đắc vô 
thượng Niết-bàn thì sẽ chứng đắc vô thượng Niét-ban. Thế nào là năm? Nay 
A-nan, Thế Tôn thuyết pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe; cac bac tri Pham 
hanh cüng thuyét pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo- -ni nghe. Này A-nan, néu Thé 
Tón thuyét pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe; các bac tri Pham hanh cüng 
thuyét pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe; họ nghe pháp rôi, thâu hiéu pháp, 
thấu hiểu nghĩa va do sự thấu hiểu pháp, thâu hiệu nghĩa đó nên được hoan 
duyệt; nhân hoan duyệt mà được hoan hỷ; nhân hoan hỷ mà được thân khinh 
an; do thân khinh an nên được cảm thọ; do cảm thọ lạc nên được tâm định. Này 
A-nan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhờ tâm định nên được thấy như thật, biết như 
thật; do thay như thật, biết như thật nên phát sanh sự nhàm chán; do nhàm chán 
nên được vô dục; do vô dục nên được giải thoát; do giải thoát mà biết là mình 
giải thoát, biết một cách như thật răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã lập, điều 
cân làm đã làm xong, không còn tai sanh đời sau nữa. ” Này A -nan, đó là giải 
thoát xứ thứ nhật. Nhân đó mà nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tâm chưa được giải 
thoát thì được giải thoát, chưa tận trừ các lậu thì được tận trừ hoàn toàn, chưa 
chứng đắc vô thượng Niét-ban thì chứng đắc vô thượng Niét-ban. 
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Lại nữa, này A-nan, nếu trong trường hop Thé Tôn không có thuyết pháp 
cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe; các bậc trí Phạm hạnh cũng không thuyết 
pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe thì họ y theo những điều đã nghe, đã tụng 
tập và đọc tụng rộng rãi. Nếu không doc tụng rộng rãi những điều đã nghe, 
đã tụng đọc thi họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại rộng rãi cho 
người khác nghe. Nếu không nói rộng rãi cho người khác nghe những điều đã 
nghe, đã tụng tập thì ho chỉ tùy theo điêu đã nghe, đã tung tập mà tư duy, phân 
biệt. Nếu không tư duy, phân biệt những điêu đã nghe, đã tụng tập thì ho chỉ 
thọ trì các tướng tam-muội. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khéo thọ trì 
các tướng tam muội thì thấu hiểu pháp, thâu hiểu nghĩa; do thâu hiểu pháp, 
thấu hiéu nghĩa nên được hoan duyệt; do hoan duyệt nên hoan hỷ; do hoan hỷ 
nên thân được khinh an; do thân khinh an nên được cảm thọ lạc; do cảm thọ 
lạc nên được tâm định. Này A-nan, Ty-kheo, Ty-kheo-ni nhờ tâm định nên 
được thấy như thật, biết như thật; do thay như thật, biết như thật nên phát sanh 
nhàm chan; do nhàm chan nên được vô duc; do vô dục nên được giải thoát; do 
giải thoát mà biết là mình đã giải thoát, biết một cách như thật răng: “Sự sanh 
đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh 
đời sau nữa.” Này A-nan, đó là giải thoát xứ thứ năm. Nhân đó, mà nêu Tỳ- 
kheo, Ty-kheo-ni chưa được giải thoát thì được tâm giải thoát, chưa dứt sạch 
các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng đắc vô thượng Niét-ban thì 
chứng đắc vô thượng Niết-bàn. Này A-nan, năm giải thoát xứ này, thây hãy 
nói dé day cho các Ty-kheo niên thiếu. Nêu thay nói và day năm giải thoát xứ 
này cho các Tỳ-kheo niên thiêu thì họ sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan 
lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vë năm căn: Tin, tinh tan, 
niệm, định và tuệ căn. Này A-nan, năm căn nay, thây hãy nói để dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thay nói và dạy năm căn này cho các Tỳ-kheo niên 
thiểu thì họ sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vë năm lực: Tin, tinh tân, 
niém, dinh va tué luc. Nay A-nan, nam luc nay, thay hãy nói dé day cho cac Ty- 
kheo niên thiếu. Nếu thay nói va day năm lực này cho các Tỳ-kheo niên thiểu 
thì họ sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, 
trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về năm xuất yêu giới. Những 
gi là năm? Này A -nan, đa van Thánh đệ tử quán sát duc một cách cực kỳ mãnh 
liệt. Vị ây do quán sát dục cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo dục, 
không vui say dục, không gân gũi với dục, không quyết định nơi dục. Khi tâm 
dục vừa sanh tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, không nở 
rộng ra được, bị vứt bỏ đi. VỊ ây không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tởm dục. 
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Này A-nan, gióng như lông và gân của con gà bi dem quăng vào trong lửa, tức 
khắc cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bi cuốn tròn lại, không nở rộng ra được. Này 
A-nan, đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, quán sát dục cực kỳ mãnh liệt. VỊ ây do 
quán sát dục cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo dục, không vui say 
trong dục, không gan gũi với dục, không quyết định nơi dục. Khi tâm dục vừa 
sanh tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuén tròn lại, không nở rộng ra 
được. VỊ ây vứt bỏ, không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tom, chế ngự duc. Vi 
ay quan sat уб duc, tam huóng vé v6 duc, vui say vo duc, gan gũi vô dục, quyết 
định nơi vô dục, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất 
an lạc; viễn ly tất cả dục, viễn ly các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu sầu do dục 
mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ây không còn 
nhận lãnh các cảm thọ ây nữa. Đó là các cảm thọ sanh ra bởi dục. Đó là sự xuất 
ly khỏi dục. Này A-nan, đó là xuất yếu giới thứ nhất. 

Lại nữa, này A-nan, đa văn Thánh đệ tử quán sát sân nhué cực kỳ mãnh liệt. 
Vị ấy do quán sát sân nhué cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo sân 
nhué, không vui say trong sân nhué, không gân gũi sân nhuế, không quyết định 
nơi sân nhué. Khi tâm sân nhué vừa sanh thì tức khắc bi cháy tiêu, bị khô héo, 
co rút lại, bị cuỗn tròn lại chứ không nở rộng ra được, bị vứt bỏ di. VỊ ây không 
trú nơi sân nhué, chán ghét, nhàm tom, chế ngự sân nhué. Này A-nan, giống 
như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, 
bị khô rút lại, bị cuỗn tròn lại, không nở rộng ra được. Này A -nan, đa văn Thanh 
đệ tử cũng vậy, quán sát sân nhué cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do quán sát sân nhué 
cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo sân nhué, không vui say sân nhué, 
không quyết định nơi sân nhué. Khi tâm sân nhuê vừa sanh thì tức khắc bị cháy 
tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn, không nở rộng ra được, bị vứt bỏ di. Via ay không 
an tru noi san nhué, chan ghet, nham tom, ché ngu sân nhué. Via ay quan sat уб 
nhué, tam huóng vë vó nhué, vui say vó nhué, gan güi vó nhué, quyết định nơi 
vô nhué, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc; 
viễn ly duc nhué, viễn ly các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu sâu do sân nhué mà 
có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vi ay không còn nhận 
lãnh cảm thọ này nữa. Đó là cảm thọ sanh ra bởi nhuê. Đó là sự xuất ly khỏi 
nhué. Này A-nan, đó là xuất yêu giới thứ hai. 

Lại nữa, này A-nan, đa văn Thánh đệ tử quán sát một cách cực kỳ mãnh liệt 
não hại. VỊ ây do quán sát não hại cực ky mãnh liệt nên tâm không hướng theo 
hại, không vui say hại, không gần gũi với hại, không quyết định nơi hại. Khi 
tâm hại vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, 
không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. VỊ ây không trụ nơi hại, chán ghét, nhàm 
tởm, chế ngự não hại. Này A-nan, giống như lông và gân của con gà bị đem 
quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại, không nở 
rộng ra được. Này A-nan, đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, quán sát não hại cực 
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kỳ mãnh liệt. Vi ду do quan sát não hai cực kỳ mãnh liệt nën tâm không hướng 
theo hại, không vui say hại, không gan gũi với hại, không quyết định nơi hại. 
Khi tâm hại vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuỗn tròn, không nở 
rộng ra được, bi vứt bỏ di. Via ây không an trú nơi hại, chán ghét, nhàm tom, chế 
ngự hại. VỊ â ду quán sát vô hại, tâm hướng về vô hại, vui say vô hại, gần gũi vô 
hại, quyết định nơi vô hại, tâm không bị chướng ngai, không ó truoc, tâm được 
an lạc, rat an lạc; viễn ly dục hại, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sâu 
do hại mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vi ду không 
còn nhận lãnh cảm thọ này nữa. Đó là cảm thọ sanh ra bởi hại. Đó là sự xuất ly 
khỏi hai. Này A-nan, đó là xuất yếu giới thứ ba. 

Lại nữa, A-nan, đa van Thanh đệ tử quan sát sắc cực kỳ mãnh liệt. VỊ ây 
do quán sát sắc cực ky mãnh liệt nên tâm không hướng theo sắc, không VUI say 
trong sắc, không gan gũi với sac, không quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa 
sanh tức thì bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bi cuốn tròn lại, không nở rộng ra 
được, bi vứt bo đi. VỊ a ây không trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sắc. 
Này A-nan, giỗng như lông và gan của con ga bị dem quăng vào trong lửa, tức 
khac bị cháy tiêu, bi khó, bi cuón tron lại, không nở rộng ra được. Nay A-nan, 
đa van Thanh đệ tử cũng vậy, quan sat sắc cực kỳ mãnh liệt. VỊ â ay do quan sat 
sắc cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo sắc, không VUI say VỚI sắc, 
không gân gũi với sắc, không quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa sanh, tức 
khắc bi cháy tiêu, bi khô rút, bị cuôn tròn, không nở rộng ra được, bị vứt bo đi. 
Vị â ay khong an tru noi sắc, chán ghét, nhàm tom, chế ngự sắc. Via ay quan sat 
vô sắc, tâm hướng vë vô sac, уш say vô sắc, gần gũi vô sắc, quyết định nơi vô 
sắc, tâm khong bi chuong ngai, khong 6 trugc, tam duge an lac, rat an lạc; viễn 
ly dục sắc, viễn ly các lậu và các phiên nhọc, ưu sâu do sắc mà có, thoát chúng, 
giải chúng va lại giải thoát khỏi chung. VỊ 4 ây không còn nhận lãnh cảm thọ này 
nữa. Đó là cảm thọ sanh ra bởi sắc. Đó là sự xuất ly khỏi sắc. Này A-nan, đó là 
sự xuất yếu giới thứ tư. 


Lại nữa, nay A-nan, da văn Thanh đệ tử hết sức thận trọng, khéo léo quán 
sát tự thân một cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ây do quản sát tự thân cực kỳ mãnh 
liệt nên tâm không hướng theo tự thân, không vui say trong tự thân, không gân 
gũi với tự thân, không quyết định nơi thân. Khi tự thân vừa sanh, tức khắc bị 
cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại, không nở rộng ra được, bị vứt 
bỏ đi. Vị ду không trụ nơi thân, chán ghét, nhàm tom, chế ngự tự thân. Nay 
A-nan, giống như lông và gân của con gà đem quăng vào trong lửa, tức khắc 
bị cháy tiêu, bị khô rút, bi cuôn tròn lại, không nở rộng ra được. Này A-nan, đa 
văn Thánh đệ tử cũng vậy, quán sát tự thân cực kỳ mãnh liệt. Vi ау do quán sát 
tự thân cực kỳ mãnh liệt nên tâm không hướng theo thân, không vui say thân, 
không quyết định nơi thân; tự thân vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, 
bi cuôn tròn, không nở rộng ra được, bi vứt bo di. Via ây không an trú nơi thân, 
chán ghét, nhàm tom, chế ngự thân. Vi ду quán sát vô thân, tâm hướng về vô 
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thân, vui say vô thân, gần gũi vô thân, quyết định vô thân, tâm không chướng 
ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rât an lạc; viễn ly dục thân, viễn ly các 
lậu và các thứ phiên nhọc, uu sau do thân ma có, thoát chúng, giải chúng và lại 
giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa. Đó là cảm 
thọ sanh ra bởi thân. Đó là sự xuât ly khỏi thân. Này A-nan, đó là xuất yếu giới 
thứ năm. 


Này A-nan, năm xuất yếu giới này, thay hay nói dé day cho các Ty-kheo 
nién thiéu. Néu thay noi va day nam xuat yéu gidi nay cho các Ty-kheo nién 
thiêu thì ho sẽ được an ôn, được sức lực, được hoan lac, than tam không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thầy nghe vë bảy tài sản: Tín, giới, tam, 
quy, văn, thí và tuệ tài. Nay A-nan, bay tài sản này, thay hãy nói dé dạy cho các 
1-kheo niên thiếu. Nếu thầy nói và dạy bảy tài sản này cho các Tỳ-kheo niên 
thiểu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A -nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe vé bay luc: Tin, tinh tan, tam, 
quý, niệm, định và tuệ lực. Này A-nan, bay lực nay, thay hãy nói dé dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thây nói và dạy bảy lực này cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về bảy giác chi: Niệm, trach 
pháp, tinh tân, hy, khinh an, định và xả giác chi. Này A-nan, bảy giác chi nay, 
thay hãy nói dé dạy cho các Ty-kheo niên thiếu. Nếu thây nói và dạy bảy giác 
chi nay cho các Ty-kheo niên thiêu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được 
hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan, trước kia Ta đã nói cho thay nghe về tám chi Thánh đạo: Chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm và chánh định; đó là tám. Này A-nan, tam chi Thanh đạo này, thay 
hay nói dé day cho các Ty-kheo nién thiéu. Néu thay noi va day tam chi Thanh 
dao nay cho cac Ty-kheo nién thiếu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được 
hoan lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan chap tay hướng vé Phật và bach: 

– Bach Thé Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Thế Tôn đã nói về xứ 
và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu. 


Đức Thé Tôn bảo: 


— Này A-nan, thật vậy, thật vậy, thật là ky diệu, thật là hy hữu! Ta nói vë Xứ 
và day vê xu cho các Ty-kheo niên thiếu. Nay A-nan, nêu thay lại hỏi vë danh 
pháp va dành pháp thói từ noi Như Lai thi thay hết sức tin tưởng, hoan hy đối 
với Như Lai. 
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Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay hướng vé Phật va bạch: 

— Bach Thé Tôn, nay thật đúng thời, bạch Thiện Thệ, nay thật đúng thời! Nếu 
Thế Tôn nói, dạy về đảnh pháp và danh pháp thối cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì 
con và các Tỳ-kheo niên thiếu từ đức Thé Tôn nghe xong, sẽ khéo léo thọ trì. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này A-nan, thay hay lang nghe, hay khéo tu niệm, Ta sẽ nói về dành pháp 
và dành pháp thôi cho thay và các Ty-kheo niên thiêu nghe! 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiêu thọ trì, lắng nghe. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này A-nan, đa văn Thánh đệ tử chân thật, nhân nơi tâm tư niệm, tư lương, 
khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khó, không, vô ngã. VỊ â ây khi tư niệm như 
vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy liền phát sanh nhãn, phát 
sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cau nghe, mong câu niệm, mong câu quán. Này 
A-nan, ấy gọi là đánh pháp. Này A-nan, néu được danh pháp này nhưng lại mât 
di, suy thoái, không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, thì này A-nan, đây gọi là đảnh 
pháp thối. Đối với thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, tưởng, tư, ai, giới, nhân 
duyên khởi và nhân duyên khởi pháp cũng như vậy. Này A-nan, đa văn Thánh đệ 
tử đôi với nhân duyên khởi và nhân duyên khởi pháp nay ma tư niệm, tư lương, 
khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khó, không, vô ngã. Vị ây khi tư niệm như 
vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy nên phát sanh nhãn, phát 
sanh lạc, phát sanh dục, tức mong câu nghe, mong câu niệm, mong câu quán. Này 
A-nan, đây gọi là danh pháp. Này A-nan, nêu được đảnh pháp này nhưng lại mât 
đi, suy thoái, không tu thủ hộ, không tập tinh tân, thì này A-nan, ấy gọi là danh 
pháp thôi. Này A-nan, dành pháp và đánh pháp thôi này, thay hãy nói dé dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu thây nói, dạy dành pháp và danh pháp thôi này cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu thì họ sẽ được an ón, được sức lực, được hoan lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Nay A-nan, Ta đã nói vë xứ, dạy уё xứ, về đảnh pháp, đảnh pháp thôi cho 
các thây nghe. Như vị Tôn sư vi đệ tử nên khởi lòng đại từ ai, lân mẫn niệm 
thương xót mà mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, mong câu an ón, khoái lạc, Ta 
đã thực hiện như vậy, các thay cũng nên tự minh thực hiện. Hãy đến nơi chỗ 
văng, núi rừng, dưới gốc cây, chỗ an tinh, thanh nhàn, tĩnh tọa tư duy, không 
được phóng dật, siêng năng tình tân, đừng đề hôi hận về sau. Đây là lời giáo sắc 
của Ta, là lời hudn thị của Ta. 

Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiêu nghe lời Phật 
day xong, hoan hy phụng hành. 


Am, nội, ngoại, thức, xúc, Thọ, tưởng, tư, ái giới, 
Nhân duyên, niệm, chánh đoạn, Như ý, thiên, đê tưởng. 
Vô lượng, vô sắc chúng, Sa-môn quả, giải thoát, 


Xứ, căn, lực, xuất yêu, Tai, lực, giác đạo, danh. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật đến Ba-ky-sau, ở trong Ngac son Bồ lam, vườn Lộc Dã. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

- Này chư Hiền, thế gian có bốn hạng người. Những gi là bốn? Hoặc có 
một hạng người bên trong thật có ô ué mà không tự biết, không biết như thật 
bên trong có ô ué; hoặc có một hạng người bên trong thật có ô ué và tự biết, biết 
như thật bên trong có ô uế; hoặc có một hạng người bên trong thật không có ô 
ué mà không tự biết, không tự biết như thật bên trong không có ô uê; hoặc có 
một hạng người bên trong thật không có ô ué và tự bit, biết như thật bên trong 
không có ô uê. 


Này chư Hiên, nếu một người bên trong thật có ô ué mà không tự biết, 
không biết như thật bên trong có ô ué thì trong loài người, người này là tôi hạ 
tiện. Nếu một người bên trong thật có ô uê và tự biết, biết như thật bên trong có 
ó ué thì trong loài người, người này là tói thang. Nếu có một người bên trong 
thật không có ô ué mà không tự biết, không biết như thật bên trong không có 
ô ué thì trong loài người, người này là tôi hạ tiện. Néu có một người bên trong 
thật không có ô ué và tự biết, biết như thật bên trong không có 6 ué thì trong 
loài người, người này là tôi thăng. 

Lúc ấy, có một thầy Tỳ-kheo liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, 
chap tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất và thưa: 

— Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, do nhân gì, duyên gi mà hai hạng người trước 
đều có 6 ué, làm ô uê tâm, nhưng một người được coi là hạ tiện và một người 
được coi là tối thăng? Và do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người sau không có 
ô ué, không làm 6 ué tâm, nhưng một người được coi là hạ tiện và một người 
được coi là tôi thăng? 

Khi đó, Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời vị Tỳ-kheo kia rằng: 

— Nay Hién già, néu có mét người bên trong that co ó ue ma khong tu biét, 
không biết như thật bên trong có ô uê thì nên biết, người ay không muốn đoạn 
trừ ó ué, , khong cau phuong tién, khong hoc tinh can. Nguoi ay khi mang chung 
voi 6 ué làm 6 ué tâm. Do mang chung voi ó ué lam 6 uê tam, người ay chét 
không an lành, sanh vào chỗ bất thiện. Vì sao? Vì người ấy do mạng chung với 
ó ué làm ó ué tâm. 
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Nay Hiên giả, cũng như có một người từ chợ quán, hoặc từ nhà làm đô đồng 
mua về một cái mâm đồng bị bụi nho làm nho ban; người ấy mang về nhưng 
không thường rửa bụi, không thường lau chùi, cũng không phơi năng, lại để chỗ 
nhiều bụi bam. Như vậy, mâm đông càng dính thêm bụi bam nho ban. Này Hién 
gia, cũng vay, néu mot người bén trong thật co ó ué ma khong tu biét, khong 
biét như thật bên trong co ó uê thì nên biết, người ấy không muôn đoạn tru ô uê, 
không cau phương tiện, không học tinh cân. Người ay mạng chung với sự 6 ué 
lam 6 ué tam. Do mang chung voi su 6 ué lam 6 ué tam, nguoi ay chét khong 
an lành, sanh vào chỗ bat thiện. Vì sao? Bởi vì người ấy mang chung với 6 ué 
làm ô ué tâm. 

Này Hiền giả, néu có một người biết chân thật rằng: “Trong ta có ô ué, 
trong ta qua that cd 6 ué nay” thi nën biết, người ду muôn đoạn trừ ô ué đó, câu 
phương tiện và học tinh cân. Người ây mạng chung ma không co 6 ué làm 6 

ué tâm. Do mang chung không 6 uê lam 6 ué tâm, người ду chét an lành, sanh 
vào cõi thiện. Vì sao? Vi người áy mang chung mà không có ó ué làm ó ué tâm. 


Này Hién gia, cũng như có người từ chợ quán, hoặc từ nhà người làm đồ 
đồng mua về một cái mâm đồng bị bụi nho làm nho ban; người ây mang mâm 
về, thường rửa bụi bam, thường lau chùi, thường phơi năng va không để chỗ 
nhiều бш bam. Như vậy, mâm đồng hết sức sạch bóng. Này Hiền giả, cũng vay, 
nếu một người biết Tăng: “Bên trong ta có ô ué, trong ta qua that có ó ué này” 
thi nên biét, người ây muốn đoạn trừ ó ué đó, cau phương tiện va học tinh cân. 
Người ây mạng chung mà không có ô ué làm ô ué tâm. Do mạng chung mà 
không có ô uê làm ô uê tâm, người ây chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vi sao? 
Vì người ay mang chung mà không có ó ué lam ô ué tam. 


Nay Hién giả, néu một người không biết như thật răng: “Trong ta không có 
ó uê, trong ta quả thật không co ó ué này” thì nên biết, người ây không giữ gìn 
được những pháp do mắt thay, tai nghe. Do không giữ gin được những pháp do 
mat thay, tai nghe, nguoi ay bi duc tam rang budc. Nguoi a ay mang chung với 
dục tâm, với ô uê làm ô uê tâm. Do mạng chung với dục tâm, với ô uê làm ô ué 
tâm, người ду chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vi sao? Vi người ду 
mạng chung với dục tâm, với 6 ué làm ô ué tâm. 

Này Hiền gia, cũng như có một người từ chợ quán, hoặc từ nhà làm đồ đồng 
mua về một cái mâm đông sạch sẽ, không có bụi nho; người ây mang mâm về 
nhưng không thường rửa bụi, không thường lau chùi, không thường phơi nắng, 
dé chỗ nhiều bụi bam. Như vậy, mâm dong chắc chắn dính bụi bam nho ban. 
Này Hiên giả, cũng vậy, nếu một người không biết như thật ring: “Trong ta 
không có 6 ué, trong ta quả thật không co ó ué nay” thi nên biết, người ấy không 
giữ gìn được những pháp do mắt thay, tai nghe. Do khong giữ gin được những 
pháp do mắt thấy, tai nghe, người ay bi dục tam rang buộc. Người a ay sé mang 
chung với dục tâm, với ó ué làm ó ué tâm. Do mạng chung với dục tâm, với 6 
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ué lam ó ué tâm, người ấy chết không an lành, sanh vào cõi bat thiện. Vì sao? 
Vi người kia mang chung vói duc tam, vói ó ué lam ó ué tam. 

Nay Hiền giả, nếu một người biết như thật Tăng: “Trong ta không có ô ué, 
trong ta qua that khong co ó ué nay” thi nën biết, người ây giữ gìn được những 
pháp do mắt thay, tai nghe. Do vì giữ gìn được những pháp do mắt thây, tai nghe 
nên người ây không bị dục tâm ràng buộc. Người ây mạng chung mà không có 
dục tâm, không có ô ué làm ó ué tám. Do mang chung ma khong có duc tám, 
khóng có ó ué làm ó ué tâm, người ây chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? 
Vì người ây không có dục tâm, không có ó ué làm ô ué tâm. 


Này Hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ quán, hoặc từ nhà làm đô 
đồng mua về một cái mâm đồng sạch sẽ không có nho ban; người ay mang 
mâm về, thường rửa bụi, thường lau chùi, thường năng phơi năng, không đê 
chỗ nhiêu bụi. Như vậy, cái mâm dong hết sức sạch bóng. Này Hiện gia, cũng 
vậy, néu một người biết như thật răng: “Trong ta không có 6 ué, trong ta qua 
thật không có ó ué nay” thì nên biết, người ду giữ gin được những pháp do mắt 
thấy, tai nghe. Do vì giữ gìn được những pháp do mắt thay, tai nghe nên người 
ây không bị dục tâm ràng buộc. Người ây mạng chung mà không có dục tâm, 
không có ô ué làm ô ué tâm. Do mạng chung mà không có dục tâm, không có 
ó ué lam ó ué tâm, người ây chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người 
ây mạng chung không có dục tâm, không có ô ué làm 6 ué tâm. 

Này Hiên gia, do nhân nay, duyên nay mà nói hai hạng người trước, mặc 
dù déu có 6 ué làm ó ué tâm, nhưng một người được nói là hạ tiện, một người 
được coi là tôi thăng. Và cũng do nhân này, duyên này mà hai hạng người sau, 
mặc dù đều không có ô ué làm ô ué tâm, nhưng một người được coi là hạ tiện, 
một người được coi là tôi thăng. 

Bấy gid, lại co thay Ty-kheo tu chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chap 
tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phât và thưa: 


Lá 


— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, ngài nói ó ué, những gi là 6 ué? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Này Hiên gia, vô lượng pháp ác, bat thiện từ duc mà sanh, đó là ó ué. 
Vi sao? Gia sử có một người tâm sanh ước muôn như vậy: “Та đã phạm giới, 
mong rang nguoi khac dung biét ta pham gidi.” Nay Hién gia, nhung có người 
khac biết người ấy phạm giới, vì người khác biết người ду phạm giới nên 
помо ду sanh ёс tâm. Nếu người ay sanh ác tâm và duc tâm thì ca hai thứ đều 
là bất thiện. 

Này Hiên giả, hoặc có người tâm sanh ước muốn như vây: “Ta đã phạm 
giới, mong người khác quở trách ta ở chỗ kín đáo, đừng quở trách ta phạm giói 
ở trước công chúng.” Này Hiên giả, nhung có người khác qué trách người ay Ở 
trước công chúng, không ở chỗ kín đáo. Do bị người khác quở trách người ây 
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ở trước công chúng, không ở chỗ kin đáo nên người ấy sanh ác tâm. Nếu người 
ay sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đều là bat thiện. 

Này Hiên giá, hoặc có người tâm sanh ước muôn như vậy: “Ta đã phạm 
giói, mong răng bị người hơn mình trách mắng, đừng bị người kém mình trách 
măng ta phạm giới. ` Này Hiên giá, nhung người kém người ây chứ không phải 
người hơn, trách mắng người. ây phạm 8101. Do bi người kém minh chứ không 
phải người hơn mình trách mắng nên người ay sanh ác tâm. Nêu người ду sanh 
ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đều là bat thiện. 


. Này Hiền giả, hoặc có người tâm sanh ước muôn như vây: “Mong răng ta 
ngồi trước mặt đức Thế Tôn, thưa hỏi đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói 
cho các Ty-kheo nghe; chu không phải vị Ty-kheo khác ngôi trước mặt Thế 
Tôn, thưa hỏi đức Thế Tôn vë giáo pháp dé Ngài noi cho các Ty-kheo nghe.” 
Này Hièn giå, nhung có vị Ty-kheo khác ngôi trước mặt đức Thê Tôn, thưa hỏi 
đức Thế Tôn vé giáo pháp dé Ngai noi cho các Ty-kheo nghe. Do vi có vi Ty- 
kheo khác ngôi trước mặt đức Thé Tôn, thưa hỏi đức Thế Tôn về giáo pháp dé 
Ngài nói cho các Ty-kheo nghe nên người ây sanh ác tâm. Nếu người ấy sanh 
ác tâm và duc tâm thì ca hai thứ déu là bất thiện. 


Này Hiền giả, hoặc có người tâm sanh ước muốn như vay: “Lúc các Tỳ- 
kheo vào làng, mong răng ta đi trước nhất, các Tỳ-kheo theo sau ta mà vào 
làng, đừng dé một Ty-kheo nào khác, khi các Ty-kheo vao lang, di truóc nhat 
va cac Ty-kheo di theo sau ma vao.” Nay Hiên giả, nhưng có Ty-kheo, khi các 
Tỳ-kheo vào làng, đã đi trước nhất và các Tỳ-kheo theo sau vi ay dé vao lang. 
Do co Ty-kheo khac khi cac Ty-kheo vào lang da di truóc nhat va cac Ty-kheo 
theo sau dé vao lang nén người ay sanh ác tâm. Nếu người ay sanh ác tâm và 
dục tâm thì cả hai thứ déu là bat thiện. 


Này Hiên giả, hoặc có người sanh tâm ước muốn như vậy: “Khi các Ty- 
kheo da vao trong, mong rang ta ngồi ghê cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhât, 
được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất; chứ đừng có vi Ty-kheo nao 
khác, khi các Tỳ-kheo đã vào trong, ngôi ghế cao hon hết, được chỗ ngôi bậc 
nhật, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất.” Này Hiền gia, nhưng có 
Ty-kheo khác, khi các Ty-kheo đã vào trong, ngôi ghế cao hơn hết, được chỗ 
ngôi bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Do có Ty-kheo 
khac, khi cac Ty-kheo da vao trong, ngoi ghé cao hon hét, duoc chỗ ngôi bậc 
nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất nên nguoi áy sanh ác tám. 
Nếu người ay sanh ac tâm va dục tam thi cả hai thứ đều là bat thién. 


Này Hiên giả, hoặc có người sanh tâm ước muôn như vây: “Các Tỳ-kheo 
ăn xong, sau khi thu dọn dó ăn, lau rửa ròi, mong ta nói pháp cho cư sĩ nghe dé 
khuyên phát khát ngưỡng và thành tựu hoan hy; đừng có Ty-kheo nào khác, sau 
khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu don đồ ăn, lau rửa ròi, nói pháp cho cư sĩ nghe dé 
khuyên phát khát ngưỡng va thành tựu hoan hy.” Này Hiền gia, nhung có Ty- 
kheo khác, sau khi Ty-kheo ăn xong, thu don đô ăn, lau rửa rôi, nói pháp cho cu 
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sĩ nghe dé khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Do co Ty-kheo khac, 

sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu don đô ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư sĩ nghe 
dé khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ nên người ây sanh ác tâm. Nếu 
người áy sanh ác tâm và dục tâm thì ca hai thứ đều bat thiện. 


Này Hiên giả, hoặc có người tâm sanh ước muốn như vây: “Khi các cư sĩ đi 
đến vườn chúng Tăng, mong rang ta với ho cùng tụ hội, cùng tụ tap, cùng ngồi, 
cùng đàm luận; đừng có Tỳ-kheo nào khác, khi các cư sĩ đi đến vườn chúng 
Tăng, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận với ho.” Này Hiền 
gia, nhưng có Ty-kheo khác, khi các cư sĩ di đến vườn chúng Tăng, cùng tụ hội, 
cùng tu tập, cùng ngôi, cùng dam luận với họ. Do có Ty-kheo khác, khi các cư 
sĩ đi đến vườn chúng Tăng, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận 
với họ nên người ây sanh ác tâm. Nếu người ấy sanh ác tâm và dục tâm thì cả 
hai thứ đều là bat thiện. 

Này Hiên giả, hoặc có người tâm sanh ước muốn như vay: “Mong rang ta 
được nhà vua quen biết, được các quan, Phạm chí, cư sĩ, dán chúng trong nước 
biết đến và kính trọng; đừng có Tỳ-kheo nào khác được vua quen biết, được các 
quan, Phạm chí, cư sĩ, dân chúng trong nước biết đến và kính trọng.” Này Hiền 
gia, nhưng có vị Ty-kheo khác được vua quen biết, được các quan, Phạm chí, 
cư sĩ, dân chúng trong nước biết đến và kính trọng. Do có Tỳ-kheo khác được 
vua quen biết, được các quan, Phạm chí, cư sĩ, dân chúng trong nước biết đến 
và kính trọng nên người ây sanh ác tâm. Nếu người ây sanh ác tâm và duc tâm 
thì cả hai thứ déu là bat thiện. 


Này Hiên giả, hoặc có người tâm sanh ước muôn như vây: “Mong rang 
ta được bôn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di kính trọng; 
đừng có Tỳ-kheo nào khác được bôn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc 
và ưu-bà-di kính trọng.” Này Hiển giả, nhưng có Tỳ-kheo khác được bốn 
chúng, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tăc, ưu-bà-di kính trong. Do có Ty-kheo 
khác duoc bón chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu-ba- tác và wu-ba-di kinh trong 
nën nguoi ay sanh ác tâm. Nêu người ây sanh ác tâm và dục tâm thì cà hai thứ 
đêu là bất thiện. 


Này Hiên gia, hoặc có người tâm sanh ước muôn như vây: “Mong ta được 
các dung cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuốc thang; đừng 
có Ty-kheo nào khác được các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, 
giường nệm, thuốc thang.” Này Hiển gia, nhung có Ty-kheo khác duoc các 
dung cu sinh hoat nhu quan áo, 40 ап uóng, giường nệm, thuốc thang. Do có 
Ty-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, giường 
nệm, thuốc thang nên người ây sanh ác tâm. Nếu người ấy sanh ác tâm và dục 
tâm thi ca hai thứ déu là bat thiện. 


Này Hiên gia, như vậy, nếu có các vị Phạm hạnh có trí, vì không biết nguoi 
ây sanh tâm ước muốn vô lượng ác, bat thiện như vậy nên người йу không 
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phải Sa-món nhung các vi tưởng là Sa-môn, không phải Sa-môn có tri mà 
tưởng là Sa-môn có trí, không phải là chánh trí mà tưởng là chánh trí, không 
phải là chánh niệm mà tưởng là chánh niệm, không phải thanh tịnh mà tưởng 
là thanh tịnh. Này Hiền giả, người ây như vậy, nêu có các vị Phạm hạnh có trí, 
biết người ây sanh tâm ước muôn vô lượng ác, bat thiện như vậy nên người ây 
không phải Sa-môn thì các vị åy không cho là Sa-môn, không phải Sa-môn có 
trí thì không cho là Sa-môn có trí, không phải chánh trí thì không cho là chánh 
trí, không phải chánh niệm thì không cho là chánh niệm, không phải thanh tịnh 
thì không cho là thanh tịnh. 

Này Hiển gia, cũng như có người hoặc từ chợ quán, hoặc từ nha lam đồ 
đồng mua về một cái mâm đồng đựng đây phân bên trong, có nắp đậy phía trên, 
rôi bưng đi qua các phô xá, gân chỗ đông người qua lại; những người kia thay 
mâm dong 4 ay déu muón duoc à an, to y rat ua thích, khóng chán ghét và nghĩ lầm 
cái mâm đông là sạch. Người â ay bung mam đồng. đi, rồi dừng chân tại một chỗ 
và mở nó ra chỉ cho thây; mọi nguoi tháy váy dëu khóng muón an, khong co 
ý ưa thích, rất chan phét và cho là đồ bắt tịnh. Dù cho người đã muón ăn cũng 
không thèm dùng, huống chi người vốn không muốn ăn? 


Này Hiên gia, nhu vây, néu các Pham chí có tri, vi không biết người ấy sanh 
tâm ước muôn vô lượng bat thiện như vậy nên người ây không phải Sa-môn 
mà các vị ду cứ tưởng là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí mà cứ tưởng là Sa- 
môn có trí, không phải là chánh trí mà tưởng là chánh trí, không phải là chánh 
niệm mà tưởng là chánh niệm, không phải là thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh. 
Này Hiên giả, người ây như vậy, nêu các vị Phạm hạnh có trí, do biết người ây 
sanh tâm ước muôn vô lượng ác, bat thiện như vậy nên người ay không phải là 
Sa-môn thi các vị dy không cho là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí thì không 
cho là Sa-môn có trí, không phải chánh trí thi không cho là chánh trí, không 
phải chánh niệm thì không cho là chánh niệm, không phải thanh tịnh thì không 
cho là thanh tịnh. 

Này Hiện gia, phải biết, người như vậy không nên gân gũi, không nên cung 
kính, lễ bái. Nêu Tỳ-kheo nào không đáng gân gũi mà gân gũi, không đáng 
cung kính, lễ bái mà cung kính, lễ bái thì người thân cận, cung kính, lễ bái ây 
mãi mãi không được lợi lạc, không được hữu ích, không lợi ích, không an ón, 
khoái lạc, sanh ra đau khô, buôn lo. 

Này Hiền giả, hoặc có người không sanh tâm ước muôn như vay: “Ta đã 
phạm giới, mong người khác đừng biết ta phạm giới.” Này Hiên gia, nhung co 
người biết người ây phạm gidi, nguoi ay, nhân vì người khác biết minh phạm 
giới, không sanh ác tâm. Nêu người ây không sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai 
thứ đều là thiện. 

Này Hiền giả, hoặc có người không sanh tâm ước muốn như vay: “Та đã 
phạm giới, mong người khác quở trách ta ở chỗ kín đáo chứ đừng quở trách 
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ta phạm giới ở trước công chung.” Nay Hiện gia, néu có người khác quở trách 
người ấy ở trước công chúng chứ không ở chỗ kín đáo; người ấy, vì bị người 
khác quở trách ở trước công chúng chứ không ở chỗ kín đáo mà không sanh ác 
tâm. Nếu người ây không sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đều la thién. 

Này Hién giả, hoặc có người không sanh tâm ước muôn như vây: “Та đã 
phạm giới, mong người hơn mình la rây chứ đừng có người không băng mình 
la ray ta đã phạm giới.” Này Hiên giá, nhung có nguòi không bang chir khong 
phải người hơn la mang người ây pham gidi; người ay, vi bị người không băng 
mình chứ không phải người hơn mình la măng, không sanh ác tâm. Nếu người 
ây không sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đều là thiện. 


Này Hiền giả, hoặc có người không sanh tâm ước muốn như vay: “Mong ta 
ngòi trước đức Thế Tôn, thưa hỏi đức Thế Tôn về giáo pháp dé Ngài nói cho các 
Tỳ-kheo nghe.” Này Hiên giả, nhưng có vị Ty-kheo khác ngồi trước đức Thế 
Tôn, thưa hỏi đức Thé Tôn về giáo pháp dé Ngài nói cho các Ty-kheo nghe; vi 
CÓ VỊ Ty-kheo khác ngôi trước đức Thế Tôn, thưa hỏi đức Thé Tôn về giáo pháp 
đề Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe, người ây vẫn không sanh ác tâm. Nếu người 
ay không sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ déu là thiện. 


Này Hiên gia, hoặc có người không sanh tâm ước muôn như vay: “Lúc các 
Ty-kheo vào làng, mong răng ta đi trước nhất và các Tỳ-kheo theo sau ta để 
vào; chứ đừng có vi Tỷ-kheo nao đi trước nhất khi các Ty-kheo vào trong, và 
các Tỳ-kheo theo sau vị Tỳ-kheo ấy vào.” Này Hiền giả, nhưng có vị Ty-kheo, 
khi cac Ty-kheo vao trong, di truoc nhật va các Ty-kheo theo sau vi ây vào 
trong; người ây, vì có Tỳ-kheo khác khi các Tỳ-kheo vào trong, đi trước nhất, 
các Tỳ-kheo theo sau vào trong, không sanh ác tâm. Nêu người ấy không sanh 
ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đêu là thiện. 

Này Hiên giả, hoặc có người không sanh tâm ước muôn như vây: “Khi các 
Ty-kheo đã vào trong, mong ta được ngôi cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, 
được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất; chứ đừng có Ty-kheo nào khi 
các Ty-kheo đã vào trong ma ngôi cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, được 
nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất.” Này Hiển gia, nhưng có vị Ty-kheo 
khác khi các Ty-kheo đã vào trong, lại ngôi cao hon hết, được chỗ ngôi bậc 
nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất; vi có Ty-kheo khác, khi 
các Ty-kheo đã vào làng, ngôi cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, được nước 
rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, người ay van khóng sanh ac tam. Néu 
người ay khong sanh ác tâm và duc tâm thì ca hai thứ déu là thiện. 

Này Hiên giả, hoặc có người tâm không ước muốn như vây: “Sau khi các 
Ty-kheo ăn xong, thu don dó ăn, lau rửa rôi, mong ta nói pháp cho cư sĩ nghe 
để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy; đừng có Ty-kheo nao khac 
sau khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đô ăn, lau rửa rôi, nói pháp cho cu sĩ 
nghe dé khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy.” Này Hiền giả, nhưng 
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có vi Ty-kheo khác, sau khi các Ty-kheo ап xong, thu don đồ ăn, lau rửa rồi, 
nói pháp cho cư sĩ nghe dé khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ; vì 
có Ty-kheo khác, sau khi các Ty-kheo ăn xong, thu don dó ăn, lau rửa rôi, nói 
pháp cho cư sĩ nghe dé khuyén phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hy, người 
ây không sanh ác tâm. Nếu người ây không sanh dục tâm và ác tâm thì cả hai 
thứ déu là thiện. 


Này Hiền giả, có người không sanh tâm ước muôn như vây: “Khi các cư Sĩ 
đi đến vườn chúng Tăng, mong ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, 
cùng đàm luận; đừng có Tỳ-kheo nào khác khi các cư sĩ đi đến vườn chúng 
Tăng, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận.” Này Hiên giả, 
nhưng có Tỳ-kheo khác, khi các cư sĩ đi đến vườn chúng Tăng, cùng tụ hội, 
cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận; vì có Ty-kheo khác, khi các cư sĩ đến 
vườn chúng Tăng, cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận với họ, 
người ây vần không sanh ác tâm. Nếu người ấy không sanh ác tâm và dục tâm 
thì cả hai thứ déu là thiện. 

Này Hiên giá, hoặc có người không sanh tâm ước muôn như vay: “Mong 
ta được vua biết đến, được đại thần, Phạm chí, cư sĩ và dân chúng trong nước 
biết đến và kính trọng: đừng có Tỳ-kheo nào khác được vua biết đến, được các 
đại thần, Phạm chí, cư sĩ và dân chúng trong nước biết đến và kính trọng.” Này 
Hiền giả, nhưng có vị Tỳ-kheo khác được vua biết đến, được đại thần, Phạm 
chí, cư sĩ và dân chúng trong nước biết đến và kính trọng. Nhân vì có Tỳ-kheo 
khác được vua biết đên, được đại than, Pham chi, cư sĩ và dan chúng trong nước 
biết đến và kính trọng, người ây không sanh ác tâm. Nếu người ây không sanh 
ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đêu là thiện. 

Này Hiên giả, hoặc có người không sanh tâm ước muốn như vây: “Mong 
ta được bốn chúng, Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tắc, ưu-bà-di kính trọng; đừng 
có Tỳ-kheo nào khác được bón chúng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
ba-di kính trọng.” Này Hiên giả, nhưng có Tỳ-kheo khác được bón chúng Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di kính trọng. Nhân vi có Ty-kheo khác 
được bón chúng, Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di kính trọng, người 
ay không sanh ác tâm. Nếu người ây không sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai 
thứ déu là thiện. 

Này Hiên gia, hoặc có người không sanh tâm ước muốn như vây: “Mong ta 
được các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, giường nệm, thuôc thang; 
đừng có Ty-kheo nào khác được các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đô ăn 
uống, giường nệm, thuốc thang.” Này. Hiền giả, nhưng có Ty-kheo khác được 
các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, g1ường nệm, thuộc thang; vì 
có Ty-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như quan áo, đồ ăn udng, giuong 
nệm, thuốc thang, nhung người ấy không sanh ác tâm. Nếu người ây không 
sanh ác tâm và dục tâm thì cả hai thứ đều là thiện. 
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Nay Hién gia, nhu vay, néu các vi Pham hanh có tri, vi khong biét người 
ay sanh tâm ham muốn vô lượng thiện như vậy nên người ấy chính là Sa-môn 
mà các vi kia tưởng không phải là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí mà tưởng là 
không phải Sa-môn có trí, chính là chánh trí mà tưởng không phải là chánh trí, 
chính là chánh niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính là thanh tịnh 
mà tưởng không phải là thanh tịnh. Này Hiên gia, người ay như vậy, nếu các vị 
Phạm hạnh có trí, do biết người ây sanh tâm ham muốn vô lượng thiện như vậy 
nên người ду chính là Sa-môn thì cho là Sa-môn, chính là Sa-môn có tri thì các 
VỊ ây cho là Sa-môn có trí, chính là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là chánh 
niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh tịnh thì cho là thanh tịnh. 

Này Hiền giả, cũng như có người, hoặc từ chợ quán, hoặc từ nhà làm đô 
đồng mua về một cái mâm đồng đựng đây đủ đô ăn uông trong sạch, ngon lành, 
đậy nắp lên trên, roi bung đi ngang qua phố xá, gan chỗ đông người qua lại. 
Những người ây thây được mâm đồng, đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, 
hết sức chán ghét và nghĩ răng mâm đồng này không trong sạch và nói như vây: 
“Phân nhơ kia, hãy đem đi lập tức! Phần nhơ kia, hãy đem đi lập tức!” Người 
kia bưng mâm đồng đi, rôi dừng chân lại một chỗ và mở nó ra chỉ cho thấy. Sau 
khi thay mở ra rồi, những người kia đêu muốn ăn, ý hết sức ưa thích, không còn 
chán ghét và nghĩ rang nó là đô trong sạch. Dù cho những người đã không muôn 
ăn, thấy rồi cũng muôn ăn, hung chi những người đã có y muôn ăn? 


Này Hiền giả, như vậy, nếu các vị Phạm hạnh có trí không biết người ấy 
sanh tâm ham muôn vô lượng thiện như vậy thì người ấy như thé, chính là 
Sa-môn mà các vi kia tưởng không phải Sa-môn, chính là Sa-m6n có trí mà 
tưởng không phải Sa-m6n có trí, chính là chánh trí mà tưởng không phải là 
chánh trí, chính là chánh niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính là 
thanh tịnh mà tưởng không phải thanh tịnh. Này Hiền giả, người ay nhu vay, 
néu có vi Pham hanh có tri, do biết người này sanh tâm ham muốn vô lượng 
thiện như vậy, nên người ây như vậy, chính là Sa-môn thì các vị ây cho là 
Sa-môn, chính là Sa-môn có trí thi cho là Sa-môn có trí, chính là chánh trí thì 
cho là chánh trí, chính là chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh 
tịnh thì cho là thanh tịnh. 


Này Hiên giả, phải biết, người như vậy nên gân gũi, nên cung kính, lễ bái. 
Nếu Tỳ-kheo nào đáng gân gũi thì gần gũi, đáng cung kính, lễ bái thì cung kính, 
lễ bái; do đó, người gân gũi, cung kính, lễ bái ây mãi mãi được thiện lợi, được 
hữu ích, được lợi ích, an ôn, khoái lạc và cũng không khô, không buôn lo. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng có mặt trong chúng, Tôn giả thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nay tôi muôn nói một thí dụ cho các Tỳ-kheo 
nghe, Tôn giả cho phép chăng? 

Tôn gia Xá-lợi-phât đáp: 

— Này Hiển giả Đại Muc-kién-lién, Hiền giả muốn nói thí dụ, xin cứ nói! 
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Tôn gid Dai Muc-kién-lién thưa: 

— Thưa Tôn gia Xa-loi-phat, tôi nhớ một thời đến ở trong núi cao, thuộc 
thành Vương Xá. Bay giờ, đêm đã qua, trời vừa sáng, tôi dap y, ôm bát vào 
thành Vương Xá đề khât thực, đến nhà Vô Y Mãn Tử, trước kia là một thợ xe. 
Lúc đi ngang nha ông lại có một người thợ đang đẽo trục xe. Vô Y Mãn Tử, một 
thợ xe cũ đi đến nhà đó. R6i Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ thây người thợ kia 
đang йёо trục xe, tâm sanh ý nghĩ như vay: “Nêu người thợ nay cam búa déo 
trục, đẽo got chỗ xấu này, chỗ хаи kia, như thé thì cái trục dy mới tuyệt dep.” 
Bấy gio, người thợ kia, đúng như điều suy nghĩ của Vô Y Mãn Tử, một thợ xe 
cũ, liên cầm búa déo gọt chỗ xâu này, chỗ хаи kia. Khi ду, Vô Y Mãn Tử, một 
thợ xe cũ hết sức hoan hy, nói như thé nay: “Nay con ông tho xe, tam ong nhu 
vậy tức la biết tâm tôi rôi. Vì sao? Vì dung theo y nghĩ cua tôi, ông cam búa déo 
got chó xau nay, chó xáu kia.” 

Cũng nhu thé, này Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu như có kẻ dua ninh, dối trá, 
ganh ti, không tín, lười biếng, không chánh niệm, không chánh trí, không định, 
không tuệ, tâm cuóng mê, không giữ các căn, không tu hạnh Sa-môn, không 
hiểu biết phân biệt, vì tâm của Tôn giả Xá-lợi-phất biết tâm của người đó nên 
nói pháp này. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, nêu có người không dua nịnh, không dối trá, 
không ganh tỊ, có tín, có tân, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu 
tuệ, tâm không cuồng mê, giữ gìn các căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-môn và phân 
biệt khéo léo thì người ay nghe Ton gia Ха-101- phat nói phap, gióng nhu Кё doi 
muôn được ăn, khát muôn được uống, tức thì được ăn và uông như y vậy. Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phất, giống như con gái Sát-lợi, hay con gái Phạm chí, cư sĩ, 
công sư đoan trang xinh đẹp, tắm rửa sạch sẽ, lay hương thoa khắp thân thé, mặc 
áo mới và dùng các thứ anh lạc để trang sức dung nhan; giả sử có người nghĩ 
đến nàng ấy, mong câu sự thiện lợi, hữu ích, câu an ón, khoái lac cho nàng ấy 
nên đem tràng hoa sen xanh, hoặc tràng hoa chiêm-bặc, hoặc tràng hoa tu-ma- 
na, hoặc tràng hoa bà-sư, hoặc trang hoa a-đề-mâu-đa đến tặng. Người con gái 
ay hoan hy nhận cả hai tay, dùng trang sức trên đầu. Thưa Tôn giả X4-loi-phat, 
cũng như thê, nếu có người không dua nịnh, không dỗi trá, không ganh tị, có 
tin, tinh tan, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, tu tuệ, tâm không 
cuông mê, gin giữ các căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-mon và phân biệt khéo léo thi 
người ây được nghe Tôn gia Ха-101- phat nói pháp, giống như người đói muôn 
được ăn, người khát muôn được uống thì liên được ăn, uống như ý vậy. 

Tôn gia Xá-lợi-phât, thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Tôn giả Xá-lợi-phất thường 
cứu vớt các người tu Phạm hạnh, khiến cho xa lìa bất thiện, an trú chỗ thiện. 

Như thé, cả hai Tôn giả tán than lẫn nhau, rôi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói như vậy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién và các Tỳ- 
kheo nghe Tôn giả X4-loi-phat nói xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa nước Câu-tát-la cùng đại chúng Ty-kheo đi đến phía 
Bắc làng Ngũ-ta-la, trong rừng Thi-nhiép-hoa với hàng đại đệ tử Trưởng lão 
Thượng tôn danh đức như Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn 
giả Ca-diép, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Lé-viét, 
Tôn giả A-nan và các đại đệ tử Trưởng lão Thượng tôn danh đức khác ngang 
hàng như vậy cũng có mặt tại làng Ngũ-ta-la; tat cả đều ở bên cạnh ngôi nhà lá 
của Phật. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Cac thay nën thuc hành su cau pháp, đừng thực hành sự câu âm thực. 
Vì sao? Vì Ta thương tưởng các đệ tử, muôn các đệ tử nên thực hành sự câu 
pháp chứ không thực hành sự cầu 4m thực. Nếu các thầy thực hành sự cầu âm 
thực, không thực hành sự câu pháp thi không những các thay tu хйи xa ma Ta 
cũng không được danh du. Nếu các thầy thực hành sự cau pháp, chứ không 
thực hành sự cầu âm thực thi không những các thây đã tự tốt đẹp mà Ta cũng 
được danh dự. 

Thé nào là các đệ tử vì cầu âm thực ma nương theo Phật tu hành chứ không 
phải vì câu pháp? Sau khi Ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đô 4 ăn dư; sau đó có 
hai vị Tỳ-kheo đến, đói khát, sức lực hao mòn, Ta nói với họ rang: “Sau khi Ta 
an no, bữa an đã xong, con lại đồ ăn dư, các thay muốn ăn thì lây mà ăn, nếu 
các thầy không lây thì Ta sẽ mang dó nơi đất sạch, hoặc dó trong nước không có 
trùng.” Trong hai vị ay, vị Ty-kheo thứ nhất suy nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn 
ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đô ăn dư, nếu ta không lấy, tất nhiên đức Thế 
Tôn sẽ mang đồ nơi đất sạch, hoặc trong nước không có trùng, vậy ta hãy lay 
mà ăn.” Vị Tỳ-kheo ấy liên lây mà ăn, ăn xong, tuy được một ngày một đêm an 
ón, khoái lạc, nhưng vị Ty-kheo áy nhận lay đô ăn dư đó nên không vừa ý Phật. 
Vi sao? Vì Ty-kheo ấy nhận lây đô ăn đó nên không thê thiêu dục, không thé tri 
túc, không nhàm chán, không thé sống dé dai, không thé thỏa mãn, không thé 
biết thời, không biết tiết độ, không thê tinh tân, không thê tĩnh tọa, không thể có 
tịnh hạnh, không thé sóng viën ly, khóng duoc nhát tám, khóng duoc tinh càn, 
cũng không thê chứng đắc Niét-ban. Vi vậy, do Ty-kheo 4 ay nhận lây đồ ăn dư 
nên đức Phật không vừa ý. Như thé gọi là các đệ tử vì cầu âm thực mà nương 
theo Phật tu hành chứ không phải vì câu pháp. 
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Thế nào là các đệ tử thực hành sự cầu pháp chứ không thực hành cầu 4m 
thực? Trong hai vị ấy, vị Tỳ-kheo thứ hai suy nghĩ như vây: “Đức Thế Tôn 
ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, néu ta không lây thì đức Thế Tôn tất 
nhiên sẽ mang đô nơi đất sạch, hoặc trong nước không có trùng. Nhưng đức 
Thế Tôn có dạy răng: “Điều thấp kém nhất trong việc ăn uông là ăn đồ ăn du.’ 
Vậy ta không nên nhận lẫy đồ ăn đó.” Nghĩ như thê ròi vị ду không nhận lay đồ 
ăn. Ty-kheo kia không nhận lay đồ ăn đó, tuy suốt một ngày một đêm khô sở, 
không được an ón, nhưng vì Ty-kheo ây không nhận lây đô ăn đó nên đức Phật 
vừa lòng. Vì sao? Vì Ty-kheo ay khong nhan lay đồ ăn dư nên được thiéu duc, 
được tri túc, được sóng dé dai, dễ thỏa mãn, biết thời, có tiết độ, có tinh tan, có 
thé tinh tọa, có tịnh hạnh, có thé sông viễn ly, được nhất tâm, được tinh cần và 
cũng có thé chứng đắc Niét-ban. Vi vậy, do Ty-kheo ây không nhận lay đồ ăn 
nay mà được vừa lòng Phật. Như thé gọi là các đệ tử vì cầu pháp mà nương theo 
Phật tu hành chứ không phải vì cầu âm thực. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói với các đệ tử: 

- Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng 
trưởng thượng của vị ây không thích đời sông viễn ly thì Pháp, Luật đó không 
có ích gi cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải là vì 
thương xót thế gian, cũng không phải vì mong câu thiện lợi và hữu ích, mong 
câu an ón, khoái lạc cho loài trời, loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung 
và bậc hạ của vị ây không thích đời sông viễn ly thì Pháp, Luật đó không ich gi 
cho mọi người, không mang lại an lac cho mọi người, không phải là vi thuong 
xót thé gian, cũng không phải vì mong câu thiện lợi và hữu ích, mong cau an 
ón, khoái lạc cho loài trời, loài người. 

Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng 
trưởng thượng của vị ấy cũng thích đời sống viễn ly thì Pháp, Luật đó có ích 
cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương xót thé gian, mong 
cau thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ôn, khoái lạc cho loài trời, loài nguoi. 

Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà dé tử bậc trung 
và bậc hạ của vị ay cũng thích đời sóng viễn ly thì Pháp, Luật đó có ich cho mọi 
người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương xót thé gian, mong câu thiện 
lợi và hữu ích, mong cau an ón, khoái lạc cho loài trời, loài nguoi. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng hiện diện trong chúng nên đức Thế Tôn 
bảo Tôn giả: 

- Này Xá-lợi-phât, thầy hãy nói pháp như pháp cho các Tỳ-kheo nghe. Ta 
bị đau lưng, nay Ta muốn nghỉ một lát! 

Tôn giả Xá-lợi-phât liền vâng lãnh lời Phat: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 
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Rôi đức Thé Tôn gap tư y Ưu-đa-la-tăng trải lên giường, cuộn y Tang-gia- 
lê làm gối, năm nghiêng hông bên phải, hai chân chong lén nhau, khoi quang 
minh tưởng, chánh niệm, chánh trí va chuyên niệm vë duc khởi tưởng. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât nói với các Ty- kheo: 

— Này chư Hiền, nên biết, đức Thế Tôn vừa nói pháp sơ lược răng nếu một 
bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng trưởng thượng 
của vị ay không thích an trú viễn ly thì Pháp, Luật đó không có ích gì cho mọi 
người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải là vì thương xót thé 
gian, khong phai là mong cau thiện loi và hữu ich, mong câu an ón, khoái lạc 
cho loài trời, loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung 
và bậc hạ của vị ây không thích an trú viễn ly thì Pháp, Luật đó không có ich gi 
cho mọi người, không mang lại an lạc cho mọi người, không phải là vì thương 
xót thế gian, cũng không phải mong cau thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ón, 
khoái lạc cho loài trời, loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly và đệ tử hàng trưởng 
thượng của vị ду cũng thích an trú viễn ly thì Pháp, Luật đó có ích cho mọi 
người, mang lại an lạc cho mọi người, là vì thương xót thé gian, mong câu thiện 
lợi và hữu ich, mong cầu an ón, khoái lac cho loài trời, loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung 
và bậc hạ của vị ấy cũng thích an trú viễn ly thì Pháp, Luật đó có ích cho mọi 
người, mang lại an lạc cho mọi người, là vi thương xót thé gian, mong câu thiện 
lợi và hữu ích, mong cau an 6n, khoái lạc cho loài trời, loài người. 


Nhưng đức Thế Tôn nói pháp này hết sức tóm tắt, các thây hiểu nghĩa đó 
như thế nào và phân biệt rộng rãi như thê nào? 

Bấy giờ, trong chúng có Tỳ- -kheo nói nhu thé nay: 

— Thua Tôn gia Xá-lợi-phất, néu các Trưởng lão Thượng tôn tuyên bó rang: 
“Ta đã được Trí cứu cánh, biết một cách như thật răng sự sanh đã аш, Pham 
hạnh đã vững, điều can làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa” và các vị 
Phạm hạnh nghe vị Ty-kheo tự tuyên bô: “Ta đã được Trí cứu cánh” thì họ rất 
hoan hỷ. 

Lại có Tỳ-kheo nói như thê này: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, néu có đệ tử bậc trung, bậc hạ mong câu Niết- 
bàn vô thượng, và các vị Phạm hạnh thây vị Tỳ-kheo kia đã thực hành theo nên 
họ được hoan hy. 

Các Ty-kheo ay giải thích у nghĩa dó như vậy, nhưng không làm hài lòng 
Tôn giả Xa-loi-phat. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Ty-kheo ấy rang: 

— Này chư Hiên, hãy lăng nghe, tôi sẽ giải thích cho các Hiền gia! 
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Này chu Hiën, néu mót bac Tón su có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly ma 
hang đệ tử trưởng thượng của vi йу không thích an trú viễn ly thì người đệ tử 
hàng trưởng thượng ây có ba điều đáng chê. Những gi là ba? Tôn sư thích an 
trú viên ly mà đệ tử hàng trưởng thượng không học theo hạnh xả ly thì những 
đệ tử ấy vì vậy mà đáng chê. Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ 
tử trưởng thượng không đoạn trừ pháp â ây thì những vị đệ tử ây vì vậy mà đáng 
chê. Với những điều có thê thủ chứng mà đệ tử trưởng thượng lại từ bỏ phương 
tiện thì những vị đệ tử ấy vì vậy mà đáng chê. Nếu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, 
thích an trú viễn ly mà đệ tử trưởng thượng của vị ду không thích an trú viễn ly 
thì những người đệ tử ду có ba điều đáng chê trách đó. 

Này chư Hiền, néu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử 
bậc trung và hạ không thích an trú viễn ly thì những đệ tử trung và hạ ấy có ba 
điều đáng chê. Những gi là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly mà đệ tử trung và hạ 
không học theo hạnh xả ly thì những đệ tử ду vi vậy mà đáng chê. Nếu Tôn sư 
dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trung và hạ không đoạn trừ những pháp 
ây thì những đệ tử ay vì vậy ma đáng chê. Với những điều có thể thủ chứng mà 
đệ tử trung và hạ lại từ bỏ phương tiện thì những đệ tử ấy vì vậy mà đáng chê. 
Nếu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử trung và hạ không 
thích an trú viễn ly thì những đệ tử ấy có ba điều đáng chê đó. 

Này chư Hiền, nếu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly và đệ 
tử trưởng thượng của vị ây cũng thích an trú viễn ly thì đệ tử trưởng thượng 
ay có ba điêu đáng tán thưởng. Những gi là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly 
và đệ tử trưởng thượng cũng học theo hạnh xả ly thì những đệ tử ấy vì vậy 
mà đáng được tán thưởng. Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ và đệ 
tử trưởng thượng đoạn trừ những pháp ây thì những vị đệ tử trưởng thượng 
vì vậy mà đáng tán thưởng. Với những điêu có thê thủ chứng thì đệ tử trưởng 
thượng tinh tan, câu học, không bỏ phương tiện thì những vị đệ tử này đáng 
được tán thưởng. Nếu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly và đệ tử 
trưởng thượng cũng thích an trú viễn ly thì những đệ tử ây có ba điều đáng 
tán thưởng đó. 

Này chư Hiên, nêu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly và đệ tử 
trung và hạ cũng thích an trú viễn ly thì những đệ tử ấy có ba điều đáng tán 
thưởng. Những gi là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly va dé tử trung va ha cũng 
thích đời sống xa ly thì những đệ tử ay vì vậy được tán thưởng. Nếu Tôn sư 
day những pháp phải đoạn trừ và đệ tử trung và hạ đoạn trừ những pháp ây thì 
những đệ tử ây vì vậy được tán thưởng. Với những điều có thể thủ chứng thì 
đệ tử trung và hạ tinh tân, cầu học, không bỏ phương tiện thì những đệ tử này 
đáng được tán thưởng. Nếu bậc Tôn sư có Pháp, Luật, thích an trú viễn ly và 
đệ tử trung và hạ cũng thích đời sông xả ly thì những dé tử ду có ba điều đáng 
tán thưởng đó. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại nói với các thay Ty-kheo: 

— Này chư Hiên, có con đường giữa, nhờ đó có thé được tâm trú, được tinh, 
được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ va chứng đặc 
Niét-ban. Này chư Hiên, thé nào là có con đường giữa, có thé được tâm trú, 
được tịnh, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và 
chứng đắc Niét-ban? Này chư Hiền, niệm tham dục là ас pháp, ghét bỏ niệm 
tham dục cũng là ác pháp. Người ây đoạn trừ niệm tham dục và cũng đoạn trừ 
sự ghét bỏ niệm tham dục. Cũng vậy, sân nhué, oan han, cừu thu, bon хеп, ganh 
ti, dối tra, vô tam, vô quy, mạn, tôi thượng mạn, công cao, phóng dật, hào quý, 
tăng tránh. Này chư Hiền, tham cũng là pháp ác mà chấp trước cũng là pháp ác. 
Người ấy đoạn trừ tham và cũng đoạn trừ sự chấp trước. Này chư Hiên, đó là 
có con đường giữa, có thê được tâm trú, được tịnh, được an lạc, thuận pháp, thứ 
pháp, được trí thông, được giác ngộ và chứng đặc Niết-bàn. 

Nay chư Hiên, lại có con đường giữa khác, có thé được tâm trú, được tịnh, 
được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và chứng đắc 
Niét-ban. Này chư Hiên, thé nao là có con đường giữa khác, có thé được tâm 
trú, được tịnh, được an lạc, thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ 
và chứng đắc Niét-ban? Do là tám chi Thánh đạo: Chánh kiến đến chánh định, 
ây là tám. Này chư Hiên, đó là có con đường giữa khác, có thể được tâm trú, 
được tinh, được an lạc, thuận pháp, thir pháp, được tri thông, được giác ngộ va 
chứng đắc Niết-bàn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn đã qua cơn đau và được an ôn, từ chỗ năm trở dậy, 
ngôi kiết-già, Ngài tan than Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất nói pháp như pháp cho các Ty-kheo 
nghe. Này Xá-lợi-phất, từ nay về sau, thầy hãy nói pháp như pháp cho các Ty- 
kheo nghe nữa. Này Xá-lợi-phất, thay nên luôn luôn nói pháp như pháp cho các 
Ty-kheo nghe. 

Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các thay phải cùng nhau lãnh thọ pháp như pháp, hãy tung đọc, tu tập 
và giữ gìn. Vì sao? Vì pháp như pháp này có pháp, có nghĩa, là căn bản Phạm 
hạnh, được trí thông, được giác ngộ và chứng đắc Niét-ban. Các thiện nam tử 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo thì phải khéo léo tho trì pháp như pháp này. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Ka-loi-phat và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 


89. KINH TY-KHEO THINH 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa thành Vương Ха, trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca-lan- 
đa, cùng với đại chúng Ty-kheo an cư mùa mưa. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói với các Ty-kheo: 

— Này chư Hiền, có Tỳ-kheo thỉnh cầu các Tỳ-kheo rang: “Xin các Tôn gia 
nói với tôi, day dỗ tôi, khiến trách tôi, xin đừng làm khó tôi.” Vì sao? Này chư 
Hiên, như có một người quen nói ngang ngược, quen tanh nói ngang ngược, và 
do quen tánh nói ngang ngược này, khiến các vị Phạm hạnh không nói, không 
dạy dỗ, không khiển trách, trái lại làm khó người ấy. 

Này chư Hiên, thé nào là tanh nói ngang ngược, mà nếu ai có quen tanh 
nói ngang ngược thì các vị Phạm hạnh không nói, không dạy dỗ, không khiến 
trách, trái lại làm khó người ấy? Này chư Hiên, ở đây, có người ác dục và nhớ 
nghĩ đến dục. Này chư Hiên, néu là người có ác dục và nhớ nghĩ đến dục thì 
đó là có tánh nói ngang ngược. Cũng như thế, bị nhiễm, hành nhiễm, uất hận, 
dôi láo, dua ninh, xan tham, tật dó, vô tam, vô quý, sân tệ, ác ý, nói lời phan 
nộ, măng lại Ty-kheo khién trach minh, mang Ty-kheo khinh man minh, mang 

Ty-kheo phat 16, nói lang ngoai dé dé tránh né, che giấu phan nộ va ganh ghét, 
phừng phuc, bang hữu ác, đồng bọn ac, vong ân, không biết ân. Nay chư Ніёп, 
nêu có người vong ân, không biết ân thì đó là người có tánh nói ngang ngược. 
Này chư Hiền, đó là những tanh nói ngang ngược. Nêu ai quen tanh nói ngang 
ngược thì các vị Phạm hạnh không nói, không dạy dó, không khiến trách, trái 
lại làm khó người ấy. 

Này chư Hiên, Tỳ-kheo hãy tự suy xét. Nay chư Hiên: “Nếu ai có ác dục, 
niệm duc thì tôi không thương người đó và néu tôi có ác dục, niệm dục thì người 
ây cũng chăng thương tôi.” Tỳ-kheo hãy quán sát như vậy. Không hành ác dục, 
không niệm dục, nên học như vậy. Cũng như thế, ai bị nhiễm, hành nhiễm, phú 
tàng, uất hận, đôi láo, dua nịnh, xan tham, tật đô, vô tam, vô quý, sân tệ, ác y, 
nói lời phan nó, mang lai Ty-kheo khién trach minh, mang Ty-kheo khinh man 
minh, mang Ty-kheo phat 16, nói lang ngoài dé dé tránh né, che giâu phan nộ, 
ganh ghét, phừng phuc, băng hữu ác, đồng bọn ác, vong ân, không biết â ân. Này 
chư Hiên: “Nếu ai vong ân, không biết â ân thì tôi không thương người ây và nêu 
tôi vong ân, không biết ân thì người ду cũng chăng thương tôi.” Ty-kheo hay 
quán sát như vậy. Không thực hành sự vong ân, không biết ân, nên học như vậy. 


516 # KINH TRUNG A-HAM 


Nay chu Hién, có Ty-kheo khéng thinh cau các Ty-kheo rang: “Xin các 
ngài nói với tôi, dạy dỗ tôi, khiến trách tôi, đừng làm khó tôi.” Vì sao? Nay chư 
Hiền, hoặc có một người dé bảo, đầy đủ đức tanh dé bao, và do day đủ bản tanh 
dễ bảo nên các vị Phạm hạnh khéo bảo, khéo dạy dỗ, khéo khiến trách và không 
làm khó người đó. 

Này chư Hiên, thé nào là ban tanh dé bảo? Nếu có người day đủ đức tanh 
dé bảo thì các vị Phạm hạnh khéo bảo, khéo dạy dỗ, khéo khiến trách và không 
làm khó người đó. Này chư Hiền, hoặc có người không ác dục, không niệm dục. 
Này chư Hiên, nếu có người không ác dục, không niệm dục thì đó là ban tanh 
dé bảo. Cũng như thé, không bị nhiễm, không hành nhiễm, không che giấu, 
uất hận, không dối láo và dua nịnh, không xan tham và tật đô, không vô tàm, 
vô quy, không sân tệ, ác y, không nói lời phan nộ, không mang Ty-kheo khién 
trach minh, khong mang lai Ty-kheo khinh man minh, không mang Ty-kheo 
phat 16, khong nói lang ngoài dé dé tránh né, không che giâu, không phan nộ, 
không ganh ghét, không phừng phực, không băng hữu ác, đồng bọn ác, không 
vong ân, biết ân. Này chư Hiên, nếu ai không vong ân, biết ân thì đó là có bản 
tanh dé bảo. Này chư Hiên, đó là những bản tanh dé bảo. Nếu ai day đủ đức 
tanh dé bảo thì các vị Phạm hạnh khéo bảo, khéo dạy dỗ, khéo khiến trách và 
không làm khó người đó. 

Này chư Hiền, Tỳ-kheo nên tự suy xét. Này chư Hiển: “Nếu có người 
không ác dục, không niệm dục thì tôi thương người đó và nếu tôi không ác dục, 
không niệm dục thì người đó cũng thương tôi.” Ty-kheo nên quán sát như vậy. 
Không hành ác dục, không niệm dục, nên học như vậy. Cũng như thê, không 
bị nhiễm và hành nhiễm, không che giấu và uất hận, không dối láo, không dua 
nịnh, không xan tham và tật đó, không vô tam va vô quý, không sân tệ, ác ý, 
không nói lời phẫn nộ, không măng lại Ty-kheo khiến trách mình, không mắng 
Ty-kheo khinh mạn minh, không mắng Ty-kheo phat lồ, không nói lang ngoài 
dé dé tránh né, không che giâu, không phan nộ, không ganh ghét, không phung 
phực, không băng hữu ác, đồng bọn ác, không vong ân, biết ân. Này chư Hiện: 
“Nếu có người không vong ân mả biết ân thì tôi thương người đó và nêu tôi 
không vong ân và biết ân thì người đó cũng thương tôi.” Tỳ-kheo nên quán sát 
như vậy. Không vong ân mà biết ân, nên học như vậy. 

Nay chư Hiền, nếu Ty-kheo quán sát như vây: “Та có ác dục, niệm dục hay 
không có ác dục, niệm dục” thì chắc chăn có nhiều lợi ích. Này chư Hiên, nếu 
khi Ty-kheo quán sát mà biết được mình có ác dục, niệm dục thì không thê hân 
hoan, do đó mong cầu đoạn trừ duc. Này chư Hiền, néu lúc Tỳ-kheo quán sát 
mà biết mình không có ác dục, niệm dục thì được hân hoan: ““Tự ta thanh tịnh, 
câu học pháp tôn quý cho nên hân hoan.” 

Này chư Hiên, như người có mắt, lây gương tự soi thi thây được mặt mình 
là sạch hay do. Này chư Hiên, néu người ây thay mặt mình có vết do thì không 
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hân hoan và mong muốn rửa sạch. Nay chư Hiên, nêu người ay thay mặt minh 
không có vết do thì được hân hoan: “Mat ta sạch sẽ nên ta hân hoan.” Nay chư 
Hiên, cũng như vậy, nêu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình co ác dục, 
niệm dục thì không hân hoan và mong câu đoạn trừ dục. Này chư Hiên, néu lúc 
Ty-kheo quan sát ma biết được mình không có ác dục, niệm dục thì hân hoan: 
“Ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn quý nên ta hân hoan.” Cũng như thé: “Ta 
bị nhiễm, hành nhiễm, hay không bị nhiễm và hành nhiễm? Ta có che giấu và 
uất hận hay không có che giấu và uất hận? Ta có dối láo hay không dôi láo? Ta 
có dua nịnh hay không dua nịnh? Ta có tham hay không tham? Ta có tật đô hay 
không có tật đỗ? Ta có vô tàm hay không vô tàm? Ta có vô quý hay không vô 
quý? Ta có sân tệ, ác ý hay không sân tệ, ác ý? Ta có nói lời phẫn nộ hay không 
nói lời phan nộ? Ta có mang lại Ty-kheo khién trách hay không mang lại Tỳ- 
kheo khiến trách? Ta có măng 1-kheo khinh mạn hay không mắng Ty-kheo 
khinh man? Ta co mang Ty-kheo phat 16 hay khong mang Ty-kheo phat 16? Ta 
CÓ nÓI lang ngoai dé dé tranh ne hay khong noi lang ngoai dé dé tranh né? Ta 
có che giấu, uất hận, ganh ghét, phừng phực hay không có phú tàng, phan nộ, 
ganh ghét, phừng phuc? Ta có băng hữu, đồng bọn ác hay không có băng hữu, 
đồng bọn ác? Ta có vong ân, không biết ân hay không có vong ân, không biết 
ân?” Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình có vong ân, 
không biết ân thì không hân hoan và mong muốn đoạn trừ. Này chư Hiền, néu 
lúc Ty-kheo quan sát ma biết được mình không có vong ân, biết ân thì được hân 
hoan: “Ta tự thanh tịnh, câu học pháp tôn quy, nên ta hân hoan.” 


Này chư Hiên, như Người có mắt, lây gương tự soi thì thây được mặt mình 
là sạch hay dơ. Này chư Hiên, néu người ay thay mat minh co vết do thì không 
hân hoan và mong muốn rửa sạch. Này chư Hiền, néu người ấy thay mặt mình 
không có vết dơ thi được hân hoan: “Mặt ta sạch sẽ nên ta hân hoan.” Này chư 
Hiên, cũng vậy, nêu khi Tỳ-kheo quán sát và biết được mình có vong ân, không 
biết ân thì không hân hoan và mong muôn đoạn trừ. Này chư Hiên, nếu khi 
Tỳ-kheo quán sát và biết được mình không có vong ân, biết ân thì được hân 
hoan: “Ta tự thanh tịnh, câu học pháp tôn quý nên ta hân hoan.” Do hân hoan 
nên được hoan hy; nhân hoan hy nên thân được an tinh; do thân được an tinh 
nên cảm thọ lạc; do được cảm thọ lạc nên được định tâm. Này chư Hiền, đa 
văn Thánh đệ tử do định tâm nên thấy như thật, biết như thật; do thấy như thật, 
biết như thật nên được yếm ly; do yêm ly nên được vô dục; do vô dục nên được 
kiến giải thoát; do giải thoát mà được tri kiên giải thoát, biết một cách như thật 
răng: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, không 
còn tai sanh. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả Dai 
Muc-kién-lién nói xong, hoan hy phụng hành. 


90. KINH TRI PHAP 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai Cau-xa-di, trong vườn Cù-su-la. 

Bay giờ, Tôn giá Châu-na nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo nói như thé này: “Tôi biết các pháp, những pháp được 
biết nhưng không có tham lam.” Nhưng trong tâm hiển gia ay ác tham lam đã 
sanh và tòn tại. Cũng như vậy, đối với tranh tụng, nhué hận, sân triền, phú kết, 
bỏn xẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Nhưng 
trong tâm hiền giả ду ác dục, ác kiến đã sanh và tôn tại. Các vị dong Pham hanh 
biết hiền giả ây không biết các pháp, những pháp được biết đến ma không có 
tham lam. Vì sao? Vì trong tâm hiên giả ay tham lam đã sanh và tôn tại. Cũng 
như vậy, đối với tranh tụng, nhué hận, sân trién, phú kết, bon xén, ganh ti, lừa 
dôi, dua ninh, vô tam, vô quy, ac dục, ac kiến. Vì sao? Vì trong tâm hiền giả kia 
ác dục, ác kiến đã sanh và tôn tại. 


Này chư Hiên, như người không giàu ma tự xưng là giau, cũng không co 
phong âp mà nói là có phong âp, lại không có gia súc mà nói có gia súc; nêu 
muôn tiêu dùng thì không có vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hỗ phách, 
không có gia súc, lúa gạo, cũng không có nô ty. Các băng hữu quen biết đến nhà 
người ây ma nói răng: “Anh thật sự không giàu mà tự xưng là giảu, cũng không 
có phong â ap mà nói là có phong ấp, lai không có gia súc mà nói có gia súc; va 
lại, khi muôn tiêu dùng thì không có vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hồ 
phách, không có gia súc, lúa gạo và cũng không có nô tỳ.” 

Cũng giống như thé, này chư Hiên, có Tỳ-kheo nói như thé này: “Ta biết 
các pháp, những pháp được biết mà không có tham lam.” Nhưng trong tâm hiền 
gia kia tham lam đã sanh va {дп tại. Cũng như vậy, đối với tranh tụng, nhué hận, 
sân trién, phú kết, bỏn xẻn, ganh ti, lừa déi, dua ninh, vô tam, vô quy, ac duc, 
ác kiến. Nhung trong tâm hiền giả ду ác dục, ác kiến đã sanh và tòn tại. Các 
vị Phạm hạnh biết hiên giả ây không biết các pháp, những pháp được biết mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì tâm của hiển giả kia không hướng đến chỗ diệt 
tận tham lam, đến Vô dư Niét-ban. Cũng như vậy, đối với tranh tụng, nhué hận, 
sân trién, phú kết, bon xén, ganh ti, lừa абі, dua ninh, vô tam, vô quý, ác duc, 
ác kiến. Vi sao? Vi tâm hiển giả kia không hướng đến chỗ diệt tận ác kiến, đến 
Vô dư Niét-ban. 
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Nay chư Hiền, có Ty-kheo không nói như thé nay: “Ta biết các pháp, những 
pháp được biết đến mà không có tham lam.” Nhưng trong tâm hiên giả kia tham 
lam không sanh và {дп tại. Cũng như vậy, đôi với tranh tụng, nhuê hận, sân 
trién, phu két, bon xén, ganh ti, lira déi, dua ninh, v6 tam, v6 quy, ac duc, ac 
kiến. Nhung trong tâm hiển giả Кіа ас dục, ác kiến không sanh và tón tại. Các 
vị Phạm hạnh biết hién giả ay thật biết các pháp, những pháp được biết đến mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm hiển giả kia ác tham lam đã không 
sanh và tồn tại. Cũng như vậy, đôi với tranh tụng, nhuê hận, sân triền, phú kết, 
bon xen, ganh ti, lừa dối, dua ninh, vô tam, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì 
trong tâm hiền gia kia ác duc, ác kiên không sanh và tôn tai. 


Này chư Hiền, như người giàu to mà tự nói không giàu, cũng có phong â ap 
mà nói là không có phong ар, lại có gia súc ma nói không có gia súc; nêu lúc 
muốn tiêu dùng thì có sẵn vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hồ phách, có 
gia súc, lúa gạo và có nô tỳ. Các băng hữu quen biết đến nhà Nguoi ay, noi rang: 
“Anh that sy giau to ma noi la khong giàu, cting có phong ap mà nói khóng có 
phong á áp, lai có gia súc mà nói khóng có gia súc; nhung khi muón düng thi có 
sàn vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hó phách, có gia súc, lúa gạo và cũng 
có no ty.” 

Cũng giống như thé, này chư Hiền, có Ty-kheo không nói như thé này: “Та 
biết các pháp, những pháp được biết đến mà không có tham lam.” Nhung trong 
tâm hiển giả kia ác tham lam da không sanh và tôn tại. Cũng như Vậy, đối với 
tranh tụng, nhué hận, sân trién, phú két, bón xén, ganh ti, lừa déi, dua ninh, 
vô tam, vô quý, ac dục, ac kiến. Nhưng trong tâm hiền giả kia ác dục, ác kiến 
không sanh và tôn tại. Các vị Phạm hạnh biết hiền giả ấy thật biết các pháp, 
những pháp được biết đến mà không có tham lam. Vì sao? Vì tâm hiên gia ay 
huong đến chỗ diệt tận tham lam, sân trién, phú kết, bon xén, ganh ti, lừa dối, 
dua ninh, vô tam, vô quý, ac dục, ác kiến. Vì sao? Vì tâm hiền giả kia hướng 
đến chỗ diệt tận ác kiến, hướng đến Vô dư Niét-ban. 

Tôn giả Châu-na thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả nói 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


91. KINH CHAU-NA VAN KIEN 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tai Câu-xá-di, trong vườn Cu-su-la. 

Bay gid, Tón gia Dai Chau-na, vào luc xé chiéu, từ chỗ tinh toa đứng dậy, 
đi đến chỗ Phật, dành lễ đưới chân Phật, rồi ngôi xuéng một bên và bach: 


— Bạch đức Thé Tôn, trong thé giới này, các kiến chấp phát sanh va phát 
sanh, tức là các chủ trương có ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, 
có thế gian. Bạch đức Thế Tôn, biết như thé nào, thay như thế nào dé các kiến 
chấp này được tiêu diệt, được xả ly, và khiến cho các tà kiến khác không tiếp 
diễn, không thủ trước? 

Lúc ay, đức Thé Tôn bao: 

— Này Châu-na, trong thé giới này, các kiến chấp phát sanh va phát sanh, 
tức là các chủ trương có ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thé 
gian. Nay Chau-na, néu muôn các pháp diệt tan, không con thi phải biết như 
vay, thay như vay mới có thê khién cho các kiên chấp này được tiêu diệt, được 
xa ly, và khiến cho các kiến chấp khác không tiếp diễn, không thủ trước. Đó là 
nên học pháp tiệm giảm. 

Này Châu-na, trong Thánh Pháp, Luật, thế nào là tiệm giảm? Tỳ-kheo ly 
dục, ly ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Vị ây 
nghĩ như vây: “Ta đã thực hành sự tiệm giảm.” Này Chau-na, trong Thanh 
Pháp, Luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

Có bốn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, hành giả từ đó khởi lên, rồi lại 
nhập trở lại; vị ду nghĩ thé này: “Ta thực hành sự tiệm giảm.” Này Châu-na, 
trong Thánh Pháp, Luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

Tỳ-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng, cho đến chứng đắc Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, thành tựu an trú, vị ду nghĩ thé này: “Ta thực hành sự tiệm giảm.” 
Này Châu-na, trong Thánh Pháp, Luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

Có bón tịch tĩnh giải thoát, lia sắc, chứng đắc vô sắc, hành gia từ đó khởi lên 
và sẽ nói cho người khác biết; vi ду nghĩ thê này: “Ta thực hành sự tiệm giảm.” 

Này Châu-na, trong Thánh Pháp, Luật không chỉ tiệm giảm này. Này Châu- 
na, “người khác có ác dục, niệm dục, ta không ác dục, niệm dục” nên học sự 
tiệm giảm. Nay Châu-na, “người khác có hại ý, san, ta không có hại y, sân” nên 
học sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác có sát sanh, không cho mà lay, 
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phi Phạm hạnh, ta không có phi Phạm hanh” nên học sự tiệm giảm. Nay Chau- 
na, “người khác có tham lam, não hại, thụy miên, quân chặt, trạo cử, công cao 
và có nghi hoặc, ta không có nghi hoặc” nên học sự tiệm giảm. Này Châu-na, 
“người khác có sân kết, dua nịnh, lừa gạt, vô tàm, vô quý, ta có tàm, quý” nên 
học sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác có khinh mạn, ta không có khinh 
mạn” nên học sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác có tăng thượng mạn, ta 
không có tăng thượng mạn” nên học sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác 
không da van, ta có đa văn” nên hoc sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác 
không quán các thiện pháp, ta quán các thiện pháp” nên học sự tiệm giảm. Này 
Châu-na, “người khác hành phi pháp, ác hạnh, ta hành đúng pháp, diệu hạnh” 
nên học sự tiệm giảm. Này Châu-na, “người khác nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc 
căn, nói thêu đệt, ác giới, ta không có ác giới” nên học sự tiệm giảm. Này Châu- 
na, “người khác có bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định, lại có ác huệ, ta không có 
ác huệ” nên học sự tiệm giảm. 

Này Châu-na, chỉ cân phát tâm, nghi va mong muón hoc các thién pháp ma 
con duoc nhiéu loi ich, huóng chi than và kháu thuc hành thién pháp! Nay Chau- 

“người khác có ác dục, niệm duc, ta không có ác dục, niệm dục”, hay phat 
an Nay Châu-na, ' nguoi khác có hại y, san, ta không có hại ý, sân”, hãy phat 
tâm. Này Châu-na, “người khác có sát sanh, không cho mà lấy, phi Phạm hạnh, 
ta không phi Phạm hạnh”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác có tham 
lam, não hại, thụy miên, quân chặt, trạo cử, công cao, lại có nghi hoặc, ta không 
nghi hoặc”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác có sân kết, dua nịnh, lừa 
gạt, vô tàm, vô quý, ta có tàm, quý”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác 
có khinh mạn, ta không có khinh mạn”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác 
có tăng thượng mạn, ta không có tăng thượng mạn”, hãy phát tâm. Này Châu-na, 
“người khác không đa văn, ta có đa văn”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người 
khác không quản các thiện pháp, ta quán các thiện pháp”, hãy phát tâm. Này 
Châu-na, “người khác hành phi pháp, ác hạnh, ta hành đúng pháp, diệu hạnh”, 
hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác nói láo, hai lưỡi, cộc căn, thêu dệt, ác 
giới, ta không có ác giới”, hãy phát tâm. Này Châu-na, “người khác bat tín, giải 
đãi, vô niệm, vô định lại có ác huệ, ta không có ác huệ”, hãy phát tâm. 

Này Châu-na, ví như có con đường xâu và có con đường tốt đôi lại; có bên 
đò xâu và có bên đò tốt đối lại. Cũng vậy, này Chau-na, ac dục có phi ac dục đối 
lại; hại ý, sân có không hại ý, không sân đối lại; sát sanh, không cho mà lay, phi 
Pham hanh có Pham hanh đối lai; tham lam, não hai, thụy miên, trao cử, công 
cao, nghi hoac có khong nghi hoặc đối lại; sân kết, dua ninh, lừa gat, vô tam, 
vô quý có tam, quý đối lại; khinh mạn có không khinh man đổi lại; tang thượng 
man có không tăng thượng mạn đôi lại; không đa văn có đa văn đối lại; không 
quản các thiện pháp có quán các thiện pháp đối lại; hành phi pháp, ác hạnh có 
hành đúng pháp, diệu hạnh đôi lại; nói láo, hai lưỡi, cộc căn, thêu đệt, ác ĐIỚI CÓ 
thiện giới đối lại; bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ có thiện tuệ đối lại. 
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Này Châu-na, hoặc có pháp đen, có quả bao đen, dẫn đến chỗ ác; hoặc có 
pháp trang, có quả báo trang và được thăng tiên. Cũng như thế, này Châu-na, 
người có ác dục thi dung phi ác dục mà di lên; người có hại ý, sân thi dùng 
không có hại ý, không có sân mà đi lên; người sát sanh, lây của không cho, 
phi Phạm hạnh thì dùng Phạm hạnh ma di lên; người tham lam, não hại, thuy 
miên, trạo cử, công cao, nghi hoặc thì dùng không nghi hoặc mà đi lên; người 
sân nhué, dua nịnh, lừa gạt, vô tam, vô quý thì dùng tam, quý mà đi lên; người 
khinh mạn thì dùng không khinh mạn mà di lên; người tăng thượng mạn thì 
dùng không tăng thượng mạn ma di lên; người không đa văn thì dùng đa văn 
mà đi lên; người không quản các thiện pháp thì dùng quán các thiện pháp mà 
đi lên; người hành phi pháp, ác hạnh thì dùng sự thực hành đúng pháp, diệu 
hạnh ma di lên; người nói lão, hai lưỡi, coc căn, thêu đệt, ác 0101 thi dùng thiện 
giới ma di lên; người bat tin, giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ thi do thiện tuệ 
mà di lên. 

Này Châu-na, néu có người không tự điều phục và người khác cũng không 
được điều phục mà muỗn được điều phục thì sự kiện ay không bao giờ có. 
Tự mình chìm đăm và người khác chìm đắm mà muốn vớt lên thì sự kiện ấy 
không bao giờ có. Tự mình không Bát-niễt- bàn và người khác không được 
Bat-niét-ban ma muôn duoc Bat-niét-ban thì sự kiện ây không bao 510 CÓ. 
Này Châu-na, nêu có người tự điều phục được, người khác không điều phục 
được mà muốn điều phục thi sự kiện ây có xảy ra. Tự mình không chim dam, 
người khác bị chìm đắm mà muốn vót lên thì sự kiện ấy có xảy ra. Tự mình 
Bat-niét-ban, người khác không Bat-niét-ban mà khiến cho Bát-niết-bàn thì sự 
kiện ây có xảy ra. Cũng như thê, này Châu-na, người ác dục thì do phi ác dục 
mà Bát-niết-bàn; người có hại ý, sân thì do không có hại ý, không có sân mà 
Bat-niét-ban; người sat sanh, lây của không cho, phi Phạm hạnh thì do Phạm 
hạnh mà Bat-niét-ban; người tham lam, não hại, thụy miên, trạo cử, công cao, 
nghi hoặc thì do không nghi hoặc ma Bat-niét-ban; người san két, dua ninh, 
lừa gat, vô tam, vô quý thi do tam, quý mà Bat-niét-ban; người kiêu man thì 
do không kiêu man mà Bat-niét-ban; người tăng thượng mạn thì do không 
tăng thượng man mà Bat-niét-ban; người không đa văn thì do đa văn mà Bat- 
niét-ban; người không quán các thiện pháp thì do quán các thiện pháp mà Bát- 
niét-ban; người hành phi pháp, ác hạnh thì do hành đúng pháp, diệu hạnh mà 
Bat-niét-ban; người nói lao, hai lưỡi, cdc can, théu dét, ac giới thi do thiện giới 
mà Bát-niễt-bàn; người bat tin, giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ thi do thiện 
tuệ mà Bat-niét-ban. 

Này Châu-na, đó là Ta đã nói cho thây nghe về pháp tiệm giảm, đã nói 
pháp phát tâm, đã nói pháp đối trị, đã nói pháp tăng thượng, đã nói pháp Bát- 
niét-ban. Như bậc Ton sư đối với đệ tử, khởi tâm đại từ, thương xót, thương 
tưởng, mong câu cho dé tử được phước lợi và thiện ich, mong câu an ón, khoái 
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lac; Ta dà lam nhu vay, các thay cüng nén tu minh lam, hay dén noi rirng vàng, 
núi sâu, dưới góc cây, chỗ an tĩnh thanh nhàn, tĩnh tọa tư duy, đừng phóng dật, 
không ngừng tinh tân, chớ để ân hận mai sau. Đó là lời khuyến cáo của Ta, lời 
huấn thị của Ta. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Đại Châu-na và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


92. KINH THANH BACH LIEN HOA DU 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hoặc có pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ. 
Hoặc có pháp do nơi miệng mà diệt trừ, không do nơi thân mà diệt trừ. Hoặc có 
pháp không do nơi thân và miệng diệt trừ, nhưng do tuệ kiên để diệt trừ. 

Thế nào là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ? 
Tỳ-kheo có thân hành bat thiện, sung mãn, thọ trì đầy đủ, dinh trước nơi thân. 
Các thầy Tỳ-kheo thay vậy, khiến trách Ty-kheo ây rang: “Này Hiền giả, thân 
hành bat thiện, sung mãn, thọ trì day đủ. Sao lại dính trước nơi thân? Này Hiền 
giả, nên bỏ thân hành bắt thiện, tu tập thân hành thiện.” Thời gian sau, vị Tỳ- 
kheo ấy bỏ thân hành bắt thiện, tu tập thân hành thiện. Đó gọi là pháp do nơi 
thân mà diệt trừ, không do nơi miệng mà diệt trừ. 

Thế nào là pháp do nơi miệng mà diệt trừ, không do thân mà diệt trừ? Ty- 
kheo có khâu hành bat thiện, sung mãn, thọ trì day đủ và dính trước nơi miệng. 
Các thầy Tỳ-kheo thấy vậy, quở trách Tỳ-kheo ây răng: “Này Hiền giả, khẩu 
hành bat thiện, sung mãn, tho trì day đủ. Sao lại dính trước nơi miệng? Này 
Hiền giả, nên bỏ khâu hành bất thiện, tu tập khẩu hành thiện.” Thời gian sau, vị 
Tỳ-kheo ду bỏ khâu hành bat thiện, tu tập khẩu hành thiện. Đó gọi là pháp do 
nơi miệng mà diệt trừ, không do nơi thân diệt trừ. 

Thế nào là pháp không do thân, miệng mà diệt trừ nhưng chỉ do tuệ kiến để 
diệt trừ? Tham lam không do thân, miệng mà diệt trừ, chỉ do tuệ kiến mà diệt 
trừ. Cũng như thé, tranh tụng, nhué han, san trién, phu két, bon xén, tat dé, lừa 
gat, dua ninh, vô tam, vô quy, ác dục, ac kién không do nơi thân, miệng diệt trừ, 
chỉ do tuệ kién mà diệt trừ. Đó gọi là pháp không do nơi thân, miệng mà diệt 
trừ, chi do tuệ kién mà diệt trừ. 

Như Lai hoặc có quán sát, quán sát tâm của người khác, biết người này 
không tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như người này tu thân, tu 
0101, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được tham lam. Vì sao? Vi người nay đã tâm sanh 
và trụ nơi ác, tham lam. Cũng như vậy, đôi với tranh tụng, nhué hận, sân trién, 
phú kết, bỏn xẻn, tật dé, lừa gat, dua ninh, vô tam, vô quý, ác dục, ác kiến; nêu 
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người ду tu tap thì diệt trừ được ác duc, ác kiến. Vì sao? Vi người này đã tâm 
sanh và trụ nơi ác dục, ác kiến. Đức Như Lai cũng biết người này tu thân, tu 
giới, tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như người này tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì 
diét được tham lam. Vi sao? Vì người này tâm không sanh và trụ nơi ác, tham 
lam. Cũng như vậy, đôi với tranh tụng, nhué han, sân trién, phu két, bon xén, 
tat dó, lira gat, dua ninh, v6 tam, v6 quy, diét duoc ac duc, ac kiến. Vì sao? Vì 
người này tâm không sanh và trụ nơi ác dục, ác kiến. 

Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng sanh từ trong nước, lớn lên trong 
nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước; cũng như thế, Như Lai sanh 
từ trong thé gian, lớn lên trong thé gian, tu hành vượt trên thế gian, không dam 
trước pháp thế gian. Vì sao? Vì đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
vượt khỏi tat cả thé gian. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan cam quạt đứng hau Phat, chap tay hướng về Phat 
và bạch: 

— Bạch đức Thé Tôn, kinh này tên là gi và thọ trì như thé nào? 

Lúc ây, đức Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan, kinh này tên là “Thanh Bạch Liên Hoa Du”, thay hay nhu vay 
ma tho tri, doc tung. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bao các Ty-kheo: 

— Сас thầy hãy cùng nhau thọ trì, đọc tụng, gìn giữ Kinh Thanh Bạch Liên 
Hoa Dụ này. Vì sao? Vì Kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ này là như pháp, có 
nghĩa là căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí thông, đưa đến giác ngộ và đưa đến 
Niết-bàn. Nếu thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo thì nên khéo thọ trì, khéo tụng đọc Kinh 
Thanh Bạch Liên Hoa Dụ này. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe lời 
Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 


93. KINH THUY TINH PHAM CHI 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật đến Uất-bệ-la, bên bờ sông Ni-lién-nhién, ngồi dưới gốc cây 
A-da-hòa-la Ni-câu-loại. Luc ay, Ngai moi thanh dao. 

Bay giò, sau gid ngo, có Thuy Tinh Pham chi ung dung di dén chó Phat. 
Đức Thé Tôn thay Thủy Tịnh Pham chi từ xa đi lại, nhân vì có Thủy Tịnh Pham 
chí, Ngài bảo các Ty-kheo: 

— Nếu có hai mươi mốt thứ ó ué làm ó ué tâm thì chắc chan phải đi đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. 

Những gi là hai mươi mốt thứ ô ué? Do là tâm ué do tà kiến, tâm ué do phi 
pháp dục, tâm ué do ác tham, tâm ué do ta phap, tam ué do tham, tam ué do 
nhué, tam ué do thuy mién, tam ué do trao cu hồi qua, tâm ué do nghi hoac, tam 
ué do san trién, tam ué do phú kết, tâm ué do bón xén, tam ué do tat 40, tam ué 
do lừa gat, tâm ué do dua ninh, tam ué do уд tam, tam ué do уб quy, tam ué do 
man, tam ué do dai man, tam ué do ngao man, tám ué do phong dat. Néu có hai 
mươi mốt thứ ó ué này làm ô ué tâm thì chắc chắn phải di đến ас xứ, sanh vào 
địa ngục. 

Ví như cái áo bị cáu bân đem cho nhà thợ giặt, người thợ giặt nhận áo đó, 
hoặc dùng tro, hoặc dùng chùm kết hay dùng bột giặt chà xát thật kỹ cho sạch 
cái áo dơ bân đó. Dù người thợ giat dung tro, hoac lây chùm kết hay dùng bột 
giặt chà xát thật kỹ cho sạch, cái áo do ay vẫn có màu dơ bân. Cũng như vậy, 
nếu có hai mươi mốt thứ ô ué làm ó ué tâm thì chắc chăn phải đi đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. 


Những gì là hai mươi mốt thứ ô ué? Dó 1a tam ué do ta kiến, tâm ué do phi 
phap duc, tam ué do ac tham, tam ué do ta phap, tam ué do tham, tám ué do 
nhué, tam ué do thuy mién, tam ué do trao cu hói qua, tam ué do nghi hoac, tam 
ué do sân trién, tâm ué do phu kết, tâm ué do bon xén, tâm ué do tat dé, tâm ué 
do lira gat, tam ué do dua ninh, tam ué do vô tam, tam ué do v6 quy, tam ué do 
man, tam ué do dai man, tam ué do ngao man, tam ué do phong dat. Néu có hai 
mươi mốt thứ ó ué này noi tám thi chac chăn phải đi đến 4 ác xứ, sanh trong địa 
ngục. Nếu có hai mươi mốt thứ ó ué này mà không làm ó ué tâm thì chắc chắn 
phải di đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 

Thế nào là hai mươi mốt thứ ó ué? Tâm ué do tà kiến, tâm ué do phi pháp 
dục, tâm uê do ác tham, tâm uê do tà pháp, tâm uê do tham, tâm uê do nhuê, 
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tam ué do thuy mién, tam ué do trao cử hồi quá, tâm ué do nghi hoặc, tâm ué 
do sân trién, tâm. ué do phú kết, tâm ué do bon xẻn, tâm ué do tat dé, tam ué 
do lửa gat, tam ué do dua ninh, tam ué do vô tam, tam ué do vó quy, tam ué do 
man, tam ué do dai man, tam ué do ngao man, tam ué do phóng dat. Néu có hai 
mươi mốt ó ué này mà không lam 6 ué tâm thì chắc chăn được đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. 

Ví như cái áo trăng, sạch của loại vải dét ở xứ Ba-la-nai đem cho nhà thợ 
giặt, người thợ giặt nhận ао đó, hoặc dùng tro, һау lây chùm kết, hoặc dùng bột 
giặt chà xát thật kỹ cho sạch cái áo trắng, sạch, loại vải Ba-la-nai này. Người 
thợ giặt dùng tro, hoặc lay chùm kết, hay dùng bột giặt chà xát thật kỹ cho sạch 
nhưng cái áo trăng, sạch của loại vai Ba-la-nai ay vốn đã sạch lại càng trang, 
sạch thêm. 

Cũng như vậy, néu có hai mươi mốt thứ ó ué không làm ó ué tâm thì chắc 
chắn được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 

Những gi là hai mươi mốt thứ ó ué? Đó là tâm ué do tà kiến, tâm ué do phi 
pháp dục, tâm ué do ác tham, tâm ué do tà phap, tam ué do tham, tam ué do 
nhué, tam ué do thuy mién, tam ué do trao cu hói qua, tam ué do nghi hoặc, tâm 
ué do sân triển, tâm ué do phu két, tam ué do bon xén, tám ué do tat 40, tam ué 
do lira gat, tam ué do dua ninh, tám ué do vô tam, tâm ué do vô quy, tam ué do 
man, tám ué do dai man, tám ué do ngao man, tám ué do phóng dat. Néu có hai 
muoi mót thir ó ué này mà khóng lam ó ué tám thi сһас chan duoc di dén thién 
xứ, sanh lên có! trời. 

Nếu ai biết được tà kiến là ô ué của tâm thì sau khi biết liên đoạn trừ. Cũng 
như vậy, nếu ai biết được phi pháp dục là tâm ué, ác tham là tâm ué, ta phap la 
tam uê, tham là tam ué, nhué la tam ué, thuy miên là tâm ué, trạo cu һдї qua 
là tâm ué, sân trién là tâm ué, nghi hoặc là tâm ué, phú kết là tâm ué, bon xén 
là tâm ué, tật dé là tâm ué, lừa gat là tâm ué, dua ninh là tâm ué, vô tam là tâm 
ué, vô quy là tâm ué, man la tam ué, dai man 1а tam ué, ngao man la tam ué, 
phóng dat là tám ué thì sau khi biết liền đoạn trừ. Tâm của vi ay cùng đi đôi 
với từ, bién mãn một phương, thành tựu an trú, như vậy cho đến hai phương, 
ba phương, bốn phương, tứ duy trên dưới, trùm khắp tất cả; cùng đi đôi với 
lòng từ, không kết, không oán, không giận, không tranh cãi, rộng rãi bao la, vô 
lượng, khéo tu tập, bién mãn tất cả thé gian, thành tựu an trú. Cũng như vậy, 
bi, hy và tâm đi đôi với xa, không kết, không oán, không giận, không tranh cãi, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê gian, thành tựu an trú. 


Này Phạm chí, đó là phương pháp gột rửa nội tâm chứ không phải gột rửa 
ngoại thân. 

Bấy giờ, Phạm chí nói với Thế Tôn: 

— Thưa Cù-đàm, hãy đến sông Da Thủy tám rửa! 


Đức Thé Tôn hỏi: 
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— Nay Pham chi, nếu đến tắm nơi sông Da Thủy thì sé được những gi? 


Phạm chí trả lời: 


— Thưa Cù-đàm, sông Da Thủy áy là dau hiệu chay tịnh của thé gian, là dau 
hiệu độ thoát, là dau hiệu phước đức. Nêu ai đên tam nơi sông Da Thuy thì sẽ 


được trừ sạch tât cả ác. 


Bay 010, duc Thé Tôn nói bai tung cho Pham chi nghe: 


Diéu Hao Thu Pham chi, 


Là trò chơi kẻ при, 
Hao Thủ, đên sông chi? 


Người tạo nghiệp bất thiện, 
Người tịnh không cau ué, 
Người tịnh nghiệp trăng trong, 
Như ông không sát sanh, 
Chân thật, không nói dối, 
Phạm chí học như vậy, 
Phạm chí về nhà chỉ, 

Phạm chí, ông nên học, 
Сар gì nước ban kia? 
Pham chi bach Phat rang: 
Ding thién pháp tay sach, 
Pham chi nghe Phat day, 
Tức thi lay chan Phật, 


Pham chi bach rang: 


Nếu vào sông Da Thủy, 
Không thé sạch nghiệp dữ. 
Sông ây có nghĩa gì, 

Nước trong nào ich chi. 

Người tịnh thường thuyết giới, 
Thường được hạnh thanh tịnh. 
Cũng không hay trộm cắp, 
Thường chánh niệm, chánh trí. 
Tất cả chúng sanh an, 

Suối nhà đâu trong sạch. 

Dùng thiện pháp tây sạch, 

Chỉ trừ dơ thân thẻ. 

Tôi cũng nghĩ như vậy, 

Cần gì nước dơ kia. 

Trong lòng rất hoan hỷ, 

Quy y Phật, Pháp, Tang. 


- Bach đức Thé Tôn, con đã biết! Bạch Thiện Thé, con đã hiểu! Con nay 
xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Ty-kheo! Cui mong đức The Tôn nhận con 
làm ưu-bà-tăc, bat đâu từ hôm nay, trọn đời nguyện dem mình quy y cho дёп 


lúc mạng chung! 


Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Hảo Thu Thủy Tinh và các Ty-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thoi, Phật du hóa tại nước Ха-уё, trong Đông Viên, giảng đường 
Lộc Mẫu. 

Bấy giờ, Hắc Tỳ-kheo con bà Lộc Mẫu thường ưa tranh cãi, đi đến chỗ 
Phật. Thế Tôn thay Hắc Tỳ-kheo từ xa đi lại, nhân vì có Hắc Tỳ-kheo nên Ngài 
nói với các Ty-kheo: 

— Hoặc có người thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ tranh cãi. 
Nếu có người thường ưa tranh cai, không khen việc đình chỉ tranh cãi thì đó là 
pháp không thê ái lạc, không thể ái hỷ, không thé làm cho ái niệm, không thê 
làm cho có sự kính trọng, không thể khiến tu tập, không thê khiến nhiếp trì, 
không thé khiến xứng đáng là Sa-môn, không thé khiến được nhất ý, không thé 
làm cho chứng đắc Niết-bàn. 

Hoặc có người ác dục, không khen việc đình chỉ ác dục. Nếu có người ác 
dục, không khen việc đình chỉ ác dục thi đó là pháp không thé ái lạc, không thê 
ái hy, không thé làm cho ái niệm, không thé khiến kính trọng, không thé khiến 
tu tập, không thê khiến nhiếp tri, không thé khiên xứng đáng là Sa-môn, không 
thê khiến được nhất ý, không thé khiến chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người phạm giới, vượt giới, làm sứt mẻ giới, làm rách gIỚI, ó ué 
giới và khong khen việc tri BIỚI. Nêu có người phạm giới, vượt giới, làm sứt 
mẻ giới, làm rách gIỚI, ô ué giới thì đó là pháp không thê ái lạc, không thé ái 
hỷ, không thê khiến ái niệm, không thể khiến kính trọng, không thể khiến tu 
tập, không thé khiến nhiếp trì, không thé khiến xứng đáng là Sa-môn, không thé 
khiến được nhất ý, không thé khiến chứng đắc Niét-ban. 


Hoặc có người có sân triền, có phú kết, có bón xẻn, tật đồ, có dua ninh, dỗi 
trả, có vô tam, vô quý, không khen tam, quy. Nếu có người có sân trién, có phú 
kết, bỏn xẻn, tật đô, có dua nịnh, dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tam, 
quý thì đó là pháp không thé ái lạc, không thé ái hy, không thé khién ái niêm, 
không thé khién kính trong, không thé khién tu tap, khong thé khién nhiép tri, 
khong thé khién xứng dang là Sa-môn, không thê khiến được nhất ý, không thể 
khiến chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người không giúp đỡ các vi đồng Phạm hạnh, không khen sự giúp 
đỡ các vị đồng Phạm hạnh. Nếu có người không giúp đỡ các vi đồng Phạm 
hạnh, không khen sự giúp đỡ các vị đông Phạm hạnh thì đó là pháp không thê 
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ai lac, khong thé ái hy, không thê khiến ái niệm, không thé khiến kính trọng, 
không thé khiến tu tập, không thé khiến nhiếp trì, không thé khiến 1 xứng đáng 
là Sa-môn, không thé khiến được nhất ý, không thé khiến chứng đắc Niét-ban. 


Hoặc có người không quán các pháp, không khen việc quán các pháp. Nếu 
CÓ người không quán các pháp, không khen việc quản các pháp thì đó là pháp 
không thé ái lạc, không thé ái hy, không thé khiến ái niệm, không thé khiến 
kính trọng, không thê khiến tu tập, không thé khiến nhiếp trì, không thé khiến 
xứng đáng là Sa-môn, không thê khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

Hoặc có người không tĩnh tọa, không khen tinh tọa. Nếu người không tĩnh 
tọa, không khen tĩnh tọa thì đó là pháp không thê ái lạc, không thé ái hy, không 
thê khiến ái niệm, không thể khiến kính trọng, không thể khiến tu tập, không 
thê khiến nhiếp trì, không thé khiến xứng đáng là Sa-môn, không thé khiến 
được nhất ý, không thé khiến chứng đắc Niét-ban. 


Những người như thế, dù nghĩ răng: “Mong các vi đồng Phạm hạnh cúng 
dường, cung kính, lễ bái ta”, nhưng Các vi đồng Phạm hạnh không cúng dường, 
không cung kính, không lễ bái người ây. Vì sao? Vì người ay có vô luong diéu 
ác nay. Nhân vì người ay có vô lượng điều ác này nên khién cho сас vi đồng 
Phạm hạnh không cúng dường, không cung kính, không lễ bái người ay. 


Gióng nhu con ngua dü bi nhốt vào trong chuóng, tuy nó nghi ràng: , Mong 
người ta nhốt tôi ở chỗ an ón, cho dé à ăn, thức uông tốt tươi và thích пойт tô tôi 
nhưng người ta không nhốt nó ở chỗ an ón, không cho đồ ăn, thức uống tốt tươi 
và không thích ngăm nó. Vi sao? Vì con ngựa ay có sự dữ, nghĩa là vì nó hết 
sức xâu xí, không hiển lành nên khiến cho người ta không nhốt nó ở chỗ an ón, 
không cho đô ăn, thức uống tốt tươi và không thích ngắm nó. Cũng như vậy, 
người này dù nghĩ răng: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính, 
lễ bái ta”, nhưng các у] đồng Phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ bái 
người ay. Vi sao? Vi người ay có vô lượng. điêu ác này. Nhân vì người ấy có vô 
lượng điều ác này nên khiến cho các vi đồng Pham hạnh không cúng dường, 
không cung kính, không lễ bái người ây. 

Hoặc có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi. Nếu 
có người không thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi thì đây là pháp 
khả lạc, khả ái, khả hý, có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể 
khiến tu tập, có thê khiến nhiếp trì, có thê khiến xứng đáng là Sa-môn, có thê 
khiến được nhất ý, có thé khién chứng đắc Niết-bàn. 

Hoặc có người không ác dục, khen ngợi việc đình chỉ ác dục. Nếu có người 
không ác dục, khen ngợi việc đỉnh chỉ ác dục thì đây là pháp khả lạc, khả ái, 
khả hy, có thé khiến ái niệm, có thé khiến kính trọng, có thé khiến tu tap, có thé 
khién nhiép tri, có thé khién xứng đáng là Sa-môn, có thé khiến được nhất ý, có 
thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 


94. KINH HAC TY-KHEO # 533 


Hoặc có người không phạm giới, không vượt giới, không làm sứt mẻ giới, 
không làm rách giới, không làm ô ué giới và khen ngợi việc trì giới. Nếu có 
người không phạm giới, không vượt giới, không làm sứt mẻ giới, không làm 
rách giới, không làm 6 ué giới và khen ngợi việc trì giới thì đây là pháp kha 
lạc, khả ái, kha hy, có thé khiến ái niệm, có thé khiến kính trọng, có thể khiến 
tu tập, có thé khiến nhiếp trì, có thé khiến xứng đáng là Sa-môn, có thé khiến 
được nhất ý, có thé khiến chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người không có sân trién, không phú kết, khong bon xén, không 
tật đô, không dua ninh, không dối trá, không vô tàm, vô quý và khen ngợi tàm, 
quý. Nếu có người không sân trién, không phú kết, không bon xẻn, không tật 
đó, không dua ninh, không dôi tra, không vô tam, vô quý và khen ngợi tàm, quy 
thi đây là pháp khả lạc, khả ái, kha hy, có thé khiến ái niệm, có thé khiến kính 
trọng, có thé khiến tu tập, có thé khiến nhiệp trì, có thê khiến xứng đáng là Sa- 
môn, có thé khiến được nhất ý, có thé khiến chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh, khen ngợi việc giúp đỡ các 
vị đồng Phạm hạnh. Nếu có người giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh, khen ngợi 
việc giúp đỡ các vi đồng Phạm hạnh thì day là pháp khả lạc, kha ái, khả hy, 
có thê khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thé khiến tu tap, có thé khién 
nhiếp tri, có thé khiến xứng đáng là Sa-môn, có thé khiến được nhất ý, có thé 
khién chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người quán các pháp, khen ngợi việc quán các pháp. Nếu có người 
quan các pháp, khen ngợi việc quan các pháp thì đây là pháp kha lạc, khả ái, 
khả hỷ, có thê khiến ái niệm, có thé khiến kính trọng, có thê khiến tu tập. có thể 
khiến nhiếp trì, có thê khiên xứng đáng là Sa-môn, có thê khiến được nhất ý, có 
thê khiến chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người tinh tọa, khen ngợi tinh tọa. Nếu có người tĩnh tọa, khen 
ngợi tĩnh tọa thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thể 
khiến kính trọng, có thé khiến tu tập, có thé khiến nhiếp trì, có thé khiến xứng 
đáng là Sa-môn, có thé khiến được nhất ý, có thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 

Người này tuy không nghĩ răng: “Mong các vị dong Pham hanh cung duong, 
cung kinh, lé bai ta”, nhung các у] dóng Pham hạnh vân cúng dường, cung kính, 
lễ bái người ay. Vi sao? Vi người ay со vô lượng điêu thiện nay. Vì người ду có 
vô lượng điều lành này, khiến cho các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung 
kính, lễ bái người ay. 


Giống như con ngya hién nhốt trong chuông, tuy nó không nghĩ rang: 
“Mong nguoi ta nhốt tôi ở chỗ an ôn, cho đô ăn, thức udng tốt tươi và thích 
пеат tôi”, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở chỗ an ôn, cho đồ ăn, thức uống tot 
tươi và vẫn thích ngắm nó. Vì sao? Vì đó là con ngựa lành, nghĩa là nó rất thuan 
thục, rất hién lành nên người ta nhốt nó ở chỗ an ón, cho đô ăn, thức uống tốt 


tươi và thích ngắm nó. Cũng như vậy, người này tuy không nghĩ rang: “Mong 
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các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ bái ta”, nhưng các vi đồng 
Phạm hạnh vẫn cúng dường, cung kính, lễ bái người ay. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


95. KINH TRU PHAP 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vê, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta nói về thôi thiện pháp, không trụ, không tăng. Ta nói về trụ thiện pháp, 
không thối, không tăng. Ta nói về tăng thiện pháp, không thối, không trụ. 

Thế nào là thối thiện pháp, không trụ, không tăng? Vị Tỳ-kheo nếu dốc 
lòng tín, giữ сат giới, bác văn, bó thi, trí tuệ, biện tài Thánh giáo và sở đắc của 
Thánh giáo; đối với các pháp này, vị ay thối, không trụ, không tăng. Đó là thối 
thiện pháp, không trụ, không tăng. 

Thế nào là trụ thiện pháp, không thôi, không tăng? Vị Ty-kheo nếu dốc 
lòng tín, giữ câm giới, bác văn, bô thí, trí tuệ, biện tài Thánh giáo và sở đắc của 
Thánh giáo; đối với các pháp này, vi ay tru, khong thói, khóng tang. Dó goi là 
tru thién pháp, khóng thói, khóng tàng. 

Thé nào là tăng thiện pháp, không thối, không trụ? Vị Ty-kheo déc long tin, 
giữ cam giới, bac văn, bo thi, trí tuệ, biện tai Thanh giao và sở đắc của Thánh 
giáo; đôi với các pháp này, у! ây tăng, không thối, không trụ. Đó gọi là tăng 
thiện pháp, không thôi, không trụ. 

Vị Tỳ-kheo chắc chăn được nhiều lợi ích, nêu quán như vay: “Ta sống với 
nhiêu tham lam hay sông với không nhiều tham lam? Ta sông VỚI nhiêu tâm 
sân nhué hay sông với không nhiều tâm sân nhué? Ta sông với nhiều thụy miên 
triên hay sông với không nhiêu thụy miễn triên? Ta sông với nhiêu trạo cử, công 
cao hay sông với không nhiêu trạo cử, công cao? Ta sông với nhiều nghị hoặc 
hay sông với không nhiêu nghi hoặc? Ta song với nhiều thân tránh hay sông với 
không nhiều thân tránh? Ta sông với nhiêu ó ô ué tâm hay sóng voi khong nhiéu 
ó ué tam? Ta sóng vói nhiéu tin hay sóng VỚI nhiêu bat tín? Ta sống với nhiều 
tinh tân hay sống với nhiều giải đãi? Ta sông với nhiều chánh niệm hay sống 
với nhiều vô niệm? Ta sóng với nhiều chánh định hay sống với nhiều vô định? 
Ta sống với nhiễu ác tuệ hay sóng với nhiều không ác huệ?” 

Nếu khi Ty-kheo quan mà biet mình sóng với nhiều tham lam, sân nhuế 
tâm, thụy miên trién, trạo cử, công cao, nghi hoặc, thân tránh, ô ué tam, bat tin, 
giải đãi, vô niệm, vô định và sống với nhiêu ác tuệ thì vi Ty-kheo ấy, vì muốn 
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diệt trừ các pháp ác, bất thiện này nên gấp rút tìm phương tiện học hỏi, hết sức 
tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không dé thối lui. 

Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo thì gập rút tìm cách cứu dau, cứu áo. 
Cüng nhu thé, vì muôn diệt trừ các pháp ác, bất thiện này nên vị Ty-kheo 4 ay 
gap rut tim cach hoc, hết sức tinh cân, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không 
dé thôi lui. 

Nếu khi 1-kheo quán mà biết mình sông không nhiều tham lam, không 
nhiều sân nhué tâm, không nhiêu thụy miên trién, khong nhiéu trao cu công cao, 
khong nghi hoac, khong than tranh, khong ó ó ué tam, co tin, có tan, có niém, có 
định và sóng với nhiều không ác tuệ thì vi Ty-kheo а ay, vi muôn an trú nơi thiện 
pháp này, không quên mat, không thối lui, tu hành phát triển nên рар rút tìm cách 
học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không dé thối lui. 

Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo thi ойр rút tìm cách cứu dau, cứu áo. 
Cüng nhu vay, vi Ty-kheo vi muón an trú noi thién pháp nay, khong quén mát, 
không thối lui, tu hành phát triển nên рар rút tim cách học, hết sức tinh cần, 
chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không dé thôi lui. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


96. KINH VO 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât nói với các Ty-kheo: 

- Này chư Hiền, néu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni mà những pháp chưa được 
nghe thi không được nghe và pháp đã nghe thì quên mat và nếu có pháp mà vị 
ây trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng đọc, tu tập và đã được hiểu bởi 
tuệ thì vị åy không nhớ lại và không thâu hiểu; thì này chư Hiền, đó gọi là Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni suy thoái tịnh pháp. 

Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni mà những pháp chưa nghe thì 
được nghe, pháp đã nghe thi không quên mat và néu có những pháp mà vi ây 
trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng đọc, tu tập và đã được hiểu bởi tuệ 
thì vị ấy thường ghi nhớ và thấu hiểu; thì đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tăng 
trưởng tịnh pháp. 

Này chư Hiên, Tỳ-kheo phải quán như vay: “Ta có tham lam hay là không 
có tham lam? Ta có tâm sân nhuê hay không có tâm sân nhuế? Ta có thụy miên 
trién hay không có thuy miên trién? Ta có trạo cử, công cao hay không có trạo 
cử, công cao? Ta có nghi hoặc hay không có nghi hoặc? Ta có thân tránh hay 
không có thân tránh? Ta có tâm ô ué hay không có tâm ô uế? Ta có tín hay 
không có tin? Ta có tan hay không có tan? Ta có niệm hay không có niệm? Ta 
có định hay không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ?” 

Này chư Hiên, néu khi Ty-kheo quan ma biết mình có tham lam, có tâm sân 
nhué, co thụy miễn triên, có trao cử, công cao, có nghi hoặc, có thân tránh, có 
tâm 6 ué, không tin, không tân, không niệm, không định, có ác tuệ; thì này chư 
Hiên, vì muốn diệt trừ các pháp bat thiện này cho nên vị Tỳ-kheo ay gấp rút tìm 
cách học, hết sức tinh cân, chánh niệm, chánh trí, kiên nhãn, không dé thối lui. 

Này chư Hiền, như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gap rut tim cách cứu 
dau, cứu áo. Này chu Hiên, cũng như thé, vị Ty-kheo vì muôn diệt trừ các pháp 
ác, bất thiện này nên gấp rút tìm cách học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh 
trí, kiên nhẫn, không. để thôi lui. 

Này chư Hiên, nếu khi Tỳ-kheo quán mà không biết mình không có tham 
lam, không tâm sân nhué, không thuy miên triển, không trao cử, cống cao, 
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không co nghi hoặc, không co thân tránh, khong co tam ó ué, có tin, có tan, có 
niệm, có định, không ác hué; thi Ty-kheo ây, vi muón an trú nơi pháp thiện này, 
không quên mat, không thôi lui, tu hành phát triển, nên gap rút tim cach hoc, hét 
sức tinh tan, chánh niệm, chánh trí, kiên nhân, không để thối lui. 


Như người bị lửa chảy đầu, cháy á áo, gấp rút tìm cách cứu dau, cứu áo. Này 
chư Hiền, cũng như thê, Tỳ-kheo muôn an trú nơi pháp thiện này, không quên 
mật, không thôi lui, tu hành phát triển, nên gập rút tìm cách học, hết sức tinh 
tân, chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, không dé thôi lui. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả dạy, 
hoan hy phụng hành. 


97. KINH DAI NHAN 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm-câu-lâu. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan một mình tinh tọa tại một nơi văng: vẻ, tâm nghĩ như 
vậy: “Kỳ diệu thay, pháp duyên khởi này thật là vô cùng sâu sắc, và sự minh tri 
vë duyên khởi cũng vô cùng sâu sắc! Nhưng ta quán sát thay rat nóng can, rat 
nông can!” Rồi vào lúc xế trưa, Tôn giả A-nan từ chỗ ngôi đứng day, qua đến 
chỗ Phật, đảnh lễ chân Ngài, rồi đứng sang một bên và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, hôm nay con một minh tinh tọa tại một nơi thanh văng, 
tâm nghĩ như vay: “Ky diệu thay, pháp duyên khởi nay thật là vô cùng sâu sac, 
và sự minh tri về duyên khởi cũng vô cùng sâu sắc! Nhưng ta quán sát thấy rất 
nông cạn, rất nông cạn!” 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này A-nan, thầy chớ nghĩ răng: “Pháp duyên khởi này rất nông cạn, rất 
nông cạn!” Vì sao? Vì pháp duyên khởi này vô cùng sâu sắc và sự minh tri về 
duyên khởi cũng vô cùng sâu sắc. Nay A-nan, đối với pháp duyên khởi nay, 
vì không biết như thật, thấy như thật, không giác, không thâu triệt nên khiến 
chúng sanh dính móc nhau, rối loạn như khung cùi, như cỏ uẫn-man, vội vàng, 
huyén náo đi từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, qua lại, lại qua, 
không thể ra khỏi vòng sanh tử. Này A-nan, cho nên phải biết pháp duyên khởi 
này thật vô cùng sâu sắc và sự minh tri về duyên khởi cũng vô cùng sâu sắc. 

Này A-nan, néu có người hỏi: “Già và chết có do duyên không?” Nên đáp 
như vây: “Già chết có do duyên.” Nếu có người hỏi: “Già chết do duyên gì?” 
Nên đáp như vây: “Duyên nơi sanh vậy.” 

Này A-nan, nếu có người hỏi: “Sanh có do duyên không?” Nên đáp: “Sanh 
cũng có duyên.” Nêu có người hỏi: “Sanh do duyên gi?” Nên đáp: “Do duyên 
nơi hữu уду.” 

Này A-nan, néu có người hỏi: “Hữu có do duyên không?” Nên đáp: “Hữu 
cũng do duyên.” Nếu có người hỏi: “Hữu do duyên gi?” Nên đáp: “Do duyên 
nơi thủ vay.” 

Này A-nan, nêu có người hỏi: “Thủ có do duyên không?” Nên đáp: “Thủ 
cũng do duyên.” Nếu có người hỏi: “Thủ do duyên gì?” Nên đáp: “Do duyên 
noi ai vay.” 
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Nay A-nan, do là duyén а1 có thu, duyén thu có htru, duyén hitu có sanh, 
duyên sanh co già chết, duyên già chết có buôn lo, khóc lóc, buồn khó, ảo não 
đều duyên noi già mà có, như thê là trọn đủ toàn khối khó đau to lớn. 

Này A-nan, duyên sanh có già chết. Ở đây nói duyên sanh có già chết thì 
nên biết răng đó gọi là duyên sanh có già chết. Này A-nan, néu không со su 
sanh như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và loài rồng, 
thân và loài thân, quỷ và loài quy, trời và loài trời, nguoi \ và loài người; thi này 
A-nan, các loài chúng sanh 4 ay tùy theo những chỗ ay; néu không có sự sanh, 
mỗi loài, mỗi loài đều không sanh, giả sử tách rời sự sanh, có già chết chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của già chết, tap của già chết, ban 
nguyên của già chết, duyên của già chết chính là sanh. Vì sao? Vì duyên sanh 
nên có già chết. 

Này A-nan, duyên hữu có sanh. Ở đây nói duyên hữu có sanh thì nên biết 
răng đó gọi là duyên hữu có sanh. Này A-nan, nêu không có sự hữu như cá và 
loài cá, chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và loài rồng, thần và loài 
thân, quỷ và loài quy, trời và loài trời, người và loài người; thì này A-nan, các 
loài chúng sanh â ay tuy theo những chỗ ây mà không có, mỗi loài, mỗi loài đều 
không có hữu, giả sử tách rời sự hữu, có sanh chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết rang nhân của sanh, tập khởi của sanh, 
bản nguyên của sanh, duyên của sanh chính là hữu. Vì sao? Vì duyên hữu 
nên có sanh. 

Này A-nan, duyên thủ có hữu. Ở đây nói duyên thủ có hữu thì nên biết răng 
đó gọi là duyên thủ có hữu. Này A-nan, nêu không có thủ, mỗi loài, mỗi loài đều 
không có thủ, giả sử tách rời thủ thì sẽ có hữu chăng, thi thiết có hữu chăng? 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của hữu, tập khởi của hữu, bản 
nguyên của hữu, duyên của hữu chính là thủ. Vì sao? Vì duyên thủ nên có hữu. 

Này A-nan, duyên ái có thủ. Ở đây nói duyên ái có thủ thi nên biết rằng 


đó gọi là duyên a ai có thủ. Này A-nan, néu không có ái, mỗi loài, mỗi loài đều 
không có ái, giả sử tách rời ái, sẽ có thủ, thi thiết có thủ chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

- Cho nên, này A-nan, nên biết rang nhân của thủ, tập khởi của thủ, ban 
nguyên của thủ, duyên của thủ chính là ái. Vì sao? Vì duyên ai nên có thủ. 

Này A-nan, đó là duyên ái có tìm câu, duyên tim câu có lợi, duyên lợi có 
phân, duyên phân có nhiém dục, duyên nhiém dục có dam trước, duyên dam 
trước có bon xén, duyên bon xén có keo kiệt, duyên keo kiệt có thủ hộ. Này 
A-nan, duyên thủ hộ có đao gậy, đâu tranh, dua ninh, lừa gat, nói lao, hai lưỡi, 
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khởi lên vô lượng pháp ác, bat thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khối khô đau to 
lớn. Này A-nan, nêu không có thủ hộ, tất cả đều không có thủ hộ, gia sử tach 
roi thu hó thi sé co dao gay, đấu tranh, dua ninh, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, 
khởi lên vô lượng pháp ác, bất thiện chăng? 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết rang dao gay, đầu tranh, dua ninh, lừa gat, 
nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác, bất thiện thi nhân của chúng, 
tập khởi của chúng, bản nguyên của chúng và duyên của chúng chính là thủ hộ. 
Vì sao? Vì duyên thủ hộ nên có đao gậy, đầu tranh, dua ninh, lừa gạt, nói láo, 
nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác, bất thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khôi 
khó đau to lớn. 

Này A-nan, duyên keo kiệt có thủ hộ. Ở đây nói duyên keo kiệt có thủ hộ thì 
nên biệt răng đó gọi là duyên keo kiệt có thủ hộ. Này A-nan, nếu không có keo 
kiệt, tất cả đều không có keo kiệt, giả sử tách rời keo kiệt thì có thủ hộ chăng? 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của thủ hộ, tập khởi của thủ hộ, 
bản nguyên của thủ hộ, duyên của thủ hộ chính là keo kiệt. Vì sao? Vì duyên 
keo kiệt nên có thủ hộ. 

Này A-nan, duyên bỏn xẻn có keo kiệt. Ở đây nói duyên bỏn xẻn có keo 
kiệt thì nên biết răng đó gọi là duyên bon xén có keo kiệt. Này A-nan, nêu 
không có bon xén, tat cå déu không có bon xén, gia str tách ròi bon xén thì có 
keo kiét chang? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cho nên, nay A-nan, nên biết răng nhân của keo kiệt, tập khởi của keo 
kiệt, bản nguyên của keo kiệt, duyên của keo kiệt chính là bon хеп. Vi sao? Vì 
duyên bon хеп nên có keo kiệt. 

Này A-nan, duyên đam trước có bỏn xẻn. Ở đây nói duyên đam trước có 
bon xén thì nên biết răng đó gọi là duyên đam trước có bon xén. Này A-nan, néu 
không có đam trước, tất cả đêu không có đam trước, giả sử tách rời đam trước 
thì có bon xén chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của bon хеп, tập khởi của bon 
xén, bản nguyên của bon xén, duyên của bon хеп chính là đam trước. Vì sao? 
Vị duyên đam trước nên có bỏn xẻn. 

Này A-nan, duyên dục có đam trước. Ở đây nói duyên dục có đam trước thì 
nên biét rang đó gọi là duyên dục có đam trước. Này A-nan, nêu không có dục, 
tat cả đều không có dục, giả sử tách rời dục thì có đam trước chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không! 
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— Cho nên, này A-nan, nên biết rang nhân của dam trước, tập khởi của đam 
trước, bản nguyên của đam trước, duyên của đam trước chính là dục. Vì sao? 
Vì duyên dục nên có đam trước. 

Này A-nan, duyên phân có nhiễm dục. Ở đây nói duyên phân со nhiém duc 
thi nén biét rang do goi la duyén phan có nhiễm dục. Nay A-nan, nêu không có 
phan, tất cả đều không có phan, giả sử tách rời phan thì có nhiễm dục chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của nhiễm duc, tập khởi của 
nhiễm dục, bản nguyễn của nhiễm dục, duyên của nhiễm dục chính là phân. Vì 
sao? Vì duyên phân nên có nhiễm dục vậy. 


Này A-nan, duyên lợi có phan. O đây nói duyên lợi có phân thì nên biết răng 
đó gọi là duyên lợi có phân. Này A-nan, nêu không có lợi, tất cả déu không có 
lợi, giả sử tách rời lợi thì có phần chăng? 


— Bạch Thé Tôn, không! 


— Cho nên, nay A-nan, nên biết răng nhân của phân, tập khởi của phan, bản 
nguyên của phân, duyên của phan chính là lợi. Vì sao? Vi duyên lợi nên có phân. 


Này A-nan, duyên tim câu có lợi. Ở đây nói duyên tìm câu có lợi thì nên biết 
răng đó là duyên tìm cầu có lợi. Này A-nan, nêu không có tim cau, tất cả déu 
không có tim cau, giả sử tách rời tìm cau thì có lợi chăng? 


— Bạch Thé Tôn, không! 


— Này A-nan, nhân của lợi, tập khởi của lợi, ban nguyên của lợi, duyên của 
lợi chính là tìm câu. Vì sao? Vì duyên tìm cau nên có lợi. 


Này A-nan, duyên ái có tìm cầu. Ở đây nói duyên ái có tìm cầu thì nên 
biết răng đó gol la duyén ai có tim cau. Nay A-nan, nêu không co ái, tat ca déu 
không có ái, gia sử tách rời ái thi có tìm cau chang? 


— Bach Thế Tôn, không! 


— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của tìm câu, tập khởi của tìm cau, 
bản nguyên của tìm cầu, duyên của tìm cầu chính là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên 
có tìm câu. 

Này A-nan, dục ái và hữu ái, hai pháp này nhân thọ, duyên thọ đưa đến. 
Này A-nan, néu có người hỏi: “Thọ có duyên không?” Nên đáp: “Tho cüng có 
duyên.’ ° Nếu có người hỏi: “Thọ có duyên gi?” Nên đáp: “Duyên xúc.” Nên biết 
răng duyên xúc có thọ. Này A-nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều không 
có nhãn xúc, gia sử tách rời nhãn xúc thì có duyên nhãn xúc mà sanh ra lạc thọ, 
khó thọ, bat khó bat lạc thọ chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, nêu không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc, tất cả đều không có ý 
xúc, gia sử tách rời ý xúc thi sẽ có duyên ý xúc mà sanh ra lac thọ, khó thọ, bat 
khó bat lạc thọ chăng? 
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— Bạch Thé Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của thọ, tập khởi của thọ, bản 
nguyên của thọ, duyên của thọ chính là xúc. Vi sao? Vì duyên xúc nên có thọ vay. 

Này A-nan, nếu có người hỏi: “Xúc có duyên không?” Nên đáp: “Xúc co 
duyên.” Nếu có người hỏi: “Xúc có duyên gì?” Nên đáp: “Duyên danh sắc.” 
Nên biết rang duyên danh sắc có xúc. Này A-nan, sở hành, sở duyên có danh 
thân, ly hành này, ly duyên này thì có hữu đôi xúc chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Này A-nan, sở hành, sở duyên có sắc thân, ly hành, ly duyên này thì có 
tăng ngữ xúc chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Giả sử ly danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc, thi thiết có xúc chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, cho nên biết rằng nhân của xúc, tập khởi của xúc, bản nguyên 
của xúc, duyên của xúc chính là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có xúc. 


Này A -nan, néu có người hỏi: “Danh sắc có duyên chang?” Nên đáp: “Danh 
sắc có duyên.” Nếu có người hỏi: “Danh sắc có duyên gì?” Nên đáp: “Duyên 
thức.” Nên biết rang duyên thức có danh sắc. Này A-nan, nếu thức không vào 
thai mẹ mà chỉ có danh sắc thì thành thân này chăng? 


— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, nếu thức mới vào thai liền ra tức khắc thì danh sắc hợp với 
tinh chang? 

— Bach Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, nêu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con gái bi đoạn hoại, không 
còn thì danh sắc tăng trưởng dân được chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biết răng nhân của danh sắc, tập khởi của danh 
sắc, bản nguyên của danh sắc, duyên của danh sắc chính là thức. Vì sao? Vì 
duyên thức nên có danh sắc. 

Này A-nan, nêu có người hỏi: “Thức có duyên chăng?” Nên đáp: “Thức có 
duyên.” Nêu có người hỏi: “Thức có duyên gi?” Nên đáp: “Duyên danh sắc.” 
Nên biết răng duyên danh sắc có thức. Này A- -nan, nêu thức không có danh 
sắc, nêu thức không an lập, không dựa vào danh sắc thì thức có sanh, có già, có 
bệnh, có chết, có khó chăng? 


— Bạch Thê Tôn, không! 

— Cho nên, này A-nan, nên biét răng nhân của thức, bản nguyên của thức, 
tập khởi của thức, duyên của thức chính là danh sac. Vì sao? Vì duyên danh sac 
nên có thức. 
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Nay A-nan, đó là duyên danh sắc có thức, duyên thức cũng có danh sắc; do 
đó có tăng ngữ, do tăng ngữ có truyền thuyết, do truyện thuyết mà có thé thi 
thiết là có, nghĩa là thức và danh sắc cùng đi đôi vậy. 

Này A-nan, thé nào là có một loại kiến chap có ngã? 

Tôn giả A-nan bạch đức Thế Tôn: 

- Thế Tôn là góc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn, 
cúi xin Thế Tôn thuyết pháp, con nay nghe xong, được biết ý nghĩa một cách 
rong rãi. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan, hãy lang nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt cho thay 
nghe ý nghĩa này! 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lăng nghe! 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hoặc có kiến chap thọ là ngã. Hoặc lại có kiến chap không cho 
răng thọ là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, mà tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ. Hoặc lại có kién chấp không cho răng thọ là ngã và cũng không cho răng 
ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho răng ngã 
không cảm thọ gì cả. 

Này A-nan, nêu có người cho răng thọ là ngã thì nên hỏi người ây răng: 
“Ông có ba cảm thọ: Lạc thọ, khô thọ, bất khó bất lạc thọ; trong ba cảm thọ 
này, ông cho thọ nao là ngã ?” Này A-nan, nên nói tiếp với người ay: Nếu lúc có 
cảm thọ vê lac tho thì ngay luc ây, hai cam tho kia là khó tho va bat khó bat lac 
thọ diệt mat; lúc á ây, chỉ có cảm thọ về lạc thọ, nhưng lạc thọ là pháp vô thường, 
khó, hoại diệt; nêu khi lac thọ diệt ròi thì người ây há không nghĩ rang: “Chang 
phải là ngã diệt” chang? 

Nay A-nan, néu chi có cam tho vë khó tho thi lúc ay hai cam tho kia la lac 
tho va bat khó bat lac tho diét mat; người ây, lúc đó chỉ có cảm thọ về khó tho, 
nhưng khó thọ là pháp vô thường, khó, hoại diệt; nêu khó thọ đã diệt thì người 
ay há không nghĩ rang: “Chang phải là ngã diệt” chăng? 


Này A-nan, nếu chỉ có cảm thọ vé bất khó bat lạc thọ thì lúc ấy cả hai cảm 
thọ kia là lạc tho và khô thọ diệt mat; người ấy, lúc đó chỉ có cảm thọ về bat 
khô bất lạc thọ, nhưng bất khô bất lạc thọ là pháp vô thường, khó, hoại diệt; 
néu bất khó bat lạc thọ đã diệt thì người ду há không nghĩ rằng: “Chang phải là 
ngã diệt” chăng? 

Này A-nan, tho là pháp vô thường như vậy, lại xen lẫn khó và lac thì còn 
chấp răng thọ là ngã chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, vì thọ là pháp vô thường như vậy, lại xen lẫn khô va lạc, cho 
nên không nên chấp rang tho là ngã. 


97. KINH DAI NHAN # 545 


Nay A-nan, néu lai có một loại kiến chấp không cho răng thọ là ngã, nhưng 
ngã có cảm thọ, và cho răng tính cách của ngã là khả năng cảm thọ thi nên nói 
VỚI người ây: “Nêu ông không có thọ thì thọ không thể có, và không thể nói 
răng: “Cái này là sở hữu của tôi.” Này A-nan, người ây còn chấp như vây: “Thọ 
không phải là ngã, nhưng ngã có cảm thọ và cho răng tính cách của ngã là khả 
năng cảm thọ” nữa chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, cho nên người ây không nên chấp như vay: “Thọ không phải 
là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, và tính cách của ngã là khả năng cảm thọ.” 

Này A-nan, néu lại có một loại kiên châp không cho răng thọ là ngã, cũng 
không cho răng ngã có cảm thọ và tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà 
chi chap rang ngã không cam thọ gi cả thì nên nói với người ay: “Nêu ông 
không có cảm thọ, hoàn toàn không có cảm thọ, nhưng néu ngã ở ngoài cảm 
thọ thì không thê nói ngã thanh tịnh.” Này A-nan, người kia còn chấp thọ không 
phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, tính cách của ngã là khả năng 
cảm thọ, mà chi chap ngã hoàn toàn không có cảm thọ nữa chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, cho nên người kia không nên chấp như vây: “Thọ không phải 
là ngã, cũng không chấp, ngã co cảm tho.” Người ay chỉ còn chấp răng nga là 
khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ. Đó gọi là một 
loại kiên chap có ngã. 


Này A-nan, thé nào là có loại kiến chap không cho rang có ngã? 

Tôn giả A-nan bạch đức Thế Tôn: 

— Thé Tôn là góc cua phap, Thé Tôn là chủ của pháp, pháp do Thê Tôn, cúi 
xin Thế Tôn nói pháp, giảng dạy, con nay nghe rôi được biết ý nghĩa rộng rãi. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lăng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ phân biệt cho thầy 
nghe ý nghĩa này! 

Tôn giả A-nan vâng lời, lăng nghe. 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hoặc có người không cho rang tho là ngã, cũng không cho 
răng ngã có cảm thọ và tính cách của ngã có khả năng cảm thọ, và cũng không 
cho răng ngã hoàn toàn không có cảm thọ. Người ây do không chấp như vậy 
nên không còn thọ sanh ở thê gian này. Người ây do không còn thọ sanh nên 
không còn phiên lụy, do không phiên lụy mà Bát-niết- ban, biết một cách như 
thật răng: “Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cân làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa.” 

Này A-nan, đó gol là tang ngữ, do tang ngữ co truyện _ thuyết, do truyền 
thuyết mà thi thiết là có, biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. 


546 # KINH TRUNG A-HAM 


Nay A-nan, néu Ty-kheo chanh giải thoát như vậy thì không có kiến chập 
răng Như Lai tôn tại, Như Lai không ton tai, Nhu Lai vua tôn tại vừa không tôn 
tại, Như Lai cũng chăng phải tôn tại cũng chăng không tôn tại. Đó gọi là có một 
loại không chấp có ngã. 


Này A-nan, thê nào là có một quan niệm hữu ngã được chủ trương? 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 


— Thé Tôn là góc cua phap, Thé Ton la chu cua phap, phap do Thé Tôn, cúi 
xin Thế Tôn giảng dạy, con nay nghe rôi được biết ý nghĩa rộng rãi. 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm, Ta sẽ phân biệt cho thay 
nghe y nghĩa này! 

Tôn giả A-nan vâng lời, lăng nghe. 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hoặc trong một giới han sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được 
chủ trương, hoặc trong một giới hạn không phải là sac nhỏ hẹp mà quan niệm 
ngã được chủ trương, nhưng trong một giới hạn sắc vô lượng mà quan niệm ngã 
được chủ trương, hoặc trong một giới hạn không phải là sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, cũng không phải sac vô lượng mà quan niệm ngã 
được chủ trương, nhưng với giới hạn vô sac nhỏ hep ma quan niệm ngã được 
chủ trương, hoặc không phải trong giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã 
được chủ trương, cũng không phải sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 
trương, cũng không phải vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, 
nhưng trong giới hạn vô sac vô lượng ma quan niệm ngã được chủ trương. 

Này A-nan, nêu có trường hợp cán cứ vào giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương thì người ây trong hiện tại với sắc nhỏ hẹp này ma 
quan niệm ngã được chu trương, và khi than hoại mang chung cũng nói như 
vậy, cũng thây như vậy; nếu khi ngã tách ngoài sắc nhỏ hẹp này thì người ay 
cũng suy niệm như vậy, tư duy nhu vậy, như vậy. Này A-nan, như thế là có 
trường hợp căn cứ vào sắc nhỏ hẹp ma quan niệm ngã được chủ trương. Nhu 
vậy, có trường hợp căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà kiên chấp vë ngã bi chap trước. 


Này A-nan, nêu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan niệm 
ngã được chủ trương, nhưng căn cứ vào vô lượng sắc ma quan niệm ngã được 
chủ trương thi người ây trong hiện tại với vô lượng sắc này mà quan niệm ngã 
được chủ trương, và khi thân hoại mạng chung cũng nói như vậy, cũng thấy như 
vậy; nêu khi ngã tách khỏi vô lượng sắc, người dy cũng suy niệm như vậy, tư 
duy như vậy, như vậy. Nay A-nan, như thé, có trường hợp căn cứ vào vÓ lượng 
sắc mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô lượng sắc mà kiến 
chấp về ngã bị chấp trước. 


Này A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp, cũng không 
sắc vô lượng nhưng căn cứ vào vô sac nhỏ hep mà quan niệm ngã được chủ 
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trương thì người ấy trong hiện tại, căn cứ vào vô sắc nhỏ hep ma quan niệm ngã 
được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng nói như vậy, cũng thay như 
vậy; nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ây suy niệm như vậy, tư duy 
như vậy, như vậy. Này A-nan, như thé, có trường hợp căn cử vao vô sắc nhỏ 
hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô sắc nhỏ hẹp mà kiến 
chap ngã bị chấp trước. 


Này A-nan, néu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp, cũng không 
sắc vô lượng, cũng không vô sắc nhỏ hẹp, nhưng căn cứ vao vô sắc vô lượng 
mả quan niệm ngã được chủ trương thì người ây trong hiện tại với vô lượng vô 
sắc mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng nói 
như vậy, cũng thay như vậy; nêu khi ngã rời khỏi vô lượng vô sắc, người ду suy 
niệm như vậy, tư duy như vậy, như vậy. Này A-nan, như thế, có trường hợp căn 
cứ vào vô lượng vô sắc mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô 
lượng vô sắc mà kiên chấp ngã bị chấp trước. 

Nay A-nan, như vậy là có một loại quan niém ngã được chủ trương. 

Này A-nan, thế nào là có một loại quan niệm vô ngã được chủ trương? 

Tôn giả A-nan bạch đức Thê Tôn: 

— Thé Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do Thê Tôn, cúi 
mong Thế Tôn giảng pháp, con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi! 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hãy lang nghe, hãy khéo tư niệm kỹ, Ta sẽ phân biệt cho thay 
nghe ý nghĩa này! 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lăng nghe. 

Phật dạy: 

— Này A-nan, hoặc có trường hợp không căn cu vào sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, cũng không căn cứ vào sắc vô lượng, cũng không 
căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp và cũng không căn cứ vào vô sac vô lượng mà quan 
niệm ngã được chủ trương. 

Này A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương thì người ây trong hiện tại không căn cứ vào sắc 
nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng 
không nói như vậy, cũng không thây như vậy; nếu khi ngã rời khỏi sắc nhỏ 
hẹp, người ay không suy niệm như vậy, cũng không tư duy như vậy, như vậy. 
Này A-nan, như thê, có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mả quan 
niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với không sắc nhỏ hẹp mà không kiến 
chấp ngã bị chấp trước. 

Này A-nan, nếu có trường hợp không căn cu vao sắc vô lượng mà quan 
niệm ngã được chủ trương thì người ây trong hiện tại không căn cứ vào sắc 
vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng 
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khong noi nhu vay, cũng không thay như vậy; nêu khi ngã rời sắc vô lượng, 
người ay không suy niệm như vậy, cũng không tư duy như vậy, như vậy. Này 
A-nan, như thé, có trường hợp không căn cứ vào sắc vô lượng mà quan niệm 
ngã được chủ trương. Như vậy, với không sắc vô lượng mà không kiến chấp 
ngã bị chấp trước. 

Này A-nan, néu có trường hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp ma quan 
niệm ngã được chủ trương thì người ду trong hiện tại không căn cứ удо vô sắc 
nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng 
không nói như vậy, cũng không thay như vậy; nêu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ 
hẹp, người ay không suy niệm như vậy, cũng không tư duy như vậy, như vậy. 
Này A-nan, như thế, có trường hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hep ma quan 
niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với không vô sắc nhỏ hẹp mà không kiến 
chấp ngã bị chấp trước. 


Này A-nan, néu có trường hợp không căn cứ vào vô sắc vô lượng mà quan 
niệm ngã được chủ trương thì người ay trong hiện tại không căn cứ vào vô sac 
vô lượng ma quan niệm ngã được chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng 
không nói như vậy, cũng không thây như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc vô 
lượng, người ây không suy niệm như vậy, cũng không tư duy như vậy, như vậy. 
Này A-nan, như thé, có trường hợp không căn cu vào vô sac vô lượng mà quan 
niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với vô sắc vô lượng mà không kiến chấp 
ngã bị chap trước. 


Này A -nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô ngã được chủ trương. 
Lại nữa, này A-nan, có bảy trú xu của thức và hai xử. 
Thé nào là bảy trú xứ của thức? Chúng sanh hữu sắc với các loại thân khác 


nhau, các loại tưởng khác nhau, ây là loài người và loài trời cõi dục; gọi đó là 
trú xứ thứ nhất của thức. 


Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với các loại thân khác nhau, nhưng 
chỉ có một loại tưởng, ây là Phạm thiên sơ sanh không yếu thọ; gọi đó là trú xứ 
thứ hai của thức. 


Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với một loại thân, nhưng nhiêu loại 
tưởng, ay là Hoang Dục thiên; gọi đó là trú xứ thứ ba của thức. 


Lại nữa, nay A-nan, chung sanh hữu sắc cùng một loại thân, cùng một loại 
tưởng, ây là Biên Tịnh thiên; gọi đó là trú xứ thứ tư của thức. 


Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt trừ 
hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào Vô lượng không xứ, thành tựu 
an trú Vô lượng không xứ, ây là Vô lượng không xứ thiên; gọi đó là trú xứ thứ 
năm của thức. 

Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
vào Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú Vô lượng thức xứ, ây là Vô lượng thức 
xứ thiên; gọi đó là trú xứ thứ sáu của thức. 
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Lai ntra, nay A-nan, chung sanh уб sắc vượt qua tat cả Vô lượng thức tưởng, 
vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ, ây là Vô sở hữu xứ thiên; gọi 
đó là trủ xứ thứ bảy của thức. 

Thé nào là có hai xứ? 

Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ấy là Vô tưởng thiên; 
gọi đó là xứ thứ nhất. 

Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt qua tat cả Vô sở hữu XỨ, vào 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
ây là Phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên; gọi đó là xứ thứ hai. 

Này A-nan, đối với trú xứ thứ nhất của thức, chúng sanh hữu sắc với các 
loại thân, với các loại tưởng, là loài người và loài trời cõi dục. Nếu có Ty-kheo 
biết như that trú xứ ay của thức, biết sự tập khởi của trú xứ của thức, biết sự diệt 
tận, biệt vi ngọt, biết tai họa, biết xuất yêu; thì này A-nan, vị Ty-kheo ay cé thé 
hoan lạc nơi trú xứ của thức kia, kế trước và trú nơi trú xứ kia của thức chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Nay A-nan, đối với trú xứ thứ hai của thức, chúng sanh hữu sắc VỚI Các loại 
thân nhưng một loại tưởng, là Phạm thiên sơ sanh không yếu thọ. Nếu có Tỳ-kheo 
biết như thật trú xứ của thức, biết sự tập khởi của trú xứ của thức, biết sự diệt tận, 
biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất yêu; thì này A-nan, vị Ty-kheo ây có thé hoan 
lạc nơi trú xứ kia của thức, kế trước và trú nơi trú xứ kia của thức chăng? 


— Bạch Thé Tôn, không! 


— Này A-nan, doi với tru xu thứ ba của thức, chúng sanh hữu sắc với một 
loại thân nhưng nhiều loại tưởng, ây là Hoảng Dục thiên. Nếu có Ty-kheo biét 
như that trú xứ của thức, biết su diệt tận, biết vi ngọt, biết tai họa, biết xuất yếu; 
thi này A-nan, vị Ty-kheo ay có thé hoan lạc nơi trú xứ kia của thức, kế trước 
và trú nơi tru xứ kia của thức chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với trú xứ thứ tư của thức, chúng sanh hữu sắc với một 
loại thân, với một loại tưởng, ây là Biến Tịnh thiên. Nếu có vị Tỳ-kheo biết như 
thật trú xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất yếu; 
thì này A-nan, vị Ty-kheo ay có thé hoan lạc nơi trú xứ kia của thức, kế trước 
và trú nơi trú xứ kia của thức chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với trú xứ thứ năm của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua 
tat cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào Vô 
lượng không xứ, thành tựu an trú Vô lượng không xứ, ây là Vô lượng không xứ 
thiên. Nếu có vị Ty-kheo biết như thật trú xứ ây của thức, biết sự diệt tận, biết 
VỊ ngot, biết tai họa, biết xuất yếu; thì này A-nan, vị Ty-kheo â ây có thê hoan lạc 
nơi trú xứ kia của thức, ké trước và trú nơi trú xứ kia của thức chăng? 
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— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với trú xứ thứ sáu của thức, chúng sanh vô sắc vượt tat 
cả Vô lượng không xứ, vào Vô lượng thức xứ, thành tựu an trú Vô lượng thức 
xứ, ay là Vô lượng thức xứ thiên. Nếu có vị Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ây của 
thức, biết sự diét tận, biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất yêu; thì này A-nan, vi 
Tỳ-kheo ây có thê hoan lạc nơi trú xứ kia của thức, kế trước và trú nơi trú xứ 
kia của thức chăng? 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với trú xứ thứ bảy của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tat 
cả vô lượng thức tưởng, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ, ây là 
Vô sở hữu xứ thiên. Nếu có vị Ty-kheo b biết như that trú xứ của thức, biết sự diệt 
tận, biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất yếu; thì này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy có thé 
hoan lạc nơi trú xứ kia của thức, kế trước và trú nơi trú xứ kia của thức chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với xứ thứ nhất, chúng sanh hữu sac không có tưởng, 
không có thọ, ây là Vô tưởng thiên. Nếu có vị Ty-kheo biét nhu that xu ay cua 
thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất yếu; thì này A-nan, vị 
Tỳ-kheo ây có thể hoan lạc nơi xứ kia của thức, kế trước và trú nơi xứ kia của 
thức chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không! 

— Này A-nan, đối với xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tat 
cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, ây là Phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên. Nếu có Ty-kheo 
biết như thật xứ ây của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai họa, biết xuất 
yêu; thì này A-nan, vị Tỳ-kheo ây có thê hoan lạc nơi xứ kia của thức, kế trước 
và trú nơi xứ kia của thức chăng? 

— Bạch Thê Tôn, không! 

— Này A-nan, néu có Tỳ-kheo biết như thật bảy trú xứ của thức va hai xứ 
kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát thì gọi là Tỳ-kheo A-la-hán, được 
gọi là tuệ giải thoát. 

Lại nữa, này A-nan, có tám giải thoát. Những gi là tam? Sac quán sac, đó là 
giải thoát thứ nhat. Lại nữa, bên trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc, đó 
là giải thoát thứ hai. Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an 
trú, đó là giải thoát thứ ba. Lại nữa, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối 
tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào Vô lượng không xứ, thành tựu an trú 
Vô lượng không xứ, đó là giải thoát thứ tư. Lại nữa, vượt qua tất cả Vô lượng 
không xứ, vào Vô lượng thức xu, thành tựu an trú Vô lượng thức xứ, đó là giải 
thoát thứ năm. Lại nữa, vượt qua tat cả Vô lượng thức xứ, vào Vô sở hữu xứ, 
thành tựu an trú Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sau. Lại nữa, vượt qua tat 
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cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Lại nữa, vượt qua tất cả Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, vào Tưởng thọ diệt giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành 
tựu an trú, và tuệ quán biết rõ các lậu, đó là giải thoát thứ tám. 

Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về bảy trú xứ của thức và hai xứ 
kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát; và với tám giải thoát này, thuận và 
nghịch mà tự thân chứng ngộ, thành tựu an trú, và cũng do tuệ quán mà diệt tận 
các lậu thì đó là Ty-kheo A-la-hán được gọi câu giải thoát. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phật du hóa tai Câu-lâu-såu, ở đô ap Kiêm-ma-sắt-đàm-câu-lâu. 

Bay giờ, đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt qua lo sợ, diệt trừ khô não, 
cham dứt kêu khóc, chứng đắc Chánh pháp; đó là bôn niệm xứ. Các Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ở quá khứ đêu đoạn trừ năm triển cái, là 
thứ làm tâm ô ué, làm tuệ yêu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu 
bảy giác chi ma chứng quả giác ngộ Vô thượng Chánh tận. Các Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ở vi lai cũng deu do đoạn trừ năm triển cái, là 
thứ làm tâm ô uê, làm tuệ yêu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu 
bảy giác chi ma chứng quả giác ngộ. Ta nay trong hiện tại, là Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Ta cũng déu do đoạn trừ năm triển cái, là thứ làm 
tâm ô uê, làm tuệ yêu kém, an lập tâm, vững trụ nơi bốn niệm xứ, tu bảy giác 
chi mà chứng quả giác ngộ Vô thượng Chánh tận. 

Bốn niệm xứ là những gi? 

Đó là niệm xứ quán thân như thân, quán giác như giác, quán tâm như tâm 
và quán pháp như pháp. 

Thể nào gọi là niệm xứ quán thân như thân? 

Là Ty-kheo hé di thi biét minh di; đứng thi biết mình đứng: ngôi thì biết 
mình ngôi; năm thì biết mình năm; ngủ thì biết mình ngủ; thức thì biết mình 
thức; ngủ, thức thì biết mình ngủ, thức. Ty-kheo nhu vay, than trong thé nào 
thi quan dung thé ay, than ngoài. thé nào thì quán đúng thê â ay, an lap niém tal 
thân, luôn luôn tinh giác, thay biết rõ rang, không hè nhâm lẫn. Nhu vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo biét ró luc ra, luc vao, 
khéo quan sat va phan biét, khi co, luc dudi, khi cui, luc ngang, nghi dung 
chững chac, khoác y ngay ngàn, cầm bát chỉnh tê; đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng đêu biết rõ ràng. Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào 
thì biết đúng thé â ay, than ngoai thé nao thi biét đúng. thê â ay, an lập niệm tại than, 
luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hê nhâm lẫn. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo khi sanh niệm ac, bat thiện 
liền dùng niệm thiện dé đối trị, đoạn trừ châm dứt. Như thay trò thợ mộc kéo 
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thang day muc, bung 1ёп than cay rôi dùng búa bén ma dëo cho thang: Ty-kheo 
khi sanh niệm ác, bat thiện liền dùng niệm thiện dé đối trị, đoạn trừ cũng giông 
như vậy. Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quán đúng thé 4 ay, than ngoài 
thé nào thi quan dung thé á ау, an lập niệm tại than, luôn luôn tinh giác, thay biét 
rõ rang, không hé пһат lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quan thân như thân là Ty-kheo rang ngậm khít lại, lưỡi an 
lên khẩu cái, dùng tam tri tâm, đối trị, đoạn trừ. Như hai lực sĩ bắt một người 
yếu, mang di khắp nơi, tự do đánh đập; cũng vậy, Ty-kheo răng ngậm khít lại, 
lưỡi án lên khâu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ. Tỳ-kheo như vậy, than 
trong thé nào thì quán đúng thé ay, thân ngoài thé nào thì quán dung thé ấy, an 
lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hề nhằm lẫn. 
Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân là Tỳ-kheo niệm hơi thở vào thì biết 
niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra, thở vào đài thì biết 
thở vào dai, thở ra dài thi biết thở ra dài, thở vào ngăn thì biết thở vào ngắn, thở 
ra ngăn thì biết thở ra ngăn, tập thở vào băng cả toàn thân, tap thở ra băng cả 
toàn thân, tập thở vào băng thân hành tĩnh chỉ, tập thở ra bằng khẩu hành tĩnh 
chỉ. Tỳ-kheo như vậy, thân trong thế nào thì quán đúng thế ấy, thân ngoài thế 
nào thi quán đúng thé ay, an lập niệm tại thân, luôn luôn tinh giác, thay biét ró 
rang, không hè nhằm lẫn. Nhu vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quan thân như thân là Ty-kheo có hy lac do ly dục sanh 
thâm nhuân vào thân, phô biến sung mãn, khắp trong thân thé hy lạc do ly dục 
sanh không đâu không có. Như người hâu tắm bỏ chùm kết đây chậu, nước hòa 
thành bọt, nước thâm vào thân, phô biên sung mãn, không đâu không có; cũng 
vậy, Ty-kheo có hy lạc do ly dục sanh thâm nhuân vào thân, phố biến sung 
mãn, khắp trong thân thể hỷ lạc do ly dục sanh không đâu không có. Như vậy, 
Tỳ-kheo thân trong thé nao thì quán đúng thé ấy, thân ngoài thé thì nào quán 
đúng thê ây, an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không 
hè nhằm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo có hy lạc do định sanh 
thâm nhuan vào thân, phố bién sung mãn, khắp trong thân thé hy lac do định 
sanh không đâu không có. Cũng như ѕибі trên núi, trong sạch không nhơ, tràn 
đầy sung mãn, nước từ bón phương chảy đến, dó vào một cách tự nhiên, tức 
thì nước từ đáy suối tự vọt lên, chảy tran ra ngoài, thâm ướt cả núi, phô biến 
sung mãn, khong đâu không có; cũng vậy, Ty-kheo co hy lạc do định sanh thâm 
nhuân vào thân, phô bién sung mãn, khắp trong thân thé hy lạc do định sanh 
không đâu không có. Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quán đúng thé 
ay, thân ngoài thé nào thì quán đúng thé ấy, an lập niệm tại thân, luôn luôn tinh 
giác, thay biết rõ ràng, không hê nhầm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân 
như thân. 
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Lại nữa, Ty-kheo quan thân như thân là Ty-kheo có lac do ly hy sanh thâm 
nhuần vào thân, phô biến sung mãn, khắp trong thân thé lạc không do ly hỷ 
sanh không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hong, đỏ, trăng sanh ra từ 
nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, gốc rễ, hoa, lá, cong thay đều thâm 
nhuân, phố biến sung mãn, không đâu không có; cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do 
ly hy sanh thắm nhuân vào thân, phố bién sung mãn, khắp trong thân thé lạc 
không do ly hỷ sanh không đâu không có. Tỳ-kheo như vậy, thân trong thê nào 
thì quán đúng thé ấy, thân ngoài thé nào thì quán đúng thé ду, an lập niệm tại 
thân, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ rang, không hé nhằm lẫn. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân là Ty-kheo ở trong thân này với tâm 
thanh tịnh, ý giải bién mãn, thành tựu an trú, ở trong thân này với tâm thanh 
tinh không đâu không bién mãn. Như có một người trùm một cái áo rộng bảy 
hoặc tám khuyu tay, từ đầu đến chân, khắp cả thân đều được phủ kín; cũng vậy, 
Ty-kheo ở trong thân này với tâm thanh tịnh không đâu không có. Ty-kheo như 
vậy, thân trong thé nao thì quan đúng thé ấy, thân ngoài thế nào thì quán đúng 
thé ấy, an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thấy biết rõ ràng, không hè 
nhằm lẫn. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo niệm quang minh tưởng, 
khéo thọ trì, nhớ rõ điêu niệm, như trước, sau cũng vậy, ngày cũng như đêm, 
đêm cũng như ngày, dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như vậy, trong 
điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tu tâm quang minh, tâm không khi nào còn 
bi bóng đen che lap. Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quán đúng thé 
ay, thân ngoài thế nào thì quán đúng thé ay, an lập niệm tại thân, luôn luôn 
tỉnh giác, thay biết rõ ràng, không hê nhâm lẫn. Như vậy là Ty-kheo quán thân 
như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như than là Ty-kheo khéo thọ quán tưởng, 
khéo nhớ điều niệm. Như người ngồi quán sát kẻ năm, người năm quán sát kẻ 
ngôi; Tỳ-kheo khéo thọ quán tưởng, khéo nhớ điều niệm cũng giông như vậy. 
Ty-kheo như vậy, thân trong thê nào thì quán đúng thế ấy, thân ngoài thé nào 
thì quán đúng thê â ay, an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ rang, 
không hé nhằm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân là Tỳ-kheo tùy theo chỗ trong thân, 
tùy theo tinh chất tốt xâu từ đầu đến chân, quan thay thay đều đây day bat 
tịnh: “Trong than này của ta có tóc, lông, móng, răng, làn da thô min, thịt, 
gần, xương, tim, thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não 
và não bộ, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miéng, mu, mau, mó, tuy, dom 
dai, nước tiêu. Như một cái bón chứa đủ hat giong, ai có mat sang thi thay 
rõ rang: “Đây là hạt lúa, gạo; kia là hạt cải, co, rau.” Cũng vay, Ty-kheo tùy 
theo những chỗ trong thân, tùy theo tánh chất tốt xâu, từ đầu đến chân, quán 
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thay thay dày day bát tịnh: “Trong thân nay của ta có tóc, lông, móng, răng, 
làn da thô min, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, la 
lách, dạ day, phan, não và não bộ, nước mat, mô hôi, nước mũi, nước miéng, 
mu, máu, mỡ, túy, dom dai, nước tiểu.” Ty-kheo nhu vậy, thân trong thé nao 
thi quán đúng thé ây, thân ngoài thé nào thì quan đúng thé ay, an lập niệm tại 
thân, luôn luôn tỉnh giác, thây biết rõ ràng, không hê nhâm lẫn. Như vậy gọi 
là Ty-kheo quán thân như than. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo quán sát các giới trong 
thân răng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Như gã đồ té mó bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân 
thành sáu đoạn”, Ty-kheo quán các giới trong thân: “Trong thân này của ta có 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới.” Cũng giống 
như vậy, Tỳ-kheo thân trong thé nào thì quán đúng thé ay, thân ngoài thé nào 
thì quán đúng thé ay, an lập niệm tai thân, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ ràng, 
không hê nhâm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo quán xác chết, mới chết từ 
một, hai ngày đến sáu, bảy ngày, đang bị quạ diều bươi mô, sài lang cầu xé, hoặc 
đã được hỏa thiêu hay đã được chôn lập, hoặc đang bị rữa nát hư hoại. Quản 
rồi, vị ây tự so sánh: “Thân ta cũng thế, déu có những trường hợp nảy, không 
sao tránh khói.” Ty-kheo như vậy, than trong thế nào thì quán đúng thê ấy, thân 
ngoài thé nào thi quan dung thé ay, an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thay 
biết rõ ràng, không hé nhằm lẫn. Như vậy là Ty-kheo quán thân như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo như từng thay trong nghia 
địa, hài cốt xám xanh, mục nát gân hết, xương vung vãi khắp đất. Quán rồi, vị 
ay tự so sánh: “Thân ta cũng thé, đều có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi.” Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quan đúng thé ấy, thân ngoài thé 
nao thì quan đúng thé ấy, an lập niệm tại thân, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ 
ràng, không hé nhâm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân là Ty-kheo như từng thay trong nghĩa 
địa, da thịt, máu huyết tiêu hết, chỉ còn xương dính gân. Quản roi tự so sánh: 
“Than ta cũng thê, đều có trường hợp này, không sao tránh khỏi.” Tỳ-kheo như 
vậy, thân trong thé nào thì quán đúng thé ấy, thân ngoài thé nào thì quán đúng 
thé ay, an lập niệm tai thân, luôn luôn tỉnh giác, thây biết rõ ràng, không hé 
nhâm lẫn. Nhu vậy gọi là Ty-kheo quán than như thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân là Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa 
địa, thay xuong roi tung đốt, tan mac khắp noi, xương chân, xương đùi, xương 
dau gói, xương bắp VỀ, Xương sông, xương vai, Xương có, xương sọ, mỗi thứ 
một nơi. Quán rồi, vị ду tự so sánh: “Thân ta cũng thé, déu có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi.” Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quán 
đúng thé ây, thân ngoài thé nào thì quán đúng thé ây, an lập niệm tại thân, luôn 
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luôn tinh giác, thấy biết rõ rang, không hé nhằm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo 
quán thân như thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân là T-kheo như từng thây trong nghĩa 
địa, xương trăng như vỏ ôc, xanh như lông chim bó câu, đỏ như màu máu, mục 
nát, bê vụn. Quán rồi, vị ây tự so sánh: “Thân ta cũng thê, đều có những trường 
hợp nay, không sao tránh khói.” Ty-kheo như vậy, thân trong thé nào thì quan 
đúng thé â ay, than ngoai thé nao thi quan dung thé 4 ay, an lập niệm tại than, luôn 
luôn tỉnh giác, thay biết rõ ràng, không hé nhằm lẫn. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán thân như thân. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lần hồi quán thân như thân như vậy, đó gọi là 
niệm xứ quán thân như thân. 

Thế nào gọi là niệm xứ quán thọ như thọ? 

Là Ty-kheo khi thọ nhận cảm giác lạc, liên biết dang thọ nhận cảm giác 
lạc; khi thọ nhận cảm giác khó, liền biết đang thọ nhận cảm giác khó; khi thọ 
nhận cảm giác không lạc không khô, liền biết đang thọ nhận cảm giác không lạc 
không khó. Khi thân thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận cảm giác khó, thân 
thọ nhận cảm giác không lạc không kh6; khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm thọ 
nhận cảm giác khó, tâm thọ nhận cảm giác không lạc không khó; cảm giác lạc 
khi ăn, cảm giác khó khi ăn, cảm giác không lạc không khó khi ăn; cảm giác lạc 
khi không ăn, cảm giác khô khi không ăn, cảm giác không lạc không khó khi 
không ăn; cảm giác lạc khi có dục, cảm giác khó khi có dục, cam giác không lạc 
không khó khi có dục; cảm giác lạc khi không có dục, cảm giác khó khi không 
có dục, cảm giác không lạc không khó khi không có dục thì biết có cảm giác 
không lạc không khó khi không có dục. Ty-kheo như vậy, cảm giác bên trong 
thé nào thì quán đúng thé ấy, cảm giác bên ngoài thé nào thì quán đúng, thé â ay, 
an lập niệm tại thọ, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ ràng, không hề nhằm lẫn. 
Như vậy gọi là Ty-kheo quán thọ như thọ. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lần hôi quán thọ như thọ như vậy, đó gọi là niệm 
xứ quán thọ như thọ. 

Thê nào gọi là niệm xứ quán tâm như tâm? 

Là Ty-kheo có tâm tham dục thì biết đúng như thật có tâm tham dục, có 
tâm vô dục thì biết đúng như thật là có tâm vô dục. Khi có sân không sân, có 
si không si, có ô ué không ô ué, có hợp có tan, có thấp có cao, có nhỏ có lớn, 
tu không tu, định không định, có tâm giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm 
giải thoát, có tâm không giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm không giải 
thoát. Ty-kheo như vậy, quán nội tâm như tâm, quán ngoại tâm như tâm, an lập 
niệm tại tâm, luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ ràng, không hề nhằm lẫn. Nhu 
vậy gọi là Ty-kheo quán tâm như tâm. 

Nếu Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni lân hôi quán tâm như tâm như vậy, đó gọi là niệm 
xứ quán tâm như tâm. 
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Thé nao gọi là niệm xứ quán pháp như pháp? 


Là khi con mat duyên sic sanh nội kêt, néu Ty-kheo bên trong that có кё 
thì biết đúng như thật là bên trong có kết, bën trong thật không có kết thì biết 
đúng như thật là bên trong không có kết; nội kết chưa sanh bây giò sanh, biết 
đúng như thật; nội kết đã sanh và được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng 
như thật. Với tai, mỗi, lưỡi, thân và ý cũng giỗng như vậy. Khi ý duyên pháp 
sanh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên 
trong có kết, bên trong không có kết thì biết đúng như thật là bên trong không 
có kết; nội kết chưa sanh bây giờ sanh, biết đúng như thật; nội kết đã sanh và đã 
được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Ty-kheo như vậy, quan 
nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, an lập niệm tại pháp, 
luôn luôn tỉnh giác, thay biết rõ ràng, không hề nhằm lẫn. Như vậy gọi là Ty- 
kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán sáu xứ bên trong. 

Lại nữa, Ty-kheo quan pháp như pháp là Ty-kheo bên trong thật có ai dục 
thì biết đúng như thật là có ái dục, bên trong thật không có ái dục thì biết đúng 
như thật là không có ái dục; ái dục chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật; ái 
dục đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật; với sân 
nhué, thụy miên, điệu hôi và nghi cũng giống như vậy. Bên trong thật có nghi, 
biết đúng như thật là có nghi; bên trong thật không có nghị, biết đúng như thật 
là không có nghi; nghi chưa sanh nay đã sanh, biết đúng như thật; nghi đã sanh 
và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Tỳ-kheo như vậy, 
quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, an lập niệm tại 
pháp, luôn luôn tỉnh giác, thây biết rõ ràng, không hé nhâm lẫn. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán năm trién cái. 

Lại nữa, Ty-kheo quán pháp như pháp là Ty-kheo bên trong thật có niệm 
giác chi thì biết đúng như thật là có niệm giác chi, bên trong thật không có 
niệm giác chi thi biết đúng như thật là không có niệm giác chi; niệm giác chi 
chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật; niệm giác chi đã sanh thì ghi nhớ 
không quên, không suy thoái, tu tập càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như 
thật. Với trạch pháp, tinh tân, hỷ, tức, định và xả cũng giống như vậy. Bên 
trong thật có xả giác chi thì biết đúng như thật là có xả giác chi; bên trong thật 
không có xả giác chi thì biết đúng như thật là không có xả giác chi; xả giác 
chi chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật; xả giác chi đã sanh thì ghi nhớ 
không quên, không suy thoái, tu tập càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như 
thật. Ty-kheo như vậy, quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng 
như pháp, an lập niệm tại pháp, luôn luôn tỉnh giác, thây biết rõ ràng, không 
hé nhằm lẫn. Như vậy gọi là Ty-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán bảy 
giác chi. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lần hồi quán pháp như pháp như vậy, đó gọi là 
niệm xứ quán pháp như pháp. 


98. KINH NIEM XU # 559 


Nếu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao lập tâm vững trú bón niệm xứ trong vòng bay 
năm thì người đó nhất định sẽ chứng được một trong hai quả: Hoặc chứng Cứu 
cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. 

Không cân phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai hay một năm, nếu Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni nao lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ thì trong vòng bảy tháng sẽ 
nhật định chứng được một trong hai quả: Hoặc chứng Cứu cánh trí ngay trong 
hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nêu còn hữu dư. 

Không can phai dén bay, sau, nam, bón, ba, hai hay một thang, néu Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni nào lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ thì trong vòng bay 
ngày bảy đêm cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: Hoặc chứng 
Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. 

Không cần phải đến bảy ngày đêm, sáu, năm, bốn, ba, hay hai ngày hai 
đêm, cũng không cân trong một ngày một đêm, néu Ty-kheo, Ty-kheo-ni nao 
trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trụ nơi bốn niệm xứ, nếu buổi sảng thực 
hành như vậy thì nhất định Бибі tối liên được thăng tan, nếu buổi tối thực hành 
như vậy thì nhất định sang hôm sau sẽ được thăng tân. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


99. KINH KHO AM (A) 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lam, vuon 
Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, các Ty-kheo, sau bữa an trưa, có chút công việc nên tập trung tại 
giảng đường. Lúc ây, một số đông những người dị đạo sau bữa cơm trưa, loanh 
quanh tìm đến chỗ các Tỳ-kheo, cùng nhau chào hỏi rồi ngồi một bên và nói 
với các Ty-kheo rang: 

— Nay chu Hiền, Sa-môn Cu-dam giảng dạy sự hiểu biết và sự đoạn trừ dục, 
sự hiểu biết và sự đoạn trừ sắc, sự hiểu biết và sự đoạn trừ cảm giác. Này chư 
Hiên, chúng tôi cũng giảng dạy sự hiểu biết và sự đoạn trừ duc, sự hiểu biết và 
sự đoạn trừ sắc, sự hiểu biết và sự đoạn trừ cảm giác. Giữa Sa-môn Cu-dam và 
chúng tôi, giữa hai sự hiểu biết và hai sự đoạn trừ ay, có những thu thắng nào, 
có những sai biệt nao? 

Lúc bây gio, các Ty-kheo khi nghe những điều mà số đông những người 
di dao ay nói, không biết thê nào là phải, thé nào là trái, im lặng đứng dậy mà 
di, dong thoi suy nghi rang: “Những điều như vậy, chúng ta phải do nơi đức 
Thé Tôn mới biết.” Rói họ đi dén đức Phat, cúi đầu dành lễ, ngôi một bên, đem 
những điều đã bàn luận với số đông những người di đạo ду thuật lại với đức 
Phật. Bây giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc đó, các thầy nên hỏi só đông các người di đạo như vay: “Này chư 
Hiện, thé nào là vị ngọt của dục, thế nào là tai họa của dục, thé nao la su xuát 
yêu của dục? Thê nào là vị ngọt của sắc, thé nào là tai họa của sắc, thé nào là sự 
xuất yếu của sắc? Thể nào là vị ngọt của cảm giác, thé nào là tai họa của cảm 
giác, thê nào là sự xuất yêu của cảm giác?” Này các Ty-kheo, néu cac thay hoi 
nhu vay, sau khi nghe, ho së cat van lẫn nhau, nói quanh nói quan, nỗi sân va 
tranh cãi, rôi từ chỗ ngòi đứng dậy im lặng và rút lui. Vì sao vậy? Vì Ta không 
thây có những Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác ở trên 
đời này có thê biết được nghĩa áy dé tuyên bó lên; chi Như Lai và đệ tử của Như 
Lai, hoặc đệ tử nào được nghe từ hai vi nay. 

Đức Phật lại dạy: 

- Thé nao là vị ngọt của dục? Đó là năm đặc tính của dục mà phát sanh lạc 
và hy; vi ngọt của dục chi tot cùng đến đó chứ không thé hơn nữa, nhưng tai 
họa của nó thì rất nhiều. 
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Thé nào là tai họa của dục? Một người con nhà dòng dõi, tùy kỹ thuật riêng 
mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bản, hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán 
thuật, biết công số, khéo ¡n khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh 
thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự vua. Người ây khi gặp lạnh phải chịu 
lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, bị đói khát nhọc mệt, bi muỗi mong châm chích; 
người ây phải làm nghề nghiệp như thế dé mong kiếm được tiền của. Người 
ây, băng những phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy, dé mong cau 
nhu vay; nhung néu khong kiếm được tiên của thì sanh khó sở, lo buôn, râu r, 
tâm thành si 4m, nói rang: “Luông công lam lung, khó nhọc vô ich mà những 
điều mong cầu không có kết qua.” Trái lại, người đó, băng những phương tiện 
như vậy, làm các công việc như vậy dé mong câu như vậy, nêu kiêm được tiền 
của thì sanh yêu quý, giữ gìn, cất giấu. Vì sao vậy? “Tài vật này là của ta, đừng 
dé cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mat mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, 
hoặc làm việc mà không thành tựu.” Kẻ đó giữ gìn cất giấu như vậy, nhưng nêu 
rủi bị vua đoạt, hoặc giặc cướp, lửa thiêu, hư hai thì sanh khô sở, lo buôn, rau 
ri, tâm thành si ám, cho rang: “Vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã 
không còn.” Đó là những nỗi khô ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lẫy 
dục làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc nên 
mẹ tranh với con, con tranh với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ 
giành giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy nên mẹ bêu xâu con, con 
bêu xâu mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ bêu xấu lẫn nhau. Than 
thích còn vậy huéng nữa là người ngoài. Do là những nỗi khô ở đời này, nhân 
nơi dục, duyên nơi duc, lay duc làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc nën 
vua tranh gianh voi vua, Pham chí tranh gianh voi Pham chí, cu si tranh gianh 
voi cu si, dán tranh giành voi dán, nuóc này tranh giành voi nuóc kia. Boi tranh 
gianh пёп thu nghich nhau rồi dùng đủ loại binh khí dé giết hai lẫn nhau, hoặc 
năm tay thoi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, dao chặt. Trong khi giao đâu, kẻ 
chết, người sợ hãi, khô sở vô cùng. Đó là những nỗi khô ở đời này, nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lay dục làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc nên 
mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo, cung tên hoặc câm đao thuẫn đi vào 
quân trận, hoặc đánh nhau băng vol, hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh 
đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh nhau. Trong khi giao đâu, kẻ chết, nguoi so 
hãi, khô sở vô cùng. Do là những nỗi khó ở đời nay, nhân noi dục, duyên nơi 
dục, lây dục làm góc. 

Lai nữa, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc nên 
mặc áo giáp, khoác trường bào, câm giáo, cung tên; hoặc cầm đao thuẫn đi 
tranh đoạt nước người, công thành, phá lũy, chống đối lẫn nhau, thúc trông, thôi 
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kèn, bat loa kêu réo; hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh 
xe bén, hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá đè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót nước 
đồng sôi vào mắt. Trong khi giao đâu, kẻ chết, người sợ hãi, khó sở vô cùng. 
Đó là những nỗi khổ ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc nën 
mac áo giap, khoác truong bao, cam giáo, cung tên hoặc cam dao thuẫn vào 
xóm, vào âp, vào quôc gia, vào thành thị, đục vách, phá kho, cướp đoạt tài vật, 
chặn đường giao thông hoặc đến ngõ khác, phá xóm, phá làng, phá thành, diệt 
nước. Trong đó, hoặc bị người của vua bắt được, đem khảo trị đủ cách: Chặt 
tay, chặt chân, hoặc chặt hết cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; 
hoặc lóc từng miếng thịt; bứt râu, bứt tóc, hoặc bứt cả râu tóc; hoặc nhốt vào 
trong cùi, quan vải hoa thiêu; hoặc lây co u trong cát, buộc lại rôi đốt; hoặc bỏ 
vô bụng lừa sắt; hoặc bỏ vô miệng heo sắt; hoặc đặt vào miệng cọp sắt roi đốt; 
hoặc bỏ vô vạc đồng: hoặc bỏ vô vạc sắt rồi nâu; hoặc chặt ra từng khúc; hoặc 
dùng xoa bén đâm; hoặc lây móc sắt mà móc; hoặc bắt năm trên giường sắt rôi 
lây dau sôi rót lên; hoặc bắt ngôi trong côi sắt rồi lây chày sắt giã; hoặc cho rắn 
rit m6 cắn; hoặc dùng roi quất; hoặc dùng gậy thọc; hoặc dùng gậy đánh; hoặc 
đem thây bêu nơi nguyên quán; hoặc chém dau roi bêu lên trên cây. Trong các 
trường hợp đó, kẻ ấy hoặc chết hoặc sợ hãi, khổ sở vô cùng. Đó là những nỗi 
khô ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc. 

Lại nữa, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi duc, lay duc lam góc nén 
than lam ac, khau, y lam ac. Nguoi ay về sau bi bệnh nam liệt giuong hoac nam 
lăn trên dat vì khô bứt thân, toàn thân cảm giác khó sở vô cùng, không con đáng 
yêu thích. Người ay vì lúc trước thân làm ác, khâu, ý làm ác nên khi sắp chết, 
chúng che ngay trước mắt giỗng như mặt trời lặn bóng, sườn núi lớn che lập 
mặt đất. Cũng vậy, người ay bi những ác hạnh của thân, của khẩu va ý che lap 
trước mắt; người ây nghĩ răng: “Các ác hạnh ta làm trước kia bây giờ chúng che 
trước mắt ta. Trước ta không tạo phước nghiệp mà tạo nhiêu ác nghiệp. Giả tỷ 
có ai chỉ làm ác, hung bạo, chỉ làm tội chứ không lam phước, không hành thiện, 
khi sông không biết lo sợ, gần chết không chỗ nương cây, không chỗ quay vë; 
người ay sanh về cõi nào ta cũng thác sanh về chỗ đó.” Do đó, người ấy sanh 
hồi hận, rôi do hôi hận mà chết không an lành, chết không được phước. Đó là 
những nỗi khó ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây duc làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc nën 
thân làm ác, khâu và ý làm ác. Người ay vi thân làm ác, khẩu, ý làm ác nên nhân 
nơi đó, duyên nơi đó mà khi thân hoại mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. Đó là những nỗi khó ở đời sau, nhân nơi dục, duyên nơi duc, lay duc 
làm góc. Như vậy là tai hoa của dục. 

Thé nào là sự xuất yếu của dục? Nếu đoạn trừ dục, xả ly dục, diệt hết dục, 
vượt qua khỏi dục, như vậy gọi là sự xuất yếu của dục. 
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Néu Sa-món, Pham chí nào khóng biét dung nhu that vi ngot cua duc, tai 
hoa của duc, sự xuất yếu của duc thì không bao giờ có thể tự mình đoạn dục 
huong nữa là đoạn duc cho kẻ khác. Nếu Sa-môn, Phạm chi nao biết đúng như 
thật vị про! của duc, tai họa của duc, sự xuất yếu của duc thi có thé tự mình 
đoạn duc và có thé đoạn dục cho kẻ khác. 

Thế nao là vị ngọt của sắc? Gia sử có các thiêu nữ Sát- đề- lợi, Phạm chí, cư 
sĩ hay công sư đến tuôi mười bốn, mười lăm, là lúc có sắc đẹp mặn mà. Nếu 
nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh lạc, sanh hy thi vị ngọt của 
sắc chỉ tột cùng đến đó chứ không hơn nữa, nhưng tai họa của sắc thì rat nhiêu. 


Thé nào là tai họa của sắc? Nếu thay nang ay vë sau trở nén hét sirc gia yéu, 
dau bac, rang rung, lung com, gói rü, chóng gay mà di, tudi tré dà tan, mang 
sóng sáp hét, than thé run ráy, các căn hu mon. Y các thay nghĩ sao? Có phải 
sắc đẹp trước kia dà bién mat mà sanh ra tai hoa chăng? 


— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 
— Lại nữa, néu thấy nàng ây bị bệnh năm liệt giường hay lăn lóc trên đất, vì 


khó bức than, chịu khó cùng cuc. Y các thay nghĩ sao, có phải sắc đẹp trước kia 
bién mat sanh ra tai hoa chăng? 


— Bach Thé Ton, dung vay! 
— Lai nữa, nêu thay xác nàng áy đã chết từ một hai ngày đến sáu bay ngày, 
đang bị qua diều buoi mó, sài lang cau xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay chôn lap, 


dang bi muc nat hu hoai. Y các thay nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biên 
mat và tai họa sanh ra chăng? 


— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Lại nữa, nêu thay xac nang ay ở trong nghĩa địa, hải cốt xám xanh, mục 
nat quá nửa, xương vãi trên dat. Y các thay nghĩ sao? Có phải sac đẹp trước kia 
đã bién mất và tai họa sanh ra chăng? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

— Lại nữa, nếu thay xác nàng ây ở trong nghĩa địa, tiêu hết da thịt, máu 
huyết, chỉ còn đính gân. Y các thay nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến 
mat và tai họa sanh ra chăng? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Lại nữa, néu thay xác nàng ây ở trong nghĩa dia, Xương roi từng đốt, tan 
mắc khắp nơi: Xương chân, xương dui, xương dau gói, xuong báp VỀ, Xương 
sông, Xương vai, Xương cô, xương sọ, môi thứ một nơi. Ý các thầy nghĩ sao? 
Có phải sắc đẹp trước kia đã biên mat và tai họa sanh ra chăng? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Lại nữa, néu thay xác nàng ay ở trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, 
xanh như lông chim câu, đỏ như màu máu, hư hại mục nát. Ý các thây nghĩ sao? 
Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mắt và tai họa sanh ra chăng? 
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— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 
- Như vậy gọi là tai họa của sắc. 


Thê nào là sự xuất yêu của sắc? Nêu đoạn trừ sắc, xả ly sắc, diệt hết sắc, 
vượt qua khỏi sắc. Như vậy gọi là sự xuât yêu của sắc. 


Nếu Sa- -mon, Pham chi nào ma không biét dung nhu that vi ngot cua sắc, 
tai họa của sắc, sự xuất yếu của sắc thì không bao giờ có thé tự mình đoạn sắc, 
huéng nữa là đoạn sắc cho kẻ khác. Nêu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như 
thật vi ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất yêu của sắc thì có thê tự mình đoạn 
sắc và có thé đoạn sắc cho kẻ khác. 

Thế nào là vị ngọt của cảm giác? Đó là Tỷ-kheo ly dục, ly pháp ác, bat 
thiện, thành tựu và an trú cho đến Thiên thứ tu. Lúc dó, vị ay không nghĩ đến 
việc tự hại, cũng không nghĩ đến sự hại người. Nếu không nghĩ đến hại thì đó 
là vị ngọt của cảm giác lạc. Vì sao vậy? Vì không nghĩ đến sự làm hại thì thành 
tựu được cảm giác lạc ây. Như vậy gọi là vị ngọt của cảm giác. 

Thé nào là tai họa của cảm giác? Cảm giác là pháp vô thường, khó và hoại 
diét. Như vậy gọi là tai họa của cảm giác. 

Thế nào là sự xuất yếu của cảm giác? Nếu đoạn trừ cảm giác, xả ly cảm 
giác, diệt hết cảm giác, vượt qua cảm giác. Như vậy gọi là sự xuất yêu của 
cảm giác. 


Nếu Sa-môn, Phạm chí nào không biết đúng như thật vị ngọt của cảm giác, 
tai họa của cảm giác, xuất yêu của cảm giác thì không bao giờ có thê tự mình 
đoạn trừ cảm giác, huống nữa là đoạn trừ cảm giác cho kẻ khác. Nếu Sa-môn, 
Phạm chí nào biết đúng như thật vị ngọt của cảm giác, tai họa của cảm giác, 
xuất yêu của cảm giác thì tự mình có thê đoạn trừ cảm giác và còn có thể đoạn 
trừ cảm giác cho kẻ khác. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ây sau khi nghe xong, 
hoan hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Một thời, đức Phat đến Thích-ky-sáu, trú tại Ca-duy-la-vé, vườn Ni-càáu-loai. 

Bấy gid, Thích Ma-ha-nam, sau bữa ăn trưa tim đến chỗ Phật, danh lễ dưới 
chân Ngài rồi ngôi qua một bên và bạch: 


— Bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp như vậy, khiến tâm con được 
diệt ba ué: Nhiễm tâm ué, nhué tâm ué va si tâm ué. Bạch đức Thế Tôn, con 
biết pháp ây như vậy, nhưng trong tâm con lại sanh nhiễm pháp, nhué pháp và 
si pháp. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như vay: “Ta có pháp gi không bị diệt trừ, 
khiến tâm ta lại sanh pháp nhiễm, pháp nhué và pháp si?” 


Đức Thé Tôn bảo: 


— Này Ma-ha-nam, ông có một pháp không bị diệt trừ, nghĩa là ông sống 
tại gia, không chí tín, không lìa bỏ gia đình, sông không gia đình mà học đạo. 
Này Ma-ha-nam, néu ông diệt được pháp đó, ông sẽ không sông tại gia mà chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo. Bởi vì ông có một pháp 
không bị diệt trừ là sóng tại gia, không chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia 
đình mà học đạo. 

Khi ấy, Thích Ma-ha-nam liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, 
chắp tay hướng về đức Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn, mong Thé Tôn nói pháp cho con nghe, dé tâm con được 
thanh tịnh, trừ nghi, được đến đạo! 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Ma-ha-nam, có đặc tính của năm dục, đáng yêu, đáng mơ tưởng, 
hoan hy, đi đôi với dục, khiến cho người ta ham thích. Những gi là năm: Do là 
mắt thây sắc, tai nghe âm thanh, mũi пох hương, lưỡi nếm vị và thân cảm xúc. 
Do đây mà nhà vua và quyền thuộc của nhà vua được an lạc, hoan hỷ. 

Này Ma-ha-nam, vị ngọt của dục chỉ cùng cực đến đó chứ không hơn nữa, 
nhưng tai họa của nó thì lại rất nhiêu. Này Ma-ha-nam, thế nào là tai họa của 
dục? Này Ma-ha-nam, một thiện nam tử tùy theo kỹ thuật riêng dé tự mưu sinh, 
hoặc làm ruộng, buôn bán, hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công SỐ, 
khéo ¡n khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc làm võ 
tướng, hoặc phụng sự vua. Người ấy khi gặp lạnh phải chịu lạnh, khi gặp nóng 
phải chịu nóng, bị đói khát, mệt nhọc, bị muỗi mòng châm chích; người ây 
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phai lam nghề nghiệp như thê để mong kiếm được tiền của. Này Ma-ha-nam, 
thiện nam tử ây băng những phương tiện như vậy, làm những công việc như 
vậy, để mong câu như vậy, nhưng nêu không kiêm được tiên của thì sinh khó 
sở, lo buôn, râu ri, tâm than si ám và nói rang: “Luống công làm lung, khó nhoc 
vô ích mà không có kết qua.” Nay Ma-ha-nam, thiện nam tử ây, băng những 
phương tiện như vậy, làm công việc như vậy, mong cầu như vậy, nêu kiêm được 
tiền của, người ây sinh yêu quý, giữ gìn, cất giâu. Vì sao vậy? “Tai vật này của 
ta, đừng dé bị vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mát mát, hoặc xuất tài vô 
lợi, hoặc làm việc gi mà không thành tựu.” Người ây giữ gin, cất gidu như vậy, 
nhưng nếu rủi bị vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất mát thì sinh khô sở, 
lo buôn, rầu rĩ, tâm tánh si ám và cho răng: “Vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm 
ngày, nay đã không còn.” Này Ma-ha-nam, đó là nỗi khó ở đời này, nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc. 

Lai ntra, này Ma-ha-nam, vi chúng sanh nhàn noi duc, duyén noi duc, láy 
dục làm góc nên mẹ tranh giành với con, con tranh giành với me, cha con, anh 
em, chị em, bà con, dòng họ giảnh giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy 
nên mẹ bêu хаи con, con bêu xấu mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con dòng ho 
bêu xâu lẫn nhau; thân thích còn vậy huông nữa là người ngoài. Đó là những 
nỗi khó ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay dục làm gốc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc nên vua tranh giành với vua, Phạm chí tranh giành với Phạm chí, 
cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với 
nước nọ. Bởi tranh gianh nên thu nghịch nhau rồi dùng đủ loại binh khí để làm 
hại nhau, hoặc năm tay thoi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, đao chặt. Trong khi 
giao đâu kẻ chết, người sợ hãi, khó sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là những 
nỗi khô ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 


Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm | góc nên mang áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo, cung tên, hoặc câm 
đao thuẫn đi vào quân trận, hoặc đánh nhau bằng voi, băng ngựa, bang xe, hoặc 
dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh nhau. Trong khi giao dau, kẻ 
chết, người sợ hãi, khó sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là nỗi khô ở đời này, 
nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm góc | nên mang áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo, cung tên; hoặc 
cam đao thuẫn đi tranh đoạt nước người, công thành, phá lũy, chống đối lẫn 
nhau, thúc trông, thôi kèn, bắt loa kêu réo; hoặc dùng chày đập, hoặc dùng 
mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, hoặc lăn đá đè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót 
nước đông sôi vào mắt. Trong khi giao đâu, kẻ chết, người sợ hãi, khổ sở vô 
cùng. Này Ma-ha-nam, đó là nỗi khó ở đời này, nhân nơi dục, duyên noi dục, 
lây dục làm gốc. 
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Lai nữa, này Ma-ha-nam, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên noi dục, lây 
dục làm góc nën mang ao giap, khoác truong bao, сат giáo, cung tên, hoặc cầm 
đao thuẫn vào xóm, vào âp, vào nước, vào thành thị, đục vách, phá kho, cướp 
đoạt tài vật, chặn đường giao thông, hoặc dén ngõ khác phá xóm, phá làng, phá 
thành, diệt nước. Luc đó, hoặc bi người của vua bắt được, đem khảo trị đủ cách: 
Chặt tay, chặt chân, chặt cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; hoặc 
lóc từng miếng thịt; bút rau, bút tóc, hoặc bút cả râu tóc; hoặc nhốt vào сй, 
quan vải hỏa thiêu; hoặc t ủ trong cát, buộc cỏ roi đốt; hoặc bỏ vào bụng lừa sắt; 
hoặc bỏ vào miệng heo sat; hoặc dat vào miệng cop sắt rồi đốt; hoặc bỏ vào vạc 
đồng, hoặc bỏ vào vạc sắt roi nâu; hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng xoa bén 
đâm; hoặc lây móc sắt móc; hoặc bắt năm trên giường sắt rôi lây dâu sôi rót; 
hoặc bat ngôi trong cối sắt rồi lây chày sắt giã; hoặc cho ran rit mó сап; hoặc 
dùng roi quat; hoặc dùng gay thọc; hoặc dùng dui đánh; hoặc đem thay bêu ở 
nguyên quán; hoặc chém dau rôi bêu lên trên cây. Trong trường hợp đó, кеа ay 
hoặc chết, hoặc sợ hãi, khó sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là những nỗi khổ 
ở đời này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay duc lam góc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay 
duc lam géc nén than lam ac, khau, ý lam ác. Người ây về sau bị bệnh năm liệt 
giường, hoặc nam lăn trên đất vì khó bức thân, toan thân cảm giác khó sở vô 
cùng, không còn được yêu thích. Người â ay vi luc truóc than lam ac, khâu, y lam 
ac, khi sáp chét chúng che ngay truóc mat, giong như mặt trời sap lặn, bóng 
sườn núi lớn che lấp mặt đật. Cũng vậy, người ây bị những ác hạnh của thân, 
khâu và ý che lấp trước mắt, người ây nghĩ răng: “Các ác hạnh ta làm trước 
kia bây giờ chúng che lap trước mắt ta. Trước kia ta không tạo phước nghiệp 
mà chỉ tạo toàn ác nghiệp. Gia sử có ai chỉ làm việc ác, hung bạo, không tao 
phước, không hành thiện, khi sóng không biết lo sợ, gån chết không chỗ nương 
cậy, không chỗ quay về. Người ấy thác sanh về chỗ nao thì ta chắc cũng sẽ thác 
sanh về chỗ đó.” Do đó, sanh hôi hận mà chết không an lành, chết không được 
phước. Này Ma-ha-nam, đó là những nỗi khổ ở đời này, nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lay dục làm gốc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhan nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm góc nén than lam ac, khẩu, ý làm ác. Người ay vì than lam ác, khẩu, ý 
làm ác nên nhân nơi đó, duyên nơi đó mà khi thân hoại mạng chung phải đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Này Ma-ha-nam, đó là những nỗi khó ở đời sau, 
nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

Này Ma-ha-nam, vì vậy nên biết dục tuyệt đôi không có lạc, chỉ toàn là khô 
hoạn. Da văn Thanh đệ tử néu không biết đúng như thật, vị ây bị dục ngăn che, 
chăng được xa dục và vô thượng tịch tĩnh. Này Ma-ha-nam, vi đa văn Thanh đệ 
tử như vậy sẽ nhân nơi dục mà bị thối chuyền. Này Ma-ha-nam, Ta biết là dục 
không có lac mà chỉ toàn là khó hoạn. Này Ma-ha-nam, Ta biết đúng như thật 
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nên không bi dục ngăn che, cũng không bị pháp ác rang buộc, vi vay được xa 
lạc và vô thượng tịch tĩnh. Này Ma-ha-nam, vi vậy Ta không nhân nơi dục mà 
bị thối chuyền. 

Này Ma-ha-nam, một hôm, du hóa thành Vương Xá, trú trong động Tiên 
nhơn (Thất Diệp), trên núi Bệ-đa-la. Này Ma-ha-nam, bây g10 vào lúc xê trưa, 
Ta từ chỗ ngôi thiên đứng dậy, di dén Quang Son, Ta thay ó do co nhiéu nguòi 
Ni-kièn đang tu hanh không ngòi, thường đứng mà không ngôi, chịu khô cùng 
cực. Ta bước đến hỏi: “Này các Ni-kién, vì sao các ông tu hạnh không ngôi này, 
thường đứng không ngòi, chịu khô như vậy?” Họ tra lời như vây: “Thưa Cù- 
đàm, tôi có Tôn sư Ni-kién tên là Thân Tử, ngài dạy tôi rang: ‘Kiép trước ông 
tạo nghiệp bất thiện, nhờ khô hạnh này ông sẽ diệt được. Nếu nay giữ gìn diệu 
hạnh của thân, giữ gìn diệu hạnh của khẩu, ý thi sẽ do nhân đó, duyên đó mà 
không trở lại làm ác, không tạo nghiệp bất thiên.” 

Này Ma-ha-nam, Ta hỏi lại: “Này các Ni-kién, các ông tin tưởng Tôn sư, 
không hê nghi ngờ gì cả chang?” Ho tra lời Ta: “Đúng vậy, thưa Cù-đàm, chúng 
tôi tin tưởng các đức Tôn sư không hè nghi ngờ gi cả!” 

Nay Ma-ha-nam, Ta lại hỏi: “Nay các Ni- kién, néu quả như vậy thì Tôn sư 
Ni-kién của các ông trước kia đã tạo các ác nghiệp bắt thiện rất nặng; vị ây vốn 
trước kia là Ni-kién rồi chết đi, nay sanh vào nhân gian, xuất gia làm Ni-kién, 
tu hạnh không ngôi, thường đứng không ngôi, chịu khổ sở như vậy, cũng như 
các ông và đệ tử các ông vay.” Họ lại nói với Ta: “Thưa Cù-đàm, an lạc không 
phải do an lạc mà có được mà chủ yêu do khó đau, như sự an lac của vua Tan- 
bệ-ta-la thì Sa-môn Cù-đàm không băng vậy.” 

Ta lại nói: “Các ông si cuồng, nói những lời vô nghĩa. Vì sao vậy? Vì các 
ông không khéo léo, không hiểu gì cả mà cũng không biết thời, khi các ông nói: 
‘Nhu sự an lạc của vua Tan-bé-ta-la thì Sa-môn Cù-đàm không bang được.” 
Này các Ni-kién, đáng lẽ các ông phải hỏi như thé này: “Giữa vua Tan-bé-ta-la 
và Sa-môn Cù-đàm, sự an lạc nào hon?’ Này các Ni-kién, nêu như Ta nói răng 
sự an lạc của Ta hơn, vua Tan-bé-ta-la không băng, thì này các Ni-kién, các ông 
có thể nói như vây: “Sự an lạc của vua Tân-bệ-ta-la, Sa-môn Cù-đàm không 
bang.’” Các Ni-kién đó liền nói: “Thưa Cù-đàm, nay chúng tôi muốn hỏi Cù- 
đàm, giữa vua Tan-bé-ta-la và Sa-môn Cù-đàm, ai an lac hơn?” 

Ta lại nói: “Này các Ni-kién, Ta nay hỏi các ông, tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. Này các Ni-kién, y các ông thé nào? Vua Tan-bé-ta-la có đạt được sự 
tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà được hoan hỷ, khoái lạc trong bảy ngày 
bảy đêm không?” Các Ni-kiên đáp: “Dạ không, thưa Cù-đàm!” 

“ Thế có được hoan hy, khoái lạc trong vòng, sáu, năm, bốn, ba, hai, một 
ngày một đêm không?” 

Ni-kién đáp: “Dạ không, thưa Cù-đàm!” 
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Ta lai hoi: “Nay cac Ni-kién, Ta có dat duoc sự tịch mặc vô ngôn nhu ý, 
nhân đó mà được hoan hy, khoái lạc trong một ngày một đêm không?” 

Các Ni-kién đáp: “Dạ được, thưa Cù-đàm!” 

“Thế có được hoan hy trong vòng hai, ba, bón, năm, sáu cho đến bảy ngày 
đêm không?” 

Các Ni-kiền đáp: “Dạ được, thưa Cù-đàm!” 

Ta lại hỏi tiếp: “Này các Ni-kién, ý các ông thế nào? Ai sung sướng hơn, 
vua Tan-bé-ta-la hay là Ta?” Các Ni-kién đáp: “Thưa Cù-đàm, như chúng tôi 
hiểu theo sự trình bày của Sa-môn Cù-đàm thì Sa-môn Cù-đàm sung sướng 
hơn, vua Tan-bé-ta-la không băng.” 

Này Ma-ha-nam, vì vậy nên biết là nơi dục không có lạc, chỉ toàn là khổ 
hoạn. Đa văn Thánh đệ tử nên thấy như vậy. Nếu đa văn Thánh đệ tử không 
thay đúng như vậy thì họ sẽ bi dục ngăn che, bị ác, bất thiện pháp trói buộc, 
không đạt được xả lạc và an tịnh vô thượng. Như vậy, này Ma-ha-nam, họ sẽ do 
nơi dục mà bị thối chuyền. 

Này Ma-ha-nam, Ta biết là nơi đục không có lạc, chỉ toàn là khổ hoạn. Ta 
biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che, cũng không bị pháp ác, bất thiện 
ràng buộc, vì vậy được xả lạc và giải thoát vô thượng. Này Ma-ha-nam, vì vậy 
Ta không do dục mà bị thối chuyên. 

Phật dạy như vậy, Thích Ma-ha-nam và các Tỳ-kheo nghe xong đều hoan 
hy phụng hành. 
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Tói nghe nhu vay: 

Mot thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay gid, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm thì cân phải luôn luôn suy niệm 
năm tướng. Luôn niệm năm tướng thì niệm bat thiện đã sanh liền được trừ diệt. 


Niệm ác diệt rôi, tâm thường an trú, nội tâm được tĩnh chỉ, chuyên nhất, được 
định tĩnh. Năm tướng đó là những gi? 


La Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện. Nếu sanh 
niệm bất thiện, vị Ty-kheo do nhan noi tướng này lại suy niệm về một tướng 
khác tương ưng với thiện, khiến niệm ác, bât thiện không sanh nữa. Khi vị 
Ty-kheo đó nhân nơi tướng nảy lại suy niệm vê một tướng khác tương ưng với 
thiện thì niệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm thường an 
trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Cũng như thây trò thợ mộc 
kéo thăng dây mực, búng lên thân cây, ròi dùng riu bén ma déo cho thăng: Ty- 
kheo cũng vậy, nhân nơi tướng này mà suy niệm một tướng khác tương ưng 
với thiện, khiến niệm ác, bất thiện không sanh nữa. Khi vị Ty-kheo đó nhân 
nơi tướng này lại suy niệm một tướng khác tương ưng với thiện, niệm ác, bất 
thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm liền được an trú, bên trong 
tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. Nếu Ty-kheo muôn được tăng thượng tâm, cân 
phải luôn luôn suy niệm tướng thứ nhất này. Do Suy niệm tướng này, niệm bất 
thiện đã sanh liên được trừ diệt. Niệm ác diệt roi, tâm thường an trú, nội tâm 
tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tinh. 


Lai nữa, Ty-kheo khi suy niém vé một tướng tương ưng với thiện, néu sanh 
niệm bat thiện thì vị Ty-kheo dó quán rang: “Suy niém vë ac nay có tai hoa, suy 
niém nay la bat thiện, suy niệm này là ác, suy niệm nảy bị người trí ghét, suy 
niệm này néu đây đủ thì không được thông suốt, không được giác đạo, không 
được Niết- ban, vino khién sanh niệm ac, bat thiện.” Vi Ty-kheo dó quan ac nhu 
vậy, niệm bat thiện sanh, liên bị trừ diệt. Nêu ác diệt rôi, liên được an trú, bên 
trong tĩnh chỉ, chuyên nhat, được định tĩnh. Như có người thiếu niên dep trai, 
khả ái, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục đẹp dé, lay huong xoa khap than, cao sua 
rau toc, khién rat tinh khiét. Néu lay xác ran, xác chó, hoac xác người đã thâm 
xanh, sinh chướng, thối rita, chảy nước do, đeo tròng vào có người ây; người ay 
liền ghét su do ban nên không hy, không lạc. Ty-kheo cũng vậy, vi Ty-kheo nào 
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quán rang: “Niém ác này có tai họa, niệm này không thiện, niệm nay là ac, niệm 
này bị người trí ghét. Nếu đây đủ niệm này thì không được thông suốt, không 
được giác đạo, không được Niết-bàn, vì nó khiến sanh niệm ác, bất thiện.” Vị 
Ty-kheo đã quan ác như vậy, niệm bat thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ac 
diệt rôi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Nếu 
Ty-kheo muôn được tăng thượng tâm, cân phải luôn luôn niệm tướng thứ hai 
này. Khi niệm về tướng này thì niệm bat thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. 


Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà sanh 
niệm bat thiện, và khi quán niệm ác có tai họa mà lại sanh niệm bất thiện nữa; 
vị Tỳ-kheo đó không nên suy niệm về niệm này, vi no khiến sanh niệm ác, bất 
thiện. VỊ Tỳ-kheo đó không suy niệm về niệm này nữa thì niệm bất thiện đã 
sanh liên được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, được định tinh. Như người có mắt, cảnh sắc năm trong ánh sáng, 
nhưng không muốn nhìn, người đó hoặc nhằm mắt, hoặc lánh thân đi. Y các 
thay thé nao? Canh sic nam trong anh sang, ngudi dó có thé cam nhàn duoc sac 
dạng của sắc không? 


Đáp răng: 
— Thưa không! 


Е Ty-kheo cũng vậy, không nên suy niệm về niệm nảy, vì nó khiến sanh 
niệm ác, bất thiện. Khi vị Ty-kheo do không suy niệm vệ niệm пау nữa, niệm 
bat thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm thường an trú, nội tâm 
tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Nêu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng 
tâm cân phải luôn luôn suy niệm tướng thứ ba này. Suy niệm về tướng này thì 
niệm bat thiện đã sanh liên bi trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm thường an trú, nội 
tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc được định tĩnh. 


Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà sanh 
niệm bắt thiện, khi quản niệm ác có tai họa cũng sanh niệm bat thiện, và trong 
khi không, suy niệm về niệm đó nữa cũng lại sanh niệm bắt thiện; vị Tỳ-kheo đó, 
vì niệm này, phải dùng hành tướng của tư duy để giảm dan sự niệm của minh, 
khiến không sanh niệm ac, bat thiện. Khi vì niệm này, vị Ty-kheo đó phải dung 
hành tướng tư duy dé giảm dan sự suy niệm cua mình thì nệm bất thiện đã sanh 
liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chị, chuyên 
nhất, được định tĩnh. Như có người đi đường, bước nhanh trên đường, người đó 
nghĩ Tăng: “Tai sao ta đi nhanh? Bây giờ, ta hãy đi chậm được chang?” Người 
ây liên đi chậm lại, nhưng rôi lại nghi: “Tại sao ta di chậm? Sao ta chăng đứng 
lai?” Người â ay liên đứng lại, nhưng rôi lại nghĩ: “Tại sao ta lại đứng? Ta ngôi 
xuống được chang?” Người a ây liên ngôi xuông, nhưng roi lại nghĩ: “Tại sao ta 
lại ngôi? Ta năm xuông được chăng?” Người ây liên năm xuống. Như vậy là 
người ay đang thực hành pháp dinh chỉ dân dân hành tướng thô cua thân. Nên 
biết, Tỳ-kheo cũng giéng như thé. Vì niệm này, vị Ty-kheo đó phải dùng hành 
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tuóng cua tu duy ma giam dan suy niệm của minh dé không sanh niệm ác, bat 
thiện. Khi vì niệm này, vi Ty -kheo dó phai dung hành tuóng cua tu duy giám 
dàn suy niệm của minh thì nệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt 
rôi, tâm liên được an trú, bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Nếu 
Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cân phải luôn luôn suy niệm tướng thứ 
tư này. Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm 
ác diệt rồi, tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. 


Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà sanh 
niệm bất thiện, khi quán niệm ác có tai hoa mà cũng sanh niệm bat thiện, khi 
không suy niệm về niệm đó cũng sanh niệm bat thiện, cho đến phải dùng hành 
tướng của tư duy để giảm dan sự suy niệm cua minh cũng lại sanh пер vê niệm 
bất thiện nữa; vị Ty-kheo a ay nën quan nhu vay: “Ty-kheo vi nhân nơi suy niệm 
này mà sanh niệm bất thiện.” Vị Ty-kheo ay liên ngậm khít răng lại, lưỡi ân 
lên khẩu cái, dùng tâm để tu tâm, năm vững va hang phục tâm, khiến không có 
niệm ác, bat thiện. Khi vi Ty-kheo a ду dùng tâm tu tâm, tho tri va hang phuc tam 
thi niém bat thién dà sanh lién được trừ diệt. Niệm ac diệt ròi, tâm liên được an 
trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Như hai lực sĩ bắt một người 
yếu, năm vững và hàng phục nó; Ty-kheo cũng vậy, răng ngậm khít lại, lưỡi ân 
lên khẩu cái, dùng tâm tu tâm, năm vững và hàng phục tâm dé khong sanh niém 
ác, bat thién. Khi vi Ty-kheo a ay, dùng tâm tu tâm, nam vững và hàng phục tâm 
thì niệm bat thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm liên được an trú, 
bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. Nêu Tỳ-kheo muốn được tăng 
thượng tam, у] ay cân phải luôn luôn suy niệm tướng thứ nam nay. Suy niêm 
tướng nay thì niệm bat thiên dà sanh liên duoc trir diét. Niêm ác diét rôi, tam 
lién duoc an tra, nói tam tinh chi, chuyén nhat, duge dinh tinh. 


Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm, cân phải luôn luôn suy niệm 
năm tướng này. Luôn luôn suy niệm năm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh 
liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liên được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên 
nhất, được định tĩnh. 

Nếu Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà không 
sanh niệm ác, khi quán niệm ác có tai họa cũng không sanh niệm ác, khi không 
suy niệm về niệm đó cũng không sanh niệm ác, khi dùng hành tướng của tư 
duy để giảm dân sự suy niệm của mình cũng không sanh niệm ác, và khi dùng 
tâm tu tâm, năm vững và hàng phục tâm cũng lại không sanh niém ác nữa thi 
vị ay liền được tự tại, muốn suy niệm thì suy niệm, không suy niệm thì không 
suy niệm. 

Nếu Ty-kheo muón niém thi niém, khong muón niém thi không niệm, đó 
là Ty-kheo đã được tùy ý trong suy niệm, tự tại trong các con đường suy niệm. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


102. KINH NIEM 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xưa kia, khi chưa chứng quả Giác ngộ Vô thượng Chánh tận, Ta nghĩ 
răng: “Ta hãy chia các suy niệm làm hai phân: Niệm dục, niệm nhué, niệm hại 
làm một phân; niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại làm một phân khác.” 
Sau đó, Ta liền chia các niệm làm hai phân: Niệm dục, niệm nhué, niệm hai làm 
một phân; niệm vô dục, niệm vô nhuê, niệm vô hại làm một phan khác. 


Thé rôi, Ta thuc hành nhu váy Ở nol xa văng, đơn độc, tâm không phóng 
dat, tu hành tinh tan. Nếu sanh niệm dục, Ta liền biết là đang sanh niệm duc, sẽ 
hại mình, hại Nguoi, hai ca hai, diét tri tué, nhiéu phién nhoc, khong chúng đặc 
Niết-bàn. Biết vậy rôi thì việc hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều 
phiên nhọc, không chứng đắc Niét-ban lién tiéu diét nhanh chóng. Néu sanh 
niém nhué, niém hai, Ta lién biét là đang sanh niệm nhué, niệm hại, sẽ hại mình, 
hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiêu phiên nhọc, không chứng đắc Niét- ban. 
Biết vậy ròi thì việc hại minh, hại người, hại cả hai, diệt tri tuệ, nhiêu phiên 
nhọc, không chứng đắc Niét-ban liên được tiêu diệt nhanh chóng. 


khi sanh niệm dục, Ta không thọ nhận, mà vứt bỏ, đoạn trừ; sanh niệm 
nhué, niệm hại Ta cũng không thọ nhận, mà vứt bỏ, đoạn trừ. Vì sao vậy? Vì Ta 
thay rang, nhan noi đó ma sanh vô lượng pháp ac, bat thién. Vi nhu vào thang 
cuôi xuân, vì đã trồng lúa nên dat thả trâu không được rong; đứa chan trâu tha 
trâu nơi đồng ruộng, trâu vào dat người, nó liền cầm roi đến ngăn lại. Vì sao 
vậy? Vì đứa chăn trâu biết rang nhân nơi đó mà sé bi chửi, bị đánh, bị trói, có lỗi 
vậy. Do đó, đứa chăn trâu cầm roi đến ngăn lại. Ta cũng vậy, sanh niệm dục, Ta 
không thọ nhận, ma vứt bỏ, đoạn trừ; sanh niệm nhué, niệm hại Ta cũng không 
thọ nhận, mà vứt bỏ, đoạn trừ. Vì sao vậy? Vì Ta thay nhân nơi đó mà sanh vô 
lượng pháp ác, bat thiện. 


Ty-kheo tùy theo sự tư duy, tùy theo sự suy niệm của mình mà tâm sanh 
ham thích trong do. Nếu Tỳ-kheo tư niệm quá nhiêu về dục tat sẽ bỏ niệm vô 
dục; vì tư niệm nhiêu. về dục, cho nên tâm sanh ham thích trong đó. Nếu Ty- 
kheo tư niệm quá nhiều vë niệm nhué, niệm hại, tat sẽ xả bỏ niệm vô nhué và 
niệm vô hại; vì tư niệm quá nhiêu về niệm nhué và niệm hại nên tâm sanh ham 
thích trong đó. Tỳ-kheo như vậy, nêu không lìa được dục, không lìa được niệm 
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nhué va niém hai, sẽ không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu sâu, khóc lóc, 
cũng không thể xa lìa khỏi tất cả mọi sự khô. 


Thé ròi, Ta thuc hành nhu vay Ó nol xa vang, đơn độc, tâm không phóng 
dat, tu hành tinh tan. Nếu sanh niệm vô dục, Ta liền biết là đang sanh niệm vô 
dục, sẽ không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, khong 
phiền nhọc mà chứng đắc Niết-bàn. Biết vậy rôi thì liên không hại minh, không 
hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, không phiên nhọc mà chứng đắc Niết- 
bàn, liên được tu tập nhanh chóng và rộng rãi. Nếu lại sanh niệm vô nhuế, niệm 
vô hại, Ta liền biết là đang sanh niệm vô nhuê, niệm vô hại, sẽ không hại mình, 
không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, không phiền nhọc mà chứng đắc 
Niết-bàn. Biết vậy ròi thì việc không hai minh, không hại người, không hại 
cả hai, tu trí tuệ, không phiền nhọc mà chứng đắc Niét-ban, liên tu tập nhanh 
chóng và rộng rãi. 


Khi Ta sanh ra quá nhiêu tư niệm về niệm vô dục, quá nhiều tư niệm về 
niệm vô nhuê, vô hại thì Ta lại suy nghĩ như vây: “Nếu tư niệm quá nhiều thì 
thân sẽ mat hy, tâm liền bị tôn hại. Ta hãy đối trị nội tam, thường an tru, nội tam 
tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh dé tâm không bị tốn hai.” Sau đó, Ta liền 
đối trị nội tâm, thường an trú ở nội tâm, tĩnh chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh 
mà tâm không bi tón hại. 

Ta đã sanh khởi niệm vô dục rồi, lại sanh khởi suy niệm về hướng pháp, thu 
pháp; sanh khởi niệm vô nhué, niệm vô hai rồi, lại cũng sanh khởi suy niệm về 
hướng pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì Ta không thây nhân nơi đó mà sanh vô 
lượng pháp ac, bat thiện. Vi như vào tháng cuôi thu, đã gat hết lúa; khi đó, đứa 
chăn trâu thả trâu nơi đông ruộng mà nghĩ rang: “Trâu ta ở trong bay.” Vì sao 
vậy? Vi đứa chăn trâu không thây răng nhân nơi đó mà bị chửi, bị đánh, bị trói, 
có lỗi. Do đó, nó nghĩ: “Trâu ta ở trong bây.” Ta cũng như vậy, sanh niệm vô 
dục rôi, lại sanh niệm hướng pháp, thứ pháp; sanh niệm vô nhué, niệm vô hại 
rôi, lại cũng sanh niệm hướng pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì Ta không thây 
nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác, bât thiện. 

Ty-kheo tuy sự tu duy, tùy sự suy niệm ma tam ham thích trong đó. Nếu 
Ty-kheo tư niệm nhiéu vë niệm vô dục thì sé xả bỏ niệm dục; tư niệm nhiêu 
vê niệm vô dục nên tâm ham thích trong đó. Nếu Ty-kheo tu niém nhiéu vé 
niệm vô nhué, niệm vô hai thi sé xả bỏ niệm nhué, niệm hai; vì tư niệm nhiều 
vë niệm vô пһиё, niệm vô hại nên tâm ham thích trong đó. Vi Ty-kheo đó, giác 
quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, định sanh hy lạc, chứng 
Thiên thứ hai, thành tựu và an trú. Vị Tỳ-kheo đó ly hy dục, xả bỏ, vô cau, 
chánh niệm, chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là Thánh xả 
niệm lạc trú định, chứng đặc Thiên thứ ba, thành tựu an trú. Vị Ty-kheo do diét 
lac, diét khó, diét uu hy vón dà có, khong khó, khóng lac, xà niém thanh tinh, 
chứng Thién thứ tư, thành tựu an trú. Nhu vậy la Ty-kheo đó định tám, thanh 
tịnh, không ô ué, khóng phién nào, nhu nhuyén, khéo an trú, chứng дас tam bat 
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động, hướng đến quả vị lậu tận, tự thân chứng ngộ trí thông, liên biết như thật 
răng: Day là khổ, đây là khô tập, đây là khó diệt; và biết như thật: Day là khó 
diệt đạo; cũng biết như thật: Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt và đây là 
lậu diệt đạo. Vị Tỳ-kheo đã biết như vậy, thay như vay rôi thì tâm giải thoát dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rôi, biết mình đã giải thoát, biết đúng 
như thật rang: “Sự sanh đã đứt, Phạm hạnh đã vững, điêu cân làm đã làm xong, 
không còn tai sanh nifa.’ 


Khi vị Ty-kheo này đã lia niệm dục, lia niệm nhué, lia niệm hại thì vi ây 
được giải thoát khỏi sanh, gia, bệnh, chết, buôn lo, khóc lóc, lia tat cả khó. Vi 
như ở một khu rừng có suôi nước lớn, có bây nai nọ đến đó rong chơi; có một 
người đến, không muốn vì sự lợi ích phước lành cho bây nai đó, vì không muốn 
sự an ón, khoái lac cho chúng, liên bít con đường chánh, mở con đường hiểm, 
đào hầm hồ lớn rôi cho người coi giữ. Như vậy, tat ca bây nai déu bị chết hết. 
Lại có một người khác đến, muốn cho bây nai kia được lợi ích, phước lành, 
được an ôn, khoái lạc, liên mở con đường chánh, bít lấp đường hiểm, đuôi 
người coi giữ. Như vậy, bay nai được cứu thoát an ón. 


Này các Tỳ-kheo, nên biết, Ta nói ví dụ này là muốn để các thầy biết ró у 
nghia. Nguoi tri tué nghe vi du sé hiéu ró y thú. Vi du dé có nghia nhu vay: Suôi 
nước lớn là năm dục, ái niệm hoan lạc. Những gi là năm? Là mắt thay sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị và thân cảm xúc. Suôi nước lớn, nên biết 
đó là năm thứ dục lạc. Bây nai, nên biết đó là Sa-môn, Phạm chí. Người đi đến 
không muôn cho bây nai kia được lợi ích và phước lành, được an ôn, khoái lạc, 
nên biết đó là Ma Ba-tuân. Bít con đường chánh, mở một đường hiểm đó là ba 
niệm ác, bất thiện: Niệm dục, niệm nhué và niệm hại. Đường hiểm, nên biết đó 
là ba niệm ác, bât thiện. Lại có con đường hiểm, đó là tám tà đạo, tà kiến cho 
đến tà định. Đào hâm lớn, nên biết đó là vô minh. Người col вій, nên biết đó là 
quyên thuộc của Ma Ba- tuân. Còn người đi đến, muôn cho bây nai được lợi ích 
và phước lành, được an ón, khoái lac, nën biét do chính là Nhu Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. Bit lap đường hiểm, mở con đường chánh, đó là ba 
niệm thiện: Niệm vô dục, niệm vô nhué và niệm vô hại. Đường chánh, nên biết 
đó chính là ba niệm thiện. Lại còn có con đường chánh, đó là tám chánh đạo, 
chánh kiến cho đến chánh định. 


Này các Ty-kheo, Ta đã mở con đường chảnh, bít lấp con đường hiểm, san 
băng hâm hé, đuôi người coi giữ cho các thay roi. Vi nhu dang Ton su thuong 
yêu đệ tử, phát khởi long đại từ, dai bi, mong muốn cho được lợi ích và phước 
lành, được an ôn, khoái lạc; điêu đó Ta đã thực hiện ròi. Các thây cũng phải tự 
mình thực hiện, hãy đến chỗ vô sự, núi rừng, gốc cây hoặc chỗ nao yên tinh ma 
thién toa tu duy, chó nën phóng dat. Hay chuyén càn tinh tan, dimg dé vë sau 
phải hôi hận. Đó là lời ran day của Ta. Đó là lời khuyên bảo của Ta. 


Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


103. KINH SU TU HONG 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở đô ap Kiếm-ma-sắt-đàm-câu-lâu. 
Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chi ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và Sa-môn thứ tu; 
ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí. DỊ đạo hoàn toàn không, không có 
Sa-môn, Phạm chí. Tùy chỗ trong hội chúng, các thay hãy chân chánh rỗng 
tiếng rỗng sư tử như vậy. 

Này các Tỳ-kheo, nếu có người di đạo đến hỏi các thay: “Này chư Hiên, 
các ông có hạnh gi, lực gì, trí gi mà các ông nói như vây: ‘Chi ở đây mới có Sa- 
môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và Sa-môn thứ tư; ngoài đây ra không có Sa-môn, 
Pham chí. DỊ đạo hoàn toàn không, không có Sa-môn, Pham chí. Tùy chỗ trong 
hội chúng mà các ông chân chánh rong tiếng rong su tu nhu vậy?” 


Này các Ty-kheo, các thay nên trả lời dị đạo dy như vay: “Này chư Hiên, 
đức Thế Tôn của tôi là bậc có tri, có kiến, là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn pháp này mà chúng tôi nói 
như vậy: “Chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và Sa-môn thứ tư; 
ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí. DỊ đạo hoàn toàn khong, khong co 
Sa-môn, Phạm chi. Tùy chỗ trong hội chúng mà chúng tôi rong tiếng rong su 
tử như vay.’ Bốn pháp đó là những gì? Này chư Hiền, chúng tôi tin trong dang 
Tôn sư, tin pháp, tin giới đức cụ túc, ai kính ban đông đạo, cung cách phụng sự. 
Này chư Hiền, đức Thế Tôn của chúng tôi là bậc có tri, có kiến, là Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp này. Nhân bốn pháp 
này mà chúng tôi nói như vây: “Chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ 
ba và Sa-môn thứ tư; ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí. DỊ đạo hoàn 
toàn không, không có Sa-môn, Phạm chí. Tùy chỗ trong hội chúng mà chúng 
tôi chân chánh rông tiếng rong sư tử như vậy.” 

Này các Tỳ-kheo, nêu đị đạo cũng lại nói: “Này chư Hiền, chúng tôi cũng 
tin đẳng Tôn sư, tức Tôn sư chúng tôi; tin pháp, tức pháp của chúng tôi; tin giới 
cu tuc, gidi của chung tôi; cüng ái kính ban dóng dao, cung cach, phung su, la 
ban dong đạo xuất gia và tại gia của chúng tôi. Này chư Hién, giữa hai lời nói 
này của Sa-môn Cù-đàm va chúng tôi có hơn gi, có ý gi, có sai khác gi chăng?” 

Này các Tỳ-kheo, các thay nên hỏi kẻ di đạo như vay: “Nay chư Hiền, cứu 
cánh là một hay cứu cánh là nhiêu?” 
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Nay cac Ty-kheo, néu di đạo trả lời như vây: “Này chư Hiền, cứu cánh chỉ 
có một, cứu cánh không có nhiêu.” 

Này các Ty-kheo, các thay hỏi tiếp dị đạo: “Này chư Hiền, người có dục ma 
được cứu cánh hay người không có dục mới được cứu cánh?” 

Này các Tỳ-kheo, nếu dị đạo trả lời như vay: “Này chư Hiền, người không 
có dục được cứu cánh, không phải người có dục được cứu cánh.” 

Này các Tỳ-kheo, các thay hãy hỏi tiếp di đạo: “Này chư Hiền, người có 
nhué được cứu cánh hay người không có nhué được cứu cánh?” 

Này các Ty-kheo, nếu dị đạo trả lời như vây: “Này chư Hiền, người không 
có nhuê được cứu cánh, không phải người có nhué được cứu cánh.” 

Này các Tỳ-kheo, các thay hãy hỏi tiếp di dao: “Này chư Hiên, người có si 
được cứu cánh hay người không có s1 được cứu cánh?” 

Này các Tỳ-kheo, nếu di dao trả lời như vay: “Này chư Hiên, người không 
có si được cứu cánh, không phải người có si được cứu cánh.” 

Này các Tỳ-kheo, các thay hãy hỏi tiếp dị đạo: “Này chư Hiền, người có ái, 
có thọ được cứu cánh hay người không có ai, không có thọ được cứu cảnh?” 

Này các Tỳ-kheo, nêu dị đạo tra lời như vây: “Này chư Hiên, người không có 
ai, không có thọ được cứu cánh, không phải người có ái, có thọ được cứu cánh.” 

Này các Ty-kheo, các thay hãy hỏi tiếp kẻ di dao: “Này chư Hiền, người 
có huệ, có thuyết giảng tuệ được cứu cánh hay người không có huệ, không có 
thuyết giảng tuệ được cứu cánh?” 

Này các Ty-kheo, nếu kẻ đị đạo trả lời như vay: “Này chư Hiên, người có 
huệ, có thuyết giảng tuệ được cứu cánh, không phải người không có huệ, không 
thuyết giảng tuệ được cứu cánh.” 

Này các Tỳ-kheo, các thây hãy hỏi tiếp dị đạo: “Này chư Hiền, người có 
ganh ghét, có tranh châp được cứu cánh hay người không có ganh ghét, không 
có tranh chấp được cứu cánh?” 

Này các Tỳ-kheo, nếu di đạo trả lời như vay: “Này chư Hiển, người không 
có ganh ghét, không có tranh chấp được cứu cánh, không phải người có ganh 
ghét, có tranh chap được cứu cánh.” 

Này các Ty-kheo, các thay hay nói vói di dao nhu vay: “Nay chu Hién, nhu 
vậy là các thầy nói có một cứu cánh không phải nhiều cứu cánh; người không có 
dục được cứu cánh, không phải người có dục được cứu cánh; người không có nhuê 
được cứu cánh, không phải người có nhuê được cứu cánh; người không có sỉ được 
cứu cánh, không phải người có si được cứu cảnh; người không có ái, không có 
thọ được cứu cánh, không phải người có 41, có thọ được cứu cánh; người có hué, 
có thuyết giảng được cứu cánh, không phải người không có huệ, không có thuyết 
giảng được cứu cánh; người không có ganh ghét, không có tranh châp được cứu 
cánh, không phải người có ganh ghét, có tranh châp được cứu cánh. 
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Nếu có Sa-môn, Pham chí nương nơi vô lượng kiến, vị đó nhất định nương 
nơi hai kiến: Hữu kiến và vô kiến. Nếu nương nơi hữu kiến, vị đó liền đắm 
trước hữu kiến, nương nơi hữu kiến, y trú nơi hữu kién mà ganh ghet, tranh 
chap với vô kiến. Nêu nương nơi vô kiến, vi đó liên đắm trước vô kiến, nương 
nơi vô kiên mà ganh ghét, tranh chap với hữu kiến. Nếu có Sa-mon, Phạm chi 
không biết một cách như thật vë nhân, về tập, về diệt, về tận, vị ngọt, tai họa 
và sự xuất yêu; thì vị đó nhất định có duc, có nhué, có si, có ái, có thọ, không 
có huệ, không có thuyết giảng huệ, có ganh ghét, có tranh chấp, vị đó không lìa 
khỏi sanh, gia, bệnh, chết; cũng không thé thoát khỏi sự buôn rau, kêu khóc, lo 
khô, ảo não, không vượt khỏi bờ khó. Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với những 
loại kién này mà biết một cách như thật vë nhân, về tập, về diệt, vë tận, vị ngọt, 
tai họa và sự xuất yếu; thì vị đó nhật định không có dục, không có nhué, không 
có si, không có ái, không có thọ, có hug, có thuyết giảng huệ, không có ganh 
ghet, không có tranh chấp, vị đó lia khỏi sanh, già, bệnh, chết; cũng thoát khỏi 
sự buôn rầu, kêu khóc, khổ não, vượt khỏi bờ khô. 


Hoặc có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thọ nhưng không chủ trương 
đoạn trừ tat ca thọ, chỉ thi hành đoạn trừ dục thọ mà không chủ trương đoạn trừ 
giới thọ, kiến thọ, ngã thọ. Vì sao vậy? Vì vị Sa-môn, Phạm chí đó không biết 
đúng như thật về ba xứ. Do đó, vị ây chủ trương đoạn trừ thọ nhưng không chủ 
trương đoạn trừ tất cả thọ. Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thọ 
nhưng không chủ trương đoạn trừ dục thọ, đoạn trừ tất cả thọ, chỉ chủ trương 
đoạn trừ dục thọ, giới thọ; nhưng không chủ trương đoạn trừ kiến thọ, ngã thọ. 
Vi sao vậy? Vì vị Sa-môn, Pham chí đó không biết đúng như thật về hai xứ. 
Do đó, vị ây tuy đoạn trừ thọ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả thọ. Lại 
có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn trừ thọ nhưng không chủ trương đoạn 
trừ tất cả thọ, chỉ chủ trương đoạn trừ dục thọ, giới thọ, kiến thọ, mà không 
chủ trương đoạn trừ ngã thọ. Vì sao vậy? VỊ Sa-môn, Phạm chí đó không biết 
đúng như thật về một xứ. Do đó, vi ay chủ trương đoạn trừ thọ nhưng không 
chủ trương đoạn trừ tất cả thọ. Đôi với Pháp, Luật như vậy, néu người nào tin 
dang Tôn sư thi người đó không phải là chân chánh, không phải đệ nhất; nêu 
tin pháp thì cũng không phải là chân chánh, không phải là đệ nhất; néu tin 0101 
đức Cu túc thi cũng không phải là chân chánh, không phải đệ nhat; nêu ái kính 
bạn đồng đạo, cung cách, phụng sự thì cũng không phải là chân chánh, không 
phải đệ nhất. 

Nếu có đức Như Lai ra đời, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu thì Ngài cũng chủ trương đoạn trừ thọ; ngay trong 
đời này, Ngài chủ trương đoạn trừ tat cả thọ, chủ trương đoạn trừ dục thọ, giới 
thọ, kiến thọ, ngã thọ. Bôn thọ này nhân noi đâu, tập khởi do đâu, phát sanh từ 
đâu, lây gì làm góc? Bón tho này nhân nơi vô minh, tập khởi do vô minh, phát 
sanh tir vô minh, lay vô minh làm gốc. Nếu có Tỳ-kheo mà vô minh đã tận diệt, 
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minh tuệ đã phát sanh thi vi đó từ đây không còn trở lại tho duc, thọ giới, tho 
kiến và thọ ngã nữa. Vi đó đã không thọ rôi thì không còn lo sợ, đã không lo sợ 
nên đoạn trừ nhân duyên, chắc chắn chứng đắc Niét-ban và biết đúng như thật 
răng: ‘Su sanh đã hết, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh.’ Trong Pháp, Luật chân chánh như vậy, nêu người nao tin dang 
Tôn sư thi đó là người chan chánh, là người bậc nhất; néu tin phap thi do la 
người chân chánh, là người bậc nhất; nếu tin giới đức Cu túc thì đó là người 
chân chánh, là người bậc nhất; nêu ái kính bạn đồng đạo, cung cách, phụng sự 
thì đó là người chân chánh, là người bậc nhất. Này chư Hiên, chúng tôi có hạnh 
như vậy, có lực như vậy, có trí như vậy. Nhân nơi đó mà chúng tôi nói như vây: 
‘Chi ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư; ngoài đây 
ra, không có Sa-môn, Phạm chi. DỊ đạo hoàn toan không, không có Sa-môn, 
Phạm chí. Do đó, tùy chỗ trong hội chúng mà chúng tôi chân chánh rỗng tiếng 
rong sư tử như vậy.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


104. KINH UU-DAM-BA-LA 


Tói nghe nhu vay: 

Một thời, Phat du hóa tại thành Vương Ха, trong rừng Trúc Lam, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, có một cu sĩ tên là Thật Y, vào buói sáng sớm, rời thành Vương 
Xá, muôn đến chỗ đức Phật để cúng dường, lễ bái. Lúc bây giờ, cư sĩ Thật Y 
nghĩ rằng: “Dù có đến chỗ đức Phật thì đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo vẫn còn 
đang thiên tịnh, ta hãy vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến khu vườn kẻ dị học.” Thế 
ròi, cư sĩ Thật Y liền đi vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến khu vườn kẻ di học. Tại 
đây, có một di đạo tên là Vô Nhué, được tôn làm Tông chủ của dị học, được 
moi người kính trọng, quy phục, được năm trăm dị đạo tôn sùng. Giữa một đám 
đông ôn ảo, ông đang cao giọng luận bàn đủ mọi vân đề, như bàn chuyện về 
chim, về ngôn ngữ, về vua chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đâu tranh, 
bàn chuyện ăn uông, bàn chuyện y phục, bản chuyện phụ nữ, bàn chuyện đồng 
nữ, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện thé tục, ban chuyện phi đạo, bản chuyện 
sông biển, ban chuyện quốc gia. Tat ca những dó đệ cũng lại chào xáo như thé, 
đêu tập hợp lại chỗ ngồi của ông. 

Lúc bấy giờ, di đạo Vô Nhué thay cư sĩ Thật Y từ xa tiễn đến, liền ra lệnh 
bảo hội chúng của mình hãy im lặng: 

— Này chư Hiên, các ông chớ nói nữa, hãy vui vẻ im lặng, mỗi người hãy tự 
giữ mình im lặng. Vì sao vậy? Vì có cư sĩ Thật Ý sắp đến đây. Ông ấy là đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm. Trong số cư sĩ tại gia ở trong thành Vương Xá này, nếu có 
đệ tử của Sa-môn Cu-dam ma danh đức vang dội, được mọi người kính trọng 
thì ông ay là người thu nhất. Ông ây không ưa sự :' huyện náo, tự gift gìn im lặng. 
Nếu ông ấy biết hội chúng đây im lặng, có thê sẽ đên thăm. 


Bay BIỜ, di đạo Vô Nhuê bảo hội chúng im lặng rôi, tự mình cũng im lặng. 
Lúc bây gid, cư sĩ Thật Y đi đến chỗ di đạo Vô Nhué, cùng nhau chào hỏi, roi 
ngồi xuống một bên. Cư sĩ Thật Y nói: 


— Này Vô Nhué, đức Thé Tôn, Thay tôi, hoặc ở tại rừng văng, sơn lâm, dưới 
gộc cây, hoặc sông trên núi cao, những nơi văng lặng không có tiếng động, xa 
văng, không có sự dữ, không có người đời, và tùy thuận mà thiền tọa. Đó là 
so sánh chỗ đức Thé Tôn với ở đây. Ngài sống ở tại rừng văng, sơn lâm, dưới 
gốc cây, hay sông trên núi cao, những nơi vắng lặng không có tiếng động, xa 
văng, không có sự dữ, không có người đời, tùy thuận mà thiên tọa. Ngài ở nơi 
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xa vang, thuong thich thiền toa, an ón, khoái lac. Đức Phật, Thế Tôn chưa hề 
một ngày một đêm tụ tập hội họp cùng mọi người như ông và quyền thuộc của 
ông hôm nay. 

Bay giờ, dị đạo Vô Nhué liền nói: 

— Thôi, thôi, cư sĩ! Do đâu mà ông biết Sa-môn Cu-dam có tuệ giải thoát? 
Đây thật là lời nói vô căn cứ, biết đâu là phù hợp hay không phù hợp, thuận 
hoặc chang thuận. Sa-món Cù-đàm sống nơi biên địa, ưa thích nơi biên địa, 
trú ngụ nơi biên địa. Như con trâu đui ăn cỏ nơi biên địa, sống nơi biên địa, ưa 
thích nơi biên địa, trú ngụ nơi biên địa; Sa-môn Cu-dam cũng giống như vậy. 
Này cư sĩ, néu Sa- -môn Cu-dam đến nơi hội chúng này, chỉ băng một van dé tôi 
cũng đủ hủy diệt ông ây, như lăn cái bình không, và cũng sẽ nói cái ví dụ con 
trâu đui cho ông ấy nghe. 

Rồi di đạo Vô Nhué bảo với đồ chúng của mình: 

— Nay chu Hiền, giả sử Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội ching này, nếu như 
ông ây có đến thật thì các ông chớ có đứng dậy, chắp tay, nghĩnh đón, cũng chớ 
CÓ mòi ngồi, hãy để riêng một chỗ cho ông ây ngôi thôi. Khi ông ây đến đây 
rôi thì hãy nói như vay: “Này Cù-đàm, có chỗ ngôi đây, muốn ngôi hay không 
tùy y!” 

Bay 210, đức Thế Tôn đang thién tọa, băng thiên nhãn thanh tịnh nghe xa 
hơn người, nghe rõ cuộc thảo luận như vậy giữa cư sĩ Thật Ý va di đạo Vô 
Nhué. Vào lúc xế trưa, Ngài liền từ chỗ ngôi đứng day, đi vào rừng Uu-đàm- 
ba-la, dén vườn của di dao. Thay đức Thế Tôn từ xa di đến, di đạo Vô Nhué liên 
từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bay vai hữu, chap tay hướng Phật và tán than: 


- Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Đã lâu ngày không đến đây, xin mời ngồi 
chỗ nay! 

Khi ау, đức Thế Tôn һат nghi: “Người ngu si này tự phản lại điều mình 
dự định.” Biết như vậy, đức Thế Tôn liên ngôi trên giường đó. DỊ đạo Vô Nhuê 
sau khi chào hỏi đức Thế Tôn, liên ngôi xuống một bên. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

- Này Vô Nhué, ông va cư si Thật Y vừa bàn luận việc gi thé? Vì lý do gì 
mà nhóm họp nơi đây? 

Dị đạo Vô Nhuê trả lời: 

— Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghĩ như vay: “Sa-môn Cù-đàm có những pháp 
gi dạy bảo cho đệ tử; các đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy bao liền được an ón, 
trọn đời tịnh tu Phạm hạnh va đem dạy cho người khác nữa?” Thưa Cu-dam, 
tôi và cư sĩ Thật Y vừa bàn luận việc như vậy. Vì lý do đó mà chúng tôi nhóm 
họp nơi đây. 

Cư sĩ Thật Y nghe ông nói xong liên nghĩ: “La thay, di đạo Vô Nhué lại nói 
láo! Vì sao vậy? Vì ở trước đức Thế Tôn mà dám lừa dối Thế Tôn.” 
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Đức Thé Tôn biết vậy, Ngài liên nói: 

— Này Vô Nhué, pháp của Ta rat sâu sắc, rất kỳ diệu, rat hy hữu, khó hiểu, 
khó biết, khó thấy, khó chứng đắc. Ta dạy bảo cho đệ tử và đệ tử sau khi vâng 
lãnh sự dạy bao roi liền được an ón, trọn đời tịnh tu Phạm hạnh và đem dạy lại 
cho người khác nữa. Này Vô Nhué, ngay cả hạnh bắt liễu kha tang 6 mà Tôn sư 
của ông lay làm tông chỉ, néu ông hỏi Ta, Ta cũng sẽ giải đáp cho ông thỏa mãn. 


Lúc đó, các chúng đị đạo ồn ào đó cùng nhau lớn tiếng nói rằng: 

— Sa-môn Cu-dam thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Ngài có như ý túc, có uy 
đức lớn, có phước huu lớn, có oai thân lớn. Vì sao vậy? Ngài bỏ qua tông chỉ 
của mình mà lại đề nghị thảo luận về tông chỉ của người. 

Lúc bây 010, di đạo Vô Nhuế ra lệnh, bảo hội chúng của mình 1m lặng rôi hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, hạnh bat liễu khả tang, thé nào là được hoàn toàn? Thế nào 
là không được hoàn toàn? 

Bay giờ, đức Thế Tôn trả lời: 

- Nay Vô Nhué, hoặc có Sa-môn, Phạm chi lõa hình, không y phục, hoặc 
lây tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lay châu ngọc làm y phục; hoặc 
không múc nước băng bình, hoặc không múc nước băng gáo; không ăn đồ ăn 
xóc xia bang dao gay, khong an đồ ăn lừa dối; không tự mình đến, không gởi 
tin di, không đến chỗ tôn quý, không thích chỗ tôn quý, không ở chỗ tôn quý; 
không ăn giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà người có thai, không ä ăn tại 
nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có ruôi xanh bay đến, không ăn cá, không 
án thịt; không uống rượu, không uống nước giám, không uông gi cả, học hạnh 
không uông; hoặc ăn một miêng va cho một miệng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn 
cho đến bảy miếng và cho bảy miếng là đủ; hoặc ăn bởi một lần nhận được va 
cho một lân nhận được là đủ; hoặc ăn bởi hai, ba, bốn cho đến bảy lần nhận 
được và cho bảy lần nhận được là đủ; hoặc ngày ăn một lân và cho ăn một lần 
là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một tháng ăn một 
lân và cho răng ăn một lần là đủ; hoặc ăn rau co, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp 
tê, hoặc ăn cám, hoặc ăn dau- dau- la, hoặc ăn dó ăn thô; hoặc đến rừng văng, 
nương nơi rừng văng; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn trái tự rụng xuông: hoặc 
mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo đâu-xá, hoặc mặc áo 
đầu-xá băng lông, hoặc mặc băng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc 
da toàn xoi lỗ; hoặc dé tóc xõa, hoặc dé tóc bện, hoặc dé tóc vừa xóa vừa bên; 
hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc chỉ nhô tóc, hoặc 
chỉ nhé râu, hoặc nhô cả râu tóc; hoặc chỉ đứng thăng không hé ngôi, hoặc 
đi chòm hôm; hoặc nam gai, lây gai lam giường; hoặc năm trải, lây trái làm 
giuong; hoặc thờ nước ngày đêm lay tay voc; hoặc thờ lửa ngày đêm đốt lên; 
hoặc thờ mặt trời, mặt trang, thờ đẳng Tôn Huu Đại Đức, chap tay hướng vê. So 
như vậy thì phải chịu vô lượng khô dé học hạnh phiên lao. Này Vô Nhué, ý ông 
thé nào? Hạnh bắt liễu kha tang 6 như vậy là hoàn toàn hay không hoàn toàn? 
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Di dao Vó Nhué dáp: 

— Thưa Cù-đàm, như vậy hạnh bắt liễu kha tăng là hoàn toàn, không phải là 
không hoàn toàn. 

Đức Thé Tôn lại nói: 

— Này Vô Nhué, Ta sẽ chi cho ông thay cái hạnh bat liễu kha tang hoàn toàn 
đó bị vô lượng câu ué làm ô nhiễm. 

Dị đạo Vô Nhué hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài có thé chỉ cho tôi thay cái hạnh bat liễu kha tang hoàn 
toàn đó bị vô lượng cau ué làm ô nhiễm thé nào không? 

Đức Thê Tôn đáp: 

- Này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khô hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khó hạnh một cách tân khó mà có ác dục, niệm tưởng dục. Này 
Vô Nhué, néu ai chuyên hành khó hanh môt cách tân khó, rôi do chuyên hành 
khô hanh á ay ma có ác dục, niệm tưởng dục; thì nay Vô Nhué, hành khổ hạnh 
như vậy là câu ué. 

Lại nữa, này Vô Миё, hoặc có người chuyên hành khô hạnh một cách 
tân khô, do chuyên hành khô hạnh một cách tân khô nên chỉ ngước nhìn ảnh 
mặt trời, hap thy khi troi. Nay V6 Nhué, nếu ai chuyên hành khô hạnh, rồi do 
chuyên hành khô hạnh ay nên chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, hap thụ khí trời; thì 
này Vô Nhué, hành khổ hạnh như vậy là cầu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khô hạnh một cách 
tân khô, do chuyên hành khó hạnh mà tự công cao, cho rang mình đã tu khổ 
hạnh, nên tâm liên bị trói buộc. Này Vô Nhué, néu có người chuyên hành khó 
hạnh rồi, do chuyên hành khó hạnh mà tự công cao, cho răng mình đã tự tu 
khô hạnh, nên tâm liên bị trói buộc; thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy 
là câu uê. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khô hạnh một cách tân 
khó, do chuyên hành khô hạnh mà tự thị khinh người. Này Vô Nhué, nếu có ai 
chuyên hành khó hạnh rồi, do chuyên hành khô hạnh mà tự thị khinh người; thì 
này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyên hành khó hanh một cách tân khó, do 
chuyên hành khô hạnh nên đến nhà người mà tự khen răng: “Tôi sông tân khô, 
cách sông của tôi rat kho khan.” Nay V6 Nhué, néu có ai chuyén hanh khó hanh 
một cách tan khó, roi do chuyên hành khó hanh nën дёп nhà người mà tự khen 
ràng: “Tôi sống tân khô, cách sông của tôi rat khó khăn”, thì này Vô Nhué, hành 
khó hạnh như vậy là câu ué. 

Lại nữa, này Vô Миё, hoặc có ai hành khó hạnh một cách tân khổ, do 
chuyên hành khó hạnh nên néu thây Sa-môn, Phạm chí được người kính trong, 
cúng dường, lễ bái liền sanh lòng tật đô mà nói răng: “Sao lại kính trọng, lễ bái, 
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cúng dường Sa-món, Pham chi? Hãy nên kính trọng, lễ bái, cúng dường ta đây! 
Vi sao vậy? Vi ta là người hành khô hạnh.” Này Vô Nhué, néu có ai chuyên 
hành khổ hạnh một cách tân khó, rồi do chuyên hành khó hạnh nên néu thay 
Sa-môn, Phạm chí được người kính trọng, cúng dường, lễ bái, liền sanh lòng 
tật dó mà nói rang: “Sao lại kính trọng, lễ bái, cúng dường Sa-môn, Pham chi? 
Hãy nên kính trọng, lễ bái, cúng dường ta đây! Vi sao vậy? Vi ta là người hành 
khô hạnh”; thì này V6 Nhué, hành khô hạnh như vậy là câu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyén hanh khó hạnh một cach tân khó, do 
chuyên hành khó hạnh nên néu thay Sa-môn, Pham chi nào được người kính 
trọng, cúng dường, lễ bái, liên đến mắng ngay mặt Sa-môn, Pham chi đó ma 
nói răng: “Sao ông lại được kính trọng, lễ bái, cúng dường? Ông là người nhiêu 
ham muốn, nhiều mong câu, thường ăn năm thứ hạt: Hạt sanh từ goc cây, hạt 
sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ. mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví 
như một trận mưa lớn làm tón hại năm thứ hạt giỗng lúa, nhiều loạn súc sanh và 
nhân dân; Sa-môn, Phạm chí mà hay đến nhà người cũng giống như vậy.” Này 
Vô Nhué, nếu có ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành 
khó hạnh nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người kính trọng, cúng dường, 
lễ bái, liền đến măng ngay mat Sa-môn, Phạm chí đó mà nói rang: “Sao ông 
lại được kính trọng, cúng dường, lễ bái? Ông là người nhiều ham muôn, nhiêu 
mong cau, thuong ап пат thú hat: Hat sanh tü góc cây, hat sanh từ thân cây, hat 
sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây, hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn 
làm tón hai năm thứ hạt giống lúa, nhiễu loạn súc sanh và nhân dân; Sa-môn, 
Phạm chí mà hay đên nhà người cũng lại như vậy”; thi này Vô Nhué, hành khó 
hạnh như vậy là câu uê. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có ai chuyên hành khô hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khô hạnh nên có sau, có si, khủng bô, lo sợ, sông lén lút, nghi 
ngờ, sợ mat tiếng, tham lam, phóng dat. Này Vô Nhué, nêu có người chuyên 
hành. khó hạnh, rôi do chuyên hành khó hạnh nên có sâu, có si, khủng bó, lo 
SỢ, sông. lén lút, nghi ngờ, sợ mat tiéng, tham lam, phóng dat; thì này Vô Nhué, 
hành khô hạnh như vậy là cau ué. 


Lại nữa, nay Vô Nhué, hoặc có ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khổ hạnh nên sanh thân kiên, biên kiến, tà kiên, kiến thủ, khó 
tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Phạm chí phải thông suốt 
lại không thông suốt. Này Vô Nhué, nếu có người chuyên hành khô hạnh, do 
chuyên hành khó hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, khó 
tanh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-mon, Pham chí phải thông suốt lại 
không thông suốt; thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khô hạnh nên có sân trién, phú kết, bon xén, ganh ti, dua ninh, 
dối tra, vô tam, vô quý. Nay Vô Nhué, nêu ai chuyên hành khó hạnh một cách 
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tan khó, do chuyên hành khó hạnh nên có sân triển, phú kết, bon xén, ganh ti, 
dua ninh, dối tra, vô tam, vô quý; thì này Vô Nhuê, hành khô hạnh như vậy là 
cau ué. 

Lai ntra, nay V6 Nhué, һойс có ai chuyén hanh khó hanh mót cach tan khó, 
do chuyén hành khô hanh nên sanh ra nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu 
dệt, đủ са ác giới. Nay Vô Nhué, nếu ai chuyên hành khô hạnh một cách tân 
khó, do chuyên hành khổ hạnh nên sanh ra nói dôi, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói 
thêu dét, đủ cả ác giới; thì này Vô Миё, hành khó hạnh như vậy là cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhuê, hoặc có ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khó hạnh nên không có tín tâm, giải đãi, không chánh niệm, 
chánh trí, có đủ ác huệ. Này Vô Nhué, nếu ai chuyên hành khô hạnh một cách 
tân khô, do chuyên hành khô hạnh một cách tân khô nên không có tín tâm, giải 
đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ ac hu; thì này Vô Nhué, hành khổ 
hạnh như vậy là câu ué. 

Nay Vô Nhué, Ta đã chi cho ông thay cái hạnh bat liễu kha tang hoàn toàn 
đó bị vô lượng câu ué làm 6 nhiễm, có phải vậy chăng? 

Dị đạo Vô Nhuê đáp: 

— Thưa Cu-dam, dung vậy. Ngài đã chỉ cho tôi thay cái hạnh bat liễu khả 
tang hoàn toàn đó bị vô lượng cau ué lam 6 nhiễm. 


- Này Vô Nhué, Ta lại chỉ cho ông thay cai hanh bat liéu kha tang hoan toan 
đó không bị vô lượng cau ué làm ó nhiễm. 

Dị đạo Vô Nhuê lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài có thé chỉ cho tôi thay cái bat liễu kha tang hoàn toàn 
đó không bị vô lượng cau ué làm ô nhiễm như thé nào? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khô hạnh một cách tân khô, 
do chuyên hành khô hạnh tân khô nên không có ác dục, không niệm tưởng dục. 
Nay Vô Nhué, nếu có người chuyên hành khó hạnh, rôi do chuyên hành khó 
hạnh nên không có ác dục, không niệm tưởng dục; thì này Vô Nhué, hành khô 
hạnh như vậy là không câu uê. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khó hạnh một cách tân 
kh6, do chuyên hành khổ hạnh tân khô nên không nhin anh mặt trời, không hap 
thụ khí trời. Nay Vô Nhué, nếu có người chuyên hành khó hạnh, do chuyên 
hành khó hạnh một cách tân khô nên không nhìn ánh mặt trời, không hap thụ 
khí trời; thì này Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy là không cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có người chuyên hành khó hạnh một cách tân 
khó, do chuyên hành khó hạnh một cách tân khô mà không công cao, cho răng 
đã tu khô hạnh nên tâm không bị trói buộc. Này Vô Nhué, néu có người chuyên 
hành khô hạnh, do chuyên hành khó hạnh một cách tân khó mà không cống cao, 
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cho rang đã tu khó hạnh một cách tân khó nên tâm không bị trói buộc; thì này 
Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 


Lại nữa, này V6 Nhué, hoặc có người chuyên hành khó hạnh một cách tân 
khổ, do chuyên hành khó hạnh tân khô mà không tự thị khinh người. Này Vô 
Nhué, nếu có người chuyên hành khó hạnh, do chuyên hành khó hạnh một cách 
tân khô mà không tự thị khinh người; thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy 
là không câu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khô, 
do chuyên hành khô hạnh tân khổ nên không đến nhà người mà tự khen răng: 
“Tôi sông tân khô, cách sống của tôi rat khó khăn.” Này Vô Nhué, nếu có người 
chuyên hành khô hạnh một cách tân khó, do chuyên hành khó hanh tán khó nën 
khóng dén nhà người mà tự khen răng: “Tôi sông tân khó, cách sóng cua 101 rat 
khó khăn”; thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc có ai chuyên hành khô hạnh một cách tân khé, 
do chuyên hành khó hạnh tân khó nên nếu thấy Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng đường, lễ bai thì không sanh long tật dó mà nói rang: “Sao lại 
kính trọng, lễ bái, cúng đường Sa-môn, Phạm chí? Hãy nên kính trọng, lễ bái, 
cúng dường ta day! Vì sao vậy? Vi ta là người hành khó hạnh.” Này Vô Nhué, 
nêu có ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khô, rồi do chuyên hành khổ hạnh 
tân khổ nên nếu thay Sa-môn, Pham chí được người kính trọng, cúng dường, lễ 
bái thì không sanh lòng tật đồ nói răng: “Sao lại kính trọng, lễ bái, cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí? Hãy nên kính trọng, lễ bái, cúng dường ta đây! Vi sao vậy? 
Vi ta là người hành khó hạnh”; thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là 
không câu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyên hành khó hạnh một cách tân khổ, 
do chuyên hành khó hạnh tân khổ nên nêu thay Sa-môn, Pham chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ bái thì không đến mang ngay mặt Sa-môn, Pham chi 
đó mà nói răng: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ bái? Ông là nguoi 
nhiều ham muốn, nhiều mong câu, thường ăn năm thứ hạt: Hạt sanh từ gốc cây, 
hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ 
hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tốn hại năm thứ hạt giống lúa, nhiễu loạn súc 
sanh và nhân dân; Sa-môn, Phạm chí mà hay đến nhà người cũng giống như 
vậy.” Nay Vô Nhué, nếu có người chuyên hành khô hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khó hạnh tân khổ nên néu thay Sa-môn, Pham chi được người 
kính trọng, cúng dường, lễ bái thì không đến mang ngay mặt Sa-môn, Pham chi 
đó mà nói răng: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ bái? Ông là помол 
nhiều ham тибп, nhiều mong câu, thường ăn năm thứ hạt: Hạt sanh từ gôc cây, 
hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. 
Ví như một trận mưa lớn làm tôn hại năm thứ hạt giống lúa, nhiễu loạn súc sanh 
và nhân dân; Sa-môn, Phạm chí mà hay đến nhà người cũng giông như vay”; 
thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 
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Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyên hành khô hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khô hạnh tân khó nên không sâu, không si, không khủng bó, 
không lo sợ, không sóng lén lút, không nghi ngờ, khong sợ mát tiếng, không 
tham lam, phóng dật. Này Vô Nhué, nếu ai chuyén hanh khó hanh mót cach 
tân khó, do chuyên hành khó hanh tân khó nên không sau, không si, không 
khủng bố, không lo sợ, không sống lén lút, không nghi ngờ, không sợ mat 
tiếng, không tham lam, phóng dat; thi này Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy 
là không câu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyén hanh khó hạnh một cách tân khó, 
do chuyên hành khô hạnh tân khô nên không sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, 
kiến thủ, không khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa-môn, Phạm 
chí phải thông suốt thì thông suốt. Này Vô Nhué, nếu ai chuyên hành khổ hạnh 
một cách tân khô, rồi do chuyên hành khó hạnh tân khổ nên không sanh thân 
kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, không khó tánh, không biết tiết hạn, những 
pháp mà Sa-môn, Phạm chí phải thông suốt thì thông suốt; thì nay Vô Nhué, 
hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyén hanh khó hanh mót cach tan khó, do 
chuyên hành khó hạnh tân khó nên không có sân trién, phú kết, bón xén, ganh 
tị, dua nịnh, dỗi trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuê, nếu có ai chuyên hành khô 
hạnh một cách tân khô, do chuyên hành khô hạnh một cách tân khổ nên không 
có sân trién, phú két, bón xén, ganh ti, dua ninh, dối tra, vô tam, vô quy; thì này 
Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy là không cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué, hoặc ai chuyên hành khô hạnh một cách tân khó, do 
chuyên hành khó hạnh tân khô nên không nói dôi, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói 
thêu dệt, không có ác giới. Này Vô Nhué, nếu ai chuyên hành khó hạnh một 
cách tân khổ, do chuyên hành khô hạnh tân khô nên không nói dỗi, nói hai lưỡi, 
nói thô ác, nói thêu dệt, không có ác giới; thì này Vô Nhuê, hành khổ hạnh như 
vậy là không cau ué. 

Lai nữa, này Vô Миё, hoặc ai chuyén hanh khó hanh mót cach tan khó, do 
chuyên hành khó hạnh tân khó nên có tin tâm, không giải đãi, có chánh niệm, 
chánh trí, không có ác huệ. Này Vô Nhué, néu có ai chuyên hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do chuyên hành khó hạnh tân khô nên có tin tâm, không giải đãi, 
có chánh niệm, chánh trí, không co ác hug; thi nay Vo Nhué, hành khó hạnh 
như vậy là không cau ué. 

Này Vô Nhué, Ta đã chi cho ông thay cái hạnh bat liễu khả tang hoàn toàn 
không bị vô lượng câu ué làm ô nhiễm, có phải vậy không? 

Dị đạo Vô Nhué đáp: 

— Thưa Cu-dam, đúng vậy. Ngai đã chỉ cho tôi thây cái bất liễu khả tăng 
hoàn toàn không bị câu uê làm ô nhiễm. 
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Di dao Vô Nhué lại hỏi: 

— Thua Cü-dàm, hanh bat liéu kha tang nay dà dat dén bac nhat, da dat dén 
chan that chua? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Vô Миё, hạnh bat liễu kha tang nay chua dat dén bac nhat, chua dat 
đến chân that nhưng có hai hanh đạt đến vỏ ngoài va đạt đến vỏ trong. 

Dị đạo Vô Nhuế lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào là hạnh bat liễu kha tang này chỉ đạt đến vỏ ngoài? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Vô Nhué, ở đây, hoặc có Sa-môn, Pham chí tu tập bón hạnh: Không 
sát sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với người sát sanh; không 
trộm cắp, không bảo người trộm cắp, không đông tinh với người trộm cắp; 
không phạm con gái người, không bảo người khác phạm con gái người, không 
đồng tình với người phạm con gái người; không nói dối, không bảo người nói 
đôi, không đồng tình với người nói đối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa thích ma 
không tiên tới. Tâm đi đôi với từ, biến mãn cả một phương, thành tựu và an trú. 
Như vậy cho đến hai, ba, bon phương, bón phương phụ, phương trên, phương 
dưới, phố biến tat cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân пһиё, 
không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biễn mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trú. Cũng như vậy, đối với bị, hy, tâm di đôi với xa, không 
kết, không oán, không sân nhué, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, tu 
tập. biến mãn khắp cả thé gian, thành tựu và an trú. 

Nay Vô Nhué, ý ông thé nào? Phải chăng hạnh bat liễu kha tang như vậy 
đạt đến vỏ ngoài? 

Vô Nhuê hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, bat liễu khả tang như vậy đã đạt đến vỏ ngoài. Thưa Cù- 
đàm, còn thé nào là hạnh bat liễu khả tang này đạt đến vỏ trong? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Nay Vô Nhué, hoặc có Sa-môn, Phạm chi tu tập bón hạnh: Không sát 
sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với người sát sanh; không 
trộm cap, không bảo người trộm cắp, không đông tinh với người trộm cắp; 
không phạm con gái người, không bảo người khác phạm con gái người, không 
đông tình với người phạm con gái người; không nói dôi, không bảo người nói 
dôi, không đông tình với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh đó, ưa thích mà 
không tiên tới. Sự tu tập ấy có hành, có tướng mạo, vị ấy nhớ lại vô lượng kiếp 
đã trải qua, hoặc một đời, hai đời, trăm ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô 
lượng thành hoại kiếp: “Tại chỗ đó ta là chúng sanh tên đó, ta đã trải qua ở đó, 
đã từng sanh ở đó, có họ như vậy, tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như 
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vày, chiu khó vui nhu vày, tuói tho nhu vày, sóng lâu như vay, dứt tho mạng nhu 
vậy, rồi chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. Ta sanh tại chỗ này như vậy, có họ 
như vậy, có tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uông ăn như vậy, chị khô vui như 
vậy, tuôi thọ như vậy, sông lâu như vậy, dứt thọ mạng như vậy.” 


Này Vô Nhué, ý ông thé nao? Hanh bát liéu kha tang nhu vay co dat dén vó 
trong khong? 

Vô Nhué đáp: 

- Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tăng như vậy là đã đạt đến vỏ trong. Thưa 
Cù-đàm, thé nào là hạnh bát liễu khả tang đạt đến bậc nhất, đạt đến chân thật? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Vô Nhué, hoặc có Sa-môn, Pham chí tu tập bốn hạnh: Không sát 
sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với người sát sanh; không 
trộm cắp, không bảo người trộm cắp, không đồng tình với người trộm cắp; 
không phạm con gái người, không bảo người khác phạm con gái người, không 
đồng tinh với người phạm con gái người; không nói dối, không bảo người nói 
dôi, không đồng tình với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa thích mà 
không tấn tới. Vi đó băng thiên nhãn thanh tịnh Һау xa hơn người, nhìn thay 
chúng sanh lúc sanh lúc tử, sắc đẹp hoặc хаи, điệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ 
lành hoặc chỗ không lành đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ây đã tạo. Vị ấy 
thây sự kiện ây đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh về thân, 
ác hạnh về khâu, у; phi bang Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến thi 
do nhân duyên đó khi thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy chắc chăn đi đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sanh nào thành tựu diệu hạnh về 
thân, diệu hạnh về khâu, ý; không phi báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến thì do nhân duyên đó khi thân hoại mạng chung, chúng sanh 
ay chac chăn đi lên chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

Nay Vô Nhué, ý ông nghĩ sao? Hạnh bat liễu khả tang như vậy có đạt đến 
bậc nhất, đạt đến chân thật hay không? 

Vô Nhué đáp: 

- Thưa Cü-dàm, hạnh bát liễu khả tang như vậy là đã đạt đến bậc nhất, 
đạt đến chân thật. Thưa Cù-đàm, phải chăng vi dé thủ chứng hạnh bat liễu 
kha tang này mà các đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương tựa nơi Sa-môn dé tu 
hành Phạm hạnh? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Này Vô Nhué, không phải vì để thủ chứng hạnh bat liễu kha tang này mà 
đệ tử của Ta nương tựa nơi Ta dé tu hành Phạm hạnh. Này Vô Nhué, lại còn có 
pháp khác tối thượng, tối diệu, tối thang, chính vì dé chứng đắc pháp ấy nên đệ 
tử của Ta nương tựa nơi Ta mà tu hành Phạm hạnh. 
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Lúc do, những di đạo trong hội chung ó 6n ào đó liền lớn tiếng la 6: “Đúng 
vậy: Đúng vậy! Vì dé chứng dac pháp ay nên đệ tử Sa-môn Cù-đảm nương tựa 
nơi Sa-môn Cù-đàm dé mà tu hành Phạm hạnh.” 

Bay giờ, dị đạo Vô Nhué ra lệnh bảo hội chúng của mình im lặng, ròi hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, pháp nao được gọi là con có pháp khác tôi thượng, tôi diệu, 

{дї thang, chính vì dé chứng đắc pháp ây nên đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương 
tựa nơi Sa-môn Cù-đàm mà tu hành Phạm hạnh? 

Bấy giờ, đức Thê Tôn đáp: 

- Nay Vô Миё, néu đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở thé gian; vị đó xả bỏ năm trién 
cái làm tâm ô ué, làm tuệ yếu kém, ly dục, ly phác ác, bất thiệt cho đến chứng 
đắc Thiền thứ tư, thành tựu và an trú. VỊ â ay với định tam như vậy, thanh tinh, 
không có ué, không phiền não, nhu nhuyén, khéo an trú, chứng đắc tâm bat 
động mà thú hướng sự diệt tận các lậu, tự thân chứng ngộ trí thông, biết như 
thật răng đây là khó, đây là khó tập, đây là khô diệt; biết như thật đây là khó diệt 
đạo; cũng biết như thật đây là lậu, biết đây là lậu tập, đây là lậu diệt, biết như 
thật đây là lậu diệt đạo. Vị đó biết như vậy, thấy như vậy rồi thì tâm giải thoát 
dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu; giải thoát ròi liền biết là minh đã 
giải thoát, biết đúng như thật rang: “Sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." 

Nay Vô Nhuê, như vậy gọi là còn có pháp khác, tối thượng, tối diệu, tối 
thăng, chính vì để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta nương tự nơi Ta mà tu 
hành Phạm hạnh. 

Bay giờ, cư sĩ Thật Y nói: 

- Nay Vô Nhué, đức Thế Tôn đang ở đây. Ông hãy chi bằng một van dé đủ 
dé hủy diệt Ngài, như lăn cái bình không! Ông hãy nói cái ví dụ con trâu dui ăn 
cỏ ở nơi biên địa như khi nay di! 

Đức Thế Tôn nghe xong, hỏi dị đạo Vô Nhuế: 

— Qua thật ông có nói như vay không? 

Di đạo Vô Nhué đáp: 

— Thưa đức Cù-đàm, quả thật tôi có nói như vậy. 

Đức Thé Tôn lại hỏi tiếp: 

- Ông có từng nghe các vị cựu học trưởng lão như vây: “Đức Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac ở quá khứ, nêu gặp khu rừng văng, sơn lâm, 
dưới góc cây hay trên núi cao, văng lặng, không có tiếng động, xa văng, không 
có sự dữ, không có người đời, liên tùy thuận mà thiên tọa. Các đức Phật, Thé 
Tôn ở nơi rừng văng, sơn lâm, dưới gôc cây hay trên núi cao, văng lặng, không 
có tiếng động, xa văng, không có sự dữ, không có người đời, liên tùy thuận mà 
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thién toa. Cac Nhu Lai ó noi xa vàng, thuong thích thién toa, an ón va khoái lac. 
Cac Ngai chua hề một ngày, một đêm tu tập hội họp cùng mọi người như ô ông 
và quyên thuộc của ông hôm nay?” Này Vô Nhué, ông có bao giờ nghe các vị 
trưởng lão cựu học nói như vậy không? 

Dị đạo Vô Nhuê đáp: 

- Đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh giác ở quá khứ, néu gap khu 
rừng văng, sơn lâm, dưới gốc cây hay trên núi cao, văng lặng, không có tiếng 
động, xa văng, không có sự dữ, không có người đời, liên tùy thuận mà thiền 
tọa. Các đức Phật, Thế Tôn ở nơi rừng văng, sơn lâm, dưới gốc cây hay nui cao, 
vang lang, khong co tiéng dong, xa vang, khong ‹ có su dữ, không có người đời, 
liên tùy thuân mà thièn tọa. Các Ngài ó noi xa văng, thường thích thiền toa, an 
ón, khoái lạc. Các Ngài chưa hé một ngày, một đêm tụ tập hội họp cùng mọi 
người như tôi và quyên thuộc của tôi hôm nay. Thưa đức Cu-dam, tôi có nghe 
các vi trưởng lão cựu học nói như vậy. 


— Này Vô Nhué, ông há không nghĩ răng: “Như các đức Thế Tôn đó ở nơi 
rừng văng, sơn lâm, dưới gôc cây hay trên núi cao, văng lặng, không có tiếng 
động, xa vắng, không có sự dữ, không có người đời, liên tùy thuận mà thiền 
tọa. Các Ngài ở nơi xa vắng thường thích thiền toa, an ón, khoái lac. Vị Sa-môn 
Cu-dam này cũng học đạo chánh giác như vậy.” Có phải vậy không? 


— Thưa đức Cu-dam, nếu tôi biết như vậy, tôi đã chăng nói rằng chỉ bang 
mot van dé cũng đủ hủy diệt Ngài như lăn cái bình không, va cũng đã chang nói 
đến cái ví dụ con trâu dui ăn cỏ nơi biên địa. 


Đức Thé Tôn nói: 


— Này Vô Nhué, Ta có pháp thiện tương ưng với thiện, giải thoát tương ưng 
với giải thoát, co thé tự thân chứng ngộ, do đây mà Như Lai tự xưng là bậc Vô 
Ủy. Các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai đến với tâm không dua nịnh, không lừa dôi, 
chât trực, không hư vong, Ta giáo huấn cho và theo giáo huan ду chắc chan sẽ 
đạt đến Cứu cánh trí. 

Nay Vô Nhué, nếu ông nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm vì muốn làm Thay cho 
nên thuyết pháp” thì ông chớ nghĩ như vậy, Ta trả ông lại cho thây ông. Ta chỉ 
thuyết pháp cho ông nghe thôi. 

Này Vô Nhué, nếu ông nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử cho nên 
thuyết pháp” thì ông chớ nghĩ như vậy, Ta trả lại đệ tử ông cho ông. Ta chỉ 
thuyét pháp cho ong nghe thôi. 

Này Vô Nhué, néu ông nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm vi tham sự cúng dường 
cho nên thuyết pháp” thì ông chớ nghĩ như vậy, Ta trả lại đô cúng cho ông. Ta 
chỉ thuyết pháp cho ô ông nehe thôi. 

Này Vô Nhuê, nếu ông nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm vì tham được khen 
ngợi cho nên thuyết pháp” thi ông chớ nghĩ như vậy, Ta trả lại điều khen ngợi 
cho ông. Ta chỉ thuyêt pháp cho ông nghe thôi. 
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Nay Vô Nhué, nếu ông nghĩ răng: “Nêu ta có pháp thiện tương ung thiện, 
giải thoát đưa đến giải thoát; có thê tác chứng nhưng Sa-môn Cù-đàm này đoạt 
của ta, hủy diệt ta” thì ông chớ nghĩ như vậy, Ta trả lại pháp của ông cho ông. 
Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe thôi. 

Lúc bây 010, tat cả hội chúng đều im lặng. Vì sao vậy? Vì họ bị Ma vương 
chế phục. 

khi áy, đức Thế Tôn bao cư sĩ That Y: 

— Ong hãy nhìn tất cả hội chúng đang im lặng này. Vì sao như vậy? Vì họ đã 
bị Ma vương chế phục. Nó khiến ca hội chúng dị đạo không có một dỊ đạo nào 
có ý niệm: “Ta hãy thử theo Sa-môn Cu-dam tu hành Phạm hạnh.” 

Đức Thé Tôn biết vậy, Ngài thuyết pháp cho cư si Thật Y nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hy. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho ông ay nghe, khuyén phat khat nguóng, thành tuu hoan hy roi, Ngai 
liên từ chỗ ngồi đứng day, năm tay cư sĩ That Y, van dụng than túc nương hư 
không mà di. 


Đức Phật thuyết như vậy, cư sĩ Thật Y sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay gid, có một Ty-kheo sóng có dóc tai noi xa vang, án dat ó chó yén tinh, 
thién toa tu duy, trong tâm khởi lên y niệm: “Duc Thế Tôn thăm hỏi ta, nói 
chuyện với ta, thuyết pháp cho ta nghe để được giới Cụ túc mà không phế bỏ 
thiên định, thành tựu quan hanh ó noi an tinh, vang lang. 4 


Bay giờ, vào lúc xế trưa, sau khi suy nghĩ như vậy rồi, vị Ty-kheo ấy liền từ 
chỗ thiền tọa đứng dậy đi đến đức Phật. Đức Thé Tôn nhìn thay vị Tỳ-kheo ấy 
từ xa đi đến, nhân nơi Tỳ-kheo ây, Ngài bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Các thay hãy mong răng: “Đức Thế Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, 
thuyết pháp cho ta nghe. Vậy hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiền 
định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Ty-kheo, hãy mong răng: “Ta có thân tộc, nhờ ta mà khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn họ được lên chỗ lành, sanh vào cõi trời. Vậy hãy thành 
tựu giới Cụ túc mà không phê bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, 
văng lặng.” 

Này các Ty-kheo, hãy mong răng: “Các thí chủ cung cap cho ta y phục, ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, đủ mọi thứ dé nuôi thân; do nhân duyên này 
họ sẽ có nhiêu công đức, có đại quang minh, được nhiêu phước báo. Vậy hãy 
thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh ở nơi 
an tịnh, vắng lặng.” 

Này các Ty-kheo, hãy mong răng: “Ta có thé nhẫn chịu được sự đói, khát, 
lạnh, nóng, muỗi ruồi châm chích, sự áp bức của gió, của mặt trời, bi tiếng xâu, 
bị đánh đập cũng có thê nhẫn chịu, bản thân bị tật bệnh rất là đau khó, cho đến 
mạng sông sắp tuyệt, các sự không được vui ta cũng đều có thê kham nhẫn. Vậy 
hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở 
nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Tỳ-kheo, hãy mong răng: “Ta kham nhẫn được điều không hoan 
lạc; nêu sanh tâm không hoan lạc, không bao giờ dé dam trước. Vậy hãy thành 
tựu giới Cụ túc mà không phé bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, 
văng lặng.” 
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Nay cac Ty-kheo, hay mong rang: “Néu ta sanh khói ba viéc ac, bat thién, 
niém duc, niém nhué va niém hai; ta khong bao giờ dé đắm trước với ba niệm 
ác, bất thiện đó. Vậy hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiên định, 
thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Tỳ-kheo, hãy mong răng: “Ta ly dục, ly pháp ác, bất thiện, cho đến 
chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Vay hãy thành tựu giới Cu túc mà 
không phé bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Ty-kheo, hãy mong răng: “Ta đã dứt hết ba kiết sử, chứng đặc 
quả Tu-đà-hoàn, không bị rơi xuông pháp ác, quyết định thú hướng đến quả у! 
Chánh giác, tôi đa còn bảy lân ở cõi trời, cõi người; sau bay lần qua lại rôi liên 
chứng đắc khô biên. Vậy hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiên định, 
thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Ty-kheo, hãy mong răng: “Ta đã dứt hết ba kiết sử làm mỏng dâm, 
nộ, si, chi còn một lần qua lại ở cõi trời, cõi người; sau một lần qua lại rôi liền 
chứng đắc khô biên. Vậy hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiền định, 
thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, văng lặng.” 

Này các Tỳ-kheo, hãy mong răng: “Ta đã dứt hết năm hạ phần kiết sử, sanh 
vào thé giới kia mà chứng đắc Niết-bàn, được pháp bất thói, không trở lại thé 
gian này. Vậy hãy thành tựu giới Cụ túc mà không phé bỏ thiên định, thành tựu 
quán hạnh ở nơi an tịnh, vắng lặng.” 

Này các Tỳ-kheo, hãy mong răng: “Ta được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, 
chứng đắc vô sắc, với như kỳ tượng định, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an 
trú; do tuệ quản mà đoạn trừ lậu và biến tri lậu. Vậy ta hãy thành tựu giới Cụ 
túc mà không phê bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, vắng lặng.” 

Này các Tỳ-kheo, hãy mong răng: “Ta được như ý túc, thiên nhãn trí, tha 
tâm tri, túc mạng tri, sanh tử trí, các lậu hoặc đã dứt sạch, chứng đắc vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, 
thành tựu và an trú, biết một cách như thật răng: ‘Su sanh đã dứt, Phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Vậy ta hãy thành 
tựu giới Cụ túc mà không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi an tịnh, 
văng lặng.” 

Lúc bay giờ, vị Ty-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, 
khéo ghi nhớ, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu dành lễ dưới chân Phật, đi nhiễu 
quanh ba vòng rồi lui ra. Vị Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời Phật dạy, ân dật nơi yên 
tĩnh, thiền tọa tư duy, tu hành tinh cần, tâm không phóng dat. Do ân dat những 
nơi yên tinh, thiền tọa tư duy, tu hành tinh cân, tâm không phóng dật, dé đạt 
đến mục đích mà thiện nam tử cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tin, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chi mong thành tựu Pham 
hạnh vô thượng, ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành 
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tuu an trú, biét mét cách nhu that rang: “Sự sanh đã dứt, Pham hanh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Tôn gia ấy đã biết pháp roi, 
liên chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, Phat du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Sa-môn, Pham chí đối với đất có tư tưởng về đất, cho răng: “Dat 
tức là ngã, đất là sở hữu của ngã, ngã là sở hữu của dat.” Vi ду đã cho đất tức là 
ngã, vậy là không biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với nước, lửa, gió, thần, trời, 
Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên. Vi ấy đối với Tịnh thiên 
có tư tưởng về Tịnh thiên: “Tịnh thiên tức là ngã, Tịnh thiên là sở hữu của ngã, 
ngã là sở hữu của Tinh thiên.” VỊ ây đã cho Tinh thiên tức là ngã, vậy là không 
biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, với đồng nhật, dị biệt, đa thù, sở kiến, sở 
văn, sở thức, sở tri, sở đặc, sở quán, sở niệm của ý, sở tư của ý, từ đời này đến 
đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến tat cả; vị ду đối với cái tất cả có tư tưởng 
vë cái tat cả: “Tat ca tuc la nga, tat ca là sở hữu của ngã, ngã là sở hữu của tat 
cả.” Vị ây đã cho tất cả tức là ngã, vậy là không biết rõ cái tất cả. 


Nếu có Sa-môn, Pham chí đôi với đất thì biết đất: “Dat không phải là ngã, 
đất không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của dat.” Vi ấy đã 
không cho đất tức là ngã, vậy là vị ây biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với nước, 
lửa, gió, thần, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên. Vị ấy 
đối với Tịnh thiên thì biết Tịnh thiên: “Tịnh thiên không phải là ngã, Tịnh thiên 
không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của Tịnh thiên.” Vị ây 
đã không cho Tịnh thiên tức là ngã, vậy là vị ay biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô 
lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
XỨ, VỚI đồng nhất, dị biệt, đa thù, sở kiến, sở văn, sở thức, sở tri, sở đắc, sở 
quán, sở niệm của y, só tu cua y, tu doi này dén đời kia, từ đời kia đến đời này 
Và VỚI Cal tat cả; vị ду đối với cái tat cả thì biết là tất cả: “Cái tat cả không phải 
là ngã, cái tât cả không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là cái sở hữu của 
cái tat cả.” Vi ây đã không cho cái tat cả tức là ngã, vậy vị ду biết rõ cái tat cả. 


Ta đối với đất thì biết đất: “Dat không phải là ngã, đất không phải là sở hữu 
của ngã, ngã không phải là sở hữu của đât.” Ta đã không cho đất tức là ngã, 
vậy là Ta biết rõ đất. Cũng như vậy, đôi với nước, lửa, gió, than, troi, Sanh chú, 
Pham thién, V6 Phién thién, V6 Nhiét thién. Ta d6i vói Tinh thién thi biét Tinh 
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thiên: “Tinh thiên không phải là ngã, Tinh thiên không phải là sở hữu của ngã, 
поа không phải là sở hữu của Tịnh thiên.” Ta đã không cho Tinh thiên tức là 
ngã, vậy ta biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô lượng không xu, Vô lượng thức xứ, 
Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, với đồng nhất, dị biệt, đa thù, sở 
kiến, sở văn, sở thức, sở tri, sở đắc, sở quán, sở niệm của ý, sở tư của y, từ đời 
này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến cái tất са; Ta đối với cái tất cả 
thì biết tat cả: “Tất cả không phải là ngã, tất cả không phải là sở hữu của ngã, 
ngã không phải là sở hữu của tất cả.” Ta đã không cho tất cả tức là ngã, vậy là 
Ta biết rõ tat cả. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


PHU LUC 
QUY CACH BIEN TAP 
TAM TANG THANH DIEN PHAT GIAO BO PHAI 


1. NGUON HAN VAN 
Nguón tu liệu góc dé dich, dó ban và tham khảo dựa theo Dai Chánh tán tu 
Dai tạng kinh (DCT). Nguôn điện tử: http://cbeta.org/. 


2. TON TRONG AM VAN VUNG MIEN VA DAC NGU CUA MOT 
SO DICH GIA 

Ban Biên tap giữ nguyên âm vận va cách phiên âm do một só dich giả có 
thâm quyên sử dung. Vi dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với 
các dịch giả miền Bac; “Bôn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dich của Thuong tọa Chánh Than), Tý- 
khiêu (đối với các dịch giả miền Bac); Niết-bàn (đối với các dich giả Bắc 
truyền), Nip-ban (đối với một số dich giả Nam truyền). 

3. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIET HOA, VIET THƯỜNG, PHIEN AM 

An ban lân nay vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mach của dich gia, chi 
hiệu chỉnh chính ta, dau châm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 

3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 

3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 

- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Vi dụ: phiền não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uan, năm thủ uan, năm trién cái, mười phiên não, V.V... 

- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Vi dụ: nhi dé, tam 
độc. tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ ийп, ngũ can, luc căn, lục độ, that bảo, that giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thanh dao, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 
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3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường va 
in nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm xước ý (mana), thức (уіййапа), 
0101 (sila), định (samadhi), tuệ (pana), v.v.. 

3.1.3. Cac thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nôi. Ví du: na-do-tha, do-tuan, yêt-ma, 
thién-na, đàn-việt, dan-tin, kiét-gia, v.v.. 


3.1.4. Cac danh tir riéng vira phién Am vira dich nghia: Viét hoa thanh 
tó đầu va giữa chúng có gạch nói. Vi du: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v... 

3.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tô đầu. Ví dụ: Chánh dang giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiên gia, Thién sư, 
Pháp su, Hòa thượng, Thượng tọa, Dai đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có = nói. Vi 
du: Tu-da-hoan, Tu-da-ham, A-na-ham, A-la-han, V6 du Niét-ban, v.v.. 


3.1.6. Dai từ chi đức Phat, Bồ-tát nhu Ta, Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tỷ-kheo, Ta nhắc các ông rằng.. 


3.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ,.. 


3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, dia dư, địa chính tri, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành pho Lac Duong, vung dat Giao 
Châu, châu Au, miễn Tay Nam, hướng Đông Bắc, pe Bac. 


3.2.2. Nhan danh, dia danh va tén mot số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tố dau và giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bò- tát Di-lăc, Dai Ca-diép, Tôn gia 
A-nan, thành Xá-vê, nước Ma-kiét-da, cội B6-dé, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiền am hoặc dich nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gân mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn-thát-bà) đến 
thăm đức Phat tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cap Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực dé không bi phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận van 
trong thi kệ). Vi dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

3.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mao từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, dang Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thang, bậc Thiện Thé, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 
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3.4. Tựa kinh và tựa tac phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Vi dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-da, Luận Duy thức 
tam thập tụng, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chỉ lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) va viêt thường các hu từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4. CACH VIET CHU VA SO TRONG VAN BAN 

4.1. Viết bang chữ các số trong chánh van. Ví du: Tám thang xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vị Ty-kheo. 

4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cach. 

4.3. Ap dụng số А-гар đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mat của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

_ 4.4. Ghi day dú các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Vi du: 

Bô-tát Thích Quang Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phan trùng lặp dau đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên ky. Vi dụ: Không việt 1930-1932, 
mà viét 1930-32. 

4.6. Tinh lược số kệ, só trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. I. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 


5. CÁCH CHÚ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án ban Pali của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- §. L. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. I. 389 (Jataka, tap I, trang 389). 
- Vin. П. 287 (Vinaya, tap П, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavatthu, trang 401). 
- DA. L. 41-2 (Digha Nikãya Atthakatha, tap I, trang 41 đến 42). 
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5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. v. 600 (Suttanipata, kệ s6 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragatha, kệ sô 1196). 
5.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.4. Tên tap + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- A, 8.21 - IV. 208. Nghĩa là Anguttara Nikaya, chương 8, kinh số 21; tập 
IV, trang 208 (theo ban Pali PTS). 
5.2. Chú thích theo an ban tieng Anh 
Tất ca ban kinh, luật, luận bằng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 


giáo Thượng Tọa bộ đều do PTS xuât ban. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuât bản, năm xuất bản, tham khảo ở phần Phụ lục. 

- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, р. 42. 

- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), p. 338, note 1. 

5. 3. Chu thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh Tham ái (It. 1. L. $1) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, pham I, kinh số 1. 

Kinh Cháu bau (Sn. П. $1) nghĩa là Kinh Chau bau nay nam trong Kinh 
tâp, phẩm II, kinh só 1. 

Kinh Bahiya (Ud. I. §10) nghĩa là Kinh Bahiya này nam trong Kinh Phát 
tw thuyết, phàm I, kinh só 10. 

5.4. Chu thich tén kinh: Két hop an ban Pali va tiéng Viét 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). Nghia là Truong bó, 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahdasatipatthana Sutta, tên tiếng Việt 
là “Kính Dai niệm хи.” 

- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Đức). Nghĩa là Trưởng bó, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta bang tiéng Pali và Kinh Ching Đức bang 
tiéng Việt. 

5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali 

Pali (viết tat là P.), Sanskrit (viet tat là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Abhassara, S. Abhasvara, Н. 672, E. 
The Radian gods). 

Bốn bộ A-hàm có nhiêu kinh tương đương với các kinh Pali nên trong các 
chú thích của dịch giả đều chú Pali và chữ Han trong ngoặc đơn nhưng không 
ghi P. Trong một só trường hợp cân sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 
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5.6. Chu thich theo Han van 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được néu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 87+. ‚Жк (7.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh RER А 1789 (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc DCT, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho bộ 
Truong A-ham kinh và Trung A-ham kinh. 

- Pham động kinh 8) (T01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Cau pháp kinh К: (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-ham kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-ham, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. TẾ (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh nay thudc DCT, tap 
02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-ham kinh, 1136 là só thứ tự của kinh trong bó 
Tạp A-ham kinh; trang 0299, cột c, dòng thú 06. 

- Biệt Tap. Ai #t (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biét dich Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dong thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn рһат” %44% ЁН йн (7.04. 0210.36. 
0573а23). Nghia là kinh này thuộc DCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn á áp dụng cho các bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận bry È 15 FE 3 Е at (7.26. 1536. 12. 
0416a22). Nghia là bộ luận này thuộc DCT, tap 26; 1536 là só hiệu của 4-/)- 
dat-ma Tập di môn túc luận, pham thứ 12; trang 0416, cột a, › dòng thứ 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. 38 (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là số hiệu của Ta ang nhát A- hàm kinh, 11 là só thứ tự 
của “Bat đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh só 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 
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- Tap. # (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh nay thuộc DCT, 
tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Tap A-ham kinh, 9-10 la kinh só 9 va kinh so 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 дёп dòng 12. 

6. NHUAN SAC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bô túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh van do đánh máy thiêu hoặc nhâm. Cac từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phâm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhât đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] đê 
phân biệt giữa kinh văn gôc và các từ, đoạn được thêm vào bởi dịch giả. 

Tuy đã cán trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTDPGVN. 

Moi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIÊN TẬP 
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551, 601, 651, 662, 672, 706, 734, 
784, 807, 809, 869, 884, 885, 991, 
1031, 1034, 1035, 1040, 1083, 1191, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1251 

A-la-han huóng 206, 215, 221, 226, 682, 
1034, 1035 

A-la-han qua 682, 1198, 1199 

A-na-ham 64, 65, 105, 106, 144, 145, 146, 
206, 215, 221, 226, 418, 429, 493, 559, 
679, 748, 884, 885, 922, 1034, 1035, 
1113, 1131, 1132, 1198, 1199 

A-na-ham hướng 206, 215, 221, 226, 682, 1035 

A-na-ham qua 682, 1198, 1199 

a-tu-la 143, 203, 204, 205, 207, 447, 736, 
737, 739, 747, 825, 918, 1269, 1271 

A-ty-dam 110, 133, 486, 638, 639, 738, 919, 
1052, 1056 


910, 916, 917, 924, 1094, 1152, 1193, 
1198, 1218 

bậc Nhân chủ 287, 324 

bậc Phạm hạnh 124, 125, 173, 249, 251, 473, 
474, 658, 659, 861, 938, 946 

bac Thanh 6, 9, 10, 50, 90, 91, 105, 106, 
177, 178, 180, 266, 267, 269, 270, 
405, 426, 578, 738, 757, 758, 759, 
789, 816, 872, 892, 914, 929, 931, 
932, 934, 935, 939, 940, 961, 968, 
970, 1007, 1009, 1011, 1012, 1017, 
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1059, 1089, 1090, 1103, 1104, 1119, 
1141, 1224, 1244 

bac Thé Gian Giai 34, 67, 93, 281, 304, 328, 
329, 342, 352, 583, 595, 667, 668, 
682, 703, 735, 737, 813, 886, 906, 
909, 910, 916, 917, 924, 1094, 1152, 
1193, 1198, 1218, 1244 

bậc Thiên Nhơn Sư 34, 67, 93, 281, 304, 
328, 329, 342, 352, 583, 595, 667, 
668, 682, 703, 735, 737, 813, 886, 
906, 909, 910, 916, 917, 924, 1094, 


bac V6 Só Truóc, Dang Chánh Giác 34, 67, 


141, 173, 211, 271, 273, 274, 276, 281, 
293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 304, 
333, 342, 352, 443, 553, 579, 581, 583, 
595, 641, 642, 682, 696, 697, 698, 699, 
703, 732, 735, 737, 746, 749, 804, 805, 
806, 807, 809, 811, 812, 813, 816, 859, 
862, 866, 867, 874, 885, 906, 909, 910, 
911, 914, 915, 916, 917, 919, 924, 929, 
1035, 1087, 1088, 1093, 1094, 1133, 
1134, 1152, 1193, 1244 


1152, 1193, 1198, 1219, 1244, 1321, bac Xuát Thé 34, 281, 304, 342, 352, 886, 906 
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, Bản khởi 1, 990, 1171, 1172 
1328, 1329, 1330 bat chanh dao 1217 
bậc Thiện Thé 34, 51, 67, 71, 81, 93, 94, bat diệu giới 1039 
95, 281, 302, 304, 325, 328, 329, 331, Bat động pháp 679 
352, 405, 440, 489, 498, 529, 583, bat khổ bat lac tho 117, 159, 542, 544 
595, 620, 646, 654, 667, 668, 682, Bich-chi Phật 323, 324, 885 
684, 703, 732, 735, 737, 739, 740, biên kiến 589, 592 
741, 742, 743, 744, 745, 813,859,886, Biến Tịnh Quang thiên 442, 449, 452, 453 
889, 900, 906, 909, 910, 916,917,924, Biến Tịnh thiên 211, 548, 549, 962 
929, 944, 954, 983, 1059, 1066, 1078, biệt giải thoát giới 213, 214, 657, 658, 765, 
1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 766, 805, 1072 
1102, 1105, 1123, 1132, 1133, 1134, bốn đôi tám bậc 683 
1135, 1136, 1152, 1193, 1195, 1198, bốn Phạm thất 33, 141, 352, 692, 693, 906 
1218, 1222, 1242, 1243, 1244 


C 
cam thọ lạc 90, 100, 101, 102, 105, 106,493, câu giải thoát 551, 654, 679, 1117, 1118, 
494, 517, 616, 700, 1104, 1119, 1127, 1130, 1131 
1128, 1129, 1193, 1224, 1244 Câu-lâu-sấu 41, 261, 423, 539, 553, 581, 
Cấp Cô Độc 1, 5, 7, 13, 23, 36, 45, 53, 63, 615, 691, 703, 714, 715, 861, 1003, 
105, 109, 115, 121, 127, 135, 143, 144, 1015, 1065, 1081 
149, 151, 165, 173, 181, 235, 237, Ca vịnh 1, 990, 1094, 1171, 1172 
239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, chánh định 55, 75, 91, 154, 155, 156, 157, 
253, 255, 259, 263, 269, 271, 273, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 179, 180, 


277, 283, 305, 439, 447, 455, 485, 
489, 525, 535, 537, 561, 573, 577, 
599, 603, 605, 609, 611, 613, 625, 627, 
643, 649, 651, 661, 667, 671, 675, 677, 
679, 681, 684, 685, 689, 706, 761, 769, 
771, 775, 777, 779, 791, 811, 812, 819, 
823, 827, 837, 883, 887, 895, 899, 901, 
922, 931, 937, 951, 952, 953, 957, 961, 
973, 975, 989, 999, 1007, 1027, 1037, 
1069, 1107, 1115, 1157, 1169, 1181, 
1221, 1227, 1247, 1253 


cáp thi 99, 101, 102 


317, 318, 319, 320, 342, 497, 513, 535, 
579, 615, 616, 617, 618, 646, 649, 741, 
771, 869, 965, 1030, 1031, 1081, 1083, 
1120, 1217, 1250, 1254, 1255 

chánh giác 14, 42, 435, 436, 437, 470, 596, 
683, 716, 821, 919, 968, 970, 1089, 
1090, 1103, 1133, 1134, 1192 

chánh giai thoát 145, 324, 421, 546, 654, 
1083, 1177 

chanh kién 69, 70, 74, 75, 91, 98, 99, 100, 
101, 102, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 173, 179, 


290, 305, 306, 342, 460, 579, 594, 615, 
616, 617, 618, 668, 693, 741, 869, 
873, 893, 965, 984, 985, 986, 987, 
988, 995, 996, 997, 998, 1030, 1031, 
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1120, 
1123, 1165, 1217, 1239, 1240, 1243, 
1254, 1255, 1262, 1263 

Chanh kinh 1, 990, 1094, 1171, 1172 

chanh mang 179, 497, 1030, 1081, 1082, 
1083, 1255 

chanh nghiép 179, 497, 1030, 1081, 1082, 1255 

chanh ngit 179, 497, 1030, 1081, 1082 

chánh niém 6, 8, 9, 10, 35, 36, 51, 53, 54, 
60, 64, 69, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 
131, 132, 134, 166, 168, 169, 171, 179, 
180, 194, 195, 239, 241, 243, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264, 316, 317, 318, 319, 320, 325, 
354, 355, 356, 357, 406, 417, 419, 420, 
427, 428, 456, 469, 480, 497, 504, 507, 
508, 511, 529, 535, 536, 537, 538, 578, 
590, 592, 605, 606, 607, 611, 613, 651, 
696, 775, 777, 807, 816, 892, 934, 935, 
939, 940, 961, 968, 1007, 1009, 1011, 
1012, 1017, 1030, 1049, 1053, 1056, 
1081, 1082, 1083, 1090, 1099, 1103, 
1104, 1119, 1136, 1137, 1209, 1224, 
1244, 1255 

chanh tinh tan 179, 180, 497 

chanh tri 2, 6, 9, 10, 44, 51, 53, 54, 55, 60, 
64, 69, 70, 132, 146, 195, 239, 241, 
243, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, 317, 
318, 319, 320, 406, 421, 427, 428, 
456, 458, 480, 493, 504, 507, 508, 511, 
529, 536, 537, 538, 578, 590, 592, 611, 
613, 654, 816, 825, 826, 892, 934, 935, 
939, 940, 961, 968, 1007, 1009, 1011, 


diduc 1238, 1239, 1249 

Diém-ma thién 141, 211, 900, 906, 1063, 
1200, 1201 

Diém-phu-dé 28, 31, 204, 206, 216, 277, 
278, 279, 280, 325, 370, 393, 394, 
689, 690, 761, 762, 763, 764, 765, 
766, 767, 884, 885, 902 

diét khó 6, 9, 11, 578, 789, 892, 926, 939, 
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1012, 1017, 1031, 1049, 1053, 1056, 
1080, 1083, 1084, 1090, 1096, 1099, 
1103, 1104, 1119, 1123, 1136, 1137, 
1178, 1192, 1198, 1209, 1224, 1244 

chanh tu duy 41, 42, 179, 241, 243, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 497, 1007, 1008, 
1009, 1010, 1012, 1013 

chap thi 165, 166, 167, 168, 169, 170, 425, 
426, 481, 545, 627, 798, 815, 867, 
937, 938, 941, 948, 1023, 1044, 1069, 
1070, 1071, 1074, 1172, 1173, 1176, 
1177, 1192, 1193, 1225 

Chién-da-la 122, 895, 898 

chién-dan 183, 330, 336, 354, 643, 779, 801, 
835, 840 

Chuyén Luân Vuong 148, 197, 225, 271, 
273, 274, 276, 277, 315, 326, 327, 
333, 339, 340, 342, 345, 352, 359, 
361, 362, 371, 641, 642, 654, 655, 
690, 780, 902, 909, 910, 911, 914, 919, 
1040, 1167 

cõi trời Doan Thực 105, 106, 109, 110, 111 

cõi trời Hoang Dục 283, 692, 693, 771, 874, 
875, 96] 

cõi trời Y Sanh 105, 106, 109, 110, 111 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo 635, 636, 637, 638, 
639, 640 

Cụ túc 297, 298, 583, 584, 599, 600, 638, 
639, 640, 704, 706, 869, 916, 1116, 
1117, 1118, 1119, 1123, 1251 

cuu canh bach tinh 481, 745 

cứu cánh Niết-bàn 425, 799, 801 

cứu cánh Phạm hanh 481, 745 

cứu cánh tịch diệt 791, 819 

Cứu cánh trí 105, 106, 109, 110, 111, 418, 
429, 434,435, 559, 596, 654, 662, 664, 
665, 748, 799, 1113, 1131, 1132, 1250 


940, 962, 1017, 1018, 1030, 1141, 
1224, 1245 

diệt lạc 6, 9, 11, 578, 892, 926, 939, 962, 
1017, 1018, 1030, 1224, 1245 

điệu giới 1039 

diệu hạnh 68, 78, 154, 179, 254, 256, 257, 
258, 260, 294, 300, 306, 376, 377, 
378, 379, 380, 457, 460, 522, 523, 
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570, 594, 814, 896, 1072, 1166, 1168, 
1239, 1240 

dihoc 107, 136, 192, 193, 196, 199, 201, 585, 
801, 811, 812, 813, 817, 981, 982, 983, 
1027, 1028, 1077, 1078, 1117, 1186, 
1216, 1222, 1231, 1232, 1233, 1236, 
1237, 1245, 1247, 1249, 1250, 1251 

dikién 14, 42, 146, 151, 206, 221, 226, 435, 
436, 437, 470, 493, 600, 681, 683, 700, 
748, 821, 884, 885, 1035, 1179, 1198, 
1199, 1238, 1239, 1249 

di lạc 1238, 1239, 1249 

di nhàn 1238, 1239, 1249 


Dai giac dao 735 

Đại sư Thiện Nhãn 33, 692 

đại tâm giải thoát 448, 449 

Đăng Chánh Giác 34, 67, 80, 93, 95, 141, 173, 
191, 196, 210, 211, 221, 226, 271, 273, 
274, 276, 281, 293, 296, 297, 298, 299, 
302, 303, 304, 328, 329, 330, 333, 342, 
352, 443, 445, 526, 553, 579, 581, 583, 
595, 641, 642, 667, 668, 682, 696, 697, 
698, 699, 703, 713, 716, 731, 732, 735, 
737, 746, 749, 804, 805, 806, 807, 809, 
811, 812, 813, 816, 859, 862, 866, 867, 
874, 885, 906, 909, 910, 911, 914, 915, 
916, 917, 919, 924, 929, 1035, 1087, 
1088, 1090, 1093, 1094, 1133, 1134, 
1152, 1193, 1197, 1198, 1244 

dang Chúng Huu 34, 67, 93, 281, 304, 328, 
329, 342, 352, 583, 595, 667, 668, 
682, 703, 735, 737, 813, 886, 907, 
909, 910, 916, 917, 924, 1152, 1193, 
1198, 1219, 1244 

dang Tón Huu 80, 90, 587, 1001 

danh phap 497, 498 

dành pháp thói 497, 498 

Dao phám pháp 468 

dao Thánh dé 165, 174, 179, 180, 492 

dao tích 37, 38, 39, 650, 747, 769, 791, 792, 
794, 795, 1135, 1217, 1243, 1244, 1245 

Đâu-suất-đà thiên 141, 900, 906, 1063, 
1200, 1201 

đa văn 10, 14, 15, 41, 51, 68, 69, 70, 71, 75, 100, 
101, 102, 111, 141, 145, 166, 167, 169, 
170, 177, 178, 236, 238, 285, 286, 290, 


diy 1238, 1239, 1249 

duc ai 542, 693, 863, 864, 865, 866, 947, 
948, 1150, 1151 

dục giới 1029, 1030, 1038 

dục lậu 15, 41, 90, 320, 426, 460, 579, 595, 
651, 816, 880, 881, 893, 1045, 1049, 
1074, 1087, 1120, 1210, 1219 

duc niém 43, 470 

duc sü 630, 631, 632, 1221, 1258 

duc tuóng 199, 200, 424, 426, 1029, 1030, 1221 

duyén khoi 172, 267, 269, 270, 491, 498, 
539, 1092, 1094, 1228, 1229 


291, 423, 424, 426, 473, 494, 495, 496, 
498, 517, 522, 523, 569, 571, 617, 644, 
806, 812, 819, 820, 821, 933, 989, 990, 
1029, 1030, 1033, 1034, 1055, 1196, 1197, 
1198, 1199, 1200, 1204, 1205, 1206, 1207, 
1208, 1209, 1218, 1253, 1263, 1273, 1306 

Đề-bà-đạt-đa 619, 620 

dia gidi 55, 165, 175, 176, 177, 178, 467, 
490, 556, 924, 925, 1038, 1071 

điệu hối 320, 459, 558, 905 

Dinh Can Lac 738 

định có giác có quán 411, 412, S427, 428 

định đạo phẩm pháp 1215, 1217, 1218 

định đi đôi với hỷ 427, 428 

định đi đôi với lạc 427, 428 

định đi đôi với xả 427, 428 

định giác chi 271 

định không giác không quán 411, 412, 427, 
428, 793 

định lực 787, 961, 1255, 1256 

định mạng vi diệu 90 

định Tưởng tri điệt 109, 110, 111 

đoạn dục 89, 105, 141, 267, 269, 270, 564, 
865, 999, 1000, 1258 

doan nghi 64, 89, 103, 149, 291, 320, 727, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 799, 
869, 873, 905, 919, 1045, 1049, 1074, 
1210, 1251 

doan sat 99, 100, 101, 102 

doan trir duc 267, 516, 517, 561, 563, 583, 
999, 1000, 1150, 1151 

đoạn trừ sac 561, 565 

đồng sự 227, 759 


giác ngộ 55, 103, 177, 178, 180, 291, 406, 
513, 526, 553, 633, 682, 734, 747, 
749, 769, 943, 944, 952, 953, 965, 
966, 969, 1003, 1065, 1093, 1128, 
1129, 1192, 1251 

Gia gia 679, 684 

giai dài 132, 473, 493, 508, 522, 523, 535, 
590, 592, 613, 759, 801, 1036 

giai thoat duc lau 90, 426, 460, 579, 595, 


hai gidi 1029, 1030, 1038 

hại niêm 43, 470 

ha liét 830, 831 

hạnh bat liễu kha tang ó 587 

Hanh Bat-niét-ban 679 

hành giới 879, 1038, 1235 

hỏa giới 168, 467, 556, 924, 925, 1038, 1071 

Hóa Lạc thiên 141, 211, 900, 906, 1063, 
1200, 1201 

Hoảng Dục thiên 211, 548, 549, 906 

học giới 106, 111, 112, 266, 267, 371, 456, 
663, 792, 806, 814, 1039, 1116, 1117, 
1118, 1119, 1122, 1123, 1125, 1126, 
1127, 1204, 1205, 1206, 1227, 1228 

H6 phap 679 

Hộ tat bat thói Bat hộ tat thói 679 

hué thi 101, 102, 145, 924, 928 

huong giới 1038 

huong xú 1039 

hữu dục 417, 419 

Hữu hành Bat-niét-ban 24 


Kệ-tha 1, 990 

khả ái 90, 175, 176, 177, 313, 485, 532, 533, 
573, 616, 759, 775, 788, 789, 807, 808, 
855, 863, 864, 916, 932, 1096, 1100, 
1101, 1113, 1141, 1152, 1153, 1158, 1166, 
1168, 1175, 1211, 1215, 1218, 1249 

kha hy 313, 532, 533, 616, 932, 947, 1162, 
1167, 1168, 1249 

kha lac 176, 177, 532, 533, 616, 788, 789, 
855, 863, 864, 1093, 1096, 1141, 1154, 
1158, 1166, 1175, 1218, 1249 

khâu ác hanh 1158, 1163, 1164, 1165, 
1239, 1240 
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651, 816, 880, 1045, 1049, 1074, 1087, 
1210, 1219 

giải thoát hữu lậu 90, 426, 460, 595, 816, 880, 
1045, 1049, 1074, 1087, 1210, 1219 

giải thoát tri kiên 236, 249, 266, 267, 269, 
270, 286, 683, 1092, 1094, 1198, 1199, 
1228, 1229 

giới thủ 14, 15, 42, 158, 221, 855, 1221, 
1222, 1223 


Hữu học 193, 194, 197, 679, 1083 

hữu kiến 583, 1023, 1024 

hữu kiết 654, 663, 673, 966, 967 

hữu lậu 15, 41, 42, 43, 44, 90, 155, 320, 426, 
460, 579, 595, 615, 655, 816, 880, 881, 
893, 1039, 1045, 1049, 1074, 1087, 
1120, 1122, 1210, 1219, 1254 

hữu lậu giới 1039 

hữu sử 630, 631, 632 

Hữu tưởng vô tưởng xứ 425 

hữu vi giới 1039 

hỷ giới 1038 

hỷ lạc 5, 6, 9, 10, 184, 348, 465, 554, 578, 
644, 652, 700, 816, 856, 875, 892, 939, 
940, 961, 966, 969, 1009, 1012, 1015, 
1016, 1029, 1090, 1091, 1103, 1104, 
1119, 1165, 1166, 1167, 1209, 1224, 
1244, 1258 

hy luận 723, 732, 741, 742, 743, 744 

hỷ thức 926 


khâu nghiệp 61, 405, 406, 720, 721, 788, 
981, 1028, 1060 

khau tinh hanh 127 

kha y 771, 855, 863, 864, 932, 947, 1093, 1158, 
1162, 1166, 1167, 1168, 1218, 1249 

kh6 bién té 83, 84, 85 

khó diệt 146, 151, 155, 178, 206, 215, 221, 
226, 435, 436, 437, 470, 493, 600, 681, 
683, 700, 748, 821, 884, 885, 1008, 
1009, 1011, 1013, 1035, 1104, 1119, 
1179, 1198, 1199, 1259 

khó diệt đạo 14, 15, 42, 55, 90, 155, 156, 165, 
174, 179, 180, 261, 320, 460, 579, 595, 
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615, 618, 816, 869, 893, 990, 1045, 
1074, 1120, 1209, 1219, 1261, 1263 

khó diét Thánh dé 178 

khé duc 866 

khé hanh 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 
570, 588, 589, 590, 591, 592, 693, 
719, 720, 721, 722, 723, 727, 728, 
729, 852, 857, 879, 965, 966, 967, 
969, 1215, 1217 

không định 459, 508, 537, 557, 613, 
1072, 1109, 1110, 1228 

không giới 467, 556, 924, 926, 934, 1038, 1071 

không niệm 41, 70, 313, 350, 412, 515, 516, 
537, 575, 590, 798, 801, 1082, 1268 

không tri 672, 933 

khó tập 14, 15, 42, 55, 90, 155, 156, 165, 
174, 177, 178, 261, 320, 460, 579, 
595, 637, 816, 869, 893, 990, 1045, 
1074, 1120, 1209, 1219, 1261, 1263 

khó, tap, diét, dao 149, 289, 294, 300, 727, 
1033, 1034 

khó Thanh dé 165, 174, 177, 492 

khé tho 117, 159, 542, 544, 926, 1264 


801, 


L 

lac gidi 1038 

lactho 117, 159, 542, 544, 816, 926, 983, 1264 

lạc thức 926 

lậu hoặc 433, 470, 600, 628, 799 

Lau tận trí 893, 1121 

Lau tan tri thong 133, 320, 460, 461, 611, 
613, 816, 1045, 1120, 1209, 1219, 1236 

Lé-xé 483, 484 

lợi hành 99, 101, 102, 227, 759 

luật bất si 788, 1138, 1143, 1145, 1146, 1147 

ly ái 906, 1227, 1228, 1229 

ly dục 5, 9, 10, 33, 68, 89, 106, 184, 193, 
197, 226, 233, 320, 348, 376, 378, 
381, 382, 384, 385, 417, 420, 432, 
459, 465, 470, 492, 495, 496, 497, 
521, 554, 563, 565, 595, 600, 629, 630, 


M 


Ma Ba-tuân 330, 331, 439, 440, 444, 445, 
468, 469, 470, 579, 695, 696, 697, 
698, 699, 701 

mang thanh tinh 797, 798, 1153, 1213 


khó thúc 926 

khó xúc 160, 166, 167, 169, 170, 926 

kién chap 53, 54, 521, 544, 545, 546, 547, 
548, 1023, 1177, 1191 

kién дао 1117, 1118, 1130, 1131 

kién dao 1030, 1031 

kiến giải thoát 238, 291, 517 

kiến sử 630, 631, 632 

kiến thủ 158, 589, 592 

kiến vi diệu 90 

kiết-già 17, 36, 89, 148, 184, 198, 201, 228, 
229, 230, 266, 287, 302, 303, 320, 349, 
404, 459, 461, 463, 480, 513, 629, 644, 
695, 696, 710, 729, 730, 775, 793, 798, 
815, 861, 862, 892, 923, 951, 952, 
1045, 1053, 1057, 1058, 1074, 1078, 
1092, 1097, 1215 

kiét str 14, 22, 42, 44, 105, 106, 107, 119, 221, 
435, 436, 437, 626, 646, 655, 669, 739, 
747, 966, 967, 969, 1052, 1054, 1071, 
1072, 1074, 1102, 1103, 1105, 1136, 
1175, 1176, 1179, 1221, 1222 

Ky thuyét 1, 990, 1094, 1171, 1172 


644, 693, 737, 738, 799, 809, 814, 816, 
821, 856, 863, 864, 865, 866, 892, 939, 
940, 961, 968, 970, 1007, 1009, 1011, 
1012, 1015, 1016, 1025, 1029, 1035, 
1036, 1045, 1065, 1066, 1069, 1071, 
1083, 1090, 1091, 1103, 1104, 1119, 
1153, 1154, 1196, 1206, 1207, 1208, 
1209, 1219, 1224, 1227, 1228, 1229, 
1244, 1258, 1267 

6, 9, 10, 465, 466, 555, 578, 816, 892, 
939, 940, 961, 962, 1007, 1009, 1011, 
1012, 1017, 1103, 1104, 1119, 1209, 
1224, 1244 

ly sắc 133, 470, 565, 600, 821, 863, 933, 941 
ly sat 99, 100, 101, 102 


ly hy 


man su 630, 631, 632 

Ma vuong 8, 9, 186, 331, 372, 444, 597, 641, 
642, 695, 1022, 1023, 1024, 1025 

minh giai thoat 253, 254, 256, 257, 258, 260 


năm ha phan kiét sử 15, 23, 24, 221, 434, 
435, 436, 437, 470, 600, 821, 922, 
1001, 1177, 1178, 1221, 1222, 1223 

năm trién cái 89, 253, 255, 256, 259, 260, 
320, 459, 553, 558, 595, 673, 799, 
816, 1041, 1045, 1074, 1219, 1244 

não hai 64, 69, 70, 71, 89, 94, 100, 101, 102, 
122, 123, 124, 141, 320, 492, 495, 
496, 522, 523, 593, 646, 697, 798, 
815, 864, 866, 889, 905, 1045, 1074 

ngã sở 290, 424, 426 

nghiép ac 59, 87, 98, 99, 101, 102, 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 1027, 1028 

nghiép bat thién 45, 46, 47, 59, 63, 64, 65, 
74, 88, 309, 529, 570, 987, 988, 1029 

nghiép thién 59, 64, 75, 98, 100, 668, 987, 
988, 1029, 1182 

nghi hoac 87, 89, 90, 91, 99, 100, 101, 102, 
103, 115, 294, 300, 320, 407, 408, 409, 
459, 522, 523, 527, 528, 535, 536, 537, 
538, 613, 619, 746, 749, 799, 808, 815, 
905, 918, 921, 928, 1045, 1074, 1184, 
1185, 1190, 1227, 1229 

ngoại dia giới 165, 166, 925 

ngoại hỏa giới 168, 925 

ngoại phong giới 170, 926 

ngoại thủy giới 167, 925 

ngũ căn 693 

nhãn ái 490 

nhãn căn 42, 412, 458, 798, 815, 862, 918, 
1044, 1074 

nhan duyén 1, 498, 990, 1171, 1172 

nhãn giới 1038 

nhẫn nhục 402, 900, 1109, 1110 

nhãn thọ 490 

nhãn thức 171, 172, 631, 632, 948, 1038, 
1071, 1183 

nhàn tu 490 

nhãn tưởng 490 

nhãn xứ 55, 161, 175, 176, 177, 178, 931, 1039 

nhãn xúc 542, 924, 931 

Nhất chủng 679 

nhĩ căn 918, 1264 

nhiếp niệm nội tâm 798 

nhiếp trì 99, 101, 102, 423, 531, 532, 533, 
700, 779 


N 
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nhiêu ích 99, 101, 102 

nhĩ giới 262, 1038 

nhị thién 6, 9, 10 

nhĩ thức giới 1038 

nhĩ xứ 1039 

nhĩ xúc 924, 931 

nhuế giới 1038 

nhué hận 519, 520, 525, 526 

nhué niệm 470 

nhué sử 630, 631, 632, 1221, 1258, 1259 

như kỳ tượng định 190, 197, 417, 419, 439, 
479, 600, 657, 695, 821 

như ý túc 33, 181, 182, 183, 184, 185, 206, 
209, 210, 215, 278, 279, 280, 285, 
288, 356, 371, 403, 442, 444, 453, 
459, 461, 471, 483, 484, 491, 492, 
587, 600, 641, 691, 692, 695, 710, 
724, 725, 737, 773, 781, 793, 794, 
795, 821, 846, 856, 911, 918, 919, 920, 
1053, 1057, 1062, 1063, 1135, 1167, 
1229, 1242, 1249, 1256 

niệm ác 70, 464, 553, 554, 573, 574, 575, 579, 
600, 820, 821, 1027, 1028, 1092, 1157 

niệm dục 350, 351, 352, 515, 516, 517, 521, 
522, 577, 578, 579, 600, 775, 821, 
1029, 1082, 1092 

niém hai 350, 351, 577, 578, 579, 600, 820, 
821, 991, 1029, 1082, 1092 

niém luc 787 

niém nhué 350, 351, 577, 578, 579, 600, 
820, 821, 1029, 1082, 1092 

niém tham duc 513 

niém than 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 471 

niệm tưởng duc 588, 590 

niệm vô dục 577, 578, 1030, 1092 

niệm vô hại 577, 578, 579, 1030, 1092 

niệm vô nhuế 577, 578, 579, 1030, 1092 

Niét-ban 10, 11, 15, 23, 37, 121, 179, 180, 
197, 199, 201, 210, 223, 239, 241, 243, 
245, 247, 249, 251, 263, 264, 268, 270, 
325, 343, 356, 420, 421, 425, 426, 434, 
435, 436, 437, 462, 470, 481, 493, 494, 
509, 510, 511, 513, 519, 520, 526, 531, 
532, 533, 573, 574, 577, 578, 584, 600, 
605, 606, 607, 624, 626, 633, 663, 673, 
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684, 748, 769, 780, 788, 789, 799, 800, 
801, 804, 805, 806, 828, 855, 866, 867, 
868, 892, 900, 922, 928, 943, 944, 
952, 953, 965, 966, 969, 1001, 1003, 
1004, 1034, 1101, 1102, 1119, 1120, 
1141, 1177, 1178, 1212, 1213, 1214, 
1215, 1217, 1218, 1219, 1223, 1225, 
1230, 1260 

ni-su-dan 17, 36, 89, 148, 184, 185, 194, 
265, 266, 287, 320, 404, 455, 459, 


phá giới 460, 461 

Pham chi Chién-da-la 895, 898 

phạm giới 17, 18, 19, 20, 21, 22, 59, 205, 
214, 220, 245, 247, 460, 461, 501, 
502, 504, 505, 531, 533, 1040, 1121, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1191 

pham phu 38, 41, 42, 80, 144, 145, 146, 166, 
167, 169, 170, 290, 617, 884, 885, 
933, 965, 966, 968, 969, 970, 1040, 
1103, 1217, 1218 

Pham Than thién 211 

Pham thién 8, 9, 32, 33, 141, 142, 275, 352, 
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 459, 
548, 549, 603, 641, 642, 692, 693, 696, 
700, 738, 749, 750, 771, 773, 793, 
794, 795, 828, 837, 838, 839, 840, 
841, 842, 843, 844, 845, 858, 859, 
871, 872, 873, 874, 881, 895, 896, 
900, 906, 913, 961, 974, 1053, 1057, 
1063, 1177 

pháp bat thối 15, 434, 435, 436, 437, 470, 
600, 922, 1001, 1178 

phap chan dé 485, 486, 487 

phap diét tranh 788 

pháp đối trị 523 

pháp giác dao 834, 835, 836 

pháp giới 120, 1038, 1041 

pháp hữu vi 780, 927 

pháp lạc tướng 939 

pháp thiện thu 834, 835, 836 

pháp tịch diệt 834, 835, 836 

phap tich tinh 107, 834, 835, 836 

pháp tiệm giảm 521, 523 

pháp tướng 798, 815, 939, 1044 

pháp tương vi 121, 122 

pháp tùy pháp hành 1096, 1108 


463, 480, 629, 695, 696, 775, 798, 815, 
892, 916, 922, 923, 951, 1045, 1058, 
1092, 1215, 1231, 1237 

nội dia giới 165, 925 

nội hỏa giới 168, 925 

nội phong giới 170, 925, 926 

nội thủy giới 167, 925 

nội xứ 489, 498, 1071 


pháp vị tang hữu 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 
198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 
210, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 
229, 230, 231, 233, 234 

pháp хїї 490, 1039 

phat 16 59, 124, 125, 515, 516, 517, 788, 
929, 1137, 1138, 1139, 1140, 1143, 
1144, 1145, 1146, 1147 

phién nhiét 78, 79, 90, 148, 317, 433, 489, 
490, 491, 492, 493, 494, 497, 498, 622, 
686, 876, 893, 1045, 1049, 1050, 1074, 
1093, 1094, 1096, 1177, 1191 

Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 487, 492, 
521, 549, 550, 551, 603, 604, 627, 927, 
933, 935, 941, 963, 1008, 1010, 1013, 
1020, 1025, 1061, 1104, 1214 

phi Phạm hạnh 68, 206, 216, 294, 300, 334, 
338, 339, 359, 362, 457, 522, 523, 814, 
1072, 1196 

phong dat 64, 65, 139, 307, 308, 309, 310, 
314, 353, 357, 407, 408, 409, 410, 413, 
414, 415, 420, 426, 427, 429, 464, 465, 
466, 467, 468, 498, 513, 524, 527, 528, 
577, 578, 579, 589, 592, 600, 619, 624, 
628, 644, 662, 706, 746, 779, 780, 786, 
836, 893, 907, 928, 991, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1093, 1095, 1120, 1129, 
1130, 1131, 1132, 1149, 1150, 1213, 
1214 

phong giới 170, 467, 556, 924, 925, 926, 
1038, 1071 

phú kết 519, 520, 525, 526, 527, 528, 531, 
533, 589, 590, 592 

phú tàng 515, 517, 650, 1136 


Quang giai 1, 990, 1171, 1172 

quang minh tưởng 456, 466, 511, 555 
quan phap nhu phap 491, 553, 558, 1083 
quan tam nhu tam 553, 557 


sic ái 159, 628, 863, 932, 941, 1093 

Sắc Cứu Cánh thiên 748 

sắc giới 1038, 1039 

sắc tướng 73, 181, 203, 210, 211, 228, 229, 
748, 749, 798, 815, 874, 875, 877, 
939, 943, 944, 952, 1044 

sắc vị 798, 815, 891, 1044 

sắc xứ 1039 

Sanh Bat-niét-ban 24, 679 

sanh nhué niém 43 

Sanh tü tri 460, 461, 471, 600, 821, 893, 
1062, 1120 

Sanh хїї 1,990, 1171, 1172 

sin nhué 15, 64, 69, 70, 79, 89, 90, 91, 100, 
101, 102, 122, 123, 124, 221, 266, 267, 
269, 320, 370, 385, 389, 403, 423, 432, 
459, 492, 495, 513, 523, 535, 536, 
537, 558, 593, 613, 650, 663, 685, 
686, 687, 693, 775, 799, 808, 815, 
823, 824, 855, 905, 974, 1001, 1045, 
1049, 1074, 1110, 1111, 1112, 1221, 
1222, 1227, 1228, 1259 


ta giai thoat 145 

takién 42, 53, 54, 64, 69, 73, 74, 75, 99, 100, 
101, 102, 145, 290, 305, 306, 366, 
370, 439, 460, 521, 527, 528, 579, 
589, 592, 594, 667, 693, 754, 872, 
873, 893, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 994, 995, 996, 997, 1003, 1004, 
1047, 1048, 1049, 1080, 1081, 1082, 
1083, 1084, 1120, 1126, 1127, 1136, 
1157, 1165, 1239, 1240, 1243 

tám chi Thanh dao 55, 75, 91, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 206, 
215, 497, 513, 615, 616, 617, 618, 
741, 869, 965, 1135, 1254, 1255 

tam luc 787 

tam minh 654, 732 

tam phap 794 
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Q 
quan than nhu than 553, 554, 555, 556, 557, 798 
quan tho nhu tho 557 
Qua That thién 211, 962 
quy luc 787 


S 

sân trién 519, 520, 525, 526, 527, 528, 531, 
533, 589, 590, 592 

Sát-lợi 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 197, 206, 207, 
210, 216, 284, 287, 313, 333, 360, 361, 
362, 363, 364, 365, 371, 402, 508, 640, 
748, 772, 773, 812, 827, 829, 830, 831, 
832, 833, 834, 835, 838, 839, 840, 841, 
842, 843, 845, 856, 861, 872, 873, 879, 
880, 881, 889, 897, 898, 1158, 1159, 
1168, 1240, 1241, 1247 

sau giới tụ 924 

sáu xuc xứ 627, 628, 924, 931 

Soan luc 1, 990, 1171, 1172 

so hành 186, 543, 747, 801, 1010, 1011, 
1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 
1020, 1087 

só kién 64, 91, 98, 99, 177, 178, 180, 603, 
604, 650, 984, 985, 986, 987 

so thién 5,9, 10, 184 

SỞ tri 91, 98, 99, 177, 178, 180, 603, 604, 
650, 684, 984, 985, 986, 987 

số tức 267, 269, 270 

T 

tam so htru phap 794, 795 

Tam Thap Tam thién 5, 6, 33, 141, 211, 228, 
229, 279, 280, 325, 340, 341, 342, 379, 
380, 691, 692, 700, 733, 735, 736, 737, 
738, 746, 747, 749, 750, 900, 906, 944, 
1063, 1200, 1201 

tam thiền 6, 9, 10 

Tang-gia-ba-thi-sa 638, 639 

tăng thượng man 522, 523, 665, 975, 
1204, 1206 

tăng thượng tam 8, 9, 417, 418, 521, 573, 
574, 575, 681, 983, 1094, 1095, 1100, 
1102, 1119, 1135 

tập khởi 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 443, 540, 541, 542, 543, 
549, 583, 626, 627, 769, 779, 863, 864, 
927, 1040, 1093, 1186, 1192 
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tật dó 366, 369, 370, 515, 516, 517, 525, 
526, 527, 528, 531, 533, 588, 589, 
591, 650, 978, 1047, 1048, 1136 

ta tri 146, 1080, 1083, 1084 

Tha Hoa Lac thién 141, 211, 900, 906, 
1063, 1201 

tham duc 15, 179, 221, 362, 474, 475, 476, 
477, 513, 557, 617, 644, 650, 663, 671, 
672, 775, 777, 808, 869, 1069, 1222 

than ac hanh 78, 79, 305, 306, 1158, 1162, 
1163, 1164, 1165, 1224, 1239, 1240 

than can 458, 696, 1264 

than chimg 326, 327, 328, 329, 420, 429, 
550, 551, 579, 595, 596, 600, 611, 613, 
649, 662, 663, 679, 721, 909, 910, 917, 
935, 1117, 1118, 1130, 1131, 1135 

thang giải 423, 424, 425, 1227, 1228, 1229 

than gidi 925, 926, 1038 

Thang tan pháp 679 

Thanh đệ tử 5, 6, 8, 9, 10, 11, 41, 42, 51, 64, 
65, 68, 69, 70, 71, 99, 100, 101, 102, 
141, 166, 167, 169, 170, 177, 178, 
179, 180, 236, 238, 285, 286, 290, 
291, 423, 424, 426, 494, 495, 496, 
498, 517, 569, 571, 651, 681, 682, 
683, 819, 820, 821, 989, 1029, 1030, 
1153, 1154, 1155, 1196, 1197, 1198, 
1199, 1200, 1204, 1205, 1206, 1207, 
1208, 1209, 1218, 1253 

Thanh giao 535 

thanh giới 1038 

Thánh giới 458, 815, 1073, 1074, 1153, 1255 

Thanh phap 41, 42, 95, 314, 617, 672, 673, 
683, 693, 1192, 1218, 1253, 1263 

Thánh Pháp, Luật 125, 521, 1118, 1204, 
1206, 1209 

Thánh trí tuệ minh đạt 111, 112 

thanh xứ 1039 

thân kiến sử 1221 

thân nghiệp 59, 88, 405, 406, 720, 721, 
1028, 1060 

than tho 557, 616, 1209 

than thirc gidi 1038 

than tinh hanh 127, 128, 129 

than tranh 535, 536, 537, 538, 613 

thân xứ 1039 

thân xúc 924, 931 


Tha tâm trí 192, 196, 213, 214, 404, 417, 439, 
459, 461, 471, 600, 619, 620, 621, 622, 
623, 624, 657, 661, 821, 920, 1062 

Tha tâm trí thông 146, 375, 376 

Thật trụ pháp 679 

Thích-ca 1332 

Thiên Đế-thích 280, 284, 340, 341, 641, 642, 
691, 692, 771 

thiền định 27, 99, 100, 101, 102, 325, 599, 
600, 673, 735 

Thiện Hiện thiên 211 

Thiện Kiến thiên 211 

thiên nhãn tri 600 

thiên nhĩ 49, 273, 325, 459, 461, 463, 471, 
821, 862, 1062 

thién tinh 585, 624, 1027 

thién toa 579, 585, 586, 595, 596, 599, 600, 
628, 629, 661, 734, 871, 989, 1085 

thiện xứ 18, 19, 20, 21, 22, 64, 69, 70, 73, 
74, 75, 78, 98, 100, 129, 290, 376, 377, 
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
527, 528, 651, 668, 684, 698, 752, 896, 
1040, 1041, 1081, 1120, 1166, 1167, 
1168, 1179 

thiét cin 1264 

thiệt giới 1038 

thiệt thức giới 1038 

thiệt xứ 1039 

thiệt xúc 924, 931 

thiểu dục 35, 36, 233, 266, 267, 269, 270, 
317, 318, 319, 320, 509, 510, 1053, 
1056, 1092, 1094, 1228, 1229 

Thiéu Quang thiên 211 

Thiéu Tinh thién 211 

thọ giới 28, 297, 584, 638, 639, 640, 704, 
706, 869, 885, 1038, 1251 

Thôi pháp bất thối pháp 679 

Thọ Phước thiên 211 

thọ thân 166, 167, 168, 169, 170, 171, 490, 
653, 928, 976 

thwc than 490 

Thức tri 940, 941 

Thức xứ 484, 487, 1213 

thủ hộ 49, 50, 99, 101, 102, 106, 112, 118, 
119, 132, 229, 230, 266, 267, 269, 270, 
285, 316, 336, 354, 371, 456, 463, 473, 
474, 480, 484, 498, 540, 541, 612, 614, 


659, 664, 693, 696, 742, 743, 773, 
797, 798, 806, 814, 815, 825, 857, 
862, 879, 887, 889, 924, 983, 984, 
985, 986, 987, 988, 1044, 1045, 1058, 
1072, 1074, 1109, 1110, 1135, 1136, 
1137, 1139, 1153, 1195, 1213, 1216 

Thuong lưu Sắc Cứu Cánh 679 

Thử thuyết 1, 990, 1171, 1172 

Thuyết nghĩa 1, 990, 1171, 1172 

thủy giới 167, 467, 556, 924, 925, 1038, 1071 

thuy mién 89, 90, 91, 320, 432, 453, 459, 
522, 523, 527, 528, 535, 536, 537, 
558, 613, 787, 799, 808, 815, 1045 

tich diét 55, 167, 168, 170, 171, 653, 667, 
668, 707, 769, 791, 819, 900, 928, 
932, 933, 1016, 1017, 1018, 1019, 
1020, 1223 

tin can 8, 9, 1067 

Tin giai thoat 679 

Tin hanh 679 

Tịnh bat động dao 423, 424, 426 

tinh chi 90, 100, 101, 102, 235, 236, 237, 
241, 243, 245, 247, 251, 263, 406, 
411,412, 418, 432, 433, 465, 554, 573, 
574, 575, 578, 611, 627, 650, 664, 862, 
869, 926, 927, 928, 1049, 1090, 1091, 
1103, 1123 

Tinh Quang thién 442, 449, 451, 452 

tinh tan luc 787 

tinh toa 43, 111, 119, 153, 174, 181, 185, 
192, 196, 325, 353, 404, 405, 417, 
426, 433, 434, 463, 479, 480, 483, 
484, 489, 498, 509, 510, 521, 524, 
532, 533, 539, 619, 630, 631, 632, 
645, 733, 746, 786, 806, 862, 901, 
902, 907, 916, 923, 937, 938, 942, 
945, 946, 948, 949, 1037, 1055, 1059, 
1077, 1079, 1080, 1092, 1094, 1095, 
1097, 1119, 1143, 1211, 1227, 1228, 
1229, 1234, 1235, 1261 

Tinh vô sở hữu xứ đạo 424, 426 

tín lực 787 

tối diệu 378, 439, 440, 441, 594, 595, 627, 
651, 677, 766, 767, 780, 791, 792, 
794, 795, 822, 856, 864, 963, 1098, 
1240, 1245, 1247 

tối thang 141, 207, 288, 378, 439, 440, 441, 
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442, 451, 499, 501, 594, 595, 651, 
655, 677, 712, 780, 791, 792, 794, 
795, 822, 856, 864, 894, 963, 1098, 
1133, 1134, 1216, 1240, 1241, 1242, 
1245, 1247, 1249 

{бї thuong 148, 165, 173, 178, 180, 207, 
324, 330, 378, 403, 439, 440, 441, 
442, 493, 513, 594, 595, 611, 620, 625, 
626, 646, 651, 676, 677, 712, 732, 
735, 748, 780, 791, 792, 794, 795, 
801, 822, 856, 866, 867, 894, 900, 
919, 924, 932, 963, 1098, 1152, 1154, 
1213, 1214, 1216, 1240, 1241, 1242, 
1245, 1247, 1249 

Tôn giả A-na-luậtđà 189, 323, 324, 325, 
404, 405, 406, 412, 417, 419, 421, 431, 
432, 433, 434, 438, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 461, 462, 
1051, 1052, 1054, 1059, 1060, 1061, 
1062, 1063 

Tôn giả A-nan 110, 111, 122, 181, 187, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
209, 210, 211, 223, 224, 225, 226, 235, 
236, 238, 277, 281, 293, 304, 330, 333, 
342, 343, 352, 419, 425, 426, 455, 461, 
489, 497, 498, 509, 526, 539, 544, 545, 
546, 547, 551, 619, 620, 621, 622, 623, 
624, 633, 636, 639, 640, 642, 782, 783, 
784, 785, 791, 792, 795, 803, 804, 
805, 806, 807, 808, 809, 810, 957, 
958, 959, 982, 983, 988, 1033, 1036, 
1037, 1038, 1039, 1041, 1051, 1054, 
1079, 1080, 1085, 1088, 1089, 1093, 
1095, 1096, 1133, 1134, 1135, 1136, 
1141, 1211, 1219, 1222, 1225 

Tôn giả Bàng-kỳ-xá 654, 655 

Tôn giả Ca-chién-dién 1052 

Tôn giả Ca-diép 383, 384, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 509 

Tôn gia Chau-na 519, 520, 982 

Ton gia Dam-di 689, 690, 692, 693 

Tôn giả Da-xá 189, 190 

Tôn giả Lệ-việt 509 

Tôn giả Mãn Từ Tử 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Tôn giả Ô-đà-di 109, 110, 645, 646, 647, 
1097, 1100, 1102, 1105 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc 661, 662, 664 
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Tôn già Ưu-ba-ly 1143, 1144, 1145, 1147 

Tôn giả Xá-lê-tử 35, 36, 37, 39, 40, 135, 136, 
137, 139, 140, 141, 142, 243, 244, 247 

Tôn già Xá-lợi-phất 105, 106, 109, 110, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 
127, 129, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 165, 172, 174, 
180, 189, 193, 194, 353, 357, 499, 501, 
507, 508, 509, 510, 511, 513, 537, 538, 
653, 654, 681, 684, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1268 

Tôn giả Xá-lợitử 131, 134, 1051, 1052, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1057 

trạch pháp giác chi 271 

trai phước 64, 69 

trai tế 98, 99, 100, 101, 102 

trạo cử 64, 69, 480, 481, 522, 523, 527, 528, 
535, 536, 537, 1049 

trạo hối 89, 90, 91, 453, 613, 629, 630, 799, 
815, 1045, 1074 

tri gidi 14, 15, 94, 269, 289, 300, 323, 434, 
435, 436, 437, 438, 484, 531, 533, 637, 
727, 801, 825, 826, 846, 1029, 1199 

tri túc 266, 267, 269, 270, 317, 318, 319, 
320, 417, 419, 420, 458, 509, 510, 677, 
806, 815, 1053, 1056, 1073, 1074, 
1092, 1094, 1228, 1229, 1234, 1235 

trí tuệ 9, 10, 14, 15, 35, 36, 50, 53, 75, 111, 
112, 115, 116, 191, 192, 267, 269, 270, 
273, 274, 276, 277, 286, 291, 294, 300, 
319, 320, 326, 327, 333, 336, 337, 345, 
354, 355, 356, 359, 362, 371, 372, 380, 
381, 385, 388, 417, 419, 420, 434, 435, 
436, 437, 438, 535, 577, 578, 579, 631, 
637, 640, 672, 683, 684, 690, 701, 716, 
721, 723, 730, 731, 755, 761, 762, 763, 
764, 765, 780, 801, 807, 811, 812, 825, 
826, 827, 828, 831, 832, 855, 861, 902, 
909, 910, 911, 914, 919, 924, 925, 926, 
933, 943, 944, 947, 952, 953, 969, 976, 
979, 980, 990, 1005, 1006, 1033, 1034, 
1037, 1038, 1051, 1053, 1054, 1056, 
1066, 1067, 1075, 1078, 1079, 1120, 
1157, 1165, 1166, 1168, 1174, 1175, 
1177, 1210, 1235, 1238, 1261, 1262 

Trac Lam 35, 57, 131, 135, 136, 140, 141, 


147, 148, 153, 199, 315, 325, 353, 
421, 473, 515, 585, 653, 803, 807, 
808, 829, 849, 943, 944, 951, 953, 
981, 993, 1149, 1231, 1237, 1261 

trừ hoặc 89, 103, 149, 320, 727, 739, 740, 
741, 742, 743, 744, 745, 869, 873, 
1045, 1049, 1210, 1251 

Trung Bat-niét-ban 23, 24, 679 

trung giới 1039 

tứ chánh đoạn 1256 

Tư-đà-hàm 144, 145, 146, 206, 215, 221, 226, 
493, 679, 884, 885, 1035, 1198, 1199 

Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả 682 

tuệ giải thoát 6, 111, 113, 371,471, 550, 586, 
600, 654, 663, 664, 679, 792, 794, 795, 
807, 809, 821, 1023, 1062, 1117, 1118, 
1130, 1131, 1193, 1219, 1263 

tué luc 787 

tự giác 6, 54, 55, 64, 67, 69, 81, 88, 93, 98, 
100, 111, 113, 198, 225, 314, 326, 327, 
328, 329, 371, 420, 427, 429, 471, 
600, 662, 663, 668, 703, 706, 792, 
794, 795, 807, 813, 821, 852, 853, 909, 
910, 917, 991, 1062, 1081, 1130, 1131, 
1135, 1152, 1192, 1213, 1214, 1219 

tu giac dao tích 769 

tú nhu y túc 1256 

tu niém xú 1256 

tưởng giới 1038, 1199, 1268 

tưởng than 407, 408, 409, 410, 490 

Tưởng tri diệt dinh 484 

Tu phap 679 

tự tác chứng 6, 64, 67, 69, 111, 216, 471, 
668, 723, 792, 794, 795, 807, 813, 
821, 852, 853, 991, 1062, 1081, 1130, 
1131, 1213, 1214, 1219 

từ tâm 283, 402, 484, 771, 773, 834, 839, 
857, 885 

từ tâm giải thoát 64 

tu tập đạo tích 769 

tư thân 490 

tứ thiên 6, 9, 11, 89, 226, 233, 809, 821, 1104 

Tứ Thiên Vuong 33, 141, 148, 210, 394, 
692, 899, 900, 906, 1063, 1199, 1200 

tự tri 6, 54, 55, 64, 67, 69, 81, 88, 93, 98, 
100, 111, 113, 198, 225, 326, 327, 328, 
329, 371, 420, 427, 429, 471, 600, 662, 


663, 668, 703, 706, 792, 794, 795, 807, 
813, 821, 838, 839, 840, 841, 852, 853, 
909, 910, 917, 991, 1062, 1081, 1130, 
1131, 1135, 1152, 1213, 1214, 1219 

tùy tín hành 1117, 1118 

tỷ căn 1264 

tỷ giới 1038 

Tỳ-kheo Chat-da-la Tượng Tử 473, 477 

Tỳ-kheo-ni 81, 135, 192, 196, 197, 200, 205, 
214, 318, 324, 353, 354, 355, 356, 357, 


ức niệm 180, 788, 1137, 1138, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1147 

Uc túc mạng trí thông 459 

uu-ba-di 81, 135, 192, 196, 197, 205, 214, 
324, 437, 438, 503, 506, 667, 722, 
723, 726, 727, 728, 729, 737, 1090, 
1095, 1096, 1117, 1235, 1253, 1260 

ưu-bà-tắc 81, 135, 192, 196, 197, 205, 214, 
324, 436, 437, 503, 506, 667, 681, 


viên quán 75, 313, 314, 315, 336, 337, 356, 
643, 699 

vi giói 1038 

Vi tang hitu pháp 1, 990, 1171, 1172 

vị xứ 1039 

vô câu 6, 9, 10, 231, 578, 816, 892, 939, 940, 
961, 1007, 1009, 1011, 1012, 1017, 
1103, 1104, 1108, 1115, 1119, 1204, 
1209, 1224, 1244 

vô định 522, 523, 535 

vô dư 38, 655, 1066, 1135, 1193, 1219 

vô dục giới 1030, 1038 

Vô dư Niết-bàn 23, 25, 37, 38, 39, 325, 420, 
421, 426, 519, 520, 769 

vô hại giới 1030, 1038 

Vô hành Bát-niết-bàn 24, 679 

vô học căn 663 

vô học giới 663, 1039 

vô kién 583, 1023, 1024 

vô ký giới 1039 

vô lậu giới 1039 

Vô lượng không xứ 548, 549, 550, 603, 604, 
927, 933, 935, 939, 940, 941, 962, 
1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1018, 
1019, 1086, 1087, 1104, 1224, 1225 
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435, 436, 492, 493, 494, 503, 506, 537, 
557, 558, 559, 638, 639, 640, 641, 667, 
722, 723, 726, 727, 728, 729, 1034, 
1090, 1095, 1096, 1107, 1117, 1227, 
1228, 1229, 1235, 1253, 1254, 1255, 
1256, 1257, 1258, 1259, 1260 

ty thức giới 1038 

Tỳ-xá-ly 77 

tỷ xứ 1039 


684, 689, 690, 722, 723, 726, 727, 
728, 729, 980, 1090, 1095, 1096, 1117, 
1210, 1235 

ưu giới 1038 

uu hy 578, 816, 939, 1017, 1018, 1030, 
1224, 1259 

ưu thắng 830, 831, 872 

ưu thức 926 


Vô Lượng Quang thiên 211 

vô lượng tâm giải thoát 448, 449 

Vô lượng thức xứ 548, 550, 603, 604, 927, 
933, 935, 940, 941, 962, 1008, 1010, 
1011, 1013, 1019, 1020, 1086, 1087, 
1104, 1213, 1225 

Vô Lượng Tịnh thiên 211 

vô minh giới 1038 

vô minh lậu 15, 41, 90, 155, 320, 426, 460, 
579, 595, 615, 651, 816, 880, 881, 
893, 1045, 1049, 1074, 1087, 1120, 
1210, 1219 

vô minh sử 630, 631, 632, 1259 

vô ngã sở 425, 426 

Vô Nhiệt thiên 211, 443, 603 

vô nhué giới 1038 

vô niệm 522, 523, 535 

Vô Phién thiên 211, 443, 603 

V6 Quai Ngai thiên 211 

v6 quy 513, 515, 516, 517, 519, 520, 522, 
523, 525, 526, 527, 528, 531, 533, 
589, 590, 592, 1136 

vô sắc ái 159, 628 

vô sắc định 133 

vô sắc giới 1038, 1039 
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vo so hữu tưởng 492 

V6 so hüu xú 424, 426, 484, 487, 549, 550, 
551, 603, 604, 616, 927, 933, 935, 
940, 941, 962, 963, 1008, 1010, 1011, 
1013, 1019, 1020, 1087, 1104, 1213, 
1214, 1225, 1268 

Vô sở hữu xứ tưởng 424, 426, 963 

vô sở úy 103, 291, 749, 869, 873, 1210, 1251 

vô tam 513, 515, 516, 517, 519, 520, 522, 
523, 525, 526, 527, 528, 531, 533, 
589, 590, 592, 1136 

vó thuong 31, 32, 118, 156, 166, 167, 169, 
170, 175, 267, 268, 269, 270, 285, 
290, 291, 423, 424, 426, 481, 493, 
498, 544, 565, 626, 627, 651, 698, 
713, 714, 715, 820, 867, 885, 927, 
932, 933, 966, 967, 1093, 1225, 1258 

Vó thuong Chanh tan 553, 577 


xà duc niém 141 

xà giac chi 271, 497, 558, 788 

xa gidi 22, 115, 474, 475, 476, 477, 661, 
707, 708, 711, 1038, 1040, 1191 

xa niém thanh tinh 6, 9, 11, 578, 816, 892, 
939, 940, 962, 1008, 1009, 1011, 1013, 
1017, 1018, 1030, 1104, 1119, 1209, 
1224, 1245, 1259 

xả thức 926 

Xá-vệ 1, 5, 7, 13, 23, 36, 38, 39, 45, 53, 63, 
105, 109, 115, 121, 127, 135, 136, 143, 
149, 150, 165, 173, 181, 193, 235, 
237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 


251; 253, 255, 259, 263, 269, 271, 
273, 277, 283, 305, 315, 343, 439, 
447, 448, 455, 485, 489, 525, 531, 
535, 537, 561, 573, 577, 599, 603, 
605, 609, 611, 613, 625, 627, 643, 645, 
649, 651, 661, 667, 671, 675, 679, 681, 
685, 689, 706, 737, 761, 769, 771, 775, 


ý ác hạnh 78, 79, 153, 305, 306, 1158, 1162, 


1163, 1164, 1165, 1239, 1240 
ý ái 490 
y bat mạn 486 


y can 42, 458, 798, 815, 862, 1044, 1074, 1265 


yếm ly 517, 1009, 1010, 1186, 1224 


V6 Thuong Si 34, 67, 93, 281, 304, 328, 
329, 342, 352, 583, 595, 667, 668, 
682, 703, 735, 737, 813, 886, 906, 909, 
910, 916, 917, 924, 1027, 1028, 1031, 
1094, 1152, 1193, 1198, 1218, 1244 

vo tin 801 

vô tránh 663, 664, 965, 969, 970, 971 

vô trước 179, 180, 654 

Vô tưởng tâm định 477, 1087 

Vô tưởng trí 940, 941 


Vô tưởng xứ 425 
vô vi giới 1039 
vườn Ca-lan-đa 57, 131, 135, 136, 140, 141, 


147, 148, 153, 199 315, 353, 473, 515, 
585, 653, 803, 807, 829, 849, 943, 944, 
951, 953, 981, 993, 1021, 1149, 1231, 
1237, 1261 

vườn Cù-sư-la 395, 519, 521 


771, 779, 791, 797, 811, 819, 823, 827, 
837, 871, 883, 887, 895, 899, 901, 922, 
931, 937, 951, 952, 953, 957, 961, 973, 
974, 975, 980, 989, 999, 1007, 1027, 
1037, 1069, 1077, 1085, 1107, 1115, 
1116, 1117, 1157, 1169, 1181, 1195, 
1211, 1221, 1227, 1247, 1253 

xích chiên-đàn 643, 779, 801 

xí thạnh 55, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 
1013 

xuất yêu 43, 142, 151, 173, 439, 440, 441, 
494, 495, 496, 497, 498, 549, 550, 
561, 563, 564, 565, 583, 626, 627, 654, 
676, 677, 788, 789, 808, 855, 863, 864, 
1049, 1133, 1134, 1141, 1212, 1218 

xuc gidi 1038 

xuc than 490 

xúc xứ 627, 628, 924, 931, 1039 

xuyên lậu giới 460, 461 


yếm túc 68 

y giới 1038 

y nghiép 50, 60, 61, 88, 405, 406, 720, 721, 
724, 788, 981, 1060, 1141 

y Tang-gia-lé 195, 343, 456, 458, 480, 511 

y tho 490, 641 


ý thức giới 1038 

ý tịnh hạnh 127, 128, 129 

ý tư 111, 112, 154, 490, 806, 1052, 1054, 1094 

ý tưởng 192, 195, 199, 200, 209, 210, 266, 
480, 490, 793, 794, 795, 866, 1003, 
1085, 1086, 1087, 1221 
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y Uất-đa-la-tăng 343, 480 

y Uu-đa-la-tăng 456, 511 

ý xứ 55, 161, 172, 175, 176, 177, 178, 489, 
931, 1039, 1071 

ý xúc 490, 542, 924, 931 
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